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Nam-mó Ban Su Thich-ca Mau-ni Phat 


rong Kinh Hoa Nghiêm có ghi: “Phật di nhất nhất thân, xứ xứ chuyển 
| pháp luân” (U —— £x, ER V 68 1E lâ), nghĩa là đức Phật luôn dùng tat 
cả hóa thân của mình, ở mọi nơi mọi chón chuyền bánh xe pháp. 

Thật hoan hy, tinh thàn chuyén bánh xe pháp cua duc Phát dà va dang duoc 
chu Tôn đức Hội đồng Tri sự Giáo hội Phát giáo Việt Nam triển khai một cách 
hiệu quả. Đặc biệt, trên phương diện hoàng truyền kinh điển, chư Tôn đức đã 
có những định hướng đúng đắn cho Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tiễn 
hành phiên dịch, san định, ân tông Kinh, Luật, Luận, Só giải có nguón góc từ 
tang Pali, Sanskrit, Hán có và các ngón ngữ khác. 

Khi nghiên cứu, hoáng truyén kinh dién, nhà Phat thường có câu: “Di Thánh 
giáo vi minh cánh chiéu kiên tự tám, di tự tám vi trí đăng chiếu kinh и ch?" (VA 
SEPIUS HH SERE EG BL, DL B ÜU % Ж ИЯ Н), nghĩa là lay Phật pháp làm 
tám guong sáng soi vào tu tám, lay tu tam làm ngon деп trí soi tó chó thám sáu 
của kinh điển. Những Phát sự được chư Tôn đức trong Viện Nghiên cứu Phat 
học Việt Nam đã và đang thực hiện, thực sự là những việc làm trân quý. Việc 
ây không chỉ làm sáng bản tâm của mỗi hành giả nghiên cứu ma con chuyên 
hóa lời Phật dạy một cách dé hiéu, dé hoc, dé hành, gân gũi với cuộc sông đời 
thường. Thông qua đó, mỗi hành giả có được cách tiếp cận, tu tập, thực hành 
lời Phật dạy, thành tựu nhiều kết quả hơn. 

Từ việc nghiên cứu kinh dién, nhìn lại Phật giáo Việt Nam, chúng ta mới 
thay, Phật giáo Việt Nam với chiêu dài lịch sử trên dưới 2000 năm đồng hành 
cùng dán tộc, đã tao nên những giá tri Phát giáo đặc biệt, đóng vai trò trụ cột 
trong việc gìn giữ nên văn hóa Việt thời kỳ 1000 năm Bắc thuộc, làm cho dân 
tộc Việt Nam trở nên vĩ đại nhất trong lịch sử phong kiến nước nhà vào thời đại 
Lý - Trân, vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng đất nước trong thời kỳ hội nhập 
với phương châm "Dao pháp - Dân tóc." Chính vì vậy, những Phật sự của chư 
Tôn đức trong Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đang thực hiện có ý nghĩa 
hết sức quan trong trong việc “ké vãng khai lai, truyén trì đạo mạch”, không chi 
làm cho Phật pháp xương minh, trường tón ở thé gian mà còn góp phan làm cho 
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Phật giáo Việt Nam tiếp nói truyén thóng tót dep tir ngàn xua, phát trién lén mót 
tam cao mới. Hy vọng mỗi hành gia chúng ta nó lực hơn nữa dé thành tựu giải 
thoát và hoàn thành sứ mệnh “Тас Như Lai sứ, hành Như Lai sự.” 
Nguyện cau Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyên, thé giới hóa 
bình, nhân dân an lạc. 
Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bó-tát, tác đại chứng minh. 


Vesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 — DL.2019 
Trưởng lão Hòa thượng THÍCH PHÓ TUỆ 
(Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam) 


LOI GIÓI THIEU 


đồng Quan trị Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, đặc biệt là Ban Biên 
tập Tam tạng Thánh dién Phát giáo Việt Nam đã hoan hy đảm trách 
nhiệm vụ phiên dịch, biên tập và án hành bó Thánh điền thiêng liêng này. 
Phiên dich Kinh, Luật, Luận từ các ngôn ngữ Phật hoc (Pali, Sanskrit, Hán 
cô) ra tiếng Việt là trách nhiệm cao quý của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 
(VNCPHVN) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu thành lập năm 1989, 
nhằm đáp ứng nhu câu nghiên cứu, học hỏi và thực tập Phát pháp của hàng triệu 
Tăng Мі, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước. 


gk: mát Hội dóng Tri su Giáo hội Phat giáo Việt Nam, tôi tán duong Hội 


1. Về thuật ngữ 

Tôi tán đồng cách Hội đồng Quản trị VNCPHVN thay đôi cụm từ “Dai 
tang kinh Việt Nam", vón chịu ảnh hưởng từ cách đặt tựa tác phẩm của Phật 
giáo Trung Quốc, thành “Тат tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam”, nhằm thé 
hiện bản sắc văn học Phật giáo Việt Nam, đồng thời thích ứng với cách đặt tên 
phó biến của cộng đồng Phật giáo thế giới hiện nay. 


Khái niệm “Đại tạng kinh” chỉ dé cập dén “Kinh tạng” (P. Sutta Pitaka, H. & 
EG) tức kho tàng Chan lý, trong khi khái niệm “Tam tạng Thánh điển Phat giáo” 
có nội hàm rộng hơn, bao quát hơn; đó là ngoài kho tàng Chân lý còn có kho 
tang Đạo đức (P. Vinaya Pitaka, Н. ЕЖ, Luật tạng), kho tàng Triết học tâm (P. 
Abhidhamma Pitaka, H. ñfR 8š, Luận tạng), Văn học Chú giải (P. 4ƒ/hakatha), Văn 
học Phụ chú giải (P. 7zka), Văn hoc Tuc tạng và các tác phẩm Phật học Việt Nam. 

Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam bao gồm các tuyên tập Tam 
tạng Phật giáo Thượng Tọa bộ (ảnh hưởng các nước Ấn Độ, Tích Lan, Miễn 
Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia), Tam tạng Phật giáo Bộ phải, Tam tạng Phật 
giáo Đại thừa (ảnh hưởng Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Tây 
Tạng), Văn học Sớ giải, Văn học Tông phái Phật giáo và Văn học Phật giáo 
Việt Nam, v.v... 


2. Vé Vàn hoc sir Phát giáo 
“Thanh dién Phat giáo" là khái niém chi cho tuyên tập những lời day của 
đức Phat trong 45 năm (theo Phật giáo Nam truyện) hay 49 năm (theo Phat giáo 
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Bắc truyén) truyén bá Chan ly (P. Dhamma, S. Dharma, H. 3%, Pháp), Dao đức 
(P=S. Vinaya, Н. 3Xf&, Giới luật), và Các pháp siêu việt (P. Abhidhamma, S. 
Abhidharma, Н. Ж EG Æ, Vô ty pháp). 


Thánh điển Phật giáo được truyền thừa qua hình thức khẩu truyền, được 
cho là băng ngón ngữ Pali từ thời đức Phật (khoảng thê kỷ VI-V TTL) và lưu 
truyện qua ba lần kết tập kinh điển tại Ап Độ. Đến Đại hội Kết tập kinh điển 
lan thứ tư tại Tích Lan (khoảng thé kỷ I TTL), Thánh dién duoc viét trén lá 
bói và luu truyén dén ngày nay. Hai tác phám Dao sw (Dipavamsa) và Dai st 
(Mahävamsa) đều ghi nhận rang trong triéu dai Valagamba (29-17 TTL) tai 
Anuradhapura, Tích Lan, các cao Tang thuóc lau Tam tang Pali bat dau viét 
kinh Phật trên lá bối dé giữ gin va truyén bá lời Phát dạy một cách hiệu qua hon. 

Theo các nhà Đại thừa, cũng vào thế kỷ I TTL trở đi, kinh điển Đại thừa 
băng tiếng Sanskrit lần lượt ra đời. Ngoài các bản kinh Đại thừa quan trọng tôn 
tại với ân bản Sanskrit, phân lớn van hoc Phật giáo Dai thừa được lưu giữ qua 
các bản dịch Hán сб, được các vua chúa, đại tín chủ lưu bố qua các bản chép 
tay, khắc trên đá, khắc trên gỗ, và về sau biên tập thành các Đại tạng kinh mang 
tâm vóc quốc gia ở Trung Hoa; còn tiếng Tây Tạng có, được biên tập thành 
Kinh điển Phật giáo Тау Tạng (Tibetan Buddhist Canon) góm hai tang Kangyur 
(Kinh - Luật tang gdm 100 bộ) và Tengyur (Luan tang góm 213 bộ). 


3. Vé phuong dién lich sir 

Hon 10 thé ky (tir thé ky I- X) bi Trung Quóc đô hộ, người Việt Nam đã sử 
dung Đại tang kinh Trung Hoa băng Hán có và cho đến những thé ky sau. Giai 
doan 80 nam Pháp thuóc (1867-1945), nguói Viét lai buóc phai str dung tiéng 
Việt La-tinh hóa nên chữ Hán Nom mát dan vi trí ngón ngữ chính thong. Đứng 
truóc nhu cáu thích nghi vói quóc пей mói, các cao Táng Viét Nam quyét dinh 
phiên dịch kinh điển từ Hán có ra tiếng Việt La-tinh dé phó bién lời Phát dạy 
rộng rãi hơn, vì đại đa só người Việt trong thời Pháp thuộc không đọc được chữ 
Hán Nôm. 

Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam được hình thành qua 3 giai đoạn: 

Giai đoạn 1 bắt đầu từ 1950 đến 1975, với đỉnh cao là sự ra đời của Hội 
đồng Phiên dịch Kinh điển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thông nhất 
(GHPGVNTN) vào năm 1973 và ngưng hoạt động vào năm 1975. Các bậc Tôn 
túc đóng góp nói bật trong việc phiên dịch kinh điển từ Hán cô sang tiếng Việt 
trong giai đoạn này có Hóa thượng Thích Trí Tinh (Ma-ha Bát-nhà, Hoa 
Nghiêm, Đại Bao Tích, Niét-bàn, Pháp Hoa); Hóa thuong Thích Trí Nghiém 
(Dai Bát-nhá); và chu vi Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hóa thượng Thích Bửu 
Hué, Hóa thuong Thích Thién Tám (Trung A-hàm, Táng nhát A-hàm), Hóa 
thuong Thích Thién Siéu, Hóa thuong Thích Tué Sy, Thuong toa Thích Trí 
Thành (Trưởng A-hàm, Tap A-ham), v.v... 
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Giai doan 2 bat dau tir 1975 đến 2017, với su ra đời của các ban dich từ Pali 
sang tiếng Việt.! Đóng góp nói trội của Hòa thượng Thích Minh Châu là phiên 
dich hau hết Kinh tang Pali. Hóa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Bửu Chon, Hòa 
thượng Giới Nghiêm phiên dịch Luật tang Pali và Hòa thượng Tịnh Sự dịch 
Luận tang Pali. Gan day, Thuong toa Chánh Than dà dich mdi mét só kinh 
trong Tiéu bó và Luát tang Pali. 


Sau ba thập niên phiên dich độc lập, дёп năm 1991, Hội đồng Chỉ đạo Phiên 
dịch và Ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam chính thức được Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam (GHPGVN) thành lập. Từ đó đến nay, VNCPHVN chỉ tái bản được 
Kinh tạng Nam truyén,? gồm 13 tập và một vài tập A-ham. Trong thời gian này 
và trước đó, Hòa thượng Thích Trí Quang đã dịch hơn 25 tập Kinh, Luật, Luận; 
Hòa thượng Thích Đỗng Minh đã dịch một sô bộ Luật và hướng dẫn, khuyến 
khích chư Tăng Ni tại Nha Trang phiên dich các bộ Luật của các bộ phái Phật 
giáo, góp phân làm phong phú kho tàng Luật tạng Phật giáo Việt Nam. 


Trong hai thập niên, 1994-2014, Hội | dong Dịch thuật do Hòa thượng Thích 
Tịnh Hạnh khởi xướng và bảo trợ, có công tông hợp, biên tập và xuât bản các 
công trình dịch thuật đã có, đồng thời dịch mới các Kinh, Luật, Luận quan trọng 
khác 46 hình thành Linh Sơn Pháp bảo Đại tạng kinh. 


Giai đoạn 3 từ năm 2017 trở đi. Vào giữa năm 2018, Hội dong Quan tri 
VNCPHVN thành lập Ban Biên tap Тат tang Thanh điển Phát giao Việt Nam, 
tiên hành đối chiếu văn bán song ngữ, biên tập tiếng Việt, làm tong mục luc 
mới, với mục tiêu phiên dịch hoàn tat, biên tập và xuất bản Tam tang Thánh 
điển Phật giáo Việt Nam, gôm Ba tạng Thượng Tọa bộ, Ba tạng Bộ phái và Ba 
tạng Đại thừa. Đồng thời, Van học Sở giải, Tuc tạng, Văn học tông phái Phật 
giáo Trung Quốc, Nhật Bản và Văn học Phật giáo Việt Nam cũng sẽ được thực 
hiện tiếp theo. Công trình sưu tầm, phiên dịch, hiệu chú và ân hành này dự kiến 
sẽ hoàn thành trong vòng 10 năm hoặc lâu hơn nữa. 


4. Về bản sắc quốc gia 
Thánh điển Phật giáo được xem là quóc bảo của nhiều quốc gia theo đạo 
Phật. Các quốc gia thuộc hai truyền thông Phật giáo Nam truyền va Bắc truyén 
đều có Thánh dién Phát giáo báng tiéng те dé cua ho tir lau. Tai các nuóc Phat 
ido Nam truyén nhu Tích Lan, Mién Dién, Thái Lan, Lào, Campuchia, ngoài 
an ban Tam tang Thánh dién Pali, déu có ban dich Thánh dién Phat giáo bang 
quéc пей cua ho. 


Trong сас nuóc Phat giao Dai thua, Trung Quóc là nuóc dau tién có Khai 
Bao tạng được khác gó từ năm 971 дёп 983 thời nhà Bác Tông. Các nước 


! Hóa thuong Thích Minh Cháu dán thán vào su nghiép dich thuát rát sóm. Hóa thuong da dich và án 
hành Kinh Trường bó từ năm 1965 (tap Г), 1967 (tập ID, 1972 (tap ІП và IV). Các năm Ке tiép, Hoa 
thượng cho ân hành các tập Kinh Trung bó: 1973 (tap I), 1974 (tap II, Ш). 


? Còn thiếu 5 quyén trong Kinh Tiéu bó: Dién giải, Phan tích dao, Thánh nhân ky sự, Phát sit và Hanh tạng. 
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Phát giáo Dai thừa chịu ảnh hưởng từ Phát giáo Trung Quốc déu có án ban 
Đại tạng kinh chữ Hán theo phong cách riêng. 

Đại Hàn (1011-1082) có ân bản Cao Ly Đại tạng kinh (ӘЛЕ ХА), һау 
còn goi là Bát уап Dai tạng kinh (/ 8 X RS), сб câu trúc muc lục khác với 
các Dai tang kinh Trung Quóc, góm Tam tang Dai thira (các bán ván 1-646), 
Tam tang Tiéu thira (các bán ván 647-978), Thánh Hién Phát ky luc (các bán ván 
979-1087) và các tác phám khác (1088-1498), trong dó, các bán ván 1402-1405 
là các truóc tác cua Phát giáo Dai Hàn. 

Nhat Ban có Thiên Hải tang (ЖНЖ) đầu tiên được thực hiện từ năm 
1637 đến 1648. Đến dau thé ky XX, Dai Chánh tân tu Dai tạng kinh Ck E 3f 
(ЕЛЕС, 1924-1934) do các học giả Takakusu Junjiro, Watanabe Umiakira 
và Ono Genmyo biên tập, gồm 100 tập, 3.493 bộ, 13.520 quyền, trong đó, 55 
tập dau góm Kinh, Luật, Luan, So giải, các tông phái Phật giáo Trung Quốc, 
Nhật Bản. Đây là â ân bản Đại tạng kinh băng chữ Hán hoàn chỉnh nhất, có tính 
hệ thông về phân loại và châm câu tốt nhất. 


Phật giáo Tây Tạng cũng có Đại tạng kinh riêng khá sớm, từ năm 1290 đến 
1364. Đại tạng này bao hàm hâu hết các bản luận Sanskrit của các bộ phái Phat 
giáo Ấn Độ, có nguôn góc từ Trường Dai hoc Nalanda nói tiếng và một số ban 
dịch từ tiếng Hán. Đại tạng này được hiệu chỉnh qua các thời kỳ và trở thành 
kho tàng Pháp bảo Tạng truyén đặc thù, vi nó chứa nhiêu bộ mật chú và pháp 
môn tu bí truyền mà ngày nay không tìm thây trong các Đại tạng Trung Hoa và 
các nước khác. 

Tính từ thời điểm Pháp thuộc năm 1867 đến 2019, khi tiếng Hán - Việt trở 
thành tiéng Việt La-tinh hóa, 152 năm đã trôi qua, hoặc tính tir thời điểm Hội 
đồng Phiên dich Kinh điển của GHPGVNTN hinh thành từ năm 1973 cũng đã 
trái qua 46 năm, Tam tang Thánh điển Phát giáo Việt Nam chỉ mới hoàn tat một 
nửa chặng đường phiên dịch. 

Bên cạnh việc trân trọng những thành quả dịch thuật của các bậc Tôn đức 
hữu công thuộc các thế hệ trước, GHPGVN cần có Тат tạng Thánh điển Phát 
giao Việt Nam hoàn chỉnh, không chỉ thê hiện bản sắc văn hóa Phật giáo Việt 
Nam mà còn giúp cho người Việt Nam không biết các có ngữ Phật giáo, có 
thé tiếp cận lời Phật dạy bằng tiếng Việt, nhằm đạt được trí tuệ do nghe chân 
ly Phật (Р. Sutamayapafifia, Van tug), trí tuệ do nghiên ngẫm chân lý Phật (Р. 
Cintamayapañña, Tư tuệ) và trên nên tang này, tiếp tục đạt được trí tuệ do 
thực hành thiên chỉ, thiền quán (P. Влауапатауараййа, Tu tuệ). 


Ре tạo nên bản sắc văn hóa tâm linh Phật giáo Việt Nam qua Тат tạng 
Thánh điển Phật giáo Việt Nam, tôi tha thiết kêu gọi quý Tăng Ni và Phật tử 
tham gia vào Ban Phiên dịch và Ban Biên tập Tam tạng Thánh điền Phát giáo 
Việt Nam, góp phần phiên dịch và xuất bản hoàn chinh Tam tang Thánh điển 
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Phật giáo Việt Nam. Đồng thời, tôi tha thiết kêu goi quy mạnh thường quân và 
quý Phật tử phát tâm đóng góp tịnh tài 46 công trình phiên dịch, biên tập và xuất 
bản Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam sớm thành tựu mỹ mãn. 

Xuất Бап Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam không chỉ là niềm mơ 
ước của Tăng Ni và Phật tử Việt Nam mà còn tạo thuận duyên cho 97 triệu 
người Việt Nam trong nước và hơn 5 triệu người Việt Nam ở hải ngoại có cơ 
hội học Phật, tu Phật băng tiếng Việt, dé diệt trừ tham ái, sân hận, si mê, chap 
thủ, vốn là nhân khó đau, dong thói, trái nghiệm an vui, hạnh phúc bây gio và 
tại đây, góp phan làm cho Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu, manh và phát trién 
bên vững. 


Wesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 – DL.2019 
Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN 
(Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN) 
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du cua Phat giáo Viét Nam, gom Kinh, Luật, Luận, 50 giải, Sử va các 

tác phám lién quan dén Phát giáo Viét Nam. Тат tang Thanh dién Phát 
giáo Viét Nam chua dung tu tuong tâm linh, kho tang tri tuệ, nén tảng văn hóa 
đạo đức có giá trị vượt thời gian va không gian. Cùng với những hệ thông tư 
tưởng lớn khác ở phương Đông và trên thé giới, hệ thống tư tưởng minh triết 
của đạo Phật lưu xuất từ Thánh điển Phật giáo trong từng thời ky, cang luc cang 
có ảnh hưởng rộng lớn và thám đượm noi tâm hôn con người nói chung, tâm 
hồn người Phật tử Việt Nam nói riêng, góp phán tao nên bản sắc văn hóa đạo 
đức Việt Nam. 

Dân tộc Việt Nam tir thời khởi nguyên đã có môi nói kết với Phật giáo. Phật 
giáo Việt Nam bắt đầu từ rất sớm và xuyên suốt dong lịch sử luôn đồng hành 
cùng dân tộc. Đất nước và con người Việt Nam, trong không gian minh triết 
phương Đông, ân hưởng nguón sáng thiéng liêng cùng VỚI SỨC manh chuyên hóa 
nhiém mau cua dao Phát, da phat trién, sánh vai vói ban bé trén thé gidi. Ngày 
nay, Phát giáo Viét Nam dang tiếp tục vươn lên với những hoạt động mang tâm 
quốc gia và quốc tế trên nhiều phương diện, trong đó Tam tang Thánh điển Phát 
giáo Việt Nam là một dau chi quan trong trên lộ trinh phát triển, phát huy tiềm 
năng con người Việt Nam và Phật giáo Việt Nam về phương diện văn hóa tâm 
linh và hàn lâm học thuật. 

Văn pháp được sử dụng dé chuyên tải nội dung của Тат tang Thánh điển 
Phát giáo Việt Nam tiệm cận những tiêu chí: Trung thực, uyên thâm, văn nhã. 
Những chuẩn mực khác cũng được quan tâm như: Trang trọng, uy nghiêm. Tiêu 
chí, chuán mực được đặt ra và triển khai nhằm nâng cao hiệu quả của việc tụng 
niệm và hành trì, gia tăng hiệu ứng tâm linh, khuêch tán ở mức cao nhất ánh 
sáng mau nhiệm thiêng liêng lưu xuất từ đầu nguón là dáng Vô Thượng Chánh 
Đăng Chánh Giác. 


Thuở khởi nguyên của Thánh điển bắt dau với việc kết tập Tam tạng. Ba làn 
kết tập đầu tiên, Thánh điển được trùng tụng, chuẩn y và ghi nhớ từ thé hệ này 
sang thé hệ khác bằng phuong pháp khâu truyén. Thé ky III TTL đã có những 
phái đoàn hoàng pháp do Vua Asoka chủ truong và thực hiện, trong đó Hoàng tử 
Mahinda và Công chúa Saüghamittà của vương triêu này đã truyền bá đạo Phật 


la tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam là một kho tàng Pháp bao day 
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sang Tích Lan. Hai thé ky sau, duói triéu dai nhà Vua Tích Lan Vattagamani 
Abhaya, Thánh dién duoc bién chép và bó sung phán Chu giai. Ó An Độ, lần 
kết tập thứ tư dưới sự bảo trợ của Vua Kaniska từ cuói thé ky I đến đầu thé ky II, 
Thánh điển được viết xuống băng ngôn ngữ Sanskrit. Như vậy, cả hai hệ thống 
kinh điển tiếp tục được lưu giữ, quảng bá ở bản địa và lan tỏa sang các nước khác 
dưới hai dạng, chữ viết và khâu truyền. 


Hau hết Thánh điển Phật giáo từ hai hệ thông trên vẫn còn được bảo tôn đây 
đủ trong dạng nguyên ngữ hay dịch ngữ, và có những phiên bản tiếp tục được 
phát hiện dù có những khoảng thời gian việc thê thế truyền thừa dường như bị 
gián đoạn, thậm chi mai một. Ánh sáng trí tuệ chứa đựng trong Thánh điển Phật 
giáo càng lúc càng được giới trí thức của thế giới cả phương Đông lẫn phương 
Tây nhận thức. Tang Sanskrit được tái phát hiện ở Nepal vào năm 1822, có thê 
xem là tạng Sanskrit truyền sang thé giới phương Тау som nhát. Tang Pali do 
Hoàng tu Mahinda khởi dóng truyền bá từ Ап Độ sang Tích Lan, sau đó nhờ 
được sự bảo trợ đưới triều Vua Vattagamani Abhaya vào thé ky I TTL, cóng 
trinh trüng tung, bién chép và báo tón duoc tó chüc thuc hién quy mó lón tai 
Aluvihara, thành phó Matale, với 500 nhân sự chuyên trách. 

Tạng Pali được xem là Thánh điển Phật giáo chính thống của các nước thuộc 
hệ thông Nam truyền như Ấn Độ, Tích Lan, Miễn Điện, Thái Lan, Campuchia, 
Lào. Luận sư Buddhaghosa vĩ đại của thé ky V đã có công lớn đối với Thánh 
tạng Pali. Nửa cuói thé ky XIX, Miễn Điện tó chức kết tập Tam tạng, trùng tụng, 
học thuộc Thánh điển, và nói tiếng với bộ kinh băng đá hoa cương thực hiện năm 
1860 do Vua Mindon bảo trợ. Năm 1881, Pali Text Society (Hội Thánh điển Pali) 
ra đời với mục tiêu là biên tập, án hành nguyên bản Pali và phiên dich sang tiếng 
Anh. Đầu thé ky XX, công trình phiên dịch Thánh tang quy mô từ tiếng Pali sang 
tiếng Thái được thực hiện và giới thiệu rộng rãi thông qua mạng lưới các trường 
đại học trên thé giới, dưới sự bảo trợ của Vua Chulalongkorn thứ V. 

Ngoài tạng Pali và tang Sanskrit, khi nói vé phương diện đầu nguồn, có kính 
và thâm quyên, cần ghi nhận răng Thánh tạng tiếng Hán сб có truyền thống lâu 
đời, bao phủ một địa bàn văn hóa rộng lớn tầm châu lục. Từ nhà Tống đến nay, 
Trung Quốc có tất cả 25 bản Đại tạng, riêng nhà Tông đã có đến 8 bản Đại tạng 
khác nhau. Bản Đại tạng khắc gỗ day đủ dau tiên của Trung Quốc được đặt tên 
là Khai Bảo tạng, hoàn thành năm 983. Cao Ly (tên gọi Triều Tiên từ thế ký 
X-XIV) có ba lần khác Dai tang, trong đó Bát van Dai tang kinh (còn gọi là 
Cao Ly Dai tang kinh) nỗi tiéng với trên 81.000 phiến gỗ, khác vào thé ky XI, 
dang duoc báo tón cán trong tai Hai An tu. Nhật Ban tiép nhán suói nguón Phát 
giáo khá trễ, có 9 bản Dai tạng. Dai Chánh tân tu Dai tang kinh (Taisho Shinshü 
Daizókyo, K AE #118 Кж) do Takakusu Junjiro, Watanabe Umiakira và các 
cóng su vién thuc hién, góm 100 táp, dua trén các bàn cua Dai tang kinh Trung 
Hoa và Cao Ly, tao nén mót bán Dai tang kinh Phát giáo Bác truyén hoàn chỉnh 
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nhất cho đến năm 1934. Mông Cổ và Тау Tạng déu có Dai tạng riêng. Dai tang 
Tây Tạng cũng đã trải qua 12 làn khác bản, được in án khác nhau và bộ hiện 
nay rất lớn với 73 triệu chữ chia làm hai phán: Kangyur (Kinh tạng - Luật tang) 
và Tengyur (Luận tạng). 

Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam có điểm xuất phát từ thời còn chia 
sẻ chung một dạng văn tự với người Hản, phục vụ cho Phật giáo của cả một 
khu vực địa ly van hóa rộng lớn bao өбіп nhiéu quóc gia, dán tóc. О Viét Nam, 
nhà Dinh dá bát dau viéc khác kinh trén dá, dén thói nhà Ly viéc khác moc ban 
khởi sự và hoàn thành một phán vào năm 1126, niên hiệu Thiên Phù Dué Vũ. 
Vào năm 1311 (Tân Hợi), niên hiệu Hưng Long nhà Trân, Tôn giả Pháp Loa 
và Thiên sư Bảo Sai phụng chiếu Vua Trần Anh Tông dam trách công trinh cấp 
quốc gia là khác gỗ Dai tạng kinh. Trải qua những bién thiên của lịch sử, thé hệ 
chư cô đức đã hết lòng truyén trì dao mạch. Có những giai đoạn lịch sử, công 
trình phiên dich và án hành Dai tang kinh Việt Nam có biéu hiện dừng lại hắn, 
nhưng thật ra vẫn được chư Tôn đức tiên hiền âm thâm thực hiện. 


Lịch sử thực hiện Đại tang kinh Việt Nam khởi sắc trong giai đoạn chán 
hưng Phật giáo giữa thé ky XX. Việc phiên dịch, án hành Đại tang kinh Việt 
Nam với những mang lớn hon và quy mô lớn hon được triển khai thực hiện, tiêu 
biểu là Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh phiên dịch Đại tạng Bắc truyền 
và Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu phiên dịch Đại tạng Nam truyén. 
Những trung tám phiên dich với những dich già nói tiếng cũng хай hiện như 
Trung tâm Phiên dịch Huệ Nghiêm, Trung tâm Phiên dịch Hải Đức, sau này 
có Trung tâm Dịch thuật Han Nom Huệ Quang. Đặc biệt, chư Tôn đức Giáo 
phẩm, quý cư sĩ thiện hữu trí thức tiền bói và đương thời nối tiếp công việc 
phiên dịch các bộ Kinh, Luật, Luận, Sở giải, như quý Ngài: Hòa thượng Thích 
Trí Nghiêm, Hòa thượng Thích Hành Trụ, Hòa thượng Thích Mật Nguyện, Hòa 
thượng Thích Trí Quang, Hòa thượng Thích Thiện Siêu, Hòa thượng Thích 
Thanh Từ, Hòa thượng Thích Huệ Hưng, Hòa thượng Thích Đỗng Minh, Hòa 
thượng Thích Tuệ Sy, Hóa thượng Thích Phước Sơn, Hóa thượng Thích Minh 
Cánh, Hòa thượng Thích Đức Tháng, Cư sĩ Tám Minh - Lê Đình Thám, Cu 
sĩ Đoàn Trung Còn, Cư sĩ Đào Nguyên, Cư sĩ Định Huệ, Cư sĩ Nguyên Tâm - 
Trần Phuong Lan,. 

Nhu váy, nói nie bộ Tam tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam có su khác 
biệt. Các Đại tạng khác chỉ chứa đựng một trong hai hệ thông, Nam truyền 
hoặc Bác truyền, hoặc có một phân của nhau, nhưng không đây đủ. Trong 
khi đó, Tam tang Thánh điển Phát giáo Việt Nam chuyên tải cả hai hệ thong 
và được bó cục lại. Đôi với Tam tạng Nam truyền (Thượng Toa bộ), cáu trúc 
được giữ nguyên như trong hệ thông Pali Text Society (Chánh kinh, Chú giải, 
Phu Chú giải). Đối với Bác truyền, cau trúc được chia thành hai phan: Bộ phái 
và Dai thira, duoc bó cuc lai theo cách phân chia Kinh, Luật, Luận, Só giải. 
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Nguón tư liệu này dua vào Dai Chánh tán tu Dai tang kinh. Ngoài ra, cón có 
tham khao thém nguón tiéng Sanskrit, tiéng Anh và mót 56 ngón ngit khác. 
Phán Tuc tang cüa Tam tang Thánh dién Phát giáo Viét Nam bao góm các tác 
phám kinh dién do những thé hệ tri thức của Phật giáo Việt Nam trước tác, nỗi 
kết liền mạch từ thời sử dụng chữ Hán, Hán Nôm và chữ Quốc ngữ. 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay tiếp nói tinh thân phiên dich Tam 
tạng Thánh еп Phật giáo Việt Nam của chư tiền hiền hữu công, với sự khởi 
xướng của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, đã thành lập Viện Nghiên 
cứu Phật học Việt Nam làm cơ sở pháp lý, nên tảng hành chánh cho việc tô chức 
nhân sự, giúp Giáo hội Phật giáo Việt Nam nâng mức độ hoàn thiện của Тат 
tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam lên một tam cao mới, đặt một dâu án cho 
sự hoàn chỉnh trang nghiêm của ngôi báu Pháp bảo. 

Phiên dịch Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam là công việc cân một 
nguôn nhân lực trí thức và tinh thân làm việc bên Ы, đồng thời phải vượt qua 
những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa và khoảng cách thế hệ. Những dịch giả 
đỉnh cao ở Trung Quốc nhu Dao An, Cưu-ma-la-thập, Huyền Trang... déu bày 
tỏ sự khó khăn khi thực hiện bản Hán dịch. Trong khi đó, độ chính xác của bản 
Việt dịch nói chung phải dựa trên độ chính xác của bản Hán dịch. Phiên dịch 
Kinh tạng Pàli cũng không ngoại lệ, khi dua vào những bản góc dà duoc sao 
chép nhiều lần trước khi in án. May thay, với sự tiễn bộ của thời đại, hầu hết 
những rào сап đều đã được vượt qua và phản ánh trong Тат tạng Thánh điển 
Phát giáo Việt Nam. Sự vượt qua những khó khăn trên nhờ vào sự phát triển 
của mạng lưới thông tin toàn cầu, nguón tham khảo phong phú, kỹ thuật tra 
cứu tiên tiên. Mặt khác, Tam tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam phản ánh 
việc định hình được một bộ thể lệ quy chuẩn, làm cơ sở tham chiếu cho việc 
biên tập và dịch bó sung, song song với việc xây dựng một bộ thuật ngữ thiết 
yếu và chuyên sâu. Tat ca đều góp phan đáng kế cho tính hệ thống, tính nhất 
quán khoa học, nâng cao giá trị hàn lâm của Тат tạng Thánh điển Phật giáo 
Việt Nam. 


lam tạng Thánh điền Phát giáo Việt Nam mở ra một trién vọng mới cho 
những tác phẩm hậu ky như tóm tắt, tân giải, đồ giải hay làm tiền dé cho những 
công trình hỗ trợ tiện ích theo sau: Tổng mục lục, Đại từ điển Thuật ngữ, Lịch 
sử hình thành Tam tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam. 


Ngoài án bản mang tính thiêng liêng của hiện tiền Pháp bảo được thực hiện 
trang nghiêm với chất liệu cao cấp, thiết ké mẫu mực, kỹ thuật In ân tiên tiễn, 
chứa đựng nội dung và văn pháp như đã được giới thiệu ở trên, Ban Biên tập 
Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam còn thực hiện bản số hóa làm tăng 
thêm khả năng đông bộ, lan tỏa rộng khắp, khả năng tiếp cận và tham khảo 
nhanh chóng, hướng đến những tiêu chí học thuật hàn lâm tôi ưu. 
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Bộ Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Мат ra đời lần này là kết tỉnh từ 
các bậc Tổ sư, các bậc chân tu thật học, nhiều thế hệ dịch giả, nhà nghiên cứu... 
Hình ảnh các Ngài an nhẫn, kiên định, tận tụy, cần mẫn dịch từng trang kinh, 
chọn lựa từng chữ, cân nhắc từng thuật ngữ Phật học, đối khảo các bản dịch, 
bó sung từng cước chú, nhuận sắc từng dâu châm pháy, dé đảm bao “van nghia 
day du” mót cách tót dep nhát, luón là nguón dóng luc khích lé cho các thé hé 
Tang Ni và Phát tir tiép buóc noi theo. 

Hon bay tháp nién trói qua, các nhà phién dich Tam tang ngày dém ám tham 
làm việc, đã đóng góp vào kho tàng văn học Phát giáo, tạo nên ban sắc văn hóa 
tâm linh Phật giáo Việt Nam, làm cho Pháp bảo được lưu bỗ ở nhân gian, công 
đức ây dang án tàng trong từng con chữ, trong số nhiều chục triệu con chữ của 
ân bản Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam lần này thật bát khả tư nghi. 

Việc phiên dịch và ân hành Pháp bảo này thành tựu còn được sự yém іго, 
ủng hộ nhiệt tình của chu Tôn đức Tang Ni và các manh thường quân cu sĩ Phat 
tử trong và ngoài nước, từ quá khứ đến hiện tại. Xin thành kính tri ân công đức 
của quý liệt vỊ. 

Thành kính cúng dâng án phám Tam tang Thánh dién Phát giáo Viét Nam 
này lên mười phuong chu Phật, chu Ton Bồ-tát, liệt vị Tổ sư, chu vị Tôn đức 
dịch giả và hiện tiền chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh. Thành tâm hồi 
hướng công đức. nguyện cầu Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyền, 
quốc thái dán an, pháp giới hữu tình ân triêm lợi lạc. 


Vesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 - DL.2019 
Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN 
(Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam) 


BANG VIÉT ТАТ 
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Араайпа (Thánh nhán ky sw) 

Apadana Atthakatha (Chu giải Thánh nhân ky sự) 
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Buddhavamsa (Phát sử) 
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Cariyapitaka Atthakatha (Chu giải Hanh tang) 
Cülavagga (Tiéu phám) 

Cülavamsa (Tiểu sử) 

Digha Nikaya (Kinh Trưởng bó) 

Digha Nikãya Atthakatha (Chu giải Kinh Truong bó) 
Dhammapada (Kinh Pháp cu) 
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Itivuttaka (Kinh Phật thuyết như vậy) 
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Jataka (Chuyện Tiên thân) 
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Patisambhidamagga (Vô ngại giải đạo / Phán tích đạo) 
Patisambhidamagga Atthakatha 
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Puggalapafifiatti Atthakatha (Chú giải Nhân thi thiết) 
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Vbh. 
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Vin. 
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Therigatha Atthakatha (Chu giải Trưởng lão Ni kệ) 
Thüpavamsa (Biên niên su chùa tháp Tích Lan) 

Udana (Kinh Phát tự thuyết / Cảm hứng пей) 
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Vibhanga (Phan tích) 

Vibhanga Atthakatha (Chu giải Phan tích) 
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TÁC PHAM TIÉNG VIET 

TITDPGVN. Тат tang Thánh điển Phát giáo Việt Nam 

TTPV. Tam tang Pali-Viét 


KINH THEO DAI CHÁNH TANG 


DCT/Dai/T. Dai Chánh tân tu Dai tạng kinh CK EŽTK K RES) 
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Tap./SA. Тар A-hàm kinh (т, Samyuktagama) 

Trung./ МА. Trung A-hàm kinh (БЫЗ #8, Madhyamagama) 
Trường./ DA. Trường A-hàm kinh СЕНІ #8, Dirghagama) 


TU DIÉN 

BHSD. Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary (Từ dién Phát giáo Sanskrit 

hón hop) 
CPD. Critical Pali Dictionary (Từ еп Biện giải Pali) 
DPPN. Dictionary of Pali Proper Names (Tit dién Danh tie riéng Pali) 
EB. Encyclopaedia of Buddhism (Bách khoa Từ điển Phát giáo) 
EPD. English-Pali Dictionary (Từ điển Anh - Pali) 
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giáo va Dao đực) 
PED. Pàli-English Dictionary (Từ điển Pali - Anh) 


BANG VIET ТАТ # xxvii 


ТО CHUC HIEP HOI VA TAP CHÍ 


CST. Chattha Sangdyana Tipitaka (Tam tang kết tập làn thứ 6) 

PTS. Pali Text Society (Hội Thánh điển Pali) 

VRI. Vipassana Research Institute (Viện Nghiên cứu Thiên quán) 
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CAC TU VIET TAT 

Tiéng Viét 

S. Tiéng Sanskrit Р. Tiéng Pali 

H. Tiéng Hán E. Tiéng Anh 

TIL. trước Tay lịch DL. Duong lich 
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Sdd. Sách da dan Nxb. Nha xuat ban 
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HT. Hoa thuong Г. Thuong toa 
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ThS. Thac si ND. Người dich 
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AD. (Anno Domini) 
BC. (Before Christ) 
Cf. (confer) 


Cóng nguyén 
trước Công nguyên 
Tham chiêu. so sánh 


ed. (by) biên tập (bởi) 
edn. (edition) ân bản 


etc. (et cetera) 
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van van... (v.v...) 
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n. (note) chü thích 


ор. cit (opere citato) 
p./ pp. (page/ pages) 


sách dà dàn 
trang / các trang 
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tr. (by) dich bói 
trans. (translation) bàn dich 
v. (verse) bài kệ, khó kệ, kệ ngôn 


vol./ vols. (volume/ volumes) tập, quyên / các tập, các quyên 


TRÍCH LOI GIÓI THIEU CUA 
HOA THUONG THICH MINH CHAU 


Chúng tôi muôn nói thêm vé mục đích phiên dịch Kinh tang Pali ra tiếng 
Việt. Từ Ấn Độ về nước vào năm 1964, chúng tôi bắt tay phiên dịch ngay bộ 
Majjhima Nikaya (Kinh Trung bó) và Digha Nikãya (Kinh Truong bộ) cho 
đến năm 1975 mới dịch xong. Từ năm 1975 dén 1978, chúng tôi dich xong bộ 
Samyutta Nikaya (Kinh Tương ung bộ) và Anguttara Nikaya (Kinh Tăng chi 
bộ). Từ năm 1978, chúng tôi bắt đầu dịch bộ Khuddaka Nikaya (Kinh Tiểu bộ) 
và cho đến nay (1980), đã dich được 6 tập trong 15 tập, đang dịch tập Jataka 
thứ 7. Dich xong Jataka, chúng tôi tự xem là dich xong Kinh tang Pali, số tập 
còn lại trong Kinh Tiểu bộ, xin nhường lại cho các vị khác. Còn chúng tôi dự 
định duyệt lại các bộ Nikaya đã phiên dich, thống nhất lại các danh từ chuyên 
môn, thông nhất lại các đoạn văn tương đương, hiệu đính lại các đoạn văn, các 
danh từ sai lầm, cô găng hoàn thành cho được tốt đẹp những công trình phiên 
dich của chúng tôi. 

Chúng tôi phiên dich Kinh tang Pali hướng vé hai mục đích rõ rệt: 

- Mục đích thứ nhất là giới thiệu Kinh tang Pali cho Phật tử và cho nhân dân 
Việt Nam, những nguyên bản kinh điển được xem là có xưa nhất và chứa đựng 
những giáo lý trung thành nhat của đức Phật. Đức Phật dạy các Phật tử hãy học 
giáo lý của Ngài trong ngôn ngữ của mình. Phật tử Việt Nam, tất nhiên phải học 
giáo lý của Ngài ngang qua tiếng Việt, và nhờ vậy Phật tử Việt Nam vượt qua 
được những trở ngai ngôn ngữ và tự mở rộng cửa Chánh pháp cho minh và cho 
mọi người. Chúng tôi phiên dich Kinh tang vì chúng tôi xem Kinh tang gìn giữ 
được những lời dạy trung thành nhất của đức Phật chưa bị ảnh hưởng bởi những 
chia rẽ hệ phái và tông phái (Nam tông, Bắc tông). 

- Mục đích thứ hai của chúng tôi trong nhiệm vụ phiên dịch này là xây dựng 
cho được một Đại tạng Việt Nam. Ngày nay, chúng ta đã được độc lập thông 
nhât, chúng ta phải có Đại tạng Việt Nam cho Phật tử Việt Nam. Ngôn ngữ Việt 
Nam đủ phong phú, đủ trong sáng và sức mạnh đóng vai trò chuyền ngữ. Ngày 
nào, chúng ta còn lệ thuộc vào Pali tạng hay Hán tạng... ngày ây, chúng ta vân 
còn lệ thuộc những văn tự ấy. Độc lập ngôn ngữ cũng có nghĩa là độc lập dân 
tộc. Xưa kia, ông cha ta đề cao tiếng Nôm là cũng vì vậy, vì chỉ có độc lập ngôn 
ngữ mới khỏi bị đông hóa bởi văn hóa ngoại bang. 
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Chúng ta dang cán nghiên cứu Pali tạng và Hán tang, nhưng nghiên cứu 
không có nghĩa là cam tâm lệ thuộc vào văn tu Pali hay van tu Hán tang. Diéu 
cốt yêu là thay rõ điều ấy, và thay rõ điều ay cũng tức là thay được sự cân thiết 
phải xây dựng cho được một Đại tạng Việt Nam. 


Viét tại Viện Phật hoc Vạn Hạnh trong mua Ап cu nam 1980, 
dé ky niệm Lê Vu-lan năm Canh Thân. 
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1. Khái niém *Kinh Tiéu bó" 

*Kinh Tiéu bổ” (Khuddaka Nikaya, ЛУ) dich sát nghĩa la “Нор tuyên 
сас ғар kinh ngán ” (The Collection of Little Texts, Minor Collection), là tuyên 
tập (nikaya) điển tịch thứ năm trong năm bộ kinh thuộc kho tàng kinh điển Pali 
(Sutta Pitaka, ERIX sk 8) của Phật giáo Thượng Toa bộ (ЕЖ И), 
cón goi là Phát giáo Nam truyén (ri f BBL) hoác Phát giáo Thuong Toa bó 
Nam truyén (ЕШ 48244222) Bộ này gdm 16 tập kinh chứa đựng nhiêu bài 
kinh lẻ, thi kệ, đoạn kinh ngắn vé chan lý, lộ trình tu tập, đạo đức sông và tư 
liệu lịch sử, phần lớn do đức Phật giảng và một sô do các Thánh Tăng A-la-hán 
giảng hay biên tập. 

Từ *Khuddaka" trong tiếng Pali có nghĩa là “tiêu” (2) hay “tạp” (##), 
tương duong trong tiếng Sanskrit là *Ksudraka." Trong văn hoc Hán tang, chữ 
"Nikaya" thường được phiên âm là “Ni-kha-da” (ЛЛ), tương đương với từ 
“Асата” trong tiếng Sanskrit mà Phật giáo Đại thừa thường sử dụng và được 
phiên âm trong Hán ngữ là *A-hàm" (P &) hoặc *A-cáp-ma" (Bil Ж BE). 

Cụm từ "Khuddaka Nikáya" (ЛУ) được phiên âm trong Hán ngữ là 
“Khuat-da-ca Ni-kha-da” (Ж FE in JE ЖИЕ). Thiện Kién luát Ty-ba-sa (Ж H £ 
ELE 1^) gọi Tiểu bộ kinh là “Khuât-đà-ca kinh" (JE ЁЁ 38 1£).! Bộ 0 tuong duong 
vói Khuất đà-ca kinh goi là “Khuat-da-gia A-hàm” (JE Be la] Ж). Tông hợp 
vừa dịch nghĩa vừa phiên â ám, "Khuddaka Nikaya" trong tiéng Pali và tir tuong 
duong “Ksudraka Agama” trong tiéng Sanskrit thường được dịch trong tiếng 
Hán là “Tiêu Ni-kha-da” (/} J #4 9B), trong đó “tiêu” có nghĩa là nhỏ, "Ni-kha- 
da" là từ phiên âm Hán Việt. Phat-da-thap (Buddhajiva) và Trúc Đạo Sinh trong 
Ngũ phán luật (1.771) gọi là "Tap tang" (FEIK), còn Ngài Huyền Trang dich 
là “Tạp loại A-cáp-ma" (tX % ЖЕ). 

Về từ nguyên, *Nikaya" có nghĩa là: (i) Giáo phái (#1, school), bộ phái 


sẽ i dd 0675b19-20: (7:95 1 #6? ЖЕ: ЕМ, PhS, (AT, #12 

ырш bó Hóa-hé Май рден luật (18? xu ED ү: 1 1421.30. 0191a24) ghi: WER 

48 4 mW, а A JU 4 ЖЕ, TM, OF TE #4 A КА, AIE, EEE, 

gx pr KT, REM, FRA, ZB. IE ны CES ж, SERM, # 
на: Bei, 2 #5 — i, "PTT BABES RR. 


з Xem Dai A-la-hán Nan-dé Mát-da-la sở thuyết pháp trụ ký KE HOR gp tet d ЕЯ 
de 2030. 0014506): # TL Ps] ЖЕ, neu XE, uis Hà —[ [Ж ЖЕ, ЦЕ [Ж EE, ER 
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(ФК, sect), (ii) Doan thé (I8 88, body, assembly), nhóm (ЖЯ, group), (iii) 
Bộ suu tập hay tuyên tập các bài kinh (4%, collection) Trong ngữ cánh 
ván hoc Pali, *Nikaya" duoc hiéu là tuyén táp các bài kinh Phát (collection of 
Buddhist suttas). Theo từ dién Pali-English Dictionary, tựa dà Kinh Tiểu bó 
phát xuát tir thuc té rang day là tuyén tap các bài kinh ngán so vói bón bó kinh 
Pali. Theo tác phám Chú giải Tiểu tụng (Paramatthajotika), tựa đề Kinh Tiểu 
bộ là do 15 bản văn của tuyên tập kinh điển này, chứa đựng nhiều chủ đề và 
sắc thái Phật học khác nhau.” 

Phát Quang dai từ điển cho răng: “Sở di bộ kinh này có tên gọi là Kinh Tiểu 
bộ vì tuyên tập này tập hợp các truyện thuyết, kệ tụng và cách ngôn trong bón 
bộ kinh Pali gồm Kinh Trường bó, Kinh Trung bó, Kinh Tương ưng bó và Kinh 
Tăng chi bó thành các bài kinh ngăn.”8 Quan diém này chỉ đúng một phần, vì 
trên thực tê có nhiều bài kinh, chương, đoạn và thi kệ trong Kinh Т iéu bộ hoàn 
toàn độc lập với bón bộ kinh nêu trên. Từ øóc độ nội dung, 15 bản văn kết hợp 
với bản Milinda vấn dao (trong ân bản TTTPPGVN này) của Kinh Tiểu bộ là 
kho tàng văn học Phật giáo về những gì chưa được đề cập hoặc đã đề cập một 
phân trong bón bộ kinh Pali, chứa đựng các bản văn giai đoạn đầu và giai đoạn 
sau." Đây chính là một trong những đóng góp quan trọng của Kinh Tiểu bộ 
trong văn hoc Kinh tang Pali. 


2. Thé tài ván hoc cüa Kinh Tiéu bó 

Về thé loai, Kinh Tiểu bó là tuyên tập hỗn hợp hay tap kinh (ZEX, 
miscellaneous collection) góm thé tài ván xuói và phán lón là thi ké (gatha, 15 
ЭҢ, verse). Bên canh một só chương và phám duoc thé hién duói dang ván xuói, 
nhiéu nói dung cua 16 tap kinh này là thi Ке, bao hàm các bài ké tho ngán gon, 
da dang, dác sác, thé hi&n tính ván hoc và triét hoc Phát giáo sâu sác. 


Cac tap kinh trong Kinh Tiéu bó có 46 dài ngán khóng dóng nhát. Ngán nhát 
là Tiéu tung, chua day 10 trang Pali trong an ban спа PTS, trong khi Chuyén 


4 Xem mục từ *Nikáya" trong Pali - Hán từ điền ( 31% Н] Ж) của Bhikkhu Маһайапо, cũng nhu án ban 

tương tự do Tôn giả Minh Pháp (HH 2: 9$ Ж) hiệu đính. 

5 Xem mục từ *Nikaya" trong từ điển Pali-English Dictionary của Hội Thánh điển Pali (Pali Text 

Society) và tương tự muc từ *Nikaya" trong từ Жеп Concise Pali-English Dictionary của A. P. 

Buddhadatta Mahathera, tr. 170. 

6 Nguyên tác: “Тһе name Khuddaka Nikaya is taken from the fact that it is a collection of books-short, 

that is as compared with the Four Nikayas.” The Anagatavamsa (JPTS. 1886), p. 35; The Gandhavamsa 

(JPTS. 1886), p. 57. 

7 Xem H. Smith, (ed.), The Khuddaka-Patha Together with Its Commentary Paramatthajotika 1 

(London: PTS, 1915), p. 12. 

PTS ёп tác: f EE Ee, F, НЕ, НЕ SE DQ Je XR aR, |БАҢ, RASH, BAS AA, ИХ 
Мр. 

? Hirakawa Akira, 4 History of Indian Buddhism, tr. and ed. by Paul Groner (Delhi: Motilal Banarsidass 

Publishers, 1993), p. 128: “It has been suggested that the Khuddaka Nikaya was the repository for 

materials that were left out of the four Nikayas (the Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya 

and Anguttara Nikaya) and thus included both early and late texts." 
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Tiên thân với 547 câu chuyện có só trang lên đến cả ngàn. Trong mỗi tập kinh, 
có những bài kinh vài trang, nhưng cũng có những bài kinh rât ngăn với 4-5 
hàng Pali, chứa đựng những lời dạy minh triêt mang tính tri liệu cao. 


3. Vi trí của Kinh Tiểu bộ trong các thé tài kinh 

Tam tang Pali (Tipitaka) phân loại 9 thê tài kinh,'? vón được Thượng Tọa bộ 
chủ trương và được sự chấp nhận cao trong Phật giáo bộ phái. Tam tạng Phật giáo 
Đại thừa phân loại thành 12 thé tài kinh (S. dvadasanga-dharma-pravacana),"' 
vón bát nguón tir Can Ban Т huyét Nhát Thiét Hitu bó T J-nai-da tap sự (№2 
nh — UL BË ДАЙ)? và được chap nhận trong Pháp Tạng bộ (#6, S. 
Dharmaguptaka, P. Dhammaguptaka), Hóa Địa bó (1,3 , S. Mahisasaka, P. 
Mahisasaka) và Đại Chúng bó (Ж xe 39, S. Mahasarghika, P. Mahasanghika). 


Thứ tự vé 9 thé tài kinh? và 12 thé tài kinh'* được tim thay khác nhau trong 
văn hoc Kinh tang chữ Hán nhu sau: 


1. Kinh (22 S. Sutra, P. Sutta) hoặc Khê kinh (9142), hay Trường hàng 
(617), phiên âm là Tu-da-la (|% % 3E), chỉ chung các bài kinh do Phật 
thuyét giang. 

2. Trùng tụng (#48, S. Geya, Р. Geyya) còn dich là Ứng tung (JR), 
phiên âm là Ky-da (467%), loại kệ tung có nhiêu câu được lặp lại. 


9 Còn gọi là 9 phan giáo (FLAT 3), 9 bộ kinh (7184554), 9 bộ pháp (7183Ж), 9 kinh (714). Tham chiếu 
danh mục chín thé tài kinh trong Phát Quang dai từ điển: 
https: /Iwww. fgs.org.tw/fgs book/fgs drser.aspx/ (truy cáp ngày 11/02/2021). 


" Còn goi là tháp nhị bộ kinh (+ — B£), n nhi phan giáo (+ — 4) #4), thập nhị phần Thánh giáo 
(+127 880, thập nhị phần kinh (474%). Tham chiếu danh mục 12 thé tài kinh trong Phát 
Quang dai її dién: https://www.fgs.org.tw/fgs book/fgs drser.aspx/ (truy сар, прау 11/02/2021). 

Tham chiếu: Thanh tịnh kinh Ў 5 (T.01. 0001.17. 0074b19-23); Tăng. 2% (T.02. 0125.49.1. 

079414); Dai tri độ luận К Eim (7.25. 1509.33. 0306c17-19): 48, ЖЖ, uất, PE, 

IEP ЯБ, PARES, MARE AS, ЕЕ, ЖЛЕ ЯШ, BEAT, RAHA, AMAT. Cách dung пей khóng 
chính xác trong cước chu trên và trong cước chu này đã gây ngộ nhận cho nhiều độc giả khi chưa 
hiểu bản chất của 9 hoặc 12 thê loại văn học. 


là 1451.38. 0398c25-27): 344$, HEA, ДЕЛІ, WA, Hán, Ni, ЖШ, KE, A, ФЯ, EIN, 


13 Ma-ha-tan Pu (7.22. 1425.1. 0227b11): BITS Er SUMI, AURKA A RT 
MARGE did. Тї, UND. BR. ШЕШ, +, Эй, ESAR., SHB, MRI 

HE КУМ RỂ K NHE, ERUKE REAR АЕ. Tràt tu trong Luát tan гар 

че; (ня) SHIA | 9387248 HBS SEU, ad + Na 9l TANI 

BICER KES. BRS. US HAE BER ЖЕШ, 

irm қамт. 


^ Тар. Ж (T.02. 0099.1138. 0300с05): HE-HE. Э ТАЕ И, Ж 
AE, Je rex. КРЕ ЯВ, ЕН, AAW, БЕЙ, |М) LE 
Tú phán ha (Dr AE 1428.1. 0569603): 119. HRA 
ааа» ПЕ (BRE, TAS, КАС BERS, TẾT. 
леан” DP ж HARM FES XI H11, m 
ESE, т зев ine S RER. Trong Ngũ phán luật 12У (T.22. 14 
RA Ш, ë £ J Ж, WHEE MAT ok. ЖЕЙТІН, MUA Lac, M 
S TN J PESE, SEE d ‚Ви, жеж, AEA, 2 H $5 A—HW 


жз 
а 


Zac, ШЕ, bE 
E. “Trật tự tron 
A. ARBRE 
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3. Ký thuyết (8.9, S. Vvakarana, P. Veyyakarana) còn gọi là Tho ký (5 
ft), phiên âm là Hoa-già-la-na (1 ЛБ) hay Hòa-già-la-na (II Ж), bao 
gôm lời Phat chứng nhận cho các đệ tử sé thành Phát trong tuong lai. 

4. Kệ-đà (18, 5-Р. Салай) thường dich là Phung tung (4424) hay Ky 
chú (#0 8), gôm những bài thi kệ không có văn xuôi ở trước. 

5. Tự thuyết (В i2, S-P. Udana) còn gọi là Vô van tự thuyết (Ж [5] HH RR) 
hoặc Тап than kinh (i #4), phiên âm là Uu-dà-na (Æ PEAR), góm những bài 
kinh đức Phật giảng do cảm hứng tự nhiên, không có người thỉnh câu. 


6. Nhân duyên (Ё, 5. Міайпа) còn dịch là Quảng thuyết (Ж 00), рінеп 
âm là Ni-dà-na (JE 3E), gồm những bài kinh giảng vé nhân duyên thuyết pháp. 


7. Thí du (29, S. Avadàna) con gọi là Dién thuyết giải ngộ kinh (E аА 
А), phiên âm là A-ba-dà-na (7 SEAR), góm những kinh chứa nhiêu thí dụ, 
án du, ngu ngón dé giái thích chán ly cho dé hiéu hon. 


8. Nhu thị ngữ (212 PB, S. [tivrttaka, P. Itivuttaka) còn gọi là Bón su 
kinh (K 344%), phiên âm là Y-đê-mục-đa-già (Ж Н £4), góm những bài 
kinh nói pháp tu tập của các đệ tử Thánh trong quá khứ và vi lai. 

9. Bón sanh kinh (AE RE, S=P. Jataka), phiên âm là Xà-đà-già ( РЕЛІ) 
góm các bài kinh nói vé tiên thân của đức Phật Thích-ca. 


10. Phương quảng (77 Jë) còn gọi là Phương dáng (77, S. Vaipulya, P. 
Vedalla) hoặc Quang kinh (365%), phiên âm là Ty-phát-luoc (att |Қ), góm các 
bài kinh do đức Phát hay các đệ tử Thánh trao đổi, giảng giải, triển khai sáu 
rộng với các уі Tăng, Мі hay cư sĩ. 

11. Vị tăng hữu (2% Ж, S. Adbhutadharma, P. Abbhutadhamma) còn gọi 
là Hy pháp (% 3%), phiên âm là A-phù-đà-đạt-ma ([ 2⁄2 BE ZFS), gồm các kinh 
nói về thần lực siêu phàm của đức Phật mà người đời khó hiéu được. 

12. Luận nghị (24% , S. Upadesa) còn gọi là Cận sự thỉnh van kinh GE ¥ 
ai [5] 22), phiên âm là Uu-ba-dé-xá (### HE #3), gồm các bài kinh thiên nặng vé 
lý luận và phân tích chi tiết các khái niệm Phát hoc. 

Danh muc 9 thé tài kinh trong văn hoc РАН gồm có: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 
11, tức không Бао gồm ba thé loai “Nhân duyên” (thứ 6), “Thí dụ” (thứ 7) và 
“Luận nghi" (thứ 12) như trong văn học Phật giáo Dai thừa. Kinh Ví du con 
ran”, só 22, trong Trung bó và một só kinh khác trong Tang chi bộ, Luật tang 
và Luận tạng đều thông nhất một danh sách 9 thé loại văn học: Kinh ( Sutta), 
Ung tung (Geyya), Ky thuyết (Veyyakarana), Kệ tụng (Gatha), Cảm hứng 
ngữ (Udana), Nhu thị ngữ (Itivuttaka), Bôn sanh (Jataka), Vi tăng hữu pháp 
(Abbhutadhamma), Phương quảng (Wedalla).'° 


15 Xem A. II. 6, 103, 177; Vin. Ш. 8; Pug. 43. 
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Có thé nói, ván hoc Kinh Tiéu bó bao góm tát са 9 thé tài vàn hoc này. Các 
thé tài văn học “Nhân duyên”, “Thí dụ” và “Luận nghi" tuy không được đề cập 
trong văn học Thượng Tọa bộ, nhưng trên thực té, van hoc Kinh tang Pali déu 
có các nội dung nay. Do đó, có thể kháng dinh ráng 16 táp trong Kinh Tiéu bó 
có mối quan hé mật thiết với hai hệ thống thé tài văn học của Thượng Tọa bộ 
và Đại thừa. 


4. Niên đại và tác giá của Kinh Tiểu bộ 
Đại Chúng bộ, Hóa Dia bộ và Pháp Tạng bộ chấp nhận đưa Kinh Tiểu bộ 
vào danh mục Kinh tạng của mình, đang khi một sô bộ phái chỉ châp nhận bốn 


bộ kinh Pali. Ở chừng mực nào đó, Kinh Tiếu bộ của Phật giáo Thượng Tọa bộ 
là ví dụ mở rộng của Tiêu tạng (Khuddaka Рцака),1% 


Dựa vào văn bản học, chúng ta có thể truy nguyên niên đại của Kinh Tiểu bộ 
gôm giai đoạn đầu và giai đoạn sau khác nhau.'” Sáu tuyên tập của Kinh Tiểu bộ 
được ra đời trong giai đoạn đầu gồm Kinh Pháp cú, Kinh Phật tự thuyết, Kinh 
Phật thuyết như vậy Kinh tập, Trưởng lão Tang Ке va Trưởng lão Мі kệ. Tuyên 
tâp ra dói trong giai doan sau gòm Chuyên Thiên cung, Chuyên Nga quy, Dién 
giải (Nghĩa thích), Phân tích dao (Vó ngại giải dao), Thánh nhân Ку sự, Phát 
sử, Hạnh tạng, Tiếu tung và sau nhật là Milinda vån đạo. Riêng Chuyên Tiên 
than có hon 500 câu chuyện ra đời trong giai đoạn dau và một só câu chuyện 
được bó sung trong giai đoạn sau. 


Về niên đại ra đời, Giáo sư Oliver Abeynayaka cho răng Kinh Tiểu bộ được 
ra đời gần với giai đoạn hinh thành văn hoc A-tỳ-đạt-ma. ” Kinh Tiểu bộ được 
hình thành và phát triển trong khoảng thời gian dải, bat dau từ thoi duc Phat 
qua hinh thirc kháu truyén cho dén Dai hói Két tap kinh dién làn thir 3 (The 
Third Buddhist Council) vào thé ky III TTL tai Pataliputta, thủ phü của Dai dé 
Asoka.” Giáo su Rhys Davids dựa vào việc sử dung khái niệm “người thông 
suốt năm bộ kinh Pali" (pañcanekayika) trên các chi dụ vào thé ky III TTL, 
gián tiếp chứng minh răng Kinh Tiểu bộ ra đời vào thé ky III TTL.” 


16 Xem chi tiết trong Hirakawa Akira, A History of Indian Buddhism, tr. and ed. by Paul Groner (Delhi: 
Motilal Banarsidass Publishers, 1993), p. 128: “Though Buddhist schools such as the Mahisasaka, 
Dharmaguptaka and Mahãsarhghika included a Khuddaka Pitaka in their canons, the Khuddaka Nikaya 
of the Theravada school is the only extant example of such a Khuddaka Pitaka.” 


Giáo su Oliver Abeynayake, “A Textual and Historical Analysis of the Khuddaka Nikaya" (Phan 
tích phương điện lịch sử và van ban cua Kinh liêu bộ) (Colombo: Tisara Press, 1984), p. 113, đưa 
ra luận diém nay với nhiêu dan chứng thuyét phuc: “The Khuddaka Nikãya can easily be divided 
into two strata, one being early and the other late. The texts Sutta Nipata, Itivuttaka, Dhammapada, 
Therigatha, Theragatha, Udana and Jataka belong to the early stratum and the texts Khuddakapdatha, 
Vimanavatthu, Petavatthu, Niddesa, Patisambhida, Араайпа, Buddhavamsa and Cariyapitaka can be 
categorized in the later stratum." 


tš Xem Oliver Abeynayaka, A Textual and Historical Analysis of the Khuddaka Nikaya (Colombo: 
Tisara Press, 1984), p. 116. 


I? Xem chi tiết tại sách, Charles Willemen, Bart Dessein, Collett Cox, Sarvástivada Buddhist 
Scholasticism (Handbuch Der Orientalistik) (Leiden: Brill, 1998), p. 45. 


20 Xem T. W. Rhys Davids, Buddhist India (London: G. P. Putnam's Sons, 1903), р. 168. 
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Vé tác giá, phan lón các hoc già Phát giáo Nam truyén déu cho rang düc 
Phật và một số vị A-la-hán là tác giả truyền miệng của 15 tập kinh dau, dang 
khi hai tập 16-17 do Ngài Kaccãna (Ca-chién-dién) làm tác giá, và tập 187! do 
Ngài Nãgasena trước tác. Băng phương pháp phân tích văn bản học, Giáo sư 
Oliver Abeynayaka chứng minh rang nêu bón bộ kinh điển Pali là do đức Phật 
thuyết giảng thì các bản văn thuộc Kinh Tiểu bộ do các vị đệ tử Thánh của đức 
Phật thuyết giảng hoặc biên tap.” Giáo su А. K. Warder cho răng tính tác giả 
của Kinh Tiếu bộ rât khó chứng minh rõ ràng. Có nhiều bài kinh do đức Phật 
giảng, đang khi nhiều bài kinh khác có thê do các vị đệ tử Thánh thuyết giảng 
hoặc biên tập.” 


5. Phân loại và số lượng bản văn thuộc Kinh Tiểu bộ 

Có bốn phân loại chính về Kinh Tiểu bộ: Bộ 14 tập, 15 tập, 17 tập và 18 tập. 
Theo Thiên Kiến luật Ty-bà-sa (3& Fi, GE BEY) quyén 1, Kinh Tiểu bộ chỉ có 
14 tập, không bao gồm Tiểu tung (Khuddakapatha, Л“) 2“ 


Can cứ theo Chu giải Luật tạng (Samantapasadika) bàn Pali, cũng như lời 
tựa của bản Chu giải Kinh Trường bộ (Sumangalavilasini) bàn Pali, do có bó 
sung Tiểu tung nên Kinh Tiểu bộ gòm có 15 tâp.” Số lượng tuyên tập này tương 
ứng với phân loai Tam tạng Phật giáo Thái Lan (4¢ ТЇ E Fill = Ж). Theo 
Étienne Lamotte, Kinh Tiểu bó góm 15 tap kinh thuóc Phát giáo Thuong Toa 
bộ, trường phái Phat giáo duy nhất có day đủ Kinh Tiểu bộ.% 


Сап cứ vào Lời tựa của án bản đầu trong Chú giải Kinh Trường bộ do Ngài 
Buddhaghosa (Phật Âm) biên soạn vào thé kỷ V, các nhà đọc tụng Kinh Trường 
bó (Digha-bhanaka, й, E BB BBB) chỉ liệt dán ra các tập 2-12 trong 
Kinh Tiểu bộ, trong khi các nhà đọc tung Kinh Trung bó (Majjhima-bhãnaka, 


21 Theo cách phán loại Tam tang của Phật giáo Міёр Điện, Tiếu bộ có tat cá 18 tập, trong đó tập 16 là 
Chỉ đạo luận hay còn goi là Cám nang học Phật (Nettipakarana) và tập 17 là Tạng thích hay còn goi 
là Chủ thích Kinh tạng (Petakopadesa). 

2 Xem Oliver Abeynayaka, A Textual and Historical Analysis of the Khuddaka Nikaya (Colombo: 
Tisara Press, 1984), p. 16: “It is believed that the first four Nikayas contain discourses preached by the 
Buddha, whereas the texts of the Khuddaka Nikaya are compositions of the disciples." 


23 Xem A. K. Warder, Indian Buddhism (Delhi: Motilal Banarsidass, 2000), p. 202-03. 


^ Thiện Kiến luật Ty-bà-sa # WUE ELE Y (T.04. 1462.1 0676a07- 10): YE A), Mit, TPE AL, E T % 
m es. EXC. HE ЖЖ, ШЕ, ЖЕ, PERU, ФЕВ, MME, ЖИЕ, BA 
ДЕ 

25 Тас phẩm Samantapasadika, còn có tên khác là Pardjikakanda-atthakatha (pathamo bhago). Chú 
giải chương Ba-la-di, phan mở đâu đã nêu: “Khuddakapatha-dhammapada-udana-itivuttaka-suttanipata- 
vimànavatthu-petavatthu-theragatha-therigatha-jataka- niddesa-patisambhida-apadana-buddhavamsa- 
cariyapitakavasena pannarasappabhedo khuddakanikayoti." Ban Hán dich tác phám này cũng ghi nhận 
tương tự như vậy. Xem Nhat thiết Thiện Kiến luật chú tự — U] Ж VÀ ЖЕРЕ (N.70. 0036.1. 0019a06- 08): 

Нл, ЈА ERAT, Ен “DRE, HE RARR, MARR, RERE ES, AERE, 

SEAT, ie HE EAS MERE, НЕЕ 5T 2 TB DS P Trong doan nay cüng có su 
nhám làn nhó, dich giả xưa đã thêm “Tiêu kinh” (М9 vào danh sách Kinh Tiểu bộ này, và góp “Trưởng 
lão Tăng kể” và “Trưởng lão М kê” thành một. 


26 Étienne Lamotte, (1956) “Problémes Concernant les Textes Canoniques Mineurs", Journal Asiatique, 
số 244, tr. 249-64. 


TONG QUAN KINH TIÉU BỘ # xxxvii 


"hib, ABABA) liệt dẫn ra 14 tap gồm 2-15 trong Kinh Tiểu bó. Bản 
Chi giải Luật tạng (Samantapasadikay' giới thiệu Kinh Tiểu bộ gồm tap 1-15 
như ân ban chúng ta có hiện nay, dang khi tác phẩm Chú giải A-ty-dat-ma 
(Atthasáliniy? dé cập chi có 14 bản văn, không có Tiểu tung (Khuddakapatha).” 

Chú giải về Lời tựa Kinh Trường bộ băng tiéng Pali cho rang chỉ có sự khác 
biệt về cách phân loại số lượng các tập kinh trực thuộc, hoàn toàn không khác 
biệt về nội dung của Kinh Tiểu bộ. Sở đĩ có sự khác biệt về số lượng các tập 
kinh trong Kinh Tiểu bộ là do tình trạng gộp lại của một số tập kinh, trong khi 
một số nhà đọc tụng Kinh Trường bộ và Kinh Trung bộ có khuynh hướng tách 
lập các bộ kinh riêng biệt. Cháng han các nhà đọc tung Kinh Trường bộ dé cập 
dén việc trùng tuyên 11 bản văn (ngoại trừ Tiểu tung, Thánh nhân ky sự, Phật 
sử và Hanh tạng). Trên thực tê, các bản văn này đã được góp vào trong án bản 
của 11 bản văn truóc.?? 


Theo phân loại của Tam tạng Phật giáo Tích Lan, Kinh Tiểu bộ có 17 tập 
kinh do bó sung hai tuyên tập góm “Chi đạo luân” hay còn gọi là “Сат nang 
hoc Phát" (Nettippakarana, 8 зв) và “Tạng thích" hay “Giải thích kinh” 
(Petakopadesa, ЖЖ). Tam tạng Phát giáo Mién Dién bó sung (ар Milindapafiha 
(Milinda уап dao), tức ban tiéng Hán *Di-lan vuong vấn” (58 Bãi + |) hay Di- 
lan-da vấn (З ВЕ FE) nên Kinh Tiểu bộ của Miễn Điện gồm 18 tập °! 

Ап bàn Kinh Tiểu bộ gồm 18 tập của Phát giáo Mién Điện được biên tập 
trong Đại hội Kết tập Tam tạng Phật giáo lần thứ 5 (Paficamasamgayana, 
The Fifth Buddhist Council) tai thanh pho Mandalay, Mién Dién vao nam 1871, 
dưới sự báo trợ của Vua Mindon.” Tai Đại hội Kết tập Tam tang Phật giáo lần 
thứ 6 (Chattha Sangayana, The Sixth Buddhist Council) vào năm 1954 tại chùa 
Kaba Aye, thành phó Yangon, Mién Dién, nhán dip nước nay ky niệm 2500 
năm đức Phat nhập Niét-bàn, Tam tang Thánh điên Pali được thông nhat một 
lan пйа, tir dó Chattha Sangayana Tipitaka (CST) chính thüc ra doi, và Kinh 
Tiéu bó cüng có 18 táp. 


27 J. Takakusu and M. Nagai (eds.), Samantapasadika: Buddhaghosa s Commentary on the Vinaya 
Pitaka, 8 vols, (London: PTS, 1947-75), p. 12-15. 


28 Edward Müller (ed.), The Atthasálint: Buddhaghosa s Commentary on the Dhammasangini (London: 
PTS, 1979), p. 26. 


29 Xem Oskar von Hinüber, A Handbook of Pali Literature (New Delhi: Munshiram Manoharlal, 1997), 
p. 42. 


9 Tham chiéu: T. W. Rhys Davids, J. E. Carpenter and W. Stede (eds.), The Sumangalavilasini: 
Buddhaghosa s Commentary on the Digha Nikaya, vol. I. (London: PTS, 1886-1932), p. 15. 


31 Trong tac phám An Introduction to Pali Literature (Calcutta, India: Punthi Pustak, 1964), p. 43, S. C. 
Banerji cho rang: “Kinh Tiéu bó theo truyén thóng Mién Dién có tat са 19 tap, bao góm 15 tap (теп và 
сас tập sau: 1) Milindapattha, 2) Suttasamgaha, 3) Petakopadesa, 4) Netti hay Nettipakarana.” Phát 
Grang dai từ dién cũng cho rang ân ban Kinh Tiéu bộ của Phật giáo Miễn Điện góm có 19 tâp (ТЛ 
ub), tức là tính thêm bó Suttasamgaha (48 %). Tham chiêu tai đường dán: http://buddhaspace.org/dict/ 
fk/data/ (truy câp ngày 13/01/2021). 


32 Xem thông tin chi tiét trong sách: Mendelson, Sangha and State in Burma (Tăng doàn và Nhà nuóc 
tai Miên Dién), (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1975), pp. 276ff. 
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PTS, Tích 
Lan, Thái Lan, 
Міёр Điện, 
CST, CBETA 


(3) Kinh Phát tự thuyết (Udana, B ift) Inspired Utterances - nt - 


(4) Kinh Phát thuyét nhu váy 
(Ttivuttaka, АП Ж 88) 


, 0l Group of 
д 2 -nt- 
(6) Chuyén Thién cung Stories of Heavenly - 
(Vimanavatthu, RE E) Abodes 
St Н 
(7) Chuyện Nga quy (Petavatthu, 8Ñ Và 3) 22 89 = 


Verses of the Male 
Elders 


Twa tiéng Viét, Pali, Han 


The Short 
Passages 


(1) Tiéu tung (Khuddakapatha, УЙ) 


Thus It Was Said - nt - 


(8) Trưởng lão Tăng kệ (Theragatha, R £15) 


= mx = 
Verses of the 


Female Elders 


ТҮЛЕП ТІГІ 


(12) Phân tích dao 
xa. ДЕ ERE) 


SS sS of the 
(15) Hanh tạng (Cariyàpitaka, íT Ж) Basket of Conduct 


PTS, Tích 
(16) Chi dao luận (Nettipakarana, 18? 30) | The Guide Lan, Mién 


(9) Trưởng lão Ni kệ (Therigatha, ë JE 18) 


Way of Analysis 


Dién và CST 
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| PTS, Tích 
(17) Tang thích (Petakopadesa, ЖҰ) Pitaka Disclosure | Lan, Miễn | 
| Dién và CST 
(18) Milinda ván dao Questions of PTS, Mién 
(Миіпаарайһа, 58 ëJ +. [8]) Milinda Dién và CST 


Kế thừa việc bó sung và chọn lọc ân bản Kinh Tiểu bộ của các nước Phật 
giáo Nam truyền, Ban Biên tập đã thống nhất án bản Kinh Tiểu bộ thuộc Tam 
tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam có 16 tập, gồm 15 tập đầu theo truyền 
thống chú giải của Phật giáo Thượng Tọa bộ từ thời Ngài Buddhaghosa và thêm 
tập thứ 18 như án bán PTS, Miên Điện và Ап Độ (CST) ngày nay. 


6. Dịch giả, bản dịch và nguyên tác Kinh Tiểu bộ 

Trong bộ này có tát cà 16 tuyên tập, với ba dịch giả: Hòa thượng Thích 
Minh Châu, cư sĩ Nguyên Tâm — Tran Phuong Lan và Tỳ-khưu Indacanda. 

(1) Hòa thượng Thich Minh Châu dich 7 tập, gòm: Tiểu tung, Kinh Pháp cii, 
Kinh Phát tự thuyết, Kinh Phật thuyết như vậy, Kinh tập, Trưởng lão Tăng kệ, 
Trưởng lão Ni kệ và 120 câu chuyện đầu của Chuyện Tiên thân. 

Đôi với Trưởng lão Tăng kệ và Trưởng lão Ni kệ, Hòa thượng dựa vào bản 
Chú giải (Atthakathä) của hai bản kinh này dé dich và có tham khảo bản tiếng 
Anh “Psalms of the Early Buddhist” do Bà Rhys Davids dich, PTS xuất ban 
nám 1909 (Psalms of the Sisters) và 1913 (Psalms of the Brethren). 

(2) Cư si Nguyên Tám - Tran Phương Lan đã tham gia công tác phiên dich 
cao quy này với hai tuyén tập Chuyện Thiên cung (Thiên cung sự), Chuyện Nga 
quý (Ngạ quỷ sự) và 427 câu chuyện tiên thân còn lại từ nguyên tác tiếng Anh, 
vốn được dịch từ Chú giải. 

Về bản dịch Chuyện Thiên cung và Chuyện Ngạ quỷ, dịch giả dựa vào bản 
dịch tiếng Anh: The Minor Anthologies of the Pali Canon (Part IV) - Vimana 
Vatthu: Stories of Mansion, Peta Vatthu: Stories of the Departed của Jean 
Kennedy và Henry S. Gehman, do Bà Rhys Davids bién táp và viét lói giói 
thiéu, PTS xuát bán nam 1942. 

Тар Chuyén Tiên thân đức Phật (Bồn sanh) gôm 547 câu chuyện, được 
Robert Chalmers, W. H. D. Rouse, Н. Т. Francis, R. А. Neil, E. В. Cowell 
dịch sang Anh ngữ và được E. B. Cowell bién tập thành 6 tập, do PTS xuát 
bàn nám 1895. 


Diém luu y khác, ban dich cua Hóa thuong Thích Minh Chau va cu si 
Nguyên Tâm — Trân Phương Lan dựa vào nguyên tac Pali cua Hội PTS ân hành. 
Ban Biên tập đã đánh sô bản dịch Việt theo CST, đông bộ với 4 bộ đã ân hành 
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dé tiện việc tra cứu. Nhiéu thi kệ trong tap Chuyện Tiên thân của ân bản trước 
bị tỉnh lược và dịch ra Việt văn băng văn xuôi, Ban Biên tập thống nhất dịch 
đủ và đúng theo thé văn ván nhu trong nguyên tác vôn có, dé giữ được tính thi 
ca trong văn hoc Pali, dóng thói bó sung thém nhüng cáu, doan bi thiéu, hoác 
dánh máy nhám, sai sót. 

(3) Vi thir ba dong vai tro khá quan trong trong viéc hoàn thién Tam tang 
Thánh dién Pali này là Ty-khuu Indacanda. Vói su nhan nai, kién tri và hoài 
bào dóng góp cho kho tàng Pháp báo Phát giáo Viét Nam, Ty-khuu Indacanda 
đã và dang dich các kinh, luật, luận, chú giải chưa được dich sang tiéng Việt. 
Đối với Kinh tang của bộ TTTDPGVN này, có 6 dịch phẩm của Tỳ-khưu 
Indacanda được đưa vào: Diễn giải (Đại diễn giải và Tiếu diễn giải), Phân 
tích dao, Thánh nhán ky sự, Phát sứ, Hanh tạng và Milinda ván dao. Trong 
6 ban dich này, với tính đặc thu của nguyên tac Pali Tích Lan, Ban Biên tập 
giữ nguyên theo cách chữ đậm, chữ nghiêng, đánh số ban dich của dich giả. 

Nội dung khái lược của từng tập trong bộ này được giới thiệu trước mỗi tập 
trong Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam. 


Cần chí, 
Mua An cư PL. 2565 — DL. 2021 
TT.TS. Thích Nhật Từ 
(Đông Tổng Biên tập Tam tang Thánh điển Phat giáo Việt Nam) 


? Xem các ban dich Тат tang Pali-Viét của Ty-khuu Indacanda (Sri Lanka: Buddhist Cultural Center), 
xuat bản từ năm 2007-2018, hoặc https://www.tamtangpaliviet.net/. 
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TIEU TUNG 


(Khuddakapatha) 


ЖУУ; 
та 


ДАМ. 


“Ж s 
ee — 3 `5 т эж, 


Dich giá 
Hòa thượng THÍCH MINH CHAU 


DAN LUAN TIEU TUNG 
(KHUDDAKAPATHA) 


1. Vé tir пей 

Ban van dau tién trong 16 tuyén tap thuóc Kinh Tiéu bó là Tiéu tung Ch Hi, 
Collection of Little Readings) góm 9 bài kinh ngán (EMX), chưa day 9 
trang Pali trong án ban PTS, được viết tắt với mã số nhu sau: Kh. 51-9. 


Trong 9 bài kinh ngắn, Kinh Bảo tàng được tim thay trong Kathavatthu 
(Kv. 351, 18-21) thuộc Luan tang,! và có 3 bài kinh cũng được tim tháy trong 
Kinh tập: Kinh Tám tir (Sn. 1. 58), Kinh Châu báu (Sn. П. 51), Kinh Điểm 
lành (Sn. П. 54). Tiéu tung chu yeu kết tập một số đoạn kinh van trong Kinh 
tạng vả Luật tạng, là sách gối đầu giường dành cho Tăng Ni và Phật tử. Trong 
só đó, các kinh như Тат quy, Thập giới, Điểm lành, Bảo tàng và Tám từ trở 
nên rất quen thuộc tại các nước Phật giáo Nam truyền. 


2. Về niên đại và bản dịch tiếng Anh 

Tiểu tung không được các nhà đọc tụng Kinh Trường bộ (Digha-bhanaka, 
RH PE. fe ab aA) và các nhà đọc tụng Kinh Trung bộ (Majjhima-bhanaka, 
БАЙ, "P HỆ nụ Bill) đưa vào danh mục Kinh tạng. Trong Hán tạng, có nguyên 
phẩm ‘ 'Cát tường” thuộc Kinh Pháp cứ? tương đương với Kinh Điểm lành của 
Tiểu tụng. Giới học giả cho răng, về lịch sử văn hoc Pali, Tiéu tung có thé là bàn 
ván duoc bién táp cuói cüng trong Kinh Tiéu bó, nghia là xuát hién trong giai 
doan sau cüng спа Kinh tang Pali.? 


Tiéu tung hién có các bàn dich tiéng Anh thóng dung sau dáy: 

(1) Childers, R. C. (tr.), Journal of the Royal Asiatic Society (London: 
Cambridge University Press, 1869). 

(11) Woodward, F. L. (tr.), Some Sayings of the Buddha (Những lời dạy cua 
дис Phát), 1925. 


(ш) Rhys Davids, C. A. F. (tr.), The Text of the Minor Sayings (Kinh vé những 
lời day ngăn), trong The Minor Anthologies of the Pali Canon (Tuyển tâp các 


! Xem Oskar von Hinüber, 4 Handbook of Pali Literature (New Delhi: Munishiram Manoharlal 
Publishers, 1997, 1st Indian edn.), pp. 42-4. 


2 Pháp cú kinh “Cát tường phám" ў sr t ủh (7.04. 0210.39. 0574c28-0575b09). 
3 Xem Kenneth Roy Norman, Pali Literature (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1983), pp. 57-8. 
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bài kinh ngán trong kinh dién Pali), vol. 1 (London: Humphrey Milford, Oxford 
University Press, 1931). 

(iv) Nanamoli (tr.), “Т he Minor Readings and the Illustrator of Ultimate 
Meaning ` (Các bàn đọc ngăn và minh hoa y nghĩa tuyệt doi), (Khuddhakapatha 
with Commentary) (London: PTS, 1960). 


(v) Thanissaro Bhikkhu (tr.), Khuddakapatha: Short Passages: A Translation 
with an Introduction & Notes (Tiéu tung: Các doan kinh ngan: Bán dich vói Loi 
giới thiệu và Chú thích) (USA, 2017), in trong Handful of Leaves (Nam lá trong 
tay), vol. 4 (USA: Metta Forest Monastery, 2003). 

Ngoài ra cón có các bán tuyén dich báng tiéng Anh cüa các dich giá nhu 
Mahathera Narada, Mahathera Piyadassi, Acharya Buddharakkhita và Amaravati 
Sangha. 


3. Vé nói dung 

Bón bài kinh ngán dáu là ván xuói, trong khi, năm bài kinh con lai thuộc thi 
kệ dé nhớ. Tựa đê và nội dung tóm tat của 9 bài kinh ngăn này nhu sau: 

(1) Kinh Tam quy hay Ba ngói báu (Saranattaya, =} X, Going for Refuge) 
nói vé giá ігі tâm linh của việc nương tua Phật, Pháp, Tang. 

(п) Kinh Thập giới hay Mười giới Sa-di (Dasasikkhapada, T ROC, Ten 
Precepts) là nên tảng giới hanh của người xuát gia. 

(iii) Kinh Ba mươi hai thân phán hay Ва mươi hai bộ phán của thân thé 
(Dvattimsakara, me — Ву, T. hirty-two Parts of the Body) giúp người tu 
quan chiéu vé tinh to hop, tinh bat tinh, tính tuong tac va tinh vó thuong, nho 
đó không dám nhiém khoái lạc giác quan va lôi sóng phàm tuc. 

(iv) Kinh Nam tử hỏi dao hay còn gọi là Sa-di hỏi dao (Китағарайһа, | 

PL pa Novice s Questions) góm 10 pháp số cán bản cán hoc thuóc lóng góm 
thức án, danh sắc, ba cám giác, bón chân lý Thánh, chấp năm tó hop, sáu giác 
quan, bảy yéu 16 giác ngộ, con đường Thánh tám ngành, chín nơi ở của chúng 
sanh và mười đức của bậc A-la-hán. 


(v) Kinh Điểm lành còn gọi là Kinh Cát tường (Mangalasutta, тї ТЕА 
Discourse on Blessings) dạy vé 38 kỹ năng sóng có chát lượng hanh phúc và 
hítu ich cho doi. 


(vi) Kinh Cháu báu cón goi là Kinh Tam báo (Ratanasutta, = EE, Discourse 
on Treasures) dé cập tám quan trọng của ba ngôi tâm linh và giá tri trị liệu sức 
khỏe thể chất và sức khỏe cảm xúc của thiên. 


(vii) Kinh Ngoài bức tường (Tirokuftasutta, Р УР, Outside the Wall 
Chapter) nhác nhó nguói cón sóng nên nhớ thâm ân và cúng kính cho người 
thân đã qua đời, giúp ho tái sanh vé cảnh giới an lành. 
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(viii) Kinh Bảo tàng hay còn goi là Kinh Phuc tàng (Nidhikandasutta, {Х.Ж 
4€. Reserve Fund Chapter) khích lệ hanh bó thi, cing dường dé mang lại hanh 
phúc lâu dai. 

(ix) Kinh Tám từ (Mettasutta, &&&&, Discourse on Loving-kindness) hướng 
dán kỹ năng thương yêu con người và moi loài, xóa bó hận thù, xây dung hòa 
bình, bảo vệ môi trường. 

Tiểu tung đóng vai trò căn bản trong văn học Pali, chứa đựng những 
bài kinh căn bản nhất trong đời sống tu học của Thượng Tọa bộ, trong sô 
đó, nhiều bài kinh được đưa vào các Nghi thức Tụng niệm tại các quốc gia 
Thượng Tọa bộ. 


TP. Hồ Chí Minh, ngày 18/2/2021 
TT.TS. Thích Nhật Từ 
(Đồng Tong Biên tập Tam tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam) 


TIEU TUNG 
(KHUDDAKAPATHA) 


§1. TAM QUY (Saranattaya)' (Kh. 1) 

Dé tu quy y Phat, 

Đệ tử quy y Pháp, 

Dé tử quy y Tang. 

Lân thứ hai đệ tử quy y Phật, 

Lân thứ hai đệ tử quy y Pháp, 

Lân thứ hai đệ tử quy y Tăng. 

Lân thứ ba đệ tử quy y Phật, 

Lân thứ ba đệ tử quy y Pháp, 

Lan thứ ba dé tử quy y Tăng. 


82. THẬP GIỚI (Dasasikkhãpada) (КР. 1) 

1. ĐỆ tử thực hành giới tránh sát sanh. 

2. Đệ tử thực hành giới tránh lây của không cho. 

3. Đệ tử thực hành giới tránh tà hạnh trong các dục. 

4. Đệ tử thực hành giới tránh nói láo. 

5. Đệ tử thực hành giới tránh mọi cơ hội buông lung phóng dật do uống 
rượu hoặc các thứ men say. 

6. Đệ tử thực hành giới tránh ăn phi thời. 

7. Đệ tử thực hành giới tránh mua, hát, nhạc, kịch. 

8. Đệ tử thực hành giới tránh cơ hội đeo vòng hoa và trang điêm với hương 
liệu, dâu xoa. 

9. Đệ tử thực hành giới tránh dùng giuóng cao và rộng. 

10. Đệ tử thực hành giới tránh nhận vàng bạc. 


§3. BA MUƠI HAI THÂN PHẢN (Dvattimsakara) (Кл. 2) 
Trong than nay có: Tóc, lóng, móng, rang, da, thit, gan, xuong, tuy, than, 


! Xem Vin. L 1. 
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tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phói, ruót non, ruót gia, bao tử, phán, não, 
mật, đàm, mủ, máu, тб hôi, mỡ, nước mát, mỡ da, nước miéng, nước mii, chát 
nhờn ở khớp, nước tiểu. 


84. NAM TU HOI ĐẠO (Китйғарайһау: (Kh. 2) 
Thé nào là một? — Mọi loài hữu tình đều tôn tại nhờ thức ăn. 
Thé nào là hai? — Danh và sac. 
Тһе nào là ba? — Ba loại cảm thọ. 
Thé nào là bón? - Bón Thánh dé. 
Thé nào là năm? — Nam thủ uán. 
Thé nào là sáu? — Sáu nội xứ. 
Thé nào là báy? — Báy giác chi. 
Thé nào là tám? — Thánh dao tám ngành. 
Thé nào là chín? — Chin noi cư trú của các loài hữu tinh. 
Thé nào là mười? — Vi nào có đủ mười đức tanh duoc goi là vi A-la-han. 


85. KINH DIEM LANH (Mangalasuttay (Kh. 2) 

1. Nhu váy tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú tai Savatthi, ở Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. 
Rôi một thiên tử, khi đêm đã gan mãn, với dung sắc thủ thăng chói sáng toàn 


vüng Jetavana, di dén Thé Tón; sau khi đến, dánh lễ Thé Tôn, rói đứng một bên. 
Đứng một bên, vị thiên tử ду bach Thé Tôn với bài kệ: 


2. Nhiều thiên tử và người, Suy nghĩ đến điềm lành, 
Mong ước và đợi chờ, Một nếp sông an toàn, 
Xin Ngài hãy nói lên, Về diém lành tối thượng! 

[| Đức Phật giảng: ] 

3: Khong than can ké ngu, Nhung gân ейі bác trí, 
Đảnh lễ người đáng lễ, Là điểm lành tôi thượng. 

4.  Ótrü xứ thích hợp, Công đức trước đã làm, 
Chơn chánh hướng tự tâm, Là điềm lành tối thượng. 

5, Hoc nhiéu, nghé nghiệp giỏi Khéo huấn luyện, học tập. 
Nói những lời khéo nói, Là điểm lành tối thượng. 

6. Hiếu dưỡng mẹ và cha, Nuôi nắng VQ Và con, 
Làm nghé khóng rác rói, Là diém lành tối thượng. 


2 Tham chiếu: A. V. 48, 54; Тар. ## (T.02. 0099.486-489. 0124b18-c22); Tang. ‡# (7.02. 0125.46.8. 
0778b17). 


3 Xem Sn. 46; Pháp cú kinh “Cát tườn ờng phẩm” Ж) d TÉ ñh (7.04. 0210.39. 0574c29); Pháp cú thí 
du kinh “Cát tường phẩm” б) SE t#Š zr Eh (7.04. 0211.39. 0608c14). 


12. 


13. 


Bồ thi, hành đúng pháp, 
Làm nghiệp không lỗi lam, 
Cham dứt, từ bỏ ác, 

Trong pháp không phóng dật, 
Kính lễ và hạ mình, 

Đúng thời nghe Chánh pháp, 
Nhẫn nhục, tánh hòa nhã, 
Đúng thời đàm luận pháp, 
Khắc khô và Phạm hạnh, 
Giác ngộ quả Niét-bàn, 

Khi xúc chạm việc đời, 
Không ué nhiễm, an ón, 
Làm sự việc như vậy, 

Kháp nơi được an toàn, 
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Săn sóc các bà con, 

Là điềm lành tối thượng. 
Chê ngự đam mê rượu, 
Là điềm lành tối thượng. 
Biết đủ và biết ơn, 

Là điềm lành tôi thượng. 
Yét kiến các Sa-môn, 
Là điềm lành tối thượng. 
Thây được lý Thánh 46, 
Là điềm lành tối thượng. 
Tâm không động, không sáu, 
Là diém lành tói thuong. 
Khóng chó nào thát bai, 
Là diém lành tói thuong. 


86. KINH CHAU BAU (Ratanasutta)' (Kh. 6) 


1. 


Phàm ở tại nơi này, 

Hoặc trên cõi đất này, 
Mong răng mọi sanh linh, 
Ебі xin hãy thành kính, 
Do vậy các sanh linh, 
Khởi lên lòng từ mẫn, 
Ban ngày và ban đêm, 

Do vậy hãy nhiệt tình, 
Phàm có tài sản gi, 

Hay ở tại thiên giới, 
Không gì sánh bằng được, 
Như vậy nơi đức Phật, 
Mong với sự thật này, 
Đoạn diệt và ly tham, 
Phật Thích-ca Mau-ni, 
Không gi sánh băng được, 
Như vậy nơi Chánh pháp, 
Mong với sự thật này, 
Phật, Thé Tôn thù tháng, 
Pháp thiên định trong sạch, 


* Xem Sn. 39, Ratanasutta (Kinh Châu bau). 


Có sanh linh tụ hội, 

Hoặc chính giữa hư không, 
Được đẹp ý үш lòng, 

Lăng nghe lời dạy này. 

Tât са hãy chú tâm, 

Với người nam, nữ nào, 

Họ đem vật cúng dường, 
Giúp hộ trì cho họ. 

Đời này hay đời sau, 

Có châu báu thù thắng, 

Với Như Lai, Thiện Тһе, 
Là châu báu thù diệu. 

Được sóng chon hạnh phúc. 
Bắt tử và thù diệu, 

Chứng pháp ấy trong thiên, 
Với pháp thù điệu ấy, 

Là châu báu thù diệu. 

Được sông chơn hạnh phúc. 
Nói lên lời tán thán, 

Liên tục, không gián đoạn, 
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10. 


П. 


12. 


Khóng gi sánh báng duoc, 
Nhu váy noi Chánh pháp, 
Mong vói su thát này, 
Tám vi bón dói này, 
Chúng đệ tử Thiện Тһе, 
Вб thí các vị ấy, 

Như vậy nơi Tăng chúng, 
Mong với sự thật này, 
Các vị lòng ly dục, 

Khéo liên hệ mật thiết, 
Họ đạt được quả vỊ, 

Họ chứng đắc dễ dàng, 
Như vậy nơi Tăng chúng, 
Mong với sự thật này, 
Như cây trụ cột đá, 

Dau có gió bón phuong, 
Ta nói бас chan nhan, 

Vi thé nháp voi tué, 

Nhu váy noi Táng chüng, 
Mong voi su that này, 
Những vi khéo giải thích,” 
Đã được khéo thuyết giảng, 
Dâu họ có xao lãng, 

Họ cũng không đến nỗi, 
Như vậy nơi Tăng chúng, 
Mong với sự thật này, 

Vị ấy nhờ đây đủ, 

Do vậy có ba pháp, 

Thân kiến và nghi hoặc, 
Đối với bón doa xứ, 

Vị ây không thê làm, 
Như vậy nơi Tăng chúng, 
Mong với sự thật này, 
Dau vi ay có làm, 

Voi than hay voi lói, 


? Хет Dh. v. 282. 
6 Xem РС. 267. 
7 Tức là 5 tội trong (ngũ nghịch tội) cộng với tội theo ngoại dao ta giáo. 


Pháp thiên vi diệu ây, 

Là châu báu thù diệu. 

Được sông chơn hạnh phúc. 
Được bậc thiện tán thán, 
Xứng đáng được cúng dường, 
Được kết quả to lớn, 

Là châu báu thù diệu. 

Được sống chơn hạnh phúc. 
Với y thật kiên tri, 

Lời dạy Gotama, 

Ho thé nhập bát tử, 

Hưởng thọ sự tịch tinh, 

Là châu báu thù diệu. 

Được sông chơn hạnh phúc. 
Khéo y tựa lòng đất, 

Cũng không thê dao động, 
Gióng như thí dụ này, 

Thây được những Thánh 46, 
Là châu báu thù diệu. 

Được sông chơn hạnh phúc. 
Những sự thật Thánh 46, 
Với trí tuệ thâm sâu, 

Hay lơ là thế nào, 

Sanh hữu lần thứ tám, 

Là châu báu thù diệu. 

Được sóng chon hạnh phúc. 
Với chánh kiến sáng suốt, 
Được hoàn toàn từ bỏ, 

Giới cám thủ cũng không. 
Hoàn toàn được giải thoát, 
Sáu điều ác tội trong,’ 

Là châu báu thù diệu. 

Được sông chơn hạnh phúc. 
Điều gi ác di nữa, 

Ké cả với tâm ý, 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


Vi ay khong khi nào, 

Đây là tính không thé, 

Như vậy nơi Tăng chúng, 
Mong với sự thật này, 

Nhu là những cây rung, 
Trong tháng hạ nóng bức, 
Pháp thù thăng được giảng, 
Pháp đưa dén Niét-bàn, 
Nhu vậy noi đức Phat, 
Mong vói su thát пау, 

Đức Phat, bậc Cao Thuong, 
Bac Biét Phap Cao Thuong, 
Bậc Vô Thượng thuyết giảng, 
Như vậy nơi đức Phật, 
Mong với sự thật này, 
Nghiệp cũ đã đoạn tận, 
Với tâm tư từ bỏ, 

Các hạt giỗng đoạn tận, 
Bậc trí chứng Niết-bàn, 
Như vậy nơi Tăng chúng, 
Mong với sự thật này, 
Phàm ở tại nơi này, 

Hoặc trên cõi đất này, 

Hãy dành lễ đức Phật, 
Được loài trời, loài người, 
Mong răng với hạnh này, 
Phàm ở tại nơi này, 

Hoặc trên cõi đất này, 

Hãy đảnh lễ Chánh pháp, 
Được loài trời, loài người, 
Mong răng với hạnh này, 
Phàm ở tại nơi này, 

Hoặc trên cõi dát này, 

Hãy đảnh lễ chúng Tăng, 
Được loài trời, loài người, 
Mong răng với hạnh này, 
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Che day viéc làm Ау, 

Сйа уі tháy Niét-bàn, 

Là chau bau thu diéu. 

Duoc sóng chon hanh phúc. 
Dà dom hoa dáu ngon, 
Những ngày ha dau tiên, 
Duoc vi du nhu vay, 

Pháp hanh phic 161 thuong, 
Là châu bau thù điệu. 

Được sống chơn hạnh phúc. 
Bậc Ban Phúc Cao Thượng, 
Đem lợi ích cao thượng, 
Pháp cao thượng thù thăng, 
Là châu báu thù diệu. 

Được sóng chon hạnh phúc. 
Nghiệp mới không tạo nên, 
Trong sanh hữu tương lai, 
Ước muôn không tăng trưởng, 
Ví như ngọn đèn này, 

Là châu báu thủ diệu. 

Được sống chơn hạnh phúc. 
Có sanh linh tụ hội, 

Hoặc chính giữa hư không, 
Đã như thực đến đây, 

Đảnh lễ và cúng dường. 
Mọi loài được hạnh phúc. 
Có sanh linh tụ hội, 

Hoặc chính giữa hư không, 
Đã như thực đến đây, 

Đảnh lễ và cúng dường. 
Mọi loài được hạnh phúc. 
Có sanh linh tụ hội, 

Hoặc chính giữa hư không, 
Đã như thực đến đây, 

Đảnh lễ và cúng dường. 
Mọi loài được hạnh phúc. 
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87. KINH NGOÀI BUC TƯỜNG (Tirokuffasuffa)° (Kh. 6) 


1. 


10. 


11. 


12. 


8 Xem Ру. 3, Tirokuttapetavatthu (Chuyện nga quy ngoài bức tường); Ку. 347, Itodinnakatha (Ván dé 


Ở bên ngoài bức tường, 
Trở về mái nhà xưa, 
Nhưng khi tiệc thịnh soạn, 
Được bày biện sẵn sàng, 
Sự kiện này phát sanh, 

Vậy ai có từ tâm, 

Thức uống ăn thanh tịnh, 
Món này cho bà con, 

Đám nga quý thân băng, 
Họ thỏa thích hoàn toàn, 
Mong quyến thuộc sóng lâu, 
Vì đã kính lễ ta, 

Tại đó không cấy cày, 
Cũng không có buôn bản, 
Các ngạ quỷ, người chết, 
Như nước đồ xuống đồi, 
Bồ thí tại chỗ này, 

Như lòng sông tràn đây, 

Bồ thí tại chỗ này, 

Người ấy đã cho ta, 

Người ây là quyên thuộc, 
Hãy bó thí nga quy, 

Khóng khóc than, sáu muón, 
Giüp ích loài nga quy, 
Khóng loi cho nga quy. 
Nhung khi vát cüng duóng, 
Ích lợi chúng lâu dai, 

Bồn phận với quyền thuộc, 
Việc cúng dường cao quý, 
Chư Tăng được cúng dường, 
Người tích tụ công đức, 


quả cua sự bó thì). 


Giao lộ, ngã ba đường 

Họ đứng bên cạnh công. 
Đủ mọi thức uống ăn, 
Không một ai nhớ ho, 

Tu nghiệp xưa của họ. 
Nhớ cho các thân nhân, 
Tốt đẹp và đúng thời, 
Mong bà con an lạc. 

Đã té tựu chỗ đó, 

Vì thực phẩm đây đủ. 
Nhờ người, ta hưởng lợi, 
Thí chủ không thiếu quả. 
Cũng không nuôi súc vật, 
Không trao đối tiền vàng, 
Chi sống nhờ bó thí. 

Chay xuóng tận vực sau, 
Cung cấp loài пра quỷ. 
Dua nước đồ xuống bién, 
Cung cấp loài ngạ quỷ. 
Đã làm việc vì ta, 

Người ay chính thân băng. 
Nhớ việc xưa chúng làm. 
Không thương tiếc cách gì, 
Quyền thuộc làm nhu vây, 


Khéo đặt vào chu Tang, 
Át hán là đạt được. 

Như vậy được giảng bày, 
Đã làm cho người khuất, 
Cũng tăng thêm sức lực, 
Thật to lớn biết bao! 
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58. KINH BAO TANG (Nidhikandasuttay (Kh. 7) 


1. 


10. 


11. 


12. 


13. 


Một người cất kho báu, 
Nghĩ: “Nếu cân, hữu sự, 
Nếu bị vua kết án, 

Hoặc trả các nợ nân, 

Với mục đích như vây, 
Kho báu được chôn cất. 
Dàu nó được chôn cát, 

Ở nơi sâu, mé nước, 

Giup ích người mọi lúc. 
Kho báu bị dời chỗ, 

Hoặc ran than lay đi, 
Hoặc dám người thừa Кё, 
Di chuyên kho báu đi, 

Và khi phước đức tận, 
Nhưng khi người nam, nữ, 
Hoặc thiên định, trí tuệ, 
Trong chùa, tháp, Tăng đoàn, 
Hoặc người me, người cha, 
Kho này khéo 46 dành, 
Gitta mọi vật phải rời, 
Kho báu 46 dành này, 
Không cướp nào lây được, 
Hãy làm việc phước đức, 
Đây là một kho báu, 

Mọi ước vọng thiên, nhân, 
Déu dat được tất cá, 

Vẻ дер của mau da, 

Vé dep cua dáng hinh, 
Dia vi thát cao sang, 

Tát cá déu dat duoc, 

Ngói dé vuong mót cói, 
Và vua cua chu thién, 

Tát cá déu dat duoc, 

Niém hanh phúc của người, 
Hay chứng đắc Niét-bàn, 
Nhờ phước đức này đây. 


Ở chỗ sâu, mé nước, 
Nó ích lợi cho ta.” 
Hoặc bị cướp hành hạ, 
Khi đói kém, tai nạn, 
Ở trên cõi đời này, 


Rất kỹ lưỡng như vậy, 
Nó van không hoàn toàn, 


Hoặc người nhằm dau vết, 
Hoặc dạ-xoa tâu tán, 

Ke ay khóng cháp nhán, 
Khi ké áy khóng tháy, 

Tat cá déu tiéu tan. 

Có bó thi, tri gidi, 

Kho báu khéo dé dành. 
Một са nhân, lữ khách, 
Hoặc là người anh nữa, 

Бі theo người, không mất, 
Người cùng di với nó. 
Không ai khác chia phán, 
Vay những người có tri, 
Kho báu ây theo người. 
Có thé làm thỏa mãn, 

Dù họ mong muôn gi, 
Nhờ phước đức này đây. 
Tiếng nói hay, khả ái, 

Vẻ đẹp của toàn thân, 
Cùng với đoàn hâu cận, 
Nhờ phước đức này đây. 

Ái lạc Chuyên Luân Vương, 
Đang ngự trên thiên đường, 
Nhờ phước đức này đây. 
Mọi hoan lạc cõi trời, 

Tất cả đều dat được, 


? Xem Ку. 350, Pathavikammavipákotikathà (Van dé đại địa và nghiệp). 
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14. 


15. 


16. 


89. KINH ТАМ TU (Mettasutta)" (Kh. 


1. 


Có duoc bang hítu quy, 
Dat minh trí giả! thoát, 
Nhờ phước đức nay đây. 
Tứ vô ngại giải đạo, 
Viên mãn trí Thanh văn, 


Độc Giác, Chánh Đăng Giác, 


Nhờ phước đức này đây. 
Phước báu thật lớn lao, 
Vì thê người có trí, 

Tán duong vé thành quả, 


V1 thién xào muc dích, 

Sau khi hiéu thóng suót, 
Co kha nang truc tanh, 

Dé uón nan, nhu hóa, 

Sống cảm thay vừa đủ, 

Ít có sự rộn ràng, 

Các căn được tịnh lạc, 
Không xông xáo gia dinh," 
Các sở hành của minh, 
Khiến người khác có trí, 
Mong mọi loài chúng sanh, 
Mong họ chứng đạt được, 
Mong tát cả moi loài, 

Kẻ yêu hay kẻ mạnh, 

Loài dài hay loài ngăn, 


Loài được thây, không thây, 


Các loài hiện đang sông, 
Mong mọi loài chúng sanh, 
Mong rằng không có ai, 
Không có ai khinh man, 
Không vì giận hờn nhau, 
Lại có người mong muón, 
Nhu tám lóng nguói me, 
Tron dói lo che chó, 


10 Xem Sn. 25. 
! Xem D. Ш. 185, Singalasutta (Kinh Thi-ca-la-viét), só 31. 


Chuyén tu (ар chánh chon, 
Tat ca déu dat duoc, 


Tám cáp độ giải thoát, 
Cả hai cách giác ngộ: 
Tât cả đêu đạt được, 


Do công đức thù thắng, 
Và những bậc thông tuệ, 
Của phước đức đã tạo. 


Cân phải làm như sau: 
Con đường an tịnh ấy, 
Thật sự khéo chân trực, 
Không có gi cao man. 
Nuói sóng thát dé dàng, 
Sóng dam bac, gián di, 
Khón ngoan va than trong, 
Khóng tham ái, tham vong. 
Khong nhó пһеп, vun vat, 
Có thé sanh chi trích. 
Được an lạc, an 6n. 

An lac noi than tám. 

Hữu tinh có mang sóng, 
Khóng bó sót mót ai, 
Trung, tháp, loài lón, nhó. 
Loài sóng xa, khóng xa, 
Các loài sé duoc sanh, 
Тһап tám duoc an lac. 
Luong gat, lira dói ai, 

Tại bát cứ chó nào, 

Khóng vi tuóng chóng dói, 
Làm dau khó cho nhau. 
Đối với con của mình, 
Con độc nhất mình sanh. 


10. 


Cüng vay dói tat ca, 

Hay tu tap tam y, 

Нау tu tap tir tam, 

Hay tu tap tam y, 

Phía trên và phía dưới, 
Khóng han ché, trói buóc, 
Khi đứng hay khi di, 

Láu cho dén khi nào, 

Hãy an trú niệm này, 
Được đời đề cập đến, 

Ai từ bỏ tà kiến, 

Nhiếp phuc duoc tham ái, 
Khóng cón phái tái sanh, 
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Các hữu tinh chung sanh, 
Khóng han luong, róng lón. 
Trong tát cá thé giói, 
Khóng han luong, róng lón, 
Cüng váy cà bé ngang, 
Khóng han, khong thu dich. 
Khi ngói hay khi nam, 

Khi dang còn tỉnh thức, 
Nếp sông này như vậy, 

Là пер sông Phạm hạnh. 
Giữ giới, đủ chánh kiến, 
Đôi với các duc vong, 

Di dén thai tang nita. 


РНАР CU 


(Dhammapada) 


Dich giá 
Hòa thượng THÍCH MINH CHAU 


TRÍCH LOI GIỚI THIEU KINH PHÁP CU 
CUA HOA THUONG THÍCH MINH CHAU 


Tôi dịch tập Dhammapada ra tiéng Việt dé cing dường Phật dán PL. 2513 
(1969). Quyên Kinh Dhammapada thuộc tập Khuddaka Nikaya (Kinh Tiểu bó) 
được xem là quyền Thánh kinh của Phát giáo và trở thành một trong những 
quyên kinh được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất trong số kinh sách Phat giáo. 

Dhamma dịch là Pháp. Pada dịch là си. Dhammapada là Pháp си như 
thường được dịch, tức là những câu nói về Pháp. Chữ Pháp có nhiều nghĩa như 
giao ly Phát day, hay chán thiện, tót dep. Dhamma cüng có nghia là nguyén 
nhán hay náng luc dua dén gidi thoát, giác ngó. Cuói cing, dhamma có nghia 
là pháp, theo các sự kiện хау ra. Chữ pada có nghĩa là bàn chán hay bước chân. 
Dhammapada có thé có nghĩa là những bước chán dua đến giác ngộ giải thoát, 
dua đến chân thiện, v.v... Chữ pada cũng có nghĩa là câu nén Dhammapada 
được giải thích là Pháp cú, tức là những câu nói về Chánh pháp. 

Chính đức Phật đã thuyết 423 bài kệ trong kinh này, tóm thâu tinh hoa giáo 
lý của đạo Phật. Đọc những bài kệ, chúng ta cảm thây như tự thân nghe chính 
lời Phật day từ hơn 2000 năm vang lại. Giá trị bất hủ của tập Dhammapada 
là ở chỗ này, và ta cảm thây không còn sự trung gian với các vị Tô sư kết tập 
kinh điển. 

Chúng tôi dịch theo thê kệ năm chữ 46 thật trung thành với nguyên văn, và 
quy vị sẽ tháy rõ sự сб gắng của chúng tôi đã dịch hết sức sát với nguyên văn; 
nhiều bài kệ có thé cho thay không thêm, không bớt, một chữ Pali chúng tôi 
cũng có găng tôn trọng đến mức tối đa. Vì đây là thé kệ chứ không phải là thé 
thơ nên không có thi hóa trong bản dịch của tôi. 

Dịch tập Dhammapada này ra thê kệ, chúng tôi chỉ có một tâm nguyện 
mong sao những lời dạy này của đức Phật sẽ soi sáng dẫn đường cho mọi hành 
động, tâm tư, ngôn ngữ của chúng ta. 

Mong răng những lời dạy này của đức Phật đem lại an lạc, hạnh phúc cho 
con người, giúp cho con người Việt Nam thông cảm đoàn kết lại để xây dựng 
con người Việt Nam và đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. 


(Trích Lời Giới thiệu Kinh Pháp cú, nam 1969 và 1982) 


DAN LUẬN KINH PHÁP CU 
(DHAMMAPADA) 


1. Về từ ngữ 

Là 1 trong 16 bản văn thuộc Kinh Tiểu bộ, Kinh Pháp си (P. Dhammapada, 
S. Dharmapada, 1k fJ#Š) của Phật giáo Theravada có 26 phẩm (vagga, ий) 
hàm chứa các chủ dé Phat hoc, voi 423 ké tung (187 АҢ) hay thi tung (SFR), tức 
lời vàng của Phật, duoc thuyết giảng trong nhiều bôi cảnh thời gian và không 
gian khác nhau. 


Kinh Pháp cú là quyên kinh Phật được dịch ra nhiều ngôn ngữ nhất trên thế 
giới, là kinh phô bién nhat trong cóng dong Phat giao, dác biét tai các nuóc Phat 
giáo Nam truyén Бао góm Tích Lan, Mién Dién, Thái Lan, Lào và Campuchia. 


Ó Trung Hoa vào thói ky dau, Dhammapada được phiên âm là *Dàm-bát" 
(& $k) һау “Đàm-bát kệ” (2: АВ). Nhóm của Chi-khiém (2: A) dich 
là “Pháp cu kinh" (Ik TRE). Trúc Phật Niệm (= 8/5) dich là “Хий: diệu 
kinh" (H WË 5), Thiên-tức-tai ( Ë, $) dich là “Pháp tập yếu tung kinh" (3% 
ЖЕ A: RAS). 

“Pháp cú” (Dhammapada) là từ tô hợp góm 2 don từ “pháp” (dhamma, 3) 
va “cú” (pada, ^J), đều là từ đa nghĩa trong các ngữ cánh khác nhau. Khái niệm 

“pháp” trong Kinh Pháp cú có nghĩa là “Chánh pháp” (Buddhadhamma, Е 

HJ Z6 385, là “hoc thuyét cüa Phát" (Buddha S doctrine) hay “chan ly” (truth), 
trong khi, “pada” có nghĩa là “chan” (foot), là “con đường” (path), là *thi ke" 
(verse) hay pne ngón (sayings). Từ những co sở đó, “Pháp си” đã được diễn 
đạt bằng nhiều cum từ khác nhau như: “Con duong chán ly" (Path of Truth), 
“Con đường Chánh pháp” (Path of Виааһа 5 Teaching), “Danh ngón Chánh 
pháp" (Sayings of Dhamma), “Loi Phát day" (Buddhas Teachings) hay “Loi 
vang cua Phát" (Buddha s Golden Sayings). 

2. Vé nién dai và các Бап dich 

Kinh Pháp cu ban Pali (Оһаттарааарай) góm 423 thi ké vón duoc trích 
tuyén tir bón bó kinh Pali vào khoáng thé ky III-IV TTL. Cüng có hoc thuyét 
cho răng, Kinh Pháp cu được hinh thành ngay từ thời đức Phat, vi các thi kệ 
Pháp cú này đã được các vị Ty-kheo học thuộc long và tri tung dé ghi nhớ hành 
trì, như trong Tương ung bộ có đoạn: 


! Xem bài, а Pháp са kinh xu &X Fr. (T.04. 0210.1. 0566b15) của cu sĩ Chi-khiém: 2 $4154, ЖӘЕ 
LRR, P: Z ñ TÉ, $ed tt 
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“Vị Ty-kheo dang tụng, Những lời vé Pháp cú. 
Nêu chúng ta biệt duoc, Học được Pháp cú này, 
Rôi như pháp hành trì, Chúng ta được lợi ích.” 


Bản chú giải của Bhadantacariya Buddhaghosa (Phát Âm) vào thé ky V 
có 305 truyén tích, trinh bày ró xuát хи cua tung bài thi Ке Pháp cu. Hoa 
thuong рлар Minh dà dich tác phám này sang tiếng Việt: Chú giải Kinh Pháp 
cu (4 tâp)? Quyền chú giải bang tiếng Pali này duoc E. W. Burlinghame dịch 
ra tiéng Anh “Buddhist Legends" in trong tung thu Harward Oriental Series 
nam 1921* và cling đã được Thiên viện Viên Chiếu dich Việt với tựa dé “Tich 
truyện Pháp củ: , nam 1995. 


Bén canh án bàn Pali nói tiếng của Hội Thánh điển Pāli, cón có Kinh Pháp 
си Gandhari (Gandhari Dharmapada, WE ER RA) 4%) 26 phẩm, 520-560 ké 
(hién cón 354 Ке), thuóc Pháp Tang bộ (Dharmaguptaka) Hién nay con 3 án 
ban khac nhau, nhung không bản nào được day đủ. Án bản Patna Dharmapada 
dựa trên bản thảo của Rahula samkrtyayana tim thay tai một tu viện Tay Tang 
vào khoáng năm 1930,5 gòm 22 phám với 414 kệ, là án ban băng tiếng Sanskrit 
hón hop Phát giáo (Buddhist Hybrid Sanskrit). 


Kinh Pháp cú Phan ngữ (Udanavarga, 55 X 3š fJ#Š)° có 33 phẩm và 1.050 
bài kệ trong án bản của Tiên si Bernhard (có ân bán khác khoáng 1.100 bài 
kệ), được xem là a án bản có số kệ nhiêu nhất, có sự liên hệ mật thiết với Thuyết 
Nhất Thiết Hữu bộ (Sarvastivada, i$ — 0] ЖШ). Bàn tiéng Anh cüa án bàn 
Udanavarga được cu sĩ Nguyên Giác dich sang Việt ngữ năm 2019 có tựa dé 
là Kinh Pháp си Тау Tạng. 

Về các bản dịch Kinh Pháp cu trong Han tạng, có 4 bàn chính: Pháp cu 
kinh, Pháp cu thí du kinh, Xuất diệu kinh và Pháp tập yếu tụng kinh năm trong 
bộ Bản duyên, lần lượt mang số hiệu 210-213 trong Dai Chánh tang như sau: 


(1) Pháp cú kinh (7& TRE) do Tôn giả Pháp Cứu (AX, S. Dharmaträta) 
tuyển soạn, được nhóm Sa-môn | Duy-ky-nan (HE AK HE), người góc An Độ 
cùng với Trúc-tương-diễm (ЖЖ) và Chi-khiém (22) dịch vào đời Đông 
Ngô (R R) khoáng năm 225, gòm 2 quyén, 39 phám, 759 bài ké. Tuy nhién, 
trong bài tua спа cuón này, ghi chỉ 752 bài Ке.” Trong 39 phẩm 4 dy đã có 26 
phẩm tương ứng với 26 phẩm của Kinh Pháp cú bản Pali với những dị biệt 
không đáng kê. 


2 S. I. 209: “Ма saddam kari piyankara / Bhikkhu dhammapadani bhasati / Api ca dhammapadam 
vijaniya / Patipajjema hitaya no siyä. ` 

3 An ban Тар 1 dau tién, Nxb. Téng hop TP. HCM, nam 1997. 

^ Eugene Watson Burlingame, Buddhist Legends (USA: Harward University Press, 1921). 

5 Xem Bhikkhu Anandajoti, 4 Comparative Edition of the Dhammapada (Colombo-Sri Lanka, 2007, 


2" edn.), p. 2, n. 6. https://issuu.com/anandajotibhikkhu/docs/comparative-dhammapada/ (truy cáp 
ngày 20/2/2021). 

6 Bang đối chiếu với bàn Pháp tập yếu tung kinh (1k RRAK, ЖОН), FERE ER Udanavarga HEE): 
http://yifertw213.blogspot.com/ (truy cáp ngày 19/2/2021). 

? Bài tựa Kinh Pháp cu ik ")& № (T.04. 0210.1. 056615). 
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(2) Pháp cú thí du kinh ($ ti] EE W ЕУ gồm 39 phẩm, con goi là Pháp си bón 
mat kinh (1k WAS ARR), Pháp du kinh GAA КЕ) do Sa-môn Pháp Cự (3578) và 
Pháp Lap GEX) dich sang chữ Hán vào đời Tây Тап (79 &) khoáng năm 305, 
chu yéu dya vào bàn Kinh Pháp cu cua nhóm Chi-khiém, có bó sung thém phan 
truyện tích Thí du có sự (Ж ШЕ ? 


(3) Xuất điệu kinh (HES)! gòm 30 quyén, 34 phám, còn goi là Pháp cú 
luc (15 ®J##) do Sa-môn Trúc Phật Niệm ( ‡$⁄%) dich vào đời Diêu Tan (#3), 
niên hiệu Kiến Nguyên, !! năm 383, nêu rõ xuất xứ của từng bài thi kệ. 


(4) Pháp tập yêu tung kinh (35 Æ BAZ)” còn gọi là Chư Phát pháp tụng 
kệ (S8 bak 25.48) do Tôn giả Pháp Cứu (JER, S. Dharmatrata) sưu tập, 4 quyên, 
33 phẩm, gồm 924,5 câu, do Sa-món Thiên-tức-tai CK R $) đời nhà Tống (Ж) 
dịch vào khoảng năm 990, 

Ngoài ra còn có quyên Pháp cú du kinh (WE f)tfi#Š) gồm 4 quyền, hiện tồn 
trong Kinh Luật di tướng («$E 3&3H).^ Đây là một dạng thức chú giải Kinh 
Pháp си dựa trên bán của nhóm Chi-khiém. 

Hơn nửa thé ky trôi qua, có nhiéu bán Kinh Pháp си Nam truyén được dich 
và phó bién róng rai bang van ngón hién dai. Sau дау là mót vài dich phám 
tiéu biéu: 

(1) Nam truyền Pháp cu (Bj 1X A) do Pháp su Liễu Tham ( T 2) dịch van 
xuói vào nám Dán Quóc 42 (1953). 

(2) Lời Chân lý (38 8 BJ šB нї) do Pháp su Tịnh Hai (774) dich vào năm 
Dân Quốc 62 (1973). 

(3) Pháp cu kinh (3: АЈ) do cư sĩ Hoàng Cần Lương (363% R) dịch vào 
năm Dân Quốc 82 (1993). 

(4) Pháp cú kinh có sự тар (J2 Ж) do cu sĩ Châu Kim Ngôn (А £ 
Ж) dich vào năm Dân Quốc 85 (1996). Ban này dựa vào bản Dhammapada của 
Hòa thượng K. Sri Dhammananda, và có tham khảo bản của Narada Mahathera, 
Acharya Buddharakkhita và Weragoda Sarada Mahathera. 

Ngoài ra còn một số học giả nghiên cứu Kinh Pháp cú như Kính Pháp (55 22), 
Hoàng Bao Sinh (Ж + #E) và các vị khác. 


3. Các bán Kinh Pháp сй báng tiéng Anh và tiéng Viét 
Là tác phẩm văn hoc Pali nói bật nhất, Kinh Pháp cú do hoc giả Michael 


8 Ban chữ Hán: 5 АЈА, РОНЕ У http://tripitaka.cbeta.org/ (7.04. 0211. 0575b11- 
0609521) (truy cập ngày 19/2/2021). 


? Nguyên bản chữ Hán: http://www.budaedu.org/story/dp000.php/ (truy cập ngày 19/2/2021). 

9 Bản chữ Hán: ЕНЕ Т Wks, “GEE: http://tripitaka.cbeta.org/ (7.04. 0212. 0609b22-0770c06) 
(truy cập ngày 19/2/2021). 

п Khai nguyên thích giáo lục БІЛЕ ALEK (T.55. 2154.4. 0512a08). 


? Ban chữ Han: ЖАН TEASE, A, KK е: http://tripitaka.cbeta.org/ (7.04. 0213. 0777а01- 
0799c05) (truy cập ngày 19/2/2021). 


в Xem 28 Æ 1H (7.53. 2121.39. 0207512). 
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Viggo Fausbóll dịch vào năm 1855, trở thành án ban Pali La-tinh dau tiên được 
cóng dóng hoc thuát cháu Au dón nhan nóng nhiét. Hai dich bán tiéng Anh nói 
tiéng của Max Müller vào năm 1881 và ban dịch cua Samuel Beal vào năm 
1878 cüng nhu ban dich cüa Tién si S. Radhakrishnan, do str dung quá nhiéu tur 
không phải Phat hoc nên nói dung thám sâu cua Phat pháp bi giám di it nhiéu, 
một sô khác mang tính ngộ nhận và lạc dán. 


Ngoài ra còn có các bản dịch của Edmunds, А. L. vào năm 1902, bàn dịch 
của Wagismara và Saunders vào năm 1920, bản dịch của Woodward, F. L. vào 
năm 1921. Bản dich của của Narada Mahathera'° trở nên phố biến trong cộng 
đồng Phật giáo. Sau đây là một số bản dịch tiếng Anh thông dụng khác: (1) 
Buddharakkhita Acharya (tr.), Dhammapada, The Buddha s Path of Wisdom" 
(Bangalore, India: Maha Bodhi Society, 1959); (11) Easwaran, Eknath, The 
Dhammapada (Tomales, CA: Nilgiri Press, 1986, Ist edn.); (111) Тіп, Daw 
Mya (tr.), The Dhammapada: Verses and Stories (Rangoon, Burma, 1986); (iv) 
Thanissaro Bhikkhu (tr.), The Dhammapada: The Translation (USA, 1997); 
(v) Varado Bhante và Bodhesako Samanera (tr.), Dhammapada in Verse? (USA, 
2008). Bang đối chiếu ban Pali và các ban dịch tiếng Anh tiêu biểu có thé xem 
tại trang nha Nanda Online.” 


Vé tiếng Việt, ít nhất có 30 bản dịch Kinh Pháp cu được phô bién, bao góm 
Pháp са Nam truyén, Pháp cü Bác truyén và Pháp cu Tang truyén. Sap xép theo 
thói gian xuất ban dé độc giả có thê đôi chiêu và tham khảo, các bản dich Kinh 
Pháp си được liệt kê như sau: 


Nhóm Nam truyền: 
(1) Kinh Pháp cú (Nam truyện) do HT. Thích Thiện Siêu dich từ bản chữ 
Hán của Pháp sư Liêu Tham (1959) 


14 Nguyên văn bản dịch tiếng Anh của Müller: https://en.wikisource.org/wiki/Dhammapada_(Muller) 
(truy cập ngày 13/2/2021). 

! Tham chiếu: Acharya Buddharakkhita (tr.), Dhammapada, The Buddha s Path of Wisdom (India: 
Maha Bodhi Society in Bangalore, 1959): “Іп English alone several translations are available, 
including editions by such noted scholars as Max Müller and Тіеп si S. Radhakrishnan. However, 
when presented from a non-Buddhist frame of reference, the teachings of the Buddha inevitably 
suffer some distortion. This, in fact, has already happened with our anthology: An unfortunate 
selection of renderings has sometimes suggested erroneous interpretations, while footnotes have 
tended to be judgmental.” Xem https://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/dhp/dhp.intro.budd. 
html#intro/ (truy cáp ngày 13/2/2021). 

16 Nguyên van bán dich tiếng Anh của Narada Maháthera: http://metta.lk/english/Narada/index.htm/ 
(truy cáp ngày 14/2/2021). 

" Nguyên văn ban dịch tiếng Anh của Acharya Buddharakkhita: https://www.accesstoinsight.org/ 
tipitaka/kn/dhp/dhp.intro.budd.html/ (truy cập ngày 14/2/2021). 

в Nguyên van ban dịch tiếng Anh của Bhikkhu Thanissaro: https://www.accesstoinsight.org/tipitaka/ 
kn/dhp/dhp.intro.than.html/ (truy cáp ngày 14/2/2021). 

19 Nguyên văn ban dich tiếng Anh của Varado: http://www.suttas.net/english/suttas/khuddaka-nikaya/ 
dhammapada/index.php/ (truy cáp ngày 14/2/2021). 


0 Parallel Reading (paragraph granularity) of the Buddha s Path of Wisdom - Dhammapada: http:// 
nanda.online-dhamma.net/tipitaka/sutta/khuddaka/dhammapada/dhp-contrast-reading/dhp-contrast- 
reading-en-full/ (truy cáp ngày 14/2/2021). 
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(2) Pháp cú kinh (Anh - Hán đỗi chiêu) do А Nam Tran Tuấn Khai dich 
(1962) 

(3) Kinh Pháp си do HT. Thích Minh Chau dich tir nguyén tac Pali (1969) 

(4) Kinh Pháp cú do Pham Kim Khánh dich từ bán tiếng Anh của Ngài 
Narada Mahathera (1971) 

(5) Kinh tho (Suói nguón vi diéu) do Pham Thién Thu thi hóa (1973) 

(6) Pháp си - Dhammapada do HT. Thích Thién Chau dich (1978) 

(7) Kinh Pháp cu do Sán Nhién dich (1989) 

(8) Thi ké Pháp си kinh do Tinh Minh dich tir bán tiéng Anh cüa Ngài 
Narada Mahathera (1990) 

(9) Dhammapada - Kinh Lời vàng do Minh Đức Triều Tâm Ảnh thi hóa 
(1995) 

(10) Tích truyện Pháp cú do Thiền viện Viên Chiếu dịch (1995) 

(11) Chú giải Kinh Pháp cú, 4 quyên, do HT. Pháp Minh soạn dịch (1997) 

(12) Lời Phát day do Đình Si Trang dịch (1997) 

(13) Pháp cu thi kệ do Tru Vũ thi hóa (2003) 

(14) Kinh Pháp cú do Tâm Minh Ngô Tăng Giao chuyên thơ (2003) 

(15) Kinh Ngọc quý do Giác Hạnh chuyên thơ (2008) 

(16) Lời vàng уі điệu do HT. Thích Giác Toàn chuyền thơ (2010) 

(17) Đọc Pháp cú Nam tông do HT. Thích Trí Quang soạn dịch (2011) 

(18) 423 Loi vàng cua Phát do Thích Nhật Từ dich tho (2013) 

(19) Kinh Pháp cu chu giái do Thích Phuóc Thái dich (2013) 

(20) Pháp cú tinh hoa do cư sĩ Huyền Không (Vũ Anh Sương) thi hóa 
(2015) 

(21) Pháp cu dôi chiếu của Anandajoti Bhikkhu do Nguyễn Quốc Binh dich 
(2016) 

Nhóm Pháp cú Bắc truyền và Tạng truyền: 

(22) Kinh Pháp си thí аи do Thích Minh Quang dịch (1996) 

(23) Kinh Pháp cú (Bắc truyền), Linh Sơn Pháp bảo Đại tạng kinh dịch 
(2003) 

(24) Pháp cú Bắc tông do HT. Thích Trí Quang soạn dịch (2011) 

(25) Kinh Pháp cú (Hán tạng) do HT. Thích Nhất Hanh dich giải, lẫy tựa dé 
“Kết một tràng hoa" gồm 39 pham với 759 bài kệ (2016) 

(26) Kinh Pháp cu thí du do Thích Thiện Thuận và Thích Nguyên Trang 
dịch (2017) 

(27) Kinh Pháp cú (Hán truyền) do Thích Nguyên Hùng và Thích Đồng 
Ngộ dịch gôm 39 phẩm, 759 bài kệ (2019) 
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(28) Кіпһ Pháp cu Тау Tang do cu si Nguyén Giác dich tir ban tiéng Anh 
Udanavarga, có 33 phám, 1. 100 bài ké (2019) 


(29) Kinh Pháp ci thí du góm 12 phám do cu si Nguyén Thuán dich (2019) 

(30) Kinh Pháp cu do cu si Dào Nguyén dich (2020) 

Trong các ban dich tiéng Việt nêu trên, ban dịch cua HT. Thích Minh Chau 
dựa vào ân ban Dhammapada bang Pali спа Hài Thánh dién Pali, góm 26 phám 
với 423 lời vàng của Phát, duoc xem là à án bán trung thành vói nguyén tác Pali, 
là án ban thong dung nhát và duoc sir dung phó bién nhát tai Viét Nam hién nay. 

4. Về nội dung 

Có thé nói, toàn bó các lói day cao quy vé Chan ly (Dhamma) và Dao düc 
( Vinaya) duoc dirc Phat khám phá và truyén bá trong 45 nam déu duoc chon loc 
e dong trong 423 cau loi vàng пау, phan thành 26 chu dé hay pham (vagga, 
HH; chapter). Mói chu dé góm nhiéu bài ké có cüng tư tưởng và nội dung, đề 
cập đến các khía cạnh chân lý và các giá tri cao quy mà người đọc có thê học 
và ứng dụng trong cuộc sông, mang Ізі hạnh phúc và bình an cho bản thân, gia 
đình, xã hội, bây giờ và tại đây. 

. Phẩm Song yếu (Yamakavagga, # т) (Dh. kệ 1-20) 

. Phẩm Không phóng dat (Appamadavagga, ^i 38 i) (Dh. kệ 21-32) 
. Phẩm Tâm (Cittavagga, Хт) (Dh. kệ 33-43) 

. Phẩm Hoa (Pupphavagga, †È ñu) (Dh. kệ 44-59) 

. Phẩm Ngu (Balavagga, ЖІ m) (Dh. kệ 60-75) 

. Phẩm Hiên trí (Panditavagga, EB # tù) (Dh. kệ 76-89) 

. Pham A-la-hán (Arahantavagga, tt НЕ th) (Dh. kệ 90-99) 

. Pham Ngàn (Sahassavagga, F ih) (Dh. kệ 100-115) 

. Pham Ác (Pãpavagga, ЖЕ пи) (Dh. kệ 116-128) 

10. Pham Hinh phạt (Dandavagga, Ўт) (Dh. kệ 129-145) 

11. Pham Già (Jarávagga, ЖАҒЫН) (Dh. kệ 146-156) 

12. Pham Tự ngã (Attavagga, В Rih) (Dh. kệ 157-166) 

13. Pham Thé gian (Lokavagga, tt lồi iü) (Dh. kệ 167-178) 

14. Phẩm Phật-đà (Buddhavagga, ©. 9t 3$ ih) (Dh. kệ 179-196) 
15. Pham An lac (Sukhavagga, 511) (Dh. kệ 197-208) 

16. Pham Hy ái (Pivavagga, 9] Ж th) (Dh. kệ 209-220) 

17. Pham Phan nộ (Kodhavagga, Ёт) (Dh. kệ 221-234) 
18. Pham Câu ué (Malavagga, Ya im) (Dh. kệ 235-255) 

19. Pham Pháp tru (Dhammatthavagga, T£ SJ 1k th) (Dh. kệ 256-272) 
20. Pham Đạo (Maggavagga, 3Š dà) (Dh. kệ 273-289) 

21. Pham Tạp luc (Pakinnakavagga, RW 38 th) (Dh. kệ 290-305) 
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22. Pham Địa ngục (Nirayavagga, Hh th) (Dh. kệ 306-319) 

23. Pham Voi (Nagavagga, $& ih) (Dh. kệ 320-333) 

24. Pham Tham ái (Tanhavagga, 18 Æ ñm) (Dh. kệ 334-359) 

25. Pham Tỷ-kheo (Bhikkhuvagga, tt Fr. ih) (Dh. kệ 360-382) 

26. Pham Bà-la-món (Brahmanavagga, Ж ЇЧ tù) (Dh. kệ 383-423) 


Kinh Phap cu dé cap dén thé 2101 quan, nhân sinh quan, xã hội quan, dao 
dirc quan và giải thoát quan cua đức Phat. 

Về thế giới quan, đức Phật chủ trương không có nguyên nhân khởi thủy của 
sự sông và mọi sự vật hiện tượng, dù đó là duy thần, duy vật hay duy tâm. Thế 
giới là một tương quan đa chiêu, tương tác và tương thuộc. 

Về nhân sinh quan, đức Phật cho răng con người là trung tâm của vũ trụ, 
con người là góc của các hoạt động nhân van, dao đức và xã hội. Con người 
quan trọng hơn Thượng 46 và thân linh. 

Về xã hội quan, đức Phật chủ trương công băng xã hội, dân chủ, nhân 
quyền, binh dáng giới, nhám góp phân thiết lập một xã hội hòa bình, thịnh 
vượng và phát triển. 

Về đạo đức quan, Phật giáo đề cập đến ba phương điện: Không làm điều phi 
pháp, làm tat cả việc thiện, giữ tâm trong sáng và cao thượng. 

Về giải thoát quan, đức Phật chủ trương giải phóng tất cả nỗi khô niềm đau 
của kiệp người băng cách thừa nhận bé tác, truy tìm nguyên nhân (tham ái, sân 
hận, si mê, chấp thủ), trải nghiệm hạnh phúc Niét-bàn và thực hiện bát chánh 
đạo (chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tân, chánh niệm, chánh định). 

Mỗi một bài thi kệ trong Kinh Pháp cú là một triết lý sóng vị nhân sinh, bây 
giờ và tại đây. Mỗi ngày, dành 10-15 phút đọc các bài thi kệ của đức Phật trong 
Kinh Pháp cú, đọc thật chậm rãi, suy nghĩ nghĩa lý, chiêm nghiệm những lời 
dạy minh triết của Phật, chúng ta sẽ học được nhiều bài học cao quý trong việc 
làm chủ cảm xúc và hành уі, nhờ đó làm chủ được vận mệnh. 


Mỗi khi có nỗi buôn, lo lăng, căng thăng, sâu bi, bất hạnh, thất bại, khô đau, 
thử thách và trở ngại, hãy đọc Kinh Pháp cú. Người đọc sẽ được truyện thêm 
nghị lực để vượt qua khó khăn, sông lạc quan, tích cực và thăng hoa các giá trị 
cao quý. Những lúc gặp thuận duyên, thành công, hạnh phúc, doc Kinh Pháp củ 
sẽ nuôi lớn các đức tính cao quy như từ bi, hoan hy, buông xả, vô nga, vị tha, 
nhờ đó, chúng ta có thêm năng lượng dé tinh tân vươn đến nhiều thành công to 
lớn hơn, góp phân làm cho cuộc sóng có y nghĩa hơn. 


Mong sao, mỗi gia đình Phật tử đều có Kinh Pháp cú trên bàn thờ Phật, mỗi 
Phật tử đều có Kinh Pháp cú trên bàn làm việc của mình. Hãy cùng phát tâm 
truyền bá Kinh Pháp си đến tat cả mọi người, dé ngọn đèn Chánh pháp có thé 
soi sáng tất cả chúng ta. 
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5. Vi trí cüa Kinh Pháp сй 

Kinh Pháp cu là kinh Phat giáo duoc dich ra nhiéu ngón ngữ nhất trên thé 
giới, được xem là quyền kinh Phật bỏ túi, kinh gói đầu giường của người hoc 
Phật, tu Phật và trải nghiệm chân lý Phật. Dù không phải là bài kinh theo dạng 
pháp hội được thuyết giảng từ đầu chí cuói nhu phán lón các bài kinh khác, 
Kinh Pháp си trong bán Pali là một tuyên tập 423 bài thi kệ của đức Phat, vốn 
có xuất xứ và được trích lai từ trong 4 bộ kinh: Kinh Trường bộ, Kinh Trung bộ, 
Kinh Tương ưng bộ và Kinh Tăng chỉ bộ. 


Do có xuất xứ tir 4 bộ kinh quan trọng. nhất của Kinh tạng Pali, Kinh Pháp 
cu duoc xem là kinh giói thigu bao quát vé triét ly cao siéu cüa düc Phát bang 
ngon ngit thi ca giau chát van chuong, án du, ngu ngón, mang tinh triét ly và 
giáo duc thuc tién rát cao. 


Nội dung của Kinh Pháp cú đã vượt ngoài các tinh huóng cu thé. Các thi 
ké duoc Phát thuyét giáng, dáp ứng giải pháp cho nhiều hang người trong các 
tinh huóng khác nhau trong đời sóng thuc. Đôi voi giới binh dân, Kinh Pháp cu 
là vi thay dan duong. Dói voi gió ігі thức, Kinh Pháp си trở thành đối tuong 
thièn quán và triét hoc hóa. Déi vói người tìm kiếm giải pháp cho các vân nạn 
nhân sinh, Kinh Pháp cu chính là nguón cam hung va là phuong pháp huóng 
dén muc dích cao quy. 


Kinh Pháp cu là tuyén tap 423 bài thi Ке cua duc Phat rát chuán vé niém 
luật Pali cô, sử dung loại ngón ngữ quân chúng, gián di, gân gũi với đời thường, 
với nhiêu hình anh, án dụ sâu sắc, chứa đựng nhiêu giá trị nhân văn và đạo đức. 
Từ các hình ảnh và sự kiện từ cuộc sông thật trong thời đại của Ngài, đức Phật 
đã làm cho từng “bài thơ danh ngôn’ ' trở nên sinh động, sâu huyện, làm cho 
người đọc cảm nhận các giá trị nội tĩnh trong mỗi lần đọc và chiêm nghiệm, sẽ 
cảm nhận được sự bình an đích thực. 


TP. Hô Chí Minh, ngày 20/2/2021 
TT.TS. Thích Nhật Từ 
(Đồng Tổng Biên tập Tam tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam) 


I. PHAM SONG YEU 
(YAMAKAVAGGA) (Dh. 1) 


1. Y dàn dau các pháp, Y làm chủ, ý tạo. 
Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, 
Khô não bước theo sau, Như xe, chân vật kéo. 
2. Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo. 
Nếu với ý thanh tịnh, Nói lên hay hành động, 
An lạc bước theo sau, Như bóng không rời hình. 
3. “Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi.” 
Ai ôm hiểm hận ây, Hận thù không thê nguôi.? 
4. “Nó mắng tôi, đánh tôi, Nó thắng tôi, cướp tôi.” 
Không ôm hiém hận ay, Han thù được tu nguôi. 
5. Với hận diệt hận thu, Đời này không có được, 
Không hận diệt hận thù, Là định luật ngàn thu. 
6. Người khác không hiểu biết, Chúng ta đây bị hại, 
Chỗ Ây, ai biết được, Tranh luận được lắng ém.? 
7. Ai sóng nhin tinh tuóng, Không hộ trì các căn, 
Ăn uóng thiểu tiết độ, Biếng nhác, chăng tỉnh cần, 
Ma uy hiếp kẻ ấy, Như cây yếu trước gió. 
8. Ai sóng quán bát tinh, Khéo hộ tri các cán, 
Ăn uóng có tiết độ, Có lòng tin, tinh cán, 
Ma không uy hiếp được, Như núi đá trước gió.” 
9, Ai mặc áo ca-sa,° Tâm chưa rời ué truoc, 


! Tham chiếu: Netti. 128; Pe. 23, 147; Vin. I. 337; ức: 


Không tự ché, không that, 


0210.9. 0562a11); Pháp ci kinh “Địa ngục phẩm” 
thi du kinh “Song yêu phâm” z£ п) 819] 8 Bh (7.04. 0211.9. 0582b26); Pháp tập yêu tụng kinh 
“Pham chí phám" 7X R SE AR 26 Ж xs ñu (7.04. 0213.31. 0795506). 


2 Xem М.Ш. 152; Vin. L. 349; J. IIL. 212; Xuất điệu kinh “Phan nộ 


Không xứng áo ca-sa.’ 


cú kinh “Song yêu phẩm” 3š J4% & 7 di (7.04. 
п) AE НК dh (7.04. 0210.30. 0570a06); Pháp cú 


âm” НЕ 2: ia (T.04. 0212.15. 


h 
0693b19); Pháp tập yêu tung kinh “Oán gia phâm” # Ж CTCP Ж ни (7.04. 0213.14. 0784а14). 


Xem Thag. v. 275, 498; J. III. 211, 488; Vin. I. 337. 

^ Tham chiếu: Pháp tập yếu tung kinh “Tương ưng phẩm” 2 Ж E2R AX JB RE fà (7.04. 0213.29. 0792029). 
5 Xem Pe. 60. 

6 P. Kasava, S. Kasaya, H. 22%, cà-sa: Y màu vàng đậm, chỉ cho y phục của tu sĩ Phật giáo. 

7 Xem Thag. v. 969, 970; J. II. 198; V. 50. 
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10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


Ai rời bỏ ué trược, 

Tu ché, sóng chon thát, 
Khóng chon tuóng chon that, 
Chung khóng dat chon that, 
Chon that biét chon that, 
Chung dat duoc chon that, 
Nhu ngói nha vung lop, 
Cũng vậy tâm không tu, 
Như ngôi nhà khéo lợp, 
Cũng vậy tâm khéo tu, 

Nay sâu, đời sau sâu, 

Nó sâu, nó ưu não, 

Nay vui, đời sau уш, 
Người ây VUI, an VUI, 

Nay than, đời sau than, 
Than răng: “Ta làm ác”, 
Nay sướng, đời sau sướng, 
Mừng rang: “Ta làm thiện”, 
Nếu người nói nhiêu kinh, 
Như kẻ chăn bò người, 
Dâu nói ít kinh điển, 

Từ bỏ tham, sân, si, 

Không chấp thủ hai đời, 


5 Xem J. II. 198; V. 40. 
? Xem Thag. v. 133; Tăng. Pš (7.02. 0125.18.7. 0591504). 
10 Xem Thag. v. 134. 
!! Tham chiếu: Pe. 1; Xuất điệu kinh “Ac hành phẩm” ҢІН 48 3E fT ñh (7.04. 0212.29. 0741024). 


2 Tham chiếu: Pháp tập yếu tụng kinh “Tội chướng phẩm” ЕЖЕН ЕШ, (T.04. 0213.28. 


0792a17). 


Giới luật khéo nghiêm tri, 
Thật xứng áo cà-sa.* 

Chơn thật thây không chơn, 
Do tà tư, tà hạnh. 

Không chơn biết không chơn, 
Do chánh tư, chánh hạnh. 
Mưa liên xâm nhập vào, 
Tham dục liên xâm nhập.” 
Mưa không xâm nhập vào, 
Tham duc không xâm nháp."? 
Kẻ ác hai đời sâu, 

Thay nghiệp ué mình làm.! 
Làm phước hai đời vui, 
Thay nghiệp tinh mình làm. 
Kẻ ác hai đời than, 

Doa cõi ай, than hơn.'” 

Làm phước hai đời sướng, 
Sanh cõi lành, sướng hơn. 
Không hành trì, phóng dật, 
Không phân Sa-môn hạnh. 
Nhưng hành pháp, tùy pháp, 
Tỉnh giác, tâm giải thoát, 
Dự phán Sa-món hanh.'^ 


13 Tham chiéu: Хис? điệu kinh “Phóng dat phẩm” HI Z€ Gs th (7.04. 0212.5. 0641c17). 


^ Tham chiếu: Xuát điệu kinh “Giới phẩm” ЊН 4X nà (7.04. 0212.7. 0654c18); Pháp tập yếu tụng 


kinh “Phóng dat phàm" iX SE EAR & OR dà (7.04. 0213.4. 0779a01). 


21. 


22. 


23. 


24. 


25, 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


П.РНАМ KHÓNG PHÓNG DÁT 
(APPAMADAVAGGA) (Dh. 4) 


Khong phóng dat duóng sóng, 
Khóng phóng dát khóng chét, 
Biết rõ sai biệt ду, 

Hoan һу, không phóng dật, 
Người hăng tu thiền định, 
Bậc trí hưởng Niét-bàn, 

N6 lực, giữ chánh niệm, 

Tự điều sống theo pháp, 
Tiếng lành ngày tăng trưởng. 
Nỗ lực, không phóng dát, 
Bậc trí xây hòn đảo, 

Họ ngu si thiếu trí, 

Người trí không phóng dật, 
Chớ sông đời phóng dật, 
Không phóng dat, thiền định, 
Người trí dẹp phóng dật, 
Leo lâu cao trí tuệ, 

Bậc trí đứng núi cao, 

Tinh cán giữa phóng dật, 
Người trí như ngựa phi, 
Dé-thích không phóng dật, 
Không phóng dật được khen, 


Phóng dật là đường chết, 
Phóng dat như chết гӧі.!5 
Người trí không phóng dật, 
An vui hạnh bậc Thanh.!° 
Thường kiên tri tinh tán, 

Át an tinh vó thuong. 

Tinh hanh, hành than trong, 
Ai sóng khóng phóng dát, 


Tu diéu, khéo ché ngu, 
Nước lụt khó ngập tràn. 
Chuyên sống đời phóng dật. 
Như giữ tài sản quy." 

Chớ mê say dục lạc, 

Đạt được an lạc lớn.!Š 

Với hạnh không phóng dật, 
Không sâu nhìn khó sáu, 
Nhìn kẻ ngu đất bang." 
Tinh thức giữa quán mé, 
Bỏ sau con ngựa hén.?? 

Đạt ngôi vị Thiên chủ, 
Phong dat thường bị trách.” 


5 Tham chiếu: Netti. 33, 34; J. V. 99; Pe. 81; Pháp cú kinh "Phóng dat pham” ik f) GR d (7.04. 
0210.10. 0562519); Хий điệu kinh “Vô phóng dat phẩm” HE AE #3 d (7.04. 0212.4. 0636c29). 


16 Nhe trên. 


Xem M. II. 97; S. I. 53; Thag. v. 866. 


18 Nhu trên. 


I? Xem D. П. 39; Miln. 387. 
? Tham chiếu: Pháp cú kinh “Tuong dụ phẩm” ў 57 28 im (T.04. 0210.31. 0570b10); Xuát diĝu 


kinh “Ma du phâm” Hit 4Š HS ti tín 


£ = 35 2826 Б Hộ đụ (T.04. 0213. 19. 0786с03). 
21 Xem S. I. 229, 239; J. L. 31. 


(7.04. 0212.20. 0711b12); Pháp tập yếu tung kinh “Mã dụ phám" 
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31. Уш thích không phóng dat, Ty-kheo sợ phóng dật, 


Bước tới như lửa hừng, Thiêu kiét sử lớn nhỏ.?? 
32. Vui thích không phóng dật, Ty-kheo sợ phóng dat, 
Không thê bị thôi đọa, Nhat định gân Niét-bàn.? 


2 Xem KS. I. 94f. 
2 Xem A. II. 40; III. 330, 331; IV. 27, 28, 29; It. 45; Miln. 408. 


III. PHÁM ТАМ 
(СІТТАРАССА) (Dh. 7) 


33. Тат hoảng hốt, dao động, Khó hộ trì, khó nhiếp, 


Người trí làm tâm thăng, Như thợ tên làm tên.” 
34. Như cá quăng trên bờ, Vát ra ngoài thủy giới, 
Tâm này vùng vây mạnh, Hãy đoạn thê lực ma.? 
35. Khó năm gitr, khinh dóng, Theo các duc quay cuóng, 
Lành thay diéu phuc tám, Tâm điều, an lạc đến. 
36. Tâm tế nhị, khó tháy, Theo các duc quay cuóng, 
Nguoi trí phóng hó tam, Tâm hộ, an lạc дёп. 
37. Chay xa, sóng mót minh, Không than, án hang sâu,” 
Ai điêu phuc được tâm, Thoát khói ma trói buóc.? 
38. Аі tâm không an trú, Không biết Chơn diệu pháp, 
Tinh tín bi rung động, Trí іше khóng vién thành. 
39. Тат khóng dày tran duc, Тат khóng hán, cóng phá, 
Đoạn tuyệt mọi thiện ac, Kẻ tỉnh không sợ hãi.” 
40. Biết thân như 40 gôm, Trú tâm như thành trì, 
Chông ma với gươm trí, Сі chiên thăng,” không tham.?? 
41. Khóng bao lau than пау, Sé nam dai trén dat, 
Bi vat bo, vô thức, Nhu khúc cây уд dung?! 


? Tham chiếu: Pháp cú kinh “Tam y phẩm” #10740 Æ (7.04. 0210.11. 0563202); Xuát diéu kinh 
“Tam y ham” НЕ 4Š € dm (7.04. 0212.32. 0758с12); Pháp tập yếu tung kinh “Hộ tâm phám" & # 
BE AE AG HE m (7.04. 0213. 31. 0795b06). 


25 Nhu trén. 

6 Trú xứ của thức. 

27 Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. 

? Tham chiếu: Xudt điệu kinh “Ác hành phẩm” Ш E £T im (7.04. 0212.29. 0741524); Xuát diéu 


kinh “Tam ý phám" ЊЕ 0 #tún (7.04. 0212.32. 0758c12); Pháp tập yếu tung kinh “Tội chướng 
phám" ЖЖЖ ARAS SERE di (7.04. 0213.28. 0792417). 


?? Tức là quán chiếu và chứng được. 

30 Đối với các tầng thiền mới chứng. 

31 Tham chiếu: Хий: điệu kinh “Vô thường Bran ШИА ЖЛ ии (7.04. 0212.1. 0609b22); Pháp tập 
yếu tung kinh “Hữu vi phẩm” 1 R FAKA * đủ (7.04. 0213.1. 0777202). 
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42. Ké thu hai Ке thu, Oan gia hai oan gia, 
Không bang tâm hướng tà,“ Gây ác cho tự thân.” 
43. Điều mẹ, cha, bà con, Không có thê làm được, 


Tâm hướng chánh làm được, Làm được tốt đẹp hơn. 


32 Hướng về 10 pháp bát thiện nhu sát sanh... 
3 Xem Ud. IV. 53. 
34 Tham chiếu: Pháp cú thí đụ kinh “Tam ý phẩm” 3 TJ% M728. Æ ih (7.04. 0211.11. 0584511). 


44. 


45. 


46. 


47. 


48. 


49. 


50. 


51. 


52. 


53. 


IV. PHAM HOA 
(PUPPHAVAGGAY (Dh. 9) 


Ai chinh phuc dát này, 

Ai khéo giảng Pháp cú, 
Hữu học?” chinh phục đất, 
Hữu học giảng Pháp cú, 
Biết thân như bọt nước, 
Bẻ tên hoa của ma, 
Người nhặt các loại hoa, 
Bị than chết mang di, 
Nguoi nhat các loai hoa, 
Các duc chua thoa man, 
Nhu ong dén vói hoa, 
Che chó hoa, láy nhuy, 
Khong nén nhin 16i nguói, 
Nên nhìn tu chính minh, 
Như bông hoa tươi đẹp, 
Cũng vậy lời khéo nói, 
Như bông hoa tươi đẹp, 
Cũng vậy lời khéo nói, 
Như từ một đồng hoa, 
Cũng vậy thân sanh tử, 


Dạ-ma, thiên giới này? 
Nhu người ° khéo hái hoa? 
Dạ-ma, thiên giới này. 

Như người khéo hai hoa. 
Ngộ thân là như huyén, 
Vượt tâm mắt thân chết. 

Ý đắm say, tham nhiễm, 
Nhu lụt trôi làng ngủ.”” 

Y dám say, tham nhiém, 

Đã bị chết chinh phuc. 
Không hại sắc và hương, 
Bậc Thánh di vào làng.“° 
Người làm hay không làm, 
Có làm hay không làm. 

Có sắc nhưng không hương, 
Không làm không kết диа.“ 
Có sắc lại thêm hương, 

Có làm có kết quả. 

Nhiều tràng hoa được làm, 
Phải làm nhiêu việc lành. 


35 Tham chiếu: Pháp cú kinh “Hoa hương a E ДЈ SE dh (7.04. 0210.12. 0563a21); Pháp cú thí 


du kinh “Hoa huong phám" в) tạ 4S 


Hìt AC SE tù (7.04. 212.19. 0708b28). 

3 Chỉ cho thợ làm vòng hoa. 

?7 VỊ chứng quả Dự lưu cho đến A-la-hán đạo. 
38 Chỉ cho hoa dục lạc. 

39 Tham chiếu: Pháp tập yếu tụng kinh “Hoa dụ phám" 15 Ж FAKE Mã (7.04. 0213.18. 0786a02). 
^ Xem Netti. 128, 184. 
*! Xem Thag. v. 323f. 


Жип (7.04. 0211.12. 0584c06); Xuất điệu kinh “Hoa pham” 
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54. Huong các loai hoa thom, Khóng nguoc bay chiéu gió, 
Nhung huong người đức hanh, Ngược gió khắp tung bay, 
Chỉ có bậc chân nhân, Tỏa khắp moi phương trời.” 
55. Hoa Chién-dan, Gia-la, Hoa Sen, hoa Уй Quy, 
Giữa những huong hoa ду, Giới huong là vô thuong.” 
56. Ít giá tri, huong này, Huong Già-la, Chién-dàn, 
Chi hương người đức hạnh, Tối thượng tỏa thiên giới. 
57. Những ai có giới hanh, Khong phóng dat, an tru, 
Chánh tri, chon giai thoát, Ác ma không thay đường. 
58. — Như giữa đồng rác nhóp, Quang bỏ trên đường lớn, 
Chỗ ấy hoa sen nở, Thơm sạch, đẹp ý người. 
59. Cũng vậy giữa quân sanh, Ué nhiễm, mù, phàm tuc, 


Dé tir bác Chánh Giác, 


Sáng ngời với tuệ trí. 


2 Tham chiếu: A. I. 226; Miln. 329; Xuất điệu kinh “Giới phẩm” Н: Æ ih (7.04. 0212.7. 0654c18). 
Tham chiếu: Miln. 329, 333; Pháp tập yếu tung kinh “Tri giới phàm” 3 Ж RARER ЫЫ (7.04. 
0213.6. 0780b16). 


60. 


61. 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


68. 


69. 


4 Tham chiếu: he, cú kinh “Ngu ám i phám ЈА А Fi па (7.04. 0210.13. 0563b18); Xuất diệu 
Et on (7.04. 0212.1. 0609522); Pháp tập yếu tung kinh “Hữu vi 
hâm” 1X fk 4 dành д (T.04. 0213.1. 0777202). 


i “Vô thuón 


V, PHAM NGU 
(BALAVAGGA)* (Dh. 11) 


Đêm dai cho kẻ thức, 

Luân hồi dài kẻ ngu, 

Tìm không được bạn đường, 
Thà quyết sông một mình, 
Con tôi, tài sản tôi, 

Tự ta, ta không có, 

Người ngu nghi mình ngu, 
Nguoi ngu tuóng có trí, 
Người ngu dau trọn đời, 
Không biết được Chánh pháp, 
Người trí dầu một khắc, 

Biết ngay Chơn diệu pháp, 
Người ngu si thiếu trí, 

Làm các nghiệp không thiện, 
Nghiệp làm không chánh thiện, 
Mặt nhuóm lệ khóc than, 

Và nghiệp làm chánh thiện, 
Hoan hy ý, đẹp lòng, 

Người ngu nghi là ngot, 

Ac nghiệp chín тібі tôi, 


ham” Hệ 2Š # 


Đường dài cho kẻ mệt, 
Không biết Chon diệu pháp.^ 
Hơn mình hay băng mình, 
Không bè bạn kẻ ngu. 
Người ngu sanh ưu não, 
Con đâu, tài sản đâu. 

Nhờ vậy thành có trí, 
Thật xứng gọi chí ngu.“ 
Thân cận người có trí, 
Như muỗng với vị canh.^ 
Thân cận người có ігі, 
Như lưỡi với vi canh.” 
Tự ngã thành kẻ thù, 

Phải chịu quả dáng сау.“ 
Làm rồi sanh ăn năn, 
Lãnh chịu quả di thuc.^? 
Làm rói không ăn năn, 
Hưởng thọ quả di thục." 
Khi ác chưa chín muôi, 
Người ngu chịu khô dau. 


€ o chiếu: Pháp cú kinh “Giáo học phẩm” 2:8) #8 dà (7.04. 0210.2. 0559b13). 
46 Tham chiếu: Xuất điệu kinh “Thân phàm” H WE ІЗІН ІН, (7.04. 0212.26. 0727b09). 


47 Tham chiếu: Pháp cú thi du kinh “Ngu ám phẩm” 15 6) #‡ tạ A |Н i (7.04. 0211.13. 0586a18). 
48 Tham chiếu: Pháp tập yếu tung kinh “Thiện hữu phám" 2 $E S. 48 2% # A in (7.04. 0213.25. 0789c25). 
Tham chiếu: S. 1. 57; Мейі. 128, 131; Xuất điệu kinh sàng phẩm” ІНЕ 


0668a04); Pháp tập yêu tụng kinh “Nghiệp phám" REA "EY m (7.04. 0213.9. 0781c10). 
%0 Xem 5. I. 57; Netti. 128, 132. 


5! Tham chiếu: S. I. 57, 131; Xuất điệu kinh “Ác hành phám "ШИА Е 
52 Tham chiếu: S. I. 85, 190; Pháp cú kinh “Ác hành phám" #17 3€ 


тип (7.04. 0212.10. 


fT ih (T.04. 0212.29. 0741024). 
th (T.04. 0210.17. 0564c19). 
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70. 


Tháng tháng vói ngon có,? 
Không bang phân mười sáu,” 


Người ngu có ăn uông, 
Người hiéu pháp hữu vi.” 


71. Nghiệp ác đã được làm, 
Chay ngâm theo kẻ ngu, 

72. Tu nóchiu bát hanh, 
Van may bị tôn hại, 

73. Ua danh không tương xứng, 
Ua quyên tại tinh xá, 


Như sữa không đông ngay, 
Nhu lửa, tro che дау. 
Khi danh đến kẻ ngu, 

Đâu nó bị nát tan.” 

Muôn ngôi trước Ty-kheo, 
Muôn mọi người lễ kính. 
Nghĩ rang: “Chính ta làm, 
Phải theo mệnh lệnh ta.” 
Dục và mạn tăng trưởng.” 
Khác thay đường Niét-bàn, 
Hãy như vậy thăng tri! 
Hãy tu hạnh viễn 1у!9 


74. Mong cả hai Tăng, tuc, 
Trong moi viéc lón, nhó, 
Nguoi ngu nghi nhu vay, 

75. Khác thay duyên thé lợi, 
Ty-kheo, dé tir Phát, 
Chó ua thích cung kính, 


5 Chi cho có kusa. 

54 Hành tri khó hạnh của ngoai dao không bang 1 phán 16 người hiểu pháp hữu vi. 

55 Tham chiếu: Pháp tập yếu tung kinh “Quang thuyết phẩm” 15 $E EARA ЖЕЙ Ин (7.04. 0213.24. 
0789206). 

56 Xem Netti. 128, 161; Pe. 23. 

5? Tham chiếu: Pháp cú kinh “Loi duóng phẩm” Ж FI (7.04. 0210.33. 0571526); Xuất điệu 
kinh *Duc phám" d ИЕА 8X (7.04. 0212.2. 0626c27). 

58 Tham chiếu: Хий điệu kinh “Lợi dưỡng phẩm” НИ € Fil 2 (T.04. 0212.14. 0687507). 


59 Tham chiếu: Pháp tập yếu tung kinh “Lợi dưỡng phám" 1k Ж EARA f ЖЕ (7.04. 0213.13. 
0783c04). 


VI. PHAM HIEN TRI 
(PANDITAVAGGA)® (Dh. 13) 


76. Ма thấy bậc Hiền trí, Chi 16i và khién trách, 
Nhu chi chó chon vàng, Hãy than cận người tri, 
Thân cận người như vậy, Chỉ tôt hơn, không xau.°! 


77. Những người hay khuyên day, — Ngán người khác làm ác, 
Được người hiên kính yêu, BỊ người ác không thích. 


78. Chó thân với ban ác, Chó thán ké tiéu nhán, 
Hãy thân người ban lành, Hãy thân bậc Thượng nhân. 
79, Pháp hỷ đem an lạc, Với tâm tư thuân tịnh, 
Người trí thường hoan hỷ, Với pháp bậc Thánh thuyết. 
80. Người tri thủy dán nước, Kẻ làm tên năn tên, 
Người thợ mộc uón gỗ, Bậc trí nhiếp tự than. 
81. Nhu đá tang kiên có, Không gió nào dao động, 
Cũng vậy giữa khen chê, Người trí không dao dong. 
82. | Như hồ nước sâu thám, Trong sáng, không khuây đục, 
Cũng vậy nghe Chánh pháp, — Người trí hưởng tinh lạc. 
83. | Người hiển bỏ tat ca, Người lành không bàn dục, 
Dau cảm thọ lạc, khổ, Bậc trí không vui buôn. 
84. Không vi minh, vì người, Không câu được con cái, 
Không tài sản, quốc độ, Không cầu mình thành tuu, 


6 Tham chiếu: Pháp cú kinh "Minh triết phám" 94) BJ] ип (7.04. 0210,14. 0563c24); Xuất điệu 
St “Ác hành phám m" EE {T dù (7.04. 0212.29. 0741524); Pháp tập yếu tung kinh “Tội chướng 
ham” 1X $2 SE ARA 3E BE kà (7.04. 0213.28. 0792a17). 


Я pn Thag. v. 993; MNid. 444. 


6 Xem Thag. v. 994; Xuất điệu kinh “Niệm phâm hâm” IHE ип (7.04. 0212.6. 0649a06); Pháp tập yếu 
tụng kinh *Ai lạc phẩm " ЕЛ ЗЕ ЧЕ ih (T. Er 0213.5. 0779c23). 


6 Tham chiếu: Xuất điệu kinh “Lạc phẩm” НЕ #8 im (7.04. 0212.31. 0753210); Pháp tập yếu tung 
kinh “Lạc phẩm” ik fE 2H AG “ dù (7.04. 0213.30. 0794216). 


€ Xem M. II. 97; Dh. v. 145; Thag. v. 19, 877. 


6 Tham chiéu: Vin. I. 185; Thag. v. 632; 643, 866; Miln. 386; Xuát diéu kinh У у phẩm”, ШЕ 
JK h (T.04. 0212.18. 0706c07); Pháp tap уби tung kinh “Thủy dụ phẩm” Ж: 5E E AR 7k lôi (7.04. 
0213.17. 0785c02). 


6 Tuc chỉ cho bỏ các dục. 
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85. 


86. 


87. 


88. 


89. 


Voi viéc làm phi pháp, 
Có trí tuệ đúng pháp. 

Ít người giữa nhân loại, 
Còn số người còn lại, 
Những ai hành trì pháp, 
Sẽ đến bờ bên kia, 
Người trí bỏ pháp đen, 
Bỏ nhà, sóng khóng nhà, 
Нау cau vui Niét-ban, 
Người trí tu rửa sach, 
Những ai với chánh tâm, 
Từ bỏ mọi ái nhiễm, 


Không lậu hoặc, sáng chói, 


97 Câu kệ 85-89, xem S. V. 24, 81; A. V. 232, 252. 


$ Tham chiếu: Хий điệu kinh "Tap phẩm” Н: ЕН (7.04. 0212.17. 0702b08); Pháp tập yếu tung 
kinh “Thanh tịnh phẩm” z£ Ж 3228 478 yfi (7.04. 0213.16. 0785215). 


9 Xem 5. V. 24, 81; A. V. 232f, 252f. 


? Tham chiếu: Xuát điệu kinh “Tam 


ham” НЕ ARE US ЖЖ ит 


Vi ay that tri gidi, 


Đến duoc bờ bên kia, 
Xuôi ngược chạy bờ này.” 
Theo Chánh pháp khéo dạy, 
Vượt ma lực khó thoát. 

Tu tập theo pháp trăng, 
Sống viễn ly khó, lac.® 
Bỏ dục, không sở hữu, 
Сам ué từ nội tam.” 

Khéo tu tập giác chi, 
Hoan hỷ không chấp thủ, 
Sống tịch tịnh ở doi.” 


а (T.04. 0212.32. 0758c12); Pháp tập yêu 


tung kinh “Hộ tâm phám" A ERAS ae nh (7.04. 0213. 31. 0795106). 


VII. РНАМ A-LA-HÁN 
(ARAHANTAVAGGA)" (Dh. 14) 


90. Dich dà đến, không sáu, Giai thoat ngoai tat ca, 
Doan trừ moi buộc rang, VỊ ау không nhiệt não. 

91. Tu sách tán, chánh niém, Khóng thích cu xá nào, 
Nhu ngóng trói rói ao, Bỏ sau mọi trú ân.” 

92. Tài sản không chát chứa, Ăn uóng biết liễu tri, 
Tự tại trong hành xứ, Không, vô tướng, giải thoát, 
Như chim giữa hư không, Hướng chúng di khó tim.” 

93. А1 lậu hoặc đoạn sạch, Ăn uống không tham đăm, 
Tự tại trong hành xứ, Không, vô tướng, giải thoát, 
Như chim giữa hư không, Dâu chân thật khó tim.”4 

94. Ai nhiếp phuc các cán, Như đánh xe điều ngự, 
Mạn trừ, lậu hoặc dứt, Người váy, chư thiên mén.^ 

95. Nhu đât không hiém hận, Như cột trụ kiên trì, 
Như hó không bùn nho, Không luân hôi, vị ay.” 

96. Người tâm ý an tịnh, Lời an, nghiệp cũng an, 
Chánh trí, chơn giải thoát, Tịnh lạc là vị ây.” 

97, Không tin,” hiểu vô vi, Người cắt mọi hệ lụy, 


Cơ hội tận, xả ly, 


VỊ ay thật tôi thuong.” 


7! Tham chiếu: Pháp cú kinh “La-han phám" #917 ЗЕ (7.04. 0210.15. 0564a28). 


72 Xem Т hag. v. 92. 


7 Tham chiếu: Thag. v, 92; 5. V. 24, 81; Хий: điệu kinh “Song овуз phẩm” Н 6 ЖЕ, (7.04. 0212.30. 
074706); Pháp tập yếu tụng kinh “Tương ưng phẩm” 13 $ ERAH Ж fa, ds 04. 0213.29. 0792c29). 

7 Như trên. 

> Xem Thag. v. 205; Netti. 128, 162; Ре. 23; Pháp cú kinh “Tuong du phẩm” 1k 524€ Z "$i (7.04. 
0210.31. 0570510); Xuát diéu kinh Ma, dy pham” Ш А RS nir im (7.04. 0212.20. 0711b12); Pháp tập 
yếu tung kinh “Mã dụ phẩm” 3E E SE 28 AC Қіші (7.04. 0213. 19. 0786c03). 


76 Tham chiếu: Pháp cú kinh *Né-hoàn phám" 3š 4) ЁН tù (7.04. 0210.36. 0573223); Xuất điệu kinh 
“Thủy phẩm” НЕЕ 2% 7k fh (7.04. 0212.18. 0706c07); Pháp tập yếu tung kinh “Thủy dụ phẩm” ЕЖ 
Ag AT OK It ft (7:04. 0213.17, 078502). 


7 Tham chiếu: S. I. 347; Thag. v. 441; Pháp cú thí du kinh “La-han phám" ЖӘН НЕН (7.04. 
0211.15. 0588b10). 


78 Vi A-la-han tự chứng biết, không tin ai làm cho giác ngộ. 
9 Xem MNid. 209. 
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98. | Làng mac hay rừng núi, Thung lüng hay dói cao, 
La-hán trú chỗ nào, Dat ду thật khả ai.*° 

99, Khả ái thay núi rừng, Chỗ người phàm không ưa, 
VỊ ly tham ưa thích, Vi không tim dục lac.®! 


80 Xem 5. I. 233, 499; A. I. 281; Thag. v. 991; J. III. 169, 229. 
3! Xem Thag. v. 992. 


100. Dau nói ngàn ngàn lời, Nhung khong gi loi ich, 
Tốt hon một câu nghĩa, Nghe xong được tinh lac. 
101. Dau nói ngàn câu kệ, Nhưng không gi lợi ích, 
Tốt hơn nói một câu, Nghe xong được tịnh lạc. 
102. Dau nói trăm câu kệ, Nhưng không gi lợi ích, 
Tốt hơn một câu pháp, Nghe xong được tịnh lạc. 
103. Dau tại bãi chiến trường, Thăng ngàn ngàn quân địch, 
Tự tháng mình tốt hơn, Thật chiên thăng tôi thuong. 
104. Tu thang tốt đẹp hơn, Hơn chiến thắng người khác, 
Người khéo điều phục mình, Thuong sống tự ché ngu.9 
105. Dau thiên than, thát-bà, Dau Ma vuong, Pham thién, 
Khong ai chién tháng nói, Người tu tháng nhu vậy." 
106. Tháng tháng bó ngàn vàng, Té tu cà trám nám, 
Chang bang trong giáy lat, Cung duong bac tu tu, 
Cüng duóng váy tót hon, Hơn trăm năm té tự. 
107. Dau trải một trăm năm, Thờ lửa tại rừng sâu, 
Chăng bằng trong giây lát, Cúng dường bậc tự tu, 
Cúng đường vậy tốt hơn, Hơn trăm năm (6 tự. 
108.  Suốt năm cúng tế vật, Đề câu phước ở đời, 
Không băng một phân tư, Kính lễ bậc chánh trực. 
109. Thường tôn trọng, kính lễ, Bậc kỳ lão trưởng thượng, 


VIII. PHẨM NGÀN 
(SAHASSAVAGGA)® (Dh. 15) 


Bén pháp duoc tang truóng: 


Tho, sac, lac, sức manh.* 


? Tham chiếu: Pháp cú kinh “Thuật thiên phẩm” ў 4818 F đủ (7.04. 0210.16. 0564b17); Pháp cú 
thí du kinh “Thuật thiên pham” п) EE Aik F ñn (7.04. 0211.16, 0588с28); Xuất điệu kinh “Quang 
diễn phâm” НЕ ЕЛЕНЕ m (7.04. 0212.25. 0724c22); Pháp tập yêu tụng kinh “Quảng thuyét phâm” 
ЕЕЕ nhún (7.04. 0213.24. 0789a06). 

53 Câu kệ 100-15, xem Mhvu. Ш. 434ff. Tham chiếu: Tang. #Š (T.02. 0125.31.11. 0673b01). 

% Tham chiếu: Хий điệu kinh “Ngã phẩm” Н. 9% ñ (7.04. 0212.24. 0722b28); Pháp tập yếu tụng 
kinh “Dĩ thân phẩm” ЕН E 5r fh (7.04. 0213.23. 0788519). 

85 Nhu trên. 

86 Nhu trên. 

87 Xem Sn. v. 325. 
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110. 


111. 


112. 


113. 


114. 


115. 


Dâu sóng một trăm nam, 


Tốt hơn sông một ngày, 
AI sóng mot tram nam, 

Tôt hon sóng một ngày, 
AI sông một trắm năm, 

Tôt hơn sông một ngày, 
AI sông một tram năm, 

Tốt hơn sông một ngày, 
AI sông một trăm năm, 
Tôt hơn sông một ngày, 
AI sông một trăm năm, 
Tôt hơn sông một ngày, 


55 Xem Ap. II. 576. 
° Xem Ap. II. 564. 


Ác giói, khóng thién dinh, 
Tri giói, tu thién dinh. 

Ác tué, khóng thién dinh, 
Có tuệ, tu thiền dinh. 

Lười nhác, không tinh tân, 
Tinh tân tận sức minh.** 
Không thây pháp sinh diệt, 
Thay được pháp sinh (4161,9 
Không thấy câu bất tử, 
Thấy được câu bất tử. 
Không tháy pháp tói thuong, 
Thay được pháp tôi thượng. 


116. Нау gấp làm điều lành, Ngăn tâm làm điều ác, 
Ai chậm làm việc lành, Y ua thích việc ác.” 
117. Nếu người làm điều ác, Chớ tiếp tục làm thêm, 
Chó ước muốn điều ác, Chúa ác tat chịu khổ.” 
118. Nếu người làm điều thiện, Nên tiếp tục làm thêm, 
Hãy ước muốn điêu thiện, Chita thiện được an lạc.” 
119. Người ác thấy là hiển, Khi ác chưa chín muôi, 
Khi ác nghiệp chín muôi, Người ác mới thây ác. 
120. Người hiển thấy là ác, Khi thiện chưa chín muôi, 
Khi thiện được chín muói, Người hiên thay là thiện. 
121. Chó chê khinh điều ác, Cho răng chưa đến mình, 
Như nước nhỏ từng giot, Rói binh cüng dày tran, 
Nguoi ngu chira day ac, Do chat chứa dân dan.” 
122. Chó chê khinh điều thiện, Cho rang chưa đến minh, 


IX. PHẨM ÁC 
(PAPAVAGGA) (Dh. 17) 


Nhu nuóc nho tung giot, 
Người trí chứa đây thiện, 


Rồi bình cũng đây tràn, 
Do chât chứa dân dân. 


Người buôn tránh đường hiểm, 
Hãy tránh ác như vậy.” 

Có thé cám thuốc độc, 
Không làm không có ác. 
Người thanh tịnh, không uế, 
Như ngược gió tung bụi.” 


123. Ít bạn đường, nhiều tiên, 
Muốn sóng tránh thuốc độc, 


124. Вап tay không thương tích, 
Không thương tích tránh độc, 
125. Hai người không ác tám, 
Тбі ác dén Ке ngu, 


9 Tham chiếu: Pháp cú kinh “Ас hành phẩm” 3 8) 48 Ë £T ñ (7.04. 0210.17. 0564c19); Xuất điệu kinh 
*Ác hant pham” HE A SE $T d (7.04. 0212.29. 0741024); Pháp tập yếu tung kinh “Tội chướng phẩm” 
ik S ERAS ЧЕМ i (7.04. 0213.28. 0792a17). 


?! Xem J. IV. 490. 
?? Tham chiều: Xuất điệu kinh “Hanh phám" Н £117 fà (T.04. 0212.10. 0668204). 
°з Tham chiếu: Pháp cú kinh "Ngu ám phẩm” ik 97 8 т (7.04. 0210.13. 0563018). 


% Tham chiếu: J. III. 169; Xuát điệu kinh “Thủ шу ра hâm” НЕ AE 7k d (7.04. 0212.18. 0706c07); Pháp 
tập yeu tung kinh “Thủy dụ phẩm” ZÉ $É SS BH АКТИВ oa 0213.17. 0785c02). 


% Tham chiều: Pháp си kinh "Thé tục phẩm” iki ЖӘН йй (T.04. 0210.21. 0566a19); Pháp cu thi du 
kinh “Ai duc phám" 1 4) 8E nj 26 3 [^ (T.04. 0211.32. 0600c22). 


% Xem S. I. 13, 164; Sn. v. 662; J. Ш. 203. 
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126. 


127. 


128. 


? Xem Mhyu. II. 424; Xuất điệu kinh “Vô thường ph 
Pháp tập yếu tung kinh “Hữu vi phàm" 3š Ж RA 
% Câu kệ 127-28, xem Miln. 150; Divy. 532. Tham chiếu: Pháp tập yếu tung kinh “Nghiệp phẩm” 35 


Một số sinh bào thai, 
Người thiện lên cõi trời, 
Không trên trời, giữa bién, 
Không chỗ nào trên đời, 
Không trên trời, giữa bién, 
Không chỗ nào trên đời, 


ЗНА Æ ih (7.04. 0213.9. 0781c10). 


9 Tham chiếu: Biét Tap. ЗІ (T.02. 0100.54. 0392а26); Tăng. 3% (Т.02. 0125.31.4. 0668b14). 


Ké ac sinh dia nguc, 

Vô lậu chứng Niét-ban.” 
Không lánh vào động núi, 
Trón được quả ác nghiệp.” 
Không lánh vào động núi, 
Trón khói tay than chết." 


âm” НЕЕ, (7.04. 0212.1. 0609b22); 
75 ih (7.04. 0213.1. 0777202). 


129. 


130. 


131. 


132. 


133. 


134. 


135. 


136. 


137. 


138. 


X. PHAM HINH PHAT 
(DANDAVAGGA)™ (Dh. 19) 


Moi người sợ hình phạt, 
Lây mình làm ví dụ, 

Mọi người sợ hình phạt, 
Lây mình làm ví dụ, 
Chúng sanh câu an lạc, 
Ре tìm lạc cho mình, 
Chúng sanh câu an lạc, 
Dé tìm lạc cho mình, 

Chớ nói lời ác độc, 

Khô thay lời phẫn nộ, 
Nếu tự mình yên lặng, 
Nguoi đã chứng Niét-bàn, 
Với gậy, người chăn bò, 
Cũng vậy già và chết, 
Người ngu làm điều ác, 
Do tự nghiệp, người ngu, 
Dùng trượng phạt không trượng, 
Trong mười loại khó dau, 
Hoặc khổ thọ khốc liệt, 
Hoặc thọ bệnh kịch liệt, 


Mọi người sợ tử vong, 

Không giết, không bảo giết.!?! 
Mọi người thích sông còn, 
Không giết, không bảo giết.!2 
A1 dùng trượng hại người 

Đời sau không được lac.’ 
Không dùng trượng hại người, 
Đời sau được hưởng lac.’ 
Nói ác, bị nói lại, 

Dao truong phan chạm mình. '°3 
Như chiếc chuông bị bé, 
Ngươi không còn phán nộ. !9% 
Lùa bò ra bãi cỏ, 

Lùa người đến mạng chung. 
Không ý thức việc làm, 

Bị nung nau như lửa.! 

Làm ác người không ác, 

Chịu gấp một loại khó. 

Thân thể bị thương vong, 

Hay loạn y tán tám.!% 


100 Tham chiếu: Pháp си kinh “Dao trượng phẩm” 1k ЕЈ JJ f in (T.04. 0210.18. 0565229); 2 Xuất diệu 
kinh “Niệm phẩm” H188 иһ (T.04. 0212.6. 0649a06); Pháp tập yếu tụng kinh “Ái lạc phẩm” z Ж 


Be AH AS d 


а (Т.04. 0213.5. 0779с23). 


101 Xem DR. у. 130; Sn. v. 710; Miln. 146. 
12 Xem Dh. v. 129; Ud. 11. 
103 Tham chiếu: Ud. 11; Netti. 33, 128, 130; Xuất điệu kinh “Lac phàm” HEZE% Mha (T.04. 0212.31. 


0753210). 


10^ Xem Ud. 11; Netti.134. 


195 Tham chiếu: Xuất điệu kinh “Né-hoan 


há m" 


MERE JU ïH nh (7.04. 0212.27. 0730c06); Pháp tap 


yếu tung kinh “Viên tịch phẩm” k # E 2 adem. А me па (7.04. 0213.26. 0790516). 


106 Nhu trên. 


97 Xem Thag. v. 146. 
108 X em M. I. 237. 
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139. Нойс tai họa từ vua, Hay bi vu trọng tội, 
Bà con phái ly tán, Tài san bi nat tan. 
140. Нойс phóng ốc nhà cửa, Bị hỏa tai thiêu đốt, 
Khi thân hoại mạng chung, Ác tuệ sanh địa nguc.!” 
141. Không phải sống lõa thé, Bên tóc, tro trét minh, 
Tuyệt thực, lăn trên đất, Sống nhớp, siêng ngồi xóm, 
Làm con người được sạch, Nếu không trừ nghi hoặc.!!9 
142. Ai sống tự trang sức, Nhung an tịnh, nhiếp phục, 
Sống kiên trì Phạm hạnh, Không hại mọi sinh linh, 
Vị ấy là Phạm chí, Нау Sa-món, khát sĩ." 
143. That khó tìm ở đời, Người biết then, tự ché, 
Biết tránh né chỉ trích, Như ngựa hién tránh roi.!!? 
144. Nhu ngựa hién cham roi, Нау nhiét tam, hang hai, 
Vói tin, giói, tinh tan, Thién dinh cüng trach pháp, 
Minh hanh đủ, chánh niêm, Роап khó nay vô lugng.!? 
145. Nguoi trị thủy dẫn nước, Kẻ làm tên nắn tên, 
Người thợ mộc uốn ván, Bậc tự điều điều thân." 


109 Xem A. III. 204; It. 24, 54. 


по Tham chiếu: Sn. v. 249; Xuất điệu kinh “Phạm chí phẩm” ЕЖЕН (7.04. 0212.34. 0768с14); 
Pháp tập yếu tụng kinh “Pham chí phẩm” 3& Ё 9 л (7.04. 0213.33. 0798a01). 


ІШ Xem Dh. v. 405; Sn. v. 35; Divy. 339, 142; Mhvu. ІП. 412. 


! Tham chiêu: S. I. 16; Xuát điệu kinh “Mã dụ phẩm” НЕЕ (7.04. 0212.20. 0711b12); Pháp 
tập yêu tụng kinh “Mã dụ pham” 5 R 22 28 R lội ia (7.04. 0213.19. 0786c03). 


H3 Ме trên. 
14 Xem M. II. 97; Dh. v. 80; Thag. v. 19, 877. 


146. 


147. 


148. 


149. 


150. 


151. 


152. 


153. 


15 Tham chiếu: Pháp cú kinh “Lão mao phẩm” ik 5) 


XI. PHAM GIA 
(JARAVAGGA)" (Dh. 22) 


Cười gi, hân hoan gi, 

Bi tói tám bao trüm, 

Нау xem bong bóng dep, 
Bénh hoan, nhiéu suy tu, 
Sác này bi suy già, 

Nhóm bát tinh, 46 уд, 
Nhu trái bau mua thu, 
Nhóm xuong tráng bó cáu, 
Thành này làm báng xuong, 
Ó dáy già và chét, 

Xe vua dep cüng già, 

Pháp bác thién khóng già, 
Nói lén cho bậc thién.'?! 
Người it nghe, kém hoc, 
Thit nó tuy lón lén, 

Lang thang bao kiép sóng, 
Nguoi хау dung nhà này, 


Khi đời mãi bi thiêu, 

бао không tìm ngon đèn?!!9 
Chỗ chât chứa vết thương, 
Thật không gi trường cửu!! 
O tật bệnh, mỏng manh, 
Chết, cham dứt mạng sống.!!8 
Bị vất bỏ quăng đi, 

Thay chúng còn vui gi! !!9 
Quét tô băng thịt máu, 

Man, lừa đảo chát chứa.!?0 
Thân này roi sẽ già, 

Như vậy bậc Chí Thiện, 


Lớn già như trâu duc, 


Nhung tuệ không tăng trưởng.!?? 


Ta tìm nhưng chăng gap, 
Khô thay phải tái sanh!!3 


VE Sản (7.04. 0210.19, 056525); Pháp си thi 


| kinh “Lao mao phám" ЖЕ ЕЕ, (7.04. 0211. 19. 0592515); Xuát diéu kinh “Үб п 


há m" LE EAE: 


prn (7.04. 0213.1. 0777202). 
пе Xem Mhwvu. III. 376. 


117 Tham chiếu: M. II. 54; Thag. v. 769, 1160; Xuát diéu kinh Mr hâm” H WE 28 f (7.04. 0212.28. 
0736b06); Phap tap yéu tung kinh “Quan sát phám" ЕЕ КҮ нн (7.04. 0213.27. 0791503). 


ив Xem S. I. 97. 
! Xem Divy. 561. 


120 Tham chiéu: Xuát điệu kinh ° гарра. 


тА (7.04. 0212.1. 0609522); Pháp tập yếu tung kinh “Hữu vi phám" 


X E 


Һат” H REZE ZE (T.04. 0212.17. 0702b08); Pháp tâp yéu tung 


kinh “Thanh tinh phẩm” 8 ЗАҢ 27 d (T.04. 0213.16. 0785215). 
2! Xem S. I. 71; III. 163; J. V. 460, 483, 537. 


2 Tham chiéu: Thag. v. 1018; Pháp cú thi du kinh “Quang diễn phẩm” ОНИ ЖІ (7.04. 


0211.29. 0598224). 
'3 Câu kệ 153-54, xem Thag. v. 183f.; Thig. v. 163. 
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154. Ôi! Người làm nhà kia, Nay Ta đã thay nguoi, 
Ngươi không làm nhà nữa, Don tay!” ngươi bị gay, 
Kèo côt!” ngươi bị tan, Tâm Ta đạt tịch diệt, 
Tham ái thay tiêu vong." 

155. Lúc trẻ không Phạm hạnh, Không tim kiếm bạc tiên, 


Như cò già bên ao, U rũ, không tôm са. “3 
156. Lúc trẻ không Phạm hạnh, Không tìm kiếm bạc tiên, 
Như cay cung bị gay, Tho than những ngày qua. 


124 Chỉ cho “tham ái.” 

!2 Chỉ cho “thân.” 

126 Chỉ cho “phiền não.” 

27 Tham chiêu: Thag. у. 183; Хий điệu kinh “Tâm ý phẩm” H BE ù 3€ nà (7.04. 0212.32. 0758c12); 
Pháp tập yếu tụng kinh “Hộ tâm phẩm” 15 ® EAR AE sU ñh (T.04. 0213.31. 0795506). 

128 Xem Pe. 1. 


XII. PHAM TU МСА 
(ATTAVAGGA)” (Dh. 24) 


157. Nếu biết yêu tự ngã, Phải khéo bảo vệ mình, 
Người trí trong ba canh, Phải luôn luôn tỉnh thức. 
158. Trước hết tự đặt mình, Vào những gi thích đáng, 
Sau mới giáo hóa người, Người trí khói bi nhiém.? 
159. Hay ty làm cho minh, Nhu điều mình day người, 
Khéo tự điêu, điêu người, Khó thay tự điêu phuc!!! 
160. Tự minh y chỉ тіп," Nào có y chỉ khác, 
Nhờ khéo điêu phục mình, Được y chỉ khó được. 
161. Dieu ác tự mình làm, Tự mình sanh, mình tạo, 
Nghiên nát kẻ ngu si, Như kim cương, ngọc báu. 33 
162. Phá giới quá trầm trọng, Như dây leo bám cáy,"* 
Спео hại cho tự thân, Như kẻ thù mong ước. °° 
163. Dé làm các điều ác, Dễ làm tự hại mình, 
Còn việc lành, việc tôt, Thật tôi thượng, khó làm! 
164. Kẻ ngu si miệt thi, Giáo pháp bậc La-hán, 


Bác Thánh, bác Chánh mang, 
Nhu quá loai cáy lau, 


Chính do ác kién này, 
Mang quả tự hoại diét.'°° 


!2 Tham chiếu: Pháp cú kinh “Ai thân phẩm” ў &JA 3€ £r dà (7.04. 0210.20. 0565c19); Pháp cú thí dụ 
kinh “Ai thân phâm” zÉ fJ SE tí #Š Z Er fà (7.04. 0211.20. 059302); Xuát điệu kinh “Niệm phẩm” ІҢ 
МЕ 4# пп (7.04. 0212.6. 0649a06). 

130 Tham chiếu: Xudt điệu kinh “Ngã phẩm” H WE ZÉ € mh (7.04. 0212.24. 0722b28); Pháp tập yếu tung 
kinh “Dĩ thân pham” ЖАН AS H Эи (7.04. 0213.23. 0788b19). 

13! Nhu trên. 

132 Xem Dh. v. 380. 

133 Câu kệ 161-62, xem Netti. 128, 183. 

134 Chi cho cây sala. 

35 Tham chiêu: Кейі. 128, Sasanapatthana (Sw hinh thành giáo pháp); Xuất điệu kinh “Sa-môn phám" 
Ш ФР] oh (7.04. 0212.12. 0678a17); Pháp tập yêu tung kinh *Sa-món phâm” 3š # FAK Pd 
im (7.04. 0213.11. 0782c02). 

! Tham chiếu: Xuất điệu kinh “Phi bang phẩm” Ш HERS ñn (7.04. 0212.9. 0663c18); Pháp tập yếu 
tung kinh “Ngữ ngôn phám" jk 8€ EAR 38 zi i (7.04. 0213.9. 0781b10). 
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165. Tu minh làm điều ác, 
Tu minh khóng làm ác, 
Tinh, khóng tinh tu minh, 
166. Dau lợi người bao nhiêu, 
Nhó tháng trí tu loi, 


137 Xem ММ. 22; Kv. 524, 526. 


Tu minh làm nhiém 6, 

Tu minh làm thanh tinh, 
Không ai thanh tinh a1." 
Chó quén phân tư lợi, 
Hãy chuyên tâm lợi mình. 


XIII. РНАМ THÉ GIAN 


(LOKAVAGGA)'* (Dh. 25) 
167. Cho theo pháp hạ liệt, Chớ sóng mặc, buông lung, 
Chớ tin theo tà kiên, Cho tăng trưởng tục tran. 
168. Nó lực, chó phóng dat, Hãy sống theo chánh hạnh, 
Người chánh hạnh hưởng lac, Са đời này, đời sau."? 
169. Hãy khéo sống chánh hanh, Chó sóng theo tà hạnh, 
Người chánh hạnh hưởng lạc, Са đời này, đời sau.!^? 
170. Нау nhìn như bọt nước, Hãy nhìn như cảnh huyền, 
Quán nhìn đời như vậy, Thân chêt không bắt gáp.'^! 
171. Hay đến nhìn đời này, | Nhu xe упа lóng lay, 
Nguoi ngu moi tham dam, Nguoi tri nao dam say. 
172. Ai sông trước buông lung, Sau sống không phóng dật, 
Chói sáng rực đời này, Nhu tráng thoát mây che. '“'“ 
173. Аі dùng các hạnh lành, Làm xóa mờ nghiệp ác, 
Chói sáng rực đời này, Nhu tráng thoát mây che. '“° 
174. Doi này thật mù quáng, Ít kẻ thấy rõ ràng, 
Như chim thoát khỏi lưới, Rat ít đi thiên gidi.'” 
175. Nhu chim thiên nga bay, Than thông liệng giữa trời, 


Chiên thăng ma, ma quân, 


Người trí thoát đời này. '“5 


!3 Tham chiếu: Хий điệu kinh “Vô phóng dat phẩm” Hi WE Aš # (3% nn (7.04. 0212.4. 0636c29); Pháp 
tập yêu tung kinh “Phong dat phâm” АН AS AIK їп (7.04. 0213.4. 0779a01). 

19 Tham chiếu: Ap. II. 584; J. Ш. 268; Miln. 213; Xuất điệu kinh “Phong dat phàm” HH AO mm 
(7.04. 0212.5. 0641c17). 

14 Tham chiếu: Ap. II. 584, 592; J. III. 269; Pháp cú kinh "Thé tục phàm” #5 2% 
0210.21. 0566219); Xuất điệu kinh “Lac phâm” LONE AT AE tụ (T.04. 0212.31. 0753a10). 
^! Tham chiếu: S. Ш. 140f; Sn. v. 1125; Ap. П. 486; Kv. 1, 6; Pháp tập yếu tung kinh “Quan sát phám" 
ik Ж“ BE AA AG EISE à (7.04. 0213.27. 0791b03). 

142 Tham chiếu: M. II. 97; Thag. v. 547, 866; Pháp cú thí du kinh “Phóng dat phám" ЕЕ ОВ 
nh (7.04. 0211.10. 0584205). 

! Tham chiếu: Dh. v. 382; M. II. 104; Thag. v. 547, 866, 872; Phát thuyết Minh dụ kinh hih А КЕ 
(T.02. 0121. 0544b12). 

44 Tham chiều: Хий: điệu kinh “Quan pham” HW #9 fn (7.04. 0212.28. 0736b06); Pháp tập yếu tung 
kinh “Quán sát phẩm” jk Ж 36 28 28383 m (7.04. 0213.27. 0791503). 

! Tham chiếu: Pháp cú kinh “Thé tục phẩm” 3š А74 tH 6 ih (7.04. 0210.21. 0566а19); Xuất điệu kinh 
“Thủy phẩm” НЕК п (7.04. 0212.18. 0706с07). 


т (T.04. 
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176. Ai vi phạm một pháp, AI nói lời vọng ngữ, 

AI bác bỏ đời sau, Không ác nào không làm.'“ 
177. Keo kiêt không sanh thiên Ké ngu ghét bố thí, 

Người trí thích bó thí, Đời sau được hưởng lac.” 
178. Hon thóng lành cói dát, Hon duoc sanh сбі trói, 

Hon chủ tri vũ tru, Quả Dự lưu tối thing." 


`." 
> * + 
ы үт ` W 


46 Tham chiếu: 7. 18, 25; Xuất điệu kinh “Hành phẩm” НЕ 2847 dn (7.04. 0212.10. 0668a04); Pháp 

tập yêu tụng kinh “Nghiệp phẩm” БЖ ЗЕН (7.04. 0213.9. 0781c10). 

47 Tham chiếu: Phá ари cú kinh “Déc tín phẩm” 354) A f$ [ci i (7.04. 0210.4. 0560b20); Xuát diéu kinh 

min phám" НЕН AE dh (7.04. 0212.11. 0672a17); Pháp tập yếu tung kinh “Chánh tín phám" 15 f& 3E 
ARAS TE {йин (7.04. 0213.10. 0782219). 

148 Tham chiếu: Pháp cú kinh “Thế tục phẩm” + п) tH {8 ún (7.04. 0210.21. 0566a19); Pháp cú thí du 

kinh “Thé tục phẩm” 15: 4) E tíi4#†H{@ di (7.04. 0211.21. 0594a04). 


179. Vị chiến thắng không bại, Vị bước đi trên đời, 
Không dấu tích chiến thắng, Phật giới rộng mênh mông, 
Ai dùng chân theo dõi, Bậc không dé dau tích?! 
180. Vị giải tỏa lưới tham, Ái phược hết dắt dẫn, 
Phật giới rộng mênh mông, A1 dùng chân theo dõi, 
Bậc không dé dau tích?! 
181. Người trí chuyên thiên định, Thích an tịnh, viễn ly, 
Chư thiên déu ái kính, Bậc Chánh giác chánh niệm. 
182. Kho thay được làm người! Khó thay được sống còn! 
Khó thay nghe Diệu pháp! Khó thay Phật ra doi!’ 
183. Không lam mọi diéu ác, Thành tựu các hanh lành, 
Tâm y giữ trong sach, Chính lời chư Phật day.'? 
184. Chu Phật thường giảng dạy, Nhẫn, khó hạnh tôi thượng, 
Niết-bàn, quả tối thượng, Xuất gia không phá người, 
Sa-món không hại người.!* 
185. Không phi bang, phá hoại, Hộ trì giới căn bản, 


! Tham chiếu: Pháp cú kinh “Thuật Phật phẩm” 3 44 
kinh “Như Lai a НЕЕ AX hn eth (7.04. 0212.22. 0716b16); Pháp tập yếu tụng kinh “Như Lai 


phám" iX Ж“ EMMKAR (7.04. 0213.21. 0787522). 


XIV. PHAM PHAT-DA 
(BUDDHAVAGGA)'® (Dh. 27) 


An uóng có tiết độ, 


Chuyên chú tăng thượng tâm, 


150 Câu kệ 179- 80, xem Mhvu. Ш. 91, 92; J. 1. 313. 


5! Tham chiếu: S. I. 107, Supatisutta (Kinh Thuy miên); Хий điệu kinh “Song yêu pham” HH EKI 8£ 3E 
m (7.04. 0212.30. 0747с06); Pháp tap yéu tung kinh "Tuong ung phám" ЕЖ 


0213.29. 0792c29). 


'? Tham chiếu: Pháp cú thi du kinh “Thuật Phật phẩm” 3š fJ FT AEA Ы đã (T.04. 0211.22. 0594505). 


Sang toa chó nhàn tinh, 
Chính lời chư Phật dạy.'° 


ЖЖ ин (7.04. 0210.22. 0567a01); Xuất điệu 


AR AS AA RE án (7.04. 


!5 Tham chiếu: D. II. 1, 49; Netti. 40, 43, 81, 128, 171, 186; Pe. 23;  Mhvu. Ill. 420; Xuất điệu kinh “Ас 
hành uc "pg A 3€ +T d (T.04. 0212.29. 0741024); Pháp táp yéu tung kinh “Тбі chướng phẩm” Ж 
Se BE AE AG FE het ñi (7.04. 0213.28. 0792a17). 

154 Tham chiếu: D. II. 1, 49; Pháp cu kinh “Né-hoan phẩm” #5 A) ЕН th (7.04. 0210.36. 0573223); 
Xuát diéu kinh “Nê-hoàn phẩm” HI je 3H Gh (7.04. 0212.27. 0730c06); Pháp tập yếu tung kinh 
“Viên tịch phẩm ” ARR ARAS I BU (7.04. 0213.26. 0790b16). 

155 Tham chiếu: D. П. 1, 49; Ud. 42; Xuất điệu kinh “Tam y] phám” НЕ £0 3€ th (7.04. 0212.32. 
0758с12); Pháp táp yéu tung kinh “Hộ tâm phẩm” 15 Æ SEARA AE > ии (7:04. 0213. 31. 0795b06). 
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186. Dau mua báng tién vàng, Các duc khó thóa màn, 
Duc dáng nhiéu, ngot it, Ві vay là bậc trí. ^6 
187. Đệ tử bậc Chánh giác, Không tìm câu dục lạc, 
Dâu là dục chư thiên, Chỉ ưa thích ái diét.!°’ 
188. Loài người sợ, hoảng hốt, Tìm nhiêu chỗ quy у, 
Hoặc rừng ram, nui non, Hoặc vườn cay, dén tháp. 
189. Quyyáy khóng ón, Không quy y tối thuong, 
Quy y các chó ay, Không thoát moi khó đau.'°Š 
190. Ai quy y đức Phật, | Chánh pháp và chu Táng, 
A1 düng chánh tri kién, Thay duoc bón Thánh dé.'?? 
191. Thay khó và khó tap, Tháy sự khổ vượt qua, 
Thay đường Thánh tám ngành, Dua đên khó não 1йп.!°° 
192. That quy y ап ón! Thát quy y tói thuong! 
Có quy y nhu vậy, Mới thoát moi khó dau. 
193. Khó gap bậc Thánh nhân, Khong phái dau cüng со, 
Cho nào bác trí sanh, Gia dinh tat an lac.!9! 
194. Уш thay Phật ra đời! Vui thay Pháp duoc giáng! 
Vui thay Táng hóa hop! Hóa hợp tu, vui thay!!“ 
195. Củng dường bậc đáng cúng Chu Phật hoặc đệ tử, 
Các bậc vượt hý luận, Đoạn diệt mọi sáu bi.!® 
196. Cung dường bậc nhu vậy, Tịch tịnh, không sợ hãi, 


Các công đức như vậy, 


Không ai ước lường được.'® 


56 Xem M. I. 130; Thig. у. 487; Vin. II. 25; Divy. 224; Pháp cú kinh “Lợi dưỡng phẩm” 0236 
(T.04. 0210.33. 0571b26); Хий! điệu kinh “Dục phám" ЊН ТВК (7.04. 0212.2. 0626c27); Pháp tập 
yếu tung kinh “Ái dục phẩm” 1 ® EAR 48 # 8K dh (7.04. 0213.2. 0778a02). 

!57 Tham chiếu: J. II. 299; và các kinh như chú thích trên. 

158 Tham chiếu: J. II. 299; Divy. 164; Pháp cú thí du kinh “Ái dục phẩm” #15) tXứa (7.04. 
0211.32. 0600c22); Хий: điệu kinh “Quán phâm” НЕ 488i mh (7.04. 0212.28. 073606); Pháp tập yêu 
tụng kinh “Quán sát phẩm” 3š ® HÆ fh (7.04. 0213.27. 0791603). 


159 Nhu trên. 
! Xem S. П. 185; Jt. 17; Thag. v. 1209; Thig. v. 182, 186, 189, 291, 312; Netti. 128. 


161 Tham chiếu: Xuất điệu kinh “Lac pham” HABEAS % d (7.04. 0212.31. 0753a10); Pháp tập yếu tung 
kinh “Lac phẩm” 3š R 2 2R 48 % ih (7.04. 0213.30. 0794416). 


162 Nhu trên. 


1з Tham chiếu: Ap. I. 133; Хий điệu kinh "Nhu Lai phám" HABE AX OOK dà (7.04. 0212.22. 0716b16); 
Pháp tập yêu tung kinh “Nhu Lai pham” 3 fE 2 2R AS 40 ЖЕ nh (7.04. 0213.21. 0787522). 

1⁄4 Tham chiếu: Хий: điệu kinh “Lac phẩm” ҢІН 48 % fh (7.04. 0212.31. 0753210); Pháp tập yếu tung 
kinh “Lac phám" 5 Ж 5 2ã А S im (7.04. 0213.30. 0794216). 


XV. PHAM AN LAC 


(SUKHAVAGGA)'® (Dh. 29) 
197. Уш thay chúng ta sông! Không hận giữa han thù, 
Giữa những người thù hận, Ta sống không hận thù. 
198. Vui thay chúng ta sóng! Không bệnh giữa ôm đau, 
Giữa những người bệnh hoạn, Ta sông không ôm đau.'® 
199. Vui thay chúng ta sóng! Không rộn giữa rộn ràng, 
Giữa những người rộn ràng, Та sông không rộn ràng. 
200. Vui thay chúng ta sống! Không рі gọi của ta, 
Ta sẽ hưởng hỷ lạc, Nhu chư thiên Quang Ат.!®# 
201. Chiến tháng sinh thù oán, Thất bại chịu khó đau, 
Sông tịch tịnh an lạc, Bỏ sau moi thang bại. !98 
202. Lửa nào sánh lửa tham,!“° Ác nào băng sân hận, 
Khô nào sánh khó uán, Lac nào báng tinh lac. 
203. Đói ăn, bệnh tối thượng, Các hành, khó tôi thượng, 
Hiểu như thật là vậy, Niét-ban, lạc tối thượng.!9 
204. Không bệnh, lợi tối thượng Biết đủ, tiền tôi thượng, 
Thành tín 4бі với nhau, Là bà con tôi thượng, 
Niét-bàn, lạc tôi thuong.!”! 
205. Dà nếm vị độc cư, Được hưởng vị nhàn tịnh, 
Không sợ hãi, không ác, Ném được vi pháp hy.!” 


165 Tham chiếu: Pháp cú kinh “Ап ninh phẩm” 3š R Z Æ ân (T.04. 0210.23. 056717); Pháp cú thí 
du kinh “An ninh phâm” ў fJ Bội; ai E E N (T.04, 0211.23. 0594c07); Xuát diéu kinh “Lac phàm” 
tH nee A 45 th (7.04. 0212.31. 0753а10); Pháp tập yếu tung kinh “Lạc phẩm” # Ё 2 4 ди (T.04. 
0213.30. 0794a16). 


166 Tham chiéu: Thag. v. 276 và các kinh nhu chú thích trén. 
107 X em S. I. 114, 252. 

! Xem S. I. 83. 

16? Tuong tu DA. v. 251. 


70 Tham chiếu: Pháp cú kinh “Nê-hoàn phẩm” 1X f) t Je 1H d (7.04. 0210.36. 0573223); Xuất điệu 
sii “Nê-hoàn phâm” Ш 2 8 h (7.04. 0212.27. 0730c06); Pháp tập yêu tung kinh “Viên tịch 
hám" PET PES (T.04. 0213.26. 0790b16). 


m Tham chiếu: M. I. 501, 508, 257 Sn. v. 257; J. ІШ. 196; và các kinh như chú thích trên. 


172 Tham chiéu: Sn. v. 44, 257; J. ІП. 196; Xuát diéu kinh “Ас ш hám" t BER GB 7 im (7.04. 
0212.29. 0741524); Pháp tập yếu tụng kinh “Tội chướng phẩm” DET AM SE lữ nn (7.04. 0213.28. 
0792417). 
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206. Lành thay thấy Thánh nhân, Sống chung thường hưởng lạc, 
Không thay những người ngu, Thường thường được an lac.'” 
207. Song chung với người ngu, Lâu dài bị lo buôn, 


Khổ thay gần người ngu, Như thường sống kẻ thù. 

Vui thay gần người trí, Nhu chung sống bà con.!”4 
208. Bậc hiên sĩ, trí tuệ, Bậc nghe nhiêu, trì 0101, 

Bác tu ché, Thánh nhán, Нау gan gũi, than can, 

Thiện nhân, tri gia ấy, Nhu trăng theo đường sao.'” 


3 Tham chiếu: Xudt điệu kinh “Lac phẩm” ІНЕ ЧЕ, (7.04. 0212.31. 0753a10); Pháp tập yếu tung 
kinh “Lạc phàm” 3k # 32 328 # Gh (7.04. 0213.30. 0794a16). 

'4 Tham chiếu: Xuất điệu kinh “Than phâm” HEX th (7.04. 0212.26. 072709); Pháp tập yếu tung 
kinh “Thiện hữu pham” 7 R 2 28 # Жан (7.04. 0213.25. 0789c25). 

175 Nhu trên. 


XVI. PHAM HY AI 


(PIYAVAGGA)'” (Dh. 32) 

209.  Tuchuyén không đáng chuyên, Không chuyên việc dáng chuyên, 

Bỏ đích, theo hỷ ái, Ganh ti bác tự chuyên. 
210. Chó gân gũi người yêu, Trọn đời xa kẻ ghét, 

Yêu không gặp là khô, Oán phải gap cũng đau.'” 
211. Do vậy chớ yêu ai, Ái biệt ly là ác, 

Những ai không yêu ghét, Không thê có buộc ràng." 
212. Do ái sinh sáu ưu, Do ái sinh sợ hãi, 

Ai thoát khói tham ái, Không sâu, đâu sợ hãi.!” 
213. Ái luyến sinh sầu ưu, Аі luyén sinh sợ hãi, 

AI giải thoát a1 luyên, Không sâu, đâu sợ hãi.'°9 
214. Hy ái sinh sáu ưu, Hy ái sinh sợ hãi, 

Ai giài thoát hy ái, Khóng sáu, dáu 50 hài. 
215. Duc ái sinh sáu uu, Duc ái sinh so hai, 

Ai thoát khói duc ái, Không sâu, đâu sợ hài. Š' 
216. Tham ái sinh sáu ưu, Tham ái sinh so hai, 

Ai thoát khói tham ái, Khóng sau, dau so hài. 
217. Du giới đức, chánh kiến, Trú pháp, chứng chân lý, 

Tự làm công việc minh, Được quân chúng ái kính. 
218. Ước vong pháp ly ngôn,!# Y cảm xúc thượng quả, '$ 

Tâm thoát ly ác duc,'* Xứng gọi bậc Thượng lưu. 


! Tham chiếu: Pháp cú kinh “Hao һу phẩm” 15 АЈА Æ dù (7.04. 0210.24. 0567c11). 


7 Tham chiếu: 5. V. 421; Vin. I. 10; Ps. II. 147; Xuất điệu kinh “Niệm pham” НІНЕ ип (7.04. 
0212.6. 0649a06); Phap tap yeu tung kinh “Ai lac pham” 1k SE BE AR AM 96 th (7.04. 0213.5. 0779с23). 


"8 Như trên. 
! Tham chiếu: M. II. 87; và các kinh trong | thich trén. 


'8° Tham chiéu: Xuát diéu kinh “Niém phám m” HEA à (7.04. 0212.6. 0649206); Pháp tập yếu tung 
kinh *Ái lac phám ” yk ЕЛДА # ЧЕ |, (Т. 0213.5. 0779c23). 


їз Tham chiếu: Хий điệu kinh “Duc phẩm” thế 8K th (7.04. 0212.2. 0626c27); Pháp tập yếu tung 
kinh “Ai duc phẩm” 3š Ж ER AUS BK nh (7.04. 0213.2. 0778202). 


182 Chi cho qua vi Niét-bàn. 
'83 Chi cho 3 Thánh quả. 
184 Xem Thig. v. 7, 12. 
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219. Khách lau ngày ly huong, 
Bà con cüng than hítu, 

220.  Cüng vay các phuóc nghiép, 
Đời này đến đời kia, 


^. s & 
“% г? 
AN 5 + <-/ 


185 Xem Vv. 77. 


An toàn tir xa vé, 

Hân hoan đón chào müng.!* 
Đón chào người làm lành, 
Như thân nhân đón chào. 


XVII. PHAM PHAN NO 
(KODHAVAGGA)'™ (Dh. 33) 


221. Bóphánnó,lyman | Vượt qua moi kiét sử, 

Không chap trước danh sắc, Khô không theo vô sản.'Š 
222. Ai chặn được phán nộ, Như dừng xe đang lăn, 

Ta gọi người đánh xe, Kẻ khác, cám cương hờ. 
223. Láy khong gian tháng gián, Láy thién thang không thiện, 

Lây thí thăng xan tham, Lay chon tháng hư nguy.188 
224. Nói thật, không phẫn nộ, Của ít thí người xin, 

Nhờ ва việc lành này, Người дёп gân thiên giới. 
225. Вас hiên không hại a1, Thân thường được chế ngu, 

Dat được cảnh bát tử, Đên đây không ưu sâu. '?” 
226. Những người thường giác tỉnh, Ngày đêm siêng tu học, 

Chuyên tâm hướng Niét-ban, Moi lậu hoặc được tiéu.'” 
227.  A-tu-la,?! nên biết, Xưa vậy, nay cũng vậy, 


Ngôi im, bị người chê, 
Nói vừa phải, bị chê, 
Thật khó tìm ở đời.!”? 


Nói nhiêu, bị người chê. 
Làm người không bị chê, 


55 Tham chiêu: Pháp cú kinh “Phan nộ phâm” 1 ñ)J#Š 2: ZX ñh (7.04. 0210.25. 0568203); Xuát diéu kinh 
“Khué phẩm” H EE ІЗЕ bh (7.04. 0212.21. 0713b06); Pháp tập yếu tung kinh “Sân khué phẩm” 15: Æ 
SER AWE ЖЕ tà, (T.04. 0213.20. 0787209). 


% Xem S. I. 23, Nasantisutta (Kinh Chúng không phải). 
i85 Xem J. II. 4. 


189 Tham ead Pháp cú kinh “Тї nhân phàm” 1 4) 48 АСЫ (7.04. 0210.7. 0561b15); Xuát diéu kinh 
*Hoc pham ham” meee o ih (7.04. 0212.8. 0660a14); Pháp tập yếu tung kinh “Thiện hành phám" 25 # 
RES FIN "ud 0213.7. 0781201). 


190 Tham chiếu: Pháp cú kinh “Duy niệm phẩm” НУ НЕ Sh (7.04. 0210.6. 0561a16); Xuát diéu 
kinh "Giói pham” ШШ ІНЕН, (T.04. 0212.7. 0654c18); Xuất điệu kinh “Duy niệm phám" ШЕ ЕЕ 
& th (7.04. 0212.16. 0698506); Pháp tập yếu tung kinh “Uc niệm phẩm” 7555562 ТЕЙ йн (7.04. 
0213.15. 0784514). 

! Chú gidi việt Аша, phiên ám là *A-thác-da" (7 Ж), là tên của một nam cu sĩ ở thành Savatthi. 
192 Tham chiếu: Pháp cá kinh “Phan nộ phám" ik FJ Жейн (T.04. 0210.25. 0568203); Pháp cú thí du 
kinh “Phan nộ phàm" 15 4) 0 @ % à (T.04. 0211,25. 0596205); Xuất điệu kinh “Phan nó phẩm” 
CHE AG Ж HÀ (T.04. 0212.15. 069319); Pháp tập yếu tung kinh “Oán gia phẩm” 15 E EARAT 28 2 
ih (T.04. 0213.14. 0784214). 
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228. Xua, vị lai và nay, Dau со su kién nay: 

Người hoàn toàn bi chê, Nguoi tron ven được khen.'” 
229. Sáng suốt, thám xét kỹ, Bác có trí tán thán, 

Bác trí khóng ty vét, Day đủ giới dinh tug.'^ 
230. Hanh sáng nhu vàng róng, Ai dám ché vi áy? 

Chu thiên phái khen thưởng, Pham thiên cũng tán duong.'” 
231. Giữ than đừng phán nộ, Phòng thân, khéo bảo vệ, 

Từ bỏ thân làm ác, Với thân, làm hanh lành." 
232. Giữ lời đừng phẫn nộ, Phòng lời, khéo bảo vệ, 

Từ bỏ lời thô ác, Với lời, nói điêu lành. 
233. Giữ ý đừng phẫn nộ, Phòng ý khéo bảo vệ, 

Từ bỏ ý nghĩ ác, Với ý, nghĩ hạnh lành. 
234. Bậc trí bảo vệ thân, Bảo vệ luôn lời nói, 


Bảo vệ cả tâm tư, 


Ba nghiệp khéo bảo vệ. '”? 


! Tham chiếu: Thag. v. 180; Ud. УІ. 5; Xuất điệu kinh “Song yêu phàm" Hi 8 XE др (7.04. 0212.30. 


0747c06); Pháp tập yếu tụng kinh “Tương ưng phẩm” 3£ Ж ДЕН ЖЗ (7.04. 0213.29. 0792с29); Хий 
điệu kinh “Né-hoan phẩm” HII € JE ?B nh (7:04. 0212.27. 0730c06); và các kinh trong chú thích trên. 

194 Nhu trên. 

55 Tham chiếu: A. II. 8, 29; III. 46; Pháp tập yếu tung kinh “Da văn phám" 35 4E E ARA Z Hih (7.04. 
0213.22. 0788204); và các kinh trong chú thích trên. 

1% Tham chiếu: Pe. 23, 60; Pháp cú kinh “Phan nộ phám" ik ñJ#$ 0 (7.04. 0210.25. 0568203); 
Xuất điệu kinh “Hoc phẩm” thiết 4428 ий (7:04. 0212.8. 0660a14). 

197 Tham chiếu: М. I. 373f; Pháp tập yếu tung kinh “Thiện hành phẩm” Ж 24848 {тїй (7.04. 
0213.7. 0781a01). 


XVIII. PHAM CAU UE 


(MALAVAGGA) (Dh. 35) 

235. Nguoi пау gióng lá héo, | Diém sử đang chờ ngươi, 

Ngươi đứng trước cửa chết, — Đường trường thiêu tu lương. 
236. Нау tự làm hòn đảo, Tinh cân gap, sáng suốt, 

Trừ câu uê, thanh tịnh, bén Thanh dia chư thiên. '”Š 
237. Đời ngươi nay sắp tàn, Tiên gân đến Diem vuong, 

Giữa đường không nơi nghi, Duong trường thiêu tu luong.'?? 
238. Hãy tự làm hòn đảo, Tinh cán gap, sáng suót, 

Tru cau че, thanh tinh, Chang trở lại sanh già.” 
239. Bậc trí theo tuần tự, Từng sát-na trừ dán, 

Như thợ vàng lọc bụi, Trừ câu ué nơi mình.”?! 
240. Nhu sét từ sắt sanh, Sét sanh lại án sát, 

Cüng vay quá loi duóng, Tu nghiệp dan cõi ас.?% 
241. Không tụng làm nhớp kinh, Không đứng day ban nhà, 

Biéng nhac làm nho sac, Phóng dat uê người canh.” 
242. Та hanh nho dàn bà, Xan tham nhop ke thi, 

Ac pháp là vét nho, Đời này và đời sau.” 
243. Trong hang câu ué ấy, V6 minh nho tói thuong, 


Doan nho ay, Ty-kheo, 


Thanh bậc không uê nhiém.”” 


93 Tham chiéu: Pháp tập yéu tụng kinh “Thanh tinh phẩm” 1: Ж E 2R AG 78 1$ th (7.04. 0213.16. 0785a15). 
! Tham chiếu: Pháp cú kinh “Tran câu phẩm” 1 А] BE Jf ứn (7.04. 0210.26. 0568b15). 


200 Tham chiêu: Thag. v. 412; Хий điệu kinh “Тар phàm” НІНЕ # dà (7.04. 0212.17. 0702b08); Pháp 
tập yếu tụng kinh “Thanh tịnh phẩm” E fk SEA: AE Fh (7.04. 0213.16. 0785215). 

?' Tham chiếu: Sn. v. 962; Ку. 104, 213; Xuất điệu kinh “Dục phẩm” tH ak (7.04. 0212.2. 
0626с27); Pháp tập yêu tụng kinh “Ai dục phâm” 3% 48 EAR 28 & 8X dà (7.04. 0213.2. 0778a02). 

22 Tham chiếu: Netti. 128; Ре. 1, 23; Pháp cú kinh “Trần câu phẩm” 15 #J#§FE1f tà (7.04. 0210.26. 
0568b15); Xuất điệu kinh “Hành pham” thi 17 m (7.04. 0212.10. 0668a04); Pháp tâp yêu tung kinh 
“Nghiệp phâm” 1k ® S228 Æ nu (7.04. 0213.9. 0781c10). 

? Tham chiếu: А. IV. 195; Pháp cú kinh “Trần cau phám" #19] BE Ji f (7.04. 0210.26. 0568b15). 


2% Tham chiếu: A. IV. 195; Pháp cu thí du kinh “Trần câu phẩm” Ж) 8E nor ЕНЕ (7.04. 0211.26. 
0596b23). 


205 Nhu trên. 


64 % KINH TIÉU ВО 


244. Dé thay sóng không hó, Sóng 16 mang nhu qua, 
Sóng công kích, huénh hoang, Sống liều lĩnh, nhiễm 0126 
245. Khó thay sóng xấu hô, Thường thường câu thanh tịnh, 
Sông vô tư, khiêm tốn, Trong sạch và sáng 80601207 
246. A1 ở đời sát sanh, Nói lào, không chon thật, 
Ở đời lây không cho, Qua lại với vợ người.?98 
247. | Uóng rượu men rượu nâu, Người sóng đam mé váy, 
Chính ngay tai dói này, Tự đào bói góc mình.?% 
248. Vậy người hãy nên biết, Không chê ngự là ác, 
Chớ đê tham рін pháp, Làm người đau khô dài. 
249. Do tín tâm, һу tâm, Loài người mới bố thí, 
Ở đây, ai bát mãn, Người khác được ăn uống, 
Người ấy ngày hoặc đêm, Không đạt được tâm dinh.?!° 
250. Ai căt được, phá được, Tận góc nhó tám ay, 
Người ấy ngày hoặc đêm, Dat được tâm thiên dinh.2!! 
251. Lửa nào băng lửa tham,?? Chap nào bang sân hận, 
Lưới nào băng lưới si, Sông nào bang sông 41.213 
252. Dễ thay thay lỗi người, Lỗi mình thấy mới khó, 
Lỗi người ta phanh tìm, Như sàng tráu trong gạo, 
Còn lỗi mình che đậy, Như kẻ gian giấu bai.?"4 
253. Ai thay lỗi của người, Thường sanh lòng chỉ trích, 
Người ây lậu hoặc tăng, Rất xa lậu hoặc diệt?! 
254. Ни không không dấu chân, Ngoài đây không Sa-môn, 
Chúng sanh thích hý luận, Nhu Lai hy luận trừ.” 
255. Hư không không dâu chân ^ Ngoài đây không Sa-món, 


Các hành không thường trú, 


Chu Phật không dao động.”'? 


26 Tham chiếu: Xuất điệu kinh “Quán phàm” НЕН tu (7.04. 0212.28. 0736b06); Pháp tập yếu tung 
kinh “Quan sát pham” £ % E 24 AE in (7.04. 0213.27. 0791b03). 

207 Niue trên. 

208 Tham chiếu: A. Ш. 204; Pe. 23, 60; Pháp cú kinh “Tran сам phám" ӘЖ EE Ja ih (T.04. 0210.26. 0568b15). 
29 Nhu trên. 

210 Tham chiếu: Хий điệu kinh “Тіп phẩm” НЕ ЖИН tm (T.04. 0212.11. 0672a17); Pháp tập yếu tung 
kinh “Chánh tín phâm” #5 $E 32 48 4 iF f5 ин (7.04. 0213.10. 0782219). 

211 Nhu trên. 

212 Tương tự DA. v. 202. 

213 Tham chiếu: Pháp cú kinh “Trần câu phẩm” 1k 4) 48 BE tí th (7.04. 0210.26. 0568b15). 


24 Tham chiếu: J. III. 223; Хий: điệu kinh “Quán phẩm” НЕ AE Bi ih (7.04. 0212.28. 0736b06); Pháp 
tập yêu tung kinh “Quán sát phâm” 3X R FARRE im (7.04. 0213.27. 0791b03). 

215 Nhu trên. 

216 Tham chiếu: Pháp cú kinh “Trần câu phẩm” 7& В] 8 Ya ih (7.04. 0210.26. 0568b15); Pháp tập yếu 
tụng kinh “Tương ưng phâm” 3š З E 22% FG f i (7.04. 0213.29. 0792с29). 

217 Nhu trên. 


ХІХ. РНАМ PHÁP TRU 
(DHAMMATTHAVAGGA) (Dh. 38) 


256. Nguoi đâu phải pháp tru, Xử su quá chuyên ché, 
Bác trí cán phán biét, Са hai chánh và (8,218 
257. Không chuyên chế đúng pháp, Công băng dắt dẫn người, 
Bậc trí sống đúng pháp, Thật xứng danh pháp trụ. 
258. Không phải vì nói nhiêu, Mới xứng danh bậc trí, 
An 6n, không oán sợ, Thật đáng gọi bậc trí. 
259. Không phải vì nói nhiều, Mới xứng danh trì pháp, 
Những ai tuy nghe ít, Nhung than hành dung pháp, 
Không phóng túng Chánh pháp, Mói xứng danh tri pháp?" 
260. Khong phải là trưởng lão, Dâu cho có bạc đầu, 
Người chi tuói tác cao, Được goi là lão ngu.2? 
261.  Aichon thật, đúng pháp, Không hại, biết chế phục, 
Bậc trí không câu ué, Mới xứng danh trưởng 180.22 
262. Khong phải nói lưu loát, Không phải sắc mặt đẹp, 
Thành được người lương thiện Nếu ganh, tham, dối trá.?? 
263. Ai căt được, phá được, Tận gốc nhó tâm ay, 
Người trí ây diét san, Được goi người hiền thiện. 
264. Đầu trọc, không Sa-môn, Nếu phóng túng, nói láo, 
AI còn day duc tham, Sao duoc goi Sa-món? 
265.  Ailáng diu hoàn toàn, Các diéu ác lón nhó, 


Vi láng diu ác pháp, 


Duoc goi là Sa-món. 


218 Câu kệ 256-58, tham chiếu: Pháp cú kinh “Phung tri phám" 8) 5 Æ ff dà (7.04. 0210.27. 0568c19). 
219 Tham chiếu: Pháp cú kinh “Phung tri phám" 1X 5) BH ih (7.04. 0210.27. 0568с19); Xuất diệu 
kinh “Phong dat phâm” Hi EE 48) па (7.04. 0212.5. 0641c17); Pháp tập yếu tung kinh “Phong dat 
phâm” H Ж 3E AR WIR d (7.04. 0213.4. 0779201). 

20 Tham chiếu: Pháp cú kinh “Phung trì phẩm” 15 t) 244 ih (7.04. 0210.27. 0568c19); Xuất điệu 
kinh “Sa-môn phám" HERE Pi ін (7.04. 0212.12. 0678217); Pháp tập yêu tụng kinh “Sa-môn 
phâm” 2 Ж SE AR AS P FY ан (7.04. 0213.11. 0782c02). 

21 Xem J. II. 56. 

22 Tham chiếu: Pháp cú kinh “Phung tri phẩm” 5) и (7.04. 0210.27. 0568c19); Xuất điệu 
kinh “Song yêu phám" ‘Hig 6 3 dj (7.04. 0212.30. 0747c06); Pháp tập yêu tung kinh “Tương ung 
phám" 2X % E 2H ІНЕ in (7.04. 0213.29. 0792629). 


66 % KINH TIEU ВО 


266. Chi khát thuc nhó nguói, Dau phái là Ty-kheo, 
Phai theo pháp toàn dién, Khât thực không không đủ.”” 


267. | Ai vượt qua thiện ác, Chuyên sông đời Phạm hạnh, 
Sống thám sát ở đời, Mới xứng danh Tỷ-kheo. 
268. Im lặng nhung ngu si, Đâu được gọi án sĩ, 
Như người câm cán cân, Bậc trí chọn điêu lành.?2 
269. Tù bó các ác pháp, Mới thật là án sĩ, 
Ai thật hiểu hai đời, Mới được gọi án sĩ. 
270. Còn sát hại sinh linh, Đâu được gọi Hiên Thanh, 
Không hại mọi hữu tình, Mới được gọi Hiền Thánh. 
271. Chang phải chỉ giới cám, Cũng không phải học nhiêu, 
Chang phải chứng thiền định, Sống thanh văng một mình.?? 
272. Ta hưởng an ón lạc, Phàm phu chưa hưởng được, 
Ty-kheo chớ tu tin, Khi lậu hoặc chưa diệt. 


?3 Hai câu 266, 267, tham chiếu: S. I. 183; Pháp cú kinh “Phụng trì phẩm” ik A) KE (7.04. 
0210.27. 0568c19); Xuất điệu kinh “Sa-môn phẩm" Ш Р ВЧ ie (7.04. 0212.12. 0678a17); Pháp 
tập yêu tụng kinh "Sa-món phám" ЖЕЛЕ 28 }/> FA i (7.04. 0213.11. 0782c02); Pháp tập yếu tung 
kinh “Bat-s6 phàm" 15; Ж 32 AR 48% 89 m (7.04. 0213.32. 0796b16). 

224 Tham chiếu: MNid. 22, 304; Pháp cú kinh “Phung trì phẩm” }& ЈА ze †# nh (7.04. 0210.27. 0568c19). 
25 Câu kệ 271-82, xem Мйуи. III. 422. 


XX. PHAM ĐẠO 
(MAGGAVAGG4)”* (Dh. 40) 


273. Тап ngành, đường thù thang, Bón dé, ly thù tháng, 
Ly tham, phap thu thang, Сита các loài hai chan, 
Pháp nhãn, người thù thang.” 

274. Duong này, không đường khác, Dua đến kiến thanh tịnh, 


Nêu ngươi theo đường này, Ma quân sẽ mê loạn. 
275. Nếu nguoi theo đường này, Dau khó được đoạn tận, 

Ta dạy ngươi con đường, Với trí, gai chướng diệt. 
276. Ngươi hãy nhiŝt tình làm, Như Lai chỉ thuyết dạy, 

Ngươi hành trì thiên định, Thoát trói buộc Ac ma.228 
277. Таса hành vô thường, Với tuệ quán thây vậy, 

Đau khô được nhàm chán, Chính con đường thanh tịnh.”? 
278. Tát cả hành khó đau, Với tuệ quán thây vậy, 

Dau khô được nhàm chán, Chính con đường thanh tịnh. 
279. Tất cả pháp vô ngã, Với tuệ quán thây vậy, 

Đau khô được nhàm chán, Chính con đường thanh tịnh. 
280. Khi сап, không nỗ lực, Tuy trẻ mạnh nhưng lười, 


Chí nhu nhược, biếng nhác, Với trí tuệ thụ động, 
Sao tìm được Chánh đạo. 


281. Го nói được thận trọng, Tâm tư khéo hộ phòng, 
Thân chó làm điều ác, Hãy giữ ba nghiệp tịnh, 
Chứng đạo Thánh nhân dạy.”° 

282. Tu thiền, trí tuệ sanh, Bỏ thiên, trí tuệ diệt, 
Biết con đường hai ngã, Đưa đến hữu, phi hữu, 
Hãy tự mình nỗ lực, Khién trí tuệ tăng trưởng. 


26 Tham chiêu: Netti. 128; Pe. 23; Ку. 600; Pháp cú үч ‘Dao hành pham” 98) Ë fT ин (7.04. 
0210.28. 0569а07); Xuat diệu kinh “Đạo г phám" _tti AE db (7.04. 0212.13. 0681625); Pháp tâp yeu 
tung kinh “Chánh dao phẩm” Ж 32 38 IE iË її (7.04. vo 12. 0783a08). 


27 Xem M. I. 508, 510; Netti. 188. 


23 Tham chiếu: Хий điệu 90 “Giới ham " ШИ AK (7.04. 0212.7. 0654c18); Pháp tập yéu tung 
kinh “Tri giới phẩm” 15 fk EAFF пи (7.04. 0213.6. 0780b16). 


229 Cau Ке 277-79, xem A. I. 286; Thag. v. 676-78; MNid. 83; Netti. 6, 128, 167; Pe. 23; Kv. 529. 


29 Tham chiếu: Netti, 128, 183; Pe. 60; Xuất điệu kinh Е ham” HEATER (7.04. 0212.8. 
0660214); Pháp tập yếu tung kinh “Thiên hành phẩm” 3 EM dena (7.04. 0213.7. 0781201). 
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283. 


284. 


285. 


286. 


287. 


288. 


289. 


bón ring, khóng dón cáy, 
Đôn rimg?! và ái dục, 
Khi nào chưa cắt tiệt, 
Tâm ý vẫn buộc ràng, 

Tự cắt dây ái dục, 

Hãy tu đạo tịch tịnh, 

Mùa mưa ta ở đây, 

Người ngu tâm tưởng vậy, 
Người tâm y đăm say, 

Tử than bát người ấy, 
Một khi tử than đến, 
Không cha, không bà con, 
Biết rõ ý nghĩa này, 

Mau lẹ làm thanh tịnh, 


3! Chỉ cho “dục vọng.” 


232 Tham chiếu: ie cú kinh “Ai duc phám" 5 HAE 32 8 ta (7.04. 0210.32. 0570c16); Xuất điệu kinh 


n p HARE AS E d (7.04. 0212. 19. 070828); Pháp tập yếu tung kinh “Hoa du phám" 1 & 5 


т (7.04. 0213.18. 0786202). 


5 Миг trén. 
234 Tham chiếu: Netti. 36; Xuất điệu kinh ma 


Từ rừng, sinh sợ hãi, 
Ty-kheo hãy tịch tịnh.””? 

Ai dục gitta gái trai, 

Nhu bó con уй me.?? 

Nhu tay bé sen thu, 
Niét-ban, Thiện Thé day.234 
Dóng, ha cüng 0 48у, 
Không tự giác hiểm nguy.235 
Con cái và súc vật, 

Nhu lụt trôi làng ngủ.” 
Không có con che chở, 
Không thân thích che chở.??? 
Bậc trí lo trì giới, 

Con đường đến Niét-ban.”28 


hâm” HKR m (7.04. 212.19. 0708b28); Pháp tập 


yếu tụng kinh “Hoa đụ phẩm "EE nf dã (7.04. 213.18. 0786202). 


235 Tham chiéu: Pháp cu kinh *Ngu 
“V6 me meee 


25 


uám "n m" 1x ИГЕ i (T.04. 0210.13. 0563018); Xuất điệu kinh 
phám" HB ЖЕЗДЕ (T. 04. 0212.1. 0609522); Pháp tập yếu tung kinh “Hữu vi phám" 3E 
Жіп (7.04. 0213.1. 0777a02). 


inm "ie chiêu: Dh. v. 47; và các kinh trong chú thích trên. 


237 Tham chiếu: Ap. II. 557; Pháp cú kinh “Vô thườn pent ik A) 2 ЖЕ án (7.04. 0210.1. 0559201); 
Pháp си thi du kinh “Vô thường phẩm” z£ 4) S mạ € 


8 Tham chiếu: Xuát diéu kinh *Giói phám" HEAR fm (7.04. 0212.7. 0654c18); Pháp tập yếu tung 
kinh “Tri giới phẩm” #: ® 2 Раи 


un (7.04. 0211.1. 057511). 


ñu (7.04. 0213.6. 0780516). 


ХХІ.РНАМ TAPLUC 
(PAKINNAKAVAGGAY? (Dh. 42) 


290. Nhờ từ bó lac nhỏ, Tháy duoc lac lón hon, 
Вас trí bó lac nhó, Thay được lạc lớn hon.2^ 

291. Gieo khô đau cho nguól, Mong сап lac cho minh, 
BỊ han thù buộc ràng, Không sao thoát hận thù.” 


292. Việc đáng làm không làm, Không đáng làm lại làm, 
Người ngạo mạn, phóng dat, Lâu hoặc at tăng trong.” 

293. Người siêng năng cán mẫn, Thường thường quán thân niệm, 
Không làm việc không đáng, Gang làm việc dáng lam, 


Người tư niệm, giác tỉnh, Lau hoặc được tiêu trừ.” 
294. Sau khi giết mẹ cha?“ — Giết hai vua Sát-1y 25 
Giét vương quôc, quân #ћап,2 Vô ưu, Pham chí sóng?" 
295. Saukhi giết mẹ cha, Hai vua Bà-la-môn, 
Giét hô tướng thứ năm,”” Vô ưu, Phạm chí sông. 
296. Dé tu Gotama, Luôn luôn tự tỉnh giác, 
Vô luận ngày hay đêm, Tưởng Phật-đà thường niệm.?9 


29 Tham chiếu: Pháp cú kinh “Quảng diễn phẩm” 25/8) 4€ Ж Тн (7.04. 0210.29. 0569c10); Xuất điệu 
kinh “Lạc phâm” Н AX 4 th (7.04. 0212.31. 0753a10); Pháp tập yêu tụng kinh “Lạc phám" 1: % € 
REAR 44 th (T.04. 0213.30. 0794a16). 

240 Như trên. 

241 Nhự trên. 

22 Tham chiếu: Thag. y. 635, 636; Pe. 147; Хий điệu kinh “Phong dat phẩm” Н 0029 d (7.04. 0212.5. 
0641c17); Pháp tập yếu tung kinh “Phong dat phàm” 2 # RAR tH im (T.04. 0213.4. 0779a01). 

29 Xem Thag. v. 632; Netti. 30; Pe. 81; Pháp tập yếu tung kinh “Phong dat phám" 1X; Ж 3E 2 & ЖОЙ d 
(T.04. 0213.4. 0779201). 

244 Chi cho “ai duc, man." 

25 Chi cho “thường kiến, biên kiến.” 

246 Chỉ cho “mười hai xứ.” 

247 Tham chiếu: Netti. 128, 167; Pháp cú kinh “Giáo học phẩm” 3 f) AE #918 (Т.04. 0210.2, 0559b13); 
Pháp cú thi du kinh "Giáo học pham” ik ЈЕ Т АА nh (7.04. 0211.2. 0577а15); Xuất điệu kinh 
“Pham chí phâm” Hil ZEE dE ñn (7.04. 0212.34. 0768c14); Pháp tập yếu tung kinh “Phạm chí phám" 
te Se BE AR AG PE TE ih (7.04. 0213.33. 0798a01). 

248 Chi cho "nghi." 

49 Câu kệ 296-301, tham chiếu: Pháp cú kinh “Duy niệm phẩm” J WASHER 6h (7.04. 0210.6. 
0561а16); Pháp cú thí du kinh “Duy niệm pham” E E МЕ án (7.04. 0211.6, 0580c19); Xuát 
điệu kinh “Duy niệm phám" НЕ £& f$ an (7.04. 0212.16. 0698b06); Pháp tập yêu tung kinh “Пс 
niệm pham” H $ SE AR А án (7.04. 0213.15. 0784514). 


70 # KINH TIỂU ВО 


297. Dë tu Gotama, Luón luón tu tinh giác, 

V6 luán ngày hay dém, Tưởng Chánh pháp thường niệm. 
298. Рет Gotama, Luôn luôn tự tỉnh giác, 

Vô luận ngày hay đêm, Tưởng Táng-già thường niệm. 
299, Dé tử Gotama, Luón luón ty tinh giác, 

Vô luận ngày hay đêm, Tưởng sắc thân thường niệm. 
300. Dë tử Gotama, Luôn luôn tự tỉnh giác, 

Vô luận ngày hay đêm, Ý vui niềm bất hại. 
301. Đệ tir Gotama, Luôn luôn tự tỉnh giác, 

Vô luận ngày hay đêm, Ý vui tu thiên quán. 
302. Уш hạnh xuất gia khó, Tại gia sinh hoạt khó, 

Sóng ban khóng dóng, khó, Trói lán шап hói, khó, 

Vay chó sóng luân hôi, Chó chạy theo đau khó!?* 
303.  Tíntám, sóng giói hanh, Du danh xung, tài san, 

Chó nào nguói áy dén, Chỗ ây được cung kính.25! 
304. Người lành dau 6 xa, Sáng tỏ như núi Tuyết, 

Người ác dâu ở gân, Như tên bán đêm đen.?2 
305. Аі прбі nám mót minh, Doc hành khong buón chán, 

Tu diéu phuc mót minh, Sóng thoải mái rừng sáu.?*? 


250 Tham chiêu: Pháp cú kinh “Quảng diễn phẩm m" 7k 7) 17А (7.04. 0210.29, 0569с10); Pháp cu 
thí du kinh “Địa ngục pham” 15 £i) SF ЕНЕ dà (7.04. 0211.30. 0598с02); Xuất điệu kinh “Sa-môn 
phẩm” HEIE 4 yb и in (7.04. 0212.12. 0678а17); Pháp tập yêu tung kinh *Sa-món phám" 1k Ж FE AE Aw 
үр Т. пп (7.04. 0213.11. 0782с02). 


251 Tham chiếu: оа си kinh “Độc tín phám" ҰН) Kt $8 [ri in (7.04. 0210.4. 056020); Xuát diéu kinh 
“Tin phẩm” И lš dh (7.04. 0212.11. 0672217); Pháp tập yếu tung kinh “Chánh tín phẩm” ЖЖЖ 
RAT ЕДЕН па (7.04. 0213.10. 0782a19). 


252 Tham chiếu: Netti. 10; MNid. 444; Pháp cú kinh “Quan dién phẩm” z£ @) £8 i (d đủ (7.04. 0210.29. 
0569c10); Хий điệu kinh * 'Song yéu phám" t ME RT пу (7.04. 0212.30. 0747c06); Pháp tập yêu 
tung kinh “Tương ưng phẩm” 1 £ 3E AR 48 JH FE án (7.04. 0213.29. 0792c29). 

253 Tham chiếu: Л. 42; Sn. v. 709; Pháp cú kinh “Quang diễn phẩm” ў tJ (1T ih (7.04. 0210.29. 
0569с10); Xuát diéu kinh Mod phàm” HE AX $o dù (T.04. 0212.24. 0722b28); Pháp tap yéu tung kinh 
“Dĩ thân phẩm” 1 Sk E 2R E Er th (7.04. 0213.23. 0788b19). 


XXII. PHAM DIA NGUC 
(NIRAYAVAGGAY^ (Dh. 44) 


306. Nói láo doa địa ngục, Có làm nói không làm, 
Cả hai chết đồng đăng, Làm người, nghiệp hạ liét.?5 
307. Nhiêu người khoác cà-sa, Ác hạnh không nhiếp phục, 
Người ác do ác hạnh, Phải sanh cõi địa nguc.” 
308. Tót hơn nuốt hòn sắt, Cháy đỏ như lửa hừng, 
Hơn ác giới, buông lung, An 46 ăn quốc 46.77 
309. Bôn nạn chờ đợi người, Phóng dật theo vợ người, 
Mặc họa, ngủ không yên, Ві chê là thứ ba, 
Doa địa ngục, thứ bón.258 
310. Mac hoa, doa ác thú, Bi hoang sợ, Ít vui, 
Quốc vương phạt trong hinh, Vậy chó theo vợ người!?59 
311. Nhu cỏ sa?° vụng năm, Tat bị họa đứt tay, 
Hạnh Sa-môn tà vạy, Tất bị đọa địa поце. 
312. Sông phóng ding, buông lung, Theo giới cám ô nhiễm, 


Sóng Pham hanh dáng nghi, 


Sao chứng được qua lón.?* 


254 Tham chiêu: Pháp cú kinh “Dia ngục phâm” 1581 (7.04. 0210.30. 0570а05); Pháp cú thí 
du kinh “Dia ngục phám" 3È п] EF ЩЙ Hù jik in (7.04. 0211.30. 0598c02). 

255 Tham chiều: Ud. 43; Sn. 123; It. 42; Xuất diệu kinh “Phi bang phẩm” Hite REARS nn (7.04. 0212.9. 
0663c18); Pháp tập yêu tung kinh “Ngữ ngôn phám" 3 Ж ЖЕЛДЕ zi du (7.04. 0213.8. 0781b03). 

256 Tham chiéu: Jt. 42, 89; Vin. Ш. 87; Pháp cú kinh “Địa ngục phẩm” Ж AS Hb RK (7.04. 0210.30. 
0570a05); Pháp cú kinh “Sa-môn phàm” i& 8) 17 [1 дА (7.04. 0210.34. 0571с29); Xuát điệu kinh “Sa- 
môn phâm” Hi AE) PY dà (7.04. 0212.12. 0678a17); Pháp tập yêu tung kinh “Sa-môn phầm” jk Ж Ж 
ARAS Vb FA nh (7.04. 0213.11. 0782c02). 

257 Tham chiếu; 7t. 42, 89; Vin. Ш. 87; Pháp cu kinh “Lợi dưỡng phám" 228) ARE h (7.04. 0210.33. 
057126); Xuát điệu kinh “Hanh phám" ЩИ 17 ñh (7.04. 0212.10. 0668204). 

258 Tham chiếu: Xuất điệu kinh “Vô phóng dat phẩm” !H88 #Š 4& IR th (7.04. 0212.4. 0636c29); Pháp 
tập yếu tụng kinh “Phóng dat phẩm” jk SE 38 Af 26 tụ 3# th (T.04. 0213.4. 077901). 

29 Nhu trên. 

20 Chỉ cho cỏ kusa. 

261 Tham chiếu: S. L. 49, 111; Хий: điệu kinh “Sa-môn phẩm” НИ 07 т (7.04. 0212.12. 0678а17); 
Pháp tập yêu tung kinh “Sa-môn phám" 15 5E АҢ 2% y^ P3 dà (7.04. 0213.11. 0782c02). 

262 Tham chiếu: S. I. 333; Thag. v. 277; Pháp cu kinh “Sa-môn phẩm” 8) KEV FA th (7.04. 0210.34. 
0571c29); Xuát điệu kinh “Sa-môn phám" HERY PA i (7.04. 0212.12. 06782317); Xuất điệu kinh 
“Sa-môn phám" НЕ ЕРІН їн (7.04. 0212.33. 0764c15); Pháp tập yêu tung kinh “Bật-sô phám" 3 
ERAR $9 (Т.04. 0213.32. 079616). 
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313. 


314. 


315. 


316. 


317. 


318. 


319. 


26 Tham chiếu: S. I. 111; Xuất điệu kinh “ба-табп phám ” ie РЇ" ап (7.04. 0212.12. 0678217). 
264 Tham chiéu: А. IV. 225; Xuát điệu kinh Rus yeu 


Сап phai lam пеп lam, 
Xuát gia sóng phóng dáng, 
Ác hanh khóng nén làm, 
Thién hanh at nén làm, 
Nhu thành ở biên thùy, 
Cũng vậy phòng hộ mình, 
Giây phút qua, sâu muộn, 
Không đáng hồ lại hỗ, 

Do chấp nhận tà kiến, 
Không đáng sợ lại sợ, 

Do chấp nhận tà kiến, 


Không lỗi lại thây lỗi, 

Do chap nhận tà kiến, 

Có lỗi biết có lỗi, 

Do chấp nhận chánh kiến, 


Pháp tập yêu tụng kinh “Tương ưng phâm” 


265 Tham chiếu: Sn. v. 333; Thag. v. 635, ts 1005: Thig. v. 5; Xuát diéu kinh дап 
ЕА unu (7.04. 0212.6. 0649a06); Pháp tập yêu tụng kinh “Ki lạc phẩm” yE E AE 
0213.5. 0779c23). 


26 Câu kê 316-17, tham chiéu: Xuát diéu kinh “Tap hâm” Hine Z€ # i (7.04. 0212.17. 0702b08); 
Pháp tập yếu tung "kinh “Thanh tịnh phẩm” z£ REMA 


Làm cüng tán khá náng, 
Chi tang loan bui đời.” 
Làm xong chiu khó luy, 
Làm xong không ăn nán.^* 
Trong ngoài déu phóng hó, 
Sát-na chó buóng lung, 
Khi roi vào dia nguc.?© 
Viéc dáng hó lai khóng, 
Chúng sanh di ác thu.” 
Dang so lai thay khong, 
Chúng sanh di ac thú. 

Có lỗi lại thây không, 
Chúng sanh di ác thú. 
Không lỗi biết là không, 
Chúng sanh di cõi lành. 


hâm” HEIE 6 Bi i (7.04. 0212.30. 0747с06); 
ААН Ж th (7.04. 0213.29. 0792c29). 


W lfm (7.04. 0213.16. 0785415). 


XXIII. PHAM VOI 
(NÁGAVAGGAY* (Dh. 46) 


320.  Tanhu voi giữa trận, Hung chiu cung tén roi, 
Chiu dung moi phi bang, Ac giới rat nhiêu người. 
321. Voi luyện đưa dự hội, Ngựa luyện được vua cưỡi, 
Người luyện, bậc tôi thượng Chiu đựng moi phi bang.”® 
322. Tốt thay con la thuần, Thuân chung loài ngựa біпаһ, 7% 
Đại tượng, voi có ngà, Tự điêu mới tôi thượng. 
323. Chang phải loài сибі ay, Dua người dén Niét-bàn, 
Chỉ có người tự điều, Đên đích nhờ điêu phục. 
324. Con voi tên Tài Hộ, | Phát duc khó điêu phục, 
Trói buộc, không án uông, Voi nhớ деп rừng voi. 
325. Người ưa ngủ, ăn lớn, Năm lăn lóc qua lại, 
Chăng khác heo no bụng, Kẻ ngu nhập thai 81,279 
326. Trước tâm này buông lung, Chạy theo ái, dục, lạc; 
Nay Ta chánh chê ngự, Nhu cám móc điêu voI.”” 
327. Hay vui không phóng dat, Khéo phòng hộ tâm ý, 


Kéo mình khỏi ác đạo, 


Như voi bị sa lay.?” 


267 Tham chiếu: Pháp cú kinh “Tượng dụ phẩm” 24/98 (7.04. 0210.31. 0570b10); Pháp си 
thi dụ kinh “Tượng phâm” Жон) t ии (7.04. 0211.31. 0599c02); Xuát điệu kinh “Mã dụ phám" 
Ш #Š BS (7.04. 0212.20. 0711512); Pháp tập yếu tụng kinh “Mã dụ phẩm” 3š fE E AR A 6 nr nh 
(7.04. 0213.19. 0786с03). 

268 Câu kệ 32-23, xem MNid. 209. 

269 P. Sindhava, S. Saindhava, Н. {š/#, Tin Độ: Xứ Sindh ven sóng Sindhu ở An Độ; ngựa Sindh là 
giông tuân mã sinh trưởng ở địa phương nay (PED). 

2 Tham chiếu: Thag. v. 17, 101; Netti. 34, 129; Xuất điệu kinh “Song yêu phám" ҢІН £X ®# % tù (7.04. 
0212.30. 0747c06); Pháp tập yêu tung kinh “Tương ưng phâm” {5 fE AR AE Ж ia (7.04. 0213.29. 
0792c29). 

271 Tham chiêu: Thag. v. 77, 1091, 1130; Xuất điệu kinh “Tâm ý phẩm” НЕЕ, (7.04. 
0212.32. 0758c12); Pháp tập yêu tung kinh “Hộ tâm phâm” 1X Ж RAR DO dà (7.04. 0213.31. 
0795b06). 

22 Tham chiều: Miln. 379; Xuất điệu kinh “Phóng dat phẩm” HEZE I% ит (7.04. 0212.5. 0641c17); 
Pháp tập yêu tung kinh “Phong dat phám" 7k R R 2R 48 BOR in (7.04. 0213.4. 0779a01). 


74 % KINH TIEU ВО 


328.  Néu được ban hiền trí, Dáng sóng chung, hanh lành, 
Nhiếp phục mọi hiểm nguy, Hoan hy sống chánh niêm.?” 
329. Không gặp bạn hiên trí, Đáng sông chung, hạnh lành, 
Như vua bỏ nước bạt, Hãy sông riêng cô độc, 
Nhu voi sóng rừng voi. 
330. Tốt hơn sóng một mình, Không kết bạn nguói ngu, 
Doc than, khóng ác hanh, Sóng vo tu, vô lu, 
Nhu voi sóng rimg voi. 
331. Vui thay ban lüc cán! Vui thay sóng biét du! 
Vui thay chết có đức! Vui thay mọi khó đoạn!?” 
332. Уш thay hiếu kính mẹ! Vui thay hiếu kính cha! 
Vui thay kính Sa-món! Vui thay kính Hién Thánh! 
333. Vui thay già có giới! Vui thay tín an trú! 
Vui thay duoc trí tué! Vui thay ác khóng làm! 


23 Câu kệ 328-30, xem M. Ш. 154; Sn. v. 45, 46; J. Ш. 488; Ap. I. 6; Vin. I. 337, 350; Trường Tho 
Vuong bón khởi kinh = + ЖЕ (T.01. 0026.72. 532c09); Pháp cu kinh “Giáo hoc phàm" (57) 
AGA Sh (T.04. 210.2. 055913); Xuát điệu kinh “Phan nó pham” ЕНЕ 5 m (7.04. 0212.15. 
0693519); Pháp tập yếu tung kinh “Oán gia phẩm” 15 Ж EAR Т Б x Mı (T.04. 0213.14. 0784214). 

24 Сап ké 331-33, tham chiéu: M. III. 154; Vin. І, 353; Pháp cú kinh “Giới thận phàm” 1 WAG AE th 
(T.04. 0210.5. 0560c20); Хий: điệu kinh “Lạc pham” Н & % д (7.04. 0212.31. 0753210); Pháp tâp 
yêu tung kinh “Lac phàm" 1; fE 3E ZR AX 8 im (7.04. 0213.30. 0794a16). 


XXIV. РНАМ THAM ÁI 
(ТАУНАРАССАУ?5 (Dh. 48) 


334. Nguoi sóng đời phóng dat, Ái táng nhu dáy leo, 


Nhay doi này doi khác, Nhu vượn tham quả rừng.” 
335. Ai sóng trong dói này, Ві ài duc buóc ràng, 

Sáu khó sé táng truóng, Nhu có bi^" ойр mua. 
336. Аі sóng trong dói пау, Ai duc duoc hang phuc, 

Sâu rơi khỏi người ấy, Như giọt nước lá sen. 
337. Đây điêu lành Ta дау, Các người tụ họp đây, 

Hãy nhỏ tận góc ái, Như nhỗ gốc cỏ bị, 

Chớ dé ma phá hoại, Như dòng nước cỏ lau.“ 
338. Nhu cây bị chặt đốn, Gốc chưa hại vẫn bèn, 

Ái tùy miên chua nhé, Khô này vẫn sanh hoài.?? 
339. Ba mươi sáu dòng ái, Trôi người đến khả ái. 

Các tư tưởng tham ái, Cuón trôi người tà kién 280 
340. Dong ai duc cháy kháp, Nhu day leo moc tran, 

Thay day leo vira sanh, Với tuệ, hãy đoạn géc.”*! 
341. Nguoi đời nhớ ái dục, Ua thích các hy lac, 

Tuy mong cáu an lac, Ho ván phái sanh, già. 
342. Người bi ái buộc ràng, Vüng váy và hoáng sQ, 

Nhu thỏ bi sa lưới, Ho sanh ái trói buộc, 

Chịu khó dau dài dài. 


275 Tham chiều: Pháp cú kinh “Ai dục phẩm” ЖОН ОЖ Хит (7.04. 0210.32. 0570c16); Pháp cú thí du kinh 
“Ái dục phẩm” 1&5) S ijr 2€ Bk i (7.04. 0211.32. 0600c22); Хий điệu kinh “Ái phẩm” НЕЕ 
(T.04. 0212.3. 0632b23); Pháp tập yếu tụng kinh “Tham phâm” 3 5E SE ARAS & ih (T.04. 0213.3. 0778b15). 


2% Cau ке 334-37, xem Thag. v. 399-402. 
277 P. Birana, S. Virana, Н. EE HEA (2 &): Ty-la-na, có thom. 
2% Xem Pv. 27; J. III. 387; IV. 208; V. 68. 


279 Tham chiéu: Т. hag. v. 747; Netti. 42; Xuát diéu kinh “Tam y ý phẩm” НЕ ARGUS mm (7.04. 0212.32. 
0758c12); Pháp tập yếu tung kinh “Hộ tam райт” 3% ® FARE Ò i (7.04. 0213. 3L 0795b06). 


20 Cau ке 339-40, xem Thag. v. 760, 761. 
4! Xem Sn. v. 1034. 
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343. 


344. 


345. 


346. 


347. 


348. 


349. 


350. 


351. 


332. 


353. 


282 Lìa ái duc gia đình lai chay theo khó hạnh ở rừng núi. 
283 Tham chiếu: Хий: điệu kinh “Quan phẩm” Н НЕ im (7.04. 0212.28. 0736b06); Pháp tập yéu tung 


Người bị ái buộc ràng, 
Như thỏ bị sa lưới, 

Mong câu mình ly tham, 
Lia rừng lại hướng rừng,“ 
Nên xem người như vậy, 
Lại chay theo ràng buộc.” 
Sắt, cây, gai trói buộc, 
Tham châu báu, trang SUC, 
Người có ігі nói rang, 

Tri Кео xuóng, lan xuóng, 
Người trí cát trừ nó, 
Người dám say ái duc, 
Nhu nhện sa lưới dệt, 


Bỏ mọi khô, không màng.®° 


Bỏ quá, hiện, vi lai, 

Ý giải thoát tất cả, 
Người tà ý nhiếp phục, 
Người ây ái tăng trưởng, 
AI уш, an tịnh ý, 

Người ấy sẽ diệt ái, 

AI tới đích, không sợ, 
Nhó mũi tên sanh tử, 

Аі lia, không chấp thủ, 
Tháu suốt từ vô пра, 
Thân này thân cuối cùng, 
Bậc Dai trí, Đại nhân.”? 
Ta hàng phục tất cả, 
Không bị nhiễm pháp nào, 


Vùng váy và hoảng sợ, 

Do vậy vị Ту-Кһео, 

Nên nhiếp phục ái dục. 
Thoát rừng chạy theo rừng, 
Được thoát khỏi buộc ràng, 


Người trí xem chưa bên, 
Tham vọng vợ và con.?** 
Trói buộc này thật bën, 
Nhưng thật sự khó thoát, 
Bỏ dục lạc, không màng. 
Tự lao mình xuóng dóng, 
Người tri cát trừ nó, 


Dén bó kia cuóc dói, 

Cho vướng lại sanh, già.?*6 
Tham sắc bén nhìn tịnh, 
Làm dây trói mình chặt. 
Quán bát tinh thuóng niém, 
Cắt đứt ma trói buóc.287 

Ly ái, không nhiễm ô, 
Thân này thân cuối cüng.288 
Cú pháp khéo biện tài, 
Hiểu thứ lớp trước sau, 

VỊ như vậy được gọi, 


Ta rõ biết tất cả, 
Ta từ bỏ tât cả, 


kinh “Quán sát phẩm” ‡k % E 2 SAURE n ñu (7.04. 0213.27. 0791b03). 
24 Câu kệ 345-46, xem S. I. 77; Sn. v. 38; Thag. v. 187; J. II. 140; Netti. 33, 128, 153; Pe. 23. 


285 Tham chiéu: Ap. II. 543; Xuát điệu kinh “Vô thuón 
Pháp tập yêu tụng kinh “Hữu vi phẩm i TẾ Ун ДН AK 


286 Tham chiếu: Xuất điệu kinh “Song yêu phẩm” "rM (7.04. 0212.30. 0747c06); Pháp táp 


hám" LH We AS #t BF ih (7.04. 0212.1. 0609b22); 


уйй (7.04. 0213.1. 0777202). 


yếu tụng kinh “Tương ung phám" z£ Ж 32 24 48 48 HE ih (7.04. 0213.29. 0792c29). 
27 Kem Miln. 391. 


? Tham chiéu: Pháp cú kinh *Né-hoàn phám 5 кош: 2 18 та (7.04. 0210.36. 0573а23); Pháp tập yếu 


tung kinh “Viên tịch phám" 2 f 3E 28 AC El Fi à (7.04. 0213.26. 0790b16). 


289 Nhu trên. 


PHÁP CÚ % 77 


Ai diệt, tự giải thoát, Đã tự mình thắng trí, 

Ta goi ai thay Та?29% 
354. Pháp thí thắng mọi thí, Pháp vị thắng mọi vị, 

Pháp hy tháng moi hy, Ai diệt tháng moi khé.2"! 
355. Tài sản hại người ngu, Khóng nguoi tim bó kia, 

Ké ngu vi tham giàu, Hai minh và hai nguói. 
356. Со làm hại ruộng vườn, Tham làm hại người đời, 

Bồ thí người ly tham, Do vậy được quả lớn.” 
357.  Cólàm hại ruộng vườn, Sân làm hại người đời, 

Bồ thí người ly sân, Do vậy được quả lớn. 
358. Có làm hại ruộng vườn, Si làm hại người đời, 

Вб thí người ly si, Do vậy được quả lớn. 
359. Có làm hại ruộng vườn, Dục làm hại người đời, 

Bồ thí người ly dục, Do vậy được quả lớn. 


29 Xem M. I. 160, 171; II. 91; S. II. 284; Vin. I. 1, 8; Sn. v. 211; Kv. 289; ThigA. 220; Mhvu. III. 3-6; Xuát 
diéu kinh "Nhu Lai i phẩm” HH WE sam ЖЕ th (T.04. 0212.22. 0716b16); Pháp táp yéu tung kinh “Như Lai 
phẩm” Ж 5& SE2R AV #II2R i (7.04. 0213.21. 0787b22). 


?! Tham chiếu: Хий: điệu kinh “Nê-hoàn hàm” thiết? AM Jo 18 ин (7.04. 0212.27. 0730c06); Pháp tập 
yéu tung kinh “Viên tịch phẩm” ЯЕ ЗЕЛА Ал пи (7.04. "p 2 0790516). 

292 Câu kệ 356-59, tham chiêu: Xuất điệu kinh “Tạp poe ham” Hie Ae HE ih (7.04. 0212.17. 0702b08); 
Pháp tập yéu tụng kinh “Thanh tinh phẩm” 1 4 EA uos (T. 04. 0213.16. 0785215). 


XXV. PHAM ТҮ-КНЕО 
(BHIKKHUVAGGAY? (Dh. 52) 


360.  Lànhthay phóng hó mát! Lành thay phòng hộ tai! 
Lành thay phòng hộ mui! Lành thay phòng hộ lưỡi!” 
361. Lành thay phòng hộ thân! Lành thay phòng hộ lời! 
Lành thay phòng hộ ý! Lành thay phòng tất cả! 
Tỷ-kheo phòng tat cả, Thoát được mọi khó дап,295 
362. Nguoi chế ngự tay chân, Chế ngự lời va đầu, 
Vui thích nội thiền định, Độc thân, biết vừa đủ, 
Thật xứng gọi Tỷ-kheo.” 
363.  Ty-kheo ché ngự miệng, Vừa lời, không công cao, 
Khi trình bày pháp nghĩa, Lời lẽ dịu ngọt ngào.”? 
364. Vi Ty-kheo thích pháp, Mén pháp, suy tu pháp, 


Tam tu niém Chánh pháp, Không rời bó Chánh pháp.?* 
365. Không khinh điều minh được, Không ganh người khác được, 


Ty-kheo ganh ti người, Không sao chứng thiên dinh.2” 
366. Ту-Кһео dâu được ít, Không khinh điều mình được, 
sóng thanh tịnh không nhac, Chu thiên khen vi này. 
367. Hoan toàn dói danh sac, Khóng cháp ta, cüa ta, 


Không chap, không sáu nào, Thật xứng danh Ту-Кһео.2% 


? Tham chiéu: Pháp cú kinh “Sa-m6n pham” 3 &)&E Р] án (T.04. 0210.34. 0571c29); Pháp си thi du 
kinh “Sa-môn phàm” 1X BJ EE 0) 4 ди (7.04. 0211.34. 0604b05); Xuát điệu kinh “Sa-môn pham” 
HUE УР P3 in (7.04. 0212.33. 0764c15); Pháp tập yêu tung kinh “B3t-só phám" Z: SE E AARE $3 in 
(T.04. 0213.32. 0796b16). 

? Cậu kệ 360-61, tham chiếu: S. I. 166; Min. 167, 398; Pe. 23; Mhvu. Ш. 423; Xuất điệu kinh “Học 
phẩm” НЕ AK S ña (T.04. 0212.8. 0660214); Pháp tập yêu tung kinh “Thiện hành phâm” 1X R E AE 
{тп (7.04. 0213.7. 07812301). 

295 Xem S. I. 73; Min. 399. 

2% Xem Thag. v. 981. 

? Tham chiếu: Sn. v. 850; Thag. у. 2; J. Il. 350; Pháp си kinh “Ngôn ngữ phẩm” ЈА zi š nh (7.04. 
0210.8. 0561c15); Хий điệu kinh “Phi bang phâm” HWE & HE nh (7.04. 0212.9. 0663c18); Pháp tâp 
yêu tụng kinh “Ngữ ngón phám" i& E ARAS S пи (7.04. 0213.8. 0781103). 

298 X em It. 86; Sn. v. 327; Thag. у. 1032; Mhvu. III. 422. 

?? Tham chiếu: Pháp cú kinh “Lợi dưỡng phám" 25/8) 25 f] Æ (7.04. 0210.33. 0571626); Xuất điệu 
kinh “Lợi dưỡng pham” WHERE Fl Жел (7.04. 0212.14. 068707); Pháp tập yêu tung kinh “Lợi dưỡng 
phám" 15 Ж RAKA E im (7.04. 0213.13. 0783c04). 

390 Xem Sn. у. 861, 950; MNid. 401. 
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368.  Ty-kheo trú từ bi, Tín thành giáo pháp Phát, 
Chứng cảnh giới tịch tinh, Các hanh an tịnh lac.3%! 
369.  Ty-kheo tát thuyén này, Thuyén khóng, nhe di mau, 
Trừ tham, diệt sân hận, Tat chứng đạt Niét-bàn.?*? 
370. Doan năm,'? từ bỏ nam,” Tụ tập năm tôi thuong,*” 
Ty-kheo vượt năm 81,799 Xứng danh vượt bộc luu.” 
371. Ту-Кһео hãy tu thiên, Chớ buông lung phóng dật, 
Tâm chớ đắm say dục, Phóng dật, nuốt sắt nóng, 
Ві đốt, chớ than khó!*$ 
372. Không trí tuệ, không thiên, Không thiên, không trí tuệ, 
Người có thiên, có tuệ, Nhất định gân Niét-bàn. 
373. Bước vào ngôi nhà trông, Ty-kheo tám an tịnh, 
Thọ hưởng vui siêu nhân, Tinh quán theo Chánh pháp. 
374. Nguoi luôn luôn chánh nệm, Sự sanh diệt các uán, 
Được hoan hy, hân hoan, Chi bậc Bát tử biết. 
375. Đây Ту-Кһео có trị, Tu tập pháp căn bản, 
Hộ căn, biết vừa đủ, Giữ gìn căn bản giới, 
Thường gân gũi bạn lành, Sống thanh tịnh, tinh cán. 
376. Giao thiệp khéo thân thiện, Cử chỉ mực đoan trang, 
Do vậy hưởng vui nhiêu, Sẽ dứt mọi khó đau.!9 
377. Nhu hoa Bat-tát-ca,?!! Quáng bó cánh üa tàn, 
Cüng vay vi Ty-kheo, Hãy giải thoát tham san.?" 
378. Than tịnh, lời an tinh, An tịnh, khéo thiên tịnh, 


Tỷ-kheo bỏ thế vật, 


301 Xem Thag. v. 11, 521. 
302 Cậu 368-69, tham chiếu: Mhvu. Ш. 421, 523; Хий! điệu kinh “Né-hoan phẩm” НИ А ЗН ir (7.04. 
0212.27. 0730c06); Pháp tập yêu tung kinh “Viên tịch phám" 34 28 8591 (7.04. 0213.26. 


0790b16). 


Xung danh bậc Tịch tinh. 


303 Nam ha phan kiết sử: Duc giới tham, sân, thân kiên, giới câm thủ, nghi. 


304 Năm thượng phần kiết sử: Sắc giới tham, vô sắc giới tham, trạo cử, mạn, vô minh. 

35 Năm căn lành: Tín, tán, niệm, định, huệ. 

3 Năm trược: Tham, sân, si, mạn, ác kiến. 

307 Xem 8. Ш. 3; Thag. v. 15, 633; Netti. 70, 128. 

308 Tham chiếu: Thag. v. 119; Xuất điệu kinh “Tâm ý phàm” WHE £0 3€ nh (7.04. 0212.32. 0758c12); 
Pháp tập yêu tung kinh “Hộ tâm phầm” 1X Ж ЖД Ù m (7.04. 0213.31. 0795106). 

” Xem Thag. v. 23. 

310 Xem S. I. 436. 

311 P. Vassika, S. Varsika, Н. 116, Б/Е, có thé là bóng lài lớn. 


312 Tham chiếu: Xuat điệu kinh “Hoa phàm" Н. 2% h (7.04. 0212.19. 0708628); Pháp tập yếu tung 
kinh “Hoa dụ phâm” ЖАҢ Æ lái à (T.04. 0213.18. 0786202). 


PHÁP CU # 81 


379. Tu minh chỉ trích minh, Tu minh dó xét minh, 
Ty-kheo tự phòng hộ, Chánh niệm, trú an lac.?? 
380. Tu minh y chi mình, Tự mình đi đến mình, 
Vậy hãy tự điều phục, Nhu khách buôn ngựa hiễn.3! 
381.  Ty-kheo nhiều hân hoan, Tinh tín giáo pháp Phật, 
Chüng cánh giói tich tinh, Các hạnh an tinh Іас.?'° 
382.  Ty-kheo tuy tuói nhó, Siéng tu giáo pháp Phát, 
Soi sáng thé gian này, Nhu tráng thoát khói mây.”'° 


313 Xem Thag. v. 637. 

314 Tham chiếu: Pháp tập yếu tung kinh “Mã du pham” 3% Е E 14X 5 Hi nh (7.04. 0213.19. 0786c03). 
315 Xem Thag. v. 11. 

316 Tham chiếu: M. II. 104; Thag. v. 203, 873; Pháp cú kinh “Phong dat phẩm” ў ñJ##} 14 1А (T.04. 
0210.10. 0562b19); Pháp cú thi du kinh “Phong dat phâm” АЛАН cie m. (7.04. 0211.10. 
0584205); Xuất điệu kinh “Tap pham” НЮ RE ñi (7.04. 0212.17. 0702508); Pháp tập yêu tung kinh 
“Thanh tinh phâm” 7& $E E2H A785 1$ on (7.04. 0213.16. 0785215). 


XXVI. PHAM BA-LA-MON 
(BRAHMANAVAGGAY" (Dh. 55) 


383. Нё này Bà-la-món, Нау tinh tán doan dóng, 
Ти bó các duc lac, Biét duoc hành doan diét, 


Người là bac Vô vi?” 
384. Nhờ thường trú hai pháp? Đến được bờ bên kia, 


Bà-la-món có trí, Moi kiét sir ditt sach. 

385. Không bó nay, bờ kia,” Са hai bó khóng có, 
Lia khô, không trói buộc, Ta gọi Bà-la-môn.??! 

386. Tu thién, trú ly trần, Phận sự xong, vô lậu, 
Đạt được đích tôi thượng, Ta gọi Bà-la-món.?? 

387. | Mit trời sáng ban ngày, Mat trăng sáng ban đêm, 
Khí giới sáng Sat-ly, Thiên định sáng Phạm chí, 
Còn hào quang đức Phật, Choi sáng cả ngày đêm.”” 

388. Dut ac gọi Pham chí, Tinh hanh goi Sa-món, 
Tu minh xuat cau uê, Nên goi bậc xuất gia.^^ 

389. Chớ có đập Phạm chí, Phạm chí chớ đập lại! 
Xau thay đập Pham chi, Đập trả lại xâu hơn! 

390. Đối vị Bà-la-món, Dây?” không lợi ích nhỏ, 
Khi ý không ái luyên, Tâm hại được chặn đứng, 
Chỉ khi ây khô diệt. 


317 Tham chiếu: Pháp cú UN "Sa-món phẩm” 3 9) & 17 FA n (7.04. 0210.34. 0571c29); Pháp cú kinh 
*Pham chí phám" Se STAT ЖА (7.04. 0210.35. 0572020) Xuất điệu kinh | Sa-món phẩm” Н 
ВУ dh (7.04. 0212.12. лыны Xuất điệu kinh “Pham chí phàm" НІНЕ А (7.04. 0212.34. 
0768c14); Pháp tập yếu tung kinh “Pham chí phám" He Se BA ЦА (7.04. 0213.33. 0798201). 


318 Câu kệ 383-423, xem S. I. 49, 111; Sn. v. 620-47. 
319 Chi cho chi và quan. 

320 Chỉ cho sáu nội xứ, sáu ngoai xứ. 

321 Xem Sn. v. 1129. 

32 Xem M. II. 196; Sn. 214; CNid. 6. 

323 Xem S. I. 15, 32, 106; П. 284. 

324 Xem Ud. 3. 

325 Chi cho su trả đũa, tra thù. 


84 % KINH TIEU ВО 


391. 


392. 


393. 


394. 


395. 


396. 


397. 


398. 


399. 


400. 


401. 


402. 


403. 


Với người thân, miệng, y, 
Ba nghiệp được phòng hộ, 
Từ ai biết Chánh pháp, 
Hãy kính lễ vị ấy, 

Được gọi Bà-la-môn, 
Không chủng tộc, thọ sanh, 
Mới gọi Bà-la-món.?" 

Kẻ ngu, có ích gi, 

Nội tâm toàn phiên não, 
Người mặc áo đồng rác, 
Độc thân thiên trong rừng, 
Ta không gọi Phạm chí, 
Chỉ được gọi tên suông, 


Không phiên não, chấp trước, 


Đoạn hét các kiét sử, 


Không đăm trước buộc ràng, 


Bỏ dai da,**' bỏ cương,“ 
Bỏ then chôt,” sáng suót, 
Không ác у, nhan chiu, 
Lay nhan lam quan luc, 
Không hận, hết bón phận, 


Nhiếp phục, thân cuỗi cùng, 


Như nước trên lá sen, 
Người không nhiêm 41 dục, 
AI tự trên đời này, 

Bỏ gánh nặng, giải thoát, 
Người trí tuệ sâu xa, 
Chứng đạt đích Vô thượng, 


326 Xem 7. 96; J. III. 148, 524; Netti. 128, 183. 


327 Xem Ud. 6, Jatilasutta (Kinh Kẻ bën tóc); Netti. 128. 


328 Xem J. I. 480; III. 85. 

32 Xem Thag. v. 243. 

330 Câu kệ 396-423, xem M. II. 196; Sn. 115. 
331 Chi cho “hận”. 

332 Chi cho “ái”. 

333 Chi cho “tà kién”. 

334 Chi cho “tüy miën”. 

355 Chi cho “vô minh”. 

336 Xem S. I. 16, 63. 


Khóng làm các ác hanh, 
Та gọi Ba-la-m6n.*”° 


Bác Chánh Giác thuyét giáng, 


Nhu Pham chí tho lửa. 


Khóng vi dáu bén tóc, 
Ai that chon, chanh, tinh, 


Bén tóc voi da dé, 


Ngoài mặt đánh bóng suóng.?* 


Сау біп, ló mach gán, 
Ta goi Bà-la-môn.”” 

Vi chó sanh, me sanh, 
Nêu tam còn phiên não, 
Ta gọi Bà-la-môn.°9 
Không còn gi lo sợ, 

Та gọi Bà-la-món. 

Bỏ dây, 46 sở thudc,34 
Ta gọi Bà-la-món.?6 

Phi báng, đánh, phat hình, 
Ta gọi Bà-la-môn. 

Tri giới, không tham ái, 
Ta gọi Bà-la-món. 

Nhu hót cai dau kim, 

Ta gọi Bà-la-món. 

Giác khó, diệt trừ khó, 
Та gọi Bà-la-môn. 

Khéo biết đạo, phi đạo, 
Та gọi Bà-la-món. 


404. 


405. 


406. 


407. 


408. 


409. 


410. 


411. 


412. 


413. 


414. 


415. 


416. 


417. 


418. 


419. 


Khóng lién hé cá hai, 

Sóng độc than, it duc, 

Bo truong, dói chüng sanh, 
Khóng giết, không bảo giết, 
Thân thiện giữa thù địch, 
Không nhiễm giữa nhiễm trước, 
Người bỏ rơi tham sân, 
Như hột cải đầu kim, 

Nói lên lời ôn hòa, 

Không mất lòng một 21, 

Ở đời, vật dài, ngắn, 

Phàm không cho, không lay, 
Người không có hy câu, 
Không hy câu, giải thoát, 
Người không còn tham ái, 
Thé nhập vào bát tir, 

Người sống ở đời này, 
Không sâu, sạch không bụi, 
Như trăng sạch, không ué, 
Htru ai duoc doan tan, 

Vuot duóng nguy hiém này, 
Đến bờ kia thiền định, 
Không cháp truóc, tich tinh, 
A1 6 dói doan duc, 

Duc hữu duoc đoạn tan, 

Ai ở đời đoạn ái, 

Ái hữu được đoạn tận, 

Bỏ trói buộc loài người, 
Giải thoát mọi buộc rang, 
Bo điều ưa, điều ghét, 

Bậc Anh hùng chiến thăng, 
Ta gọi Bà-la-môn. 

Ai hiểu rõ hoàn toàn, 
Không nhiễm, khéo vượt qua, 
Ta gọi Bà-la-món. 


337 Xem Dh. v. 142; Mhvu. I. 358. 
338 Xem S. I. 236. 
339 Xem А. IV. 290. 


PHÁP CU % 85 


Xuát gia và thé tuc, 

Ta goi Bà-la-món. 

Yếu kém hay kiên cường, 
Та gọi Bà-la-môn.””7 

Ôn hòa giữa hung hăng, 
Та goi Bà-la-môn.”°Š 
Không mạn, không ganh ti, 
Та gọi Bà-la-môn. 

Lợi ích và chơn thật, 

Та gọi Bà-la-món. 

Nhỏ, lớn, đẹp hay xâu, 
Ta gọi Bả-la-môn. 

Đời này và đời sau, 

Ta gọi Bà-la-môn. 

Có trí, không nghi hoặc, 
Ta gọi Bà-la-môn. 
Không nhiễm cả thiện ác, 
Та gọi Ba-la-m6n. 

Sáng trong và tịnh lặng, 
Та gọi Bà-la-môn. 

Nhiếp phục luân hồi, sĩ, 
Không duc a1, không nghi, 
Ta gọi Bà-la-môn.”? 

Bỏ nhà, sông xuất gia, 

Та gọi Bà-la-môn. 

Bỏ nhà, sống xuất gia, 

Ta goi Bà-la-món. 

Vượt trói buộc cõi trời, 
Та goi Bà-la-món. 

Mát lanh, diét sanh y, 
Nhiép phuc moi thé giói, 


Sanh tử các chúng sanh, 
Sáng suôt chơn giác ngộ, 
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420. Với ai, loài trời, người, Cùng với càn-thát-bà, 
Không biệt chô thọ sanh, Lậu tận, bậc La-hán, 


Ta goi Bà-la-món. 
421. Ai quá, hiện, vi lai, Khóng mót só hítu gi, 
Không sở hữu, không năm, Ta gọi Bà-la-món.?*? 
422. Bác Trâu chúa, Thù tháng, Bác Anh hüng, Dai si, 
Bậc Chiến thăng, Không nhiễm, Bậc Тау sach, Giác ngộ, 
Та gọi Bà-la-món. 


423. Ai biết được đời trước, Thây thiên giới, đọa xứ, 
Đạt được sanh diệt tận, Thăng trí tự viên thành, 
Bậc Mau-ni Dao si, Viên mãn mọi thành tựu, 


Ta gọi Bà-la-môn.'! 


“0 Xem Thag. v. 537. 
41 X em M. II. 133, 144; S. I. 167, 356, 375; A. I. 165; It. 99, Thig. v. 63. 


KINH PHÁT TU THUYET 
(Саапа) 


Dich gia 
Hòa thượng THICH MINH CHAU 


TRÍCH LOI СІОІ THIEU 
KINH PHẬT TU THUYÉT 
CUA HOA THUONG THICH MINH CHAU 


Kinh Udana được dịch là Kinh Phật tự thuyết, nghĩa là những kinh này 
được đức Phật tự nói, do cảm xúc mạnh sinh khởi, không ai thỉnh Phật thuyết. 
Cũng có khi dịch là Kinh Vô vấn tự thuyết, nghĩa là không có người hỏi, đức 
Phật tự nói. Có khi được dịch là Kinh Những lời cảm hứng, nghĩa là lời nói đột 
khởi, do cảm xúc mạnh thúc đây, khi đức Phật tự mình chứng kiến những sự 
việc xảy ra xung quanh. Theo Upanishad, chữ Udana có nghĩa là hơi thở, sinh 
mệnh (рғапа, арапа, sumana, vyãna, udana) ở trung tâm có hong được phát ra. 


Tập пау gôm 8 phẩm, mỗi phâm có 10 kinh. Như vậy, có 80 kinh. tật cả. Dé 
tiện tìm kiếm, khi viết (I. $2) thời hiểu là phẩm I, kinh só 2; khi viét (IV. 87) 
thời hiểu là phám IV, kinh sô 7, v.v... Mỗi kinh góm 2 phán, phận đâu văn xuôi, 
ghi nhận sự kiện hay câu chuyện do đức Phật chứng kiến һау do các Tỷ-kheo 
ке lại, và phan thứ hai là lời cám hứng của đức Phật, phán lớn là bằng những thi 
kệ (gatha), chỉ có 1, 2 bài kinh Udana được chép băng văn xuôi. 

Trước hết là một số kinh liên hệ đến đời sóng của đức Phật, như 3 kinh đầu, 
Phẩm Giác ngộ diễn tả đức Phật khi mới thành đạo, ngôi nhập định duói góc 
cây Bé-dé, suy tưởng đến lý 12 nhân duyên, thuận chiêu và nghịch chiều rồi 
nói lên lời cảm hứng (Ud. I. 81-3). Ud. II. $1 nói đến tích chuyện đức Phật ngồi 
nhập định gặp mưa to gió lớn, ran Mucalinda đã quân 18у thân mình đức Phật 
dé che chó cho Ngài. Ud. IV. 55 dé cập đến đức Phát bị các vị xuát gia, tai gia, 
vua chia... dén làm phién nhiéu nén Ngai bó di vào nui mót minh và sóng vói 
một con voi; con voi này cũng bị dàn voi quay ray nên đến sóng một mình với 
đức Phat. Sự kiện khi đức Phat từ bó tho hành và tuyên bố sau 3 tháng sẽ nhập 
Niét-bàn được Ud. VI. 81 dién ta. Bữa cơm cuói cùng do thợ rèn Cunda cúng 
đường đức Phật cũng được đề cập. Sau bữa cơm ấy, đức Phật nhuốm bệnh và 
không bao lâu nhập Niết-bàn. Những sự tích trên giúp chúng ta có thêm một số 
tài liệu vé lịch sử đức Phật. 

Song song với các sự tích về đời sông đức Phật, tập Udana nói đến 
khá nhiêu về các đệ tử của đức Phật, như Sariputta, Moggallana, Кассапа, 
Subhüti, Mahakassapa, Nanda,... Mahakassapa bi bénh, da tu dinh luón bay 
ngày dé tự chữa tri (Ud. HI. 87). Nanda ban đầu mê các tiên nữ nên tu hành, 
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sau bi các đông Pham hanh chi trích nên tinh tán tu hành chứng quá A-la- 
hán (Ud. III. 52). Sãriputta ngôi nhập định bi quy da-xoa đánh trên dau (Ud. 
IV. 84, 87). Nám trám Ty-kheo do Yasoja düng dáu làm ón bi đức Phát đuôi 
đi, sau đó tinh tán tu hành chứng được quả A-la-hán (Ud. Ш. 53). Đức Phật 
khen Tôn giá Lakundaka Bhaddiya trong dung sắc xáu xí nhưng đã chứng 
quả giải thoát (Са. VII. 55). Tôn giả Dabba Mallaputta nhập định hỏa giới 
tự thiêu trước chúng Tăng không dé lại tro tàn (Ud. VIII. 89-10). 

Tiếp đến là các đệ tử tại gia, như nữ cư sĩ Visakhà 2 lân đến yết kiến đức 
Phật, một lần vì có sự việc cân phải giải quyết với Vua Pasenadi (Ud. II. §9), 
một làn có đứa cháu trai chết nên đến thưa với đức Phát (Ud. ҮШ. 88). Sự tích 
500 cung nữ của Vua Udena, trong ấy có Samavati bị chết thiêu cũng được dé 
cập. Vua Pasenadi nước Kosala được nói đến nhiều lần trong tập này. Có một 
lần Vua hỏi đức Phật có thể biết được các người tu hành có chứng quả hay 
không, đức Phật đã trả lời rang với những người như Vua Pasenadi sóng trong 
dục lạc thì khó lòng biết được quả chứng của các nhà tu hành (Ud. VI. 82). Bao 
giờ cũng vậy, giữa đức Phật và các ngoại đạo cũng có những va chạm, xung 
khác và các tích này được ghi nhận khá nhiêu trong tập Udana. Trước hết là 
sự kiện khi Như Lai chưa xuất hiện thời các ngoại đạo được quân chúng cung 
kính cúng dường, nhưng khi Như Lai xuất hiện thời sự cung kính cúng dường 
bị giảm thiểu (Ud. II. §4; VI. §10). Cũng vì vậy, ngoại đạo thù hán đức Phát và 
chúng Tăng: họ giết kỹ nữ Sundari, dem chôn ở Jetavana dé vu oan cho chúng 
Tăng (Ud. IV. $8). Một sự kiện khác, dân chúng ở Thüma do ngoại dao xúi 
giuc dó cỏ và rác xuống giếng dé ngăn đức Phat không uống nước được (Ud. 
VII. 89). Đôi khi, đức Phát dùng một vài hinh ánh dé nói đến sự có chấp của 
các ngoại đạo. Chúng ta nhớ câu chuyện các người mù rờ voi, điễn tả các ngoại 
đạo mỗi người chấp chặt chủ thuyết của minh (Ud. VI. $4). Một sự kiện khác 
là câu chuyện một du sĩ ngoại đạo tìm dau cho vợ mình бар sinh, đã vào kho 
vua uống quá nhiều dầu dé đem dâu vé cho vợ, nhung vi uóng quá nhiều nên 
bị đau đớn, lăn lộn, khốn khó (Ud. II. 56). Ngoài ra, có nhiều vẫn đề xã hội rất 
bình thường cũng được nói đên. Như đức Phật thấy đứa con nít hành hạ con 
ran (Ud. II. 53), dân ching Vương Xá tranh nhau có kỹ nữ (Ud. VI. 58), hay 
chuyện dán Savatthi quá dám say vé dục (Ud. VII. §3-4) cũng được đức Phat 
dé cập và nói lên lời cảm hứng. 

Trong 80 kinh của tập Udana, 80 trường hop được ghi nhận là đức Phật 
thuyết lên những lời cảm hứng sau khi cảm thấy xúc động trước một số sự kiên, 
và chính những 101 cảm hứng mới thật là quan trong trong tập Udana này, vi 
đây là dịp đức Phật nói lên quan điểm của mình đối với những sự việc đã xảy 
ra xung quanh. Và chính những quan điểm ấy đã trở thành những giáo lý chính 
đức Phật đã trinh bay và giảng dạy. Chung ta cũng tìm được những pháp và tùy 
pháp mà đức Phật thuyết giảng ngang qua các lời cảm hứng ây. 
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Truóc hét là ly 12 nhán duyén hay ly duyén khói dugc trinh bày 3 làn, 
trong 3 kinh dau Ud. I. 81-3, thuán chiéu, nghich chiéu, thuán chiều và nghịch 
chiêu, từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc cho đến 
duyên sanh-lão-tử-sâu-bi-khô-ưu-não. Quá trình sanh tử của con người từ quá 
khứ đến hiện tại, từ hiện tại đến tương lai được khéo cô đọng trong thuyết 
duyên khởi. Bao giờ cũng vậy, đức Phật nhắm đến trong dây chuyên sanh tử, 
2 pháp đục và ái rất quan trọng. Và do vậy có nhiêu lời cảm hứng dé cập dén 
dục và ái. Trong Ud. VII. 84, dán chúng Sãvatthi quá dám say vé dục nên đức 
Phat đã nói: 


“Bi mù bởi các duc, BỊ bao phủ bởi lưới, 
BỊ ái dục bao trùm, Lại còn bị trói buộc, 
Bởi thân băng phóng dật. Như cá mắc miệng lưới, 
Họ đi đến già chết, Như bê bú sữa mẹ.” 


Với ái, có thân yêu là có đau khó. Khi Visakha đến than với đức Phat có đứa 
cháu trai mới chết, đức Phật đã nói: “Những ai có chín mươi người thân yêu, 
những người áy có chín mươi sự đau khô. Những ai có tám mươi người thân 
yêu, những người åy có tám mươi sự đau khô. Những ai có bảy mươi... có sáu 
mươi... có năm mươi... có bốn mươi... có ba mươi... có hai mươi... có mười... 
có chín... có tám... có bảy... có sáu... có năm... có bốn... có ba... có hai... có một 
người thân yêu, những người áy có một sự đau khó." (Ud. VIII. 58) 


“Sau, than và dau khó, Sai biệt có ở đời, 

Duyên thân ái, chúng có, Không thân ài, chúng không. 
Do vậy người an lạc, Người không có sáu muộn 

Là những ai ở đời, Không có người thân ái, 

Do vậy ai tha thiết, Được không sáu, không tham, 
Chớ làm thân, làm ái, Với một ai ở đời.” 


Duc và ái đã có mát thời có sanh y, có sự пер nôi một đời sóng, nên có sanh 
y là có dau khô: 


“Giữa làng, tại núi rừng, Cảm thọ khó và lạc, 

Chớ quy về tự mình, Chớ quy về người khác. 

Các xúc được cảm thọ, Là do duyên sanh y, 

Với уі không sanh у, Do đâu xúc, cảm tho." 
(Ud. II. 84) 


Khi đức Phật từ bó tho hành (Ud. VI. $1), Ngài muốn cát đứt moi hành 
động sanh hữu: 


“Cân nhắc giữa Niết-bàn, Và nguồn sanh của hữu, 
Bậc An sĩ từ bỏ, Các hành động sanh hữu, 
Ua thích hướng nói tám, That dinh tinh an tinh, 


Phá đồ ngã sanh hữu, Như phá tan áo giáp.” 
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Trong nhiéu kinh, düc Phát tán than các dé tir tu thién dinh vi dó là con 
đường đưa đến giải thoát. Trong Ud. III. 55, Ngài Muc-kién-lién ngôi thiền 
định tu thân hành niệm được đức Phật nói lên lời cảm hứng: 

“Than hành niệm an lập, Sáu xúc xứ chế ngự, 
Tỷ-kheo thường thiền định, Tu chứng tri Niét-bàn." 

Trong Ud. III. 54, Ngài Xá-lợi-phất ngồi thiền định, để niệm trước mặt, 

không xa Thế Tôn bao nhiêu và Thê Tôn nói lên lời cảm hứng: 


“Như ngọn núi băng đá, Không động, khéo an trú, 
Cũng vậy vị Ty-kheo, Đoạn diệt được ngu si, 
Nhu ngọn núi băng da, Không có bi dao dong.” 


Ngài Tu-bó-dé (Subhüti) tu định Không tâm (Avitakkamsamadhi) được Thé 
Tôn tán thán và nói lời cảm hứng: 


“Với ai, tâm quét sạch, Nội tâm khéo cát đứt, 
Không còn chút dư tàn, Vượt qua ai nhiém ây, 
Dat được tướng vô sac, Vượt khỏi bôn ách phược, 


Không đi đến thọ sanh.” 
(Ud. VI. 87) 


Nhung đức Phật nhận thay đôi với chúng sanh, "khó thay là vô ngã, khó thây 
là sự thật”, nên đức Phật thường dạy cho các đệ tử biết quán chiếu về “vô ngã.” 


“Ттеп dưới khắp tát cả, Được giải thoát hoàn toàn, 
Không còn có tùy quán, “Cái này chính là tôi.’ 
Giải thoát vậy vượt dòng, Trước chưa từng vượt qua, 
Không còn có rơi rớt, Vào sanh hữu thọ sa 

(Ud. VII. $1) 


Mục dich cuối cùng của sự tu hành là thành tựu giải thoát Niét-bàn, và trong 
tập Udana có nhiều kinh về lời cảm hứng dé cập đến trạng thái Niết-bàn, một 
trạng thái khó dùng danh từ 46 diễn tả. 

Ваһтуа Daruciriya tu tập, tưởng minh đã chứng quả A-la-hán được đức Phat 
dạy cho: “Vay này Bahiya, ông cán phải học tập như sau: "Trong cái thấy sẽ 
chỉ là cải thấy; trong cái nghe sẽ chỉ là cải nghe; trong cái ngửi, nêm, xúc chạm 
sẽ chỉ là cải ngửi, nêm, хис cham; trong cái thức tri sẽ chi là cái thức tri.’ Như 
váy, пау Bahiya, ông cân phải học tập. Vì i răng, này Bahiya, néu với ông, trong 
cái thay sẽ chỉ là cái thấy; trong cái nghe sé chỉ là cái nghe; trong cái ngửi, 
nếm, xúc chạm sẽ chỉ là cái ngui, пет, хис cham; trong cái thức tri sẽ chỉ là cái 
thức tri; thì ông không có cái ấy. Này Bahiya, nếu ông không có cải ду thì ông 
không ở trong ấy. Này Bahiya, néu ông không ở trong ду thì ông không có đời 
này, không có đời sau, không có chặng giữa hai đời, như vậy là đoạn tận khó 
дап.” (Ud. I. 810) 
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Doan sau day cũng là đoạn diễn tà Niét-bàn trong lời cám hứng bang van 
xuôi (Ud. VIII. 81): “Мау các Ty-kheo, có xứ nay (ayatana), tại đáy không có 
dát, khóng có nuóc, khóng có lita, khóng có gió, khóng có Hw khóng vó bién 
xu, không có Thức vô bién хи, không có Vô sở hữu хи, không có Phi tưởng phi 
phi tưởng xu, Không có doi này, không có đời sau, không có са hai mặt trang 
và mặt trời. Do vậy, này các Ty-kheo, Ta tuyên bó không có đến, không có di, 
không có tru, không có điệt, không có sanh, không có an tru, không có chuyền 
van, không có sở duyên. Рау là sự đoạn tan khổ đau. ” 

Đoạn tiếp cũng diễn tả trạng thái Niết-bàn: “Này các Tỷ-kheo, có sự không 
sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vi. Này các Tỷ-kheo, nếu không 
có cái không sanh, không hiện hữu, không bi làm, không hữu vi, thì ở đây không 
thé trinh bày sự xuất ly khỏi sanh, hiện hữu, bị làm, hữu vi. Vì rằng, này các 
Ty-kheo, có cai không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vi, nén 
có trinh bày sự xuất ly khỏi sanh, hiện hữu, bị làm, hữu vi." (Ud. VIII. 83) 

Đây cũng là lời cám hứng của Phật vé trạng thái Niét-bàn giải thoát: “Cái gi 
có nương tựa, cải ấy có dao động; cái gì không có nương tựa, cái dy không có 
dao động, không có dao động thì có khinh an; có khinh an thì không có thiên 
về; không có thiên về thì không có đến và ді; không có đến và đi thì không có 
diét và sanh; không có diét và sanh thì không có đời này, không có đời sau, 
không có khoảng giữa hai đời. Đây là sự đoạn tận khó dau." (Ud. VIII. §4). 

Nhu vậy, trong tập Udana này, ngang qua các câu cảm hứng do đức Phật 
thuyết lên, một sô giáo lý căn bản đề cập pháp môn tu hành, đề cao mục đích 
tôi hậu và sir mệnh hoàng pháp của đức Phật cũng được diễn tả đến. 


(Lời Giới thiệu Kinh Phát tự thuyết, 1982) 


DAN LUẬN KINH PHẬT TU THUYET 
(UDANA) 


1. Về từ ngữ 

Tự thuyết hay Tự thuyết kinh (B ñf§&Ñ, Exclamations, Uplifting Verses) 
viết day đủ là Kinh Phật tự thuyết, được dich âm trong chữ Hán là *Uu-dà-na" 
(f PEE)! và được dịch nghĩa là “Lời cảm hứng” (/&9858, cám hứng ngữ, an 
emotional utterance, inspired ufterances)? là tuyên tập 80 bài thi kệ cảm hứng 
(ЖІ) hay “V6 vấn tự thuyết” (E B ï*) được đức Phat nói lên (Buddha 5 
ийеғапсев) trong 80 tình huống, bối cảnh rất tự nhiên, không có người đại diện 
thưa hỏi hay thỉnh câu trong pháp hội. 

Theo Pali - Hán т điển (Е 3) của Bhikkhu Mahafiano, Udana là 
“cảm hứng được khởi lên, một loại phát biểu bằng tinh cám" (A R T ER , 
—f& fii 46 Ж K). Trong Tir điển Pali - Việt, Hòa thượng Bửu Chon có cùng 
cách định nghĩa này: “Sự phát biểu bằng tình cảm hay xúc động.” 


Trong văn học Ấn Độ giáo, chữ “иаапа” có nghĩa là “sự thở ra" (breathing 
ош), ở đây được hiểu là sự phát ngôn dưới hình thức thi ca, được cảm hứng từ 
cảm xúc mãnh liệt, đặc biét.^ 

2. Về niên đại và bản dịch tiếng Anh 

Phan lớn các học giả thống nhất khi cho rang Kinh Phật tự thuyết là một 
trong các bản văn Phật giáo có niên đại ra đời sớm nhất, đang khi cũng có học 
giả cho rang kinh này ra đời muộn hon.’ Khi đôi chiếu văn bản, chúng ta dễ 
dàng nhận ra rang có nhiều bài kinh trong Kinh Phát tự thuyết trùng lặp với 
các đoạn kinh trong Kinh Trưởng bó, Kinh Trung bó, Kinh Tăng chi bó, Kinh 
Tương ng Бб; cũng có các bài kinh do các vị đệ tử Thánh nói. Do đó, niên đại 


| Thé loại này thỉnh thoảng xuất hiện trong Khói thé kinh #1 (T.01. 0024.7. 0345c17); Tap. Ж 
(7.02. 0099.64. 0016c04); Phát bón hạnh tập kinh Bb {1 RZS (T.03. 0190.4. 0672a04). 

2 Tham chiếu Concise Pali-English Dictionary của A. P. Buddhadatta Mahathera. 

з Tham chiếu: Mục từ “Vó vấn tur thuyét” trong tự dién Buddhist Door online (https://www.buddhistdoor. 
net/dictionary/details): “Spoken voluntarily and not in reply to questions or appeals." (truy cáp ngày 
14/1/2021). 

* Tham chiếu từ điển Pali-English Dictionary của Pali Text Society: “An utterance mostly in metrical 
form, inspired by a particularly intense emotion." 


5 Tham chiéu: L. S. Cousins trong quyén Buddhist Studies in Honour of Hammalawa Saddhatissa, do 
Dhammapala, Gombrich & Norman bién tap, University of Jayawardenepura, 1984, p. 56. 
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cua 80 bài kinh ngán này thuóc hai nhóm nién dai: Giai doan dáu và giai doan 
phát triên vé sau. 

Một số bản dich tiéng Anh chon lọc được sử dung tham khảo cho bài viét 
này nhu: 

- Anandajoti, Bhikkhu, (tr.), Udana Exalted Utterances (Udàna - Lời cám 
hưng). Third revised version, November 2011, with notes.° 


- Anandajoti, Bhikkhu, A Comparison of the Pali Udanas and the Buddhist 
Hybrid Sanskrit Udanavarga (So sánh Kinh Phát tw thuyét bán Pali và Pham 
Cám hứng ngữ ban Sanskrit hôn hop Phật giáo), 2003.’ 

- Dewarakkhita, Bihalpola Siri Thera (ed.), Paramatthadipani or the 
Commentary to the Udana (Chú giải Kinh Phát tự thuyét), (Colombo, 1920, 
reprinted Colombo, 1990). 


- Ireland, John D., (tr.), The Udana: Inspired Utterances of the Buddha 
(Kinh Phát tự thuyét: Loi cam hứng cua duc Phát), (Kandy, Sri Lanka: Buddhist 
Publication Society, 1990). 


- The Udànapáli (Kinh Phát tự thuyết bán Pali), ed. by Belideniye 
Siridhamma Thero (Colombo, 1983). 


3. Su tring lap сйа Kinh Phát tw thuyét trong Kinh tang và Luát tang 

Dưới đây, tôi trích dẫn 2 bang đối chiếu các bài kinh trong Udana trùng lặp 
với các kinh khác thuộc Tam tang Pali, được Bhikkhu Anandajoti dich ra tiếng 
Anh, іп trong quyền “Udana Exalted Utterances” vào năm 2008.3 Lưu ý rang, 
2 bảng пау, Bhikkhu Anandajoti sử dụng trên bản Pali Tích Lan. 

Hai bảng đối chiều dưới đây cung cấp cho chúng ta dữ liệu vé sự trùng lặp 
giữa Kinh Phát tự thuyết với các bài kinh trong Kinh tạng và Luật tang Pali. 
Điều này cho thay Kinh Phát tự thuyết thuộc dang tuyên chon các bài kinh ngắn 
trong Kinh tạng và Luật tạng, ở chừng mực tương đối giống với Kinh Pháp cú 
vốn là tập đại thành nhiêu thi kệ trong 4 bộ kinh Pali. 


5 http://www.ancient-buddhist-texts.net/Texts-andTranslations/Udana/index.htm/ (truy cáp ngày 
13/2/2021). 


7 Xem http://www.ancient-buddhist-texts.net/BuddhistTexts/C2-Udana-Parallels/index.htm/ (truy cập 
ngày 13/2/2021). 


8 Các chữ viết tắt vẫn giữ nguyên như trong quyên Udana Exalted Utterances. 
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Bang 1 (Văn xuôi và thi kệ) 


Pathamabodhisuttam 1-1 | Vinaya Mahavagga: Bodhikatha 
Dutiyabodhisuttam 1-2 | Vinaya Mahavagga: Bodhikatha 
Tatiyabodhisuttarhn 1-3 | Vinaya Маһауарра: Bodhikatha 

Nigrodhasuttam 1-4 | Vinaya Mahavagga: Ajapalakatha 


Mucalindasuttam 2-1 | Vinaya Mahavagga: Mucalindakatha 
Bhaddiyasuttam 2.10 | Sanghabhedakkhandhakam: ChaSakyapabbaJjãkathã 
Nàgasuttam 4.5 | Kosambakakkhandhakam: Palileyyakagamanakatha 


Rajasuttarh 5-1 | Mallikasuttarh, Kosalasamyuttam, SN. 3.8 


Uposathasuttam 5-5 | Patimokkhatthapanakkhandhakarn: 
Imasmimdhammavinaye-atthacchariyarh 


Sonasuttam 5-6 | Cammakkhandhakarh:Mahakaccãnassa 
Paficavaraparidassana 


Anandasuttarh 5-8 | Sanghabhedakkhandhakam: Pañcavatthuyäcanakathä 
Ayusañikhäravossajanasuttarh 6-1 | Mahaparinibbanasuttarn, DN. 16 
Iddhipadasamyuttam, SN. 51.10 
AN. VII.vii.10 
Cundasuttam 8-5 | Mahàparinibbànasuttam, DN.16 
Pataligamiyasuttam 8-6 | Mahaparinibbanasuttam, DN. 16 
Bhesajjakkhandhakam: Sunidhavassakaravatthu 
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Bang 2 (Thi ké) 


Kassapasuttam 1-6 
Jatilasuttarh 1-9 cd 
Bahiyasuttarh 1-10 
Mucalindasuttam 2-1 
Dandasuttam 2-3 
Sariputtasuttam 3-4 
Pilindivacchasuttam 3-6a-c 
Lokavolokanasuttam 3-10 


Gopalasuttarh 4-3 
Junhasuttam 4-4 
Pindolasuttam 4-6 


Sariputtasuttarh 4-7 
Upasenasuttam 4-9 vs.2 


Kumarakasuttam 5-4c-h 
Uposathasuttam 5-5 


Revatasuttam 5-7 
Saddhayamanasuttam 5-9 
Panthakasuttam 5-10d-f 
Subhütisuttam 6-7ab 
Dutiyasattasuttarh 7-4a-d 


Lakuntakabhaddiyasuttam 7-5 
Tanhakkhayasuttarn 7-6d-f 


Papañcakkhayasuttarh 7-8cd 


Tatiyanibbanasuttam 8-3 
Catutthanibbànasuttam 8-4 


Dutiyadabbasuttam 8-10 


Nid. П chú giải vé Sn. 65 

Dhp. 393cd 

Bahtyattherassapadanam 

Kathavatthu: Hevatthikatha, Dutiyavaggo 1 
Dhp. 131-132 

Th. 651 (Revata), Th. 999 (Sariputta) 

Sn. 473а-с 

Sn. 593ab; 

cf. Salayatanavibhangasuttam, MN. 149; 
cf. Salayatanasamyuttam, SN. 35.31; 

cf. Khandhasamyuttam, SN. 22.41; 

Dhp. 42 

Th. 192 (Khitaka) 

Mahapadanasuttam (DN. 14), Càrika-anujananam 
Dhp. 185 

Th. 68 (Ekuddäniya); 

Pacittiyakandam, Atthangatasikkhapadam 
Sn. 751 

Dhanapalasetthipetavatthu Pv. 243cd, 244 
Th. 447 (Sirimanda); 
Patimokkhatthapanakkhandhakam: 


Imasmimdhammavinaye-atthacchariyam 
Parivarapali: Gathasanganikam 
Kankharevatattherassapadanam 
Kathavatthu: Kankhakatha 


MN. 128; 

Kosambiyajatakam Ja. 428; 
Kosambakakkhandhakam: Dighavuvatthu 
Sarabhangajatakam, Ja. 522 

Sn. Tab 

Th. 297a-d (Rahula) 

Cittasamyuttam SN. 41.5 

Dhp. 230b-d; 

AN. IV.i.6d-f; 

AN. IV.i.8d-f; 

AN. V.v.2h-j 9 

Các dòng cd xuất hiện theo thé văn xuôi trong 
Anefijasappayasuttarn (MN. 106); 

AN. VILvi.2 

Iti. 43 

Channovadasuttam (MN. 144); 
Salayatanasamyuttam SN. 35.87; 
Mahfapajapatigotamither1-apadanam, vss. 286-287 
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4. Vé cáu trüc và nói dung 

Kinh Phát tự thuyét có 8 phẩm. góm 80 bài kinh, mỗi phẩm có 10 bài kinh 
ngăn. Mỗi bài kinh được câu tạo gồm 2 phan: Phân đầu là văn xuôi, mô tả bối 
cảnh bài kinh, khái quát nội dung; phán hai là thi kệ trùng tung ý nghĩa đoạn 
văn xuôi, thỉnh thoảng có những bài kệ độc lập. Chỉ có уйі bài kinh là văn xuôi. 
Về mặc định thứ tự các bài kinh trong tuyên tập này được viết tát băng ký hiệu 
Ud. theo sau là con số thứ tự của phẩm, tiếp theo là số thứ tự của bài kinh. Ví 
du, Ud. I. §1-3 được hiểu là các bài kinh từ thứ tự 1-3 thuộc phẩm I của Kinh 
Phát tự thuyét. 


Pham thứ nhất có tựa dé là “Giác ngó" (Bodhivagga, ЖЕН, 
Enlightenment chapter), nói vé sự giác ngộ của đức Phật dưới cội Bồ-đề tại 
Bó-dé đạo tràng. Tại đây, đức Phật hình thành thuyết tương quan, tương thuộc 
(duyên khói) của moi sự vật hiện tuong trong vũ tru theo chiêu thuận và chiều 
nghịch (Kinh thứ nhất về cội Bó-dé (Pathamabodhisutta), Kinh thứ hai về cội 
Bó-dé (Dutivabodhisutta), Kinh thứ ba về cội Bó-dé (Tatiyabodhisutta), Ud. I. 
81-3). Đức Phát đưa ra quan điểm của Ngài vé tiêu chuẩn đạo đức và trí tuệ đối 
với các đạo sĩ Bà-la-món (Brahmana), mà theo đạo Ап Độ, ho chỉ chú trọng 
việc học thuộc thần chú, tu khổ hạnh, tín ngưỡng thần linh (Kinh Huhunka 
(Huhunkasutta), Kinh Bà-la-món (Brahmanasutta), Kinh Mahakassapa 
(Mahakassapasutta), Kinh Ajakalapaka (Ajakalapakasutta), Kinh Sahgamaji 
(Sangamajisutta), Kinh Kẻ bén tóc (Jatilasutta), Ud. І. 84-9). Đức Phát tiếp 
nhận dao si Bahiya làm dé tử xuát gia, dạy ky năng làm chủ các nhận thức giác 
quan: “Trong cái thay sẽ chỉ là cái thay; trong cái nghe sẽ chi là cái nghe; trong 
cái ngửi, пет, xúc cham sé chỉ là cái ngửi, пет, xúc cham; trong cái thức tri sẽ 
chi là cái thức tri”, không có sự can thiệp cảm xúc và thái độ chủ quan vào tiễn 
trình nhận thức các sự vật như thật, nhờ đó, người tu tập được giải thoát (Kinh 
Bahiya (Bahiyasutta), Ud. I. $10). 


Phẩm thứ hai có tựa dé là “Мисайпаа” (Mucalindavagga, НҒ FL BE и HH, 
Mucalinda chapter). Đức Phat Кё lại tuần lễ thứ 6 sau khi giác поб tại Bó-dé 
đạo trang, Ngài được thân rắn Mucalinda dùng thân to lớn bảo vệ Ngài trong 
giông to bão lớn (Kinh Mucalinda (Mucalindasutta), Ud. П. $1). Giá tri của an 
lạc do kết thúc tham ái, vượt lén trên các khoái lac của cõi trời và cõi người 
(Kinh Vua (Rajasutta), Kinh Сау gậy (Dandasutta), Ud. II. §2-3). Phần tích 
duyên khởi và cách làm chủ cảm xúc (Kinh Tôn kính (Sakkarasutta), Ud. Il. 
84). Ud. II. $5 (Kinh Cư sĩ nam (Upäsakasuffa)) nói về tác hại của việc chấp 
vào sở hữu, tài san, đang khi Ud. II. 56-7 (Kinh Phụ nữ có thai (Gabbhinisutta), 
Kinh Con trai độc nhất (Ekaputtakasutta)) nói vé lợi ich của người buông bó 
sự chấp thủ vào sở hữu, vào những điều kha ái. Đức Phật nói vé tinh trạng 
trớ trêu của người tại gia muôn có con trai, con gái như ý nguyện của mình, 
nhưng trên thực tê thường ngược lại, họ phải sông giả vờ như vui vẻ, hài lòng 
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(Kinh Suppavasa (Suppavasasutta), Ud. П. $8). Phật dạy cách vượt qua sự tùy 
thuộc, cũng như hữu và phi hữu dé sóng an lạc và thong dong (Kinh Visakha 
(Visakhasutta), Kinh Bhaddiva (Bhaddiyasutta), Ud. П. 89-10). 


Pham thứ ba có tựa đề “Nanda” (Nandavagga, BË Ë tù, Nanda chapter). 
Đức Phát nói vé nghiệp quá khứ tao ra quả khó dau ở hiện tại (Kinh Kết quả 
của nghiệp (Kammavipakajasutta), Ud. Ш. $1). Phật khéo dẫn dụ nhăm giúp 
em trai là Nanda giữ vững lý tưởng xuất gia, trở thành bậc Thánh nhân (Kinh 
Nanda (Nandasutta), Ud. ІШ. §2). Giá trị an lạc của thực tập thiên bất động, 
không dính chấp vào thời gian (Kinh Yasoja (Yasojasutta), Ud. III. 83). Thực 
tập chánh niệm với thân thé vững như núi đá (Kinh Sariputta (Sariputtasutta), 
Kinh Mahamoggallana (Mahamoggalianasufia), Ud. Ш. 34-5). Vượt qua tâm 
cao ngạo, song tương kính, gọi nhau băng “Hiên gia’ _ (Kinh Pilindavaccha 
(Pilindavacchasutta), Ud. III. 86). Giá trj phuóc báu cüa bó thí, cáng duóng 
(Kinh Сат hứng của Thiên chu Sakka (Sakkudanasutta), Ud. ІП. $7). Nói pháp 
dung voi chán ly và im lang nhu bac Thánh (Kinh Nguoi có hanh khát thuc 
(Pindapatikasutta), Ud. Ш. $8). Giới han của các nghé thé gian chi đáp ứng cho 
viéc muu sinh, vón tháp hon giá tri của VIỆC xuất gia với lý tưởng độ sinh, đạt 
giác ngộ, giải thoát (Kinh Nghệ nghiệp (Sippasutta), Ud. Ш. 89). Tác hại của 
vô minh và tham ái trong sự hiện hữu và giá ігі của sự nhiếp phục tâm tham ái 
(Kinh Thé giới (Lokasutta), Ud. III. $10). 


Pham thứ tw có tựa đề “Meghiya” (Meghiyavagga, ofa Rt с, Meghiya 
chapter). Duc Phát khuyén tu (ар nam diéu dé đạt tâm giải thoát: Kết giao 
bạn lành; giữ giới hạnh; thảo luận vé ít muốn biết đủ, xa lia, hòa hợp, tinh cân 
tinh tán, giữ giới, tu thiền, đa văn, giải thoát và giải thoát tri kiến; tinh cần tinh 
tán dé đoạn tận các pháp bát thiện và làm sanh khởi các pháp thiện; tu trí tuệ 
kết thúc khô đau (Kinh Meghiya (Meghiyasutta), Ud. IV. §1). Khiêm tôn, tinh 
giác và thận trọng trong phát ngôn (Kinh Tháo động (Uddhatasutta), Ud. IV. 
82). Sự nguy hiểm của tâm hướng tà (Kinh Người chăn bò (Gopalakasutta), 
Ud. IV. §3). Giá trị của tâm bát động trước nghịch cánh, không phán nộ, hận 
thù (Kinh Cai đánh cua da-xoa (Yakkhapaharasutta), Ud. IV. 54). Lợi ích của 
việc làm chủ tâm khi đối diện với nghịch cảnh (Kinh Con voi (Nàgasutta), Ud. 
IV. 85). Lợi ich của hanh xa lia, khát thực, hai lòng, biết đủ, tinh tán, tu thiền 
với tâm tăng thượng và an tinh (Kinh Pindola (Pindolasutta), Kinh Sariputta 
(Sariputtasutta), Ud. IV. 56-7). Cách vượt qua loi phi bang, xúc pham danh 
dự, hậu quả của lời nói ác độc và hành vi sai trái (Kinh Sundari (Sundarisutta), 
Ud. IV. 58). Giá tri của đời sóng đạo đức, tu thiền và sự chấm dứt sanh tử, kết 
thúc khó đau (Kinh Upasena (Upasenasutta), Kinh sự an tịnh của Sariputta 
(5ағірипаиразатазийа), Ud. ТУ. §9-10). 


Pham thứ năm có tựa dé “Trưởng lão Sona” (Sonavagga, # AB R Æ ий, 
The Elder Sona chapter). Đức Phat nói vê việc con người chap vào tự ngã của 


DAN LUẬN KINH PHẬT TU THUYÉT # 101 


minh nhiéu hon tinh thuong, tinh thán dói vói tha nhán (Kinh Thán ді hon 
(Piyatarasutta), Ud. V. $1). Hoàng hau Maya sanh lén cói troi sau bay ngày 
sanh ra Thái tir Siddhattha (Kinh Tho mang ngán (Appayukasutta), Ud. V. 82). 
Người hui chứng được qua Dự lưu, và quả báo bi hui là do tiên thân khinh thường 
đức Phật Độc Giác (Kinh Nguoi hui Suppabuddha (Suppabuddhakutthisutta), 

Ud. V. 83). Khuyén tu bó các điều bát thiện, dù trước mặt mọi người hay lúc ở 
một minh (Kinh T. hiếu niên (Kumarakasutta), Ud. V. 84). Như bién có tám đặc 
điểm, người xuất gia phải có đủ tám đức hạnh cao quy (Kinh Ngày trai giới 
(Uposathasutta), Ud. V. §5). Lôi sóng thanh cao và cách tu tri của người xuất 
gia (Kinh Sona (Sonasutta), Ud. V. $6). Từ bó nghi ngờ . dé tám binh an (Kinh 
Kankharevata (Kankhdarevatasutta), Ud. V. 87). Người hiền thiện không thé nói 
ác và làm ác (Kinh Chia ré Tăng chung (Sanghabhedasutta), Ud. V. $8). Khuyén 
không nén măng nhiéc người khác (Kinh Loi nhiéc máng (Sadhayamanasutta), 

Ud. V. 89). Phuong pháp tu thiên, đạt chánh niệm hiện tiên (Kinh Cülapanthaka 
(Culapanthakasutta), Ud. V. $10). 


Phẩm thứ sáu có tựa dé “Sanh ra đã mù” (Jaccandhavagga, ЕН ñu, 
Jaccandha chapter). Đức Phat hứa sé nhập Niét-bàn khi các đệ tử có đủ tai 
năng được huấn luyện, tự tin, nghe nhiều, thực hành Phật pháp, được an lạc, 
có kha năng thuyết giảng, có thê tra lời các thắc mac, hướng dẫn mọi người tu 
tập (Kinh Từ bỏ thọ hành (Ayusankharossajjanasutta), Ud. УІ. §1). Phai song 
chung, tương tác và đàm luận bang trí tuệ mới hiểu được người khác (Kinh Bay 
vị bén tóc (Sattajatilasutta), Ud. VI. §2). Tu đúng sẽ trừ diệt được những pháp 
bát thiện và tăng trưởng hanh lành (Kinh Quan sát (Paccavekkhanasutta), Ud. 
VI. 83). Qua Шеп tích người mu го voi, duc Phat nhac nhó mọi người phải có 
cái nhìn toàn diện, không nên mát thời gian vào các luận bàn về những câu hỏi 
siêu hình (Kinh thứ nhát về ngoại dao (Pathamananatitthiyasutta), Kinh thứ 
hai vé ngoai dao (Dutiyananatitthiyasutta), Ud. VI. 54-5). Không chap vào 
minh, khóng cháp nguói khác, khóng cao ngao, khóng cháp hoc thuyét (Kinh 
thứ ba vé ngoại dao (Tatiyananatitthiyasutta), Ud. V. $6). Trai nghiệm tam 
khóng tám cáu (Kinh Subhüti (Subhütisutta), Ud. VI. $7). Tu bó các cuc doan, 
dám nhiém do tà kién, dé sóng khóng nhiém dám duc trán (Kinh Nguoi kỹ nữ 
(Сапікаѕийа), Ud. VI. 88). Bi đính mắc vào cái thấy và cái nghe, gióng nhu 
những con thiêu thân (Kinh Lao vào (Upatidhavantisutta), Ud. VI. $9). Giá trị 
trí tuệ của dao Phat nhu vàng thái duong, vuot xa các hoc thuyét và tôn giáo 
khác vốn chí như ánh sáng của con dom dóm (Kinh Xuất hiện (Uppajjantisutta), 
Ud. УІ. 810). 

Pham thứ bay có tựa dé *Nhó" (Cülavagga, ДЧ, The Little chapter). 
Đức Phật khuyên vượt qua cái tôi, dé vượt qua dòng đời (Kinh thứ nhất vé 
Lakundaka Bhaddiya (Pathamalakundakabhaddiyasutta), Ud. VII. $1). Vượt 
qua các ham muón, cắt đứt sự luân chuyên là giải thoát moi khó đau (Kinh thứ 
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hai vé Lakundaka Bhaddiya (Dutiyalakundakabhaddiyasutta), Ud. VỤ. 82). 

Chüng sanh tham dám trong ái duc và phién nào (Kinh tht nhát vé ching sanh 
(Pathamasattasutta), Ud. УП. $3). Cac duc trói buộc láy con nguói nhu cá mác 
lưới và như bé bú sữa me (Kinh thứ hai về chúng sanh (Dutiyasattasuta), Ud. VII. 

84). Su vuot trói cüa vi Ty-kheo có ngoai hinh xáu nhung tu tap hanh Thanh rát 
thành cóng (Kinh Lakundaka Bhaddiya khác (Aparalakundakabhaddiyasutta), 
Ud. VII. 85). Thoát khói tham ái như ré không bám đất (Kinh Ai được diét 
(Tanhasankhayasutta), Ud. VII. $6). Từ bó các hy luận, vượt qua tham ai (Kinh 
Đoạn diét chướng ngại (Papaficakhayasutta), Ud. УП. $7). An tru chánh niệm 
vào thán hành (Kinh Kaccana (Kaccänasuffa), Ud. VII. 88). Nhu nước giéng 
tràn dáy, һау chuyén hóa tham ái thi tu hành thành cóng (Kinh Giéng nuóc 
(Udapanasutta), Ud. УП. 89). Đời sóng thiện lành sẽ được tái sanh vào cánh 
giới an lành (Kinh Utena (Utenasutta), Ud. УП. $10). 


Phẩm thứ tám có tựa đề “Dán làng Patali” (Pataligamiyavagga, ЖЕН 
Ath, Pataligama chapter). Đức Phát phân tích ban chát an lạc tuyệt đôi của Niét- 
bàn, vón “không có dát, không có nước, không có lửa, không có gió, không có Hư 
không vô biên xứ, không có Thức vô biên xứ, không có Vô sở hữu xứ, không có 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, không có đời này, không có đời sau, không có cả mặt 
trang và mặt trời.” Niết-bàn là “không có đến, không có đi, không có trú, không có 
diệt, không có sanh, không có an trú, không có chuyên vận, không có sở duyên” 
(Kinh thứ nhất liên hệ dén Niét-bàn (Pathamanibbanapatisamyuttasutta), Kinh 
thứ ba liên hệ đến Niét-bàn (Tatiyanibbdnapatisamyuttasutta), Ud. УШ. 61, 
83). Người trí sẽ tháy được vô ngã và chân lý (Kinh thứ hai liên hé dén Niét- 
bàn (Dutiyanibbünapatisamyuttasutta), Ud. ҮШ. 82). Niễt-bàn không có dén- 
di, diét-sanh; không có đời này, đời sau, khoảng giữa của hai đời (Kinh thứ tu 
liên hệ đến Niét-bàn (Catutthanibbanapatisamyuttasutta), Ud. ҮШІ. 84). Ca 
ngợi giá ігі của sự cúng dường đức Phật trước lúc Ngài giác ngộ và trước khi 
nhập Niết-bàn tối hậu (Kinh Cunda (Cundasutta), Ud. ҮШ. 55). Năm tác hại 
cua nguói khóng giit giới hanh (Kinh Dan lang Patali (Pataligamiyasutta), Ud. 
VIII. $6). Di sai đường sé gap nhiéu hau qua xáu, cüng nhu khóng nén két giao 
với ban xáu ác (Kinh Con đường rẽ (Dvidhapathasutta), Ud. ҮШ. $7). Còn thân 
ái thi cón ái nhiém, cón ái nhiém thi cón dau khó (Kinh Visakha (Visakhasutta), 
Ud. VIII. $8). Dùng định hóa giới dé nhập định, đốt thân, các hành được lắng 
diu, nhập Niết-bàn (Kinh thứ nhất về Dabba (Pathamadabbasutta), Ud. УШ. 
89) và vượt qua thác tham ái dé giải thoát khỏi moi trói buộc (Kinh thứ hai vé 
Dabba (Dutiyadabbasutta), Ud. VIII. 510). 

Nói tóm lai, Kinh Phát tw thuyét là một tuyên tập các bài kinh do chính đức 
Phật tuyên thuyết trong một sô thời điểm thích hợp từ lúc Ngài vừa chứng đặc 


đạo quả và trong suốt 45 năm hoằng pháp, với nhiêu chủ đề khác nhau như đã 
trình bày ở trên. Học hỏi, suy tư và ứng dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống 
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hang ngày dem lại lợi ích rat lớn, như thành tựu vé giới đức, thiền định và tuệ 
giác, nhờ đó đem lại an lạc và hạnh phúc ngay trong kiêp sông này. 


TP. Hô Chí Minh, ngày 21/2/2021 
TT.TS. Thích Nhật Từ 
(Đông Tông Biên tập Tam tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam) 


I. PHAM GIAC NGO 
(BODHIVAGGA) 


81. KINH THU NHẤT VE COI BO-DE (Pathamabodhisutta)! (Ud. 1) 

1. Nhu vay ібі nghe. 

Một thời, Thé Tôn ở Uruvelà, trên bờ sóng Nerafyara, dưới góc сау Bô-đẻ, 
khi mới chứng Chánh đăng giác. Lúc bay giờ, Thế Tôn trong bảy ngày, ngôi 
trong một thế kiét-già, tho huóng lac giái thoát. Rói Thé Tón, sau báy ngày 
ay, ra khỏi dinh ây, trong đêm, canh thứ nhất, khéo thuận chiều tác ý lý duyên 
khởi: “Do cái này có mặt, cái kia hiện hữu; do cái này sanh, cái kia sanh. Tức 
là, duyên vô minh có các hành, duyên các hành có thức, duyên thức có danh 
sắc, duyên danh sắc có sáu xứ, duyên sáu xứ có xúc, duyên xúc có thọ, duyên 
thọ có ái, duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có 
già-chết-sâu-bi-khô-ưu-não. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khó wan này.” 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 


Thật sự khi các pháp, Có mặt, hiện khởi lên, 

Đỗi у! Ba-la-mon, Nhiét tam hanh thién dinh, 
Khi a ay, VỚI VỊ ây, Các nghi hoặc tiêu trừ, 

Vì quán tri hoàn toàn, Pháp cùng với các nhân. 


$2. KINH THỨ HAI VE CỘI BO-DE (Dutiyabodhisuttay (Ud. 2) 

2. Nhu váy tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn ở Uruvela, trên bờ sông Nerafijarà, dưới gốc cây Bó- dé, 
khi mới chứng Chánh dáng giác. Lüc Бау 010, Тһе Tôn trong bay ngày, ngôi 
trong một thé | kiét-già, tho huóng lac giái thoát. Rói Thé Tôn, sau bảy ngày ay, 
ra khói định ấy, trong đêm, canh giữa, khéo nghịch chiéu tác ý lý duyên khói: 
“Do cái này khóng có mát, cái kia khóng hién htru; do cái này diét, cai kia diét. 
Tức là, do vô minh diệt nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, do thức diệt 
nén danh sác diét, do danh sắc điệt nên sáu xứ diét, do sáu xứ diét nên xúc diệt, 


! Bốn kinh đầu tiên, tham chiếu Vin. I, 1-4, Mahavagga (Dai phẩm). Về truyền thuyết cội Bó-dé, xem 
MB. 73. 

? Tham chiéu: Vin. I. 1; Pháp си kinh “Pham chi phẩm” z£ 4) ЖБ (7.04. 0210. 35. 0572b20); Xuát 
diéu kinh “Pham chi phim: i HARE 46 RE nu (7.04. 0212.34. 0768c14); Pháp táp yéu tung kinh “Pham 
chí phẩm” > # Ж 2828 $Ë Б (7.04. 0213.33. 0798201). 


? Xem MB. 75ff. 
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do хас diét nén tho diét, do tho diét nén ái diét, do ài diét nén thu diét, do thu 
diét nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nén già-chét-sáu-bi- 
khố-ưu-não diệt. Như vậy là sự đoạn diét của toàn bộ khó uán пау.” 

Rồi Thé Tôn, sau khi hiểu biết у nghĩa này, ngay trong lúc ду, nói lên lời 
cảm hứng: 


Thật sự khi các pháp, Có mặt, hiện khởi lên, 

Đối vị Bà-la-môn, Nhiệt tâm hành thiên định, 
Khi ay với vị ay, Các nghi hoặc tiêu trừ, 

Vì đã biết hoàn toàn, Sự tiêu diệt các duyên.” 


53. KINH THỨ BA VE COI BO-DE (Tatiyabodhisutta)’ (Ud. 2) 

3. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn ở Uruvelà, trên bờ sông Nerafijara, dưới góc cây Bó-dé, 
khi moi chung Chánh dáng giác. Lüc bay 010, Тһе Топ trong bay ngày, ngói 
trong mót thé kiét-già, tho huóng lac giải thoát. Rôi Thé Tôn, sau bảy ngày ây, 
ra khỏi định ấy, trong đêm, canh cuỗi cùng, khéo thuận chiều và nghịch chiêu 
tác ý lý duyên khởi: “Do cái này có mặt, cái kia hiện hữu; do cái này sanh, cái 
kia sanh. Do cái này khóng có mặt, cái kia không hiện hữu; do cái này diệt, cái 
kia diệt. Tức là, duyên vô minh có các hành, duyên các hành có thức... duyên 
sanh có già-chết-sầu-bi-khô-ưu-não. Nhu vậy là sự tập khởi của khó uán này. 
Do đoạn diệt ly tham, vô minh không có du tàn nén các hành diệt; do các hành 
diệt nên thức diệt... Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bó khó uán пау.” 


Rồi Thé Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lén lời 
cảm hứng: 


Thật sự khi các pháp, Có mặt, hiện khởi lên, 

Đối vị Bà-la-môn, Nhiệt tâm hành thiên định, 
Quét sạch các ma quân, Vi ay dimg, an tru, 

Nhu anh sáng mát trói, Chói sáng kháp hu khóng. 


$4. KINH HUHUNKA (Huhunkasutta)' (Ud. 3) 
4. Nhu váy tói nghe. 


4 Tham khảo KS. II. 1ff; V. 334. 

5 Paccaya (duyên), văn học Phật giáo thời kỳ đầu viết đồng nghĩa với hetu (nhân). 

6 Tham chiều: Vin. 1. 1; Xuất điệu kinh “Phạm chí hàm" НЕ АНА (7.04. 0212.34. 0768c14); 
Pháp tap yéu tung kinh “Pham chi phám" ARRA SEE zs nh (7.04. 0213.33. 0798a01). 


7 Ban Tích Lan, Thái Lan, Campuchia và PTS viết Huhunka. Ban CST viết Humhunkasutta. H. 16 
[8; Kiêu man. Tham chiéu: Vin. I. l; Netti. 128, Sasanapatthana (Su hình thành giáo pháp); АА. 
53: Humhunkajatikoti so kira ditthamangaliko manathaddho manavasena kodhavasena ca sabbam 
avokkhajatikam passitva jigucchanto "humhw" nti karonto vicarati, tasma "humhunkajatiko" ti vuccati, 
"huhukkajatiko" tipi patho ¢ ‘Nguoi hay phat tiéng ‘hum, hum" ' nghĩa là người ây tin vào những, điềm lành 
mình nhìn thấy, người ây cũng ngoan cô do kiêu mạn và phán nộ, khi tháy ai khong thanh tinh lien lánh xa, 
di lang thang và phát ra tiéng “hum, hum", vi thé nguói ay được goi là “người hay phat ra tiéng "hum, hum' 
(humhunkajàtikay", cũng được viết là ° người hay phát ra tiéng ‘hu, hu’” (huhunkajatika)). 
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Một thời, Thé Tôn trú ở Uruvelà, trên bờ sông Nerafijara, dưới gốc cây bàng 
Ajapala, khi mới chứng Chánh đăng giác. Lúc bây giờ, Thế Tôn trong bảy ngày, 
ngôi trong một thê kiết-già, thọ hưởng lạc giải thoát. Rôi Thế Tôn, sau bảy ngày 
ây ra khỏi dinh. Có một Bà-la-môn thuộc dòng họ Huhunka đi đến Thé Tôn; sau 
khi дёп, nói lên lời chào hỏi; sau khi nói lời chào hỏi thân hữu, rói đứng một 
bên. Đứng một bên, Bà-la-môn ấy nói với Thê Tôn: 

- Tôn giả Gotama, cho đến như thê nào là Bà-la-môn, và những pháp nào 
tác thành Bà-la-môn?Š 

Тһе Tôn sau khi biết được ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 


VỊ Bà-la-môn nào, Loại trừ các ác pháp, 

Không kiêu, không ué nhim, Tự nga khéo ché ngu, 

Vé-da duoc thong dat, Pham hanh duoc vién thành, 
V1 Bà-la-món ay, Có thé nói lén duoc, 

Lời Pham ngữ dung pháp, Vi ay ở đời này, 

Không hé có mạn tám, Bất cứ ở nơi nào. 


$5. KINH BA-LA-MON (Bràühmanasuttay (Ud. 3) 

5. Nhu váy tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tai Jetavana (Kỳ-đà Lâm), khu 
vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Lúc bay giờ, Tôn giả Sariputta (Xá-lợi- 
phat), Tôn giả Mahãmogøallana (Đại Muc-kién-lién), Tôn giả Mahakassapa (Dai 
Ca-diép), Tôn giả Mahakaccayana (Dai Ca-chiên-diên), Tôn giá Mahakotthika 
(Đại Cau-thi-la), Tôn giả Маһакарріпа (Dai Kiếp-tân-na), Tôn giả Mahacunda 
(Đại Thuân-đà), Tôn giá Anuruddha (A-na-luật-đà), Tôn giá Revata (Ly-bà-đa), 
Tôn giả Ananda (А-пап) di dén Thé Tón. Thé Tón tháy các Tón giá ay tu xa di 
dén, thay vay, lién nói vói các Ty-kheo: 

— Này các Ty-kheo, các Bà-la-món này dang di dén. Này các Ty-kheo, các 
Bà-la-món này dang di dén. 

Khi duoc nói vay, mót Ty-kheo, tho sanh là Bà-la-món, bach T hé Tôn: 

— Cho dén nhu thé nào, bach Thé Tón, là Bà-la-món, và có bao nhiéu pháp 
tác thành Bà-la-món? 

Rồi Thé Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng:'!° 


8 UdA. và Vin. I. 3 viết Brahmanakarana; còn có cách viết khác: Brahmanakaraka. 


? Tham chiếu: Netti. 128, Sdsanapatthana (Sw hinh thành giáo pháp); Pháp tập yếu tung kinh “Pham chí 
pham” 15: 4E EAR AGAR GE dh (7.04. 0213.33. 0798a01). 


© Xem MB. 85. 
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Sau khi loại ác pháp," Ai thuóng hành chánh niém, 
Kiét sử đoạn, giác ngộ, Những уі ây ở đời, 


Thật là Bà-la-môn. 


86. KINH MAHAKASSAPA (Mahüàkassapasutta)" (Ud. 4) 

6. Nhu váy tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn ігі ở Vương Ха, tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con 
sóc. Lúc bây giờ, Топ già Mahakassapa trú ở hang Pipphali, dang bị bệnh rất 
đau nhức, tram trọng. Rồi Tôn giả Mahäkassapa, sau một thời gian, thoát khỏi 
bệnh ây." Ебі Tôn gia Mahlkassapa thoát khỏi bệnh ây, suy nghi như sau: “Та 
hãy đi vào Vương Xá dé khát thực.” Lúc bấy giờ, khoảng năm trăm thiên nhân 
đang cô găng sửa soạn để Tôn giả Mahakassapa nhận được dó à ăn khát thực. “ 
Nhưng Tôn giá Mahäkassapa từ chối năm trăm thiên nhân ấy, vào buói sáng 
đắp y, cầm y bát, di vào Vương Xá dé khát thực, đi ngang con đường những 
người nghéo, con đường những người án xin, con đường những người thợ dệt. 

Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 

Ai sóng không nhờ người, Không được người biết йёп,!5 


Sống tự mình chế ngự, An trú nơi cốt lõi, 
Các lậu hoặc đã đoạn, Sân hận được trừ diệt, 
VỊ ây được Ta gọi, Là vị Bà-la-môn. 


§7. KINH AJAKALAPAKA (Ajakalapakasutta)" (Ud. 4) 
7. Nhu váy tói nghe. 


п Xem DA. v. 388 và các bài kệ tiếp theo. 


2 Xem S. V. 79, Pathamagilünasutta (Kinh tht nhát vé bénh); CNid. 26, Khaggavisanasutta (Kinh 
Sung té nguu). 

із Nhờ nghe Thé Tôn thuyết vé bảy giác chi và quán chiêu rõ, Mahakassapa dang bị bệnh liền được 
khỏi bệnh. 

4 Xem Ud. 29. 

І5 Anaññaposin. Xem Sn. v. 65. АА. 63: Тайһа апаййаровїпїї aftham posetiti aññapost, na afifiaposi 
апаййарозі, attana iposetabbassa аййавға abhavena 1 adutiyo, ekakoti attho (“O đây, không nuôi kẻ khác” 
được giải thích rằng аййаровт là nuôi kẻ khác, anafifiaposi là không nuôi kẻ khác, chi mình người đó, 
bởi không có người thứ hai khác cân nuôi, nghĩa là đơn độc một mình). 4A. 63: Aññatanti abhiññatam, 
yathabhuccagunehi patthatayasam, teneva va anaññaposibhavena appicchatasantutthitahi ñatam. Atha 
và aññatanti sabbaso pahinatanhataya labhasakkarasilokanikamanahetu attanam janapanavasena na 
ñatam (“Aññatam nghia là duoc biét деп” túc là duoc biét tiéng, danh tiéng lan róng do hanh chon 
chánh, hoặc được biét дёп do không nuôi kẻ khác, ít muôn biệt đủ. Hoặc “аййаат nghĩa là không được 
biết đến” tức là không được biết đến do đã đoạn trừ tham ái, nhân đưa đến ham muốn lợi đắc, địa vị, 
danh tiếng, những điêu làm cho người biết đến mình). 


! Tham chiếu: Netti. 128, Sásanapatthàna (Sự hình thành giáo pháp); Xuất diệu kinh “Phạm chí phẩm” 


ІҢ ШЕ; АШК sun (7.04. 0212.34. 0768c14); Pháp tập yéu tung kinh “Phạm chí phám" ik fk BE AF Aw SE 
ян (7.04. 0213.33. 0798201). 


PHÁT TU THUYÉT % 109 


Một thời, Thé Tôn trú ở Patali," tai tháp Ajakaläpaka, chỗ ở của dạ-xoa 
Ajakalapaka. Lúc bay giờ, Thé Tôn đang ngôi ngoài trời, trong đêm tối đen và 
trời mưa từng hạt хабар. Rôi da-xoa Ajakalapaka muốn làm cho Thé Tôn sợ 
hãi, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, di đến Thé Tôn; sau khi đến, ba lần nói lên 
gân Thé Tôn tiếng рдо thét của mình là *Akkulo pakkulo", “Này Sa-môn, con 
quý đây!” Thé Tôn sau khi hiéu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 

Khi nào Bà-la-môn, Đối với pháp của minh, 
Đã đạt được bờ kia, VỊ ây vượt qua được, 
Ác quỷ, yêu ma này. 


88. KINH SANGAMAJI (Sangümajisutta)'* (Ud. 5) 

8. Nhu váy tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Savatthi, tai Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. 
Lúc bây giờ, Tôn giả Sangamaji đi đến Savatthi để yết kiến Thế Tôn. Người 
vợ trước Кіа của Tôn giả Sangamaji nghe được tin Tôn giả Sangamaji" đã 
đến Savatthi. Nàng. liền dắt người con di dén Jetavana. Lüc bây giờ, Tôn giả 
Sangãmaji đang ngôi dưới góc cây để nghỉ ban ngày. Rồi người vợ trước đây 
của Tôn giả Saủgämaii đi đến Tôn giả Sangámaji; sau khi đến, nói lên với Tôn 
già Sangamaji: 

— Này Sa-môn, hãy nuôi dưỡng tôi và đứa con nhỏ! 

Khi nghe nói vậy, Tôn giả Sahgãmaji giữ im lặng. Lần thứ hai, người vợ 
trước kia của Tôn giả Sangamaji nói với Tôn giả Sangamaji: 

— Này Sa-môn, hãy nuôi dưỡng tôi và đứa con nhỏ! 

Lân thứ hai, Tôn giả Sangamaji giữ im lặng. Lan thứ ba, người vợ trước kia 
của Tôn gia байсата) nói với Tôn giả Sangamaji: 

— Này Sa-môn, hãy nuôi dưỡng tôi và đứa con nhỏ! 

Lân thứ ba, Tôn giả Sangàmaji vẫn giữ im lặng. Ебі người vợ trước kia cua 
Tôn giả Sangamaji đặt đứa nhỏ trước mặt Tôn giả Sangámaji rồi bỏ di, nói rang: 

— Này Sa-môn, đây là đứa con trai của Sa-môn. Hãy nuôi dưỡng nó! 

Tôn giả Ѕаһрӣтајі không có ngó đến đứa nhỏ ấy, cũng không nói gì. Rồi 
người vợ trước kia của Tôn giả Saägămaji sau khi đi không ха, ngó lui lại thay 
Tôn giả Sangamaji không ngó đứa con nhỏ à ay, cing khóng nói gi, tháy vay, lién 
suy nghi: *Sa-món nay khóng muón ngó dén nguói con.” Nang lién tró lui lai, 


" Ban PTS viết Pataliya. Ban Tích Lan và CST viết Pavaya. Pava là thủ phủ của dân chúng Malla (cũng 
cón goi là Paveyyaka Malla). 


5 Tham chiếu: Netti. 128, Sasanapatthàna (Sự hình thành giáo pháp); Xuất diệu kinh “Phạm chí phẩm” 
ШИЕ ES a (7.04. 0212.34. 0768с14). 


I? Xem Thag. v. 34; Pss. Breth. 39. 
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bóng lay đứa con rồi ra di. Thé Tôn với thiên nhãn thuán tinh siêu nhân, thay cử 
chi thô bao nhu vay của người vợ trước kia của Tôn giả Sangàmaji. 

Rồi Thé Tôn, sau khi hiểu biết được ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lén 
lời cảm hứng: 


Không hoan hy, nàng đên, Không sâu muộn, nàng di, 
Giải thoát khỏi а phược, Là Sangàmaji, 
Ta goi nguói nhu vay, Là vị Bà-la-món. 


89. KINH KE BEN ТОС (Jafilasuttay? (Ud. 6) 

9. Nhu váy tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Gaya, tai Сауӣѕтѕа. Lúc bây giờ, nhiêu Ке bên tóc, 
trong những đêm gió lạnh mùa đông, giữa những ngày mùng tám, trong thời 


tuyết rơi, lặn xuống và nổi lên trong nước hó Gaya, làm việc lặn xuống nói lên, 
tưới nước và tê lửa, nghĩ răng: “Với hành động này, chúng ta được thanh tịnh.” 

Thế Tôn thay nhiêu kẻ bén tóc ấy, trong những đêm gió lạnh mùa đông, 
отйа những ngày mùng tám, trong thói tuyét rol, lặn xuống và nói lên trong 
nước, làm việc lặn хабар nói lên, tưới nước và tê lửa, nghĩ rằng: “Với hành 
động này, chúng ta được thanh tinh." 

Тһе Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 

Thanh tịnh không do nuóc, О đây nhiều người tám?! 


Trong ai có chon thật, Lai thém có Chánh pháp, 
Nguoi ay là thanh tinh, Nguoi ay là Pham chí. 


$10. KINH BAHIYA (Bahiyasuttay? (Ud. 6) 

10. Nhu váy tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Savatthi, tai Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. 
Lúc bây giờ, Bahiya Daruciriya trú ở Suppäraka, trên bờ bién, được cung kính, 
tôn trọng đảnh lễ, cúng đường và nhận được y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược 
phẩm trị bệnh. Ебі Bahiya Daruciriya khởi lên tư tưởng như sau: “Với ai là bậc 
A-la-hán hay đang đi trên con đường A-la-hán, ta là một trong những vị ấy.” 


^ Tham chiêu: Netti. 128, Sasanapatthàna (Sự hình thành giáo pháp); Pháp cú kinh “Pham chí phẩm” 
ik AAR REE ih (7.04. 0210.35. 0572520); Xuất diệu kinh “Pham chí pham” HAE (7.04. 

0212.34. 0768c14); Pháp tập yếu tung kinh “Pham chí phẩm” A SE EAR ОЯЗЫ (7.04. 0213.33. 

0798201). 

?! Xem M. 1. 39. P. (PTS, CST) viết nhayatt. P. (Tích Lan) viết nahayatt. S. Snàti, Snatati; Н. W% (móc 

duc), nghia là tám gói. 

2 Tham chiếu: 5. IV. 72, Malukyaputtasutta (Kinh Malukyaputtay, Ap. II. 475, Bahiyattheraapadana 

(Ky sự vé Truong lão Bahiyay Netti. 128, Sa@sanapatthana (Sự hinh thành giáo pháp): Xuất diệu kinh 

“Nê-hoàn phẩm” НЕ БІН if (7.04. 0212. 27. 0730c06); Pháp tập yếu tung kinh “Viên tịch phâm” 

Th © 2 OH RS A Жын (7.04. 0213.26. 0790516). 
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Ебі mót thién nhán, truóc là bà con huyet thống với Bahiya Daruciriya, 
vi long từ màn, vi muốn lợi ích. Với tâm của mình biết tâm tư của Ваһіуа 
Daruciriya, di dén Bahiya Daruciriya và nói như sau: 


- Nay Ваһуа, ông không phải là A-la-hán hay dang di trén con duóng A-la- 
hán. Ong không có dao lộ ây. Với đạo lộ này, ông có thé trở thành A-la-han hay 
đang đi trên con đường đưa đên A-la-hán. 


Nhưng ai, trong thê giới này, VỚI thé giới chư thiên, là những vi A-la-hán 
hay dang di trén con duong dua dén A-la-han? Này Bahiya, сб thanh phé tén 
là Savatthi trên những vùng phuong Bắc. Tại đây, có Thế Tôn hiện đang trú, 
bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác. Vị ây là bậc A-la-hán và thuyết pháp đưa đến 
quả A-la-han. 

Ебі Bahiya Daruciriya duoc thién nhan à ay thüc giuc, di ra khói Supparaka; 
trong suốt đường trường chỉ nghi một đêm, di dén chỗ Thé Tôn đang trủ 
ở Savatthi, tại Jetavana, trong khu vườn ông Anathapindika. Lúc bay giờ, nhiêu 
Ty-kheo đang di kinh hành giữa trời. Bahiya Daruciriya đi đến các Ty-kheo áy, 
sau khi đến nói như sau: 

— Thưa сас lôn giá, nay Тһе Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ở đâu? 
Tôi muốn được yết kiên Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác. 

— Này Bahiya, Thé Tôn đã di vào giữa các nhà dé khát thực. 

Rồi Ваһіуа Daruciriya mau chóng ra khỏi Jetavana, di vào Savatthi, va thay 
Thế Tôn đang đi khất thực, khả ái, khả tín, các căn an tịnh, tâm ý an tịnh, đạt 
được an chỉ, chế ngự tối thượng, giỗng như một con voi được điều phục, phòng 
hộ với các căn an tịnh. Thây vậy, Bahiya Daruciriya lién di dén Thé Tón; sau 
khi dén, сйі dàu xuóng chán Thé Tón và bach Thé Tón: 

— Bach Thé Tón, Thé Tón hay thuyét pháp cho con, Thién Thé һау thuyét 
pháp cho con, nhó váy con có thé được hạnh phúc, an lạc lâu dai! 

khi được nói vậy, Thé Tôn nói với Bahiya Daruciriya: 

— Không phải thói, пау Bahiya, Ta dang di vào giữa các nhà dé khát thực. 

Lần thứ hai, Ваһіуа Daruciriya bach Thé Tôn: 

— Thát khó biét, bach Thé Tón, là chuóng ngai cho mang sóng cüa Thé Tón, 
hay chuóng ngai cho mang sóng cüa con. Bach Thé Tón, Thé Tón hay thuyét 
pháp cho con, Thiện Thé hãy thuyết pháp cho con, nhờ vậy con có thé được 
hạnh phúc, an lạc lâu đài! 

Lần thứ hai, Thé Tôn nói với Bahiya Daruciriya: 

— Không phải thời, này Bahiya, Ta dang di vào giữa các nhà dé khát thực. 

Lần thứ ba, Bahiya Daruciriya bạch Thé Tôn: 

— Thật khó biết... hanh phúc, an lạc lâu dài! 

- Vậy này Bahiya, óng cán phái hoc táp nhu sau: “Trong cai thay sé chi là 

cai thay; trong cái nghe sẽ chi là cái nghe; trong cái ngửi, пет, xúc cham sé chi 
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là cái ngửi, ném, xúc cham; trong cái thức tri sẽ chỉ là cái thức tri.” Như vậy, 
này Bahiya, Ông cần phải học tập. Vì rằng, này Bahiya, néu với ông, trong, cál 
thay sé chi là cái thay; trong cai nghe sé chi la cai nghe; trong cái ngửi, nêm, 
xúc chạm sẽ chỉ là cái прі, ném, xúc cham; trong cái thức tri sẽ chỉ là cái thức 
tri; thì ông không có cái ay. Này Bàhiya, néu óng khóng có cái áy thi óng khóng 
Ở trong ay. Nay Bahtya, nêu ông khong ở trong ay thi ông không co đời nay, 
không có đời sau, không có chang giữa hai đời, như váy là đoạn tận khó dau. 


Nhờ lời thuyết pháp tóm tắt này của Thé Tôn, tâm của Bahiya Daruciriya 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 

Thé Tôn sau khi thuyết cho Bahiya Daruciriya lời giáo giới tóm tắt này, liên 
ra đi. Thế Tôn ra đi không bao lâu, một con bó me dang di cùng bê con đã húc 
chết Bahiya Dàruciriya. Thé Tôn sau khi khát thực ở Sãvatthi xong, sau bữa 
ăn, trên con đường đi khát thực trở về, đi ra khỏi thành với nhiều Tỷ-kheo, thấy 
Ваһіуа Daruciriya bị chết, thay vậy, liền nói với các Ty-kheo: 


- Мау сас Ty-kheo, hãy lay thân xác Bahiya Daruciriya đặt lên trên cái 
chóng, dem di hỏa thiêu, rói хау tháp lén trén. Này các Ty-kheo, mót vi dóng 
Pham hanh với các ông dà qua đời! 

— Thưa vâng, bach Thé Tôn. 

Các vi Ty-kheo ấy vâng đáp Thé Tôn, sau khi đặt thân xác của Bahiya 
Daruciriya lên trên cái chóng, đem di hỏa thiêu, xây dung cái tháp cho vi ây, 
rói di dén Thé Tón; sau khi dén, dành lễ Thé Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngôi 
xuống một bên, các Ty-kheo ấy bạch Thé Tôn: 

— Bach Thé Tôn, thân xác của Bahiya Daruciriya đã được hỏa thiêu, tháp 
đã được xây dung xong cho vị áy. Sanh thú cho vị áy là gì? Đời sau vị ấy là gi? 

— Này các Tỷ-kheo, Hiền trí là Bahiya Daruciriya, đã hành trì tùy pháp, 
đúng pháp và không có phiền nhiễu Ta với những tranh luận về pháp. Này các 
Tý-kheo, Bahiya Daruciriya đã nhập Niết-bàn. 

Rồi Thé Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ay, nói lên lời 
cảm hứng: 


Chỗ nào nước và đất, Lửa, gió không trụ vững, 
Tại đây, sao không chói, Mặt trời không chiếu sáng, 
Tại đây, trăng không chiếu, Tại đây không u ám. 

Khi án sĩ Phạm chí, Tự mình với trí tuệ, 

Thể nhập vào Chánh pháp, Vị ду được giải thoát, 
Khỏi sắc và vô sắc, Khỏi an lạc, dau khó. 


Lời cảm hứng này được Thê Tôn thuyết giảng và tôi được nghe như vậy. 


23 Xem S. IV. 72 với đoạn tương tự nói về trường hợp Malunkyaputta khi đã về già muốn xin Thế Tôn 
một lời dạy tóm tắt. 


П.РНАМ MUCALINDA 
(MUCALINDAVAGGA) 


81. KINH MUCALINDA (Мисайпаавийауғ“ (Ud. 10) 

11. Nhu váy tói nghe. 

Một thói, Thé Tôn trú ở Uruvelà, trên bờ sóng Nerafijarà, dưới góc сау 
Mucalinda, khi Ngai moi chung Chánh dáng giác. Lüc báy gió, Thé Tôn trong 
báy ngày ngôi một thé kiét-gia, tho hưởng lac giải thoát. Lúc bay giờ, một con 
gióng 16 lón trái mua khởi lên, và trong bay ngày, trời mua gió lạnh, bâu trời u 
ám. Rôi than rắn Mucalinda ra khỏi chỗ ở của mình, dùng thân cuộn bảy vòng 
quanh thân của Thé Tôn, và đứng thắng, vươn cao các mang lớn trên dau [Thé 
Tôn] với ý nghĩ: “Mong Thế Топ khỏi lạnh! Mong Thé Tôn khói nóng! Mong 
Thế Tôn khỏi xúc chạm với ruôi, muỗi, gió, sức nóng, các loài bó sát!" 


Rồi Thé Tôn, sau bay ngày ây, ra khói định ду. Lúc ду, Mucalinda, vua các 
loài rán, sau khi biét trói dà sang tó, máy dà tan, cởi mở thân minh khỏi than 
Thé Tón, bién dang thán sác cüa minh, hóa hién thán sác mót thanh nién dimg 
trước mặt Thé Tôn, chap tay danh lễ Thé Tôn. 

Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 


Viễn ly là an lạc, Với người biết tri túc, 
Với người có nghe pháp, Với người có chánh kiến. 
Không sân giận, ác ý, Là an lạc ở trên đời, 

Đối hữu tình chúng sanh, Biết tự ché, ngăn ngừa. 
Ly tham, vượt các dục, Là an lạc ở đời, 

AI nhiép phuc ngá man, Day an lac tói thượng.” 


82. KINH VUA (Rã7asufa)“° (Ud. 10) 
12. Nhu váy tói nghe. 
Một thời, Thé Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. 


Tham chiếu: Vin. I. 1; Xuất điệu kinh “Lạc phẩm” Н 48 8 (7.04. 0212.31. 0753а10); Pháp tâp 
yêu tụng kinh “Lạc phẩm m" 1 fE #446 & th (7.04. 0213.30. 0794a16). 

? Bài kệ này được đề cập trong PC. 129. 

6 Xem Netti. 128, Sásanapatthana (Sw hình thành giáo pháp); Pe. 23, Sasana atthanadutiyabhümi 
(Phần thứ hai vé Su hinh thành giáo pháp); Xuất điệu kinh “Lạc phẩm” ТҮТІГІ A ih (T.04. 0212.31. 
0753210); Pháp tập yêu tung kinh “Lạc phầm” ae ЖД ЧЄ (T. 04. 0213.30. 0794a16). 
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Lúc bay giờ, nhiều vi Ty-kheo, sau khi di khát thực, án xong, trở về, ngôi họp tai 
hội trường, va cau chuyện này được khởi lên: 

“Мау chư Hiên, giữa hai vị vua này, Vua Seniya Bimbisära ở Magadha và 
Vua Pasenadi ở xứ Kosala, ai giàu có hon, ai tài sản lớn hơn, ai kho tàng lớn 
hon, ai quóc 46 lón hon, ai xe có lón hon, ai strc manh lón hon, ai than luc lón 
hon, ai uy lực lớn hơn?” Ебі câu chuyện này giữa các Ty-kheo ay chua được 
cham dirt. 

Ебі Thé Тдп, vào buói chiéu, tir thién tịnh đứng dậy, đi đến hội trường, sau 
khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngôi, Thé Tôn nói với các 
Ty-kheo: 

— Này сас Ty-kheo, ó day, пау các óng ngói hói hop voi cáu chuyén gi? Và 
câu chuyện gi giữa chừng chua cham đứt giữa các ông? 

— Ở đây, bạch Thé Tôn, chúng con sau khi di khát thực, ăn xong, trà vé... 
câu chuyện này được khởi lên... ai uy lực lớn hon? Câu chuyện này giữa chúng 
con, bạch Thế Tôn, chưa được chấm dứt thời Thế Tôn đã đến. 


— Này các Ty-kheo, thật không thích đáng cho các ông, những thiện nam tử 
vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, lại nói câu chuyện như 
vậy. Мау các Ту-Кһео, khi các ông hội họp với nhau, có hai việc cân phải làm: 
Đàm luận vé Chánh pháp hay giữ sự im lặng của bậc Thanh.’ 

Rồi Thé Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 

Dục lạc gi ở đời, Ке cả thiên lạc này, 
Không bang phần mười sáu, Lạc do ái đoạn diệt. 


53. KINH CÂY GAY (Dandasuttay? (Ud. 11) 

13. Nhu váy tói nghe. 

Mot thói, Thé Tôn trú ở Savatthi, tai J etavana, khu vườn ông Anathapindika. 
Lüc bay giờ, giữa Sávatthi và Jetavana, một só đông đứa trẻ đang hành hạ con 
rán với cây gậy. Thé Tôn, vào buói sáng đắp y, cám y bát di vào Savatthi dé 
khát thuc. Thé Tôn thấy giữa Savatthi và Jetavana, nhiêu đứa trẻ dang hành ha 
con ran vói сау gay. 

Rồi Thé Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay lúc ay nói lên lời cảm 
hứng này: 

AI làm hại với trượng, Kẻ tìm lạc cho mình, 
Người ay sau khi chét, Không tim được an lac. 


hay thién thir tu. 

? Xem Dh. v. 131; Pháp cú kinh “Đao trượng phẩm” #574 7J‡† (7.04. 0210.18. 565a29); Xuất 
điệu kinh “Lạc phẩm” ТТ. 55841 (7.04. 0212.31. 0753a10); Pháp tâp yêu tụng kinh “Lac pham” #& 
Ж BE AT AS SE in (704. 0213. 30. 0794a16). 
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Đối chúng sanh muốn lac, A1 không hại với truong, 
Kẻ tìm lạc cho mình, Đời sau tìm được lạc. 


§4. KINH TON KÍNH (Sakkürasutta)? (Ud. 12) 

14. Nhu váy tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Sãvatthi, tai Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. 
Lúc bây gió, Thé Tón duoc cung kính, tôn trong, dành lễ, cúng dường, tôn kính, 
nhận được các vật dụng như y, đô ăn khát thuc, sàng toa, duoc phám trj bénh. 
Chung Tang cüng duoc cung kinh, ton trong, danh lễ, cúng dường, tôn kính, 
nhận được các vật dụng như y, đồ án khát thực, sàng tọa, được phám trị bệnh. 
Nhưng các du sĩ ngoại đạo không được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng 
dường, tôn kính, không nhận được các vật dụng nhu у, đồ án khát thực, sang 
toa, dược phẩm trị bệnh. Các du sĩ ду không kham nhẫn được sự việc Thé Tôn 
và chúng Ty-kheo được kính trọng. Khi nào gặp các Ту-Кһео ở làng và ở trong 
rừng, họ dùng những lời nói không tốt lành, thô ác, măng nhiếc, phi báng, công 
kích, não hại các Ty-kheo. Ебі một số đông Ty-kheo đi đến Thé Tôn; sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, các Tỷ- 
kheo ấy bạch Thế Tôn: 

- Bach Thé Tôn, nay Thê Tôn được cung kính, tôn trọng... dược phẩm ігі 
bénh. Chüng Ty-kheo cüng duoc cung kính, tón trong... duoc phám tri bénh. 
Nhung сас du si ngoai dao khóng duoc cung kính, tón trong... duoc phám tri 
bénh. Rói bach Thé Tón, các du si ngoai dao ây không kham nhan duoc su viéc 
Thé Tôn và chúng Ty-kheo duoc kính trong... não hai các Ty-kheo. 

Rôi Thé Tôn, sau khi hiểu biết y nghĩa này, ngay lúc ấy, nói lén lời cám 
hứng này: 


Gita làng, tại núi rừng, Cảm thọ khó và lac, 
Chó quy vé tu minh, Chó quy vé người khác. 
Các хас duoc cám tho, Là do duyén sanh y, 
Với vị không sanh y,” Do đâu xúc, cảm thọ. 


85. KINH CƯ SĨ NAM (Upãsakasuffa)' (Ud. 13) 

15. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, khu Vườn ông Anathapindika. 
Lúc bây giờ, một nam cư sĩ tên là Icchanadgalaka”2 đi дёп Savatthi vì một vai 


? Xem Ud. 43; Pháp tập yéu tung kinh “Lac phám" КЕН nh (7.04. 0213.30. 0794a16). 
3 “Sanh y" chỉ cho 5 thủ uán, chính 5 thủ uán này làm căn ban cho một đời sóng khác. 


31 Tham chiếu: Хий điệu kinh “Lạc phâm” HZS% im (7.04. 0212.31. 0753a10); Pháp tập yếu tụng 
kinh “Lạc phẩm” 15 E 3E 28 £X 4# th (T.04. 0213.30. 0794a16). 


32 Một ngôi làng Bà-la-môn của dân chúng Kosala. Xem А. III. 30, 341; V. 325; KS. V. 289. 
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cong viéc phai làm. Nam cu si ay, sau khi lam | công việc xong ở Savatthi, di dén 
Thé Tón; sau khi dén, dành lễ Thé Tôn rói ngôi xuông một bên. Thé Tôn nói với 
nam cu sĩ ду đang ngồi một bên: 

— Đã lâu rôi, này nam cư sĩ, ông tạo nên cơ hội này, tức là đến đây. 

— Bach Тһе Tôn, đã lâu ròi, con muôn yết kiến Thé Tôn. Nhưng con bị bận 
bịu bởi những công việc phải làm này khác, nên con không thé đi dén yét kiến 
Тһе Tôn được. 

Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 

Ai lão luyện“ Chánh pháp, | Được nghe nhiêu Chánh pháp, 


Không xem bât cứ рі, Là an lạc của mình, 
Hãy xem, não hại thay! Những ai có sở hữu, 
Khiên cho con người này, Bi trói buộc người khác. 


86. KINH PHU NU CÓ THAI (Gabbhinrsuffa)S (Ud. 13) 
16. Nhu váy tói nghe. 
Một thói, Thé Tôn ở Savatthi, tai Jetavana, khu vườn ông Anathapipdika. 


Lúc bây giờ, thanh nữ trẻ Bà-la-môn, vợ của một du sĩ có thai вар sinh. Vợ của 
du sĩ ây nói với du sĩ: 


- Này Bà-la-môn, hãy di và đem dâu vé, tôi cần dùng khi sanh con! 

Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo nói với nữ du sĩ: 

- Ö đâu, ta có thê đem dâu уе cho nàng? 

Lần thứ hai, nữ du sĩ nói với du sĩ: 

- Này Bà-la-môn, hãy đi và đem dầu vé, tôi cần dùng khi sanh con! 

Lần thứ hai, du sĩ nói với nữ du sĩ: 

— Ở đâu, ta có thé dem dau vé cho nàng? 

Lan thứ ba, nữ du sĩ nói với du sĩ: 

- Này Bà-la-môn, hãy đi và đem dầu vé, tôi cán dùng khi sanh con! 

Lúc bay giò, tal mot kho cua Vua Pasenadi nước Kosala, một Sa-món 
hay Bà-la-món có thé uông bơ hay dau cho đên thỏa thích, nhung không 
được mang di. Người du si ау suy nghĩ: “Tại một kho của Vua Pasenadi nước 
Kosala... không được mang di. Vay ta hãy di đên nhà kho của Vua Pasenadi 
nuóc Kosala, uóng dau cho dén thóa thích, sau khi vé dén nhà, mira dau ay ra 


3 Xem D. I. 179. 


T Sakificana chi aha những tâm bát thiện tham, sẵn, SĨ. 
Xem S. Ш. 202; J. I. 151; Vin. П. 268. 
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và ta cho nữ du sĩ dùng khi sanh con.” Rồi du si ấy di đến nhà kho của Vua 
Pasenadi nuóc Kosala, uóng dáu cho dén thóa thích, sau khi vé nhà khóng có 
thé mira lén hay mua xuóng, có cám tho khó dau, nhói dau, khóc liệt, thống 
khô, lăn lộn qua lại. 

Thế Tôn vào buổi sáng đắp у, cám y bát, đi vào Savatthi dé khát thuc. Thé 
Tôn thấy người du sĩ ấy cảm thọ khó đau, nhói đau khốc liệt, thông khó, lăn 
lộn qua lại. Thế Tôn, sau khi hiéu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ây, nói lên 
lời cảm hứng: 


An lạc thay là người, Không có gì sở hữu! 
Người chánh trí hiểu biết” Không có gì sở hữu, 
Hãy xem, não hại thay! Những ai có sở hữu, 
Khién cho con người này, Ві trói buộc người khác. 


§7. KINH CON ТЕЛІ ĐỘC NHAT (Ekaputtakasutta)? (Ud. 14) 

17. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. 
Lúc bấy giờ, con trai độc nhật của một nam cu sĩ, khả ái, đáng yêu bi mạng 
chung. Ебі nhiều nam cu sĩ với áo đẫm ướt, với tóc đẫm ướt, đi đến Thé Tôn; 
sau khi đến, dành lễ Thé Tôn rồi ngôi xuống một bên. Thé Tôn nói với các cư 
sĩ ду đang ngôi một bên: 

— Này các cư sĩ, sao các Ông với áo đẫm ướt, với tóc đẫm ướt, lại đến đây 
trong lúc quá sớm như vậy? 

Khi được nói vậy, người cư sĩ áy thưa với Thé Tôn: 

- Bạch Тһе Tôn, người con trai độc nhất của con, khả ái, khả ý đã mạng 
chung. Do vậy, chúng con với áo đẫm ướt, với tóc đẫm ướt, đã đến đây trong 
lúc quá sớm! 

Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 


Bi khả ái, dé thương, Trói buộc và chi phối, 
Rất nhiêu chư thiên chúng, Và nhiều hạng con người, 
Đau khô và héo mòn, Bị thần chết nhiếp phục. 
Ngày đêm không phóng dat, Ті bỏ dung sắc đẹp, 

Vi ấy đào góc khó, Mói nhir cüa Ác ma, 

Thát khó vuot qua duoc! 


37 Vedagu, theo Chú giải, là người đã thành tựu trí tuệ của bậc Thánh hay nói cách khác là dà chứng 
duoc Niét-bàn. 

з Tham chiéu: Хий điệu kinh “Niệm phẩm” HES i (7.04. 0212.6. 0649а06); Pháp tập yếu tung 
kinh “Ai lạc pham” 75 $E RARR 2 & im (7.04. 0213.5. 0779с23). 


118 # KINH TIEU ВО 


58. KINH SUPPAVASA (Suppavásasutta)? (Ud. 15) 

18. Nhu váy tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Kundiya,” trong rừng Kunditthana.*! Lúc bay 
giờ, Suppavasa, con gái của vua xứ Koliya, có thai đến bay năm và nay bi đau 
đẻ đến ngày thứ bay. Dau nàng cám giác những cám tho khó đau, nhức nhói 
khóc liệt, thống khó, nàng van duy trì ba niệm: “Thế Tôn thật là bậc Chánh 
Đăng Giác, Ngài thuyết pháp 46 đoạn tận đau khô này. Chúng đệ tử của bậc Thế 
Tôn ây thật khéo hành trì, họ hành trì dé đoạn tận đau khó này. Thật sự an lạc 
là Niết-bàn, tại đây khó dau này không có mặt.” Rôi Suppavāsā, con gái vua xứ 
Koliya gọi người chóng của mình: 

- Này phu quân, hãy đi đến Thé Tôn! Sau khi đến, nhân danh tôi, cúi đầu 
đảnh lễ chân Thé Tôn, hỏi thăm có ít bệnh ít não, khinh an, khỏe manh, lạc trú 
và thưa: “Bạch Thế Tôn, Ѕиррахаѕа, con gái vua xứ Koliya, cúi đầu dành lễ 
chán Thé Tôn, hỏi thăm có ít bệnh ít não, khinh an, khỏe mạnh, lạc trú.” Rồi hãy 
nói như sau: “Bạch Thé Tôn, Suppavasa, con gái vua xứ Koliya, có thai đên bảy 
năm và nay bị đau đẻ đến ngày thứ bảy. Dâu nàng cảm giác những cảm thọ... tại 
đây khó dau này không có mặt.” 

— Thật là tốt lành! 

Koliyaputta đáp lại Suppavasa, con gái vua xứ Koltya, rôi đi dén Thé Tôn; 
sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn rói ngôi xuóng một bên. Ngôi xuống một bên, 
Koliyaputta bạch Thé Tôn: 

— Bach Thé Tôn, Suppavasa, con gái vua xứ Koliya, cúi đầu đánh lễ chân 
Thé Tôn... lạc trú... tại đây khó đau này không có mặt.” 

— “Mong răng Suppavasa, con gái vua xứ Koliya, được an lạc, không bệnh, 
sanh đứa con không có bệnh hoan." Với lời nói này của Nhu Lai, Suppavasa, 
con gái vua xứ Koliya, được an lạc, không bệnh, sanh đứa con trai không bệnh. 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 

Koliyaputta hoan hy tín thọ lời Thé Tôn day, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh 
lễ Thé Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rói trở vé nhà của minh. Koliyaputta 
thay Suppavasa, con gái vua xứ Koliya được an lạc, không bệnh, sanh đứa con 
trai không bệnh; thây vậy liên suy nghĩ như sau: “Thật vi diệu thay, thật hy hữu 
thay than lực và đại uy lực của Thé Tôn, khiến cho Suppaväsä, con gái vua xứ 
Koliya này, với lời nói của Thế Tôn, được an lạc, không bệnh, sanh con trai 


39 Xem J. I. 419. 4safaripajaätaka (Chuyện sắc thân bát lạc); Pháp cú kinh "Thé tục : phẩm” TE ЈА 
ІНІ ih (7.04. 0210.21. 0566а19); Pháp cú thi du kinh “Thé tục phẩm” ЕЗ && tlt 46 dh (T.04. 
0211.21. 0594a04); Xuát điệu kinh “Niệm phẩm dpi v (7.04. 0212.6. 0649206); Pháp tap yếu 
tụng kinh “Ai lac phàm” 3% S #246 # (Т.04. 0213.5. 0779c23). 


40 Một thi tứ của dân chúng Koliya. 


41 Bản PTS và Thái Lan viết Kunditthanavana. Bản CST viết Kundadhänavana. Xem DhA. IV. 192; J. 
L 407. 
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không bệnh!” Nghi vậy, Koliyaputta hoan hy, thích thú, tâm sanh hy lạc. Rồi 
Suppavasa, con gái vua xứ Koliya, bảo người chóng minh: 

- Hãy đi, này phu quân, hãy đi đến Thé Tôn! Sau khi dén, nhân danh tôi, cúi 
đâu dành lễ chân Thé Tôn và thưa: “Bạch Thé Tôn, Suppavãsã, con gái vua xứ 
Koliya, cúi đầu đảnh lễ chân Thé Tôn, có thai dén bảy năm và nay bị dau đẻ đến 
ngày thứ bảy. Nàng được an lạc, không bệnh và sanh đứa con trai không bệnh. 
Nay nàng muốn mời chúng Tý-kheo dùng com trong bảy ngày. Mong Thé Tôn 
hãy nhận lời thọ bảy bữa cơm của Suppavasa với chúng Ty-kheo!" 

— Thật là tôt lành! 

Koliyaputta đáp lại Suppavasa, con gái vua xứ Koliya, đi dén Thé Tôn; 
sau khi đến, dánh lễ Thế Tôn rói ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, 
Koliyaputta bạch Thé Tôn: 

— Bach Thé Tôn, Suppaväsä, con gái vua xứ Koliya, cúi dau dành lễ chan 
Thé Tôn và nói như sau: *Suppavasà, có thai đến bay năm... dau đẻ đến ngày 
thứ bảy. Nay nàng được an lạc, không bệnh và sanh đứa con trai không bệnh. 
Nay nàng muốn mời chúng Ty-kheo... với chúng Ty-kheo!" 

Lúc bây giờ, một nam cư sĩ khác đã mời chúng Ty-kheo vói Thé Tón là 
vi dan dau, ngày mai dung com, người cư si ay là người hộ tri cho Tôn gia 
Mahamoggallana. Rồi Thé Tôn nói với Tôn giả Mahamoggallana: 


— Này Moggallana, hãy đến người cu sĩ! Sau khi đến, nói với người cư si ấy 
như sau: “Này Hiền giả, Suppavasa con gái cua vua xứ Koliya... co thai dén bay 
năm... đến ngày thứ bảy. Nay nàng được an lạc... Nay nàng muôn mời chúng 
Ty-kheo... với chung Ty-kheo. Hãy dé cho Suppavasa tô chức bảy ngày com 


p? 


truóc, sau sé dén hrot óng! 

— Thua váng, bach Thé Tôn! 

Топ gia Mahamoggallana vang dap Thé Tôn, rồi di đến người cu sĩ ấy; sau 
khi đên, nói với người cư si: 

— Này Hiền giả, Suppavasa... Нау dé cho Suppavasa, con của vua xứ Koliya, 
tô chức bảy ngày cơm trước, sau sẽ đến phiên ông! 


— Thưa Tôn giả, nêu Tôn gia báo dam cho con ba pháp vé tài san, vé tho 
mạng, vé lòng tin, hãy dé cho Suppavãsä, con gái của vua xứ Koliya, tô chức 
bảy ngày cơm trước, rói sau đến phiên con. 

— Này Hiền giả, vé hai pháp, ta sẽ bảo đảm cho ông, vé tài sản và về thọ 
mạng. Còn về lòng tin, thời ông phải tự bao dam. 

— Thưa Tôn giả, nếu Tôn giả bảo đảm cho con hai pháp, về tài sản và về 
thọ mạng, hãy dé cho Suppavasa, con gái vua xu Koliya, tó chức bay ngày com 
truóc, rói sau sé dén phién con! 


Ебі Tôn giả Mahamoggallana, sau khi thuyết phục được người cư sĩ ấy, đi 
đến Thé Tôn; sau khi đến, bạch Thé Tôn: 
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— Bach Thé Tón, cu Si ay dà duoc con thuyét phuc. Нау dé cho Suppavasa, 
con gái vua xit Koliya, tô chức bay ngày com trước, sau sẽ đến phiên người cu 
Si ду! 

Ебі Suppavasa, con gái vua xu Коһуа, trong bay ngày moi chüng Ty-kheo, 
vói Thé Tón là bác dán dau, tự tay moi và làm cho thỏa mãn với những món án 
thượng vi, loại cứng và loại mèm; rôi khiến cho đứa trẻ dành lễ Thế Tôn và toàn 
thé chúng Ty-kheo. Rói Tôn giả Sariputta nói với đứa trẻ: 

- Мау con, con có kham nhẫn được không? Con có nuôi sóng được không? 
Con có đau khó gì không? 

- Thưa Tôn giá, từ đầu con có thê kham nhẫn? Từ đâu con có thé nuôi sóng? 
Từ đâu con không có dau khó? Con đã sóng bảy năm trong cái ghé day máu. 

Ебі Suppavásà, con gái vua xứ Koliya, nghĩ rang: “Con ta dang nói chuyện 
với vi Tuóng quan Chánh pháp," nàng hoan hy, tín tho với tâm hy lac. 

Rồi Thé Tôn nói với Suppavasa, con gái vua xứ Koliya: 

- Này Suppavasa, con có muốn một người con trai khác như vậy không? 

- Bạch Thé Tôn, con muốn có bảy người con trai như vậy! 

Ебі Тһе Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong hic ду, nói lên lời 
cảm hứng: 

Không vui giả dang vui, Không ái gia dang ái, 
Khó dau gia dang lac, Nhiép phuc ké phóng dát.? 


89. KINH VISAKHA (Visakhásutta)? (Ud. 18) 
19. Nhu váy tói nghe. 
Một thói, Thé Tôn trú ở Savatthi, tai Đông Viên, ngôi lầu của me Migara.“ 
Lúc bay giờ, mẹ Мірӣга có công việc liên hệ ёп Vua Pasenadi nuóc Kosala. 
Vua Pasenadi nuóc Kosala chua có quyết định về việc ây. Rồi Visakha, те cua 
Migara, vao budi sang som, di đến Thé Tôn; sau khi đến, dành lễ Thé Tôn rôi ngồi 
хабар một bên. Rói Thé Tôn nói với Visakha, me của Migara, đang ngôi một bên: 
- Này Visakha, bà từ đâu đi đến sớm như vậy? 
- Bạch Thé Tôn, con có công việc liên hệ đến Vua Pasenadi nước Kosala... 
vé việc ấy. 
Rói Thé Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ây, nói lên lời 
cảm hứng: 
Mọi tùng thuộc là khô, Mọi chủ quyên là lạc, 
Chung dùng làm não hại, Trói buộc khó vượt qua. 


* Xem DAA. IV. 192; Thag. v. 60; J. I. 100. 


3 Tham chiếu: Хий điệu kinh “Lạc pham” НІНЕ %# i (7.04. 0212.31. 0753a10); Pháp tập yếu tung 
kinh “Lạc pham” 258382844 fh (7.04. 0213.30. 0794a16). 


^ Xem KS. V. 197, 241; GS. П. 191 (chú thích). 
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$10. KINH BHADDIYA (Bhaddiyasutta)* (Ud. 18) 

20. Nhu váy tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Anupiya, tại rừng xoài. Luc bây gio, Топ giả 
Bhaddiya, con của Kaligodha di dén khu rung, di đến gốc Cây, đi đến ngôi nhà 
trong, thường hay nói lén lời cám hứng: “Oi, an lac thay! Ôi, an lac thay!” Một 
sô đông Ty-kheo nghe Tôn giả Bhaddiya, con của Kaligodha di dén khu rừng, 
đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trong, thường nói lên lời cảm hứng: “Ôi, 
an lạc thay! Ôi, an lạc thay!” Nghe vay, cac Ty-kheo a ay suy nghi: "Khóng gi 
nghi ngờ, chư Hiên, Tôn giả Bhaddiya, con của Kaligodha sóng Pham hạnh 
không có hoan hy, уі trước kia còn ở gia đình được hưởng an lạc nhà vua, vi 
Tôn giả nhớ đến an lạc â ay, nén khi dén khu rimg, hay di den góc сау... . thuóng 
nói lén lói cám hung: “Oi, an lac thay! Ói, an lac thay!" Ебі mót so dong Ту- 
kheo di dén Thé Tón; sau khi dén, dành lễ Thé Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ay bạch Thé Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, Tôn giả Bhaddiya, con của Kaligodha, khi di đến khu 
rừng... nói lên lời cảm hứng: “Ôi, an lạc thay: Ôi, an lạc thay!”... không có 
nghi ngờ gì nữa... sống Phạm hạnh không có hoan hỷ... “Ôi, an lạc thay! Ôi, 
an lạc thay!” 


Rồi Thé Tôn bảo một Ty-kheo: 

- Này Ty-kheo, hãy di và nhân danh 1a, nói với Bhaddiya, con của Капроаћа: 
“Thưa Hiên gia, bậc Dao sư gọi Hiên gia.” 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đi đến Tôn giả Bhaddiya, con của 
Kaligodha: 

— Thua Hién gia, bác Dao su goi Hién giá. 

— Thua váng, Hién giá. 

Tôn giá Bhaddiya, con của Kaligodha, vâng dap Ty-kheo à áy, di dén Thé 


Tôn; sau khi đến, dành lễ Thé Tôn roi ngồi xuông một bên. Thé Tôn nói với Tôn 
giả Bhaddiya, con của Kaligodha, đang ngôi một bên: 


— Có thật chăng, này Bhaddiya, ông đi đến khu rừng... “Ôi, an lạc thay! Ôi, 
an lạc thay? 

— Thưa vâng, bach Thé Tôn. 

- Do tháy muc dích gi, di dén khu rung... “Oi, an lac thay! Ói, an lac thay”? 

— Bach Thé Tôn, thuó truóc, khi còn 6 trong gia dinh, được hưởng an lac 
nhà vua, trong nội cung có đặt người khéo báo vệ, ngoài nội cung có đặt người 
khéo bảo vé; trong thành có đặt người khéo bảo vệ, ngoài thành có đặt người 
khéo bảo vë; trong nước cũng có đặt người khéo bảo vệ, ngoài nước cũng có đặt 


Xem Sn. 1, Uragasutta (Kinh Ran); Vin. II. 180; Xuất điệu kinh “Lạc phẩm” HIE (7.04. 
0212.31. 0753a10); Pháp tập yêu tụng kinh “Lạc phẩm ^ 3 SEE ARA ДЕ ñh (7.04. 0213.30. 0794а16). 
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người khéo bao vệ. Bach Тһе Tôn, con được bảo vệ phòng giữ như vậy, nhưng 
con vân sóng so hài, hói hop, run sợ, hoảng sợ. Nhưng nay con di dén khu rừng, 
đi đến góc cây, đi đến ngôi nhà trống, con sóng một mình, con sống không 50 
hai, khong һбі hộp, không run sợ, không hoảng sợ, không rộn ràng, không hốt 
hoàng, lắng dịu, nhẹ nhàng, tám nhu con thú rừng. Bach Thé Tôn, do thay muc 
dich nhu vay, nén con khi di đến khu rừng... con nói lên lời cảm hứng: “Ôi, an 
lạc thay! Ôi, an lạc thay!” 

Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 


Với аі, trong nội tâm, Không có lòng phán nộ, 
Vượt qua hữu, phi hữu, VỊ ây thoát sợ hãi, 
An lạc, không sâu muộn, Chư thiên không thây được. 


Ш.РНАМ NANDA 
(NANDAVAGGA) 


81. KINH КЕТ QUA CUA NGHIỆP (Kammavipakajasutta)® (Ud. 21) 

21. Nhu váy tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Savatthi, tai Jetavana, trong khu vườn ông 
Anathapindika. Lúc bay giờ, một Ty-kheo ngôi không xa Thế Tôn, ngôi kiét- 
già, lưng thăng, chịu đựng sự đau đớn, kết quả của nghiệp về trước, nhói đau, 
cực khó, thống khô, chánh niệm, tỉnh giác, không có sâu não. 

Thế Tôn nhìn thấy vị Tỷ-kheo này ngồi không xa Thế Tôn... không có 
sâu não. 

Ебі Thé Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời 
cảm hứng: 


Tỷ-kheo bỏ mọi nghiệp, Tây sạch bụi làm trước, 
An trú không ngã sở, Không cán nói với nguòi. 


82. KINH NANDA (Nandasutta)" (Ud. 21) 

22. Nhu váy tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Savatthi, tai Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. 
Lúc bay giờ, Tôn giá Nanda, em của Thé Tôn, con của người di, nói như sau với 
nhiều Ty-kheo: “Nay các Hiên giả, tôi sóng Phạm hạnh không có hoan hy, tôi 
không chịu nôi đời sông Phạm hạnh; sau khi bỏ học tập, tôi sẽ hoàn tục.” Một 
Tỷ-kheo khác đi đến Thế Tôn; sau khi đến, dành lễ Thé Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Ngôi xuống một bên, vi Ty-kheo ây bạch Thé Tôn: 

- Bach Thé Tôn, Tôn gia Nanda, em cua Thé Tôn, con của người di, nói như 
sau: “... tôi sé hoàn tuc." 

Ебі Thé Tón bao mót Ty-kheo: 

— Này Ty-kheo, hay di và nhán danh Ta bao Ty-kheo Nanda: “Hién gia 
Nanda, bác Dao su goi Hién gia.” 

— Thưa vâng, bach Тһе Tôn. 


* Tham chiếu: Xuát điệu kinh “Sa-môn phàm” Н 97 FY án (7.04. 0212.33. 0764c15); Pháp tập yếu 
tung kinh “Bật-sô pham” 3 fE 32 AR IS. $3 án (7.04. 0213.32. 0796b16). 

47 Tham chiêu: Miln. 167, Vatthaguyhanidassanapahho (Cau hỏi về việc biểu lộ vật được che giấu sau 
lớp vải); Pháp tập yêu tung kinh “Bật-sô phàm" 3: BAAR 99 nh (Т.04. 0213.32. 0796b16). 
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Ту-Кһео ây vâng đáp Thé Tôn, đi đến Tôn giả Nanda; sau khi đến, nói với 
Tôn giả Nanda: 

- Hiền già Nanda, bậc Dao sư gọi Hiên giả] 

— Thưa vâng, Hiên giả. 

Tôn giả Nanda vâng đáp vị Ty-kheo à ây, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, dành 
lễ Thé Tôn rồi ngôi хабар một bên. Thé Tôn nói với Tôn giả Nanda đang ngôi 
một bên: 

- Có thật chăng, này Nanda, ông nói như sau với nhiêu Tý-kheo: “Này các 
Hiền gia, 101 sông Phạm hạnh không có hoan hy... tôi sẽ hoàn tục?” 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

- Nhưng này, không hoan hỷ cái gì, ông sống Phạm hạnh, khiến ông không 
chịu nỗi sông Phạm hạnh, từ bỏ học tập, ông sẽ hoàn tục? 

— Bạch Thé Tôn, khi con từ bó gia đình, một Thích-ca nữ, cô gái đẹp trong 
nước, với tóc chải mới nửa phân ngó nhìn con và nói: “Quý tử ( ayyaputta) hãy 
vê gấp!” Bạch Thế Tôn, vì con không thê quên nàng nên con sông Phạm hạnh 
không có hoan hỷ, con không thể chịu nổi đời sông Phạm hạnh; sau khi từ bỏ 
học tập, con sé hoàn tuc. 


Ебі Thé Tôn cám cánh tay Tôn giả Nanda, nhu nguoi luc si duói cánh tay 
dang co lai, hay co lai cánh tay dang duói ra, bién mát 9 Jetavana và hién ra tai 
cõi trời Ba Muoi Ba. Lúc bay 819, khoáng năm tram thiên nữ di đến dé hau ha 
Thién chu Sakka, và ho duoc goi là “со chan nhu chán chim bó cáu." Lüc báy 
giờ, Thé Tôn báo Tôn già Nanda: 


- Này Nanda, ông có thay năm trăm thiên nỡ này có chán nhu chán chim 
bó cáu khóng? 

— Thua váng, bach Thé Tón. 

- Này Nanda, óng nghi thé nào, ai dep dé hon, hay ai dáng ша nhin hon, һау 
ai kha ái hon, Thích-ca nữ, có gái dep trong nước, hay năm trăm thiên nữ có 
chán nhu chán chim bó cáu này? 

— Bach Thé Tôn, ví như một con khi cái bi thuong, tai mii bi chát đứt, cũng 
vậy, là Thích-ca nữ, cô gái dep trong nước, nêu đem so sánh với năm trăm thiên 
nữ có chân như chân chim bó câu này; không thể ước lường so sánh, không 
băng một phân nhỏ, không thé so sánh với һо; năm trăm thiên nữ này đẹp hơn, 
dáng ưa nhìn hơn, khả ái hơn. 

- Hãy hoan hy, này Nanda! Hãy hoan hy, này Nanda! Ta dén cho óng nám 
trám thién nit có chán nhu chán chim bó cáu áy. 


— Bach Thé Tôn, néu Thé Tôn đền cho con năm trăm thiên nữ có chân như chân 
chim bó câu, thời bạch Thé Tôn, con sẽ sông hoan hy trong đời sóng Phạm hạnh. 

Rồi Thế Tôn câm cánh tay của Tôn giả Nanda, như người lực sĩ... đang duỗi 
ra, như vậy bién mát ở cõi trời Ba Mươi Ва, hiện ra ở Jetavana. 
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Các Ty-kheo duoc nghe: "Tón gia Nanda, em Thé Tón, con cüa bà di, sóng 
Pham hanh vi mục đích thiên nữ. Thé Tôn có hứa dén cho năm trăm thiên nữ với 
chân như chân chim bô câu.” Rồi các Tý-kheo bạn của Tôn giả Nanda, gọi Tôn 
gia Nanda là người làm thuê, là người buôn bán: “Tôn gia Nanda là người làm 
thuê, Tôn giả Nanda là người buôn bán. Vì mục đích thiên nữ, Tôn giả Nanda 
sông Phạm hạnh. Thé Tôn có hứa đền cho năm trăm thiên nữ có chân như chân 
chim bó câu!” Ебі Tôn giả Nanda bị bực phiên, tủi nhục, chán ngây bởi bị gọi 
là người làm thuê, là người buôn bán; sông một mình, viễn ly, không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cân, tự tin; không bao lâu, vì mục đích mà thiện nam tử chơn 
chánh xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, Tôn giả tự mình thăng trí 
chứng ngộ, chứng dat và an trú Vô thượng cứu cánh Pham hạnh áy ngay trong 
hiện tại. Tôn giả rõ biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, 
không còn trở lại đời này nữa.” Tôn giả Nanda đã trở thành một vị A-la-hán. 

Ебі một thiên nhân, khi đêm đã gần mãn, với dung : sắc thù tháng chói sáng 
toàn vüng Jetavana, di dén Thé Tôn; sau khi đến, dành lễ Thé Tôn, rồi đứng một 
bên. Đứng một bên, thiên nhân ấy bach Thé Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Nanda, con trai của bà di, do đoạn trừ các lậu 
hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 

Trí khởi lên nơi Thé Tôn: *Nanda, do đoạn trừ các lậu hoặc, ngay trong hiện 
tại, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, 
Тоё giải thoát.” Rồi Tôn giả Nanda, sau khi đêm ây đã mãn, đi dén Thé Tôn; 
sau khi đến, dành lễ Thé Tôn rôi ngồi xuóng một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn 
giả Nanda bạch Thê Tôn: 

- Bạch Thé Tôn, Thế Tôn có hứa đền cho con năm trăm thiên nữ với chân 
nhu chân chim bó câu. Bạch Thé Tôn, con xin giải tỏa cho Thé Tôn lời hứa 
деп ấy. 

— Này Мапда, với tâm của Та, Ta rõ biết tâm của ông: “Nanda, do đoạn diệt 
các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt 
và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát." Lại nữa, một thiên nhân có báo 
cho Ta tin ây: “Bạch Thế Tôn, Tôn già Nanda, con trai của bà di, do đoạn diệt 
các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát.” Vì ráng, này Nanda, tâm của ông 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ, nên Ta được giải thoát 
khỏi lời hứa này. 

Thé Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, chính trong lúc ấy, nói lên lời cảm 
hứng này: 


A1 vượt khỏi bùn này, Đè bẹp gai của dục, 
Dat được si đoạn diét, Vị Ty-kheo như vậy, 


Không cảm thọ khó lac. 
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83. KINH YASOJA (Yasojasutta)* (Ud. 24) 

23. Nhu váy tói nghe. 

Một thói, Thé Tôn trú ở Savatthi, tai Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. 
Luc bay gid, khoang nam tram Ty-kheo do Yasoja dan dau, dà dén Savatthi dé 
уе kién Thé Tôn. Các Ty-kheo mới đến ấy, trong khi chào thăm các Ту-Кһео 
SỞ tai, sắp đặt sàng tọa, sửa soạn y bát, gây tiếng ôn ào to lớn. Thé Tôn bảo Tôn 
giả Ananda: 

- Мау Ananda, tiếng ồn ào to lớn này là gi, nhu các người đánh cá cướp 
giật cá? 

- Bạch Тһе Tón, со nam tram Ty-kheo này, dan dau là Yasoja, da dén 
Savatthi dé yét kién Thé Tón. Các Ty-kheo mói dén 8 ау... gay пеп tiéng 6n ao 
to lớn. 

- Này Ananda, hãy nhân danh Ta nói với các Ty-kheo ây: “Bậc Dao sư goi 
các Tôn gia.” 

— Thua vang, bach Thé Tôn. 

Tôn giá Ananda vâng đáp Thé Tôn, đi đến các Ty-kheo ấy; sau khi đến, nói 
với các Ty-kheo ây: 

- Bac Dao su gọi các Tôn gia! 

— Thưa vâng, Hiên giả. 

Các Ty-kheo à ay vang dap Топ gia Ananda, di đến Thé Tôn; sau khi dén, 
danh lễ Thé Tôn rồi ngôi xuông một bên. Thé Tôn nói với các Ty-kheo à ay dang 
ngôi một bên: 

- Này các Ty-kheo, tiếng ôn ào to lớn này là gi, như các người đánh cá cướp 
giật cá? 

Tôn giả Yasoja bach Thé Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, có năm trăm Tỷ-kheo này đã đến Savatthi dé yết kiến Thé 
Tôn. Các Tỷ-kheo mới đến này... gây nên tiếng ón ào to lớn. 

- Này các Ty-kheo, hãy đi di! Ta đuôi các ông, các ông không xứng đáng 
được sóng gần Ta! 

— Thưa vâng! Bach Thé Tôn. 

Các Ту-Кһео ay vâng đáp Thé Tôn, từ chó ngôi đứng dậy, đảnh lễ Тһе Tôn, 
thân hữu hướng vé Ngài, dọn dep sàng tọa, cám lây y bát, đi đến dân chúng 
Уау, tiếp tục bộ hành giữa dân chúng Vajji rồi đi đến con sông Vaggumuda; 
sau khi dén, dựng lên chòi lá trên bờ sóng Vaggumuda, an cu mùa mưa tại chỗ 
ду. Ебі Tôn giả Yasoja, sửa soạn an cư, bảo các Ty-kheo: 


4 Tham chiếu: M. I. 456, Catumasutta (Kinh Catuma), số 67; Xuất điệu kinh “Sa-môn phám" ШЕ 
ib РУ (7.04. 0212.33. 0764с15); Pháp tập yêu tung kinh ‘ 'Bật-sô phẩm” АН AGE: $3 fh (T.04. 
0213.32. 0796516). 
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— Thua các Hién giả, Thé Tôn đuôi chúng ta vì lợi ích, vì hạnh phúc cho 
chúng ta, vì khởi lên lòng từ man đối với chúng ta. Này chư Hiên, chúng ta hay 
sóng cho thật đúng pháp, chúng ta sóng như thê nào dé Thé Tôn có thê hoan hy! 

— Thưa vâng, Hiên giả. 

Các Ty-kheo vâng đáp Tôn giả Yasoja. Rôi các Tý-kheo ay song vién ly, 
khóng phóng dat, nhiét tam, tinh can, và trong thói gian an cu, tat ca déu chüng 
ngó Ba minh. 

Ебі Thé Tôn, sau khi ở tại Sãvatthi cho đến khi vừa y thì bộ hành di Vesali. 
Cu di nhu vay, sau cüng Ngai dén Vesali. Tai dáy, Thé Tôn trú ở Dai Lam, tại 
ngôi nhà có nóc nhọn. Ебі Thé Tôn, với tâm của minh tác ý đến tâm các Ту- 
kheo ở trên bờ sông Vaggumuda, gọi lôn giả. Ananda: “Như có hào quang, này 
Ananda, là phương ây; nhu có ánh sáng, này Ananda, là phuong áy. Tai phuong 
ay, các Ty-kheo dang sóng trên bờ sóng Vaggumuda. Thát là khóng nhàm chán 
cho Ta nêu được di và tác ý dén phuong ấy. Nay Ananda, hãy gửi một sứ già 
деп các Ty-kheo ở trên bờ sóng Vaggumuda và nói: ‘Bac Dao su cho goi các 
Tôn giả. Bậc Dao su muốn gặp các Tôn giả. `” 

— Thưa vâng, bạch Тһе Tôn. 

Tôn giả Апапда vâng đáp Тһе Tôn, đi đến một Tỷ-kheo; sau khi đến, nói 
với Tỷ-kheo ấy: 

- Hãy di, này Hiên giả, hãy di đến các Ty-kheo ở trên bờ sóng Vaggumudã; 
sau khi đến, nói với các Ty-kheo à ау nhu sau: *Bác Dao su cho goi các TÓn già. 
Bác Đạo sư muốn gặp các Tôn giả.” 

— Thưa vâng, Hiên giả. 

Vị Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Апапда, như một người lực sĩ duỗi cánh 
tay đang со lai, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy, vị ây bién mát ở 
ngôi nhà có nóc nhọn tại Đại Lâm và hiện ra trước mắt các Tỷ-kheo ở trên 
bờ sóng Vaggumuda. Rồi Ty-kheo ay nói với các Tỷ-kheo ở trên bờ sông 
Vaggumuda: 

- Bậc Dao su cho gọi các Tôn giả. Bác Dao sư muốn gặp các Tôn giả. 

— Thưa vâng, Hiền giả. 

Các Ty-kheo vâng đáp vị Ty-kheo ấy, sau khi don dep sàng tọa, cầm y bát, 
ví như một nhà lực sĩ... co lại cánh tay dang duỗi ra, cũng vậy, các Ty-kheo ду 
bién mất ở trên bờ sông Vaggumudä, và hiện ra ở Dai Lâm, tại ngôi nhà có nóc 
nhọn, trước mặt Thé Tôn. Lúc bây giờ, Thế Tôn đang ngồi trong thiền định bát 
dóng.? Các Ty-kheo â ay suy nghĩ: “Nay Thé Tôn dang an trú trong loại an trú 
nào?” Rồi các Ту-Кһео ây suy nghi: “Thê Tôn nay đang an trú trong loại an trú 
bất động.” Và tất cả các Tỷ-kheo ấy ngồi xuống trong định bất động. 


^ Chi giải giải thích là định do thiên thứ tư tăng thịnh. 
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Tôn giả Ananda, khi đêm dà gần mãn, canh một đã gan qua, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đắp y vào một bên vai, cháp tay hướng đến Thé Tôn và bach Thé Tôn: 

— Đêm đã gần mãn, canh một đã gan qua, các Tỷ-kheo mới đến ngôi đã lâu. 
Bach Тһе Tôn, Thé Tôn hãy chào đón các Ty-kheo mới đến! 

Được nghe nói vậy, Thé Tôn giữ im lặng. Lan thứ hai, Tôn gia Ananda, sau 
khi đêm đã gần mãn, canh giữa đã gần qua, từ chỗ ngôi đứng dậy, đắp y vào một 
bên vai, cháp tay huóng đến Thế Tôn va bach Thé Tôn: 

- Bach Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh giữa đã gan qua, các Ty-kheo mới 
đến ngồi đã lâu. Bạch Thé Tôn, Thé Tôn hãy chào đón các Ty-kheo mới đến! 

Lan thứ hai, Thé Tôn giữ im lặng. Lần thứ ba, Tôn giả Апапда, khi đêm đã 
gân mãn, canh cuói dà gàn qua, rang dóng da lo dang, dém da có bộ mặt hoan 
hy, từ chỗ ngôi đứng dậy, dáp y vào một bên vai, chắp tay hướng vé Thé Tôn 
và bạch Thé Tôn: 

— Bach Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh cuối đã gân qua, rạng đông đã ló 
dang, đêm đã có bộ mặt hoan hy, các Tỷ-kheo mới dén ngôi đã lâu... Thế Tôn 
hãy chào đón các Ty-kheo mới đến! 

Ебі Thé Tôn xuất khỏi định ấy, bảo Tôn giả Ananda: 

— Nếu ông có hiểu biết, này Ananda, ông sẽ không nói như vậy. Này Ananda, 
Ta và năm trăm Tỷ-kheo này, tất cả đang nhập dinh bát động. 

Ебі Thé Tôn, sau khi hiệu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 


AI đã thăng gai dục, Măng, gia hại, trói buộc, 
VỊ ây đứng bât động, Như núi vững an trú, 
Vị Ty-kheo như vây, Lạc khô không dao động. 


§4. KINH SARIPUTTA (Sãripufasuta)°' (Ud. 27) 

24. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tai Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. 
Luc bay giờ, Tôn giá Sariputta ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, ngôi kiết-già, 
lưng thăng, đặt niệm trước mặt. Thé Tôn thây Tôn giả Sariputta ngôi không xa 
bao nhiêu, ngôi kiết-già, lưng thắng, đặt niệm trước mặt. Ебі Thế Tôn, sau khi 
rõ biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ây, nói lên lời cảm hứng: 


Như ngọn núi băng đá, Không động, khéo an trú, 
Cũng vậy vị Ty-kheo, Doan diét duoc ngu si, 
Nhu ngon nui bang dá, Khóng có bi dao dóng. 


d Nandimukhiya rattiya: Dugc rang dóng chói sáng, bóng tói dang tan bién dan. 


5! Tham chiéu: Thag. v. 645, 981; Xuất diệu kinh “Sa-môn phẩm” HER FI йн (7.04. 0212.33. 
0764c15); Pháp táp yéu tung kinh “Bật-sô pham” 15 5 E28 26 S $8 (7.04. 0213.32. 0796b16). 
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$5. KINH MAHAMOGGALLANA (Mahamoggallanasutta)” (Ud. 27) 

25. Nhu váy tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Savatthi, tai Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. 
Lúc bay giờ, Tôn giả Mahamoggallana ngồi không xa Thé Tôn bao nhiêu, ngồi 
kiét-già, lưng tháng, nội tam khéo an tru thân hành niệm. Thé Tón tháy Tôn gia 
Mahamoggallàna ngồi khóng xa bao nhiéu, ngói kiét-già, lung tháng, nói tam 
khéo an trà than hành niém. 

Ебі Thé Tôn, sau khi rõ biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lén lời 
cam hứng: 

Thân hành niệm an lập, Sáu xúc xứ chế ngự, 
Ty-kheo thường thiên định, Tu chứng tri Niét-bàn. 


86. KINH PILINDAVACCHA (Pilindavacchasutta)? (Ud. 28) 

26. Nhu váy tói nghe. 

Mot thời, Thé Tôn trú ở Rãjagaha, tai Veluvana, chỗ nuôi đưỡng các con sóc. 
Lúc bây giờ, Ton gia PHindavaccha thường hay goi Ty-kheo với danh từ bàn 
беп. Roi mót só dóng Ty-kheo di dén Thé Tón; sau khi dén, dành lé Thé Tón 
rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuóng một bên, các Tỷ-kheo ấy bach Thé Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Pilindavaccha thường hay gọi các Tỷ-kheo với 
danh từ bân tiện. 

Ебі Thế Tôn bảo một Tỷ-kheo: 

_— Hãy đi, này Ty-kheo, và nhân danh Та, bảo Ty-kheo Pilindavaccha: “Này 

Hiên gia Pilindavaccha, bậc Dao sư gọi Hiện giả. 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 

Ty-kheo ay vâng đáp Thế Tôn, đi đến Tôn giả Pilindavaccha; sau khi đến, 
nói với Pilindavaccha: 

- Này Hiền giả Pilindavaccha, bác Đạo su gọi Hiền giả. 

— Thưa vâng, Hiên giả. 

Tôn giá Pilindavaccha vâng đáp Ty-kheo ay, đi đến Thé Tôn; sau khi đến, 
danh lê Thé Tôn rôi ngôi xuông một bên. Тһе Tôn nói với Tôn giá Pilindavaccha 
đang ngôi một bên: 


52 Tham chiếu: Pe. 1; Pháp cú kinh “Du uy niệm phẩm” š £J AS HE & đà (7:04. 0210.6, 0561a16); Хий 
diéu kinh "Du n hd ? gE ET Ç $ un (7.04. 0212.16. dudum Pháp táp yéu tung kinh “Uc 
niém phám" 3 ann (7.04. 0213.15. 078414). Ban dịch của Sujato là “The Discourse 
about Kolita a Z fans " Bản dich của Rhys Davids không có tựa dé. 


53 Tham chiéu: Sn. 79; Pe. 1; Xuất điệu kinh “Pham chi phám 4 b AGRE ds im (7.04. 0212.34. 0768с14); 
Pháp táp yéu tung kinh“ ‘Pham chi pham” НЕА (7.04. 0213.33. 0798а01). 

54 Nguyên ban Pali: Vasalavadena samudacarati, nghĩa là đối xử như với người һа tiện. Bản tiếng Anh 
cua PTS: Calling them "menials", nghĩa là gọi họ với danh từ “day tó.” 
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- Co that chang, này Vaccha, óng thuóng goi các Ty-kheo voi danh tir 
ban tiện? 

- Thưa có, bach Thé Tôn. 

Rồi Thế Tôn, sau khi tác ý đến đời sóng trước của Pilindavaccha, liên bảo 
các Ty-kheo: 

- Nay, các Ty-kheo, chó có bực phiền với Ty-kheo Pilindavaccha. Này các 
Ty-kheo, không phải vì trong long có san hận mà Vaccha thường gọi các Ту- 
kheo vói danh tir bán tién. Này các Ty-kheo, Ty-kheo Vaccha trong nám trám 
năm nối tiếp nhau đã sanh trong gia đình Bà-la-môn, danh tir ban tiện đã lâu 
ngày được chứa chap trong vi ay. Do váy, Vaccha thường goi Tỷ-kheo với danh 
từ bân tiện. 

Ебі Thé Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc áy, nói lên lời 
cảm hứng: 


Trong ai không man trá, Khóng man, tham doan tàn, 
Khóng ngà 50, khóng duc, Phân no duoc trừ diệt, 
Tự ngã thành mát lạnh, VỊ ây là Phạm chí, 


Là Sa-môn, Tỷ-kheo. 


§7. KINH CẢM HỨNG CỦA THIÊN CHỦ SAKKA 

(Sakkudünasutta) (Ud. 29) 

27. Nhu váy tói nghe. 

Một thời, Thê Tôn trú ở Rãjagaha, tại Veluvana, tại chỗ nuôi dưỡng các 
con sóc. Lúc bay giờ, Tôn giả Mahakassapa trú ở hang Pippali, ngôi một thé 
kiết-già trong bảy ngày, sau khi nhập vào một loại thiền định. Rồi Tôn giá 
МаһаКаввара, sau bay ngày, xuất khỏi định ay. Tôn già Mahãkassapa, sau khi 
xuất khỏi định ấy, suy nghĩ như sau: “Ta hãy đi vào Rãjagaha để khất thực!” 
Lúc bay giờ, năm trăm chư thiên đang có găng lo cho Tôn giả Mahakassapa 
được 46 án khát thực. Rồi Tôn giả Mahakassapa, sau khi khước từ năm trăm 
thiên nhân ấy, vào buói sáng đắp y, cám y bát, vào Rajagaha dé khát thực. 

Lúc báy giờ, Thiên chủ Sakka muốn cúng dường đồ ăn khát thực cho Tôn 
gia МаһаКавзара, hóa than làm người thợ dệt đang dệt chỉ, khi Sujata, người 
nữ a-tu-la đang làm cho đây cái thoi. Rôi Tôn giả Mahakassapa, sau khi đi từng 
nhà khất thực ở Rãjagaha, đi đến trú xứ của Thiên chủ Sakka. Thiên chủ Sakka 
thay Tôn giả Mahãkassapa từ xa đi đến; sau khi thay, liền ra khỏi nhà, tiếp đón, 
lây bát từ nơi tay cầm đem vào nhà, bới cơm từ nơi nôi, đựng đây bát và đưa lại 


55 Tham chiếu: Pháp cú kinh “Sa-môn phẩm” 3 f) t1 ин (7.04. 0210.34. 0571c29); Xuất điệu kinh 
“Sa-môn phâm” Н. 377 Р dh (7.04. 0212.33. 0764c15); Pháp tập yêu tung kinh *Bát-só phẩm” 3; 
4k EAR AE Жи (7.04. 0213.32. 0796b16). 


5 Trong ban Chú giải cho rang đó là một loai dinh của A-la-hán quả. 
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cho Топ giá Mahakassapa. Бб ап khát thuc 4 ау góm có nhiéu loai canh, nhiéu 
loại món ăn, nhiêu loại gia уі, món ăn trộn lẫn với nhau. 


Rôi Tôn giả Mahãkassapa suy nghĩ: “Ai là chúng sanh này, lại có than 
lực uy lực như vậy?” Ебі Tôn giá Mahakassapa suy nghĩ: “Chính là Thiên 
chủ Sakka”; sau khi biết vậy, nói với Thiên chủ Sakka: 

— Мау Kosiya, chính ông đã làm sự việc này, chớ làm nhu vậy nữa! 

— Thưa Tôn giá Kassapa, mục đích của chúng tôi là được phước. Điêu 
chúng tôi cần làm là được phước. 


Ебі Thién chü Sakka, sau khi dánh lé Tón già Mahakassapa, than phía hữu 
huóng vé Ngai, bay lén trén hu khong, va ó gitra hu khong nói lén ba làn cám 
himg: “Oi, bó thí tói thuong là bó thí khéo an trü vào Kassapa! Ói, bó thí tói 
thượng là bó thí khéo an trú vào Kassapa! Ôi, bó thí tôi thượng là bó thí khéo 
an trú vào Kassapa!” 


Thế Tôn với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, nghe giữa hư không Thiên 
chủ Sakka nói lên ba lân lời cảm hứng: “Ôi, bó thí tôi thượng là bó thí kho an 
trú vào Kassapal Ôi, bó thí tôi thượng là bó thí khéo an trú vào Kassapa! Ôi, bó 
thí tôi thượng là bó thí khéo an trú vào Kassapa!" 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ay, nói lên lời 
cảm hứng: 


Vị Ty-kheo khát thực, Tự sông không nhờ người, 
Chư thiên mong được vậy, Thường an tịnh, chánh niệm. 


58. KINH NGƯỜI CÓ HẠNH KHÁT THUC (Pindapäfikasuffa) (Ud. 30) 

28. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Sävatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. 
Lúc bây giờ, nhiều Ty-kheo sau bữa ăn, sau khi di khát thực trở về, ngôi hội 
họp tại rạp tròn có cây Кагегі, và cầu chuyện sau đây được khởi lên: Гу kheo 
di khát thuc, thua các Hién giá, thinh thoáng mát duoc thay sac kha ái, thinh 
thoáng tai dugc nghe tiéng khả ái, thỉnh thoảng mũi được ngửi hương khả ái, 
thỉnh thoảng lưỡi được nêm уі khả ái, thỉnh thoảng thần được cảm giác xúc khả 
ái. Thưa các Hién giả, Tỷ-kheo khát thực được cung kính, tôn trọng, danh lễ, 
cúng dường, tôn kính khi đi khất thực. Vậy này chư Hiển, chúng ta hãy là người 
đi khất thực, thỉnh thoảng mắt chúng ta được tháy sắc kha ái, thỉnh thoảng tai 
chúng ta được nghe tiếng khả ái, thỉnh thoảng mũi chúng ta được neti hương 
khả ái, thỉnh thoảng lưỡi chúng ta được nêm vi khả ái, thỉnh thoảng thân chúng 
ta được cảm giác xúc khả ái. Chúng ta cũng được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, 
cúng dường, tôn kính khi chúng ta đi khât thuc." 

Cau chuyén này gitta các Ty-kheo à ay chua duoc noi xong, thi Thé Tén, vao 
budi chiéu, tir thién định đứng dậy, di đến rạp tròn có cây Kareri; sau khi đến, 
ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngôi, Thé Tôn nói với các Ty-kheo: 
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- Này các Ty-kheo, nay các ông ngôi ở đây nói câu chuyện gì? Và câu 
chuyện gi giữa các ông chưa được nói xong? 

-Ở dây, bach Thê Tôn, chúng con khi di khát thực trở vé, sau bữa ăn, chúng 
con ngói hói hop tai rap trón có cáy Kareri, và cáu chuyện sau đây được khởi 
lên giữa chúng con: "dye kheo di khát thuc, thua các Hién gia, thinh thoáng mát 
được thay sắc khả ái... chúng ta cũng được cung kính, tôn trọng, dánh lễ, cúng 
dường, tôn kính khi chúng ta di khát thực.” Bach Тһе Tôn, đây là câu chuyện 
giữa chúng con, chưa được nói xong thì Thé Tôn đến. 


— Này các Tỷ-kheo, chuyện này thật không xứng dáng cho các ông, là 
những thiện nam tử, vì lòng tin xuất gia, từ bó gia dinh, sóng khóng gia dinh, 
khi các óng nói lén cáu chuyện như vậy. Khi các ông ngôi hội họp với nhau, 
này các Tý-kheo, có hai công việc cân phải làm: Nói pháp hay giữ im lặng của 
bậc Thánh. 

Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 


Vị Ty-kheo khát thực, Tự sóng không nhờ người, 
Chư thiên mong được vậy. Nhưng nêu Ty-kheo ау, | 
Y tua vào danh vong, Chu thién khóng mong muón. 


59. KINH NGHE NGHIỆP (Sippasutta)" (Ud. 31) 
29. Nhu váy tói nghe. 
Một thời, Thé Tôn trú tại Sãvatthi, Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. 


Luc ba gió, nhiéu Ty- -kheo... (nhu kinh trén).. . cau ¡chuyện này khởi lên: “Này 
chư Hién, ai biết nghề gi? Ai học tập nghé gì? Nghé gi là tôi thượng?” 


Ở đây, một số người nói như sau: “Huan luyện voi là nghé tói thuong." Mót 
số người nói nhu sau: “Huan luyén ngựa là nghề (бі thuong." Một sô người nói 
như sau: “Làm xe là nghề tối thượng.” Một sô người nói như sau: “Nghề bán 
cung là nghé tói thượng.” Một sô người nói nhu sau: “Nghề đao kiếm là nghệ 
tôi thượng.” Một sô người nói như sau: “Nghệ an hiệu” là nghệ tối thượng.” 
Một sô người nói như sau: *Nghé tính toán là nghé tói thuong." Một sô người 
nói như sau: “Nghề ước lượng là nghệ tôi thuong." Một sô người nói nhu sau: 
“Nghề viết bài là nghé tói thuong." Một sô người nói nhu sau: “Nghệ làm thơ 
là nghề tối thượng.” Một sô người nói như sau: “Nghe phong doan cac nguyén 
nhân tự nhiên” là nghệ tôi thượng.” Một sô người nói như sau: “Nghê điều 
khién bộ máy quốc gia là nghé tôi thượng.” Đây là câu chuyện xảy ra giữa các 
Ty-kheo chưa được nói xong. 


57 Tham chiếu: Xudt điệu kinh “Sa- eu bói tôn tH Age AE > PA án (7.04. 0212.33. 0764c15); Pháp tập yéu 
tung kinh “Bật-sô phẩm” 1k Ж SEA ACE. #8 ih (7.04. 0213.32. 0796516). 


55 Mudda: Ап hiệu, con dấu, in án. Có chỗ giải thích là dẫu hiệu ra dáu băng tay giữa người mua và bán 
châu báu. Họ che dưới một cái khăn đê người xung quanh không biết. 
9 Tự nhiên học, phỏng đoán các hiện tượng thiên nhiên. 


PHÁT TU THUYET % 133 


Rồi Thé Tôn, vào buổi chiều... (nhu kinh trên)... chua được nói xong... Ó 
đây, bạch Thế Tôn... khởi lên: “Này Hiền giá, ai biết nghé gì... nghề điều khiển 
bộ máy quốc gia là nghệ tôi thượng.” Bach Тһе Tôn, đây là câu chuyện xảy ra 
giữa chúng con, chưa được nói xong thì Thế Tôn đã đến. 

— Này các Ту-Кһео, chuyện пау thật không xứng đáng cho các ông... khi các 
ông ngôi hội hop với nhau, có hai công việc cân phải làm: Nói pháp hay giữ im 
lặng của bậc Thánh. 

Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 

Ai sống không nghề nghiệp, Мһе nhàng, muốn lợi ích, 
Các căn được ché ngự, Toàn diện được giải thoát, 
Không nhà, không ngã sở, Không dục, đoạn kiêu mạn, 
Vi Ty-kheo như vậy, Sống cô độc một mình. 


810. KINH THÉ GIỚI (Lokasutta)® (Ud. 32) 

30. Nhu váy tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Uruvelà, trên bờ sông Nerafyara, dưới gốc cây 
Bo- dé, khi mới chứng Chánh đăng giác. Lúc bay 910, Thé Tón trong Бау ngày 
ngói mót thé kiét-già, huóng tho giái thoát lac. Rói Thé Tón, sau báy ngày ay, 
từ dinh a ay xuất khởi, nhìn đời với Phat nhãn, thây các chúng sanh bị thiêu dót 
với nhiều loại thiêu đốt, bị nhiệt não bởi nhiêu loại nhiệt não, sanh ra bởi tham, 
bởi sân, bởi 51. 

Rồi Thế Tôn, sau khi rõ biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ду, nói lên lời 
cảm hứng: 

Đời này bị thiêu đốt, 
Tự mình nói rõ lên, 
Nghi do điều này, kia, 
Điều khác là vì hữu, 


Chi phối bởi cảm xúc, 
Chứng bệnh của chính mình. 
Lai là một điều khác. 

BỊ lệ thuộc vì hữu. 


Đời này hữu chi phôi, 
Hoan һу với điêu gi, 
Ai sợ hãi điêu gi, 


Chính do đoạn diệt hữu, 


Lại hoan hỷ với hữu, 

Điêu ây gây sợ hãi. 

Điều ду là dau khô, 

Phạm hạnh này được sông. 


Những Sa-môn hay Bà-la-món nào đã tuyên bó răng sự giải thoát khỏi hữu 
là do hữu, Ta nói răng tât cả những vị ây không giải thoát khỏi hữu. 


Những Sa-môn hay Bả-la-môn nào đã tuyên bó răng sự xuất ly khỏi hữu là 
do phi hữu. Tât cả những уі ây, Ta tuyên bô răng họ không rời khỏi hữu. 


6 Tham chiếu; Netti. 128; Pe. 23; Pháp cú kinh "sa món phám" 940% 
0571c29); Xuất điệu kinh ° ‘Sa-m6n phám" Шу) 
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Do duyén sanh y, khó này duoc sanh khói. Chính do doan diét tát cà cháp 
thủ, khô không có hiện hữu. 


Hãy xem đời rộng này, 

Các sanh loại được sanh, 
Không thoát được sanh hữu. 
Tất cả mọi thời, xứ, 

Vô thường, khô, biến hoại, 
Với chơn chánh trí tuệ, 

Phi hữu ái không hy, 

Ly tham, diệt hoàn toàn, 
Ty-kheo ấy mát lanh, 

Nhiếp phuc được Ma vương, 
VỊ Ty-kheo như vậy, 


Bị vô minh chi phối, 

Ưa thích được sanh khởi, 
Với ai đôi sanh hữu, 

Tất cả sanh hữu này, 
Như vậy thây như thật. 
Hữu ái được đoạn tận, 
Đoạn diệt ai hoàn toàn, 
Như vậy là Niết-bàn. 
Không chấp thủ tái sanh, 
Trận chiến đã chiến thăng, 
Vượt qua mọi sanh hữu. 


IV. PHAM MEGHIYA 
(MEGHIYAVAGGA) 


81. KINH MEGHIYA (Meghiyasuffa)°' (Ud. 34) 

31. Nhu váy tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Calika, tại núi Calikà. Lúc bay giờ, Tôn giả Meghiya 
là thị giả Тһе Tôn. Rồi Tôn giả Meghiya đi đến Thé Tôn; sau khi đến, dành lễ 
Тһе Tôn rói đứng một bên. Đứng một bên, Tôn giả Meghiya bạch Thé Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con muốn vào làng Jantu dé khát thực. 

- Này Meghiya, hay làm những gi ông nghi là hop thời! 

Rói Tón giá Meghiya, vào buói sáng dáp y, cám y bát di vào làng Jantu 
dé khát thuc. Khát thuc ó làng Jantu xong, sau bữa ăn, trở vé, đi đến bờ sông 
Kimikala; sau khi đến, bộ hành qua lại trên bó sông Kimikala, tháy rüng xoai 
tuoi dep, kha ái; tháy vay, Ton gia Meghiya suy nghi: “That tuoi dep thay, kha ai 
thay rimg xoai này! Rimg xoài này that là vira dü dé mót thién nam tir tinh cán, 
hành tri hanh tinh cần. Nếu Thé Tôn cho phép ta, ta sé đến rừng xoài này dé tinh 
cân hành trì.” Rồi Tôn gia Meghiya đi đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn 
гбі ngôi xuóng một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Meghiya bach Thé Tôn: 

-Ö đây, bạch Thế Tôn, con vào buổi sáng đắp y, cám y bát, đi vào làng 
Jantu dé khát thực. Khát thực ở làng Jantu xong, sau bữa ăn, trở về, con đi đến 
bờ sông Kimikala; sau khi đến, con bộ hành qua lại trên bờ sông Kimikala, con 
tháy rừng xoài tươi đẹp, khả ái; tháy vậy, con suy nghĩ: “Thật tươi đẹp thay, khả 
ái thay rừng xoài này! Rừng xoài này thật là vừa đủ 46 một thiện nam tử tỉnh 
cán, hành trì hạnh tinh cần.” Nếu Thé Tôn cho phép con, con sẽ đi đến rừng 
xoài ay dé tinh cần hành trì. 

Nghe nói vậy, Thé Tôn nói với Tôn giả Meghiya: 

— Hãy chờ đợi, này Meghiya! Ta nay chỉ có một mình, chờ cho đến khi một 
Ty-kheo khác đến! 

Lan thứ hai, Tôn giả Meghiya bach Thé Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, đối với Thế Tôn, không có gì cân phải làm thêm nữa, 
không có gì cộng thêm vào việc đã làm. Nhưng đối với con, bạch Thé Tôn, có 
6 Tham chiếu: A. IV. 354; Di-é kinh 5 (7.01. 0026.56. 0491a14); Xuát diéu kinh ma 1 ý phẩm Í 
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viéc can phải làm thêm nữa, có việc cộng thêm vào việc đã làm. Bach Тһе Tôn, 
néu Thé Tôn cho phép con, con sẽ đi đến rừng xoài này dé tinh cần tu hành. 

Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Tôn giả Meghiya: 

- Hãy chờ đợi, này Meghiya! Ta nay chỉ có một mình, chờ cho đến khi một 
Tỷ-kheo khác đến! 

Lần thứ ba, Tôn giả Meghiya bach Thé Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, đối với Thế Tôn không có gì cân phải làm thêm nữa, 
không có gì cộng thêm vào việc đã làm... con sẽ đi đến rừng xoài này dé tinh 
cân tu hành. 

- Мау Meghiya, khi ông nói tinh cân, thời Ta có thé nói gì được! Này 
Meghiya, nay ông hãy làm những gi ông nghi là hợp thời! 

Ебі Tôn giá Meghiya từ chó ngói đứng day, dành lé Thé Tón, thán bén hữu 
hướng về Ngài đi đến rừng xoài ay; sau khi đến, đi sâu vào rừng xoài và ngôi 
trú ban ngày dưới một góc cây. Trong khi Ton gia Meghiya trú trong rừng xoải 
ây, phân lớn ba tám ác, không thiện hiện hành, tức là duc tầm, sân tầm, hại tầm. 


Rôi Tôn giá Meghiya suy nghi như sau: “Thật ky lạ thay, thật hy hữu thay! 
Ta vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đỉnh, lại bị ba tam 
ac, không thiện nay xâm nhập, tức là duc tâm, sân tâm, hại tầm.” Rồi Tôn 
giá Meghiya, vào buói chiều từ thiền tịnh đứng dậy, đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả 
Meghiya bạch Thé Tôn: 

— Ở đây, bạch Thé Tôn, trong khi con sông trong rừng xoải ây, phần lớn ba 
tâm ác, không thiện hiện hành, tức là dục tâm, sân tâm, hại tam. Bach Thé Tôn, 
rồi con suy nghĩ như sau: “Thật kỳ lạ thay... hại tầm.” 


— Này Meghiya, có năm pháp đưa đến sự thuán thục cho tâm giải thoát chưa 
thuân thục. Thê nào là năm? 


Ở đây, thiện thân hữu, thiện bạn hữu, thiện băng hữu; đây là pháp thứ nhất, 
này Meghiya, khiến tâm giải thoát chưa thuần thục đi đến thuân thục. 

Lại nữa, này Meghiya, Ty-kheo git giới, sống chế ngự với sự chế ngự của 
Giới bón (Patimokkha), day đủ uy nghi chánh hanh, thay sợ hãi trong những 
16i nhó nhat, chap nhan va tu tap trong cac hoc phap; day la phap thu hai, nay 
Meghiya, khiến tâm giải thoát chưa thuần thục di đến thuần thục. 


Lai nữa, này Meghiya, phàm có những câu chuyện nào nghiêm túc, thích 
ứng khai mở tâm, đưa đến nhật hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, 
tháng trí, giác ngo, Niét-bàn nhu: Câu chuyện về ít dục, câu chuyện về biết 
đủ, câu chuyện về viễn ly, câu chuyện về không kết giao, cầu chuyện vé khói 
tâm tinh tân, câu chuyện về giới luật, câu chuyện về thiền định, câu chuyện về 
trí tuệ, câu chuyện về giải thoát, câu chuyện vé giải thoát tri kiên; những câu 
chuyện như vậy có được như ý muốn, có được không khó khăn, có được không 
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mệt nhọc; đây là pháp thứ ba, này Meghiya, khiến tâm giải thoát chưa thuần 
thục đi đến thuần thục. 

Lại nữa, này Meghiya, vị Ту-Кһео sóng tinh cán, tinh tán, dé doan tán các 
pháp không thiện, dé làm sanh khởi các pháp thiện, kiên tri, cương quyết, không 
từ bỏ gánh nặng đối với pháp thiện; đây là pháp thu tư, này Meghiya, khiến cho 
tâm giải thoát chưa thuần thục đi đến thuần thục. 

Lai nữa, này Meghiya, vị Ty-kheo có trí tuệ, đây đủ trí tuệ, đi đến thám 
sát sanh diệt, với Thánh thể nhập đưa đến đoạn tận khó đau; đây là pháp thứ 
năm, này Mephiya, khiến tâm giải thoát chưa thuần thuc đi đến thuần thuc. 
Này Meghiya, đây là năm pháp khiến tâm giải thoát chưa thuần thục đi đến 
thuần thục. 

Này Meghiya, với vị Ty-kheo thiện thân hữu, thiện bạn hữu, thiện bằng 
hữu, được chờ doi là vị áy sẽ giữ giới, sẽ sóng chế ngự với sự chế ngự của Giới 
bón, dày du uy nghi chánh hanh, tháy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận 
và tu tập trong các học pháp. 

Với vị Tỷ-kheo thiện thân hữu, thiện bạn hữu, thiện bằng hữu, được chờ đợi 
là phàm có những câu chuyện nào nghiêm túc, thích ứng khai mở tâm đưa đến 
nhát hướng nhàm chán, Ту tham, đoạn diệt, an tinh, thăng trí, giác ngộ, Niét- 
Бап nhu: Cau chuyén vé it duc, cáu chuyén vé biết đủ, câu chuyện vé viễn ly, 
câu chuyện về không kết giao, cau chuyện về khói tâm tinh tán, cáu chuyén vé 
gió1 luat, cau chuyện về thiền định, câu chuyện vé trí tué,” câu chuyện về giải 
thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến; những câu chuyện như vậy có được như 
ý muôn, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc. 

Với vị Tỷ-kheo thiện thân hữu, thiện bạn hữu, thiện bang hiru, duoc cho 
đợi là vị ấy sóng tinh cán, tinh tân dé đoạn tận các pháp không thiện, dé làm 
sanh khởi các pháp thiện, kiên trì, cương quyết, không từ bỏ gánh nặng đối với 
pháp thiện. 

Với vi Ty-kheo thiện thân hữu, thiện bạn hữu, thiện băng hữu, được chờ đợi 
là vị Ty-kheo sẽ có trí tuệ, đầy đủ trí tuệ, đi đến thám sát sanh diệt, với Thánh 
thê nhập đưa đến đoạn tận khó dau. 

Lại nữa, này Meghiya, với vị Ty-kheo khéo an trú trong năm pháp пау, bốn 
pháp cân phải tu tập thêm: Bát tịnh, cán phải tu tập dé đoạn tận tham; từ, cán 
phải tu tập để đoạn tận sân; niệm hơi thở vô hơi thở ra, cần phải tu tập dé trừ 
khử tầm tư; vô thường tưởng, cân phải tu tập dé nhó lên kiêu mạn: “Tôi là.” 
Này Meghiya, với ai có tưởng vô thường, tưởng vô ngã được an trú; với ai có 
tưởng vô ngã, уі áy đạt được sự nhó lên kiêu mạn: “Tôi là.” Niét-bàn ngay trong 
hiện tại. 


5 Xem А. Ш. 117. 
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Rồi Thé Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 


Các tầm nhỏ tế nhị, Hiện hành ý hoan hỷ, 

Do không biết đến chúng, Tâm động, chạy nhiều đời, 
Nếu biết chúng tâm tư, Nhiệt tâm và chánh niệm, 
Chế ngự được tư tưởng, Khi ý không hoan hỷ, 

Bậc Chánh Giác bỏ chúng, Không còn chút dư tàn. 


§2. KINH THÁO ĐỘNG (Uddhatasutta)® (Ud. 37) 

32. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Kusinàrà, tại Upavattana, trong khu rừng sala của 
dán chüng Malla. Іліс bày gid, nhiéu Ty-kheo dang sóng trong những cốc ở 
trong rừng không xa Thé Tôn bao nhiêu, tháo động, kiêu căng, lam môm lam 
miệng, phát ngôn bừa bãi, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm 
tán loạn, các căn thả lóng. Thế Tôn thây sô đông các Tỷ-kheo ây đang sông 
trong những cốc ở trong rừng, tháo động, kiêu căng, lắm môm lắm miệng, 
phát ngôn bừa bãi, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, 
các căn thả lỏng. 

Thé Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cám hứng: 


Với thân không hộ trì, Với tà kiên chi phối, 

Bị hôn trám, thụy miên, Nhiếp phục và chế ngu, 
Ké ay bi roi vao, Uy luc của Ma vương. 
Do vay hộ tri tam, 50 hanh chanh tu duy, 
Dat chanh kién hang dau, Rõ biết tanh sanh diệt, 
Nhiếp phục và chế ngu, Hón trám và thuy mién, 
Vi Ty-kheo nhu vay, Tu bó moi ac thu. 


53. KINH NGƯỜI CHAN BO (Gopälakasuffa) (Ud. 38) 

33. Nhu vay tói nghe. 

Mot thói, Thé Tón dang bó hành giữa dan chung Kosala với đại chung Ту- 
kheo. Rồi Тһе Tôn từ con đường bước xuống, đi đến một gốc cây; sau khi đến, 
ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Có một người chăn bò đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, dành lễ Thế Tôn, rồi ngôi xuống một bên. Thé Tôn với pháp thoại trinh 
bảy, khích lệ, làm cho phấn chân, làm cho hoan hỷ người chăn bò đang ngồi 
một bên ây. Rồi người chăn bò ây, sau khi được Thé Tôn với pháp thoại trình 
bày, khích lệ, làm cho phán chán, làm cho phán khói, bach Thé Tôn: 


63 Tham chiếu: Netti. 40, 85, 103. 108; Xuất điệu kinh “Tam A phẩm” НЕ [Ула ин (7.04. 0212.32. 
0758c12); Pháp tập yếu tụng kinh “Hộ tâm phám" Ж R AAA ME HA (7.04. 0213.31. 0795b06). 
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- Bach Thé Tôn, mong Thé Tôn nhận lời, ngày mai đến dùng com với 
chúng Ту-Кһео. 

Тһе Tôn im lặng nhận lời. Ебі người chăn bò y, sau khi biết Thé Tôn đã 
nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, dành lễ Thé Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài 
гбі ra đi. 


Ебі người chăn bò ay, sau khi đêm ấy đã mãn, sau khi dự trữ sẵn sàng một 
sô lớn cơm sữa và bo tươi tại tư gia và báo thời giờ cho Thé Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, nay đã đến thời, cơm đã sẵn sàng. 


Thé Tôn vào buói sáng dáp y, cám y bát di đến trú xứ của người chăn bò â Ay 
voi chung Ty-kheo; sau khi дёп, ngồi xuống trên chỗ đã soạn san. Người chăn 
bò ây, tự tay mời, làm cho thỏa mãn chúng Ту-Кһео với đức Phật là vị dẫn đầu, 
với cơm sữa và bơ tươi. Ебі người chan bo, khi Thé Топ đã dùng xong, tay đã 
rời khỏi bát, liên lây một ghé tháp khác, ngôi xuóng một bên. Thế Tôn với pháp 
thoại, trình bảy, khích lệ, làm cho phân chấn, làm cho hoan hỷ người chăn bò 
đang ngôi một bên; rồi Ngài từ chỗ ngôi đứng dậy ra di. Thế Tôn ra đi không 
bao lâu, có người đoạt mạng sông người chăn bò ây tại biên giới của làng. Ебі 
mot só đông Ty-kheo đi đến Thê Tôn; sau khi dén, dành lễ Thé Tôn, rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuóng một bên, các Ty-kheo ấy bach Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, hôm nay, chúng Tỷ-kheo với đức Phật là vị dẫn dau đã 
được người chăn bò ấy tự tay mời ăn và làm cho thỏa mãn với cơm sữa và bơ 
tươi. Người chăn bò ay, bach Thé Tón, dà bi mót nguói doat mang sóng tai bién 
gidi cua làng. 

Thé Tôn sau khi biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cám hứng: 

Nếu có độc ác бі, Kẻ thù hai người thù, 
Tâm định hướng tà vạy, Còn làm ác hơn nữa.“ 


§4. KINH CAI РАМН CUA DẠ-XOA (Yakkhapaharasutta)® (Ud. 39) 

34. Nhu váy tói nghe. 

Mot thói, Thé Tón 6 Rajagaha, tai Veluvana, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 
Lúc bay giờ, Tôn giả Sariputta va Tôn già Mahamoggallana trú ở động chim 
bó câu. Tôn già Sariputta trong đêm sáng tráng, ngôi giữa trời với tóc mới cao 
xong, đang nhập định. Có hai dạ-xoa là bạn với nhau đang đi từ phương Nam 
lên phương Bác vì một vài công việc. Các dạ-xoa ấy thay Tôn giả Sãriputta 
trong đêm sáng trăng, ngôi giữa trời voi tóc mới cao xong. 

Tháy vay, da-xoa thir nhất nói với dạ-xoa thứ hai: “Này bạn, ta có ý muốn 
đánh trên dau vị Sa-môn này.” Được nghe nói vậy, vị da-xoa này nói với da-xoa 


€ Xem DA. v. 42. 

65 Tham chiếu: Thag. v. 191; Miln. 95; Netti. 128; Pe. 23. 147; Xuất diệu kinh “Tam y phám ” HERE 
(ЭШ (T.04. 0212.32. 0758c12); Pháp tập yếu tung kinh “Hộ tâm phẩm” 15 4E SEA A sitim (T.04. 
0213. 31. 0795606). 
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ay: "Thói di, ban! Dung хас pham уі Sa-môn ấy! Này bạn, Sa-môn â ây vĩ đại, 
có đại thân lực, có đại uy lực.” Lân thứ hai, vị dạ-xoa ây nói với уі dạ-xoa này: 
"Này bạn, ta có y muôn đánh trên dau vị Sa-món này.” Lan thứ hai, vị da-xoa 
này nói với vị da-xoa à ay: “Thôi di, ban! Dung xúc pham vi Sa-môn ay! Nay 
Бап, Sa-môn ấy vi đại, có đại than luc, có đại uy lực.” Lan thứ ba, vi da-xoa à ây 
nói vói уі da-xoa này: “Мау Бап, ta có y muón dánh trén dau уі Sa-món này." 
Lan thứ ba, vi da-xoa này nói voi vi da-xoa à Ấy: “Thôi di, bạn! Đừng xúc phạm 
vị Sa-môn ay! Này ban, Sa-môn ấy vi đại, có đại than lực, có dai uy lực.” 


Rồi da-xoa ấy không nghe theo, liền đánh trên đầu Tôn giả Sãriputta. Với 
cái đánh quá mạnh này, có thê làm tan xác con voi cao từ bảy đến bảy rưỡi 
khuyu tay, hay làm bé tan ngọn núi lớn. Ngay lúc ду, dạ-xoa ду hét lớn: “Tôi bị 
cháy! Tôi bi cháy!" và rơi vào đại địa ngục. 

Tôn giá Mahamoggallana với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thay Tôn 
giá Sãriputta bị đánh trên đầu, thấy vậy liên đến Tôn giả Sariputta; sau khi đến, 
nói với Tôn gia Sariputta: 

- Mong rang Hiên giả có thé kham nhẫn! Mong rang Hiền giả có thể chịu 
đựng! Mong rang Hiên giả không có đau đớn! 

- Này Hiên giả Moggallàna, tôi có thé kham nhẫn. Hiên gia Moggallana, tôi 
có thé chịu đựng, nhưng tôi có hơi đau đầu. 

— Thật vi diệu thay, Hiền gia Sariputta! Thật hy hữu thay, Hiền giá Sariputta! 
Hién giá Sariputta that có than lực lớn, thật có uy lực lớn! О đây, thưa Hiên gia 
SãrIputta, có con dạ-xoa đánh trên đầu Hiền già, đánh thật mạnh; với cái đánh 
ây, có thé làm tan xác con voi cao từ bảy đến bảy rưỡi khuyu tay, hay làm bé 
tan ngọn núi lớn. 

Và Tôn giả Sariputta đã nói nhu sau: 

- Мау Hién gia Moggallana, tói có thé kham nhan. Này Hién giá Mo ggallana, 
tôi có thé chịu dung, nhưng tôi có hơi dau dau. Thật vi diệu thay, Hién già 
Moggallana! Thật hy hữu thay, Hiền giả Moggallana! Có đại thân luc, có dai 
uy luc là Tón giá Mahàmoggallàna! Vi rang Hién gia có thé thay duoc da-xoa, 
nhưng tôi nay không thay được một con quy đói chó đồng гас. 

Тһе Tôn, với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, nghe được câu chuyện như vậy 
giữa hai vi Dai long tượng ду. 

Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 


Tâm а1 như tảng đá, An trà không dao động, 
Không tham vật khả ai, Đảng phân nộ không sân, 
Tâm ai tu như vậy, Ти dau khô đên được. 


5% Một loai quỷ thường ở trên núi (Chú giải). 
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85. KINH CON VOI (Nagasutta)?' (Ud. 41) 

35. Nhu váy tói nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn Ghosita. Lúc bay giờ, Thé 
Tôn bị quấy rầy bởi các Ty-kheo, Ту-Кһео-пі, nam cư sĩ, nit Cư si, các vua, các 
đại thân của vua, các ngoại đạo, các đệ tử ngoại dao; vi bi quay ray nên trở ngại, 
không có thoải mái, an ón. Ебі Thé Tôn suy nghĩ như sau: “Nay Ta bị quay ray 
boi các Ty-kheo, Ty-kheo-ni... ; vi bi quay ray пеп tro ngai, khong co thoái mái, 
ап Оп. Vay Ta hay sóng mot minh, xa roi dai chung.” 


Rồi Thé Tôn vào buổi sáng dap y, cám у bat, di vào Kosambi dé khát thực. 
Khát thực ở Kosambi xong, sau bữa án, khi trở vé, liền don dep sàng tọa của 
minh, cầm y bát, không nói cho thi giả biết, không báo cho chúng Ty-kheo biết, 
một mình không có người thứ hai, ra đi bộ hành hướng đến Palileyyaka. Ngài cứ 
di như vậy, sau cùng thì dén Palileyyaka. Tại đây, Thé Tôn sông ở Palileyyaka, 
khóm rừng Rakkhita, dưới góc cây Sala Bhadda. 

Ебі một con voi bị quay ray bởi các con voi, các con voi cái, các con voi 
con, các con voi còn bú; ăn cỏ với đầu ngọn bị cắt đứt, ăn các cành cây bị gãy, 
uống nước bị vẫn đục, khi hụp lặn xong lên khỏi nước, nó bị các con voi cái 
cọ xát thân hình; vì bi quay тау nên khó, không có thoải mái, an бп. Rồi con 
voi ấy suy nghĩ: “Ta bị quấy ray bởi các con voi, các con voi cái... vi bị quay 
ráy nén khô, không có thoải mái, an ôn. Vậy ta hãy sông một mình, xa rời khói 
dàn voi." 

Rồi con voi ấy, rời khói dàn voi, đi đến Palileyyaka, tai khóm rừng Rakkhita, 
Ó góc сау Sala Bhadda. Tai dáy, con voi áy, tại chó nào Thé Tôn ở thi tại chỗ ay, 
nó don sach co với cái vòi của minh, dem nước udng, 46 an dé Thé Tén ding. 

Rồi Thé Tôn, trong khi song độc cư thiên tinh, tư tưởng nhu sau được khởi 
lên: “Ta trước đây bị quay rây bởi các Ty-kheo, Ty-kheo-ni... vi bi quáy ráy nén 
tró ngai, khóng có thoái mái, an ồn. . Nay Ta sông không bị quây rây ро сас Ту- 
kheo, Ту-Кһео-пі... vi không bi quay ray, Ta sóng an lạc, thoải mdi.’ 


Còn con voi ay cũng khói lên suy nghĩ như sau: “ Trước đây, ta sóng | bi quay 
ray boi сас con vol... ; vi bi quáy ráy nén khó, khóng có thoái mái, an ón. Nay 
ta sóng khóng bi атау ray bói các con voi... ; ta án có Vol dau ngon không bi 
cat đứt, án các cành cây không bị bé gãy, dng nuóc khóng bi van duc, khi hup 
lặn xong lén khói nước, ta không bị các con voi cái cọ xát thân hình, ta không 
bị quấy rây nên sông an lạc, thoải mái.” 

Ебі Thế Tôn, sau khi biết hạnh viễn ly của mình, với tâm của mình biết 
được tâm của con voi ấy, ngay trong lúc áy, nói lên lời cảm hứng: 


5 Tham chiêu: Vin. I. 337; Xuất điệu kinh “Tâm y У phàm” ШЕ А nh (7.04. 0212.32. 0758c12); 
Pháp tập yêu tung kinh “Hộ tâm phẩm” ЕЕ ЗЕ, (7.04. 0213.31. 0795b06). 
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Day là voi vói voi, Với voi có ngà lớn, 
Với tâm đông với tâm, Một mình vui thích rừng. 


56. KINH PINDOLA (Pindolasutta)® (Ud. 42) 

36. Nhu váy tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Savatthi, tai J etavana, khu vườn ông Anathapindika. 
Lúc bây giờ, Tôn giả Pindolabharadvaja ngôi không xa Thế Tôn bao nhiêu, 
ngôi kiét-già, lưng thăng, sông ở rung, di khất thực, mặc y lượm từ đồng rác, 
chỉ mang ba y, ít dục, biết đủ, viễn ly, không ưa thích hội hop, tinh cân, tinh 
tán, nói hạnh Đầu-đà, chú tâm vào tăng thượng tâm. Thế Tôn thấy Tôn giả 
Pindolabharadvaja ngồi không xa bao nhiêu, ngôi kiết-già, lưng thăng... chú 
tâm vào tăng thượng tâm. 

Ебі Thế Tôn, sau khi rõ biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 

Không mắng, không gia hại, Chế ngự trong Giới bón, 
Tiết độ trong ăn uống, Năm ngôi chỉ một mình, 
Chú tâm vào tăng thượng, Chính lời chư Phật dạy. 


87. KINH SARIPUTTA (SZripuffasuffa)'° (Ud. 43) 

37. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Sãvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. 
Lúc bay giờ, Tôn giả Sariputta ngồi không xa Thé Tôn bao nhiêu, ngồi kiét-gia, 
lưng thăng, ít dục, biết đủ, viễn ly, không ưa hội hop, tinh сап, tinh tán, chú tâm 
vào tăng thượng tám. Thế Tôn thấy Tôn giả Sãriputta ngôi không xa bao nhiêu, 
ngôi kiét-già, lưng thăng, ít dục, biết đủ, viễn ly, không ưa hội hop, tinh cán, 
tinh tân, chú tâm vào tăng thượng tâm. 

Rồi Thế Tôn, sau khi rõ biết ý nghĩa này, ngay lúc ay, nói lên lời cám 
hứng này: 


Tâm tăng thượng án sĩ, Không phóng dật, tu tập, 
Trên con đường chánh trí,” Vị áy không sâu muộn, 
Luôn luôn được an tịnh, Thường năm giữ chánh niệm. 


68 Naga có nghia là bậc Hién trí, bác Long tượng, con voi và con ran. 


$9 Tham chiếu; D. II. 1; Dh. v. 185; aca ah kinh “Thuat Phát phẩm” 2X &) AE f Bb d (7.04. 0210.22. 
0567201); Xuất điệu kinh “Tam ý phẩm” «Cp ih (7.04. 0212.32. 0758c12); Pháp tập yếu tung 
kinh “Hộ tâm phẩm” ì Mê HAI CR C an саз Dd 0213. 31. 0795b06). 


7 Tham chiếu: 7 hag. v. 68; Vin. ТУ. 54; Pháp cú kinh “Giáo học phẩm” 3k 4) 48 33.4 d (7.04. 0210.2. 
0559513); Pháp cú thí du kinh “Giáo học phẩm” yk) SF Ж h (7.04. 0211.2. 0577a15); Xuát 
diéu kinh “V6 › phóng ‹ dat phẩm” H ME 4E ЖОЙ th (7.04. 0212.4. 0636c29); Xuất điệu kinh “Phong dat 
phẩm” iH HEED% mh (7.04. 0212.5. 0641c17); Pháp tập yếu tụng kinh “Phong dat phẩm” 15 Ж ЖОН 
AG JW nh (7.04. 0213.4. 0779a01). 
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58. KINH SUNDARI (Sundarisutta)” (Ud. 43) 

38. Nhu váy tói nghe. 

Một thói, Thé Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. 
Lúc bay giờ, Thế Tôn được cung kính, tôn trọng, dành lễ, cúng dường, tôn kính, 
nhận được các vật dụng như y, đồ án khát thực, sảng tọa, dược phẩm ігі bệnh. 
Chúng Tỷ-kheo cũng được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, tôn kính, 
cũng nhận được các vật dụng như y, đồ án khát thực, sàng toa, dược phám tri 
bénh. Nhung các du si ngoai dao khóng duoc cung kính... сіпр khóng nhàn 
duoc các vát dung nhu y, dó án khát thuc, sáng toa, duoc phám tri bénh. Các 
du si ngoai dao ay, không thê chịu nỗi sự cung kính đôi với Thế Tôn và chúng 
Ty-kheo, đi đến nữ du si Sundari; sau khi đến, nói với nữ du si Sundari: 

— Này chị, chị có thể làm lợi ích cho các bà con? 

- Thưa các Tôn giả, con có thé làm gì? Việc gi con có thé làm được? Đời 
sóng cua con là một vat hy sinh cho các bà con. 

— Vay chi hay thuóng di dén Jetavana! 

— Thưa vâng, các Tôn gia. 

Nữ du si Sundari, sau khi vâng đáp các du sĩ ngoại đạo ây, thường xuyên di 
đến Jetavana. Khi các du sĩ ngoại đạo ây được biết răng nữ du sĩ Sundari được 
nhiều người thấy thường xuyên đi đến Jetavana, họ đoạt mạng sống của nữ du 
si Sundari; tại day, chôn nàng vào cái hó trong cái muong cua Jetavana, rói di 
dén Vua Pasenadi nuóc Kosala; sau khi dén, thua vói Vua Pasenadi nuóc Kosala: 

— Thua Dai vuong, chüng tói khóng nhin tháy nit du si Sundari. 

— Nhung các nguoi nghi 0 tai dáu? 

— Ó tai Jetavana, thua Dai vuong. 

— Vay hãy di tìm ở Jetavana! 

Các du sĩ ngoại đạo ấy đi tìm ở Jetavana, đào mương tại chỗ đã quăng nàng 
xuống, đặt nàng trên giường, đi vào Savatthi từ đường này đến đường khác, từ 
ngã ba đường này đến ngã ba đường khác, họ làm cho dân chúng tức giận nói 
răng: “Các ông hãy xem công việc làm của các Thích tử! Vô liêm sỉ là các Sa- 
môn Thích tử này, không giữ giới, theo ác pháp, nói lao, không Phạm hạnh; ho 
tự cho là sống đúng pháp, sông thanh tịnh, sống Phạm hạnh, nói lời chơn thật, 
giữ giới, theo thiện pháp. Không có Sa-món hanh trong những vi này, không 
có Bà-la-môn hạnh trong những уі này. Sa-môn hạnh của họ bị hủy hoại, Bà- 
la-môn hạnh của họ bị hủy hoại. Từ đâu họ có Sa-môn hạnh? Từ đâu họ có 


” Tham chiêu: Ud. 12; It. 42; Sn. 123; Miln. 155; Dh. v. 306; Pháp cú kinh “Địa ngục phám" Н) Hb 
fun (7.04. 0210.30. 0570a05); Pháp tập yêu tung kinh “Ngữ ngón райт” 15 $E ZAR ЫН zi nà (7.04. 
0213.8. 0781b03); Xuất điệu kinh “Phi bang phẩm” (HIE AS HE (Т.04. 0212.9. 0663c18); Xuất điệu 
kinh “Sa-môn phẩm” ЕЕ ТОҢ ih (7.04. 0212.33. 0764c15); Pháp tập yếu tụng kinh *Bát-só phẩm” 
Tk Se SE AAAS, S (7.04. 0213.32. 0796b16). 
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Bà-la-món hanh? Sa-môn hạnh của họ đã bị mát, sau khi làm xong phận sự của 
đàn ông, họ đoạt mạng sống của nữ nhân này.” 

Lúc bay gid, các người ở Savatthi, khi tháy các Ty-kheo, họ dung những lời 
không tốt, ác độc, mang nhiéc, ma ly, phi bang, bức não, nói răng: “Vô tiêm si 
là các Sa-môn Thích tử này, không giữ giới, theo ác pháp... họ đoạt mạng sông 
của nữ nhân này.” 

Rồi một số đông Tỷ-kheo vào buói sáng dap y, cám y bát, vào Savatthi dé 
khất thực; khát thực ở Savatthi xong, sau bữa ăn, trở về, đi đến Thế Tôn; sau 
khi đi đến, dành lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, các Ty-kheo 
ây bach Thé Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, nay các người ở Savatthi khi thây các Ty-kheo... họ đoạt 
mạng sống của nữ nhân này. 2 

— Мау сас Ту-Кһео, tiéng dón này sé không còn tôn tai lâu dài, chỉ có một 
tuần thôi, sau một tuần sẽ bién mắt. 

Này các Ty-kheo, những ai tháy Tỷ-kheo... bức não, các ông hãy chỉ trích 
lại với bài kệ này: 


Ai nói lời không thật, Phải đi đến địa ngục, 
AI có làm lại nói, Việc ây tôi không làm, 
Họ là những hạng người, Làm các hạnh hạ liệt, 
Cả hai sau khi chết, Sẽ đồng đăng như nhau, 


Trong một đời sống khác.” 

Ебі các Tỷ-kheo ấy, sau khi học thuộc lòng bài kệ này từ noi Thế Tôn, nếu 
có những người thay các Tỷ-kheo mà dùng những lời không tốt, ác độc, mang 
nhiếc, mạ ly, phi bảng, bức não, các vi liền chỉ trích lại với bài kệ này: “А1 nói 
lời không thật... Trong một đời sống khác.” Những người ấy suy nghĩ như sau: 
“Các Thích tử Sa-môn không có phạm tội. Sự việc ay khóng phai do ho làm. 
Các Sa-môn Thich tử này đã tuyên bó nhu vậy.” Và lời nói áy không có lâu dai, 
loi nói ay chỉ tôn tai có một tuân, sau một tuân được bién mát. Rồi nhiều Ту- 
kheo di đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn rồi ngồi một bên. Ngồi một 
bên, các Ty-kheo ấy bach Thé Tôn: 

— Thật уі diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thé Tôn! Bạch 
Thế Tôn, thật là khéo nói, lời này của Thế Топ: “Này các Ty-kheo, tiếng đôn 
này sẽ không tôn tại lâu dài, chỉ có một tuân thôi, sau một tuần sé biến mát." 
Bạch Thế Tôn, tiếng đồn ấ ay đã bién mát. 

Ебі Thé Tôn, sau khi rõ biết y nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lén lời 
cảm hứng: 


73 Xem Dh. v. 306. 
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Người không biết ché ngu, Dang lời đâm người khác, 


Giống dùng tên đâm voi, Khi tham gia chiến trận. 
Nghe những lời thô ác, Ty-kheo hãy chịu đựng, 
Gif gin không nói lên, Tâm không có hiém hận. 


§9. KINH UPASENA (Upasenasutta)” (Ud. 45) 

39. Như váy tôi nghe. 

Mot thoi, Thé Tôn trú ở Rajagaha, tai Trúc Lam, chỗ nuôi dưỡng các con 
sóc. Lúc bay giờ, Tôn giá Upasena Vangantaputta”™ trong khi độc cư thiền tịnh, 
ý nghĩ như sau được khởi lên: “Thật lợi ích thay cho ta! Thật khéo lợi ích thay 
cho ta! Bậc Đạo sư của ta, bậc Тһе Tôn của ta là bậc A-la-hán Chánh Đăng 
Giác. Chúng ta được xuất біз, tur bó gia dinh, sóng khóng gia dinh, sóng trong 
Pháp, Luát khéo nói. Các vi dóng Pham hanh vói ta là những nguoi CÓ gidi, 
theo thiện pháp. Chung ta là những người giữ tron ven giới luật. Chung ta có 
thién dinh. Chúng ta có nhất tâm, là bậc A-la-han, đoạn tận các lậu hoặc. Chúng 
ta có đại thân lực, đại uy lực. Hiên thiện là mạng sống của ta, hiền thiện là sự 
chết của ta.” 


Rôi Thế Tôn, với tâm của minh, biết được tâm của Tôn giả Upasena 
Vangantaputta, ngay trong lúc ây, nói lên lời cảm hứng: 


Ai sóng không nhiệt não, Khi chết không sâu muộn. 
Bác trí thay Niết-bàn, Giữa sâu không sầu muộn. 
Ty-kheo đoạn hữu ái, Tâm tư được an tịnh, 
Luân hôi sanh tử tận, VỊ ây không tái sanh. 


§10. KINH SỰ AN TỊNH CỦA SARIPUTTA 

(Sãripuffaupasamasuffa)'° (Ud. 46) 

40. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. 
Іліс bay giờ, Tôn giả Sãriputta ngôi xa Thé Tôn không bao nhiêu, ngôi kiết-già, 
lưng thăng, quán sát sự an tịnh của minh. Thé Tôn thay Tôn gia Sariputta ngôi xa 
Ngài không bao nhiêu, ngồi kiét-gia, lưng tháng, quán sát sự an tinh cua minh. 

Rồi Thé Tôn, sau khi rõ biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ay, nói lên lời 
cảm hứng: 


Tỷ-kheo tâm an tịnh, Chặt đứt dây tham ái, 
Luân hôi sanh tử tận, Thoát khỏi ma trói buộc. 


^ Tham chiêu: Sn. 139; Xudt điệu kinh iia phâm” Н AE P FA ñh (7.04. 0212.33. 0764c15); Pháp 
tập yếu tụng kinh “Bật-sô phám" ЖЖ SEA ACE. 43 th (T.04. 0213.32. 0796b16). 

9 Em của Sariputta. 

% Tham chiếu: Xuất điệu kinh “Sa- заранг Н Yh РУ їп (7.04. 0212.33. 076415); Pháp tập yếu 
tụng kinh “Bật-sô phàm” 1k $E SE2R AT. $3 dà (7.04. 0213.32. 0796516). 
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81. KINH THAN AI HON (Piyatarasutta)” (Ud. 47) 

41. Nhu váy tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Savatthi, tai Veluvana, chó nuôi dưỡng các con sóc. 
Lúc bay giờ, Vua Pasenadi nước Kosala có mặt với Hoàng hậu Mallika trên 
lầu thượng của hoàng cung, rồi Vua Pasenadi nước Kosala nói với Hoàng hậu 
Mallika: 

- Nay Mallika, có ai khác thân ái với Hoang hau hơn là tự ngã của Hoàng hậu? 

— Thưa Dai vương, không có ai khác thân ái với thiếp hon là tự ngã của 
thiếp. Nhưng thưa Đại vương, có ai khác thân ái với Đại vương hơn là tự ngã 
của Đại vương? 

— Này МаШка, không có ai khác thân ái với ta hon là tự ngã của ta. 

Rồi Vua Pasenadi nước Kosala bước xuống lâu và đi đến Thé Tôn; sau 
khi đến, dành lễ Thé Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Vua 
Pesenadi nước Kosala bạch Thé Tôn: 

— Ở đây, bạch Thé Tôn, con đi lên lau thượng của hoàng cung với Hoàng 
hậu Mallika và con nói với Hoàng hau Mallika: “Này Mallika, có ai khác thân 
ái với Hoàng hậu hon là tự ngã của Hoàng hậu?” 

Khi được hỏi như vậy, bạch Thê Tôn, Hoàng hậu Mallika trả lời với con: 
“Thưa Đại vương, không có ai khác thân ái với thiếp hơn là tự ngã của thiếp. 
Nhưng thưa Đại vương, có ai khác thân ái với Đại vương hơn là tự ngã của Đại 
vương?” Được hỏi vậy, bạch Thé Tôn, con trả lời cho Hoàng hậu Mallikã: “Này 
Mallika, không có ai khác thân ái với ta hơn là tự ngã của ta." 

Rồi Thế Tôn, sau khi biết rõ ý nghĩa này, ngay trong lúc ây, nói lên lời 
cảm hứng: 


Tâm ta đi cùng khắp, Tất cả mọi phương trời, 
Cũng không tìm thấy được, Ai thân hơn tự ngã. 

Tự ngã đối mọi người, Quá thân ái như vậy, 
Vậy ai yêu tự ngã, Chớ hại tự ngã người. 


” Tham chiếu: S. I. 75, Mallikasutta (Kinh Mallika); Xuất điệu kinh “Niệm phẩm” НЕЕ ASS in (7.04. 
0212.6. 0649a06); Pháp tập yếu tụng kinh “Ái lạc phàm” Ж S EAR 2863 1# th (T.04. 0213.5. 0779c23). 


148 % KINH TIÉU ВО 


82. KINH THO MẠNG NGAN (Appüyukasutta)'* (Ud. 47) 

42. Nhu váy tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Savatthi, tai J etavana, khu vườn ông Anathapindika. 
Ебі Tôn giả Ananda, vào buôi chiêu, từ thiền tịnh đứng dậy, đi đến Thé Tôn; sau 


khi đến, dành lễ Thé Tôn, rôi ngôi một bên. Ngôi một bên, Tôn giả Ananda bach 
Тһе Tôn: 

— Thật уі diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Thọ 
mạng ít thay, bạch T hế Tôn, là mẹ của Thế Tôn! Sau khi sanh Thế Tôn bảy 
ngày, mẹ Thế Tôn mạng chung, được sanh ở cõi trời Đâu-suất. 

- Chính là như vậy, này Апапда. Tho mang it thay là me vị Bô-tát! Sau khi 
sanh Bỏ-tát bay ngày, me BÓ-tát mang chung, được sanh ở cõi trời Đâu-suất! 
Thọ mạng, it thay là các bà mẹ của các Bồ-tát. Sau khi sanh bảy ngày, các bà mẹ 
của các Bồ-tát mang chung và được sanh lên cõi trời Dáu-suát! 

Rôi Thê Tôn, sau khi hiểu rõ ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 


Tất cả hữu tình nào, Đã hoặc sẽ ra đời, 

Tất cả chúng sẽ đi, Sau khi bỏ sắc thân, 
Hiểu tat cả là vay, Bac thién sanh nhiét tam, 
Séng doi séng Pham hanh. 


§3. KINH NGUOI HUI SUPPABUDDHA 

(Suppabuddhakutthisutta)” (Ud. 48) 

43. Nhu vay tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Rajagaha, tai Veluvana, chó nuôi dưỡng các con 
sóc. Luc bay giờ, một người bị bệnh hui tên là Suppabuddha, nghèo đói, ăn xin, 
khốn cùng. Lúc bay giờ, Thé Tôn với đại chúng doanh vây, đang ngòi thuyết 
pháp. Người hủi Suppabuddha tháy từ đàng xa đại chúng đang tụ hội, thấy vậy 
liên suy nghĩ: “Không nghi ngờ gì nữa, ở đây, có thể có chia phân cái gi ăn 
được, loại cứng hay loại mêm. Vậy ta hãy đi dén dai chung à ây, mong rang ta sé 
được chút gi án được, loai cúng hay loai тет.” Rồi người hui Suppabuddha di 
đến dai chúng ây. 

Người hui Suppabuddha thay Thé Tôn đang thuyết pháp cho đại chúng 
đang đoanh vây, thây vậy liền suy nghĩ: “Ở đây không có cái gì ăn được, loại 
cứng hay loại mềm để chia phân. Sa-môn Gotama này đang thuyết pháp cho 
hội chúng. Vậy ta hãy nghe pháp.” Tại đây, người hủi ngôi xuống và nghĩ: “Ta 
sẽ nghe pháp.” 


18 Tham chiều: Netti. 128; Pe. 23; Pháp tập yếu tụng kinh “Hữu vi phẩm” 15 Ж BARA 73 ñh (7.04. 
0213.1. 0777402). 
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Ебі Thé Tôn, với tâm của minh duyên với tâm của toàn thê hội chúng, tác ý 
răng: “Ở | day, ai có thé hiểu được pháp." Thé Tôn thấy người hủi Suppabuddha 
dang ngoi trong hội chúng, thay vay liên suy nghĩ: “Ở đây, người này có thé 
hiểu pháp.” 


Vì người hủi Suppabuddha, Thé Tón tuán tu thuyét pháp, tức là thuyết về 
bó thí, thuyết về trì giới, thuyết vé thiên 9101, thuyét vé su nguy hiém, su ha liét, 
su ô nhiễm của các duc, su loi ich cua xuát ly. Khi Thé Tón biét tám cüa người 
hủi Suppabuddha đã sẵn sàng, đã nhu thuận không còn chướng ngại, được phán 
khởi, được tín thành, liền thuyết pháp mà chư Phật đã chứng ngộ, tức là khó, 
tập, diệt, đạo. 

Cũng nhu tâm vái thuần bach được gột rửa các vết đen sẽ rất dé thám màu 
nhuóm. Cüng vay, chính tai chó ngói này, pháp nhãn xa tran ly cau khói lén 
trong tam người hủi Suppabuddha: “Pham cái gi duoc khói lén, tat cà déu bi 
đoạn diệt.” Khi ấy, người hui Suppabuddha thay pháp, chứng pháp, ngộ pháp, 
thé nhập pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận, chứng được tự tín, không y cứ 
nơi người khác đối với lời dạy của đức Bon su, từ chỗ ngôi đứng dậy đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến, dành lễ Thế Tôn, rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, người hủi Supabuddha bạch Thê Tôn: 

— Thật vi điệu thay, bach Thé Tôn! Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thưa 
Thế Tôn, như người dựng đứng lại những øì bị quăng ngã xuông, phơi bày ra 
những gi bi che kín, chỉ đường cho người bi lạc hướng, đem đèn sáng vào trong 
bóng tôi để những 21 có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã được Тһе 
Топ dung nhiều phương tiện trinh bày, giải thích. Bach Thé Tôn, con xin quy 
y Thé Tôn, quy y Pháp, quy y chúng Ty-kheo, mong Thé Tôn nhận con làm đệ 
tử, từ nay cho dén mang chung, con trọn đời quy ngưỡng! 

Rồi người hủi Suppabuddha được Thé Tôn chấp thuận với bài pháp thoại 
thuyết giảng, khích lệ, làm cho phán khói, làm cho hoan hy; sau khi hoan hy 
tín tho 101 Thé Топ day, tu từ chỗ ngôi đứng dậy, dành lễ Thé Tôn, thân bên hữu 
hướng vé Ngài rôi ra đi. 


Sau đó, một con bò һас vào người hui Suppabuddha và đoạt mạng sóng. 
Nhiéu Ty-kheo di đến Thé Tôn; sau khi đến, dành lễ Thé Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Ngồi xuống một bên, các Ty-kheo áy bach Thé Tôn: 


- Bạch Тһе Tôn, người hủi tên Suppabuddha được Thê Tôn với bài pháp 
thoại thuyết giảng, khích lệ, làm cho phán khởi, làm cho hoan hỷ, đã mạng 
chung. Sanh thú của vị ấy là gì? Tương lai của vị áy thé nào? 

- Này các Ty-kheo, Hiên trí là người hủi Suppabuddha đã thực hành tùy 
pháp, đúng pháp, không có làm phiền nhiễu Ta VỚI những tranh luận về pháp. 
Người hủi Suppabuddha, sau khi đoạn tận ba kiết sử, đã chứng được quả Dự 
lưu, không còn bị thối đọa, chắc chắn đạt được Chánh giác. 


Khi nghe nói vậy, một Ty-kheo bach Thé Tôn: 
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— Bach Thé Tôn do nhân gi, do duyên gi, người hui Suppabuddha lại là 
người nghèo đói, là người ăn xin, là người khốn cùng? 

— Thuở xưa, пау các Ty-kheo, người hủi Suppabuddha là con của một nhà 
triệu phú ở Rajagaha, khi di ngang qua một khu vườn, vi ау tháy düc Phát Dóc 
Giác Tagarasikhi dang di vào thành khát thuc. Tháy vậy, уі ау suy nghi: “Ai là 
nguói hüi này mang y của người hui di lang thang?" Vi ay nhó nước miéng và 
xoay lung phía trái rói bó di. Do qua спа nghiệp này mà nhiéu nám, nhiéu trám 
nam, nhiéu ngàn nám, nhiéu trám ngàn nám, vi ay bi nâu trong địa ngục. Do 
quả còn lại của nghiệp â Ấy, chính tai Rajagaha này, vi ây là một người nghèo đói, 
là người ăn xin, là người khôn cùng. Nay vị ay do y cu vao Phap, Luat duoc 
Nhu Lai thuyét giang, vi ay duoc long tin, vi ay duoc giói, vi ay duoc nghe 
pháp, vi ay được từ bó, vi ay được trí tuệ. Sau khi than hoại mang chung, vi ay 
dugc sanh vao thién thu, thién gIỚI, cõi đời này, được cộng trú với chư thiên ở 
cối trời Ba Mươi Ba. Tại đây, уі ay chói sáng hon các chư thiên khác vé dung 
sắc và danh xưng. 

Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 


Như người có mát nhìn, Cô găng tránh lôi lõm, 
Cũng vậy người trí tránh, Điêu ác giữa đời này. 


$4. KINH THIẾU NIÊN (Kumarakasutta)® (Ud. 51) 

44. Nhu váy tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn trủ ở Savatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. 
Luc bay giờ, nhiều thiêu niên giữa Savatthi và Jetavana dang hành hạ các con cá 
nhó. Rói Thé Tón vào buói sáng dáp y, cám y bát, di vào Savatthi dé khát thuc. 
Thé Tón tháy nhiéu thiéu nién giữa › Savatthi và Jetavana dang hanh ha cac con 
cá nhỏ; thay vậy, di đến các thiêu niên ấy, sau khi đến, nói với chúng: 


— Này các thiếu niên, các con có sợ đau khô không? Các con không ưa thích 
khó phải không? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn, chúng con sợ đau khó. Chúng con không ưa 
thích khô. 

Ебі Thé Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ду, nói lên lời 
cảm hứng: 


Nếu con sợ dau khó, Nếu con không ưa khổ, 
Dâu bát cứ chó nào, Truóc mát hay sau lung, 
Chó làm các nghiép ác. Néu con làm, sé làm, 

Các nghiép ác, bat thién, Con khóng thoát khói khó, 


Dau nhay vot và chay. 


80 Tham chiéu: Netti. 128; Pe. 23 Xuát diéu kinh “Hanh phám m" НЕ тин (7.04. 0212.10. 0668204); 
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85. KINH NGÀY ТЕЛІ GIỚI (Uposathasuttay?! (Ud. 51) 
45. Nhu váy tói nghe. 
Một thời, Thé Tôn trú ở Sãvatthi, tại Pubbarama, trong lâu đài của mẹ 


Migara. Lúc bây giờ, Thé Tôn, vào ngày trai giới, đang ngôi có chúng Ty-kheo 
đoanh vây. 


Rồi Tôn giả Ananda, sau khi dém dà khuya, canh mót sáp qua, tir chó ngói 
đứng dậy, dap y vào một bên vai, chap tay hướng đến Thé Tôn và bạch Thé Tôn: 


— Bach Thé Tón, dém dà khuya, canh mót dà sáp qua, chüng Ty-kheo ngói 
đã lâu. Bạch Thé Tôn, Thé Tôn hãy thuyết Giới bón (Patimokkha) cho chúng 
Ty-kheo! 

Khi được nghe nói váy, Thé Tôn giữ im lặng. 

Lần thứ hai, Tôn giả Ananda, khi đêm đã khuya, canh giữa đã sắp qua... 
chúng Tỷ-kheo ngôi đã lâu. Bạch Thé Tôn, Thé Tôn hãy thuyết Giới bón cho 
chung Ty-kheo! 

Lần thứ hai, Thé Tôn giữ im lặng. 

Lần thứ ba, Tôn giả Änanda, khi đêm đã gần mãn, canh cuói đã sắp qua, 
rạng đông đã ló dạng, đêm đã nở nụ cười, từ chỗ ngôi đứng day, dap y vào một 
bên vai, chắp tay hướng đến Thé Tôn và bach Тһе Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh cuói dà sáp qua, rang dong da lo 
dạng, đêm đã nở nu cười, chúng Ty-kheo ngôi đã lâu. Bach Thé Tôn, Thé Tôn 
hãy thuyết Giới bôn cho chúng Tỷ-kheo! 


- Này Ananda, hội chúng này không thanh tinh. 


Rôi Tôn giả Mahamoggallana suy nghi: "Vi nguói nào mà Thé Tón nói: “ау 
Ananda, hói chüng này không thanh tinh?" Ебі Tôn giả Mahamoggallana VỚI 
tâm của mình tác ý đến tâm toàn thé chúng Ty-kheo. Tôn giả Mahamoggallana 
thay một người không giữ giới, theo ác pháp, không thanh tịnh, sở hành dáng 
nghi ngờ, hành động được che đậy, không phải Sa-món tự xưng là Sa-môn, 
không theo Phạm hạnh tự xưng là Phạm hạnh, nội tâm hôi hám, đây ứ dục 
vọng, bản chất ô ué, dang ngói gitra chüng Ty-kheo; thay vay, tir chó ngói dimg 
day, di đến người ấy; sau khi dén, nói với người ay: 

— Hiên giá, hãy đứng day! Thé Tôn dà thay Hiên già. Hiền giả không được 
cộng tru với chung Ty-kheo. 

Người ấy giữ im lặng. 

Lan thứ hai, Tôn giả Moggallàna nói với người ay: 

- Hiển giả, hãy đứng dậy! Thé Tôn đã thay Hiền giả. Hiền giả không được 
cộng trú với chúng Ty-kheo. 

81 Tham chiếu: А. IV. 197, 204; Thag. v. 447; Ип. П. 236; Xuất điệu kinh “Giới phẩm” НЕОН 
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Lan thứ hai, người ấy im lặng. 

Lân thứ ba, Tôn giả Mahamoggallana... Lan thứ ba, người áy im lặng. 

Ебі Tôn giả Mahamoggallana năm tay người ay, dat tay ra khỏi cửa, gai 
then cửa lại, rồi đi đến Thé Tôn; sau khi đến, bạch Thé Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, Hiển giả &y da bi con dua ra ngoài roi. Hội chúng пау 
thanh tinh, bach Thé Tón. Thé Tón háy thuyét Giói bón (Patimokkha) cho 
chüng Ty-kheo! 

— That la lung thay, Moggallana! That di thuóng thay, Moggallana! Nguoi 
ngu si áy chó doi cho dén khi bi cám tay. 

Rôi Thé Tôn, bảo các Ty-kheo: 

- Này các Ty-kheo, bát đầu từ nay, Ta sé không làm B6-tat (Uposatha) nữa, 
Та sẽ không tung đọc Giói bón (Patimokkha) nữa. Bat dau tir nay, các óng hay 
lam B6-tat, các ông hãy tụng doc Giới bón. Sự kiện không có được, này các 
Ty-kheo, cơ hội không có được, là Như Lai có thé làm Bé-tat, có thé đọc Giới 
bón với hội chúng không thanh tịnh. 

Này các Ty-kheo, bién lớn có tám pháp vi diệu hy hữu này, do thấy vậy, các 
a-tu-la thích thú bién lớn. Thé nào là tám? 

Này các Ty-kheo, bién lớn tuần tu nghiêng xuôi, tuần tự thấp dan, tuần tự 
sâu dân, không có thình lình như một vực thắm. Vì răng, này các Tỷ-kheo, biển 
lớn tuần tự nghiêng xuôi, tuần tự thấp dân, tuần tự sâu dân, không có thình lình 
như một vực thám; này các Ty-kheo, đây là sự vi diệu thứ nhất chưa từng có của 
bién lớn. Do thây vậy, biết vậy, các a-tu-la thích thú biên lớn. 

Lai nữa, này các Ty-kheo, bién lớn đứng một chỗ, không có vượt qua bờ. 
Vì răng, này các Tý-kheo, biển lớn đứng một chỗ, không có vượt qua bờ; này 
các Ту-Кһео, đây là sự уі diệu thứ hai chưa từng có của biển lớn. Do thây vậy, 
biết vậy, các a-tu-la thích thú bién lớn. 

Lai nữa, này các Ty-kheo, bién lớn không có chứa chấp xác chết, néu có 
xác chét trong bién lón, lap túc bi quáng lên bò hay vat lên dat liền. Vì răng, 
này các Ту-Кһео, bién lớn không có chứa chập: xác chết, nêu có xác chết trong 
biên lớn, lập tức bị quăng lên bờ hay vất lên đất liền; này các Tý-kheo, đây là 
sự vi diệu thứ ba chưa từng có của biển lớn. Do thây vậy, biết vậy, các a-tu-la 
thích thú bién lớn. 

Lại nữa, này các Ту-Кһео, phàm có các con sông lớn nào, ví như sông Hang, 
song Yamuna, sóng Асігауай, sóng Sarabhü, song Mahi, các con sóng ay khi 
chảy đến bién liên bỏ tên trước, trở thành bién lớn. Vì rang, này các Ty-kheo, 
phàm có con sông lớn nảo, ví như sông, Hang, sông Yamuna, sóng Aciravati, 
sóng Sarabhü, sóng Mahi, các con sóng ay khi cháy dén bién lién bó tén truóc, 
trở thành bién lớn; này các Ty-kheo, đây là sự vi diệu thứ tư chua từng có của 
bién lớn. Do tháy vậy, biết vậy, các a-tu-la thích thú bién lớn. 


PHÁT TU THUYÉT # 153 


Lai nữa, пау các Ty-kheo, phàm có những dòng nước gì ở đời chảy vào 
bién lón, phàm có những nước mưa từ trên trói roi xuóng, nhung khóng vi vày 
mà bién lớn được thay có giảm, tăng. Vì rang, này các Ty-kheo, phàm có dòng 
nước gì ở đời chảy vào biến lớn, phàm có nước mưa từ trên trời rơi xuống, 
nhưng không vì vậy mà bién lớn được thấy có giảm, tăng: này các Ty-kheo, 
đây là sự vi diệu thứ năm chưa từng có của biên lớn. Do thấy vậy, biết vậy, các 
a-tu-la thích thú biên lớn. 

Lại nữa, này các Ту-Кһео, bién lớn chỉ có một vi là vị mặn. Này các Tỷ- 
kheo, đây là sự vi diệu thứ sáu chưa từng có của biên lớn. Do thây vậy, biết vay, 
các a-tu-la thích thú bién lớn. 

Lai nữa, này các Ty-kheo, bién lớn có nhiều châu báu, nhiều loai cháu báu, 
ở đây, có những châu báu này, như: Trân châu, ma-ni châu, lưu ly, xà cừ, ngọc 
bích, san hô, bạc, vàng, ngọc đỏ, mã não. Vì răng, пау các Ty-kheo, biển lớn có 
nhiều châu báu, nhiêu loại châu báu, ở day, có những loại châu báu này, như: 
Trân châu, ma-ni châu, lưu ly, xà cừ, ngọc bích, san hô, bac, vàng, ngọc đỏ, mã 
não; này các Ty-kheo, đây là sự vi diệu thứ bảy chưa từng có của bién lớn. Do 
(һау vậy, biết vậy, các a-tu-la thích thú bién lớn. 

Lai nữa, này các Ty-kheo, bién lớn là trú xứ của các loài sinh vật lớn, tai 
đây có những sinh vật này, nhu các con timi, timingala, timitimingala, các 
loài a-tu-la, các loài naga, các loài gandhabba; trong bién lón có các loài hữu 
tình dải một trăm do- tuân, hai trăm, ba trăm, bón trăm, năm trăm do-tuan. Уі 
răng, này các Ty-kheo, bién lớn là trú xứ của các loài sinh vật lớn, tại đây có 
những sinh vật này, như các con cá không 16 timi, timingala, timitimingala, các 
loài a-tu-la, các loài паса, các loài gandhabba; trong bién lớn có các loài hữu 
tình đài một trăm do-tuân, hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm do-tuán; này 
các Tỷ-kheo, đây là sự vi diệu thứ tám chưa từng có của bién lớn. Do tháy váy, 
biết vậy, các a-tu-la thích thú bién lớn. 

Cũng vậy, này các Ту-Кһео, có tám pháp уі diệu chưa từng có trong Pháp, 
Luật này. Do thây vậy, biết vậy, các Ту-Кһео thích thú trong Pháp, Luật này. 
Thê nào là tám? 

Ví như, пау các Ту-Кһео, bién lớn tuần tự nghiêng xuôi, tuần tự tháp dân, 
tuần tự sâu dân, không có thinh linh như một vực thăm; cũng vậy, này các Tự 
kheo, trong Pháp, Luật này, các học pháp là tuân tự, các bước thực hành là tuân 
tự, các bước tiên bô là tuàn tu, không có su thé nháp Chánh trí thinh linh. Này 
các Ty-kheo, vi ráng trong Pháp, Luát пау, các hoc pháp là tuân tự, các bước thực 
hành là tuân tự, các bước tién bộ là tuần tự, không có sự thé nhập Chánh trí thình 
lình, này các Tỷ-kheo, đây là pháp vi diệu thứ nhất chưa từng có trong Pháp, 
Luật. Do thây vậy, biết vậy, Ty-kheo thích thú trong Pháp, Luật này. 

Ví như, này các Ty-kheo, bién lớn đứng một chỗ không có vượt qua bờ, 
cũng vậy, này các Ту-Кһео, khi các học pháp được Та tuyên dạy cho các đệ tử, 
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các dé tir cüa Ta dáu cho vi sinh mang cüng khóng vuot qua. Này các Ty-kheo, 
vì rang trong Pháp, Luật này, các hoc pháp được Ta tuyên day cho các dé tử, các 
đệ tử của Ta dâu cho vi sinh mạng cũng không vượt qua; này các Ty-kheo, đây 
là pháp vi diệu thứ hai chưa từng có trong Pháp, Luật. Do thây vậy, biết vay, 
Ty-kheo thich thu trong Phap, Luat nay. 

Vi nhu, này сас Ty-kheo, bién lón không có chứa cháp xác chét, néu có xác 
chết trong bién lớn, lập tức bi quăng lén bờ hay vat lên đất liền. Cũng vay, này 
các Ty-kheo, người nào không giữ giới, theo ác pháp, sở hành bát tịnh, dáng 
nghi ngờ, có những hành vi che đậy, không phải là Sa-món nhưng tự nhận là 
Sa-mon, không sóng Phạm hạnh nhưng tự nhận là có Phạm hạnh, nội tâm hủ 
hóa, u đây tham duc, bán chat 6 ué, chúng Tăng không sông chung với người 
ây, lập tức hội họp lại và đuôi người ây ra khỏi. Dau cho người ấy có ngòi giữa 
chúng Ty-kheo-tang, nhưng người ay sóng xa chúng Tăng và chúng Tăng sông 
xa người ây. Này các Tỷ-kheo, vì răng trong Pháp, Luật này, người ây không 
giữ giới, theo ác pháp... bản chát ô uê... và chúng Tăng sóng xa vi ây; này các 
Ty-kheo, đây là pháp vi diệu thứ ba chưa từng có trong Pháp, Luật. Do thay 
vậy, biết vậy, Ty-kheo thích thú trong Pháp, Luật này. 

Ví như, này các Ty-kheo, phàm có các con sông lớn nào, ví như sông Háng, 
sông Yamuna, sông Асігауай, sông Sarabhü, sóng Mahi; các con sóng ây khi 
cháy dén bién, lién bó tén truóc, tró thành bién lón. Cüng váy, này các Ty-kheo, 
có bón giai cáp này: Sát-dé- ly, Bà-la-món, Phé-xá, Thu-da, sau khi tu bo gia 
dinh, sóng không gia đình, xuất gia trong Pháp, Luật được Nhu Lai tuyên bó 
sau nay; ho từ bó tên ho của minh từ trước và trở thành những Sa-món Thích 
tử. Này сас Ty-kheo, vi răng trong Pháp, Luật này, có bón giai cáp: Sat-dé-ly... 
trở thành những Sa-món Thích tử; này các Ty-kheo, đây là pháp vi diệu thứ tu 
chua tüng có trong Pháp, Luát. Do thay váy, biét vay, Ty-kheo thích thu trong 
Pháp, Luát này. 

Ví nhu, này các Ty-kheo, phàm có những dong nước gi ở đời chảy vào bién 
lớn, phàm có những nước mua từ trên trời roi xuóng, nhưng không vì vậy mà 
bién lớn có giảm, tăng. Cũng vay, này các Ty-kheo, nêu có nhiéu vi Ty-kheo 
nháp vào Niét-bàn giói khóng có du y, Niét- bàn giới cũng không vì vay được 
tháy có giam, tang. Này các Ту-Кһео, vi rang nêu có nhiêu vị Ty-kheo nhập vào 
Niét-bàn giới... cũng không vì vậy được thây có giảm, tăng: này các Ty-kheo, 
đây là pháp vi diệu thứ năm chưa từng có trong Pháp, Luật. Do thấy vậy, biết 
vậy, Ту-Кһео thích thú trong Pháp, Luật này. 

Ví nhu, này các Ty-kheo, bién lớn chi có một vị là vị mặn, cũng vậy, này 
các Ty-kheo, Pháp và Luật này cũng chỉ có một vi là vi giải thoát. Này các Ту- 
kheo, vì rang Pháp và Luật này, Pháp này cũng chỉ có một vị là vị giải thoát; 
này các Ту-Кһео, đây là pháp уі diệu thứ sáu chưa từng có trong Pháp, Luật. Do 
thây vậy, biết vậy, Ty-kheo thích thú trong Pháp, Luật này. 
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Ví nhu, này các Ty-kheo, bién lớn có nhiều châu báu, ở day, có những chau 
bau này, như: Tran châu, ma-ni châu, lưu ly, xà cir, ngọc bích, san hô, bac, vàng, 
ngọc đỏ, mã não; cũng vậy, này các Ty-kheo, Pháp, Luật này có nhiêu châu 
báu, nhiều loai châu báu, ở day, có những loai châu báu này, như: Bốn niệm xứ, 
bón chánh cán, bón như y tüc, nám cán, nám luc, báy giác chi, Thánh dao tám 
ngành. Này các Tý-kheo, vì răng Pháp, Luật này có nhiều châu báu, như: Bốn 
niệm xứ... Thánh đạo tám ngành; này các Ty-kheo, đây là pháp vi điệu thứ bảy 
chưa từng có trong Pháp, Luật. Do thấy vậy, biết vậy, các Tỷ-kheo thích thú 
trong Pháp, Luật này. 

Ví như, này các Ty-kheo, bién lớn là trú xứ của các loài sinh vật lớn, tại day 
có những sinh vật như các con cá không lồ timi, timingala, timitimingala, các 
loài asura, các loài naga, các loài gandhabba; trong bién lớn có các loài hữu tinh 
dài mót trám, hai trám, ba trám, bón trám, nám trám do-tuán; cling vay, này các 
Ty-kheo, Pháp và Luật này là trú xứ của các loài sinh vật lớn. О day, có những 
sinh vật này: Bậc Dự lưu, bậc đang hướng đến chứng ngộ Dự lưu quả; bậc Nhất 
lai, bậc đang hướng đến chứng Nhất lai quả; bậc Bát lai, bậc đang hướng đến 
chứng Bắt lai quả; bậc A-la-hán, bậc đang hướng đến chứng ngộ A-la-hán quả. 
Này các Tỷ-kheo, vì răng Pháp và Luật này là trú xứ của các sinh vật lớn; ở đây, 
có những sinh vật này... A-la-hán quả; này các Ty-kheo, đây là pháp vi diệu thứ 
tám chưa từng có trong Pháp, Luật. Do thấy vậy, biết vậy, các Tỷ-kheo thích 
thú trong Pháp, Luật này. 

Này các Ту-Кһео, đây là tám pháp vi diệu chua từng có trong Pháp và Luật 
này. Do thấy vậy, biết vậy, các Ту-Кһео thích thú trong Pháp, Luật này. 

Rồi Thé Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong khi áy, nói lên lời 
cảm hứng: 

Mưa rơi trên mái che, Không rơi trên khoảng trồng, 
Vậy mở mái che ra, Mưa không rơi trên đó. 


86. KINH SONA (5опаѕийа) (Ud. 57) 

46. Nhu vày ібі nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. 
Lúc bay giờ, Tôn giả Mahãkaccãna trú ở giữa dân chúng xứ Avanti, gan thành 
Kuraraghara, trên ngọn núi tên Pavatta. Lúc bây gió, nam cu sĩ Sona Kutikanna 
là thi gia cua Tôn gia Mahàakaccana. Ебі nam cu si Sona Kutikanna trong khi 
dóc cu thién tinh, tu tưởng nhu sau được khói lên: “Nhu Tôn gia МаһаКассапа 
thuyết pháp, that không dé dang cho một người sóng trong gia dinh có thé thực 
hành mót cách vién man Pham hanh thuán tinh, tráng bach nhu vó óc. Vay 
2 Tham chiếu: Vin. L. 179; Sn. 151-63, 166, 168, 171, 174, 179, 182, 185; Xuát diéu kinh *Ác hành 


phẩm” НЕ £8 fT ñu (T. 04. 0212.29. 0741024); Pháp táp yéu tung kinh “Тбі chướng phẩm” 15 # E 
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(а hãy cao bó râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bó gia dinh, sống không gia 
dinh." Nam cu si Sona Kutikanna di dén Tón gia Mahakaccana; sau khi dén, 
dành lễ Tôn giả rồi ngòi xuóng một bên. Ngôi xuống một bên, nam cu si Sona 
Kutikanna thưa Tôn giả Mahakaccana: 

— Thưa Tôn giả, ở đây, trong khi con độc cư thiên tịnh... sóng không gia 
đình. Thưa Tôn giả, Tôn giả hãy cho con xuất gia! 

Nghe nói vậy, Tôn gia Маһакассапа nói với nam cư si Sona Kutikanna: 

— Này Sona, thật khó thay đời sống Phạm hạnh, ăn một ngày một bữa, năm 
ngu một mình cho đến trọn đời! Này Sona, cứ ở nhà, sông trong gia đình, chú 
tâm vào lời dạy của chư Phật, tạm thời hiện tại sông Phạm hạnh, ăn một ngày 
một bữa, nam ngủ một mình. Lúc đó, lòng ham muốn xuất gia của nam cu sĩ 
Sona Kutikanna được giảm nhẹ bớt. 

Lần thứ hai, nam cư sĩ Sona Kotikanna trong khi độc cư thiên tịnh... “ 
sông không gia đình. Lần thứ hai, nam cư si Sona Kutikanna đi đến Tôn 
giả Маһакассапа... Hãy cho con xuất gia!” Lan thứ hai, Tôn giả Маһакассапа 
nói với nam cư si Sona Kutikanna: 

— Này Sona, thật khó thay... được giảm nhẹ bớt. 

Lần thứ ba, nam cư sĩ Sona Kotikanna trong khi độc cư thiền tịnh... “ 
sông không gia đình. Lần thứ ba, nam cư si Sopa Kutikanna di đến Tôn gia 
Mahakaccana và thưa... Hãy cho con xuất gia!" Ебі Tôn giá Mahakaccana cho 
nam cu si Sona Kutikanna xuất gia. Lúc bay giờ, tại vùng phía Nam của xứ 
Avanti có ít Ty-kheo. Rói Tôn gia Mahakaccana, sau ba ky ап cư mùa mua, một 
cách khó khăn, một cách mệt nhọc, tu tập từ chó này chỗ no được một nhóm 
mười Ту-Кһео và trao Đại giới cho Tôn giả Sona. 

Tôn gia Sona sau khi an cư mua mưa độc cu thiền tịnh, tư tưởng sau đây 
được khởi lên: “Та chưa được thây tận mặt Thé Tôn, tuy rằng ta có nghe Thế 
Tôn là vị như vậy, như vậy. Nếu vị Giáo thọ sư của ta cho phép, ta sẽ đi đến 
yet. kién Thé Tón, bác A-la-hán Chánh Dang Giác." Rói Tón gia Sona vào buói 
chiéu, tit dóc cu thién tinh đứng day, di dén Tôn gia Mahakaccana; sau khi dén, 
dành lễ Tôn giá Mahakaccana rôi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn 
gia Sona thưa với Tôn giả Mahakaccana: 

— Thưa Tôn giả, trong khi con độc cư thiên tinh, tư tưởng sau đây được khởi 
lên: “Та chưa được thấy tận mặt Thế Tôn... Chánh Đăng Giác.” 

— Lành thay, lành thay, Sona! Hãy di, này Sona, để yết kiến Thế Tôn, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác. Này Sona, người sẽ thấy Thế Tôn khả ái, khơi 
day lòng tin, các căn an tịnh, tâm ý thanh tịnh, đã dat được an chỉ ché ngự (бі 
thuong, bác Long tuong duoc diéu phuc, hộ tri, các cán nhiép phuc. Sau khi 
thay, hãy nhân danh ta, cúi đầu dành lễ chán Thé Tôn, hỏi thăm có ít bệnh, it 
não, nhẹ nhàng, khỏe mạnh, an ón khóng, thua ráng: “Bạch Ngài, Giáo thọ su 
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của con là Tôn giả Маһакассапа cúi đầu dành lễ chán Thé Tôn, hỏi thăm Ngài 
có ít bệnh, ít não, nhẹ nhàng, an ón không?” 

— Thưa vâng, Tôn già. 

Tôn gia Sona hoan hy tín thọ lời dạy của Tôn giả Mahakaccana, từ chỗ ngòi 
đứng dậy, dành lễ Tôn giả Mahakaccàna, thân bên hữu hướng về Tôn giả, dọn 
дер sàng tọa, cầm y bát, bộ hành hướng vé Savatthi; cứ đi như vậy cuối cùng 
thì đến Sävatthi, Jetavana, khu vườn ông Anathapindika, đến chỗ Тһе Tôn; sau 
khi đến, dành lễ Thé Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn 
giá Sona bạch Thé Tôn: 

— Bạch Ngai, Giáo tho sư của con là Tôn giả Mahakaccana cúi đầu đảnh lễ, 
hỏi thăm... có an ón không? 

— Này Tỷ-kheo, ông có kham nhẫn được không? Ông có sông 46 dàng không? 
Di đường đến đây không có mệt nhọc, khất thực không có mệt nhọc chứ? 

- Bach Thé Tôn, con có thé kham nhẫn. Bạch Thé Tôn, con có thé sông 
dễ dàng. Bạch Ngài, con đi đường không có mệt nhọc, khất thực không có 
mệt nhọc. 

Rồi Thế Tôn bảo Tôn giả Апапда: 

- Này Ananda, hãy sửa soạn sàng tọa cho Ty-kheo mới đến này! 

Tôn giả Апапда suy nghĩ: “Thế Tôn bảo ta: “Хау Апапда, hãy sửa soạn sàng 
tọa cho Tỷ-kheo mới đến пау!” Như vậy, Тһе Tôn muốn ở chung một chỗ với 
Tỷ-kheo ây. Nhu vậy, Thế Tôn muốn ở chung với Tôn giả Sona ay.” Nên chỗ nào 
Thé Tôn ở, tại chỗ ấy, Tôn giả Ananda sửa soạn sàng tọa cho Tôn giá Sona. Rồi 
Thé Tôn, sau khi ngôi ở ngoài trời đã quá khuya, rửa chân và di vào tinh xá. Tôn 
gia Sona, sau khi ngôi ngoài trời đã quá khuya, rửa chân và đi vào tinh xá. Ебі 
Thé Tôn, khi đêm đã gần sáng, thức dậy, Thé Tôn nói với Tôn giả Sona: 

— Hãy nói pháp cho các Ту-Кһео! 

— Thưa vâng, bạch Тһе Tôn. 

Tôn giả Sona vâng đáp Thé Tôn, đọc thuộc lòng mười sáu phan của phẩm 
thứ tam® một cách day đủ. Sau khi Tôn giả Sona chấm dứt tung đọc của mình, 
Thê Tôn nói: 

— Lành thay, lành thay Ty-kheo! Tỷ-kheo đã khéo năm giữ, khéo tác ý, khéo 
thọ trì toàn bộ mười sáu phán trong phẩm thứ tám. Người được đây đủ thiện 
ngôn, minh bach, phát ngôn rõ ràng, ý nghĩa minh xác. Này Ty-kheo, ông có 
bao nhiêu tuôi an cư mùa mưa? 


— Bach Thé Tôn, con có một tuói ап cư mùa mua. 
— Này Ту-Кһео, vì sao ông lại đê chậm như thê? 


83 Chi cho chương IV của Suttanipáta, bắt đầu từ Kamasutta (Kinh về dục) gồm có 209 bài kệ. 
Câu này được tìm thấy trong A. II. 50, 96; S. I. 240; II. 280. 
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— Bach Thé Tôn, đã lâu con thay sự nguy hai trong các dục, nhung sự bó 
buóc cüa dói sóng gia dinh, nhiéu phán su, nhiéu cóng viéc phái làm. 


Rôi Thé Tôn, sau khi hiéu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 
Thây nguy hại ở đời, Biết pháp không sanh y, 
Bậc Thánh không ưa ác, Bậc tịnh không ưa ас. 


$7. KINH KANKHAREVATA (Kankhárevatasutta) (Ud. 60) 

47. Nhu váy tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, khu vườn của ông 
Anathapindika. Lúc bay giờ, Tôn giả Kankhàrevata ngôi không xa Thé Tôn 
bao nhiêu, ngòi kiét-già, lung tháng, tu minh quán sát su thanh tinh do vuot 
qua được nghi ngờ. Thé Tôn thay Tôn giả Kankharevata ngồi không ха bao 
nhiêu, ngôi kiết-già, lưng thăng, tự mình quán sát sự thanh tịnh do vượt qua 
được nghi ngờ. 

Ебі Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 

Phàm những nghi hoặc gi, Đời này hay đời sau, 

Tự mình cảm nhận được, Hay người khác cảm nhận, 
Người hành thiên từ bó, Hoàn toàn tất cả chúng, 
Nhiệt tâm hành Phạm hạnh. 


88. KINH CHIA RE TANG CHUNG (Sanghabhedasutta)® (Ud. 60) 

48. Nhu váy tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Rajagaha, tại Veluvana, chó nuói duóng các con sóc. 
Lüc báy gió, Tón giá Ananda trong ngày trai giói, vào buói sáng dáp y, cám y 
bát, vào Rajagaha dé khát thuc. Devadatta thay Tón giá Ananda di khát thuc 6 
Rajagaha; sau khi thay, đi đến Tôn giả Ananda và nói với Tôn giả Ananda: 

— Bat dau từ hôm nay, Hiển giá Ananda, ta sẽ làm lễ trai giới và sẽ tác thành 
các Tăng sự riêng khác với Thé Tôn, khác với chúng Ty-kheo. 

Tôn giả. Апапда, sau khi đi khất thực ở Ка)араһа xong, sau bữa ăn, trên con 
đường trở vé, di đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Ngồi xuống một bên, Tôn gia Ananda bach Thé Tôn: 

— Ở đây, bach Thé Tôn, con vào buói sáng đắp y, cám y bát, vào Rãjagaha 
dé khát thuc. Bach Thé Tón, Devadatta thày con di khát thuc ó Rajagaha, thay 


85 Tham chiếu: Ap. II. 491; Kv. 180; Xuất điệu kinh “Song yêu phẩm” LEER SẼ 3E HH (T.04. 0212.30. 
0747с06); Pháp tập yêu tụng kinh “Tương ưng phẩm” d HE AA AR AG ДЖ m (7.04. 0213.29. 0792c29). 
8 Tham chiéu: Vin. П. 180; Хий: điệu kinh “Ác hành pem » НЕА RTT m (7.04. 0212.29. 0741b24); 
Pháp tập yếu tung kinh “Tội chướng phẩm” 1 5E EA SE BE th (7.04. 0213.28. 0792417). 
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váy lién di dén con và nói: “Bat dau tir hóm nay, Hién gia Ananda... khác vói 
ching Ty-kheo." Hóm nay, bach Thé Tón, Devadatta sé phá hóa hop Tang, làm 
lé trai giói và hành các Táng su. 

Rồi Thé Tôn, sau khi hiểu biết y nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 


cảm hứng: 
Dễ làm là việc lành, Đối với kẻ làm lành. 
Khó làm là việc ác, Đối với kẻ làm lành. 
Dễ làm là việc ác, Đối với kẻ làm ác. 
Khó làm là việc ác, Đối với các bậc Thánh. 


§9. KINH LOI NHIEC MÅNG (Sadhayamanasutta)®’ (Ud. 61) 

49. Nhu váy tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn bộ hành giữa dan chúng Kosala cùng với đại chúng Tý- 
kheo. Lúc bây giờ, nhiêu thanh шеп Bà-la-môn không xa Thé Tôn bao nhiêu, 
dùng những lời nhiéc măng vượt dà quá ха. Тһе Tôn thây nhiêu thanh niên 
không xa bao nhiêu, dùng những lời nhiéc măng vượt đà quá xa. 

Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 


Người mờ mit, ngo ngác, То ra minh có tri, 
Dung ngón từ sao rong, Chi muón mo miéng rong, 
Cai gi dat dàn ho, Ho cũng không biết rõ. 


810. KINH CULAPANTHAKA (Cialapanthakasutta)® (Ud. 61) 

50. Nhu váy tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. 
Lúc bay gio, Tôn gia Cülapanthaka ngói khóng xa Thé Tón bao nhiéu, ngói kiét- 
già, lung tháng, dé niém truóc mát. Thé Tón thay Tôn giả Cülapanthaka ngôi 
không xa bao nhiêu, ngồi kiết-già, lưng thắng, để niệm trước mặt. 

Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 


Với thân tâm an trú, Đứng, ngôi hay năm xuông, 
Ту-Кһео an trú niệm, Trước sau”? được thù tháng, 
Trước sau thù thăng rôi, Vượt tâm mắt Ac ma. 


97 Tham chiếu: M. Ш. 152; J. II. 488; Vin. I. 337. 


88 Tham chiêu: Pháp cú kinh "Duy niệm phám" 3£ JA HES dà (7.04. 0210.6. 0561216); Xuất diệu kinh 
“Duy niém npon НЕ AC HES th (T.04. 0212.16. 0698b06); Pháp táp yếu tung kinh “Uc niệm phẩm” 
i ® 5 BA AG REUS nh (7:04. 0213.15. 0784514). 


9 Theo Chi gidi, dày chi cho “chi” rói dén “quan.” 


VI. PHAM SANH RA DÀ MU 
(JACCANDHAVAGGA) 


81. KINH TU BÓ THO HANH (Ayusankharossajjanasutta)” (Ud. 62) 

51. Nhu váy tói nghe. 

Mot thói, Thé Tón trú © Vesali, tai Dai Lam, chó ngói nhà CÓ nóc nhọn. Ебі 
Thé Tôn vào бибі sáng dap y, cám y bát, di vào Vesali dé khát thực. Khát thuc 
ở Vesali xong, sau bữa án, khi di khát thực trở vé, Thé Tôn gọi Tôn gia Ananda: 

- Này Ananda, hãy cầm toa cụ, Ta sé đi đến đền Сараја dé nghi ban ngày! 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thê Tôn, cảm tọa cụ và đi sau lưng Thé Tôn. Thé 
Tôn đi đên đên Сараја; khi дёп, ngôi xuông trên chó đã soạn san, Thé Tôn nói 
với Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, khả ái thay Vesali! Khả ái thay dén Udena! Khả ái thay 
đền Gotamaka! Khả ái thay dén Sattamba! Khả ái thay dén Bahuputta! Khả ái 
thay dén Sarandada! Khả ái thay đền Capala! 


Này Ananda, nhüng ai dà tu táp bón nhu y tüc, làm cho sung mãn, thành 
thao, thong suót, diéu luyén, thién xảo, vững vàng, nếu muốn, người ấy có thể 
sống đến một kiếp hay hơn một kiếp. Này Апалда, nay Như Lai đã tu tập bốn 
như y túc, làm cho sung mãn, thành thạo, thông suốt, điêu luyện, thiện xảo, 
vững vàng, này Ananda, néu muôn, Nhu Lai có thé sóng đến một kiếp hay hon 
một kiếp. 


Nhưng Tôn giả Ananda không thé nhận hiểu SỰ роі y quá rõ rang, sự hiện 
tướng quá rõ ràng của Thế Tôn, không thỉnh câu Thé Tôn: “Bạch Thé Tôn, Thé 
Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp! Thiện Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích 
cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì 
lợi ích, vi hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người: ” Vì tâm Tôn giả bị 
Ma vương ám ảnh. Lần thứ hai... Lần thứ ba, Thé Tôn nói với Tôn già Ananda: 


- Này Ananda, khả ái thay Vesali! Kha ai thay dén Udena! Kha ái thay dén 
Gotamaka! Khả ái thay đền Sattamba! Khả ái thay đền Bahuputta! Khả ái thay 
đền Sarandada! Khả ái thay đền Capala!... 


% Tham chiếu: D. II. 72, Mahaparinibbanasutta (Kinh Đại Bát-niét-bàn), só 16; S. V. 258, Cetiyasutta 
(Kinh Dén tho); A. IV. 308, Bhümicálasutta (Kinh Động dat); Dia dóng kinh Њу AK (7. 01. 0026.36. 
0447523); Tăng. 5% (7. 02. 0125.42.5. 0753с11); Cán Bán Thuyết Nhất Thiết Hữu bó Ty-nai-da tap sự 
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Nhung Tôn gia Ananda khóng thé nhan hiéu su goi y quá ró ràng, su hién 
tuóng quá ró ràng cüa Thé Tón, khóng thinh cáu Thé Tón: "Bach Thé Tón, Thé 
Tôn hãy ở lai cho đến trọn kiếp! Thiện Thé hãy ở lai cho đến trọn kiếp, vi loi 
ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho 
đời, уі lợi ích, vi hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người!” Vì tâm Tôn 
giá bj Ma vương ám ảnh. Ебі Thé Tôn nói với Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, hãy đi và làm những gì ông nghĩ là hợp thời! 

— Thưa vâng, bach Thé Tôn. 

Tôn giá Ananda vâng đáp Thé Tôn, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thé Tôn, 
thân phía hữu hướng vé Ngài rói ngôi xuông một gôc cây không xa bao nhiêu. 

Tôn giả Апапда ra đi không bao lâu, Ác ma đi dén Thé Tôn; sau khi đến, 
liên đứng một bên. Đứng một bên, Ác ma nói với Thế Tôn: 


— Bach Thé Tôn, nay T hé Tón һау diét dó! Thién Thé һау diét dó! Bach Thé 
Tôn, nay đã đến thói Thé Tôn diệt độ. Bạch Thé Tôn, đây là lời Thé Tôn đã nói: 


“Này Ác ma, Ta sẽ chưa diệt độ, khi nào những Ту-Кһео của Ta chưa trở 
thành những đệ tử có tài năng được huấn luyện, đạt được tự tín, an ôn khỏi các 
khó ách, nghe nhiéu, tri pháp, thuc hành Chánh pháp và (ау pháp, sóng chánh 
hanh, sóng tuy phap; sau khi học hỏi giáo ly từ thay của mình, ho chưa có thé 
tuyên bó, diễn giảng, trình bảy, xác định, khai mở, phân tích rõ ràng Chánh 
pháp; khi nào có tà đạo khởi lên, họ chưa có thé chất van, khéo hàng phục một 
cách đúng pháp, thuyết pháp thân diệu.” 


Bach Thé Tôn, nay có những Tỷ-kheo đệ tử của Thê Tôn có tài năng, được 
huán luyện, đạt được tự tín, ап ôn khỏi các khô ách, nghe nhiêu, trì pháp, thực 
hành Chánh pháp và tùy pháp, sóng chánh hạnh, sông tùy pháp; sau khi học hỏi 
giáo lý từ thây của mình, họ tuyên bó diễn giảng trình bày, xác định, khai mở, 
phân tích và giải thích rõ ràng Chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, sau khi chất 
vân, họ khéo hàng phục một cách đúng pháp, thuyết pháp thân diệu. 


Bạch Thê Tôn, nay Тһе Tôn hãy diệt do! Thiện Тһе hay diệt do! Bạch Thế 
Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Bạch Thé Tôn, đây là lời Thé Tôn đã nói: 


“Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những Ty-kheo-ni của Ta.. . những 
nam cư sĩ của Ta... những nữ cư sĩ của Ta chưa trở thành những đệ tử có tài 
năng... thuyết pháp thân diệu.” 


Bach Thé Топ, nay có những Ty-kheo-ni... những nam cư sĩ.. . những nữ 
cư sĩ đệ tử của Thế Tôn có tài năng, được huấn luyện, đạt được tự tín... có thể 
thuyết pháp thân diệu. 

Như vậy, nay Тһе Tôn hãy diệt do! Thiện Тһе hãy diệt độ! Bach Тһе Tôn, 
пау đã đến thói Thé Tôn diệt độ. Bach Thế Tôn, đây là lời Thé Tôn đã nói: 

“Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào Phạm hạnh này của Ta chưa được 
thịnh hưng, thịnh đạt, phô biến, quảng bá, biến mãn, nghĩa là được khéo giảng 
day cho chư thiên và loài người." 
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Bạch Thé Tôn, nay Pham hạnh của Thé Tôn đã được thịnh hung, thịnh dat, 
phó biến, quảng bá, bién mãn, nghĩa là được khéo giảng dạy cho chư thiên và 
loài người. 

Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ! Thiện Thệ hãy diệt độ! Bạch Thế Tôn, 
nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. 

Khi được nói vậy, Thé Tôn nói với Ác ma: 

- Мау Ác ma, hãy yên tâm, không bao lâu Như Lai sẽ điệt độ! Sau ba tháng 
bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ. 

Và tại dén Capala, Thé Tôn chánh niệm tỉnh giác, từ bó tho hành, khóng 
duy tri mang sóng lâu hơn nữa. Khi Thé Tôn từ bó tho hành, thời dai địa chan 
động, ghê rợn, lông tóc dựng ngược, sâm trời vang dậy. 

Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 


Cân nhắc giữa Niết-bàn, Và nguón sanh của hữu, 
Bậc Ап sĩ từ bó, Các hành động sanh hữu, 
Ưa thích hướng nội tâm, Thật định tĩnh an tịnh, 
Phá 46 ngã sanh hữu, Như phá tan áo giáp. 


82. KINH BAY VỊ BEN TÓC (Sattajatilasutta)” (Ud. 64) 

52. Nhu váy tói nghe. 

Một thói, Thế Tôn ở Savatthi, tai Đông Viên, lâu đài của mẹ Migara. Luc 
Бау giờ, Thé Tôn vào buổi chiêu, từ độc cư thiên tịnh đứng dậy và đến ngồi tại 
cửa ngoài của lâu đài. 

Ебі Vua Pasenadi nước Kosala đi đến Thế Tôn; вай khi đến, dành lễ Thé 
Tôn và ngồi xuống một bên. Lúc bay giờ, bảy vị bën tóc, bay vị Ni-kién-tir, bay 
vị lõa thé, bảy vị mặc một у và bảy уі du sĩ với nách đây lông, với móng tay 
dài, mang các dung cụ khát sĩ, đã di ngang qua Thé Tôn không xa bao nhiêu. 

Vua Pasenadi nước Kosala nhìn thấy bảy vị bện tóc... qua Thế Tôn không 
xa bao nhiêu. Rồi Vua Pasenadi nước Kosala, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y một 
bên vai, quỳ xuống trên đâu gói tay mặt, chap tay hướng về bảy vi bën tóc, bảy 
vị Ni-kiên-tử, bay vị Іба thé, bảy vị mặc một y và bay vị du si ây, nói lên ba lần 
tên của mình: “Thưa chư Tôn giả, con là Vua Pasenadi nước Kosala!" 

Rôi Vua Pasenadi nước Kosala, khi bảy vị bén tóc, bảy vi Ni- kién-tir, bay 
vị lõa thé, bảy vị mặc một y và bảy vị du sĩ ay da di ngang qua khong bao láu, 
liên đi đến Thé Tôn, dành lễ Ngài và ngôi xuống một bên. Ngôi xuông một bên, 
Vua Pasenadi nước Kosala bạch Thê Tôn: 


% Tham chiều: S. I. 77, Sattajatilasutta (Kinh Bay vi bén tóc); Tap. #Ё (T. 02. 0099.1148. 0305c21); Biét 
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0687507); Pháp tập yếu tụng kinh “Lợi dưỡng phám" ЖЕ 8: 35 528 £ жені (7.04. 0213.13. 0783с04). 


164 % KINH TIEU ВО 


— Bach Thé Tôn, có phải những Tôn giá ду là những vi A-la-hán trên đời 
này, hay là những vị dang đi trên con đường hướng đến dao quà A-la-hán? 

- Thưa Đại vương, khi Đại vương còn là cư sĩ, trong khi còn sóng với gia 
đình, thọ hưởng dục lạc, bi vợ con trói buộc, quen dùng các loai chiên-đàn ở 
xứ Kasi, trang sức với vòng hoa, hương thom, dau sap, tho huóng vàng va bac, 
thời Dai vương that khó biết được các vi ay là bậc A-la-hán hay là bậc đang đi 
con đường hướng đến A-la-hán quả. Thưa Đại vương, chính phải cộng trú mới 
biết được giới đức của một người, và như vậy, phải trong một thời gian dài, 
không thé ít ngày được; phải có chú ý, không phải không có chú ý; phải có trí 
tuệ, không phải không có trí tuệ. Thưa Đại vương, chính phải có liên hệ mới 
biết được sự thanh liêm của một người, phải trong một thời gian dài, không thể 
it ngày được; phải có chú ý, không phải không có chú y; phải có trí tuệ, không 
phải không có trí tuệ. Thưa Đại vương, chính trong thời gian bát hạnh mới biết 
được sự trung kiên của một người, phải trong một thời gian dài, không thể ít 
ngày được; phải có chú ý, không phải không chú y; phải có trí tuệ, không phải 
với không có trí tuệ. Thưa Đại vương, chính phải đàm luận mới biết được trí tuệ 
của một người, phải trong một thời gian dài, không thé ít ngày được; phải có 
chú ý, không phải không chú ý; phải có trí tuệ, không phải với không có trí tuệ. 

— Thật là hy hữu, bach Thé Tôn! Thật là kỳ diệu, bạch Thế Tôn! Khi Thé 
Tôn đã khẻo nói như sau: “Thưa Đại vương, khi Đại vương còn là cư sĩ... không 
phải không có trí tuệ.” Bạch Thế Tôn, những người này là những người cải 
trang, những trinh thám của con, những người trinh sát này sau khi di trinh sát 
một nước, họ đến con. Trước hết, họ điều tra rồi con mới đúc kết. Bạch Thế 
Tôn, ở đây, những người ấy sau khi tây sạch bụi và nhớp, sau khi tắm rửa và 
xoa dâu, sau khi chải sạch râu tóc, mặc áo vải trăng, ho được háu hạ săn sóc và 
cho thọ hưởng năm dục công đức. 

Ебі Thé Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ay, nói lên lời 
cảm hứng: 


Chớ siêng nang cô gang, Tại bât cứ chỗ nào, 
Chớ trở thành là người, Thuộc vào con người khác, 
Chớ có sông у lại, Nương tựa vào người khác, 


Chớ sống buôn bán pháp. 


83. KINH QUAN SÁT (Paccavekkhanasutta)” (Ud. 66) 
53. Nhu váy tói nghe. 


? Tham chiếu: Dh. v. 228; Pháp cú kinh “Phan nộ phẩm” 1X ñJ## Жї (T.04. 0210.25. 0568203); 
Pháp cú kinh *Né-hoàn phám" 3% fJ#Š }È 8 ип (7.04. 0210,36. 0573223); Pháp си thi du kinh “Phan nộ 
phâm” z£ ñJ E Mar #Š 22: h (T.04. 0211.25. 0596205); Xuất điện kinh “Né-hoan pham” НЕ £8 Ye JE d 
(T.04. 0212,27. 0730c06); Хий: điệu kinh "Song yêu phẩm” НІНЕ 4€ 8 XE ШІ (7.04. 0212.30. 0747c06); 
Pháp tập yêu tụng kinh “Viên tịch pham” 15 Ж E 2 AS Bl 2 ип (7.04. 0213.26. 0790b16); Pháp tập yếu 
tụng kinh “Tương ung phâm” 3X # EAR Н/Е (7.04. 0213.29. 0792с29). 


PHÁT TU THUYÉT % 165 


Một thói, Thé Tôn trú ở Savatthi, tai Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. 
Lúc bấy giờ, Thế Tôn ngồi quán sát các pháp bất thiện của mình được trừ diệt 
và các pháp thiện của mình được tu tập, làm cho tăng trưởng. Rồi Thé Tôn, sau 
khi biết các pháp bất thiện của mình đã được trừ diệt và các pháp thiện của mình 
được tu tập, được làm cho sung mãn, ngay trong lúc ay, nói lén 101 cám hüng: 

Truóc có nay khóng có, Truóc khóng có nay có, 
Đã không và sẽ không, Và nay hiện không со.” 


54. KINH THỨ NHÁT VÉ NGOẠI ĐẠO (Pafhamanünátitthiyasutta) (Ud. 66) 

54. Nhu váy tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. 
Lúc bây gio, mót só dóng các ngoai dao ва1 khác, các Sa-món, Bà-la-món, các 
du si ngoai dao déu vào Savatthi dé khát thuc. Ho có quan diém khác nhau, có 
kham nhẫn khác nhau, có sở thích khác nhau, y cứ nương tua vào quan điểm 
khác nhau. Một sô Sa-món, Bà-la-món, luận thuyết nhu sau, quan điểm như 
sau: “Thế giới là thường còn, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hu vong." Một số 
Sa-món, Bà-la-món luận thuyết như sau, quan điểm như sau: “Thế giới là vô 
thường, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vong." Một só Sa-món, Bà-la-món 
luận thuyết như sau, quan | điểm như sau: “Thế giới là có biên tế, chỉ đây là sự 
thật, ngoài ra là hư vọng.” Một số Sa-môn, Bà-la-môn luận thuyết như sau, 
quan điểm như sau: “Thế giới là vô biên, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư 
vọng.” Một số Sa-môn, Bà-la-môn luận thuyết như sau, quan điểm nhu sau: 
*Sanh mang và thán thé là mót, chi dáy là su thát, ngoài ra là hư vong." Một só 
Sa-món, Bà-la-món luán thuyét nhu sau, quan diém nhu sau: “Sanh mang và 
than thé là khác, chi day là su that, , ngoài ra là hu vong." Mót. sô Sa-môn, Bà-la- 
môn luận thuyết như sau, quan điểm như sau: “Như Lai có tôn tại sau khi chết, 
chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng.” Một số Sa-môn, Bà-la-môn luận thuyết 
như sau, quan điểm như sau: “Như Lai không có tôn tại sau khi chết, chỉ đây là 
sự thật, ngoài ra là hư vọng.” Một só Sa-môn, Bà-la-môn luận thuyết như sau, 
quan điểm như sau: “Như Lai có tôn tại và không có tôn tại sau khi chết, chỉ đây 
là sự thật, ngoài ra là hư vọng.” Một số Sa-môn, Bà-la-môn luận thuyết như sau, 
quan điểm như sau: “Như Lai không có tôn tại và không không tôn tại sau khi 
chết, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vong. ” Ho sóng cạnh tranh, luận tranh, 
đấu tranh, da thương nhau bang binh khí miệng lưỡi: “Như thé này là pháp, nhu 
thé này không phải pháp; như thé nay không phái pháp, nhu thé này là pháp." 


Rói nhiéu Ty-kheo, vào buói sáng dáp y, cám y bát, di vào Savatthi dé khát 
thuc; khát thực ở Sãvatthi xong, sau bữa ăn, khi di khất thực trở vé, di dén Thé 
Tôn; sau khi đến, dành 18 Тһе Tón rói ngói хабар mót bén. Ngói xuóng mót 
bên, các Ty-kheo ду bach Thé Tôn: 


9 Xem S. III. 55; Pss. Breth. v. 138. 
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— Ó dáy, bach Thé Tón, mót só dóng ngoai dao sai khác, các Sa-món, Bà- 
la-môn, các du sĩ ngoại đạo đều vào Savatthi dé khát thực... như thé nay không 
phai pháp, nhu thé này là pháp." 

- Này các Ty-kheo, các du sĩ ngoai đạo là những người mù, không có 
mát, khóng biét muc dích, khóng biét khóng phái muc dích, khóng biét pháp, 
khóng biét phi pháp. Do ho khóng biét muc dích, do ho khóng biét khóng 
phải mục dich, do khong biét phap, do khóng biét phi pháp, ho sóng canh 
tranh, luán tranh, dáu tranh... nhu thé này là pháp." Này các Ty-kheo, thuó 
xua, tai thành Savatthi này, có mót 6ng vua, này các Ty-kheo, óng vua ay bao 
một người: “Này người kia, phàm có bao nhiêu những người sanh ra đã mu 
ở Savatthi, hãy nhóm tat cả lại một chỗ. ” “Thưa vâng, Đại vương.” Này các 
Ту-Кһео, người ây vâng đáp 6 ông vua ay, pham có bao nhiêu những người sanh 
ra đã mù ở Sãvatthi, người ấy giữ lại tat cả rồi đi đến ông vua ấy, sau khi đến 
thưa với vị vua: “Thưa Đại vương, phàm có bao nhiêu những người sanh ra đã 
mù ở Savatthi đã được tụ tập lại.” 

“Này khanh, hãy đưa ra một con voi cho những người mù!” “Thưa vâng, 
Đại vương.” Này các Tỷ-kheo, người ây vâng đáp ông vua ау, đưa ra một con 
voi cho những người mù: “Này các người mù, đây là con voi." Với một sô người 
mủ, ông ta đưa cái đâu và nói: “Này các người mù, đây là con voi.’ ' Đôi với một 
só người mù, ông ta đưa cải lỗ tai con voi và nói: “Này các người mu, đây là 
con voi.” Đối với một só người mù, ông ta đưa cái ngà con voi và nói: “Мау сас 
người mù, đây là con voi.” Đối với một sô người mu, ông ta đưa cái VÒI con voi 
và nói: “Này các người mù, đây là con voi.” Đối với một số người mu, ông ta 
đưa cái than con voi và nói: “Này các người mù, đây là con voi. ” Đối với một số 
người mu, ông ta đưa cái chan... Đối với một số người mù, ông ta đưa bắp đùi... 
Dói với một sô người mu, ông ta đưa cái đuôi... Đôi với một só nguói mu, ông 
(а dua cái nhóm lông đuôi va nói: “Này các người mu, day la con voi.” Nay cac 
Ty-kheo, roi người ây sau khi dua con voi cho các người mù, đi đến 6 ông vua ây; 
sau khi dén, tau voi vua: “Thua Dai vuong, con voi dà dugc các người mù thấy, 
nay Đại vương hãy làm những gi Dai vương nghi là hợp thời!” Rồi này các Tý- 
kheo, ông vua di dén các người mù ấy, sau khi đến, nói với họ: “Này các nguói 
mu, các óng dà thay con voi chua?" “Thua Dai vương, chung tôi đã thấy con 
voi." “Này các người mù, hãy nói con voi là nhu thé nào?" Này các Tỷ- -kheo, 
diftus al tháy dau con voi, ho nói nhu sau: “Thua Dai vuong, con voi là nhu thé 
này, nhu cái ghé." Này các Ty-kheo, những ai được thay cái tai con voi, ho nói 
nhu sau: *Thua Dai vuong, con voi là nhu thé này, nhu cái ró sàng gao." Này 
các Ty-kheo, những ai duoc thay cái nga con voi, ho nói nhu sau: “Thua E 
vuong, con voi là nhu thé này, nhu cái coc." Những ai được thây cái vòi... 


như cán сау.” Những ai được thay cái thân... “... nhu cái kho chữa. E ° Những ¿ a1 
được thay cái chân... “... như cái cột.” Những ai được thây Бар đùi... “... như cái 


côi. ˆ Những ai được thấy cái đuôi, họ nói như sau: “Thưa Đại vương, con voi là 
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nhu thé này, như cái chày.” Những ai được thấy cái nhóm lông đuôi, ho nói như 
sau: “Thua Đại vương, con voi là như thé này, nhu cái chói." Ho nói: * Nhu thé 
nay là con voi, con voi không phải nhu váy. Con voi không phải nhu váy, nhu thé 
này là con voi." Cho đến khi họ đánh lộn nhau bang (ау. Ебі này các Ty-kheo, 
Ong vua ay hoan hy. Cüng vay, nay các Ty-kheo, các du sĩ ngoai dao là những 
nguói mü, khóng có mát... nhu thé này là pháp." 


Ебі Thé Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 


Có một số Sa-môn, Cùng với Bà-la-môn, 
Quả thật họ châp trước, Trong các luận thuyêt này, 
Họ tranh luận, tranh châp, Họ nhìn chỉ một phía. 


§5. KINH THỨ HAI VE NGOẠI DAO (Dutiyanünátitthiyasutta) (Ud. 69) 

55. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Savatthi, tai Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. 
Lúc bây 010, nhiéu ngoai đạo sai khác, các Sa-món, Bà-la-môn, các du si trú 
ở Savatthi, ho có quan điểm khác nhau, ho có kham nhẫn khác nhau, ho có sở 
thích khác nhau, ho y cứ nương tựa vào quan điểm khác nhau. Một số Sa-môn, 
Bà-la-môn luận thuyết như sau, quan điểm nhu sau: “Tự ngã và thé giới là 
thường còn, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng.” Một sô Sa-môn, Bà-la- 
môn... “Tự ngã và thê giới là vô thường...”... “Tự ngã và thế giới là thường 
còn và vô thường...”... “Tự ngã và thê giới là không thường còn và không vô 
thường... ”... “Tu ngã và thế giới do tự mình tạo ra...”... “Tự ngã và thế giới 
do a khác tao ra...”... “Tự ngã và thé giới do tự mình và người khác tạo 
ra..."... “Tự ngã và thế giới không do tự mình tạo ra, không do người khác 
м га, do vô nhân sanh, tu nhiên...”... “Lac khó, tu nga và thé giới là thường 
còn...”... “Lạc khó, tự ngã và thé giới là vô thuóng..."... “Lạc khó, tự ngã và 
thê giới 1а thuóng соп уа уд thuong. "^... “Lạc khó, tự ngã và thé giới là không 
thường con va không vô thuóng..."... “Lạc khó, tự ngã và thé giới là do tự mình 
tạo ra...”... “Lạc khô, tự ngã và thế giới là do người khác tạo ra...”... “Lạc khô, 
tự ngã và thế giới là do tự minh và người khác tao ra..." Có một số Sa-môn, 
Bà-la-môn có luận thuyết như sau, quan điểm như sau: “Lạc khô, tự ngã và thế 
giới là không tự mình tạo ra, không do người khác tạo ra, do vô nhân sanh.” 
Họ sống cạnh tranh, luận tranh, đâu tranh, dà thương nhau băng binh khí miệng 
lưỡi: “Như thé này là pháp, như thé này không phải pháp; như thé này không 
phải pháp, như thê này là pháp.” 


Ебі nhiều Tỷ-kheo vào buôi sáng đắp y, cầm y bát vào Vương Ха dé khát 
thực; khất thực ở Vương Xá xong, sau bữa ăn, trở về, đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, dánh lễ Thé Tôn rồi ngồi хабар một bên; ngôi xuống một bên, các Ty-kheo 
ây bach Thé Tôn: 
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-Ở đây, bạch Тһе Tôn, có nhiều ngoại dao sai khác, các Sa-môn, Bà-la- 
món, các du sĩ trú ở Savatthi... ho sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đả 
thương nhau băng binh khí miệng lưỡi: “Như thế này là pháp, như thế này 
không phải pháp. Như thế này không phải pháp, như thế này là pháp.” 

— Này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại dao là những người mù, không có mắt, 
không biết mục đích, không biết không phải mục đích, không biết pháp, không 
biết phi pháp. Do họ không biết mục đích, do họ không biết không phải mục 
đích, do không biết pháp, do không biết phi pháp, họ sống cạnh tranh, luận 
tranh, đấu tranh, đả thương nhau băng binh khí miệng lưỡi: “Như thé này là 
pháp, nhu thé này không phải pháp. Nhu thé này không phải pháp, nhu thé này 
là pháp." 

Rồi Thé Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lén lời 
cảm hứng: 

Có một sô Sa-môn, 

Quả thật họ chấp trước, 
Họ bị chìm đắm xuống, 
Họ không đạt đến được, 


Cùng với Bà-la-môn, 
Trong các luận thuyết này, 
Khi đang còn giữa dòng, 
Dát cứng trên bờ kia. 


56. KINH THU BA VE NGOẠI ĐẠO (Tatiyananatitthiyasutta)™ (Ud. 70) 
56. (Giống kinh thứ hai về ngoại đạo, chỉ khác đoạn kết luận như sau:) 
Rôi Thé Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ây, nói lên lời 

cảm hứng: 


Có người ở đời này, 
Troi buộc với tư tưởng, 
Họ không biết sự này, 
A1 пһіп mũi tên này, 


Người ây không còn chấp 
Người ây cũng không châp 


Loài người ở đời này, 
BỊ cột bởi kiêu mạn, 


Trong các loại chủ thuyết, 


Họ không thể vượt qua, 


Chấp “người làm là ta”, 
“Người làm là người khác”, 
Không thay là mii tên; 

Với thận trọng can thiết, 
“Người làm chính là ta”, 
“Người làm là người khác”; 
Bị kiêu mạn nhiếp phuc, 

Ві trói bởi kiêu mạn, 

Họ cao ngạo, luận tranh, 
Luân chuyên trong sanh tử. 


87. KINH SUBHUTI (Subhütisuttay5 (Ud. 71) 


57. Nhu váy tói nghe. 


% Tham chiếu: Xuát điệu kinh “Quán phẩm” НІНЕ Æ in (7.04. 0212.28. 073606); Pháp tập yếu tung 
kinh “Quán sát phàm” 15 $E EAR AE ELS mm (7.04. 0213.27. 0791503). 
35 Tham chiếu: Хий điệu kinh “Song yêu phẩm” Hi WE 26-45 5 (7.04. 0212.30. 0747c06); Pháp tập 
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yếu tung kinh “Tương ung phẩm” Ж 32 84.28 B Ж ih (7.04. 0213.29. 0792с29). 
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Một thời, Thé Tôn trú ở Savatthi, tai Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. 
Lúc bây giờ, Tôn giá Subhuti” ngôi không xa Thê Tôn bao nhiêu, ngồi kiét-già, 
lung tháng, nháp dinh Khóng tam. Thé Tôn thay Tôn gia Subhüti ngói khong 
xa bao nhiéu, ngói kiét-già, lung tháng, nháp dinh Khóng tám. Thé Тбп sau khi 
hiéu biét y nghia пау, ngay trong lúc ay, nói lén lời cam hung: 


Với ai, tam quét sach, Nội tám khéo cát đứt, 
Không còn chút dư tàn, Vượt qua ái nhiễm ây, 
Đạt được tưởng vô sắc, Vượt khỏi bón ách phược, 
Không đi đến thọ sanh. 


58. KINH NGƯỜI KY NU (Ganikàsutta)" (Ud. 71) 

58. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Vương Xá, tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con 
sóc. Lúc bây giờ, ở Vương Xá có hai nhóm say đắm một người kỹ nữ, tâm bị 
ám ảnh, ho cạnh tranh, đâu tranh nhau. Но đi đến đánh nhau bằng năm tay, đánh 
nhau bang cuc dat, danh nhau bang gay góc, dánh nhau báng kiém. Ho di dén 
chết, di dén dau khó gan như chết. Rồi nhiều Tỷ-kheo, vào Бибі sáng dap у, cầm 
y bát, di vào Vuong Xà dé khát thuc. Khát thuc ở Vương Ха xong, sau buói 
án, trở vé, các Ty-kheo di đến Thé Tôn; sau khi đến, dánh lễ Thé Tôn, rồi ngôi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Ty-kheo ây bach Thé Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, ở Vương Ха có hai nhóm say đắm một người kỹ nữ... họ 
đi đến chết, đi đến dau khó gân như chết. 

Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 


Phàm cái gì đạt được, Cái gì cần phải đạt, 

Cả hai vướng bụi trần, Với kẻ bị bệnh hoạn, 

Học tập chưa thuần thục. Kẻ tinh chuyên học tập, 
Sống giữ gìn giới cắm, Ăn kham khô Phạm hạnh, 
Đây là một cực đoan, Và có chủ thuyết rang: 
"Trong dục không lỗi lâm”, Іа cuc đoan thứ hai. 

Са hai cực đoan này,” Làm mộ phân tăng trưởng, 
Và chính mộ phân này, Làm tăng trưởng tà kiến. 
Những ai không tháng tri, Cả hai cực đoan này, 

Có kẻ bị chìm đăm, Có kẻ chạy quá mau. 


% Tu-bó-dé, Ngài được xem như vị sống viễn ly đệ nhất. 

% Tham chiếu: Netti. 128; Хий: điệu kinh “Quán phẩm” thế ЕШ (7.04. 0212.28. 0736b06); Pháp 
tập yếu tung kinh “Quán sát phám" % R ER Xi tinh (7.04. 0213.27. 0791b03). 

35 S4. 350 giải thích như sau: Hai cực đoan là khó hạnh và dục lạc. Cả 2 đều sai lạc, уайса pattanti nghĩa 


là trạng thái khó đau của những người tự làm khô mình. Còn уайса pattabbanti là quà tuong lai спа nguói 
dám say duc lac. Cac тб phan chi cho ái va vó minh, 2 thir này khién tà kién tang truóng. 
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Những ai tháng tri chúng, Khóng 6 chó cüa chüng, 
Khóng có suy tu váy, Khóng có tu quá man, 
Ho khóng có luán chuyén, Dé duoc tuyên bó lên.”? 


89. KINH LAO VÀO (Upatidhavantisutta)™ (Ud. 72) 

59. Nhu váy tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Savatthi, tai Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. 
Luc bay gid, Thé Tón dang ngói giữa trời, trong đêm (бі mù mịt, với những cây 
đèn dâu đang chói sáng. Lúc bây gió, nhiều loai côn trùng có cánh bay liệng 
tới lui rơi vào trong những đèn dâu ấ ay va gặp phải tai nạn, gặp phải hoại diệt, 
gặp phải tai nạn hoại diệt. Thế Tôn thấy nhiều loại côn trùng có cánh tiếp tục 
roi vào... 

Rôi Thé Tôn, sau khi hiểu biết y nghĩa này, ngay trong lúc ây, nói lên lời 
cam hung: 


Ho van dang lao vao, Nhung không đến cốt lõi, 
Họ làm cho tăng trưởng, Các trói buộc mới mẻ, 
Như các loại côn trùng, Rơi vào trong ánh sáng, 
Có người dâng đời mình, Cho điều được thây, nghe. 


§10. KINH XUẤT HIỆN (Uppdjjartisuffa)'°! (Ud. 72) 

60. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tai Jetavana, khu vuon ong Anathapindika. 
Rôi Tôn giå Ananda, đi đến Thé Tôn; sau khi đến, dành lễ Тһе Tôn rồi ngôi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Апапда bạch Thế Tôn: 

— Bach Thế Tôn, cho đến khi nào các Nhu Lai, bác A-la-hán Chánh Đăng 
Giác, không hiện hữu ở đời, cho đến khi ay, cac du si ngoai dao duoc cung 
kính, được tôn trong, được danh lé, được cúng dường, được tôn kính, nhận 
được các vật dụng, như: Y, 46 ăn khát thực, sảng tọa, dược phẩm trị bệnh. 
Nhưng đến khi các Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, hiện hữu ở đời, 
cho đến khi ấy, các du sĩ ngoại đạo, không được cung kính, không được tôn 
trọng, không được đảnh lễ, không được cúng dường, không được tôn kính, 
không nhận được các vật dụng, như: Y, đồ án khát thực, sàng tọa, dược phám 
trị bệnh. Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng 
dường, tôn kính, nhận được các vật dụng, như: Y, đồ ăn khát thực, sàng tọa, 
dược phám trị bệnh; chúng Ty-kheo cũng nhu váy. 


9 Xem 5. III. 59; IV. 391. 

10 Tham chiếu: Хий điệu kinh “Song yêu pham” EH ME AEE SE Se Hh (T.04. 0212.30. 0747с06); Pháp tâp 
yéu tung kinh "Tuong ung phám" к! AE AS TH ЖЕ in (7.04. 0213.29. 0792с29). 

10! Tham chiêu: Xudt điệu kinh “Song yêu phẩm” ui RE SE E HH (T.04. 0212.30. 0747c06); Pháp táp 
yếu tung kinh “Tương ung phám" 15 % E 28 ЕНЕ m (7.04. 0213.29. 0792c29). 
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— Dung nhu váy, này Ananda. Cho dén khi nào các Nhu Lai khóng xuát 
hiện ở đời... dược phẩm tri bệnh. Nhung đến khi các Nhu Lai xuất hiện ở đời... 
dược phẩm trị bệnh. Này Ananda, nay Thế Tôn được cung kính... chúng Tý- 
kheo cũng vậy. 

Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ây, Thê Tôn nói lên 
lời cảm hứng: 


Con đom đóm chiếu sảng, Khi mặt trời chưa mọc, 
Khi mặt trời mọc lên, Ánh sáng đom đóm diệt, 
Cũng vậy là ánh sáng, Của các nhà ngoại đạo, 
Khi bậc Chánh Dang Giác, ^ Chưa xuất hiện ở đời. 

Các nhà ưa biện luận, Không có được thuần tinh, 
Cũng vậy đệ tử chúng. Còn các nhà tà kiến, 


Họ không được giải thoát, Khỏi các sự đau khô. 


VII. PHAM NHO 
(CULAVAGGA) 


§1. KINH THU NHAT VE LAKUNDAKA BHADDIYA 

(Pathamalakundakabhaddiyasutta)' (Ud. 74) 

61. Nhu váy tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Savatthi, tại J etavana, khu vườn ông Anathapindika. 
Lúc bay giờ, Tôn gia sariputta với pháp thoại gôm nhiều pháp môn đang trình 
bày, khích lệ, làm cho phán khói, làm cho hoan hy Tôn giả Lakundaka Bhaddiya. 
Do Tôn giả Sariputta, với pháp thoại góm nhiêu pháp món trình bày, khích lệ, 
làm cho phán khởi, làm cho hoan hy nên tâm của Топ giả Lakundaka Bhaddiya 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Thê Tôn thay Tôn gia 
Lakundaka Bhaddiya, do Tôn gia Sãriputta với pháp thoại gồm nhiều pháp môn 
trình bày, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ nên tâm được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 

Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 


Trên dưới khắp tát cả, Được giải thoát hoàn toàn, 
Không còn có tùy quán, “Cái này chính là tôi.” 
Giải thoát vậy vượt dòng, Trước chưa từng vượt qua, 
Không còn có rơi rớt, Vào sanh hữu thọ sanh. 


82. KINH THỨ HAI VÉ LAKUNDAKA BHADDIYA 

(Dutiyalakundakabhaddiyasutta)'? (Ud. 74) 

62. Nhu váy tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anäthapindika. 
Lúc bây giờ, Tôn giả Sãriputta nghĩ Tôn giả Lakundaka Bhaddiya là một vi 
Hữu học nên đã trình bày pháp thoại gồm nhiều cách thức tu tập hơn nữa, đã 
khích lệ, làm phán khởi, làm hoan hy. Thé Tôn thấy Tôn giả Sãriputta nghĩ Tôn 
gia Lakundaka Bhaddiya là một vị Hữu học nên đã trình bày pháp thoại gôm 
nhiều cách thức tu tập hơn nữa, đã khích lệ, làm phán khói, làm hoan hy. 


102 Xem Netti. 63, 128; Pe. 23, 147. 

193 Tham chiếu: Pháp cu kinh “Nê-hoàn phám" 3È 87428 mh (7.04. 0210.36. 0573a23); Xuất điệu 
kinh “Nê-hoàn phám" ЕТЕРІН Ші (7.04. 0212.27. 0730c06); Pháp tâp yêu tụng kinh “Viên tịch 
phẩm” ‡ 8 SE 28 45 [BI 3š (7.04. 0213.26. 0790b16). 
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Rồi Thé Tôn, sau khi hiểu biết y nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 
Cát đứt được luân hôi, Đạt được sự không dục, 
Hoàn toàn được khô cạn, Nước sông không chảy nữa, 
Luân hói đứt, không quay, Là giải thoát đau khô. 


83. KINH THỨ NHẬT VE CHUNG SANH (Pathamasattasutta)'™ (Ud. 75) 

63. Như váy tôi nghe. 

Một thoi, Thé Tôn trú ở Savatthi, tại J etavana, khu vườn ông Anathapindika. 
Lúc bây giờ, nhiều người ở Savatthi phan lón dám say qua d6 vé các duc, sóng 
бау dám, tham dám, tham muón, dam mé, bi trói buóc, bi mé say trong các duc. 
Ебі mót 56 dóng Ty-kheo, vào buói sáng dáp y, càm y bát di vào Savatthi dé 
khát thực. Khát thực ở Savatthi xong, sau buổi à án, trên đường trở vé, họ di dén 


Thé Tôn; sau khi đến, dánh lễ Thé Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, họ bach Thé Tôn: 


— О đây, bạch Thé Tôn, những người ở Savatthi... bị mé say trong các dục. 
Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 


Chúng sanh bị tham dám, Trong các loai ái duc, 
Họ không thay lỗi lâm, Trong phiên não kiết sử. 
Chắc chắn các chúng sanh, Tham đắm trong kiết sử, 
Họ không vượt qua được, Bộc lưu rộng và lớn. 


$4. KINH THỨ HAI VÉ CHUNG SANH (Dutiyasattasutta)'5 (Ud. 75) 

64. Nhu váy tói nghe. 

Một thói, Thé Tôn trú ở Savatthi, tai Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. 
Lúc bay giờ, nhiều người ở Savatthi phan lớn dám say quá độ vé các duc... (nhu 
kinh 63)... bi mé say trong các duc. Rói Thé Tón vào buói sáng dap y, cam y 
bát di vào Savatthi dé khát thực. Thé Tôn thay các người ấy ở Savatthi... bị mê 
say trong các duc. 

Rồi Thé Tôn, sau khi hiểu biết y nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 

BỊ mù bởi các dục, BỊ bao phủ bởi lưới, 
BỊ ái dục bao trùm, Lại còn bị trói buộc, 


!^ Tham chiếu: Ре. 1, 23; Хий điệu kinh “Quán phẩm” Н #9 ih (7.04. 0212.28. 0736b06); Pháp 
tập yếu tung kinh “Quan sát phẩm” ‡š Ж 38 UU Ж. (T.04. 0213.27. 0791603). 

105 Tham chiếu: Thag. у. 295; Netti. 33, 128; Pe. 23; Pháp cu kinh “Ai duc phẩm” ЕНІ 3 #4 (7.04. 
0210.32. 0570с16); Xudt diéu kinh “Ai phâm hâm” "ng et Z dh (T.04. 0212.3. 063223); Pháp táp yéu 
tụng kinh “Tham pham” НЕ A i (T.04. 0213.3. 0778515). 
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Bói thán báng phóng dát, Nhu cá mác miéng luói, 
Ho di dén già chét, Nhu bê bú sữa me. 


85. KINH KHÁC VÉ LAKUNDAKA BHADDIYA 

(Aparalakundakabhaddiyasutta)'?* (Ud. 76) 

65. Nhu váy tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Savatthi, tai Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. 
Lúc bấy giờ, Tôn giả Lakundaka Bhaddiya di theo sau lưng nhiêu Ty-kheo, di 
đến Thế Tôn. Thế Tôn (Һау Tôn giả Lakundaka Bhaddiya ді theo sau lưng 
nhiều Ty-kheo, xáu xí, khó nhìn, khòm lưng, phân lớn bị các Tỷ-kheo tỏ vẻ xem 
thường; thay vậy, nói với các Ty-kheo: 

— Này các Ty-kheo, các ông có thây chăng, Ty-kheo này từ dàng xa... bị các 
Tỷ-kheo tỏ vẻ xem thường? 

— Thưa có, bach Thé Tôn. 

— Ty-kheo ây, này các Ту-Кһео, có đại thần lực, có đại uy lực. Thiền chứng 
nào trước đây chưa từng chứng được bởi Tỷ-kheo ấy là thiền chứng không dễ 
gi chứng được. Và vì mục đích gì các thiện nam tử chon chánh xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sóng không gia dinh, tức là Vô thượng cứu cánh của Pham hạnh, vi ây 
ngay trong hiện tại tự mình với tháng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. 

Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 

Bộ phận không khuyết thiếu, Có tán trắng che trên, 


Chỉ có một căm xe, Chiếc xe được di chuyén.!” 
Hãy thây уі ây đên, Không phiên muộn khó khăn, 
Dòng nước đã cắt đứt, Vi ау không trói buộc. 


86. KINH АІ DUOC DIET (Tanhàsankhayasutta)"* (Ud. 76) 
66. Nhu vay tói nghe. 
Một thói, Thé Tôn trú ở Savatthi, tai Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. 


!% Tham chiếu: S. IV. 291, Pathamakamabhüsutta (Kinh thứ nhát vé ? Kamabhii); Pe. 23; Xuát diéu kinh 
“Quán phẩm” HB ӘНІН (7.04. 0212.28. 0736b06); Pháp tập yếu tung kinh “Quán sát phàm” 1 4E 
ЖЕЗДИ Bi 2E ih (T.04. 0213.27. 0791503). 
107 Theo Chú giải, bộ phận không khuyết thiếu tức là vi ấy có giới hoàn toàn trong sạch; tán tráng che 
trên ý nói trạng thái hoàn toàn thanh tịnh, sự giải thoát của bậc đã đạt quả A-la-hán; một căm xe chỉ cho 
chánh niệm; chiéc xe tức là bản thân của vi ây. 
1% Tham chiếu: A. II. 6, Appassutasutta (Kinh Nghe it); A. П. 27, Ariyavamsasutta (Kinh Ti Tuyên thông 
бас Е III. 46, Sappurisasutta (Kinh Вас chan пһап); Dh. v. 230; Pháp cú kinh “Phan nộ decas 
ik AJEA A im (7.04. 0210.25, 05682303); Pháp cú thí du kinh “Phan nộ phẩm” # &] EE né 26 22; 
(T.04. 0211.25. 0596205); o điệu kinh “Văn phẩm” HRERS BA th (7.04. 0212,23. 0720c08); Xuất 
điệu kinh eer yéu phẩm” HABE AE 8E 3E ШІ (7.04. 0212.30. 0747c06); Pháp táp yéu tung kinh “Da van 
pham” z£ жалар IH] à (7.04. 0213.22. 0788204); Pháp tập yếu tung kinh “Tương ung phẩm” #& 
pe fn (T.04. 0213.29. 0792c29). 
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Lúc bấy giờ, Tôn gia Afifidtakondafifia ngôi không xa Thế Tôn bao nhiêu, ngồi 
kiết-già, lưng thăng, đang quán sát lại sự giải thoát do ái được diệt. Thế Tôn 
thấy Tôn giả Aññãtakondañña ngồi không xa bao nhiêu, ngồi kiét-già, lưng 
thăng, đang quán sát lại sự giải thoát do ái được diệt. 

Rồi Thế Tôn, sau khi hiéu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 


Ré không có bén đất, Không lá, đâu dây leo, 
Bậc trí thoát trói buộc, Ai dám ché vi ay, 
Chư thiên khen уі ây, Phạm thiên cũng ngợi khen. 


87. KINH DOAN DIET CHUONG NGAI (Рарайсакћауаѕийа)!® (0а.77) 

67. Nhu vay tói nghe. 

Mot thoi, Thé Tón tru ó Savatthi, tai Jetavana, khu vuón óng Anathapindika. 
Lúc bay gió, Thé Tón dang ngôi quản sát lại sự từ bỏ, đoạn diệt các tưởng, 
chướng ngại của minh.!!° Rói Thé Tôn, sau khi biết sự từ bỏ, đoạn diệt các 
tưởng, chướng ngại của mình, ngay trong lúc ду, nói lên lời cảm hứng: 


Với ai các chướng ngại, Không còn có an trú, 

Thoát ly được dây xích, Thoát ly được thanh chăn,!" 
Chư thiên và thế giới, Không thê nào xem thường, 
Sở hành vị ân sĩ, Đã vượt khỏi tham ái. 


58. KINH KACCANA (Кассӣпаѕийа)!? (Ud. 77) 

68. Nhu vay tói nghe. 

Mot thoi, Тһе Tón tra 6 Savatthi, tai Jetavana, khu vuon ong Anathapindika. 
Luc bay gio, Ton gia Mahàkaccana ngồi không xa Thé Tôn bao nhiêu, ngòi kiết- 
già, lưng thăng, với thân hành niệm khéo an trú trước mặt trong nội tám. Thé 
Tón thay Tôn gia Маһакассӣпа ngôi không xa bao nhiêu, ngồi kiét-già, lưng 
thắng, với thân hành niệm khẻo an trú trước mặt trong nội tâm. 


Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ây, nói lên lời 
cảm hứng: 
Với ai thường thường niệm, Liên tục trú thân hành, 
“Trước không thé có được, Với tôi, sẽ không có,!? 


19 Tham chiếu: Netti. 33; Xuất điệu kinh 50е yêu phâm” Н: t Ж (7.04. 0212.30. 0747с06); 
Pháp táp уёи tung kinh “Tương ưng phẩm” Tuas ñu (7.04. 0213.29. 0792c29). 

по Là tham, sân, si, kiến, ái, man. 

!! Theo Chú giải, “day xích” chi cho tham ái và tà kiến, làm ngăn ngại việc tiến vào cổng thành Niết- 
bàn; “thanh chăn” chỉ cho vô minh, làm ngăn ngại việc phân biệt rõ. 

! Tham chiếu: Pháp cú kinh Du niém phẩm” z£ 5) Еп (7.04. 0210.6. 0561a16); Xudt điệu 


in “Duy niệm phám" LÍ MERE € MEZ dh (7:04. 0212.16. 069806); Pháp tập yếu tung kinh “Uc niệm 
ham” j Ж EAR BC tà (7.04. 0213.15. 0784514). 


Т Theo Chú giải, không có ở đây là không có tự ngã, ngũ uán. 
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Sẽ không thé có được, Với tôi, nay sẽ không.” 
Tiêp tục trú như vậy, Dung thời vượt tham 41. 


89. KINH GIENG NƯỚC (Udapänasuffa)''^ (Ud. 78) 

69. Nhu váy tói nghe. 

Mót thói, Thé Tón dang bó hành gitra dán chung Malla cung voi dai chung 
Ty-kheo, di đến làng Bà-la-môn của dân chúng Malla tên là Thũna. Các Ba-la- 
môn gia chủ ở Thũna được nghe: “Sa-môn Gotama từ dòng họ Thích-ca xuất 
gia, đang bó hành giữa dân chúng Malla cùng với đại chúng Ty-kheo, nay đã 
đến Thũna.” Họ 46 dày miéng giéng VỚI có và tráu voi y nghi: “Mong rang các 
Sa-món troc đầu ấy không có nước uóng." 


Ебі Тһе Топ, từ trên đường bước xuống, di dén dưới một góc cáy; sau 
khi đên, ngôi xuông trên chó đã soạn san. Sau khi ngôi, Thé Tôn nói với Tôn 
giả Ananda: 

- Này Ananda, hãy đem nước uống từ nơi giếng này cho Та! 

Khi được nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thé Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, nay các giêng ây bị các gia chủ Bà-la-môn ở Thũna lap day 
miệng với cO và tráu với ý nghĩ: “Mong rang các Sa-môn troc dau ấy không có 
nước uống.” 

Lần thứ hai, Thế Tôn bảo Tôn giả Апапда: 

- Này Ananda, hãy đem nước uóng từ noi giêng này cho Та! 

Lần thứ hai, Tôn giả Апапда bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, nay các giếng ấy... “... không có nước uống.” 

Lân thứ ba, Thé Tôn bảo Tôn giá Ananda: 

- Nay Ananda, hãy đem nước uóng từ nơi giếng này cho Та! 

— Thưa vâng, bach Thé Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thé Tôn, lây binh bát, di dén cál giếng ay. Tai cai 
giéng ây, khi Tôn giá Ananda di dén, phun ra tat cá có và tráu khói miéng giéng, 
và nuóc trong sáng, khóng cầu ué, trong lặng, tràn đầy miệng, tưởng nhu là tràn 
ra ngoài. Rôi Tôn gia Ananda suy nghĩ: “That kỳ diệu thay! That hy hữu thay, 
là đại than lực, dai uy lực của Nhu Lai! Cái giéng пау khi ta dén, phun ra tât cå 
cô và trâu khói ming giêng... nhu là tràn ra ngoài.’ ' Rói Tón giá Ananda cám 
láy bát nước, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, bach Thé Tôn: 

— Thật ky diệu thay! Thật hy hữu thay, là đại thân lực... như là tràn ra ngoài! 
Bạch Thê Tôn, hãy uông nước! Bạch Thiện Thệ, hãy uông nước! 


!^ Tham chiếu: Хий điệu kinh “Thủy phẩm” Н JK dh (7.04. 0212.18. 0706c07); Pháp tập yếu tung 
kinh “Thủy dụ phẩm” ЖЖ E2R A gram (T.04. 0213.17. 0785c02). 


15 Lục trước nước sâu phải dùng day, nay nước tràn miệng giếng, con qua có thé uống được (Chú giải). 
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Rồi Thé Tôn, sau khi hiéu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lén lời 
cảm hứng: 
Cần làm gi với giếng, Khi nước có cùng khắp, 
Chặt đứt ái từ góc, Cán hành, tám câu gi? 


810. KINH UDENA (Udenasutta)''* (Ud. 79) 

70. Nhu váy tói nghe. 

Mót thời, Thé Tôn trú ở Kosambi, tai khu vườn Ghosita. Lúc bay 010, 
Vua Udena dang di ngoài vườn thì nội cung bi cháy va năm trăm nữ nhân bi 
chết, đứng đầu là Samavati. Rồi nhiều Ty-kheo, vào Бибі sáng đắp y, cám y bát 
di vào Kosambi dé khát thuc. Các Ty-kheo ây khåt thuc 6 Kosambi xong, sau 
buói án, trén đường trở về, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Ty-kheo áy bach Thé Tôn: 

-Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi Vua Udena đi ra ngoài vườn, nội cung bị 
cháy, năm trăm nữ nhân bị chết, đứng đầu là Samavati. Các nữ cư sĩ ấy, sanh 
thú họ là gì? Tương lai họ thế nào? 

— Này các Ту-Кһео, có nữ cư sĩ là bậc Dự lưu, có bậc Nhất lai, có bậc Bắt 
lai. Này các Tỷ-kheo, tat cả các nữ cư si dy mang chung không phải không có 
kết quả. 

Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 


Đời bị si trói buộc, Được thây bị tái sanh, 
BỊ trói bởi sanh у, Kẻ ngu bị mù vây, 
Tự thây mình thường còn, Nhưng với ai thây được, 


Sẽ không có vật øì.'! 


16 Bán PTS, Tích Lan và Thái Lan viết Udenasutta. Bán CST viét Utenasutta. Xem Netti. 56, 
Pannattiharavibhanga (Phan tích cách truyén dat bang sự mô іа). 
! Bộ Netti giải thích là tham, sân, si. 


VIII. PHAM DAN LANG PATALI 
(PATALIGAMIYAVAGGA) 


§1. KINH THU NHAT LIEN HE DEN NIET-BAN 

(Pathamanibbanapatisamyuttasutta)''*® (Ud. 80) 

71. Nhu váy tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Sàvatthi, tai Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. 
Lúc bây giờ, Thế Tôn đang thuyết giảng pháp thoại liên hệ đến Niét-ban cho 
các Tỷ-kheo, khích lệ, làm cho phán khói, làm cho hoan hy. Các Ty-kheo áy 
chú tám, tác ý, dồn tat cả tám tư lăng nghe pháp. 

Ебі Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 

- Này các Tỷ-kheo, có xứ này, tại đây không có đất, không có nước, không 
có lửa, không có gió, không có Hư không vô biên xứ, không có Thức vô biên 
xứ, không có Vô sở hữu xứ, không có Phi tưởng phi phi tưởng xứ, không có đời 
này, không có đời sau, không có cả mặt trăng và mặt trời. Và tại đây, này các 
Tỷ-kheo, Ta tuyên bó không có đến, không có đi, không có trú, không có diệt, 
không có sanh, không có an trú, không có chuyên vận, không có sở duyên. Đây 
là sự đoạn tận khó đau. 


§2. KINH THỨ HAI LIEN HỆ DEN NIET-BAN 
(Dutiyanibbãnapafisariyuffasuffa)''” (Ud. 80) 


72. (Nhu kinh thứ nhất liên hệ đến Niét-ban, chỉ khác lời cám hứng). 


Khó tháy là vô ngã, Không dễ thấy sự thật, 
Với bậc có hiệu biệt, Khéo thâu suôt duoc ái, 
Với vị ây thây rõ, Đâu còn có vật gì. 
п Tham chiêu: Pháp cú kinh “Nê-hoàn phẩm” АЈ Е 1H ñh (7.04. 0210.36. 0573а23); Pháp tập yếu 


tung kinh “Viên tịch phẩm” z£ 4E EAR PTE П dà (T.04. 0213.26. 0790b16). 

19 Tham chiêu: Pháp cú kinh *Né-hoàn phẩm” #5 674219 mh (T.04. 0210.36. 0573a23); Xuất điệu 

А *Né-hoàn phẩm” Н ÿ£ìH dh (7.04. 0212.27. 0730c06); Pháp tập yếu tụng kinh “Viên tịch 
hâm” 1X SE E A8 A [B| BL (7.04. 0213.26. 0790516). 
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83. KINH THU BA LIEN HE DEN NIÉT-BÀN 

(Tatiyanibbanapatisamyuttasutta)'” (Ud. 80) 

73. (Nhu kinh thứ nhất liên hệ đến Niét-ban, chỉ khác lời cảm hứng). 

— Này các Tỷ-kheo, có sự không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không 
hữu vi. Này các Tỷ-kheo, nêu không có cái không sanh, không hiện hữu, không 
bị làm, không hữu vi, thì ở đây không thé trình bày sự xuất ly khỏi sanh, hiện 
hữu, bị làm, hữu vi. Vì rằng, này các Tỷ-kheo, có cái không sanh, không hiện 
hữu, không bị làm, không hữu уі, nên có trình bày sự xuất ly khỏi sanh, hiện 
hữu, bi làm, hữu vi. 


84. KINH THỨ TƯ LIEN HỆ DEN NIET-BAN 

(Catutthanibbdnapatisamyuttasutta)'*! (Ud. 81) 

74. (Nhu các kinh trước, chỉ khác lời cam hứng). 

— Cái gì có nương tựa, cái ấy có dao động: cái gi không có nương tựa, cái ấy 
không có dao động; không có dao động thì có khinh an; có khinh an thì không 
có thiên về; không có thiên về thì không có đến và đi; không có đến và đi thì 
không có diệt và sanh; không có diệt và sanh thì không có đời này, không có đời 
sau, không có khoảng giữa hai đời. Đây là sự đoạn tận khó đau. 


§5. KINH CUNDA (Cundasutta)'” (Ud. 81) 

75. Nhu váy tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn dang bó hành giữa dân chúng Malla, cùng với đại chúng 
Tý-kheo và đã đến Рауа. Ебі Thế Tôn trú ở Pãvã, tại rừng xoài của thợ rèn 
Cunda. Thợ rèn Cunda được nghe: “Тһе Tôn đang bộ hành giữa dán chúng 
Malla, đã đến Pava cùng với đại chúng Ty-kheo và trú ở Рауа, trong rừng xoài 
của ta." Thợ теп Cunda di đến Thé Tôn; sau khi đến, dành lễ Thé Tôn, rôi ngôi 
xuống một bên. Thé Tôn thuyết pháp cho thợ rèn Cunda đang ngôi một bên, 
khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hy. Thợ rèn Cunda, sau khi được 
Thế Tôn thuyết pháp, khích lệ, làm cho phán khởi, làm cho hoan hỷ, liền bạch 
Thế Tôn: 

— Bach Thé Tôn, mong Thé Tôn nhận lời mời của con, ngày mai đến dùng 
cơm với chúng Tỷ-kheol 


120 Tham chiêu: Netti. 56; Xuất diệu kinh “Nê- aa ham” Hie AT Jë E i (7.04. 0212.27. 0730c06); 
Pháp tập yếu tụng kinh “Viên tịch phám" Ж # 3E ZR AX Bl Fl im (7.04. 0213.26. 0790516). 


121 Tham khảo: S. IV. 55, Channasutta (Kinh Chana): Pháp cu kinh, Es hoàn phẩm” 2: £JAX {н 
du (7.04. 0210.36. 0573222); Pháp táp yéu tung kinh “Vién tich phám" И ( (T.04. 
0213.26. 0790b16). 


122 Tham chiéu: D. II. 72, сора равии (Kinh 1 Dai Bát-niét-bàn); A. V. 263, Cundasutta (Kinh 
Cunda), Хий điệu kinh “Ас hành phẩm” ШЕ AS ae (T ап (7.04. 0212.29. 0741b24); Pháp tập yêu tung 
kinh “Tội chướng phẩm” d UR АЕ SE fet nh (7.04. 0213.28. 0792217); Căn Ban Thuyết Nhat Thiết 
Hữu bó Ty-nai-da tap su IR RŸfẰẦ— aR SN (7.24. 1451.35. 0382b29). 
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Thé Tón im lang nhan lói. Tho rén Cunda, sau khi biét Thé Tón dà nhan lói, 
từ chó ngồi đứng dậy, dành lễ Thé Tôn, thân phía hữu hướng vé Ngài rồi ra đi. 

Thợ rèn Cunda, sau khi đêm đã mãn, liền cho sửa soạn tại nhà của mình các 
món ăn thượng vi, loại cứng, loại тет và nhiều thứ mộc nhĩ rồi báo tin cho 
Thế Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng. 

Thé Tôn vào buói sáng dáp y, mang theo y bát, cùng với chúng Ty-kheo dén 
nhà thợ rèn Cunda, khi đến, liền ngôi trên chó đã soạn sẵn. Sau khi ngôi, Thé 
Tôn nói với thợ rèn Cunda: 

- Này Cunda, loại mộc nhĩ đã soạn sẵn, hãy don cho Ta! Còn các món ăn 
khác đã soạn sẵn, loại cứng và loại mém, hãy don cho chúng Ty-kheo! 

— Xin vâng, bạch Тһе Tôn. 

Thợ ren Cunda vâng lời Тһе Tôn, dọn cho Thé Tôn các món móc nhĩ đã 
soạn sẵn và đọn cho chúng Tỷ-kheo các món ăn khác, loại cứng và loại mêm. 
Ебі Thé Tôn nói vói tho rèn Cunda: 

- Này Cunda, món án móc nhi còn lại, hãy dem chôn! Này Cunda, Ta 
khong thay một ai, ở cõi trời, cõi người, ở ma giới, ở Pham thiên giới, không 
một người nào trong chúng Sa-môn và chúng Bà-la-môn, giữa những thiên 
nhân, ăn món mộc nhĩ này mà có thé tiêu hóa được, trừ Nhu Lai. 

— Xin váng, bach Thé Tón. 

Thợ rèn Cunda vâng đáp Thé Tôn, đào lỗ chôn món án mộc nhi còn lại, di 
đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn thuyết 
pháp cho thợ rèn Cunda đang ngôi xuống một bên, khích lệ, làm cho phán khói, 
làm cho hoan hy, rói tir chó ngói düng day va ra di. 

Sau khi dung com cua (һо rén Cunda, Thé Tón bi nhiém bénh nang, bénh 
ly huyét, dau dón gan nhu dén chét, và Thé Tón chánh niém tính giác, nhán nai 
chiu dung con bénh. 

Thé Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

- Nay Ananda, chúng ta hãy đi đến Kusinara! 

— Xin vâng, bạch Thê Tôn. 

Tôn giả Апапда vâng đáp Тһе Tôn. 


Dùng cơm Cunda xong, Như vậy tôi được nghe, 
Bậc trí cảm bệnh nặng, Bạo bệnh, gần như chết, 
Khi ăn loại mộc nhĩ, Đạo sư bị bệnh nặng, 
Khi bệnh được lăng dịu, Thế Tôn nói như sau: 
“Та nay sẽ đi đến, Đến Kusinara.” 


Rôi Thê Tôn bước xuông đường, đên một gôc cây và nói với Tôn giả 
Ananda: 
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- Này Ananda, hãy xếp tu áo Sanghati! Ta cám thay mệt mỏi và muốn ngồi 
nghi, này Ananda. 

— Thưa vâng, bach Thé Tôn. 

Tôn giá Ananda vâng đáp Thé Tôn và xếp áo Sanghati lại. Thé Tôn ngòi 
trên chỗ đã soạn sẵn và nói với Tôn giả Ananda: 

- Мау Ananda, hay dem nuóc uóng cho Ta! Này Ananda, Ta nay dang khát 
và muôn uống nước! 

Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bach Thé Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, vừa mới có khoảng năm trăm có xe chạy qua. Do bánh xe 
khuây lên, nước trở thành nông cạn, khuáy dóng và ván duc. Bach Thé Tón, 
sóng Kakuttha khóng xa 0 dáy, nuóc thuán tinh, dé chiu, mát mé, trong sáng, 
dé dén và khà ái. Tai dó, Thé Tón có thé uóng nuóc và làm mát diu chán tay. 

Lan thứ hai, Thé Tôn nói với Tôn gia Ananda: 

— Này Ananda, hay dem nuóc uóng cho Ta! Này Ananda, Ta nay dang khát 
và muón uóng nuóc! 

Lan thứ hai, Tôn giá Ananda bach Thé Tôn: 

— Bach Thé Tón, vira mói có khoáng nám trám có xe chay qua. Do bánh xe 
khuáy lén, nuóc tró thành nóng can, khuáy động và van đục. Bach Thé Tôn, 
sóng Kakuttha khóng xa о dáy, nuóc thuán tinh, dé chiu, mát mé, trong sáng, 
dé dén và khá ái. Tai dó, Thé Tón có thé uóng nuóc và làm mát diu chán tay. 

Lan thir ba, Thé Tón nói voi Tón giá Ananda: 

— Này Ananda, háy dem nuóc uóng cho Ta! Này Ananda, Ta nay dang khát 
và muôn uống nước! 

— Xin vâng, bach Thé Tôn. 

Tón giá Ananda vang дар Тһе Tôn, І4у bát và di dén con sóng nhó. Con 
sóng dang cháy nóng can, khuáy dóng và ván duc, khi Топ già Ananda dén, lién 
cháy trong tréo, sáng láng và khóng ván duc. 

Tón giá Ananda tu nghi: “That ky diéu thay! That hy hítu thay! Than luc và 
uy luc cüa Nhu Lai. Con sóng nhó dang cháy nóng can, khuáy dóng và ván duc 
này, khi ta dén, lién tró thành trong tréo, sáng láng và khóng ván duc." Sau khi 
düng bát láy nuóc, Ananda dén chó Thé Tón và bach vói Ngài: 

— Bach Thé Tôn, thật là ky diệu! Bach Thé Tôn, thật là hy hữu! Bach Thé 
Tón, con sóng nhó dang cháy nóng can, khuáy dóng và ván duc này, khi con 
đến, liên trở thành trong (гео, sáng lặng và không van duc. Xin thỉnh Thé Tôn 
dùng nước, xin thỉnh Thiện Thé dùng nước! 

Và Thé Tôn uóng nước. Rồi Thé Tôn cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến 
con sông Kakuttha, xuống sóng tám và uống nước, rôi lội qua bờ bên kia, đi đến 
rừng xoài và nói với Tôn giả Cundaka: 
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- Nay Cundaka, hãy xếp áo Sanghdti làm bón cho Ta, này Cundaka, Ta nay 
mét mói, muón nám nghi! 

— Xin váng, bach Thé Tôn. 

Tôn gia Cundaka vâng lời Thế Tôn và xếp áo Sanghati làm bón. Rồi Thé 
Tôn năm xuống phía hông bên mặt như dáng điệu con sư tử, hai chân để trên 
nhau, chánh niệm, tỉnh giác, tác ý đến tưởng ngồi dậy, Tôn giả Cundaka ngồi 
phía trước Thé Tôn. 


Đức Phật tự đi đến, Con sông Kakuttha, 
Con sóng cháy trong sáng, Mát lanh và thanh tinh. 
VỊ Dao Su mỏi mệt, ĐI dân xuóng mé sông, 


Nhu Lai, dáng Vô Thượng, Ngự tri ở trên đời. 
Tám xong, uông nước xong, Lôi qua bên kia sông, 


Bậc Đạo Sư ổi trước, Gitta Tăng chúng Ty-kheo. 
Vừa đi vừa diễn giảng, Chánh pháp thật уі diệu, 
Ебі bậc Đại Sĩ đến, Tại khu vực rừng xoài, 
Cho gọi vị Tỷ-kheo, Tên họ Cundaka: 

“Hãy gấp tư y lại, Trải y cho Ta năm!” 

Nghe dạy, Cundaka, Lập tức vâng lời đạy, 

Gấp tư và trải y, Một cách thật mau le. 

Bậc Đạo Sư năm xuống, Thân mình thật mệt mỏi. 
Tại đây, Cundaka, Ngôi ngay ngăn trước mặt. 


Ебі Thé Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, rất có thé có người làm cho thợ rèn Cunda hỗi hận: “Này 
Hiền giả Cunda, thật không lợi ích gì cho ông, thật là tai hại cho ông, vì Như 
Lai dùng bữa ăn cuối cùng từ ông cúng dường và nhập diệt!” Này Ananda, cán 
phái làm tiêu tan sự hối hận ay của tho rèn Cunda: “Này Hiên giả, that loi ích 
cho bạn, thật là công đức cho bạn, vì được Như Lai dùng bữa ăn cuối cùng từ 
ban cúng dường và nhập diệt! Này Hiên giả Cunda, tôi tự thân nghe, tôi tự thân 
lãnh thọ lời nói này của Thé Tôn: “Có hai sự cúng dường ăn uóng đồng một quả 
báo, đồng một dị thục quả, quả báo lớn hơn, lợi ích hơn các sự cúng dường ăn 
uống khác. Thế nào là hai? Một là, bữa ăn trước khi Như Lai chứng Vô thượng 
Chánh đăng giác; hai là, bữa ăn trước khi Như Lai diệt độ Niét-bàn giói, không 
còn di hướng sanh бт.’ Hai bữa án nay đồng một quả báo, đồng một di thuc quả, 
quả báo lớn hơn, lợi ích hơn các sự cúng dường ăn uống khác. Nhờ hành động 
này, Tôn giả Cunda sẽ được hưởng tuôi thọ; nhờ hành động này, Tôn giả Cunda 
sẽ được hưởng sắc đẹp; nhờ hành động này, Tôn giả Cunda sẽ được hưởng an 
lạc; nhờ hành động này, Tôn giả Cunda sẽ được hưởng danh tiếng: nhờ hành 
động này, Tôn giả Cunda sẽ được hưởng cối trời; nhờ hành động này, Tôn giả 
Cunda sẽ được hưởng uy quyền.” Này Апапда, cần phải làm cho thợ rèn tiêu 
tan hối hận. 
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Ебі Thé Tôn, sau khi hiểu ý nghĩa này, ngay trong lúc ay, nói lên lời cảm hứng: 


Công đức người bó thí, Luôn luôn được tăng trưởng, 
Người đang tự chế ngự, Không chất chứa hận thù. 
Kẻ chí thiện từ bỏ, Moi ác hanh bát thiện, 

Diệt trừ tham, sân, si, Tâm giải thoát thanh tịnh. 


86. KINH DẪN LANG PATALI (Pafaligamiyasutta)? (Ud. 85) 

76. Nhu váy tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn dang bộ hành giữa dân chúng Magadha cùng với dai 
chúng Ty-kheo và đã đến làng Patali. Các nam cư si ở làng Patali được nghe: 
“Тһе Tôn dang bộ hành giữa dân chúng Magadha với đại chúng Ty-kheo và đã 
đến làng Patali.” Ебі các nam cư sĩ ở làng Patali đi đến Thé Tôn; sau khi đến, 
dành lễ Thé Tôn, rói ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, các nam cu si 
làng Patali bach Thé Tôn: 

— Mong Thé Tôn trú ở giảng đường chúng con. 

Тһе Tôn im lặng nhận lời. Rồi các nam cư sĩ ở làng Patali, sau khi được 
biết Thé Топ đã nhận lời, tu chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu 
hướng về Ngài rồi đi đến giảng đường; sau khi đến, họ cho trái Шат toàn bộ 
giảng đường, sửa soạn các chỗ ngôi, đặt một ghé nước, cho treo đèn dầu, rồi đi 
đến Thé Tôn; sau khi đến, dành lễ Thé Tôn, rôi đứng một bên. Đứng một bên, 
các nam cư sĩ ở làng Patali bạch Thé Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, giảng đường đã được trải thảm, các chỗ ngôi đã sửa soạn, 
phè nước đã đặt xong, đèn dầu đã được treo, Thế Tôn hãy làm những gì Thế 
Tôn nghi là hop thời! 

Ебі Thé Tôn vào Бибі sáng đắp y, cầm y bát, cùng với chúng Ty-kheo di 
đến giảng đường: sau khi đến, rửa chân, bước vào giảng đường, lưng đối nơi 
cây cột ở giữa, ngôi hướng mặt vé phía Dóng. Chung Ty-kheo, sau khi rửa 
chân, bước vào giảng đường, ngôi xuống lưng đối bức tường phía Tây, mặt 
hướng về phía Đông có đức Phật trước mặt. Các nam cư sĩ ở làng Patali, sau 
khi rửa chân, bước vào giảng đường, đối bức tường phía Đông, mặt hướng vé 
phía Tây và ngồi xuống với đức Phật ở trước mặt. 

Rôi Thế Tôn bảo các nam cư sĩ ở làng Patali: 

- Này các gia chủ, có năm điều nguy hiểm này cho người không giữ giới, 
người phạm giới. Thé nào là năm? Ở đây, này các gia chủ, người không giữ 
giới, người phạm giới, do nhân duyên phóng dật, nên hao mát tài sản lớn; đây 
2 Tham chiếu: D. П. 72, Mahàparinibbanasutta (Kinh Đại Bát-niét-bàn), số 16; D. Ш. 207, Sangitisutta 
nd Phüng tung), só 33; A. Ш. 252, Silasutta (Kinh Giới); Vin. 1. 199; Хий diệu kinh ° Thuy ham” th 
PAG KG (T.04. 0212.18. 0706c07); Pháp tập yếu tụng kinh ' “Thủy dụ phám" 35: 8€ EAR AT 7k (ij is (T.04. 


0213.17. 0785с02); Căn Bản Thuyét Nhất Thiết Hữu bộ Ty-nai-da tap sự ARAM E 28 FE 38 35 
(7.24. 1451.35. 0382629). 
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là nguy hiểm thứ nhất cho người không giữ giới, cho người phạm giới. Lại nữa, 
này các gia chủ, người không giữ giới, người phạm giới, tiéng xâu dón xa; đây 
là nguy hiểm thứ hai cho người không giữ giới, cho người phạm giới. Lại nữa, 
này các gia chủ, người không giữ giới, người phạm giới khi đến hội chúng nào, 
hoặc là hội chúng Sát-dé-ly, hoác là hói chung Bà-la-món, hoác là hói chung 
gia chủ, hoặc là hội chúng Sa-món, vi ây đến với sự sợ hãi, với sự поб ngàng; 
đây là nguy hiểm thứ ba cho người không giữ giới, cho người phạm giới. Lại 
nữa, này các gia chủ, người không giữ giới, người phạm giới, khi chết bị si ám; 
đây là nguy hiểm thứ tư cho người không giữ giới, cho người phạm giới. Lại 
nữa, này các gia chủ, người không giữ giới, người phạm giới, khi thân hoại 
mạng chung bị sanh vào ác xứ, ác thú, đọa xứ, địa ngục; đây là nguy hiểm thứ 
năm cho người không giữ giới, cho người phạm giới. Này các gia chủ, có năm 
điêu nguy hiểm này cho người không giữ giới, cho người phạm giới. 

Này các gia chủ, có năm điêu lợi ích này cho người giữ giới, cho người 
đây đủ giới. Thé nào là năm? Ở đây, này các gia chủ, người giữ giới, người 
đây đủ .giói, do nhân duyên không phóng dật được tài sản lớn; đây là lợi ích 
thứ nhất cho người giữ giới, cho người đây đủ giới. Lại nữa, này các gia chủ, 
người giit 8191, nguói dày đủ giới, tiếng tốt lành được đôn xa; đây là lợi ích thứ 
hai cho người giữ giới, cho người đây đủ giới. Lại nữa, này các gia chủ, người 
giữ giới, người đây đủ giới khi đi đến hội chúng nào, hoặc là Sát-dé-ly hoặc là 
Bà-la-môn, hoặc là gia-chủ, hoặc là Sa-môn, người ấy đi дёп không có sợ hãi, 
không có ngỡ ngàng; đây là lợi ích thứ ba cho người рій giới, cho người có đây 
đủ giới. Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới, người đây đủ giới, khi chêt 
không có si ám; đây là lợi ích thứ tư cho người giữ giới, cho người có dày đủ 
giới. Lại nữa, này các gia chủ, người giữ giới, người day đủ giới khi thân hoại 
mạng chung được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này; đây là lợi ích thứ 
năm cho người giữ giới, cho người đây đủ giới. Này các gia chủ, có năm lợi ích 
này cho người giữ giới, cho người đây đủ giới. 

Rồi Thế Tôn, sau khi thuyết giảng pháp thoại đến đêm khuya cho các cư sĩ 
Ó lang Patali, khích 16, làm cho phán khói, làm cho hoan hy, lién giài tan chung, 
noi rang: 

- Đêm đã khuya, này các gia chủ, hay làm những gi các vi nghi là hop thời! 

Ебі các gia chủ ở làng Patali hoan hy tín thọ lời Thé Tôn day, từ chó ngồi 
đứng dậy, dánh lễ Thé Tôn, than bên hữu hướng vé Ngài rồi ra di. 

Rôi Thé Tôn, sau khi các nam cư sĩ ở làng Patali ra đi không bao lâu, đi vào 
cán nhà trông. Lúc bay giờ, Sunidha và Vassakãra, đại than ở Magadha dang 
cho xây dựng một thành phô ở Pataligama dé ngăn chặn các người Vajji. Lúc 
bây giờ, rất nhiều chư thiên, có đến con số ngàn, đang trú tại các trú xứ ở làng 
Pãtali. Tại chỗ nào các chư thiên có đại uy lực trú ở, tại chỗ ây họ làm cho tâm 
các vua, các đại thần có dai uy lực thiên vé, hướng về xây dựng các trú xứ. Tại 
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chỗ nào các chu thiên có uy lực trung binh trú ở, tại chỗ ây họ làm cho tâm các 
vua, các vị đại thân có uy lực trung bình thiên về, hướng về xây dựng các trú 
xứ. Tại chỗ nào các chư thiên tháp kém trú ở, tai chó 4 ay, ho làm cho tám các 
vua, các đại thần có uy luc tháp kém thiên vé, hướng về xây dung các trú xứ. 

Thế Tôn với thiên nhãn thuân tịnh siêu nhân, thay hang ngan chu thién 6 
lang Patali đang trú tại các trú xứ ở lang Patali. Tai chỗ nào các chư thiên có đại 
uy lực trú ở... họ làm cho tâm các vua, các đại thần uy lực tháp kém thiên vé, 
hướng về xây đựng các trú xứ. 

Rồi Thế Tôn, vào lúc tảng sáng đêm ấy, thức dậy và bảo Tôn giả Апапда: 

- Này Ananda, ai cho xây dung thành phó ở làng Patali? 

— Bach Thế Tôn, các đại thần Sunidha và Vassakàra cho хау dung thành 
phó ở lang Patali dé ngăn chặn các người Vajji. 

- Này Ananda, ví như họ làm nhu váy sau khi đã hỏi chu thiên ở cõi trời Ba 
Mươi Ba. Cũng vậy, Sunidha và Vassakara, đại than ở Magadha dang cho хау 
dung thành phô ở làng Patali dé ngăn chán các người Мај. 

Ở đây, này Ananda, với thiên nhãn thuán tịnh siêu nhân, Ta thay hàng ngàn 
chư thiên ở làng Patali... hướng vé xây dựng các trú xứ. Này Ananda, xa cho 
đến Thánh xứ, xa cho đến con người buôn bán, tại đây sẽ trở thành một thành 
phố đứng đầu Pãtaliputta, một chỗ mà các kiện hàng được mở ra. Này Ananda, 
ba tai nạn sẽ đến với Pataliputta, nạn lửa, nạn lụt và nạn phản bội. 

Ебі Sunidha và Vassakara, dai than ở Magadha đi đến Thé Tôn; sau khi 
đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón thăm hỏi, sau khi nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi đứng một bên. Đứng môt bên, SunTdha và 
Vassakara, đại thần xứ Magadha, bạch Тһе Tôn: 

— Mong Tôn giả Gotama hôm nay nhận lời mời dùng cơm của chúng con 
với chủng Ty-kheo! 

Thé Tôn im lặng nhận lời. 

Rồi Sunidha và Vassakara, đại thần Magadha, sau khi biết Thế Tôn đã nhận 
lời, di đến chỗ của mình; sau khi đến, sửa soạn các món ăn thượng vị, loại cứng 
và loại mềm rồi báo thời giờ cho Thé Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, nay đã đến thời, cơm đã sẵn sàng. 


Rồi Thé Tôn vào buói sáng đắp y, cám ү bát cùng với chung Ty-kheo di dén 
tru xu cua Sunidha và Vassakara, dai than xứ Magadha, sau khi đến, ngồi xuống 
trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi Sunidha và Vassakara, đại than xứ Magadha, tự tay 
thân mời chúng Ту-Кһео với đức Phật là vị thượng thủ, và làm cho thỏa mãn 
với các món ăn thượng vi, loại cứng và loại mèm. Ебі Sunidha và Vassakara, 
đại thần xứ Magadha, sau khi Thế Tôn ăn đã xong, tay đã rời khói bát, lay một 
ghé ngôi tháp khác, ngôi xuống một bên. Thế Tôn với những bài kệ này, nói lên 
lời tùy hy công đức với Sunidha và Vassakàra, đại than xứ Magadha: 
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Tai chó nào bác trí, Làm thành chó an tri, 

Hãy cúng các món ăn, Cho những người giữ giới, 
Cho người biết chế ngự, Sống đời sống Phạm hạnh. 
Ở day, chư thiên trú, Hãy cúng dường chư thiên, 


Được cúng dường, chư thiên,  Cúng dường lại vị ấy, 
Được cung kính, chư thiên, Cung kính lại vị ấy, 

Họ từ mẫn vị ây, Như mẹ thương con mình, 
Người được chư thiên thương, Luôn gặp điều tốt lành. 

Rồi Thế Tôn, sau khi nói lời tùy hy công đức với những bài kệ này cho 
Sunidha và Vasakãra, đại thần xứ Magadha, từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. Lúc 
bây gió, Sunidha và Vassakara, đại than xứ Magadha, di theo sau lung Thé Tón 
và nghi rang: “Hôm nay, Sa-môn Gotama di ra cửa nào, cửa áy sẽ đặt tên là 
cửa thành Gotama. Tại bén nước nào Sa-món Gotama sé di qua sóng Hang, bến 
nước ay sẽ đặt tên là bên nước Gotama." Và cửa nào Thé Tôn đã di ra khói, các 
vị ay đặt tên là cửa thành Gotama. Và Thé Tôn đi đến sông Hang, nước sông 
tràn đây đến bờ, con ама có thể uống được, một số người đi tìm thuyén, mót só 
ngwoi di tim be, mot số người cột chiếc bè dé di qua sông. Rôi như người lực sĩ 
duói cánh tay dang co lai, hay co lai cánh tay dang duỗi ra; cũng vậy, Thé Tôn 
bién mát từ bờ bên này sông Hang va dung qua bo bên kia với chung Ty-kheo. 
Thé Ton thay các người ay, một sô người đi tim thuyên, một số người ổi tìm bè, 
một số người cột lại chiếc bé dé qua sóng; sau khi hiểu biết ý nghĩa này, Thé 
Tôn ngay trong lúc ây, nói lên bài kệ: 


Sau khi làm cái câu, Họ vượt qua sông suôi, 
Họ vượt qua hô nước, Họ vượt qua đâm lây, 
Có người đang cột bè, Bậc trí đã qua sông. 


87. KINH CON DUONG RE (Dvidhdpathasutta)'™ (Ud. 90) 

77. Nhu váy tói nghe. 

Một thói, Thé Tôn dang đi giữa đường cùng với Tôn giả Nagasamala, là 
Sa-món tùy tùng. Tôn giá Nagasamala giữa đường thây một con đường rẽ, thây 
vậy bạch Thê Tôn: 

- Bach Thé Tôn, đây là con đường, chúng ta hãy di con đường này! 

Khi được nói vậy, Thé Tôn nói với Tôn gia Nàgasamala: 

— Này Nàgasamala, đây là con đường. Chung ta di con đường nay! 

Lân thứ hai... đi con đường này. 

Lan thứ ba, Tôn giả Nagasamala bach Thé Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, đây là con đường, chúng ta hãy di con đường này! 


124 Tham chiếu: Xudt điệu kinh “Ác hành i НІНЕ AS 28 17 à (7.04. 0212.29. 0741b24); Pháp tập 
yếu tụng kinh “Tội chướng phẩm” Ж S EAR ЧЕ [f dà (7.04. 0213.28. 0792217). 
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Lan thứ ba, Thé Tôn nói: 

- Này Nagasamala, đây là con đường. Chúng ta di con đường nay. 

Rồi Tôn gia Nagasamala đặt xuống đất y và bát của Thé Tôn, bỏ di và nói: 

- Bach Thế Tôn, đây là y bát của Thế Tôn. 

| Rói Tón giá Nagasamala di theo con đường ay, giữa đường bi các tên cướp 

xuât hiện đánh băng tay hay chân, đập vỡ bình bát và xé rách thượng y của Tôn 
giả. Ебі Tôn giá Nagasamala với binh bát bi vỡ, với thượng y bị xé rách, di деп 
Thé Tôn; sau khi đến, dành lễ Thé Tôn, ròi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, Tôn giả Nagasamàla bach Thé Tôn: 

— Ó dày, bach Thé Топ, con di con duóng ay, các tên cướp xuất hiện đánh 
con băng tay hay băng chân, đập vỡ bình bát và xé rách thượng у. 

Rôi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ây, nói lên lời 
cảm hứng: 


Cung di với kẻ ngu, Người trí phải chen vai, 
Khi biét nó là ác, Lap tức từ bó nó, 
Như con diệc uông sữa, Loại bỏ phần nước ra. 


58. KINH VISAKHA (Visakhasutta)'*> (Ud. 91) 

78. Nhu váy tói nghe. 

Mot thời, Thé Tôn trú ở Savatthi, tai Đông Viên Lộc Mẫu giảng đường. 
Lúc bây giờ, người cháu trai của Visakha, mẹ của Migara, khả ái và dé thương 
bị mạng chung. Và Visakha, me cua Migara, VỚI áo dàm ướt, VỚI tóc đâm ướt, 
sáng sớm đi đên Thê Tôn; sau khi đên, đảnh lê Thê Tôn, rôi ngôi xuông một 
bên. Thé Tôn nói với Visakha, mẹ của Migara, đang ngôi một bên: 

- Này Visakha, bà từ đâu đến, với áo đẫm ướt, với tóc đẫm ướt, đi đến đây 
quá sớm như vậy? 

- Bạch Thế Tôn, đứa cháu khả ái dễ thương của con đã mạng chung. Cho 
nên con, với áo đâm ướt, với tóc dam ướt, con đên đây sáng sớm nhu vậy. 

— Này Visäkhã, bà có muốn con và cháu đông như người ở Savatthi không? 

— Bach Thế Tôn, con muốn con và cháu đông như người ở Savatthi. 

— Nhung này Visakha, có bao nhiêu người ở Savatthi mang chung hàng ngày? 

— Bạch Thé Tôn, có mười người ở Savatthi mang chung hàng ngày, chín... 
tám... bảy... sáu... năm... bón... ba... hai. Bạch Тһе Tôn, có một người ở Savatthi 
mạng chung hàng ngày. Bach Тһе Tôn, Savatthi không có thoát được sô người 
bi chết. 


125 Tham chiếu: Netti. 63; Pe. 1; Xuất điệu kinh “Niệm phẩm” HIRES th (7.04. 0212.6. 0649206); 
Pháp tập yêu tụng kinh “Ái lạc phẩm” EE ESAE DIY! (7.04. 0213.5. 0779c23). 
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— Bà nghi thé nào, này Visakha? Nhu váy, bà có khi nào được khói áo bi 
uót, hay khói tóc bi uót khóng? 

— Thưa không, bach Тһе Tôn. Thật là vừa đủ cho con, bạch Thế Tôn, số 
nhiêu như vậy về con và về cháu! 

- Này Visakha, những ai có một tram người thân yêu, những người ây có 
một trăm sự đau khô. Những ai có chín mươi người thân yêu, những người ấy 
có chín mươi sự đau khô. Những ai có tám mươi người thân yêu, những người 
ây có tám mươi sự đau khô. Những ai có bảy mươi... có sáu mươi... có năm 
mươi... có bón mươi... có ba mươi... có hai mươi... có mười... có chín... có 
tam... có bay... có sáu... có năm... có bốn... có ba... có hai... có một người thân 
yêu, những người ây có một sự đau khô. Những ai không có người thân yêu, 
những người ây không có sự đau khó. Ta nói răng, họ là người không có sáu, 
không có tham đăm, không có ưu não. 

Rôi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 
cảm hứng: 


Sâu, than và đau khô, Sai biệt có ở đời, 

Duyên thân ái, chúng có, Không thân ái, chúng không. 
Do vậy người an lạc, Người không có sáu muộn, 
Là những ai ở đời, Không có người thân 21. 

Do vậy ai tha thiết, Được không sâu, không tham, 
Chớ làm thân, làm ái, Với một ai 0 đời. 


89. KINH THU NHAT VÉ DABBA (Pafhamadabbasutta)"5 (Ud. 92) 

79. Nhu váy tói nghe. 

Mot thoi, Тһе Tôn trú ở Vương Xá, tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con 
SÓC. Rôi Tôn giả Dabba Mallaputta ° đi đến Thé Tôn; sau khi đến, dành lễ Thé 


Tôn, rôi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Dabba Mallaputta 
bạch ТһЕ Tôn: 


— Nay đã đến thời, con nhập Niét-bàn, bạch Thiện Thé. 

— Này Dabba, ông hãy làm những gi ông nghĩ là hợp thời! 

Rôi Tôn giả Dabba Mallaputta từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thé Tôn, thân 
phía hữu hướng về Ngài, bay lên hư không, ngôi kiết-già giữa hư không, nhập 


dinh hỏa giới, xuất khỏi định và nhập Niết-bàn. Khi Tôn giả Dabba Mallaputta 
bay lên hư không, ngôi kiét-già giữa hư không, nhập định hỏa giới, xuất khói 


26 Tham chiếu: Pháp cú kinh *Né-hoàn phẩm” 228)  УРІН à (7.04. 0210.36. 0573a23); Xuất điệu 

ait “Né-hoan pham ” Hie AS IE A th (7.04. 0212.27. 0730c06); Pháp tập yếu tung kinh “Viên tich 
ham” 1X f ERAT [B| BL (7.04. 0213.26. 0790516). 

m Xem Vin. II. 76-80; Thag. v. 5. Ngai có kha nang dung hóa giói dé dót cháy sáng ngón tay, düng nhu 

ngon duóc ban đêm. Duc Phat và Ty-kheo-ni Uppalavanna cũng có thân thông này (Vin. I. 25; Thig. v. 

224-6). Trong S. V. 270, thủy giới có thé dùng dé tao su di động do Tôn giả Muc-kién-lién. 
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dinh và nháp Niét-bàn, thân của Tôn giả được cháy sach, đốt sạch, không còn 
có than hay có tro có thê thấy được. Ví như bơ hay dầu được cháy, được đốt, 
không còn có than hay có tro có thể thấy được. Cũng vậy, khi Tôn giả Dabba 
Mallaputta bay lên hư không, ngôi kiết-già giữa hư không, nhập định hỏa giới, 
xuất khỏi định và nhập Niét-bàn, thân của Tôn giả được cháy sach, đốt sạch, 
không còn có than hay có tro có thể thây được. 
Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời 

cảm hứng: 

Thân bị hoại, tưởng diệt, Mọi thọ được nguội lạnh, 

Các hành được lăng dịu. Thức đến chỗ dừng nghỉ. 


$10. KINH THU HAI VE DABBA (Dutiyadabbasutta)"* (Ud. 93) 

80. Nhu váy tói nghe. 

Mot thoi, Thé Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. 
Tại đây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Мау các Ty-kheo. 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Thế Tôn nói như sau: 

- Мау các Ту-Кһео, Dabba Mallaputta bay lên hư không, ngôi kiết-già giữa 
hư không, nhập định hỏa giới, xuât khỏi định và nhập Niét-ban... hay có tro có 
thé thay duoc. Ví nhu bo һау dau... hay có tro có thé thay duoc... khóng con có 
tro có thé thay duoc. 

Ебі Thé Tôn, sau khi hiểu biết y nghĩa này, ngay trong hic ấy, nói lén lời 
cảm hứng: 


Như tia lửa cháy sáng, Phát từ búa sắt đập, 

Dân dân được nguội lạnh, Sanh thú không biết được. 
Cũng vậy là những bậc, Đã chon chánh giải thoát, 
Đã vượt qua thác nước, Trói buộc bởi các dục, 

Họ đạt được an lạc, Không có bị dao động, 
Họ không có sanh thú, Dé có thé chỉ bày. 


128 Tham chiếu: Хий điệu kinh “Lac phám" Н 48 46 dh (7.04. 0212.31. 0753a10); Pháp tập yếu tung 
kinh “Lac phâm” 258 32 ARAG 45 fà (7.04. 0213.30. 0794216). 
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Tập Itivuttaka (Kinh Thuyết như vậy), thuộc bó Khuddaka Nikãya (Kinh 
Tiểu bộ) gồm có 112 kinh với các bài kệ, chia thành 4 chương: Chương một 
pháp, chương hai pháp, chương ba pháp, chương bốn pháp. Như vậy là sự phân 
loại các 46 tài theo pháp sô, như kiểu tập Kinh Tăng chi bộ. Sở di được goi là 
“Ttivuttaka” (Thuyết như váy) là vi phán lón các kinh này déu bát dàu VỚI Câu: 
“Điều này đã được Тһе Tón nói dén, dà duoc bác A-la-hán nói dén và tói dà 
được nghe", và được kết luận với câu: *Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và 
tôi đã được nghe.” Có một sô kinh ở chặng giữa không có các câu mở đầu và 
câu kết nhu thé này, nhưng đến các kinh cuói lại được ghi trở lai. 

Theo truyền thống, như đã được ghi trong Тар sớ được xem là của Tôn giả 
Dhammapäla, Khujjuttara, một nữ cư sĩ thường di nghe Thé Tôn thuyết pháp 
cho chúng Ту-Кһео, nàng ngôi sau lưng một bức тап, trở thành một bậc đa văn, 
nghe nhiéu, giói vé Chánh pháp và giói vé trí tué. Nàng duoc nói cung спа Vua 
Udena yêu câu nói lai những diéu dà duoc nghe, và sau khi nghe, hoc thuóc lóng 
những điều đã được nghe. Nàng được Thé Tôn khen và gọi là Da văn đệ nhất. 
Theo truyện thông, chính tập Jtivuttaka này, nàng đã được nghe và truyền tung 
lại. Тар sở có ghi răng chúng Ty-kheo cũng học thuộc lòng tập kinh này, và Tón 
giả Ananda đã đọc lại 00 kinh trong kỳ kết tập thứ nhất ở Rãjagaha (Vương Xá). 
Các kinh ở chương “Bốn pháp” dài hon và không có kinh Hán tang tương duong, 
được xem là ghi chép vé sau, một sô kinh trong tập này được tìm thấy trong Kinh 
Tăng chi bộ và Puggalapaiifiatti (Nhân ché dinh). 


Về phương diện nội dung, tập Itivuttaka không đề cập tới đời sông đức 
Phật, đời sông các đại đệ tử của đức Phật như chúng ta được thấy trong tập 
Udana (Phát tự thuyết). Tập này chú trọng nhiêu hơn đến phán giáo lý căn bản, 
định nghĩa những pháp sô, phân loại theo 4 chương: Một pháp, hai pháp, ba 
pháp, bốn pháp. Nói một cách khác, một số dé tài đã được lựa chọn, định nghĩa, 
giải thích một cách ngăn gon dé các đệ tử có thé tìm hiểu, học thuộc lòng và 
năm giữ được phán căn bản trong giáo lý của đức Phật. 


Kinh này không dé cập đến Abhidhamma (Tháng pháp), không đê cập đến 
các Chuyện Tiên thán (Jataka), như vậy kinh này không thuộc vé văn học 
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Abhidhamma và văn hoc Jataka, hai van hoc này chỉ được bat nguón, két thành 
trong giai doan thir hai là giai doan các hoc phái, tir khoáng 300 nám dén 100 
nám truóc ky nguyén. Kinh này cüng khóng nám trong giai doan phát trién 
thứ ba là thời hung khói của Dai thừa (100 năm trước ky nguyên đến 100 năm 
sau ky nguyên). Như vậy, kinh nay nam trong giai đoạn đạo Phật nguyên thủy 
khoảng 450 năm đến 350 năm trước kỷ nguyên, khi lời dạy của đức Phật chưa 
bị pha trộn, xen lẫn bởi những phát triển về sau. 


Nói về đức Phật hiện tại và rộng hơn nữa, nói về Như Lai (Tathagata), 
chúng ta sé thay đức Phát chưa được than thánh hóa, chưa dùng than thóng dé 
hóa độ chúng sanh. Nhu Lai được diễn tả như một bậc đã giác ngộ thé giới: Thé 
giới tập khởi, thé giới đoạn diệt, con đường đưa đến thé giới đoạn diệt. 


“Này các Ty-kheo, thé 5101 duoc Nhu Lai chánh dáng giác. Nhu Lai khóng 
hé luy dói voi doi. Này các Ty-kheo, thé gidi tap khói duoc Nhu Lai chánh 
dang giác. Thé giói táp khói duoc Nhu Lai doan tán. Này các Ty-kheo, thé giới 
đoạn diệt được Như Lai giác ngộ. Мау сас Ty-kheo, con duóng dua dén thé giói 
doan diét duoc Nhu Lai chánh dáng giác; con duóng dua dén thé giói doan diét 
duoc Nhu Lai da tu tap. 

Cái gi, này các Ty-kheo, trong toàn thé giới với thiên giới, Ma giới, Pham 
thiên giới, cùng với quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người 
được thây, được nghe, được thọ tưởng, được thức tri, được dat đến, được tầm 
cau, được ý tư sát, tất cá đều được Nhu Lai chánh đăng giác. Do vậy được gọi 
là Như Lai. Này các Tỷ-kheo, từ đêm Như Lai chứng ngộ Vô thượng Chánh 
đăng giác đến đêm nhập Niết- bàn, không có dư y, trong thời gian ây điều gì 
Ngai nói, tuyên bó, nêu rõ lên, tat cả là như vậy, không có khác được, do vậy 
được gọi là Nhu Lai. 

Này các Ty-kheo, Nhu Lai nói gi làm vậy, làm gi nói vậy. Vi răng nói gi làm 
vay, làm gi nói vay, nén duoc goi là Nhu Lai. 

Này các Ty-kheo, trong toàn thé thé giói, thién giói, Ma giói, Pham thién 
giới, cùng với quân chúng Sa-món, Bà-la-món, chu thiên và loài người, Nhu 
Lai là bậc Chiến Tháng, không bi ai chiến bại, toàn tri, toàn kiến, dai tự tại, do 
vậy được gọi là Như Lai." (Tt. IV. $13) 


Hình ảnh Như Lai là vậy, hình ảnh Тһе Tón khóng có khác hon, ó day Thé 
Tôn tuong trung cho Pháp, và những ai tháy Pháp người ay mói gan The Ton, 
nhu 7. III. V. 53 nêu rõ: “Nay các Ty-kheo, nêu một Ty-kheo nam lay viên у 
Táng- gia- -lé di theo sau lung Ta, chan buóc theo chán, nhung vi ay có tham ái 
trong các duc, vói long tham sau day, voi tam san han, y tu duy nhiém ác, thát 
niệm, không tinh giác, khóng dinh tinh, tam tan loan, voi các cán hoang dai, vi 
ay xa hàn Ta và Ta xa vị ấy. Vi có sao? Nay cac Ty-kheo, Ty-kheo ay khong 
thay Phap, do không thay Phap пеп khong thay Ta. Nay сас Ty-kheo, néu Ty- 
kheo sóng xa dén 100 do-tuan va vi áy khong có tham ái trong các duc, vói 
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long tham khóng sác sáo, tam khong san han, y tu duy không, nhiễm á ác, chánh 
niệm tỉnh giác, định tĩnh nhất tâm, các căn được chê ngự, vi ây gần hăn Ta và 
Ta gan vi ду. Vi có sao? Này các Ty-kheo, Ty-kheo ây thay Pháp, do thay Pháp 
nén thay Ta.” 


Trong /t. IV. $1, chính duc Phat tu ta minh nhu sau: “Nay các Ty-kheo, Ta 
là Bà-la-món, Nguoi duoc dén yêu câu (vácayogo), tay luôn luôn thanh tinh 
(payatapani), mang thân собі cùng (antimadehadharo), Vô thuong y sĩ chữa 
trị (Anuttaro Bhisakko), Y si giải phẫu (Sallakatta). Các ngươi thật là con của 
Ta, từ miệng sanh, từ pháp sanh, từ pháp tạo thành, thừa tự pháp, không thừa tự 
tài vật!” Đức Phát tự xưng là “Y sĩ chữa trj", tự xưng là “Y sĩ giải phẫu.” Ngài 
xem các đệ tử như con của Ngài “từ miệng sanh”, “từ pháp sanh”, là những con 
cháu “thừa tự pháp”, đâu đầu cũng thây vai trò trọng yêu của Chánh pháp, vì 
đức Phật là tượng trưng cho Pháp, từ miệng mình thuyết pháp độ chúng sanh. 


Rõ hơn nữa là sự xác nhận hai loại thuyết pháp của đức Phát, nhu 7. II. II. 
$2 đã nêu rõ: “Có hai loại thuyết pháp của Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Dang 
Giác, cái nay йер nói cái kia. Thé nao là hai? Hay thay ác là ác, đây là thuyét 
pháp thứ nhát. Sau khi thây ác là ác, ở đây hãy nhàm chán, hãy từ bỏ, hãy thoát 
ly, đây là thuyết pháp thứ hai.” 


Đức Phật đã là đức Phật nguyên thủy, thời mục đích của sự tu hành, sự cứu 
cánh của Phạm hạnh và mục tiêu giải thoát giác ngộ là những mục tiêu trung 
thành với giáo pháp chánh thống nguyên thủy. 


Mục đích của đạo Phật là giải quyết vẫn đề sanh, lão, bệnh, tử, tức là cham 
dut su dau khó cho con nguoi. Và doan kinh sau day хас chüng ráng su dau khó 
có thé được châm dứt và trang thai dau khó được chấm dứt là Niét-bàn. Dưới 
đây là định nghĩa của Niết-bàn ấy trong 7. II. II. §7: 


“Này các lý-khco, có hai Niét-bàn giới này. Thé nào là hai? Niết-bàn giới 
có du y và Niét-bàn giới không có dư y. 


Này các Ty-kheo, thé nào là Niét-bàn giới có du y? Ở đây, này các Ty-kheo, 
Ty-kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tan, Pham hanh đã thành, việc nên làm 
đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã diệt, đã 
giải thoát nhờ chánh trí. Trong vị ây, năm căn còn tôn tại. Ngang qua các căn 
ay, VỊ ay huóng tho kha y у, khong kha y, vi rang tu nga không có thuong hai nén 
cám giác lac khô. Với vi ду, tham diệt, sân diệt, si diệt. Này các Ty-kheo, đây 
gọi là Niết-bàn giới có dư y. 

Này các Ty-kheo, thé nào là Niết-bàn giới không có dư y? Ở đây, này các 
Ту-Кһео, Ty-kheo là bac A-la-hán, các lau hoác dà tan, Pham hanh da thành, 
việc nén làm đã làm, đã dat gánh nang xuóng, đã dat được mục đích, hữu kiết 
sử đã diệt, đã giải thoát nhờ chánh trí. Ở đây, đối với vị ấy, mọi cảm thọ déu 
khóng có hoan hy ua thich, sẽ được lắng dịu. Này các Ty-kheo, đây gọi là Niết- 
bàn giới không có dư y." 
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Một kinh nữa, Л. II. II. $6 xác nhận su hiện diện của trang thái giải thoát 
này ngay trong đời hiện tại, có mặt trên quả dat này: “Này các Ty-kheo, có hai 
cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra. Này các Ту- 
kheo, nêu không có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không 
làm ra, thời ở đây không có thê trình bày sự xuất ly khỏi sanh, khỏi hiện hữu, 
khói tác thành, khói làm ra. Do vì, này các Ty-kheo, có cái không sanh, không 
hiện hữu, không tác thành, không làm ra, nên có thé trình bày được sự xuất ly 
khỏi sanh, khỏi hiện hữu, khỏi tác thành, khỏi làm ra.” Ở đây, có hai nhận xét 
quan trong. Đức Phật khi nhập Niét-ban có du y ở Kusinara, không phải là mát 
hán, tiêu diét hoàn toàn, vì như vậy là theo thuyết “Đoạn diệt”, dao Phật không 
chấp nhận. Ở đây, tham sân si không còn, lạc thọ khó thọ không khởi lên, moi 
cảm thọ đều lang diu, mát lạnh, thanh luong. Nhận xét quan trong thứ hai là sự 
dau khó có thé doan diét ngay trong dói sóng hién tai với những vi đã chứng 
quả A-la-hán. Và dâu chưa chứng được quả A-la-hán, nêu hành tri theo lời Phật 
dạy thời có thé đoạn trừ dán dân các sự khó đau. 

Vân dé quan trọng thứ hai, mục đích giải thoát và giác ngộ là những pháp 
môn giúp người tu hành đạt đến mục đích đoạn tận khô đau. Chúng ta sẽ thấy 
pháp món tuy nhiêu, nhưng không bao gio ra ngoài pháp môn Giới Dinh Tuệ, 
pháp món duy nhất dé đưa người hành trì đoạn tận khó đau. 


“Này các Ty-kheo, một Ту-Кһео có giới tốt lành (kalyanasilo), có pháp tốt 
lành (kalyanadhammo), có tuệ tôt lành (kalyanapafño), được gọi trong Pháp và 
Luật nay là vi toàn hảo (Хеуай). 

Này các Ту-Кһео, thế nào là có giới tốt lành? Ở đây, пау các Ту-Кһео, vi 
Tỷ-kheo giữ giới, sông ché ngự với su ché ngự của Giới bón (Patimokkha), 
đây đủ oai nghi chánh hanh, thây sợ hài trong những lỗi nhỏ nhặt, châp nhận 
và học tập trong các học pháp. Như vậy, này các Ту-Кһео, là vị Tỷ-kheo có 
giới tôt lành. 

Và thé nào là có pháp tốt lành? Ở đây, này các Ty-kheo, vị Ty-kheo sóng 
chuyên tâm, chuyên chú tu tập bảy pháp giác chi. Nhu vậy, này các Ty-kheo, là 
vị Ту-Кһео có pháp tôt lành. Như vậy là giới tôt lành và pháp tôt lành. 

Và thế nào là có tuệ tốt lành? Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Ty-kheo do diệt 
trừ các lậu hoặc ngay trong hiện tai, tự mình với thang tri chứng ngộ. chứng đạt 
và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. Nhu vậy, này các Ty-kheo, là vi 
Tỷ-kheo có tuệ tôt lành. 

Như vậy, một Tỷ-kheo có giới tốt lành, có pháp tốt lành, có tuệ tốt lành 
được gọi trong Pháp và Luật nay là vi toàn hao.” (Tt. Ш. V. $8) 

Cũng theo chiều hướng trên, ba hình ảnh được phát họa diễn tả ba hạng 
người, tùy theo mức độ đôi ігі với duc và hữu: “Này các Ty-kheo, những ai bi 
trói buộc bởi trói buộc của dục, những а1 bị trói buộc bởi trói buộc của hữu, là 
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những bậc đến lại, đi đến lai, có mặt ở đây. Những ai ché ngự được su trói buộc 
của dục, này các Ту-Кһео, nhưng còn bị trói buộc bởi trói buộc của hữu, những 
VỊ ay la hang Bat lai, không trở lui lai, có mat ở day. Những ai ché ngu duoc su 
trói buóc cüa duc, ché ngu được sự trói buộc của hữu, những vi ay la những bac 
A-la-han, dà doan tan các lau hoác." (/t. III. V. $7) 


Tiép theo là mót só phuong pháp tu hoc, mót nép sóng dua dén hai quà là 
Chánh trí hay néu có du y thời được qua Bát lai, những qua cao nhất trong con 
đường tu hành, nghĩa là đoạn tan được khó dau. 

“Мау các Tỷ-kheo, hãy sóng ưa muốn án dat thiên tinh, thích thú án dat 
thién tinh, chuyén chü nói tám tinh chi, khóng gián doan thién dinh, thành tuu 
quán trí, hành trì hanh di đến các ngôi nhà trống...” (It. II. II. 58) 


“Này các Ту-Кһео, hãy an trú vào lợi ích của học tập, cho trí tuệ tôi thượng, 
cho lõi cây giải thoát, cho niệm được tăng thuong..." (7. II. II. §9) 
“Nay сас Ty-kheo, Ty-kheo phải sóng cánh giác, chánh niém, tinh giác, 
thién dinh, hoan hy, tín thành, va 0 day, quán tri dung thói trong các pháp 
thiện...” (Tt. П.П. $10) 


Những vi thực hành theo pháp môn nay thời có hy vọng đoạn trừ được 
khô đau. 


Đức Phật còn day các Ty-kheo làm thé nào dé đối tri ba cảm thọ: Lạc tho, 
khó tho, bát khó bát lac tho: ^Này các Ty-kheo, lac tho cán phái duoc xem nhu 
là khó. Khô tho cán phải được xem như là mũi tên. Bắt khô bất lạc thọ cần phải 
được xem như là vô thường. Vì rằng, này các Tỷ-kheo, Ту-Кһео đã xem lạc thọ 
như là khó, đã xem khó thọ như là mũi tên, đã xem bát khó bát lạc tho nhu là 
vô thường, này các Ty-kheo, Ty-kheo này goi là bác Thánh dà chon chánh tháy, 
đã chặt đứt ái, đã giải tỏa kiét sử, đã chon chánh tháng tri man, đã đoạn tận khó 
đau.” (Tt. ІП. I. 84) 


“Này các Ty-kheo, Ty-kheo can phải quan sát một cách nhu thé nào, nhu 
thé nào, do quán sát như váy, thức của vi ấy dói VỚI ngoại trân không có tán 
loạn, không có tản rộng; tâm không trú trước nội trân, không chấp thủ, không 
bị khủng bố; sẽ không có sự sanh khởi, sự tập khởi của khó vé sanh, già, chét 
trong tuong lai.” (Tt. ІП, V. 55) 


m các Ty-kheo, những Sa-món һау Bà-la-món nào không nhu that quán 

: ‘Day là khô’, khóng nhu thát quán tri: ‘Day là khó tap’, không như that 
HH ігі: “Đây là khó diệt, không như thật quán tri: “Đây là con đường đưa 
đến khô diệt”; những Sa-món, Bà-la-môn ấy, này các Ty-kheo, không được Та 
сһар nhận là Sa-môn trong các hàng Sa-môn, hay Bà-la-môn trong các hàng 
Bà-la-món. Và các vị Tôn giả áy ngay trong hiện tại cũng không tự mình với 
tháng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích Sa-môn hanh һау mục đích 
Bà-la-món hanh. 
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Những Sa-mon hay Ba-la-mon nào, này các Ty-kheo như thật quán tri: 
‘Day là khó', nhu that quán ігі: ‘Day là khó tap’, nhu that quán tri: ‘Day là khó 
diét’, như that quan tri: “Day la con duong dua đến khó diệt, thời nay các Tý- 
kheo, các Sa-môn hay Bà-la-món ay được Ta chap nhận là Sa-môn trong các 
hàng Sa-môn, hay Bà-la-môn trong các hàng Bà-la-môn. Và các vị Tôn giả ây 
ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục 
đích Sa-môn hanh hay mục đích Bà-la-món hạnh” (7. IV. 84), 


(Lời Giới thiệu Kinh Phật thuyết như vậy, năm 1978 và 1982) 


DAN LUAN KINH 
PHAT THUYET NHU VAY 
(ITIVUTTAKA) 


1. Về từ ngữ 


Chữ “iti-vuttaka” trong tiếng Pali và "iti-vrttaka" trong tiếng Sanskrit có 
nghĩa là “điều được thuyết như váy", “lời được đức Phật dạy như thế này” 
(as it was said, thus was said, this was the Buddha said). Đây là tó hợp từ 
có nghĩa là “điều được nói”, “lời được thuyết” hay “lời day" (P. vuttam, S. 


vrttam, it was said, what was said, saying) và “như vay”, “rằng” hay “như 
thê này" (P. iti, S. ity, thus, in this way) từ đức Phat. 


Trung Hoa thường dich: “Nhu thi пей” (404 8), có nghĩa là “Phật nói 
nhu vậy”, hay đây đủ hon là “Nhu thi ngữ kinh” (QO E 382€), hay “Như thi 
ngón thuyết" (use zi $8), tức “Lời nói như vậy”, có nghĩa là “Đức Phật 
tuyên thuyết như váy" (RE hn W ERR), “Đức Phật đã dạy như уау” (Bb JE: Të 
МЯ АЈ), hay “Kinh Phát nói như váy" (КЕЛІН ЕЕЕ), hoặc “Phật đã 
nói như váy" (bane Fit), hoặc “Tôi nghe những lời sau đây từ đức Thé 
Tôn” (ЕСЕСІНЕ, BAH AE 89). 


Thi thoảng, các dịch giả Trung Hoa dich Jtivuttaka là “Bon sw kinh” (Ж 
#748) và giải thích “Việc này quá khứ đã từng như vậy” (№ #285 1158). 
Dịch ngữ này dé bị gây ngộ nhận là tương đồng với “Bon sanh” (Jataka, 
tiên thân đức Phật). Trên thực (6, hai dịch ngữ có nghĩa hoàn toàn khác biệt. 
Các dich từ sát nghĩa trong chữ Hán của /tivuttaka là “Như thị chi sự” (АП 
+3) tức “Sự việc như vậy”, hay “Xuất nhân duyên” (tH 8%), có nghĩa 
là “Nêu ra nhân duyên.” Phiên âm trong Нап Việt có các từ thông dụng 


! Tham chiếu: Đại Ty-bà-sa luận, quyén 126 CK WEE PP 28 — —7s), Thanh thật luận, quyên 1 (X È 
ai —), Du-già sw địa luận, quyền 25 GA Mii teaa Xô — T TL), Hiện dương Thánh giáo luận, quyên 
6, quyên 12 (ЕҢ E Aim 7N, 121). 

2 Đại tập pháp môn kinh KRIPIK (T.01.0012. 0227526) đã nêu 9 thé loại văn học và Itivuttaka 
được dich là “Bôn sw” nhu đoạn kinh sau: “Chư Bật-sô! Duong tri Phật sở tuyên thuyệt, vị Khê kinh, 
Ky-da, Ký biệt, Già-đà, Bon sự, Bon sanh, Duyên khởi, Phương quảng, Hy pháp” (5ã “59 ! & I pb Pr 
Lak, ИН SAS, ARK, ЛІ, MBE, SE, ЖЖ, а, 77 RR, 8 14). Diệu Pháp Liên Hoa kinh W jk x& së 
AE (7.09. 0262.1. 0007c25) cũng ghi: “Hoặc thuyét Tu-da, Già-đà cập Bôn sự, Bôn sanh, Vị tang hữu, 
diéc thuyết u Nhân, Thi dụ tịnh Ky-da, Uu-ba-dé-x4 kinh” (RREZ, (MBE MASE, FERRA, I 
ais Al, SE UAE C, HEU De FE). 
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nhu sau: “Y-dé-viét-da-gia” ((F 77 2 fI), “Nhat-muc-da-ca” (— Н Z3), 
“Nhất-trúc-đa” (— 5$ £). 

Khái niệm “Kinh Phật thuyết như váy" vón là ban sắc kinh điển Phật giáo, 
bát đầu của các bài kinh thường có câu của Ngài Ananda tường thuật như sau: 
“Рийат hetam bhagavata vuttam arahatati me sutam" có nghĩa là “Day là 
những lời tôi nghe đức Thé Tôn, bác A-la-hán từng dạy như vay.” Hoặc câu 
tương tự, *Etam айрат bhagava ауоса, tatth'etam iti уиссай”, có nghĩa là 
“Рау rõ ràng là nghĩa lý do đực Т hé Tôn tuyên giảng như váy", cũng như câu 
“Ауатрі attho vutto bhagavata, iti me sutam" có nghĩa là “Рау là nghĩa ly do 
đức Тһе Tôn giảng, tôi đã được nghe.” 


2. Về các bản dịch tiếng Anh 

Dưới đây là 3 bán dịch tiếng Anh tiêu biéu, cán tham khảo về nội dung của 
bản văn này: 

- F. L. Woodward là người đâu tiên dịch và xuất bản Kinh Phật nói như vậy 
đăng trong quyền "Udana in Minor Anthologies of the Pali Canon" (Kinh Phát 
fw thuyét trong tuyển tập ngắn thuộc kinh điển Pali), vol. II (London, 1935). 


- John Ireland, The Buddha s Sayings (Loi Phát day) (USA, 1999).4 


_- Thanissaro Bhikkhu (tr.), This Was Said by the Buddha (Day là những 
diéu Phát day) (USA, 2001).° 


Đối với 12 ban dich bang các ngón ngữ ngoài tiếng Anh, độc già có thé xem 
tai trang nhà suttacentral.net.? 


3. Vé nguón góc, vi trí trong van hoc Pali 

Khái niệm “Kinh Phát nói như váy" là tên gọi cua 1 trong 9 thé tài kinh 
trong van hoc Pali và 1 trong 12 thé tài van hoc Phát giáo Dai thừa. Day là tuyên 
tap 112 bài kinh ngàn (short discourses). 

Cüng nhu các bán ván thuóc Kinh Tiéu bó, Kinh Phát thuyét như váy được 
truyền miệng trong nhiêu thé ky sau khi đức Phật nhập Niét-ban cho đên khoảng 
thé ky III TTL mới được ân hành chính thức. 

Về nguồn góc, tuyên tập này ra đời nhờ vào sự chú tâm lăng nghe, học thuộc 
và trùng tuyên của tín nữ Khujjuttara’ von là thị nữ của Hoang hậu Samavati 


з Tham chiếu mục từ “Y-đế-việt- 1-đa-già” (Bai R Z MT) trong Phát hoc đại từ điển (Vb BK HB): 383 
iti-vrttaka BX ity-uktaka, LAH itivuttaka. Xl Eg sain {# Н Si, —H 5201, Hs. ж 
Жж, НА, п, ГА ЕЯ 


ate 


.. . je е o 


? https: AV accesstoinsight. ТТ ра (truy сар ngày 14/2/2021). 

6 https://suttacentral.net/iti/ (truy cập ngày 13/2/2021). 

7 Về cuộc đời của tín nữ Khujjuttarà, hãy xem bài viết này: https://www.wisdomlib.org/definition/ 
khujjuttara/ (truy cập ngày 14/2/2021). 
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và cũng là nữ cu sĩ xuất sắc nhất của đức Phat vé tâm từ bi.’ Theo truyền thống 
Chú giải Pali, vị tín nữ này đã chứng quả Dự lưu, có công dẫn dắt nhiều mệnh 
phu phu nhân tại Kosambi lam đệ tử đức Phật. Hoang hậu Ѕатауай, vợ của 
Vua Udena nước Kosambi, do bận việc trong hoàng cung, không thê đích thân 
đến nghe đức Phật giảng chân lý, đã sai thị nữ Khujjuttara di nghe pháp và vé 
thuật lại cho Hoàng hậu và 500 thị nữ khác cùng nghe. 

Bhikkhu Thanissaro trong ban dịch tiếng Anh “This Was Said by the 
Виааһа” (Đây là những điêu được Phật day), đã cung cấp. thông tin thú vị về 
bản dịch của Ngài Huyện Trang: “Dai tang kinh Trung Quốc có chứa bản dịch 
Kinh Phật thuyết như vậy, được xem là của Ngài Huyén Trang, rất giống với 
bản văn Pali của Kinh Phật thuyết như váy. Khác biệt căn bản chính là chương 
III-IV trong bán Pali bị tỉnh lược trong bản dịch của Huyễn Trang. Dù hai 
chương này là phân thêm vào sau này trong рап Райі nhưng chác chán khóng 
phái thém mói trong bán Sanskrit do Ngài Huyén Ti rang chọn dịch, hoặc có thể 
bản văn Sanskrit không hoàn chỉnh, hoặc cũng có thể bản dịch của Ngài Huyền 
Trang chưa dich hoàn tất (bản dich này dién ra vào những tháng cuối đời của 
Ngài Huyền Trang)."° 

Tuy nhiên, giả định Ngài Huyén Trang chưa dịch hoàn tất vì đây là bản 
dịch cuói đời thì không có sức thuyết phuc. Theo Khai nguyên Thích giáo lục, 
Kinh Bồn sự được Ngài Huyền Trang dịch vào niên hiệu Vĩnh Huy thứ nhất 
(650).!° Day là giai đoạn làm việc thuận lợi và hiệu quà nhất của Ngài Huyền 
Trang, vì sự nghiệp dịch kinh vừa mới được 3 năm, do đó bản kinh này không 
thé dich dang dở được. Mãi đến 14 năm sau, Ngài mới viên tịch (664). Bàn 
kinh Ngài dịch cuối đời là Dai bảo tích, từ quyên 35 dén quyền 54 và bộ này 
đài tới 120 quyên. 

4. Về cầu trúc bản văn và tính văn học 

Kinh Phật thuyết như váy giỗng với câu trúc pháp só của Kinh Tăng chi 
bộ, bắt đầu bằng pháp số 1 và kết thúc với pháp số 4. Nếu Kinh Tăng chỉ bộ 
có câu trúc văn xuôi, theo sau là đoạn thi kệ trùng tụng lại nội dung ở trên thì 
trong Kinh Phật thuyết như vậy, nhiều đoạn thi kệ cung cấp thêm nội dung mới, 
không có trong các đoạn văn xuôi bên trên. 


8 Tham chiều các kinh và bản chú giải sau đây: A. I. 26; DhA. I. 208ff; AA. I. 226, 237f; ПА. 23f; PsA. 4984, 


? Nguyên tác tiếng Anh: Bhikkhu Thanissaro, This Was Said by the Buddha (USA, 2001): “The Chinese 
canon contains a translation of an Itivuttaka, attributed to Hsüan-tsang, that strongly resembles the text 
of the Pali Itivuttaka, the major difference being that parts of the Group of Threes and all of the Group 
of Fours in the Pali are missing in Hsüan-tsang's translation. Either these parts were later additions to 
the text that found their way into the Pali but not into the Sanskrit version translated by Hsüan-tsang, 
or the Sanskrit text was incomplete, or Hsüan-tsang's translation was left unfinished (it dates from the 
last months of his life)." 


10 BE URE PLR (7.55. 2154.8. 0557203): ЖЕ е (Ж.А Jt gk k ЕЈ EF R t K š& SES 
AG bang + НАН SAY PY a 4 1 SBD). 
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Ban văn nay góm 112 bài được phân thành 4 chương (nipata), 10 phẩm 
(vagga), mói pham góm 7 hoác 10, 12, 13 bài kinh ngan. Ап bàn tiéng Anh cua 
Hội Thánh dién Pali giữ nguyén cáu trüc nhóm bài vói pháp số 1 đến pháp số 4, 
đặt thứ tự từ bài 1-112. Nhiều bài kinh ngắn trong bản văn này được trích dẫn 
từ Kinh Tăng chi bó, đang khi có một sô bài có nội dung độc lập. 

Mặc dù phần lớn các bài thi kệ có nội dung mới so với đoạn văn xuôi không 
dài lắm, nhưng cũng có vài thi kệ dài có nội dung được bó sung phân văn xuôi 
chăng han như 7f. Ш. II. 84. Có vài trường hop, phân thi kệ lặp lại toàn bộ nội 
dung văn xuôi như Л. I. II. $5, 7. IV. $6; hoặc thay đôi rất ít giữa văn xuôi và 
thi kệ như 7. I. I. $1-6. 


Ngoài các bài kệ có tính thi vi văn hoc cao như 7. II. II. $12, 7. III. V. 810. 
Kinh Phát nói như vậy có nhiều án du sâu sắc, điển hình theo thứ tự nhu Л. II. 
II. §1, 7. HL I. §1, $10, 7. HII. IT. §10, 7. III. III. 85-7, 89, T. III. IV. 87, 810, Л. 
Ш. V. 52-3; các ngu ngôn hay như Tt. I. III. $7, 7. II. II. 89, 7r. III. II. 83, 88-10, 
It. Ш. IV. $3; 7. IV. 810. 


5. Vé nói dung 

Ban van này chứa đựng lời Phat day với pham vi rộng, từ cách dién dat don 
gián nhất cho đến cách mô tả triết ly thâm sâu nhất, theo một cách thức có thé 
tiếp cận được trong từng chủ аё." 


Về mặc định thứ tự các bài kinh trong tuyên tập này, 112 bài kinh ngăn 
trong bản văn được viết tắt bằng ký hiệu Л. theo sau là con sô thứ tự của 
chương, tiếp theo là só thứ tự của phẩm và thứ tự của bài kinh. Ví du, 7. I. I. 
81-10 được hiểu là các bài kinh từ thứ tự 1-10 thuộc phẩm I, chương I của Kinh 
Phật thuyết như vậy. 

Chương thứ nhất (Ekakanipata, — Ж) có 27 bài kinh. 

Đức Phật khuyên từ bỏ tham ai (Kinh Tham di (Lobhasutta), It. I. I. $1), 
từ bó sân hận (Kinh San hận (Dosasutta), It. I. I. 52), tir bó si mé (Kinh Si mé 
(Mohasutta), It. 1. 1. $3), từ bó phan nó (Kinh Phan пб (Kodhasutta), It. 1.1. 
54), từ bó giém pha (Kinh Giém pha (Makkhasutta), It. 1. I. $5), từ bó sự cao 
ngạo (Kinh Kiêu man (Manasutta), It. I. L. $6), cho dén khích lé moi nguoi càn 
biết rõ tat cả (Kinh Liễu tri tat cả (Sabbaparififiasutta), It. I. I. $7), biết rõ sự 
cao ngạo (Kinh Liễu tri kiêu man (Manaparinnasutta), It. 1. 1. $8), biét ró lóng 
tham (Kinh Liêu tri tham ái (Lobhaparififiasutta), It. 1. 1. $9) và biết rõ sân han 
(Kinh Liễu tri sân hận (Dosaparififiasutta), It. 1. I. 810) dé từ bỏ các tâm lý và 
thái độ tiêu cực này. 


'1 Tham chiêu đoạn nhận xét sau đây, Bhikkhu Thanissaro, This Was Said by the Buddha (USA, 2001): 
“Whatever the history of the text, though, it has long been one of the favorite collections in the Pali 
canon, for it covers a wide range of the Buddha's teachings, from the simplest to the most profound, іп 
a form that is accessible, appealing, and to the point." 
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Duc Phat khuyén moi nguói nén tháng tri và liễu tri các đối tượng cu thé 


sau day: Su si mé (Kinh Liễu tri si mê (Mohaparififiásutta), It. I. II. $1), su phan 


nộ (Kinh Liễu tri phán nó (Kodhaparififiasutta), It. 1. II. 82), su giém pha (Kinh 
Liéu fri giem pha (Makkhaparifiasutta), It. I. II. 93), trói buộc của vô minh 
ái (Kinh Ai kiết sử (Tanhasamyojanasutta), It. L HỆ §5), tác ý như thật (Kinh 
thứ nhất về hữu học (Pathamasekhasutta), П. І. П. $6), làm bạn với người thiện 
(Kinh thứ hai về hữu hoc (Dutiyasekhasutta), It. I. II. 87), hậu quả хаи của phá 
hoại hóa hợp Tang (Kinh Phá hoa hợp Tang (Sanghabhedasutta), It. Y. ТП. $8), 
lợi ích của hóa hop Tang (Kinh Hoa hop Tăng (Sanghasamaggisutta), It. Y. П. 
$9) và tâm độc ác (Kinh Tám độc ác (Padutthacittasutta), It. 1. ЇЇ. $10). 

Duc Phật khuyên moi người phát trién: Tám thuán tinh chói sáng (Kinh 
Tinh thiện (Pasannacittasutta), It. 1. III. $1), tâm từ (Kinh Tám từ (Mettasutta), 
It. 1. Ш. 82), không phóng dat (Kinh Hai loi ích (Ubhayatthasutta), It. 1. 
Ш. 83), nhiều lợi ích của việc hiểu bón chân lý Thánh (Kinh Đồng XƯƠNG 
(Atthipufijasutta), It. Y. П. 84), đức Phật nói về kẻ nói láo sẽ làm nhiều việc ác 
(Kinh Nói láo (Musavadasutta), It. I. III. $5), người bó thí duoc quá phüc (Kinh 
Bồ thi (Danasutta), It. 1. Ш. $6), sự phát trién long từ dua đến tâm giải thoát 
(Kinh Tu tâp tám từ (Mettabhavanasutta), It. Y. Ш. $7). 

Chuong thw hai (Dukanipata, =) có 22 bài kinh. 

Duc Phát giai thích vé các hau quả cua việc không bảo vé các giác quan va 
ăn uống vô độ (Kinh Түй khó (Dukkhaviharasutta), It. П. 1. $1), lợi ich của việc 
làm chü giác quan và tiét độ trong án uóng (Kinh Tru lạc (Sukhaviharasutta), It. 
II. I. $2), hậu quả xáu cüa viéc không làm thiện và ngoan cô với việc ác (Kinh 
Làm cho hồi hận (Tapaniyasutta), It. ЇЇ. I. 83), lợi ich của việc làm điều thiện và 
bên bỉ với việc làm thiện (Kinh Không làm cho hồi hận (Atapaniyasutta), It. ТІ. 
I. 84), tác hại của ác giới và ác kiến (Kinh thứ nhất vé giới (Pathamasilasutta), 
It. II. I. 85), lợi ích của giới hiền thiện và kiến hiên thiện (Kinh thứ hai vé giới 
(Dutiyasilasutta), It. П. Y. $6), lợi ich của sự nhiệt tình và sợ hãi tội lỗi (Kinh 
Nhiệt tám (Atapisutta), It. IL. I. §7), sóng Phạm hạnh không lita dói va lợi duóng 
(Kinh thie nhát vé khóng Ша dói (Pathamanakuhanasutta), Kinh thứ hai vé 
không lừa dói (Dutiyanakuhanasutta), It. ЇЇ. 1. 88-9), phán khởi với việc tốt và 
siêng năng với phân khói (Kinh Nhiéu hy lạc (Somanassasutta), It. II. I. $10). 

Loi ich cua song an dat và khóng làm hai ai dau là loài dóng vat hay 
không phải động vật (Kinh Suy tâm (Vitakkasutta), It. П. П. $1); nhàm chán 
cái ác và từ bỏ cái ác (Kinh Thuyết pháp (Desanasutta), It. П. II. 82); tác hai 
của không biết хап hó và không sợ hãi tội lỗi (Kinh Minh (Vijjasutta), It. ТІ. 
II. 53); khó đời này và đời sau do từ bó trí tuệ (Kinh Thói doa khói trí tué 
(Pafifiaparihinasutta), It. П. $4); lợi ich của tâm xâu hỗ và sợ hài tội lỗi (Kinh 
Pháp thanh tịnh (Sukkadhammasutta), It. II. П. $5); cái không sanh va không 
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hiện hữu (Kinh Không sanh (Ajatasutta), It. II. ТІ. $6); Niét-bàn khi cón sóng 
và Niét-bàn sau khi viên tịch (Kinh Niét-ban giới (Nibbanadhatusutta), It. П. 
II. 87); thích thiên tịnh và chuyên chú vào nội tám tịnh chỉ (Kinh Thiên tịnh 
(Patisallanasutta), It. II. II. $8); tu hoc dé tăng trưởng trí tuệ và được giải thoát 
(Kinh Lợi ích của học tập (Sikkhanisamsasutta), It. II. II. $9); được trí tuệ ở hiện 
tại và chứng quả Bất lai nhờ tu chánh niệm (Kinh Tinh thức (Jagariyasutta), 
It. YI. II. 810); bi doa lạc vào khó cảnh do cho rang hanh Thánh là xau và hanh 
bát tinh cho là hanh Thánh (Kinh Doa lac vào khó cánh (АрауіКавипа), It. II. 
II. 811); tác hai của việc chap chặt vào tà kién và cực đoan trong sự lo âu, xâu 
hồ, nhàm chán với sanh hữu (Kinh Tà kiến (Ditthigatasutta), It. YI. TI. 812). 


Đức Phật dạy vé ba tám tư xấu góm tám tu tu dé cao minh, tám tu lién hé loi 
dưỡng và tám tư liên hệ đến lo lăng cho người khác (Kinh Suy tám (Vitakkasutta), 
It. III. IV. $1); ba hạng người gồm người bị cung kính chinh phục, người không bị 
cung kính chinh phục và người vượt lên cả hai (Kinh Cung kính (Sakkarasutta), 
It. LH. IV. 52); ba người cao quý góm người xuất gia vi ly tưởng, người chuyên 
tu bảy yêu 16 giác ngộ và người dứt các phiền não (Kinh Tiếng nói của chư 
thiên (Devasaddasutta), It. III. IV. 83); năm tướng xuất hiện trước lúc chết của 
một vị thiên gồm vòng hoa úa, quân áo dơ, mô hôi chảy từ nách, thân xấu đi, 
thiên nhân không hoan hý tại chỗ ngôi chư thiên (Kinh Năm tướng xuất hiện 
trước (Pancapubbanimittasutta), It. ІП. IV. 54); ba hạng người dem lại lợi ich 
cho chư thiên và loài người là đức Phật, Thánh A-la-hán và người dang di trên 
con đường Thánh (Kinh Lợi ích cho nhiêu người (Bahujanahitasutta), It. Ш. 
IV. §5); quán sự bất tịnh của thân, chánh niệm với hơi thở và quán vô thường 
với mọi sự vật (Kinh Tùy quản bát tinh (Asubhanupassisutta), It. Ш. IV. $6); 
thực hành đúng chân lý, nói đúng chân lý và suy tu đúng chân lý (Kinh Tuần tw 
hành trì giáo pháp (Dhammanudhammapafipannasufia), It. 11. ТУ. $7); tac hai 
cüa duc tám, sán tam và hai tàm (Kinh Tác thành mù (Andhakaranasutta), It. 
III. IV. 58); tham san si là nói ué, nội thù, nội đối thủ, nội sát nhân, nội thù địch 
(Kinh Саи ие trong than (Antaramalasutta), It. WI. IV. 59); ba điều làm sa đọa 
góm bi ác dục chinh phuc, tam bi ué nhiém, choi vói ban ác (Kinh Devadatta 
(Devadattasutta), It. ІП. IV. $10). 


Бис Phát day ba su thành tín tói thuong góm thành tin với đức Phật, 
thành tín với ly tham và thành tín với Tăng đoàn (Kinh Tín thành tôi thượng 
(Aggappasadasutta), It. ІШ. V. $1); xem việc khát thuc dé sóng là vi ly tuóng 
muón cham dirt toàn bó khó uán, thành tựu giác ngộ giải thoát, không phải vì 
bat ky nguyén nhan thap kém nào cho rang viéc khát thuc nhu mót nghé nuói 
sóng (Kinh Nghé nuói sóng (Jivikasutta), It. Ш. V. 82); có ba diéu gan và xa 
Phát góm gán Phát qua pháp y nhung xa Phát vi chua düt tham ái, khóng tháy 
pháp nén khóng thay Phat, gan Phát qua chánh niém tinh thüc (Kinh Vién y 
Tang-gia-lé (Sanghatikannasutta), It. ПІ. V. $3); ba loại Ша өбіп Ша tham, lira 


DAN LUAN KINH PHÁT THUYÉT NHU VAY % 205 


sân và lửa si (Kinh Lira (Aggisutta), It. III. V. 84); cách quán sát dé thức không 
tán loạn trước ngoai tran, dé tâm không trú trước nội tran và không có sự sanh 
khởi, tập khởi của khó (Kinh Quán sát (Upaparikkhasutta), It. YII. V. 85); ba 
loai duc góm duc vói su vat hién tai, duc vói su vat do minh tao ra va chap nhan 
su vat do nguói khác tao ra (Kinh Duc sanh khói (Kamüpapattisutta), It. ІП, 
V. 86); ba trường hop góm trói buộc của dục, trói buộc của hiện hữu và không 
còn bị trói buộc bởi duc và hiện hữu (Kinh Түбі buộc cua duc (Kamayogasutta), 
It. Ш. V. 87); vị toàn hảo là vị có đạo đức tốt, pháp đưa đến giác ngộ và thành 
tựu tuệ giác (Kinh Giới tốt lành (Kalyanasilasutta), It. ІШ. V. 88); bó thí pháp 
(бі thượng hon bó thí tài, phân phát pháp tối thượng hon phân phát tài và tăng 
trưởng pháp tôi thượng hon tăng trưởng tài (Kinh Bồ thí (Danasutta), It. ІШ. 
V. §9); ba tuệ giác đó là nhớ đến nhiêu đời sông quá khứ cùng với các nét đại 
cương và chi tiết; với thiên nhãn thuán tịnh siêu nhân thây ró SỰ sông và chết 
của chúng sanh, sự may mắn hay bát hanh, đẹp hay xáu đều do hạnh nghiệp 
của mỗi chúng sanh; do diệt tận các lậu hoặc trong hiện tại, tự mình với thắng 
trí thành tựu Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát (Kinh Ba minh (Tevijjasutta), 
It. III. V. $10). 


Chuong thir tu (Catukkanipata, Vu 42) có 13 bài kinh. 


Đức Phat day vé bón uu thé gồm bó thí Pháp hơn bó thí vật chat, phân phát 
Chánh pháp, tăng trưởng Chánh pháp va thừa kế Chánh pháp (Kinh Pháp té 
tu Bà-la-môn (Brahmanadhammayagasutta), It. IV. $1); biết đủ với bón pháp 
đơn giản, dé được, không pham lỗi đó là mặc y phán tảo, di khát thuc từng 
miếng, nghỉ dưới gốc cây, dùng nước tiểu làm thuốc (Kinh Được lợi dễ dàng 
(Sulabhasutta), It. IV. 82); bón chân ly Thánh gồm khó đau, nguyên nhân khó 
đau, Niết-bàn và con đường dứt khó (Kinh Diệt tận lậu hoặc (Asavakkhayasutta), 
(Kinh Sa-món hay Bà-la-môn (Samanabrahmanasutta), It. ТУ. 83-4); su day đủ 
góm day đủ giới, day đủ dinh, day đủ tuệ, đây đủ giải thoát, day đủ tri kiến vé 
giải thoát (Kinh Day đủ giới (Silasampannasutta), It. IV. 85); bón nhân sanh 
khởi của ái góm ái do y phuc, ái do thức án, ái do sang toa, ái do hiện hữu (Kinh 
Ái sanh ( Тапһиррдаавийа), It. ТУ. $6); con cái hiểu kính với cha mẹ thì gia đình 
đó được xem bằng với Phạm thiên, Đạo sư thời xưa, đó là những vị đáng được 
cúng dường, tôn trọng (Kinh Có Phạm thiên (Sabrahmakasutta), It. ТУ. §7).Đức 
Phật dạy gia chủ hữu ích là người biết cúng dường bốn vật dụng, Tăng sĩ hữu 
ích là vị biết giảng Phật pháp (Kinh Rất có lợi ích (Bahukarasutta), It. ТУ. $8); 
Táng si khóng du chuẩn góm người lừa đảo, ngoan có, lam móm, buông thả, 
hỗn hào, vô lễ và không dinh tĩnh (Kinh Lira dao (Kuhasutta), It. IV. 89); tham 
ái ví như dòng sông, sáu nội xứ được ví là sắc dé thương, năm ha phán kiết sử 
như cái hó, phán nó và uu nào nhu sóng trén nuóc, nám duc nhu nuóc xoáy, phu 
nữ nhu cá sâu và quy dạ-xoa, ngược dong là sự xuất ly, tinh tán như tay chân, 
Phật như người có mắt đứng trên bờ (Kinh Dòng sông (Nadisotasutta), It. IV. 
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$10); người bi dục tám, sán tám, hai tám chi phói và nguói biét so hai khong dé 
ba tam cau trên chi phối (Kinh Hanh (Carasutta), It. IV. §11); day đủ giới hanh, 
từ bó năm chướng ngại của tâm, tinh tân, chánh niệm, khinh an và nhất tâm 
(Kinh Đây đủ giới (Sampannasilasutta), It. IV. 812); đức Phật không hé luy với 
đời, (һе giới tập khởi được Phật châm dứt, con đường dứt khô được Phật khám 
phá và Phật tu tập con đường dứt khó (Kinh Thể giới (Lokasutta), It. ТУ. 813). 

Dù chủ đề của Kinh Phật thuyết như vậy tât đa dạng, nhưng chủ де chính 
yêu vẫn là “quả” (уіраКа) của các hành vi (Хатта), bao gồm có chủ y (cetana, 
volition, will) hay vô tình. Nhân quả tác động đến ba chiều thời gian gồm kết 
quả từ nhân gieo trong quá khứ và hành động hiện tai kéo theo quả tương lai. 

Các hành động có chủ đích tốt sẽ dẫn theo kết quả hạnh phúc, tái sanh vào 
cảnh giới cao, đang khi các hành động xâu kéo theo hậu quả khổ đau, thậm 
chí bị rơi rớt vào các cảnh giới xâu. Băng sự khôn khéo, con người có thê trón 
tránh luật pháp ở hiện tai, nhung khong ai có thê thoát khỏi luật nhân quả vốn 
rất công bang và không bao giờ bị bién hoại thay đôi. 


TP. Hồ Chí Minh, ngày 15/2/2021 
TT.TS. Thích Nhật Từ 
(Đồng Tổng Biên tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam) 


CHUONGI 


MOT PHÁP 
(ЕКАКАМІРАТА) 


І.РНАМ THU МНАТ 
(PATHAMAVAGGA) 


$1. KINH THAM ÁI (Lobhasutta) (It. 1) 

1. Diéu này dà duoc Thé Tón nói dén, dà duoc bác A-la-hán nói dén và tói 
dà duoc nghe: 

- Мау сас Ty-kheo, háy tir bó mót pháp! Ta báo dám cho сас óng khóng có 
tái sanh. Thé nào là mót pháp? Tham, này các Ty-kheo, là mót pháp, các óng 
hay tir bó! Ta báo dam cho các óng khóng có tái sanh. 

Thế Tôn đã nói lén ý nghĩa này. Ở đây, điêu này dà được nói đến: 


Với tham, bị tham đắm, Chúng sanh đi ác thú, 
Bậc thiên quán chánh trí, Từ bỏ tham ái ây, 
Bỏ rôi, không bao gió, Trở lại tại đời này. 


Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


§2. KINH SAN HAN (Dosasutta) (It. 1) 

2. Điều này đã được Thé Tôn nói đến, đã được bác A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

- Мау các Ту-Кһео, hãy từ bỏ một pháp! Та bảo đảm cho các ông không có 
tái sanh. Thé nào là một pháp? Sân, này các Ту-Кһео, là một pháp, các ông hãy 
từ bỏ! Ta bảo đảm cho các ông không có tải sanh. 

Thế Tôn đã nói lên у nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 


Với sân, bị sân hận, Chúng sanh đi ác thú, 
Bậc thiên quán chánh trí, Từ bỏ sân hận ây, 
Bỏ rôi, không bao giờ, Trở lại tại đời này. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


! Bản tiếng Anh của PTS viết tên phẩm này là Surety, nghĩa là Sự chắc chắn, báo đảm. 
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83. KINH SI МЕ (Mohasutta) (It. 2) 

3. Diéu này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

— Này các Ty-kheo, hãy từ bỏ một pháp! Та bảo dám cho các ông không có 
tái sanh. Thé nào là một pháp? Si, này các Ty-kheo, là một pháp, các ông hãy 
từ bó! Ta bảo đảm cho các ông không có tái sanh. 

Thé Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 


Với si, bi si mê, Chung sanh di ác thu, 
Bác thién quán chánh trí, Từ bỏ si mé ay, 
Bỏ rôi, không bao giờ, Trở lại tại đời này. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


§4. KINH PHAN NO (Kodhasutta) (It. 2) 

4. Diéu này dà duoc Thé Tón nói dén, dà duoc bác A-la-hán nói dén và tói 
dà duoc nghe: 

- Мау các Ty-kheo, háy tir bó mót pháp! Ta báo dám cho các óng khóng có 
tái sanh. Thé nào là một pháp? Phan nộ, này các Ty-kheo, là một pháp, các ông 
hay tir bó! Та bao dam cho các óng khóng có tái sanh. 

Thé Tôn đã nói lén ý nghĩa пау. Ở đây, điêu này được nói đến: 


Với phan nộ, phan uất, Chúng sanh đi ác thú, 
Bậc thiên quán chánh tri, Từ bỏ phân nộ ây, 
Bỏ rôi, không bao gio, Trở lại tại đời này. 


Đây là y nghĩa đã được Thé Tôn nói đến và tôi dà được nghe. 


$5. KINH GIEM PHA (Makkhasutta) (It. 3) 
5. Điều này đã được Thé Tôn nói đến, dà được bậc A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 
— Мау các Ту-Кһео, hãy từ bỏ một pháp! Ta bảo đảm cho các ông không có 
tái sanh. Thé nào là một pháp? Gièm pha,” này các Ty-kheo, là một pháp, các 
ông hãy từ bỏ! Ta bảo đảm cho các ông không có tái sanh. 
Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 
Với giem pha, gièm nguoi, Chúng sanh di ác thú, 
Вас thién quán chánh tri, Tü bó giém pha &y, 
Bỏ rói, không bao giờ, Trở lại tại đời này. 

Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


2 Makkha thường dich là giả dối. Xem GS. II. 55. Chú giải giải thích là bôi nhọ giới đức của người khác. 
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86. KINH KIEU MAN (Manasutta) (It. 3) 

6. Diéu này dà duoc Thé Төп nói dén, dà duoc bác A-la-hán nói dén va tói 
dà duoc nghe: 

- Мау сас Ty-kheo, hãy từ bó một pháp! Ta Бао dam cho các ông không có 
tái sanh. Thé nào là mót pháp? Man, này các Ty-kheo, là mót pháp, các óng háy 
từ bó! Ta báo dam cho các ông không có tái sanh. 

Thé Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 


Với kiêu mạn, kiêu căng, Chúng sanh đi ác thú, 
Bậc thiên quán chánh trí, Từ bỏ kiêu mạn ây, 
Bỏ rôi, không bao giờ, Trở lại tại đời này. 


Y nghĩa này đã được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


87. KINH LIEU TRI ТАТ CÁ (Sabbapariñññsuffa) (It. 3) 

7. Điêu này đã được Тһе Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

- Này các Ty-kheo, ai không tháng tri, không liễu tri tất cà,* ở đây, tâm 
không ly tham, không từ bỏ, thời không thể diệt được khổ đau. Này các Tỷ- 
kheo, ai thắng trị, liễu tri tất cả, ở đây, tâm ly tham, từ bỏ, thời có thể diệt được 
khổ đau. 

Тһе Tôn đã nói lên ý nghĩa này. О đây, điều này được nói đến: 


Ai hiểu rõ biết được, Tât cả theo mọi mặt, 
Đối với tất cả chỗ, Không có sự tham đắm, 
VỊ như vậy chắc chán, Liễu tri được tât cả, 

Và có thê vượt qua, Tất cả mọi đau khô. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


88. KINH LIEU TRI KIỂU MAN (Manaparififiasutta) (It. 4) 

8. Điều này đã được Thé Tôn nói đến, đã được bác A-la-han nói đến và tôi 
đã được nghe: 

— Này các Ту-Кһео, ai không thắng ігі, không liễu tri mạn, ở đây, tâm không 
ly tham, không từ bỏ, thời không thê diệt được khô đau. Này các Ty-kheo, al 
thăng tri, liêu tri man, ở đây, tâm ly tham, từ bó, thói có thê diệt được khó dau. 

Thé Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến: 

Người bị mạn chi phối, Do bị mạn trói buộc, 
Nên hoan hy sanh hữu, Do không liêu tri mạn, 


3 Xem S. IV. 17, Pathamaaparijananasutta (Kinh thứ nhất về liễu ті); PC. 117 (chú thích). 
+ “Tất са” ở đây là các căn, các trần và thức (Chú giải). 
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Nén di dén tái sanh. Những ai đoạn diệt man, 
Giai thoát, mạn hoại diệt, Họ thăng mạn trói buộc, 
Họ vượt qua, nhiép phục, Tât cả mọi đau khô. 


Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


59. KINH LIEU TRI THAM AI (Lobhapariññasutta) (It. 5) 

9. Điều này đã được Thé Tôn nói đến, dà được bác A-la-han nói đến va tôi 
đã được nghe: 

— Мау các Ту-Кһео, ai không thắng tr1, không liéu tri tham, ở đây, tâm không 
ly tham, không từ bó, thời không thê diệt được khô dau. Này các Ty-kheo, ai 
tháng tri, liều tri tham, ở đây, tâm ly tham, từ bỏ, thời có thê diệt được khô dau. 

Thé Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến: 


Với tham, bị tham đăm, Chúng sanh đi ác thú, 
Bậc thiên quán chánh trí, Từ bó tham ái ây, 
Bỏ rôi, không bao gió, Trở lại tại đời này. 


Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


810. KINH LIEU TRI SAN HAN (Dosaparififiásutta) (It. 5) 

10. Diéu này dà duoc Thé Tón nói dén, dà duoc bác A-la-han nói dén va tói 
dà duoc nghe: 

- Này các Ty-kheo, ai không tháng tri, không liễu tri sân, ở đây, tâm không 
ly tham, không từ bỏ, thời không thê diệt được khô đau. Này các Ty-kheo, al 
tháng tri, liêu tri sân, ở đây, tâm ly tham, từ bỏ, thời có thé diệt được khó dau. 

Тһе Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điêu này đã được nói đến: 


Với sân, bị sân hận, Chúng sanh di ác thú, 
Bậc thiên quán chánh trí, Từ bỏ sân hận ây, 
Bỏ rôi, không bao giờ, Trở lại tại đời này. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


PHẬT THUYÉT NHƯ VAY # 211 


П. PHAM THU HAI 
(DUTIYAVAGGA) 


§1. KINH LIEU TRI SI МЕ (Mohapariññãsuffa) (It. 6) 

11. Diéu này dà duoc Thé Ton nói dén, dà duoc bác A-la-han nói dén và tói 
dà duoc nghe: 

— Này các Ty-kheo, ai khóng tháng tri, khóng liễu tri si, ở đây, tâm không 
ly tham, không từ bỏ, không có thê diệt trừ khô đau. Này các Ty-kheo, ai tháng 
tri, liêu ігі si, ở đây, tâm ly tham, từ bỏ, có thê diệt được khô đau. 

Тһе Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 


Với si, bi si mê, Chúng sanh di ác thu, 
Bác thién quán chánh trí, Từ bó si mé ay, 
Bo rói, khóng bao gió, Trở lại tại đời này. 


Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


§2. KINH LIEU TRI PHAN NO (Kodhapariññãsuffa) (It. 7) 

12. Điêu này đã được Thé Tôn nói đến, dà được bậc A-la-hán nói dén và tôi 
đã được nghe: 

- Này các Tý-kheo, ai không thăng tri, không liễu tri phẫn nộ, ở đây, tâm 
không ly tham, không từ bỏ, không có thê diệt trừ khô dau. Này các Ty-kheo, ai 
thăng ігі, liêu tri phân nộ, ở đây, tâm ly tham, từ bỏ, có thê diệt được khô đau. 

Thê Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điêu này được nói đến: 


Với phẫn nộ, phẫn uất, Chúng sanh di ác thú, 
Bậc thiên quán chánh trí, Tu bỏ phân nộ ây, 
Bỏ rói, không bao gió, Tró lai ta1 dói này. 


Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


83. KINH LIEU TRI GIEM PHA (Makkhapariññãsuffa) (It. 7) 

13. Điêu này đã được Thé Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

- Này các Ty-kheo, ai không thăng tri, không liễu tri gièm pha, ở đây, tâm 
không ly tham, không từ bỏ, không có thé diệt trừ khó dau. Này các Tỷ-kheo, ai 
thăng tri, liễu tri giém pha, ở đây, tâm ly tham, từ bó, có thê diệt được khó đau. 
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Thé Tón 4а nói lén y nghia này. Ó dáy, diéu này duoc nói dén: 
Với giém pha, giém người, Chung sanh di ác thu, 


Bác thién quán chánh trí, Từ bó giém pha ấy, 
Bo rói, khong bao gió, Tró lai tai doi nay. 


Y nghĩa nay được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


54. KINH VO MINH TRIÉN CAI (Avijjanivaranasutta) (It. 7) 

14. Điều này được Thé Tôn nói đến, đã được bác A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

— Này các Ty-kheo, Ta không thây một triền cái nào khác, do bị bao trùm 
bởi trién cái ду, chúng sanh trong một thời gian dài chạy suốt, luân chuyền, này 
các Ty-kheo, như là vô minh trién cái. Này các Ty-kheo, bi bao trùm bởi vô 
minh trién cái, chúng sanh trong một thói gian dài chạy suốt, luân chuyền. 

Thê Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến: 


Không có một pháp khác, Quân sanh bị bao phủ, 
Ngày đêm chạy luân chuyên, Như bao phủ bởi si. 

Và ai đoạn diệt si, Đâm thủng khói u ám, 

Họ không luân chuyển nữa, Trong họ nhân không còn. 


Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


85. KINH АІ КІЕТ SỬ (Тапһазатуо/апазийау: (It. 8) 

15. Diéu пау dà duoc Thé Tón nói dén, dà duoc bác A-la-han nói dén và tói 
dà duoc nghe: 

— Này các Ty-kheo, Ta khóng tháy mót kiét sir nào khác, do bi cót bói kiét 
sử dy, chúng sanh trong môt thời gian dài chạy dài, lưu chuyển, này các Ту- 
kheo, như là ái kiết sử. Này các Ту-Кһео, bị cột với ái kiết sử, chúng sanh trong 
một thời gian dài chạy dài, lưu chuyền. 

Thé Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến: 


Người có ái làm bạn, Thời gian dài luân chuyên, 
Không vượt được luân chuyển, Sanh hữu vậy hay khác. 
Ai biết nguy hiểm này, Biết ái tác thành khô, 

Bỏ ái không chấp trước, Ту-Кһео giữ chánh niệm, 
Bỏ gia đình xuất gia, Sống nếp sóng như váy. 


Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


^ Xem A. П. 10, Zanhuppadasutta (Kinh Ái sanh), It. 109. Tanhuppadasutta; Sn. 139, 
Dvayatanupassanasutta (Kinh Hai tùy quan); J. IV. 351, Mahaàvanijajataka (Chuyện vi dai thương 
nhán), sô $493. 
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86. KINH THU NHAT VE HUU НОС (Pathamasekhasutta) (It. 9) 

16. Diéu này dà duoc Thé Tôn nói đến, đã được bác A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

- Мау các Ty-kheo, với vi Ty-kheo Hữu hoc, tâm chua thành би, dang 
sóng cán cau vó thuong an ón khói các trién ach, sau khi làm thành nài chi 
phan, Ta khóng thay mót chi phan nào khác duoc nhiéu loi ich nhu váy, này các 
Ty-kheo, nhu là nhu ly tác y. Này các Ty-kheo, vi Ty-kheo nhu ly tác y, tir bo 
bát thién, tu tap thién. 

Thé Tôn đã nói lén ý nghĩa nay. Ở đây, điêu này đã được nói đến: 


Vi Ty-kheo Hữu hoc, Hành nhu ly tác y, 
Khóng mót pháp nào khác, Nhiéu loi ích nhu váy, 
Dé dat cho báng duoc, Loi ích thát tói thuong. 
Vi Ty-kheo nhu ly, Tinh tán và tinh cán, 
Có thé thành dat được, Sự đoạn diệt khó dau. 


Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


87. KINH THỨ HAI VE HỮU HỌC (Dutiyasekhasutta) (1t. 10) 

17. Diéu này dà duoc Thé Tón nói dén, dà duoc bác A-la-han nói dén và tói 
dà duoc nghe: 

- Мау сас Ty-kheo, vói vi Ty-kheo Hữu hoc, tâm chua thành tựu, dang 
sóng cán cáu vó thuong an ón khói các trién ách, sau khi làm thành ngoai chi 
phan, Ta khóng thay mót chi phan nào khác duoc nhiéu loi ích nhu váy, này các 
Ту-Кһео, như là làm ban với thiện hữu. Này các Ty-kheo, vi Ty-kheo làm ban 
vói thién hítu, tir bó bát thién, tu tap thién. 

Thế Tôn đã nói lén ý nghĩa này. Ở đây, điêu này dà được nói đến: 


Tỷ-kheo làm bạn thiện, Tôn kính và tin cay, 
Làm theo những lời nói, Của bạn bè thân hữu, 
Tỉnh giác và chánh niệm, Vi ay sé tuán tu, 

Dat duoc su hoai diét, Tát cá moi kiét su. 


Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến va tôi đã được nghe. 


58. KINH PHA HÒA HOP TANG (Sanghabhedasutta) (It. 10) 

18. Điều này đã được Тһе Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

— Này các Tỷ-kheo, có một pháp khởi lên ở đời, khi khởi lên đem lại bất 
hanh cho nhiêu người; đem lại bât an cho nhiều người; đem lại bất lợi cho nhiều 
người; đem lại bát hạnh, đau khó cho chư thiên và loài người. 


6 VỊ chưa chứng quả A-la-han. 
7 Xem A. V. 75, Pathamaanandasutta (Kinh thứ nhất về Ananda); Vin. II. 180. 


214 % KINH TIÉU ВО 


Thé nào là mót pháp? Phá hóa һор Táng. Này các Ty-kheo, khi chüng Táng 
bi phá hoại thi có những tranh luận với nhau, có những máng nhiéc làn nhau, có 
những ngăn cách làn nhau, có những bác bó lẫn nhau. Ở tại day, những người 
không hòa hợp không đi đến hòa hợp, và những người có hòa hop lai thay đôi. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 


Ві rơi vào đọa xứ, 

Trú đến trọn cả kiếp, 
Ưa thích phá hòa hợp, 
Rơi rớt vượt ra khỏi, 
Kẻ phá sự hòa hợp, 

Bị nung nấu trọn kiếp, 


BỊ rơi vào địa ngục, 
Người рһа hòa hợp Tăng. 
An trú trên phi pháp, 

An бп khỏi khó ach. 

Của Tăng chúng hòa hợp, 
Trong cảnh giới địa ngục. 


Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


89. KINH HOA HOP TANG (Sanghasamaggisutta)® (It. 11) 

19. Diéu này dà duoc Thé Tón nói dén, dà duoc bác A-la-han nói dén va tói 
dà được nghe: 

- Này các Ty-kheo, có một pháp khởi lên ở đời, khi khởi lên, dem lại hanh 
phúc cho nhiêu người; đem lại an lạc cho nhiều người; đem lại lợi ích, hạnh 
phúc, an lạc cho nhiều người, cho chư thiên và loài người. 

Тһе nào là một pháp? Sự hòa hợp chúng Tăng. Này các Tỷ-kheo, khi chư 
Tăng được hòa hợp, không có những tranh luận với nhau, không có những 
mang nhiéc lẫn nhau, không có những ngăn cách lẫn nhau, không có những bác 
bỏ lẫn nhau. Ở tại đây, những người không hòa hợp đi đến hòa hợp và những 
người hòa hợp lại càng hòa hợp hơn nữa. 

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến: 

Hạnh phúc là chúng Tăng, Được sống trong hòa hợp, 


Giúp đỡ, ưa hòa hop, 


Không rơi rớt vượt khỏi, 
Người tạo được hòa hợp, 


Trọn kiép được an уш, 


Thích hòa hợp, trú pháp, 
An ôn khói khó ách. 

Gitta Tang chúng Ty-kheo, 
Trong cảnh giới chư thiên. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


510. KINH ТАМ ĐỘC АС (Paduffhacittasuttay (It. 12) 
20. Điều này đã được Тһе Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi 


đã được nghe: 


š Xem А. V. 76, Dutiyaanandasutta (Kinh thứ hai về Ananda); Vin. II. 180. 
? Xem A. I. 8, Panihitaacchasutta (Kinh Dat hướng và trong sáng); Netti. 128, Sasanapatthana (Su 


hinh thành giáo pháp). 
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26 đây, này сас Ty-kheo, với tam cua Ta, Ta rõ biét tam сйа mót nguói 
dóc ác nhu váy, và néu trong thói gian này, nguói này mang chung, nhu váy 
tương xứng, người này bi rơi vào dia ngục. Vi cớ sao? Này các Ty-kheo, vi 
tâm người ду độc ác. Này các Ty-kheo, vì nhân tám ác ý, nhu vậy ở đây, một 
số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào cõi ác, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục. 

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 


Biết được tâm độc ác, Của hạng người ở đời, 
Đức Phật giữa Ty-kheo, Đã nói ý nghĩa này. 
Chính trong thời gian này, Người ấy bị mạng chung, 
Sẽ bị sanh địa ngục, Vì tâm nó ác độc. 

Tùy theo lây những gi, Tương xứng bị rơi xuống, 
Theo cách thức như vậy, Do nhân tâm độc ác, 
Chúng sanh di ác thu. 


Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
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III. PHAM THU BA 
(TATIYAVAGGA) 


81. KINH TINH THIEN (Pasannacittasutta)? (It. 13) 

21. Điều này đã được Thé Tôn nói đến, đã được bậc A-la-han nói đến và tôi 
đã được nghe: 

- О đây, này các Tỷ-kheo, với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của một người 
thiện ý như vậy, và nếu trong thời gian này, người này mạng chung, như vậy 
tương xứng, người này được sanh lên thiên giới. Vi cớ sao? Này các Ty-kheo, 
vì tâm người áy thiện ý. Này các Ty-kheo, vì nhân tâm thiện ý, như vậy ở đây, 
một só loài hữu tinh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào thiện thủ, 
thiên giới, cõi đời này. 

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. О đây, điều này được nói đến: 


Biết được tâm thiện ý, Của hạng người ở đời, 
Đức Phật giữa Ty-kheo, Đã nói ý nghĩa này. 
Chính trong thời gian này, Người ây bị mạng chung, 
Người ấy sẽ được sanh, Lên thiên giới, thiện thú, 
Vì tâm có thiện ý. Tùy theo lây những gi, 
Tương xứng được lãnh thọ, Theo cách thức như vậy, 
Do nhân tâm thiện ý, Chúng sanh 41 thiện thú. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


82. KINH ТАМ TU (Mettasutta)!! (It. 14) 

22. Điều này đã được Thé Tôn nói dén, đã được bậc A-la-han nói đến và tôi 
đã được nghe: 

— Này các Ty-kheo, chớ có sợ hãi các công duc. Này các Ty-kheo, công 
đức là đồng nghĩa với an lạc, cái gi khả lac, khả hy, khả ái, khả ý, tức là công 
đức. Này các Tỷ-kheo, Ta thăng tri thọ hưởng quả dị thục khả lạc, khả hỷ, 
khả ái, khả y trong một thời gian dài của các công đức đã làm trong một thời 
gian dài. Sau khi tu tập từ tâm trong bảy năm, Ta đã không trở lui lại đời này 


10 Xem A. I. 8, Panihitaacchasutta (Kinh Đặt hướng và trong sáng); Netti. 128, Sasanapatthàna (Sw 
hình thành giáo pháp). 

п Xem A. IV. 88, Mettasutta (Kinh Tâm từ); It. 51, Punnakiriyavatthu (Kinh Phước nghiệp sự). 

12 Các việc làm dem lại quả báo tốt dep cho đời sau. 
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trong bay tang kiép và hoai kiép. Trong thói ky kiép tang, Ta là chu thién 
Quang Am. Trong thời ky kiếp giảm, Ta sanh trong lâu đài trống không ở 
Phạm thiên. !? Tai đây, Ta là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, bác chinh phục, bậc 
không bị ai chinh phục, bậc nhìn thay tat cá, bậc có quyền lực. Này các Ту- 
kheo, ba mươi sáu lần Ta đã là Thiên chủ Dé-thích; nhiều trăm làn, Ta đã làm 
vua, vị vua Chuyển Luân, trị vì đúng pháp, bậc Pháp vương, bậc chiến thắng 
bốn phương, bậc đã đạt được sự an ồn trong quốc độ, bậc đây đủ bay bau; 
còn nói gi khi Ta là vi vua ở dia phuong. Này các Ту-Кһео, Ta suy nghi nhu 
sau: “Quả này là do nghiệp nào Ta đã làm, là quà di thuc của nghiệp nào, mà 
nay, Ta được đại thán lực nhu vậy, đại uy luc nhu vậy?” Ебі пау сас Ty-kheo, 
Ta suy nghi nhu sau: “Day là quà ba nghiép Та dà làm, là qua di thuc cua ba 
nghiép, do váy, Ta nay duoc dai than luc nhu vậy, dai uy lực nhu vậy, tức là 
bó thí, nhiép phuc, ché ngu." 
Thé Tôn đã nói lén ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 


Hãy dé cho vị ấy, Học tập về công đức, 

Công đức là lạc căn, Tối thượng trong tương lai, 
Hãy tu tập bồ thí, Sống nếp sống an tịnh, 

Và tu tập từ tâm. Sau khi đã tu tập, 

Các pháp này như vậy, Tức là cả ba pháp, 

Khién an lạc sanh khởi, Bậc hiền trí được sanh, 
Trong thé giới an lạc, Тһе giới không sân hận. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


83. KINH HAI LỢI ICH (Ubhayatthasutta)'* (It. 16) 

23. Điều này đã được Thé Tôn nói dén, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

— Có một pháp, này các Ту-Кһео, được tu tập, được làm cho sung mãn, đem 
lại hai lợi ích, an trú ngay hiện tại và lợi ích cho tương lai. 

Тһе nào là một pháp? Không phóng dật trong các thiện pháp. Này các Ту- 
kheo, đây là một pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, đem lại được hai 
lợi ích, an trú ngay trong hiện tại và lợi ích cho tương lai. 

Thế Tôn đã nói lên lợi ích này. Ở đây, điều này được nói đến: 


Bậc hiên trí tán than, Không phóng dật, hành thiện, 
Bậc hiên không phóng dat, Đem lại hai lợi ích, 
Lợi ích ngay đời này, Và lợi ích tương lai. 


з Xem D, I. 17. Thé giới này bắt đầu bang kiếp tăng, lâu dài Pham thiên hiện ra nhưng trống không. 
Có một sô chúng sanh do mạng sông đã hêt hay do công đức không còn từ Quang Am thiên sanh vào 
lâu đài Phạm thiên trông không này. 

14 Xem A. III. 47, Itthasutta (Kinh Khả lạc); S. I. 86, Appamadasutta (Kinh Không phóng dat); S. L. 87, 
Kalyanamittasutta (Kinh Thiện hữu). 
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Bác trí do tháng trí, Chứng đắc được lợi ich, 
Nên được gọi bậc trí. 
Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


§4. KINH DONG XƯƠNG (А/йірийјаѕийа)? (It. 17) 

24. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

— Các xương của một người, '* này các Ty-kheo, chạy suốt, luân chuyên, 
có thê lớn như một đôi xương, một chóng xương, một đông xương, như núi 
Vepulla này, nêu có người thâu lượm xương lại, gin giữ chúng, không làm 
chúng hủy hoại. 

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 

Chóng chất như xương người, Chi sóng có một kiếp, 


Chất đồng bằng hòn núi, Bậc Đại sĩ nói vậy. 
Đống xương ấy được nói, Lớn như Vepulla, 

Phía Bac núi Linh Тіпті, Thành núi Magadha. 
Người thấy bốn sự thật, Với chân chánh trí tuệ, 
Khô và khô tập khởi, Sự vượt qua dau khó," 


Con đường Thánh tám ngành, Dan đến khó tịnh chi. 

Người ây phải luân chuyển, Тбі đa là bảy làn, 

Là vị đoạn tận khó, Đoạn diệt mọi kiết sử. 
Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


85. KINH NOI LAO (Musavàdasutta)'? (It. 18) 

25. Điều này đã được Thé Tôn nói dén, đã được bác A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

- Phảm một người nào đã vi phạm một pháp, Ta nói răng không có ác 
nghiệp nảo vị ây không làm được. Thê nào là một pháp? Này các Tỷ-kheo, tức 
là rõ biêt mà nói láo. 

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 


15 Tham chiếu: S. II. 185, Puggalasutta (Kinh Người); Dh. v. 191, Buddhavagga (Phám Phát-da), 
Thag. v. 1209; Thig. v. 182, 189, 291, 312; Kv. 1; Tap. # (T.02. 0099.947. 0242228); Biệt Tap. Hi 38 
(7.02. 0100.340. 0487b17); Tap A-hàm kinh ЫЖ (7.02. 0101.11. 0496b14); Phát thuyết Tích cot 
kinh Beast té E 2% (T.02. 0150А.30. 0880b10); Pháp cú kinh “Thuật Phat phâm” 28) f Bb (7.04. 
0210.22. 0567201); Pháp cú thi du kinh “Ai dục pham” 1& АЈ ТА 2€ f (Т.04. 0211.32. 0600с22); 
Хий điệu kinh “Quan pham” НЕЕ (7.04. 0212.28. 0736b06); Pháp tập yêu tung kinh “Quán sát 
phám" Ж fE EAR ABO in (7.04. 0213.27. 0791b03); Bồn sự kinh 8 (T.17. 0765.2. 0662c12). 

l6 Xem S. II. 185, Puggalasutta (Kinh Người). 

7 Xem Dh. у. 190. 


5 Tham chiếu: Dh. у. 176; Pháp cú kinh “Тһе tục phẩm” 3& АЈ tt (4 ih (T.04. 0210.21. 0566219); 
Xuát diệu kinh “Hanh pham” НЕ #Š ƒT án (7.04. 0212.10. 0668204); Pháp tập yêu tung kinh “Nghiệp 
phám" 1X # EAR AS лп (7.04. 0213.9. 0781c10). 


Người nào đã nói lao, 
Khong Ке dén doi sau, 
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La vi pham mót pháp, 
Khóng ác gi khóng làm. 


Y nghia này duoc Thé Tón nói dén và tói dà duoc nghe. 


86. KINH ВОТНІ (Danasutta) (It. 18) 

26. Diéu này dà duoc Thé Tôn nói đến, dà được bác A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

- Này các Ty-kheo, nếu các chúng sanh có thê biết như Ta đã biết quả dị 
thục của sự san sẻ, bó thí, họ sẽ không thụ hưởng nếu họ không có bó thí, và ué 
nhiém xan tham khóng có ám ánh tám cüa ho và tru lai. Dau là miéng cuói cing 
của ho, dau là miếng ăn (бі hậu, ho sẽ không tho hưởng nêu họ không san sẻ khi 
có người nhận của họ. Do vậy, này các Ty-kheo, nêu các chúng sanh không biết 
như Ta đã biết quả di thục của sự san sẻ, bó thí, họ sẽ thọ hưởng, không có bó 
thí, và ué nhiễm xan tham ám ảnh tâm của ho và trụ lai. 

Thé Tôn đã nói lén ý nghĩa nay. Ở đây, điều nay được nói đến: 


Nếu các hàng chúng sanh, Có thê biết như vậy, 
Như bậc Đại Ап sĩ, Đã nói, tuyên bó lên, 
Quả di thục lớn thay, Của san sẻ, bó thí! 
Nhiép phuc ué xan tham, Với tâm thật thanh tinh, 
Đúng thời ho bó thí, Đối với các Thánh nhân, 


Tại đây, bố thí vậy, 
Cho nhiều các thức ăn, 
Ти đây ха, từ bỏ, 

Các người làm bồ thí, 
Họ đi đến cõi trời, 


Có quả thật to lớn. 

Kính lễ người đáng kính, 
Dia vi làm con người, 
Được đi đến cõi trời. 

Tại đây, họ hoan hỷ, 


Với mọi điều sở thích, Họ thọ hưởng như ý. 
Vị không có xan tham, Được thọ hưởng đây đủ, 


Quả di thục của ho, Nhờ san sẻ, bỗ thí. 
Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


87. KINH TU TAP TAM TU (Mettabhavanasutta)" (It. 19) 

27. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

— Мау các Ту-Кһео, phàm có những phước nghiệp sự nào đưa đến sanh y,” 
tât cả những nghiệp sự ấy không bằng một phân mười sáu từ tâm giải thoát. 
Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng (những nghiệp sự ây), chói sáng, bừng 
sáng và rực sáng. 


I? Xem A. IV. 150, Mettasutta (Kinh Tâm tit); J. IV. 70, Cakkavakajataka (Chuyện chim hông nga), só 5451. 
9 Xem 5.1. 233. Làm các thiện hành 46 được tái sanh. 
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Này các Ty-kheo, ví nhu ánh sáng cüa chüm sao, tát cá ánh sáng áy khóng 
băng một phần mười sáu ánh sáng của mặt trăng.?! Anh sáng của mặt trăng vượt 
qua ánh sáng của chùm sao chói sáng, bừng sáng үй rực sáng. Cũng vậy, пау 
các Tỷ-kheo, phàm có những nghiệp sự đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp sự 
ây không bằng một phần mười sáu từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát, 
vượt qua chúng, chói sáng, bung sáng và rực sáng. 

Này các Tỷ-kheo, ví như vào tháng cuối mùa mưa, vào mùa thu, trời quang 
mây tạnh, mặt trời mọc lên trên bầu trời, phá tan mọi tôi tăm ở hư không, 
chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những 
nghiệp sự đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp sự ây không băng một phần mười 
sáu từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng, chói sáng, bừng 
sảng và rực sáng. 

Ví như, nay các Ty-kheo, khi đêm đã gần tàn, sao mai chói sáng, bừng 
sáng và rực sáng. Cũng vậy, này các Ty-kheo, phàm có những nghiệp sự nào 
đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp sự ấy không bang một phan mười sáu từ 
tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng, chói sáng, bừng sáng 
và rực sáng. 

Thế Tôn đã nói lén ý nghĩa này. Ở đây, điêu này dà được nói đến: 


AI tu tập từ tâm, Không phóng dật, chánh niệm, 
Các kiết sử giảm thiêu, Nhờ thấy sanh y diệt. 

Nếu tâm không độc ác, Đối với một hữu tình, 

Với từ tâm như vậy, Vị ấy là bậc thiện. 

Với tâm tư từ mẫn, Đối tất cả hữu tình, 

Bậc Thánh tự tác thành, Công đức thật vô lượng. 

Ai chiến thắng quả đất, Đây rẫy những hữu tình, 


Bậc vua chúa chính thống, 
Tổ chức khắp mọi nơi, 

Lễ tế đàn với ngựa, 

Quang cọc, rượu chiến thắng, 
Họ không tác thành được, 
Với người khéo tu tập, 

Như ánh sáng mặt trăng, 

Ai không có giết hại, 
Không có chinh phục người, 
Với tâm tư từ man, 

Vị áy không hận thù, 


?! Xem S. I. 65; Ш, 156; A. V. 22. 


Nhu các vi dao si, 

Đủ các loại té đàn, 

Lễ tê đàn với người, 

Lễ chốt cửa dẹp lại, 
Một phân thứ mười sáu, 
Tâm ý thật từ man, 
Thắng sáng mọi vì sao. 


Không khiến người giết hại, 
Không khiên người chinh phuc, 


Đôi với mọi chúng sanh, 
Đôi với bát cứ ai. 


Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


CHUONG II 


HAI PHÁP 
(DUKANIPATA) 


I. PHAM THU МНАТ 
(PATHAMAVAGGA) 


$1. KINH TRU KHÓ (Dukkhaviharasutta) (It. 22) 

28. Điều này đã được Thé Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

- Này các Tý-kheo, Ty-kheo day đủ hai pháp, ngay trong hiện tại, sống đau 
khó, có hoan nạn, có ưu não, có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, chờ 
đợi là ác thú. Т hé nào là hai? Không hộ trì các căn và không tiết độ trong ăn 
uống. Này các Ty-kheo, Ty-kheo đây đủ hai pháp này, ngay trong hiện tại, sống 
đau khó, có hoạn nan, có ưu não, có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, 
chờ đợi là ác thú. 

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điêu này được nói đến: 


Mắt, tai, mũi và lưỡi, Ké cá thân và y, 

Những cửa пау ở đây, Ty-kheo không hộ tri, 
Ап uóng khóng tiết độ, Các căn không hộ trì, 
Đau khô về thân thê, Đau khô về tâm tư, 

Vị ay phải thọ lãnh, Những dau khó nhu váy, 
Than thé bi thiéu dót, Tam tu bi thiéu dót, 

Dau là dém hay ngày, Sóng dau khó nhu váy. 


Y nghĩa nay được Thé Tôn nói đến va tôi đã được nghe. 


§2. KINH TRU LAC (Sukhavihürasutta)! (It. 23) 

29. Điều này đã được Thé Tôn nói đến, đã được bậc A-la-han nói đến và tôi 
đã được nghe: 

- Này các Ty-kheo, Ty-kheo đây đủ hai pháp, ngay trong hiện tai, an trú an 


! Tham chiếu: Xudt điệu kinh “Học phẩm” HÆ ih (T.04. 0212.8. 0660a14); Pháp tập yếu tung 
kinh “Thiện hành pham” METTETE (T.04. 0213.7. 0781a01). 
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lạc, khong có hoan nạn, không có ưu não, không co nhiệt não, sau khi thân hoại 
mạng chung, được chờ đợi là thiện thú. Тһе nào là hai? Hộ trì các căn và tiết độ 
trong ăn uống. Này các Ty-kheo, Tỷ-kheo day đủ hai pháp này, ngay trong hiện 
tại, an trú an lạc, không có hoạn nạn, không có ưu não, không có nhiệt não, sau 


khi thân hoại mạng chung, được chờ đợi là thiện thú. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 


Mat, tai, mũi và lưỡi, 
Những cửa này ở đây, 
Ап uóng có tiết độ, 
An lạc về thân thê, 

Vị ấy được thọ lãnh, 


Thân không bị thiêu đốt, 


Dâu là đêm hay ngày, 


Кӛ cả thân và ý, 
Ty-kheo khéo hộ tri, 
Các căn có hộ trì, 

An lạc về tâm tư, 
Những an lạc như vậy, 
Tâm không bị thiêu đốt, 
An trú lạc như vậy. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


§3. KINH LAM CHO HOI HAN (Tapaniyasuttay. (It. 24) 


30. Diéu này dà duoc Thé Tón nói dén, dà duoc bác A-la-hán nói dén và tói 
dà duoc nghe: 
— Này các Ty-kheo, có hai pháp này làm cho hói hán. Thé nào là hai? Ó dáy, 
này các Ty-kheo, có nguoi khong lam diéu lành, khóng làm diéu thién, khóng 
che chó nguoi so hai, làm diéu ác, làm diéu tan bao, làm diéu khóng thién. 
Nguoi ay hói han bói y nghi: “Та dà khóng làm diéu thién”, lai hói han bói y 
nghi: “Та dà làm diéu ác." Này các Ty-kheo, hai pháp này làm cho hói han. 
Thé Tôn đã nói lén ý nghĩa này. Ở đây, điêu này dà được nói đến: 
Làm xong thân ác hành, Hay nói các lời ác, 
Làm xong ý ác hành, Hay bát cứ gì khác, 
Có liên hệ lỗi lầm, Không làm các nghiệp lành, 
Làm các điều bất thiện, Khi thân hoại mạng chung, 
Người áy không trí tuệ, BỊ sanh vào địa ngục. 

Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


$4. KINH KHONG LAM СНО HOI HAN (Atapaniyasuttay (It. 25) 
31. Điều nay đã được Thé Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 


2 Tham chiếu: А. Ш. 351, Inasutta Ct Mac по); Dh. v. 140; It. 54, Duccaritasutta (Kinh Ac hanh); 
Pháp cú kinh “Dao trượn phẩm” ik ARE 7J fua (7.04. 0210. 18. 0565229); Pháp cu thi du kinh “Dao 
trượn phẩm” 1k E) SF nj 26 ПІЗ) (T.04. 0211.18. 0591509); Хий: điệu kinh “Ác hành phẩm”, ШИ 
AG BE {1 h (T.04. 0212.29. 0741524); Pháp tập yếu tung kinh “Tội chướng phám" EEEN RAE SE [f пн 
(T.04. 0213.28. 0792a17). 


3 Xem It. 55, Sucaritasutta (Kinh Thiện hạnh). 
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— Này các Ty-kheo, có hai pháp khóng làm cho hói hán. Thé nào là hai? Ó 
day, пау các Ty-kheo, có người lam diéu lành, làm diéu thiện, che chó người 
sợ hãi, không làm điều. ác, không làm điều tàn bạo, làm điều thiện. Người ây 
không hôi hận vì nghĩ răng: “Ta đã làm điêu lành” › không hồi hận vì nghĩ răng: 
“Ta không làm điều ác.” Này các Tỷ-kheo, hai pháp này không làm cho hối hận. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điêu này được nói đến: 


Tu bỏ thân làm ác, Hay nói các lời ác, 

Từ bỏ ý ác hành, Hay bát cứ gì khác, 

Có liên hệ lỗi lầm, Không làm các nghiệp ác, 
Làm nhiều điều thiện sự, Khi thân hoại mạng chung, 
Người ấy có trí tuệ, Được sanh lên cõi trời. 


Y nghia này duoc Thé Tón nói dén và tói dà duoc nghe. 


85. KINH THU NHAT VE GIOI (Pathamasilasutta) (It. 26) 
32. Diéu này dà duoc Thé Tón nói dén, dà duoc bác A-la-hán nói dén và tói 
dà duoc nghe: 


— Này các Ty-kheo, dày du hai pháp, một người nhu vậy tuong xứng bi rơi 
vào địa ngục. Thế nào là hai? Ác giới và ác kiến. Này các Tý-kheo, đây đủ hai 
pháp này, một người như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điêu này được nói đến: 


Người nào mà hội tu, Đây đủ hai pháp này, 
Đây đủ với ác giới, Và day: đủ ác kiên, 

Khi thân hoại mạng chung, Người ấy không trí tuệ, 
Người áy phải bị sanh, Vào cảnh giới địa ngục. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


86. KINH THỨ HAI VÉ GIỚI (Dutiyasilasutta) (It. 26) 

33. Điều này đã được Thé Tôn nói dén, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

— Đây đủ hai pháp, này các Ty-kheo, một người như vậy tương xứng được 
sanh lên thiên giới. Thé nào là hai? Giới hiển thiện và kiến hiển thiện. Day đủ 
hai pháp này, này các Tỷ-kheo, một người như vậy tương xứng được sanh lên 
thiên giói. 

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điêu này được nói đến: 

Người nào được thành tựu, Đây đủ hai pháp này, 


Đây đủ giới hiên thiện, Đây đủ kiến hiên thiện, 
Khi thân hoại mạng chung, Người ấy có trí tuệ, 
Người ây sẽ được sanh, Vào cảnh giới cõi trời. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
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87. KINH NHIET ТАМ (Atàpisutta) (It. 27) 
34. Điêu này đã được Thé Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 
- Này các Tỷ-kheo, Ty-kheo không có nhiệt tình, không có sợ hãi tội lỗi, 
không có thé chứng được Chánh giác, không có thé chứng được Niét-bàn, 
không có thé chứng được vô thượng an Оп khói các khô ach. Này các Ty-kheo, 
Tỷ-kheo có nhiệt tình, có sợ hãi tội lỗi, có thể chứng được Chánh giác, có thể 
chứng được Niết-bàn, có thé chứng được vô thượng an бп khói các khó ach. 
Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điêu này được nói đến: 
Người không có nhiệt tinh, | Không có biết sợ tội, 
Biếng nhac không tinh cán, Nhiëu hôn trầm thuy miên, 
Không biết đến хаи hó, Không có lòng tôn kính, 
VỊ Tỷ-kheo như vậy, Không có thê đạt tới, 
Tối thượng Chánh Đăng Giác. Ai giữ được chánh niệm, 
Thông minh tu thiền định“ — Nhiệt tình, biết sợ tội, 
Và không có phóng dat, Sau khi chặt đứt được, 
Kiết sử, sanh và già, Ó day có thé dat, 
Chánh Dang Giác vó thuong. 

Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


58. KINH THỨ NHÁT УЕ KHÔNG LỪA DÓI 

(Pathamanakuhanasuttay (It. 28) 

35. Diéu này đã được T hé Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

- Này các Tý-kheo, Phạm hanh được sóng$ không vì mục đích lừa dối quân 
chúng, không vi mục đích ninh hót quán chúng, không vi mục đích được lợi 
ich, lợi dưỡng, cung kính, danh vọng,” nghĩ rang: “Mong răng quan chúng biết 
đến ta.” Này các Ty-kheo, Phạm hạnh được sông vì mục đích ché ngu và vi 
muc dích doan tàn. 

Thé Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến: 


Với mục đích chê ngự, 
Không kê người nói gì, 


Vë пер sóng Pham hanh, 


Thé nháp vào Niét-bàn, 
Duoc các bác Dai nhán, 


Với muc đích đoạn tan, 
Thê Tôn đã thuyết giảng, 
Một nếp sông đưa đến, 
Đường này là con đường, 
Được các Đại Ап sĩ, 


* Người trong khi tu thiền phân biệt, hiểu biết một cách thông minh. 


? Xem 4. II. 26, Brahmacariyasutta (Kinh Pham hạnh). 


6 Xem M. I. 465; A. II. 26 nói vé bón muc dích sóng Pham hanh. 


7 Xem 5. II. 226. 
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Noi theo và thuc hién, Và những ai dán bước, 
Chính trên con đường ay, Nhu duc Phat da day, 
Sẽ làm khó lắng dịu, Và thực hành làm đúng, 
Như lời Đạo sư dạy. 


Y nghia này duoc Thé Tón nói dén và tói dà duoc nghe. 


59. KINH THU HAI VE KHONG LUA DOI (Dutiyanakuhanasutta) (It. 29) 

36. Điều này đã được Thé Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

— Này các Ту-Кһео, Phạm hạnh được sông không vì mục đích lừa dối quần 
chúng, không vì mục đích nịnh hót quân chúng, không vì mục đích được lợi 
ích, lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, nghĩ răng: “Mong răng quân chúng biết 
đến ta.” Này các Ty-kheo, Phạm hạnh được sóng vì mục đích tháng tri, vì muc 
đích liễu tri. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 


Với mục đích tháng tri, Với mục đích liễu tri, 
Không Кӛ người nói gì, Тһе Tón dà thuyét giáng, 
Vé nép sóng Pham hanh, Một nếp sóng đưa đến, 
Тһе nhập vào Niét-bàn. Đường này là con đường, 
Được các bậc Đại nhân, Được các Đại Ấn sĩ, 

Noi theo và thực hiện, Và những 21 dân bước, 
Chính trên con đường ay, Nhu duc Phat dà day, 

Sé làm khó láng diu, Và thuc hành làm düng, 
Nhu 101 Dao su day. 


Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


$10. KINH NHIÊU HY LAC (Somanassasutta) (It. 30) 

37. Điều này đã được Thé Tôn nói đến, đã được bậc A-la-han nói đến và tôi 
đã được nghe: 

— Đầy đủ hai pháp, này các Ty-kheo, Ty-kheo ngay trong hiện tai an trú với 
nhiều lạc hý, như lý nỗ lực dé diệt tận các lậu hoặc. Thé nào là hai? Sự hứng 
khởi đối với những trường hợp dáng phán khởi, và nhu lý tinh cần đối với phán 
khởi. Thành tựu hai pháp này, này các Ту-Кһео, Ту-Кһео ngay trong hiện tại 
sóng với nhiêu lac hy, nhu lý nỗ lực dé diệt tận các lậu hoặc. 

Thé Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến: 


Bậc có trí phân khởi, Trường hợp dáng phán khởi, 
VỊ Tỷ-kheo nhiệt tình, Thông minh và cân trọng, 


Quán sát nhìn sự vật, Với trí tuệ Bát-nhã, 
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Nhiệt tinh trú nhu váy, Sống đời sóng an tinh, 
Khóng bóng bót háng say, Chü luc tám tinh chi, 
Có thé dat chüng duoc, Doan diét các khó dau. 


Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
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П.РНАМ THU HAI 
(DUTIYAVAGGA) 


§1. KINH SUY TAM (Vitakkasutta)® (It. 31) 

38. Điều này đã được Thé Tôn nói đến, đã được bac A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

— Này các Ty-kheo, với Nhu Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, hai suy 
tám duoc hành tri nhiéu, dó là an ón và án dát. Này các Ty-kheo, Nhu Lai ua 
thích không làm hại, thích thú không làm hai. Với Nhu Lai Ây, này các Ty-kheo, 
ưa thích không làm hại này, thích thú không làm hại này, suy tâm này được 
hành trì nhiều: “Với cử chỉ uy nghi này, Ta không làm hại một ai, dầu đang di 
động hay bất động.” Này các Ty-kheo, Nhu Lai ưa thích án dát, thích thú án 
dát. Với Như Lai ấy, này các Ty-kheo, ưa thích ân dật này, thích thú án dát này. 
Với Như Lai Ây, này các Ty-kheo, ưa thích ân dật này, thích thú ân dật này, suy 
tâm này được hành trì nhiều: “Phàm có bát thiện gi thi déu duoc doan tan.” Do 
vay, này các Ty-kheo, các óng hay an ігі, hàn hoan trong khóng làm hai, thích 
thu trong khóng làm hai. Này các Ty-kheo, voi các óng an tru, han hoan trong 
không làm hại, thích thú trong không làm hai, suy tam này sẽ duoc hành tri 
nhiêu: “Với cử chi uy nghi này, chúng ta không làm hai một ai, dau là dang di 
động hay bat động.” Nay các Ty-kheo, hãy an trú hân hoan trong án dat, thích 
thú trong án dat. Này các Tỷ-kheo, với các ông an trú hân hoan trong án dat, 
thích thü trong án dát, suy tám này sé duoc hành tri nhiéu: *Cón có gi bát thién, 
còn có gi chưa đoạn tan, còn có gi chung ta phải từ bó?" 

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điêu này được nói đến: 


Như Lai, bậc Giác Ngộ, Bậc có thé nhẫn nại, 
Những gi mà người khác, Không có thé nhẫn nai, 
Hai suy tâm, vị ây, Hành trì và thực hiện, 
Trước hết được nói đến, Là an ón suy tám, 

Thir dén là án dat, Thứ hai được trinh bày, 
Phá tan màn hác ám, Ра dén bó bén kia, 

Вас Dai Si dat duoc, Quyén lực không lậu hoặc, 


š Tham chiếu: D. II. 1, Mahapadanasutta (Kinh Dai bón), số 14; M. I. 160, Pasarasisutta (Kinh Thánh cau), só 
26; M. II. 91, Bodhirajakumarasutta (Kinh Vương tử Bó-dé), sô 85; Vin. I. 1; S. I. 298, Brahmayacanasutta 
(Kinh Pham thiên cấu thỉnh), Xuất diệu kinh “Nhu Lai phàm” Н П dà (7.04. 0212.22. 071616); 
Pháp tập yêu tung kinh “Nhu Lai phâm” 3 Ж 5 2R AS VIA in (7.04. 0213.21. 0787b22). 
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Dat than mang tdi hau, Trong ái diét giai thoát. 


Vi An Si nhu váy, Chắc mang thân tôi hau, 

Ta nói răng VỊ ay, Tu bo duoc kiéu man, 

Thoát khói được gia lão, Dat được bờ bên kia. 

Như đứng trên tảng đá, Trên đỉnh núi đầu non, 

Đưa mắt nhìn xung quanh, Quân chúng dưới chân minh, 
Cũng vậy bậc Trí Tuệ, Leo lên lâu Chánh pháp, 
Biến nhãn, không sáu muộn, Nhìn xuống đám quân sanh, 
Bị ưu tư sâu khô, BỊ sanh già áp bức. 


Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


§2. KINH THUYÉT PHÁP (Desandasutta) (It. 33) 

39. Diéu này dà duoc Thé Tón nói dén, dà duoc bác A-la-han nói dén và tói 
dà duoc nghe: 

— Có hai loại thuyết pháp của Nhu Lai, bác A-la-hán Chánh Dang Giác, cái 
này tiép nói cái kia. Thé nào là hai? Нау tháy ác là ác, dáy là thuyét pháp thi 
nhật. Sau khi thay ác là ác, ở đây, hãy nhàm chan, hãy tir bó, hãy thoát ly, đây 
là thuyết pháp thứ hai. Này các Ty-kheo, có hai loai thuyét pháp nay cua Nhu 
Lai, bác A-la-hán Chánh Dang Giác, cái này tiép nói cái kia. 

Thé Tón dà nói lén y nghia nay. Ó day, diéu này duoc nói dén: 

Vói Nhu Lai, Phát-dà, Tir mán moi chüng sanh, 


Hãy thay lời thuyết giảng, Tuân tự pháp theo pháp; 
Hai pháp được trình bày, Một là hãy nhìn rõ, 

Pháp ác là pháp ас, Và chính tại ở đây, 

Từ bỏ không tham dám; Từ đây không tham đăm, 
Hãy làm cho an tịnh, Moi khó đau phiên não. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


83. KINH MINH (Vijjasutta) (It. 34) 


40. Diéu này dà duoc Thé Tón nói dén, da duoc bác A-la-hán nói dén va tói 


dà duoc nghe: 


— Này các Ty-kheo, vó minh di truóc, làm cho dat duoc các pháp bát thién; 
пер theo là không хаи hô, không sợ hãi tội lôi. Này các Ty-kheo, minh di trước, 
làm cho đạt được các pháp thiện; пер theo là xâu hô và sợ hãi tội lôi. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 


Phàm có ác thú gi, 
Tât cả do vô minh, 


Dục tham được cất chứa, 


Đời пау và đời sau, 
Làm gôc, làm cội TẾ, 
Vì rang kẻ ác dục, 
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Không xâu hô, không kính, Từ đó nó khói ác, 


Do váy di doa xu. Vay hãy nén từ bó, 
Duc tham va v6 minh, Muôn minh được sanh khởi, 
Ty-kheo cân từ bỏ, Tât cả mọi ác thú. 


Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


§4. KINH THÓI РОА KHOI TRI TUỆ (Paññãparihinasuffa)° (It. 35) 

41. Điều này đã được Thé Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

— Này các Ty-kheo, những chúng sanh nào bị thôi đọa khỏi Thánh trí tuệ, 
những chúng sanh ây là thối đọa; ngay trong hiện tại, họ trú trong đau khô, với 
tàn hại, với ưu não, với nhiệt não; sau khi thân hoại mạng chung, chờ đợi là ác 
thú. Này các Tý-kheo, những chúng sanh nào không bị thối đọa khỏi Thánh trí 
tuệ, những chúng sanh ây không có thói doa; ngay trong hién tai, ho trà trong 
an lac, không có tàn hai, không có ưu não, không có nhiệt não; sau khi thân hoại 
mạng chung, chờ đợi là thiện thú. 

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 


Thôi doa khỏi trí tuệ, Hãy nhìn xem thế 0101, 
Với hàng ngũ chu thiên, An trú trong danh sắc, 
Nghĩ rang: “Đây sự thật.” Nhưng thù thắng ở đời, 
Lại chính là trí tuệ, Chính tuệ dắt dẫn đến, 
Тһе nhập được Niét-bàn, Và chơn chánh quán trị, 
Sự hoại diệt sanh hữu. Chư thiên và loài người, 


Mong ước được chiêm ngưỡng, Chư Phật Chánh Đăng Giác, 
Những bậc giữ chánh niệm, Đây đủ với ігі tuệ, 
Mang thân này cuói cùng. 

Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


§5. KINH PHÁP TRANG (Sukkadhammasutta)" (It. 36) 
42. Điều này đã được Thé Tôn nói dén, đã được bác A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 
, — Мау các Ty-kheo, có hai pháp tráng này che chó cho dói. Thé nào là hai? 
Xâu hô và sợ hãi tội 101. Này các Ty-kheo, nêu hai pháp này không che chó cho 


? Tham chiếu: Sn. 139, Dvayatanupassanasutta (Kinh Hai pháp tùy quán), Netti. 128, Sasanapatthana 
(Sự hình thành giáo pháp); Pe. 23, Sasanapatthanadutiyabhümi (Phan thứ hai vé Sự hình thành giáo 
pháp ); Pe. 60, Suttadhitthanatatiyabhumi (Phán thứ ba vé Хас dinh vi trí cua kinh); Pháp си kinh “Dao 
hành phâm” 75/44) ІН fT dà (7.04. 0210.28. 0569207); Хий? điệu kinh “Dao pham” Whe 488 fh (T.04. 
0212.13. 0681b25); Pháp tập yêu tung kinh “Chánh dao phám" 1X; Ж EAR A IE iË dh (7.04. 0213.12. 
0783208). 


10 Xem A. I. 47, Kammakaranasutta (Kinh Hinh phat); Thag. v. 1051. 
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đời, thời ở day không có su phân biệt giữa me, chi em của me, vợ cua anh em 
của me, һау giữa vợ của bậc Giáo thọ sư, giữa những người vợ của những bậc 
đáng được kính trọng: thé giới sé rơi vào loạn luân nhu các loài dé, cừu, gia 
cam, heo, chó và các con chó rừng. Vi rang, này сас Ty-kheo, có hai pháp tráng 
này che chó cho đời, cho nén ở đây có sự phân biệt оша me, chi em của me, vo 
của anh em cua me, һау giữa vợ cua bậc Giáo tho su, giữa những người vo của 
nhüng bac dáng duoc kính trong. 
Thé Tôn đã nói lên y nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 


Với những ai không có, Xâu hó và sợ tội, 

Liên tục và thường xuyên, Họ lệch gốc pháp trăng, 
Họ đi đến sanh tử. Với những ai chánh trí, 
Xáu hồ và sợ tội, Liên tục và thường xuyên, 
Vững trú trên Phạm hạnh, Họ được sự an tịnh, 


Tái sanh được diệt tận. 
Y nghĩa này được Thê Tôn nói đên và tôi đã được nghe. 


86. KINH KHÔNG SANH (Ajatasutta) (It. 37) 

43. Diéu này dà duoc Thé Tôn nói đến, đã duoc bác A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

— Này các Ty-kheo, có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, 
không làm ra. Này các Ty-kheo, nếu không có cái không sanh, không hiện hữu, 
không tác thành, không làm ra, thì ở đây không thể trình bày được sự xuất ly 
khỏi sanh, khỏi hiện hữu, khỏi tác thành, khỏi làm ra. Do vì, này các Tỷ-kheo, 
có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra, nên có thể 
trinh bày được sự xuất ly khỏi sanh, khỏi hiện hữu, khỏi tác thành, khỏi làm ra. 

Thé Tôn đã nói lên ý nghĩa này. О đây, điêu này được nói đến: 


Có cái sanh, hiện hữu,!' Cái khởi lên, làm ra, 

Hữu vi không thường hằng, Tác thành ra già chết, 

Một ô của bệnh hoạn, Mong manh, giòn, 46 vỡ, 

Nhờ đồ ăn, tham ái, Nên mới được hiện hữu, 

Vật ây thật không đáng, Đề hoan hỷ ưa thích. 

Thật có cái xuất ly, Ra khỏi được cái ấy, 

Thật có vượt ly luận, Thường hằng, không sanh khởi, 
Không có cái khởi lên, Con đường không cau ué, 
Không đưa đến sáu muộn, Đoạn diệt các pháp khô, 

Sự tịnh chỉ mọi hành, An lạc thật tịnh lạc. 


Y nghĩa này đã được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


п Các câu kệ này rất quan trọng, có liên hệ đến M. II. 67; Dh. v. 147-48. Câu cuối cùng giống Dh. v. 368. 
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87. KINH NIET-BAN GIỚI (Nibbanadhatusutta) (It. 38) 

44. Điều này đã được Thé Tôn nói đến, đã được bác A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

— Này các Ty-kheo, có hai Niét-bàn giới này. Thé nào là hai? Niét-bàn giới 
có du y và Niét-bàn giói khóng có du y. 

Này các Ty-kheo, thé nào là Niét-bàn giói có du y? O day, này сас Ty-kheo, 
Ty-kheo là bác A-la-han, các lau hoác da tán, Pham hanh dà thành, viéc пеп lam 
đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã diệt, đã 
giải thoát nhờ chánh trí. Trong vi Ấy, năm căn còn tón tại. Ngang qua các căn 
chưa hoại diệt â ây, VỊ ây thọ nhận điều khả ý, cảm giác lạc khô. Với vị ay, tham 
diệt, sân diệt, si diệt. Này các Ty-kheo, đây goi là Niét-ban giới có du y. 

Này các Ty-kheo, thé nào là Niét-ban giói khóng có du y? Ó day, này các 
Ty-kheo, Ty-kheo là bac A-la-hán, các lau hoác dà tan, Pham hanh da thành, 
viéc nén làm dà làm, dà dát gánh náng xuóng, đã đạt được mục đích, hữu kiét 
sử đã diệt, đã giải thoát nhờ chánh trí. Ở đây, đối với vị ấy, mọi cảm thọ đều 
không có hoan hý ưa thích, sẽ được lăng dịu. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Niết- 
bàn giới không có du y. 

Này các Tý-kheo có hai Niết-bàn giới này. 

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến: 


Hai Niét-bàn 0101 nay, 


Trình bày và thuyết giảng, 
Một loại Niét-bàn giới, 


Còn có các du y, 
Không dư y Niét-bàn, 
Với vị đạt giới này, 


Những ai với chánh trí, 
Tâm tư được giải thoát, 
Những ai chứng đạt được, 
Hoan һу trong diệt tận, 


Đã từ bỏ hoàn toàn, 


Được уі có Pháp nhãn,!? 
Không y tựa như vậy. 

Ở đây thuộc hiện tại, 
Tham sanh hữu bị diệt. 
Lại thuộc về tương lai, 
Mọi hữu diệt hoàn toàn. 
Biết con đường vô vị, 
Tham sanh hữu bị diệt. 
Gốc lõi của các pháp, 
Những vi ay nhu vay, 
Tất cả mọi sanh hữu. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


58. KINH THIEN TINH (Pajisallanasutta) (It. 39) 
45. Điều này đã được Thé Tôn nói đến, đã được bậc A-la-han nói đến và tôi 


đã duoc nghe: 


- Мау các Ty-kheo, һау sóng ua muón án dát thién tinh (patisallanama), 
thích thú án dat thiên tinh, chuyên chú nội tâm tinh chi, không gián đoạn thiên 


12 Chỉ cho Như Lai. 
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định (anirakatajjhana), thành tựu quán trí, hành trì hanh di dén các ngói nhà 
trồng. Này các Ty-kheo, sóng ưa muốn án dat thiền tinh, thích thú án dat thiền 
tịnh, chuyên chú vào nội tâm tinh chỉ, không gián đoạn thiền định, thành tựu 
quán trí, hành trì hạnh đi đến các ngôi nhà trồng, thời được chờ đợi là một trong 
hai quả này: Ngay trong hiện tại được chánh trí, hay nếu có dư y chứng được 
quả Bắt lai. 
Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 
Những ai tâm an tinh, Thông minh và thận trọng, 
Chánh niệm tu thiên định, Quán nhìn pháp chơn chánh, 
Không chờ đợi ham muốn, Đối với các loại dục, 
Ưa muôn không phóng dật, Sống an tịnh có mặt, 
Thay duoc su so hai, Trong nép sóng phóng dát, 
Ho khóng bi thói doa, Ho dén gàn Niét-bàn. 
Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


59. KINH LỢI ICH CUA HỌC TẬP (Sikkhanisamsasutta)" (It. 40) 

46. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

— Này các _Ty-kheo, hãy an trú cho lợi ich của học tâp," cho trí tuệ tối 
thượng, cho cốt lõi giải thoát, cho niệm được tăng thượng. Này các Ty-kheo, 
ап trú cho lợi ích của học tập, cho trí tuệ tôi thượng, cho cốt lõi giải thoát, cho 
niệm được tăng thượng, thời được chờ đợi là một trong hai quả này: Ngay trong 
hiện tại được chánh trí, hay néu có dư y chứng được quà Bát lai. 

Тһе Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điêu này được nói đến: 

Bậc Hữu học viên mãn, Không còn bị thói doa, 


Đạt tôi thượng trí tuệ, 
Ta nói chắc chăn răng, 


Mang sắc thân cuói cùng, 


Đã vượt qua bờ kia, 
Do vậy hãy luôn luôn, 
Nhiệt tâm và nỗ lực, 
Hói này các Ту-Кһео, 
Tu tập vượt qua được, 


Thây sanh được diệt tận. 
Ấn sĩ Mâu-ni ây, 

Đã tü bỏ kiêu man, 

Thoát khói sự già yêu. 
Уш trong thiên, an tinh, 
Thây sanh được diệt tận, 
Hãy nhiếp phuc ma quán, 
Thoát khói su già chét. 


Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


ІЗ Tham chiêu: Pháp cú kinh “Vô thườn v: pha 


dy kinh “Vô thường phẩm” 1 А) SE tạ 6 


m” ik 5) Жн (T.04. 0210.1, 0559201); Pháp сй thí 
Té nh (7.04. 0211.1. 0575b11); Xuát diéu kinh “Vô thườn 


ham” НЕ ІЛЕ đế (7.04. 0212.1. 0609b22); Pháp tập yếu tung kinh “Hữu vi phâm” k ERM xd 


PM (T.04. 0213.1. 0777202). 


^ Những van dé này được dé cập trong A. II. 243. 
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$10. KINH TINH THÚC (Jagariyasutta)" (It. 41) 

47. Điều này đã được Thé Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

- Мау các Ty-kheo, Ty-kheo phải sóng tỉnh thức, chánh niệm, tỉnh giác, an 
dinh, hoan hy, tín thành, và ở đây, quán tri đúng thời trong các pháp thiện. Này 
các Ty-kheo, với Ty-kheo sóng tỉnh thức, chánh niệm, tỉnh giác, thiền định, 
hoan hy, tín thành, quán tri đúng thời trong các pháp thiện, thói được chờ đợi 
là một trong hai quả này: Được chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu có dư y, 
chứng được quả Bát lai. 

Thé Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến: 


Нол các bậc tỉnh thức, Hãy lăng nghe điều này, 
Những ai còn năm ngủ, Hãy thức dậy, tỉnh thức, 
Thức tỉnh là tốt hơn, Hơn kẻ đang nam ngủ! 

Đối với người thức tỉnh, Không có sự sợ hãi, 

Người thức tỉnh, thức giác, Chánh niệm và tỉnh giác, 

An định tâm hoan hý, Nhiệt tình day tín thành, 
Chơn chánh biết thời giờ, Thắng quán đến Chánh pháp, 
Đạt được sự nhất tâm, Quét sạch mọi tắm tối. 

Do vậy hãy tu tập. Thức tỉnh và nhiệt tinh, 

Vi Ту-Кһео thông minh, Thận trọng chứng cảnh thiền, 
Chặt đứt các kiết sử, Troi buộc sanh với già, 
Chính tại ở đời này, Chứng Chánh giác Vô thượng. 


Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


§11. KINH ĐỌA LAC VÀO KHÔ САМН (Apayikasutta)'5 (It. 42) 

48. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

— Này các Ту-Кһео, có hai hạng người bị đọa lạc, bị đọa vào địa ngục, nếu 
họ không đoạn tận lỗi lâm của họ. Thé nào là hai? Ai sông phi Phạm hạnh, lại tự 
cho sông Pham hạnh. Ai đỗi với nguói sóng Pham hanh viên mãn, thanh tinh, lại 
buộc tội chi trích là phi Phạm hanh không có cán cứ. Này các Ty-kheo, hai hang 
nguói này bi doa lac, bi doa vào dia nguc néu ho không đoạn tận lỗi lầm của họ. 


15 Tham chiêu: Phd áp cú k cú kinh “Duy niệm phám" 3 4) 48 HE 2 đả (7,04. 0210.6. 0561216); Xuất điệu kinh 
um phẩm” HIRE Z€ (7.04. 0212.6. 0649206); Pháp tap yếu tụng kinh “Uc niệm phẩm” Ж E € 
ДЕЕ m (7.04. 0213.15. 0784b14). 


|; Pa chiéu: Dh. v. 306, 307; Ud. 43; It. 89; Sn. 123, Kokalikasutta (Kinh Kokalika); Vin. Ш. 87; Phá 
cú kinh “Địa ngục phẩm” ЖБ) HUS d (T.04. 0210.30. 0570205); Pháp cu kinh “Lợi dưỡng phám" А 
п) |же, (T.04. 0210.33. 0571b26); Pháp cú kinh “Sa-môn phàm” 15 448 Y) P їн (T.04. 0210.34. 
0571с29); Хий điệu kinh “Phi bang phẩm” HERAS in (7.04. 0212.9. 0663c18); Хий diệu kinh 
“Hành phẩm” ЊН ТЫ (7.04. 0212.10. 0668a04); Xuất điệu ЫЛ, pun рш. НЕЕ AR > РУ d 
(7.04. 0212.12. 0678a17); Pháp tập yêu tụng kinh “Ngữ ngôn] phám" RAS UB H HH (7.04. 0213.8. 
0781603); Pháp tập yếu tụng kinh “Sa-môn phám" 15 5E EAR kpmg HH dm 0213.11. 0782c02). 


234 % KINH ТЕС BO 


A1 nói 101 khóng chon, 
A1 sau khi dá làm, 


Họ déu là những người, 


Cả hai sau khi chết, 

Ở trong cảnh đời sau. 
Tuy mặc áo ca-sa, 

Đối với các pháp ác, 
Họ phải sanh địa ngục. 
Là nuốt сис sát trón, 


Cón hon ké khóng giói, 


Nêu có án dung gi, 


Thé Tén dà nói lén y nghia này. Ó day, diéu này duoc nói dén: 


Roi vào cói dia nguc, 
Lai nói tôi không làm, 
Làm các nghiệp hạ liệt, 
Đều đồng dáng nhu nhau, 
Lại có rất nhiều người, 
Họ không có ché ngu, 
Do ho làm nghiép ác, 
Tót hon dói vói ho, 
Cháy dó y nhu lua, 
Khóng biét tu ché ngu, 
Các món án quốc độ. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


812. KINH ТА KIÊN (Dihigafasuffa)" (It. 43) 

49. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

- Này các Ty-kheo, chư thiên và loài người bị xâm chiếm bởi hai tà kiến, 
một só người tri trê, một số người di quá trón; chỉ người có mắt mới thay. 

Này các Tý-kheo, thế nào là một số người trì trệ? Này các Tý-kheo, có chư 
thiên và loài người ưa muôn sanh hữu, vui thích trong sanh hữu, khi các pháp 
đoạn diệt, sanh hữu được giảng cho họ, tâm họ không có lãnh hội, không có tín 
thành, không có an trú, không có bị lôi cuón. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đó là 
một só người trì tré. 

Và này các Ty-kheo, thế nào là một số người di quá trớn? Như có một số 
người lo âu, xáu hồ, nhàm chán với sanh hữu, hoan hy phi sanh hữu. Họ nói: 
“Vi răng khi thân hoại mạng chung, tự ngã này bị chặt đứt, bị hoại diệt, không 
có tôn tại sau khi chết. Quan điểm này là thiết thực, là thù thắng, là chơn thật.” 
Nhu váy, này các Ty-kheo, đó là một số người di quá trớn. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là người có mắt mới thây? Ở đây, ‘Ty-kheo 
thay sự sanh hữu là sanh hữu, sau khi thay sự sanh hữu là sanh hữu, уі ây hướng 
đến nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Như vậy, này các Tý-kheo, đó là những 
người có mắt được thây. 

Thé Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ó đây, điều nay được nói đến: 


Những ai đã thấy được, Sanh hữu là sanh hữu, 
Thây được sự vượt qua, Của sự sanh hữu ây, 
Những уі ây giải thoát, Đôi như thật hiện hữu, 


' Xem Ps. I. 135, Ditthikatha (Giang vé kién). 


Vi nhó doan diét duoc, 
Néu vi ay liéu tri, 

Vi ay ly tham ái, 
Tý-kheo quyết phi hữu, 
Sẽ không còn đi đến, 
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Tham ái đôi sanh hữu. 
Sanh hữu là sanh hữu, 
Đôi hữu và phi hữu, 
Đối với chính sanh hữu, 
Sanh đi rồi sanh lại. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


CHUONG III 


BA PHÁP 
(TIKANIPATA) 


I. PHAM THU NHAT 
(PATHAMAVAGGA) 


81. KINH CAN BÁN (Miülasutta)! (It. 44) 

50. Diéu này dà duoc Thé Tôn nói đến, đã duoc bậc A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

— Này các Ty-kheo, có ba căn bản bất thiện này. Тһе nào là ba? Tham là căn 
bản bát thiện, sân là căn bản bát thiện, si là căn bản bát thiện. Này các Ty-kheo, 
có ba căn bàn bát thiện nay. 

Thé Tôn đã nói lén ý nghĩa này. Ở đây, điêu này được nói đến: 

Tham, sân, sĩ được sanh, Từ chính bản thân minh, 
Hai lại người tâm ác, Như trái tre hại tre. 
Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


§2. KINH GIỚI (Dhdatusutta) (It. 45) 

51. Điều này đã được Тһе Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

- Này các Ty-kheo, có ba giới này. Thé nào là ba? Sắc giới, vô sắc giới, điệt 
giới. Này các Tỷ-kheo, có ba giới này. 

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 


Ai liễu tri sắc giới; Không an trú vô sắc, 
Những ai được giải thoát, Đối với đoạn diệt giới, 
Các chúng sanh như vậy, Ха ly được thần chết. 
Với thân cảm giác được, Bắt tử không sanh y, 
Xà ly từ bỏ han, Sanh y đưa đến hữu, 
Sau khi tự chứng được, Không còn có lậu hoặc, 


! Xem S. I. 70, Purisasutta (Kinh Người); S. 1. 98, Lokasutta (Kinh Thé gian). 
? Bai kệ này được tim thay ở Sn. 754. 
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Вас Chánh dáng Chánh giác Thuyết pháp con duong chánh, 
Khóng có gi sáu muón, Trong sach khóng cáu ué. 
Y nghĩa này đã được Thé Tôn nói đến va tôi đã được nghe. 


§3. KINH THỨ NHẤT VE CÁC THO (Pathamavedanasutta) (It. 46) 
52. Điều này đã được Тһе Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 
— Nay các Ty-kheo, có ba cảm thọ này." Тһе nào là ba? Lạc thọ, khô thọ, bất 
khô bát lạc thọ. Này các Ty-kheo, có ba cảm tho này. 
Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 


Định tinh và tinh giác, Chánh niém, dé tu Phat, 
Quan tri cac cam tho, Su sanh khoi cac tho, 

Chỗ các thọ được diệt, Con đường đưa đến diệt, 
Tỷ-kheo nhờ diệt thọ, Không ham muốn, tịch tịnh. 


Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


54. KINH THỨ HAI VÉ CÁC THỌ (Dutiyavedanasutta)’ (It. 47) 

53. Điều này đã được Thé Tôn nói đến, đã được bác A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

- Này các Ty-kheo, có ba cảm thọ nay. Thê nào là ba? Lac thọ, khó thọ, 
bát khó bát lac tho. Này các Ty-kheo, lac tho cán phải được xem nhu là khô. 
Khô thọ cần phải được xem như là mũi tên. Bát khó bát lạc thọ cần phải được 
xem nhu là vô thường. Vì răng, này các Ty-kheo, Ty-kheo đã xem lạc thọ như 
là khó, đã xem khó tho nhu là mũi tên, đã xem bát khó bát lạc tho như là vô 
thường, này các Ty-kheo, Ty-kheo пау goi là bác Thánh dà chon chánh tháy, 
đã chat đứt ái, đã giải toa kiét sử, đã chon chánh tháng tri man, đã đoạn tận 
khó dau. 


Thé Tón dà nói lén y nghia này. Ó dáy, diéu này duoc nói dén: 


Ai tháy lac là khó, Tháy khó là müi tén, 
Tháy bát khó bát lac, Tho ấy là vô thường, 
Tỷ-kheo ây thật sự, Đã tháy thát chon chánh, 
Chính tai 6 noi day, Từ đây được giải thoát. 
Thành tựu được thăng trí, Bậc an sĩ an tịnh, 

Chắc chán đã vượt qua, Các ách phược trói buộc. 


Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


з Xem It. 48; S. IV. 204, Samadhisutta (Kinh Thiên định). 
* Kinh này được tìm thấy ở S. IV. 204. 
5 Xem S. IV. 207, Datthabbasutta (Kinh Cán phái quán kiến); Thag. v. 981. 
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85. KINH THU NHAT VE ТАМ CÂU (Pathamaesanasutta)’ (It. 48) 
54. Điều này đã được Thé Tôn nói đến, đã được bác A-la-han nói đến và tôi 


đã được nghe: 


— Này các Ty-kheo, có ba tâm câu này. Thé nào là ba? Dục tâm câu, hữu tâm 
câu, Phạm hạnh tâm câu. Này các Ту-Кһео, có ba tâm câu này. 


Thé Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 


Định tinh và tỉnh giác, 
Quán ігі сас tam cau, 
Chó các tám cau diét, 
Ty-kheo do diét tàn, 


Khóng cón có uóc muón, 


Chánh niém, dé tir Phat, 
Su sanh khói tam cau, 
Và con duóng dén diét. 
Các loại tâm cau ấy, 
Được lăng dịu, tịch tịnh. 


Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


$6. KINH THU HAI VE ТАМ CÂU (Dutiyaesanasutta)’ (It. 48) 
55. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi 


đã duoc nghe: 


— Này các Ту-Кһео, có ba tâm câu này. Thé nao là ba? Dục tám cau, hữu tam 
cáu, Pham hanh tám cáu. Này các Ty-kheo, có ba tám cáu này. 


Thé Tón dà nói lén ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 


Dục và hữu tầm cầu, 


Nếu chap trước nắm giữ, 
Như vậy là chất chứa, ! 
Voi ai khóng ham muón, 


Vi ay duoc giai thoát, 
Tâm câu được từ bó, 
Ty-kheo do diệt tận, 


Cùng Phạm hạnh tám cầu, 
Chính đây là sự thật, 

Đủ mọi loại kiến xứ. 

Đôi với các loại tham, 
Nhờ diệt duoc khát ái, 
Kiến xứ được nhó lên, 
Các loại tâm câu ây, 


Không còn có mong câu, Không còn có nghi hoặc. 


Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


87. KINH THU NHẬT VE LAU HOẶC (Pathamadasavasutta)? (It. 49) 

56. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

— Này các Ty-kheo, có ba lậu hoặc này. Thê nào là ba? Dục lậu, hữu lậu, vô 
minh lậu. Này các Tỷ-kheo, có ba lậu hoặc này. 

Thé Tôn đã nói lên ý nghĩa này. О đây, điều này được nói đến: 
6 Xem It. 46, 49; S. IV. 204, Samadhisutta (Kinh Thiên định). 


! Xem A. II. 41, Patilinasutta (Kinh Tránh né). 
8 Xem It. 46, 48; S. IV. 204, Samadhisutta (Kinh Thiên định). 
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Dinh tinh và tinh giác, 
Quán tri сас lau hoác, 
Chỗ các lậu hoặc diệt, 
Ty-kheo đã diệt tận, 


Không còn có ước muôn, 


Chánh niệm, đệ tử Phật, 
Sự sanh khởi lậu hoặc, 
Và con đường đến diệt. 
Các loại lậu hoặc ấy, 
Được lăng dịu, tịch tịnh. 


Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


88. KINH THỨ HAI VÉ LAU HOẶC (Рийуайвауавшпа) (It. 49) 
57. Điều này đã được Thé Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi 


đã được nghe: 


— Này các Tỷ-kheo, có ba loại lậu hoặc này. Thê nào là ba? Dục lậu, hữu lậu 
và vô minh lậu. Này các Ту-Кһео, có ba lậu hoặc này. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, ý nghĩa này được nói đến: 


AI đoạn trừ dục lậu, 


Hữu lậu được đoạn trừ, 
Mang cái thân cuôi cùng, 


Ly tham, thoát vô minh, 
Giải thoát khỏi sanh у, 
Бер Ас ma, ma quân. 


Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


89. KINH КНАТ AI (Tanhasutta)° (It. 50) 
58. Điều này đã duoc Thé Tôn nói đến, đã được bác A-la-hán nói đến và tôi 


đã được nghe: 


- Này các Tý-kheo, có ba khát ái này. Thé nào là ba? Dục ái, hữu ái, phi hữu 


ai. Này các Ty-kheo, có ba khát a1 này. 


Thé Топ dà nói lén y nghia này. Ó dáy, y nghia này duoc nói dén: 


Trói buóc bói ái trién, 
Bi ma trién trói buóc, 
An 6n khói ach nan, 
Dén sanh rói dén chét. 
Ly ái hữu, phi hữu, 
Trong thé giói hién tai, 
Các lau hoác doan tan. 


Tâm ưa hữu, phi hữu, 
Chúng sanh áy không được, 
Chúng sanh đi luân chuyền, 
Những ai đoạn được ái, 

Họ đến bờ bên kia, 

Họ đã chứng đạt được, 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


810. KINH THÉ LUC CUA АС MA (Maradheyyasutta) (It. 50) 
59, Diéu này dà duoc Thé Tón nói dén, dà duoc bác A-la-hán nói dén va tói 


dà duoc nghe: 


? Tham chiêu: A. II. 52, Vipallasasutta (Kinh Dién dao); Xuất điệu kinh “Ái phám" HÆ h (T.04. 
0212.3. 0632521); Pháp tập yếu tung kinh “Tham phẩm” 3k 8E 58 28 AU f fh (7.04. 0213.3. 0778b16). 
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— Thành tuu vói ba pháp, này các Ty-kheo, уі Ty-kheo vuot qua duoc thé 
lực của Ас ma và chói sáng như mặt trời. Thé nào là ba? O đây, này сас Ту- 
kheo, vi Ty-kheo thành tựu Vô học giới uán, thành tựu Vô học dinh uán, thành 
tuu Vó hoc tué uán. Thành tuu vói ba pháp này, này các Ty-kheo, vi Ty-kheo 
vượt qua được thế lực của Ác ma và chói sảng như mặt trời. 

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến: 


Giói, định và trí tuệ, Với a1 khéo tu tập, 
VỊ ây vượt qua khỏi, Thé lực của Ас ma, 
Và chói sáng, rực sáng, Như mặt trời chói sáng. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
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II. PHAM THU HAI 
(DUTIYAVAGGA) 


$1. KINH PHƯỚC NGHIỆP SU (Punhakiriyavatthusutta)" (It. 51) 

60. Điều này đã được Thé Tôn nói đến, đã được bác A-la-han nói đến và tôi 
đã được nghe: 

- Này các Ty-kheo, có ba phước nghiệp sự này. Thế nào là ba? Phước 
nghiệp sự do bô thí tác thành, phước nghiệp sự do giới tác thành và phước 
nghiệp sự do sự tu tập tác thành. Này các Ту-Кһео, có ba phước nghiệp sự này. 

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 


Hãy dé cho người ấy, 
Dem lại sự an lac, 
Hãy tu tập bó thí, 

Và tu tập từ tâm. 


Những pháp khởi lạc thọ, 


Tại thé giới an lạc, 


Học tập làm phước đức, 
Dài lau và cao quý, 

Tập sở hành an tịnh, 

Tu xong ba pháp ấy, 

Bậc hiện trí được sanh, 
Không phiên não, hận thù. 


Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


82. KINH МАТ (Cakkhusutta)" (It. 52) 


61. Điêu này đã được Thé Tôn nói dén, đã được bậc A-la-han nói dén va tôi 


dà duoc nghe: 


- Này các Ty-kheo, có ba con mát này." Thé nào là ba? Mát thit, mát chu 
thiên và mát trí tuệ. Này các Ty-kheo, có ba con mát này. 
Thé Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến: 


Mắt thịt, mắt chư thiên, 
Có ba loại mát ay, 

Đã tuyên bó trinh bày. 
Dua dén mát chu thién, 
Tuệ nhãn là tối thượng, 
Giải thoát mọi đau khô. 


Vô thượng mắt trí tuệ, 
Được bậc Vô thượng nhân, 
Mắt thịt nơi sanh khởi, 
Khi nào trí khởi lên, 

Ап chứng được mát ay, 


10 Xem It. 14, Mettasutta (Kinh Tâm từ); A. IV. 241, Punnakiriyavatthusutta (Kinh Phước nghiệp sự). 
ПІ Xem Miln. 119, Sivirajacakkhudanapanha (Câu hỏi vé hanh bó thi mát của Vua Sivi); Kv. 252, 


Dibbacakkhukatha (Ván dé thién nhàn). 


12 Thường nói đến 4, theo thứ tu như sau: Nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn. 
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Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


83. KINH CAN (Tndriyasuffa)' (It. 53) 

62. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

- Này các Ty-kheo, có ba loại căn nay. T hé nào là ba? VỊ tri đương tri căn, 
ігі căn, cụ ігі cán (cán “Tôi sé biệt điêu chua được biét"; căn về sự biét; cán của 
người đã biét). Này các Ty-kheo, có ba loại cán này. 

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến: 


VỊ Hữu học học tập, Đi theo con đường thăng, 
Ở trong sự diệt tận, Trí thứ nhất khởi lên, 

Từ đó không gián đoạn. Tiếp theo là chơn trí, 
Chính từ chon tri ay, Dat được sự giải thoát, 


Là vị có chánh trí, 

Nhờ diệt hữu kiết sử. 
Chắc chắn được an tịnh, 
Đưa đến sự an tịnh, 

Sau khi đánh bại được, 


Chắc chán vi nhu vay, 
Giai thoát, ta bát dóng, 
Vi dày du các cán, 
Và ua thích con duóng, 
Mang than thé cuói cing, 
Ac ma voi ma quan. 

Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến va tôi đã được nghe. 


54. KINH THOI GIAN (Addhasutta)" (It. 53) 
63. Diéu này dà duoc Thé Tón nói dén, dà duoc bác A-la-hán nói dén và tói 
dà duoc nghe: 
Này các Ty-kheo, có ba thời gian này. Thé nào là ba? Thời gian quá khứ, 
thời gian tuong lai, thời gian hiện tai. Này các Ty-kheo, có ba thời gian này. 
Thé Tôn đã nói lên ý nghĩa này. О đây, điêu này được nói đến: 
Chúng sanh cần tưởng đến, Những gi được tuyên bó, 


An tru thật vững vàng, 
Néu khóng có liéu tri, 
Ho di dén ách nan, 
Néu dà liéu tri duoc, 
Vi áy khóng nghi dén, 


Trén diéu duoc tuyén bó, 
Diéu dáng duoc tuyén bó, 
Duói ach cua than chét. 
Diéu dáng duoc tuyén bó, 
Bậc đã tuyên bó lên, 


ІЗ Xem Л. 103, Asavakkhaya; A. 1. 231, Sekkhasutta (Kinh Hữu hoc); A. II. 17, Sokhummasutta (Kinh 
Tế nhị); Pe. 60. 


'4 Indriyani, các căn với nghĩa là sức mạnh. Xem S. V. 203 với nghĩa là phương pháp. Ở đây, ba căn này 
liên hệ đến tương lai, hiện tại, quá khứ như được nói trong kinh kê пер. Về căn thứ 3, Chu giải giải thích 
như sau: Căn của vi đã biết được đối với bón sự thật, đã thành tựu những gi cần phải làm. 


I5 Xem S. I. 8, Samiddhisutta (Kinh Samiddhi). 
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Chính nhó có tám y, Cảm nhận sự giải thoát, 
Con đường thật an tịnh, Vô thượng không gi hon. 
Ai thật được day đủ, Về điều đáng tuyên bó, 
Tự mình được an tịnh, Ưa thích đường an tịnh, 
Sống bình tĩnh, tinh tán, An trú trên Chánh pháp, 
VỊ ây vượt tên goi, Thành đạt được trí tuệ. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


85. КІМН АС HANH (Duccaritasutta)" (It. 54) 

64. Diéu này dà duoc Thé Tón nói dén, dà duoc bác A-la-han nói dén va tói 
dà duoc nghe: 

— Này các Ty-kheo, có ba ác hanh này. Thé nào là ba? Thán ác hanh, lói ác 
hanh, y ác hanh. Này các Ty-kheo, có ba ác hanh này. 

Thé Tôn đã nói lén ý nghĩa пау. О đây, điêu này được nói đến: 


Làm ác hạnh về thân, Làm ác hạnh về lời, 

Làm ác hạnh về у, Và bat cứ hanh gi, 

Déu duoc gọi hanh ác. Không làm nghiệp lành nào, 
Làm nhiều nghiệp không thiện, Khi thân hoại mạng chung, 
Với trí tuệ hạ liệt, Vi ay phải sanh vào, 


Trong cảnh giới địa ngục. 
Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


$6. KINH THIỆN HANH (Sucaritasutta)" (It. 55) 

65. Điều này đã được Thé Tôn nói đến, đã được bác A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

- Này các Ty-kheo, có ba thiện hanh này. Thé nào là ba? Thân thiện hanh, 
ngữ thiện hanh, ý thiện hạnh. Này các Ty-kheo, có ba thiện hanh này. 

Thé Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 


Từ bỏ thân làm ác, Từ bỏ lời nói ác, 

Từ bỏ ý nghĩ ác, Và bát cứ hanh gi, 

Duoc goi là hanh ác. Khóng làm các diéu ác, 
Làm nhiều những thiện hanh, Khi thân hoại mang chung, 
Với trí tuệ thu thăng, Vi ay duoc sanh lén, 


Trong cánh giói chu thién. 
Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


! Tham chiếu: It. 24; A. Ш. 351, Inasutta (Kinh Mắc nợ); Dh. v. 140; Pháp cú kinh “Dao trượn phẩm” 
vk АЈА Л) (7.04. 0210.18. 0565а29); Xuát điệu kinh “Ác hành phâm” НІШ {7 ид (7.04. 
0212.29. 0741b24); Pháp tâp yêu tụng kinh “Tội chướng phám" 3% fE RAR 3E lữ (7.04. 0213.28. 
0792a17). 


7 Xem Jt. 25. 
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87. KINH THANH TINH (Soceyyasutta)'® (It. 55) 

66. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

- Này các Ту-Кһео, có ba thanh tịnh' này. Thế nào là ba? Thân thanh tịnh, 
lời thanh tinh, y thanh tinh. Này các Ty-kheo, со ba thanh tinh này. 

Thế Tôn đã nói lén ý nghĩa nay. О đây, điêu này đã được nói đến: 


Thân và lời thanh tịnh, Và ý cũng thanh tịnh, 
Không có các lậu hoặc, Đây đủ sự thanh tịnh, 
Vi nhu vậy được goi, Đã từ bỏ tat cả. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


88. KINH TỊCH MAC (Moneyyasuttay" (It. 56) 
67. Điều này đã được Thé Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi 
đã duoc nghe: 


— Này các Ty-kheo, có ba tram lặng?! này. Thé nào là ba? Thán tram lặng, 
loi tram lang, y tram lang. Nay сас Ty-kheo, сб ba tram lang nay. 


Thé Төп dà nói lén y nghia nay. O day, diéu này duoc nói dén: 


Than va 101 tram lang, Và y cüng tram lang, 
Không có các lậu hoặc, Đây đủ với trâm lặng, 
Của các bậc ân si, Được tên gọi là уі, 


Đã gột sạch điều ác. 
Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


89. KINH THỨ NHẤT VE THAM (Pathamaragasutta) (It. 56) 

68. Diéu này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

- Này các Ty-kheo, với ai tham chưa đoạn tận, sân chưa đoạn tận, si chưa 
đoạn tận, này các Ty-kheo, người ây được gol là người bi trói buộc với Ác ma, 
bị bay lưới của Ác ma bao trùm, bị làm theo y Ac ma muốn. Này các Ty-kheo, 
với ai tham đã đoạn tan, sân đã đoạn tận, si đã đoạn tận, này các Ty-kheo, người 
ây được goi là người không bi trói buộc với Ác ma, được thoát khỏi bẫy lưới 
của Ác ma, không bị làm theo Ác ma muốn. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. О đây, điêu này được nói đến: 


Với ai đã từ bó, Tham, sân và vô minh, 
VỊ ây được gọi là, Đã tu tập tự ngã, 


в Xem A. I. 272, Dutiyasoceyyasutta (Kinh thứ hai về thanh tịnh). 
9 Xem A. I. 270; S. I. 78. 

2 Xem A. I. 273, Moneyyasutta (Kinh Hanh toàn hảo). 

?! Xem D. III. 220; A. I. 273. 


246 # KINH TIỂU ВО 


Đã trở thành Phạm thiên, Bậc Nhu Lai, Phật-đà, 
Bậc đã vượt qua được, Hận thù và sợ hãi, 
Bậc Đoạn Tận Tât Cả, Được gọi danh như vậy. 


Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


5810. KINH THU HAI VE THAM (Dutiyaràgasutta) (It. 57) 

69. Điều này đã được Thé Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

— Với Ty-kheo hay Ty-kheo-ni” nào, này các Ty-kheo, tham chưa đoạn 
tận, sân chưa đoạn tận, si chưa đoạn tận, пау các Ty-kheo, vi ay duoc goi là vi 
chưa vượt qua dai duong với sóng bién, với sóng ngâm, với nước xoáy, với cá 
sâu, với các loài la-sát.? Này các Tỷ-kheo, với Ty-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào, 
tham đã đoạn tận, sân đã đoạn tận, si đã đoạn tận, này các Ty-kheo, vi ây được 
gọi là vị đã vượt qua đại dương với sóng bién, với sóng ngầm, với nước xoáy, 
VỚI cá mập, với các loài la-sát, đã vượt qua bờ kia, là vị Bà-la-môn đã đứng 
trên đât liên. 

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. О đây, điều này được nói đến: 


Với ai đã từ bó, Tham, sân và vô minh, 

Vị ay được gọi là, Đã vượt qua bién này, 

Với cá sáu, la-sát, Với sóng bién hãi hùng, 
Rất khó được vượt qua. Là vị vượt ác trién,”4 

Đã từ bỏ than chết, Không còn có sanh y, 

Đã từ bỏ đau khô, Không còn có tái sanh, 

Đã đi đến mục đích, Không thé ước lượng được, 
Ta nói răng vị ấy, Làm Ma vương 51 ám. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


2 Lan đầu tiên trong tập này, Tỷ-kheo-ni được nói đến. 
3 Xem 5. IV. 154; A. II. 123. 
^ Có 5: Tham, sân, si, mạn, kiến. 
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III. PHAM THU BA 
(TATIYAVAGGA) 


$1. KINH ТА KIÊN (Micchdditthikasutta) (It. 58) 

70. Diéu nay dà duoc Thé Tón nói dén, dà duoc bác A-la-hán nói dén và tói 
dà duoc nghe: 

— Ta dà tháy, này các Ty-kheo, các chüng sanh thành tuu thán làm ác, thành 
tuu lói nói ác, thành tuu y nghi ác, chi trích các bác Thánh, có tà kién, cháp 
пһап các nghiép bi tà kién chi phói, sau khi thán hoai mang chung, ho bi sanh 
vào cõi ай, ac thu, doa xu, dia ngục. Này các Ty-kheo, sau khi không nghe một 
Sa-món һау Bà-la-món nào khác nói lén, Ta nói lén 101 nói này: “Хау các Ту- 
kheo, Ta dà thay các chúng sanh thành tựu than làm ac, thành tựu lời nói ác, 
thành tựu ý nghĩ ác, chỉ trích các bác Thánh, có tà kiến, chap nhận các nghiệp 
bị tà kiến chỉ phối, sau khi thân hoại mạng chung, họ phải sanh vào cõi đữ, ác 
thú, doa xứ, địa ngục.” Và này các Ty-kheo, vì răng Ta tự mình biết, tự mình 
tháy, tự mình tìm ra, nén Ta tuyên bó răng: “Này các Tỷ-kheo, Ta đã thấy các 
chúng sanh thành tựu thân làm ác, thành tựu lời nói ác, thành tựu ý nghi ác, chỉ 
trích các bậc Thánh, có tà kiến, chấp nhận các nghiệp bị tà kiến chi phối, sau 
khi thân hoại mang chung, họ phải sanh vào cõi dit, ác thú, doa xứ, địa ngục.” 

Thé Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến: 


Dẫn ý vào đường tà, Nói những lời tà ngữ, 
Với than làm nghiệp tà, Người ở đời làm vậy. 

Ít nghe, ít học hỏi, Không làm các công đức, 
Ở đây sông trong đời, Với sanh mang Ít oi, 

Khi thân hoại mạng chung, Người ây với liệt tuệ, 


BỊ sanh vào địa ngục. 
Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


82. KINH CHÁNH KIÊN (Sammaüdiffhikasutta) (It. 59) 

71. Diéu này da duoc Thé Tón nói dén, dà duoc bác A-la-hán nói dén và tói 
đã được nghe: 

— Ta đã thay, này các Ty-kheo, các chúng sanh thành tựu thân làm thiện, 
thành tựu lời nói thiện, thành tựu ý nghĩ thiện, không chỉ trích các bậc Thánh, 
có chánh kién, chấp nhận các nghiệp được chánh kiến chỉ phối, sau khi thân 
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hoại mang chung, họ được sanh vào thiện thu, thiên giới, cõi đời này. Này các 
Ту-Кһео, sau khi không nghe một Sa-môn hay Bà-la-món nào khác nói lên, Ta 
nói lên lời nói này: “Này các Tỷ-kheo, Ta đã thấy các chúng sanh thành tựu 
thân làm thiện, thành tựu lời nói thiện, thành tựu ý nghĩ thiện, không chỉ trích 
các bậc Thánh, có chánh kiến, chấp nhận các nghiệp được chánh kiến chi phối, 
sau khi thân hoại mạng chung, họ được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời 
này.” Và này các Tý-kheo, vì rằng Ta tự mình biết, tự mình thấy, tự mình tìm 
ra, nên Ta tuyên bó rang: “Này các Ty-kheo, Ta đã thay các chúng sanh thành 
tựu thân làm thiện, thành tựu lời nói thiện, thành tựu ý nghĩ thiện, không chỉ 
trích các bậc Thánh, có chánh kiến, chấp nhận các nghiệp được chánh kiến chỉ 
phối, sau khi thân hoại mạng chung, họ được sanh vào thiện thú, thiên giới, 
cõi đời này.” 
Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điêu này được nói đến: 


Dẫn ý vào đường chánh, Nói những lời chánh ngữ, 
Với than làm nghiệp chánh, Nguoi ở đời làm vậy. 
Nghe nhiều học hỏi nhiêu, Làm các việc công đức, 
Ở đây sống trong đời, Với sanh mang it oi, 

Khi thân hoại mạng chung, Người ду với trí tuệ, 
Người ay làm như vậy, Được sanh lên cõi trời. 


Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


53. КІМН XUAT LY (Nissaraniyasutta) (It. 60) 

72. Diéu này duoc Thé Tón nói dén, dà duoc bác A-la-hán nói dén và tói 
dà duoc nghe: 

- Мау các Tỷ-kheo, có ba xuất ly giới này.” Thé nào là ba? Sự xuất ly khói 
các dục, tức là viễn ly. Sự xuất ly khỏi các sắc, tức là vô sắc. Sự đoạn diệt cái 
øì được hiện hữu, được làm ra, được duyên khởi, là sự xuất ly cái ay. Nay cac 
Ty-kheo, сб ba xuat ly gidi nay. 

Thé Tón dà nói lén y nghia nay. O day, diéu này duoc nói dén: 


Biét duoc xuát ly duc, Vuot qua dugc các sác, 
Luón nhiét tám tinh tán, Tinh chi tat cá hành. 
Ty-kheo ay thay chanh, Từ day, chính ở đây, 

VỊ ây được giải thoát, Thăng trí được viên thành, 
Sống nếp sóng an tịnh, Vị ấy sống như vậy, 

Thật sự là ân sĩ, Đã vượt khỏi các ách. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


> Xem D. III. 239; A. ІШ. 245. 
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84. KINH AN TINH HON (Santatarasutta)” (It. 61) 
73. Điều nay đã được Thé Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 


- Này các Ту-Кһео, các pháp vô sắc an tịnh tốt hơn các sắc pháp; đoạn diệt 
an tịnh tót hơn các pháp vô sac. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 


Chúng sanh đi đến săc, Có chúng trú vô sắc, 

Không quán tri đoạn diệt, Họ đi đến tái sanh. 

Những ai liễu tri sắc, Không an trú vô sắc, 

Chính trong sự đoạn diệt, Họ đạt được giải thoát, 

Các hạng người như vậy, Họ bỏ rơi thần chết. 

Với thân đạt đến được, Bất tử không sanh y, 

Sanh y được xả ly, Chứng được không lậu hoặc, 


Vị Chánh đăng Chánh giác, Thuyết giảng vé con đường, 
Con đường không sâu muộn, Con đường không câu uê. 
Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


85. KINH CON TRAI (Puttasutta) (It. 62) 

74. Điều này đã được Thé Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

- Này các Ty-kheo, có ba hang con trai này xuất hiện, có mặt ở đời. Thé nào 
là ba? Uu sanh, tùy sanh, liệt sanh. 

Và này các Ty-kheo, thé nào là người con trai ưu sanh? Ở đây, này các Tỷ- 
kheo, cha mẹ của người con không quy y Phật, không quy y Pháp, không quy y 
Tang, không tr bỏ sát sanh, không từ bỏ lay của không cho, không từ bỏ tả hạnh 
trong các dục, không từ bỏ nói láo, không từ bỏ dám say rượu men rượu nâu, 
ác giới, theo các ác pháp. Còn người con của họ quy y Phật, quy y Pháp, quy y 
Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lay của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ 
bỏ nói láo, từ bỏ dám say rượu men rượu nau, giữ giới, theo các pháp lành. Như 
vậy, này các Ty-kheo, là người con trai ưu sanh. 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là người con trai tùy sanh? Ở đây, này các Ту- 
kheo, cha mẹ của người con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, 
từ bỏ lây của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đăm 
say rượu men rượu nâu, giữ giới, theo các pháp lành. Người con trai của họ cũng 
quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, tu 
bỏ tà hanh trong các dục, từ bó nói láo, từ bó dám say rượu men rượu nau, giữ 
gidi, theo các pháp lành. Nhu vay, này các Ty-kheo, là người con trai tùy sanh. 


?6 Xem S. I. 290, Calasutta (Kinh Cala); Sn. 139, Dvayatanupassanasutta (Kinh Hai pháp tùy quan). 


250 % KINH TIÉU ВО 


Và này các Ty-kheo, thé nào là người con trai liệt sanh? Ở đây, này các 
Ту-Кһео, cha mẹ của người con trai này quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, 
từ bỏ sát sanh, từ bỏ lẫy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói 
láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nâu, giữ giới, theo các pháp lành. Và người 
con của họ không quy y Phật, không quy y Pháp, không quy y Tăng, không từ 
bỏ sát sanh, không từ bỏ lay của không cho, không từ bỏ tà hạnh trong các dục, 
không từ bỏ nói láo, không từ bỏ dám say rượu men rượu nau, ác giới, theo các 
ác pháp. Như vậy, này các Ту-Кһео, là người con trai liệt sanh. 


Мау các Ту-Кһео, có ba hạng con trai này có mặt, xuât hiện ở đời. 
Thê Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điêu này được nói đên: 


Bậc hiên trí ước muôn, Con trai ưu, tùy sanh, 
Không ước muốn liệt sanh, Một gánh nặng gia đình. 
Đời có những con này, Trở thành nam cư sĩ, 

Sống đây đủ tín giới, Biết nghe lời người khác, 
Xa lìa sự xan tham, Những người con như vậy, 
Như trăng thoát đám mây, Chói sáng giữa hội chúng. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


86. KINH KHONG MUA (4vwffhikasuffa) (It. 64) 

75. Diéu này dà duoc Thé Tón nói dén, dà duoc bác A-la-hán nói dén và tói 
đã được nghe: 

- Này các Ty-kheo, có ba hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Thé nào 
là ba? Hạng người như hạn hán, hạng người như mưa chỉ trong địa phương và 
hạng người nhu mưa đồ xuóng khắp tat cả. 


Và này các Tỷ-kheo, thé nào là hang nguói nhu han hán khóng mua? Ó day, 
nay cac Ty-kheo, co nguoi khong bó thí cho ai cá; khóng cho dó án, dó uóng, 
vai, xe có, vong hoa, huong, dau xoa, sàng toa, den duóc cho Sa-món, Bà-la- 
món, cho các nguói lang thang án xin nghéo khó, khón cüng. Này các Ty-kheo, 
hang người nhu vậy là hang người nhu han han không mua. 


Và này các Ty-kheo, thé nào là hang nguoi nhu mua chi trong dia phuong? 
Ó dáy, này các Ty-kheo, có người có bó thí cho mót só nguói, nhung khóng 
bó thí cho một số người; dầu số người đó là Sa-môn, Bà-la-môn hay các người 
lang thang ăn хіп nghèo khô, khôn cùng, họ không bó thí đồ ап, đô uống, val, 
хе сб, vòng hoa, huong, dầu xoa, sàng tọa, đèn đuốc. Мау сас Ty-kheo, hạng 
người như vậy là hạng người như mưa chỉ trong địa phương. 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là hạng người như mưa 46 xuóng kháp tat ca? 
Ó дау, пау các Ту-Кһео, có nguói cho tat cà moi người; cho dó ап, dó uóng, 
vài, xe có, vóng hoa, huong, dáu xoa, sàng toa, dén duóc cho các Sa-món, Bà- 
la-môn, cho các người lang thang ăn xin nghèo khó, khốn cùng. 
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Мау các Ty-kheo, có ba hang nguói này có mát, hién htru 6 doi. 
Thé Tôn đã nói lén ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 


Không cho hạng Sa-môn, Không cho Bà-la-môn, 
Không cho kẻ khốn cùng, Không cho người ăn xin, 
Không san sẻ cho người, Những 46 thâu hoạch được, 
Như đồ ăn, đồ uống, Cùng các vật thực khác, 
Hạng ấy thật gióng như, Han hán không mua móc, 
Hang người ay được goi, Là hang người ha liệt. 
Không cho một hạng người, Chi lựa cho một SỐ, 

Hang ay được hiên trí, Goi là những hạng người, 
Chỉ mưa tại địa phương, Không mưa tại chỗ khác. 
Hạng người mưa bó thí, Cùng khắp tat cả chó. 

Có lòng thương từ mẫn, Đối với mọi hữu tình, 

Với tâm thật hoan hy, Tung vãi cho cùng khắp, 
Hãy cho! Hãy cho nữal Vị ду luôn nói váy. 

Như mây dông gầm thét, Chớp sáng mưa đồ xuống, 
Tràn ngập chỗ đất cao, Tràn đây chỗ đất trũng, 
Chảy tràn với nước ngập. Cũng vậy ở đời này, 

Có một sô hạng người, Hang người giống nhu váy. 
Tháu hoach dugc ding pháp, Tai san do nó luc, 

Vói dó &n, dó uóng, Vi ấy chon chánh đãi, 


Những chúng sanh khôn cùng. 
Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


§7. KINH HY VONG DUOC LAC (Sukhapatthanasutta)" (It. 67) 

76. Diéu này dà duoc Thé Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi 
đã duoc nghe: 

- Do hy vong duoc ba lac này, bác Hién trí hộ trì giới. Thé nào là ba? 
“Mong răng lời tán thán sẽ ёп vói ta", bác Ніёр trí hó trì giới. “Mong răng, tài 
sản sẽ khởi lên cho ta”, bậc Hiền trí hó tri gidi. “Mong rang khi than hoai mang 
chung, ta sé sanh vao ihien thú, thiên giới, cõi đời này”, bac Hiên trí hộ trì giới. 
Này các Tỷ-kheo, do hy vọng được ba lạc này, bậc Hiên trí hộ trì giới. 

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. О đây, ý nghĩa này được nói đến: 


Bậc Trí hộ trì giới, Hy vọng được ba lạc, 
Được khen, được tài sản, Đời sau sóng hoan hy, 
Trong cánh giói chu thién. Néu khóng làm diéu ác, 
Nhung theo ké làm ác, Thi bi nghi làm ác, 


27 Xem Tag. v. 608; J. IV. 432-36, Sattigumbajataka (Chuyện anh уй Sattigumba), số 8503; J. VI. 
221-55, Mahanaradakassapajataka (Chuyén Бас Dai trí Narada Kassapa), 50 5545 (CST). 
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Và bị tang tiếng xâu. Giống như người làm bạn, 
Giống như người làm theo, Người này giống người ấy, 
Giống như người cộng trú. Người theo, người được theo, 
Xúc chạm, được xúc chạm, Như cây tên nhiễm độc, 
Nhiễm bó tên chưa nhiễm, Bậc Trí vì sợ nhiễm, 

Nên không bạn kẻ ác. Với ngọn cỏ kusa, 

Dùng gói đồ cá thúi, Kusa bay mùi thúi, 

Cũng vậy gan kẻ ngu. Còn người dùng ngọn 18, 
Goi huong (арага, Ngọn lá bay mùi thơm, 
Cũng vậy gan bac Tri, Do vậy nhờ nghi đến, 

Cái giỏ bang lá ấy, Biết được những cái øì, 

Sẽ rơi vào tự mình, Bậc Hién trí không theo, 


Những hạng người bat thiện Chi biết làm bạn thân, 
Những người lành hiển thiện. Những kẻ ác bát thiện, 
Dát dẫn đến địa ngục, Còn những kẻ tốt lành, 
Đạt đến cảnh thiện thú. 

Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


58. KINH BIEN HOAI (Bhidurasutta) (It. 69) 

77. Diéu này dà duoc Thé Tón nói dén, dà duoc bác A-la-hán nói dén và tói 
да duoc nghe: 

- Мау сас Ty-kheo, than nay bi bién hoai, thirc bi lun tan, tat са sanh y là vô 
thường, khô, chịu sự thay đôi. 

Thé Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, ý nghĩa này được nói đến: 


Biết thân bị bién hoại, Còn thức bị lụn tàn, 
Thây sợ trong sanh y, Hiểu được sanh và chết, 
Sau khi chứng đạt được, Sự an tịnh (бі thượng, 
Tự ngã được tu tập, Chỉ còn đợi thời gian. 


Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


59. KINH КЕТ GIAO TÙY THEO BẢN CHẤT 

(Dhátusosamsandanasutta)? (It. 69) 

78. Điều này đã được Thé Tôn nói đến, đã được bác A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

- Này các Tỷ-kheo, các chúng sanh tùy theo bản chất giao thân, chung dòng 
với các chúng sanh. Hạng chúng sanh hướng hạ giao thân, chung dòng với các 


? Tham chiếu: S. II. 155, Cankamasutta (Kinh Di cùng nhau); S. II. 157, Sagathasutta (Kinh Со Ке); 
Thag. v. 147, 264, Тар. # (7.02. 0099.446. 0115a12); Tap. #Ё (1.02. 0099.448. 0115b24). 
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chüng sanh huóng ha. Các chüng sanh huóng thuong giao thán, chung dóng vói 
các chüng sanh huóng thuong. 

Мау các Ty-kheo, trong thời gian quá khứ, các chung sanh tùy theo ban 
chát dà giao thân, chung dong với các chúng sanh. Hang chúng sanh hướng ha 
đã giao thân, chung dòng với các chúng sanh hướng hạ. Các chúng sanh hướng 
thượng đã giao thân, chung dòng với các chúng sanh hướng thượng. 

Này các Ty-kheo, trong thời tương lai, các chúng sanh tùy theo bản chát sẽ 
giao thân, sẽ chung dòng với các chúng sanh. Hạng chúng sanh hướng ha sẽ 
giao thân, chung dòng với các chúng sanh hướng hạ. Các chúng sanh hướng 
thượng sẽ giao thân, chung dòng với các chúng sanh hướng thượng. 

Này các Ту-Кһео, hiện nay cũng vậy, trong thời hiện tại, các chúng sanh 
tùy theo bản chất giao thân, chung dòng với các chúng sanh. Hạng chúng sanh 
hướng hạ giao thân, chung dòng với các chúng sanh hướng hạ. Các chúng sanh 
hướng thượng giao thân, chung dòng với các chúng sanh hướng thượng. 

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 


Rừng dục được sanh lên, Chính do sự cộng trú, 
Rừng dục được chặt đứt, Chính nhờ không cộng trú; 
Như leo tâm gỗ nhỏ, Bị chìm dưới sông lớn, 
Cũng vậy nếu đi đến, Với kẻ lười biếng nhác, 
Bậc sống đời tốt lành, Ебі cũng bị chìm luôn. 

Do vậy hãy tránh xa, Kẻ lười không tinh tán! 
Hãy chung sông cộng trú, Với bậc Thánh viễn ly! 
Với những bậc tinh can, Sống trong cảnh thiên định, 


Với những vị thường xuyên,  Siêng năng và can mẫn. 
Ý nghĩa này được Thê Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


§10. KINH TON GIÁM (Parihanasutta) (It. 71) 

79. Điều này đã được Thé Tôn nói đến, đã được bác A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

- Này các Ty-kheo, có ba pháp này đưa đến tón giám cho Ty-kheo Hữu 
học. Thé nào là ba? Ở đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo Hữu học ưa thích công 
việc, thích thú công việc, đam mê ưa thích công việc; ưa thích nói chuyện, thích 
thú nói chuyện, đam mê ưa thích nói chuyện; ưa thích năm ngu, thích thú năm 
ngủ, đam mê ưa thích nằm ngủ. Này các Ту-Кһео, có ba pháp này đưa đến tôn 
giảm cho Ту-Кһео Hữu học. 

Này các Ty-kheo, có ba pháp này không đưa đến tôn giảm cho Tý-kheo 
Hữu học. Thé nào là ba? Ở đây, này các Ty-kheo, Ту-Кһео Hữu hoc không ưa 
thích công việc, không thích thú công việc, không đam mé ua thích công việc; 
không ưa thích nói chuyện, không thích thú nói chuyện, không đam mê ưa thích 
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nói chuyện; không ưa thích năm ngủ, không thích thú năm ngủ, không đam mé 
ưa thích nam ngủ. Này các Ту-Кһео, có ba pháp này không đưa đến tón giám 
cho Ty-kheo Hữu học. 

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 


Ty-kheo thích công việc, Thích thú trong nói chuyện, 
Và ưa thích năm ngủ, Sống dao động, trạo cử, 

Vi Ty-kheo nhu vậy, Không thé nào chứng ngộ, 
Chứng Bó-dé tối thượng. Do vậy đối vi ду, 

Cần phải ít công việc, Phải ít sự nam ngủ, 

Không được có tháo động, VỊ Ty-kheo như vậy, 

Mới có thể chứng được, Chứng tôi thượng Bó-dé. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
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IV. PHAM THU TU 
(CATUTTHAVAGGA) 


§1. KINH SUY TAM (Vitakkasutta) (It. 72) 
80. Điều này đã được Thé Tôn nói đến, đã được bậc A-la-han nói đến và tôi 
đã được nghe: 

"ka Này các Ty-kheo, có ba tàm tu bát thién này. Thé nào là ba? Tám tu Пеп һе 
деп tu dé Cao minh; tâm tu liên hệ dén lợi dưỡng, cung kính, danh vong; tám tu 
liên hệ đên lo lăng cho người khác. Này các Ty-kheo, có ba tâm tu bat thiện này. 

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 


A1 có sự liên hệ, Tự đề cao chính mình, 
Liên hệ đến lợi dưỡng, Cung kính và tôn trọng, 
A1 ưa thích, vui thích, Làm than, làm ban hítu, 
Những vi ay đứng xa, Diệt tận các kiét sử. 

AI từ bỏ con cái, Từ bỏ các loài vật, 

Từ bỏ các lễ cưới, Bỏ cất chứa tài sản, 
Ty-kheo ấy có thé, Chứng B6-dé vô thượng. 


Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


82. KINH CUNG KÍNH (Sakkãrasuffa)® (It. 73) 

81. Diéu này dà duoc Thé Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

- Này các Ty-kheo, Ta đã thay các chúng sanh? bị cung kính chinh phuc, 
bị tâm cung kính xâm chiêm; sau khi thân hoại mang chung bị sanh vào cõi ай, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Này các Ty-kheo, Ta đã thay các chúng sanh bị không cung kính chinh 
phục, tâm bị không cung kính xâm chiêm; sau khi thân hoại mạng chung bị 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Này các Tỷ-kheo, Ta đã thây các chúng sanh khi bị chinh phục, tâm bị xâm 
chiếm bởi cả hai cung kính và không cung kính; sau khi thân hoại mạng chung 
bị sanh vào cõi dữ, ác thu, doa xứ, địa ngục. 

9 Xem 5. II. 231, Sagathakasutta (Kinh Có kệ); Thag. v. 981, Sariputtattheragatha (Kệ ngón cua 


Trưởng lão Sariputta). 
30 Xem S. I. 232. 
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Này các Ty-kheo, sau khi khóng nghe mót Sa-món hay Bà-la-món nào khác 
nói lén, Ta nói lên lời nói nay: “Này các Ty-kheo, Ta đã thay các chúng sanh 
bi cung kính chinh phục, tâm bi cung kính xâm chiêm; sau khi thân hoại mạng 
chung bi sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. 

Này các Tỷ-kheo, Ta đã thây các chúng sanh khi bị không cung kính chinh 
phục, tâm bị không cung kính xâm chiếm; sau khi thân hoại mạng chung bị 
sanh vào cõi ай, ác thú, doa xứ, địa ngục. 

Này các Tỷ-kheo, Ta đã thây các chúng sanh khi bị chinh phục, tâm bị xâm 
chiếm bởi cả hai cung kính và không cung kính; sau khi thân hoại mạng chung 
bi sanh vào cõi ай, ác thu, doa xứ, địa ngục.” 

Và này các Ty-kheo, vì rằng Ta tự mình biết, tự mình thấy, tự mình tìm ra 
nén Ta tuyên bó răng: “Này các Tỷ-kheo, Ta đã tháy các chúng sanh bị cung 
kính chinh phục, tâm bị cung kính xâm chiếm; sau khi thân hoại mạng chung 
bi sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. Này các Ty-kheo, Ta đã thây các 
chúng sanh khi bị không cung kính chinh phục, tâm bị không cung kính xâm 
chiếm; sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào cõi ай, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Này các Tỷ-kheo, Ta đã thây các chúng sanh khi bị chinh phục, tâm bi 
xâm chiếm bởi cả hai cung kính và không cung kính; sau khi thân hoại mạng 
chung bị sanh vào cõi dữ, ác thu, doa xứ, dia nguc.” 

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 


AI khi được cung kính, Khi không được cung kính, 
Trong cả hai trường hợp, Tâm định không lay chuyên, 
Sống hạnh không phóng dật, Тап thường nhập thiền tư, 
Với tâm tưởng té nhi, Chánh quán các só kién, 

Ua thích cháp thü diét, Duoc goi bác chán nhán. 


Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến va tôi đã được nghe. 


§3. KINH TIÉNG NÓI CUA CHU THIÊN (Devasaddasutta) (It. 75) 

82. Diéu này dà duoc Thé Tôn nói đến, đã duoc bậc A-la-hán nói đến va tôi 
đã được nghe: 

— Này các Ty-kheo, giữa chư thiên, có ba tiếng chư thiên này, thỉnh thoảng 
được vang lên, tùy thời được khởi lên. Thế nào là ba? 

Này các Tý-kheo, khi nao bác Thánh dé tu cao bó râu toc, dap ао cả-sa, 
nghi dén xuat gia, từ bó gia dinh, sông không gia đình, trong khi ду, này các 
Ty-kheo, tiéng chu thién duoc vang lén: “Vi Thanh dé tu này nghi dén chién 
dau vói Ac ma." Này các Ty-kheo, day là tiéng chu thién thir nhát, thinh thoáng 
được vang lên giữa chu thiên, tùy thời được khởi lén. 

Lai nữa, này các Ty-kheo, khi nào bậc Thánh đệ tử sóng chuyên tâm tu tập 
уе bay B6-dé phân, trong khi ấy, này các Ty-kheo, tiéng chư thiên được vang 
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lên: “Vị Thánh đệ tử này chiến dau với Ас ma.” Này các Ty-kheo, đây là tiếng 
chư thiên thử hai, thỉnh thoảng được vang lên giữa chư thiên, tùy thời được 
khởi lên. 

Lại nữa, này các Ty-kheo, khi nào bậc Thánh đệ tử, với sự diệt tận các lậu 
hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát, trong khi ду, này сас Ty-kheo, tiếng chư 
thiên vang lên: “VỊ Thánh đệ tử này đã chiến thắng trong chiến trận, đứng đầu 
trong chiến trận, sau khi chiến tháng, vi ду an trú.” Này các Ty-kheo, đây là 
tiếng chư thiên thứ ba, thỉnh thoảng được vang lên giữa chư thiên, tùy thời được 
khởi lên. 

Này các Ty-kheo, giữa chư thiên, có ba tiếng chư thiên này, thỉnh thoảng 
được vang lên, tùy thời được khởi lên. 

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 


Tháy dé tử Chánh giác, Chién tháng trong chién trán, 
Chu thiên cũng dành lé, Bác vi dai nhu váy. 

Bác trí tué chín muói, Ching tói danh lé Ngai, 
Người được luyện идр фус! Vì Ngai da chién thang, 

Tran dánh rat khó tháng, Ngài đã chiến tháng được, 
Quân đội của thần chết, Không còn trở ngại øì, 

Nhờ giải thoát của Ngai. Như vậy các thiên nhân, 
Đảnh lễ vị như vậy, Vi đạt duoc muc dich,?? 
Chác chán các thién nhán, Dành lé trong vi áy, 

Pháp gi giüp thoát duoc, Khoi than chét chi phói. 


Y nghia này duoc Thé Tón nói dén và tói dà duoc nghe. 


84. KINH NAM TUONG XUÁT HIÉN TRUÓC 

(Pancapubbanimittasutta)*” (It. 76) 

83. Diéu пау dà duoc Thé Tón nói dén, dà duoc bác A-la-han nói dén và tói 
dà duoc nghe: 

- Này các Ty-kheo, khi nào một thiên nhân mang chung từ bo than chu 
thién, có nám tuóng xuát hién ra truóc: Các vòng hoa héo úa, áo quàn bi ué 
nhiém, mó hói cháy ra tir nách, thán sác tró thành xáu xí, thién nhán khóng hoan 
hy tai chỗ ngôi chư thiên. Này các Ty-kheo, chư thiên sau khi biết thiên tử này 
mạng chung, nói ba lời dé cô vũ: “Từ đây, Hiền giả hãy đi đến cõi lành! Sau khi 
đi đến cõi lành, hãy nhận được những gi khéo nhận được! Sau khi nhận được 
những gi khéo nhận được, hãy khéo an trà!" 


31 Xem M. I. 4; S. II. 229; V. 237. 


2 Xem Ap. I. 195, Ekacintikattheraapadana (Ky su vé Trưởng lão ЕКасіп а); Ap. I. 205, 
Niggundipupphiyattheraapadana (Ky sw vé Truong lao Niggundipupphiya). 
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Được nghe nói vậy, một Ty-kheo bach Thê Tôn: 

— Bach Thé Tôn, thé nào được gọi là đi đến cõi lành của chư thiên? Bạch 
Тһе Tôn, thé nào duoc goi là nhận được những gi khéo nhận được của chu 
thiên? Bạch Thé Tôn, thé nào được gọi là khéo an trú của chư thiên? 

— Này các Ty-kheo, được dia vi làm người, được goi là di dén cói lành cüa 
chu thién. Khi duoc dia vi làm nguói, duoc long tin trong Pháp và Luát do Nhu 
Lai thuyết giảng, này các Ty-kheo, đây được goi là nhận được những gi khéo 
nhận được của chư thiên. Khi lòng tin được nhập vào, được an trú thành góc ré, 
kiên tri, không bi làm tan nát” bởi Sa-món, Bà-la-môn, Thiên, Nhân, Ác ma, 
Phạm thiên hay bất cứ ai ở đời thì được gọi là khéo an trú của chư thiên. 

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 


Khi nào vi thiên nhân, Từ bỏ thân chư thiên, 
Vì thọ mạng đã hết, Ba tiếng được thốt lên, 
Do chư thiên an ủi, Cô vũ khiến hoan hý: 
Từ đây, này Hiền giả, Hãy đi đến cõi lành, 


Cộng trú với loài người; 
Trong Chánh pháp уі diệu, 
Long tin ây vô thượng: 

Vào trong lòng tin ây, 

Cho đến trọn sanh mạng, 
Trong Diệu pháp khéo giảng: 
Từ bỏ lời nói ác, 

Và mọi hành động khác, 
Thân làm các hạnh lành, 
Sau khi ý nghĩ lành, 

Rồi làm các công đức, 

Làm xong nhiều công đức, 
Rôi an trú người khác, 
Trong đời sông Phạm hạnh, 
Với lòng từ man này, 

Một thiên nhân mạng chung, 
“Thiên nhân hãy đến đây, 


Khi đã được làm người, 
Hãy lay được lòng tin, 
Hiên giả hãy thâm nhập, 
An trú thành gốc rễ, 
Không bị làm tan nát, 
Từ bỏ thân làm ác, 

Từ bỏ ý nghĩ ác, 

Được xem là thuộc ác; 
Làm nhiêu lời nói lành, 
Vô lượng không sanh у; 
Cho sanh у đời sau, 

Với bỗ thí rộng rãi, 

Bị tử vong chi phôi, 
Trong Chánh pháp уі diệu. 
Chư thiên khi biết được, 
Liên nói lời сб vũ: 

Hãy đến lại nhiêu lần!” 


Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
85. KINH LOI ICH CHO NHIÊU NGƯỜI (Bahujanahitasutta) (It. 78) 
84. Điều này đã được Thé Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi 


đã được nghe: 


33 Xem S. V. 219. 
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- Со ba hạng người này xuất hiện ở đời, xuất hiện đem lại hạnh phúc cho 
nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, 
vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là ba? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, Chánh Dang 
Giác, Minh Hanh Tuc, Thiện Thé, Thé Gian Giải, Vô Thượng Si, Điều Ngự 
Truong Phu, Thién Nhon Su, Phat, Тһе Tôn. Ngai thuyét phap so thién, trung 
thiện, hậu thiện, có van, có nghĩa, trinh bay Pham hạnh hoàn toàn viên mãn 
thanh tịnh. Này các Ty-kheo, đây là hang người thứ nhất xuất hiện ở đời, xuất 
hiện đem lại hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương 
tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. 

Lại nữa, này các Ту-Кһео, đệ tử của bậc Đạo sư ay, bac A-la-han, cac lau 
hoặc đã đoạn tán, Pham hanh đã thành tuu, việc cán làm đã làm, gánh náng dà 
đặt xuống, muc đích của mình đã dat được, hữu kiét sử dà đoạn tận, đã giải 
thoát nhờ chánh trí. Vi ây thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, 
có nghĩa, trình bày Phạm hanh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Này các Tỷ- 
kheo, đây là hạng người thứ hai xuất hiện ở đời, xuất hiện đem đến hạnh phúc 
cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi 
ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, dé (т bác Dao su ay là bác Hữu hoc, dang di trên 
con đường, vị nghe nhiêu, giới cám được gin giữ. Vi ау cũng thuyết pháp so 
thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa, trình bày Pham hanh hoàn toàn 
viên mãn thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người thứ ba xuất hiện ở 
đời, xuất hiện đem đến hạnh phúc cho nhiêu người, an lạc cho nhiều người, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và 
loài người. 

Này các Tỷ-kheo, có ba hạng người xuất hiện ở đời, xuất hiện đem đến 
hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiêu người, vì lòng thương tưởng cho 
đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. 

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 


Bậc Đạo sư ở đời, Đại ân sĩ thứ nhất; 

Tiếp nói theo vi ay, Là đệ tử Dao su, 

Da tu tap tu nga; Tiép đến bác Hữu hoc, 

Dang di trén con duóng, Bác nghe nhiéu hoc nhiéu, 
Bác giói cám dày du; Ba vi tôi thuong này, 

Gitta chu thiên, loài người, Bác tác thành hào quang, 

Bác tuyén bó Chánh pháp, Mở toang cửa bát tử, 

Đã giúp đỡ nhiêu người, Thoát ly khỏi ách nạn. 

Những ai tùy bước theo, Con đường khéo thuyết giảng, 


Bởi bậc Vô Thượng Sĩ, Bậc Dẫn Đâu Lữ Hành, 
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Vi ây tai đời này, Cham dirt moi khé dau, 
Những vi không phóng dat, Trong giáo lý Thiện Thệ. 
Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


56. KINH TÙY QUAN BAT TINH (Asubhünupassisutta) (It. 80) 

85. Diéu này dà duoc Thé Tón nói dén, dà duoc bác A-la-hán nói dén và tói 
dà duoc nghe: 

- Này các Ty-kheo, hay sóng tùy quán bát tịnh trên thân; hãy khéo an trú 
niệm hơi thở vô hơi thở ra, đặt nệm trước mặt, hướng về nội tâm; hãy sống tùy 
quán vô thường trong tất cả các hành. 

Này các Ty-kheo, khi sống tùy quán bát tịnh trên thân, tham tùy miên đối 
với tịnh giới được đoạn trừ; khi khéo an tru шеп hơi thở vô hơi thở ra, đặt nệm 
trước mặt, hướng về nội tâm, thời các tâm hướng ngoại, dự phan vào tón hai 
không có; khi sống tùy quán vô thường trong tất cả các hành, thời vô minh trừ 
diệt, minh được khởi lên. 

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 


Quán bất tịnh trên thân, Niệm thở vô thở ra, 

Tịnh chỉ tất cả hành, Thường nhiệt tâm, chánh kiến, 
Vi Ту-Кһео như vậy, Đã thay rất chon chánh, 

Từ đây ở nơi đây, Vị ấy được giải thoát, 

Thăng trí được thành tựu, Lăng đụu thật an tịnh, 

Vị án sĩ nhu vậy, Chác vượt khỏi ách nạn. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


87. KINH TUAN TU HÀNH TRI GIÁO PHÁP 

(Dhammaànudhammapatipannasuttay" (It. 81) 

86. Diéu này dà duoc Thé Tón nói dén, dà duoc bác A-la-hán nói dén và tói 
dà duoc nghe: 

- Với vi Ty-kheo hành tri tùy pháp đúng pháp, day là cách thức dung dán 
dé giải thoát những chữ: “Thực hành tùy pháp đúng рһар.” Khi vị ây nói, vị ây 
nói đúng pháp, không phải phi pháp; khi уі ây suy tư, vi ây suy tu vói suy tu 
đúng pháp, không phái suy tu phi pháp. Do từ bó hai điều ấy, vi ây trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác. 

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điêu này được nói đến: 

Thích pháp, hân hoan pháp, Suy tư trên Chánh pháp, 
Ту-Кһео tùy niệm pháp, Chánh pháp không tón giảm; 
34 Tham chiều: Dh. v. 64; Thag. v. 1018; Pháp cú kinh “Sa-môn phẩm” 1X f] At y FY (7.04. 0210.34. 


0571c29); Xuát diéu kinh “Sa- “môn phẩm” LH AE > PY їн (7.04. 0212.33. 0764c15); Pháp tập yêu tung 
kinh *Bát-só phám" ЖЖ 2Д4& Ж иһ (T.04. 0213.32. 0796016). 
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Khi di hoác khi dimg, Khi ngói hoác khi nám, 
Nội tâm được chê ngu, VỊ ây đạt an tịnh. 
Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


§8. KINH TÁC THÀNH MU (Andhakaranasutta)® (It. 82) 

87. Điều này đã được Thé Tôn nói đến, dà được bậc A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

- Này các Ty-kheo, có ba tâm bát thiện này, tác thành mù, tác thành không 
mắt, tác thành không trí, đưa đến tuệ đoạn diệt, dự phân vào tôn hại, không đưa 
đến Niết-bàn. Thé nào là ba? 

Này các Tý-kheo, dục tầm tác thành mù, tác thành không mắt, tác thành 
không trí, đưa đến tuệ đoạn diệt, dự phân vào tôn hại, không đưa đến Niết-bàn. 
Này các Tỷ-kheo, sân tầm tác thành mù, tác thành không mắt, tác thành không 
trí, đưa đến tuệ đoạn diệt, dự phân vào tôn hại, không đưa đến Niết-bàn. Này 
các Ty-kheo, hai tám tác thành mù, tác thành khóng mát, tác thành khong trí, 
đưa đến tuệ đoạn diệt, dy phán vào tôn hai, không đưa đến Niét-bàn. Này các 
Tỷ-kheo, có ba tầm bất thiện này, tác thành mù, tác thành không mát, tác thành 
khóng trí, dua dén tué doan diét, du phán vào tón hai, khóng dua dén Niét-bàn. 

Này các Ty-kheo, có ba thién tám nay, tác thành khóng mu, tác thành mát, 
tác thành trí, làm táng truóng trí tué, khóng du phán vào tón hai, dua dén Niét- 
bàn. Thé nào là ba? Viễn ly tám, này các Ty-kheo, tác thành không mù, tác 
thành mát, tác thành trí, làm táng truóng trí tué, khóng du phan vao ton hai, 
đưa đến Niét-ban. Vô sân tam, này các Ty-kheo, tác thành không mù, tác thành 
mắt, tác thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không dự phân vào tôn hại, đưa đến 
Niét-bàn. Vô hai tâm, này các Ty-kheo, tác thành không mù, tác thành mắt, tác 
thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không dự phân vào tôn hại, đưa đến Niết-bàn. 
Мау сас Ту-Кһео, có ba thiện tâm này, tác thành không mù, tác thành mắt, tác 
thành trí, làm tăng trưởng trí tuệ, không dự phân vào tôn hại, đưa đến Niết-bàn. 

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. О đây, điều này được nói đến: 


Hãy suy tư, suy tâm, Ba tâm thuộc chánh thiện, 
Đối ba tư duy ác, Hãy từ bỏ lánh xa. 

VỊ ây chắc chế ngu, Hành tuóng các tu duy, 
Nhu con mua dep sach, Các bụi bam chát chứa. 
Vi ay that chác chán, An tinh tám vói tám, 

Ó dáy vi ày dat, Con duong an tinh dao. 


Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến va tôi đã được nghe. 


35 Tham chiếu: S. V. 97, Nivaranasutta (Kinh Trién cai); Tạp. ЖЕ (T.02. 0099.706. 0189c02); Pháp си 
kinh “Đạo hành phám" }& f: ЖӘЕ íT їп (7.04. 0210.28. 0569217); Xuất điệu kinh “Bao phám" НІНЕ 
ІН im (7.04. 0212.13. 0681b25); Pháp tap yêu tụng kinh “Chánh dao phám" 1X 5& 32 4H ИЕЛЕ ип (7.04. 
0213.12. 0783208). 
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59. KINH САС UE TRONG THAN (Атағатайавшау (It. 83) 

88. Diéu này dà duoc Thé Tón nói dén, dà duoc bác A-la-hán nói dén và tói 
dà duoc nghe: 

— Này các Ty-kheo, có ba nói ué, nội thù, nội đối thủ, nội sát nhân, nội thù 
địch này. Thé nào là ba? 

Tham, này các Tỷ-kheo, là nội ué, nội thù, nội đối thủ, nội sát nhân, nội thù 
địch. Sân, này các Ty-kheo, là nội ué, nội thù, nội đối thủ, nội sát nhân, nội thù 
dich. Si, này các Ty-kheo, là nội ué, nội thù, nội đối thủ, nội sát nhân, nội thù 
địch. Này các Ту-Кһео, có ba nội ué, nội thù, nội đối thủ, nội sát nhân, nội thù 


địch này. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 


Tham sanh ra bất hạnh, 
Tham chính là sợ hãi, 
Loài người không rõ biết, 
Người tham không biết rõ, 
Người tham không thấy được, 
Mù lòa và tối tăm, 

Ở nơi một người nào, 

AI đoạn trừ được tham, 
Với ai tham đoạn trừ, 

Sân sanh ra bất hạnh, 

Sân chính là sợ hai, 

Loài người không rõ biết, 
Người sân không biết rõ, 
Người sân không thay được, 
Mù lòa và tôi tăm, 

Ở nơi một người nào, 

A1 đoạn trừ được sân, 

Với ai sân đoạn trừ, 

Được chặt đứt khỏi cành. 
S1 làm tâm dao động, 
Sanh ra từ bên trong, 
Lòng si đặc biệt ấy, 

Đâu chính là lợi ích, 

Đâu chính là Chánh pháp, 
Sẽ xuất hiện có mặt, 

Có si cùng chung sóng; 


Tham làm tâm dao động, 
Sanh ra từ bên trong, 

Loại tham đặc biệt ấy, 
Đâu chính là lợi ích, 

Đâu chính là Chánh pháp, 
Sẽ xuất hiện có mặt, 

Có tham cùng chung sông: 
Không tham vật đáng tham, 
Như giọt nước lá sen. 

Sân làm tâm dao động, 
Sanh ra từ bên trong, 
Lòng sân đặc biệt ду, 

Đâu chính là lợi ích, 

Đâu chính là Chánh pháp, 
Sẽ xuât hiện có mặt, 

Có sân cùng chung sông: 
Không sân việc đáng sân, 
Nhu qua cây tala, 

Si sanh ra bát hạnh, 

S1 chính là sợ hãi, 

Loài người không rõ biết, 
Người si không rõ biết, 
Người si không tháy được, 
Mù 1да và tôi tăm, 

Ở nơi một người nào, 

А1 đoạn trừ được si, 


36 Xem A. IV. 94, Kodhanasutta (Kinh Phan пб); MNid. 1, 338, 444. 
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VỊ ây quét sach được, 
Nhu mặt trời mọc lên, 


Không si việc dáng si, 

Tát cá moi si ám, 

Quét sach moi tám tối. 
Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


810. KINH DEVADATTA (Devadattasutta)”’ (It. 85) 

89. Điều này đã được Тһе Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

— Này các Ty-kheo, bi chinh phục bởi ba Phi diệu pháp, với tâm bị chúng 
xâm chiếm, Devadatta bi roi vào doa xứ, bị rơi vào dia ngục, trú cả kiếp Ó dáy, 
không thé cứu chữa. Thé nào là ba? Bi chinh phuc bởi ác duc, với tâm bị ác duc 
xâm chiêm, Devadatta bị roi vào doa xứ, bi rơi vào dia nguc, tru са kiép 9 dáy, 
không thé cứu chữa. Bị chinh phuc bởi ác bang hữu, với tâm bi ác băng hữu 
xâm chiêm, Devadatta bị rơi vào doa xứ, bi rơi vào dia ngục, trú cả kiếp O dáy, 
không thé cứu chữa. Dau cho còn có những thượng pháp cán phải làm, do dat 
được những chứng đắc đặc biệt, nhưng chi có giá trị tam thường, Devadatta đã 
dừng lại giữa đường. Này các Ту-Кһео, bị chính phục bởi ba Phi diệu pháp này, 
với tâm bị chúng xâm chiếm, Devadatta bị rơi vào doa xứ, bi rơi vào dia ngục, 
trú cả kiếp ở đấy, không thê cứu chữa. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 


Người khởi lên ác dục, 
Được biết nhờ điểm này, 
Ta được nghe như sau, 
Được biết là hiên trí, 

Đã đứng được chói sáng, 
Tự xem mình băng Ngài, 
Do vậy bị rơi vảo, 

Với bón cửa đóng chặt, 
Chắc chăn ai xâm phạm, 
Vị không làm điều ác, 
Vì tâm bị uê nhiễm, 

Ai nghĩ làm ô nhiễm, 
Với các ghé đựng đây, 
Không thể ô nhiễm được, 
Cũng vậy đối Như Lai, 
VỊ đường đi chơn chánh, 
Lời nói không đụng tới, 


Không được sanh đời này, 
Sanh thú người ác dục. 
Về Devadatta: 

Được nhận có tự ngã, 
Chói sáng với danh vọng, 
Đã chỗng lại Như Lai, 
Сбі địa ngục A-ty, 

Đây đủ những sợ hãi. 

VỊ không có ác tâm, 

Phải cảm xúc ác ấy, 
Không có biết tôn trọng. 
Toàn cả bể đại dương, 
Đây cả với thuốc độc, 

Vì đại duong quá lớn. 

Ai lây lời làm hại, 

VỊ có tâm an tịnh, 

Bậc chứng ngộ như vậy. 


2 


37 Tham chiếu: Vin. II, 180; V. 115; Xuất điệu kinh “Phan nộ phám" НЕ RŽ (7.04. 0212.15. 
B, 


0693b19); Pháp tập yêu tung kinh “Oán gia phẩm” z 31284 28 2x ñh (T.04. 0213.14. 0784a14). 
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Вас trí cán làm ban, Với một người như vay, 
Cần phải gân thân cận, Với người được như vậy; 
Ty-kheo cùng di theo, Mot tuyén đường người ay, 
Vi áy sé dat dén, Su doan diét khó dau. 


Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
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V. PHAM THU NAM 
(PANCAMAVAGGA) 


§1. KINH TIN THÀNH TOI THUONG (4ggappasädasuffa)° (It. 87) 

90. Điều nay đã được Thé Tôn nói đến, đã được bác A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe:”? 

- Này các Tỷ-kheo, có ba tín thành tôi thượng này. Thé nào là ba? 

Мау các Ty-kheo, so sánh các chúng sanh không chân, hai chán, bốn chân 
hay nhiều chán; có sắc hay không có sắc; có tưởng, không có tướng, hay không 
có tưởng và không không có tưởng; Như Lai được xem là (бі thượng đối với 
chúng, tức là bậc A-la-hán Chánh dáng Chánh giác. Này các Tỷ-kheo, những 
ai có lòng tín thành với đức Phật, những vị ay có lòng tín thành nơi tối thượng. 
Với những а1 có lòng tín thành nơi tôi thượng, quả dị thục là quả tôi thượng. 


Này các Ty-kheo, so sánh các pháp hữu vi hay vô vi, ly tham duoc xem là 
(бі thượng đối với ho, tức là say đăm bị nhiếp phục, khát ái bị chế ngự, chấp 
thủ được nhó lên, lưu chuyên bị cắt đứt, ái diệt, ly tham, đoạn diệt, Niét- bàn. 
Này các Ty-kheo, những ai có lòng tín thành nơi ly tham, những vi ay có lòng 
tín thành nơi tôi thượng. Với những ai có lòng tín thành nơi tối thượng, quả di 
thục là quả tôi thượng. 

Này các Ty-kheo, so sánh Tăng chúng hay hội chúng, Tăng chúng đệ tử của 
Nhu Lai được xem là tối thượng, tức là bón đôi tam vi. Chúng đệ tử này của 
Тһе Tôn là đáng cung kính, đáng tôn trong, đáng cúng dường, đáng cháp tay, là 
ruộng phước vô thượng ở đời. Мау các Ту-Кһео, những ai có lòng tín thành nơi 
Tăng chúng, những vi ấy có lòng tín thành nơi tối thượng. Với những ai có lòng 
tín thành nơi tôi thượng, này các Ty-kheo, có ba quả dị thục là quả tối thượng. 

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến: 


Những ai có lòng tin, Lòng tin nơi tôi thượng, 
Chính là sự rõ biết, Biêt Chánh pháp tôi thượng; 
Những ai có lòng tin, Nơi đức Phật tôi thượng, 


Bậc Vô thượng xứng đáng, Xứng đáng được cúng dường: 


38 Tham chiếu: S. V. 41; A. II. 34; Ш. 35; Тар. ¥ (7.02. 0099.902-904. 0225c21-0226a02); Tăng. 3% 
(7.02. 0125.21.1. 0601c27). 

39 Kinh này được tìm thay trong A. II. 34, nhưng nói đến 4 pháp và thêm 8 chánh dao. A. III. 35 cộng 
thêm các đức hạnh của bậc Thánh làm thành 5 pháp. 

4 Dự lưu, Nhat lai, Bát lai, A-la-hán, 4 đạo và 4 quả thành 8. 
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Những ai có lòng tin, 
Nhíüng pháp roi bó tham, 
Những ai có long tin, 


Những ruộng phước công đức, 


Những ai đã bó thí, 

Cóng duc duoc táng truóng, 
Tho mang duoc tói thuong, 
Danh vong, tiéng dón tót, 


Noi Chánh pháp tói thuong, 
An tinh that tinh lac; 

Noi Tăng chúng tôi thượng, 
Vô thượng không gì hơn; 
Với đôi tượng tôi thượng, 
Tăng trưởng dén tói thuong, 
Dung sác cüng tói thuong, 
An lạc và sức mạnh. 


Bồ thí vị tôi thượng, 
Trong Chánh pháp tôi thượng, 
Đạt được sự tôi thượng, 


Bậc trí có bó thí, 

Vi dinh tĩnh thiên định, 

Chư thiên hay loài người, 

Họ sung sướng hân hoan. 
Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


§2. KINH МСНЕ NUOI SÓNG (Jivikasutta)" (It. 89) 

91. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

— Này các Ту-Кһео, nghia này là nghé tan cung trong cac nghé nuói sóng, 
tức là di bát khát thuc. Này các Ty-kheo, danh tir nhiéc máng Ó trong đời là nói 
ràng: "Ong là Ке di bát, voi bát cam tay, ông di kháp moi noi." Tuy vay, chinh 
nghé nuói sóng này được các thiện gia nam tử cháp nhận, những người sông vì 
lý tưởng, vì duyên sông với lý tưởng, không bị thúc đây làm nghệ â ау vi SQ vua, 
vi so án tróm, vì mac по, vi sợ hãi, không phải vì mát nghé nuói sóng, nhung 
vi nghi ráng: "Nay ta bi roi vào sanh-già-chét- sáu-bi-khó- ưu-não, bi khó tràn 
dày, bi khó chinh phuc; rát có thé, mót só phuong pháp châm đứt toàn bộ khô 
uán này có thê trình Бау.” 

Này сас Ty-kheo, thién nam tir này xuát gia піш váy, tham ái trong các duc, 
voi long tham sáu day, voi tam sán han, y tu duy nhiém ác, that niém, khóng tinh 
giác, không định tinh, tâm tán loan, với các cán hoang dai. Này các Ty-kheo, nhu 
một que lửa lay từ chó thiêu xác, cả hai đầu déu cháy đỏ, ở giữa lai lám phân, 
không hoàn thành được mục đích làm que củi ở trong làng hay ở trong rừng, này 
các Tý-kheo, Ta nói người này như ví dụ như vậy, dầu cho bỏ tài sản gia đình 
nhưng không làm viên màn mục đích Sa-món hạnh. 

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 
Tài sản ở gia đình, Được đoạn tận, từ bó, 
Nhưng khó dự phân được, Mục đích Sa-môn hạnh, 


*! Tham chiếu: DA. v. 307, 308; It. 42; Vin. Ш. 87; Pháp cú kinh “Địa ngục phẩm” Ж tJ Hb А (7.04. 
0210.30. 0570a05); Pháp cú kinh “Lợi duong phám" PE JAERI FE t, (T.04. 0210.33. 0571526); Phá 
cú kinh “Sa-môn phẩm” 15 А) EV F] (7.04. 0210.34. 0571с29); Хийт diệu kinh "Hành phẩm” 
WE AE ÍT ih (7.04. 0212,10. 0668а04); Xuát diệu kinh “Sa-môn Prea, HÆR DPA н (7.04. 0212.12. 
0678a17); Pháp tap yêu tụng kinh “Sa-môn phẩm m" ix Ж SE ARAS T FY nh (7.04. 0213. 11. 0782c02). 
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Tu dua dén tón hai, Và dua dén tán loan, 
Gióng que Ша thiéu xác, Di dén chó hoai vong. 
Lai có rát nhiéu пот, Tuy mác áo са-5а, 
Nhung ho khóng ché ngu, Dói vói các pháp ác, 

Do ho làm nghiép ác, Nén phai sanh dia nguc. 
Tót hon dói vói ho, Là nuót hon sát tron, 
Cháy dó y nhu lua, Con hon không giữ giới, 
Không biết tự chế ngự, Nếu có ăn dùng gi, 


Các món ăn quôc độ. 
Y nghĩa này được Thê Tôn nói đên và tôi đã được nghe. 


83. KINH VIÊN Y TANG-GIA-LE (Sanghatikannasutta) (It. 90) 

92. Điều này đã được Thé Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

- Này các Tý-kheo, nêu một Ty-kheo nắm lây viên y Tăng-già-lê di theo 
sau lưng Ta, chân bước theo chán, nhưng vị áy có tham ái trong các dục, với 
lòng tham sâu dày, với tâm sân hận, ý tư duy nhiễm ác, thất niệm, không tỉnh 
giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, với các cán hoang dai, vi ây xa hăn Ta và 
Ta xa vị ấy. Vì cớ sao? 

Này các Ty-kheo, Tỷ-kheo ấy không thay phap, do khong thay phap nén 
khong thay Ta. Này các Ty-kheo, néu Ty-kheo sóng xa dén một trăm do-tuán và 
уі ay không có tham ái trong các duc, không có lòng tham sâu day, tâm không 
sân hận, у tư duy không nhiễm ác, chánh niệm tỉnh giác, định tĩnh nhất tâm, 
các căn được chế ngu, VỊ ây gần hàn Ta và Ta gần vị áy. Vì cớ sao? Này các Ty- 
kheo, Tỷ-kheo ấy thay pháp, do thay pháp nên thay Ta. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điêu này được nói đến: 


Nếu có thê bước theo, Nhưng nhiêu dục bực phiên, 
Hãy xem người như vậy, Thật là xa rất xa, 

Xa giữa người ai dục, Và người không ái dục, 

Xa giữa người lăng dịu, Và người không lắng dịu, 
Ха giữa người tham ái, Và người đã trừ 21. 

Sau khi thăng tri pháp, Bậc hiên trí biết pháp, 

Nhu ao không gió thói, Khóng dao dóng, tinh chi, 
Hãy xem người nhu vậy, Thật là gần rât gân, 

Gân giữa người không á á1, Và người không có ái, 

Gân giữa người lăng dịu, Và người được lắng dịu, 


Gan giữa người không tham, Và người trừ tham ái. 
Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
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$4. KINH LUA (Aggisutta) (It. 92) 

93. Diéu này dà duoc Thé Tôn nói đến, đã được bác A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

— Này các Tỷ-kheo, có ba loại lửa này. Тһе nào là ba? Lửa tham, lửa sân, 
lửa si. Này các Ty-kheo, có ba loại lửa này. 

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. О đây, điêu này được nói đến: 


Lửa tham đốt cháy người, Say mê trong các dục, 

Còn lửa sân đốt cháy, Những người có sân hận, 
Những người giết, sát hại, Các loài có sanh mạng, 

Còn lửa si đốt cháy, Những kẻ bị mê muội, 
Những kẻ không tinh luyện, Trong giáo pháp bậc Thánh. 
Do không được biết rõ, Các loại lửa như vậy, 

Nên loài người ưa thích, Vui thích với có thân; 

Họ làm cảnh địa ngục, Được lớn mạnh tăng trưởng, 
Kê cả giới bàng sanh, Chỗ sanh xứ súc vật, 

Cùng với a-tu-la, Với cảnh giới quỷ đói, 

Họ không được thoát khỏi, Trói buộc của Ác ma. 
Nhung ai ngày và đêm, Chu tam vào chuyén hoc, 
Hoc những lời giảng dạy, Bậc Chánh dáng Chánh giác, 
Họ làm cho lắng địu, Ngọn lửa của lòng tham, 
Luôn luôn ý thức được, Tánh bất tịnh sự vật; 

Với lòng thương từ mẫn, Những hạng người tôi thượng, 
Làm lăng diu, tinh chỉ, Ngon lửa của sân han; 

Còn ngon lửa si mê, Với trí tuệ dập tắt, 

Trí tuệ пау đưa đến, Тһе пһар vào chan ly, 

Вас thán trong sáng suốt, Ngày дет làm lắng diu, 
Các loại lửa nhu váy, Không có biết mệt mỏi, 

Họ viên tịch Niét-bàn, Không một chút dư sót, 

Họ vượt thoát khô đau, Không một chút dư tàn. 
Những bậc Thánh đã thây, Bác trí tuệ hiểu biết, 

Là những bậc Hiên trí, Thây được nhờ chánh trí, 
Do họ thăng ігі được, Sự diệt tận của sanh, 

Nên họ không đi đến, Sanh đi rôi sanh lại. 


Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


§5. KINH QUAN SÁT (Upaparikkhasutta) (It. 93) 
94. Điều này đã được Thé Tôn nói đến, đã được bác A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 


— Này các Tỷ-kheo, Ty-kheo cán phái quán ; sát mót cách nhu thé nào, nhu 
thé nào, do quán sát nhu váy, thüc cüa vi áy dói vói ngoai trán khóng có tán 
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loan, khóng có tán róng; nói tàm khóng bi хат chiém, khóng cháp thu, khong 
bị khủng bó.? Này các Ty-kheo, khi thức của vi ду đối với ngoại tran không 
bị tán loạn, không bị tản rộng; nội tâm không bị xâm chiếm, không chấp thủ, 
không bị khủng bó, sẽ không có sự sanh khởi, sự tập khởi của khó vé sanh, già, 
chết trong tương lai. 


Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 


Ty-kheo đã đoạn tận, 
Đã châm dứt tham muôn, 
Đã đoạn tận, chặn đứng, 


Са bảy loại trói buóc,? 
Vòng sanh tử luân chuyên, 
VỊ ây không tái sanh. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


56. KINH DUC SANH KHOI (Кйтйрарайівшпа) (It. 94) 

95. Điều này đã được Thé Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

— Này các Ty-kheo, có ba sanh khởi của duc. Thé nào là ba? Dục đối với sự 
vật hiện tai, sự thích thú đôi với sự vật minh tạo ra, sự chi phôi sự vật do người 
khác tạo ra. Này các Ту-Кһео, có ba sanh khởi này của dục. 

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điêu này được nói đến: 

Những ai có lòng dục, Đối sự vật hiện tại, 
Và các loại chư thiên, Chi phói các su vat, 


Do nguoói khác tao ra, Chu thién ua thích thu, 
Đôi sự vật minh tao, Cùng các chúng sanh khác, 
Thọ dụng các loại dục. Họ không vượt qua được, 


Vòng sanh tử luân hồi, 
Biết nguy hiểm như vậy, 
Thái độ người hiên trí, 
Dau thuộc vé chư thiên, 
Những ai được chặt dut, 
SỰ Say đăm sự vật, 

Họ viên tịch Niét-bàn, 


Hiện hữu nơi đây, kia. 
Trong thọ dụng các dục, 
Từ bỏ tất cả dục, 

Và dục thuộc loài người. 
Dòng nước khó vượt qua, 
Thân ái và tốt đẹp, 
Không có chút dư sót, 


Họ vượt qua đau khô, Không còn chút dư tàn. 
Những bậc Thánh đã thây, Bậc trí tuệ hiểu biết, 

Là những bậc Hiền trí, Thây được nhờ chánh trí, 
Do họ thắng tri được, Sự điệt tận của sanh, 
Nên họ không đi dén, Sanh đi rồi sanh lại. 


Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


* Xem M. III. 223; S. Ш. 14. 


5 Chu giải giái thích 7 loai trói buóc là ái, kién, man, phán nó, vó minh, phién nào và ác hanh; cüng giái 
thích là 7 tùy miên tham, sân, kiến, nghi, mạn, hữu ái và vô minh. 
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87. KINH TROI BUỘC CUA DUC (Kamayogasutta) (It. 95) 

96. Diéu nay dà duoc Thé Tón nói dén, dà duoc bác A-la-hán nói dén và tói 
dà duoc nghe: 

— Này các Ty-kheo, những ai bi trói buộc bởi trói buộc của duc, những ai bi 
trói buộc bởi trói buộc của hữu là những bậc đến lại, đi đến lại đời này. Những 
ai ché ngu được sự trói buộc của dục, này các Ty-kheo, nhưng còn bị trói buộc 
bởi trói buộc của hữu, những vi ay la hang Bat lai, không trở Іш lại đời này nữa. 
Những ai ché ngu duoc su trói buóc cua duc, ché ngu được sự trói buộc của 
hữu, những vi ây là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc. 

Thé Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 


Những ai bi nhiép phuc, Bởi trói buộc của duc, 

Bởi trói buộc của hữu, Bởi trói buộc cả hai, 

Chúng sanh ау đi đến, Luân chuyên trong luân hồi, 
Họ đi đến sanh tử. Những ai đoạn tận dục, 
Nhưng chưa đạt thành được, Sự diệt tận lậu hoặc, 

Họ còn bị nhiếp phục, Bởi trói buộc của hữu, 

Họ được gọi Bất lai. Những ai chặt đứt được, 
Mọi nghi hoặc phân vân, Đoạn tận được kiêu mạn, 
Đoạn tận được tái sanh, Chắc chăn trong đời này, 
Họ đi đến bờ kia, Vì họ đã đạt tới, 


Sự đoạn diệt lậu hoặc. 
Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


§8. KINH GIỚI ТОТ LÀNH (Kalyanasilasutta)“ (It. 96) 

97. Điều này đã được Thế Tôn nói đên, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

- Này các Tỷ-kheo, một Ty-kheo có giới tốt lành, có pháp tốt lành, có tuệ 
tốt lành, được gọi trong Pháp và Luật này là vị toàn hảo. 

Này các Ty-kheo, thế nào là có giới tốt lành? Ở đây, này các Ty-kheo, vi 
Ty-kheo giữ giới, sóng ché ngu VỚI su ché ngự của Giới bón (Patimokkha), 
day đủ oai nghi chánh hạnh, thay sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận 
và học tập trong các học pháp; như vậy, này сас Ty-kheo, là vị Ty-kheo có giới 
tôt lành. 


Tham chiếu: DA. v. 391; Pháp cú kinh “Phạm chí phẩm” }& 8) t 3 ih (7.04. 0210.35. 0572b20); 
Xuất điệu kinh “Tâm ý phẩm” pg AE XE d (7.04. 0212.32. 0758c12); Xuát diéu kinh "Sa-món 
phá hâm” НЕ A y» P i (7.04. 0212.33. 0764c15); Xuát diéu kinh “Pham oe phin HH BEE AERE E HH 
(T. 04. 0212.34. 0768c14); Pháp tập yêu tụng kinh “Bật-sô phẩm т” АНА $3 ñh (7.04. 0213.32. 
0796b16); Pháp tập yếu tụng kinh “Pham chí phẩm” 1X ® 3248 48 ЖК dh (T04. ( 0213.33. 0798a01). 
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Và thé nào là có pháp tót lành? O day, này các Ty-kheo, уі Ty-kheo sóng 
chuyén tám, chuyén chu tu tap bay pháp giác chi; nhu vay, này các Ty-kheo, là 
vi Ty-kheo có pháp tót lành. Nhu váy là giói tót lành và pháp tót lành. 

Và thé nào là có tué tót lành? O day, này các Ty-kheo, vi Ty-kheo do diét 
trừ các lậu hoặc, ngay trong hiện tai, tự minh với thăng trí chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. Như vậy, này các Ту-Кһео, 
là vị Ty-kheo có tuệ tốt lành. 

Như vậy, một người có giới tốt lành, có pháp tốt lành, có tuệ tốt lành được 
gọi trong Pháp và Luật là vị toàn hảo. 

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. О đây, điêu này được nói đến: 


Ai với thân, với lời, Với ý không phạm lỗi, 

Vị ấy giới tốt lành, Được goi là Ty-kheo, 

Có tàm, sợ tội lỗi. Ai pháp khéo tu tập, 
Những pháp giúp đạt đến, Chứng được quả Bé-dé, 
Vị áy pháp tốt lành, Được gọi là Ту-Кһео, 
Không có dục trào ra. Ai quán tri đau khó, 

Ở đây diệt trừ khó, Vị ấy tuệ tốt lành, 

Được gọi là Ту-Кһео, Không có các lậu hoặc. 
Đây đủ những pháp ấy, Thoát khỏi sự phiền muộn, 
Chặt đứt mọi nghi ngờ, Không luyến ái tham đắm, 
Mọi sự vật ở đời, Vị ấy được xung goi, 


V1 doan tán tát cá. 
Y nghĩa này được Тһе Tôn nói dén và tôi đã được поһе. 


89. KINH BO THI (Danasutta) (It. 98) 

98. Điều này dà duoc Thé Tôn nói đến, đã được bác A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

- Này các Ty-kheo, có hai loại bó thí: Вб thí tài vật và bó thí pháp; này các 
Tỷ-kheo, đây là bó thí tối thượng trong hai loại bó thí này, tức là bó thí pháp. 
Мау các Ty-kheo, có hai loại phân phát này: Phân phát tài vật và phân phát 
pháp; này các Ty-kheo, đây là phân phát tối thượng trong hai loại phân phát 
này, tức là phán phát pháp. Này các Ty-kheo, có hai loại nhiêu ích này, nhiêu 
ich tài vật và nhiêu ích pháp; này các Ty-kheo, đây là nhiêu ích tôi thượng trong 
hai loại nhiêu ích này, tức là nhiêu ích pháp. 

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 


Điều được gọi bồ thí, Thù thăng và vô thượng, 
Và sự phân phát nào, Được Thé Tôn tán thán, 
Với tâm tư tín thành, Trong ruộng phước tôi thượng, 


Bậc trí rõ biết vậy, AI lại không cúng dường? 
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A1 làm duoc са hai, Nói lén và láng nghe, 
Với tam tu tinh tín, Trong lói day Thién Тһе, 
Loi ich ay cua ho, La tôi tháng thanh tinh, 


Những ai không phóng dat, Trong lói day Thién Thé. 
Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


810. KINH BA MINH (Tevijjasutta)? (It. 98) 

99, Điều này đã được Thé Tôn nói đến, đã được bác A-la-hán nói đến và tôi 
đã được nghe: 

- Này các Ty-kheo, Ta tuyên bó rang: “Một Bà-la-môn có được Ba minh“ 
một cách đúng pháp, không phải người nào khác được gọi vậy chỉ vì người này 
Бар be nói lên.”“7 Và này các Ty-kheo, thé nào là Ta tuyên bó rang: “Một Bà-la- 
môn có được Ba minh một cách đúng pháp, không phải người nào khác được 
goi vậy chỉ vì người пау bap be nói lén"? 

О đây, này các Ty-kheo, vị Tỷ-kheo nhớ đến nhiều đời quá khứ, ví như một 
đời, hai đời, ba đời, bón đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bón 
mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trắm đời, một ngàn đời, một trăm 
ngàn đời, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp, nhiều thành hoại kiếp. VỊ ây nhớ 
răng: “Tại chỗ kia, ta có tên như thé này, dòng họ nhu thé này, giai cáp như thé 
này, thọ khó lac như thé пау, tuói tho dén mirc nhu thé này. Sau khi chét tai chó 
kia, ta duoc sanh ra tai chó no. Tai chó ay, ta co tén nhu thé nay, dong ho nhu 
thé này, giai cáp nhu thé này, thọ khó lạc như thé này, tudi tho đến mức nhu thé 
này. Sau khi chết tại chó no, ta được sanh ra ở дау.” Như vậy, Ту-Кһео nhớ đến 
nhiều đời sông quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Đây là Minh 
thứ nhất vị ấy chứng đạt; vô minh diệt, minh sanh, tối tăm diệt, ánh sáng sanh, 
do vị ây sông không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân. 

Lai nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo với thiên nhãn thuân tịnh siêu nhân, 
thay sự sóng và chết của chúng sanh. VỊ â ây biết rõ răng, chúng sanh người hạ 
liệt, kẻ cao sang, người dep dé, kẻ thô xâu, người may màn, kẻ bát hạnh đều do 
hạnh nghiệp của chúng. Các chúng sanh này làm những ác hạnh về thân, về lời, 
vé ý, phi bang các bậc Thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến; những 
người này, sau khi thân hoại mang chung phải sanh vào cõi dit, ác thú, doa xứ, 
địa ngục. Còn những chúng sanh này làm những thiện hạnh уе thân, về lời, về 
ý, không phi báng các bác Thánh, theo chánh kiến, tao các nghiệp theo chánh 


45 Tham chiếu: M. II. 133, 196; 5. 1. 356, 375; A. I. 163, 166; Dh. v. 423; Sn. 115; Thig. v. 63; Pháp cu 
kinh “Pham chí phám" E ORE s BH (T. 04. 0210. 33: 0572b20); Xuất điệu kinh “Pham chí phẩm” H 
М А a u (T. D “0212. 34. 0768c14); Pháp tập yếu tung kinh “Pham chí phàm” 1& 5E SE ARLASURE zs ii 
(T.04. 0213.33. 0798201). 

46 Vj Bà-la-món Ba minh được nói đến ở D. I. 81; A. I. 165. 


47 Có thé chi cho những người doc chú. 


PHÁT THUYÉT NHU УАҮ % 273 


kiến; những người này, sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú, 
thiên giới, cõi đời này. Như vậy, với thiên nhãn thuân tịnh siêu nhân, thấy sự 
sông và chết của chúng sanh, vị ay biết rõ rang, chúng sanh người hạ liệt, kẻ 
cao sang, người đẹp 46, kẻ thô xâu, người may тап, Ке bát hạnh, đều do hanh 
nghiệp của chung. Бау là Minh thứ hai vi ay chứng đạt; vô minh diệt, minh 
sanh, tói tám diét, ánh sáng sanh, do vi ay sóng không phóng dat, nhiệt tam, 
tinh cán. 

Lai nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo do diệt tan các lậu hoặc, ngay trong hiện 
tại, tự mình với tháng tri chứng ngộ, chứng dat va an trú Vô lậu tâm giải thoát, 
Tuệ giải thoát. Đây là Minh thứ ba vị ấy chứng đạt; vô minh diệt, minh sanh, 
tối tăm diét, ánh sáng sanh, do vi ây sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bô răng: “Một Bà-la-môn có được Ba minh 
một cách đúng pháp, không phải người nào khác được gọi vậy chỉ vì người này 
bập bẹ nói lên.” 

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 


Ai biết được đời trước, Thay thiên giới, doa xứ, 
VỊ ây đạt sanh diệt, Thật là bậc Ấn sĩ, 

Đã thành tựu thắng trí. Ba minh này thành tựu, 
Là Phạm chí Ba minh, Та goi vi như vậy, 
Chính là bậc Ba minh, Chớ không phải ai khác, 
Do nói lời bập bẹ. 


Ý nghĩa này được Thê Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


CHUONG IV 


BON PHÁP 
(CATUKKANIPATA) 


§1. KINH PHAP TE TU BA-LA-MON 

(Brahmanadhammaydagasutta)' (It. 101) 

100. Điều này đã được Thé Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và 
tôi đã được nghe: 

- Này các Tý-kheo, Ta là Bà-la-môn, Người được đến yêu câu, tay luôn 
luôn thanh tịnh, mang thân cuối cùng, Vô thượng y sĩ chữa trị, y sĩ giải phẫu. 
Các ngươi thật là con của Ta, từ miệng sanh, từ pháp sanh, từ pháp tạo thành, 
thừa tự pháp, không thừa tự tài vật. 

Мау các Ту-Кһео, có hai loại bồ thí: Bồ thí tài vật và bố thí pháp; này các 
Ty-kheo, đây là tôi thượng trong hai loại bó thí này, tức là bó thí pháp. Này các 
Ty-kheo, có hai loại phân phát này: Phân phát tài vật và phán phát pháp; này các 
Tỷ-kheo, đây là tôi thượng trong hai loại phân phát này, tức là phân phát pháp. 

Này các Ty-kheo, có hai nhiêu ich này: Nhiéu ich tai vật và nhiêu ích pháp; 
này сас Ty-kheo, đây là tôi thượng trong hai loại nhiêu ích này, tức là nhiêu ích 
pháp. Này các Ty-kheo, có hai loại tê tự này: Té tự tài vật và té tự pháp. Này các 
Tý-kheo, đây là tối thượng trong hai loại tế tự này, tức là tê tự pháp. 

Thé Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điêu này được nói đến: 


Ai tế tự Chánh pháp, Tế tự, không xan tham, 
Nhu Lai có lòng từ, Đối tất cả sinh vật, 

Bậc tôi thăng như vậy, Giữa chư thiên, loài người, 
Chúng sanh kính đảnh lễ, VỊ đã vượt qua được, 
Vượt qua dòng sanh hữu, Đến được bờ bên kia. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


§2. KINH ĐƯỢC LỢI DÉ DÀNG (Sulabhasutta) (It. 102) 
101. Điêu này đã được Thé Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và 
tôi đã được nghe: 


! Xem M. II. 146, Selasutta (Kinh Sela), só 92; Sn. 102, Selasutta (Kinh Sela); Miln. 183, 215, 225. 
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- Này các Ty-kheo, có bón pháp này ít oi, dé được và không có pham lỗi. 
Thé nào là bón? Trong các loai y, này các Ty-kheo, y phán tao luom tir dóng 
rác là ít oi, dé được và không phạm lỗi. Trong các loại 46 ăn, пау các Ty-kheo, 
di khát thực từng miếng là it oi, dé được và không có phạm lỗi. Trong các sàng 
tọa, này các Tý-kheo, gốc cây là ít oi, dễ được và không có phạm lỗi. Trong 
các loại được phẩm, này các Tý-kheo, nước tiểu hôi là ít oi, dễ được, không có 
phạm lỗi. Này các Tỷ-kheo, có bốn loại ít oi, 46 được, không có phạm lỗi nào. 
Này các Ty-kheo, nêu Ty-kheo biết đủ với các loại ít oi, dé được này, Ta tuyên 
bó rang đây là một chi phần Sa-môn hạnh của vị ду. 

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 


Biết đủ với sự vật, Ít oi dé tim được, 

Lại không có phạm tội, Tâm không bị phiên nhiéu, 
Vé van dé sang toa, Y áo va án uóng; 

Tám khóng bi lo láng, Vé phuong huóng phái di, 
Các pháp được tuyên bó, Thuận lợi Sa-món hạnh, 
Họ được có đây đủ, Với Tý-kheo biết đủ, 

Với уі không phóng dật. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


§3. KINH DIET TAN LAU HOẶC (Asavakkhayasutta) (It. 103) 

102. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, dà được bậc A-la-hán nói đến và 
tôi đã được nghe: 

— Này các Ty-kheo, Ta thuyết sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho 
người thay; không phải cho người không biết, cho người không thay. Và này 
các Ту-Кһео, cho người biết gì, cho người thây gì là sự diệt tận các lậu hoặc? 

Này các Tý-kheo, cho người biết, cho người thấy răng: “Đây là khó”, là sự 
diệt tận các lậu hoặc; này các Tỷ-kheo, cho người biết, cho người thây rang: 
“Đây là khó tập”, là sự diệt tận các lậu hoặc; này các Ty-kheo, cho người biết, 
cho người thây rang: “Đây là khó diệt”, là sự diệt tận các lậu hoặc; này các 
Tỷ-kheo, cho người biết, cho người thây răng: “Đây là con đường đưa đến khô 
điệt”, là sự diệt tận các lậu hoặc. Nhu vậy, này các Ty-kheo, cho người biết, cho 
người thây là sự diệt tận các lậu hoặc. 

Thé Tôn đã nói lên ý nghĩa này. О đây, điêu này được nói đến: 


VỊ Hữu học học tập, Hành trì đường chánh trực, 
Trong diệt tận ác pháp, Là trí bậc thứ nhất. 
Tiép dén là chánh trí, Chánh trí này vô thượng, 


2 Xem It. 53, Indriyasutta (Kinh Can); M. 1. 6, Sabbasavasutta (Kinh Tất cả lậu hoặc), số 2; S. Ш. 152, 
Vasijatasutta (Kinh Can bua); S. IV. 434, Asavakkhayasutta (Kinh Doan tán сас lau hoặc); A. I. 231, 
Sekkhasutta (Kinh Hitu hoc). 
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Tiép theo chánh trí ay, Chính là su giai thoát, 
Giải thoát trí vô thượng, Khởi trí về diệt tận, 
Rang các loại kiét sử, Được đoạn tận ở đây, 
Không phải kẻ biếng nhac, Kė ngu không biết gi, 
Có thé chứng ngộ được, Niét-ban vô thượng này, 
Sự giải thoát hoàn toàn, Tất cả mọi trói buộc. 


Y nghia này duoc Thé Tón nói dén và tói dà duoc nghe. 


$4. KINH SA-MON HAY BA-LA-MON (Samanabrahmanasutta) (It. 104) 

103. Điều này dá được Thé Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và 
tôi đã được nghe: 

— Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào không như thật quán 
tri: “Đây là khó", không như thật quán tri: “Đây là khó tập”, không như thật 
quán tri: “Đây là khô diệt”, không như thật quán tri: “Đây là con đường đưa 
đến khô diệt”; những Sa-môn, Bà-la-môn ду, này các Ty-kheo, không được Та 
chấp nhận là Sa-môn trong các hàng Sa-môn, hay Bà-la-môn trong các hàng 
Bà-la-môn. Và các vị Tôn giả ây ngay trong hiện tại cũng không tự mình với 
thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích Sa-môn hạnh hay mục đích 
Bà-la-môn hạnh. 

Những Sa-món hay Bà-la-món nào, này các Ty-kheo, như thật quán tri: 
“Đây là khó", như thật quán tri: “Đây là khó tập”, như thật quán tri: “Đây là 
khó diệt”, như thật quán tri: “Đây là con đường dua đến khó diệt”, thời này các 
Tỷ-kheo, các Sa-môn hay Bà-la-môn ây được Ta chap nhận là Sa-môn trong 
các hàng Sa-môn, hay Bà-la-môn trong các hàng Bà-la-môn. Và các vị Tôn giả 
ay ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục 
đích Sa-môn hạnh hay mục đích Bà-la-môn hạnh. 

Thé Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 


Những ai không quán tri, Khô và khó tập khởi, 

Ở đây khó hoàn toàn, Duoc doan tàn khóng du, 
Và khóng biét duóng áy, Dua dén chi tinh khó. 
Những vi ду không có, Tâm và Tuệ giải thoát, 
Họ không thé chấm dứt, Phải đi đến sanh già. 
Những vi nào quán tri, Khó và khó táp khói, 

Ó dày khó hoàn toàn, Duoc doan tán khóng du, 
Rõ biết con đường ấy, Đưa đến chỉ tịnh khô. 
Tâm giải thoát thành tựu, Và cả Tuệ giải thoát, 

Họ có thé cham dứt, Không đi đến sanh già. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
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85. KINH РАҮ DU GIÓI (Silasampannasutta) (It. 106) 

104. Diéu này dà duoc Thé Tón nói dén, dà duoc bác A-la-hán nói dén và 
tói dà duoc nghe: 

— Này các Ty-kheo, nhüng Ty-kheo nào dày đủ giới, đây đủ định, đây đủ 
tuệ, đầy đủ giải thoát, đầy đủ giải thoát tri kiến; những vị giáo giới, những vị 
giảng dạy, những vị tuyên bố, khích lệ, làm cho phần khởi, làm cho hoan hỷ, 
những bậc xứng đáng thuyết minh Diệu pháp, này các Ty-kheo, Ta tuyén bó 
ráng chi tháy сас vi nhu vay là lợi ich nhiéu cho cac Ty-kheo 4 ау; này các Tý- 
kheo, Ta tuyén bó ráng chí nghe các vi nhu vay là loi ich nhiéu cho các Ty-kheo 
ду; пау сас Ty-kheo, Та tuyén bó ráng chi di dén yét kién các vi nhu vậy là lợi 
ích nhiều cho các Ty-kheo 4 ау; пау các Ty-kheo, Та tuyên bó ráng chi than can 
cac vi nhu vay là loi ich nhiéu cho các Ty-kheo à ay; nay cac Ty-kheo, Ta tuyén 
bó ráng chi nhó nghi dén các vi nhu vậy là lợi ích nhiều cho các Ty-kheo à ay. 
Nay cac Ty-kheo, Ta tuyén. bó ráng chi tuy theo các vi nhu vay xuát gia là 101 
ich nhiéu cho các Ty-kheo à ay. Vico sao? 

Мау сас Ty-kheo, khi phục vu, cộng sự, than cận những Ty-kheo như vậy, 
thời giới uán chua được đây đủ di đến được tu tập đây đủ, dinh uán chua được 
day đủ đi đến được tu tập day đủ, tuệ uán chua được đây đủ đi đến tu tập day 
đủ, giải thoát uán chưa được đây đủ đi đến được tu tap day đủ, giải thoát tri kiến 
uân chưa được dày đủ đi đến được tu tập dày đủ. Này các Ty-kheo, những Ту- 
kheo nhu vậy được gọi là những bác Dao sư, được gọi là những người dẫn dau 
đoàn lữ hành, được gọi là những уі đã từ bỏ những nguyên nhân tác hại, được 
gọi là những vị quét sạch tôi tăm, được gọi là những vị tác thành minh, được 
901 là những vi tác thành quang, được 901 là những vi tác thành ánh sáng, được 
goi là những vi cám bó đuốc, được goi là những vi phóng quang, được goi là 
những bác Thanh, duoc goi là những người có mát. 


Thé Tôn đã nói lén ý nghĩa này. О đây, điều này được nói đến: 


Đây là căn cứ địa, Tạo ra sự khinh an, 

Chính nhờ hiểu biết vậy, Tức là đối tự ngã, 

Những vị có tu tập, Là những bậc Hiên Thánh, 
Sóng đúng theo Chánh pháp, Но chói sáng Diệu pháp, 
Họ nói lên Diệu pháp, Họ phóng được hào quang, 
Là những bậc có trí, Tác thành ra ánh sáng, 

Họ là người có mắt, Họ từ bỏ nguyên nhân, 
Tạo ra điêu tác hại, Bậc trí với chánh trí, 

Nghe lời day vị ây, Do thăng tri sanh diệt, 
Không đi đến tái sanh. 


Ý nghĩa này được Thê Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 
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56. KINH АІ SANH (Tanhuppàdasuttay (It. 109) 

105. Diéu này dà duoc Thé Tón nói dén, dà duoc bác A-la-hán nói dén và 
tói dà duoc nghe: 

- Này các Ty-kheo, có bón sự sanh khói này của ái, ở đây, ái sanh khởi lén 
cho Tý-kheo. Thé nào là bón? Do nhân y áo, này các Ty-kheo, ái sanh khởi cho 
Ty-kheo. Do nhân 46 án khát thực, này các Ty-kheo, ái khởi sanh cho Ty-kheo. 
Do nhân sàng tọa, này các Tỷ-kheo, ái khởi sanh cho Ту-Кһео. Do nhân sanh 
hữu, không sanh hữu, này các Ty-kheo, ái sanh khởi cho Ty-kheo. Này các 
Tý-kheo, có bốn sự sanh khởi này của ái, ở đây, ái sanh khởi lên cho Ty-kheo. 

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điêu này được nói đến: 


Người có ái làm bạn, Bị luân hôi dài dài, 

Nó không vượt luân hồi, Đời này qua đời khác. 

Do biết nguy hại vậy, Ái tác thành ra khó, 
Không còn có khát ái, Không còn có chấp trước, 
Vi Ty-kheo chánh niệm, Du hành khắp đó đây. 


Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


87. KINH CO PHAM THIÊN (Sabrahmakasutta) (It. 109) 

106. Điều này đã được Thé Tôn nói đến, dà được bậc A-la-hán nói đến và 
tôi đã được nghe: 

- Những gia đình nào, này сас Ту-Кһео, trong ây, các con cái kính lễ mẹ cha 
ở trong nhà, những gia dinh ây được xem như có Phạm thiên. Những gia dinh 
nào, пау các Ту-Кһео, trong ay, các con cái kính lé me cha 6 trong nhà, nhüng 
gia dinh ay duoc xem nhu có các vi thién dau tién. Nhütng gia dinh nào, này các 
Ty-kheo, trong ay, các con cái kính lễ me cha ở trong nhà, những gia đình ду 
được xem như có các đạo sư đâu tiên. Những gia đình nào, này các Ty-kheo, 
trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ây được xem 
như có các bậc đáng được cúng dường. 


Phạm thiên, này các Tỷ-kheo, là dong nghia vói me cha. Các vi thién dau 
tién, nay cac Ty-kheo, la dong nghĩa với mẹ cha. Các dao sư dau tiên, пау сас 
Ty-kheo, là dóng nghia vói me cha. Các bác dáng duoc cüng duong, này các 
Ty-kheo, là dóng nghĩa với mẹ cha. Vì có sao? Giúp đỡ rất nhiều, này các Ту- 
kheo, là mẹ cha đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu 
chúng vào đời. 

Thé Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 

з Xem It. 8, Tanhãsamyojanasutta (Kinh Ái kiét sử); А. II. 10, Tanhuppadasutta (Kinh Ái sanh); Sn. 


139, Dvayatanupassanasutta (Kinh Hai tùy quán); J. IV. 351, Mahavanijajataka (Chuyện vị đại thương 
пһап), 60 8493. 

^ Xem S. 1. 181, Matuposakasutta (Kinh Matuposaka); A. I. 132, Sabrahmasutta (Kinh Có Phạm thiên); 
A. II. 70, Brahmasutta (Kinh Pham thién); J. V. 317, Sonanandajataka (Chuyén hai Hién gia Sona và 
Nanda), só $532. 
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Ме cha goi Pham thién, Bác dao su dau tién, 

Xứng dáng dé con cháu, Thuong yéu và cüng duóng. 
Do váy bác Hién triét, Đảnh lé và tôn trong, 

Dang đồ ăn đô uống, Vải mặc và giường năm, 
Thoa bóp cả thân mình, Tăm rửa cả chân tay. 

Với sở hành như vậy, Đỗi với mẹ và cha, 

Đời này người hiền khen, Đời sau hưởng thiên lạc. 


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


58. КІМН RAT CÓ LỢI ÍCH (Bahukàrasuttay (It. 111) 

107. Điều này đã được Тһе Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và 
tôi đã được nghe: 

- Này các Tỷ-kheo, các Bà-la-món gia chủ rát có lợi ích cho các ông, chính 
họ đã sắp đặt y áo, đồ ăn khất thực, sáng tọa, dược phẩm trị bệnh cho các ông. 
Này các Tỷ-kheo, các ông cũng rất có lợi ích cho các người Bà-la-môn gia chủ, 
vì các ông thuyết pháp cho họ; pháp ây sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, 
có nghĩa, nói lên Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Như vậy, này các 
Ту-Кһео, Phạm hạnh này được sông, do tương duyên với nhau, với mục đích 
vượt qua dòng nước mạnh, đoạn tận khô đau. 

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 


Có nhà và không nhà, Cả hai nương tựa nhau, 
Chứng đạt được Diệu pháp, Асһап ôn vô thượng. 

Từ các vị có nhà, Vi không nhà nhận được, 
Y áo, các vật dụng, Giuong năm và chỗ ngôi, 
Nhờ vậy tránh khỏi được, Các nguy hiểm nhọc nhăn. 
Các vị trú gia đình, Ước mong có gia đình, 
Nương tựa bậc Thiện Thệ, Lòng tin bậc Ứng Cúng, 
Lòng tin Thánh trí tuệ: Họ tu tập thiên định. 

Ở đây hành trì pháp, Con đường đến cõi lành, 
Hân hoan trong thiên 9101, Но sóng dugc hoan hy, 


Nhu diéu ho mong muón. 
Y nghĩa này duoc Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


89. KINH LUA DAO (Kuhasutta) (It. 112) 

108. Diéu này da duoc Thé Tón nói dén, dà duoc bác A-la-hán nói dén và 
tói dá duoc nghe: 
5 Xem A. I. 152, Pabbataräjasutta (Kinh Vua Tuyết son); A. Ш. 44, Mahasalaputtasutta (Kinh Cây 


Sa-la lón). 
6 Xem A. II. 26, Kuhasutta (Kinh Kẻ lừa dói). 
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- Мау сас Ty-kheo, nhüng Ty- -kheo nao lừa dao, ngoan cô, lim mém lắm 
miệng, buông thả, hỗn hào, vô 16, không định tĩnh, này các Ty-kheo, các Ty- 
kheo ay không phải dé tử cua Ta; này các Ty-kheo, các Ty-kheo ay roi khói 
Pháp và Luát này; và này các Ty-kheo, các Ty-kheo ay khong di dén tang 
trưởng, tang thịnh, tăng rộng trong Pháp va Luat nay. Va nay cac Ty-kheo, 
các Ty-kheo nào không lừa dao, không ngoan cô, không lăm móm lám miệng, 
nghiêm trang, khéo định tinh, này các Ty-kheo, các Ty-kheo à ay là đệ tử của Ta; 
này các Ty-kheo, các Ty-kheo ay không roi khói Pháp và Luật này; và này các 
Ty-kheo, các Ty-kheo ду di dén táng truóng, táng thinh, táng róng trong Pháp 
và Luát пау. 
Thé Tôn đã nói lén ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: 
Lừa đảo và ngoan сб, Lám mồm và buông thả, 
Hỗn hào, không định tĩnh, Những hạng người như vậy, 
Không lớn mạnh trong pháp, Được bậc Chánh giác giảng. 
Không lira đảo, lắm môm, Nghiêm trang và bình tinh, 
Không ngoan сб, khéo định, Họ lớn mạnh trong pháp, 
Được bậc Chánh giác giảng. 

Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


§10. KINH DONG SONG (Nadisotasutta) (It. 113) 

109. Điều này đã được Thé Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và 
tôi đã duoc nghe: 

- Này các Ty-kheo, ví như có người bi dòng sông cuón trói, dong song dep 
dé, dé thuong. Có người có mát, đứng trên bờ thây người ay, nói rang: “Này 
người kia, tuy người bi cuón trôi bởi dòng sông đẹp đẽ, dễ thương nhưng ở dưới 
kia có một cái hô, đây sóng và nước xoáy, đây cá sâu và quỷ la-sát, nêu ông đến 
chỗ â ây, ông sẽ bị chêt hay đau khó gân như chết.” Rồi người ấy, sau khi nghe 
tiếng của người kia, liền nỗ lực dùng tay và chân bơi ngược dòng. 


Này các Tý-kheo, Ta ví dụ này là để giải thích у nghĩa. Ó day, y nghia la 
nhu sau: Dong song, nay cac Ty-kheo, la dong nghia убі ái. Sac kha ái, dé 
thuong, này các Ty-kheo, là dóng nghia voi sau nói xu. Cái hó & dudi, này các 
Ty-kheo, là dóng nghia voi nam ha phán kiết sử. Song, nay cac Ty-kheo, la 
dong nghia vói phán nó, uu náo. Nuóc xoáy, này các Ty-kheo, là dóng nghia 
vói nám duc táng truóng. Cá sáu và quy la-sát, này các Ty-kheo, là dóng nghia 
voi dàn ba. Nguoc dong, nay cac Ty-kheo, | la dóng nghia xuat ly. N6 luc dung 
tay và chan là đồng nghĩa với tinh cán tinh tán. Nguoi có mát dimg trén bó, này 
các Ty-kheo, là Nhu Lai, bác A-la-hán Chánh Dáng Giác. 


Thé Tôn đã nói lên ý nghĩa nay. Ở đây, điều này được nói đến: 
Cùng với sự đau khó, Hay tur bó các duc, 
Mong cáu trong tuong lai, Ап ôn khói khó ach; 
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Chon chánh hiéu biét тб, Tâm khéo được giải thoát, 
Tại đây ở tai đây, Chứng đạt được giải thoát; 
Vị áy đạt hiểu biết, Phạm hạnh được thành tựu, 
Đến tận cùng thé 0101, Đến được bờ bên kia, 


VỊ ay duoc goi vay. 
Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến va tôi đã được nghe. 


§11. KINH HÀNH (Carasutta) (It. 115) 

110. Điều này đã được Thê Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và 
tôi đã duoc nghe: 

- Này các Ty-kheo, nêu Tỷ-kheo khi đang di, khởi lên duc tâm, sân tam hay 
hại tầm; và nêu Ty-kheo chấp nhận, không có từ bỏ, không có tây sạch, không 
có cham dứt, không đi đến không hiện hữu, này các Ty-kheo, néu Ty-kheo khi 
dang đi, có sở hành như váy, vị áy được gọi là người không có nhiệt tâm, không 
có sợ hãi tội lỗi, liên tục thường hăng biếng nhác, tinh tấn hạ liệt. 

Мау các Ty-kheo, néu Ty-kheo khi dang dung... khi dang ngói... khi dang 
năm thức, khói lén duc tam, һау sán tam, hay hai tam; và néu Ty-kheo cháp 
nhán, khóng có tir bó, khóng có tay sạch, không có châm dứt, không đi đến 
không hiện hữu, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo khi đang nằm thức, có sở hành 
như vậy, vi ây được gọi là vị không có nhiệt tâm, không có sợ hãi tội lỗi, liên 
tục thường hăng biếng nhác, tinh tán hạ liệt. 

Này các Ty-kheo, néu Ty-kheo khi dang đi, khởi lén duc tam, sân tầm һау 
hai tàm; và néu Ty-kheo khóng cháp пһап, tir bó, tay sạch, châm dứt, đi đến 
không hiện hữu, thì này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo khi đang đi, có sở hành như 
vậy, vi ay là có nhiệt tình, có sợ hãi tội lỗi, liên tục thường hang tinh cân tinh 
tân, siêng năng. Này các Ту-Кһео, nêu Ty-kheo khi đang đứng... Này các Ту- 
kheo, nêu Tỷ-kheo khi đang năm thức, khởi lên dục tâm, sân tâm hay hại tâm; 
và nêu Ty-kheo không chấp nhận, từ bỏ, tây sạch, châm dứt, đi đến không hiện 
hữu thi này các Ty-kheo, néu Tỷ-kheo khi dang năm thức, có sở hành nhu váy, 
vị áy được gọi là vị có nhiệt tâm, có sợ hãi tội lỗi, liên tục thường hăng tinh cần 
tinh tân, siêng năng. 

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. О đây, điêu này được nói đến: 


Khi đi hoặc khi đứng, Khi ngôi hay khi nam, 

Khói lên ác tâm tu, Lién һе dén gia dinh, 

Thuc hành theo ác dao, MO ám bói si mé, 

Vi Ty-kheo nhu vay, Khóng chung Vo thuong giac. 
AI khi đi khi đứng, Khi ngôi hay khi năm, 


7 Xem A. II. 13, Carasutta (Kinh Hành). 
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Tập trung được tâm tu, Ưa thích tầm chỉ tịnh, 
VỊ Tỷ-kheo như vậy, Chứng được Vô thượng giác. 
Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


812. KINH DAY DU GIỚI (Sampannasilasuttay (It. 118) 

111. Diéu này dà duoc Thé Tón nói dén, dà duoc bác A-la-hán nói dén và 
tôi đã được nghe: 

- Này các Ту-Кһео, hãy sóng day đủ giới, đầy đủ Giới bón (Patimokkha), 
được ché ngự với ché ngự Giới bón; hãy sông đây đủ oai nghỉ chánh hạnh, tháy 
sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Đã sông 
đây đủ giói, пау các Ty-kheo, day đủ Giới bón, được ché ngự với su ché ngu của 
Giói bón, sóng dày du uy nghi chánh hanh, thay so hai trong cac 16i nhó nhat, 
chap nhận và học tập trong các hoc pháp, còn có gi can phải làm thêm nữa? 

Nếu Ty-kheo trong khi di, tham được từ bỏ, sân được từ bỏ, hôn tram thụy 
miên được từ bỏ, trạo hỗi được từ bỏ, nghi được đoạn tận, tinh cân tinh tán, 
không có thụ động, niệm được an trú không có thất niệm, thân được khinh an 
không có cuồng nhiệt, tâm được dinh tĩnh nhất tâm, này các Ty-kheo, néu Tý- 
kheo trong khi đi, có sở hành như vậy, vi ay duoc goi la nguói co nhiét tam, co 
sợ hãi tội lỗi, liên tuc thường hang tinh cần tinh tan, siêng năng. 


Nếu Tý-kheo trong khi đứng... nếu Tỷ-kheo trong khi ngôi... néu Ty-kheo 
trong khi năm thức, tham được từ bỏ, sân được từ bỏ, hôn trầm thụy miên được 
từ bó, trao hồi được từ bó, nghi được đoạn tận, tinh cần tinh tân, không có thụ 
động, niệm được an trú không có thất niệm, thân được khinh an không có cuồng 
nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm, này các Ty-kheo, néu Tỷ-kheo trong khi 
đang năm thức, có sở hành như vậy, уі ау được gọi là người nhiỆt tâm, có sợ hãi 
tội lỗi, liên tục thường hăng tinh cân tinh tấn, siêng năng. 


Thé Tôn đã nói lên ý nghĩa пау. Ở đây, điều này được nói đến: 


Đi đứng biết tự chế, Ngôi năm biết tự ché, 

Ty-kheo biết tự ché, Khi co tay duói tay, 

Phía trên, ngang, cùng khắp, Xa cho đến cùng tot, 

Bất cứ sanh thú nào, Ở tai thé giới này, 

Khéo quan sát sanh diét, Сйа tát cá pháp, uán, 

Sóng nhu váy nhiét tám, Tam chi tinh dung pháp, 

Tam an tinh khéng dong, Thuong xuyén chuyén hoc tap, 
Tám luón huóng Niét-ban, Ty-kheo duoc goi váy. 


Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi dà được nghe. 


° Xem D. III. 207, Sangitisutta (Kinh Chúng tap), số 33; D. III. 272, Dasuttarasutta (Kinh. T háp 
thượng), sô 34; A. II. 14, Silasutta (Kinh Giới); A. V. 23, Pathamanäthasutta (Kinh thứ nhát về vị hộ 
tri); А. V. 131, Akankhasutta (Kinh Uóc nguyén). 
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813. KINH THÉ GIỚI (Lokasutta)’ (It. 121) 

112. Diéu này dà duoc Thé Tón nói dén, dà duoc bác A-la-hán nói dén và 
tôi dà được nghe: 

-Này các Ty-kheo, thé giới được Nhu Lai chánh đăng giác, Nhu Lai không 
hé luy đối với đời. Này các Ty-kheo, thé giới tập khói được Nhu Lai chánh 
dáng giác, thế giới tập khởi được Như Lai đoạn tận. Này các Ty-kheo, thé giới 
đoạn diệt được Như Lai chánh dáng giác, thé giới đoạn diệt được Như Lai giác 
ngộ. Này các Ty-kheo, con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai 
chánh đăng giác, con đường đưa đến thé giới đoạn diệt Như Lai đã tu tập. 


Cái gi, này các Ty-kheo, trong toàn thé giới với thiên giới, Ma giới, Pham 
thiên giới, cùng với quân chúng Sa-môn, Bả-la-môn, chư thiên và loài người 
được thay, duoc nghe, duoc ngui, duoc ném, được xúc cham, được thức tri, 
được đạt đến, được tầm cầu, được ý tư sát, tát са đều được Như Lai chánh đăng 
giác. Do vậy được gọi là Nhu Lai. Này các Ty-kheo, từ đêm Như Lai chứng ngộ 
Vô thượng Chánh đăng giác đến đêm nhập Niét- bàn khóng có du y, trong thói 
gian ay, diéu gi Ngai nói, tuyén bó, néu ró lén, tat cá là nhu váy, khóng có khác 
duoc. Do vay, Ngai dugc goi là Nhu Lai. 

Này các Ty-kheo, Nhu Lai nói gi làm váy, làm gi nói váy. Vi ráng nói gi làm 
vay, làm gi nói vay nén Ngai duoc goi Nhu Lai. 

Này các Ty-kheo, trong toàn thé thé giói, thién giói, Ma giói, Pham thién 
giói, cüng vói quán chüng Sa-món, Bà-la-món, chu thién và loài nguói, Nhu 
Lai là bác Chién Tháng, khóng bi chién bai, toàn tri, toàn kién, dai tu tai; do 
vay, Ngai duoc goi là Nhu Lai. 

Thé Tôn đã nói lén ý nghĩa này. O đây, điêu này được nói đến: 


Thăng tri mọi thế giới, 
Ly hệ mọi thé giới, 
Thăng tat cả, bác trí, 
Chứng đạt tôi thắng tịnh, 
VỊ này đoạn lậu hoặc; 


Không dao động, nhiễu loạn, 


Đoạn diệt tận mọi nghiệp, 
Là Thé Tôn, là Phật, 

Trong thé giới thiên giới, 
Như vậy loài trời, người, 
Gặp nhau đảnh lễ Ngài, 
Điều phục, bậc Tối Thượng, 
An tịnh, bậc Ấn Sĩ, 


Moi thé giới như thật, 
Không luyến moi thé giới, 
Giai thoát mọi buộc rang, 
Niết-bàn không sợ hãi, 

Bậc Giác Ngộ Trí Giả, 
Nghi ngờ được chặt đứt, 
Giải thoát, diệt sanh у. 

Bậc Sư Tử Vô Thượng, 
Chuyên bánh xe Phạm luân; 
Đến quy y đức Phật, 

Vi dai, dày tu tin, 

Trong người được điều phục; 
Những người được an tịnh; 


? Tham chiếu: A. II. 23, Lokasutta (Kinh Thể giới); Thé gian kinh tt BUR (7.01. 0026.137. 0645b09). 
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Giải thoát, bác Tôi Thượng, Những người được giải thoát; 


Vượt qua, bậc T ôi T háng, Những người được vượt qua; 
Như vậy họ lễ Ngài, Vi đại, đây tự tin, 
Thiên giới, thê giới này, Không ai được băng Ngài. 


Y nghĩa này được Thé Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 


КІУН ТАР 


(Suttanipata) 


Dich gia 
Hòa thượng THICH MINH CHAU 


TRÍCH LOI GIÓI THIEU KINH ТАР 
CUA HOA THUONG THÍCH MINH CHAU 


Kinh Тар (Suttanipata) góm có 5 phám, 7] kinh: Phám I “Pham Ran” 
(Uragavagga) góm có 12 kinh; phám II “Tiéu рһат” (Cujavagga) gôm có 14 
kinh; phẩm III “Dai phẩm ^ (Mahavagga) góm có 12 kinh; phám IV *Phám 
Тат” ' (Atthakavagga) góm có 16 kinh, và phẩm V “Phẩm Con đường đến bờ 
bên kia" (Parayanavagga) góm có 17 kinh. 


Đặc biệt của (ар này gồm những kinh có thê được xem là những kinh xưa 
nhất, cô nhất, nghĩa là gần với thời đức Phật nhất. Chúng tôi dựa trên một sô 
yếu tó dé xác nhận tanh chát thật, sự nguyên thủy của tập Suttanipata này về cả 
hai mặt văn cú và nội dung. 


Trước hết, tập Suttanipata viết băng một thé van Pali xưa nhất và có kính 
nhất, so sánh với các thé văn chúng ta thường được gặp trong các bộ Digha 
Nikaya (Truong bó), Majjhima Nikaya (Trung bó), Samyutta Nikaya (Tuong 
ung bó), Anguttara Nikaya (Tang chi bó). Nhiều thé van gần voi van Veda 
(Vé-da) duoc tim thay rat nhiéu trong tap này, nhung khong tim thay trong cac 
tập khác, như các danh từ va động tu sô nhiéu: Sitase, upatthitase, caramase. 
Các hình thức chủ cách số nhiêu và sử dung cách số ít của một số danh từ 
nhu: Vinicchaya thê cho vinicchayani, lakkhanà thé cho lakkhanani, manta 
thé cho mantaya. Ngoài ra, chúng ta thường gặp các nguyên mau Veda như 
vippahatane, sampayatave, unnametave rát it khi được tìm thay trong các tập 
kinh khác. Nhiêu khi chúng ta thay một số danh từ đặc biệt như chữ datthu thé 
cho đisvã, atisitva thé cho atikkamiva, maga thé cho miga, tumo thé cho so, 
v.v... Những danh từ nay rat gan với tiếng Vé-da mà khong tim thay 6 сас bo 
kinh khác. Nhu vay, chung 10 tap Suttanipata duoc viét trong thói ky xua nhát 
спа ngón ngit Pali, chua duoc trau chuót luu loát nhiéu 4m diéu nhu ngón ngit 
Pali sau nay. Gia tri сб kinh cua ngon ngir Pali trong tâp này dánh giá tánh chát 
nguyên thủy cua tập Suttanipata.' 


Một yêu tô nữa giúp chúng ta biết giá trị cô kính của kinh này là một số kinh 
của tập này được tìm thây trong các bộ kinh khác, và chứng tỏ các kinh khác 
đã sưu tầm một 56 kinh hiện có trong bộ Suttanipata. Vi du: Kinh Sela (Sn. Ш: 
553-78) duoc tim thay trong M. I. 146; Kinh Vasettha (Sn. Ш: 599-661) duoc 
tim tháy cüng trong M. II. 196. 


! Xem V. Fausboll (tr.), The Sutta Nipata (Oxford: Clarendon Press, 1881), p. xi. 
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Ngoài ra, tap Suttanipata có ghi chép lai mot vai gial doan trong dói sóng tim 
đạo và hoc đạo của Thai tử, những mau chuyện nay rât giản dị và mộc mạc, không 
có xen lẫn than thông phù phép, với những hình ảnh thật đơn sơ và tươi đẹp. 


Kinh Xuất gia (Sn. ЇП: 407- 26) dién tả cuộc gap gỡ giữa Thai tử với Vua 
Bimbisara, khi Thái tử vừa mới xuất gia. Vua Bimbisara đứng trên lầu nhìn 
xuống thây Thái tử đang đi khất thực. 

“Bình-sa vương thay Ngai, Đứng trên sân lau thượng, 
Thấy dày đủ tướng tốt, Bèn nói lên lời пау.” 
(Sn. III: 411) 

Sau khi sai sứ gia di theo dé tìm chỗ ở của Thái tử, Vua Bimbisara liền di 
đến gáp Thái tử và thưa: 

“Người thanh niên tuôi trẻ, Ngây thơ, bước vào đời, 


Cao đẹp được viên mãn, Thiện sanh gióng Sát-ly... 
... Tài sản ta cho người, Hãy hưởng và trả lời.” 
(Sn. III: 422-23) 

Và Thái tử dứt khoát trả lời : 

“Dòng họ thuộc Mặt Trời, Sanh tộc là Thích-ca, 

Từ bỏ gia tộc ấy, Thưa vua, Ta xuất gia. 

Ta không có thiết tha, Đối với các loại duc, 

Thay nguy hiểm trong dục, Bỏ chúng là an ón, 

Ta sẽ đi, tinh tán, Y Ta duoc hoan hy." 


(Sn. III: 425-26) 
Kinh Tinh cán пер theo nói lén su cám dỗ của Ac ma. Khi Thái tử ngôi dưới 
cây Bô-đê tu hành, Ас ma dén gân, nói lên giọng tử man: 


“Ong ôm, không dung sắc, Ong đã gân chết rôi, 
Са ngàn phân ông chết, Chỉ một phân còn sông. 
Hãy sông, sông tôt hơn, Sẽ làm các công duc." 


(Sn. III: 428-29) 
Thái tir trá lói tir tón nhung khóng kém phán nghi luc: 


“Ва con ác, phóng dat, Nguoi dén dáy làm gi? 
Với công đức nhỏ Бе, Ta đâu có cân đến, 

Với ai cần công đức, Ác ma nên nói chúng. 
Đây có tín, tinh tân, Và Ta có trí tuệ, 

Như vậy Ta tinh tân, Sao ngươi hỏi Ta sống.” 


(Sn. III: 432-34) 
Và Thái tử nói lén quyết tâm chiến đâu của minh: 
“Ôi, này Namuci! Đây là quân đội nguoi, 
Đây quân đội chiên trận, Của dòng họ Kanha, 
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А1 tháng nguoi duoc lac. 
Vững thay đây đời sóng, 
Tốt hơn sống thất bại.” 
(Sn. III: 441-42) 
Và cuói cüng, Ác ma thát bai truóc düng chí của Thái tử, vừa bó di vừa than: 
“Вау nám ta buóc theo, Chán theo chán Thé Tón, 
Không tim được lỗi lầm, Nơi Thé Tôn chánh niệm. 
Như quạ bay xung quanh, Hòn đá như đồng mỡ. 


Kẻ nhát không thăng ngươi, 
Та mang cỏ mufija, 
Thà Ta chêt chiên trận, 


Có thé có gi mém? 


Khóng tim duoc gi ngot, 


Nhu qua mó hón dá, 


Có thé có gi ngot? 
Qua từ đó bay di, 
Ta bó Gotama." 


(Sn. III: 448-50) 
Câu chuyện thứ ba nói vé An sĩ Asita (A-tư-đà) đoán tướng cho Thai tử. 
Asita thay chư thiên vui mừng liền hỏi duyên cớ. Chư thiên дар: 
“Tai xứ Lám-ty-ni, Trong làng các Thích-ca, 
Có sanh vi B6-tat, Báu tối thăng, vô tỷ. 
Ngài sanh, đem an lạc, Hạnh phúc cho loài người, 
Do vậy chúng tôi mừng, Tâm vô cùng hoan hỷ. 
Ngài, chúng sanh tối thượng, Ngài, loài người tối tháng, 
Bậc Ngưu vương loài người, Thượng thủ mọi sanh loại. 
Trong khu rừng ấn sĩ, 


Ngài sẽ chuyên pháp luân, 


Rông tiêng rông sư tử, 


Hùng mạnh, nhiếp loài thú.” 
(Sn. III: 688-89) 


An si Asita liền vội vàng di đến Kapilavatthu dé được chiêm ngưỡng Thái tử. 


“Sau khi (һау Thái tử, 


Thanh tịnh như sao Ngưu, 
Sáng chiêu như mặt trời, 


An sĩ tâm hân hoan, 


Chói sáng như lửa ngọn, 
Vận hành giữa hư không, 
Gitta trời thu, mây tinh, 
Được hỷ lạc rộng lớn.” 
(Sn. III: 692) 


Khi tháy Thái tir chói sáng như mặt trời, khi nghi đến viễn cảnh Chánh pháp 
được tuyên thuyết, nghĩ đến phận minh già yéu, Asita dà phát khóc. 


*Khi vi áy nghi dén, 
50 ménh khóng tót dep, 


Só mệnh của tự mình, 
VỊ ây rơi nước mát..." 
(Sn. III: 696) 


Trước su lo lang của các vi Thích-ca, Ап sĩ Asita giải tỏa môi lo lăng: 


“Thay ho Thích lo lang, 


‘Ta khong thay bat hanh, 


Déi voi Thai tir Ay, 


Vi án sĩ trả lời: 
Хау dén cho Thái tử, 
Chướng ngại sẽ không có, 
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Vi này khong hạ liệt, Chớ có lo lắng gi. 

Thai tử này sẽ chứng Tối thượng quả Вб-4е, 

Sé chuyén bánh xe pháp, Tháy thanh tinh tói tháng, 
Vi long từ thuong xót, Vi hanh phúc nhiều người, 
Và đời sống Phạm hạnh Được truyền bá rộng rãi. 
Thọ mạng ta ở đời, Còn lại không bao nhiêu, 
Đến giữa đời sông Ngài, Ta sẽ bị mạng chung. 

Ta sẽ không nghe pháp, Bậc Tinh Cần Vô Tỷ, 

Do vậy ta sâu não, Bát hanh và khó dau’.” 


(Sn. Ш: 697-99) 


Yéu té thứ tư xác nhận sự cô kính của tập Suttanipata này là một số câu 
văn, một số ví dụ, một số hình ảnh được diễn tả, đã trở thành những câu cách 
ngôn dân gian: “Biên lớn thì im lang”, “Khe nước thời chảy ôn”, “Cái gi trống 
kêu to”, "Cái gi đây yên lặng.” Những ví dụ này cho chúng ta thay những kẻ ít 
hiểu biết thi hay nói nhiều, những kẻ hiểu biết nhiều thời thường im lặng nhu 
2 câu kệ sau đây: 


“Hãy học các dòng nước, Từ khe núi vực sâu, 
Nước khe núi chảy ôn, Biên lớn thì im lặng.” 
(Sn. III: 725) 
“Cái gì trông kêu to, Cái gì đầy yên lặng, 
Ngu như ghé vơi nước, Bậc trí như ao đây.” 


(Sn. III: 726) 

Với những kẻ hay nói, hoa sé tự miệng sanh, như câu kệ khéo diễn tả 
dưới đây: 

“Phàm con người đã sanh, Sanh với búa trong miệng, 
Kẻ ngu khi nói bậy, Tự chặt đứt lây mình.” 
(Sn. ІП: 662) 

Hinh ảnh sau đây có vẻ trào phúng, nói đến đàn qua thây hòn dá lâm tưởng 
là miéng thịt mỡ, đến mó để tim cái gi ngọt, khi mó xong biết mình lầm liên 
bay đi. Câu kệ châm biếm Ác ma đi theo đức Phật để tìm cơ hội hại Ngài, cuối 
cùng hại Ngài không được nén bó di. 

"Nhu qua bay xung quanh, Hón dá nhu dóng mó, 


Có thé có gi mém? Có thé có gi ngot?" 

(Sn. III: 449) 
"Khóng tim duoc gi ngot, Qua tu do bay di, 
Nhu qua mó hón dá, Ta bó Gotama." 


(Sn. III: 450) 


Mot cau Ке nita nói dén song bién không sanh ở giữa dai duong, cho chúng 
ta biết, kẻ đã giải thoát bao giờ cũng trầm tĩnh yên lặng, như bài kệ sau đây: 


“Như chính giữa trung ương 
Sóng biên không có sanh, 


Cũng vậy này Ty-kheo, 


Không tạo nên bông bột, 
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Của bién cả đại dương, 
Biên hoàn toàn đứng lặng. 
Hãy đứng lặng không động, 
Đối sự gì ở đời.” 

(Sn. IV: 926) 


Đức Phát khuyên các người xuất gia, nên sóng riêng một minh tinh tán tu 
hành, nhu con té giác chỉ có một sung sông một minh trong rừng. 


“Do thân can, giao thiệp, 


Tùy thuận theo thân ái, 


Nhìn thay những nguy hai, 
Hay sóng riéng mot minh, 


“Như nai trong núi rừng, 


Tự đi chỗ nó muôn, 
Nhu các bậc hiên trí, 


Hãy sông riêng một mình, 


Thân ái từ đây sanh, 

Khô này có thể sanh. 

Do thân ái sanh khởi, 

Như tê ngưu một sừng.” 
(Sn. I: 36) 

Không gi bi trói buộc, 

Ре tìm kiếm thức ăn. 

Thấy tự do giải thoát, 

Như tê ngưu một sừng.” 
(Sn. I: 39) 


Khi đức Phật thuyết pháp, giới thiệu đạo mới của Ngài, Ngài phải đương 
đầu với hai hệ thong xã hội rat hùng mạnh đang ngự trị trên xã hội Ап Độ bay 
010, tức là tô chức Sa-môn và tó chức Bà-la-môn. Mỗi hệ thông có một số giáo 
chủ cầm đầu với hội chúng, với chủ thuyết, với phương pháp tu hành sai biệt và 
nhiều khi mâu thuẫn nhau. Đức Phật đã mạnh dạn loại bỏ những gì Ngài xem là 
trở ngại cho con người giác ngộ, giải thoát, và tự mình vạch ra một con đường 


mới mẻ đặc biệt của Ngai. 


Trước hét, đức Phật không châp nhận đời sông người tu hành mà còn đoán 
sô, đoán mộng, bói toán, ăn các đô ăn do kệ tụng đem lại: 


“Та không có thọ dụng, 
Hói này Bà-la-môn, 
Của những người có trí, 
Ca hát các bài kệ, 

Hói này Bà-la-món, 


“Chó có dùng bua chú, 


Chớ tô chức đoán mộng, 


Mong răng đệ tử Ta, 


Đồ ăn từ kệ tụng, 

Đây không phải là pháp, 

Chư Phật đêu từ bỏ, 

Chỗ nào pháp an trú, 

Đây chính là truyền thông.” 
(Sn. III: 484) 

Atharva, Vé-da, 

Coi tuóng và xem sao, 

Khong doán tiéng thu Кеп, 


Không chữa bệnh, không sanh, Không hành nghé lang bam.” 


(Sn. IV: 933) 


Duc Phat cüng khong chap nhán cáu mong diém lành. Các chu thién hói 
đức Phát làm thê nào được diém lành (mangala), đức Phát trả lời bang 38 hành 
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động tốt, vì chi có hành động lành là điềm lành tối thượng, như Kinh Mangala 


đã khéo dién tả: 


“Không thân cận kẻ ngu, 


Đảnh lễ người đáng lễ, 


“Học nhiêu, nghệ nghiệp giỏi, 


Nói những lời khéo nói, 


“Hiêu dưỡng mẹ và cha, 
Làm nghê không rắc rôi, 


“Bồ thí, hành đúng pháp, 
Làm nghiệp không lỗi lâm, 


“Châm dứt, từ bỏ ác, 


Trong pháp không phóng dật, 


“Kính lê và hạ mình, 


Đúng thời nghe Chánh pháp, 


Nhưng gán gũi bậc trí, 

Là điềm lành tối thượng.” 
(Sn. II: 259) 

Khéo huán luyén, hoc táp, 

Là diém lành tói thuong." 
(Sn. II: 264) 

Nuôi dưỡng vợ và con, 

Là điềm lành tối thượng.” 
(Sn. II: 265) 

Săn sóc các bà con, 

Là diém lành tói thuong." 
(Sn. ТІ: 266) 

Ché ngự dam mé rượu, 

Là diém lành tói thuong." 
(Sn. II: 267) 

Biết đủ và biết ơn, 

Là điềm lành tối thượng.” 
(Sn. II: 268) 


Nhu váy, đức Phát bác bó sự tin tưởng ở điềm lành và khuyến khích làm các 
hạnh lành, vì các hạnh lành là diém lành tối thượng. 

Thêm một bước nữa, đức Phật không cháp nhận quan điểm của các Bà-la- 
món tin tưởng ở thuyết thọ sanh, cho minh là giai cáp dáng tón trong nhát, chi vi 
sanh ra từ miệng Phạm thiên và do vậy các giai cáp Sat- dé-ly, Phệ-xá và Thủ-đà 
phải tôn trọng phục vụ giai cấp Bà-la-môn. Đức Phật chống lại quan điểm thọ 
sanh này và tuyên bó răng chi do hành động mới đánh giá giá trị con người, 
xem con người có đáng tôn trọng hay không. 


“Bân tiện không vì sanh, 


Do hành thành bán tiện, 


“Khong phai do sanh dé, 


Khong phai do sanh dé, 
Chính do su hành dong, 
Chính do su hành dóng, 


Pham chí khóng vi sanh, 
Do hành thành Pham chí." 
(Sn. I: 136) 

Duoc goi Bà-la-món, 
Goi phi Bà-la-món. 
Duoc goi Bà-la-món, 
Goi phi Bà-la-món." 

(M. 98, Kinh Vasettha) 


Bước thêm một bước nữa, đức Phat bac bó các luận thuyết, các triết lý 
suông, vì chúng không thê đưa con người đên giải thoát, an tịnh. Có đên 63 luận 
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thuyết thịnh hành trong thói đức Phat và đức Phat đều bác bó chúng, vi chúng 
chỉ gây thêm tranh luận: 


“Các Sa-môn tranh luận, 
Các ngôn thuyét văn tự, 
VỊ ây vượt qua được, 


“Ai thiên trú trong kiên, 
Ở đời đặt kiến ay, 
Người ấy nói tất cả 

Do vậy không vượt khỏi 


“Những ai muỗn tranh luận, 
Họ công kích lẫn nhau, 

Họ đi đến người khác, 

Họ muón được tán thán, 


“Cái làm nó công cao, 
Tuy vậy nó vẫn nói, 
Khi tháy được như vậy, 
Bậc thiện xảo nói rằng, 


“Không phải từ tri kiến, 
Không phải từ giới câm, 


“Ngươi đã có cuóng tín, 
Vi đã có thiên vi, 

Y chỉ nơi cái gi, 

Người tuyên bó thanh tinh, 


Có dén sáu ba thuyét, 
Y day các tuóng khói, 
Dóng nuóc manh sanh tu." 
(Sn. III: 543) 
Xem kién áy tói tháng, 
Vào dia vi tói thuong, 
Người khác là hạ liệt, 
Sự tranh luận ở đời.” 
(Sn. IV: 802) 
Sau khi vào hói chüng, 
Ho goi nhau là ngu, 
Và khói lén tranh luan, 
Но gọi chúng thiện xảo.” 
(Sn. ГУ: 831) 
Cũng là đất hai nó, 
Lời công cao, kiêu mạn, 
Hãy đừng có tranh luận, 
Thanh tịnh không do váy." 
(Sn. IV: 836) 
Từ truyền thống, từ trí, 
Thanh tịnh được đem đến.” 
(Sn. IV: 845) 
Khóng dua dén thanh tinh, 
Vói tri kién tác thành, 
Noi day la tinh sach, 
Thay ở đây nhu vậy.” 
(5z. IV: 916) 


Sau khi bác bỏ те tín dị đoan, tà kiến, truyền thông, điềm lành, các luận 
thuyết, té than, té lửa, v.v..., đức Phát tự mình xây dung con đường giả! thoát, 
giác ngộ của mình. Và tập Suttanipáta sưu tam cho chúng ta thay những bài kệ 
diễn tả đức Phật sai khác với các ngoại đạo sư hiện tại như thê nào. 

Trước hết, Ngài là bậc Có Mắt (Cakkhumantu), Có Pháp Nhãn thây rõ 
tat cả: 

Đối với tát cả pháp.” 
(Sn. I: 161) 


“Đức Phat that có mát, 
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“Bac Có Mắt xuất hiện, Đời này và thiên giới, 
Quét sạch mọi u ám, Độc cư, chứng an lạc.” 
(Sn. IV: 962) 
“Vi ay, Chanh Đăng Giác, Hó! này Bà-la-món, 
Dà di dén bó kia, Dói vói tát cà pháp, 
Dat duoc ca suc manh, Của tat cả thăng trí, 
Bậc Có Mắt thây được, Trong tat cả các pháp, 
Đạt được sự diệt tận, Của tat cả các pháp, 
Được giải thoát, diệt tận, Đối với các sanh у.” 
(Sn. V: 998) 


Duc Phát là vi có một cái nhìn sáng suót, mót su hiéu biét tháu triét, tháy 
dau khó trong các chu thuyét, khóng chap nhán chu thuyét nào, tim dén chan 
ly, Ngai thay được sự an tinh nội tám. 


“Үбі Ta khóng có nói, Ta nói nhu thé này, 

Sau khi quán sát ky, Su chap thu trong pháp. 

Trong tat ca tri kién, Ta khóng có cháp truóc, 

Ta thay sự cát chứa, Tịch tịnh trong nội tâm.” 
(Sn. IV: 843) 

“AI đã chát sanh hữu, Không còn gieo giỗng thêm, 

Sanh hữu đã đoạn tận, Không muốn nó tùy sanh, 

Được gọi là Ап sĩ, Một minh di im lặng, 

Bậc Ấn sĩ đã thây, Con đường tịch tịnh ây.” 

(Sn. I: 210) 


Nép sóng duc Phát giói thiéu là mót nép sóng cua VỊ An si Mau-ni, mot vi 
đã từ bó gia dinh sóng không gia đình, không co trú xử nào. 


“Тһап mát sanh so hài, Trà xu sanh bui bám, 
Không trú xứ, không thân, Hình ảnh bậc Ап sĩ.” 
(Sn. I: 209) 
Một vị đã nhiếp phuc tham ái và ái duc, không dé ái dục chi phối. 
“Vi ay sông viễn ly, Mọi sự việc ở đời, 
Bậc Long tượng không chấp, Уа không nói đến họ, 
Nhu hoa sen có gai, Sanh ra ở trong nước, 
Không bị nước và bùn, Mặc dính và thân ướt. 
Như vậy bậc Ап sĩ, Nói an tịnh, không tham, 
Không bị dục và đời, Mắc dính và thâm ướt.” 
(Sn. IV: 851) 


Một vi ân si không có thiêu thôn, không có tri kiên, không có tà kiên, từ bó 
các chủ thuyét và không có tranh luận với ai ở đời. 


“Với ai có chap thủ, 
Với ai không chấp thủ, 
Chính đối với vị ấy, 

Vị ấy đã tây sạch, 


“Một sô người nói răng: 


Họ nói các người khác, 
Do châp thủ như vậy, 
VỊ sao bậc Sa-môn, 


“Thuong trú xả, chánh niệm, 
Băng, hơn hay thua người, 
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BỊ chỉ trích trong pháp, 
Láy gì có thé nói? 
Ngã, phi ngã đều không, 
Mọi tà kiến ở đời.” 
(Sn. IV: 793) 
“Đây mới là sự that’, 
Là trong không, giả đối. 
Họ tranh luận, đâu tranh, 
Không cùng nói một lời?” 
(Sn. IV: 889) 
Ó dói khóng nghi minh, 
Vị ay không bóng bột.” 
(Sn. IV: 861) 


Sông đời sông viễn ly, không tham dám vật gi, vi ân sĩ sông đời sóng vô 
hữu, không có “ta”; không có “của ta", thực hành hạnh vô ngã một cách tôt đẹp. 


“Vi ay không con cái, 
Không có gì năm lây, 


“Ai không có vật gì, 
Không di đên các pháp, 


“Không nghi ‘day của 101”, 


Người không có tự ngã, 


Thú vật, ruộng, đất đai, 
Là ta, là không ta.” 

(Sn. IV: 864) 
Khóng có, khóng sáu muón, 
Vi ay goi an tinh." 

(Sn. IV: 867) 
Không nghĩ “đây của người", 
Không sâu vì không ngã.” 

(Sn. IV: 957) 


Nhờ thuc hành vô ngã, vi an sĩ đi dén an tinh trong nội tam: 


“Hãy giữ được an tinh, 


Ty-kheo không câu tim, 
Với người được an tịnh, 


Đã không có tự ngã, 


Về phía tự nội tâm, 
An tịnh từ chỗ khác. 
Từ phía tự nội tâm, 
Từ đâu có vô ngã!” 
(Sn. IV: 925) 


Và đích cuôi cùng cua con đường tu hành, đôi với vi ân sĩ là “Niêt-bàn 


tịch tinh". 
“Từ bỏ lòng tham dục, 
Chứng bát tử, tịch tinh, 


Đây Ty-kheo có tuệ, 
Niêt-bàn giới thường tru.” 
(Sn. II: 206) 


Một điểm son đáng chú ý là tập này có một só kinh rất phô thông, và được 
chư Tăng các nước Nam tông tụng đọc thường xuyên như Kinh Chau bau 
(Ratanasutta), Kinh Diém lành (Mangalasutta) và Kinh Tám từ (Mettasutta). 
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Ngoài ra, có nhiéu bài kinh ngán gon, y tứ hàm súc, tán than hanh án si, làm 
nói bát đặc điểm của tập này là tán dương đời sóng của vị xuất gia tam dao như 
Kinh Ran (Uragasutta), Kinh Ап sĩ (Munisutta), Kinh Rãhula (Rahulasutta), 
Kinh Dhammika (Dhammikasutta), Kinh Nalaka (Nalakasutta), Kinh Bai vong 
(Parabhavasutta), Kinh Con đường mau chóng (Tuvatakasutta), Kinh Chấp 
truong (Attadanda), Kinh Sariputta (Sariputtasutta). Những kinh này phan lớn 
dé cáp dén hanh án si, và nhu váy làm nói bát bói cánh an tinh tu hành mà tap 
Suttanipata này dé cao một cách đặc biệt. 


(Lói Giói thiéu Kinh táp 1978 và 1982) 


DAN LUAN KINH ТАР 
(SUTTANIPATA) 


1. Về từ ngữ và sự trùng lặp 
“Nói về ý nghĩa từ nguyên của Kinh tap, các tác gia cua Phát Quang đại từ 
điển (Їй Ж X RE) cho răng: “Vì các bộ kinh khác đều có bản sắc, có tựa dé 
riêng, chỉ có Kinh táp là tuyên tập do tông hop từ các bộ kinh khác nên gọi là 
Kinh tập." 

Bản văn kinh thứ năm của Kinh Tiểu bó trong Kinh tạng Pali có tên nghĩa 
đen là “Tuyên tập các bài kinh” (The Sutta Collection) gồm 5 phẩm (vagga, 
т), 70 kinh (sutta, #Š), 1.155 bài thi tụng (gatha, ҢҒ), mỗi bài có 4-12 câu 
thơ. Phẩm Nhóm tám (Atthakavagga, Sn. ТУ: 772-981, /\ 28 #Š th?) và phẩm 
Con đường đến bờ bên kia (Parayanavagga, Sn. V: 982-1155, 1 FÉ th) được 
lưu truyền dưới dạng biệt bản rất sớm nén Kinh táp được xem là bản văn có xưa 
nhất của kinh điển Phật giáo Thượng Tọa bô.’ 

Dựa trên án ban Pali Tích Lan, PTS và án bán Pali của Chattha Sangayana 
Tipitaka (CST), cách phân chia và bó cục cũng có phân chưa ăn khớp với nhau: 


14 Кіпһ | 224-406 


! Tham chiéu: Phát Quang dai từ điền (ЭСК 82 88): “АНЕ КОЗІНЕ» BUS 
ЕРЕСЕН» ECURARSUIERBEEEBISE SM. МНЕ.” https://www.fgs.org.tw/fgs book/ 
fgs drser.aspx/ (truy сар ngày 14/2/2021). 

2 Xem https:/cbetaonline.dila.edu.tw/zh/N0012 001/ (truy сар này 10.5.2021): тал 
Atthakavaggas JA [Nd] СЕ, REA | ARG) x | NIS Е — Е 
(Atthakavagga còn được dich nghĩa là Pham Тат, Pham Tám pháp hoặc Pham Тат kệ). 

> Tham chiêu: Phát Quang dai từ điển (PRICK): AIRRA E Horn RAE Zein. JURE E 
m, Ж РЕЗИ nh Pj АЖАЛЫ» RC HỊ RB REA EUG LEER. https://www.fgs.org.tw/fgs - 
book/fgs drser.aspx/ (truy cáp ngày 14/2/2021). 
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16 kinh, 16 kinh, 16 kinh, 

982-1155 980-1154 976-1149 

70 kinh, 1155 72 kinh, 1154 72 kinh, 1149 
th kệ | 2 bài kệ thi kệ 2bàiké| thi kệ 


3 bài kệ 

Về ngôn ngữ và văn phong, Kinh tập được viết băng văn phong Pali có xua, 
cách chia động từ, danh từ sô nhiêu, chu cách sô nhiêu va sử dung cách sô it 
cüa danh tir khóng tim tháy trong 4 bó kinh Pali nhung rát gán vói ván phong 
kinh điển Veda của An Độ giáo. Điều này góp phán tao nên tính chát nguyên 
thủy của Kinh tap.* 


Đỗi tượng người nghe và đôi thoại với đức Phật trong Kinh tập rất đa dạng, 
đại diện cho nhiêu thành phân trong xã hội như nhà vua, đạo sĩ Bà-la-môn, tiên 
nhân, người nông dân và người chán trâu. Ngôn ngữ lời thoai trong Kinh tap 
rất giản di, di vào các van dé thực tiễn, đồng thời cũng nhắn mạnh đến việc tu 
dưỡng đạo đức. 


Khi phiên dịch và giới thiệu kinh này, Laurence Khantipalo Mills có y cho 
rang dac diém cua Kinh táp là ban van khong trung lap so voi Kinh tang Trung 
Quóc và Kinh tạng của Phật giáo Tây Tạng, mac du có một sô trùng lặp so với 
Kinh tang Pali? Bhikkhu Thanissaro chứng minh ngược lại một cách thuyết 
phục răng: “Nhiều truyền thống [Phật giáo] chia sẻ cùng các thi kệ nhưng có 
cách sắp xếp các thi kệ theo cách khác nhau. Chang hạn, kinh điển Trung Quốc 
có 16 bài kệ gióng với 16 bài kệ trong phẩm IV của Kinh tập, phẩm Atthaka, 
nhưng 2 trong các bài thi kệ này lại được tìm tháy trong các kinh điển Pali 
khác”, như 16 kinh thuộc Phát thuyết Nghĩa túc kinh (RERI Е 8) 7 Ngoài ra, 
còn có nhiêu bài kinh của Kinh tâp có thê tìm thay trong Trung A-hàm (+! Py &) 
và Tạp A-hàm (#1). Ví dụ: Sn. II. $7 được tìm thay trong MA. 156; Sn. I. 
510 được tìm thay trong SA. 1326.9 


4 Tham chiếu chỉ tiết trong “Lời giới thiệu” của HT. Thích Minh Châu về Kinh tâp (TP. HCM: Thiền 
viện Vạn Hạnh, 1978), tr. 204-05. 

° Tham chiêu: Laurence Khantipalo Mills (tr.), Anthology of Discourses (Kinh tâp) (SuttaCentral, 
2015), p. xiii: “The text is, so far as we know, unique to the Pali tradition. There are no parallels to the 
book as a whole in the Tibetan or Chinese canons, nor any references to it in the northern traditions. 
There are, however, many parallels to specific verses or sections of the text; among others, the Ratana 
Sutta, Khaggavisana Sutta, and Atthakavagga have important parallels. Several of the texts, such as the 
Sela Sutta, are found elsewhere in the Pali canon." http://ftp.budaedu.org/ebooks/pdf/EN391 .pdf/ (truy 
cáp ngày 14/2/2021). 

е Bhikkhu Thanissaro: “Different traditions shared many of the same verses, but that they organized 
those verses in different ways. The Chinese Canon, for instance, contains a section composed of 16 
poems similar to the 16 poems in the fourth chapter of the Sutta Nipata - the Atthaka Vagga - but to two 
of those poems it adds verses found elsewhere in the Pali Canon." Xem https://www.dhammatalks.org/ 
suttas/KN/StNp/introduction.htmlZstnp intro note01/ (truy cáp ngày 14/2/2021). 


7 Xem feast se Е 4€ (7.04. 0198. 0174508). 

8 Xem Trung A-hàm “Pham chí phẩm”, Pham Ba-la-dién kinh P M2 ЖСБ dh 8 ЕНЕ (T.01. 
0026.156. 0678a25). 

? Xem Тар A-hàm kinh ЖМ < (7.02. 0099.1326. 0364b21). 
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Có một sô kệ trùng lặp giữa Kinh tâp với kinh dién Pali khác. Kinh Dhaniya 
(Sn. I: 18-34) trùng với S. I. 6, 107; Kinh Thé nào là giới? (Sn. II: 326-32) 
trùng với J. Ш. 441; Kinh Tinh cán (Sn. Ш: 427-51) trùng với S. I. 122; Kinh 
Khéo thuyét (Sn. YII: 452-56) trüng vói S. I. 188, Thag. v. 1209; Kinh Sundarika 
Bharadvaja (Sn. Ш: 457-90) trùng với S. I. 167; Kinh Mui tên (Sn. III: 579- 
98) trùng với Vin. I. 199; Kinh Vasettha (Sn. III: 599-661) tim thay trong Kinh 
Vasettha (só 98) thuóc Kinh Trung bó. 

Hai ké Sn. I: 45-6 trong Kinh Con té nguu mot sung trüng voi M. III. 152, 
Dh. v. 328-9, Vin. I. 337. Kệ Sn. I: 73, Sn. I: 175-77 trùng với S. I. 16, 53. Kinh 
Kasibharadvaja (Sn. Т: 76-82) trùng với S. I. 172, Sn. 79. Các bài kinh Sn. I. 
54 trùng với S. I. 172; Sn. I. 510 trùng với S. I. 213; Sn. II. $5, Sn. III. $3, Sn. 
Ш. $7 và Sn. Ш. $9 trùng lặp với Kinh Vasettha (số 98) trong Kinh Trung bộ 
(Majjhima Nikaya). 

Các Kinh Cháu bau (Ratanasutta, Sn. I: 224-41) trùng voi Kh. УІ; 
Kinh Tám từ (Mettasutta, Sn. I: 143-52) trùng với Kh. VIII; Kinh Điểm lành 
(Mangalasutta, Sn. ЇЇ: 261-72) trùng với Kh. II. Trải qua hàng thé ky, các bài 
kinh néu trén dà tró thành các kinh gói đầu giường rất quen thuộc với cộng 
đồng Phật giáo Nam truyền. 


2. Về các bản dịch 

Bản dịch tiếng Trung của “Kinh tap” do Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội 
Trung Quóc xuát bản (F Rie PHF Hi Urb tHhR) và phát hành lân dau tiên 
vào tháng 1 nam 1990, chi có 1.000 ban. 

Kinh táp có các bàn dich tiéng Anh сйа I. B. Horner, Walapola Rahula và 
Hội Thánh điên Pali. Ngoài ra còn có các bàn dich: 

Bodhi Bhikkhu (tr.), The Suttanipata: An Ancient Collection of the Buddha s 
Discourses Together with Its Commentaries (Kinh táp: Tuyén táp có vé các bài 
kinh Phát và bản Chu giải) (Boston: Wisdom Publications, 2017). 

John Ireland, The Discourse Collection: Selected Texts from the Sutta 
Nipata (Tuyên tập các bài kinh: Các bản văn chon loc tu Kinh tap) (Sri Lanka: 
BPS “Wheel” Publication, No. 82). 

Norman, K. R., The Group of Discourses (Nhóm сас bai kinh) (Oxford: PTS, 
2001, 2% edn.). 


Saddhatissa, H., The Sutta Nipata (Kinh tap) (London: Curzon Press, 1985). 


Thanissaro Bhikkhu (tr.), Sutta Nipata: The Discourse Group (Kinh táp: 
Nhóm сас bài kinh) (USA: Metta Forest Monastery, 2016). 


Mills, Laurence Khantipalo (tr), Anthology of Discourses (Kinh táp) 
(SuttaCentral, 2015). 
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Đối với hon 10 ban dich trong các ngón ngữ khác, độc giả có thé xem tai 
trang nhà: https://suttacentral.net/snp/ (truy cáp ngày 15/2/2021). 


3. Về thé tài văn học và số lượng bài kinh kệ 

Phân lớn Kinh tập là tuyên tập các bài kinh thuộc giai đoạn đâu của Kinh 
tạng, với tong cộng 1.155 bài thi tụng (а). Nếu Kinh Pháp cú (Dhammapada) 
là tuyên tập các thi kệ gan liền với các chủ dé khác nhau, hoặc Kinh Phật tự 
thuyết (Udana) và Kinh Phát thuyết như váy (Itivuttaka) là hai tuyén tap thi Ке 
gan lién voi сас cáu chuyén van xuôi trước do thi Kinh táp là chuói các bài thi 
ке khóng thuóc các mó-típ trén. Có rát nhiéu bài kinh chi là các thi Ке. 


Về số lượng, các bài thi kệ trong Kinh tập rat khác nhau trong các phẩm. 
Về hinh thức, bài kinh dài nhát trong Kinh tap có 63 thi kệ (Vasetthasutta, Sn. 
II. 59), trong khi kinh ngăn nhất chỉ có 3 thi kệ (Sucilomasutta, Sn. II. 85). Có 
diém tuong dóng giữa Kinh tập và Phẩm Sagatha trong Kinh T wong wng bó 
(Samyutta Nikaya) góm chuỗi các thi kệ được trinh bày theo dang đối thoai và 
van đáp. Có các câu chuyện dói thoai khá dài nhu Sn. III. 81, 82, 810. Day được 
xem là dác diém thi ké trong Kinh táp, so vói các bàn kinh thuóc Kinh Tiéu bó 
có nhiéu thi Ке, 


Kinh tập có nhiều bài kinh chứa những án du (upama) sâu sắc như Sn. I. 81, 
83, 88, 89, 512; II. 51, 83, 85, 86, 88, 514; Ш. 81, 82, 84, 86, 88-12; IV. 81, 82, 
84, 86-9, 814-6; V. 86, 811. Đồng thói, Kinh tâp cũng có nhiều du ngón nhu Sn. 
I. 84, 86, 89, 812; II. 81, 89, 813-4; Ш. 82, 86, 87, 811-2; IV. 87, 813, 815; V. 
81-3, 86, 810, 813. 


4. Vé chü dé và nói dung 

Phám thứ nhất là Phẩm Ейп (Uragavagga, HE dà) gòm có 12 kinh với 223 
thi Ке, bát đâu từ kệ 1-223, phân lớn một khó kệ có 8 câu. 

Kinh Ran ( Uragasutta, Sn. Y. 81, fc f$) góm сас ké 1-17, khích lé tir bó các 


trói buộc tâm góm phan nộ, tham dục, tham ái, kiêu ngạo, sanh hữu, phan hận, 
nghi hoặc. 


Kinh Dhaniya (Dhaniyasutta, Sn. Y. §2, Pe JE RBS) өбіп các Ке 18-34. Đức 
Phật nói về việc Ngài dà dứt tam phan nộ, sông nhu thuận, không chấp sở hữu, 
an үш, vượt qua bờ bên kia, không còn tái sanh. 


Kinh Con tê nguu một sung (Khaggavisanasutta, Sn. I. §3, ж) góm 
các kệ 35-75. Đức Phát day dứt nghiệp sát hại, hận thu; tir bó tham ái, tham duc 
buộc ràng; buông bỏ tranh luận, hy luận; gân bạn thiện, thích nghe chân lý; từ 
bỏ các trói buộc tâm; xuất gia có lý tưởng, cứu độ nhân sinh. 

Kinh Kasibharadvaja (Kasibharadvajasutta, Sn. І. $4, # FH 2s 10) 
góm các kệ 76-82. Đức Phật dạy kỹ năng cày ruộng tâm gôm niềm tin, sự thực 
hành, trí tuệ, xâu hô, chánh niệm, phòng hộ các giác quan, tinh tân không ngừng. 
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Kinh Cunda (Cundasutta, Sn. 1. $5, ТЕУ góm các ké 83-90, nói vé 
bón hang Sa-mon góm người chiến tháng con duong, người thuyết giảng con 
đường, người sóng trên con đường và kẻ làm ô ué đạo. 

Kinh Bai vong (Parabhavasutta, Sn. І. $6, ХТ) góm các ké 91-115, nói 
vé 12 cửa ngõ bại vong. 

Kinh Ké bán tién (Vasalasutta, Sn. L. $7, Hš EAS) góm các ké 116-42, trinh 
bày cách nhán biét nguói ban tién qua các thói xáu nhu phan nó, hiém hán, 
отет рһа, tà kién, man tra, hai vật, cướp đoạt, lay cüa khóng cho, trón no, giét 
người, cướp của, nói láo, ép tình, không báo hiếu, dôi tra, nguy quân tử, vô on, 
lường gat, hám lợi, cao ngạo, khinh người, gây hân, hà tiện, ác dục, xan tham, 
xảo quyệt, không có tàm quy, phi báng đức Phật và đệ tử của Phật, không phải 
là bậc A-la-hán nhưng lai tự nhận minh là A-la-han và ăn thịt chó. 

Kinh Tám từ (Mettasutta, Sn. I. §8, RERE) gòm các kê 143-52. Đức Phat day 
cách phát trién và trái tàm tu đến với mọi người, động vật và thực vật dé хау 
dựng một cuộc sống hòa bình và hạnh phúc. 

Kinh Hemavata (Hemavatasutta, Sn. 1. §9, ЯШ (# MX) #8) góm các kệ 
153-82. Hai vị da-xoa ca ngợi đức Phật được đức Phát dạy vé sáu pháp tác 
thành thế giới và chỉ ra con đường thoát khô. 


Kinh Alavaka (Alavakasutta, Sn. Y. 810, Ë (X Ж) #Š) gồm сас kệ 183-94, 
nói về giá trị đặc biệt của lòng tin, Chánh pháp, chân 54 và trí tuệ. 

Kinh Tháng tran (Vijayasutta, Sn. 1. $11, (IE BF AS) góm các Ке 195-208, nói 
vé nhận thức tinh tô hợp, duyên sinh, bát tinh của 32 thé trược và sự tan rã thân 
sau khi chết. 


Kinh Ап sĩ i (Munisutta, Sn. I. $12, £ JE £t) gòm các kệ 209-23, ca ngợi án 
si chién tháng tham ái, dứt được tái sanh, làm chủ tâm trong moi hoàn cánh. 


Pham thứ hai là Phẩm Nhỏ (Cülavagga, Лет) gồm 14 kinh với 183 thi 
ке, bát dau tir Ке 224-406. 

Quen thuóc nhát là Kinh Cháu bau (Ratanasutta, Sn. П. $1, К) góm các 
kệ 224-41, nói vé giá trị siêu tuyệt cua Phật, Pháp, Tang; gia tri vé sức khỏe thê 
chât và sức khỏe tâm do thiên định. 

Kinh Hói thói (Amagandhasutta, Sn. II. 52, АЛАКЕ) өбіп các kê 242-55. 
Đức Phật Kassapa day thé nào goi là người án đô thói và không ăn đồ thói. 

Kinh Хаи hồ (Hirisutta, Sn. II. $3, Br) góm các ké 256-60, nói vé ban 
dáng xâu hô với các tinh cách không chịu khó, nói suông, nghi ngờ, tim nhược 
diém người khác. 

. Kinh Diém lành hay Kinh Cát tường (Mangalasutta, Sn. ЇЇ. $4, тт Ей) 
góm các kệ 261-72, day уе 38 gia tri sông tao nén chát lượng hạnh phúc cao và 
bên vững. 
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Kinh Süciloma (Sücilomasutta, Sn. П. 85, $† © Ж XS) góm các ké 273-75, 
cho rang tham, sán, ghét, thích, so hài phát sanh tir cao ngao và chap nga. 

Kinh Hanh Chánh pháp (Dhammacariyasutta, Sn. ЇЇ. 36, ik 115€) góm các 
kệ 276-85, nói vé người xuất gia chán chánh phải vượt qua thói lắm móm, ưa 
tranh cãi, vô minh, ác dục, ác tu duy, ác oai nghi. 

Kinh Theo pháp Bà-la-môn (Brahmanadhammikasutta, Sn. П. 87, £ ҮЗ 
ЖА) gdm các kệ 286-317. Đức Phat nhác lai pháp Bà-la-món thói xua, dó 
là pháp cüa bác án si sóng ché ngu, từ bỏ nam dục trưởng dưỡng, sóng Pham 
hạnh, nhẫn nhục, tổ chức té tự đúng pháp, không có giết hại,...; pháp Ba-la- 
môn thời xưa này đem lại sự an lạc cho dân chúng. 

Kinh Chiếc thuyên (Navasutta, Sn. П. 58, BEA) góm các ké 318-25, day 
moi nguói cung kính, thuc hành theo vi da van ró biét Chánh pháp, truyén bá 
chán ly, huóng dàn cách tu hành. 

Kinh Thé nào là giới? (Kimsilasutta, Sn. П. $9, [n] ЖИЗ) gdm các kệ 
326-32, nói vé giới đức và hanh chân chánh, đạt được mục đích giải thoát. 

Kinh Dung dậy (Utthanasutta, Sn. П. 510, tú 3/52) góm các kệ 333-36, dạy 
cách phải sóng tinh thức dé tinh tân tu tập không bi phóng dat, vượt qua ái duc, 
vó minh. 

Kinh Rahula (Rahulasutta, Sn. II. $11, ЖА) gồm các kệ 337- 44. Düc 
Phát dạy Tôn gia Rahula hạnh tôn trong những bác có trí tuệ và cach sóng dé 
trở thành người tri. 


Kinh Vangisa (Vangisasutta, Sn. ЇЇ. $12, 1522 55) góm сас ké 345-60. 
Топ giá Vangisa dén gặp đức Phat hỏi về việc nhập Niết-bàn của vị thay té độ 
của mình và xin cầu pháp giải thoát. 


Kinh Du hành chon chánh (Sammaparibbajantyasutta, Sn. II. $13, 1E 3€ fT 
Ж) gòm các kệ 361-77. Đức Phật dạy các phám chát dé trở thành người xuất 
gia có lý tưởng và độ sanh hữu hiệu. 


Kinh Dhammika (Dhammikasutta, Sn. П. $14, = О ШЕ) gồm các kệ 
378-406. Đức Phật dạy cách tu 46 người xuât gia hoàn thành hạnh Thánh. 

Phẩm thứ ba là Phẩm Lớn (Mahàvagga, Ki) gòm 12 bài kinh với 365 
thi kệ, bát đầu từ kệ 407-771. 

Kinh Xuất gia (Pabbajjasutta, Sn. Ш. 81, 44328) gồm các kệ 407-26, са 
ngoi hanh xuát gla cua duc Phát. 


Kinh Tinh can (Рааһапазийа, Sn. Ш. 52, #9 #428) gòm các kệ 427-51. Đức 
Phát day cách tu táp tinh tán và trí tuệ dé đạt được thành quá tu hoc. 

Kinh Khéo thuyét (Subhasitasutta, Sn. III. $3, 3%) góm các Ке 452-56, 
day cách nói lói khá ái, vuot qua tu ngà. 
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Kinh Sundarika Bharadvaja (Sundarikabharadvajasutta, Sn. Ш. 84, FARE 
Fl n 22 РЕ ЖАШ) góm các kệ 457-90. Phật nói vê những phẩm chất đạo đức 
và trí tuệ mà đạo sĩ Bà-la-môn cân có. 

Kinh Magha (Maghasutta, Sn. Ш. 55, ЖЕ MAE) gồm các kệ 491-514. Đức 
Phật dạy bó thí và tạo dựng sự nghiệp đúng cách để được hưởng quả phúc, qua 
đó, đề cao giá ігі cua nguói xuất gia. 

Kinh Sabhiya (Sabhiyasutta, Sn. III. 56, DE EE HBE) gom cac ké 515-52. 
Đức Phat day những pháp mà người xuất gia can thực tập dé đưa đến giác ngộ, 
giải thoát. 

Kinh Sela (Selasutta, Sn. Ш. 87, Ж) gồm các kệ 553-78, trùng với nội 
dung Kinh Sela (sô 92) trong Kinh Trung bộ và Vin. 1. 199. 

Kinh Mii tên (Sallasutta, Sn. Ш. $8, Si £) góm các ké 579-98, nói vé vóng 
sinh mang cua con người và cách trở thành người hữu ich. 

Kinh Vasettha (Vasetthasutta, Sn. Ш. 59, 1%) gồm các kệ 599-661, 
nói vé những đức tính của một Bà-la-món chân chính. 

Kinh Kokaliya (Kokaliyasutta, Sn. ІП. $10, 34 Fl] HBAS) góm các ké 
662-83, nói vé nguyên nhân sa doa cõi dữ chính bởi các hành động và lỗi sông 
bất thiện. 


Kinh Nalaka (Nalakasutta, Sn. Ш. 811, UL SUL) gom cac ké 684-728, 
nói vé câu chuyện đức Phat đản sinh tai Lumbini và xuất gia tu tập. 

Kinh Hai pháp tùy quán (Dvayatanupassanasutta, Sn. ІШ. $12, Л) 
gồm các kệ 729-71, dạy hai pháp quán về khô và nguyên nhân khô cũng như 
Niết-bàn và con đường giải thoát. 


Phẩm thứ tư là Phẩm Nhóm Tám (Atthakavagga, ХАҢ) có 16 bài 
kinh, với 210 thi kệ, bắt đầu từ kệ 772-981. 

Kinh vé duc (Kamasutta, Sn. IV. 81, AKA) gom các ké 772-77, giang vé giá 
trị của su chuyển hóa tham duc đưa đến bờ giải thoát. 

Kinh Hang dóng tám kệ (Guhatthakasutta, Sn. ТУ. 82, НІ) СЕ góm сас 
kệ 778-85, dé cập dén tác hai cua duc, si mé trói buộc và cách tu tập đê vượt qua. 

Kinh Sai lac tám ké (Dutthatthakasutta, Sn. IV. $3, ІН / VB AE) góm các 
kệ 786-93, nói vé cách vượt qua sân hận, gian dói, cao ngạo và chấp thủ. 

Kinh Thanh tịnh tám kệ (Suddhatthakasutta, Sn. IV. 84, 1$ 18) gồm các 
kệ 794-801, giải thích cách tu dé đạt được sự thanh tịnh, hoàn thiện đạo đức, trí 
tuệ, không chấp thủ mọi thứ trên đời. 

Kinh Tôi thắng tám kệ (Paramatthakasutta, Sn. IV. 85, Ж —/\15#Š) góm 
các kệ 802-09, рһап ánh kién chap cuc doan cua nhüng nguoi tu cho minh là 
(бі thượng, người vượt qua chap ngã, không năm giữ bát cứ điều gi sé đến bờ 
bên kia. 
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Kinh Già (Jarasutta, Sn. IV. 56, %%%) gồm сас Ке 810-19. Sự vô thường, 
già chết của đời người, kéo theo sâu khô, nên đức Phật dạy từ bỏ mọi chấp thủ 
vé sở hữu. Bậc hiên trí với hanh sông viễn ly, vượt qua các trói buộc, những 
ham muốn và ganh 8 không làm bán tâm vị áy. 


Kinh Tissa Мейеууа (Tissametteyyasutta, Sn. ТУ. 87, тї 7A 5 #48) góm các 
kệ 820-29, nói đến tác hại của dâm duc. Bác án si là vi vượt khỏi bộc lưu, không 
bị tham dục trói buộc, không còn sáu não nên người đời ganh ti. 

Kinh Pasura (Pasurasutta, Sn. IV. $8, UKE ERAT) gòm các kệ 830-40, khích 
lệ vượt qua moi tranh luận hơn thua dé không chìm trong vui buôn tuong đối, 
sông hữu ích và giá trị. 

Kinh Magandiya (Magandiyasutta, Sn. ТУ. $9, РЕН) өбіп các kệ 
841-53. Nhân việc từ chói ông Magandiya muốn ga con gái cho Phật, đức Phật 
dạy cách vượt qua mọi sự so sánh, tranh chấp, sông không bị trói buộc, xung 
đột, như hoa sen trong bùn. 


Kinh Trước khi bị һау hoại (Purabhedasutta, Sn. IV. $10, ЗЕ?) góm các 
kệ 854-67, day cách sóng an lac, vượt lên trên mọi đối đãi, giới han. 


Kinh Tranh luận (Kalahavivadasutta, Sn. IV. 811, ЕНЕ) gồm các kệ 
868-83. Đức Phật giải thích nguyên nhân của tranh luận, tranh chấp, tham ái, 
cảm xúc, đông thời chỉ ra lôi sông đạt được sự an tịnh. 


Kinh Những vấn dé nhỏ bé (Cülabyühasutta, Sn. IV. 812, ЛФ) góm 
các kệ 884-900, dé cáp giá trị của sự that đích thực giữa vô van các tuyên bó vé 
sự thật của các tôn giáo và học thuyết. 


Kinh Những уап đề to lớn (Mahabyühasutta, Sn. IV. $13, K SERES) góm 
các ké 901-20, nói vé quan diém tháy biét, chán ly và ky náng sóng vuot qua 
các hé luy cüa tà Кібп và giói cám thü. 


Kinh Con duong mau chóng (Tuvatakasutta, Sn. IV. $14, JE A) góm các 
kệ 921-40. Đức Phật day cách làm chủ giác quan, cám xúc, án uóng tiết độ, tu 
thiên dinh, không bùa chú, không sợ hãi, không phóng túng dé được an vui. 

Kinh Chấp trượng (Attadandasutta, Sn. IV. $15, #1) gòm các kệ 941-60. 
Đức Phát hướng dẫn cách vượt qua tranh luận, dau đá, tâm sở hữu va chấp ngã, 
nhờ đó được an lạc. 


Kinh Sãriputta (Sariputtasutta, Sn. ТУ. 816, & | ?š##) gồm các kệ 961-81. 
Ngai Sariputta ca ngợi các phám chat đạo đức và trí tuệ cao quy cua đức Phat, 
và hoi đức Phát cách dé vượt qua những thói phàm. 

Phám thứ năm là Phẩm Con đường đến bờ bên kia (Parayanavagga, í% Fé 
ІН үш) góm có 16 kinh, 1 bài kệ dau, 2 bài kệ собі, với 174 thi kệ, bắt dau từ kệ 
982-1155. 
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Bài kệ mở dau (Vatthugatha, Sn. V. 51, FF48) gồm các kệ 982-1037, Кё vé 
câu chuyện Bà-la-món Bavari phái 16 dé tử trẻ đến đánh giá Phat có that su là 
vị đã giác ngộ, giải thoát. 

Câu hỏi của thanh niên Ajita (Ajitamanavapuccha, Sn. V. 82, li| # 2, 8 3 
Fit fil) gồm các kệ 1038-45. Thanh niên Ajita hỏi và đức Phat tra lời van dé xoay 
quanh chánh niệm, tinh thức và cách dé vượt qua danh, sắc. 


Cau hoi của thanh niên Tissa Мейеууа (Tissametteyyamanavapuccha, Sn. 
V. 53, iz 7H 988 37] ЗЕЙТІН) góm các kệ 1046-48. Đức Phat day cách nhận diện 
người vượt qua sự nhiễm đăm, luôn giữ chánh niệm và không bị dao động. 


Câu hỏi của thanh niên РиппаКа (Punnakamanavapuccha, Sn. V. 84, = ti JÉ 
1M Số 3& НТ А) góm các kệ 1049-54. Đức Phat day cách vượt qua già chét mà 
khóng cán té dàn, cáu nguyén, chi cán làm chü tám. 


Cau hoi cua thanh nién Mettagu (Mettagumanavapuccha, Sn. V. $5, Ж 
SK Ж 9 fej) góm các kệ 1055-66. Đức Phát kháng dinh chánh niệm giúp ta 
vượt qua sanh, già và khó dau. 

Cáu hoi cua thanh niên Dhotaka (Dhotakamanavapuccha, Sn. V. $6, F£ Z 
3n 88 3& Fir fE) góm các kệ 1067-74. Đức Phát chi cách vượt qua hoài nghị, trải 
nghiệm chân ly, sóng an tinh giữa doi bang cách giữ chánh niệm. 

Câu hỏi của thanh niên Ораѕїуа (Upastvamanavapuccha, Sn. V. 87, 1% 
Hl, E ж Hr [5]) gôm các kệ 1075-82. Đức Phật day gìn giữ chánh niệm là cách 
vượt qua dòng chảy tham ái lớn mạnh, và thành tựu Niét-bàn chính là khi nghi 
ngờ, 41 đã hoàn toàn châm dứt. 

Cau hỏi của thanh niên Nanda (Nandamanavapuccha, Sn. V. 58, XE F SE 
Fir E) gôm các kệ 1083-89, thảo luận tiêu chí đánh giá ai thực sy là ân sĩ theo 
đạo Bà-la-môn và Phật giáo, và làm thê nào đê có thê vượt thoát sanh tử. 

Cau hỏi của thanh niên Hemaka (Hemakamanavapuccha, Sn. V. 89, Nữ FE 
3n 88 3€ ЕР ||) góm các kệ 1090-93. Đức Phát kháng dinh vượt qua tham ái và 
g1ữ chánh niệm là cách dat được Niét-bàn. 

Cau hoi cua thanh nién Todeyya ( Todeyyamanavapuccha, Sn. V. 810, IET 
HBE ж Phr fe] ) góm các ké 1094-97, nói vé giá tri сйа bác trí khóng nhiém duc 
tham, uóc vong, sóng 401 thong dong. 

Cau hoi cua thanh nién Kappa (Kappamanavapuccha, Sn. V. 811, EE 
ЗЕТІН) gồm các kệ 1098-1101, dé cao sự vô chap và vô sở hữu dan đến việc 
thoát khói ma lực. 


Cau hoi cua thanh nién Jatukanni (Jatukannimanavapuccha, Sn. V. 512, 
fad A Е. £B 38 НТ [Н]) gồm các kệ 1102-06, dé cao sự vượt qua lòng tham và dục 
vong, khóng bi nhiém dám vào danh, sác dé dàn dén khó dau. 
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Cau hoi cua thanh nién Bhadravudha (Bhadravudhamanavapuccha, Sn. V. 
813, БЕРЕ ZE IF Re ЖЕНЕ jr E) góm các kệ 1107-10, nói rõ lợi ích của vượt qua 
tham ái và chap thu, giữ chánh niệm. 

Cau hỏi của thanh niên Udaya (Udayamanavapuccha, Sn. V. §14, БЕРЕДІ 
ЖЕ БЕ Fir [5]) рот сас kệ 1111-17. Đức Phát day cách vượt qua dục vọng, hôn 
tram, hôi hận và vô minh bang cách giữ chánh niệm. 

Саи hỏi của thanh niên Posala (Posalamanavapuccha, Sn. V. 515, fp VP #Ë 
Z8 FT E) góm các kệ 1118-21. Đức Phật chi ra giá trị của trí tuệ vượt mọi trói 
buộc, được giải thoát. 


Cau hỏi của thanh niên Mogharaja (Mogharajamanavapuccha, Sn. V. 516, 
Se Ain He FS] ЗЕТІН) gồm các kệ 1122-25. Đức Phát dạy cách nhìn đời bang 
duyên sinh, luôn giữ chánh niệm dé vượt qua ngã chấp kiến. 


Саи hỏi của thanh niên Pingiya (Pingiyamanavapuccha, Sn. V. 817, Қ 
НБ # Pr E) gdm các kệ 1126-29. Đức Phật khuyên chớ có phóng dat, vượt 
qua tham ái dé không còn bị tái sanh. 

Các kệ ngôn kết luận tán thán con đường диа đến bờ bên kia 
(Parayanatthutigatha, Sn. V. $18, {Ж E38 ТЕД 18) gồm các kệ 1130-36. Khi 
mười sáu vi đệ tử cua Bavari thay nhau hỏi đức Phat, Ngài kháng dinh ai tu hoc 
theo lời day của Ngài đều đến được bờ bên kia. 

Các kệngôn tường thuậtcon đường đưa đến bờ bénkia(Parayananugitigatha, 
Sn. V. 519, P iË ШИВ) gòm các kệ 1137-55. Pingiya tường thuật với Bà- 
la-môn Вауан về “Con đường đưa đến bờ bên kia” và ông ấy đã trở thành đệ 
tử Phật. 

Kinh tập không những bao hàm các bài kinh tiêu biểu của бізі đoạn dau mà 
còn là tuyên tập các bài thi kệ sâu sắc về Phật pháp, đa dạng về nội dung, phong 
phú về tư tưởng, đại diện cho пеп minh triết siêu việt của đức Phật. Cùng với 
Kinh Pháp cu, vi trí của Kinh tập vượt qua nhiều tập trong Kinh Tiéu bộ, được 
trích tung phô bién trong các nước Phát giáo Nam truyền và Bác truyền. 


TP. Hồ Chí Minh, ngày 13/2/2021 
TT.TS. Thích Nhật Từ 
(Đồng Tông Biên tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam) 


$1. KINH RAN (Uragasutta) (Sn. 1) 


1. 


7. 


I. PHAM ВАМ 
(URAGAVAGGA) 


Ai nhiép phuc phan nộ, 


Nhu dùng chát linh dược, 


Ty-kheo ấy từ bó, 

Nhu loài rán thoát bó, 
Ai cát đứt tham dục, 
Nhu ké hái hoa sen, 
Ty-kheo ây từ bó, 

Nhu loài ran thoát bó, 
Ai cát đứt tham ái, 
Làm cho nước cạn khô, 
Tỷ-kheo ấy từ bỏ, 

Nhu loài rán thoát bỏ, 
AI phá hoại kiêu mạn, 
Như nước mạnh tàn phá, 
Ty-kheo ây từ bó, 

Như loài rắn thoát bỏ, 
А1 trong các sanh hữu, 
Như kẻ đi kiếm hoa, 
Ty-kheo ây từ bó, 

Như loài răn thoát bỏ, 
Với ai trong nội tâm, 
Đã vượt thoát ra khói, 
Ty-kheo ây từ bó, 

Nhu loài rán thoát bó, 
Với ai những tâm tu, 
Nội tâm khéo sửa soạn, 


Đang được dây khởi lên, 
Ngăn độc rắn lan rộng, 
Bờ này và bờ kia, 

Da ran cũ, già xưa.) 
Không còn chút dư tàn, 
Sanh ra từ ao hô, 

Bờ này và bờ kia, 

Da răn cũ, già xưa. 
Không còn chút dư tàn, 
Dòng nước chảy nhanh mạnh, 
Bờ này và bờ kia, 

Da răn cũ, già xưa. 
Không còn chút dư tàn, 
рді cỏ lau yêu hèn, 

Bờ này và bờ kia, 

Da răn cũ, già Xưa. 
Không tìm thây bản thê, 
Trên cây sung không hoa, 
Bờ này và bờ kia, 

Da răn cũ, già Xưa. 
Không còn có phán hận, 
Cả hữu và phi hữu, 

Bờ này và bờ kia, 

Da răn cũ, già xưa.? 
Được làm cho tan bién, 
Khong con chút du tan, 


! Tham chiếu: Pháp tập yếu tung kinh “Hoa du phâm” 15 Ж EAR SE tị th (7.04. 0213.18. 0786a02). 

2 Tham chiêu: Ud. 18, Bhaddiyasutta (Kinh Bhaddiya); Vin, Il. 180; Pháp tập yếu tụng kinh “Lac phầm” 
ik EER 11 (T.04. 0213.30. 0794a16); Pháp tap yếu tung kinh “Lạc phâm” 15 E SE ARA 4 H, 
(T.04. 0213.30. 0794a16). 


310 % KINH TIÉU ВО 


10. 


П. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


Ту-Кһео áy tir bó, 

Nhu loài rán thoát bó, 
A1 khóng di quá trón, 
Da nhiép phuc toan dién, 
Ty-kheo ây từ bó, 

Nhu loài ran thoát bó, 
Ai khong di quá tron, 
Biết rõ được ở đời, 
Ту-Кһео ay tir bo, 

Nhu loài ran thoát bó, 
Ai không di qua tron, 
Từ bỏ, không có tham, 
Ty-kheo ây từ bó, 

Như loài răn thoát bỏ, 
AI không di quá trón, 
Từ bỏ, không tham dục, 
Ty-kheo ây từ bó, 

Như loài răn thoát bỏ, 
AI không di quá trón, 
Từ bỏ, ly sân hận, 
Ty-kheo áy từ bó, 

Như loài răn thoát bỏ, 
A1 không di quá trón, 
Từ bỏ, ly si ám, 
Ty-kheo ay tir bó, 

Nhu loài ran thoát bó, 
Với ai, các tùy miền, 
Các nguón góc bát thién, 
Ту-Кһео áy tir bó, 

Nhu loài rán thoát bó, 
Với ai, không có gi, 
Làm duyén tró lui lai, 
Ty-kheo ây từ bó, 

Nhu loài ran thoát bó, 
Với ai, không có gi, 
Tao nhán khién trói buóc, 
Ty-kheo ay tir bó, 

Nhu loài ran thoát bó, 


Bó này và bó kia, 

Da rán cü, già xua. 

Cüng khóng quá chám tré, 
Hy luan chuóng ngai nay, 
Bó này và bó kia, 

Da rán cü, già хиа. 

Cũng không quá chậm trễ, 
Sự này toàn hư vọng, 

Bờ này và bờ kia, 

Da rán cũ, già xưa. 

Cũng không quá chậm trễ, 
Sự пау toàn hư vọng, 

Bờ này và bờ kia, 

Da rán cũ, già xưa. 

Cũng không quá chậm trè, 
Sự này toàn hu vong, 

Bo nay va bó kia, 

Da ran cũ, già xưa. 

Cüng khóng qua cham tré, 
Su nay toan hu vong, 

Bo nay va bo kia, 

Da ran cũ, già xưa. 

Cũng không quá chậm trễ, 
Sự này toàn hư vọng, 

Bờ này và bờ kia, 

Da răn cũ, già xưa. 

Hoàn toàn không hiện hữu, 
Được nhồ lên trừ sạch, 
Bờ này và bờ kia, 

Da rán cũ, già xưa. 

Do phiền não sanh khởi, 
Về lại bờ bên này, 

Bờ này và bờ kia, 

Da răn cũ, già xưa. 

Do rừng ái sanh khởi, 
Con người vào tái sanh, 
Bờ này và bó kia, 

Da ran cũ, già xưa. 


17. 


82. KINH DHANIYA (Dhaniyasutta) (Sn. 
18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


Ai doan пат trién cái, 
Vượt qua được nghi hoặc, 
Tỷ-kheo áy từ bó, 

Như loài răn thoát bỏ, 


Mục đồng Dhaniya 
Com ta nâu đã chín, 
Trên bờ sông Mahi, 
Chòi lá được khéo lợp, 
Nếu là ý người muốn, 


Bậc Тһе Tôn, Chánh Giác 
Ta đoạn được phán nó, 
Trên bó sóng Mahi, 

Choi lá được rộng mo, 
Néu là y người muón, 
Muc dóng Dhaniya 

Ruói lán và muói móng, 
Trén cánh dóng có moc, 
Dau con mua co dén, 

Néu là y nguói muón, 


Bác Thé Tón, Chánh Giác 
Các bé dà duoc cót, 

A1 qua duoc bó kia, 

Lợi ích cua chiếc bè, 

Nếu là ý người muốn, 


Mục đồng Dhaniya 

Vợ ta khéo nhu thuận, 
Đã lau ngày chung sông, 
Ta không nghe điều gi, 
Néu là y nguói muón, 


Bác Thé Tón, Chánh Giác 
Тат Ta khéo nhu thuan, 
Lâu ngày tu viên mãn, 
Trong Ta các pháp ác, 
Nếu là ý người muốn, 
Mục đông Dhaniya 

Với lợi tức thâu hoạch, 
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không sáu khó bực phién, 
Thoát mũi tên phiền não, 
Bờ này và bờ kia, 

Da rắn cũ, già xưa. 


3) 

Đã nói lên như vây: 

Sữa uóng ta vắt xong, 

Ta chung sông đồng cư, 
Lửa đốt được cháy đỏ. 
Thân mưa, hãy mưa đi. 
Đã nói lên như vây: 

Tâm hoang vu không còn, 
Ta chỉ sống một đêm, 
Lửa đốt được tịch tịnh. 
Than mưa, hãy mưa di? 
Đã nói lên như vây: 

Ở đây không tìm thấy, 
Đàn bò di ăn có, 

Chúng có thé chịu đựng. 
Thân mưa, hãy mưa đi. 
Đã nói lên như vây: 

Khéo tác thành tốt đẹp, 
Nhiếp phục dòng nước mạnh, 
Đâu còn thay cán thiết. 
Thân mưa, hãy mưa đi. 
Đã nói lên như vây: 
Không có tham duc gi, 
Vira dep y, dep lóng, 
Thuóc ác hanh vé nàng. 
Thán mua, háy mua di. 
ра nói lén nhu váy: 

Được giải thoát, mo rộng, 
Khéo nhiếp phục, chế ngu, 
Khong con duoc tim thay. 
Than mưa, hãy mua di. 
Ра nói lén nhu váy: 

Ta tu nuói sóng ta, 


3 Xem Miln. 187, Bhikkhupanamitapanho (Cau hoi vé viéc dà giải tán các vi Ty-khuu). 


312 % KINH TIEU ВО 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


Con ta và cá ta, 
Ta khóng nghe diéu gi, 
Néu là y nguói muón, 


Bác Thé Tón, Chánh Giác 
Ta không có lam mướn, 
Với điều được chứng đắc, 
Vë tiền công cần thiết, 
Nếu là ý người muốn, 
Mục đồng Dhaniya 

Đây có các bò cái, 

Đây có những bò mẹ, 
Đây có những bò đực, 
Nếu là ý người muốn, 
Bậc Тһе Tôn, Chánh Giác 
Đây không có bò cái, 
Đây không có bò mẹ, 

Đây không có bò đực, 
Nếu là ý người muôn, 


Mục đông Dhaniya 

Cây cột được đóng sâu, 
Các dây băng cây lau, 

Và các con bò con, 

Nếu là ý người muốn, 
Bậc Thê Tôn, Chánh Giác 
Giống như con bò đực, 
Nhu voi làm but dut, 

Ta khóng cón di dén, 

Néu là y nguói muón, 


Rồi mua lớn đồ xuóng, 
Làm tràn ngập đất cao, 
Mục đông Dhaniya, 

Loi thay cho chüng ta, 


Chúng ta được chiêm ngưỡng, 


Oi! Kính bậc Pháp Nhãn, 
Kính bậc Đại Ấn Sĩ, 

Vợ con và cả con, 

Xin sóng đời Pham hạnh, 


Sống chung, không bệnh hoạn, 


Thuộc ác hanh vé chúng. 
Thán mua, háy mua di. 
Đã nói lên nhu vay: 

Cho một ai ở đời, 

Ta du hành thé giới, 
Không thể có nơi Ta. 
Thân mưa, hãy mưa đi. 
Đã nói lên như vây: 

Đây có các bò con, 

Mang thai nói giống dòng, 
Nhítng con chüa dáu dàn. 
Than mua, hay mua di. 
Dà nói lén nhu váy: 

Day khong co bo con, 
Mang thai пбі gióng dóng, 
Nhítng con chüa dáu dàn. 
Than mua, hãy mua di. 
Ра nói lén nhu váy: 
Khóng cón bi dao dóng, 
Duoc bén lai mói chác, 
Không thé nào giật đứt. 
Thân mưa, hãy mưa đi. 
Đã nói lên như vây: 

Giat đứt các trói buộc, 
Các dây leo héo mục, 

Chỗ thai tạng tái sanh. 
Than mưa, hãy mưa di. 
Làm đây tràn đất trũng, 
Nghe trời gam, mua thet, 
Nói lén 101 nhu sau: 

Dau phai là loi nhó, 

Bác Chánh Giác, Thé Tón. 
Con xin quy y Ngài, 

Нау là Tháy chüng con! 
Là những người nhu thuận, 
Dưới chân bậc Thiện Thệ. 


4 Xem Miln. 369, Dipiniyahgapañho (Câu hỏi về tính chát của loài beo cái). 


KINH ТАР % 313 


Được đến bờ bên kia, Vượt khỏi sanh, già, chết, 

Chúng con sẽ trở thành, Người đoạn tận đau khô. ” 
33. | Đây là lời Ac ma Đã nói lên như vây: 

AI có các con trai, Hoan hy vói con trai, 

Người chủ các con bó, Hoan hy vói con bó, 

Con người thi hoan hy, Đối với su sanh y, 

Ai khóng có sanh y, Khóng thé có hoan hy. 
34. Bac Thé Tôn, Chánh Giác ра nói lén nhu váy: 

Аі có các con trai, Sáu muón vói con trai, 

Nguoi chü các con bó, Sâu muộn với con bò, 

Sáu muộn của con người, Chính do sự sanh y, 

A1 không có sanh y, Không thé có sâu muộn.” 


§3. KINH CON TÉ МСО MỘT SUNG (Khaggavisãnasuffa)S (Sn. 6) 


35. | Đối với các hữu tinh, Từ bỏ gậy và trượng, 
Chớ làm hại một ai, Trong chúng hữu tình ấy: 
Con trai không ước muốn, Còn nói gi ban bè, 
Hãy sống riêng một mình, Như tê ngưu một sừng. 
36. По thân cán, giao thiệp, Thân ái từ đây sanh, 
Tùy thuận theo thân ái, Khô này có thể sanh. 
Nhìn thay những nguy hai, Do thân ái sanh khởi, 
Hãy sống riêng một mình, Nhu tê nguu một sung.” 
37. Do lòng từ thương mến, Đối bạn bè thân hữu, 
Mục đích bị bỏ quên, Tâm tư bị buộc ràng. 
Do thây sợ hãi này, Trong giao du mật thiết, 
Hãy sống riêng một mình, Nhu tê nguu một sừng Š 
38. Ai nhớ nghĩ chờ mong, Đối với con và vợ, 
Người ay bi buóc rang, Nhu canh tre ram тар, 
Con cac ngon tre cao, Nao со gi buóc ràng, 
Hay sóng riéng mót minh, Nhu tê nguu một sing.’ 
39. Nhu nai trong nui rimg, Không gi bi trói buộc, 
Tự đi chỗ nó muỗn, Dé tìm kiếm thức án. 


5 Tham chiếu: S. I. 6, Nandatisutta (Kinh Vui thích); S. 1. 107, Nandatisutta (Kinh Vui thích); Netti. 33, 
Pe. 23; Tap. Ж (T.02. 0099.1004. 0263214); Biệt Tap. ЗІ? (T.02. 0100.142. 0428216). 


6 Xem Ap. I. 6, Paccekabuddhaapadana (Ky sw Phát Dóc Giác); CNid. 56, Khaggavisanasutta (ban 
dich của TT. Chánh Thân: Kinh Sung té nguu). 

7 Xem CNid. 57, (như trên). 

5 Xem CNid. 62, (như trên). 

? Xem CNid. 58, (nhu trén). 
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Nhu các bác hién trí, 
Hãy sông riêng một minh, 


Thấy tự do giải thoát, 
Nhu tê nguu một süng.'? 


40. Gita ban bè thân hữu, BỊ gọi lên gọi xuống, 
Tại chỗ ở trú xứ, Hay trên đường bộ hành. 
Thay tự do giải thoát, Không có gi tham luyén, 
Нау sóng riéng mót minh, Nhu té nguu một sung." 
41. Giüa ban bè thân hữu, Ua thích, vui cười đùa, 
Đối với con, với cháu, Ai luyén that lon thay. 
Nham chán su һе luy, Với những người thân ái, 
Hãy sống riêng một mình, Nhu tê пети một sung." 
42. Kháp cá bón phương trời, Khong san han voi ai, 
Tu mình biết vừa đủ, Với vật này vật khác, 
Vững chịu các hiểm nguy, Không run sợ dao động, 
Hãy sống riêng một mình, Nhu té nguu một sung." 
43. Có số người xuất gia, Chung sống thật khó khăn, 
Cũng như các gia chủ, Ở tại các cửa nhà, 
Sống vô tư vô lự, Gitta con cháu người khác, 
Нау sóng riéng mót minh, Nhu tê nguu một sumg.'^ 
44. | Từ bỏ, dé một bên, Moi biéu duong gia đình, 
Nhu loai cáy san hó, Tuóc bó moi lá cáy, 
Bậc anh hùng cắt đứt, Mọi trói buộc gia đình. 
Hãy sông riêng một mình, Nhu tê nguu một sừng." 
45. Nếu tìm được bạn lành, Thận trọng và sảng suốt, 
Bạn đông hành chung sông, Bạn thiện trú hiên tri, 
Cùng nhau đồng nhiếp phục, Tất cả mọi hiểm nạn, 
Hãy sống với bạn ây, Hoan hy, giữ chánh niệm. '” 
46. Nêu không được bạn lành, Thận trọng và sáng suốt, 
Bạn đồng hành chung sông, Bạn thiện trú hiền tri, 
Hãy như vua từ bỏ, Đất nước bi bai vong, 
Нау sóng riéng mót minh, Nhu té nguu mot sung. 
10 Nhu trên. 
1! Xem CNid. 59, (nhu trên). 
2 Nhu trên. 
13 Nhu trên. 


4 Xem CNid. 60, (như trên). 
5 Xem CNid. 60, (như trên). 


16 K& 45-6, tham chiéu: M. III. 152, Upakkilesasutta (Kinh Tuy phién nào), s6 128; Dh. v. 328, 329; 
J. III. 488, Kosambiyajataka (Chuyện ở Kosambi), sô 5428; Vin. І. 337; Truong Tho Vuong bón khởi 
kinh É 8$ Е А06 (T.01. 0026.72. 0532c09); Pháp cú kinh “Tượng dụ phẩm” 1k 074 үні (7.04. 
0210.31. 0570510); Хий: điệu kinh “Phan nộ phẩm” НЕ m (7.04. 0212.15. 069319); Pháp 
tập yêu tung kinh “Oán gia phâm” 3š DET ЗЕ ñu (7.04. 0213.14. 0784214). 


КІМН ТАР % 315 


47. That chung ta tán than, Cac bang hữu chu toàn, 
Bậc hơn ta, bang ta, Nén sóng gan than cán. 
Néu khóng gáp ban này, Những bậc không lầm lỗi, 
Hãy sống riêng một mình, Nhu tê ngưu một sung." 
48. Thay đồ trang sức vàng, Lấp lánh và sáng chói, 
Được con người thợ vàng, Khéo làm, khẻo tay làm, 
Hai vòng chạm vào nhau, Trên một tay đeo chúng, 
Hãy sống riêng một mình, Nhu tê nguu một sung." 
49. Nhu vậy nếu ta cùng, Với một người thứ hai, 
Tranh luận cãi vã nhau, Sân hận gây hán nhau, 
Nhìn thấy trong tương lai, Sợ hãi hiểm nguy này, 
Hãy sống riêng một mình, Nhu tê nguu một sừng.'? 
50. Các duc that my miéu, Ngot thom và dep y, 
Dưới hinh sác, phi sác, Làm mé loan tâm tu. 
Tháy su nguy hiém пау, Trong các duc trưởng dưỡng, 
Hãy sống riêng một mình, Như tê nguu một sừng.” 
51. Đây là một mụn nhọt, Và cũng là tai họa, 
Một tật bệnh, mũi tên, Là sợ hãi cho ta. 
Thay sự nguy hiểm này, Trong các dục trưởng dưỡng, 
Hãy sống riêng một mình, Nhu té nguu một süng.?! 
52. Lạnh lẽo và nóng bức, Đói bụng và khát nước, 
Gió thôi, ánh mặt trời, Muỗi lăn và răn rết, 
Tát cả xúc chạm này, Déu chịu đựng vượt qua, 
Hãy sông riêng một mình, Nhu tê nguu một sừng.” 
53. Nhu con voi rời dàn, Than lón, loài cao quy, 
Tuy theo su thích thu, Sóng tai chó rimg nui, 
Нау sóng riéng mót minh, Nhu té ngưu một sừng.” 
54. Sự kiện không xảy ra, AI ưa thích hội chúng, 
Người áy có thé chứng, Sự giải thoát tạm thời. 
Cân nhắc lời giảng dạy, Dáng Bà Con Mặt Trời, 
Нау sóng riéng mót minh, Nhu té ngưu một sừng.” 


! Xem СМ. 61, Khaggavisanasutta (Kinh Sung tê nguu). 
8 Xem CNid. 62, (nhu trén). 
9 Như trên. 


” Xem M. П. 54, Ratthapalasutta (Kinh Ratthapala), sô 82; Thag. v. 769; CNid. 62; Ре. 23, 
Sasanapatthanadutiyabhimi (Phan thir hai vé Su hinh thành giáo pháp). 


?! Xem CNid. 63, Khaggavisanasutta (Kinh Sung té nguu). 
2 Như trên. 

3 Xem CNid. 64, (như trên). 

^ Nhu trên. 
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59; 


56. 


57. 


58. 


59. 


60. 


61. 


62. 


Duoc giai thoát vuot khói, 
Dat duoc quyét dinh tánh, 
Noi ta trí duoc sanh, 

Нау sóng riéng mót minh, 
Không tham, không lừa dao, 
Mọi si mé ác trược, 

Trong tat ca thé gidi, 

Hay sóng riéng mót minh, 
Với ban bé độc ac, 

Ban khóng tháy muc dích, 
Chó tự minh thân can, 
Hãy sóng riêng một minh, 
Bậc nghe nhiêu, tri pháp, 
Bạn người tâm rộng lớn, 
Biết điều không nên làm, 
Hãy sóng riêng một minh, 
Mọi du hí vui đùa, 

Không điểm trang, bày biện, 
Từ bỏ mọi hào nhoáng, 
Hãy sống riêng một mình, 
Với con và voi vo, 

Tài sản cùng lúa gạo, 

Hãy từ bỏ buộc ràng, 

Hãy sông riêng một mình, 
Chúng đều là trói buộc, 
VỊ ngọt that it oi, 

Chúng đều là câu móc, 
Hãy sống riêng một mình, 
Hãy chặt đứt, bé gay, 
Như các loài thủy tộc, 
Như lửa đã cháy xong, 
Hãy sống riêng một mình, 


25 Xem CNid. 65, (như trên). 


26 Nhu trên. 


21 Xem СМ. 66, (như trên). 


28 Nhu trên. 


22 Xem CNid. 67, (như trên). 


30 Ми trên. 


31 Xem CNid. 68, (như trên). 


32 Nhu trén. 


Các tri kién hy luán, 

Chứng đắc được con đường, 
Không cán nhờ người khác, 
Như tê ngưu một sừng.” 
Không khát dục, giém pha, 
Được gạn sạch, quạt sạch, 
Không tham ái, ước vong, 
Nhu té nguu một sừng.” 
Hãy từ bỏ, lánh xa, 

Quen nếp sống quanh co, 
Kẻ đam mê phóng dật, 

Như tê ngưu một sừng.” 
Hãy gần gũi người ây, 
Người thông minh biện tài, 
Nhiếp phuc được nghi hoặc, 
Như tê ngưu một sừng.” 
Và dục lạc ở đời, 

Không ước vọng mong câu, 
Nói lên lời chơn thật, 

Như tê ngưu một sừng.” 
Với cha và với mẹ, 

Những trói buộc bà con, 
Các dục vọng như vậy, 
Nhu tê nguu một sừng.” 
Lạc thú thật nhỏ bé, 

Khô đau lại nhiều hơn, 

Bậc trí biết như vậy, 

Nhu tê nguu một sừng °' 
Các kiết sử trói buộc, 

Phá hoại các mạng lưới, 
Khong còn trở Іш lai, 

Nhu tê nguu một sung.? 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


68. 


69. 


70. 


Với mắt cúi nhìn xuống, 
Các căn được hộ trì, 
Không day ú, ri chảy, 
Hãy sống riêng một mình, 
Hãy trút bỏ, để lại, 

Như loại cây san hô, 

Đã dap áo ca-sa, 

Hãy sóng riêng một mình, 
Không tham đăm các vị, 
Không nuôi dưỡng người khác, 
Đôi với mọi gia đình, 
Hãy sống riêng một mình, 
Từ bỏ năm trién cái, 

Đối với mọi kiết sử, 
Không y cứ, nương tựa, 
Hãy sống riêng một mình, 
Hãy xoay lưng trở lại, 

Cả dói với hy ưu, 

Hãy chứng cho được xả, 
Hãy sống riêng một mình, 
Tinh cán và tinh tán, 

Tám khóng cón thu dóng, 
Kién tri trong có gáng, 
Нау sóng riéng mót minh, 
Khóng tu bó dóc cu, 


Thường thường sóng hành tri, 


Chon chánh nhận thức rõ, 
Hãy sông riêng một mình, 
Mong câu đoạn diệt ái, 
Không dán độn, cám ngong, 
Các pháp duoc giác sát, 
Нау sóng riéng mót minh, 
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Chân di không lưu luyến, 
Tâm ý khéo chế ngự, 
Không cháy đỏ bừng lên, 
Nhu tê nguu một sừng.” 
Các biểu tượng gia chủ, 
Loại bỏ các nhành lá, 
Xuất gia bó thé tuc, 

Nhu té ngưu một sừng. 
Không tác động, không tham, 
Chỉ khất thực từng nhà, 

Tâm không bị trói buộc, 
Như tê nguu một sừng.” 
Che đậy trói buộc tâm, 

Hãy trừ khử, dứt sạch, 

Chat đứt ái sân hận, 

Nhu tê nguu một sừng.?5 
Đối với lạc và khó, 

Được cảm thọ từ trước, 

An chỉ và thanh tịnh, 

Nhu tê nguu một sừng "7 
Đạt được lý chân đề, 

Không còn có biếng nhác, 
Dõng lực được sanh khởi, 
Nhu tê nguu một sừng.°Š 
Hạnh viễn ly thiên định, 
Тау pháp trong các pháp, 
Nguy hiểm trong sanh hữu, 
Nhu tê nguu một sừng.”? 
Sống hạnh không phóng dật, 
Nghe nhiêu, giữ chánh niệm, 
Quyết định, chánh tinh cần, 
Nhu tê nguu một stmg.*° 


33 Xem CNid. 69, (như trên). 
34 Như trên. 
35 Như trên. 
36 Nhu trên. 
37 Xem CNid. 69, (như trên). 
38 Như trên. 
9 Xem CNid. 70, (như trên). 
^ Xem СМА. 71, (như trên). 
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71. Nhu su tu khóng dong, An tinh giữa các tiếng, 
Như gió không vướng mắc, Khi thói qua màn lưới, 
Như hoa sen không dính, Không bi nước thám ướt, 
Hãy sống riêng một mình, Nhu tê nguu một sung." 
72. Giống như con sư tử, Với quai hàm hùng mạnh, 
Bậc chúa của loài thú, Sống chinh phuc, ché ngu, 
Hãy sóng các trú xứ, Nhàn tịnh và xa vắng, 
Hãy sống riêng một mình, Như tê ngưu một sừng.“ 
73. Từ tâm, sông trú xả, Ві tâm, hạnh giải thoát, 
Sống hành trì, thực hiện, Hỷ tâm cho đúng thời, 
Không bị chông, trở ngại, Với một ai ở đời, 
Hãy sống riêng một mình, Nhu tê nguu một sừng. 
74. Đoạn tận lòng tham ái, Sân hận và si mé, 
Chat dirt và cát doan, Các kiét sử lon nho, 
Không có gi sợ hãi, Khi mạng sông gần chung, 
Hãy sống riêng một mình, Nhu té nguu một sừng. 
75. Co những ban vi lợi, Than cán và chung sóng, 


Những ban không mưu lợi, 


Người sáng suôt lợi mình, 
Hãy sông riêng một mình, 


Nay khó tìm ở đời, 


Không phải người trong sạch, 


Nhu té nguu một sừng.“ 


§4. KINH KASIBHARADVAJA (Kasibhãradvãjasuffa)*S (Sn. 12) 
Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thé Tôn trú ở giữa dân chúng Magadha, tại Dakkhinagiri, trong 
một làng Bà-la-môn tên Ekana]à. Lúc bay giờ, Bà-la-môn Kasibharadvaja có 
khoảng năm trám lưỡi cày sẵn sảng, vì là thời gieo mạ. Ебі Thế Tôn vào 
buói sáng đắp y, cám y bát đi đến chỗ Bà-la-môn Kasibharadvaja đang làm 
viéc. Lüc báy giờ, Bà-la-món Kasibharadvaja dang phân phat dó án. Rói Thé 
Tôn di đến chỗ phân phát đô án, sau khi đến, Ngài đứng một bên. Bà-la-món 
Kasibharadvaja thay Thế Tôn đang đứng một bên dé khát thực, liền nói với 
Тһе Tôn: 

— Này Sa-món, ta cày và ta gieo; sau khi сау, sau khi gieo, ta ăn. Và Sa- 
môn, hãy cày và gieo; sau khi cày và gieo, hãy ăn! 


4 Như trên. 
? Như trên. 
8 Như trên. 
44 Như trên. 
Xem CNid. 72, (như trên). 


* Tham chiếu: S. I. 172, Kasibharadvajasutta (Kinh Kasibharadvaja); Tap. Ж (T.02. 0099.98. 0027a10); 
Biệt Tạp. B| RE (T.02. 0100.264. 046618); Тар A-hàm kinh ЖЫҒА ЖЕ (7.02. 0101.1. 0493a07). 
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- Này Bà-la-món, Та cüng сау và cüng gieo; sau khi сау và sau khi gieo, 


Ta án. 


- Nhung chúng tôi không thay cái ach, cái cày, lưỡi cày, gậy thúc trâu bo 
hay các con bò đực của Tôn giả Gotama. Vậy mà Tôn giả Gotama nói: “Này 
Bà-la-môn, Ta có cày và Та có gieo; sau khi сау và sau khi gieo, Та ăn.” 


Rôi Bà-la-món Kasibharadvaja nói lên với Тһе Tôn bài kệ: 


76. Người tự nhận Người cày, 


Hãy trả lời chúng tôi, 
Chúng tôi muốn rõ biết, 

[Thế Tôn:] 

TT. Lòng tin là hạt giống, 
Trí tuệ đối với Ta, 
Xâu hồ là cán cày, 
Và niệm đối với Ta, 

78. | Với thân khéo phòng hộ, 
Với món ăn trong bụng, 
Ta tác thành chơn thật, 
Sự giải thoát của Ta, 

79. Với tỉnh cán tinh tán, 
Gánh vác và dem lai, 
Nhu váy Ta di tói, 
Chó nào Ta di tói, 

80. Cay bua là như vậy, 
Sau cay bua nhu vay, 


Ta khong thay Người cày, 
Đã hỏi vê Người cày, 
Người cày như thê nào? 


Khổ hanh là cơn mưa, 

Là ách và lưỡi cày, 

Ý là sợi dây buộc, 

Là lưỡi cày, gậy thúc. 

Với lời khéo phòng hộ, 
Biết tiết độ, chế ngự, 

Đề cắt dọn cỏ rác, 

Thật hiền lành, nhu thuận. 
Là con vật kéo cày, 

An ôn khỏi khô ach. 
Không trở ngại thôi lui, 
Chỗ ay không sáu muộn. 
Được quả là bát tử, 

Moi khó được giải thoát.“ 


Rồi Bà-la-món Kasibharadvaja lây một bát bang đông lớn, cho đồ day với 


cháo sữa dáng đức Phật và thua: 


— Thưa Tôn giả Gotama, hãy dùng cháo sữa, Tôn giả là người di cày! Tôn 


giả Gotama đi cày quả bát tử! 
[Thế Tôn:] 


81. Та không hưởng vật dung, 


Đây không phải là pháp, 

Chư Phật đêu bác bỏ, 

Khi pháp có hiện hữu, 
82. Нбі nay Bà-la-môn, 

Đồ ăn vật uống khác, 


Do tụng kệ đem lại, 

Của bậc có chánh kiến, 
Tụng hát các bài kệ, 

Truyền thông là như уду.“ 
Người cần phải cúng dường, 
Bậc Đại 51 Toàn Diện, 


47 Tham chiếu: S. I. 172, Kasibharadvajasutta (Kinh Kasibharadvaja). 


48 Kệ 81-82, tham chiêu: Sn. 79, Paralasasutta; 5.1. 172, Kasibharadvajasutta (Kinh Kasibharadvaja); 
S. L. 166, Aggikasutta (Kinh Người tho lua); S. I. 167, Sundarikasutta (Kinh Sundarika). 
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Da doan các lau hoác, Da lang diu dao dong, 
Ta chính là thua ruóng, Cho những ai cau phước. 


— Vậy, thưa Tôn giá Gotama, con sẽ cho ai chao sữa này? 

- Này Bà-la-môn, Ta không tháy ai ở thé giới, với chư thiên, chư Ma, chu 
Phạm thiên, hay trên đời này với quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn, với chư thiên 
và loài người, có thê sau khi ăn, tiêu hóa được món cháo sữa này, trừ Như Lai 
һау đệ tử của Như Lai. Vậy này Bà-la-môn, ông hãy đồ cháo sữa này trên chỗ 
không có có xanh hay nhận chìm trong nước không có sinh vật. 

Rôi Bà-la-môn Kasibharadvaja đem nhận chìm cháo sữa ay vào nước không 
có sinh vật. Cháo sữa ấy khi bị 46 xuống nước, nó sôi lên, sôi lên sùng suc, nó 
phun khói, nó bóc khói lén. Ví nhu một lưỡi сау, phoi cá ngày duói ánh náng, 
được đem quáng xuống nước, lưỡi cày ây sôi lên sùng sục, nó phun khói, nó 
bốc khói lên. Cũng vậy, cháo sữa ấy, khi bị dó xuống nước, nó sôi lên, sôi lên 
sùng sục, nó phun khói, nó bốc khói lên. Rồi Bà-la-môn Kasibharadvaja hoảng 
hốt, rợn tóc gáy, đi dén Thé Tôn, sau khi đến, cúi đầu đảnh lễ chán Thé Tôn, 
và bạch Thé Tôn: 

— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả 
Gotama! Thưa Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gi bi quăng 
ngã xuống, phơi bày ra những gi bi che kín, chỉ đường cho kẻ di lạc hướng, 
đem đèn sáng vào trong bóng tôi dé những ai có mát có thé thây sắc; cũng váy, 
Chánh pháp được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. 
Nay con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy y chúng Ту-Кһео. Mong 
rang con duoc xuát gia với Tôn gia Gotama, được tho Dai giới. 

Rôi Bà-la-món Kasibharadvaja được xuất gia với đức Thé Tôn, được tho 
Đại giới. Tho Đại giới không bao lâu, Tôn giả Bharadvaja sóng một mình, viễn 
ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân. Không bao lầu, do vì mục đích gi bậc 
thiện nam tử chon chánh xuất gia, từ bó gia dinh, sóng không gia dinh, vị ay 
ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú cứu 
cánh Phạm hạnh ay. Vi ay thang tri: “Sanh đã tận, Pham hanh đã thành, những 
việc nên làm đã làm, không còn trở lai đời này nữa.” Tôn giả Bharadvaja trở 
thành một vi A-la-hán. 


85. KINH CUNDA (Сипаавийа)” (Sn. 16) 
83. Người thợ rèn Cunda, Nói lên lời như sau: 
Con hỏi bậc Đại Si, Bậc Trí Tuệ Rộng Lớn, 
Dang Giác Ngộ, Pháp Chu, Da doan tan khat ai, 


9 Tham chiếu: Du hành kinh АТ (7.01. 0001.2. 0011a07); Phát Bát-né-hoàn kinh (ALE 18 
(7.01. 001.5. 0160b05); Bát-né-hoàn kinh ЕН (T.01. 0001.6. 0176a02); Dai Bat-niét-ban kinh 
KA ig SERE (7.01. 0001.7. 0191502). 


84. 


85. 


Вас Тбі Thuong Hai Chan, 
Xin Ngai nói ở đời, 

Thé Tón dáp Cunda, 

Chi có bón Sa-món, 

Ta tỏ bay cho ông, 

Bậc chiến thắng con đường, 
Bậc sông trên con đường, 
Người thợ rèn Cunda, 

Chư Phật nói thê nào, 

Bậc thuyết giảng con đường, 
Con hỏi xin trả lời, 

Xin trinh bay cho con, 


[Thé Tôn:] 


86. 


87. 


88. 


89. 


90. 


Ai vuot khói nghi hoác, 
Ua thích cánh Niét-bàn, 
Bậc lãnh đạo thé 0101, 
Chu Phát goi vi ay, 

Ai ở đời biết được, 

Nói lên và phân tích, 

Vi chặt đứt nghi hoặc, 
Bậc Tỷ-kheo thứ hai, 

Ai sông trên con đường, 
Sống chế ngự, chánh niệm, 
Ty-kheo thứ ba này, 

Ai sông ưa che đậy, 
Xông xáo, nhớp gia đình, 
Không chế ngự, nhiếp phục, 
Người sở hành như vậy, 
Vị cư sĩ thâm hiểu, 
Thánh đệ tử nghe nhiễu, 
Sau khi rõ biết chúng, 
Thay vậy vững lòng tin, 
Làm sao lại lẫn lộn, 

Làm sao xem giống nhau, 
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Bậc Đánh Xe Tối Thăng, 
Có bao nhiêu Sa-món? 

Này Cunda, là vây: 

Không có hạng thứ năm, 
Khi được hỏi trực tiếp, 

Bậc thuyết giảng con đường, 
Kẻ làm ô uê đạo. 

Liền bạch với Thé Tôn: 

Bậc chiến thăng con đường, 
Sao gọi không ước lường? 
Vị sông đúng con đường? 
Kẻ làm đường ô ué? 


VỊ thoát khỏi mũi tên, 
Không tham đăm vật gì, 
Chư thiên và loài người, 
Bậc chiến thăng con đường. 
Tôi thượng là tôi thượng, 
Pháp ở đây là vậy, 

Bậc Ап sĩ, không dục, 
Được gọi thuyết con đường. 
Con đường pháp khéo giảng, 
Bước đường không lỗi làm, 
Được gọi sông trên đường. 
Dưới hình thức giới cám, 
Bạt mạng và man trá, 

Sống lam тӧ lăm miệng, 
Là kẻ 6 ué đạo. 

Các hạng người như vậy, 
Có trí tuệ thông hiểu, 

Tất cả là như vậy, 

Không có bị sút giảm, 

Kẻ ác với người thiện, 

Bậc tịnh, kẻ không tịnh! 


86. KINH BAI VONG (Parabhavasutta) (Sn. 18) 
Nhu váy tói nghe. 


Một thời, Thé Tôn trú ở Savatthi, tai Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. 
Rôi một thiên nhân, sau khi đêm gân mãn, với dung sắc thù thăng chói sáng 
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toàn vung Jetavana, di dén Thé Tón; sau khi деп, danh lé Thé Ton, rói đứng một 
bên. Đứng một bên, thiên nhân ây bạch Thê Tôn với bài kệ: 


91. Về con người bại vong, 
Con đến hỏi Thé Tôn, 

[Thế Tôn:] 

92. Thật dễ hiểu thành công, 


Ua тёп pháp, thành công, 


[Thiên nhân:] 

93. Như vậy chúng con rõ, 
Thứ hai, mong Ngài nói, 

[Thế Tôn:] 

94. Ai mến kẻ bất thiện, 
Thích pháp kẻ bất thiện, 

[Thiên nhân:] 

95. Như vậy chúng con rõ, 
Thứ ba, mong Ngài nói, 

[Thế Tôn:] 

96. Nguoi tanh ua thích ngủ, 


Biếng nhác, thường phán nó, 


[Thiên nhán: | 
97. Nhu vậy chúng con rõ, 
Thứ tư, mong Ngài nói, 
[Thé Tôn:] 
98. Ai với mẹ hay cha, 
Tuy giàu không giúp đỡ, 
[Thiên nhan: | 
99, Nhu vậy chung con rõ, 


Thứ năm, mong Ngai nói, 


[Thé Tôn:] 

100. Ai nói dói, lường gat, 
Hay các khát si khác, 

[Thién nhán:] 

101. Nhu vậy chúng con rõ, 
Thứ sáu, mong Ngài nói, 

[Thé Tôn:] 

102. Nguoi giàu có tài sản, 
Hưởng уі ngọt một mình, 


Con hỏi Gotama, 
Cửa vào của bại vong? 


Thật dễ hiểu bai vong, 
Thu ghét pháp, bai vong. 


Thi nhát vé bai vong, 
Cura vào cüa bai vong? 


Khong ái luyén bác thién, 
Chính cửa vào bai vong. 


Thứ hai vé bai vong, 
Cửa vào của bai vong? 


Thích hội chúng, thụ động, 
Chính cửa vào bại vong. 


Thứ ba về bại vong, 
Cửa vào của bại vong? 


Già yêu, tuôi trẻ hét, 
Chính cửa vào bại vong. 


Thứ tu vé bai vong, 
Cua vào cua bai vong? 


Sa-môn, Bà-la-món, 
Chính cửa vào bại vong. 


Thứ năm vé bai vong, 
Cửa vào của bại vong? 


Có vàng bạc, thực vật, 
Chính cửa vào bại vong. 


[Thiên nhân:] 

103. Như vậy chúng con ró, 
Thứ bảy, mong Ngài nói, 

[Thế Tôn:] 

104. Người tự hào về sanh, 
Khinh miệt các bà con, 

[Thiên nhân: ] 

105. Như vậy chúng con rõ, 
Thứ tám, mong Ngài nói, 

[Thế Tôn:] 

106. Người đăm say nữ nhân, 
Hoang phí mọi lợi dac, 

[Thiên nhân: | 

107. Nhu vậy chúng con r6, 
Thứ chín, mong Ngai nói, 

[Thé Tôn:] 

108. Khóng vua lóng vo minh, 
Được thay với vợ người, 

[Thiên nhân: | 

109. Nhu vậy chúng con rõ, 
Thứ mười, mong Ngài nói, 

[Thé Tôn:] 

110. Người tuói trẻ đã qua, 
Ghen nàng không ngủ được, 

[Thiên nhân: | 

111. Nhu vậy chúng con rõ, 
Thứ mười một, хіп nói, 

[Thế Tôn:] 

112. Đàn bà hay dan ông, 
Được địa уі quyên thê, 

[Thiên nhân: | 

113. Như vậy chúng con biết, 
Thứ mười hai, xin nói, 

[Thế Tôn:] 

114. Tài sản ít, ai lớn, 
Ở đây muốn trị vì, 


KINH TẬP # 323 


Thử sáu vé bại vong, 
Cửa vào của bại vong? 


Vë tài sản, dòng họ, 
Chính cửa vào bại vong. 


Thứ bảy уе bại vong, 
Cửa vào của bại vong? 


Đăm say rượu, cờ bạc, 
Chính cửa vào bại vong. 


Thứ tám vé bai vong, 
Cửa vào của bai vong? 


Được thây giữa dâm nữ, 
Chính cửa vào bại vong. 


Thứ chín về bại vong, 
Cửa vào của bại vong? 


Cưới cô vợ vú tròn, 
Chính cửa vào bại vong. 


Thứ mười về bại vong, 
Cửa vào của bại vong? 


Rượu chè, tiêu hoang phí, 
Chính cửa vào bại vong. 


Thứ mười một bại vong, 
Cửa vào của bại vong? 


Sanh gia đình hoàng tộc, 
Chính cửa vào bại vong. 
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115. Bai vong пау ở đời, Bac trí khéo quan sát, 
Day du vói chanh kién, Sông hanh phúc ở đời. 


§7. KINH KE BẢN TIEN (Vasalasutta)® (Sn. 21) 

Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thê Tôn trú ở Sãvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. 
Rồi Thế Tôn vào buói sáng đắp y, cám y bát, di vào Savatthi dé khát thực. Lúc 
bay giờ, tại trú xứ của Bà-la-món Aggikabharadvaja, lửa té lé được đốt cháy, đồ 
cúng dường được dáng cao. Rồi Thé Tôn, trong khi thứ lớp khát thực ở Savatthi, 
đi đến trú xứ của Bà-la-món Aggikabharadvaja. Bà-la môn Aggikabharadvaja 
thay Thé Tôn từ xa đi đến, thay vậy, bèn nói với Thé Tôn: 

— Ó đây kẻ troc đầu, ở đây kẻ Sa-môn ti tiện, ở đây kẻ bàn tiện, hãy đứng lại! 

Khi được nói vậy, Thé Tôn nói với Bà-la-môn Aggikabharadvaja: 

- Này Bà-la-môn, người có biết người bân tiện hay những pháp tạo ra kẻ 
bân tiện không? 

- Này Tôn giả Gotama, tôi không biết kẻ bán tiện hay những pháp tạo ra kẻ 
bân tiện. Lành thay, néu Tôn giá Gotama thuyết pháp như thê nào cho tôi, 46 tôi 
được biết về kẻ ban tiện hay các pháp tạo thành Ке bán tiện! 


— Vậy này Bà-la-môn, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói! 
- Thưa vâng, Tôn gia! 
Bà-la-món Aggikabharadvaja vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


116. Người phan nó, hiém hận, Ac nhan, giém pha nguói, 
Ác tà kién, man trá, Được biết là bán tién.?! 
117. AI ở đây hai vật, Một sanh hoặc hai sanh, 
Không thương xót hữu tinh, Được biết là bán tiện. 
118. Аі làm hại, vây hàm, Các làng, các thị trần, 
Kẻ cướp đoạt có tiêng, Được biết là bán tiện. 
19. Tại làng hay tại rừng, Vật sở hữu của người, 
Lây trộm của không cho, Được biết là bân tiện. 
120. AI vay nợ của người, Bị đòi liên trỗn tránh, 
Ta đâu mặc nợ ngươi, Được biết là bân tiện. 
121. Ai vì ham vat mon, Kẻ đang đi trên đường, 
Giết hại cướp vật mọn, Được biết là bán tiện. 
122. Ai vì mình, vì người, Hay vì nhân tài sản, 
Làm nhân họ nói lão, Được biết là bán tiện. 


50 Tham chiếu: Tap. Ж (7.02. 0099.102. 0028b19); Biét Tap. ЯЇЙЁ (7.02. 0100.268. 0467b27). 
51 Xem Ps. I. 135, Ditthikatha (Giảng về kiến). 


123. 


124. 


125. 


126. 


127. 


128. 


129. 


130. 


ІЗІ. 


132. 


133. 


134. 


135. 


136. 


137. 


138. 


139. 


A1 duoc tháy отта уо, 

Ер buóc hay ung thuán, 

AI với me hay cha, 

Tuy giàu không giúp đỡ, 
Ап với mẹ hay cha, 

Làm hại, dùng lời mắng, 
AI được hỏi mục đích, 
Khuyên bảo nên che đậy, 
Ai làm các nghiệp ác, 

Ai làm hanh che đậy, 

Ai đến nhà người khác, 
Lại không đáp lễ lại, 

Ai nói dói, lường gạt, 

Hay các người nghèo khác, 
Dùng lời mắng, không cho, 
Khi thời ăn uống đến, 

Ở đời nói không thật, 
Tham câu chút lợi nhỏ, 

Ai đề cao tự ngã, 

Hạ mình với tự cao, 

Ai gây han, hà tiện, 

Хао quyệt, không tam quy, 
Ai phi bang đức Phat, 
Hàng xuát gia, tai gia, 

A1 khóng phai La-han, 

Kẻ trộm Pham thiên 0101, 
Những hàng bân tiện này, 
Bân tiện không vì sanh, 
Do hành thành bán tiện, 
Do đây nên hiểu biết, 
Matanga được danh, 

Danh tôi thượng khó dat, 
Nhiều Sát-ly, Pham chí, 

Vi áy leo thién xa, 

TU bó moi duc tham, 

Tho sanh khóng ngàn chán, 
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Cua bà con, ban than, 
Duoc biét là ban tién. 
Gia yéu, tudi tré qua, 
Được biết là ban tiện. 
Với anh chị, nhạc mẫu, 
Được biết là bán tiện. 
Lại khuyên lời trái đích, 
Được biết là bán tiện. 
Muốn không biết mình làm, 
Được biết là bán tiện. 

Ап món ăn ngon lành, 
Được biết là bán tiện. 
Sa-môn, Bà-la-môn, 
Được biết là bân tiện. 
Sa-môn, Bà-la-môn, 
Được biết là ban tiện. 

BỊ si mê che đậy, 

Được biết là bán tiện. 
Khinh miỆt giá tri người, 
Duoc biét là ban tién. 

Ac duc va xan tham, 
Duoc biét 1a ban tién. 
Hay dé tử cua Ngài, 
Được biết là ban tiện. 

Tự nhận là La-hán, 
Chính tối ha bán tiện. 

Ta nói rõ cho ông. 

Phạm chí không vì sanh, 
Do hành thành Phạm chí. 
Nhu Ta trinh bày rõ, 

Bán tién, án thit chó. 
Matanga dat duoc, 

Dén hau ha vi ay. 

Trên đường lớn không bui, 
Đạt được Phạm thiên giới, 
VỊ ay sanh Pham thién. 
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140. 


141. 


142. 


Có những Bà-la-món, 

Hay sanh những gia đình, 
Họ vẫn thường được thây, 
Hiện tại bị khinh miệt, 

Thọ sanh không ngăn chặn, 
Bán tiện không vì sanh, 

Do hành thành bán tiện, 


sanh gia dinh dao su, 
Quyên thuộc với bùa chú, 
Làm các điều ác nghiệp. 
Đời sau sanh ác thú, 
Sanh ác thú dáng khinh. 
Phạm chí không vì sanh, 
Do hành thành Phạm chí. 


Khi được nói vậy, Bà-la-môn Bharadvaja bạch Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả 
Gotama! Thưa Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng 
ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, 
đem đèn sáng vào trong bóng tối dé những ai có mát có thé thay sắc; cũng vậy, 
Chánh pháp được Tôn giả Gotama dùng nhiêu phương tiện trình bày, giải thích. 
Con nay хіп quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và quy y chúng Ту-Кһео. Mong 
Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn 


đời quy ngưỡng. 


58. KINH TAM TU (Mettasutta)? (Sn. 25) 


143. 


144. 


145. 


146. 


147. 


Vi thién xào muc dich, 

Sau khi hiéu thóng suót, 
Co kha nang, truc tanh, 

Dé nói và nhu hóa, 

Sóng càm tháy vira dü, 

Ít có su rón rang, 

Cac căn được tinh lac, 
Khóng xóng xáo gia dinh, 
Các so hành cua minh, 
Khién người khác có trí, 
Mong moi loài chüng sanh, 
Mong ho chứng dat duoc, 
Mong tat cả những ai, 

Ké yéu hay ké manh, 

Ке dài hay Ке lón, 

Loai duoc thay, khóng thay, 
Cac loai hién dang séng, 
Mong moi loài chung sanh, 


52 Xem Kh. 8, Mettasutta (Kinh Tám từ). 


Cán phai làm nhu sau: 
Con duóng an tinh áy, 
That su, khéo chan truc, 
Khóng có gi cao man. 
Nuôi sông thật 46 dàng, 
Sóng dam bac, giàn di, 
Khón ngoan và thán trong, 
Khóng tham ái, tham vong. 
Khóng nhó nhen, vun vát, 
Có thé sanh chi trích, 
Duoc an lac, an 6n, 

Hanh phúc và an lạc. 

Hữu tình có mạng sóng, 
Không bỏ sót một ai, 
Trung, thấp, loài lớn, nhỏ. 
Loài sông xa, không xa, 
Các loài sẽ được sanh, 
Sống hạnh phúc, an lạc. 


148. Mong răng không có ai, 
Không có ai khinh mạn, 
Không vì giận hờn nhau, 


Lại có người mong muôn, 


149. Nhu tám lòng người mẹ, 
Trọn đời lo che chó, 
Cũng vậy đối tất са, 
Hãy tu tập tâm ý, 

150. Hay tu tập từ tâm, 
Hãy tu tập tâm ý, 
Phía trên và phía dưới, 


Không hạn chê, trói buộc, 


151. Khi đứng hay khi di, 
Lâu cho đến khi nào, 
Hãy an trú niệm này, 
Được đời đề cập đến, 
152. Ai từ bỏ tà kiến, 


Nhiếp phục được tham ái, 


Không còn phải tái sanh, 


153. Nói vây là dạ-xoa 
Nay đúng vào ngày rám, 
Đêm đã được an trú, 
Hãy gặp Gotama, 
154. Nói vay là dạ-xoa 
Có phải ý vị ây, 
Có phải đối sanh loại, 
Có phải các tư duy, 
Đối với pháp khả ái, 
155. Nói váy là dạ-xoa 
Ý vị ây là vậy, 
Đôi với mọi sanh loại, 
Như vậy là tư duy, 
156. Nói vây là dạ-xoa 
Có phải là vị ây, 


KINH TẬP % 327 


Lường gat, lừa dối ai, 

Tại bát cứ chỗ nào, 

Không vì tưởng chỗng đối, 
Làm đau khó cho nhau. 
Đối với con của minh, 

Con độc nhất mình sanh, 
Các hữu tình chúng sanh, 
Không hạn lượng rộng lớn. 
Trong tat cả thé giới, 
Không hạn lượng rộng lớn, 
Cũng vậy cả bê ngang, 
Không hận, không thù địch. 
Khi ngồi hay khi nằm, 

Khi đang còn tỉnh thức, 
Nếp sông này như vậy, 

Là nêp sông cao thượng. 
Giữ giới, đủ chánh kiến, 
Đỗi với các duc vong, 

Đi đến thai tang nữa. 


89. KINH HEMAVATA (Hemavatasutta)" (Sn. 27) 


Теп Satagira: 

Ngày trai giới, BÓ-tát, 

Đêm đẹp nhu cối trời, 

Bậc Đạo sư vô thượng. 

Tên Hemavata: 

Tâm nguyện thật khéo phát? 
Có tâm tư như vậy? 

Được khéo léo điều phục, 
Và pháp không kha a1? 

Теп Satagira: 

Tâm nguyện thật khéo phát, 
Có tâm tư như vậy, 

Được khéo léo điều phục. 
Теп Hemavata: 

Không lây vật không cho? 


53 Tham chiếu: Тар. #Ë (7.02. 0099.1329. 0365c06); Biét Tap. ЗЇ (7.02. 0100.328. 0483c17); Phát 
thuyết Nghĩa túc kinh RRK Æ &€ (T.04. 0198. 0174b12). 
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187. 


188. 


159. 


160. 


161. 


162. 


163. 


164. 


Có phái vói hítu tinh, 
Có phai voi phóng dat, 
Có phải đôi thiền định, 
Nói váy là da-xoa 

Vị ấy không có lây, 

Vi áy với hữu tinh, 

VỊ ây với phóng dật, 
Đức Phật đối thiền định, 
Nói váy là da-xoa 

Có phải là vị ấy, 

Có phải là vị áy, 

Có phải là vị ấy, 

Có phải là vị ấy, 

Nói vây là dạ-xoa 

Và thật sự vi ay, 

Doan tận đường ác ngữ, 
Vị ấy nói những lời, 
Đây là lời dạ-xoa 

Có phải đối các dục, 
Có phải tâm vị ấy, 

Có phải tâm vi ay, 

Có phải that vi ấy, 

Đây là lời dạ-xoa 

Vị áy không tham ái, 
Tâm không có dao động, 
Đức Phật thật có mắt, 
Đây là lời dạ-xoa 

Có phải là vi ay, 

Có phải là vị áy, 

Có phải là vị ây, 

Có phải là vi ay, 

Đây là lời dạ-xoa 

Sự thật là vị ây, 

Sở hành thật thanh tịnh, 
Thật sự đối vị ấy, 

Có phải vị án sĩ, 

Mọi việc làm vi ay, 

Có phải người tan than, 
Vị đây đủ trí đức, 


VỊ ay khéo ché ngu? 

VỊ ay khéo vién ly? 

Vi ay khong tir bó? 

Tén Satagira: 

Những vật không duoc cho, 
Rất khéo léo chế ngu, 
Thát su sóng vién ly, 
Không từ bỏ, xao lãng. 
Tên Hemavata: 

Không nói lời nói láo? 
Đoạn tận các trách nhiệm? 
Không nói lời vu khống? 
Không nói lời phù phiém? 
Tên Satagira: 

Không nói lời nói láo, 
Không nói lời vu khống, 
Sáng suót có nghia ly. 

Tén Hemavata: 

Vi áy khóng tham ái? 
Khóng có bi dao dóng? 
Vuot khói su si ám? 

Có mát dói các pháp? 

Теп Satagira: 

Đối với các dục vong, 
Vượt khỏi mọi s1 ám, 

Đôi với tát cả pháp. 

Теп Hemavata: 

Day du vé các minh? 

Sở hành that thanh tinh? 
Cac lau hoác doan tan? 
Khong con co tai sanh? 
Tén Satagira: 

Day du vói các minh, 

Moi lau hoac doan tan, 
Không còn có tái sanh. 
Với tâm được viên mãn, 
Được làm khéo hoàn mãn? 
Một cách đúng Chánh pháp, 
Đây đủ cả hạnh đức? 


165. That sự vi án sĩ, 
Mọi việc làm vi ay, 
That su óng tuy hy, 
Vị day đủ trí đức, 
166. Thật sự vi án sĩ, 
Mọi việc làm vị ây, 
Chúng ta hãy yết kiến, 
Vị day đủ trí đức, 
167. Bap chân giống nhu nai, 
Giản di, ít nhu cầu, 
Hãy đi đến yết kiến, 
Vị hành trì thiền định, 
168. Sống cô độc một mình, 
Ngài không có tham đắm, 
Chúng ta hãy đi đến, 
Về con đường giải thoát, 
169. Уі tuyên bó giải thích, 
Bậc giác ngộ vượt khỏi, 
Chúng ta hãy đến học, 
170. Đây là lời dạ-xoa, 
Do pháp nào có mặt, 
Do pháp nào có mat, 
Sự chấp thủ ở đời, 
Do pháp nào có mặt, 
171. Thé Tôn nói như vay 
Do sáu pháp có mát, 
Do sáu pháp có mát, 
Sự chap thủ ở đời, 
Do sáu pháp có mặt, 
[Hemavata: | 
172. Do chấp thủ cái gi, 
Được hỏi, hãy nói lên, 
Làm thé nào đau khó, 
[Thé Tón:] 


173. Day nam duc truóng duóng, 


Bỏ ước muôn ở đây, 
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Với tâm được viên mãn, 
Được làm khéo hoàn mãn. 
Một cách đúng Chánh pháp, 
Đây đủ cả hạnh đức. 

Với tâm được viên mãn, 
Được làm khéo hoàn mãn. 
Tôn giả Gotama, 

Đây đủ cả hạnh đức. 
Thon, vững chắc, bên Ы, 
Không tham đăm vật gi, 
Àn si Gotama, 

Trong rüng nui xa váng. 
Nhu su tu, nhu voi, 
Khóng cáu mong các duc, 
Và hói thám vi ay, 

Khôi cam bay Ас ma. 

Vi dat dén moi phap, 

Han thù va sợ hai, 
Sa-môn Gotama. 

Tén Hemavata: 

Thé giới được sanh khởi? 
Tác thành sự mật thiết? 
Là chấp thủ cái gì? 

Thé giới bị tàn hai? 

Với Hemavata: 

Thé gidi duoc sanh khói, 
Tác thành su mát thiét, 

Là cháp thü sáu pháp, 

Thé giói bi tàn hai. 


Day thé gidi bi hai? 
Vë con đường thoát đời, 
Được giải thoát hoàn toàn? 


Ý được gọi thứ sáu, 
Nhu vậy thoát đau khô." 


* Xem 8. I. 16, Enijanghasutta (Kinh Nhu chân sơn dương); Kv. 367, Kamagunakatha (Vấn 46 lạc ở 
đục giới). 
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174. Day con đường thoát đời, Như thật nói ông rõ, 
Đường này Ta nói ông, Như vậy thoát đau khô. 
175. Day ai vượt bộc lưu, Đây ai vượt biên lớn, 
Không chân đứng bám víu, Ai không chìm vực sâu?” 
176. Аі luôn luôn đủ giới, Có tuệ, khéo thiên định, 
Tâm hướng nội, chánh niêm, Vượt bộc lưu khó vượt. 
177. Ai từ bỏ dục tưởng, Vượt khỏi mọi kiết sử, 
A1 hy, hữu đoạn tán, Khóng chim vào vuc sáu. 


[Hemavata: | 


178. Vi trí tuệ thám sau, Tháy duoc dích té nhi, 
VỊ không có sở hữu, Không tham đăm dục hữu. 
Hãy yết kiến vị ấy, Vị luôn luôn giải thoát, 
Bậc Đại sĩ tiên bước, Trên con đường thiên đạo. 
179. Bậc danh xưng Vô thượng Вас thấy đích tế nhi, 
Bậc ban bó trí tuệ, Không tham đăm dục tạng, 
Hãy yết kiến vị ấy, Vị Toàn trí, Thiện tuệ, 
Bậc Đại sĩ tién bước, Trên con đường Thánh đạo. 
180. Hôm nay thật chúng con, Được thấy điềm tốt lành, 
Được hào quang chói sáng, Сда binh minh tốt lành, 
Vì chúng con được thây, Bậc Chánh Đăng Chánh Giác, 
Bậc Đã Vượt Bộc Lưu, Bậc Đã Đoạn Lậu Hoặc. 
181. Ngan vị da-xoa này, Có thân lực, danh xưng, 
Tât cả xin đi đến, Y tựa quy ngưỡng Ngài, 
Ngài là bậc Đạo Sư, Vô thượng của chúng con. 
182. Chung con sẽ bộ hành, Làng này qua làng khác, 


Thành này qua thành khác, 
Dành lê thiện pháp tánh, 


Đảnh lễ bậc Chánh Giác, 
Của Chánh pháp уі diệu. 


810. KINH ALAVAKA (44Javakasuffa)°S (Sn. 31) 
Nhu váy tói nghe. 


Mot thói, Thé Tón trü & Alavi, tai tra xir cüa da-xoa Alavaka. Ебі da-xoa 


Alavaka đi đến Thé Tôn, sau khi đến nói với Thé Tôn: 


— Này Sa-môn, hãy ді га! 


— Được, Hiên giả! 


55 Kệ 175-77, tham chiếu: S. I. 53, Candanasutta (Kinh Candana); Tap. # (T.02. 0099.1269. 0348с09); 
Tạp. # (T.02. 0099.1316. 0361b23); Biét Tap. ЗІ (7.02. 0100.178. 0438b08); Biệt Тар. 5E (T.02. 
0100.315. 0479с17). 


56 Tham chiếu: S. I. 213, Ajãvakasutta (Kinh Alãvaka); Tap. # (T.02. 0099.603. 0161422); Tap. Ж 
(7.02. 0099.1326. 0364b21); Biét Tạp. ЗЇ (7.02. 0100.325. 0482с06). 
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Thé Tôn di ra. 

— Này Sa-môn, hãy di vào! 

- Được, Hiền giá! 

Thé Tôn di vào. Lan thứ hai, da-xoa Alavaka nói với Thé Tôn: 

- Này Sa-món, һау di ra! 

— Được, Hién gia! 

Thé Tón di ra. 

- Này Sa-món, hay di vào! 

- Được, Hiền giá! 

Thé Tôn di vào. Lan thứ ba, da-xoa Alavaka nói với Thé Tôn: 

- Này Sa-món, hay di га! 

- Được, Hiền giá! 

Thé Tôn di ra. 

- Này Sa-món, hay di vào! 

- Được, Hiền giải 

Тһе Tôn đi vào. 

Lần thứ tư, da-xoa Alavaka nói với Thé Tôn: 

— Này Sa-môn, hãy di ra! 

- Này Hiền giả, Ta sẽ không đi ra cho ông. Ông cán gì hãy làm! 

— Này Sa-môn, ta sẽ hỏi Ngài. Nêu Ngài không trả lời cho ta, ta sẽ làm tâm 
trí Ngai Шеп loạn, hay bop nát quả tim của Ngài, hay nam chân cua Ngai, ta sẽ 
quăng qua bờ bên kia sông Háng. 

- Này Hiên giả, Ta không thây một ai trong thé giới với chư thiên, với Ас 
ma và với Phạm thiên, trong quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn, với chư thiên và 
loài người, lại có thé làm tâm Ta điên loạn, hay bóp nát quả tim của Ta, һау 


năm chân quãng Ta qua bờ bên kia sông Hang. Tuy vậy, này Hiên giả, ông cứ 
hỏi như ý ông muốn. 


Rôi dạ-xoa với bài kệ nói với Thé Tôn: 


183. Ở đời, tài sàn gi, Tối thăng cho con người? 
Cái gi khéo thực hành, Dem lai chon an lac? 
Cái gi trong các vi, La vi ngọt tối thượng? 
Мер sông như thé nào, Gọi nếp sóng tối tháng? 
[Thé Tôn:] 
184. Ó đời này, lòng tin, Tối thắng cho con người, 
Chánh pháp khéo thực hiện, Рет lai chon an lạc, 
Sự thật trong các уі, Là vi ngọt tôi thượng, 


Мер sông với trí tuệ, Là nêp sông tôi thắng. 
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[Alavaka:] 
185. Thé nào vuot bóc luu? Thé nào vượt bién lớn? 
Thé nào vượt qua khó? Thé nào thật thanh tịnh??? 
[Thé Tôn:] 
186.  Vói tín, vượt bộc lưu, Không phóng dat, vượt bién, 
Tinh tán, vuot dau khó, Với tuệ, được thanh tinh. 
[Alavaka:] 
187. Тһе nào được trí tuệ? Thé nào được tài sản? 


Thé nào dat danh xung? 
Бді này qua dói sau, 


[Thé Tôn:] 


188. 


Tin tuóng bác La-hán, 


Thé nào kết ban hữu? 
Thé nào chét khóng sáu? 


Tin Pháp dat Niét-bàn, 


Khéo nghe được trí tuệ, Bậc trí không phóng 481,5 
189. Làm thích dáng trách nhiệm, Phan đấu được tài san, 
Với sự thật được danh, Bồ thí kết bạn bè. 
190. AI là người gia chu, Tin tưởng bón pháp này: 
Sự thật và đúng pháp, Kiên trì và bố thí, 
Vi ay sau khi chét, Nhat dinh khong sáu muon. 
191. Hay hoi các vi khác, Sa-môn, Bà-la-môn, 
Nếu có pháp nào khác, Ở đời, lại thăng hơn, 
Sự thật và nhiếp phục, Bồ thí và kham nhẫn? 
[Alavaka:] 
192. Sao nay con rộng hỏi, Sa-môn, Bà-la-môn, 
Nay con được rõ biết, Hiện, vi lai hạnh phúc. 
193. Vì hạnh phúc cho con, Mong rang bậc Giác Ngộ 
Hãy đi đến an trú, Tại xứ Alavi, 
Nay con đã rõ biết, Chỗ nào thí, quả lớn. 
194. Con sẽ di bộ hành, Làng này qua làng khác, 


Thành này qua thành khác, 
Đảnh lễ thiện pháp tánh, 


Đảnh lễ bậc Giác Ngộ, 
Của Chánh pháp vi diệu.® 


7 Kệ 185-86, Шат chiếu: S. I. 213, Alavakasutta (Kinh Alavaka); Miln. 35; Pháp си kinh “Đốc tín 

phẩm” Y% ЧЕ iu (7.04. 0210.4. 0560b20); Pháp cú thí du kinh “Doc tín pham” 1& HJ 8E ЖЕНЕ 

m (7.04. 0211.4. 0580501); Xuát điệu kinh “Тіп phầm” ШЕ SS {FR m (7.04. 0212.11. 0672a17); Phá 
, 2 ` a р 

tập yếu tụng kinh “Chánh tín pham” АН IF 1 ип (7.04. 0213.10. 0782a19). 

55 Kệ 188-89, xem 5. I. 213, Alavakasutta (Kinh Alavaka); Netti. 128. 

$9» Xem Ap. I. 37, Upálittheraapadana (Ky sw về Trưởng lão Upali; Ap. 11.375, Yagudayakattheraapadana 

(Ky sự vé Trưởng lão Yagudayaka). 
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$11. KINH THANG TRAN (Vijayasutta) (Sn. 34) 


195. 
196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 
207. 


208. 


812. KINH ÁN SÍ (Munisutta)®! (Sn. 35) 
209. 


210. 


Hoặc là di hay đứng, 
Hoặc co tay, duói tay, 


Rang buóc vói xuong gan,” 


Than duoc da che day, 
Trong một bụng chứa đây, 
Quả tim và buông phôi, 
Nước mũi và nước miéng, 
Máu và nước khớp xương, 
Ти nơi chín nguồn này, 
Từ mát đô Бап cháy, 
Nước mũi từ lỗ mũi, 
Chảy mật và niêm dich, 
Trong dau thật trông róng, 
Bi vó minh dát dàn, 

Khi bi chét nám xuóng, 
Quáng bó trong nghia dia, 
Chó, dã can đến ăn, 

Quạ, diều hâu đến ăn, 
Được nghe lời Phật dạy, 
Vi ay liêu tri thân, 

Day thé nao, kia vay, 

Đôi với thân trong ngoài, 
Từ bỏ lòng tham dục, 
Chứng bát tử, tịch tinh, 
Thân này với hai chân, 


Nguyên xác chêt chảy nước, 


Với thân thể như vậy, 
Hay khinh miệt kẻ khác, 


Thân mật sanh sợ hai, 
Không trú xứ, không thân, 
А1 đã chặt sanh hữu, 

Sanh hữu đã đoạn tận, 


Hoặc là ngôi hay năm, 
Như vậy thân dao động. 
Trét thoa với da thịt, 
Không thây rõ như thật. 
Lá gan và bọng đái, 

Cả thận và ty tạng. 

M6 hôi và nước mỡ, 
Mật và bạch huyết cầu. 
Bát tịnh luôn luôn chảy, 
Từ tai đồ bân chảy. 

Ти miệng có khi chảy, 
Từ thân mô hoi, ban. 
Chira day nhitng óc, nào, 
Ke ngu nghi tinh sach. 
Phóng lén và xanh bam, 
Bà con khóng doái hoài. 
Cho sói, các côn trùng, 
Còn có hữu tình khác. 
Ту-Кһео có trí tuệ, 

Thây thân đúng như thật. 
Kia thé nào, đây vậy, 

Từ bỏ mọi lòng dục. 
Đây Ту-Кһео có tuệ, 
Niết-bàn giới thường trú. 
Bắt tịnh và hôi thôi, 

Lai duoc git, nâng niu. 
Ai lai nghi dé cao, 

Trir ké khóng tháy gi. 


Trà xử sanh bui bam, 
Hinh ánh bác Ап si. 
Khóng cón gieo gióng thém, 
Khóng muón nó tüy sanh, 


6 Xem J. 1. 145, Nigrodhamigajataka (Chuyện con nai Nigrodha), só 812. 
6! Xem Min. 211, 385. 
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211. 


212. 


213. 


214. 


215. 


216. 


217. 


218. 


219. 


Duoc goi là Ап si, 

Bác Ап si dà tháy, 

Sau khi ước lượng dat, 
Không còn muốn tham ái, 
Vị ây chân ân sĩ, 

Đoạn tận mọi hý luận, 

Đã rõ mọi trú xứ, 

Vị áy chân ân sĩ, 

Không còn phải ra sức, 
Bậc Chiến Thăng Toàn Diện, 
Đối với tát cả pháp, 

Bậc từ bỏ tat cả, 

Các bậc trí nhận thức, 

VỊ có trí tuệ lực, 

Dinh tĩnh, thích thiền dinh, 
Giai thoát các trói buộc, 
Các bậc trí nhận thức, 

Bộ hành riêng một mình, 
Trước chê bai, tan than, 
Như sư tử không sợ, 

Như gió không vướng lưới, 
Bậc lãnh đạo mọi người, 
Các bậc trí nhận thức, 

Vị nào biết xử sự, 

Khi người khác nói lời, 
VỊ không có tham ái, 

Các bậc trí nhận thức, 

Ai thật tự mình đứng, 
Nhàm chán các nghiệp ác, 
Các bậc trí nhận thức, 

Ai biết tự chế ngự, 

Trẻ và hạng trung miên, 
Vị áy không nói giận, 

Các bậc trí nhận thức, 

Ai sông nhờ người cho, 
Nhận từ trên, tử giữa, 
Không đủ dé tán thán, 
Các bậc trí nhận thức, 


Một minh di 1m lặng, 

Con đường tịch tịnh ây. 
Tìm hiểu được hạt giống, 
Được tiếp tục tùy sanh, 
Thay sanh diệt cham dứt, 
Không rơi vào tính toán. 
Không ham trú xứ nào, 
Không tham, không say đăm, 
Đã dat bờ bên kia. 

Bậc Toàn Tri, Thiện Thệ, 
Không còn bị ô nhiễm, 

Ái đoạn diệt, giải thoát, 
VỊ ây thật án sĩ. 

Giới câm được đây đủ, 
Thường giữ gìn chánh niệm, 
Không hoang vu, lậu tận, 
VỊ ây thật án sĩ. 

Ап sĩ không phóng dật, 
Không có bị dao động, 
Giữa các tiếng vang động, 
Như sen không dính nước, 
Người không а1 lãnh đạo, 
Vị áy thật án sĩ. 

Như cột trụ hó tắm, 

Lời khen chê cực đoan, 


Với căn khéo định tĩnh, 
VỊ ây thật ân sĩ. 


Thăng như cây thoi đưa, 
Quán sát chánh, bất chánh, 
Vị ấy thật án sĩ. 

Không làm các điều ác, 
Bậc Ап sĩ ché ngự, 

Và không làm ai giận, 
Vị ấy thật ân sĩ. 

Nhận lãnh đô khát thực, 
Hay từ chỗ còn lại, 
Không nói lời hạ mình, 
Vi áy thật án sĩ. 


220. 


221. 


222. 


223. 


Sóng hành hanh án si, 

Ai lüc cón tuói tré, 

Từ bó man, phóng dat, 
Các bac trí nhận thức, 

Ró biét duoc thé giói, 
Vuot khói duoc bóc luu, 
Vi chát dut trói buóc, 

Các bậc tri nhận thức, 

Hai nếp sống” không giông, 
Gia chủ có vợ con, 

Gia chủ không chế ngự, 
Bậc Ап sĩ luôn luôn, 
Gióng nhu loai chim cóng, 
Không bao giờ sánh bang, 
Cũng vậy người gia chủ, 
Bậc Ấn sĩ viễn ly, 


62 Tại gia và xuât gia. 
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Từ bỏ sự dâm dục, 

Không bị trói buộc gi, 
Được hoàn toàn giải thoát, 
Vị ây thật ân sĩ. 

Thay được lý chân dé, 
Vượt bién lớn như vậy, 
Không у lại, vô lậu, 

Vi ây thật ân sĩ. 

Nơi trú thật xa nhau, 

Bậc vô ngã khéo nhiếp, 
Ngăn chặn hữu tình khác, 
Che chở loài hữu tinh. 

Loại chim có cô xanh, 
Chim thiên nga nhanh nhẹn, 
Không sánh băng Ty-kheo, 
Sống thiên định trong rừng. 


П.РНАМ МНО 
(CULAVAGGA) 


$1. KINH CHAU BAU (Ratanasutta)' (Sn. 39) 


224. 


225. 


226. 


227. 


228. 


229. 


Pham ở tai nơi nay, 

Hoác trén cói dat nay, 
Mong rang moi sanh linh, 
Ебі xin hay thanh kinh, 
Do vay cac sanh linh, 
Khói lén long tir man, 
Ban ngay va ban dém, 

Do vay hay nhiét tinh, 
Pham co tai san gi, 

Нау ở tại thiên giới, 
Không gi sánh bằng được, 
Như vậy nơi đức Phật, 
Mong với sự thật này, 
Đoạn diệt và ly tham, 
Phật Thích-ca Mâu-n1, 
Không gi sánh băng được, 
Như vậy nơi Chánh pháp, 
Mong với sự thật này, 
Phật, Thê Tôn thù thăng, 


Pháp thiền định trong sạch, 


Không gi sánh bằng được, 
Như vậy nơi Chánh pháp, 
Mong với sự thật này, 
Tám vị bón đôi này, 
Chúng đệ tử Thiện Thệ, 
Bồ thí các vị ây, 

Như vậy nơi Tăng chúng, 
Mong với sự thật này, 


! Xem Kh. 6, Ratanasutta (Kinh Chau bau). 
2 Xem Ру. 62, Viharavimanavatthu (Chuyện lâu đài tinh ха). 


Có sanh linh tụ hội, 

Hoặc chính giữa hư không, 
Được đẹp ý уш lòng, 

Lăng nghe lời dạy này. 

Tât cả hãy chú tâm, 

Với người nam, nữ nào, 

Họ đem vật cúng dường, 
Giúp hộ trì cho họ. 

Đời này hay đời sau, 

Có châu báu thù thăng, 

Với Như Lai, Thiện Thệ, 
Là châu bau thù diệu. 

Được sông chơn hạnh phúc. 
Bắt tử và thù diệu, 

Chứng pháp ây trong thiền, 
Với pháp thù diệu ây, 

Là châu báu thù diệu. 

Được sông chơn hạnh phúc. 
Nói lên lời tán thán, 

Liên tục, không gián đoạn, 
Pháp thiên vi diệu ấy, 

Là châu báu thù diệu. 

Được sông chơn hạnh phúc. 
Được bậc thiện tán thán, 
Xứng dáng được cúng dường, 
Được kết quả to lớn, 

Là châu báu thù điệu. 

Được sông chơn hạnh phúc.? 
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230. 


231. 


232. 


233. 


234. 


235. 


236. 


Các vi lóng ly duc, 

Khéo lién hé mát thiét, 
Но đạt được qua уі, 

Ho chimg dác dé dàng, 
Nhu vay noi Tang chung, 
Mong với sự thật nay, 
Như cây trụ cột đá, 

Dâu có gió bón phương, 
Ta nói bậc chân nhân, 

Vị thé nhập với tuệ, 

Như vậy nơi Tăng chúng, 
Mong với sự thật này, 
Những vị khéo giải thích, 


Đã được khéo thuyết giảng, 


Dâu họ có xao lãng, 

Họ cũng không đến nỗi, 
Như vậy nơi Tăng chúng, 
Mong với sự thật này, 

Vị ay nhờ đây đủ, 

Do vậy có ba pháp, 

Thân kiến và nghi hoặc, 
Đối với bón doa xứ, 

Vị áy không thé làm, 
Như vậy nơi Tăng chúng, 
Mong với sự thật này, 
Dau vị ду có làm, 

Với thân hay với lời, 

Vị ây không khi nào, 
Đây là tính không thê, 
Như vậy nơi Tăng chúng, 
Mong với sự thật này, 
Như là những cây rừng, 
Trong tháng hạ nóng bức, 


Pháp thù thăng được giảng, 


Pháp đưa dén Niét-bàn, 


Với y thật kiên tri, 

Lời dạy Gotama, 

Ho thé nhập bát tử, 

Huong tho su tich tinh, 

La châu bau thu diệu. 

Được sóng chon hạnh phúc. 
Khéo y tựa lòng đất, 

Cũng không thê dao động, 
Giống như thí dụ này, 

Thây được những Thánh dé, 
Là châu báu thù diệu. 

Được sóng chon hạnh phúc.) 
Những sự thật Thánh dé, 
Với trí tuệ thâm sâu, 

Hay lơ là thê nào, 

Sanh hữu lần thứ tám, 

Là châu báu thù diệu. 

Được sóng chon hạnh phúc. 
Với chánh kiến sáng suốt, 
Được hoàn toàn từ bỏ, 

Giới cám thủ cũng khóng.^ 
Hoàn toàn được giải thoát, 
Sáu điều ác tội trọng,” 

Là cháu báu thu diệu. 

Được sông chơn hạnh phúc. 
Điều gì ác đi nữa, 

Ké cả với tám ý, 

Che đậy việc làm ấy, 

Của vị thấy Niết-bàn, 

Là châu báu thù diệu. 

Được sống chơn hạnh phúc. 
Đã dom hoa dau ngọn, 
Những ngày hạ đầu tiên, 
Được ví dụ như vậy, 

Pháp hạnh phúc tôi thượng, 


3 Kệ 231-32, хет Netti. 128, Sasanapatthana (Sự hinh thành giáo pháp). 


4 Kệ 233-34, xem Ку. 104, Odhisokatha (Van dé thanh loc); Ку. 173, Aññanakatha (Van dé tri kiến của 


Бас A-la-han); Ку. 213, Anupubbabhisamayakatha (Ván dé tiên trình chứng ngô). 
5 Tức là 5 tội trọng (ngũ nghịch tdi) cộng với tội theo ngoại dao ta giáo. 


237. 


238. 


239. 


240. 


241. 


Nhu vậy nơi đức Phat, 
Mong với sự thật này, 

Đức Phật, bậc Cao Thượng, 
Bậc Biết Pháp Cao Thượng, 
Bậc Vô Thượng thuyết giảng, 
Như vậy nơi đức Phật, 
Mong với sự thật này, 
Nghiệp cũ đã đoạn tận, 

Với tâm tư từ bỏ, 

Các hạt gióng doan tàn, 
Bậc tri chứng Niét-bàn, 
Nhu vay noi Tang chung, 
Mong với su thật nay, 
Pham ở tại nơi nay, 

Hoặc trên cõi đất này, 

Hãy đảnh lễ đức Phật, 
Được loài trời, loài người, 
Mong răng với hạnh này, 
Phàm ở tại nơi này, 

Hoặc trên cõi đất này, 

Hãy đảnh lễ Chánh pháp, 
Được loài trời, loài người, 
Mong răng với hạnh này, 
Phàm ở tại nơi này, 

Hoặc trên cõi đất này, 

Hãy đảnh lễ chúng Tăng, 
Được loài trời, loài người, 
Mong rang với hanh này, 
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Là châu báu thù diệu. 

Được sóng chon hạnh phúc. 
Bậc Ban Phúc Cao Thượng, 
Dem lợi ích cao thượng, 
Pháp cao thượng thù thắng, 
Là châu báu thù diệu. 

Được sống chơn hạnh phúc. 
Nghiệp mới không tạo nên, 
Trong sanh hữu tương lai, 
Ước muốn không tăng trưởng, 
Ví như ngọn đèn này, 

Là châu báu thù diệu. 

Được sống chơn hạnh phúc. 
Có sanh linh tụ hội, 

Hoặc chính giữa hư không, 
Đã như thực đến đây, 

Đảnh lễ và cúng dường. 
Mọi loài được hạnh phúc. 
Có sanh linh tụ hội, 

Hoặc chính giữa hư không, 
Đã như thực đến đây, 

Đảnh lễ và cúng dường. 
Mọi loài được hạnh phúc. 
Có sanh linh tụ hội, 

Hoặc chính giữa hư không, 
Đã như thực đến đây, 

Đảnh lễ và cúng dường. 
Mọi loài được hạnh phúc. 


§2. KINH HÔI THÓI (dmagandhasutta) (Sn. 42) 


[Bà-la-môn:] 


242. Các bậc thiện chơn chánh, 


Ăn đậu đũa, đậu rừng, 

Ăn trái các dây leo, 

Vị ấy không nói láo, 
243. Ôi, Ngài Kassapa, 

Do người khác bô thí, 


Trong sạch và thù thắng, 


Аі ăn uông như vậy, 


Án hạt giống, cây thuốc, 
Ăn lá, ăn rễ củ, 

Nhận được thật đúng pháp, 
Vì các dục thúc đây. 

AI ăn các món ăn, 

Khéo làm, khéo chưng dọn, 
Ап lúa gạo thơm ngon, 

Là ăn đồ hôi thôi. 
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244. 


Này, bà con Pham thién, 
Ta khóng án dó thói, 
Nhung Ngài án món án, 
An thit các loài chim, 
Ta hói Kassapa: 

Ngài dinh nghia thé nào, 


[Duc Phát Каѕѕара: | 

245. Sát sanh và hành hình, 
Tróm cáp và nói láo, 
Gia bộ kẻ hoc thức, 
Đây là ăn 46 thối, 

246. Ó đời, các hang người, 


247. 


248. 


249. 


250. 


251. 


252. 


Dam mé các vi ngon, 
Theo chu nghia hu v6, 
Dáy là án dó thói, 

Ai thô bạo, dã man, 
Phản bạn, không từ bi, 
Tánh không có bồ thí, 
Đây là ăn đồ thôi, 

Phẫn nộ và kiêu mạn, 
Man tra và tật 40, 

Kiéu man va qua man, 
Đây là ăn đô thói, 

Ác giới, nợ không trả, 
Làm những nghề déi tra, 
Ở đây, người Бап tiện, 
Đây là ăn dó thói, 

О đời, đôi hữu tình, 
Lay cướp sở hữu người, 


Không giữ giới, tàn nhân, 


Đây là ăn đô thôi, 


Hạng tham ô, thù nghịch, 


Luôn luôn hướng về ác, 
Chúng sanh áy rơi vào, 
Đây là ăn 46 thôi, 
Không phải do cá thịt, 
Không phải do lõa thé, 
Không do tro trét mình, 


Chính Ngài tuyên bồ răng: 
Đề nuôi sóng thán Ta. 
Bang lua gao thom ngon, 
Nau án that khéo léo, 

Y nghia su kién này, 

Là án dó hói thói? 


Ра thuong và bát trói, 
Man tra và lira dao, 

ĐI lại với vợ người, 

Ăn thịt không phải thối. 
Không ché ngự lòng duc, 
Liên hệ đến bát tịnh, 

Bất chánh, khó hướng dẫn, 
Ăn thịt không phải thối. 
Sau lưng nói gièm pha, 
Lại công cao ngạo mạn, 
Không cho ai vật gi, 

Án thịt không phải thói. 
Cứng đầu và chóng dói, 
Nói vó ich, huénh hoang, 
Than mat voi Ке ác, 

Án thịt không phải thói. 
Làm người hay vu không, 
Ở đây, kẻ giả vờ, 

Những người làm ác nghiệp, 
Ăn thịt không phải thôi. 
Người không biết kiềm ché, 
Chú tâm làm hại người, 
Ác ngữ, thiếu lễ độ, 

Ăn thịt không phải thôi. 
Tìm cách 46 giết hại, 

Sau chết sanh tôi tăm, 

Địa ngục đầu xuống trước, 
Ăn thịt không phải thôi. 
Cùng các loại nhỊn ăn, 
Đầu trọc và bện tóc, 

Mặc da thú khô cứng, 


253. 


254. 


255. 


53. КІМН XAU НО (Hirisutta)’ (Sn. 45) 
256. 


257. 


258. 


259. 


260. 


6 Xem J. III. 196, Hirijataka (Сһиуеп hồ then), sô 5363. 


Khong phai do san sóc, 
Không do nhiêu khô hạnh, 
Không bùa chú tê tự, 


Làm con người trong sạch, 


Do sống hộ trì căn, 

Vững trú trên Chánh pháp, 
Vượt khói сас tham ái, 
Bậc trí không nhiễm dính, 
Nhiều lần Thế Tôn thuyết, 
Bậc bác học kệ chú, 

Bậc án sĩ nói lên, 

Bậc không ăn đồ thôi, 
Nghe xong những lời dạy, 
Cham dứt ăn đồ thói, 

Vị ấy dành lễ Phật, 

Thỉnh cầu được cho pháp, 


Ai mở miệng tuyên bó: 

Sở hành vượt xấu hồ, 
Không chịu khó gắng làm, 
Cần biết người như vậy, 
Ai đối với bạn hữu, 

Lời nói đẹp khả ái, 

Bậc trí biết người ay, 


Người luôn luôn chú y, 
Tìm kiếm các nhược điểm, 
Với ai lòng mén tin, 
Người ây mới thật bạn, 

Ai mong lợi ich qua, 

Dem lai su han hoan, 

Dem lai thuóng, tan than, 
Uóng xong vi vién ly, 
Khóng so hài, khóng ác, 
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Nuôi dưỡng lửa té tự, 

Dé được chứng bát tử, 
Các tế đàn thời tiết, 

Nếu nghi hoặc chưa đoạn. 
Với các căn nhiếp phục, 
Thích chân trực, hiên hòa, 
Đoạn tán mọi khó dau, 
Điều duoc thay được nghe. 
Y nghia lói day này, 
Thám hiéu y nghia áy; 
Với những kệ tuyệt diệu, 
Độc lập, khó bị dẫn. 

Lời Thé Tôn khéo nói, 
Đoạn tận mọi khó đau, 
Với tâm y nhún nhường, 
Xuất gia tại nơi đây. 


“Tôi là bạn của anh”, 

Lại khinh chán bạn mình, 
Công việc có thé làm, 
Không phải bạn của tôi. 
Chỉ làm với lời nói, 
Nhung chỉ lời nói suông, 
Người chỉ nói không làm. 
Nghi ngờ sự bat đồng, 
Người áy không phải ban; 
Như con năm trên ngực, 
Không bi ai chia ly.’ 

Tu tap các su kién, 

Tu táp su an lac, 

Gánh trách nhiệm làm người. 
Uống xong vi an tinh, 
Huong vi ngot pháp hy.* 


7 Xem J. Ш. 192, Vannarohajataka ( Chuyén sắc dep), sô 5361. 


5 Tham chiéu: DA. v. 205; J. III. 196; Xuát diéu kinh “Ас hành ШЕ 
0741524); Pháp tập yêu tụng kinh “Tội chướng phẩm” 1X Ж 32.44 


m" Be т ип (7.04. 0212.29. 
A ЧЕ Ин (7.04. 0213.28. 0792a17). 
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84. KINH DIEM LANH (Mangalasuttay (Sn. 46) 
Nhu váy tói nghe. 


Một thời, Thé Tôn trú tai Savatthi, ở Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. 
Rồi một thiên nhân, khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn 
vùng Jetavana, di đến Thé Tôn; sau khi đến dành lễ Thé Tôn, rồi đứng một bên. 
Đứng một bên, уі thiên nhân ây với bài kệ, bach Thé Tôn: 


261.  Nhiéu thiên nhân và người, 
Mong ước và đợi chờ, 
Xin Ngài hãy nói lên, 
[Thế Tôn:] 
262. Khong than can Ке ngu, 
Dành lé người dáng lê, 
263. Ó trú xứ thích hop, 
Chan chánh huóng tu tam, 
264. Hoc nhiéu, nghé nghiép giỏi, 
Nói những lời khéo nói, 
265.  Hiéu dưỡng mẹ và cha, 
Làm nghề không rắc rối, 
266. Bố thí, hành đúng pháp, 
Làm nghiệp không 101 làm, 
267. Cham dứt, từ bó ác, 
Trong pháp không phóng dật, 
268. Kinh lễ và ha mình, 
Đúng thời nghe Chánh pháp, 
269. Nhẫn nhục, lời hòa nhã, 
Đúng thời đàm luận pháp, 
270. Khác khó và Phạm hạnh, 
Giác ngộ qua Niét-ban, 
271. Khi xúc cham việc đời, 
Khong ué nhiém, an 6n, 
272. Lam sự việc như vậy, 


Кһар nơi được an toàn, 


Suy nghĩ đến điềm lành, 
Một nêp sông an toàn, 
Vë diém lành tôi thượng! 


Nhung gan gũi bac trí, 
Là điềm lành tối thượng. 
Công đức trước đã làm, 
Là điềm lành tối thượng. 
Khéo huấn luyện học tập, 
Là điềm lành tối thượng. 
Nuôi dưỡng vợ và con, 
Là điềm lành tôi thượng. 
Săn sóc các bà con, 

Là điềm lành tối thượng. 
Chế ngự đam mê rượu, 
Là diém lành (бі thượng. 
Biết đủ và biết ơn, 

Là điềm lành tối thượng. 
Yết kiến các Sa-món, 
Là điểm lành tối thượng. 
Thây được lý Thánh 46, 
Là điềm lành tôi thượng. 
Tâm không động, không sâu, 
Là điềm lành tôi thượng. 
Không chó nào thất bai, 
Là điểm lành tối thượng. 


? Tên kinh cũng được dịch là Kinh Hạnh phuc. Tham chiéu: Kh. 2, Mangalasutta (Kinh Diém lành); 
Pháp cú kinh “Cát tường pham” ЈА ТА (7.04. 0210.39. 0574c29); Pháp си thí du kinh “Cát 
tường phâm” 7& ñJ EF TUA Еши (7.04. 0211.39. 0608c14). 
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85. KINH SÜCILOMA (Sücilomasutta)'? (Sn. 47) 

Nhu váy tói nghe. 

Mot thói, Thé Tôn trú tai Gaya, ở Tankitamafica, tại trú xứ của da-xoa 
Suciloma. Luc bây giờ, dạ-xoa Khara, da-xoa Süciloma di qua Thé Tôn không 
bao xa. Da-xoa Khara nói với da-xoa Sticiloma: 

- Day là Sa-món. 

- Đây không phải là Sa-môn. Đây là Sa-món giả hiệu. Ta biết rõ ông ay là 
Sa-môn hay là Sa-môn giả hiệu. 

Rôi da-xoa Süciloma di dén Thé Tón, sau khi đến nghiêng người gan than 
Тһе Tôn. Thé Tôn tránh né than cua minh, rói da-xoa Sticiloma nói với Thé Tôn: 

- Có phai Sa-món 50 ta? 

- Này Hién giả, Ta không sợ ông, nhung xúc chạm với ông là điều tệ hai. 

- Này Sa-môn, ta sẽ hỏi Ngài, nêu Ngài không trả lời cho ta, ta sẽ làm cho 
tâm Ngài điện loạn, hay bop nat qua tim của Ngai, hay năm chân cua Ngài 
quăng qua bờ bên kia sông Háng. 

- Này Hiên giả, Ta không tháy một ai trong thé giới chư thiên, Ác ma và 
Phạm thiên, trong quân chúng Sa-môn, Bả-la-môn, với chư thiên và loài người, 
lại có thê làm cho tâm Ta điên loạn, hay bóp nát quả tim của Ta, hay năm chân 
của Та quáng qua bó bên kia sóng Háng. Tuy vậy, này Hiền giả, ông cứ hỏi Ta 
như ý ông muôn. 

Ебі da-xoa Sũciloma với câu kệ nói với Thé Tôn: 

273. Từ những nguyên nhân nào, Tham và sân khởi lên? 

Không ưa thích, ưa thích, Sợ hài tử dau sanh? 


Ти đâu được sanh khởi, Các suy tâm của ý, 
Như đứa trẻ độc ác, Thả cho con qua bay? 
[Thé Tón:] 


274. Tù những nguyên nhân nay, Tham, sân được khởi lén, 


Không ưa thích, ưa thích, Sợ hãi từ đây sanh, 
Từ đây được sanh khởi, Các suy tâm của ý, 
Như đứa trẻ độc ác, Thả cho con qua bay. 
Sự hiện hữu của ngã, Chính do thân ái sanh, 


Như các rê cây đa, 


Sự trién phược các dục, 
Như dây leo, chùm gửi, 


Từ thân nhánh tủa xuống. 
Thật rộng lớn vô cùng, 
Toa rộng lan khắp rừng. 


m Ке 274-76, tham chiêu: S. I. 445, Sūcilomasutta (Kinh Süciloma), MNid. 1, Kamasuttaniddeso (Dién 
giai kinh vé duc); MNid. 338, ТІ [uvatakasuttaniddeso (Dién giai kinh тбі cach nhanh chong); MNid. 
444, Sariputtasuttaniddeso (Dién giải kinh về Sariputta); CNid. 60, Khaggavisanasuttaniddeso (Diễn 
giải kinh sừng té nguu); Netti. 128; Tap. ЖЕ (T.02. 0099.1314. 0361223); Tap. && (T.02. 0099.1324. 
0363b29); Biét Tap. ДЕ: (7.02. 0100. 313. 0479518); Biệt Tap. ЯЗ (T.02. 0100. 323. 0481c15). 
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275. Hay nghe, này da-xoa! Những ai được rõ biết, 
Từ đâu khiến sanh khởi, Họ tây sạch nhân ay, 
Ho vuot qua dong nuóc, Chay manh, khó vuot này, 
Trước chua được vượt qua, Không còn có tái sanh. 


86. KINH HÀNH CHÁNH PHÁP (Dhammacariyasutta)" (Sn. 49) 
276. Pháp hanh và Pham hanh, Duoc goi tói thuong hanh, 


Néu là nguói xuát gia, Bó nhà, sóng khóng nhà. 
277. Nếu ban tanh lắm тюб, Ua làm hai nhu thü, 

Đời sóng ay ác độc, Làm ngã tăng bụi trần. 
278.  Ty-kheo ưa cãi nhau, BỊ vô minh che day, 

Khong biét Luat Phat day, Phap do Phat tuyén thuyét. 
279. Bi vô minh lành dao, Hai bậc tu tập ngã, 

Không biết đường ó nhiễm, Риа đến cõi địa ngục. 
280. Vi Ty-kheo như vậy, Rơi vào chỗ đọa xứ, 

Đi đầu thai chỗ này, Đến đâu thai chỗ khác, 

Đi từ tối tăm này, Đến chỗ tối tăm khác, 

Vị ấy sau khi chết, Rơi vào chỗ khó dau. 
281. Nhu hó phán dày tràn, Sau nhiều năm chát chứa, 

Cũng vậy kẻ uê nhiễm, Thật khó lòng gột sạch. 
282. Hoi này, các Ty-kheo, Hãy biết người như vậy, 

Hệ lụy với gia đình, Ác dục, ác tư duy, 

Ác uy nghỉ, cử chỉ, Ác sở hành, hành xứ. 
283. Tất cả đều đồng tinh, Tránh xa người như vậy, 

Hãy thói nó nhu bụi, Hãy quăng nó như rác. 
284. Нау đuổi kẻ nói nhiêu, Kẻ Sa-môn giả hiệu, 

Sau khi đuôi ác dục, Ác uy nghi, hành xu. 
285. Нау giit minh trong sạch, Chung sóng ngudi trong sach, 

Sống thích dáng, chánh niêm, Rôi hóa hợp, sáng suốt, 

Hãy chấm dứt khô đau. 


87. KINH THEO PHÁP BA-LA-MON (Brahmanadhammikasutta)" (Sn. 50) 
Nhu váy tói nghe. 

| Mót thời, Thé Tôn trú ở Savatthi, tai J etavana, khu vườn ông Anathapindika. 

Rôi nhiêu Bà-la-món dai phú ở Kosala gia yêu, cao niên, trưởng lão, đã dén tuói 


п Xem Miln. 411, Maniratanangapafiha (Câu hỏi về tính chát của ngọc та-пі). 
? Tham chiếu: Pham Ba-la-dién kinh ЖҮК ЖЕКЕ (T.01. 0026.156. 0678a23). 
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trưởng thượng, dà gần mãn cuộc đời, đi đến Thé Tôn; sau khi đến, nói lên với 
Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu. rôi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Bà-la-món 
đại phú ây bạch Thê Tôn: 

— Thưa Tôn giả Gotama, hiện nay còn có những Bà-la-môn nào được tháy 
là theo pháp Bà-la-môn của những Bà-la-món thời xưa? 

- Này các Bà-la-món, hiện nay không còn tháy các Bà-la-môn theo pháp 
Bà-la-môn của các Bà-la-môn thời xưa. 

— Lành thay, Tôn giả Gotama hãy nói pháp Bà-la-môn của các Bà-la-môn 


thời xưa, néu Tôn giả Gotama không thay gì phiên phức! 


— Vậy пау các Bà-la-môn, hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói! 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


Các Bà-la-món đại phú ду vâng đáp Thế Tôn, Thé Tôn nói nhu sau: 


286. Các an sĩ thời xưa, Chế ngu, sóng khác khó, 
Bó nám duc truóng duóng, Hành ly tuóng tu nga. 
287. Pham chi không gia súc, Không vàng bạc, Ша gạo, 
Học hỏi là tài sản, Họ che chở, hộ trì, 
Kho tàng tôi thượng ây. 
288. Dó ăn được sửa soạn, Được đặt tại ngưỡng cửa, 
Được làm với lòng tin, Đề cúng bác Thanh cau. 
289. Với vải mặc nhiều màu, Với giường nằm, trú xứ, 
Từ quốc độ giàu có, Người đảnh lễ Phạm chí. 
290. Khong bi ai xâm pham, Là Phạm chí thời ay, 
Khong bi ai chiém hai, Ho duoc phap che cho, 
Không ai ngăn chán ho, Tai nguóng cua gia dinh. 
291. Từ trẻ đến bón tám, Các Phạm chí thời xưa, 
Họ sống hành Phạm hạnh, Tầm câu minh và hạnh. 
292. Các vị Bà-la-môn, Không đến giai câp khác, 
Không mua người làm vợ, Chung sóng trong tình thương, 
Họ đi đến với nhau, Trong niêm hoan hỷ chung. 
293. Ngoại trừ thời gian ду, Thời có thê thụ thai, 
Là người Bà-la-món, Không đi đến giao cau. 
294. Ho tán than Pham hạnh, (101, hoc thức, nhu hoa, 
Khác khó và hòa nhã, Bat hai và nhan nhuc. 
295.  Vitói tháng trong ho, Là Pham thién nó luc, 
Vi ay khóng giao hop, Cho dén trong con móng. 


346 # KINH TIÉU ВО 


296. 


297. 


298. 


299. 


300. 


301. 


302. 


303. 


304. 


305. 


306. 


307. 


308. 


Ó đời, bậc có trí, 

Họ tán than Pham hạnh, 
Họ xin cơm, sàng tọa, 

Thâu nhiép that dung pháp, 
Trong lễ té tu ấy, 


Nhu me và nhu cha, 
Bó là ban tói thuong, 
Bo cho ап, cho sức, 
Biét duoc loi ich này, 
Но doan trang than lón, 
Ban tanh la nhiét tinh, 
Ho con sóng 6 dói, 
Gitta ho co dao lộn, 
Thay huy hoang nha vua, 
Cac сб хе khéo lam, 
Trang hoàng vói tám thám, 
Các tra xit phóng óc, 
Đàn gia súc vay quanh, 
Bà-la-môn tham dám, 
Họ soạn các chú thuật, 
Ngài được tài sản lớn, 
Hãy thiết lập tế đàn, 
Hãy thiết lập tê đàn, 
Rồi vua, bậc lãnh tụ, 
Được các Bà-la-môn, 
Tô chức các té đàn, 


Quáng con nêm, nước thánh, 


Lễ tế đàn này xong, 

Rất nhiêu loại tài sản. 

Bò, giường nằm, áo mặc, 
Các cỗ xe khéo làm, 
Trang hoàng với tâm thảm, 
Các trú xứ đẹp dé, 

Đây các loại lúa gạo, 

Rất nhiều là tài sản. 

Ở đây, được tài sản, 

Lòng dục chúng thỏa mãn, 
Họ lại soạn chú thuật, 


Hoc theo hạnh vi ду, 
Giới đức và nhẫn nhục. 
Vải mặc, bo và dau, 

Họ tô chức tế tự, 

Họ không giết bò cái. 
Như anh, như bà con, 
Từ chúng, sanh được vi. 
Cho dung sắc, cho lạc, 
Họ không giết hại bò. 
Có dung sắc, danh xưng, 
Trong hành thiện dứt ác, 
Dân chúng hưởng an lạc. 
Họ thấy vật nhỏ nhen, 
Thây trang sức phụ nữ. 
Thăng với ngựa thuân thục, 
Nhiều sắc lại nhiều màu, 
Khéo chia, khéo ngăn cách. 
Phụ nữ đẹp hau hạ, 

Tài sản lớn của người. 

Đến Vua Okkaka: 

Ngài được lúa gạo nhiêu, 
Đề tài sản ngài lớn, 

Để tiền bạc ngài lớn. 
Vương chủ các xa binh, 
Nhiếp phục và cảm hóa, 

Về ngựa và về nguól, 

Với các cửa then cài, 

Ho cho các Pham chí, 


Nit nhan trang suc dep, 
Thang voi ngua thuán thuc, 
Nhiều sắc lai nhiều màu. 
Khéo chia, khéo ngăn cách, 
Họ cho các Pham chí, 


Pham chí thích cát chứa, 
Khát ái càng tăng trưởng, 
Đên Vua Okkaka: 


309. 


310. 


311. 


312. 


313. 


314. 


315. 


316. 


317. 


Nhu nuóc, dát và vàng, 
Cüng vay là loài bo, 
Chúng là những vat dung, 
Hay thiét lap té dàn, 

Нау thiét lap té dan, 

Rồi vua, bậc lãnh tu, 
Được các Bà-la-môn, 

Tổ chức các tế đàn, 


Không phải dùng Бап chân, 


Con bò hại một ai, 
Như con đê, con cừu, 
Tuy vậy, vua ra lệnh, 


Giết chúng bang dao guom. 


Ебі chu thién, tó tién, 

Voi các hàng la-sát, 

Nhu vay là phi pháp, 
Truóc dá có ba bénh, 

Do giét hai muon thu, 
Truong phat phi phap nay, 
Vat v6 toi bi giét, 

Тһбі that khói Chánh pháp. 
Vay tùy pháp cô này, 

Chỗ nào lễ tế đàn, 

Quân chúng liên chỉ trích, 


Như vậy pháp bị hoại, 

BỊ phân ly, chia rẽ, 

BỊ chia năm, chẻ bảy, 

Các Sát-ly hoàng tộc, 
Cùng với hạng người khác, 
Họ bỏ quên sanh chủng, 
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Tải sản và lúa gạo, 

Đôi với các loài người, 

Cân thiết cho hữu tình, 

Dé tài sản ngài lớn, 

Dé tiền bạc ngài lớn. 

Vương chủ các xa binh, 
Nhiếp phục và cảm hóa, 
Trăm ngàn bò bị giết. 

Cũng không phải dùng sừng, 
Chúng được khéo nhiếp phục, 
Chúng cho nhiêu ghé sữa, 
Nắm sừng, bắt lây chúng, 


Dé-thích, a-tu-la, 

Dóng thanh cüng la lón, 
Khi guom giét hai bó. 
Duc, án khóng du, già, 
Chüng lén dén chín tám. 
Tir xua truyén dén nay, 
Còn người lé té dàn, 


Bi bác trí khién trách, 
Nhu váy duoc xem tháy, 
Các vi lé té dàn. 

Hang Thü-dà, Phé-xá, 
Các hang Sát-dé-ly, 
Con vo khinh ré chóng. 
Các bà con Pham thién, 
Được gia tóc che cho, 
Ho roi vào các duc. 


Khi được nghe nói váy, các Bà-la-môn đại phú ay bach Thé Tôn: 


- That vi diéu thay, Tón gia Gotama! That vi diéu thay, Tón già Gotama! 
Thưa Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lai những gi bi quăng ngã xuống, 
phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, hay đem đèn 
sáng vào trong bóng (бі để những ai có mắt có thể nhìn thây sắc; cũng vậy, 
Chánh pháp được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. 
Chúng con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy y chúng Ty-kheo. Mong 
Tôn gia Gotama nhận chúng con làm đệ tử cu si, từ nay cho dén mang chung, 
chüng con tron dói quy nguóng. 
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58. KINH CHIÉC THUYEN (Navasutta) (Sn. 55) 


318. 


319. 


320. 


321. 


322. 


323. 


324. 


325. 


Từ vi nào một người, 

Hãy dành lễ vị ấy, 

Vi áy được dành lé, 

Vi nghe, hoc nhiéu này, 
Theo guong vi nhu váy, 

Sẽ sáng suốt, chú tám, 
Thực hành pháp, tùy pháp, 
Thông minh và thận trọng. 
A1 phuc vụ kẻ ngu, 

Muc dích chua dat duoc, 
Chính 0 dáy, Chánh pháp, 
Chua vuot thoát nghi hoác, 
Nhu nguói nháy xuóng sóng, 
Dóng nuóc cháy nhanh manh, 
Theo dóng nuóc trói di, 
Giüp nguói khác vuot dóng! 
Cũng vậy với người nào, 
Không quản sát ý nghĩa, 
Tự mình không rõ biết, 
Làm sao nó có thê, 

Như người được leo lên, 
Được trang bị đây đủ, 
Người như vậy ở day, 

Rõ biết những phương tiện, 
Nhu vậy bậc sáng suốt, 

Bậc nghe nhiều, hiệu nhiêu, 
Vi ay giúp đỡ được, 

Khởi tâm muốn nghe pháp, 
Do vậy hãy thân cận, 

Bậc sáng suốt có trí, 

Sau khi biết mục đích, 

Rõ biết được Chánh pháp, 


Rõ biết được Chánh pháp, 
Như thiên lễ Dé-thích, 

Tâm tư sanh hoan hỷ, 

Thuyết trình Chơn diệu pháp. 
Không phóng dật, xao làng, 
Suy tư và quán sát, 

Trở thành vị hiểu biết, 


Ngu si, tâm bé nhỏ, 

Lai ganh ti tat dó, 

Khóng phát trién tu tap, 
Người ấy bi tử vong. 

Dòng sông nước ngập tràn, 
Người ấy bị lôi cuốn, 

Làm sao nó có thể, 


Pháp không được tu tập, 

Của những vi nghe nhiều, 
Nghi hoặc chưa vượt qua, 
Giúp người khác thây biết! 
Chiếc thuyén mạnh vững chắc, 
Mái chèo và tay lái, 

Giúp nhiều người ngược dòng, 
Thiện xảo và sáng suốt. 

Luôn luôn tự tu tập, 

Không còn bị dao động, 

Các người khác tháy biết, 

Nên tảng cho giác ngộ. 

Bậc chân nhân hiên sĩ, 

Bậc nghe nhiều, học nhiều; 

Cô găng khéo hành trì, 

Vị ấy được an lạc. 


89. KINH THÉ NAO LÀ GIỚI? (Kữmsilasuffa)'° (Sn. 56) 


326. 


Thé nào là giới đức? 


Thê nào là chánh hạnh? 


B Xem J. III. 441, Sumangalajataka (Chuyện người giữ ngự viên Sumangala), số §420. 


327. 


328. 


329. 


330. 


331. 


332. 


Cán phai làm tang truóng, 
Dé nguói chánh nháp cuóc, 
Kính lé bác truóng thuong, 
Cán phai biét thói gian, 
Biết được đúng thời khác, 
Hãy cần thận lắng nghe, 
Hãy đi đến đúng thời, 

Từ bỏ tanh cứng dau, 

Hãy nhớ nghĩ ức niệm, 
Mục đích và Chánh pháp, 
Vui thích trong Chánh pháp, 
An trú trên Chánh pháp, 
Sở hành không làm gi, 
Chịu hướng dẫn, lãnh đạo, 
Bỏ cười đùa, lắm miệng, 
Làm những điêu man tra, 
Hung hăng và bạo ngôn, 
Sống từ bỏ tất cả, 

Thức tri được cốt lõi, 
Được nghe khéo thức tri, 
Với con người hấp tấp, 

Trí tuệ, điêu được nghe, 
An vui thích Chánh pháp 
Họ trở thành vô thượng, 
Họ an tịnh, nhu hòa, 
Chứng đạt được cốt lõi, 
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Thân, khẩu, ý nghiệp nào, 
Đạt được đích tối thượng? 
Không ganh ti một ai, 

Đề yết kiến Đạo sư, 
Thuyết pháp bắt đâu giảng, 
Lời giảng được khéo nói. 
Trước mặt vị Đạo sư, 

Với thái độ khiêm tốn, 
Hãy chơn chánh hành trì, 
Chế ngự và Phạm hạnh. 
Hoan hỷ trong Chánh pháp, 
Biết phân tích Chánh pháp, 
Có lời ué nhiễm pháp, 

Bởi sự thật khéo nói. 

Khóc than và sân hận, 

Lira đảo, tham, kiêu man, 
Cứng răn và đam mê, 

Ly say dám, kiên tri. 
Những lời được khéo nói, 
Cốt lõi của thiên định. 

Lại phóng dật buông lung, 
Không có thê tăng trưởng. 
Do bậc Thánh tuyên thuyết, 
Về lời, ý và nghiệp, 

An trú trên thiền định, 
Pháp được nghe, trí tuệ. 


§10. KINH ĐỨNG DAY (Ujthanasutta)'* (Sn. 57) 


333. 


334. 


335. 


^ Tham chiếu: Dh. v. 315; Thag. v. 399, 981; Phá 
0210.30. 0570205); Xuát diéu kinh * 'Niém m phẩm! 
tung kinh “Ái lac phàm” ЖА 


Нау dimg day, ngói day, 
Kẻ bệnh ngủ làm gi, 
Hãy đứng day, ngôi dậy, 
Đạt cho được an tịnh, 
Biết ông là phóng dật, 
Chư thiên và loài người, 
Hãy vượt ái dục này, 
Khi thời khắc đã qua, 


p 


1 (T.04. 0213.5. 0779c23). 


Vói nguói móng ích gi, 
Khi mũi tên phiên luy? 
Hãy kiên trì học tập, 
Đừng đề cho thân chết, 
Mê hoặc, chinh phục ông. 
Sống y chỉ tâm câu, 

Chớ dé thời khác qua, 

Bi sâu khó địa ngục. 


cú kinh “Địa ngục phâm” 15 А] Hb fik nh (7.04. 


AK пи (7.04. 0212.6. 0649a06); Pháp tập yêu 
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336. 


$11. KINH RAHULA (Rahulasutta) (Sn. 58) 

[Thé Tón:] 

337.  Thuóng chung sóng nguóihién, Ong có khinh miét khóng? 
Người cám duóc loài người, Được ông tôn trong không? 

[Rahula:] 

338. Thuong chung sông người hiền, Con không có khinh miệt. 
Người câm duóc loài người, Thường được con tôn trọng. 

[Thế Tôn:] 

339. Во năm dục trưởng dưỡng, Khả ái và đẹp ý, 
Với lòng tin xuât gia, Hãy trở thành con người, 


Phóng dật là bụi nhơ, 
Với minh, không phóng dật, 


Làm cham dứt khó đau. 


Bụi do phóng dật khởi, 
Tự mình rút mũi tên. 


340. Than cận với bạn lành, Sống trú xứ xa vắng, 
Viễn ly, không ôn ào, Hãy tiết độ ăn uóng. 
341. Y áo, đồ khát thực, Vat dung và sang toa, 
Cho có tham ái chung, Cho tró lui doi này. 
342. Chế ngu trong Giói bón, Phòng hộ trong năm cán, 
Hãy tu tập niệm thân, Sống với nhiều nhàm chán. 
343 Hãy từ bỏ tịnh tướng, Hệ luy với tham ái, 
Tu tâm về bắt tịnh, Nhất tâm, khéo định tĩnh. 
344. Нау tu tập vô tướng, Bỏ di mạn, tùy miên, 
Do nhiếp phục kiêu mạn, Ông sẽ sông an tịnh. 


Nhu váy, Thé Tôn thường giáo giới Tôn giả Rahula với những bài kệ này. 


812. KINH VANGISA (Vangisasutta)^ (Sn. 59) 
Nhu váy tói nghe. 


Một thời, Thé Tôn sóng ở Alavi, tại điện Aggälava. Lúc bay giờ, Giáo tho 
sư của Tôn gia Vangisa, tên là Nigrodhakappa, tại điện Aggalava, mang chung 
không bao lâu. Rôi Tôn gia Vangisa, trong khi thiền tịnh độc cư, tu tưởng sau 
đây được khởi lên: “Không biết bậc Giáo thọ sư của ta có hoàn toàn nhập Niết- 
bàn hay không hoàn toàn nhập Niét-bàn?" Rôi Tôn giả Vangisa vào buói chiêu, 
từ thiên tịnh đứng dậy, đi đến Thé Tôn; sau khi đến, dành lễ Thé Tôn, ròi ngôi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Vangisa bach Thé Tôn: 


5 Bản PTS viết Vangisasutta. Bản Tích Lan và CST viết Nigrodhakappasutta. Xem Thag. v. 1209, 
Vangisattheragatha (КЕ ngón cua Trưởng lão Vangisa). 
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-Ở đây, bạch Тһе Tôn, trong khi thiên tịnh độc cư, con khởi lên tư tưởng 
như sau: “Không biết bậc Giáo thọ sư của con có hoàn toàn nhập Niết-bàn hay 
không hoàn toàn nhập Niét-bàn?" 

Rồi Tôn giả Vangisa từ chỗ ngôi đứng dậy, đắp y vào một bên vai, chắp tay 


vai chào Thé Tôn và với bài kệ, nói lên với Thé Tôn: 


345. Con hỏi bậc Đạo Sư, Bậc Trí Tuệ Tôi Thượng, 
A1 chặt đứt nghi hoặc, Ngay trong đời hiện tại? 
Tại Aggalava, Tỷ-kheo đã mạng chung, 
Có danh vọng, danh xưng, Nhập Niét-bàn tịch tịnh. 
346. Nigrodhakappa, Chính là tén vi ay, 
Chinh Thé Tôn đặt tên, Cho VỊ Phạm chí ây, 
Vị ay dành lé Ngài, Sống tâm câu giải thoát, 
Tinh cán và tinh tán, Kién có tháy Chánh pháp. 
347. Bach Thích-ca, chung con, Dé tu Ngai tat ca, 
Chúng con đều muôn biết, Bậc Pháp Nhãn Biên Tri, 
An trú tại chúng con, Sẵn sàng dé được nghe, 
Ngài, Đạo Sư chúng con, Ngai là bậc Vô Thượng. 
348. Hãy đoạn nghi chúng con, Cho con biết vị ây, 
Đã được tịch tịnh chưa, Bậc trí tuệ rộng lớn, 
Hãy nói giữa chúng con, Bậc Pháp Nhãn Biến Trị, 
Như Thiên chủ Dé-thích, Lãnh đạo ngàn chư thiên. 
349. Phàm những cột gút gì, Ở đây, đường si ám, 
Dự phân VỚI VÔ trí, Trú xứ cho nghi hoặc, 
Gặp được đức Nhu Lai, Họ đều không còn nữa, 
Mắt này, mắt tôi thăng, Gitta cặp mắt loài nguòði. 
350. | Néu không có người nào, Đoạn trừ các phién não, 
Như gió thôi tiêu tan, Các tầng mây dưới thấp, 
Màn đen tức bao trùm, Tất cả toàn thé giới, 
Những bậc có hào quang, Không có thé chói sáng. 
351. Вас trí là những vi, Tao ra những ánh sáng, 
Con xem Ngài nhu váy, Oi! Bác Tri sang suót, 
Chüng con déu cüng dén, Bác tu hành thién quán, 
Gitta hội chung chúng con, Hay пбі vé Kappa! 
352. Нау gap phat tiéng lén, Tiéng 4m thanh vi diéu, 
Nhu con chim thién nga, Giuong có lén dé hot, 
Phát âm từng tiêng một, Với giọng khéo ngân nga, 
Tất cả bạn chúng con, Truc tâm nghe lời Ngai. 
353. Vi đoạn tận sanh tử, Không còn chút dư tàn, 


VỊ tây sạch phiên não, 


Con câu Ngài thuyét pháp, 


352 % KINH TIEU ВО 


354. 


355. 


356. 


357. 


Ké phàm phu khóng thé, 
Bác Nhu Lai làm duoc, 
Cau tra loi cua Ngai, 


Được chon chánh nam рїї, 


Đây chap tay cuối cùng, 
Chớ dé con si ám, 

Sau khi đã được biết. 
Chớ dé con si ám, 

Như vào giữa mùa hè, 


Chúng con ngóng trông lời, 


Kappa sông Phạm hạnh, 
Phải chăng sông như vậy, 
Vị áy chứng tịch tịnh, 
Được giải thoát thế nào, 
Тһе Топ 6 noi day, 

Vi áy trén danh sác, 

Dong đen tối xâu ác 
Vượt qua được già, chết, 
Тһе Tôn nói như vậy, 


[ Vangisa: | 


358. 


359. 


360. 


Nghe váy con tinh tín, 
Phát, An si thir bay. 
Không phải là vô ich! 
Không có lừa dói con. 
Nói gì thời làm vậy, 
Chat đứt lưới rộng chắc, 
Oi! Thé Tôn, Kappa, 
Thật sự đã vượt qua, 
Thé lực thật khó vượt. 


Làm theo điêu nó muốn, 
Điều được ước định làm. 
Thật đây đủ trọn vẹn, 

Bậc chánh trực trí tuệ, 
Con khéo vái chào Ngài, 
Bậc trí tuệ tối cao. 

Thánh pháp thượng và hạ, 
Bậc tinh tán tói cao, 
Nóng bức khát khao nước, 
Hãy mưa sự hiểu biết. 
Nếp sông có mục đích, 

Là sông không uông phí? 
Hay còn dư tàn lại, 

Hãy nói chúng con nghe? 
Đã trả lời như vây: 

Đã đoạn tận tham ái, 

Đã tiềm án lâu ngày, 
Không còn có dư tàn, 

Bậc tôi thăng năm pháp. 


Với lời nói của Ngài, 
Và lời hỏi của con, 
Va vị Ba-la-m6n, 


That xung dé tur Phat, 

Của thân chết xảo quyét. 
Thây căn nguyên chấp thủ, 
Thé lực của Ma vuong, 


513. KINH DU HÀNH CHON CHÁNH (Sammaparibbajaniyasutta)"" (Sn. 63) 
[Nguoi hói:] 


361. 


Tôi hỏi bác An si, 

Đã vượt qua bó kia, 
Làm sao mót Ty-kheo, 
Lai có thé chon chánh, 


Co trí tué róng lón, 
Tich tinh, tu an ігі, 
Bó nhà, bó các duc, 
Du hành ở trên đời? 


! Xem Pss. Breth. 410, n. 4. Chú giải dé cập đến 5 căn: Tín, tân, niệm, định, tuệ; hay 5 phần pháp thân: 
Giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiên. 


7 Xem Pe. 23. 


362. 


363. 


364. 


365. 


366. 


367. 


368. 


369. 


370. 


371. 


Thé Tón дар nhu váy: 
Các sao báng móng mi, 
Vi ay đoạn trừ duoc, 
Tỷ-kheo ây chơn chánh, 
Tỷ-kheo nhiếp phục tham, 
Tại thiên giới, nhân giới, 
Ту-Кһео ay chon chanh, 
Ty-kheo bó hai luói, 

Voi tüy thuan, chéng dói, 
Ty-kheo ay chon chanh, 
Sau khi dà tir bó, 

Khóng cháp thủ một ai, 
Giai thoát được hoàn toàn, 
Ty-kheo áy chon chánh, 
А1 khóng tim Бап thé, 

Có thé nhiép phuc tham, 
Vi ay khong y chi, 
Ty-kheo ay chon chanh, 
Vói 101 va vói y, 

Khóng chóng dói mót ai, 
Thuong có gang huóng dén, 
Ty-kheo ây chon chánh, 
Ty-kheo khóng tu cao, 
Dau có bi nhiéc mang, 
Duoc 46 án cua nguól, 
Ty-kheo ây chon chánh, 
Ty-kheo sau khi doan, 
Từ bó không làm hai, 

Vi ду vượt nghi hoặc, 
Ty-kheo áy chon chánh, 
Ty-kheo sau khi biét, 
Khóng làm hai mót ai, 
Sau khi dà biét pháp, 
Ty-kheo ay chon chanh, 
Với ai, các tùy miên, 

Và cội góc bát thién, 

Vi ay không tham duc, 
Tỷ-kheo ây chơn chánh, 
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Ai nhó lên điềm lành, 

Và các tướng lành đữ, 
Các lỗi lầm, điểm lành, 
Du hành ở trên đời. 

Đối với các dục vong, 
Vượt hữu, chứng tri pháp, 
Du hành ở trên đời. 

Bỏ phẫn nộ, xan tham, 
Đoạn tận thật hoàn toàn, 
Du hành ở trên đời. 

Cá ài và phi ái, 

Khong y chi chó nào, 
Các kiét str trói buóc, 

Du hành ở trên đời. 

Đối với các sanh y, 

Đối với các chấp thủ, 
Không dé ai dat dẫn, 

Du hành ở trên đời. 

Và với cả nghiệp làm, 
Chơn chánh biết Diệu pháp, 
Đường Niét-bàn tịch tịnh, 
Du hành ở trên đời. 

Khi người đảnh lễ mình, 
Không khởi tâm tức tôi, 
Không có sự tham đăm, 
Du hành ở trên đời. 
Tham dục và sanh hữu, 
Không trói buộc một ai, 
Đã rút ra mũi tên, 

Du hành ở trên đời. 

Điêu thích đáng cho mình, 
Có mặt ở trên đời, 

Như thật nhu thé nào, 

Du hành ở trên đời. 
Không còn có tôn tại, 
Được nhó lên tận trừ, 
Không có hy câu gì, 

Du hành ở trên đời. 
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372. 


373. 


374. 


375. 


376. 


Ai doan tan lau hoác, 
Moi con duóng tham duc, 


Duoc nhiép phuc, tich tinh, 


Ty-kheo ay chon chanh, 
Co long tin, nghe phap, 
Bác hién khóng phe phái, 
Có thé nhiép phuc duoc, 
Ty-kheo áy chon chánh, 
Thanh tinh và chién tháng, 
Tu tai trong các pháp, 
Doan diét các só hành, 
Ту-Кһео áy chon chánh, 
Vượt qua các chủ thuyết, 
Trong những thời vi lai, 
Với tat cả mọi xứ, 
Ty-kheo ấy chon chánh, 
Rõ biết được Pháp cú, 
Thay duoc su mo rong, 
Đối tat cá sanh y, 
Ty-kheo ay chon chánh, 


[Người hói:] 


377. 


Bach Thé Tón, chác chán, 
Ty-kheo duoc ché ngu, 
Ра nhiép phuc hoàn toàn, 
Ty-kheo ây chon chánh, 


Doan trừ cả kiêu man, 
Được chê ngự, nhiếp phục, 
Tự ngã được an lập, 

Du hành ở trên đời. 

Thây được quyết định tánh, 
Giữa rất nhiêu phe phái, 
Tham, sân và hận thù, 

Du hành ở trên đời. 

Kéo lên màn che Кіп, 

Đến bờ kia bát động, 
Thiện xảo trong chánh trí, 
Du hành ở trên đời. 

Trong những thời quá khứ, 
Trí tuệ thật thanh tịnh, 
Được hoàn toàn giải thoát, 
Du hành ở trên đời. 

Chứng tri được Chánh pháp, 
Đoạn tận các lậu hoặc, 
Được trừ diệt hoàn toàn, 
Du hành ở trên đời. 


Thực sự là như vậy, 
Đã an trú như vậy, 
Tất cả các kiết sử, 
Du hành ở trên đời. 


§14. KINH DHAMMIKA (Dhammikasutta) (Sn. 66) 
Nhu váy tói nghe. 
Một thói, Thé Tôn trú ở Savatthi, tai Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. 

Rồi nam cư sĩ Dhammika đi đến Thế Tôn với năm trăm nam cư sĩ; sau khi 

đến, đảnh lễ Thế Tôn гбі ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, nam cư sĩ 

Dhammika nói lên những bài kệ với Thé Tôn: 


378. 


379. 


Kính thưa Gotama, 
Con xin kính hỏi Ngài, 
Với vị đệ tử Ngài, 
Nếu là vị xuất gia, 
Hay là уі có nhà, 

Ngài rõ biết đường đi, 
Của thế gian đời này, 


Bậc Trí Tuệ Rộng Lớn, 
Van dé đặc biệt này: 
Làm thé nào là thiện? 
Bó nhà, sóng khóng nhà, 
Sống đời nam cu si? 
Cüng muc dích tói háu, 
Và thé giói chu thién, 


Khong ai so sánh Ngai, 
Chính Ngai được tôn xung, 
380. Ngài biết tất cả trí, 
Vi lòng thương từ man, 
Ngài mó róng búc màn, 
Không câu uê, thanh tinh, 
381. Vi vua loài паса, 
ра dén gån bên Ngài, 
Vi ây tim dén Ngài, 
Sau khi nghe thích thu, 
382. Vua Vessavana, 
Tim hiéu, hói han Ngài, 
Duoc hoi, бі bac tri, 
Sau khi nghe, vi ay, 
383. Các người ngoai đạo này, 
Các tà mạng ngoại đạo, 
Tat cả không vượt qua, 
Như người đang đứng lại, 
384. Các Bà-la-món này, 
Có những bậc Phạm chí, 
Tat cả đều trói buộc, 
Кё ca những hạng người, 
385. Pháp này là tế nhị, 
Đã được bậc Thé Tôn, 
Tất cả mọi hạng người, 
Được hỏi, hãy nói lên, 
386. Сас vị Ту-Кһео này, 
Кё са nam cu sĩ, 
Нау dé ho nghe pháp, 
Nhu chư thiên nghe lời, 
[Thế Tôn:] 
387. ТУ-Кһео hãy nghe Ta, 
Pháp đoạn trừ điều ác, 
Với ai thây ý nghĩa, 
Hãy sống theo chánh hạnh, 
388. Tỷ-kheo chớ ra ngoài, 
Hãy vào làng khất thực, 
Ai di đứng phi thời, 
Do vậy các đức Phật, 
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Bậc thây nghĩa thù diệu, 

Là đức Phật thù thắng. 
Ngai trinh bày Chánh pháp, 
Đối với mọi chúng sanh, 
Bậc Có Mắt mọi nơi, 

Ngài chói toàn thé giới. 
Tên Eravana, 

Được nghe: Ngài Chiến Thăng. 
Đề nghe lời khuyên nhủ, 
Nói lên lời: Lành thay! 
Kuvera đến Ngài, 

Về уап 46 Diệu pháp, 

Đã giải đáp cho vual 

Cũng thích thú, hoan hỷ. 
Ưa luận tranh, khẩu chiến, 
Hay các Ni-kiên-tử, 

Hơn thắng trí của Ngài, 
Không thăng kẻ đi mau. 
Ua luận tranh, khẩu chiến, 
Đã đến tuôi trưởng thượng, 
Bởi tư tưởng của Ngài, 

Tự phụ, nói khoe khoang. 
Dem lại nguôn an lạc, 
Khéo nói, khéo thuyết giảng, 
Déu thích thú ưa nghe, 

Ôi, đức Phật tôi thượng. 
Đang ngôi đây tất cả, 

Tất cả đêu chờ nghe, 

Bậc Vô Ué, Giác Ngộ, 
Vasava khéo nói! 


Ta cho các óng nghe, 
Tat ca hay tho tri, 

Nghi ngoi có suy tu, 
Thích hop vói xuát gia. 
Trong thói gian phi thói, 
Dung thoi thi hay di, 

Bi bay sáp ігбі buóc, 
Không có di phi thời. 
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389. 


390. 


391. 


392. 


393. 


394. 


395. 


396. 


397. 


398. 


Các sác và các tiéng, 
Chính những loai pháp ay, 
Нау nhiép phuc long duc, 
Нау vào cho dung thói, 
Ty-kheo duoc dung thoi, 
Нау di vé mót minh, 

Suy tu huóng nói tám, 
Làm cho thoát ra khói, 
Néu vi ay CÓ nói, 

Hay nói với một vi, 

Hãy nói cho vị ây, 

Không có nói hai lưỡi, 


Nhưng có những hạng người, 


Những hạng người tuệ nhỏ, 
Trién phược trói buộc ho, 
Ở đây, họ dẫn tâm, 

Dó khát thực, tinh xá, 
Nước để trừ bụi nhớp, 
Sau khi nghe Chánh pháp, 
Bậc đệ tử thăng tuệ, 

Do vậy dó khát thực, 
Nước để trừ bụi nhớp, 
Đối với những pháp ây, 
Ty-kheo như giọt nước, 
Trách nhiệm của gia chủ, 
Làm theo đúng như vậy, 
Pháp Ту-Кһео toàn diện, 
Vi là người gia chủ, 

Chớ giết loài hữu tình, 
Hay chấp nhận kẻ khác, 
Đối với mọi sanh loại, 
Đối với kẻ mạnh bạo, 

Rồi hãy quyết từ bỏ, 

Đệ tử khéo sáng suốt, 
Chớ khiến người khác lay, 
Hãy từ bỏ, châm dứt, 

Hãy từ bỏ, tránh xa, 

Như bậc trí tránh né, 


Các vi, hương và xúc, 
Làm mé hoặc chúng sanh, 
Đối với các pháp ây, 

Đề dùng bữa ăn sáng. 
Các đô ăn khát thực, 
Ngồi tại chỗ an tịnh, 

Ý không chạy ra ngoài, 
Mọi chấp thủ tự ngã. 

Với một vi đệ tử, 

Một Ту-Кһео nào khác, 
Sự thù diệu Chánh pháp, 
Không bài xích một ai. 
Chống đối lại lời ây, 
Chúng ta không tán thán, 
Từ chỗ này chỗ kia, 

Dua tám di quá xa. 

Cüng sang toa, tru xu, 

Y ао Tang-gia-lé, 

Do Thién Thé thuyét giáng, 
Quán sát, hãy dùng chúng. 
sàng tọa và trú xứ, 

Y áo Tang-gia-lé, 

Đừng dé cho dính nhiễm, 
Khóng dính trén lá sen. 
Та cüng nói các Ong, 

Dé tir là tót lành, 

Khó thành tựu day đủ, 
Phải làm nhiêu việc đời. 
Chớ bảo người giết hại, 
Giết hại các người khác, 
Từ bỏ các hình phạt, 
Như đối kẻ run sợ. 

Lây của không được cho, 
Vật gi, vật của ai, 

Chớ chấp nhận lây trộm, 
Mọi của cải không cho. 
Đời sông phi Phạm hạnh, 
Lửa cháy hó than hừng. 


399. 


400. 


401. 


402. 


403. 


404. 


405. 


496. 


Néu tu minh bát luc, 

Thời chớ có xâm pham, 
Khi đi đến hội chúng, 

Hay một mình, một người, 
Chớ khiến người nói láo, 
Tat cả điều không thật, 
Chớ sống theo nếp sông, 
Với vi là cư si, 


Chó khién người uóng rượu, 


Sau khi biét uóng rugu, 
Chỉ kẻ ngu say rượu, 

Và khiến các người khác, 
Hãy từ bỏ, tránh xa, 
Khiến điên cuông, si mê, 
Chớ có giết hữu tình, 
Chớ nói lão không thật, 
Từ bỏ phi Phạm hạnh, 
Không có ăn ban đêm, 
Chớ mang các vòng hoa, 
Hãy năm trên mặt dát, 
Tám hạnh này được gọi, 
Do đức Phật giảng dạy, 
Từ nay, ngày trai 0101, 
Ngày mười bón, mười làm, 
Va cac ngay dac biét, 
Gồm có đủ tám phân, 

Do váy vào buói sáng, 
Bác có trí sáng suót, 

Voi tam y tuy hy, 

Với món ăn đồ uóng, 
Hãy nuôi dưỡng mẹ cha, 
Và cũng đúng với pháp, 
Người gia chủ như vậy, 
Được sanh làm thiên nhân, 
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Không thé sóng Phạm hạnh, 
Vợ của các người khác. 
Hay đi đến đoàn chúng, 
Chớ nói lời nói láo, 

Chớ chap nhận nói láo, 
Hãy tránh xa, từ bỏ. 

Uống rugu và Say rượu, 
Đã chấp nhận pháp này, 
Chó chấp thuận uống rượu, 
Cuói đường là điên cuồng. 
Mới làm các điều ác, 

Sống buông lung, phóng dật, 
Xứ phi công đức này, 

Làm kẻ ngu thỏa thích. 
Chớ lây của không cho, 
Chớ uống rượu say mê, 
Không hành trì dâm dục, 
Không ăn lúc phi thời. 
Chớ dùng các nước thơm, 
Trên thảm chiếu trải dài, 
Là hạnh ngày trai giới, 

Đề châm dứt khô đau. 
Chia nửa tháng hai phân, 
Hay ngày tám mỗi tháng, 
Với tâm ý tịnh tín, 

Khéo đây đủ vẹn toàn. 
Thuc hành ngày trai 0101, 
Với tâm tư tín thành, 
Cúng dường Ty-kheo Tăng, 
Hop với khả nang minh. 
Hợp pháp và đúng pháp, 
Hãy làm nghề buôn bán, 
Sở hành không phóng dật, 
Tên là “Tự chói sáng.” 


Ш.РНАМ LÓN 
(MAHAVAGGA) 


Nhu Pháp Nhãn xuất gia, 
Chap thuận hạnh xuất gia. 
Tụ hội mọi bụi đời, 

Tháy vậy nên xuất gia. 
Thân ác nghiệp Ngài tránh, 
Mạng sống Ngài thanh tịnh. 
Đến chỗ núi bao vây, 

Ngài sóng hanh khát sĩ, 
Các tuóng tót quang minh. 
Binh-sa vuong thay Ngai, 
Bèn nói lên lời nay: 

Người đẹp, lớn, thanh tịnh, 
Chỉ nhìn vừa một tám. 

Спа đình không hạ tiện, 
Ty-kheo sé đi dau?” 

Di theo sau lưng Ngài, 

Trú xứ sé chó nào? 

Сап hó tri, ché ngu, 

Tinh giác và chánh niém. 
Ап si ra khói thành, 

Sé trü xit tai dáy. 

Các sứ giả ngôi chờ, 

Kê lại chuyện vua hay: 
Phía Đông Pandava, 

Như sư tử trong hang.” 


§1. KINH XUẤT GIA (Pabbajjasutta) (Sn. 72) 
[Ananda:] 
407. Xuất gia, tôi tán than, 
Sau khi Ngai quan sat, 
408.  Trói buộc sóng gia dinh, 
Phóng khoáng dói xuát gia, 
409. Sau khi Ngài xuất gia, 
Từ bó lời nói ác, 
410. Phát di dén Vuong Xá, 
Tai nuóc Ma-kiét-da, 
Thé hién that day du, 
411. Đứng trên sân lầu thượng, 
Có đây đủ tướng tốt, 
412. “Cac ông hãy quan sát, 
Thành tựu với hạnh đức, 
413. Mắt nhìn xuống, chánh niệm, 
Hãy cho sứ giả theo, 
414. Риос sai, sứ giả ay, 
Ty-kheo sẽ đi đâu? 
415. Кһа thực từng nhà một, 
Bình bát được mau đây, 
416. Sau khi đi khát thực, 
Lên núi Pandava, 
417. Thay vi ay dén chỗ, 
Còn một vị đi vé, 
418. “Dai vương, Ty-kheo ду, 
Ngôi như cọp, bò chúa, 
419. Nghe su giả, đức vua 


Vội vàng ra khỏi thành, 


Với cỗ xe thù thắng, 
Di деп Pandava. 
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420. Đi được vua di xe, Ебі xuống xe di bộ, 
Dirc vua tién lai gan, Và vào chó Ngai 6. 

421.  Ngói xuống, vua nói lên, Lói hói thám chào dón, 
Lói lé chào dón xong, Vua nói lén nghia này. 

422. Người thanh niên tuôi trẻ, Ngây thơ bước vào đời, 
Đẹp cao được đây đủ, Thiện sanh dòng Sát-ly. 

423. Néu dẫn dau tượng binh, Dàn trận thật uy nghi, 
Tài sản ta cho Người, Hãy hưởng và trả lời, 
Vë van dé thọ sanh. 

[Thế Tôn:] 


424. Ngay sườn núi Tuyết sơn, 


Tài sản, nghị lực đủ, 


Có dân tộc đang sống, 
О xứ Kosala. 


425. Dòng họ thuộc Mặt Trời, Sanh tộc là Thích-ca, 
Từ bỏ gia tộc ây, Thưa vua, Ta xuất gia, 
Ta không có tha thiết, Đối với các loại dục. 

426. Thay nguy hiểm trong duc, Bỏ chúng là an бп, 


Ta sẽ đi, tinh tân, 


Ý Ta được hoan hỷ. 


§2. KINH TINH CAN (Padhünasutta)! (Sn. 74) 


[Thế Tôn:] 
427.  Bén sóng Ni-lién-thién, Ta tinh cán tinh tán, 
Co gang, Ta thién dinh, An ôn khỏi khô ach. 


428. Ác ma đến gần Ta, | Nói lén loi tir тап: 

“Ong 6m, khóng dung sac, Ong dà gan chét rói. 
429. Cả ngàn phân ông chết, Chỉ một phân còn sống, 

Hãy sông, sông tôt hơn, Sẽ làm các công đức. 
430. Nhu ong sóng Pham hanh, Нау đốt lửa tế tỰ, 

Hãy chât chứa công đức, Ong tinh tân làm gi? 
431. Kho vuot duóng tinh tan! Khó làm, khó dat được!” 

Ас ma đứng gân Phát, Nói lên những kệ này. 
432. Thé Tôn đã đáp lại Lời Ác ma như sau: 

Bà con ác, phóng dật, Ngươi đên đây làm gì? 
433. Với công đức nhỏ bé, Ta đâu có cân đến, 


Với ai cần công đức, 


Ac ma nên nói chúng. 


! Xem S. І. 122, Sattavassanubandhasutta (Kinh Bay пат di theo), MNid. 160, Pasurasuttaniddeso 
(Diên giải kinh vé Pasüra); MNid. 304, Mahabyühasuttaniddeso (Diên giải kinh những van dé to lớn); 
СМ. 26, Nandamanavapuccha (Саи hoi cua thanh niên Nanda). 


434. Day có tín, tinh tán, 
Nhu váy chuyén tám tu, 
435. | Gió này làm khó cạn, 
Làm sao khó can máu, 
436. Dau máu có khó can, 
Dau thit có hüy hoai, 
Та lại càng vững tru, 
437. Do Ta sóng như vậy, 
Tâm không câu các dục, 
438. Duc, đội quán thu nhất, 
Thứ ba, đói và khát, 
439. Năm, hôn trầm thụy miên, 
Thứ bảy gọi nghi ngờ, 
440. Loi danh và cung kính, 
Ai tự dé cao minh, 
441. Сі, này Namuci, 
Đây quân đội chiên trận, 
Kẻ nhát không tháng nguoi, 
442. Ta mang cỏ muiija,’ 
Thà Ta chết chiến trận, 
443. Bị thây đắm ở đây, 
Không biết được con đường, 
444. Thấy khắp quân đội dàn, 
Ta bước vào chiến trận, 
445. Бді ngũ quán nhà ngươi, 
Không một ai thắng nói, 
Như hòn đá dập nat, 
446. Nhiếp phục được tâm tư, 
Ta sẽ đi bộ hành, 
Đề huân luyện rộng rãi, 
447. Không phóng dat, tinh can, 
Dau nguoi không muốn váy, 
Chó nào ho di tói, 
[Ac та: 
448. Bay nam, ta buóc theo, 


Khóng tim duoc 161 lam, 


? Mang vóng có mufija có nghia là phát nguyén. 
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Và Ta có trí tué, 

Sao nguoi hói Ta sóng? 
Cho dén các dóng sóng, 
Khi Ta chuyén tam tu? 
Mat, dam Ta khô can, 
Tam Ta cang tinh tin, 
Niém, tué va dinh luc. 
Dat duoc tho tói thuong, 
Nhin chüng sanh thanh tinh. 
Thứ hai gọi bát lạc, 

Thu tư gọi tham ái. 

Thứ sáu gọi sợ hài, 

Tám gièm pha, ngoan cô. 
Danh vọng được tà vạy, 
Hủy bảng các người khác. 
Đây là quân đội ngươi, 
Của dòng họ Kanha, 

Ai thăng ngươi được lạc. 
Vững thay đây đời sông, 
Tốt hơn sống thất bại. 


Số Sa-môn, Phạm chí, 
Bậc giới đức thường di. 
Ác ma trên lưng voi, 
Không dé ai chiêm đoạt. 
Đời này và chư thiên, 

Ta đến ngươi với tuệ, 
Chiếc bát chưa nung chín. 
Khéo an trú chánh niệm, 
Nước này qua nước khác, 
Cho những người đệ tử. 
Họ hành lời Ta dạy, 

Họ vẫn sẽ đi tới, 

Chỗ ây không sâu muộn. 


Chân theo chân Thế Tôn, 
Nơi Thê Tôn chánh niệm. 
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449. Nhu qua bay xung quanh, Hòn dá như đồng mỡ, 


Có thé có gì mêm? Có thê có gì ngọt? 
450. Khong tìm được gi ngọt, Qua tử đó bay di, 
Nhu qua mô hòn da, Ta bó Gotama. 
451. Ві sầu muộn chi phối, Cây dàn roi khói nách, 
Ké da-xoa ác y, Tại day liên bién mát. 


53. KINH KHÉO THUYÉT (Subhasitasuttay (Sn. 78) 

Nhu váy tói nghe. 

Mot thời, Thé Tón trü ở Savatthi, tai Jetavana, khu vườn cua ông 
Anathapindika. Ебі đức Thé Tôn goi các Ty-kheo: 

— Này các Ty-kheo. 

Các Tỷ-kheo vâng đáp đức Thé Tôn: 

— Bạch Ngài. 

Thé Tôn nói nhu sau: 

— Thành tuu bón chi phán, này các Ty-kheo, lói nói duoc khéo nói, khóng 
phải vụng nói, không có lôi lâm, không bi người tri quo trách. Thé nào là bón? 
О дау, này сас Ty-kheo, Ty-kheo chi nói lói khéo nói, khóng nói lói vung nói; 
chi nói 101 dung pháp, khóng nói lói phi pháp; chi nói 101 kha ái, khóng nói 101 
phi kha ái; chi nói lời đúng sự that, không nói lời không dung sự thật. Thành tựu 
bón chi phân này, пау các Ty-kheo, là lời nói được khéo nói, không phải vụng 
nói, không có lôi lâm, không bị người trí quở trách. 

Thế Tôn thuyết như vậy. Thiện Thệ thuyết như vậy xong, bậc Đạo Sư lại 
nói thêm như sau: 


452. Bác Thiện Nhân nói lên, Lời khéo nói tôi thượng, 
Thứ hai, nói đúng pháp, Không nói lời phi pháp, 
Thứ ba, nói khả ái, Không nói phi khả ái, 
Thứ tư, nói chon that, Khóng nói khóng chon thát. 


Ебі Топ già Vangisa tu chó ngói đứng dậy, dap y vào một bên vai, chap tay 
huóng dén Thé Tón và bach Thé Tón: 

= Y nghi này dén vói con, bach Thién Thé. 

- Hãy nói lén y kiến ấy, này Vangisa! 

Rồi Tôn giả Vaügisa, trước mặt Thé Tôn, nói lên lời tán than với những bài 
kệ thích ứng: 


3 Tham chiếu: S. I. 188, Subhãsitasutta (Kinh Khéo nói); Thag. v. 1209; Pe. 60; Tap. ЖЕ (T. 02.0099.1218. 
0332a08); Biệt Tạp. ШЕ (7.02. 0100.253. 0462519); Pháp cu kinh “Đao-lợi pham” ik ЈА ŞI] th 
(7.04. 0210,38. 0574b16); Xuất diệu kinh “Phi bang phẩm” Hite ЕНЕДІ (T.04. 0212.9. 0663c18); 
Pháp tập yếu tung kinh “Ngữ ngón phám" 15 5E 4A £38 Fi ип (7.04. 0213.8. 0781b03). 


[ Vangisa: | 
453. Нау nói lên lời nói, 


Không làm hại người khác, 


454. Hay nói lời khả ai, 
Không mang theo ác hại, 
455. Chon thật lời bat tử, 
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Không thiêu đốt tự ngã, 
Lời nói ây khéo nói. 

Nói lời khiên hoan hỷ, 
Khiên người khác ưa thích. 
Đây thường pháp là vậy, 


Họ nói bậc Thiện Nhân, 

Trên mục đích, trên pháp. 
456. Loi gi đức Phật nÓI, 

Đoạn tận các khô đau, 


An tru trên chon that, 


Ап ón đạt Niét-bàn, 
Đây lời nói tôi thượng. 


§4. KINH SUNDARIKA BHARADVAJA 

(Sundarikabharadvajasutta)* (Sn. 79) 

Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở phía dân chúng Kosala, trên bờ sóng Sundarikà. Lúc 
bây giờ, Bà-la-môn Sundarika Bharadvaja đốt lửa thiêng trên bờ sông Sundarika 
và dang cử hành các lễ té lửa. Rồi Bà-la-món Sundarika Bhàradvaja, sau khi 
đốt lửa thiêng, sau khi cử hành các lễ tế lửa, từ chỗ ngôi đứng dậy và ngó xung 
quanh bón phuong, nghĩ rang: “Ai có thé ăn đồ ăn còn lại của lễ té tự này?” 

Rồi Bà-la-môn Sundarika Bharadvaja tháy Thé Ton ngôi dưới một gốc cây, 
không bao xa, phủ y kín dau; thay vay, tay tral cam đồ tê tự còn lại, tay mặt 
сап cái bình nước, đi đến Thé Tôn. Thé Tôn nghe tiếng chân của Bà-la-môn 
sundarika Bharadvaja nên láy y xuóng. Bà-la-món Sundarika Bharadvaja nghi 
rang: “Người nay đâu troc! Người này là Ке troc dau!” và muốn di tró lai. Ебі 
Ba-la-mon Sundarika Bharadvaja suy nghi: “О дау, cüng со mot 56 Bà-la-món 
troc dau. Vay ta hay di dén vi nay va hói vé tho sanh.” Ебі Bà-la-món Sundarika 
Bharadvaja đi đến Thé Tôn, sau khi đến, nói với Thé Tôn: 


— Thọ sanh của Tôn giả là thé nào? 
Ебі Thế Tôn nói với Bà-la-món Sundarika Bhãradväja những bài kệ: 
457. Та không phải Pham chí, Cũng không phải con vua, 


Cũng không phải buôn bán, Không phải là ai hết. 

Do liễu tri giai cấp, Của các hàng phàm phu, 

Ta, bậc trí ở đời, Bộ hành không sở hữu. 
458. Mac y Tang-gia-lé, Ta sống không gia đình, 


Tự ngã được an tịnh, 
Với các thiêu niên nào, 
Hỏi Ta về thọ sanh. 


Với tóc được cạo sạch, 
Ở đời Ta không nhiễm, 
Không thích hợp ông hỏi, 


^ Xem S. I. 167, Sundarikasutta (Kinh Sundarika). 
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[Bà-la-môn:] 

459. That sự thưa Tôn giả, 
Thường hỏi Bà-la-môn, 

[Thế Tôn:] 

460. Néu ông nói lên rang: 
Và nếu ông hỏi Ta, 
Vậy Ta sẽ hỏi ông, 
Góm có mười hai câu, 

[Bà-la-món:] 

461.  Doytua vào gi, 
Sát-dé-ly, Pham chí, 
Cho các hàng chu thién, 

[Thé Tón:] 

462.  Vinào dat cứu cánh, 
Trong lé té dàn này, 
Ta tuyén bó nói ráng, 

[Bà-la-môn:] 

463. Chắc chắn tế đàn ấy, 
Vì chúng ta tháy được, 
Nếu chúng ta không thấy, 
Một người khác thọ hưởng, 

[Thé Tón:] 

464. Vi vậy, này Pham chi, 
Voi muc dich ró rang, 
Ong có thé tim duoc, 
An tinh, khóng san han, 

[Bà-la-món:] 

465. Tôi vui trong té dàn, 
Tôi tha thiết ao ước, 
Nhưng tôi không được biết, 
Hãy nói lên cho tôi, 

[Thé Tón:] 
Vay này Bà-la-món, 
Ta пау sé vi Ong, 

466. Chó hỏi vé thọ sanh, 
Thật vậy, từ củi gõ, 


5 Đây chỉ cho 3 quy у, 12 câu, 24 chữ. 


Các vị Bà-la-môn, 
Có phải người Phạm chí? 


Ông là Bà-la-môn, 
Không phải Bà-la-món, 
Về Sàvitti? này, 

Và hai muoi bón chit. 


Các ân si, loài người, 
Đã tô chức tê đàn, 
Rộng rãi trong đời này? 


Vị nào hiểu Vệ-đà, 
Thọ hưởng đô cúng dường, 
Lê ây được tăng thịnh. 


Cúng dường được tăng thịnh. 
Vị am hiểu Vệ-đà, 

Được một người như ông, 
Đồ cúng dường tế đàn. 


Đến Ta vi cán thiết, 

Vậy nay ông hãy hỏi, 

Một bậc trí ở đây, 

Không khó, không tám cầu? 


Tôn giả Gotama, 

Được cúng dường tế đàn, 
Tôn giả hãy dạy tôi, 

Chỗ cúng dường tăng thịnh. 


Hãy lắng tai mà nghe, 
Tuyên thuyết pháp vi diệu. 
Hãy hỏi về hạnh đức, 

Một ngọn lửa được sanh, 


467. 


468. 


469. 


470. 


471. 


472. 


473. 


474. 


Từ gia dinh tháp kém, 


Được huấn luyện thuần thuc, 


Được chơn thật huấn luyện, 
Bác đạt đến hiểu biết, 

Hãy đúng thời cúng dường, 
Vậy vị Phạm chí nào, 

Hãy tô chức tế đàn, 

Những vi nào bỏ duc, 
Khéo ché ngu, nhiép phuc, 
Hãy cúng dé té tự, 

VỊ Phạm chí cầu phước, 
Hãy tổ chức tế đàn, 

Những vị đã ly tham, 

Như trăng được giải thoát, 
Hãy đúng thời cúng dường, 
Vậy vị Phạm hạnh nào, 
Hãy 16 chức tế đàn, 

Không tham dính vật gi, 
Luôn luôn giữ chánh niệm, 
Hãy đúng thời cúng dường, 
Vậy vị Phạm chí nào, 

Hãy tô chức tế đàn, 

AI từ bỏ các dục, 

Ai biết sự châm dirt, 

Tịch tịnh và mát lạnh, 

Như Lai thật xứng đảng, 
Đồng với bậc đồng đăng, 
Như Lai chứng đạt được, 
Không bi dính ué nhiễm, 
Nhu Lai thật xứng dáng, 
Trong ai không man trả, 

А1 không có tham dục, 
Phẫn nộ được đoạn trừ, 

Vị Bà-la-môn ấy, 

Như Lai thật xứng đáng, 
Ai đoạn diệt hoàn toàn, 
Không còn có nắm giữ, 
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Bậc ân sĩ có trí, 

Ngăn ngừa tội nhờ tàm. 
Được nhiếp phục, chế ngự, 
Phạm hạnh được viên thành, 
Đồ cúng dường vị ấy, 

Muốn nguyện cầu công đức, 
Với cúng dường như vậy. 
Du hành không gia đình, 
Như con thoi trực chỉ, 

Đúng thời đối vị ấy, 

Hãy bó thí như váy, 

Vói cüng duóng nhu váy. 
Các cán khéo dinh tinh, 
Khỏi nanh vuốt Rahu, 

Đồ cúng dường vi ay, 

Muôn nguyện cau công đức, 
Với cúng dường như vậy. 
Họ du hành ở đời, 

Từ bỏ ngã, sở kiến, 

Đồ cúng duong vị ду, 

Muốn câu nguyện công đức, 
Với cúng dường như vậy. 
Hành trì tự nhiếp phuc, 

Của sanh và sự chết, 

Mát lạnh như nước hô, 

Đô cúng dường tế tự. 

Cách xa người không đông, 
Trí tuệ không giới hạn, 

Đời này hay đời sau, 

D6 cúng đường tế tự. 


Không sông với kiêu mạn, 
Không của ta, không cau, 
Tự ngã thật tịch tịnh, 

Сам ué, sáu muón doan, 
Đồ cúng dường tế tự. 

Mọi trú xử của ý, 

Sự vật gi ở đời, 
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Nhu Lai that xứng dáng, Đồ cúng dường té tự. 

475. Tâm ai thật định tinh, Vượt khói được bộc luu, 
Rõ biết được Chánh pháp, Với tri kiến tối thượng, 
Lậu hoặc được đoạn trừ, Mang thân này tôi hậu, 
Như Lai thật xứng đáng, Đồ cúng dường tế tự. 

476. Уста các hữu lậu, Và lời nói thô ác, 
Được đoạn tận châm dứt, Không còn có tôn tai, 
VỊ ay dat hiéu biét, Cải thoát moi khía canh, 
Nhu Lai thật xứng dáng, Бб cüng duóng 16 tu. 

477. Giữa những người nhiém trước, Уі ây không nhiễm trước, 
Gitta chúng sanh kiêu man, VỊ ay khong kiéu man, 
Liéu tri duoc dau khó, Са nén táng, noi sanh, 
Nhu Lai that xüng dáng, Đồ cúng dường tế tự. 

478.  Khóng dựa vào ước vong, Vị ấy thây viễn ly, 
Vượt qua sự hiểu biết, Cùng tri kiến người khác, 
Đối với mọi sở duyên, VỊ ây đều không có, 
Nhu Lai thật xứng dáng, Đồ cúng dường té ty. 

479. Vi ay chứng tri được, Cac phap gan hay xa, 
Được đoạn trừ, cham đứt, Không còn có hiện hữu, 
An tịnh không chấp thủ, Được hoàn toàn giải thoát, 
Nhu Lai thật xứng dáng, Đồ cúng dường tế tự. 

480. Thay được sự đoạn tận, Sanh diệt các kiết sử, 
Trừ được đường tham dục, Không còn lại dư tàn, 
Thanh tịnh, không lỗi lâm, Không cau ué, không nhiễm, 
Như Lai thật xứng đáng, Đồ cúng dường tế tự. 

481. Vi không tháy tự ngã, Nơi bản thân của mình, 
Định tâm và chánh trực, Kiên trì không dao động, 
Vị ay không có dục, Không cứng cói, phân vân, 
Như Lai thật xứng đáng, Đồ cúng dường 16 tự. 

482. Với vị không còn nữa, Nguyên nhân của si mê, 


Không còn có chấp thủ, 


Biét rõ và thay rõ, 
Và mang nặng than nay, 


Doi nay hay đời sau, 


Đối với hết thay pháp, 
Thân này, thân cuói cùng, 


Chứng đạt Chánh đăng giác, Suanul vô thượng, 
Đạt cho đên như vậy, Bậc tâm thê thanh tịnh, 
Nhu Lai thật xứng dáng, Đô cúng dường tê tự. 


5 Tham chiêu: /4.28, Pilindavacchasutta (Kinh Pilindavaccha); Min. 228 › Gathabhigitabhojanakathapanha 
(Câu hỏi giảng về vật thuc do việc ngâm nga các bài kệ); Xuát điệu kinh “Phạm chí phẩm” ІҢШЕ ЖЕ 
an (7.04. 0212.34. 0768с14); Pháp tập yếu tung kinh “Pham chí phẩm” ik EEUU RS S ih (7.04. 
0213.33. 07982301). 


[Bà-la-món:] 
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483. Day 46 con cing duóng, Đồ cúng dường chon thật, 
Con đã tìm thây được, Bậc trí đức như vậy, 
Phạm thiên hãy chứng giám, Thế Tôn hãy chap nhận, 
Thé Tôn hãy thọ hưởng, Dó cúng dường của con. 
[Thế Tôn:] 
484. Ta không có thọ dụng, Đồ ăn từ kệ tụng, 
Hói này Bà-la-món, Day không phải là pháp, 
Cua những người có tri, Chư Phật đều từ bỏ, 
Ca hát các bài kệ, Chỗ nào pháp an trú, 
Нбі này Bà-la-môn, Dáy chính là truyén thóng. 
485. Ông can phải cúng dường, Đồ ăn, dó uống khác, 


Bậc Đại sĩ toàn vẹn, 
Đã đoạn tận trạo hôi, 
Ngài chính là thửa ruộng, 


[Bà-la-môn: | 


Đoạn tận các lậu hoặc, 
Không còn bị dao động, 
Cho người câu công đức.” 


486. Thế Tôn, con muốn biết, Người có tin như con, 
Ai có thé huóng tho, bó cúng dường của con, 
Trong khi lễ tê đàn, Con phải tìm đến ai? 
Lời Ngài day thé nào, Con sẽ đạt cho được. 

[Thé Tón:] 

487. Убілі không xông хао, Với ai tâm không động, 
Giải thoát khỏi các dục, Với ai bỏ hôn trầm. 

488. Rành giới hạn, ky cương, Thiện xảo trong sanh tử, 
Ấn sĩ đầy đủ tuệ, Đã đến lễ tế đàn. 

489.  Nhiép phục kiêu ngạo xong, Hãy cháp tay đảnh 16, 


Cúng dường đồ ăn uông, 


[Bà-la-món:] 


490. 


Ngai là bậc Giac Ngộ, 

Ngài là ruộng phước đức, 
Vị tiếp nhận cúng dường, 
Cúng dường cho Tôn giả, 


Cúng dường vậy tăng trưởng. 


Xứng đáng được cúng dường, 
Vô thượng không gi hon, 
Xứng đáng toàn thê giới, 

Kết quả thật to lớn. 


Rồi Bà-la-món Sundarika Bharadvaja bạch Thé Tôn: 


— Thật уі diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal 
Thưa Tôn giả Gotama, như người dung đứng lai những gi bị quăng ngã xuông, 


7 Kệ 485-86, xem Sn. 12, Kasibhàradvajasutta (Kinh Kasibharadvaja); S. L. 166, Aggikasutta (Kinh Người 
tho lira); S. L. 167, Sundarikasutta (Kinh Sundarika); S. 1. 172, Kasibharadvajasutta (Kinh Kasibharadvaja); 
Ud. 28, Pilindavacchasutta (Kinh Pilindavaccha), Miln. 228, Gathabhigitabhojanakathapanho (Cau 
hỏi giảng về vật thực do việc ngâm nga các bài kệ). 
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phoi bày ra những gi bi che kín, chỉ đường cho ke lạc hướng, hay đem đèn sáng 
vào trong bóng tôi dé những ai có mắt có thé thây sắc; cũng vậy, Chánh pháp 
được Tôn giả Gotama dùng nhiêu phương tiện trình bày, giải thích. Con nay xin 
quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo. Hãy cho con được 
xuất gia với Tôn giả Gotamal Hãy cho con thọ Đại giới! 

Và Bà-la-môn Sundarika Вһагайхаја... trở thành một vi A-la-han. 


85. KINH МАСНА (Maghasutta) (Sn. 86) 

Nhu váy tói nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha, tại Gijjhaküta. Ебі thanh niên Magha di 
đến Thé Tôn; sau khi đến, nói lên với Thé Tôn những lời chao don hỏi thám; 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu гбі ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, thanh niên Марһа bach Thé Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, con là người bồ thí, là người thí chủ rộng rãi, sẵn 
sàng đáp ứng các yêu cầu. Con tầm câu tài sản đúng pháp, sau khi tầm cầu tài 
sản đúng pháp, với những tài sản thâu hoạch đúng pháp, tạo dựng đúng pháp, 
con cho một người, con cho hai người, con cho ba người, con cho bốn người, 
con cho năm người, con cho sáu người, con cho bảy người, con cho tám người, 
con cho chín người, con cho mười người, con cho hai mươi người, con cho ba 
mươi người, con cho bón mươi người, con cho năm muoi người, con cho một 
trăm người, con cho nhiều hơn nữa. Thưa Tôn giả Gotama, con cho như vậy, 
con bó thí như vậy, con có được nhiêu phước đức không? 

- Này thanh niên, con cho như vậy, con bó thí như vậy, con được nhiều 
phước đức. Này thanh niên, ai là người bó thí, là người thí chủ rong гаі, san 
sang dap ung cac yeu cau; ai tam cau tai san düng pháp, sau khi tam cau tai 
san đúng pháp, với những tai sản thâu hoạch đúng pháp, tao dựng đúng pháp, 
người ây cho một người... cho một trăm người, cho nhiêu hơn nữa, người ây 
được nhiều công đức. 

Rồi thanh niên Марһа nói lên với Thê Tôn những bài kệ: 


491. Tôn gia Gotama, Con hói bâc Hién Hóa, 
Mac cà-sa, khóng nha, Вас dang du hành, ráng: 
Mot thi chu, gia chu, Ai xin gi cũng cho, 
Mong muốn được phước đức, Bồ thí mong câu phước, 
Ở đây thí người khác, Đồ ăn và dó uống, 
Tai đâu nén bó thí, Dé dó cüng duoc tinh? 
[Thé Tôn:] 
492. Nay thanh шеп Magha, Một thi chu, gia chu, 
AI xin gi cũng cho, Mong muón được phước đức, 


Bồ thí mong câu phước, Ở đây thí người khác, 


Đô ăn уа đô uóng, 


Người xứng đáng cúng dường. 


[Magha:] 
493. Топ gia Gotama, 
Ai xin gi cting cho, 
Bồ thí mong câu phước, 
Đồ ăn và đồ uóng, 
Nên cúng dường cho ai? 
[Thế Tôn:] 
494. А! du hành ở đời, 
Hoàn toàn không sở hữu, 
Hãy cúng đồ tế tự, 
Vị Phạm chí cầu phước, 
495. Những ai đã chặt dut, 


Nhiếp phục được giai thoát, 


Hãy cúng đô té tu, 
Vi Pham chí cau phuóc, 
496. Nhüng ai đã giải thoát, 


Nhiếp phục được giải thoát, 


Hãy cúng đồ té tự, 

Vị Phạm chí cầu phước, 
497. Уі nào đã đoạn tận, 

Các lậu hoặc đã đoạn, 

Hãy cúng đồ tế tự, 

Vị Phạm chí cầu phước, 
498. Ai sông không man trá, 

Các lậu hoặc đã đoạn, 

Hãy cúng đồ tế tự, 

Vị Phạm chí câu phước, 


499, Những ai sóng không tham, 


Các lậu hoặc đã đoạn, 

Hãy cúng đồ tê tự, 

Vi Phạm chí cau phước, 
500. Ai thật không hệ luy, 

Vượt khỏi được bộc lưu, 

Hãy cúng đồ tê tự, 

Vị Phạm chí câu phước, 
501. Уса không tham ái, 

Không ái hữu, phi hữu. 
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Người ấy cán phải thi, 


Một thí chủ, gia chủ, 

Mong muốn được phước đức, 
Ở đây thí người khác, 

Тһе Tôn hãy nói con, 


Thật sự không nhiễm trước, 
Tự ngã được nhiếp phục, 
Đúng thời đối vi ay, 

Hãy bó thí nhu vậy. 

Moi kiét str trói buóc, 

Khóng khó, khóng mong cáu, 
Đúng thời đối vi ây, 

Hãy bỗ thí như vậy. 


Mọi kiết sử trói buộc, 
Không khó, không mong câu, 
Đúng thời đối vị ấy, 

Hãy bó thí nhu váy. 
Tham, sán và cá si, 
Pham hanh dà thành tuu, 
Đúng thời đối vi ay, 

Hãy bó thí nhu váy. 

Và khóng có kiéu man, 
Pham hanh dà thành tuu, 
Dung thói dói vi ay, 

Hay bó thí nhu váy. 
Khóng пра só, khóng cáu, 
Pham hanh da thành tuu, 
Đúng thời đối vị ду, 

Hãy bó thí như vậy. 
Không rơi vào tham 21, 
Du hành, không ngã sở. 
Đúng thời đối vị ấy, 
Hãy bó thí nhu vậy. 

Một vật gi ở đời, 

Đời này hay đời sau, 
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502. 


503. 


504. 


505. 


506. 


507. 


508. 


Нау cüng dé té tu, 

Vi Pham chí cáu phuóc, 
Những ai từ bó duc, 
Khéo léo biét ché ngu, 
Hãy cúng đồ té tự, 

Vị Phạm chí cầu phước, 
Những ai ly tham ái, 
Nhu mat tráng thoát khói, 
Нау cüng 46 té tu, 

Vi Pham chi cau phuóc, 
Những ai duoc an tinh, 
Sau khi bó dói này, 

Нау cüng dó té tu, 

Vi Pham chí cáu phuóc, 
Đoạn sanh tử đã xong, 
Nghi ngờ và phân vân, 
Hãy cúng đồ tế tự, 

Vị Phạm chí cầu phước, 
Những ai sống ở đời, 
Không có vật sở hữu, 
Hãy cúng đô tế tự, 

Vị Phạm chí cầu phước, 
Những ai ngay đời này, 
Đây đời sông cuỗi cùng, 
Hãy cúng đô té tu, 

Vi Pham chí cáu phuóc, 
Ai dat tué tói thuong, 
Dat được su giác ngộ, 
Hãy cúng đồ té tự, 

Vị Phạm chí cầu phước, 


[Magha:] 


509. 


510. 


Thát su cáu con hói, 
Thé Tón nói cho con, 
Ó дау, Ngai dà biét, 
Nhu váy chính là pháp, 
Rói thanh nién Марһа, 
Mot thí chu, gia chu, 


Mong muôn được phước đức, 


Đúng thời đôi vị ду, 

Hãy bồ thí như vậy. 
Sống không có gia đình, 
Như con thoi chính trực, 
Đúng thời đối vị ấy, 

Hãy bó thí như vậy. 

Các căn khéo định tĩnh, 
Nanh vuốt của Rahu, 
Đúng thời đối vị ấy, 

Hãy bồ thí như vậy. 

Ly tham, ly phẫn nộ, 
Không còn có sanh thú, 
Đúng thời đôi vị ây, 

Hãy bó thí như váy. 
Không còn chút dư tàn, 
Tat cả được nhiếp phục, 
Đúng thời dói vị ấy, 

Hãy bó thí như váy. 

Tự mình làm hòn đảo, 
Giải thoát được trọn ven, 
Đúng thời đôi vị ây, 

Hãy bó thí như vậy. 

Như thật rõ biết được, 
Không còn có tái sanh, 
Đúng thời đối vị ấy, 

Hãy bó thí như vậy. 

Ưa thiên, giữ chánh niệm, 
Chỗ quy ngưỡng nhiêu nguól, 
Đúng thời đối vi ấy, 

Hãy bô thí như vậy. 


Không trông không, vô ích, 
Những ai dáng cúng dường: 
Sự thật nhu thé nào, 

Ngài dugc biét nhu váy. 

Lai thua thém nhu sau: 

A1 xin gi cüng cho, 

Bó thí mong câu phước, 


КІМН ТАР % 371 


Ở đây thí người khác, Đồ ăn và dó uống, 
Тһе Tôn hãy nói con, Pháp tế tự hoàn hảo. 
511. Thế Tôn nói Mapha: Hãy (6 đàn, tế tự, 
Phải làm cho trong sạch, Hoàn toàn mọi tâm tư, 
Đối người lễ tế đàn, Đối tượng là đô cúng, 
Hãy an tru ở đây, Từ bỏ sự sân hận. 
512. УІ ây đoạn tận tham, Nhiếp phục cả sân hận, 
Tu tập tâm từ bị, Vô lượng khắp tất cả, 
Với hạnh không phóng dật, Ngày đêm luôn tu tập, 
Cùng khắp mọi phương hướng, Biến mãn vô lượng tâm. 
[Magha: | 
513. Ai trong sạch, giải thoát, Ai còn bị trói buộc, 
Ai với tự thân mình, Đi đến Phạm thiên giới? 
Vì không biết, con hỏi, Hãy nói lên, Ап sĩ! 
Mong Thế Tôn chứng giám, Cho con ngày hôm nay, 
Con được tháy Phạm thiên! Ngài đối với chúng con, 
Thật sự Ngài ngang bang, Với Phạm thiên không khác. 
Ôi! Bậc chói hào quang, Làm thế nào được sanh, 
Lên cảnh giới Phạm thiên? 
514. Thế Tôn đáp Magha: Ai tô chức tế đàn, 
Đây đủ cả ba phân, Те đàn ấy hoàn hảo, 


Với những người được cúng, 
Tê đàn như vậy xong, 
Ta nói уі ây sanh, 


Xung dáng được cúng dường, 
Chơn chánh ứng đủ câu, 
Tại cảnh giới Phạm thiên. 


Khi được nói như vậy, thanh niên Màgha bach Thé Tôn: 


— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả 


Gotama!... Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


86. KINH SABHIYA (Sabhiyasuffa)° (Sn. 91) 

Nhu váy tói nghe. 

Một thói, Thé Tôn trú ở Rajagaha, tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con 
sóc. Lúc bây gió, du sĩ Sabhiya, một du sĩ ngoại đạo, được một thiên nhân trước 
kia là bà con huyết thông, nói lên những câu hỏi sau đây: “Này Sabhiya, vị Sa- 
môn hay Bà-la-môn nào, khi được hỏi những câu hỏi này, trả lời cho ông, thời 
ông hãy sống Phạm hạnh với người ây.” 


8 Tham chiếu: D. I. 47, Sàmafinaphalasutta (Kinh Sa-môn quả), số 2; Phát bón hạnh tập (ATT Ж 
(7.03. 0190.39. 0833b08). 
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Ебі du si Sabhiya, sau khi hoc những câu hỏi ấy từ thiên nhân ấy, phàm 
có những Sa-môn, Bà-la-món nào có hội chúng, có đồ chúng, bác Dao sư 
đồ chúng, được biết đến, có danh vọng, các ngoại đạo sư được quân chúng 
ái mộ, nhu Purana Kassapa, Makkhali Gosala, Ajita Kesakambali, Pakudha 
Kaccayana, Safijaya Belatthiputta, Nigantha Nataputta, Sabhiya di dén сас VỊ 
ay và hỏi những cau hỏi ay. Các vi ау duoc du sĩ Sabhiya hỏi những câu hỏi à ay, 
không có thé giải đáp. Do không có thé giải đáp, ho biểu lộ phan nộ, sân hận, 
bát mãn. Họ vặn hỏi trở lại du sĩ Sabhiya. R6i du sĩ Sabhiya suy nghi nhu sau: 
“Сас vi Tón già Sa-món, Bà-la-món ay со hói chung, có đồ chúng, bậc Đạo 
sư đồ chúng, được biết đến, có danh vong, các ngoai đạo sư được quân chúng 
ái mộ như Pũrana Kassapa... Nigantha Nataputta. Các vi ay duoc ta hoi nhüng 
cáu hói khóng có thé giai dap. Do khóng có thé giai dap, ho biéu lộ phan nộ, 
sân hận, bát mãn và họ vặn hỏi trở lại ta. Vậy ta hãy trở lui đời sông hạ liệt, thọ 
hưởng các dục.” Rồi du sĩ Sabhiya suy nghi như sau: “Có Sa-môn Gotama này, 
có hội chúng, có dó chúng, bậc Lãnh đạo hội chúng, được biết đến, có danh 
vọng, sáng lập ra giáo phái, được quân chúng ái mộ, vậy ta hãy di đến Sa-môn 
Gotama và hỏi những câu hỏi này.” Rồi du sĩ ngoại đạo Sabhiya lại suy nghĩ 
như sau: “Các vị Tôn giả Sa-món, Bà-la-môn ду đã già, đã lớn tuôi, đã деп tuôi 
trưởng thượng, đã đi quá nửa đời người, đã đạt đến mức cuối tuổi tho, là những 
bậc Trưởng lão, được nhiều người biết đến, xuất gia đã lâu ngày, có hội chúng, 
có 46 chúng, bậc Lãnh đạo hội chúng, được biết đến, có danh vọng, các ngoại 
đạo sư được quân chúng ái mộ như Pürana Kassapa... Nigantha Nataputta. Các 
vi áy duoc ta hói những câu hoi, không co thê giải đáp. Do không có thể giải 
đáp, họ biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn, và họ vặn hỏi trở lại ta. Không biết 
Sa-môn Gotama có thê trả lời những câu hỏi này của ta? Sa-món Gotama còn 
trẻ và mới xuất gia.” Rôi du sĩ ngoại đạo Sabhiya lại suy nghĩ như sau: “Không 
nên gat bỏ, không nên khinh thường mot Sa-món vi vị ay con trẻ tuói. Vị Sa- 
môn còn trẻ, nhưng có thê vị ây có đại thân lực, đại uy lực. Vậy ta hãy đi đến 
Sa-môn Gotama và hỏi những câu hỏi này." 

Rồi du sĩ ngoại đạo Sabhiya bộ hành đi đến Rãjagaha, tiếp tục bộ hành, đi 
đến Vương Xá, tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc, di đến Thé Tôn; sau 
khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, du sĩ Sabhiya nói lên với Thé Tôn những bài kệ: 


515.  Sabhiya nói răng: Tôi đến, có nghi ngờ, 
Hy vọng có thé hỏi, Những câu hỏi với Ngài. 
Mong Ngài châm dứt được, Những câu hỏi cho tôi, 
Những câu được tôi hỏi, Hãy thứ lớp giải đáp. 
516. Thế Tôn dap du sĩ: Ông từ xa đi đến, 
Hy vọng có thé hỏi, Những câu hỏi với Ta, 
Ta sẽ châm dứt được, Những câu hỏi cho ông, 


Những câu được ông hỏi, Ta thứ lớp giải đáp. 
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517.  Dusi Sabhiya, Нау hói Та cáu hói, 
Tüy theo y óng muón, Óng hói cáu hói nào, 
Ta sẽ cham dứt được, Câu hỏi ây cho ông. 
Rôi du sĩ Sabhiya suy nghi như sau: “Thật vi diệu thay! Thật hy hữu thay! 
Ta không bao giờ có được cơ hội đối với các Sa-môn, Bà-la-môn khác. Nay cơ 
hội này được Sa-món Gotama tạo ra cho ta.” Hân hoan, hoan hy, phán chán, hy 


lạc, Sabhiya hỏi Thế Tôn câu hỏi: 


518.  Sabhiya hỏi rang: Tôn giả Gotama, 
Do dat được những gi, Duoc goi là Ty-kheo? 
Nho gi goi nhu hoa? Thé nào goi ché ngu? 
Và phai nhu thé nào, Được gọi bậc Giác ngộ? 
Được con hỏi như vậy, Mong Thé Tôn trả lời.° 
519. Thế Tôn bèn đáp lại: Hỡi này Sabhiya, 
Ai chính với con đường, Do tu minh tạo га, 
Di dén su tich mich, Vuot qua các nghi hoac, 
Tir bó, doan tán han, Ca hữu va phi hữu, 
Pham hanh da thành tuu, Tái sanh dà doan tán, 
Vi ay được xứng danh, Gọi là vị Tỷ-kheo. 
520. Vi trú xả, chánh niệm, Tại bất cứ chỗ nào, 
Vị không làm hại ai, Cùng khắp cả thế giới, 
Vượt bộc lưu, tịnh ý, Không có bị dao động, 
VỊ nào không đột khởi, Vị ấy gọi nhu hòa.!9 
521. VỊ nào có các căn, Được huán luyện, tu tập, 
Cả nội và cả ngoại, Trong tát cả thé giới, 
VỊ nào thông suốt được, Đời này và đời sau, 
Đúng thời, nghi điều phục, Vị ây goi ché ngự. 
522. Ai phân tích các kiếp, Toàn diện và hoàn toàn, 


Rồi du sĩ Sabhiya, hoan hy tín thọ lời Thé Tón day; hoan hy, hán hoan, phán 


Luán chuyén са hai mát, 
Bui bám duoc dut sach, 
Dat duoc sanh doan diét, 


Chét di và sanh lai, 


Khóng ué nhiém, thanh tinh, 


Vi ay gọi Phật-đà.! 


khói, phát sanh hy tâm, liên hỏi Thé Tôn thêm câu nữa. 


523. 


Sabhiya hói ráng: 
Do dat duoc những gi, 
Nhó gi goi Sa-món? 


Tôn gia Gotama, 
Duoc goi Bà-la-món? 
Thé nào là tám sach? 


? Xem D. II. 263, Sakkapanhasutta (Kinh Dé-thích sở vấn), só 21. 


9 Xem MNid. 61, Dutthatthakasuttaniddeso (Dién giái kinh nhóm tám vé xáu ха); CNid. 6, 
Ajitamanavapuccha (Саи hỏi cua thanh niên Ajita). 
п Xem Netti. 128. Sasanapatthaàna (Sự hinh thành giáo pháp). 
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Và phai nhu thé nào? 
Duoc con hoi nhu vay, 


Duoc goi là voi chüa? 
Mong Thé Tôn tra lời. 


524. Thé Tôn liền đáp lai: Hói này Sabhiya, 
Ai loại khói ra ngoài, Tát cà các ác pháp, 
Khóng ué, khéo dinh tinh, Kiên trì, vững an tru, 
Vượt qua được luân hôi, Hoàn toàn vé moi mặt, 
Khóng y chi, vi áy, Duoc goi Bà-la-món. 
525. Được an tịnh, tịch tinh, Đoạn tận cả thiện ác, 
Không cấu ué, rõ biết, Đời này và đời sau, 
Chế ngự và nhiếp phục, Cả van đề sanh tử, 
VỊ đức tánh như vậy, Được goi là Sa-món." 
526. Ai gôt sạch, tám sach, Tat cả các ác pháp, 
Ké cả trong lẫn ngoài, Khắp tất cả thé giới, 
Giữa chư thiên, loài nguòi, Ві thời kiếp chi phối, 
Không rơi vào thời kiếp, Được gọi đã tắm sạch. 
527. А1 không làm diéu ác, Moi điều ác ở đời, 


Tất cả các kiết SU, 
Kháp tát cá moi noi, 
Vi duc tanh nhu vay, 


Không dính mac, trói buộc, 


Không dính, không trói buộc, 


Được goi là voi chúa. 


Rồi du sĩ Sabhiya lại hỏi thêm câu hỏi nữa. 


528.  Sabhiya hỏi rang: Tôn giả Gotama, 
Thê nào chư Phật gol, Vi chién thang dat ruóng? 
Do gi goi là thién? Thé nào goi bác trí? 
Và phái nhu thé nào, Duoc goi là án si? 
Duoc con hoi nhu vay, Mong Thé Tôn trả 191.13 
529. Thé Tôn bèn dap lai: Нді này Sabhiya, 
Ai quan sat, nhiép phuc, Ruóng dat that toàn dién, 
Chu thiên và loài người, Cùng đất ruộng Phạm thiên, 
Giai thoát được trói buộc, Cội góc moi dát ruóng, 
Vi đức tanh nhu váy, Duoc goi tháng dat ruóng. 
530. Аі quan sát, nhiếp phuc, Kho tàng thật toàn diện, 


Chư thiên và loài người, 


Cải thoát được trói buộc, 


Cùng kho tàng Phạm thiên, 
Cội gôc mọi kho tàng, 


2 Xem MNid. 83, Suddhatthakasuttaniddeso (Diễn giải kinh nhóm tám về trong sạch); CNid. 14, 
Mettagumanavapuccha (Câu hói cua thanh niên Mettagi); CNid. 19, Dhotakamanavapuccha (Câu 
hỏi cua thanh niên dhotaka). 

з Xem MNid. 180, Magandiyasuttaniddeso (Diễn giải kinh vé Magandiyay, CNid. 14, 
Mettagumanavapuccha (Cau hỏi của thanh niên Мейағӣ); CNid. 56, Khaggavisanasutta (Kinh Sung 
tê nguu). 
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Vi duc tanh nhu vay, Được goi vi thiện xảo. 
531. Аі quán sát, nhiếp phục, Cả hai tâm và ý, 
Cả nội và cả ngoại, Về trí tuệ thanh tịnh, 
Nhiếp phục, chế ngự được, Các pháp đen và trăng, 
Vi đức tanh như vậy, Được gọi bậc hiền tri. 
532. “Sau khi đã biết được, Pháp bát thiện, pháp thiện, 
Cả nội và cả ngoại, Trong tat ca thé 0101, 
Vi ay được cúng dường, Bởi chư thiên, loài người, 
Vượt qua lưới trói buộc, VỊ ay goi án si. 
Ебі du si Sabhiya lai hói Thé Tón thém cáu hói níta. 
533.  Sabhiya hỏi rang: Tôn gia Gotama, 
Do dat được những gi, Duoc goi bac có tri? 
Nhờ gi gọi tùy trí? Thế nào xưng tinh tân? 
Thé nào được danh xưng, Là vị đã thuán thuc? 
Duoc con hói nhu váy, Mong Thé Tôn tra lời.!“ 
534. Thé Tón lién dáp lai: Hói này Sabhiya, 
Ai hiểu rõ Vệ-đà, Hoàn toàn và toàn diện, 
Được Sa-môn, Phạm chí, Đạt được rất đây đủ, 
Vị ấy gọi ly tham, Trong tất са cảm thọ, 
Do vượt qua Vệ-đà, Được gọi bậc có trí. 
535. Do quán sát, quán triỆt, Các hý luận, danh sắc, 
Kë cả nội và ngoại, Về cội góc bénh hoan, 
Vi Ay thoát trói buộc, Cột gốc các bệnh hoạn, 
VỊ đức tánh như vậy, Được goi vi tùy tri.’ 
536. Vid đời từ bỏ, Tất cả các pháp ác, 
Với tinh tân vượt qua, Moi khó dau địa nguc, 
Vi áy có tinh tán, Có tinh cán, siéng náng, 
Vi đức tanh như váy, Duoc goi vi tinh tan. 
537. Với ai các trói buộc, Nguón góc các dính mác, 
Ке cả nội và ngoai, Bi but đứt, hủy hoại, 
VỊ ây được giải thoát, Khỏi tất cả góc tham, 
Vị đức tanh nhu vậy, Được goi vị thuán thuc. 


^ Xem MNid. 22, Guhatthakasuttaniddeso (Dién giai kinh nhóm tam vé hang), CNid. 14, 
Mettagümanavapucchà (Câu hỏi cua thanh niên Мейарӣ). 

5 Xem MNid. 180, Magandiyasuttaniddeso (Diễn giải kinh vé Magandiyay, MNid. 83, 
Suddhatthakasuttanideso (Diện giải kinh nhóm tam vé trong sach); CNid. 14, Mettagiimanavapuccha 
(Cau hoi cua thanh niên Mettagu). 

té Xem CNid. 34, Jatukannimánavapuccha (Câu hỏi cua thanh niên Jatukanni); CNid. 36, 
Bhadravudhamanavapuccha (Cau hoi cua thanh niên Bhadravudha); CNid. 60, Khaggavisanasutta 
(Kinh Sung té nguu). 
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Rồi du sĩ Sabhiya lại hỏi Thế Tôn thêm câu hỏi nữa. 


538. 


539. 


540. 


541. 


542. 


Sabhiya hoi rang: 

Do dat duoc nhüng gi, 
Nho gi goi bac Thanh? 
Nhu thé nào được tên, 
Duoc con hói nhu váy, 
Thé Tôn bèn đáp lại: 

Do ở đời được nghe, 
Pháp có lỗi, không lỗi, 
Là vị đã chiến thắng, 
Trọn vẹn không dao động, 
Sau khi đoạn, chặt đứt, 
Vi ay sau khi biết, 

Đoạn trừ và từ bỏ, 
Không đi vào thời kiếp, 
VỊ nào ở nơi đây, 

Thiện xảo mọi lãnh vực, 
Cung kháp cà moi noi, 
Khóng sán hán mót ai, 
A1 khóng làm các nghiép, 
Phía trên và phía dưới, 
Sống với sự liễu trị, 
Man trá và kiêu mạn, 
Làm cho đến cùng tận, 
Vi này đã đạt được, 


Tôn giả Gotama, 

Được goi vi hiéu thóng? 
Có hanh nhu thé nào? 

Là mót nguói du si? 
Mong Thé Tôn trả lời. 
Hë! này Sabhiya, 

Tháng tri tát cá pháp, 
Pham moi pháp ở đời, 
Đoạn nghi, được giải thoát, 
Được goi vi hiéu thóng. 
Moi làu hoác cháp truóc, 
Khóng di dén thai tang, 
Ba loai tuóng dám nhiém, 
Được goi là bậc Thánh. 
Thành tựu các giới hanh, 
Rõ biết được Chánh pháp, 
Không chấp trước, giải thoát, 
Được gọi là có hạnh. 

Đưa đến quả dau khó, 

Bê ngang và chặng giữa, 
Từ bỏ không chap nhận, 
Tham ái và phẫn nộ, 

Cả danh và cả sắc, 

Tên goi là du sĩ. 


Ебі du sĩ Sabhiya hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn day; hoan hy, hân hoan, 
phán chán, hy duyệt sanh khói, từ chỗ ngôi đứng dậy, dáp thuong y vào mót 
bên vai, chap tay hướng đến Thé Tôn, trước mặt Thé Tôn, thốt lén những câu 
kệ thích dáng: 


543. 


544. 


545. 


Ói, bác Tué Róng Lón! 
Sáu muoi ba tà thuyét, 
Các ngón thuyét vàn tu, 
Vi ay vuot qua duoc, 
Ngai di dén tan cüng, 
Вас La-hán Chánh Giác, 


Ngài chói sáng, thóng minh, 


Ngai doan tan dau khó, 
Ngai thay, Ngài biết rõ, 
Ngài giúp con vượt qua, 


Nhiếp phục, thoát ra khỏi, 
Các Sa-môn tranh luận, 

Y đây các tưởng khởi, 
Dòng lũ làm lạc lối. 

Vượt qua bờ đau khó, 
Con nghĩ Ngài lậu tận, 
Với trí tuệ rộng lớn, 

Dua con qua bờ kia. 
Những điêu con nghi ngờ, 
Con xin đảnh lễ Ngài, 


Вас Ап Si dat duoc, Con đường that an tinh, 

Oi, Bà Con Mat Troi! That bao dung, nhu hoa. 
546.  Diéuxua con nghi ngờ, Déu được Ngài giải đáp, 

Ôi, bậc Có Pháp Nhãn! Ngài thật là ân sĩ, 

Bậc Chánh Đăng Chánh Giác, Ngài không còn triển cái. 
547. Voi Ngài, mọi uu não, Được phá tan, đoạn diệt, 

Ngài tịnh tịch, ché ngự, Tâm kiên trì, thành thực. 
548. Ngài là bậc Long Tượng, Trong các hàng long tượng, 

Ngài là Dai Anh Hùng, Chư thiên đều hoan hy, 

Nhóm thiên Narada, Cả nhóm Pabbata, 

Déu hoan hy tín thọ, Lói thuyét giáng cüa Ngài. 
549.  Chüngcon xin dánh lé, Con người phi thường nhất, 

Chúng con xin dành lễ, Con người (бі thượng nhất, 

Trong cảnh giới trời, người, Không ai sánh được Ngài. 
550. Ngai chính là đức Phat, Ngài chính là Đạo Su, 

Ngai là bác Ап Si, Đã chiến thăng Ác ma; 

Ngài chặt đứt tùy miên, Đã vượt qua sanh tử, 

Ngai giúp chúng sanh này, Vượt qua bé sanh tử. 
551. Ngài vượt khỏi sanh у, Ngài phá tan lậu hoặc, 

Ngài là bậc Sư Tử, Không chấp thủ, chấp trước, 

Mọi sợ hãi, hoảng hốt, Ngài đoạn tận, trừ diệt.'? 
552. Nhu hoa sen tuoi đẹp, Nuóc khóng thé dính vào, 

Cũng vậy cả thiện ác, Cả hai không dính Ngài, 

Ôi, Anh Hùng Vi Đạt! Xin Ngài duỗi chân ra, 

Cho con Sabhiya, Đảnh lễ bậc Đạo Sư. 
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Rồi du sĩ Sabhiya lấy đầu dành lễ chân Thé Tôn và bach Thé Tôn: 


— Thật vi diệu thay, bạch Тһе Tôn!... Con xin quy у Thế Tôn, Pháp và chúng 
Tỷ-kheo. Bach Thế Tôn, mong Thé Tôn cho con được xuất gia với Thé Tôn, 
mong cho con thọ Đại 2101. 


- Này Sabhiya, ai trước kia thuộc ngoại đạo, nay xin xuất gia, xin thọ Đại 
giới trong Pháp, Luật này cần phải sông. biệt trú trong bốn tháng. Sau bón tháng, 
néu tâm các Ty-kheo đồng thuận, có thé cho vị ay xuất gia, cho thọ Đại giới dé 
thành vị Tý-kheo. Nhưng ở đây, Ta biết sự sai biệt giữa các chúng sanh. 

— Bạch Thé Tôn, nêu những ai trước kia thuộc ngoai đạo, nay xin xuất gia, 
xin thọ Đại giới trong Pháp, Luật này cần phải sông biệt trú bốn tháng: sau 
bốn tháng, nêu tâm các Tỷ-kheo đồng thuận, có thê cho vị ấy xuất gia, cho 


17 Kệ 551-52, xem Sn. 102, Selasutta (Kinh Sela); M. II. 146, Selasutta (Kinh Sela), sô 92; Thag. v. 818, 
Selattheragatha (Kệ ngón của Trưởng lão Sela). 


378 & KINH TIỂU ВО 


tho Dai giói dé thành vi Ty-kheo, con sé sóng biệt trú bón năm. Sau bón năm, 
nêu tâm các Ту-Кһео đông thuận, hãy cho con xuât gia, cho con thọ Đại giới 
đê trở thành Ty-kheo. 


Du sĩ Sabhiya được xuất gia VỚI Тһе Tôn, được thọ Đại 0101... rói Tón giá 


Sabhiya tró thành mót vi A-la-hán. 


87. KINH SELA (Selasutta)'® (Sn. 102-112) 
553-78. (Xem Kinh Sela, Kinh Trung bó, só 92) 


58. KINH MUI TÊN (Sallasutta)'? (Sn. 112) 


579, Sinh mang cua loài nguoi, Ó dói khóng ai biét, | 
Không tướng, nhiêu phiên toai, Nhỏ nhoi, liên hệ khô. 
580. Khong có sự găng nào, Khién sóng thoát khỏi chết, 
Sau khi già là chêt, Pháp hữu tinh là vậy. 
581. Nhu các trái chin mudi, Có sợ bị rơi sớm, _ 
Cũng vậy người được sanh, Thường có sợ bị chét. 
582. Như người thợ làm ghè, Làm chén bát đất sét, 
Cuói cùng bê tât cả, Mạng sông người là vậy. 
583. Trẻ tuói và lón tuói, Ké ngu và Người trí, c 
Tât cả đi đên chét, Cuói cùng rôi cũng chét. 
584. Những ai chết chi phôi, Đi qua đến đời sau, 
Cha không cứu được con, Hay bà con cứu nhau. 
585. Hay xem các ba con, | Đứng nhìn và than khóc, 
Từng người đi đên chết, Nhu bò mang di giết. 
586. Nhu vậy thé giới này, Bi già chét chỉ phôi, 
Do vay bac nhiéu tri, Biét doi пеп khóng sau. 
587. Ai không biết con đường, Đường đến và đường đi, 
Không thay cuôi hai đường, Than khóc không lợi ích. 
588. Nếu thật sự than khóc, Dem lại lợi ích gi, 
Người có trí sé làm, Ké ngu chi hai minh. 
589. Không với sáu, nuóc mát, Khién nội tâm an tịnh, 


Khô càng tăng trưởng thêm, 


Thân càng bi gia hại. 


!8 Kệ 553-78, tham chiếu: Sn. 91, Sabhiyasutta (Kinh Sabhiyay, M. II. 146, Selasutta (Kinh Sela), số 92; It. 
101, Brahmanadhammayagasutta (Kinh Pháp té tự Ba-la-mon); Thag. v. 818, Selattheragatha (Kệ ngón cua 
Trưởng lão Sela); Vin. 1. 199; Tang. 34 (T.02. 0125.49.6. 0798225). 

19 Tham chiếu: J. IV. 126; MNid. 116, Jarasuttaniddeso (Diễn giải kinh vé sy già); Pháp си kinh “Sanh 
tử phàm” 15 АЈА JC s (T.04. 0210.37. 0574206); Pháp cú thí du kinh “Sanh tử phâm” ў A) SE tì RE 
Æ $E (7.04. 0211.37. 0605c18); Xuất điệu kinh “V6 thường phàm" НИЕ xe ARH (7.04. 0212.1. 
0609522); Pháp tập yếu tung kinh “Hữu vi phẩm” Ж Ж EAKA 23 fh (T.04. 0213.1. 0777202). 
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590. Om yếu, sắc da tái, Tu minh hai chính minh, 
Ké chét khóng duoc hó, Than khóc that vó ich. 
591.  Chüng sanh khóng bó sáu, Càng gặp nhiều dau khó, 
Càng rên khóc kẻ chết, Càng bị sáu chi phối. 
592. Hay xem các người khác, Di theo hạnh nghiệp minh, 
Rơi vào giới thần chết, Hữu tinh day hoảng sợ. 
593. Loài người còn mong ước, Thế này hay thê khác, 
Nhưng sự việc xảy ra, Hoàn toàn thật sai khác, 
Sự chia ly là vậy, Xem định tánh của đời. 
594. Nếu loài người sóng được, Sóng hơn một trăm năm, 
Rôi xa rời bà con, Ở đây, bỏ mạng sống. 
595. Do vậy sau khi nghe, Bậc La-hán thuyết giảng, 
Hãy nhiếp phục than van, Khi tháy kẻ bị chết, 
Hãy suy nghĩ như sau, Ta không còn vị ấy. 
596. Như nhà bị lửa cháy, Nhờ nước, lửa dập tắt, 
Cũng vậy bậc hiên tri, Có tuệ trí, thiện xảo, 
Mau chóng nhiếp phục sáu, Như bông gió thôi bay. 
597.  Aitu tìm hạnh phúc, Hãy tự mình rút tên, 
Mii tên là than khóc, Tham cau, tự ưu sáu. 
598. Ai đã rút mũi tên, Không nương tựa nhờ cậy, 
Tâm уі ây đạt được, Sự an lành an tịnh, 


Vượt khỏi mọi ưu sâu, 


Tâm không sáu, tịch tịnh. 


59. KINH VASETTHA (Vasetthasuttay? (Sn. 115) 
599-661. (Kinh này gióng Kinh Vasettha, s6 98 thuóc Kinh Trung bó) 


$10. KINH KOKALIYA (Кока уавийа)" (Sn. 123) 
Nhu váy tói nghe. 


Một thời, Thé Tôn trú ở Savatthi, tai Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. 


20 Tham chiếu: Sn. 214; M. IL. 133, Brahmayusutta (Kinh Brahmayu), só 91; M. II. 196, Vasetthasutta 
(Kinh Vasettha), só 98; S. I. 166, Aggikasutta (Kinh Người thờ lửa); S. I. 173 Devahitasutta (Kinh 
Devahita); A. I. 163, Tikannasutta (Kinh Tikanna); A. 1. 166, Janussonisutta (Kinh о): Dh. 
v. 396-422; It. 98; Thag. v. 620; Thig. v. 63; Pháp cu kinh "Pham chí phẩm” #4) 48% 5 th (T.04. 
0210.35. 0572b20); Xuat diéu kinh “Pham chi han HUE KEPE zh (7.04. 0212.34. 0768c14); Pháp 
táp yéu tung kinh *Pham chí phám" 1k E EAR AS л (T. 04. 0213.33. 0798a01). 


21 Ban PTS viét Kokāliyasutta. Bàn Tích Lan và CST viét Kokalikasutta. Tham chiéu: Dh. v. 306; Ud. 
43, Sundarisutta (Kinh Sundari); It. 42, Apayikasutta (Kinh Doa lac vào khó cảnh); Biệt Tạp. ИЕ: 
(Т. 02. 0100.106. 0411b24); Biệt Tap. ll D. (T.02. 0100.276. 0470214); Pháp cú kinh "Dja vod phám" 
ik t; # HH AK im (7.04. 0210.30. 0570205); Pháp cu thi du kinh “Ngôn ngữ p hâm” E Ay ME 

dn (7.04. 0211.8. 0582a24); Хий: điệu kinh “Phi báng hám" LEE AS HEROS Hu (T.04. 0212.9. x” 
Pháp tập yéu tung kinh “Ngữ ngón phẩm” 1k SE EAR AS GE ñ nh (T.04. 0213.8. 0781b03). 
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Roi Ty-kheo Kokaltya di dén Thé Тбп; sau khi dén, dành lé Thé Tón rói ngói 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn già Kokaliya bach Thé Tôn: 

— Bach Thé Tôn, Sãriputta và Moggallana là ác duc, bị ác dục chinh phuc. 

- Này Kokaliya, chó có nói vay! Này Kokaliya, chó có nói vay! Này 
Kokaliya, hãy khói tám tin tưởng đối với Sariputta và Moggallana. Hiền thiện 
là Sariputta và Moggallana! 

Lan thứ hai, Ty-kheo Kokaliya bạch Thé Tôn: 

— Bach Thé Tôn, dầu Thé Tôn có lòng tin và tin tưởng dói với con, Sariputta 
và Moggallana là ác duc, bi ác duc chinh phuc. 

- Này Kokaliya, chó có nói vay! Này Kokaliya, chó có nói vậy! Này 
Kokaliya, hãy khởi tâm tin tưởng đối với Sariputta và Moggallana. Hién thiện 
là Sariputta và Moggallana! 

Lan thứ ba, Ty-kheo Кокаіуа bach Thế Tôn... Hiền thiện là Sãriputta và 
Moggallana. 

Ебі Ty-kheo Kokaliya từ chó ngồi đứng dậy, dành lễ Thé Tôn, thân bên 
hữu hướng về Ngài rôi ra đi. Ту-Кһео Kokaliya ra đi không lâu, toàn thân của 
Ty-kheo Kokaliya nói lén những mut to bang hat cải; sau khi lớn bang hat cái, 
ching lón lén bang hat dau; sau khi lón lén bang hat dau, chung lon lén bang 
hạt đậu lớn; sau khi lớn băng hột đậu lớn, chúng lớn lên bang hòn đá; sau khi 
lớn lên băng hòn đá, chúng lớn lên bang trái táo; sau khi lớn lên bang trái táo, 
chúng lớn lên băng trai атаја; sau khi lớn lên bang trái атаја, chúng lớn lên 
băng trái beluva chưa chín; sau khi lớn lên băng trái beluva chưa chín, chúng 
lớn lên băng trái billa đã chín; sau khi lớn lên băng trái billa đã chín, chúng bị 
phá vỡ, mủ và máu chảy ra. 

Rồi Ty-kheo Kokaliya do bệnh này bi mang chung. BỊ mang chung, Ту- 
kheo Kokaliya sanh trong địa ngục Sen Hồng, với tâm hận thù đối với Sariputta 
và Moggallana. 

Rồi Pham thiên Sahampati, sau khi đêm đã gan mãn, với dung sắc thù 
tháng, chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé 
Tôn và đứng một bên. Đứng một bên, Phạm thiên Sahampati bach Thé Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, Ty-kheo Kokaliya phải sanh vào địa ngục Sen Hong, với 
tâm hận thù đối với Sãriputta và Moggallana. 

Phạm thiên Sahampati nói như vậy, sau khi nói xong, đảnh lễ Thê Tôn, thân 
bên hữu hướng vé Ngài rói bién mát tại chỗ ay. 

Ебі Thé Tôn, sau khi đêm ду đã qua, liền bảo các Tỷ-kheo: 

— Này các Ty-kheo, hôi hôm, Phạm thiên Sahampati, khi đêm gan mãn, với 
dung sắc thù thăng, chói sáng toàn vùng Jetavana đi đến Ta; sau khi đến, danh 
lễ Ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, này các Ty-kheo, Phạm thiên Sahampati 
bach với Ta: “Bạch Thé Tôn, Ty-kheo Kokaliya đã mạng chung, và Bach Thé 
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Топ, Ty-kheo Kokaliya sau khi mang chung dà sanh trong dia nguc Sen Hóng, 
với tâm hận thù đối với Sariputta và Moggallana." 

Này các Ty-kheo, Pham thién Sahampati nói nhu váy. Sau khi nói xong, 
dành lễ Ta, thân phía hữu hướng vé Ta ròi bién mát tai chó. 

Duoc nghe nói vay, mót Ty-kheo bach Thé Tón: 

— Bach Thé Tón, bao nhiéu là tuói tho trong dia nguc Sen Hóng? 

— That dài, này Ty-kheo, là tuói tho trong địa ngục Sen Hong, không dé gi 
tính duoc bao nhiéu nam, bao nhiéu tram nam, bao nhiéu ngàn nam, hay bao 
nhiéu trám ngàn nám. 

— Bach Thé Tôn, có thé tính được cháng báng ví du? 

Thé Tón dáp: 

— Có thé được, này Ty-kheo. Này Ty-kheo, ví nhu có bao hột đậu mé nặng 
hai mươi kharika, theo đo lường của nước Kosala. Ví dụ sau một trăm năm, một 
nguól láy ra mót lán mót hót mé. Này Ty-kheo, con mau hon là bao hót dau mé 
nang hai mươi kharika ay, theo do luóng cua nuóc Kosala, di dén tiéu hao, di 
đến hết sach do phương tiện ấy, so sánh với tuôi tho ở địa ngục Abbuda. Này 
Ty-kheo, hai mươi tuôi thọ ở địa ngục Abbuda băng một tuói thọ ở dia ngục 
Nirabbuda. Này Ty-kheo, hai mươi tuói tho ở dia nguc Nirabbuda bang mot 
tuói tho ở dia nguc Ababa. Này Ty-kheo, hai muoi tuói tho 6 dia nguc Ababa 
bang mót tudi tho 6 dia nguc Ahaha. Này Ty-kheo, hai muoi tuói tho ó dia 
ngục Ahaha bang một tuói tho ở địa ngục Atata. Này Ty-kheo, hai mươi tuói 
tho ó dia nguc Atata báng một tuói tho ở dia nguc Kumuda. Này Ty-kheo, hai 
muoi tuói tho 6 dia nguc Kumuda báng một tuói thọ ở dia ngục Sogandhika. 
Này Ту-Кһео, hai mươi tuôi thọ ở địa ngục Sogandhika băng một tuổi thọ ở 
địa ngục Uppalaka (Hoa Sen Xanh). Này các Tỷ-kheo, hai mươi tuôi thọ ở địa 
ngục Uppalaka băng một tuói thọ ở địa ngục Pundarika (Hoa Sen Trắng). Này 
Tỷ-kheo, hai mươi tuói thọ ở địa ngục Pundarika băng một tuổi thọ ở dia ngục 
Paduma (Hoa Sen Hóng). Này Ty-kheo, Kokaliya sanh tại địa ngục Paduma, 
với tâm hận thù Sariputta và Moggallana. 

Thé Tôn nói như váy. Sau khi nói như vậy, bậc Thiện Thé lại nói thêm: 


662. Pham con người đã sanh, Sanh với búa trong miệng, 
Kẻ ngu khi nói bậy, Tự chặt đứt lây minh. 

663. А! khen kẻ đáng ché, A1 chê người dáng khen, 
Tự chát chứa bát hạnh, Do lễ miệng của mình, 
Chính do bất hạnh ay, Nên không được an lạc. 

664. Nhó thay bát hanh này, Trong canh bạc rủi may, 
Do quăng con xúc xắc, Tài sản bị hoại vong; 
Lớn hon bát hanh này, Tu minh gáy cho minh, 


Vói người có ác y, Dói chu Phát, Thién Thé. 
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665. Ba triệu sau tram ngàn, Ó Nirabbuda, 
Và trai nam tram ngàn, O tai Abbuda, 
Vói 101 va ác y, Ai phi bang bac Thánh, 
Người ây Sẽ roi vào, Các cõi dữ, địa ngục. 
666. Ké nói không chon thật, Đi đến cõi địa ngục, 
Cũng vậy kẻ có làm, Lại nói: “Tôi không làm”, 
Cả hai sau khi chết, Déu được xem dóng dáng, 
Đời sau nữa làm người, Nghiệp của họ hạ liệt. 
667. А: khởi lên ác tâm, Đối người không ác y, 
Đối người sống thanh tịnh, Không có gì uê nhiễm, 
Ác ây trở lui lại, Đến với kẻ ngu ay, 
Như bui bam nhỏ nhiệm, Quăng ngược chiều gió thôi. 
668. Ai hệ luy, dám trước, Các chủng loại tham dục, 
Người ấy với lời nói, Chỉ trích các người khác, 
Không lòng tin, xan lẫn, Không rộng rãi với người, 
Xan tham và keo kiết, Quen thói nói xâu người.” 
669. Мау ông, miệng ác độc, Không chơn thật, không Thánh, 
Kẻ giết hại sanh linh, Kẻ ác, kẻ làm ác, 
Người hạ liệt, bất hạnh, Thuộc về loại hạ sanh, 
Ở đời, chớ nói nhiều, Ông là dân địa ngục.? 
670. Ông rắc rải bụi trần, Khién mọi người bất hạnh, 
Ông nói хап bậc hiên, Làm ác, nhiêu tội ác, 
Sau khi ông đã làm, Rất nhiêu điều ác hanh, 
Ông đi đến vực thắm, Trong thời gian dài dài. 
671. Nghiệp của bát cứ ai, Không đi đến tiêu diệt, 
Ебі nó cũng đến ông, Bắt gặp được nghiệp chủ, 
Kẻ ngu làm điều ác, Đời sau thây mình khô. 
672. Nó đi đến tại chó, Bị đánh băng roi sắt, 
Tại chỗ có cọc sắt, Với cạnh lưỡi bén nhọn, 
Ở đây nó có được, Các món ăn thích dáng, 
Giỗng như những hòn sắt, Được nung nau cháy đỏ. 
673. Tai đây không ai nói, Lói nhe nhàng an üi, 


Không có ai vội vã, 


Đên che chở hộ trì, 


22 Tham chiếu: S. I. 27, Phusatisutta (Kinh Xúc chạm); S. 1. 148, Kokälikasutta (Kinh Kokälika); S. I. 
164, Bilangikasutta (Kinh Bilangika); A. V. 170, Kokaliyasutta (Kinh Kokaliya); Dh. v. 125; J. ІП. 203; 
Pháp си kinh “Ас hành phâm” SE DARE Fe ян (7.04. 0210.17. 0564c19); Xuát diéu kinh “Ас hành 
phám" НІНЕ R RE ÍT ñn (Ti 04. 0212.29. 0741b24); Pháp tập yếu tung kinh “Tội chướng phám" 15 $E E 
ARAS SERE (7.04. 0213.28. 0792417). 


3 Kệ 669-771, xem Netti. 128, Sasanapatthana (Sự hinh thành giáo pháp). 


674. 


675. 


676. 


677. 


678. 


679. 


680. 


681. 


682. 


Но nàm trén lóp than, 
Ho buóc vào ham lira, 
Với lưới kẻ giữ ngục, 
Tại đấy với gậy sắt, 

Họ di qua vực đen, 

Nhu di qua dám mu, 

Ho di đến bước vào, 

Họ bước vào hầm lửa, 
Tại đây, họ bị nấu, 

Ho nói lên chim xuóng, 
Ебі ké làm diéu ác, 
Giữa đồng mủ và máu, 
Tuy theo phương hướng nào, 
Ở đây, bị rữa nát, 

Trong nước, chỗ trú ân, 
Kẻ làm các điều ác, 

Cho đến những bờ bến, 
Vi chum ghé mọi phía, 
Trong rimg day lá guom, 
Ho di vào rừng ấy, 

Sử dung các cau móc, 
Rồi những kẻ ngục tôt, 
Но di vào cánh giới, 
Kho vuot qua, tran day, 
Tai ché ay, ké ngu, 
Nhíüng Ке làm diéu ác, 
Tai day, các chim thu, 
Nhítng bay dàn qua den, 
Cac loài chó, da can, 
Các diéu hau, chim qua, 
Thát rát là dau khó, 

Nép sóng ké làm ác, 

Do vay ở đời này, 

Lam cóng viéc, phan su, 
Số hạt trong bao mé, 
Thói gian nguc Sen Hóng, 
Lên đến năm mươi triệu, 
Lai còn một só nữa, 
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Đang nung nóng bừng bừng. 
Dang cháy đỏ hüng huc. 
Trüm kín bao phü ho, 

Ві hành ha dánh dáp, 

Тбі tám khóng tháy duóng, 
Dang dày dac tràn rong. 
Các chum ghé báng dóng, 
Dang cháy do hing huc, 
Trong thói gian lâu dài, 
Trong những hám lira ay. 
Bi nung nâu tai day, 

Xen ké va 14n 16n, 

Nó theo chiều hướng nam, 
Khi bị xúc chạm vào. 

Của các loài côn trùng, 

BỊ nung nấu tại đây, 
Không có cho nó ді, 

Déu tròn đầy như nhau. 
Sắc bén và mũi nhọn, 
Chân tay bị chém đứt, 
Chúng móc lưỡi dài ra, 
Hành hạ đánh giết họ. 

Goi Vetarani, 

Lưỡi dao, búa sắc bén, 

Ві rơi, bi rớt vào, 

Sau khi tạo nghiệp ác. 

Ăn thịt kẻ rên la, 

Den thui và lóm dóm, 
Cüng vói các chim kén, 
Xé xác nhüng ké ay. 

Nép sóng này, tai day, 
Loài người thay được váy, 
Với mạng sông còn lại, 
Không biếng nhác, thụ động. 
Được người trí ước tính, 
Số theo đơn vị vạn, 

Tức là năm trăm tỷ, 

Tức thêm mười hai tỷ. 
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683. 


511. KINH NALAKA (Nalakasutta) (Sn. 


684. 


685. 


[Asita:] 


686. 


687. 


Khó cho dén nhu váy, 
Tại đây cán phải sóng, 


Như vậy giữa những người, 


Hãy luôn luôn hộ trì, 


Ấn sĩ Asita (A-tư-đà), 
Thay chúng các chư thiên, 
Họ hoan hỷ уш vẻ, 

Họ cung kính Dé-thích, 
Với nhiệt tình nói lên, 
Tháy chư thiên hoan hy, 
Với tâm tư cung kính, 


Vì sao chúng chư thiên, 
Họ cầm áo vui múa, 
Trong thời gian chiên trận, 
Dũng sĩ được thắng trận, 
Thời gian ấy họ không, 
Họ thấy gì hy hữu, 

Họ la lớn, ca hát, 

Но múa tay, vó tay, 

Nay ta hỏi các ông, 

Các ngài hãy mau chóng, 


[Chu ёр: | 


688. 


689. 


690. 


Tại xứ Lumbini (Lam-ty-n1), 


Có sanh vị Bô-tát, 
Ngài sanh, đem an lạc, 
Do vậy chúng tôi mừng, 


Ngài, chúng sanh tôi thượng, 
Bậc Ngưu vương loài người, 


Ngài sẽ chuyên pháp luân, 
Rồng tiếng rông sư tử, 


Sau khi nghe lời ây, 

Liên vội vàng bước xuống, 
Của đức Vua Tinh Phan; 
Nói với các Thích-ca: 

Ta nay muôn thay Ngai?” 


Địa ngục được nói đến, 
Lâu cho dén nhu váy. 
Trong sach, thién tót lành, 
Lói nói và y nghi. 


131) 

Trong lúc giữa ban ngày, 
Сбі troi Ba Muoi Ва, 
Với y áo thanh tinh, 

Các vi ду cam áo, 
Những lời khen tan than. 
Dong dac va phan chan, 
О đây, vị ay nói. 


Lại nhiệt tình hoan hy? 
Là do nhân duyên gi? 

Với các a-tu-la, 

A-tu-la bai tran, 

Long tóc dung nguoc day, 
Chư thiên hoan hy vậy. 
Và ho táu nhạc trời, 

Họ múa nhảy vũ điệu, 

Trú đỉnh núi Neru (Tu-d1), 
Giải tỏa điều ta nghĩ. 


Trong làng các Thích-ca, 
Báu tôi thăng, vô tỷ, 

Hạnh phúc cho loài người, 
Tâm vô củng hoan hỷ. 
Ngài, loài người tôi thăng, 
Thượng thủ mọi sanh loại; 
Trong khu rừng ân sĩ, 
Hùng mạnh nhiếp loài thú. 
Ấn sĩ Asita, 

Và đi đến lâu đài, 

Đến nơi, Ngài ngồi xuống, 
“Hoàng tử nay ở đâu, 


691. 


692. 


693. 


694. 


695. 


696. 


697. 


698. 


699. 


Thay Thai tir chói sáng, 
Trong lò đúc nau vàng, 
Bừng sáng và ruc rỡ, 

Họ Thích trình Thái tử, 
Sau khi thây Thái tử, 
Thanh tịnh như sao Ngưu, 
Sáng chiếu như mặt trời, 
Ấn sĩ tâm hân hoan, 

Chư thiên cám ngôi lọng, 
Cây lọng có nhiêu cành, 
Họ quạt với phất trần, 
Nhung không ai thay được, 
Bác án si bén tóc, 

Tháy Thái tir nám dài, 
Nhu dóng tién báng vàng, 
Có long tráng dua lén, 
Dep y, lóng hán hoan, 
Sau khi ám bóng lén, 

Вас cau dao tinh thóng, 
Тат tu duoc hoan hy, 
“VỊ này bậc Vô thượng, 
Khi vị áy nghĩ đến, 

Só mệnh không tốt đẹp, 
Thây vậy, các Thích-ca, 
“Có sự gì chướng ngại, 
Tháy họ Thích lo lăng, 
“Та không thấy bất hạnh, 
Đối với Thái tử ấy, 

VỊ này không hạ liệt, 
Thái tử này sẽ chứng, 
Thấy thanh tịnh tôi tháng, 
Vì lòng từ thương xót, 

Và đời sống Phạm hạnh, 
Thọ mạng ta ở đời, 

Đến giữa đời sông Ngài, 
Ta không được nghe pháp, 
Do vậy ta sâu não, 


24 Một tên khác của Asita. 
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Ruc rỡ nhu vàng chói, 
Được thợ khéo luyện thành, 
Với dung sắc tuyệt mỹ, 
Cho Ап sĩ Tư-đà. 

Chói sáng như lửa ngọn, 
Vận hành giữa hư không, 
Gitta trời thu, mây tinh, 
Được hỷ lạc rộng lớn. 
Đưa lên giữa hư không, 
Có hàng ngàn vòng chuyên, 
Có tán vàng lông thú, 

Kẻ cám long, phát trân. 
Теп Kanhasiri,^ 

Trén tám chán màu vàng, 
Lại trên dau Thái tử, 

Tâm án sĩ phán khởi, 

Đưa tay bông Thái tử. 
Con trai dòng họ Thích, 
Các tướng số, chú thuật, 
Thốt lên lời như sau: 

Tối thượng loài hai chân.” 
Só mệnh của tự mình, 

Vị áy rơi nước mắt, 

Hỏi án sĩ dang khóc: 

Sé xảy cho Thai tử?” 

Vi án si tra lời: 

Хау đến cho Thái tử, 
Chướng ngai sé không có, 
Chó có lo láng gi. 

Tối thượng quả Bó-dé, 

Sẽ chuyển bánh xe pháp, 
Vi hạnh phúc nhiêu người, 
Được truyền bá rộng rãi. 
Còn lại không bao nhiêu, 
Ta sẽ bị mạng chung, 

Bậc Tinh Cần Vô Tỷ, 

Bát hanh và khó dau. 
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700. 


701. 


702. 


703. 


Sau khi khién ho Thích, 
Bác sóng theo Pham hanh, 
Vị ây vi long từ, 

Khích 1é nó hoc pháp, 
“Khi con nghe tiéng Phat, 
Bậc dà dat B6-dé, 

Нау di dén chó áy, 

Và sóng dói Pham hanh, 
Nhu vay được khuyên bao, 
Vi thấy ở tuong lai, 

Do vay Nalaka, 

Séng vói cán hé tri, 

Khi nghe tin pháp luan, 
Đến thay án sĩ vương, 

Hỏi Máu-ni (бі tháng, 
Như A-tư-đà khuyên, 


[Kệ mở đâu đã xong] 


704. 


705. 


706. 


707. 


708. 


709. 


710. 


Lói Asita (A-tu-dà) này, 
Con hói Gotama, 

Khóng nhà, con di dén, 
Con hói bác Ап si, 

Con duóng dao tói thuong, 
Thé Tón dáp nhu sau: 

Là dao hanh Máu-ni, 

Нау dén láng tai nghe, 
Нау vimg tri, an than, 
Hay tu hanh Sa-món, 
Gitta khen ché trong lang, 
Sóng hanh that an tinh, 
Tiéng cao, tháp phát ra, 
Nữ nhân hay cám dỗ, 
Hãy từ bỏ dâm dục, 

Đối hữu tình yêu mạnh, 
Ta thê nào, họ vậy, 

Lây ngã làm ví dụ, 


Sanh hoan hỷ rộng lớn, 
Bước ra khỏi nội thành; 
Thương con trai của chị, 
Bác Tinh Cán Vô Ту. 

Từ người khác nói lén, 

Đã đi con đường pháp, 

Hỏi kỹ về đạo pháp, 

Dưới bác Thé Tôn ay.” 

Bởi vị nghĩ hạnh phúc, 
Đường tối thắng thanh tịnh. 
Với phước đức chất chứa, 
Chờ đợi bậc Chiến Thắng. 
Được bậc Chiến Thăng chuyên, 
Nalaka thành tín, 

Pháp Máu-ni tói thuong, 
Trong buói gặp gỡ trước. 


Con biết là như thật, 

Bậc Giải Thoát Moi Pháp. 
Tìm hạnh người khất sĩ, 
Hãy nói lên cho con, 

Đưa đến đạo Mâu-ni. 

Khó hành, khó thành tựu, 
Ta sẽ cho ông biết, 

Ta sẽ nói cho ông, 

Hãy kiên trì, bên chí. 
Không để bị dao động, 
Hãy ché ngu tám sán, 
Khóng cóng cao kiéu man. 
Nhu lửa trong rừng cây, 
Chó cám dỗ ân sĩ. 

Ха mọi dục cao tháp, 
Khóng dói nghich, tham dám. 
Ho thé nào, Ta vay, 

Chó giét, chó bao giét. 


711. Hay bỏ duc, bỏ tham, Бау phàm phu bi nám, 
Bác Có Mát hành dao, Vượt địa ngục, loài nguòi.” 
712. Bung đói, ăn chừng muc, Ít dục, không tham lam, 
Vị áy không ham duc, Khóng duc, thát tich tinh. 
713. Sau khi di khát thực, An si vào rừng sâu, 
Đi đến dưới góc cây, Sửa soạn ngôi an tịnh. 
714. Вас hiển trí hành thiên, Hoan hỷ trong rừng sâu, 
Hành thiền duói gốc cây, Thỏa mãn sở thích mình. 
715. Khi đêm hết, sáng đến, Cần phải đi đến làng, 
Chớ vui khi được mời, Được đô cúng trong làng. 
716. Ап sĩ không di gấp, Đến làng, giữa gia đình, 
Tìm ăn, cắt nói chuyện, Không nói chuyện liên hệ. 
T17. Né được, thật là tốt, Không được, cũng là tốt, 
Nghĩ vậy, cả hai mặt, VỊ ây trở về cây. 
718. Bi với bát cám tay, Khóng cám, dáng nhu cám, 
Chó khinh dó cho ft, Khóng ché nguói dem cho. 
719. Вас Sa-món thuyết giảng, Con duóng cao và tháp, 
Nhung đến bờ bên kia, Không có hai con đường, 
Tuy váy, chớ nghĩ rang, Trải nghiệm này một lần. 
720.  Ty-kheo nào không tham, Vị áy cắt dòng cháy, 
Đoạn tận hành thiện ác, Vị ay không sâu não.” 
721.  Tasé dạy cho ông, Thức tri hanh án sĩ, 
Nhớ du dao dính mát, Lo tu (phóng dut luói), 
Với lưỡi ân nóc hong, Hãy han ché bao її? 
722. Тап chó có thụ động, Nhung chó nghi quá nhiéu, 
Khóng hói hám, dóc láp, Sống cứu cánh Pham hanh. 
723. Нау tập ngôi một minh, Sóng düng hanh Sa-món, 
Sóng mót minh duoc goi, Là hanh bác Ап si, 
Néu ua thích mót minh, Sau chói sáng mười phuong. 
724. Sau khi nghe tiếng nói, Của các bậc hiên sĩ, 


Hãy hành thiên, bỏ dục, 
Tăng trưởng tàm và tín. 
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Mong đệ tử của Ta, 


? Tham chiếu: Dh. v. 127; Pháp cú kinh “Đao trượng phẩm” 15 4) 8 J] t đủ (T.04. 0210.18. 0565229); 
D điệu kinh ° m ham” HAR AS ih (7.04. 0212.6. 0649a06); Pháp tập yêu tung kinh “Ai lạc 
ham” Ж Ж SE Afi Ші (7.04. 0213.5. 0779c23). 


қ voii Kv. 69, юса: (Vấn аё hoại lia quá vi A-la-hán). 
? Xem CNid. 38, Udayamanavapuccha (Câu hỏi của thanh niên Udaya). 
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725. Нау hoc các dòng nước, Tu khe nui vuc sáu, 
Dong nuóc nhó cháy 6n, Bién lón thi im láng. 

726.  Cáigitróng kéu to, Cai gi day yén lang, 
Ngu nhu ghé vơi nước, Bác trí nhu ao dáy. 

727. Khi Sa-món nói nhiéu, Nói lién hé dén dich, 
Tu biét nén thuyét pháp, Tự biết nén nói nhiéu.” 

728. Ai biết, biết tự ché, Ai biết không nói nhiều, 
via ay la a an бі, Xüng dáng hanh àn si, 
VỊ ay là à án si, Dat duoc hanh an si. 


812. KINH HAI PHÁP TÙY QUAN (Dvayatanupassanasutta) (Sn. 139) 

Nhu váy tói nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú tại Savatthi, ở Đông Viên, tại lâu đài của mẹ Migara. 
Lúc bây gio, trong ngày trai giới (Uposatha), vào ngày rám trăng tròn, trong 
dém ram, Thé Tón ngói giíta troi voi ching Ty-kheo doanh váy. Ебі Thé Tón 
nhin xung quanh chüng Ty-kheo dang yén láng, nói vói các Ty-kheo: 

(1) Này các Ty-kheo, phàm có những thiện pháp nào thuộc bậc Thánh có 
kha năng hướng thượng, đưa đến giác ngộ; này các Ty-kheo, đối với các thiện 
pháp thuộc bậc Thánh có kha năng hướng thượng đưa đến giác ngộ ấy, do lý do 
gi các ông nghe những pháp ay? 

Này các Ty-kheo, các ông có thé được hỏi như vậy; các ông có thé trả lời 
cho những người hỏi câu hỏi ây như sau: “Vì muôn có như thật trí đối với hai 
pháp.” Và các ông nói: “Thế nào là hai?" “Đây là khó, đây là khó tập”, đây là 
tùy quán pháp thứ nhất. “Đây là khô diệt, đây là con đường đưa đến khó diệt”, 
đây là tùy quán pháp thứ hai. 

Мау các Ty-kheo, nhu vậy, do Ty-kheo chon chánh tùy quán hai pháp, 
khóng có phóng dat, nhiét tam, tinh cán, duoc chó doi là mót trong hai quá sau 
day: Duoc chánh trí ngay trong hién tai; và néu có du y, chimg qua Bát hoàn. 

Thé Tón nói nhu váy. Thién Thé nói nhu váy xong, bác Dao Su lai nói thém: 


729. Ai không tuệ tri khó, Và nguyên nhân của khô, 
Và chỗ khô hoàn toàn, Được đoạn tận không dư, 
Vị áy không biết đường, Đưa đến khô an tịnh. 

730. Không có tâm giải thoát, Không có tuệ giải thoát, 
Vi ay không có thé, Doan tan sanh va già. 

731.  Nhüng ai tué tri khó, Và nguyén nhán cua khó, 
Và chó khó hoàn toàn, Được đoạn tận không du, 
Vị ây biết con đường, Đưa đến khô an tịnh. 


28 Xem Miln. 414, Kumbhangapahho (Câu hỏi về tinh chát của chum nước). 
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732. Day đủ tám giải thoát, Với trí tuệ giải thoát, 
Những vi ây có thê, Với trí tuệ giải thoát, 


Đoạn tận sanh và già. 

(2) Này các Tỷ-kheo, có thể các ông được hỏi thêm nữa như sau: “Có thê 
có chơn chánh tùy quán hai pháp, theo một pháp môn khác không?” Các ông 
cần phải trả lời: “Có thé có.” Có thé có như thé nào? “Phàm có khó gì hiện hữu, 
tat cả đều do duyên sanh y", đây là tùy quán pháp thứ nhát. *Do su doan diét, 
ly tham, các sanh y không có du tàn, khó không có hiện hữu”, đây là tùy quán 
pháp thứ hai. 


Này các Ту-Кһео, do Ту-Кһео chơn chánh tùy quán hai pháp, không có 
phóng dật, nhiệt tâm, tính cân, được chờ đợi là một trong hai quả sau đây: Được 
chánh trí ngay trong hiện tại; và néu có du y, chứng quà Bát hoàn. 


Thê Tôn nói như vậy. Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


733. Chính do duyên sanh y, Các khô được sanh khởi, 
Tất cả các khô đau, Sai biệt ở trên đời, 
A1 chính do vô minh, Тао пеп sự sanh y, 
Kẻ ngu ay gặp khó, Nói tiếp nhau sanh trưởng: 
Do vậy vị hiểu biết, Không tạo lên sanh у, 


Tuy quán được nguyên nhân, Cua sanh và của khô. 

(3) Này các Ty-kheo, có thé các ông được hỏi thêm nữa nhu sau: “Có thé 
có chơn chánh tùy quán hai pháp theo một pháp môn khác không?” Các ông 
cân phải trả lời: “Có thé có.” Có thé có như thé nào? “Phàm có khó gi hiện hữu, 
tat са đều do duyên vô minh”, đây là tùy quán pháp thứ nhất. “Do đoạn diệt, ly 
tham, vô minh không có dư tàn, khô không có hiện hữu”, đây là tùy quán pháp 
thứ hai. 

Мау các Ту-Кһео, do Ту-Кһео chơn chánh tùy quán hai pháp, không có 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân, được chờ đợi là một trong hai quả sau đây: Được 
chánh trí ngay trong hiện tai; và nêu có du y, chứng quả Bát hoàn. 

Thé Tôn nói nhu vậy. Thiện Thé nói như váy xong, bậc Dao Sư lại nói thêm: 


734. Nhimg ai tiép tuc roi, Dong luán chuyén sanh tir, 
Dén hữu này hữu khác, Sanh thu do vó minh. 
735. VO minh, dai si mé, Dua dén luán chuyén dài, 


Chúng sanh, minh dat được, — Không con phải tái sanh. 

(4) Này các Tý-kheo, có thé các ông được hỏi thêm nữa nhu sau: ... “Phàm 
có khó gì hiện hữu, tất cả đều do duyên các hành”, đây là pháp tùy quán thứ 
nhất. “Do đoạn diệt, ly tham, các hành không có dư tàn, khô không có hiện 
hữu”, đây là pháp tùy quán thứ hai. 

Мау сас Ty-kheo, do Ty-kheo chon chánh tùy quán hai pháp,... bậc Dao Sư 
lại nói thêm: 
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736. Pham khó gi hién hítu, Tat ca duyén các hành; 
Do doan diét các hành, Khô không có hiện hữu. 

737. Do biết nguy hiểm này, Khô do duyên các hành, 
Tịnh chỉ tất cả hành, Do phá hoại các tưởng, 
Như vậy khó được diệt, Biết như thực là vậy. 

738. Вас hiền trí chánh kiến, Hiểu biết với chánh trí, 
Nhiếp phục ma kiết sử, Không đi đến tái sanh. 


(5) Һау сас Ty-kheo, có thé các ông được hỏi thêm nữa nhu sau: ... “Pham 
có khó gi hiện hữu, tất cả déu do duyên thức”, đây là tùy quán pháp thứ nhất. 
“Do đoạn diệt, ly tham, thức không có dư tàn, khế không có hiện hữu”, đây là 
tùy quán pháp thứ hai. 

Này các Ty-kheo, do Ty-kheo chon chánh tùy quán hai pháp,... bác Dao Su 
lai nói thém: 


739. Pham khó gi hiện hữu, Tất cả do duyên thức, 
Với thức được đoạn diệt, Khổ không có hiện hữu. 

740. Do biết nguy hiểm này, Khổ do duyên các thức, 
Ty-kheo tinh chỉ thức, Không dục ái, tịch tinh. 


(6) Này các Ty-kheo, có thể các ông được hỏi thêm nữa như sau: ... “Phàm 
có khó gi hiện hữu, tất cả đều do duyên xúc” , day là tùy quán pháp thứ nhất. 
“Do đoạn diệt, ly tham, xúc không có dư tàn, khó khóng có hién hítu", dáy là 
tùy quán pháp thứ hai. 

Này các Ty-kheo, do Ty-kheo chon chánh tüy quán hai pháp,... bác Dao Su 
lai nói thém: 


741. Những ai xúc chi phối, Chạy theo dòng sanh hữu, 
Những người hành tà đạo, Xa vời diệt kiết sử. 

742. Những ai liễu tri xúc, Nhờ trí, thích an tịnh, 
Do họ thắng tri xúc, Không duc ái, tịch tinh. 


(7) Này các Ty-kheo, có thé các ông được hỏi thêm nữa nhu sau: ... “Pham 
có khó gi hiện hữu, tất cả đều do duyên thọ” , dày là tùy quán pháp thứ nhất. 
“Do đoạn diệt, ly tham, thọ không có dư tàn, khó không có hiện hữu”, day là 
tùy quán pháp thứ hai. 
Này các Ty-kheo, do Ту-Кһео chon chánh tùy quán hai pháp,... bác Бао Sư 
lại nói thêm: 


743. Với lạc thọ, khó thọ, Hay bát khó bát lac, 
Nội tho và ngoại tho, Pham có cam tho gi. 
744.  Biét được đây là khó, Giá dói, bi hüy hoai, 
Thay từng xúc hoại diệt, Như vậy tại nơi đây, 


Ty-kheo diệt các thọ, Không dục ái, tịch tinh. 
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(8) Này các Ty-kheo, có thé các óng duoc hỏi thêm nữa nhu sau: ... “Pham 
có khô gì hiện hữu, tat cá đều do duyên ái”, đây là pháp tùy quán thứ nhất. “Do 
đoạn diệt, ly tham, ái không có dư tàn, khổ không có hiện hữu”, đây là pháp tùy 
quán thứ hai. 

Này các Ty-kheo, do Ty-kheo chon chánh tùy quán hai pháp,... bậc Dao Sư 
lại nói thêm: 


745. Người có ái bạn đường, 


Беп hữu này, hữu khác, 


746. Do biết nguy hiém пау, 
Ly ái, khóng сһар thü, 


Bi luán chuyén dài dài, 

Luan chuyén khóng dimg nghi. 
Chính ái tác thành khó, 

Chánh niém, Ty-kheo hành.? 


(9) Này các Ty-kheo, có thé các ông được hỏi thêm nữa nhu sau: ... “Phàm 
có khô øì hiện hữu, tất cả đều do duyên thủ” , đây là pháp tùy quán thứ nhất. 
“Do đoạn diệt, ly tham, thủ không có dư tàn, khổ không có hiện hữu”, đây là 


tùy quán pháp thứ hai. 


Мау các Ty-kheo, do Ty-kheo chon chánh tùy quán hai pháp,... bậc Dao Sư 


lại nói thêm: 
747. Do duyên thủ có hữu, 
Từ sanh nên có chết, 
748. Do vậy bậc hiền tri, 
Nhờ thăng trí sanh diệt, 


Do hữu đi đến khó, 

Đây nguyên nhân của khó. 
Diệt thủ nhờ chánh trí, 
Không đi đến tái sanh. 


(10) Này các Ту-Кһео, có thé các ông được hỏi thêm nữa như sau: ... “Phàm 
có khô gì hiện hữu, tât cả đêu do duyên khởi xướng”, đây là pháp tùy quản thứ 
nhât. “Do đoạn diệt, ly tham, khởi xướng không có dư tàn, khô không có hiện 


hữu”, đây là tùy quán pháp thứ hai. 


Мау các Ty-kheo, do Ty-kheo chon chánh tùy quán hai pháp.... bậc Đạo Sư 


lại nói thêm: 
749. Phàm khô gì hiện hữu, 


Do đoạn diệt khởi xướng, 


750. Do biết nguy hiểm này, 
Từ bỏ mọi khởi xướng, 
751. Do đoạn tận hữu ái, 


Tat са duyén khói xuóng, 
Khó khóng có hién hítu. 

Khó do duyén khói xuóng, 
Không khởi xướng, giải thoát. 
Tâm Ty-kheo tịch tinh, 


Vượt khỏi sanh luân chuyên, Vị áy không tái sanh. 

(11) Này các Ty-kheo, có thé các ông được hỏi thêm nữa nhu sau: ... “Phàm 
có khó gi hiện hữu, tat cả đều do duyên thức ăn”, đây là pháp tùy quán thứ nhất. 
“Do đoạn diệt, ly tham, thức ăn không có dư tàn, khó không có hiện hữu”, day 
là tùy quán pháp thứ hai. 

9 Kệ 746-47, xem A. II. 10, Tanhuppadasutta (Kinh Ai sanh); It. 8, Tanhasamyojanasutta (Kinh Ai kiét 


sử); It. 109, Tanhuppadasutta (Kinh Ai sanh); J. IV. 351, Mahavanijajataka (Chuyện vi đại thương 
пһап), só 493. 
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Này các Ty-kheo, do Ty-kheo chon chánh tùy quán hai pháp,... bac Dao Su 


lai nói thém: 
752. Pham khó gì hiện hữu, 
Do đoạn diệt thức ăn, 
753. По biét nguy hiém này, 
Liéu tri moi thürc án, 


754.  Nhó chánh trí không bệnh, 


Thọ dụng các thức ăn, 
VỊ đạt được trí tuệ, 


Tất cả duyên thức ăn, 
Khô không có hiện híru.?? 
Khó do duyên thức ăn, 
Không y mọi thức ăn. 
Đoạn diệt các lậu hoặc, 
Giác sát, trú Chánh pháp, 
Không rơi vào ước lượng. 


(12) Này các Ty-kheo, có thé các ông được hỏi thêm nữa như sau: ... “Phàm 
có khó gì hiện hữu, tất cả đều do duyên dao động”, đây là pháp tùy am thir 
nhat. “Do doan diét, ly tham, dao dóng khóng có du tàn, khó khóng có hién 


hữu”, day là thy quán pháp thứ hai. 


Này các Ty-kheo, do Ty-kheo chon chánh tùy quán hai pháp,... bậc Đạo Su 


lai nói thém: 
755.  Phàm khó gi hién hítu, 
Do doan diét dao dóng, 
756. Do biét nguy hiém này, 
Do váy bó dao dóng, 


Khóng có gi chuóng ngai, 


Vi Ty-kheo bó hành, 


Tat ca duyén dao dóng, 

Khó khóng có hién hítu. 

Khó do duyén dao dóng, 
Chan dừng lai các hành, 
Khóng cháp thü, chánh niém, 
Kháp tát са chán trói. 


(13) Này các Ty-kheo, có thé các ông được hỏi thêm nữa nhu sau: ... “Аі có 
nuong tua, thi bi dao dóng", day là pháp tüy quan thir nhat. “Ai khong có nuong 
tựa, không bi dao động”, day là pháp tùy quán thứ hai. 

Này các Ty-kheo, do Ty-kheo chon chánh tüy quán hai pháp,... bác Dao Su 
lai nói thém: 

757. Không nương tựa, không động, Nương tựa có chấp thủ, 

Chấp hữu này hữu khác, Không vượt được luân hôi. 

T58. Sau khi rõ biết được, Nguy hiểm tai hại này, 

Trong các sự nương tựa, Có sợ hãi lớn lao, 


Không nương tựa y chỉ, Không châp thủ, chánh niệm, 
VỊ Ty-kheo bộ hành, Khap tat ca chân trời. 


(14) Này các Ty-kheo, có thé các ông được hỏi thêm nữa nhu sau: ... “Có 
thé có như thê nào?" Này các Ty-kheo, “các pháp vô sac an tinh hơn các sắc 
pháp”, đây là pháp tùy quán thứ nhât. “Sự đoạn diệt an tịnh hơn các pháp vô 
sắc”, đây là pháp tùy quán thứ hai. 

30 Tham chiêu: Ud. 45, Upasenasutta (Kinh Upasena), Pe. 1; Xuất diệu kinh “Sa-môn phẩm” Н: # 


mm (T.04. 0212. 32. 0764c15); Pháp tập yếu tụng kinh ° 'Bát- -sô райт” iE 5E EAR ACE: (7.04. 
0213.32. 0796b16). 


KINH ТАР % 393 


Мау сас Ty-kheo, do Ty-kheo chon chánh tüy quán hai pháp,... bac Dao Su 
lai nói thém: 
759. Chúng sanh thuộc Sắc giới, 
Không tuệ tri đoạn diệt, 
760. Những ai liễu tri sắc, 
Giải thoát trong đoạn diệt, 


Chúng sanh trú Vô sác, 
Chúng đi đến tái sanh. 
Khéo an trú vô sắc, 

Họ từ bỏ sự chét.?! 

(15) Này các Tỷ-kheo, có thé các ông được hỏi thêm nữa như sau: ... “Có 
thé có như thé nào?" Này các Tý-kheo, cái gi được thê giới với chư thiên, các 
Ma, các Phạm thiên; được thê giới này với quân chúng Sa- môn và Bả-la-môn, 
với chư thiên và loài người suy tưởng: “Đây là sự thật”, cái áy được các vi 
Thánh khéo thây như thật với chánh trí tuệ: “Cái này là hư vọng”, đây là pháp 
tùy quán thứ nhất. Này các Ty-kheo, cái gi được thê giới với chư thiên, các Ma, 
các Phạm thiên; được thé giới này với quán chúng Sa-món và Bà-la-môn, với 
chư thiên và loài người suy tưởng: “Đây là hư vọng”, cái ду được các vị Thánh 
khéo thây như thật với chánh trí tuệ: “Cái này là chơn thật”, đây là pháp tùy 
quán thứ hai. 

Này các Ty-kheo, do Ty-kheo chon chánh tüy quán hai pháp,... bac Dao Su 
lai nói thém: 


761. Нау xem thé giới này, Vói thé giói chu thién, 
Hoan hy VỚI phi nga, An trú trên danh sac, 
Nghĩ răng danh sắc này, Là chơn thật không ngụy. 

762.  Dáuho nghi thé nào, Khi danh sác dói khác, 
Danh sác là hu vong, Giá dói, sóng tam bo. 


Bác Thánh chon that biét, 
Khóng ài duc, tich tinh. 

(16) Này các Tỷ-kheo, có thé các ông được hỏi thêm nữa nhu sau: ... “Có 
thể có như thê nào?” Này các Tý-kheo, cái gì được thé giới với chu thiên, các 
Ma, các Pham thiên; duoc thé giói này vói quán chúng Sa- -môn và Bà-la-món, 
với chu thiên và loài người suy tưởng: “Đây là an lạc”, cái ду được các vi 
Thánh khéo thay nhu thật voi chánh tri tuệ: “Cái nay là khá", dáy là pháp tüy 
quán thứ nhất. Này các Ty-kheo, cái gì được thé giới với chu thiên, các Ma, 
các Phạm thiên; được thé giới này với quán chúng Sa-môn và Bà-la-môn, với 
chư thiên và loài người suy tưởng: “Đây là khổ”, cái ấy được các vị Thánh 
khéo thây như thật với chánh trí tuệ: “Cái này là lạc”, đây là pháp tùy quán 
thứ hai. 

Мау các Ty-kheo, do Ty-kheo chon chánh tùy quán hai pháp,... bậc Dao Sư 
lại nói thêm: 


763.  Niét-bàn không hu ngụy, 
Ho tháng tri chon thát, 


3! Kệ 760-61, xem S. I. 132, Upacalasutta (Kinh Upacala); It. 35, Pahhäparihimasutta (Kinh Thói doa 
khỏi trí tuệ); It. 61, Santatarasutta (Kinh An tịnh hon). 
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764. Сіс, tiéng, huong, vi, хис, Tát ca nhüng pháp này, 

Kha lac, hy, kha y, Khi nao chúng hiện hữu. 
765. Тһе giới với chư thiên, Xem chúng là khả lạc, 

Khi chúng bị hoại diệt, Mới thay chúng là khó.? 
766. Вас Thánh thay là lạc, Khi có thân đoạn diệt, 

Đây hoàn toàn trái ngược, Điều mọi giới được thay. 
767. Điều người khác gọi lạc, Bác Thánh goi là khó, 

Điều người khác gọi khó, Bậc Thánh biết là lạc, 
768. Нау xem pháp khó biết, Kẻ không thây mê mờ. 

Kẻ bị che, tối tăm, Kẻ không thấy, tôi mù, 

Bậc thiện, được rộng mở, Bậc thây được ánh sáng, 
769. Kẻ ngu dâu có gan, Cũng không biết con đường, 

Cũng không có thiện xảo, Đối Chánh pháp Phật dạy. 
770. Bị hữu tham chiến bại, Bị trôi theo dòng hữu, 

Roi vào Ma chi phối, Pháp này khó chánh giác. 
771. Ai ngoài các bậc Thánh, Xứng dang dao Chánh giác. 

Do chánh trí dao áy, Chứng Vô lậu Niét-bàn. 


Thế Tôn thuyết như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hy tín thọ lời Thé Tôn dạy. 
Trong khi pháp này được giảng, tâm của hơn sáu mươi Ty-kheo giải thoát khỏi 
các lậu hoặc, không có châp thủ. 


32 Kệ 765-70, xem S. IV. 126, Pathamarüparamasutta (Kinh thứ nhất vé thích sắc). 


IV. РНАМ NHÓM ТАМ 
(АТТНАКАРАССА) 


51. KINH VE DUC (Kamasutta)! (Sn. 151) 


772. 


773. 


774. 


775. 


776. 


777. 


А1 a0 uóc duoc duc, 
Chác tam y hoan hy, 
Néu người có duc ây, 
Các dục ây bị diệt, 
AI tránh né các dục, 


Chánh niệm vượt thoát được, 


Người nào tham đăm dục, 
Người nô tỳ, phục vụ, 

Như người không sức lực, 
Tai họa giám đạp nó, 

Như nước ùa tràn vào, 

Do vậy người thường niệm, 
Bỏ dục vượt bộc lưu, 


Nếu dục được thành tựu, 
Được điều con người muốn. 
Ước muốn được sanh khởi, 
Bị khô như tên đâm. 

Như chân tránh đầu răn, 
Ái trién này ở đời. 

Ruộng đất, vàng, bò, ngựa, 
Nữ nhân và bà con. 

Bi các dục chinh phục, 
Khó dau buóc theo nó, 
Chiếc thuyén bi vỡ nát. 

Từ bỏ các loại dục, 

Tát thuyén đến bờ kia. 


§2. KINH HANG DONG ТАМ КЕ (Guhatthakasuttay (Sn. 151) 


778. 


779. 


! Tham chiéu: Ud. 57, Sonasutta (Kinh Sonay; J. IV. 172, Kamajataka (Chuyén duc tham) 86 8467; 
MNid. 1, Kamasuttaniddeso (Diên giải kinh vé duc); Netti. 5, Desanaharavibhanga (Phân tích cách 
truyén dat bang sự chi Бао); Netti. 63, Otaranaharavibhanga (Phan tích cách truyén dat băng sự liệt 
kê); Pe. 23, Sasanapatthanadutiyabhumi (Phan thu hai vé Sw hình thành giáo pháp); Vin. I. 179; Phát 


Chüng sanh vào trong hang, 


Người có thái độ vay, 
Hạnh viễn ly với nó, 

Các dục ở trong đời, 

Dục câu làm nhân duyên, 
Họ rất khó giải thoát, 
Đến giải thoát cho mình; 
Họ mong việc chưa lại, 
Những dục này hiện tại, 


Chấp chặt, bị bao trùm, 
Chìm sâu trong 61 mê, 
Như vậy thật xa vời, 
Không dễ gì đoạn tận. 

BỊ lạc, hữu trói buộc, 
Không thể có người khác, 
Họ câu việc đã qua, 

Ho tham dám các duc, 
Và những duc quá khử. 


thuyết Nghĩa túc kinh 29 3& HERS (T.04. 0198. 0174b12). 


? Tham chiéu: Ud. 57, Sonasutta (Kinh Sona); MNid. 22, Guhafthakasuttaniddeso (Dién gidi kinh nhóm 
tám vé hang); Pe. 1, Ariyasaccappakasanapathamabhümi (Phân thứ nhát vé Tuyên thuyết Thanh dê); 


Vin. 1. 179; Phát thuyết Nghĩa túc kinh bita LS (T.04. 0198. 0174512). 
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780. 


781. 


782. 


783. 


784. 


785. 


Ai tham dám các duc, 
Ho xan tham, keo kiét, 
Khi roi vào dau khó, 

Ó дау, sau khi chét, 

Do vay 6 tai day, 

Dé minh biết những gi, 
Do nhán duyén nhu vay, 
Vi ráng bác Thánh nói: 
Ta thay ó trén dói, 

Di dén khát ái này, 


Pham những người tháp kém, 


Chua vién ly khát ái, 

Hãy nhìn những người ấy, 
Như cá chỗ ít nước, 

Tháy được sự kiện này, 
Không làm sự việc øì, 
Hãy nhiếp phục ước muốn, 
Nhờ liễu tri các xúc, 

Cái gì tự ngã trách, 

Bậc trí không bi nhóp, 

Do liễu tri các tưởng.) 
Bậc Mâu-ni không nhiễm, 
Với mũi tên rút ra, 

Không cầu mong đời này, 


BỊ trói buộc si mé, 

An trú trên bát chánh, 

Họ sầu muộn, than khóc, 
Tương lai sẽ thế nào? 

Con người cân học tập, 

Là bất chánh ở đời; 

Mà sống không bất chánh, 
Ngắn thay sanh mạng này! 
Loài người run, sợ hãi, 
Trong những loại sanh hữu. 
Than van trước miệng chết, 
Đối với hữu, phi hữu. 

Run sợ trong tự ngã, 

Trong dòng sông khô cạn, 
Hãy sóng không của ta, 
Khiến tham đắm các hữu. 
Đối với hai cực đoan, 
Không còn có tham đăm, 
Cái ây không có làm, 

Bởi những gi thấy nghe. 
Vượt qua khói bộc lưu, 

Đối với mọi chấp thủ, 

Sở hành không phóng dật, 
Không mong ước đời sau. 


83. KINH SAI LẠC TÁM KỆ (Dutthatthakasutta)^ (Sn. 153) 


786. 


787. 


788. 


? Danh sác. 


* Tham chiéu: Ud. 57, Sonasutta (Kinh Sona); MNid. 61, Dutthatthakasuttaniddeso (Diễn giải kinh 
nhóm tám vé xáu ха); Vin. L. 179; Phát thuyét Nghia tic kinh ҮЙ, ДЕ £6 (T.04. 0198. 0174b12). 


Thật có một số người, 

Và thật cũng có người, 
Dau có lời nói gi, 

Do vậy bậc Mau-ni, 
Người ước muốn dắt dẫn, 
Làm sao từ bỏ được, 

Khi tự mình tác thành, 
Họ biết nhu thé nào, 
Nguoi khong có ai hoi, 
Biết dén những giới cám, 


Nói với y sai lạc, 

Nói lên ý chơn thật. 

Ấn sĩ không liên hệ, 
Không chỗ nào hoang vu. 
Thiên trú điều sở thích, 
Điều tà kiến của mình, 
Quan diém riéng спа minh, 
Ho sé nói nhu váy. 

Lai nói cho người khác, 
Cua tu cá nhân minh, 


Вас thién хао nói ráng, 
Néu ai tu nói lén, 
789.  ViTy-kheo an tinh, 
Khóng tán thán giói duc, 
Вас thién xao nói ráng, 
Мот vi ay dé cao, 
790. Ус những ai, các pháp, 
Duoc dat ra phía truóc, 
Khi да tháy loi ích, 
Y dáy và an tru, 
791. Đối với các định kiên, 
Khi tích trữ càng nhiêu, 
Do vậy là con người, 
Có khi quyết từ bỏ, 
792. Đôi với bậc trí tịnh, 
Về hữu và phi hữu, 
Bậc trí tịnh từ bỏ, 
Vị ây không chấp thủ, 
793. Với ai có chap thủ, 
Với ai không chap thủ, 
Chính đối với vị ấy, 
VỊ ây đã tây sạch, 


794. Та thây vị thanh tịnh, 
Sự thanh tịnh con người, 
Nắm giữ quan điểm này, 
VỊ này sẽ xem trí, 

795. Nếu thanh tinh con похол, 
Hay vói trí vi ду, 
Vi áy có sanh y, 
Vi ay nói nhu vay, 

796. Ba-la-m6n không nói, 
Với điều được thay nghe, 
Với công đức, ác đức, 
Từ bỏ mọi chấp ngã, 
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Như vậy không Thánh pháp, 
Lời tán than tự nga. 
Sống hết sức tịch tịnh, 
Nói rằng “Tôi là vay”; 
Như vậy là Thánh pháp, 
Ở đời không khởi lên. 
Được sắp xếp, tác thành, 
Không phải là thuần tịnh, 
Trên tự thân của mình, 
Duyên nơi sự dao động. 
Không dễ gì vượt qua, 
Sự chấp trước các pháp, 
Đối với trú xứ ấy, 

Có khi châp nhận pháp. 
Không có định kiến sẵn, 
Ở nơi nào trên đời. 

Man trả và kiêu mạn, 
Điều gì khiến người đi. 
Hay chỉ trích các pháp, 
Lay gì có thé nói? 

Ngã, phi ngã đều không, 
Moi tà kiên ở đời. 


84. KINH THANH TINH ТАМ KỆ (Suddhaffhakasuffa)Ê (Sn. 154) 


Vi tói thuong, khóng bénh, 
Với tri kiến đạt được, 

Xem day là tối thượng, 

Là tùy quán thanh tịnh. 

Do tri kiến đạt được, 

Từ bỏ sự đau khó, 

Ngoài Thánh đạo được tịnh, 
Do tri kiến cá nhân. 

Ngoài Thánh đạo được tịnh, 
Меп, ném, xúc, gió1 duc, 
Vi ay khong nhiém truóc, 
Không làm gi ở đời. 


Tham chiếu: Ud. 57, Sonasutta (Kinh Sona); MNid. 83, Suddhatthakasuttaniddeso (Diễn giải kinh 
nhóm tám về trong sạch); Vin. 1. 179; Phát thuyêt Nghĩa túc kinh (ze 3 FLAS (7.04. 0198. 0174b12). 
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797. 


798. 


799. 


800. 


801. 


Từ bó tri kiến cũ, 

Đi đến sự tham đắm, 

Họ năm giữ, chấp trước, 
Như khi thả cành này, 
Người tự mình chấp nhận, 
Đi chỗ cao chỗ thấp, 
Người có trí rộng lớn, 

Có trí không đi đến, 

Vị ấy đạt thù tháng, 

Phàm có điều thây nghe, 
Với vị tri kiến vậy, 

Không bi ai ở đời, 

Họ không tác thành gi, 
Ho khóng có nói lén, 
Khong dính liu tham dám, 
Ho khóng tao tham vong, 
Với vi Bà-la-môn, 

Sau khi biết và thấy, 
Tham ái không chi phối, 
Vị ấy ở đời này, 


Y chỉ tri kiến mới, 

Không vượt qua ái dục, 
Họ tù bỏ, xa lánh, 

Rồi lại năm cành khác. 
Các chủng loại giới cám, 
Sống bị tưởng chi phối; 
Nhờ trí tuệ quản pháp, 
Các pháp cao và thâp. 
Trong tất cả các pháp, 
Hay ngửi, ném, xúc cham, 
Sống đời sống rộng mở, 
Có thé chi phối được. 

Họ không dé cao gi, 

Đây tối thăng thanh tịnh, 
Moi chấp trước, trién phược, 
Bắt cứ đâu ở đời. 

Đã vượt khỏi biên giới, 
Không có kiến, châp trước, 
Cũng không tham, ly tham, 
Không chấp thủ gì khác. 


85. KINH TOI THÁNG ТАМ КЕ (Paramaffhakasuffa)5 (Sn. 156) 


802. 


803. 


804. 


805. 


6 Tham chiéu: Ud. 57, Sonasutta (Kinh Sona), MNid. 101, Paramatthakasuttaniddeso (Dién giai kinh 
nhóm tám vé tôi tháng); Vin. І. 179; Phát thuyết Nghĩa túc kinh RERA Æ XE (T.04. 0198. 0174512). 


Ai thién trü trong Кібп, 
Ở đời dat kiến ấy, 

Người áy nói tát cả, 

Do vậy không vượt khỏi, 
Khi nó thây lợi ích, 

Đối với vật tháy nghe, 
Vị áy ở tại đây, 

Nó thay mọi người khác, 
Người y chỉ kiến ấy, 

Các bậc thiện nói răng, 
Do vậy đôi thây nghe, 
Bậc Tỷ-kheo không có, 
Chớ có tác thành ra, 

Từ ở nơi chánh trí, 


Xem kiến ấy tôi thắng, 
Vào địa vị tôi thượng, 
Người khác là hạ liệt, 

Sự tranh luận ở đời. 

Đến với tự ngã nó, 

Ngửi, nêm, xúc, giới đức, 
Liên chap trước, năm giữ, 
Là hạ liệt thâp kém. 

Thay người khác hạ liệt, 
Đây là sự trói buộc, 
Ngửi, ném, cham, 0101 cám, 
Y chi, nuong tua vào. 

Tri kién ó trén dói, 

Hay từ noi giới đức, 


806. 


807. 


808. 


809. 


Khóng Бап tám so sánh, 
Khóng có suy nghi dén, 
Doan tan, tir bó nga, 
Khóng tác thành, dung nén, 
Chon that giữa tranh chấp, 
Vị ây không đi theo, 


Với аі không hướng nguyện, 


Với hữu và phi hữu, 

Vị áy không an trú, 

Từ bỏ mọi chấp thủ, 

Đối vị ây ở đây, 

Được ngửi, пет, xúc chạm, 
VỊ Bà-la-môn ay, 

Khong ai 6 doi nay, 

Ho khong tac thanh gi, 
Các pháp khóng duoc ho, 
Khóng mót Pham chí nào, 
Di dén bó bén kia, 


86. KINH GIA (Jarasutta)' (Sn. 158) 


810. 


811. 


812. 


813. 


814. 


7 Tham chiéu: 


Phát thuyét Nghĩa túc kinh 


Sinh mạng пау ngăn thay, 
Nếu ai sóng hơn nữa, 


Loài người sâu vì ngã, 
Trồng không là đời này, 
Vì loài người nghĩ răng, 
Cái ấy bị sự chết, 

Biết vậy bậc hiền trí, 
Cái này ngã của ta, 
Như những gi hiện lên, 
Con người khi tỉnh dậy, 
Cũng vậy ở đời này, 
Rồi sẽ chết mắt đi, 

Các loại hạng người ay, 
Nén ho duoc goi tén, 
Với người đã chết di, 
Vì chỉ có tên suông, 


Ud. 57, Sonasutta (Kinh Sona); MNid. 116, Jarasuttaniddeso (Diễn giải kinh về sự gid); 
Pe. 1, Ariyasaccappakasana athamabhiimi (Phan thi nhát vé Ti uyén thuyét Thánh 46); Vin. 1. 179; 
ast AE (T.04. 0198. 0174b12). 
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Tự ngã bang người khác, 
Đây “liệt” hay đây “thắng.” 
Không chấp thủ sự рі, 

Dù nương tựa nơi trí, 
Không theo phe phái nào, 
Một loại tri kién nào. 

Về cả hai cực đoan, 

Hay đời này, đời sau, 

Tại một trú xứ nào, 

Đôi với tat cả pháp. 

Những gi được tháy nghe, 
Chüt suy tuóng cüng khóng, 
Khong chap thu, tri kién, 
Có thé chi phói duoc. 

Ho khóng dé cao gi, 

Cháp truóc, nám giit gi, 

Bi giói cám dát dàn, 

Vi áy khóng tró lui. 


Trong trám nám rói chét, 
Rói cüng chét vi già. 

Moi chap thủ vô thường, 
Thay vậy sông không nhà. 
Cái này là của tôi, 

Làm hoại diệt hư tàn, 
Không gọi, không hướng đến, 
Cái này là của ta. 

Trong giấc ngủ mộng mị, 
Không còn tháy được gi, 
Người được ưa, ái luyén, 
Không ai còn tháy được. 
Được tháy và được nghe, 
Tén này hay tén khác. 
Chi duoc goi tén khóng, 
Sẽ được còn tón tai. 
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815. Tham dám cái của ta, Ho khóng có tir bó, 
Sáu khó và than van, Cüng xan tham, keo kiét, 
Do váy bác án si, Sau khi bó cháp thü, 
Đã sống một đời sóng, Thay được sự an ón. 
816. Đối với vị Ту-Кһео, Sóng thanh váng mot minh, 
Sống tu tập tâm ý, Hướng đến hạnh viễn ly, 
Nếp sông vậy được nói, Hòa hợp với vi ду, 
Và không nêu tự ngã, Trong hiện hữu của mình. 
817. Viân sĩ không tựa, Không y chỉ một ai, 
Không làm thành thương yêu, Không tác thành ghét bo, 
Do vậy trong sâu than, Trong xan tham, keo kiết, 
Như nước trên lá cây, Không dính ướt làm nhơ. 
818. Giống như một giọt nước, Không dính ướt hoa sen, 
Như nước trên bông sen, Không dính ướt làm nhơ, 
Đối với vật thây nghe, Được ngửi, nếm, xúc cham, 
Cũng vậy bậc ấn sĩ, Không dính ướt tham đắm. 
819. | Do vậy bậc tây sạch, Không có suy tư đến, 
Điều được thây được nghe, Được ngửi, nếm, xúc chạm, 
Vị ây muốn thanh tịnh, Không có dựa gì khác, 
Vị áy không tham dám, Cũng không có ly tham. 


§7. KINH TISSA METTEYYA (Tissametteyyasutta)* (Sn. 160) 


820.  Tissa Metteyya, Tôn gia nói nhu sau: 
Thé Топ һау nói lén, Sự tai hai của người, 
Đăm say về dâm dục, Sau khi nghe, chúng con, 
Sẽ học tập lời Ngài, Lời dạy về viễn ly. 

821. Thế Tôn nói nhu sau: Hói này Мейеууа, 
Ai dám say dám duc, Quén mát lói giáng day, 
Roi vào duóng tà vay, Nép sóng áy khóng thánh. 

822. Altrước sóng mot minh, Nay rơi vào dâm duc, 
Nhu xe bi nghiéng nga, Người ду ở trong đời, 
Được gọi là phàm phu, Được gọi là hạ liệt. 

823. Tiếng tốt có từ trước, Giờ đây bị tón giám, 
Thây vậy hãy học tập, Từ bỏ sự dám duc. 

824. Chi phối bởi suy tư, Tram ngâm như kẻ khốn, 


Nghe tiếng trách người khác, Кё này bị thất vọng. 


š Tham chiêu: Ud. 57, Sonasutta (Kinh Sona); MNid. 138, Tissametteyyasuttaniddeso (Diễn giải kinh 
về Tissametteyya); Pe. 1 , Ariyasaccappakasapathamabhiimi (Phan thứ nhất vé Tuyên thuyết Thánh дё); 
Vin. I. 179; Phật thuyết Nghĩa túc kinh IRER J $€ (T.04. 0198. 0174512). 


825. 
826. 
827. 
828. 


829. 


58. KINH PASURA (Pasürasutta) (Sn. 
830. 


831. 


832. 


833. 


834. 


835. 


BỊ người khác buộc tội, 


Trở thành người tham lớn, 


Được danh là hiên trí, 
Nêu rơi vào dâm dục, 
Thấy nguy hại như vậy, 
Kiên trì sông cô độc, 
Hãy học tập viễn ly, 


Không nghĩ mình tối thăng, 


Sở hành bác án sĩ, 
Bậc vượt khỏi bộc lưu, 
BỊ tham dục trói buộc, 


Ở đây, chính thanh tịnh, 
Họ nói trong pháp khác, 
Họ nói chỗ y chỉ, 

Mỗi người mỗi an trú, 


Những ai muôn tranh luận, 


Họ công kích lẫn nhau, 
Họ đi đến người khác, 
Но muón được tán thán, 
Ham mê thích tranh luận, 
Ước muốn được tán thán, 
Khi bị đánh thất bại, 

Bị chê, họ nỗi giận, 

Khi các nhà thâm sát, 


Tuyên bô cuộc tranh luận, 


Kẻ nói lời hạ liệt, 

Họ rên rỉ, than van, 

Gitta các vị Sa-món, 
Trong các tranh luán пау, 
Do tháy ró nhu váy, 

Dau có duoc tán than, 
Hay trong tranh luận nay, 
Sau khi dà nói lén, 
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Nó làm các dao kiém, 

Chấp thủ điều vong ngôn. 
An trú, sông một minh, 

Sâu não như kẻ ngu. 

Bậc ân sĩ trước sau, 

Không thực hành dám dục. 
Đây hạnh Thánh tối thượng, 
Dâu gân được Niết-bàn. 
Trồng không, không mong dục, 
Được các người ở đời, 
Ganh tị và thèm muốn. 


161) 


Họ thuyết giảng như vậy, 
Không có sự thanh tinh, 
Ở đây là thanh tịnh, 
Trong sự thật của mình. 
Sau khi vào hội chúng, 
Но gọi nhau là ngu, 

Và khói lên tranh luận, 
Họ gọi chúng thiện xảo. 
Ở giữa các hội chúng, 

Ho sợ hài that bại, 

Họ trở thành rün chí, 

Kẻ tìm lỗi người khác. 
Phê bình các câu hỏi, 

Đi đến chỗ thất bại, 

Than khóc và sáu não, 
No dà danh bai ta. 

Các tranh luán khói lén, 
Có chién tháng, chién bai. 
Khong vui thích tranh luan, 
Cüng khong loi ich gi. 
Мо duoc lói tán thán, 
Chính giữa các hội chúng, 


? Tham chiếu: Ud. 57, Sonasutta (Kinh Sona); MNid. 160, Pasürasuttaniddeso (Diễn giải kinh vé 
Разйға); Pe. 1 , Ariyasaccappakasanapathamabhümi (Phán thứ nhất về Т uyên thuyết Thanh dë); Vin. I. 
179; Phật thuyết Nghĩa túc kinh (RIRA JLRS (T.04. 0198. 0174b12). 
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Do váy nó vui cuói, Мо tu hào kiéu hành, 
Dat duoc muc dich ay, Nhu tám y dà có. 


836.  Cáilàm nó cóng cao, Cüng là dát hai nó, 
Tuy váy nó vàn nói, Lói cóng cao, kiéu man, 
Khi thay được nhu vậy, Hãy đừng có tranh luận, 
Bậc thiện xảo nói răng, Thanh tịnh không do vậy. 
837.  Cüng như bậc anh hùng, Được đồ ăn vua nuôi, 
Đến la hét muốn tim, Một địch thủ anh hùng, 
Ôi, anh hùng hãy đến, Chỗ nào có vị ấy, 
Ти trước đã không со, Sự dau tranh như vậy. 
838. Những ai chấp tri kiến, Tranh luận về kiến ây, 
Tuyên bó, thuyết giảng răng: Chỉ đây là sự thật, 
Ông hãy nói với họ, Ở đây không tranh luận, 
Ông hãy nói thêm răng, Ở đây không địch thủ. 
839. Cuộc chiến đâu đã tàn, Những ai sông như vậy, 
Không có sự chóng dói, Giữa kiến này, kiến khác, 
Нбі này Pasüra! Ông được gi nơi ho, 
Với người không chấp thủ, Một sự gì tối thượng? 
840. Уау ông hãy đi đến, Suy tư, ngẫm nghĩ kỹ, 
Với tâm ý suy tư, Trên những loại tri kiến, 
Khi đến gặp tranh luận, Với bậc đã tây sạch, 


Ông thật không thê nào, 


Cùng уі ay tiên bước. 


89. KINH MAGANDIYA (Magandiyasutta)" (Sn. 163) 
[Thé Tón:] 


841. 


Sau khi tháy khát ái, 
Khóng thé có ua muón, 
Sao, với bao dày tràn, 
Ta khóng có uóc muón, 


[Magandiya:] 


842. 


Nêu Ngài không ước muôn, 


Nữ nhân được mong cau, 
Hãy nói như thê nào, 
Gidi cám và sinh mang, 


Bát lac và tham dám, 
Dói vói su dám duc. 
Nuóc tiéu, phán ué này, 
Vói chán dóng cham nó. 


Ngoc báu nhu thé này, 
Bói rát nhiéu dé vuong, 
Là tri kién cüa Ngài, 
Cùng sự hữu phat sanh. 


9 Bán CST viết Magandiya. Вап Tích Lan, PTS và Thái Lan viết Mãgandiya. Tham chiếu: S. Ш. 9, 
Haliddikanisutta(Kinh Haliddikani); Ud. 57, Sonasutta (Kinh Sona); MNid. 180, Magandiyasuttaniddeso 
(Diên giải kinh vé Magandiya); Vin. I. 179; Phát thuyét Nghĩa túc kinh Bukak ERE (T.04. 0198. 
0174b12). 


843. 


844. 


845. 


846. 


847. 


848. 


849. 


850. 


Thé Tón lién trà lói, 
Vói Ta khóng có nói, 
Sau khi quán sát ky, 
Trong tat cả tri kiến, 
Ta thây biết rõ ràng, 
Magandiya nói: 
Ngài nói vị ân sĩ, 
Còn về ý nghĩa này, 
Thé nào bậc hiển trí, 


Thế Tôn nói như sau: 
Không phải từ tri kiến, 
Không phải từ giới câm, 
Người ta nói như vậy, 
Không kiến, không truyén thống, 
Từ bỏ tất cả chúng, 

Bậc thiện không y chỉ, 
Magandiya nói: 

Từ truyền thống, từ trí, 
Thanh tịnh được đưa đến. 
Cũng không phải không kiến, 
Không giới luật, giới câm, 
Con nghĩ răng pháp vậy, 
Vì răng thật có người, 
Thé Tôn nói như sau: 

Nếu y vẫn tri kiến, 

Chính do những chấp thủ, 
Từ đó ông không thây, 

Do vậy ông cho răng, 
Băng ta, thăng hơn ta, 

AI suy nghĩ như vậy, 

A1 không bị dao động, 
Như vậy đối vị ay, 


Sao Bà-la-món ây, 
Đây chính là nói láo, 
Vói ai khóng hé có, 
Do dáu nó có thé, 

Roi bó moi nhà cua, 
An si khóng than thiét, 
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Cho Magandiya: 

“Та nói nhu thé này," 

Su cháp thü trong pháp, 

Ta không có chấp trước, 
Tịch tịnh trong nội tâm. 
Các lý thuyết quyết định, 
Không năm giữ thuyết nào, 
Của hai chữ nội tịnh, 

Hiểu biết hai chữ ây? 

Này Magandiya, 

Từ truyền thống, tù tri, 
Thanh tịnh được đem đến. 
Nhưng cũng không phải là, 
Không trí, không giới câm, 
Không chấp thủ sự gi, 
Không ước muốn sanh hữu. 
Nếu không tir tri kiến, 
Không phải từ giới cám, 
Người ta nói như vậy, 
Không truyén thống, không trí, 
Thanh tịnh được đem đến, 

Là pháp kẻ ngu si, 

Nhờ kiến đến thanh tịnh. 

Này Magandiya, 

Óng cón tiép tuc hói, 

Di dén su ngu Si, 

Mot chüt gi vé tuóng, 

Pháp này là ngu si. 

Hay tháp kém hon ta, 

Do váy dau tranh khói, 

Bởi ba van dé ấy, 

Không băng, không thù tháng. 
Lại nói: “Đây sự thật”, 

Đề gây nên tranh luận; 

Băng nhau, không bằng nhau. 
Mắc vào tranh luận được. 
Sống là kẻ không nhà, 

Với một а1 ở làng, 
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851. 


852. 


853. 


Tróng khóng các duc vong, 
Không nói chuyện tranh luận, 
Vị ấy sông viễn ly, 

Bậc Long tượng không chấp, 
Như cây sen có gai, 

Không bị nước và bùn, 

Như vậy bậc ân sĩ, 

Không bị dục và đời, 

Bậc trí không do kiến, 

Đi đến sự kiêu mạn, 

Không dé cho hành dóng, 
Khóng dé bi chi phói, 

Nguoi khóng ua thích tuóng, 
Vi duoc Tué giài thoát, 

Và những ai chấp thủ, 
Người ấy sóng xung đột, 


không xem trong sự gi, 
Với một ai ở đời. 

Mọi sự việc ở đời, 

Và không nói đến chúng, 
Sanh ra ở trong nước, 
Мас dính và thâm ướt, 
Nói an tịnh, không tham, 
Мас dính và thám ướt. 
Cüng khóng do tho tuóng, 
Khóng có tham du vào, 
Cho truyén thóng dat dan, 
Trong tru хи cua y. 
Khong có bi trói buộc, 
Không có sự si mê, 

Tư tưởng và tri kiến, 

Với mọi người ở đời. 


810. KINH TRƯỚC KHI BỊ HUY HOẠI (Purabhedasutta)" (Sn .166) 


854. 


855. 


856. 
857. 
858. 
859. 
860. 


861. 


н Tham chiếu: Ud. 57, Sonasutta (Kinh Sona); MNid. 209, Purabhedasuttaniddeso (Dién gidi kinh 


Nguoi sóng doi an tinh, 
Con hói Gotama, 

Thé Tón dáp nhu sau: 
Khóng y chi ban dáu, 
Không Ке đến vật giữa, 
Không phẫn nộ, không sợ, 
Nói hòa nhã, không động, 
Không ước vọng tương Ізі, 
Thây viễn ly giữa xúc, 
Sống riêng, không man trá, 
Không xông xáo, nhàm chán, 
Không mê vật khả 41, 

Nhu hòa nhưng ứng biện, 
Không tu tập vì lợi, 

Không bị ái kích thích, 
Thường trú xả, chánh niệm, 
Băng, hơn hay thua người, 


Kiến và giới thé nào, 

Là bậc người tôi thượng? 

Ly ai trước thân hoại, 

Không y chỉ cuối cùng, 
Không có ưa thích nào. 
Không khoa đại, không hồi, 
Bậc ân sĩ thận ngôn. 

Không sâu muộn quá khứ, 
Không dé kiến dắt dẫn. 
Không muôn, không xan tham, 
Không được nói hai lưỡi. 
Cũng không có quả mạn, 
Không vọng tín, không tham. 
Không được lợi không sân, 
Không đam mé các vi. 

Ở đời không nghĩ mình, 

Vị ây không bóng bột. 


trước khi hoại ra); Vin. L. 179; Phật thuyết Nghĩa túc kinh 3228 8. 8 (T.04. 0198. 0174b12). 
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862. Khong y chi một ai, Biét pháp, khóng y chi, 
Vi áy khóng có ái, Đối với hữu, phi hữu. 

863. Ta gọi vị an tinh, Không mong cầu các dục, 
Vị áy không trién phược, Vượt khỏi các tham trước. 

864. УІ ay không con cái, Thu vat, ruóng, dat dai, 
Khong сб gi nam lay, Là ta, là khóng ta. 

865. Pham phu có buộc tội, Hoặc Sa-món, Pham chi, 
Vi áy khóng quan tám, Trong lói nói khóng dóng. 


866. Không tham, không xan lan, Án sĩ không nói cao, 
Không nói băng, nói thâp, Không đi đên đặt đê, 


Vì vị ây vượt khỏi, Những gi được đặt dé. 
867. Ai không có vật gì, Không có, không sâu muộn, 
Không di dén các pháp, VỊ ay goi an tinh. 


$11. KINH TRANH LUẬN (Kalahavivadasutta)" (Sn. 168) 


[Người hói:] 
868. Tut đâu duoc khởi lén, Các tranh luán, dáu tranh, 
Than van và sáu muón, Cung voi tanh xan tham, 
Man va tang thuong man, Ké cá vói hai luói, 
Ти dau chung sanh nhiéu, Mong Ngài hãy nói lén? 
[Thé Tón:] 
869. Tir ái sanh khởi nhiễu, Các tranh luận, đâu tranh, 
Than van và sâu muộn, Cùng với tánh xan tham, 
Mạn và tăng thượng mạn, Kê cả với hai lưỡi, 
Các tranh luận, đấu tranh, Déu liên hé xan tham, 
Những lời nói hai lưỡi, Khởi lên từ tranh luận. 
[Người hỏi:] 
870. Do những nhân duyên nào, Kha ai sanh ở đời? 
Hay những tham lam nào, Được lưu hành ở đời? 
Ước vọng và thành đạt, Là do nhân duyên nào? 
Khiến loài người được sanh, Trong thời gian tương lai. 
[Thế Tôn:] 
871. Do ước muốn làm nhân, Kha ái sanh ở đời, 
Hay với những tham lam, Được lưu hành ở đời, 
Ước vọng và thành đạt, Do ước muôn làm nhân, 


Khiến loài người được sanh, Trong thời gian tương lai. 


12 Tham chiếu: Ud. 57, Sonasutta (Kinh Sona); MNid. 254, Kalahavivadasuttaniddeso (Diễn giải kinh 
cãi со và tranh cãi); Vin. L. 179; Phật thuyét Nghĩa túc kinh Ji 3 J ZS (T.04. 0198. 0174512). 


406 % KINH TIÉU ВО 


[Người hói:] 

872. Ước muôn sanh ở đời, 
Hay cả những quyết định, 
Phẫn nộ và vọng ngữ, 
Hoặc là những pháp nào, 


[Thế Tôn:] 

873. Khả ý, bất khả ý, 
Do y chỉ nơi chúng, 
Sau khi thấy trong sắc, 


874. 


Chúng sanh mới làm được, 
Phẫn nộ và vọng ngữ, 
Những pháp này lưu hành, 
Kẻ nghi hãy học tập. 

Sau khi biết các pháp, 


[Người hói:] 


875. 


Kha y, bat kha y, 

Do cai gi khóng со, 
Con vé y nghia nay, 
Hay noi cho chung con, 


[Thé Tón:] 


876. 


Do nhán duyén cám хис, 
Nếu không có cảm xúc, 
Còn về ý nghĩa này, 

Ta nói cho ông rõ, 


[Người hỏi:] 


877. 


Con cảm xúc ở doi, 
Hay các loại chấp thủ, 
Do cái gì không có, 
Cái gi không hiện hữu, 


[Thế Tôn:] 


878. 


Do duyén danh và sác, 
Do nhán các uóc muón, 
Néu uóc muón khóng có, 
Do sắc không hiện hữu, 


[Người hỏi:] 


879. 


Sở hành như thé nào, 
An lac và khó dau, 


Là do nhán duyén nào? 
Do nhan nào duoc sanh? 
Cüng vói cà nghi hoác, 
Được Sa-môn nói đến? 


Được gọi vậy ở đời, 

Ước muốn được sanh khởi. 
Cả hữu và phi hữu, 

Những quyết định ở đời. 
Cùng với cả nghi hoặc, 
Khi pháp đôi có mặt, 

Trên con đường chánh trí, 
Do Sa-môn thuyết giảng. 


Là do nhân duyên nào? 

Họ không có hiện hữu? 

Về phi hữu và hữu, 

Nguyên nhân gì chúng sanh? 


Khả ý, bất khả ý, 

Họ cũng không hiện hữu, 

Về phi hữu và hữu, 

Nguyên nhân này chúng sanh. 


Do nhân рі sanh khởi? 
Do từ đâu sanh nhiêu? 
Ngã sở hữu không có? 
Khién không có cảm xúc? 


Nên có các cảm xúc, 
Nên có những chấp thủ, 
Ngã sở hữu cũng không, 
Khiến không có cảm xúc. 


Sắc pháp không hiện hữu? 
Thê nào không có mặt? 


Нау nói lén cho con, 


Chung con muon dugc biét, 


[Thé Tón:] 

880. Khong có tưởng các tưởng, 
Phi tuóng cüng khóng có, 
Do só hành nhu váy, 
Do nhán duyén các tuóng, 

[Người hỏi:] 


881. Ngai đã nói chúng con, 
Có điều nữa hỏi Ngài, 
Bậc hién trí nói rang, 


Nghĩa là ở đời này, 
Hay là chúng muôn nói, 
[Thế Tôn:] 
882. Bậc hiền trí nói rằng, 
Nghĩa là ở đời này, 


Nhưng có người nói rằng, 

Lại một số thiện nhân, 
883. Biết được những pháp â ay, 

Biét vậy bậc ân sĩ, 

Biết được nên giải thoát, 

Bậc hiền không tìm đến, 


[Người hỏi:] 

884. Mỗi người tự thiên chấp, 
Do chấp thủ sai biệt, 
Ai biết như thê này, 
Ai chỉ trích điểm này, 


885. Do chấp thủ như vậy, 
Ho nói kẻ khác ngu, 
Trong những lời nói này, 
Hay tất cả vị này, 


[Thé Tôn:] 
886. Nếu không có chấp thuận, 
Nói kẻ khác là ngu, 
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Không có như thê nào, 
Tâm ý con là vậy. 


Không có tưởng vô tưởng, 
Vô hữu tưởng cũng không, 
Sac pháp không hiện hữu, 
Hý luận được hình thành. 


Những điều chúng con hỏi, 
Mong Ngài trả lời cho, 
Như thé này tôi thượng, 
Thanh tịnh vượt nhân gian, 
Có điều gì khác nữa? 


Nhu thé là tói thuong, 
Thanh tinh vuot nhan gian, 
Chính là su hoai diét, 

Nói ráng: *Khóng du y." 
Déu nuong tua y chi, 

Suy tu trén y chi, 

Không đi đến tranh luận, 
Cả hữu và phi hữu. 


§12. KINH NHỮNG VAN ВЕ NHỎ BE (Cülabyühasutta)? (Sn. 171) 


Về tri kiên của mình, 

Bậc thiện xảo nói lên, 

Vị ду biết được pháp, 

Vị áy không hoàn toàn. 
Họ tranh luận với nhau, 
Không có khéo thiện xảo, 
Lời nói ai chon thật, 

Là những bác khéo nói? 


Pháp của các người khác, 
Tué nhu vay tháp kém, 


ІЗ Tham chiéu: Ud. 57, Sonasutta (Kinh Sona); MNid. 284, Culabyühasuttaniddeso (Diễn giải kinh 
những vấn 46 nhỏ bê); Vin. L. 179; Phật thuyết Nghĩa túc kinh ЕД & (7.04. 0198. 0174512). 
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887. 


888. 


Tát cá là ngu si, 

Tát cá tri Кібп này, 

Néu các cuóc tranh luán, 
Trí tué duoc thanh tinh, 
Ho khóng có mót ai, 

Và tri kién của ho, 

Ta khóng có nói ráng: 
Các người ngu với nhau, 
Với tri kiến tự mình, 

Do vậy các người khác, 


[Người hỏi: | 


889. 


Một số người nói rang: 
Họ nói các người khác, 
Do chấp thủ như vậy, 
Vi sao bậc Sa-món, 


[Thế Tôn:] 


890. 


Sự thật chỉ có một, 

Khi có sự hiểu biết, 
Nhưng họ tự mình khen, 
Do vậy bậc Sa-môn, 


[Người hỏi:] 


891. 


Vi sao ho nói lén, 

Vi sao bác thién xào, 
Néu các su thát ay, 
Hay ho chi nhó dén, 


[Thé Tón:] 


892. 


893. 


894. 


That su các su that, 

Tir các luóng tu tuóng, 
Do ho suy nghi dén, 

Ho nói có hai pháp, 

Các pháp duoc tháy nghe, 
Ho y cứ pháp này, 

An trú các quyết định, 

Họ nói các người khác, 
Vì rằng dói người khác, 
Tự mình gọi chính mình, 
Do chính mình khen mình, 


Khinh thường các người khác, 


Có tuệ thật thâp kém, 

Déu chi là thiên chấp. 
Được tri kiến gạn lọc, 
Thiện xảo trí sáng suốt, 
Là trí tuệ hạ liệt, 

Được hoàn toàn viên mãn. 
“Đây chính là sự thật.” 
Cùng nhau nói như vậy, 
Họ nói là chơn thật, 

Được họ xem là ngu. 


“Đây mới là sự thật”, 

Là tróng không, giả dối, 
Họ tranh luận, đâu tranh, 
Không cùng nói một lời? 


Không sự thật thứ hai, 

Hội chúng không tranh luận, 
Các sự thật khác nhau, 
Không cùng nói một lời. 


Những chơn thật sai khác? 
Lại nói lời tranh luận? 

Là nhiều và sai biệt, 
Những suy luận của họ? 


Khong có nhiều sai biệt, 
Về thường còn ở đời, 
Tư tưởng các tri kiến, 
Sự thật và giả dôi. 

Ngửi, nêm, xúc, giữ giới, 
Họ suy tư, nhìn thây, 

Họ chê cười người khác, 
Là ngu si, bát thiện. 

Họ xem là ngu 51, 

Là thiện xảo tốt đẹp, 

VỊ ay gọi thiện xảo, 

Lời người ấy là vậy. 


895. 


896. 


897. 


898. 


899. 


900. 


Vi áy quá say mé, 

Nén tró thành kiéu man, 
Tu minh voi tam y, 

Và tri kién cüa ho, 


Néu nguoói khác nói ráng: 


Nhu váy dói tu minh, 
Néu tu nó sáng suót, 
Khóng có ai ngu si, 
Những ai tuyên bó pháp, 
Di ngược lại thanh tinh, 
Nhu váy các ngoai dao, 
Do lóng tham tri kién, 
Nhítng ai tuyén bó ráng, 


Ho nói khóng thanh tinh, 


Nhu váy các ngoai dao, 
Ho kién tri tuyén bó, 
Ai kiên trì tuyên bó, 
Sao ở đây có thé, 

VỊ ay tự bản than, 
Người khác nói ho ngu, 
An trü trén quyét dinh, 
Vi ấy ở trên đời, 

Khi từ bỏ tat cả, 

Con người ở trên đời, 
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Với tri kiên của mình, 

Viên mãn tự ý mình, 

Làm lễ Quán đảnh mình, 
Được nghĩ đạt như thê. 

Nó là hạng hạ liệt, 

Kẻ kia cũng liệt tuệ, 

Bậc hiên trí hiểu biết, 

Gitra các bậc Sa-món. 

Sai khác với pháp này, 
Không là người hoàn toàn, 
Tuyên bó that rong rai, 

Но qua sức dam mé. 

Chinh day la thanh tinh, 
Trong cac phap sai khac, 
An trú cách khác nhau, 
Con đường riêng của minh. 
Con đường riêng của mình, 
Nói người khác là ngu? 
Đem lại sự tranh cãi, 
Không được pháp thanh tịnh. 
Tự mình lượng sức người, 
Chỉ tăng thêm tranh luận. 
Mọi quyết định, chủ trương, 
Không tạo ra tranh cãi. 


§13. KINH NHỮNG VAN DE TO LỚN (Малађуйһаѕийа)" (Sn. 174) 
[Người hói:] 


901. 


Với những ai thiên vi, 
Chỉ đây là sự thật, 

Tat ca những người ay, 
Hay chinh tai 6 day, 


[Thé Tón:] 


902. 


Day chi là nhó bé, 

Ta nói vé hai quá, 

Sau khi tháy nhu vay, 
Nén thay rang an 6n, 


Đối với tri kiến này, 
Họ cãi cọ, tranh luận, 
Dem lại sự chỉ trích, 
Ho được lời tán than? 


Không đủ đem an tịnh, 
Của các loại đấu tranh; 
Chớ có nên tranh luận, 
Không phải dau, tranh luận. 


^ Tham chiếu: Ud. 57, Sonasutta (Kinh Sona); MNid. 304, Mahabyühasuttaniddeso (Dién giái kinh 
những van dé to lớn); Vin. I. 179; Phát thuyết Nghĩa túc kinh (2% 36 m 28 (T.04. 0198. 0174b12). 


410 % KINH TIEU ВО 


903. 


904. 


905. 


906. 


907. 


908. 


Phàm nhítng thé tuc này, 
Bậc trí không dua vào, 
Với vật được thây, nghe, 
ра khóng có dính mác, 
Bác xem giói tói thuong, 
Cháp thü giói cám xong, 
Ó dáy ho tu táp, 

Ho chi khéo nói náng, 
Néu có ai vi pham, 
Người ây sé run sợ, 

Và người ду ham muôn, 
Như lữ hành lạc đoàn, 
Hoặc người ây đoạn hết, 
Cùng với các sở hành, 
Không còn có cô găng, 
Người ây sông từ bỏ, 
Người y chỉ khó hanh, 
Ké dua vào nghe tháy, 
Ho là hang nói lón, 
Chua doan duoc tham ái, 
Với ai có nó lực, 

Họ mới phải run sợ, 

Với những ai ở đời, 

Do gi, khiến ho sợ, 


[Người hói:] 


909. 


910. 


Có những người tuyên bó, 
Nhưng người khác lại nói, 


Аі nói lời chơn thật, 
Hay tât cả hạng này, 
Với pháp tự của mình, 


Chỉ trích pháp người khác, 


Do chap thủ như vậy, 
Mọi thê tục tự mình, 


[Thé Tôn:] 


911. 


Nếu có bị người khác, 
Như vậy giữa các pháp, 
Kẻ phàm phu nói răng, 
Cương quyết tự đề cao, 


Được sanh giữa phàm phu, 
Tắt cả thé tuc này, 

Không khởi ý muốn thích, 
Sao nay lại dính mắc. 

Nói tịnh nhờ chế ngự, 

Họ an trú như vậy. 

Do đây được thanh tịnh, 
Họ bị hữu dắt dẫn. 

Giói hạnh và giới cám, 

Vi só hành khiém khuyét. 
Cau mong duoc thanh tinh, 
Khi sóng xa gia dinh. 
Tat ca giới cám thủ, 
Có tội, không có tội, 


Thanh tịnh, không thanh tịnh, 


Không theo giữ an tịnh. 
Người y chỉ nhàm chán, 
Hay ngửi, nêm, xúc chạm, 
Tán thán sự thanh tịnh, 
Đôi với hữu, phi hữu. 

Cáu mong và ham muốn, 
Ó noi các dinh kién; 
Khong có sanh và chét, 
Ho tham vong cái gi? 


Pháp này là tói thuong, 
Pháp ay là ha liệt. 

Gitta hai hạng người nay, 
Déu là hang khéo nói? 
Nói pháp này viên mãn, 
Là tháp kém, hạ liệt; 

Họ luận tranh, dau tranh, 
Ho noi la chon that. 


Khinh ré là ha liệt, 
Không gi thù tháng sao? 
Pháp người khác ha liệt, 
Pháp minh khóng ha liét. 


912. 


913. 


914. 


915. 


916. 


917. 


918. 


919. 


920. 


Nhu mọi người tôn tho, 
Giống như họ tán thán, 
Tat cả những lời nói, 
Sự thanh tịnh đối ho, 
Với người Bà-la-món, 
Sau khi đã nghiên cứu, 
Do vậy nên vị ấy, 


Không thây pháp người khác, 


Họ nói: “Tôi thấy biết, 

Họ đi đến quan điểm, 

Vị áy đã thây vậy, 

Vượt qua được quan điểm, 
Người có mắt thấy được, 
Sau khi thay được chúng, 
Hãy để người ấy thấy, 

Bậc thiện xảo không nói, 
Người đã có cuồng tín, 

Vi đã có thiên vi, 

Y chỉ nơi cái gi, 

Người tuyên bó thanh tinh, 
Pham chí khóng roi vào, 
Khong theo các tri kién, 
Biét duoc các thé tuc, 

Các nguói khác hoc hói, 


Không chap thủ trién phược, 


Gitra tranh luận khởi lên, 
Sống an tịnh, hỷ xả, 

Các người khác học hỏi, 
Từ bỏ lậu hoặc cũ, 
Không đi đến ước muôn, 
Vị hiển trí như vậy, 
Không tham dính ở đời, 
Không có sự thù hàn, 
Phàm có thây nghe gì, 
Ấn sĩ không hệ lụy, 
Không đặt 46, sắp xếp, 
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Chánh pháp của tự mình, 
Mọi sở hành bản thân, 

Trở thành lời chơn thật, 
Tự mỗi người tác thành. 
Không người khác lãnh dao, 
Chấp thủ trong các pháp, 
Vượt khỏi các tranh luận, 
Có thể thù thăng hơn. 

Cái này là như váy." 
Thanh tịnh nhờ tri kiến, 
Cần gì kiến người khác, 
Thanh tịnh nhờ pháp khác. 
Cả danh và cả sắc, 

Sẽ biết chúng là vậy, 

Các dục nhiều hay ít, 
Thanh tịnh là nhờ dục. 
Không đưa đến thanh tịnh, 
Với tri kiến tác thành, 

Nơi đây là tinh sạch, 

Thay Ó day nhu vay. 

Thói gian va uóc luong, 
Không bà con với tri, 

Do phàm phu cháp thü, 
VỊ ay sóng hy xa. 

Ап si sóng 6 dói, 

Khóng theo phe phái nào, 
Gitra những người không tinh, 
Vi ay sóng khóng hoc. 
Không tao lậu hoặc mới, 
không cuồng tín, chấp thủ, 
Thoát khỏi các tà kiến, 
Không bị ngã chỉ trích. 

Đối với tất cả pháp, 

Hay ngửi, nếm, xúc chạm, 
Đã đặt gánh nặng xuống, 
Không phải kiêng, không câu. 
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§14. KINH CON ĐƯỜNG MAU CHÓNG (Tuvafakasutta) (Sn. 179) 


921. 


922. 


923. 


924. 


925. 


926. 


Con hói bác Dai Tién, 
Con đường đến viễn ly, 
Tỷ-kheo sau khi thấy, 
Không có sự chấp thủ, 
Thế Tôn đáp như sau: 
Góc rễ các hy luận, 

Tất cả phải châm dứt, 
Sau khi nhiếp phục chúng, 
Pham có loại pháp gi, 
Hoặc thuộc vé nội pháp, 
Chớ tự hào, kiêu hãnh, 
Trạng thái ây không gọi, 
Chớ có nghĩ như sau: 
Đây là hạ liệt hơn, 

Do phải bi xúc chạm, 
Hãy chớ đề tự mình, 

Hãy giữ được an tịnh, 
Ty-kheo không câu tìm, 
Với người được an tịnh, 
Đã không có tự ngã, 

Như chính giữa trung ương, 
Sóng bién không có sanh, 
Cũng vậy này Ty-kheo, 


Không duc vong, tham luyén, 


[Người hỏi:] 


927. 


VỊ có mắt rộng mở, 
Pháp có thê chê ngự, 


Bậc Hiên thiện, mong Ngài, 


Нау уе biệt giải thoát, 


[Thế Tôn:] 


928. 


929. 


5 Tham chiếu: Ud. 57, бопазийа (Kinh Sona); MNid. 338, Tuvatakasuttaniddeso (Dién giải kinh mot 


Chớ có những con mát, 
Hãy chặn đứng lỗ tai, 

Lại chớ nên đăm say, 
Chớ xem là của ta, 

Trong khi được cảm giác, 
Ty-kheo không than van, 


Bậc Bà Con Mặt Trời, 
Con đường đến an tịnh, 
Làm thê nào tịch tịnh, 
Một vật gì ở đời? 

Hãy chặt đứt hoàn toàn, 
Mọi tư tưởng “tôi là”, 
Pham có nội a1 nào, 
Thường chánh niệm học tập. 
Được thắng tri hoàn toàn, 
Hay thuộc về ngoại pháp, 
Bát cứ một pháp nào, 

Sự bình an tịch tịnh. 

Cái kia là tốt hơn, 

Hay đây là ngang băng, 
Với các sắc sai biệt, 

An tru trên vọng tưởng. 

về phía tự nội tâm, 

An tịnh từ chỗ khác, 

Từ phía tự nội tâm, 

Từ đâu có vô ngã. 

Của bién cả dai dương, 
Biên hoàn toàn dung láng, 
Hày düng láng khóng dóng, 
Đối su gi ở đời. 


Đã tuyên bồ rõ ràng, 

Mọi nguy hiểm khó khăn, 
Tuyên bồ rõ con đường, 
Hoặc về pháp thiền định? 


Day ray những tham dám, 
Nghe câu chuyện của làng, 
Các mùi уі ngon lành, 

Mọi sự vật ở doi! 

Với các loại cảm xúc, 

Bat cứ một điêu gì; 


cách nhanh chóng); Vin. І. 179; Phật thuyết Nghĩa túc kinh "itz 8 (7.04. 0198. 0174b12). 


930. 


931. 


932. 


933. 


934. 


935. 


936. 


937. 


938. 


Vi áy khóng cáu mong, 
Và khóng có run 50, 
Các dé ăn thâu được, 
Các món ăn nhai được, 
Chớ có cất chứa chúng, 
Chớ có quá lo âu, 

Hãy tu tập thiên định, 
Chớ ưa thích trạo cử, 
Đối với các chỗ ngôi, 
Tỷ-kheo hãy an trú, 
Ngủ nghỉ có chừng mực, 
Hãy luôn luôn tỉnh thức, 
Hãy từ bỏ biếng nhac, 
Hãy từ bỏ dâm dục, 
Chớ có dùng bùa chú, 
Chớ tô chức đoán mộng, 
Mong răng đệ tử Ta, 
Không tính ngày tho thai, 
Ty-kheo khóng run 50, 
Cüng khóng có cóng cao, 
Hãy từ bó tham ái, 

Ké luôn ca phan nộ, 
Ty-kheo khóng an tru, 
Lai khóng có chi trích, 
Khi 6 tai thon làng, 

Chó có vi loi duóng, 
Ty-kheo khóng nén nói, 
Và cüng khóng nói 101, 
Chớ có hoc tập theo, 
Chớ có thốt ra lời, 

Chớ có bị dắt dẫn, 
Không cô ý làm nên. 


Chớ có khinh người khác, 


Về vẫn đề trí tuệ, 

Sau khi phẫn uất nghe, 
Của các vị Sa-món, 
Chớ có phản ứng họ, 
Bậc hiên lành an tịnh, 
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Dâu loại sanh hữu nào, 

Rơi vào các kinh hoàng. 
Cùng với các đô uống, 

Các đô vải mặc được, 
Những đô vật nhận được, 
Nếu không thâu được chúng. 
Chớ làm kẻ lang thang, 
Đừng rơi vào phóng dật, 
Cùng với các chỗ năm, 
Những chỗ không tiếng động. 
Chó có ngủ quá nhiễu, 

Nó lực và nhiệt tám, 

Man trá, cười, chơi đùa, 

Bỏ ưa thích trang điểm. 
Atharva Vệ-đà, 

Coi tướng và xem sao, 
Không đoán tiéng thú kêu, 
Không hành nghề lang băm. 
Khi bị người chỉ trích, 

Khi được khen, tán thán, 
Cùng với tánh xan tham, 
Cùng với nói hai lưỡi. 
Trong nghê nghiệp bán buôn, 
Bát cứ tại chó nào, 

Khóng tüc gián mót ai, 

Nói chuyén vói quàn chüng. 
Khoa trương quá muc độ, 
Co dụng ý lợi dưỡng, 

Lối só sàng tráng tráo, 
Khiêu khích xung đột ал. 
Rơi vào lời nói láo, 

Điêu man tra, giả dối, 

Về van dé sinh mạng, 

Và van đề giới hạnh. 

Nhiều ngón từ lời lẽ, 

Hay những kẻ phàm phu, 
Với những lời thô ác, 
Không phản pháo một ді. 
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939. 


940. 


Sau khi rõ biết duoc, 
Tỷ-kheo hãy học tập. 

Rõ biết sự tịch tịnh, 

Chớ có sông phóng dật, 
Bậc đã được chiến thắng, 
Tự mình tháy được pháp, 
Do vậy hãy học tập, 

Với tâm tư cung kính, 
Тһе Tôn nói như vậy. 


Pháp này là như vậy, 

Sáng suốt và chánh niệm, 
Được gọi “sự an tịnh”, 
Trong lời dạy Cu-dam. 
Không ai chiến thăng nỗi, 
Không nghe theo tin đôn, 
Luôn luôn không phóng dật, 
Lời dạy đức Thê Tôn, 


$15. KINH CHAP TRUONG (Attadandasutta)'® (Sn. 182) 


941. 


942. 


943. 


944. 


945. 


946. 


947. 


948. 


949. 


950. 


951. 


Từ người cám các truong, 
Hãy xem các loài người, 
Ta sé nói so hai, 

Tháy loài nguói vüng váy, 
Tháy ho chóng dói nhau, 
Đời toàn không cốt lõi, 
Muốn cho mình ngôi nhà, 
Cuói cùng là xung đột, 
Đây Ta thay mũi tên, 

A1 bị mũi tên đâm, 

A1 rút mũi tên ra, 

Ở đây, sự học tập, 

Phàm triền phược ở đời, 
Rõ các dục hoàn toàn, 
Chơn thật, không xông xáo, 
Không phán nộ, án sĩ, 
Người nghĩ đến Niét-bàn, 
Không sống với phóng dật, 
Không rơi vào nói láo, 
Cân liễu tri ngã mạn, 
Không hoan hỷ uân cũ, 
Trong {дп giảm, không sâu, 
Аі, Ta goi bộc lưu, 

Sở duyên goi rúng động, 


Sợ hãi được sanh ra, 

Trong khi đấu tranh nhau, 
Như Ta đã được biết. 

Như cá trong nước cạn, 

Ta rơi vào sợ hãi. 

Mọi phương đều dao động, 
Ta không thây nhà ở. 

Tháy vậy, Ta chán ngắt, 
Khó thấy, gán vào tim. 
Chay kháp moi phuong huóng; 
Khóng chay, khóng chim xuóng. 
Da duoc nói ró lén, 

Chó lién hé vói chüng, 

Tu hoc táp Niét-bàn. 
Khóng man trá, hai luói, 
Vuot tham ác, xan tham. 
Bo ngu, nhac, thuy mién, 
Khóng an tru qua man. 
Khong tham ai các sác, 
Sóng tir bó bao ác. 

Khóng mong mói uán mói, 
Khóng lién hé tham ái, 
Mong cáu cit tiép nói, 

Bün duc khó vuot qua. 


16 Tham chiéu: Ud. 57, Sonasutta (Kinh Sona); MNid. 401, Attadandasuttaniddeso (Diễn giải kinh иё 
hanh của Бап than); Vin. 1. 179; Phát thuyét Nghĩa túc kinh 38 2 (T.04. 0198. 017412). 


952. 


953. 


954. 


955. 


956. 


957. 


958. 


959. 


960. 


An si giữ chan that, 

Vi tir bó tat ca, 

Biết váy, goi người biết, 
Chơn chánh sống ở đời, 

AI ở đây vượt dục, 

Không sáu, không tham muốn, 
Trước ông làm khô cạn, 

Ở giữa không năm giữ, 
Toàn diện đối danh sắc, 
Không có gì không sáu, 
Không nghĩ “đây của tôi”, 
Người không có tự ngã, 
Không ganh ti, không tham, 
Được hỏi Ta nói lên, 

Bậc ly dục rõ biết, 

Thoát ly các sở hành, 

Bác an sĩ không nói, 

An tịnh, ly xan tham, 

Thế Tôn giảng như vậy. 
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Phạm chí trú đất liên, 
Thật được gọi an tịnh. 
Biết pháp, không y cứ, 
Không tham ái một ai. 

Ái khó vượt ở đời, 

Cắt dòng không trói buộc. 
Sau ông không vật gi, 
Ông sẽ sống an tịnh. 
Không gi nghĩ “của ta", 
Không có già ở đời. 

Không nghĩ “đây của người”, 
Không sâu vì không ngã. 
Không dục, thường đồng đăng, 
Lợi ích bậc bất động. 

Vị ấy không sở hành, 

Thấy ап ón kháp noi. 

Báng nhau, thua, hon nhau, 
Khong nhan, khóng bác bó, 


$16. KINH SARIPUTTA (Sariputtasutta)" (Sn. 185) 


961. 


962. 


963. 


964. 


965. 


966. 


Xá-lợi-phất nói vay, 
Chua từng được nghe ai, 
Nhu tiéng bác Dao su, 
Bác Có Mát xuát hién, 
Quét sach moi u ám, 
Bậc Giác Ngộ độc lập, 
Ngài đến ở đời này, 

Con đến với câu hỏi, 

VỊ Ty-kheo nhàm chán, 
Tại góc cáy, nghia dia, 
Tai chó cao tháp ay, 
Khién Ty-kheo khóng run, 
Bao nguy hiém ở đời, 
Trong hướng đi bất tử, 


Trước con chưa từng thấy, 
Tiếng nói thật ngọt ngào, 
Từ cõi Đâu-suất đến. 

Đời này và thiên giới, 
Độc cư, chứng an lạc. 
Như thật không man trả, 
Lãnh đạo các đô chúng, 
Từ nhiều người trói buộc. 
Thường ngôi nơi trống không, 
Hay hang sâu trong núi. 
Có bao nhiêu sợ hãi, 

Tại trú xứ văng lặng? 
Ty-kheo cán chinh phuc, 
Tai trü xit xa váng? 


7 Tham chiếu: Ud. 57, Sonasutta (Kinh Sona); MNid. 444, Sariputtasuttaniddeso (Dién gidi kinh vé 
Sariputta); Vin. І. 179; Phát thuyét Nghĩa túc kinh eus R Е (T.04. 0198. 0174512). 
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967. 


968. 


969. 


970. 


971. 


972. 


973. 


974. 


975. 


976. 


Ngôn ngữ và hành xu, 

Có bao nhiéu giói cám, 
Cháp nhán hoc táp gi, 
Thông minh, giữ chánh niệm, 
Trên tự ngã của mình, 
Thé Tôn bèn trả lời: 

Với người biết nhàm chán, 
Khi sử dụng sàng tọa, 

Với ai muôn giác ngộ, 

Ta sẽ nói điều ây, 

VỊ Ту-Кһео có trí, 

Không có sợ năm điều, 
Các loại ruôi, mối bay, 
Xúc chạm của loài người, 
Vi ây không nên sọ, 

Khi dà duoc tháy biét, 
Bác tim dén chí thién, 
Cán phai lo khác phuc, 
Khi tho lành bénh hoan, 
Vói lanh và cuc nóng, 
Cam xúc nhiêu bởi chúng, 
Cần tinh tân, cần mẫn, 
Chớ ăn trộm, ăn cắp, 

Hãy cảm xúc từ tâm, 

Khi rõ biết tâm tư, 

Hãy gót sạch, tây sạch, 
Chớ để bị chỉ phối, 

Hãy đào chúng tận gốc, 
Đối những gì khả ái, 

Hãy hoàn toàn nhiếp phục, 
Thiên trọng về trí tuệ, 
Hãy chặn đứng, loại bỏ, 
Hãy khắc phục bất lạc, 
Hãy khắc phục bốn pháp, 
Ta sẽ ăn những gi? 

Thật khó khăn ta ngủ? 


I8 Năm trién cái của thiên. 


Của vị ây là gì? 

Ty-kheo cán tinh tán? 

Vi Ty-kheo nhát tám, 

Táy sach các cáu ué, 

Nhu tho loc vàng bac? 
Này SãrIputta, 

Có gi là khoan khoái, 

Tai chó tinh tróng khóng, 
Sóng düng vói tüy pháp, 
Nhu Ta dà quán tri. 
Chánh niém, sóng có giói, 
Dang sợ hãi ở đời: 

Cùng các loài bò sát, 
Cùng các loại bón chân. 
Tri kiến của người khác, 
Nhiều sợ hãi của chúng, 
Tháy được các nguy hiểm, 
Tât cả nguy hiểm khác. 
Khi cảm xúc đói khô, 

Cân phải nhiếp phục chúng, 
Kẻ không có nhà cửa, 
Lòng hết sức kiên trì. 

Chớ nói lời nói láo, 

Đối kẻ yếu, kẻ mạnh, 
Trong tình trạng dao động, 
Phần hắc ám đen tối. 

Bởi phẫn nộ, quá mạn, 

Và an trú như vậy, 

Hay dói không khả ái, 
Chớ dé bị chi phối. 

Hoan hỷ trong chí thiện, 
Nguy hiểm ach nạn ây,’ 
Đối trú xứ văng lặng, 
Khiến sầu muộn than van: 
Và được ăn tại đâu? 

Nay ta ngủ tại đầu? 


977. 


978. 


979. 


980. 


981. 


Với những tư tưởng ấy, 
Bậc Hữu học không nhà, 
Với dó án, vải mặc, 

Cán ước lượng vừa đủ, 
Chế ngự đối với chúng, 
Dau phan uát không nói, 
Với mắt cui nhìn xuống, 
Chú tâm vào thiền định, 
Cô găng tu tập xả, 

Hãy cắt đứt, trừ khử, 

BỊ buộc tội băng lời, 
Phá hoại sự cúng rán, 
Nói lên những lời nói, 
Không để tâm suy tư, 
Lại nữa, năm loại ué, 
Нау hoc nhiép phuc chüng, 
Déi vói sac và tiéng, 
Cüng dói các cám xüc, 
Háy ché ngu uóc muón, 
Vi Ty-kheo chánh niém, 
Rồi đúng thói vị ấy, 

Với chuyên tâm nhất trí, 
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VỊ ay có thé than, 

Hay nhiép phuc trừ chúng. 
Đúng thời thâu hoạch được, 
Hài lòng ở nơi day, 

Sống nhiếp phục trong làng, 
Những lời độc, thô ác. 
Chân không di lang thang, 
Với rat nhiều tỉnh giác, 

Tự ngã khéo định tinh, 

Các nghi ngờ hôi tiếc. 
Chánh niệm, tâm hoan hỷ, 
Gitta các đồng Phạm hạnh, 
Hiên thiện va đúng thời, 
Giém pha, vu khóng nguoi. 
Hiện co ở trên đời, 

Luôn luôn giữ chánh niệm, 
Đối với vị và hương, 

Hãy chế ngự tham 21. 

Đối với những pháp ây, 
Tâm tư khẻo giải thoát, 
Chon chánh suy tư pháp, 
Sẽ đoạn tận hac ám. 


V, PHAM CON DUONG DEN BÓ BEN KIA 


(PARAYANAVAGGA) 


Cua các Kosala, 

Thong dat cac chu thuat, 
Hướng phía Nam bước tới. 
Сап xứ Alaka, 

Sông Godhavari, 

Băng đồ ăn lượm lặt. 
Có làng đất rộng rãi, 

Tổ chức té đàn lớn. 

Vi ay trở vé am, 

Một Pham chí khác đến. 
Răng do, dau lam bụi, 
Và xin năm trăm tiên. 
Bavari mời ngôi, 

Rôi nói lời như sau: 


Tôi đã cho tât cả, 
Tôi không có năm trăm.” 


Tôn giả không đáp ứng, 
Sẽ bi vỡ bảy mảnh! 

Kẻ man trá tuyên 56, 
Nghe những lời nói ấy, 
Cảm thấy lòng đau khô. 
Bị tên sáu muộn dám, 
Ý khó vui trong thiên. 


§1. BÀI KE MO ĐẦU (Vatthugüthd)! (Sn. 190) 
982. Tù thành phó đẹp dé, 
Có vị Bà-la-món, 
Hướng tâm vô sở hữu, 
983. Trong nước Assaka, 
Vi ay sóng trên bờ, 
Nuói sóng báng trái cáy, 
984. Gân chỗ vị ấy ở, 
Với tài sản thâu tháp, 
985.  Daité đàn lễ xong, 
Trong khi bước vào am, 
986. Chân sưng húp, run ráy, 
Người ấy bước đến gần, 
987. Sau khi thấy vi ây, 
Hói thám an lành khóng, 
[Bavari: | 
988. “Những gi tôi cho được, 
Phạm chí hãy tin tôi, 
[Pham chí: | 
989.  Néu điều ta xin ông, 
Sau bảy ngày, đầu ông, 
990. Sau khi làm chú thuật, 
Những lời nói đáng sợ, 
Pham chí Bavari, 
991. Gay ôm, không uống án, 
Voi tam tu nhu vay, 
992.  Tháy lo so, buón khó, 


' Xem CNid. 1, Vatthugatha (Kệ ngón dán chuyén). 


Muón ban duoc hanh phuc, 


Mot thién nhan di dén, 
Nói với Bavart: 
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[Thién nhán:] 
993, Ké man trá muón tién, 
Vé dau, danh bé dau, 
[Bavari: | 
994. Хау Бап, néu ban biét, 
Vé dau, dánh bé dau, 
[Thiên пһап: | 
995. Tôi không biết việc này, 
Vé đâu, đánh bê đâu, 
[Вауап: | 
996. Vậy ai có thể biết, 
Vé đâu, đánh bê dau, 
[Thiên nhân: | 
997. Từ thành Kapila, 
Xuât hiện ra ở đời, 
Của Vua Okkaka, 
998. Vị ấy, Chánh Đăng Giác, 
Đã đi đến bờ kia, 
Đạt được cả sức mạnh, 
Bậc Có Mat thay được, 
Đạt được sự diệt tận, 
Được giải thoát, diệt tận, 
999. Bác Giác Ngộ, Thé Tôn, 


Hãy đến hỏi vị ấy, 
1000. Nghe tiếng Chánh Đăng Giác, 

Sâu muộn được giảm bot, 
1001. Vi Вахан ay, 

Cảm thay lòng cảm động, 

Ở tại thôn làng nào, 

Ở tại quốc độ nào, 

Tại đây tôi sẽ đi, 

Bậc Vô Thượng Loài Người. 
[Thiên nhân: | 
1002. Ở tại Savatthi, 

Bậc Chiến Thăng an trú, 

Với hiểu biết thù thăng, 

Vị ấy là Thích tử, 

Bậc Ngưu Vương Loài Người, 

Biết rõ đánh vỡ đầu. 


Không rõ biệt vé đâu, 
Trí ây nó không có. 


Hãy nói câu hỏi tôi, 
Chúng tôi nghe lời người. 


Trí này tôi không có, 
Bậc Chiên Thăng thây được. 


Trên quả đât tròn này, 
Thiên nhân nói tôi biết. 


Bậc Lãnh Đạo Thé Giới, 
Là con cháu hậu duệ, 
Thích tir chiéu hào quang. 
Нбі này Bà-la-món, 

Đối với tat cả pháp, 

Của tất cả tháng trí, 
Trong tất cả các pháp, 
Của tat cả các nghiệp, 
Đôi với các sanh y. 

Bậc Có Mắt thuyết pháp, 
Vị ấy sẽ trả lời. 

Вауан phân khởi, 

Được hoan hy rất nhiêu. 
Hoan hy và phán khởi, 
Hỏi vi thiên nhân ay: 

Ở tai thị tran nào, 

Lãnh dao thé giới trú? 
Đảnh lễ bậc Giác Ngộ, 


Trong thành Kosala, 

Với trí tuệ rộng lớn, 
Rộng rãi và cùng khắp; 
Không gánh nặng, vô lậu, 
Biết rõ về đỉnh đâu, 


1003. Ебі vi Bà-la-món, 
Là những vi thông đạt, 
[ Bavari: | 
Hay dén сас thanh nién, 
Những lời ta nói lén. 
1004. Vị ấy rất khó gặp, 
Nay sanh ra ở đời, 
Hãy đi gấp Xá-vệ, 
[Các đệ tu: | 
1005. Kính thua Bà-la-món, 
Sau khi thay vi ду, 
Chúng con chưa được biết, 
[ Bavari: | 
1006. Trong những kệ, bùa chú, 
Có nói đến tướng tốt, 
Có nói ba mươi hai, 
Ai có trên thân thê, 
Chỉ có hai sanh thú, 
Nếu trú tại gia đình, 
Không dùng trượng dùng kiếm, 


1007. 
1008. 
1009. Nếu vị ây xuất gia, 

Rộng mở màn vô minh, 

Bậc Chánh Đăng Chánh Giác, 
Với tâm ý hãy hỏi, 

Kệ chú, đệ tử ta, 

Nếu vị ây là Phật, 

Với lời vị ây đáp, 


1010. 
1011. 


1012. Nghe lời Вауап, 
Tat cá là Pham chi, 
Tissa Metteya, 
Cüng vói Dhotaka, 
Nanda, Hemaka, 
Với Jatukanni, 

Và Bhadravudha, 
Pham chí Posala, 
La bậc có trí tuệ, 
Là vị đại ân sĩ, 


1013. 


1014. 
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Cho gọi các đệ tử, 
Vë bùa chú, kệ tụng. 


Ta sẽ nói, hãy nghe, 


Rất hiểm hiện ở đời, 
Được danh bậc Chánh Giác, 
Thây được bậc Vô Thượng. 


Thế nào chúng con biết, 
Biệt vi ay là Phat, 
Hãy noi chúng con biét! 


Duoc truyén lai dén nay, 
Cua mot bac Dai nhan, 
Tron du duoc lién tuc. 

Đủ tướng dai nhân ấy, 
Không có cải thứ ba. 
Chinh phục quả đất này, 
Giáo hóa đúng Chánh pháp. 
Bó nhà, sóng khóng nhà, 
Vi áy duoc tró thành, 

Bác Ung Cüng V6 Thuong. 
Sanh, tanh tuóng cua ta, 
Vé dau, dánh bé dau. 
Thay rõ, không ngăn ngại, 
Các câu hỏi bởi ý. 

Mười sáu người đệ tử, 
Теп là Ajita, 

Punnaka, Mettagn, 

Và Upasiva, 

Todeyya, Kappa, 

Là bác danh hién trí 

Cüng vói Udaya, 

Và Mogharaja, 

Cüng vói Pingiya, 

Tat ca những vi ay, 
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1015. 


1016. 


1017. 


1018. 


1019. 


1020. 


1021. 


1022. 


1023. 


[Ajita:] 


1024. 


Mỗi người có đồ chúng, 
Tu thiền, ưa thiên định, 
Đã tạo được nên tảng, 
Đảnh lễ Bavari, 

Tất cá đều bén tóc, 

Mặt hướng về phía Bắc, 
Trước hết, họ đi ngang, 
Của xứ Alaka, 

Tiếp đến Ujjeni, 

Tiếp đến Vedisa, 

Đi đến Kosambi, 

Ебі đến Savatthi, 

Кё đến Setavya, 

Rồi đến tòa lâu đài, 

Rồi đi đến Pava, 

Tiếp đến Vesäli, 

Rồi Раѕапака, 

Như khát có nước mát, 
Nóng bức gặp bóng mát, 
Thế Tôn trong lúc ây, 


Ngài đang thuyết Chánh pháp, 


Gióng như con su tử, 
Ajita thây Phật, | 
Nhu mặt tráng ngày ram, 
Và tháy thán thé Ngài, 
Hoan hy dung mót bén, 


Hay nói vé tho sanh, 
Vé toi thuong Ке chu, 


[Thé Tón:] 


1025. 


1026. Vé tuóng và truyén thuyét, 


[ Ауа: | 


1027. 


Tuói tho trám hai muoi, 
Trén than thé ba tuóng, 


Day hoc duoc nam tram, 


Bac V6 Thuong doan ái, 
Cac tướng Bavari, 


Có danh xung ở đời, 

Bậc có trí sáng suốt, 

Từ đời trước của mình. 
Thân phía hữu hướng ngài, 
Mặc áo vải da thú, 

Tất cả họ ra đi. 

Đến Patitthàna, 

Rồi Mahissati, 

Và đến Gonaddha, 
Vanasavhaya. 

Đi đến Saketa, 

Là thành phó tôi thượng, 
Kapilavatthu, 

Теп Kusinara. 

Và thành phó Bhoga, 
Thành phó Magadha, 

Мобі dién dep, kha ai. 
Người buôn duoc lợi lớn, 
Họ gáp leo ngọn núi. 

Dẫn đầu chúng Tỷ-kheo, 
Cho các vị Tỷ-kheo, 

Rồng tiếng rồng trong rừng. 
Như mặt trời vàng chói, 
Được tròn đây viên mãn. 
Day đủ các tướng tốt, 
Hỏi câu hỏi tâm ý. 


Nói dòng họ, các tướng, 
Phạm chí dạy bao nhiêu? 


Dong họ Bavari, 

Thong dat ba Vé-da. 

Về từ vựng, lễ nghị, 

Tột đỉnh pháp của minh. 


Hãy nói lên tường tận, 
Dé chúng con không nghi. 


[Thé Tôn:] 
1028. Lưỡi che kín mat mày, 
Có da bọc âm tàng, 
1029. Không nghe cầu hỏi gi, 
Quân chúng rât ngạc nhiên, 
[Dân chúng: | 


1030. Thiên, Phạm thiên, Dé-thích, 


AI với у hỏi Ngài, 
[Ajita:] 
1031. Baàvari tim hỏi, 
Thé Tôn hãy tra lời, 
Ôi, thưa bậc Tiên Nhân! 
[Thế Tôn:] 
1032. Vô minh là đỉnh dau, 
Minh là đánh bé dau, 
Với lòng tin, chánh niệm, 
1033. Уот cảm thọ lớn manh, 
Dáp áo da mot bén, 
[ Ала: | 
1034. Pham chí Вахал, 
Tâm phán khởi đẹp y, 
[Thé Tôn:] 
1035. Phạm chí Bãvarl, 
Cùng với các đệ tử! 
Thọ mạng được lâu dài, 
1036. Bavari và ông, 
Cơ hội đến hãy hỏi, 
1037. 
Ajita liên ngôi, 
Hỏi câu hỏi thứ nhất, 
(Kệ mở dau đã xong.) 


Được bậc Chánh Đăng Giác, 
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Lông tráng giữa hai may, 
Hay biét vay thanh nién. 
Chi nghe cau tra 101, 
Chap tay tự suy nghi. 


Hay Sujampati, 
Xin nói cho duoc biét? 


Vé dau, dánh bé dau, 
Doan nghi hoác chung con, 


Hay hiéu biét nhu váy, 
Lién hé duc tinh tán, 

Liên hệ với thiên định. 
Thanh niên tự chế ngự, 
Với đầu, đảnh lễ chân. 


Cùng đệ tử, thưa Ngài, 
Lë chán bác Có Mat. 


Hãy sông được an lạc, 
Mong ông sống an lạc, 
Нё nay kẻ thanh niên. 
Có moi nghi ngờ gi, 
Tüy theo y óng muón. 
Cho co hói tót dep, 
Cháp tay hói Nhu Lai, 
Chính ngay tai chỗ ду, 


82. CÂU HOI CUA THANH NIÊN АЛТА (Ajitamanavapucchay (Sn. 197) 
1038. Tôn gia Ajita: Do gi dói bi che? 


? Xem S. П. 47, Bhütasutta (Kinh Sanh); CNid. 6, Ajitamanavapuccha (Cau hoi cua thanh nién Ajita); Netti. 
10, Vicayaharavibhanga (Phan tích cach truyén dat bang sw tim hiéu); Netti. 70, Sodhanaharavibhanga 
(Phan tich cach truyén dat bang sự lam rõ); Ре. 1 , Ariyasaccappakasanapathamabhiimi (Phan thứ nhát 
về Tuyên thuyết Thánh dé); Ре. 81 ‚ Hàravibhargaparicamabhumi (Phan thứ năm vé Phân tích pham trù). 
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Do gi khóng chói sáng? 
Làm ué nhiễm cuộc đời? 
1039. Thé Tôn liên đáp lại: 
Do xan tham, phóng dật, 
Ta nói do mong câu, 
Chính là sự đau khó, 
1040. Tôn giả Ajita: 
Cái gi ngăn dòng nước? 
Chế ngự được dòng nước? 
1041. Thế Tôn liên đáp lại: 
Các dòng nước ở đời, 
Chánh niệm được Ta gọi, 
Và chính do trí tuệ, 
1042. Tôn gia Ajita: 
Cùng với danh và sắc, 
Hãy nói điều con hỏi, 
[Thế Tôn:] 
1043. Cau hỏi gi ông hỏi, 
Ta sẽ đáp cho ông. 
Được đoạn diệt hoàn toàn, 
Chính do đoạn diệt thức, 
[Ajita: | 
1044. Những ai biết tư sát, 
Cùng với bậc Hữu học, 
Được hỏi Ngài hãy nói, 
Bậc thận trọng sáng suốt, 
[Thé Tôn:] 
1045. Chớ tham đắm các dục, 
Thiện xảo trong các pháp, 
Sống đời sóng du phương. 


Hãy nói lên cái gi, 

Cái gì sợ hãi lớn? 

Đời bị vô minh che, 

Đời không được chói sáng, 
Nên đời bị ué nhiễm, 

Nên có sợ hãi lớn. 

Mọi nơi dòng nước chảy, 
Hãy nói lên cái gì, 

Cái gì đóng dòng nước? 
Hói này Ajita, 

Chánh niém ngán chán lai, 
Ché ngu các dóng nuóc, 
Dóng lai các dóng nuóc. 
Tri tué và chánh niém, 
Kính thua bác Tôn gia, 

Từ đâu chúng bi diệt? 


Hói này Ajita, 

Chó nào danh và sác, 
Khóng cón lai du tàn, 
Danh sac duoc doan diét. 


Các pháp thuộc hữu vi, 
Nhiéu vi ở đời này, 

Vé пер sóng cua ho? 
Hay nói lén thua Ngai! 


CHữ tam tu an tinh, 
Ty-kheo giữ chánh niệm, 


§3. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN TISSA METTEYYA 


(Tissametteyyamüànavapucchay (Sn. 199) 


1046. Tissa Metteyya: 
Voi ai khong dao dóng? 
Ở giữa không dính liu, 
Ö đời ai vượt khỏi, 


А1 thỏa mãn ở đời, 

Ai thăng tri hai biên, 
AI, Ngài gọi đại nhân? 
Thêu dệt, các ái nhiễm? 


3 Xem A. III. 399, Majjhesutta (Kinh Trung đạo); CNid. 9, Tissametteyyamanavapuccha (Câu hỏi cua 
thanh nién Tissametteyya). 


1047. Thé Tón lién дар ráng: 


Gitta duc sóng Pham hanh, 


Ty-kheo láng tính toán, 
1048. Аі thắng tri hai bién, 


Khóng dính líu bi nhiém, 


VỊ ay ở đời nay, 


Cac ái nhiém tham muon. 
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Hói này Мейеууа, 

Không ái, luôn chánh niệm, 
An tịnh không dao động. 
Chang giữa nhờ trí tuệ, 

Ta gọi là đại nhân, 

Vượt khỏi sự thêu dệt, 


§4. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN PUNNAKA 


(Punnakamànavapuccháy (Sn. 199) 


1049. Tôn gia Punnaka: 
Thay rõ được cội góc, 
Liên hệ đến mục đích, 
Sát-dé-ly, Pham chí, 
Té dàn cho chu thién, 
Con hói bác Thé Tón, 
1050. Thé Tôn bèn đáp rang: 
Bác án si, loài nguói, 
Đã tô chức rộng lớn, 
Khi họ thành già yếu, 
Vì răng họ hy vọng, 
Hói này Punnaka! 
1051. Tón gia Punnaka: 
Sat-dé-ly, Pham chi, 
Té dàn cho chu thién, 
Ho khóng có phóng dat, 
Họ vượt qua già chết, 
Con hỏi đức Thé Tôn, 
1052. Thế Tôn trả lời răng: 
Họ hy vọng tán thán, 
Họ câu nguyện các dục, 
Chuyên tâm lo tế đàn, 


Họ không vượt già chết, 


1053. Tôn giả Punnaka: 


Nhưng không thé vượt qua, 


Thời ai sông ở đời, 


Với ai không dao động, 
Con đến với câu hỏi, 
Bậc án sĩ, loài người, 
Do họ y chi gi, 

Đã tô chức rộng lớn? 
Hãy trả lời cho con. 
Hói пау Punnaka, 
Sát-dé-ly, Pham chí, 
Té dàn cho chu thién, 
Ho tô chức té đàn, 
Được sanh ở đời này, 


Bậc ân si, loài người, 

Đã tô chức rộng lớn, 

Thé Tôn nghĩ thé nào, 
Trên con đường 16 đàn, 
Được hay không thưa Ngài? 
Con mong Ngài trả lời. 
Hë! này Punnaka, 

Họ câu nguyện, cúng lễ, 
Do duyên vì lợi dưỡng, 
Ưa thích, tham sanh hữu, 
Ta nói lên như vậy. 

Nếu họ chuyên tế đàn, 
Già, chết với 16 đàn, 
Trong thế giới nhân, thiên, 


4 Xem A. I. 132, Anandasutta (Kinh Tôn giả Ananda); A. П. 44, Samadhibhavanasutta (Kinh Dinh tu 
tập); CNid. 11, Punnakamanavapuccha (Cáu hỏi của thanh niên Punnaka). 
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1054. 


Ра vuot qua già chét, 

Con hỏi đức Thé Tôn, 

Thế Tôn trả lời răng: 

Ai tính toán cao thấp, 

Ai không bi dao động, 

An tịnh, không phun khói; 
Vi ấy vượt già chết, 


AI được vậy thưa Ngài? 
Ngài trả lời cho con. 
Hë! này Punnaka, 

Ước lượng vậy ở đời, 
Вас cứ đâu ở đời, 
Không phiền não, không câu, 
Ta nói lên như vậy. 


§5. CÂU HOI CUA THANH NIÊN METTAGU 


(Mettagiimanavapuccha) (Sn. 201) 


1055. 


1056. 


1057. 


Топ giá Mettagü: 
Mong Thé Tôn trả lời, 
Con nghĩ Ngài hiển trí, 
Từ đâu ở trong đời, 
Với nhiêu loại như vậy? 
Thé Tôn trả lời răng: 
Ông hỏi ta vẫn 46, 

Та sẽ nói cho ông, 
Chính do duyên sanh y, 
Với nhiêu loại như vậy, 
Những ai vi vô minh, 
Ké ngu tao dau khó, 
Do váy ké hiéu biét, 

Vi tháy su sanh khói, 


[Mettagu: | 


1058. 


1059. 


Điêu chúng con đã hỏi, 
Nay xin hỏi câu khác, 
Thé nào bậc hiên trí, 
Vượt khỏi sanh và già, 
Mong rang bậc An sĩ, 
Đúng như Ngài đã biết, 
Thế Tôn trả lời rằng: 

Ta sẽ nói cho ông, 
Không do trao truyén lại, 
Vi ay sóng chánh niém, 


[Mettagu: | 


1060. 


Thua bác Dai án si, 


5 Chi cho phan nộ. 
6 Xem СМ. 14, Mettagiimanavapuccha (Cau hỏi cua thanh niên Mettagi). 


Con xin hỏi Thé Tôn, 
Ván dé con đã hỏi, 
Tự ngã đã tu tập, 

Dau khó này khói lên, 


Нол này Mettagn, 

Sanh khởi của khó dau, 
Như Ta đã được biết. 
Nên khó được khởi lên, 
Khác biệt ở trong đời. 
Tác thành các sanh y, 
Tiếp tục được sanh khởi; 
Không nên tạo sanh y, 
Của sanh và đau khô. 


Ngài đã đáp chúng rồi, 
Mong Ngài giải đáp cho. 
Vượt khỏi dòng nước mạnh, 
Cùng sâu muộn than khóc? 
Hãy Кһео trả lời con, 

Pháp nhĩ là như vậy. 

Hë! này Mettagu, 

Pháp thiết thực hiện tại, 
Sau khi biết pháp ду, 

Vượt tham ái ở đời. 


Con hết sức hoan hy, 
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Chánh pháp vô thượng ây, Sau khi biết pháp ấy, 
Sống gìn giữ chánh niệm, Vượt tham ái ở đời. 
1061. Thế Tôn đáp lại rang: Hë! này Mettagü, 
Phàm ông rõ biết gi, Trên, dưới, ngang, ở giữa, 
Hãy từ bỏ thích thú, Hãy từ bỏ chấp thủ, 
Chớ dé cho ý thức, An trú trên sanh hữu. 
1062. An trú vậy, chánh niệm, Ty-kheo không phóng dật, 
Sau khi bỏ sở hành, Đưa đến ngã sở hữu, 
Đối với sanh và già, Sâu muộn và than khóc, 
Ở đây biết được vậy, Sẽ từ bỏ đau khô. 
[Mettagü: | 
1063. Con сат thay hoan hy, Loi noi bac Dai si, 


Doan tận được sanh y, 
Chác chăn đức Thé Tôn, 


Được Ngài khéo tuyên thuyết; 
Đã đoạn tận đau khô, 


Vì pháp này được Ngài, Rõ biết là như vậy. 
1064. Những vị ấy chắc chăn, Có thé đoạn đau khó, 
Những người mà được Ngài, Thường thường dạy giáo hóa. 
Biết bậc Long Tượng гбі, Con xin đảnh lễ Ngài, 
Mong Thé Tôn thường hằng, Giáo hóa dạy dỗ con. 
[Thé Tón:] 


1065. 


Vi Bà-la-môn nào, 
Không có sở hữu gi, 
Chắc chắn vị như vậy, 
Đã đến được bờ kia, 


Được thắng tri có trí, 
Không ái luyễn dục hữu, 
Vượt qua bộc lưu này, 
Hoàn toàn, không nghi ngờ. 


1066. Người ấy sau khi biết, Thông suốt ở đời này, 
Không dính ái trién nay, Vë hữu va phi hữu; 
VỊ ây ly tham ái, Không phiên lụy, không câu, 


Ta nói rang vi ay, 


(Dhotakamanavapuccha)' (Sn. 204) 


Dà vuot khói sanh già. 


86. САС HOI CUA THANH NIEN DHOTAKA 


1067. Tôn gia Dhotaka: Con xin hỏi Thé Tôn, 
Mong Ngài trả lời cho, Con chờ đợi lời Ngài, 
Kính thưa bậc Đại sĩ, Nghe lời Ngài tuyên bó, 
Chúng con sẽ tự mình, Học tập giới Niét-bàn. 


7 Xem MNid. 22, Guhajthakasuttaniddeso (Dién giai kinh nhom tam vé hang), CNid. 19, 
Dhotakamanavapucchà (Саи hói cua thanh nién ,Dhotaka); Кейі. 128, Sasanapatthana (Sự hình thành 
giáo pháp); Kv. 188, Paravitaranakatha (Van dé siêu phàm của bác A- la-han). 
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1068. Thé Tôn đáp lại rang: 
О дау óng nhiét tám, 
Tir day nghe tuyén bó, 
[Dhotaka: | 
1069. Con tháy ó thé giói, 
Sở hành của Pham chi, 
Con đảnh lễ chính Ngài, 
Kính thưa bậc Thích Tử, 
Tat cá mọi nghi ngờ. 
[Thé Tôn:] 
1070. Но này Dhotaka, 
Giai thoát cho một ai, 
Khi pháp được ông biết, 
Như vậy ông vượt khỏi, 
[Dhotaka:] 
1071. Hãy giáo hóa từ man, 
Đề con được rõ biết, 
Như vậy con sẽ sông, 
Sở hành ở đời này, 
1072. Thé Tôn liên nói rang: 
Ta sẽ giảng cho ông, 
Không do xưa truyền lại, 


Hãy sông giữ chánh niệm, 


[Dhotaka: | 

1073. Con cảm thay hoan hy, 
Pháp tich tinh vó thuong, 
Con sé sóng chánh niém, 

1074. Thé Tôn lời đáp lại: 
Phàm ông rõ biết gì, 
Sau khi được rõ biết, 
Chớ tạo nên khát 21, 


1075. Tôn già Upasiva: 
Một mình không y chỉ, 


Hë! này Dhotaka, 
Sáng suót và chánh niém, 
Tu hoc tap Niét-ban. 


Chu thién va loài nguói, 
Không một gi sở hữu. 
Bậc Có mat cùng khắp, 
Hãy giải thoát cho con, 


Ta sẽ không đi đến, 

Có nghi ngờ ở đời, 

Là tôi thượng, tôi thăng, 
Dòng nước chảy mạnh này. 


Ôi, bậc Đại Phạm thiên! 
Pháp viễn ly vô thượng, 
Như trời, không áp bức, 
An tịnh và độc lập. 

Нбі này Dhotaka, 

Pháp tịch tịnh hiện tại, 
Sau khi biết pháp này, 
Vượt tham ái ở đời. 


Pháp bậc Đại sĩ giảng, 

Sau khi biết pháp này, 

Vượt tham ái ở đời. 

Hói này Dhotaka, 

Cao, thấp, ngang, chặng giữa, 
Tham ái này ở đời, 

Với hữu và phi hữu. 


§7. CÂU HỎI CUA THANH NIÊN UPASIVA 
(UpasTvamanavapucchä)° (Sn. 205) 


Kính thưa bậc Thích Tử, 
Con không thê vượt khỏi, 


8 Xem CNid. 22, Upasivamanavapuccha (Cau hỏi của thanh niên Upasiva). 


1076. 


1077. 


1078. 


Dóng nuóc lón manh này, 
Hay nói cho so duyén, 

Có thé vượt qua khỏi, 

Đây lời day Thé Tôn: 

Biết gìn giữ chánh niệm, 
Ông sẽ vượt bộc lưu, 

Ngày đêm ngươi nhận thây, 
Ai diét là Niét-bàn. 
Upasiva nói: 

Đối với tất cả dục, 

Từ bỏ moi gi khác, 

Tưởng giải thoát tôi thượng, 
Không tiếp tục đi tới? 

Thé Tôn nói nhu sau: 

AI hoàn toàn ly tham, 

Y chỉ không có gì, 

Được giải thoát hoàn toàn, 
Tại day vi ay trú, 


[Upasiva: | 


1079. 


1080. 


Néu vi ay ігі dáy, 

Trong mót só nhiéu nám, 
Néu vi áy tai dáy, 

Voi vi duoc nhu vay, 

Рау loi Thé Tón nói: 
Cũng gióng nhu ngọn lửa, 
Đi đến chỗ tận cùng, 
Cũng vậy vi án sĩ, 

Đi đến chỗ tận cùng, 


[Upasiva: | 

1081. Vidi dén tán cüng, 
Hay vi ду thường hàng, 
Lành thay bác Ап si, 


1082. 


Co vay con hiéu duoc, 
Thé T6n noi nhu sau: 
Người di dén tan cüng, 
Với gi, nói đến nó, 

Khi tất cả các pháp, 
Mọi con đường nói phô, 
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Kính thưa bậc Biến Nhãn, 
Y chỉ sở duyên này, 

Dòng nước chảy mạnh này. 
Мау Upasiva, 

Khóng mong doi уйі gi, 
Nuong tua: “Khong có gi", 
Doan duc, ly nghi ngo, 


Ai la nguói ly tham, 

Y chi khóng có gi, 

Duoc giai thoát hoàn toàn, 
Tai day vi ay tru, 


Nay Upasiva, 

Dói voi tat cà duc, 

Tu bó moi gi khác, 

Tuóng giái thoát tói thuong, 
Khóng tiép tuc di tói. 


An tra khong di tiép, 

Oi, bac Có Biến Nhãn, 
Được mát lạnh giải thoát, 
Còn có thức hay không? 
Hë! Upasiva! 

Bị gió mạnh thôi tắt, 
Không thê nói về đâu, 
Được giải thoát danh thân, 
Không có thê định danh. 


Có phải không hiện hữu, 
Đạt được sự không bệnh? 
Hãy trả lời cho con, 

Pháp như thật Ngài giảng. 
Нот Upasiva! 

Không thê còn ước lượng, 
Không còn có cái ấy, 

Đã được nhó hán lên, 
Được nhô lên sạch hết. 
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58. CAU HOI CUA THANH NIÊN NANDA 


(Nandamünavapucchày (Sn. 207) 
1083. Tôn gia Nanda nói: 
Có an sĩ ở đời, 
Họ gọi là án si, 
Hay thành tuu dói sóng? 
[Thé Tón:] 
1084. Các bậc thiện nói rang: 
Không phải vì tri kiến, 
Được gọi là ân sĩ, 
Những ai diệt quân lực, 
1085. Tôn gia Nanda thưa: 
Nói răng sự thanh tịnh, 
Có người lại nói răng, 
Có người lại nói rang, 
Bạch Thế Tôn, như vậy, 
Vậy Ngài nghĩ thế nào, 
Sanh và già thưa Ngài? 
Mong Ngài trả lời con. 
1086. Thế Tôn nói Nanda: 
Nói răng sự thanh tịnh, 
Có người lại nói răng, 
Có người lại nói răng, 
Dâu họ ở tại đây, 
Ta nói họ không vượt, 
1087. Tôn gia Nanda thưa: 
Nói răng sự thanh tịnh, 
Có người lại nói răng, 
Có người lại nói rang, 
Thưa Ап sĩ, Ngài nói, 
Vậy ai có thê được, 
Có thê vượt qua được, 
Con xin hỏi Thé Tôn, 
1088. Тһе Tôn nói Nanda: 
Sa-món, Bà-la-món, 
Những ai ở đời này, 
Điều được поһе, được thây, 


Quân chúng có nói rằng, 
Ngài nghĩ như thê nào? 
VỊ có đây đủ trí, 


Ở đời, này Nanda, 

Vì truyền thống, vì trí, 

Ta chỉ gọi ân sĩ, 

Không phiền não, không cầu. 
Có Sa-môn, Phạm chí, 

Là nhờ thay, nhờ nghe, 
Thanh tịnh do giới cám, 
Thanh tinh do nhiéu pháp, 
Là so hành cua ho, 

Ho có thé vượt qua, 

Con kính hói Thé Tón, 


Sa-môn, Pham chí nay, 
Là nhó thay, nhà nghe, 
Thanh tinh do giói cám, 
Thanh tinh do nhiéu pháp, 
Voi so hành nhu vay, 
Khoi sanh va khoi gia. 
Sa-môn, Pham chi nay, 
Là nhờ thấy, nhờ nghe, 
Thanh tịnh do giới câm, 
Thanh tịnh do nhiều pháp, 
Họ không vượt bộc lưu, 
Giữa thé giới trời, người, 
Sanh và già, thưa Ngài? 
Mong Ngài trả lời con. 

Ta không nói tat cả, 

Bị sanh, già che lấp. 
Đoạn tận khắp tất cả, 
Ngửi, nếm, xúc, 0101 cám, 


? Xem CNid. 26, Nandamanavapuccha (Câu hỏi của thanh niên Nanda). 


Và doan nhiéu pháp khác, 
Ta nói những người ay, 


[Nanda:] 


1089. 


Con cám tháy hoan hy, 

Được Ngài khéo thuyết giảng, 
“Những а1 ở đời này, 

Điều được nghe, được thay, 
Va doan nhiéu phap khac, 

Ta nói những người ay, 
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Liễu ái đạt, vô lậu, 
Vượt qua được bộc lưu. 


Lời Đại sĩ Cù-đàm, 

Về châm dứt sanh y: 
Đoạn tận khắp tật cả, 
Ngửi, nếm, xúc, giới cám, 
Liễu ái, đạt vô lậu, 

Vượt qua khỏi bộc lưu.” 


§9. CÁC CÂU HOI CUA THANH NIÊN HEMAKA 


(Hemakamanavapuccha)"® (Sn. 209) 


1090. 


1091. 


Топ già Hemaka: 

Đã tra lời cho con, 
Truóc dà nhu thé nào, 
Tat ca déu truyén thong, 
Vay con không hoan hy. 
Ngai nói pháp cho con, 
Nói pháp doan khát ái, 
Vượt ái trước ở doi. 


[Thế Tôn:] 


1092. 


1093. 


Hemaka ở đây, 

Được nghe và được thây, 
Tây sạch ước muốn tham, 
Biết vậy giữ chánh niệm, 
Vị ấy thường an tịnh, 


Những ai trong thời trước, 
Về lời dạy Cù-đàm, 

Sau sẽ là như vậy, 

Tat cả tăng suy tu, 


Oi, mong bậc An si! 
Biét xong, sông chánh niệm, 


Đối các pháp khả ái, 

Меп, ném, xüc, nhán thuc, 
Là Niét-bàn bát tử. 

Hiện tại dat tịch tinh, 

Vượt chấp trước ở đời. 


§10. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN TODEYYA 
(Todeyyamanavapuccha)"' (Sn. 210) 


1094. 


1095. 


Tôn già Todeyya: 

Ai sóng khóng có ái, 
Giai thoát сйа vi ay, 

Day loi nói Thé Tón: 

Ai sóng khóng duc vong, 
Ai vuot khói nghi hoác, 
Khóng có gi khác hon. 


Ai sóng khóng duc vong, 
Ai vượt khói nghi hoặc, 
Giái thoát nhu thé nào? 
Hói này Todeyya, 

Ai sóng khóng có ái, 
Giải thoát của vi ấy, 


!9 Xem CNid. 29, Нетакатапауариссһа (Cau hỏi của thanh niên Hemaka). 
П Xem CNid. 131, Todeyyamanavapuccha (Cau hỏi của thanh niên Todeyya). 
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[ Todeyya:] 

1096. Vi sống không ước vong, 
Vi ay có trí tuệ, 
Ôi, kính bậc Biến Nhãn! 
Đề con có thể biết, 
Ôi, kính bậc Thích Tử! 

[Thế Tôn:] 

1097. Vị sông không ước vong, 
Vị áy có trí tuệ, 
Như vậy Тойеууа, 
Không có sở hữu gi, 


Hay sóng có ước vọng, 
Hay tác thành trí tuệ, 
Hãy trả lời con rõ, 

Thê nào là ân sĩ, 


Không có ước vong nào, 
Không tác thành trí tuệ, 
Hãy biết bậc án sĩ, 

Không tham dính dục hữu. 


§11. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN KAPPA 


(Kappamünavapucchà)" (Sn. 21 1) 
1098. Tôn gia Kappa nói: 
Trong dòng nước mạnh chảy, 
Thưa Ngài hãy nói lên, 
Bị già chết chinh phục, 
Đề không có khổ khác, 
1099. Thế Tôn nói Kappa: 
Trong dòng nước mạnh chảy, 
Ta nói ông, hòn đảo, 
Già và chết chinh phuc. 
1100. Ноп dào vó song này, 
Ta nói óng, Niét-bàn, 
1101. Biét vay гїї chánh niêm, 
Khóng roi vào ma luc, 


Những ai đứng giữa nước, 
Gitra sợ hãi lớn lao, 

Hòn đảo cho những kẻ, 
Ngài nói con, hòn đảo, 
Giống như đau khô này. 
Những ai đứng giữa nước, 
Gitra sợ hãi lớn lao, 

Cho những ai đang bi, 


Không sở hữu, chấp trước, 
Gia chết được đoạn diệt. 
Hiện tại đạt tịch tịnh, 
Không tùy tùng theo ma. 


§12. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN JATUKANNI 


(Jatukannimnãnavapucchä)`° (Sn. 212) 


1102. Jatukanni nói: 
Khóng tham dám duc vong, 
Dé hói bác Уб duc, 
Bác sanh vói con mát, 
Thé Tón hày nhu thát, 


Duoc nghe bác Anh hüng, 
Nén con da dén day 

Da thoát khói bóc luu, 
Нау nói duóng an tinh, 
Nói cho con duoc biét. 


2 Xem CNid. 32, Kappamanavapuccha (Câu hoi cua thanh niên Карра). 
3 Xem CNid. 34, Jatukannimanavapuccha (Cau hoi cua thanh niên Jatukanni). 


1103. 


1104. 


1105. 


1106. 


Chinh phuc duc vong xong, 
Nhu mặt trời chiêu sáng, 
Bậc trí tuệ rộng lớn, 

Người trí tuệ bé nhỏ, 

Ở đây con đoạn được, 

Тһе Tôn nói như sau: 

Hãy nhiếp phục lòng tham, 
Hãy nhìn hạnh xuất ly, 

Chớ chấp chờ, từ bó, 
Những рі có trước ông, 
Đừng có sự vật gi, 

Ở giữa ông không chấp, 
Hói này Bà-la-món! 

Hoàn toàn khóng tham dám, 
Chính do lau hoac này, 
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Тһе Tôn sóng ở đời, 
Cõi đất với hào quang, 
Hãy nói pháp cho con, 
Do rõ biết pháp này, 
Kê cả sanh và già. 

Но Jatukanni! 

Đối với các dục vọng, 
Dua đến sự an Оп, 

Sự vật gì ở đời. 

Hãy làm nó khô cạn, 
Ở phía đăng sau ông, 
Ông sẽ sống an tịnh. 
Đối với danh và sắc, 
Không có các lậu hoặc, 
Bị than chết chi phối. 


§13. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN BHADRAVUDHA 
(Bhadravudhamanavapuccha)"* (Sn. 213) 


1107. 


1108. 


1109. 


1110. 


Bhadravudha nói: 

Вас Thién Thé nói lén, 
Bát dóng, bó hy ái, 

Вас bó su dát dé, 

Tu dáy ho ra di. 

Quán chüng sai biét ay, 
Ho ao uóc khát vong, 

Ói, Anh hüng chién tháng! 
Pháp Ngài day thé này, 
Thé Tón nói nhu sau: 

Нау nhiép phuc tát cá, 
Trên, dưới, ca bé ngang, 
Những ai có chấp thủ, 
Chính do sự việc ay, 

Do vay bac hiéu biét, 
Ty-kheo giữ chánh niệm, 
Phàm có sở hữu gì, 

Nhìn xem quân chúng này, 
Trong lãnh vực của ma, 


Con có lời yêu cầu, 

Bậc bỏ nhà, đoạn ái, 

Cải thoát, vượt bộc lưu, 
Nghe xong bậc Long Tượng, 


Từ quốc độ tụ họp, 
Được nghe lời của Ngài, 
Ngài hãy khéo trả lời, 
Như vậy họ hiểu biết. 
Này Bhadravudha, 

Mọi tham ái, chấp thủ, 
Và ké luôn chặng giữa, 
Sự рі ở trong đời, 

Ác ma theo người ây. 
Không có chấp thủ gì, 
Trong tat cả thé giới; 

Vị ây không mong ước, 
Là chúng sanh chấp thủ, 
Bị tham dính chấp trước. 


4 Xem CNid. 36, Bhadravudhamanavapuccha (Cau hỏi của thanh niên Bhadravudha). 
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$14. CÂU HOI CUA THANH МЕМ UDAYA 
(Udayamanavapucchà)? (Sn. 214) 


1111. Tôn già Udaya: Con dén vói cáu hói, 
Vé tat ca moi pháp, Dé hỏi bác tu thiên, 
Bác an toa khóng bui, Trách nhiém dà làm xong, 
Bậc không có lậu hoặc, Đã đạt bờ bên kia, 
Hãy nói trí giải thoát, Đề phá hoại vô minh. 
1112. Đây lời Thé Tôn nói: Hỡi này Udaya, 
Đoạn ước muốn dục vong, Và uu phién, са hai, 
Và trừ bó hôn tram, Ngan chán moi hói hán. 
1113. Ta nói trí giái thoát, Dé phá hoai vó minh, 
Thanh tinh nhó xà niém, Suy tu pháp di truóc. 
[Udaya:] 
1114. Đời cái gi trói buộc, Cái gi đời vận hành? 
Do đoạn được cái gi, Được gọi là Niét-bàn? 
[Thé Tón:] 
1115. Đời bi hy trói buộc, Suy tám là sở hành, 
Do đoạn được khát ái, Được gọi là Niét-bàn. 
[Udaya:] 
1116. Nguoi sở hành chánh niệm, Thức được diệt thế nào? 
Con đến hỏi Thế Tôn, Nghe lời Thé Tôn nói. 
[Thế Tôn:] 
1117. Ai không có hoan hy, Với nội và ngoại thọ, 
Sở hành chánh niệm vậy, Thức đạt được hoại diệt. 


§15. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN POSALA 
(Posãlamãnavapuccbä)'° (Sn. 215) 


1118. Топ gia Posala: Vị nói vé quá khứ, 
Không mong câu, đoạn nghi, Đã đến bờ bên kia, 
Con đến với câu hỏi, Của hết thảy các pháp. 
1119. Với ai sắc tưởng diệt, Đoạn tận hết thảy thân, 
Nhìn thấy nội và ngoại, Thật sự không có gi, 
Con hỏi bậc Thích-ca, Thế nào người như vậy, 


Có thé bị đắt dẫn? 


5 Tham chiếu: Sn. 115, Vasetthasutta (Kinh Vasettha); M. ЇЇ. 196, Vasetthasutta (Kinh Vaseffha), só 
98; A. I. 133, Sariputtasutta (Kinh Sariputta); Dh. v. 386; CNid. 38, Udayamanavapuccha (Câu hỏi cua 
thanh niên Udaya); Pháp cú kinh “Pham chí phâm” 7& ££ 5 dà (T.04. 0210.35. 0572520). 


lé Xem CNid. 40, Posalamanavapuccha (Cau hỏi cua thanh niên Posdla). 
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1120. Thé Tôn bèn đáp răng: Hói nay Posala, 
Nhu Lai duoc tháng tri, Tat cả nơi thức trú, 
Rõ biết vị an trú, Giải thoát, đạt cứu cánh. 
1121. Biết được sự tác thành, Thuộc về vô sở hữu, 
Biết hỷ là kiết sử, Do thăng tri như vậy, 
Tại đây thây như vậy, Đây là trí như thật, 
Của vị Bà-la-môn, Đã thành tựu Phạm hạnh. 


$16. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN MOGHARAJA 
(Mogharàjamünavapuccha)" (Sn. 216) 


1122. Mogharaja nói: Ра hai làn con hói, 
Bác Có Mát ho Thích, Ngai chua tra 101 con, 
Nhung con được nghe rang, Cho đến làn thứ ba, 
Vi Thién nhán, Ап si, Sé tra lói cho con. 

1123. Рот này và doi sau, Phạm thiên giới, thiên giới, 
Con không rõ quan điểm, Gotama lừng danh. 

1124. Vị thầy được thù diệu, Con đến với câu hỏi, 
Cần nhìn đời thê nào, Dé thân chết không tháy? 

[Thế Tôn:] 

1125. Мау Mogharaja, Нау nhin dói tróng khóng, 
Luôn luôn giữ chánh niệm, Nhồ lên ngã tùy kiến, 
Như vậy vượt tử vong, Hãy nhìn đời như vậy, 


Thần chết không thấy được. 


§17. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN PINGIYA 
(Pingiyamanavapucchä)`Š (Sn. 217) 


1126. Tôn giả Pingiya: Con đã già, yêu đuôi, 
Không còn có dung sắc, Mắt không thấy rõ ràng, 
Tai không nghe thông suốt, Để con khỏi mạng chung, 
Với tâm tư s1 ám, Mong Ngài nói Chánh pháp, 
Nhờ rõ biết pháp ây, Chính tại ở đời này, 


Con đoạn tận sanh già. 


" Tham chiếu: DA. у. 170; Ap. II. 486, Mogharajattheraapadana (Ky sự về Trưởng lão Mogharaja); MNid. 
401, Attadandasuttaniddeso (Diên giải kinh ué hanh cua ban than); CNid. 42, Mogharajamanavapuccha 
(Cau hoi cua thanh nién Mogharaja). Netti. 5, Desanaharavibhanga (Phan tich cach Meade dat bang 
su chi Бао); Pe. 23, Sasanapatthünadutiyabhümi (Phần thứ hai vé Sw hinh thành gid ap); Kv. 1, 
Puggalakatha (Van dé hiện hữu của một thực nga); Pháp cú kinh “Thuật Phát pham” “Pak AR (as th 
(T.04. 0210.22, 0567а01); Pháp cui thi du kinh “Thuật Phat phàm" 15 4) 8 nr 4Š 3 IB ir (Т.04. 0211.22. 
0594505); Xuất diệu kinh ° de uán phám" Hg A BL (T.04. 0212.28. 0736b06); Pháp tap yếu tung kinh 
“Quan sát phám" PE EA "TONS du (7.04. 0213.27. 0791503). 


8 Xem CNid. 44, Ріпріуатапауариссћа (Cau hỏi cua thanh niên Pingiya). 
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1127. 


Thé Топ dap lai rang: 

Thay duoc su tac hai, 
Chúng sanh sóng phóng dat, 
Do vậy Pingiya, 

Нау tir bó sác pháp, 


[Pingiya: | 


1128. Bón phuong chính, bón phu, 


1129. 


Nhu vậy có mười phuong, 
Không có sự việc gi, 

Không nghe, ngửi, nếm, xúc, 
Hãy nói đến Chánh pháp, 
Con ngay tại đời này, 

Thé Tôn nói như sau: 

Tháy chüng sanh loài nguói, 
Bi già nua dót cháy, 

Do vay Pingiya, 

Hãy từ bó khát ái, 


Hói này Pingiya, 

Trong các loai sác pháp, 
Bi phién luy trong sác, 
Óng chó có phóng dát, 
Chó di dén tái sanh. 


Cộng thêm trên va dưới, 
Và trong thé giới này, 
Ma Ngai khong thay duoc, 
Và không thức tri được; 
Nhờ rõ biết pháp này, 
Đoạn tận được sanh già. 
Hói này Pingiya, 

Roi vào trong khát ái, 
Bi già nua chinh phuc, 
Óng chó có phóng dat, 
Khóng cón bi tái sanh. 


518. CÁC КЕ NGÔN KET LUẬN TAN THAN CON DUONG DI 
DEN BO KIA (Parayanatthutigathà)"? (Sn. 219) 


Thé Tôn nói nhu vậy. Trong khi ở tai Magadha, tai điện Pasanaka, Thé Tôn 
được mười sáu Bà-la-món đệ tử của Bavari tìm đến, được hỏi nhiều câu hỏi và 
Ngài đã trả lời. Nếu từng câu hỏi một, sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, 
thực hành pháp và tùy pháp, thì có thé đi dén bờ bên kia của già chết. Những 
pháp này có thé đưa người qua bờ bên kia, cho nên pháp môn này cũng được 


gọi là Parayanam: “Con đường đưa đến bờ bên kia.” 


1130. 


1131. 


1132. 


Pham chí Ajita, 
Pham chí Punnaka, 
Thanh nién Dhotaka, 
Nanda, Hemaka, 

Са hai vi thanh nién, 
Và Jatukanni, 

Pham chí Udaya, 

Үбі Mogharaja, 
Cüng voi bac dai si, 
Những vi này di đến, 
Bậc hạnh đức đây đủ, 
Bậc Giác Ngộ Tôi Thượng, 


! Xem СМ. 45. 


Tissa Мейеууа, 
Cùng với Mettagü, 
Và Upasiva, 


Todeyya, Kappa, 

Với Bhadravudha, 

Pham chí Posala, 

Là bác dai hién tri, 

Теп là Pingiya. 

Đức Phat, bậc Tiên Nhân, 
Những vị này đi đến, 

Hỏi câu hỏi tế nhị. 


1133. 


1134. 


1135. 


1136. 


Duc Phát dà nhu that, 
Tuy theo các cáu hói, 
Tra loi nhitng cau hói, 
Duoc hoan hy vui thích. 
Ho duoc vui hoan hy, 
Nhờ Bà Con Mat Trời, 
Duói chi dao huóng dán, 
Theo từng câu hỏi một, 
Ai như vậy hành trì, 
Đến được bờ bên kia. 
ĐI được từ bờ này, 

Tu tập đạo vô thượng, 
Đưa đến bờ bên kia, 
Con đường đến bờ kia. 
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Trả lời các уі ây, 
Và bậc Đại An sĩ, 
Khién các Bà-la-món, 


Nhó Phát, bác Có Mát, 

Ho hành tri Pham hanh, 
Bậc trí tuệ tuyệt diệu. 

Tùy đức Phật thuyết giảng, 
ĐI được từ bờ này, 


Đến được bờ bên kia, 
Và chính con đường ây, 
Do vậy được tên gọi, 


§19. CÁC KỆ NGÔN TƯỜNG THUAT CON DUONG DI DEN BO KIA 


(Parayandnugitigatha)” (Sn. 221) 


Roi Tôn gia Pingiya di vé GodhävarT và nói lại với Bà-la-món Bavari những 
điêu đã хау ra. 


1137. 


1138. 


1139. 


1140. 


1141. 


Tôn gia Pingtya: 
Con duong dén bo kia, 
Ngai nói lén thé ay, 


Вас Lanh Dao Khong Duc, 


Lam sao do nhan gi, 

Вас đã đoạn tru hét, 

Bac đã diệt trừ sach, 
Con sẽ nói tán thán, 

Bậc quét sạch u ám, 

Đã đến tận cùng đời, 
Bậc không có lậu hoặc, 
VỊ được gọi sự thật, 

Con được hau vị ấy. 

Nhu chim bỏ rừng hoang, 
Cũng vậy con từ bỏ, 

Con đạt đến bién lớn, 
Những ai trong đời khác, 
Lời dạy bậc Cu-dam, 


20 Xem CNid. 49. 


Con sẽ đọc tụng lên, 
Ngài được thấy thé nào, 
Bậc Vô Câu, Quảng Trí, 
Bậc Niét-bàn An Tịnh, 
Ngài nói điều không thật. 
Ué nhiễm và si mê, 

Kiêu mạn và gièm pha, 
Âm thanh vi diệu ây. 


Phật-đà, bậc Biến Nhãn, 
Đã vượt qua sanh hữu, 
Đoạn tán mọi đau khó, 
Но vi Bà-la-món, 


Đến ở rừng nhiêu trái, 
Những bậc thây nhỏ nhen, 
Chăng khác con thiên nga. 
Đã nói cho con nghe, 

Như vậy đã xảy ra, 
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1142. 


Nhu váy sé хау dén, 

Chi làm táng nghi ngo. 
Chi một vi an tru, 

Sanh truóng gia dinh quy, 


Tat ca là tin đôn, 


Quét sach сас hac am, 
V1 ay chiéu hào quang, 


Cu-dam, bac Quang Tué, Cu-dam, bac Quang Tri. 

1143. Аі thuyết pháp cho con, Phap thiét thuc hién tai, 
Dén ngay khong cho doi, Ai diệt vượt dau khó, 
Vi áy khóng ai sánh. 

[Вауатт: | 

1144. Hỡi này Pingiya, Sao óng lai khóng thé, 


Sống xa lánh vi ây, 
Bậc Cù-đàm Quảng Tuệ, 


Chỉ trong một chốc lát? 
Bậc Cu-dam Quảng Trí. 


1145. Vị thuyết pháp cho người, Pháp thiết thực hiện tại, 
Đến ngay không chờ đợi, Ái diệt, vượt đau khó, 
Vị áy không ai sánh? 

[Pingiya:] 

1146. Нё này Bà-la-món, Con khóng có thé duoc, 
Sóng xa lánh vi ay, Chi trong mót chóc lát, 
Gotama Quang Tué, Gotama Quang Tri. 


1147. Vi thuyét pháp cho con, Pháp thiét thuc hién tai, 
Dén ngay khóng chó doi, Ái diét, vuot dau khó, 
Vi áy khóng ai sánh. 

1148. Chính con tháy vi áy, Với ý, với con mát, 


Ngày đêm không phóng dật, 


Con trải qua suôt đêm, 
Do vậy con nghi rang, 


Kính thưa Bà-la-môn, 
Đảnh lễ, kính vị ây, 
Con không xa уі ây. 


1149. Với tín và với hy, Với ý luôn chánh niệm, 
Không làm con xa rỜi, Lời dạy Gotamal 
Chính tại phương hướng nào, Bac Quảng Tuệ đi đến, 
Chính ở phương hướng ấy, Соп được dat dẫn đến. 
1150. Với con tuói đã già, Yếu đuôi không sức mạnh, 
Do vậy thân thê này, Không đến được chỗ ây, 
Với tâm tư quyết chí, Con thường hằng đi đến, 


VỊ rang, thua Pham chi, Y con cột vi ay. 

Vùng vay vat qua lại, 
Dao nay dén dao khac, 
Vượt bộc lưu vô lậu. 


Năm dài trong vũng bùn, 
Con đã bơi qua lại, 
Con đã thây đức Phật, 


1151. 
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Dén đây, khi ho dang nói, đức Phát hiện ra và nói: 


1152. Cũng nhu Vakkali, 
Với Bhadravudha, 
Cüng vay ong dà duoc, 
Нбі này Pingiya, 
Đến được bờ bên kia, 
[Pingiya:] 
1153. Được nghe lời An sĩ, 


Bác Chánh Dang Chánh Giác, 


Không cứng coi, bién tài. 
1154. Tháng ігі các chu thién, 
Bậc Dao su châm dứt, 
Với những ai tự nhận, 
1155. Không run ráy, dao động, 
Chắc chán con sé đi, 
Như vậy con thọ trì, 


Nhờ tin được giải thoát, 
Alavi, Cù-đàm, 

Giải thoát nhờ lòng tin. 
Ông sẽ đi đến được, 
Của thế giới thân chết. 


Con tăng trưởng tịnh tín, 
Đã vén lên tâm màn, 


Biết tất cả cao thấp, 

Tất cả các câu hỏi, 

Còn có chỗ nghi ngờ. 
Không ai có thê sánh, 
Tại đây con không nghi, 
Nhu tâm người tín giåi. 


CHUYEN THIEN CUNG 


(Vimadnavatthu) 


Dich gia 
NGUYEN TAM - TRAN PHUONG LAN 


DAN LUAN CHUYEN THIEN CUNG 
(VIMANAVATTHU) 


1. Về từ ngữ va vi tri van học 

Chuyện thiên cung là bản văn thứ sáu của Kinh Tiểu bộ (Khuddaka Nikaya, 
ЛУ) thuộc hệ thông Kinh tang Pali, được phiên âm tát trong Han Viét la 
“Ty-ma-na” (Vimana, Æ KAB). Tuyên tập gồm có 7 phẩm (vagga, їй) với 85 
câu chuyện (vatthu, 5Ä) bang thi kệ (рата, ЗД). Mỗi bài kệ thông thường có 
4 câu (pada) với 7 chữ. 

Ban dich của cư sĩ Nguyên Tâm - Tran Phuong Lan năm 1999, іп trong Tam 
tang Thánh điền Phật giáo Việt Nam này chủ yêu dich từ bản tiếng Anh của Hội 
Thánh điển Pali, góm có phán thi kệ và cả phân văn xuôi. Trong khi đó, bản 
dịch tiếng Việt của Thượng tọa Chánh Thân (Indacanda) chủ yêu là văn xuôi, 
сб gáng không bỏ sot từ nào trong ban dịch,' dù chuẩn xác nhưng lại giảm thiểu 
phân nào tính thi ca và văn chương vốn có trong nguyên tac Pali. Độc giả có thé 
xem quyên “Chu giải Chuyện Thiên cung" (Vimanavatthu Atthakatha) của Dai 
sư chú giải Dhammapäla, do Thượng tọa Thiện Minh dich từ bán tiéng Anh.” 

Trong tiếng Pali, từ *vatthu" có nghĩa den là “câu chuyện” (Œ) va “vimana” 
có nghĩa là cung điện (palace) hay cung điện trên trời CX 27), thường được dich 
trong tiéng Anh vói các tir sau dáy: “Сас thé giói troi" (heavenly worlds) һау 

“cung điện trời” (heavenly palace) và sát nghĩa với tir Pali nhất là “lâu đài trời” 
(heavenly mansion). Do vậy, tó hợp từ “Рітапауайһи” có nghĩa là “Chuyện lau 
đài trên trời” hay “Chuyện cung điện trên trời.” Trong bản văn Chuyện Thiên 
cung, khải niệm “thiên cung” vừa là tòa lâu đài vừa hàm chứa các công trình 
phu gôm nhà cửa, rừng cây, vườn hoa, hó cảnh, có thiên nhân và thú vật sinh 
sông trong hạnh phúc. 

Các câu chuyện trong tuyên tập nay chủ yêu dé cập các thiên nam và thiên 
nữ được tái sanh vé cõi trời Ba Mươi Ba (= T = X), ít dé cập đến các cõi trời 
khác như trời Hóa Lac (11,2), trời Phạm Thiên (ЖЖ) và trời Bốn Đại 
Thiên Vương (Ul K K EX)? 


! Chuyén Thién cung, Ty-khuu Indacanda dich, 2012: https://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/30a/ 
Vv 00.htm200/ (truy cáp ngày 18/2/2021). 


> https://budsas.net/uni/u-cgctc/ctgtc00.htm/ (truy cập ngày 18/2/2021). 
? Tham chiéu: B. C. Law, A History of Pàli Literature, p. 135. 
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Phan dan nhập của các câu chuyện cõi trời (deva) trong ban văn này đều 
ghi nhận sự kiện Tôn giả Moggallana (Н ЗЕ), vị Thánh A-la-hán nói tiếng 
bậc nhất về 6 phép thần thông, đã dùng thần lực của mình có mặt ở сбі trời Ba 
Mươi Ba, hỏi các cư dân cõi trời уе nguyên do mà ho được tái sanh về cối trời. 
Theo đó, các thiên tử lần lượt ké về nhân hạnh sanh cõi trời của họ là do nghiệp 
thiện trong các kiếp trước. Nơi sinh sống và làm việc phước của các thiên nam 
và thiên nữ trong các kiếp trước hâu hết ở thành Xá-vệ và thành Vương Xá. Bản 
dịch tiếng Anh tiêu biểu của Thượng toa Kiribathgoda Gnanananda có thé xem 
tai trang nhà: suttafriends.org.* 


Chuyện Thiên cung chủ yêu giải thích về phước bau vượt trội của các thiên 
tử (devatà, KF, KX, gods or goddesses) ở cõi trời Ba Mươi Ba, nhám chứng 
minh và khích lệ mọi người tin vào luật nhân quả của hành động phước báu 
và công đức. Chăng hạn, các hạt giống thiện và công đức та khi còn sông các 
thiện nam và tín nữ Phật tử đã gieo trồng ở quả địa cầu này đã giúp họ tái sanh 
làm thiên nam và thiên nữ ở cõi trời Ba Mươi Ba. 

Vào năm 2005, có lần tôi hỏi Hòa thượng Thích Minh Châu về lý do Ngài 
không dịch Chuyện Thiên cung, Chuyện Nga quy va một só bản văn của Kinh 
Tiểu bộ thuộc Kinh dién Pali ra tiếng Việt cho trọn vẹn, vì sao Ngài lai giao cho 
đệ tử của Ngài là cư sĩ Nguyên Tâm - Tran Phuong Lan dịch từ bản tiếng Anh? 
Ngài trả lời ngắn gọn rằng: “Vì các bản văn này được biên tập và đưa vào Kinh 
tang Pali rat muộn, bị anh hưởng nhiêu từ văn học An Độ.” 

Pali-English Dictionary chỉ ra các ảnh hưởng của Hy-lap và Babylon 
đối với Chuyện Thiên cung: “Y niệm vé cung trời (vimana) là rat đặc biệt 
đối với các phân kinh điển tuyệt vời sau này, dựa trên sự mê tín phô biến 
(như Chuyện Thiên cung, Chuyện Ngạ quỷ, Chuyện Tiê lên thân, Thánh nhán 
ky sự và những câu chuyện có tích tuong tự). Điêu này chi ra các dấu án 
đặc biệt do ảnh hưởng ngoại lai (như Hy-lạp và Babylon) và một phân dựa 
vào những câu chuyện về các thương nhân buôn bán trên bién. Mặt khác, nó 
tượng trưng cho cô xe (ratha) cô (Vệ-đà) của các vi than, được điều khiến 
theo ý muôn.” 


Pali-English Dictionary cũng cho răng: “Trong tôn giáo binh dân, anh 
hưởng của văn học giai đoạn cuối này đã thực sự là rat lớn, tuyệt vời đến mức 
làm cho Chuyện Thiên cung, Chuyện Nga quy và Chuyện Tiên thân minh chứng 
cho học thuyết vé qua báo rat ân tượng, thuyết phục đối với người có tâm trí 


^ Tham khảo: https://suttafriends.org/vimana-vatthu/ (truy cập ngày 18/2/2021). 


` Pali-English Dictionary (1921-25): “Тһе notion of the vimàna is peculiar to the later, fantastic parts 
of the Canon, based on popular superstition (Vimdna & Peta vatthu, Apadana, Jataka and similar fairy 
tales). It shows distinct traces of foreign (Hellenic - Babylonian) influence and rests partly on tales 
of sea - faring merchants (cp. location of V. in mid - ocean). On the other hand, it represents the old 
(Vedic) ratha as chariot of the gods, to be driven at will.” 
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binh thường băng những vi du sóng động vé than thoai, được yêu thích hơn bát 
kỳ quyên kinh điển nào khác.” 

Chính vì lý do nêu trên, phân lớn các học giả về văn hoc Pali déu cho ráng 
Chuyén Thién cung là bán ván duoc bó sung vào Kinh Tiếu bộ rat muộn, thậm 
chí có thé muộn nhất trong các tuyên tâp cúa Kinh Tiêu bô nay. Co mot só cáu 
chuyện ở cõi trời được thêm vào sớm hon nën được viết băng thé tho Arya có, 
đang khi nhiêu câu chuyện khác được thêm vào muộn hơn, ít nhiêu vay mượn 
từ tuyên tập Chuyện Tiên thân. 


Chuyện Thiên cung và Chuyện Nga quy trong TTTDPGVN được cu sĩ 
Nguyên Tám — Trần Phuong Lan dịch từ bán tiêng Anh The Minor Anthologies 
of the Pali Canon (Part IV): Итапа Vatthu: Stories of the Mansions and Peta 
Vatthu: Stories of the Departed спа hai dich già Jean Kennedy và Henry 5. 
Gehman; Bà Rhys Davids bién táp, viết lời giới thiệu và Hội PTS xuất bản năm 
1942. Day là ban Chú giải tiếng Anh dựa trên nguyên ban Pali: Dhammapála 5 
Paramattha-Dipani, part IV, tức ban Commentary on the Vimana Vatthu, do 
Giáo su Tiến si Edmund Hardy biên tập và được Hội PTS xuất ban năm 1901. 


Hóa thuong Thích Minh Chau da chi dao cho dich Chuyén Thién cung và 
Chuyén Nga quy nay từ ban Chu giải, có sự tích hợp giữa các bài kệ và chú giải 
xuất xứ câu chuyện đính kèm, tạo nên một bản văn hoàn hảo vừa kệ tụng vừa 
văn xuôi, rất thiết thực cho người đọc và các nhà nghiên cứu tìm cau học hỏi 
giáo pháp. Ban Biên tập giữ nguyên bản dịch của tiền nhân, chỉ đánh số các câu 
kệ theo hệ thống CST, đồng thời cung cấp thêm một số tham chiếu từ các nguồn 
Chánh tạng, Chú giải của PTS tạo sự thuận lợi trong việc tra cứu, đối khảo. 


2. Khái quát về cau trúc và nội dung 

Chuyện Thiên cung có 7 phâm với 85 câu chuyện, mô tả sự hoành tráng, 
trang nghiêm của 123 thiên cung (lâu dài) và sắc tướng tốt đẹp, rực rỡ của chủ 
nhân nhờ đã thực hiện các công đức khác nhau; được chia làm hai phân chính, 
sắp xếp theo giới tính. Phần nói уе Lâu đài nữ LUE tthivimana, KE) góm 
4 phám, có 50 cau chuyén vói 856 bài thi Ке.” Phán nói vé Láu dài nam giói 
(Purisavimana, 38 AH) gòm 3 phẩm cuối, có 35 câu chuyện với 433 bài thi kệ. 


Thông thường, mỗi câu chuyện đề cập đến một thiên cung của một thiên 
nữ hoặc một thiên nam. Cũng có câu chuyện nói về thiên cung của 4 thiên nữ 
(Chuyện lâu đài bón nữ nhân (Caturitthivimanavatthu), Vv. IV. 545) mó tà có 
4 thién cung. Ở câu Chuyện /áu đài của Guttila (Guttilavimana, Vv. Ill. $33), 
ghi nhán có 36 thién cung. 


6 Pali-English Dictionary (1921-25): “In popular religion the influence of this eschatological literature 
has been very great, so great in fact as to make the Vimana and Peta - vatthus & the Jataka stories, 
exemplifying the theory of retribution as appealing to an ordinary mind by vivid examples of mythology, 
greater favourites than any other canonical book." 

1 Bán Pàli-Sinhala của Chuyện Thiên cung ghi nhận có 1.291 kệ ngón, đang khi bộ Chú giải bang Pali 
néu ra 1.500 ké ngón (VvA. 4). 
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Cấu trúc của Chuyện Thiên cung gồm 7 phám với số lượng các bài thi kệ 
tương ứng sau đây: 

1. Phẩm Sang tọa (Pithavagga, її Ет) gồm có 17 câu chuyện (Vv L. 51-17) 
với 156 thi kệ (1-156). 

2. Phẩm Cittalatà (Cittalatavagga, 2% Mb Ty { Bì tà) gồm có 11 câu chuyện 
(Vv. II. 818-28) với 129 thi kệ (157-285). 

3. Phẩm Сау san hô (Paricchattakavagga, ИЫ) gồm có 10 câu 
chuyen (Vv. III. §29-38) với 403 thi kệ (286- 688). Riéng chuyện 33 (Láu dài 
спа nữ ty) có dén 36 câu chuyện trực thuộc, với nội dụng gân giông nhau. 


4. Phẩm Đỏ sâm (Maiijitthakavagga, #1) gồm có 12 câu chuyện (Vv. 
ГУ. §39-50) với 168 thi kệ (689-856). 

5. Phẩm Dai xa (Maharathavagga, K Hi її) gồm có 14 câu chuyện (Vv. V. 
551-64) với 191 thi kệ (857-1047). 

6. Phẩm Payasi (Payasivagga, 8 HB pš t) gồm có 10 câu chuyện (Vv. VI. 
565-74) với 66 thi kệ (1048-1113). 

7. Phẩm Khéo sắp bày (Sunikkhittavagga, ЗЕ im) gồm có 11 câu chuyện 
(Vv. VII. 575-85) với 176 thi kệ (1114-1289). 


Về đôi tượng các thiên nam và thiên nữ, hơn 50 câu chuyện (góm toàn bộ 
4 phám dau và một số câu chuyện ở 3 phẩm còn lại) dé cập đến các thiên nữ ở 
cõi trời Ba Mươi Ba mà kiếp trước của họ đều là tín nữ xuất thân từ gia đình 
nghèo, kính tin Tam bảo, dánh lễ, cúng dường Phat, Tăng đoàn, giữ giới hạnh. 
Số chuyện còn lại bao gôm các gia chủ nam, người làm vườn, người giữ vườn, 
người giữ kho, người chăn bò, người nghèo củng dường một bữa cơm, nước 
uông, trái cây, kim chỉ, sàng tọa, vật dụng đơn giản đến Phật, Thánh Tăng, Tăng 
đoàn hoặc Ty-kheo рій giới. 

Chỉ một số ít các câu chuyện đề cập các chư thiên có xuất thân là vua, hoàng 
tử, ty phú, thương gia, người giàu có phát tâm cúng tinh xá, hộ tri Tam bảo, làm 
việc nghĩa thiện, góp phân phát triển Phật giáo. 


Phẩm dau tiên của phan Lâu đài nữ giới (Itthivimana) là Phẩm Sang tọa 
(Pithavagga, й) với 17 câu chuyện theo thứ tự 1-17 (Vv I. §1-17), gồm 
4 câu chuyện về lâu đài có sàng tọa và 13 câu chuyện lâu đài khác. Phẩm này 
được viết bang mã số Vv. I: 1-156, trong đó, số I là phẩm thứ nhất và 1-156 là 
số thứ tự của các thi kệ. 

Chuyện thứ nhất vé Lâu đài có sàng tọa (Pathamapithavimanavatthu, Vv. Т. 
§1, T RZ —) gồm các kệ 1-7, dé cập một tín nữ do thành tâm cúng dường 
sàng toa cho vị Ty-kheo từ phương xa đến nên được hưởng phước báu ở cõi 
trời Ba Mươi Ва. 


Chuyện thứ hai về Lâu đài có sàng tọa (Dutiyapithavimanavatthu, Vv. L. 82, 


DAN LUAN CHUYEN THIEN CUNG % 447 


TREA) gòm các kệ 8-14, ké chuyện về một tín nữ ở Xá-vé do cúng sang 
tọa cho vị Ty-kheo từ phương xa đến mà hưởng phước cõi trời. 


Chuyện thứ ba vé Lâu đài có sang i toa (Tatiyapithavimanavatthu, Vv. І. $3, 
Kit X =) gdm các kệ 15-22, nói vé một tín nữ ở Vương Xá phát tâm cúng 
dường sàng tọa cho một vị Thánh Tăng nên được phước tương tự. 


Chuyện thứ tu về Lâu dài có sàng toa (Catutthapithavimanavatthu, Vv. 1. 
84, FE T ЖЕ UU) gồm các kệ 23-30, nói vé mot tín nữ ở Vương Ха (nhu chuyện 
1) cúng dường sàng toa nên được phước tuong tu. 


Chuyện lâu dai có con voi (Kufjjaravimanavatthu, Vv. І. 55, A X E) gdm 
các ké 31-42, ké vé ty nữ ở Vuong Ха dáng cúng Tôn già sariputta sàng toa 
được phủ tám vải rác đây hoa mà được sanh vào lâu đài cõi trời Ba Mươi Ba. 


Chuyện thứ nhất về Lâu đài có chiếc thuyên (Pathamanavavimanavatthu, 
Vv. L. 86, HERE —) gồm các kệ 43-52, dé cập tín nữ ở Xá-vệ cúng nước giếng 
cho Tăng đoàn được sanh vào cõi trời Ba Mươi Ba. 

Chuyện thứ hai về Lâu đài có chiếc thuyén (Dutiyanavavimanavatthu, Vv. I. 
87, BK Ei —) gom các kệ 53-62, nói vê tín nữ ở Xá-vệ cúng nước cho Ty-kheo 
chüng qua duoc sanh vé сбі trói. 

Chuyện thứ ba vé Láu đài có chiếc thuyên (Tatiyanavavimanavatthu, Vv. I. 
§8, КА =) gom các kệ 63-74, Кё vé ty nữ cúng ghé nước cho Phật và Tang 
đoàn được sanh về cõi trời. 

Chuyện lâu đài có ngon đèn (Dipavimanavatthu, Vv. 1. 89, KR) gồm 
các kệ 75-84, nói dén một tín nữ cúng đèn ở tinh ха Kỳ Viên tại Xá-vệ được 
sanh về cõi trời. 

Chuyện lâu đài do cúng mè (Tiladakkhinavimanavatthu, Vv. Y. 810, # ЖИК 
EXE) góm các kệ 85-92, dé cập tín nữ ở Vương Ха cúng nam me cho Phat 
được sanh vé cõi trời. 

Chuyện thứ nhát vé Lâu dài trinh phụ (Pathamapatibbatavimanavatthu, 
Vv. I. $11, AHERE —) gòm các kệ 93-100, Кё уе trinh phu tại Xá-vé cúng 
đường và bó thí theo khả năng được sanh vé cõi trời Ba Mươi Ba. 

Chuyện thứ hai về Lâu dài trinh phu (Dutiyapatibbatavimanavatthu, Vv. I. 
$12, AWAR) gdm các kệ 101-07, dé cáp tín nữ tai Xá-vé cúng dường 
theo kha năng được sanh vé cõi trời Ba Mươi Ba. 

Chuyện thứ nhát về Láu đài nàng dáu (Pathamasunisavimanavatthu, Vv. I. 
$13, iE K E —) góm các kệ 108-15, nói dén tin nữ cúng một bánh пер cho 
Thanh Tang được sanh vé cõi trời Ba Muoi Ba. 

Chuyện thứ hai về Lau dài nàng dau (Dutiyasunisavimanavatthu, Vv. I. 
814, КЖЕ —) gồm các ké 116-23, ké vé tín nit cing mót bánh gao cho 
Thánh Tăng được sanh vé cõi trời Ba Mươi Ba. 
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Chuyện lâu dài của Uttara (Uttaravimanavatthu, Vv. I. $15, ® 5 ОХ 
=) gdm các kệ 124-36, dé cập tín nữ Uttara do cung kính, cúng đường Tam bảo 
được sanh vé cõi trời Ba Muoi Ba. 

Chuyện lâu đài cua Sirimà (Sirimavimanavatthu, Vv. 1. $16, Fil Fill EK) 
gồm сас kệ 137-49, nói đến tín nữ Sirimà được sanh về cõi trời do kiếp trước đắc 
được quả Dự lưu và hàng ngày cúng dường thực phẩm cho tám vị Tăng. 


Chuyện lâu đài của Kesakari (Kesakarivimanavatthu, Vv. I. $17, $8 5Š X 
Ef) gôm các kệ 150-56, kê vé tín nữ Kesakari thông minh và hưởng phước ở cõi 
trời là do kiép trước quy y Tam báo, thọ trì nám giới và tu tập thiên quán. 


Phẩm thứ hai là *Cirtalata" (Cittalatavagga, 24 (thf tt Bl tà), còn được 
viết là > 2 Bil fh, gồm có 11 câu chuyện theo thứ tự 18-28 (Vv. П. §18-28) với 
129 thi kệ, được viết bang mã số Ру. II: 157-285, trong đó, só II là phẩm thứ hai 
và 157-285 là số thứ tự của các thi kệ. 

Chuyện lâu đài của nữ ty (Dasivimanavatthu, Vv. П. 518, КН) góm 
các К% 157-72, dé cáp tín nữ tại Xá-vệ cúng dường Tang đoàn bón buói ngo trai 
được sanh về cõi trời và được Thiên chủ Sakka sung ái. 

Chuyện lau dài cua Lakhuma (Lakhumavimanavatthu, Vv. II. 819, Tu Ж 
ARH) góm các kệ 173-84, nói vé tin nữ Lakhumà cúng dường Tăng đoàn tại 
tư gia nên được sanh về cõi trời. 

Chuyện lâu đài cua tin nữ cúng váng chao (4 camadayikavimanavatthu, Vv. 
П. 820, 8579 ЕЖ X EB) góm các kệ 185-94, dé cập đến tín nữ mà kiếp trước là 
me của Tôn gia Маһакаѕѕара va bà được sanh vé cõi trời Ba Mươi Ba do cúng 
dường cho Ngài. 

Chuyện lâu dai cua nàng Chién-dà-la (Candalivimanavatthu, Vv. ЇЇ. 821, 
JM FZ S Ж-Е) gồm các kệ 195-205, Кё vé tín nữ cùng dinh được sanh vé cõi 
trời Ba Muoi Ba do kính lễ đức Phát trước khi qua đời. 


Chuyén lau dai cua phu nhán Kha Ai (Bhadditthivimanavatthu, Vv. П. 822, 
[1 5š # ll ЖҰ) рот các kệ 206-16, nói đến tin nit Bhaddã (Kha Ai) ở Xá-vé 
được sanh vé cõi trời Ba Mươi Ba do tôn kính Phật. 

Chuyện lau đài của Sonadinna (Sonadinnavimanavatthu, Vv. II. 923, & 0 


{ТАР KE) gòm các kê 217-28, dé сар dén Sonadinna ở Nalanda được sanh 
vé cõi trời Ba Muoi Ва nhờ nghe bón chân ly Thánh từ đức Phát. 


Chuyện lâu đài của Uposatha (Uposathavimànavatthu, Vv. ЇЇ. $24, Ey 2E p 
[tb 3c RT) gòm các kệ 229-45, kế vé tín nữ Uposathà ở Saketa được sanh vé 
cõi trời nhờ quy ngưỡng đức Phật. 

Chuyện lâu dài cua Майа (Niddavimanavatthu, Vv. ЇЇ. 825, БЕ 
#ï) gòm các kệ 246-57, nói đến tín nữ Niddã ở Vương Xá được sanh về cõi trời 
nhờ tôn kính Phật. 
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Chuyén lâu dai của Sunidda (Suniddavimanavatthu, Vv. П. 826, $& # EN HỆ 
К) вош các kệ 258-69, dé cập tín nữ Suniddà ở Vương Xá được sanh vé 
cõi trời nhờ tôn kính Phật. 


Chuyện thứ nhát vé Lâu đài của thí chủ cúng món khát thực (Pathama- 
bhikkhadayikavimanavatthu, Vv. IL §27, R WAKE —) góm các Ке 270-77, 
ке vé tín nữ ở Xá-vé duoc sanh về cõi trời nhờ cúng dường món án đến đức 
Phật khi Ngài di khát thực. 


Chuyện thứ hai vé Lâu đài của thí chủ cúng món khát thực (Dutiya- 
bhikkhadayikavimanavatthu, Vv. II. 828, ЖЖ —) góm các Ке 278-85, 
nói đến nữ thi chủ ở Vuong Xá được sanh về cõi trời nhờ cúng dường món ăn 
đến chư Thánh Tăng khi các Ngài đi khất thực. 


Phẩm thứ ba là “Cáy san hổ” (Paricchattakavagga, = BERI HH) g óm có 10 
chuyện theo thứ tự 29-38 (Ру. ІШ. 829-38) với 403 thi kệ, được viét ta bang má 
số Ру. Ш: 286-688, trong đó, số III là phẩm thứ ba và 286-688 là số thứ tự của 
các thi kệ. 


Chuyện lâu đài huy hoàng (Ularavimanavatthu, Vv. Ш. 829, Ё) gồm 
các kệ 286-95, dé cập tín nữ ở Vương Xá được sanh về cõi trời Ba Mươi Ba nhờ 
cúng dường chiếc bánh cho Tôn giả Moggallana. 


Chuyện lâu đài cua tín nữ cúng mía (Ucchudayikavimanavatthu, Vv. MI. 
830, HER E) góm các kê 296-306, ké vé tín nit à Vuong Xá duoc sanh vé 
cõi trời Ba Muoi Ba nhờ cúng dường mía cho Tôn gia Moggallana. 


Chuyén láu dài có chiéc truong ky (Pallankavimanavatthu, Vv. Ш. 831, BA 
ZK) gòm các kệ 307-15, nói дёп tín nữ ở Xá-vệ được sanh vé cối trời Ba 
Mươi Ba nhờ sống chung thủy và giữ tám điều đạo đức. 


Chuyên lau dài cua Lata (Latavimanavatthu, Vv. ІШ. $32, ERKKA) 
gôm các kê 316- 26, dé сар các tín nữ Lata, Sajja, Pavara, Accimati và Suta ở 
Xá-vệ được sanh vé cõi trời Ba Mươi Ba nhờ chung thủy và quy у Tam bảo. 


Chuyện lâu dai của Guttila (Guttilavimana, Vv. Ш. $33, ІҢ ЯМАН) có 
36 câu chuyện trực thuộc kế vé các tín nữ thời đức Phật Kassapa. Góm các câu 
chuyện sau: 


+ Chuyện láu đài của tín nữ dâng У dep tuyét trán (Vatthuttamadayika- 
vimánavatthu) gồm các kệ 321-36; ké vé tín nữ được sanh vé cõi trời Ba Mươi 
Ba nhờ cúng dường y, vải tốt đẹp nhất. 


+ Chuyện lau dai của tín nữ dáng hoa đẹp tuyệt тап (Pupphuttamadayika- 
vimanavatthu) gom сас Ке 337-44, nói đến tin nit được sanh về cói trời Ba 
Mươi Ba nhờ cúng dường hoa đẹp nhất. 


+ Chuyện lâu đài của tín nit dáng hương ngái tuyệt trán( Gandhuttamadayika- 
vimanavatthu) góm các ké 345-52, dé cap tín nữ được sanh về cõi trời Ba Muoi 
Ba nhờ cúng dường hương thơm nhất. 
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+ Chuyện lâu dai cua tin nữ dáng диа tuyệt trán (Phaluttamadayika- 
vimanavatthu) gồm các kệ 353-60, Кё vé tín nữ được sanh vé cõi trời Ba Muoi 
Ba nhờ cúng dường trái сау ngon nhat. 


+ Chuyện lâu đài của tín nữ dáng cam lộ tuyệt tran (Rasuttamadayika- 
vimanavatthu) gdm các kệ 361-68, nói dén tín nữ được sanh уе cõi trời Ba 
Mươi Ba nhờ cúng dường các уі ngon nhât. 


+ Chuyện lâu đài của tín nữ dâng hương bằng cách іп dáu пат ngón tay 
tam hương (Gandhapancangulikadayikavimanavatthu) gồm сас кё 369-76, dé 
cập tin nữ được sanh về cõi trời Ba Mươi Ba nhờ cúng dường huong noi báo 
tháp Phật Kassapa. 


+ Chuyện lâu đài do một ngày trai giới (Ekiiposathavimanavatthu) gồm 
các kệ 377-84, ké về tin nữ được sanh về cõi trời Ba Mươi Ba nhờ nghe pháp 
từ chư Ту-Кһео, Ty-kheo-ni và giit giới một ngày. 

+ Chuyện lâu dài của tín nữ dáng nước (Udakadayikavimanavatthu) góm 
các kệ 385-92, nói đến tín nữ được sanh vé cõi trời Ba Mươi Ba nhờ cúng nước 
cho vị Ty-kheo. 


No Chuyén láu dài do háu ha (Upatthanavimanavatthu) góm các Ке 393-400, 
đê cập tín nữ được sanh vé cõi trời Ba Mươi Ba nhờ hau ha cha me chóng, sóng 
có đạo đức. 


+ Chuyện lâu dài cua người phuc dich tha nhân (Aparakammakarini- 
vimanavatthu) gồm các kệ 401-08, kế vé tin nữ được sanh vé cõi trời Ba Mươi 
Ba nhờ hạnh phục vụ và biết sẻ chia với người khác. 


+ Chuyện láu dài cua tín nữ dáng cháo sữa (Khirodanadayikavimana- 
vatthu) góm các kệ 409-16, nói dén tín nữ được sanh vé cõi trời Ba Mươi Ba 
nhờ cúng cháo sữa cho vị Ty-kheo. 


+ Chuyện lâu dài của tín nữ dáng mát mía (Phanitadayikavimanavatthu) 
góm các kệ 417-24, dé cập tín nữ được sanh vé cõi trời Ba Muoi Ba nhờ cúng 
mật mía cho vị Ty-kheo. 


БЕ; Chuyén Іди dài cua tín nit dáng khuc та (Ucchukhandikadayikavatthu) 
góm các kệ 425-32, kê vé tín nữ được sanh vé cõi trời Ba Mươi Ba nhờ cúng 
khúc mía cho vi Ty-kheo. 

+ Chuyện lâu dài của tín nữ dáng quả timbaru (Timbarusakadayika- 
vimanavatthu) góm các kệ 433-40 nói дёп tin nữ được sanh vé cõi trời Ba Мио 
Ba nhờ cúng quả timbaru (quả cườm thi). 

+ Chuyện lâu dài của tín nữ dáng dua hấu (Kakkarikadayikavimana- 
уайһи) góm các Ке 441-48, dé cap tín nit duoc sanh vé cói troi Ba Muoi Ba 
nho cüng dua hau. 


+ Chuyén láu dai cua tin nit dáng dua bó (Elalukadayikavimanavatthu) 
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góm các kệ 449-56, kê vé tín nữ được sanh vé cõi trời Ba Muoi Ba nhờ cúng 
dua bo. 


. + Chuyện lâu dai cua tín nữ dáng dwa leo (Valliphaladayikavimanavatthu) 
góm các Ке 457-64, nói dén tín nit dugc sanh vé cói troi Ba Muoi Ba nhó cüng 
dua leo. 


+ Chuyện lâu dai cua tin nữ dáng hoa pharusaka (Pharusakadayika- 
vimanavatthu) góm các kệ 465-72, dé cập tín nữ được sanh vé cõi trời Ba Mươi 
Ba nhờ cúng hoa pharusaka. 


+ Chuyện lau dai cua tín nữ dáng lò sưởi tay (Hatthappatapakadayika- 
vimanavatthu) gồm các kệ 473-80, kê vé tín nữ được sanh vé cõi trời Ba Muoi 
Ba nhó oone 10 suói. 


vatthu) gòm các kê 481-88, nói đến tin nữ được sanh vé cõi ¡ trời Ba Mươi Ba 
nhờ cúng nắm rau. 


vatthu) góm các ké 489-96, dé cập tín nữ được sanh về cõi | trời Ba Mươi Ba 
nhờ cúng bó hoa. 

+ Chuyện lau dai của tin nữ dáng bó cu sen (Mulakadayikavimanavatthu) 
gôm các kệ 497-504, kê уе tín nữ được sanh vé cõi trời Ba Mươi Ba nhờ cúng 
bó củ sen. 


+ Chuyện lâu đài của tín nữ dâng nắm lá thuốc (Nimbamutthidayika- 
vimanavatthu) góm сас kệ 505-12, nói dén tín nữ được sanh уе cõi trời Ba 
Mươi Ba nhờ cúng năm lá thuôc. 

+ Chuyện lau dai cua tin nữ dáng cháo xoài (Ambakafijikadayikavimana- 
vatthu) góm các kệ 513-20, kê vé tín nữ được sanh vé cõi trời Ba Mươi Ba nhờ 
cúng cháo xoài. 

+ Chuyện láu đài cua tín nữ dáng bánh mè (Doninimmajjanidayika- 
vimanavatthu) gồm các kệ 521-28, dé cập tín nữ được sanh vé cõi trời Ba Muoi 
Ba nhó cüng bánh mé. 


+ Chuyén láu dai cua tín nit dáng day that lung (Kayabandhanadayika- 
vimanavatthu) gồm các kệ 529-36, nói đến tín nữ được sanh vé cõi trời Ba 
Mươi Ba nhờ cúng dây thắt lưng. 


+ Chuyện lau dai cua tín nữ dang dây deo ở vai (Amsabaddhakadayika- 
vimanavatthu) gồm các kệ 537-44, ké vé tin nữ được sanh vé cõi trời Ba Mươi 
Ba nhờ cúng dây đeo ở vai. 


+ Chuyện lâu đài của tín nữ dâng tám vai buóc vết thương (4 yogapattadayika- 
vimanavatthu) góm các ké 545-52, kê vé tín nữ được sanh vé cõi trời Ba Muoi 
Ba nhó cüng tám vai buóc vét thuong. 


452 % KINH TIÉU ВО 


+ Chuyện lau dai cua tin nữ dáng сау quat (Vidhupanadayikavimana- 
vatthu) góm сас kệ 553-60, nói dén tín nữ được sanh vé cõi trời Ba Mươi Ba 
nhó cüng cáy quat. 

+ Chuyén láu dai cua tin nit dáng сау quat lá ке (Talavantadayikavimana- 
vatthu) góm các kệ 561-68, dé cáp tín nữ được sanh về cõi trời Ba Muoi Ba nhờ 
cúng cây quạt lá Ке. 

+ Chuyện lâu đài của tín nữ dáng dung cụ đuối ruôi bằng lông công 
(Morahatthadayikavimanavatthu) góm сас Ке 569-76, Кё vé tín nữ được sanh 
về cõi trời Ba Mươi Ba nhờ cúng dụng cụ đuôi ruôi bằng lông công. 


+ Chuyện lâu đài của tín nữ dâng сау ай che năng (Chattadayikavimana- 
vatthu) góm các Ке 577-84, nói dén tín nit duoc sanh vé сбі ігді Ba Muoi Ва 
nhờ củng cay dù che nang. 

+ Chuyện lau dai cua tín nữ dang đôi dép. (Upahanadayikavimanavatthu) 
góm các kệ 585-92, dé cập tin nữ được sanh về cõi trời Ba Muoi Ba nhờ cúng 
đôi dép. 


+ Chuyện lâu dai của tin nữ bánh deo (Püvadayikavimanavatthu) gôm các 
kệ 593-600, nói đến tín nữ được sanh về cõi trời Ba Mươi Ba nhờ cúng bánh déo. 


_ + Chuyện lâu dai của tín nữ dáng mứt kẹo (Modakadayikavimanavatthu) 
обт các kệ 601-08, kê vé tín nữ được sanh vé cõi trời Ba Mươi Ba nhờ cúng 
mứt kẹo. 

+ Chuyện lau dai của tin nữ dáng bánh ngọt (Sakkhalikadayikavimana- 


vatthu) góm các kệ 609-18, nói đến các tín nữ được sanh vé cõi trời Ba Muoi 
Ba nhờ cúng bánh ngọt và những thứ khác. 


Chuyện lâu đài rực rỡ (Daddallavimanavatthu, Vv. Ш. §34, XER E) 
өбіп các kệ 619-45, dé cập tín nữ Subhadda ở Xá-vệ được sanh vào hội chúng 
Hóa Lac thiên và tín nữ Bhadda làm thi giả Thiên chủ Sakka nhờ cúng thức ăn 
đến tám vị Tôn giả Tỳ-kheo. 

Chuyện láu dài cua Резауай (Pesavativimanavatthu, Vv. Ш. 535, ЕН, 
sử KE) góm các kệ 646-57, ké vé nữ phú gia Pesavati được sanh vé cõi trời 
Ba Mươi Ва do cúng dường Tôn giả Sariputta. 


Chuyện lâu đài của Mallika (Mallikavimanavatthu, Vv. ІП. $36, BË i| m x 
A) góm các kệ 658-65, nói dén Hoàng hau Mallika, vo Vua Bandhula duoc 
sanh vé cõi trời Ba Mươi Ba do cúng dường hương liệu làm lễ hóa thiêu đức 
Phật. 


Chuyện lâu dai của Visalakkhi (Visalakkhivimanavafthu, Vv. WI. $37, lãi 
Н A) góm các kệ 666-79, dé cập tín nữ gia dinh bán vòng hoa được sanh vé 


cói ігбі Ba Muoi Ba do dành lé tháp tho Phát duoc Vua Ajatasattu xáy tai thành 
Vuong Xà. 
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Chuyen lâu dai cay san hô (Paricchattakavimanavatthu, Vv. WI. $38, ЕШ 
181 =) góm các kê 680-88, kê vè một tín nữ được sanh vé cõi trời Ba Mươi 
Ва do cúng hoa Asoka và lay đức Phật. 


Phẩm thứ tư là “Dó sâm” (Manjitthakavagga, IR AL HH) có 12 câu chuyện 
theo thứ tự 39-50 (Ру. IV. §39-50) với 168 bài kệ, được viết tắt băng mã số Vv. 
IV: 689-856, trong đó, số IV là phâm thứ tư và 689-856 là số thứ tự của các 
thi kệ. 


Chuyện lâu đài đỏ sam (Mafijitthakavimanavatthu, Vv. IV. 539, RLRE) 
góm các ké 689-96, ké vé ty nit à Ха-уе duoc sanh vé сбі troi Ba Muoi Ba do 
cúng vòng hoa Sala nhặt tại Hac Lam lên đức Phật. 


Chuyện lâu dài sáng chói (Pabhassaravimanavatthu, Vv. IV. 540, tế ¿7K 
=) gồm các kệ 697-704, Кё vé tín nữ ở Vương Xá được sanh về cõi trời Ba 
Mươi Ba do cúng tràng hoa và mát mía cho Tôn giả Moggallana. 


Chuyện lâu đài con voi (Nagavimanavatthu, Vv. IV. 541, # KH) gồm các 
kệ 705-10, 46 cập tín nữ ở Sarnath được sanh về cõi trời Ba Mươi Ва, trở thành 
ái hậu của Thiên chủ Sakka nhờ cúng y cho đức Phật. 


Chuyện lâu đời Alomà (Alomavimanavatthu, Vv. IV. 842, Pal Ж СН) 
góm các kệ 711-18, nói đến tín nữ Alomà ở Sarnath được sanh vé cõi trời Ba 
Muoi Ba do cüng duóng chiéc bánh làm báng bót gao cho düc Phát. 


Chuyện lâu dai cua tín nữ cung chảo gạo (KaRjikadayikavimanavatthu, 2; 
IV. 543, ЖЕЖ ЖҰ) gồm các Кё 719-28, ké vé tin nữ ở Andhakavinda được 
sanh về cối trời Ba Mươi Ва do cúng dường chao cho đức Phật. 


Chuyện lâu dài tinh xá (Viharavimanavatthu, Vv. IV. 544, Ki ЖЕ) рот 
сас Кё 729-54, nói dén mót tín nit ó Ха-уе duoc sanh về cõi trời Ba Mươi Ba do 
sanh tâm thành tín, hoan hỷ khi nhìn thây người bạn của mình cúng dường tinh 
xá trị giá 900 triệu dong tiền vàng đến đức Phật và Tăng đoàn, và nữ thí chủ kia 
nhờ phước cúng dường đó mà được sanh lên cõi trời Hóa Lạc, trở thành chánh 
hậu của Thiên vương Sunimmita. 

Chuyện lâu đài Боп nữ nhân (Caturitthivimanavatthu, Vv. IV. §45, Vu 3r A 
Ж-Е) góm các kệ 755-82, dé cập bốn tín nữ được sanh vé cõi trời Ba Muoi Ba 
do cúng đường hoa đến vi Ty-kheo đang di khát thực. 


Chuyện lâu đài vườn xoài (Ambavimanavatthu, Vv. IV. $46, RERE) 
góm các kệ 783-94, kế vé tin nữ ở Xá-vé được sanh vé cõi trời Ba Muoi Ba do 
cúng dường tinh xá với vườn xoài bao bọc, thắp sáng đèn và dâng thức ăn đến 
đức Phật và Tăng đoàn. 


Chuyện lâu dài hoàng kim (Pitavimanavatthu, Vv. IV. 547, EART) gồm 
các kệ 795-807, kê vé tin nữ ở Vuong Ха được sanh vé cõi trời Ba Muoi Ba do 
cúng dường 4 đóa hoa leo kosataki lên bảo tháp thờ Xá-lợi của đức Phật do Vua 
Ajãtasattu (A-xà-thé) xây dựng. 
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Chuyén láu dài do cung mía (Ucchuvimanavatthu, Vv. IV. $48, HERE E) 
góm các ké 808-18, tuong tu nói dung chuyen 30, nói đến tín nữ được sanh vé 
cõi trời Ba Mươi Ba do cúng dường mía đên Tôn gia Moggallana. 


Chuyện lau dai do sự dành lé (Vandanavimànavatthu, Vv. IV. $49, TS REX 
#ï) gòm các kệ 819-25, ké vé tín nữ ở Xá-vé được sanh vé cõi trời Ba Мио 
Ba do danh lễ những vi Tỳ-kheo có giới hạnh với tâm thành kính và hoan hy. 


Chuyện lau dài Rajjumala (Rajjumalavimanavatthu, Vv. IV. 850, ЛЕ 
TICK E) góm các kệ 826-56, dé сар ty nit Rajjumala ở Gaya tâm bi rung động 
và an tinh khi nhìn thay đức Phat dang thiền định ở trong rừng, được nghe Ngài 
thuyết pháp và nhờ đó được sanh lên cõi trời Ba Mươi Ba. 


Phẩm thứ năm có tựa đề “Dai xa’ ` (Maharathavagga, kim), gồm có 14 
câu chuyện theo thứ tự 51-64 (Vv. V. §51-64) với 191 thi kệ, được viet tat băng 
mã sô Ру. V: 857-1047, trong đó, số V là phẩm thứ năm và 857-1047 là số thứ 
tự của các thi kệ. 


Chuyện lâu dai thiên tử nhái (Mandükadevaputtavimanavatthu, Vv. V. 551, 
kt-X #ï) gồm các kệ 857-60, ké về con nhái ở Campa được sanh vé cõi trời Ba 
Mươi Ba nhờ tâm tịnh tín khi nghe đức Phật thuyết pháp. 


Chuyện lâu dài cua Кеуай (Revativimanavatthu, Vv. V. $52, + B PUT ACA 
27) gdm các Ке 861-85, dé cap Revati ở Ba-la-nai bi doa vào dia ngục do tanh 
tinh dóc ác, dói trá, khóng biét bó thí. Cón người chóng là Nandiya khóng xan 
tham, biết bó thi cúng dường nên được sanh vé cõi trời Ba Mươi Ba. 


Chuyện lau dai cua Chatta, пат іш Ва-іа-топ (Chattamanavaka- 
vimanavatthu, Vv. V. 553, RET SAE АН) góm сас ké 886-909, ké vé thién 
nam Chatta ở Xá-vé được sanh vé cõi trời Ba Mươi Ba do quy y Tam bảo và 
thuc hành theo 101 day спа Phát. 


Chuyén láu dài cua cua ino cung mon chao cua (Kakkatakarasadayaka- 
vimanavatthu, Vv. V. §54, SARA KE =) góm các kệ 910-17, nói vé người 
giữ ruộng ở Vuong Ха được sanh vé cõi trời Ba Mươi Ba do cúng dường cháo 
cua để trị bệnh cho vị Tỳ-kheo. 


Chuyện láu dài cua người giữ cửa. (Dvarapalavimanavatthu, Vv. V. 555, 
FPL EL) gồm các kệ 918-25, nói vé người giữ cửa ở Vương Xá được sanh 
về cõi trời Ba Mươi Ba do thay mặt gia chủ tiếp đón chu đáo và cúng dường trai 
phạn 4 lần cho Tăng đoàn. 


Chuyện thứ nhất vê Lâu đài do công đực nên làm (Pathamakarantya- 
vimanavatthu, Vv. V. $56, ЯТ КЕ VER —) góm các kệ 926-34, nói về một dé 
tử tại gia ở Ха-уе được sanh về cõi trời Ba Mươi Ba nhờ công đức cúng đường 
đến đức Phật trong lúc Ngài đang đi khất thực trong làng. 


Chuyện thứ hai vé Lâu đài do công duc nên làm (Dutiyakarantyavimana- 
vatthu, Vv. V. §57, Pr FEVER Е.) góm các kệ 935-43, nói vé một dé tử tai gia 
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ở Xá-vệ được sanh vé cõi trời Ba Muoi Ba nhờ công đức cúng dường đến một 
vị Tỳ-kheo đang đi khất thực trong làng. 

Chuyện thử nhất vé Lâu đài do cúng cây kim (Pathamasicivimanavatthu, 
Vv. V. 858, $X Fi —) gồm các kệ 944-51, nói vé người thợ rèn ở Vương Xá 
được sanh về cõi trời Ba Mươi Ba do cúng dường hai cây kim cho Tôn giả 
Sariputta. 

Chuyện thứ hai vé Lâu đài do cúng cây kim (Dutiyasücivimanavatthu, 
Vv. V. 859, ЖС.) gồm các kệ 952-60, nói về người thợ may ở Vương Xá 
được sanh về cõi trời Ba Mươi Ba do cúng dường cây kim và cái bao đựng kim 
cho một Ty-kheo thanh tịnh. 


Chuyện thứ nhất vé Lâu đài con voi (Pathamanagavimanavatthu, Vv. V. 
860, RAH —) gồm các kệ 961-67, dé cập thiện nam ở Xá-vệ được sanh vé 
cõi trời Ba Muoi Ba do tâm thành kính nhặt tám bông hoa cúng dường lên bao 
tháp thờ Phật Kassapa. 


Chuyện thứ hai vé Lâu đài con voi (Dutiyanägavimanavatthu, Vv. V. 861, 
RRA) góm các ké 968-75, dé cập mot dé tử tại gia ở Vuong Ха được sanh 
về cõi trời Ba Mươi Ba do giữ năm giới và cúng dường thực phẩm đến Tăng 
đoàn tại tinh xá Trúc Lâm. 

Chuyện thứ ba về Lâu đài con voi (Tatiyanagavimanavatthu, Vv. V. $62, 
AUR E =) өбіп các kệ 976-80, ké về một người giữ vườn ở Vương Xá được 
sanh về cõi trời Ba Muoi Ba do cúng dường ngôi léu mía, lêu cỏ, lều vải cho 
ba vị A-la-hán. 


Chuyện láu đài có cô xe nhỏ (Cülarathavimanavatthu, Vv. V. 863, МЕ Ж) 
góm các ké 981-1014, nói vé Vuong tu Sujata, con bà chánh hậu của vua, được 
sanh lên vườn Hy Lac thiên do giữ giới, cung kính dành lễ và cúng dường hương 
liệu, vòng hoa đến Xá-lợi của đức Phật. 

Chuyện láu dài có cô xe lớn (Maharathavimanavatthu, Vv. V. 564, ХЕ Ж 
T) gồm các kệ 1015-47, dé cập tiền thân của thiên tử Gopala khi được nhìn 
thây đức Phật Kassapa sanh tâm tịnh tín và cúng dường vật thực lên Ngài mà 
được sanh về cõi trời. 


Phẩm thứ sáu là “Phẩm Payasi” (Payasivagga, ІНГІ dà), gồm có 10 câu 
chuyện theo thứ tự 65-74 (Vv. VI. §65-74) với 66 thi kệ, được viết tắt bằng mã 
số Ру. УІ: 1048-1113, trong đó, sô VI là phẩm thứ sáu và 1048-1113 là số thứ 
tự của các thi kệ. 

Chuyện thứ nhất vê Lâu đài của gia chủ (Pathamaagariyavimanavatthu, 
Vv. VI. 865, Æ ZR — ) gồm các kệ 1048-53, nói vé hai vo chóng gia chủ ở 
Vương Xá cung kính dâng cúng thực phẩm cho chư Tăng nên được sanh về cõi 
trời Ba Mươi Ва. 
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Chuyện thứ hai về Lau đài của gia chủ (Dutiyaagariyavimanavatthu, Vv. VI. 
866, TE ZXK = —) gdm các kệ 1054-59, giông với nội dung của câu chuyện 65. 

Chuyện láu đài cua người cung trái сау (Phaladayakavimanavatthu, 
Vv. VI. $67, Ж Bi KE) góm các kệ 1060-68, nói уе người làm vườn được 
sanh về cõi trời Ba Mươi Ba do dáng cúng 4 trái xoài đên những vi có giới đức. 

Chuyện thứ nhất vé Lâu đài của người cúng chỗ cw trú (Pathama- 
upassayadayakavimanavatthu, Vv. VI. $68, TE ACER ХЕ E —) gdm các kệ 
1069-74, nói vé hai vo chóng gia chu duoc sanh vé cõi trời Ba Muoi Ba nhờ 
dáng cúng trú xứ và thực phẩm đến vi Thánh A-la-hán. 

Chuyện thứ hai vé Lâu đài củangười cúng chó cwtruü(Dutiyaupassayadayaka- 
vimanavatthu, Vv. VI. 869, {# HEA ЖЕ 2.) gôm các kệ 1075-80, có nội dung 
gióng với câu chuyện 68. 


Chuyện lâu dài của người cúng món khát thực (Bhikkhadayakavimàna- 
vatthu, Vv. VI. 870, 3#) góm các kệ 1081-86, đề cập một gia chủ ở 
Vương Xá được sanh về cõi trời Ba Mươi Ba do cúng dường một bữa cơm cho 
vị Ty-kheo. 


Chuyện lâu dài của người giữ lúa mach (Yavapalakavimanavatthu, Vv. МІ. 
571, Ж ЖЖ) gồm các kệ 1087-93, nói về một người giữ lúa mach ở Vương 
Xá được sanh về cõi trời Ba Mươi Ba do cúng dường bánh kummasa cho уі 
Ту-Кһео thanh tịnh. 


Chuyện thứ nhất về Lâu đài của vị thiên tử đeo vong tai (Pathamakundali- 
vimanavatthu, Vv. VI. 872, IRR Ei —), gồm các kệ 1094-100, nói về một gia 
chủ ở Xá-vệ được sanh vé cõi trời Ba Muoi Ba do cúng dường vat thực day đủ 
cho các vị Ty-kheo. 


Chuyện thứ hai vé Lâu đài của vị | thiên tử đeo vòng tai (Dutiyakundalr IVimana- 
vatthu, Vv. VI. 873,Ң ХЫ Т.) góm các ké 1101-07, gióng chuyén 72, ké vé 
một gia chu ở Xá-vệ được sanh vé cõi trời Ba Mươi Ba do cúng dường thực 
phẩm cho nhiêu vị Tỳ-kheo. 

Chuyện láu dài của Uttara thời Vua Payasi (Uttara Payasivimanavatthu, 
Vv. VI. 874), @ Z ЖИ) gòm các kệ 1108-13, nói vé thanh niên Bà-la-môn, 
thời Vua Рауаві (Té-tüc) ở vương thành Setavya duoc sanh vé cõi trời Tứ 
Thiên Vương do bó thí tài sản và cung kính cúng dường vật thực đến các bậc 
có giới hạnh. 

Phẩm thứ bảy có tựa đề “Do khéo sắp bày” (Sunikkhittavagga, 88 th), 
góm có 11 câu chuyện theo thứ tự 75-85 (Vv. VII. 875-85) voi 176 thi kệ, được 
việt tat băng mã sô Vv. VII: 1114-1289, trong đó, số VII là phám thứ bay và 
1114-289 là số thứ tự của các thi kệ. 

Chuyện lâu đài Cittalatà (Cittalatavimanavatthu, Vv. УП. 875, 4 ZP; Tu 
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RE) góm các ке 1114-19, kê về một thợ rèn ở Xá-vệ được sanh về cõi trời Ba 
Mươi Ba do hiéu dưỡng song thân và kính trọng những bậc có giới hanh. 

Chuyện lâu đài Nandana (Nandanavimanavatthu, Vv. УП. 876, W lil х 
+) góm các kệ 1120-25, nói dung giông câu chuyện trên, chỉ khác lâu dài. 

Chuyện lâu đài có trụ ngọc (Manithünavimanavatthu, Vv. ҮП. 877, EE JE 
ЖЖ) gòm các kệ 1126-33, kê vé một đệ tử tại gia ở Xá-vệ được sanh về cối 
trời Ba Mươi Ba do làm lối đi kinh hành ở đường nơi bìa rừng, trồng cây trong 
tinh xá, cung kính cúng dường vật thực đến những vị có giới hạnh. 


Chuyện lâu đài bằng vàng (Suvannavimanavatthu, Vv. VIL. 878, 3Ä) 
góm các kệ 1134-45, Кё về một đệ tử tại gia giàu có ở Andhakavinda được sanh 
về cõi trời Ba Mươi Ba do cúng dường đức Phật một hương that, vong hoa va 
hương liệu. 

Chuyện lâu dài vườn xoài (Ambavimanavatthu, Vv. УП. $79, жх н) 
góm các ké 1146-58, ké vé mót người nghèo giữ vườn xoài được sanh vé cõi 
trời Ba Mươi Ba do cúng nước tám và tự tay minh tám cho Tôn giả Sãriputta 
dưới gốc cây xoài với lòng tịnh tín. 


Chuyện lâu đài của người chăn bó (Gopalavimanavatthu, Ру. VII. $80, X 
ÆR) gồm các kệ 1159-70, kê уе người chăn bó ở Vương Xá được sanh về 
cõi trời Ba Mươi Ba do cúng dường miếng bánh cho Tôn giả Moggallana. 

Chuyện lâu dài của ngựa Kiên-trắc (Kandakavimanavatthu, Vv. VII. 
881, EE Жж) góm các kệ 1171-98, kê về ngựa Kién-trác trở thành thiên tử 
Kandaka ở cõi trời Ba Mươi Ba do có công chở Thái tử Siddhattha đi xuất gia, 
trở thành Phật vé sau này. 


Chuyén lau dai có nhiéu màu sác (Anekavannavimanavatthu, Vv. УП. 882, 
ВЕЕ (&, K EL) gdm các Ке 1199-206, kê vé đệ tử của bậc Chiến Thắng Sumedha, 
trong đời quá khứ vi không có gi dé bó thí nên khuyên moi người cung kính 
dành lé báo tháp Xá-lợi của Ngài mà được sanh lên cõi trời Ba Muoi Ba. 

Chuyện lau dài của vị thiên tử deo vòng tai sáng choi (Matthakundali- 
vimanavatthu, Vv. УП. $83, #38 Fig KE) рош các kệ 1207-27, ké vé chàng 
trai Matthakundali nhờ duoc nhìn thay đức Phat trong gid phüt cuói cüng trén 
giuóng bénh, sanh tám hoan hy nén duoc sanh vé cói trói Ba Muoi Ba. 


Chuyện lâu dài cua Serissaka (Serissakavimanavatthu, Vv. VII. 584, ИЕ 
ЖЕ) gồm các kệ 1228-81, kê về nguyên do thiên tử Serissaka sanh ở cõi trời 
Ba Mươi Ba và khuyên mọi người cùng làm tương tự. 

Chuyện lâu dài do khéo sắp bày (Sunikkhittavimanavatthu, Vv. VII. $85, 
ЖЕЖ) gòm các kệ 1282-89, ké vé một cư sĩ nhờ công đức sửa lại trang 
hoa bị đặt cầu thả trước bảo tháp của đức Phật mà được sanh ở cõi trời Ba 
Mươi Ba. 
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Tóm lai, mặc dù các bản kinh văn duoc xem là ra đời muộn nhất trong văn 
học Pali, nhưng chúng ta không thé phủ nhận răng các câu chuyện nhân quả 
trong Chuyén Thiên cung cùng với các cầu chuyện trong Chuyện Nga quy chứa 
đựng thông điệp nhân quả rất rõ ràng. Hễ ai sông lương thiện, làm nhiều phước 
lành, chắc chăn sẽ tái sanh về các cõi trời để hưởng hạnh phúc đặc biệt, những 
a1 sóng với tâm ác, vi pham đạo đức, tao nhiéu tội lỗi, khi chết sẽ bi doa lac vào 
các cói khó. 

Sinh vào cói trói hay bi doa xuóng dia nguc déu do thién nghigp hay ác 
nghiệp của ban thân tạo ra, không có thượng dé hay thần linh nào sắp xếp can 
thiệp được. Сбі trời và địa ngục có hay không không quan trọng, mà quan trọng 
là sóng đời đạo đức ở kiếp này sẽ hưởng quả lành trong các kiếp tương lai; 
tương tự, kẻ làm ác sẽ bị luật nhân qua trừng phạt, khong thé trón chạy được. 
Nói cách khác, niềm tin về nhân quả đạo đức và sự tái sanh ở những kiếp sau sẽ 
giúp con người sống tốt hơn, sông có trách nhiệm hơn dé dem lại an lạc, hanh 
phúc cho mình và cho người ngay trong kiếp sông này. 


TP. Hồ Chí Minh, ngày 10/2/2021 
TT.TS. Thích Nhật Từ 
(Đồng Tổng Biên tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam) 


A. LAU DAI NỮ GIỚI 
(ITTHIVIMANA) 


I. PHAM SANG TOA 
(PITHAVAGGA) 


$1. CHUYÊN THU NHAT VE LAU DAI CÓ SANG ТФА 

(Pathamapithavimanavatthu) (Vv. 1; VvA. 5) 

Một thời, đức Thé Tôn trú tai Savatthi (Ха-уё), ở Jetavana (Kỳ Viên), trong 
tinh xá ông AnathapIndika (Cấp Cô Độc). Sau khi Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc), 
nước Kosala (Kiéu-tát-la) đã cúng dường suốt bảy ngày lễ vật vô thượng lên 
Tăng chúng, với đức Phat là vi thượng thủ; và nhà đại phú Anathapindika đã 
cúng dường suốt ba ngày dé phù hợp với lễ vật của nhà vua; và đại đệ tử nữ cư 
si Visakha (Ty-xá-khu) đã cúng dường dai lé vat nhu thé; tin dón vé su cüng 
duóng vó thuong duoc truyén di kháp cói Jambudipa (Diém-phu- dé): “Phai 
chăng bó thi cúng dường chi đặc biệt phát sanh kết quả lớn khi đó là sự bó 
thí hào phóng với lễ vật cao sang như vậy, hay đúng hơn, đó là sự bố thí cúng 
dường tùy theo phương tiện của mình?” 

Khi Tăng chúng nghe lời bình luận này, chư vị trình lên đức Thé Tôn. Đức 
Thê Tôn bảo: 

— Không phải chỉ do hiệu lực của tang vật mà việc bô thí cúng dường đặc biệt 
phát sanh Кес quả lớn, song đúng hơn, do hiệu lực của tín tâm và phước Шеп của 
những người nhận được vật cúng dường. Vì vậy, dù chỉ nhỏ băng một năm thóc 
hay một tám giẻ, một tọa cụ bang cỏ lá hay một hat đậu trong nước tiêu hôi thôi 
của trâu bò, được cúng dường với lòng thành cho một người xứng đáng nhận lễ 
vật cũng sẽ có đại kết quả, đại vinh quang và thâm nhuán khắp nơi. 

Thiên chủ Sakka (Dé-thích) đã nói nhu vây: “Nêu có tin tâm thì không một 
vật cúng dường nào có thê nói là không quan trọng, khi nó được dâng lên đức 
Như Lai Chánh Đăng Giác hay vị đệ tử của Ngài.” 

Bấy giờ, chuyện này được phô biến rộng khắp cõi Diêm-phù-đề. 

Quân chúng tùy theo phương tiện của họ bỗ thí, cúng dường Sa-món, Bà- 
la-món, du sĩ và hạng người cùng khó; họ cung cấp nước uống trong sân nhà 
hoặc dé ghé ngôi ở công ra vào. 
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1. Toa sang kim sắc that huy hoang, 
Di chuyển nhanh nhu y của nàng, 
Nàng dói vóng hoa, trang phuc dep, 
Sang nhu tia chớp giữa máy ngàn. 
2: Vi sao nàng duoc sác nhu váy? 
Vi có gi nàng vinh hién day? 
Những lạc thú nào nàng mén chuộng, 
Trong tâm déu xuất hiện ra ngay? 
3. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thân, 
Nàng tạo đức gì giữa thế nhân? 
Thân lực nàng уі sao rực rỡ, 
Dung quang chiéu sáng khắp mười phuong? 
4. Nàng thién nit áy hy tám tràn, 
Được Mục-liên Tôn gia hỏi han, 
Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 
5, “Khi được làm người giữa thé nhân, 
Con mang sàng tọa nhỏ đem dâng, 
Vái chào cung kính khách xa đến, 
Tay cháp, cúng dường theo khả năng. 
6. Vì vậy sắc con đẹp thê này, 
Và con vinh hiên ở nơi đây, 
Bát ky lạc thú nào trong da, 
Yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 
7: Xin trình Tôn giả dai oai thân, 
Công đức con làm giữa thê nhân, 
Nhờ đây oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


$2. CHUYÊN THU HAI VE LAU DAI CÓ SÀNG TOA 

(Dutiyapithavimànavatthu) (Vv. 2; VvA. 26) 

Phan giải thích và bình luận chuyện này phải được hiểu tương ứng với 
những gi đã nói trong chuyện thứ nhất. Song có điểm di biệt là: 

Chuyện Ке răng, một nữ nhân sông ở Savatthi thây một Ty-kheo đến nhà 
bà khất thực; với tâm tín thành, khi muốn cúng dường VỊ ây một sàng tọa, bà 
trải một tâm vải xanh trên sàng tọa của bà tặng vị ây. Vì thé, khi bà tái sanh lên 
thiên giới, tại đó xuât hiện cho bà một sàng tọa làm băng ngọc bích. Do vậy, có 
các van kệ: 
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8. Toa sàng lam ngoc thát huy hoàng, 
Di chuyén nhanh nhu y cüa nàng, 
Nàng đội vòng hoa, trang phục dep, 
Sáng như tia chớp giữa mây ngàn. 
9, Vì sao nàng được sắc như vây? 
Vi cớ gi nàng vinh hiên đây? 
Những lạc thú nào nàng теп chuộng, 
Trong tâm déu xuất hiện ra ngay? 
10. Hỡi nàng thiên nữ dai oai thân, 
Nàng tạo đức øì giữa thế nhân? 
Thân lực nàng уі sao rực rỡ, 
Dung quang chiêu sáng khắp mười phương? 
11. Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Nàng giải đáp ngay phán hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 
12. “Khi được làm người giữa thé nhân, 
Con mang sàng tọa nhỏ đem dâng, 
Vái chào cung kính khách xa đến, 
Tay chắp, cúng dường theo khả năng. 
13. Vì vậy sắc con đẹp thê này, 
Và con vinh hiển ở nơi đây, 
Bất ky lạc thú nào trong da, 
Yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 
14. Xin trình Tôn giả đại oai thân, 
Công đức con làm giữa thê nhân, 
Nhờ đây oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


§3. CHUYỆN THỨ BA VÉ LẦU ĐÀI CÓ SÀNG TỌA 

(Tatiyapithavimünavatthu) (Vv. 3; VvA. 27) 

Tai Rajagaha (Vuong Ха) (nhu chuyện số 1), vị nữ nhân phát nguyện lúc 
dâng cúng sàng tọa của bà: “Ước mong hạnh nghiệp này sẽ làm nhân duyên cho 
ta được một sàng tọa bang vàng trong kiếp sau.” 

Do đó, có truyền thuyết như vây: 

15. Toa sàng kim sác thát huy hoàng, 

Di chuyén nhanh nhu y cüa nàng, 
Nàng dói vóng hoa, trang phuc dep, 
Sang nhu tia chớp giữa máy ngàn. 
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16. Vi sao nàng duoc sác nhu váy? 
Vi có gi nàng vinh hién dáy? 
Những lac thú nào nàng mến chuộng, 
Trong tâm đều xuất hiện ra ngay? 
17.  Hỡi nàng thiên nữ dai oai than, 
Nàng tạo đức gì giữa thé nhân? 
Thân lực nàng vì sao rực rỡ, 
Dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 


18. Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 
19. “Vì một hành уі nhỏ của con, 
Đây là kết quả sắc huy hoàng, 
Ngày xưa, khi ở trong tiền kiệp, 
Con được làm người giữa thé gian. 


20. Con gặp một vô lậu Thánh Tăng, 
An nhiên tâm trí, chăng mê lầm, 
Với người, con có lòng thành tín, 
Dem đến tận tay chiếc tọa sàng. 


21. Vi vậy sắc con đẹp thé này, 
Và con vinh hiển ở nơi đây, 
Bát ky lac thu nào trong da, 
Yêu chuộng tức thi xuất hiện ngay. 
22. Xin trình Tôn giả đại oai thân, 
Công đức con làm giữa thê nhân, 
Nhờ đây oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


$4. CHUYEN THỨ TU VE LAU DAI CÓ SANG TOA 

(Catutthapithavimanavatthu) (Vv. 3; VvA. 30) 

Bói cảnh chuyện này cũng ở Rajagaha. Chuyện phải được hiểu như đã 
được ké ở Lâu đài thứ hai, vì nữ nhân tặng sảng tọa sau khi trải tâm vải xanh 
lên đó, пеп đời sau một lâu dài bằng ngọc bích cũng xuất hiện cho bà. Phân 

còn lại cũng gióng như chuyện đã được Ке về Lâu đài thứ nhất. Do đó, có 
truyền thuyết: 

23. Tọa sàng lam ngọc thật huy hoàng, 

Di chuyên nhanh như ý của nàng, 
Nàng đội vòng hoa, trang phục đẹp, 
Sáng như tia chớp gitra mây ngàn. 
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24. Vi sao nàng được sắc nhu vay? 
Vi có gi nàng vinh hién day? 
Những lạc thu nào nàng mén chuóng, 
Trong tám déu xuát hién ra ngay? 
25: Hỡi nàng thiên nữ dai oai thân, 
Nàng tao đức gì giữa thé nhân? 
Thân lực nàng vì sao rực rỡ, 
Dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 
26. Мапе thiên nữ ay hy tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 
27. “Vi mót hành vi nhó cua con, 
Dáy là két quà sác huy hoàng, 
Ngày xua, khi ó trong tién kiép, 
Con được làm người giữa thé gian. 
28. Con gap một vô lậu Thanh Tang, 
An nhién tam tri, chang mê lâm, 
Với người, con có lòng thành tín, 
Бет đến tận tay chiếc tọa sàng. 
29. Vì vậy sắc con đẹp thế này, 
Và con vinh hiển ở nơi đây, 
Bát kỳ lạc thú nào trong da, 
Yéu chuóng tirc thi xuát hién ngay. 
30. Xin trình Tôn giả dai oai thân, 
Công đức con làm giữa thê nhân, 
Nhờ đây oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


§5. CHUYỆN LẦU ĐÀI CÓ CON VOI 
(Kunjaravimanavatthu) (Vv. 4; VvA. 31) 


Đức Thé Tôn lúc ay đang trú tại Ка)араһа, ở chỗ nuôi dưỡng sóc trong 
Veluvana (Trúc Lâm). Bat ngờ một hôm, có lễ hội được công bố khắp thành 
Rajagaha. Mọi người déu phục sức thật đẹp và đi dự lễ hội. 

Bay giờ, Đại vương Bimbisära thé theo nguyện vọng của than dân, ngự ra 
khói cung và di dự lé quanh kinh thành trong cảnh vô cùng uy nghi, rực rỡ. Thời 
ay, một thiện nữ nhân trú tai Rajagaha thay cảnh huy hoàng của nhà vua, lòng 
đây kinh ngạc thích thú, bèn hỏi những người có tiếng thông thái: 


— Nhờ phước nghiệp gì ta tạo được cảnh vinh quang như thiên giới này? 
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Ho báo nàng: 

— Này ban, mót thién nghiép cüng nhu vién ngoc quy làm thóa nguyén, hay 
сау than ban diéu uóc này. 

Khi nghe thé, nàng tu nhu: “Та thay két qua trén thién giói con vi dai hon 
phân thưởng kia [do việc bó thí cúng duóng]." Từ đây, nàng trở nên nhiệt tâm 
thực hành các công đức thiện nghiệp. 

Báy giờ cha mẹ gửi cho nàng một bó y phục mới, một sàng tọa mới, một bó 
hoa sen, sữa lạc, mật ong, đường và gạo. Khi thây các thứ này, nàng tự bảo: “Та 
muốn bó thí, và bây giờ các lễ vật xứng đáng bó thí cúng dường đã có trong tay 
ta.” Và với lòng hoan hý, nàng chuẩn bị lễ vật, nhà cửa và bản thân vào ngày 
hôm sau. 

Thời ấy, Tôn giả Sãriputta di khát thực trong thành RãJagaha, vào đường 
phó vói oai nghi cüa mót nguói dang dát xuóng chiéc tüi dung mót ngàn 
dóng tién. 

Người nữ ty của nàng thay vị Trưởng lão liên thưa: 

— Bạch Tôn giả, xin đưa bình bát cho tiện nữ. 

Và nàng nói thêm: Xin Tôn giả đi lỗi này dé làm đặc ân cho một tín nữ. 

Tôn giả trao nàng chiếc bình bát. Nàng dẫn Tôn giả đến nhà. Lúc ấy, nữ 
nhân kia chào đón và phục vụ Tôn giả. Trong lúc nàng thiết đãi Ngài, nàng phát 
nguyện: “Do uy lực của phước nghiệp này, ước mong ta sẽ được mọi cảnh vinh 
quang trên thiên giới, day đủ các thiên tượng, trùng các, sàng tọa và ước mong 
không lúc nào thiếu hoa sen.” 

Кё đó, khi vị Trưởng lão đã thọ thực xong, nàng rửa binh bat và đồ đây sữa 
lạc, mật ong, đường, cùng các thứ khác, lại lây một хар vai trai lén sàng toa và 
trao tàn tay vi Truóng lào. 

Sau khi vị Trưởng lão dà giã từ, nàng ra lệnh cho hai gia nhân: 

- Hay dem sang toa này và binh bat đến tinh xá, cúng dường Trưởng lão ay 
ròi trở vé. 

Họ tuân lệnh. Về sau nàng từ trần và được tái sanh vào cõi trời Ba Mươi 
Ba, trong một lâu đài băng vàng cao một trăm do-tuân và có một đoàn tùy tùng 
hộ tông góm mot ngàn tiên nữ. Do ước nguyện của nàng, một con voi quy cao 
năm do-tuán xuất hiện cho nàng, được quán quanh mình với các vòng hoa sen 
và trang điểm cân đai toàn vàng. 


Bây giờ vào một ngày lễ hội, chư thiên đều di dự, mỗi vi tùy theo uy lực của 
mình đến Nandana (Hy Lạc viên) dé vui chơi trong ngự uyên. 

(Từ đây về sau câu chuyện cũng giống như phán Lau dai thứ nhát). 
Nhu vậy, chuyện này phải được hiệu như trong chuyện ay. Song ở đây, Топ 
già Moggallana ngâm các vân КЕ sau: 
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31. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


Voi nàng nhu ngon nüi huy hoàng, 

Tô điểm cán dai đủ ngọc vàng, 

Kha ái, oai hùng, day tóc lực, 

Nhẹ nhàng di chuyền giữa không gian. 
Đây là một bảo tượng liên hoa, 

Sắc sáng sen xanh, đỏ tỏa ra, 

Mắt cánh sen, chân đầy phân phủ, 

Sen vàng treo lủng lăng trên ngà. 

Rải các hoa sen khắp mặt đường, 
Cánh sen tô điểm cả doc ngang, 

Vững vàng, duyên dáng, bước êm ái, 
Vương tượng đến đi thật nhịp nhàng. 
Trong lúc tượng vương tiến bước lên, 
Chuỗi chuông vàng trói khúc êm dém, 
Chung thanh chăng khác nào âm nhạc, 
Năm thứ đàn tơ hợp tau nên. 

An tọa trên lưng đại tượng vương, 
Xiêm y nàng trăng, khéo trang hoàng, 
Trông nàng thù thăng về dung sắc, 
Vượt hắn bao tiên nữ cả đoàn. 

Kết quả này do việc cúng dường, 

Hay nàng trì giới hoặc cháp tay, 

Khi nàng được hỏi điều như vậy, 

Hãy nói cho ta biết rõ ràng? 

Nàng thiên nữ ấy hý tâm tràn, 

Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 

“Thay một Sa-món đủ đức hiền, 

Hân hoan thiền định trí an nhiên, 

Con dâng sàng tọa phủ khăn vải, 

Và rắc đây hoa ở phía trên. 

Tâm tín thành tay tự trải sen, 

Đủ đây nơi áy nửa phân tràng, 

Dùng thêm các cánh hoa sen rắc, 
Khắp chỗn bao quanh chiếc tọa sàng. 
Kết quả này do thiện nghiệp duyên, 
Nên con nhận được của chư thiên, 
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An tình phụng sự và thương тёп, 
Con được tôn vinh ở cõi tiên. 
41. Quả thực kẻ nào có tín tâm, 
Muôn đem sang tọa dé cúng dâng, 
Những người giải thoát, tâm thanh tịnh, 
Sẽ được như con, hưởng phước ân. 
42. Vậy do ước vọng được an lành, 
Mong quả lớn sau sẽ đạt thành, 
Phải tặng tọa sàng cho những vi, 
Mang thân đời cuối chăng lai sanh.” 


§6. CHUYEN THỨ NHÁT VE LAU DAI CÓ CHIÉC THUYEN 

(Pathamandavavimanavatthu)' (Vv. 4; VvA. 40) 

Trong lúc đức Thé Tôn trú tai Savatthi (Xá-vệ), mười sáu vi Ty-kheo đã an 
cư mùa mưa trong một ngôi làng, khởi hành đến Sãvatthi vào mùa năng, bảo 
nhau: “Chúng ta sẽ đến yết kiến đức Thế Tôn và nghe pháp.” 

Trên đường di có một sa mạc không có nước, vi chu vi bi sức nóng bức 
bách và không tìm ra nước, chu vi liên đến vùng lân cận một ngôi làng. Tại đó, 
một nữ nhân câm bình nước đang đi tới giếng. 

Bấy giờ chư Tăng thấy nàng, bèn bảo: 

— Nếu ta đi đến nơi mà nàng đang đi, thì chúng ta có thé xin nước. 

Chu vi di theo nàng, thay cái giéng bèn dừng lại bên nàng. Nàng kéo nước 
tur giéng | lén va thay chu vi, nang tự nhủ: “Những bac chon chánh này dang khát 
nước”, rôi cung kính mời chư vi uống nước. Chư VỊ lây cái lọc nước từ túi xách 
Ta, 109 nuóc và uóng thát nhiéu nuóc nhu y muón, tám mát tay chán, nói lói 
chüc lành vói nit nhán vi dà táng nuóc cho chu vi rói ra di. Nàng ghi nhó cóng 
đức ấy trong lòng và thỉnh thoảng nàng lai nghi đến việc áy. 

Vë sau nàng từ trân và tái sanh vào cõi trời Ba Mươi Ba. Do uy lực công 
đức của nàng, tại chỗ â ây đã xuất hiện cho nàng một lâu đài vĩ đại, làm tăng vẻ 
mỹ lệ băng một cây thần ban điều ước. Chung quanh cây là một dòng suôi chảy 
với nước trong như khối ngọc và đôi bờ cát tráng trải dài lấp lánh như những 
chuỗi ngọc trai và dải bạc. Ở hai bên bờ và ngay công đi vào lạc viên của lâu đài 
là một hồ sen lớn được tô điểm với các chùm sen ngũ sắc và một chiếc thuyên 
băng vàng. 

Thiên nữ ay an tru tai đó, hưởng thiên lac vui choi nhàn nhã trong chiéc 
thuyên kia. Rôi một hôm, Tôn giá Mahàmoggallàna trong lúc du hành đến cõi 
trời, thây nàng thiên nữ đang vui chơi như vậy, bèn hỏi: 


' Xem Ру. 7,8; Netti. 128, Sasanapafthana (Sự hình thành giáo pháp). 
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43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


48. 


49. 


50. 


51. 


52, 


Tién nuong dang düng ó trong thuyén, 
Co mái vàng che phủ phía trên, 

Nàng buóc xuóng hó sen ngát hái, 
Một hoa sen với cánh tay tiên. 

Vi sao nàng duoc sác nhu váy? 

Vi có gi nàng vinh hién dáy? 

Những lạc thú gi nang mén chuộng, 
Trong tâm déu xuất hiện ra ngay? 

Hỡi nàng thiên nữ đại oai thân, 

Nàng tạo đức gi giữa thé nhân? 

Thân lực nàng vì sao rực rỡ, 

Dung quang chiêu sáng khắp mười phương? 
Nàng thiên nữ áy hy tâm tràn, 

Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 

“Khi được làm người giữa thế nhân, 
Kiếp xưa sanh ở chón phàm trần, 

Con thấy chư Tăng mệt, khát nước, 
Quyết lòng, con kéo nước lên dâng. 
Quả thật ai đầy đủ nhiệt tâm, 

Đem dâng nước uông đến chư Tăng, 
Khát nhiêu, mỏi mệt, ngày sau được, 
Suối mát đầy sen nở trăng ngân. 


Bên mình nước mát với đôi bờ, 
Cát trăng viền luôn chảy lững lờ, 
Đây đủ sala, xoài, ngọc qué, 

Kèn, đào, tilak nở muôn hoa. 
Phong cảnh càng tăng vẻ mỹ quan, 
Lâu đải rực sáng tuyệt trần gian, 
Đây là kết quả hành vi ấy, 

AI tạo phước lành hưởng lạc an. 
Vi vậy sac con dep thê này, 

Và con vinh hiên ở nơi đây, 

Bát kỳ lạc thú nào trong da, 

Yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 
Xin trình Tôn giả dai oai than, 
Công đức con làm giữa thé nhân, 
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Nhờ day oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng kháp mười phuong." 


87. CHUYÊN THU HAI VE LAU DAI CÓ CHIÉC THUYEN 
(Dutiyanavavimanavatthuy (Vv. 5; VvA. 43) 


Trong lúc đức Thé Tôn trú tại Savatthi, có một уі Ty-kheo đã đoạn tận lậu 
hoặc, vào đầu mùa mưa, muốn khởi sự an cư trong một làng xóm, nén vi ay 
khói hành sau buói ngo trai, lên đường đi từ Savatthi dén làng áy. 


Khi mệt mỏi vi khát nước va duóng xa, vi áy ghé dén mót làng no. Tháy 
không nơi nào có bóng cây và nước uóng trong vung lân cận, lại bi con mệt 
nhoc trán áp, vi áy dáp thuong y di vào làng, dừng chan ở cửa nha thon trưởng. 
Tại đó có một nữ nhân thay vi này, bèn hỏi: 

— Tôn giả từ đâu đến? 


Và khi thay vị ду mỏi mệt, khát nước, bà mời vi ây vào nhà và ngôi trên 
sàng tọa. Bà lại đưa nước rửa chân, đưa dầu để xoa chân và quạt. hau vi ay. 


Khi con nong da diu, ba don nuoc ngot thom mat mói vi ay. Vi Truong 
lao udng nước xong, con khát lắng xuống, vị ду cám ơn bà vả ra đi. Về sau bà 
từ trần, được tái sanh vào cõi trời Ba Mươi Ba. Mọi việc cán được hiểu như ở 
Chuyện lâu đài trước. 

53. Tién nuong dang düng 6 trong thuyén, 

Có mái vàng che phu phía trén, 
Nàng buóc xuóng hó sen ngát hái, 
Một hoa sen với cánh tay tiên.” 
54. Vì sao nàng được sắc như vây? 
Vi cớ gì nàng vinh hiên đây? 
Những lạc thú gì nàng mến chuộng, 
Trong tâm đêu xuất hiện ra ngay ? 
55. Hói nàng thiên nữ dai oai thân, 
Nàng tao đức gi giữa thé nhân? 
Thán luc nàng vi sao rực rỡ, 
Dung quang chiều sáng khắp mười phuong? 
56. Мапе thiên nữ ay hy tám tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 

57. “Khi được làm người giữa thé nhân, 
Kiếp xưa sanh ở chôn phàm tran, 


2 Xem Vv. 6, 8; Netti. 128, Sasanapatthana (Sự hình thành giáo pháp). 
3 Các câu kệ từ 53-62 tương tự kệ 43-52 trên. 


470 % KINH TIÉU ВО 


Соп tháy chu Táng mét, khát nuóc, 

Quyét lóng, con kéo nuóc lén dáng. 
58. Quá that ai day du nhiét tam, 

Dem dáng nuóc uóng dén chu Táng, 

Khát nhiéu, mói mét, ngày sau được, 

Suối mát day sen nở trắng ngân. 


59. Bén minh nuóc mát voi dói bo, 
Cát tráng vién luón cháy lững lờ, 
Day đủ sala, xoài, ngọc qué, 
Кеп, đào, tilak nở muôn hoa. 
60. Phong cánh càng táng vé my quan, 
Lau dai ruc sáng tuyét tran gian, 
Đây là kết qua hành vi ấy, 
AI tạo phước lành hưởng lạc an. 
61. Vi vậy sắc con đẹp thé này, 
Và con vinh hién ở nơi đây, 
Bát ky lạc thú nào trong da, 
Yéu chuóng tüc thi xuát hién ngay. 
62. Xin trinh Tón gia dai oai thán, 
Công đức con làm giữa thé nhân, 
Nhờ đây oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


$8. CHUYÊN THỨ BA VE LAU DAI CÓ CHIEC THUYEN 
(Тапуапауауітйпауайһиу (Vv. 6; VvA. 45) 


Trong luc duc Thé Tôn du hành quanh thi trân với hội chúng Tỷ-kheo đông 
đảo, Ngài đến một ngôi làng Bà-la-môn tên là Thüna ở quóc độ Kosala. Các gia 
chủ Bà-la-môn ở Thüna nghe tin: “Người ta nói ráng Sa-món Gotama đã đến 
tại cánh đông làng ta.” 

Bấy giờ, các gia chủ Bà-la-môn là ngoại đạo có tà kiến, bản tính keo kiệt, 
bảo nhau: 

— Nếu Sa-món Gotama vào làng пау” và ở lại độ hai ba ngày, vi ây sẽ an trú 
tat cả dân làng này vào giáo pháp của vị ay. Khi ay giáo lý Bà-la-món sẽ không 
CÓ nƠI nuong tua. 


Và có ngán cán đức Thế Tôn dừng chân tại đây, họ đưa thuyên bè ra khói 
bên dau và lam cho cáu cóng tró thành vó dung. Ho láp kín các giêng nước, tru 
một giếng cũ đây có rác và che giáu các mạch nước, nhà nghỉ và lầu trọ. 


^ Xem Ру. 6, 7; Netti. 128, Sasanapatthana (Sự hình thành giáo pháp). 
5 Chuyện được ké trong Kinh Udana (Cám hứng пей) nhu vậy ở phẩm VII. 89. 
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Đức Thé Tôn biết được ác nghiệp của họ và sinh lòng thương xót họ, bèn du 
hành giữa không gian cùng chu Ty-kheo vượt qua sông, rói tiếp tục đi đến làng 
Bà-la-môn Thũna. Ngài rời đường cái và ngôi xuống một gốc cây. 

Vào lúc ấy, một sô nữ nhân đi ngang và xách nước gần đức Thế Tôn, trong 
lòng đã có sự giao ước: “Nếu Sa-môn Gotama đến đây, không được ai tiếp đón 
vị ay, và khi vi ду đến nhà nào thì không ai được dem thực phẩm cho vị ay hoặc 
đệ tử của vị ay са.” 

Rồi một nữ tỳ của một gia chủ Bà-la-môn đi đến với một ghé nước, thay 
đức Thé Tôn duoc một hội chúng Tỷ-kheo vây quanh, nhận ra răng chư vị 
đều khát nước và mệt mỏi; với lòng đây tín thành, nàng muốn đem nước cúng 
dường chư vị. Nàng tự nhủ: “Cho dù dân chúng làng này đã quyết định không 
được cho Sa-môn Gotama thứ gì cả, thậm chí cũng không được đảnh lễ cung 
kính; tuy nhiên, nếu khi ta đã tìm ra các phước điền vô thượng xứng đáng được 
cúng dường này, ta lại không làm nơi nương tựa cho ta băng cách chỉ đem nước 
cúng dường mà thôi, thì biết bao giờ ta mới được giải thoát khỏi cuộc sống đau 
khó trong đời sau? Ta hãy уш lòng dé chủ ta và mọi người trong làng này đập 
ta, trói ta, ta vẫn quyết cúng dường nước cho phước điên như thé!" 


Khi nàng đã quyết tâm như vậy, mặc dù các nữ nhân đang xách nước khác 
сб ngan can nàng, nàng ván khóng quan tam dén tính mang minh, nhác ghé nuóc 
trén dau xuóng dat sang một bên, đến gần đức Thé Tôn với lòng đầy hân hoan, 
hạnh phúc, nàng đảnh lễ với năm phân thân thé sát đất và dáng nước lên Ngài. 


Đức Thê Tôn nhận ra tín tâm của nàng, và dé ban đặc ân cho nàng, Ngài rửa 
tay chán và uóng nước mát. Nước trong binh khóng giám xuóng, có gái tháy 
vay càng tang tin tam, dem nuóc đến lần lượt cho mỗi vi Ту-Кһео, гбі cho tát cà 
chu vi. Nuóc cüng van khong giám bot, long đây hân hoan phán khởi, với binh 
nước vẫn dày nhu bao gió, nàng tró vé nhà. 

Gia chü Bà-la-món cüa nàng nghe tin nàng dem cho nuóc uóng. *Nó dà 
pha luật lệ của lang nay va ta sé bi ché cười”, ông báo. Long nói con gián bung 
bung sôi sục, ông nem nang xuống đất, dám đá tui bụi. Vi bi trận đòn tàn nhân 
ау nàng qua đời, được tái sanh vào cõi trời Ba Mươi Ва và một lâu dài xuát 
hiện cho nàng (nhu được tả trong Chuyện thứ nhất vé Lâu đài có chiếc thuyền). 

Báy giờ, đức Thé Tôn bảo Tôn giá Ananda: 

- Nay Ananda, hãy đem nước giéng cho Та! 

VỊ Trưởng lão đáp: 

— Bach Thé Tôn, giếng ở đây đã bi dân chúng Thüna lam ô nhiễm. Con 
không thé láy nước được. 

Nhưng đức Thé Tôn ra lệnh cho vị này lan thu hai, lan thir ba, vi Trưởng | lão 
cám binh bát của đức Thé Tôn và đi vé phía giếng. Khi vị ấy đến, nước giếng 
đã dâng đây lên cao tràn khỏi miệng và chảy ra mọi phía. 
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Moi thir rác ruói trói lén mát nuóc và cháy di sach. Vi nuóc dàng lén, các 
mach nuóc khác cüng tràn dáy, nén làng пау bị nước vay quanh va vùng dát 
quanh làng bi chim ngap. Cac Bà-la-món 1 thay vigc һу hítu, long day kinh ngac 
lan ky tha, ho dén xin düc Тһе Tôn tha lỗi. Lap tức nước lut bién mát dan. 
Dán chüng lién cung cáp. chỗ ở lên đức Thế Tôn và chư Tăng, thỉnh cau 
chu vi ngay mai va ngay ké tiép di dén tho trai. Sau khi da chuan bi dai 1é cung 
dường, ho dáng cao luong mỹ vi đủ loại cứng và mém lén chư Tăng, với đức 
Phật là vị thượng thủ. 
Khi đức Thế Tôn đã tho thực xong và cát tay ra khói bình bát, toàn thé dân 
chúng Thũna đều ngôi dành lễ cung kính quanh Ngài. 
Ngay lúc ay, уі thién nit quan sát thành tuu cua nang va nhan ra nguyen 
nhan chinh 1a viéc nang cung duóng nuóc uóng. Long dày hoan hy, nàng nói: 
— Tốt lam, , nay ta muốn đảnh lễ đức Thé Tôn, ta muốn tuyên bó cho thé giới 
loài người biết thành quả to lớn của các thiện nghiệp, thậm chí rất nhỏ nhặt, 
được thực hành cho những người theo đúng chánh đạo. 
Với nhiệt tâm tràn tré, cùng đoàn tùy tùng gôm một ngàn tiên nữ hộ tong 
trong lac vién cua nàng, có са toa lau dài kia, nàng xuat hién vói dai oai than 
của thiên giới trước sự chứng kiến của toàn thê dân chúng. 
Nàng bước xuống khỏi lâu đài, đến gan duc Thé Tón, dánh lé Ngai và dung 
trong dang digu cung kinh. Sau do, duc Thé Tôn muốn làm sáng tó két quà cóng 
đức của nàng cho dám quan chúng trước mặt Ngài, bèn hỏi nàng qua các vân kệ: 
63. Tiên nương đang đứng ở trong thuyén, 
Có mái vàng che phủ phía trên, 
Nàng bước xuống hó sen ngắt hái, 
Một hoa sen với cánh tay tiên. 

64. Trùng Các là nơi nàng trú thân, 
Lâu đải có nóc nhọn nhiều tâng, 
Khéo xây ngăn nắp và cân xứng, 
Rực rỡ sáng ngời khắp bốn phương. 


65. УІ sao nàng được sắc nhu váy? 

Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? 

Những lạc thú gì nàng mến chuộng, 

Trong tâm đều xuất hiện ra ngay? 
66. Hói nàng thiên nữ đại oai thần, 

Nàng tạo đức gì giữa thế nhân? 

Thân lực nàng уі sao rực rỡ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phuong? 
67. | Nàng thiên nữ ấy hy tám tràn, 

Được đức Phật Toàn Giác hỏi han, 


68. 


69. 


70. 


71. 


72. 


73. 


74. 
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Nàng giai dap ngay phán hanh nghiép, 
Và day là két qua cho nang: 

“Khi được làm người giữa thé nhân, 
Kiếp xưa sanh ở chón phàm trần, 
Con thây chư Tăng mệt, khát nước, 
Quyết lòng, con kéo nước lên dâng. 
Quá thật ai đây đủ nhiệt tâm, 

Đem dâng nước uống đến chư Tăng, 
Khát nhiều, mỏi mệt, ngày sau được, 
Suối mát day sen nở tráng ngân. 

Bên mình nước mát với đôi bờ, 

Cát trắng viền luôn chảy lững lờ, 
Đầy đủ sala, xoài, ngọc qué, 

Kèn, đào, tilak nở muôn hoa. 


Phong cảnh càng tăng vẻ ту quan, 

Lâu đài rực sáng tuyệt trần gian, 

Dáy là két quà hành vi áy, 

Ai tao phuóc lành huóng lac an. 

Tring Các là noi con tru than, 

Lau dài có nóc nhon nhiéu tang, 

Khéo xây ngăn nắp và cân xứng, 

Rực rỡ sáng ngời khắp bỗn phương. 

Vi vậy sắc con đẹp thé này, 

Và con vinh hiên ở nơi đây, 

Bát kỳ lạc thú nào trong dạ, 

Yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 
Nhờ đây nay con có lực than, 

Dung quang sang choi khap mudi phuong, 
Day là két qua phán cóng hanh, 

Dem nuóc dáng айс Phát cüng duóng." 


Sau đó, đức Thé Tôn thuyết pháp và giảng bón Thánh dé. Khi pháp thoại 
châm dứt, vị thiên nữ được an trú vào Sơ quả Dự lưu. 


89. CHUYEN LAU DÀI CÓ NGON ĐÈN 

(Dipavimanavatthu) (Vv. 7; VvA. 50) 

Trong lúc đức Thé Tôn trú tại Savatthi, vào ngày BÓ-tát (trai giới), nhiều 
thiện nam tín nữ cư sĩ tuân thủ ngày này, thuc hành sự bó thí buói sáng trước 
giờ ngọ, mỗi người tùy theo phương tiện của mình, thọ thực trước giờ quy định 
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và y phuc chinh té vói áo khoác ngoài sach sé, cám vóng hoa, huong liéu di dén 
tinh xá vào buói chiéu, háu cán chu Ty-kheo, làm phát khói tín tàm và nghe 
pháp buói chiéu tói. 
Trong lüc chu vi vàn cón nghe pháp và muón 6 lai qua dém trong tinh xá 
thi trời tôi dần. Lúc ấy một nữ nhân suy nghĩ: “Mọi người cán có đèn ở đây”, 
và bà đem đèn cùng các vật dé thắp đèn từ nhà đến, tháp đèn lên đặt trước pháp 
tòa và nghe pháp. Hài lòng vì đã cúng đường đèn, bà tràn ngập niềm hân hoan, 
hạnh phúc và ra về sau khi cung kính đảnh lễ chư Tăng. 
Về sau bà từ trần và được tái sanh vào cõi trời Ba Mươi Ba, trong một lâu 
đài băng ngọc báu rực rỡ. Song vì hào quang của thân thé thiên nữ này quá vi 
đại, nàng sáng chói hơn các thiên nữ khác và tỏa ánh sáng khắp mười phương. 
Báy giờ, một hôm Tôn giả Mahamoggallàna du hành lên thiên giới (như các 
chuyện trước), nhưng ở đây, Tôn giả đặt câu hỏi bat đầu bang ba van kệ: 
75. Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, 
Đang chiếu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, 
Như vì sao cứu hộ trần gian. 

T6. Vì sao nàng được sắc như vây? 
Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? 
Những lạc thú nào nàng mến chuộng, 
Trong tâm đều xuất hiện ra ngay? 

77. Vi sao nàng có duoc hào quang, 
Thanh tinh vuot xa hán moi nàng? 
Vi có gi thán nàng ruc гб, 
Làm cho sáng chói kháp muói phuong? 

78. Hỡi nàng thiên nữ dai oai than, 

Nàng tao đức gi giữa thé nhân? 
Thân lực nàng vi sao rực rỡ, 
Dung quang chiêu sáng khắp mười phương? 

79. Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, 

Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 
80. “Thuở được làm người giữa thé nhân, 
Kiếp xưa sanh ở chỗn phàm trân, 
Khi màn đêm tối buông dày đặc, 
Con thắp đèn lên để cúng dâng. 
81. Khi trời tôi mit một đêm đen, 
Ai thắp đèn cho tỏa sáng lên, 
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Sé tái sanh trong lau bao ngoc, 

Day hoa nở rộ cạnh hó sen. 
82. Vi vậy sác con đẹp thé này, 

Và con vinh hién ở nơi đây, 

Bát ky lạc thú nào trong da, 

Yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 
83. Con là thiên nữ tỏa hào quang, 

Thanh tịnh vượt xa hắn mọi nàng, 

Vi thé toàn thân con rực rỡ, 

Làm cho sáng chói khắp mười phương. 
84. Xin trình Tôn giả đại oai thân, 

Công đức con làm giữa thé nhân, 

Nhờ đây oai nghi con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


§10. CHUYỆN LẦU ĐÀI DO CÚNG MÈ 
(Tiladakkhinavimanavatthu) (Vv. 8; VvA. 54) 


Báy gió, düc Thé Tôn dang ігі ở Savatthi, tại Ky Viên, trong tinh xá ông 
Сар Cô Độc. Thời ấy tại Rajagaha, có mót nit nhán dang mang thai, rua sach 
mé và phoi khó vi bà muón uóng mót ít dau те. Tho mang cua ba sáp chám 
dứt, và bà có sô phận phải chết ngay hôm ấy với các hanh nghiệp chóng chát 
đưa đến tái sanh vào địa ngục. 

Bấy giờ, đức Thê Tôn trong khi quán sát thê gian vào lúc rạng đông, với 
thiên nhãn, Ngài thay bà và suy nghĩ: “Nữ nhân này sắp chết hôm nay có thé tái 
sanh vào địa ngục. Vậy bây giờ, Ta hãy làm cho bà ây tái sanh thiên giới bằng 
cách nhận mè do bà ấy bô thí!” 

Chi trong chốc lát, Ngài di từ Savatthi đến Rajagaha, và trong khi Ngài đi 
khât thực ngang qua thành Rãjagaha, Ngài đến cửa nhà bà. Nữ nhân ấy (һау 
đức Тһе Tôn, lòng tràn ngập hân hoan hạnh phúc, vội đứng lên chắp hai tay, và 
thây không có gì khác xứng đáng đê cúng dường, bà rửa tay chân vả lùa mè lại 
thành một đồng: bà bụm cả hai tay lại, bóc dày mè và đặt năm mè vào binh bát 
đức Thế Tôn. Do lòng từ mẫn đối với bà, đức Thế Tôn bảo: “Mong con được 
an lạc”, rôi tiếp tục lên đường. 

Đêm ay, luc gan rang đông, bà từ trần và được tái sanh vào cõi trời Ba Mươi 
Ba, trong một lâu đài băng vàng rộng mười hai do-tuán. 

Tôn giả Mahamoggallana, trong lúc du hành lên cõi trời (nhu được tả trên 
đáy). gặp bà và hỏi: 

85. Мапе thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, 

Đang chiéu mười phương với ánh quang, 
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Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, 
Như vì sao cứu hộ trân gian. 
$6. Vì sao nàng được sắc như vây? 
Vi cớ gi nàng vinh hiên đây? 
Những lạc thú gì nàng mến chuộng, 
Trong tâm đều xuất hiện ra ngay? 
87. Hỡi nàng thiên nữ dai oai than, 
Nàng tao đức gi giữa thé nhân? 
Thân lực nàng vi sao rực ró, 
Dung quang sáng chói khắp mười phương? 
88. | Nàng thiên nữ ấy hy tám tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 
89. "Trong đời sóng trước giữa phàm tran, 
Con được sanh làm một thé nhân, 
Con gặp Phật-đà vô lậu hoặc, 
An nhiên tâm trí chăng mê lầm. 
90. Сар Phật, con đây đủ tín thành, 
Cúng dường lễ vật chính tay mình, 
Lòng không tham vọng, đem те tặng, 
Dáng Giác Ngộ là bậc xứng danh. 
91. Vi thé sác con дер thé này, 
Và con vinh hiên ở nơi đây, 
Bát ky lac thu nào trong da, 
Yéu chuóng ttrc thi xuát hién ngay. 
92. Xin trình Tôn gia dai oai thân, 
Công đức con làm giữa thê nhân, 
Nhờ đây oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


811. CHUYEN THU NHÁT VE LAU DAI TRINH PHU 

(Pathamapatibbatüvimünavatthu) (Vv. 9; VvA. 56) 

Вау gid, đức Thé Tôn trú tại Savatthi, trong thành ấy có một trinh phụ. 
Nàng sống hóa hợp với chóng, nhẫn nại và thông minh. Nàng không la mắng ai 
dù khi hờn giận, nàng nói năng dịu dàng, chơn thật, đây tín tâm và cúng đường 
bó thí tùy theo phương tiện của nàng. 

Khi lâm trọng bệnh nàng từ trần và được tái sanh vào cói trời Ba Mươi Ba. 
Phân còn lại cũng giống như chuyện đã được kê: 


93. 


94. 


95. 


96. 


97. 


98. 


99. 


100. 
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Thién nga, séu, hac vói chim cóng, 
Cu gáy du duong luon kháp vóng, 
Lau các, lac viên, hoa tuyệt sắc, 

Dap diu bao ngọc nữ tiên đông. 
Thiên nữ đăng kia đại lực hùng, 

Thay hình đổi dạng với than thông, 
Cùng đoàn tiên nữ vây quanh ây, 
Múa hát, vui chơi thật thỏa lòng. 

Đạt thành thiên lực đại oai thân, 
Nàng tạo đức gì giữa thê nhân? 

Vi cớ gi oai nghi rực rỡ, 

Dung quang toa sáng kháp mudi phuong? 
Nàng thiên nữ ay hy tám tràn, 

Duoc Muc-lién Tón già hói han, 
Nàng giai dap ngay phán hanh nghiép, 
Và dáy là két quá cho nàng: 

“Khi được làm người giữa thé nhân, 
Con là trinh phụ chăng tà dâm, 

Như hiền mẫu chở che con trẻ, 
Không nói lời thô lúc hận sân. 

Chơn thật đoạn trừ các vọng ngôn, 
Hân hoan bó thí, tính ân cán, 

Với tâm thành tín con cung kính, 
Hào phóng cúng dường thức uống ăn. 
Vì vậy sắc con đẹp thê này, 

Và con vinh hiên ở nơi đây, 

Bát ky lac thü nào trong da, 

Yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 
Xin trình Tôn giả đại oai thân, 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Vi thé oai nghi con rực rỡ, 

Dung quang tóa sáng kháp mudi phuong." 


512. CHUYÊN THỨ HAI VÉ LAU DAI TRINH PHU 
(Dutiyapatibbatavimanavatthu) (Vv. 9; VvA. 59) 
Tai Savatthi, trong truyén có một nữ dé tử tại gia là một trinh phu mộ dao, 
đây tin tâm. Bà giữ ngũ giới, bó thí tùy theo phương tiện và khi từ tran, bà được 
tái sanh vào cõi trời Ba Mươi Ba. Phan còn lại như đã được tả ở trên. 
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101. 


102. 


103. 


104. 


105. 


106. 


107. 


$13. CHUYEN THU NHÁT VE LAU DAI NANG DAU 
(Pathamasunisavimünavatthu) (Ру. 10; VvA. 60) 


Tai Savatthi, trong ngói nha kia, có mót nang dau vón là mót thién gia tin 
nữ, thay một Trưởng lão Ty-kheo đã đoạn tận lậu hoặc đến nhà khất thực, lòng 
nàng tràn ngập hân hoan, hạnh phúc, t thám nghi: “Mot phuóc điền vô thượng 
đã xuất hiện cho ta”, nàng bèn câm phân chiếc bánh nếp mà nàng đã nhận cho 
mình và cung kính cúng đường vị Tỷ-kheo. Vị ây nhận bánh, nói lời tùy hỷ 


Trụ băng lam ngọc sáng muôn màu, 
Thiên nữ oai nghi thượng thúy lâu, 
Nhờ đại thân thông nàng lạc trú, 
Thay hình đối dạng thỏa mong cau. 
Tiên nữ vây quanh ở khắp nơi, 

Đàn ca múa hát mãi vui chơi, 

Thân thông thiên giới nàng thành tựu, 
Do tạo đức gi ở cõi người? 

Oai lực của nàng sao ruc rỡ, 

Dung quang tỏa sáng mọi phương trời? 
Nàng thiên nữ ay hy tâm tràn, 

Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 

"Khi làm người giữa cõi nhân gian, 
Là đệ tử Ngài có nhãn quang, 

Con bỏ sát sanh loài thú vật, 

Và không lây của cải tha nhân. 

Con chăng hé ham uống rượu nóng, 
Con không nói láo, chỉ yêu chóng, 
Với lòng thành tín, con cung kính, 
Dâng cúng đôi dào thức uông ăn. 

Vi vậy sac con đẹp thê này, 

Và con vinh hiên ở nơi đây, 

Bát ky lac thu nào trong da, 

Yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 
Хіп trình Tôn giả đại oai thân, 

Công đức con làm giữa thê nhân, 
Nhờ đây oai nghi con TỰC TỠ, 


Dung quang tỏa sáng khăp mười phuong." 


công đức và tiếp tục đi. 
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Về sau nàng dâu ấy qua đời và được tái sanh vào cõi trời Ba Muoi Ba. Phan 
còn lại cũng giống như đã được giải thích ở trên. 
108. Nang thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, 
Đang сһіёи mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân déu tỏa sáng, 
Như vì sao cứu hộ trân gian. 
109. Уі sao nàng được sắc như vay? 
Vì cớ gì nàng vinh hiên đây? 
Những lạc thú nào nàng mến chuộng, 
Trong tâm đều xuất hiện ra ngay? 
110.  Hỡi nàng thiên nữ dai oai thân, 
Nàng tạo đức gì giữa thé nhân? 
Than lực nàng vi sao ruc TỠ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phuong? 
111. Nang thiên nữ ây hy tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 
112. “Con làm dâu ở tại nhà chóng, 
Khi được làm người giữa thé nhân, 
Thây một Ty-kheo vô lậu hoặc, 
An nhiên tâm trí, chăng mê lầm. 
113. Уо người, con có tín tâm thành, 
Dâng bánh băng tay của chính mình, 
Trước đã cúng người phân thực phẩm, 
Nay con hưởng thú Lạc Viên đình. 
114. Vì vậy sắc con đẹp thê này, 
Và con vinh hiên ở nơi đây, 
Bắt kỳ lạc thú nào trong đạ, 
Yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 
115. Xin trình Tôn giả dai oai thân, 
Công đức con làm giữa thê nhân, 
Nhờ day oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


814. CHUYỆN THỨ HAI VÉ LẦU ĐÀI NÀNG DẦU 
(Dutiyasunisavimanavatthu) (Vv. 11; VvA. 62) 
116. Nang thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, 
Đang chiêu mười phương với ánh quang, 


480 % KINH TIEU ВО 


Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, 
Nhu vi sao cứu hộ trân gian. 
117. Уі sao nàng được sắc nhu vay? 
Vi có gi nàng vinh hién dáy? 
Những lac thú nào nàng mến chuộng, 
Trong tâm déu xuất hiện ra ngay? 
118. Hõi nàng thiên nữ dai oai than, 
Nàng tao đức gi giữa thé nhân? 
Thân lực nàng vi sao rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương? 
119. Nang thiên nữ ấy hy tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 
120. “Con làm dâu ở tại nhà chóng, 
Khi được làm người giữa thê nhân, 
Thây một Ту-Кһео vô lậu hoặc, 
An nhiên tâm trí, chăng mê làm. 
121.  Vói người, con có tín tâm thành, 
Dâng bánh băng tay của chính mình, 
Trước đã cúng người phân chiếc bánh, 
Nay con hưởng thú Lạc Viên đình. 
122. Vì vậy sắc con đẹp thê này, 
Và con vinh hién ở nơi đây, 
Bát ky lạc thú nào trong da, 
Yêu chuộng tức thi xuất hiện ngay. 
123. Xin trinh Tôn gia dai oai than, 
Công đức con làm giữa thé nhân, 
Nhờ đây oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


§15. CHUYEN LAU DAI CUA UTTARA 
(Uttaravimanavatthu)’ (Vv. 11; VvA. 62) 


Bay giờ, đức Thé Tôn trú tại Rajagaha, ở chỗ nuôi sóc trong Trúc Lâm. 
Thời ду, có một người nghèo tên là Punna, sóng làm công cho một vị triệu phú, 
chủ ngân khó ở Rajagaha. Vợ y có tên Uttara và con gái cùng tên Uttara là hai 
người duy nhất trong nhà y. 


5 Các câu kệ từ 116-23 tương tự Vv. v. 108-15 ở trên. 
7 Xem Thig. v. 31, Mittatherigatha (Kệ ngón cua Trưởng lão Ni Mitta). 
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Ngày kia, tai Rajagaha có lễ hội suốt bảy ngày. Ông triệu phú nghe tin đó 
nên khi Punna đên vào sáng sớm, ông báo: 

- Này chu, tat ca gia nhan ta đều muôn cử hành lé hội, vậy chú muốn dự lễ 
hay muốn làm việc lay tiền công? 


Punna đáp: 


— Thưa ông chủ, những việc như lễ hội để dành cho người giàu, chứ nhà 
con khóng có cá gao dé nâu cháo ngày mai nữa, lễ hội có nghĩa gi với con chứ? 
Nếu có đôi bò, con sẽ đi cày. 

Ông chủ đáp: 

- Được rồi, thé thi lây bò ra. 

Punna đem đôi bò lực lưỡng và cây cày tốt về bảo vợ: 

— Nàng ơi, dân chúng trong thành đang làm lễ hội. Còn ta sắp đi làm công 
vì nhà ta nghèo. Nhưng ngày hôm nay, nàng hãy nâu gap đôi phán án dành cho 
ta và dem dén chó ta! 

Sau đó, y ra đồng. Bay giờ, Trưởng lão Sariputta đã nhập Diệt dinh suốt bay 
ngày; vừa xuất định, bèn quán sát thé giói và suy nghi: “Hôm nay, ta sé có dip 
làm on cho ai?" 

Tón gia thay Punna xuát hién trong pham vi nhận thức của mình, liên quán 
sát thêm và suy nghĩ: “Nay người này có phải là thiện nam tử chăng? Y có thê 
làm ơn cho ta chăng?” Khi nhận thay Punna là một thiện nam tử co kha năng 
làm phước, và vi thê sẽ tao nên kết quả lớn cho y, Tôn gia cam y bát di ra dóng 

noi y làm việc cày bừa rồi đứng đó nhìn vào bui cây ở cuối bờ ruộng. 


Ngay khi Punna thấy vị Trưởng lão, y ngừng cày, đảnh lễ Tôn giả với năm 
phân thân thể sát đất và tự nhủ: 


— Vi ây cân cái tăm xia răng. 


Y đưa Tôn giả cái tăm xỉa răng đã làm sẵn sàng dé dùng. Sau đó, Tôn giả kéo 
bình bát và khăn lọc nước từ túi xách ra rôi đưa cho y. Y tự nhủ: “VỊ a ây cán nước 
uống.” Punna bèn cầm lay khăn lọc nước, lọc nước uóng và trao cho Tôn giả. 


Tôn giả suy nghĩ: “Người này ở tại chính ngôi nhà cuối cùng trong làng. 
Nếu ta đi đến cửa nhà ây, vợ y sẽ không thay ta. Vay ta s đứng lai ngay tai day 
cho dén khi vg y buóc ra duóng cái vói phán à án cua y." 


Tôn gia doi ở đó một lát, và khi biết răng vợ y đã lên đường, Tôn giả ra đi về 
phía thành phố. Khi người vợ thay vi Truong lão trên đường, bà suy nghi: “Thinh 
thoáng ta có một vật xứng dang để cúng dường thì ta lại không thấy ai xứng đáng 
để nhận nó. Thỉnh thoảng ta gặp một người xứng đáng, ta lại không có gì xứng 
đáng cúng dường. Song hôm пау, ta lai gap một người хипо dang, dong thói ta lai 
có vat xứng dáng cúng dường. Chắc chăn, ngài sẽ làm ơn cho ta.” 


Bà đặt đĩa thức ăn xuống đó, dành lễ vị Trưởng lão với năm phân thân thé 
sát đât rôi thưa: 
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— Bach Tôn giả, xin hay làm on nhận cho tôi tớ cua Tôn gia mà không quan 
tâm đến món thực phẩm này ngon hay do! 

Lúc ấy, vị Trưởng lão đưa binh bát ra, khi bà cám đĩa với một tay và trao 
thức ăn cúng đường Tôn gia băng tay kia, Tôn giả bảo: 

- Thôi đủ rồi! 

Khi vừa đúng nửa đĩa được cúng dường, Tôn giả lẫy tay che bình bát lại. 
Bà đáp: 

— Bạch Tôn giả, một phân ăn không thé chia hai. Nêu Tôn giả không muôn 
làm ơn cho tôi tớ của ngài trong đời пау, thì xin Топ giả làm ơn cho đời sau. 
Con muốn cúng dường tat cả, chứ không phải dé lại bát cứ vật gì. 


Nói vậy xong, sau khi đặt mọi vật vào bình bát, bà phát nguyện: 

— Ước mong con được dự phân vào dao pháp mà Tôn giả đã chứng dác! 

Tôn giả đáp: 

— Mong được như vậy! 

Tôn giả nói lời tùy һу công đức lúc dang đứng, và khi Tôn giả đã ngôi 

xuông một nơi thuận lợi có nước chảy, Tôn giả thọ thực. 

Người vo ấy vé nhà, kiếm một ít gạo và nau cơm nữa. 

Trong lúc Punna đã cày xong nửa thửa ruộng, và không thé nào chiu nói con 
dói, y tháo cái cày ra khói dói bó, di vào bóng cây, ngôi xuóng nhìn ra đường. 


Báy giờ, vợ У dang đi trên đường, cam thức ăn và thay y, bà suy nghi: 
“Chàng đang ngôi đó mong cho ta vi bị con đói hành hạ. Gia su chang mang 
chửi, bao: “Nó di tré qua!’ Và gia str chang lây gậy đánh ta, thì việc ta làm E 
ròi sé không có kết quà gi. Vậy ta sé nói trước với chàng dé ngăn сап việc ấy.” 

Với у tưởng này trong trí, bà bảo: 

— Thưa phu quân, hôm nay, ngay chính ngày duy nhật nay, hãy tạo nhiệt 
tâm, tinh tân, đừng làm cho việc thiếp vừa làm trở thành vô hiệu quả. Trong khi 
thiếp dang đem cơm cho chàng từ sáng sớm, thiếp tháy vị Tướng quân Chánh 
pháp đi trên đường. Thiép cúng dường ngài phán ăn của chàng và sau đó vé nhà 
nâu cơm lại và đem đây. Xin phu quân hãy tạo nhiệt tâm! 

Y đáp: 

— Nàng dang nói gì thé? 

Và khi đã nghe cau chuyện, y đáp: 

— Này nàng, nàng đã làm rất chánh đáng khi dem phân án của ta cúng dường 
bậc xứng đáng này. Hôm nay lúc tảng sáng, ta cũng cúng dường ngài cái tám 
xia ráng và nước súc miệng. 

Và với tâm thành tín, y thỏa mãn với câu chuyện vợ y vừa Ке, rồi mệt mỏi 
vi ăn cơm trễ trong ngày, y kê dau lên lòng vợ và ngủ thiếp đi. 
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Bây giờ, tat ca phan dat được сау từ sáng sớm, góm са dat được nghiên nát, 
déu trở thành vàng sang chói va luôn giữ vé rực rỡ nhu một dám hoa kanikara màu 
vàng ong à. 

Khi Punna thức day, y nhìn và bảo vợ: 


- Này nàng, ta tháy hinh nhu cá dám dat được cày đã trở thành vàng. Nàng 
hãy cho ta biết, chăng phải mắt ta bị lóa vì ta ăn cơm quá trễ lúc xế trưa đây chứ? 


Bà đáp: 

— Thưa phu quân, thiếp cũng thây đất có vẻ như thé. 

Y đứng lên, đến đó cầm một cục dat đập vào đầu cái cày, thây nó chính là 
vàng, bën kêu to: 

— Ó kia, két quá viéc bó thí cüng dường vị Tướng quân Chánh pháp xứng 
đáng ây đã xuât hiện ngay hôm nay rôi. Song rõ ràng là ta không thê hưởng 
riêng sô tài sản quá lớn nhu vậy. 

Y 46 đầy vàng vào cái đĩa vợ y đem lại và đi đến cung vua, khi được vua 
cho phép, y bước vào dành lé và vua hỏi: 

- Này nhà ngươi, có việc gì thế? 

Y đáp: 

- Тап Hoàng thuong, hóm nay, mánh dát ha than da cay déu bién thanh 


vang khói cà va van con nguyén nhu vay. Số vàng này can phái duoc trinh lén 
Hoàng thuong. 


Nhà vua hỏi: 

— Nhà nguoi là ai? 

— Tiéu than tén là Punna. 

— Song nhà nguoi dà làm gi hóm nay? 

— Táng sáng nay, tiéu thán dang cai tam xia rang và nước súc miệng lên vi 
Tướng quân Chánh pháp và vợ tiêu than dâng lên ngài thức án được dem dén 
cho tiêu thân. 

Khi vua nghe vậy, ngài bảo: 

— Ngay hôm nay, kết quả do bó thí cúng đường đã xuất hiện. Này nhà ngươi, 
ta sẽ làm gì đây? 

— Xin Hoàng thượng phái nhiêu ngàn chiếc xe di chó vàng vé dáng 
Hoàng thượng. 

Nhà vua truyén đoàn xe ra đi. 

Khi quân của vua cám vàng lên và bảo: 

— Vàng này thuộc về Hoàng thượng. 

Mỗi thói vàng ho cám déu hóa thành dat. Khi họ về trình vua, ngài hỏi họ: 

— Các người nói gi khi cám vàng? 
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Ho dáp: 

— Chúng than bảo vàng thuộc về Hoàng thượng. 

Nhà vua bảo: 

— Thé thì các ngươi hãy đến lân nữa và bao trong lúc nhặt vàng: “Vang này 
thuộc vê Punna." 


Họ tuân lệnh. Mỗi thỏi vàng được nhặt lên vẫn giữ nguyên trạng. Họ mang 
vàng vé chát thành đống trong sân châu. Đồng vàng cao đến tám mươi cubit 
(khoảng 40 mét). Nhà vua triệu tập đám thị dân đến hỏi: 


— Người nào trong thành này có nhiều vàng như vậy chăng? 

— Tâu Hoàng thượng, không. 

— Thé phải tặng cái gì cho người có nhu vậy? 

— Tâu Hoàng thượng, chiếc lọng của một đại phú chủ ngân khó (setthi). 
Nhà vua phán: 

- Hãy cho người ay làm vi Dai phú gia! 

Rói ngài trao cho y chiéc long Dai phü gia và nhiéu vàng bac. 

Lüc áy, Punna trinh nhà vua: 


— Táu Hoàng thuong, suót thói gian qua, chüng than ở đậu nhà người khác. 
Xin Hoàng thượng ban cho chúng thần một nơi đề ở! 

Nhà vua bảo: 

— Thé thì hãy xem đây. Chón này gióng nhu rừng hoang. Hãy dọn dep sach 
sẽ moi sự và xây nha mới! 

Rôi vua chỉ cho y thây cảnh nhà vị Đại phú gia trước kia. Chỉ trong vải 
ngày, ngài đã truyền xây một nha mới trên khuôn viên ấy, rôi cử hành lễ tân gia 
và lễ nhận chức vụ cùng một thé. Y lại làm lễ cũng dường Tăng chúng, với đức 
Phật là vị thượng thủ suốt bảy ngày. 


Sau đó, vị Đại phú gia cũ ở Rajagaha đi hỏi con gái của Punna vé làm vo 
cho con trai ông. Y đáp: 

— Tôi không muón gả con gái tôi. 

Vi Đại phú gia bảo: 

— Đừng làm như vậy! Ông đã được may mắn ngay thời gian ông đang ở nhà 
chúng tôi. Nay hãy gả con gái ông cho con trai tôi! 

Риппа đáp: 


- Con trai ông không phải là kẻ mộ đạo. Con gái tôi không thé sóng thiéu 
su nuong tua Tam bao. Chi vi vay ma tói khóng muôn ga con gái tôi cho cậu ay. 


Sau đó, nhiều người có địa vị đến khán cau y: 
— Đừng phá vỡ môi giao hảo của ông với ông này. Xin hãy gà con gái cho 
con ông ây! 
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Y chịu theo lời khán câu của ho va ра con gái đúng vào ngày ram trăng tròn 
tháng Asalhi (khoáng tháng Sáu, tháng Bay). Nàng di vé sóng vói nhà chóng. 

Từ khi về đó, nàng không được phép đến gần Tỷ-kheo һау Ty-kheo-ni, 
cũng không được bô thí cúng dường hoặc nghe pháp. Khoảng hai tháng rưỡi 
như vậy trôi qua, nàng hỏi đám nô tỳ hâu cận: 

— Nay mùa mưa còn lại bao lâu nữa? 

— Thưa tiểu thư, còn nửa tháng. 

Nàng nhăn tin với cha: “Tại sao cha lại thả con vào cảnh lao tù như vậy? 
Tha răng trước kia cha đóng dau trên người con và cho con làm nô tỳ kẻ khác 
còn hơn gả con vào trong một gia đình không có lòng tin vào đạo. Từ lúc đến 
đây, con không được phép làm một thiện sự công đức nào cả, thậm chí cũng 
không được nhìn một Ty-kheo." 

Bay giờ, cha nàng sau khi bày tỏ nỗi buôn phiên, bèn nói: “Than ôi, thật khó 
thân con ta!” Rồi truyền đem mười lim ngàn đồng kahàpana đến giao cho nàng 
và nhăn tin: "Trong kinh thành này có một kỹ nữ sang trọng tên là Sirima. Mỗi 
ngày, nàng kiếm được một ngàn đồng tiền vàng (kahapana). Con hay ding sé 
tiên này, nhờ người đưa nàng đến gặp con, trao nàng cho chóng con, rói con hãy 
tự mình thực hành mọi thiện sự như con muốn!” 


Uttara làm như vậy. Khi chóng nàng thay Sirimä liền hỏi: 

— Chuyện gi đây? 

Nàng đáp: 

— Thưa phu quân, trong nửa tháng này, xin hãy де cho сб ban сйа thiép sán 
sóc chang; còn thiệp, suót nửa tháng này, không muon làm gi ngoài việc cúng 
dường, bô thí và nghe pháp. 

Chóng nàng nhìn kiêu nữ kia và duc vong khởi lên, liên đồng ý ngay: 

- Được rôi, tốt lam. 

Về phán Uttarà, nàng gởi loi cung thỉnh Tang chung, với đức Phat là bậc 
thượng thu: “Bạch Тһе Tôn, suót nửa thang nay, xin Ngai va Tang chung đừng 
di nơi nào khác, mà chỉ nhận lé cúng dường tại day.” 

Khi nhận được sự đồng ý của bậc Đạo sư, nàng nói: 

— Từ nay cho đến Đại lễ Tự tứ (Маһараудғапа), ta sẽ có thê hau cận bậc 
Đạo sư và nghe pháp. 

Với lòng hân hoan уе việc ây, nàng đi quanh, sắp đặt mọi sự cán làm trong 
nhà Бер, bảo: “Hãy nâu cháo cách này, làm bánh cách по!” 

Bay gid, chong nang suy nghi: “Ngay mai la Dai lễ Tự tứ.” Chàng vừa đứng 
ở cửa số nhìn ra nhà bếp vừa tự hỏi: “Bây giờ, không biết con bé ngốc nghéch 
này dang bàn làm gi?" Chàng tháy nàng dang di quanh, than uot dàm mó hói, 
dính day tro bui, làm lem cá than lan bó hong do moi viéc chuán bi, lién nói: 
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— Con bé ngóc nghéch này khong thu huóng xa hoa lac thu trong mót noi 
nhu thé này. Nó cứ đi quanh quán với long hân hoan chỉ vì ước muôn hau ha 
dám Ty-kheo troc dau. 


Ебі chàng cuói to và bỏ di. Khi chàng bó đi, Sirima dang đứng cạnh chàng 
và tự nhủ: “Nay chàng thay gi khiến chàng cười to vậy?” Rồi nhìn ra cửa sô ây, 
nàng thây Uttara và suy nghi: “Chang nhin vo và cuói to, chác có su mat thiét 
giữa hai người.” 

Вау giờ chuyện кё ráng, тас dù kiêu nữ này đã làm khách mời suốt nửa 
tháng trong nhà này, tuy thê, vì nàng đang hưởng thụ xa hoa lạc thú, nang quén 
nghi đến địa уі khách mời của minh, lại có y tưởng: “Ta là chủ nhà này.” 


Nang đem lòng căm hận Uttara va tự nhủ: “Та sé phá nó” , liên di xuóng tur 
thuong láu, vào nhà bép và dén nơi người ta dang làm bánh, lấy cái muông lớn 
тас một ít dầu bơ nóng sôi, di về phía Uttara. 


Uttara thay nang đi đến, suy nghi: “Ban ta dà làm on cho ta. Chu vi quà dát 
này quá hep, Pham thién giói quá tháp, song đức hanh cüa ban ta thát vi dai, vi 
nhó nang, ta mới có thé cüng duóng và nghe pháp. Néu ta tüc gián nàng, thi dáu 
bo này sé làm bóng ta, néu khóng, nó sé khóng làm bóng ta." 


Dau bo 4 ay, du duoc tuói trén dinh dàu nang van gióng nhu nuóc lanh vi 
toàn than nàng duoc thám пһайп từ tam. Rồi khi các nó ty cua Uttara tháy 
Sirimà tién dén phía ho sau khi dà müc day mót muóng bo khác và suy nghi: 
“Во này cüng sé ngudi lanh sao?" Ho de doa nàng: 

— O kia, ác nữ nhân kia! Sao nguoi dám tưới dau sôi trên đầu ba chủ ta? 

Rôi tir moi noi trong nhà bép, ho xóng tói láy tay chán dám dá nàng và хб 
xuóng đất. Du Uttara muón ngăn can họ, nàng cũng không thé chán họ được. 

Sau đó, Uttara đứng bên Sirimä, xua các nó tỳ lui ra và nói với Sirimà bang 
giọng trách móc: 

— Tai sao có lai làm mót viéc tai hai nhu váy? 

Ебі nang lay nuoc âm tám cho kiêu nữ và xoa dau nang ay với loai dầu đã 
được loc ky ca tram lân. 


Ngay lúc ây, Sirima nhận ra sự thuc nang chỉ là khách mời, bèn suy nghĩ: 
“Ta đã làm một việc tai hại khi rác dau sôi lên dau nàng. Thậm chí nàng cũng 
không ra lệnh cho dám nô tỳ: “Giữ lây nó!” Nàng lại còn xua ho di ra khi ho da 
thương ta và làm cho ta những việc đáng làm. Nếu ta không xin nàng thứ lỗi, 
đâu ta sẽ bị vỡ ra бау manh.” 


Nang lién quy xuóng chan Uttara và nói: 

— Xin bà tha thứ cho tôi. 

Uttara đáp: 

— Ta là cô con gái còn có cha. Nếu cha ta tha thứ, ta sẽ tha thứ nàng. 
— Thưa bà, tôi sé xin lỗi cả thân phụ bà là Đại phú gia Punna nữa. 
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— Than phu Punna là nguói cha dà sanh ra ta trong vong luán hói sinh 
tu (samsara). Song, nêu vi thân phu đã sanh ra ta trong vòng không luân 
hôi (Nibbana) tha thứ nàng thi ta sé tha thứ. 

-Тһ ai là vị thân phụ sanh ra bà trong vòng không luân hồi? 

- Đức Phật Chánh Đăng Giác. 

— Tôi không quen biết Ngài. Làm sao bây giờ? 

- Bậc Đạo sư sẽ đến đây vào ngày mai với Tăng chúng của Ngài. Nàng hãy 
đem bát cứ lễ vật cúng dường nào nàng sắm được và đến đây xin Ngai tha thứ! 


— Thưa bà, được lăm! 


Sirima nói xong, đứng dậy về nhà nàng, ra lệnh cho năm trăm nữ tỳ chuân 
bị nhiều loại món ăn cứng và mém, và ngày hóm sau, nàng dem moi lé vát thiét 
đãi ау di đến nhà Uttara rồi ngôi đợi, chứ không dám đặt thứ gi vào bình bát 
của Tăng chúng với đức Phát là vị thượng thủ. Chính Uttara nhận lay moi lễ 
vật và sắp đặt mọi việc cả. Còn Sirimà và đoàn tùy tùng của nàng đợi khi buổi 
tho thực hoàn tat, liền quỳ dưới chân bậc Đạo sư. Lúc ay, bac Dao su hoi nang: 

— Cô có lỗi gi? 

— Bach Thé Tón, hóm qua, con đã làm nhu vậy, như vay, song ban con đã 
chán dám nó ty ay dang da thuong con. Thay vào dó, nàng dà làm on cho con. 
Con nhán thay đức hanh của nàng, bèn xin nàng tha lỗi, song nàng báo vói con 
răng khi nào con được Thé Tôn tha lỗi thi “Ta sẽ tha lỗi.” 

- Có đúng nhu cô áy nói không, Uttarã? 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. Bạn con đã đồ dâu sôi lên đầu con. 

— Thé lúc ây con nghĩ gì? 

— Con nghĩ: “Chu vi quả đất quá hẹp, Phạm thiên giới quá thấp, song đức 
hạnh của bạn con thật vi đại, bởi vì nhờ nàng giúp đỡ, con mới có thé cúng 
dường lễ vật và nghe pháp. Nếu con tức giận nàng thì dau bo ây cứ làm bong 
con, còn nêu không thì nó không làm bỏng con.” Nghĩ như vậy, con đã làm cho 
nàng được thâm nhuán từ tâm tỏa rộng. 

Bậc Đạo sư bảo: 

— Lành thay, lành thay Uttara! Ta cân phải nhiếp phục hận sân nhu váy. 

Và để làm sáng tỏ ý nghĩa này: “Ta phải lay vô sân nhiép phục người san 
hận, nhiếp phục người рһі báng băng cách không phi báng, nhiếp phục người mạ 
li băng cách khóng ma li, nhiép phuc người keo kiét báng cách dem cho tai vat 
của minh và nhiép phuc người nói dối bằng lời chon that.” Ngai ngâm van kệ: 

Ta lây vô sân thăng hận sân, 

Láy hiền lương nhiếp phục tà gian, 
Lây hào phóng thắng người keo kiệt, 
Láy thật chán thắng kẻ vọng ngôn. 
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Khi Ngài dà ngám vàn ké xong, Ngài thuyét giang tu dé, Uttara duoc an tri 
vao qua Nhat lai. Con chóng nàng và cha me chóng nàng déu dác quá Du luu. 
Vé sau khi Uttara tir tran, nàng tai sanh vào cói trói Ba Muoi Ba. 

Khi Tôn gia Mahàmoggallàna du hành lên thiên giới nhu đã ta ở trên, thay 
thiên nữ Uttara, bèn đặt câu hỏi nàng qua van kệ bắt dau với: 

124. Nang thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, 

Đang chiếu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, 
Như vì sao cứu hộ trần gian. 
125. Уі sao nàng được sắc như vây? 
Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? 
Những lạc thú nào nàng mến chuộng, 
Trong tâm déu xuất hiện ra ngay? 
126. Hüi nàng thiên nữ dai oai thân, 
Nàng tạo đức gì giữa thé nhân, 
Thân lực nàng vi sao rực гб, 
Dung quang tóa sáng kháp mudi phuong? 
127. Мапе thiên nữ ấy hy tám tràn, 
Được Muc-lién Tôn gia hỏi han, 
Nàng giái dáp ngay phán hanh nghiép, 
Và dáy là két quà cho nàng: 

128. “Tinh con không tật đô, phen hờn, 
Keo kiệt, khi đang sông với chóng, 
Tuán phuc chóng, khóng hé giận dói, 
Giữ ngày trai giới thật tinh cán. 

129. Vào ngày mười bón với mười lăm, 
Ngày thứ tám trong mỗi nửa trăng, 
Và những ngày nào lễ đặc biệt, 
Liên quan Bồ-tát giới tu thân. 

130. Соп hành trì giới bát quan trai, 
Đức hanh bản thân giữ suót đời, 
Như vậy trong lâu đài lạc trú, 
Điều thân tiết độ, cúng dường hoài. 

131. Hai mạng sát sanh, con tránh xa, 

Giữ mình không dói trá, sai ngoa, 
Cũng không lây vật gì phi pháp, 
Tránh rượu nóng say, các dục tà. 
132. Нап hoan giữ ngũ giới tu hành, 
Thánh đề con nghiên cứu tinh thông, 
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Dé tử đức Cù-đàm Chánh Спас, 
Bậc Nhãn Quang danh vong lẫy lừng. 

133. Бап thân giữ đạo đức nghiêm trang, 

Đạt được thanh danh thật vẻ vang, 

Nay thọ hưởng công mình đã tạo, 

Con thường hạnh phúc lẫn khang an. 
134. Уі vậy sắc con dep thé này, 

Và con vinh hiển ở nơi đây, 

Bát ky lac thu nào trong da, 

Yêu chuộng tức thi xuất hiện ngay. 

135. Xin trình Tôn giả dai oai than, 

Công đức con làm giữa thé nhân, 
Nhờ đây oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 

136. Và bạch Tôn giả, xin hãy làm ơn nhân danh con, cung kính đảnh lễ 
chân Thé Tôn và nói: “Тіп nữ có tên Uttara cung kính khấu đầu dành lễ chân 
Thé Tón' được chăng? Thực sự, bạch Tôn giả, nếu đức Thế Tôn có tuyên bó cho 
con đạt được một trong các Sa-môn quả, thì điều ây cũng không lạ gì.” 

Về sau, đức Thé Tôn đã tuyên bó quà Bát lai cho nàng. 


§16. CHUYEN LAU DAI CUA SIRIMA 
(Sirimavimanavatthu) (Vv. 12; VvA. 74) 


Bay giờ, đức Thé Tôn đang tru tai Rajagaha (Vuong Xá), ở chó nuói sóc 
trong Trúc Lam. Thời à ay, Sirima, kỹ nữ sang trong dà được nói dén trong chuyén 
truóc, cüng tir giá nghé nghiệp ó че cua nàng, vi nang đã дас quà Dự lưu và bát 
dàu cüng duong thuc phám hàng ngày cho tám vi trong Táng chüng duoc chon 
theo phiéu. 

Từ Бибі dau, tám уі Ty-kheo đã đến nhà nang hang ngày. Nàng thường múc 
đây các binh bat và nói: “Xin hãy dùng một ít bơ, hãy dùng một it sữa.. ” Phân 
ăn mỗi người nhận được đủ cho ba bốn người. Mỗi ngày sô thực phẩm cúng 
dường có giá trị bang mười sáu kahdpana (giá tiền hai con bò sữa). 


Một hôm, một Ty-kheo đã tho hưởng buổi ngo trai dành cho tám vi xong, 
bèn đi деп một tinh xá cách đó ba do-tuán (khoảng 20 km). 

Bay giờ về Бибі chiều, trong lúc vi ду ngôi hau cận chư Trưởng lão, chư vị hỏi: 

- Này Hién hữu, Hiền hữu đã thọ thực tại đâu ngay trước khi đến đây? 

— Tôi dà dự buói ngo trai dành cho tám vi tai nhà có Sirima. 

— Thé có Sirimà dem cüng duóng thuc phám mà có áy dà làm cho ngon 
lành cháng? 
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— Tôi không thé nào ta hết Бибі ngo trai kia. Cô ay cúng dường thực phim 
đã chuẩn bị rất thịnh soạn. Chỉ một phan à an một người nhận được cũng đủ cho 
ba bốn người. Song còn đặc biệt thù tháng hơn cả, lễ vật được bó thí là dung 
sắc của cô ay, vi cô ay có dung sắc tuyệt mỹ thé này, thé này... Rồi vị ấy ké lai 
mọi vẻ đẹp hấp dẫn của nàng. 


Báy giờ, một Ty-kheo đã nghe lời tường thuật mọi vẻ diễm lệ của nàng, 
mặc dù chưa thây nàng, chỉ mới nghe kê vé nàng, vi ây dà dám ra si tinh nàng 
và nghi thám: “Та muón di nhin nàng." 

Vi ay bèn nói về số ha lap (mùa an cư đã trái qua) và hỏi một Ty-kheo vé vi 
trí của mình trong giáo đoàn. Khi nghe уі kia bảo: 

- Này hiền hữu, ngày mai, hiền hữu sẽ là vị Tý-kheo trưởng thượng, hiền 
hữu sé duoc dự một buói ngo trai dành cho tám vi. 

Vi ấy liên cám y bát ngay luc ây, và khói hành từ lúc rạng đông, vi ấy vào 
phóng phát phiéu vi dà làm vi Ty-kheo truóng thuong, vi áy di tho dung mót 
buói ngo trai dành cho tám vi. 

Song ngay düng lüc vi Ty-kheo dà tho trai ngày hóm truóc vira ra di, thi mót 
căn bệnh phat ra trong than thé Sirimà. Vi thé, nàng cởi hết tư trang và di năm. 

Lúc ay, dám gia nhân của nang thay các Ty-kheo đã đến dé thọ buói ngo trai 
dành cho tám vi, lién báo tin cho nàng. Vi khóng thé chính tay cám các binh bát 
hoặc mời chu Tang an toa, nang ra lệnh cho các nữ ty: 

— Này các chi, hãy cầm lay binh bát, mời chư Trưởng lão an toa, dáng chu 
vi nuóc cháo dé uóng, rói don các thüc án cung (bánh trái), và khi dén gid ngo 
trai (buói com chính truóc ngo), hay müc day các binh bát và dáng chu vi! 

Ho làm theo lénh ay, nang lai bao: 

- Нау quàng tay qua người tôi và đưa tôi vào. Tôi muón đảnh lễ chu vị 
Tôn giá! 

Rôi nhờ họ dìu dắt, nàng được đưa vào tiếp kiến các Ty-kheo và đảnh lé chu 
vi vói thán hinh run ráy. Khi vi Ty-kheo [dà si tinh nang] thay nàng, vị ду suy 
nghĩ: “Dâu đang bệnh, nữ nhân này vẫn có dung sắc mỹ lệ sáng tươi, vậy thi 
lúc nàng khỏe mạnh, tô điểm mọi thứ nữ trang, nàng còn đẹp đến dường nào!” 
Và các lậu hoặc chất chứa từ vô lượng kiếp nôi dậy tân công vị ây. VỊ ây trở 
nên thẫn thờ, không thé ăn cơm được nữa, bèn câm bát trở vé tinh xá, đậy binh 
bat lại dé sang mót bén và trai mót góc chiéc y rói nám xuóng. Sau do, du mót 
ban dóng tu dén van nai, vi ay cüng không thé ăn gi được. Vi ây cứ thé nhịn án. 


Ngay tối hôm ấy, Sirima từ tran. Nhà vua gửi lời nhắn với bác Dao sư: 
“Bạch Тһе Tôn, Sirimà, em út của y sĩ Jivaka đã từ trần.” Khi bác Dao su nghe 
tin ây, Ngài gửi lời nhăn với nhà vua: “Không nén hỏa thiêu thi hài Sirima. Hãy 
đưa thi hài ay xuống đặt ở chó các xác chết chưa thiêu và canh giữ dé các loài 
diều qua đừng ăn thịt nó!” 
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Nha vua làm theo nhu vay. Ba ngày Пеп пер trôi qua, vào ngày thứ tư xác 
bat dau sinh lén. Doi bo bat dau bo ra tu chin 16. Toàn than chang khác nào mót 
thùng gạo thói. Nhà vua truyền lệnh khắp kinh thành: 


— Ngoại trừ trẻ con phải giữ trong nhà, tát са mọi người, ai không di 
viéng Sirimà đều phải nộp phat tám kahapana (giá tiền một con bò sữa). 


Rồi nhà vua gửi lời nhắn với bậc Đạo sư: “Xin chư Tăng cùng với đức Phật 
là vi thượng thủ hãy đên viêng Sirima!" 

Bậc Đạo sư thông báo với các Tỷ-kheo: 

— Chúng ta sẽ đi viéng тта. 

Vi Ty-kheo (ге dà năm dài suốt bón ngày không dé ý gi lời ai nói, cũng 


không ăn uông gì. Thậm chí thức ăn trong bình bát đã hôi thói, vị áy cũng 
không nhác chán lên. Nay một vị dong tu di dén báo: 


— Này Hién hítu, bác Dao su sáp di viéng Sirimà dáy. 

Chi mới nghe nhắc đến tên Sirima, vị Ty-kheo trẻ dù đang đói là người 
cũng vùng dậy. VỊ đông tu hỏi: 

- Bậc Đạo sư sắp đi viếng бігіта, thé hiền hữu có đi không? 

— Tôi sé di. 

Vị ây đáp rói vừa 46 com ra, vị ây rửa bình bát và cùng đi với Tăng chúng. 

Bậc Đạo sư được chúng Ty-kheo vay quanh đứng thành một nhóm. Hội 


chúng Ty-kheo-ni, triều thần và thiện nam tín nữ đứng riêng thành từng nhóm. 
Bậc Đạo sư hỏi nhà vua: 


- Thưa Đại vương, cô ấy là ai thế? 

— Bạch Thé Tôn, đây là em gái của ЛуаКа, tên là Sirima. 
— Day là Sirima u? 

— Chính thé, bạch Thé Tôn. 


— Thé thi háy dánh tróng truyén lệnh khắp kinh thành răng bat ky ai muốn 
đều có thé chiếm được Sirimà với giá một ngàn kahapana. 


Nhà vua truyền làm như vậy. 

Chang có ai buôn nói “có” hay “không” trước lời dé nghị ay са. Nhà vua 
nói với bậc Đạo sư: 

— Bạch Thé Tôn, không ai nhận lời cả. 

- Thưa Đại vương, thé thi ha giá xuống. 

Nhà vua lại bảo truyền lệnh bang trông. 

- Hãy lay nàng với giá năm trăm kahapana! 

Khi không thây ai nhận, nhà vua lại truyền trông lệnh: 

- Hãy lây бігіта với giá hai trăm rưỡi! 

Với giá hai trăm. 
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Vói giá mót trám. 

Voi giá nam chuc. 

Với giá hai mươi lam kahapana. 

Voi giá mười kahapana. 

Voi giá nam kahapana. 

Vói giá mót kahapana. 

Vói giá mót nua kahapana. 

Với giá một phân tu kahapana. 

Với giá một masaka (1/10 kahapana). 

Voi giá một kakanika (1/10 masaka). 

Và cuói cüng nhà vua truyén tróng lénh: 

- Hãy nhận lay không tốn tiên! 

Song cũng chăng có ai nói “có” hay “không” trước lời đề nghị trên cả. Nhà 
vua nói: 

— Bach Thé Tón, khóng ai muón nhán nàng dü cháng tón tién. 

Вас Dao su bao: 

— Này các Ty-kheo, hãy xem đây, một nữ nhân được cá thé giói ái mó ngay 
trong kinh thành пау. Ngày truóc, ho dua mót ngàn kahapana dé huóng mót 
ngày bén có ay, thé ma bay gio, khong ai muón nhán láy du chang tôn gi cả. 
Đây sắc thân là như vậy, đầy mâm thôi nát hủy hoại, chỉ được tô điểm ngọc 
vàng để làm cho hap dẫn, that ra đó là một đồng thịt day thương tích vi có chín 
lỗ chảy chất ô uê, được kết hợp lại nhờ ba trăm cái xương, luôn luôn đau nhức, 
đã làm chủ dé cho biết bao tư tưởng, vì thê giới ngu si này cứ chiêm ngưỡng nó, 
một tâm thân không chút bên vững. 

Và Ngài ngâm kệ để thuyết giảng điều này: 

Hãy ngăm hình nhân được vẽ màu, 
Kết thành một đông vết thương đau, 
Chủ đề của biết bao tư tưởng, 

Nhức nhói, không bên vững chút nào. 

. Khi kết thúc bài giảng, vị Ty-kheo si tình nàng Sirima đã xà ly mọi nỗi tham 
đăm dục vọng, vị ây phát triên thiên quán và thành tựu quả A-la-hán. Tám mươi 
bôn ngàn người khác đăc Pháp nhãn. 

Và thời ау, thiên nữ Sirimà, sau khi đã chiêm ngưỡng cảnh vinh quang 
thành đạt của nàng, lại chiêm ngưỡng nơi nàng đã giã từ và thây đức Thê Tôn 
được hội chúng Ту-Кһео vây quanh cùng dám dân chúng dang tụ tập quanh thi 
thê nàng. Rồi được năm trăm tiên nữ của nàng hộ tông cùng năm trăm có хе, 
nàng xuất hiện nguyên hình, Dước xuống khỏi cỗ xe, đảnh lễ đức Thế Tôn cùng 
với đoàn tùy tùng của nàng, rói nàng đứng yén trong dáng điệu süng kính. 
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Lúc ду, Tôn giá Vangisa đứng gan đức Thé Tôn, liên thưa voi Ngài: 
— Bach Thé Tôn, con xin phép hói mót cáu. 

- Này Vangisa, hay hoi di! 

Đức Thé Tôn dap. Tôn gia Vangisa liên hỏi thiên nữ Sirimà câu này: 


137. 


138. 


Đàn ngựa thắng cương khéo điểm trang, 
Lực than thắng tién xuống trân gian, 
Năm trăm xa mã theo hầu cận, 

Được đám quản xa giuc bước đường. 
Đứng trong xa mã đại huy hoàng, 

Toa sáng dung quang thật vẹn toàn, 
Rực rỡ như ngàn sao chiều roi, 

Hỡi nàng thiên nữ sắc vinh quang, 

Từ loài sanh chúng nào đi đên, 

Dành lễ dưới chán Phật Thượng nhân? 


Khi được vị Trưởng lão hỏi vậy, thiên nữ giải thích về bản thân nàng: 


139. 


Người bảo tôi cao giữa hữu tình, 
Là nơi thiên chúng thích thay hình, 
Từ sanh loại ấy, nàng thiên nữ, 
Biến hóa hình dung thỏa ý mình. 
Con đã đến đây xin dành lễ, 
Phật-đà tối thượng giữa quân: sanh. 


Khi thiên nữ đã giải thích như vậy về sự tái sanh của nàng giữa chư thiên 
Hóa Lac, vi Truong lão lai muốn nàng kế vé kiếp trước của nàng, công đức 
thiện nghiệp nàng đã tạo và lòng mộ đạo của nàng: 


140. 


141. 


Thuở trước, nàng theo thiện hanh nào, 
Vinh quang vô lượng ây nhờ đâu, 

Phi hành đại lực, đây an lạc, 

Tỏa sáng mười phương sắc nhiệm máu? 
Thiên chúng vây quanh dày mến thương, 
Từ đâu tận sô đến thiên đường, 

Nàng vâng lời dạy người nào đó, 

Có phải môn đồ Phật, Thé Tôn? 


Dé giải đáp vân đê được vi Trưởng lão hỏi, thiên nữ ngâm các vân kệ này: 


142. 


143. 


Ở kinh thành khéo dựng huy hoàng, 
Hau hạ quân vương thật vé vang, 
Con được luyện chuyên về múa hát, 
Sirima, chúng gọi tên con. 

Giác Giả tôi cao, Phật, Thé Tôn, 
Day con khó, tập áy vô thường, 
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Niét-bàn, khó diét là truóng сілі, 
Đây Dao tháng ngay, đạo cát tường. 

144. Khi nghe bát tử vô duyên sanh, 

Тбі Thuong Nhu Lai dao pháp lành, 
Con ché ngự cao theo giới luật, 
Trú an trong Phật pháp quang vinh. 

145. Khi hiểu Niét-bàn chăng nhiễm 6, 

Nhu Lai Tói Thuong thuyét minh cho, 
Chính con dat dinh tâm an tinh, 
Tinh tín tói cao qua that là. 
146. Khi dác pháp kia chang diét vong, 
Làm con xuát chüng, vítng an lóng, 
Nói danh thién quan, không nghi hoặc, 
Con dà duoc dàn chung kính nhuóng, 
Con thọ hưởng bao niềm lạc thú, 
Hân hoan tâm trí thật vô lường. 
147. Thiên nữ là con, thấy pháp Ngài, 
Môn đô đức Tối Thượng Nhu Lai, 
Vì con thây pháp, tâm an trú, 
Sơ quả Dự lưu, chăng đọa rôi. 
148. Cung kính Pháp Vương sáng tuyệt trần, 
Đến gân dành lễ dáng Siêu Nhân, 
Và con đảnh lễ toàn Tăng chúng, 
Thích thú thiện hành tạo phước ân. 
149. Mừng vui phán khởi ở trong tâm, 
Khi thây Như Lai, Đại Trí nhân, 
Là bậc Vinh Quang trên thế giới, 
Ngài điêu ngự những Кё nhu nhuân, 
Ngài trừ diệt hết lòng tham ái, 
Thích thú thiện lương, уі trưởng đoàn. 
Con kính lễ chân Ngài Tôi Thượng, 
Từ bi lân mẫn cõi phàm trân. 

Như vậy, thiên nữ Sirimà long trọng tuyên bô niềm tin nàng đã chấp nhận và 
bày tỏ lòng quy ngưỡng Tam bảo. Nàng dánh lễ đức Thé Tôn cùng Tăng chúng, 
rôi sau khi nàng trang nghiêm đi vòng quanh chư vị, nàng trở lại thiên giới. 

Đức Thé Tôn lay việc nàng từ thiên giới xuống tran làm cơ hội thuyết giảng 
pháp thoại. Khi chấm dứt pháp thoại, vị Ty-kheo đã từng mơ tưởng Sirima 
chứng đắc quả A-la-hán và pháp thoại cũng rat lợi ích đối với toàn thé hội 
chúng ây. 
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$17. CHUYÊN LAU DAI CUA KESAKARI 
(Kesakarivimanavatthu) (Vv. 14; VvA. 86) 


Bay gió, düc Thé Tôn trú tai Ba-la-nai, trong Vườn Nai, ở trú xứ chu 
tiên (Isipatana). Вибі sáng, сас Ty-kheo dap y, cám y bát va di vào Ba-la-nai. 
Chu vi dén gan cua nha mot Bà-la-món. 

Trong nha 4 ay, có con gái уі Bà-la-môn, tên KesakarT đang bắt chí (chấy) 
trên đầu mẹ nang gan cửa, thay các Ty-kheo đi ngang qua, bèn hỏi me: 

- Mẹ ơi, các vị này từ giã đời thé tuc hinh như còn ở độ tuói xuân xanh, 
thanh lịch, đẹp trai, dáng ưa nhìn, không gặp tai họa khó dau nào cả. Thé tại sao 
chư vị xuất gia ở tuói này? 

Mẹ nàng đáp: 

— Này con, có vị Thích tử xuất gia từ dòng họ Thích-ca đã hiện ra ở đời 
làm bậc Đạo sư được goi là duc Phat. Ngai thuyết pháp, hoàn thiện ở phân đâu, 
phân giữa và phần cuói cả vé ý nghĩa lẫn ngôn từ. Ngài tuyên bô đời Phạm hạnh 
hoàn toàn day đủ và thanh tinh. Chu vi này đã xuất gia vì nghe pháp ấy. 

Bấy giờ, có một cư sĩ tại gia đã đặc Sơ quả và hiểu pháp, nghe được câu 
chuyện khi đi ngang qua đường ây và đến gân hai mẹ con. Vị nữ nhân Bà-la- 
môn hỏi vị ay: 

- Này cư sĩ, nhiều thiện nam tử từ bỏ tài sản quý giá và đại gia tộc thân 
quyền 48 xuất gia trong dòng họ Thích-ca. Vì cớ gì họ xuất gia như vậy? 

Vị cư sĩ nghe bà nói liền đáp: 

— Vì tháy sự nguy hiểm trong dục lạc và lợi ích của xuất gia. 

Vi ây giải thích đầy đủ chi tiết về động lực ду theo kha năng hiểu biết cao 
nhất của minh, vừa nêu rõ các đức tính của Tam báo, vừa thuyết giảng sự hữu 
ích tiện lợi của ngũ giới liên hệ đến đời nay và đời sau. 

Sau đó, thiếu nữ Bà-la-món hỏi vị ay: 

— Thé chúng tôi có thé hưởng phân hữu ích tiện lợi mà Tôn giả vừa nói qua 
sự quy y Tam bảo và giữ ngũ giới chăng? 

Vi ay đáp: 

— Tại sao lại không? Những điều được đức Thé Tôn thuyết giảng cán được 
mọi loài hưởng phân đêu nhau. 

Rồi vị ấy cho nàng thọ tam quy và ngũ giới. Khi nàng đã cháp nhận tam quy 
và hành trì ngũ giới, nàng hỏi: 

— Thé còn phái làm gi nữa ngoài việc này? 

Thay nàng có trí thông tuệ, người ấy nghi thám: “Chắc han nàng là một 
trong số người hội đủ khả năng điều kiện.” Và khi giảng giải bản chất của thân 
thể, vị ây nói đến đối tượng của thiền quán là ba mươi hai phần của thân, vị ấy 
gợi lên cho nàng sự nhàm chán sắc thân. Và ngoài ra, sau khi làm cho nàng xúc 
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động với một bài pháp thoại liên hệ đến vô thường, khó, vô ngã, vị ấy chỉ con 


đường đưa đến tuệ quán và từ giã nàng. 


Nàng ghi nhớ mọi sự mà уі ây nói và với niém suy tư do nhận thức sự bất 
tịnh của thân, nàng phát triên tuệ quán và chăng bao lâu nàng chứng dác Sơ quả 


Dự lưu vì nàng thành tựu đủ mọi điều kiện. 


Vé sau, nàng từ trân và được tái sanh làm thiên nữ hâu cận Thiên chủ 
Sakka. Đoàn tùy tùng của nàng gôm một trăm ngàn tiên nữ. Khi Thiên chủ 
Sakka thây nàng, ngài kinh ngạc và ái mộ nàng, bèn hỏi các công đức nàng đã 


làm trước kia: 


150. 


151. 


152. 


153. 


154. 


Khi được Thiên chủ Sakka hỏi thé, vị thiên nữ đáp hai van kệ sau: 


Cung điện này nơi ta trú an, 

Trụ băng lam ngọc sáng huy hoàng, 
Khéo xây dựng dé trường tón mãi, 
Mọi phía cây vàng tỏa bóng râm, 
Đã được tạo nên do kết quả, 

Của công đức thiện nghiệp ta làm. 
AI đã từng sanh trưởng ở đây, 

Déu là ngọc nữ cõi trời này, 

Một trăm ngàn chăn đoàn tiên nữ, 
Vì thiện nghiệp nàng đã đến đây, 
Nàng thật vinh quang đây ánh sáng, 
Đứng kia thiên nữ vẻ vang thay! 
Như vâng trăng, chúa té muôn sao, 
Chiếu sáng hơn tinh tú biết bao, 
Cũng vậy nàng sáng ngời rực rỡ, 
Gitra đoàn tiên nữ đẹp dường пао. 
Nàng đã từ đầu xuất hiện đây, 

Hỡi nàng tuyệt sắc đến trời này? 
Indra Thiên chủ cùng thiên chúng, 
Tam Thập Tam thiên giới hiện nay, 
Ngưỡng mộ Phạm thiên và bởi thé, 
Cháng ai nhàm chán ngám nàng váy. 
Dé-thích ân cân đã hỏi han: 

“Nàng từ đâu đến chốn trân gian?” 
Xưa kia thành phố Kãsi ấy, 

Tên gọi Ba-la-nai lừng vang, 

Tại đó, ngay trong thành phố nọ, 
Kesakäri ay chính tiền thân. 
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155. Соп có lóng thành tín Phát-dà, 

Chuyên tâm quy ngưỡng Pháp, Táng-già, 
Đoạn nghi tron ven con tri giói, 

Dat thành các диа vi vira qua, 

Giáo pháp vững tin, đường giác ngộ, 
Thân thường không tật bệnh chi mà. 

Sau đó, Thiên chủ Sakka hoan hy vì thành tựu công đức của nàng và cảnh 
vinh hiên trên thiên giới của nàng, bèn ngâm kệ đáp lại: 

156. Chung ta hoan hy đón mừng nàng, 

Nhờ giáo pháp, nàng chiếu ánh quang, 
Phật-đà, Giáo pháp, với chư Tăng, 
Đoạn nghi, trọn ven tu trì giới, 

Đạt đến các thành qua vé vang, 

Giáo pháp vững tin, đường Giác поб, 
Thân thường vô bệnh, được khang an. 

Sau đó, Thiên chủ Sakka Ке cho Tôn giả Trưởng lão Mahamoggallana vé sự 
kiện này, Tôn giả lại trình với đức Thé Tôn. Đức Thé Tôn lây đề tài ấy làm dịp 
thuyết pháp thoại cho hội chúng. Bài pháp ấy có ích lợi cho thế giới bao gồm 
cả thiên giới nữa. 

TÓNG КЕТ 

- Năm lâu đài có sàng tọa (bốn lâu đài có sàng tọa và lâu đài có con voi). 

— Ba lâu đài có chiếc thuyền, lâu dài có ngọn đèn, lâu dài do cúng mé. 

— Hai lâu đài trinh phụ, hai lau đài nang dâu, lâu dài Uttara, lâu đài Sirima, 
lâu đài Kesakari. 

Pham này được biết qua các chuyện trên. 
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II. PHAM CITTALATA 
(CITTALATAVAGGA) 


$18. CHUYÊN LAU DAI СПА NỌ TY (Dasivimanavatthu) (Vv. 16; VvA. 91) 

Trong khi đức Thé Tôn trú tai Kỳ Viên, một đệ tử tai gia ở Savatthi đến tinh 
xá vào buôi chiêu cùng nhiều cư sĩ khác và nghe pháp. Khi hội chúng đã đứng 
lên, УІ ây đến gần đức Thế Tôn và thưa: 

- Васһ Тһе Tón, tir nay vé sau, con xin cüng duóng bón buói ngo trai 
vinh vién. 

Sau đó, đức Thé Tôn thuyết pháp thoại cho vị ay được lợi lạc nhân dip này 
và bảo vi ay ra về. VỊ ay trình với Ty-kheo phụ trách ngo trai: 

— Bạch Tôn giá, con đã chuẩn bị bốn Бибі ngo trai vinh viễn cúng dường 
Tăng chúng. Từ ngày mai, xin chư vị Tôn giả dén nhà con. 

Xong vị ấy ra vé. Vi ấy giải thích van dé này cho người nữ tỳ và báo: 

— Trong vân dé này, nhà nguoi phải luôn luôn tinh cán. 

Nàng đáp: 

— Thưa vâng, được lám! 


Bản tính nàng đây thành tín, mong muốn làm công đức, có thiện hạnh; vì 
thế, mỗi ngày nàng dậy rât sớm, chuẩn bị các món án thức uóng hao hang. Sau 
khi quét don chó ngói that sach sé, nàng lau chüi cán than voi nuóc hoa, sap 
đặt sang toa; và khi chư Ty-kheo đến, nàng mời chu vi ngồi đó, cung kính dành 
lễ, cúng dường chu vị huong liệu, vòng hoa, chién-dàn, đèn và phuc vu chu vi 
that trong thé. 

Bay giờ một hôm, khi chư Ty-kheo đã tho thuc xong, nàng đến gần đảnh lé 
và nói nhu váy: 

— Bach chu Tôn giả, xin chư Tôn giả cho biết, làm thé nào được giải thoát 
hoàn toàn các khó đau do sanh, lão, bệnh, tử? 

Chư Ty-kheo à ay ben cho nang tho tam quy và ngũ giới, giang giai ban chat 
cüa sac than và gợi cho nàng suy nghi vé lão, tử. Sau đó, chu vi thuyết giảng 
cho nàng nghe về tính vô thường. 

Nàng giữ giới suốt mười sáu năm liên, thỉnh thoảng nàng tác ý suy tư thật 
chuyên tâm. Một ngày kia, nàng đã được lợi lạc vì nghe pháp, lại nhờ tri kiến 
của nàng đạt đến thuần thục, nàng phát triển tuệ quán và chứng đắc quả Dự lưu. 
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Cháng bao lau sau, nàng tir tran và tai sanh làm vi thién nit hau cán, duoc 
Thiên chủ Sakka sting ái. Khi nàng thơ thân trong các hoa viên đây đó, được 
nghe cả sáu mươi ngàn nhạc khí hòa tâu long trọng cử hành đại hội, nàng tận 
hưởng đại thiên lạc thỏa thích với đám tùy tùng hộ tông quanh nàng. 
Tôn gia Mahamoggallana thay nàng trong cách được tả trên bèn hỏi nàng: 
157. Chang khác nào Thiên chủ Sakka, 
Ở lâm viên lạc thú Citta, 
Nàng đi thơ thân, đoàn tiên nữ, 
Hau cán quanh nàng rộn múa ca, 
Làm tất cả phương trời rực rỡ, 
Như vì sao cứu hộ Ta-bà. 
158. Vi đâu nàng được sắc như vay? 
Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? 
Những lạc thú nào nàng mến chuộng, 
Trong tâm đều xuất hiện ra ngay? 
159.  Hỡi nàng thiên nữ dai oai thân, 
Nàng tạo đức gì giữa thé nhân? 
Vi cớ gi oai nghi rực rỡ, 
Dung quang chiếu sáng khắp mười phuong? 
160. Nang thiên nữ ấy hy tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han. 
Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 

161. “Khi được làm người giữa chúng sanh, 
Con là ty nữ một gia đình, 
Môn đồ của Trí Nhân Viên Giác, 
Đức Phật Cù-đàm đại hiển vinh. 

162. Thanh công nhờ nỗ lực tinh cán, 
Trong giáo pháp Ngài bất động nhân, 
Mong ước thân này dâu hủy hoại, 
Con không hé giảm sút chuyên tám. 

163. Con đường ngũ giới dé tu thân, 

Thật vững chắc và tạo phước ân, 

Được bậc trí hiền này dạy bảo, 

Không gai, lưới, bẫy, thăng như chân. 
164. Нау nhìn kết quả của tinh cân, 

Thành tựu do tỳ nữ tiêu nhân, 

Nay được hau bên Thiên chủ ấy, 

Sakka với tối thượng quyền năng. 
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165. Sáu muoi ngàn nhac cu dàn to, 
Thức tinh con từ giác ngủ mo, 
Alamba, Gaggara, Bhima, 
Sadhuvadi và Samsaya. 
166. Pokkhara và Suphassa, 
Vinamokkha cüng các nàng kia, 
Nanda cüng nhu Sunanda, 
Sonadinna và Sucimhita, 
167-68. Alambusa, Missakest, 
Cùng nàng tiên ác Pundarikã, 
Eniphassa và Suphassa, 
Subhadda và Muduvadini. 
169. Cac nàng thiên nữ diém kiêu này, 
Đánh thức thân tiên lúc ngủ say, 
Buổi sáng, các nàng thường đến bảo: 
‘Chung em múa hát giúp vui day.’ 
170. Nandana, Hy Lạc viên này, 
Không phải dé dành cho những ai, 
Chăng tạo tác nên nhiều phước nghiệp, 
Mà dành riêng biệt để cho người, 
Đã hoàn thành được nhiều công đức, 
Là dai lâm viên của cõi trời, 
Tam Thập Tam thiên đây lạc thú, 
Không øì phiên não, mãi vui tươi. 
171. Chang đời này hoặc cõi đời sau, 
Cực lac dành cho những kẻ nào, 
Không tạo tác nên nhiều phước nghiệp. 
Song đời này lẫn cõi đời sau, 
Dé dành cực lạc cho bao kẻ, 
Làm các thiện hành phước nghiệp cao. 
172. Уау những ai mong chúng bạn hiên, 
Phải làm thiện nghiệp thật tinh chuyên, 
Vì người tạo được nhiều công đức, 
Hưởng lạc thú nhiêu ở cõi thiên.” 


§19. CHUYEN LAU DAI CUA LAKHUMA 
(Lakhumavimdanavatthu)® (Vv. 17; VvA. 97) 


Вау gió, duc Thé Tón dang ігі ізі Ba-la-nai. Thói ay, có mot céng vao 


8 Хет Thig. v. 31, Mittatherigatha (Kệ ngón cua Truong lão Ni Mitta). 
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thành Ba-la-nai tên là Ngư Phủ. Một ngôi làng được dung lên gan đó cũng được 
mang tên Ngư Phủ. 

Tại đó có một nữ nhân tên Lakhumä, một người mộ dao, có lòng tin, day 
đủ trí tuệ thông minh, thường danh lễ các Ту-Кһео lúc chu vi di vào làng qua 
cóng áy. Nàng dua chu vi dén nhà nàng, láy thuc phám cüng dường chu vi, và 
do đó, tín tam nàng tăng trưởng, nàng dựng lên một cái đình dé thiết đãi chu 
Tăng, nghe pháp theo hội chúng của chư vị. Rôi sau khi đã được an trú vào tam 
quy và ngũ giới, nàng chuyên tâm tinh cân tu tập các đề mục thiền quán mà 
nàng đã học; chăng bao lâu, nhờ tạo đủ mọi điêu kiện cân thiết nàng tự an trú 
vào quả vị Dự lưu. 

Về sau nàng từ tran và được tái sanh vào một lâu đài lớn ở cõi trời Ba Muoi 
Ba. Đoàn tùy tùng của nàng gồm một ngàn tiên nữ. Nàng trú tại đó thọ hưởng 
thiên lạc. 

Trong chuyên du hành lên thiên giới, Tôn giả Mahamoggallana hỏi nàng 
như vây: 

173. Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, 

Đang chiêu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân đêu tỏa sáng, 
Như vì sao cứu hộ trần gian. 
174. Vì sao nàng được sắc nhu váy? 
Vi cớ gi nàng vinh hiển đây? 
Những lạc thú nào nàng теп chuộng, 
Trong tâm đều xuất hiện ra ngay? 
175.  Hói nàng thiên nữ dai oai thân, 
Nàng tao đức gì giữa thé nhân? 
Vi cớ gi oai nghi rực rỡ, 
Dung quang tóa sáng kháp muói phuong? 
176. Nang thiên nữ ấy hy tám tràn, 
Được Muc-lién Tôn gia hỏi han, 
Веп giai dap ngay phán hanh nghiép, 
Và day là két qua cho nang: 

177. “Хий phát từ làng Ngư Phủ Món, 
Đó là nơi trú ngụ thân con, 
Nơi chư Giác giả, môn đồ Phật, 
Qua lại ngày xưa ở dọc đường. 

178.  Thuó ấy, con day đủ nhiệt tâm, 

Dem com, bánh, sữa dé cüng dáng, 
Dau, rau xanh mát, tuong chua man, 
Làm thuc phám cho bác Chánh chon. 
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179. Vào ngày mười bốn với mười lam, 
Ngày thứ tám trong mỗi nửa trăng, 
Và những ngày nào lễ đặc biệt, 
Liên quan B6-tat giới tu thân. 

180. Con hành trì giới bát quan trai, 
Đức hạnh bản thân giữ suốt đời, 
Như vậy trong lâu đài lạc trú, 
Điều thân tiết độ, cúng dường hoài. 

181. На mạng, sát sanh, con tránh xa, 

Giữ mình không dỗi trá sai ngoa, 

Cũng không lay vật gi phi pháp, 

Tránh rượu nông say, các dục tà. 
182. Han hoan giữ ngũ giới tu hành, 

Thánh dé con nghiên cứu thật ranh, 

Dé tử đức Cù-đàm Chánh Спас, 

Nhãn quang thấu suốt, đại uy danh. 
183. Уі vậy sắc con đẹp thé này, 

Và con vinh hiển ở nơi đây, 

Bát kỳ lạc thú nào trong dạ, 

Yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 

184. Xin trình Tôn giả đại oai thần, 

Công đức con làm giữa thê nhân, 
Vi thé oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang toa sáng kháp mudi phuong." 

Và bach Tôn giả, xin hãy làm ơn nhân danh con, dành lé chân Thé Tôn va 
nói: “Тіп nữ có tên Lakhuma xin kháu dau đảnh lễ chân Thé Tôn.” Thực sự, 
bạch Tôn giả, néu đức Thé Tôn có tuyên bó cho con đạt được một trong các 
Sa-món quả, thì điều áy cũng không lạ gi. 

Về sau, đức Thê Tôn đã tuyên bố quả Nhất lai cho nàng. 


§20. CHUYEN LAU DAI CUA TÍN NU CUNG VÁNG CHAO 

(Acamadayikavimanavatthu) (Vv. 17; VvA. 99) 

Bay giờ đức Thé Tôn trú tại thành Rajagaha (Vương Xá), ở chỗ nuôi sóc, 
trong Trúc Lâm. Cũng vào thời ấy, những người trong một gia đình kia tại 
Vương Xá bị bệnh dịch tả. Mọi người trong nhà ây đều chết trừ một nữ nhân. 
Kinh hoàng vì nỗi sợ chết, nàng bỏ nhà cùng tất cả tiền bạc, thóc lúa bên trong 
ây, chạy trôn qua một chỗ nứt hở của vách tường. 


Vì không ai giúp đỡ, nàng đến nhà một gia đình khác, xin ở nhờ phía sau. 
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Nguoi trong nha ay thuong hai nàng, dem cho nang chao gao, com chin va vang 
cháo cùng các thứ còn sót lại trong nói niêu. Nhờ lòng rộng lượng của họ, nàng 
có thé sóng tại đó. 

Vào thời ấy, Tôn gia Mahakassapa (Dai Ca-diép) dà nháp Diét dinh suót 
бау ngày và dà xuát dinh, trong lic Tón già suy nghi: “Hôm пау, ta sẽ làm ơn 
cho ai băng cách nhận thức ăn? Ta sẽ giải thoát sâu bị cho ai?” Tôn giả thây 
nữ nhân kia gần mạng chung và một ác nghiệp đưa đến địa ngục đã xuất hiện 
cho nàng. 

Tôn giả suy nghĩ: “Khi ta đến gân, nữ nhân này sẽ cho ta váng cháo та cô 
nhận được cho phân mình, và do chính hành động ấy cô sẽ được tái sanh vào 
Hóa Lac thiên giới. Khi ta đã giải thoát cho cô khỏi tái sanh vào địa ngục nhu 
vậy, chắc chán ta sé tạo hạnh phúc thiên giới cho cô.” 

Sau khi đã đắp y vào buổi sáng sớm, Tôn giả cám y bát và đi vé phía nơi 
nang cu tru. 

Báy gió, Thiên chủ Sakka gia dạng, cúng dường Tôn gia thuc phẩm thiên 
giới đầy đủ mọi hương vị thơm ngon cùng nhiều loại cháo, canh và cà-ri. Vị 
Trưởng lão nhận ra Thiên chủ Dé-thích, bèn chối từ và báo: 

- Này Kosiya, tại sao Ông đã thành tựu các công đức thiện sự lại làm như 
vậy? Xin đừng làm hỏng dịp may của những kẻ bất hạnh khốn khó. 

Rói Tón già di dén đứng trước nữ nhân kia. Nàng ước muốn cúng dường 
Tôn giả một vật gì đó, liền suy nghĩ: “О đây không có gi xứng dáng dé cúng 
duóng vi Truóng lao dai oai nghi này ca” và nàng nói: 

— Xin Ngai hãy tiễn lên một chút nữa! 

VỊ Trưởng lão chỉ bước lùi lại một bước và không nhận thứ gì do các người 
khác củng dường. Nàng thây rõ ràng Tôn giả muôn g1úp nàng, bèn cúng dường 
Tôn giả miêng váng cháo của mình, Tôn giả vừa ăn ngay tại đó vừa bao: 

— Trong tiền kiếp thứ ba trước đây, cô đã là mẹ của ta. 

Xong Tôn giả ra đi. Nàng từ trần ngay đêm â lây và được tải sanh vào hội chúng 
Hóa Lạc thiên. Sau đó, Thiên chủ Sakka biết tin nàng tu trần và không thấy 
nàng ở trong hội chúng cõi trời Ba Mươi Ba; bèn đến gan Tôn giả Mahakassapa 
vào khoảng canh giữa đêm và hỏi: 

185.  Khất thực, Ngài đang tiến bước lên, 

Rôi Ngài yên lặng đứng gân bên, 
Một nàng hành khát bán cüng no, 
Sống ở nhà sau của láng giéng. 
186. Nang ây có tâm đạo tín thành, 
Dang Ngài váng chao với tay mình, 
Rôi nàng ха báo thân trân tục, 
Nàng đến cảnh nào lúc tái sanh? 
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Sau đó, vị Trưởng lão nói đến sanh thú kia dé đáp lời Thiên chủ Sakka: 


187. 


188. 


189. 


Khát thuc, tôi dang tién buóc lén, 
Ебі tôi yên lặng đứng gan bên, 
Một nàng hành khát bán cùng no, 
Sống ở nhà sau của lang giéng. 
Nàng ây có tâm dao tín thành, 
Dang tôi váng cháo với tay minh, 
Ебі nàng xả báo thân tran tục, 
Giải thoát khó đau lúc tái sanh. 

Có loài thiên chúng dai than thông, 
Thích thú thay hình 4бі dạng luôn, 
Nàng ở cõi trời đây hạnh phúc, 
Nhờ cho váng cháo, dạ hân hoan. 


Khi Thiên chủ Sakka nghe kết quả vĩ đại, lợi ích vĩ đại của việc nàng cúng 
dường như vậy, liên nói: 


190. 


191. 


192. 


193. 


О kia! Tang vat Ке án may, 

Dem cúng Ngài Ca-diép, hop thay! 
Thực phám được xin từ kẻ khác, 

Đã mang kết quả lớn như vây! 

Nữ hoàng Chánh hậu Chuyên Luân Vương, 
Khả ái toàn thân, dep vẹn toàn, 

Yêu điệu dưới mát nhìn Thánh chúa, 
Cũng không có giá tri ngang bang, 
Mot phan mười sáu nang hanh khat, 
Dem vang chao kia dé cüng duóng. 
Một tram con ngựa, tram cán vàng, 
Xa giá do la kéo mót trám, 

Kiéu nữ trăm ngàn trang điểm ngọc, 
Hoa tai, giá tri cũng không bang, 
Một phan mười sáu nàng hành khát, 
Dem váng cháo kia dé cúng dường. 
Một trăm voi ở Tuyết Cao sơn, 

Nga giống càng xe, thật tráng cường, 
Vương tượng oai hùng mang áo giáp, 
Cân đai vàng ngọc cũng không băng, 
Một phân mười sáu nàng hành khát, 
Dem váng cháo kia dé cúng dường. 
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194. Dü người nắm giữ moi quyên năng, 
Kháp bón dai châu cũng chăng băng, 
Chỉ một phân mười sáu lễ vật, 
Người đem váng cháo đến cúng dâng. 
Trưởng lão Mahakassapa trình lên đức Thé Tôn tất cả mọi sự do Thiên chủ 
Sakka nói với Tôn giả. Đức Thé Tôn lẫy đó làm dé tài thuyết pháp. 


521. CHUYÊN LAU DAI CUA NÀNG CHIÉN-DÀ-LA 
(Cand4@livimadnavatthu) (Vv. 18; VvA. 104) 


Trong lúc đức Thé Tôn dang trú ngụ tại Rajagaha, Ngài nhập định “Đại 
bí” mà chư Phật thường trú, sau đó xuât định và quán sát thê gian. Ngài thấy 
ngay trong thành phó ấy, tại khu vực của dân chúng Candala (Chién-dà-la, hạng 
người khôn cùng không 21 пер xúc) có một bà lão sắp mang chung và một ác 
nghiệp đưa đến địa ngục đã xuất hiện cho bà. 

Với tâm đại bi, muốn làm cho bà tạo một nghiép lành đưa đến cõi trời, Ngài 
suy nghi: “Ta sẽ an trú bà lão áy vào thiên giới”, Ngài liền cùng đại chúng Tỷ- 
kheo vào Rajagaha khát thực. 

Vào lúc ду, bà lão Chién-dà-la chống gậy ra khói thành, thay đức Thế Tôn 
đến gan, và khi bà đôi diện Ngài, bà dừng lại. Đức Thé Tôn cũng dừng lại và 
đứng ngay trước mặt bà như thê cản bà tiên lên. 

Sau đó, Tôn giả Mahamoggallana biết tâm bậc Dao sư và cũng biết tho 
mạng bà lão sắp hết, bèn thúc giuc bà dành lễ đức Thé Tón: 

195. LÈ chân đức Phat Gotama, 

Vi xót thuong cho só phán bà, 

Giác Giá tôi cao, danh tiéng rộng, 

Đứng ngay trước mặt, hỡi Chién-da! 
196. Нау hướng tâm đây đủ thiện duyên, 

Về Ngài La-hán, bậc An Nhiên, 

Mau mau đảnh lễ, hai tay chắp, 

Vì mạng sống kia chăng được bên! 

Khi ba lăng nghe lời Tôn giả, lòng đây xúc động, bà phát khởi tín tâm hướng 
về bậc Đạo sư, liên đảnh lễ Ngài với năm phân thân thê sát đất, và do hân hoan 
trước đức Phật, bà nhất tâm đứng yên lặng, đầu cúi xuống. Đức Thế Tôn bảo: 

— Thé này là đủ dé ba ау lên thiên giới. 

Xong Ngài vào thành với đại chúng Ty-kheo. Ngay lập tức sau đó, một con 
bò cái chay trón cùng với bê con, lao vé phía bà già, lây cặp sừng һас bà chết 
tại chó. 

Dé giải thích tat cả sự kiện này, chư vị Trưởng lão kết tập kinh điển ngâm 
hai vần kệ: 
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197. Được lời khuyên của bac Chân Nhân, 
Là bậc mang thân xác cuối cùng, 
Bà lão Chiên-đà liền đảnh lễ, 
Cu-dam Спас Gia, đại danh lừng. 

198. Bò cái һас người khốn khó trên, 
Lúc bà đang đứng chắp tay lên, 
Khấu đầu dành lễ Ngài Viên Giác, 
Người chiếu hào quang giữa bóng đêm. 

Sau đó bà được tái sanh giữa cõi trời Ba Mươi Ba. Bà có một đoàn tùy tùng 
hộ tống gồm cả một trăm ngàn tiên nữ. Ngay đúng ngày hôm Ấy, bà đã hóa 
thành một thiên nữ trong lâu đài của mình, hiện xuông cõi trân, tiến đến gần 
Tôn giả Mahamoggallana và cung kính dành lễ Tôn giả. 

Đề giải thích việc này, thiên nữ nói: 

199. Bạch Tôn giả, đại lực anh hùng, 

Con đã đạt thiên giới lực than, 
Đến đảnh lễ người vô lậu hoặc, 
An nhiên, thanh tịnh ở trong rừng. 

Bậc Trưởng lão hỏi: 

200. Nàng thiên nữ có sắc như vàng, 

Danh tiếng cao vời, tỏa ánh quang, 
Tô diém ngọc châu, vừa hiện xuống, 
Từ lâu đài, đảnh lễ nghiêm trang, 
Được đoàn tiên nữ theo hâu cận, 
Hãy nói là a1 đó hỡi nàng? 

Được Trưởng lão hỏi, thiên nữ đáp bón van kệ: 

201. Tôn giả, con là kẻ khốn cùng, 

Được Ngài thúc giuc, bậc Anh Hùng, 
Con liên đảnh lễ Cù-đàm Phật, 
Bậc Ứng Cúng danh vọng lẫy lừng. 

202. Khi con đảnh lễ chân Ngài xong, 

Là kẻ khôn cùng, con mạng vong, 
Hiện ở lâu đài muôn diễm lệ, 
Lâm viên Hỷ Lạc cõi thiên cung. 

203. Tram ngàn tiên nữ đứng hâu con, 

Xuất chúng, con hon hán cá doàn, 
Vượt trội các nàng vé my sác, 
Vinh quang danh vong, mang truóng tón. 

204. Nhiệt tâm, con tỉnh giác tinh cán, 

Khi dà làm nhiéu thién su xong, 
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Tón gia, con vé day dành lé, 
Bác Hiền lân man cõi phàm tran. 
Lan nữa, một van kệ lại được chu vị kết tập kinh điển thêm vào: 
205. Khi việc này vừa được nói xong, 
Nàng Chién-dà áy dáng tri àn, 
Xác minh viéc truóc và quy lay, 
Bác Ung Cüng, rói bién mát luón. 
Tôn gia Mahamoggallàna trinh lai sự kiện ay lén đức Thé Tôn. Ngài liên lay 
đó làm dé tài thuyết pháp cho hội chúng được hưởng nhiêu lợi lạc. 


§22. CHUYÊN LAU DAI CUA PHU NHÂN KHẢ AI 

(Bhadditthivimünavatthuy (Ру. 19; VvA. 108) 

Bay giờ Thé Tôn trú tại Savatthi, ở Ky Viên, trong tinh xá ông Сар Cô Độc. 
Thời ay, ở thành phó Kimbila, có một nam tử của một gia chu tên Rohaka, là 
người mộ dao, có tín tâm, tuân thu giới luật toàn ven. Cũng tai đó, trong một 
gia đình cùng hoàn cảnh tương tự, có một thiểu nữ mộ đạo, tín thành, được đặt 
tên Bhadda (Cát Tường) vì bản chát tốt đẹp của nàng. 

Bay giờ cha mẹ Rohaka cầu hôn nàng Bhaddã cho con trai minh. Khi đúng 
ngày lành, họ rước nàng về và cử hành hôn lễ, hai người sông đời hòa thuận. Vì 
có đức hạnh hoàn toàn, người vợ nôi danh là Phu nhân Khả Ái. 

Thời ấy, hai vị Dai đệ tử cùng đoàn hộ tống năm trăm vị Ty-kheo, dang du 
hành trong nước đến thành Kimbilà. Rohaka biết tin chư vị đến đó, hân hoan đón 
chư Trưởng lão, cung kính đảnh lễ chư vị và mời chư vị thọ trai ngày hôm sau. 

Vào hôm ay, khi đã thiết đãi chư Trưởng lão cùng hội chúng tùy tùng, 
Rohaka cùng vợ và các con nghe pháp, thọ tam quy và nguyện tuân hành ngũ 
0101. Con vợ chàng thực hành các ngày bát quan trai gidi cùng giữ gìn giới đức 
toàn vẹn nên nàng được chư thiên thần ái mộ đặc biệt. 

Do chính đặc ân đó, nàng đã vô hiệu hóa một lời vu cáo xảy đến cho nàng, 
và danh tiếng về đức hạnh cùng sự đoan chính toàn vẹn của nàng lan truyền 
khắp nơi trên trân thê. 

Nguyên do là trước đó, nàng ở nhà một minh tại thành Kimbila trong khi 
chóng nàng đang ở Takkasilà dé buôn bán. Nhân lúc cao hứng muôn vui chơi 
vào một dịp lễ hội, nàng được bạn bè khuyến khích, bèn đi gặp chóng nàng 
tai Takkasilà sau khi vị gia than đã dùng uy luc giữ nàng ở lại đó. 

Từ lúc gặp gỡ chóng, nàng thọ thai rồi được đưa vé thành Kimbilà. Theo 
thời gian, tình trạng thọ thai của nàng đã rõ ràng, nàng bị mẹ chóng và nhiéu 
người khác nghi ngờ nàng ngoai tinh. 


? Xem J. VI. 97, Nimijataka (Chuyén Dai vuong Nimi), só $541; Thig. у. 31, Mittatherigatha (Kệ ngón 
cua Trưởng lão Ni Mitta). 
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Nhung rôi do uy lực của chính vi than kia, khi cá thành phó Kimbilà có vé 
nhu bi chim ngáp trong dai hóng thüy cüa sóng Háng, nàng dà làm cho su 0 
nhuc dó lén dàu nàng phải thói lui nhờ mãnh lực cua lời tuyên thé trang nghiêm 
đi kèm với quyết tâm chứng thực sự trinh tiết của nàng, chăng khác nào cơn đại 
hông thủy của sông Hang cùng các đợt sóng hỗn loan hạ dân xuống. 


Khi tái hợp với chồng và đưa ra chiếc nhẫn làm tin cùng các vật kỷ niệm 
chàng đã chán thành tặng nàng, nàng phá tan môi ngờ vực, nén được chóng 
nàng cùng toàn thé bà con thân thuộc và người đời tôn trọng. Do vậy, tương 
truyền là danh tiếng về đức hạnh và sự đoan chính toàn vẹn của nàng vang dậy 
đến chân trời góc bién. 
Sau đó, nàng từ trần và tái sanh vào cõi trời Ba Mươi Ba. Khi đức Thế Tôn 
từ Sàvatthi du hành đến cõi trời ây và an tọa trên thạch bàn Pandukambala 
(ngai Hoàng bảo thạch của Sakka) duói gốc cây san hô (рағіссһайака), và 
trong khi thiên chúng đến cung kính dành lễ Ngài, thuc nữ Khả Ai cũng đến 
ngôi một bên. 
Đức Thé Tôn bèn hỏi nàng về hạnh nghiệp mà nàng đã tạo, qua các van kệ: 
206. Sac trăng, vàng, xanh, đỏ, tía, đen, 
Được nhiêu tơ mịn phủ lên trên, 
Muôn màu muôn vẻ kia tô điểm, 
Bông Mạn-đà-la ở cõi thiên. 

207. Chuỗi Mạn-đà-la có đủ màu, 
Mà nàng đang đội ở trên dau, 
HỡI nàng thiên nữ đây thông tuệ, 
Chăng thây cây kia ở cõi nào. 

208. Vinh quang thiên nữ hiện thân đây, 
Tam Thập Tam thiên, cảnh giới này, 
Khi được hỏi, cho ta biết rõ, 
Nghiệp gì mang đến quả như vây? 

Khi được đức Thé Tôn hỏi váy, nàng thiên nữ đáp lại các van kệ sau: 

209. Mọi người đều biết ở Kimbilà 

“Khả Ái phu nhân”, kẻ tại gia, 
Đây đủ tín tâm, trì giới hạnh, 
Hân hoan bô thí, cúng Tăng-già. 

210. Сас thứ đèn dau, thức uống ăn, 

Tọa sàng, y phục với đô dùng, 
Con dâng cúng những người chơn chánh, 
Cùng với niềm thành kính, tinh tám. 
211. Vào ngày mười bón với mười lim, 
Ngày thứ tám trong mỗi nửa trăng, 


212. 


213. 


214. 


215. 


216. 
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Và nhüng ngày nào lé dác biét, 

Lién quan BÓ-tát giói tu than. 

Con hành trì giới bát quan trai, 

Đức hanh ban thân giữ suốt đời, 
Kiêng ky sát sanh loài thú vật, 

Tránh xa dôi tra, nói hai lời. 

Đoạn tru trộm cắp, thói tà dâm, 
Không uống thuốc say hoặc rượu nông, 
Thích thú con tu hành ngũ giới, 
Chuyên tâm học Thánh dé tinh thông. 
Là đệ tử Ngài có nhãn quang, 

Sinh thời con sống thật tinh cán, 

Nhó co duyén tót xua con tao, 

Thién nghiép làm xong bó cói trán, 
Con nhe buóc trong vuón Hy Lac, 
Voi ánh hào quang cua ban than. 
Xưa cúng dường bao thức uống ăn, 
Chư Tăng, hai đệ tử thần thông, 

Bậc Hiền, Đại Tuệ đây bi mẫn, 

Nhờ tạo cơ duyên, lúc mạng vong, 
Thiện nghiệp hoàn thành, con nhẹ bước, 
Trong vườn Hỷ Lạc với hào quang. 
Xưa con trì giới bát quan trai, 

Dem phước lạc nhiều vô lượng thôi, 
Với các nghiệp lành con thực hiện, 
Cùng cơ duyên đã tạo trên đời, 

Nay con nhẹ bước vườn Hoan Lac, 
Trong ánh hào quang tỏa sáng ngòi. 


823. CHUYEN LAU DAI CUA SONADINNA 

(Sonadinnàvimanavatthu)" (Vv. 20; VvA. 114) 

Bay giờ, đức Thé Tôn trú tai Savatthi, ở Ky Viên tinh xá. Thời ấy, 
ở Nalanda có một nữ đệ tử tại gia tên là Sonadinnä, một người mộ đạo có tín 
tâm, thường xuyên giữ đức hạnh và đoan chính trang nghiêm, ân cân phụng sự 
chư Tý-kheo với bốn vật cần dùng, cùng hành trì bát quan trai giới. 

Nàng được lợi lạc do nghe pháp và tạo đây đủ điều kiện nhân duyên, tu 
tập tứ Thánh dé, lây đó làm dé mục thiền quán của nàng, nén nàng đắc quà 


9 Xem J. УІ. 97, Nimijataka (Chuyện Đại vương Nimi), số 5541; Thig. v. 31, Mittatherigatha (Kệ ngón 
cua Trưởng lão Ni Mitta). 
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vị Dự lưu. Về sau khi lâm trọng bệnh, nàng từ trần và tái sanh lên cõi trời Ba 
Mươi Ва. 
Tôn giả Mahãmogøsallãna hỏi nàng qua các vân kệ sau: 
217. Nang thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, 
Đang chiếu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, 
Như vì sao cứu hộ trân gian. 
218. Уі sao nàng được sắc như vay? 
Vi cớ gi nàng vinh hiển đây? 
Những lạc thú nào nàng mến chuộng, 
Trong tâm đều xuất hiện ra ngay? 
219. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thân, 
Nàng tạo đức gi giữa thé nhân, 
Than lực nàng уі sao rực rỡ, 
Dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 
220. Nàng thiên nữ ấy һу tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Nàng giải đáp ngay phán hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 
221. “Ngày xưa, con ở Nalanda, 
Tín nữ Sona được gọi là, 
Đây đủ tín tâm, trì giới hạnh, 
Hân hoan bó thí, cúng Tăng-già. 
222. Các thứ đèn dâu, thức uống ăn, 
Tọa sàng, y phục với đồ dùng, 
Con dâng cúng những người chơn chánh, 
Cùng với niềm thành kính, tịnh tâm. 
223. Vào ngày mười bốn với mười lăm, 
Ngày thứ tám trong mỗi nửa trăng, 
Và những ngày nào lễ đặc biệt, 
Liên quan B6-tat giới tu thân. 
224. Con hành trì giới bát quan trai, 
Đức hạnh bản thân giữ suốt đời, 
Như vậy trong lâu đài lạc trú, 
Điều thân tiết độ, cúng dường hoài. 
225. Hai mạng, sát sanh, con tránh xa, 
Giữ mình không dỗi trá sai ngoa, 
Cũng không lây vật gì phi pháp, 
Tránh rượu nông say, các dục tà. 


226. 


227. 


228. 
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Thich thu con tu hành ngũ giới, 
Chuyén tám hoc Thánh dé tinh thóng, 
Con là dé tử Cu-dam Phật, 

Bác Nhan Quang danh vong lay limg. 
Vi thé sác con dep thé này, 

Và con vinh hién 6 noi day, 

Bát ky lac thü nào trong da, 

Yéu chuóng tirc thi xuát hién ngay. 
Xin trinh Tón giá dai oai thán, 

Cóng düc con làm giíta thé nhán, 
Nhờ thé oai nghi con rực rỡ, 

Dung quang toa sáng kháp mudi phuong." 


824. CHUYÊN LAU DAI CUA UPOSATHA 

(Uposathüvimanavatthu)" (Vv. 20; VvA. 115) 

Chuyện này cũng tuong tự Chuyện lâu đài trước, nhung có những điểm 
khác biệt, ở đây, Uposatha là một nữ đệ tử tai gia ở Saketa, và sau khi nàng đã 
giải thích cho Tôn giá Mahamoggallana những gi đã xảy ra trước kia, ma nay 
dung sắc của nàng chiếu sáng khắp mười phương. Nàng lại nói thêm về một lỗi 
lầm của nàng: 


229. 


230. 


231. 


232. 


Nàng thién nit sác дер siéu phàm, 

Dang chiéu muói phuong vói ánh quang, 
Nàng dimg toàn than déu toa sáng, 

Nhu vi sao ctru hó tran gian. 

Vi sao nang dugc sac nhu vay? 

Vi có gi nàng vinh hién day? 

Những lac thú nào nàng mến chuộng, 
Trong tâm déu xuất hiện ra ngay? 

Hói nàng thiên nữ dai oai than, 

Nàng tao đức gi giữa thé nhân, 

Thân lực nàng vì sao rực тб, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 
Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, 

Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 


1 Xem J. VI. 97, Nimijataka (Chuyện Đại vương Nimi), số 8541; Т hig. v. 31, Mittatherigatha (Ké ngón 
cua Truong lão Ni Mitta). 
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233. “Ngày xưa, con ở Sàketa, 
Là tín nữ Uposatha, 
Đầy đủ tín tâm, trì giới hạnh, 
Hân hoan bồ thí, cúng Tăng-già. 
234. Các thứ đèn dau, thức uống án, 
Toa sàng, y phuc vói dó düng, 
Con dáng cüng nhitng nguói chon chánh, 
Cüng vói niém thành kính, tinh tám. 
235. Vào ngày mười bốn với mười lam, 
Ngày thứ tám trong mỗi nửa trăng, 
Và những ngày nào lễ đặc biệt, 
Liên quan B6-tat giới tu thân. 
236. Con hành trì giới bát quan trai, 
Đức hạnh ban thân giữ suốt đời, 
Như vậy trong lâu đài lạc trú, 
Điều thân tiết độ, cúng dường hoài. 
237. Hai mạng, sát sanh, con tránh xa, 
Giữ mình không dỗi trá sai ngoa, 
Cũng không lây vật gì phi pháp, 
Tránh rượu nông say, các dục tà. 
238. Thích thú con tu hành ngũ giới, 
Chuyên tâm học Thánh 46 tinh thông, 
Con là đệ tử Cù-đàm Phật, 
Bậc Nhãn Quang danh vọng lẫy lừng. 
239. Уі thê sắc con đẹp thé này, 
Va con vinh hiên ở nơi đây, 
Bát ky lạc thú nào trong da, 
Yêu chuộng tức thi xuát hiện ngay. 
240. Xin trình Tôn giả dai oai than, 
Công đức con làm giữa thê nhân, 
Nhờ thé oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng kháp mười phuong." 
241. “Xua vẫn thường nghe Hy Lạc viên, 
Trong con khởi nguyện vong trién miên, 
Tâm con giữ chặt niém mơ ước, 
Nên tái sanh về Hỷ Lạc viên. 
242. Con chăng hành trì pháp Đạo sư, 
Ngài là Thân Tộc Của Váng Ô, 
Trí con không hướng điều cao thượng, 
Do vậy ăn năn mãi đến giờ.” 
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Vi Trưởng lão hỏi: 


243.  “Uposatha, ở lau đài, 
Trong khoảng bao lâu, hãy đáp lời, 
Khi được hỏi xem, nàng có biết, 
Bao lâu thọ mạng ở trên trời?” 

Thiên nữ đáp: 

244. “An trú đây ba mươi triệu năm, 


Và thêm vào đó sáu mươi ngàn, 
Bạch Tôn giả, đên khi thân hoại, 
Con sẽ đông sinh với thê nhân.” 


Trưởng lão nói: 


245. 


“Nàng đừng sợ, Uposatha, 

Nàng đã được ngay đức Phật-đà, 
Tuyên bó Dự lưu là xuất chúng, 
Với nàng, đọa xứ đã rời xa.” 


§25. CHUYEN LAU DAI CUA NIDDA 
(Niddàvimanavatthu) (Vv. 21; VvA. 117) 


246. 


247. 


248. 


249. 


250. 


Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu pham, 

Đang chiéu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 

Vì sao nàng được sắc như vây? 

Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? 

Những lạc thú nào nàng mến chuộng, 
Trong tám déu xuất hiện ra ngay? 

Нбі nàng thiên nữ dai oai thân, 

Nàng tao đức gi giữa thé nhân, 

Thân lực nàng vì sao rực rỡ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 
Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, 

Được Muc-lién Tôn giả hỏi han, 

Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 

“Xưa, con ở Rajagaha, 

Тіп nữ Nidda được gọi là, 

Đây đủ tín tâm, trì giới hạnh, 

Hân hoan bó thi, cing Táng-già. 
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251. Cac thứ đèn dau, thức uóng án, 
Toa sàng, y phuc vói dó düng, 
Con dáng cúng những người chon chánh, 
Cùng với niềm thành kính, tịnh tâm. 
252. Vào ngày mười bốn với mười lăm, 
Ngày thứ tám trong mỗi nửa trăng, 
Và những ngày nào lễ đặc biệt, 
Liên quan B6-tat giới tu thân. 
253. Con hành trì giới bát quan trai, 
Đức hạnh bản thân giữ suốt đời, 
Như vậy trong lâu đài lạc trú, 
Điều thân tiết độ, cúng dường hoài. 
254. Hai mạng, sát sanh, con tránh xa, 
Giữ mình không dôi tra sai ngoa, 
Cũng không lay vật gi phi pháp, 
Tránh rượu nông say, các dục tà. 
255. Thích thú con tu hành ngũ giới, 
Chuyên tâm học Thánh dé tinh thông, 
Con là đệ tử Cù-đàm Phật, 
Bậc Nhãn Quang danh vọng lẫy lừng. 
256. Уі thế sắc con đẹp thé này, 
Và con vinh hiện ở nơi đây, 
Bát kỳ lạc thú nào trong da, 
Yéu chuộng tức thi xuât hiện ngay. 
257. Xin trình Tôn gia đại oai thân, 
Công đức con làm giữa thê nhân, 
Nhờ thé oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khăp mười phương.” 


826. CHUYEN LAU DAI CUA SUNIDDA 

(Suniddavimadnavatthu) (Vv. 22; VvA. 118) 

258. Nang thiên nữ sắc dep siêu phàm, 
Dang chiéu тиді phuong vói ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, 
Như vì sao cứu hộ trần gian. 

259. Уі sao nàng được sắc nhu vây? 
Vi cớ gi nàng vinh hiển đây? 
Những lạc thú nào nàng mến chuộng, 
Trong tâm đều xuất hiện ra ngay? 
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260.  Hói nàng thiên nữ dai oai than, 
Nàng tạo đức gi giữa thé nhân, 
Thân lực nàng vì sao rực rỡ, 
Dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 
261. Nàng thiên nữ ấy hy tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 
262. “Xua, con ở Rajagaha, 
Tín nữ Suniddà gọi là, 
Day đủ tín tâm, trì giới hanh, 
Hân hoan bó thí, cúng Táng-già. 
263. Сас thứ đèn dau, thức uống ăn, 
Tọa sàng, y phục với đô dùng, 
Con dâng cúng những người chơn chánh, 
Cùng với niềm thành kính, tinh tâm. 
264. Vào ngày mười bốn với mười lam, 
Ngày thứ tám trong mỗi nửa trăng, 
Và những ngày nào lễ đặc biệt, 
Liên quan BÓ-tát giới tu than. 
265. Con hành trì giới bát quan trai, 
Đức hạnh bản thân giữ suốt đời, 
Như vậy trong lâu đài lạc trú, 
Điều thân tiết độ, cing dường hoài. 
266. Hai mạng, sát sanh, con tránh xa, 
Giữ mình không dôi tra sai ngoa, 
Cũng không lây vật gì phi pháp, 
Tránh rượu nông say, các dục tà. 
267. Thich thu con tu hành ngũ giói, 
Chuyên tâm học Thánh dé tinh thông, 
Con là đệ tử Cu-dam Phat, 
Bậc Nhãn Quang danh vọng lẫy lừng. 
268. Vi thế sắc con đẹp thé пау, 
Và con vinh hiển ở noi đây, 
Bát kỳ lạc thú nào trong da, 
Yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 
269. Xin trình Tôn giả đại oai thân, 
Công đức con làm giữa thê nhân, 
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Nhờ thé oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


§27. CHUYEN THU NHẬT УЕ LAU DAI CUA THI CHU CUNG MON 


Bay gid, düc Thé Tôn trú tai Savatthi. Thời ду, tai {гана có mót nit 
nhân tho mang đã hết và phải tái sanh vào doa xứ. 

Vào lúc rạng đông, đức Thế Tôn vừa xuất khỏi định Đại bi và quán sát thế 
gian, Ngài thấy nữ nhân ấy. Muốn an trú kẻ ấy vào thiện thú, Ngài ra đi một 
mình xuống Madhura vào vùng ngoai 6 của thành phó dé khát thực. 

Vừa lúc â ay, ba kia dà chuan bi xong thức án tai nha va dat sang một bên, гбі 
ra di vói chiéc ghè, dén chó có nuóc dé tám. Khi (тд vé nhà vói ghè nuóc day, 
ba thay đức Thé Tôn, liền thua: 

— Có lẽ đức Thé Tôn đã nhận món cúng dường? 

Đức Тһе Tôn bảo: 

— Ta sẽ nhận. 

Bà ấy hiểu răng Ngài chưa nhận món khát thực. Vì thé, bà đặt ghé nước 
xuống, đến gần đức Thế Tôn, cung kính đảnh lễ Ngài và thưa: 

— Bach Thé Tôn, con muốn cúng dường, xin Ngài hãy cho phép соп! 

Đức Thế Tôn đồng ý bằng cách im lặng. Bà ấy biết răng Ngài đã nhận lời, 
bèn tiến lên về trước, sửa soạn chỗ ngôi ở một nơi đã được rảy nước và quét 
sạch, xong đứng chờ Ngài đến. 

Ngài bước vào, ngôi xuống. Bà cúng dường Ngài thức ăn và cũng ngồi 
xuống. Khi thọ thực xong, Ngài rút tay khỏi bình bát và nói lời tùy hỷ công đức 
rôi tiếp tục lên đường. Ba ay nghe Ngài chúc lành, cảm thay hân hoan, hạnh 
phúc vô cùng, và vì bà không vơi niềm hoan һу do đức Phật mang lại, nên bà 
vẫn đứng cung kính đảnh lễ cho đến khi Ngài đi khuất dạng. Chỉ sau đó vài 
ngày, bà từ trân và được tái sanh vào cõi trời Ba Mươi Ba. 

Bay giờ, Tôn giả МаһаторсаПапа đang du hành giữa thiên chúng, thấy 
thiên nữ này có đại thần thông và đại oai lực của chư thiên, hiện đang hưởng 
cánh vinh quang trên thiên giới, mà ngay cả tri kiên một bậc Giác ngộ cũng 
không thé xác định được han lượng của cánh ấy. Tôn gia bèn ngâm các van 
kệ hỏi về thiện nghiệp công đức mà nàng đã làm. Các vân kệ này cũng giống 
như trước: 

270. Nang thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, 

Đang chiêu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, 
Như vì sao cứu hộ trần gian. 


271. 


272. 


273. 


274. 


275. 


276. 


277. 
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Vi sao nang được sắc như vay? 

Vi có gi nàng vinh hién dáy? 

Những lac thú nào nàng mến chuộng, 
Trong tâm đêu xuất hiện ra ngay? 

Hỡi nàng thiên nữ dai oai than, 

Nàng tạo đức gi giữa thé nhân, 

Than lực nàng vi sao rực rỡ, 

Dung quang chiéu sáng khắp mười phương? 
Nàng thiên nữ ây hý tâm tràn, 

Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 

“Kiếp xưa sanh ở chón phàm trân, 
Con được làm người giữa thế nhân. 
Con gặp Phật-đà vô lậu hoặc, 

An nhiên tâm trí, chăng mê lâm, 

Với Ngài, con có lòng thành tín, 

Dáng cúng tận tay các món án. 

Vi thé sác con dep thé này, 

Và con vinh hiên ở nơi đây, 

Bát kỳ lạc thú nào trong da, 

Yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 
Xin trình Tôn giả đại oai than, 

Công đức con làm giữa thé nhân, 

Nhờ thê oai nghi con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


828. CHUYEN THU HAI VE LAU DAI CUA THÍ CHỦ CUNG MÓN 


278. 


279. 


280. 


Nàng thiên nữ sac dep siêu phàm, 

Đang chiêu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân déu tỏa sáng, 

Như vì sao cứu hộ trân gian. 

Vì sao nàng được sắc như vây? 

Vi cớ gì nàng vinh hiển đây? 

Những lạc thú nào nàng тёп chuộng, 
Trong tâm đêu xuất hiện ra ngay? 

Hói nàng thiên nữ dai oai than, 

Nàng tao đức gi giữa thé nhân, 
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Thân lực nàng vi sao rực rỡ, 
Dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 
281. Nàng thiên nữ ấy hy tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Nàng giải đáp ngay phán hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 
282. “Kiếp xưa sanh ở chốn phàm trần, 
Con được làm người giữa thế nhân, 
283. Con gặp Phật-đà vô lậu hoặc, 
An nhiên tâm trí, chăng mê lầm, 
Với Ngài, con có lòng thành tín, 
Dâng cúng tận tay các món ăn. 
284. Уі thé sắc con dep thé này, 
Và con vinh hiên ở nơi đây, 
Bất kỳ lạc thú nào trong dạ, 
Yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 
285. Xin trình Tôn giả dai oai than, 
Công đức con làm giữa thế nhân, 
Nhờ thé oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 
ТОМС КЕТ 
Lâu dài nữ ty, lâu đài Lakhuma, lâu đài người cúng váng cháo, lau đài 
Candali, lâu đài Phu nhân Kha Аі, lâu đài Sonadinna, lâu đài Uposatha, lau dài 
Nidda, lâu dài Sunidda, cùng hai lâu đài thí chủ cúng món khát thực. 
Phám này được biết qua các câu chuyện trên. 
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III. PHAM CAY SAN HO 
(PARICCHATTAKAVAGGA) 


§29. CHUYEN LAU DAI HUY HOANG 

(Uladravimanavatthu) (Vv. 24; VvA. 120) 

Bay 010, bậc Dao su trú tại Rajagaha, ở Trúc Lam. Thời ay, ở Rajagaha 
trong một gia đình thường cúng đường Tôn giả Mahamoggallàna, có một thiếu 
nữ chuyên tâm bó thí và thích thú bó thí. 

Tại nhà ây, các loại thực phâm cứng và mềm đều được làm sẵn sảng trước 
buổi ngo trai chính thức. Thời ay, cô gái kia thường dem bó thí nửa phan thức 
ăn mà nàng có trong nhà. Nàng không ăn trừ khi đã bó thí xong. 

Ngay cả khi nàng không thây một vị xứng đáng nhận phần cúng đường, 
nàng cũng để dành một số thực phâm cho đến khi nàng gặp một vị như thế. 
Nàng cũng bố thí luôn cho đám hành khất nữa. 

Báy giờ, mẹ nàng thường hân hoan, hanh phúc tự nhủ: “Con gái ta chuyên 
tâm bồ thí và thích thú bó thí cúng dường.” Rồi bà cho nàng phân ăn gap đôi. 
Khi một phần ăn mà nàng nhận đã được phân phát, bà mẹ lại cho nàng phân thứ 
hai. Nàng cũng tiếp tục phân phát phân ây. 

Cứ vậy với thời gian trôi qua, khi đến tuói, cha me nàng đem gà nàng cho 
con trai một gia dinh khác cũng ở trong thành phó này. Song gia đình này có tà 
kiến, không mộ đạo. 

Bay giờ, Tôn giả Mahàmoggallana đang lúc di khát thực từng nhà, dừng 
lại trước cửa nhà cha chồng của thiêu nữ kia. Khi nàng thây Tôn giả, lòng đây 
thành tín, liên thưa: 

— Bạch Tôn giả, xin hãy vào đây! 

Nàng mời Tôn giả vào trong, cung kính đánh lễ và cầm lấy chiếc bánh đã 
được bà mẹ chông để dành. Nhưng không thể tìm ra bà, nàng tự nhủ: “Ta sẽ 
Ке với me sau vé việc này và làm cho bà hân hoan vì thiện sự của ta”, rôi nàng 
dâng bánh lên Trưởng lão. 

Vị Trưởng lão nói lời tùy Һу công đức và tiếp tục lên đường. Còn cô gái 
thưa với mẹ chóng: 

— Con đã cúng dường Tôn giả Mahamoggallana chiếc bánh mà mẹ dé dành. 

Khi nghe nàng nói váy, bà me chóng kêu lên: 
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— Con nay thật vô phép qua! Mày đã dem cho một Sa-môn đô vật của ta ma 
thậm chi cũng không xin phép nữal 

Rồi bà nói giọng lắp bắp vì bị cơn giận trân áp và không còn suy nghĩ phải 
trái, liên chụp cái chày gãy пеп túi bụi vào vai cô gái. 

Cô gái này thé chát mong manh, yếu đuôi và tho mạng sắp châm đứt, пау 
bị thương tích trầm trọng, gây đau đớn khốc liệt, chỉ trong vòng vài ngày, nàng 
qua đời và được tái sanh vào cõi trời Ba Mươi Ва. 

Mặc dù nàng đã tạo được nhiêu nghiệp lành, việc nàng đã đặc biệt cúng 
dường Trưởng lão này vẫn là tôi thăng hơn cả. 

Tôn giả Mahamoggallana du hành lên cõi trời như được tả ở trên, liên 
hỏi nàng: 

286. Doan tiên hộ tông thật huy hoàng, 

Dung sắc nàng làm sáng thập phương, 

Ngọc nữ múa đàn cùng hát xướng, 

Tiên đồng trang điểm biết bao chàng. 
287. Тіеп chúng làm nàng hy lạc luôn, 

Vay quanh hau cận thật vinh quang, 

Đây lâu đài của nàng vàng ánh, 

Thiên nữ, nàng trông đẹp rỡ ràng. 

288. Nàng là bà chủ đám tiên này, 

Được hưởng tràn tré lạc thú thay! 
Đây đủ oai thân, dòng quý tộc, 
Hân hoan giữa hội chúng như vây. 
Hói nàng thiên nữ, khi ta hỏi, 
Hãy nói nghiệp gì tạo quả đây? 
Khi được Trưởng lão hỏi như vậy, thiên nữ đáp: 
289. Khi được sanh ra giữa thé nhân, 
Con là người ở cõi phàm tran, 
Đã làm dâu của gia đình nọ, 
Yêu kém về đức hạnh bản thân. 
290. Giữa người keo kiệt, chăng tâm thành, 
Con có lòng tin, đức hạnh lành, 
Trong lúc Ngài đang di khát thực, 
Con dâng chiếc bánh tự tay mình. 
291. Con đã trình thưa với me chóng: 
“Mới đây vừa đến một Sa-môn, 
Với Ngài, con có lòng thành tín, 
Рет bánh dâng băng tay của con.” 


292. 


293. 


294. 


295. 
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Ba me chong lién mang nhiéc con: 
“Con dau thiéu lé giáo gia món, 

May khóng muón hói xin ta day, 

Khi muón cho hành khát doc duóng." 
Rói me chóng con nói giận day, 

Dánh con tui bui vói cay chay, 

Trüng vai, da lam con thuong ton, 
Con chang sóng thém duoc máy ngày. 


Lúc ду, con thân hoại mang chung, 
Tự do, giải thoát cõi trần gian, 

Tái sanh hội chúng trời Đao-lợi, 
Tam Thập Tam thiên hỷ lạc tràn. 
Vì thế sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hién ở nơi đây, 

Bát kỳ lạc thú nào trong da, 

Yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 
Xin trình Tôn giả đại oai thần, 
Công đức con làm giữa thế nhân, 
Nhờ đây oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương. 


§30. CHUYEN LAU DAI CUA TÍN NU CUNG MIA 

(Ucchudayikavimanavatthu)" (Vv. 24; VvA. 124) 

Bay giờ, bac Dao su trú tai Rajagaha, cũng giống nhu trong chuyện trước. 
Song diém khác ó dáy là nàng cüng duóng khüc mía, bi dánh báng cái ghé, chét 
ngay lập tức và được tai sanh lên cối trời Ba Muoi Ba. 

Ngay đêm ay, nàng đến yết kiến Tôn giá Mahamoggallana và giống nhu 
mặt trăng, mặt trời, nàng làm cho Linh Thứu sơn rực sáng trong khoảnh khác 
ây. Đảnh lễ Tôn giả xong, nàng đứng sang một bên với dáng điệu cung kính. 
Sau đó, Trưởng lão hỏi nàng: 


296. 


Qua đất cùng chung các vị thân, 
Được làm rạng rỡ thật vinh quang, 
Như vâng nhật nguyệt, nàng soi sáng, 
Với ánh huy hoàng, vẻ mỹ quan, 
Như Phạm thiên siêu quân bạt chúng, 
Gita trời Đao-lợi với Thiên hoàng. 


12 Xem Ру. 69, Ucchuvimanavatthu (Chuyện lâu dai do cung mia). 
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297. 


298. 


Hói nàng mang các chuói thanh lién, 
Cùng chuỗi báo cháu ở trán trên, 
Da tựa vàng ròng, trang điểm đẹp, 
Xiém y tuyệt mỹ của than tiên, 
Nàng là ai đó, này thiên nữ, 

Dành lễ ta rôi đứng một bên? 
Nghiệp gì nàng đã tạo trên đời, 
Kiếp trước sanh ra ở cõi người? 
Bồ thí vẹn toàn, hay 010 giới, 
Nhờ đâu vinh hiển được lên trời? 
Нбі nàng thiên nữ cho ta hỏi, 
Nghiệp quả gì đây, hãy trả lời? 


Khi được Trưởng lão hỏi vậy, nàng thiên nữ giải thích: 


299. 


300. 


301. 


302. 


303. 


304. 


Mới đây, Tôn gia ở trong làng, 

Khất thực đến nhà của chúng con, 
Con cúng dường Ngài cây mía nhỏ, 
Với lòng thành tín, nhiệt tâm tràn. 
Sau đó, mẹ chồng mắng chửi con: 
“Mày quăng khúc mía ở dau chăng?” 
“Con không quăng cũng không ăn mía, 
Con cúng Sa-môn đạt tịnh an.” 
“Quyên của ta đây hoặc của mày?” 
Mẹ chóng nói vay, chửi con ngay, 

Bà cám chiếc ghé quăng con ngã, 
Vong mang, con thành thiên nữ day. 
Do là thién nghiép truóc con làm, 
Phuóc quà này con huóng ven toàn, 
Thién chüng cüng con vui thóa thích, 
Nám nguón duc lac tao hán hoan. 

Đó là thiện nghiệp trước con làm, 
Phước quả này con hưởng vẹn toàn, 
Thiên chủ cùng chư thiên bảo hộ, 
Ban cho duc lạc đủ năm nguón. 
Phước quả này không phải nhỏ nhoi, 
Cúng dường mía, kết quả cao vời. 
Nay con hưởng lạc cùng thiên chúng, 
Tim thú vui năm dục cõi trời. 


305. 


306. 
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Phước quả nay không phải nhỏ nhen, 
Cúng dường khúc mía với lòng tin, 
Tạo thành kết quả đây vinh hiên, 
Được hộ phò trong Hỷ Lạc viên, 
Tam Tháp Tam thiên nhờ Dé-thích, 
Như Ngài ngàn mắt trú bình yên. 
Tôn giả Hiện nhân thương xót con, 
Đến gån con hỏi, có khang an, 

Ебі con dâng cúng Ngài cây mía, 
Với tín tâm và hy lạc tràn. 


§31. CHUYỆN LẦU ĐÀI CÓ CHIÉC TRƯỜNG KỶ 
(Pallankavimanavatthu) (Vv. 26; VvA. 128) 
Báy gió, bac Dao su trú tai Savatthi, ở Ky Viên. Thời ay, tai thanh Savatthi, 
có con gái của một đệ tử tai gia được kết hôn với một nam tử của một gia đình 
khác cùng gia thé và hoàn cảnh tương tự trong thành áy. 


Nàng có bản tánh tốt đẹp, giữ giới hạnh toàn vẹn, tôn trọng chồng, hành trì 
ngũ giới và đúng các ngày Bô-tát nàng giữ bát quan trai giới. Sau đó từ trân, 
nàng tái sanh vào cõi trời Ba Mươi Ba. 


Tôn giả Trưởng lão Mahamoggallana du hành lên cõi thiên (như đã được tả 
ở trên) và hỏi nàng: 


307. 


308. 


Trên bảo tọa tô điểm ngọc vàng, 
Trăm hoa rải rắc, đẹp huy hoàng, 
Tru kia, thiên nữ oai nghi qua, 

Bién hóa hinh dung vói luc thán. 
Doàn tién này hó tóng quanh nàng, 
Nhay mua hát ca, tao lac an, 

Nàng dác thán thóng thién chüng áy, 
Nay là thién пі dai vinh quang, 

Xưa làm người ở trong tran thé, 
Nàng tạo nên công đức gì chăng? 
Оу lực nàng vì sao rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương? 


Thiên nữ giải thích cho Tôn giả qua các vân kệ này: 


309. 


Khi được làm người giữa thé nhân, 
Con là dâu quý tộc giàu sang, 

Vâng lời chông bảo, không hờn giận, 
Và giữ ngày trai giới nhiệt tâm. 
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310. Kiếp xưa con đã được làm người, 
Lòng da thơ ngây, thuở thiểu thời, 
Làm đẹp ý chóng, tám tín cán, 
Ngày dém phung su dé vui dói. 

311. | Ngày xưa giữ đạo lý luân thường, 
Không sát sanh, tà dục, ác gian, 
Không uống rượu nóng, không nói láo, 
Con hoàn thành giới luật chu toàn. 

312. Vào ngày mười bốn với mười lam, 
Ngày thứ tám trong mỗi nửa trăng, 
Và những ngày nào lễ đặc biệt, 
Liên quan Bồ-tát giới tu thân, 
Lòng thành tri bát quan trai giói, 
Theo đúng pháp hành với nhiệt tâm. 

313. Hành tri thánh thiện pháp liên quan, 
Tám giới trang nghiêm, quả lạc an, 
Tuân phuc phu quân và khả ái, 
Con là đệ tử Phật Cù-đàm. 

314. Hanh thiện pháp xưa ở giữa đời, 
Dự phân ưu thắng vượt hơn người, 
Đến khi thân hoại, con thành đạt, 
Thân lực chư thiên đến cõi trời. 

315. Trong lầu đài lạc thú, vinh quang, 
Được ca quân tiên hộ tông luôn, 
Thiên nữ một đoàn đem hỷ lạc, 
Cho con trường thọ ở thiên đường. 


832. CHUYÊN LAU DAI CUA LATA (Latavimanavatthu) (Vv. 27; VvA. 131) 

Bay giờ, bậc Dao sư tru tai Savatthi, ở Ky Viên. Thời ây, có một cô gái 
tên Lata, con của một đệ tử cư sĩ sống ở Sãvatthi, một thiếu nữ có học thức, 
nhiều tài năng và thông minh. Vë nhà chóng, nàng rat khả ái đôi với chóng, 
cha mẹ chóng, nói năng diu dàng, nhân từ đôi với gia nhân, có khả năng đảm 
đương công việc gia đỉnh, tánh tỉnh hiên thiện, thực hành giới hạnh hoàn hảo, 
thích thú bô thí; nàng lại tinh cần giữ ngũ giới trọn vẹn và tuân thủ các ngày bát 
quan trai 0101. 

Sau một thói gian, nàng từ tran và tái sanh làm con gái của Dai Thiên 
vuong Vessavana (Ty-sa-món). Song nàng ván có tén là Latà. Ngoài ra cón có 
bón chi em khác là Ѕајја, Рауага, Acchimati và Sutà. Tat cá năm chị em đều 
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được Thiên chủ Sakka bảo dưỡng và đưa vào vi trí thị giả của ngài nhờ khả 
năng ca múa. Song Latà được süng ái nhất vì tài dàn hát, múa ca của nàng. Khi 
nào các nàng hội họp, đều có tranh luận về tài năng âm nhạc. Cả năm đều đi đến 
Đại Thiên vương Vessavana và hỏi: 

— Tau phụ vương, ai trong chúng con có tài nhật vé đàn hát, múa ca? 

Ngài đáp: 

— Này các con, hãy đến chơi nhạc ở hội chúng chư thiên bên bờ hó Anottata! 
Tại đó, tài năng đặc biệt của các con sẽ thê hiện. 

Các nàng làm theo lời ngài. Tại đó, các tiên đông không thé nào tự kiềm ché 
được khi Lata nhảy múa. Chu vi cười rộ lên vi tràn ngập kỳ thú, hoan nghênh 
không ngớt và vẫy khăn liên tục, chư vị gây huyên náo đến độ làm cho Tuyết 
sơn như thé đang rung động. Nhưng khi các nàng khác nhảy múa thi chư vị 
ngôi yên lặng như sơn ca mùa đông. Như vậy, tại đại hội ấy, tài năng đặc biệt 
của Latà đã thé hiện rõ ràng. 

Sau đó, tư tưởng này khởi lên trong tâm Thiên nữ Suta: "Vi hạnh nghiệp gì, 
nàng Lata này đã vượt trội chúng ta vé vinh quang hiển dat? Nào, ta muôn hỏi 
vé hạnh nghiệp Latà đã làm.” Nàng đến hỏi và nàng kia giải thích vấn dé cho 
nàng ro. 

Đại Thiên vương Vessavana bèn trình toàn thé câu chuyện với Tôn 
giả Mahamoggallana nhân dip Tôn giả du hành lên thiên giới. Khi trinh bày 
van dé lên đức Thế Tôn từ duyên cớ dau tiên của câu chuyện, Tôn giá nói vé 
các nàng Lata, Sajja, Pavara, Acchimati và Suta như sau: 

316. Lata, Sajja, Pavara, 

Acchimati, và Suta, 
Nàm nàng dáy chính các tién nuong, 
Con gái Ty-sa-món Dai vuong, 
Thién dé huy hoàng cao cá áy, 
sáng ngói duc tính toa hào quang. 
317. Мат nàng thiên nữ đến bên dong, 
Phủ kín hoa sen, tắm mát xong, 
Khi dà dua choi cüng mua hát, 
Sutà lai hoi Lata rang: 
318.  "Hói nàng mang các chuỗi sen xanh, 
Và chuói báo cháu ó trán minh, 
Da tua vàng róng, den nháy mát, 
Sáng ngói nhu thé sác thién thanh. 
Cuóc dói nàng lai thém truóng tho, 
Vi cớ sao nàng được nói danh? 
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319. 


Thién chü quy yéu ban nhát doàn, 
Hoàn toàn khá ái vé dung nhan, 
Ban tài giói, mua ca dàn hát, 

Và được quân tiên đến hỏi han.” 


Sau khi Sutà hỏi, Latà liền đáp: 


320. 


321. 


322. 


323. 


324. 


325. 


326. 


“Khi được làm người giữa thé nhân, 
Em là dâu quý tộc giàu sang, 

Tuân lời chóng bảo, không hờn giận, 
Luôn giữ ngày trai giới nhiệt tâm. 
Thuở em là một kẻ phàm nhân, 

Em đã làm vui dep ý chóng, 

Cha me, em chóng, nguói giüp VIỆC, 
Cho nén được tiéng tốt vang lừng. 
Do hoàn thành thién nghiép xua kia, 
Em xuát ching luón cá tir bé: 

Tho mang, dung quang và hanh phüc, 
Khang an, huóng lac thu tràn tré.” 
“Cac nàng nghe chuyén Lata chang? 
Nàng giai dap 101 ta hói thám: 

Các dirc phu quan là thién thu, 

Тбі cao cho cá dám hóng quán. 

Tat ca chüng ta trong pháp chon, 
Нау chám lo phuc vu phu quán, 

Noi dàu nhüng Ке là trinh phu, 

Theo dao pháp này phai tán tam, 
Thực hiện những điều Lata nói, 
Chúng ta sẽ hưởng được thiên ân. 
Sư tử lang thang khắp núi rừng, 

Trú trong hang đá, chôn nương thân, 
Giết tan các vật nào hèn yếu, 

Vì nó ăn loài thú bốn chân. 

Vậy tín nữ theo các Thánh nhân, 
Lòng thành nương tựa đức phu quân, 
Với chồng giữ trọn niềm trinh tiết, 
Tiêu diệt xan tham, tháng han san, 
Người ây thuc hành theo Chánh pháp, 
Dói sau tho huóng cánh thién dàng." 
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533. LAU DAI CUA GUTTILA (Guttilavimüna)" (Vv. 28; VvA. 137) 


[Trong phan LAU DAI CUA GUTTILA có 36 câu chuyện] 
Câu chuyện 1: Lau đài của tin nữ dáng y dep tuyệt tran 
(Vatthuttamadayikavimanavatthu) 
Trong lúc đức Thé Tôn trú tai Rajagaha, Tôn giả Mahamoggallana du hành 
lén thién giói, nhu dà Кё ở trên, đến cõi trời Ba Muoi Ba. О đó, trong ba mươi 
sáu lâu đài liên tiếp, Tôn gia thây ba mươi sáu thiên nữ hưởng thọ thiên lạc vinh 
quang với một đoàn tùy tùng gôm cả ngàn tiên nữ, và Tôn giả lần lượt hỏi, bắt 
dau với vân kệ: “Nàng thiên nữ sac đẹp siêu phàm...” về các thiện nghiệp được 
các nàng thành tựu. 
Sau khi Tôn giả hỏi, các thiên nữ đáp lời với các vần kệ, mà vần đầu tiên: 
“Con đã dâng y đẹp tuyệt trần...” 
Sau đó, Tôn giả về nhân thé trình câu chuyện lên đức Thế Tôn. Khi nghe 
chuyện, đức Thê Tôn nói: 
— Này Moggallana, không phải các thiên nữ chỉ được ông hỏi và đáp lời 
như vậy mà thôi, mà xưa kia, hội chúng áy cũng được Ta hỏi và trả lời như vậy. 
Rồi vị Trưởng lão thỉnh cầu, Ngài kê lại cuộc đời Guttila, một chuyện tiền 
thân của Ngài. 
327. That huyền cầm ây thật du dương, 
Ta phải đàn êm ái lạ thường, 
Đệ tử mời ta ra thách thức, 
Kosiya, hãy giüp ta cùng. 

328. Ta là nơi chốn bạn nương nhờ, 
Ta vẫn thường tôn trọng giáo sư, 
Đệ tử sẽ không sao thăng bạn, 
Giáo sư này sẽ tháng môn đồ. 


Tương truyền răng, ba mươi sáu thiên nữ ây đã sanh làm người vào thời 
đức Phật Kassapa (Ca-diép có Phật trước đức Gotama), và đã thực hành các 
công đức thiện sự như vây: Một người dâng y, một người dâng hương, một 
người dáng trái cây tuyệt hảo, một người dâng nước mía, một người in dau 
năm ngón tay có tám hương tại tháp của đức Thé Tôn, một người hành tri ngày 
trai giới, một người dâng nước lên một Sa-môn lúc ay đang thọ thuc vào giờ 
ngo trai, một người vô sân phuc vụ cha me chóng cau kinh, mót nf ty tan trung 
chuyén cán, mót người dáng cháo sữa lên một Sa-món dang khất thực, một 
người dâng mật mía, một người dâng khúc mía, một người dâng quả timbaru, 
một người dâng dưa hau, một người dáng dua bó, một người dáng dưa leo, 


з Xem J. II. 252, Guttilajataka (Chuyện nhạc sĩ Сиа), sô 5243. 
14 Nhu trên. 
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một người dang hoa pharusaka, một người dâng lò than nhỏ bang dat (dé sưởi), 
một người dâng bó củ sen, một người dâng một năm lá thuốc, một người dáng 
tương chua, một người dâng bánh mè, một người dâng dây thắt lưng, một 
người dâng dây treo ở vai, một người dâng tâm vải buộc vết thương, một người 
dâng quạt, một người dâng quạt lá kè, một người dâng dụng cụ đuổi ruói băng 
lông chim công, một người dâng dù che nắng, một người dáng mứt, một người 


dâng bánh ngọt.'° 


Tất cả vị này được tái sanh cùng đoàn tùy tùng gôm cả ngàn tiên nữ để làm 
thị nữ của Thiên chủ Sakka. Khi được Guttila, giáo sư âm nhạc hỏi thăm, môi 
vi lân lượt giải thích các thiện nghiệp đã làm, bat dau với van kệ: “Тіп nữ dáng 


y đẹp tuyệt trân...” 


329. 


330. 


331. 


332. 


333. 


334. 


335. 


Nàng thién nít sác dep siéu phàm, 
Dang chiéu muói phuong vói ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân đều (да sáng, 
Như vì sao cứu hộ trần gian. 

Vì sao nàng được sắc như vay? 

Vi cớ gi nàng vinh hiển đây? 

Những lạc thú nào nàng mến chuộng, 
Trong tâm đều xuất hiện ra ngay? 

Hói nàng thiên nữ dai oai than, 

Nàng tao đức gi giữa thé nhân? 

Vi có gi oai nghi ruc rỡ, 

Dung quang toa sáng kháp mudi phuong? 
Nàng thién nit áy hy tám tràn, 

Được Muc-lién Tôn gia hỏi han, 

Bén giai dap ngay phan hanh nghiép, 
Va day là két qua cho nàng: 

“Tin nit dang y dep tuyét tran, 

Là người vinh hiển giữa chúng nhân, 
Người nào dáng phẩm vật nhu thé, 

бе dat thién cung dep thóa lóng. 

Нау ngám láu dài dáy cüa con, 

Là thién nít, con bién hóa khón luóng, 
Vinh quang nhất giữa đoàn tiên nữ, 
Hãy ngắm quả thành tựu phước ân. 

Vi thé sắc con đẹp thé này, 

Và con vinh hiển ở nơi đây, 


5 Những từ dùng ở đây có thé khác với những từ dùng trong bài kệ. 
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Bát ky lac thú nào trong da, 
Ua chuộng tức thi xuất hiện ngay. 
336. Xin trình Tôn gia dai oai thần, 
Công đức con làm giữa thé nhân, 
Nhờ đây oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 
Câu chuyện 2: Lâu đài của tín nữ dâng hoa đẹp tuyệt trần 
(Pupphuttamadayikavimanavatthu) 
337. Nang thiên nữ sắc đẹp siêu pham, 
Đang chiêu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, 
Như vì sao cứu hộ trần gian. 
338. Уі sao nàng được sắc như váy? 
Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? 
Những lạc thú nào nàng теп chuộng, 
Trong tâm déu xuất hiện ra ngay? 
339. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thân, 
Nàng tạo đức gì giữa thế nhân? 
Vi cớ gi oai nghi rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phuong? 
340. Nang thiên nữ ay hy tâm tràn, 
Duoc Muc-lién Tón gia hoi han, 
Веп giải đáp ngay phán hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 
341. “Тіп nữ dâng hoa đẹp tuyệt trân, 
Là người vinh hiển giữa chúng nhân, 
Người nào dâng phẩm vật như thê, 
Sẽ đạt thiên cung đẹp thỏa lòng. 
342. Hãy ngắm lâu đài đây của con, 
Là thiên nữ, con bién hóa khôn lường, 
Vinh quang nhất giữa đoàn tiên nữ, 
Hãy ngắm quả thành tựu phước ân. 
343. Уі thé sắc con đẹp thé này, 
Và con vinh hiên ở nơi đây, 
Bất ky lạc thú nào trong đạ, 
Ưa chuộng tức thì xuất hiện ngay. 
344. Xin trình Tôn giả đại oai thân, 
Công đức con làm giữa thế nhân, 
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Nhờ đây oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 
Câu chuyện 3: Lâu đài của tín nữ dâng hương ngát tuyệt trần 
(Gandhuttamadayikavimanavatthu) 
345. Nang thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, 
Đang chiêu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, 
Như vì sao cứu hộ trần gian. 
346. Vì sao nàng được sắc như vây? 
Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? 
Những lạc thú nào nàng тёп chuộng, 
Trong tâm đều xuất hiện ra ngay? 
347. Нё nàng thiên nữ dai oai thần, 
Nàng tạo đức gì giữa thế nhân? 
Vi cớ gi oai nghi rực rỡ, 
Dung quang (да sáng kháp mudi phuong? 
348. Nàng thiên nữ ay hy tâm tràn, 
Duoc Muc-lién Tón gia hoi han, 
Bèn giải đáp ngay phan hanh nghiệp, 
Va day 1a két qua cho nang: 
349. “Тіп nit dáng huong ngat tuyét tran, 
Là người vinh hiển giữa chúng nhân, 
Người nào dâng phẩm vật nhu thé, 
Sẽ đạt thiên cung đẹp thỏa lòng. 
350. Hãy ngăm lâu đài đây của con, 
Là thiên nữ, con biên hóa khôn lường, 
Vinh quang nhất giữa đoàn tiên nữ, 
Hãy ngăm quả thành tựu phước ân. 
351. Уі thé sắc con đẹp thé này, 
Và con vinh hién ở nơi đây, 
Bát ky lac thü nào trong da, 
Ua chuóng tüc thi xuát hién ngay. 
352. Xin trình Tôn gia dai oai thán, 
Công đức con làm giữa thé nhân, 
Nhờ đây oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 
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Câu chuyện 4: Lâu dai của tín nữ dáng quả tuyệt trần 
(Phaluttamadayikavimanavatthu) 
353. Nang thién nit sac dep siéu pham, 
Dang chiéu mudi phuong vói ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, 
Như vì sao cứu hộ trân gian. 
354. Vì sao nàng được sắc như vây? 
Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? 
Những lạc thú nào nàng теп chuộng, 
Trong tâm đều xuất hiện ra ngay? 
355.  Hỡi nàng thiên nữ dai oai thân, 
Nàng tạo đức gì giữa thế nhân? 
Vì cớ gi oai nghi rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương? 
356. Nang thiên nữ ấy hy tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Bèn giải đáp ngay phán hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 
357. “Tín nữ cúng dâng quả tuyệt trần, 
Là người vinh hiên giữa chúng nhân, 
Người nào dâng phẩm vật nhu thé, 
Sẽ đạt thiên cung đẹp thỏa lòng. 
358. Нау ngắm lâu đài đây của con, 
Là thiên nữ, con bién hóa khôn lường, 
Vinh quang nhất giữa đoàn tiên nữ, 
Hãy ngắm quả thành tựu phước ân. 
359. Vì thê sắc con đẹp thé này, 
Và con vinh hiên ở nơi đây, 
Bắt Ку lạc thú nào trong đạ, 
Ưa chuộng tức thì xuất hiện ngay. 
360. Xin trình Tôn giá đại oai than, 
Công đức con làm giữa thé nhân, 
Nhờ đây oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 
Câu chuyện 5: Lâu đài của tín nữ dâng cam lộ tuyệt trần 
(Rasuttamadayikavimanavatthu) 
361. Nang thiên nữ sắc dep siêu phàm, 
Dang chiéu mười phương với ánh quang, 
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Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, 
Như vì sao cứu hộ trần gian. 
362. Vì sao nàng được sắc như vây? 
Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? 
Những lạc thú nào nàng mến chuộng, 
Trong tâm đều xuất hiện ra ngay? 
363.  Hỡi nàng thiên nữ dai oai thân, 
Nàng tạo đức gì giữa thế nhân? 
Vi cớ gi oai nghi rực rỡ, 
Dung quang (да sáng kháp mudi phuong? 
364. Nang thiên nữ ay hy tám tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Bèn giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 
365. “Tín nữ dâng cam lộ tuyệt trần, 
Là người vinh hiển giữa chúng nhân, 
Người nào dâng phẩm vật nhu thé, 
Sẽ đạt thiên cung đẹp thỏa lòng. 
366. Hãy ngắm lâu đài đây của con, 
Là thiên nữ, con bién hóa khôn lường, 
Vinh quang nhất giữa đoàn tiên nữ, 
Hãy ngăm quả thành tựu phước ân. 
367. Уі thế sắc con đẹp thé này, 
Và con vinh hiển ở nơi đây, 
Bát ky lạc thú nào trong da, 
Ua chuộng tức thi хай hiện ngay. 
368.  Xintrinh Tôn gia dai oai thán, 
Công đức con làm giữa thé nhân, 
Nhờ đây oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 
Câu chuyện 6: Lâu đài của tín nữ dâng hương bang cách in dau năm 
ngón tay tam hương (Gandhapañcangulikadäyikãvimãnavatthu) 
369. Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, 
Đang chiều mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân déu tỏa sáng, 
Như vì sao cứu hộ trân gian. 
370. Уі sao nàng được sắc như váy? 
Vi cớ gì nàng vinh hiên đây? 


371. 


372. 


373. 


374. 


375. 


376. 
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Những lac thú nào nàng тёп chuộng, 
Trong tâm déu xuất hiện ra ngay? 

Нбі nàng thiên nữ đại oai thân, 

Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Thân lực nàng уі sao rực rỡ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 
Nàng thiên nữ ây hý tâm tràn, 

Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 

“Con đã in hình năm ngón tay, 

Tâm hương lên bảo tháp thờ Ngài 

Thé Tôn Ca-diếp thời sơ có. 

Người nào dâng phẩm vật nhu thé, 

Sẽ đạt thiên cung đẹp thỏa lòng. 

Hãy ngắm lâu đài đây của con, 

Là thiên nữ, con bién hóa khôn lường, 
Vinh quang nhất giữa đoàn tiên nữ, 
Hãy ngắm quả thành tựu phước ân. 

Vì thé sac con đẹp thé này, 

Và con vinh hién ở nơi đây, 

Bát kỳ lạc thú nào trong da, 

Ưa chuộng tức thì xuất hiện ngay. 

Xin trình Tôn giả đại oai thân, 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Nhờ day oai nghi con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


Cầu chuyện 7: Lâu đài do một ngày trai giới 


(Ekiiposathavimanavatthu (1)) 


377. 


378. 


Nàng thién nit sac dep siéu phàm, 

Dang chiéu mudi phuong vói ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân déu tỏa sáng, 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 

Vì sao nàng được sac như váy? 

Vi cớ gì nàng vinh hiên đây? 

Những lạc thủ nào nàng mến chuộng, 
Trong tâm đều xuất hiện ra ngay? 
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379.  Hói nàng thiên nữ dai oai than, 
Nàng tao đức gi giữa thé nhân, 
Thán luc nàng vi sao түс гб, 
Dung quang chiéu sáng kháp muói phuong? 
380. Nàng thiên nữ ấy hy tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Nàng giải đáp ngay phán hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 
381. “Соп thấy Tăng Ni ở dọc đường, 
Khi con nghe pháp của chư Tôn, 
Con tuân thủ một ngày trai giói. 
382. Hãy ngăm lâu đài đây của con, 
Là thiên nữ, con bién hóa khôn lường, 
Vinh quang nhất giữa đoàn tiên nữ, 
Hãy ngăm quả thành tựu phước ân. 
383. Уі ё sắc con dep thé này, 
Và con vinh hién ở nơi đây, 
Bất kỳ lạc thú nào trong da, 
Ưa chuộng tức thì xuất hiện ngay. 
384. Xin trình Tôn giả đại oai than, 
Công đức con làm giữa thé nhân, 
Nhờ đây oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 
Cầu chuyện 8: Lâu đài của tín nữ dâng nước 
(Udakadayikavimanavatthu (2)) 
385. Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, 
Đang chiều mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân đêu tỏa sáng, 
Như vì sao cứu hộ trần gian. 
386. Vì sao nàng được sắc như vây? 
Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? 
Những lạc thú nào nàng теп chuộng, 
Trong tâm đều xuất hiện ra ngay? 
387. Нё nàng thiên nữ dai oai thân, 
Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, 
Thân lực nàng vi sao rực rỡ, 
Dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 
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388. Nàng thiên nữ ấy hy tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 
389. Khi đứng trên dòng với tín tâm, 
Con dâng cúng nước một Sa-môn, 
Người nào dáng phám vật nhu thé, 
бе dat thién cung dep thoa long. 
390. Нау ngắm lâu đài đây của con, 
Là thiên nữ, con biến hóa khôn lường, 
Vinh quang nhất giữa đoàn tiên nữ, 
Hãy ngắm quả thành tựu phước ân. 
391. Уі thế sắc con đẹp thé này, 
Và con vinh hiên ở nơi đây, 
Bắt kỳ lạc thú nào trong dạ, 
Ưa chuộng tức thì xuất hiện ngay. 
392. Xin trình Tôn gia đại oai than, 
Công đức con làm giữa thế nhân, 
Nhờ đấy oai nghỉ con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 
Câu chuyện 9: Lâu dài do hau hạ (Upatthanavimanavatthu (3)) 
393. Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, 
Đang chiếu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, 
Như vì sao cứu hộ trần gian. 
394. Vì sao nàng được sắc như vây? 
Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? 
Những lạc thú nào nàng mến chuộng, 
Trong tâm déu xuất hiện ra ngay? 
395. Нё nàng thiên nữ dai oai than, 
Nàng tạo đức gi giữa thé nhân, 
Thân lực nàng vì sao rực rỡ, 
Dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 
396. Nàng thiên nữ ấy hý tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 
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397. “Xưa con hau һа me, cha chóng, 
Ho cáu, gát gay lai cóc cán, 
Con cháng hán sán hay oán ghét, 
Gif gin giới đức that chuyên tam. 
398. Hay ngắm lâu dai đây của con, 
Là thiên nữ, con bién hóa khôn lường, 
Vinh quang nhất giữa đoàn tiên nữ, 
Hãy ngám quả thành tựu phước ân. 
399. Vì thế sắc con đẹp thế này, 
Và con vinh hiển ở nơi đây, 
Bát ky lac thu nào trong da, 
Ua chuộng tức thì xuất hiện ngay. 
400. Xin trình Tôn giả dai oai thán, 
Công đức con làm giữa thé nhân, 
Nhờ day oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 
Câu chuyện 10: Lâu đài của người phục dịch tha nhân 
(Aparakammakarinivimanavatthu (4)) 
401. Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, 
Đang chiếu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân déu tỏa sáng, 
Như vì sao cứu hộ trần gian. 
402. Уі ѕао nàng được sắc nhu vay? 
Vi có gi nàng vinh hién day? 
Những lac thú nào nàng теп chuộng, 
Trong tám đêu xuất hiện ra ngay? 
403.  Hỡi nàng thiên nữ dai oai thân, 
Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, 
Thân lực nang vi sao ruc rỡ, 
Dung quang chiếu sáng khắp mười phuong? 
404. Nàng thiên nữ ấy hy tám tràn, 
Duoc Muc-lién Tón giá hói han, 
Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 
405. “Соп là người phuc dich tha nhân, 
Nô lệ chuyên cân việc bản thân, 
Con chăng hận sân hay ngã mạn, 
Con là người đã được chia phân. 
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406. Нау ngám lau dai day сйа con, 
Là thiên nữ, con bién hóa khôn lường, 
Vinh quang nhất giữa đoàn tiên nữ, 
Hãy ngắm quả thành tựu phước ân. 
407. Vi thế sắc con đẹp thé này, 
Và con vinh hién ở nơi đây, 
Bát ky lạc thú nào trong da, 
Ua chuộng tức thì xuất hiện ngay. 
408. Xin trình Tôn giả dai oai than, 
Công đức con làm giữa thế nhân, 
Nhờ day oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 
Cau chuyện 11: Lau đài của tín nữ dâng cháo sữa 
(Khirodanadayikavimanavatthu) 
409. Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, 
Đang chiêu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân déu tỏa sáng, 
Như vì sao cứu hộ trần gian. 
410. Уі sao nàng được sắc như vay? 
Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? 
Những lạc thú nào nàng mến chuộng, 
Trong tâm đêu xuất hiện ra ngay? 
411.  Hỡi nàng thiên nữ dai oai than, 
Nàng tạo đức gì giữa thé nhân, 
Thân lực nàng vì sao rực rỡ, 
Dung quang chiếu sáng khắp mười phuong? 
412. Nàng thiên nữ ấy hy tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 
413. “Con dâng chao sữa một Sa-món, 
Đang bước đi cầu thực giữa đường, 
Khi đã hoàn thành xong thiện sự, 
Tái sanh thiện thú được hân hoan. 
414. Hãy ngắm lâu đài đây của con, 
Là thiên nữ, con bién hóa khôn lường, 
Vinh quang nhất giữa đoàn tiên nữ, 
Hãy ngăm quả thành tựu phước ân. 
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415. 


416. 


Vi thé sác con dep thé này, 

Và con vinh hién ó noi dáy, 

Bát ky lac thu nào trong da, 

Ua chuộng tức thi xuất hiện ngay. 

Xin trình Tôn gia dai oai than, 

Công đức con làm giữa thé nhân, 

Nhờ đây oai nghi con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


Cau chuyện 12: Lâu đài của tín nữ dang mật mía 


(Phanitadayikavimanavatthu) 


417. 


418. 


419. 


420. 


421. 


422. 


423. 


Nàng thiên nữ sắc dep siêu phàm, 
Đang chiếu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, 
Như vì sao cứu hộ trần gian. 

Vì sao nàng được sắc như vây? 

Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? 

Những lạc thú nào nàng тёп chuộng, 
Trong tâm đều xuất hiện ra ngay? 

Hỡi nàng thiên nữ đại oai thân, 

Nàng tạo đức gi giữa thé nhân, 

Thân lực nàng vì sao rực rỡ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 
Nàng thiên nữ áy hy tâm tràn, 

Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 

“Con dâng mật mía một Sa-môn, 
Đang bước đi câu thực giữa đường, 
Khi đã hoàn thành xong thiện sự, 

Tái sanh thiện thú được hân hoan. 
Hãy ngám lâu đài đây của con, 

Là thiên nữ, con biến hóa khôn lường, 
Vinh quang nhất giữa đoàn tiên nữ, 
Hãy ngắm quả thành tựu phước ân. 

Vi thé sac con đẹp thé này, 

Và con vinh hién 6 noi day, 

Bát ky lac thú nào trong da, 

Ua chuộng tức thi xuất hiện ngay. 
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424. Xin trình Tôn giả dai oai than, 
Công đức con lam giữa thé nhân, 
Nhờ đây oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 
Сап chuyện 13: Lâu đài của tín nữ dâng khúc mía 
(Ucchukhandikadayikavatthu) 
425. Nang thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, 
Đang chiều mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, 
Như vì sao cứu hộ trân gian. 
426. Уі sao nàng được sac nhu váy? 
Vi cớ gi nàng vinh hiển đây? 
Những lạc thú nào nàng теп chuộng, 
Trong tâm đêu xuất hiện ra ngay? 
427.  Hỡi nàng thiên nữ dai oai than, 
Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, 
Thân lực nang vi sao ruc тб, 
Dung quang chiêu sáng khắp mười phương? 
428. Nàng thiên nữ ay hy tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 
429. "Con dâng khúc mía một Sa-món, 
Đang bước đi câu thực giữa đường, 
Khi đã hoàn thành xong thiện sự, 
Tái sanh thiện thú được hân hoan. 
430. Нау ngắm lâu đài đây của con, 
Là thiên nữ, con bién hóa khôn lường, 
Vinh quang nhất giữa đoàn tiên nữ, 
Hãy ngắm quả thành tựu phước ân. 
431. Уі thé sắc con đẹp thé này, 
Và con vinh hiên ở nơi đây, 
Bất Ку lạc thú nào trong dạ, 
Ưa chuộng tức thì xuất hiện ngay. 
432. Xin trình Tôn giả đại oai than, 
Công đức con làm giữa thé nhân, 
Nhờ đây oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 
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Cau chuyện 14: Lau đài của tín nữ dang quả timbaru 


(Timbarusakadàyikavimanavatthu) 


433. 


434. 


435. 


436. 


437. 


438. 


439. 


440. 


Nàng thiên nữ sắc dep siêu phàm, 
Đang chiéu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân déu tỏa sáng, 
Như vì sao cứu hộ trần gian. 

Vì sao nàng được sắc như vây? 

Vi cớ gì nàng vinh hiển đây? 

Những lac thú nào nàng тёп chuộng, 
Trong tâm đều xuất hiện ra ngay? 

Hói nàng thiên nữ đại oai thần, 

Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Thân lực nàng vì sao rực rỡ, 

Dung quang chiêu sáng khắp mười phương? 
Nàng thiên nữ ấy hý tâm tràn, 

Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 

“Con dâng quả timbaru một Sa-món, 
Đang bước đi cáu thực giữa đường, 
Khi đã hoàn thành xong thiện sự, 

Tái sanh thiện thú được hân hoan. 
Hãy ngám lâu đài đây của con, 

Là thiên nữ, con biến hóa khôn lường, 
Vinh quang nhất giữa đoàn tiên nữ, 
Hãy ngăm quá thành tựu phước ân. 

Vi thé sắc con đẹp thé này, 

Và con vinh hién 6 noi day, 

Bát ky lac thü nào trong da, 

Ua chuóng tüc thi xuát hién ngay. 

Xin trinh Tón giá dai oai thán, 

Công đức con làm giữa thé nhân, 

Nhờ đây oai nghi con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


Câu chuyện 15: Lâu đài của tín nữ dâng dưa hấu 
(Kakkarikadayikavimanavatthu) 


441. 


Nang thién nit sac dep siéu pham, 
Dang chiéu muói phuong vói ánh quang, 


442. 


443. 


444. 


445. 


446. 


447. 


448. 
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Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, 
Như vì sao cứu hộ trần gian. 

Vi sao nàng được sắc như váy? 

Vi cớ gi nàng vinh hiển đây? 

Những lạc thú nào nàng mến chuộng, 
Trong tâm đều xuất hiện ra ngay? 

Hói nàng thiên nữ đại oai thần, 

Nàng tao đức gi giữa thé nhân, 

Thân lực nàng vì sao rực rỡ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 
Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, 

Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 

“Con dâng dưa һап một Sa-món, 
Đang bước đi cầu thực giữa đường, 
Khi đã hoàn thành xong thiện sự, 

Tái sanh thiện thú được hân hoan. 
Hãy ngăm lâu đài đây của con, 

Là thiên nữ, con biến hóa khôn lường, 
Vinh quang nhất giữa đoàn tiên nữ, 
Hãy ngắm quả thành tựu phước ân. 

Vi thé sắc con đẹp thé này, 

Và con vinh hiển ở nơi day, 

Bất ky lạc thú nào trong da, 

Ưa chuộng tức thì xuất hiện ngay. 

Xin trình Tôn giả dai oai thân, 

Công đức con làm giữa thê nhân, 

Nhờ đây oai nghi con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


Сап chuyện 16: Lâu đài của tín nữ dâng dua bó 
(Elalukadayikavimanavatthu) 


449. 


450. 


Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, 

Đang chiếu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân déu tỏa sáng, 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 

Vi sao nàng được sắc như váy? 

Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? 
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451. 


452. 


453. 


454. 


455. 


456. 


Những lạc thú nào nàng тёп chuộng, 
Trong tâm đêu xuất hiện ra ngay? 

Hói nàng thiên nữ dai oai thân, 

Nàng tạo đức gi giữa thé nhân, 

Thân lực nàng уі sao rực rỡ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phuong? 
Nàng thiên nữ ây hý tâm tràn, 

Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 

“Con dâng dưa bó một Sa-món, 

Đang bước di câu thực giữa đường, 
Khi đã hoàn thành xong thiện sự, 

Tái sanh thiện thú được hân hoan. 
Hãy ngăm lâu đài đây của con, 

Là thiên nữ, con bién hóa khôn lường, 
Vinh quang nhất giữa đoàn tiên nữ, 
Hãy ngám quá thành tựu phước ân. 

Vi thé sắc con đẹp thé này, 

Và con vinh hién ở nơi đây, 

Bát ky lac thü nào trong da, 

Ua chuóng tüc thi xuát hién ngay. 

Xin trinh Tón giá dai oai thán, 

Công đức con làm giữa thé nhân, 

Nhờ day oai nghi con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


Câu chuyện 17: Lâu đài của tín nữ dâng dưa leo 


(Valliphaladàyikavimanavatthu) 


457. 


458. 


459. 


Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, 

Đang chiéu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 

Vì sao nàng được sắc như vây? 

Vi cớ gì nàng vinh hiên đây? 

Những lạc thú nào nàng теп chuộng, 
Trong tâm đêu xuất hiện ra ngay? 

Hỡi nàng thiên nữ đại oai thân, 

Nàng tạo đức gì giữa thé nhân, 


460. 


461. 


462. 


463. 


464. 
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Than luc nang vi sao ruc тб, 

Dung quang chiéu sáng kháp mudi phuong? 
Nàng thiên nữ ay hy tám tràn, 

Duoc Muc-lién Tón già hói han, 

Nàng giai dap ngay phan hanh nghiép, 
Va day 1a két qua cho nang: 

“Dưa leo con cúng một Sa-món, 

Đang bước đi câu thực giữa đường, 
Khi đã hoàn thành xong thiện sự, 

Tái sanh thiện thú được hân hoan. 
Hãy ngắm lâu đài đây của con, 

Là thiên nữ, con biến hóa khôn lường, 
Vinh quang nhất giữa đoàn tiên nữ, 
Hãy ngắm quả thành tựu phước ân. 

Vì thế sắc con đẹp thế này, 

Và con vinh hiên ở nơi đây, 

Bất kỳ lạc thú nào trong dạ, 

Ua chuộng tức thì xuất hiện ngay. 

Xin trình Tôn giả đại oai thân, 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Nhờ đây oai nghi con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


Сап chuyện 18: Lâu đài của tín nữ dâng hoa phãrusaka 


(Pharusakadayikavimanavatthu) 


465. 


466. 


467. 


468. 


Nàng thiên nữ sac dep siêu phàm, 

Dang chiéu mudi phuong vói ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân déu tỏa sáng, 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 

Vì sao nàng được sắc như vây? 

Vi cớ gi nàng vinh hiên đây? 

Những lạc thú nào nàng mến chuộng, 
Trong tâm đều xuất hiện ra ngay? 

Hỡi nàng thiên nữ đại oai thân, 

Nàng tạo đức gì giữa thê nhân, 

Thân lực nàng уі sao rực rỡ, 

Dung quang chiêu sáng khắp mười phương? 
Nàng thiên nữ ây hy tâm tràn, 

Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
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Nàng giái dap ngay phán hanh nghiép, 
Và dáy là két quá cho nàng: 
469. "Con dáng hoa phàruska mót Sa-món, 
Dang bước di cau thuc giữa đường, 
Khi dà hoàn thành xong thién su, 
Tai sanh thién thu duoc han hoan. 
470. Нау ngam lâu đài đây của con, 
Là thiên nữ, con bién hóa khôn lường, 
Vinh quang nhất giữa đoàn tiên nữ, 
Hãy ngắm quả thành tựu phước ân. 
471. Vì thế sắc con đẹp thế này, 
Và con vinh hién ở nơi đây, 
Bất kỳ lạc thú nào trong dạ, 
Ưa chuộng tức thì xuất hiện ngay. 
472. Xin trình Tôn giả đại oai than, 
Công đức con làm giữa thé nhân, 
Nhờ day oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 
Cau chuyện 19: Lâu đài của tín nữ dâng lò sưởi tay 
(Hatthappatapakadayikavimünavatthu) 
473. Nang thiên nữ sắc dep siêu phàm, 
Dang chiéu mudi phuong vói ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân déu tỏa sáng, 
Như vì sao cứu hộ trần gian. 
474. Vì sao nàng được sắc như vây? 
Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? 
Những lạc thú nào nàng теп chuộng, 
Trong tám đêu xuất hiện ra ngay? 
475.  Hỡi nàng thiên nữ đại oai than, 
Nàng tao đức gi giữa thé nhân, 
Thân lực nang vi sao ruc гб, 
Dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 
476. Nàng thiên nữ ấy hý tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 
477. “Соп dang lò sưởi tay Sa-môn, 
Đang bước di câu thực giữa đường, 
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Khi dà hoàn thành xong thién su, 
Tái sanh thiện thú được hân hoan. 
478. Hãy ngăm lâu đài đây của con, 
Là thiên nữ, con bién hóa khôn lường, 
Vinh quang nhất giữa đoàn tiên nữ, 
Hãy ngắm quả thành tựu phước ân. 
479. Уі thế sắc con đẹp thé này, 
Và con vinh hiên ở nơi đây, 
Bát ky lac thu nào trong da, 
Ua chuộng tức thi xuất hiện ngay. 
480. Xin trình Tôn giả đại oai than, 
Công đức con làm giữa thế nhân, 
Nhờ đây oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 
Câu chuyện 20: Lâu đài của tín nữ dâng nắm rau 
481. Nang thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, 
Đang chiéu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, 
Như vì sao cứu hộ trần gian. 
482. Уі sao nàng được sắc như vay? 
Vi cớ gi nàng vinh hiên đây? 
Những lạc thú nào nàng тёп chuộng, 
Trong tâm déu xuất hiện ra ngay? 
483.  Hỡi nàng thiên nữ dai oai thân, 
Nàng tạo đức gì giữa thê nhân, 
Thân lực nang vi sao ruc тб, 
Dung quang chiéu sáng kháp mudi phuong? 
484. Nàng thiên nữ ấy hy tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 
485. “М№ rau con cúng một Sa-món, 
Đang bước đi câu thực giữa đường, 
Khi đã hoàn thành xong thiện sự, 
Tái sanh thiện thú được hân hoan. 
486. Hãy ngắm lâu đài đây của con, 
Là thiên nữ, con biến hóa khôn lường, 
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487. 


488. 


Vinh quang nhất giữa đoàn tiên nữ, 

Hãy ngăm quả thành tựu phước ân. 

Vi thé sắc con đẹp thé này, 

Và con vinh hién ở nơi đây, 

Bát kỳ lạc thú nào trong dạ, 

Ưa chuộng tức thì xuất hiện ngay. 

Xin trình Tôn gia đại oai than, 

Công đức con làm giữa thê nhân, 

Nhờ day oai nghi con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


Câu chuyện 21: Lâu đài của tín nữ dáng bó hoa 


489. 


490. 


491. 


492. 


493. 


494. 


495. 


Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, 

Đang chiếu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 

Vi sao nàng được sắc như váy? 

Vi cớ gi nàng vinh hiển đây? 

Những lạc thú nào nàng mến chuộng, 
Trong tâm déu xuất hiện ra ngay? 

Hỡi nàng thiên nữ dai oai thân, 

Nàng tạo đức gì giữa thé nhân, 

Thân lực nàng vì sao rực rỡ, 

Dung quang chiêu sáng khắp mười phuong? 


Nàng thiên nữ áy hy tâm tràn, 

Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Nàng giải đáp ngay phán hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 

“Con dâng một bó hoa Sa-món, 

Đang bước đi câu thực giữa đường, 
Khi đã hoàn thành xong thiện sự, 

Tái sanh thiện thú được hân hoan. 
Hãy ngắm lâu đài đây của con, 

Là thiên nữ, con bién hóa khôn lường, 
Vinh quang nhất giữa đoàn tiên nữ, 
Hãy ngắm quả thành tựu phước ân. 

Vi thé sắc con đẹp thé này, 

Và con vinh hién 6 noi day, 
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Bat ky lac thu nao trong da, 
Ua chuóng tirc thi xuat hién ngay. 
496. Xin trình Tôn giả dai oai than, 
Công đức con làm giữa thé nhân, 
Nhờ day oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 
Câu chuyện 22: Lâu đài của tín nữ dâng bó củ sen 
(Mülakadayikavimanavatthu) 
497. Nang thién nit sac dep siéu pham, 
Dang chiéu mudi phuong vói ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, 
Như vì sao cứu hộ trân gian. 
498. Vì sao nàng được sắc như váy? 
Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? 
Những lạc thú nào nàng mến chuộng, 
Trong tâm đều xuất hiện ra ngay? 
499. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thân, 
Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, 
Thân lực nàng vi sao ruc rỡ, 
Dung quang chiéu sáng kháp mudi phuong? 
500. Nang thiên nữ ấy hy tám tràn, 
Được Muc-lién Tôn gia hỏi han, 
Nàng giải đáp ngay phân hanh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 
501. "Con dâng bó củ sen Sa-món, 
Đang bước đi câu thực giữa đường, 
Khi đã hoàn thành xong thiện sự, 
Tái sanh thiện thú được hân hoan. 
502. Нау ngăm lâu đài đây của con, 
Là thiên nữ, con biến hóa khôn lường, 
Vinh quang nhất giữa đoàn tiên nữ, 
Hãy ngăm quả thành tựu phước ân. 
503. Уі thế sắc con đẹp thê này, 
Và con vinh hiển ở nơi đây, 
Bát ky lac thu nào trong da, 
Ua chuóng tüc thi xuát hién ngay. 
504. Xin trình Tôn gia dai oai thán, 
Công đức con làm giữa thé nhân, 
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Nhờ day oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phuong." 


^ ^ ^ ` © ә Ld ж А Š L4 А LA А А 
Cau chuyén 23: Lau dai cua tín nir dang nam lá thuóc (lá sau dau) 


505. 


506. 


507. 


508. 


509. 


510. 


511. 


512. 


Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, 
Đang chiéu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, 
Như vì sao cứu hộ trần gian. 

Vi sao nàng được sắc như váy? 

Vi cớ gi nàng vinh hiên đây? 

Những lạc thú nào nàng тёп chuộng, 
Trong tâm déu xuất hiện ra ngay? 

Hói nàng thiên nữ dai oai thần, 

Nàng tao đức gì giữa thé nhân, 

Thân lực nàng уі sao rực rỡ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 
Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, 

Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 

“Con dâng nắm thuốc đến Sa-môn, 
Đang bước đi câu thực giữa đường, 
Khi đã hoàn thành xong thiện sự, 

Tái sanh thiện thú được hân hoan. 
Hãy ngắm lâu đài đây của con, 

Là thiên nữ, con biến hóa khôn lường, 
Vinh quang nhất giữa đoàn tiên nữ, 
Hãy ngăm quá thành tựu phước ân. 

Vì thế sắc con đẹp thê này, 

Và con vinh hiển ở nơi đây, 

Bát ky lac thu nào trong da, 

Ua chuóng titc thi xuát hién ngay. 

Xin trinh Tón giá dai oai thán, 

Công đức con làm giữa thé nhân, 

Nhờ đây oai nghi con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 
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Cau chuyện 24: Lau đài của tin nữ dang chao xoài 


(Ambakafijfikadayikavimànavatthu) 


513. 


514. 


515. 


516. 


S17. 


518. 


519. 


520. 


Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, 
Đang chiêu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, 
Như vì sao cứu hộ trần gian. 

Vi sao nàng được sắc như vay? 

Vì cớ gì nàng vinh hiên đây? 

Những lạc thú nào nàng теп chuộng, 
Trong tâm đều xuất hiện ra ngay? 

Нбі nàng thiên nữ dai oai thân, 

Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Thân lực nàng vì sao rực rỡ, 

Dung quang chiều sáng khắp mười phuong? 
Nàng thiên nữ áy hy tâm tràn, 

Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 

“Cháo xoài con cúng một Sa-môn, 
Đang bước đi câu thực giữa đường, 
Khi đã hoàn thành xong thiện sự, 

Tái sanh thiện thú được hân hoan. 
Hãy ngăm lâu đài đây của con, 

Là thiên nữ, con biến hóa khôn lường, 
Vinh quang nhất giữa đoàn tiên nữ, 
Hãy ngăm quả thành tựu phước ân. 

Vi thé sắc con đẹp thé này, 

Và con vinh hién 6 noi day, 

Bát ky lac thü nào trong da, 

Ua chuộng tức thi xuất hiện ngay. 

Хіп trình Tôn giả đại oai thân, 

Công đức con làm giữa thê nhân, 

Nhờ đây oai nghi con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


Cầu chuyện 25: Lâu đài của tín nữ dâng bánh mè 


(Doninimmajjanidàyiküvimünavatthu) 


521. 


Nàng thiên nữ sắc dep siêu phàm, 
Đang chiêu mười phương với ảnh quang, 
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522. 


523. 


524. 


525. 


526. 


527. 


528. 


Nàng đứng toàn thân déu tỏa sáng, 
Như vì sao cứu hộ trần gian. 

Vì sao nàng được sắc như vây? 

Vi cớ gi nàng vinh hiên đây? 

Những lạc thú nào nàng теп chuộng, 
Trong tâm đều xuất hiện ra ngay? 

Hói nàng thiên nữ dai oai thần, 

Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Thân lực nàng vi sao rực гб, 

Dung quang chiêu sáng khắp mười phuong? 
Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, 

Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Nàng giải đáp ngay phán hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 

“Bánh mè con cúng một Sa-môn, 
Đang bước đi câu thực giữa đường, 
Khi đã hoàn thành xong thiện sự, 

Tái sanh thiện thú được hân hoan. 
Hãy ngắm lâu đài đây của con, 

Là thiên nữ, con biến hóa khôn lường, 
Vinh quang nhất giữa đoàn tiên nữ, 
Hãy ngắm quả thành tựu phước ân. 

Vì thé sắc con đẹp thé này, 

Và con vinh hiên ở nơi đây, 

Bát kỳ lạc thú nào trong da, 

Ưa chuộng tức thì xuât hiện ngay. 

Xin trình Tôn giá đại oai thân, 

Công đức con làm giữa thé nhân, 

Nhờ đây oai nghi con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


Câu chuyện 26: Lâu đài của tín nữ dâng dây thắt lưng 


(Kayabandhanadayikavimanavatthu) 


529. 


530. 


Nàng thién nit sác dep siéu phàm, 

Dang chiéu mudi phuong vói ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 

Vì sao nàng được sắc như vây? 

Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? 
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Những lac thú nào nàng mén chuộng, 
Trong tám déu xuất hiện ra ngay? 
531.  Hỡi nàng thiên nữ dai oai than, 
Nàng tao đức gi giữa thé nhân, 
Thần lực nàng vì sao rực rỡ, 
Dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 
532. Nang thiên nữ ấy hy tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 
533. “Соп dâng dây that lưng Sa-môn, 
Đang bước di câu thực gia đường, 
Khi đã hoàn thành xong thiện sự, 
Tái sanh thiện thú được hân hoan. 
534. Нау пойт lâu đài đây của con, 
Là thiên nữ, con biến hóa khôn lường, 
Vinh quang nhất giữa đoàn tiên nữ, 
Hãy ngắm quả thành tựu phước ân. 
535. Vì thế sắc con đẹp thế này, 
Và con vinh hiên ở nơi đây, 
Bát ky lac thu nào trong da, 
Ua chuộng tức thì xuất hiện ngay. 
536. Xin trình Tôn giả dai oai than, 
Công đức con làm giữa thê nhân, 
Nhờ day oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 
Cầu chuyện 27: Lâu đài của tín nữ dâng dây đeo vai 
(Amsabaddhakadayikavimanavatthu) 
537. Nang thién nít sac dep siéu pham, 
Dang chiéu mười phương với ánh quang, 
Nàng dimg toàn than déu (да sáng, 
Như vi sao cứu hộ tran gian. 
538. Уі sao nàng được sắc nhu váy? 
Vi có gi nàng vinh hién dáy? 
Những lac thú nào nàng теп chuộng, 
Trong tâm đều xuất hiện ra ngay? 
539. Нё nàng thiên nữ dai oai than, 
Nàng tao đức gi giữa thé nhân, 
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Thân lực nàng vi sao rực rỡ, 
Dung quang chiêu sáng khắp mười phương? 
540. Nang thiên nữ ấy hy tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Nàng giải đáp ngay phán hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 
541. “Соп dâng dây ở vai Sa-món, 
Đang bước di cau thực giữa đường, 
Khi đã hoàn thành xong thiện sự, 
Tái sanh thiện thú được hân hoan. 
542. Hay ngắm lâu đài đây của con, 
Là thiên nữ, con biến hóa khôn lường, 
Vinh quang nhất giữa đoàn tiên nữ, 
Hãy ngắm quả thành tựu phước ân. 
543. Vi thế sắc con đẹp thé này, 
Và con vinh hiển ở nơi đây, 
Bát kỳ lạc thú nào trong da, 
Ưa chuộng tức thì xuất hiện ngay. 
544. Xin trình Tôn giả đại oai thân, 
Công đức con làm giữa thế nhân, 
Nhờ đây oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 
Câu chuyện 28: Lâu đài của tín nữ dâng tâm vải buộc vết thương 
(Ayogapattadayikavimanavatthu) 
545. Nang thiên nữ sắc dep siêu phàm, 
Dang chiéu mudi phuong vói ánh quang, 
Nàng dimg toàn than déu toa sáng, 
Nhu vi sao cứu hộ trần gian. 
546. Уі sao nàng được sắc nhu vay? 
Vi có gi nàng vinh hién day? 
Những lac thú nào nàng теп chuộng, 
Trong tâm đều xuất hiện ra ngay? 
547.  Hỡi nàng thiên nữ dai oai thân, 
Nàng tạo đức gì giữa thê nhân, 
Thân lực nàng vì sao rực rỡ, 
Dung quang chiều sáng khắp mười phương? 
548. Nang thiên nữ ấy hy tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
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Nàng giái dáp ngay phán hanh nghiép, 
Và dáy là két quá cho nàng: 
549. “Con dáng vải cứu thương Sa-món, 
Đang bước đi câu thực giữa đường, 
Khi đã hoàn thành xong thiện sự, 
Tái sanh thiện thú được hân hoan. 
550. Hãy ngám lâu đài đây của con, 
Là thiên nữ, con biến hóa khôn lường, 
Vinh quang nhất giữa đoàn tiên nữ, 
Hãy ngắm quả thành tựu phước ân. 
551. Vì thế sắc con đẹp thế này, 
Và con vinh hiên ở nơi đây, 
Bắt kỳ lạc thú nào trong dạ, 
Ua chuộng tức thì xuất hiện ngay. 
552.  Xintrinh Tôn giả đại oai thần, 
Công đức con làm giữa thê nhân, 
Nhờ day oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 
Сап chuyện 29: Lâu đài của tín nữ dâng сау quạt 
(Vidhüpanadayikavimanavatthu) 
553. Nang thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, 
Đang chiêu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, 
Như vì sao cứu hộ trần gian. 
554. Уі sao nang được sắc nhu váy? 
Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? 
Những lạc thú nào nàng mến chuộng, 
Trong tâm đêu xuất hiện ra ngay? 
555.  Hỡi nàng thiên nữ dai oai than, 
Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, 
Thân lực nàng уі sao rực rỡ, 
Dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 
556. Nang thiên nữ ấy hy tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 
557. “Con dâng cây quạt một Sa-môn, 
Đang bước đi câu thực giữa đường, 
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Khi dà hoàn thành xong thién su, 
Tái sanh thiện thú duoc hân hoan. 
558. Нау ngám lâu đài đây của con, 
Là thiên nữ, con bién hóa khôn lường, 
Vinh quang nhất giữa đoàn tiên nữ, 
Hãy ngắm quả thành tựu phước ân. 
559. Уі thé sắc con dep thé này, 
Và con vinh hiên ở nơi đây, 
Bát ky lạc thú nào trong da, 
Ua chuộng tức thì xuất hiện ngay. 
560. Xin trình Tôn giả đại oai than, 
Công đức con làm giữa thé nhân, 
Nhờ đây oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 
Сап chuyện 30: Lâu đài của tín nữ dáng cây quat lá kè 
(Talavantadayikavimanavatthu) 
561. Nàng thiên nữ sắc dep siêu phàm, 
Dang chiéu mudi phuong vói ánh quang, 
Nàng đứng toàn than đều tỏa sáng, 
Nhu vi sao ctru hó tran gian. 
562. Уі sao nàng được sắc nhu vay? 
Vì cớ gì nàng vinh hiên đây? 
Những lạc thú nào nàng теп chuộng, 
Trong tâm đêu xuất hiện ra ngay? 
563. Нё nàng thiên nữ đại oai thân, 
Nàng tạo đức gi giữa thé nhân, 
Thân lực nàng vì sao rực rỡ, 
Dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 
564. Nàng thiên nữ ấy hy tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 
565. "Con dáng quat lá kè Sa-món, 
Dang bước di câu thực giữa đường, 
Khi đã hoàn thành xong thiện sự, 
Tái sanh thiện thú được hân hoan. 
566. Нау ngắm lâu đài đây của con, 
Là thiên nữ, con biến hóa khôn lường, 


567. 


568. 
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Vinh quang nhất giữa đoàn tiên nữ, 

Hãy ngắm quả thành tựu phước ân. 

Vì thế sác con đẹp thé này, 

Và con vinh hiên ở nơi đây, 

Bát ky lạc thú nào trong da, 

Ua chuộng tức thì xuất hiện ngay. 

Xin trình Tôn giá đại oai thân, 

Công đức con làm giữa thé nhân, 

Nhờ day oai nghi con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


Câu chuyện 31: Lâu đài của tín nữ dâng dụng cụ đuổi ruôi bằng lông 
công (Morahatthadàyikavimanavatthu) 


569. 


570. 


571. 


572. 


573. 


574. 


575. 


Nàng thiên nữ sắc dep siêu phàm, 
Đang chiéu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, 
Như vì sao cứu hộ trần gian. 

Vì sao nàng được sắc như vây? 

Vi cớ gi nàng vinh hiển đây? 

Những lạc thú nào nàng mến chuộng, 
Trong tâm đều xuất hiện ra ngay? 

Hỡi nàng thiên nữ đại oai thân, 

Nàng tạo đức gì giữa thé nhân, 

Thân lực nàng vì sao rực rỡ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 
Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, 

Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 

“Con dâng quạt ruói một Sa-môn, 
Đang bước đi câu thực giữa đường, 
khi đã hoàn thành xong thiện sự, 

Tái sanh thiện thú được hân hoan. 
Hãy ngăm lâu đài đây của con, 

Là thiên nữ, con bién hóa khôn lường, 
Vinh quang nhất giữa đoàn tiên nữ, 
Hãy ngắm quả thành tựu phước ân. 

Vi thé sắc con đẹp thé này, 

Và con vinh hiển ở nơi day, 
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576. 


Bát ky lac thu nào trong da, 

Ua chuộng tức thì xuất hiện ngay. 

Xin trình Tôn giả đại oai thân, 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Nhờ đây oai nghi con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


Câu chuyện 32: Lâu đài của tín nữ dâng cây dù che nắng 


(Chattadayikavimanavatthu) 


577. 


578. 


579. 


580. 


581. 


582. 


583. 


584. 


Nàng thiên nữ sắc dep siêu phàm, 
Đang chiều mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân déu tỏa sáng, 
Như vì sao cứu hộ trần gian. 

Vi sao nàng được sắc như váy? 

Vi cớ gi nàng vinh hiên đây? 

Những lạc thú nào nàng mến chuộng, 
Trong tâm đều xuất hiện ra ngay? 

Hỡi nàng thiên nữ dai oai than, 

Nàng tạo đức gì giữa thé nhân, 

Thân lực nang vì sao rực rỡ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phuong? 
Nàng thiên nữ áy hy tâm tràn, 

Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Nàng giải đáp ngay phan hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 

“Dang dù che nắng một Sa-môn, 
Đang bước đi câu thực giữa đường, 
Khi đã hoàn thành xong thiện sự, 

Tái sanh thiện thú được hân hoan. 
Hãy ngắm lâu đài đây của con, 

Là thiên nữ, con bién hóa khôn lường, 
Vinh quang nhất giữa đoàn tiên nữ, 
Hãy ngắm quả thành tựu phước ân. 

Vi thé sắc con đẹp thé này, 

Và con vinh hiên ở nơi đây, 

Bắt Ку lạc thú nào trong dạ, 

Ưa chuộng tức thì xuất hiện ngay. 

Xin trình Tôn giả đại oai thân, 

Công đức con làm giữa thê nhân, 
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Nhờ day oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 
Сап chuyện 33: Lâu đài của tín nữ dâng đôi dép 
(Upahanadayikavimanavatthu) 
585. Nàng thiên nữ sắc dep siêu phàm, 
Dang chiéu mudi phuong vói ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân déu toa sáng, 
Như vì sao cứu hộ trần gian. 
586. Vì sao nàng được sắc như vây? 
Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? 
Những lạc thú nào nàng тёп chuộng, 
Trong tâm đều xuất hiện ra ngay? 
587.  Hỡi nàng thiên nữ đại oai than, 
Nàng tạo đức gì giữa thé nhân, 
Than lực nàng vi sao rực rỡ, 
Dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 
588. Nang thiên nữ ay hy tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 
589. “Con dâng đôi dép một Sa-món, 
Đang bước đi câu thực giữa đường, 
Khi đã hoàn thành xong thiện sự, 
Tái sanh thiện thú được hân hoan. 
590. Нау ngắm lâu đài đây của con, 
Là thiên nữ, con bién hóa khôn lường, 
Vinh quang nhất giữa đoàn tiên nữ, 
Hãy ngăm quả thành tựu phước ân. 
591. Vì thế sắc con đẹp thế này, 
Và con vinh hién ở nơi đây, 
Bát ky lac thu nào trong da, 
Ua chuóng tüc thi xuát hién ngay. 
592. Xin trình Tôn giá dai oai thân, 
Cóng düc con làm giíta thé nhán, 
Nhờ day oai nghi con ruc rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phuong." 
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Cau chuyện 34: Lau đài của tín nữ dáng bánh dẻo 
(Pivadayikavimanavatthu) 
593. Nang thiên nữ sắc dep siêu phàm, 
Dang chiéu muói phuong vói ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, 
Như vì sao cứu hộ trần gian. 
594. Vì sao nàng được sắc như vây? 
Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? 
Những lạc thú nào nàng теп chuộng, 
Trong tâm đều xuất hiện ra ngay? 
595. Нё nàng thiên nữ dai oai than, 
Nàng tao đức gi giữa thé nhân, 
Thần lực nàng vì sao rực rỡ, 
Dung quang chiêu sáng khắp mười phương? 
596. Nang thiên nữ ấy hy tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 
597. “Соп dâng bánh dẻo một Sa-môn, 
Đang bước đi câu thực giữa đường, 
Khi đã hoàn thành xong thiện sự, 
Tái sanh thiện thú được hân hoan. 
598. Hay ngắm lâu đài đây của con, 
Là thiên nữ, con bién hóa khôn lường, 
Vinh quang nhất giữa đoàn tiên nữ, 
Hãy ngắm quả thành tựu phước ân. 
599. Уі thé sắc con đẹp thê này, 
Và con vinh hién ở nơi đây, 
Bát ky lạc thú nào trong da, 
Ưa chuộng tức thì xuât hiện ngay. 
600. Xin trình Tôn giả dai oai than, 
Công đức con làm giữa thế nhân, 
Nhờ đây oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 
Cau chuyện 35: Lâu đài của tín nữ dáng mứt kẹo 
(Modakadayikavimanavatthu) 
601. Nang thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, 
Đang chiêu mười phương với ánh quang, 


602. 


603. 


604. 


605. 


606. 


607. 


608. 
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Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, 
Nhu vi sao cứu hộ tran gian. 

Vi sao nàng được sắc như váy? 

Vi cớ gi nàng vinh hiên đây? 

Những lạc thú nào nàng mến chuộng, 
Trong tâm đều xuất hiện ra ngay? 

Hỡi nàng thiên nữ dai oai than, 

Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, 

Than lực nàng vì sao rực rỡ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 
Nàng thiên nữ ây hỷ tâm tràn, 

Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Nàng giải đáp ngay phán hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 

“Con dâng mứt kẹo một Sa-môn, 
Đang bước đi câu thực giữa đường, 
Khi đã hoàn thành xong thiện sự, 

Tái sanh thiện thú được hân hoan. 
Hãy ngắm lâu đài đây của con, 

Là thiên nữ, con bién hóa khôn lường, 
Vinh quang nhất giữa đoàn tiên nữ, 
Hãy ngắm quả thành tựu phước ân. 

Vi thé sắc con đẹp thé này, 

Và con vinh hién ó noi dáy, 

Bát ky lac thü nào trong da, 

Ua chuộng tức thi xuât hiện ngay. 

Xin trình Tôn giả đại oai thân, 

Công đức con làm giữa thê nhân, 

Nhờ đây oai nghi con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


Сап chuyện 36: Lâu đài của tín nữ dâng bánh ngọt 
(Sakkhalikadayikavimanavatthu) 


609. 


Nàng thién nít sac dep siéu phàm, 

Dang chiéu mudi phuong vói ánh quang, 
Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 
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610. 


611. 


612. 


613. 


614. 


615. 


616. 


617. 


618. 


Vi sao nàng duoc sác nhu váy? 

Vi có gi nàng vinh hién dáy? 

Nhítng lac thü nào nàng mén chuóng, 
Trong tám déu xuát hién ra ngay? 
Hói nàng thiên nữ dai oai thán, 

Nàng tao đức gì giữa thé nhân, 

Thân lực nàng vì sao rực rỡ, 

Dung quang chiếu sáng khắp mười phương? 
Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, 

Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 

“Con dâng bánh ngọt một Sa-món, 
Đang bước di cau thực giữa đường, 
Khi đã hoàn thành xong thiện sự, 

Tái sanh thiện thú được hân hoan. 
Hãy ngắm lâu dai đây của con, 

Là thiên nữ con biên hóa khôn lường, 
Vinh quang nhất giữa đoàn tiên nữ, 
Hãy ngắm quả thành tựu phước ân. 
Vi thé sắc con đẹp thé này, 

Và con vinh hiên ở nơi đây, 

Bát ky lac thü nào trong da, 

Yêu chuộng tức thi xuất hiện ngay. 
Xin trình Tôn giả dai oai than, 

Công đức con làm giữa thé nhân, 

Vì thế oai nghi con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương. 
Lành thay! Ta đã đến hôm nay, 

Hạnh phúc bừng lên, rạng rỡ ngày, 
Vì được thấy đàn tiên nữ ấy, 

Thay hình đôi dạng thỏa lòng đây. 

Đã nghe thiện pháp các nàng tiên, 

Ta quyết thực hành lắm phước duyên, 
Bồ thí, tinh cần, thân ché ngu, 

Ta nguyén dén cánh cháng uu phién. 
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§34. CHUYEN LAU DAI RUC RO 

(Daddallavimünavatthu)'* (Vv. 31; VvA. 149) 

Báy gió, duc Thé Tôn trú tai Savatthi, ở Ky Viên. Thời ay, trong một làng 
nhỏ của thị trân Nalaka, có một người khá gia tình nguyện phụng sự Tôn 
gia Irưởng lão Revata (Ly-ba-da). Người ay được hai con gái: Một nàng tên 
Bhadda, nàng kia là Subhadda. 

Bhadda vé nhà chóng, dày dü tín tâm và thông tuệ, nhung nang lại không 
sanh con. Nàng bèn nói với chông: 

— Thiép có một em gái tên Subhadda, hãy cưới em gái thiếp! Nêu em thiếp 
sanh con trai, nó cũng là con của thiệp và dòng 4бі này không bị tuyệt tự. 

Chông bảo nàng: 

- Được lắm! 

Và chàng làm theo đề nghị của vợ. Bây giờ Bhadda khuyên nhủ Subhadda: 

— Này em, hãy thích thú bó thí và tinh cán sóng theo chánh hanh, nhu váy 
sé có nhiéu loi lac cho em trong dói hién tién này va dói sau! 


Một hôm, Subhadda theo lời khuyên của chi và làm theo diéu nàng bao, 
thinh cầu Tôn giả Revata đến tho thực cùng bảy vị khác. Chư vị đến nhà nàng. 
Đây đủ tín tâm, nàng tự tay phục vụ chư vị và thiết đãi Топ giả Revata cùng chư 
Tỷ-kheo các món cao lương mỹ vị đủ loại cứng và mêm. Vị Trưởng lão nói lời 
tùy hỷ công đức rồi ra đi. 

Về sau, Subhaddà từ trần và tái sanh vào hội chúng Hóa Lạc thiên. 
Còn Bhadda, trước kia chỉ cúng dường cho các cá nhân riêng lẻ nên được tái 
sanh làm thị nữ của Thiên chủ Sakka. 

Bay giờ, Subhaddã nhân lúc suy nghi lại thành quả của chính mình, tự hỏi: 
“Vi công đức nào mà nay ta đã hóa sanh tại day?” Và nhận ra chính nàng đạt 
được cảnh giới này do cúng dường Tang chung theo lời khuyên của Bhadda. 
Rồi trong lúc nàng tự hỏi: “Thế Bhaddã nay ở đâu?” Nàng thây chị nàng đã tái 
sanh làm thị nữ của Sakka, và do lòng thương tưởng chị kiếp trước, nàng bước 
vào lâu đài của chị. Lúc áy, Bhadda hỏi nàng: 

619. Chói lọi dung nhan đẹp rỡ ràng, 

Hói nàng thiên nữ đại vinh quang, 
Sáng ngời vượt hăn bao thiên nữ, 
Tam Thập Tam thiên giới vẻ vang. 

620. Ta chăng nhớ ta đã gặp nàng, 

Đây lan dau diện kiên dung nhan, 
Từ thiên chúng cõi nào đi đến, 
Và gọi tên ta thật rõ ràng? 


6 Xem S. I. 232, Yajamanasutta (Kinh Tổ chức lễ té đàn); Ку. 553; Vv. 62, Viharavimanavatthu (Chuyện 
láu dài tinh ха). 
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Nàng ngám hai van Ке giái thích: 
621.  Bhaddaà, em chính Subhadda, 
Khi ở cõi người một kiếp xưa, 
Em lây chóng chung cùng chị đó, 
Em là tiêu muội chị đây mà. 
622. Đến lúc em thân hoại mạng chung, 
Tự đo giải thoát cõi hồng trần, 
Về sau cộng trú cùng thiên chúng, 
Hóa Lạc thiên vui thú tột cùng. 
Bhadda lại hỏi nàng: 
623. Những người làm thiện nghiệp an lành, 
Đi đến cõi trời (46 tái sanh, 
Em được sanh cùng thiên chứng ấy, 
Subhaddà phát biểu phán minh. 
624. Nhung làm sao có pháp món nào, 
Em được người nào day ở dau, 
Bồ thí cách nào hành thiện sự, 
Làm em sáng chói giữa trời cao? 
625. a đạt đến danh vọng lẫy lừng, 
Vinh quang xuất chúng, hưởng thiên ân, 
Thiên nữ, khi em nghe lời hỏi, 
Quả ay nghiệp gi, hãy giải phân. 
Subhadda đáp: 
626. Спр dường vừa đúng tám phán ăn, 
Kiếp trước tự tay em hiến dâng, 
Đây đủ tín tâm đem bó thí, 
Chúng Tỷ-kheo xứng đáng chia phân. 
627. Vi thé sắc em dep thê này, 
Và em vinh hiên ở nơi đây, 
Bát kỳ lạc thú nào trong da, 
Yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 
628. Хіп trình thiên nữ dai oai thân, 
Công đức em làm giữa thé nhân, 
Vì thế oai nghi em rực rỡ, 
Dung quang chiếu sáng khắp mười phương. 
Sau đó, Bhadda hỏi nàng: 
629. Với tự tay mình, đủ tín tâm, 
Chị đem nhiều thực phám cúng dâng, 


630. 


Sa-món Pham hanh, thán diéu phuc, 


Hon cá em ngày truóc dà làm. 

Sau khi dá bó thí nhiéu hon, 

Chi dén vói thién chüng ha táng, 
Sao em cüng it hon thói ay, 

Lại được vinh quang thật lay lừng? 
Thiên nữ, khi em vừa được hỏi, 
Nghiệp gi quả ấy, hãy phân trần. 


Subhadda lại nói: 


631. 


632. 


633. 


Xưa em gặp một vi tu hành, 

Là bậc Thây làm khởi tín thành, 
Em thỉnh cau Ngài về thọ thực, 
Revata, với bảy vị đồng hành. 
Ngài chú tâm làm lợi hữu tình, 
Vì lòng lân mẫn 4бі quân sanh, 
Dạy em “bó thí lên Tăng chúng”, 
Vì vậy em y giáo phụng hành. 
LỄ vật cúng dường lên chúng Tăng, 
Trú an trong quả lớn vô ngân, 
Chị đem bồ thí từng người một, 


Chăng được hưởng nhiều quả phước ân. 


CHUYÊN THIÊN CUNG % 563 


Khi Subhadda đã nói như vậy, Bhadda chấp nhận ý nghĩa trên và ước mong 
đời sau sẽ nhiệt tinh noi gương em nàng, bèn ngâm kệ: 


634. 


Nay biết cúng dường lên chúng Tang, 


Duoc nhiéu phuóc qua lón vó ngàn, 
Khi nao trở lại làm người nữa, 


Chị sẽ chuyên tâm việc cúng dường, 


Lên chúng Tỷ-kheo nhiêu mãi mãi, 


Lòng đây hào phóng, chăng xan tham. 


Rôi Subhadda trở lại thiên giới của nàng. Sau đó, khi Thiên chủ Sakka thây 
thiên nữ ây sáng chói nhờ hào quang của sác thân nàng vượt trội hơn hắn thiên 
chúng cối trời Ba Mươi Ba, và đã nghe câu chuyện giữa hai nàng, nên ngay sau 
khi Subhadda biến mất, ngài không biết nàng là ai, bèn hỏi Bhadda: 


635. 


A1 là thiên nữ, hỡi Bhadda, 

Trò chuyện cùng nàng thật nết na, 
Nàng ay vượt lên về mỹ sắc, 

Mọi thiên thân cõi Ba Mươi Ba? 


Nàng tâu trình Thiên chủ: 
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636. Тап ngài Thiên chủ, ở phàm trân, 
Kiếp trước sanh làm một nữ nhân, 
Nàng đã cùng con làm tỷ muội, 
Chúng con thời ay lay chung chóng, 
Bởi vì nàng cúng dường Tăng chúng, 
Nay sáng ngời lên với phước ân. 
Sau đó, Thiên chủ Sakka thuyết pháp, nêu rõ thành quả vĩ đại của lễ vật 
đáng tuyên dương mà nàng đã cúng dường Tăng chúng: 
637. Ngày xưa, thiên nữ ду em nàng, 
Nhờ thiện pháp nay chiéu ánh quang, 
Nàng đã cúng dường lên Thánh chúng, 
Trú an trong quả lớn vô lường. 
638. Truóc kia, trên đỉnh Linh Thur sơn, 
Ta hỏi Phật-đà, đức Thé Tôn, 
Về sự kết thành do bố thí, 
Nơi nào đem quả lớn khôn lường. 
639. Đôi với phàm nhân chúng hữu tình, 
Cúng dường mong phước đức phân mình, 
Nơi nào bồ thí nhiều thành quả, 
Mang lại cho người lúc tái sanh? 
640.  Phật-đà trước đã hiểu tinh tường, 
Nghiệp quả tạo nên bởi cúng dường, 
Во thí noi nào dem qua lớn, 
Nén Ngài giáng giải với ta răng: 
641. Bốn người đang, tiên bước lên đường, 
Và bốn người đắc quả trú an, 
Tăng chúng chánh chơn và chú trọng, 
Thực hành Giới, Định, Tuệ tinh cân. 
642. Đôi với phàm nhân, chúng hữu tình, 
Cúng dường mong phước đức cho minh, 
Dâng nhiêu lễ vật lên Tăng chúng, 
Đem quả lớn về lúc tái sanh. 
643. Vì Tăng chúng rộng lớn mênh mang, 
Sâu thăm không lường giỗng đại dương, 
Đệ tử bậc Anh hùng dưới (һе, 
Là người tôi thắng giữa phàm nhân. 
Nơi nào Tăng chúng đi truyền pháp, 
Chư vị đều mang đến ánh quang. 
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644. Nhüng người dem lé cúng chu Tăng, 
Lễ vật cúng dường thật chánh chơn, 
B6 thí, hién dáng theo Chánh pháp, 
Lé kia mang qua lón vó cüng, 
Cüng dường lé vật lên Tăng chúng, 
Được các Phật-đà tán thán luôn. 
645. Tích đức này đây chính phước điền, 
Những người kia tiễn bước đi lên, 
Gitta đời, tâm ngập tràn hoan hy, 
Khi 4а diét 6 nhiém tháp һеп, 
Cua thói xan tham cho tán góc, 
Không còn lầm lỗi, sẽ sanh thiên. 
Thiên chủ Sakka Кё chuyện này với Tôn giả Mahamoggallana, Tôn giả lại 
trình lên Thé Tôn. Thé Tôn lây đó làm một dịp thuyết pháp. 


§35. CHUYEN LAU DAI CUA PESAVATI 

(Pesavativimünavatthu) (Vv. 32; VvA. 156) 

Báy gió, đức Thé Tôn trú tai Savatthi, ở Ky Viên. Thời ay, trong lang 
Nalaka nước Ma-kiệt-đà (Magadha), có một nang dâu trong nha một gia chủ 
giàu tiên của. 

Chuyện ке ráng nhiéu kiép truóc, khi ngói kim (һар rong mót do-tuan dang 
được хау dé thờ duc Thé Ton Kassapa, nang còn là mot thiêu nữ cùng di với 
mẹ đên khuôn viên của đên thờ này và hỏi mẹ: 

— Mẹ ơi, các người này đang làm gì thế? 

- Họ đang đúc gạch băng vàng dé xây tháp. 

Khi nghe vậy, cô gái có tín tâm liên bảo mẹ: 

- Mẹ ơi, ở сб con có món nữ trang nhỏ này băng vàng. Con muốn đem nó 
tặng vào ngôi bảo tháp. 

— Thé thì tốt lám, con hãy đem cúng nó di! 

Rồi tháo món nữ trang từ cỗ con gái ra trao tận tay người thợ vàng, bà bảo: 

— Đây là phán đóng góp của con bé này. Нау thêm nó vào viên gạch ông 
đang đúc nhé! 

Người thợ vàng làm theo lời ấy. 

уг sau có gái tu trán và do cóng duc дас biét kia, duoc tái sanh vào thién 
giới, rôi làn lượt di từ thiện thú này đên thiện thu khác. Vào thời đức Thé 
Tôn Gotama, nàng tái sanh ở làng Nalaka. 

Một hôm, nàng được mẹ sai 41 làm việc cho bà, nàng đem một ít tiền đến 
một tiệm mua dâu. Trong tiệm này, có một gia chủ đang đào đât đê lây một sô 
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lớn đồng tiền, vàng, ngọc trai, chau bau đủ loại đã được cha chôn giấu ‹ để dành 
từ xưa. Người chủ tiệm thay rang vi nghiép qua cua minh, chung da bién thanh 
sỏi dá. Sau đó, vi ay chát thành một dong, cất vào một noi dé quan sát chúng, tu 
bảo: “Do năng lực của những người đây đủ công đức, chúng sẽ trở thành vàng 
bạc, đồng tiền như xưa.” 

Báy giờ, cô gái (һау vậy bèn hỏi: 

- Sao các đồng tiền kahäpana và châu báu được chất đống thé này? Hiển 
nhiên chúng cần phải được cát giữ đúng dán mới phải. 

Người chủ tiệm nghe vậy, tự nghĩ: “Cô gái пау có đại phước đức. Nhờ cô 
ây tất cả của cải này sẽ biến thành vàng bạc cả, và sẽ có giá trị cho ta. Ta sẽ đối 
xử với cô ay thật ân cân, tử tế.” 

Ông liền đến gặp mẹ nàng và xin cầu hôn nàng: 

— Xin hãy gà con gái bà cho con trai tôi! 

Ông trao tặng nàng một số tài sản lớn, tổ chức lễ cưới linh đình và rước cô 
gái về nhà mình. 

Sau đó, nhận tháy rõ đức hạnh của nàng, ông mở kho gia bảo ra và nói: 

— Con thây cái gì đây? 

Nàng đáp: 

— Con chăng tháy gì ngoài một đồng tiền, vàng và châu báu. 

Ông lại bảo: 

— Các châu báu này đã bién mát vì kết quà các nghiệp ác của nhà ta, nay nhờ 
các nghiệp ưu thăng của con, chúng đã trở thành bảo vật. Vậy từ nay, chỉ mình 
con trong nhà này được cai quản mọi sự. Còn chúng ta sẽ chỉ dùng những thứ 
сі do con định đoạt. 

Từ đó, mọi người biết nàng qua danh hiệu Sesavati (Nữ phú gia). 

Vào thời ây, Tôn giả Tướng quân Chánh pháp Sariputta biết các hành 
nghiệp của đời mình đã châm dứt, bèn suy nghĩ: “Ta sẽ trao bảo vật cho mẹ 
ta, nữ nhân Bà-la-món Кораѕап, dé làm noi nuong tua cho bà, гбі ta sé dác 
Niét-bàn vó du y." 

Tôn gia liền đến gần đức Thé Tôn, thong báo cho Ngai biết Niét-bàn vô du 
y của minh sắp dén, và theo lệnh của bác Dao sư, Tôn giả thi hiện một phép đại 
thân thông, rôi nói hàng ngàn lời tan than đức Thé Tôn và khởi hành; mặt vừa 
hướng thăng về phía Thế Tôn, vừa lùi dần cho đến khi khuất dạng Ngài. 

Khi đã ra đi khuất dạng, Tôn giả còn đảnh lễ Ngài một lần nữa, rồi được 
chúng Tỷ-kheo vây quanh, Tôn giả rời tinh xá. Tôn giả đưa huân thị cho Tăng 
chúng xong, lại an ủi Tôn giả Ananda và bảo tứ chúng quay về sau khi tiễn đưa 
Tôn giá. Vừa đúng lúc đến làng Nalaka, Tôn giá an trú mẫu thân của mình vào 
quả vị Dự lưu. Vào lúc rạng đông, Tôn giả đắc Niết-bàn vô du y ngay ở trong 
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cán phóng mà Tôn già đã được sanh ra. Sau đó, са chu thiên và loài người cùng 
làm lễ cung kính cúng dường di hài Tôn giả suốt bảy ngày. Họ làm dàn hỏa 
thiêu cao một trăm cu-bit (45m) với đủ loại chién-dàn và hương liệu. 

Nàng Sesavati cũng nghe tin vé Niết-bàn vô du y của Топ giả. Nàng bảo: 
“Ta sẽ đi đảnh lễ Ngài”, và dặn gia nhân đặt hoa băng vàng đây hộp và đem 
hương liệu đến, nàng muốn xin phép cha chóng ra đi. 

Ông bảo nàng: 

— Con dang mang thai và ở đó đông nghẹt cả người, vậy con nên ở nhà và 
gửi hương hoa đến thôi. 

Tuy thé, nàng dày tín tam, suy nghi: “Cho du có nguy hiém dén tính mang 
ta tai đó, ta cũng muôn đi hành lễ cúng dường.” Rôi không nghe lời khuyên của 
ông, nàng cùng các người hâu cận ra đi. Cúng dường hương hoa xong, nàng 
đứng chắp tay trước ngực trong dáng điệu sùng kính. 

Vào lúc ay, một con voi dang lên con động tinh ở trong đoàn tùy tung của 
hoàng gia đến làm lễ cúng dường Tôn giả Trưởng lão, thỉnh linh chay vào đó, 
khi mọi người thay nó, liền hốt hoảng chạy trốn vì sợ chết, đám đông ấy giám 
chết Sesavati, nàng đã ngã gục trong, đám người chen lan nhau. Nàng đã hoàn 
thành lễ cúng dường và từ trân với niêm tin đối với Tôn giả. Tâm đây thành tín, 
nàng được tái sanh vào cõi trời Ba Mươi Ва. 

Khi quan sát thành quả của nàng và suy luận ra nguyên nhân, nàng thay 
chính là do lễ cúng dường Tôn giả Trưởng lão, nên với lòng thành tín hướng về 
Tam bảo, nàng cùng lâu đài của nàng du hành đên đảnh lễ bậc Đạo sư. Vừa bước 
xuống khỏi lâu dài, nàng đứng cháp tay trước ngực trong dáng điệu sùng kính. 

Thời ду, Tôn giả Vangisa đang ngôi cạnh đức Thé Tôn, nói nhu vây: 

— Bach Thé Tôn, con muốn hỏi thiên nữ kia về công đức, phước nghiệp mà 
nàng đã làm. 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Này Vangisa, cứ làm như vậy di. 

Sau đó, Tôn gia Vangisa ngâm kệ tán than lầu đài của nàng trước tiên: 

646. Уот ảnh sáng ngời của thủy tinh, 

Bạc vàng bao phủ khắp chung quanh, 
Lâu đài diễm lệ đầy màu sắc, 

Ta thay nơi cư trú hiển vinh, 

Đây đủ cửa vòng cung chạm tró, 

Cát vàng rải rắc lỗi thiên đình. 

647. Nhu mặt trời xua bóng tối tan, 

Vë thu chiếu sáng khắp mười phương, 
Lâu đài chói lọi trên thiên đỉnh, 
Như cột lửa bừng ánh dạ quang. 
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648. Chang khác nào tia chớp sáng 1да, 
Khién hôn mê man giữa trời xa, 
Vang lừng chüm choe, đàn, kèn, trồng, 
Tráng lệ như thành phó Indra. 
649. Рау đó hoa sen đỏ, trăng, xanh, 
Hoa lai, dám but đỏ day cành, 
Anojaka, Sala, Asoka (Vô Uu) nở, 
Cây đẹp toa hương ngát diu lành. 
650.  Vién quanh thông, mít, bhuJaka, 
Chăng chịt hoa leo đám cọ dừa, 
Sen, súng đâm chói như bảo ngọc, 
Hồ sen tuyệt mỹ, hỡi tiên nga! 
651. Bat kỳ dưới nước có hoa nào, 
Hoặc ở đất băng hoa mọc sao, 
Dù thuộc thiên thần hay hạ giới, 
Chúng déu mọc ở tại lầu cao. 
652. Day là kết quả sự tu hành, 
Điều phục tự thân, được hóa sanh, 
Do nghiệp gi, lâu đài dat duoc, 
Нол nàng thiên nữ, nói cho minh? 
Sau đó, thiên nữ đáp: 
653. Cách nào con dat lâu đài nay, 
Có công, hạc, trĩ đến từng bay, 
Hồng nga, ngóng xám, son ca hót, 
Vang dói tiéng chim lành lót thay! 
654. Day đủ cây hoa tỏa rộng cành, 
Võ ưu, đào đỏ với kèn xanh, 
Làm sao con đạt lầu thiên ĐIỚI, 
Tôn giả nghe con sẽ thuyết trình. 
655. Hung thịnh miên Đông Ma-kiệt-đà, 
Có làng tên gọi Nalaka, 
Xưa làm dâu một nhà nơi ấy, 
Dân chúng gọi con “Nữ phú gia." 
656. Tâm con tràn ngập nỗi hân hoan, 
Rai rác hoa thơm khắp Đại nhân, 
Ngài được trời, người đông kính mộ, 
Về tài thuyết pháp lẫn hông ân, 
Phước điền vô thượng là Tôn giả 
Xá-lợi-phất vừa xà báo thân. 
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657. Sau khi con kính lễ Ngài xong, 
Ngài đã về nơi tôi thượng tâng, 
Đại giác giả mang thân cuỗi ây, 
Con từ giã thé xác pham tran, 
Di lén Tam Thập Tam thiên giới, 
Con đến nơi này dé trú thân. 


$36. CHUYEN LAU DAI CUA MALLIKA 

(Mallikavimanavatthu) (Vv. 34; VvA. 165) 

Sau khi đã hoàn thành nhiệm vu của bac Giác Ngộ từ thói chuyển pháp luân 
cho đến thời giáo hóa du sĩ ngoại đạo Subhadda; vào lúc rạng đông, một đêm 
trăng tròn tháng Visakha, giữa Sala song thọ tại Upavattana, rừng Sala của các 
quốc vương Malla ở Kusinara, đức Thé Tôn, nơi nương tựa của thé gian, đã 
viên tịch trong Niét-bàn giới vô du y. Trong lúc kim thân của Ngài được chu 
thiên và loài người cúng dường, một tín nữ ở Кивіпага tên Mallikã thuộc dòng 
họ các quốc vương Malla, vợ của Bandhula, một người mộ đạo, dày tin tam, 
lay nước huong thom rửa bộ nữ trang hình tâm mạng lớn (dé phủ quanh thân), 
gióng như bộ nữ trang cua dai tin nữ Visakha, va lau chùi that bóng với một 
miéng vai min rói dem theo nhiéu 46 vat khác nhu huong liéu, vong hoa, v.v.. 
đến danh lễ di hài đức Thé Tôn. 

(Đây chi là phán sơ lược, còn chuyện Mallika có đây du chi tiết trong bó 
Chu giải Kinh Pháp cu"). 

Về sau Mallika từ trần và được tái sanh vào cõi trời Ba Mươi Ba. Vi nàng 
đã cúng dường lễ vật như vậy, nên nàng được hưởng vô lượng thiên lạc huy 
hoàng. Xiêm y, nữ trang, lâu đài, đều sáng chói với thât bảo, cùng voi ánh sáng 
спа vàng rong tuyét hao, ruc r& chiéu kháp mudi phuong vói kim sac nhu thé 
rải rác mọi hướng với những tia vàng tinh chát. 

Bay giờ, Tôn giả Narada dang du hành giữa thiên chúng, trong thay nàng 
bèn lại gần. Nàng cung kính dành lễ Tôn giả rói đứng chap tay trong dáng điệu 
sùng kính. Tôn giả hỏi nàng: 

658.  Thién nữ khoác y phục ánh vàng, 

Điểm trang đây ngọc báu kim hoàn, 
Thượng y vàng chói trông kiêu diém, 
Nàng chiếu sáng dau chăng điểm trang. 

659. Nang deo vòng đủ sắc là ai, 

Chiếc mão điểm trang tỏa sáng ngời, 
Che phủ mạng vàng ròng óng ả, 
Với bao hàng chuỗi ngọc buông lơi? 


! Xem РАА. Ш. 119, Mallikadevivatthu (Chuyện Hoàng hậu Mallika). 
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660. 


661. 


662. 


663. 


Bào vát hoàng kim két ngoc hóng, 
Ngoc trai và ngoc thach chen lóng, 
Minh cháu mát báo và hóng ngoc, 
Nhu mát bó cáu ngoc sáng trong. 
Tiéng chim khóng tuóc dáng yéu thay, 
Tiếng của hông nga chúa ở đây, 
Cùng tiếng sơn ca êm ái quá, 

Diu dàng nghe chúng hót từng bay, 
Khác nào âm điệu đàn năm thứ, 
Đồng tau lên hòa khúc nhạc hay. 
Xe của nàng hoàn hảo sáng ngòi, 
Khảm đây bảo ngọc thật xinh tươi, 
Thiên xa lộng lẫy và cân xứng, 
Hình dáng hài hòa khắp mọi nơi. 
Thân sắc nàng như bức tượng vàng, 
Đứng bên xe ngọc tỏa hào quang, 
Hói nàng thiên nữ, khi ta hỏi, 

Hãy nói nghiệp gi qua áy mang? 


Và thiên nữ đáp lời: 


664. 


665. 


Tám mang vàng rong vói bao tran, 
Ngoc trai dày đặc phủ kim ngân, 
Lóng thành con cüng Cü-dàm Phát, 
Vô lượng phước điện, tịch diệt xong. 
Sau khi thiện sự đã hoàn toàn, 

Công đức được chu Phát tán duong, 
Con thọ hưởng lâu dài hạnh phúc, 
Vô sâu, vô bệnh, mãi an khương. 


837. CHUYEN LAU DAI CUA VISALAKKHI 
(Visdlakkhivimadnavatthu)"® (Vv. 34; УА. 169) 


Sau khi đức Thé Tôn đã viên tịch, khi Dai vương Ajatasattu (A-xa-thé) đã 
xây một Đại tháp ở Rãjagaha trên phần Xá-lợi mà vua nhận được và cử hành lễ 
hội cúng dường xong, cô con gái một nha làm vòng hoa tên Sunanda, một tín 
nữ, một vị Thánh đệ tử đắc quả Dự lưu, gửi nhiều tràng hoa thơm đến cúng bảo 
tháp, và vào các ngày trai giới chính nàng đi đến đó lễ bái. 

Về sau lúc từ trần, nàng duoc tái sanh làm thị nữ của Thiên chủ Sakka; và 
một hôm, Thiên chủ đi vào lâm viên Cittalatã, thay nàng đứng đó mà không bi 


I5 Xem J. VI. 97, Nimijataka (Chuyện Đại vương Nimi), số 5541; Т hig. v. 31-2, Mittatherigatha (Ké 


ngón cua Truong lào Ni Mitta). 
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anh huóng bói ánh hào quang cua tat ca các vi thién than chung quanh nàng. 
Ngài bén hói nàng ly do: 
666.  Thién nit là ai cáp mát huyén, 
Trong vuon lac thu Citta vién, 
Nàng dang di dan dau tién ching, 
Hau cán quanh nàng 6 cói thién. 
667. Khi chư thiên cõi Ba Mươi Ва, 
Vào Lạc viên này đủ mã, xa, 
Tất cả hào quang toàn hội chúng, 
Đồng thời được phóng tỏa lan ra. 
668. Song nàng đã đến tán nơi đây, 
Dạo bước lâm viên lạc thú này, 
Thân thê nàng không ai chiếu sáng, 
Vì sao dung sắc được như váy, 
Hói nàng thiên nữ, khi nghe hỏi, 
Hãy nói nghiệp gi tạo quả đây? 
Khi được Thiên chủ Sakka hỏi, Thiên nữ Sunanda đáp lời qua các van 
kệ này: 
669. Thiên chủ, nghiệp xưa tạo quả này, 
Hình dung, sanh thú của con đây, 
Vinh quang, uy lực, tàu Thiên chủ, 
Xin lang nghe con sẽ giải bày! 
670. Vuong Xá thành đây lạc thú kia, 
Con là tín nữ Sunanda, 
Tín tâm đây đủ hành trì giới, 
Bồ thí hân hoan rộng rãi mà. 
671. Cac thứ đèn dau, thức uóng ăn, 
Tọa sàng, y phục thứ cần dùng, 
Con dâng cúng những người chơn chánh, 
Cùng với niềm thành kính, tịnh tâm. 
672. Vào ngày mười bón với mười lim, 
Ngày thứ tám trong mỗi nửa trăng, 
Và những ngày nào lễ đặc biệt, 
Liên quan B6-tat giới tu thân. 
673. Соп hành trì bát quan trai giới, 
Đức hạnh bản thân giữ suốt đời, 
Như vậy trong lâu đài lạc trú 
Điều thân tiết độ, cúng dường hoài. 


572 % KINH TIỂU ВО 


674. Hai mang, sát sanh, con tránh xa, 
Giữ mình không dói tra sai ngoa, 
Cũng không trộm cắp hay tà dục, 
Thói uống rượu say cũng đoạn trừ. 
675. Thích thú con tu hành ngũ giới, 
Chuyên tâm hoc Thánh dé tinh thông, 
Con là dé tử Cu-dam Phật, 
Bậc Nhãn Quang danh vong lẫy lừng. 
676. Тһиб trước, một nhà quyên thuộc con, 
Đã đưa con đủ loại hoa vóng, 
Con dáng tat са vóng hoa 4 ay, 
Tại tháp của Ngài, đức Thé Tôn. 
677. Vào ngày trai giới có trăng ram, 
Con đến cúng dường với tín tâm, 
Hương liệu, vòng hoa, dầu đủ thứ, 
Tại đền bảo tháp, chính tay dâng. 
678. Уі hạnh nghiệp ngày trước cua con, 
Dâng tràng hoa, táu đức Thiên hoàng, 
Hình dung, cảnh giới này con đạt, 
Vinh hiển cao sang đủ lực thân. 
679. Уі hạnh nghiệp xưa tao ở đời, 
Con thường giữ giới bát quan trai, 
Kết thành thiện quả ngày sau đến, 
Thiên chủ, con mong đạt Bất lai. 
Rồi Thiên chủ Sakka trình van dé này với Tôn giả Vangisa. Tại Hội nghị kết 
tập kinh điển, Tôn giả thuật chuyện này với chư Trưởng lão thời ây đang biên 
soạn giáo pháp và chư уі thêm chuyện này đúng như thật vào Kinh tạng. 


§38. CHUYEN LAU DAI CAY SAN НО 

(Paricchattakavimanavatthu) (Vv. 35; VvA. 172) 

Bay giờ, đức Thé Tôn trú tai Savatthi, trong Kỳ Viên. Một dé tử tai gia day 
tín thành cúng đường thực phẩm lén đức Thé Tôn tai nhà riêng vô cùng trong thé. 

Ngay lúc áy, một nữ nhân lượm củi trong Hắc Lâm thấy một сау Asoka (Vô 
Uu) dang nở hoa. Bà đi nhặt các cành hoa, đến rải quanh đức Thế Tôn, cung 
kính đảnh lễ Ngài rói ra vé. 

Sau đó bà từ trần, được tái sanh vào cõi trời Ba Mươi Ba, hưởng lạc thú tại 
Nandana (Ну Lạc viên), cùng với đoàn tiên nữ ca múa tham dự lễ hội dưới cây 
thiên hoa san hô. Tôn giả Mahàmoggallàna cũng thay nang và hỏi nàng nhu váy: 


680. 


681. 


682. 


683. 


684. 


685. 


686. 


Cùng với san hô, các loai hoa, 
Vườn tiên tuyệt my đẹp lòng ta, 
Kết thành từng chuỗi hoa thiên giới, 
Nàng thích thú và cất tiếng ca. 
Trong khi nàng múa với toàn thân, 
Xoay tít tứ chi kháp moi phuong, 
Am nhac thién dinh vang vong dén, 
Bén tai nghe qua that du duong. 
Trong khi nàng mua vói toàn than, 
Xoay tit tứ chi khắp moi phuong, 
Nhe nhe huong trời lan tỏa rộng, 
Làn huong diu ngot tao hán hoan. 
Dang lúc nàng di chuyén dáng hinh, 
Trám cài bím tóc két bén minh, 

Am vang nhu tiéng to hóa tau, 

Nam thir dàn huyén diéu hop thành. 
Vòng tai được gió thói ngang qua, 
Lay dóng theo làn gió nhe dua, 

Ám huóng các vòng vảng ngọc ay, 
Khac nao nam tiéng nhac déng hoa. 


Và huong cua các chuói huong hoa, 
Kha ái trén dau nhe (да га, 

Thoang thoáng bay di kháp moi huóng, 
Gióng nhu cáy mafijüsaka. 

Nàng thó làn huong thát ngot ngào, 
Nàng nhin vé dep сбі trói cao, 

Hói nàng thiên nữ, khi nghe hỏi, 

Нау nói qua day спа nghiép nào? 


Sau đó, thiên nữ dap lời: 


687. 


688. 


Thuở trước, con dâng cúng Phật-đà, 
Những vòng hoa đẹp Asoka, 
Đỏ hông, rực sáng như màu lửa, 
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Ngào ngạt hương thơm thoang thoảng đưa. 


Khi đã thực hành thiện nghiệp xong, 


Nghiệp lành được đức Phật tuyên dương, 


Nay con thọ hưởng nhiêu ân phước, 
Võ bệnh, vô sâu, mãi lạc an. 
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TÓNG KÉT 
Lau dài huy hoàng, lau dài do cüng mía, lau dài truóng ky, lau dài Lata, lau 
dài Guttila, lau dài ruc гб, lau dài Pesavati, lau dai Mallika, lau dài Visalakkhr, 
lâu đài cây san hô. 
Phẩm này được biết qua các chuyện trên. 
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IV. PHAM DÓ SAM 
(MANJITTHAKAVAGGA) 


$39. CHUYEN LAU DAI DO SAM 

(Manijitthakavimanavatthu)” (Vv. 37; VvA. 176) 

Bay giờ, đức Thé Tôn đang trú tại Savatthi, trong Ky Viên. Lúc Ngài dang 
được cúng dường thực phẩm theo cách được miêu tả trong lâu đài trước, một 
nữ tỳ của nhà nọ đã lượm hoa từ cây Sala đang nở rộ trong Hác lâm, xâu từng 
chuỗi thành những bó hoa nhỏ, гбі lượm rất nhiều hoa quý, những hoa đã rụng, 
và nàng di vào thành. 

Nàng thấy đức Thế Tôn đang an tọa trong ngôi đình, và với tín tâm nàng 
trân trọng cúng dâng các bó hoa ấy đặt chung quanh tọa cụ của Ngài, rải thêm 
các hoa kia rồi cung kính dành lễ Ngài, đi vòng quanh Ngài ba lần theo đúng 
nghi thức và ra di. 

Vé sau nàng từ trần và được tái sanh vào cõi trời Ba Mươi Ba. Tại đây, một 
lâu đài dành cho nàng được làm băng pha lê đỏ, và trước đó là một rừng Sala 
hùng vĩ với mặt đất được rải cát vàng. Khi thiên nữ bước ra khỏi lâu đài và đi 
vào rừng Sala, các cây hoa rạp mình xuống và rắc hoa trên thân nàng. 

Tôn giả Mahàmoggallàna đến gân nàng như đã tả ở trên, và hỏi nàng: 

689. Dó sam lau cao trải cát vàng, 

Kia nàng thiên nữ thật vinh quang, 

Nàng đang thưởng thức đàn hòa tâu, 

Năm thứ âm thanh thật dịu dàng. 
690. Nang bước xuống lau lộng lay kia, 

Làm băng châu ngọc, trai kim sa, 

Vào rừng Song Tho Sila ay, 

Diễm lệ muôn đời nở rộ hoa. 

691. Dưới từng góc đại tho Sala, 

Nàng đứng dừng chân, thiên nữ kia, 

Hùng vĩ cây nghiêng mình cúi rạp, 

Trước nàng, rải rắc cả muôn hoa. 
692. Mui huong của đại thọ Sala, 

Lay dóng theo làn gió nhe dua, 


9 Bán PTS và Tích Lan viết Mañjetthaka. Bàn CST và Thái Lan viết Mañjitthaka. 
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Chim chóc dáp diu bay moi huóng, 
Khác nào сау mafijusaka. 
693. Nang tho làn huong thanh tinh thay, 
Nàng nhin уе dep quy cao пау, 
Hói nàng thiên nữ, khi nghe hỏi, 
Hãy nói nghiệp gi tạo quả đây? 
Khi được nghe Trưởng lão hỏi, nàng thiên nữ ngâm các vân kệ đáp lời: 
694.  Thuở được làm người giữa thé nhân, 
Con là nô lệ của nhà chông, 
khi nhìn đức Phật đang an tọa, 
Con rải bóng Sala cúng dâng. 
695. Thoi ду tâm đây đủ tín thành, 
Con dâng lên với chính tay mình, 
Phật-đà một chiếc vòng hoa đẹp, 
Bang đám Sala kết thật tinh. 
696. Khi đã thực hành thiện nghiệp xong, 
Nghiệp lành này, đức Phật tuyên dương, 
Nay con thọ hưởng nhiều ân phước, 
Vô bệnh, vô sầu, mãi lạc an. 


§40. CHUYỆN LẦU ĐÀI SÁNG CHÓI 

(Pabhassaravimünavatthu) (Vv. 37; VvA. 178) 

Bay giờ, đức Thé Tôn trú tai Rajagaha. Thời ay, ở Rajagaha có một đệ tử cu 
sĩ day tín thành đôi với Trưởng lão Mahamoggallana. Một trong hai có con gái 
vị này là một tín nữ có lòng thành kính đôi với bậc Trưởng lão ду. 

Một hôm, Tôn giả Mahamoggallana đi khát thực trong thành Вај agaha, dén 
tan nhà à ay. Cô gái thay Tôn giả, long đây hoan hy, bảo sửa soạn chó ngôi, và 
khi Tôn giả đã an tọa tại đó, nàng cúng dường một tráng hoa lài và đồ đây mật 
mía vào bình bát của Tôn giả. Tôn giả vân ngôi yên vì muón nói lời tùy hy công 
đức. Cô gái tỏ ý răng nàng không có thì giờ 46 nghe Tôn giả vì đang bận nhiều 
công việc nhà và nói: 

— Con sẽ xin nghe pháp vào một ngày khác. 

Rồi nàng cung kính đảnh lễ vị Trưởng lão và giã từ. Ngay hôm ấy, nàng từ 
tran và tái sanh vào cõi trời Ba Mươi Ba. Топ giả Mahamoggallana đến gần 
nàng và hỏi nàng qua các vân kệ này: 

697. Thiên nữ dung nhan đẹp rỡ rang, 

Xiêm y lấp lánh, tỏa hào quang, 
Tứ chi bóng loáng chiên-đàn phán, 
Vĩ đại thay, thần lực của nàng! 
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Thiên nữ là ai, đầy diém lệ, 

Thay ta, nàng dành lễ nghiêm trang? 
698. Sang tọa cao sang, dat báo châu, 

Sáng ngời nàng ngự ở trên lầu, 

Hào quang tỏa chiếu như Thiên chủ, 

Trong Ну Lạc viên chăng khác đâu. 
699. Ngày trước, nàng tu thiện hạnh nào, 

Nghiệp gì, nàng hưởng quả trời cao, 

Нді nàng thiên nữ, khi nghe hỏi, 

Hãy nói quả này, bởi cớ sao? 
Được Trưởng lão hỏi như vây, nàng thiên nữ giải thích qua các vần kệ: 
700. Топ gia di xin vật cúng dường, 

Con dâng mật mía với hoa tràng, 

Đây là kết quả hành vi ay, 

Con hưởng thọ thiên giới lạc an. 
701. Song con ân hận mãi trong tâm, 

Vì đã trót gây việc lỗi lầm, 

Tôn giả, con không nghe Chánh pháp, 

Pháp vương khéo giảng ở trên trần. 
702. Уау con xin chúc: “Phước phán Ngài.” 

Lân man phan con, bát cứ ai, 

Khích lệ con vào trong đạo lý, 

Pháp vương khéo giảng ở trên đời. 
703-04. Bát cứ ai đây đủ tín tâm, 

Tin vào đức Phật, Pháp, Tang đoàn, 

Đêu hơn con hăn về dung sắc, 

Thọ mạng, hào quang, danh vọng vang, 

Thiên chúng này hơn con các mặt, 

Hiên vinh than lực đại huy hoàng. 


$41. CHUYÊN LAU DAI CON VOI (Nàgavimünavatthu) (Vv. 38; VvA. 181) 

Bay giờ, đức Thế Tôn trú tại Ba-la-nai, ở Isipatana (chư tiên doa xứ) trong 
Vườn Nai. Thời ду, một nữ đệ tử tại gia sông ở Ba-la-nai là Ке mộ dao đây tín 
tâm, thực hành giới đức, nhờ người khác dét một bộ y và giặt thật sạch dé cúng 
dường đức Thé Tôn. 

Bà đi đến, đặt bộ y dưới chân Ngài và nói như váy: 

- Bạch Thé Tôn, mong đức Тһе Tôn từ bi nhận bộ у này dé con được hạnh 
phúc an lạc lau dài! 
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Đức Thé Tôn nhận bộ y và nhìn thay các đức tính day đủ của bà, bèn thuyết 
pháp cho bà. Lúc kết thúc, bà đắc quả Dự lưu, cung kính đảnh lễ Thé Tôn, đi 
quanh Ngài một vòng đúng nghi thức rói về nhà. 

Chăng bao lâu sau, bà từ trần và được tái sanh vào cõi trời Ba Mươi Ba, và 
được Thiên chủ Sakka sung ái, đặt danh hiệu Yasuttara. 

Do uy lực công đức của thiên nữ này, một con voi cao quý xuất hiện được 
phủ trong tám lưới bang vàng, rồi một chiéc đình băng bảo ngọc hiện ra trên 
lung voi, bên trong có bảo tọa bang ngọc trang hoàng lộng lẫy. Trong đôi ngà 
voi có hai hó sen diém lệ, rực rỡ với hoa sen, hoa súng đồng thời hiện ra. Tại 
đó, trên các đài sen, các tiên nữ cầm năm loại nhạc cụ đàn ca múa hát. 

Đức Thé Tôn, sau khi đã ở tai Ba-la-nai một thời gian như ý, liền khởi hành 
vé phía Sãvatthi. Đến đó, Ngài trú trong Kỳ Viên. Bay giờ, thiên nữ ấy suy 
ngẫm vé cảnh cực lạc của nàng và duyên cớ việc kia, liền nhận thấy: “Việc này 
là do nhân duyên cúng dường bậc Dao su." 

Lòng đây hoan hỷ, tín thành và cung kính đôi với Ngài, nàng phi hành qua 
khong gian trén lung báo tuong huy hoàng cua nàng khi dém da vé khuya, rói 
giáng ha từ lung voi, đến dành lễ đức Thé Tôn, vươn đôi tay ra chap lai và đứng 
gân đó. 

Tôn giả Vangisa được sự đồng ý của Thé Tôn, bèn hỏi nàng như váy: 

705. Ngự trên thiên tượng thật huy hoàng, 

Bao phủ toàn châu báu ngọc vàng, 

Đại tượng oai hùng kim võng phủ, 

Cân đai đẹp lộng lẫy muôn phân, 

Hỡi nàng thiên nữ đây trân bảo, 

Đã đến đây qua giữa cõi không. 
706. Phía trên của mỗi chiếc ngà voi, 

Xuất hiện hô sen nở đẹp tươi, 

Trong tựa pha lê, làn nước mát, 

Từng đoàn nữ nhạc bước ra ngoài, 

Giữa hồ sen khiến lòng mê mån, 

Tiên chúng này dang múa tuyệt voi. 
707. Но nàng thiên nữ đại huy hoàng, 

Nàng đã đạt bao đại lực than, 

Cóng duc gi xua nàng dà tao, 

Khi tái sanh làm mót thé nhán? 

Vi sao than luc nàng ngời sáng, 

Dung quang toa sáng kháp mudi phuong? 

Được vị Trưởng lão hỏi nhu vậy, thiên nữ đáp lại qua các van kệ này: 


708. 


709. 


710. 
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Khi dén Ba-la-nai thuó xua, 

Con dang đức Phật bộ cà-sa, 

Bái chân Ngài, kế con ngôi xuống, 
Hoan hy chắp tay lễ Phật-đà. 

Đức Phật màu da sáng tựa vàng, 
Day con khó, tập ây vô thường, 
Niét-bàn, khó diệt là trường cửu, 
Ngài day con dán biết đúng đường. 
Đời con ngăn ngui, voi Па tran, 
Tu dó mang chung duoc hóa than, 
Uy danh ở giữa đoàn thiên chúng, 
Tam Thập Tam thiên thật lẫy lừng, 
Ái hậu Sakka cùng mỹ hiệu, 
Yasuttarà hiên hách mười phương. 


$42. CHUYEN LAU DAI ALOMA (Alomavimanavatthu) (Vv. 39; VvA. 184) 

Trong lúc đức Thé Tôn trú gần Ba-la-nai, tại Isipatana (chu tiên doa xứ), 
trong Lộc Uyên, Ngài vào thành Ba-la-nai dé khát thực. Tại đó, một nữ nhân 
nghèo khó tên Aloma thay Ngài, với tâm đây thành tín nhưng không có gi khác 
ngoài chiếc bánh kummasa dé cúng dường, bèn suy nghĩ: “Một vật như thé này 
được cúng dường đức Thế Tôn sẽ có kết quả vĩ đại cho ta.” Rồi bà đem dâng 
Ngài chiếc bánh kummasa băng bột gạo khô cứng, không có muối và bé vụn. 
Do việc cúng đường này, tâm bà cảm thây hoan hý. 


Đức Thé Tôn nhận bánh. Về sau ba từ trân và được tái sanh vào cõi trời Ba 


Muoi Ba. 


Ton gia Mahamoggallana hói bà: 


711. 


712. 


713. 


Nàng thiên nữ sắc dep siêu pham, 

Đang chiêu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng, toàn thân đều tỏa sáng, 

Như vì sao cứu hộ trân gian. 

Vì sao nàng được sắc như vây? 

Vi cớ gi nàng vinh hiên đây? 

Những lạc thú nào nàng mến chuộng, 
Trong tám déu xuất hiện ra ngay? 

Нбі nàng thiên nữ đại oai thân, 

Nàng tạo đức gì giữa thê nhân? 

Vi có gi oai nghi rực rỡ, 

Dung quang tóa sáng kháp muói phuong? 
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714. 


715. 


716. 


717. 


718. 


$43. CHUYÉN LÁU DÀI CUA TÍN NÜ CUNG CHÁO GAO 


Nàng thién пй áy hy tám tràn, 

Được Muc-lién Tôn gia hỏi han, 

Nàng giai dap ngay phan hanh nghiép, 
Va day la két qua cho nang: 

“О Ba-la-nai ду ngày xưa, 

Con có lòng tin tưởng Phat-da, 

Than Tóc Mat Troi day anh sang, 

Tay con dáng bánh Kummäsa.”° 

Hay nhin phuóc bau Kummasa, 

Miếng bánh không nêm muỗi cứng khô, 
AI sẽ chăng hành nhiều thiện sự, 

Khi nhìn hạnh phúc Aloma. 

Vì thé sắc con đẹp thé này, 

Và con vinh hién ở nơi đây, 

Bất ky lạc thú nào trong đạ, 

Yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 

Xin trình Tôn giả đại oai thân, 

Công đức con làm giữa thé nhân, 

Vì thế oai nghi con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


(Kafijikadayikavimanavatthu) (Vv. 39; VvA. 185) 


Bay giờ, đức Thé Tôn trú tai Andhakavinda. Thời ay, một cơn bệnh do trúng 
gió phát sanh trong bung Thé Tôn. Đức Тһе Tôn bảo Tôn giả Ananda: 
- Này Ananda, khi ông di khát thực, hãy đem về một ít cháo chua dé làm 


thuốc trị bệnh cho Ta! 
- Bạch ТһЕ Tôn, con sẽ làm như vậy. 


Tôn giả hứa xong, câm bình bát do Tứ Đại Thiên Vương tặng, đến đứng 
trước cửa nhà vi y sĩ cận sự của Tôn giả. Bà vợ của y sĩ thây Tôn giả, liên dành 


lễ, câm bình bát và bảo vị Trưởng lão: 


— Bạch Tôn giả, Tôn giả cán loại thuóc gi? 


Ва ay là người thông minh nên đã nhận ra: “Irưởng lão này đên đây cân 


dược liệu chứ không phải thực phâm.” 
Và khi Tôn giả bảo: 
— Хіп cho một ít cháo gạo. 


Sữa kem đông. 
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Bà suy nghĩ: “Thuốc này không phải dành cho Su phu ta, qua thật chiếc 
bình bát này không phải của ai khác ngoài chiếc bình bát của đức Thế Tôn. Nào 
ta hãy tìm cho được loại cháo gạo thích hợp với vị Cứu Nhân Độ Thé!" 

Lòng tràn ngập hân hoan cung kính, bà nâu món cháo với nước trái táo, đồ 
đây bình bát và 46 dùng chung với món cháo, bà sửa soạn thêm vài thực phẩm 
khác nữa. Nhờ dùng món này, bệnh của đức Thế Tôn được thuyên giảm. Về sau 
bà ay từ trần, tái sanh vào cõi trời Ba Mươi Ba, tho hưởng đại thiên lạc. 

Tôn giả Mahàmoggallàna hỏi bà như vay: 

719. Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, 

Đang chiếu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng, toàn thân đều tỏa sáng, 
Như vì sao cứu hộ trân gian. 
720. Vi sao nàng được sắc như váy? 
Vi cớ gi nàng vinh hiên đây? 
Những lạc thú nào nàng mến chuộng, 
Trong tâm đều xuất hiện ra ngay? 
721.  Hỡi nàng thiên nữ dai oai than, 
Nàng tạo đức gì giữa thế nhân? 
Vi có gi oai nghi rực rỡ, 
Dung quang (да sáng kháp mudi phuong? 
722. Nang thiên nữ ay hy tâm tràn, 
Duoc Muc-lién Tón già hói han, 
Nàng giải đáp ngay phân hanh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 
723. “Kiếp xưa, con ở Andhaka, 
Con cúng cháo dâng đức Phật-đà, 
Đắng có hào quang dùng món cháo, 
Nấu cùng trái táo với dầu pha. 
724. Tron chút hó tiêu với tỏi ta, 
Cho thêm vào ít nước Lãma, 
Với lòng thành tín, con dâng cúng, 
Lên đẳng Chánh nhân, đức Phật-đà. 
725. Nit hoàng Chánh hậu Chuyên Luân Vương, 
Khả ái toàn thân dep ven toàn, 
Yếu điệu dưới mắt nhìn Thánh chúa, 
Cũng không có giá trị ngang băng, 
Một phân mười sáu người thành tín, 
Dem món cháo hoa áy cúng dường. 
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726. Một tram con ngựa, tram cân vàng, 
Xa giá do la kéo một tram, 
Kiéu nữ trăm ngàn trang điểm ngọc, 
Hoa tai, giá trị cũng không băng, 
Một phần mười sáu người thành tín, 
Dem món cháo hoa ây cúng dường. 
727. Mottram voi ở Tuyết Cao sơn, 
Ngà giống càng xe, thật tráng cường, 
Vương tượng oai hùng mang áo giáp, 
Cân đai vàng ngọc cũng không băng, 
Một phần mười sáu người thành tín, 
Dem món cháo hoa ây cúng đường. 
728. Du nguoi nám git moi quyén nang, 
Kháp bón dai cháu cüng cháng bang, 
Chi mot phan mudi sáu lé vat, 
Người dem món cháo ấy cúng dang.” 


844. CHUYEN LAU DAI TINH ХА 
(Vihãravimäanavaffhw)°` (Vv. 40; УА. 187) 


Bay giờ, đức Thé Tôn đang trú tai Savatthi, trong Ky Vién tinh xa. Thói 
ay, Visakha, vi dai dé tử nữ cu sĩ đã được các ban hữu và người hau can thuc 
giuc di chơi một vòng trong hoa viên nhân một ngày lễ hội. Được tắm rửa và 
xoa dâu thơm cân thận, bà ăn một bữa thịnh soạn xong, tự trang điểm với bộ nữ 
trang đại quý giá, rồi được một đám bạn đông hành năm trăm người, bà rời nhà 
ra đi với đoàn người hộ tông linh đình. 


Trong khi tiễn vé hoa viên, bà suy nghĩ: “Cuộc vui chơi nhàn nhã như thuở 
còn thiếu nữ đối với ta giờ đây có nghĩa gì? Nào ta hãy đi đến tinh xá, dành lễ 
đức Thê Tôn cùng chư Tôn giả, làm phát khởi tín tâm và ta sẽ nghe pháp!” 

Bà liên đi đến tinh xá, dừng lại bên đường, cởi bộ trang sức đại quý báu 
ây ra, trao vào tay một nữ tỳ, kính lễ đức Thê Tôn, rôi ngôi xuống một bên. Bà 
nghe pháp xong, cung kính dành lé dirc Thé Ton, di vong quanh Ngai theo dung 
nghi thức va rời tinh xá. Vira di một chặng đường ngán, bà liên bao nữ ty: 

- Nào, ta muôn đeo bộ nữ trang. 

Trước đây cô gái ay đã buộc nó thành một gÓI, đặt trong tinh xá, rồi đi 
quanh quán một lúc, đến giờ ra vé lại quên báng việc kia. Nang thú nhận: 

— Con quén mát, chác nó cón ó dó. Con sé di kiém vë dáy. 


Và nàng lién quay lai. Visakha lai báo: 


?! Xem S. I. 232, Yajamanasutta (Kinh Tổ chức lễ dan); Sn. 39, Ratanasutta (Kinh Châu bau); Vv. 48, 
Daddallavimànavatthu (Chuyện Іди dai rực ro); Kv. 553. 
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— Duoc rói, néu nó dà duoc cát trong tinh xá và quén mát, thi vi lợi ich cua 
tinh xa, ta sé cung duong bó trang strc ay. 

Rồi bà trở lại tinh xá, đến gần đức Thé Tôn, cung kính đảnh lễ Ngài, trình 
lên Ngài ý định của bà và thưa: 

— Bạch Thé Tôn, con muốn xây một tinh xá, ước mong đức Thé Tôn từ bi 
cho phép conl 

Đức Thế Tôn chấp thuận băng cách im lặng. 

Khi Visakha đã dáng lễ cúng dường bộ nữ trang đặc biệt ây trị giá chín trăm 
triệu đồng tiền vàng, Tôn giả Trưởng lão Moggallàna giám sát công trình xây 
cát ay. 


Ngôi tinh xá được hoàn tất trong vòng chín tháng, dành cho đức Thế Tôn 
và Tăng chúng một tòa lâu dài thích hợp để an trú, trang bị đủ một ngàn phòng. 
Năm trăm phòng ở tang dưới và năm trăm phòng ở tang trên, tương truyền đó 
là một lâu đài như ở trên thiên giới, sàn được xây như một bức tranh băng châu 
báu cân hình những vòng hoa được phác họa tuyệt mỹ. Những bức tranh trên 
da thú, trát thạch cao trăng đẹp mắt, những dó gỗ đánh bóng tinh xảo mỹ thuật; 
và các phán nội that cân xứng hài hòa như tường, cột, kèo, đòn tay, tâm trang trí 
góc tường, trụ cửa lớn, cửa sô, cau thang, v.v... khéo thiét ке kha ái; va các gian 
nhà phụ, tư thất, mái dinh, mái hiên,... đêu được dựng lên. 

Khi tinh xá đã xong và bà sắp cử hành lễ cúng dường tặng vật tri giá chín 
trăm triệu đồng tiền vàng, bà nhìn tháy vé huy hoàng của lâu đài trong lúc bà 
bước lên thượng lầu cùng năm trăm bạn đồng hành và hoan hy nói với ho: 

— Bát cứ công đức gi ta nhận được nhờ xây cát lâu dài này, xin chư vị đồng 
hưởng, ta xin phân phát đều công đức đến chư vị đã dự phán vào đây. 

— Quả thật, quả thật, mong được như vậy! 

Chu УІ ay đồng thanh nói với lòng tín thành và tat cả đều hoan hy. 

Vào dip ay, có một tín nữ dự phần vào việc đồng hưởng công đức này với 
một tâm tư đặc biệt. Chăng bao lâu sau đó, nàng từ trần và được tái sanh vào 
cõi trời Ba Mươi Ba. Do uy lực công đức của nàng, một lâu đài vĩ đại xuất hiện 
cho nàng, có thê du hành qua không gian, tráng lệ với nhiều nhà có nóc nhọn, 
hoa viên, hô sen, v.v... dài mười sáu do-tuán và rộng tám do-tuán, tỏa sáng một 
trăm do- tuần nhờ hào quang của chính nó. Khi thiên nữ đi đâu, nàng cùng di 
với lâu đài ây và một đoàn hộ tống gồm cả ngàn tiên nữ. 


Về phân Visakha, nhờ công đức bó thí hào phóng và tín tâm cao độ đã 
được tái sanh vào cõi trời Hóa Lạc, đạt đến ngôi vị Chánh hậu của Thiên chủ 
Sunimmita. 

Bay giờ, Tôn giả Anuruddha trong lúc du hành lên thiên giới, thay ban 
của Visakhà đã được tái sanh vào cõi trời Ba Mươi Ва, bèn hỏi nàng nhu váy: 
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729. Nang thién nit sac dep siéu phàm, 
Dang chiếu mười phuong với ánh quang, 
Nàng đứng, toàn thân déu tỏa sáng, 
Như vì sao cứu hộ trần gian. 

730. Trong khi nàng múa với toàn thân, 
Xoay tít tứ chi khắp mọi phương, 
Âm nhạc thiên đình vang vọng đến, 
Bên tai nghe quả thật du dương. 

731. Trong khi nàng múa với toàn thân, 
Xoay tít tứ chi khắp mọi phương, 
Nhè nhẹ hương trời lan tỏa rộng, 
Làn hương địu ngọt tạo hân hoan. 

732. Bang lúc nàng di chuyên dáng hình, 
Trâm cài bím tóc kết bên mình, 
Âm vang như tiếng tơ hòa tấu, 
Năm thứ đàn huyền diệu hợp thành. 

733. Vong tai được gió thói ngang qua, 
Lay động theo làn gió nhẹ đưa, 
Âm hưởng các vòng vàng ngọc ây, 
Khác nào năm tiếng nhạc đồng hòa. 

734. Và hương thơm của các tràng hoa, 
Khả ái, dịu dàng cứ tỏa ra, 
Từ đỉnh đầu nàng bay mọi hướng, 
Giỗng như cây mañjũsaka. 

735. Nàng thở làn huong diu ngọt sao, 
Nàng nhìn vẻ đẹp thật thanh cao, 
Нбі nàng thiên nữ, khi nghe hỏi, 
Hãy nói quả đây của nghiệp nào? 

Nàng thiên nữ đáp lại như vây: 

736. Топ gia, ở thành Xá-vệ xưa, 
Bạn xây tinh xá cúng Táng-già, 
Với tâm thành tín, con hoan hy, 
Khi tháy tóa nhà dep mát ta. 

737. Do hoan hy tinh lac nhu váy, 
Con được lâu đài tuyệt diệu đây, 
Mười sáu do-tuân trong mọi phía, 
Nhờ thân lực nhẹ lướt trời mây. 

738. Lâu đài có nóc nhọn nhiều tang 
Cân xứng, được quy hoạch mọi phan, 
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Ánh sáng tỏa tràn lan rực rỡ, 

Chung quanh khắp cả trăm do-tuân. 
739. Con có hó sen ở chốn này, 

Cá trời bơi lội lượn lờ đây, 

Nước trong lap lánh đôi bờ mép, 

Уібп với cát vàng ánh đẹp thay! 
740. Mặt hồ đây đủ loại hoa sen, 

Hoa súng tráng ngàn mọc phủ lén, 

Làm đắm say lòng, cơn gió nhe 

Dua làn huong diu toa kháp mién. 


741. Cac khu rừng moc khóm hồng đào, 
Cüng vói dira, cau, mit, co dau, 
Bao loai cay khong trong van moc, 
Ở bên trong của cả lâu cao. 


742. Vang lên bao tiếng nhạc êm đêm, 
Văng văng tiếng cười nói của tiên, 
Nếu kẻ nào mơ nhìn cảnh ây, 
Cũng thành người hạnh phúc vô biên. 

743. Lâu đài duoc tạo dựng như vây, 
Nhìn ngăm thật là tuyệt diệu thay, 
Chiếu sáng khắp nơi nhờ thiện nghiệp, 
Ta cân tạo phước đức đời này. 

Sau đó, vị Trưởng lão muón nàng nói đến noi tái sanh của Visakha, bèn 

ngâm kệ: 

744. — Rõ ràng nhờ tinh lạc hân hoan, 
Nàng được lâu đài tuyệt mỹ quan, 
Còn nữ nhân kia dâng tặng vật, 
Đâu là sanh thú hóa thân nàng? 

745. Tôn giả, nàng kia chính bạn hiên, 
Nàng xây tinh xá dai trang nghiêm, 
Cúng dường Tăng chúng, am tường pháp, 
Nên đã tái sanh Hóa Lạc thiên. 

T46.  Sunimmita Chánh hậu là nàng, 
Phước quả nghiệp kia khó nghĩ bàn, 
Tôn giả, những điều ngài muốn hỏi, 
Con đã giải thích thật tinh tường. 

747. Bởi vậy nên khuyên nhủ thế nhân, 
Hân hoan bó thí đến chư Tăng, 
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Láng tai nghe pháp, tám thành tín, 
Sinh được làm người thật khó khan. 

748. Ngài, bậc Đạo sư dạy bước đường, 
Giọng Ngài như giọng Phạm Thiên vương, 
Làn da trông giỗng như vàng ánh, 
Hãy cúng dường hoan hỷ chúng Tăng! 
Thí vật dâng lên đây tín ngưỡng, 
Sẽ đem phước quả lớn vô lường. 

749. Тап người được bậc Trí tuyên dương, 
Bốn cặp xứng danh đáng cúng dường, 
Là các môn йб Ngài Thiện Тһе, 
Lễ dâng chư vị quả vô lường. 

750. Bốn vị đi trên đạo thực hành, 
Bốn người được trú quả an lành, 
Chư Tăng chánh hạnh và chuyên chú, 
Giữ giới luật nhắm đạt trí minh. 

751. Vi mọi hữu tình, các thé nhân 
Cúng dường mong phước báu câu ân, 
Lễ dâng hào phóng lên Tăng chúng, 
Dem phước tái sanh quả bội phân. 

752. Vì Tăng chúng rộng lớn mênh mang, 
Vô lượng vô biên tựa đại dương, 
Đệ tử bậc Anh hùng dưới thê, 
Là người tôi thăng giữa phàm nhân, 
Nơi nào Tăng chúng đi truyên pháp, 
Chư vị đêu mang đến ánh quang. 

753. Những người dem lễ cúng chư Tăng, 
Lễ vật cúng dường thật chánh chơn, 
Bồ thí, hiến dâng theo Chánh pháp, 
Lễ kia đem quả lớn vô ngân, 
Cúng dường lễ vật lên Tăng chúng, 
Được các Phật-đà tan than luôn. 

754. Tích đức này đây chính phước dién, 
Những người kia tiễn bước đi lên, 
Giữa đời tâm ngập tràn hoan hy, 
Khi đã diệt ô nhiễm thấp hèn, 
Của thói tham xan cho tận gốc, 
Không còn lâm lỗi, sẽ sanh thiên. 
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Và Tôn giá Anuruddha từ đây trở vé nhân giới, trình lên bậc Đạo sư уап đề 
này đúng như Топ giả đã nghe từ vi thiên nữ kia. Đức Thé Tôn lây việc пау làm 
cơ hội đê thuyét pháp. 


845. CHUYÉN LAU ĐÀI BÓN NỮ NHÂN 

(Caturitthivimanavatthu) (Vv. 42; VvA. 195) 

Trong lúc đức Thé Tôn trú tai Savatthi, Tôn gia Mahamoggallana du hành 
thién giói nhu dà ке trên, đến cõi trời Ba Muoi Ba. Tai đó, trong bón láu dài 
Пеп tiép, Топ gia thay bón thiên nữ tho huóng thién lac, mói nàng có mót doàn 
hó tóng cà ngàn tién пй. 

Tôn giả lần lượt hỏi các thiện nghiệp mà thuở trước các nàng đã tao: 

755. Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, 

Đang chiếu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng, toàn thân đều tỏa sáng, 
Như vi sao cứu hộ tran gian. 
756. Vì sao nàng được sắc nhu váy? 
Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? 
Những lạc thú nào nàng mến chuộng, 
Trong tâm đều xuất hiện ra ngay? 
757.  Hỡi nàng thiên nữ dai oai than, 
Nàng tạo đức gì giữa thê nhân? 
Vi cớ gi oai nghi rực rỡ, 
Dung quang tóa sáng kháp muói phuong? 

Và ngay khi được Tôn gia hỏi, các thiên nữ lan lượt дар lời. Van kệ này 
duoc ngám dé dién ta su kién trén: 

758. Nang thiên nữ ấy hy tâm tràn, 

Được Mục-liên Tôn gia hoi han, 
Nàng giai dap ngay phan hanh nghiép, 
Va day là két qua cho nang: 

Tương truyền răng, vào thời đức Thé Tôn Kassapa, các nữ nhân nay được tái 
sanh vào một gia đình lương thiện, thành Pannakata, tại quốc độ có tên Esika. 
Khi đến tuôi trưởng thành, các nàng về nhà chồng và sống đời hòa hợp. 

Một nàng trong đám ay, thay một Ty-kheo di khát thực, bèn cúng dường 
một bó hoa súng xanh với tâm thành kính, một nàng cúng một bó hoa sen xanh 
cho một Tỷ-kheo khác, một nàng nữa cúng một bó sen đỏ, và một nàng nữa 
cúng các nụ hoa lài. 

Sau đó từ trần, các nàng được tái sanh vào cõi trời Ba Mươi Ba. Mỗi nàng 
có một đoàn hộ tông gồm cả ngàn tiên nữ. Sau khi thọ hưởng thiên lạc ở đó đến 
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tròn tho mạng, các nàng từ giã cõi ау và nhờ phước phan còn lại của nghiệp qua 
xưa, đã được tái sanh vào thời đức Phật Gotama, ở cùng cõi trời này và được 
Tôn giá Mahamoggallana hỏi theo cách đã được mô ta như trên. Một nàng Кё 
cho Trưởng lão nghe về hạnh nghiệp kiếp xưa nàng đã tạo: 
759. “Con đã cúng dường bó súng xanh, 
Một Ty-kheo khất thực trong thành, 
Esika quốc cao hùng vĩ, 
Thành phô Pannakata xinh. 
760. Vì thế sắc con đẹp thé này, 
Và con vinh hién ở nơi đây, 
Bất Ку lạc thú nào trong đạ, 
Меп chuộng tức thì xuât hiện ngay. 
761. Xin trình Tôn giả đại oai than, 
Công đức con làm giữa thê nhân, 
Vi thé oai nghi con ruc rỡ, 
Dung quang chiéu sáng khap mudi phuong." 
Топ già lai hói mót nàng khác: 
762. Nang thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, 
Đang chiéu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng, toàn thân đều tỏa sáng, 
Như vì sao cứu hộ trần gian. 
763. Vì sao nàng được sắc như vây? 
Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? 
Những lạc thú nào nàng тёп chuộng, 
Trong tâm đêu xuất hiện ra ngay? 
764. Hüi nàng thiên nữ dai oai thân, 
Nàng tạo đức gì giữa thé nhân? 
Vi có gi oai nghi rực rỡ, 
Dung quang toa sáng khắp mười phuong? 
765. Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Nàng giải đáp ngay phán hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 
766. "Dem bó sen xanh đến cúng dường, 
Một Ty-kheo khất thực trên đường, 
Esika quóc cao hùng vĩ, 
Thành Pannakata vẻ vang. 
767. Vì thế sắc con đẹp thê này, 
Và con vinh hiên ở nơi đây, 
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Bát ky lạc thú nào trong da, 
Mén chuộng tức thì xuất hiện ngay. 
768. Xin trình Tôn giả đại oai thân, 
Công đức con làm giữa thé nhân, 
Vì thế oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang chiếu sáng khắp mười phương.” 
Tôn giả lại hỏi một nàng khác: 
769. Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, 
Đang chiếu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng, toàn thân đều tỏa sáng, 
Như vì sao cứu hộ trần gian. 
770. Уі sao nàng được sắc nhu vay? 
Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? 
Những lac thú nào nàng mên chuộng, 
Trong tâm đều xuất hiện ra ngay? 
771. Нео nàng thiên nữ đại oai thần, 
Nàng tạo đức gi giữa thé nhân? 
Vi có gi oai nghi rực rỡ, 
Dung quang (да sáng kháp mudi phuong? 
772. Nang thiên nữ ấy hy tám tràn, 
Duoc Muc-lién Tón giá hói han, 
Nàng giái dáp ngay phan hanh nghiép, 
Và dáy là két quà cho nàng: 
773. “Trăng ngân là củ, lá sen xanh, 
Mọc nước hồ, con hái mây cành, 
Dâng cúng Tý-kheo đi khất thực, 
Esika quốc ở kinh thành, 
Huy hoàng tên gọi Pannakata, 
Diễm lệ cao vời vợi nói danh. 
774. Уі thế sắc con đẹp thê này, 
Và con vinh hiên ở nơi đây, 
Bát ky lac thü nào trong da, 
Yêu chuộng tức thi xuất hiện ngay. 
775. Xin trình Tôn giả đại oai thân, 
Công đức con làm giữa thê nhân, 
Vì thế oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang chiếu sáng khắp mười phương.” 
Tôn giả lại hỏi một nàng khác nữa: 


590 % KINH TIÉU ВО 


776. Nang thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, 
Đang chiêu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng, toàn thân đều tỏa sáng, 
Như vi sao cứu hộ tran gian. 
777. Уі sao nàng được sắc như váy? 
Vi cớ gi nàng vinh hiển đây? 
Những lạc thú nào nàng mến chuộng, 
Trong tâm đều xuất hiện ra ngay? 
778.  Hói nàng thiên nữ đại oai than, 
Nang tạo đức gi giữa thé nhân? 
Vi cớ gi oai nghi rực rỡ, 
Dung quang tóa sáng kháp muói phuong? 
779. Nàng thién nít áy hy tám tràn, 
Được Muc-lién Tôn gia hỏi han, 
Nàng giải đáp ngay phan hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 
780. “Con là tín nữ Sumanä, 
Hái nụ lài dâng sắc trắng ngà, 
Đến một người tâm đây hy lac, 
Ty-kheo khát thực ở thành xưa, 
Esika quốc cao hùng Уі, 
Diễm lệ là thành Pannakata. 
781. Уі thé sắc con đẹp thê này, 
Và con vinh hiển ở nơi đây, 
Bắt kỳ lạc thú nào trong dạ, 
Yêu chuộng tức thì xuát hiện ngay. 
T82. Xin trình Tôn giả đại oai thân, 
Công đức con làm giữa thé nhân, 
Vì thê oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang chiếu sáng khắp mười phương.” 


$46. CHUYEN LAU DAI VUON XOÀI 

(Ambavimanavatthu) (Vv. 43; РуА. 198) 

Bay giờ, đức Thé Tôn trú tai Savatthi. Thời йу, một tín nữ tại đó nghe nói vé 
kết quả vi đại và lợi ích vĩ đại do cúng dường tinh xá, nên lòng đây nhiệt thành, 
nàng cung kính đảnh lễ đức Тһе Tôn và nói như vây: 

— Bach đức Thé Tôn, con muôn nhờ người xây một tinh xá. Con cầu mong 
đức Thê Tôn chỉ cho con một nơi thích hợp! 
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Düc Thé Tón dua huán thi dén chu Táng. Chu vi chi cho bà mót noi thích 
hop. Sau dó, bà sai nguói xáy mót tinh xá chung quanh có tróng xoài. Tinh xá 
dugc nhüng hàng сау xoài bao boc day dü bóng mát và nuóc ngot, dát mau 
trăng rải rác cát vàng nhu những chuỗi ngọc trai, thật hoàn hao tráng lệ làm say 
lòng người. 

Tín nữ ấy lại trang hoàng tinh xá với thảm đủ màu và tràng hoa, hương liệu 
chăng khác kinh thành thiên giới. Bà thắp đèn dâu và phủ lên các cây xoài một 
lớp khán vải mới, rồi cúng dường tinh xá lên chư Tăng. 

Về sau bà từ trần và được tái sanh vào cõi trời Ba Mươi Ba. Tại day xuất 
hiện cho thiên nữ một lâu đài vĩ đại có vườn xoài bao bọc. Bà được đoàn tiên 
nữ vây quanh hộ tông và hưởng thọ thiên lạc. 

Tôn giả Mahamoggallana đến gan bà và hỏi: 

783. Nàng có vườn xoài gióng cảnh tiên, 

Mê hôn, cung điện thật trang nghiêm, 

Ngân vang bao tiếng đàn hòa tâu, 

Tiên chúng reo ca văng văng lên. 
784. | Mót cây đèn vi đại vàng ròng, 

Mãi mãi chiếu lan tỏa ánh hồng, 

Bao bọc chung quanh, cây cối mọc, 

Với khán che phủ trái bên trong. 
785. Уі sao nàng được cảnh vườn xoài, 

Cung điện uy nghi đẹp tuyệt vời? 

Vì cớ nào dung sắc diễm lệ? 

Tại sao nàng hiên hách trên trời? 

Bát ky lạc thú nào trong da, 

Yêu chuộng liền xuất hiện tức thời? 

786. Нё nàng thiên nữ đại oai than, 

Nàng tao đức gi giữa thé nhân? 
Vi cớ gi oai nghi rực rỡ, 
Dung quang tóa sáng khắp mười phương? 
787. Nàng thiên nữ áy hy tâm tràn, 
Được Muc-lién Tôn giả hỏi han, 
Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 

788. “Кіёр trước sanh làm một thê nhân, 
Ở cõi người trong chỗn phàm trần, 
Con xây tinh ха, xoài bao boc, 
Đem cúng dường lên cả chúng Tăng. 
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789. Khi ngôi tinh xá ay vừa xong, 
Con sẵn sàng làm lễ cúng dâng, 
Bao phủ vườn xoài băng vải mới, 
Đề nâng đỡ trái ở bên trong. 
790. Khi đã thắp cao một ngọn đèn, 
Tự tay con thực phẩm đưa lên, 
Chư Tăng của Phật-đà vô thượng, 
Thành tín, con dâng cúng Thánh hiên. 
791. Vì thế vườn con đẹp tuyệt vời, 
Lâu dài tráng lệ thật hùng oai, 
Ngân пра bao tiếng đàn hòa tâu, 
Tiên chúng ca vang vọng khắp noi. 
792. Một cây đèn vĩ đại vàng ròng, 
Mãi mãi chiếu lan tỏa ánh hồng, 
Bao bọc chung quanh, cây côi mọc, 
Với khăn che phủ trái bên trong. 
793. Уі vậy sắc con đẹp thé này, 
Và con vinh hién ó noi dáy, 
Bát ky lac thü nào trong da, 
Yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 
794. Xin trình Tôn giả đại oai thần, 
Công đức con làm giữa thê nhân, 
Vì thế oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


847. CHUYEN LAU DAI HOÀNG КІМ 

(Pitavimünavatthu)? (Vv. 44; VvA. 200) 

Sau khi đức Thé Tôn diệt độ, và khi Dai vương Ajatasattu (A-xà-thé) đã 
dựng Dai tháp ở Rajagaha dé thờ phan Xá-lợi của đức Thé Tôn và cử hành lé 
cúng dường xong, một tín nữ dem bón đóa hoa leo Ко акт dén dâng bảo tháp, 
bát Ке các môi hiểm nguy dọc đường. 

Ngay lúc â ay, một con bo cái cùng với một con bé con hung hang xông tới 
tán cóng bà bang đôi sừng, giết bà tại chỗ. Bà được tái sanh vào cõi trời Ba 
Mươi Ba, xuất hiện ngay khi Thiên chủ Sakka đang ngự trên thiên xa đến du 
ngoạn vườn Thiên Lạc, Ngài bèn ngâm kệ hỏi: 

795. Nang thiên nữ sắc phục kim hoàng, 

Trang điểm bao châu báu ngọc vàng, 


2 Хет Netti. 128, Sasanapatthana (Sự hinh thành giáo pháp). 


796. 


797. 
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Thoa phán chién-dàn vàng ong à, 
Hoa sen vàng ruc ró tung tràng. 
Láu dài nàng cüng sác kim hoàng, 
Thuc phám, kim dón lán toa sàng, 
Cüng chiéc long che vàng ong ánh, 
Quat, xe, báy ngua tháy báng vàng. 


Hanh nghiép gi nàng tao truóc dáy, 
Thuở nàng sanh ở cõi người vay? 
Нбі nàng thiên nữ, khi nghe hỏi, 
Hãy nói nghiệp xưa kết quả này! 


Nàng giải thích qua các vần kệ: 


798. 


799. 


800. 


801. 


802. 


803. 


Тап trinh Thién dé, có cáy kia, 

Vị dáng, tên là kosatakt,23 

Con hái bón hoa từ nhánh ây, 
Dem dáng bảo tháp đức Tôn sư. 
Con đủ tín thành tâm hướng lên, 
Đạo sư bảo tích, tháp linh thiêng, 
Trí con chuyên chú vào điều ây, 
Con chăng quan tâm 46 ý nhìn. 
Vì thế bò kia đã giết con, 

Ước mong con chang được vuông tròn, 
Nếu con tích đức nhiều như ý, 
Kết quả ắt là phải lớn hơn. 

Như vậy là do nghiệp ở đời, 

Тап Magha, Chúa tê trên trời, 

khi con bỏ xác thân phàm tục, 
Con được lên đây phụng sự Ngài. 
Nghe vậy Thiên vương Maghava, 
Ngọc Hoàng của cõi Ba Mươi Ва, 
Muốn làm hoan hy toàn thiên giới, 
Liên bảo Matali quản xa: 

“Мау xem đây, hỡi Matali, 

Kết quả điệu kỳ, vĩ đại kia, 

Dau vật nhỏ dâng người đức độ, 
Vẫn đem công đức lớn nhiêu bê. 


23 Cây mướp khía. 
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804. 


805. 


806. 


807. 


Khi đã nói xong lời này, Thiên chủ Sakka liên rời Hy Lac viên và đến dành 
lễ cúng dường bảo tháp Cũ|ãmani suốt bảy ngày. Một thời gian sau, khi Tôn 
già Nãrada du hành lên thiên giới, Thiên chủ ngâm kệ trinh bày sự kiện trên với 
Tôn gia. VỊ Trưởng lão thuật lại với chư vi kết tập kinh dién, nên chu vị này đưa 


khi thành tâm cúng vật tầm thường, 
Lên đức Như Lai, dáng Pháp Vương, 
Bậc Giác Ngộ hay chư đệ tử, 

Vật kia có giá trị khôn lường. 
Matali, vậy hãy nhanh chân, 

Thiên chúng hãy tôn kính cúng dường, 
Công đức tăng nhiều là phước lạc, 
Nhu Lai, báo tháp Ay mang phan. 
Dau Phát ở đời hoặc xa thân, 

Quả đều bình đăng với an tâm, 

Vi do kết quả tâm kiên định, 

Thiện thú dành cho các thiện nhân. 
Chính đức Như Lai hiện giữa đời, 
Là vì lợi ích của muôn loài, 

Sau khi phục vụ người hành thiện, 
Вб thí đi lên đến cõi trời.” 


chuyện ду vào tạng kinh. 


§48. CHUYEN LAU DAI DO CUNG MIA 
(Ucchuvimanavatthuy" (Vv. 44; VvA. 203) 


Chuyén này cüng gióng nhu "Chuyén lau dài cua tin nit cung mia” (só $30) 
truóc day. Nhung 0 day, bà me chóng düng hón dát ném chét con dáu. Vi diém 


này, hai cáu chuyén dà duoc truyén tung riéng biét. 


808. 


809. 


Quá dát cüng chung các vi thán, 
Duoc làm rang ró that vinh quang, 
Nhu váng nhát nguyét, nàng soi sáng, 
Voi ánh huy hoàng, vé my quan, 
Nhu Pham thién siéu quàn bat chüng, 
Gitta trời Đao-lợi với Thiên hoàng. 
Hỡi nàng mang các chuỗi thanh liên, 
Cùng chuỗi bảo châu ở trán trên, 

Da tựa vàng ròng, trang điểm dep, 
Xiêm y tuyệt mỹ của thân tiên. 
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Nang là ai đó, này thiên nữ, 
Dành lễ ta rôi, đứng một bên? 

810.  Nghiép gi nàng đã tạo trên đời, 
Kiếp trước sanh ra ở cõi người? 
Bồ thí vẹn toàn hay giữ giới, 
Nhờ đâu vinh hiển được lên trời? 
H6i nàng thiên nữ, khi ta hỏi, 
Nghiệp quả gi đây, hãy trả lời! 

Sau đó, уі thiên nữ giải thích: 

S11.” Mới đây, Tôn giả, ở trong làng, 
Khát thực đến nhà của chúng con, 
Con cúng dường Ngài cây mía nhỏ, 
Với lòng thành tín, nhiệt tâm tràn. 

812. Sau đó, mẹ chóng mắng chửi con: 
“Mày quăng khúc mía ở đâu chăng?” 
“Con không quăng cũng không ăn mía, 
Con cúng Sa-món đạt tinh an." 

813. “Quyên của ta đây hoặc của may?” 
Mẹ chông nói vậy, chửi con ngay, 
Bà cầm hòn đất quăng con ngã, 
Vong mạng, con thành thiên nữ đây. 

814. Do là thiện nghiệp trước con làm, 
Phước quả này con hưởng vẹn toàn, 
Thiên chúng cùng con vui thỏa thích, 
Năm nguôn dục lạc tạo hân hoan. 

815. Đó là thiện nghiệp trước con làm, 
Phước quả này con hưởng vẹn toàn, 
Thiên chủ cùng chư thiên bảo hộ, 
Ban cho dục lạc đủ năm nguôn. 

816. Phuóc quả này không phải nhỏ nhoi, 
Cúng dường mía, kết quả cao vời. 
Nay con hưởng lạc cùng thiên chúng, 
Tìm thú vui năm dục cõi trời. 

817. Phước quả này không phải nhỏ nhen, 
Cúng dường khúc mía với lòng tin, 
Tạo thành kết quả đây vinh hiền, 
Được hộ phò trong Ну Lạc viên, 


25 Các câu kệ từ 811-18 tương tự kệ 229-306 ở trên, chỉ thay thế chiếc ghế bang hon dat. 
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818. 


Tam Thập Tam thiên nhờ Dé-thích, 
Như Ngài ngàn mắt trú bình yên. 
Tôn giả Hiên nhân thương xót con, 
Đến gân con hỏi, có khang an, 

Ебі con dâng cúng Ngài cây mía, 
Với tín tâm và hy lạc tràn. 


849. CHUYEN LAU DAI DO SỰ DÁNH LE 
(Vandanavimanavatthu) (Vv. 45; VvA. 205) 


Báy gió, düc Thé Tón ігі tai Savatthi. Thoi ay, nhiéu Ty-kheo sau khi da 
an cư mùa mưa ở một tinh xá trong làng kia va đã làm lễ Tự tứ; vào lúc bé mac 
xong, liên du hành qua một làng khác trên đường đi đến Savatthi dé dành lễ đức 
Тһе Tôn. Tại đó, một vị nữ nhân đến đảnh lễ chư Tăng với tâm đây thành tín, 
kính cán và thiện ý. Về sau nàng từ tran, được tái sanh vào cõi trời Ba Mươi Ba 


và Tôn giả Mahamoggallana hỏi nàng: 


819. 


820. 


821. 


822. 


823. 


824. 


Nàng thiên nữ sắc dep siêu pham, 
Đang chiêu mười phương với ánh quang, 
Nàng đứng, toàn thân đều tỏa sáng, 
Như vì sao cứu hộ trần gian. 

Vi sao nàng được sắc như váy? 

Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? 

Những lạc thú nào nàng mên chuộng, 
Trong tâm déu xuất hiện ra ngay? 

Hỡi nàng thiên nữ đại oai thân, 

Nàng tạo đức gì giữa thê nhân? 

Vi có gi oai nghi rực rỡ, 

Dung quang tóa sáng kháp mudi phuong? 
Nàng thiên nữ ay hy tâm tràn, 

Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Nàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho nàng: 

“Khi được làm người giữa thé nhân, 
Gặp Ту-Кһео giới hạnh chuyên cân, 
Với tâm thành tín và hoan hy, 

Con chắp hai tay lễ dưới chân. 

Vi thé sắc con đẹp thé này, 

Và con vinh hiến ở nơi đây, 

Bát ky lac thü nào trong da, 

Yéu chuóng tüc thi xuát hién ngay. 
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825. Xin trình Tôn giả dai oai than, 
Cóng düc con làm giíta thé nhán, 
Nhờ day oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


850. CHUYỆN LẦU ĐÀI CỦA RAJJUMALA 

(Rajjumalavimanavatthu) (Vv. 46; VvA. 206) 

Thời ay, đức Thé Tôn trú tai Savatthi, trong Kỳ Viên tinh xá. Bay gid, ở một 
ngôi làng nhỏ vung Gaya, có một Bà-la-món ga con gái cho con trai một Ba-la- 
món khác. Nàng dâu vé nam quyên hành trong nhà ấy, ngay tu đâu đã sinh lòng 
ác cảm với con gái của một nữ tỳ nên thường đánh măng, nhục mạ cô bé. Khi 
cô bé lớn dán, nàng dâu lại đối xử tàn tệ hơn nữa [tục truyện răng vào thời đức 
Phật Kassapa, hai nàng này đã có mối liên hệ ngược với hiện tại |. 


Đề dé phòng việc cô chủ kéo tóc mình mỗi khi đánh đập, có bé nữ ty đến 
tiệm cắt tóc nhờ cạo trọc đầu. Sau đó, cô chủ đang cơn giận dữ nghĩ răng cô bé 
kia có thê thoát khỏi tay mình bằng cách cao dau, liền buộc một sợi dây quanh 
cô cô bé và kéo cô ngã xuống, rồi lại không chịu dé cô bé tháo dây ra; từ đó, cô 
bé có tên Rajjumala (Vòng dây deo có). 


Bấy giờ một ngày kia, bậc Đạo sư vừa xuất định Đại bị, thay Rajjumala có 
day đủ kha nang dat qua Dự lưu, bèn đến ngồi dưới một góc cây, tỏa hào quang 
rực rỡ. 

Lúc â ay, cô bé Rajjumala khôn khó kia chi muón chét, cám chiéc ghé di ra 
duóng gia vo lây nước và tìm một cây dé treo cô. Khi thấy đức Phat, với tam 
hướng về Ngài, cô suy nghĩ: “Ví thử đức Thé Tôn thuyết pháp cho những người 
nhu ta thì sao? Ta có thé được giải thoát khỏi cuộc đời khón cùng này.” 

Đức Phật xem xét kỹ, liên gọi cô: 

— Кајуштаја! 

Cô bé như được tăm nước Cam 16, vội đến gan danh lé Ngai. Ngai day có 
tứ dé và có đắc qua Du lưu. Kế đó, Ngài di vào làng và ngồi dưới góc cáy khác. 
Bay giờ, cô bé không thé tự hủy hoại minh nữa, bèn suy nghĩ với lòng nhẫn 
nhục, thân thiện và từ 21: “ Thôi cứ để mặc cho bà chủ Bà-la-môn này đánh đập, 
làm tôn thương ta thé nào tùy ý.” Ебі cô trở về lây nước vào ghé. Ong chủ nhà 
đứng ở cửa bảo: 

— Cô đã di lây nước thật lâu và mặt lại rạng rỡ thế kia. Ta thây cô có vẻ hoàn 
toàn khác hăn, có việc gì vậy? 

Cô bé Кё chuyện cho chủ, ông hai lòng và bước vào bảo con dau: 

— Thôi con đừng làm gi Rajjumala níta! 

Rồi ông vội vàng di đến vết kiến bậc Đạo sư và cung kính mời Ngài thọ 
thực. Sau đó, cả ông cùng dâu con trong nhà di vào ngôi cạnh bậc Đạo sư. 
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Ngài Кё cho ho việc xảy ra kiếp trước giữa có dâu và Rajjumala, cung vol 
một bài thuyết pháp thích hợp. Sau đó Ngài trở vé Savatthi, còn vi Bà-la-món 
nhận Rajjumala làm con nuôi và từ đó nàng dâu ông đối xử với có rất tốt dep. 
Khi cô từ trần, Rajjumala được tái sanh vào cõi trời Ba Mươi Ba và cũng được 
Tôn giả Mahamoggallana hỏi: 


626. 


827. 


828. 


829. 


830. 


831. 


832. 


Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, 
Đang múa theo âm nhạc nhịp nhàng, 
Toàn thé tứ chi nàng uyên chuyên, 
Thiên hình vạn trạng giữa không gian. 
Trong khi nàng múa với toàn thân, 
Xoay tít tứ chi khắp mọi phuong, 
Âm nhạc thiên đình vang vọng đến, 
Bên tai nghe quả thật du dương. 
Trong khi nàng múa với toàn thân, 
Xoay tít tứ chỉ khắp mọi phương, 
Nhè nhẹ hương trời lan tỏa rộng, 
Làn hương diu ngọt tạo hân hoan. 
Đang lúc nàng di chuyên dáng hình, 
Trâm cài bím tóc két bên minh, 

Am vang nhu tiéng to hóa táu, 

Nam thir dàn huyén diéu hop thành. 
Vòng tai được gió thói ngang qua, 
Lay dóng theo làn gió nhe dua, 

Am huóng các vóng vàng ngoc ay, 
Khác nào nam tiéng nhac dóng hóa. 
Và huong thom cua сас trang hoa, 
Kha ai, diu dang cu toa ra, 

Tir dinh dau nàng bay moi huóng, 
Giống như cây mañjũsaka. 

Nàng thở làn huong diu ngọt sao, 
Nàng nhin vé dep thát thanh cao, 
Нол nàng thiên nữ, khi nghe hỏi, 
Hãy nói quả đây của nghiệp nào? 


Khi được vị Trưởng lão hỏi nhu váy, nàng ngâm các vân kệ giải thích, bát 
đâu băng câu chuyện tiên thân của nàng: 


833. 


Kiếp trước làm nô lệ một nhà, 
Bà-la-môn ở tại Gaya, 

Rajjumalà chính tên con đó, 

Đức mỏng, phận hèn mọn xấu xa. 


834. 


835. 


836. 


837. 


838. 


839. 


840. 


841. 


842. 


843. 


Ві máng nhiéc dau khó ngáp tràn, 
Cüng de doa, dánh dap hung tàn, 
Con cám ghé lón di tim nuóc, 

Và định đi luôn dé thoát nàn. 

Vứt chiếc ghè ra khỏi mặt đường, 
Con di vào tận chón rừng hoang, 
Nghi ráng dáy chính noi con chét, 
Ích lợi gi đời sống của con? 

Khi đã làm thòng lọng vững vàng, 
Buộc dây vào cô thụ bên đường, 
Con nhìn quanh quân và suy nghĩ: 
“Ai đó dang cu trú giữa rừng?” 
Con thây Phật-đà, bậc Trí Nhân, 
Từ bi đối với cõi trần gian, 

Đang ngôi tĩnh toa, tâm thiền định, 
Vô úy, Ngài không sợ tứ phương. 
Bỗng nhiên con rúng động tâm can, 
Kinh ngạc, lòng con thây lạ thường, 
Ai ở trong rừng này day nhị, 

Thiên thân hay chỉ một người phàm? 
Thanh thản và làm khởi tín tâm, 
Ngài từ rừng ái dat ly tham, 

Cảnh con thây khiến tâm an tịnh, 


Đây chang ai ngoài Tối Thượng Nhân. 


Tất cả các căn khéo hộ phòng, 

Hân hoan thiên định, trí tinh thông, 
Ngôi đây át hắn Ngài Viên Giác, 
Từ ái hướng tâm đến cõi trân. 

Như sư tử trú ân hang rừng, 

Khơi dậy niềm lo sợ hãi hùng, 

Vô địch không loài nào đánh phá, 
Cơ may thật hiếm thây hoa sung. 
Với những lời thân ái diu dàng, 
Đức Như Lai dạy bảo cùng con: 
“Rajju, hãy đến nơi an trú, 

Quy ngưỡng Như Lai, đức Thế Tôn!” 
Khi được nghe âm điệu của Ngài, 
Nhẹ nhàng, đây ý nghĩa, êm tai, 
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844. 


845. 


846. 


847. 


848. 


849. 


850. 


851. 


852. 


Ngot ngào, hién diu và thán ái, 
Xua hết bao sáu não ở đời. 

Như Lai từ mẫn khắp trần gian, 
Biết rõ tâm con đã sẵn sàng, 
Đây đủ tín thành và sáng suót, 
Ngài lién cát tiéng day con ráng: 


“Đây là khó Thánh dé, Ngài khuyên, 
Khổ tập là nguôn gốc khởi lên, 

Khổ diệt là đây, tam Thánh dé, 
Đường vào bất tử, đạo bình уеп.” 
Cuong quyét theo loi khuyén du kia, 
Của Ngài thuán thiện, dáng Từ Bi, 
Con liền đạt đến tâm an tịnh, 

Bát tử, Niét-bàn không thoái suy. 
Tâm con kiên định ngập tình thương, 
Tin tưởng vào Tam bảo vững vàng, 
Bát động trong con niềm chánh kiến, 
Con là đích nữ bậc Y Vương. 

Nay con hưởng lạc thú, vui chơi, 
Hoan hy, vô ưu, khắp cõi trời, 

Con đội tràng hoa thiên nữ đẹp, 

Cam 16 con uống tạo niềm vui. 


Sáu mươi ngàn nhac cụ dàn tơ, 
Thức tinh con từ giác ngủ mo: 
Alamba, Gaggara, Bhima, 
Sadhuvadi va Samsaya. 

Pokkhara va Suphassa, 
Vinamokkha cung cac nang kia, 
Nanda cting nhu Sunanda, 
Sonadinna và Sucimhita, 
Alambusa, Missakesi, 

Cung nang tién ac Pundarika, 
Eniphassa, Suphassa, 

Subhadda va Muduvadini. 

Các nang thién nit diém kiéu này, 
Đánh thức than tiên lúc ngủ say, 
Buôi sáng các nàng thường đến bảo: 
“Chúng em mua hát giúp уш day.” 


853. 


854. 


855. 


856. 
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Nandana, Hy Lac vién nay, 

Không phải dé dành cho những ai, 
Chăng tạo tác nên nhiều phước nghiệp, 
Mà dành riêng biệt dé cho người, 

Đã hoàn thành được nhiều công đức, 
Là dai lâm viên của cõi trời, 

Tam Thập Tam thiên đây lạc thú, 
Không gi phiền não, mãi vui chơi. 
Chăng đời này hoặc ở đời sau, 

Cực lạc dành cho những kẻ nào, 
Không tạo tác nên nhiều phước nghiệp. 
Song đời này lẫn cõi đời sau, 

Đề dành cực lạc cho bao kẻ, 

Làm các thiện hành, phước nghiệp cao. 
Với những ai mong chúng bạn hiên, 
Phải làm thiện nghiệp thật tinh chuyên, 
Vì người tạo được nhiêu công đức, 
Hưởng lạc thú nhiều ở cõi thiên. 

Như Lai xuất hiện ở trên đời, 

Là chính vì an lạc mọi loài, 

Xứng đáng cho người dâng lễ vật, 
Phước điền vô thượng của bao người, 
Sau khi dâng lễ, tâm thành kính, 

Các thí chủ vui hưởng cõi trời. 


ТОМС КЕТ 


— Lau dai đỏ sâm, lâu dài sáng chói, lâu dài con voi, lâu dài Aloma, lâu dài 
người cúng cháo gạo, lâu dài tinh xá, lâu dài bón nữ nhân, lâu dài vườn xoài, 
lâu dài hoàng kim, lầu đài do cúng mia, lâu dài do sự dành lê, lâu đài Rajjumala. 


Phám này được biét qua các chuyén trén. 


B. LAU DAI NAM GIÓI 
(PURISAVIMANA) 


V. PHAM DAI XA 
(MAHARATHAVAGGA) 


§51. CHUYEN LAU DAI THIEN TU NHAI 
(Mandikadevaputtavimanavatthu) (Vv. 49; VvA. 216) 


Bay gid, duc Thé Топ ở tai Campa (Chiêm-bà), trên bờ ao sen Gaggara. Từ 
rang dóng, vua xuất định Dai bi, Ngài quán sát: “Hôm nay về buói chiêu, lúc Ta 
thuyét pháp, mót con nhái nghe giong Ta va mai mé theo dói lién bi mót Ке nào 
đó sát hại sẽ phải chết. No sẽ được tái sanh lên thiên giới và sé trở lại trong khi 
hội chúng đang chăm chú nghe; do vậy, sẽ có sự thông hiểu giáo pháp rộng rãi.” 

Khi mọi việc trong ngày xong xuôi, Ngài bắt dau thuyết giảng cho tứ chúng 
đệ tử tại bờ ao. Lúc ду, một con nhái suy nghĩ: “Đây được goi là pháp”, nó liền 
ra khỏi ao và ngôi ở cuói đám thính chúng. Một kẻ chăn bò thây bậc Đạo sư 
thuyết giảng và hội chúng đang yên lặng lăng nghe, bèn đứng dựa vào cây gậy 
cong và đạp nhăm con nhái. Con nhái được tái sanh vào cõi trời Ba Mươi Ba 
trong một lâu đài băng vàng rong mười hai do-tuân và được một đám tiên nữ 
hâu cận. 

Khi suy nghĩ lại nghiệp nào đã khiến cho mình được tái sanh ở đó, vị thiên 
tử thây không có gi ngoài sự chăm chú nghe lời đức Thế Tôn. Ngay lập tức, 
chàng cùng lâu dài ау giáng trân, bước ra ngoài vừa thay düc Thé Tón lién dén 
yét kién và cung kính dánh lé Ngài. Әйс Thé Tón muón thi hién oai nghi cüa 
Ngài, bén hói Ке: 

857. Chang thiên tử sắc đẹp siêu pham, 

Tiên chúng vây quanh đủ lực thân, 

Đang chiếu khắp mười phương sáng chói, 

Là ai, chàng đảnh lễ Ta chăng? 
Vị thiên tử bèn ngâm kệ giải thích tiền thân của chàng: 
858. Соп là một nhái bén ngày xưa, 

Loài vật sanh ra ở nước hồ, 

Trong lúc con nghe Ngài thuyết pháp, 

Bỗng con chết bởi chú chăn bò. 
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859. Ai muón trong chóc lát tinh tám, 
Hãy nhìn uy lực đủ than thông, 
Oai nghi, dung sic, doàn hau cán, 
Và ánh hào quang cüa chính con. 

860.  Nhíüng vi chuyên nghe pháp đã lâu, 

Bach Cu-dam Phát, dáng Ly Sáu, 
Những người ay đạt tâm không động, 
Đi đến nơi không có khô đau. 

Sau đó, đức Thế Tôn nhìn thay rõ các khả năng mà hội chúng ду đã đạt 
được, bèn thuyết pháp đầy đủ chi tiết. Vào lúc Ngài kết thúc bài giảng, chàng 
thiên tử nhái đã được an trú vào quả Dự lưu. Sau khi cung kính đảnh lễ đức Thế 
Tôn, chàng trở về cõi trời. 


§52. CHUYEN LAU DAI CUA REVATI 

(Revativimünavatthuy* (Vv. 49; VvA. 220) 

Bay giờ, đức Thé Tôn trú gần Baranasi (Ba-la-nai), tai Isipatana (chư tiên doa 
xứ), trong Lộc Uyén. Thời ấy, có một đệ tử cu sĩ bó thí rat hào phóng và phụng 
sự Tăng chúng tên Nandiya. Cha mẹ chàng muôn chàng cưới cô em họ Revati; 
nhung nàng không mộ đạo, không sẵn lòng bó thí, nên Nandiya không thích lay 
nàng. Sau đó, bà mẹ bảo chàng: 

— Nàng ấy sẽ theo lời khuyên của ta. 

Thé là chàng bằng lòng và họ kết hôn với nhau, sinh được hai con trai. 

Sau đó, Nandiya chuyên tâm bồ thí rộng rãi, chàng xây một sảnh đường tại 
tinh xá ở Isipatana và dâng lên đức Nhu Lai, cùng тау nước cúng dường vào tay 
Ngài. Dòng thói, tai cõi trời Ba Mươi Ba xuất hiện một lâu dài rộng mười hai 
do-tuân với cả đoàn tiên nữ háu cận. 

Tôn giả Mahamoggallana du hành lên thiên giới, trông thay lâu đài bèn hỏi 
đức Thé Tôn lâu đài ây được dành cho ai. Đức Thé Tôn ngâm kệ: 

861. Mot người lữ khách tha phương, 

An toàn lui gót có hương trở vé, 
Thân nhân, quyền thuộc, bạn bè, 
Ấn cân chào đón tràn trê hân hoan. 

862.  Cüng như thiện nghiệp đã làm, 

Sẽ luôn chào đón sẵn sàng thiện nhân, 
Một khi từ giã cõi trần, 
Khác gì quyến thuộc đón mừng đời sau.” 


26 Các câu kệ từ 863-85 tương tự kệ 714-36 trong Pv. 83, Revatipetavatthu (Chuyện nga quỷ Revati). 
27 Xem Dh. v. 219-20. 
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Nghe điêu này, Nandiya càng hân hoan bố thí và thực hành phước đức. 
Sau đó, chang di làm công việc xa nhà và dặn Revati tiếp tục thi hành thiện su 
vói lóng tinh cán, nàng cháp thuận. Trong khi xa nhà, chang vẫn tiếp tục cúng 
dường Tăng chúng và bó thí cho kẻ nghèo khô nhưng vài ngày sau, nàng đã 
ngưng bô thí cho kẻ nghèo khó, đem cúng dường thực phám loại xáu lên chu 
Tăng và rải số cá thịt vụn khắp nơi dé chư Tăng bị khiến trách. 


Khi Nandiya trở vé nghe moi chuyén, lién giao tra Revati lai cho nhà cha 
me nàng, nhung vẫn cáp dưỡng nàng nhiều hon. Một thời gian sau, chàng từ 
trần và được tái sanh vào cõi trời Ba Mươi Ba trong lâu đài dá được dành cho 
chàng. Phần nàng đã ngưng mọi việc bô thí cúng dường và vẫn còn nhục mạ 
chư Tăng: 

— Chính vì họ mà tất cả tài sản và lợi lộc của ta đều giảm sút. 

Lúc ay, Thién vuong Vessavana (Ty-sa-món) truyén báo hai quy yakkha 
(dạ-xoa) đến Baranasi thông báo răng Revati sẽ bị ném xuống địa ngục vào 
ngày thứ bảy Ке từ hôm ấy. Dân chúng nghe chuyện này déu kinh hoàng, nhưng 
Revati di lén thuong lau khóa cửa lai và ngôi xuống. 

Sau một tuân, hai quý yakkha thật 46 sợ với bộ râu tóc sáng lòa, răng nhọn 
hoát và mát đỏ ngâu như máu bước vào bảo: 

— Này Кеуай tính tình độc ác kia hãy dậy di! 

Chúng chụp cô nàng lôi kéo khắp phố phường để mọi người trông thay, 
roi đưa nang lén khong gian đến cõi trời Ba Mươi Ba, xong lại dẫn xuông 
địa ngục đây tội nhân mặc cho nàng than khóc thê thảm. Bọn ngục tôt của 
thân Yama (Diêm vương) thả nàng vào địa ngục day tội nhân ây. Chuyện được 
Кё như váy: 


863. Nay đứng lên, Кеуай ác tanh, 
Cửa đưa vào địa ngục đã mở toang, 
Нё nữ nhân đủ các thói xan tham, 
Ta sẽ dẫn ngươi vào miễn ác thú, 
Nơi kẻ đến phải khóc than sâu khó, 
Kẻ bị giam vào ngục chịu đau buôn. 
Chu vị kết tập kinh điển ké tiếp chuyện này: 
864. Nói vậy xong, hai quy dữ mắt hong, 
Thân đô sộ là Diêm vương sứ giả, 
Веуай, mỗi gã cầm một tay, 
Khoi hành lên hội chúng của chư thiên. 
Như vậy, được hai quỷ yakkha đưa lên cõi trời Ba Mươi Ba, Кеуай được 
đặt gân lâu đài của Nandiya và nhìn thây ánh sáng của lâu đài tỏa ra như mặt 
trời, nàng hỏi hai quỷ này: 
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865. Lâu dai ai tap nap cả quân tiên, 
Dang Іар lánh như mặt trời sáng chói, 
Cói thiên cung được bao vây băng lưới, 
Dệt vàng đang chiếu tựa ánh triêu duong? 
866. Đoàn tiên nương tâm đệ nhất chiên-đàn, 
Tô điểm đẹp cho tiên cung mọi mặt, 
Vẻ tráng lệ, lâu đài như vâng nhật, 
AI sanh thiên, đang hưởng cảnh lâu đài? 

Bọn chúng bảo nàng: 

867. Xua ó thành Ba-la-nai một người, 

Có tên goi Nandiya cư sĩ, 

Không xan tham, chàng cúng dường hậu hỷ, 
Đây lâu đài chàng, thị nữ cả đoàn, 

Đang sáng bừng như ánh mặt trời quang. 

868. Đoàn tiên nữ tâm chiên-đàn đẹp nhất, 

Đang làm đẹp cho lâu đài mọi mặt, 
Vẻ diễm kiều không khác ánh mặt trời, 
Chàng sanh thiên, đang hưởng cảnh lâu đài. 
Nàng đáp lại: 
869. Ta là vợ Nandiya thuở trước, 
Nữ chủ nhân nắm quyền khắp gia tộc, 
Nay muôn cùng chàng hưởng cảnh lâu đài, 
Ta chang mong nhìn địa ngục tran ai. 

Song bọn chúng bảo: 

— Ngươi có mong muốn hay không thì có liên quan gì đến ta? 

Và chúng ngâm kệ: 

870. Рау địa ngục dành cho ngươi độc dù, 

Trong thé gian noi loài người cư trú, 

Phước đức không hé được chính ngươi làm, 
Những kẻ nào đây sân hận, xan tham, 

Tính ác độc không thé nào đạt tới, 

Cảnh đông cư với người lên thiên giới. 

Nói vậy xong, hai quỷ yakkha bién mát ngay tai dó. Nhung khi nhin thay 
hai nguc tot tuong tu sap kéo nàng va tha vào Phan Ni dia nguc (dia nguc dày 
phán do) tén là Samsavaka, nàng lai hoi: 

871. Cái gi day dé 16 dám phán do, 

Và nuóc tiéu bát tinh bày nhu thé, 
Cái gi đây mùi xú ué bốc ra, 
Phán gi dó dang bóng bénh trói cháy? 
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872.  Samsavaka bach truong sáu là day, 
Revati sé cháy máy ngàn nam. 

Nàng hói thém: 

873. Nhüng ác hanh nào vé kháu, y, thán, 
Khién ta дёп Samsavaka bách truong? 

Chüng dáp: 

874. Сас Sa-món, Bà-la-món, hành khát, 
Ngươi đều dem lời dối tra phinh lừa, 
Đây chính là ác nghiệp tạo ngày xưa. 

875. Vậy ngục Samsavaka sâu bách trượng, 


Chính là chôn Revati thọ nhận, 
Và bị thiêu đôt cả mây ngàn năm. 


Sau đó, chúng ké cho nàng nghe các khó hình: 


876. 


Nguc tốt dem chát đứt cả tay chân, 
Chúng cắt cả đôi tai cùng chiếc mũi, 
Và sau đó bây qua diều ùa tới, 

Xâu xé người đang giãy giụa đăng kia. 


Nàng lại kêu gào van хіп chúng đưa nàng trở lại cõi người: 


877. 


Tốt lành thay! Nếu ta được đưa vé, 

Ta sẽ tạo phước nhiều nhờ bó thí, 

Sống ché ngự, tự điều thân, hoan hy, 
Những người làm như vậy hạnh phúc tràn, 
Và ngày sau không hôi hận ăn nan. 


Bọn ngục tốt đáp lời: 


878. 


Ngày xua nguoi sóng buóng lung, phóng dát, 
Nén ngày nay phai khó dau than khóc, 
Phai chiu bao nghiép qua chính nguoi làm. 


Và nàng lai nói: 


879. 


880. 


Ai tir trén thién giói xuóng trán gian, 
Phải nói vay cùng ta, khi duoc hỏi: 
“Nên cúng dường cho những người рії giới, 
Thức uống ăn, y phục với tọa sàng. 

Còn kẻ nào đây sân hận, xan tham, 

Và ác tánh không thể nào cộng trú, 

Với những người lên cõi trời, thiện thú.” 
Ví từ đây ta trở lại làm người, 

Giữ giới và hào phóng sống trong đời, 
Ta sẽ thực hiện biết bao thiện sự, 

Do bồ thí, công băng, tâm chế ngự. 
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881. Long tin thành, ta sé lap vuón hoa, 
Và dap đường trong khoảng dat hoang so, 
Xây hó nước, giếng dao cho dân chúng. 
882. Ngày mười bón, ngày rám, ngày đặc biệt, 
Cùng với ngày thứ tám mỗi nửa trăng, 
Ngày bát quan trai, giữ giới luật tám phân. 
883. Bô-tát giới, ta sẽ luôn phòng hộ, 
Không phóng dật và giữ gìn đức độ, 
Chuyên cúng dường, việc ta thây thật lòng. 
Các vị kết tập kinh điển Ке tiếp chuyện này: 
884. Trong khi nàng giãy оша, hét đau thuong, 
Chüng lién thà chán nàng, dáu lón xuóng, 
Vào dia nguc kinh hoàng sáu trám truong. 
Và nàng ngám cáu ké cuói cüng: 
885. Ngày xua ta von bién lận, xan tham, 
Phi bang nhiéu án si, Bà-la-món, 
Và lừa phinh chóng ta bang lời dối, 
Nay cháy trong nguc kinh hoàng u tói. 
Các vi két tap kinh dién két luán bang cau này: 
Báy gió, không co thiên nữ nào trong lâu dai của Revati, nhung vi chuyện 
có liên quan đến việc Nandiya thiên tử dat được lâu dài, nên nó cũng xếp vào 
phẩm Lâu đài nam giới. 


853. CHUYEN LAU DAI CUA CHATTA, NAM TỬ BÀ-LA-MÔN 

(Chattamanavakavimanavatthu) (Vv. 51; VvA. 229) 

Báy gió, düc Thé Tón dang trü tai Savatthi, trong Ky Vién. Thói áy, có mót 
nam tử Bà-la-món tên Chatta đã hoc tập xong dưới sự hướng dẫn của một Bà- 
la-môn ở Setavyä. Nam tử đã đi vé nhà xin được một ngàn đồng tiền kahapana 
của cha mẹ 46 làm học phí rôi khởi hành trở lại Setavya đem trả cho thây. Bọn 
cướp nghe được tin này bèn lập mưu để giết chàng và cướp của trên đường. 

Lúc ấy, bậc Đạo sư vừa xuất định Đại Ы, liền khởi hành từ sáng sớm, đến 
ngồi dưới gốc cây trên con đường chàng sắp đi qua. Khi chàng trai đi qua, Ngài 
hỏi thăm công việc của chàng, và sau đó hỏi chàng đã biết tam quy và ngũ giới 
chưa. Chàng trả lời chưa, và đức Thế Tôn dạy chàng học tam quy và ngũ giới. 

886. Сійа thé nhân, Ngài biện tai đệ nhất, 

Đức Thê Tôn, Đại Trí, tộc Thích-ca, 
Phận sự xong, Ngài đã đến bờ kia, 
Ngài đây đủ lực hùng và cương nghị. 
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887. Hay di dén quy y Ngai Thién Thé, 
Dén quy y pháp ly duc, vó phién, 
Pháp không do tạo tác, thật diệu huyền, 
Thật êm ái, khéo giải bày phân tích. 

888. Doi thường nói: Quả đem nhiêu lợi ích, 
Khi cúng dường lên tám уі tịnh tâm, 
Trong bốn đôi gồm Giác giả, Chân nhân, 
Hãy đi đến, quy y vào Thánh chúng! 

Trong khi chàng đi đường, ghi nhớ các điều trên vào lòng, bọn cướp tán công 
và giết chàng lây hết tiền bạc. Song chàng được tái sanh vào cõi trời Ba Mươi Ba 
cùng một lâu đài rộng ba mươi do-tuán và tỏa ánh sáng hai mươi do-tuán. 

Dân chung ở Setavya tim thay xác chàng, lién báo tin cho cha me chàng, 
con nhimg nguoi tir Ukkattha dén ké chuyén cho vi gido su và dám tang duoc 
cử hành. Rồi bác Dao su di đến dé Chatta có cơ hội giáng tran và nói rõ cho 
nhiều người biết những nghiệp chàng đã làm. Chatta cũng nghĩ như vậy, nên 
chàng xuất hiện cùng với lâu đài của chàng. 

Khi quan chúng tự hỏi: “Đây là thiên than hay Phạm thiên?” Bậc Dao sư 
liên hỏi kệ để làm sáng tỏ phước nghiệp mà vị thiên tử này đã tạo: 

889. Mat trời chăng sáng bừng lên như váy, 

Sao Phussa, váng nguyệt cũng không băng, 
Đại hào quang này quả thực vô song, 
AI đã giảng từ cõi trời Тат Thập? 
890. Ánh hào quang tràn lan khắp một cõi, 
Hai muoi do-tuán che ánh mát trói, 
Mỹ cung này thanh tinh, sáng tuyệt vời, 
Thám chí khién màn dém nhu ánh náng. 
891. Voi hoa sen đủ màu cùng hoa sung, 
Trải khắp nơi tô điểm đẹp vô ngân, 
Bao phủ băng màn lưới dệt vàng ròng, 
Lâu đài chiếu giữa trời như vâng nhật. 

892. Khoác xiém y đỏ hồng hay vàng rực, 

Ngát trâm hương, kê đỏ với chién-dàn, 
Quân tiên da láng muót ánh nhu vàng, 
Đông đúc tựa ngàn sao trời rực rỡ. 

893. Dây nhiều loại tiên đồng và ngọc nữ, 

Đeo đây hoa và các món trang hoàng, 
Theo gió đưa hương, phảng phất nhẹ nhàng, 
Được bao phủ với kim hoàn thất bảo. 
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894. 


Phép tu thán nào dáy là phuóc báu, 
Nho nghiép qua gi chang hóa sanh day, 
Làm thé nào chang đến mỹ lâu này? 
Khi duoc hoi, hay giai bay thir tu. 


Vị thiên tử giải thích qua các van kệ này: 


895. 


896. 


897. 


898. 


899. 


900. 


901. 


902. 


Khi Dao su đã gặp chàng nam tử, 
Bà-la-món trén dai 16 ving nay, 

Với từ bi, Ngai giáo giới giảng bay, 
Chatta dà duoc nghe Ngai thuyét pháp, 
Đôi Pháp bao, “xin phụng hành" chàng dap. 
Con dén gan vi Chién Tháng Huy Hoàng, 
Dé quy y Giáo pháp vói Táng doàn, 

Bach Thé Tón, con nói “khong” truóc nhát, 
Sau đó, con hành tri theo giới luật, 

Khóng sóng theo tà hanh tao dau thuong. 
Vi các Trí nhán khóng thé tán duong, 

Su buóng thà dói vói loài sinh vát, 

Bach Thé Tón, con nói "khóng" truóc nhát, 
Rồi vé sau con giữ đúng luật Ngai. 

Không lay vật gi sở hữu của ai, 

Không thé nghĩ: “Của không cho mà lây”, 
Bạch Thê Tôn, con nói “không” trước nhất, 
Rồi về sau con giữ đúng luật Ngài. 

Tà hạnh là đi đến vợ của ai, 

Những phụ nữ được người nhà che chở, 
Bạch Thê Tôn, con nói “không” trước nhất, 
Ебі về sau con giữ đúng luật Ngài. 

Đừng nói điêu dỗi trá hoặc sai lời, 

Vì bậc trí không tán dương dói trá, 

Bạch Thé Tôn, con nói “khong” truóc nhát, 
Rồi vé sau con giữ đúng luật Ngài. 

Chất rượu nông làm lý trí xa rời, 

Con người vậy hãy tránh luôn tat cả, 

Bạch Thé Tôn, con nói "khóng" truóc nhát, 
Ебі vé sau con giữ đúng luật Ngài. 

Quả thực con hành ngũ giới trên đời, 

ĐI đúng hướng theo Như Lai Chánh pháp, 
Trên con đường giữa hai làng, gap cướp, 
Chúng giết con vì của cải gia tài. 


903. 


904. 


905. 


906. 


907. 


908. 


909. 
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Con thi hành thién su dung muc nay, 
Vượt mức ду không biết làm công đức, 
Nhờ thiện hạnh, hóa sanh theo nghiệp lực, 
Lên cõi trời hưởng lạc thú thỏa lòng. 

Hãy nhìn đây, do lối sóng tương đông, 
Với Chánh pháp và thực hành giới luật. 
Khi lám kẻ ít niềm vui, ao ước, 

Hạnh phúc con đang sáng chói huy hoàng. 
Hãy xem nhờ tiêu pháp â ay gon gang, 

Đến thiện thú, con dat niềm an lac, 

Vay con nghi những ai thường nghe pháp, 
Sé dat thành bat tir, tói an binh. 

Theo giáo pháp Nhu Lai, viéc thuc hành, 
Dù ít, quả vẫn được nhiều lợi lớn. 

Nhìn Chatta nhờ thiện hành chiêu sáng, 
Cõi dat này chăng khác mặt trời kia. 

Vậy thiện hành, ta có thể làm gì? 

Một số kẻ vẫn cùng nhau thảo luận. 

Nếu ta muốn lại làm người, hãy sóng, 
Bước trên đời theo giới luật thực hành. 
Dao sư vi lợi ích, xót quân sanh, 

Sáng sớm gặp ta trong tình cảnh ây, 

Ta đến gân Ngài xứng danh như vậy, 

“Xin từ bi cho hoc pháp Thé Tôn!” 
Những ai đây, dut luyén ai duc tham, 

Hữu ái, tùy miên, si mé tận diệt, 

Những người nào không nhập thai kế tiếp, 
Sẽ đạt thành Tịch tịnh, chứng Niét-bàn. 


Khi bậc Đạo sư đã thuyết giảng cho hội chúng xong, vị thiên tử được an 
ігі vào quả Dự lưu, dành lé đức Thé Tôn và từ biệt song thân trở vé thiên giới. 


854. CHUYEN LAU DAI CUA NGƯỜI CÚNG MÓN CHAO CUA 

(Kakkatakarasaddyakavimanavatthu) (Vv. 54; VvA. 243) 

Bay giờ, đức Thé Ton trú tai Rajagaha, trong Trúc Lâm. Thời ấy, một Ty- 
kheo đang thuc hành thiên quán, bỗng ngã bệnh vì chứng dau tai rất trầm trọng. 
Thuốc chữa của y sĩ chăng công hiệu gì. VỊ ây trình với đức Thế Tôn, Ngài biết 
cháo cua là thứ thuốc chữa bệnh â ay, ben dan vi Ty-kheo đến khát thực ở vùng 
đông ruộng nước Ma-kiệt-đà. Vị áy dén đó và đứng khát thực tại cửa lều người 
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giữ ruộng. Người này, sau khi nâu món cháo cua làm thức ăn, liền mời vi ấy 
ngôi và cúng một ít cháo. 

Vi Ty-kheo vừa ném món cháo thi tró nén khoé manh nhu thé duoc tám vói 
cả trăm gàu nước mát. Tâm trí thanh thản nhờ thức án thích hợp, vi ду hướng 
tâm trở về thiền quán và chứng đắc quả A-la-hán ngay cả trước khi ăn xong 
bữa. Vị áy báo người giữ ruộng: 

- Này cư sĩ, nhờ phước quả công đức này, Hiền hữu sẽ không còn bị thân 
bệnh và tâm bệnh nữa. 

Chúc phước xong, vị ấy ra đi. VỀ sau, người giữ ruộng từ trân, được tái 
sanh vào cối trời Ba Mươi Ba, trong một cán phòng làm băng ngọc bích, giữa 
một tòa lâu đài bang vàng rộng mười hai do-tuân, tru bằng ngọc được trang 
hoàng uy nghiêm với bảy trăm sảnh đường có nóc nhọn cao vút. Trước cửa 
lâu đài, một con cua băng vàng được treo trên một chuỗi ngọc trai. Tôn giả 
Mahàmoggallàna du hành lên thiên giới, thấy cảnh này liền hỏi: 

910. Lau các tru cao bang ngọc báu, 

Mười hai dặm trải rộng chung quanh, 

Bảy trăm nóc nhọn huy hoàng quá, 

Trụ ngọc, nén vàng thật hiên vinh. 
911. Chàng uống, ăn và trú lạc an, 

Khi đàn tiên trỗi khúc du dương, 

Đây là thiên lạc đầy năm thứ, 

Tiên nữ múa, trang điểm ngọc vàng. 

912. Vi sao chàng được sắc nhu vây? 

Vi cớ gì chàng vinh hiển đây? 
Những lạc thú nào chàng mến chuộng, 
Trong tâm đều xuất hiện ra ngay? 
913. Hoi chàng thiên tử dai oai than, 
Chàng tạo đức gi giữa thé nhân? 
Thân lực chàng vì sao rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương? 
914. Chàng thiên tử ấy hý tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Chàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho chàng: 

915. “Kia trên cửa no có cua vàng, 
Đứng dé nhắc con nhớ rõ ràng, 
Những hạnh nghiệp làm trong quá khứ, 
Cua này sáng chói cả mười càng. 
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916. Уі vậy sắc con dep thé này, 
Va con vinh hién 6 noi day, 
Bat ly lac thu nao trong da, 
Yêu chuộng tức thi xuất hiện ngay. 
917. Xin trình Tôn giả dai oai thân, 
Công đức con làm giữa thế nhân, 
Nhờ thê oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


§55. CHUYEN LAU DAI CUA NGƯỜI GIỮ CUA 

(Dvadrapalavimanavatthu) (Vv. 54; VvA. 246) 

Bay giờ, đức Thé Tôn dang trú tại Rajagaha, trong Truc Lâm. Thời 4 ây, một 
đệ tử cư sĩ chuẩn bị bôn buổi ngo trai vĩnh viễn cúng dường Tang chúng. Song 
lo sợ trộm CƯỚP, vi ây thường khóa cửa nhà, vì nhà уі ây tọa lạc ở ranh giới tận 
cùng của kinh thành. 

Bởi (һе, chư Tý-kheo đến theo lời mời thọ thực đôi khi phải chịu đói trở về. 
Vị ay nghe vợ Кё lại chuyện này, bèn chi định một người giữ cửa đón chư Ту- 
kheo đến đó và phục vụ chu đáo. 

Khi vị thí chủ từ trần, vị ây được tái sanh vào cõi Dạ-ma thiên, còn người 
отт cửa, khi từ trần được tái sanh vào cõi trời Ba Mươi Ba, trong một lâu đài 
băng vàng rộng mười hai do-tuán gióng như trong chuyện trước. 

Khi được Tôn giả Mahamoggallana hỏi như trên, vi ay đáp lại: 

918. Lau các tru cao bang ngọc báu, 

Mười hai dặm trải rộng chung quanh, 

Bảy trắm nóc nhọn huy hoàng quả, 

Trụ ngọc, nên vàng thật hiển vinh. 
919. Chàng uống, ăn và trú lạc an, 

Khi đàn tiên trỗi khúc du dương, 

Đây là thiên lạc đây năm thứ, 

Tiên nữ múa, trang điểm ngọc vàng. 

920. Уі sao chàng được sắc nhu vay? 

Vi cớ gì chàng vinh hiên đây? 
Những lạc thú nào chàng mến chuộng, 
Trong tám déu xuất hiện ra ngay? 
921.  Hỡi chàng thiên tử dai oai thân, 
Chàng tạo đức gì giữa thê nhân? 
Thân lực chàng vì sao rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương? 
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922. Chàng thiên tử áy hy tâm tràn, 
Được Muc-lién Tôn gia hỏi han, 
Chang giai dap ngay phan hanh nghiép, 
Va day 1a két qua cho chang: 
923. “Cõi thiên thọ mang cả ngàn năm, 
Thiện nghiệp con làm đã tán xưng, 
Đảnh lễ thành tâm và bởi vậy, 
Người hành công đức sẽ trường tôn, 
Được cung cấp với nhiều thiên lạc, 
Trên cõi trời cao hưởng phước phân. 
924. Vi vậy sắc con dep thé này, 
Và con vinh hiên ở nơi đây, 
Bát ky lạc thú nào trong da, 
Yêu chuộng tức thi xuất hiện ngay. 
925. Xin trình Tôn giá đại oai than, 
Công đức con làm giữa thé nhân, 
Nhờ thế oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


856. CHUYEN THỨ NHÁT VE LAU DAI DO CÔNG ĐỨC NÊN LAM 

(Pathamakaraniyavimanavatthu) (Vv. 55; VvA. 248) 

Вау giò, đức Тһе Тбп đang trú tai Savatthi, trong Ку Viên. Một đệ tử tại 
gia, sau khi đi tắm về từ sông Асігауай, đến yết kiến và thỉnh cầu đức Thế Tôn 
thọ trai tai nhà mình rồi tiếp đãi Ngài rất long trọng. Phân còn lại cũng giống 
như chuyện trước. 

VỊ thiên tử đáp lời như sau: 

926. Lâu các trụ cao băng ngọc báu, 

Mười hai dám trải rộng chung quanh, 
Вау trám пос nhon huy hoàng quá, 
Tru ngoc, nén vàng thát hién vinh. 

927. Chang uống, án và trú lạc an, 

Khi đàn tiên trỗi khúc du dương, 
Đây là thiên lạc day năm thứ, 
Tiên nữ múa, trang điểm ngọc vàng. 

928. Vi sao chàng được sắc nhu váy? 

Vi cớ gi chàng vinh hiên đây? 
Những lạc thú nào chàng mến chuộng, 
Trong tâm đều xuất hiện ra ngay? 
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929. Нё chang thiên tử dai oai than, 

Chàng tao đức gi giữa thé nhân? 

Thán luc chàng vi sao ruc гб, 

Dung quang tóa sáng kháp muói phuong? 
930. Chang thién tir ay hy tám tràn, 

Được Mục-liên Tôn gia hỏi han, 

Chàng giải đáp ngay phán hạnh nghiệp, 

Và đây là kết quả cho chàng: 
931. “Phước nghiệp phải làm bởi trí nhân, 

Là người có trí tuệ tinh thông, 

Cho nên những vật đem dâng cúng, 

Chư Phật chánh chơn, quả bội phân. 
932.  Phật-đà quả thật đã xuất hành, 

Vì muốn cho an lạc chúng sanh, 

Ngài đã từ rừng vào xóm áy, 

Con lên Dao-loi bởi tâm thành. 
933. Vi vậy sắc con đẹp thé này, 

Và con vinh hién ó noi dáy, 

Bát ky lac thü nào trong da, 

Yêu chuộng tức thi xuất hiện ngay. 
934. Xin trình Tôn giả đại oai thần, 

Công đức con làm giữa thế nhân, 

Nhờ đó oai nghi con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


857. CHUYEN THU HAI VÉ LAU DAI DO CÔNG ĐỨC NÊN LAM 
(ПипуаКағатуауітдапауайһи) (Vv. 55; VvA. 249) 
935. Lâu các tru cao băng ngọc báu, 
Mười hai dám trải rộng chung quanh, 
Báy trám nóc nhon huy hoàng quá, 
Tru ngoc, nén vàng thát hién vinh. 


936. Chàng uóng, án và tru lac ап, 

Khi dàn tién trói khác du duong, 

Đây là thiên lac day năm thứ, 

Tiên nữ mua, trang điểm ngọc vàng. 
937. Vì sao chàng được sắc như vây? 

Vì cớ gì chàng vinh hiển đây? 

Những lạc thú nào chàng теп chuộng, 

Trong tâm déu xuất hiện ra ngay? 
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938.  Hỡi chàng thiên tử dai oai than, 

Chàng tao đức gi giữa thé nhân? 

Thân lực chang vi sao rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương? 
939. Chang thiên tử ду hy tâm tràn, 

Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Chàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 

Và đây là kết quả cho chàng: 
940. “Cong đức nên làm bởi trí nhân, 

Là người có trí tuệ tinh thông, 

Cho nên những vật đem dâng cúng, 

Trưởng lão chánh chơn, quả bội phân. 
941. Chính Ty-kheo nọ đã đi ra, 

Vì muốn cho con lợi lạc mà, 

Ngài đã vào rừng từ xóm ấy, 

Tâm thành, con đạt cõi Băm Ba. 
942. Уі vậy sắc con dep thé này, 

Và con vinh hiển ở nơi đây, 

Bát kỳ lạc thú nào trong da, 

Yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 
943. Xin trình Tôn giả dai oai thân, 

Công đức con làm giữa thé nhân, 

Nhờ đó oai nghi con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


858. CHUYEN THỨ NHAT VE LAU DAI DO CUNG CAY КІМ 

(Pathamasücivimünavatthu) (Vv. 55; VvA. 250) 

Bay giờ, đức Thé Tôn đang trú tai Rajagaha, trong Trúc Lâm. Thời ấy, Tôn 
giá Sáriputta có việc may y nên cán một cây kim. Khi đến khát thực tại nhà một 
thợ rèn và được hỏi Tôn giả cần thứ gì, Tôn giả liền nói về nhu câu kia. Người 
thợ rèn có tâm thành tín cúng dường Tôn giả hai cây kim và dặn Tôn giả phải 
nói néu còn cán thêm nữa. 

Sau khi từ trân, người thợ rèn được tái sanh vào cõi trời Ba Mươi Ba và Tôn 
giả Mahamoggallana hỏi vi thiên tử: 

944. Lâu các trụ cao bằng ngọc báu, 

Mười hai dặm trải rộng chung quanh, 
Bay tram nóc nhọn huy hoàng quá, 
Trụ ngọc, nén vàng thật hiên vinh. 


CHUYEN THIÊN CUNG # 617 


945. Chang uóng, án va tru lac ап, 
Khi dàn tién trói khüc du duong, 
Đây là thiên lac day năm thứ, 
Tiên nữ múa, trang điểm ngọc vàng. 
946. Уі sao chàng được sắc như vay? 
Vì cớ gì chàng vinh hiển đây? 
Những lac thú nào chàng тёп chuộng, 
Trong tâm déu xuất hiện ra ngay? 
947.  Hỡi chàng thiên tử dai oai than, 
Chàng tạo đức gì giữa thê nhân? 
Thân lực chàng vì sao rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương? 
948. Chàng thiên tử áy hy tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Chàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho chàng: 
949. “Những gì ban tặng, vật đem cho, 
Riêng kết quả không giống thê kia, 
Những vật gì cần đem cúng cấp, 
Chính riêng điều ay tốt hơn xa. 
Một cây kim được con dâng cúng, 
Đối với con, kim lợi lạc to. 
950. Vì vậy sắc con đẹp thế này, 
Và con vinh hién ở nơi đây, 
Bát kỳ lạc thú nào trong da, 
Yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 
951. Xin trình Tôn giả đại oai than, 
Công đức con làm giữa thé nhân, 
Nhờ đó oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


859. CHUYEN THỨ HAI VE LAU DAI DO CÚNG CAY KIM 

(Dutiyasücivimanavatthu) (Vv. 55; VvA. 251) 

Thời ay, đức Thé Tôn đang trú tai Rajagaha, trong Trúc Lam. Bay giờ, một 
người thợ may nọ thây một Tỷ-kheo vá áo với cây kim được rèn tại Trúc Lâm, 
bèn cúng dường vị ây vài cây kim của mình cùng chiếc bao. 

Câu hỏi được đặt cho người thợ may sau khi người ấy được tái sanh vào cõi 
trời Ba Mươi Ba cũng giỗng chuyện trước. 


618 # KINH TIỂU ВО 


952. Lau các trụ cao bang ngọc báu, 
Mười hai dám trai rộng chung quanh, 
Вау trám пос nhon huy hoàng quá, 
Tru ngoc, nén vàng thát hién vinh. 
953. Chang uóng, án và trú lac an, 
Khi dàn tién trói khüc du duong, 
Đây là thiên lạc day năm thứ, 
Tiên nữ múa, trang điểm ngọc vàng. 
954. Уі sao chàng được sắc như váy? 
Vi cớ gi chàng vinh hiên đây? 
Những lạc thú nào chàng тёп chuộng, 
Trong tâm déu xuất hiện ra ngay? 
955. Hoi chàng thiên tử dai oai thần, 
Chàng tạo đức gì giữa thé nhân? 
Thân lực chàng vì sao rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương? 
956. Chàng thiên tử áy hy tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Chàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho chàng: 
957. “Kiếp xưa sanh ở chỗn phàm trần, 
Con được làm người giữa thé nhân, 
958. Thay một Ty-kheo vô lậu hoặc, 
An nhiên tâm trí chăng mê lâm, 
Với ngài, con có lòng thành kính, 
Bèn lay kim, tay tự cúng dâng. 
959. Уі vậy sắc con dep thé này, 
Và con vinh hién ó noi dáy, 
Bát ky lac thú nào trong da, 
Yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 
960. Xin trình Tôn giả dai oai than, 
Công đức con làm giữa thé nhân, 
Nhờ đó oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


§60. CHUYỆN THỨ NHÁT VÉ LAU DAI CON VOI 
(Pathamandagavimanavatthu) (Vv. 56; VvA. 252) 
Bay giờ, đức Thé Tôn đang trú tai Savatthi, trong Ky Viên. Lúc ay, Tôn giá 
Mahamoggallana du hành lên cõi trời Ba Muoi Ва, thay một thiên tử coi một 
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dai tuong thuán bach cüng mót doàn tuy tung dong dao bay qua khong gian 
tiên vé phía Tôn già. Vị thiên tử xuống voi và đánh lễ, Tôn giả liền hỏi vị ấy vé 
hạnh nghiệp đã làm: 


961. 


962. 


963. 


964. 


965. 


966. 


967. 


Ngu trén bach tuong sáng toàn than, 
Thuán chüng, phi nhanh thát tráng hüng. 
Voi báu huy hoàng khán phu dep, 
Chàng đến đây qua giữa cõi không. 
Bên trên của mỗi chiếc ngà voi, 
Xuất hiện hó sen nở đẹp tươi, 

Trong tựa pha lê làn nước mát, 

Từng doan nữ nhạc bước ra ngoài, 
Giữa hoa sen khiến lòng mê man, 
Tiên chúng này đang múa tuyệt vời. 
Нбі chàng thiên tử đại huy hoàng, 
Chàng đã đạt bao đại lực thân, 
Công đức gi xưa chàng đã tạo, 

Khi tái sanh làm một thê nhân? 

Vi sao than lực chàng ngời sáng, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương? 
Chàng thiên tử áy hy tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Chàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho chàng: 

“Tự tay con lây tám hoa rơi, 

Và với thành tâm, đến cúng dường, 
Ở tại nơi kia là bảo tháp, 

Phật-đà Ca-diép dai vinh quang. 

Vi váy sác con dep thé này, 

Và con vinh hién ở nơi đây, 

Bát ky lac thü nào trong da, 

Yêu chuộng tức thi xuất hiện ngay. 
Xin trình Tôn giá dai oai thân, 

Công đức con làm giữa thê nhân, 
Nhờ đó oai nghĩ con rực rỡ, 


Dung quang tỏa sáng khăp mười phuong." 


§61. CHUYEN THU HAI VE LAU DAI CON VOI 
(Dutiyandgavimanavatthu) (Vv. 56; VvA. 254) 


Bây giờ, đức Thé Tôn đang trú tại Rajagaha, trong Trúc Lâm. 


Thời ay, 
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mot dé tir tai gia có long tin, sóng theo giói luát, hành tri ngày BÓ-tát giói, 
cüng duóng Тапр chüng và dén nghe pháp tai tinh ха cüng dem các tang 
phám, nén khi từ tran được tai sanh lên cõi trời Ba Mươi Ba. Ở đó, một voi 
tráng vĩ đại phục vu vị áy cùng một đoàn hau cận, vi ду thường đến du ngoạn 
trong hoa viên. 

Một hôm, lòng nôn nóng muốn bày tỏ niềm tri ân, vị ây ngôi trên voi, lúc 
nửa đêm từ thiên giới xuống Trúc Lâm, rồi đứng đó trong dáng điệu sùng kính 
trước đức Thé Tôn. 

Tôn giá Vangisa đang đứng hầu Thế Tôn và được Thé Tôn cho phép, bèn 
hỏi vị ấy: 

968.  Ngu trên bach tượng đại hùng cường, 

Chàng dạo chơi và được cả đoàn, 
Tiên nữ theo hầu quanh thượng uyên, 
Như sao cứu hộ sáng mười phương. 
969. Vì sao chàng được sắc như váy? 
Vi cớ gì chàng vinh hién đây? 
Những lạc thú nào chàng mến chuộng, 
Trong tâm đều xuất hiện ra ngay? 
970.  Hỡi chàng thiên tử dai oai than, 
Chàng tạo đức gì giữa thế nhân, 
Vi cớ gi oai nghi rực rỡ, 
Dung quang tóa sáng kháp muói phuong? 
971. Chàng thién tir áy hy tám tràn, 
Được Mục-liên Tôn gia hỏi han, 
Liền giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho chàng: 

972. “Kiếp xưa sinh giữa chốn phàm nhân, 
La đệ tử Ngai có nhãn quang, 
Con bỏ sát sanh loài thú vật, 
Tránh xa thói trộm cáp, tà gian. 

973. Con không uống rượu, chăng sai lời, 
Tri túc không ham muôn vợ người, 
Thành tín con cúng dâng thực phẩm, 
Dói dào mọi thứ chăng hé vơi. 

974. УІ vậy sắc con đẹp thé này, 
Và con vinh hién ở nơi day, 
Bát kỳ lạc thú nào trong da, 
Yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 
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975. Xin trình Tôn giả dai oai than, 
Công đức con làm giữa thé nhân, 
Nhờ đó oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


862. CHUYEN THU BA VE LAU DAI CON VOI 
(Tatiyanaégavimanavatthu) (Vv. 57; VvA. 255) 


Bay giờ, đức Thé Tôn trú tai Rajagaha, ở Trúc Lâm. Thời ấy, ba vi Trưởng 
lão A-la-hán đến một làng 46 an cư mùa mưa; sau đó, di vào Rajagaha danh lễ 
đức Thé Tôn. Lúc di ngang qua đồn điền mía của một Bà-la-môn có tà kiến, chư 
vi hỏi người gift vườn: 

— Chúng tôi có đến Rajagaha kịp hôm nay chăng? 

— Thưa Tôn giả, không thé. Còn một chặng đường dài độ nửa do-tuán nữa, 
xin Tôn giả ở lại đây và ngày mai di tiép! 

— Ở đây có chỗ nào chúng tôi có thé ở lại chăng? 

— Thưa không, nhưng tôi sẽ nói cho Tôn giả một chỗ. 

Rồi nguói gii vườn ay dung gấp các lều tranh bang than mía, khúc cây, v.v... 
kẻ â dy cüng duong chư vi món com và nước mía. Sau bữa com, ke a ay lai tién dua 


môi vị với một сау mia, vi cho răng cái đó lay từ phán sản phẩm của minh, nén 
ra về trong nỗi hân hoan và đặt hy vọng vào sự an lạc của mình mai sau. 


Nhưng chủ nhân khu vườn gặp chúng Tăng, hỏi chư vị làm cách nào lay 
duoc mia; và khi nghe xong, liên ding ding nói gián chay vé vườn lay gậy 
đánh người kia chết ngay VỚI một đòn như trời giáng. 


Nhờ công đức trên, vị áy được tái sanh vào hội chúng chư thiên ở Thiện 
Pháp đường, làm chủ một con voi toàn trăng rát oai hung. Cha me va ba con vi 
ay khoc thuong khi dén du dam tang, nhung vi ay giáng tran gitta moi người 
trong cánh uy nghi, rồi một người ban chất thông minh đến hỏi thăm vi ấy vé 
thiện sự đã làm: 
976. Tù cung trời ngự xuống phàm trân, 
Ai cỡi trên thiên tượng trăng ngân, 
Âm nhạc thiên đình êm dịu trỗi, 
Đón chào ngài giữa cõi không gian? 

977. Có phải là thiên tử, thiên thân, 
Sakka Thiên chủ đại danh lừng, 
Ngày xưa bó thí rất hào phóng, 
Chưa biết ngài, ta muốn hỏi han? 

Vi ấy giải thích van dé: 

978.  Cháng phải là thiên tử, thiên thân, 
Sakka Thiên chủ đại danh lừng, 
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Ngày xua bó thí rát hào phóng, 
Ta thuóc chu thién Thién Pháp duong. 
Người kia lại hỏi: 
979, Ta hỏi ngài, này Thiện Pháp thiên, 
Cháp tay, ta đảnh lễ trang nghiêm, 
Việc gi ngài tao trong nhân 0101, 
Nay Thiện Pháp đường, đã được lên? 
Vị áy ngâm Ке đáp lời: 
980. Аі cúng dường lều mía, có khô, 
Hoặc léu băng áo rách thô sơ, 
Ап cúng dường một trong ba thứ, 
Lên Thiện Pháp đường ở với ta. 


§63. CHUYEN LAU DAI CÓ CÓ XE NHỎ 
(Cülarathavimanavatthu) (Vv. 59; VvA. 259) 


Sau khi düc Thé Tón diét 40, X4-loi cüa Ngai duoc chia déu và theo su lành 
dao cüa Ton gia Dai Ca-diép, chu Tang được triệu tập dé đọc lại giáo pháp. Chư 
vị đệ tử đến an trú mùa mưa, mỗi vị cùng đi với hội chúng của mình, sông Ó 
nhiéu noi khác nhau dé quan tám chám sóc dám quan chúng cán duoc dan dat 
vào dao. 

Báy giờ, Tôn gia Mahakaccana (Dai Ca-chién-dién) trú tai một khu rừng ở 
ving bién dia. Thói áy, Vua Assaka dang ngu tri tai thành Pota спа xu Assaka. 
Vuong tử Sujata, con bà chánh hau cua vua, bi cha đuôi vi nghe theo lời nai ni 
của một tiêu thứ phi nên chàng phải vào rừng ở. 

Vào thời đức cô Phật Kassapa, mặc dù chàng đã làm Tỷ-kheo một dạo; về 
sau, chàng lại từ trần như một người thê tục và giờ đây tái sanh làm vương tử 
có tên Sujãta. Khi mẫu hậu chàng qua đời sớm, bà chánh hậu mới của vua cha 
chàng cũng có một hoàng nam, nhà vua hài lòng liên ban cho bà một điều ước. 

Khi Sujata lên mười sáu tuói, chánh hậu đòi vua cha ban điều ước kia, bà 
yêu cầu nhà vua phong cho hoàng nam của bà làm người Ке vị. Nhà vua từ chối, 
vì thái tử sẽ là người kế vị vua về sau. Song bà cứ tiếp tục làm phiền lòng vua dé 
buộc vua phải giữ lời hứa, cho đến khi vua cảm thấy phải làm theo ý bà, đành 
rơi lệ bảo cho Sujata biết sự việc. 

Thái tử đau buồn trước nỗi khó của vua cha, liên xin phép vào rừng ở án. 
Nhà vua đề nghị xây cho chàng một thành phố khác, song chàng không thuận, 
chàng cũng không muôn được gửi sang ở với các vương tử nước láng giêng. 
Nhà vua ôm lây con từ giã và cho chàng ra đi với lời dán là chàng phải trở vé 
khi vua băng hà dé cai trị vương quóc. 
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Song trong rung với dám son nhân; một hôm, chang di săn nai và dudi theo 
con nai cho dén khi no mat dang gan tup lều lá của Trưởng lão Mahakaccana, 
Tôn giả bèn ngâm kệ hỏi chàng như vây: 

981. Chàng đứng dựa vào một chiếc cung, 

Làm băng gỗ tốt thật oai hùng, 
Chàng là quy tộc, là vương tử, 
Hay thợ săn lang bạt giữa rừng? 
Sau đó chàng đáp lại, giải thích thân thế mình: 
982. Соп là Vương tử Assaka, 
Tôn giả, con lang bạt thật xa, 
Vào chôn rừng già, xin nói rõ, 
Tên con thường gọi Sujata. 
983. Con thường săn bán các nai rừng, 
Con dán sâu vào chôn đại lâm, 
Song chính nai kia, con chăng tháy, 
Mà con thây được Đại tôn nhân. 
Vị Trưởng lão đáp lại với lời chào đón ân cân: 
984. Хіп đón chào chàng, đại quý nhân, 
Thây chàng trong dạ thật үш mừng, 
Nay đây nước lạnh, xin chàng lay, 
Vi thé chàng đi rửa sạch chân. 
985. Nước uống này đây mát biết bao, 
Dem từ trong núi dá hang sâu, 
Uống ngay nước mát, này Vương tử, 
Và hãy ngôi trên thảm cỏ laul 
Và Vương tử đáp lại lời chào đón ân cân của Trưởng lão: 
986. Loi Ngài nghe quả thật êm tai, 
Bậc Đại trí nhân, ây chính Ngài, 
Vừa nói những lời hiền dịu quá, 
Thiện tâm nhăm chủ đích cao vời. 

987. Ngài thích thú sao lại ở rừng? 

Xin Ngai hãy nói, hỡi Hiền vương! 
Lăng nghe đường lỗi Ngài khuyên bảo, 
Con sẽ hành theo pháp đúng đường. 

Bấy giờ, Trưởng lão nói đến cách thực hành đạo pháp chánh chơn của chính 
mình, cũng thích hợp với chàng nữa: 

988. Không sát hại sinh vật mọi loài, 

Tránh xa trộm cáp ây niềm vui, 
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Lóng khóng tà duc, này Vuong tu, 

Và rượu nông say dứt bó rôi. 
989.  Tránh xa ác pháp, sông công bằng, 

Học tập nhiều và biết nhớ â ân, 

Những việc này đây cân tán thán, 

Là điều xứng đáng giữa phàm trân. 
990. Vương tử giờ đây hãy biết rằng, 

Trong vòng năm tháng sắp qua dân, 

Có cơ chàng gặp Diém vương diện, 

Vậy hãy lo mau giải thoát thân! 
Sau đó, Vương tử hỏi về phương tiện giải thoát mình: 
991.  Dén xứ nào, nay con phải di, 

Con cán thực hiện việc làm gi, 

Hoặc là tri thức nào cán hoc, 

Dé khói thành già chét thé kia? 
Ебі Truóng lao ngam ké thuyét phap cho chang: 
992. Chang miễn nào ở cõi tran gian, 

Dé hoc gi hay có viéc làm, 

Vuong tir dén kia mong có duoc, 

Con người không lão tử, suy tàn. 
993. Những người đại phú lám kho tàng, 

Hay võ tướng quyền quy, quóc vuong, 

Dau du bac vàng và thóc hia, 

Cũng không thoát lão tử thông thường. 
994. Chắc chàng đã biết các vương tôn, 

Con của Andha thật tráng cường, 

Vô địch, song khi dứt thọ mạng, 

Những người này cũng phải tan xương. 
995. Chang ai võ tướng, Bà-la-môn, 

Nô lệ, dân quê, hạng quét đường, 

Hoặc có người nào nhờ đăng cấp, 

Không già, không chết, mãi trường tôn. 
996. Những người đọc mật chú thiêng liêng, 

Từ sáu nguôn kinh của Phạm thiên, 

Dau các người này nhờ kiên thức, 

Cũng không thoát lão tử trién miên. 
997. Dù người giác ngộ, bậc tu nhân, 

Đã đạt tịnh tâm, chế ngự thân, 
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Ngay các bác hién nhán khó hanh, 

Düng thói cüng bó xác phàm trán. 
998, Tham chi A-la-hán trí minh, 

Vô ưu, phận sự đã hoàn thành, 

Đến thời cũng đặt thân này xuống, 

Vào lúc diệt vong, thiện ác dừng. 
Bấy giờ, nam tử nói đến những việc chính chàng cần phải làm: 
999, Cac kë Ngài ngâm thật khéo thay, 

Hiền nhân, mục đích quý cao vây. 

Nhớ lời vàng ngọc, con an tịnh, 

Xin hãy cho con nương tựa đây! 
Sau đó, Trưởng lão ngâm kệ dạy bảo chàng: 
1000. Dung tìm nương tựa ở nơi ta, 

Hãy hướng đến ngay đức Phật-đà, 

Là bậc Đại Hùng, Ngài Thích Tử, 

Ta từng quy ngưỡng những ngày qua. 
Chàng trai lại hỏi: 
1001. Ó xứ nào đâu có Dao sư, 

Kính thưa Tôn giả, tự bây giờ, 

Con đi yết kiến Ngài Vô Thượng, 

Thắng Giả oai hùng của chúng ta? 
Trưởng lão đáp: 
1002. Trong quốc độ kia ở phía Đông, 

Okkaka tộc, chính con dòng, 

Ngài là tối thượng trong thiên hạ, 

Đã đắc Vô dư Bát-niét-bàn. 
Khi Vương tử đã nghe Trưởng lão thuyết pháp, chàng được an trú vào tam 

quy và ngũ giới, vì thế chàng nói: 

1003. Giá đức Phật-đà, Dai Dao sư, 

Vẫn còn trụ thế đến bây giờ, 

Hắn con sẽ nguyện đi ngàn dặm, 

Đề yết kiên Ngài thỏa ước mơ. 
1004. Song chính vì nay bậc Đạo sư, 

Đã hoàn toàn Tịch diệt vô dư, 

Con хіп Tôn giả cho an trú, 

Vào bậc Đại Hùng của chúng ta. 
1005. Con đến quy y Phật, Thế Tôn, 

Và con quy ngưỡng Pháp vô song, 
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Và con quy nguóng toàn Táng chüng, 
Của cả trời, người ở thé gian. 

1006. Từ nay con tránh giết muôn loài, 
Không lây các tài vật của ді, 
Không uống rượu nóng, không nói dối, 
Và tri túc với vợ mình thôi. 

Trưởng lão nói như vây: 

— Bây giờ, chàng hãy vé với vua cha, đời sóng của chàng thật ngăn ngủi, 
chàng sẽ chết trong vòng năm tháng nữa thôi, vậy hãy làm công đức thiện sự! 

Chàng trai làm theo lời day và chỉ sau bón tháng, chàng từ trân rồi tái sanh 
vào cõi trời Ba Mươi Ba. Nhờ uy lực công đức của chàng, một cỗ xe được trang 
hoàng bay báu vật xuất hiện dài bay do-tuân. Xe có cả đoàn hộ tóng hàng ngàn 
tiên nữ. 

Khi vua cha đã cử hành tang lễ cho con và dâng cúng đại lễ lên chư Tăng 
xong, vua đến cúng dường bảo tháp trong tinh xá. Vị Trưởng lão cũng đến đó. 
Còn vị thiên tử giáng trần trong có xe thiên giới kia, dánh lễ Trưởng lão và chào 
mừng vua cha. 

Trưởng lão ngâm kệ hỏi chàng: 

1007. Nhu van hào quang của mặt trời 

Xoay van chiêu sáng khắp nơi nơi, 
Сб xe vĩ dai chàng đang ngự, 
Giáng trải chung quanh bảy dặm dài. 

1008. Bao phủ bên trên các phiến vàng, 

Ngọc trai, ngọc thạch сап toàn thân, 
Các khung chạm tró đây vàng bạc, 
Lam ngọc khéo tô điềm tuyệt tran. 


1009. Trang trí mặt tiên, lam ngọc xanh, 
Càng xe, hông ngọc vẽ nên hình, 
Cán đai, bay ngựa toàn vàng bac, 
Làm đẹp xe lao vút thật nhanh. 
1010. Chàng đang đứng giữa chiếc xe vàng, 
Vượt han quan tiên hộ tong chàng, 
Trông chàng chang khác ngôi Thiên chủ, 
Trong chiếc thiên xa, ngựa cả ngàn, 
Thiên tử lừng danh và đại lực, 
Nhờ đâu chàng được cảnh huy hoàng? 
Khi được Trưởng lão hỏi vậy, thiên tử giải đáp qua các vân kệ: 


1011. 


1012. 


1013. 


1014. 
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Tôn gia, con là thái tử xưa, 

Теп con thuóng goi Sujata, 

Nho Ngai bi man cho con duoc, 
An tru vào trong 2101 tai gia. 

Vi biết đời con sắp sửa tan, 

Ngai dem Xá-lợi Dao su ban, 
Bao: “Sujata hay nghiéng minh lé, 
Viéc ay cho con loi lac tràn." 

Khi con dà kính lé nghiém trang, 
Hương liệu, vòng hoa được cúng dường, 
Con bỏ xác thân phàm tục ấy, 

Và lên vườn Hỷ Lạc thiên đường. 
Trong vườn Hỷ Lạc, Nandana, 
Nơi lăm bầy chim đến điểm tô, 
Con được cả đoàn tiên hộ tông, 
Hân hoan xem vũ nhạc đông ca. 


Nói vậy xong, vị thiên tử đảnh lễ Trưởng lão và giã từ vua cha rôi lên xe trở 
vé thiên giới. Truong lão kê lại toàn bộ cau chuyện đã Шеп ra giữa đôi bên với 
các Trưởng lão kêt tập kinh điên vào thời ky họp hội đông của chu vi. 


864. CHUYỆN LAU ĐÀI CÓ CÓ XE LỚN 

(Mahàrathavimanavatthu)^ (Vv. 59; VvA. 270) 

Bay giờ, đức Thé Tôn trú ở Sãvatthi, trong Kỳ Viên. Và Tôn giá 
Mahamoggallana đang du hành cõi trời Ba Mươi Ba, thây một thiên tử tên 
Gopala vừa rời lau đài bước lên cỗ xe uy nghi của chàng để nhàn du trong 
vườn Thiên Lac. Vị thiên tử thay Tôn giả liên xuóng xe và đứng trước Ngài, 
cháp tay dành lễ. 


Tôn giả Mahamoggallana hỏi chàng: 


1015. 


1016. 


Trên xe tô điểm biết bao màu, 

Tráng lệ với thiên mã dẫn dau, 

Đang tién bước vé vườn Hy Lạc, 
Hinh chàng chiêu sáng giữa trời cao, 
Giống như thí chủ đây hào phóng, 
Thiên chủ Vasava thuở nào. 

Càng xe chàng được đúc băng vàng, 
Cân đối sườn vai thật nhịp nhàng, 
Trụ đúc tinh vi nhờ thợ khéo, 

Như trăng rám chiêu ánh hào quang. 


28 Xem Kv. 555. 
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1017. Xe này duoc phü luói báng vàng, 
Ruc rỡ nhiêu cháu ngọc điểm trang, 
Lấp lánh, tạo âm thanh dịu nhẹ, 
Sáng ngời nhờ lắm quạt tay mang. 
1018. Trục xe thiết kế thật cầu kỳ, 
Và được trang hoàng giữa bánh xe, 
Các trục được tô trăm nét vẽ, 
Sáng ngời như chớp lóe trám tia. 
1019. Хе được phủ đây các loại tranh, 
Khung xe rộng chiêu ca ngàn hình, 
Am thanh kỳ diệu nghe từ đó, 
Chăng khác đàn năm thứ hợp thành. 
1020. Mặt tiền xe ây được trang hoàng, 
Châu ngọc theo hình dáng mặt trăng, 
Thanh tịnh hào quang luôn chiếu sáng, 
Chứa tia vàng óng ánh tràn lan, 
Tỏa ra như thé cùng hòa lẫn, 
Tia ngọc xanh xanh thật dịu dàng. 
1021. Cả đàn tuán mã được trang hoàng, 
Châu ngọc theo hình dáng mặt trăng, 
Cô ngựa ngáng cao đây tốc lực, 
Thân hình cao lớn thật hùng cường, 
Phi nhanh khi chúng vừa hay biết, 
Y muốn gi trong trí của chàng. 
1022. Tứ chi đàn ngựa khéo hòa dong, 
Phi vút nhanh khi biết ý chàng, 
Chúng rước chàng đi êm ai quá, 
Ngựa thuần dễ dạy, chăng hung hăng, 
Chúng hân hoan kéo xe tiên ду, 
Tối thượng giữa loài ngựa bốn chân. 
1023. Chuyển động quay cuồng giữa cõi không, 
Chúng cùng nhảy nhót lại khua rán, 
Cân dai phát tiếng nghe kỳ diệu, 
Chang khác đàn năm thứ hoa dong. 
1024. Tiếng xe cùng với tiếng cân đai, 
Tiếng vó câu và ngựa hí dài, 
Âm thanh kỳ diệu nghe từ đó, 
Như nhạc vườn Thiên Lạc tuyệt vời. 


1025. 


1026. 


1027. 


1028. 


1029. 


1030. 


1031. 


1032. 
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Mát nhin e then, dáng linh duong, 
Tiên nữ trong xe đứng một đoàn, 

Đôi mí mắt dày, cười mim miệng, 
Lan da lang mướt, giọng oanh vàng, 
Khoác xiém y kết day lam ngọc, 
Được các Nhạc thân kính lễ luôn. 

Y phục quân tiên sắc đỏ, vàng, 

Mắt to màu đỏ sám, cao sang, 

Hinh dung yéu diéu, cuói duyén dáng, 
Tay cháp trén xe hó tóng chàng. 


Xiém y rực rỡ chuỗi vòng vàng, 
Khả ái toàn thân, ngón búp mang, 
Diém 1é dung nhan tién chung a ay, 
Trên xe tay chap đứng hau chàng. 
Vài nang ngọc nữ lai trang hoàng, 
Các cuón tóc tién két gon gàng, 
Rực rỡ, sẵn sàng làm đẹp y, 

Trên xe tay chắp đứng hâu chàng. 
Xanh, đỏ đóa sen khéo điểm trang, 
Vòng hoa dau đội ngát mùi huong, 
Chiên-đàn đệ nhất thơm ngào ngạt, 
Làm đẹp lòng, tuân lệnh sẵn sàng, 
Đang ở trên xe tay chắp lại, 

Cả đoàn tiên nữ đứng hâu chàng. 
Đóa sen xanh, đỏ khéo trang hoàng, 
Cùng các tràng hoa hương tỏa lan, 
Đệ nhất chiên-đàn thơm sực nức, 
San sàng tuân lệnh đẹp lòng chàng, 
Trên xe đang đứng hai tay chắp, 
Hộ tông chàng, tiên nữ cả đoàn. 
Các món trang hoàng trên cô vai, 
Tay, chân, đâu tóc lẫn đôi tai, 

Làm mười phương thảy đều bừng sáng, 
Như nang mùa thu chiéu rạng ngời. 


Lay động theo làn gió nhẹ nhàng, 
Vong hoa tay với các kim hoàn, 

Phat ra 4m huóng toàn trong tréo, 
Thánh thót làm mé mán các nàng, 
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Đối với mọi người nào hiểu biết, 
Tiếng này êm dịu nhất trần gian. 


1033. Trong vườn Thiên Lạc cả hai bên, 
Xa, tượng và dàn nhạc trỗi lên, 
Khiến chàng hoan һу, пау tiên chúa, 
Như phiếm đàn tơ với lục huyện. 


1034. Trong khi đang trói các huyền сат, 
Mỹ lệ, đáng đàn đẹp mắt trông, 
Khơi dậy trong lòng bao hỷ lạc, 
Các tiên nữ khéo luyện tinh thông, 
Đứng trên các đóa hoa sen nở, 
Га lướt tự nhiên múa lượn vòng. 
1035. Và khi vũ điệu đã hoa đàn, 
Cùng được diễn bày ca hát vang, 
Đây đó trong xe chàng, hội chúng, 
Các nàng tiên nữ thật huy hoàng, 
Làm mười phương thảy đều bừng sáng, 
Cùng múa hai bên thật nhịp nhàng. 
1036. Chàng hưởng lạc theo nhạc cả dàn, 
Khác nào Thiên chủ dai vinh quang, 
Тау càm bao truong thiên lôi ay, 
Lòng rộn niềm vui với tiếng đàn. 


1037. Thiện nghiệp gì chàng đã thực hành, 
Ở trong kiếp trước giữa quân sanh, 
Phải chàng giữ giới hay hoan hỷ, 
Sống chánh chơn, tu tập pháp lành? 

1038. Cảnh này vinh hién đại oai thân, 
Chàng vượt xa thiên chúng bội phân, 
Không thé phát sanh từ việc nhỏ, 
Hoặc do trai giới giữ tinh cân. 

1039. Hay quả này do việc cúng dường, 
Hay do giữ giới luật thông thường, 
Hoặc do đảnh lễ đây cung kính, 
Được hỏi xin cho biết hỡi chàng? 

Vị thiên tử giải thích vẫn đề khi được Đại Trưởng lão hỏi: 

1040. Chàng thiên tử ấy hy tám tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Chàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho chàng: 
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1041. “Điều phục các căn, đức Phật-đà, 
Viên thành trí lực, Kassapa, 
Là người vô thượng trên nhân giới, 
Cửa bất tử, Ngài đã mở ra, 
Thiên 46 tối cao trên thượng giới, 
Mang trăm tướng phước đức sâu xa. 
1042. Con thây Ngài, Vương tượng đại hùng, 
Như vòng vàng ánh, vượt qua dòng, 
Thay Ngai, tam tri con an tinh, 
Ngài, vị Thiện ngón thật lay lừng. 
1043. An tịnh con đi trải tọa sàng, 
Đây hoa được rải rắc trang hoàng, 
Dâng Ngài đủ các thức ăn, uống, 
Y phục tôi ưu dé cúng dường. 
1044. Sau khi con đã cúng dường xong, 
Ngai, bác Tối cao giữa thé nhân, 
Y phục, tọa sàng và thực phẩm, 
Loại mém, loại cứng đủ cần dùng, 
Con an hưởng tại thành thiên giới, 
Giữa các cõi thiên mãi chuyền luân. 
1045. Khi đã dâng lên lễ cúng Ngài, 
Dói dao phâm vật cách nhu váy, 
Ba lần thanh tịnh, con từ bỏ, 
Тһе xác phàm trân tại chỗ đây, 
Con hưởng an vui Thiên Lạc phó, 
Khác nào Thiên chủ Indra пау.” 
1046. Thọ mạng, dung nhan, lạc, trắng cường, 
Kẻ nào mong muôn tôi cao sang, 
Hãy đem thực phẩm đây thanh tịnh, 
Dâng cúng lên người trí tịnh an. 
1047. Chang phải đời này hoặc kiếp sau, 
Có ai băng Phật hoặc hơn đâu, 
Với người mong quả nhờ công đức, 
Ngài trở thành hình tượng tôi cao, 
Giữa những bậc Hiên nhân xứng dáng, 
Với lời nguyện ước đạt mong câu. 
Trong khi chàng nói như vậy, Trưởng lão biết tâm trí chàng đã sẵn sàng 
không có gi trở ngại, liên thuyết giảng các Thánh dé và vào lúc kết thúc, Tôn 
già an trú chàng vào quả Dự lưu. 
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Sau đó khi trở vé cõi người, Trưởng lão trinh đức Thé Tôn câu chuyện giữa 
Tôn giá và thiên tử kia. Bậc Dao sư lây dé tài áy làm cơ hội thuyết pháp cho hội 
chúng đang có mặt lúc bây giờ. 

ТОМС КЕТ 

Lâu đài thiên tử nhái, lâu đài của Кеуай, lâu đài của Chatta, lâu đài của 
người cúng món cháo cua, lâu đài người g1ữ cửa, hai lâu đài công đức nên làm, 
hai lâu đài do cúng cây kim, ba lâu đài con voi và hai lâu đài có cỗ xe. 

Phẩm này được biết qua các chuyện trên. 
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VI. PHAM PAYASI 
(PAYASIVAGGA) 


$65. CHUYEN THU NHÁT VÉ LAU DAI CUA GIA CHU 

(Pathamaagariyavimanavatthu) (Vv. 63; VvA. 286) 

Bay giờ, đức Thé Tôn trú tai Rajagaha, trong Trúc Lâm. Thời ấy, có một gia 
dinh giàu sang đạo đức, một nguón tài lợi dói dào cho Tăng chúng và Ni chúng. 
Hai vị cha mẹ suốt đời thực hành công đức nhân danh Tam bảo, lúc từ trần được 
tái sanh lên cõi trời Ba Mươi Ba. Một lâu đài băng vàng dài mười dặm được 
dành riêng cho hai vỊ. 


Tôn gia Mahamoggallana hỏi như vay: 


1048. 


1049. 


1050. 


1051. 


1052. 


1053. 


Sáng rực nhu vườn lac Citta, 

Khu vườn đệ nhất cõi Bam Ba, 

Lâu đài đây của chàng bừng sáng, 

Ở giữa không gian thực chói lòa. 
Đạt thành thân lực đại hùng cường, 
Chàng tạo đức gì giữa thê nhân? 

Vi cớ gi oai nghi rực rỡ, 

Dung quang toa sáng kháp mudi phuong? 
Chàng thién tir áy hy tám tràn, 
Được Muc-lién Tôn gia hỏi han, 
Chàng giái dáp ngay phán hanh nghiép, 
Và day là két qua cho chang: 

“Con cüng hién phu gitta pham tran, 
Séng tai gia, lam loi chung Tang, 
Thuc pham dói dao dem cóng hién, 
Voi tam thanh tin tu tay dang. 

Vi vay sac con dep thé nay, 

Và con vinh hiên ở nơi day, 

Bát kỳ lạc thú nào trong da, 

Yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 
Xin trình Tôn giả đại oai thân, 

Công đức con làm giữa thé nhân, 
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Nhờ đó oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khăp mười phương.” 


866. CHUYEN THỨ HAI VE LAU DAI CUA GIA CHỦ 
(Dutiyaagariyavimanavatthu)” (Vv. 63; VvA. 287) 


1054. 


1055. 


1056. 


1057. 


1058. 


1059. 


867. CHUYÊN LAU DAI CUA NGƯỜI CUNG ТЕЛІ САҮ 


Sang ruc nhu vuon lac Citta, 

Khu vuón dé nhát cói Bam Ba, 
Lau dai day cua chàng büng sáng, 
Ó giữa khong gian thực chói 1да. 


Dat thành thán luc dai hüng cuóng, 
Chàng tạo đức gi giữa thê nhân? 

Vi cớ gi oai nghi rực rỡ, 

Dung quang tóa sáng kháp muói phuong? 
Chàng thién tir áy hy tám tràn, 

Duoc Muc-lién Tón già hói han, 

Chàng giai дар ngay phan hanh nghiép, 
Và dáy là két quà cho chàng: 

“Con cùng hiên phụ giữa phàm tran, 
Sống tại gia, làm lợi chúng Tăng, 

Thực phẩm dòi dào đem cống hién, 

Với tâm thành tín tự tay dâng. 

Vì vậy sắc con đẹp thé пау, 

Và con vinh hién ở nơi đây, 

Bất ky lạc thú nào trong dạ, 

Yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 

Xin trình Tôn giả đại oai thân, 

Công đức con làm giữa thé nhân, 

Nhờ đó oai nghi con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


(Phaladayakavimanavatthu) (Vv. 64; VvA. 288) 


Bay giờ, duc Тһе Tôn trú tại Rajagaha, trong Trúc Lam. Thời ay, Vua 
Bimbisara muôn án xoài trái mùa. Du khó khăn, người làm vườn cũng hứa sé 


nỗ lực làm cho cây có trái theo phương pháp cưỡng bách. 


Khi bốn trái xoài đã chín, kẻ ấy hái đem dâng vua. Nhưng vừa chợt thấy 
Tôn giả Mahamoggallana, y suy nghĩ: “Ta muôn dâng xoài cúng vi Tôn giá cao 


22 Các câu kệ từ 1054-59 tuong tự kệ 1048-53 ở trên. 
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quy này va sẵn sang dé đức vua giết chết hay trừng phat ta, vi lợi lac tại đời 
này do phụng sự vua thật không đáng ké, nhưng công đức đời này và đời sau 
do việc cúng dường vi Tôn giả xứng dáng này thật là vô luong." Vi thé, y dem 
xoài cúng dường Tôn gia và trình việc ay lên nhà vua. Vua truyền dám hau cận 
vào phán: 

- Hãy xem kỹ, có phải kẻ ay đã nói đúng với tram chăng! 

Vị Trưởng lão đem xoài dâng đức Thế Tôn, Ngài chia đều cho các Trưởng 
lão Sãriputta, Mahamoggallana và Mahakassapa. Nhà vua nghe vậy rat hài lòng 
vì sự can đảm của người làm vườn, liền ban cho y một ngôi làng, y phục, tư 
trang và báo y san sé công đức ấy cho vua. Y đáp: 

— Tâu Đại vương, hạ thần xin san sẻ. Xin Đại vương hãy chon lợi lạc gì tùy ý! 

Khi từ trần, người làm vườn được tái sanh vào cõi trời Ba Mươi Ba, trong 
một lâu đài bằng vàng rộng dài mười sáu dặm. 

Tôn giả Mahamoggallana hỏi уі thiên tử: 

1060. Lâu các trụ cao bằng ngọc báu, 

Rộng dài mười sáu dặm chung quanh, 

Bảy trăm nóc nhọn huy hoàng quá, 

Trụ ngọc nên vàng thật hiên vinh. 
1061. Chàng uống, ăn, cư trú lạc an, 

Khi đàn tiên trỗi khúc du dương, 

Sáu tư tiên nữ tai sac đủ, 

Những vi đông cư trú ngọc đường, 

Ở cõi Ba Mươi Ba rực rỡ, 

Múa ca hưởng lạc thú khôn lường. 

1062. Đạt thành thân lực đại hùng cường, 

Chàng tạo đức gì giữa thê nhân? 
Vi cớ gi oai nghi rực rỡ, 
Dung quang tóa sáng kháp muói phuong? 
1063. Chàng thién tir áy hy tám tràn, 
Được Muc-lién Tôn gia hỏi han, 
Chàng giái dáp ngay phán hanh nghiép, 
Và dáy là két quà cho chàng: 

1064-65. *Cüng dường quả được qua tràn day, 
A1 tín tàm dáng các vi này, 
Dang sóng cuóc dói 4ду chánh hanh, 
Khi lén Dao-loi huóng nhu váy, 
Duoc nhiéu thành quá cóng to lón, 
Vi do con dáng bón quà cáy. 


636 % KINH TIÉU ВО 


1066. Vay ai tim hanh phúc, bình an, 
Trường cửu, пеп dem quả cúng dường, 
Dù ước đạt thành thiên giới lạc, 
Hay là lạc thú cõi nhán gian. 
1067. Уі vậy sắc con đẹp thê này, 
Và con vinh hiên ở nơi đây, 
Bát kỳ lạc thú nào trong dạ, 
Yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 
1068. Xin trình Tôn giả dai oai than, 
Công đức con làm giữa thé nhân, 
Nhờ đó oai nghi con ruc rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


§68. CHUYEN THỨ NHAT VE LAU DAI CUA NGƯỜI CUNG СНО 
CU TRU (Pathamaupassayadayakavimanavatthu) (Vv. 64; VvA. 291) 
Bay giờ, đức Thé Tôn dang trú tai Rajagaha, ở Trúc Lâm. Thời ấy, một 

Ту-Кһео, sau mùa mưa, lên đường đến vết kiến Thế Tôn, vào một làng nọ 

tìm chỗ cư trú thích hợp qua đêm. Vị ấy hỏi một cư sĩ tại gia, người này bàn 

chuyện với vợ xong, liền mời vị Ту-Кһео làm khách trọ, và hôm sau khi khách 
lại khởi hành, chủ nhà đem tặng một cục đường mía. Về sau lúc từ trần, vị 
cư sĩ cùng vợ tái sanh trên cõi trời Ba Mươi Ba, trong một lâu đài bằng vàng 
mười hai dặm. 
Tôn giả Mahamoggallana hỏi vị ду: 
1069. Như mặt tráng di chuyên giữa trỜI, 
Khi máy tan biến, chiêu muôn noi, 
Lâu đài chàng đứng trên thiên giới, 
Тоба ánh lung linh đẹp sáng ngời. 
1070. Đạt thành thân lực đại hùng cường, 
Chàng tạo đức gì giữa thê nhân? 
Vi cớ gi oai nghi rực гб, 
Dung quang tóa sáng kháp mudi phuong? 
1071. Chang thién tir áy hy tám tràn, 
Duoc Muc-lién Tón gia hoi han, 
Chàng giái dáp ngay phán hanh nghiép, 
Và dáy là két quà cho chàng: 
1072. "Con cùng hiền phu ở phàm tran, 
Thinh bac A-la-hán tra chan, 
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Voi tam long thanh, con céng hién, 
Dói dao thuc phám tu tay dáng. 
1073. Уі váy sác con dep thé này, 
Và con vinh hién 6 noi day, 
Bát ky lac thu nào trong da, 
Yéu chuóng tüc thi xuát hién ngay. 
1074. Xin trình Tôn giá dai oai thân, 
Công đức con làm giữa thé nhân, 
Nhờ đó oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


§69. CHUYEN THỨ HAI VÉ LAU DAI CUA NGƯỜI CÚNG CHO 
CU TRU (Dutiyaupassayadayakavimanavatthu) (Vv. 65; VvA. 292) 
1075. Nhu mat nhat di chuyén gitra trỜI, 

Khi máy tan bién, chiéu muón noi, 
Lâu dài chàng đứng trên thiên giới, 
Toa ánh lung linh dep sáng ngời. 
1070. Đạt thành thần lực đại hùng cường, 
Chàng tạo đức gì giữa thế nhân? 
Vi cớ gi oai nghi rực rỡ, 
Dung quang toa sáng kháp mudi phuong? 
1071. Chang thiên tử áy hy tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Chàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho chàng: 
1072. “Con cùng hiền phụ ở phàm tran, 
Thỉnh bậc A-la-hán trú chân, 
Với tâm lòng thành, con công hiến, 
Dói dào thực phám tự tay dáng. 
1079. Vì vậy sắc con đẹp thế này, 
Và con vinh hiển ở nơi đây, 
Bát kỳ lạc thú nào trong dạ, 
Yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 
1080. Xin trình Tôn giả đại oai thần, 
Công đức con làm giữa thê nhân, 
Nhờ đó oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 
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$70. CHUYEN LAU DAI CUA NGUOI CÜNG MON KHÁT THUC 

(Bhikkhadayakavimanavatthu) (Vv. 65; VvA. 292) 

Báy gió, đức Thé Tôn trú tai Rajagaha. Thời ay, một Ty-kheo dang đi trên 
đường cái vào làng nọ khất thực và dừng ở cửa nhà kia. VỊ chủ nhà vừa rửa tay 
chán và ngòi xuống dé ăn, liền dé hết phân com minh vào bát vị Ty-kheo; sau 
khi nói lời tùy hy công đức, vi Ty-kheo ay ra di. Chủ nha han hoan suy nghi: 
“Ta đã cúng dường một Ty-kheo đang đói và ta đã nhịn ăn.” Sau đó từ tran, vị 
ây được tái sanh vào cõi trời Ba Mươi Ва, trong một lâu đài băng vàng mười 
hai dám. 

Tôn gia Mahamoggallana hỏi vi ấy: 

1081. Lầu các trụ cao băng ngọc bau, 

Mười hai dặm trải rộng chung quanh, 
Bảy trăm nóc nhọn huy hoàng quá, 
Trụ ngọc nén vàng thật hiển vinh. 

1082. Đạt thành than lực đại hùng cường, 

Chàng tạo đức gì giữa thé nhân? 
Vi cớ gi oai nghi rực rỡ, 
Dung quang toa sáng khắp mười phuong? 

1083. Chàng thiên tử ây hỷ tâm tràn, 

Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho chàng: 
1084. “Khi làm người giữa cõi phàm nhân, 
Thây một Tỷ-kheo mệt, đói cơm, 
Con đã cúng dường ngài thực phẩm, 
Món ăn duy nhất đủ toàn phân. 
1085. Vì vậy sắc con đẹp thê này, 
Và con vinh hiên ở nơi đây, 
Bát ky lac thu nào trong da, 
Yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 
1086. Xin trình Tôn giả dai oai thán, 
Công đức con làm giữa thé nhân, 
Nhờ thê oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


871. CHUYEN LAU DAI CUA NGƯỜI GIỮ LUA MACH 
(Yavapalakavimanavatthu) (Vv. 65; VvA. 294) 


Bay 010, duc Thé Tôn trú tai Rajagaha, trong Truc Lam. Thoi ay, một cau 
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be ngheo gitr ruóng lua mach dà dem bánh Kummasa dé án sáng. Khi cáu ngói 
xuống ăn, một vi Trưởng lão vô lậu bước đến chó ấy. Cậu hỏi: 
— Thưa Tôn giả đã thọ thực chưa? 
Vị Trưởng lão im lặng. Cậu bé hiệu điều này có nghĩa là “chưa” liền nói: 
- Thưa Tôn giả, bây giờ đã quá trễ nên không thé tìm ra món ăn gần giờ 
ngo trai như váy. Xin Tôn giả dùng miếng bánh Kummasa này vì lòng thương 
xót con. 
Vị Trưởng lão vi từ bi đối với cậu đã dùng miếng bánh trong khi cậu đứng 
nhìn, rồi nói lời tùy hy và ra đi. Với tâm day thành tin, cậu bé nghĩ mình đã làm 
việc tốt khi cúng dường một người như thế. Về sau khi từ trân, cậu được tái 
sanh vào cõi trời Ba Mươi Ba, trong một lâu đài như đã tả ở trên. 
Tôn gia Mahamoggallana hỏi cậu: 
1087. Lầu các trụ cao bang ngoc bau, 
Mười hai dám trải rộng chung quanh, 
Báy trám nóc nhon huy hoàng quá, 
Tru ngoc nén vàng that hién vinh. 

1088. Dat thành than luc dai hung cuóng, 
Chàng tạo đức gì giữa thé nhân? 
Vi cớ gi oai nghi rực rỡ, 
Dung quang tóa sáng kháp muói phuong? 
1089. Chang thién tir áy hy tám tràn, 
Được Muc-lién Tôn giả hỏi han, 
Chàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho chàng: 

1090. “Khi làm người giữa cõi phàm nhân, 
Giữ lúa mạch trong đám ruộng đồng, 
Con thay Ty-kheo vô lậu hoặc, 
An nhiên tâm trí, chắng mê lâm. 

1091. Với Ngài, con có tám lòng thành, 

Con tự tay dáng bánh của minh, 
Cüng bánh Kummasa thuở аду, 
Nay vui vuón Hy Lac thién dinh. 

1092. Vi vay sac con dep thé nay, 

Và con vinh hién 6 noi day, 
Bát ky lạc thú nào trong da, 
Yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 

1093. Xin trình Tôn giả dai oai thán, 

Công đức con làm giữa thé nhân, 
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Nhó thé oai nghi con ruc ró, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phuong." 


872. CHUYEN THỨ NHÁT VE LAU DAI CUA VỊ THIÊN TỬ 
DEO VÒNG TAI (Pathamakundalivimanavatthu) (Vv. 66; VvA. 295) 
Bay giờ, đức Thé Tôn trú tại Savatthi, ở Ky Viên. Thời ấy, hai vi Dai dé tử 
cùng hội chúng du hành giữa dân chúng Kasi, vừa đến một tinh xá kia lúc trời 
tối. Một đệ tử tại gia liền đến rửa chân chư vị và xoa dầu thơm cho chư vị, rồi 
thỉnh chư vị thọ thực hôm sau. VỊ ây chuẩn bị một buói cúng dường thịnh soạn. 
Sau khi nói lời tùy hy công đức, chư Trưởng lão lại lên đường. Còn vị áy vé sau 
từ tran, được tái sanh vào cõi trời Ba Mươi Ba, trong một lâu đài băng vàng đài 
mười hai dám. 
Tôn gia Mahamoggallana hỏi vị ay: 
1094. Y phục chỉnh té, hoa chuỗi mang, 
Đôi vòng tai rực rỡ trang hoàng, 
Tóc râu chải chuốt, khăn đầu đội, 
Chàng ngự lâu đài giống mặt trăng. 
1095. Khi đàn tiên trỗi khúc du dương, 
Sáu bón nàng tài sác ven toàn, 
Đồng trú cõi Bam Ba rực rỡ, 
Múa ca hưởng lạc thủ khôn lường. 
1096. Pat thành than lực đại hùng cường, 
Chàng tạo đức gì giữa thê nhân? 
Vi có gi oai nghi rực rỡ, 
Dung quang tóa sáng kháp mudi phuong? 
1097. Chang thiên tử ấy hy tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Chàng giải đáp ngay phán hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho chàng: 
1098. “Khi được làm người giữa thế nhân, 
Gặp nhiêu ngài đức độ Sa-môn, 
Có đây chánh hạnh và tri kiến, 
Ái điệt, đa văn, tiếng lẫy lừng. 
Với các ngài, con có tín tâm, 
Cúng dường thức uống lẫn đô ăn, 
Với lòng thành tín, con dâng tặng, 
Moi lễ vật phong phú trọn phân. 
1099. Vì vậy sắc con đẹp thê này, 
Và con vinh hiển ở nơi đây, 
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Bát ky lac thu nào trong da, 
Yêu chuộng tức thi xuất hiện ngay. 
1100. Xin trình Tôn giá đại oai thân, 
Công đức con làm giữa thé nhân, 
Nhờ thé oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


§73. CHUYEN THỨ HAI VÉ LAU DAI CUA VỊ THIÊN TỬ 
DEO VÒNG TAI (Dutiyakundalivimünavatthuy? (Vv. 66; VvA. 296) 
1101. Y phuc chinh té, hoa chuói mang, 

Đôi vòng tai rực rỡ trang hoàng, 
Tóc râu chải chuốt, khăn dau đội, 
Chàng ngự lâu đài giống mặt trăng. 
1102. Khi đàn tiên trỗi khúc du dương, 
Sáu bón nàng tài sắc vẹn toàn, 
Đồng trú cõi Băm Ba rực rỡ, 
Múa ca hưởng lạc thú khôn lường. 
1103. Đạt thành thân lực đại hùng cường, 
Chàng tạo đức gì giữa thế nhân? 
Vi cớ gi oai nghi rực rỡ, 
Dung quang toa sáng kháp mudi phuong? 
1104. Chang thién tir áy hy tám tràn, 
Được Muc-lién Tôn gia hoi han, 
Chàng giai dap ngay phan hanh nghiép, 
Và day là kết qua cho chàng: 
1105. “Khi được làm người giữa thế nhân, 
Gặp nhiều ngài hảo tướng Sa-môn, 
Có day chánh hạnh và tri kiến, 
Ái diệt, đa văn, tiéng lẫy lừng. 
Với các ngài, con có tín tâm, 
Cúng dường thức uống lẫn đồ ăn, 
Với lòng thành tín, con dâng tặng, 
Mọi lễ vật phong phú trọn phân. 
1106. Vì vậy sắc con đẹp thê này, 
Và con vinh hién ở nơi đây, 
Bắt ky lạc thú nào trong đạ, 
Yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 


30 Các câu kệ từ 1101-07 tương tự kệ 1094-100 ở trên, chỉ khác là thay thé câu kệ Gặp nhiều ngài duc 
độ Sa-môn băng Gặp nhiêu ngài hảo tướng Sa-món. 
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1107. Xin trinh Tón giá dai oai thán, 
Công đức con làm giữa thé nhân, 
Nhờ thé oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


874. CHUYEN LAU DAI CUA UTTARA THỜI VUA PAYASI (TỆ-TÚC) 
((Uttara) Рауйзіуітапауаййи) (Vv. 67; VvA. 297) 


Sau khi đức Thé Tôn diệt độ và Hội đồng kết tập kinh điển tién hành, Ton 
gia Kumara Kassapa (Cuu-ma-la Ca-diép) dà dén thành phó Setavyä với nhiều 
Ty-kheo và trú tại vườn Simsapä. Lúc ау, Quốc vương Payasi (lệ-túc) nghe 
tin này liền viéng thám và chào mừng Tôn giá. Trong khi bàn luan vé các quan 
điểm tà kiến của vua, vi Trưởng lão thuyết giảng cho vua tin có đời sau nhu 
được ké trong Kinh Payasi >! 

Khi từ giã, Vua Рауаві đem các tặng vật cúng dường. Nhưng vì vua tặng 
thực phẩm kém cỏi và y phục thô sơ không thích hợp, vón chưa quen việc ay 
trước kia; sau khi từ trần, vua cộng trú với thiên chúng ở cõi thấp cùng Tứ Đại 
Thiên Vương. 

Còn thanh niên Bà-la-môn Uttara phụ tá vua trong việc cúng dường, lại bố 
thí hào phóng và đây lòng kính trọng, nên tái sanh vào cõi trời Ba Mươi Ba, 
trong một lâu đài mười hai dặm. Đề tỏ lòng biết ơn, vị ây xuất hiện cùng lâu đài 
trước Trưởng lão Kumara Kassapa và danh lễ Tôn giả. 

Trưởng lão hỏi vi ду: 

1108. Như điện Thiên vương, Thiện Pháp đường, 

Nơi chư thiên cộng trú bình an, 
Lâu đài này của chàng thiên tử, 
Đứng giữa không gian, sáng rỡ ràng. 

1109. Đạt thành thân lực đại hùng cường, 

Chàng tạo đức gì giữa thé nhân? 
Vi cớ gi oai nghi rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phuong? 

1110. Chàng thiên tử ấy hy tâm tràn, 

Được Kumara Kassapa hỏi han, 
Chang giai dap ngay phan hanh nghiép, 
Và day là kết qua cho chang: 


?! D. 23, Payasi Sutta (Kinh Payasi). 
32 Tương tự câu kệ 914 của Chuyện lâu đài của người cúng món cháo cua, chi thay thé tên “Tôn giả 
Moggallana" băng “Tôn gia Kumara Kassapa.” 
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1111. “Khi được làm người giữa thé gian, 

Con là nam tử Bà-la-món, 

Thời Vua Tệ-túc, con phân phát, 

Tài sản, уі tôn quý chánh nhân. 

Với các Ngài, con có tín tâm, 

Cúng dường thức uống lẫn đô ăn, 

Với lòng thành kính, con dâng tặng, 

Mọi lễ vật phong phú trọn phân. 
1112-13. Vì vậy sắc con đẹp thê này, 

Và con vinh hiên ở noi đây, 

Bát ky lac thu nào trong da, 

Yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 

Xin trình Tôn giả dai oai thần, 

Công đức con làm giữa thé nhân, 

Nhờ thé oai nghi con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 

ТОМС КЕТ 
Hai lâu dai của gia chủ, lâu dài người cúng trái cây, hai lâu dài người cúng 
chỗ cư trú, lâu đài của người cúng món khất thực, lâu đài người giữ lúa mạch, 
hai lâu dài vị thiên tử đeo vòng tai, lâu dài спа Uttara thời Vua Payasi. 

Phẩm này được biết qua các câu chuyện trên. 


644 % KINH TIÉU ВО 


VII. PHAM DO KHEO SẮP BAY 
(SUNIKKHITTAVAGGA) 


875. CHUYÊN LAU DAI CITTALATA 

(Cittalatavimanavatthu) (Vv. 69; VvA. 299) 

Bay gid, đức Thé Tôn trú tai Sãvatthi, trong Kỳ Viên. Thuở ấy, có một dé 
tử tại gia nghèo khó, sống nhờ làm công cho người khác. Vi áy có lòng mộ dao 
và phung duóng song than gia yêu của minh vi vị ду nghĩ: “Đàn ba ở trong nhà 
thường năm quyên cai quan. Ho it khi quý trọng cha mẹ chóng." 


Nhu váy, dé cha me khói buôn long, vi ây không lay vợ và ty minh cham 
sóc song than. VỊ â ay tiép tuc giữ giói luật vào các ngày trai giới BÓ-tát. Sau khi 
từ tran, vi ду được tái sanh vào cõi trời Ba Muoi Ba, trong một lâu đài mười 
hai dặm. 

Tôn giả Mahàmoggallàna du hành như đã tả ở trên, hỏi vi ay: 

1114. Sáng rực như vườn lac Citta, 

Khu vườn đệ nhất cõi Băm Ba, 
Lâu đài đây của chàng bừng sáng, 
Ở giữa không gian thực chói lòa. 


1115. Đạt thành thân lực đại hùng cường, 
Chàng tạo đức gì giữa thê nhân? 
Vi cớ gi oai nghi rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phuong? 
1116. Chàng thiên tử ây hy tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Chàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho chàng: 
1117. “Khi được là người giữa thê nhân, 
Con làm công khốn khó, cùng bán, 
Không nhà, con dưỡng hai thân lão, 
Ngưỡng mộ người cao quy chánh chơn. 
Với сас ngài, con có tín tâm, 
Cúng dường thức uống lẫn đô ăn, 
Với lòng thành kính, con dâng tặng, 
Mọi lễ vật phong phú trọn phân. 


1118. 


1119. 
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Vi vay sác con dep thé này, 

Và con vinh hién 6 noi day, 

Bát ky lac thü nào trong da, 

Yéu chuóng tüc thi xuát hién ngay. 

Xin trinh Tón gia dai oai than, 

Công đức con làm giữa thé nhân, 

Nhờ thê oai nghi con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


876. CHUYÊN LAU DAI NANDANA 
(Nandanavimanavatthu)? (Vv. 69; VvA. 300) 


1120. 


1121. 


1122. 


1123. 


1124. 


1125. 


Sáng ruc nhu vuón Nandana, 

Khu vườn đệ nhất cõi Bam Ba, 

Lâu đài đây của chàng bừng sáng, 

Ở giữa không gian thực chói lòa. 

Đạt thành than lực đại hùng cường, 
Chàng tạo đức gì giữa thế nhân? 

Vi cớ gi oai nghi rực rỡ, 

Dung quang tóa sáng kháp mudi phuong? 
Chàng thiên tử ду hy tâm tràn, 

Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Chàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho chàng: 

“Khi được là người giữa thế nhân, 

Con làm công khốn khó, củng bán, 
Không nhà, con dưỡng hai than lão, 
Ngưỡng mộ người cao quý chánh chơn. 
Với các ngài, con có tín tâm, 

Cúng dường thức uống lẫn đô ăn, 

Với lòng thành kính, con dâng tặng, 
Mọi lễ vật phong phú trọn phân. 

Vi vậy sắc con đẹp thé này, 

Và con vinh hiển ở nơi đây, 

Bát ky lac thu nào trong da, 

Yéu chuóng tüc thi xuát hién ngay. 

Xin trinh Tón giá dai oai thán, 

Công đức con làm giữa thé nhân, 


33 Các câu kệ từ 1120-25 tương tự kệ 1114-19 ở trên, chỉ khác là thay thé Citta băng Nandana. 
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Nhờ thé oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng kháp mười phuong." 


877. CHUYEN LAU DAI CÓ TRU МСОС 

(Manithünavimanavatthu) (Vv. 69; VvA. 301) 

Bay giờ, đức Thé Tôn trú tai Savatthi, trong Ky Viên. Thời ấy có nhiều 
Trưởng lão sông trong rừng. Đề chư vị có thê vào làng khát thực, một dé tử tại 
gia làm cho các đường mòn được băng phăng, dọn sạch các bụi cây, bắc cầu 
qua suối, dáp bờ và dẫn nước vào các ao lớn, v.v... cùng bó thí và giữ ngũ giới. 
VỀ sau từ tran, vị ay được tai sanh vào cõi trời Ba Mươi Ba, trong một lâu dài 
băng vàng mười hai dặm. 

Tôn giả Mahamoggallana hỏi vị áy như sau: 

1126. Lâu các trụ cao băng ngọc báu, 

Mười hai dặm trải rộng chung quanh, 

Bảy trăm nóc nhọn huy hoàng quá, 

Trụ ngọc nên vàng thật hién vinh. 
1127. Chàng uống, ăn, cư trú lạc an, 

Khi đàn tiên trỗi khúc du dương, 

Đây là thiên уі, năm thiên lạc, 

Thiên nữ múa, trang điểm ngọc vàng. 

1128. Уі sao chàng được sắc như váy? 

Vi cớ gi chàng vinh hiển đây? 
Những lạc thú nào chàng теп chuộng, 
Trong tâm đều xuất hiện ra ngay? 
1129. Hỡi chàng thiên tử dai oai thân, 
Chàng tạo đức gì giữa thê nhân? 
Vi cớ gi oai nghi rực ró, 
Dung quang tóa sáng kháp muói phuong? 
1130. Chang thiên tử ấy hy tâm tràn, 
Được Muc-lién Tôn gia hỏi han, 
Chàng giái dap ngay phan hanh nghiép, 
Và dáy là két quà cho chàng: 

1131. "Khi được làm người giữa thé nhân, 
Con xây đường nhỏ ở trong rừng, 
Và trông cây lớn trong tinh xá, 
Kính mến người đức hạnh chánh chơn. 
Với các ngài, con có tín tâm, 
Cüng dường thức uóng lẫn đô ăn, 
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Với lòng thành kính, con dáng tặng, 
Mọi lễ vật phong phú trọn phân. 
1132. Уі vậy sắc con dep thé này, 
Và con vinh hién ở nơi đây, 
Bát ky lac thü nào trong da, 
Yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 
1133. Xin trình Tôn giả đại oai thân, 
Công đức con làm giữa thé nhân, 
Nhờ thé oai nghi con rực rỡ, 
Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


§78. CHUYỆN LẦU ĐÀI BẰNG VÀNG 

(Suvannavimünavatthu) (Vv. 70; VvA. 302) 

Bay giờ, đức Thé Tôn trú tai Andhakavinda. Thời ấy, một dé tử giàu có và 
m6 dao хау cüng duóng Ngai mót huong that trén mót dói troc, thinh Ngai dén 
ở đó và phụng su Ngài. Sau một thời gian, sóng ché ngự với giới luật thanh tịnh, 
lúc từ trân, người đệ tử ay được tái sanh vào cõi trời Ba Mươi Ba, trong một lâu 
đài ngọc bích tuyệt đẹp với mái bằng vàng. 

Tôn giả Mahamoggallana hỏi vị ay: 

1134. О trên một ngọn núi vàng ròng, 

Lâu đài rực sáng chiêu quanh vùng, 
Tâm màn lưới dệt vàng bao phủ, 
Và lưới chuông rung nhẹ thật trong. 

1135-36. Trụ tám cạnh tinh xảo thập phân, 

Xây băng lam ngọc cả toàn thân, 
Bảy châu báu tạo thành từng cạnh, 
Vàng, bac, lưu ly với ngọc trai, 
Lại dát các viên ngọc mắt mèo, 
Ngọc lam và ngọc sắc hồng vân. 
1137. Nền màu rực rỡ, đẹp mắt sao, 
Không chút bui lay động dính vào, 
Được các đà cong vàng rực rỡ, 
Cùng nâng cả mái điện lên cao. 
1138-39. Và bón cầu thang dung bón phuong, 
Các cung ngoc sáng tua váng duong, 
Bón hành lang được xây cân xứng, 
Chiêu khắp bón phương thật rỡ ràng. 


1140. Trong cung nay tráng lệ huy hoàng, 
Chàng chính là thiên tử đại quang, 
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Với sắc siêu phàm, chàng chiéu sáng, 
Trông chàng chăng khác ánh chiêu dương. 
1141. Kết quả này do việc cúng dường, 
Hoặc do giữ giới luật thông thường, 
Hoặc do đánh lễ đây cung kính, 
Được hỏi, xin cho biết hỡi chàng? 
1142. Chàng thiên tử ấy hỷ tâm tràn, 
Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho chàng: 
1143. “Sống nơi Andhakavinda, 
Con có lòng tin bậc Đạo sư, 
Thân Tộc Mặt Trời là đức Phật, 
Con xây tinh xá Ngài an cư. 
1144. Tại đó, con đây đủ tín tâm, 
Vòng hoa, hương liệu, thứ gì cân, 
Dau thoa các loại và tinh xá, 
Con thỉnh Đạo sư đến cúng dâng. 
1145. Vì thế nay con hưởng phước phán, 
Ở vườn Hỷ Lạc, chủ thiên cung, 
Trong vườn Hy Lạc day kỳ thú, 
Nơi lăm đàn chim đến trú chân, 
Con được các nàng tiên hộ tông, 
Múa ca đem lạc thú vô ngần.” 


§79. CHUYỆN LẦU ĐÀI VƯỜN XOÀI 
(Ambavimanavatthu) (Vv. 71; VvA. 305) 


Bay giờ, đức Thé Tôn trú tại Rajagaha, trong Trúc Lam. Thời ay, có một 
người nghèo được thuê giữ vườn xoài. Một hôm, về mùa năng sắt, vị ây thấy 
Tôn giả Sãriputta đến gần, mệt nhoài vì cơn nóng liên thưa: 

— Bạch Tôn giả, Ngài có vé quá mệt nhọc vì trời nóng. Lành thay, nếu Tôn 
già có lòng thương xót con, xin hãy биос vào vườn xoài nghi ngoi chóc lát! 

Truong lao chap thuan, ngói xuóng góc сау xoài, người ay lién dem cüng 
duóng Tón giá nuóc uóng và nuóc rua tay chan; sau do, long day hoan hy vi 
cong duc da tao duoc. Sau khi tir tran, vi ay được tái sanh vào cõi trời Ba Mươi 
Ba, va Tôn gia Mahamoggallana hỏi vị ay: 

1146. Lâu các trụ cao bằng ngọc báu, 

Mười hai dám trải rộng chung quanh, 
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Bay tram noc nhon huy hoang qua, 

Tru ngoc nén vang that hién vinh. 
1147. Chang uóng, án, cu trü lac an, 

Khi dàn tién trói khüc du duong, 

Day là thién vi, nam thién lac, 

Tiên nữ múa, trang điểm ngọc vàng. 
1148. Vì đâu chàng được sắc như vây? 

Vi cớ gì chàng vinh hiển đây? 

Những lạc thú nào chàng mến chuộng, 

Trong tâm đều xuất hiện ra ngay? 
1149. Hjügi chàng thiên tử dai oai than, 

Chàng tạo đức gì giữa thế nhân? 

Vi cớ gi oai nghi rực rỡ, 

Dung quang toa sáng kháp mudi phuong? 
1150. Chàng thién tir áy hy tám tràn, 

Được Muc-lién Tôn gia hỏi han, 

Chang giái dáp ngay phán hanh nghiép, 

Và dáy là két quà cho chàng: 
1151. “Vào tháng cuối mùa ha nóng ran, 

Mặt trời thiêu đốt, năng chang chang, 

Con làm thuê mướn cho người khác, 

Tuoi nước vườn xoài của chủ nhân. 
1152. Thế гбі lúc ây, vị Hiện Tăng, 

Xá-lgi-phát danh tiéng lay lừng, 

Thé xác cüa Ngài déu mét mói, 

Nhung khóng mói mét cái tinh thán. 


1153. Con đang tưới nước các cây xoài, 
Nhin thây Ngài, con vội đến mời: 
“Tôn giả, con dâng Ngài nước tăm, 
Lành thay an lạc sẽ lâu dai!’ 

1154. Tôn giả vi lòng thương xót ai, 
Đặt bình bát xuông tâm y ngoài, 
Mang y độc nhất, Ngài ngồi xuóng, 
Trong bóng mát ngay dưới góc хой. 

1155. Với lòng thành tín bác Cao Tang, 
Con tắm rửa Ngài với nước trong, 
Mang chiếc y vàng, Ngài tĩnh tọa, 
Dưới bóng gốc xoài đang trải giăng. 
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1156. Vuon xoài duoc tuói nuóc tuoi xanh, 
Tôn giả được con tám mát lành, 
Công đức này con làm chăng nhỏ, 
Hân hoan Ngài biên mãn thân mình. 
1157. Đây là mức độ việc an lành, 
Trong kiếp trước con đã thực hành, 
khi được thoát thân người thé tục, 
Con lên vườn Hỷ Lạc thiên đình. 
1158. Nandana, Hy Lạc viên này, 
Nơi lam chim muông đến cả bay, 
Con được các nàng tiên hộ tông, 


{?? 


Cüng nhau ca mua that vui thay! 


580. CHUYÊN LAU DAI CUA NGƯỜI CHAN ВО 

(Gopalavimanavatthu) (Vv. 72; VvA. 308) 

Bay giờ, đức Thé Tôn trú tai Rajagaha, trong Trúc Lâm. Lúc ấy, một 
người chán bò đã rời Rajagaha dé đưa bò di ăn có ngoài đồng và thấy Tôn 
giả Mahamoggallana đang tiến bước. Tôn giả nhận thay kẻ kia sắp mang 
chung, liền đi đến gần bên cạnh y. Do dự, y không biết có nên mời Trưởng lão 
món bánh ngọt Kummasa mà y đã dem theo hay giữ cho dàn bó khỏi vào các 
vuon dau. 

Khi đã quyết dinh không thé bỏ lỡ cơ hội tốt, dù các chủ vườn có thé làm gi 
đi nữa, y cúng dường phân ăn của mình và Trưởng lão đã chấp nhận vi lòng tu 
man. Sau đó, người chan bo vội vàng đi giữ dan bò, vô y đạp giám một con rán 
và bi nó cán ó chán. Long tran ngap han hoan hanh рһас khi nhin tháy Truóng 
lão thọ thực, người ấy bi noc ran xâm nhập quá mạnh va từ tran, được tái sanh 
vào cõi trời Ba Mươi Ba, trong một lâu đài mười hai dặm. 

Tôn giả Mahàmoggallàna tháy chàng liên hỏi: 

1159. Ty-kheo thay mot vi thién nam, 

Tô điểm vòng hoa, thật vẻ vang, 
Trong một lâu đài cao, bên vững, 
Trông chàng như dáng vị thân trăng, 
Ở trong cung điện trên thiên giới, 
Tôn giả bèn lên tiếng hỏi chàng. 
1160. Lộng lẫy xiêm y, hoa chuỗi mang, 
Đôi vòng tai rực rỡ trang hoàng, 
Tóc râu chải chuốt, khăn đầu đội, 
Sáng chói trong cung tựa Quảng Hàn. 


1161. 


1162. 


1163. 


1164. 


1165. 


1166. 


1167. 


1168. 


1169. 


1170. 
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Khi đàn tiên trói khúc du dương, 
Sáu bốn nàng tài sắc vẹn toàn, 
Đồng trú cõi Bam Ba rực rỡ, 

Múa ca hưởng lạc thú khôn lường. 
Đạt thành thân lực đại hùng cường, 
Chàng tạo đức gì giữa thé nhân? 

Vi cớ gi oai nghi rực тб, 

Dung quang tóa sáng kháp тиді phuong? 
Chàng thién tir áy hy tám tràn, 
Được Muc-lién Tôn gia hỏi han, 
Chàng giai dap ngay phan hanh nghiép, 
Và dáy là két quà cho chàng: 

“Khi được làm người giữa thé nhân, 
Con chăn bò kẻ khác chuyên cân, 
Gitr dàn bò khỏi ăn vườn dau, 

Thì một Sa-môn bước đến gân. 
“Nay hai phận sự phải hoàn thành", 
Tôn giả, con suy nghĩ thật nhanh, 
Xem xét kỹ càng và hiểu cách, 

Con dâng Ngài bánh với tay mình. 
Con chạy ra vườn đậu lẹ làng, 
Trước khi bò giám đất tha nhân, 
Nhưng rồi rắn hỗ mang đen lớn, 
Сап phải chân con lúc vội vàng. 
Tuyệt vọng, con đau đớn tận cùng, 
Sa-môn mở gói bánh ra ăn, 

Vì lòng bi mẫn cho con đó, 

Con được sanh thiên lúc mạng chung. 
Con đã làm nên thiện nghiệp vây, 
Và đang hưởng phước lạc nhờ đây, 
Chính Ngài, Tôn giả đây bi mẫn, 
Con tạ thâm ân, đảnh lễ Ngài. 
Trong cõi thiên, Ma, thé giới này, 
Cháng ai bi, trí được như váy, 

Ngai là Ton giá day bi man, 

Con ta on sau, danh 16 Ngai. 

Trong cõi đời nay hoặc kiếp sau, 
Cháng a1 bi, trí sánh báng dau, 
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Chính Ngài, Tôn giả day bi mẫn, 
Con tạ thâm ân đên khâu đâu.” 


§81. CHUYỆN LAU ĐÀI CỦA NGUA KIÉN-TRÁC 

(Kandakavimanavatthu) (Vv. 73; VvA. 311) 

Bay giờ, đức Thé Tôn trú tại Savatthi, trong Ky Viên. Thời ấy, khi Tôn gia 
Mahamoggallana du hành lên thiên giới, một vi thiên tử tên Карака?“ bước ra 
khỏi lâu đài của chàng, đang lên xe đến vườn thượng uyễn với cả đoàn tùy tùng 
đông đảo trong oai nghi đây thiên lực. 

Khi thấy Tôn giả, vị thiên tử vội xuống xe và đảnh lễ Tôn giả. Vị Trưởng 
lão hỏi chàng: 

1171-72. Nhu trăng rám, chúa té muôn sao, 

Tinh tú vây quanh tựa đứng châu, 
Mặt nguyệt xoay vẫn hình thỏ ngọc, 
Lâu đài thiên tử sáng dường nào, 
Nguy nga tráng lệ trên thiên giới, 
Nhu mặt trời lên giữa cõi cao. 
1173-74. Lam ngọc, lưu ly, hồng ngọc, vàng, 
Ngọc trai, ngọc mắt mèo, bạc sang, 
Nên màu rực rỡ day ky thú, 
Lam ngọc dát trên khắp mặt sàn, 
Trùng Các nóc cao vời tuyệt mỹ, 
Cung điện chàng xây dựng vẻ vang. 

1175. Chàng có hồ sen tạo mỹ quan, 

Cá trời bơi lội nước tung tăng, 
Nước hồ lấp lánh và trong vắt, 
Bờ được viên quanh với cát vàng. 

1176. Mặt hồ bao phủ các hoa sen, 

Hoa súng lan tràn khắp phía trên, 
Làm dám say lòng cơn gió thoảng, 
Tỏa làn hương tuyệt diệu quanh miễn. 
1177-78. Đôi bờ có đủ các cây rừng, 
Kết trái đơm hoa thật khéo trông, 
Khi chàng an tọa như Thiên chủ, 
Tràng Ку chân vàng lót thảm lông. 
1179. Tiên nữ hau chàng khéo điểm trang, 
Vòng hoa đủ loại với kim hoàn, 


34 Còn được viết là Kantaka, Kanthaka, Kathaka. 


1180. 


1181. 


1182. 


1183. 


1184. 


1185. 


1186. 


1187. 


1188. 
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Làm chàng thích thu, chang an huóng, 
Dai luc than nhu dáng Ngoc Hoang. 
TU và, kén, tróng VỚI huyền cám, 
Tróng lón, tróng con dánh báp büng, 
Thiên tử hưởng tràn đây lac thú, 

Khi đàn, ca, vũ nhạc vang lừng. 

Này đây thiên sắc với thiên thanh, 
Thiên vị, thiên hương đẹp ý mình, 
Thiên xúc mượt mà, êm diu quá, 

Thật là vạn trạng với thiên hình. 
Trong cung này rực rỡ huy hoàng, 
Chàng chính là thiên tử đại quang, 
Với sắc siêu pham chang chiéu sang, 
Tróng chang chang khác ánh chiéu duong. 
Kết qua này do việc cúng dường, 
Hoặc do giữ giới luật thông thường, 
Hoặc do dành lễ day cung kính, 

Được hỏi, xin cho biết hỡi chàng? 
Chàng thiên tử áy hy tâm tràn, 

Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 
Chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho chàng: 

“Trong chốn kinh thành tuyệt diệu xưa, 
Ca-ty-la-vé, tộc Thích-ca, 

Con là Kién-trác, cùng sinh nhật, 

Với Thái tử là Si-dat-ta. 

Vào nửa đêm, Thái tử xuất gia, 

ĐI tìm giác ngộ, giã từ nhà, 

Với bàn tay dịu bao màn lưới, 

Các móng đồng thau chiếu sang Іда. 
Ngài bảo con, vừa vỗ mạn sườn: 

“Hãy mang Ta, hỡi bạn thân thương, 
Khi nào giác ngộ đường Vô thượng, 
Ta sẽ giúp người khắp thế gian!? 

Khi được nghe lời nói của Ngài, 

Lòng con rộn rã vạn niềm vui, 

Với tám phán khởi đây hoan hy, 

Tuân lệnh trên, con vội hy dài. 
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1189. 


1190. 


1191. 


1192. 


1193. 


1194. 


1195. 


1196. 


1197. 


1198. 


Khi biét hoàng nam Tinh Phan vuong, 
Đại danh lừng lẫy, cdi lưng con, 
Với tâm phán khởi đây hoan hy, 
Con rước vi Vô Thượng Chí Tôn. 
Vượt qua đất nước của người ta, 
Khi mặt trời lên đã quá xa, 

Ngài bước đi lòng không luyén tiếc, 
Bỏ con cùng với chú Chan-na. 

Con liễm chân Ngài với lưỡi con, 
Chân Ngài có các móng màu dong, 
Và con kêu khóc nhìn theo mãi, 
Khi thay Ngài đi, bậc Dai Hùng. 

Vì không còn thây bóng huy hoàng, 
Của Thái tử con Tinh Phan vương, 
Con ngã quy ngay lâm trọng bệnh, 
Và nhanh chóng giã biệt trân gian. 
Chính nhờ Ngài có đại oai than, 

Ó tai thién cung con tru than, 
Thành phó chu thién này co du, 
Biết bao niềm lạc thú vô ngân. 

Khi nghe Ngài giác ngộ viên thành, 
Hỷ lạc trong lòng con khởi sanh, 
Do chính căn nguyên thuân thiện ду, 
Mà con sẽ tận diệt vô minh. 

Nếu như Tôn giả có đi ra, 

Và yết kiên Ngài, bác Dao sư, 

Tôn giả nói giùm con kính lễ, 

Dưới chân đức Phật Gotama. 

Con sẽ hau thám bậc Đại Hùng, 

Là người không có kẻ ngang băng, 
Khó tìm thây được người che chở, 
Như đức Phật che chở cõi trần.” 
Rôi chàng thiên tử dáng tri ân, 

Biết lợi lạc nên đã đến gan, 

Khi da nghe loi Ngai co mat, 
Chàng thanh tinh pháp nhãn ly tran. 
Тау sach long nghi, dat tín tam, 
Phát nguyện tu tập vững tinh cán, 
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Kháu dau dánh lé chán Su phu, 
Chàng bién mát ngay khỏi cõi tran. 


882. CHUYEN LAU DAI CÓ NHIÉU MAU SAC 
(Anekavannavimanavatthu) (Vv. 74; VvA. 318) 


Bay giờ, đức Thé Tôn trú tại Savatthi, ở Kỳ Viên. Tôn gia Mahamoggallana 
dang du hành lén cói trói Ba Muoi Ba, và duoc mot thién tu có nhiéu màu sác 
rực rỡ đến gan, đứng lai chap tay đảnh lễ cung kính. 

Trưởng lão hỏi chàng: 

1199. Hiện lên lầu các đẹp muôn mảu, 

Xua đuôi bao phiên não, khó sáu, 
Ruc rỡ huy hoàng đoàn hộ tống 
Góm bao tiên nữ đứng quanh hau, 
Trông chàng như một vì Thiên đề, 
Cõi Hóa Lạc thiên, thích thú sao! 
1200. Chàng không có kẻ sánh ngang bang, 
Không kẻ nào hơn danh vọng chàng, 
Hoặc phước đức hay là đại lực, 
Trong trời Đao-lợi mọi thiên thần, 
Thay đều kính lễ chàng như thé, 
Thân cõi người cung kính mặt trăng. 
Các nàng tiên nữ ở hai bên, 
Múa hát vui chơi thỏa ước nguyên, 
Chàng đã đắc thần thông biến hóa, 
Tràn đây đại lực của chư thiên. 
1201. Kiếp xưa sanh ở chốn phàm trần, 
Chàng tạo đức gì giữa thê nhân? 
Vi cớ gi oai nghi rực rỡ, 
Dung quang tóa sáng kháp mudi phuong? 
1202. Chang thién tir áy hy tám tràn, 
Được Muc-lién Tôn giả hỏi han, 
Chàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho chàng: 
1203. “Tôn giả, con sinh một kiếp xưa, 
Môn 46 Tháng giả Sumedha, 
Con còn phàm tục, chưa thành đạo, 
Dù đã bảy năm sống xuất gia. 
1204. Khi Thăng giả là bậc Đạo sư, 
Vượt qua dòng lũ, đắc Vô dư, 
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Con liên đánh lễ bên ngôi tháp, 
Bảo tháp được châu ngọc điểm tô, 
Bao phủ lưới vàng ròng rực rỡ, 
Mang nhiều an lạc đến tâm tư. 
1205. Con chăng cúng dâng lễ vật nào, 
Song con khuyên khích các đồng bào: 
“Các người sẽ được lên thiên giới, 
Đến bảo tháp Ngài đảnh lễ mau, 
Ngài xứng đáng cho ta kính lễ, 
Người xưa vẫn nói vậy từ lâu.) 
1206. Thiện sự này xưa con đã làm, 
Nay con hướng lạc thu thiên dang, 
Hân hoan hội chúng trời Đao-lợi, 
Vì phước báu chưa đến lúc tàn.” 


§83. CHUYỆN LAU DAI CUA VỊ THIÊN TU DEO VÒNG TAI 
SANG CHOI (Matthakundalivimünavatthu)? (Vv. 75; VvA. 322) 


Báy gio, đức Thé Tôn trú tại Savatthi, ở Ky Viên. Có một Bà-la-món sống 
tại đó rat giàu nhưng không có lòng tin vào đạo va không bao giờ bó thí cho ai 
vật gì cả, nên được đặt danh hiệu “Người không bao giờ bồ thí.” 

Ông lại thường day bảo con trai là Matthakundali đừng đến gần đức Thé 
Tôn hay các đệ tử của Ngài. Chàng tuân lệnh. Khi chang lầm bệnh, ông cha 
cũng không cung сар thuốc thang gì; cho đến khi chàng nguy kịch, các thầy 
thuộc được mời đến déu bảo bệnh đã vô phuong cứu chữa. 

Báy giờ, bậc Đạo sư vừa xuất định “Đại bi”, Ngài thay có thé cứu độ cả hai 
cha con, bèn đến gan nhà họ và phóng hào quang. Chàng trai rúng động toàn 
thân vì hoan hý, đảnh lễ Ngài và nằm xuống. 


Ngay sau khi đức Thế Tôn ra đi, chàng từ trần và được tái sanh vào một lâu 
đài mười hai đặm, trong hội chúng cõi trời Ba Mươi Ba. Ngày hôm sau tang lễ, 
ông cha ra nghĩa địa, vừa khóc than vừa gọi tên con. Chàng thiên tử tháy ông 
cha, liên xuất hiện trước mặt ông nhu chàng Mattakundali dang khóc với hai 
tay chắp lại vì đau buôn, vừa kêu: “Ôi, mặt trăng! Ôi, mặt trời!” 

Vị Bà-la-môn liên hỏi: 

1207. Mang chuỗi hoa, vòng tai điểm trang, 

Làn da tám phán bột chiên-đàn, 

Chàng than khóc với đôi tay cháp, 

Sâu khó vi sao ở giữa rừng? 
35 Các câu kệ từ 1207-27 tương tự kệ 186-206 trong Ру. 24, Matthakundalipetavatthu (Chuyện nga quỷ 
deo vong tai sang chói). Xem J. ІП. 156; IV. 403. 
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Chàng thiên tử dap lại ông: 
1208. Băng vàng đúc, sáng rực huy hoàng, 
Xuất hiện ngày xưa xe của con, 
Đôi bánh xe này con cháng thay, 
Do buón khó áy, muón lia tran. 
V1 Bà-la-món lai nói vói chàng: 
1209. Düc báng hóng ngoc, bac hay vàng, 
Hãy nói cho ta biết rõ ràng, 
Nam tử Bà-la-môn quý тёп, 
Та đi tìm cặp bánh cho chàng! 
Thanh niên Bà-la-môn ấy muốn ha lòng tự cao của vị Bà-la-môn đã không 
mua thuốc thang gi cho chàng, liền nói: 
— Han chúng lớn bang mặt trăng, mặt trời kia. 
Và chàng yêu cầu ông như sau: 
1210. Мат tử La-môn nói với ông: 
Đôi vòng nhật nguyệt vẫn thường trông, 
Xe con vàng đúc thường bừng sáng, 
Với cặp bánh này giữa cõi không. 
VỊ Bà-la-môn bảo: 
1211. Chàng La-món quả thật điên khùng, 
Chàng kiếm thứ đồ chang thé mong, 
Ta chắc rồi đây chàng sẽ chết, 
Vì chàng không thê được trời, trăng! 
Thanh niên Bà-la-môn đáp: 
- Thé ai điên khùng hơn ai, người khóc đòi vật có thê thây được hay người 
khóc đòi vật không thể thây? 
1212. Ta thường thây lặn, mọc, trời, tráng, 
Đặc tính, sắc màu lúc chuyên luân, 
Song kẻ mạng chung nào tháy được, 
Giữa ta, ai khóc thật điên khùng? 
Nghĩ răng chàng nói có lý, vị Bà-la-môn bảo chàng: 
1213. Quả chàng nói đúng, Bà-la-món, 
Than khóc vầy, ta ngu xuân hơn, 
Ta khóc than vì người đã chết, 
Khác nào con trẻ khóc đòi tráng. 
Và vị Bà-la-môn không còn buôn khi ngâm vân kệ trên, ông lại ngâm các 
vân kệ tán thán chàng thanh niên Bà-la-môn ấy: 
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1214. Lòng ta thiêu đốt nóng bừng, 
Như là sữa lạc đồ trong lửa đào, 
Nay vừa được tưới nước vào, 
Và đang lắng dịu biết bao khô sâu. 
1215. Quả chàng nhó mũi tên đau, 
Nỗi buôn kia đã căm sâu vào lòng, 
Xua tan mọi môi thương tám, 
Của người cha đã đau buôn vi con. 
1216. Gió đây mát lạnh, diu lòng, 
Mũi tên đã nhô, ta không còn buôn, 
Ta không còn phải khóc than, 
Sau khi nghe nói, hỡi chàng La-món! 
Sau đó, vị Bà-la-môn hỏi chàng: 
— Thé chàng là ai? 
Và ngám Ке tiép: 
1217. Có phải chàng thiên tử, nhac than, 
Sakka Thiên chủ dai danh lừng, 
Thi ап hào phóng trang nam tu, 
Con của ai, ta muôn biết chang? 
Chàng liên nói với ông về bản thân mình: 
1218. Con là nam tử của ngài đây, 
Ngài hỏa thiêu con nghĩa địa này, 
Ngài đã khóc than và khó não, 
Còn con làm thiện nghiệp riêng tây, 
Nay lên cộng trú cùng thiên chúng, 
Tam Thập Tam thiên lạc thú đây. 
VỊ Bà-la-môn hỏi: 
1219. Cúng dường lớn nhỏ ở trong nhà, 
Ta chăng thây đâu, trước đến giờ, 
Hoặc giữ giới hay ngày Bồ-tát, 
Làm sao con đạt cõi Băm Ba? 
Thanh niên Bà-la-môn đáp: 
1220. Xưa con bệnh hoạn ở trong phòng, 
Đau đớn ngập tràn cả tâm thân, 
Con thây Phật-đà vô lậu hoặc, 
Đoạn nghi, Thiện Thé trí viên toàn. 
1221. Tâm con tràn ngập nỗi hân hoan, 
Đảnh lễ Như Lai với tín tâm, 
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Khi thién su con vira thuc hién, 
Con lên cộng trú chúng thiên than. 
Khi chàng dang nói vậy, toàn thân vi Bà-la-món tràn đây nhiệt tình và 
ông nói: 
1222. Thật là hy hữu, diệu Ку thay, 
Đây kết quả hành động cháp tay, 
Ta cũng hân hoan, tâm tín ngưỡng, 
Quy y đức Phật từ ngày nay! 
Sau đó, vị thiên tử muốn khuyên ông quy y và nhận ngũ giới, lại ngâm hai 
van kệ: 
1223. Ngay từ hôm nay với tín tâm, 
Ngai quy y Phát, Pháp cùng Tăng, 
Hành trì ngũ giới chuyên tu tập, 
Gif trọn vẹn không có lỗi lầm. 
1224. Tu nay, ngài tránh sát muôn loài, 
Không lây vật chi chắng tặng ngài, 
Không uống rượu nóng, không nói dối, 
Và ігі túc với vợ mình thôi. 
Khi chàng thiên tử đã khuyên ông nhận tam quy và ngũ giới như vậy, уі 
Bà-la-môn đông ý với lời chàng và bảo: 
122526. Chàng muốn ta an, hỡi da-xoa! 
Chàng mong hạnh phúc với ta mà, 
Ta tuân lời dặn, này thiên tử, 
Chàng chính là tháy giáo của ta, 
Ta sẽ quy y vào Phật, Pháp, 
Và quy y hội chúng Tang-gia. 
1227. Từ nay ta tránh sat muôn loài, 
Khóng lay cac tal vat cua al, 
Không uống rượu nóng, không nói dối, 
Và tri túc với vợ mình thôi. 


884. CHUYEN LAU DAI CUA SERISSAKA 

(Serissakavimanavatthuy^ (Vv. 77; VvA. 331) 

Sau khi đức Thé Tôn đã diệt độ, Ton giả Kumara Kassapa (Cuu-ma-la Ca- 
diép) cùng với năm trăm Ty-kheo đến thành Setavyä. Tại đó, Tôn giả thuyết 
phục Vua Рауаві (Tệ-túc) từ bỏ các tà kiến, và an trú vua vào chánh kiến. 

36 Bán PTS, Tích Lan và Thái Lan viết Serissaka. Bán CST viết Serisaka. Các câu kệ từ 1228-81 


tương tự kệ 604-57 trong Pv. 74, Serissakapetavatthu (Chuyện ngạ quỷ Serissaka). Xem J. V. 165, 
Samkhapalajataka (Chuyện long vương Sarhkhapdia), sô $524. 
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Từ đó vé sau, nhà vua thích lam công đức, cúng dường các Sa-món, Bà- 
la-môn, song không được chu dao vì trước kia chua quen việc ây; nên sau 
khi từ trần, vua được tái sanh vào một lâu đài ở nơi hoang vắng trong rừng 
cây Sirisa thuộc trú xứ của Tứ Đại Thiên Vương. 

Tục truyền răng, ngày xưa một số thương nhân nước Anga-Magadha đi đến 
xứ Sindhu và Sovira, thường du hành ban đêm уі sợ cơn nóng ban ngày nén đã 
đi lạc đường. Trong số ấy, có một đệ tử cư sĩ day đủ mọi kha năng chứng đắc 
quá A-la-hán, và đã tham gia đoàn lữ hành dé kiếm tiền cấp dưỡng cha mẹ. 

Muốn отар đỡ vi ây, Thiên tử Serissaka xuất hiện cùng lâu đài của mình, rói 
hỏi dám thương nhân đã đến vùng sa mạc hoang vu không cây cỏ nước non này 
băng cách nào. Bọn họ trả lời chàng. 

Đề giải thích chuyện này, các vi kết tập kinh dién đưa vào các van kệ đầu tiên: 

1228. Hãy lắng nghe câu chuyện dạ-xoa, 

Và thương nhân gặp gỡ đường xa, 
Chuyện һау khéo ké cho nhau rõ, 
Vậy hãy lắng nghe cả chúng ta. 

1229. Payasi, chính hiệu nhà vua, 

Bạn của địa thân, danh tiếng Xa, 

Đang hưởng lạc trong lầu các ay, 

Vi thién than hoi dám thuong gia: 
1230. “Trong rừng hiểm trở văng phàm nhân, 

Sa mạc khô căn, chang co an, 

Thật khó di vào vùng cát tráng, 

Nhiéu nguói mát trí so nguy nan. 

1231. Không có cây hay trái ở đây, 

Cũng không nhiên liệu, thức ăn này, 
Không gi ngoài bụi mù và cát, 
Sức nóng đang thiêu đốt đọa đày. 

1232. Hoang mạc căn như âm sắt nung, 

Không gi lợi lạc, tựa âm cung, 
Xưa là trang trại quân ăn cướp, 
Đáng rủa nguyên thay cả một vùng. 
1233. Vay các ngươi do động lực nào, 
Cớ gì ước muốn đến đây sao, 
Các ngươi vội vã cùng nhau đến, 
Vì sợ, tham lam, lạc lỗi vào?” 
Các thương nhân liên đáp: 
1234. “Lữ khách Айра, Magadha, 
Dang đi Sindhu, Sovira, 


1235. 


1236. 


1237. 


Các doàn xe chát nhiéu hàng hóa, 
Mong muón giàu sang, kiém loi mà. 
Không sao chịu được khát ban ngày, 
Cùng xót thương bò, ngựa cả bây, 
Đến bước này đây, đoàn lữ khách, 
Gặp ban đêm giữa lúc canh chây. 
Khốn khô chúng tôi phải lạc đường, 
Rồi nhu mù, lạc lỗi rừng hoang, 
Gitta vùng cát khó du hành quá, 


Tâm trí hoang mang chang biết phương. 


Đang lúc này đây được thấy ngài, 
Dạ-xoa thần lạc trú lâu đài, 

Những điều chưa thay bao giờ cá, 

Hy vọng khởi lên với chúng tôi, 

Vì chúng tôi vừa nhìn thấy thế, 
Chúng tôi đều hạnh phúc, mừng vui.” 


VỊ thiên tử lại hỏi: 


1238. 


1239. 


Bọn thương nhân nghe vị thiên tử hỏi, liên đáp: 
1240. 


1241. 


1242. 


“ба mac hoang vu, vuot dai duong, 
Con duóng khüc khuyu phái di ngang, 
Cán düng gay góc làm cáy chóng, 

Lai có nhiéu sóng, nüi khó báng, 

That hiém nguy vào ving khác biét, 
Các ngươi lặn lội kiém giàu sang. 

Khi vào lãnh thô các vua kia, 

Nhìn mọi người trong xứ khác xa, 
Những việc các nguoi nghe tháy đó, 
Có gì kỳ thú kê cho ta.” 


“Việc chúng tôi nghe tháy trước đây, 
Không gi kỳ thú sánh nơi này, 

Siêu phàm thiên tử, không hé chán, 
Khi ngắm mỹ quan tuyệt hảo vây. 
Các hồ sen trải giữa trời cao, 

Phong phú hoa nở đẹp biết bao, 

Sen trăng cùng cây luôn kết trái, 

Toa làn hương tuyệt diệu dường nào. 
Một trăm trụ ngọc lam cao xanh, 
Các 46 san hô kết thủy tinh, 
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Các ngoc mát méo, hóng ngoc thám, 
Tru toàn ngoc sáng két thành hinh. 
1243. Lâu đài tráng lệ ở trên dau, 
Ngàn tru oai nghi tuyệt mỹ sao! 
Hành lang vàng vói tuóng dáy ngoc, 
Có mái dát vàng khéo lop cao. 
1244. Lau dài sang ruc tua vàng rong, 
Ó tai Jambu, mót lach sóng, 
Sáng loáng cau thang, sán thuong, bé, 
Озі hung, cán ximg, dep vó ngán. 
1245. Trong dién ngoc dáy thüc uóng án, 
Một đoàn tiên nữ đứng quây quán, 
Ngân vang kèn trông và đàn địch, 
Ngài được cung nghênh với tán xưng. 
1246. Ngài được đoàn tiên tạo lạc an, 
Thượng lầu kỳ thú của thiên đàng, 
Ngài oai nghi hưởng đây ân phước, 
Lộng lẫy cao sang chăng nghĩ bàn, 
Như Đại Thiên vương Ту-ха ngự, 
Nalini thượng uyén vinh quang. 
1247. Ngài là thiên tử, dạ-xoa thân, 
Thiên chủ mang hinh dáng thé nhân, 
Lữ khách cả đoàn nay kính hỏi, 
Xin ngài cho biết rõ danh xưng?” 
Bấy giờ, vị thiên tử nói rõ về bản thân mình: 
1248. “Ta là thiên tử Serissaka, 
Ta giữ vùng sa mạc thật xa, 
Cai quản miễn này và xứ nọ, 
Tuân hành thiên lệnh Vessava." 
Bây giờ, các thương nhân hỏi về hạnh nghiệp của chàng: 
1249. “Ngài hưởng lạc này bởi ngẫu nhiên, 
Hay ngài được tặng bởi chư thiên, 
Do ngài xây dựng, do thành tựu, 
Lữ khách thương nhân muốn hỏi xem, 
Băng cách nào đây ngài hưởng được, 
Lâu đài lạc thú giữa quân tiên?” 
VỊ thiên tử lại ngâm kệ bác bỏ bón sự phỏng đoán này và nêu rõ đó chính 
là do công đức: 
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1250. “Chang phái do ta duoc ngàu nhién, 

Hoặc ta được tang bởi chu thiên, 

Do ta xây dựng, do thành tựu, 

Mà chính do công đức tạo пеп.” 
Các thương nhân liền hỏi về bản chất công đức ấy: 
1251. “Phạm hạnh nào hay bởi nguyện cau, 

Quả này do pháp thiện hành sao, 

Thương nhân lữ khách này хіп hỏi, 

Ngai được lâu đài bởi tại đầu?” 

Vị thiên tử lại bác bỏ cả bốn điều phỏng đoán trên và trình bày công hạnh 
do mình đã tích trữ trước kia: 

1252. “Рауаві thuở trước là ta, 

Cai trị thần dân Kiéu-tát-la, 

Keo kiệt, xan tham, tin đoạn diệt, 

Không tin nhân quả, lạc đường tà. 
1253. Thé rồi có một vị Sa-môn, 

Cưu-ma Ca-diép,? bậc Da văn, 

Biện tài tuyệt diệu, nhiều phương tiện, 

Thuyết pháp xua tà kiến khỏi tâm. 
1254. Khi nghe lời thuyết pháp từ Ngài, 

Ta nguyện làm cư sĩ suốt đời, 

Không sát sanh và không trộm cáp, 

Cũng không uống rượu, nói sai lời, 

Cũng không tà dục và tri túc, 

Với vợ mình, không muón vợ ai. 

1255. Do là lời nguyện sóng trong lành, 

Két quả day là của thiện hành, 
Chính bởi các hành уі phước đức, 
Lâu đài này được hưởng phán mình.” 

Khi ấy, các thương nhân đã thấy vị thiên tử cùng lâu đài của chàng, liên 
khởi lòng tin vào nghiệp quá, và ngâm hai vân kệ nêu rõ niém tin của họ vào 
nghiệp quả: 

1256. “Quả thật, trí nhân nói thật chơn, 

Không hé nói khác các hiên nhân, 
Nơi nào người thiện làm công đức, 
Nơi ây người an hưởng thỏa lòng. 

1257. Noi nào có khó não, kêu thương, 

Chết chóc, nhiêu ràng buộc, khó buôn, 


3 Kumarakassapa. 
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Nơi ду các người làm ác nghiệp, 
Khó lòng thoát khỏi cảnh thê lương.” 
Trong khi họ ngâm kệ, một trái sirisa chín rung từ cây xuống công lâu đài 
và vị thiên tử có vẻ buôn. Các thương nhân thay thé, liền ngâm kệ khác: 
1258. “Giờ đây thiên chúng vẻ bón chôn, 
Lúng túng như đang dính vũng bùn, 
Thiên tử, vì đâu ngài bất mãn, 
Vì đâu hội chúng chăng vui lòng?” 
Khi nghe hỏi, vị thiên tử đáp lại: 
1259. “Bạn này, các khóm Sirisa, 
Thoang thoảng thiên hương lan tỏa ra, 
Vào tận lâu dài, hương phảng phát, 
Ngày đêm xua đuôi bóng âm u. 
1260. Khóm này, sau mỗi một trăm niên, 
Một trải nở ra, chín rụng liên, 
Một trám năm đã qua từ lúc, 
Ta hiện lên đây giữa chúng thiên. 
1261. Biết rằng ta sóng giữa thiên cung, 
Ngũ bách niên trường, sẽ mạng chung, 
Khi thọ mạng tàn, công đức tận, 
Cho nên ta hoảng sợ buôn lòng.” 
Lúc ay, các thương nhân liên an ủi chàng: 
1262. “Thiên tử làm sao phải muộn phiên, 
khi ngài ngự ngũ bách chu niên, 
Lâu đài tuyệt mỹ vô song địch, 
Chắc chăn những ai phước đức hèn, 
Chỉ được sinh vào nơi thấp kém, 
Là người phải chịu khó trién miên.” 
Vị thiên tử chap nhận lời nói của họ, cảm thay được an ủi, bèn ngâm kệ: 
1263. “Những lời khích lệ đẹp lòng sao, 
Bạn nói những lời khen ngợi nhau, 
Song bạn hỡi, giờ ta bảo hộ, 
Cất bước bình an thỏa ước ao!” 
Các thương nhân muốn bày tỏ lòng biết ơn, lại ngâm kệ: 
1264. “Khi nào đi đến Sovira, 
Và đến Sindhu kiếm lợi to, 
Cùng với biết bao quà tặng quý, 
Chúng tôi dâng lễ Serissaka.” 
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Nhung vi thién tir tu chối lễ vật hào phóng và muốn khuyên nhủ ho những 
việc cần làm, liên ngâm kệ: 


1265. 


“Chớ nên dâng lễ Serissaka, 

Còn mọi việc kia sẽ xảy ra, 

Song phải kiên tâm hành Chánh pháp, 
Và cân tránh các nghiệp gian tà. 


Vị áy lại ngâm kệ dé nêu gương tốt cho họ theo và tán thán các đức tính của 
người cư sĩ mà vị ây mong muôn bảo vệ an toàn: 


1266. 


1267. 


1268. 


1269. 


1270. 


1271. 


Có vi tại gia của lữ đoàn, 

Học nhiều, giữ giới, tín, chuyên cân, 
Cúng dường hào phóng, đây thân ái, 
Tri túc, khôn ngoan, đúng trí nhân. 
Chàng không cô ý nói sai lời, 

Cũng chang chuyên tâm hại đến ai, 
Không thốt lời phân ly, phi bang, 

Nói lời tử tế, thật êm tai. 

Biết vâng lời, kính trọng, tu thân, 

Tây sạch mình theo giới hạnh luôn, 
Người ấy sống đời cao thượng lắm, 
Nương nhờ Chánh pháp, dưỡng song thân. 
Ta chắc chàng đi kiếm bạc vàng, 

Chỉ vì muốn phụng dưỡng song thân, 
Chứ không phải chính vì mình vậy, 
Bởi thé khi cha mẹ mãn phân, 

Chàng sẽ hành trì đời Phạm hạnh, 
Hướng về xuất thê, thoát ly trần. 
Thăng ngay, không hóc hiểm, mưu mô, 
Thiện sự thành công, chăng dôi lừa, 
Giải quyết việc gì, không kiêm cớ, 
Vững trong pháp vậy, sao ưu tư? 

Vì lý do này ta hiện thân, 

Hãy quy ngưỡng Pháp, hỡi thương nhân, 
Giá không chàng, bạn thành tro bui, 
Hoang so nhu mu lac lói hoang, 

Chi trích chàng là diéu thát dé, 

Phüc thay gáp gỡ bậc hiền lương!” 


Đám thương nhân muốn biết rõ chi tiết vé người đang được nói đến một 
cách tông quát như vậy, liền hỏi: 
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1272. “Người ấy là ai tự bấy nay, 
Tên chàng, bộ tộc, thợ hay thây? 
Chúng tôi mong muôn nhìn người ấy, 
Ngài đã xót thương xuất hiện đây, 
Quả thật phân chàng nhiêu lợi lạc, 
Nhờ ngài mến chuộng đến như vây.” 
Bấy giờ, vị thiên tử nêu tên họ và bộ tộc chàng kia: 
1273. “Người này tên gọi Sambhava, 
Hớt tóc, người tu tập tại gia, 
Kiếm sống băng dao, bàn chải tóc, 
Cả đoàn biết thị giả này mà! 
Vì chàng là một người lương thiện, 
Các bạn đừng nhạo báng chàng ta.” 
Sau đó, đám thương nhân nhận ra chàng kia, liền nói: 
1274. “Chúng tôi đều biết rõ người này, 
Nhưng cháng biết chàng đức hanh thay, 
Nay chúng tôi cùng xin đảnh lễ, 
Khi nghe ngài nói quý cao váy!" 
Bấy giờ, sau khi mời mọi người bước vào lâu đài của mình, vị thiên tử 
ngâm kệ khích lệ họ: 
1275. “Bất cứ ai trong đám lữ hành, 
Trung niên, trưởng lão, hoặc xuân xanh, 
Xin mời tất cả lên lâu thượng, 
Đề bọn xan tham ngắm phước lành.” 
Trong phán kết thúc, chư vị kết tập kinh điển ngâm sáu vân kệ: 
1276. Mọi người tại đó nói to lên, 
Khi đặt chàng cư sĩ trước tiên: 
“Tôi thứ nhất”, ròi lên điện ngọc, 
Nhu cung Dé-thích của chư thiên. 
1277. Cả đoàn lữ khách nói nhu vây: 
“Тбі trước tiên” nhận ngũ giới nay, 
Từ bỏ sát sanh loài thú vật, 
Cũng không trộm cắp, rượu nông say, 
Cũng không nói dói và tri túc, 
Với vo minh, không muón vo ai. 
1278. Cà đoàn lữ khách nói đồng thanh: 
“Tôi trước tiên” trì giới, khởi hành, 
Hoan hỷ ngập tràn nhờ đại lực, 
Da-xoa thần hỗ trợ đông tình. 


1279. 


1280. 


1281. 


§85. CHUYEN LAU DAI DO KHEO SAP BAY 
(Sunikkhittavimanavatthu) (Vv. 83; VvA. 352) 


Di vao Sindhu, Sovira, 

Vì muốn bac vàng, kiểm lợi to, 

Khi việc làm xong, tròn phận sự, 
Trở vé an ôn phó Ра(а.® 

Tất cả bình yên trở lại nhà, 

Trùng phùng thê tử cả toàn gia, 
Mừng vui, hạnh phúc, đây hoan lạc, 
Làm lễ tôn vinh thiên tử kia, 

Lễ hội tưng bừng và rộn rã, 

Cùng xây trú xứ Serissaka. 

Như vậy là bầu bạn thiện nhân, 
Được nhiều lợi lạc lớn vô ngần, 
Kết giao các thiện nhân trong pháp, 
Nhờ một người, toàn thê hưởng ân. 


CHUYEN THIÊN CUNG # 667 


Bay giờ, đức Thé Tôn trú tại Savatthi, trong Kỳ Viên. Thời ấy, như đã nói 
trên, Tôn giả Mahamoggallana du hành trên thiên giới, đên cõi trời Ba Muoi Ba. 


Một vị thiên tử đang đứng ở cửa lâu đài của chàng, liền đến gân cung kính 
dành lễ Tôn giả. Thuở tiên kiếp, khi ngôi kim tháp rộng một dám đã được dung 
để thờ Xá-lợi của đức Phật Kassapa, bốn hội chúng thường đến cúng đường 
lễ vật. Có một cư sĩ, sau khi dâng hoa tại đó, đã trưng bày lại những bông hoa 
được sắp đặt vụng về ròi làm lễ cúng lần nữa. Vi ấy lay các hoa kia làm dé tài 
thiên quán và tưởng niệm các đức tính của bậc Đạo sư rôi đặt trọn công đức 
này vào lòng. 


Vé sau, luc tir tran, nhó uy luc cua hanh nghiép nay, vi ay duoc tai sanh vao 
cõi trời Ba Muoi Ba với một dám tùy tùng đông dao. Tôn gia Mahamoggallana 
ngâm kệ hỏi vị ây: 


1282. 


1283. 


Lâu các trụ cao băng ngọc báu, 


Mười hai dặm trải rộng chung quanh, 


Bảy trăm nóc nhọn huy hoàng quá, 
Trụ ngọc nên vàng thật hiển vinh. 
Chàng uống, ăn, cư trú lạc an, 

Khi đàn tiên trỗi khúc du dương, 
Đây là thiên уі, năm thiên lạc, 

Tiên nữ múa, trang điểm ngọc vàng. 


38 Pataliputta (hay Pataliputra), thành phó спа Magadha, nay là thành phó Patna, An Độ. 
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1284. 


1285. 


Vi sao chàng duoc sác nhu váy? 

Vi có gi chàng vinh hién dáy? 

Những lac thú nào chàng mến chuộng, 
Trong tâm đều xuất hiện ra ngay? 

Hỡi chàng thiên tử đại oai thân, 

Chàng tạo đức gì giữa thé nhân, 

Vi cớ gi oai nghi rực rỡ, 

Dung quang toa sáng kháp mudi phuong? 


Vị thiên tử ngâm kệ nói vé hanh nghiệp đã làm. Các vi kết tập kinh điển 
giải thích việc này: 


1286. 


1287. 


1288. 


1289. 


Chàng thiên tử ây hy tâm tràn, 

Được Mục-liên Tôn giả hỏi han, 

Chàng giải đáp ngay phân hạnh nghiệp, 
Và đây là kết quả cho chàng: 

“Khi khéo sắp bày một chuỗi hoa, 

Mà người đã sắp bày qua loa, 

Rồi dâng hoa tại ngôi kim tháp, 

Của Thiện Thệ, hay đức Phật-đà, 

Con đắc đại thần thông, đại lực, 

Hưởng đây thiên lạc cõi Băm Ba. 

Vi vậy sắc con dep thé này, 

Và con vinh hiên ở nơi đây, 

Bất ky lạc thú nào trong da, 

Yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 

Xin trình Tôn giả đại oai thân, 

Công đức con làm giữa thé nhân, 

Vì thế oai nghi con rực rỡ, 

Dung quang tỏa sáng khắp mười phương.” 


ТОМС КЕТ 


Hai lâu dài người nghèo, hai lâu dai tinh xá, lâu đài người làm thuê, lâu dài 
người chăn bo, lâu đài ngựa Kién-trac, lâu đài nhiêu mau sắc, lâu đài thiên tử 
đeo vòng tai sáng chói, lâu dài Serissaka, lâu đài khéo sắp bày. 


Đó là Pham thứ bảy vé Lâu dài Nam giới. 


CHUYEN NGA QUY 


(Petavatthu) 


| 2 
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Dich gia 
NGUYÉN TAM - TRAN PHUONG LAN 


DAN LUAN CHUYEN NGA QUY 
(PETAVATTHU) 


1. Về từ ngữ, niên dai và vi trí 

Nga quỷ sự hay Chuyện Nga quỷ, Chuyện Ma quỷ (Petavatthu) là bản văn 
thứ bảy của Kinh Tiểu bó (Khuddaka Nikaya, ЛУ) thuộc Kinh tang Pali, 
được phiên âm tắt trong Hán việt là “Tỳ-đa” (Н. # 5, P. peta, S. preta), có 
4 phẩm (vagga, її) gồm 51 câu chuyện (vatthu, Ж) với 814 bài thi kệ (gatha, 
АҢ А) và 3 kệ cuối liệt kê danh mục trong bàn Pali của Chattha Sangayana 
Tipitaka (CST) và 823 bài thi kệ trong bản Pali-Sinhala. 

Trong tiếng Pali, từ *vatthu" có nghĩa den là “câu chuyện” (3E). Từ 
“neta” trong tiéng Pali và từ tương đương "preta" trong tiếng Sanskrit có 
nghĩa là đã chết (ЖД, dead), đã quá vãng (384%, departed), đã trở thành 
“hương linh” (F #, the departed spirit), hay “ma quỷ” (Jš #4, ghost). Cụm từ 
“Petavatthu” có nghĩa den là “Chuyện Ma quy" (RRE, Ghost stories). Các 
dich ‘gia chữ Hán thường ghi thêm tính tir “nga” (#8, hungry) trước chữ “quý” 
nên "nga quỷ” ' ( 8) mới có nghĩa là “quỷ đói” hay “ma đói”, dang khi trong 
tiéng Pali và Sanskrit khóng hé có tính tir *dói khát" này. 


Chuyén Nga quy dé cáp dén hai loai quy vói hai quy chiéu nhán quà khác 
nhau. Loại thứ nhất là “та quỷ” (peta), tức những người chết mà nghiệp nhân 
của họ phân lớn là hành vi ác độc, tội lỗi, gây tạo khó đau cho người khác mà 
khong chiu sam һбі chuyén nghiép, lam moi cudc doi. Canh giói ton tai сйа ho 
là địa ngục, trên đất liên, dưới nước... Loại thứ hai là “ quỷ thân” (vimanapeta), 
có khi là dia than, là một loại hiện hữu phức tạp, vì đa phân phải chịu qua khó 
do nghiép ác dà gieo trong kiép truóc, mót phán huóng phuóc tuong dói tu 
thiện nghiệp khác. lập Chuyện Nga quy đề cập đến loại “quỷ than” này tái sanh 
ở cõi trời nhưng không có quân áo mặc, không án uóng được nhu các thiên 
nam, thiên nữ (devata, K+ K&, gods or goddesses) khác. 


Theo Kinh tạng nói chung và Chuyện Nga quy nói riêng thi ma quy là cánh 
giới hiện hữu khó dau, là hậu qua (kammavipaka, kammaphala) của nghiệp xâu 
ác trong quá khứ. Tuy nhiên, không nhất thiết câu chuyện nào trong Chuyện 
Nga quy cũng déu nói vé nghiép quà cüa ma quy mà bao góm mót só cáu 
chuyện nói vé quả phước của chư thiên. Cũng có một sô câu chuyện trùng với 
nội dung trong Chuyện Thiên cung. Nêu bỏ các câu chuyện trùng lặp ra thì 
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Chuyén Nga quy chi có khoáng 45 cáu chuyén day vé пһап quá xáu trong tién 
trinh tái sanh tu nhién cüa con nguói và các loai dóng vát. 

Về niên dai ra đời, dua vào câu chuyện nga quy thứ 3 trong phẩm thứ 4 
(Nandakapetavatthu), có thé suy luận răng Chuyện Nga quy được ra đời vào 
khoảng 300 năm sau khi đức Phật nhập Niét-bàn. Có một vài bài kinh trong Dai 
Chánh tân tu Dai tạng kinh nói vé nga quy tương đương trong Chuyện Nga quy 
пау.! Hiện có một, hai ban dich bằng Bach thoại? và tiếng Anh? về Chuyện Nga 
quỷ, có lẽ là do bản văn này không được xem là bản văn đại diện triết học Phật 
giáo như trường hợp của 4 bộ kinh điển Pali. 


2. Về cầu trúc và nội dung 

Khác với phán lớn 4 bộ kinh điển Pali và các bản văn Kinh Tiểu bộ còn lai, 
Chuyện Nga quy được ké duói hình thức van đáp. Dựa vào kinh văn và ban 
Chủ giải (Atthakatha) của Dai sư chu giải Dhammapala, người hỏi trong các 
câu chuyện nay là đức Phật, Tôn giả Sariputta, Tôn gia Moggallana, Tôn gia 
Narada và thỉnh thoảng là Vua Ajatasattu (A-xa-thé), và đối tượng được hỏi 
không ai khác hơn là các ngạ quỷ trong các câu chuyện thương tâm về nghiệp 
quá phải dén trả. 

Bên cạnh thé loại vẫn đáp, Chuyện Nga quy là các câu chuyện trình bày bằng 
thi kệ, mỗi bài kệ bản Pali có 4 hoặc 6 câu (pada) và được dịch ra tiếng Việt 4, 6 
hoặc 8 câu tùy ngữ điệu. Chuyện ngàn nhất chỉ có 1 bài kệ như Chuyện nga quy 
truc xe và cây gó (Akkharukkhapetavatthu, Pv. ТУ. §48) và Chuyện nga quy thu 
góp tài sản (Bhogasamharapetavatthu, Pv. ТУ. $49). Chuyện dài nhật có 87 bài 
kệ là Chuyện nga quy Vua Ambasakkara (Ambasakkarapetavatthu, Ру. IV. $36) 
và Chuyện nga quy Ankura (Ankurapetavatthu, Pv. II. $21) có 74 kệ. 

Về thành phân xã hội, phán lớn các câu chuyện mô tả những người nữ bi 
doa làm nga quy, trong đó có chuyện phu nữ đánh ghen băng thuốc độc dé làm 
trụy thai. Bên cạnh đó cũng có những người nam, người cha, người mẹ, người 
con bát hiểu, kẻ gian tham, kẻ lừa dói, kẻ giết người, kẻ không chung thủy, kẻ 
ganh tị, kẻ cháp sở hữu, kẻ keo kiệt, bủn xin, kẻ luyến tiếc tình yêu và nói chung 
là những người tạo nghiệp ác. 


Phẩm thứ nhất có tựa 46 là “Con rắn” ( Uragavagga, WE in) có 12 chuyén 
theo thứ tự 1-12 (Pv. I. 51-12) với 94 bài kệ, được việt bang mã sô Ру I: 1-94, 
trong đó, sô I là phám thứ nhat và 1-94 là sô thứ tự của các thi kệ. 


! Uttaramatupetivatthu (Pv. II. 822) tương đương với Uu-da-la máu doa nga quy duyên (ЕДЕННЕН 
9%) , chuyện sô 46 trong Soạn tập bách duyên kinh (38 R АХ), thuộc bó Bán duyên, do Chi-khiém 
(SCR) dich (T.04. 0200.46. 0224c17). 

2 Tham chiếu ban dich chữ Hán: http://www.ahanjing.top/wap/view/9/7/ hoặc https://dhammarain. 
github.io/canon/sutta/khuddaka/cy-3-Petavatthu.pdf/ (truy cáp ngày 19/2/2021). 


? Tham chiéu bàn dich tiéng Anh cüa Kiribathgoda Gnanananda Thera, Petavatthu - Stories of the Hungry 
Ghosts, tai https://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/pv/index.html/ (truy cáp ngày 18/2/2021). 
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Chuyện nga quy thi dụ phước điên (Khettipamapetavatthu, Pv. 1. 81, #44 
9434) gòm các kệ 1-3, kê vé thanh niên con trai dai phú ông ở Vương Xá, lay 
vợ kiêu diễm ở tuói 16, chi thích án choi. Khi cha mẹ mát, cậu phá sản, thành kẻ 
ăn xin, bị dụ dỗ trở thành kẻ trộm cướp. Trước lúc bị tử hình, cậu quy ngưỡng 
Tôn giả Moggallàna nên tái sanh làm quỷ thân ở cõi trời. Tăng đoàn trở thành 
ruộng phước của con người. 

Chuyện nga quy mom lợn (Sukaramukhapetavatthu, Pv. Y. 82, KEF) gồm 
các kệ 4-6, nói đến người đàn ông nghèo đói ở Vương Xá có miệng như mõm 
lợn rừng, do kiếp trước làm Tỳ-kheo thời đức Phật Kassapa (Ca-diép) lại măng 
chửi Tăng đoàn nên bị đọa vào địa ngục suốt thời gian một Phật kỳ. 


Chuyện nga quy có móm hói thói (Putimukhapetavatthu, Pv. Y. 83, БП 
783) рот các kệ 7-9, dé cáp nga quỷ сб móm hôi thói ở Vương Ха, do kiếp 
trước lam Ty-kheo ganh ti và tham lam, dà duói hai vj Ty-kheo thanh tinh di rói 
vu khóng ho tranh cãi nhau, nén bi doa dia ngục. 


Chuyén nga quy hinh nhán bang bột (Pitthadhitalikapetavatthu, Pv. І. §4, 
AJ % 38) gdm các kệ 10-13, đức Phật khuyên rang việc thương tiếc khóc than 
nguói qua cô không có lợi ích gì, thay vào đó, cúng dường Tang doan và làm 
việc phước thiện hôi hướng cho người chết sẽ có nhiêu lợi ích hơn. 


Chuyện nga quy ngoài bức tường (Tirokuttapetavatthu, Pv. І. 85, P УКЖ 
+) góm các kệ 14-25, đức Phật day Vua Bimbisara về công đức xây dung 
chùa, cúng dường các nhu yêu cho Tăng đoàn, làm việc phước thiện hồi hướng 
công đức cho quyên thuộc đã quá vãng. 

Chuyện nga quy ăn thịt nam dua бе (Paficaputtakhadapetivatthu, Pv. Y. $6, 
Важ — ) gòm các kệ 26-34, nói vé nữ nga quy xấu xí Ке lại nguyén nhan 
kiếp trước do ganh ti đã bao thay thuốc làm cho đứa con của vợ hai chết trong 
bào thai. 


Chuyện nga quy ăn thịt Бау đứa bé (Sattaputtakhadapetivatthu, Pv. I. 87, & 
5ä 58 S8 —) gdm các kệ 35-45, kế vé nit nga quy kiếp trước do lòng ganh ti đã 
làm truy thai cua vg hai nén bi doa lac. 

Chuyén nga quy bo | (Gonapetavatthu, Ру. I. 88, FRF) góm сас kệ 46-53, 
düc Phat ké chuyện kiếp trước, thanh niên Sujata giúp cha giác ngộ, không bi 
khô đau vì ông nói mát, nên có tình lây có và nước yêu cau con bò đã chết án 
uóng, làm cho nguoi cha thay việc khóc và thương tiệc người chết không làm 
người chết sóng lại. Người cha tinh ngộ trở lại ăn uống, sông và làm việc. Khi 
từ trần, thanh niên Sujãta tái sanh về cõi trời làm người bảo hộ thé giới. 


Chuyện nga quy va ông chu thợ dệt (Mahapesakarapetivatthu, Pv. І. $9, 

AR KX Fe, SE) góm сас Ке 54-57, nói vé nit nga quy bi nón mira, khóng à án duoc, 

buón khó vi kiép truóc nguyén rüa Táng doàn khi chóng спа bà mói vé nhà cüng 
dường, còn chóng của bà được tái sanh làm vi than cây nhờ hanh cúng đường. 
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Chuyén nga quy sói dáu (Khallatiyapetivatthu, Pv. І. 510, ZUR АН) gdm 
сас Ке 58-72, kê về nữ ngạ quỷ sông không có y phục che thân trong lâu đài 
băng vàng. Kiếp trước, cô là một phụ nữ kiều diễm, bị nhóm nữ nhân ganh ghét, 
phuc thuôc làm hủy hoại mái tóc nhu chim bô câu bị vặt hết lông, nên cô xâu 
hồ và ra ngoại thành cư trú, sinh nhai. Một lần, vì lòng tham, cô ăn cắp y phục 
của 3 người đàn ông và một lần khác, do kính trọng Tăng bảo, cô làm bánh hạt 
đẻ cúng dường lên Thánh Tăng. Vì vậy, khi quả xâu và tốt cùng lúc tró sanh nên 
cô sông trong lâu đài vàng nhưng không có y phục che thân. 

Chuyện nga quy voi (Nagapetavatthu, Pv. 1. 811, % 9438) gồm các kệ 73-84, 
nói vé mót gia dinh Bà-la-món, trong dó, cha me bat kính Tam báo dang khi 2 
con trai va 1 con gái cúng dường Tăng đoàn. Do cùng lúc chết vì báo lớn, cha 
me doa làm nga quỷ, 3 người con sanh làm địa thân. 


Chuyện ngạ quỷ ran (Uragapetavatthu, Pv. 1. $12, ite AF) góm các Ке 85- 
94, đức Phat ké chuyén tién than Uragajataka ( Chuyén Tién thán con rán, só 
354) về cậu con trai gia dinh Dhammapäla bị chết do rắn hó mun cán được tái 
sanh làm Thiên chủ Sakka nhờ kính tín Tam bảo. Qua đó, đức Phật khuyên vị 
gia chủ ở Savatthi đừng sáu khó vì con trai vừa qua đời. 


Phẩm thứ hai có tựa dé là “Ubbar?” (Ubbarivagga, & VE | В) có 13 câu 
chuyện theo thứ tự 13-25 (Ру. II. $13-25) góm 292 bài kệ, việt băng mã sô Ру. II: 
95-386, trong đó, sô II là phâm thứ hai, và sô 95-386 là sô thứ tự của các thi kệ. 


Chuyện ngạ quỷ tìm giải thoát khỏi vòng luân hồi (5атзағатосаКарей- 
vatthu, Pv. II. 513, BERE 2 38) рот các kệ 95-115, kế về cô gái có tà kiến ở 
Magadha, lần thứ nhất doa làm nga quy do giết nhiều côn trùng và châu chấu, 
lan thứ hai sóng ở Vương Xá khi chết làm nga quy do bát kính với Trưởng lão 
Sariputta. 

Chuyện nga quy me cua Trưởng lão Sariputta (Sariputtattheramatupeti- 
vatthu, Pv. П. 514, & FI #8 E) gdm các Ке 116-33, dé cập nữ Bà-la-món 
giàu có, trong kiếp thứ 5 trước đó, bà là me của Trưởng lão Sãriputta, bi doa 
làm ngạ quỷ do không làm đúng lời dặn của chóng cung kính cüng duóng chu 
Tang; chang những ba không cúng dường ma còn nguyên rua các tu sĩ hãy an 
phân, uống nước tiểu, uóng máu, án óc của mẹ minh. 


Chuyện nga quy Matta (Mattapetivatthu, Pv. П. $15, RE BE A 5š) gồm các kệ 
134-67, kế vé nữ nga quy ở Savatthi, kiép trước bà là Matta, do ganh ti với vợ 
hai của chóng tên là Tissà đã đô rác lên đầu bà này. 


Chuyện nga quy Nanda (Nandapetivatthu, Pv. ЇЇ. 516, BEBE VES góm các 
kệ 168-85, nói vé nữ nga quy den dui, xâu xí ở Savatthi, kiép truóc bà tén 
Мапда khóng tin Tam báo, bón xén, dé nói nóng, khóng kính trong chóng, hay 
nói lời giận dữ, thích ma ly, phi bang chóng và me chóng. 
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Chuyén nga quy deo vong tai sáng chói (Matthakundalipetavatthu, Pv. 
П. 817, На 6 8 9) gồm các Ке 186-206, giống với chuyện thứ 83 của 
Chuyện Thiên cung (Chuyện lâu đài của vị thiên tử đeo vòng tai sáng chói), kê 
vé chàng trai Matthakundali nhờ được nhìn thay đức Phat trong giờ phút cuối 
cùng trên giường bệnh, sanh tâm hoan hỷ nên được sanh về cõi trời Ba Mươi 
Ba. Nhưng người cha vì quá thương xót con, khóc than sáu khó nên chàng trai 
hiện hình trong bộ dạng của nga quy dé làm thức tỉnh người cha của minh. 

Chuyện nga quỷ Đại vương Kanha (Kanhapetavatthu, Ру. П. $18, 88 98 34) 
góm các kệ 207-26, nói về gia chủ ở Savatthi do mát con nên không | tắm, không 
ăn uông, bỏ bê công việc, không phụng sự Тап bảo. Đề độ ông hết sâu khổ, đức 
Phật kê chuyện kiếp trước, Đại . vương Kanha со 9 hoàng đệ; khi con trai của 
vua qua đời, vua bỏ bê việc triêu chính. Nhờ em trai phân tích về vô thường, 
vua mới hết khó. 

Chuyện nga quy chủ ngân khó Dhanapäla (Dhanapalasetthipetavatthu, Pv. 
II. 519, BJ #4 SF) gồm các kệ 227-45, kê về một thương gia giàu có ở Savatthi 
bi doa làm nga quy trong sa mac nóng, khát, do kiép trước khi làm chủ ngân 
khó tên là Tài Hộ, không mộ đạo lại tham lam, keo kiệt, không giúp đỡ bất cứ 
ai và tạo nhiều ác nghiệp. 

Chuyện nga quỷ tiéu chủ ngân khó (Cüjasetthipetavatthu, Pv. II. 820, ЖЕТЕ 9 
#7) gồm các kệ 246-56, Кё vé gia chủ Cülasetthi (Tiêu chủ Ngân Khó) là người 
không có lòng tin, không mộ đạo, keo kiệt, không bó thí và khinh thường các 
thiện sự công đức. Lúc từ trần, vị ấy tái sanh trong loài ngạ quỷ. 

Chuyện nga quỷ Ankura (Ankurapetavatthu, Pv. ЇЇ. 821, 33 ЯЗ) gồm 
các kệ 257-330, Кё vé Vương tử Ankura đã nhường toàn bộ vùng lãnh thó của 
minh cho chi là Công chúa Afijanadevi. Ông mái mé lo buôn bán và thường 
xuyên tô chức những cuộc bó thí lớn, ông thoát chết ở sa mạc nhờ vào vi thé 
thân có ân tình với ông cứu giúp. Vị này trong kiếp trước do hoan hy với sự bố 
thí của triệu phú Asayha nên tái sanh làm thô thân sông trong một cây đa cô thụ, 
còn triệu phú Asayha thích bó thí được sanh về cõi trời Ba Mươi Ba. 


Chuyện nga quy me của Uttara (Uttaramatupetivatthu, Pv. П. 822, © 5 # 
Bj % #) gdm các kệ 331-40, nói vé nữ nga quỷ có tóc dài đen, thướt tha và đẹp. 
Do sau khi đức Phật nhập diệt, con trai bà là Uttara bó thí, xây dựng thảo am và 
mời Trưởng lão МаһаКассапа thuyết pháp; khi đó bà căm ghét, nguyên rủa vật 
cúng trở thành máu. Tuy nhiên, về sau bà đồng ý cúng bó lông đuôi công vào 
ngày cúng dường thảo am пеп bà có được mái tóc dep. 

Chuyện nga quỷ cuộn chỉ (Suttapetavatthu, Pv. ЇЇ. 823, AK BK AF) gôm các 
kê 341-47, nói vê thiên nam phung su duc Phat Doc Giác, chét do ran can vao 
ngày cuói, tai sanh làm nga quy sóng trong láu dài quyén luc. По luyén ái vói 
tán nuong cüa minh nén dá tim moi cách dua nàng vào sóng chung trong láu 
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đài đó. 700 năm sau, đức Phật Thich-ca ra đời, thuyết pháp dà làm chán động 
tâm tư cô gái và cô tái sanh lại kiếp người làm rất nhiều thiện sự và khuyên mọi 
người làm thiện sự. 

Chuyện nga quy ó hỗ Каппатипаа (Kannamundapetivatthu, Pv. П. 524, Ж 
ЕХ) gdm các kệ 348-67, kế уе nữ nga quy xinh đẹp ở hó Kannamunda 
(Tai Cut) thuóng bi chó ngao cán xé suốt 700 năm, do kiếp trước không chung 
thủy, lại phủ nhận và thề độc với chồng răng nếu em ngoại tình thì em sẽ bị chó 
xé thân ở kiếp sau. 


Chuyện nga quỷ Hoàng hậu Ubbari (Ubbaripetavatthu, Pv. П. $25, LE EU 
8 9) өбіп các kệ 368-86. Duc Phật ké cho một tín nữ ở Savatthi dang bi khó 
dau vi mát chóng nghe chuyện đời trước về Vua Brahmadatta ở Kapila giả làm 
thường dân vi hành xem xét đời sống của đất nước, tình cờ gặp và lấy nàng 
Ubbarï làm hoàng hậu. Khi Vua mất, Hoàng hậu thương khóc ngày đêm. Nhờ 
B6-tat (tiền thân của đức Phật) hóa độ, Hoang hậu tỉnh ngộ, xuất gia, tu tập tâm 
từ, sau khi chết sanh về cõi trời Phạm Thiên. Nghe chuyện này, tín nữ phát sanh 
tâm tịnh tín với Tam báo và buông bó được sâu khó. 


Phẩm thứ ba có tựa đề là “Nhớ” (Cūlavagga, ?Ì HH) có 10 câu chuyện 
theo thứ tự 26-35 (Pv. III. §26-35), góm 130 bài kệ, viết tắt băng mã sô Ру. 
Ш: 387-516, trong đó, số III là phẩm thứ ba và số 387-516 là số thứ tự của 
các thi kệ. 

Chuyện nga quỷ không chim trong nước (Abhijjamanapetavatthu, Pv. ІШ. 
826, ЖЕЛІ) gdm các kệ 387-407, nói vé nam nga quy 9 sóng Hang, dau 
đội vòng hoa không bi chim trong nước do kiếp trước sóng làm nghề thợ săn 
chuyên giết hươu nai, nướng thịt bán nhưng thường cho bọn trẻ thịt và có lần 
tặng chúng những chùm hoa. 

Chuyện nga quỷ ở niii Sanavasi (Sanavasitherapetavatthu, Pv. III. §27, ë 
# FL Vti 9438) gồm các kệ 408-38, dé cập nam nga quy ở Ba-la-nai khi còn là 
vương tử của Vua Kitava dà phi bang đức Phat Độc Giác Sunetta và khi mang 
chung tái sanh làm nga quy. Vào kiếp sau, vi này được sanh làm người trong 
lang chai đánh cá và có kha năng nhớ lại đời sóng quá khứ nén sợ hãi tội lỗi, 
thay vì đánh cá, vị ду lại tha cá. Quyên thuộc đánh đuổi vị ấy ra khỏi nhà, 
nhờ Tôn giả Апапда giáo hóa nên vi ду đi xuất gia và chứng đắc quả A-la- 
hán. Những người quyên thuộc sau đó bị tái sanh làm nga quy vi tạo nhiêu ác 
nghiệp, уі ау xây thảo am cúng dường tứ phương Tang hồi hướng công đức cho 
thân quyên được siêu thoát. 


Chuyện nga quỷ ở hô Rathakara (Rathakarapetivatthu, Pv. ІШ. 828, 3 Œ 
58 #{) góm các kệ 439-46, kế vé nữ quỷ thân sóng có don trong lâu đài bang 
châu báu xinh đẹp do kiếp trước cúng dường tinh xá và vật thực cho Tăng đoàn 
nhưng đông thời cũng làm nhiêu nghiệp ác khác. 
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Chuyén nga quy rom tráu (Bhusapetavatthu, Pv. Ш. 829, ЖЖ X ЎА S4) góm 
các ké 447-52, ké vé nhóm 4 nga quy ở rừng Vifijha do khi con sông ở trong 
một gia đình gian thương, đo lường dối trá, pha tạp chất vào gạo và tạo nhiều 
ác nghiệp. 


Chuyện nga quỷ chàng trai (Kumarapetavatthu, Pv. ІП. 830, /] 5d Ж 34) 
góm các ké 453-63, ké vé hài nhi nam bi me là ky nữ sang trong quáng bỏ ở 
nghĩa địa nhung được ông triệu phú nhận làm con nuôi trước su chứng kiến 
của đức Phật, do kiếp trước cậu bé này là một thiện nam đã hầu hạ và cúng 
đường cơm dẻo đến đức Phật và Tăng đoàn trong suốt bảy ngày liên tục với 
lòng tịnh tín. 

Chuyện nga quỷ Serim (Serinipetavatthu, Pv. Ш. 531, ЗЕЕ А) gồm 
các kệ 464-77, kê về nữ nga quỷ ở hào rãnh nơi biên dia xứ Kuru, do vì khi còn 
sóng đã không bó thí mà còn khinh bỉ và măng nhiếc chư Tăng là những tên 
Sa-môn dau troc vô dụng. 

Chuyện nga quỷ người săn nai (Migaluddakapetavatthu, Pv. Ш. $32, JS JEE 
781) góm các kệ 478-87, kế vé nam quy than ở Vương Xá do vì khi còn sống 
thường săn bắn, giết hươu nai nhưng nhờ kết giao với một người bạn tốt nên 
được nghe những lời khuyên tốt đẹp. 

Chuyện thứ hai vé ngạ quỷ người săn nai (Dutiyamigaluddakapetavatthu, 
Ру. Ш. 533, EE % 5) gôm các kệ 488-98, gióng nội dung của chuyện 32, ké 
vé nam quy thán ó Vuong Xa do vi khi con song thuong san ban, giét huou nai, 
kết giao với một người ban tốt nhưng không nghe lời khuyên của ban, người 
bạn này đã thỉnh cau một vị Trưởng lão thuyết pháp cho bạn mình. 


Chuyện nga quỷ do phán quyết gian dối (Küfavinicchayikapetavatthu, Pv. 
Ш. 834, ЕЯ 78 SR) góm các ké 499-506, ké vé nam quy than ¿ ở Vuong Xá do vì 
lúc còn sóng đã nói láo với Vua Bimbisära (Tan-ba-sa-la) rang y là người hành 
trì trai giới. Khi được nhắc nhở, y mới giữ trai giới nửa ngày thì đã qua đời. 


Chuyện nga quy do khinh khi Xá-lợi (Dhatuvivannapetavatthu, Ру. ПІ. §35, 
ЖХ % SH) gồm các kệ 507-16, kế về người giàu có phi bang việc chiêm bái 
danh lễ Xá-lợi Phát noi Vua Ajãtasattu xây tháp thờ là lay đồng xương nén bị 
doa làm nga quy. Trong khi đó, vợ, con gái và con dâu của ông vẫn giữ niềm 
tịnh tín, cúng dường và đảnh lễ Xá-lợi của đức Phật nên sau khi chết được tái 
sanh vào сбі trời. 

Pham thứ tư có tựa dé là “Lớn” (Mahavagga, Жап) có 16 chuyện theo thứ 
tự 36-51 (Ру. IV. §36-51) gồm 298 bài kệ, được viết băng mã số Ру. IV: 517-814, 
trong đó, sô IV là phám thứ tư và sô 517-814 là só thứ tự của các thi kệ. 


Chuyện nga quy Vua Ambasakkara (Ambasakkarapetavatthu, Ру. IV. $36, 
4 th Be EAL) gôm các kệ 517-603, nói vé một địa than cưỡi ngựa bach 
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thăm người cháu bi dám coc và đem phơi nắng tai công thành ở Vesali. Do khi 
còn sóng, dia than là mót thuong nhán chánh truc хау cáu qua dàm láy lai bi 
chặt đầu oan vi đã đùa giỡn giâu quan áo của người bạn, còn người cháu trai lai 
lấy cáp tài sản của người khác mang vé cất giấu trong cửa hàng của ông nên cá 
hai đều bị vua xử tội. 

Chuyện nga quy Serissaka (Serissakapetavatthu, Pv. IV. 837, H pe til % 
37) gồm các kệ 604-57, gióng chuyện thứ 84 của Chuyện Thiên cung (Chuyện 
[ди dài của Serissaka) Кё về nguyên do thiên tử Serissaka sanh về cõi trời Ba 
Mươi Ba và khuyên mọi người cùng làm tương tự. 

Chuyện nga quỷ Nandaka (Nandakapetavatthu, Ру. IV. 838, S pe xm 58 SE) 
góm các ké 658-713, nói vé mót quy than vón là mót vi tướng quán của nước 
Surattha sóng tại một cây da cô thụ trong rừng, do kiếp trước chấp chặt tà kiến, 
cho là không có phước thí và ngăn người khác làm phước. 

Chuyện nga quy Revati (Revatipetavatthu, Pv. IV. 539, 8 Biz %#) gồm 
các kệ 714-36, giống chuyện thứ 52 của Chuyện Thiên cung (Chuyện lâu đài 
cua Revati) đề сар Revati ở Baranasi (Ba-la-nai) bi doa vào địa ngục do tanh 
tình độc ác, dối trá, không biết bó thí. Còn người chóng là Nandiya không xan 
tham, biết bó thí cúng dường nén được sanh về cõi trời Ba Mươi Ba. 

Chuyện nga quỷ cây mía (Ucchupetavatthu, Ру. IV. 540, Н 8 9) gồm 
các kệ 737-45, nói về nga quỷ thèm mía mà không án được vi tính keo kiệt ở 
kiếp trước, được Tôn giả МорраПапа hướng dẫn phát tâm cúng mía lên đức 
Phật và chư Tăng nên đã vượt qua nghiệp đói khát. 

Chuyện nga quy các vương tử (Kumarapetavatthu, Pv. IV. 541, 508 ЭА) 
góm các kệ 746-52, Кё vé 2 пра quỷ trong ông công tai Kosala, do khi còn sông 
phạm tội tà dâm. 


Chuyện nga quỷ vị vương tử (Rajaputtapetavatthu, Ру. IV. $42, Е 5 A$) 
өбіп các kệ 753-65, nói уе пра quỷ nam bị đọa vào địa ngục hàng ngàn năm, 
đo kiếp trước y là Vương tử Kitava đã xúc phạm và làm thương tôn vị Độc 
Giác Phat. 


Chuyện nga quy ăn phân (Gũthakhãdakapetavatthu, Ру. IV. §43, Ж Q % 
48) gồm các kệ 766-73, kê vé nga quy nam do kiếp trước là người rất giàu có, 
đã xây một thiên viện dâng cúng cho một Tỷ-kheo và những Ту-Кһео khác có 
thê đến ở. Vi Ty-kheo này với tâm ganh ti, nói xâu với vị giàu có vé lỗi lam của 
các Tỷ-kheo khác. Do đó, vị này tỏ ra khinh thường và lăng mạ tất cả những 
Tỷ-kheo sống nhờ vào gia đình ông nên cả hai đêu bị tái sanh làm ngạ quỷ. 

Chuyện nga quy an phán (Güthakhadakapetavatthu, Pv. IV. 544, KRAF) 
góm các kê 774-81, nói dung gióng chuyên 43 nhung chi khác ó dáy là môt tín 
nit хау thién vién. 
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Сһиуеп Бау nga quy (Ganapetavatthu, Pv. IV. 545, FEE R) góm các ké 
782-92, kê vé những nga quy ở Savatthi, do khi còn sóng ho là người bun xin, 
keo kiệt, không có lòng tinh tin, không bó thi giúp đỡ ai. 


Chuyện nga quỷ thành Pataliputta (Pataliputtapetavatthu, Pv. ТУ. $46, SET 
B SK) gòm các Ке 793-95, ké vé một quy than ở xứ Kim Dia (Suvannabhümi, 
< Hh BY), do lúc chết tâm còn luyến ái tình nhân, tim cách được sóng bên nàng 
nên tái sanh làm quy thân trong lâu đài giữa dai dương. 

Chuyện nga quy ở vườn xoài (Ambavanapetavatthu, Ру. IV. $47, d M 
ж) góm сас Кё 796-99, ké vé nga quy nam dáng thuong 0 Savatthi do vi 
luyén tiéc tài sán khi bi bon cuóp giét chét. Người con gái của ông ta đã dang 

cúng vật thuc lên đức Phát và chu Tang dé hồi hướng công đức cho cha nén nga 
quy duoc sóng trong lau dài my lé. 

Chuyện nga quy truc xe và cây gô (Akkharukkhapetavatthu, Pv. ТУ. 548, Ж 
и SF) chỉ có một kệ 800, ké vé một dia thân ở Savatthi, do lúc còn sống đã 
tận tình giúp người buôn bán làm trục xe mới miễn phí. 

Chuyện nga quy thu góp tài sản (Bhogasamharapetavatthu, Ру. IV. $49, Е 
Ht # 3E.) chi có một kệ 801, kế vé 4 nữ nga quy ở Vuong Xá, do lúc còn sống 
họ làm án gian dồi, lừa gat và ngu si. 

Chuyện nga quy các nam tu cua nhà triệu phu (Setthiputtapetavatthu, Pv. 
IV. 850, fij T #3) chi có kệ 802-05, ké vé 4 nga quy do khi còn sóng họ là 4 
con trai cua một triệu phú ở thành Savatthi, đăm nhiễm dục lạc, ngoại tình và 
sông thất đức. 

Chuyện nga quỷ với sáu vạn cai bua (Satthikutapetavatthu, Pv. IV. $51, 7Š 
& RẺ Ж) chỉ có kệ 806-14, kế vé nga quy nam đau đớn do vi kiếp trước y là 
người qué giỏi nghề ném dá, đã ném vỡ dau của Độc Giác Phát Sunetta. 

Tóm lại, 51 câu chuyện vé nga quy, trong đó vài chuyện day mọi người vé 
mói quan hé của nhân xáu ở kiếp trước và quá khó, làm nga quy © kiép này. Qua 
đó, kêu goi moi người tin sâu nhân qua, sông vô ngã vi tha, chuyền nghiệp dé 
làm mình tốt hơn và nỗ lực khép lại các hình thức khổ đau của kiếp nhân sinh. 


TP. Hồ Chí Minh, ngày 08/2/2021 
TT.TS. Thích Nhật Từ 
(Đồng Tổng Biên tập Tam tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam) 


I. PHAM CON RAN 
(URAGAVAGGA) 


§1. CHUYEN NGA QUY THI DỤ PHƯỚC DIEN 

(Khettiipamapetavatthu)' (Pv. 3; PvA. 3) 

Đức Thé Tôn Ке chuyện nay trong lúc dang trú tai chỗ nuôi sóc ở Veluvana 
(Trúc Lâm), gần Rãjagaha (Vương Xá). 

Thời ấy, ở Vương Xá, có một người chủ ngân khó giàu sang vô cùng và chỉ 
được biết qua danh hiệu Đại Phú Ông (Mahadhanasetthi). Ông có một con trai 
độc nhất rất khả ái và xinh đẹp. Khi cậu đến tuôi trưởng thành, cha mẹ cậu suy 
nghĩ như vây: “Nếu con ta chỉ tiêu một ngàn đồng mỗi ngày thì dù cả trăm năm 
nữa, số lượng tài sản này cũng sẽ không hết.” 

Họ chang day cậu một nghề gì cả vì suy nghĩ: “Việc học nghé sẽ tốn nhiều 
công sức mệt nhọc, cứ dé nó an nhàn thân tâm, hưởng thọ giàu sang thỏa thích.” 
Thay vì dạy nghè, khi cậu đến tuổi mười sáu, họ cưới cho cậu một cô vợ kiều 
diễm, nhưng hoàn toàn thiêu đạo hạnh. Cùng với cô vợ, cậu đồ hết thời giờ vào 
việc hưởng thụ, thích thú tâm câu dục lạc. 

Khi cha mẹ mát, cậu phung phí tiền của vào dám vũ nữ, ca nhân và các đám 
vui chơi khác. Sau khi tiêu hết tài sản, cậu trở nên nghèo khó, phải сб xoay sở 
dé sóng băng cách vay nợ. Nhung khi cậu không còn có thé vay được nữa và 
bi các chủ nợ thúc bách, cậu đưa hết ruóng vườn, trang trại, nhà cửa cùng các 
gia sản khác rồi trở thành kẻ hành khát, sóng trong nhà té bàn của thành phó ấy. 

Вау giờ một hôm, bọn cướp gặp cậu và bảo: 

- Này chú, xem đây, chú làm sao ra khỏi cuộc sông khốn khô này? Chú còn 
trẻ và có năng lực, hãy đi theo bọn ta và sống đây đủ thoải mái bằng cách trộm 
cướp, bọn ta sẽ tập luyện cho chú! 

Cậu đông ý và đi theo chúng. Bọn trộm cướp cho cậu một cây gậy lớn; và 
trong khi chúng đột nhập vào một cái nhà mà bọn chúng đã đục thủng một lỗ 
lớn, chúng đặt cậu ở chỗ ra vào và nói: 

- Nếu có ai đến, hãy đánh chết nó đi. 

Cậu vốn tâm trí dan độn, không phân biệt bạn thù, liền đứng đó và chỉ chờ 
đợi người khác đi đến. Bay giờ, người trong nha trở dậy, chay đi thật nhanh 


! Xem Kh. 6, Tirokuttasutta (Kinh Ngoài bức tường). 
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nhin dáy 40, chot thay cậu đứng ở lỗ thủng ay. Ho vua noi: “Chung day rôi, 
quân khôn kiép, lũ trộm cướp ", ho chụp lây cậu đưa đến nhà vua, trình: 

— Tâu Đại vương, tên trộm này bị bắt lúc dang phá nhà. 

Vua ra lệnh cho đám quân giữ thành: 

- Chặt đâu nó đi! 

Bon này giam cậu vào ngục và đưa đến nơi hành hình, chúng đánh cậu bang 
roi trong lúc cậu đi theo tiếng trồng xử tội. Cùng lúc quan chúng la lớn: 

- Теп cướp phá hoại này đã bị bắt ở thành này. 

Bay gio ở trong thành à ay, có nàng hoa khói tén là Sulasa dang dung bén 
cira só. Nàng thay сап bi dan di ngang, và vi nàng dà quen biét cáu tir truóc 
nén nàng có cam tinh voi cau, von là nguoi tung dat dai phu quy trong thành 
này; nàng liền cho gửi mứt, bánh và nước uóng, lai nhờ người nhăn với bon 
от thành: 

- Cầu mong các tôn ông doi cho đến lúc người này án xong mứt, bánh và 
uống nước. 

Cùng lúc ду trong thành này, Tôn giả Mahamoggallana dang quán sát băng 
thiên nhãn và thay tình cánh nguy khôn cua kẻ nay, Ton gia động lòng bi man 
va suy nghi: “Vi ke nay chua hé làm cóng düc gi mà chi tao ác nghiép, y sé bi 
tái sanh vào địa ngục. Nay nếu ta di ra và y cho ta mứt, bánh và nuóc uóng, y sé 
duoc tái sanh vào hói chüng các dia thân. Ta phải giúp đỡ kẻ này." 


Vì vậy, Tôn giả liên xuất hiện trước tội nhân ngay khi mứt, bánh và nước 
được mang đến. Khi cậu thây vị Truóng lão, tâm cậu được an lac và cậu suy 
nghĩ: “Ta có lợi ích gì nhờ ăn mứt, bánh này nêu ta phải chết? Giờ đây, chúng 
sẽ làm hành trang cho ta lên đường đi đến thé giới bên kia.” 

Thé là cậu nhờ đưa mut, bánh và nước uống đi cúng vị Trưởng lão. Khi Tôn 
giả Moggallana thây nỗi thông khô của cậu đã trở thành hoan hỷ, Tôn giả ngôi 
xuóng và ăn uông, xong rói đứng dậy di lên đường. 


Còn người ay bi các dao phü dua dén noi xir (бі và chém dau. Nho hành 
dóng tín thành đối với Trưởng lão Moggallàna, phước điền vô thượng ở đời, 
kẻ ây xứng đáng được tái sanh vào thiên giới cao cả. Nhưng vì niệm luyến ái 
phát ra đối với Sulasä khi cậu suy nghĩ: “Ta tao được lễ cúng dường này là nhờ 
nàng”, nên ngay lúc lâm chung, tâm cậu trở thành bất tịnh và cậu tái sanh vào 
cảnh giới thấp hon, làm vị thần ở trong cây chuỗi lớn có tàn lá ram rap trong 
rừng hoang. 

Bay giờ, tình cờ vị than thay Sulasà trong vườn của nàng, liền mang nàng 
đến nơi cư trú của vị ay. Me nàng than khóc, bao vi ay sau mot tuan phai dem 
nàng tré lai. Bà me Ке chuyén cho moi nguói nghe khi ho hói ba su viéc dà хау 
ra, và ho tràn dáy kinh ngac báo nhau: 
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— Các bác A-la-hán qua that là phuóc dién vó thuong 6 dói, ngay mót 
hành dóng tir bi nhó bé dói vói chu vi cüng làm cho con nguói tái sanh vào 
сбі chu thién. 

Chu Tăng thuật chuyện này lên đức Thé Tôn, Ngài bèn ngâm các van kệ 
này để giải thích sự việc: 

1. Bậc Thánh ví như các ruộng đông, 

Người cho là chính các nhà nông, 

Hạt gieo là vật đem dâng cúng, 

Kết quả từ đây được hưởng phân. 
2: Hat gióng đây và dám ruộng dóng, 

Dành cho nga quy lẫn người trồng, 

Nơi này nga quy thường an hưởng, 

Thí chủ tín thành, phước đức tăng. 
3. Vì hành thiện nghiệp ở trên đời, 

Cúng lễ các ma quý đói môi, 

Sẽ đến cõi thiên làm trú xứ, 

Nhờ người đã tạo nghiép an vui. 

Khi pháp thoại chấm đứt, tam van bón ngàn người được đắc pháp nhãn. 


§2. CHUYÊN NGA QUY MOM LON 

(Suükaramukhapetavatthu) (Ру. 3; PvA. 9) 

Bậc Dao sư Кё chuyện này trong lúc dang trú tại chỗ nuôi sóc ở Veluvana 
(Trúc Lâm), gần Rajagaha (Vương Xá). 

Tương truyền ngày xưa, khi đức Thé Tôn Kassapa (Ca-diép) thuyết pháp, 
một Tỷ-kheo đã điều phục tự thân, nhưng thiếu phòng hộ ngôn ngữ, nên đã 
mạ ly các Tý-kheo khác. Lúc từ trần, vị ấy tái sanh vào địa ngục. Sau khi đã bị 
thiêu đốt tại đó cả một kiếp, vị ấy rời cõi ây và trong kiếp này tái sanh gan thanh 
Rajagaha, dưới chân Gijjhaküta (nui Linh Thứu), vi ay luôn bi doi khát giày vò. 
Than thé vi ay có màu vàng rong nhung miéng lai gidng móm lon rung. 

Vào thời ấy, Tôn giả Narada dang trú tại núi Linh Thiru. Vừa cam y bát, vi 
ây khởi hành từ sáng sớm dé khát thực. Trong lộ trinh đến Rajagaha, vi ay thay 
nga quy kia trén duong. Khi hoi vé hanh nghiệp ma nga quy kia đã tao, vi ay 
dà ngám các ván ké sau: 

4. Nhà nguoi vàng ruc kháp toàn thán, 

Chiéu ánh sáng ra kháp moi vüng, 

Song miéng nguoi nhu móm lon duc, 

Nghiép gi nguoi tao kiép xua cháng? 
Nga quy dáp lói: 
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5. Xua con diéu phuc khéo vé thán, 

Nhung kháu con khóng duoc hó phóng, 

Vi thé hinh hài con váy dó, 

Narada thay rõ con cùng. 
Nga quy ấy còn nói lời khuyên này với Trưởng lão: 
6. Narada, vậy hãy xem đây, 

Con muốn trình Tôn giả việc này: 

“Đừng phạm ác tà về khâu nghiệp, 

E ngài sẽ hóa móm heo vây!” 

Thế rồi, Tôn giả Nãrada, sau khi đã đi khất thực trong thành Vương Xá và 

sau buôi ngo trai, trở vé trinh su viéc nay vói bác Dao su, Ngai dung do lam dé 
tai thuyét phap. 


§3. CHUYEN NGA QUY CO MOM HOI THOI 

(Pitimukhapetavatthu) (Ру. 3; PvA. 12) 

Bac Dao su ké chuyện này trong lúc dang trú tai chỗ nuôi sóc ở Veluvana 
(Trúc Lâm). 

Ngày xưa, vào thời đức Thé Tôn Kassapa (Ca-diép), có hai thiện gia nam tử 
theo lời giáo huấn của Ngài, đã xuất gia bỏ đời thé tuc. Thực hành đây đủ giới 
luật và sông khó hạnh khác nghiệt, hai vi an tru hòa hợp với nhau ở một noi kia 
trong làng. 

Sau đó, một Ty-kheo có ác tính, thích mạ ly, đã đến trú xứ của hai vị. Hai 
Trưởng lão này ân cần nhận vị áy và qua ngày thứ hai lại cùng vị ấy đi khất 
thực. Dân chúng tích cực tuân lời dạy của chư уі và cúng dường chư уі đủ cháo 
gao, cơm và nhiéu thuc pham khác. Vi kia suy nghĩ: “Làng này thật là noi ở tót 
dé khát thực và dân chúng đây đủ tín tâm cúng dường thực phẩm ngon lành. 
О đây lại co bóng mát và nước, ta có thé sóng sung sướng ở đây, nhưng chăng 
thé được bao lâu nếu hai Ty-kheo này cũng trú cùng nơi này. Được rôi, vậy thì 
ta sẽ làm sao cho họ không đến đây ở nữa.” Thé là vị áy phi báng người nọ với 
người kia. Hai vi dán dan sanh ra hoài nghi và suy nghĩ: “Dau sao cũng có thé 
như vậy”, và mát lóng tin, hai vi tránh mát nhau, rói không ai bao ai, mỗi người 
ra di tim mót noi dé chiu hon. 

Dân chung hỏi vi Ty-kheo phi bang: 

— Bach Tôn giả, hai vị Trưởng lão đi dau rói? 

Vi áy đáp: 

— Suót dém hai vi tranh cài nhau; hai vi ra di cháng dé y đến lời ta bảo: “Xin 
đừng tranh cãi, hãy hòa hợp!”, và còn nhiều chuyện khác nữa, ta nói thêm: 
“Những người nào có tính như vậy thường thích đánh nhau to.” 
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Sau dó, quán chüng van nài: 
- Cứ dé chư vị Trưởng lão đi. Tuy nhiên, vi chúng đệ tử, xin Tôn giá ở lai 
đây và đừng hôi tiếc gi cả. 
Vị áy đồng ý đáp: 
- Được lắm! 
Trong khi ở đó vài ngày, vị ây suy xét: “Do tham muốn trú xứ, ta đã ly gián 
hai Ty-kheo này. Ôi! Ta đã quyết tâm tạo nhiêu ác nghiệp.” Bị lòng hối hận sâu 
xa giày vò và ngã bệnh vì tinh than dao động, chang bao lâu, vị ấy từ tran và tái 
sanh vào địa ngục Avici (Vô Gian hay А-у). 
Về sau, vị ду tái sanh vào kiếp này, làm một nga quy có móm hôi thối ở 
không xa thành Rajagaha. Thán thé vi ау có màu vàng ánh, nhưng sâu bo lúc 
nhuc bò ra tir mom vi ay câu xé mãi, khién móm vi ày bóc mii hói thói. Thói 
ay, Ton gia Narada tu dinh nui Linh Тіпті di xuóng, thay nga quy kia, bèn ngâm 
vàn ké hói vé hanh nghiép cüa vi áy: 
7: Nguoi có màu da sáng dep sao, 
Nhu chư thiên ở cõi trời cao, 
Ngươi đang lơ lửng trong không khí, 
Song miệng ngươi hôi thối biết bao, 
Vì đám bọ sâu đang căn xé, 
Kiếp xưa ngươi tạo ác hạnh nào? 
Nga quy đáp: 
8. Là mót Ty-kheo có ác ngón, 
Dù con giữ khó hanh vuóng trón, 
Con không ché ngự vé ngón ngữ, 
Con được mau da sáng tựa vàng, 
Nhờ khó hanh xưa song miéng thói, 
Vi lói phi báng cüa móm con. 

9, Chính Ngài đã thấy việc này rôi, 
AI giới đức và thương xót đời, 
Sẽ bảo: “Ngươi đừng nên phi báng, 
Cũng không 4бі trá nói sai lời, 
Về sau hóa dạ-xoa thần lực, 
Hưởng thọ thú vui như y nguoi." 


§4. CHUYỆN NGA QUY HiNH NHÂN BÁNG BỘT 
(Pitthadhitalikapetavatthu) (Pv. 4; PvA. 16) 
Bác Dao su ké chuyện nay trong lúc tru tai Savatthi (Xá-vệ), trong Jetavana 
(Ky Vién). 
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Thời ду, người nhũ mẫu đem cho cháu gái của ông Anathapindika (Cấp Cô 
Độc) một hình tượng bang bột dé làm dó chơi. Một hôm, có bé làm roi hinh 
tượng ấy vỡ tan. Nó kêu lên: “Con gái ta đã chết rồi!”, và khóc mãi, đám gia 
nhân không ai dỗ dành được. 
Bấy giờ, bậc Đạo sư đang ở trong nhà ông Сар Cô Độc, vị này đang ngồi 
gần Ngài. Bà nhũ mẫu đem cô bé đến bên ông chủ. Ông hỏi: 
— Tại sao con bé khóc? 
Rồi vừa ôm cháu vào lòng, ông vừa dỗ dành nó và bảo: 
— Ông sẽ cho cháu một đứa con gái khác 46 làm tặng vật. 
Rồi ông thưa trình bậc Đạo sư: 
— Bạch Thế Tôn, vi cháu nội của con khóc vé chuyện hình tượng băng bột, 
con ước mong dâng lễ vật cúng dường. Xin Thế Tôn chấp thuận đến nhà con 
ngày mai cùng với năm trăm Ty-kheo. 
Đức Thé Tôn nhận lời. Nhu vậy, đức Тһе Tôn đã đến và sau buói ngo trai, 
Ngài nói lời tùy hy công đức và ngâm các van kệ này: 
10. Với mọi quan tâm, kẻ có lòng, 
Phải dâng lễ cúng các gia tông, 
Các vong linh những người thân thuộc, 
Cùng với chư thiên lẫn thổ thân. 

11. Tri Quốc, Đa Văn, Quảng Mục vương, 
Thiên vương Tăng Trưởng giữ trần gian, 
Tứ Thiên vương được người tôn kính, 
Thí chủ không mát quà phước phân. 
12. Bởi vì kêu khóc hoặc sâu bị, 
Thương tiếc, than van chăng ích gì, 
Không lợi gì cho người quá сб, 
Khi thân nhân giữ thói lé kia. 

13. бопе lễ vật này được cúng dáng, 
Khéo đem an trú ở chư Tăng, 
Quả này hiện tại và sau nữa, 
Lợi lạc lâu dài với сб nhân. 

Đức Thé Tôn đã thuyết pháp như vậy гбі ra đi. Bà vợ và gia quyên vị Đại 
phú ông theo gương уі ây. Do vậy, họ làm lễ đại cũng dường suốt một tháng. 
Rôi Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) nghe tin này cũng dâng lễ vật dồi dào lên Tăng 
chúng. Khi dán chúng thây vậy, họ lần lượt làm theo nhà vua và làm lễ đại cúng 
dường suốt cả tháng, một lễ đại cúng dường có nguôn gốc từ hình tượng bằng 
bột ây. 
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$5. CHUYÊN NGA QUY NGOÀI BUC TƯỜNG 

(Tirokuftapetavatthu) (Pv. 4; PvA. 19) 

Bác Dao sư Кё chuyện này trong khi dang trú tai Rajagaha (Vuong Ха). 

Chín muoi hai kiép vé trước, có một kinh thành tên là Kãsipuri. Vua 
Jayasena ngự trị, nơi ау có Chánh hậu là Sirima, Vương tử Phussa chứng đắc 
Vô thượng Chánh đăng giác, tức là đức cô Phat thứ mười tám, sau đức Phat 
Dipankara (Nhiên Đăng). 

Báy giờ, Đại vương Jayasena sinh tâm ngã mạn, suy nghi: "Vi Vương tử 
của ta sanh ra đời làm đức Phật, đã thành tựu đại sự xuât thê, chỉ riêng ta có 
Phật, chỉ riêng ta có Pháp, chỉ riêng ta có Tăng chung.” Do đó, nhà vua luôn 
luôn hâu cận bên đức Phật và không dành cơ hội cho kẻ khác. 

Ba hoàng đệ của đức Thế Tôn áy do bà mẹ khác sanh ra, bèn suy nghĩ: “Quả 
thật chư Phật ra đời vì lợi ích của quân sinh khắp thê gian này, chứ không phải 
vì riêng một ai. Nay phụ vương ta không dành cơ hội cho người khác. Làm thê 
nào ta có thê phụng sự đức Thé Топ và Tăng chúng? Nào chúng ta hãy thi hành 
một chiên thuật.” 

| Thé là chu vi gay rói tai vüng bién dia. Sau dó, khi nhà vua nghe tin vé vu 
rói loan này, liên phái ba vương tử di binh định bién thüy. Ba vi tuân lệnh và khi 
tro vé, nhà vua hài long ban cho chu vi mot diéu uóc, phán bao: 

- Нау chon thit gi các vuong nhi muón! 

Ba vi tau: 

— Chúng than nhi ước mong hau cận đức Thé Tôn. 

Nhà vua tir chói, phán: 

- Hãy chon thứ khác! 

Ba vi tàu: 

— Chúng than nhi không màng thứ gi khác cả. 

Nhà vua lai phán: 

— Thôi được, các vương nhi có quyên chon theo ý muốn. 

Ba vị đến gan đức Thé Tôn và thưa: 

— Bạch Thê Tôn, chúng đệ tử ước mong phụng sự đức Thế Tôn ba tháng. 
Xin đức Thé Tôn hoan hy an cư ba tháng mùa mưa với chúng đệ tử. 

. Đức Тһе Tôn cháp thuận. Ba vị hoàng tử tự thân hành gửi một thông điệp 
đên cho người được chỉ định trông coi tinh no, báo: "Trong suót ba tháng này, 
chung ta cán phuc vu duc Thé Ton, bat dau bang cách хау mót tinh xa và cung 
cap du moi thir can thiét.” 

Sau đó, chu vị hết lòng cung kính phuc vu đức Thé Tôn cùng Tang chúng. 
Khi các viên quan cai tri tinh này đã cúng dường tinh xá xong, các vi châp hành 


688 # KINH TIỂU ВО 


việc an cu mùa mua ấy. Một vi thủ kho hoàng gia, con trai một gia chủ, là người 
mộ đạo, cùng với vợ đã tìm được niềm tin, vị ấy trân trọng cúng dường Tăng 
chúng với đức Phật làm thượng thủ. 

Người được chỉ định cai quản tỉnh này theo gương vi kia, cùng với тиот 
một ngàn dân, đem các vật đến cúng dường với tất cả lòng thành kính. 

Vào дір ấy, có một số người bất mãn trong lòng, sau khi ngăn cản những vật 
đóng góp, chính họ lại án các phẩm vật và nói lửa đốt trai đường. 

Sau khi ba Vương tử cùng doàn tủy tùng đã cúng dường đức Thé Tôn và từ 
giã Ngài xong, ba vị đi thăng dén phụ vương. 


Khi trở về, đức Thế Tôn đắc Niết-bàn Vô dư y; ba vương tử và người cai 
quản tỉnh ấy, vị thủ kho hoàng gia, dán dân theo thời gian đều từ trần và cùng 
với quan chúng ở đó được tái sanh thiên giới; còn sô người bat mãn trong tám bi 
tái sanh địa ngục. Chín mươi hai kiếp trôi qua như vậy, hai hạng người trên cứ 
lần lượt tái sanh từ thiên giới này đến thiên giới khác và từ địa ngục này đến địa 
ngục khác. Rồi đến Hiển kiếp này, vào thời đức Thế Tôn Kassapa, đám người 
bát mãn trong tâm tái sanh vào loài nga quy. 

Vào thời ây, loài người thường cúng dường vì lợi ích của những quyên 
thuộc quá cô của họ và nêu rõ: “Lễ vật này xin dành cho quyên thuộc của chúng 
tôi”; do đó, các vong linh này được an lạc. Thé rồi, các vong linh kia cüng nhan 
biét điện пау, nên sau khi dén gần đức Phật Kassapa, các vị ay hỏi: 


- Bạch Thế Tôn, giờ đây, làm thế nào chúng con có thé đạt được an lạc 
như vây? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Hiện nay, chư vị chưa có thê đạt được an lạc ay; nhung thoi gian vé sau, 
sé có một đức Phát Toàn Giác ở thé gian tên gọi là Gotama. Vào thời của đức 
Thé Tôn ây, sẽ có một vi vua tên là Bimbisara, trong chín mươi hai kiếp nữa Ке 
từ đây, sẽ là quyên thuộc của chu vi. Vua à ay sé dang lé cüng duóng düc Phat và 
sẽ hồi hướng công đức ау đến chu vi, sau đó chư vi sé được an lạc. 


Dù đã nghe rõ ràng như váy mà [vi đang trông mong] các vong linh áy nhu 
nghe răng: “Ngày mai chư vị sẽ được an lạc.” 

Về sau, khi thời kỳ đức Phật này đã qua, đức Thê Tôn Gotama giáng sanh 
vào cõi đời, ba vương tử cùng với một ngàn người từ thiên giới tái sanh vào 
quốc độ Magadha (Ma-kiệt-đà), trong các gia đình Bà-la-môn. 

Theo thời gian, sau khi từ giã đời thế tục, ba vị trở thành các nhà khổ hạnh 
bên tóc, trú tại đỉnh núi Gaya; người trước kia cai quản tinh thành ay trở thành 
Vua Bimbisara; người thủ kho hoàng gia, con của vi gia chủ, trở thành đại phú 
trưởng nghiệp đoàn có tên Visakha; vợ уі ay trở thành con gái của một vi đại 
phú trưởng nghiệp đoàn và được đặt tên Dhammadinnã; còn đám quân chúng 
được tái sanh làm các vị cận thần của vua. 
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Bay gid, düc Thé Tón Gotama giáng sanh cói tran, sau bay tuân giác ngộ, 
Ngài đến Benares (Ba-la-nai) chuyền pháp luân. Ngài giáo hóa ba уі đạo sĩ bện 
tóc, sau khi Ngài đã khởi đầu giáo hóa năm vị khô hạnh, và thâu nhận cả ngàn 
đệ tử. Sau đó, Ngài đi đến Rajagaha, an trú Vua Bimbisãra vào Sơ qua Dự lưu 
cùng với hơn một vạn Bà-la-môn, cư sĩ ở tại xứ Anga (Ương-già) và Magadha. 

Khi ấy, các ngạ quỷ ở quanh cung vua suy nghĩ: “Giờ đây nhà vua sẽ làm 
lễ cúng té cho chúng ta được hưởng phước.” Trong lúc làm té lễ, nhà vua suy 
nghĩ: “Ta không biết bây giờ đức Thé Tôn đang trú ở đâu”; do vậy, nhà vua 
không hôi hướng công đức đến ai са. Vì các nga quỷ không nhận được thí vật 
nào cả, chúng rất thất vọng, thốt tiếng kêu thảm thiết mỗi đêm ở hoàng cung. 
Rạng ngày, nhà vua hoảng sợ trình đức Thế Tôn về chuyện đã xảy ra và hỏi: 

- Bạch Thế Tôn, Ngài đã nghe tiếng nào như vậy chưa? Con băn khoăn 
không biết việc gì xảy ra với con. 

Đức Thé Tôn đáp: 

- Thưa Đại vương, xin đừng sợ, không có gì bất thường xảy ra với Đại 
vương đâu, mà thịnh vượng sẽ đến với Đại vương thôi. Giờ đây, quả thật là 
quyên thuộc của Đại vương đã tái sanh vào loài nga quy. Trong suốt một kiếp, 
chúng đã lang thang khắp nơi và chỉ mong ƯỚC điều này: “Nhà vua sẽ làm lễ 
cúng dường đức Phật và hồi hướng công đức ấy cho chúng ta.” Hôm qua, khi 
Đại vương dâng lễ, Đại vương đã không hồi hướng công đức. Do đó, chúng mát 
hết hy vọng và thốt tiếng kêu la. 

Nhà vua hỏi: 

— Bach Thé Tôn, bây giờ làm sao chúng có thé nhận được thí vật? 

Đức Phật đáp: 

— Thưa Đại vương, quả thật chúng có thể nhận. 

Nhà vua nói: 

— Bach Thé Tôn, vậy Thé Tôn hãy nhận lời thinh cầu của con vào ngày mai, 
con sẽ hồi hướng công đức lễ vật ây cho chúng! 

Đức Thé Tôn nhận lời. Sau đó, nhà vua ra lệnh chuẩn bị lễ cing dường hao 
phóng, và thông báo thời giờ lên đức Thé Tôn, Ngài liền đến hoàng cung. Bây 
пра quỷ cũng đến và suy nghĩ: “Hôm nay chúng ta sẽ hưởng được món gì đó” 
гбі đứng bên ngoài các bức tường và hàng rào. 

Sau đó, đức Thế Tôn làm cho mỗi ngạ quý đêu hiện hình trước nhà vua. 
Trong khi vua dâng nước, vua hôi hướng công đức â ây cho chúng với những lời 
này: “Mong công đức này dành cho quyên thuộc ta!" Lập tức xuất hiện các ao 
sen day sen, súng cho bon nga quy. Chúng tám rửa và uóng nước ở đó, duoc 
giám nhe nỗi thông khó của chúng vi bát hạnh, lao nhọc và khát nước, nén da 
chüng tró nén vàng ánh. 
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Nhà vua dáng lé cüng duong chao gao và các thuc an du loai cimg mém 
rồi hôi hướng công đức lễ vật ây cho chúng. Trong chốc lát liền xuất hiện cho 
chúng các thực phâm khác, thậm chí cả thực phẩm thiên giới, khiến chúng hân 


hoan hưởng thọ. 


Nhà vua lại cúng dường y phục và sàng tọa, tinh xá rồi hồi hướng công đức 
lễ vật ay. Sau 46 lién xuát hién cho chüng các thién y, thién cung, sàng toa, khán 
phủ và đồ trang sức. Đức Thé Tôn quyết dinh làm cho tat cả hanh phúc tuyệt 
vời này của họ được hiên lộ trước vua; khi nhìn thay vậy, vua vô cùng hoan hy. 

Rồi đức Thế Tôn, sau khi thọ thực xong và được thỉnh cầu, Ngài kê chuyện 


nga quy ngoài bức tường thay lời tùy hy công đức: 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


Bon chúng đứng kia, ngoài bức tường, 
Những nơi trồng trải ngã tư đường, 
Chúng đang đứng ở ngoài song cửa, 
Khi đã về nhà tại сб hương. 


Dù tràn tré âm thực liên miên, 

Đủ loại cứng mêm được dọn lên, 

Cũng cháng có ai cán bọn chúng, 

Bởi vì nghiệp chúng đã gây nên. 
Những người lân mẫn lam tinh thuong, 
Đúng lúc đem cho đám họ hàng, 

Các thức cao lương, đô ám thuc, 

Với lời câu nguyện: “Dé dành phân, 
Lễ này cho đám người thân thuộc, 
Mong các họ hàng được phước ân.” 
Và các vị này đã đến đây, 

Các vong linh của họ hàng này, 

Thay déu tụ tập đông vui hưởng, 

Các thực phẩm đều phong phú thay. 
Chúng câu: “Trường thọ các người thân, 
Nhờ các уі, ta được hưởng ân, 
Lòng quý trong ta đà biéu lộ, 
Người cho chăng thiêu quả dành phân.” 
Chôn kia không có cây cày đâu, 
Cũng chăng hé nuôi súc vật nào, 
Buôn bán như đây đều chăng có, 
Cũng không đối vật lay vàng trao. 
Bên kia (һе giới các vong linh, 

Nhờ vật cúng dường dé dưỡng sinh, 
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Nhu nước dé từ trên núi xuống, 
Cúng dường nuôi ngạ quỷ thân tình. 
21. Giống như tat cả các dòng sóng, 
Chảy xuống 46 đây cả đại dương, 
Cũng vậy những gi người bô thí, 
Từ đây nuôi sông các vong nhân. 
22. Những thân băng quyên thuộc trong nhà, 
Trước đã cho ta, giúp đỡ ta, 
Mong mọi người ban phán nga quy, 
Nhớ công họ tao thuở xưa xa. 
23. Bởi vì kêu khóc hoặc sâu bị, 
Thương tiếc, than van chăng ích gì, 
Không lợi gì cho người quá сб, 
Khi thân nhân giữ thói lé kia. 
24. — Song lễ vật này được cúng dâng, 
Khéo đem an trú ở chư Tăng, 
Quả này hiện tại và sau nữa, 
Lợi lạc lâu đài với сб nhân. 

25. Day là nghia vu cua than nhan, 

Tôn trong vong linh, đã cúng dang, 
Tăng chúng được thêm nhiêu dong lực, 
Người làm công đức lớn vô ngân. 

Khi pháp thoại châm dứt, tám vạn bốn ngàn người đã đắc Pháp nhãn do tri 
kiến sanh khởi tir sự kiện tái sanh vào cảnh giới пра quỷ. Tâm họ đây xúc động 
vi được tán thán và họ càng nó lực tinh cân. Ngày hôm sau, đức Thé Tôn cũng 
day chư thiên và loài người bài kinh Ngoài bức tường ây. Do vậy, suót bảy ngày 
đều diễn ra sự đắc pháp nhãn như trên. 


86. CHUYÊN NGA QUY AN ТШТ NAM РСА BÉ 

(Pancaputtakhadapetivatthu) (Ру. 5; PvA. 31) 

Bác Đạo su Кё chuyện này trong lúc trú tại Savatthi (Xá-vệ). 

Trong làng nọ không xa Savatthi, có một người vợ dia chủ không sanh con. 
Quyền thuộc của ông nói: “Dé ta kiêm một cô gái khác cho ông.” Nhưng ông 
không muốn, do lòng yêu thương vợ. Về sau, khi nghe chuyện này, bà vợ giục 
chóng đi cưới vợ khác dé khỏi tuyệt dòng giống. 

Nhưng khi cô vợ mới có thai, người vợ vô sinh lòng đây ganh tị, đem thức 
ăn uông đãi một vị du sĩ và nhờ ông ây thực hiện việc phá thai. Cô vợ Ке chuyện 
với mẹ, bà liền triệu tập gia quyên dén bảo người vợ vô sinh: 
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— Chị đã làm chết con nó còn ở trong bung. 


Người ấy đáp: 


— Tôi vô tội. 
Họ bảo: 
- Nếu chị vô tội, vậy hãy thê đi! 


Người ấy bèn thé độc, thách thức tai họa xảy đến nêu bà có tội. Không 
lâu sau đó, người ду từ trần và tái sanh làm một nữ nga quy xấu xí ở không xa 
thành phó này. Cùng thời ấy, có tám vị Ty-kheo đang an cư mùa mưa trong tinh, 
đi đến Savatthi dé vết kiến bậc Đạo sư, vừa vào một nơi trong rừng có bóng 
mát và nước chảy không xa làng &y. Sau đó, nữ nga quy hiện hình trước các vi 


Trưởng lão, một vi trong sô ay liên hỏi: 


26. 


Trân truóng và xấu xí hình dung, 
Ngươi thở mùi hôi thôi nặc nông, 
Bao phủ toàn thân đây bọ nhặng, 
Nguoi là ai đứng ở đây chăng? 


Nữ nga quỷ дар: 


27. 


28. 


29. 


Tôn giả, con là nga quy nương, 
Than dán khốn khó của Diém vương, 
Vi con đã phạm hành vi ác, 

Con dén cói ma dói án thán. 

Sáng ngày nám dira bé con sinh, 
Chiêu tôi năm trai lại hiện hình, 

Tất cả con đều xâu xé hết, 

Nhưng không vừa đủ 46 nuôi mình. 
Lòng con đang nóng cháy như rang, 
Bốc khói vì cơn đói bạo tàn, 

Con chăng tìm đâu ra nước uóng, 
Hãy nhìn tai họa giáng đầu con. 


Khi nghe xong chuyện này, vị Trưởng lão hỏi: 


30. 


Sau đó, nữ ngạ quý kế cho vị Trưởng lão về những việc đã làm: 
31. 


Ngày xưa đã pham ác hạnh gi, 
Do khâu, ý, thân đã thực thi, 
Nay phải đền bù vào tội lỗi, 
Ngươi xâu xé thịt lũ hài nhĩ? 


Vợ bé chông con đang có thai, 
Con mưu việc ác chống nàng hoài, 
Chính con với trí tâm điên đảo, 
Đã khiến nàng kia sây bé trai. 
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32. Thai chừng hai tháng máu tuôn tran, 
Bà me gián dua các ho hàng, 
Bà áy báo con thé dóc hai, 
Và con bi phi bang muón van. 

33. Chính con đã nhận lấy lời thé, 
Khüng khiép, tràn day gia dói kia: 
“Néu viéc ay do tôi tu tao, 
Thi tôi ăn thịt dam hài nhi." 

34. Do kết quà hành nghiệp của minh, 
Cüng lói thé dóc ác, gian manh, 
Con xáu xé thit báy con tré, 
Vi quá khứ con váy máu tanh. 

Chu vi Truong lao хас dóng, xót thuong nit nga quy, ben dén nhà vi dia chü 
kia, báo ông hôi hướng đến nga quý công đức buói thọ trai mà ông cúng dường 
chư vị. Lập tức, nữ ngạ quý thoát khỏi cảnh khốn khổ kia, nhận được nhiều ân 
phước và hiện hình ban đêm cho người chóng thấy. Sau đó, chư Trưởng lão đến 
Savatthi đúng thời và trình lên đức Thé Tôn van đề ấy. 


§7. CHUYEN NGA QUY AN THỊT BAY DUA BÉ 

(Sattaputtakhadapetivatthu) (Pv. 6; PvA. 36) 

Bác Dao su ké chuyén nay trong hic dang tru tai Savatthi (X4-vé). 

Trong một làng nọ không xa Savatthi, một dé tử tai gia có hai con trai xinh 
dep, đủ tài năng đức độ. Vi thé, me chúng khinh thường chóng bà. Chan cánh 
bi vo khinh thuóng, óng dem vé mót có vo khác con tré lai chóng có thai. Bà 
уо cà sinh lóng ganh ti, thuyét phuc mót y si báng cách trá mót só tién dé làm 
cho tinh dich phái truy thai. 

Thói áy, nhiéu vi ‘Truong lão đã an cu mua mưa ở một nơi trong làng, đang 
đi đên Savatthi dé yết kiên đức Thê Tôn. Nhân dịp này, chư vị ở lại đêm gân 
làng ây. Sau đó, nữ ngạ quỷ này xuất hiện trước chư Trưởng lão. Vị trưởng đoàn 
hỏi nga quy qua vàn ké: 

35. Trân truóng và xấu xí hinh dung, 

Ngươi thở mùi hôi thôi nặc nóng, 
Bao phủ toàn thân đây bọ nhặng, 
Ngươi là ai đứng ở đây chăng? 

Nữ nga quỷ dap: 

36. Ton gia, con là nga quy nuong, 

Thân dân khôn khó của Diém vương, 
Vi con đã pham hành vi ác, 
Con dén cói ma dói án than. 
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37. 


38. 


Sáng ngày Бау dua tré con sinh, 
Chiéu tói báy trai lai hién hinh, 

Tát cá con déu xáu xé hét, 

Song khóng vira dü dé nuói minh. 
Lóng con dang cháy nóng nhu rang, 
Bóc khói vi con dói bao tàn, 

Con chang được tâm hôn lắng dịu, 
Khác nào lửa đốt, khô muôn vàn. 


VỊ trưởng đoàn lại hỏi: 


39. 


Ngày xưa đã phạm ác hạnh øì, 
Do khâu, ý, thân đã thực thị, 

Vì phạm lỗi lâm nào quá khứ, 
Mà ngươi ăn thịt dám hài nhi? 


Nữ nga quỷ dap: 


40. 


41. 


42. 


43. 


44. 


45. 


Ngày xua con có duoc hai trai, 
Bon chüng truóng thành dü cá hai, 
Khi да tháy con minh lón manh, 
Con thường khinh bi lão chóng tôi. 
Sau đó chóng con nói hận sân, 
Cưới về thêm một ả hông quân, 
Khi nàng kia đã mang thai nghén, 
Con nảy sinh tâm ác hại nhân. 
Con có tâm gian xảo, ác tà, 

Khién cho nàng phải bị thai sa, 
Máu tuôn khủng khiếp và ghê rợn, 
Việc ây xảy vào tháng thứ ba. 

Khi ây mẹ nàng nói hận sân, 

Liền đưa con đến đám thân nhân, 
Bà truyền con nói lời thê độc, 

Và bảo mọi người phỉ báng con. 
Chính con đã nhận lấy lời thê, 
Khủng khiếp, tràn đây giả dói kia: 
“Nếu việc ay do tôi tự tao, 

Thi tói án thit dám hài nhi." 

Do két qua hành nghiép сйа minh, 
Cüng lói thé dóc ác gian manh, 
Con xáu xé thit báy con tré, 

Vi quá khứ con váy máu tanh. 
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58. CHUYÊN NGA QUY BO (Gonapetavatthuy (Pv. 7; PvA. 38) 

Bác Dao su ké chuyén nay trong khi dang tru tai Jetavana (Ky Vién). 

Thuở đó, ở Savatthi (Xá-vệ), người cha cua một gia chu no qua đời. Người 
con bị nỗi ưu phiên hành hạ và cứ khóc than mãi. Trong khi ông ấy đi lang 
thang như một người điện, ông thường hỏi bất cứ kẻ nào ông gặp: “Тһе người 
có tháy cha tôi chăng?” Không ai có thé xua tan nói ưu phiên của ông cả. Nhưng 
trong lòng ông, như một ngọn đèn ở trong cái chai, đang bừng lên một khả năng 
đột xuất hướng vé Nhập lưu dao. 

Trong lúc bậc Đạo sư đang quán sát thé gian vào buói sáng, Ngai thay diéu 
kién chác chán này và suy nghi: "Dua đến cho người này quả Dự lưu that là 
thích hợp, sau khi kẻ â ây đã Ке lại sự việc quá khứ và dep bỏ sâu bi." 

Vì thé ngày hôm sau, Ngài 41 khát thực vé, liền cùng một Ту- ео trẻ đến 
cửa nhà vị kia. Khi nghe bậc Đạo sư đã đến, người ấy bước ra đón Ngài. Khi 
bậc Đạo su đã an tọa, vi gia chủ nói: 

— Bach Thé Tôn, Ngài biết cha con đã đi về đâu rói? 

Bậc Đạo sư hỏi vị ây: 

- Này cư sĩ, ông hỏi về cha ông ở đời này hay đời trước? 

Khi nghe những lời này, nỗi buôn của vj ay diu bớt: “Ta có rat nhiều cha 
trong quá khứ” và vị ây đã lay lại được đôi chút thanh thản. Ебі bậc Đạo sư 
thuyết một bài pháp ngăn và ra đi, vé nơi cư trú của Ngài. Sau đó, chư Ty-kheo 
bắt đầu pháp thoại về chuyện này. 

Khi vừa đến nơi, bậc Dao sư hỏi: 

- Мау chư Tý-kheo, chư vị đang bàn luận gì khi ngồi tụ tập ở đây? 

Chư vị Кё lại van dé. Ngài đáp: 

— Không phải chỉ giờ đây Ta mới xua tan nỗi ưu phiền của người kia, trong 
đời quá khứ, nôi ưu phiên của Ке áy cũng đã được tiêu trừ. 

Và theo lời thỉnh câu của chư vị, Ngài ké câu chuyện đã xảy ra thời trước. 
Thuở xưa, tai thành Benares (Ba-la-na1), người cha của một gia chủ từ trân. 
Bi sâu bi tran áp, 2 ay dap nguc than khóc và cung kính di quanh gian hóa 
thiêu. Con trai vl ay là Sujata, mót nam tir thong minh lanh 101, day du tri tué 
tối thượng, đang suy xét một phương cách xua tan nói ưu phiên của cha, chợt 
thay ngoài kinh thành một con bò chết, chàng liền đặt phía trước nó một ít nước 
và cỏ chàng vừa đem tới nơi. Chàng đưa con bò một năm cỏ, vừa ra lệnh như 
thé con bò đang sóng, vừa đứng cạnh đó chàng vừa nói: “Ăn đi, ăn đi; uống đi, 
uống đi!” 

Khi người qua đường tháy chàng, họ nói: 

- Này Sujata, chú có điên không mà đưa cỏ với nước cho con bò chết? 


2 Xem J. Ш. 156, Sujatajataka (Chuyện chàng Sujata), số 8352. 


696 % KINH TIÉU ВО 


Nhung chàng khóng hé dáp lai lói nào. Vi thé, dán chüng tim dén cha chàng 


và bao Ong: 


— Con trai ông đã nôi điên пеп đưa có va nước cho một con bo chét. 


Khi vi gia chu nghe viéc nay, nói uu рінеп vé than phu Пеп mát di. Long lo 
âu, vi ay vội vàng дёп trách cậu con trai: 


— Con chăng còn là Sujata thông minh, lanh lợi và có trí tuệ nữa u? Tại sao 
con lai dua có và nuóc cho mót con bó chét? 


Vi ay ngâm hai van kệ vé việc này: 


46. 


47. 


Sao con có vé gióng người khüng, 
Con cát có non lai nói thám, 

Cüng vói bó già vira mói chét, 
Luôn mom báo nó: “Нау ăn, ăn!” 
Chăng phải nhờ ăn uống, dỗ dành, 
Mà con bò chết sẽ hôi sinh. 

Con tôi khờ dại ngây ngô quá, 
Quả giống người đâu đó thật tình. 


Sujata ngâm các vân kệ sau đáp lời: 


48. 


49. 


Bón chân này với chiếc dau này, 
Với cái đuôi và thân thê đây, 

Đôi mắt là đây còn đủ cả, 

Con bò phải đứng dậy lên ngay! 
Song đôi tay với cả đôi chân, 

Thân thê và đầu tóc của ông, 

Nay chúng ở đâu nào chăng thấy, 
Khóc than đông đất phải cha khùng? 


Người cha đáp: 


50. 


51. 


52. 


Lóng ta quà thuc nóng bung, 

Gióng nhu sữa lạc dó trong lửa đào, 
Nay vừa được tưới nước vào, 

Và làm tiêu tán biết bao khô sâu. 
Quả con nhó mũi tên đau, 

Nỗi sâu kia đã căm sâu vào lòng, 
Con xua mọi nỗi đau buôn, 

Vì cha thương tiếc phụ thân của mình. 
Tâm ta đã được an bình, 

Nỗi buôn dứt bỏ trong mình từ nay, 
Ta không khóc nữa giờ đây, 

Sau khi nghe những lời này con thân. 
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53. Vay la cac bac tri nhan, 
Day long lan man án can thiét tha, 
Xua tan sáu nào cho ta, 
Nhu Sujàta vói cha già gió dáy. 
Rồi người cha đi gội đầu, ăn uống và tham gia công việc của minh. Khi từ 
tran, vị ấy tái sanh thiên giới. Nhu vậy, Sujata đã trở thành vị bảo hộ thé giới. 


89. CHUYEN NGA QUY VA ONG CHU THO DET 

(Mahdapesakarapetivatthu) (Ру. 7; PvA. 42) 

Bac Dao su ké chuyện nay trong khi dang trú tai Savatthi (Xá-vệ). 

Lúc ay, chừng mười Ty-kheo, sau khi nhận được dé tài thực hành thiên 
quán từ bậc Đạo sư, đang tìm một nơi cư trú vì thời kỳ an cư mùa mưa gan Кё. 
Chư vị thấy một chỗ tốt đẹp vừa ý ở trong rừng với bóng mát và nước chảy, và 
chỉ xa làng một khoảng thuận tiện dé đi khát thuc. Chư vị ngủ qua đêm tại đó 
và hôm sau vào làng khát thực. 

Dân chúng đón mừng chư Ty-kheo và cầu xin chư vị vào đây cư trú mùa 
mưa. Sau đó, уі trưởng nghiệp дойп thợ dệt cung kính cúng dường hai Tỷ-kheo 
đủ tứ sự cần thiết, trong khi số đoàn viên thợ dệt khác phục vụ từng vi Ty-kheo. 


Bay gió, vo nguói chu tho dét khóng mó dao, khóng có long tin, theo ta 
kiến và tham lam, không phụng sự Tang chúng. Sau đó, người chủ nay cưới có 
em gái bà và cho làm bà chủ nhà. Nàng có lòng tin và nhiệt thành phục vụ chư 
Tăng. Tất cả những thợ dệt này cũng tặng mỗi người một chiếc y cho mỗi Ту- 
kheo đang thực hành an cư mùa mưa ở đó. 

Thé rói, người vợ ích kỷ của chủ nghiệp đoàn thợ dệt, với ác tâm buông lời 
mạ ly chóng: “Mong mọi thức uóng ăn mà ông cúng các Tỷ-kheo đệ tử chân 
chánh của đức Phật sẽ trở thành phân dơ và y phục sẽ thành những tâm sắt nóng 
bóng trong kiếp sau.” 

Khi từ trần, vị chủ nghiệp đoàn thợ dệt tái sanh ở rừng Vifijha lam một vi 
thân đây vẻ huy hoàng. Người vợ xan tham ây tái sanh làm nữ пра quỷ ở không 
xa nơi ông ở. Nữ nga quy trần truóng xâu xí, bi đói khát giày vò, và khi đến gan 
vị địa thân này, nó nói: 

— Thưa phu quân, thiếp trần truóng di lang thang, bi doi khát hành ha vó 
cùng khó cực, xin hãy cho thiếp y phục và thức ăn uống! 


Vi thàn lién cho nó mót só thuc phám than tién cüa minh, nhung khi nga 
quy vira cám lay, các thu nay lap tuc bién thanh phan do va y phuc no vira mac 
vào lién hóa ra tam sat nóng cháy. Nga quy vua nón mua vua Кеп khóc và di 
lang thang trong nói thóng khó cüng cuc. 

Vào thói áy, mót Ty-kheo dang di dén yét kién bác Dao su, cüng vói mót 
doàn lit hành dóng dao vào rimg Vifijha. Sau khi dá du hành ban dém, dén sáng 
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đoàn lữ hành thay một noi dày bóng mát và nước cháy, họ liên thả dàn bò ra và 
ngừng lai dé nghi chán. 

Sau dó, vi Ty-kheo muón ó riéng mót minh nén dà di xa mót doan ngán, trài 
chiéc y lén tham có day duói góc сау va nam xuóng. Than thé mét nhoc vi cuóc 
hành trinh ban dém, vi áy lién ngu thiép di. 


Sau khi đoàn lữ hành đã nghi ngoi xong, họ lên đường, nhung vi Ty-kheo 
ay chua day. Mai dén chiéu tói vi ay thức giác và vi mát ban dóng hành, vi ay 
theo đường nhỏ di mãi, cuối cùng đến tận nơi cư ngu của vi thán nói trén. 


Khi vi thán tháy vi Ty-kheo, lién hóa ra hinh người và chao đón vi ay, dua vi 
ay vào lau đài của minh, và sau khi đã cúng dường dầu xoa chân cùng các lễ vật 
khác, vị thần đảnh lễ và ngồi xuống. Vừa lúc ây, nữ nga quy cũng dén và nói: 


— Thưa phu quân, xin hãy cho thiếp thức ăn uống và y phuc! 


Vị thân cho nó đủ các thứ пау, nhưng ngay lúc nó cám chúng, thì chúng van 
bién thành phán do va tám sát nóng cháy nhu cü. Khi vi Ty-kheo tháy thé, lóng 
hết sức xúc động và hỏi vi thần qua hai van kệ: 
54. Phân dơ máu mủ hiện lên đây, 
Cho nó, vì sao có quả này? 
Hạnh nghiệp gì người này đã tạo, 
Mà nay ăn máu mủ như vây? 

55. Y phuc sáng tuoi, tráng min màng, 
Mói cho nga quy dét báng lóng, 
Tức thi chúng hóa thành sát nóng, 
Đã tao nghiệp gi nga quy nương? 
Vi than дар: 
56. Топ gia, day là vo cua con, 
Ba khóng bó thí, tinh xan tham, 
Khi con cüng các Sa-món áy, 
Bà phi báng con vói ác ngón: 

57. “Mong 6ng án uóng dám phán do, 
Nước tiểu, máu tanh, mủ thói tha, 
Đây số phận ông vé kiếp khác, 
Áo quân sẽ hóa sắt nung lò.” 
Bởi vì ác nghiệp này bà tạo, 
Bà phải ăn phân mãi đến giờ. 

- Gió đây có phương tiện gì giải thoát bà khỏi cảnh giới nga quy? 

Tỷ-kheo đáp: 

- Nếu ta dâng cúng đức Phật và Thánh chúng hay chỉ một Ту-Кһео và hôi 
hướng công đức dén nữ nga quy, nó sẽ hưởng được phước phan va theo cách 
ây, nó sẽ thoát khỏi khô đau. 
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Khi nghe váy, vi than lién cüng vi Ty-kheo thuc phám và hói huóng cóng 
đức cúng dường cho nit nga quy. Tuc thi nó được dày dü, tám hán hoan, huóng 
tho các thuc phám than tién. Sau dó, vi than trao tan tay vi Ty-kheo áy mót 
đôi thiên y dâng cúng đức Thé Tôn và hồi “hướng công đức à ay | dén пй nga quy. 
Ngay sau dó, nga quy duoc mác y phuc than tién, duoc cung cáp dü moi thir nó 
ước mong, tương tự như một thiên nữ cõi trời. 

Ngoài ra, vi Ty-kheo nhờ than lực của vị than kia, ngay hôm ấy đã 
деп Sãvatthi. 


$10. CHUYÊN NGA QUÝ SOI ĐẦU (KAallàatiyapetivatthuy (Ру. 8; PvA. 46) 
Bác Dao su ké chuyén này trong hic tra tai Savatthi (Xa-ve). 
Thời xưa, tai Benares (Ba-la-nai), có một nữ nhân sông nhờ săc đẹp của 
minh. Báy gid, tóc nàng that dài, den nhánh, min mang, mém mai va ong а, 


cuón lai rat dep. Các bim toc nàng duoc két thành hai nam tay, mói khi buóng 
loi, chüng xuóng tán thát lung nàng. 


Lüc dó, mót só nit nhán ganh ti bàn luán cüng nhau, và sau khi mua chuóc 
nit ty спа nàng lai gửi cho cô ả một thứ thuốc sẽ hủy hoại mái tóc nàng. Bấy giờ, 
nữ ty pha thuóc à ây vào bột tăm và đưa cho chủ nhân vào lúc nang di tam 6 sóng 
Hang. Nang dùng thứ thuốc pha â ây tâm vào tóc thật kỹ đến tận góc và nhảy vào 
dòng nước. Ngay khi nàng vừa ngâm mình vào nước, tóc nàng liên rụng ra tận 
góc, sạch trơn tru và dau nàng trông giống trái mướp dáng. 


Sau đó, trông xâu xí như chim bó câu bị vặt hết lông, nàng hó then không 
dám vào thành nữa, phải choàng khăn phủ đâu và cư trú ngoài thành. Khi nói 
hó then đã qua di và đã biết ép hat mè, nàng sinh sóng băng nghề bán dầu và 
rượu mạnh. 


Một hôm, khi hai ba người đàn ông say rượu đã ngủ те man, nàng lây 
trộm tất cả y phục của họ đang treo lủng lắng. Rôi một ngày nọ, nàng thay một 
vị Thánh Tăng đi khất thực, sau khi mời vi ây vào, nàng củng dường một chiếc 
bánh làm băng hạt dẻ trộn dâu mè. Vì thương xót nàng, vi ay nhận bánh va án. 
Nàng đứng đó với tâm hoan hy, che lên trên vị ây một chiéc long. Vị Trưởng 
lão xúc động, nói lời tùy һу cóng düc và ra di. Báy gió, nàng phát nguyện: 

“Ước mong ta sẽ được mái tóc den, min màng, óng à, mém mai như tơ cuón 
lên thật дер.” 

Vë sau nàng từ tran, và nhờ kết quả thiện nghiệp của nàng, nang duoc tái 

sanh giữa đại dương một mình trong một lâu dài bang vàng, tóc nàng được phuc 
hôi nhu nàng đã ước nguyện; song vì nàng đã lây trộm y phục của đám đàn ông, 
nay nàng phải bị trân truóng. Nang cứ tái sanh mãi trong lâu đài băng vàng kia 
và phải chịu sóng trân truóng một kiếp tại đó. 


? Xem Ру. 27, Dhanapalasefthipetavatthu (Chuyện nga quy Dhanapala); Ре. 79, Nandakapetavatthu 
(Chuyện nga quy Nandaka); A. I. 138, Devadütasutta (Kinh Thiên si). 
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Ебі vé sau, düc Thé Tón Gotama giáng thé, và trong lic Ngai trá tai Savatthi, 
mót trám thuong nhán có nhà ó dó lén thuyén dén xứ Suvapnabhümi (Kim 
Địa). Thuyén của ho bi bão tó trôi dat đến bờ kia. Lúc 4 Ấy, nữ quỷ cùng lâu đài 
hiện ra trước mặt ho. Khi vị trưởng đoàn thương nhân tháy nữ quy, liền hỏi: 

58. | Nàng là ai trú ở lâu dài, 

Xin hỏi, sao không đến phía ngoài? 
Mau bước ra đây này nữ chủ, 
Cho ta chiêm ngưỡng lực hùng oai. 

[Nữ quỷ đáp:] 

59. Та dáy khón khó lai trán truóng, 

Khóng dám buóc ra bói then thuóng, 
Che tám thán minh báng mái tóc, 
Vi ta it tao nghiép hién luong. 

[Thương nhân:] 

60. Ta sẽ đem y phục tặng nàng, 

Mặc vào che kín, hỡi hồng nhan, 
Bước ra nữ chủ, ta mong muốn, 
Nhìn ngám nàng mang đủ lực thân. 
[№ quy:] 
61. Những vat gi chu vi tặng ta, 
Cũng không giüp ích được ta ma. 
Song đây có một người dé đệ, 
Đây đủ lòng tin đức Phật-đà. 

62. Sau khi đem áo tặng người này, 
Нбі hướng cho ta phước đức vây, 
Ta sẽ được ban nhiều hạnh phúc, 
Moi nguón lạc thú sẽ tràn day. 

Sau khi nghe nàng nói, các thương nhân tắm rửa và thoa dau thơm lên 
người đệ tử tại gia kia và khoác lên chàng một bộ y phục. 

Chu vị kết tập kinh điển ngâm ba van kệ dé giải thích việc này: 

63. Khi đã tắm chàng, đám phú thương, 

Cho chang cu sĩ tâm dau hương, 

Và cho chàng được mang y phục, 

Nữ quỷ hưởng công đức cúng dường. 
64-65. Kết quả này do việc cúng dường, 

Tràn đây y phục với đô ăn, 

Xiêm y thanh lịch nàng trong trăng, 

Khoác lụa Ba-la-nai tuyệt trân, 
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Vừa mim miệng cười nàng mỹ nữ, 
Bước ra lâu áy lại thưa rằng: 

“Đây là kết quà từ công đức, 

Lễ vật các ngài đã hiến dâng.” 


[Thương nhân:] 


66. 


Lâu đài lắm kiểu cách cao sang, 
Khả ді tươi уш sáng rỡ ràng, 
Thân nữ nói cho đoàn lữ khách, 
Nghiệp gì, đây kết quả cho nàng? 


[Nữ thân:] 


67. 


68. 


69. 


70. 


71. 


72, 


Gặp người khát sĩ bước du hành, 
Chơn chánh Ту-Кһео, dạ tín thành, 
Ta đến cúng dường người bánh dẻ, 
Tron dau mè với chính tay minh. 
Vì thiện nghiệp này ta hưởng đây, 
Trong lâu đài đã biết bao ngày, 
Như là kết quả phân công đức, 
Song chăng còn lâu ở chôn này. 


Sau bốn tháng, nay sắp. đến gần, 

Rồi ta sẽ gáp Dạ-ma thân, 

Xuống miền địa ngục day tàn khóc, 
Та sẽ đọa kinh khủng tột cùng. 

Ngục bón góc và bón cửa vào, 

Duoc chia phán nho that cán sao, 
Chung quanh tuóng sát déu bao Бос, 
Và sắt che trên đỉnh mái cao. 

Nền băng sắt rực lửa bừng bừng, 
Nóng bỏng chói lòa khắp mọi phương. 
Dia ngục muôn đời còn đứng mãi, 
Trải đài luôn cả trăm do-tuân. 

Nơi kia ta chịu khô lâu dài, 

Thọ quả do tà nghiệp chín muôi, 

Vi thé ta thường than khóc mãi, 
Chuyén này quá thát cháng hé nguói. 


Tám vi dé tir tai gia day хас dóng thuong cám, chàng nói: 


- Này nữ than, do năng lực của lễ vật nàng cúng dường ta, nàng đã thành 
tựu mọi ước nguyện một cách sung mãn. Nhưng gió đây, do cúng dường các đệ 
tử tại gia này và ghi nhớ mọi đức hạnh của bác Dao su, nàng sẽ thoát khỏi tái 
sanh vào địa ngục. 
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Nữ than vô cùng hạnh phúc, thiết đãi chư vị đây đủ các loại âm thực, y 
phuc, cháu báu thân tiên và dua tán tay chu vị một bó y dáng đức Thé Tôn. 
Nàng cung kính danh lé và nói: 

— Xin hãy đến Savatthi và dánh lễ đức Thé Tôn cùng các lời này của ta 
nhăn gởi: “Bạch đức Thé Tôn, có một nữ quy kia khâu đâu đảnh lễ chân đức 
Тһе Tôn.” 

Sau đó, nhờ thần lực của mình, nàng đưa chiếc thuyền đến cảng cùng ngày 
hôm đó. Các thương nhân ấy đúng thời đến dâng lễ vật lên đức Thé Tôn và ké 
lại toàn thê câu chuyện trên. 


$11. CHUYÊN NGA QUY VOI (Nagapetavatthu) (Pv. 9; PvA. 53) 

Bác Đạo sư Ке chuyện này trong lúc đang trú tại Jetavana (Ky Viên). 

Tôn giả Samkicca vào lúc bảy tuói đã đắc quả A-la-hán ngay tai phòng cao 
tóc, và khi còn làm Sa-di trú trong rừng với ba mươi Ty-kheo, vị áy đã cứu chư 
vị thoát chết khỏi tay của năm trăm tên cướp. Sau khi đã giáo hóa cả bọn đạo 
tặc kia và khuyến dụ chúng vào đời tu hành xuất gia, vị ây cùng Tăng chúng 
này đến yết kiến bậc Dao sư ở Benares (Ba-la-nai) và trú tai Isipatana (chư tiên 
doa xứ). 

Thời ay tai Вепагев, mót Bà-la-món theo tà dao co ba con, hai trai mót gai. 
Ba người con này gia nhập đoàn cu sĩ tại gia, dành lễ cúng dường các Sa-món, 
Bà-la-môn, mặc dù cha mẹ họ không có lòng tôn kính ay. 

Bay giờ, do một con bão, cá năm người ây bi đè bep và chết vi ngôi nhà cũ 
kỹ, ор ep của họ sup đô. Sau đó, vi Bà-la-món và vợ tái sanh làm nga quỷ, còn 
hai con trai và cô gái được làm các địa thân. 

Lúc ay, một chau trai của Bà-la-môn kia là đệ tử cua Tôn gia Samkicca, dén 
tham kiến theo lời thay va trong lúc vi ây đứng đó, nhờ than lực của thay minh, 
vị ây thây hai địa thần cùng cô em cỡi xe đến tham dự lễ hội các thân dạ-xoa và 
cũng thay luôn cả hai nga quy theo sau họ, bèn bảo các nga quỷ này: 

T3. Một thân cỡi bạch tượng đưa đường, 

Ở giữa xe la kéo một chàng, 

Phía cuói một nàng ngôi chiếc cáng, 

Chiếu đây ánh sáng khắp mười phương. 
74. Song hai nguoi nám büa trong tay, 

Tan nát toàn than lẫn mặt mày, 

Ác nghiệp nào xưa ngươi đã tạo, 

Sao ngươi uỗng máu của nhau vây? 

[Hai nga quy:] 

75. Thần ngôi phía trước dẫn dua đường, 

Trên bach tượng kia vật bốn chân, 


76. 


77. 


78. 


Đó chính là con ta trưởng tử, 

Cüng dường nay được hưởng hong ân. 
Còn thân ngôi giữa ở trên xe, 

Có bón con la kéo bón bé, 

Xe chạy thật nhanh là quý tử, 

Thanh cao thí chủ sáng ngời kia. 

Cô gái ngòi sau chiếc cáng đài, 

Nữ thần thông tuệ cặp mắt nai, 

Diu hiên cô út nhà ta đó, 

Nàng hưởng nửa phân hạnh phúc thôi. 
Những than này với trí khinh an, 

Kiếp trước đã dâng lễ cúng dường, 
Lên các Bà-la-món, án sĩ, 

Con ta keo kiét lai xan tham, 

Ра timg phi bang nhiéu tu si, 

Vi chúng ngày xưa đã phát ban, 

Nay chúng thong dong đi khắp chốn, 
Ta khô như sậy bị cưa ngang. 
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Khi dà néu ra ác nghiép, ching con giai thích nhu vay: 


— Chúng ta la anh và chi dâu của me ngươi. 


Nghe vậy, người cháu đau lòng hỏi: 


79. 


Hai vị thường ăn thực phẩm nào? 
Loại giường của các vi ra sao? 

Cách nào nuôi sông người sai phạm, 
Trọng tội khi đây đủ biết bao, 

Thực phẩm dài dào nhung bát hạnh, 
Và nay đang chịu quả thương đau? 


[Hai nga quy:] 


80. 


81. 


82. 


Ta dánh nhau và uóng máu nhau, 

Dü udng dà nhiéu van khát khao, 

Chang được thức gi án dé sóng, 

Chung ta khóng thóa man dau nào. 

Nhu những người không biết cúng dường, 
Mạng chung vào cõi Dạ-ma vương, 

Sau khi nhận tháy phán ăn uống, 

Chăng hưởng được gì lợi lạc thân. 

Chịu đói khát nhiều ở cõi âm, 

Lâu dài nga quy phải than thân, 
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Bói vi chüng luón bi hành ha, 
Do chüng tao bao nghiép ác gian, 
Chung thuóng nhán lành nhiéu dau khó, 
Nhu là quà báo dáng cay tràn. 

83. Tài sản giàu sang chăng vững vàng, 
Đời người trên thế giới vô thường, 
Từ vô thường biết vô thường ấy, 
Người trí đi tìm chỗn trú an. 

84. Những người biết đạo pháp bình yên, 
Nếu có trí vầy chớ lãng quên, 
Dâng lễ cúng dường khi đã học, 
Lời chư La-han, chúng Tăng hiên. 


$12. CHUYÊN NGA QUY RAN (Uragapefavafthu)! (Pv. 11; PvA. 61) 

Bậc Dao su Ке chuyện này trong lúc đang trú tai Jetavana (Ky Viên). 

Thuó ấy, tai Savatthi (Xá-v6), tương truyền con trai một vi dé tử tai gia từ 
trán. Nguói cha dám minh vào nói sáu khó khóc than, khóng buóc ra ngoài; vi 
ay không thé làm gi được nén chi ở trong nhà. 

Lüc ay, bậc Dao su vừa xuất dinh “Đại bi", từ sáng sớm đang quán sát cõi 
trân với Phật nhãn; sau khi thấy người đệ tử tại gia kia, Ngài cầm y bát và đến 
đứng ngay tại cửa nhà vị ду. 

VỊ đệ tử ây VỘI và di ra бер don Ngai, 45 lay binh bát và mói Ngai vào 
trong. Đức Thé Tôn nói với vi ay: 

— Мау cu si, sao 6ng có vé mang nang sau tu? 

Vi áy dáp: 

— Bach Thé Tôn, quả that con trai yêu quý của con vừa qua đời, nén con 
mang náng sáu tu. 

Sau đó, đức Thé Tôn, bác Ly Sáu, ké cho vi ay nghe như trong Chi giải 
Chuyện Con кап. 

Thuở xưa, trong quốc độ Kasi, ở Ba-la-nai, có một gia đình Bà-la-món 
được mệnh danh Dhammapala (Hộ Pháp). Trong nhà này, vi Bà-la-món, bà vo, 
con trai, con gai, con dau, nit ty, tat cả mọi nguoi déu hán hoan thích thú huóng 
tâm niệm vé cái chết. Bát cứ ai rời khói nhà déu nói cho những người khác biết 
và ra đi không hé bị ai dé ý gi cả. 

Ебі một hôm, vị Bà- la-món cùng con trai ra dóng và сау ruộng. Trong khi 
cậu con trai nhóm lửa dé say khô cây cỏ, tức thì một con rắn hồ mun sợ hãi bò ra 


* Xem J. Ш. 164, Uragajataka (Chuyện con ran), số 8354. 
? Như trên. 
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khói 16 cáy và cán cáu con trai vi Bà-la-món. Cau ttr trán và hóa sanh làm Thién 
chü Sakka. 

Cón vi Bà-la-món, sau khi tám rửa thật sach 56 và xoa dau thom cho minh 
xong, duoc những người hộ tong vay quanh, vi ау. dat thi thé con lên giàn hoa 
và châm lửa, giông như thé vị ây đang đốt một đông củi vậy. Vị ấy cứ đứng 
đó, không sâu não cũng chăng tự hành hạ mình, sau khi đã chú tâm vào niệm 
vô thường. 

; Báy gió, con trai уі Bà-la-món dà hóa sanh làm Thién chu Sakka, chính là 
Bô-tát. Sau khi suy xét thiện nghiệp đã làm ở kiếp trước và day lòng thuong xót 
cha Ngài cùng quyên thuộc, Ngài liên đên chô ây, giả dạng một Bà-la-môn. Khi 
Ngài thây mọi người không than khóc, liên bảo: 

— Này, chư vị đang nướng thịt súc vật à, cho ta một ít, ta đang đói đây. 

- Này Bà-la-môn, không phải là con vật đâu, con người đây. 

B6-tat hỏi: 

— Thé đó là kẻ thù của chu vị chăng? 

Người cha дар: 

ж Chang phải kẻ thù đâu, mà là đứa con được bảo dưỡng trong lòng chúng 
tôi đây, chính đứa con trai yêu quý, đây đủ các đức tính ưu tú của chúng tôi đây. 

B6-tat lại hỏi: 

— Thé tại sao ông không khóc con? 

VỊ Bà-la-môn đáp: 

85. Nhu con ran trút bó da tàn, 

Dat dén truóng thành chính ban than, 
Cüng vay khi than khóng huong lac, 
Dung thói nguói chét phai tu tran. 

86. Kẻ bị thiêu không hiểu biết rang, 

Họ hàng quyên thuộc vân đau thương, 
Cho nên tôi chăng hê than khóc, 
Nó đã đi theo đúng bước đường. 

Sau đó, Thiên chủ Sakka hỏi bà mẹ: 

— Bà ơi, người chết ây là gì của bà? 

Bà đáp lại: 

— Thưa Ngài, tôi đã cưu mang nó mười tháng trong bụng, tôi cho nó bú 
mớm, tôi dẫn dắt tay chân nó, nó là con trai tôi, đã khôn lớn rồi. 

Thiên chủ hỏi: 

. — Cho dù cha là dan ông thường không khóc, chứ lòng me chắc chăn là 
mêm yêu. Tại sao bà không khóc? 
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Nghe vay, ba dap: 
87. Khóng goi tir dau nó dén day, 
Chang ai cho phép no di ngay, 
Nó di nó dén déu nhu vay, 
Sao phái khóc than nó chón nay? 
88. — Kẻ bị thiêu không hiểu biết rang, 
Họ hàng quyên thuộc vẫn đau thương, 
Cho nên tôi cháng hé than khóc, 
Nó đã đi theo đúng bước đường. 
Sau đó, Ngài hỏi người em: 
— Мау cô, người ây là gì của cô? 
— Thưa Ngài, đó là anh trai của con. 
— Này cô, chi em gái thường rất yêu mén anh em trai. Tai sao cô không khóc? 
Cô em giải thích: 
89. Nếu con khóc sé phải gay món, 
Bü dáp có gi trá lai con? 
Cón phát sanh ra nhiéu bát loi, 
Cho bà con quyén thuóc thán báng. 
90. Kẻ bị thiêu không hiểu biết rang, 
Họ hàng quyến thuộc vẫn đau thương, 
Cho nên con chang hé than khóc, 
Kẻ đã đi theo đúng bước đường. 
Sau đó, Ngài lại hỏi người quả phụ: 
— Người đó là gì đối với chi? 
— Thưa Ngài, đó là chóng của con. 
- Này chị, các người vợ thường rat yêu thuong chóng mình. Tai sao chị 
không khóc? 
Nàng liên giải thích: 
91. Giống như đứa trẻ nọ kêu than, 
khi mặt trăng kia cứ lặn dần, 
Làm chính việc này đâu có khác, 
Người nào thương khóc kẻ từ trần. 
92. Kẻ bị thiêu không hiểu biết rang, 
Họ hàng quyến thuộc vẫn đau thương, 
Cho nên con chăng hé than khóc, 
Kẻ đã đi theo đúng bước đường. 
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Sau đó, Ngai hỏi cô nữ ty: 

— Này cô, người áy là gì của cô? 

— Thưa Ngài, đó là cậu chủ con. 

- Nếu vậy, chắc có lẽ cậu ay đã đánh đập cô và cô sắp làm quản gia rồi, bởi 
thê, cô không than khóc vì suy nghĩ: “Ta rất sung sướng được thoát khỏi người 
đã chết này.” 

Nữ tỷ đáp: 

— Thưa Ngài, xin đừng nói như vậy với con. Điều áy không đúng. Cậu chủ 
nhà đỗi với con đây kiên nhẫn, thân ái, ân cần, cư xử đúng mực chơn chánh như 
một thanh niên trưởng thành được nuôi dạy chu đáo. 

— Thé tại sao cô không khóc? 

Nàng đáp: 

93. Giống như trường hợp Bà-la-môn, 

Có một chiếc bình đã vỡ toang, 
Khong thé phuc һбі va cüng vay, 
Hoài cong thuong khóc Ке tir tran. 

94. — Kẻ bị thiêu không hiểu biết răng, 

Họ hàng quyến thuộc vẫn đau thương, 
Cho nên con chắng hê than khóc, 
Kẻ đã đi theo đúng bước đường. 

Khi Thiên chủ Sakka đã nghe pháp thoại của cả nhà ây xong, Ngài hân 
hoan nói: 

— Chư уі đã chơn chánh tu tập niệm chết. Từ nay về sau, chư vị không cân 
cày bừa lao động сі nữa cả. 

Ngài liền hóa hiện ra bay thứ bau vật tràn dày nhà họ và khuyên nhủ ho với 
những lời này: 

- Hãy chuyên tám bó thí, hành trì ngũ giới và giữ ngày trai giới (BÓ-tát)! 

Sau đó, Ngài xuất lộ nguyên hình trước mặt họ và trở về cõi của Ngài. Còn 
vị Bà-la-môn và gia đình luôn bó thí, thực hành mọi thiện su khác và sau khi 
sông đời trường thọ, liên được tái sanh lên thiên 0101. 


П.РНАМ UBBARI 
(UBBARIVAGGA) 


$13. CHUYEN NGA QUY ТІМ GIẢI THOÁT KHOI VÒNG 
LUAN HOI (Samsaramocakapetivatthu) (Pv. 12; PvA. 67) 
Bác Dao sư Кё chuyện này trong lúc đang trú tại Veluvana (Trúc Lâm). 
Thuở ấy, trong làng Itthakavati, ở nước Magadha và làng Digharaji, có 
nhiều người mang nặng tà kiến, muốn tìm giải thoát vòng luân hồi sanh tử. 
Trước đó, có một nữ nhân được tái sanh vào một gia đình như vậy. Vì giết hại 
nhiều gián, dễ và châu châu, khi từ trân, bà tái sanh làm пра quý, chịu mọi nỗi 
khó đói khát giày vò suốt năm trăm năm. 
Thời đức Thé Tôn Gotama dang ở tại Rajagaha, nữ nhân ay một lần nữa 
tải sanh vào cùng gia dinh như trước kia tại Itthakavati. Một hôm, khi nàng 
đang chơi đùa cùng các cô gái khác trên đường cái gân công làng, thì Tôn giả 
Sariputta cùng mười hai Ty-kheo khác đi ngang qua và các cô gái kia vội vàng 
đảnh lễ. Nhưng cô này vẫn đứng yên tại chỗ một cách vô lễ. Sau đó, vị Trưởng 
lão suy xét quá khứ và tương lai của cô, động lòng thương xót, phê bình thái độ 
của cô với các cô kia. Họ liên năm tay cô và kéo cô đến đảnh lễ chư vị. 
Về sau, cô gái từ trân lúc sanh con và lại tái sanh giữa loài ngạ quỷ. Ban 
đêm, nữ nga quỷ ay xuat hiện trước Tôn gia Sãriputta, vị ay thay nó liên hỏi: 
95. Trân truóng và xâu xí hình dung, 
Gây guóc và thân thé nói gân, 
Ngươi yếu ớt xương sườn lộ rõ, 
Ngươi là ai hiện dén đây chăng? 

[Nữ nga quy đáp:] 

96. Tôn giả, con là ngạ quỷ nương, 
Thân dân khốn khô của Diêm vương, 
Vi con đã pham hành vi ác, 
Con đến cõi ma đói ân than. 

[Tôn giả Sariputta: | 

97. Ngày xưa ngươi pham ác hạnh gi, 
Do khâu, ý, thân đã thực thi? 
Vị hạnh nghiệp nào ngươi đã đọa, 
Từ đây đến cảnh giới âm ty? 
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[№ nga ашу; 


98. 


99, 


100. 


Топ giá, con khóng có ho hàng, 

Me cha quyén thuóc dé khuyén lon: 
“Мау con, hay có tam thành kính, 
Voi các Sa-món, hay cüng duóng 
Ngü bách nién tir dó dén dáy, 
Con lang thang vói tám thán này, 
Trân truóng đói khát luôn hành ha, 
Đây quả do nhiêu ác nghiệp gây. 


7° 


Kính bai Hién nhán vói tín tam, 
Bach Ngai dai luc, xót thuong con, 
Cüng dường lay đức cho con hưởng, 
Giái thoát con tir cánh khó than. 


Chu vị kết tập kinh điển kê tiếp chuyện này: 


101. 


102. 


103. 


Chấp thuận với lời: “Риос lam thay!” 
Vì lòng bi mẫn cõi đời này, 

Cúng dường Tăng chúng phân cơm nhỏ, 
Một mảnh y cùng chén nước day, 
Xá-lợi-phât Tôn nhân phát nguyện, 
Dành cho пра quỷ phước phân này. 
Lập tức ngay sau lễ cúng dâng, 

Phước phân hồi hướng đến vong nhân, 
Đây là kết quả từ công đức, 

Thức uóng, thức ăn lẫn áo quân. 

Sáng ngời y phục thật thanh tân, 

To lụa Ba-la-nai tuyệt trần, 

Mang đủ nữ trang và kiểu áo, 

Đến gân Xá-lợi-phất Tôn nhân. 


[Tôn già Sariputta hỏi:] 


104. 


105. 


Hói1 nàng thiên nữ dáng siêu phàm, 
Dang chiêu mười phương sáng rỡ ràng, 
Thiên nữ sắc nàng trông chói lọi, 

Như vì sao cứu hộ trần gian. 

Dung sắc này do nghiệp quả nào, 
Phước phan nàng hưởng bởi vì sao, 
Bát ky lạc thú nào trong da, 

Yéu chuóng nàng déu thóa uóc ao? 


106. 
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Hë! nang thiên nữ dai oai than, 

Nàng tao đức gi giữa thé nhân? 

Vi cớ gi oai nghi rực rỡ, 

Vẻ huy hoàng chiếu khắp mười phuong? 


[Ni nga quy đáp:] 


107. 


108. 


109. 


110. 


ПІ. 


112. 


113. 


114. 


Truóc con hinh vóc chi tro xuong, 
Сау guóc dói com lai tran truóng, 
Da dé nhăn nheo, nhờ Giác Gia, 
Từ bi nhìn cảnh ngộ dau thuong. 
Khi Ngài ban tặng chúng Hiên Tăng, 
Một mảnh y vàng, một miếng ăn, 
Và chén nước kia, Ngài đã chuyên, 
Phước phân công đức đến cho con. 
Hãy nhìn kết quả của phán ăn, 

Lạc thú mà con vẫn ước mong, 
Con được cả ngàn năm thọ hưởng, 
Thức ăn đây đủ các mùi hương. 
Hãy nhìn kết quả phát sanh ra, 

Từ một mảnh trong chiếc áo kia, 
Y phục giờ đây đây đủ loại, 

Khác nào quốc độ chúa Nandaraja. 
Tôn giả, nay con có biết bao, 

Ao quan тёп дар thật dòi dao, 
Bang to lua voi long loai vat, 

Du loai vai day mong dep sao. 
Sung mãn va cao quy tuyệt vời, 
Chúng treo lơ lửng ở trên trời, 

Con mang tùy ý thưa Tôn giả, 

Bắt cứ loại nào thích thú thôi. 

Hãy nhìn kết quả tạo nên phân, 

Từ chén nước trong đã cúng dâng, 
Có bốn hồ sen sâu thăm thắm, 
Được xây dựng khéo léo vô ngần. 
Bến bờ xinh đẹp nước trong xanh, 
Nhé nhe hương thơm diu mát lành, 
Bao phü toàn sen xanh, 40 thám, 
Tran day ngó sáng moc chung quanh. 
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115. Phan con an huong thu vui choi, 
Chang 50 gi dau bón góc trói, 
Tôn giả, nay con vé cõi dat, 
Dé con đánh lễ dang Thương Đời. 


$14. CHUYÉN NGA QUY ME CUA TRUONG LAO SARIPUTTA 

(Sariputtattheramatupetivatthu) (Pv. 13; PvA. 78) 

Bác Dao su ké chuyén nay trong luc dang tru tai Veluvana (Truc Lam). 

Một hôm, các Tôn giả Sariputta (X4-loi-phat), МаһаторраПала (Dai Muc- 
kién-lién), Anuruddha (A-na-luát-dà) và Kappina (Kiép-tán-na) dang trü tai 
một noi trong khu rừng không xa thành Rajagaha (Vuong Ха). 

Bay giờ ở Benares (Ba-la-nai), có một Bà-la-món đại phú gia vốn là một 
giêng nước dày dói với các Sa-môn, Bà-la-món, dám dán nghèo, du si, lữ khách, 
hành khát; vị ду cúng đường, bó thí thực phẩm, y phuc, sàng tọa và nhiều vật 
dụng khác. 


Vị áy điều hành sinh hoạt của mình và bó thí tùy theo cơ hội, phù hợp với 
các khách vãng lai, đủ mọi vật cán thiết cho tuyến đường trường. Vị ấy thường 
đặn bà vợ: 

- Này bà, đừng quên việc bồ thí này, bà phải chuyên tâm chăm lo bố thí như 
đã được định đoạt. 

Bà vợ dong ý, nhưng khi ông ra đi, bà liền cát giảm tục lệ cúng dường chư 
Tăng. Hơn nữa, đối với những lữ khách đến xin cư trú, bà chỉ vào túp lều xiêu 
veo bị bỏ phế dáng sau nhà và bảo ho: 


— Hãy ở lại do! 


Khi những du sĩ đến xin thực phẩm, nước uóng và các thứ khác, ba thường 
buông lời nguyên rua, ké ra cho từng người bát cứ vật gi 6 ué dáng ghé tóm 
và bảo: 

- Hãy ăn phân đi! Hãy uống nước tiêu đi! Hãy uóng máu đi! Hãy ăn óc mẹ 
nguoi di! 

Do nghiép luc trói buóc, hic tir tran, bà tái sanh làm nit nga quy chiu nói 
khón cùng phù hop voi ác hanh cua bà. Khi nhớ lại những quyên thuộc trong 
tiên kiếp, bà ước mong đến gân Tôn giả sariputta, và bà lién dén noi Ngài cu 
trú. Các vị thô than trong nhà Ngài không chap nhận cho nữ quy vào. Do đó, 
nữ quy nói nhu sau: 

— Trong kiép thứ năm ké về trước, ta là me của Tôn giả Trưởng lão Sariputta, 
hãy cho phép ta vào cửa 46 thăm Ngài! 

Vừa nghe vậy, chư thân liên cho phép nữ quy. Khi nữ quy vào trong, nữ quy 
đứng cuôi am thất và (һау Ngài. Chợt trông thây nữ quỷ, Ngài động lòng từ bi 
liên hỏi nữ аму: 
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116. Tran truóng và xáu xí hinh dung, 
Gáy guóc và thán thé nói gán, 
Ngươi yếu ớt xương sườn lộ rõ, 
Ngươi là ai hiện đến đây chăng? 

[Nữ ngạ quỷ đáp:] 

117. Tôn giả, xưa ta mẹ của Ngài, 
Trong nhiều kiếp trước ở trên đời, 
Tái sanh cảnh giới loài ma quy, 
Đói khát giày vò mãi chăng thôi. 

118. Những thứ gi nón tháo bọt mồm, 
Nước mũi tuôn ra, nước đãi đờm, 
Chất mỡ rỉ ra từ xác chết, 
Bị thiêu, máu sản phụ lâm bón. 

119. Máu chảy ra từ các vết thương, 

Hoặc từ đầu mũi bị cưa ngang, 
Những gi câu ué trong nam nữ, 
Doi là ta đều phải lấy ăn. 

120. Máu mủ ta ăn của các loài, 

Và luôn máu mủ của con người, 

Không nơi cư trú, không nhà cửa, 

Năm chiếc giường đen, nghĩa địa hoài. 
121. Топ giả, xin Tôn giả cúng dường, 

Vì ta Ngài bô thí ban ân, 

Dé cho ta hưởng phán công đức, 

Giai thoát ta từ mau mu phân. 

Ngày hôm sau, Tôn giả Sãriputta cùng ba vi Ty-kheo kia khát thực trong 
thành Vương Xá, đến tận cung Dai vương Bimbisära (Tan-ba-sa-la). 

Nhà vua hỏi: 

— Chư Tôn gia, tai sao chu vi đến đây? 

Tôn giả Mahamoggallana trình vua những việc đã xảy ra. Nhà vua phán: 

— Chư Tôn giả, trẫm chấp thuận việc ây. 

Nhà vua bảo chư vị ra ді, triệu vị cận thần vào và truyền lệnh: 

- Hãy xây trong khu rừng của thành này bốn am thất, được cung cấp đủ 
bóng mát và nước chảy! 

Khi các am thất đã được hoàn tất, nhà vua đem chúng cùng các vật dụng 
cân thiết trong cuộc sóng cúng dường Trưởng lão Sãriputta. Sau đó, vị áy dáng 
tặng lễ vật này lên Tăng chúng khắp thé gian do đức Phật làm thượng thủ và hồi 
hướng công đức ây đến nữ ngạ quỷ kia. 
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Nit nga quy huóng các loi lac này liền được tái sanh lên thiên giới và có 
đây đủ mọi thứ cân dùng. Một hôm, thiên nữ đến gân Tôn giả Mahamoggallana 
và kê cho vị ây nghe tat cà mọi chỉ tiết trong hai kiếp tái sanh làm nga quỷ và 
thiên nữ. 

Do đó, chuyện kê rang: 

122. Khi nghe mẹ đã nói gần xa, 

Thương xót, Ngài Upatissa, 
Triệu tập Mục-kiên-liên đại lực, 
Cùng A-na-luật, Kiếp-tân-na. 

123. Khi đã làm xong bốn cái am, 

Ngài dâng lễ cúng tứ phương Tăng, 
Am tranh, thực phẩm và hồi hướng, 
Công đức về cho mẹ hưởng phán. 
124. Тар tức ngay sau lễ cúng dâng, 
Phước phân hôi hướng đến vong nhân, 
Đây là kết quả từ công đức, 
Thức uống, thức ăn lần áo quán. 

125.  Xiém y thanh lịch hiện dán ra, 
Đệ nhất Ba-la-nai lụa là, 
Tô điểm ngọc vàng nhiêu kiêu áo, 
Đến gần Tôn giả Kolita. 

Tôn giả Mahamoggallana hỏi: 

126. Нбі nàng thiên nữ dáng siêu phàm, 
Đang chiêu mười phuong sáng rỡ ràng, 
Thiên nữ sắc nàng trông chói lọi, 
Như vì sao cứu hộ trần gian. 

127. Dung sắc này do nghiệp quả nào, 
Phước phân nàng hưởng bởi vì sao, 
Bất kỳ lạc thú nào trong dạ, 
Yêu chuộng nàng đều thỏa ước ao? 

128.  Hỡi nàng thiên nữ dai oai thân, 

Nàng tạo đức gì giữa thé nhân, 
Vi cớ gi oai nghi rực rỡ, 
Vẻ huy hoàng chiêu khắp mười phuong? 

Thiên nữ đáp: 

129. Con là mẹ của Xá-lợi-phât, 

Trong nhiêu kiếp trước ở trên đời, 
Tái sanh cảnh giới loài ma quy, 
Đói khát giày vò mãi chang thói. 


130. 


ІЗІ. 


132. 


133. 


Những thứ gi nôn tháo bọt móm, 
Nước mũi tuón ra, nước dài dom, 
Chat mà ri ra tit xác chét, 

Bi thiéu, máu sán phu lám bón. 
Máu cháy ra tir các vét thuong, 
Hoặc từ dau mũi bi cưa ngang, 
Những gi câu ué trong nam nữ, 
Dói là ta déu phai lay an. 

Mau mu ta án cua các loài, 

Và luôn máu mu của con người, 
Không nơi cư trú không nhà cửa, 


Năm chiéc giường đen, nghĩa dia hoài. 


Xá-loi-phát Tôn giả cúng dường, 
Nhờ đây con hạnh phúc hân hoan, 
Bốn phương con chắng һе kinh hãi, 
Tôn giả chính là bậc xót thương, 
Khắp cõi trần gian, thưa Giác Giả, 
Con về đây kính lễ Tôn nhan. 
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815. CHUYEN NGA QUY МАТТА (Mattapetivatthu) (Ру. 14; PvA. 82) 
Bác Dao su ké chuyén này trong khi dang trü tai Jetavana (Ky Vién). 


Thuở ay, tại Savatthi (X4-vé), có một vị địa chủ day tín tâm và dao hanh. 
Tuy thê, bà vợ Mattä lại không có lòng tin, không mộ đạo, bản tính hay nóng 
giận và không có con. 


Sau đó, ông sợ dòng ho bị tuyệt tự, đã cưới một phụ nữ khác tên là Tissa. 
Nàng có lòng tin, mộ đạo và làm đẹp lòng chóng, nàng sinh mót con trai duoc 
đặt tên là Bhüta. Là bà chủ nhà, nàng kính cán phuc vụ bón Ty-kheo tho trai. 


Khóng thé chiu dung mái tinh dich, khi dà quét nhà xong, Matta dó rác lén 
dau Тіѕѕа. Về sau Matta từ tran và tái sanh làm nữ nga quy, phải chịu nỗi khốn 
khô trăm phan vì nghiệp lực của minh. 


Nỗi thông khó của bà được thây rõ trong bài kinh này. Rồi một hôm, nữ nga 
quy nhớ lại quá khứ, liên hiện hinh trước T1ssa luc ay dang tám rửa sau nhà. Khi 
thay nga quy, Tissa hỏi: 


134. 


Trân truóng và xâu xí hinh dung, 
Gây guộc và thân thé nói gân, 
Ngươi yếu ớt xương sườn lộ тб, 
Ngươi là ai hiện đến đây chăng? 
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[ Matta: | 
135. Matta la chi, hoi Tissa, 
Chi lay chóng chung mót kiép xua, 
Do chi dà gáy nén ác nghiép, 
Ти дау doa dén сбі yéu ma. 
[Tissà:] 
136. Ngày xưa đã pham ác hanh gi, 
Do kháu, y, thán chi thuc thi, 
Vi hanh nghiép nào nén dà doa, 
Ти dáy dén cánh giói ám ty? 
[ Matta: | 
137. Xua chị ác tâm lắm hận sân, 
Xan tham, dối trá lại ghen hờn, 
Vi dùng ác ngữ làm thương tón, 
Chị đọa từ đây đến cõi âm. 
[TIssa:| 
138 Em còn nhớ mọi chuyện ngày xưa, 
Chị thật hung hăng thuở bay giờ, 
Song có việc này em muôn hỏi: 
Tại sao mình chị phủ 46 do? 
[ Matta: | 
139. | Mót buói em vừa tám gói xong, 
Áo quán sach sé mói vira mang, 
Chi đây quả that con hon thé, 
Chi diém 16 nhiéu món nít trang. 
140. Khi diém trang vay chi ngó qua, 
Em dang nói chuyén vói chóng ta, 
Chính vi viéc áy niém ganh ti, 
Cuóng nó trong lóng bóc phát ra. 
141.  Rói chi cám đồ rác bụi lên, 
Đúng là chi đã rải dau em, 
Vì do kết quả hành vi ấy, 
Chị phải giờ đây chịu lâm lem. 
[Tissà:] 
142. That em biét moi chuyén ngày xua, 
Chi ráy lén em lám bui do, 
Nhung có viéc này em muón hói: 
Tai sao chị ngứa ngáy giày vò? 
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[Matta: | 

143. Tim duoc tháo xua hai chüng ta, 
Cüng di vào tan chón rimg gia, 
Em tim các có cáy làm thuóc, 
Chi hái quà cáy kapika. 

144. Lúc åy em không biết chút nào, 
Giường em chị rải chúng nhiều sao, 
Vi do kết quả hành vi ду, 
Chị bị giày vò ngứa biết bao! 

[Tissà: | 

145. Thật ra em biết rõ hoàn toàn, 
Chị rải trái kia khắp cả giường, 
Song có việc này em muốn hỏi: 
Tại sao chi phải сми trần truóng? 

[Mattã: | 

146. Ngày kia có cuộc họp than bang, 
Tu táp ho hàng lai thát dóng, 
Em đã được mời di du lé, 
Cùng chông ta đó, chị thì không. 

147. Thé rói em chăng biết hoàn toàn, 
Chị lây cất đi mọi áo quân, 
Do chính việc này sinh kết quá, 
Giờ đây chị phải chịu trần truóng. 

[T1ssä: | 

148. That ra em biết chuyện kia mà, 
Chị lay áo quán em quáng ха, 
Song có việc này em muốn hỏi: 
Sao mùi xú ué chị xông ra? 

[ Matta: | 

149. Vòng hoa hương liệu với tram hương, 
Chị lay của em vứt hỗ phân, 
Do quả chị làm ra ác nghiệp, 
Chị xông mùi xú ué vô cùng. 

[Tissàa:] 

150. Dung là em biết rõ điều này, 
Ác nghiệp kia đo chị đã gây, 
Song có việc này em muốn hỏi: 
Tại sao chị khốn khô như vây? 
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[Matta: | 

151. Та sản trong nhà cua chúng ta, 
Thuóc vé cá chi lán em ma, 
Cüng dường bó thí là công đức, 
Song chị không hé tự tao ra, 
Một chỗ trú an nay khôn khô, 
Là do kết quả lỗi lầm xưa. 

152. Ет thường bao chị chính lời này: 
“Chị cả đang hành ác nghiệp đây, 
Song nếu không làm điêu tôn đức, 
Về sau sẽ hưởng phước tràn đây.” 

[T1ssa:] 

153. Thái độ hận sân chị đến gân, 
Bên em, chị tật đỗ chen hờn, 
Hãy nhìn quy luật điều chân lý, 
Kết quả hành vi ác đã làm. 

154. СЫ lam gia nhân ở tại nhà, 
Nữ trang day đủ thật xa hoa, 
Ngày nay chúng được người ngoài hưởng, 
Lạc thú ở đời chỉ thoảng qua. 

155. Gio day cha của bé Bhüta, 
Từ chợ sắp quay trở lại nhà, 
Ông sẽ tặng quà cho chị đó, 
Đừng 41, hãy đợi lát giây mà. 

[ Matta: | 

156. Trần truóng di tuóng quá hao gay, 
Minh mây đường gan nôi rõ day, 
Đây chiếc khó che phân ha thé, 
Đừng cho bó trẻ thay ta váy. 

[Tissà:] 

157. Này chị, muón em tang thir nào, 
Lam gi giúp đỡ chi hay sao, 
Dé cho chi duoc nhiéu an lac, 
Hanh phüc moi diéu thóa uóc ao? 

[ Matta: | 

158. Рау bón Ty-kheo cüa ching Tang, 
Và thém vào dó bón Sa-món, 
Cüng dường tám vi và hôi hướng, 
Công đức cho ta được hưởng phân, 


Sau dó ta tràn day hanh phic, 
Thỏa lòng ao ước được hông ân. 
Chuyện Ке tiếp: 
159. “Được lám!", nàng vua nói vay xong, 
Liên dem dâng cúng tam Sa-món, 
Phan trai cüng vói nhiéu y phuc, 
Hói huóng phuóc phan dén có nhan. 
160. Іар tức ngay sau lé cúng dáng, 
Phuóc phán hói huóng dén vong nhan, 
Đây là kết qua từ công đức, 
Thức uống, thức ăn, lẫn áo quân. 
161. Sáng ngời y phục thật thanh tân, 
То lụa Ba-la-nai tuyệt trần, 
Mang đủ nữ trang và kiêu áo, 
Đến gan vợ kế của phu quân. 
[ Tissa: | 
162. Нбі nàng thiên nữ dáng siêu phàm, 
Dang chiéu mười phuong sáng rỡ ràng, 
Thiên nữ sắc nang trông chói loi, 
Như vì sao cứu hộ trân gian. 
163. Dung sắc này do nghiệp quả nào, 
Phước phân nàng hưởng bởi vì sao, 
Bát ky lac thu nào trong da, 
Yéu chuóng nàng déu thóa uóc ao? 
164. Нео папе thiên nữ dai oai thán, 
Nàng tao đức gi giữa thé nhân, 
Vi cớ gi oai nghi rực rỡ, 
Vé huy hoàng chiéu kháp muói phuong? 
[| Matta: | 
165. Matta là chi, hỡi Tissa! 
Chi lay chung chóng mót kiép qua, 
Do chi dà gáy nén ác nghiép, 
Tu day doa tới cõi yêu ma, 
Nho em dang lé nay an huóng, 
Chi chàng so gi moi hướng xa. 
166. Mong em trường tho với than nhân! 
Em hỡi, mong em hưởng phước ân! 
Đạt cánh ly sâu bi duc vong, 
Сбі trời của Hóa Lac thiên than. 
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167. Em sóng dói süng dao cüng duóng, 
Tại đây bó thí hỡi hồng nhan, 
Đoạn trừ gốc rễ xan tham ây, 
Em đến cõi thiên phước nghiệp tràn. 


§16. CHUYÊN NGA QUY NANDA (Wandãpetivafthu) (Pv. 17; PvA. 89) 

Bác Đạo sư ké chuyện này trong lúc dang trú tại Jetavana (Kỳ Viên). 

Ở một làng nọ không xa Savatthi (Xá-vệ), có một đệ tử tai gia đây lòng tin 
và mộ đạo. Tuy thé, vợ vị ay tên là Nanda lại không có lòng tin, không mộ dao, 
xan tham, dễ | nóng giận, ас ngữ, thường tỏ ra bát kính và bất tuân lời chóng. Bà 
thường la mắng ồn ào như trồng nói và say mé phi bang ma ly. 

Khi từ tran và tái sanh làm nữ nga quy, bà cư trú gần làng ấy. Rồi một hôm, 
bà xuất hiện trước mặt cư sĩ Nandasena đang đi trên đường. Khi thấy nữ ngạ 
quỷ, chàng ngâm kệ hỏi: 

168. Đen đủi và hình tướng dữ dẫn, 

Thân mình xương xâu thật kinh hoàng, 
Nhà ngươi mắt đỏ răng vàng chạch, 
Ta chắc ngươi không phải thé nhân. 

[Nữ ngạ quỷ:] | 

169. Nanda là thiệp, hỡi Nanda! 

Thiép chính vo chàng mót kiép xua, 
Vi dà düng ngón tu phi báng, 
Ти дау doa dén cánh yéu ma. 
[Nandasena: | 
170. Ngày xưa đã phạm ác hạnh gi, 
Do khâu, ý, than đã thực thi? 
Vi hạnh nghiệp nào nên đã doa, 
Từ đây đến cảnh giới âm ty? 

[Nit пра quỷ:] 

171. Xua thiếp ác ngôn lắm hận sân, 
Thiếp thường không kính trọng phu quân, 
Vi dùng lời lẽ gây thương tón, 
Thiếp đọa từ đây tới cõi âm. 

[Nandasena: | 

172. Та tặng nang đây chiếc áo choàng, 
Áo này nàng hãy láy mà mang, 
Sau khi nàng đã choàng xong áo, 
Ta sẽ dẫn nàng đến сб hương. 


CHUYEN NGA QUY % 721 


173. Nang sé duoc ta tang áo quán, 
Về nhà đủ thức uóng đồ ăn, 
Rồi nàng sẽ ngắm đôi nam tử, 
Và sẽ tháy thêm được các dâu. 
[Nit nga quy:] 
174. Những gì chàng tặng dẫu trao tay, 
Cũng chăng giúp cho thiếp thật hay, 
Song với Tý-kheo đây giới đức, 
Đa văn, ly dục ở đời này. 
175. Cung dường chu vi đủ cao lương, 
Hỏi hướng vé cho thiếp phước ân, 
Thiếp sẽ được ban nhiêu hạnh phúc, 
Đạt thành mọi nguyện ước toàn phân. 
Ba van kệ tiếp theo được chư vị kết tập kinh điển ngâm: 
176-77. “Được lắm!”, chàng vừa hứa hẹn xong, 
Cúng dường hào phóng lé chàng dáng, 
Dói dao thực phám mềm và cứng, 
Y phuc, dù, huong liệu, toa sàng, 
Dü loai dép giày, hoa két chuói, 
Sau khi dáng cúng các Hiền Tăng, 
Ly tham, đạo hạnh, đa văn đủ, 
Chàng chuyên phước phân đến cô nhân. 
178. Гар tức ngay sau lễ cúng dâng, 
Phước phan hoi huong dén vong nhan, 
Day là két quà phán cóng düc, 
Thức uống, thức án, lẫn áo quản. 
179. Sang ngời y phục thật thanh tân, 
To lụa Ba-la-nai tuyệt trần, 
Mang đủ nữ trang và kiểu áo, 
Nàng liên tiến đến vị phu quân. 
[Nandasena: | 
180. Нё nàng thiên nữ dáng siêu phàm, 
Đang chiếu mười phương sáng rỡ ràng, 
Thiên nữ sắc nàng trông chói lọi, 
Như vì sao cứu hộ trần gian. 
181. Dung sắc này do nghiệp quả nào, 
Phước phân nàng hưởng bởi vì sao, 
Bất Ку lạc thú nào trong đạ, 
Yêu chuộng nàng đêu thỏa ước ao? 
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182. Нот nàng thiên nữ dai oai thán, 
Nàng tao đức gi giữa thé nhân, 
Vi cớ gi oai nghi rực rỡ, 
Vé huy hoàng chiéu kháp mudi phuong? 
[Thiên пй: | 
183. Nanda la thiép, hoi Nanda! 
Thiép chính vo chàng mót kiép qua, 
Do dà pham vào bát thién nghiép, 
Từ day doa tới cõi yêu ma, 
Nhờ chàng dâng lễ nay an hưởng, 
Thiếp chăng sợ gì mọi hướng xa. 
184. Mong chàng trường thọ với thân nhân, 
Gia chủ mong chàng hưởng phước ân, 
Đạt cảnh ly sâu bi duc vong, 
Cói trói cua Hóa Lac thién than. 
185. Chàng sóng đời sung dao cúng dáng, 
Tai dáy bó thi hoi phu quan, 
Doan trir góc ré xan tham à ay, 
Chang dén сбі thién chang 16i lam. 


$17. CHUYEN NGA QUY DEO VONG TAI SANG CHOI 
(Mafthakundalipetavatthu)? (Ру. 18; PvA. 92) 
186. Mang chuói hoa, vóng tai diém trang, 
Làn da tám phán bót chién-dàn, 
Chàng than khóc vói dói tay cháp, 
Sâu khó vi sao ở giữa rừng? 
187. Bang vàng đúc, sáng rực huy hoàng, 
Xuất hiện ngày xưa xe của con, 
Đôi bánh xe này con chăng thây, 
Do buôn khó ay, muôn lia trần. 


188. Duc băng hông ngọc, bạc hay vàng, 
Hãy nói cho ta biết rõ ràng, 
Nam tử Bà-la-món quý mén, 
Ta di tim cáp bánh cho chàng! 
189. Nam tử La-món nói với ông, 
Đôi vòng nhật nguyệt vẫn thường trông, 


6 Các câu kệ từ 186-206 tuong tự kệ 1207-27 trong Ру. 123, Matthakundalivimanavatthu (Chuyện lâu 
dài của vị thiên tứ deo vòng tai sáng chói). Xem J. IV. 403, Sivijataka (Chuyện Đại vương Sivi), sô 
5499; J. Ш. 156, Sujatajataka (Chuyện chàng Sujata), só $352; J. УІ. 4, Mügapakkhajataka (Chuyện 
Vuong tit qué cám), 56 5538. 


190. 


191. 


192. 


193. 


194. 


195. 


196. 


197. 


198. 
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Xe con vàng đúc thường bừng sáng, 
Với cặp bánh này giữa cõi không. 
Chàng La-môn quả thật điện khùng, 
Chàng kiếm thứ đồ chăng thê mong, 
Ta chắc гбі đây chàng sẽ chết, 

Vi chàng không thé được trời, trăng! 
Ta thường thây lặn, mọc, trời, trăng, 
Đặc tính, sắc màu lúc chuyên luân, 
Song kẻ mang chung nào tháy được, 
Gitta ta, ai khóc thật điên khủng? 
Quả chàng nói đúng, Bà-la-môn, 
Than khóc vây, ta ngu xuân hơn, 

Ta khóc than vì người đã chết, 

Khác nào con trẻ khóc đòi tráng. 
Lòng ta thiêu đốt nóng bừng, 

Như là sữa lạc đồ trong lửa đào, 
Nay vừa được tưới nước vào, 

Và đang lắng diu biết bao khó sâu. 
Quả chàng nhó mũi tên dau, 

Nỗi buôn kia đã cắm sâu vào lòng, 
Xua tan mọi mỗi thương tâm, 

Của người cha đã đau buôn vì con. 
Gio đây mát lạnh, dịu lòng, 

Mũi tên đã nhồ, ta không còn buôn, 
Та không còn phải khóc than, 

Sau khi nghe nói, hỡi chàng La-món! 
Có phải chàng thiên tử, nhạc thân, 
Sakka Thiên chủ dai danh lừng, 

Тіп ân hào phóng trang nam tử, 

Con của ai, ta muốn biết chàng? 
Con là nam tử của ngài đây, 

Ngài hỏa thiêu con, nghĩa địa này, 
Ngài đã khóc than và khó não, 

Còn con làm thiện nghiệp riêng tây, 
Nay lên cộng trú cùng thiên chúng, 
Tam Thập Tam thiên lạc thú đây. 
Cúng dường lớn nhỏ ở trong nhà, 
Ta chăng thây đâu, trước đến 010, 
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Hoặc giữ giới hay ngày Bồ-tát, 
Làm sao con đạt cõi Băm Ba? 
199. Хоа con bệnh hoạn ở trong phòng, 
Đau đớn ngập tràn cả tám thân, 
Con thay Phật-đà vô lậu hoặc, 
Đoạn nghi, Thiện Thé trí viên toàn. 
200. Tâm con tràn ngập nỗi hân hoan, 
Đảnh lễ Như Lai với tín tâm, 
Khi thiện sự con vừa thực hiện, 
Con lên cộng trú chúng thiên thân. 
201. That là hy hữu, diệu ky thay, 
Đây kết quà hành động cháp tay, 
Ta cũng hân hoan, tâm tín ngưỡng, 
Quy y đức Phật từ ngày nay! 
202. Ngay từ hôm nay với tín tâm, 
Ngài quy y Phật, Pháp cùng Tăng, 
Hành trì ngũ giới chuyên tu tập, 
Giữ trọn vẹn không có lỗi lầm. 
203. Từ nay ngài tránh sát muôn loài, 
Không lây vật chi chăng tặng ngài, 
Không uống rượu nóng, không nói dối, 
Va tri túc với vợ minh thói. 
204-05. Chàng muôn ta an, hỡi da-xoa! 
Chàng mong hạnh phúc với ta mà, 
Ta tuân lời dặn, này thiên tử, 
Chàng chính là thây giáo của ta, 
Ta sẽ quy y vào Phật, Pháp, 
Và quy y hội chúng Táng-già. 
206. Tù nay ta tránh sát muôn loài, 
Khóng lay cac tai vat cua al, 
Không uống rượu nóng, không nói dối, 
Và tri túc với vợ minh thôi. 


$18. CHUYEN NGA QUY ĐẠI VUONG KANHA 
(Kanhapetavatthu)' (Ру. 18; PvA. 93) 


Bậc Dao su Кё chuyện này trong lúc dang trú tai Jetavana. 


Xem Vv. 90, Cülarathavimanavatthu (Chuyện lâu đài có có xe nhỏ); J. III. 156, Sujatajataka (Chuyén 
chàng Sujata), só 8352; J. IV. 84, Ghatajataka (Chuyén Trí giá Ghata), só $454. 
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Ó thành Savatthi, con trai cua mót vi dé tir tai gia từ trán. Nguoi cha dau 
buôn không thé tám rửa, án uóng hay quan tám đến công việc của mình, mà 
cũng không đi phụng sự đức Phật. Vị áy thường nói làm nhảm: 

— Con yêu quý của ta đã bỏ đi đâu rôi! Tai sao nó ra đi trước ta? 

Trong lúc bậc Dao sư dang quán sát thé gian vào lúc rạng đông, Ngài tháy 
người kia có đủ cơ duyên đắc đạo quả. Ngày hôm sau, được chúng Tỷ-kheo 
vây quanh, Ngài đi vào Savatthi dé khát thực. Sau khi thọ trai, Ngài cùng thi 
giả Апапда đến cửa nhà người ây. Lập tức các gia nhân báo cho vị đệ tử cư sĩ 
kia và đưa vị ây đến tiếp kiến bậc Đạo sư. 

Khi Ngài thay vị ду ngôi một bên, Ngài bao: 

- Này cư sĩ, ông đang phiền muộn điêu gì chăng? 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 


- Này cư sĩ, các bậc trí nhân ngày xưa không còn than khóc đứa con yêu từ 
trần, sau khi đã nghe chuyện của các bậc Hiên tri. 


Rồi theo lời thỉnh cầu của người gia chủ, Ngài ké chuyện có tích này. 

Thời xưa, trong thành Dvaravati, có mười huynh đệ hoàng gia: Vasudeva, 
Baladeva, Candadeva, Suriyadeva, Aggideva, Varunadeva, Ajjuna, Pajjuna, 
Ghatapandita và Ankura. Trong sô này, có con trai của Dai vương Vasudeva từ tran. 


Vi vua ay tràn ngap пбі sau bi, xao lang mọi phán su quân vương, cứ năm 
dài trên giường, chap tay lên dau và nói lam nhảm. Lúc 4 ay, Ghatapandita (Trí 
giả Ghata) suy nghĩ: “Không ai ngoài ta có thể xua tan nỗi ưu phiền của hoàng 
huynh. Ta sẽ dùng mưu Ке dep bỏ nói sâu của hoàng huynh.” Vi thé, vi ấy làm 
ra vẻ điên khùng vừa nhìn lên trời, vừa lang thang khắp kinh thành, bảo: 

— Cho ta con thỏ! Cho ta con tho! 

Lúc ây, dân chúng toàn thành suy nghĩ: “Ghatapandita đã phát điên rồi!” 
Lúc ấy, vị quốc sư tên là Rohineyya đi đến Đại vương Vasudeva va mở dau câu 
chuyện với vân kệ này: 

207. Рите lên! Tau Dai dé Kanha, 

Sao Dai dé năm mãi thé kia? 

Ích loi gi khi ngài ngủ thiếp? 

Chàng là bào đệ của ngài mà, 

Là tim, mát phải ngài yêu quý, 

Gió cuón Ghata hóa dại khó! 
Bác Dao su tiép tuc cáu chuyén vói van kệ này: 
208. Khi nghe lời của Rohiya, 

Dai dé Kesa dáng xót xa, 

Nang triu sâu tư liền đứng dậy, 

Chỉ vì bào đệ của nhà vua. 
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Sau dó, nhà vua tir lau thuong buóc xuóng và di dén gáp Ghatapandita. Nhà 
vua ôm chat bào đệ với đôi tay và nói chuyện với chang: 
209. Sao dáng điên rô đệ thân thơ, 
Kháp kinh thành đất nước Dvara, 
Thì thâm: “Thỏ! Thỏ!”, luôn mom ay, 
Loại thỏ gi kia đệ ước mo? 
210. Tho dau băng ngọc hoặc vàng ròng, 
Hoặc bạc hay là loại thỏ đồng, 
Bảo ngọc, san hô, loài đá quý, 
Ta làm cho đệ thỏa câu mong. 
211. Còn có nhiều loài thỏ biết bao, 
Vẫn thường chạy nhảy chốn rừng sâu, 
Loại này ta cũng mang cho đệ, 
Loại thỏ nào dau đệ ước ао? 
Ghatapandita đáp: 
212. Nhüng loại thỏ này đệ chăng ham, 
Những loài cư trú khắp trần gian, 
Kesava, hãy mau đem xuống, 
Cho đệ thỏ kia chỗn Quảng Hàn! 
Khi nghe chàng nói, nhà vua đau buôn suy nghĩ: “Chắc chắn em ta đã hóa 
điên rồi” và bảo: 
213. Bào đệ chắc em sẽ bỏ đời, 
Vi em mơ ước chuyện xa vòi, 
Chuyện mà không có a1 mơ ước, 
Con thỏ cung trăng ở cõi trời! 
Khi đã nghe những lời của nhà vua xong, Ghatapandita đứng yén và đáp: 
— Này hoàng huynh, hoàng huynh cũng đã hủy hoại cuộc đời của mình 
nhưng không đạt được con thỏ trên cung trắng mà hoàng huynh mơ ước. 
Rồi vị ду ngâm van kệ này: 
214. Néu Kanha qua that tri cao, 
Day cho nguói khác khói uu sáu, 
Giờ đây sao van con than khóc, 
Nam tử từ tran dà bây lâu? 
Trong khi đang đứng giữa đường cái, vị ấy nói như sau: 
— Quả thật đệ ước mơ một điều rõ ràng, có thé hiéu được, nhung hoàng 
huynh lai than khóc vé mót diéu khóng thé hiéu duoc nhu thé kia. 
Ебі vi ду ngâm kệ thuyết pháp với nhà vua: 


215. 


216. 


217. 


218. 


219. 


220. 


221. 
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Mong con ta sóng cháng tir trán! 
Khóng mót nguói hay mót vi thán, 

Có thé đạt điều không thé đạt, 

Sao điều không thẻ lại cầu mong? 
Không có bùa thiêng hoặc thuốc thang, 
Chăng loài dược thảo hoặc tiền vàng, 
Đủ công năng dé làm hôi phuc, 

Người chết, hoàng huynh vẫn khóc than. 
Chính đám phú gia lắm bạc vàng, 
Quốc vương quý tộc có giang san, 
Những người phong phú bao tiền của, 
Cũng chăng thoát tay lão tử thân. 


Sát-ly, Sa-môn với Thủ-đà, 
Pukkusa, Vệ-xá, Chiên-đà, 

Những người này với toàn gia tộc, 
Cũng chăng thoát tay lão tử ma. 
Những kẻ chuyên tri tụng chú than, 
Sáu phần sáng tạo bởi Sa-môn, 
Bọn này, bọn khác dùng tà thuật, 
Cũng chăng thoát tay lão tử vong. 
Ngay các trí nhân thật chánh chơn, 
Các nhà khó hanh đã điều thân, 
Sa-môn, ân sĩ, dù tu luyện, 

Đến đúng thời cơ cũng mạng vong. 
Những bậc suốt đời tu tập tâm, 
Những người phận sự đã làm xong, 
Những người giải thoát, ly tham dục, 
Đoạn thiện ác hạnh, cũng bỏ thân. 


Như vậy, Ghatapandita thuyết pháp cho nhà vua. Khi nhà vua đã nghe xong, 
nói đau buôn liền tan biến và tám trí trở nén thanh thản. Nhà vua ngâm kệ dé 
tán thán Ghatapandita: 


222. 


223. 


Long ta qua thuc nóng bung, 

Khác nào sữa lac đồ trong lửa dao, 
Em vira tuói nuóc lanh vào, 

Giờ đây ta dứt hết bao khó sau. 
Quả em nhó mũi tên đau, 

Nỗi ưu phiền đã cắm sâu vào lòng, 
Xua tan mọi nỗi thương tâm, 

Sâu tư nặng trĩu khóc thâm vì con. 
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224. Giờ đây trút bó dau buôn, 
Lòng ta lắng diu, trí thường khinh ап, 
Ta không còn phải khóc than, 
Từ khi nghe những lời vàng của em. 
225. Vậy là những bậc trí hiền, 
Day long bi man ưu phiên xóa ngay, 
Như Ghata, tiêu đệ này, 
Đã làm huynh trưởng từ тау an tâm. 
226. Kė nào bau bạn hiền nhân, 
Vẫn thường hau cận thiết thân bên minh, 
Với lời khuyên nhủ chí tình, 
Như Ghata với trưởng huynh của chàng. 
Bậc Đạo sư thuyết pháp thoại này và bảo: 
- Như vậy, này cư sĩ, những người trí tuệ ngày xưa dứt bỏ ưu phiên vì con, 
sau khi đã nghe chuyện của các bậc hiền nhân. 
Sau đó, vừa thuyết giảng các Thánh 46, Ngài vừa đưa chuyện tiền thân này 
vào cơ hội trên. Khi pháp thoại chấm dứt, vị cư sĩ ây đã được an trú vào quả уі 
Dự lưu. 


$19. CHUYÊN NGA QUY CHỦ NGAN КНО DHANAPALA 

(Dhanapàlasefthipetavatthu)? (Pv. 20; PvA. 99) 

Bác Dao su ké chuyén này trong lüc dang trü tai Jetavana. 

Truóc khi düc Phát dàn sinh, trong quóc dó Dasanna, tai kinh thành 
Erakaccha, có một уі chu ngân khó tén là Dhanapala (Tài Hộ), là một người 
không có lòng tin, không mộ đạo, keo kiệt và đây tà kiến. Những công việc của 
vị này có thé hiéu được qua Kinh điển Pali. Lúc từ tran, vi ду tái sanh làm nga 
quy trong một vùng sa mạc hoang vắng. Nga quy di lang thang khắp noi, bị đói 
khát giày vò, hành hạ. 

Thời ấy, một số thương nhân sóng ở Savatthi chất đầy hàng hóa lên năm 
trăm có xe và khi đã đến Uttarapatha, họ bán các hang ay. Sau đó, ho lai chất 
đây hàng hóa lên xe 46 trở vê. 

Họ khói hành lên đường vé nhà, lúc chiêu tối, họ đến tại một gốc cây. Ở đây, 
họ tháo cương bỏ bây bò ra và tạm trú qua đêm. Thé rói nga quỷ kia bi cơn khát 
nuóc giày vo lién đến nơi ây kiếm thứ gi dé uống, nhưng không được giọt nào, 
nó liên thốt tiếng kêu. Khi thấy nó, các thương nhân hỏi: 

227. Trần truóng và xâu xí hinh dung, 

Gây guộc và thân thê nỗi gân, 


Xem Ру.9, Khallatiyapetivatthu (Chuyện nga quỷ soi dau); Ру. 79, Nandakapetavatthu (Chuyện nga 
quy Nandaka); A. 1. 138, Devaditasutta (Kinh Thiên su); Dh. v. 337. 


Ngươi yêu ớt xương sườn lộ гб, 
Ngươi là ai đây hỡi vong nhân? 
[Nga quỷ đáp: | 
228. Tôn giả, ta là пра quỷ nhân, 
Thân dân xấu số của Diêm vương, 
Vì ta đã phạm hành уі ác, 
Ta đến nơi ma đói ân thân. 
[Những thương nhân:] 
229. Ngày xưa ngươi pham ác hạnh gi, 
Do khẩu, ý, thân đã thực thi? 
Vì hạnh nghiệp nào ngươi đã đọa, 
Từ đây đến cảnh giới âm ty? 
[Nga quy:] 
230. Kinh thành bộ tộc Dasanna, 
Danh vọng lẫy lừng Erakaccha, 
Thuở trước ta là nhà triệu phú, 
Với tên Tài Hộ tặng cho ta. 
231. Тат mươi ngàn chán có xe lừa, 
Chất chứa vàng ròng sở hữu ta, 
Thuở đó ta nhiêu vàng bạc lắm, 
Ngọc trai, ngọc mặt báo đây nhà. 
232. Nhu vậy ta là dai phủ ông, 
Nhưng ta lại chang muôn cho không, 
Khi ta ăn uóng ta cài cửa, 
Đề bọn ăn mày chăng ngóng trông. 
233. Xưa ta không mộ đạo xan tham, 
Keo kiệt dùng lời nói hại nhân, 
Ta cản nhiều người chuyên bồ thí, 


Những người làm phận sự chuyên cân. 


234. Ta nói: “Không sao có phước phân, 
Dành cho việc bó đức thi ân, 
Tu thân đâu có đem thành quả?” 
Ta phá bao nguôn nước vệ đường, 
Ao giếng hó sen vườn cảnh đẹp, 
Lối đi hiểm trở khó băng ngang. 
235. Nhu vậy ta không tạo phước ân, 
Làm người gây ác nghiệp từ trần, 
Tái sanh vào xứ loài ma quỷ, 
Đói khát luôn hành hạ khô thân, 
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236. 


237. 


238. 


239. 


240. 


241. 


242. 


243. 


Tir day dén nay ta ta thé, 

Tính ra vừa đủ nam làm nam. 

Am thuc ta khong duoc huóng phán, 
Do không có bó đức thi ân, 

Thi diéu tai hai là nhu vay, 

Vi nga quy luôn hiểu biết răng: 

“Nếu chắng muốn thi ân bó đức, 

Thì điều tai hại cũng ngang băng.” 


Thuở trước ta không muốn phát ban, 
Ta không bó thí các kho tàng, 

Mặc dù bồ thí là công đức, 

Ta chăng tạo nên chón trú an. 

Ngày nay ta hỗi hận ăn năn, 

Nang tru trong lòng bởi phải mang, 
Hậu quả việc làm bao ác nghiệp, 

Và sau bốn tháng sẽ từ trần. 

Doa miền dia nguc hai hung sao, 

Có bón góc và bón cửa vào, 

Nguc duoc chia phan theo kích thuóc, 
Xung quanh bao boc vói tuóng rào, 
Làm bang sát nóng và trén mái, 
Cüng có sát che tàn dinh cao. 

Nên băng sát rực lửa bừng bừng, 
Nóng bỏng chói lòa khắp mọi phương, 
Địa ngục muôn đời còn đứng mãi, 
Trái dài luôn cả trăm do-tuán. 

Noi kia ta chịu khó lâu dài, 

Thọ quả do tà nghiệp chín muôi, 

Vì thế ta thường ân hận mãi, 

Khóc than thực 16 chăng һе nguôi. 
Bởi vậy ta đem chuyện thật hay, 

Nói cùng chư vi họp nơi đây, 

Đừng bao giờ pham hành vi ác, 

Dù giấu kín hay được tỏ bày. 

Nếu ngươi đang phạm việc sai lầm, 
Hoặc sắp phạm thì nỗi khô tâm, 

Së chăng rời ngươi dù trón tránh, 
Bay lên trời đến giữa hư không. 


CHUYEN NGA QUY # 731 


244. Нау luôn tôn kính me cùng cha, 
Quy trong bác nién truóng tai nhà, 
Quy nguóng Bà-la-món, dao si, 
Do váy thién giói sé chó ta. 
245. Khong giữa trời hay giữa bién thanh, 
Dàu di vào ké nüi non xanh, 
Cüng khóng tim duoc trong tran thé, 
Noi chón thoát thán khói ác hành. 
Các thuong nhán thuong xót nga quy lién ráy nuóc vào móm nó. Nhung vi 
ác nghiệp của nga quy kia, nó không thé nuốt được. Ho hỏi nó: 
— Thé giờ đây nguoi không thé nào dịu bớt đôi chút khó dau? 
Nga quy dáp: 
— Có thê được khi ác nghiệp này đã được tiêu trừ. Nêu giờ đây có lễ vật cúng 
dường đức Như Lai hoặc chư đệ tử của Ngài và công đức. lễ cúng dường áy được 
hôi hướng đến ta, thì ta sẽ được giải thoát ra khỏi kiếp sóng nga quy này. 


Khi các thương nhân đã nghe chuyện ngạ quỷ xong, họ trở về Sãvatthi, 
trình lên đức Thế Tôn, гбі suốt bảy ngày làm đại lễ cúng dường Tăng chúng có 
đức Phật làm thượng thủ và hồi hướng công đức ây đến ngạ quỷ. 


§20. CHUYÉN NGA QUY TIỂU CHỦ NGÀN KHÓ 

(Ciilasetthipetavatthu) (Pv. 21; PvA. 105) 

Bác Dao su Кё chuyện này trong lúc dang trú tai Veluvana (Trúc Lâm). 

Ở Benares (Ba-la-nai), có gia chủ Cülasetthi (Tiêu chủ Ngân khó) là người 
không có lòng tin, không mộ đạo, keo kiệt, không bó thí và khinh thường các 
thiện sự công đức. Lúc từ tran, vị ấy tái sanh giữa loài nga quý. 

Báy giờ, con gái vi ay là Апша dang sóng tai nhà chóng 6 Andhakavinda. 
Nàng mong muốn cúng dường các Bà-la-món dé lây phước đức cho cha nén 
dà chuán bi com và các thuc phám khác làm lé vat. Khi nga quy biét tin này 
long day hy vong, lién bay qua khóng gian, huóng vé noi kia và dén Rajagaha 
(Vuong Ха). 

Thời ấy, Vua Ajatasattu (A- xà-thé) theo sự xúi giục của Devadatta (Dé-ba- 
đạt-đa) đã giết hại phụ vương. Vì lòng hồi hận giày vò và gặp cơn ác mộng, nhà 
vua không ngủ được. Trong lúc đang đi dạo quanh quân trên thượng lầu, nhà 
vua thay nga quy kia dang bay qua không gian, liền hỏi: 

246. Ngươi là vị khó hạnh trân truóng, 

Сау guộc ban đêm vượt dặm đường, 
Vì lý do gì cho trẫm biết, 
Tram ban nguoi mọi vật giàu sang. 
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[Nga quy dap:] 


247. 


248. 


249. 


Thanh Ba-la-nai tiếng vang lừng, 
Nơi ấy ta là một phú ông, 

Không bó thí và ham hưởng lạc, 

Vì làm ác đọa cảnh Diêm công. 

Đói khó làm ta kiệt quệ dần, 

Ta đau như thể bị kim châm, 

Vì gây ác nghiệp cho nên phải, 

Đi đến bà con đề kiếm ăn. 

Song những kẻ nào tâm bién lận, 
Vẫn không tin tưởng chuyện cho răng, 
Thi ân bố đức đem thành quả, 

Xuất hiện đời sau giữa thê nhân. 
Con gái ta thường nói với ta: 

“Con mong dâng cúng các ông cha.” 
Bà-la-môn muôn cho người khác, 
Đi dự tiệc băng cách nói ra: 

“Та sắp được mời ăn thịnh soạn, 

Tai nơi kia ở Andhaka." 


Chuyện ké tiếp: 


250. 


251. 


252. 


Vua truyền: “Khi đã nhận xong phán, 
Ngươi trở lại đây vội bước chân, 
Tram muốn ban ngươi nhiêu phước lộc. 
Nếu nhà ngươi có một nguyên nhân, 
Trình cho trẫm biết ngay duyên cớ, 
Trám sé nghe điều xứng tín tâm.” 
“Mong vậy!” Quỷ vừa mới nói ra, 
Liên bay đi đến phố Andha, 

Nơi kia chúng hưởng đồ dâng cúng, 
Song hội chúng không xứng đáng mà, 
Sau đó về thành Vương Xá ây, 

Một làn nữa yết kiến nhà vua. 

Khi vua nhìn nga quy quay vé, 

Liên bảo: “Nay ta phải cúng gi? 

Hãy nói (һе nào là cách thức, 

Khién ngươi hưởng lạc thú tràn tré?" 


[Nga quy dap:] 


253. 


Phục vụ Ty-kheo với Phát-dà, 
Thức ăn, đô uông, áo cả-sa, 
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Cüng duóng láy phuóc cho ta huóng, 
Ta sé hán hoan tron kiép mà. 
254.  Tüc thi vua buóc xuóng hoàng cung, 
Dáng lé tu tay dén chüng Táng, 
Trinh đức Như Lai vé việc ấy, 
Ебі đem công đức tặng vong nhân. 
255. Chói lòa ánh sáng được tôn vinh, 
Trước mặt quân vương quỷ hiện hình: 
“Ta đã trở thành thân đại lực, 
Không người nào sánh Кір uy danh. 
256. Нау nhìn ta hưởng đại vinh quang, 
Do Đại vương vừa mới phát ban, 
Khi đã cúng Tăng-già đại lễ, 
Từ đây ta được mãi hân hoan, 
Vì có biết bao nhiêu phước lộc, 
Ta đây hỷ lạc, hỡi Quân vương!” 


$21. CHUYÊN NGA QUY ANKURA 

(Ankurapetavatthu) (Pv. 23; PvA. 111) 

Bác Dao su ké chuyện này trong lúc trú tai Sãvatthi (Xá-vệ). 

Trong trường hợp này, Ankura không phải là ngạ quỷ, nhưng vì có liên hệ 
VỚI nga quy, nên chuyện được gọi là chuyện nga quy Ankura. 

Trong thị trân Asitañjana, ở vùng .Kamsabhoga, tinh Uttarapatha, có vi 
vương tử của Vua Mahasagara chúa té xứ Uttaramadhura, tên là Upasagara 
cùng Vương phi Devagabbha công chúa của Vua Mahakamsaka, sinh được các 
con này: Afijanadevi, Vasudeva, Baladeva, Candadeva, Suriyadeva, Aggideva, 
Varunadeva, Ajjuna, Pajjuna, Ghatapandita va Ankura. 

Vasudeva và các huynh đệ khởi binh từ kinh thành Asitafijana và theo thời 
gian tàn diét tát cá moi vua chüa trong sáu muoi ba ngàn kinh thành thuóc toàn 
quóc Hóng Đào (Ал Độ) rôi dung chân ở thành Dvaàravati và dinh cu tại đó. 

Vé sau, ho chia vuong quóc ra làm mudi phán, nhung ho lai quén phàn chi 
là Công chúa Añjanadevi. Khi ho nhớ đến bà, một vương tử đưa ý kiến: 

— Chúng ta hãy chia làm mười một phân. 

Lập tức Tiêu vương tử Ankura nói: 

- Hãy đưa phân tiểu đệ cho vương tỷ; tiêu đệ sẽ sống bang nghé thương 
> Xem S. I. 43, Sadhusutta (Kinh Lành thay); A. YII. 336, Chalangadanasutta (Kinh Вд thí góm sáu 


phán); J. IV. 72, Bhuripaninajataka (Chuyện vấn dé trí tuệ), sô 5452; J. IV. 239, Akittijataka (Chuyện 
Hiên gia Akitti), sô $480. 
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mãi, chư vương huynh gửi tiên thuế của tiêu dé đến vương tỷ, mỗi người từ 
quốc độ của mình! 

Họ chap thuận và sau khi đã gửi phán tro cáp của người em cho chi, chín 
vua kia đều sóng tai Dvaravati. Tuy thé, Ankura lai theo nghề thương mãi và 
thường xuyên bó thí rộng rãi. Bay giờ, vị áy có một người nô lệ làm thủ kho vốn 
rát quan tâm đến phúc lợi của chủ. 

Ankura cưới cho người này một thiếu nữ có gia thê đàng hoàng vé làm vg. 
Vi người nô lé chết sớm, Ankura cho con trai nguoi này huong tién luong da 
được trả cho cha nó lúc trước. Khi đứa bé nay đến tuôi khôn lớn, trong triều vua 
có lời bàn xì xào răng kẻ nô lệ ây không phải là một nô lệ. 

Khi Công chúa AñJanadevi nghe chuyện này, bà dùng ví dụ con bò sữa và 
giải phóng cậu trai ra khỏi tình trạng nô lệ, гбі nói: 

— Một bà mẹ được tự do không có gi thua kém một đứa con trai được tự do. 

Song nói hó then khiến cậu con trai bó ra đi đến kinh thành Bheruva; tại 
đó, cậu cưới con gái của một người thợ may và sinh sông băng nghề thợ may. 

Thời ay, trong thành Bheruva có một vị chủ nghiệp đoàn dai phú tên 
là Asayha vẫn cúng dường, bó thí hào phóng cho các Sa-món, Bà-la-món, du 
đãng, lữ hành, cùng đám ăn mày, khất sĩ. Người thợ may hân hoan thích thú 
về việc này, thường chỉ cho những người không biết chỗ ấy đến tận dinh cơ 
của gia tộc Asayha với lời dặn: 

- Hãy đi đến đó và nhận được nhiêu tặng vật xứng đáng! 

Hành động của уі này được đề cập trong Kinh tang Pali. Khi từ trán, vi ay 
tái sanh làm một Dia than trong vùng sa mac, ở một cây da kia; tại đó, tay phải 
vị thân thường ban phát các 46 vật đem lại lạc thú. 

Báy giờ, cũng trong thành Bheruva ây, có một người tham dự vào việc bô 
thí hào phóng của Asayha, nhưng vì kẻ ây không có lòng tin, không mộ đạo, 
đây tà kiên và tỏ ra bất kính đối với các thiện sự công đức, nên khi từ tran, ke 
ay tái sanh làm nga quy ở gan nơi cư trú của vị than kia. Hạnh nghiệp của vị ấy 
cũng được tim thay trong Kinh tang Pali. 

Lúc ấy, Asayha đã từ trần và cộng trú với Thiên chủ Sakka ở cõi trời Ba 
Muoi Ba. Một thời gian sau đó, Ankura chất đầy hàng hóa lên năm trăm cỗ xe, 
trong khi một Bà-la-môn khác cũng làm nhu vậy. Hai người пау cùng cả ngàn 
có xe di vào một sa mạc hiểm trở và lạc đường. 


Trong khi họ lang thang quanh quán nơi áy thi cỏ, nước và thực phẩm can 
dân. Ankura phái những người hau cán đi tìm nước. Lúc ấy, thần da-xoa kia 
dang ban phát các dó vật đem lại lạc thú, chợt thay tình cánh nguy khốn của 
họ, và nhớ đến công ơn mà Ankura đã làm cho mình đời trước, liên chỉ cho 
vị này cây đa mà thân đang cư trú và suy nghĩ: “Bây giờ đây, ta phải giúp đỡ 
người này." 
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Thời ấy, cây đa này đây cành lá ram тар, rũ bóng che dảy đặc và có hàng ngàn 
chói non. Cây trải dài, cao và rộng cả một do- tuân. Khi thấy cây đa, Ankura rát 
hân hoan, thích thú bảo căm lều ngay tại đó. Thân da-xoa đưa tay phải ra và lập 
(үс cung cấp nước uống. 

Sau khi những người này được cung сар đủ mọi nhu câu theo nguyện vọng 
và đã nghỉ ngơi sau cuộc hành trinh, vị Bà-la-món thương nhân nảy lên ý tưởng 
ngu si này: “Sau khi đã đi từ đây đến Kamboja d dé kiém tài sán thi chüng ta sé 
làm duoc viéc gi? Chi báng ta hay tim cách bat lay than da-xoa dua lén хе. Ебі 
sau 46 cüng than áy di tháng vé kinh thành cua ta.” 

Vói y tuóng này trong trí, vj Bà-la-món nói ké hoach cüa minh cüng Ankura: 

257. Бісһ 1а tim 9 Kamboja, 

Thành tuu khi ta gáp da-xoa, 
Than 4 ay cho ta bao uóc muón, 
Bắt than cùng ở với đoàn ta. 

258. Нау bắt lay ngay đại lực than, 

Cho dù cưỡng. bách hoặc băng lòng, 
Hãy đưa than ay lên xe gap, 
Trở lại Dvaraka vội bước chân. 

Khi vị Bà-la-môn đã nói vậy xong, Ankura liền dé cập pháp thực hành của 
các thiện nhân, vừa phan đối vi kia: 

259. Үбі cây rũ bóng ngẫu nhiên ngôi, 

Năm nghỉ ta không bẻ nhánh chơi, 
Vì kẻ nào hay làm phản bạn, 
Là người gây ác nghiệp trên đời. 

VỊ Bà-la-môn đáp lời, theo quan niệm khôn ngoan thông thường chủ trương 
răng, căn bản của sự thành công là loại bỏ đạo đức giả: 

260. Уо cây cao bóng mát tình cờ, 

Ta đến năm, ngôi thật tự do, 
Có thể đốn cây ngay tận góc, 
Nếu điều này có lợi cho ta. 
[Ankura:] 
261. Убї cây rũ bóng ngẫu nhiên ngồi, 
Năm nghỉ ta không hái lá chơi, 
Vì kẻ nào hay làm phản bạn, 
Là người gây ác nghiệp trên đời. 
[Bà-la-món:] 
262. Với cây cao bóng mát tinh cờ, 
Ta đến năm ngôi thật tự do, 
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Có thé пһб cây luôn cả rễ, 
Nếu điều này có lợi cho ta. 
[Ankura:] 
263. Tinh cờ ta ở lai nhà ai, 
Du chi mót dém dén sáng mai, 
Ta được người kia mời âm thực, 
Ta không nghĩ kế hại cho người, 
Tri ân là một điều cán thiết, 
Được сас thiện nhân tán than hoài. 
264. Tinh cờ ta trú ngu nha ai, 
Cho dẫu một đêm chỉ một thôi, 
Và được người kia mời âm thực, 
Không nén nghi việc ác cho người, 
Kẻ nào tay chang gây tai hai, 
Cũng cham dứt mưu phan bạn đời. 
265. Ngày trước néu ai có thiện hành, 
Về sau phạm tội ác vào mình, 
Bàn tay trong sạch người kia thiếu, 
Sẽ chăng gặp đâu phận tốt lành. 
Lúc ấy, vị Bà-la-môn trở nên yên lặng. Tuy nhiên, thần dạ-xoa đã nghe cả 
hai người nói chuyện, liền nỗi giận với vị Bà-la-môn và nói: 
- Hãy cho gã Bà-la-môn độc ác này lãnh phần xứng đáng với gã! 
Rôi để chứng tỏ răng than không dé bi bát cử ai khuất phục, thần bảo: 
266. Thiên thân hay thé nhan, vuong quyén 
Muón khuát phuc ta, cháng dé xong! 
Ta chính da-xoa, thàn dai luc, 
Phi nhanh như chớp giữa hu không, 
Và ta thọ hưởng hình dung đẹp, 
Phúc phận cho ta đủ lực hùng. 
[Ankura:| 
267. Bàn tay ngài chói sáng vàng ròng, 
Năm ngón tuôn ra mật ngọt trong, 
Nhiéu loại chát ngon đang nhỏ cháy, 
Ngài Purindada, ta mong. 
[Thân da-xoa:] 
268. Ta chăng là tiên, chăng thát-bà, 
Chăng Sakka hiệu Purindada, 
Ankura hỡi, ta là quy, 
Đã đến đây từ Bheruva. 


[Ankura:] 


269. 


Ó Bheruva giói ra sao, 

Đời trước ngài theo nếp sóng nào, 
Vì Thánh hanh gi tay ây vẫn 
Thành tựu phước báu biết là bao? 


[Thân dạ-xoa:] 


270. 


271. 


272. 


273. 


274. 


275. 


Kiép truóc ta là mót tho may, 
Suốt đời cùng khó sóng qua ngày, 
Ở Bheruva ta không có 

Phương tiện gi ban phát tự tay. 
Thuở ấy tiệm ta ở cạnh nhà, 

Của người mộ đạo Asayha, 
Chuyên gia bó thí day hào phóng, 
Khiêm tôn làm bao thiện sự mà. 
Các đám ăn mày đến chỗ kia, 


Cùng dinh, đủ loại người nghèo qua: 


Và rói họ hỏi Та nơi ây, 

Chỗ ở của ngài Asayha. 

Chào ông! Cho hỏi đến nơi đâu? 
Đâu chỗ chúng tôi nhận thí trao? 
Họ hỏi ta đây bèn nói rõ, 

Chỗ ở của ngài Asayha. 

Ta đưa tay phải ra và bảo: 

“Chào các ông! Xin hãy đến kia, 
Nhà của Asayha ở đó, 

Tặng vật dói dào được phát ra.” 
Do vậy tay ta nay phát phân, 
Những gi chu vị đến cầu mong, 
Nhờ nguyên nhân ду tay ta đó, 
Đang nhỏ mật ngon ngọt cả dòng. 
Vì Thánh hạnh xưa ta tiếp tục 
Thành tựu phước báu với tay không. 


[Ankura:] 


276. 


277. 


Nhu thé xua ngài cháng táng ai, 

Vat gi đâu với chính tay ngài, 
Nhưng vì thích thú nhìn người khác, 
Bồ thí nên tay phải trải dài. 

Do vậy tay ngài nay biếu không, 
Những gi cán thiết với tha nhân, 
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278. 


Nhờ nguyên nhân ấy tay ngài đó, 
Đang nhỏ mật ngon ngọt cả dòng. 
Vì Thánh hạnh xưa ngài tiếp tục, 
Hoàn thành thiện sự với tay thân. 
Ngài hỡi, người kia có tín tâm, 
Dùng đôi tay lây của cho không, 
Sau khi đã bỏ thân phàm tục, 
Người áy đi đâu hãy nói cùng. 


[Thân dạ-xoa:] 


279. 


Ta chang biét gi thud dà qua, 
Chuyén sanh tir cua Angirasa, 
Nguói thành tuu viéc khóng hé có, 
Song đã nghe từ Vessavana, 
Người ấy sanh thiên và cộng trú, 
Cùng chư thiên hội chúng Sakka. 


[Ankura:] 


280. 


281. 


282. 


Bồ thí làm lành đúng kha năng, 
Quá nhiên dày đủ lợi vô ngân, 

Khi nhìn kẻ khác ban ân phước, 
Ai chang muốn làm thiện sự chăng? 
Từ đây đến xứ Dvaraka, 

Quả thật khi về đất nước xưa, 

Ta sẽ phân chia nhiêu tặng vật, 
Việc này đem hạnh phúc cho ta. 

Ta sẽ tặng nhiêu thức uống ăn, 

Áo quân, sàng tọa, chỗ nương thân, 
Lói di qua các noi nguy hiém, 

Dào giéng và ao nuóc vé duóng. 


Vừa luc ay, một nga quy xuat hiện, Ankura liên hỏi: 


283. Sao tay nguoi các ngón cong queo, 
Và miéng cüa nguoi léch mót chiéu, 
Dói mát nguoi tuón trào nuóc mái, 
Nhà nguoi da tao ác hanh nao? 

[Nga доу: | 

284. Với người mộ đạo Angirasa, 


Gia chủ làm công đức tại nhà, 
Tôi đã liên quan về thiện sự, 
Xưa tôi giám sát việc chia quà. 


285. 


286. 


Noi kia khi thay bon xin 4n, 

Những kẻ them cơm nước phát phan, 
Đã đến tôi liên qua phía khác, 

Và tôi làm bộ mặt mày nhăn. 

Nên tay tôi các ngón cong queo, 

Và miệng của tôi lệch một chiêu, 
Đôi mắt tôi tuôn trào nước mãi, 
Ngày xưa tôi tạo ác hạnh nhiều. 


[Ankura:] 


287. 


288. 


289. 


290. 


Ке khón khó kia thát düng là, 
Miéng nguoi méo léch bói ngày xua, 
Nguoi nhán mày mát khi nhin tháy, 
Người khác phân chia các món qua. 
Vi sao ta có thé phát phán, 

Y phuc, toa sàng, thirc uóng án, 

Ma lai mong nho tay Ке khác, 

Giup ta phuc vu các tha nhan? 

Từ đây đến xứ Dvàraka, 

Quả thật khi về dat nước xưa, 

Ta sẽ phân chia nhiều tặng vật, 
Việc này đem hạnh phúc cho ta. 

Ta sẽ tặng nhiều thức uống ăn, 

Áo quân, sàng tọa, chỗ nương thân, 
Lỗi đi qua các nơi nguy hiểm, 

Đào giếng và ao nước vệ đường. 
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Chu vi két tap kinh dién tiép tuc cáu chuyén qua các van ké: 


291. 


292. 


293. 


Sau khi tro vé Dvaraka, 

Vj áy vira quay buóc dén nhà, 
Lién thiét láp cóng trinh bó thí, 
Việc nay dem hanh phúc chan hòa. 
Voi tam thanh than vi này ban, 

Y phuc, thirc án uóng, toa sàng, 
Noi chón cho bao nguói tam tru, 
Dào ao và giéng nuóc bén dàng. 
Ai muốn áo choàng, thức uóng ăn? 
Ngựa bò ai mỏi mệt hay chăng? 
Từ nơi đây họ đem dây buộc, 

Bò, ngựa vào xe dé chó hàng, 
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Ai muốn nước hoa, dù đỡ năng, 
Ai cán giày dép hoác hoa trang? 
294. Nhu vay bon chúng cứ kêu la, 
Bon hót tóc và bán nước hoa, 
Đâu bếp không ngừng tir sáng tối, 
Ở ngôi nhà của Añkura. 
Tiếp theo đó là câu chuyện giữa Ankura và Sindhaka, một chàng trai được 
chỉ định trông coi việc bó thí của vị ду. 


[Ankura:] 
295. Cac bon nguói kia van nghi rang: 
“Ankura ngủ that binh an”, 


Sindhaka hỡi, ta trăn trọc, 
Vi chang thay đâu bọn cái bang. 

296. Chắc các người kia nghĩ đến mình: 
“Ankura ngủ thật ngon lành." 
Sindhaka hỡi, ta trần trọc, 

Vì chăng thấy đâu đám lữ hành. 

[Sindhaka:] 

297. Nếu Sakka, chúa cõi Băm Ва, 

Ban tặng cho ngài một ước mơ, 
Ngài sẽ chọn gi trong thé giới, 
Mong ngài bày tỏ, Ankura? 

[Ankura: | 

298. Nếu Sakka, chúa cõi Băm Ва, 
Dem một điều mong ước tặng ta, 
Ta sẽ cau xin từ Бибі sáng, 

Khi vừa thức giác sớm tinh mo, 
Món ăn thiên giới luôn đây đủ, 
Hành khát tín thành cũng hiện ra. 

299, Mong ước khi ta dang phát ban, 
Cóng náng bó thí cháng tiéu tan, 
Sau khi bó thí khóng án hàn, 

Ta uóc tám ta duoc lac an, 
Trong lüc ta thi án bó düc, 
Ау diéu ta uóc tu Thién hoàng. 

Nhu vậy, Ankura đã tuyên bó nguyện vong của minh. Lúc ấy, tại nơi kia, 

một người đang ngôi mang tên Sonaka, có phám hạnh tốt. Người ấy muốn 
khuyên can vị này đừng bó thí quá nhiêu, liền bảo: 


300. 


301. 


Chó nén cho tát cà gia tài, 

Ngài phài hó phóng sán nghiép thói, 
Vi thé bac vàng là chác chán, 

Có giá tri hon bó thí hoài, 

Bồ thí quá nhiều sinh kết quả, 

Gia đình không thé sông lâu dài. 
Bậc Hiền không chấp nhận xan tham, 
Cũng chăng tán đồng quá phát ban, 
Vi thé ngài nhìn xem của cải, 

Tốt hơn là bó thí tràn lan, 

Người nào có quyết tâm chơn chánh, 
Sẽ chọn đường trung đạo lạc an. 


[Ankura:] 


302. 


303. 


304. 


305. 


Ong nói diéu nay qua that hay, 
Phan ta muón bó thi tir day, 

Va cau mong nhítng nguói luong thién, 
M6 dao mau chán dén chón này, 
Nhu dám máy tràn dày vuc thám, 
Ta mong bôi dưỡng hang ăn may. 
Nếu ta tâm trí được bình an, 

Khi thấy bon hành khát hỏi han, 
Hoan hy vi thi ân bó đức, 

Đây là hanh phúc giữa nhân gian. 
Nếu trí tâm ta được lặng yên, 

Khi nhìn hành khát đến cầu xin, 
Hân hoan vì việc ban ân huệ, 
Như vậy là thành tựu phước điên. 
Trước khi bó thí phải hân hoan, 
Tâm trí hân hoan lúc phát ban, 
Hoan hỷ sau khi ta bô thí, 

Thé là thành đạt phước nhân gian. 
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Chu vi kết tập Kinh tang Pali tiếp tục Кё chuyện này: 


306. 


307. 


Sáu muoi ngàn chán chuyén xe bó, 
Thuc phám háng ngày duoc phát cho, 
Các dám người trong nhà thí chủ, 
Nguyén làm thién su Ankura. 

Dáu bép ba ngàn sóng tai gia, 

Của người thi chu Ankura, 
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Diém trang vàng ngoc hoa tai dü, 

Тап tuy nhiét tàm phát táng quà. 
308. Thanh niên trai tráng sáu mươi ngàn, 

Deo du hoa tai vói ngoc vàng, 

Dang bó cüi trong nhà thí chü, 

Cir hành dai bó thí nhán gian. 

309. Ni nhi một van sáu nhu hoa, 

Tô điểm đồ trang sức ngọc ngà, 
Nhào bột thành bao hình bánh ngọt, 
Cử hành đại bó thí toàn gia. 
310. Мио sáu ngàn kia dám nữ nhân, 
Х1ёт y đủ mọi vẻ thanh tán, 
Tay cầm muỗng tại nhà gia chủ, 
Phục vụ đại công đức phát phân. 
311. Phát ban nhiều tới biết bao người, 
Người quý cao thay cống hiến hoài, 
Bồ thí ân cần tay chỉ bảo, 
Quan tâm chăm sóc mãi không thôi. 
312.  Nhiéu tuân tráng, tháng tháng trôi qua, 
Chăng biết bao năm với bốn mùa, 
Suốt một thời gian dài đăng dang, 
Không ngừng bó thí, Ankura. 

313. Ankura bố thí lâu dài, 

Công hién phát ban suốt ca đời, 
Đến lúc từ trần lìa bỏ xác, 
Di lên thiên giới, cõi Ba Mươi. 
Khi vị áy đã được tái sanh ở đó và đang hưởng thiên lạc, thi vào thời đức 
Тһе Tôn Gotama, một thanh niên có tên Indaka đây nhiệt tâm, cúng dường một 
phân thực phẩm lên Tôn giả Trưởng lão Anuruddha (A-na-luật-đà) trong lúc vị 
này dang di khát thực. 
Khi Indaka tir tran, và nho nang luc cong duc dà tro thành phuóc dién, vi áy 
tái sanh lén cói Ba Muoi Ba. Vi thé chuyén ké tiép: 
314. Lay com day muóng, Indaka, 
Dang Truong lao A-na-luát-dà, 
Khi xa báo thân phàm tục ấy, 
Chàng lén cộng trú cõi Bam Ba. 

315-16. Trong mười phuong diện, Indaka, 
Vuot trói Ankura that xa: 


317. 


318. 


319. 


320. 


321. 


322. 


323. 


324. 


Kha ái sắc, thanh, hương, vi, xúc, 
Trường tôn thọ mạng, đẹp màu da, 
Phước phân danh vọng và quyền lực, 
Chàng đều vượt han Ankura. 


Ở trong thiên giới, cõi Băm Ba, 
Bậc Tôi Thượng Nhân, đức Phật-đà, 
Dang ngự trên ngai hoàng bảo thạch, 
Dưới chân của đại thọ san hô. 

Khi chư thiên tụ tập mười phương, 
Đảnh lễ đâng Toàn Giác Thế Tôn, 
Vừa đến cõi thiên đang trú ngụ, 

Ở trên thượng đỉnh của Cao sơn. 
Không một than tiên ở cói trời, 
Sánh băng đức Phật vẻ hùng oai, 
Vượt lên tất cá chư thiên ду, 

Duy nhất Thế Tôn chiếu rạng ngời. 
Đồng thời có mặt Ankura, 

Cách đó mười hai dặm phía xa, 
Nhưng ở không xa đức Phật mây, 
Indaka vượt Ankura. 

Khi đức Phật vừa chợt ngó qua, 
Ankura với Indaka, 

Muốn làm hai vị tăng công đức, 
Đức Phật bèn cất tiếng nói ra: 
“Lâu dài bó thí, Ankura, 

Xua phát phán nhiéu dé loi tha, 
Nay уап dang ngói xa cách qua, 
Dén noi nay ó phía gan Ta." 


Duoc dáng Toàn Tri Kién báo ban, 
Ankura vói nói lén rang: 

“Lợi gi bó thi thoi xưa ấy, 

Vi thiếu người tương xứng cúng dường? 
Indaka hiện ở nơi đây, 

Du đã cúng dường it ói thay, 

Chàng vẫn sáng ngời hơn tất cả, 

Như trăng vượt các dám sao dày." 


Đức Phật liên dạy bảo: 


325. 


Ví nhu trong dám ruóng khó can, 
Hat gióng dù vô sô được trông, 
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Chúng van không đem nhiêu kết quả, 
Và không làm đẹp ý nhà nông. 
326.  Cüng vậy đem nhiều của phát ban, 
Cho người độc ác hoặc tà gian, 
Sẽ không tạo quả lành phong phú, 
Và chắng làm vui kẻ cúng dường. 
327. Nhung khi ít hạt được gieo trồng, 
Trong chỗ đất tươi tốt ruộng đồng, 
Lại có nhiều mưa hòa gió thuận, 
Được mùa, làm đẹp y nhà nóng. 
328. Cũng vậy khi tôn kính Chánh nhân, 
Những người đạo hạnh giữa nhân quân, 
Thiện hành dù chỉ là nho nhỏ, 
Cũng tạo công năng đại phước phán. 
Chu vị kết tập kinh điển tiếp tục Кё chuyện: 
329. Уау phải biết phân biệt cúng dường, 
Рет về phước báu lớn vô lường, 
Cúng dường có chú tâm suy xét, 
Thí chủ lên thiên giới trú an. 
330. Ta phải cúng dâng lễ tín thành, 
Lên người xứng đáng giữa quân sanh, 
Lé dâng như vậy dem thành quả, 
Phong phú như gieo hat dát lành. 


822. CHUYEN NGA QUY ME CUA UTTARA 

(Uttaramatupetivatthu) (Pv. 29; PvA. 140) 

Sau khi bác Dao su diệt độ, vào thời Dai hội kết tap kinh dién dau tién dang 
diễn tiễn, Tôn giả Mahäkaccäyana'° (Dai Ca-chién-dién) cùng mười hai Tý- 
kheo đang cư trú trong khu rừng по gân Kosambi (Kiểu-thưởng- di). 

Thoi ау Uttara, уі nam tử thừa kế của vị quốc sư triều Vua Udena, đang 
cùng những thợ mộc đi tìm gó dé sửa nhà và được Truong lão này thuyết pháp. 
Về sau, Uttara thường cúng dường vị ây thực phâm và xây tặng vị ây một thảo 
am. Song bà mẹ của Uttara căm hận những việc cúng dường ây. Bà bảo: 

— Ta mong bát cứ thức ăn uống nào con cúng các Sa-môn mà ta không đồng 
ý đều trở thành máu cho con uống ở đời sau. 

Tuy thé, vào ngày cúng dường am that, bà cho phép tặng một bó lông đuôi 
công. Khi từ trần, bà tái sanh làm nữ ngạ quý và do đã cúng dường một bó lông 


10 Còn được viêt là Mahakaccana. 
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đuôi công ấy, nữ nga quy có mái tóc den thật dài, ибп lượn ong à rat đẹp và dài 
tha thuót. 

Bất cứ khi nào nữ ngạ quý bước xuống, tự nhủ: “Ta sẽ uống nước sông 
Hang” thì dong sông trở thành máu đỏ. Sau khi đã đi lang thang suốt năm 
mươi năm bi đói khát giày vò, ngày kia, nữ nga quỷ chợt thây Trưởng lão 
Kankharevata ngôi nghi trưa bên bờ sông Hang. 

Cuóc dói thoai này tiếp theo sau hai vần kệ đầu của chư vị kết tập kinh điển: 

331. Khi một Ty-kheo đến nghỉ trưa, 

Và ngôi trên bến nước Háng Hà, 
Gan người nữ quy hình ghé rợn, 
Dáng điệu rụt ге, tiên bước ra. 

332. Mái tóc quỷ nương ấy thật dài, 

Thả ra chấm đất được buông lơi, 
Che thân bang các chùm tóc ấy, 
Nữ quy thưa Tôn giả chuyện đời. 

[Nit пра quy:] 

333. Мат mươi năm đã giã từ tran, 

Con chăng biết gì thức uóng ăn, 
Tôn giả cho con xin chút nước, 
Hiện con dang khát nước muôn phán. 
[Ty-kheo:] 
334. Рау dòng nước mát của sông Hang, 
Chay xuống từ miễn núi Tuyết sơn, 
Hãy lay nước kia và uóng gap, 
бао ngươi xin nước ở trên dòng? 
[Ni nga quy:] 
335. Топ gia, xin thưa nếu chính con, 
Tự tay lay nước ở dòng sóng, 
Nước liên thành máu và vì thê, 
Con khán câu Ngài chút nước trong. 
[Tỷ-kheo:] 
336. Ngày xưa đã pham ác hạnh nào, 
Do kháu, y, thán dà pham vào, 
Tir nghiép quá gi tay áy cham, 
Nuóc sóng Háng hóa máu vi sao? 
[Ni nga quy:] 
337. Nam tử của con, Uttara, 
Xưa vốn là cư sĩ tại gia, 
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Dem cüng các Sa-món thuc phám, 
Con khóng muón, máng Uttara. 

338. No đã dem dáng áo cà-sa, 

Đồ dùng, vật thuc và sàng tọa. 

Lòng con bực bội, con phi báng, 

Cũng bởi xan tham, con thốt ra: 
339. “Những gi ngươi cúng đến Sa-môn, 

Y áo, thức ăn và vật dụng, 

Cả luôn sàng tọa, nơi ngơi nghỉ, 

Tat cả ta đều không muốn dâng. 

340. Uttara thứ ấy ta cầu, 

Thành máu cho ngươi ở kiếp sau.” 
Do nghiệp quả này tay chạm phải, 
Nước sóng Háng hóa máu từ lâu. 

Khi ấy, Tôn giả Revata cúng dường nước lên Tăng chúng và hôi hướng 
công đức cho nữ nga quý. Sau đó, Tôn giả di khát thực và khi đã nhận được 
thức ăn, Tôn giả cúng dường chư Tăng. Ебі Tôn gia lay một ít giẻ rách từ đồng 
rác, rửa sạch phơi khô xong, Tôn giả may thành y và cúng dường Tăng chúng. 

Nhờ vậy, nữ ngạ quỷ thọ hưởng thiên lạc, liền trình với vị Trưởng lão sự 
việc cùng bay tỏ niềm hạnh phúc than tiên mà nó đã đạt được. 


823. CHUYEN NGA QUY CUON CHI (Suttapetavatthu) (Pv. 40) 

Trong mót làng kia gàn Savatthi, bay tram nam truóc khi bac Dao su xuát 
hién, có một nam tử phuc vu một vi Độc Giác Phật. Chàng trai ay bi ran cán 
từ tran vào ngày cưới vợ. Trong khi phuc vu, chang đã tạo nhiêu phước nghiệp 
nhưng vì chàng luyên ái vị tân nương, nên chàng tái sanh làm một quỷ thân 
trong lâu đài có đây đủ quyên lực và vinh quang. 

Do ước muón dua tân nương về lâu đài của minh, khi tháy mot vị Độc Giác 
Phat dang may áo, vi thân hiện hinh người lại gan Độc Giác Phát và hỏi: 

— Thua Tón giá, Ngài có cán chi khóng? 

Vi áy dáp: 

— Này cu si, ta dang bán may áo. 

Vị than chỉ tay vé phía nhà cô dâu vừa góa bua ấy và bao: 

- Tôn giả có thê xin chỉ ở nhà kia. 

Vị ây làm như vậy và được cô gái tặng một cuộn chỉ. 

Còn vi thân van mang hinh nguói dén xin phép bà me có gai cho vi ay ở lại 
vài ngày, rồi dó day tiền vào các nói niêu trong nhà ấy. Sau đó, vị ду ra đi cùng 
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cô gái về lâu dai cua mình. Ba me dem nhiêu tiên cho ho hang và những lữ hành 
nghèo khô. Khi từ tran bà dán: 
- Néu con gái ta tró уе, hay chi cho no 56 tién này! 


Bay tram nam sau, bac Dao su giáng sanh 0 doi và dén Savatthi. Thoi à ay, 
nữ nhân kia vẫn còn sóng với vị quy thần và xin vị ấy dua nàng vé nhà cũ, 


nàng bảo: 


341. 


342. 


343. 


Thiếp đem dâng cúng thuở xưa xa, 
Lên một Tý-kheo đã xuất gia, 

Vừa bước đến gân xin ít chỉ, 

Việc xưa đem kết quả nay là, 

Phước phân thiếp hưởng luôn phong phú, 
Vô só thiên y cứ hiện ra. 

Muôn hoa bao phủ cả lầu đài, 

Gia bộc nô ty đủ gái trai, 

Tô điểm lâu đài trăm vé đẹp, 

Thiếp nay tận hưởng thú vui chơi, 
Và mang đủ loại thiên y báu, 

Tài sản 401 dào chăng thé vơi. 
Phước báu này do một nghiệp xưa, 
Hán hoan hạnh phúc hưởng bây gio, 
Khi nào thiếp trở về nhân thé, 

Thiệp sẽ thực hành việc lợi tha. 
Chàng hãy đưa đường xưa lối cũ, 
Phu quân hỡi, thiếp muốn уе nhà! 


Khi nghe nàng nói, vị thân không muôn đi vì lòng thương xót người vợ yêu 
quy, vi ay bảo: 


344. 


345. 


Đã bay trăm năm nàng đến đây, 
Về kia già yêu khô thân ngay, 
Nay ta nói thật cho nàng biết: 
“Tất cả họ hàng đã bỏ thây, 

Nàng sẽ làm gi nơi chốn ấy, 

Khi nàng đã giã biệt nơi này?” 
Nàng ấy không tin lại nói nữa: 
“Chỉ cách bảy năm thiếp đến đây, 
Hưởng bao thiên lạc bấy lâu nay, 
Khi nào thiếp trở vé nhân thé, 
Thiếp sẽ thực hành thiện sự ngay. 
Chang hãy đưa đường xưa lối cũ, 
Phu quân hỡi, thiếp muốn chia tay!” 
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346. Thé ròi lap tüc nám tay chàng, 

Than dán nàng vé chón có huong, 
Nay hóa bà già di kháp khénh, 

Bao bà: “Dan với các than nhân, 

Dén noi kia: Нау làm diéu thién, 
Hanh phúc đời sau được hưởng phan.” 

Khi bà già ấy đến nơi cư trú của những người họ hàng, bà tự xưng danh 
cho họ biết. Rồi bà đem số tiền họ trả lại, bà đi cúng dường phẩm vật lên các 
Sa-môn, Bà-la-món và khuyên bảo những người thường lui tới với bà: 

347. Chính mắt ta trông thấy rõ ràng, 

Các loài ngạ quỷ gặp đau buôn, 
Bởi vì không biết làm điều thiện, 
Cũng vậy loài người giữa thế gian. 
Hành thiện tạo nên nhiêu phúc lạc, 
Thiên thần nhân loại mãi hân hoan. 


§24. CHUYÉN NGA QUY Ở HÓ KANNAMUNDA 

(Kannamundapetivatthu) (Pv. 31; PvA. 150) 

Bác Dao su ké chuyén nay trong luc dang tru ізі Savatthi. 

Tương truyén rang thuở xưa vào thời đức Phật Kassapa, ở xứ Kimbila có 
một đệ tử tại gia đã thọ tam quy, cùng chung niềm tín ngưỡng với năm trăm cư 
sĩ khác chuyên tám thực hành các thiện sự như trông hoa viên, xây cầu cống, 
làm đường ба và các việc công ích khác. 


Vi ay đã xây một tinh xa cúng dường Giáo hội Ty-kheo và thỉnh thoảng 
cùng đến nơi ấy với các cư sĩ kia. Các bà vợ của hội chúng này cũng rất hòa 
hợp với nhau, thường cùng đi đến tinh xá cúng dường vòng hoa, hương liệu, 
dâu xoa và trên đường di vân nghỉ ngơi tại các hoa viên và nhà trọ. 

Ебі một ngày kia, một 50 кё bát luong dang tu tap voi nhau trong nha tro 
của một ba chu kia, trong thay nhan sac diem lệ của các nữ nhân khi ho đên nghi 
ngoi tai do, lién dem long say mé. 

Biét các nit nhán này luong thién, chüng bát dáu bàn tán vói nhau: 

— Ai có khả năng thuc hiện việc phá giới hạnh với một nữ nhân trong số này? 

Lập tức một gã đáp: 

— Tôi đây. 

Bon chúng liền bao: 

— Chúng ta hãy đánh cuộc với hắn một ngàn đồng tiên. 

Chúng đánh cuộc như thế và thêm: 
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— Néu ban thành công, chung tôi sẽ đưa cho ban một ngàn đông; nếu không 
thì ban phải đưa số áy cho bọn ta. 

Vì ước mong thăng cuộc và sợ mát tiền, gã бау. đủ mưu kế trong lúc các 
nữ nhân nghỉ chân tại đó. Vừa chơi đàn thất  huyén cà cám du duong vira hát tinh 
ca ém ái, gà du dó duoc mót nàng trong số ду phá giới hạnh, khiến bon bát 
lương kia phải mát một ngàn đông tiền. Bị gã này đánh bai, bọn chúng bèn đem 
chuyện ây Ке cho chồng nàng nghe. Vị này không tin, nhưng cũng hỏi nàng: 

— Nàng có phải là hạng người như các kẻ kia vừa nói chăng? 

Nàng phủ nhận ngay: 

— Thiếp không biết những chuyện nhu váy. 

Vi chàng không tin nàng, nàng liên chỉ con chó đang đứng gân đó và thé độc: 

- Nếu thiếp làm ác hạnh như vậy thì mong con chó đen tai cụt này xé xác 
thiếp ra khi thiếp tái sanh kiếp sau. 

Ngoài ra, khi các nữ nhân biết rõ nàng đã phá giới hạnh, được chất vấn: 

— Nữ nhân này đã phạm tà hạnh kia hay là không pham? 

Họ cũng thê dối trá: 

- Nếu chúng tôi biết thì mong chúng tôi trở thành nô tỳ của bà ấy ở kiếp 
tái sanh. 

Về sau, người gian phu kia bị hôi hận vì tội lỗi cũ giày vò nên héo món dan 
và qua đời. Nàng được tái sanh làm một nữ quỷ trong một lâu đài bên bờ hó 
Kannamunda (Tai Cut), là mót trong Бау hô lớn ở vùng Himalaya (Tuyết sơn), 
chúa 16 của núi đôi. 

Hơn nữa, chung quanh mọi phía của lâu 421 xuất hiện một hó sen dé vui 
chơi thỏa thích. Khi các nữ nhân kia từ trần, do hậu quả lời thê dối trá mà họ đã 
nói ra, họ liên trở thành báy nô tỳ của nàng. 

Trong lâu đài ấy, nhờ các thiện nghiệp nàng đã thực hiện trong kiếp trước, 
nàng hưởng thọ lạc thú than tiên suốt ngày, nhưng đến nửa đêm, do động lực 
của ác hạnh xưa thúc giục, nàng thức dậy tu tọa sàng và di đến hô sen, rồi bị 
một con chó ngao căn xé tan thân tại chỗ. 

Ngay sau đó, nàng lập tức biến hình trở lại với dung sắc kiêu diễm như cũ 
và bước lên lâu đài của nàng, năm xuống tọa sàng. 

Tuy nhiên, những nô tỳ kia lại phải chịu vất vả nhọc nhăn hầu hạ nàng liên tục 
ngày đêm. Cứ thé năm trăm năm trôi qua, và bởi vì bọn nữ quỷ nhân hưởng lạc 
thú thân tiên mà thiếu vắng các đức lang quân, nên chúng bắt đầu mong nhớ họ. 

Báy giờ, tại nơi áy có một con sông phát xuất từ hó Kannamunda và do 
mót kë nút trong núi dà chày xuóng tán sóng Hšng. Gàn con sóng ay có mót 
vườn xoài sanh trái tiên, cùng với các loại cây mit và nhiêu cây khác. Do váy, 
bọn chúng suy nghĩ: “Bây giờ đây, chúng ta sẽ ném các trải xoài này vào dòng 
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sóng; nhu thé khi dà tháy các trái cáy trói bóng bénh xuóng duói nuóc, mót 
số nam nhân có thé đến đây dé tim xoài. Sau đó chúng ta sẽ hưởng lac thú 
vói họ.” 

Bọn chúng đều làm như vậy. Bay giờ khi các trái xoài bị thả trôi dạt, những 
đạo sĩ khó hạnh lượm được một ít, các sơn nhân tiéu phu tìm được số khác, còn 
một số nữa tấp vào bờ. Tuy thé, có một quả xoài trôi vào dòng sông Hang và 
theo thời gian dén tan Ba-la-nai. 

Thuở ấy, vua xứ Ba-la-nai dang tắm trên sóng Hang và được một tám lưới 
đồng bao bọc. Thé rói trái xoài kia đã được dòng nước cuốn di theo hướng ấy 
và mắc vào lưới đồng. 

Khi các cận vệ của vua nhìn thây trái xoài tiên to lớn tuyệt hảo về màu sắc 
lẫn hương vi, họ liền dem dâng vua. Dé thử xoài, nhà vua cắt một lát và dua 
cho một tên cướp khét tiếng đã bị giam vào ngục. Khi ăn xong, tên cướp trình: 

— Tâu Đại vương, tiêu tử chưa bao giờ ăn được thứ xoài nhu vậy. Có lẽ đây 
là xoài tiên. 

Nhà vua cho gã một lát nữa. Sau khi ăn xong, làn da nhăn nheo và râu tóc 
hoa râm của gã bién mát; gã trở thành một chàng trai tuân tú và có thé nói gã đã 
hôi xuân. Khi thay vậy, nhà vua tràn day kinh ngạc, ăn ngay trái xoài và cũng 
nhận được sự kỳ diệu hy hữu trong cơ thé. Nhà vua liên hỏi: 

— Các trái xoài này kiếm được ở đâu? 

Những người cận thân đáp: 

- Tau Hoàng thượng, chúng thân nghe nói ở vùng Tuyết sơn, chúa té của 
núi đôi. 

— Vậy có thé tìm ra chúng chăng? 

— Tâu Hoàng thượng, đám thợ rừng có thé biết việc ay. 

Nhà vua truyền đưa dám thợ rừng vào, ban một ngàn đồng tiền cho một 
người thợ nghèo và bảo gã ra di: 

- Này, hãy đi mang xoài tiên về cho trầm ngay! 

Kẻ ấy đi lên thượng lưu sông Hang, đến tận hô Kannamunda. Khi gã đã 
đi quá xa con đường của mọi người, gã gặp liên Чер ba vị án sĩ khó hanh chi 
đường, vị thứ ba khuyên gã: 

- Hãy rời bỏ sông Háng lớn này, di theo dong sóng nho kia và cu lén mai 
cho đến khi chú thay một Ке nứt trong núi đá. Ебі chú phải vào sáu trong đó 
ban đêm với ngọn đèn. Vì con sông này không chảy ban đêm, nên chú có thê 
du hành cách ay. 


Gã làm theo lời dặn, và vào lúc rạng đông, gã đến một vùng có chính vườn 
xoài tuyệt diệu ây. Khu rừng vang dôi tiéng hót du duong của nhiều dàn chim 
đủ loại và được tô điểm thêm vẻ đẹp băng những khóm cây xanh sum suê, vươn 
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những cành lá trĩu xuóng dưới sức nặng của các chùm trái. Ca vùng rực rỡ trong 
làn ánh sáng tỏa ra từ vô số châu ngọc.!! 
Тһе rôi, khi các nữ nhân vắng chồng đã lâu, nay thấy gã đi đến từ xa, vội 
chạy tới bảo nhau: 
— Người này thuộc vé ta! Người này thuộc vé ta! 
Thuở ấy, gã chưa từng làm các thiện nghiệp xứng đáng hưởng thọ lạc thú 
thần tiên với hội chúng này trong tiên cảnh. Vì thé chỉ thoạt trông tháy chúng, 
gã đã kinh hoàng vừa chạy vừa thét lớn. Khi về tới Ba-la-nai, gã trình nhà vua 
mọi sự đã xảy ra. 
Khi nghe việc này, trong tám nhà vua khởi lên một ước muôn gap các nữ 
quý thần kia và hưởng thú ăn xoài tiên. Vì thế, nhà vua liền giao quốc độ cho 
các vị cận thần và lây cớ đi săn, nhà vua đem cung tên và kiếm, cùng vài thị vệ 
khởi hành về vùng ây như lời người thợ rừng dặn. 
Sau khi di được vài do-tuán, nhà vua giã từ dám cận vé và tiếp tục đi với 
người thợ rừng. Sau một khoảng đường nữa, nhà vua lại bảo gã trở về. Vào lúc 
rạng đông, nhà vua đã đến vườn xoài trong tiên cảnh. 
Thuó ấy, khi các nữ quý than ау nhà vua hồi xuân như một tiên đồng 
giáng thé, liên ra nghênh tiếp và khi biết ngài là một quân vương, chúng liền 
đưa vào lâu đài, dâng các thứ tiên thực và phục vụ ngài như ý. 
Тһе rồi, sau một trăm năm mươi năm trôi qua, một hôm nhà vua thức dậy 
nửa đêm và thây nữ quỷ đã phạm giới kia đi ra phía bờ hồ sen. Động lòng hiểu 
ky, ngài đi theo nữ quỷ. Sau đó ngài thay nữ quỷ bị một con chó lớn vô xé xác 
ngay khi vừa mới tới nơi. Suốt ba ngày liên ngài suy xét, không làm sao có thê 
hiểu được ý nghĩa việc này. Hôm sau, ngài câm mũi tên nhọn băn con chó kia 
bó mạng và vừa khi nữ quý đã nhảy vào hô sen, lập tức ngài thay nàng xuất hiện 
với dung sắc phục hôi như trước. 
Ngài liên ngâm kệ hỏi nàng những sự việc đã xảy ra: 
348. Đây vàng ròng đúc các câu thang, 
Năm dua lên trên dải cát vàng, 
Diễm lệ ngát hương hoa súng trắng, 
Gay niém lac thu tan tám can. 

349. Bao cây làm thảm phủ trên hó, 
Theo gió đủ mùi hương thoảng đưa, 
Hó mọc tràn đây sen đỏ thám, 
Điểm tô sen trắng nõn cành tơ. 

350. Lay động theo làn gió nhẹ nhàng, 
Mặt hó ky thú tỏa hương lan, 
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Am vang vói tiéng thién nga, hac, 

Váng váng hóng nga hót goi dàn. 
351. Day các bây chim đủ moi loài, 

Ngán nga bao tiéng hot ém tai, 

Cáy tróng sanh quá tién phong phü, 

Rừng mọc ky hoa ở khắp nơi. 
352-53. Thành phô như đây thật tuyệt vời, 

Khó tìm thay ở cõi người đời. 

Nàng nhiêu cung điện băng vàng bạc, 

Lap lánh bón phương chiều sáng ngời. 

Lại có năm trăm tỳ nữ ấy, 

Sẵn sàng phục vụ lệnh nàng thôi. 
354. Bọn chúng mang vòng ốc, vỏ trai, 

Điểm trang y phục dệt vàng tươi, 

Nàng nhiều sang tọa băng vàng bac, 

Được trải da dé quy phía ngoài. 
355. Tat cả đều chu đáo sẵn sàng, 

Bên trong được phủ với chăn màn, 

Dệt bằng lông thú khi năm xuống, 

Nàng thọ hưởng bao nỗi lạc hoan. 
356. Tuy nhiên, khi đến nửa đêm khuya, 

Nàng thức dậy và cất bước ra, 

Đi tới hoa viên đây lạc thú, 

Bao quanh hó nước phủ liên hoa. 
357. Bên bờ nàng đứng lại soi mình, 

Tiên nữ ở trên thảm cỏ xanh, 

Bỗng một chó ngao tai cắt cụt, 

Vô nàng xé xác đến tan tanh. 

Khi nàng đã bi nát toàn than, 

Và đã bién thành một bộ xương, 

Nàng vội nhảy vào hỗ nước biéc, 

Hình hài trở lại đẹp muôn phân. 
358. Thân thê nàng nay đã vẹn toàn, 

Cực kỳ diễm lệ đóa hồng nhan, 

Điểm trang đủ thứ thiên y đẹp, 

Nàng đến cho ta điện kiến nàng. 
359. Ngày xưa nàng pham ác hạnh nào, 

Do khẩu, ý, thân đã phạm vào, 
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Con chó cut tai пау хе xác, 
Bởi vi qua báo tội gi sao? 
Khi được nhà vua hoi nhu váy, nữ quy liền Ке chuyện đời này: 
360. Ngày xưa ở xứ Kimbila, 
Có một nam cư sĩ tai gia, 
Бе tử với tâm thành mộ đạo, 
Thiếp là ác phụ nghiệp gian tà. 
361. Boi vì thiếp phạm tội dâm loan, 
Chóng của thiếp lên tiếng hỏi han: 
“Nàng đã tạo ra điều bất xứng, 
Là không tiết hạnh với chóng nàng?” 
362. Thé rồi thiếp phải nói lời thé, 
Gia dói tràn day khủng khiếp kia: 
“Thiép chang dám lừa chàng việc ấy, 
Dù thân hay ý cũng chưa hè. 
363. Song nếu thiếp vi phạm việc này, 
Dù than hay ý bấy lâu ray, 
Thi mong con chó ngao tai cụt, 
Cán xé thiép tan nát cá tháy." 
364.  Thiép timg chiu dung bay tram nam, 
Qua bao do ta hanh, dói gian, 
Từ ấy, chó ngao tai cát cut, 
Хе than từng mảnh thật kinh hoàng. 
Nàng nói như váy xong rồi lại ngâm hai van kệ ca ngợi đặc ân mà nhà vua 
đã ban cho nàng: 
365. Quân vương thần lực thật cao cuóng, 
Ngài đã đến đây cứu quỷ nương, 
Được thoát chó ngao tai cụt ay, 
Thiép không còn sợ hãi đau buôn. 


366. Quân vương thiếp kính cần tôn sùng, 
Đảnh lễ cầu xin đâng chúa công, 
Hãy thọ hưởng than tiên lạc thú, 
Quân vương và thiếp hãy vui chung. 
Ngay lúc ấy, bỗng nhiên nhà vua cảm tháy chán sóng & canh tién kia, lién 
nói y dinh giá tir cho nàng biét và ngám van Ке cuói cing: 
367. Тада hưởng bao thú cõi tiên, 
Cùng nàng hoan lạc thật vô biên, 


754 % KINH TIÉU ВО 


Gió đây пеп nữ ta mong ước, 
Mau hay dem ta tró lai lién. 

Khi dà nghe lói cüa nhà vua, nit quy than 6 lau dai ау khong chiu nói su biét 
ly. Lòng nàng rối bòi vi đau khó ưu phiền và toàn thân nàng run lén xúc động. 
Song dù nàng đã dùng đủ cách khán cau nhà vua, nàng cũng không thé thuyết 
phục ngài ở lại được nữa. 

Nàng đành đưa ngài vé kinh đô cùng nhiêu châu báu và rước ngài vào cung 
điện. Sau đó, nàng than khóc bi thảm và trở về trú xứ của nàng ngay. Khi nhà 
vua thấy vậy, lòng ngài xúc động vô cùng. Từ đó vé sau, ngài thuc hành nhiều 
thiện sự như bó thí cùng các phương tiện khác và được sanh lên cói thiên. 

Thé rồi, khi đức Thế Tôn Gotama giáng sanh ở cõi đời, và theo thời gian đã 
đến cư trú tại thành Savatthi. Một hôm, Tôn giả Mahamoggallana du hành vào 
vùng núi này, trông thấy nữ than cùng đoàn tùy tùng của nàng, bèn hôi vé hanh 
nghiệp mà nàng đã tạo trước kia. Nàng kê với Tôn gia moi sự và Tôn giả trinh 
bày câu chuyện ấy lên đức Thê Tôn. 


§25. CHUYỆN NGA QUY HOÀNG HẬU UBBARI 

(Ubbaripetavatthu)" (Pv. 32; PvA. 160) 

Bác Dao su ké chuyén này trong lüc dang trü tai Jetavana. 

Ở Savatthi, người chóng của một nữ dé tử tai gia vừa từ trần. Nàng ưu phiền 
đi đến nghĩa địa khóc than. Khi đức Thế Tôn nhận thay nang da dat thanh cac 
đức tinh dua đến quà Dự lưu, Ngài động lòng bi man, đi đến nhà nàng và hỏi 
tại sao nàng khóc. Nàng đáp: 

— Bạch đức Thé Tôn, quà con đang đau buôn vì xa cách một người thân 
của con. 

Sau đó, đức Thé Tôn ké một chuyện quá khứ. 


Жжжж 


Thuở xưa, trong quốc độ Paficala, ở thành Kapila, có một vị vua mệnh 
danh Cülani Brahmadatta, chuyên tâm làm phước nghiệp sự lợi ích cho thân 
dân và không hê phạm thập vương pháp. 

Một hôm, mong muốn nghe thân dân bàn tán việc gì trong xứ sở của mình, 
ngài bèn cải trang làm một thợ may và rời kinh thành mà không có ai hâu cận. 
Trong lúc ngài du hành từ làng này sang làng khác, quận này sang quận khác, 
ngài nhận thay toàn quốc không có trộm cướp và bat công dàn áp, dân chúng 

sông thân thiện với nhau và có thể là an trú trong mọi nhà cửa mở toang. 


Lòng vui mừng hớn hở, ngài khởi hành quay уе kinh và di dén mót thi trán 
nọ, ngài vào nha một ода phu nghèo khó. Khi thay ngài, ba ay hỏi: 


2 Xem J. III. 156, Sujatajataka (Chuyện chàng Sujata), sô 5352. 
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— Nay, tôn ông là ai? Tôn ông từ đâu đến đây? 

Ngài đáp: 

- Này hiên phụ, ta là một thợ may; ta dang đi quanh quán may thuê vá 
mướn dé kiếm tiên. Nếu bà có vật gi cán may, bà hãy đưa cho ta, cả quần áo lẫn 
khăn đội đầu, ta sẽ may cho bà! 

Bà lién nói: 

— Chúng tôi không có việc gi cán làm vé quán áo hoặc khăn đội dau cả. Ông 
đi làm cho các người khác пһе! 

Trong khi ngài ở vùng đó vài ngày, ngài thây con gái bà có đủ tướng mạo 
tốt lành của phúc phận và đức hạnh, ngày sau ngài liền bảo bà mẹ: 

- Nếu con gái bà chua ра cho ai, thì xin bà hãy gà cho tôi, tôi có đủ khả năng 
tìm kế sinh nhai 46 mẹ con bả no âm! 

Bà ây gả con gái cho ngài. Sau khi đã ở lại với nàng vài ngày, ngài đưa cho 
nàng một ngàn đồng tiên vàng kahãpana và nói: 

— Ta sẽ trở lại trong vòng vài ngày thôi. Hiên thê chớ lo buôn gi cả! 

Ngay sau đó, ngài trở về kinh thành. Khi đã truyền lệnh đắp đường thật 
băng phẳng giữa kinh đô và làng ấy cùng trang hoàng mọi sự xong xuôi, ngài 
di dén noi kia trong cánh huy hoàng ruc rỡ. Sau khi đã chất một đồng tiên vàng 
lớn trên thân cô thiếu nữ và truyền đem nàng di tám rửa trong các chậu bằng 
vàng bạc, ngài đặt tên nàng là Ubbari và phong nàng ngôi hoàng hậu. 

Ngài ban cho quyến thuộc nàng ngôi lang ду và sau đó dua nàng vé kinh 
trong cảnh oai nghi lộng lẫy. Ngài sông đời hạnh phúc với nàng, trị nước phôn 
vinh và sau đó băng hà. 

Nỗi ưu phiên của Ubbari được các vị kết tập kinh điển ké lại như vay: 

368.  Brahmadatta Dai dé ngày xưa, 

Chúa tế của dòng Райсаја, 

Sau khoảng ngày đêm cai tri nước, 

Mạng chung Đại để đã băng hà. 
369. Hoang hậu Ubbari khóc hoài, 

Lén dàn té lé hóa thiéu ngài, 

Dü khóng cón tháy hinh tién dé, 

Bà van gào: “Brahmadatta ôi!” 

370. Đến nơi kia một vị Hiện nhân, 

Bậc Thánh đây đức hạnh chánh chơn, 
Vào dịp lễ tang Ngài muôn hỏi, 
Những người đang tụ tập quây quân: 

371. “Gian hỏa táng ai chết thé này? 

Các vòng hoa tỏa ngát hương bay, 
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Уо ai dang khóc chóng nàng váy? 
Người ấy là ai quá vãng day? 
Dù chăng thấy đâu người đã khuát, 
Nàng оао: “Brahmadatta thuong thay!" 
372. Những người dang ở đó thưa liên: 
“Hoàng hậu là đây chính vợ hiên, 
Câu phúc phán ngài, thưa Thánh giả 
Câu Vua Brahmadatta thăng thiên.” 
373. Đây là giàn hỏa táng thi hài, 
Tỏa ngát hương bay khắp mọi nơi, 
Hoàng hậu là đây đang khóc lóc, 
Tiên vương vừa khuất bóng trên đời, 
Dù không còn thây ngài đâu nữa, 
Bà khóc: “Brahmadatta hỡi 61!” 
Vị khó hạnh liên bảo Hoàng hậu Ubbari: 
374. Tám vạn sáu ngàn người bấy lâu, 
Tên Brahmadatta cũng như nhau, 
Được thiêu trong nghĩa trang này vậy, 
Vì kẻ nào nàng phải khó đau? 


[Ubbari:] 
375. Топ gia, con thuong tiéc chüa cóng, 
Culani dé chính con dong, 


Làm vua bó tóc Paficala ay, 
Nguoi dà ban con moi uóc mong. 

[Vi khó hanh:] 

376. Tit cả những ai được gọi là, 
Brahmadatta cũng đã làm vua, 
Déu là con của Cülani dé, 
Chúa té của dòng Paficala. 

377. Sanh tử dòng kia cứ chuyên van, 
Nàng làm hoàng hậu đã bao lân, 
Sao nàng quên lãng bao chóng cü, 
Và chi tiéc thuong vi cuói cüng? 

[Ubbari:] 

378. Chính vì con có phận hông nhan, 
Tôn giả từ xưa vậy phải chăng, 
Mọi việc theo dòng, đời tiếp diễn, 
Mà ngài cất tiếng dé khuyên ran? 
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[Vi khó hanh:] 
379. Nang đã từng làm một nữ nhân, 
Nam nhị, thú vật, biết bao lân, 
Điều này cháng thây đâu biên giới, 
Với việc tái sanh ở cõi tran. 
[ Ubbari: | 
380. Lòng con qua thật nóng bừng, 
Như là sữa lạc 46 trong lửa đào, 
Ngài vừa tưới nước lạnh vào, 
Giờ đây con dứt biết bao khó sâu. 
381. Chính ngài пһб mii tên đau, 
Nỗi ưu phiên đã cám sâu vào lòng, 
Xua tan mọi nỗi thương tâm, 
Sâu tư nặng trĩu khóc thầm quân vương. 
382. Giờ đây trút bỏ đau buôn, 
Lòng con lăng dịu trí thường bình an, 
Con không còn phải khóc than, 
Sau khi nghe những lời vàng ngài rán. 
Đề phát họa sự chứng đắc của Ubbari, bậc Dao sư ngâm bón vần kệ: 
383. Khi nàng nghe được các lời ca, 
Dáng càm phuc tu bác xuát gia, 
Nàng dáp chiéc y, cám láy bát, 
Ra di theo cuóc sóng khóng nhà. 
384. Khi giã từ nhà cát bước lên, 
Đi vào cuộc sông giữa thiên nhiên, 
Nàng liên tu tập tâm từ ái, 
Dé được tái sanh cõi Phạm thiên. 
385. Nàng đã viễn du mọi xóm làng, 
Kinh thành, thi trán, các hoàng cung, 
Uruvelà áy là tén goi, 
Thón xóm nàng thán hoai mang chung. 
386. Khi nàng đã phát triển từ tâm, 
Dé được tái sanh ở Pham cung, 
Nang đã đoạn trừ tâm nữ giới, 
Trở thành một vị Phạm thiên thân. 


Ш.РНАМ NHO 
(CULAVAGGA) 


§26. CHUYEN NGA QUY KHONG CHIM TRONG NUOC 

(Abhijjamünapetavatthu) (Pv. 33; PvA. 168) 

Bác Dao su Ке chuyện này trong lúc đang trú tại Veluvana (Trúc Lâm). 

Về phía Tây Benares (Ba-la-nai), bên kia sóng Hằng, khi Ngài di qua thị 
trần Vàsabha, trong thôn làng tên gọi Cundatthila, có một người thợ săn. Y giết 
hươu nai trong rừng, nấu loại thịt ngon nhất trên than hong và khi án xong, y 
buộc những thứ còn lại trong cái thúng bằng lá, mang trên đòn gánh đi vào làng. 

Khi đám trẻ con thay y ở công thị tran, chúng chia tay ra chạy tới xin: 

— Cho tôi miếng thịt! Cho tôi miéng thịt! 

Vi thé, y cho mỗi đứa trẻ một miéng thịt nhỏ. Một hôm, y chỉ mang hoa va 
cho mỗi đứa một chùm. Khi từ trần, y tái sanh làm ngạ quỷ. Vừa đói vừa khát, 
y bước đi trên sóng Hang mà không bị chim, mong tim vé làng quê cùng bà con 
thân thuộc. 

Vị đại thân của Vua Bimbisara (Tan-ba-sa-la) sau khi di dẹp quân phiến 
loạn xong, trở về băng thuyền, xuống dòng sông, trông thay nga quy kia dang 
đi xuôi dòng, bèn hỏi: 

387. Ngươi chăng bị chìm xuông nước sông, 

Ngươi đi trên mặt nước sông Hang, 
Thân mình trần trụi và tuy thê, 
Ngươi đội vòng hoa khéo điểm trang, 
Nhu thé thoát ly thân phận quy, 
Ngươi di dau đó, ở dau chang? 

Вау gio, những chuyện do nga quy va dai than Koliya nói, được các vi kết 
tap kinh dién ké lai qua các van ké sau: 

388. Nga quý đáp lời: “Tôi sé di, 

Vé thón làng cü Cundatthila, 
Giữa noi đây với Vasabha phó, 
Ké can Ba-la-nai sa gì!” 
389. Khi ây đại thần nói tiếng kia, 
Người mang danh hiệu Koliya, 
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Dem cho nga quy phán com chín, 
Một bộ ao và bánh mach nha. 
390.  Ngung chiếc thuyên kia vị đại than, 
Bao tim người hot tóc cúng dâng, 
Khi người hớt tóc dùng đồ cúng, 
Ngạ quỷ hưởng ngay quả phước ân. 
391. Tức thì quỷ phục sức cao sang, 
Mang đủ vòng hoa khéo điểm trang, 
Nga quy đứng nơi kia hưởng tho, 
LỄ dâng cúng tạo phước ân tràn, 
Vì duyên cớ áy ta nên cúng, 
Cho ngạ quỷ vì biết xót thương. 

Như vậy, vị đại thần Koliya cảm thay xot thuong nga quy áy và làm lé bó 
thí cho nó theo cách được nói trên. Vi ду tiếp tuc xuôi dòng và đến Ba-la-nai 
lúc rạng đông. 

Đức Thé Tôn du hành qua không gian dé đón mừng hội chúng và đứng trên 
bờ. Đại thần Koliya vô cùng hoan hỷ, thỉnh cầu đức Thế Tôn thọ trai tại nhà vị 
ây. Đức Thé Tôn im lặng nhận lời. 

Với tâm thanh thản, đại thần Koliya cúng dường thực phẩm lên đức Phật 
và chúng Tăng. Sau đó, khi một sô đông dân chúng tụ họp lại, đức Thế Tôn vì 
lòng lân mân với chúng sanh, đã làm phép màu khiến cho một số ngạ quỷ xuất 
hiện trước quân chúng và kê chuyện chúng đã doa lạc như vậy bang cách nào. 

Chư vị kết tập kinh điển diễn tả như sau: 

392. Một bọn mang đây ріс rách bung, 

Bọn kia lẫy tóc 46 che thân, 
Cả bây ngạ quý tìm lương thực, 
Lang bạt đi quanh quân khắp vùng. 

393. Radi tìm kiếm xứ xa xôi, 

Song chăng nhận đâu được miéng môi, 
Đói khát trở vé nám bát tinh, 
Nga nhao xuóng dát trón di thói. 


394. Mot bọn ngã nám xuóng dát do, 
Chüng khóng làm thién nghiép ngày xua, 
Chüng tróng nhu thé dang thiéu dót, 
Vi lira ha và cát tiéng thua: 
395-96. “Xưa là ác phu mẫu trong nhà, 
Cháng tao noi an tru chung ta, 
Qua các việc thi ân bó đức, 
Dù nhiều thực phẩm được quăng xa, 


397. 


398. 


399. 


400-01. 


402. 


403. 


404. 


405. 


Chüng ta dà cháng dem phán phát, 
Cho những đoàn du sĩ xuất gia. 
Trong lúc muốn làm việc ác gian, 
Biếng lười, buóng binh lại tham án, 
Chúng ta cho chút phân thừa thãi, 
Và phi báng người được phát ban. 
Nô ty và san nghiệp toàn gia, 
Ngay ca dó trang strc ngoc nga, 
Gio đây phục vu Бао người khác, 
Dau buón dành lai só phán ta. 
Những người đan gió dáng ché bai, 
Những kẻ đóng xe bi doa dày, 
Những bon tám thuê cho kẻ khác, 
Chién-dà ha dáng, dám án mày. 
Trong nhà ha liét, bon cung dinh, 
Nhu vậy bon này được tái sanh, 
Ay phan dành cho người bién lận. 
Con người xưa tạo nghiệp an lành, 
Là người bồ thí, tay hào phóng, 


Chiêu sáng vườn Thiên Lạc hiên vinh. 


Hưởng thọ bao hoan lạc cõi trời, 
Họ làm chúa tế các lâu đài, 

Tu đây ho tái sanh cao quy, 

Gitta các phú gia ở cõi người. 
Trong nhà nóc nhọn có nhiêu tâng, 
Ngay cả hoàng cung với tọa sàng, 
Bao phủ chăn màn lông thú quy, 


Những người đã nhiép phục điêu thân, 


Tái sanh vào các nhà lương thiện, 
Đầy đủ tiện nghi giữa thê nhân, 
Tay của mỗi người cầm chiếc quạt, 
Được làm băng các sợi lông công. 
Bát cứ nơi nào họ bước ra, 

Họ déu điểm ngọc với cài hoa, 

Gia nhân hộ tông ngay bên cạnh, 
Tìm đủ thú vui sáng tôi mà. 
Nandana, Ну Lạc viên này, 

Không phải để dành cho những ai, 
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Chang tao tác nén nhiéu phuóc nghiép, 
Mà dành riêng biệt dé cho người, 
Đã hoàn thành được nhiều công đức, 
Là đại lâm viên của cõi trời, 
Tam Thập Tam thiên đây lạc thú, 
Không gi phiên não, mãi vui tươi. 
406. Chang đời này hoặc cõi đời sau, 
Hạnh phúc dành cho những kẻ nào, 
Không tạo tác nên nhiều phước nghiệp, 
Song đời này lẫn cõi đời sau, 
Đề dành hạnh phúc cho bao kẻ, 
Làm các thiện hành phước nghiệp cao. 
407.  Váy những ai mong chúng bạn hiên, 
Phải hoàn thành thiện nghiệp tinh chuyên, 
Bởi vì người tạo nhiều công đức, 
Hướng lạc thú nhiều ở cói thiên.” 


827. CHUYEN NGA QUY Ở NUI SANAVASI 
(Sanavasitherapetavatthu) (Pv. 35; PvA. 177) 


Bậc Dao su Кё chuyện này trong lúc dang trú tai Veluvana (Trúc Lâm). 


Ngày xưa, ở thành Ba-la-nai, vương tử của Vua Kitava trong lúc dao chơi 
từ ngự uyên vê, thay một vi Độc Giác Phật tên là Sunetta dang di khát thuc, bén 
buông lời thô lỗ phi báng Ngài. Ngay khi vuong tu tién buóc lén thi cám tháy 
co thé nóng birng nhu thiéu dót trong lira dia nguc. 


Vi bénh пау, vi ay từ trần và tái sanh vào dia ngục Avici (A-ty hay Vó 
Gian). Sau đó, уі ду mang chung va tai sanh lam nga quy, va ké tiép trong thời 
ky có đức Тһе Tôn Gotama xuất hiện, vị ây tái sanh vào một làng chài lưới gân 
thị tran Kundi. 

Vi nhó lai các kiép truóc, vi ay khóng di dánh cá cung các người khác và 
thường thả cá trở ra bién khi họ mang vé. Quyén thuộc trong gia đình đuôi vị 
ay ra khói nhà, nhưng một người em trai van thương теп vị ây. 


Rồi Trưởng lão Ananda khuyến giáo vị áy xuất gia làm Ty-kheo; vé sau 
đắc quả A-la-hán, vi ay cư trú cùng nhóm mười hai Tỷ-kheo trên núi Sãnuväsĩ. 

Còn quyền thuộc vị ấy tái sanh làm nga quy. Báy giờ, cha me vị ấy hồ then 
vì suy nghĩ: “Kiếp trước ta đã đuôi con ra khỏi nhà”, nên không đến gần vị ấy, 
nhưng bảo người em trai xưa kia thương yêu vị ây đi. 

Khi quỷ nhân này đã vào làng của vị Trưởng lão đang đi khất thực, nó quỳ 
xuống đất với đầu gối bên phải, xuất hiện nguyên hình với dáng điệu dành lé 
tôn kính và ngâm vân kệ: 
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— Kính thua Tôn giả, mẹ và cha... 


Song nam vân kệ dau do chu vị kết tập kinh điển đưa vào đây dé làm sảng 
tỏ уап dé này: 


408. 


409. 


410. 


411. 


412. 


413. 


414. 


415. 


416. 


Có vi Truóng lào ó Kundi, 

Tru tai nui Sanavasi, ! 

Diéu phuc các cán, nguói khó hanh, 
Potthapada ấy chính danh kia. 

Em trai cùng với me va cha, 

Khón khó thân dân cõi Da-ma, 

Vi tao ac hanh trong kiép truóc, 

Tu dói này dà hóa ra ma. 

Ó noi doa xit óm tro xuong, 

Nhu chiéc kim, lao пһос, tran truóng, 
Hóc hac lo au day so hài, 

Chung không còn có vẻ hung tàn. 

Có chú em kia vội bước chân, 

Cô thân trên nẻo vắng mình trân, 
Quỳ tay chân xuống như thùng nước, 
Trước Trưởng lão này, quỷ hiện thân. 
Báy giờ Trưởng lão chăng quan tám, 
Lặng lẽ người đi cất bước chân, 

Song nga quỷ lién cho Truong lao, 
Biét ngay su viéc voi thua rang: 

“Tôi là em của Ngài tiên kiếp, 

Đã doa vào loài quy đói ăn. 

Kính thưa Tôn giả, mẹ cùng cha, 
Khón khô thân dân cõi Da-ma. 

Vì tạo ác hạnh trong kiếp trước, 

Từ đời này đã hóa ra ma. 

Ở nơi đọa xứ ôm trơ xương, 

Như chiếc kim, lao nhọc, trần truóng, 
Hóc hac lo âu day sợ hãi, 

Chúng không còn có vẻ hung tàn. 
Хіп hãy từ bị, hãy xót thương, 

Cúng dường hôi hướng đến vong nhân. 
Phước phân nhờ lễ Ngài dâng cúng, 
Những kẻ hung tàn được miéng ăn.” 
Khi Trưởng lão này với chúng Tăng, 
Mười hai vi khát thực quanh vùng, 
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Thé rói tu tập cùng nơi chốn, 
Mục đích là chiêu đãi bữa ăn. 
417. Ту-Кһео bèn nói với chư Tăng: 
“Xin hãy cho tôi tất cả phần 
Đã nhận 46 tôi dâng Giáo hội, 
Vi thương xót quyên thuộc thân nhân.” 
418. Chúng Tăng giao thực phẩm cho người, 
Trưởng lão dâng trai phạn thỉnh mời, 
Trong lúc cúng dường phân thực phẩm, 
Người đem công đức hướng về nơi, 
Song thân, tiêu đệ và câu nguyện: 
“Mong quyên thuộc nay hưởng phước trời.” 
419. Lập tức sau khi chuyên phước phân, 
Cao lương liên xuất hiện dán dán, 
Ngon lành, thịnh soạn, đây hương vị, 
Sau đó chú em của Thánh Tăng, 
Đã trở thành chàng trai tuán tú, 
Tráng cường hạnh phúc lại thưa rằng: 
420. “Tôn giả, xin thưa các thức ăn, 
Gió đây phong phú, hãy nhìn trông, 
Chúng tôi trần trụi xin cầu nguyện, 
Mong ước sao cho đủ áo quân.” 
421. Khi gié rách người đã lượm xong, 
Từ trong đồng rác ở bên đường, 
Người may gié rách thành y phục, 
Dâng cúng Tý-kheo khắp bốn phương. 
422. Trong lúc nguoi làm lé cüng dáng, 
Ty-kheo hói huóng dén thán nhán, 
Phuóc phán lé vát này mang dén, 
Cha me, chú em, ước nguyện rang: 
“Mong lé vát này cho quyén thuóc, 
Ho hàng duoc huóng tron hóng àn." 
423. Тар tức sau khi chuyên phước phán, 
Xiém y lién xuát hién dán dán, 
Thé rói phuc strc xiém y dep, 
Chàng hién nguyén hinh truóc Thánh Táng: 
424. “Xin thua, ở quóc 46 Nanda, 
Các thir теп chán qua thuc là, 


425. 


426. 


427. 


428. 
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Phong phú, song còn hơn thé nữa, 
Áo quân, màn phủ ở quanh ta. 
Chúng làm băng lụa hoặc băng lông, 
Băng vải dày hay các sợi bông, 
Chúng thật dôi dào và quý báu, 
Dang treo lo lửng gia hư không. 

Y phục chúng tôi nay cứ mang, 

Thứ gì yêu quý tận tâm can, 

Kính thưa Tôn giả, xin cầu nguyện, 
Cho chúng tôi nhà dé trú an.” 
Trưởng lão liên xây một thảo am, 
Cúng dường lên cả tứ phương Tăng, 
Ngay khi dâng lễ người câu nguyện, 
Công đức chuyền cho cả họ hàng. 
Lập tức sau khi chuyên phước phân, 
Cửa nhà liền xuất hiện dần dân, 

Có nhiều tòa lớn xây lầu các, 

Thiết kế đầy cân xứng mọi tâng. 


Nga quy thưa: 


429. 


430. 


431. 


432. 


433. 


“Nhân giới không sao có loại nhà, 
Cao sang tốt đẹp gióng như ta, 
Những lâu đài thây trên thiên giới, 
Cũng giống nhà ta có đây mà! 

Rực rỡ huy hoàng khắp mỌI noi, 

Lâu đài chiều sáng bón phuong trói, 
Giờ đây Tôn giả, xin cầu nguyện, 
Cho chúng tôi đầy nước uóng thôi.” 
Trí giả đỗ đây thùng nước trong, 

Ебі đem dâng cúng tứ phương Tăng, 
Ngay khi làm lễ, người câu nguyện, 
Công đức chuyên cho các họ hàng. 
Lập tức sau khi chuyên phước phân, 
Nước trong liền xuất hiện dân dân, 
Có bón hó sen sâu thăm thám, 

Xây dựng đây cân xứng tuyệt trân. 
Nước hồ trong vát đến bên bờ, 

Mát lạnh mùi hương nhẹ thoảng đưa, 
Bao phủ toàn sen xanh, đỏ thám, 
Tràn đây hoa súng với cành tơ. 
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434.  Saukhi tám rửa, uóng vừa xong, 
Chúng lai hiện lén trước Thánh Tang: 
“Tôn giả, chúng tôi nhiều nước lắm, 
Song chân cắng lại bị đau rân. 

435. Trong lúc quân quanh ở mọi nơi, 
Ngã nhào trên sỏi đá, cây gai, 
Kính thưa Tôn giả, xin cầu nguyện, 
Cho được chiếc xe chở chúng tôi.” 

436. Trưởng lão cầm lên một chiếc hài, 
Cüng dâng Giáo hội bón phương trời, 
Trong khi làm lễ, người câu nguyện: 
“Mong quyến thuộc nay được thánh thơi.” 

437. Тар tức sau khi chuyên phước lành, 
Cả bây ngạ quý hiện nguyên hình, 
Trên xe tién đến đông thanh nói: 
“Топ giả từ bi với chúng sanh. 

438. Nhận được xiêm y, thực phẩm ròi, 
Ngôi nhà, nuóc uóng, chiéc xe ngôi, 
Tôn giả, chúng tôi xin kính lễ, 
Bác Thánh từ bi giữa cõi đời.” 

Vị Trưởng lão ké sự kiện trên với đức Thé Tôn, Ngài lẫy chuyện ấy làm dé 

tài thuyết pháp. 


§28. CHUYEN NGA QUY Ở HO RATHAKARA 

(Rathakarapetivatthu) (Ру. 38; PvA. 186) 

Trong luc dang tru tai Savatthi (Xá-v6), bac Бао su ké chuyén này lién һе 
đến một nữ quy than. 

Thuở xưa, vào thời đức Thé Tôn Kassapa, có một nữ nhân kia thực hành 
nhiều công đức thiện sự và cúng dường Tăng chúng một tinh xá tốt đẹp rôi từ 
tran, và do một ác nghiệp khác, nàng tái sanh làm nữ quỷ thân trong một lâu đài 
ở vùng Tuyết sơn, chúa tế của núi non, gân hồ Rathakara. 


Nhờ các công đức thiện sự, nơi đó hiện ra cho nàng một lâu đài tuyệt mỹ 
làm toàn băng ngọc báu, khắp nơi đều đây lạc thú hấp dẫn, lại có một hồ sen, 
giông như vườn thiên giới Nandana (Ну Lạc viên). 

Toàn thân nàng có màu vàng ròng, yêu kiêu diễm lệ, được khéo điểm trang 
rất khả ái. Nàng cư trú tại lâu đài â ây không có nam nhân nào cả. Vì thé, trong 
lòng nàng lại khói lên ước vong bau ban với nam nhân. 
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Thé rôi nang thả vài qua xoài xuóng dong sóng, suy nghi: “Day là mot muu 
ké." Tát cá déu duoc hiéu nhu trong Chuyén nga quy ở hó Kannamunda.?? 


Trong truóng hop này, có mót thanh шеп sông ở Ba-la-nai, thay trên sông 
Hăng một quả xoài và muốn biết nguồn góc cua nó. Vi váy, di theo dóng, chàng 
tim kiém duoc dói tượng của minh ở tán noi cu trú спа nàng. 

Nàng hân hoan đón tiếp chàng vào nhà nàng và khi chàng đã nhìn thấy mọi 
vé nguy nga lộng lẫy của nó, chàng ngâm kệ hỏi nàng: 

439. Nàng đi lên đến một lâu đài, 

Có cột trụ xanh biéc sáng ngời, 
Kiểu cách muôn màu phong phú quá, 
Ở đây tiên nữ thật hùng oai, 
Tróng nàng chăng khác váng trăng sáng, 
Váng vặc tròn quay ở giữa trời. 
440. Da nàng quả thật giống vàng ròng, 
Hình dáng huy hoàng đẹp mắt trông, 
An tọa trên ngai cao tột đỉnh, 
Cô đơn vì thiếu bóng lang quân. 
441. Chung quanh nàng có đủ hó sen, 
Nhiéu loai hoa sen tráng moc chen, 
Cát phủ đáy hồ, quanh bến nước, 
Bang vàng, chăng thay lắm bùn den. 
442. Thiên nga xinh đẹp thỏa lòng mo, 
Bơi lội chung quanh mặt nước hô, 
Khi tụ họp kêu âm ï quá, 
Vui tai như tiếng trông rung to. 
443. Huy hoàng rực rỡ bóng thuyên quyên, 
Nàng dựa mình trên một chiếc thuyén, 
Mí mát vóng cung dang tóa sáng, 
Giong cuói, tiéng nói thát ém dém, 
Tir chi nàng tháp phan thanh lich, 
Nàng rang ngòi trong vé diệu huyền. 
444. Làu các nàng khóng chút bui tran, 
Có vườn tiên, lạc thu vô ngân, 
Hiện thân hạnh phúc gia tăng mãi, 
Đang đứng ở trên khoảng đất bằng, 
Tiên nữ có dung nhan tối thắng, 
Ta mong hưởng lạc thú cùng nàng. 


ІЗ Ру, 31, Kannamundapetivatthu (Chuyện nga quỷ ở hô Kannamunda), 56 824. 
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Nàng ngám Ке дар 101: 
445. Làm nghiệp nào mang qua đến đây, 
Trí chàng háy huóng dén noi này, 
Hoàn thành những nghiệp nào sanh quả, 
Có thê nhận ra ở chôn này. 
Nhờ cách â ây sau chàng sẽ được, 
Thiếp là tiên nữ thích vui vây. 

Khi chàng trai nghe xong lời của nàng quỷ thân, chàng trở về cõi người. 
Tại đó, chàng quyết tâm quán tưởng đến noi kia và do kết quả áy, chàng thực 
hành nhiều thiện nghiệp. Cháng bao lâu chàng từ trần và tái sanh tại nơi ấy 
gân bên nàng. 

Các vị kết tập kinh điển chì van kệ cuói cùng Кё lai chuyện chàng cộng trú 
cùng nàng: 

446. "Mong vậy!” Chàng trai vội đáp lời, 

Ебі chàng tạo các nghiệp trên đời, 
Phát sanh kết quả về nơi nọ, 

Khi đã làm xong phước nghiệp rồi, 
Chang được tái sanh vào chốn ấy, 
Cùng nàng báu ban cảnh bóng lai. 


829. CHUYEN NGA QUY ROM TRAU (Bhusapetavatthu) (Pv. 39; PvA. 191) 

Trong luc dang tru tai Savatthi (Xa-vé), bac Dao su ké chuyén nay lién hé 
dén bón nga quy. 

Trong mót ngói làng no khóng xa Savatthi, mót gian thuong kiém ké sinh 
nhai báng cách dong luóng dói trá và các phuong pháp bát luong khác nhu pha 
trón tap chát vào lúa gạo. Vợ, con trai, con dâu Ке á ay cling gian ác nhu các van 
kệ кё lai. Khi tái sanh làm nga quy ở rừng Viñjha, nỗi thong khó của chúng déu 
được nói ra đây. 

Bay gio, Топ gia Mahamoggallana dang di du hành qua vung núi dói, mót 
hóm dén tán noi áy, tháy chüng, liên hỏi chúng đã tạo các ác nghiệp nào: 

447. Теп пау ап tráu, no án rom, 

Trong lúc nguoi án phán dáng nhóm, 
Con nữ quy này án thịt nó, 
Quả gi nghiệp ấy thật kinh hôn? 

ре đáp lời Trưởng lão, vợ kẻ gian thương giải thích các hạnh nghiệp do 
chúng đã tạo nên: 

448. Теп này đánh mẹ thuở xưa xa, 

Теп nọ bán buôn chăng thật thà, 
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Con nữ quy пау ăn thịt nó, 
Đánh lừa với vọng ngữ gian tà. 
449-50. Khi được làm người giữa chúng sanh, 
Tôi là người vợ chủ gia đình, 
Dem tài sản giấu người chon chánh, 
Cũng chăng hé cho chút dé dành. 
Tôi đã giáu che bao của cải, 
Còn buông lời dối trá gian manh: 
“Nêu tôi cát giấu gi trong đó, 
Thì phán là lương thực của mình.” 
451. Do kết quả từ việc trước đây, 
Cùng lời 4бі trá của tôi vây, 
Bữa cơm tôi có mùi ngon ngọt, 
Đã hóa thành phân thôi thế này. 
452. Hành nghiệp nào đêu có quả mang, 
Vì hành nghiệp chăng tự tiêu tan, 
Nên tôi ăn uống phân dơ bân, 
Giói bọ hôi tanh thật đáng nhàm. 
Khi đã nghe xong lời của nữ nga quỷ, Truóng lão liên ké lại chuyện lên đức 
Thế Tôn, Ngài lấy đó làm đề tài thuyêt pháp. 


530. СНСҮЕМ NGẠ ОСҮ CHÀNG ТЕЛІ 

(Китӣгареіауайћи) (Ру. 39; PvA. 194) 

Tại Savatthi (Xá-vệ), nhiều đệ tử tại gia trở thành hội chúng nghe pháp, xây 
dựng trong thành phó này một ngôi đình lớn rôi cúng dường thực phám lên bác 
Đạo sư và Tăng chúng. 


Một người phản đối những gì đem dâng cúng các Sa-mon troc dau. Me y 
xin sám hói vói duc Thé Tôn va cúng dường cháo gạo suốt một tuần. Con trai 
bà từ trần chăng bao lâu sau đó và tái sanh làm con của một kỹ nữ sang trọng. 

Khi nàng biết đó là một nam nhi, nàng cho người đem nó quăng ra nghĩa 
địa. Tai đó, hài nhi duoc cóng nang thién nghiép спа chính nó báo vé nén khong 
bi ai phá hại, cứ năm ngủ ngon lành nhu trong lòng me. 

Chuyện kê răng, chư than linh đã chăm sóc nó. Thé rôi, khi đức Thé Tôn với 
lòng đại bị, thức dậy từ sáng som, dùng Phật nhãn quán sat thê gian, Ngài thây 
bé trai này và đi dén nghĩa địa. 

Nhiều người tụ tập lại bảo nhau: 

- Bậc Đạo sư đã đến đây chắc phải vì một duyên cớ nào đó ở chốn này. 

Rôi họ thưa Ngài: 

— Bạch Thé Tôn, đứa bé này đã làm nghiệp gi trong đời trước? 
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Đức Phát liền Кё chuyện cho họ nghe. 


Sau đó, 


một đại phú gia nhận nuôi đứa bé và nói: 


— Trước sự hiện diện của chính đức Тһе Tôn, con xin nhận đứa trẻ này 


làm con. 


Đức Thé Tôn trở vé tinh xá với lời sau: 


— Đứa bé này đã được phú gia kia bảo hộ và sẽ làm lợi ích cho nhiêu người. 


Sau khi người ây từ trân, chàng trai thừa hưởng gia tài và thích thú các việc 
bô thí cùng nhiêu thiện sự khác. 


Chu уі kêt tập kinh điên nêu vân dé này qua sáu vân kệ sau: 


453. 


454. 


455. 


456-57. 


458. 


Ку diéu thay, tri kién Phat-da! 

Cách Ngài tiên đoán nghiệp người ta, 
Bao người đã tạo nên công lớn, 

Lăm kẻ ít gây thiện nghiệp mà. 

Cậu bé bị quăng bỏ nghĩa trang, 

Bú tay sông sót cả đêm trường, 
Không than hay rắn làm thương ton, 
Vì phước nghiệp từ kiếp trước mang. 
Bay chó liễm đôi chân cậu bé, 

Quạ diều, sơn câu chỉ đi ngang. 

Đàn chim đã tây sạch đồ dơ, 

Bay qua lau dói mát tré tho, 

Cháng có nguói chám lo báo hó, 
Cüng khóng huong cái, thuóc dem cho. 
Chüng cháng biét dáu dén mát tráng, 
Két giao vói nguyét dién cung Hang, 
Cũng không rải hạt cầu may mắn, 
Cho trẻ doa trong cảnh khốn cùng, 
Đã bị mang đi đêm tối nọ, 

Quáng vào nghĩa địa ở trong rừng. 
Hài nhi áy được cả chư thân, 

Đảnh lễ cùng bên các thé nhân. 

Thay trẻ cua minh như một đồng, 
Sanh tô, trong cảnh ngộ nguy пап, 
Chỉ còn sức sông thêm đôi chút, 

Khi Đại trí nhân thấy, bảo rang: 
“Đứa trẻ này nhờ tài sản lớn, 

Sẽ thành đại phú hộ trong vùng.” 
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Các đệ tử tại gia hỏi: 
459. Hạnh nguyện nào đây của trẻ thơ? 
Tu hành gi cuộc sóng bây giờ? 
Vì sao thiện nghiệp này sanh quả, 
Khi họa như vây đã xảy ra, 
Cho trẻ rồi ngày sau hưởng thọ, 
Uy quyên, đây phú quý vinh hoa? 
Bấy giờ, cách đức Thé Tôn tuyên thuyết khi nghe các đệ tử tại gia hỏi, được 
các vị kết tập kinh điển trình bày nhu sau: 
460. Nhüng người kia đã cúng Tang-gia, 
Với thượng thủ là đức Phật-đà, 
Dip ấy, trẻ không đồng ý kiến, 
Buông lời thô lỗ, chang ôn hòa. 
461. Tù khi xua đuôi y như trên, 
Hỷ lạc về sau trí thản nhiên, 
Dâng cúng suốt tuần phần cháo gạo, 
Đức Như Lai trú tại Kỳ Viên. 
462. Ay nguyện đời xưa của trẻ thơ, 
Còn đời tu tập chính bây giờ, 
Thiện hành kia đã mang thành quả, 
Khi họa như vây đã xảy ra, 
Cho trẻ rồi vé sau hưởng thọ, 
Uy quyên, đây phú quý vinh hoa. 
463. Chàng sông đời trường thọ bách niên, 
Hưởng bao niêm lạc thú vô biên, 
Đến khi hủy hoại thân phàm tục, 
Được tái sanh đồng trú cõi thiên. 


831. CHUYEN NGA QUY SERINI (Serinipetavatthu) (Ру. 41; PvA. 201) 
Bác Dao su ké chuyén này trong khi dang trü tai Jetavana (Ky Vién). 
Tuong truyén ở quốc độ Kuru (Cáu-láu), tại thành phó Hatthinipura, có mót 

có gái giang hó tén là Serini. Khi dán trong thành chào dón chu Táng dén thuyét 

pháp, ho thüc giuc nàng: 

— Nang hãy đến cúng dường chư Tăng dé ta ân! 

Nàng từ chối, đáp: 

- Sao tôi lại phải cúng dường lé vật cho các Sa-món troc đầu này chứ? Sao 
tôi lại phải từ bỏ một thứ gì đó vì những con người vô dụng ây? 


772 % KINH TIỂU ВО 


Khi từ tran, nàng tái sanh làm một nữ nga quy ở sau hao lũy của một tường 
thành noi biên địa. Thé rồi, một cư sĩ tại gia từ thành Hatthinipura dén vüng 
thành lũy này để buôn bán, vào lúc rạng đông, đi ngang hào lũy để điều hành 
công viéc, trông thay nữ ngạ quy liên hỏi qua van kệ: 
464. Tran truóng và xấu xí hình dung, 
Hốc hác và thân thé nói gân, 
Người ôm yêu Xương sườn lộ rõ, 
Ngươi là ai hiện dén đây chăng? 

Nữ ngạ quỷ дар: 

465. Топ giả, con là пра quy nương, 
Thân dân khốn khó của Diêm vương, 
Vi con dà pham hành vi ác, 
Con dén cói ma dói án than. 

Vi cu si ngam Ке hoi: 

466. Ngày xưa đã pham ác hạnh gi, 
Do khẩu, ý, thân đã thực thi? 
Vi hạnh nghiệp nào ngươi dà tao, 
Từ day tới cánh giới âm ty? 

Nữ nga quỷ đáp lại van kệ: 

467. Con đã đi quanh bến tám công, 
Lang thang suốt cả nửa tuân trăng. 
Mặc dù bồ thí là công đức, 
Con chăng cho mình chỗ trú thân. 

468. Khi con khát nước, đến dòng sông, 

sóng nước trở thành bài tróng khóng, 

Những lúc nắng con ngôi bóng mát, 

Tàng cây lại hóa nóng bừng bừng. 
469. Cơn gió như thiêu đốt, lửa hông, 

Thôi ào lên khắp cả thân con, 

Nhung con xứng đáng nhiêu dau khó, 

Hơn thê này, Tôn giả đoái thương. 
470. Xin Tôn giả đến Hatthinipura, 

Và Кё chuyện ngay với mẹ già: 

“Ta đã thây con bà thuở trước, 

Thân dân khôn khó cõi Diêm-la. 

Vi nàng đã pham hành vi ác, 

Từ cõi đời đi đến cdi ma.” 


471. 


472. 
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Gio day con có món tu trang, 

Dé dành lén dén bón trám ngàn, 

Con khóng hé nói cho ai biét, 

Con đã giáu ngay dưới toa sàng. 

Xin me con dâng lễ cúng dường, 
Phước phân hôi hướng đến tên con, 
Chúc bà được sông đời trường thọ, 
Khi mẹ con dâng lễ cúng dường, 

Нбі hướng về con phân phước đức, 
Thỏa nguyễn, con hạnh phúc hân hoan. 


Trong lúc nữ ngạ quỷ kê chuyện này, vị ây chú ý lăng nghe lời nói, và vê 
sau, khi đã làm xong công việc, vi ay đên kê chuyện kia cho ba me cua nga 


quỷ ây. 


Các vị kết tập kinh điển ghi lại các vân kệ sau: 


473. 


474. 


475. 


476. 


477. 


Người ay thuận lòng vội nói ra: 
“Được rói!" và đến Hatthinipura, 
Nói: “Ta đã thay con bà đó, 

Khốn khô thần dân cõi Dạ-ma. 

Vi đã tạo nên điều ác nghiệp, 

Từ đời này đến cõi tà ma.” 

Бір kia, nàng đã bảo cùng ta: 

“Xin Кё chuyện ngay với me già: 

Ta đã thây con bà thuở trước, 

Thân dân khốn khó cõi Diém-la. 

Vì nàng đã phạm hành vi ác, 

Từ cõi đời đi đến cõi ma. 

Gio đây nàng có món tu trang, 

Dé dành lén dén bón trám ngàn, 
Nàng khóng hé nói cho ai biét, 
Nàng dà giáu ngay duói toa sàng. 
Xin mẹ nàng dáng lễ cúng đường, 
Phước phân hồi hướng đến cho nàng, 
Chúc bà được sông đời trường thọ, 
Khi mẹ nàng dâng lễ cúng dường, 
Hồi hướng vé nàng phan phước đức, 
Thỏa nguyên, nàng hạnh phúc hân hoan.” 
Do vậy bà dâng lễ cúng dường, 
Phước phán hôi hướng đến tên nàng, 
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Tức thi nữ quy liên an lạc, 
Hạnh phúc, dung nhan đẹp lạ thường! 
Khi mẹ nàng nghe chuyện này, bà liên cúng dường Tăng chúng như nàng 
ước nguyện và hồi hướng công đức về nàng. 


832. CHUYÉN NGA QUY NGƯỜI SÁN NAI 
(Migaluddakapetavatthu) (Pv. 42; PvA. 204) 
Đức Thé Tôn ké chuyện này trong lúc dang trú tại Trúc Lâm. 
Ở thành Rajagaha (Vương Xá), có người thợ san kia sông bang cách săn 
băn và giết hươu nai suốt ngày đêm. Tuy nhiên, y lại có một bạn thân là cư sĩ 
tại gia thường khuyên rán y, nhưng y chỉ nghe theo một phán. Do đó, y tái sanh 
làm quỷ thần ở trong lâu đài. 
Tôn giả Trưởng lão Nãrada tháy quy và ngâm kệ hỏi: 
478. Chàng nay là một dáng nam nhi, 
Hau cận đủ nô bộc, nữ ty, 
Đêm tối, sáng ngời bao dục lạc, 
Ban ngày phải chịu lắm sâu bị, 
Như vây do ở trong tiền kiếp, 
Chàng đã tạo nên các nghiệp gì? 
Quỷ này giải thích các nghiệp đã làm: 
479. Trong thành Vương Xá nước non xinh, 
Xưa tại Đa sơn cảnh hữu tình, 
Tôi kẻ săn nai lòng độc ác, 
Với bàn tay váy máu vì minh. 
480. «ша loài vô hại ở trong rừng, 
Tôi quán quanh với trí bao hung, 
Luôn thây lạc hoan khi giết hại, 
Những con vật ây, thật buông lung. 
481. Мас dù tôi ban tính như váy, 
Tôi có bạn thân thiết lắm thay, 
Cư sĩ tại gia lòng mộ đạo, 
Tín thành, lân mẫn với tôi đây, 
Сап ngăn tôi, đã nhiêu lân nói: 
“Đừng tao hành vi ác thé này. 
482. Ban hỡi, đừng nên tao ác hành, 
Sợ rang sẽ gặp cánh không lành, 
Nêu mong hạnh phúc khi thân hoại, 
Đừng thích thu vì việc sát sanh.” 


483. 


484. 


485. 


486. 


487. 


Mặc dù nghe lý lẽ khuyên сап, 
Của chính người đây một bạn vàng, 


Thương xót, mong tôi nhiêu hạnh phúc, 


Tôi không tuân giáo pháp hoàn toàn, 
Vi từ lâu đã tìm vui thú, 

Việc ác, nên không có trí quang. 
Lần nữa, chính là bậc trí nhân, 

Xót thương dạy bảo phải điều thân: 
“Ban ngày nếu sát sanh” chàng dặn, 
“Đêm (бі phải điều phục, phat tâm!” 
Vì vậy ban ngày tôi sát sanh, 

Về đêm tôi chế ngự thân mình, 

Giờ đây dạo bước trong đêm tôi, 
Nhung sáng ngày tôi chịu khó hinh. 
Nhờ thiện hành tôi hưởng một đêm, 
Với bao lạc thú của thân tiên, 

Ban ngày bây chó ngao йа tới, 

Nhảy vọt khắp nơi xé xác liên! 
Những người nào nhật mực tinh cần, 
Lời Thiện Thệ tuân thủ quyết tâm, 
Sẽ đạt vẹn toàn bất tử 0101, 

Niét-ban là trang thái siêu nhân. 
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833. CHUYEN THU HAI VE NGA QUY NGUOI SAN NAI 
(Dutiyamigaluddakapetavatthu) (Py. 43; PvA. 207) 
Đức Thé Tôn Кё thêm chuyện này nữa trong lúc đang trú tai Veluvana 
(Trúc Lam). 
Tương truyền tai Rajagaha, một người thợ săn trẻ tuói kia, mặc dù giàu có 
vẫn rời bó mọi lac thú giàu sang và di săn hươu nai suốt ngày đêm. Kẻ ấy cũng 
theo lời khuyên của một vi Trưởng lão khi có người bạn cu si khán câu và từ bó 
việc đi săn ban đêm, nên nhận quả báo ở đời sau gióng như chuyện trên. 


Trưởng lão Narada hỏi quỷ ấy qua các van kệ sau: 
488. ` 


Trong tòa cao ôc một lâu đài, 
Trên tọa sàng lông thú phủ ngoài, 
Năm thứ đàn tơ đang nhẹ trỗi, 
Lòng chàng thích thú nhạc êm tai. 


489-90. Ban ngày vào lúc mới hừng đông, 


Chàng bị đuôi ra tận nghĩa trang, 
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Và phái chiu bao diéu thóng khó, 
Nghiép nào dà tao ác vé thán, 
Vé lói, hay y trong tién kiép, 
Nay chịu khó này có phải chăng? 
Sau dó quy lién ké chuyén sau: 
491. Trong thành Vuong Xá thát xinh tuoi, 
Có lũy Da sơn cảnh tuyệt vời, 
Tôi chính thợ săn trong kiếp trước, 
Buông lung, tôi thích thú үш chơi. 
492. Mặc dù tôi bản tính hung tàn, 
Tôi có bạn thân, cận sự nam, 
Mộ đạo tín thành thường đón tiếp, 
Tỷ-kheo đệ tử đức Cù-đàm, 
Viéng thăm gia quyến chàng thương xót, 
Ngăn cản tôi và vẫn bảo ban: 
493. “Bạn hỡi, đừng nén tao ác hành, 
Sg rang sé рар cánh khong lành, 
Néu mong hanh phuc khi than hoai, 
Dung thích thu vi viéc sát sanh." 
494. Mac dù nghe lý lẽ khuyên can, 
Của chính người đây, một ban vàng, 
Thương xót, mong tôi nhiều hanh phúc, 
Tôi không tuân giáo pháp hoàn toản, 
Vì từ lâu đã tìm vui thú, 
Việc ác, nên không có trí quang. 
495. Lân nữa, chính là bậc trí nhân, 
Xót thương dạy bảo phải điều thân: 
“Ban ngày nếu sát sanh” chàng dặn, 
“Đêm tối phải điều phục, phát tâm!” 
496. Vi vậy ban ngày tôi sát sanh, 
Về đêm tôi ché ngự thân minh, 
Gió đây dạo bước trong dém tôi, 
Nhung sáng ngày tôi chju khô hình. 
497. Nho thiện hành tôi hưởng một đêm, 
Với bao lạc thú của thần tiên, 
Ban ngày bay chó ngao йа tới, 
Nhảy vọt khắp nơi xé xác liên! 
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498. Những người nào nhất muc tinh cán, 
Loi Thién Thé tuán tha quyét tám, 
Sẽ đạt ven toàn bát tử 0101, 
Niét-ban là trạng thái siêu nhân. 


834. CHUYEN NGA QUY DO PHÁN QUYÉT GIAN DOI 

(Küfavinicchayikapetavatthu) (Pv. 43; PvA. 209) 

Trong lúc bac Dao su đang tru tại Veluvana (Truc Lam), Ngài ké chuyén 
nay Пеп quan dén nhimg phan quyét gian déi. 

Thời ây, Vua Bimbisära (Tán-bà-sa-la) hành tri trai giới (Uposatha) sáu 
ngày mỗi tháng. Nhiều người theo gương vua giữ giới. Nhà vua thường hỏi 
những người thỉnh thoảng vào triều kiến: 

— Này khanh có hành trì ngày trai giới hay không hành trì? 

Тһе rồi, có một người kia đã được bó nhiệm làm phán quan, một Ке lừa dối, 
bát lương, thường nhận hồi lộ và hung bao nhung lại sợ nói ra: “Tôi không phải 
là người giữ giới”. Vì vậy y nói: 

— Tau Đại vương, ha than có gitt giói. 

Khi đã ra về sau Бибі triều kiên vua, một người bạn hỏi y: 

- Này hiền hữu, hiên hữu có giữ giới gì hôm nay chăng? 

Y đáp: 

- Này hiền hữu, vi sợ hãi nên tôi đã nói thé lúc yết kiến đức vua, chứ tôi 
không рїї gidi. 

Sau đó, người bạn bảo y: 

- Nêu chi còn nửa ngày trai giới thì hôm nay bạn hãy giữ nhu vậy. Hãy phát 
nguyện giữ giới di! 

Y đồng ý, trở về nhà, rửa mặt và chuyên tâm giữ giới. Đêm â ây, y vừa về đến 
nhà thì mạng sóng bị gián đoạn vì một cây cột đồ xuóng từ ngôi nhà ор ер của 
y trong một con gió manh. 

Ngay sau khi chét, y tái sanh làm mót quy than trong lau dài ở vực sâu dưới 
núi. Dù y chỉ giữ nửa ngày trai giới trong một đêm thôi, y vẫn được phước báu 
với một đoàn tùy tùng gôm mười ngàn tiên nữ hộ tông và hưởng lạc thú thần 
tiên, nhưng do qua báo từ các phán quyết gian dối và nói láo kia, y tự lay tay 
móc thịt trên lưng mình và xé ra ăn. 

Khi Tôn giả Nãrada từ đỉnh núi Linh Thứu đi xuống, thấy y liền hỏi qua 
bón van kệ: 

499, Ngươi đội tràng hoa miện vòng vàng, 

Tứ chi nguoi tám ướp chiên-đàn, 
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500-01. 


502. 


Tróng nguoi có dáng day thanh than, 
Nguoi gióng mặt trời rực ánh quang. 
Đoàn thi nữ này hộ tống nguoi, 

Mười ngàn tiên nữ rất xinh tươi, 

Đeo vòng vỏ бс và trang điểm, 

Tâm lưới vàng Кіа lấp lánh hoài, 
Hình dáng ngươi gây niêm cảm phục, 
Ngươi day quyên lực thật hùng oai. 
Tay ngươi móc thịt ở lưng ăn, 

Ác nghiệp nào do khẩu, y, thân, 

Đã tạo, giờ đây ngươi câu xẻ, 

Thịt lưng mình bởi nghiệp nào chăng? 


Quỷ này ké chuyện mình qua bốn van kệ: 


503. 


504. 


505. 


506. 


$35. CHUYÉN NGA QUY DO KHINH KHI XÁ-LOI 


Tôi hành động giữa cõi phàm trần, 
Dem tón hai cho chính bản thân, 
Băng cách vu oan và vọng ngữ, 
Dối lừa và phi báng tha nhân. 

Tại đó, xưa tôi họp việc chung, 
Đến khi tôi phải nói chân ngôn, 
Thì tôi bài bác điều công chánh, 
Và lại quay về việc dối gian. 

Vậy người nào phi báng tha nhân, 
Sẽ phải tự mình xé nát thân, 

Nhu chính hôm nay tôi phải chịu, 
Tự mình lây thịt ở lưng ăn. 
Narada đã thay điêu này: 

“Bi man là người nói thăng ngay, 
Đừng phi báng, buông lời dối trá, 


|? 


E ngài sẽ xẻ thịt lưng vay! 


(Dhatuvivannapetavatthu) (Ру. 44; PvA. 212) 


Khi đức Thé Tôn diệt độ tại Kusinara (Câu-thi-na), ở lâm viên Upavattana 
trong rừng Sala song tho, và sau khi việc phân chia Xá-lợi đã hoàn thành, 
Vua Ajatasattu (A-xà-thê) nhận phân của minh xong liên làm lé cúng dường 


suốt bảy năm, bảy tháng, bảy ngày. 


Nhung có tám vạn sáu ngàn người, vì không có lòng tin và đây tà kiến từ 
lâu, đã mê lầm và có nhiều vọng tưởng điên đảo, cho nên dù đã sống trong một 


hoàn cảnh an lành, cũng tái sanh vào loài nga quy. 
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Chính trong thành Vương Xa này, có bà vợ, con gái, con dâu của một phú 
gia kia với tâm thành tín đem hương liệu, vòng hoa và nhiều lễ vật khác khởi 
hành đi đến bảo tháp Xá-lợi, bảo nhau: 

— Chúng ta muôn di cúng dường Xá-loi. 

Người gia chủ phi báng việc cúng dường này với những lời mạ ly: 

— Cúng đường đồng xương thì có ý nghĩa gi chứ? 

Song họ không quan tâm đến lời nói của kẻ áy và ra đi. Khi từ trần, họ tái 
sanh lên thiên giới, còn kẻ ấy tái sanh làm ngạ quỷ. 

Thé rói một hôm, Tôn già Mahakassapa vi lòng bi mẫn, đứng tai khuôn viên 
bảo tháp, ngâm ba vân kệ hỏi ngạ quỷ đã khinh thường Xá-lợi: 

507. Nguoi dang lơ lửng giữa hư không, 

Ngươi thở mùi hôi thôi nặc nông, 
Giòi bọ đang đua nhau cau xé, 
Mặt ngươi rách nát thối vô cùng. 

508. Ngày xưa ngươi pham ác hanh nào, 

Nay chüng cám guom mái chém vào, 
Chung ray cuong toan khap ca mát, 
Thân ngươi rồi cát mãi vi sao? 


509. Ngươi đã làm nén ác nghiép gi, 
Do từ thân, khẩu, ý tư duy? 
Hành vi nào kiếp xưa gây tạo, 
Nay phải chịu đau khô cực kỳ? 
510. Trong thành Vương Xá thật xinh tươi, 
Cô lũy Đa sơn cảnh tuyệt vời, 
Tôn giả, tôi là người đại phú, 
Bạc vàng thóc lúa khắp nơi nơi. 
511. Vo tôi, con gái, vợ con trai, 
Dem du sen xanh, các dóa lài, 
Cùng với dau thơm dâng bao tháp, 
Tôi ngăn cản họ mãi không thôi. 
Đó là ác nghiệp ngày xưa ây, 
Đã được tạo ra bởi chính tôi. 
512. Тат vạn sáu ngàn bọn chung tôi, 
Chịu bao dau khô cháng riêng ai, 
Vì tôi khinh việc người dâng cúng, 
Bao tháp, nay tôi chịu khó hoài. 
513. Vay người nào lộ vé hung tan, 
Khi Thánh lễ đang được cúng dường, 
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514. 


515. 


516. 


Lén báo tháp tón vinh Xá-loi, 

Xin Tón giá cát tiéng khuyén can. 
Tôn gia nhìn kia dám mỹ nương, 
Deo vòng hoa đẹp khéo trang hoàng, 
Hưởng nhiêu phước báu vì dâng lễ, 
Phú quý vinh hoa thật rỡ ràng. 

Khi các trí nhân thấy việc này, 

Gây niềm cảm xúc diệu kỳ thay, 
Họ liền sùng bái và tôn kính, 

Bậc Đại Hiền nhân ấy chính Ngài. 
Khi tôi rời cảnh ngộ thương đau, 
Và được làm người ở kiếp sau, 

Tôi sẽ tinh cần dâng lễ bái, 

Cüng dường tháp Xá-loi dài lâu. 


IV. РНАМ LÓN 
(MAHAVAGGA) 


536. CHUYEN NGA QUY VUA AMBASAKKARA 

(Ambasakkarapetavatthu) (Pv. 45; PvA. 215) 

Trong lúc đức Thé Tôn dang trú tai Jetavana (Kỳ Viên), một vị vua dòng 
họ Licchavi mệnh danh Ambasakkara, là một người không mộ dao, có tà kiến, 
đang tri vì ở Vesali (Ty-xa-ly). 

Tại đó, lại có một thương nhân chánh trực đã bắc cầu băng những thanh gỗ 
chién-dàn qua một đầm lay. Trái lại, cháu trai vị dy đã lay trộm hàng hóa, dem 
đến tiệm của chú, nên bị xử hình phạt đóng thân vào cọc. Người chú bị chặt đầu 
và hóa thành một địa thân cỡi ngựa thuần bạch, vào nửa đêm lại đến thăm cháu 
đang bị đóng cọc và bảo: “Hãy cô sống thì hơn!” 

Bấy 010, Vua Ambasakkara muốn chiêm vợ của một than dân, liền sai nguói 
ay di lay đất đỏ và hoa súng đỏ ở một hó sen cách xa kinh thành ba do-tuán, và 
buộc y phải trở vé trước khi trời tối, néu không sẽ bị giết. Đồng thời, vua ra lệnh 
đóng công thành trước khi trời tối. Nhờ chư thân giúp đỡ, người kia đem đất đỏ 
và hoa súng đỏ về kịp trước khi trời tôi, nhưng gọi công thành không được, y 
phải nhờ sự làm chứng của vị quỷ thân ây. Sau đó, vua đích thân đi gặp vị quỷ 
than dé tìm hiểu sự việc. 

Các vân kệ này ке lại chuyện trên. Van kệ dau do các vị kết tập kinh điển 
đưa vào: 

517. Kinh thành dân chúng xử Уау), 

Tên gọi là thành Ty-xá-ly, 

Tại đó có vi vua ngự tri, 

Ambasa, tộc Licchavi, 

Khi nhìn thấy quy ngoài thành ду, 

Vua muốn biết nên hỏi tức thì. 
518. Kẻ này không có chỗ năm ngồi, 

Cùng chăng hé đi tới bước lui, 

Không thức uống ăn, quân áo mặc, 

Cũng không tỳ nữ, một minh thôi. 
519. Quyến thuộc thân bằng thuở đã qua, 

Có lòng thương xót nó bây giờ, 
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520. 


521. 


522. 


Song khóng có khá náng nhin по, 

Ho dà bó roi nó thát mà. 

Ké nào sa sát cháng thán báng, 

Ban bó roi khi thay khón cüng, 

Hé tháy phón vinh váy láy ban, 

Người đang hưng thịnh lám thân nhân. 
Khi hưởng thụ xong hết bạc vàng, 

Gia tài chắc đã phải tan hoang, 

Thân hinh vay máu dang rời rã, 

Như hạt sương treo đến số tàn. 

Với người đang chịu cảnh đau thương, 
Khủng khiếp trên cây cọc gó mun, 

Vua hói: “Quy kia sao lai nói: 

Nguoi cán phái sóng, sóng thi hon?" 


[Quy thán:] 


523. 


524. 


525. 


526. 


Người này trên coc chính than nhân, 
Tôi nhớ kiếp xưa ở cõi trần, 

Nên đã xót thương khi thây nó, 
Phải vào địa ngục bởi tà tâm. 
Licchavi chúa thượng từ đây, 

Kẻ đã tạo ra ác nghiệp này, 

Vào ngục tái sanh day khủng khiếp, 
Nóng bừng gay gắt, hãi kinh thay! 
Ngay cái cọc kia đủ mọi phân, 

Tốt hơn địa ngục biết bao lân, 

Ước mong nó chiang sa vào ngục, 
Gay gắt kinh hoàng, thật khô thân! 
Nếu kẻ â ay nghe tói nói vay, 

Nó day sáu khó tat hoi ngay, 

Cho nén truóc nó tói khóng nói, 

E chỉ vi tôi, nó bo thay. 


[Quán vuong: | 


527.  Vuán người này ta biết qua, 
Song ta muôn hỏi chuyện thêm mà, 
Nếu ngươi cho phép ta xin hỏi, 
Song chớ giận hờn với chúng ta. 

[Quý thân:] 

528. Việc ay tôi xin hứa thật lời, 


Chuyện này không kê với người đời, 


Khóng có tín tàm vào dao pháp, 
Dù (бі không muốn, hãy tin tôi, 
Hỏi ngay những việc gì ngài muốn, 
Tôi sẽ đáp tùy sức đó thôi. 
[Quân vương:] 
529. Những gi ta thay tận mát ta, 
Ước mong ta đủ tín tâm mà, 
Nếu không tin dẫu khi ta thay, 
Ây việc riêng ta, hỡi dạ-xoal 
[Quỷ thân:] 
530. Tôi đã được ngài hứa thủy chung, 
Khi ngài nghe pháp hãy thành tâm, 
Đi tìm tri kiến cao hơn nữa, 
Với trí chăng ô nhiễm sáng trong. 
Những pháp ngài chưa nghe hoặc đã, 
Tôi đều muốn nói hết cho thông. 
[Quân vương:] 
531. Trên ngựa trang hoàng, ngươi đến đây, 
Tìm người bị đóng cọc phanh thây, 
Đây là phong cách ngươi đi lại, 
Kỳ diệu và cao quý hiển bày. 
Do bởi nghiệp nào xưa đã tạo, 
Mà nay được phước báu như vây? 
[Quỷ thân:] 
532. Chính giữa kinh thành Ty-xá-ly, 
Xuyên qua đầm ở khoảng đường đi, 
Có nơi nọ cực kỳ nguy hiểm, 
Với dạ tín thành, một bữa kia, 
Tôi lây gỗ chiên-đàn trắng bạch, 
Bắc qua chỗ ấy có né chi. 
533. Sau đó chung tôi đặt bước chan, 
Chúng tôi và những kẻ qua đường, 
Đây là phương tiện rất kỳ diệu, 
Xứng đáng được chiêm ngưỡng giữa trân. 
Do chính nghiệp ngày xưa đã tạo, 
Gió đây đem phước báu cho thân. 
[Quan vương: | 
534. Hình dáng ngươi soi sáng mọi phương, 
Khắp nơi đều pháng phát mùi huong, 
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Nhà nguoi có cá thán thóng luc, 
Cüa mót da-xoa luc di thuóng. 
Nhung viéc gi xua dem két quá, 
Nhà nguoi nay phái chiu trán truóng? 
[Quy thán:] 
535. Luôn giữ tín tâm, thoát hận sân, 
Nói lời từ tôn với tha nhân, 
Việc xưa kia đã đem thành quả, 
Hinh dáng than tiên mãi sáng bừng. 
536. Khi tôi lưu ý đến thanh danh, 
Của những người an trú pháp hành, 
Tôi trịnh trọng trình bày việc ay, 
Viéc xua dem két qua cho minh, 
Mui huong tién gidi trén than thé, 
Lién tuc thoang dua that diu lanh. 
537. Khi các bạn tôi tám bến sông, 
Tôi dem quân áo giấu quanh vùng, 
Tôi không ác y thích đùa giỡn, 
Nay chịu trần truông thật khô thân. 
[Quân vương: | 
538. Nếu ai làm ác dé đùa nhau, 
Ngươi bảo đây là quả kiếp sau, 
Song nếu ai làm không bón cot, 
Thi nguoi bào két quá nào dáu? 
[Quy than:] 
539. Bát cir ai làm ác có tám, 
Ngôn từ, hành động quá buông lung, 
Phải vào địa ngục sâu tăm tôi, 
Chắc chăn khi thân hoại mạng chung. 
540. Kë nào mong thé giới quang vinh, 
Tim thích thu trong các thién hành, 
Bồ thí, ban thân luôn ché ngự, 
Mang chung vào thé giới thanh minh. 
Khi quỷ than đã phân tích sơ lược các nghiệp qua, nhà vua không tin, bèn 
ngầm kệ: 
541. Tai sao ta phải tin điều này, 
Là quả thiện hành, ác nghiệp đây? 
Việc đã thây ta cân tín ngưỡng, 
Người nào thuyết phục được ta vây? 
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[Quy thán:] 

542. Khi ngài dà mát tháy tai nghe, 
Ngai hay tin vào nghiép qua kia, 
Néu thién ас déu khong hién hítu, 
Sao nguói hanh phic, Ке 6 ché? 

543.  Néu chúng sanh không tao thiện hành, 
Va gay ас nghiệp giữa nhân sanh, 
Thì nhân quân dẫu cao hay thấp, 
Cháng có tai ương hoặc phước lành. 


544. Nhung bởi chúng sanh tạo thiện hành, 
Và gây ác nghiệp giữa nhân sanh, 
Nên nhân quân dẫu cao hay thấp, 
Déu gặp tai ương hoặc phước lành. 

545. Co hai loại nghiệp báo trên đời, 
Ta phải hiểu ngay: Một hạng người, 
Được hạnh phúc và người chịu khô. 
Chư thiên hưởng lạc thú trên trời, 
Song người ngu bị nhiều hành hạ, 
Khi thay quả hai mặt chin muỗi. 

Khi được nhà vua hỏi: 

- Như váy ngươi đã tin vào nghiệp quả, tai sao ngươi lại phải chịu cảnh 

khốn khô này? 

[Quy thân dáp:] 

546. Không ai làm việc thiện vi tôi, 
Hói huóng vé tói, chang có  nguòi, 
Dang cúng áo, giường, dó ám thuc, 
Nén tói tran trui, khó trên đời! 

Khi nghe quy thân ước muốn nhận đủ áo quân và nhiêu vật dung khác, nhà 

vua bảo: 

547. Qua thật giờ đây có cách nào, 
Nhà ngươi được áo mặc hay sao? 
Nói cho ta biết về nguôn gốc, 
Ta sẽ nghe lời tín nhiệm mau. 

[Quy thân dáp:] 

548. Có vị Ту-Кһео ở tại đây, 
Kappitaka ây chính danh này, 
Ngài chuyên thiên định và cao đạo, 
Giải thoát, điều thân, ứng cúng thay. 
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Sóng ché ngu minh báng giói luát, 
An nhién dat trí tói cao váy. 

549. Ngài von nói năng that dịu hiền, 
Ôn tôn nhỏ nhẹ, giong êm dém, 
Dón chào niém nó dáy chon thát, 
An tinh tru trong giói luát nghiém, 
Ximg dáng cüng duóng nhiéu lé vat, 
Tir loài nguói dén cá chu thién. 

550. Thanh than đoạn trừ lưới ác tâm, 
Chánh chơn, vô ngã lại ly tham, 
Ngài không có ước mong gi nữa, 
Cháng có sanh y ở thé gian, 
Nên Ngài giải thoát, tâm an tịnh, 
Tam minh chứng đắc thật vinh quang. 

551. Мас dù quan chúng thấy hình ngài, 
Ngài chăng tiếng tăm, quen biết ai. 
Dân chúng Bạt-kỳ thường vẫn gọi. 
Ngai là bậc trí tuệ cao vời. 
Thiên than biết rõ ngài ly dục, 
Người có tín tâm sóng ở đời. 

552. Nếu Chúa thượng dâng lễ cúng ngài, 
Và đem công đức hướng về tôi, 
Một hai bộ áo do Ngài nhận, 
Cũng đủ cho tôi có mặc rói. 

[Quan vương: | 

553. Bâc Ап sĩ kia dang ở đâu? 
Chúng ta yết kiên ở phương nào? 
Hôm nay Ngài đánh tan nghi hoặc, 
Tà kiến giăng day tự bay lâu. 

[Quỷ thân:] 

554. Ở Kapinaccana, Ngài toa thién, 
Được bao quanh bởi các than tiên, 
Ngài đang thuyết pháp ly sân hận, 
Chon chánh như danh tiếng đã truyền. 

[Quán vương: | 

555. Ta đi làm việc ấy giờ đây, 
Ta sẽ dâng y Ấn sĩ này, 
Khi bộ y kia Ngài đã nhận, 
Thì ngươi sẽ có áo quán ngay. 
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Rôi cả hai cùng đi đến chỗ ду và quy than nói: 
556. Với người xuất thé, bản thân tôi, 
Không yết kiến khi chăng đúng thời. 
Chúa thượng, giờ đây không thích hợp, 
Đúng thời, hãy viêng chỗ Ngài ngôi. 
Các van kệ sau do chu vị kết tập kinh điển ghi: 
557. Khi quy than vira nói váy xong, 
Nhà vua được các vi tùy tùng, 
Dua vé lai chón kinh thành áy, 
Tư thất của vua ở hậu cung. 
558. Ти đó thực hành giới tại gia, 
Nhà vua tăm gội chọn từ nhà, 
Xiém y tám bộ và đi cúng, 
Được các tùy tùng hộ tong ra. 


559. Khi nhà vua đến tận nơi này, 
Thây Ấn sĩ tâm thanh tịnh đây, 
Đã trở vé sau thời khát thực, 
An nhiên tĩnh tọa dưới gốc cây. 
560. Đúng lúc vua di yết kiến Ngài, 
Vấn an sức khoẻ, sông an үш: 
“Licchavi ay là thân tộc, 
Tỳ-xá-ly thành, đất nước tôi, 
Tôi chính Ambasa tộc trưởng, 
Mong Ngài hoan hy, kính thăm Ngài. 
561. Тдп giả, xin Ngài hãy nhận ngay, 
Tám y tốt đẹp cúng dâng này, 
Dé tôi có thé đây an lạc, 
Vì mục đích này tôi đến đây.” 
[Án sĩ:] 
562.  Sa-môn án sĩ, dau từ xa, 
Déu phải tránh cung điện của vua, 
Nơi đó, bao nhiêu bình bát vỡ, 
Thây tu bị xé áo cà-sa! 
563.  Nhiêu người khác dám đá kinh sao, 
Như búa, , Ty-kheo phai nga nhao, 
An si xuất gia mang tón hai, 
Chinh tay ngai da biét 1a bao! 
564. Dàu mè, dém có cháng hé ban, 
Cháng chi düm ai lac buóc dàng, 
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Từ một người mu, ngài lay gay, 
Ngai vira phong dat lai xan tham. 
Bay gio vi ly do nao vay, 

Bang cách nào ngai muón phát ban? 


[Quán vương:] 


565. 


566. 


567. 


ГАп si:] 


568. 


569. 


570. 


571. 


Tôn giả, tôi công nhận thật ngôn, 
Tôi làm thương tón các Sa-môn, 
Tôi mong dua giỡn, không tà y, 
Việc phạm lỗi xưa thật bạo tàn. 

Kẻ kia làm ác dé bông lon, 

Hanh phüc nó khóng duoc ven toàn, 
Nó nhán khó dau dáu tré tuói, 

Số phan nó phải chịu tran truóng, 
Cón gi khón dón hon cho nó, 
Chính viéc nay day có phai khóng? 
Tôi thay nó mang nặng lỗi làm, 
Nên tôi dâng lễ vật Tôn nhân, 

Xin Ngai nhận tám y tôi cúng, 

Hỏi hướng vé cho vị quý than. 


Bồ thí di nhiên được nhận mà, 
Ước công vô lượng với nhà vua, 
Nay tôi nhận tám y ngài tặng, 
Mong lễ vật hôi hướng da-xoa. 
Ебі vua nhấp nước tự bàn tay, 

Đề tây trân và dâng cúng ngay, 
Tám bộ y lên ngài Trưởng lão: 
“Ước mong y được nhận như vây 
Và hãy nhìn xem than dai lực, 
Mặc nhiều quân áo thỏa lòng thay! 
Tức thì vua thay chính thân nhân, 
Tám ướt dau tinh chất gỗ trầm, 
Hình dáng cao sang dòng quý tộc, 
Cỡi trên lưng tuân mã oai hùng, 
Điểm trang y phục huy hoàng quá, 
Được hộ tông và đạt lực thần. 


Ị?? 


Với niêm vui sướng dạ hân hoan, 
Khuôn mặt vui tươi hạnh phúc tràn, 
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Vi tháy nghiép minh dem quá lón, 
Vua vira nhin tán mát hoàn toàn. 
572. Vua buóc lén và nói vói than: 
“Ти nay ta cúng các Sa-món, 
Ta khóng có vát gi khóng cüng, 
Dai quy, ngài là bậc cứu nhân.” 
[Quỷ thân:] 
573. Chúa thượng cho tôi hưởng phước ân, 
Cúng dường đâu có phải hoài công, 
Phan tôi sẽ tạo tình bang hữu, 
Giữa một phi nhân với thế nhân. 
[Quân vương:] 
574. Ngai là quyên thuộc lẫn thân bang, 
Chánh đạo nơi nương tựa hộ than, 
Ta khan câu ngài và đánh lễ, 
Ta mong được tái ngộ thân nhân. 
[Quý thân:] 
575. Ví thử ngài làm mất tín tâm, 
Thích nhiều tà kiến hóa xan tham, 
Và trong trạng thái tà tâm ay, 
Ngai được gặp tôi đê vân ап, 
Tôi sẽ cháng cùng ngài nói chuyện, 
Dẫu tôi tháy mặt, hỡi Quân vương! 
576. Con néu ngài tôn trong pháp chon, 
Hân hoan bồ thí, tự điêu thân, 
Là nguồn cung cấp cho tu sĩ, 
Nếu có duyên may gặp quy nhân, 
Và nếu tôi đây nhìn tháy mát, 
Thi tói sé dáp lé àn cán. 


577. Mau thả người ra khói cọc nay, 

Vi ta thân thiết chính nhờ đây, 

Tôi dang nghĩ đến người dau khó, 

Nay đã kết giao tại chôn này. 
578. Và nêu người này được thoát thân, 

Sẽ làm thiện nghiệp rat tinh cán, 

Ngày sau thoát ngục sâu tăm tối, 

Thiện nghiệp đều mang lại phước phân. 
579. Chua công tham kiên Kappita, 

Đúng lúc cúng đường bậc xuất gia, 
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580. 


581. 


582. 


583. 


Dén truóc mat Ngai ngoi thinh y, 
Va Ngai sé noi van dé ra. 

Gap Ty-kheo kia thinh y Ngai, 
Tao nhiéu công đức, trí cao vời, 
Tùy theo tri kiến Ngài phân giải, 
Các pháp chua nghe giữa moi người, 
Ngài sẽ thuyết về tất cả pháp, 

Đưa đường đến cảnh giới vui tươi. 
Khi vua đã nói chuyện tư riêng, 
Cùng vị phi nhân kết bạn hiên, 

Vua đến Licchavi bộ tộc, 

Nói cùng đại hội họp theo phiên: 
“Các người xin hãy lăng nghe lời, 
Та sẽ tìm đường lói tốt thôi. 

Kẻ ác bị treo vào cọc ay, 

Bi trừng phat nang khó toi bời. 

Hai muoi dém áy khoáng thói gian, 
Nó đã bi ràng buộc tâm thân, 

Nó cháng biết đâu là sóng chết, 

Ta xin đại hội thả tù nhân!” 


[Đại hội:] 


584. 


585. 


586. 


“Mau tha luón hai Ке ay ngay, 

Nao ai tir chói viéc nhu vay? 

Xin làm những việc ngài thông hiểu, 
Đại hội tuân theo ý chỉ пау.” 

Noi kia vua vội vã ra di, 

Phóng thích người trên cọc tức thi, 
Rôi bảo: “Bạn này, đừng sợ hãi”, 
Và giao cho các уі lương у. 

Ебі vua yết kiến Kappita, 

Đúng lúc cúng dường bậc xuất gia, 
Đến trước mặt Ngài ngồi thỉnh ý, 
Và tìm các ly lẽ nêu ra. 


[Quân vương:] 


587. 


Kẻ ác bi treo ở cọc kia, 

Chiu nhiéu trimg phat khó 6 ché, 
Hai muoi dém tám thán rang buóc, 
Nó cháng sóng cón hoác chét di. 


588. Bây giờ tôi đã đến buông tha, 
Cứu nó theo lời quỷ dạ-xoa, 
Xin hỏi phải chăng còn có cách, 
Làm cho nó thoát ngục Diém-la? 
589. Tôn giá, bảo tôi biết cách gì, 
Chúng tôi tin tưởng lăng tai nghe, 
Phải chăng không thê tiêu trừ nghiệp, 
Cho dẫu ta không hiểu chuyện kia? 
[An sĩ:] 
590. Nếu ngày đêm nỗ lực tinh cán, 
Nó thực hiện nhiều thiện nghiệp nhân, 
Nó sẽ thoát ra từ ngục tối, 
Thiện nghiệp phải đem lại phước phân. 
[Quán vương:] 
591. Nay tôi hiểu rõ chuyện này rồi, 
Tôn giả, giờ day thương xót tôi, 
Bậc trí dạy cho tôi giáo pháp, 
Dé tôi khói doa ngục Diêm đài. 
[Án sĩ:] 
592. Ngay tự hôm nay với tín tâm, 
Ngài quy y Phật, Pháp, Tang nhân, 
Đông thời thân thực hành năm giới, 
Trọn vẹn và không có lỗi lam. 
593. Tù nay ngài bỏ giết muôn loài, 
Không lây vật chi chăng tặng ngài, 
Không uóng rượu nông, không nói dối, 
Hãy băng lòng với vợ ngài thôi. 
Trang nghiêm lãnh tám công thù thắng, 
Dua đến nhiều thành quả đẹp tươi. 
594. Với tâm thanh than hay đem dang, 
Các bậc Chánh chơn những vật cân, 
Y phục, 46 án, binh khát thực, 
Noi an tru vói chó ngói nam, 
Thirc án dà loai mém và cüng, 
Thirc uóng và noi chón nghi chán. 
595.  Thiét đãi Ty-kheo thức uóng án, 
Những người có giới hanh siêu quân, 
Đa văn và thoát ly tham dục, 
Công đức vẫn luôn phát triển dan. 
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[Quán vuong: | 
596. Thuc hành Chánh pháp that tinh chuyén, 
Với nhiệt tình luôn ngày lẫn đêm, 
Ngài tự cứu minh từ địa ngục, 
Thiện hành mang phước báu nhân thiên. 
597. Ngay tự hôm nay với tín tâm, 
Tôi quy y Phật, Pháp, Tăng nhân, 
Đồng thời thân thực hành năm giới 
Trọn vẹn và không có lỗi làm. 
598. Từ nay tôi bỏ giết muôn loài, 
Không lây vật gì cháng tang tôi, 
Không uóng rượu nóng, khong nói déi, 
Biết bang long với vo minh thôi. 
Trang nghiêm lãnh tam công thù tháng, 
Đưa đến nhiều thành quả đẹp tươi. 
599-600. Với các уі cao đạo, Thánh Tăng, 
Thoát ly tham dục lại đa văn, 
Dâng y, thực phẩm trong bình bát, 
Sang tọa và noi chôn nghỉ chân, 
Đủ loại thức ăn mêm hoặc cứng, 
Cùng nhiều thức uóng, chỗ ngôi nam. 
Tìm trong Phật pháp niềm an lạc, 
Tôi quyết không dao động bản thân. 
601. Ambasa, vị Licchavi, 
Ке tại gia thành Ty-xa-ly, 
Đã trở nên người nhu vậy đó, 
Day tâm thành tin, tính nhu mi, 
Nhiệt tình thực hiện nhiều công hạnh, 
Với chúng Tý-kheo quyết hộ trì. 
602. Khi người trên coc đã bình an, 
Tự nguyện, người từ giã thê gian, 
Đến với Kappita án sĩ, 
Ебі hai người đắc quả Sa-môn. 
603. Рау chính cách hau cán Thánh Tăng, 
Quả nhiều cho các thiện hiên nhân, 
Người trên cọc đạt phần ưu thắng, 
Trong lúc am-ba quả nhỏ hơn. 
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Sau đó, Tôn gia Mahakappitaka di dén Savatthi danh lé bác Dao su và trinh 
lén Ngai van dé dà duoc vi quy than Ке cho nhà vua nghe. Bac Dao su lay do 
làm dé tài thuyét pháp cho hội chung dang hiện diện. 


837. CHUYEN NGA QUY SERISSAKA 
(Serissakapetavatthu)'^ (Pv. 57; PvA. 244) 


604. 


605. 


606. 


607. 


608. 


609. 


610. 


611. 


Нау láng nghe cau chuyén da-xoa, 
Và thuong nhân gap gỡ đường xa, 
Chuyén hay khéo Ке cho nhau 16, 
Vay hay lang nghe cá chung ta. 
Payasi, chính hiệu nhà vua, 

Bạn của địa thần, danh tiếng ха, 
Dang huong lac trong lau các ay, 

Vi thién than hói dám thuong gia: 
“Trong rừng hiểm trở văng phàm nhân, 
Sa mạc khô căn, chăng có ăn, 

Thật khó đi vào vùng cát trăng, 
Nhiéu người mát trí sợ nguy nan. 
Không có cây hay trái ở đây, 

Cũng không nhiên liệu, thức ăn này, 
Không gi ngoài bui mù và cát, 

Sức nóng đang thiêu đốt đọa đày. 
Hoang mạc căn như âm sắt nung, 
Không gi lợi lạc, tựa ám cung, 

Xưa là trang trại quân ăn cướp, 
Đáng rủa nguyên thay cả một vùng. 
Vậy các ngươi do động lực nào, 

Cớ gì ước muốn đến đây sao, 

Các ngươi vội vã cùng nhau đến, 

Vì sợ, tham lam, lạc lỗi vào?” 

“Lữ khách Айса, Ma-kiét-dà, 

Dang di Sindhu, Sovira, 

Các doàn xe chát nhiéu hàng hóa, 
Mong muón giàu sang, kiém lgi mà. 
Không sao chịu được khát ban ngày, 
Cùng xót thương bò, ngựa cả bây, 


^ Trong Chánh tạng, Chú giải Pali và Chu giải tiếng Anh đều viết lược, BBT trình bày đầy đủ các câu kệ 
của câu chuyện này. Các câu kệ từ 604-57 tuong tự kệ 1228-81 trong Ру. 126, Serissakavimanavatthu 
(Chuyện lâu dai của Serissaka). Xem J. V. 165, Samkhapalajataka (Chuyện long vương Samkhapala), 
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612. 


613. 


614. 


615. 


616. 


617. 


618. 


619. 


Đến bước này đây, đoàn lữ khách, 
Gặp ban đêm giữa lúc canh chây. 
Khón khó chúng tôi phải lạc đường, 
Ебі như mù, lạc lối rừng hoang, 
Giữa vùng cát khó du hành quá, 
Tám trí hoang mang chang biết phương. 
Đang lúc này đây được thây ngài, 
Dạ-xoa thần lạc trú lâu đài, 

Những điều chưa thay bao giờ cả, 

Hy vọng khởi lên với chúng tôi, 

Vì chúng tôi vừa nhìn thấy thê, 
Chúng tôi đều hạnh phúc, mừng vui.” 
“Sa mạc hoang vu, vượt đại dương, 
Con đường khúc khuyu phải di ngang, 
Cần dùng gậy gộc làm cây chống, 

Lại có nhiều sông, núi khó băng, 

Thật hiểm nguy vào vùng khác biệt, 
Các ngươi lặn lội kiếm giàu sang. 

Khi vào lãnh thé các vua kia, 

Nhìn mọi người trong xứ khác xa, 
Những việc các ngươi nghe thây đó, 
Có gì kỳ thú Ке cho ta.” 

“Việc chúng tôi nghe thấy trước đây, 
Không gi kỳ thú sánh nơi này, 

Siêu phàm thiên tử, không hé chán, 
Khi ngắm mỹ quan tuyệt hao vay. 


Các hô sen trải giữa trời cao, 

Phong phú hoa nở đẹp biết bao, 

Sen trắng cùng cây luôn kết trái, 

Toa làn hương tuyệt diệu dường nào. 


Một trăm trụ ngọc lam cao xanh, 
Các 46 san hô kết thủy tinh, 

Các ngọc mặt mèo, hóng ngọc thám, 
Trụ toàn ngọc sáng kết thành hình. 
Lâu đài tráng lệ ở trên đâu, 

Ngàn trụ oai nghi tuyệt mỹ sao! 
Hành lang vàng với tường đây ngọc, 
Có mái dát vàng khéo lợp cao. 


620. 


621. 


622. 


623. 


624. 


625. 


626. 


627. 


628. 
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Lâu dai sang rực tựa vàng rong, 

Ó tai Jambu, mót lach sóng, 

sáng loáng cáu thang, sán thuong, bé, 
Oai hùng, cán xứng, đẹp vô ngân. 
Trong điện ngọc đây thức uống ăn, 
Một đoàn tiên nữ đứng quây quân, 
Ngân vang kèn trông và đàn dich, 
Ngài được cung nghênh với tán xưng. 
Ngài được đoàn tiên tạo lạc an, 
Thượng lau ky thú của thiên dang, 
Ngài oai nghi hưởng đây ân phước, 
Lộng lẫy cao sang chăng nghĩ bàn, 
Như Đại Thiên vương Ту-ха ngự, 
Nalini thượng uyén vinh quang. 
Ngai là thién tir, da-xoa than, 

Thiên chủ mang hình dang thé nhân, 
Lữ khách cả đoàn nay kính hỏi, 

Xin ngài cho biết rõ danh xưng?” 
“Та là thiên tử Serissaka, 

Та giữ vùng sa mạc thật ха, 

Cai quản miễn này và xứ nọ, 

Tuân hành thiên lệnh Vessava." 
“Ngài hưởng lạc này bởi ngẫu nhiên, 
Hay ngài được tặng bởi chư thiên, 
Do ngài xây dựng, do thành tựu, 

Lữ khách thương nhân muốn hỏi xem, 
Băng cách nào đây ngài hưởng được, 
Lâu đài lạc thú giữa quân tiên?” 
“Chăng phải do ta được ngẫu nhiên, 
Hoặc ta được tặng bởi chư thiên, 

Do ta xây dựng, do thành tựu, 

Mà chính do công đức tạo nén." 
“Phạm hạnh nào hay bởi nguyện câu, 
Quả này do pháp thiện hành sao, 
Thương nhân lữ khách này xin hỏi, 
Ngai được lâu dai bởi tại dau?” 
"Payasi thuở trước là ta, 

Cai trị thần dán Kiéu-tát-la, 
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629. 


630. 


631. 


632. 


633. 


634. 


635. 


636. 


637. 


Keo kiét, xan tham, tin doan diét, 
Không tin nhân qua, lạc đường ta. 
Тһе rồi có một vị Sa-môn, 

Cưu-ma Ca-diép, bac Da van, 

Bién tai tuyét diéu, nhiéu phuong tién, 
Thuyét pháp xua ta kién khói tam. 
Khi nghe lời thuyết pháp từ Ngai, 

Ta nguyện làm cư sĩ suốt đời, 

Không sát sanh và không trộm cắp, 
Cũng không uống rượu, nói sai lời, 
Cũng không tà duc và tri túc, 

Үбі vo minh, khóng muón vo ai. 

Dó là lói nguyén sóng trong lành, 

Két quà dáy là cüa thién hành, 

Chính bởi các hành vi phước đức, 
Lâu đài này được hưởng phán mình.” 
“Quả thật, trí nhân nói thật chơn, 
Không hé nói khác các hiền nhân, 
Nơi nào người thiện làm công đức, 
Noi ay người an hưởng thỏa lòng. 
Noi nào có khó não, kêu thương, 

Chết chóc, nhiều ràng buộc, khô buôn, 
Nơi ây, các người làm ác nghiệp, 

Khó lòng thoát khói cảnh thê luong." 
“Giờ đây thiên chúng vẻ bón chôn, 
Lúng túng như đang dính vũng bùn, 
Thiên tử, vì đâu ngài bất mãn, 

Vì đâu hội chúng chăng vui lòng?” 
“Bạn này, các khóm Sirisa, 

Thoang thoáng thién huong lan tóa ra, 
Vào tán láu dài, huong pháng phát, 
Ngày dém xua duói bóng 4m u. 

Khóm này, sau mói mót trám nién, 
Một trái nở ra, chín rung lién, 

Một trăm năm đã qua từ luc, 

Ta hiện lên đây giữa chúng thiên. 

Biết rằng ta sống giữa thiên cung, 
Ngũ bách niên trường, sẽ mạng chung, 


638. 


639. 


640. 


641. 


642. 


643. 


644. 


645. 


Khi tho mang tàn, cóng duc tán, 
Cho nén ta hoang so buón long.” 
“Thiên tử làm sao phải muộn phiên, 
Khi ngài ngự ngü bách chu niên, 
Lâu đài tuyệt mỹ vô song địch, 
Chắc chắn những ai phước đức hèn, 
Chi được sinh vào noi tháp kém, 
Là người phải chịu khó trién miên.” 
“Những lời khích lệ đẹp lòng sao, 
Bạn nói những lời khen ngợi nhau, 
Song bạn hỡi, giờ ta bảo hộ, 

Cát bước binh an thỏa ước ao!” 
“Khi nào đi đến Sovira, 

Và đến Sindhu kiểm lợi to, 

Cùng với biết bao quà tặng quý, 
Chúng tôi dâng lễ Serissaka.” 

“Chớ nên dâng lễ Serissaka, 

Còn mọi việc kia sẽ xảy ra, 


Song phải kiên tâm hành Chánh pháp, 


Và cân tránh các nghiệp gian tà. 
Có vị tại gia của lữ đoàn, 


Học nhiều, g1ữ giới, tín, chuyên cán, 
Cung dường hào phóng, day thân ái, 


Tri túc, khôn ngoan, dung trí nhân. 
Chàng không сб ý nói sai lời, 

Cũng chăng chuyên tâm hại đến ai, 
Không thốt lời phân ly, phi báng, 
Nói lời tử té, thật êm tai. 

Biết vâng lời, kính trọng, tu thân, 
Tây sạch mình theo giới hạnh luôn, 
Người ấy sông đời cao thượng lắm, 


Nương nhờ Chánh pháp, dưỡng song thân. 


Ta chắc chàng di kiém bac vàng, 


Chi vi muôn phụng dưỡng song than, 


Chứ không phải chính vì mình vậy, 
Bởi thé khi cha mẹ mãn phân, 
Chàng sẽ hành trì đời Phạm hạnh, 
Hướng về xuất thé, thoát ly tran. 
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646. 


647. 


648. 


649. 


650. 


651. 


652. 


653. 


Tháng ngay, khóng hóc hiém, muu mó, 
Thién su thành cóng, cháng dói lura, 
Giải quyết việc gi, không kiếm cớ, 
Vững trong pháp vậy, sao ưu tư? 

Vi ly do này ta hiện thân, 

Hãy quy ngưỡng Pháp, hỡi thương nhân, 
Giá không chàng, bạn thành tro bui, 
Hoảng sợ như mù lạc lỗi hoang. 
Chỉ trích chàng là điều thật dễ, 

Phúc thay gặp gỡ bậc hiên lương!” 
“Người ấy là ai tự báy nay, 

Tên chàng, bộ tộc, thợ hay thây? 
Chúng tôi mong muôn nhìn người ay, 
Ngai da xot thuong xuat hién day, 
Qua that phan chang nhiéu loi lac, 
Nhờ ngài mến chuộng đến nhu vay.” 


“Người này tên gọi Sambhava, 

Hót tóc, người tu tập tai gia, 

Kiếm sông băng dao, bàn chải tóc, 
Cả đoàn biết thị giả này mà! 

Vì chàng là một người lương thiện, 
Các bạn đừng nhạo báng chàng ta.” 
“Chúng tôi đều biết rõ người này, 
Nhưng chăng biết chàng đức hạnh thay, 
Nay chúng tôi cùng xin đảnh lễ, 

Khi nghe ngài nói quý cao vây!” 
“Bất cứ ai trong đám lữ hành, 

Trung niên, trưởng lão, hoặc xuân xanh, 
Xin mời tất cả lên lầu thượng, 

Đề bọn xan tham ngăm phước lành.” 
Mọi người tại đó nói to lên, 

Khi đặt chàng cư sĩ trước tiên: 

“Tôi thứ nhất”, rôi lên điện ngọc, 
Nhu cung Dé-thích của chư thiên. 

Cả đoàn lữ khách nói như vây: 

“Tôi trước tiên” nhận ngũ giới này, 
Từ bỏ sát sanh loài thú vật, 

Cũng không trộm cắp, rugu nông say, 


CHUYEN NGA QUY % 799 


Cũng không nói dối và tri túc, 
Với vợ mình, không muỗn vợ ai. 

654. Cả đoàn lữ khách nói đồng thanh: 
“Tôi trước tiên”, trì giới, khởi hành, 
Hoan hỷ ngập tràn nhó dai luc, 
Da-xoa than hó tro dóng tinh. 

655. Рі vào Sindhu, Sovira, 
Vi muón bac vàng, kiếm lợi to, 
Khi việc làm xong, tròn phận sự, 
Trở vé an ón pho Pata. 

656. Tất cả bình yén trở lại nhà, 
Trùng phung thé tử cả toàn gia, 
Mừng vui, hạnh phúc, đây hoan lạc, 
Làm lễ tôn vinh thiên tử kia, 
Lễ hội tưng bừng và rộn rã, 
Cùng xây trú xứ Serissaka. 

657. Nhu vậy là bau bạn thiện nhân, 
Được nhiều lợi lạc lớn vô ngần, 
Kết giao các thiện nhân trong pháp, 
Nhờ một người, toàn thê hưởng ân. 


838. CHUYỆN NGA QUY NANDAKA 
(Nandakapetavatthu)? (Pv. 57; PvA. 244) 


Khoáng hai tram nam sau khi bac Dao su diệt độ, có Vua Pingala ngự tri 
Surattha (vuong quốc An Lac). Vị tướng cám đầu quân đội nhà vua là Nandaka, 
đây tà kiến. 

Chu vị kết tập kinh điển Кё lại chuyện những người này: 

658. Tương truyền Lãnh chúa Pingala, 

Ngự trị thần dân Surattha, 

Khi đã đi châu triêu Không Tước, 

Trên đường vua trở lại quê nhà. 
659. Trong cơn nóng bức giữa ban ngày, 

Vua đến một nơi có vũng lây, 

Nhìn thay một con đường khả ái, 

Là nơi trú ngụ quỷ ma đây. 


5 Xem РУу. 9, Khallatiyapetivatthu (Chuyện nga quỷ sói йди); Pv. 27, Dhanapalasetthipetavatthu 
(Chuyện nga quy Dhanapdia); Vv. 90, Tatiyandgavimanavatthu (Chuyện thứ ba vé lâu dài con voi); A, 
I. 138, Реуаайіаѕийа (Kinh Thiên sử); J. VI. 4, Mugapakkhajataka (Chuyén Vuong tit qué cám), só 
5538; J. VI. 221 , Mahanaradakassapajataka ( Chuyén bác Dai tri Narada Kassapa), 66 5545. 
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660. 


661. 


662. 


663. 


664. 


665. 


666. 


667. 


668. 


Vua áy báo ngay vi quán xa: 

"Con đường này khả ai cho ta, 

An toàn yén tinh, dáy may mán, 

Theo lỗi này di, hỡi quan xa.” 

Vua xứ Surattha từ chỗn đây, 

Tiến lên cùng với đội quân ngài, 

Bốn đoàn hộ tống déu đi trước, 

Hướng dẫn thân dân xứ sở này. 

Với dáng lo âu một lão gia, 

Nói như vây với chúa Surattha: 
“Chúng ta đi lạc đường rồi đó, 

Thật đáng hãi kinh rợn tóc da. 

Mặt tiền ta thây một con đường, 

Song phía sau không thây hướng phương, 
Tất cả chúng ta đang lạc bước, 

Đến gần quân của Diêm-ma vương. 
Có một mùi ma quỷ bốc ra, 

Tiếng ôn khủng khiếp được nghe qua.” 
Surattha lãnh chúa liền kinh hoảng, 
Vội nói như váy với quản ха: 

“Nay chúng ta đang lạc bước đường, 
Thật là lạnh gáy, đáng kinh hoàng, 
Mặt tiên thây một con đường nọ, 

Song phía sau không thây hướng phương. 
Nay chúng ta đang lạc bước đường, 
Đến gân quân của Diêm-ma vuong, 
Môt mùi ma quy dang xóng kháp, 
Khủng khiếp tai nghe một tiếng ôn!” 


Nhà vua đang ngự ở lưng voi, 

Ngơ ngác nhìn quanh bốn hướng trời, 
Chợt thây một cây đa rợp bóng, 

Sum suê cành lá thật xanh tươi. 

Cây có màu xanh xám tựa mây, 

Đỉnh cây có sắc của sương dày, 

Nhà vua hỏi vị quan điêu ngự: 

“Та thây vật chi lớn thé này, 

Như đám mây xanh màu xám ngắt, 
Đỉnh cây có sắc tựa sương bay?” 


[Quan diéu ngu:] 


669. 


670. 


671. 


672. 


673. 


674. 


Chüa cóng, dó chính mót cáy da, 
Cành lá sum sué tóa bóng ra, 
Cây có màu máy xanh xám ngắt, 
Đỉnh cây có sắc tựa sương sa. 
Surattha chúa té lại lên đường, 
Về hướng cây cao lớn dị thường, 


Sắc tựa đám mây xanh xám ngắt, 


Đỉnh cây lại có một màu sương. 


Nhà vua bước xuống tự lung voi, 


Đi đến gần cây nọ một hỏi, 
Cùng VỚI quân than và cận VỆ, 
Ở ngay gốc rễ, chúa công ngồi. 


Vua thay bánh và hủ nước trong, 


Một người có dáng điệu thiên thân, 


Điêm tô đủ loại đô trang sức, 
Бі деп ngỏ lời với chúa công: 


“Chúa công! Hân hạnh được chào mừng, 


Chu vị đến đây thế cũng gan, 


Chúa thượng, xin mời ngài uông nước, 


Và dùng bánh hỡi vị anh hùng!” 
Nhà vua cùng với các quân thân, 


Cận vệ bên mình uông nước trong, 


An bánh rói vua cát tiêng hỏi: 


“Xin cho biết có phải thiên nhân, 


Thát-bà hay chính là thiên chủ, 
Purindada ây phải chăng? 
Không biết ngài nên ta muốn hỏi, 
Làm sao ta biết được tôn ông?” 


[Quy thân:] 


675. 


Tôi đây không phải một thiên nhân, 
Cháng phái Sakka, cháng nhac thán, 
Tôi chính quy nhân, tau Chúa thuong, 


Tu Surattha đên ở ma cung. 


[Quán vương: | 


676. 


Ngày trước ngài công đức thê nào, 


Ở Surattha xử thể ra sao, 
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Ngai theo Pham hanh nào tr truóc, 
Nay huóng cánh vinh hién biét bao? 
[Quy thán:] 
677. Xin hãy lăng nghe, hỡi Chúa công! 
Là người khai quốc, vị anh hùng, 
Quốc sư tế lễ nghe tôi nói, 
Cùng các quân nhân, các đại thần! 
678. Chúa công, tôi đến tự Surattha, 
Thuở trước tính tình thật xấu xa, 
Tà kiến mang đây cùng ác ý, 
Xan tham, hay ma ly người ta. 
679. “Tôi ngăn lam kẻ thật nhân từ, 
Hành thiện sự nhiều để lợi tha, 
Tôi cản bước chân bao kẻ khác, 
Sẵn lòng lây của cải đem cho. 
680. Bảo: “Bồ thí không tạo phước phân, 
Đâu là kết quả tự điêu thân? 
Không һе có đạo sư nào cả, 
Ai sẽ phạt người không hiên dâng? 
681. Giữa các hữu tình đồng dáng nhau, 
Tại sao kính trọng vi niên cao? 
Có đâu nỗ lực và tinh tán, 
Nói đến tinh cán bởi cớ sao? 
682. Вб thí không mang quả phước phán, 
Cũng không trừ diệt một cừu nhân, 
Mỗi người được những gi cán có, 
Và nhận những øì phải đến thân. 
683. Cháng có me cha, huynh dé dau, 
Không đời này cũng chang đời sau, 
Cũng không bó thí, không dâng cúng, 
Không có gì bën vững được lâu. 
684. H£ ai đánh đập một người nào, 
Hoặc có đem người khác chặt đầu, 
Cũng chăng làm gi gây tón hại, 
Giữa muôn loài vật sống bên nhau. 
685. Мбі mang sông déu bát kha phân, 
Dâu hình bát giác hoặc cầu lăn, 


686. 


687. 


688. 


689. 


690. 


691. 


692-93. 


694-97. 
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Nó cao dén cá nám trám dám, 

Ai có thé tiéu diét nó chang? 

Cũng giống cuộn dây được ném га, 
Từ người thả nó chạy lăn xa, 

Nhu váy là mạng người đang sông, 
Thoát được những ai thả nó mà. 
Như người từ giã một ngôi làng, 
Vào một làng kia phải thây đường, 
Cũng vậy một con người tận SỐ, 
Bước vào thân xác mới tha phương. 
Như người từ giã một ngôi nhà, 

Và bước vào nơi trú ngụ kia, 

Cũng vậy là con người tan sé, 

Бі vào một cảnh giới phương xa. 
Sau khi qua hết nẻo luân hôi, 

Tám triệu bón trăm ngàn kiếp trôi, 
Tat cå ké ngu cùng bác trí, 

Thay đều cham dứt khó dau tôi. 
Lac uu do duoc báng thüng gió, 
Người chiến thăng thông hiểu sự đời. `” 
Kẻ khác déu là phường xuân ngốc, 
Tôi mang tà kiến cả đời tôi. 

Xưa kia tôi lầm lạc lám mé si, 

Tà kiến, tôi không dao hanh gi, 

Tôi lại xan tham, hay phỉ báng, 
Không đây sáu tháng sẽ ra đi. 

Đọa vào địa ngục hãi kinh sao, 

Có bốn góc và bốn cửa vào, 

Ngục được chia phân theo kích thước, 
Xung quanh bao bọc với tường rào, 
Làm băng sắt nóng và trên mái, 
Cũng có sát che tận đỉnh cao. 

Nên sắt ánh lên lửa nóng bừng, 
Sáng ngời mọi phía trăm do-tuân, 
Trăm ngàn năm đã trôi qua mắt, 
Lập tức một ám thanh chuyền rung, 
Những kẻ tà tâm và ác tính, 

Đã từng phỉ báng các chân nhân, 
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698. 


699. 


700. 


701. 


702. 


703. 


704. 


705. 


Bi hành địa ngục vô lượng kiếp, 

Chón áy sẽ dau khó chăng ngừng. 

Cho nén tói thóng thiét than van, 

Két qua ác hanh kia phai mang, 

Xin láng nghe tói, tàu Chüa thuong, 
Anh hüng khai quóc, chüc an khang! 
Nguyén tói có mót có con gái, 

Теп goi Uttara that ngoan. 

Nàng hành thién su tháy an vui, 

Gift bát quan trai giới đúng thời, 

Nàng sóng diéu thán ham bó thí, 

Nhân từ khôn khéo lúc trao lời. 

Nhất mực tuân theo giáo pháp nhà, 
Nàng làm dâu quý tộc danh gia, 

Nàng là đệ tử Ngài Viên Giác, 

Bậc Trí vinh quang tộc Thích-ca. 

Một Tỷ-kheo cao đạo khác thường, 

Ra đi khất thực bước vào làng, 

Mắt người cúi xuống, thân điêu phục, 
Chánh niệm và phòng hộ các căn, 
Trong lúc đi từng nhà khát thực, 

Бап dân người đến tận nhà nàng. 
Uttara lúc ay nhìn người, 

Chúc Chúa công luôn hưởng phước trời! 
Nàng đã dâng người bình nước uống, 
Cùng nhiêu bánh bột lại thưa lời: 
“Tôn giả, cha con đã mát rôi, 
Mong sao lễ mọn giúp cho người.” 
Không lâu sự việc nàng vừa thay, 
Kết quả tức thì đến với tôi. 


9 


Tôi hưởng thức ăn lạc thú tràn, 
Khác nào Thiên 46 Tỳ-sa-môn. 
Hói anh hùng mở mang bờ cõi, 
Хіп lăng nghe đây, tâu Chúa công! 
Phật-đà được gọi đâng Siêu Nhân, 
Giữa các thiên, nhân ở cõi tran, 
Hãy đến quy y vào đức Phật, 
Cùng đàn thê tử hỡi anh hùng! 
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706.  Nhiéu người dat bát tử vô sanh, 
Do chính dao kia có tám ngành, 
Cüng vo con di tim giáo pháp, 
Dé quy y hói bác hüng anh! 

707. Cùng bước đi trên bón đạo này, 
Trú trong bón quả quý cao thay, 
Chư Tăng trực hạnh và tu luyện, 
Giới đức trang nghiêm, trí tuệ đây. 

708. Но bậc anh hùng, xin hãy di! 
Cùng đoàn thê tử thọ tam quy, 
Mau mau bỏ giết loài sanh vật, 
Không lây trộm cho. dẫu vật gì, 
Không uông rượu nông, không nói dối, 
Hãy băng lòng với vị vương phi. 

[Quán vương: | 

709. Ngài muốn ta an, hỡi da-xoa! 
Ngài mong lợi ích với hoàng gia, 
Phan ta thực hiện lời ngài dạy, 
Ngài chính là sư phụ của ta. 

710-11.Ta đến quy y đẳng Phật-đà, 
Tối cao Giáo pháp, với Tăng-già, 
Ta mau bỏ hết điều sanh sát, 
Không lây vật gì cháng táng ta, 
Khong uóng rugu nóng, khong nói dói, 
Biét bang long vói vo trong nhà. 


712. Ta bó khoe khoang với xảo ngôn, 
Nhanh nhu thê đồ xuống dòng sông. 
Ta nôn ra hết bao tà kiến, 
Thích thú tuân lời dạy Thế Tôn. 

713. Nói vay xong, chúa té Surattha, 

Từ bỏ ngay quan điểm ác tà, 
Dành lễ Thé Tôn, rôi Chúa thượng, 
Hướng về Đông, ngự giá vương xa. 

Nhờ thân lực của vị quỷ nhân, nhà vua về kinh thành kịp ngày hôm ấy. Về 
sau đúng thời, vua tường thuật chuyện ay với chư Ty-kheo và chư vị này, lại 
trình van dé với chư Trưởng lão biên soạn giáo pháp dé đưa câu chuyện vào hội 
đồng kết tập kinh tạng thứ ba." 


16 Xem PvA. 256. 
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839. CHUYEN NGA QUY REVATI (Revatipetavatthu)" (Pv. 61; PvA. 257) 

714. Мау đứng lén, Revati ác tanh, 

Cua dua vào dia nguc dà mó toang, 

Нё nữ nhân đủ các thói xan tham, 

Ta sé dan nguoi vào mién ác thu, 

Nơi kẻ đến phải khóc than sau khó, 

Kẻ bị giam vào ngục chịu đau buôn. 
715. Noi vậy xong, hai quy dit mắt hồng, 

Thân 46 sộ là Diêm vương sứ giả, 

Кеуай, mỗi gã cầm một tay, 

Khởi hành lên hội chúng của chư thiên. 
716. Lâu đài ai tấp пар cả quân tiên, 

Đang lấp lánh như mặt trời sáng chói, 

Cói thiên cung được bao vây bang lưới, 

Dệt vàng đang chiều tựa ánh triêu đương? 
T17. Đoàn tiên nương tâm đệ nhất chiên-đàn, 

Tô điểm đẹp cho tiên cung mọi mặt, 

Vẻ tráng lệ, lâu đài như vâng nhật, 

AI sanh thiên đang hưởng cảnh lâu đài? 
718. Xua ở thành Ba-la-nai một người, 

Có tên gọi Nandiya cư si, 

Không xan tham, chàng cúng dường hậu hy, 

Đây lâu đài chàng, thị nữ cả đoàn, 

Đang sáng bừng như ảnh mặt trời quang. 
719. Đoàn tiên nữ tâm chiên-đàn đẹp nhất, 

Đang làm đẹp cho lâu đải mọi mặt, 

Vẻ diễm kiêu không khác ánh mặt trời, 

Chàng sanh thiên, đang hưởng cảnh lâu dài. 
720. Ta là vợ Nandiya thuở trước, 

Nữ chủ nhân năm quyên kháp gia tộc, 

Nay muốn cùng chàng hưởng cảnh lâu đài, 

Ta chăng mong nhìn địa ngục trần ai. 


721. Day địa ngục dành cho ngươi độc ай, 
Trong thé gian noi loài người cư trú, 
Phước đức không hé được chính nguoi làm, 
Những kẻ nào day sân han, xan tham, 


7 Trong Chánh tang, Chú giải Pali và Chú giải tiéng Anh đều viết lược, BBT trinh bay dày đủ các câu 
kệ của câu chuyện này. Các câu kệ từ 714-36 tương tự kệ 863-85 trong Vv. 77, Revativimanavatthu 
(Chuyện lau dai cua Revati). 


122. 


723. 


724. 


725. 


726. 


127. 


728. 


729. 


730. 


731. 
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Tính ác dóc khóng thé nào dat tói, 

Cánh đông cư với người lén thiên giới. 
Cái gì đây để lộ đám phân dơ, 

Và nước tiểu bát tịnh bày nhu thé, 

Cái gì đây mùi xú ué bốc ra, 

Phân gì đó đang bông bênh trôi chảy? 
Samsavaka bách trượng sâu là đây, 

Revati sẽ cháy máy ngàn năm. 

Những ác hạnh nào về khẩu, ý, thân, 
Khién ta đến Samsavaka bách truong? 
Các Sa-món, Bà-la-món, hành khát, 
Ngươi đều dem lời dôi tra phinh lừa, 

Đây chính là ác nghiệp tạo ngày xưa. 

Vậy ngục Samsavaka sâu bách trượng, 
Chính là chôn Revati thọ nhận, 

Và bị thiêu đốt cả mây ngàn năm. 

Ngục tốt đem chặt đứt cả tay chân, 

Chúng cắt cả đôi tai cùng chiếc mũi, 

Và sau đó bây qua diêu йа tới, 

Xâu xé người đang giãy giụa đăng kia. 
Tốt lành thay! Nếu ta được đưa về, 

Та sẽ tạo phước nhiều nhờ bó thí, 

Sóng ché ngự, tự điêu thân, hoan hy, 
Những người làm như vậy hạnh phúc tràn, 
Và ngày sau không hồi hận án nan. 

Ngày xưa ngươi sông buông lung, phóng dật, 
Nên ngày nay phải khô đau than khóc, 
Phải chịu bao nghiệp quả chính ngươi làm. 
Ai từ trên thiên giới xuống trân gian, 

Phải nói vậy cùng ta, khi được hỏi: 

“Nên cúng dường cho những người g1ữ giới, 
Thức uống ăn, y phục với tọa sàng. 

Còn kẻ nào đây sân hận, xan tham, 

Và ác tánh không thê nào cộng trú, 

Với những người lên cõi trời, thiện thu.” 
Ví từ đây ta trở lại làm người, 

Giữ giới và hào phóng sống trong đời, 

Ta sẽ thực hiện biết bao thiện sự, 

Do bồ thí, công băng, tâm chế ngự. 
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732. 


733. 


734. 


735. 


736. 


Lóng tín thành, ta sé láp vuón hoa, 

Và dáp duóng trong khoáng dát hoang so, 
Xây hó nước, giéng dao cho dân chúng. 
Ngày mười bón, ngày rám, ngày đặc biệt, 
Cùng với ngày thứ tám mỗi nửa trăng, 
Ngày bát quan trai, giữ giới luật tám phân. 
Bồ-tát giới, ta sẽ luôn phòng hộ, 

Không phóng dật và giữ gìn đức độ, 
Chuyên cúng dường, việc ta thây thật lòng. 
Trong khi nàng giay рша, hét dau thương, 
Chúng liền thả chân nàng, đầu lộn xuống, 
Vào địa ngục kinh hoàng sâu trăm trượng. 
Ngày xưa ta vốn bién lận, xan tham, 

Phi bang nhiéu án si, Bà-la-món, 

Và lira phinh chóng ta bang lời dói, 

Nay cháy trong nguc kinh hoàng u tói. 


$40. CHUYEN NGA QUY САҮ MIA (Ucchupetavatthu) (Pv. 61; PvA. 257) 
Trong khi đức Thé Tôn đang trú tại Veluvana (Trúc Lâm), một người đang 
chó mía, câm một khúc mía vừa di vừa án. Các vân kệ này kê lại câu chuyện trên. 
Một hôm, Tôn giả Mahamoggallana (Dai Mục-kiên-liên) dang di khát thuc 
vào Vương Ха, gap một nga quy thua trinh nhu sau: 


737. 


738. 


739. 


Một rừng mía lớn hiện bên minh, 
Bát ngát mùa phong phú tôt lành, 
Song nó không cho tôi chút ít, 
Kính thưa Tôn giả đại uy danh, 
Nghiệp gì gây quả này như vậy, 
Tôn giả cho tôi biết sự tình? 

Tôi đang thống khô bị hành thân, 
Tôi сб gắng tìm chút 46 ăn, 

Tôi phân đâu hoài bên khóm mía, 
Sắp tàn hơi thở chết kê gần, 

Tôi than khóc tâm thân đày đọa, 
Do nghiệp gì đem quả ấy chăng? 
Thất bại tôi nhào xuống đất ngay, 
Lăn tròn trong lửa đốt thiêu này, 
Như con cá nọ, tôi than khóc, 
Nước mắt nhỏ ra cả mặt mày. 


740. 
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Tôn giả, xin Ngai cho biết rõ, 
Nghiệp gì đem kết quả như vây? 

Tôi đói khát và kiệt sức tàn, 

Kinh hoàng tôi cháng biết bi hoan. 
Chüc Ngài huóng phuóc, tói xin hói, 
Làm thé nào tói duoc mía án? 


Tôn gia Moggallana: 


741. 


742. 


743. 


744. 


745. 


Khi làm người ở một thời xưa, 
Ngươi đã tạo nên một nghiệp tà, 

Ta nói cho ngươi nghe việc ấy, 

Khi nghe, ngươi biết chuyện vừa qua. 
Ngươi bước trên đường lay mía ăn, 
Một Tỷ-kheo đến tự sau lưng, 

Bảo ngươi rằng muốn xin đôi chút, 
Ngươi chang đáp lời, chăng hé răng. 
Cho dẫu ngươi không muốn nói năng, 
Người kia vẫn nói giọng xin van: 
“Cho tôi khúc mía thưa ông chủ”, 
Sau đó ngươi cho một ít phân, 

Từ phía sau lưng và kết quả, 

Nghiệp kia ngươi đã lãnh vào thân. 
Nhìn đây! Cầm mía ở sau mình, 
Hãy lây mía ăn thật thỏa tình, 

Do chính việc này ngươi sẽ được, 
Hân hoan thích thú, hưởng ân lành! 
Nó đi cầm mía tự sau mình, 

Khi đã cầm ăn thật thỏa tình, 

Do chính cách này nên nó được, 
Hân hoan thích thú, hưởng ân lành. 


Nga quỷ ây bèn cám một bó mía cúng dường lôn giả Đại Mục- kién-lién và 
уі пау đem dáng đức Phật ở Trúc Lâm. Đức Thé Tôn cùng hội chúng Ty-kheo 
dùng mia ду rồi nói lời tùy hy công đức. Từ đó vé sau, nga quỷ ду có thé ăn 
mía thỏa thích. Theo thời gian, ngạ quỷ được tái sanh giữa hội chúng cõi trời 
Ba Mươi Ba. 


841. CHUYEN NGA QUY CÁC VUONG TỬ 
(Kumarapetavatthu) (Ру. 63; PvA. 261) 


Bác Dao su ké chuyén này trong khi dang trü tai Jetavana (Ky Vién). 
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Tuong truyén, Dai vuong nuóc Kosala (Kiéu-tat-la), tri vi tại Savatthi 
(Xá-vệ), có hai vương tử khả ai đang độ hoa niên. Trong nỗi đam mê dục 
vọng của tuói trẻ không được kém ché, hai vị đã phạm tội tà dâm nên sau khi 
từ trân, hai vị tái sanh làm ngạ quý, bị đè Бер trong một ông công. Suốt đêm, 
ngạ quỷ thường than khóc với những tiếng kêu la khủng khiếp. Dân chúng 
nghe vậy rất kinh hãi. 
Do sự việc này, dân chúng cúng dường đại lễ lên Giáo hội do đức Phật đứng 
đâu và bảo nhau: 
— Điểm хаи này phải cham dứt. 
Sau đó, họ trình lên đức Thế Tôn những việc đang xảy ra. Ngài bảo: 
- Này chư đệ tử, chư vị không thể châm dứt tiêng kêu la này được đâu. 
Rồi Ngài nói rõ nguyên nhân sự việc này cho hội chúng qua các vân kệ sau: 
746. Со một kinh thành tên Xá-vệ, 
Ở trên sườn núi Tuyết Cao sơn, 
Tôi nghe váy: Có đôi vương tử, 
Là các con trai bậc 46 vương. 

747. | Phóng dat buông lung các dục tham, 
Tìm nguồn lạc thú ở trần gian, 
Chúng không suy xét tương lai chúng, 
Tận hưởng thú vui hiện tại tràn. 

748. Khi chúng bỏ thân xác thế nhân, 
Đi sang thé giới khác người trân, 
Dù không ai thay, thường kêu khóc, 
Về ác nghiệp xưa chúng đã làm. 

749. “Quả thật nhiều người đáng cúng dâng, 
Với nhiêu lễ vật”, chúng than van; 
“Xưa ta chăng tạo nên công đức, 
Рет đến cho mình chỗ trú an. 

750.  Ác nghiệp nào đời trước tạo ra, 
Do vây từ giã chôn hoàng gia, 
Tái sanh vào cõi loài ma đói, 
Chịu đói khát giày xéo chúng ta?” 
751. Những kẻ làm vua cõi thé nhân, 
Sẽ không làm chúa 16 âm cung, 
Sang hèn hai loại đều quanh quân, 
Bị đói khát hành hạ khô thân. 

752. Biết răng đau khó có nguồn căn, 
Vua chúa buông lung phóng dát tâm, 
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Nam tử bó vương quyên ngã man, 
Do vay thanh mot vi thién nhan, 
Sau khi xa bao than pham tuc, 
Bac trí tái sanh сбі sang büng. 
Nhu váy, bác Dao su ké lai só phán cüa các nga quy xong, lién hói huóng 
vé chúng công đức do những người này cúng dường lễ vật và thuyết pháp theo 
ý Ngài. 


842. CHUYÊN NGA QUY VI VƯƠNG TỬ 
(Rajaputtapetavatthu) (Ру. 63; PvA. 263) 
Bác Đạo sư Ке chuyện này trong lúc trú tại Jetavana (Ky Viên). 
Thuở xưa, có một nam tử của vua mệnh danh là Kitava làm tôn thương một 
vị Độc Giác Phật. Chàng phải đọa vào địa ngục nhiều ngàn năm, và chính vì lỗi 
lầm kia, chàng bi tái sanh vào loài nga quy. (Chuyện của chàng đã được kê dày 
đủ chi tiết trong sự tích các nga quy ở Sanuvasi).!8 
Bay giờ, trong khi Кё cho một vị Trưởng lão nghe số phận những quyến 
thuộc quá vãng của ngạ quỷ kia, bậc Đạo sư bảo: 
- Quả thật, không phải chỉ quyên thuộc của ông, mà cả ông nữa, lúc trở 
thành nga quý trong đời trước, sau khi từ giã thé giới này, cũng đã chịu nỗi 
thông khó khốc liệt. 
Ебі do lời thỉnh cầu của vị Trưởng lão, Ngài kê chuyện này: 
753. Qua do các nghiệp tạo ngày xưa, 
Có thê làm dao động trí ta, 
Liên hệ sắc, thanh, huong, vi, хас, 
Những gi đem lạc thu say sua. 

754. Ong hoàng đã hưởng thú cao sang, 
Dan dich, ai an that ngáp tran, 
Sau lúc nhàn du quanh thượng uyên, 
Chàng đi vào cô lũy Đa sơn. 

755. Chon kia chàng thấy Sunetta, 

Thanh tịnh điều thân, một Phật gia, 

Thiéu dục khiêm cung và biết đủ, 

Với bình khất thực kiếm từng nhà. 
756. Hoàng nam bước xuống tự lưng voi, 

Và đến Hiền nhân ấy thốt lời: 

“Tôn giá, xin chào!”, rồi lập tức, 

Chàng câm bình bát ném lên trời. 


18 Ру, 35, Sanavasitherapetavatthu (Chuyện nga quỷ ở nui Sanavasi), só 827. 
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757.  Ném vỡ chiếc binh xuống đất kia, 
Vừa cười vừa nói lúc ді xa: 
“Ta là Vương tử Kitava chúa, 
Đạo sĩ có làm ích lợi ta?” 
758. Quả báo cho hành động bất nhân, 
Thật là khác nghiệt, khó muôn phân, 
Tương truyền vương tử về sau đó, 
Phải đọa vào trong ngục tối tăm. 
759. Sáu lần tám vạn tư năm 
Trong ngục tôi đau khô tận cùng, 
Vì tội lỗi mà chàng đã tạo, 
Bị nhiều hinh phạt đến xoay vân. 
760. Chàng cứ năm đưa mặt xuống sàn, 
Xoay quanh phải trái biết bao làn, 
Đôi chân chóng ngược lên cao mãi, 
Rồi đứng thăng người ngốc khô thân. 
761-62. Qua máy ngàn năm, máy vạn năm, 
BỊ hành địa ngục khô vô ngân, 
Chính vì tội lỗi chàng gây tạo, 
Quả khắc nghiệt kia phải lãnh phân, 
Bởi những người đưa tay phá hại, 
Bậc Hién trí giải thoát mê lầm. 
763. Sau khi đã trải biết bao năm, 
Trong ngục khô đau thật hãi hùng, 
Chàng phải mạng chung vì đói khát, 
Trở thành một nga quy mình trân. 
764. Như váy khi thay cảnh dau thương, 
Do уі vua buông thả kỷ cương, 
Ta chăng làm vua buông thả nữa, 
Mà nên hướng đến tính khiêm nhường. 
765. Ngay cả trong đời sóng hiện thời, 
Người tôn trọng Phật, đáng khen hoài, 
Có đây trí tuệ khi thân hoại, 
Được tái sanh vào cõi sáng tuoi. 


843. CHUYÊN NGA QUY ÁN PHAN 
(Güthakhadakapetavatthu) (Pv. 64; PvA. 266) 


Bậc Dao su Ке chuyện này trong lúc đang trú tai Jetavana (Ky Viên). 
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Tuong truyén, trong mot thi trán no không xa Savatthi, có một gia chủ ra 


lệnh xây một tinh xá cúng đường vi Ty-kheo vón là bạn thân của mình. Về sau, 
nhiêu Ту-Кһео từ kháp noi деп cư trú tại đó. 


Khi tháy chư Tăng, dân chúng liên cung cáp đủ mọi thứ cần dùng. Báy giờ, 


vị Tỷ-kheo thân tín của chủ nhà không chịu được cảnh này và lòng đây ganh tị 
(như các vân kệ kê lại). 


Về sau, Tôn giả Mahàmoggallàna thây vị áy và hỏi: 
766. Nguoi chính là ai khốn khô thân, 
Đứng kia vừa đến tự ham phán, 
Nói cho ta biết hành vi ác, 
Ngươi đã làm trong quá khứ chăng? 
[Nga quỷ:] 
767. Топ giả, tôi là nga quy nhân, 
Thân dân khốn khô Dạ-ma quân, 
Vì tôi đã phạm hành уі ác, 
Từ cõi đời tôi đến cõi âm. 
[Trưởng lão:] 
768. Thoi xưa đã pham ác hanh gi, 
Do khẩu, ý, thân đã thực thi? 
Vì nghiệp quả nào ngươi đã tạo, 
Giờ ngươi phải chịu cánh sâu bi? 
[Nga quy:] 
769. Nha tôi thường trú một Ty-kheo, 
Tat đô và ganh ti đủ điều, 
Ở tại nhà tôi, ham dục lạc, 
Vị này phi báng, хап tham nhiêu. 
770. Тӧ đã nghe lời của ác nhân, 
Và tôi khiến trách các Sa-môn. 
Bởi vì tôi phạm hành vi ấy, 
Từ cõi đời tôi đến cõi âm. 
[Trưởng lão:] 
771. Вап thiết của ngươi chính kẻ thù, 
Giả danh bạn đây hỡi người ngu, 
Đến khi thân hoại đi nơi khác, 
Số phận nào cho kẻ giả tu? 
[Nga quy:] 
772. Nay tôi đang đứng ở trên đầu, 
Của phạm nhân này tự bay lâu, 
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Nó dà doa vào mién nga quy, 
Chi minh tói, nó phái theo háu. 
773. Vật nào người khác trút cho vơi, 
Liên trở thành dó ăn của tôi, 
Và nó, đến phiên mình kiêm sóng, 
Những gi tôi tống khứ ra ngoài! 
Tôn giả Mahamoggallana tường thuật sự việc này lên đức Thé Tôn, Ngài 
liền giải thích ý nghĩa và nêu rõ mỗi nguy hiểm của sự chỉ trích người khác. 


$44. CHUYỆN NGA QUY ÁN PHÁN 
(Güthakhaàdakapetivatthu)'? (Pv. 65; PvA. 269) 
Trong lúc đang trú tai Jetavana, bậc Dao sư Кё chuyện này gióng như chuyện 
trên. (Ở đây, một nữ cư sĩ xây tinh xá và bị tái sanh làm nữ nga quy). 

774. Nguoi chính là ai khốn khô thân, 

Đứng kia vừa đến tự hâm phân, 

Nói cho ta biết hành vi ác, 

Nguoi đã làm trong quá khứ chang? 
775. Топ gia, tôi là nga quy nhân, 

Than dán khón khó Da-ma quán, 

Vi tói da pham hành vi ác, 

Từ cõi đời tôi dén cõi âm. 
776. Тһо xưa đã pham ác hanh gi, 

Do kháu, y, than dà thuc thi? 

Vi nghiép qua nào nguoi dà tao, 

Gió nguoi phái chiu cánh sáu bi? 
777. Nhà tôi thường trú một Ty-kheo, 

Tat dó và ganh ti du diéu, 

Ó tai nha tói, ham duc lac, 

Vị này phi bang, xan tham nhiều. 
778. Tôi đã nghe loi của ác nhân, 

Và tói khién trách các Sa-món. 

Bởi vì tôi pham hành vi ấy, 

Từ cõi đời tôi đến cõi âm. 
779. Bạn thiết của ngươi chính kẻ thù, 

Giả danh bạn đây hỡi người ngu, 

Đến khi thân hoại đi nơi khác, 

Số phận nào cho kẻ giả tu? 


19 Trong Chánh tạng, Chú giải Pali và Chú giải tiéng Anh đều viết lược, BBT trình bày đầy đủ các câu 
kệ của câu chuyện này. Các câu kệ từ 774-81 tương tự kệ 766-73 ở trên. 
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780. Nay tôi dang đứng ở trên dau, 
Của phạm nhân này tự bấy lâu, 
Nó đã doa vào miễn nga quy, 
Chỉ mình tôi, nó phải theo hâu. 
781. Vật nào người khác trút cho vơi, 
Liên trở thành 46 ăn của tôi, 
Và nó, đến phiên mình kiếm sống, 
Những gi tôi tống khứ ra ngoài! 


§45. CHUYỆN BẢY NGẠ QUY (Ganapetavatthu) (Pv. 65; PvA. 269) 
Bậc Đạo sư Кё chuyện này trong lúc đang trú tai Jetavana. 
Tương truyền tại Sãvatthi, có một số người không mộ đạo, không có lòng 
tin và có tật xan tham, keo kiệt. Họ thường thờ о đối với những ý tưởng họ đã 
chấp nhận cùng nhiều van dé khác trong cuộc đời. 
Sau khi đã sống một thời gian dài, ho từ trần và tái sanh làm nga quý gan 
kinh thành. Ебі một hôm, Tôn giả Mahamoggallana đi đến Savatthi dé khát 
thực, Tôn giả thấy bây nga quy trén duóng bén hói chüng: 
782. Tran truóng và xâu xí hinh dung, 
Hóc hac, kháp than thé nói gan, 
Сау gudc, các xuong suon 10 гб, 
Vay là ai đó, các tôn ông? 

[Bay пра quỷ:] 

783. Tôn giả, chúng con chính quỷ nhân, 
Thân dân khốn khô Dạ-ma quân, 
Chúng con đã pham hành vi ác, 
Từ cõi đời đi đến cõi âm. 

[Trưởng lão:] 

784. | Ngày xưa đã pham ác hạnh gi, 
Do khẩu, ý, thân đã thực thi? 
Vì nghiệp quả nào nên đã đọa, 
Từ đây tới cảnh giới âm ty? 

[Bay nga quỷ: | 

T85. Cả bọn đi quanh bến tắm công, 
Lang thang suốt са nửa tuân trăng, 
Chúng con chăng tạo nơi an trú, 
Băng cách đem tài vật cúng dâng. 

T86. Chúng con kinh hãi đến dòng sông, 
Sông nước trở thành bãi trống không, 
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Ngày náng, chüng con vào bóng mát, 
Tàng сау lai hóa nóng büng büng. 
787. Con gió nhu thiéu dót lira hóng, 
Thói ao lén kháp cá toàn than, 
Chúng con xứng dáng nhiêu dau khó, 
Hon thé này, Тбп giá biét cháng? 
788. Bói khát mong сап thức uóng ăn, 
Chüng con di cá máy do-tuán, 
Tró vé khóng duoc gi dáu cá, 
Co khó! Chüng con ít phuóc phán. 
789.  Dóilà và bát tinh ngã lăn, 
Chúng con gục xuông đất khô căn, 
Tám thân sóng suot nám co quáp, 
Đầu ngã lộn nhào xuống dưới chán. 
790. Го vậy chúng con phải ngã liền, 
Xuóng nên đất lạnh khó triền miên. 
Chúng con dám nguc và đầu tóc, 
Cơ khó! Chúng con ít phước duyên. 
791. Tôn giả, chúng con xứng lãnh phân, 
Khổ đau này nữa thật nhiều lần, 
Chúng con chăng tao noi an trú, 
Cho chính mình băng cách cúng dâng. 
792. Quả thật khi từ biệt cõi này, 
Tái sanh nhân thế kiếp sau đây, 
Chúng con nguyện hết lòng hào phóng, 
Tu tập giới, hành thiện sự ngay. 
Vị Trưởng lão trình đức Thế Tôn toàn thê sự việc này. 


846. СНСҮЕМ NGA QUY THÀNH PATALIPUTTA 

(Pataliputtapetavatthu) (Pv. 66; PvA. 271) 

Bác Dao su kế chuyện này trong khi dang trú tai Jetavana. 

Tuong truyén, mót só dóng thuong nhan tu Savatthi và Pataliputta di thuyén 
đến Suvannabhümi (Xứ Vàng). О đó, có một người trong bọn һо là một dé tu 
tai gia luyến ái một nữ nhân, mắc bệnh và từ trân. 

Mặc dù vi ay da lam nhiéu thién su, vi ay van khóng duoc sanh lén thién 
giới; nhưng vi luyén ái người yêu, vi ây tái sanh làm một quy than trong lâu đài 
giữa dai dương. Ở day, quỷ than van giữ tinh yêu đối với nữ nhân kia. 
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Riéng phán nàng đã lén thuyên du hành đến Xứ Vàng â ay. Bay g10, V1 quy 
than muón chiém nang, lién chán duong di cua chiéc thuyén. Lúc ấy, các thuong 
nhân suy nghi trong tri: “Này, thé nào đây? Thuyền không di được nữa!” 

Vi thé, họ rút thăm dé quyết định số phận mỗi người. Do thần lực, chiếc 
thăm rớt xuông ba lần, không ai khác hơn nữ nhân mà quỷ thần đang mong ước. 

. Chăng bao lâu sau, khi nàng bị thả xuông bién thì chiếc thuyền nhanh chóng 
tiên lên vê hướng Xứ Vàng kia. Thê rôi, vị phi nhân đem nàng vào lâu đài của 
mình và hưởng hạnh phúc bên nàng. 

Một năm sau, nàng sanh ra bất mãn và câu xin vị quỷ thân: 

— Bao lâu em còn sóng ở đây, em sẽ không thé tim được các cảnh giới khác. 
Xin tôn ông đưa em vé thành Pataliputta. 

Đáp lời khán câu này, quỷ thân bảo: 

793. Nang đã thấy bao địa ngục ròi, 

Các miễn súc vật, quy và người, 
A-tu-la với thiên thần nữa, 

Nàng đã nhận ra nghiệp chín muôi, 
Ta sẽ đưa nàng về phô cũ, 

Bình an hành thiện sự trên đời. 

Nàng hoan hỷ đáp lại: 

794-95. Chàng muốn em an, hỡi da-xoa! 

Chàng mong em lợi ích sâu xa, 

Em xin thực hiện lời chàng dạy, 
Chàng đỗi với em chính đạo sư, 
Em đã thây bao miễn địa ngục, 

Các miên súc vật, quỷ, người ta, 
A-tu-la với thiên thần nữa, 

Em đã nhìn xem nghiệp bảo mà. 
Em nguyện thi hành nhiều thiện sự, 
Ngay khi vừa đến chốn quê nhà. 

Sau đó, vị quý thân đem nàng ây cùng du hành qua không gian, rôi đặt nàng 
xuống ngay giữa thành Pataliputta và di vé đường cũ. Lap tức, thân băng quyên 
thuộc của nàng cùng nhiều người khác trông thấy nàng, họ vô cùng hân hoan 
và nhận xét: 

— Chúng ta nghe trước kia nàng đã bị thả xuống bién cả và chết rồi. Thật 
phước đức quá! Không ngờ nàng được trở về bình an! 

Vi thé, họ hỏi nàng về mọi chuyện phiêu lưu mạo hiểm kia. Nàng liền кё 
cho họ nghe tất cả. Khi trở về, các thương nhân ấy đến Sãvatthi trình sự việc 
lên bậc Đạo sư. 


818 % KINH TIÉU ВО 


$47. CHUYÊN NGA QUY Ó VUON XOÀI 
(Ambavanapetavatthu) (Ру. 66; PvA. 273) 
Bác Đạo su kế chuyện này trong khi đang trú tại Savatthi. 
Ở Savatthi, có một gia chủ đã khánh kiệt tài sản. Khi vợ từ trân, vị áy dé con 


gái duy nhất lại cho một người ban, rồi vay một số tiền, mua hàng hóa lén đến 
một trăm đồng kahapana va di buôn bán theo một đoàn lữ hành. 


Chẳng bao lâu, vi ây trở lại kinh thành và kiếm thêm năm trăm đồng nữa. 
Sau đó, vi ay di vé nhà nhung lién bi bon CƯỚP: tân công. Các thương nhân chạy 
trón đây đó, còn gia chủ này ném các đồng tiền vào bụi cây rồi ân mình. Tuy 
nhiên, bọn đạo tặc kia tìm ra vị ấy và giết đi. Do lòng tham luyén của cải, vị ấy 
tái sanh làm một ngạ quỷ ngay tại chỗ kia. 


Cô con gái nhớ ёп người cha quá có liền | cúng chao gạo trong một cái binh 
báng dóng và một số trái xoài dâng đức Thé Tôn, thỉnh câu Ngai nhận lễ vật 
nhu thé do cha nàng cúng vậy. Từ đó, nga quy kia thọ hưởng một lâu dài mỹ lệ. 


Về sau, những thương nhân ay lai du hành va dừng chán Бап đêm ngay 
düng chó kia, tróng tháy vi quy thàn lién hói: 
796. Hü sen ngài có diệu ky thay! 
Bến nước làm ta phải dám say, 
Bo that pháng li nhiéu nuóc mát, 
Trang hoàng hoa đủ loại nhu vây, 
Một bây ong điểm tô đây đó, 
Sao ngài được cảnh mỹ hó пау? 
797. Day ngài lại có một vườn xoài, 
Tuyệt mỹ và sinh quả mọi thời, 
Vườn được trang hoàng hoa nở rộ, 
Bay ong điểm xuyét khắp nơi noi, 
Làm sao ngài được lâu đài ấy, 
Xin nói cho ta biết hỡi ngài? 
Quỷ thân: 
798. Con gái ta làm lễ cúng dâng, 
Cháo hoa, xoài chín, nước trong ngân, 
Chính vì việc ây nên ta được, 
Hưởng bóng cây êm mát tuyệt trân. 
Sau đó, vi quy thân đưa cho họ năm trăm dong tiền kahäpana ây và bảo: 
- Нау lay một nửa số tiền đây và sau khi giải thích phân tiên kiễm được này 
của tôi, hãy giao nó cho con gái tôi rôi dặn: “Hãy sông cho đầy đủ sung sướng!” 
Đúng thời, những thương nhân trở lại Savatthi, ке chuyện này với cô gái ay, 
rói dat vào tay nang dày dü só tién mà cha nang đã cho nàng. Nang bèn đưa sô 
tiền ây giao cha nuôi. Nhung ông tra lại hết cho nàng và báo: 


CHUYEN NGA QUY % 819 


- Số tiền này không thuộc vé ai cả trừ con. 

Rồi ông cưới nàng về làm vợ người con trai trưởng của ông. Theo thời gian, 
nàng sinh được một trai và nàng thường hát ru con với bài ca này: 

799. Nhìn phước báu ngay ở cõi trần, 

Do dâng lễ vật, tự điều thân. 
Xưa ta tỳ nữ nhà danh giá, 
Nay được làm dâu nữ chủ nhân. 

Rồi một hôm, bậc Đạo sư nhận xét nàng đã thuán thuc trong tri thức, 
liên phóng một hinh ảnh đầy đủ hào quang ngay trước mặt nàng và xuất hiện 
toàn thân. 

Vào dip này, Ngài ngâm van kệ: 

Các bậc Chánh chân thường nhiếp phục, 
Những điều bát lạc băng hân hoan, 
Những điêu thù oán băng từ ái, 

Nhiếp phục khổ đau với lạc an. 


848. CHUYEN NGA QUY TRUC XE VÀ CAY СО 

(Akkharukkhapetavatthu) (Pv. 67; PvA. 277) 

Trong khi bac Dao su dang tru tai Savatthi, mot dé tu tai gia chát day hang 
hóa lên xe và di Videha (Vi-dé-ha) dé buôn bán. Khi đã đặt hàng xuống đó, vi 
ay chát đầy đoàn xe số hàng hóa mới đem vé và lên đường trở lai Sãvatthi. 

Trong khi đang đi giữa rừng, cái trục của một chiếc xe bị gãy. Bấy giờ, có 
một người đang muốn tìm cây gỗ, liên đem riu lớn, riu nhỏ di ra khỏi làng. Khi 
dang di quanh trong rừng, kẻ ây đến nơi kia và thay vi đệ tử tại gia đang buôn 
khó vi truc xe bị gãy. Y tháy thương xót người này, liên di dán cây xuống, và 
sau khi làm xong một truc xe vững chắc, y ráp cái trục vào xe ây mà không lây 
từ kẻ kia tiên phí tón gi cả. 

Về sau, y từ trần và tái sanh ngay chỗ này trong khu rừng làm một địa thần. 
Khi suy xét hạnh nghiệp của mình, vị địa thần đến nhà người đệ tử tại gia ấy 
vào ban đêm, đứng ngay cửa lớn và ngâm kệ này: 

800. Vát gi mà kẻ ây đem cho, 

Không chỉ trở thành như vật xưa, 
Vậy hãy cứ phân chia tặng vật, 
Nhờ đem cho, kẻ áy di qua, 
Cả hai thê giới và do đó, 
Kẻ ấy đi lên, hãy tiến tu! 
Khi trở lại Savatthi, vi thương nhân trình chuyện này lên bậc Dao sư. 
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849. CHUYÊN NGA QUY THU GÓP TAI SAN 

(Bhogasamharapetavatthu) (Ру. 67; PvA. 278) 

Trong lúc đức Thế Tôn đang trú tại Trúc Lâm, bón nữ nhân tại Vuong Xá 
dùng nhiêu phương tiện gian dôi buôn bán sữa lạc, mật ong, dau mè, ngũ cốc 
và nhiều thực phâm khác. 

Suốt đời họ chỉ lo thu góp của cải một cách ngu si, và vì vậy, sau khi chét, 
ho tai sanh lam bay nít nga quy trong ông công ngoại thành. 

Ban đêm, bay nga quỷ chịu mọi thông khó ngập tràn, thường di quanh quan 
vừa thét lên những tiếng khủng khiếp vang dậy, vừa than khóc: 

801. Ta đã góp thu lam bạc vàng, 

Công bang cùng với chang công băng, 
Khi người khác hưởng bao tải vật, 
Phân chúng ta nay thật thảm thương. 

Khi dân chúng nghe chuyện này, họ vô cùng kinh hoảng và sáng hôm sau 
liên dem nhiéu lé vat cing duóng dén hau cán đức Thé Tôn, rôi trình lên Ngài 
những tiếng hét kia. Ngài lại ngâm van kệ của bay nga quy và ké chuyện chúng 
đã sông đời trước ra sao. 


550. CHUYỆN NGA QUY САС NAM TỬ CỦA NHÀ TRIỆU PHÚ 

(Setthiputtapetavatthu)” (Pv. 67; PvA. 279) 

Bay giờ, đức Thé Tôn đang trú tai Jetavana (Kỳ Viên), ở Savatthi (Xá-vệ). 

Thời ây, một hôm Đại vương Pasenadi (Ba-tư-nặc) của nước Kosala (Kiéu- 
tát-la), phục sức lộng lẫy, ngự trên mình voi với vé oai nghi day quyên lực đi 
dao quanh thành. Nhà vua thây trên thượng lầu của một nhà kia có một nữ nhân 
đang nhìn xuống, trông diễm lệ như một thiên nữ. 

Lòng nhà vua đâm ra mê mán vì trí nhà vua vón buông lung khó kiềm chế 
được. Vi thé, nhà vua ra hiệu cho một người ngôi kế sau mình. Và mọi việc 
được thực hiện giống nhu trong Chuyện nga quỷ Vua Ambasakkara,”' nhưng có 
diém khác biệt này. 

Ở đây, người đàn ông ấy thực ra đã đến nơi trước khi hoàng hôn, nhưng 
công thành đã đóng. Vì thế, y buộc vào cột trụ của công thành gói đất đỏ và bó 
sen xanh mà y đã mang về và đi vào Kỳ Viên. 

Bay giờ trong lúc dang an giác, giữa canh khuya, nhà vua nghe bón van 
này: “Sa, na, du, so" được thét vang một cách đau đớn. 

Tương truyền, đây là bốn van dau của bốn câu kệ do bốn con trai một vị 
triệu phú thành Xá-vệ thốt ra. Vào thời hoa niên, họ đã tham đắm dục lạc và đi 


2 Xem J. Ш. 47, Lohakumbhijataka (Chuyện địa ngục Nói Sắt), số 5314. 
21 Py. 45, Ambasakkarapetavatthu (Chuyện nga quỷ Vua Ambasakkara), só 536. 
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lại với vợ nhiều người khác, tạo nên điều thất đức. Khi từ trần, ho tái sanh vào 
địa ngục Lohakumbhi (Chảo Sát) gân kinh thành ây. 

Nhà vua vô cùng kinh hãi, và rạng sáng ngày hôm sau liền ké cho vị té sư 
nghe sự việc đã xảy ra. Vị ây đang mong kiêm một sô lợi nhuận, bèn thưa: 


— Tàu Đại vương, than 61! Một đại họa xảy ra. Xin Đại vương cử hành tế lễ 
đây đủ bốn phân. 
Nhà vua truyền lệnh thi hành việc này. Khi Hoàng hau Mallika (Mat-lo1) 
nghe chuyện, liên thưa với nhà vua: 
— Tâu Đại vương, tại sao vì nghe lời của một Bà-la-môn, Đại vương lại 
muốn làm một việc вау tón thuong và sát hai nhiéu sanh vát nhu váy? Nay Dai 
vương nén tham kiến đức Thé Tôn, là bậc Minh Hanh vô song và khi Ngài giải 
thích ra sao thì Đại vương phải làm theo như vậy. 
Sau đó, уі Đại vương đến tham kiến bậc Đạo sư và trình Ngài sự việc trên. 
Đức Тһе Tôn bảo: 
— Thưa Đại vương, Đại vương sẽ không gặp nguy hiểm nào vì việc ấy cả. 
Rồi Ngài kê chuyện ngay từ đầu về tiếng thét của những người tái sanh vào 
địa ngục Chao Sắt. Sau đó, Ngài đọc cho nhà vua nghe day đủ các vần kệ mà 
chúng đã bat đầu thốt ra: 
802-03. Với người trong ngục bị hành thân, 
Suốt cả thời gian sáu vạn năm, 
Việc ấy khi nào thi cham dứt? 
- Sẽ không chấm dứt, chăng sau cùng. 
Bao giờ chấm dứt? — Không nhìn thây, 
Quá ban và ta phạm lỗi lầm. 

804. Chúng ta dang phải sóng đau thuong, 
Vì chúng ta không biết cúng dường, 
Những vật cân cho khi có sẵn, 
Ta không tạo chỗ trú an toàn. 

805. Qua thật khi từ biệt chốn đây, 
Được làm người ở cõi đời này, 
Та nguyên hào phóng, chuyên tri giới, 
Ta quyết làm nhiều thiện sự ngay. 

Khi bác Đạo sư ngâm các vân kệ xong, Ngài thuyết pháp đây đủ chi tiết. 
Lúc kết thúc bài giảng, người đàn ông đã đi tìm đất đỏ và hoa sen ấy được an 
trú vào Sơ quả Dự lưu. Còn nhà vua, lòng đây xúc động, liền bỏ tham đắm vợ 
người khác và hài lòng với vợ của mình. 
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851. CHUYEN NGA QUY VOI SAU VAN CAI BUA 
(Satthikiitapetavatthu) (Pv. 68; PvA. 282) 
Bậc Đạo su Кё chuyện này trong lúc dang trú tại Trúc Lam. 
Ngày xưa, trong thành Ba-la-nai, có một người qué giỏi nghê ném đá. (Đây 
là Chuyện Nghề ném đá,” phán chính được ké qua các vần ke). 
Thé rói mót hóm, Tón giá Mahàmoggallàna dang di xuóng tir nüi Linh 
Thiru, Tôn giả nhìn thay nga quy này và hỏi: 
806. Tai sao nguoi cứ chay xoay van, 
Nhu chu nai di lac phát cuóng, 
Chác chán ngày xua gay ác nghiép, 
Nguoi nghi thé nào viéc ay ching? 
Nga quy dáp: 
807. Тдп gia, con là nga quy nhán, 
Thán dán khón khó Da-ma quán, 
Vi con dà pham hành vi ác, 
Con dén cói ma dói án than. 
808. Sáu mươi ngàn chiếc búa vừa tròn, 
Bồ xuống đầu con, chẻ sọ con. 
Trưởng lão hỏi tiếp: 
809. Ngày xưa đã pham ác hanh gi, 
Do kháu, y, than dà thuc thi? 
Vi nghiép quá nào nguoi dà tao, 
Ти dói này dén сбі àm ty, 
810. Sáu mươi ngàn chiếc búa liên hôi, 
Вб xuống dau nguoi, ché sọ ngươi? 
Nga quy: 
811. Ngày xưa con thay Sunetta, 
Hoàn thién các cán mot Phát gia, 
Vừa đến góc cây ngôi tinh toa, 
An nhiên thiên định chăng âu lo. 
812. Con ném Ngài bằng cục đá vôi, 
Làm tan vỡ cả chiếc đầu Ngài, 
Vi hành vi áy ngày xưa phạm, 
Con phải chịu đau khô thật dài. 
813. Sáu mươi ngàn chiếc búa vừa tròn, 
Bồ xuống đầu con, chẻ sọ con. 


2 Xem J. I. 418, Salittakajataka (Chuyện nghề ném đá), só 5107. 
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Khi nghe vậy, vi Trưởng lão giải thích: 


814. 


Vi Chánh pháp này hói ác nhán, 
Sáu mươi ngàn chiếc búa xoay vân, 
Giờ đây đánh xuống đầu ngươi mãi, 
Chẻ nát đầu ngươi sáu vạn lân. 


TRUONG LAO TANG КЕ 
(Theragatha) 


Dich gia 
Hòa thượng THICH MINH CHAU 


TRÍCH LOI GIỚI THIEU 
TRUONG LAO TANG KE | 
CUA HOA THUONG THICH MINH CHAU 


Quyền Trưởng lão Tăng kệ (Theragatha) gồm tat cả là 1.288 bai kệ của 
264 vị Trưởng lão, chia thành 21 chương. Từ chương 1 kệ đến chương 14 kệ 
(chương 1-14), đến chương 16 kệ, chương 20 kệ, chương 30 kệ, chương 40 kệ, 
chương 50 kệ, chương 60 kệ và cuói cùng là chương 71 kệ. 

Các vị Trưởng lão, con só dén 264, gồm phân lớn là những vi dai đệ tử 
của đức Phật, như Ngài Mahakassapa (Đại Ca-diép), багірийа (Xá-lợi-phât), 
Mahàmoggallàna (Dai Muc-kién-lién), Ananda (A-nan), Anuruddha (А-па- 
luật-đà), Rahula (La-hau-la), уу... рһап lớn là những vi đại đệ tử của đức Phat 
mà chúng ta rất quen thuộc và đóng những vai trò trọng yêu trong thời đức Phật 
tại thế. Nhưng cũng có những vị Trưởng lão ở vào thời kỳ sau hơn, như Ngài 
Tekicchakari dưới thời dai phụ vương cua Asoka và Vitasoka, Ekaviharika được 
xem là các anh em của Vua Asoka (A-dục). Như vậy, các bài kệ có thé được kết 
tập vào thời kỳ kết tập thứ I, và một số được kết tập vào thời kỳ kết tập thứ III 
tại Patna. 

Về nội dung và câu văn các bài kệ, chúng ta thay rõ tanh chất nguyên thủy 
của chúng, vì những vẫn dé được diễn ta rat quen thuộc trong Kinh tang Pali 
như vô thường, khó, vô ngã, bốn sự thật, lý duyên khói, con đường Thánh tám 
ngành, giới định tuệ, v.v... Câu văn trong các bài kệ rất giản di, trong sáng, khién 
chúng ta nghi đến các bài kệ trong Suttanipdta (Kinh tập) và Dhammapada 
(Pháp cu). 


(Lời Giới thiệu Trưởng lão Tang Ке, 1982) 


DAN LUAN TRUONG LAO TANG KE 
(THERAGATHA) 


Vé tir ngir va ban dich 

Trưởng lão kệ (P. Theragatha, S. Sthaviragatha, H. #13) là bản van thứ 
8 của Kinh Tiêu bó (Khuddaka Nikaya, Л) thuộc Kinh tang Pali, còn được 
gọi là “Thượng Toa kệ” (Е E18), phiên âm theo Hán Việt là “Thé-la-gia-da” 
(3 EMRE). Tuyên tập gdm 1.288 bài kệ ngăn của 264 vi Trưởng lão Tăng, 
được Hòa thượng Thich Minh Châu dịch là “Trưởng lão Tăng kỹ (R E18 18) 
nhám phân biệt với các bài thi kệ tu tập va chứng đặc của các Trưởng lão Ni 
trong quyên ?rưởng lão Ni kệ (Therigatha, E Ж JE 48). 

Khái niệm “thi kệ” hay “bài kệ” (15 Ж, kệ tập) trong văn học Pali là *gatha," 
thường được dich theo Hán Việt là “tụng thi” (284%) hay “kệ tụng” (1528) hoặc 
“kệ ngôn” (8 zi). Theo câu trúc thi ca trong văn hoc Pali, mỗi bài kệ thường có 
4 hoặc 6 câu (pada), được trinh bày bang 2-3 hang. Môi câu có sô âm tiệt khác 
biệt, thông thường là 8 âm tiết, tôi đa là 13 âm tiệt. 

Ví dụ, bài ке dáu сйа ТІ ruong lao Tăng kệ có 4 cau; trong đó cau 1, 3 và 4 
có 11 âm tiét; cau 2 có 8 âm tiết. 
“Channa me kutika sukha nivata, vassa deva yathasukham; 
Cittam me susamahitam vimuttam, atapi viharami vassa deva’’t1. 
Kệ 2 có 4 câu, mỗi câu có 8 âm tiết. 
" Upasanto uparato, mantabhani anuddhato; 
Dhunati papake dhamme, dumapattamva maluto"'ti. 

Kệ 3 có 4 câu, mỗi câu có 11 âm tiết. 

““Раййат imam passa tathagatanam, aggi yatha pajjalito nisithe; 

Alokadà cakkhudada bhavanti, ye agatànam vinayanti kankha” nti. 
Kệ 4 có 6 câu, mỗi câu 8 âm tiết. 

“Sambhrreva samasetha, panditehatthadassibhi; 

Attham mahantam gambhiram, duddasam nipunam anum; 

Dhira samadhigacchanti, appamatta vicakkhana "ti. 

Bán dich tiéng Anh sóm nhát cüa quyén này là Psalms of the Early 
Buddhist, II. Psalms of the Brethren (Thánh vịnh cua Phát giáo nguyên thủy, 
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Thánh vinh cua các thay Tang), do C. A. F. Rhys Davids dich (London: PTS, 
1913). Quyên thứ hai có tựa dé là Elders’ Verses І: Theragàthà (Thi kệ của 
các Truong lão Tăng), còn được goi là “Thi kệ của Tăng sĩ Phát giáo Nguyên 
thuy” (Poems of Early Buddhist Monks), do К. R. Norman dich (London: 
PTS, 1969). Quyên “Poems of the Elders” (Thi ca của các Trưởng lão) do 
Thanissaro Bhikkhu (Geoffrey DeGraff) dich nám 2015. Quyén "Verses of the 
Senior Monks" (Thi Ке cua các Tón gia Tang) do Bhikkhu Sujato và Jessica 
Walton dich (SuttaCentral, 2019). Quyén “Verses of the Elder Bhikkhus” (Thi 
kệ cua сас Ty-kheo Trưởng lão) do Anagarika Mahendra dich (Roslindale, 
MA: Dhamma Publishers, 2020). 

Vé ban dich tiéng Viét, ngoai ban dich dau tién cua Hoa thuong Thich Minh 
Châu năm 1982 có tựa dé Trưởng lão Tăng kệ, được sử dung chính trong Tam 
tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam, còn có bản dịch Việt Trưởng lão kệ của 
Tỳ-khưu Indacanda phố biến vào năm 2011.! Bản dịch của Hòa thượng Thích 
Minh Châu trung thành với thé thi kệ đặc thù trong nguyên tác, đang khi bản 
dịch của Ty-khưu Indacanda là văn xuôi, tuy có phân mất đi tính thi ca của 
nguyên tác nhưng bù lai, mạch văn dễ hiéu hơn thê tho. 


Trong kho tàng văn học kinh điển Phật giáo Bắc truyền còn lưu giữ một 
phân những thi kệ của các bậc Trưởng lão, có tựa dé là Phật пей bách dé tử tự 
thuyết bón khởi kinh? thuộc bó Bản duyên. Mặc dù tựa đề kinh ghi là tự thuật về 
nguôn cội, nhân duyên của 500 vi đệ tử, nhung thực té chi dé cáp 29 vi voi trat 
tự sô lượng kệ tung bi đảo lộn. Day là phân còn lại của tác phầm Trưởng lão 
Tăng kệ theo kinh điển Bắc truyền với những nội dung rất đặc thù và quý báu. 

Về tác giả và niên đại 

Về tác giả, phần lớn các bậc Trưởng lão Tăng trong quyên Truóng lão 
Tăng kệ là các bậc Thánh Tăng trong thời đức Phật, đó là các đệ tử Thánh 
thuộc thé hệ thứ nhất của đức Phật gồm mười đệ tử lớn nhu: Ma-ha-ca-diép 
(P. Mahakassapa, S. Маһакабуара, Ez] in ҖЕ); Đầu-đà sô một; Xá-lợi-phất (P. 
Sãriputta, S. Sariputra, Ж/Б): Trí huệ số một; Muc-kién-lién (P. Moggallana, 
S. Maudgalyayana, Н #28): Thán thóng só mót; A-na-luát (Р-5. Anuruddha, 
[Ж 42): Thiên nhãn số một; Tu-bó-dé (P=S. Subhüti, 243536): Giải không số 
một; Phú-lâu-na (P. Pürana, S. Pürna, # ЖЕЛ): Thuyét pháp só mót; Ca-chién- 
жеп (P. Кассапа, Kaccayana, S. Katyayana, 11 #1): Luận nghĩa số một; Uu- 
bà-li (P=S. Upali, ЕЙ): Trì luật số một; La-hau-la (P=S. Rahula, ИА E): 
Mật hanh só một; A-nan (P=S. Ananda, [s] Е): Da văn số một. 

Trong Trưởng lão Tăng kệ, có một só bài kệ thông dụng do đức Phật thuyết 
giảng được các vị Tôn giả học thuộc lòng và lặp lại. Do vậy, một số Tôn giả 


! Xem chỉ tiết tại: https://theravada.vn/tang-kinh-tieu-bo-truong-lao-ke/ (truy cập ngày 01/5/2021). 
АТ B at Ж (T.04. 0199. 0190a03). 
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nói gióng nhau các bài kệ của đức Phat. Cũng có các Trưởng lão Tăng trùng tên 
nhưng là các vi khác nhau nên nói các thi kệ khác nhau. Trong đó, cũng có các 
bài kệ được xem là lời của Thiên chủ Sakka, lời của các vi thiên nhân, lời của 
Ác ma, lời của các Bà-la-môn, của các cư sĩ với vai trò làm cha, làm mẹ của các 
thiện nam, lời của những kỹ nữ muốn quyến rũ các vị Tôn giả, lời tán thán của 
tên tướng cướp đôi với công hạnh của vị Trưởng lão, và cũng có những bài kệ 
do các nhà kết tập thêm vào. 

Do vì quá trình khâu truyền kéo dài máy trăm năm, các Tôn giả sóng trong 
giai đoạn Biên tập kinh điển làn thứ ПГ cũng được giới thiệu bó sung trong 
Trưởng lão Tăng kệ. Cac Tôn giả tiêu biéu của giai đoạn này nhu Tekicchakari, 
Vitasoka,* Ekavihariya.? Theo Hòa thượng Thích Minh Châu, sự có mặt của сас 
Trưởng lão trong thời Dai dé Asoka cho phép chúng ta suy luận rang Trưởng 
lão Tăng kệ được biên tập hoàn chỉnh trong giai đoạn này.” 


Nói cách khác, việc biên tập và bó sung các bài kệ trong Trưởng lão Tăng 
kệ kéo dài suốt 300 năm ké từ khi đức Phật nhập Vô du y Niết-bàn. Các thi kệ 
được bó sung càng vé sau càng dé nhán dién, qua van pham và các khái niém 
mới xuất hiện tiêu biểu trong từng giai đoạn lich sử với bối cánh văn hóa, tôn 
giáo khác nhau. 


Có nhiều bài kệ trong Trưởng lão Tăng kệ xuất hiện trong các bài kinh 
khác trong Kinh điển Pali. Cháng han, 22 bài Ке (1196-217) cua Tôn gia 
Mahamoggallana được tim thay trong Kinh Trung bó (số 50); 13 bài kệ (776- 
88) cua Tón già Ratthapala dugc tim tháy trong Kinh Trung bó (só 82); 5 bài 
kệ (886-70) cua Tôn gia Angulimala trong Kinh Trung 50 (50 86); hoác 5 bai 
Ке (640-44) cua Ton gia Sona Kolivisa trong Dai рһат (Mahavagga) cha Luat 
tang Pali. Diéu nay khang dinh, Trưởng lão Tang kệ được bién tập sau một thời 
gian dài do các thành viên Tăng đoàn thuộc lòng, truyền tụng và phô biến. 


Về nội dung 

Cũng giống mô tip Kinh Pháp cú, Kinh Phật thuyết như vậy và Kinh tập, 
nội dung của Trưởng lão Tăng kệ giới thiệu các nguyên ly triết học căn bản nhất 
của đức Phật dưới dạng thi kệ Pali bao góm thuyét tuong quan, tinh vó thuong 


vé thời gian, tinh vô ngã về không gian, bốn chân lý Thánh, đề cao ba gia tri cốt 
lõi của đạo Phật là trí tuệ, đạo đức và thiên định. Qua đó, chúng ta có thê phác 


? Biên tập kinh điển lần thứ 3 diễn ra tại Pataliputta (hay Pataliputra, nay la Patna), thủ phủ An Độ trong 
triều đại của Dai dé Asoka (304-232 TTL), người trỊ vì Ấn Độ vào những năm 268-232 TTL. Lần biên 
tập này. dưới sự chủ tọa của Tôn giả Muc-kién-lién- dé-tu (Moggaliputtatissa, 327-247 TTL), ngoài viéc 
thém vào quyén *Luán su ° (Kathävatthu, ai =, Points of Controversy), mở đầu cho Luận tạng chính 
thức được ra đời, còn nhắm mục đích phát triển Tăng đoàn băng cách tinh hóa Tăng chúng. 

* Theo Chu giải của Ngài Buddhaghosa, Tôn giả Vitasoka là em trai Vua Asoka (A-duc). Xem 
*Vitasokattheragatha" (Ké ngón Truong lào Vitasoka). 

5 Ngài là con trai nhỏ nhất của Vua Asoka. Xem thêm "Ekavihàriyattheragathà 
Ekavihariya). 


Xem “Lời giới thiệu” 7rưởng lão Tang kệ, Thích Minh Châu dich (TP. HCM: Nxb. TP. HCM, 1982). 


99 


(Kệ ngón Trưởng lão 


832 % KINH ТІКС ВО 


hoa bức tranh vé thé giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, dao đức quan, tu 
dao quan và gial thoát quan của dao Phật cũng như của Phật giáo Thượng Tọa 
bộ. Có thé nói, Ti Irưởng lão Tăng kệ chứa đựng các hoc thuyét gan với lời day 
của đức Phật nhất. 


Thông qua các vân thơ trác tuyệt thuộc hàng bậc nhất nhì trong thi ca Ấn 
Độ cô đại, với cách diễn tả súc tích, phép dùng ân dụ, lỗi nói ví von, Ti ruong 
lao Tang Ке trinh bay sy trai nghiém doi song xuất gia, độc cư thiền tinh nơi núi 
rừng hoang vắng của các đệ tử Thánh, các vị hoan hỷ phân khởi khi được tiếp 
cận giáo pháp của đức Thế Tôn, nhận diện bản chất của mọi sự vật hiện tượng, 
thoát khỏi mọi đăm nhiễm, không chấp trước, thong dong, tự tại trong cõi đời 
Бар bênh vô thường. 


Các kinh nghiệm bừng sáng sự tó ngộ, giác ngộ và tu chứng của các bậc 
Thánh Tang trong Trưởng lão Tăng kệ là những bài hoc quy gia đối với người 
xuất gia trong thời hiện đại. 


Ti ruóng lào Та dng ké phàn ánh khá sinh dong và thú vị vé động co xuất gia 
cùng với bôi cánh gia dinh, dáng cáp xà hôi cüa các Thánh Tăng, tâp hop moi 
thành phan trong xã hội từ thời đức Phật cho đến 300 năm sau. Trong đó, có 
giới thượng lưu như các hoàng tử, , CÔng tử, nhà chính trị, thương gia, nhà trí 
thức, nhà tôn giáo, nhà giáo dục. Tâng câp thấp trong xã hội như con trai người 
đánh xe, con trai người thợ làm đô góm, con trai người nai voi, con trai người 
đồ rác, quét đường, con người đánh cá, con người thợ cao tóc, con trai người nô 
lệ, con trai người đàn bà nghèo khô... Có người bản thân là kẻ cướp, người ăn 
xin, v.v... TI rưởng lão Tăng kệ, còn là những lời tran tình của cha mẹ khi người 
con đi xuất gia, của những phận đời đau khô và những con người sông kiếp bèo 
dạt mây trôi trước khi nhìn thây được ánh sáng chân lý của đức Phật, được các 
Trưởng lão khắc họa lại, làm tái hiện bức tranh lịch sử sông động về cuộc sống 
của con người trong xã hội Ап Độ сб đại. 


Điểm độc đáo của TI ruong lão Tăng kệ là cho du vi ây xuất thân từ giải cập 
nào, màu da, gIỚI tính, tuói tác, vị trí xã hội ra sao, nhưng một khi xuất gia, tro 
thành thành viên của Tăng đoàn, thực tap сас giá trị trí tuệ, dao đức va thiên 
định, vi ây đêu có khả năng giác ngộ, trở thành bậc Thánh, châm dứt các nỗi 
khó niềm đau, chứng ngộ Niét-bàn, an vui và hạnh phúc trong sự giải thoát. 


Về số lượng các bài kệ dài và kệ ngắn 

Trưởng lão Tăng kệ là tuyên tâp góm 1.288 bài kê ngôn (gatha) cua 264 vi 
Trưởng lão phân lớn sóng vào thời đức Phật, nói lên sự giác ngộ của mình, được 
phân bô trong 21 chương (nipata). Do quả trinh truyén kháu máy trám nám nén 
môi truyền Бап có con sô khác nhau. An ban Pali An Độ (kết quả của Dai hội 


két tap kinh điển lan thứ 6 của Phật giáo Thượng Toa bộ) là 1.288 bài kệ, trong 
khi ân bản Pali-Sinhala là 1.291, bản Pali-PTS và bán СВЕТА là 1.279. 7 


т #185 (N.28. 0015. 0077a05-0236a13). 
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Vé mặc định ky hiệu viết tt trong bài Dẫn luận này là Thag. theo sau là số 
chương, tiếp theo là số thứ tự của bài kệ. Ví dụ: Thag. II: 121-40, được hiểu là 
chương II, kệ 121-40 trong Trưởng lão Tăng kệ. Trong bản kinh, Ban Biên tập 
có chú số Ả-rập và dâu § tir §1 đến 8264 dé đánh số thứ tự của các vị Trưởng 
lão đã có những bài thi kệ trong Truong lão Tăng kệ này. 

Các bài kệ dài trong tuyên tập được chia làm 21 chương (nipata). Tên gọi 
của các chương tương ứng với sô lượng của các bài thi kệ, nhưng cũng có các 
chương chi lây số lượng tương đối. Ví dụ: Chương I, mỗi vị Trưởng lão chỉ có 
| kệ ngôn. Chương ПІ, moi vi Trưởng lão có 3 kệ ngôn. Chương V, mỗi vị có 5 
kệ ngôn. Công thức này áp dụng từ chương I đến chương ХІУ, sô kệ tương ứng 
với sô chương. Không có nhóm 15 bài kệ, nên chương XV, mỗi vị Trưởng lão có 
16 kệ ngôn. Chương XVI, mỗi vị Trưởng lão có hơn 20 kệ ngôn. Chương XVII, 
mỗi vị Trưởng lão có hon 30 kệ ngôn. Chương XVIII, chi có một vị Trưởng lão 
với 40 kệ ngôn. Chương XIX, chỉ có một vị với 5Š kệ ngôn. Chương XX, chỉ có 
một vị với 69 kệ ngôn. Chương XXI — Đại tập cũng chỉ có một vi với 71 kệ ngôn. 

Chương I — Một kệ (Ekakanipata, —18 5€) gồm 12 phẩm, mỗi phẩm có 
10 kệ ngôn của 10 Trưởng lão, tông cộng 120 bài kệ (Thag. I: 1-120) của 120 
vi Truóng lão. 

Pham thứ nhất (Pathamavagga, Ж — ñi) có 10 kệ ngón (Thag. I: 1-10) của 
10 Tôn gia Subhüti, Mahakotthita, Kankhãrevata, Punna, Dabba, Sitavaniya, 
Bhalliya, Vira, Pilindavaccha và Punnamasa. 

Pham thứ hai (Dutiyavagga, Ж 2711) có 10 kệ ngón (Thag. I: 11-20) của 
10 Ton già Culagavaccha, Mahagavaccha, Vanavaccha, Sivaka, Kundadhana, 
Belatthasisa, Dasaka, Singalapitu, Kula và Ajita. 

Pham thürba(Tatiyavagga, Ж = im) có 10ké ngón (Thag. I: 21-30) của 10 Tôn 
gia Nigrodha, Cittaka, Gosala, Sugandha, Nandiya, Abhaya, Lomasakanügiya, 
Jambugamika, Harita và Uttiya. 

Pham thứ tu (Catutthavagga, # Dũ ІЗ) có 10 kệ ngôn (Thag. I: 31-40) của 10 
Tôn gia Gahvaratiriya, Suppiya, Sopaka, Posiya, Samaññakami, Truong lão con 
cua Kuma, Trưởng lão ban con của Kuma, Gavampati, Tissa và Vaddhamäãna. 

Pham thứ năm (Paficamavagga, *& Ti. ii) có 10 kệ ngôn (Thag. I: 41-50) 
cua 10 Tón gia Sirivaddha, Khadiravaniya, Sumangala, Sanu, Ramaniyavihari, 
Samiddhi, Ujjaya, Safijaya, Ramaneyyaka và Vimala. 

Pham thứ sáu (Chatthavagga, #7) có 10 kệ ngón (Thag. I: 51-60) 
của 10 Tôn gia Godhika, Subahu, УаШуа, (Хауа, Afijanavaniya, Kutivihari, 
Kutivihari thứ hai, Ramaniyakutika, Kosalavihari và Sivali. 

Phẩm thứ bay (Sattamavagga, Ж-Е tm) có 10 kệ ngón (Thag. I: 61-70) của 
10 Tôn gia Vappa, Vajjiputta, Pakkha, Vimalakondañña, Ukkhepakatavaccha, 
Meghiya, Ekadhammasavaniya, Ekudaniya, Channa và Punha. 
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Phẩm thứ tám (Afthamavagga, % Хт) có 10 kệ ngón (Thag. I: 71-80) 
của 10 Tôn giả Vacchapala, Atuma, Мапауа, Suyamana, Susarada, Ріуай)аһа, 
Hatthãrohaputta, Mendasira, Rakkhita va Ugga. 

Pham thứ chin (Navamavagga, Ж Ju m) có 10 kệ ngôn (Thag. I: 81-90) của 
10 Ton gia Samitigutta, Kassapa, Stha, Nita, Sunaga, Nagita, Pavittha, Ajjuna, 
Devasabha (thứ nhat) và Samidatta. 

Pham thứ mười (Dasamavagga, *& + im) có 10 kệ ngôn (Thag. I: 91-100) của 
10 Tôn giả Paripunnaka, Vijaya, Eraka, Mettaji, Cakkhupala, Khandasumana, 
Tissa, Abhaya, Uttiya va Devasabha (thứ hai). 

Pham mười một (Ekadasamavagga, *& +— im) có 10 kệ ngôn (Thag. I: 101- 
10) cua 10 Tón gia Belatthanika, Setuccha, Bandhura, Khitaka, Malitavambha, 
Suhemanta, Dhammasava, cha cua Dhammasava, Sangharakkhita và Usabha. 

Phẩm mười hai (Dvadasamavagga, ?Š + — i) có 10 kệ ngôn (Thag. I: 111- 
20) của 10 Tôn gia Jenta, Vacchagotta, Vanavaccha, Adhimutta, Mahanama, 
Parapariya, Yasa, Kimbila, Vajjiputta và Isidatta. 

Chương II – Hai kệ (Dukanipata, 18 %) có 5 phẩm, gồm 98 kệ ngón 
cua 49 vi Ton gia (Thag. II: 121-218), các pham 1-4, moi pham có 10 Ке ngón, 
riêng phâm 5 có 9 kệ ngôn. 

Phẩm thứ nhất (Pathamavagga, 88-і) gồm 20 kệ ngôn (Thag. II: 121- 
40) của 10 Tôn gia Uttara, Pindola Bharadvaja, Valliya, Gangatiriya, Ajina, 
Melajina, Radha, Suradha, Gotama và Vasabha. 

Phẩm thứ hai (Dutiyavagga, *& — ü) gồm 20 kệ ngôn (Thag. II: 141-60) 
của 10 Tôn gia Mahacunda, Jotidasa, Herafifiakani, Somamitta, Sabbamitta, 
Mahakala, Tissa, Kimbila, Nanda và Sirima. 

Pham thứ ba (Tativavagga, Ж = iu) gồm 20 kệ ngôn (Thag. П: 161-80) của 
10 Tôn gia Uttara, Bhaddaji, Sobhita, Valliya, Vitasoka, Punnamasa, Nandaka, 
Bharata, Bharadvaja và Kanhadinna. 

Pham thứ tu (Catutthavagga, Ж Vl їн) gồm 20 kệ ngón (Thag. П: 181-200) 
cua 10 Tón gia Migasira, Sivaka, Upavana, Isidinna, Sambula Kaccana, Nitaka, 
Sonapotiriya, Nisabha, Usabha va Kappatakura. 

Phẩm thứ năm (Paficamavagga, # Ti.) gồm 18 kệ ngôn (Thag. II: 201-18) 
cua 9 Tôn gia Kumara Kassapa, Dhammapala, Brahmali, Mogharaja, Visakha, 
Cülaka, Anüpama, Vajjita và Sandhita. 

Chương III — Ва kệ (Tikanipata, =18 Ж) gồm 48 kệ ngón (Thag. III: 
219-66) cua 16 vi Tón gia Anganika Bharadvaja, Paccaya, Bakula, Dhaniya, 
Truong lao con cua Matanga, Khujja Sobhita, Varana, Passika, Yasoja, 
satimattiya, Upali, Uttarapala, Abhibhuta, Gotama, Harita và Vimala. 
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Chương IV – Bon kệ (Catukkanipata, |118 Ж) gồm 48 kệ ngón (Thag. IV: 
267-314) của 12 vị Tôn gia Nàgasamala, Bhagu, Sabhiya, Nandaka, Jambuka, 
Senaka, Sambhüta, Rahula, Candana, Dhammika, Sappaka và Mudita. 


Chương V – Năm kệ (Pañcakanipaia, 1.18 Ж) gồm 60 kệ ngón (Thag. V: 
315-74) của 12 vi Tôn giả Rajadatta, Subhüta, Girimananda, Sumana, Vaddha, 
Nadikassapa, Gayakassapa, Vakkali, Vijitasena, Yasadatta, Sonakutikanna và 
Kosiya. 


Chương VI — Sáu kệ (Chakkanipata, 7x18 Ж) gồm 84 Ке ngón (Thag. УІ: 
375-458) của 14 vi Tôn gia Uruvelakassapa, Tekicchakari, Mahanaga, Kulla, 
Malunkyaputta, Sappadàsa, Katiyana, Migajala, Jenta, Sumana, Nhatakamuni, 
Brahmadatta, Sirimanda và Sabbakami. 

Chương VII — Bay kệ (Sattakanipata, + 18 %) gồm 35 kệ ngôn (Thag. VII: 
459-93) спа 5 vi Tón giá Sundara Samudda, Lakundaka Bhaddiya, Bhadda, 
Sopaka và Sarabhanga. 


Chương VIII — Tám kệ (Afthakanipata, «18 Ж) gồm 24 kệ ngón (Thag. 
VIII: 494-517) của 3 vi Tôn giả Mahakaccayana, Sirimitta và Mahapanthaka. 

Chương IX - Chín kệ (Navakanipata, 7,8 Ж) gồm 9 kệ ngón (Thag. IX: 
518-26) của Tôn gia Bhüta. 

Chương X — Mười kệ (Dasakanipata, ЇВ Ж) gồm 70 kệ ngón (Thag. X: 
527-96) của 7 vị Tôn giả: Kaludayi, Ekavihariya, Mahakappina, Cülapanthaka, 
Kappa, Upasena va Gotama khac. 

Chương XI - Mười một kệ (Ekadasanipáta, t —18 Ж) gồm 11 kệ ngón 
(Thag. XI: 597-607) của Tôn giả Samkicca. 

Chương XII — Mười hai kệ (Dvadasakanipata, 18 Ж) gồm 24 kệ 
ngôn (Thag. XII: 608-31) của Tôn giả Silava và Tôn giả Sunita. 

Chương XIII — Mười һа kệ (Terasanipata, + =18 Ж) gồm 13 kệ ngón 
(Thag. XIII: 632-44) của Tôn giả Sonakolivisa. 

Chương XIV — Mười bón kệ (Cuddasakanipata, + W15 $) gồm 28 
ké ngón (Thag. XIV: 645-72) cua Tón gia Khadiravaniya Revata và Тбп gia 
Godatta. 

Chương XV - Mười sáu kệ (Solasakanipata, t 7x18 Ж) gồm 32 kệ ngón 
(Thag. ХУ: 673-704) của Tôn gia Aññãkondañña va Tôn già Udayi. 

Chương XVI – Hai mươi kệ (Visatinipata, — +18) gồm 244 kệ ngón 
(Thag. XVI: 705-948) của 10 Tôn già: Adhimutta, Parapariya, Telakani, 
Ratthapala, Malunkyaputta, Sela, Bhaddiya, Angulimala, Anuruddha và 
Parapariya. 
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Chương XVII — Ba mươi kệ (Timsanipáta, =+1§®) gồm 105 kệ ngón 
(Thag. XVII: 949-1053) của 3 Tôn giả Phussa, Sariputta và Ananda. 

Chương XVIII – Bốn mươi kệ (Cattalisanipata, Vd + [q 48 Ж) gồm 40 kệ 
ngón (Thag. XVIII: 1054-93) cua Tón gia Mahakassapa. 

Chương XIX — Năm mươi kệ (Pafifiasanipata, h. +18) gồm 55 kệ 
ngón (Thag. XIX: 1094-148) của Tôn gia Talaputa. 

Chương XX - Sáu mươi kệ (Safthinipata, 7x1 18 Ж) gồm 69 kệ ngón 
(Thag. XX: 1149-217) của Tôn gia Mahamoggallana. 

Chương XXI - Dai tập (Mahdanipata, KAB) gồm 71 kệ ngón (Thag. 
XXI: 1218-88) cua Tón già Vangisa. 

Nói tóm lai, Trưởng lão Tăng kệ là kho tàng thi ca Pali đặc sắc của Phật 
giáo Thượng Tọa bộ, phản ánh trung thực và sinh động đời sông xuât gia với lý 
tưởng cao quý của Tăng đoàn thời Phật, thê hiện cách tiêp cận thực tại, sự giác 
ngộ chân lý, phụng sự nhân sinh, làm tôt đạo đẹp đời, giải phóng con người 
khỏi khó đau và trải nghiệm sự an lạc, hạnh phúc của Niét-bàn ngay trong kiép 
sông này, bây gió và tại đây. 


TP. Hó Chi Minh, ram tháng 4 năm Tán Siu - 2021 
TT.TS. Thích Nhật Từ 
(Đông Tông Biên tập Tam tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam) 


CHUONGI 
MOT KÉ 
(ЕКАКАМІРАТА) 


I. PHAM THU NHAT 
(PATHAMAVAGGA) 


§1. KE NGON CUA TRUONG LAO SUBHUTI 

(Subhütittheragatha) (Thag. 1; ThagA. I. 20) 

Trong thói đức Phat hiện tại, ngài sanh ở Savatthi, trong gia dinh vi có 
ván Sumana, em trai óng Anathapindika (Cáp Có Doc), duoc dat tén là Subhüti. 
Trong ngày ông Сар Cô Độc dâng cúng Kỳ Viên cho đức Phat, ngài có chứng 
kiến. Sau khi nghe pháp, ngài khởi lòng tin và xuất gia. Thọ Đại giới xong, 
ngài thâm hiểu hai loại giới luật. Được Thé Tôn cho một dé mục dé thiền quán, 
ngai di vào rung dé hành thiền. Sau khi triển khai thiền quán, ngài chứng qua 
A-la-hán. Rồi ngài bắt đầu thuyết pháp, không phân biệt giới hạn, trở thành 
vị Ту-Кһео đệ nhât về hạnh từ vô lượng. Khi ngài di khất thực, ngài vẫn hành 
thiền và khi xuất thiền ngài mới nhận đô ăn, nhờ vậy dem lại công đức lớn cho 
thí chủ và ngài trở thành vị xứng đáng được bó thí đệ nhất. Do vậy, Thế Tôn có 
nói: “Này các Ty-kheo, Subhüti được xem là vị Ty-kheo Đệ nhất về hạnh từ vô 
lượng, xứng đáng được cúng dường.” 

Bậc Đại đệ tử này, trong khi đi khát thực dén Vương Xá, Vua Bimbisara 
(Binh-sa) nghe ngài đến, liên đến kính chào và xin dung một chỗ ở cho ngài; 
nhưng rôi vua quên, ngài không nhận được chỗ ở nên hành thiên ngoài trời. 
Vi thái độ nghiêm túc của ngài nên trời không mưa; và do vậy, nạn hạn hán de 
dọa dân chúng. Quân chúng tụ họp than phiên ón до trước hoàng cung. Vua 
tìm hiểu nguyên nhân уі sao trời không mưa và nghĩ răng có lẽ vì ngài Subhüti 
hành thiên ngoài trời. Vua cho làm cái am that băng lá cho ngài. Và khi ngài 
vào ngôi thiền trong am thất ây, trời bắt đầu mưa từng hột một chớ không mưa 
ào ào. Ngài muốn quân chúng khỏi sợ hạn hán, tuyên bó ráng không có sự sợ 
hãi gì đe dọa ngài dù từ phía ngoài hay từ phía trong với những bài kệ như sau: 

1. Am thất ta khéo lợp, An lạc ngăn chặn gió, 

Thân mưa, hãy mưa đi, Mưa như ý ngươi muốn! 
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Tam ta khéo dinh tinh, Giai thoát, sóng tinh cán, 
Than mua, hay mua di! Than mua, hay mua di! 


§2. KE NGON CUA TRUONG LAO MAHAKOTTHIKA 

(Mahakotthikattheragatha)' (Thag. 1; ThagA. 1. 31) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh ở Savatthi, trong một gia dinh 
Bà-la-môn rất giàu có và được đặt tên là Kotthita (Cáu-hy-la). Khi đến tuổi 
trưởng thành, ngài học ba tập Veda và thành tựu các đức tánh của уі Bà-la-môn. 
Ngài nghe bậc Đạo sư thuyết pháp, khởi lòng tin và xuất gia. Thực tập thiền 
quán từ khi mới xuất gia, ngài chứng quả A-la-hán với trí tuệ hiểu rõ vê nghĩa 
và về pháp. Ngài thường hỏi bậc Đạo sư và các vị Đại Trưởng lão về hai vẫn 
đề ay và trở thành rất lão luyện thuần thục. Rồi bậc Đạo sư, sau khi xác chứng 
các quả vị ngài (như được ghi trong Đại kinh Phương quảng)? đã ân chứng cho 
ngài là bậc Thiền quán đệ nhất. 

Sau một thời gian, ý thức được sự an lạc giải thoát, ngài nói lên bài kệ này: 


2. Tịch tinh và chi tức, Tung doc lời trí tuệ, 
Tam tu khóng tháo dóng, Ac pháp duoc vut bó, 
Gióng nhu những lá cây, BỊ gió thôi phiêu bạt. 


§3. KE NGÓN CUA TRUONG LÀO KANKHAREVATA 

(Kankharevatattheragatha) (Thag. 2; ThagA. 1. 34) 

Trong thói đức Phat hiện tại, ngài sanh vào một gia dinh giàu co ở Savatthi. 
Khi ngài đứng vào vòng ngoài của những người đứng nghe bác Dao sư thuyết 
pháp, ngài khởi lòng tin và xuất gia. Ngài chứng quả A-la-hán nhờ hành thiên. 
Ngài trở thành lão luyện trong thiền định và bậc Đạo sư tuyên bố ngài là bậc 
Hành thiên đệ nhất. 

Sự nghiệp đã thành tựu, ngài nghĩ đến sự nghi ngờ lân chiêm tâm tư và nay 
nghi ngờ đã được đoạn tán nên ngài tán thán sức mạnh và trí tuệ của bậc Dao 
sư; nhờ vậy, nay tâm tư ngài được định tĩnh và kiên trì. Ngài nói: 


3, Hãy tháy trí tué nay, Cua nhitng bac Nhu Lai, 
Nhu Ша cháy шта dém, Cho ánh sáng, cho mát, 
Ho nhiép phuc nghi ngo, Cho nhítng ai di dén. 


54. КЕ NGON CUA TRUONG LÀO PUNNA 

(Punnattheragathay (Thag. 2; ThagA. І. 38) 

Trong thói đức Phật hiện tại, ngài sanh vào một gia tộc Bà-la-món, trong 
! Bán PTS và CST viết Mahakotthika. Bàn Tích Lan viết Mahakotthita. 


2 Xem M. 43, Mahavedallasutta (Dai kinh Phuong quảng). 
3 Gọi đủ tên của ngài là Punna Mantaniputta. 
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làng Bà-la-món Donavatthu, không xa Kapilavatthu (Ca-ty-la-vé). Ngai là con 
trai cua người chị của Trưởng lão Kondafifia và được đặt tên la Punna. Sau 
khi làm tròn bón phận của một người Sa-di, ngài tinh tân nó lực cho đến khi 
chứng được quả cao nhất. Ngài đi với người cậu đến sóng gan bác Dao sư, từ 
bỏ miễn phụ cận Kapilavatthu, chuyên tâm tu hành, không bao lâu ngài chứng 
quả A-la-hán. 

Ngài Punna có đến năm trăm dó chúng cùng ở trong gia tóc ngài và tát cà 
déu xuát gia. Vi ngài BIỎI ` về mười căn bản của thuyết giang,* ngài dạy cho các 
đệ tử của ngài lão luyện về mười căn bản này cho đến khi các vị này chứng quả 
A-la-hán. Các đệ tử yêu cầu ngài đưa họ đến yết kiên bậc Dao sư, nhưng ngài 
nghĩ không nên đi với sô đồ chúng như vậy, liền bảo họ đi trước còn ngài di sau. 
Các vị ây là đồng hương với đức Phật, đã đi bộ sáu mươi do-tuân đên Vương 
Xá, đến tai tinh xá Trúc Lâm và dành lễ bậc Dao su. Đức Phật hỏi ai đồng 
hương với Ngài có thé giảng được về đời sóng giản dị, và các vi này giới thiệu 
Ngai Punna. Khi bậc Dao su di từ Vương Ха đến Savatthi, ngài Punna cũng di 
đến Savatthi, tại đây ngài được dạy Chánh pháp. Rồi ngài di vào rừng Andha 
để suy tư về Chánh pháp. Tôn giả Sãriputta cũng đi theo vào rừng và đàm luận 
Chánh pháp với Punna. Bậc Đạo sư tuyên bố Pumna là bậc Thuyết pháp đệ nhất. 

Một hôm, suy tư trên sự chứng đạt giải thoát, ngài suy tư như sau: “Đối với 
ta và nhiều vị khác đã thoát khỏi đau khô, thật là sự giúp đỡ lớn nếu thân cận 
với bạn lành.” Với sự hoan hy phán khởi, ngài nói lên bài kệ này: 


4. Hãy thân cận người hiền, Bậc hiên minh thay nghĩa, 
Nghĩa lớn và thâm sâu, Khó thây, vị, tê nhi, 
Bậc trí chứng đạt được, Không phóng dật, chú tâm. 


§5. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO DABBA 
(Dabbattheragatha) (Thag. 2; ThagA. I. 42) 


Ngài sanh trong gia dinh cua dàn chung | Malla ở Anuptya. Khi mói báy tuói, 
ngài được thấy bác Dao sư, khi Thé Tôn viéng thăm xứ sở và nhà của ngài. 


Ngài bị ảnh hưởng đến nỗi xin phép bà ngoại cho được xuất gia với bậc Đạo 
sư, vi me đã mát khi sanh ngài. Bà ngoại đưa ngài đến yết kiên đức Phật và đức 
Phật giao cho một Ту-Кһео làm lé xuát gia cho ngài. Với nghiệp nhân quá khứ 
đã chín mudi nên ngài chứng được bón quả liên tiếp ngay trong khi ngài được 
cạo tóc. 


Khi bậc Đạo sư từ giã xứ МаПа 46 đi về Vương Xá, Dabba thiền quán một 
mình, muôn dùng thân để phục vụ Tăng đoàn và nhận công VIỆC phân phôi chỗ 
ngủ, tô chức các buôi ăn. Bậc Đạo sư chấp nhận công việc làm này, хас chứng 
sự thành công và khả năng thần thông của ngài với ngón tay chói sáng của mình 


* Mười cán bản thuyết giảng: Biết đủ, sóng giản dị, viễn ly, độc cư, tinh tán, giới, định, tuệ, giải thoát, 
giải thoát ігі kiên. 
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soi sáng cho các đồng Pham hanh vé chỗ ngủ. Các sự việc này được nói đến 
trong Luật tạng. 

Khi bị các Ty-kheo theo phe với Mettiya và Bhummajakã vu khống, làm 
hại, ngài được Giáo hội che chở và biện minh; Tôn giả Dabba ý thức được lòng 
từ của mình đối với các vị khác, liên nói lên bài kệ như sau: 

5. A1 thát khó nhiép phuc, Nay dà duoc nhiép phuc, 

Dabba tự biết đủ, Nghi ngờ được vượt qua, 
Thăng trận, không sợ hãi, Dabba trú tịch tịnh.” 


$6. KE NGÓN CUA TRƯỞNG LÀO SITAVANIYA 

(Sitavaniyattheragüthà) (Thag. 2; ThagA. 1. 46) 

Day là bài ké cua Truóng lao Sambhüta. Ngai duoc sanh 6 Rajagaha (Vuong 
Ха), con trai mót Bà-la-món có danh tiéng và duoc dat tén là Sambhüta. Cüng 
với ba người ban Bhümija, Jeyasena và Abhiradhana nghe Thé Tôn thuyết pháp 
và ngài xuất gia. Khi dang tu tập thiền quan thân bát tịnh, ngài luôn luôn ở 
tại Sitavana (rừng Mat) và được gọi là STtavaniya (vi ở rừng Mat). 

Khi thấy các Tý-kheo đang đi đến yết kiến đức Phật, ngài nói: “Thưa các 
Hiên giá, các Hiển giả hãy thay mặt tôi dành lễ bậc Dao sư và thưa với bậc Dao 
sư như sau: 

6. Có Ty-kheo đi đến, Rừng Sitavana, 

Sống một minh, độc cư, Biết đủ, tâm nhập định, 
Thắng trận không kinh hoàng, Kiên trì hộ thân niệm.” 


87. KỆ NGÓN CỦA TRƯỞNG LÀO BHALLIYA 

(Bhalliyattheragatha) (Thag. 2; ThagA. I. 49) 

Voi nguói anh là Tapussa, trong thoi duc Phát hién tai, ngài sanh 0 
thành Pokkharavati, con của một người đánh xe cho đoàn lữ hành. Khi di ngang 
qua một khu rừng có bóng mát, đoàn lữ hành gặp một đoạn đường bùn lay ngăn 
lại, một vị thần cây là người bà con hiện ra và nói: “Thê Tôn vừa mới thành đạo 
và đang ngồi thiên bảy ngày dưới góc cây. Hãy cúng dường dé ăn. Như váy, 
các người được hạnh phúc và lợi ích.” Cả đoàn lữ hành hoan hy, không chờ nau 
cơm, liền đem bánh gạo và mật đến cúng dường Thé Tôn. 

Lúc bay giờ, sau khi đức Thé Tôn chuyên pháp luân ở Benares (Ba-la-nai), 
Ngài trú ở thành Vương Xá. Ở đây, Tapussa và Bhalliya hầu hạ Ngài và nghe 
pháp. Tapussa trở thành một cư sĩ, còn Bhalliya thời xuất gia và thành tựu được 
Sáu thăng trí. 

Một ngày kia, Ác ma hiện ra dưới hình thức cực kỳ kinh hoàng, 


5 Chỉ cho Parinibbãna. Có hai Parinibbãna: Tịch tịnh về kiét sử là Niét-bàn có dư y và tịch tịnh về uán 
là Niêt-bàn không dư y. 
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nhung Bhalliya đã vượt qua moi so hãi nén nói lén bài kệ như sau khiến Ác ma 


phai that vong: 
7. Ai duói di than chét, Vói dao binh cua nó, 
Những dòng nước lớn manh, Troi cây lau yếu ớt, 
Thăng trận, không sợ hãi, Nhiếp phục, trú tịch tịnh. 


88. KỆ NGÓN CUA TRUONG LAO VIRA 

(Virattheragatha) (Thag. 2; ThagA. 1. 52) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh ở Savatthi (Xá-vệ), trong gia 
đình vị đại than của Vua Pasenadi (Ba-tu-nác) và được gọi là Vira. Ngài rất g101 
vé thé thao, vó nghé va tro thành mót chién si. Sau khi lap gia dinh voi su bang 
lòng của me cha, ngài co một đứa con trai. Thay sự khó luy khi tiếp tục tái sanh, 
ngài xuất gia và nhiệt tâm tinh cân, ngài chứng được Sáu thăng trí. Khi đã thành 
vi A-la-hán và sóng tho hưởng an lac giải thoát, vợ cũ cua ngài muôn cám dỗ 
ngài trở về với gia đình băng nhiêu hình thức. Nhưng Tôn gia nói răng: “Người 
đàn bà này muôn cám dỗ ta không khác gì người muốn xô ngã núi Sineru với 
cánh một con ruôi.” Và ngài thuyết lên bài kệ này 46 nói răng sự cám dỗ của 
người vợ cũ thật là vô ích: 

8. Ai thật khó nhiếp phục, Nay đã được nhiếp phục, 

Vira tự thỏa mãn, Nghi ngờ được vượt qua, 
Thắng trận, không kinh hoàng, — Vira trú tịch tinh. 

Người dàn bà nghe ngài nói rat lây lam xúc động và nghĩ rang: “Chong ta dà 
thành dat thù thăng nhu váy. Vậy đời sóng gia dinh có gi là tốt dep cho ta.” Rồi 
nàng đi đến tinh xá các Ty-kheo-ni xin được xuát gia va chứng được Ba minh. 


89. KE NGÓN CUA TRUONG LAO PILINDAVACCHA 

(Pilindavacchattheragatha)° (Thag. 2; ThagA. Y. 53) 

Ngài sanh ở Savatthi, trước khi Thê Tôn thành đạo, là con của một Bà-la- 
môn và được đặt tên là Pilinda, Vaccha là tên của dòng họ. Ngài trở thành một 
án sĩ và được một bùa phép tên là Tiêu Gandhara (có thê đi trên hư không và 
có tha tâm thông), nhờ vậy ngài được nói danh. Khi đức Phật thành đạo, bùa 
phép này không còn hiệu lực. Ngài nghe được bua phép Đại Gandhara lam bua 
phép Tiêu Gandhãra mát hiệu lực, ngài kết luận Sa-món Gotama biết được bùa 
phép Đại Gandhãra và ngài đến hầu hạ đức Phật 46 học cho được bùa phép ấy. 
Đức Phật dạy: “Phải xuất gia”. Ngài tưởng răng xuất gia là điều kiện để chứng 
được bùa phép nên vâng lời theo. Đức Phật dạy ngài Chánh pháp và phương 
pháp thiên quán, chăng bao lâu ngài chứng quả A-la-han. Nhờ sự hướng dẫn 
của Pilinda trong một đời trước, nhiêu người được sanh làm chư thiên nên các 


е Xem M. II. 97, Angulimalasutta (Kinh Angulimala), số 86. 
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vị này hau ha ngài sớm chiều dé tỏ lòng biết on; do vậy, ngài được xem là vi 
Tỷ-kheo được chư thiên ái kính và được đức Phật án chứng cho phẩm vị ấy. 

Một hôm, Tôn giá Pilinda ngôi giữa hội chúng Tỷ-kheo, suy tư đến sự thành 
tựu của mình, tuyên bó cho hội chúng biết bùa phép áy đã đưa ngài đến gặp Thé 
Tôn và nói lên bài kệ này: 


0, Lời khuyên đến tốt lành, Lời không tốt không đến, 
Lời khuyên đên với ta, Không thuộc về tà ác, 
Giữa các pháp phân biệt, Ta đên pháp tôi thượng. 


§10. KE NGÓN CUA TRUONG LAO PUNNAMASA 

(Punnamasattheragatha) (Thag. 3; ThagA. І. 56) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh làm con của Samiddhi, một 
Bà-la-môn ở Savatthi. Khi sanh được đứa con trai, ngài xuất gia, thọ giới dưới 
sự hướng dẫn của đức Phat; lay bón sự thật làm dé mục dé thiên quán va ngài 
chứng được quả A-la-hán. Vợ cũ của ngài tim cách cám dỗ ngài, trang điểm rất 
đẹp đến thăm ngài và đem theo đứa con trai nhưng ngài hoàn toàn giải thoát 
không còn vướng bận øì và nói lên bài kệ này: 

10. Ta sống không mong chờ, Đời này hay đời sau, 

VỊ đã đạt trí tuệ, An tịnh, tự chế ngu, 
Không dính nhiễm các pháp, Biết sanh diét ở đời. 

Vợ của ngài nghĩ răng: “Vị Trưởng lão này không dé y gì đến ta và con ta 

nữa, ta không thể cám dỗ ngài” nên nàng bỏ đi. 
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П. PHAM THU HAI 
(DUTIYAVAGGA) 


§11. KE NGON CUA TRUONG LAO CULAGAVACCHA 

(Cülagavacchattheragüthà) (Thag. 3; ThagA. I. 57) 

Ngài sanh làm vị Bà-la-món ở Kosambi, nghe bác Dao su thuyết pháp, ngài 
xuất gia. Lúc bay giờ, các Ty-kheo ở Kosambi tranh cãi nhau, Cülagavaccha 
không theo phe phái nào, trung thành với lời dạy của bậc Đạo sư, phát triển trí 
tuệ và chứng quả A-la-hán. Thấy sự tranh cãi của các Ту-Кһео là nguyên nhân 
của sự thối thât nên ngài hoan hỷ với thái độ không phe phái của mình và nói 
lên bài kệ: 

11. Tỷ-kheo nhiêu hân hoan, Trong pháp Phật tuyên bó, 

Đạt được đạo tịch tịnh, Hành dừng lại, an lạc. 


§12. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO МАНАСАУАССНА 

(Mahüàgavacchattheragüthày (Thag. 3; ThagA. 1. 59) 

Ngài sanh ra trong thời đức Phật hiện tại, làm con của Samiddhi, một Bà-la- 
môn ở làng Nãlaka tại Magadha. Ngài xuất gia vì Sãriputta đã xuất gia và ngài 
biết Sãriputta rất sáng suốt. Sau khi chứng quả A-la-hán và thọ hưởng an lạc 
giải thoát, ngài nói lên bài kệ dé khích lệ các đồng Phạm hạnh tinh cán tu tập: 


12. Trí tuệ lực, giới hạnh, Định, thiền lạc, chánh niệm, 
Chỉ ăn những món ăn, Dem lai quả tót đẹp, 
Ó dáy tham vién ly, Chờ đợi giờ mang chung. 


§13. KỆ МСОМ CỦA TRƯỞNG LÃO УАМАУАССНА 

(Vanavacchattheragatha) (Thag. 3; ThagA. І. 60) 

Trong thời đức Phật hiện tai, ngài sanh ở Kapilavatthu. Ngai sanh ra trong 
rừng, trong khi mẹ ngài di vào rừng viếng cảnh và sanh ngài tại đây. Ngài trở 
thành một trong những đứa trẻ chơi cát với đức Phật trong tương lai. Vì ngài 
thích rừng núi nên ngài được biết với tên là Vanavaccha. Về sau khi ngài xuất 


? Bán PTS viết Саа avaccha, Bån CST viét Cūļavaccha. Tham chiéu: Dh. v. 368, 381; Pháp cú kinh 

“Sa- món pham” ik AASV P (7.04. 0210.34. 0571c29); Xuất diệu kinh * 'Sa-món phẩm” НІШ 
ib P3 dh (7.04. 0212. 33; "O764e15): Pháp tập yêu tung kinh “Bật-sô phám" + SE EAR 48% $3 (Т.04. 
0213.32. 0796b16). 


š Ban PTS viết Mahàgavaccha. Ban CST viết Mahavaccha. 
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gia, ngài sóng trong rừng tinh tán tu hành và chứng quả A-la-hán. Dé tán than 
hanh ở rừng, ngài nói lén bài kệ này дар lời vị đông Pham hanh đã hỏi ngài: 
“Ngài thích thú gì ở rừng núi?” 


Ngai đáp: 

13. Thích thú thay! Các khu rừng, ngọn núi, 
Đẹp sắc, mây xanh biếc, Nước trong mát lạnh chảy, 
Kẻ chán bò Inda? Che kín cả khu rừng, 
Những ngọn núi đá ấy, Làm tâm ta hân hoan. 


§14. КЕ NGÓN CUA TON GIÁ SIVAKA, VỊ SA-DI PHUC VỤ 

CHO TRƯỞNG LÃO VANAVACCHA 

(Sivakasdmanttheragatha) (Thag. 3; ThagA. І. 63) 

Trong thời đức Phát hiện tại, ngài sanh làm con người chi của Vanavaccha. 
Khi mẹ ngài được tin Vanavaccha xuất gia thọ Đại giới đã sông trong rừng. Mẹ 
ngài nói với ngài: “Này Sivaka, con hãy xuất gia dưới sự chỉ dẫn của Vanavaccha 
và phục vụ cho ngài vì nay ngài đã già!” Ngài nghe theo lời mẹ, xuất gia sống ở 
trong rừng phục vụ săn sóc Vanavaccha. Một hôm, khi đi đến gần làng, ngài bị 
đau nặng: thuốc không chữa được nên ngài không уе, Truong lao Vanavaccha 
di tim va thay ngai bi dau. Sau khi cho ngài uông thuốc và săn sóc ngài, khi 
bình minh mới bắt đầu, vị Trưởng lão nói với ngài: “Này Sivaka, từ khi ta xuất 
gia, ta không sông ở trong làng. Vậy chúng ta hãy đi vào rừng.” Sivaka trả lời: 
“Dâu thân con ở trong làng nhưng tâm con bao giờ cũng hướng về rừng núi. 
Nay con tuy năm ở đây nhưng con sẵn sàng đi vào rừng.” Vị Trưởng lão cầm 
tay dắt ngài đi vào rừng, khích lệ ngài. Nhờ sự khích lệ này, ngài tự mình sách 
tân và chứng quả A-la-hán. 

Rôi ngài nói lên bài kệ của mình hợp chung lời vị Trưởng lão, nói lên sự 
ưa thích sông viễn ly và quả chứng nhờ sự vâng lời thây của mình chứng đắc 
chánh trí: 


14. — Thay ta nói với ta: “Нау đi, Sivaka!” 
Thân ta sông ở làng, Nhung tâm hướng vé rừng, 
Dâu con năm, ta đi, Người biết không trói buộc. 


§15. KE NGÓN CUA TRUONG LAO KUNDADHANA 
(Kundadhanattheragatha)”" (Thag. 3; ThagA. 65) 
Trong thoi đức Phát hiện tại, ngài sanh ở Savatthi, сор của một Bà-la-món 
và được goi là Dhãna. Thuộc lòng ba tập Vệ-đà, sau khi đã lớn tuổi, ngài nghe 


9 Che kin với đàn bò Inda, đây chỉ cho các con côn trùng màu đỏ ong bay đây núi sau những con mưa. 


9 Tham, chiếu: S. I. >» Katichindasutta (Kinh Bao nhiéu cái cat doan); Dh. v. 370; Pháp си kinh “Sa- 
món phẩm” 1X t) AE yh FA (7.04. 0210.34. 0571c29). 
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düc Phat thuyét pháp va xuat gia. Vua Pasenadi nuóc Kosala dé y dén ngai, 
cúng dường ngài các đồ dùng cân thiết nên ngài khỏi phải đi khât thực. Khi nàng 
Subhaddà mời bác Đạo su và chúng Ty-kheo dùng cơm, lúc ây Kundadhana 
mới chứng tỏ quả chứng va sức manh của minh như đã được ghi chép trong 
Chu giải Anguttara Nikaya. Ngài nói lên bài kệ này cho các vi Ty-kheo: 


15. Nam pháp" ta cắt đứt, Năm pháp" ta từ bỏ, 
Và năm pháp thượng nhân,” Та cô gang tu tập, 
Ty-kheo vượt năm ái," Được gọi “Vượt bộc lưu.” 


816. KE NGON CUA TRUONG LAO BELATTHASISA 

(Belatthasisattheragatha) (Thag. 3; ThagA. I. 71) 

Trong thời đức Phật hiện tai, ngài sanh ở Savatthi, trong một gia dinh Ba- 
la-môn. Trước khi đức Phật thành đạo, ngài đã xuất gia theo giáo đoàn của 
Kassapa ở Uruvela và thờ lửa. Khi Kassapa được đức Phát giáo hóa, ngài là một 
trong một ngàn người đệ tử của Kassapa chứng được quả A-la-hán khi nghe 
đức Phật giảng Kinh Thuyết về Ша cháy." 

Sau ngài trở thành vị giáo thọ của Tôn giả Ananda. Một hôm, nghĩ đến sự 
an lạc thuân tịnh của quả chứng và sự tu hành ban sơ của mình, ngài nói lên bài 
kệ diễn tả sự hân hoan của ngài: 


16. — Như vật hiền giống tốt, Với sừng kéo cải cày, 
Бі đứng không mệt nhọc. Cũng vậy ta ngày đêm, 
Бі đứng không mệt nhọc, Được lạc không thê vật. 


817. KỆ NGON CUA TRUONG LAO DASAKA 

(Dãsakattheragathä)'° (Thag. 4; ThagA. 72) 

Do nghiệp của mình, ngài sanh vào thời đức Phật hiện tai, con của một 
người nô lệ của ông Anathapindika và được giao việc gác cửa vào tinh ха 
Jetavana. Được nghe đức tánh và nguyện vong спа ngài, óng Anathapindika 
giải thoát cho ngài khỏi vòng nô lệ, ngài nói ngài sẽ sung sướng nêu được xuất 
gia, do vậy, ngài được xuất gia ngay. Nhưng khi được xuất gia, ngài trở thành 
biêng nhac thu động, tiêu cực, không chịu cô găng đê thoát khỏi sanh tử và ngủ 
quá nhiêu sau các bữa ăn. Khi đến thời thuyết pháp, ngài lựa một chỗ ngoài 


п Năm ha phán kiết sử. 

? Năm thượng phán kiết sử. 

ІЗ Năm căn, năm lực. 

^ Tham, sân, si, mạn, kiến. 

5 Xem S. IV. 168, Adittapariyayasutta (Kinh Thuyết vé lửa cháy). 


'6 Tham chiếu: Dh. у. 325; Pháp cú kinh “Tượng dụ phẩm” 3X ñJ#§ Ẩ tt ñu (7.04. 0210.31. 0570510); 
Xuất điệu kinh “Song yêu phẩm” ШИ AX ®# Л (7.04. 0212.30. 0747c06); Pháp tập yếu tung kinh 
“Tương ưng phẩm” i 3E SEA ATA ЖЕ dio (7.04. 0213.29. 0792c29). 
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vóng Táng chüng, tim mót góc và ngói ngáy. Thé Tón nghi dén viéc làm truóc 
cüa ngài nén nói lén bài ké này dé khích lé ngài: 

17. Ai hôn tram, ăn nhiều, Năm ngủ lăn qua lại, 

Như heo lớn ăn no, Kẻ ngu tiếp thai sanh. 

Khi nghe váy, Dàsaka trở nên dao động hốt hoảng, phát triển thiền quán 
và chứng quả A-la-hán. Ебі ngài suy nghĩ: “Bài kệ của Thé Tôn đã khích lệ ta 
nhiều” và ngài nói lại bài kệ này. Nhu vậy, dầu cho bài kệ chống đối ăn nhiều, 
bài kệ trở thành lời tuyên bô về chánh trí của ngài. 


818. KỆ NGÓN CỦA TRƯỞNG LÀO SINGALAPITU 

(Singalapituttheragatha)"' (Thag. 4; ThagA. Y. 74) 

Trong thời đức Phát hiện tai, ngài sanh trong gia dinh giàu có ở Savatthi, ngài 
lập gia đình, đặt tên con là Singalaka và tự minh được gọi là Singalapitu (cha 
của Singala). Vë sau, ngài từ bó gia đình và xuất gia. Thế Tôn biết được căn 
cơ xu hướng của ngài, dạy ngài đề mục thiền quán là bộ xương người. Dùng 
dé mục này dé thiền quán, ngài sóng giữa dong ho Thích-ca ở Sumsumaragiri, 
tại khu rừng Bhesakala. Trong rừng ду, một than rừng biết được ngài sẽ chứng 
được Thánh quả nên nói lên bài kệ này: 

18. Hãy nhìn trong khu rừng, Rừng Bhesakala! 


Một Tỷ-kheo đang sông, Thừa tự lời Phật dạy, 
Ngang thân địa đại này, Toa khắp tưởng bộ xương. 
Ta nghi Ty-kheo ây, Mau doan tan duc tham. 


Nghe bài ké này, vi Truóng lào nghi rang: “Vị thần rừng này muốn ta có 
gang tu tập” nên ngài phát triển thiền quán và chứng qua A-la-hán. Về sau, ngài 
nhớ lại bài kệ của thân rừng và nói lên lại bài kệ ây như là lời tuyên bô vê chánh 


trí của mình. 


§19. KỆ NGÓN CUA TRUONG LAO KULA 
(Kulattheragatha)'* (Thag. 4; ThagA. Y. 76) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia dinh Bà-la-môn. Xuât 
gia và vì tâm tư chưa được tháng bang, ngài không chú tâm được trên một dé 
mục nhất định. Một ngày kia, khi đi khát thực, ngài thây người dẫn nước băng 
cách đào các kênh dẫn nước; trong thành phô, ngài thay nguói lam cung tén uón 
nán cung tén báng cách nheo mót con mát nhu thé nào; và khi tró vé vói binh 


7 Bán PTS viết Singalapita. Bản Tích Lan viết Sigalapitu. Ban CST và Thái Lan viết Siủgãlapitu. 


8 Ban Thái Lan, Campuchia viết Kula. Bàn Tích Lan viét Kundala. Tham chiéu: Thag. v. 866; M. II. 
97, An ulimalasutta (Kinh Angulimála), 56 86; Dh. v. 80, 145; Pháp cú kinh “Minh triết phám ” ik 8) 
imi a i (7.04. 0210.14. 0563c24); Xuất diệu kinh “Lợi dưỡng phám" H А1] ñu (Т.М. 0212.14. 
06876507); Хий! điệu kinh “Thủy phẩm” HWE ЖИН (7.04. 0212.18. 0706c073; Pháp tập yếu tung kinh 
“Thủy du phẩm” iX SE EAR AX тҮ (Т.04. 0213.17. 0785с02). 
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bat day 46 an, ngài tháy những người làm xe sửa soạn truc xe, bánh xe và vành 
xe như thé nào. Bước vào tinh xá, dùng cơm xong, khi dang nghỉ trưa, ngài nghi 
đến ba phương pháp nhiếp phục này, lay chúng làm khích lệ va dùng chúng dé 
tự mình tu tập, không bao lâu, ngài chứng quả A-la-hán. Liên hệ những bài học 
này với sự tu tập tâm của mình, ngài nói lên lời chánh trí với bài kệ như sau: 
19. Nguoi trị thủy dẫn nước, Kẻ làm tên năn tên, 
Người thợ mộc uốn gỗ, Bậc tự điều điều thân. 


$20. KỆ NGON CUA TRUONG LÀO AJITA 

(Ajitattheragatha) (Thag. 4; ThagA. |. 78) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh ở Savatthi, con của một Bà- 
la-môn làm nghề đánh giá hàng hóa cho vua xứ Kosala. Ngài trở thành một án 
sĩ tu theo Bavari, một vị Bà-la-món có học thức ở vườn Kapittha trên bó sông 
Godhavari. Bavari bảo ngài cùng với Tissa và Metteyya đi đến bác Dao sư. 
Ajita được đức Phật cảm hóa và xuất gia. Lựa một dé mục dé thiền quán, ngài 
phát triển thiên quán và chứng quả A-la-hán. Ngài nói lên sự thăng trận của 
mình với bài kệ này: 

20. Ta không có sợ chết, Không ưa thích sanh mạng, 

Ta sẽ bỏ thân này, Tỉnh giác và chánh niệm. 


9 Xem Thag. v. 877; Dh. v. 80. 


848 % KINH TIÉU ВО 


III. PHAM THU BA 
(TATIYAVAGGA) 


521. КЕ NGÔN CUA TRUONG LÀO NIGRODHA 
(Nigrodhattheragatha) (Thag. 4; ThagA. I. 79) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-món co 
danh tiếng ở Savatthi. Khi tinh xá Jetavana được dâng cúng đức Phật, trông 
thây tướng tốt uy nghiêm của đức Phật, ngài được cảm hóa và xuất gia. Khi 
phát triển thiền quán, ngài đạt được Sáu thắng trí. Suy tư đến sự an lạc quả 
chứng, sự lợi ích của giáo pháp giúp thoát khỏi tái sanh, ngài nói lên bài kệ này 
dé tuyên bó chánh trí của mình: 


21. Đỗi với ta, sợ hãi, Không làm ta sợ hãi, 
Thâm hiéu dao bát tử, Bác Dao su ching ta, 
Không tim được chan đứng, Ở đâu sự sợ hãi, 
Chỗ ây vị Ty-kheo, Dẫn bước trên đường ây. 


§22. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO CITTAKA 

(Cittakattheragathà) (Thag. 4; ThagA. І. 81) 

Ngai sanh ó Rajagaha, con спа mót gia dinh Bà-la-món giàu có. Khi bac Dao 
sư ở Trúc Lam, Cittaka đến nghe đức Phát thuyết pháp, khởi long tin và xuất gia. 
Lựa chọn giới luật làm đề tài tu tập, ngài vào một khu rừng và tu tập thiên định; 
với thiền quán khai triển, ngài chứng quả A-la-hán. Ебі ngài đi đến dành lễ đức 
Phật, được các vi đồng Phạm hạnh hỏi ngài có tinh tân tu hành khi ở trong rung 
khong, ngài trả lời có và với bài kệ này, ngài nói lên chánh trí của mình: 


22. Chim cóng màu xanh biéc, Cô dep có màu tươi, 
Đang gọi nhau trong rừng, Rừng Kàrambhiya, 
Với gió mát tiếng trong, Chúng gọi và thức dậy, 
Vị hành thiền đang ngủ. 


823. KE NGÓN CUA TRUONG LAO GOSALA 

(GosGlattheragatha) (Thag. 5; ThagA. I. 82) 

Trong thời đức Phát hiện tai, ngài sanh trong một gia dinh ở Magadha giàu 
có và quen biết với Sona Kutikanna. Khi được biết Sona Kutikanna xuất gia, 
ngài bi dao động và suy nghĩ: “Vi ду có tài san lớn mà còn xuất gia, sao ta lại 
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khóng làm theo?" Ебі ngài xuát gia, dùng giới luật làm dé mục thiền quán và 
tìm một chỗ thích hợp, ngài chọn một cao nguyên không xa làng sanh quán. Mẹ 
ngài прау nào cũng bó thi cúng dường. Một hôm, bà me cung cho ngai chao, 
com nâu với mát và đường, ngài nhận đô cúng dường, ngồi ăn dưới bóng một 
ngọn đôi có tre mọc dày. Với tay và bát rửa sạch, được ăn một bữa ăn thích 
hợp, ngài phát tâm thiền quán và chú tâm vào vân đề sanh diệt của các pháp, đạt 
được thiên định cao nhất, chung quả A-la-han. Với hiểu biết về nghĩa, về pháp, 
ngài muốn đi lên ngọn đồi dé hưởng an lạc thiền vị, ngài nói lên kinh nghiệm 
của ngài với bài kệ: 


23. Ta ăn tại khóm trúc, Với cháo, cơm và mật, 
Ta châp nhận toàn diện, Lời dạy bậc Đáng Kính, 
Tánh sanh diệt các uân, Ta sẽ lên ngọn núi, 


Tăng trưởng hạnh viễn ly. 


§24. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO SUGANDHA 
(Sugandhattheragatha) (Thag. 5; ThagA. 1. 84) 


Trong thời đức Phật hiện tai, ngài sanh trong một gia dinh giàu có ở Savatthi. 
Vì lời phát nguyện trong quá khứ, khi ngài sanh ra hương thơm tỏa khắp nhà, 
do vậy được đặt tên là Sugandha (Huong Thom). Khi деп tuói truóng thành, 
ngài được khuyến khích xuất gia khi nghe Trưởng lão Mahasela thuyết pháp, 
sau Бау ngày, ngài chứng quả A-la-hán. Nói lên chánh trí của mình, ngài thuyết 
bài kệ này: 

24. Xuất gia mùa mưa qua, Thấy pháp tánh các pháp, 

Ba minh chứng đạt được, Làm xong lời Phật dạy. 


825. KỆ NGON CUA TRUONG LAO NANDIYA 

(Nandiyattheragatha) (Thag. 5; ThagA. I. 86) 

Ngai được sanh ở Kapilavatthu, trong vương tóc Thich-ca, cha me ngài nói: 
“Con ta sanh ra dem lai hoan hy trong nha” và đặt tên ngài là Nandiya. Lon 
lên, ngài xuất gia khi Anuruddha và các ban déu xuất gia. Nhờ chú tâm hoc tập 
và lời phát nguyện trong quá khứ, ngài chứng quả A-la-hán. Rôi ngài sóng VỚI 
Trưởng lão Anuruddha và các bạn tại Rừng Trúc phía Đông. Tại đây, Ác ma 
muôn làm ngài sợ hãi, hiện ra trong hình thù rất dễ sợ nhưng ngài đuôi Ác ma 
đi với những lời như sau: “Này Ác ma, ngươi làm được gì với những người đã 
vượt qua cảnh giới của ngươi. Do vậy, nguoi chỉ gặp thất bại và bát hanh." 


25; Vói ai tám thuong hàng, Huóng manh vé Chánh pháp, 
Рһар phát sanh hào quang, Pháp dat đến Thánh quả, 
Vi Ту-Кһео như vậy, Nếu nhà ngươi muôn chóng, 


Нбі này, kẻ quy đen, Ngươi đi đến dau khó! 
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826. KE NGON CUA TRUONG LAO ABHAYA 

(Abhayattheragatha) (Thag. 5; ThagA. І. 87) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh lam con Vua Bimbisara (Bình-sa). 
Giáo chủ Nãtaputta dạy ngài một mưu chước để đánh bại Sa-môn Gotama 
trong cuộc tranh luận, nhưng trong câu trả lời của Sa-món Gotama, ngài thay 
su that bai cüa giáo chu phái Ni-kién-tir và su sáng suót cüa Sa-món Gotama. 
Do váy, sau khi vua băng hà, Abhaya xuất gia. Nhờ nghe duc Phát giáng Kinh 
Vi du cai lỗ trong сау go," ngài chứng quả Dự lưu. Ебі với sự có gắng tinh 
cần, ngài chứng quả A-la-hán. Do vậy, phán khởi trước thành quả dat được, 
ngài nói lên chánh trí của mình: 

26. Nghe được lời khéo giảng, Bậc Bà Con Mặt Trời, 

Ta dám thủng tinh vi, Nhu tén ché ngon tóc. 


827. KE NGÓN CUA TRUONG LAO LOMASAKANGIYA 
(Lomasakangiyattheragatha) (Thag. 5; ThagA. I. 89) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kapilavatthu, trong một gia 
đình họ Thích-ca. Ngài rat yêu đuối và thân ngài có lông min nên được gọi là 
Lomasakangiya. 


Khi Anuruddha và một số hoàng tử trẻ Sakya xuat gia, ngài khóng 
theo. Rói Candana, một người ban cũ thời trước hỏi vé “Nhứt da Hiển giả — 
Bhaddekaratta”, ngài trả lời không được và đến hỏi đức Phật. Đức Phật khuyên 
ngài xuất gia và ngài vé xin phép cha mẹ. Khi mẹ sợ ngài yếu đuôi, ngài trả lời 
với bài kệ như sau: 


27. Со dabba, kusa, Các loài có dám nguc, 
Loài có tén mufija, Có tên babbaja, 
TU noi nguc cüa ta, Ta sé dáy chüng lui, 
Ta sé làm táng truóng, Hanh có dóc vién ly. 


Nghe xong, bà me bang long dé ngài duoc phép xuát gia vói bác Dao su. 
Sau thời gian hoc tập, ngài muốn di vào rừng dé thiên quán, các Tỷ-kheo ngăn 
lại, nói ngài yêu đuôi làm sao sống trong rừng núi được. Ngài lặp lại bài kệ này 
và di vào rừng tu thiền, chứng Sáu tháng trí. Khi ngài chứng quả A-la-han, ngài 
tuyên bó chánh trí của mình với bài kệ nói trên. 


§28. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO CON TRAI CỦA JAMBUGÄMIKA 
(Jambugamikaputtattheragatha) (Thag. 5; ThagA. 1.91) 
Ngai sanh 6 Campa, con cua mót cu si tén Jambugamika và duoc goi theo 
tên cha. Khi hoc tập hanh Sa-di, ngài ở Saketa tai rừng Afijana. Người cha sợ 
ngài không bên chí xuất gia nên gửi bài kệ dé tìm hiểu ngài: 


2 Talacchiggalupamasutta, xem S. V. 455, 456; М. III. 169. 
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28. Con со duoc thoa man, Voi y phuc dang mac? 
Con có được hoan hy, Với trang sức diém tô? 
Và mùi hương thơm này, Do giới con tỏa ra, 


Chớ không do người khác, Tạo mùi thơm như vậy. 

Khi ngài đọc bài kệ này, nghĩ răng phụ thân nghi ngờ ngài còn đang bị thế 
tục chi phối và ngài cũng chưa thoát khỏi địa vị phàm phu. Do vậy, ngài cảm 
thấy xúc động, liên phát tâm tỉnh tân tu hành và không bao lâu chứng được 
Sáu thắng trí. Với bài kệ của người cha làm đề mục thiên quán, cuối cùng ngài 
chứng quả A-la-hán. Và vừa 46 nói lên chánh trí vừa tán thán người cha, ngài 
nói lên bài kệ này. 


829. KỆ NGON CUA TRUONG LÀO HARITA 

(Haritattheragatha) (Thag. 5; ThagA. 1. 93) 

Ngai sanh ra trong thời đức Phat hiện tai, ở Savatthi, con của một Bà-la- 
món giàu có. Cha mẹ cưới cho ngài một người vợ trẻ đẹp, hoàn toàn xứng đôi 
vừa lứa và ngài sông sung sướng bên người vợ. Một hôm, ngài đang ngăm nhìn 
sắc đẹp của vợ mình, do nghiệp nhân đời trước, ngài được nhắc lại là sắc đẹp â ay 
cũng vô thường. Vai ngày sau, vợ ngài bi con ran den can va chet. Bi dau khó 
bói cái chét này, ngài di vết kiến đức Phat, được nghe pháp và xuất gia. Nhưng 
khi ngài tu vé gidi, ngai không giữ được tám cho chánh truc. Khi di khát thực, 
ngài thây một người làm tên dùng dụng cụ làm cho cây tên được ngay tháng, 
ngài suy nghĩ: “Những người nay còn làm cho một сау tên duoc ngay tháng." 
Ngai quay vé ngói nghi trưa, phát trién thiền quán. Và ngài thay đức Phật hiện 
ra trước mặt ngài, ngôi trên hư không dạy ngài với bài kệ này: 


29. Thây hãy làm tự ngã, Được thâm nhuân hướng thượng, 
Như người thợ cung tên, Làm cây tên ngay thăng, 
Hãy làm tâm ngay thăng, Нё này Harita, 
Hãy chặt đứt vô minh! 


Nghe Thế Tôn dạy, ngài phát triển thiền quán và không bao lâu trở thành 
vị A-la-hán. Ngài liên nói lên bài kệ này như lời tuyên bô chánh trí của mình. 


§30. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO UTTIYA 

(Uttiyattheragatha) (Thag. 5; ThagA. I. 94) 

Trong thời đức Phát hiện tại, ngài sanh ở Savatthi, con trai của một Ba-la- 
môn. Ебі ngài xuất gia dé tìm đời sống bát tử, trở thành một du sĩ ngoại dao. 
Một ngày kia trong khi bộ hành, ngài gặp Thế Tôn đang thuyết pháp và ngài xin 
xuất gia. Vì giới hạnh ngài không thanh tịnh nên ngài không đạt được Thánh 
quả. Thây các Tý-kheo khác nói lên chánh trí của mình, ngài xin Thế Tôn một 
bài học tóm tắt. Đức Phát trả lời răng, ngài phải làm cho thanh tịnh nếp sóng cán 
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ban và duc Phát day ngài vé nép sóng cán bán mót cách tóm tát. Uttiya hoc tap 
bai hoc nay, phát triển thiền quán nhung rôi bi bệnh. Trong sự cô gắng tôi hau, 
ngài chứng được quả A-la-hán. Vì ngài chứng được Thánh quả trước những trở 
ngại lớn như vậy nên ngài nói lên chánh trí liên hệ đến cơn bệnh của ngài: 
30. Trong khi ta lâm bệnh, Niệm khói lên nơi ta, 
Trong khi ta lâm bệnh, Không phải thời phóng dật. 
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IV. PHAM THU TU 
(CATUTTHAVAGGA) 


§31. KE NGON CUA TRUONG LAO GAHVARATIRIYA 

(Gahvarattriyattheragatha) (Thag. 6; ThagA. Y. 96) 

Trong thời đức Phát hiện tại, ngài sanh ở Savatthi, trong một gia đình Ba- 
la-môn và được gọi là Aggidatta. Khi lớn lên, ngài thây đức Phật hiện hóa thần 
thông song hành, khởi lên lòng tin và xuất gia. Nhận lây một đề mục để hành 
trì, ngài đi vào rừng Саһуагайта và được biết với tên là Gahvaratiriya, phát 
trién thiên quán, không bao lâu ngài chứng qua A-la-hán. Rồi ngài đi đến danh 
lễ đức Phat ở Savatthi, các bà con nghe tin ngài đến liền cúng dường ngài rất 
nhiêu. Khi ngài muon trở lui lại khu rừng, các bà con ngăn lại nói rang rừng núi 
nhiều muỗi và ruồi láng rất khó sống. Ngài trả lời đời sóng rừng núi thích hợp 
với ngài và nói lên chánh trí của mình với bài kệ: 

31. Trong núi rừng rộng lớn, Bi muỗi lang đốt cán, 

Như voi đầu chiến trận, Tại đây sông chánh niém.?! 


§32. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO SUPPIYA 

(Suppiyattheragatha) (Thag. 6; ThagA. I. 97) 

Trong thời đức Phat hiện tai, do nghiệp quá khứ, ngài được sanh trong gia 
đình người giữ nghĩa địa ở Savatthi. Được bạn Sopaka thuyết pháp cảm hóa, 
ngài xuất gia và chứng được quả уі cao nhất; và trong bài kệ, ngài nói lên chánh 
trí của mình khi đang phân đâu 46 chứng quả A-la-hán: 


32. Bi già, được không già, Bị nung nâu, được tịnh, 
Mong ráng ta sẽ được, Tịch tịnh thật tôi thượng, 
An ôn thật vô thượng, Thoát khỏi các khô ách! 


§33. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO 5ОРАКА 

(Sopakattheragatha) (Thag. 6; ThagA. І. 99) 

Ngài sanh trong thời đức Phật hiện tại, ở Savatthi, từ một người dàn bà 
rất nghèo khô. Khi đau đẻ, bà bất tỉnh và người ta tưởng bà đã chết nên đem 
đi thiêu. Một phi nhân làm mưa gió không cho lửa đốt cháy và những người 
thiêu bỏ đi. Đứa con được ra đời mạnh còn người те bị chết. Vị phi nhân hóa 


21 Xem Thag. v. 244, 684. 
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làm người, bé đứa con và bó trong nhà người giữ nghĩa địa. Người ấy nuôi 
đứa con trong một thời gian với 46 ăn thích hợp. Sau đó, người giữ nghĩa địa 
nhận làm con nuôi уа Sopaka lớn lên với Suppiya, con trai nhỏ của cha nuôi. 
Vi ngài sanh ở nghĩa dia nên được đặt tên là Sopaka. Khi ngài lên bảy tuói, 
Thé Tón với thiên nhãn thanh tinh, vào buổi sáng quán chiếu những ai có 
thiện căn tốt lành, thay Sopäka và di đến nghĩa địa. Do nhân duyên đời trước, 
Sopaka đi đến Тһе Tôn với tâm hoan hy và đảnh lễ Ngài. Thé Tôn thuyết pháp 
và Sopaka xin xuất gia. Sau khi được phép người cha nuôi, Sopaka xuất gia, 
được dạy đề mục tình thương huynh đệ tu hành, sống ở nghĩa địa và chứng 
được cảnh giới thiền tương đương. Rồi lấy cảnh giới thiền làm đề mục căn 
bản, ngài triển khai thiền quán và chứng được quả A-la-hán. Sau khi chứng 
quả, ngài làm bài kệ, trong ay ngài nêu lên cho các Ty-kheo rõ đề muc tinh 
thương anh em, không phân biệt người thân kẻ sơ. Với tất cả, tình thương phải 
là một, bao trùm moi cảnh giới, mọi chúng sanh, mọi thói gian: 


33. | Như người mẹ tốt lành, Thương người con độc nhất, 
Cũng vậy đôi chúng sanh, Đủ mọi loài, mọi chỗ, 
Hãy có lòng tôt đẹp, Thương теп và từ ái! 


834. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÀO POSIYA 

(Posiyattheragatha) (Thag. 6; ThagA. I. 101) 

Trong thời đức Phát hiện tại, ngài được sanh làm con của một triệu phú ở 
Savatthi, là em trai của Trưởng lão Sangamaji. Lớn lên lập gia đình, khi sanh 
đứa con trai đâu lòng, do nghiệp duyên đời trước, ngài cảm tháy lo lăng trước 
vân đề sông chết nên đi xuất gia, sông một mình trong rừng và tu tập đề mục 
bốn sự thật. Sau một thời gian, ngài chứng quả A-la-hán. 

Ебі ngài đi đến Savatthi để đánh lễ Thé Tôn và vé thăm lại nhà cũ. Người 
vợ cũ cúng dường và muôn cám dỗ ngài trở lại đời sóng cũ. Ngài biết được 
dụng ý của người vợ nên cáo lui và về lại trong rừng. Các bạn đông tu hỏi vì sao 
ngài về sớm như vậy, ngài kê lại câu chuyện đã xảy ra và nói lên bài kệ: 


34. Không gân là tốt đẹp, Người trí thường biết vậy, 
Tu làng di đên rừng, Tu rung ta vào nha, 
Tu day đứng day di, Khóng doái hoài, Posiya. 


535. KE NGÔN CUA TRUONG LAO SAMANNAKANI 

(Sdmannakanittheragatha) (Thag. 6; ThagA. I. 103) 

Trong thói đức Phat hiện tại, ngài sanh làm con của một du sĩ và xuất gia 
theo đức Phật. Khi (һау đức Phật hóa hiện thần thông song hành và nhờ thiền 
định, ngài chứng quả A-la-hán. 

Lúc bay giờ, một du sĩ tên Katiyana, ngài quen khi còn là cư sĩ, du sĩ này 
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mát hết su ủng hộ của giới cu sĩ từ khi đức Phat được moi người quy ngưỡng 
và trở thành khốn cùng. Kãtiyäna đến ngài và mong cau ngài ủng hộ dé được 
hạnh phúc đời này đời sau. Ngài đáp: “Hạnh phúc không phải của thê gian, chỉ 
những người trải nghiệm quá trình tu chứng mới tự mình hưởng được sự an lạc 
thuán nhất này.” Và ngài nói lên bài kệ dé chứng minh sự thành tựu của ngài: 


35. Kẻ tìm lạc được lạc, Nếu sở hành đúng đăn, 
Lại thêm được kính trọng, Danh vọng được tăng trưởng. 
AI tu tập chánh trực, Con đường Thánh tám ngành, 
Đây là đường lộ trình, Đạt đến cảnh bắt tử. 


536. KE NGON CUA TRUONG LAO CON CUA КОМА 

(Китарийайһеғагйіһа) (Thag. 6; ThagA. І. 105) 

Trong thời đức Phat hiện tại, ngài được sanh ở xứ Avanti, thành Velukandda 
và được đặt tên là Nanda. Do vì mẹ tên Kuma nên ngài được goi là con của Kuma. 
Khi nghe Tôn giả Sãriputta thuyết pháp, ngài xuất gia và tu tập trên sườn đồi. 
Nhưng chỉ sau khi nghe đức Phật thuyết pháp và điều chỉnh lại phương pháp 
tu tập, ngài mới chứng quả A-la-hán. Khi đã trở thành A-la-hán, ngài thấy các 
Tỷ-kheo khác quá lo cho thân thé nên ngài dùng bài kệ dé hướng dẫn họ theo 
Chánh pháp: 

36. Lành thay diéu duoc nghe! Lành thay hanh phüc sóng! 


Lành thay thuóng an tru, Dói sóng ké khóng nhà! 
Tim hói nghia Chánh pháp, Làm các hanh cung kính, 
Day là hanh Sa-món, Cua bac Vô sở hữu. 


§37. KỆ NGON CUA TRUONG LAO BẠN CON CUA KUMA 

(Kumaputtasahayakattheragatha) (Thag. 6; ThagA. І. 107) 

Ngai được sanh trong thời đức Phat hiện tai, tai thành Velukandda, trong 
một gia dinh giàu có, tên là Sudanta. Có người nói ngài tên là VasulokI. Ngai trở 
thành bạn thân với con của Kuma. Khi con của Kuma xuất gia, ngài nghĩ đạo 
của con Kuma không thé là đạo tầm thường nên đến nghe bậc Dao sư thuyết 
pháp. Nghe xong, ngài hết sức xúc động và xuất gia. Ngài cùng an trú với con 
của Кшпа trên sườn đôi 46 tu hành. 

Trong lúc ay, nhiéu Ty-kheo bó hành tu nhiéu dia phuong cüng đến an trú 
tại chỗ hai vị này và tao nên cảnh ồn ào. Tâm thiên định bi chi phối, Sudanta lay 
sự kiện này làm dé muc dé tinh tán tu hành và nói lên bài kệ này: 

37. Bộ hành nhiêu xứ sở, Với hạnh không suy tưởng, 

Thiêu đốt phán thiên định, Đi khắp xứ làm gi? 
Do vậy ngăn vọng động, Không vọng hướng, hãy thiên. 
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838. KE NGÓN CUA TRUONG LAO GAVAMPATI 
(Gavampatittheragatha) (Thag. 6; ThagA. 1. 109) 


Ngài duoc sanh trong thói duc Phát hién tai, ngài là mót trong bón người 
ban cua Yasa (Da-xa). Khi ho nghe Yasa xuat gia, tat ca déu xuát gia và chung 
qua A-la-han. Ебі ngài sóng ó rung Afjana tại Saketa và hưởng an lạc giải 
thoát. Lúc bây giờ, Thé Tôn đến với một số đông Tý-kheo tại Añjana. Chỗ 
ngủ không đầy đủ và một số Ty-kheo ngủ chung quanh tinh xá trên bãi cát 
sông Sarabhũ. Nửa đêm, nước sông dâng lên và các Tý-kheo trẻ la lớn. Thế 
Tôn nghe vậy, bảo Сауатрай can thiệp, ngăn sông không cho dâng cao khiến 
các Tý-kheo yên tâm. Vị Trưởng lão với Thân túc thông của mình làm theo lời 
Phật dạy, dừng dòng sông lại từ xa, khiến dòng sông dựng đứng lại như ngọn 
núi; do vậy, ngài được mọi người biết là có than thông. Một ngày kia, Thé Tôn 
đang thuyết pháp giữa một số đông người, thay Gavampati vì lòng từ bi nghi 
đến đời, đức Phật tán thán công hạnh của Gavampati với bài kệ: 


38. Ai với Than túc thông, Dựng đứng Sarabhn, 
Chính Gavampati, Khóng y lai, khóng dóng, 
Vượt qua moi trói buộc, Chư thiên đều đảnh lễ, 
Вас Đại Si Máu-ni, Đã vượt qua sanh hữu. 


§39. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO TISSA 

(Tissattheragatha) (Thag. 6; ThagA. I. 111) 

Trong thói đức Phật hiện tai, ngài được sanh ở Kapilavatthu, con người di 
của đức Phật và được đặt tên là Tissa. Ngài xuất gia theo đức Phật, sông tại một 
lâm trại, thường tự phụ với địa vị của mình, tánh hay nóng nảy bất thường, vì 
vậy ngài không hăng hái làm tròn bốn phận của mình. 

Ебі bậc Đạo sư với thiên nhãn thây ngài đang ngủ há miệng liền hiện đến 
trước ngài, đánh thức ngài dậy với bài kệ: 

39. Như bị kiếm chém xuống, Như bị lửa cháy đầu, 

Vị Ty-kheo xuất gia, Chánh niệm đoạn tham duc.” 


540. KỆ NGÓN CUA TRUONG LAO VADDHAMANA 

(Vaddhamanattheragatha) (Thag. 7; ThagA. І. 113) 

Ngài sanh ở Vesali, trong gia đình một vi vua xứ Licchavi, ngài trở thành 
một thiếu niên có tin tâm và phuc vu Tăng chúng. Về sau, khi đã xuất gia, ngài 
trở nên biếng nhac và được Nhu Lai khích lệ với bài kệ: 

40. Nhu bị kiếm chém xuống, Như bị lửa cháy dau, 

Vị Tý-kheo xuất gia, Chánh niệm đoạn tham hữu.” 


2 Xem Thag. v. 1171. 
23 Xem Thag. v. 1172. 
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V. PHAM THU NAM 
(PANCAMAVAGGA) 


§41. KE NGON CUA TRUONG LAO SIRIVADDHA 

(Sirivaddhattheragathda) (Thag. 7; ThagA. І. 114) 

Trong thoi đức Phat hiện tai, ngài sanh ở Rajagaha (Vuong Ха), trong nha 
một Bà-la-món giàu có. Khi Vua Bimbisara gặp bác Dao su, do nghiệp duyên 
đời trước, ngài xuất gia đi đến một ngon núi gan Vebhara và Pandava, trú tai 
chỗ ây chuyên hành trì, tu tập. 

Một hôm, một cơn gióng 16 lớn nói lên, sét đánh vào hang nhưng nhờ gió 
lớn thôi các đám mây làm nhẹ bớt sức nóng đang đẻ nặng trên ngài; nhờ vậy, 
với một nhiệt độ thích hợp, ngài có thé thiền định, thiền quán và cuói cùng 
chứng quả A-la-hán. Với bài kệ nói lên chánh trí của mình, ngài thốt lên những 
lời như sau: 

41. Giữa đôi Vebhàra, Giữa đôi Pandava, 

Sét đánh vào cửa hang, Đứa con bậc Vô Tỷ, 
Như vậy vẫn ngôi thiên. 


842. КЕ NGÓN CUA TRUONG LAO KHADIRAVANIYA 

(Khadiravaniyattheragatha) (Thag. 7; ThagA. 1. 115) 

Trong thời đức Phat hiện tại, ngài sanh ở nước Magadha (Ma-kiệt-đà), tai 
làng Nalaka, con của nữ Bà-la-môn Rüpasart. Khi lớn lên, mẹ ngài muôn ngài 
lập gia dinh nhưng khi nghe Sãriputta xuất gia, ngài bắt chước Sãriputta đến các 
Ту-Кһео xin được thọ giới, tự xung là em trai của Sariputta. Khi đã chứng quả 
A-la-hán tai rừng cây xương rông, ngài đi dén Savatthi (Ха-че) dé dành 16 Тһе 
Tôn và ở lai một vài ngày tại tinh xá Jetavana (Kỳ Viên). Ебі Thé Tôn ngôi giữa 
đại chúng Tỷ-kheo, án chứng ngài là vị Ty-kheo ở rừng đệ nhất. 


Một thời khác, ngài đi đến làng sanh quán, đem ba người cháu trai 
là con trai của ba người chi Cala, Upacala, Sisupacala, cũng tên là Cala, 
Upacala và Sisupacalà, cho họ xuất gia. Một hôm, ngài bị 6m và Sãriputta 
đi dén thăm, Revata? muôn day cho ba người cháu chớ có phóng dat nên khi 
thây Sãriputta từ xa đến, bèn nói lên bài kệ: 


Tên gọi đây đủ của Tôn giả là Khadiravaniya Revata. Trong các kinh thường chỉ gọi Revata. 
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42. Нёл này cháu Саја, Này Upacala, 
Sisupacala, Hay song tru chanh niém! 
Vi dang dén các con, Nhu vi ban ché tóc. 


843. KE NGÓN CUA TRUÓNG LÀO SUMANGALA 
(Sumangalattheragatha) (Т hag. 7; ThagA. I. 118) 


Ngai sanh 0 tai mót lang nho gan Savatthi, trong mot gia dinh ngheo kho. 
Lớn lên ngài tự nuôi sóng giữa đông ruộng với cái liềm, cái cuóc và cái cay. 
Một hôm, Vua Pasenadi cúng dường đức Phật với chư Tăng và ngài đi đến, đem 
theo sữa và bơ cùng với các người làm công khác. Khi thây các Tăng, Ni được 
cung kính cúng dường, ngài nghĩ các Tăng, Ni này sông trong các nhà cửa được 
che kín và mặc các y phục tốt đẹp, và ngài xin xuát gia dé hưởng những tiện 
nghi này. Một Trưởng lão Tăng vì lòng từ chấp nhận ngài được xuất gia, cho 
ngài một dé mục tu hành và bảo ngài di vào rừng để tu tập. Nhưng trong hanh 
dóc cu, ngài cám tháy buón bà chán пап và di vé lai láng спа minh. Khi v6, ngài 
thày các dán qué cay bừa với áo quan nhóp nhúa, day bui bam và bi nóng buc. 
Tháy vay, ngài tro lai tu tap, di dén duói góc сау tu tap thién dinh, song cô độc, 
phát triển thiên quán. Cuói cùng, ngài chứng được quả A-la-han. Đề nói lên sự 
giải thoát khỏi nỗi khổ cuộc đời, ngài thốt lên bài kệ này: 

43. Khéo thoát! Ôi, khéo thoát! Thật sự ta khéo thoát, 


Thoát ba sự cong queo, Ta thoát cong với liém, 
Ta thoát cột với cày, Ta thoát cực với cuốc, 
Nếu có đây, có đây, Thật đủ chán, đủ chán, 
Нбі Sumangalal Нбі Sumangala! 

Hãy thiên, hãy thiên định! Hỡi Sumangala! 


Hãy sống không phóng dật! 


544. КЕ NGÓN CUA TRƯỞNG LÀO SANU 

(Sanuttheragatha) (Thag. 7; ThagA. I. 121) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Savatthi (Xá-vệ), trong gia đình 
một cư sĩ, sau khi người cha đã từ bỏ gia đình, bà mẹ đặt tên ngài là Sãnu. Khi 
ngài lên bảy tuổi được đưa đến ở với các Tỷ-kheo, bà nghĩ răng nhu váy con 
mình được sông hạnh phúc. Ебі Sànu trở thành một vi học hành giỏi, một vị 
pháp sư, thiên sư với lòng từ bi được chư thiên và loài người ái kính. Trong đời 
trước, mẹ ngài là một nữ dạ-xoa. Sau một thời gian, ngài mất sự sảng suốt, sông 
sâu khô và muốn đi lang thang đây đó. Bà mẹ dạ-xoa của ngài thấy vậy liền báo 
động với bà mẹ hiện tại, bảo bà khích lệ con bà phải tinh tán và đọc lại lời nói 
của các yakkha (dạ-xoa): 
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Chó có làm diéu ác, Cóng khai hay bí mát, 
Néu nguói làm diéu ác, Sé lam hay dang làm, 
Người không thoát khó dau, Dầu có đứng lên chay. 
Nói nhu vậy xong, người mẹ dạ-xoa bién mát nhưng người mẹ hiện tại nghe 
vậy rat lây làm sáu khô. Rồi Sa-di Sanu cám y và bát đến thăm bà mẹ rất sớm. 
Thây me sáu muộn, ngài hỏi và được ba me trả lời ly do, ngài nói bài kệ: 


44. Thưa mẹ, người ta khóc, Khóc vì người đã chết, 
Hay có khóc người sông, Khi sống không được thấy, 
Thưa mẹ, con đang sông, Và mẹ đang thây con, 
Vậy vì sao, thưa mẹ, Mẹ lại khóc cho con? 


Bà mẹ trả lời từ những lời trong kinh: “Đây là sự chết, này các Ty-kheo 
trong 0101 luật của bậc Thánh, tức là sự từ bó học giới và hoàn tục” và nói bài 
kệ như sau: 


Người ta khóc cho con, Là khóc cho con chết, 

Hay khóc cho con sống, Nhưng không được thây mặt. 
Ai đã bỏ dục vọng, Lại trở lui đời này, 

Này con, người ta khóc, Là khóc cho người ду, 

Vì người áy được xem, Còn sông cũng như chết. 
Này con, được kéo ra, Khỏi hầm than lửa rực, 

Con còn muôn rơi vào, Đông than hông ây chăng? 


Khi nghe váy, Sa-di Sãnu lây làm xâu hồ, sáu muộn và tính tân phát triển 
thiền quán, không bao lâu ngài chứng quả A-la-hán. Suy nghĩ răng ngài chiến 
tháng là nhờ những bài kệ này nên lây những bài kệ ду thành những bài kệ 
Của ngài. 


§45. KE NGÓN CUA TRƯỞNG LÀO RAMANIYAVIHARI 
(Ramaniyaviharittheragatha) (Thag. 7; ThagA. 1. 123) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Rajagaha (Vuong Xá), con một 
ола đình có tên tuôi, và sông đời sông tuôi trẻ trác tảng. Một hôm, ngài thây các 
quân lính nhà vua bắt một người thông dâm, ngài sanh tâm dao động, nghe lời 
Phật dạy và xuất gia. Là Ty-kheo, ngài ván cón những ai duc vé than, ngài sáp 
đặt phóng ngài thật day đủ bàn ghé, đây du đô ăn, 40 uóng, dó nàm và sóng nhu 
vày. Do váy, ngài duoc goi tén là Ramantyavihari (người sông trong dục lạc). 
Đời sông cũ làm ngài khó sóng đời sóng Tỷ-kheo, ngài cảm thấy không xứng 
đáng 46 nhận đô cúng dường nên bỏ đi bộ hành lang thang đó đây. Trên đường 
đi, khi ngôi nghỉ dưới gốc cây, ngài thấy các xe bò đi ngang qua, một con bò 
vì mệt mỏi nên vấp ngã, người đánh xe cởi dây cho con bò, cho nó rơm, nước 
và làm cho nó đỡ mệt xong lại cột con bò vào xe và bắt nó kéo xe đi. Ngài suy 
nghĩ: “Con bò này đã vấp ngã nhưng đã đứng dậy và kéo tiếp gánh nặng của 
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minh. Vay ta phai tinh tan sau khi roi vao rimg nhuc duc, can phải đứng day va 
làm tron bón phận của người tu hành.” Rôi ngài trở vé ké lại câu chuyện cho 
Trưởng lão Upali và được Upali chấp nhận cho sám hối các lỗi lầm rồi giúp 
ngài trở lại nếp sông chơn chánh. Không bao lâu, ngài chứng quả A-la-hán. Về 
sau hưởng thọ an lạc giải thoát, ngài nói lên sự sai lầm của ngài và sự trở lui lại 
nếp sông chơn chánh trong bài kệ này: 


45. Nhu con thú hién thiện, Gióng tót, huán luyén khéo, 
Sau khi dà vap ngã, Lai đứng lên, an trú, 
Ta đây đủ chánh kiên, Đệ tử bậc Chánh Giác. 


546. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO SAMIDDHI 

(Samiddhittheragatha) (Thag. 7; ThagA. I. 125) 

Ngài sanh ra trong thói đức Phat hiện tai, ở Rajagaha (Vương Ха), con 
mót gia dinh quy tóc. Tu khi sanh ngai, tài san cua gia dinh duoc tang truóng, 
ngài lai dep trai, có giói hanh nén duoc dat tén là Samiddhi (Thinh Vuong). 
Ngài chüng kién suc manh cua bác Dao su khi gap Vua Bimbisara (Binh-sa), 
khói lén lóng tin xuát gia, tinh tán tu thién. Khi đức Phật sóng ở vườn Tapoda, 
Samiddhi đang cảm thây an lạc được sống hạnh Tỷ-kheo, thời Ác ma hiện ra 
quấy phá, phát ra tiếng động như quả dát nó tung. Ngài thưa với đức Phật và 
đức Phật khuyên nên bình tĩnh, kiên trì tu tập, đừng nghĩ đến vấn đề ấy nữa. 
Ngài vâng theo và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Ác ma không biết sự 
kiện ấy lại tạo nên một tiếng động kinh khủng nhưng ngài không sợ hãi và nói 
lên chánh trí của mình với bài kệ như sau: 


46. Та vói lóng tín nguóng, Bó gia dinh xuát gia, 
Niệm tué, ta tang trưởng, Тат tu ta thién dinh, 
Бап nguoi tao sác gi, Khóng làm ta so hài. 


547. КЕ NGÓN CUA TRUONG LÀO UJJAYA 
(Ujjayattheragatha) (Thag. 8; ThagA. 1. 127) 


Trong thời duc Phật hiện tại, ngài sanh ở Rajagaha (Vương Ха), con của 
một Bà-la-món theo truyén thóng. Khi lón lén, Ngài rát giỏi vé ba tập Vé-dà 
nhung van thay không có cốt tủy. Với nghiệp lành chín muôi, ngài đi đến Rừng 
Trúc nghe Thé Tôn giảng pháp và xuát gia, thién tu vé giới hanh trong rung, 
không bao lâu ngài chứng quả A-la-han. Rôi ngài đi đến Thé Tôn, dành lễ Ngài, 
ngôi xuống một bên, tán than Thé Tôn, ngài nói lên bài kệ dé cập đến chánh trí 
của mình: 

47. | Đảnh lễ Phật, Anh Hùng, Ngài giải thoát mọi chỗ, 

Trong nếp sống của Ngài, Góm cả phân giáo điền, 
Con sông không lậu hoặc, Không còn bị trói buộc. 
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§48. KE NGON CUA TRUONG LAO SANJAYA 

(Safijayattheragütha) (Thag. 8; ThagA. І. 128) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở RaJagaha (Vuong Ха), con cua 
một Bả-la-môn giàu có. Khi lớn lên, ngài theo gương Brahmayu, Pokkharasati 
và các vị Bà-la-môn danh tiếng khác, các vị пау khởi lòng tin bậc Dao su và 
chứng được Sơ quả. Về sau, ngài xuất gia và chứng được Sáu thắng trí. Nói lên 
chánh trí của mình, ngài dùng bài kệ này: 


48. Từ khi ta xuất gia, Bỏ nhà sống không nhà, 
Ta không có tư duy, Những tư tưởng phàm phu, 
Những tư niệm phi Thánh, Liên hệ đên sân hận. 


§49. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO КАМАМЕҮҮАКА 
(Rãmaneyyakattheragathä) (Thag. 8; ThagA. І. 129) 


Trong thời đức Phát hiện tại, ngài sanh ở Savatthi (Xa-vé), con một gia đình 
giàu có. Tâm ngài rất xúc động khi chứng kiến lễ Jetavana (Ку Viên) được dâng 
cúng đức Phật và ngài xuất gia. Sống trong rừng, ngài thiền quán về giới hạnh, 
vi quả chứng và hạnh dé thương của ngài nén được gọi là Ramaneyyaka (hạnh 
khả ái, dé thương). 

Một hôm, Ác ma muón phá hoại ngài đã phát ra một tiếng động rất lớn, ngài 
dùng bài kệ nói lên sự không dao động của mình: 

49. Dau tiếng người hò hét, Tiếng náo động chim muông, 

Tâm ta không dao động, Ta ưa thích độc cư. 

Bài kệ này trở thành lời tuyên bỗ chánh trí của ngài. 


850. KỆ NGÔN CUA TRƯỞNG LÀO VIMALA 

(Vimalattheragatha) (Thag. 8; ThagA. I. 130) 

Trong thói duc Phát hién tai, ngài sanh 6 Rajagaha (Vuong Ха), trong mót 
gia dinh giàu có. Do hạnh nguyện đời trước, ngài có một thân thê that trong 
sach như giọt sương trên lá sen, vi vậy được đặt tên là Vimala. Khi lớn lên, gặp 
được đức Phật ở Rajagaha, ngài phát khởi tín tâm và xuất gia. Ngài nhận một 
đề mục thiền định và đến ở tu trong một hang núi ở Kosala. 

Một hôm trời chuyên giông, mưa rơi xuông làm nhẹ bớt sức nóng, ngài có 
thé định tâm chứng được quả A-la-hán. Sung sướng với quả chứng của mình, 
ngài thốt lên bài kệ này: 


50. Đất, nước mưa ướt thám, Gió thôi mát không gian, 
Trên trời, chớp vạch đường, Tư tưởng ta lăng dịu, 
Tâm ta thật định tính. 


Bài kệ này trở thành lời tuyên bố chánh trí của ngài. 
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VI. PHAM THU SAU 
(CHATTHAVAGGA) 


§51. KE NGON CUA TRUONG LAO GODHIKA 

(Godhikattheragatha) (Thag. 8; ThagA. 1. 132) 

Trong thời đức Phat hiện tại, bốn vị này sanh ở Pava, con của bón vị vua xứ 
Malla và giữa bốn người này có một tinh ban chân thành. Bốn vị nay có một sứ 
mệnh cùng đi đến vua xứ Kapilavatthu. Lúc bây giờ, Thế Tôn cũng đến đó và 
trú tại vườn cây bàng: tại đây, Thé Tôn đã cảm hóa bón vị này với thần thông 
song hành. Các уі пау xuất gia và không bao lâu chứng quả A-la-hán với sự 
hiểu biết về nghĩa và về pháp. Sau khi được vua chúa kính trọng cúng dường, 
bốn vị này sông ở trong rừng. Khi bốn vị này đến Vuong Xá, Vua Bimbisara 
(Bình-sa) mời bốn vị an cư mùa mưa và bảo làm môi người một cái nhà nhưng 
vô ý lại không lợp mái. Các vị này sông trong nhà ây nhưng không có chỗ 
che mưa. Và dâu là mùa mưa nhưng trời lại không mua, Vua Bimbisara nhận 
thây hiện tượng này, nhớ lại sự thiêu sót của mình liên cho lợp mái, lại tổ chức 
một ngày khánh thành cúng dường cho Tăng chúng. Các vị Trưởng lão nhận 
lời đi vào ngôi nhà và triển khai lòng từ. Tu phía Bắc và phía Đông, một con 
giông tô nói lên và các vi Trưởng lão xuất định, mưa to bắt đầu rơi xuống. Rồi 
Godhika do mua to gió lớn, nói lên bài kệ: 


51. Trời mưa như hát hay, Ta ở trong am thát, 
Duoc che kín khói gió, Ta sóng thát an lac, 
Tam ta khéo dinh tinh, Нау mua, néu troi muón. 


852. KE NGÓN CUA TRUONG LAO SUBAHU 
(Subahuttheragatha) (Thag. 8; ThagA. 1. 135) 


Subahu nói lén bài ké: 


52. Trói mua nhu hát hay, Ta ó trong am thát, 
Được che kín khói gió, Ta song that an lac, 
Тат khéo dinh trén thán, Нау mua, néu troi muón. 


853. KE NGON CUA TRUONG LAO VALLIYA 
(Valliyattheragatha) (Thag. 8; ThagA. 1. 135) 


Valliya nói lén bài Ке: 
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53. Trói mua nhu hát hay, Та ở trong am that, 
Duoc che kín khói gió, Ta sóng that an lac, 
Khong phóng dat, ta sóng, Hãy mưa, nếu trời muốn. 


854. KỆ NGÓN CỦA TRƯỞNG LÀO UTTIYA 
(Uttiyattheragatha) (Thag. 9; ThagA. І. 135) 


Uttiya nói lén bài Ке: 


54. Trói mua nhu hát hay, Ta ở trong am thất, 
Duoc che kín khói gió, Ta sóng that an lac, 
Trong ay sóng mot minh, Hày mua, néu trói muón. 


855. KE NGÓN CUA TRUONG LÀO ANJANAVANIYA 

(Afijanavaniyattheragatha) (Thag. 9; ThagA. I. 136) 

Trong thời đức Phát hiện tai, ngài sanh ở Vesali, trong hoàng gia cua vi vua 
tri vi nước VaJjI. Khi ngài lớn lén, ba tai họa lớn de doa dân chúng Мајја: Nan 
hạn hán, nạn bệnh tật và nạn phi nhân. Sự kiện này được ghi chớp trong Chú giải 
Kinh Ratana.” Khi Thé Tôn làm cho dân chúng Vesali bớt sợ hãi, một số đông 
đến nghe Ngài giảng. Con của vua cũng được nghe, khởi tín tâm và xuất gia. 


Khi làm xong các học tập sơ khởi, ngài sông trong rừng Afijana ở Saketa. 
Khi trời mưa sắp đến, ngài tìm được một giường năm người ta quăng bỏ, đặt 
nó trên bốn tảng đá, phía trên và phía chung quanh lợp cỏ. Ngài làm một cái 
cửa và như vậy làm được một chỗ ở cho mùa mưa. Sau một tháng tu tập, ngài 
chứng quả A-la-hán. Sung sướng với thành quả giải thoát của mình, ngài phán 
khởi nói lên bài kệ: 


55. Làm am thất, giường năm, Sau trong rừng Añja, 
Ba minh được chứng đạt, Làm xong lời Phật dạy. 


556. KỆ NGÓN CUA TRƯỞNG LÀO KUTIVIHARI 

(Kufiviharittheragatha) (Thag. 9; ThagA. І. 137) 

Dói sóng cüa ngài gióng nhu dói sóng của Tôn gia AñJanavaniya chỉ có 
khác như sau: Trong khi phát triển thiền quán, ngài đang đi qua cánh dong va 
trú mua trong một choi nhỏ bó không của người giữ đồng ruộng. Tại day, ngài 
chứng quả A-la-hán. Người giữ đồng ruộng đến và hỏi: “Ai ở trong chòi lá 
này?” Ngài trả lời: “Một Tỷ-kheo ở trong chòi lá” và nói lên bài kệ: 


56. AI ở trong chòi lá? Một Ty-kheo ly tham, 
Tâm được khéo định tĩnh, Đang ở trong chòi lá, 
Hiên giả hãy biết váy! Không phải là vô ích, 
Chòi lá ông dựng lên. 


> SnA. I. 278, Ratanasuttavannana (Chu giải Kinh Cháu Баи). 
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Rồi người giữ ruộng nói: “Thật may mắn cho tôi. That khéo may шӛп cho 
tôi. Tôn giả đã đến chòi lá của tôi và ngôi tại đây.” 

Thế Tôn với thiên nhĩ thanh tịnh nghe câu chuyện biết được tâm hoan hỷ 
của người g1ữ ruộng, Ngài nói lên bài kệ với người gift ruộng: 


Chính ở trong chói lá, Một Ty-kheo ly tham, 
Tâm được khéo định tĩnh, Đang ở trong chòi lá, 
Việc làm này hưởng quả, Ông sẽ thành Thiên chủ, 
Sáu lần đến bảy lần, Ông ngu tri thiên g1ới, 
Rồi mọi ái nhiếp phục, Ông sẽ thành Độc Giác. 


Bắt đầu từ đấy, vị Ty-kheo được goi là Kutivihari. 


857. KỆ NGON THỨ HAI CUA TRUONG LAO KUTIVIHARI 

(Dutiyakufiviharittheragatha) (Thag. 9; ThagA. І. 139) 

Câu chuyện vé ngài gióng như câu chuyện vi Trưởng lão ở rừng Afijana 
chỉ có sự sai khác này: Khi ngài xuất gia với trường hợp tương tự, ngài tu học 
trong một căn chòi nhỏ, ngài nghĩ: “Chòi cũ này cũng đã bị hư hại, ta phải làm 
một chòi khác.” Rồi ngài hướng tâm ngài về hành động mới. Một thiên nhân 
tâm cầu giải thoát, muốn làm ngài dao động, nói lên bài kệ này với lời lẽ giản 
di nhưng y nghĩa sâu rộng: 


57. Đây ngôi choi cũ ky, Ngài muôn ngôi chòi mới, 
Hãy bỏ muôn ngôi chói, Chòi mới đem khô mới, 


Này Tỷ-kheo nên biết! 

Khi nghe vậy, vị Trưởng lão cảm thây lo lăng và với sự cô găng phát triển 
thiền quán, ngài chứng được quả A-la-hán. Rồi ngài nói lại bài kệ mà nhờ đó 
ngài chứng qua va cũng đã dùng bài kệ nói lên chánh trí của mình. Vì ngài 
chứng quả khi ở trong choi lá nên ngài duoc gọi là Kutivihari (vi ở choi lá). 


§58. KỆ NGÓN СОА TRƯỞNG LÀO RAMANIYAKUTIKA 

(Ramaniyakutikattheragatha) (Thag. 9; ThagA. 1. 141) 

Câu chuyện của ngài giống như câu chuyện của Trưởng lão ở trong 
rừng Afijana chi có sự sai khác này: Ngài ở trong một chòi lá gần một ngôi làng 
nhỏ trong xứ Уајјт. Thật sự là một am thất nhỏ xinh đẹp với sàn nhà và vách 
tường khéo làm, xung quanh có vườn, ao hó và có rải cát min đẹp. Với giới 
hạnh của vị Trưởng lão làm tăng thêm sự hấp dẫn của ngôi nhà nhỏ. 

Ngài chứng quả A-la-hán và tiếp tục trú tại đây. Mỗi khi có người đến viếng 
tinh xá, họ có thây ngôi chòi xinh xăn. Một ngày kia, một vải người đàn bà béo 
mập đi ngang qua, thấy ngôi chòi xinh đẹp liền nghĩ người ở chòi lá này có thê 
là một thanh niên mà họ có thé cám dỗ. Họ đến gân ngài và nói: “Cái chòi của 
ngài thật là xinh đẹp, chúng ta cũng thật xinh đẹp trong tuói trẻ của chúng ta.” 


TRƯỞNG LAO TANG KE # 865 


Và ho bat dau khoe khoang áo xiêm dep của mình. Nhung vi Trưởng lão nói lên 
bài kệ Шеп ta tâm trạng thoát tục của ngài: 


58. Ngôi choi ta xinh đẹp, Do dàn tín cüng duóng, 
Voi tam y hoan hy, Vói lóng tin dáng cüng. 
Ta không cán thiếu nữ, Мау các nữ nhân kia, 
Нау đi dén những ai, Có cân đến các cô. 


Với chữ “không cần”, ngài tuyên bố chánh trí của mình khi chứng quả 
A-la-han. 


§59. KE NGON CUA TRUONG LAO KOSALAVIHARI 

(Kosalavih@rittheragatha) (Thag. 9; ThagA. І. 142) 

Câu chuyện của ngài giống như chuyện của Trưởng lão ở trong rừng 
Аћјапа chỉ có sự sai khác này: Sau khi làm Sa-di, ngài ở trong khu rừng gan 
mot lang trong nuoc Kosala, gân chó ở của một cư sĩ. Người nay thay ngài 
ở dưới một góc cây nén làm một cái chói và cúng dường cho ngài. O đây, vi 
Trưởng lão chứng quả A-la-hán. Với tâm tu hoan hy sung sướng được giải 
thoát, ngài nói lên bài kệ này: 


59, Do lòng tin xuất gia, Ta sông không gia đình, 
Trong rừng, một chòi lá, Được dựng lên cho ta, 
Ta sông không phóng dát, Nhiệt tâm, niệm tỉnh giác. 


Đây là lời tuyên bó chánh trí của ngài và vì ngài ở lâu ngày tại Kosala, ngài 
được biệt với tên là Kosalavihari (vi ở Kosala). 


§60. KE NGON CUA TRUONG LAO SIVALI 
(Sivalittheragatha) (Thag. 9; ThagA. I. 144) 


Ngài được sanh ra lam con cua Suppavasa, công chúa con vua trong thời 
đức Phật hiện tại. Khi mẹ ngài không sinh được và năm chịu đau khô trong 
bảy ngày, bà nói với người chông: “Trước khi tôi chết, tôi sẽ bô thí”, và bà bảo 
chóng di mói Thé Tón dén, nói lén hién trang cua bà, và dán chóng ghi nhó 
những lời Thê Tôn nói. Người chóng làm theo 101 vo dán, và Бас Dao su nói: 
“Mong rang Suppavasa, con của dòng ho Koliya được hạnh phúc! Mong ba 
được hạnh phúc, sức khỏe và sanh được đứa con trai khỏe mạnh.” Trước khi 
người chóng tiễn đức Thé Tôn trở về, Suppavasa đã sanh được đứa con trai; và 
khi nghe chóng ké lại câu chuyện, bà dán chóng cúng dường đức Phật và chúng 
Tăng trong bảy ngày. Vì người con được sanh dem lại hoan hy cho tất cả mọi 
người nên được đặt tên là Stivali. 

Sau khi sanh bảy ngày, ngài có thé làm được bất cứ việc gi. Tôn giả 
Sàriputta đến và khuyên ngài xuất gia, lây sự đau khô khi được sanh làm đê 
mục tu hành. Khi nắm tóc thứ nhất được cắt đứt, ngài chứng Sơ quả; khi nắm 
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tóc thứ hai được cát đứt, ngài chứng Nhi qua; nhu vậy cho đến năm tóc thứ tu 
và ngài chứng quả A-la-hán. Có chỗ nói, cùng ngày, ngài đi đến ở một chòi lá 
và suy tư đến sự đau khó phải nhàn chịu khi thọ sanh. Ngài phát triển thiền quán 
và chứng quả A-la-hán. Ебі sung sướng được giải thoát, ngài nói lên bài kệ: 
60. Nay những mục đích ay, Với ta đã thành tuu, 
Vi những muc đích ấy, Ta bước vào ngôi chói, 
Minh giải thoát ta đạt, Мап, tùy miễn từ bỏ. 
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VII. PHAM THU BAY 
(SATTAMAVAGGA) 


§61. KE NGON CUA TRUONG LAO VAPPA 

(Vappattheragatha) (Thag. 9; ThagA. I. 150) 

Trong thời đức Phát hiện tại, ngài sanh ở Kapilavatthu, con của Bà-la-món 
Vasettha. Khi nghe tu sĩ Asita doán tướng Thái tử Siddhattha sẽ thành dao, 
Vappa cùng bốn người Bà-la-môn với Kondañãña (Kiéu-trán-nhu) là người dẫn 
đầu, trở thành những người tu sĩ. Khi Thái tử tu khổ hạnh trong sáu năm, 
Vappa với bốn người bạn cùng đồng tu khô hạnh. Về sau, khi Thái tử thôi tu 
khó hạnh, năm vị này chán nản di vé Isipatana. Sau khi đức Phật thành đạo và 
chuyên pháp luân ở Isipatana, Vappa với bón người ban được cảm hóa và đến 
ngày thứ năm cả năm vị đều chứng quả A-la-hán. Suy tư về hùng lực của bậc 
Đạo su, sự mù quáng của thế giới và nhu thé nào Thánh quả đem lại chánh trí, 
ngài nói lên bài kệ: 

61. Vị Đã Thấy thấy duoc, Người thấy, người không thây. 

Vị không thấy, không thay, Người không thay, người thấy. 


862. KỆ NGÓN CUA TRUONG LAO VAJJIPUTTA 
(Vajjiputtattheragatha) (Thag. 10; ThagA. 1. 152) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh trong một gia đình vị đại than 
và được gọi tên là con của Уау. Ngài thây uy nghi đức độ của bậc Đạo sư khi 
đến Vesäli nên khởi lòng tin và xuất gia. Sau thời Ку làm Sa-di, ngài ở trong 
một khu rừng gần Vesali. Một ngày, ở Vesäli có tô chức lễ hội, có hát, có nhạc, 
có múa và mọi người hoan hy tham gia ngày lễ, tiếng ôn làm vi Ty-kheo dao 
động. Ngài bỏ chó tịnh cư của minh, dừng nghi tu tập thiên quán và nêu rõ sự 
yém ly của minh trong câu kệ: 


Một mình chúng tôi sống, Trong rừng núi hoang vu, 
Như khúc gỗ Ы quăng, Bỏ rơi trong rừng núi, 
Như vậy ngày tháng qua, Ngày này tiếp ngày khác, 
Còn có ai bất hạnh, Hơn bát hạnh chúng tôi. 


Một thiên nhân trong rừng nghe vậy, thương xót vi Ty-kheo nên đến trách: 
“Này Ty-kheo, dâu ô ông có khinh thường đời sông trong rừng ¬ nhưng những 
vi sáng suốt muốn sóng thanh tịnh đều nói nhiêu đến núi rừng.” 
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Thiên nhân ay nói lén bài kệ tán than đời sông ở rừng nui: 


62. Một mình chúng tôi sông, Trong rừng núi hoang vu, 
Như khúc 50 bi quáng, Bo rol trong rung nui, 
Nhưng nhiều người thuong mén, Đời sóng ấy của ta, 
Như kẻ đọa địa ngục, Ưa đón cảnh thiên giới. 


Rồi vị Ty-kheo như con ngựa hay được thúc đây, ngài trién khai thiền quán 
và chứng quả A-la-hán. Rôi ngài nghĩ: “Bài kệ của thiên nhân đã thúc đây ta.” 
Và ngài đọc lại bài kệ ây. 


863. KỆ NGON CUA TRUONG LAO PAKKHA 

(Pakkhattheragatha) (Thag. 10; ThagA. I. 154) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh trong dòng ho vua chúa 
Thích-ca, thành Devadaha và được gọi là thanh niên Sammoda. Nhưng khi 
còn nhỏ, ngài bị bệnh tê thấp, có khi bước đi như người bị quẻ, vì vậy được tên 
là Pakkha (vi qué quát) và giữ lại tên ây. Sau khi ngài lành bệnh, ngài có mặt 
khi đức Phật vé thăm gia đình, ngài khởi lòng tin, xuất gia và sóng ở trong rung. 
Mót hóm vào làng khát thuc, ngài ngói duói mót góc cáy, mót con diéu hau 
ngoam được miếng thịt bay bóng trên trời cao, các con diều hau khác bay theo 
giành cuóp lay miéng thit; thay vay, vi Ty-kheo suy nghi: “Cac duc 6 dói cüng 
vậy, đây những dau khó." Ngài triển khai thiền quán và chứng qua A-la-hán, 
ngài nói lén bài ké tuyén bó chánh trí cüa minh: 


63. Chüng roi theo, sà xuóng, Cái dang bi roi xuóng, 
Vói lóng tham thüc dáy, Chúng lại dén, đến nữa. 
Bon phận ta làm xong, Ta vui thích sung sướng, 
Với an lạc đón mừng, Ta đón mừng an lạc. 


§64. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO VIMALA KONDAÑÑA 

(Vimalakondannattheragatha) (Thag. 10; ThagA. I. 155) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh là con của Ambapali, và thân 
phụ ngài là Vua Bimbisara. Ambapali đặt tên con là Vimala, và sau ngài được 
biết với tên là Vimala Kondañña. Ngài chịu ảnh hưởng bởi uy nghi đức độ của 
bác Dao sư, xuất gia và chứng quả A-la-hán, ngài tuyên bó chánh trí của minh 
trong bài kệ này: 

64. | Dưới cờ trang” ta sanh, Từ nàng tên một cây, 

Với cờ đánh 46 cờ, Lá cờ lớn hủy diệt. 


5 Bài kệ này dùng dén bón danh từ Кеги là cây cờ. Cờ dau chỉ cho vương vị của Bimbisära. Cờ thứ hai 
chỉ cho ngọn cờ Chánh pháp. Cờ thứ ba chỉ cho cờ kiêu mạn. Cờ thứ tư chỉ cho các ác pháp. Bài kệ có 
nghĩa như sau: (1) Với ta, con của một vị vua, (2) với sự giúp đỡ của Chánh pháp (3) dánh dó các ác 
pháp, (4) vói man cüng VỚI các pháp lién hé dén chap ngã. Cây ở đây chỉ cho cây xoài. Ambapali được 
tìm thây dưới một cây xoài khi còn nhỏ. 
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§65. KE NGON CUA TRUONG LAO UKKHEPAKATA VACCHA 
(Ukkhepakatavacchattheragatha) (Thag. 10; ThagA. І. 157) 


Trong thời đức Phat hiện tại, ngài sanh ở Savatthi (Xa-vé), con cua một 
Bả-la-môn thuộc dòng họ Vaccha. Ngài nghe Thế Tôn thuyết pháp, phát tâm 
xuất gia và trú tại một ngôi làng ở Kosala. Nhờ các Tỷ-kheo đến thăm, ngài 
thâm hiểu Chánh pháp nhưng ngài không phân biệt được Kinh tạng, Luật tạng 
và Luận tang. Tuy vậy, ngài học hỏi được từ Tôn giả Sariputta, do đó, trong khi 
các vị Ту-Кһео giỏi về Luật tạng hay một bộ phận của Ва tạng, ngài học thuộc 
lòng cả Ba tạng trước khi Ba tạng được kết tập. Sau khi thuộc lòng cả Ba tạng, 
ngài chứng quả A-la-hán, trở thành vi giảng day giáo ly. Một hôm, ngài nói với 
chính mình như với một người khác trong bài kệ sau đây: 


65. Tài sản được chát chứa, Trải nhiều tháng nhiều năm, 
Do Vaccha tác thành, Nay Vaccha quăng bỏ. 
Ngài thuyết giảng như vậy, Cho các hàng cư sĩ, 
Khéo ngôi chỗ trịnh trọng, Tâm hân hoan rộng lớn. 


§66. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO MEGHIYA 

(Meghiyattheragatha) (Thag. 10; ThagA. I. 159) 

Trong thời đức Phat hiện tại, ngài sanh ở Kapilavatthu trong gia đình một 
hoàng tộc Thích-ca, được đặt tên là Meghiya (Như Mây). Lớn lên, ngài xuất 
gia, hầu hạ Thê Tôn khi Thế Tôn trú ở Calika, trên bờ sông Kimikala. Khi tháy 
một rừng xoài xinh đẹp, ngài muốn sống tại đây, nhưng hai lần Thế Tôn không 
chap nhan; cudi cùng, trước lời yêu cau khán khoản, Thé Tón cho phép. Nhung 
ở đây, vì tam tư bát thiện không chế › ngự được, vì bi ruói muỗi cán nén tâm ngài 
không được định tĩnh và ngài lại về hâu hạ Thế Tôn. 


Thé Tôn dạy: 

- Này Meghiya, khi tâm chưa chín muôi dé giải thoát, có năm pháp đưa đến 
tâm trạng ây. 

Và bậc Đạo sư giáo giới cho ngài. Nhờ đây, Meghiya chứng quả A-la-hán 
và nói lên chánh trí của mình trong bài kệ này: 


66. Bậc Đại Hùng giảng dạy, Vượt qua tat cả pháp, 
Ta nghe pháp Ngài dạy, Sông hoan hỷ cạnh Ngài, 
Ba minh đã chứng đạt, Lời Phật dạy làm xong. 


867. КЕ NGÓN CỦA TRƯỞNG LÃO EKADHAMMASAVANIYA 
(Ekadhammasavaniyattheragatha) (Thag. 10; ThagA. I. 161) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Setavya trong gia đình của một vi 
đại thân. Khi Thé Tôn đến Setavya và ở tai rừng Simsapa, ngài đến nghe Thé 
Tôn giảng, dành lễ rồi ngồi xuống một bên. Thé Tôn hiểu được tâm tu ngài, day 
pháp cho ngài với câu kệ: “Các hành là vô thường.” 
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Và nho anh huong doi truóc, ngài thay su thật rõ rang hơn, xuất gia tìm học 
nghĩa chữ “đau khó", nghĩa chữ “vô ngã”, triển khai thiên quán và chứng quả 
A-la-hán. Vi chi nghe mot pháp và chi nghe mót minh mà chüng duoc Thanh 
quả nén ngài được goi tên Ekadhammasavaniya (vi được nghe một pháp). Ngài 
tuyên bó chánh trí của mình trong bài kệ nhu sau: 

67.  Phién não, ta đốt cháy, Mọi hữu được nhồ lên, 

Đường luân һбі đoạn tận, Nay không còn tải sanh. 


868. KỆ NGÓN CUA TRƯỞNG LÀO EKUDANIYA 

(Ekudaniyattheragatha) (Thag. 10; ThagA. І. 163) 

Trong thời đức Phat hiện tại, ngài sanh làm con của một vi dai thân giàu 
có ở Sàvatthi. Khi lớn lên, ngài thay uy đức của đức Phật trong dịp vườn Jeta 
được dâng cúng lên đức Phật nên xuất gia, từ bó gia dinh. Ngài làm tròn bón 
phán nguoi Sa-di, sóng ở trong rung va dén düc Phát hoc pháp. Khi áy, Thé 
Топ (һау Sariputta dang ngồi thiền định gan ngài nén nói lên câu kệ này: “Tâm 
tăng thượng ân sĩ.. 

Ngài nghe câu kệ này nên về rừng sâu chỉ lặp đi lặp lại câu kệ này, đến nỗi 
người ta đặt tên ngài là Ekudaniya (vi thuộc một câu kệ). 

Một ngày kia, tâm tư ngài duoc định tinh với thiền quán triển khai, ngài 
chứng quả A-la-han, sông trong an lạc giải thoát. Được Tôn giả Sãriputta mời đến 
để trình bày sự thành đạt của mình, ngài nói lên bài kệ này: 


68. Tám tăng thượng ân si, Không phóng dật, tu tập, 
Trên con đường chánh trí. Vi ay không sâu muộn, 
Luôn luôn được an tịnh, Thường năm giữ chánh niệm. 


Bài kệ này trở thành lời tuyên bó chánh trí của ngài. 


§69. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO CHANNA 
(Channattheragatha) (Thag. 10; ThagA. 1. 165) 


Khi Thé Tón cón sóng trong cung dign cua Vua Suddhodana (Tinh Phan), 
ngài là con cua một người nô lệ và duoc goi tên là Channa. Sóng dóng thói vói 
đức Phat, ngải khởi lòng tin đức Тһе Tôn khi bác Dao su vé thám lại hoàng tóc, 
ngài xuát gia. Vi lóng thuong mén Thé Tón, vi tu phu, tu dác dói vói suy nghi 
"duc Phát cua chüng ta, giáo pháp cua chung ta", ngài khóng thé chinh phuc 
khuyét diém này và khóng làm trón bón phan cua một người Sa-di. Khi Thé 
Топ пһар diét, theo 101 dán cua Thé Tôn cân phải phạt nặng Channa, ngài xáu 
hồ, chế ngự được khuyết điểm này, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Sung 
sướng với quả chứng của mình, ngài nói lên sự sung sướng của mình trong bài 
kệ như sau: 

69. Sau khi nghe Chánh pháp, VỊ ngọt lớn, pháp lớn, 

Do Nhất Thiết Tháng Trí, Thuyết giảng và trình bày, 
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Ta dán thán trén duóng, Duong dua dén bat tir. 
Ngai that bậc Thiện Xảo, Con đường diệt khô ách. 


§70. КЕ NGON CUA TRUONG LAO PUNNA 
(Punnattheragatha) (Thag. 11; ThagA. I. 167) 


Trong thoi đức Phật hiện tại, ngài sanh ở nước Sunaparanta, tai hải cảng 
Supparaka trong nhà một thị dân tên Punna (Phú-lâu-na). Đến tuôi trưởng 
thành, ngài đi với một đoàn thương gia đến Savatthi, lúc bây о10, bậc Đạo sư 
cũng ở day. Ngài đi nghe Thé Tôn thuyết pháp tai tinh xá cùng với các cư sĩ địa 
phương, ngài khởi lòng tin rồi xuất gia. Và trong một thời gian, ngài rất được 
các vị Giáo thọ sư quý mến, bởi ngài tài giói vè biên luân. Môt ngày kia, ngài 
dén bác Dao su nhò bác Dao su giang day dé có thé di Sunaparanta giảng day 
và an trú tai đây. Đức Phật rông tiếng rong con su tử bảo ngài: "Này Punna, có 
những pháp do con mắt nhận thức...” Rồi Punna ra di, tu tập thiền định trí tuệ 
chứng được Ba minh. Khi chứng quả A-la-hán, ngài giáo hóa được nhiều người 
theo đạo, hơn năm trăm nam cư sĩ và nữ cư sĩ. 

Khi sắp mạng chung, ngài nói lên chánh trí của mình với bài kệ như sau: 


70. Ó đây chi có giới, Là pháp thật tối thượng, 
Nhưng уі nào có tuệ, VỊ ây là vô thượng, 
VỊ đủ giới và tuệ, Chiên thăng giới nhân, thiên. 


? Xem M. III. 267ff, Punnovadasutta (Kinh Giáo giới Phu-láu-na), số 145; S. IV. 60, Punnasutta (Kinh 
Punna). 
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VIII. PHAM THU ТАМ 
(ATTHAMAVAGGA) 


871. KE NGÓN CUA TRUONG LÀO VACCHAPALA 

(Vacchapàlattheragatha) (Thag. 11; ThagA. I. 169) 

Trong thoi đức Phat hiện tại, ngài sanh ở Rajagaha, con của một gia đình 
Bà-la-món giàu có và được đặt tên là Vacchapala. Ngài chứng kiến cuộc gap gỡ 
giữa Vua Bimbisara với đức Phật và sự hàng phục của Uruvela Kassapa trước 
Thế Tôn nên khởi lòng tin và xin xuất gia. Chỉ trong một tuân, ngài triển khai 
thiên quán và chứng được Sáu thắng trí. 

Chứng quả A-la-hán, ngài vui vẻ tán thán quả chứng này và quả chứng 
Niết-bàn trong bài kệ như sau: 


71. Nếu thấy được sự thật, Thật vi diệu, vi 16, 
Với trí tuệ thiện xảo, Với tâm tư khiêm tốn, 
Sống rập theo giới luật, Do chính đức Phật dạy, 
Với người ấy, Niết-bàn, Chứng được không khó khán. 


Bài kệ này là lời tuyên bó chánh trí của ngài. 


§72. KỆ NGON CUA TRƯỞNG LAO ATUMA 
(Аштайһеғагйіһа) (Thag. 11; ThagA. I. 171) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh ở Savatthi, con của một vi dai 
than và được đặt tên là Atuma. Khi lớn lên, người mẹ tim cho ngài một cô vợ và 
hỏi ý kiến bà con nhưng ngài không chịu vi chán ngây nếp sông gia đình. Mặc 
dầu đã xuất gia và sông với các Ту-Кһео, người mẹ vẫn tìm cách cám dỗ ngài 
hoàn tục. Ngài nói lên chí nguyện của mình với bài kệ như sau: 


12; Nhu cáy máng lón manh, Khó vuot khói cáy cành, 
Cũng vay đôi với ta, Vân đê đem vợ хе, 
Hãy уш lòng châp thuận, Nay ta đã xuât gia. 


Khi đang đứng nói chuyện với mẹ, ngài triên khai thiên quán từ bỏ các câu 
uê và trở thành vị A-la-hán. 


% Xem Thag. v. 210. 
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873. KE NGÓN CUA TRUÓNG LÀO MANAVA 
(Manavattheragatha) (Thag. 11; ThagA. I. 173) 


Trong thời đức Phat hiện tại, ngài được sanh ở Savatthi, trong nhà một Bà- 
la-môn danh tiếng. Suốt bảy năm, ngài được nuôi đưỡng trong nhà không ra 
ngoài và năm lên bảy, được đưa ra ngoài, lần đầu tiên ngài thây một người già, 
một người bệnh, một người chết. Khi được nghe nói về những sự kiện này, ngài 
khởi lên sợ hài. Rồi ngài đi đến tinh xá nghe thuyết pháp và được cha mẹ cho 
phép, ngài xuất gia, phát triển thiên quán và chứng quả A-la-hán. 


Khi đến tinh xá, các Tý-kheo hỏi vì sao ngài xin xuất gia sớm và trẻ như 
vậy, ngài tuyên bô chánh trí của mình và nói lên bài kệ này: 


73. Ta thay một người già, Một người khó, bệnh hoạn, 
Ta tháy một người chết, Với tuôi thọ kiệt quệ, 
Do vậy ta thoát ra, Sông đời sông xuất gia, 
Từ bỏ mọi dục vọng, Нар dàn và thích y. 


874. KE NGON CUA TRUONG LAO SUYAMANA 

(Suyamanattheragatha) (Thag. 11; ThagA. 1.174) 

Trong thời đức Phật hiện tai, ngài sanh ở Vesali, con của một Bà-la-món. 
Ngài lớn lên thiện xảo ba tập Vệ-đà, không ưa thích đời sống gia đình, chỉ vui 
thích thiền định. Ngài gặp Thế Tôn ở Vesali, khởi lòng tin, xuất gia và chứng 
quả A-la-hán khi đầu được cạo tóc. 

Ебі ngài nói lên sự từ bỏ các trién cái và chánh trí của mình với bài kệ 
như sau: 


74. Với dục tham, sân hận, Với thụy miên hôn trâm, 
Với trao hôi, nghi ngờ, Vị Ty-kheo hoàn toàn, 
Không còn nam trién cái, Năm trién cái đoạn tận. 


875. KE NGÓN CỦA TRƯỞNG LÀO SUSARADA 

(Susdradattheragatha) (Thag. 11; ThagA. I. 176) 

Trong thời đức Phat hiện tại, ngài sanh tại sanh quán của Tôn gia 
Sariputta và được gọi là Susarada (vi ngài lớn lên chậm chap). Ngài được Tôn 
già Sariputta giáo hóa và không bao lâu trong địa vị Ty-kheo, ngài chứng quả 
A-la-hán và nói lên chánh trí của mình với bài kệ như sau: 


75. Lành thay là tri kién, Cua bác có luyén tap, 
Nghi hoặc duoc cat đứt, Trí giác duoc tang truóng! 
Cho дёп Ке ngu si, Được đôi thành người tri, 


Do vậy thật tốt đẹp, Sống giao thiệp người lành! 
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876. KE NGON CUA TRUONG LÀO PIYANJAHA 

(Piyanjahattheragatha) (Thag. 11; ThagA. 1. 178) 

Ngài được sanh ở Vesali trong thời đức Phát hiện tai trong một gia đình quy 
phái thuộc đòng tộc Licchavi. Khi lớn lên, ngài rất thích thú chiến tranh và trở 
thành một chiên sĩ không ai thăng nỗi, sẵn sàng hy sinh những gi thân nhất của 
mình, đến nỗi ngài được đặt tên là Ртуай)аһа (vi từ bỏ những gi than ái). Nhung 
khi đức Phật đến Vesäli, ngài khởi lòng tin, xuất gia, sống ở trong rừng, phát 
triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. Khi đã chứng quả A-la-hán, ngài nghĩ 
đến sự khác biệt giữa thành công ở đời và thành công bậc Thánh. Với thiên 
quán ấy, ngài nói lên chánh trí của mình và tuyên bó bài kệ này: 


76. | Khi loài người kiêu hành, Hãy hạ tháp ông xuống! 
Khi loài người hạ thấp, Hãy nâng cao tâm ông! 
Hãy sóng tại những chó, Loài người không muốn sóng! 
Tại chỗ ngôi ưa thích, Chớ có nên thích thú. 


§77. KE NGÓN CUA TRUONG LAO HATTHAROHAPUTTA 
(Hatthàrohaputtattheragatha) (Thag. 12; ThagA. I. 180) 


Trong thời đức Phật hiện tai, ngài được sanh ở Savatthi, trong một gia đình 
người nai voi và lớn lên giỏi trong điều khiến voi. Một ngày kia, khi đang huán 
luyện voi bên bo sông, do nhân duyên chín muôi, ngài Suy nghĩ: “Chế ngự voi 
để làm gì cho ta? Tốt hơn là ché ngự chính mình.” Rồi ngài đi đến Thé Tôn 
nghe pháp, khởi lòng tin, xuất gia và thực tập thiền quán trên cán bản thiên tư về 
giới luật. Như một người nài chế ngự thú tánh con voi băng cái móc, ngài thiền 
định không cho tư tưởng chạy loạn khỏi đề mục thiền quán và nói lên bài kệ: 

71. | Trước tâm này lang thang, Chạy chỗ này chỗ khác, 


Chạy chỗ nó ưa thích, Chạy chỗ nó vui sướng, 
Nay ta chê ngự tâm, Với như lý tư duy, 
Như câu móc chê ngự, Nhiép phuc con voi rừng.” 


Nhờ thực tập nhu vậy, thiền quán được trién khai, ngài chứng quả A-la-hán. 


§78. KE NGÓN CUA TRUONG LAO MENDASIRA 

(Mendasirattheragathda) (Thag. 12; ThagA. I. 181) 

Trong thoi đức Phat hiện tai, ngài được sanh ở Saketa, trong gia dinh cua 
một thi dân. Vi ngài gióng con dé nên ngài được gọi tên là Mendasira (Đầu Dê). 
Khi Thé Tôn trú ở Sàketa, tại rừng Añjana, ngài khởi lên lòng tin xuất gia, tu chỉ 
và quán, chứng được Sáu thắng trí, có thé nhớ đến các kiếp trước: 


2 Xem Thag. v. 1133. 
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78. Ta luân hỏi nhiều đời, Chạy dài tìm không dugc,2° 
Với ta trong khô sanh, Khô uân hay biên dạng. 
Và bài kệ này nói lên chánh trí của ngài. 


§79. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO RAKKHITA 

(Rakkhitattheragatha) (Thag. 12; ThagA. I. 183) 

Trong thời đức Phat hiện tại, ngài được sanh ở thành Devadaha, trong một 
gia đình quý phải thuộc dòng họ Thích-ca và có tên là Rakkhita. Ngài là một 
trong năm trăm hoàng tử dóng họ Thích-ca được xuất gia dé làm hộ chúng cho 
Thé Tôn theo quyết định của các vua chúa dòng họ Thích-ca và Koliyà. Đức 
Phật đã cám hóa các hoàng tử tuôi trẻ này với Chuyện chim chúa Kunäla,°' một 
bài học về sự nguy hiểm của dục vọng. Liên hệ bài học này với đề mục thiền 
quán, ngài triển khai thiền quán và chứng quả A-la-hán. Sau đó suy nghĩ đến 
sự xuát ly của mình khỏi các phiền não, ngài nói lên chánh trí của mình với bài 
kệ như sau: 

79. Mọi tham ta đã đoạn, Mọi sân được nhó lên, 

Moi si được từ bỏ, Ta mát lạnh, tịch tịnh. 


§80. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO UGGA 
(Uggattheragathä) (Thag. 12; ThagA. I. 184) 


Trong thời đức Phát hiện tai, ngài được sanh ở Kosala, tại thành phô Ugga, 
con của một gia đình vị dai than và được đặt tên là Ugga. Dén tuói trưởng 
thành, khi đức Thê Tôn đến thành này, ngài đến nghe đức Thế Tôn thuyết pháp, 
khởi lòng tin, xuất gia và cuói cùng chứng quà A-la-hán. Ебі ngài tuyên bó đã 
chặt đứt vòng tái sanh luân hôi và nói lên chánh trí của mình với bài kệ như sau: 


80. Moi nghiệp ta đã làm, Dau it hay là nhiêu, 
Tât cả được đoạn trừ, Nay không còn tái sanh. 


30 Phương pháp dé không tái sanh nữa. 
31 Xem J. V. 412, Kunalajataka (Chuyện chim chúa Kunala), 50 5526. 
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IX. PHAM THU CHIN 
(NAVAMAVAGGA) 


§81. KE NGON CUA TRUONG LAO SAMITIGUTTA 
(Samitiguttattheragatha) (Thag. 12; ThagA. I. 185) 


Trong thoi đức Phật hiện tại, ngài được sanh ở Savatthi và có tên là 
Samitigutta (Hộ Chúng). Nghe bác Dao su thuyét pháp, ngài xuất gia và chứng 
được giới thanh tịnh. Do kết quả nghiệp đời trước nên ngài bị bệnh hủi, tay chân 
của ngài rơi xuống từng phan một, ngài sống trong một bệnh xá. 

Một hôm, Tôn giá Sariputta đến thăm hỏi các bệnh nhân. Thấy Samitigutta, 
Tôn giả nói một đề mục thiên quán rằng: “Này Hiên giả, néu nói về van dé năm 
thủ uán thời toàn bộ khó uán là một vẫn dé cảm thọ. Và khi không có năm uân 
thời không có đau khổ.” Nói xong, Tôn giả Sariputta tiép tuc di tham cac bénh 
nhân khác. Trưởng lão Samitigutta rât phân khởi với lời dạy â ay, trién khai thién 
quán va chứng được Sáu thăng trí. Nhờ đó, ngài nhớ đến các hành đã làm đời 
trước khiến nay phải mắc bệnh hủi. Và tán thán sự thật răng tất cả đã làm xong, 
ngài nói lên bài kệ: 


81. Үлес ác ta dà làm, Trong các đời sóng trước, 
Ở đây chỉ cảm thọ, Thọ lãnh từ nghiệp ây, 
Căn bản các nghiệp khác, Thật sự không còn nữa. 


882. KỆ NGÔN CUA TRƯỞNG LÀO KASSAPA 
(Kassapattheragatha) (Thag. 12; ThagA. 1. 187) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Savatthi, con cua một Bà-la-món 
phía Tây Bác? và được đặt tên là Kassapa. Cha mát khi ngài còn nhỏ, người 
mẹ nuôi ngài lớn lên. Một ngày kia, ngài nghe đức Phật giảng ở Jetavana, ngay 
lúc áy nhờ nghiệp duyên thuân thục, ngài chứng được Sơ qua. Ngài đi đến gặp 
me và xin xuát gia. 

Khi đức Phát an cư làm lé Tự tứ xong bát dàu bó hành, Kassapa muón duoc 
di theo Thé Tón. Truóc hét, ngài dén xin phép bà me và duoc me cho phép di 
với lời khuyên dạy như sau: 

82. | Hãy di tại chỗ nào, Khát thực nhận dé dàng, 

Những chó được an toàn, Những chỗ không sợ hãi, 


3 Uddica Brahmanassa. Xem J. I. 324, Saccamkirajataka (Chuyện đúng vậy chăng), só 873; Miln. II. 
5. D. 1. 
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Tai những chỗ nhu vay, Nay con, con hay di! 
Chớ khién cho đời con, Sâu muộn bị va chạm. 


Ngài suy nghĩ: “Mẹ muốn ta đi đến chỗ giải thoát khỏi phiên não, như vậy 
đây là địp cho ta đạt được giải thoát hoàn toàn không còn sâu não buôn phiên.” 
Ебі ngài cố gắng triển khai thiền quán chứng quả A-la-hán. Vì rang lời 
khuyên của mẹ giúp ngài tinh tán hành trì chứng quá nên ngài nói lại bài kệ ấy. 


$83. KỆ NGON CUA TRUONG LAO SIHA 

(Sihattheragatha) (Thag. 12; ThagA. I. 188) 

Trong thời đức Phat hiện tại, ngài sanh ở xứ Malla trong gia đình hoàng tộc 
và được đặt tên là Siha. Khi thấy đức Phật, ngài được cảm hóa, đánh lễ và ngôi 
xuống một bên. Bác Dao sư biết được tâm tư của ngài, thuyét pháp cho ngài 
nghe. Ngài khởi lòng tin, xuất gia và nhận lây một dé mục vào trong rừng thiền 
quán. Tâm tư bị nhiều đối tượng ám ảnh nên ngài không thé thiền định. Bác 
Dao sư tháy vậy liên nói với ngài bài kệ như sau: 

83. | Hỡi Siha, hãy sống, Không buông lung, phóng dật, 

Ngày đêm không biếng nhác, Kiên trì trong tu tập, 
Hãy thực hành thiện pháp, Gấp bỏ thân tích tụ. 

Nhờ vậy, ngài có thé triển khai thiền quán và chứng quả A-la-hán. Lúc nói 

lên chánh trí của mình, ngài đọc lại bài kệ trên. 


584. KỆ NGÓN CỦA TRƯỞNG LÀO NITA 
(Nitattheragatha) (Thag. 13; ThagA. L 190) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh ở Savatthi, con của một Bà- 
la-môn và được đặt tên là Nita. Khi lớn lên, ngài nghĩ: “Các tu si Thích-ca thật 
may mắn được cúng dường đây đủ các vật cân dùng. Thật là thoải mái đời sông 
của một tu sĩ!” Rôi ngài xin xuát gia dé duoc sóng thoái mái. Ngài khóng chú ý 
đến tu tập, chỉ ăn no, nói chuyện nhảm nhí và ban đêm ngủ dài. Bậc Đạo sư tháy 
được thiện duyên của ngài đời trước nên nói lên bài kệ này dé giáo giới ngài: 

84. Trọn đêm ông năm ngủ, Ban ngày thích tụ hội, 

Kẻ ngu sống như vậy, Sẽ đoạn khó được sao? 

BỊ dao động bởi lời dạy của bậc Đạo sư, ngài triển khai thiền quán, không 
bao lâu chứng quả A-la-hán. Rồi ngài nói lên chánh trí của mình băng cách lặp 
lại bài kệ trên. 


§85. KỆ NGÓN CỦA TRƯỞNG LÀO SUNAGA 

(Sunagattheragaüthà) (Thag. 13; ThagA. Y. 191) 

Trong thoi đức Phật hiện tại, ngài được sanh ở làng Nãlaka, con cua một 
Bà-la-môn và là bạn của Sãriputta trước khi Sãriputta xuất gia. Nghe Tôn giả 
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Sãriputta thuyết pháp, ngài xuất gia, an trú trên thiền quán và không bao lâu 
chứng quả A-la-hán. Do vậy, khi dạy cho сас Ту-Кһео, ngài nói lên chánh trí 
của mình với bài kệ: 
85. Thiên xảo tướng của tám, Biết vị ngọt viễn ly, 
Hành thiên, niệm, thận trọng, Chứng lạc không thé tục. 


586. KỆ NGON CUA TRUONG LAO МАСІТА 

(Nagitattheragatha) (Thag. 13; ThagA. Y. 193) 

Trong thời đức Phat hiện tai, ngài được sanh ở Kapilavatthu, trong gia dinh 
hoàng tóc Thích-ca, tén là Nagita. Khi dén chó сйа ngài, đức Тһе Tôn đã thuyết 
Kinh Mật hoàn, ngài khởi lòng tin, xuất gia và không bao lâu chứng quả A-la- 
hán. Rôi hân hoan với sự thật được đức Phật khai thị và kết quả của việc tu tập 
010 0101, ngài nói lên bài kệ này: 


86. | Ngoài đây có ngoại dao, Họ dạy những con đường, 
Không như con đường này, Đưa đến quả Niết-bàn. 
Thật khác, đức Thế Tôn, Giáo giới hàng Tăng chúng, 
Đạo sư chỉ Niết-bàn, Như thây trên bàn tay. 


887. КЕ NGÓN CỦA TRƯỞNG LÀO PAVITTHA 
(Pavitthattheragatha) (Thag. 13; ThagA. 1. 194) 


Trong thoi duc Phát hign tai, ngài duoc sanh 0 quóc dó Magadha, trong 
mót gia dinh Bà-la-món, tánh thién уе 401 sóng án si nén ngài tró thành mót du 
si. Sau thói gian tu luyén két thüc, ngài di chó này chó khác và nghe Upatissa 
và Kolita (Sariputta và Moggallana) xuát gia theo düc Phát, ngài nghi ráng: 
“Giáo hội này chắc chắn là tốt đẹp nên những bậc hiên triết vĩ đại như vậy mới 
gia nhập vào.” Và ngài đến nghe đức Phật thuyết pháp, khởi lòng tin, xuất gia 
và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Ngài nói lên chánh trí của mình với bài 
kệ này: 


87. Tháy nhu thát các uán, Moi sanh hítu phá huy, 
Doan sanh tử luân hôi, Nay không còn tải sanh. 


588. KE NGON CUA TRUONG LAO AJJUNA 

(Ajjunattheragatha) (Thag. 13; ThagA. I. 195) 

Trong thời đức Phát hiện tai, ngài được sanh ở Sàvatthi, trong gia đình một 
đại thân và được đặt tên là Ajjuna. Khi lớn lên, ngài thường tiếp xúc với các đạo 
si phái Ni-kién-tir nên xuất gia trong giáo phái này khi còn rất trẻ. Ngài nghĩ 
răng sẽ tìm được đạo giải thoát, nhưng thật sự không tìm được gi trong Giáo hội 


зз Xem M. I. 108, Madhupindikasutta (Kinh Mật hoàn), sô 18. 
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ay. Ngai gặp được bậc Dao su, khởi lòng tin, xuất gia và không bao lâu chứng 
quả A-la-hán. Hân hoan trong quả chứng của minh, ngài nói lên bài kệ này: 
88. Ta có thé tự minh, Kéo nước từ đất liên, 
Như nước lớn cuốn trôi, Ta thể nhập sự thật. 


589. КЕ NGÓN CỦA TRƯỞNG LÀO DEVASABHA (THỨ NHÁT) 

(Pathamadevasabhattheragatha) (Thag. 13; ThagA. І. 197) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài là con của một hoàng tóc, lén ngôi vua 
khi còn trẻ. Nhưng khi tỉnh ngộ, ngài đi nghe bậc Đạo sư thuyết pháp, từ bỏ 
ngôi vua, xuất gia và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Ngài hân hoan khi 
nghĩ đến những ué nhiễm ngài đã từ bỏ và nói lên bài kệ này: 

89. Vượt khỏi các bùn nhơ, Từ vực thám trở vé, 

Thoát bộc lưu trói buộc, Mọi kiêu mạn tiêu trừ. 


590. КЕ NGON CUA TRUONG LAO SAMIDATTA 

(Sdmidattattheragatha) (Thag. 13; ThagA. 1. 199) 

Trong thời đức Phat hiện tai, ngài được sanh ở Rajagaha (Vuong Ха), con 
của một Bà-la-môn và được đặt tên là Samidatta. Khi đến tuói trưởng thành, 
ngài nghe uy lực của đức Phật và đi đến tinh xá với những cư si dé nghe bậc Thé 
Tôn thuyết pháp, khởi lòng tin và xuất gia. Nhưng vì thiếu kinh nghiệm, trong 
một thời gian, ngài không nhiệt tâm tu tập. Cuối cùng, lại được nghe đức Phật 
thuyết pháp, ngài trở nên phân khởi, nhiệt tâm và chứng quả A-la-hán. 

Về sau, các Tỷ-kheo hỏi ngài: “Làm sao Hiên giả chứng được pháp thượng 
nhân?” Ngài nói lên hiệu năng của giáo pháp, sự tu chứng pháp và tùy pháp. 
Ngài tuyên bó chánh trí của mình trong bài kệ nhu sau: 

90. Năm uán được rõ biết, Tôn tại sẽ cắt đứt, 

Vòng sanh tử đoạn tận, Nay không còn tái sanh. 
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X. PHAM THU MUOI 
(DASAMAVAGGA) 


§91. KE NGON CUA TRUONG LAO PARIPUNNAKA 

(Paripunnakattheragatha) (Thag. 13; ThagA. I. 200) 

Trong thời đức Phat hiện tai, ngài được sanh ở Kapilavatthu, trong gia đình 
thuộc dòng họ Thích-ca. Vì khả năng và tài sản của ngài viên mãn, ngài có 
đủ điều kiện 46 luôn luôn thưởng thức các vị ngon nên ngài được biết với tên 
là Paripunnaka (Viên Mãn). Nhung khi ngài được nghe bậc Dao sư dùng các 
đồ ăn khất thực, ngài nghĩ: “Thế Tôn được nuôi dưỡng rât được nuông chiều 
nhưng nay Ngài lại dùng các đồ ăn như vậy đề hưởng Niết-bàn an lạc. Vậy sao 
ta lại ham muôn đồ à ăn ngon?” BỊ dao động, ngải từ bỏ gia đình xuất gia, nhận 
lây dé mục tu tập về thân từ nơi bậc Dao sư, cuôi cùng ngài chứng quả A-la-hán. 
Rồi ngài nói lên bài kệ này: 


91. Dau có huóng món án, Nhu cam 16 trám vi, 
Nhưng không thé sánh bang, Món ta ăn hôm nay, 
Đây là pháp уі diệu, Được Phật Gotama, 
Bậc Tri Kiên Vô Lượng, Đã thuyết giảng cho ta. 


§92. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO УІУАҮА 

(Vijayattheragatha) (Thag. 14; ThagA. 1. 202) 

Trong thời đức Phat hiện tại, ngài được sanh ở Savatthi, trong một gia đình 
Bà-la-môn và được đặt tên là Vijaya. Khi học giáo lý Bà-la-môn, ngài xuất gia 
sông cuộc đời của một vị ân sĩ, thường trú trong rừng thực hành thiền định. 
Khi nghe sứ mạng của đức Phật, ngài hoan hỷ đến kính chào và nghe pháp. Rồi 
ngài xuất gia trong giới luật của đức Phật và không bao lâu chứng quả A-la-hán. 
Ngai nói lên chánh trí của mình trong bài kệ sau đây: 


92. Với ai lậu hoặc đoạn, Không y tựa 46 ăn, 
Hành xứ không, vô tướng, Giai thoát cũng như vậy, 
Nhu chim trên hư không, Dâu chân thật khó tìm. 


593. KỆ МСОМ CỦA TRƯỞNG LÃO ERAKA 
(Erakattheragatha) (Thag. 14; ThagA. I. 203) 


Trong thời đức Phật hiện tai, ngài được sanh ở Savatthi, con của một người 
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có địa vi và được dat tên là Eraka. Ngai khôi ngô tuân tú, làm mọi công việc đều 
thông suốt thành tuu. Cha mẹ cưới cho ngài một người vợ trẻ dep có giới hanh. 
Nhưng vì là đời sông cuối cùng nên ngài cảm thay bat an va tim деп gặp bác 
Dao su. Khi nghe bác Dao su thuyét pháp, ngài xin xuát gia. Bác Dao su cho 
ngài mót dé muc dé thuc táp, nhung trong mót thói gian, ngài bi các tu tuóng 
bát thiện ám ánh. Đức Thé Tôn biết được tâm tư của ngài nên động viên với bài 
kệ. Nghe đức Thế Tôn dạy, ngài suy nghĩ: “Ta đã thực tập đúng đắn chưa? Ta 
thật ngốc nghéch khi cứ dé khởi lên những tư tưởng bát thiện trong khi dang 
theo tu tập với một bậc Đạo sư như vậy.” Và trong lúc tâm rất hói hận về sở 
hành của mình, ngài chú tám tinh tán phát triển thiền quán và không bao lâu 
chứng quả A-la-han. Ngài nói lên chánh trí của mình với bài kệ sau đây: 


93. Hói nay Eraka, Khó thay là các duc! 
Hói này Eraka, Khóng lac là các duc! 
А1 tham duc các dục, Là tham duc dau khó, 
A1 khóng tham các duc, Là khóng tham duc khó, 
Hỡi này Eraka, Hãy biết là như vậy! 


894. KỆ NGON CUA TRUONG LÀO МЕТТАЛ 

(Mettajittheragatha) (Thag. 14; ThagA. І. 205) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh ở nước Magadha (Ma-kiét-dà), 
con của một vị Bả-la-môn và được đặt tên là Mettaji. Lon lén, ngài thay su dau 
khó của dục và sóng ở trong rừng làm một vi án sĩ. Khi nghe đức Phật ra đời 
và do thiện duyên đời trước thúc day ngài đến gặp đức Phat và hỏi vé sự tiễn 
bộ và thói lui trong tu hành. Câu trả lời của đức Phật khiến ngài phát khởi lòng 
tin, xuất gia và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Với bài kệ này, ngài tán thán 
bậc Đạo sư: 

94. Dành lễ đức Thé Tôn, Thích tử, bậc Điểm Lành, 

Quả chứng này đạt được, Là quả vị thượng thủ, 
Pháp Ngài khéo thuyết giảng, Là Chánh pháp tôi thượng. 


§95. KỆ NGÓN CỦA TRƯỞNG LÀO CAKKHUPALA 

(Cakkhupalattheragatha) (Thag. 14; ThagA. 1. 206) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài duoc sanh ở Savatthi, con của người 
điên chủ tên Mahàsuvanna và được đặt tên là Pala. Ngài cũng còn được goi 
là Pala Anh vì em của ngài được goi là Pala Em. Cả hai anh em được cha mẹ 
giao phó cho những công việc trong gia đình. Khi bậc Đạo sư đến tinh xá Kỳ 
Viên, Pala Anh giao gia sản cho người em và xuất gia. Sau năm năm làm Sa- 
di, ngài đi với sáu mươi Ty-kheo dé hoc hói Chánh pháp. Các vi này lựa một 
khu rung gan mót ngói làng bién dia, tai chó à áy, dán làng là các Phát tir cu si 
và ngài sóng trong mót chói lá, tu hanh vién ly cüa mót vi dóc cu. 
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Ngài bị dau mắt, thay thuốc cho thuốc chữa nhung ngài không nghe theo 
nên bệnh nặng thêm. Ngài nghĩ: “Thà làm cho châm dứt các kiết sử của ta còn 
tốt hơn là châm dứt bệnh đau mắt.” Nhu vậy, ngài bỏ qua bệnh đau mắt, chỉ lo 
phát triển thiên quán cho đến khi ngài chứng quả A-la-hán thời cũng mù luôn 
mắt. Ngài được gọi là vị A-la-hán khô. 

Các cư sĩ hỏi các Tỷ-kheo về ngài và nghe nói ngài mù nên họ hết lòng 
săn sóc cho ngài. Rồi các Ty-kheo khác cũng chứng quả A-la-hán và đề nghị 
đi đến Savatthi (Xá-vệ) dé yết kiến bác Dao sư. Nhưng ngài nói: “Tôi yêu và 
mù, con đường đi không phải là không nguy hiểm. Tôi sẽ làm trở ngại cho 
các vi nén các vi hãy di trước, thay mặt tôi danh lễ bậc Đạo sư và các đại đệ 
tử khác. Hãy nói với Pala Em vé tình trang của tôi và gửi cho tôi một người 
giúp đỡ.” Các Tỷ-kheo nhận lời và ra đi sau khi từ biệt các vị hộ chủ và sắp 
đặt cho ngài một chỗ ở. Các Ty-kheo làm theo lời dán của ngài và Pala Em 
bảo người cháu tên là Palika đi đến giúp đỡ ngài. Các Ty-kheo làm lễ xuất 
gia cho РаПКа vi con đường đi không an toàn cho một người cu sĩ. Palika di 
đến ngài va cá hai người đều lên đường đi đến Savatthi. Giữa đường, Palika 
nghe một nữ nhân hát và đến tinh tứ với người ấy. Ngài biết được nên đuôi 
Palika đi, một mình đi đến Savatthi. Hạnh đức của ngài đã làm cho chỗ 
ngôi của Sakka (Dé- thích) nóng lên và Sakka hóa hiện thành một người dẫn 
đường cho ngài đi dén tinh xá Kỳ Viên ngay vào buổi chiêu ây. Trong khi 
ngài ở Kỳ Viên, Pala Em lo phụng dưỡng ngài, ngài nói lên bài kệ nhu sau 
khi đuôi Palika đi: 


95. Dau ta сб bi mu, Dáu mát ta hu hoat, 
Dau con đường ta di, Dau gai góc khó khăn, 
Ta sé tu minh di, Dán thán trén duóng áy. 
Nhung ta khóng cüng di, Ке ác hanh nhu vay. 


896. KE NGÓN CUA TRUONG LÀO KHANDASUMANA 

(Khandasumanattheragatha) (Thag. 14; ThagA. І. 209) 

Trong thời đức Phat hiện tai, ngài tái sanh trong một gia đình của Vua Malla 
và được đặt tên là Khandasumana (Bóng Lai) уі khi ngài được sanh thì cay lài 
nở hoa. Ngài nghe đức Phật thuyết pháp khi đang trú tại rừng xoài của Cunda 
ở Рауа, xuất gia và chứng được Sáu tháng trí. Rôi ngài nhớ đến đời sóng quá 
khứ khi ngài cúng một nhánh bông lài tại tháp của đức Phật Kassapa, trong khi 
tất cả bông hái được đều thuộc về của vua. Nhận thây hành động của ngài giúp 
ngài chứng được quả Niết-bàn, ngài nói lên bài kệ như sau: 

96. Do mót bóng tir bó, Được hưởng tam ức năm, 

Sống trong cảnh сбі trời, Còn số năm còn lại, 
Ta được sông tịch tịnh. 
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597. КЕ NGON CUA TRUONG LÀO TISSA 

(Tissattheragatha) (Thag. 14; ThagA. I. 211) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh tại thành phó Roruva trong một gia 
đình vua chúa. Khi phụ vương mất, ngài tiếp nối sự nghiệp của vua cha. Là 
một đồng minh với Vua Bimbisara, ngài gui vua các tặng vật châu bau, ngọc 
ngà và y áo. Vua gửi ngài những tâm tranh về đời sống của đức Phật và một 
chiếc đĩa bang vàng khác giáo lý Duyên khởi. Khi ngài thay vat nay, vi loi phat 
nguyện trước các đức Phat quá khứ, vì nhân duyên đời sóng cuối cùng, ngài suy 
tư định ly à ay, quan sat qua lai nhiéu lân, học thuộc long nhiêu lần cho đến khi 
ngài cảm thay dao động và đi đến kết luận: “Nay ta đã được thây hình dung của 
Thế Tôn cùng với giáo lý của Ngài. Các dục đây những đau khó, vay ta sóng 
dói sóng gia dinh làm gi?" Ебі ngài thoái vi, xuát gia cam bat bang dat; Hoang 
tử Pukkusati va quân chúng buôn khóc di theo. Ngài từ bó hoang cung di dén 
Rajagaha (Vuong Ха). Tại đây, ngài ở hang Sappasondika và yết kién Thé Tôn. 
Nhờ Thé Tôn thuyết pháp, ngài chứng quả A-la-hán. Nói đến kinh nghiệm bản 
thân, ngài nói lên bài kệ: 


97, Từ bỏ trăm binh bát, Băng đồng, vàng quý giá, 
Ta câm lây bình bát, Làm băng đât sét thường. 
Đây là lân thứ hat, Та làm lé Quán dành.^* 


§98. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO ABHAYA 
(Abhayattheragatha) (Thag. 14; ThagA. I. 213) 


Trong thoi đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Savatthi trong mot gia đình Bà- 
la-môn, được đặt tên là Abhaya. Sau khi nghe đức Phật thuyết pháp, ngài xuát 
gia. Mót hóm, ngài di khát thuc ó trong lang thay mót nit nhán 4n mac rat dep, 
tâm tu ngài bi dao dong. Khi tro vé tinh xa, ngài suy nghĩ: “Thay một sac phap, 
tâm ta sanh cau ué, ta đã pham lỗi lam.” Từ bỏ tâm tu ây, ngài phát triển thiền 
quán và chứng quả A-la-hán. Rôi ngài nói lên sự sai lâm và sự thức tỉnh của 
ngài ngang qua bài kệ: 


98. Thây sắc, mát chánh niệm, Tác ý tưởng luyến ái, 
Tâm cảm thọ say mê, Đăm trước tưởng an trú, 
Các lậu hoặc tăng trưởng, Dua деп góc sanh hữu. 


§99. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO UTTIVA 

(Uttiyattheragatha) (Thag. 14; ThagA. I. 215) 

Ngài tái sanh ở Kapilavatthu trong thời duc Phật hiện tại, trong một gia dinh 
vương tộc Thích-ca và được đặt tên là Uttiya. Khi đến tuôi trưởng thành, ngài 
chứng kiên uy lực của đức Phật khi dén thám các gia đình bà con của ngài nên 


34 Xem Thag. v. 862. 
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khói lóng tin và xuát gia. Trong thói gian tu hoc, mót lan, khi ngài di vào làng 
khát thuc, nghe mót nit nhán ca hát, thién dinh cüa ngài bi thói thát và lóng duc 
khói lén. Ché ngu tu than voi nang luc quan chiéu, ngai buóc vào tinh ха rat 
dao động, rồi ngài toa thiền suốt buói trưa, triển khai tuệ quán va chứng qua 
A-la-hán. Ngài nói lên sự giải thoát vượt khỏi đau khó sanh tử nhờ nhàm chán 
các dục trong bài kệ sau đây: 
99, Nghe tiéng, mát chánh niêm, Tác ý tuóng luyén ál, 
Tam cam tho say mé, Dám truóc tuóng an tru, 
Cac lậu hoặc tăng trưởng, Dua đến nhiễm luân hôi. 


§100. KE NGÓN CUA TRUONG LÀO DEVASABHA (THU HAI) 

(Dutiyadevasabhattheragatha) (Thag. 14; ThagA. I. 216) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài tái sanh trong một gia dinh hoàng tộc 
Thích-ca và được đặt tên là Devasabha. Khi lớn lên, ngài khởi lòng tin khi Thế 
Tôn giải quyết sự tranh chấp giữa dòng họ Thích-ca và dòng họ Koliya, ngài 
xin quy y Ba ngôi báu. Khi đức Phật ở vườn cây bàng, ngài di đến gap Thé Tôn, 
lần này ngài xuất gia, tinh tân tu tập và chứng quả A-la-hán. An trú trên lạc giải 
thoát, ngài nói lên sự hoan hỷ của mình với bài kệ như sau: 

100. Thành tựu chánh tinh tán, Sở hành trên niệm xứ, 

Tràn đây hoa giải thoát, Vô lậu, sẽ nhập diệt. 
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XI. PHÁM MUOI MOT 
(EKADASAMAVAGGA) 


5101. KỆ NGÔN CUA TRUONG LÀO BELATTHANIKA 

(Belatfthanikattheragatha) (Thag. 15; ThagA. І. 217) 

Tái sanh trong thời đức Phật hiện tai, ở Savatthi, trong một gia dinh Bà-la- 
môn, ngài được đặt tên là Belatthanika. Sau khi nghe đức Phật thuyết glang, 
ngài xuất gia, tu tap chi và quán trong một khu rừng ở Kosala. Nhưng ngài rát 
biéng nhác và hay nói lời thô ngữ, do vậy tâm tu ngài không chon chánh để tu 
tập. Thé Tôn biết được thiền quán chin mudi của ngài, khích lệ ngài với bài kệ 
như sau: 


101. Từ bỏ đời cư sĩ, Trách nhiệm chưa làm xong, 
Dùng miệng như cải cày, Bụng ăn no, biếng nhác, 
Như con heo to lớn, Đồ ăn thật dày du, 
Ké nhác lai lién tuc, Di dén chó thai tang. 


Nhu tháy düc Bón su truóc mát, ngài xúc động mãnh liệt khi nghe bài kệ 
này và trién khai thiên quán, không bao lâu chứng quả A-la-han. Ngài dùng bài 
kệ này nói lên chánh trí của minh. 


§102. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO SETUCCHA 

(Setucchattheragatha) (Thag. 15; ThagA. I. 219) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con của một vi vua dia phuong. 
Không thé giữ nước nhà độc lập, ngài bị mát ngôi vua. Lang thang trong nước 
với tâm tư sáu khô, ngài tháy và nghe Thế Tôn thuyết pháp, xuất gia và chứng 
quả A-la-hán. Ngài quán chiếu, chỉ bày tác hại của nhiễm ô và nói lên chánh trí 
của mình trong bài kệ: 

102. Bi kiêu mạn lừa đảo, Tâm uê nhiễm trong hành, 

Lợi, bát lợi dao động, Họ không chứng thiên định. 


8103. KỆ NGÓN CUA TRUONG LAO BANDHURA 
(Bandhurattheragatha) (Thag. 15; ThagA. 1. 220) 
Trong thời đức Phat hiện tai, ngài sanh ở thành Silavati, con của một người 
đại thần, được đặt tên là Bandhura. Một hôm, đi đến Sãvatthi có công việc, 
ngài đi với một số cư sĩ đến ngôi tinh xá; nghe Thé Tôn thuyết giảng, ngài khởi 
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lòng tin, xuất gia và chứng quả A-la-han. Dé đền on vi vua của mình đã giúp 
đỡ cho ngài thành công, ngài đi đến Silavati dé thuyết pháp, giảng cho vị vua 
về bón sự thật. Vị vua trở thành một Phật tử, xây dựng một ngôi tinh xá lớn đặt 
tên là Sudassana cúng dường cho ngài. Ngài cúng dường tất cả cho Giáo hội, 
đi khất thực như lúc trước và ngài muôn đi đến Savatthi. Các Ty-kheo nói với 
ngài: “Hãy ở lại đây với chúng tôi, nêu Hiên giả thiếu thôn điều gi, chúng tôi sé 
tìm kiếm cho Hiển giả!” Ngài trả lời: “Tôi không có cân điều gì khác, tôi sống 
với những øì tôi có được. Tôi tự băng lòng với vị của Chánh pháp.” Và ngài nói 
lên bài kệ: 


103. Ta không có cần thiết, Việc này hay vật này, 
Ta sống trong hạnh phúc, Thọ hưởng duoc pháp vi. 
Sau khi uóng vi ngot, Tói thuong va dé nhát, 
Ta sé khóng thán thiét, Vói thuóc dóc, noc dóc. 


$104. KE NGÔN CUA TRUONG LÀO KHITAKA 

(Khitakattheragatha) (Thag. 15; ThagA. I. 222) 

Trong thời đức Phat hiện tại, ngài sanh ở Savatthi (Xá-vệ) trong gia dinh 
Bà-la-môn. Khi lớn lên, nghe danh tiếng của ngài Mahamoggallana (Đại Mục- 
kién-lién) về thân thông lực, ngài nghi: “Та roi cũng sẽ như vay.” Thúc đây bởi 
thiện duyên đời trước, ngài xuất gia, tinh tán tu tập chỉ và quán, không bao lâu 
chứng được Sáu thắng trí. Rồi dùng Sáu thắng trí ây, ngài bắt đầu thi ơn cho 
chúng sanh với Thân túc thông và Tha tâm thông. Khi các Tỷ-kheo hỏi ngài: 
“Hiên giả Khitaka, có phải Hiên giả dùng thân thông?” Ngài trả lời với bài kệ: 

104. Тһап ta thật nhe nhàng, Cảm xúc hỷ lạc lớn, 

Như bông thôi trước gió, Thân ta nhẹ trôi bay. 


§105. KỆ NGÔN СОА TRƯỞNG LÃO MALITAVAMBHA 

(Malitavambhattheragatha) (Thag. 15; ThagA. 1. 224) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia dinh Bà-la-món ở 
thành phó Kurukaccha. Ngài được Trưởng lão Pacchabhii cảm hóa và xuất gia, 
tu tập thiền quán, ngài trú tại chỗ đồ ăn khất thực khó kiếm; chỗ nào ba đồ vật 
dụng cần thiết khó kiếm còn đồ ăn khát thực dễ kiếm thời ngài bỏ đi. Tiếp tục 
như vậy, nhờ thiện duyên đời trước, ngài trở thành bậc Đại nhân, phát triển 
thiền quán và chứng được quả A-la-hán. Suy nghĩ trên quả chứng của mình, 
ngài nói lên bài kệ: 


105. Та không muón ап ігі, Khi ta khóng vira y, 
Chỗ nào có lạc thú, Ta liền rời bỏ di. 
Tại chô nào mục đích, Không phải không liên hệ, 


Chỗ ây người có mắt, Có thê an trú được. 
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8106. КЕ NGON CUA TRUONG LAO SUHEMANTA 

(Suhemantattheragatha) (Thag. 15; ThagA. І. 225) 

Trong thoi đức Phat hiện tại, ngài sanh ở nơi biên dia, con của một Bà-la-món 
giàu có, ngài đến nghe đức Phật thuyết pháp tại Lộc Uyén, ở thành phố Sankassa. 
Ngài xuất gia và trở thành người tụng đọc Ba tạng, cuối cùng chứng được Sáu 
thắng trí. Ngài suy nghĩ: “Ta đã được những gì một người đệ tử có thể chứng. 
Vậy ta hãy phục vụ cho Giáo hội.” Rôi ngài thuyết giảng cho các Ty-kheo và giải 
quyết các vẫn đề khó khăn của các vị áy. Một hôm, ngài nói với đại chúng và các 
người có trí như sau: 


106. Tai chỗ nào mục đích, Trám tánh, tướng ân chứa, 
Kẻ ngu thây một phân, Người trí thây trăm phân. 


Nhu vậy, vi Irưởng lão nói lên trước các Ty-kheo vé trí tuệ phân tích biện 
tài của minh. 


§107. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO DHAMMASAVA 

(Dhammasavattheragatha) (Thag. 15; ThagA. 1. 227) 

Sanh tai xir Magadha (Ma-kiét-dà) trong một gia dinh Bà-la-môn, bi thúc 
đây bởi điều kiện chín muói, ngài chon đời sóng xuất gia, bỏ đời sóng thé tục. 
Tìm gặp bác Dao sư ở Nam sơn, ngài nghe bác Dao sư thuyết pháp rồi xin xuất 
gia, sau một thời gian chứng quả A-la-hán. Hoan hy với quả chứng của minh, 
ngài nói lên bài kệ: 

107. Cân nhắc, suy tư xong, Ta xuât gia, không nhà, 

Ba minh ta đạt được, Lời Phật dạy làm xong. 


§108. KE NGÓN CUA TRUONG LAO PHU THÂN CUA DHAMMASAVA 

(Dhammasavapituttheragatha) (Thag. 15; ThagA. І. 229) 

Ngài theo gương người con, nói rang: “Con ta từ bỏ đời sóng thé tuc khi con 
trẻ như vậy, sao ta không noi theo gương?” Rôi ngài tìm gặp Thê Tôn xin xuất 
gia, không bao lâu chứng quả A-la-hán và nói lên bài kệ: 

108. Vói tuói trăm hai mươi, Ta xuât gia, không nhà, 

Ba minh ta đạt được, Lời Phật dạy làm xong. 


5109. KỆ NGÓN CUA TRƯỞNG LÀO SANGHARAKKHITA 
(Sangharakkhitattheragatha) (Thag. 16; ThagA. 1. 229) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia dinh giàu có ở Savatthi. 
Ngài khởi lòng tin, xuất gia, nhận lay một dé mục dé thiền quán và cùng với một 
Ty-kheo sóng trong rừng. Không xa chỗ ngài ở, có con nai mẹ nuôi con nai con 
trong một đám cây rậm rạp. Vì thương con, con nai mẹ không đi xa được nên 
phải đói khát do không đủ cỏ, nước gân đó. Tháy vậy, ngài nói: “Thật vậy, thé 
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gioi nay bi ái trién trói buóc, sóng trong dau khó khóng thé chát dirt duoc!” Vói 
cảm tho ay như một động lực, ngài phát trién thiên quán, chứng quả A-la-han. 
Khi thay một vi đông Phạm hạnh nuôi dưỡng nhiêu tư tưởng sai lầm, ngài giáo 
giới cho vị ây ngang qua câu chuyện con nai mẹ và nói bài kệ này: 


109. Dâu có sóng cô độc, Với lòng thương từ mẫn, 
Của bậc đã lo nghĩ, Đến hạnh phúc tôi thượng, 
Vị này vẫn không nghi, Đến lời dạy Bồn sư. 
Như vậy уі ây sông, Với căn còn mộc mạc, 
Chăng khác con nai cái, Non yếu trong khu rừng. 


Khi nghe những lời này, vị Tỷ-kheo kia bị dao động mạnh, phát trién thiên 
quán và chứng quả A-la-hán. 


§110. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO USABHA 

(Usabhattheragatha) (Thag. 16; ThagA. I. 231) 

Trong thói dirc Phát hién tai, ngài sanh trong mót gia dinh giàu co 6 Kosala, 
ngài khói lên long tin khi bậc Dao su nhận lãnh tinh xá Jetavana (Ky Viên). Sau 
khi hành tri hanh Sa-di, ngài sóng trong rừng dưới chân núi. Vào mùa mưa, các 
đám mây mưa xuống cây cỏ trong rừng, các bụi cây, nhóm cây ёи day những 
hoa lá. Ебі ngài từ hang di ra thay cây côi xanh tươi nén nghĩ rang: “Các cây 
và các cây lau này không có ý thức; tuy vậy, khi mùa mưa tiếp sức chúng được 
lớn mạnh. Sao ta lại không làm lớn mạnh các đức tánh tốt đẹp khi ta đã có thời 
tiết thuận lợi?” Rồi ngài nói lên bài kệ tuyên bó chánh trí của minh và với tinh 
tân nghị lực, ngài chứng quả A-la-hán: 


110. Những cay được vươn cao, Nhờ mây mưa tưới mát, 
Với mưa mới thám nhuán, Được xanh tươi lớn mạnh. 
Đối với Usabha, Ua thích sóng viễn ly, 
Y thüc duoc rimg nui, Vi ay khién sanh khói, 


Rat nhiéu diéu tót dep. 
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XII. PHAM MƯỜI HAI 
(DVADASAMAVAGGA) 


§111. KE NGON CUA TRUONG LAO JENTA 

(Jentattheragatha) (Thag. 16; ThagA. I. 233) 

Trong thời đức Phật hiện tai, ngài sanh trong nước Magadha (Ma-kiét-da), 
tại làng Jenta, con của một vi vua địa phuong. Khi đang còn trẻ, vì nghiệp 
duyên thúc đây nên ngài muốn xuất gia, suy tu dén dói sóng thoát tuc. Ngài 
nghe bác Dao sư thuyết pháp rồi xuát gia. Tinh cân tu tập, hân hoan trong thiền 
quán, ngài chứng quả A-la-hán. Suy tư đến quả chứng của mình, nhớ đến những 
phân vân phải gặp lúc trước, ngài phán khởi nói lên bài kệ: 


111.  Khó thay đời xuất gia! Khó thay đời cư si! 
Sâu kín thay Chánh pháp! Khó kiêm thay tài sản! 
Lua chọn thật khó khăn, Nếp sông này sóng khác, 
Khi tâm trí luôn luôn, Nghĩ đến lẽ vô thường. 


§112. KỆ NGÓN CUA TRUONG LÀO VACCHAGOTTA 

(Vacchagottattheragatha) (Thag. 16; ThagA. I. 235) 

Trong thoi đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Rajagaha (Vuong Xá), con của 
một Bà-la-môn giàu có. Vi có đến bón vị Trưởng lão tên Vaccha, ngài được 
gọi là Vacchagotta. Khi đến tuôi trưởng thành, ngài rất giỏi về giáo điên Ba-la- 
môn, nhưng vẫn cảm thay không thỏa mãn vì không tìm thay cốt lõi trong sự 
học hỏi ây và vê sau ngài trở thành một du sĩ. Khi được gặp bậc Đạo sư và hài 
lòng với những câu trả lời, ngài xuất gia trong Tăng đoàn và sau một thời gian 
chứng được Sáu thắng trí. Hân hoan với quả chứng và nếp sống của mình, ngài 
nói lên bài kệ: 


112. Ta chứng được Ва minh, Đạt được đại thiên định, 
Tâm chỉ được thiện xảo, Ta đạt được mục đích, 
Lời Phật dạy làm xong. 


§113. KỆ NGON CUA TRUONG LAO VANAVACCHA 
(Vanavacchattheragatha) (Thag. 16; ThagA. І. 236) 
Trong thói dirc Phát hién tai, ngài duoc sanh làm con cua mót Bà-la-món 
giàu có ở Rajagaha (Vuong Ха) và được đặt tên là Vanavaccha. Ngài khói 
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lòng tin khi bác Dao sư hội kiến với Vua Bimbisàra (Binh- sa). Sau ngài xuát 
gia và chung qua A-la-han. Khi đã chứng qua A-la-han, ngài sóng trong rung 
chuyén tu hanh vién ly, do vay duoc goi là Vanavaccha. Mot hom, ngài muón 
giüp ich cho bà con dà di dén Rajagaha và sóng trong mót chó 6 nhó và nói 
với ho về đời sóng giải thoát của mình. Ho паі nỉ ngài: “Thưa Trưởng lão, xin 
ngài hãy trú ở nơi gan tinh xá, chúng tôi mong ngài nhận loi!” Ngài đã nói 
cho họ nghe bài kệ hàm chứa lòng yêu mến của ngài đối với núi rừng và đời 
sông độc cư: 


113. Dưới vách dá, tang da, Có nước suôi trong chảy, 
Có khi và có nai, Lai vãng sông gan bên, 
Cỏ cây bao trùm nước, Núi rừng ay ta ưa.” 


Bài kệ này trở thành lời nói chánh trí của ngài. 


§114. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO ADHIMUTTA 

(Adhimuttattheragatha) (Thag. 16; ThagA. Y. 238) 

Trong thói dirc Phát hién tai, ngài sanh trong mot gia dinh Bà-la-món giàu 
có ở Sãvatthi và có tên là Adhimutta. Ngài cảm thay bát mãn khi nhận ra giáo 
lý Bà-la-món không có gi là cán bản. Chứng kiến uy nghi đức độ của đức Phật 
khi tinh xá Kỳ Viên được dâng cúng, ngài xuất gia và không bao lâu chứng quả 
A-la-hán. Ngài giáo giới cho các Ty-kheo cùng sóng với ngài, các vi này rất lực 
lưỡng, với bài kệ sau đây: 


114. Trong nếp sông tâm tư, Hướng về hạnh từ bỏ, 
Với thân thê thô lỗ, Nặng nê như thê này, 
Nếu ham muôn thân thê, Được thọ hưởng các lạc, 
Từ đâu thành tựu được, Hạnh của bậc Sa-món? 


§115. KỆ NGON CUA TRUONG LAO MAHANAMA 
(Mahünamattheragatha) (Thag. 16; ThagA. I. 239) 


Trong thoi duc Phat hién tai, ngài sanh o Savatthi trong gia dinh mót Ba- 
la-món, duoc dat tén la Mahanama. Ngai duoc nghe Thé Tón thuyét pháp, khói 
lòng tin và xuất gia. Nhận lây một dé mục dé thiền quán, ngài sóng trên một 
ngọn đôi tên là Nesadaka. Không thé chặn đứng được các dục tưởng khởi lên, 
ngài tuyên bố: “Đời này của ta có ý nghĩa gì với tâm tư ué nhiễm như vay.” Tự 
nhàm chán với chính mình, ngài leo lên một đỉnh núi và như muốn lao mình 
xuống, ngài nói với chính mình như nói với một người khác: “Ta sẽ giết nó!” 
với bài kệ như sau: 

IIS. Hãy xem, sao đời nay, Lại cham dứt ở đây, 

Với hòn núi nhiều ngọn, Và nhiều cây côi này? 


35 Xem Thag. v. 601, 1073. 
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Nui Nesadaka, Một ngon nui có danh, 
Ram rap với có cây, Che kin trim tat ca. 
Tự minh trách móc nhu váy, vị Trưởng lão phát triển thiền quán và chứng 
quả A-la-hán. Bài kệ trên trở thành lời tuyên bó chánh trí của ngài. 


§116. KỆ NGÓN CỦA TRƯỞNG LÀO PARAPARIYA 

(Pãrãpariyattheragathä) (Thag. 17; ThagA. І. 241) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh trong một gia đình Bà-la-món 
ở Rãjagaha (Vương Xá) và rat giỏi trong ba tập Vệ-đà. Vì ngài thuộc dòng ho 
Рагарага nên còn được gọi là Рагарагіуа và day các bùa chú. Ngài thấy trí tuệ 
và uy nghi của đức Bồn su trong buói thuyết pháp ở Rajagaha nên xin xuất gia 
và chăng bao lâu chứng quả A-la-hán. Quản chiêu đời sông tu hành của mình, 
ngài nói lên sự phân khởi, hân hoan băng bài kệ: 


116. Tù bó sáu xúc xứ, Căn môn khéo chê ngự, 
Góc tà ác nhô sạch, Ta đạt lậu hoặc tận. 


Bài kệ này trở thành lời tuyên bố chánh trí của ngài. 


§117. KỆ NGON CUA TRUONG LAO YASA 

(Yasattheragatha) (Thag. 17; ThagA. I. 243) 

Trong thời đức Phat hiện tai, ngài sanh trong một gia đình nhân sĩ rất 
giàu có ở Benares (Ba-la-nai). Ngài được nuôi dưỡng rất tinh tế và có ba 
lâu đài hợp với ba mùa. Một đêm, do nhân duyên quá khứ thúc đây, ngài 
thay canh bat tinh cua những người hầu cận ngài. Quá xúc động trước cảnh 
tượng ây, ngài di đôi dép vàng từ bó thành, nhà và được chư thiên mở cửa 
thành cho. Ngài đi đến Isipatana (chư tiên doa xứ), vừa di vừa than: “Ôi, 
sáu khó thay! Ói, nguy hiém Шау!” Luc ay, Thế Tôn đang đi ngoài trời 
O Isipatana, thay Yasa nhu vay lién gol: “Hay dén day, nay Yasa! O day, 
khong co sáu khó, khóng có nguy hiém!" Nghe vay, ngài rát hoan hy, cởi 
dép dé mót bén, ngói xuóng bén canh Thé Tôn. Bác Dao sư thứ lóp thuyét 
giáng cho Yasa vé bón sự thật. Khi giảng xong, ngài trở thành một Phát tử. 
Và khi đức Phật thuyết giảng cho phụ thân Yasa lúc ông đến tìm ngài, ngài 
chứng quả A-la-hán. 

Rôi đức Phật đưa bàn tay mặt та đón Yasa và nói: “Hãy đến, này Ту-Кһео!”, 
khi noi vay, tóc cua Yasa duoc cát ngán lai báng hai ngón tay và có duoc dày 
đủ tám vật сап dùng. Suy tư đến qua chứng үй nếp sông của mình, ngài cảm 
thây hân hoan khi nghe hai chữ: “Hãy đến đây, này Tỷ-kheo!” và nói lên bài kệ: 

117. Khéo thoa xúc, khéo mặc, Dùng mọi loại thời trang, 

Ta chứng được Ba minh, Lời Phật dạy làm xong. 
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8118. КЕ NGON CUA TRUONG LAO KIMBILA 

(Kimbilattheragathay? (Thag. 17; ThagA. I. 244) 

Trong thoi dirc Phat hién tai, ngai sanh 6 Kapilavatthu (Ca-ty-la-vé), trong 
một gia đình vương tộc Thích-ca va được đặt tên là Kimbila, ngài hưởng được 
tài san rất nhiều. Bậc Dao sư thay thiền quán của ngài chín mudi khi ở Anupiya, 
dé khích lệ, Thé Tôn làm hiện lên một nữ nhân trẻ tuôi rất đẹp và làm cho ngài 
thay nữ nhân åy từ tuổi trẻ bước qua tuôi già. Kimbila thay vậy, chân động và 
nói lên bài kệ: 


118. Nhu bị lời trù yếm, Tuôi già đến áp đáo, 
Dung sắc bị đôi khác, Nhưng cũng dung sắc trước, 
Vi ấy như thé nào, Không có gi thay đối, 
Nhưng ta chớ tự ngã, Có gì đã đôi khác. 


Nghi dén lẽ vô thường, ngài cam tháy dao động mạnh và đi đến bậc Dao su 
nghe pháp, rói xin xuất gia và sau một thời gian chứng quả A-la-hán. Ngài nhân 
mạnh răng trước đây ngài đã xem moi sự vật là thường hăng như thé nào bang 
cách đọc lại bài kệ trên như nói lên chánh trí của mình. 


§119. KỆ NGÓN CUA TRUONG LÀO VAJJIPUTTA 
(njiputtattheragathä) (Thag. 17; ThagA. І. 246) 


Trong thời đức Phật hiện tai, ngài được sanh làm con của một vi vua xu 
Licchavi ở Vesali, và duoc gol là con cua Vajji vi phu than thudc vé dóng ho 
này. Khi con trẻ, thiên VỆ huấn luyện VOI, nhưng do nhân duyên tâm cầu con 
đường giai thoát chín muôi thúc đây, ngài di dén tinh xá dung luc bac Dao su 
thuyét giang. Sau khi nghe pháp, ngài xuát gia và không bao lâu chứng được 
Sáu thăng trí. 

Sau khi bác Đạo sư vừa nhập Niét-bàn, ngài cùng với các bậc Trưởng lão 
đông tâm duy trì Chánh pháp không cho suy suyen va cung di hanh dao hét ché 
này đến chỗ kia. Một hôm, ngài thay Tôn gia Ananda dang thuyết pháp cho 
một số đông người, dé khích lệ Tôn giả Ananda chứng quả cao hơn, ngài nói 
lên bài kệ này: 


119. Hay đi đến khu rừng, Rám rạp những TẾ cây, 
Hãy dé cho Niét-bàn, Chim sâu vào tâm người. 
H6i này Gotama!?’ Hay tu tap thién dinh. 
Үлес lam lang xáng nay, Có nghĩa gi cho ông. 


36 Bán PTS và Tích Lan viết Kimbilattheragatha. Bàn CST viết Kimilattheragatha. 
37 Chi cho Ananda, dóng dói Gotama. 
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§120. KE NGON CUA TRUONG LAO ISIDATTA 

(Isidattattheragathä) (Thag. 17; ThagA. І. 248)) 

Trong thói đức Phát hiện tại, ngài được sanh trong xứ Avanti, tai Velugama, 
làm con của một người trưởng đoàn lữ hành. Ngai tro thành ban cua Citta,?? một 
gia chủ ở Macchikàsanda bang cách giao thiệp thư từ, dầu cho hai người chưa 
øặp nhau. Citta viết cho ngài vỀ sự tuyệt diệu của đức Phật, gửi cho ngài tư liệu 
về 16 chức Giáo hội, ngài chân động mạnh và xin xuất gia với dưới sự hướng 
dẫn của Mahakaccana (Dai Ca-chiên-diên). Không lâu sau, ngài chứng được 
Sáu tháng trí và quyết định đi vé dành lễ đức Phật. Tu biệt Trưởng lão, ngài di 
về vùng trung tâm” (thung lũng sông Hăng) yết kiến đức Bồn sư. Bậc Đạo sư 
hỏi về sự tiên bộ trên con đường tu hành, ngài trả lời: “Ти khi con tu tập trong 
Pháp và Luật của Ngài, mọi sáu khó đều châm dứt và con sông không có sợ 
hãi.” Rồi ngài nói lên chánh trí của mình với bài kệ như sau: 


120. Nămuẩn được rõ biết, Đứng với rễ chặt đứt, 
Khô diệt đã đạt được, Lậu hoặc diệt, ta chứng. 


38 Avanti thuộc hướng Bắc dãy núi Vindhya, phía Đông Bác Bombay và có kinh đô là Ujeni. 

9 Citta ở gan Savatthi, là một cư sĩ ủng hộ đức Phật rất mạnh mẽ. Đây là bang chứng dao Phật được 
truyền bá nhờ thư từ. 

? Majjhimadesa. Xem Rhys Davids, “Тһе Middle Country”, JRAS., 1904, p. 83. 


CHUONG II 


HAI КЕ 
(DUKANIPATA) 


I. PHAM THU NHAT 
(PATHAMAVAGGA) 


§121. KE NGON CUA TRUONG LAO UTTARA 
(Uttarattheragatha) (Thag. 18; ThagA. П. 1) 


Trong thói duc Phát hién tai, ngài duoc sanh o Rajagaha (Vuong Ха), con 
cua mót Bà-la-món có danh tiéng và được dat tên là Uttara. Ngai thông suót 
giáo dién Vé-da và có danh tiéng vé gia tộc, dung sắc, thông minh, đức hanh. 
Vassakara, một vi đại than nói danh ở Magadha (Ma-kiét-da), tháy những 
thành tích của ngài, muốn gả con gái cho, nhưng ngài đã thiên về hạnh giải 
thoát nên đã từ chỗi và dén nghe ngài Sariputta (Xá-loi- phát) thuyét giáng. 
Với lòng tin, ngài xuất gia và làm tron bón phận của người Sa-di, hau cận Tôn 
giả Sariputta. Một hôm, Tôn gia Sariputta bị bệnh, Uttara đang trên đường di 
tìm một y sĩ chữa bệnh. Ngài đặt bình bát trên bờ hồ 46 xuống hồ nước súc 
miệng. Một người ăn trộm bị lính đuôi chạy ra khỏi cửa thành, khi chạy ngang 
liên quăng bỏ các châu báu đánh cắp vào trong bình bát của người Sa-di và 
bỏ chạy. Khi các người lính đến, thấy 46 châu báu trong bình bát liền bắt ngài 
đưa đến Bà-la-món Vassakara dé trừng phạt. 


Đức Phát quán chiêu thay thiền quán của ngài đã chín mudi nén đi đến, 
đặt nhẹ tay lên đầu ngài và nói: “Đây là kết quả nghiệp duyên đời trước, ông 
cán phải chấp nhận nhờ sức mạnh quán chiêu,” rồi Thé Tôn thuyết pháp cho 
ngài. Uttara vì được đức Phật đặt nhẹ tay lên dau nén tám tư vô cùng phán 
khởi. Nhờ thiên quán chín muôi, nhờ uy nghi đức độ của bậc Đạo sư, ngài 
cảm thọ hỷ lạc, đoạn tận các ué па chứng duoc Sáu tháng trí. Vuon minh 
lên khỏi cột trụ, ngài đứng trên hư không hiên thi than thong vi long từ màn 
đối với kẻ khác. Trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, các vết thương của 
ngài được lành hăn. 

Khi được các Ty-kheo khác hỏi: “Thưa Hiền giả, làm sao khi Hiền giả 
đau khó như vậy, Hiền giả có thé phát triển thiền quán?” Ngài trả lời: “Khi tôi 
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thay ró duoc su dau khó cua tái sanh va tanh duyén sanh cua su vat, thói su 
nguy hiém cua dau khó ít hon, hién tai khóng ngàn tói phát trién thién quan 
và chứng được dao qua.” 


121. Khong có gi có mặt, Lại thường còn mãi mãi, 
Không có các hành øì, Lại thường hăng thường trú, 
Các uân được khởi lên, Đến đời khác diệt vong. 

122.  Biét được nguy hiểm này, Ta không muốn sanh hữu, 
Từ bỏ tất cả dục, Ta chứng lậu hoặc tận. 


§122. KỆ NGÓN CUA TRUONG LAO PINDOLA BHARADVAJA 

(Pindolabharadvajattheragatha)' (Thag. 18; ThagA. П. 4) 

Trong thói đức Phật hiện tại, ngài được sanh lam con vi giáo sĩ của Vua 
Udena xứ Kosambi và được đặt tên là Bharadvaja. Sau khi học ba tập Vệ-đà, 
ngài dạy lại các bài chú, bài tụng rất thành công cho các thanh niên Bà-la-môn, 
nhưng ngài chán ngây với công việc đang làm. Từ giã họ, ngài đi đến Еа) agaha 
(Vương Xá), thây chúng Tỷ-kheo được trong vọng cúng dường, ngài xuất gia. 
Với phương pháp đức Phật dạy, ngài tiết độ trong ăn uông và chứng được Sáu 
thắng trí. 


Ngài tuyên bó trước đức Bồn sư răng ngài sẵn sàng trả lời tất cả những câu 
hỏi của Ту-Кһео nào nghi ngờ đến con đường và đạo quả. Như vậy, ngài đã 
rong tiéng róng su tur và duc Phat à ân chứng cho ngài nhu sau: “Trong các đệ tử 
của Ta rong tiéng rồng sư tử, Pindola Bharadvaja là đệ nhất.” 

Rôi một người ban cũ, một Bà-la-môn có tanh keo kiết, đến thăm ngài. Ngài 
khuyên ban nên cúng dường chúng Tăng. Vì người bạn cũng cho rang ngài ich 
ky và nghĩ đến tư lợi, nên ngài dùng bài kệ dé giáo giới ban: 


123. Nói về đời sóng này, Không phải không có luật, 
Nhưng các món đô ăn, Không có gì gần tâm. 
Do có các món ăn, Thân thé được tôn tai, 
Thây vậy ta bộ hành, Tìm kiếm các món ăn. 
124. Bậc trí kinh nghiệm răng: Thật sự là đám bùn, 
Đảnh lễ và cúng dường, Xuất phát tự gia đình, 
Như mũi tên tế nhị, Rất khó nhó ra được, 
Cũng vậy với kẻ ngu, Cung kính khó từ bỏ.? 


8123. KỆ NGÓN CUA TRƯỞNG LÀO VALLIVA 
(Valliyattheragatha) (Thag. 18; ThagA. П. 6) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh ở Savatthi (Xá-v6), con của 


! Xem Thag. v. 494, 1051, Mahakaccayanattheragatha (Kệ ngôn cua Trưởng lão Mahakaccayana). 
? Xem Thag. v. 495. 


TRUÓNG LÀO TÁNG KE % 897 


một Bà-la-môn tên tuổi và được đặt tên là Valliya. Khi đến tuói trưởng thành, 
làm chủ được các căn, ngài làm bạn với người có giới đức. Rói ngài đi đến Thé 
Tôn, khởi lòng tin, xuất gia, phát triển thiên quán, chứng qua A-la-hán. Nghĩ 
đến quá khứ với các sự vật thế tục, ham muốn; và như thế nào nhờ Thánh đạo 
mà ngài thoát ly khỏi các chi phối ấy, ngài nói lên chánh trí của minh: 
125. Trong choi nhỏ nam cửa, Có con khi đi vào, 
Loanh quanh từng cửa một, Nó va chạm từng giây. 


126. Nay khi, hãy dừng lại! Chớ có chạy như vậy, 
Ngươi không còn như trước, Trí tuệ cầm giữ ngươi, 
Ngươi đâu còn có thê, ĐI xa như trước được. 


8124. KỆ NGÓN CỦA TRƯỞNG LÀO GANGATIRIYA 

(Gangatiriyattheragatha) (Thag. 18; ThagA. П. 8) 

Trong thói đức Phát hiện tại, ngài sanh ở Savatthi làm con của một thi 
dân và được đặt tên là Datta. Trong đời sông thé tuc, vi ngu si ngài pham lỗi 
lầm; biết được lỗi lầm của minh, ngài sanh sâu khó và xuất gia. Hối hận vi 
hành vi của mình, ngài chon đời sóng khó hạnh ở trên bờ sông Hang, làm 
một chòi lá dé ở; do vậy, ngài được goi là Gangatiriya (người ở trên bờ sông 
Hang). Ngài nguyện không nói với một ai, như vậy cà năm, ngài không thốt 
ra một lời nào. Trong năm thứ hai, một nữ nhân trong làng thường cúng 
dường ngài, muốn biết ngài có cám hay không, khi dâng sữa cúng dường 
làm dó sữa ra ngoài. Ngài mới nói: “Thôi vừa rói, bà chị.” Đến năm thứ ba, 
ngài chứng quả A-la-hán và nói lên chánh trí của mình ngang qua bài kệ tán 
thán hạnh cũ: 


127. Trên bờ sông Hăng Hà, Dùng ba lá thót nót, 
Ta dung lén cho ta, Mot choi lá nho nhỏ. 
Bát ta là cái ghé, Dùng cúng nước người chết, 
Còn y áo của ta, Lượm chắp từ đồng rác. 
128.  Suốt hai năm sóng vậy, Ta chỉ nói một lời, 
Trong khoảng năm thứ ba, Khối si ám tan tành. 


8125. KỆ NGÓN CUA TRUONG LÀO AJINA 

(Ajinattheragatha) (Thag. 18; ThagA. П. 9) 

Trong thời đức Phat hiện tại, ngài sanh ở Savatthi, trong gia dinh một Ba-la- 
môn nghèo. Khi sanh ra, ngài được đặt trong một tâm da dê rừng, do vậy được 
đặt tên là Ajina. Sống trong sự bán cùng, một lần, ngài chứng kiến năng lực và 
uy nghi của đức Phật khi tinh xá Kỳ Viên được dâng cúng nên khởi lòng tin di 
xuất gia và không bao lâu chứng được pháp thượng nhân. Khi đã chứng được 


3 Đời ngài, ngài lay cả mẹ và em gái lam vợ, xem Thig. v. 224f. 
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quả A-la-han, vi nghiệp duyên quá khứ, ngài không được cung kính và biết đến. 
Một sô Sa-di không biệt, khinh thường, ngài làm họ dao động với bài kệ: 


129. Nếu chứng được Ba minh, Đoạn tử, không lậu hoặc, 
Vị ây vẫn có thê, Không được người biết đến, 
Và kẻ ngu không biết, Có thể sanh khinh thường. 

130. Khi nguói ay nhận duoc, Dó án uóng cúng dường, 
Dau cho có ác pháp, Van duoc ho kính trong. 


8126. KE NGÓN CUA TRUÓNG LÀO MELAJINA 

(Melajinattheragatha) (Thag. 19; ThagA. П. 11) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Benares (Ba-la-nai), trong gia 
đình hoàng tộc và được đặt tên là Melajina. Ngài học giỏi và hạnh đức có tiếng 
khắp trong nước. Khi Thế Tôn ở Ba-la-nai, tai Isipatana (chư tiên doa xứ), 
Melajina đến nghe thuyết pháp, khởi lòng tin, xuất gia và chứng quả A- la-hán. 
Khi các Ty-kheo hỏi làm sao ngài chứng được pháp thượng nhân, ngài rông lên 
tiếng rông sư tử: 


131. Khi ta nghe Chánh pháp, Bậc Đạo sư thuyết giảng, 
Ta thăng tri nghi hoặc, Bậc Toàn Trí, Toàn Thăng. 

132. Đối vị Trưởng Lữ Đoàn, Với vị Đại Anh Hùng, 
Trong các bậc Đánh Xe, Bậc Tôi Tháng Vô Thượng, 
Đôi con đường, lộ trình, Ta không có nghi hoặc. 


§127. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO RÄDHA 
(Radhattheragathay (Thag. 19; ThagA. П. 12) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Rajagaha (Vuong Ха), là người 
Bà-la-món. Khi đã lớn tuói, ngài không thé làm được những công việc của 
minh. Không còn ai quan tâm nên ngài di деп đức Thé Tôn và bày tỏ ước muốn 
của mình. Bậc Dao sư quán chiều thay những nhân duyên căn ban nơi ngài đã 
chín muói nén bảo Sãriputta thu nhận cho phép xuất gia và không bao lâu ngài 
chứng quả A-la-hán. Sau đó, ngài sông bên cạnh bậc Đạo sư và nhờ được chỉ 
дау của bậc Thây, ngài trở thành một vị пбі bật trong Tăng chúng về khả năng 
thuyết giảng giáo pháp bát kỳ lúc nào. 

Một hôm, quán chiếu thây rõ các dục vọng sẽ sinh khởi như thể nào nếu 
không khéo trau đôi ché ngự tự thân, ngài nói lên bài kệ giáo giới như váy: 


4 Tham chiếu: Dh. v. 13, 14; Tang. 2% (7.02. 0125.18.7. 0591504); Рһар си kinh “Song eu ham” 
1k 8) # Tế tụ (7.04. 0210.9. 0562211); Pháp cú thi du kinh “Song yêu phẩm” 3% 4a) SE Mgr 4t 8E S dụ 
(T.04. 0211.9. 0582626); Xuất điệu kinh “Tam ý phàm”, ШИЕ Ü жин (T.04. 0212.32. 0758c12); 
Pháp tập yếu tung kinh “Hộ tâm phám" 15 ® EAA AS s. th (T.04. 0213.31. 0795b06). 


133. Nhu mái nha vung lop, 
Cüng váy tám vung tu, 
134. Nhu mái nhà khéo lop, 
Cüng vay tám khéo tu, 
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Mua dé thám uót vào, 
Tham ái được xâm nhập. 
Mưa không thể thâm vào, 
Tham ái không xâm nhập.” 


§128. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO SURÄDHA 
(Suradhattheragatha) (Thag. 19; ThagA. П. 13) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm em trai của Radha. Noi theo 
gương của người anh, ngài xuất gia và chứng quà A-la-hán. Dé nêu тб việc tu 
tập theo sự hướng dẫn của giới luật, ngài nói lên chánh trí của mình như sau: 

135. Sanh của ta đã tận, Chiến Thắng dạy làm xong, 

Lưới danh được đoạn diệt, Gốc sanh hữu nhó lén. 

136. Muc đích hạnh xuất gia, Bó nhà, sóng khóng nhà, 

Dich ay da dat duoc, Moi kiét str diét xong.? 


8129. KE NGON CUA TRUONG LAO GOTAMA 

(Gotamattheragatha) (Thag. 19; ThagA. П. 15) 

Trong thời đức Phat hiện tại, ngài sanh ở Rajagaha (Vuong Xá), trong một 
gia dinh Bà-la-món và được đặt tên là Gotama. Khi còn trẻ, ngài giao du với 
bạn bè không tốt, bao nhiêu tài sản đem cho kỹ nữ. Hồi hận nếp sông bất chính 
của mình, ngài mo thay hinh ảnh bậc Đạo su đang ngồi với tâm tư hiệu biết tâm 
trạng của ngài. Bậc Đạo sư biết được tiễn bộ của ngài, sự thành tựu các nhân 
duyên thiết yêu nên thuyết pháp cho ngài. Ngài khởi lòng tin, xuất gia, chứng 
quả A-la-hán khi con dao đụng đến tóc ngải. Khi ngài đang thọ hưởng lạc thiền 
định và quả giải thoát, một cư sĩ hỏi vé tài sản của ngài. Ngài thú nhận trước đây 
đã có một cuộc sông nhiễm ô; và với sự trong sạch, không có dục vọng trong 
hiện tại, ngài nói lên chánh trí của mình: 

137. Bậc ấn si năm ngủ, 

Họ không bị nữ nhân, 
Nữ nhân phải luôn luôn, 
Sự thật về nữ nhân, 


Sóng an lac hanh phüc, 
Trói buóc và chi phói. 
Phóng hó và ché ngu, 
Thát khó duoc cháp пһап! 
Ta quyét giét các nguoi, 
Khóng cón gi no nán. 
Cảnh giới goi Niét-bàn, 
Khóng cón có sáu muón. 


138. Но này các dục vong! 
Nay chüng ta dói nguoi, 
Chüng ta nay di dén, 
Di dén tai chó ay, 


° Kệ 133-14, xem Dh. v. 13-4. 
6 Xem Thag. v. 380, 605, 657, 793, 1195. 
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8130. KE NGÓN CUA TRUÓNG LÀO VASABHA 

(Vasabhattheragatha) (Thag. 19; ThagA. II. 17) 

Trong thời đức Phát hiện tai, ngài sanh ở Vesali, con của vi vua dia phương 
Licchavi. Được cảm hóa bởi uy nghi đức độ của đức Phật khi Ngài đến thăm 
Vesali, ngài xuất gia và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Biết ơn những ai 
ủng hộ mình, ngài không có từ chói những vật dung được cúng dường và hưởng 
tho các vật cúng dường ấy. Người thường cho ráng ngài thích thọ hưởng nhưng 
ngài không đề ý những lời phê bình. 

Gân ngài có một vị Ty-kheo giả dói, lira gat quan chung bang cách gia dói 
sóng thiêu duc tri túc, do vậy được quan chüng tón trong. Ебі Thiên chủ Sakka 
(Dé-thích) thay được sự giả dối này, di đến Trưởng lão Vasabha hỏi: “Thưa Tôn 
giả, kẻ giả 4бі kia sao lại làm vậy?” Ngài trả lời với bài kệ chỉ trích kẻ ác bất 
thiện kia: 


139.  Truóc nó giết tự ngã, Sau nó giết người khác, 
Họ khéo giết tự nga, Nhu chim môi mài chim. 

140. Không phải Bà-la-món, Với dung sắc bên ngoài, 
Bà-la-môn chính thống, Phải dung sắc bên trong. 
Với ai làm ác nghiệp, Người ay là hắc nhân, 


Là chóng của Sujã. 


7 Sujãpati. Chồng của Sujã, một tên khác chỉ cho Sakka. 
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II. PHAM THU HAI 
(DUTIYAVAGGA) 


§131. KE NGON CUA TRUONG LAO MAHACUNDA 

(Mahacundattheragatha)® (Thag. 20; ThagA. П. 18) 

Trong thoi đức Phat hiện tại, ngài sanh ở nước Magadha (Ma-kiét-da), 
làng Nalaka, con của nữ Bà-la-môn Rüpasari và là em trai của SãrIputta. Ngài 
theo gương anh, xuất gia và sau một thời gian tinh cần tu hành, chứng được quả 
A-la-hán. Phan khởi với quả chứng của mình va đời sóng viễn ly, ngài nói lên 
bài kệ: 

141. Khéo nghe, nghe tăng trưởng, Nghe tăng trưởng, phát tuệ, 


Nhờ tuệ biết ý nghĩa, Nghia duoc biét, lac dén. 
142. Hay trú chó xa vắng, Hãy sóng thoát kiét sử, 

Tại đây, hy chưa đạt, Hãy sông giữa chúng Tăng, 

Tự ngã được chế ngự, An tru trong chánh niệm. 


§132. KỆ NGÓN CUA TRUONG LAO JOTIDASA 
(Jotidasattheragatha) (Thag. 20; ThagA. П. 21) 
Trong thói đức Phật hiện tai, ngài sanh làm con của một Bà-la-món giàu có 
ở xứ Padiyattha, được đặt tên là Jotidasa. Khi đến tuôi trưởng thành, một hôm 
ngài thay Tôn gia Mahakassapa (Đại Ca-diép) di khát thực, ngài đón Tôn gia 
tại nhà và nghe Tôn giả thuyết pháp. Trên một ngọn đôi gan làng, ngài dung lên 
một tinh xá lớn cho Tôn giả, cúng dường Tôn giả bón vật dụng cần thiết. Xúc 
động với lời dạy của Tôn giả, ngài xuất gia và không bao lâu chứng được Sáu 
thăng trí. Sau mười năm, ngài học Ba tạng, đặc biệt là Luật tạng, phục vụ Tăng 
chúng và đi đến Savatthi cùng với một sô đông Ту-Кһео để yết kiên đức Phật. 
Trên đường đi, ngài đến vườn của một án sĩ, thây một Bà-la-món hành tri khó 
hạnh năm pháp, ngài hỏi: “Này Bà-la-môn, sao ông không đốt với một thứ lửa 
khác?” VỊ Bà-la-môn tức giận trả lời: “Này kẻ trọc đầu kia, ngọn lửa khác là 
øì?” Trưởng lão trả lời: 
Sân, tật đỗ, ác hanh, Mạn kiêu và tranh chấp, 
Tham ái và vô minh, Lòng ưa muốn tái sanh, 
Những pháp này đốt cháy, Thiêu đốt cả thân ông. 


8 Xem S. I. 154, Andhakavindasutta (Kinh Andhakavinda); Miln. 402. 
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Ебі ngài thuyết pháp cho người ây và tát cả những người tin vào Phạm thiên 
xin ngài được xuất gia. Khi từ giã Sãvatthi, ngài đến thăm gia đình cũ và giáo 
giới cho bà con như sau: 

143. Nhüng ai dùng dây thừng, Hành cướp giật nhiều cách, 

Những người tâm hung bạo, Làm não hại người khác, 


Như vậy họ gieo hại, Vì nghiệp không tiêu mắt. 
144. Nguoi nào làm nghiệp gi, Nghiệp thiện hay nghiệp ác, 
Họ thừa tự nghiệp ây, Loại nghiệp họ đang làm. 


§133. KỆ NGÓN CUA TRƯỞNG LAO HERANNAKANI 

(Herannakanittheragathay (Thag. 20; ThagA. П. 23) 

Trong thói đức Phật hiện tai, ngài sanh làm con trai của một điền chủ ở 
Kosala và cầm đầu bọn cướp. Khi phụ thân ngải mắt, ngài thừa tự chức vụ ấy. 
Được cảm hóa khi chứng kiến lễ đức Phật бер nhận Jetavana (Kỳ Viên), cho 
người em trai thê chức vụ, ngài xuất gia và không bao lâu chứng quả A-la-hán. 
Ебі ngài tìm cách khuyên em từ bỏ nghề cũ, va thay người em thích thú con 
đường của mình, ngài khích lệ em với bài kệ như sau: 


145. Бет ngày chạy trôi qua, Mang sống bị tón giảm, 
Tuôi thọ người hủy diệt, Như nước dòng suói nhỏ. 

146. Kë ngu làm ác hạnh, Không hiểu việc mình làm, 
Về sau bị khổ đau, Khi ác nghiệp chín mudi. 


Nghe lời khuyên của ngài, người em xin phép vua nghỉ việc, xuất gia và 
không bao lau được giải thoát. 


§134. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO SOMAMITTA 

(Somamittattheragatha)" (Thag. 20; ThagA. II. 24) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Benares trong một gia đình Bà- 
la-môn, được đặt tên là Somamitta. Ngài trở thành một vi thông hiểu ba tập 
Vệ-đà và được Trưởng lão Vimala cảm hóa, ngài xuất gia sóng gân vị Trưởng 
lão, làm trọn bón phận của mình. Nhung vị Trưởng lão trở thành biếng nhác 
và ham ngủ, Somamitta suy nghĩ: “Ai có giới đức có thé sóng gần một người 
biếng nhac?” Rôi ngài đi đến Tôn giả Mahäkassapa (Dai Ca-diép) nghe thuyết 
giảng, phát triển thiền quán, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Rồi ngài chi 
trích Vimala với những câu kệ như sau: 


° Xem Dh. v. 136; Pháp cú SA = u ám ham” 1 4) 48 RBA i (7.04. 0210.13. 0563b18); Pháp cú 
thí du kinh * “Ngu: ám phám" nre 8 пи (7.04. 0211.13. 0586a18); Хий: điệu kinh “Hanh 
рһа hâm” НЕ {тт (T. 04. ТЕ 10. x Pháp tập yếu tung kinh “Nghiệp phàm” 35 $Ë EK 3⁄ 
HH (T.04. 0213.9. 0781c10). 


10 Xem Thag. v. 264; S. II. 157, Sagathasutta (Kinh Có kệ); It. 69; Tap. && (T.02. 0099.446. 0115a12); 
Tạp. #Ё (T.02. 0099. 448. 0115b24). 


TRƯỞNG LAO TANG KE & 903 


147. Nhu leo trên van nhỏ, Giữa bién lớn bị chim, 
Cũng vậy đến kẻ nhác, Người hạnh tốt cũng chìm, 
Do vậy hãy bỏ đi, Kẻ làm biếng, làm nhác. 
148. Нау sóng gan bậc Thánh, Bậc viễn ly, tinh cân, 


Thiền định thường tinh tan, Вас Hiển trí sáng suốt. 
Nghe vậy, Trưởng lão Vimala rất xúc động, phát triển thiền quán, tự mình 
tinh tân đê được giải thoát, không bao lâu chứng đạt được mục đích. 


§135. KỆ NGÔN СОА TRƯỞNG LÃO SABBAMITTA 
(Sabbamittattheragatha) (Thag. 20; ThagA. П. 26) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn ở 
Savatthi và được đặt tên là Sabbamitta. Chứng kiến lễ dâng cúng tinh xá Kỳ 
Viên, ngài thây được uy nghi đức độ của đức Phật nên khởi lòng tin và xuất gia. 
Ngài được dạy một dé mục dé thiền quán và vào trú tại một khu rừng. Sau mùa 
mưa, ngài đi đến Savatthi dé dành lễ đức Phật. Trên đường đi, ngài thấy một 
con nai con bị sa vào bay của người thợ săn. Con nai mẹ tuy không bị lưới chụp 
nhưng vì thương nai con nên không đi xa cũng không dám đến gần cái bẫy, còn 
nai con lăn lộn qua lại, kêu lên những tiếng thám thiết. Vị Trưởng lão suy nghĩ: 
“Ôi, tình thương đã đem lại sự đau khó cho các loài hữu tình!” Di xa hơn nữa, 
ngài thay nhiều tên cướp đang lây rơm cột vào một người chúng bắt được để 
đem thiêu sống. Nghe tiếng khóc la của người sắp bị thiêu, vị Trưởng lão cảm 
thấy sâu khô đối với hai sự việc ấy, liền nói lên bài kệ cho các tên cướp nghe: 


149. Người trói buộc vào người, Người bảm víu vào người, 
Người bị người làm hại, Và người làm hại người. 

150. Lợi ích gì người ấy? Hay con cháu người sanh? 
Hãy bỏ người ây đi, Người làm hại nhiêu người! 


Nói như vậy xong, ngài thành tựu thiền quán, chứng quả A-la-hán. Còn сас 
tên cướp nghe lời giáo giới của ngài, cám thây xúc động, từ bó thé tuc và thực 
hành Chánh pháp. 


$136. KỆ NGON CUA TRUONG LÀO MAHAKALA 
(Mahaàkalattheragatha) (Thag. 21; ThagA. П. 27) 


Trong thoi duc Phát Шеп tai, ngài sanh o thành Setavya, trong gia dinh mot 
người lái buôn và được đặt tên là Mahakala. Khi dén tuói trưởng thành, van 
con sóng vói gia dinh, ngài dem theo nám trim xe hàng hóa dén buón ban 6 
Savatthi. Có một buói chiều, khi đang nghỉ ngơi, ngài thấy các cư sĩ dem hương 
hoa đi đến tinh xá Jetavana (Kỳ Viên) và ngài di theo. Tại đây, ngài nghe đức 
Phật thuyết pháp, khởi lòng tin và xuất gia. Ngài quyết định lựa chọn nghĩa địa 
làm đề mục thiên quán và trú tại nghĩa địa. 
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Một hôm, một người dàn bà tên Kali làm nghé thiêu đốt thân thể, muốn cho 
Vi Truóng lão thêm dé muc thiền quán nén chặt hai chán và hai tay cua mot than 
mới thiêu, đập bé sọ đâu có hinh dang như cái bát dung sữa, sắp đặt tát cả gan 
chỗ bậc Trưởng lão dé ngài nhìn rõ và ngôi xuống một bên. Vị Trưởng lão thấy 


vậy, liên tự sách tân mình với những bài kệ như sau: 


151. Nữ Kali đấy đà, 


Dung sac nhu qua đen, 


Ве рау một bắp vé, Lại bẻ bắp về nữa, 
Bẻ gãy một cánh tay, Lại bẻ cánh tay nữa, 
Lại bẻ gãy cái đầu, Như bát đựng sữa đông. 
Này Kali ngôi xuống, Với lòng tin sẵn sàng! 
152. Аі không rõ biết vậy, Lại tác thành sanh у, 
Kẻ ngu bước đi đến, Chịu khó đau liên tục. 
Do vậy ai hiéu biét, Khóng tao nén sanh y, 
Ta sé khóng nám xuóng, Vói dáu bi bé nát. 


5137. KE NGÔN CUA TRUONG LAO TISSA 

(Tissattheragatha) (Thag. 21; ThagA. П. 29) 

Trong thói đức Phat hiện tai, ngài sanh ở Rajagaha (Vuong Xá), trong một 
gia dinh Bà-la-món va được dat tên là Tissa. Ngai trở thành một vi tinh thông 
ba tập Vệ-đà, giảng bua chú cho hon năm tram Bà-la-món trẻ và danh tiếng đồn 
vang. Khi Thé Tôn đến Вај agaha (Vương Ха), Tissa thay uy nghi, đức độ cua 
düc Phát, khói lóng tin và xuát gia. vé sau, ngài phát triển thiên quán, chứng 
quả A-la-hán và nhờ vậy, ngài nôi tiếng hơn nữa. 


Có một số Tỷ-kheo tâm còn phàm phu tháy ngài được trọng vọng nên không 
thê chịu nói. Ngài biết như vậy, đã nói lén sự nguy hiểm của danh vọng và sự 
thoát ly của ngài đối với danh vọng ngang qua những vân kệ này: 

153. Уі trọc dau đắp y, Được nhiều kẻ thù oán, 

Khi nhận 46 ăn uống, Vải mặc và chỗ năm. 
154. Biết nguy hiểm như vậy, Biết có sợ hãi lớn, 
Trong cung kính cúng đường, Vi Ty-kheo xuất gia, 
Nhận ít, không tham đăm, Luôn luôn giữ chánh niệm. 


8138. KE NGÓN CUA TRUONG LÀO KIMBILA 

(Kimbilattheragatha)" (Thag. 21; ThagA. П. 30) 

Việc ngài gặp đức Phat, chân động và xuất gia đã được nói trong chương I 
với câu kệ: “Như bị lời trù yêm, tuôi già đến áp đảo,...” Ở đây, vị Trưởng lão 
sông thân thiết với các vị đồng Phạm hạnh như Tôn giả Anuruddha, Tôn giả 
Bhaddiya, những Tôn giả trong vương tộc Thích-ca. 


п Bán PTS và Tích Lan viết Kimbilattheragatha. Ban CST việt Kimilattheragäthã. 
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155. Trong vườn Truc phía Đông, Сас Thích tử thân hữu, 


Từ bỏ những tài sản, Không phải là ít бі, 

Vui thích với những gi, Nhận được từ bình bát. 
156.  Siéng, tinh cần, tinh tán, Thuong kién tri, hang hai, 

Ua thich lac phap vi, Tir bó lac thé gian. 


$139. КЕ NGÓN CUA TRUONG LAO NANDA 

(Nandattheragatha) (Thag. 21; ThagA. П. 32) 

Trong thời đức Phat hiện tại, ngài sanh ở Kapilavatthu, con của Vua 
Suddhodana (Tinh Phan) va bà Mahàpajapati, vì đem lại hoan hy cho dòng tộc 
nên được goi tên là Nanda. Khi ngài дёп tuôi trưởng thành, cũng hic áy, bác Dao 
sư chuyên bánh xe pháp đi đến Kapilavatthu với long từ mẫn độ chúng sanh. 
Nhân dịp trời mưa rào, Thế Tôn Кё chuyện tiên thân Vessantara. Trong ngày 
thứ hai, với câu kệ: “Hãy đứng dậy!” Thé Tôn giúp cho phụ thân chứng quả Dự 
lưu. Với câu kệ: “Hãy sông theo Phạm hạnh!” Thế Tôn giúp bà Маһара)арай 
cũng chứng quả Dự lưu, rồi Thé Tôn giúp phu thân chứng thêm qua Nhat lai. 
Ngày thứ ba, khi đi khát thuc tai phóng dáng quang, lúc moi nguòi dang chúc 
mừng Hoàng tử Nanda trong ngày lé dám cưới, bậc Dao su dua binh bát, báo 
di theo bác Dao su dén tinh ха và düc Phát d6 cho Nanda xuát gia, dau ngài 
khóng báng lóng. 

Từ lúc ay, biết được Nanda không ua thích đời sông xuất gia, bậc Dao su tiếp 
tục giáo hóa cho đến khi Nanda nhờ thiên định, phát triển thiền quán và đạt được 
quả vị A-la-hán. Về sau, hưởng thọ lạc giải thoát, ngài nói: “Ôi, tuyệt điệu thay, 
pháp môn Phật dạy! Nhờ vậy ta thoát khỏi sa lây vào dám tái sanh, đứng được 
trên bãi cát Niết-bàn.” Phân khởi với suy nghĩ này, ngài nói lên những bài kệ: 

157. Khong như ly tác y, Ta chuyên trang sức ngoài, 

Ta thô tháo, dao động, Say đăm trong tham dục. 

158. Voi phương tiện thiện xảo, Ta, Bà Con Mặt Trời, 

Được hướng về chánh lý, Làm ta thoát sanh hữu. 

Thé Tôn biết được quả chứng tự tu, tự luyện của ngài, tuyên bó ngài là bậc 

Tự ché ngự đệ nhất trong các đệ tử của Thé Tôn. 


§140. КЕ NGON CUA TRUONG LAO SIRIMA 

(Sirimattheragatha) (Thag. 21; ThagA. П. 34) 

Trong thoi đức Phát hiện tại, ngài sanh ở Savatthi (X4-vé), trong nhà một 
thị dân và được đặt tên là Sirima, vì gia đình ngài luôn được may тап và thành 
công. Em trai của ngài, khi sanh ra, tài sản trong gia đình tăng thịnh nên được 
đặt tên là Sirivaddha (tăng trưởng sự may man). Cả hai anh em thay được uy 
nghi, đức độ của đức Phật trong dịp lễ dâng cúng Kỳ Viên lên đức Phật, đã khởi 


906 % KINH TIÉU ВО 


lòng tin và xuát gia. Sirivaddha dâu chua chứng pháp thượng nhân nhung được 
hàng cu si và hàng xuát gia tón kính hoan nghénh, trong khi Sirima do duyén 
dói truóc nén it duoc cung kính, tuy váy, van luón nó luc tu tap vé chi và quán 
nên không lâu sau chứng được Sáu thăng trí. 

Các Ty-kheo bình thường và các Sa-di không biết ngài chứng được Thánh 
quả, tiếp tục khinh thường ngài và cung kính em của ngài. Rồi ngài đã đọc lên 
bài kệ nói lên sự sai lầm của họ: 


159. Người khác tán thán по, Kẻ tự ngã chưa định, 
Người khác khen sai lâm, Kẻ tự ngã chưa định. 

160. Người khác chỉ trích nó, Kẻ tự ngã đã định, 
Người khác chê sai lâm, Kẻ tự ngã khéo định. 


Rồi Sirivaddha nghe bài kệ, tâm sanh dao động, phát triển thiền quán, không 
bao lâu đạt được chon giải thoát và những ai chỉ trích bậc Trưởng lão, chúng 
đêu xin 101 neài. 
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III. PHAM THU BA 
(TATIYAVAGGA) 


§141. KE NGON CUA TRUONG LAO UTTARA 

(Uttarattheragatha) (Thag. 22; ThagA. П. 37) 

Trong thói đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Saketa, trong một gia dinh Bà- 
la-món và được đặt tên là Uttara. BỊ cảm hóa bởi thần thông song hành tại 
cây Gandamba ở Savatthi, ngài được khích lệ xuất gia khi bác Dao sư ở Saketa 
thuyết pháp tại Kalakarama. Di với bậc Dao su đến Ка) agaha (Vuong Ха), ngài 
phát trién thién quán, chứng được Sáu thắng trí. Trở vé Savatthi dé hau cận đức 
Phật, các Ty-kheo hỏi ngài: “Thưa Hiền giả, Hiền giả đã thành tựu những gi 
trong sự nghiệp giải thoát?” Ngài nói lên chánh trí của mình với bài kệ như sau: 


161. Ta liễu tri các uán, Ta khéo nhó tham ái, 
Ta tu tập giác chị, Ta đạt lậu hoặc diệt. 

162. Do liễu tri các uán, Thoát ly kẻ gai lưới,? 
Та tập giác chi xong, Ta sẽ nhập Niết-bàn, 


Các lậu hoặc tận diệt. 


§142. KỆ NGÓN CỦA TRƯỞNG LÀO BHADDAJI 

(Bhaddajittheragatha)" (Thag. 22; ThagA. II. 38) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Bhaddiya (tai Avanti, phía 
Đông Magadha), con của một đại thân giàu có đến tám trăm triệu đông tiền 
vàng, ngài được đặt tên là Bhaddiya và được nuôi lớn trong sự nuông chiêu 
sang trọng, gióng nhu B6-tat trong đời sóng cuối cùng của Ngài. Chú giải kế 
câu chuyện ngài chứng quả A-la-hán khi nghe đức Phật thuyết pháp lần đâu 
tiên, chính đức Phật đích thân đến tìm ngài. Ngài đi theo bậc Đạo sư và Tăng 
đoàn; sau một tuân đến tại Kotigama và di dén bó sóng Háng, ngài nháp thién 
định. Ngài chi xuất dinh khi đức Phật đến gan và không vâng lời các vị Trưởng 
lão đi trước. Đề xác minh quả chứng vô thượng của ngài, đức Phật mời ngài lên 
chiếc phà của Ngài và yêu câu ngài hiện thân thông. Bhaddiya làm nỗi lên cung 
điện bị chim khi ngài trú tại đấy, trong thời ngài là Vua Panàda. Câu chuyện 
này được kê trong Chuyện Đại vương Mahãpanada.!^ Ngài diễn ta lâu đài bang 
12 Chi cho tham ái. 


з Xem J. II. 334, Mahapanadajataka (Chuyện Đại vương Mahäpanada), só 8264. 
4 Như trên. 
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vàng, ngài đã sông trong ay một thời gian. Rôi ngài nói vé ngài khi tự ngã được 


đoạn diệt như là một người khác: 
163.  Panada là tên, 

Với trụ lễ băng vàng, 

Tính vê lượng bê cao, 

164. Có đến ngàn tam cấp, 


Trang hoàng với cờ xí, 


О đây, càn-thát-bà, 
Con sô lên sáu ngàn, 


Của vị hoàng đề ấy, 
Ngang có mười sáu nhà, 
Cao hơn một ngàn Іп. 
Với trám nóc hình tròn, 
Với ngọc báu chói sáng. 
Các tiên nữ hát múa, 
Với tông só bảy đoàn. 


8143. КЕ NGÓN CỦA TRƯỞNG LÀO SOBHITA 
(Sobhitattheragatha) (Thag. 22; ThagA. M. 41) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Savatthi, trong một gia dinh Bà- 
la-môn và được đặt tên là Sobhita. Sau khi được nghe bậc Đạo sư thuyết pháp, 
ngài xuất gia và chứng được Sáu thắng trí. Ngài thực hành nhớ đến các đời sống 
quá khứ, thành tựu Túc mạng thông, được đức Phật ân chứng là vị Nhớ đến đời 
sông quá khứ đệ nhất. Hoan hỷ phân khởi trong quả chứng của mình, ngài nói 
lên những bài kệ: 

165. Ту-Кһео giữ chánh niệm, 

Một đêm ta nhớ đến, 

166. Ta tu bốn niệm xứ, 

Một đêm, ta nhớ đến, 


Với trí tuệ tinh cân, 

Có đên năm trăm kiép. 
Вау giác chị, tám Thánh, 
Có đến năm trăm kiếp. 


§144. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO VALLIYA 

(Valliyattheragatha) (Thag. 22; ThagA. П. 43) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Vesali, trong một gia đình Bà- 
la-môn và được đặt tên là Kanhamitta. Khi đến tuôi trưởng thành, ngài thấy 
uy nghi đức độ của đức Phật khi đến Vesali, khởi lòng tin và xuất gia dưới su 
hướng dẫn của Tôn giả Mahakassapa (Đại Ca-diép). Với trí tuệ chậm chap và 
mới bat dau tinh tán, ngài phải dựa vào trí tuệ của các đồng Phạm hạnh đến nói 
ngài được goi là Valliya (loài cây leo), vì loài cây này không thé tự lớn được néu 
không dựa vào một vật gì. Một hôm, trong khi đi nghe Trưởng lão Venudatta 
giảng, ngài trở nên sáng suốt, trí tuệ chín muôi, ngài đã hỏi vị thầy rất giỏi của 
mình rang: 


167. Những bón phận cán làm, Với tinh cân tinh tán, 
Những bón phận cán làm, Với người muôn giác ngộ, 
Con sẽ làm tât cả, Con không có thôi thât, 


Hãy xem su tinh tân, Su no luc cua con. 
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168. Ngai hay noi cho con, Con duóng nháp bat tir, 
Vói yén láng thién tu, Con dat Thánh yén lang, 
Nhu dóng sóng Háng На, Nháp sáu vào bién ca. 


8145. KE NGÓN CUA TRUÓNG LÀO VITASOKA 
(Vitasokattheragatha) (Thag. 22; ThagA. П. 45) 


Trong thời đức Phát hiện tại, ngài sanh vào nam thứ 218, là em trai Vua 
Dhammasoka (Chánh Pháp A-duc), được đặt tên là Vitasoka. Đến tuói trưởng 
thành, ngài thành tựu những đức tánh thích hợp với tuôi trẻ hoàng tộc. Rồi ngài 
trở thành đệ tử của Trưởng lão Giridatta, thông hiểu về Kinh tạng và Luận tạng 
A-ty-đàm. 

Một hôm, khi đang cắt tóc, ngài lay guong sol, thay một vai sợi tóc bac. 
Bi dao dóng manh, ngài phát trién thién quán, voi su nó luc có gáng thién dinh 
khi dang ngói, ngài chung qua Dy luu. Ngai xuát gia duói su huóng dan cua 
Trưởng lão Giridatta và không bao lâu chứng quá A-la-hán. Ngài tuyên bó 
chánh trí của mình với bài kệ: 


169. Hãy cạo tóc cho ta, Người cạo tóc đã đến, 
Ta cầm lấy cái gương, Quan sát thân thể ta. 

170. Than được thấy trông rỗng, Chìm tối trong đêm đen, 
Mọi vải quán chát dut, Nay khóng cón tái sanh. 


5146. КЕ NGÔN CUA TRUONG LAO PUNNAMASA 
(Punnamasattheragatha) (Thag. 23; ThagA. П. 46) 


Trong thời duc Phật hiện tại, ngài sanh ở Savatthi, trong gia dinh một vi 
điền chủ. Khi sanh đứa con đâu tiên, ngài xuất gia, sóng gân một làng, ngải tinh 
tân tu hành cho đến khi chứng được Sáu thăng trí. Ngài đi đến Savatthi dành 
lễ bậc Đạo sư và ở tại nghĩa địa. Ебі đứa con ngài chết, vợ cũ của ngài không 
muôn tài sản bị vua tịch thu vì không có thừa tự nên đi đến ngài với một sô đông 
tùy tùng và yêu cầu ngài từ bỏ đời sống xuất gia. Muôn nói lên sự giải thoát 
thê tục và quả chứng của mình, ngài đứng trên hư không nói lên những bài kệ: 


171. Từ bỏ năm triển cái, Đạt an ồn khỏi ách, 
Năm giữ gương Chánh pháp, Biết va thay tự ngã. 
172. Ta quán sát than này, Từ trong cho đến ngoài, 


Thân được thay trống không, Trong thân cá ngoài thân. 


8147. KE NGÓN CUA TRUONG LAO NANDAKA 
(Nandakattheragathà) (Thag. 23; ThagA. П. 48) 
Trong thói duc Phát hién tai, ngài sanh 0 Campa, trong một gia dinh thi 
dan và được dat tên là Nandaka. Ngài là em trai cua Bharata [sé được nói dén 
sau]. Ca hai duoc nghe Sona Kolivisa thuyét pháp lién xuat gia, nghi rang: 
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“Sona duoc nuói duóng té nhi con xuát gia duoc huóng là chüng ta?" Bharata 
chimg ngay Sáu tháng tri, con Nandaka vi cón nhiéu tu tưởng không trong 
sạch, không, thé làm chủ trong sự quán chiếu, chỉ có thé kiên nhẫn hành trì. Rôi 
Bharata muôn giúp đỡ ngài, bảo ngài làm thị giả và cá hai cùng ra di. Ngôi bên 
vệ đường, Bharata thuyết pháp cho ngài về thiền quán. 


Có một đoàn lữ hành đi ngang qua, một con bò đực kéo xe qua đám bùn 
không nói nên ngã quy xuống. Ngài дау cởi con bò khỏi chiếc xe cho nó ăn cỏ, 
uông nước. Con bò khỏi sự mệt nhọc lại được cột vào xe, với sức mạnh được 
bôi dưỡng, con bò kéo xe qua được đám bùn. Bharata noi: 


- Nay em Nandaka, em có thay hiện tuong ây không? 

— Thua anh, em có thay. 

— Vay hay tim hiéu y nghia! 

Va Nandaka nói: 

— Nhu con bó duoc bói duóng láy lai sức manh, ta cán phải tu lực lôi minh 
ra khỏi dám bùn lây của tái sanh! 

Dùng sự kiện này là một đề mục thiền quán, ngài đã chứng được quả A-la- 
hán. Rồi ngài tuyên bố chánh trí của mình cho người anh nghe với những bài kệ: 


173. Như con vật hién thiện, 


Thuộc giống tốt, khéo luyện, 


Sau khi ngã quy xuống, Lại gượng lên đứng dậy, 
Lây được thêm sức mạnh, Không bỏ kéo gánh nặng. 
174. Cũng vậy hãy nhận con, Dé tử bậc Chánh Giác, 
Con day đủ chánh kiến, Khéo tu luyện thuân thục, 
Con thật con chánh thông, Của đức Phật Chánh Giác. 


§148. КЕ NGÓN CUA TRƯỞNG LÀO BHARATA 

(Bharatattheragatha) (Thag. 23; ThagA. П. 49) 

Khi em trai Nandaka nói lén chánh trí спа minh, Bharata khói lén y kién 
rang, hai anh em cùng đi đến yết kiến đức Phật, trinh lên đức Phát biết quá trình 


đời sông Phạm hạnh của mình. 


Rôi ngài nói với Nandaka những bài kệ như sau: 


175. Hãy đến Nandakal Chúng ta hãy cùng di, 
Đi dén bác Giáo Thọ, Chúng ta hãy rông lên, 
Tiếng rồng con sư tử, Trước mặt Phật Tối Thượng. 
176. Ап Sĩ thương chúng ta, Khích lệ ta xuất gia, 


Mục đích chúng ta đạt, 


Mọi kiét sử đoạn tận. 


§149. KE NGÓN CUA TRUONG LÀO BHARADVAJA 
(Bharadvajattheragatha) (Thag. 23; ThagA. ЇЇ. 50) 


Trong thời đức Phát hiện tai, ngài sanh ở Rajagaha (Vuong Xá), trong một 
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gia dinh Bà-la-món và duoc dát tén theo dóng ho là Bharadvaja. Ngài lap gia 
dinh, có một người con trai tên là Kanhadinna. Đến tuói di hoc, ngài gửi người 
con di Takkasila, nhưng giữa đường người con được gặp một vi Trưởng lão, đệ 
tử bậc Dao sư, nghe vị ây thuyết pháp, xuất gia và sau một thói gian chứng qua 
A-la-hán. 

Bharadvaja được nghe bậc Dao su thuyết. pháp ở tinh xá Trúc Lâm, xuất gia 
và cũng chứng quả A-la-hán. Kanhadinna vé vết kiến bậc Đạo sư ở Ка)араһа 
(Vương Ха) và sung sướng thây phụ thân mình ngồi cạnh đức Bồn sư. Được 
biết phụ thân đã chứng quả A-la-hán, muốn phụ thân rồng tiếng rông sư tử nên 
hỏi đã chứng được mục đích Phạm hạnh chưa, ngài trả lời với những câu kệ 
như sau: 


177. Nhu những con sư tử, Trong hang động núi non, 
Rồng tiếng róng sư tử. Cũng vậy với trí tuệ, 
Bậc anh hùng thăng trận, Thăng ma và ma quân. 
178. Та hầu bậc Đạo sư, Đảnh lễ Pháp và Tăng, 
Та hân hoan уш vẻ, Thấy con chứng Vô lậu. 


§150. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO KANHADINNA 
(Kanhadinnattheragatha) (Thag. 23; ThagA. П. 52) 


Trong thoi đức Phát hiện tại, ngài sanh ở Vuong Xá, trong gia dinh một 
Bả-la-môn và được đặt tên là Kanhadinna. Khi đến tuói trưởng thành với thiện 
duyên thuần thục, ngài đến Tôn giả Sariputta nghe pháp, khói lóng tin rói xuát 
gia. Sau khi phát trién thién quán, ngài chimg quà A-la-hán và tuyén bó chánh 
trí cüa minh: 


179. Hau ha bac Chan nhán, Luôn luôn nghe Chánh pháp. 
Nghe xong ta sẽ bước, Trên con đường bất tử. 

180. Trong ta, tham hữu đoạn, Tham hữu không có mặt, 
Quá khứ và vi lai, Không có ở trong ta, 


Hiện tai cũng không có, Tôn tại ở trong ta. 
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IV. PHAM THU TU 
(CATUTTHAVAGGA) 


§151. KE NGON CUA TRUONG LAO MIGASIRA 

(Migasirattheragatha) (Thag. 24; ThagA. П. 53) 

Trong thời đức Phat hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn ở 
Kosala và được đặt tên theo ngôi sao ngày sinh là Migasira. Ngài được truyện 
day theo truyén thông văn hóa Bà-la-môn, thực hành bùa chú sọ người. Khi 
đọc lên bùa chú và lấy móng tay gó trên 50 người, ngài tuyên bố: “Người này 
sẽ được tái sanh trong thế giới này... , và ngay са đối với những người đã 
chết được ba năm. Không thích thú đời sông thê tục, ngài trở thành du sĩ với 
thuật đoán sọ người chét và được nhiêu người cung kính cúng dường. Di dén 
Savatthi, đứng trước bậc Dao sư, ngài tuyên bô sức mạnh của mình: 

— Thưa Tôn giá Gotama, ta có thé nói chỗ tái sanh của những người đã chết. 

Đức Phật hỏi: 

— Ông làm như thé nào? 

Ngài cho đem lại một sọ người, đọc lên bùa chú với móng tay gõ trên sọ 
người và tuyên bô đọa xứ... là chô tái sanh. 

Đức Phat cho đem lai sọ người của một Ty-kheo đã chứng Niét-ban và nói: 

- Hãy nói chỗ tái sanh của người này! 

Migasira đọc bùa chú, lây móng tay gõ trên sọ người nhưng không thay dau 
đuôi như thê nào. 

Rôi Thé Tôn hỏi: 

— Này du sĩ, có phải ông làm không được? 

Ngài trả lời: 

— Tôi cán phải xác chứng cho chắc chán! 

Nhưng du cho ngài xoay sở nhu thê nào, làm sao biết được sanh thú của vị 
A-la-hán, ngài хаи hó, toát mồ hôi, im lặng. 

— Này du sĩ, có phải ông mệt mỏi? 

— Vâng, tôi mệt mỏi, tôi không biết sanh tử của vị này, Ngài có biết chăng? 

— Ta biết được và Ta biết nhiều hơn thé nữa! Vị này đã nhập Niét-bàn! 

VỊ du sĩ nói: 
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— Vậy xin hãy nói lên cho tôi bí quyết ấy! 

— Vậy ông phải xuất gia. 

Rồi Migasira xuất gia và được dạy cho đề mục tu định. An trú vững vàng 
trên thiên và thăng trí, ngài thực hành thiên quán, không bao lâu chứng quả 
A-la-han. 

Ебі ngài nói lên chánh trí của mình nhu sau: 


181. Từ khi ta xuất gia, Trong pháp bậc Chánh Giác, 
Giai thoát, ta tién lén, Ta vuot qua duc giói. 

182. Nhờ Pham chí? quán sát, Tam ta được giải thoát, 
Ta giái thoát bát dóng, Moi kiét sir doan diét. 


5152. КЕ NGÔN CUA TRUONG LÀO SIVAKA 

(Sivakattheragatha) (Thag. 24; ThagA. П. 55) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia dinh Bà-la-môn ở 
Rajagaha (Vương Ха), được đặt tên STvaka. Khi đã nhận được một sự giáo dục 
toàn điện, ngài theo xu hướng sở thích của minh, từ bỏ thé tục làm du sĩ. Đến 
nghe bậc Đạo sư thuyết pháp, ngài khởi lòng tin, xuất gia và cuối cùng chứng 
quả A-la-hán. Ngài nói lên chánh trí của mình: 

183. Vô thường, những ngôi nhà,^ Day đó lại dựng lên, 


Tìm kiếm người làm nhà, Tái sanh là dau khó. 
184. Hỡi kẻ làm nha kia! Nguoi dà bi tháy rói. 
Tir nay nguoi khong thé, Lai dung nhà lén nữa, 
Moi tuóng vách đồ vỡ, Nóc nhà bị tan hoang, 
Tâm bị đây khỏi dòng, Ở đây bị thôi nát. 


8153. KỆ NGÓN CỦA TRƯỞNG LÀO UPAVANA 
(Upavanattheragatha) (Thag. 24; ThagA. Il. 56) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia dinh Bà-la-món ở 
Savatthi và được dat tên là Upavana. Thay uy nghi đức Phat khi Ky Viên được 
dáng cüng, ngài xuát gia, phát trién thién quán và chimg duoc Sáu tháng trí. 


Ебі Upavana trở thành vi thi gia спа đức Phat. Báy gió, đức Thé Tôn bi dau 
nhức mỏi. Một dé tử cu sĩ của ngài tên là Devahita, sóng ở Savatthi, thường 
cúng dường bón vật dụng cán thiết cho ngài. Khi ây, thay Tôn giả Upavana dap 
y ôm bát đến, ông biết ngài đang cân dùng vật dùng gì đó nên hỏi: “Thưa Tôn 
giả, ngài cân gì?” Ngài trả lời với bài kệ như sau: 


15 Chỉ cho đức Phat. 
! Chỉ cho các đời sống. 
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185. Bac Ung Cüng, Thién Thé, Àn Si bi phong tháp, 
Néu óng có nuóc nóng, Нау cüng duóng Ап Si. 
186. Cung dường người đáng cúng, Cung kính người đáng kính, 
Tôn trọng người đáng trọng, Ta mong muôn vị ấy, 
Được vật cúng mang đến. 
Rồi vị Bà-la-môn dâng cúng nước nóng và thuốc trị bệnh. Nhờ vậy, bệnh 
của Thé Tôn thuyén giảm và Thé Tôn tỏ lời cám ơn. 


§154. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO ISIDINNA 

(Isidinnattheragathä) (Thag. 24; ThagA. П. 58) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở xứ Sunaparanta trong gia đình một 
vị có chức sắc và được đặt tên là Isidinna. Khi lớn lên, ngài chứng kiến Thế Tôn 
hiện thần thông song hành khi ngôi nhà băng trám hương được dâng cúng, với 
tâm hân hoan đối với bậc Đạo sư, ngài nghe pháp, trở thành bậc Dự lưu. Dau 
còn sóng đời sóng thé gian, một thiên nhân khích lệ ngài nhu sau: 


187. Ta thây người cư sĩ, Trì pháp với lời nói: 
“Các dục là vô thường”, Họ ưa thích ái luyến, 
Châu báu và vòng nhẫn, Họ đón chờ vợ con. 
188. That sự họ không biết, Pháp như thật là gì? 
Dâu ho có tuyên bó: “Các dục là vô thường”, 
Họ không có sức mạnh, Dé cát đứt tham ái. 
Do váy ho luyén tiéc, Vo con và tài san. 


Khi người cư sĩ nghe vậy, ngài cam thay xúc động, xuất gia và không bao 
lâu chứng quả A-la-hán. Nói lên chánh trí của mình, ngài lặp lại những bài 
kệ trên. 


§155. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO SAMBULA КАССАМА 

(Sambulakaccanattheragatha) (Thag. 24; ThagA. П. 59) 

Trong thời đức Phat hiện tai, ngài sanh trong nước Magadha (Ma-kiệt-đà), 
con của một thị dân thuộc dòng họ Кассапа, tên là Sambula. Ngài được biết 
với tên Sambula Kaccana. Sau khi nghe bác Dao sư thuyết pháp, ngài xuất 
gia ròi đi đến miền phụ cán Hy-mã-lạp sơn tu học thiên quán trong hang tên 
là Bherava (Khiếp Đảm). 

Một hôm, một cơn giông tô trái mùa nói lên, mây ùn ùn nói lên, trên hu 
không, sắm sét vang động, chớp sáng chói lòa, trời bát đầu mưa đồ ào ào xuống. 
Các loài vật như gâu, dã can, trâu, voi đều la hét, run sợ. Nhưng vị Trưởng lão 
phát trién thiền quán, không kê gì đến mạng sóng của mình, không dé ý đến 
tiếng động vang; nhưng cơn giông làm cho dịu khí trời, tâm được tịnh chỉ, ngài 
trién khai thiên quán và chứng được quả A-la-hán với Sáu tháng trí. Nghĩ đến 
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thành qua dat được, ngài cảm thay phán khởi, nói lên chánh tri của minh với 
những bài kệ: 
189. Mua ào ào đồ xuống, 
Ta sống chỉ một mình, 
Dau ta sống một minh, 
Ta không hoảng, sợ hãi, 


Mua âm ám vang động, 
Trong hang động kinh hoàng. 
Trong hang động kinh hoàng, 
Không lông tóc dựng ngược. 
190. Nên dầu sống một mình, 
Ta không hoảng, sợ hãi, 


Pháp nhĩ ta là vậy, 
Trong hang động kinh hoàng, 
Không lông tóc dựng ngược. 


§156. KỆ NGON CUA TRUONG LÀO KHITAKA 

(Khitakattheragatha) (Thag. 25; ThagA. П. 60) 

Trong thoi đức Phat hiện tại, ngài sanh trong nước Kosala, con cua một vi 
Bà-la-môn và được đặt tên là Khitaka. Ngài nghe bậc Đạo sư thuyết pháp, xuất 
біз, sông trong rừng va không bao lâu chứng quả A-la-han. Hưởng được lạc 
giải thoát Niét-bàn, cảm tháy phân khởi, tinh cân, ngài di đến các Ty-kheo sóng 
trong rừng dé khích lệ, làm các vi ây phán khởi. Ngài nói những bài kệ này, 
trước hết vì hạnh phúc cho các vị ấy, sau nói lên chánh trí của mình: 


191.  Támai như tảng đá, Đứng vững, không dao động, 
Hói những vật khả ái, Tâm không có tham ái, 
Đối vật làm dao động, Tâm không có dao động, 
Tâm ai tu tập vậy, Từ đâu, khó sẽ đến? 

192. Tâm ta nhu tảng đá, Đứng vững, không dao động, 
Đối những vật khả ái, Tâm không có tham ái, 
Đối vật làm dao động, Tâm không có dao động, 
Tâm ta tu tập vậy, Từ đâu, khô đến ta? 


§157. KỆ NGÓN CỦA TRƯỞNG LÀO SONA POTIRIYA 
(Sonapotiriyattheragatha) (Thag. 25; ThagA. П. 62) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kapilavatthu (Ca-ty-la-vé), con 
của điền chủ Potiriya và được đặt tên là Sopa. Khi đến tuôi trưởng thành, ngài 
trở thành tướng chỉ huy quân lực của Bhaddiya, một vị vua thuộc dòng họ 
Sakka. Lúc bây giờ, Bhaddiya đã xuất gia và ngài suy nghi: "Ngay cả một vi 
vua cũng từ bỏ cuộc đời, vậy ta còn làm gì với đời sóng thé tục này?” Ебі ngài 
cũng xuất gia nhưng thường biếng nhác, không tu thiền định. Thé Tôn ở tại 
vườn xoài Anupiya phóng hào quang đến, khích lệ ngài tu tập chánh niệm với 
những bài kệ như sau: 

193. Ong chớ có ngủ nữa, 

Đêm này, người có trí, 


Với đêm sao vòng hoa, 
Thức dậy, không có ngủ. 
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Nghe loi này, ngai cảm thấy chán động, thay rõ những khuyết điểm của 
mình, ngài ngôi ngoài trời tu tập thiền quán và nói lên bài kệ: 


194. Khi con voi tán công, Rơi từ lưng voi xuống, 
Trên chiến trường ta chết, Tốt hơn sông bại trận. 
Nói vậy, ngài triển khai thiên quán và không bao lâu chứng quả A-la-han. 
Rồi ngài lặp lại bài kệ của bậc Đạo sư và với bài kệ của ngài, nói lên chánh trí 
của minh. 


$158. КЕ NGÔN CUA TRƯỞNG LÀO NISABHA 

(Nisabhattheragatha) (Thag. 25; Тһас А. П. 63) 

Trong thời đức Phát hiện tại, ngài sanh trong xứ các dán tóc Koliyä, trong 
một gia đình quý tộc và được đặt tên là Nisabha. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài 
chứng kiến trí tuệ và uy lực của đức Phật trong trận chiến giữa dán tộc Sakiya và 
dân tóc Koliya, khởi lòng tin, ngài xuất gia và chứng qua A-la-hán. 

Thây một vị Ty-kheo dóng Pham hanh lang phí thói gian nén ngai nói 
nhítng bài ké này dé khuyên ran vị ду va chứng minh việc ngài thực hành những 
điều mình nói: 


195. Sau khi đã tir bỏ, Năm loại dục trưởng dưỡng, 
Những vật thật khả ái, Khién tâm ý thích thú, 
Với lòng tin, xuất gia, Cham dứt sự khó dau. 

196. Ta không hoan hỷ chết, Ta không hoan hỷ sống, 
Ta chờ đợi thời đến, Tỉnh giác và chánh niêm." 


§159. КЕ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO USABHA 

(Usabhattheragatha) (Thag. 25; ThagA. П. 65) 

Trong thói đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kapilavatthu (Ca-ty-la-v6), trong 
gia đình vương tộc Sakka và được đặt tên là Usabha. Khi đức Phật về thăm bà 
con, ngài thây sức mạnh và trí tuệ của đức Phật, khởi lòng tin và xuất gia trong 
Tăng đoàn. Thế nhưng, ngài không làm các bốn phận của người tu hành, cả 
ngày giao du với nhiêu người và ban đêm lo ngủ. 

Một hôm, với tâm tư hôn trâm và phóng dật, ngài năm ngủ và mộng thay 
minh cao dau, dap y ca-sa, ngói trén lung voi di vào thành dé khát thuc. Tai dáy, 
thày quan ching tu tap dóng dao, ngài cám thay xáu hó và xuóng voi khóng 
ngôi nữa. Ngai thức dậy và suy nghĩ: "Vi sao day là con mộng do hôn trám và 
phóng dat, ta lai thay chính mình với tâm ưu não trong giác ngu?" Ngài an trú 
thiền quán và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Như vậy, lay con móng làm 
dé mục khích lệ, ngài dùng những bài kệ dé nói lên chánh trí của minh: 


1 Xem Thag. v. 607, 655, 686. 
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Gióng nhu mau bóng xoai, 


197. Vai dap phủ tam y, 
Ta vào làng khát thuc. 


Ngôi trên lung con voi, 
198. Tù lung voi leo xuống, 

Truóc ta rát ngao man, 

Та đã chứng dat duoc, 


Ta cám tháy xáu hó, 
Nay ta that lang diu, 
Cac lau hoác doan diét. 


§160. KE NGON CUA TRUONG LAO KAPPATAKURA 
(Kappatakurattheragatha) (Thag. 25; ThagA. П. 66) 


Trong thời đức Phat hiện tại, ngài sanh tại Savatthi, trong tỉnh cảnh nghèo 
nàn, ngài chỉ biết tự nuôi sống băng cách mặc đô rách rưới, bát ăn xin cầm tay 
di xin gao com. Vi vậy, ngài co tên là Kappatakura (rách và gạo). Khi lớn lên, 
ngài nuôi sống băng cách bán со. Một hôm, đang cắt cỏ trong rừng, gặp một vị 
Trưởng lão, ngài đảnh lễ và ngôi xuống nghe pháp. Ngài khởi lòng tin và từ bỏ 
nếp sông cũ, xuất gia, cất đồ rách rưới vào một chỗ. Khi cảm giác nhàm chán 
đời sông mới khởi lên trong tâm, ngài di dén nhin mó dó rách ruói áy và cám 
thay bát an. Cit nhu váy, bay lan ngai roi khói ching Tang. Các Ty-kheo thua 
lên sự việc này. Một hôm, khi ngài là một Ty-kheo dang ngòi giữa chúng Tăng 
tại giảng đường, bậc Dao sư giáo giới ngài với những bài kệ nhu sau: 


199. Đây là 46 rách rưới, 
Y áo đang phủ dap, 
Trong bình bát bât tử, 


Nhưng ông không thực hành, 


200. Нё này Kappata! 


Chó khién Ta phai dánh, 


Нбі này Kappata! 
Ngôi lac qua lac lại, 


Cua Kappatakura, 

That là qua nang né, 

Duoc dung day Chanh phap, 
Con đường hành thiên dinh. 
Chớ lắc qua lắc lại, 

Các tiếng vào tai ông. 

Chớ làm Ке 1 mê, 

Gitta Tang chúng hội hop. 


Bị đức Phát quó trách nặng né, ngài chân động, phát triển thiền quán va 
không bao lâu chứng quả A-la-han. Rôi ngài lap lại các bài kệ đã khích lệ ngài 
tu hành và những bài kệ này trở thành những lời tuyên bô chánh trí của mình. 
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V. PHAM THU МАМ 
(PANCAMAVAGGA) 


5161. KE NGÔN CUA TRUONG LAO KUMARA KASSAPA 
(Kumarakassapattheragatha) (Thag. 26; ThagA. П. 68) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Rajagaha (Vuong Xá). Ме ngài 
là con của một vị chức sắc. Khi còn là thiêu nữ, mẹ ngài muốn xuất gia nhưng 
không được cha mẹ băng lòng. Đến khi lập gia đình được chồng băng lòng cho 
xuất gia nhưng bà không biết là minh đang có thai. Khi các Ty-kheo-ni thay 
hién trang пау, lién dén hói y kién Devadatta (Dé-ba-dat- da), vi nay cho rang 
me ngai là Ty-kheo-ni bat chanh. Các Ty-kheo- -ni toi hỏi y kién bac Dao su, bac 
Dao su giao việc nay cho Топ gia Upali giải quyết. Upali cho mời một số vị cu 
sĩ ở Savatthi, gồm có nữ cư sĩ Visakhà, và giữa hội nghị với sự có mặt của vua, 
Tôn gia Орай tuyên bó vị Tỷ-kheo-ni đã có thai trước khi xuất gia và bậc Đạo 
sư đã chấp nhận sự kiện này. Mẹ ngài nuôi dưỡng đứa con tại ngôi tinh xá, đứa 
con như bức tượng bang vàng. Vua nuôi dưỡng đứa trẻ và ngài được đưa đến 
cho bậc Dao sư xuất gia. Vì ngài xuất gia khi còn thiếu niên nên ngài được goi 
là Kumara Kassapa, dau cho khi ngài đã lớn. 

Trong khi tu tập thiên quán, học lời Phật dạy, ngài ở tại rừng Andha. Rồi 
một thiên nhân đã chứng quả Bắt lai, được làm Đại Phạm thiên ở Tịnh Cư thiên, 
muốn chi cho Kumara Kassapa phuong pháp chứng được dao quả. Vị thiên 
nhân đến tại rừng Andha và hỏi ngài mười lăm câu hỏi mà chỉ có bậc Đạo sư 
mới có thê trả lời. Ngài hỏi đức Phật các câu hỏi â ây và học thuộc lòng các câu 
đức Phật trả lời, phát triển thiền quán, chứng quả A-la-hán. 

Được bậc Đạo sư ân chứng cho là vi Thuyét pháp lanh lợi đệ nhát, ngài nhó 
lai quá trinh tu hành cua minh và dưới hinh thức tan than Ba ngôi bau, ngài nói 
lên chánh trí cua minh: 


201. Ôi, Phật- đà! Ôi, Pháp! Ôi, Đạo sư thành tựu! 

Ở đây vị đệ tử, Chứng đạt Chánh pháp này. 
202. Trải qua vô lượng kiếp, Ta tác thành có thân, 

Thân này thân сибі cùng, Thân này hành trì xong, 


Trên con đường sống chết, Nay không còn tái sanh. 
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§162. KE NGON CUA TRUONG LAO DHAMMAPALA 

(Dhammapalattheragatha) (Thag. 26; ThagA. П. 70) 

Trong thời đức Phat hiện tại, khi bậc Dao su nhập diệt, ngài sanh ở Avanti, 
con của một Bả-la-môn và được đặt tên là Dhammapala. Khi ngài di từ Takkasila 
vé, học hành dà xong, ngài thay một vị Trưởng lão ngôi một mình trong thảo 
am. Được vị ấy thuyết pháp, ngài khởi lòng tin, xuất gia và chứng được Sáu 
thắng trí. 

Khi ngài suy tư hoan hỷ trong vị ngọt giải thoát, hai Sa-di leo cây hái trái, 
bi cây gãy ngã xuống. Thây vậy, ngài lây tay ôm đỡ hai người Sa-di, VỚI thân 
thông đặt hai vị áy xuống đất không có bị thương. Và ngài day hai vi ây với 
những bài kệ: 


203. Ai Tỷ-kheo trẻ tuôi, Chú tâm hành lời Phật, 
Tỉnh thức giữa người ngủ, Vị ay, đời không uống. 

204. Do vậy bậc Hiên trí, Nhớ đến lời Phật dạy, 
Chuyên tu tín và giới, Hoan hý thây Chánh pháp. 


8163. KỆ NGON CUA TRUONG LAO BRAHMALI 

(Brahmialittheragatha) (Thag. 26; ThagA. П. 71) 

Trong thoi dirc Phat hién tai, ngài sanh 9 nuóc Kosala, con спа mót Ba-la- 
món và được đặt tên là Brahmali. Khi dén tuói truóng thành, duoc thüc day bởi 
những điều kiện chín mudi do giao hảo với ban lành, ngài xuát gia, tu tap thién 
định trong một khu rừng. Nhờ tri tuệ chin mudi, ngài phát triển thiền quán, 
chứng được Sáu thắng trí. 

Sống trong vị an lạc giải thoát, vị Trưởng lão rât thuần thục pháp tinh tán. 
Một hôm sóng ở trong rừng, ngài nói lên những bài kệ này thay mặt cho các 
Tỷ-kheo ở trong rừng, những bài kệ tán thán hạnh tinh tân: 


205.  Vói những ai, các căn, Đã đi đến tịnh chỉ, 
Như được khéo điều phuc, — Bởi đánh xe điều ngự. 
Kiéu man được đoạn tận, Không còn có lậu hoặc, 
Chư thiên rất ái mộ, Những vi có hạnh ду. 

206. Уот chính ta, các căn, Đã đi đến tịnh chỉ, 
Nhu được khéo điều phuc, ^ Bởi đánh xe điều ngu. 
Kiêu mạn được đoạn tận, Không còn có lậu hoặc, 
Chư thiên ái mộ ta, Ta thành tựu hạnh ây. 


§164. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO MOGHARAJA 
(Mogharajattheragatha) (Thag. 27; ThagA. П. 73) 
Trong thời đức Phật hiện tai, ngài sanh trong một gia dinh Bà-la-món, tên 
là Mogharaja. Ngài tu học dưới sự lãnh đạo của Bà-la-món Bàvari. Cảm thấy 
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lo âu sợ hãi, ngài trở thành một vi tu khó hạnh. Ngài là một trong mười sáu vi 
trong ây có Ajita và những vị khác đã được Bavari đưa đến yết kiên bậc Dao sư. 
Sau khi Mogharaja hỏi và được trả lời, ngài chứng quả A-la-hán. 

Sau đó, ngài được biết đến vì ngài mặc y thô sơ do các nhà lữ hành, các thợ 
may, thợ nhuộm quăng bỏ hai bên đường. Do vậy, bậc Đạo sư ân chứng cho 
ngài là người đệ tử Đệ nhất mặc у thô sơ. Như vậy, ngài thực hiện được chí 
nguyện từ trước của mình. 

Một lần khác, do thiểu sự săn sóc chu đáo va do nghiệp đời trước, các mụt 
ghé lở xuất hiện và sanh ra nhiều trên thân của ngài. Nghĩ răng chỗ trú án của 
mình đã bi ô nhiễm, ngài trải chỗ năm trên một thửa ruộng ở Magadha, va dau 
lúc ấy thuộc mùa đông nhưng ngài van ở tại day. Một hôm, ngài hầu cán và 
đảnh lễ bậc Đạo sư, bậc Đạo sư hỏi ngài với những bài kệ như sau: 


207. Hoi Mogharaja! Sóng với da thô độc, 
Sống với tâm hiên thiện, Luôn luôn hành thiên định, 
Trong những đêm đông giá. Опр là một Ty-kheo, 
Vậy ông sông thê nào, Ông sẽ làm những gi? 
Được hỏi vậy, ngài trả lời và giải thích cho bậc Đạo sư: 
208. Con có được nghe răng: Ở nước Masadha, 
Đất nước giàu thịnh vượng, Toàn dân sông đây đủ. 
Những am lợp băng rơm, Còn tốt đẹp hơn nhiều, 
Hơn đời sống an lạc, Của mọi người dân khác. 


§165. KE NGON CUA TRUONG LAO VISAKHA, CON CUA PANCALI 
(Visakhapancalaputtattheragatha) (Thag. 27; ThagA. П. 75) 
Trong thời đức Phát hiện tại, ngài sanh ở xứ Magadha (Ma-kiét-da), con của 
một уі vua địa phuong và được dat tên là Visakha. Vi ngài là con trai của một 
công chúa con vua nên về sau ngài được biết là con trai của Paficallt. 


Sau khi phụ vương mắt, ngài nối ngôi vua, nhưng khi bậc Đạo sư đến vùng 
lân cận, ngài đến nghe đức Phật thuyết pháp, khởi lòng tin гбі xuất gia. Theo 
bác Dao sư đến Savatthi (Xá-vệ), ngài phát triển thiền quán và chứng được Sáu 
tháng trí. 

Với lòng từ mẫn nghĩ đến bà con, ngài viéng thăm quê hương cũ, dân chúng 
đến nghe ngài thuyết giảng rất đông. Một hôm, có người hỏi: “Có bao nhiêu 
đức tánh cân thiết để một người trở thành một vị thuyết pháp?” Ngài trả lời đại 
cương những đức tánh trong những bài kệ sau đây: 


209. Choco tự kiêu mạn, Chớ có khinh khi người, 
Không khinh, không hại người, Đã dén bờ bên kia. 
Và chớ có khen mình, Trước mặt các hội chúng, 


Không dao động, khiêm tôn, — Khéo nói, khéo chê ngu. 
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210. Ус người tháy y nghia, Té nhi và kín dáo, 
Thiện xảo vé trí tuệ, Nếp sông khéo hộ trị, 
Thực hiện giới chư Phật, Niét-bàn đối vị ay, 


Không gi khó chứng dat." 


§166. KE NGON CUA TRUONG LAO CULAKA 

(Ciilakattheragatha) (Thag. 27; ThagA. П. 77) 

Trong thời đức Phát hiện tại, ngài sanh ở Rajagaha, con của một vi Bà-la- 
môn và được đặt tên là Cülaka. Khi thay bậc Dao sư nhiép phục voi Dhanapäla, 
ngài phát khởi lòng tin và xuất gia. Trong khi tu tập, ngài trú ở hang cây Indasala. 
Một hôm, ngồi trước cửa hang nhìn xuống các thửa ruộng ở Magadha (Ma-kiét- 
dà), mót con gióng tó vói những lop mây trùng điệp un ùn kéo деп, sám sét 
vang dậy, trời mưa ào ào đồ хабар, các dàn chim công nghe tiéng sam sét, sung 
suóng kéu lén tiếng. kê-ka và múa hát xung quanh. Làn gió giông (6 đem lại 
cảm giác mát mẻ, dễ chịu, nhiệt độ trong hang điều hòa làm ngài định tâm dễ 
dàng. Ngài bắt đầu thực tập pháp môn của minh và tháy đúng thời, ngài nói lên 
lời tán thán sự tu hành với những bài kệ sau: 

211. Những chim công kêu hót, Mào đẹp, lông đuôi xinh, 

Với cô màu xanh tươi, Mỏ đẹp, tiếng hót hay. 

Dat này khéo lát có, Nước mát khéo thâm nhuân, 

Với khoảng trời khéo che, Mây mưa khéo bao phủ. 
212. Thân người khéo khỏe manh, Tâm ý tốt, thiên tu, 


Lành thay khéo khởi tâm, Trong lời khéo Phật dạy! 

Hãy cảm xúc con đường, Đưa đến cõi bất tử, 

Đường ду đường vô thượng, Duong trong tráng lành manh, 
Đường tế nhị nhỏ nhiệm, Con đường thật khéo thấy! 


Ngai tự giáo giới cho mình, chứng được thiên định và phát triển thiền quán, 
chứng quả A-la-han. On lại những việc đã làm với tâm hoan hy, ngài nói lên 
những bài kệ này như là lời tuyên bô chánh trí của mình. 


§167. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO ANŨPAMA 

(Anüpamattheragatha) (Thag. 27; Тһас А. П. 78) 

Trong thói dirc Phat hién tai, ngài sanh trong mót gia dinh giàu có 6 Kosala, 
và vi ngài dep trai nén duoc dát tén là Anüpama (khóng thé so sánh duoc). Khi 
dén tuói trưởng thành, ngài cám nhận sự van hành thúc đây của các nhân duyên 
nên xuất gia và sông trong một ngôi rừng dé tu tập thiên quán. Tuy nhiên, tâm 
ngài cứ chạy theo ngoai cánh xung quanh, không an trú trên dé mục thiền định, 
ngài đã tự trách mình như sau: 


8 Xem Thag. v. 71. 
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213. Tam di dén hy man, Nhu bi dam giáo nhon, 
Nếu người sóng tám ấy, Như sống với giáo, gậy. 
214. Này tâm, ta goi nguoi, Kẻ bẻ gãy hạnh phúc! 
Này tâm, ta goi ngươi, Kẻ phá hoại đời ta! 
Bậc Đạo sư của ngươi, Khó được, nay đã được, 
Chớ có dắt dẫn ta, Đến chỗ làm hại ta! 


Nhu vậy, ngài giáo giới cho chính tâm minh và phát triển thiền quán, chứng 
quả A-la-han. 


§168. KỆ NGÓN CUA TRƯỞNG LÀO VAJJITA 

(Vajjitattheragatha) (Thag. 27; ThagA. Il. 80) 

Trong thời đức Phật hiện tai, ngài sanh trong một gia dinh giàu có ở Kosala, 
sau khi từ Pham thiên giới hạ sanh. Mỗi khi bà me bé ngài lên, ngài luôn khóc. 
Bởi vì không chiu cho nữ nhân xúc cham nên ngài được goi là Vajjita (vi từ bỏ). 
Đến tuổi trưởng thành, ngài chứng kiến đức Thế Tôn thị hiện thân thông song 
hành nén khởi lòng tin, xuất gia và chứng được Sáu tháng trí. Nhớ lại đời sóng 
quá khứ, ngài vô cùng xúc động nói: 


215. Trong thời luân hồi dài, Ta trôi lăn nhiêu cõi, 

Ta không thấy Thánh dé, Ta phàm phu mù lòa. 
216. Với hạnh không phóng dật, Ta phá vỡ luân hôi, 

Mọi sanh thú chặt đứt, Nay không còn tái sanh. 


Và bài kệ trở thành lời tuyên bô chánh trí của ngài. 


§169. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO SANDHITA 
(Sandhitattheragatha) (Thag. 28; ThagA. П. 82) 


Trong thoi đức Phát hiện tại, ngài được sanh trong một gia dinh giàu có 
ở Kosala, tên là Sandhita. Khi đến tuói trưởng thành, một hôm nghe được bài 
giảng vé vô thường, ngài hoảng hốt, lo sợ và xin xuất gia. Với trí tuệ chín muôi, 
ngài an trú thiền quán và chứng được Sáu thắng trí. Nhớ đến đời sống trước của 
minh, sau khi đức Phát Sikhi (Thi-khi) nhập diệt, ngài dành lễ tai cây Bó-dé và 
nhận thức được ý nghĩa vô thường, ngài tuyên bố thành tựu mục đích giải thoát 
nhờ nhân duyên â ay VỚI những vân kệ như sau: 


217. Dưới gốc cây Bó-dé, Với ánh sáng lá xanh, 
Khi cáy dang vuon lén, Trong sức sóng lớn manh, 
Một tưởng về Phật hành, Chánh niệm ta đạt được. 
218. Đã qua ba mốt kiếp, Tưởng ấy ta không chứng, 


Nay chính nhờ tưởng ay, Ta dat lậu hoặc diệt. 


CHUONG III 
BAKE 
(TIKANIPATA) 


§170. KE NGON CUA TRUONG LAO ANGANIKA BHARADVAJA 

(Anganikabharadvajattheragatha) (Thag. 29; ThagA. П. 83) 

Trong thoi dirc Phat hién tai, ngai dugc sanh ra 0 gan Hy-mã-lạp son, tai 
thành phó Ukkattha, trong gia đình một Bà-la-món phú cường và được dat tên 
là Anganika Bharadvaja. Khi duoc hoc xong giáo dién Vé-da và các món nghé 
thuát, ngài huóng vé dói sóng thoát tuc. Trong khi bó hành chó này chó khác, 
ngài gap bác Dao su, lúc bay giờ đức Dao su đang du hành ở vùng quê. Với tam 
tín thành, ngài nghe bậc Đạo sư thuyết giảng và từ bỏ tà hạnh, ngài xuất gia, tu 
tập thiên quán, sau một thời gian chứng được Sáu thăng trí. 

Sau khi an trú tận hưởng vị ngọt giải thoát, với lòng thương đối với bà 
con, ngài về thăm và dạy họ quy y và giữ giới luật. Ебі ngài từ giã các bà con, 
đến sông trong một khu rừng gan lang Kundiya cua bộ tộc Kuru. Khi có việc 
đi đến Uggarama, một số Bà-la-môn quen biết đến hỏi ngài: “Thưa Tôn giả 
Bharadvaja, do thay gi mà ngài từ bỏ hội chúng Bà-la-món và chấp nhận hội 
chúng này?" Ngài nêu rõ, ngoài hội chúng của đức Phật, không có hội chúng 
nào khác có giới hạnh và thanh tịnh. Ngài nói: 


219. Trong rừng ta thờ lửa, Truyện thông không chon chánh, 
Không biết đường thanh tinh, Theo khó hạnh bát tử. 

220. Với lạc, ta được lạc, Hãy xem pháp, tùy pháp, 
Ba minh chứng đạt được, Lời Phật dạy làm xong. 

221. Trước bà con Pham chí, Nay ta chính Pham chí, 
Ba minh ta quán dành, An 6n ta dat duoc, 


Thông hiểu đúng Chánh pháp, Thuan thục lời Phật day. 
| Sau khi nghe ngài nói, сас Bà-la-món Бау tó su thién сат và nhiét thành 
dói voi giáo pháp. 


8171. КЕ NGÓN CUA TRUONG LAO PACCAYA 
(Paccayattheragatha) (Thag. 29; ThagA. П. 85) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở thành Ко, trong một gia dinh 
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hoàng tóc và duoc dat tén là Paccaya. Tho huong gia tài khi phu than mang 
chung, ngài tuyên bó tó chức một dàn lễ bó thí rất lớn và một số đông người 
tụ họp. Trong cuộc tụ họp này, bậc Đạo sư ngôi trên ngai vàng trong một ngôi 
nhà được trang hoàng day châu báu. Đức Phật thuyết pháp cho mọi người dang 
cung kính chiêm ngưỡng Ngài. Phan lớn dân chúng dèu hiểu lời của đức Dao 
sư đạy nhưng ngài Paccaya hiểu sâu sắc hơn. Thúc đây bởi nghiệp duyên đời 
trước, ngài từ bỏ tài sản và xuất gia. Như đã phát nguyện dưới thời đức Phật 
Kassapa, nay ngài phát nguyện: “Khi đã vào am tranh tu hành, nêu chưa giải 
thoát thời không ra khỏi am này.” Và cuói cùng, thiền quán được phát triển, 
trí tuệ được thuán thục, ngài chứng quả A-la-hán. Hoan hy với thành quá của 
mình, ngài đã nói lên quả chứng ngang qua những bài kệ như sau: 


222. Năm ngày ta xuất gia, Hữu học ý chưa đạt, 
Ta trú hạnh viễn ly, Tâm phát nguyện như sau: 
223. “Ta sẽ khong an udng, Khong ra ngoai tinh xa, 
Ta sé khong nam xuóng, Khóng nam mót bén hong, 
Néu mii tén tham ді, Chua rit nhó lén duoc." 
224. Hanh ta sóng nhu váy, Нау nhin ta tinh cán, 
Ba minh ta dat duoc, Lời Phát day làm xong.’ 


8172. KE NGÓN CUA TRUONG LAO BAKULA 

(Bakulattheragatha) (Thag. 29; ThagA. П. 88) 

Ngài sanh ở Kosambi, trong một gia dinh có chức sắc, trước khi bác Dao su 
ra đời. Ngài được mang ra sông Yamuna linh thiêng tám dé có sức khỏe và khi 
đó một con cá đã nuốt chửng ngài từ tay người vú nuôi. Con cá bị người câu cá 
bắt được và dem bán cho vợ của một vị chức sắc khác ở Ba-la-nai. Khi con cá 
bị mó ra, đứa trẻ nhờ phước nghiệp đời trước nên còn sống, không bi thương 
tích. Vợ vị chức sác thương ngài nhu con đẻ. Khi nghe câu chuyện và biết được 
cha mẹ của ngài, nhà vua quyết định cho ngài thuộc quyên sở hữu của cả hai 
gia dinh; do vậy, ngài được gọi tên là Bakula (hai gia dinh). Ngai sông một cuộc 
đời giàu sang, đến năm tám mươi tuôi, khi nghe đức Đạo sư thuyét pháp, Ngài 
di xuất gia. Trong bảy ngày dau, ngài chưa giác ngộ, nhưng đến ngày thứ tám, 
ngài chứng được quả A-la-hán, thông hiểu nghĩa, thông hiéu pháp. 

Một hôm, khi án chứng quả уі tu hành cho các vị đệ tử, bậc Đạo sư ân 
chứng cho ngài là vị Sức khỏe đệ nhất. Vë sau, khi sắp sửa mang chung, ngài 
nói lên chánh trí của mình giữa hội chúng Ty-kheo nhu sau: 


! Xem Thag. v. 314. 

? Xem Thag. v. 261, 320; 5.1. 23, Ujjhanasannisutta (Kinh Ujjhanasanni); J. П. 334, Mahapanadajataka 
(Chuyện Đại vương Mahapanada). sô $264; J. Ш. 69, 196, 251; Netti. 128, Sasanapatthana (Sự hình 
thành giáo pháp). 
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225. VỚI ai, những công việc, Cân phải làm từ trước, 
Về sau уі ay mới, Có ý định muốn làm. 
Via ay tu pha hoai, Can cu dia an lac, 
Vé sau chiu khó dau, Trong nung náu hói tiéc. 
226.  Hày nói diéu có làm, Khóng nói diéu khóng làm, 
Bác Hién trí ró biét, Người chỉ nói không làm. 
227. Niết-bàn thật an lạc, Bậc Chánh Giác thuyết giảng, 
Không sâu muộn ly tham, Thật sự là an бп, 
Tại đây, sự đau khô, Được đoạn diệt hoàn toàn. 


8173. KE NGON CUA TRUONG LAO DHANIYA 
(Dhaniyattheragatha) (Thag. 29; ThagA. II. 90) 


Trong thời đức Phật hiện tai, ngài sanh ở Rajagaha (Vương Xá), trong một 
gia đình thợ làm đồ gốm, được đặt tên là Dhaniya và tiếp tục làm nghề của ông 
cha. Chính trong nhà của ngài, bậc Dao sư giảng cho Pukkusati Kinh Giới phán 
biét.? Dhaniya nghe tin Pukkusati (đã thành bậc A-la-hán) mang chung dém à ay, 
ngài nghĩ: “Loi Phat day that là có sức manh vi đại, chỉ co một đêm đã đủ giải 
thoát một người khỏi sự đau khó tái sanh.” Rồi ngài xuất gia. Tuy vậy, ngài vẫn 
tiếp tục nghệ làm ngói lợp nhà. BỊ đức Phật quở vì đã làm nơi ở băng gạch, ngài 
quyết định sống giữa các Ty-kheo và tại đây chứng quả A-la-hán. 

Về sau, nhân dịp giáo giới các Tý-kheo tu tập khô hạnh và xem hạnh mình 
cao hơn các người khác, ngài tuyên bó chánh trí như sau: 


228. Nêu muốn, mong đợi lạc, Trong đời sông Sa-món, 
Chó khinh y chüng Táng, Chó khinh Táng ám thuc. 
229. Nếu muôn, mong đợi lạc, Trong đời sóng Sa-môn, 
Hãy sử dụng trú xứ, Như răn và như chuột. 
230. Nếu muốn, mong đợi lạc, Trong đời sông Sa-mon, 
Hay biét tu bang long, Với bat cứ việc gi, 
Và hãy cương quyết tu, Tu tập hạnh nhất pháp. 


8174. KỆ NGÓN CỦA TRƯỞNG LÀO CON ССА MATANGA 

(Matangaputtattheragatha) (Thag. 30; ThagA. П. 91) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kosala, con của một điền chủ tên 
là Mãtanga và được gọi là “con của Matanga". Ngài lớn lên với thói quen biếng 
nhac và khi bị quan chúng la ray, ngài làm quen với các Ty-kheo, và nhận thay 
các Ту-Кһео sông thật hạnh phúc. Khi nghe bậc Đạo sư thuyết pháp, ngài khởi 
Xem M. III. 237, Dhatuvibhangasutta (Kinh Giới phán biệt), số 140. 


* Chỉ cho không phóng dat. 
5 Xem D. Ш. 180, Singalasutta (Kinh Thi-ca-la-viét), số 31. 
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long tin và xin xuất gia. Thay các Ty-kheo sử dung than thông, ngài cũng muốn 
chung dat than thông. Nó lực thuc hành các thién quán, ngài chirng duoc Sáu 
tháng trí. Từ day, ngài chi trích tanh biếng nhac và tán than sự tinh cán của mình 
với những van kệ nhu sau: 


231. Ôi, quá lanh, quá nóng! Oi, dà quá tré rói! 
Day là lời kêu than, Nhu vay bó viéc làm, 
Thoi sat-na quy bau, Lang lẽ vượt trôi qua. 
232.  Ainghi đến lạnh nóng, Không hơn loài cỏ rác, 
Làm bón phận con người, Không hại đến an lạc. 
233. Có dabba, kusa, Loại có gai đâm ngực, 
Ta dùng ngực đây chúng, Sống tăng trưởng viễn ly. 


8175. KỆ NGÓN CỦA TRƯỞNG LÀO KHUJJA SOBHITA 

(Khujjasobhitattheragatha) (Thag. 30; ThagA. П. 92) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Pataliputta, trong một gia dinh 
Bà-la-môn và được gọi là Sobhita. Vì hơi cóm, ngài được goi là Khujja Sobhita 
(Còm Lưng). Khi đến tuôi trưởng thành, đức Bồn sư vừa diệt độ, ngài được Tôn 
giả Ananda độ cho xuất gia và chứng được Sáu thăng trí. 

Trong kỳ kết tập thứ nhất, ngài được bảo đi mời Tôn giả Ananda đến dự đại 
hội. Lúc ấy, các thiên nhân cử một thiên nhân đứng ở cửa hang dé chặn đứng 
các hành vi thù nghịch của Ác ma và khuyên Sobhita tuyên bó sự có mặt của 
mình cho thiên nhân ây với những bài kệ như sau: 


234. Gitta các vị Sa-môn, Sông Pataliputta, 
Những vi luận thuyết 0101, Những vi có nghe nhiéu, 
Có một vị tuói lớn, Đứng ở tại cửa vào, 
Tên là Sobhita, Có tật, bị com lưng. 


Ебі vị thiên nhân tuyên bố cho chúng Ty-kheo biết sự có mặt của Khujja 
Sobhita: 


235.  Giŭa các vi Sa-món, Sống Pataliputta, 
Những vị luận thuyết giỏi, Những vị có nghe nhiêu, 
Có một vị tuói lớn, Đứng ở tại cửa vào, 
Vị áy đã đến đây, Theo ngọn gió đưa đến. 


Ебі chúng Tăng cho phép, vị Trưởng lão đến trước chúng Tăng và nói lên 
chánh trí của mình: 


236. Vi ay khéo chiến dau, Vị ay khéo tế tự, 
Trên chiên trường, chiên đâu, Vi ay đã chiên thang, 
Với Phạm hạnh tích lũy, VỊ ây đạt an lạc. 


é Xem Thag. v. 27. 
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8176. KE NGÓN CUA TRUONG LAO VARANA 

(Varanattheragatha) (Thag. 30; ThagA. П. 94) 

Trong thời đức Phát hiện tại, ngài sanh ở Kosala, trong một gia dinh Ba- 
la-môn, được đặt tên là Varana. Khi đến tuói trưởng thành, ngài nghe một vi 
Trưởng lão thuyết pháp trong một khu rừng và với lòng tin, xuát gia. Một ngày 
kia, khi đi đến hầu hạ đức Phật, ngài chứng kiến một cuộc âu đả trong gia đình 
và có nhiêu người bị giết. Hót hoáng, bi dao dóng, ngài di gap dén Thé Tón và 
tường thuật sự việc. Thé Tôn thấy sự tiễn bộ trong tâm tu của ngài nén nói lên 
bài kệ khích lệ: 


237. A16 đời, giữa người, Làm hại chúng sanh khác, 
Vị ấy tự hại mình, Đời này và đời sau. 

238. Ai với tâm từ bi, Thương tưởng mọi hữu tình, 
Một người làm như vậy, Gặt phước đức thật nhiêu. 

239. Hãy học tập khéo nói, Hãy hau ha Sa-môn, 
Sống một mình kín đáo, Với tâm tư tịnh chỉ. 


§177. КЕ NGON CUA TRUONG LÀO PASSIKA 
(Passikattheragatha)' (Thag. 30; ThagA. П. 95) 


Trong thời đức Phat hiện tại, ngài sanh trong một gia đình Bà-la-môn ở 
Kosala. Thây Thế Tôn thị hiện thân thông song hành, ngài khởi lòng (іп và xuất 
gia. Ngài bị bệnh trong khi tu tập đời sông của một ân sĩ, bà con săn sóc và 
chữa cho ngài lành bệnh. Khi được lành bệnh, ngài phân khởi nên tu học siêng 
năng hơn và chứng được Sáu thắng trí. Ngài bay trên hư không đến thăm bà con 
và quy y, thọ giới cho họ. Một sô bà con nhờ ngài quy y và thọ giới, khi mạng 
chung được sanh lên các cõi trời. Khi Passika háu cận bậc Dao sư, Ngài hỏi vé 
sức khỏe bà con, Passika trả lời như sau: 


240. Dau chỉ một minh con, Có lòng tin sáng suốt, 
Giŭa các người bà con, Những người không lòng tin, 
Thông hiểu được Chánh pháp, Day đủ những giới đức, 
Vi lợi ích hanh phúc, Cho các người bà con. 
241. Những bà con vi con, Vi thuong ho trách móc, 
Do bà con ái mộ, Làm tót dói Ty-kheo. 
242. Khi ho bi mang chung, Ho duoc lac chu thién, 
Các anh và me con, Hoan hy diéu ho muón. 


8178. КЕ NGON CUA TRUONG LÀO YASOJA 
(Yasojattheragatha) (Thag. 30; ThagA. П. 97) 


Trong thói duc Phat hién tai, ngài sanh trong mot làng dánh са, tai cua 


7 Bán Tích Lan, Thái Lan va PTS viết Passikattheragathà. Bàn CST viết Vassikattheragathà. 
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thành 6 Savatthi, con vi chu hó nam tram gia dinh danh cá và duoc goi là 
Yasoja. Đến tuói trưởng thành, một hôm, khi dang đánh cá với những người 
con của những người đánh cá trên sóng Aciravati, ngài quáng lưới bắt được 
con cá lớn có màu sắc vàng và mọi người dâng con cá lên Vua Pasenadi. 
Vua nói: “Chỉ có đức Phật mới biết nguyên nhân vé máu sắc của con cá”, và 
cho người đem cá lên trình đức Phật. Đức Phật dạy răng tiền thân của con 
cá là một ác Ty-kheo trong thời đức Phật Ca-diép, sóng theo tà hạnh, không 
theo lời Phật dạy; sau khi chết, đọa địa ngục, chịu khổ nơi địa ngục trong 
khoảng thời gian giữa hai vị Phật; rồi từ đó chết đi, tái sanh làm con cá nơi 
sông Aciravati này. Các chị của nó vẫn sóng trong địa ngục, chi có anh nó 
là một vị Trưởng lão đã viên tịch Niét-bàn và Thế Tôn thuyết vé Kinh Hành 
Chánh pháp." Nghe như vậy xong, Yasoja chán dóng và xin xuát gia, các ban 
cüng xin xuát gia theo. Ho di dén tinh xá Jetavana (Kỳ Viên) dé yét kién duc 
Phật, nhung khi đến, ho làm ôn ào nên bị Thé Tôn đuổi di. Bi đuôi và sống 
trên sóng Vaggumuda, như một con ngựa thuân thuc, Yasoja quyết tâm tu trì, 
không bao lâu chứng được Sáu tháng trí. Rồi Thế Tôn cho goi Yasoja và vi 
ngài tu khó hạnh đặc biệt nên 6m yếu, xấu xí. Thé Tôn tán than hạnh tu khác 
khó của ngài với những bài kệ nhu sau: 


243. Một người đen, gay mòn, Yếu ôm day đường gân, 

Tiết độ trong ăn uóng, Tâm tư không ưu não.'° 
Yasoja được tán thán như vậy, Ngài dé cao hạnh độc cư và dạy như sau: 
244. Trong rừng núi rộng lớn, Bị muỗi гибі đốt căn, 

Nhu con voi lâm trận, Ta chánh niém chiu dung.” 
245. Sóng mot nhu Pham thién, Sống hai như chư thiên, 

Sống ba như làng mạc, Nhiéu hơn như ở chợ. 


§179. КЕ NGON CUA TRUONG LAO SATIMATTIYA 

(Satimattiyattheragatha) (Thag. 31; ThagA. П. 99) 

Trong thời đức Phat hiện tại, ngài sanh ở nước Magadha (Ma-kiét-dà), làm 
con của một Bà-la-môn. Ngài hội đủ nhân duyên, đã xuất gia sông VỚI Các Ту- 
kheo ở rừng và trải qua học tập, tu hành, chứng được Sáu thắng trí. Rôi ngài 
giảng dạy các Ty-kheo, thuyết pháp cho nhiều tín đồ về sự quay về nương tựa 
Tam bảo và các học giới. Có một gia đình, ngài đặc biệt giáo hóa và nuôi dưỡng 
lòng tin cho họ. Trong gia đình này, người mà chào đón ngài nhất là cô con gái 
xinh đẹp, cô thường cung kính cúng dường phâm thực cho ngài. 


8 Xem Sn. 49, Kapilasutta hay còn gọi Dhammacariyasutta (Kinh Hành Chánh pháp). 
? Xem Ud. 24, Yasojasutta (Kinh Yasoja), 86 83. 

9 Xem Thag. v. 683. 

H Xem Thag. v. 31, 684. 
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Một hom, Mara muốn phá ngài và làm ngài mát uy tín, giả dạng ngài va đi 
đến nam tay cô con gái nhưng cô con gái biết là không phải nắm tay của loài 
người liên bỏ tay ra. Nhưng người nhà thây được và không còn tin tưởng ở ngài. 
Ngài không biết gi, cảm thay có sự đối khác trong thái độ của gia đình ấy. Biết 
răng Mãra đã ám hại, ngài nguyện sẽ làm tỏ rõ sự tình, người gia chủ nghe ngài 
giải thích liền xin lỗi ngài và tự mình xin phục vụ cho ngài. Ngài nói lên sự việc 
trong những bài kệ sau đây: 


246. Lòng tin trước ông có, Nay không còn nơi ông, 
Của ông vẫn của ông, Ta không có ác hạnh. 
247. Vô thường và dao động, Là lòng tin của ông, 
Sự thây là như vậy, Là sự thây của ta, 
Có khi ông thương mến, Rồi ông lại không ưa, 
Vi sao bậc án sĩ, Chiu héo mon 6 day? 
248. Com nau cho án si, Ít it từng gia đình, 
Ta sẽ đi khất thực, Ông chân ta còn mạnh. 


$180. KE NGÓN CUA TRUONG LAO UPALI 

(Upalittheragathà) (Thag. 31; ThagA. П. 101) 

Trong thói đức Phat hiện tại, ngài được sanh trong gia đình một người 
cạo tóc, tên là Upali. Đến tuổi trưởng thành, ngài xuất gia theo gương của 
Anuruddha và năm vi con cháu hoàng tộc khi đức Phật ở tại rừng Anupiya. Khi 
ngài nhận một đề mục đề thiền quán, ngài thỉnh сап đức Phật đừng đưa ngài đi 
ra ngoài khu rừng. Duc Phật dạy: “Nêu sống trong rừng, ông chỉ phát triển được 
một van dé; nhưng néu sóng với Ta, ông sẽ trở thành thuân thục cả vé kinh học 
và thiền quán.” Ngài vâng theo lời bậc Đạo sư khuyên, tu thiền quán và sau một 
thời gian chứng quả A-la-hán. 

Tuy vậy, bậc Đạo sư dạy cho ngài cả Luật tạng. Về sau, Upali được Thé 
Tôn khen vi Upàli đã phán quyết trong ba trường hợp về Ajjuka, về Tỷ-kheo 
Bharukaccha và Kumara Kassapa, ngài được xem là vị hiểu biết Luật tạng. 

Trong một ngày trai giới, khi dang đọc Giới bón (Patimokkha), ngài giáo 
giới các Ту-Кһео như sau: 


249. Vi lòng tin ra di, Mới xuất gia, tân học, 
Hãy sông với bạn lành, Mang thanh tịnh, không nhác. 
250. Уі lòng tin ra di, Mới xuất ø1a, tân học, 
Ty-kheo trú giữa chúng, Sáng suốt học Luật tạng. 
251. Vi lòng tin га di, Mới xuất gia, tân hoc, 
Khéo biét viéc nén làm, Và viéc khóng nén làm, 


Нау dé vi ay sóng, Khóng dé cao, tón xung. 
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8181. КЕ NGÓN CUA TRUONG LAO UTTARAPALA 
(Uttarapalattheragatha) (Thag. 31; ThagA. П. 103) 


Sanh trong thoi đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Savatthi, trong một gia đình 
Bà-la-môn và được đặt tên là Uttarapala. Ngài chứng kién đức Thé Tôn thị hiện 
thần thông song hành, khởi lòng tin, xuất gia và chăm lo tu học. Một hôm, do 
nhớ nghĩ chuyện này chuyện khác, dục vọng tân công và sau mót cuộc chiến 
đâu tư tưởng mãnh liệt, ngài chặn đứng các phiên não, trién khai thièn quán và 
chimg duoc quà A-la-hán. Quan chiéu vé chién tháng cüa minh, ngài róng lén 
tiéng róng su tu: 

252. Ta thật là hiền thiện, 

Bỏ năm dục trưởng dưỡng, 


Suy tư mục đích tót, 
Là thé giới si mê. 


253. Sanh trong giới vức ma, Bi tén manh xung kích, 
Nhung ta giải thoát được, Cạm bẫy của Ma vương. 

254. Mọi dục ta đoạn tận, Mọi sanh hữu hủy hoại, 
Đường sanh tử chấm dứt, Nay không còn tái sanh. 


8182. KE NGON CUA TRUONG LÀO ABHIBHUTA 

(Abhibhütattheragatha)? (Thag. 31; ThagA. П. 104) 

Trong thời đức Phật hiện tai, ngài sanh trong một gia dinh Bà-la-món ở 
Vetthipura và được đặt tên là Abhibhüta. Khi phụ thân mất, ngài thừa hưởng 
tài sản đất đai. Lúc bây giờ, đức Phật đến tại thành phó trong dip du hành, 
Abhibhüta đến nghe Thế Tôn thuyết pháp và buổi sớm mai mời Thế Tôn đến 
nhà. Thé Tôn cảm ơn và day cho ngài Chánh pháp với nhiêu chi tiết, ngài khởi 
lòng tin, từ bỏ gia sản, xuất gia và chứng quả A-la-hán. 

Trong khi thọ hưởng vị ngọt giải thoát, các bà con, thân tín, quen biết đến 
than van với ngài vì ngài đã từ bỏ họ, không dé lại một đứa con nỗi dõi. Và ngài 
thuyết pháp cho họ, nói lên lý do xuất gia của ngài: 


255. Нау nghe сас bà con, 


Ta thuyết pháp cho nghe, 


256. Нау tinh can ra đi, 
Đánh bại quân lực ma, 


257. Ai trong Pháp, Luật này, 


Từ bỏ dòng tái sanh, 


Những ai đã đến đây, 

Tái sanh là đau khô. 

Chú tâm lời Phật dạy, 
Nhu voi, nhà có lau. 

Sé sóng khóng phóng dát, 
Sé cham dirt khó dau. 


$183. КЕ NGON CUA TRUONG LAO GOTAMA 
(Gotamattheragatha) (Thag. 32; ThagA. II. 106) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong dong họ Thích-ca và chi được 


! Xem D. II. 72, Mahaparinibbanasutta (Kinh Dai Bát-niét-bàn), só 16; S. I. 155, Arunavatisutta (Kinh 


Ағипауай). 
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biết tên là Gotama. Khi đức Phat vé thăm viéng bà con, ngài khói lóng tin, xuát 
gia, tu hoc thién quán và chüng duoc Sáu tháng tri. Một ngày no, ngài dang ап 
trú trong lac giải thoát, những người bà con hỏi ngài vi sao lai từ bó bà con di 
xuất gia. Ngài liên giải thích cả hai trạng thái về khó dau trong vòng luân hồi và 


hạnh phúc Niết-bàn mà ngài đã chứng được. Ngài nói: 


258. Ta tai sanh địa ngục, 
Та sóng trái nhiéu ngày, 
259. Và sông vui làm người, 
Trú giới sắc, vô sắc, 


260. Ta khéo biết sanh hữu, 


Dao động thường biên chuyên, 


Ta đạt được tịnh tịch, 


Liên tục đến nga quy, 
Trong dau khó bàng sanh. 
Thinh thoảng sanh cõi trời, 
Phi tưởng phi phi tưởng. 
Không cốt tủy duyên thành, 
Tác thành tự ngã ta, 

Chánh niệm tâm an trú. 


§184. KE NGÓN CUA TRUONG LAO HARITA 
(Haritattheragatha)" (Thag. 32; ThagA. П. 108) 


Trong thời đức Phat hiện tại, ngài sanh ở Savatthi, trong một gia dinh Ba- 
la-món. Vi tự kiêu được sanh trong giải cấp cao, ngài quen gọi các người khác 
là hạ sanh. Khi khởi lòng tin, xuất gia nhưng vì thói quen, ngải vẫn giữ tật xâu 
ây. Một ngày kia, sau khi nghe bậc Đạo sư thuyết giảng, ngài quán chiêu tâm 
tư và thay lo ngại vi lòng tự kiêu của minh. Doan tận kiêu man ay, ngài phát 
trién thiên quán và chứng qua A-la-hán. Sau đó, an trú trong lạc giải thoát, ngài 
chứng minh chánh trí của mình trong những bài kệ giảng dạy các Tỷ-kheo: 

261. Với al, những công VIỆC, Cân phải làm từ trước, 

Về sau vi ау mới, Có ý định muôn làm, 

Via ay tu pha hoai, Căn cứ dia an lac, 

Vé sau chiu khó dau, Trong nung náu hói tiéc. 
Khóng nói diéu khóng làm, 
Người chi nói không làm. 


262. Hãy nói điều có làm, 
Bậc Hiền trí rõ biết, 

263. Niết-bàn khéo an lạc, 
Không sâu muộn, ly tham, 
Tại đây, nói dau khó, 


Bác Chánh Giác thuyét giang, 
That su là an ôn, 
Được đoạn diét hoàn toàn.'^ 


$185. КЕ NGÓN CUA TRUONG LAO VIMALA 
(Vimalattheragatha)? (Thag. 32; ThagA. П. 109) 


Trong thời đức Phat hiện tại, ngài được sanh ở Ba-la-nai, trong một gia đình 


ІЗ Xem S. I. 23, Ujjhanasannisutta (Kinh Ujjhanasanni); Thag. v. 225, 320; J. I. 319; Ш. 69, 196, 251. 
14 Kệ 261-63, xem Thag. v. 225-27. 


5 Tham chiếu: S. II. 157, Sagathasutta (Kinh Có kệ); It. 69; Thag. v. 147; Tap. Ж (T.02. 0099.446. 
0115а12); Tap. ЯҒ (7.02. 0099.448. 0115b24). 
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Bà-la-môn. Ngài xuất gia dưới sự hướng dan của Trưởng lão Amitta, và nhờ su 
thúc đây của Trưởng lão, ngài phát triển thiên quán và chứng quả A-la-han. Rồi 
ngài giảng dạy cho một Ту-Кһео là bạn của ngài như sau: 
264. Hay tránh xa bạn ác, Giao thiệp bậc Thượng nhân, 
Vâng theo lời khuyến giáo, Hướng đến lạc bât động. 


265. Như leo trên ván nhỏ, Giữa bién lớn bị chìm, 
Cũng vậy đến kẻ nhác, Người hạnh tốt cũng chìm, 
Do vậy hãy bỏ nó, Kẻ làm biếng làm nhac. 
266. Нау sông gân bậc Thánh, Bậc viễn ly tinh cán, 


Thién dinh thuóng tinh tán, Bậc Hiên trí sang suốt.!5 


! Kệ 265-6, xem Thag. v. 147-8. 


CHUONG IV 
BÓN KÉ 
(CATUKANIPATA) 


§186. KE NGON CUA TRUONG LAO NAGASAMALA 

(Nadgasamdalattheragatha) (Thag. 33; ThagA. П. 110) 

Sanh trong thoi duc Phat hién tai, trong mót gia dinh dong ho Thích-ca, 
ngài quán sát tanh vô thường của sự vật và triển khai thiền quán, chứng qua 
A-la-hán. Ngài chứng minh chánh trí dựa trên kinh nghiệm riêng của mình 
trong những bài kệ này: 


267. Trang diém, mác áo dep, Deo vòng hoa thom nức, 
Mui thom gó chién-dan, Gitta dam đông, đường lớn, 
Một vũ nữ đang múa, Múa lượn theo nhạc khí. 
268. Та vào thành khát thực, Đi ngang ta thấy nàng, 
Trang điểm, mặc áo đẹp, Gieo bày môi thần chết. 
269. Rồi ta tự tác y, Như lý khởi tư duy, 
Các hiểm nguy hiên lộ, Nhàm chán, ta an trú. 
270. Và tâm ta giải thoát, Thay pháp nhĩ là vậy, 
Ba minh chứng đạt được, Lời Phật dạy làm xong.’ 


§187. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO BHAGU 
(Bhaguttheragathä) (Thag. 33; Тһас А. П. 112) 


Sanh trong thoi đức Phật hiện tai, trong một gia dinh dong һо Sakya (Thich- 
ca), ngai xuat gia cung voi Anuruddha, Kimbila va sóng gan làng Balakalona. 
Một ngày kia, dé đối trị bệnh buôn ngủ, ngài bước ra khói cóc và bi té khi bước 
lên đường kinh hành. Xem đây như sự khích lệ cho mình, ngài tu ché ngu và 
phát trién thién quan, ngài chung qua A-la-hán. Tu day, ngài sóng tho huóng 
an lac giái thoát Niét-bàn. Thé Tón dén, tán than hanh độc cu của ngài và hỏi: 
“Này Tý-kheo, sao cho đến пау ông vẫn còn tinh tân?” Ngài trả lời với những 
bài kệ như sau: 


271. Ві buôn ngủ chi phôi, Con ra khỏi tinh ха, 
Lại lên đường kinh hành, Tại đây té xuông đât. 


' Kệ 269-70, xem Thag. v. 273-74, 318-19, 409-10, 464-65. 
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272. Xoa bóp cả chân tay, Lại lên đường kinh hành, 

Qua lại đường kinh hành, Nội tâm con dinh tinh. 
273.  Róicon tự tác y, Nhu ly khói tu duy, 

Các hiém nguy hién 16, Nhàm chán, con an tru. 
274. Và tâm con giải thoát, Thây pháp nhĩ là vậy, 

Ba minh chứng đạt được, Lời Phật dạy làm xong.? 


§188. KỆ NGÓN CỦA TRƯỞNG LÀO SABHIYA 

(Sabhiyattheragatha)’ (Thag. 33; ThagA. П. 113) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong gia đình con gái một hoàng 
tộc, và cô gái này được cha mẹ giao cho một vị du sĩ hướng dẫn dé cô có thé 
học giáo lý và nếp sóng tu hành. Khi lớn lên, Sabhiya cũng trở thành một du sĩ, 
học hỏi nhiều kinh kệ tụng, là một nhà lý luận sắc bén không ai sánh nói. Dung 
am bên cửa thành day hoc cho các con cháu hoàng tộc, ngài nghi ra hai mươi 
câu hỏi dé cát van các vi tu sĩ và Bà-la-môn. Trong Kinh Sabhiya^ có ghi, một 
Bà-la-món tir cói Tinh Cu thién dà nghi ra các cáu hói áy. Thé Tón khi di dén 
Vuong Ха, tai tinh xá Trúc Lam đã trả lời các câu hỏi và Sabhiya khởi long tin, 
xuất gia va chứng quả A-la-hán. 

Khi khuyên dạy các Ty-kheo theo phe Devadatta, ngài nói lên những bài 
ké nhu sau: 

275. Nguoi khác không rõ biết, Ta ở đây một thời, 


Tại đây bậc có ігі, Biết vậy sóng tinh chỉ. 
276. Khi họ không rõ biết, Ho làm nhu bát tử, 

Khi ho ró biét pháp, Gitta bénh, ho khóng bénh. 
277. А1 sò hành phóng dang, Cám giói bi ué nhiém, 


Pham hanh dáng nghi ngờ, Không chứng được quả lớn. 
278. Sông giữa đồng Pham hanh, Không được trọng, tôn kính, 
VỊ ây xa Diệu pháp, Như trời xa dat lién.°® 


Kệ 273-4, xem Thag. v. 269-70, 318-19, 409-10, 464-65. 
? Tham chiéu: M. III. 152, Upakkilesasutta (Kinh Tùy phiên não), só 128; S. I. 49, T. OR A L (Kinh 


Тауапа); Dh. v. 6; 312; J. Ш. 488; Vin. I. 337; Pháp cú kinh “Song yêu phẩm” }& п) & 3E m (T.04. 
0210.9. 0562a11); Pháp cú kinh “Dia ngục phám" 15; ЕЈ Hi um. (T.04. 0210.30. 0570a05); Pháp 
cú kinh “Sa-môn phám" 3k 5) & W ні (7.04. 0210.34. 0571c29); Xuat điệu kinh “Sa-môn phâm” 
ШЕ AE PPS (T.04. 0212.12. 0678217); Xuất điệu kinh “Van phẩm” ЊН & Bi] à (7.04. 0212.23. 
0720c06); Xuát điệu kinh “Sa-môn pham” Н Yh P] m (7.04. 0212.33. 0764c15); Pháp tập yêu tung 
kinh “Sa-môn phám" 1& % 32 45 AS yb FY їн (T.04. 0213.11. 0782c02); Pháp tập yếu tụng kinh “Oán gia 
phám" ЖЖ ДЕЕ 28 Жип (7.04. 0213.14. 0784a14); Pháp tập yêu tung kinh “Da văn phâm” 15 4E 
BE BA AG Ze Hm (7.04. 0213.22. 0788204); Pháp tập yêu tụng kinh “Bật-sô phâm” 1X 8E E 2R ANGE: 5 ин 
(T.04. 0213.32. 0796b16). 

^ Xem Sn. 91, Sabhiyasutta (Kinh Sabhiya). 

° Xem Thag. v. 498; Dh. v. 6. 


6 Xem Thag. v. 1081. 
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§189. KE NGON CUA TRUONG LAO NANDAKA 
(Nandakattheragatha) (Thag. 33; ThagA. П. 116) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Savatthi, trong một gia đình quý 
tộc và được gol là Nandaka. Khi nghe Thé Tón thuyét pháp, ngài xuát gia và 
phát trién thién quán, chứng quả A-la-han. Sau đó, khi dang an trú trong lac giải 
thoát, ngài được bậc Dao su day đến thuyết pháp cho các Ty-kheo-ni và giup 
cho năm trăm vi chứng quả A-la-han. Đức Phật ân chứng cho ngài là vi Khuyến 
giáo Ty-kheo, Ty-kheo-ni đệ nhát. 

Một ngày kia, khi di khát thực ở Savatthi, một nữ nhân trước kia lập gia 
đình với ngài, trông thấy ngài và cười lớn tiếng với tâm bất chánh. Vị Trưởng 
lão thấy hành động của cô, liền day cho cô vé thân thé bát tịnh với những bài 
kệ sau: 


279. Góm thay vật hôi thói! Day sắc mùi hôi tanh, 
Vật sở hữu của ma, Ứ chảy nhiều dòng nước, 
Thân này có chín dòng, Luôn luôn được tuôn chảy. 

280. Chó khinh miệt có nhân, Chớ xúc pham Như Lai, 
Họ không tham thiên giới, Còn nói gi cói người. 

281. Kë ngu thiếu trí tuệ, Tà y, si bao phu, 
Ké áy dáy tham dám, Bi ma quang day trói. 

282. Những ai đã thoát ly, Tham, sán và vó minh, 
Đây ho không tham dám, Dây cat không trói buộc. 


§190. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO JAMBUKA 

(Jambukattheragüthà) (Thag. 34; ThagA. П. 118) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia đình rất nghèo.” Như 
trong đời trước, ngài dùng phân làm đô ăn và rời bỏ gia đình làm vị tu khô hạnh. 
Thực hành nhiêu khó hanh, ăn từng hat đậu một được châm trên đầu ngọn rơm. 
Ngài đã năm mươi làm tuổi, khi đức Phật thấy ngài căn cơ thuán thục như ngon 
đèn đặt trong cài ghè, đi đến ngài, thuyết pháp và hóa độ cho ngài. Rồi Thế Tôn 
gọi: “Hãy đến, này Ty-kheo!" và cho ngài xuất gia. Rôi Jambuka phát triển 
thiền quán và Thé Tôn án chứng ngài chứng quả A-la-hán. Đây chi là sơ lược 
trong đoạn Chu giải các câu kệ của Dhammapada, cau chuyện được giải thích 
rộng rãi từ nơi câu: “Ап từng hạt đậu một với ngọn rơm cham đậu...” Khi đến 
gio mang chung, ngài nói lên răng dầu một lần sông theo tà hạnh nhưng nếu 
dựa vào đức Phật tối thượng, ngài cũng có thể chứng quả như các đệ tử khác. 
Ngài nói lên những bài kệ: 


7 Trong DPPN., có viết: “He was born in Rãjagaha of rich parents but from infancy he would eat 
nothing but excrement.” (Ngai sanh ra 6 Rajagaha, cha me giàu có nhung tir nhó ngài khong 4n gi 
ngoai phan.) 
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283. Trái nám muoi lám nám, Thân đây những bui bam, 
Ăn cơm tháng một lan, Tóc rau ta nhó sach. 

284. Ta đứng chỉ một chân, Ta không dùng giường năm, 
Ta ăn phân phơi khô, Ta không nhận lời mời. 

285. Sở hành ta như vậy, Dẫn ta đến ác thú, 
Bị nước lớn cuốn trôi, Cho đến khi quy Phật. 

286. Нау nhìn, Phat ta quy, Hãy nhìn, Pháp pháp nhĩ, 
Ba minh ta đạt được, Lời Phật dạy làm xong. 


§191. KE NGON CUA TRUONG LAO SENAKA 

(Senakattheragatha) (Thag. 34; ThagA. П. 121) 

Trong thoi đức Phat hiện tại, ngài sanh trong một gia dinh con trai người 
chị của Trưởng lão Kassapa ở Uruvela và được đặt tên là Senaka. Khi hoc về 
văn hóa Vệ-đà của Bà-la-môn, ngài ở với gia đình. Trong thời ấy, dân chúng tó 
chức hàng năm vào tháng Phagguna (tháng Ba) một lễ Quán đảnh tại một bến 
nước, lễ ây được gọi là бауа Mela (Ngày trai giới Gaya). 

Thế Tôn vì lòng thương tưởng đến những người có thê giáo hóa nên ở lại 
gần bờ sông. Và khi quân chúng tụ họp lại, Senaka cũng dén nghe bậc Dao su 
thuyét giáng, duoc cám hóa xuát gia và khong bao lau chung qua A-la-han. Sau 
46 suy tuóng dén su thang tran cüa minh, ngai cam thay han hoan và tmg kháu 
nói lén những bài kệ này: 


287. That tốt lành cho ta, Khi 6 thành Gaya, 

Trong tháng lé müa xuán, Tháng tén Phagguna, 

Ta thay bác Chánh Giác, Thuyét Chánh pháp tói thuong. 
288. Bác Có Hào Quang Lớn, Là Đạo sư hội chúng, 

Dat quả vi tói tháng, Bác Lánh Dao Nhiép Chüng, 


Chiến thắng giới trời, người, Bậc Thay Khó Cân Luong. 
289. ĐạiLong Tượng, Đại Hùng, Dai Quang Minh, Vô Lau, 


Mọi lậu hoặc đoạn tận, Đạo sư không sợ hãi. 
290. Lâu nay ta ué nhiễm, Bi tà kiến trói buộc, 

Nay chính Thé Tôn ấy, Giải thoát Senaka, 

Thoát khỏi mọi buộc ràng, Được tự tại, giải thoát. 


8192. KỆ NGÓN CỦA TRƯỞNG LÀO SAMBHÜTA 
(Sambhütattheragathà) (Thag. 34; ThagA. ЇЇ. 123) 
Trong thói duc Phát hién tai, ngài sanh trong mót gia dinh luong thién và 
sau khi bác Dao su tich diét, ngài duoc Tón gia Ananda giáo hóa, xuát gia và 
chứng qua A-la-hán. Ngài sóng trong an lac giải thoát cho đến một trăm năm, 
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sau khi đức Phật nhập diệt, các Ty-kheo Vajji dé xướng mười tà pháp bi Trưởng 
lao Niyasa và các Ty-kheo Kakandaka chóng lai; và mót ky két tap duoc tó 
chức với bay trăm vi A-la-han. Ngai Sambhüta Ы xúc cám bởi hành động xuyên 
tac Pháp và Luật, nói lên những bài kệ này và tuyên bó chánh trí của minh: 


291. Ai khi phải từ từ, Lại lội qua gap рар, 
Ai khi phai 161 gap, Lại từ từ lội qua, 
Kẻ ngu thiêu chánh lý, Di деп cảnh khô dau. 


292. Lợi ích bị tôn giảm, 
Сар phải sự ô nhục, 
293. Ai khi phải từ từ, 
Ai khi phải lội gấp, 
Người trí có chánh lý, 
294.  Loiích được viên mãn, 


Được danh tiếng vinh dự, 


Như trăng vào thời đen, 
Chóng đối các ban bè. 
Lội qua rất từ từ, 

Lội qua thật gap gap, 

Đi đến cảnh an lạc. 

Như trăng vào thời sáng, 
Không chống dói bạn bè. 


§193. KE NGON CUA TRUONG LAO RAHULA 
(Rahulattheragatha)’ (Thag. 35; ThagA. П. 124) 


Ngài là con cua Thái tử Siddhattha va Công chúa Yasodhara và được nuôi 
dưỡng với các hoàng tử khác. Trường hợp ngài xuất gia đã được ghi trong tập 
Khandhaka. Nhờ những lời day trong nhiêu bài kinh, trí tuệ thuân thục và ngài 
phát triển thiền quán, chứng quả A-la-hán. Quán chiếu về chiến tháng của minh, 


ngài nói lên chánh trí: 

295. Nhờ ta được đây đủ, 
Được bạn có ігі gọi, 
Ta là con đức Phật, 

296. Сас lậu hoặc ta đoạn, 
Ta là bậc La-hán, 
Ba minh ta đạt được, 

297. Ві dục làm mu quáng, 
Khát ái lam màn che, 
Do phóng dat trói buóc, 

298. Ta vượt qua dục ay, 
Nhó lén góc khát ái, 


Hai đức tanh tốt dep, 
“Баһша may mắn”, 

Та lai được Pháp nhãn. 
Không còn có tái sanh, 
Đáng được sự cúng dường, 
Thấy được giới bát tử. 
BỊ lưới tà bao trùm, 
Bao trùm che phủ kín, 
Như cá mắc mắt lưới. 
Cát đứt ma trói buộc, 
Ta mát lạnh, tịch tịnh. 


š Tham chiều: Ud. 75, Dutiyasattasutta (Kinh thứ hai vé chúng sanh); Pháp cú kinh “Ái dục phẩm” 35 8) 
AR gk un (7.04. 0210.32. 0570c16); Xuát điệu kinh “Аі phâm” HER E án (7.04. 0212.3. 0632b21); 
Pháp tập yếu tung kinh “Tham phâm” 1k # 5 2048 & im (7.04. 0213.3. 0778b16). 

? Xem M. I. 421, Maharahulovadasutta (Đại kinh Giáo giới La-háu-la), só 62; M. Ill. 277, 
Cülarahulovadasutta (Tiêu kinh Giáo giới La-háu-la), sô 147; S. III. 135, Rahulasutta (Kinh Кариа). 
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5194. КЕ NGÓN CUA TRUÓNG LÁO CANDANA 

(Candanattheragatha) (Thag. 35; ThagA. П. 126) 

Trong thói đức Phát hiện tại, ngài tai sanh trong một gia dinh giàu có và 
được đặt tên là Candana. Ngài sóng đời sóng gia đình cho đến khi ngài được 
nghe bậc Đạo sư thuyết pháp và chứng quả Dự lưu. Khi ngài sanh được một 
người con, ngài xuất gia, chọn lựa một dé mục thiền quán và sống ở trong rừng. 
Đi đến Savatthi dé yết kiến bậc Dao sư, ngài ở trong một bãi tha ma. Vợ ngài 
nghe tin ngài đến liên trang điểm, đem con theo và nghĩ răng với nhan sắc, nàng 
có thể khiến ngài từ bỏ xuất gia. Ngài thay nàng tir xa di dén, nghi cach dé thoát 
khói bi nang cám dỗ nén phát trién thiền quán và chứng được Sáu tháng trí. 
Ngai thuyết giảng cho nàng, khiến nàng quy y và thọ các giới. Ебі ngài trở Іші 
vé chỗ cũ của ngài. Khi các Ty-kheo bạn hỏi ngài: “Сас căn của bạn chói sáng, 
bạn đã chứng sự thực gì?” Ngài nói lên quả chứng của mình và với những bài 
kệ này chứng minh chánh trí của mình: 


299, Với vàng che phủ kín, Chúng nữ tỳ vây quanh, 
Mang theo đứa con thơ, Người vợ đến với ta. 
300. Thay me cua con ta, Ті xa dang di dén, 
Khéo trang diém dep dé, Nhu ma gieo bay môi. 
301.  Róita tu tác y, Nhu ly khói tu duy, 
Các hiém nguy hién 16, Nhàm chan, ta an tru. 
302. Va tâm ta giải thoát, Tháy pháp nhi là váy, 
Ba minh chứng đạt được, Lời Phật dạy làm xong. 


§195. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO DHAMMIKA 

(Dhammikattheragatha)" (Thag. 35; ThagA. П. 127) 

Trong thói đức Phật hiện tai, ngài sanh trong một gia dinh Bà-la-món 
ở Kosala, tên là Dhammika. Khi Jetavana (Ky Viên) duoc dâng cúng, ngài khởi 
lòng tin và xuất gia. Sông tại một tinh xá ở làng, ngài cảm thây bất mãn và khó 
chịu đôi với các công việc của các Tỷ-kheo đến tinh xá. Do váy, các Ty-kheo 
déu bó di và ngài làm chü mót minh mót ngói tinh xa. Mot cu si thua sy viéc lén 
Бас Dao su, bác Dao su cho goi ngài lén dé giải thích.!! Theo lời các Ty-kheo 
yêu cau, ngài nói lén những bài kệ! nhu sau: 


303. Pháp che chó hộ tri, Nguoi hành tri Chánh pháp, 
Pháp dem lai an lac, Cho người khéo hành pháp, 
Day là những lợi ich, Khi pháp khéo hành trì, 
Người hành trì Chánh pháp, Khong di xuóng ác thu. 


10 Xem J. IV. 52; 494; Кейі. 5, 33, 40; 128; Pe. 23. 

!! Ba bài kệ đâu. 

2 Bài kệ này có nhiêu sai khác vé thé văn, so sánh với các bài kệ khác, nén có chỗ không rõ nghĩa và 
có thê được thêm vào về sau. 


304. Cả hai pháp, phi pháp, 
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Két qua khóng gióng nhau, 


Phi pháp dan dia nguc, Pháp dua dén cói lành. 
305. Do vay dói Chánh pháp, Khởi y muốn hành trì, 
Tâm tư sanh hoan hỷ, Khéo thiện lai như vậy. 
Vững trú trên Chánh pháp, Đệ tử bậc Thiện Thệ, 
Sáng suốt tién bước lên, Quy y bậc Tôi Thượng. 
306. Phá vỡ còi ung nhot, Nhồ lên lưới ái triển, 
Luân hói được đoạn tận, Không còn có sanh у, 


Như trăng vào ngày răm, Trong đêm thanh trong sáng. 
Khi Thé Tón day ba bài ké trén, Dhammika ngay trén chó ngói, táp trung 
tám y, phát trién thién quán và chung qua A-la-han. Dé trinh lén bac Dao su qua 


chứng và chánh trí của minh, ngài đã doc lại bài kệ cuói cùng. 


$196. KE NGÓN CUA TRUONG LÀO SAPPAKA 
(Sappakattheragatha) (Thag. 35; ThagA. П. 130) 


Trong thời đức Phat hiện tại, ngài sanh ở Savatthi trong một gia đình Bà-la- 
môn; ngài nghe Thé Tón thuyét pháp, khói long tin va xuat gia. Lua chon mot 
dé mục dé thién quán, ngài đi đến tinh xá Lonagiri trên bờ sông Ajakarani; và 
tại đây, sau một thời gian chứng quả A-la-hán. ĐI đến Savatthi dé yết kiến bậc 
Đạo sư, ngài ở lại một thời gian và được bà con đón tiếp. Sau khi khuyên các bà 
con quy y và giữ giới, ngài muốn trở về chỗ cũ. Các bà con yêu câu ngài ở lại 
để được bà con cúng dường nhưng ngài nói cho họ rõ vì sao ngài đên đây và sự 
ưa thích đời sóng độc cư. Ngài nói lên bài kệ tán thán trú xứ của ngài: 


307. Khi ta thây con cò, 
Sợ hãi đám mây đen, 
Khi ây, chính con sông, 
Бет hoan һу cho ta. 

308. Khi ta thay con cò, 
Sợ hãi đám mây đen, 
Nhung tìm không có thay, 
Ajakarani, 

309. Ai lại không thích thú, 
Trên cả hai dãy bờ, 
Làm chói sáng bờ sông, 

310. Hay nghe những con nhái, 
Kêu lên niềm hoan hỷ, 
Nay không phải là thời, 


Trương đôi cảnh trắng tinh, 
Tim chó kín án náp. 
Ajakarani, 


Truong dói canh trang sach, 
Tim hang dé an nap, 

Khi ay, chính con sóng, 
Dem hoan hy cho ta. 

Khi thay ở tai đây, 

Có hang cay Jambu," 

Sau lưng cái hang lớn. 
Khéo thoát những đàn rắn, 
Với tiêng kêu nhẹ nhàng. 
Buông thả với suối rừng, 


ІЗ Cây Jambu luôn luôn xanh, cành nhiêu quả, cành lá sum suê. 
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Thát an ón con sóng, Ajakarani, 
Thoai mái và yén lành, That an vui thích thu! 
Ебі các bà con thuận dé ngài di vì ngài thích sóng nhàn tinh, đây trở thành 
lời tuyên bó chánh trí của ngài. 


§197. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO MUDITA 

(Muditattheragatha) (Thag. 36; ThagA. П. 132) 

Trong thời đức Phat hiện tại, ngài sanh trong một gia dinh thường dan ở 
Kosala và được đặt tên là Mudita. Khi đến tuôi trưởng thành, dòng họ ngài vi 
một vài nguyên nhân đó bị cho là chóng dói nhà vua, Mudita vi quá so nhà vua 
đã bó chay vào rừng và sống gan trú xứ của một Trưởng lão đã chứng qua A-la- 
hán. Thay ngài quá sợ hãi, Trưởng lão bảo ngài chớ có sợ và tran an ngài. Ngài 
hỏi: “Thưa Trưởng lão, mát bao lâu con mới thoát khói nguy hiểm này?” Vị 
A-la-hán trả lời: “Cần khoảng bảy hoặc tám tháng.” Ngài nói: “Con không thé 
chó quá lau, con sé xuát gia, xin T ruóng lao hay nhan con!” Ngai nan ni duoc 
bảo hộ và vị Trưởng lão cho phép ngài xuất gia. Ngài khởi lòng tin dóivói giáo 
pháp, không còn sợ hãi nữa và tu tập thiên quán. Chưa chứng được quả A-la- 
hán, ngài nguyện không rời khỏi tinh xá cho đến khi chứng quả và cuối cùng 
ngài đã thành công. Sau đó, ngài sóng trong an lạc giải thoát, các Ty-kheo đồng 
Phạm hạnh hỏi ngài làm sao ngài thành đạt được chí nguyện, ngài nói lên kinh 
nghiệm của mình trong những bài kệ như sau: 


311. Để cứu mạng sông ta, Ta xuất gia tu hành, 
Ta được thọ Đại giới, Nhờ vậy được lòng tin, 
Ta kiên trì tinh tán, Hang hái ta tién bước. 
312. Dâu thân này hủy hoại, Từng miếng thịt tiêu mòn, 
Dau khớp xương hai gói, Ông chân làm ta ngã. 
313. Ta sẽ không an uóng, Khóng ra ngoài tinh xá, 
Ta sé khóng nám xuóng, Khóng nám mót bén hóng, 
Nếu mũi tên tham ái, Chưa được rút nhó lên. 
314. Hạnh ta sống như vậy, Hãy nhìn ta tính cán, 
Ba minh ta dat duoc, Lời Phat day làm xong.'* 


“ Xem Thag. v. 224. 


CHUONG V 
NÀM KÉ 
(PANCAKANIPATA) 


5198. KỆ NGÔN CUA TRUONG LÀO RAJADATTA 

(Rajadattattheragatha) (Thag. 37; ThagA. П. 134) 

Trong thời đức Phát hiện tại, ngài được sanh trong một gia dinh của những 
người lữ hành, cha mẹ gọi ngài là Rãjadatta (vua ban cho), vì răng sanh được 
ngài là nhờ cha mẹ cau nguyện Vessavana, một vi thiên than hư không. Đến tuổi 
trưởng thành, một lân, ngài dẫn năm tram có xe hàng hóa đến Вај agaha (Vương 
Xá) và tại đây, ngài phung phí tát cá tién cüa minh, tiéu mót ngàn dóng tién mót 
ngày cho một kỹ nữ xinh đẹp, dén nỗi ngài không còn một xu dính túi và không 
đủ ăn, phải di lang thang trong đói khô. Rồi ngài đi cùng với các cu sĩ đến tinh 
xá Trúc Lâm (Veluvana), khi áy, bác Dao sư đang thuyết pháp với một thính 
chúng rất lớn. Rajadatta ngôi phía ngoài hội chúng nghe pháp, khởi lòng tin và 
xuất gia. Ngài thực hành hạnh Dau-da và trú ở một nghĩa địa. 

Lúc bây giờ, có một ông chủ đoàn lữ hành khác cũng tiêu một ngàn đồng 
tiền cho người kỹ nữ. Trên tay ông chủ đeo một chiếc nhẫn có giá trị và cô kỹ 
nữ rất thèm muốn lây chiếc nhẫn. Cô cho người đánh cáp nhưng người hầu của 
ông chủ đoàn lữ hành báo tin cho quan quân biết, đến lục soát nhà cô, giết cô 
và quăng xác vào nghĩa địa. Trưởng lão Rajadatta dang di tìm một đôi tượng 
dé quán tưởng, tháy thi hài của cô kỹ nữ, ngài tập trung tư tưởng, nhung các 
phân thi (һе của cô chưa bị chó hay chó rừng ăn làm cho ngài dao động, mất 
tập trung. Ngai cảm thay rất phiền não nén ді ra ngoài trong chốc lát rôi trở lại 
tu tập và tự nhắc nhở chính mình. Ngài đề khởi đỗi tượng thiền quán, tập trung 
tâm y quản tưởng và thành tựu quả vi A-la-hán. 


Quán chiêu sự thành tựu của tự thân với niềm phan khởi hoan hy, ngài nói: 


315. Mot Ty-kheo đi đến, Tại một bãi tha ma, 

Thay than mot dan ba, Bi quang tai chó ду, 

Vát bó trong nghia dia, Làm mói cho giói án. 
316. Со kẻ sanh nhàm chán, Tháy thán chét khón nan, 


Trong ta, duc tham hién, Nhu mu, ta bi trói. 
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317. Mau hon com sói trào, 

Chánh niém, ta tinh giác, 
318.  Róita tu y tác, 

Các hiém nguy hién ló, 
319. Va tâm ta giải thoát, 

Ba minh chứng dat được, 


Ché ay, ta di thoát, 

Ta đến ngôi một bên. 
Như lý khởi tư duy, 
Nhàm chắn, ta an trú. 
Thây pháp nhĩ là vậy, 
Lời Phật dạy làm xong.! 


8199. KỆ NGÓN CỦA TRƯỞNG LÀO SUBHÜTA 
(Subhitattheragathay (Thag. 37; ThagA. II. 136) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia dinh thường dân ở 
Magadha, tên là Subhüta. Ngài không thé sóng trong gia đình nên bó nhà làm 
du si. Khong thay chut gi là chán ly thuan thién trong giáo phái cüa minh, lai 
thay Upatissa, Kolita,? Sela sóng hạnh phúc an lac sau khi xuat gia, ngai khói 
lòng tin giáo ly đức Phat và xin xuát gia. Sau khi duoc vi giáo tho và vi thày 
truyền giới hoan һу cho phép, ngài vào nhập thất với một dé mục thién quán. 


Nhờ phát triển thiền quán, ngài chứng quả A-la-hán. 


Rôi ngài tuyên bô chánh trí của mình băng cách quản chiêu sự đau khô khi 


tu hành và sự hoan hy khi ngài được tu thiên, ngài nói lên bài kệ: 


320. Dat mình vào tại chó, 
Một người muốn làm việc, 
Như vậy công việc ây, 
321. Néu từ bỏ phán tháng, 
Nó giống kẻ đánh bạc, 
Nếu nó quăng tất cả, 
Không nhìn thay con đường, 
322. Hay nói điêu có làm, 
Bậc Hiên trí rõ biết, 
323. Như bông hoa tươi đẹp, 
Cũng vậy lời khéo nói, 
324. Nhu bóng hoa tươi dep, 
Cüng vay 101 khéo nói, 


Khóng duoc cho thích dáng, 
Nhung không được thành tựu. 
Được xem bị thất bại. 

Gốc khó được rút lên, 

Vận rủi quăng con bai, 

Nó chăng khác người mù, 
Băng phăng, không băng phăng. 
Không nói điêu không làm, 
Người chỉ nói không làm. 
Có sắc nhưng không hương, 
Không làm, không kết quả. 
Có sắc lại có hương, 

Có làm, có kết quà: 


! Kệ 318-19, xem Tag. v. 269-70, 273-74, 409-10, 464-65. 


2 Tham chiếu: Thag. v. 225, 261; S. L. 23, Ujjhãnasaññisufta (Kinh Ujjhanasanni); Dh. v. 51, 52; J. III. 
Hirijataka (Chuyén hó then), só 363; J. ІШ, 


69, Succajajataka (Chuyén dé cho), 50 8320; J. III. 196, 


251, Asankajataka (Chuyén thién nit Asanka), só 5380; ¡Pháp c си kinh “Ноа huong phám" п £6 ЕП HH 


(Т.04. 0210.12. 0563a21); Xuất điệu kinh “Hoa phám" H 


4T ҖЕ Gh (T.04. 0212.19. 0708b28); Pháp tập 


yếu tung kinh “Hoa du phẩm” 1& # Ж! RAT dnd dị (T.04. 0213.18. 0786202). 


3 Upatissa là Sariputta, Kolita là Moggallana. 
4 Xem Thag. v. 226. 
> Кё 323-24, xem DA. v. 51-2. 
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5200. KE NGÔN CUA TRUONG LAO GIRIMANANDA 

(Girimanandattheragatha) (Thag. 38; ThagA. П. 138) 

Trong thời đức Phát hiện tại, ngài sanh ở Ка)асаһа (Vuong Ха), con trai của 
vị cô van nghi lễ cho Vua Bimbisara (Bình-sa) và được đặt tên là Girimananda. 
Ngài thay nang lực và uy nghi của đức Phật khi chứng minh pháp hội ở Rajagaha 
và xin xuát gia vào Тапр đoàn. Trong thời gian học tập, ngài sóng một thời gian 
tại một ngôi lang, rói sau đó trở vé thành danh lễ đức Phật. Vua Bimbisara nghe 
tin ngải tới, đến yết kiến và thỉnh ngài: “Thưa Trưởng lão, xin hãy ở lại, ta xin 
lo liệu tat cá!" Nhung vi vua nhiều việc nên quên đi lời hứa và ngài phải sông 
giữa trời. Thần mưa đã không mưa vì sợ làm ngài ướt. Vua Bimbisãra thấy trời 
hạn hán nên xây dựng một am thất cho ngài. Ngài vào trú trong am that ay, tinh 
tân hết minh, kết hop năng lượng và su dinh tĩnh, triển khai thiền quán va chứng 
được quả vị A-la-han. Ебі hoan hỷ với sự kiện này, ngài nói lên lời chánh trí của 


minh trong khi trời bat đầu dó mưa: 


325. Trời mưa như bài ca, Khéo hat với nhạc điệu, 
Ta ngôi trong am thất, An lạc, được che chở. 
Tại đây ta an trú, Thoải mái và an tịnh, 
Than mưa, nếu ngươi muốn, Нау mưa, hãy mưa di! 
326.  Trói mua nhu bài ca, Khéo hat voi nhac diéu, 
Ta ngói trong am thát, An lac, duoc che chó. 
Tai day ta ап tru, Tám tu that tinh chi, 
Than mua, nếu nguoi muôn, Нау mua, hãy mưa di! 
327. Troi mua nhu bài ca, Khéo hát với nhac điệu, 
Ta ngôi trong am thất, An lạc, được che chở. 
Tại đây ta an trú, Tâm tu ly tham ái, 
Thân mưa, nêu ngươi muốn, Hãy mưa, hãy mưa đi! 
328. Troi mưa nhu bài ca, Khéo hát với nhạc điệu, 
Ta ngôi trong am that, An lac, duoc che cho. 
Tai dáy ta an ‘tru, Tam tu ly san han, 
Than mưa, nếu ngươi muốn, Hay mưa, hãy mưa di! 
329. Trời mưa nhu bài ca, Khéo hát với nhạc điệu, 


Ta ngôi trong am thất, 
Tại đây ta an ‘tru, 
Than mua, néu nguoi muón, 


An lac, duoc che chó. 
Tam tu ly si mé, 
Hay mua, hay mua di! 


§201. KE NGON CUA TRUONG LAO SUMANA 
(Sumanattheragatha) (Thag. 38; ThagA. П. 140) 


Trong thời đức Phat hiện tại, ngài sanh trong một gia đình thường dân ở 
Kosala, tên là Sumana và lớn lên trong hoàn cảnh may man. Anh của mẹ ngài 
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trở thành vị A-la-hán, sóng trong rừng và khi Sumana đến tuói trưởng thành, 
người cậu cho ngài xuất gia, trao cho ngài dé muc thién thích hợp với tính cách. 
Ngài nỗ lực, chứng được bón tang thiền va năm tháng trí. Rồi vị Trưởng lão 
chỉ cho ngài phương pháp thiền quán. Ngài nhanh chóng phát triển tuệ quán và 
chứng quả A-la-hán. Khi đi đến người cậu, được hỏi về sự thành tựu của mình, 
ngài nói lên chánh trí như sau: 


330. Ріёи Giáo thọ sư muốn, Tôi biết trong Chánh pháp, 
Với tôi mong bát tử, Điêu phải làm, làm xong. 
331. Pháp tôi đạt, tự chứng, Không phải chỉ nghe suông, 
Trí tôi được thanh tịnh, Không còn có nghi ngờ, 
Mong tôi đứng gần Ngài, Nói lên điêu xác chứng. 
332. Tôi biết các đời trước, Thiên nhãn tôi thanh tịnh, 
Mục đích tôi đạt được, Lời Phật dạy làm xong. 
333 Học tập, không phóng dật, Khéo nghe lời Ngài dạy, 
Mọi lậu hoặc tôi đoạn, Nay không còn tái sanh. 
334. Ngài giảng tôi Thánh giới, Từ mẫn Ngài hộ trì, 


Ngài dạy không vô ích, Tôi đệ tử học Ngài. 
§202. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO VADDHA 
(Vaddhattheragatha) (Thag. 38; ThagA. П. 141) 


Sanh trong thời đức Phat hiện tai, tại thành Bharukaccha, trong một dong 
họ thường dân, ngài được đặt tên là Vaddha. Khi lớn lên, mẹ ngải cảm thay 
âu lo vé van dé tái sanh và su chết nên giao con lại cho bà con rồi di xuất gia 
với các Ty-kheo-ni. Vé sau, bà tró thành mót vi A-ha-hán. Con bà cüng xuát 
gia duói su huóng dan của Trưởng lão Veludatta, học lời dạy của đức Phat, trở 
thành một Pháp sư giỏi có tiếng. Một hôm, suy nghĩ đến trách nhiệm của mình, 
ngài nghĩ: “Nay ta sẽ đến thám mẹ ta một minh và không dáp y ngoài.” Rồi ngài 
đi đến trú xứ các Ty-kheo-ni. Vị Trưởng lão Ni thấy ngài vậy, quở trách ngài 
sao đi đến trú xú Tỷ-kheo-ni một minh và không đắp y ngoài. Ngài nhận thay 
minh có lỗi, trở vé tinh xá, ngôi trong phòng thiền dinh và chứng quả A-la-hán. 
Ngài nói lên chánh trí của mình nhờ lời quở trách của mẹ: 


335. Lành thay bà mẹ ta, Quở trách, khích lệ ta, 
Nghe lời day của bà, Được dạy bởi bà mẹ, 
Ta tinh cán, tinh tán, Chứng Bó-dé Vô thượng. 
336. Ta xứng được cúng dường, Đạt Ba minh, bất tử. 


Ta chứng quả La-hán, 
Ba minh đã chứng đạt, 
Chiên thăng quân Ma vương, 


Xứng đáng được cúng dường. 
Thây duoc quả bát tử, 
Ta sông không lậu hoặc. 
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337. Cac lậu hoặc nội, ngoai, 
Tat ca bi nhó sach, 

338. Ва me tâm nhu thuận, 
Trong con va trong ta, 

339. Kho đã được châm dứt, 
Đường sanh tử đứt đoạn, 


Trước đã có trong ta, 
Không còn khởi lên nữa. 
Nói lên ý nghĩa này, 

Có rừng không còn nữa. 
Thân này thân сибі cùng, 
Nay không còn tải sanh. 


5203. KỆ МСОМ CUA TRUONG LAO NADIKASSAPA 
(Nadikassapattheragatha) (Thag. 39; ThagA. П. 143) 


Trong thời đức Phát hiện tại, ngài sanh trong một gia dinh Bà-la-món ở 
Magadha (Ma-kiệt-đà), là anh của Kassapa. Ngài thién hán vé đời sóng xuát gia, 
khóng ua thích dói sóng gia dinh và ngài tró thành mót án si. Vói ba trám dó 
chüng, ngài sóng dói sóng án sĩ trên bờ sông Nerafijarà (Ni-lién-thién), do vày 
ngài được biết và được goi là Kassapa ở bên sông (Nadikassapa). Ngài được Thé 
Tôn giáo hóa cùng với hai anh em, nhu đã được ghi trong Luật tạng. Sau khi 
Thé Tôn thuyết Kinh Lửa cháy, ngài chứng quả A-la-hán. Sau đó, quán chiếu 
trên thiền chứng, ngài nói lên chánh trí của mình băng cách nhồ lên các sai lầm: 

340.  Thátloi ích cho ta, Đức Phat đến tai đây, 

Đến con sông tên gọi, Sông Nerafijarà, 


Ta nghe pháp Ngài giảng, Đoạn tận các tà kiến. 
341. Ta hành lễ tế tự, Đọc cao lời tế lễ, 

Ta đốt lên lửa thiêng, Đồ cúng dường vào lửa, 

Nghĩ răng ta thanh tịnh, Ta thật mù, phàm phu. 


342. Lang thang rừng tà kiến, 
Không tịnh, nghĩ thanh tịnh, 


343. Та đoạn tận tà kiến, 
Ta đốt lên ngọn lửa, 
Ta cúi mình dành lễ, 

344. Mọi si mê, ta đoạn, 


Đường sanh tử đoạn tận, 


Bị giới cám mờ mắt, 

Mü loa, ta không thay. 

Mọi sanh hữu phá tan, 

Xứng đáng được cúng dường, 
Bậc Như Lai Điều Ngự. 

Hữu ái được phá hủy, 

Nay không còn tái sanh. 


5204. KỆ NGÓN CỦA TRƯỞNG LÀO GAYAKASSAPA 
(Gayakassapattheragüthà) (Thag. 39; ThagA. П. 145) 
Trong thời đức Phát hiện tại, ngài được sanh trong một gia dinh Bả-la-môn. 
Câu chuyện của ngài gióng nhu cáu chuyện của Nadikassapa, chỉ khác là ngài 
có hai trăm đệ tử và sông ở Gaya. Ngài nói lên chánh trí bang cách tan than tây 


sạch các điều ác như sau: 


6 Хет Thag. v. 439. 


? Xem S. IV. 168, Adittapariyayasutta (Kinh Thuyết vé Ша cháy). 
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345. Budi sáng, trưa, buói chiéu, Ba lần trong một ngày, 
Ta xuông dòng Gaya, Sông Gayaphaggu. 

346. Сас điều ác ta làm, Trong các đời sông trước, 
Nay đây ta rửa sạch, Xưa ta tin là vậy. 

347. Nghe lời nói khéo giảng, Con đường đủ pháp nghĩa, 
Với ý nghĩa chơn thật, Ta như lý quán sát. 

348.  Tatám sạch moi ác, Ta khóng ué, trong sach, 


Ta trong sach thuán tinh, 


Thua tu bac trong sach, 


Ta chính là con trai, Con chính tông đức Phat. 
Та gột sạch mọi ác, 


Lời Phật dạy làm xong. 


349.  Lán vào dòng tám chánh, 
Ba minh ta đạt được, 


§205. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO VAKKALI 

(Vakkalittheragathay (Thag. 39; ThagA. П. 147) 

Trong thời đức Phát hiện tại, ngài sanh ở Savatthi, trong một dong họ Ba- 
la-môn và được gọi tên Vakkali. Khi đến tuôi trưởng thành, ngài học xong ba 
tập Vệ-đà, trở thành thuân thục trong những thành tích của Bà-la-môn. Khi tháy 
bác Dao su, ngài nhin mai khong chan than tuóng tuyét hao cua duc Phát và di 
theo bác Dao su. Khi tró vé nhà, ngài nghi ráng nêu ở lai nhà, sẽ không có dip 
được luôn thay đức Phật, do vậy, ngài xuất gia. Chỉ trừ khi ăn uóng và tám rửa, 
ngài để toàn thì giờ chiêm ngưỡng đức Phật. 

Bậc Đạo sư chờ đợi nhân duyên giác ngộ của ngài chín muôi nên trong một 
thời gian dài không nói gi. Một hôm, đức Phat hỏi: “Nay Vakkali, than bát tinh 
ma ông thay nay, đối với ông nhu thé nào? Nguoi nao thay pháp, tức nguoi ay 
thay Ta. Vi rang thay phap tức là thay Ta va thay Ta tức là thay pháp.” Nghe 
lời day của đức Phát, ngài không chiêm ngưỡng thân đức Phật nữa, nhung van 
chưa bó đi xa được. Bác Dao sư nghĩ: “Tỷ-kheo này, néu không được chán 
động mạnh sẽ không thức tỉnh”, nên vào cuối mùa an cư, đức Phật nói: “Này 
Vakkali, hãy di di!” Nghe bậc Dao su nói vậy, ngài tự nghĩ ngài phải di, nhưng 
tự nhủ đời ngài còn có у nghĩa gì nêu không được gap bac Dao sư, nên ngài có 
ý định leo lên núi Linh Thứu đề gieo mình xuống vực tự tử. Đức Phật biết được 
Vakkali có ý định như vậy và nghĩ: *Ty-kheo này bát an khi rời xa Та, sẽ làm 
mát đi những nhân duyên thành tựu quả vi cao nhật” và ròi Ngài phóng quang 
hiện ra và đọc lên bài kệ: 

Ty-kheo nhiều hân hoan, 
Chứng cảnh giới tịch tịnh, 


Tịnh tín giáo pháp Phật, 
Các hạnh an tịnh lạc. 

Đức Phat đưa tay và nói: “Hãy đến, này Tỷ-kheo!” Vakkali rat lay làm sung 
sướng và suy nghĩ: “Minh được thây bậc Đạo sư với mười lực, mình được Ngài 


8 Xem Thig. v. 157, Mahapajapatigotamitherigatha (Kệ ngôn cua Trưởng lão Ni MahapajäpafI Gotami). 
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gọi đến bên canh và thay được điều gi Ngài dang làm.” Đứng giữa hu không 
trên đỉnh đôi, ngài suy tư về bài kệ của bậc Đạo sư và chú tâm thiên định, chứng 
quả vị A-la-hán với pháp tín thọ và nghĩa tín thọ. (Đây là những điều được ghi 
lai trong Chu giải Kinh Tăng chỉ bộ (Anguttara Nikaya Atthakatha) và Chu giải 
Kinh Pháp си (Dhammapada Atthakatha)). 

Theo những tài liệu khác, Vakkali chưa chứng quả A-la-hán sau khi nghe 
lời dạy của bác Dao sư, ngài ở trên núi Linh Thiru, phát triển thiên quán. Thé 
Tôn cho ngài một dé mục tu tập, nhung vi quá đói và bi té liệt nên ngài không 
chứng quả được. Biết vậy, Thé Tôn nói với ngài nhu sau: 


350.  Bibénh gió chi phói, Ong sóng trong rimg sáu, 
Chó khát thuc han ché, Thán gáy món óm yéu, 
Ty-kheo sé làm gi? Voi than thé nhu vay? 


Vị Trưởng lão trả lời đồng thói nói lên tâm thường an trú hy lac của minh 
nhờ lạc siêu thê: 


351. Thân con được tràn ngập, Với hy lạc tỏa rộng, 

Dau có bị gay 6m, Con sé sóng trong rừng. 
352. Tu tap bón niệm xứ, Năm căn và năm lực, 

Tu tập các giác chi, Con sé sóng trong rimg. 
353. Con tháy ban dóng tu, Sóng hóa hiép, dóng mánh, 

Luón kién tri tinh tán, Con sẽ sóng trong rừng. 


354. Tùy niệm Phat, thiền dinh, Вас Tối Thượng Điều Ngự, 
Ngày đêm không biêng nhắc, Con sẽ sông trong rừng. 
Khi nói vậy, ngài phát triển thiên quán và ngay khi áy chứng quả A-la-hán. 


8206. KỆ NGÓN CỦA TRƯỞNG LÀO VIJITASENA 

(Vijitasenattheragatha) (Thag. 39; ThagA. П. 150) 

Trong thói düc Phát hién tai, ngài sanh ra trong mót gia dinh huán luyén 
voi ở nước Kosala và được đặt tên là Vijitasena. Hai người cau bên ngoai của 
ngài là Sena và Upasena đã xuất gia và chứng quà A-la-hán. Sau khi đã thuần 
thuc nghé cüa minh, có mót lán, Vijitasena chứng kién bác Dao su thi hién 
thán thóng song hành nén khoi lóng tin và theo nhán duyén tu nhién, xin xuát 
gia dưới sự hướng dẫn của hai người cậu. Nhờ sự hướng dẫn tôi luyện của hai 
người thây, ngài thành tựu thiên quán, nhưng tâm trí vẫn còn thiên về lý luận, 
chay theo những dói tượng bên ngoài, nên ngài đã nhắc nhở cho tâm trí của 
mình như sau: 

355. Ta sẽ chế ngự ngươi, Nhu cửa khóa ngăn voi, 

Ta sẽ không thúc ngươi, Này tâm nghĩ điều ác, 
Ngươi chính là lưới dục, Ngươi do thân sanh ra. 
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356.  Ché ngu nguoi khóng di, Nhu voi, không cửa mở, 
Này tâm, kẻ phù thủy, Dâu ngươi сб găng mãi, 
Ngươi không còn lang thang, Ua thích làm điều ác. 

357. Như người cầm câu móc, Ngăn mãi voi chưa thuần, 
Như người dùng sức mạnh, Cải hóa kẻ không muốn, 
Cũng vậy đối với ngươi, Ta sẽ cải hóa ngươi. 

358. Nhu bánh xe tuyệt hảo, Khéo huán luyén ngua hay, 
Cüng váy ta diéu nguoi, Dua lén trén nam luc. 

359. Ta sẽ cột chát nguoi, Với chánh niệm vững chắc, 


Ta sẽ chế ngự ngươi, 
Ngươi được ta áp lực, 
Ngươi sẽ không xa ta. 


Tự mình đã chế ngự, 
Nhờ sức nặng tinh tân, 
Do vậy hỡi này tâm! 


§207. KỆ NGÓN CUA TRƯỞNG LÀO YASADATTA 

(Yasadattattheragatha) (Thag. 40; ThagA. П. 153) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong dòng ho Vua Malla, có tên là 
Yasadatta và được học ở Takkasila. Sau khi di du hành với du sĩ Sabhiya, cả hai 
đến Savatthi và tại day, Sabhiya đã hỏi đức Thé Tôn một số câu hỏi. Yasadatta 
ngôi nghe những câu trả lời, ý muôn ưa phản biện: “Ta sẽ nêu lên khuyết điểm 
trong những câu trả lời của Sa-món Gotama.” Đức Thé Tôn hiểu tám tư của 
Yasadatta nên sau khi nói Kinh Sabhiya,° đã giáo huán Yasadatta như sau: 


360. Vói tâm muốn chỉ trích, Kẻ ngu nghe lời dạy, 
Của bậc Đã Tháng Trận, Người áy thái độ vậy, 
Rất xa vời Chánh pháp, Như đất xa bầu trời. 
361. Voi tâm muốn chi trích, Kẻ ngu nghe lời dạy, 
Của bậc Đã Chiến Thăng, Người ấy thái độ vậy, 
Tôn giám, xa Chánh pháp, Nhu tráng nua tháng den. 
362.  Vói tâm muốn chi trích, Kẻ ngu nghe lời day, 
Của bác Đã Chiến Thăng, Người ây thái độ vậy, 
Khô cạn trong Diệu pháp, Như cá mắc nước cạn. 
363. Với tâm muôn chỉ trích, Kẻ ngu nghe lời dạy, 
Của bậc Đã Chiến Tháng, Người ây thái độ vậy, 
Không lớn trong Diệu pháp, Như giống thói trong ruộng. 
364. Аі tâm tư thỏa mãn, Nghe bậc Thánh giảng dạy, 


Từ bỏ mọi lậu hoặc, 
Đạt tịch tịnh tôi thượng, 


? Xem Sn. 91, Sabhiyasutta (Kinh Sabhiya). 


Chứng ngộ không dao động, 
Chứng Niêt-bàn vô lậu. 
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§208. KE NGON CUA TRUONG LAO SONAKUTIKANNA 
(Sonakutikannattheragatha) (Thag. 40; ThagA. П. 154) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở xit Avanti, trong một gia đình rất 
giàu có và được đặt tên là Sona. Vì đeo một bông tai dat giá nên ngài còn được 
gọi là Koti hay Kutikanna (vị có lỗ tai đắt giá). Lớn lên, ngài trở thành một điền 
chủ, và khi Trưởng lão Mahakaccana trú ở gân bên nhà, ngài cung сар các vật 
dụng nhu yếu, nghe Chánh pháp, cuỗi cùng cảm thấy dao động nên xin xuất 
gia với Trưởng lão Kaccana. Rủ thêm mười người một cách khó khăn, ngài xin 
phép vị Trưởng lão đi đến Savatthi để yết kiên Thé Tôn. Được phép ngủ đêm 
trong chái phòng của đức Phật, và buói sáng được mời tụng đọc, ngài được 
khen khi đọc mười sáu 4//hakavagga. Khi đọc đến câu: “Thay sự nguy hiểm 
của đời sống thé tục”, ngài phát triển thiên quán và chứng quả A-la-hán. 

Khi được đức Bôn sư bang lòng về ba van dé mà vị Trưởng lão Mahakaccana 
giao cho ngài về hỏi, ngài trở về chỗ cũ và thưa lại với bậc Giáo thọ sư của 
minh. (Sự kiện này được ghi chép đây đủ trong tập Kinh Phật tự thuyết (Udàna) 
và Chu giải Kinh Tăng chỉ bộ (Anguttara Nikaya Atthakatha)), nhung trong tập 
này lại nói ngài chứng quả A-la-hán khi còn tu tập với vị Giáo thọ sư của mình). 

Rồi trong khi sống thọ hưởng an lạc giải thoát, ngài quán chiếu sự thành tựu 
của mình, với tâm hoan hy ngài nói lên những bài kệ nhu sau: 


365. Та được thọ Đại giới, Ta giải thoát vô lậu, 
Thé Tôn, ta được thay, Ta sông chung tinh xá. 
366. Thé Tôn trái nhiễu ngày, Sống ngay ở ngoài trời, 
Đạo sư khéo an trú, Ебі mới vào tinh xá. 
367. Trai y Tăng-già-lê, Gotama năm xuóng, 
Như sư tử hang đá, Đoạn tận mọi sợ hãi. 
368.  Khéo lựa lời tốt lành, Đệ tử bậc Chánh Giác, 
Trước đức Phật tuyệt hảo, Sona thuyết Diệu pháp. 
369.  Liéu tri năm thủ uán, Tu tập con đường Thánh, 
Đạt an tịnh tối thượng, Chứng Niết-bàn vô lậu. 


§209. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO KOSIYA 

(Kosiyattheragatha) (Thag. 41; ThagA. П. 157) 

Trong thói duc Phát hién tai, ngài sanh trong mót gia dinh Bà-la-món, 6 
Magadha và duoc dat tén là Kosiya. Khi dén tuói truóng thành, ngài hay dén 
nghe Truóng lào Sàriputta thuyét pháp và tin tuóng noi giáo pháp nén xuát gia, 
không bao lâu chứng quả A-la-hán. Rôi quán chiêu su thành tựu của minh, ngài 
tán thán hạnh cung kính và sức mạnh của quyết định tánh mang lợi ích cho bậc 
trí với những bài kệ sau đây: 
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370. 


371. 


372. 


373. 


374. 


Ai hiéu những lời day, 
Bác trí sóng an trü, 
Bác trí có lóng tin, 

Vi khi nạn lớn khởi, 
Bậc trí có kiên trì, 

Ai vững trú như biên, 
Thấy rõ chân nghĩa lý, 
Bậc trí trú bất động, 
Bậc nghe nhiêu, trì pháp, 
Bậc trí gọi như thị, 

Ai hiểu nghĩa lời nói, 
Bậc trí gọi nội nghĩa, 


Của các bậc Đạo sư, 

Phát sanh long ái niệm, 
Biết thù tháng trong pháp. 
Suy tư không tê liệt, 

Biết thù thăng trong pháp. 
Không dục, trí tuệ sâu, 

Tế nhị và vi diệu, 

Biết thù tháng trong pháp. 
Hành pháp và tùy pháp, 
Biết thù thắng trong pháp. 
Biết nghĩa, hành như thật, 
Biết thù thắng trong pháp. 


CHUONG VI 
SAU KE 
(CHAKKANIPATA) 


§210. KE NGON CUA TRUONG LAO URUVELA KASSAPA 

(Uruvelakassapattheragatha) (Thag. 42; ThagA. П. 159) 

Trong thời đức Phật hiện tai, ngài sanh làm anh cả trong ba anh em của một 
gia đình Bà-la-môn tên Kassapa và cả ba đều học tinh thông ba tập Vệ-đà. Ba 
anh em có đến năm trăm, ba trăm và hai trăm thanh niên đệ tử. Vì không tìm 
được chân lý trong kinh điển của họ, chỉ tìm thay những van dé thé tục nên ho 
từ bỏ gia dinh và trở thành những án sĩ. Са ba được đặt tên tùy theo chỗ Ó của 
mỗi vị và ngai được goi là Uruvela Kassapa vi ngài ở Uruvela. Một só sự kiện 
đã xảy ra, vị Bé-tat xuất gia, chuyển pháp luân, năm vị Trưởng lão chứng qua 
A-la-hán, năm mươi bạn đứng đầu là Yasa được hóa độ, sự xuất phát của vi 
A-la-hán để thuyết pháp độ sanh, sự hóa độ ba mươi người ban giàu có, bác 
Dao sư đi đến Uruvela. Khi Thé Tôn hiện ra nhiều than thông bắt đầu với sự 
nhiếp phục con răn, Kassapa khởi lòng tin và xuất gia, hai người em cũng noi 
theo người anh cả. Тһе Tôn giảng Kinh Lửa cháy! cho ba anh em Kassapa với 
một ngàn đệ tử và giáo hóa mọi người chứng quả A-la-hán. 

Uruvela Kassapa quán chiếu lại thành quả của mình nói lên chánh trí với 
những bài kệ nhu sau: 

375.  Tháy được các thân thông, Gotama danh tiếng, 


Nhưng ta chưa thân phục, Bị ganh, mạn lừa dỗi. 

376. Bậc Điều Ngự Loài Người, Biết được tâm tu ta, 
Chât vân, ta hôt hoảng, Kỳ diệu, lông dựng ngược. 

377. Xưa ta thuộc bện tóc, Thân thông ta nhỏ mọn, 
Ta xem chúng vô dụng, Ta xuât gia đâu Phật. 

378. Xua băng lòng tế tự, Xem dục giới hàng đâu, 
Sau ta nhó tận sạch, Cả tham, sân và si. 

379. Ta biết các đời trước, Thiên nhãn ta trong sạch, 
Thân thông biét tâm người, Thiên nhĩ ta đạt được. 


! Xem S. IV. 168, Adittapariyayasutta (Kinh Thuyết vé lửa cháy). 
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380. Do đích gi xuất gia, Bó nhà, sóng khóng nhà, 
Dich ay ta dat duoc, Moi kiét sử tan diệt.? 


8211. КЕ NGÓN CUA TRUÓNG LÀO TEKICCHAKARI 

(Tekicchakarittheragàtha) (Thag. 42; ThagA. II. 163) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con cua một Bà-la-môn tên 
Subuddha. Ngài được các bác sĩ cứu sống khi vừa mới sanh, vì vậy ngài được 
đặt tên là Tekicchakãri (người được các bác sĩ cứu sống). Ngài lớn lên học các 
nghệ thuật và học thuật của giai cấp mình. Lúc bay gid, phụ thân của ngài, bởi 
trí tuệ và chính sách của ông đã làm phát sanh sự ganh ghét và nghi ngờ của Vua 
Candagutta xứ Ba-la-nai nên đã bị Vua tông vào tù. Tekicchakari nghe vậy sợ 
hãi bỏ trón, lánh minh tại tinh xá của một vị Trưởng lão và tường thuật cho vị 
ây biết khó khăn của mình. VỊ Trưởng lão cho ngải xuất gia, chọn cho một đề 
mục tu tập và rôi ngài trở thành một Ty-kheo sóng ngoài trời không ké gi lạnh 
nóng, hoàn toàn chü tám vào tu (ар cho dat thành qua. Ас ma so ngài thoát khói 
su chi phói cüa minh nén muón phá rói. Trong hinh dang của một muc dóng khi 
gặt hai đã xong, Ac ma đến gan ngài nói lời cám dỗ nhu sau: 

381. Lua đã gat thâu xong, Gao đã được dap, giã, 

Nhưng một miếng không có, Ta sẽ làm gì đây? 

Vị Trưởng lão nghĩ răng: “Người này nói đến tình cảnh của nó. Nhưng ta 
cân phải giáo huân ta! Không phải phân việc đê ta thuyết giảng.” Như vậy, vị 
Trưởng lão khuyên mình nên thiền quán trên ba quy y: 


382. Hãy niệm Phật vô lượng! Tâm hân hoan thoải mái, 
Thân thám nhuán hy tho, Luón luón cám phán chán. 

383. Нау шет Pháp vô lượng! Tâm hân hoan thoải mái, 
Thân thám nhuân hy thọ, Luôn luôn cảm phán chán. 

384. Hãy niệm Tăng vô lượng! Tâm hân hoan thoải mái, 
Thân thâm nhuân hý thọ, Luôn luôn cảm phán chán. 


Rồi Ác ma muốn ngài không sống hạnh viễn ly, làm như muốn lo cho ngài 
được hạnh phúc, nói rang: 
385.  Ngài sống giữa ngoài trời, Những đêm này giá lạnh, 
Chớ dé lạnh hại ngài! Hãy vào trong tinh xá, 
Có cửa đóng then cài. 
Vị Trưởng lão trả lời, nêu rõ răng ở trong nhà là một trói buộc và ở ngoài 
trời là giải thoát: 


386. Та sẽ cảm thọ được, Với bôn tâm vô lượng, 
Ta sẽ sông an lạc, Với những tâm tư ây, 
Giá lạnh không hai ta, Ta sông không dao động. 


2 Xem Thag. v. 136, 605, 657, 793, 1195. 
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Nói nhu váy xong, vi Truóng ldo phát trién thién quán và chimg qua A-la-hán. 
Vi ráng уі Truóng lào sóng trong thói Vua Bindusara,' các bài kệ này cán 
được hiểu là được tung đọc vào ky kết tap lần thứ ba, thuộc Kinh tang. 


8212. KỆ NGÓN CUA TRUONG LÀO MAHANAGA 
(Mahanagattheragatha) (Thag. 43; ThagA. П. 166) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh tại Saketa, con trai của Bà-la- 
món Madhuvasettha và được đặt tên là Mahanaga. Ngài chứng kiến Trưởng lão 
Gavampati thị hiện than thông khi Thé Tôn sóng trong rừng Añjana nén khởi 
lòng tin, đi xuất gia dưới sự hướng dẫn của vị Trưởng lão và chứng quả A-la- 
hán nhờ vị thầy giáo huấn. 

Lúc bấy giờ, trong khi đang an trú lạc giải thoát, Trưởng lão Mahanaga thay 
sáu Tỷ-kheo thường không cung kính các vị đồng Phạm hạnh, ngài đã giáo 
huấn họ với những bài kệ như sau và những bài kệ này trở thành lời tuyên bó 
chánh trí của ngài: 


387. Ai đối đồng Phạm hạnh, Không có sự cung kính, 
Chúng thối giảm Diệu pháp, Như cá mắc nước cạn. 
388. Ai đôi đồng Phạm hạnh, Không có sự cung kính, 
Không lớn trong Diệu pháp, Nhu giống thói trong ruộng. 
389. Аі đối đồng Phạm hạnh, Không có sự cung kính, 
Chúng xa rời Niét-bàn, Trong lời dạy Pháp Vương. 
390. Ai đối đồng Pham hạnh, Thật có sự cung kính, 
Không thói giảm Diệu pháp, Như cá được nước nhiều. 
391. Ai đôi đồng Phạm hạnh, Thật có sự cung kính, 
Lớn mạnh trong Diệu pháp, Nhu giống tốt trong ruộng. 
392. Ai đôi đồng Phạm hạnh, Thật có sự cung kính, 
Họ đến gan Niét-bàn, Trong lời dạy Pháp Vương. 


§213. KỆ NGÓN CUA TRUONG LÀO KULLA 

(Kullattheragathay (Thag. 43; ThagA. П. 167) 

Trong thời đức Phat hiện tại, ngài sanh ở Savatthi (X4-vé), trong gia dinh 
một điền chủ và được đặt tên là Kulla. Ngài duoc cảm hóa với long tin và được 
bậc Đạo sư độ cho xuất gia, nhưng ngài thường bi tham dục chi phói. Bác Dao 
su biét yéu diém này nén cho ngài mót dé muc quán bát tinh và khuyén thién 
quán trong nghia dia. Ngai tu tap van chua dat két qua, bác Dao su di vói ngai 


? Bindusara, cha cua Asoka, là con cua vua soán nghịch Candagutta, vi này đã bó tù cha của vi 
Trưởng lão. 
* Xem A. I. 235, Dutiyasikkhattayasutta (Kinh thứ hai về ba học pháp). 
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và day cho cách theo абі tién trinh thói nát và tiéu diét cüa vát bát tinh. Khi 
Kulla đã được tu tại thoát ly, đức Thé Tôn phóng hào quang khiến ngài nhớ 
lại bài học, chứng Sơ thiền và từ đấy phát trin thiền quán, chứng được qua 
A-la-han. 

Quan chiéu lai trải nghiệm cua minh, ngai noi lên những bai kệ sau đây, 
trước nói về ngài rói nhắc lời dạy của bậc Dao sư, cuối cùng lại nói vé ngài: 


393. Kulla đến nghĩa địa, Thay bó mot dàn ba, 
Vat ném trong nghia dia, Lam mói cho giói án. 
394. Kulla, hãy nhìn thân, Bệnh hoạn nhớp hôi thối, 
Nước ứ chảy, гі chảy, Được kẻ ngu thích thú. 
395. Sau khi năm gương pháp, Đạt được chánh tri kiến, 
Ta quán sát thân này, Trống rỗng cả trong ngoài. 
396. Day thé nào, kia vậy, Kia thé nào, đây vậy, 
Dưới thé nào, trên vậy, Trên thế nào, dưới vậy. 
397. Ngày thê nào, đêm vậy, Đêm thé nào, ngày vậy, 
Trước thé nào, sau vậy, Sau thé nào, trước vậy. 
398. Nguoi vậy không ưa thích, Cả năm loại nhạc khí, 
Khi đã được nhất tâm, Chơn chánh thiền quán pháp.5 


Những bài kệ này là lời tuyên bó chánh trí của ngài. 


8214. KE NGÓN CUA TRUONG LÀO MALUNKYAPUTTA 

(Malunrkyaputtattheragüthay (Thag. 44; ThagA. П. 170) 

Trong thói dirc Phát hién tai, ngài sanh 6 Savatthi, con cua mót vi chuyén 
môn đánh giá cho vua xứ Kosala. Me là Malunkya nên ngài được goi là 
Malunkyaputta (con ba Malunkya). Dén tudi truóng thành, tánh ua thích dói 
sóng xuát gia nén ngài tró thành mót du si ngoai dao. Khi nghe Thé Tón thuyét 
pháp, ngài xin xuát gia trong Pháp và Luat cua Thé Tón, sau mót thói gian, ngài 
chimg duoc Sáu tháng trí. Vi long tir man dói vói bà con, ngài vé thám nhà, các 
bà con chào đón ngài rat niém nở và muốn kéo ngài trở vé với đời sóng gia dinh 
thế tục, nói răng VỚI tài sản пау, ngài có thê lập gia đình và làm các thiện sự, 
nhưng ngài nói lên chí nguyện của mình như sau: 

399 Có người sông phóng dật, Ai lớn như cây leo, 

Sống trôi nói luân chuyên, Đời này qua đời khác, 
Nhu con khí trong rừng, Thèm muôn các trái cây. 


° Xem Thag. v. 1074. 


$ Ban PTS, Tích Lan, Thái Lan, Campuchia và PTS viét Malunkyaputta. Ban CST viét Malukyaputta. 
Tham chiéu: Thag. v. 405; Dh. у. 334, 335; Sn. 57; J. ТУ. 208; V. 68; Pháp cu kinh “Ai duc phẩm” 1& fJ 
AS ÂN HH (7. 04. 0210.32. 0570с16); Хиді diéu kinh “Ді phám S T Sẽ m (7.04. 0212.3. 0632b21); 
Pháp tập yếu tung kinh “Tham phâm” 3k ® EAR AU & fh (T.04. 0213.3. 0778516). 


400. 


401. 


402. 


403. 


404. 


Khát ái khón nan này, 
Khi dà chinh phuc ai, 
Chang khác gióng có rimg, 
Ai nhiếp phuc được ái, 
Sâu rơi khói vị ấy, 

Các ông đã đến đây, 
Hãy đào rễ khát ái, 
Loại cỏ usira, 

Tàn phá ông cây lau, 
Hãy hành lời Phật dạy, 
Sát-na qua sáu khó, 
Phóng dật như bụi bặm, 


Không phóng dật, minh trí, 
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Thâm độc cả thế giới, 
Khién sáu muộn tăng trưởng, 
Lan tràn và lớn mạnh. 
Khón nạn, khó chinh phuc, 
Nhu giot nuóc trén sen. 

Ta thuyét diéu lành áy, 
Nhu tim ré ngon ngot, 
Ché dé ma dong nước, 
Liên tục vậy mãi mãi. 

Chớ đề sát-na qua, 

Thọ quả trong địa ngục. 
Bụi nhơ do phóng dật, 
Nhó mũi tên khỏi ta. 


8215. KỆ NGÓN CUA TRUONG LAO SAPPADASA 

(Sappadasattheragatha)' (Thag. 44; ThagA. П. 172) 

Trong thời đức Phat hiện tai, ngài sanh ở Kapilavatthu (Ca-ty-la-vé), con vi 
có van té lé của Vua Suddhodana và được đặt tên là Sappadasa. Khi dirc Phat 
viéng thám bà con, ngài khói lóng tin và xuát gia. Bi chi phói bởi những thói 
quen tật xâu, ngài không sao đạt được thiền định và nhất tâm. Điều này khiến 
ngài quá sầu não đến nỗi muốn tự tử, nhưng bỗng ánh sáng nội tâm chói sáng, 
lan rộng, hốt nhiên, ngài chứng quả A-la-hán. Ngài nói lên chánh trí của mình 


như sau: 
405. 


406. 


407. 


408. 


409. 


410. 


Da duoc ham lam nam, 
Nhung dén mót bung tay, 
Nhut tam khóng dat duoc, 
Khoa tay, ta than khóc, 
Ta sé dem dao lai, 

Hoc tap bi tuóc bó, 

Ебі ta cám con dao, 

Con dao duoc rut ra, 

Rồi ta tự tác ý, 

Các hiểm nguy hiên lộ, 
Và tâm ta giải thoát, 

Ba minh chứng đạt được, 


7 Xem Thig. v. 67. 
8 Kệ 409-10, xem Thag. v. 269-70, 273-74, 318-19, 464-65. 


Tir khi ta xuát gia, 

Ta khóng dat tam tinh. 
Bi duc tham chi phói, 
Bo tinh xa, ta di. 

Su sóng ta, nghia gi? 
Nhu ta, chét tót hon. 

Та vào chỗ giường nam, 
Dé cắt сб của ta. 

Nhu ly khởi tư duy, 
Nhàm chán, ta an trú. 
Thấy pháp nhĩ là vậy, 
Lời Phật dạy làm xong.Š 
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8216. КЕ NGÓN CUA TRUONG LÀO KATIYANA 
(Katiydnattheragatha) (Thag. 45; ThagA. П. 174) 


Trong thời đức Phat hiện tại, ngài được sanh ở Savatthi, con của một Bà- 
la-môn thuộc dòng họ Kosiya nhưng được gọi là Katiyana theo dòng họ mẹ. 
Thây bạn của minh là Samafifiakani trở thành một Trưởng lão, ngài cũng xuất 
gia. Khi học tập, ngài cương quyết đối trị năm ngủ ban đêm. Trong khi đi qua 
lại trên con đường kinh hành, ngài quá buôn ngủ nén té xuống. Bậc Dao su 
thây vậy, di đến đứng trước ngài và gọi: “Này Katiyana!” Ngài liền đứng dậy, 
đảnh lễ và đứng một bên với trạng thái chấn động mạnh, rồi Thế Tôn thuyết 


pháp cho ngài như sau: 


411. 


41). 


413. 


414. 


415. 


416. 


Này Katiyana, 

Chó có ngü quá nhiéu, 
Мау bà con phóng dat, 
Chó dé cho thán chét, 
Nhu sóng tràn bién lón, 
Tràn ngáp chón láp óng, 
Mot hon dao an toàn, 
Phục vu giúp đỡ ông, 
Đạo sư lập con đường, 
Vượt qua sự sợ hãi, 
Trước đêm và sau đêm, 
Chú tâm cô kiên trì, 

Từ bỏ trién phược trước, 
Pau cao troc trơn láng, 
Chó có ưa chơi gión, 
Hãy nỗ lực thiền định, 
Hãy thiên tu, chiến tháng, 
Hãy thiện xảo con đường, 
Hãy đạt cho kỳ được, 
Ông sẽ chứng Niết-bàn, 
Ảnh sáng được tạo ra, 
Chăng khác như cây lau, 
Hü! bà con Inda, 

Нау tán xuát Ас ma, 
Chờ đợi thời cua ông, 


Hãy thức dậy, ngôi lên, 
Hãy tự mình thức tỉnh, 

Kẻ thụ động biếng nhac, 
Luong gat, chiến tháng ông. 
Cũng vậy sanh và già, 
Hãy tự làm cho ông, 

Vì rang không ai khác, 
Như là chỗ nương tựa. 
Đường vượt qua trói buộc, 
Của sanh và của già, 

Hãy sông không phóng dật, 
Trong nỗ lực chuyên tâm. 
Mặc y Tang-gia-lé, 

Án dó án khát thuc, 

Chó dam mê ngủ nghi, 
Нот Katiyanal 

Hói Katiyana! 

An 6n các khó ach! 

Su thanh tinh tói thuong! 
Nhu nuóc làm tat lira. 

Hào quang cón yêu ót, 

Gió thôi năm гар xuóng, 
Nhu váy chó chap thi, 

Ly tham moi càm tho, 

Tai dáy óng mát lanh. 


8217. КЕ NGÓN CUA TRUONG LAO MIGAJALA 
(Migajalattheragatha) (Thag. 45; ThagA. ТІ. 177) 


Trong thời đức Phat hiện tại, ngài sanh ở Savatthi, con của nữ cu sĩ nôi 
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tiếng Уіѕакћа và hay đi đến tinh xá dé nghe pháp. Cuói cùng, ngài xuất gia và 
sau một thời gian chứng quả A-la-han, khi nói lên chánh trí của mình, ngài nói: 


417. Khéo giảng, bậc Có Mat, Hao quang con yếu ót, 
Moi kiét str vuot qua, Moi luan chuyén hoai diét. 

418. Pháp hướng dẫn, hướng thượng, Làm khó héo ác căn, 
Chat dut góc noc dóc, Diét ác, dat tich tinh. 

419. Phá vỡ góc VÔ tri, Châm dứt nghiệp sanh hữu, 
Trí kim cang đánh nát, Moi chấp trì của thức. 

420. Cảm thọ được phơi bày, Chấp thủ được giải thoát, 
Hữu như hồ than hừng, Được tùy quán bởi trí. 

421. Уі lớn khéo thám sâu, Chặn đứng già và chết, 
Con đường Thánh tám ngành, Tịnh chi khó, vận tốt. 

422. Biết được nghiệp lànghiệp Biết nghiệp quả là quả, 
Như thực, soi quán chiếu, Các pháp do duyên sanh, 


Đưa деп đại an ôn, 


Tịch tịnh, cứu cánh thiện. 


8218. KỆ NGÓN CUA TRUONG LÀO JENTA, CON CUA PUROHITA 
(Purohitaputtajentattheragath@) (Thag. 45; ThagA. П. 179) 


Trong thói düc Phát hién tai, ngài sanh ra làm con cua vi có van té tu cho 


vua xứ Kosala và được đặt tên là Jenta. Khi lớn lên, ngài trở thành kiêu man với 
những quyên lợi về sanh, tài sản, địa vị, khinh bỉ những gi đáng phải kính trọng 
và cứng cỏi trong kiêu hãnh. Một hôm, ngài đến gần bậc Đạo sư đang thuyết 
pháp cho một số đông, nghĩ rằng: “Nếu Sa-môn Gotama nói với ta trước, ta sẽ 
nói và ta không tự ý nói với Sa-môn Gotama.” Тһе Tôn không nói với Jenta và 
Jenta vì lòng kiêu mạn cũng không nói. Sau cùng ngài nêu rõ lý do vì sao ngài 


đên và Thê Tôn nói với ngài như sau: 


An trú trién kiêu man, 
Нбі này Bà-la-môn, 
Diéu thién óng tám cau, 
Chi trén dáy mà thói, 


Thát su là khóng tót, 


Nén an tru loi ich. 


Khi óng dén tai day, 
Ong hay nén an tru. 


Jenta nghĩ rang: “Thế Tôn đã biết tư tưởng của ta”, cảm thấy chán động 
manh và dành lê chân Thé Tôn. Rôi ngài thưa với bậc Dao sư: 


Với ai, không nên kiêu? 
Với ai, phải tôn trọng? 


Тһе Tôn trả lời: 


Với cha và với mẹ, 
Với các Bà-la-môn, 
Với những уі như vậy, 


Với ai, cần cung kính? 
Cung kính а1 là thiện? 


Với anh cả với thây, 
Với Sa-môn áo vàng, 
Nên cung kính tôn trọng, 
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Cung kính các vi áy, 
Với các bậc La-hán, 
An tịnh, không cau ué, 
Khi đạt đến mục tiêu, 


Là việc làm tốt lành, 
Tịch tịnh và Hữu học, 
Mọi kiêu mạn chấm đứt, 
Hãy tôn trọng vi ду. 


Với lời dạy này, Jenta chứng được quả Dự lưu, xuất gia và sau một thời gian, 


423.  Tasay dám tự kiêu, 
кё са với quyén luc, 
Ta sóng kiéu man vay, 
424. Ta quá sức kiêu hành, 
Si mê, qua tu hao, 
425. Mecha và người khác, 
Ta không lễ một ai, 
426. Thay lãnh đạo đệ nhất, 


Như mặt trời sáng chói, 


427. Са! bỏ mạn, kiêu hãnh, 
Với đâu ta đảnh lê, 
428. Quá mạn, ty liệt mạn, 


Ngã mạn được chặt đứt, 


chứng quả A-la-hán. Nói lên sự thành công, ngài tuyên bó chánh trí của mình: 


Với sanh chúng, tài sản, 
Địa vị và dung sắc, 

Tham đắm và mê say. 
Xem không ai bằng ta, 
Kiêu căng và cống cao. 
Được cung kính tôn trọng, 
Kiêu hãnh, không lễ phép. 
Tối ưu Điều Ngự Sư, 

Dẫn đâu chúng Ty-kheo. 
Với tâm thật an lành, 

Bậc Tôi Thượng chúng sanh. 
Từ bỏ, nhồ tận gốc, 

Mọi loại mạn tận diệt. 


§219. KỆ NGON CUA TRUONG LÀO SUMANA 

(Sumanattheragatha) (Thag. 46; ThagA. ЇЇ. 181) 

Trong thời đức Phat hiện tại, ngài sanh trong gia đình một cu sĩ làm vi hộ 
trì cho Tôn giả Anuruddha. Từ trước, con cháu của người cư sĩ này bị chết trẻ 
nén khi sắp sanh đứa con, người cha nghĩ, néu là con trai, sẽ cho xuất gia với 
vị Trưởng lão. Sau mười tháng sanh được đứa con trai; гбі năm đứa trẻ lên bảy 
tuói, vi cư sĩ này cho di xuát gia. Do cán tánh thuán thuc, không bao lâu ngài 
chứng được Sáu thắng trí trong khi đang hâu hạ bậc Trưởng lão. Cầm cái bình 
dé xách nước, Sumana với than thông đi đến hó Anotatta, một con ran độc chúa 
phùng mang ngóc đâu lên không cho ngài lây nước. Rồi Sumana hóa thành 
con chim Garuda (Kim Sí diéu) nhiép phuc con rán và mang nuóc bay vé chó 
vị Trưởng lão. Bậc Dao sư ngồi tại vườn Jetavana thay ngài bay vé liên gọi 
Sãriputta cùng xem và tán than ngài với bón bài kệ. Sumana đã nói lên chánh 
trí của mình, cộng thêm những bài kệ của mình như sau: 

429. Khi người mới xuất gia, Từ sanh, mới bảy tuôi, 

Với thân thông ta điêu, Con xà vương thân lực. 

430. Tù hồ nước to lớn, Tên Anotatta, 

Ta đem nước hồ về, Cho bậc Giáo tho su. 
Thay vay, bac Dao su, Nói vé ta nhu sau: 
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431. “Мау Sariputta, Xem đứa trẻ này đến, 
Tự bưng cầm ghè nước, Nội tâm khéo định tĩnh, 
Với nhiệm vụ khả ái, Cử chỉ rất thuần thiện. 
432. Nguoi đệ tử Sa-di, Cua Anuruddha, 
Co than thóng uy luc, Thuán thuc và diéu luyén. 
433. Thuan luong nhó giáo duc, Do vi Dai thuán luong, 
Thién hanh nho giáo duc, Bói bác Khéo thién hanh. 
Nhờ Anuruddha, Khéo huấn luyện điều phục, 
Được học tập giảng dạy, Làm xong việc phải làm. 
434. Đạt được tịnh tối thăng, Chứng đặc, không dao động, 


Sa-di Sumana, 


999 


Muón: ‘Khong ai biét ta. 


§220. KE NGON CUA TRUONG LAO NHATAKAMUNI 
(Nhatakamunittheragatha) (Thag. 46; ThagA. П. 184) 


Trong thời đức Phật hiện tai, ngài sanh ở Rajagaha (Vương Xá) trong gia tóc 
Bà-la-môn, được giáo dục trong truyền thông Vé-dà, ngài được biết là vị đã đậu 
сар bậc Nhãtaka (Tịnh hạnh). Trở thành một ân sĩ, ngài sông trong một khu rừng 
cách xa Vương Xá khoáng ba do-tuán, sống với lúa hoang và thờ lửa. 


Đức Тһе Tôn thây được điều kiện trở thành một vị A-la-hán chói sáng trong 
tâm ngài như ánh sáng trong một cái chè. Thế Tôn đến am thất của ngài, ngài 
vui уе đón tiếp đức Phật, thỉnh đức Phật dùng cơm ngài nâu và như vậy ba ngày 
trôi qua. Ngày thứ tư, Thế Tôn nói: “Ông hệt sức yêu ớt, làm sao ông sông với 
đồ ăn như thế này?” Rồi đức Phật giảng về hạnh biết đủ và thuyết pháp cho 
ngài, và từ qua Dự lưu, ngài chứng quả A-la-han. Thé Tôn xác chứng quả vị của 
ngài và ra di, ngài van ở tại chó cũ nhưng rói bi dau tê liệt. Bac Dao sư lại đến 
thăm và hỏi ngài về sức khỏe: 


435. Bi bệnh gió chi phối, Ông sống trong rừng sâu, 
Chỗ khát thực han ché, Than gay mon 6m yéu. 
Ty-kheo sé lam gi, Với than thé như vay? 

436. Thân con duoc tràn ngập, Với hy lac tỏa rộng, 

Dau có bị gay ôm, Con sẽ sóng trong rừng. 

437. То tập bảy giác chi, Năm căn và năm lực, 

Day đủ thiên té nhi, Con sông không lậu hoặc. 

438.  Thoát khói các kiết sử, Tâm tịnh, không uê nhiễm, 
Thường hăng khéo quán sát, Con sống không lậu hoặc. 

439. Moi lậu hoặc nội, ngoại, Trước có mặt trong con, 


Tat cả bị chặt đứt, 


? Xem Thag. v. 337. 


Không dư, không khởi nữa.? 
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440. Мат uán được liễu tri, Chúng đứng, ré chat đứt, 
Khô diệt đã đạt được, Nay không còn tái sanh. 


§221. КЕ NGÓN CUA TRUONG LÀO BRAHMADATTA 
(Brahmadattattheragathä)'° (Thag. 46; ThagA. П. 185) 


Trong thời đức Phật hiện tai, ngài sanh ở Savatthi, con vua nước Kosala, tên 
là Brahmadatta. Ngài chứng kiến uy nghi của đức Phật nhân ngày lễ dâng cúng 
Jetavana, khởi lòng tin xuất gia và sau một thời gian chứng được Sáu thăng trí 
với lòng tin và hiểu biết về nghĩa, với lòng tin và hiểu biết về pháp. 

Một hôm, ngài đi khất thực, một Bà-la-môn пһібс mắng ngài, ngài im lặng 
nghe và tiếp tục đi. Bà-la-môn ду lại chửi mang và dân chúng phê binh sự im 
lặng của ngài, ngài giảng dạy cho dân chúng như sau: 


441. Tù đâu phan nộ khởi, Với người không phẫn nộ, 
Với người được nhiếp phục, Sống nếp sóng thăng bằng, 
Với vi trí giải thoát, Phật an tịnh như vậy. 

442. Với ai bị chửi mắng, Lên tiếng chửi măng lại, 
Người ấy tệ ác hơn, Người đã chửi mắng trước. 
Với ai bị chửi mắng, Nhưng không chửi mắng lại, 
Người ấy được chiến thăng, Trên cả hai mặt trận. 

443. So hành của người ay, Vừa lợi mình, lợi người, 
Biết người khác phán nó, Chánh niém, tu láng diu. 

444. Là thay thuốc cả hai, Cho minh và cho người, 
Quán chüng nghi là ngu, Khóng khéo hiéu Chánh pháp. 


Bà-la-món chửi mang ay nghe những lời пау cam thay ưu não, ròi tu 
nguyện đến xin lỗi ngài. Rồi Bà-la-môn xin xuất gia với sự hướng dẫn của 
ngài và được dạy đê mục quán từ bi. Như vậy, ngài dạy cho vị ây phương pháp 
đôi trị phan nộ: 


445. Néu phan nộ nỗi lên, Hãy nghi du cái cưa, 
Néu tham vi khói lén, Нау nghi du thit con. 

446. Nêu tám nguoi chay theo, Theo duc, theo sanh hítu, 
Нау gáp nám vói niém, Nhu nám con vát ác, 


Di vào trong ruóng lua. 


9 Tham chiều: S. I. 347, 350, 475, 479; Dh. v. 96; Pháp cú kinh “La-han phẩm” 1 4) € ЗЕ (T.04. 
0210.15. 0564228); Pháp, си kinh * ‘Phan nd pham” АЈ, ñ (7.04. 0210.25. 0568203); Pháp 
cú thi du kinh “La-han phàm” 15 £j SERE € AE t (7.04. 0211.15. 0588b10); Xuất điệu kinh “Khuê 
phẩm” HRB fh (7.04. 0212.21. 0713b06); Хий điệu kinh “Tam ý phẩm” HEAD ЖІП m (7.04. 
0212. 32. 0758c12); Pháp táp yéu tung kinh “San Ar: am’ Tp AR AT BR nu ng (7.04. 0213.20. 
0787209); Pháp tap yếu tung kinh “Hộ tâm phám" ee ES an (7.04. 0213. 31. 0795606). 
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§222. KE NGON CUA TRUONG LAO SIRIMANDA 

(Sirimandattheragatha)'' (Thag. 47; ThagA. П. 188) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sumsumaragiri, trong một gia 
dinh Bà-la-món. Khi được nghe Тһе Tôn thuyét pháp 9 rung Bhesakala, ngài 
khói lóng tin và xuát gia. Mót hóm, nhán ngày lé Trai 8101, trong khi Giói bón 
(Patimokkha) dang duoc doc đến phân cuối là phán giới nói về một lỗi sé được 
nhẹ đi nếu phát lộ sám hối, ngài nghĩ đến lợi ích phát lộ sám hối các lỗi đã bị 
che giáu và do vày ngài phán khói hoan hy nói lón tiếng: “Ôi, thật là hoàn toàn 
trong sạch, giới luật của bậc Dao sư!” Rôi phát triển thiên quán, ngài chứng quả 
A-la-hán. Quán chiếu con đường đã trải qua với tâm phán khởi, ngài day các vị 
đồng Phạm hạnh: 


447. Mưa tất là nặng hạt, Trên tội được che giấu, 

Mưa không có nặng пе, Trên tội được phat lộ, 

Đâu có phát lộ tội, Như vậy mưa không nặng. 
448. Đời bị chết áp đảo, Và bị già bao vây, 

BỊ mũi tên ái đâm, Thường bị dục huân tập. 
449. Đời bị chết áp đảo, Và bị già bao vây, 

Thường bi hại, không yên, Như cướp với gậy dao. 
450. Chung đến như đống lửa, Cả ba chết-bệnh-già, 

Không sức nào địch nỗi, Không nhanh nào chạy thoát. 
451. Cho dé ngày trống rỗng, Hãy làm ít hoặc nhiêu, 

Đêm càng bị bỏ phí, Mạng sống càng rút ngắn. 
452. Vay hoặc di hay đứng, Hoặc ngôi hay năm xuống, 

Đêm cuối đi đến gan, Ngươi thời không phóng dật. 


8223. KỆ NGÓN CUA TRUONG LÀO SABBAKAMI 
(Sabbakamittheragathä) (Thag. 47; ThagA. П. 191) 


Trong thoi duc Phát hién tai, sau khi duc Phat пһар diét, ngai sanh 0 
Vesali, thuộc gia đình quy tộc và duoc dat tên là Sabbakami. Khi dén tuói 
truóng thành, thuán theo chí huóng xuát ly, ngài xuát gia duói su huóng dàn 
спа Топ giá Ananda. Trong khi di hoc pháp, ngài trở vé Vesali voi bác Y chi su 
cüa minh va vé thám gia đình. Vợ ngài lúc trước buôn khó, gầy mòn, áo xiêm 
không sửa soạn, nước mát chảy quanh, chào ngài và đứng một bên. Thây VỢ 

cũ như vậy, lòng thương hại khói lên và quên mát chí hướng xuất trần, dé cho 
dục vong nôi lên. Nhu con ngựa khéo luyện tập bị roi đánh, ưu não khởi lên và 
ngài di đến nghĩa địa để quán bất tịnh. Thiên định được chứng đạt, thiền quán 
được triển khai, ngài chứng quả A-la-hán. Rồi nhac phụ của ngài dat vợ cũ của 


!! Tham chiếu: S. I. 89; Ud. 51; Netti. 128; Pe. 23; Vin. П. 236; V. 11; Xuất diệu kinh “Giới phâm” 
t Me AS Mon (7.04. 0212.7. 0654с18); Pháp tap yéu tụng kinh “Trì giới phẩm” ЖЖ 2ДЕН Ж 
(7.04. 0213.6. 0780516). 
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ngài, trang diém thât дер mát cüng vói doàn tuy ting dóng dao di dén tinh ха 
dé gap ngài và kéo ngài trở lại với đời sóng gia dinh; nhưng ngài tuyên bố với 
mọi người là ngài đã từ bỏ các dục vọng như vậy với những bài kệ như sau: 


453. Con vật hai chân này, Bất tịnh và hôi thôi, 
Đây các loại tử thị, Từ đây, nước rỉ chảy. 
454. Nai trôn, dùng bẫy sập, Với cá, dùng câu móc, 
Với khi, dùng hâm hô, Phàm phu bị bắt vậy. 
455. Sac, tiếng, vi, hương, xúc, Khả ái và thích ý, —— 
Năm dục trưởng dưỡng này, Được tiêng trong nữ sắc. 
456. Pham phu tâm say dám, Chay theo hưởng nữ sác, 
Táng nghia dia hài hüng, Chat chua su tái sanh. 
457.  Aitránh né nữ sắc, Nhu chán tránh đầu ran, 
Chánh niệm, vượt qua được, Kẻ đâu độc thê giới. 
458.  Tháy nguy hiểm trong duc, An ôn trong viễn ly, 


Thoát khỏi tất cả dục, 


Ta đạt lậu hoặc tận. 


CHUONG VII 
BAY KÉ 
(SATTAKANIPATA) 


§224. KE NGON CUA TRUONG LAO SUNDARA SAMUDDA 
(Sundarasamuddattheragatha) (Thag. 49; ThagA. П. 194) 


Trong thời đức Phat hiện tại, ngài được sanh trong một gia dinh quý tộc ở 
Ка) agaha (Vương Ха) và được đặt tên là Samudda. Vì ngài rat dep trai nên còn 
được gọi là Sundara Samudda. Khi còn trẻ, ngài thây được uy nghi của đức Phật 
trong dịp lễ đón rước đức Phật đến Rajagaha, với lòng tin và thiên tánh tự nhiên, 
ngài xuất gia. Được giao cho một dé mục thiên quán, ngài đi từ Rajagaha đến 
Savatthi ở với một người ban va tu tập thiền quán. Mẹ ngài ở Vương Xá, khi 
thay các người con của các đại than ở thành pho khác cùng với những nguói vo 
trang sức lộng lẫy vui chơi trong các ngày lễ, bà buồn nhớ con và khóc. Một kỹ 
nữ thay vay liền an ủi bà và tự nguyện di đến Savatthi dé dua con bà vé. Bà me 
hứa răng nêu con bà chịu cưới cô, bà sẽ cho cô làm chủ gia đình và tặng nhiều 
của cải quý báu. Với một số tùy tùng, cô đi đến Sãvatthi và dừng lại tại ngôi nhà 
ngài thường hay đến khát thực hang ngày. Cô cúng dường chăm sóc cho ngài rat 
chu dáo và còn ăn mặc rực rỡ, mang dép băng vàng. Một ngày, cô để đôi dép tại 
ngưỡng cửa, khi ngài đi ngang qua, cô chắp hai tay dánh lễ thỉnh nhưng cử chỉ 
muôn cám dỗ. Một tư tưởng thê tục thoáng khởi lên trong tâm nhưng ngài cương 
quyết, nó lực, cuói cùng đứng tại đây dinh tâm, thiên quán và chứng được Sáu 
thăng trí. Ngài diễn đạt quả chứng của mình như sau: 


459. Trang sức, mặc áo đẹp, Đeo vòng hoa, trang điểm, 
Chân bôi sơn màu đỏ, Một kỹ nữ đi dép. 

460. Chan rút ra khói dép, Chắp tay hướng phía trước, 
Nàng với giọng nhẹ diu, Mở đầu nói với ta: 

461. “Chang trẻ tuói xuát gia, Hãy dừng lãnh vực em, 
Thọ hưởng năm dục vọng, Em cho chàng phương tiện, 
Em hứa chàng sự thật, Em đem chàng lửa thê. 

462. Khi chàng em đều già, Cả hai đều chóng gậy, 
Cả hai cùng xuất gia, Hai phán được vận may.” 

463. Thay người kỹ nữ ây, Cháp tay lời van xin, 


Trang sức, mặc áo đẹp, Như thân chêt gieo môi. 
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464.  Róita tu tác y, Nhu ly khói tu duy, 
Các hiém nguy hién 16, Nhàm chán, ta an tru. 
465. Уа tâm ta giải thoát, Tháy pháp nhĩ là vậy, 
Ba minh chứng đạt được, Lời Phật day làm xong.! 


8225. KE NGÓN CUA TRUONG LÀO LAKUNTAKA BHADDIYA 
(Lakuntakabhaddiyattheragüthay (Thag. 49; ThagA. II. 195) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Savatthi trong một gia dinh giàu 
có, được đặt tên là Bhaddiya; nhưng vì ngài rất thâp nên được biết với tên là 
Lakuntaka Bhaddhiya. Nghe bậc Đạo sư giảng, ngài xuất gia trở thành một nhà 
học giá biện tài; ngài day cho các người khác với một giọng nói rất dịu ngọt. 
Một hôm, nhân ngày lễ hội, một phụ nữ đi xe với một Bà-la-môn, trông thây 
ngài và cười lén dé lộ hàm răng của cô. Vị Trưởng lão lay hàm răng ây như một 
dé mục dé thiền quán, dé khởi thiên định, rồi trên căn cứ ấy phát triển thiền 
quán và trở thành một vị Bất Lai. Về sau, nhờ Tôn giả Sãriputta dạy tu thân 


hành niệm, ngài chứng quả A-la-hán và nói lên chánh trí của mình: 


466. 


467. 


468. 


469. 


470. 


Ra ngoài các khu vườn, 
Trong rừng với lùm cây, 
Bhaddiya ngòi thiên, 

Một số người ưa thích, 
Còn ta dưới gốc cây, 

Nếu Phật ban ân huệ, 

Ta trì thân hành niệm, 
Cười chê ta vì thân, 
Chúng không biết được ta, 
Không biết được phân trong, 
Chặn bón phía, người ngu, 


Теп Ambataka, 

Ái, ái căn từ bỏ, 

Bậc may mán hạnh phúc. 
Trống, sáo và trống nhỏ, 
Ta thích lời Phật dạy. 

Ta được ân huệ ay, 
Thường hăng ở moi giới. 
Ai theo ta vì tiếng, 

Vi duc tham chi phôi. 
Khóng tháy duoc phía ngoài, 
Bi tiéng nói lói cuón. 


471. Không biét duoc phan trong, Quan thay duoc phía ngoái, 
Chi thay qua phía ngoài, Cüng bi tiéng lói cuón. 
472. Quan tri được phán trong, Quan thay duoc phía ngoài, 


Тһау khóng bi chuóng ngai, 


Khóng bi tiéng lói cuón. 


5226. KE NGÓN CUA TRUONG LÀO BHADDA 
(Bhaddattheragatha) (Thag. 50; ThagA. П. 199) 


Trong thói đức Phát hiện tai, ngài được sanh trong một gia đình quý tộc cua 


! Kệ 464-5, xem Thag. v. 269-70, 273-74, 318-19, 409-10. 

2 Bản Tích Lan, PTS và Thái Lan viét Lakuntaka. Bán CST viét Lakundaka. Tham chiéu: A. II. (АЁ 
Rüpasutta (Kinh Hinh thức bên ngoài); Xuất điệu kinh “Văn phẩm” ШЕ 1 (7.04. 0212. 23; 
0720c06); Pháp tập yếu tung kinh “Da van phám" Ж: $E 2294 £ [п (T.04. 0213.22. 0788204). 
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thành Savatthi. Cha me ngài hiếm muộn con cái nén đã đi cầu khan than linh 
kháp noi. Ho đã đến bác Dao su và thưa: “Nếu có được đứa con, chúng con sẽ 
dâng lên cho Ngài dé làm thị gia!” Khi sinh được Bhadda, ho mặc áo đẹp nhát 
cho ngài, dua ngài đến bậc Dao sư và nói: “Bạch Thé Tôn, đây là đứa con được 
sanh ra sau khi vết kiến Thế Tôn, chung | con xin dang hién cho Thé Tón." Thé 
Tón báo Tón giá Ananda cho Bhadda xuát gia và dua vé huong phóng. Топ già 
Ananda giáng day cho ngài và cán co cüa ngài quá thuan thuc dén nói trong khi 
đang học, vừa lúc mặt trời mọc, ngài phát triên thiên quán và chứng được Sảu 
thăng trí. 

Thế Tôn biết được những gì xảy ra và gọi: “Hãy đến, này Bhadda!” Ngài 
đến, chắp tay đảnh lễ bậc Đạo sư. Đó là lễ xuất gia của ngài, đó là lễ xuất gia do 
đức Phật chủ trì. Và bậc Trưởng lão nói lên chánh trí của mình: 


473. Ta là con độc nhất, Được cha thương, mẹ thương, 
Do nhiều hạnh giới cám, Van vái mới được ta. 
474. Уі lòng thương xót ta, Muốn ta được hạnh phúc, 
Cả cha và mẹ ta, Dẫn ta đến đức Phật: 
475. “Được đứa con trai nay, Thật trải nhiều khó khăn, 
Nuôi dưỡng rất té nhi, Được nuông chiều săn sóc, 
Chúng con kính dâng Ngài Kính thưa bậc Cứu Độ, 
Dé làm người thi giả, Hau ha bậc Chiến Thăng.” 
476. Bac Đạo sư nhận ta, Nói A-nan như sau: 
“Hãy cho nó xuất gia, Nó sẽ thành thuân lương.” 
477. Sau khi bậc Dao sư, Bảo xuất gia cho ta, 
Xong rôi bậc Chiên Tháng, Bước vào trong tinh xá, 
Khi mặt trời chưa mọc, Tâm ta được giải thoát. 
478. Вӧі bậc Dao su ta, Đề châm dứt công việc, 
Từ yên lặng thiên tịnh, Ngài đứng dậy gọi ta: 
“Này Bhadda, hãy đến!” Ta thọ Đại giới vậy. 
479. Từ sanh đến bảy năm, Ta được thọ Đại giới, 
Ba minh ta đạt được, Ôi, pháp thiện, pháp tánh! 


§227. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO SOPAKA 

(Sopakattheragatha) (Thag. 50; ThagA. П. 201) 

Trong thời đức Phat hiện tại, ngài sanh từ vo một người cùng dinh và do tho 
sanh ngài được goi là Sopaka (người cùng dinh). Có người nói ngài là con của 
một thương gia, sự kiện này không được tập 4padãna chap nhận: 

Khi ta chứng được, Tái sanh cuối cùng, 
Ta vào bào thai, Của Sopaka. 
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Bốn tháng sau khi sanh, cha ngài mang chung va được người cậu nuôi 
dưỡng, Người cậu do bi người con hay nóng giận của minh xúi giuc, muốn giết 
ngài. Ông đem ngài đến bãi tha ma, trói hai | tay ngài cột vào cô một thây ma, 
nghĩ ráng các con chó rừng sẽ ăn thịt ngài. Ông không thé giết ngài vì ngài tái 
sanh lần cuói cùng. Ban đêm các con chó rừng và các con thú khác đến, đứa 
con nít kêu khóc: 


Тһе nào là định mệnh, Được để dành cho ta, 
А1 là người bà con, Của đứa trẻ mồ côi? 
Gita nghĩa dia kinh hoàng, Ta bị cột, trói chặt, 
Та sẽ tìm duoc ai, Là người bạn của ta? 


Bậc Dao sư trong lúc ау đang quán chiêu xem ai là người đáng cứu độ, thây 
đứa trẻ và những nhân duyên chứng quả A-la-hán được chói sáng trong tâm của 
đứa trẻ, liên chiêu sáng hào quang và nói: 


Hãy đến, Sopaka! Người đừng có sợ hãi, 
Hãy nhìn đên Như Lai, Chính Ta sẽ cứu con, 
Như mặt trăng thoát khỏi, Ham răng của Rahu. 


Với sức mạnh của đức Phật, đứa trẻ bứt đứt dây trói và cuối bài kệ đứng 
dậy, trở thành một bậc Dự Lưu và đứng trước hương phòng của đức Phật. Mẹ 
ngài tìm ngài, hỏi người cậu nhưng người cậu im lặng không nói gì. Mẹ ngài đi 
đến đức Phật, nghĩ răng đức Phật biết tat cả quá khứ, hiện tại, vi lai. Bậc Dao 
sư dùng thần thông giấu đứa con. Bà thưa với Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, con 
không thé tìm thấy đứa con. Nhưng Thé Tôn biết được con tôi đang làm gi?" 
Thê Tôn trả lời: 


Các người con không phải, Là chỗ y, nương tựa, 

Cả cha cũng là vậy, Кӛ cả các bà con. 

Với kẻ bị mạng chung, Dâu bà con huyết thống, 
Cũng không thể nương tựa! 


Và như vậy, được Thé Tôn thuyết pháp cho, bà nghe xong chứng quả Dự 
lưu và ngài chứng quả A-la-hán. Rồi Thé Tôn thu lại than thông và bà me sung 
sướng thây được con trai. Biết được con mình đã chứng quả A-la-hán, bà băng 
lòng 46 con xuất gia và ra về. 

Ебі ngài đến đảnh lễ bậc Đạo sư và đi theo sau khi bậc Đạo sư đi dưới 
bóng mát của hương phòng. Đức Thé Tôn muốn thé độ cho ngài liền hỏi ngài 
mười câu hỏi, bắt đầu băng câu: “Thế nào là một pháp?” Với trí sáng suốt 
của mình, ngài hiểu được ý Thé Tôn liên trả lời: “Các chúng sanh được nuôi 
dưỡng băng thức ăn”. Bậc Đạo sư hài lòng với những câu trả lời của đứa trẻ, 
truyện giới cho ngài. Do vậy, ngài có được tên là “Đứa trẻ với những câu hỏi”. 
Ngài nói lên chánh trí của mình, thuật lại những sự việc đã xảy ra với bài kệ 
như sau: 
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480. Thay bác Tói Thuong Nhán, Кіпһ hành duói bóng lau, 

Tai dáy, ta di tói, Dành lé bác Tói Thuong. 
481. Dap y một bên vai, Cháp hai tay dua lén, 

Рі theo bác Vó Cáu, Тбі thuong trén moi loài. 
482. Ngài hỏi ta câu hỏi, Khéo biết đặt câu hỏi, 

Ta trả lời Đạo sư, Không run, không sợ hãi. 
483. Duc Như Lai tùy hy, Câu trả lời câu hỏi, 

Nhìn chúng Ty-kheo-tang, Ngài nói ý nghĩa này: 
484. “Loi ích thay dân chúng Anga, Magadha! 

Cüng duóng cho vi áy, Y, thuc, thuóc, sàng toa, 

Biét cung kính düng muc, That loi ich cho chüng", 

Bac Dao su noi rang: 
485. “Bat dau từ hom пау, Нбі пау Sopaka, 

Нау dén yét kién Та! Nhu vay Ѕорака, 

Ong thành tựu Đại giới, Được an lành tốt đẹp.” 
486. Bay năm từ khi sanh, Ta được thọ Đại giới, 


Ta mang thân cuôi cùng, 


Ôi, pháp thiện, pháp tánh! 


5228. KỆ NGÓN CUA TRƯỞNG LÀO SARABHANGA 
(Sarabhangattheragatha) (Thag. 50; ThagA. П. 204) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh tại Rajagaha (Vương Ха), con của 
một Bà-la-môn. Ngài có thé được đặt tên riêng hay được 901 theo ho спа dong 
tóc, nhung ngai khong co diém gi nói bat dé dat tén va rói việc dat tên cho ngài 
bi lãng quên. Khi đến tuói trưởng thành, ngài trở thành một án si, tự dựng một 
thảo am làm băng cọng cây lau mà tự tay ngài bẻ gãy và từ dày ngài được biết 
với tên là Sarabhanga (nguoi be gay cong cay lau). Әйс Thé Tón vói Phat nhàn 
quán chiếu thé giới, thay noi ngài có những nhân duyên chứng quả A-la-hán 
nên đến thuyết pháp cho ngài. Ngài khởi lòng tin, trở thành một vị xuất gia, và 
khi đã chứng quả A-la-hán, ngài van tiếp tục ở tại thảo am. Thảo am dán dan hư 
nát và sụp đồ xuông, dân chúng hỏi: “Sao ngài không dựng lại thảo am?”Ngài 
trả lời: “Truc day thao am duoc dung lén, toi con là an si. Nhung nay tói 
không thé làm như vậy nữa.” Rồi ngài nói lén toàn bộ van dé nhu sau: 

487. Тау bẻ những cây lau, Ta làm am ta ở, 

Do vậy được tên tục: “Người bẻ gãy cây lau.” 
488. Мау không còn thích hợp, 
Theo học giới giảng day, 

489. Chinh Sarabhanga, 

Thây chứng bệnh toàn diện, 
Bệnh ấy nay được thấy, 


Tự tay bẻ cây lau, 
Gotama danh xưng. 

Từ trước chưa từng thây, 
Một cách thật đây đủ, 
Do lời bậc Siêu Thiên. 
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490. 


491. 


492. 


493. 


Chính đường ay đã di, 
Ке cả Vessabhü, 
Konagamana, 

Gotama dà dén. 

Ly ái, khóng cháp thü, 
Pháp này được thuyét giảng, 
Vi từ man chúng sanh, 
Khô, khô tập, con đường, 
Trong đời sống liên tục, 
Khi thân này bị hoại, 

Tái sanh khác không còn, 
Giải thoát mọi sanh y. 


Vipassi, Sikhi, 
Với Kakusandha, | 
Chính với con đường ây, 


Bay Phat chimg Niét-ban, 
Bói các vi chüng pháp. 

Bón su thát duoc giảng, 
Diệt, chấm dứt khó dau. 
Khổ luân chuyên không dứt, 
Khi mạng sông cáo chung, 
Ta thật khéo giải thoát, 


CHUONG VIII 
ТАМ КЕ 
(ATTHAKANIPATA) 


8229. KE NGÓN CUA TRUÓNG LÀO MAHAKACCAYANA 

(Mahakaccayanattheragatha)' (Thag. 52; ThagA. П. 206) 

Trong thời đức Phat hiện tại, ngài sanh tai Ujjeni, trong gia dinh cua vi 
có van nghi 16 cho Vua Candappajjota. Lón lén, ngài hoc thóng suót ba tap 
Vé-da và kế thừa chức vu của phu thân khi ông mát. Ngài được goi tên theo 
họ là Kaccayana. Lúc bấy giờ, nhà vua nghe tin đức Phật đã xuất hiện nên sai 
ngài đi thỉnh đức Phật về. Ngài đồng hành với bảy người nữa đến nơi của đức 
Phat và được nghe bậc Dao sư thuyết giảng giáo pháp. Cuối thời pháp, ngài 
và cả bảy vị đều chứng quả A-la-hán với pháp tín thọ và nghĩa tín thọ. Ебі 
đức Thé Tôn bảo: “Hãy đến, này các Ту-Кһео!” Са tám vị được cắt tóc, đây 
đủ với bát và y. 

Khi ngài đã được giải thoát, ngài mời đức Phật đên Ujjen để thuyết 
pháp cho vua. Đức Phật bảo Kaccäyana tự mình đi vé thực hiện sứ mang 
ay. Kaccayana theo loi khuyén di voi ca bay vi, thuyét pháp cho vua, khién vua 
khói long tin rói tró lai vói bac Dao su. 


Một hôm, nhiêu Ty-kheo sau khi bó mót bén các bón phán cüa minh, tim 
thü vui trong các niém vui thé tuc và ха hói, dang sóng mót dói sóng phóng dat. 
Trong hai bai Ке dau [494-95] dưới đây, vị Trưởng lão khuyên rin các vi dy và 
sáu bài kệ kế tiếp [496-501] giảng day cho vua: 


494. Chó làm quá nhiều việc, Tránh quân chúng đua tranh, 
Người siêng tham đăm vị, Bo đích dem an lạc. 

495.  Tacám là “đống bùn”, Cung kính các gia đình, 
Là mũi tên nhỏ nhiệm, Thật khó được rút ra, 
Tôn trọng khó từ bỏ, Đối với kẻ không tốt.? 


! Tham chiếu: Thag. v. 123, 275, 1051; M. III. 152, Upakkilesasutta Kaul ién não), só 128; 
Dh. v. 6; J. Ш. 488; Vin. lễ 337; Pháp си kinh ° "Song p ik us ig (T.04. 0210.9. 
0562211); Pháp táp yéu tung kinh *Oán gia phẩm” #& # E ZR AT 28 X ñh (T.04. 0213.14. 0784214). 


? Xem Thag. v. 124. 
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Lói cho vua: 
496. Hành dóng cüa con nguoi, Không phải là độc ác, 
Tùy thuộc vào người khác, Người khác nói hay làm, 


Tự mình chớ có làm, Vì người, bà con, nghiệp. 
497. Khong vì người khác nói, Con người thành ăn trộm, 
Không vì người khác nói, Con người thành bậc Thánh, 
Như mình tự biết mình, Chư thiên biết mình vậy. 
498. Người khác không biết được, Đây ta sống một thời, 
Những ai biết được vậy, Bậc trí sóng lăng diu? 
499. Chỉ bậc trí sóng mạnh, Dâu tài sản đoạn tận, 
Nếu không được trí tuệ, Có tiền như không sông. 
Với vua hỏi về cơn mộng: 
500. Với tai nghe tất cả, Với mắt tháy tất cả, 
Người trí bỏ tất cả, Như không thây, không nghe. 
501. Có mắt như kẻ mù, Có tai như kẻ điếc, 
Có trí như kẻ ngu, Có sức như kẻ yếu, 
Dé việc lành khởi lên, Năm như kẻ chết nam. 


§230. KỆ NGÓN CUA TRUONG LAO SIRIMITTA 

(Sirimittattheragatha)* (Thag. 52; ThagA. П. 211) 

Trong thoi đức Phát hiện tại, ngài sanh ở Rajagaha (Vuong Ха), con của 
một điền chủ giàu có, được đặt tên là Sirimitta và me ngài là chị của Sirigutta. 
Lúc bay giờ, Sirimitta, cháu của Sirigutta khởi lòng tin đối với bậc Dao sư khi 
Ngài nhiếp phục con voi Dhanapäla. Rồi ngài xuất gia và sau một thời gian 
chứng quả A-la-hán. 

Một hôm, từ chỗ ngôi đứng dậy để tung hoc GIới bón Patimokkha, ngài 
cam mót cái quat có son mau, TÔI ngôi xuông ngài thuyết pháp cho các Ту- 
kheo; và làm như vậy, ngài làm nói bật những đức tánh khác nhu sau: 

502. Không phán nộ không han, Không gian, không hai lưỡi, 


VỊ Ту-Кһео như vậy, Đời sau không ưu sâu. 

503. Không phan nộ, không hận, Không gian, không hai lưỡi, 
Tỷ-kheo thường hộ căn, Đời sau không ưu sâu. 

504. Không phan nộ, không hận, Không gian, không hai lưỡi, 
Tỷ-kheo giữ thiện giới, Đời sau không ưu sâu. 


Xem Thag. v. 275; Dh. v. 6. 


^ Xem S. I. 231, Daliddasutta (Kinh Người nghèo); S. V. 380, Pathamaanathapindikasutta (Kinh thứ 
nhát vé 2 Anäthapindika); A. II. 56, Dutiyapunnabhisandasutta (Kinh tht hai vé nguôn sanh phước); A. 

Ш. 53, Dhanasutta (Kinh Tài vat); А. IV. 4, Samkhittadhanasutta (Kinh Tóm tắt vé các tài san); A. ТУ. 
5: Vitthatadhanasutta (Kinh Quang thuyét vé các tài san); A. IV. 6, Uggasutta (Kinh Ugga). 


505. 


506. 


Sau khi thuyết giảng vé phán nộ, hàn... 


Không phán nộ, không hận, 


Ty-kheo thiện bằng hữu, 


Không phẫn nộ, không hận, 


Ty-kheo thiện trí tuệ, 
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Không gian, không hai lưỡi, 

Đời sau không ưu sâu. 

Không gian, không hai lưỡi, 

Đời sau không ưu sâu. 

ngài nói đến con đường siêu thoát, 


diễn tả thái độ chơn chánh của từng cá nhân, như vậy chứng nhận chánh trí 


của mình: 


507. 


508. 


509. 


Vói аі tin Nhu Lai, 

Với ai nếp giới hanh, 
Được bậc Thánh tùy hỷ. 
Với ai có tín thành, 

Có tri kiến chánh trực, 
“Vi ay không nghèo đói, 
Vậy nên bậc Hiền trí, 
Tịnh tín, thay đúng pháp, 


Không dao động, thiện trú, 
Được thiện nhân tán thán, 


Đối với chúng Tăng-già, 

Họ nói về người ây: 

Đời sóng không trông rỗng.” 
Hãy chú tâm tín, giới, 

Vào cốt tủy lời Phật. 


5231. KỆ NGÓN CUA TRUONG LAO MAHAPANTHAKA 

(Mahapanthakattheragatha) (Thag. 53; ThagA. П. 213) 

Khi bác Dao su dén Rajagaha chuyén bánh xe pháp, Panthaka, con dau long 
của cô gái con một gia dinh quý tộc, và cũng là mot trong những người hâu cận 
cha cô, thường đi theo ông của mình đến nghe đức Đạo sư thuyết pháp và khởi 
lòng tin với thiên quán. Sau khi xuất gia, ngài trở thành thiện xảo trong giáo 
pháp của bậc Đạo sư cũng như trong bốn thiên và không lâu sau chứng quả 
A-la-hán. An trú trong an lạc của thiên quán và quả chứng, ngài quán chiếu lại 
sự thành tựu của mình và hoan hy rỗng tiếng rồng sư tử như sau: 


510. 


511. 


512. 


513. 


514. 


Khi dau tién ta thay, 
Xúc động khởi noi ta, 
AI cả tay cả chân, 

Với cử chỉ như vậy, 

Vị ấy không thê đạt, 
Còn ta đã từ bỏ, 

Sau khi cạo râu tóc, 
Học, sinh hoạt đây đủ, 
Đảnh lễ bậc Chánh Giác, 
Rôi ta khởi ước nguyện, 


Та quyét không ngôi nữa, 
Cho đến khi rút được, 


Bậc Đạo sư vô ủy, 

Tháy duoc bác Тбі thuong. 
Cáu khán thán may dén, 
Khién Dao su hoan hy, 
Nhu so nguyén cua minh. 
Vo con, tién, hia, gao, 

Ta xuat gia khong nha. 
Các cán khéo ché ngu, 
Та ігі, khóng khuát phuc. 
Tâm an trú tha thiết, 

Dâu chỉ là một phút, 

Rút mũi tên tham ác. 
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515. 


516. 


517. 


Та ап tru nhu vay, 

Ba minh ta dat duoc, 

Ta biét duoc dói truóc, 

Ta xứng được cúng dường, 
Như đêm trở thành sáng, 
Mọi khát ái khô kiệt, 


Hãy xem nhờ nỗ lực, 
Lời Phật dạy làm xong. 
Thiên nhãn được thanh tịnh, 
Giải thoát khỏi sanh y. 
Khi mặt trời mới mọc, 
Ta vào ngôi kiết-già. 


CHUONG IX 
CHIN КЕ 
(NAVAKANIPÁTA) 


8232. КЕ NGON CUA TRUONG LÀO BHÜTA 
(Bhitattheragatha) (Thag. 54; ThagA. П. 217) 


Trong thời đức Phat hiện tại, ngài được sanh trong một gia dinh quý tộc 
ngoại thành Saketa. Ngài là con út và là người con độc nhật được sóng sót, 
còn các người con khác dèu bi môt da-xoa thù nghich ăn thit. Ngài duoc canh 
giü cán than và cũng lúc ấy, da-xoa lên hau Vessavana nen khong vé nữa. Đến 
tuói đặt tên, ngài được đặt tên là Bhüta, vì do nguyện câu “mong rằng các hàng 
phi nhân có lòng từ hộ trì cho đứa trẻ” mà sanh được ngài. Nhờ công đức của 
mình, ngài lớn lên không bi tai пап gi và được nuôi dưỡng trong ba lâu đài 
như Yasa. Khi bậc Đạo sư đến Saketa, ngài cùng với các cư sĩ khác đến tinh 
xá nghe thuyết pháp. Sau khi xuất gia, ngài sông trong một hang động trên bờ 
sông Ajakarani và tại đây chứng qua A-la-hán. Sau đó, vi long từ man, ngài về 
thăm bà con và trú ở trong rừng Añjana. Khi bà con yêu câu ngài ở lại vì lợi ích 
chung cho bà con và cho ngài, ngài đã nói răng mình ưa thích đời sông xuất gia 


và nói lên những bài kệ như sau trước khi từ biệt bà con: 


518. Khi bậc trí thay được, Già chết là đau khó, 
Tại đây, kẻ phàm phu, Không thấy chấp thủ khổ. 
Sau khi liễu tri khô, Chánh niệm, tu thiên định, 
Không tìm thay lạc nào, Uu việt hơn lac này. 

519. Khi đoạn tận được ái, Ái đem khó, độc hại, 
Tạo hý luận trói buộc, Day mạnh đến đau khó, 
Sau khi đoạn tận ái, Chánh niệm, tu thiền định, 
Không tìm thây lạc nào, Uu việt hơn lạc này. 

520. Khi với tuệ, thấy được, Con đường lành vô thượng, 
Góm hai lần bón phân, Tịnh trừ mọi phiên não, 
Sau khi thây với tuệ, Chánh niệm, tu thiền định, 
Không tìm tháy lạc nào, Uu việt hon lạc này. 

521. Khi tu tập con đường, Không sáu, không cau ué, 


Võ vi, an tịnh đạo, 


Tinh trừ mọi phiên não, 
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522. 


523. 


524. 


525. 


526. 


Chat trói buộc kiết sử, 
Không tìm thây lạc nào, 
Khi trên trời vang rên, 
Khắp con đường chim bay, 
Tỷ-kheo đi đến hang, 
Không tìm thây lạc nào, 
Khi trên những bờ sông, 
Nở lên và chói sáng, 
Với tâm tư thoải mái, 
Không tìm thây lạc nào, 
Khi nửa đêm, rừng văng, 
Loài có ngà, có nanh, 
Tỷ-kheo đến triền núi, 
Không tìm thây lạc nào, 
Khi tám tứ ché ngự, 
Thoái mái tu ngói thién, 
Khóng tim tháy lac nào, 
Khi ngói dugc hy lac, 
Không tù túng, thoát ái, 
Mọi lậu hoặc chấm dứt, 
Không tìm thây lạc nào, 


Chánh niệm, tu thiền định, 
Uu việt hơn lạc này. 

Tiếng sắm, mây giông tô, 
Dòng mưa, dày đặc dé, 

Tu tap, ngói thién dinh, 
Uu viét hon lac này. 
Những vòng hoa rung nüi, 
Vói nhiéu màu nhiéu sác, 
Ngói thién trén bó sóng, 
Uu viét hon lac này. 

Troi dó tran mua rào, 

Dang sán, dang gàm thét, 
Ngồi yên lặng tọa thiền, 
Uu việt hon lạc này. 

Gitra núi, trong hang động, 
Không sợ, không chướng ngại, 
Uu việt hơn lạc này. 

Không ué chướng, không sáu, 
Không bi mũi tên dám, 

Vi ay ngoi toa thién, 

Uu viét hon lac nay. 


CHUONG X 
MUOI KE 
(DASAKANIPATA) 


8233. КЕ NGÓN CUA TRUÓNG LÀO KALUDAYT 

(Kaludayittheragatha)' (Thag. 56; ThagA. II. 221) 

Ngai sanh cüng ngày voi duc Phat, trong gia dinh con vi dai than có van 
của vua ở Kapilavatthu. Bảy vi cùng sanh một lần trong ngày: Vị Bồ-tát, cây 
Bô-đề, mẹ của Ваһша và bón đối tượng đặc biệt là voi báu, con ngựa Kanthaka, 
Channa và Kaludayi. Khi đến ngày đặt tên, ngài được gọi là Udayi và vì ngài 
da đen nên được gọi là Kaludayi. Ngài lớn lên làm bạn trẻ đồng chơi với vị Bò- 
tát. Rồi Thế Tôn xuất gia, giác ngộ và ở tại Trúc Lâm (Veluvana) chuyén bánh 
xe Chánh pháp. Vua Suddhodana nghe vậy, cử một vi đại than với một ngàn 
người tùy tùng, bảo đem con của vua vé. Vi đại than cùng cả ngàn tuy tung, 
nghe đức Phật giảng và chứng qua A-la-hán. Duc Phat đưa tay noi: “Hãy dén, 
пау các Ty-kheo!” và tat cả sông giữa các vị Hiền Thanh, không chuyển thông 
điệp của vua. Các vị sứ giả khác cũng lâm vào cảnh tương tự. Cuối cùng, vua 
sai Kaludayi với một ngàn người tùy tùng và Kaludayi hứa thê nào cũng đưa 
vị Bó-tát về dau có xuất gia. Ngài đi đến nghe pháp, trở thành vị A-la- hán; nhớ 
деп su mang cua minh, chó cho mua mua xong, khi trén con duóng vé hoa da 
tró bông, ngài mới nói lén những bài kệ mời bác Dao sư về và tán thán vẻ đẹp 
cuộc hành trinh: 


527. Thé Ton, nay là thói, Các cáy nó hoa dó, 
Từ bó chòm lá cũ, Tìm đến thời sai quả. 
Chúng như ngọn lửa hừng, Chói sáng và rực sáng, 
Bạch dáng Dai Anh Hüng, Nay là thói huóng vi. 
528. Những cây nở hoa dep, Khắp phương tỏa hương thơm, 
Bỏ lá, vọng sanh quả, Nay là thời lên đường, 
Từ bỏ địa phương này, Kính thưa bậc Anh Hùng. 
529. Không quá lạnh quá nóng, Thé Tôn, thời tiết đẹp, 
Hãy dé hai dân tộc, Thích-ca, Koliya, 


Nhìn Ngài, mặt hướng Tây, Vượt sông Rohini. 


! Xem S. I. 173, Udayasutta (Kinh Udaya). 
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530. Trong hy vong ruóng сау, Trong hy vong gióng gieo, 
Trong hy vong thuong gia, Vuot bién dem tién vé, 
Hy vong, con kién tri, Mong con hy vong thành. 
531. Nguoi tiếp tục gieo giống, Trời lại tiếp tục mưa, 
Người nông tiếp tục cày, Thóc gạo tiếp tục đến, 
Đến nhiều cho quốc gia. 
532. Ап xin tiép tục xin, Thí chủ tiếp tục cho, 
Thí chủ tiếp tục cho, Tiếp tục lên thiên giới. 
533. Вас Anh Hùng tiếp tục, Cho đến bảy thê hệ, 
Gia đình ây được sanh, Bậc Trí Tuệ Rộng Lớn, 
Con nghĩ Ngài có thé, Là Thiên chủ chư thiên, 
Trong Ngài đã được sanh, Bậc Ап Sĩ Chân Danh. 
534. Phu vương Đại Ап Sĩ, Теп gọi Tịnh Phạn vương, 
Còn mẹ bậc Chánh Giác, Danh xưng là Maya, 
Bà mang thai BÓ-tát, Than hoai huóng thién gidi. 
535. Gotami mang chung, Ти dáy sau khi chét, 


Các duc lac сбі trói, 
Được thiên nữ doanh váy. 

Rồi Thế Tôn được thỉnh mời, thây răng mình đi sẽ cứu độ cho nhiều người 
nên đã ra đi với hai mươi ngàn vị A-la-hán, mỗi ngày đi bộ một do-tuân. Còn vị 
Trưởng lão dùng thần thông đi đến Kapilavatthu, đến trước mặt vua. Vua không 
biết ngài là ai nên ngài mới xưng ngài là con vị đại thần được vua sai đi đến Thé 
Tôn và nói lên bài kệ: 

536. Ta là con đức Phật, 


Được hướng thọ đây đủ, 
Vụi hưởng năm món dục, 


Ngài Thăng Bậc Bất Thắng, 


Bậc Angirasa,’ Bậc Không A1 Sánh Được, 
Vua dòng họ Thích-ca, Phụ thân của cha tôi, 
Vua dòng Gotama, Là bậc Tô phụ tôi, 


Đúng pháp là như vậy. 


§234. КЕ NGÓN CỦA TRƯỞNG LÀO EKAVIHARIYA 

(Ekavihariyattheragatha) (Thag. 57; ThagA. П. 227) 

Ngai sanh ra sau khi đức Phat dà nhập Niét-bàn, là con trai nhó nhát cüa 
Vua Dhammãsoka. Vua Asoka, đến năm thứ 218, sau khi đức Phat nháp Niét- 
bàn, dà thóng nhát toàn thé An D6 thành mót dé quóc. Vua phong em trai thir 
cüa ngài là Tissa làm Phó vuong và khuyén khích em ngài üng hó cho Giáo hói. 

Còn ngài trong khi đi săn thay Trưởng lão Mahàdhammarakkhita ngồi đưới 
góc cây, cảm thấy chán động, tự mình muốn sóng trong rừng. Khi ngài chứng 


? Đây là một tên nữa dùng 46 gọi đức Phật như tên Siddhattha. 
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kién Trưởng lão thi hiện thân thông, ngài trở về lâu đài và nói với Vua Asoka 
răng ngài muốn từ bỏ cuộc đời thê tuc. Vua Asoka không thé làm thay dói quyết 
định của ngài. Tha thiết với đời sóng của một án sĩ, ngài nói lên những van kệ 


như sau: 

537. Khit trước mặt, sau lưng, Không có một người nào, 
Như vậy an lạc lớn, Sống một mình trong rừng. 

538. Таѕё di một minh, Đến khu rừng Phật khen, 
Hưởng an lạc đã được, Vi Ty-kheo thọ hưởng, 
Nhờ sống đời tinh tấn, Sống riêng chỉ một mình. 

539. Та sẽ gấp vào rừng, Một mình, sống lý tưởng, 
Khu rừng được loài voi, Cuóng loạn sóng tự do, 
Tru xứ dem hoan hy, Cho án si thién dinh. 

540. Trong khu rừng Sita, Voi nui hang nuóc mát, 
Sau khi rua tay chán, Ta kinh hành mót minh. 

541. Sóng mót, khóng sóng hai, Trong rừng lớn dep dé, 
Ta sé sóng tai dáy, Việc xong, không lậu hoặc. 

542. Міш vậy ta muôn làm, Mong ước nguyện thành tựu, 
Chỉ ta tự hoàn tắt, Không ai làm thay được. 

543. Ta cột áo giáp lại, 56 vào trong rừng sâu, 
Ta không ra khói rừng, Nếu chưa đạt lậu tận. 

544. Trong khi gió nhẹ thôi, Mát lạnh, thơm mùi hương, 
Ta ngôi trên chỏm núi, Ta sẽ phá vô minh. 

545.  Trén tâm thảm hang động, Trải day những hoa rừng, 
Ta hưởng lạc giải thoát, Tại vòng dai núi rừng.” 

546. Chi nguyện ta viên mãn, Giống nhu mặt tráng ram, 


Mọi lậu hoặc tan trừ, 


Nay không còn tái sanh. 


§235. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO MAHAKAPPINA 
(Mahükappinattheragathay (Thag. 58; ThagA. П. 231) 


Trong thời đức Phát hiện tại, ngài sanh ở bién dia, tại thành phó tén Kukkuta, 
trong hoàng gia và được đặt tên là Kappina. Khi phụ vương mát, ngài thừa tự 


3 Giribbaja: Vong đai núi bao bọc thành Vuong Ха do Vua Bimbisara kiến tạo nên, 


4 Tham chiêu: Thag. v. 866; M. II. 97, A»gulimälasutta (Kinh Angulimala), s6 86; Dh. v. 172, 173; 

Phat dee Nguyệt dụ kinh (#3? A Ж (T.02. 0121. 0544b12); Pháp cú kinh * ‘Duy niém phẩm” 8) 
AW HE ип (7.04. 0210.6. 0561a16); Pháp cú kinh “Phong dat pham” а) £8 G8 i (T.04. 0210. 10. 
0562b19); Pháp cú thí du kinh “Phong dat lật phẩm” п) tú AR dt Bc n, (T.04. 0211. 10. 0584205); Xuất 
điệu kinh “Duy niệm phám" Н HES fh (T.04. 0212.16. 069806); Xuát diéu kinh “Тар p phan 

HE 6 Bb nn (T.04. 0212.17. 0702b08); Pháp tập yêu tung kinh ' ‘Uc niệm pham” 9:8 EAR 28 f 

ih (T.04. 0213.15. 0784514); Pháp tập yếu tung kinh “Thanh tinh phám" 15 Ж E AH AC TE T н (T.04. 
0213.16. 0785215). 
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ngôi vua với tên là Mahakappina. Dé tăng trưởng sự hiểu biết, ngài sai sứ gia 
mỗi buôi sáng đi ra bốn cửa thành giữ lại các vị học giả và tin cho ngài biết. 
Thời ay, bậc Dao su đã ra đời va dang ở Savatthi. Các thương gia của thành 
phó Savatthi dem dó đến Kukkuta bán, dem quà dâng vua. Vua hỏi tinh hình ở 
Savatthi và dán chüng theo tón giáo nào. Các thuong gia thua khóng trá lói cho 
vua duoc vi chua duoc suc miéng. Sau khi vua truyén dem nuoc trong chiéc 
binh vàng dén, süc miéng xong, các thuong gia cháp tay thua: *Ó dát nuóc 
chúng tôi, Phật báu dà ra đời.” Khi nghe nói đến danh hiệu Phát, vua cảm giác 
niềm hân hoan lan khắp toàn thân, bảo thương gia nói lại ba lần và thưởng cho 
họ một trăm ngàn đồng tiền vàng. Các thương gia cũng nói đến Pháp báu và 
Tăng báu và vua tặng thưởng gấp ba lân. Rồi vua từ bỏ thé tục, đi xuất gia, các 
vị đại thần cũng theo gương vua. Lúc bây giờ, tất cả vua tôi cùng đi tìm đức 
Bồn sư và đi đến sông Hang. Tại đây, họ nói lên quyết tâm với sức mạnh chân 
lý: “Nếu có một bậc Đạo sư, một vị Phật Tối thượng, xin đừng để những vó 
ngựa này thâm nước!” Ебі họ vượt qua con sông ду và cứ thé vượt qua một con 
sông khác nữa, đến con sông thứ ba, sông Candabhàga. 


Hôm ấy, bậc Đạo sư „аду sớm khi rạng đông, với lòng đại từ bi, Ngài dùng 
Phật nhãn quán chiêu thé giới và thay Mahakappina đã từ bỏ vương диде, dang 
đi đến với một số tùy tùng lớn để xuất gia. Việc trước tiên trong ngày, bậc Đạo sư 
đi vào Savatthi khát thực với các Ty-kheo, rôi Ngài bay ngang qua hư không đến 
bờ sông Candabhaga, ngồi kiết-già đối diện với bến nước và phóng hào quang. 
МаһаКарріпа và các tùy tùng thay duoc các hào quang lién dén danh lé düc 
Phật. Ngài thuyết pháp cho họ, tất cả đều chứng quả A-la-hán và xin trở thành 
Sa-môn. Đức Phật nói: “Hãy đến, này các Ту-Кһео!” và như vậy là lễ thọ giới 
của họ. Rồi Thế Tôn đem tất cả họ về Jetavana ngang qua hư không. 


Một hôm, Thé Tôn hỏi: “Маһакарріпа có thuyết pháp cho đại chúng 
không?” và khi được tra lời: “Không”, Thé Tôn cho goi Mahakappina và khuyên 
Mahãkappina thuyết pháp cho dai chúng. Маһакарріпа vâng lời dạy của Thé 
Tôn và trong buôi thuyết pháp đầu tiên độ cho hơn một ngàn vị Sa-môn chứng 
quả A-la-hán. Rồi đức Phật ân chứng Маһакарріпа là vị Thuyết pháp đệ nhất 
trong chúng Tăng. 

Một hôm, ngài giảng cho các Ty-kheo-ni như sau: 


547. Ai thay sớm sự việc, Trước khi sự việc đến, 
Và biết được cả hai, Có lợi hay có hại, 
Thù hay bạn, người ấy, Không thây được sơ hở, 
Dau quan sát kỹ càng. 
548. Уста khéo tu tập, Niệm thở vào thở ra, 
Tiếp tục hành viên mãn, Như lời Phật thuyết giảng, 


Sẽ chói sáng đời này, Như trăng thoát vùng mây. 


549. 


550. 


551. 


552. 


553. 


554. 


555. 


556. 


Tam ta that trang bach, 
Thau triệt, ché ngự vững, 
Bậc có tuệ vẫn sông, 
Không có được trí tuệ, 
Tuệ phê phán điều nghe, 
Ở đời, người có tuệ, 
Pháp này thuộc hiện tại, 
Đâu có sanh thì chết, 
Sanh đã không gián đoạn, 
Sanh sanh, chết tại đây, 
Điều lợi cho kẻ sóng, 
Than khóc cho kẻ chết, 


Không được hàng Sa-môn, 


Than khóc hại thân, mắt, 
Nếu tâm tư hoan hý, 
Dau hạnh phúc đi tìm, 
Do vậy các cư sĩ, 

Chỉ những người có trí, 
Với sức mạnh trí tuệ, 


Như chiếc thuyên vượt qua, 
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Vô lượng, khéo tu tập, 

Chói sáng khắp mọi phương. 
Dau tài sản kiệt tận, 

Có tiền như không sống. 

Tuệ tăng trưởng danh xung, 
Được vui trong đau khô. 
Không уі diệu hy hữu, 

Đây không gi hy hữu. 

Sống có chết thường hằng, 
Pháp hữu tinh là vậy. 

Không lợi cho kẻ chết, 
Không danh, không thanh tịnh, 
Bà-la-môn tán thán. 

Dung sắc, lực và trí, 

Các phương cũng hân hoan, 
Không có gi an lạc. 

Muôn nhận trong gia dinh, 
Và những người nghe nhiễu, 
Họ làm tròn nhiệm vụ, 

Con sông nước tràn đây. 


$236. KỆ NGON CUA TRUONG LÀO CULAPANTHAKA 
(Ciilapanthakattheragatha) (Thag. 59; ThagA. П. 236) 
Cáu chuyén lién quan dén anh cüa ngài dà duoc ké trong chuong VIII. 
Chuyện của Ngài được ké trong Chuyện Tiểu triệu phú. Trong một trường hop 


khác, ngài nói lên những bài kệ như sau: 
557. 


558. 
559. 


560. 


Та cham chap, tién cham, 
Anh ta duói ta di: 

Ta bi duói nhu váy, 

Sau khó, dimg tai day, 
Tai day, Thé Tôn đến, 
Với cánh tay, năm ta, 
Đạo sư thương xót ta, 
“Hãy an trủ tâm tư, 

Và ngôi xuống một bên, 


Trước ta bị khinh miệt, 
“Nay ngươi hãy vé nhà." 
Tại cửa chính Tăng xá, 
Vọng luyén lời Phật dạy. 
Ngài rờ trên đâu ta, 

Dắt ta vào Tăng xá. 

Cho ta khăn lau chân: 
Vào vật thanh tịnh пау.” 
Tâm tư khẻo an trú. 


5 Xem J. I. 122, Cullakasetthijataka (Chuyện tiéu triệu phu), só 54. 
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561. Та nghe lời Ngai day, Sóng hán hoan Chánh pháp, 
Ta thuc hành thién dinh, Dé dat đích tôi thượng. 
562. Ta biết được đời trước, Thiên nhãn ta thanh tịnh, 
Ba minh đã đạt được, Lời Phật dạy làm xong. 
563. Panthaka hóa hién, Dưới hàng ngàn hinh thức, 
Ngôi vườn xoài xinh đẹp, Chờ đợi thời phát hiện. 
564. Rôi Dao sư giữ ta, Một sứ giả báo thời, 
Đúng thời được báo hiệu, Ta đên ngang hư không. 
565. Dánh lé chán Dao su, Mot bén ta ngoi xuóng. 
Biét ta dá ngói xuóng, Вас Dao su chap nhan. 
566. Bac nhận đô tế vật, Cả toàn thé thé giới, 


Là phước điên loài người, 


Ngài châp nhận cúng dường. 


§237. KE NGÓN CỦA TRƯỞNG LÀO KAPPA 
(Kappattheragatha) (Thag. 59; ThagA. П. 242) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong vương quốc Magadha, làm 
con của vị vua bản xứ, kế vị ngói vua và rói roi vào dói sóng huóng thu duc lac. 
Khi bậc Dao su với lòng từ bi quán chiéu thé giới dé xem ai đúng thời được cứu 
độ và tháy ngài, nghĩ răng Kappa có thé tu tập quán bát tịnh, xuất gia và chứng 
quả A-la-hán. Thế Tôn đi trên hư không đến Kappa và nói với ngài những câu 
kệ như sau: 


567. Đây nhiều loại ué vật, Chỗ chưa còn phan ue, 

Như vũng nước đọng lâu, Ung nhọt vét thương lớn. 
568. Đây những máu và mủ, Chìm đăm trong hồ phân, 

Thân ú nước rỉ chảy, Luôn chảy nước bát tinh. 
569. Trói bởi sáu mươi gân, Trét dùng thịt làm hô, 

Mặc áo giáp băng da, Thân hôi thôi vô dụng. 
570. Cac xương пбі voi nhau, Cot lai vói day gan, 

Do chúng nhiêu hợp sức, Tác thành những uy nghi. 
571. Thuong tiễn đến su chết, Đến gân cảnh tử thần, 

О đây bị quăng bỏ, Con người đi theo dục. 
572. Than bị vô minh che, Trói bói bón trói buóc, 

Than chim trong bóc luu, Mac vào lưới tùy miền. 
573. Hệ luy năm triền cái, Ám ảnh bởi tâm tư, 

Di theo góc khát ài, Che trüm bói màn si. 
574. Than này luân chuyén vậy, Бап di bói xe nghiép, 


Khi thành cóng, khi bai, 


Chiu dung nhiéu ái sanh. 
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575.  Ainghi “thân của tôi”, Là phàm phu ngu muội, 
Tang mộ phan dang 50, Chap chat su tái sanh. 

576. Ai tránh né thân này, Nhu tránh ran dính phán, 
Ho bó góc sanh hữu, Chứng Niết-bàn vô lậu. 


Nghe bậc Đạo sư giảng về bản chất và sự phức tạp, bát tịnh của thân dù đưới 
hình hài nào, Kappa sợ hãi, khiến ngài dau khó, nhàm chán thân minh và xin 
xuất gia. Bậc Đạo sư giao cho một Tỷ-kheo làm lễ xuất gia. Kappa nhận muòi dé 
muc tu táp và chứng quả A-la-hán. Ngài đi đến bậc Dao sư, dành lễ, ngồi xuóng 
một bên và nói lên chánh trí của mình với những bài kệ trên. Do vậy, các bài kệ 
này trở thành bài kệ của ngài. 


8238. KỆ NGON CUA TRUONG LÀO UPASENA, CON CUA VANGANTA 

(Vangantaputtaupasenattheragüthày (Thag. 60; ThagA. П. 246) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở làng Nalaka, làm con của nữ Bà- 
la-món Rüpasàri và được đặt tên là Upasena (anh của Sariputta). Khi đến tuói 
trưởng thành, ngài học ba tập Vệ-đà, nhưng sau khi được nghe đức Phật thuyết 
pháp, ngài từ bỏ đời sống thế tục, đi xuất gia. Sau một năm thọ giới, ngài nghĩ 
muôn làm táng trưởng hạt gióng Thánh nên độ cho một Ty-kheo; và với Ту- 
kheo пау, ngài đi đến bậc Đạo sư. Nghe được việc này, bậc Đạo sư quở trách 
việc làm hấp tấp của ngài. Rồi Upasena suy nghĩ: “Nếu nay vì có một đệ tử, ta 
bị bậc Đạo sư quở trách, vậy thì cũng nhân lý do này, ta sẽ được bậc Đạo sư 
tán thán.” Rồi tu tập thiện quán, ngài chứng được quả vị A-la-hán. Ngài hành 
trì hạnh Dáu-dà, đồng thời khuyên các vi khác thực hành theo và lời khuyên 
của ngài rất có kết quả. Đức Thé Tôn đã ân chứng cho ngài là vi đệ tử rất được 
nhiều người biết đến. 

Một Ty-kheo hỏi ngài cán phải làm gì khác khi các Ty-kheo ở Kosambi 
tranh cãi nhau và có nạn phá hóa hợp Tăng. Upasena day Ty-kheo ây như sau: 


577. Xứ viễn ly, không Ôn, Chỗ thú rừng thường trú, 
Tỷ-kheo dọn sàng tọa, Tu học hạnh tịnh cư. 

578. Từ những đồng rác ruói, Tu mo phan, xa 16, 
Làm y Tang-gia-lé, Mặc y cũ són mon. 

579. Vói tám tư hạ minh, Tiép tuc di timg nhà, 
Ty-kheo sóng khát thuc, H6 cán, khéo ché ngu. 

580. Bang long món ăn thô, Khóng tim nhiéu vi khác, 
Néu tham dám các vi, Y khóng vui tu thién. 

581. Ít duc và biết đủ, Ап si sóng vién ly, 
Khóng thán cán са hai, Tai gia và xuát gia. 


6 Xem Miln. 370, Киттайрарайһо (Câu hỏi về tính chát của loài rùa). 
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582. Nhu kẻ ngu, người cám, Hay to minh nhu vay, 
Bac trí giữa chung Tang, Chó co giang quá dai. 

583. Choco chi trích ai, Нау tránh làm hai ai, 
Ché ngu trong Giói bón, Tiết độ trong án uóng. 

584. Khéo năm giữ các tướng, Thiện xảo tâm diễn khởi, 
Chú tâm vào tịnh chỉ, Đúng thời tu thiền quán. 

585. Du tinh tán nhẫn nai, Luôn chuyên chú bón phan, 
Chua dat duoc khó diét, Bác trí tin tuóng tién. 

586.  Ty-kheo muốn thanh tịnh, Sống nếp sống như vậy, 
Moi lậu hoặc đoạn tận, Chứng được tôi tịch tịnh. 


Như vậy, vị Trưởng lão trong khi giảng dạy vị Tỷ-kheo, nêu rõ quả chứng 
của mình và nói lên chánh trí. 


§239. KỆ NGÔN CỦA MỘT TRƯỞNG LÃO GOTAMA KHÁC 

(Aparagotamattheragatha) (Thag. 61; ThagA. ЇЇ. 251) 

Ngai sanh ở Savatthi trước khi đức Phật ra đời, trong một gia dinh Bà-la- 
môn từ Udicca. Ngài lớn lên, thông suốt các tập Vệ-đà và là một vị hùng biện 
vô địch. 

Rồi Thế Tôn ra đời, chuyển bánh xe pháp, sau khi hóa độ Yasa và các người 
bạn, đã đi đến Savatthi theo lời mời khán thiết của ông Anathapindika (Сар Co 
Độc). Bà-la-môn Gotama diện kiến đức Thé Tôn, nghe pháp và xin xuất gia. 


Theo chỉ dạy của bậc Dao sư, ngài được một Ty-kheo độ cho xuất gia và 
được chứng quả A-la-hán trong khi đang cạo tóc. Sau khi sông một thời gian dài 
ở nước Kosala, ngài trở уе Savatthi. Nhiều bà con của ngài, một số Bà-la-môn 
nói tiếng đến viếng thăm và hỏi ngài về những giáo ly căn ban nào mà ngài nghĩ 
là cân phải thực hành. Ngài nói với họ như sau: 

587. Hãy biết hạnh phúc mình, Quán sát lời nghe giảng, 


Đây cái gì thích hợp, Sa-môn hạnh mình theo. 

588. Banke thiện trong đạo, Hành học pháp rộng lớn, 
Khéo nghe bậc Đạo sư, Đây hợp Sa-môn hạnh. 

589. Với tâm kính chư Phật, Trọng Chánh pháp như thật, 
Và mên quy chư Tăng, Đây hợp Sa-môn đạo. 

590. Giữ uy nghi, di lại, Mạng sống tịnh, không chê, 
Tư tưởng khéo ôn định, Đây hợp Sa-môn đạo. 

591. Điều làm hay không làm, Uy nghi được ái kính, 
An tru tang thuong tam, Day hop Sa-món dao. 

592. Sang tọa tại rừng nui, Xa vắng, ít ồn ào, 


Thân cận bậc Mau-ni, Đây hợp Sa-môn đạo. 


593.  Giói hanh và hoc nhiéu, 


Thién quan những sự thật, 


594. Tu quán trên vô thường, 
Không ưa thích tục sự, 


595. Tu tập các giác chi, 

Tu Thánh đạo tám ngành, 
596. Mau-ni bỏ khát ái, 

Hãy an trú giải thoát, 
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Như thật nghiên cứu pháp, 
Đây hợp Sa-môn đạo. 
Tưởng vô ngã, bất tịnh, 
Đây hợp Sa-môn đạo. 
Thân túc, căn và lực, 

Đây hợp Sa-môn đạo. 

Đập tan gốc lậu hoặc, 

Đây hợp Sa-môn đạo. 


Như vậy, ngài tán thán các hạnh thích hợp với đời sông một án si, dé cao 
khả năng của Tăng chung va chi rõ sự bát lực của một án sĩ không theo Chánh 
pháp. Ебі các Bà-la-món áy hoàn toàn chap nhận giới luật, được an trú trong 


Chánh pháp. 


CHUONG ХІ 
MUOI MOT KE 
(EKADASANIPATA) 


§240. KE NGON CUA TRUONG LAO SAMKICCA 
(Samkiccattheragatha)' (Thag. 62; ThagA. П. 254) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trong một gia dinh Bà-la-món nói 
tiéng. Me ngài chét khi sanh ngai và ngài duoc cuu sóng, chua bi dót cháy trén 
giàn hóa, vi ráng su sóng của một hữu tinh trong đời sông cuối cùng không thể 
chết được trước khi chứng quả A-la-hán, dâu cho có rơi từ núi Sineru (Tu-di). 
Khi lên bảy tuôi, được nghe mẹ ngài chết khi sanh ngài, ngài cảm thây xúc động 
và phát nguyện xuất gia. Ngài được đưa tới gặp Tôn giả Sãriputta và ngài chứng 
được quả A-la-hán khi tóc ngài đang được cạo. Ngài dâng đời sống mình cho 
các tên cướp như thé nào dé cứu ba ngàn Tỷ-kheo được nói đến trong Chú giải 
của Ngài Dhammapäla. 

Rồi một cư sĩ muốn hầu hạ ngài, yêu cầu ngài sống gân chỗ vị ấy đang ở, 
nói như sau: 


597. Loi ích ngài là gi, Ở rừng sâu, mùa mưa, 
Như Ujjuhana,’ Hói này ngài thân теп! 
Hang gió” đẹp cho ngài, Sông một mình tu thiên. 


Rôi vi Truong lão, đê nêu rõ vẻ đẹp của nui rừng và sự thật khác, tra lời 
như sau: 


598. Như gió mùa thôi mây, Trong thời tiết mùa mưa, 
Tưởng ta bay tràn khắp, Tưởng dung hòa viễn ly. 

599, Qua den từ trứng sinh, Lây nghĩa địa làm nhà, 
Khiến ta khởi lên niệm, Viễn ly đối với thân. 

600. Người kẻ khác không hộ, Người không hộ kẻ khác, 
Ty-kheo sóng an lạc, Không kỳ vọng các dục. 


! Xem Thag. v. 195, 465; 981; J. I. 141; Міһ. 45, Patisandahanapuggalavediyanapafiha. 


? Ujjuhana có nhiéu nghia, hoác chi cho ngon đôi với nhiều rừng сау ram rap và suối nước, cũng có thể 
chỉ cho loại chìm sông trong rừng cây rậm rạp trong mùa mưa. 


3 Werambä hay verambha là gió mùa hay hang động gan nhà người cư sĩ. 
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601. 


602. 


603. 


604. 


605. 


606. 


607. 


Тапо dá có nuóc trong, 
Các loài vuon mát den, 
Duói màn hoa nuóc cháy, 
Ta sóng trong rừng núi, 
Tai tra xit xa váng, 

Нау hai chüng, giét chüng! 
Ta không biết niệm ấy, 
Đạo sư, ta hau ha, 

Gánh nặng đặt xuống tháp, 
Vì đích gì xuất gia, 

Mục đích ay, ta dat, 

Ta khóng thích thi chét, 
Ta chờ thời gian đến, 

Ta không thích thú chết, 
Ta chờ thời gian đến, 


^ Xem Thag. v. 113, 1073. 
> Xem Thag. v. 656, 687, 792, 891, 918, 1015, 1053, 1091, 1194. 
9 Xem Thag. v. 136, 380, 657, 793, 1195. 
7 Xem Thag. v. 654, 685. 

8 Xem Thag. v. 196, 655, 686. 


Chó hói hop quy tu, 

Các loài nai nhut nhát, 
Tang dá ay ta thích. 
Trong hang dóng, khe dá, 
Chỗ thú rừng qua lại. 
Hãy làm khó hữu tình! 
Phi Thánh, liên hệ sân. 
Lời Phật dạy làm xong, 
Gốc sanh hữu nhó sach? 
Bỏ nhà, sông không nhà, 
Mọi kiết sử tán diệt.® 

Ta không thích thú sống, 
Nhu thợ làm việc xong.” 
Ta không thích thú sống, 
Tỉnh giác, giữ chánh niêm.’ 


CHUONG XII 
MUOI HAI KE 
(DVADASAKANIPATA) 


§241. KE NGON CUA TRUONG LAO SILAVA 
(Silavattheragatha)' (Thag. 63; ThagA. П. 258) 


Trong thói đức Phat hiện tại, ngài sanh ở Rajagaha (Vuong Ха), con của 
Vua Bimbisara (Tán-bà-sa-la) và được dat tén là Silava. Khi dén tuói truong 
thanh, anh ngai la Ajatasattu lam vua, табп giét ngai nhung khong giét duoc vi 
ngài sóng đời sóng cuối cùng và chua chứng qua A-la-hán. Rồi Thé Tôn biét SU 
viéc dà хау ra, báo Mahamoggallana di moi ngài dén. Hoàng (т Silava xuong 
voi và vâng theo lời của Thé Tôn. Khi 4 ay, Thé Tón thuyết giảng cho ngài giáo 
pháp phù hợp với căn tánh, ngài khởi niềm tin, xuất gia và sau một thời gian 
chứng quả A-la-hán. Rồi ngài ở Kosala và khi Ajãtasattu sai người đến giết, 
ngài giảng dạy, hóa độ cho những người ấy và họ cũng xuất gia học đạo. Ngài 


giảng cho họ như sau: 
608. О đây hãy học giới, 
Giói thành đạt toàn diện, 
609. Bậc trí hãy hộ giới, 
Được danh xưng, tài sản, 
610. Người trì giới tự chế, 
Kẻ ác giới hành ác, 
611. Người ác giới chỉ được, 
Bậc trì giới luôn được, 
612. Khoi đầu an trú giới, 
Giới đứng đầu mọi pháp, 
613. Сібі han chê, phòng ngự, 
Là đầu bên chư Phật, 
614. Giới, sức mạnh vô song, 


Giới, trang sức đệ nhát, 


Khéo học tập ở đời, 

Đưa đến mọi thành công. 
Nếu kỳ vọng ba lạc, 

Sau chết hưởng thiên lạc. 
Được nhiêu người bạn tốt, 
Mat mát các bạn bè. 

Ác danh không tài sản, 
Khen danh xưng tán thán. 
Giới là mẹ thiện pháp, 
Vậy hãy trong sạch giới. 
Làm sảng chói tâm tư, 
Vậy hãy trong sạch giới. 
Giới, binh khí tôi thượng, 
Gidi, áo giáp hy hữu. 


! Xem Л. 67, Sukhapatthanasutta (Kinh Hy vọng được lạc). 
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615. Сібі, đầu cầu cường đại, Giới, hương thơm vô thượng, 
Giới, hương thoa đệ nhất, Nhờ giới bay bốn phương. 
616. Сібі, tư lương cao nhất, Giới, hành trang tối thượng, 
Giới, vận tải đệ nhất, Nhờ giới di bón phương. 
617. Day kẻ xâu bị trách, Sau chết sanh đọa xứ, 
Kẻ ngu không định giới, Uu tư khắp các chó. 
618. Рау bậc tốt được khen, Sau chết sanh giải thoát, 
Bậc trí khéo định giới, Hân hoan khắp các chỗ. 
619. Ở đây, р101 tôi cao, Nhưng trí tuệ tôi thượng, 
Giữa loài người, loài trời, Bậc Giới Tuệ thăng lợi. 


§242. KỆ NGÓN CUA TRƯỞNG LÀO SUNITA 

(Sunitattheragathày (Thag. 63; ThagA. ТІ. 262) 

Trong thời đức Phat hiện tai, ngài được sanh ra trong một gia đình 46 тас 
hoa. Ngài sống bang nghề quét đường, làm không đủ tiền dé trang trai đời sóng 
đói khô. Trong canh một, Thế Tôn khởi lòng từ mẫn quán chiếu khắp thế giới 
và thay trong tâm của Sunita có đủ điều kiện để chứng quả A-la-hán, chói sáng 
như một ngọn đèn trong cái ghè. 

Khi trời vừa mới sáng, Thé Tôn đắp y, cám y bát, cùng với một số Ty-kheo 
vào thành Vương Xá dé khát thuc và đi đến con đường Sunita đang quét dọn. 
Sunita dang quét rác gom lại thành từng đống, đỗ vào thúng rói gánh mang 
đi. Khi thây bậc Đạo sư và chư Tăng đi đến, ngài cảm giác hoan hỷ xúc động. 
Không tìm được chó dé án пар пеп ngài đứng sát nhu mác dính vào vách tuóng 
và cháp tay vái chào. Khi dén gan, đức Phat với lời từ ai hỏi ngài: “Nay Sunita, 
sao ông lại cam phận với đời sông khó sở như vậy? Ông có muốn xuất gia 
không?” Ngài hoan Һу vô ngân, thưa: “Nêu ngay cả một người (һар kém như 
con cũng được đức Thé Tôn thu nhận, sao con lại không muón được xuất gia?” 
Ебі đức Phat độ cho ngài xuất gia với câu: “Hãy dén, này Ту-Кһео!” Bậc Đạo 
su đưa ngài vé tinh xá, dạy cho ngài một phương pháp thiền quán. Ngai thanh 
tuu được tam thién chứng va nam thang tri. Phat trién thién quan, ngài chứng 
được thăng trí thứ sáu. Rồi Sakka và các Phạm thiên đến đảnh lễ ngài, như được 
ghi trong bài kệ như sau: 


Ебі bảy trăm chư thiên, Huy hoàng đi đến gần, 
Tùy tùng dáng Phạm thiên, Уа Thiên chủ Dé-thích, 
Họ sung sướng đảnh lễ, Trưởng lão Sunita, 

Bậc Chiến thăng cao sang, Vượt qua già và chết. 


Thây ngài được chư thiên đoanh vây, Thé Tôn mim cười, khen và thuyết 
giảng cho ngài với câu kệ: “Nhờ khô hạnh, Pham hanh..." (kệ sô 631). Lúc bây 


2 Xem Thag. v. 1146; M. II. 196, Vasetthasutta (Kinh Vasettha), só 98; Sn. 115, Vasetthasutta. 
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gid, nhiêu Ty-kheo muôn ngài rong tiéng rong su tu, đã hỏi ngài: “Sanh ra từ 
gia dinh nào? Vi sao xuât gia? Làm thé nào dé chứng quả?” Ngài tra lời cho họ 
với những bài kệ nhu sau: 


620. 


621. 


622. 


623. 


624. 


625. 


626. 


627. 


628. 


629. 


630. 


631. 


Ta sanh nhà hạ tiện, 

Nghề ta rất hèn hạ, 

Ta bi người nhàm chán, 

Hạ minh xuống thật tháp, 
Rồi ta thay đức Phat, 

Bac Dai Hung vao thanh, 
Ta quang bo don ganh, 

Voi long thuong xót ta, 

Lé chan Dao su xong, 

Ta xin duoc xuát gia, 

Bac Dao su từ bi, 

Nói: “Hay dén, Ty-kheo!” 
Ебі ta sóng trong rừng, 

Ta theo 101 Dao su, 

Trong dém canh thir nhat, 
Trong đêm canh chang gitra, 
Trong đêm canh cuối cùng, 
Khi đêm vừa mở rộng, 
Dé-thích, Phạm thiên đến, 
“Đảnh lễ bậc Thượng sanh! 
Ngài đoạn tận lậu hoặc, 
Bậc Đạo sư thây ta, 

Nở ra một nụ Cười, 

“Nhờ khó hanh, Pham hạnh, 
Nhó váy là Pham chí, 


Nghèo khó không đủ án, 

Ta kẻ quét hoa rơi. 

Miét thị và khinh bi, 

Ta kính lễ quân chúng. 
Thượng thủ chúng Ty-kheo, 
Magadha tôi thượng. 

Dén сап dé dành 16, 

Bac Thượng Nhân đứng lại. 
Ta đứng liền một bên, 

Bậc Tôi Thượng Mọi Loài. 
Từ man khắp thê giới, 

Đại giới, ta thọ vậy. 

Một mình không biéng nhác, 
Như bậc Chiến Thắng dạy. 
Ta nhớ các đời trước. 

Thiên nhãn ta thanh tịnh, 

Ta phá khối si ám. 

Rang đông trời 10 dạng, 
Chắp tay đảnh lễ ta: 

Đảnh lễ bậc Thượng nhân! 
Ngai xứng đáng cúng dường.” 
Đứng dau chúng chư thiên, 
Nói với ta nghĩa này: 

Nhờ tự ché, điều phuc, 

Đây Phạm chí tôi thuong." 


CHUONG XIII 


MUOI BA KE 
(TERASANIPATA) 


§243. KE NGON CUA TRUONG LAO SONAKOLIVISA 

(Sonakolivisattheragatha)' (Thag. 65; ThagA. П. 266) 

Trong thời đức Phát hiện tại, ngài được sanh trong một gia dinh quy tộc ở 
Campä. Khi ngài sắp được sanh ra, tài sản lớn của phụ thân được tăng trưởng, 
và khi ngài ra đời, cả thành phô tô chức lễ hội lớn. Vì bố thí cũng đường cho 
một vi Độc Giác Phật trong đời trước nên đời này ngài có một thân hình nhu 
vàng mịn, đặc biệt mêm mại và ngài được gọi là Sona (vàng). Dưới chân và trên 
bàn tay của ngài có lông mịn màu vàng, ngài được nuôi dưỡng trong giàu sang, 
xa hoa, có đến ba tòa lâu đài thích hợp cho từng mùa. 

Khi bậc Đạo sư giác ngộ và chuyền bánh xe pháp ở Rajagaha (Vương Ха), 
Vua Bimbisära cho mời Sona đến. Ngài đến với một số đông tùy tùng, nghe 
bậc Đạo sư thuyết pháp, khởi lòng tin và được phép cha mẹ cho xuất gia. Ngài 
nhận từ bậc Đạo sư một đê mục tu tập nhưng không thể định tâm vì còn liên 
hệ với nhiều người khi sông ở trong rừng. Ngài nghĩ: “Than minh trước đây 
được cung dưỡng các điêu kiện sung sướng, hạnh phúc quá mức, nay đời sống 
ân sĩ làm thân này mệt mỏi.” Ngài vượt lên trên những đau đớn trong khi chân 
bị sưng húp, hết sức сб gắng đi thiên hành lên xuống, nhưng vẫn không chiến 
thắng nói. Ngài lại nghĩ: “Ta không thê thành đạt con đường và quả vị thì đời 
sóng xuất gia dé làm gì? Tốt hơn ta hoàn tục và làm các công duc.” Đức Тһе 
Tón biét duoc tám tu nén day cho ngài bài hoc vé сау dàn, cách tu táp tinh chi 
dé diéu chinh năng lượng. Được chi day, ngài di đến trú ở núi Linh Thứu tu tập 
và sau một thời gian chứng quá A-la-hán. Suy nghi vé thành tựu của mình, ngài 
tuyên bó chánh trí nhu sau: 

632. Nguoi xưa cao trong nước, Phục vụ vua Anga, 

Nay lại cao trong pháp, Sona vượt đau khô. 


! Tham chiếu: Dh. v. 81, 82, 292; Pháp cú kinh “Minh triết phẩm” #97 BH t ин (7.04. 0210.14. 
0563с24); Pháp cú kinh “Quảng diễn phẩm” # 4) &UR fi ta (T.04. 0210.29. 056910); Xuất điệu kinh 
“Phóng dat phẩm” E AT GA s, (T.04. 0212.5. 0641c17); Xuất diệu kinh “Song yêu phẩm” НЕМЕ 
ES (7.04. 0212.30. 0747c06); Pháp tập yêu tụng kinh ' ‘Phong dat phẩm” ЖЖ ARAS BR 
du (7.04. 0213.4. 07792301); Pháp tập yêu tung kinh “Tương ung phàm" 7X f SE 2R 26 AH Ж mh (7.04. 
0213.29. 0792c29). 
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633. 


634. 


635. 


636. 


637. 


638. 


639. 


640. 


641. 


642. 


643. 


644. 


Năm duoc cát? năm bỏ.) 
Ty-kheo vượt nam gút,” 
Ty-kheo tánh kiêu ngoa, 
Giới, thiên định, trí tuệ, 
Việc phải làm, quăng bỏ, 
Kẻ kiêu ngoa phóng dật, 
Những ai khéo tinh cân, 
Không phải việc, không làm, 
Bậc chánh niệm tỉnh giác, 
Trên đường thăng, được thuyết, 
Hãy tự mình trách mình, 
Khi tinh cân nỗ lực, 

Thế gian Vô Thượng Sư, 
Bậc Pháp Nhãn, Có Mắt, 
Ta nghe lời Ngài giảng, 
Bình tinh, ta thực hành, 
Ba minh ta đạt được, 

Ai chuyên nhất xuất ly, 

Ai chuyên nhất vô sân, 

Ai chuyên nhất ái diệt, 
Thây sanh khởi các xứ, 

VỊ Tỷ-kheo tâm tịnh, 
Không chất chứa việc làm, 
Như một hon da tang, 
Cũng vay toàn bộ phan, 
Pháp ái, bát kha ái, 

Tam tru khóng hé luy, 


Nam thuong pháp tu tap,* 
Được goi vượt bộc lưu. 
Phóng dật, ưa уі ngoài, 
Không đi đến viên mãn. 
Không phải việc, lại làm, 
Lậu hoặc được tăng trưởng. 
Thường tu tập niệm thân, 
Kiên trì việc nên làm. 

Lậu hoặc đi đến diệt. 

Hãy bước, chớ quanh co, 
Hãy đem Niét-bàn lai. 
Căng thăng, vượt mức độ, 
Dùng ví dụ chiếc đàn, 

Ngài thuyết pháp cho ta. 
Lạc tru lời giảng day, 

Đề đạt đích tôi thượng, 

Lời Phật dạy làm xong. 
Tâm tư hướng viễn ly, 

Diệt trừ các chấp thủ. 

Tâm tư không si mé, 

Tâm được khéo giải thoát. 
Được giải thoát chơn chánh, 
Điêu phải làm không có. 
Không bị gió lay động, 
Sắc, vị, thanh, hương, xúc. 
Không động, người như vậy, 
Tuy quan sự hoại diệt. 


2 Năm ha phan kiết sử: Thân kiến, giới cám thủ, nghi, tham, sân. 

3 Năm thượng phân kiết sử: Sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo cử, vô minh. 
* Năm căn: Tín, tán, niệm, dinh, tuệ. 

5 Năm gút: Tham, sân, 51, mạn, tà kiến. 


CHUONG ХІУ 
MUOI BÓN KÉ 
(CUDDASAKANIPATA) 


8244. KE NGON CUA TRUONG LÀO KHADIRAVANIYA REVATA 

(Khadiravaniyarevatattheragatha)' (Thag. 67; ThagA. П. 272) 

Các bài kệ cua vi Trưởng lão nay đã được dé cap trong nhóm Mot ké 6 
trước.? Khi đến già, một hôm ngài đi đến vết kiến đức Phật và trú ở Savatthi, 
trong một khu rừng. Lính đến đuôi bát kẻ trộm, Ке trộm quăng đồ ăn trộm gan 
ngài rôi bỏ chạy; những người lính chạy đến thây 46 ăn trộm, liền bắt ngài dẫn 
đến Vua Pasenadi. Vua truyền thả ngài và hỏi có phải ngài đã lay trộm đồ. Ngài 
thuyết pháp nói lên sự kiện ngài không có thê làm một sự việc như vậy và nói 
những bài kệ như sau: 


645. Ти khi ta xuất gia, Bỏ nhà, sống không nhà, 
Ta không biết tư duy, Phi Thánh, liên hệ sân. 
646. Hay làm hại, sát hai, Hay làm khó hítu tinh, 
Ta khóng biét tu duy, Trong thói gian dài này. 
647. Và ta biết lòng từ, Vô lượng khéo tu tập, 
Ta thứ lớp tích lũy, Như lời đức Phật dạy. 
648. Là bạn thân tất cả, Từ mẫn mọi hữu tình, 
Ta tu tập tâm tu, Luôn vui không sân hận. 
649. Та thích thu với tâm, Không động, không dao động, 
Ta tu tập Phạm trú, Được bậc thiện hành tri. 
650. Ta đạt được Vô tám; Đệ tử bậc Chánh Giác, 
Với im lặng bậc Thánh, Ta trực diện đạt được. 


! Tham chiếu: 7, hag. v. 195, 597, 981; S. I. 204, Gandhatthenasutta (Kinh Kẻ trộm hương); Dh. v. 315; 
Ud. 27, Sariputtasutta (Kinh Ѕағірийа); J. Ш. 308; Pháp cú kinh “Dia ngục phàm” Й ов) £& Hb їп 
(7.04. 0210.30. 0570205); Xuát điệu kinh “Niệm phâm” Ш а дА (7.04. 0212.6. 0649206); Xuát 
điệu kinh “Sa-m6n phâm” НЕ ЖЕТУІН i (T.04. 0212.33. 0764c15); Xuát diệu kinh “Pham chí phẩm” 
Hit £Š XE m (7.04. 0212.34. 0768c14); Pháp tập yếu tung kinh “Ái lac phám" 1 Ж EAR AG 3 8 tù 
(T.04. 0213.5. 0779c23). 

2 Xem Thag. v. 42, Khadiravaniyattheragatha (Kệ ngón cua Trưởng lão Khadiravaniya). 


3 Chi cho thiền thứ hai. 
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651. Nhu núi dá không động, Dung vững khéo an trú, 
Cũng vậy là Tỷ-kheo, Dat được si mê diệt, 
Vị ây như ngọn núi, Không gi làm dao động. 
652. Con người không ué nhiễm, Luôn tìm sự trong sạch, 
Tội nhẹ như đầu tóc, Xem nặng như mây khói. 
653. Nhu thành trì bién dia, Phóng hó cá trong ngoài, 
Hãy phòng ho tự ngã, Sat-na không bỏ qua. 
654. Та không thích thú chết, Ta không thích thú sóng, 
Ta chờ thời gian đến, Như thợ làm việc xong.^ 
655. Та không thích thú chết, Ta không thích thú sống, 
Ta chờ thời gian đến, Tinh giác, giữ chánh niệm.” 
656. Рао sư, ta hầu hạ, Lời Phật dạy làm xong, 
Gánh nặng đặt xuống thấp, Góc sanh hữu nhé sạch. 
657. Уі đích gì xuất gia, Bỏ nhà, sóng không nhà, 
Mục đích ay, ta đạt, Mọi kiết sử diệt tận.” 
658. Nó lực, chó phóng dát, Dáy lói ta giáo giói, 


Ta sé nháp Niét-bàn, 


Ta thoát mọi sanh y.Š 


8245. KE NGÓN CỦA TRƯỞNG LÀO GODATTA 
(Godattattheragatha) (Thag. 67; ThagA. П. 276) 


Trong thói đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Savatthi trong một gia dinh lữ 
hành và được đặt tên là Godatta. Sau khi cha chết, ngài sắp đặt nhà cửa, đem 
theo năm trăm cỗ xe hàng hóa, đi chỗ này chỗ khác, sóng băng nghé buôn bán. 
Một hôm, một con bò ngã quy xuống đường trong khi kéo xe và các người làm 
công của ngài không thê đỡ con bò đứng dậy được, ngài tự đi đến đánh con bò 
rất nặng. Con bò tức giận vi sự tàn bạo của ngài, nó nói lên giọng người: “Này 
Godatta, đã lâu ta đem tất cả sức lực ta kéo gánh nặng cho ông, nhung пау ta 
không đủ sức kéo nén phải ngã quy xuống, ông đánh đập ta tàn nhẫn. Vậy chó 
nao ông tái sanh, ta cũng sẽ sanh làm ke thu của ông để làm hại ông!” Ngài 
nghe vậy, rất lây làm xúc động, tự nghĩ: “Sao ta lại sông làm hại các loài hữu 
tình như vậy?” Rồi ngài từ bỏ tất cả tài sản, xin xuất gia với một vị Trưởng lão 
và sau một thời gian chứng quả A-la-hán. 


Một hôm, khi ngài đang hưởng thọ sự an lạc giải thoát, ngài thuyết pháp 
cho hội chúng xuất gia và tại gia về các pháp thê gian: 


* Xem Thag. v. 606, 685. 

> Xem Thag. v. 196, 607, 686. 

6 Xem Thag. v. 604, 687, 792, 891, 918, 1015, 1053, 1091, 1194. 
7 Xem Thag. v. 136, 380, 605, 793, 1195. 

5 Xem Thag. v. 1016. 


659. 


660. 


661. 


662. 


663. 


664. 


665. 


666. 


667. 


668. 


669. 


670. 


671. 


672. 


Nhu con bó gióng tót, 

Bi cót vào gánh náng, 

Bi áp dé qua nang, 

Cüng váy ai nhiéu tué, 
Khóng khinh miét nguói khác, 
Đôi với các hữu tinh. 

Sống trong vòng thời gian, 
Hữu, phi hữu chỉ phối, 
Con cháu họ sâu ưu, 

Hân hoan khi được lạc, 

Kẻ ngu bị não hại, 

Không tháy được như thật. 
Những ai giữa khó lac, 
Đứng vững như cột cửa, 
Đối với được hay mắt, 
Đối với chê hay khen, 
Chúng tôi dính chỗ nào, 
Bậc Anh hùng mọi chỗ, 
Người đúng pháp, không được, 
Đúng pháp nhưng không được, 
Người có danh, ít trí, 
Không danh nhưng có trí, 
Được khen bởi kẻ ngu, 
Được người trí chê bai, 

Có lạc do dục sanh, 

Cho dù khô viễn ly, 

Được sông do phi pháp, 
Cho dù đúng pháp chết, 
Ai đoạn dục phẫn nộ, 
Sống ở đời không ái, 

Sau khi tu giác chi, 

Dat tich tinh tói tháng, 


? Đây chi cho “ái”. 
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Duoc huán luyén tót dep, 
Mang gánh náng kéo di, 
Khóng lát dó gánh náng. 
Nhu nuóc 6 trong bién, 
Thánh pháp là nhu vay, 


Bi thói gian hàng phuc, 
Loài nguói chiu dau khó, 
Chính ngay trong dói này. 
Gap khó lai chán chuóng, 
Chi phối са hai đường, 


Người dệt không chi phối, 
Không hân hoan, chán chường. 
Với danh, với không danh, 
Với khó hay với lac. 

Như giọt nước trên sen, 

Được lạc, không bị bại. 

Người được, không đúng pháp, 
Hơn được không đúng pháp. 
Người có trí, không danh, 

Hơn ít trí, có danh. 

BỊ chê bởi người trí, 

Hơn được người ngu khen. 

Có khó do viễn ly, 

Vẫn hơn lạc do dục. 

Bị chết do đúng pháp, 

Vẫn hơn sông phi pháp. 

Tâm tinh hữu, phi hữu, 

Không thương yêu, ghét bỏ. 
Các căn và các lực, 

Chứng Niết-bàn vô lậu. 


СНСОМС ХУ 
MUOI SAU КЕ 
(SOLASAKANIPATA) 


§246. KE NGON CUA TRUONG LAO ANNAKONDANNA 
(ARRükondaRRattheragàtha)' (Thag. 69; ThagA. ПІ. 1) 


Sanh trước Thé Tôn, tai làng Donavatthu không xa Kapilavatthu bao 
nhiêu, trong một gia đình Bà-la-môn rất giàu có, ngài được gọi với tên gia tộc 
là Kondañña. Lớn lên, ngài tính thông ba tập Vệ-đà và giỏi về đoán tướng. 
Khi bậc Bó-tát mới sanh, ngài là một trong tám vi Bà-la-món được mời đến 
đoán tướng. Dầu ngài mói hoc nghé, ngài thây các tuóng cua bác Dai nhan 
trén dura bé và nói vi này sau sé thành Phát. Rồi ngài sông, chờ đợi Bó-tát 
xuất gia. Khi Bó-tát xuất gia lúc hai mươi chín tuói, Koqdañña nghe được tin, 
liền xuất gia với bốn vị Bà-la-môn đoán tướng khác như Vappa, v.v... và trong 
sáu năm sóng ở Uruvela gân BÓ-tát, khi Bó-tát đang tu khô hạnh. Lúc Bồ-tát 
không tu khô hạnh nữa, các vị này chán chường bỏ đi đến Isipatana (chư tiên 
doa xứ). Ебі đức Phật đến Isipatana, thuyết Kinh Chuyển pháp luân cho họ 
và Kondañña cùng hàng vạn Phạm thiên chúng chứng được So quả. Đến ngày 
thứ năm, nhờ bài Kinh Vô ngã tướng, Kondañña chứng quả A-la-hán. Bậc 
Đạo sư, trong buôi họp Tăng chúng ở tinh xá Kỳ Viên, đã xác chứng ngài là 
bậc Đệ nhất trong các hàng Tăng chúng Ty-kheo. > Và trong một trường hợp, 
khi Kondañña giảng vé bón sự thật, dé cập đến ba tướng: Vô thường, khó, vô 
ngã với những phương pháp sai biệt dựa trên Niét-bàn và giảng với sự lưu loát 
như đức Phat. Bài giảng ảnh hưởng manh mẽ đến Sakka (Dé-thich) khiến vị 
này thốt lên những bài kệ: 


673. Ta bội phan hân hoan, Được nghe pháp vi lớn, 
Pháp duoc giang ly tham, Hoàn toàn khong chap thu. 


Trong một trường hop khác, thay tâm tu cua một sô người còn bi chi phôi 
nặng nê bởi tà kiên, nên ngài nói lên bài kệ như sau: 


' Bản PTS, Tích Lan và Thái Lan viết Aññäkondañña. Ban CST và Tích Lan viết Afifiàsikondafifia. 

Tham chiếu: Dj. v. 277; Pháp cú kinh “Đạo hành phẩm” ‡k#J##3š{T đủ (7.04. 0210.28. 0569a17); 

ty điệu kinh “Đạo phẩm” Н ЕЁ її (7.04. 0212.13. 0681b25); Pháp tập yếu tụng kinh “Chánh đạo 
hâm” 1 SE E 2R ТІНІН Ah (7.04. 0213.12. 0783a08). 


5. І. 26. 


998 % KINH TIEU ВО 


674.  Trén thé giói dát trón, Nhiéu màu sác hinh tuóng, 
Làm say dám tám tu, Ta nghi là nhu váy, 
Tướng tinh rat hap dan, Lién hé dén tham duc. 
675. Nhu gió thói tung bui, Duoc máy trán áp xuóng, 
Các tu duy láng diu, Khi thay vói trí tué. 
676. Tất cả hành vô thường, Với tuệ quán tháy vậy, 
Dau khó được nhàm chán, Chính con đường thanh tịnh. 
677. Tất cả hành khó đau, Với tuệ quán thây vậy, 
Dau khó được nhàm chán, Chính con đường thanh tịnh. 
678. Tat cả pháp vô ngã, Với tuệ quán thây vậy, 
Đau khô được nhàm chán, Chính con đường thanh tịnh.” 


Rồi ngài cho biết mình đã thành tựu thiền quán ấy và nói lên chánh trí rằng: 


679.  Truóng lão Kondañña, Giac ngộ bởi giác ngộ, 
Đã sắc bén thoát ly, Đoạn tận sanh và chết, 
Và đời sông Phạm hạnh, Được hoàn toàn viên mãn. 
680. Hoặc bộc lưu, bay môi, Hoặc cột trụ vững chắc, 
Ngọn núi khó phá hoại, Sau khi chặt phá xong, 
Cột trụ và bay môi, Chặt tảng đá khó phá, 
Hành thiên vượt bờ kia, Thoát khỏi ma trói buộc. 
681.  Tý-kheo hoảng hốt động, Đi đến các bạn ác, 
Chìm trong bộc lưu lớn, BỊ sóng lớn ngập tràn. 
682. Bac trí không hoảng hốt, Không dao động, thận trọng, 
Các căn khéo chế ngu, Làm Бап với Ке thiện, 
Bac trí tué nhu vay, Có thé doan dau khó. 
683.  Mót người đen gây mòn, Yếu 6m day đường gân, 
Tiết độ trong ăn uống, Tâm tư không ưu não.” 
684. Trong rừng núi rộng lớn, Bị muỗi ruôi đốt căn, 
Nhu con voi lâm trận, Ta chánh niệm chịu đựng.” 
685. Та không thích thú chết, Ta không thích thú sống, 
Ta chờ thời gian đến, Như thợ làm việc xong. 
686. Та không thích thú chết, Ta không thích thú sống, 


Ta chờ thời gian đến, 


3 Kệ 676-8, xem Dh. v. 277-79. 
^ Xem Thag. v. 243. 

? Xem Thag. v. 31, 244. 

é Xem Thag. v. 606, 654. 

7 Xem Thag. v. 196, 607, 655. 


Tinh giác, giữ chánh niêm.’ 


687. 


688. 


Dao su, ta hau ha, 


Ganh nang dat xuóng tháp, 


Vi muc dich xuát gia, 
Muc dich ay ta dat, 
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Loi Phat day lam xong, 
Góc sanh hữu nhô sạch. 
Bỏ nhà, sống không nhà, 
Ta cán gi ở rừng. 


8247. КЕ NGÔN CUA TRUONG LAO UDAYI 

(Udayittheragathay (Thag. 69; ThagA. ІП. 7) 

Trong thời đức Phát hiện tại, ngài sanh ở Kapilavatthu, trong một gia dinh 
Bà-la-môn. Ngài thay được uy lực của đức Phật khi đến thăm gia đình ngài. 
Ngài khởi lòng tin, xuất gia và sau một thời gian, trở thành bậc A-la-hán. Lúc 
bay giờ, có đến ba vị Trưởng lão cùng tên Udayi: Con của một đại than tên là 
Kã|udäyT,'° vị Bà-la-món nay và Đại Udayi. Kinh Ví du con voi được thuyết 
giảng trong nhân duyên này. Trong khi mọi người tán dương con voi Seta của 
Vua Pasenadi, ngài Udayi lại cảm thay rất hoan һу khi nghĩ tưởng đến đức Phật. 
Và rồi ngài nghĩ: “Những người này chỉ tán thán một con vật, còn ta sẽ tán thán 
các đức tanh tốt đẹp của một con voi tuyệt điệu, chính là đức Phật.” Rồi Ngài 
nói lên những bài kệ như sau: 


689. Đức Phật sanh làm người, Tự điều phục thiền định, 


Uy nghi Phạm thiên đạo, Hoan hỷ trong tâm tịnh. 
690.  Loài người đảnh lễ Ngài, Bậc Đạt Được Bờ Kia, 
Đối với hết thay pháp, Chư thiên đảnh lễ Ngài, 
Như vậy ta được nghe, Та là A-la-hán. 
691. Vượt qua mọi kiết sử, Ти rừng đến Niết-bàn, 
Vui thoát ly các duc, Nhu vàng thoát khoáng san. 
692. УІ ay that nhu voi, Tuyệt luân dep rực rỡ, 
Đứng trên đỉnh núi cao, Dãy trường sơn Hy-mã, 
Trong mọi danh пара, Ngài chơn danh Vô Thượng. 
693. Rôi ta sẽ tán thán, Мара này cho người, 
Маса không làm ác, Nên được gọi naga, 
Từ tốn, không làm hại, Là hai chân паса. 
694. Chánh niệm và tinh giác, Hai chán khác nàga, 
Voi nàga là tín, Ngà màu tráng là xà. 
695. Chánh niém là có hong, Trí tué chi cho dáu, 


Suy tám vói cái voi, 
Hoa tru là bung pháp, 


Chi cho tu duy pháp, 
Vién ly ví duói voi. 


5 Xem Thag. v. 604, 656, 792, 891, 918, 1015, 1053, 1091, 1194. 
? Tham chiếu: A. III. 344, Nagasutta (Kinh Con voi); Long tượng kinh ti $& #Š (T.01. 0026.118. 0608b02). 
!? Xem Thag. v. 233, Kaludayittheragatha (Kệ ngón cua Trưởng lão Kaludayi). 
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696. 


697. 


698. 


699. 


700. 


701. 


702. 


703. 


704. 


Tu thién thó vó lac, 
Мара di dinh tinh, 

Naga nam dinh tinh, 
Trong tat ca tinh huóng, 
Day thành tích naga. 

Án đồ án không tội, 
Được đồ ăn, у phục, 
Kiết sử tế hay thô, 

Chỗ nào vị ây đi, 

Như sen sanh trong nước, 
Không có dính nước ướt, 


Cũng vậy bác Chánh Giác, 


Không có dính sự đời, 
Như đông lửa cháy đỏ, 
Trong than tro lăng dịu, 
Vi dụ bậc Trí thuyết, 
Đại nàga sẽ hiểu, 

Do naga áy giảng. 

Võ tham và vô sân, 
Naga từ bo than, 
Không con có lậu hoặc. 


Nội tâm khéo định tĩnh, 
Naga đứng dinh tinh. 
Мара ngồi định tĩnh, 
Naga sông ché ngự, 


Dó có tội không ăn, 

Từ bỏ, không tích trữ. 
Chặt đứt mọi trói buộc, 
Bước di không ky vọng. 
Lớn lên được tăng trưởng, 
Thơm ngát rất khả ái. 
Sanh và trú ở đời, 

Như sen không dính nước. 
Không cui tự tat dan, 
Duoc goi Ша diét tan. 

Dé néu ró y nghia, 

Nhítng gi vé nàga, 


Vô si, không lậu hoặc, 
Sẽ diệt độ Niét-bàn, 


CHUONG XVI 


HAI MUOI KE 
(VISATINIPATA) 


§248. KE NGON CUA TRUONG LAO ADHIMUTTA 

(Adhimuttattheragatha) (Thag. 71; ThagA. ІП. 12) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh lam con của người chi Trưởng lão 
Sankicca. Ngài xuất gia dưới sự hướng dẫn của người cậu, và khi còn là Sa-di đã 
chứng quả A-la-hán. Sống hưởng an lạc giải thoát, ngài muốn thọ Đại giới và đi 
vé nhà để xin phép người mẹ. Lúc bây giờ, trên đường đi, ngài bị các kẻ cướp bắt 
và muốn dâng ngài dé tế thần. Các tên cướp tân công ngài nhưng ngài đứng yên, 
không phản kháng. Tên tướng cướp lây làm ngạc nhiên, tán thán ngài và nói: 


705. Vì mục đích tế đàn, Hoặc vì đích tài sản, 
Những người chúng tôi giết, Từ trước cho деп пау, 
Không ai không sợ hai, Ho run sợ, rên xiét. 
706. Nhưng ngài không khiếp sợ, Dung sắc càng hòa duyệt, 
Vì sao ngài không than, Trong đại nạn như vậy? 
Adhimutta trả lời: 
707. Chủ cướp! Tâm không khó, Với người không kỳ vọng, 
Mọi sợ hãi vượt qua, Với người kiét sử đoạn. 
708. Nhờ đoạn nhân sanh hữu, Pháp được thây như thật, 
Đối chết không sợ hãi, Nhờ gánh nặng đặt xuống. 
709. Pham hạnh ta khéo hành, Con đường khéo tu tập, 
Ta không có sợ chết, Khi bệnh hoạn được diệt. 
710. Pham hạnh ta khéo hành, Con đường khéo tu tập, 
Hữu được thấy không ngọt, Nhu bỏ độc dược uống. 
711. Bo kia dén, không thủ, Việc làm xong, vô lậu, 
Băng lòng, thọ mạng diệt, Như thoát lò sát sanh. 
712. Pháp tanh dat tôi thượng, Ở đời, tuyệt sở hữu, 
Như thoát ngôi nhà cháy, Trong chêt không sâu muộn. 
713. Phàm có vật tụ hop, | Duoc sanh hítu chó nào, 


Tuyét duóng moi xuát ly, Dai Ап Si nói váy. 


1002 # KINH TIỂU ВО 


714. Ai hiểu rõ nhu váy, 
Không còn năm sanh hữu, 
715. Опа khứ ta không có, 


Như đức Phật đã thuyết, 
Như hòn sát cháy đỏ. 
Tương lai, hiện tại không, 


Các hành không thực hữu, Ở đây, than khóc gì! 
716. Thanh tịnh pháp sanh khởi, Thanh tịnh hành tiếp tục, 
Bậc thây được như thật, Không sợ hãi thưa ngài! 
717. Убіше thây thé 0101, Gióng nhu со, than cay, 
Khóng со tanh nga so, Không sâu muộn, không nga. 
718. Ta nhàm chán thân sắc, Không ham có sanh hữu, 
Khi thân này hoại diệt, Sẽ không có thân khác. 
719. Với thân ta, ngươi làm, Hãy làm như ý muốn, 
Ta không vì duyên ây, Sẽ khởi lên sân, 21. 


720. Kë ây nghe nói vậy, 
Quáng bỏ cả đao kiêm, 
721. “Ton gia hành hạnh gi, 


Hy hữu lông dựng ngược, 
Thanh niên nói với ta: 
AI Đạo sư Tôn giả, 


Ngai theo lời a1 dạy, Duoc tanh khong sâu não?” 
Adhimutta: 
722. Bác Toàn Trí, Toàn Kién, Tháng Giá, Giáo su ta, 
Dai Từ Bi Dao su, Y Vuong toàn thé giói. 
723. Pháp này vị ay giảng, Dua dén dat vó thuong, 
Theo lói day vi ay, Duoc tanh khong sáu não. 
724. Kė cướp nghe Dai sĩ, Khéo thuyết giảng như vậy, 
Chúng liên quáng vát bó, Dao guom và үй khí, 
Một sô bỏ nghê chung, Một sô xin xuât gia. 
725. Sau khi họ xuất gia, Trong giáo pháp Thiện Thệ, 


Họ tu tập giác сіп, 
Tâm hân hoan, y mãn, 
Niét-bàn, dao vô vi. 


Nam luc, thành bac tri, 
Các cán cam xuc duoc, 


5249. КЕ NGÔN CUA TRUONG LÀO PARAPARIYA 
(Parapariyattheragatha) (Thag. 72; ThagA. ІП. 18) 


Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Savatthi làm con của một Bà-la-món 
nói tiếng và khi lớn lên ngài được goi theo tên gia tộc Parapara là Parapariya. 
Duoc khéo giáo duc vé ván hé Bà-la-món, mót hom, ngai di деп tinh xá Jetavana 
trong khi Thé Tón dang thuyét pháp, và dén ngói nghe gán phía bén ngoài hói 
chüng. Bác Dao su quán sát tàm tánh ngài, day Kinh Cán tu táp.! Nghe xong, ngài 


| M. TII. 298, Indriyabhavandasutta (Kinh Cán tu tập), số 152. 


TRUONG LAO TANG KE # 1003 


khởi lòng tin và xin xuát gia. Sau khi hoc kinh này thuóc lòng, ngài suy tu trên y 
nghĩa, nghĩ rằng: “Trong những bài kệ, ý nghĩa được xuất hiện như thé này, thé 
này." Sau khi suy tu vé van dé các cán cám tho, ngai phát trién thién quán và sau 
một thời gian, ngài chứng quả A-la-hán. Về sau, ngài nói lên thiền định của ngài 


với những bài kệ như sau: 


726. Khi Ty-kheo tên là, Parapariya, 
Ngói dóc cu mót minh, Vién ly, tu thién dinh, 
Những tâm tu nhu sau, Được khởi lén nơi ngài: 
727. “Có gì là thứ lớp, Là giới cám động tác? 
Con người làm phận mình, Không làm hại một ai. 
728. Cac căn của loài người, Làm lợi ích, làm hại, 
Không hộ trì, làm hại, Có hộ trì, làm lợi. 
729. Người ché ngự các căn, Người phòng hộ các căn, 
Người làm bón phận minh, ^ Không làm hại một ai. 
730. Con mát đi đến sắc, Không chế ngự ngăn chặn, 
Không thây các nguy hiểm, Vị ây không thoát khó. 
731. Lj tai đi đến tiếng, Không chế ngự ngăn chặn, 
Không thấy sự nguy hiểm, Vị áy không thoát khó. 
732. Khong thay sự xuất ly, Thọ hưởng các mùi hương, 
Vị ấy không thoát khô, Vì tham đắm các hương. 
733. Мб chua ngọt tôi thượng, Nhớ vị đăng tôi thượng, 
Bị ái vị nô lệ, Tâm không thê giác tỉnh. 
734. Tưởng nhớ các cảm xúc, Dep dé và khoái cảm, 
Бат mê duyên tham 21, Gặp nhiều loại đau khô. 
735. Y đối các pháp này, Tat cả là năm pháp,” 
Không có thê phòng hộ, Khó đi theo vi ây. 
736. Phan lớn các thân xác, Đây tràn mủ và máu, 
Do người thù thăng làm, Thành hộp đẹp tô màu. 
737. Сау dáng nhu vi ngot, Khó do khá ái buóc, 
Nhu dao bén dính mát, Ké tham dáu có biét. 
738. Ai tham dám nữ sac, Nữ vi, nữ xúc chạm, 
Ai mé say nữ hương, Сар nhiéu loai dau khó. 
739. | Moi dong từ nữ nhân, Nam loai tran nam xu, 
Người có tinh tán lực, Có thê ngăn chặn chúng. 
740. Người có đích trú pháp, Người thiện xảo, sáng suốt, 


Hoan һу làm nghĩa vụ, 


? Chỉ cho “năm căn”. 


Liên hệ đến pháp, nghĩa. 


1004 % KINH TIÉU ВО 


741. Chim trong viéc 101 tam, Hay bó viéc khong loi, 
Nếu nó nghi việc ấy, Không phải việc nên làm, 
Vị áy không phóng dật, Sáng suốt tháy rõ vậy. 

742. Néu là việc làm tốt, Hân hoan hành đúng pháp, 


Hãy năm việc làm ngay, Đây thật lạc tối thượng. 
Lira dói các người khác, 
Hung bao ap dao người. 


743. | Vói phuong tiện cao tháp, 
Dánh giét làm sáu khó, 
744. Nhu nguói manh déo gó, 
Cũng vay là kẻ thiện, 
745. Tu tap tin, tan, dinh, 
Dùng năm đánh đồ nám 
746. Là vi Bà-la-môn, 
Làm theo giáo huán Phát, 
Người ду hưởng an lac." 


Dung ném dánh bat ném, 
Dung can danh bat can. 
Huan luyén niém, tri tué, 
Không ty vết bước tới. 
Người có đích trú pháp, 
Làm toàn điện, toàn lực, 


8250. KỆ NGÓN CỦA TRƯỞNG LÃO TELAKANI 

(Telakänittheragath8)° (Thag. 73; ThagA. ІП. 26) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh trước đức Phật, ở Savatthi, trong một 
gia đình Bà-la-môn và được đặt tên là Telakãni. Trưởng thành theo đời sống của 
những vị đi trước, ngài chán nản đời sống dục lạc thế gian nên từ bỏ gia đình, 
làm du sĩ. Tìm kiếm sự giải thoát tinh than, ngài giao du nhiều chỗ và thường 
nghĩ: “Ai ở đời này đã đến được bờ bên kia?” Ngài hỏi rất nhiều Sa-môn và 
Bà-la-môn nhưng không được trả lời thỏa đáng. Lúc bây giờ, Thế Tôn đã ra đời, 
đang chuyên pháp luân, đem lại hạnh phúc cho chúng sanh. Một hôm, Telakãni 
nghe đức Phật thuyết pháp, khởi lòng tin, xin được xuất gia và không bao lâu 
chứng quả A-la-hán. Một lân, ngôi với các Ty-kheo, nhớ đến sự khó nhọc tim 
đạo và chứng đạo của mình, ngài tuyên bó với chúng Ty-kheo như sau: 


747. Lâu ngày đây nhiệt tình, Ta suy tư Chánh pháp, 
Hỏi Sa-môn, Phạm chí, Nhưng tâm không an tịnh. 


748. 


Ở đời ai đã đến, 
AI đã chứng đạt được, 
Pháp ai ta châp nhận, 


? Nghĩa là “dùng 5 lực đánh đồ 5 dục”. 


* Tham chiếu: Dh. v. 339, 340; Pháp cú kinh “Ái dục phẩm” 15 f) E Æ 8 th (7.04. 0210.32. 0570с16); 


Đến được bờ bên kia, 
Lặn sâu vào bát tử, 
Pháp thông đệ nhât nghĩa. 


Pháp cu thí du kinh “Аі dục pham” п) А 3 Хан (T.04. 0211.32. u Xuát diéu kinh “А1 


phẩm” H4 Æ (7.04. 0212.3. 0632b21); Xuất điệu kinh “Tâm ý phẩm” 
0212.32. 0758c12); Pháp tập yêu tung kinh “Tham phâm” y% EIU? 


WE RS zm (7.04. 
їй (7.04. 0213.3. 0778b16); 


Pháp tập yêu tụng kinh “Hộ tam pham” 35 Ж SE 2R S Тә ии (7.04. 0213.31. 0795106). 


749. 


750. 


751. 


752. 


753. 


754. 


755. 


756. 


757. 


758. 


759. 


760. 


761. 


762. 


763. 


Mac lưỡi câu bên trong, 
Ta bị bắt, bị trói, 

Tên Vepacitti, 

Ta kéo lê xiéng xích, 
Аі cởi trói cho ta, 
Sa-mOn, Pham chí nao, 
Pháp ai ta cháp nhán, 
BỊ nghi hoặc trói buộc, 


Khiến tánh tình phẫn nộ, 


Ві xâu xé cắt đứt, 
Bi cung ái băn trúng, 
Xem sức manh ngực ta, 


Các tüy kién khóng doan, 


Bi chüng dám ta run, 
Khởi lén từ nói tam, 
Than với sáu xúc Xứ, 
Ta không tháy lương y, 
Dùng cách khác dò tìm, 
Có vị lương y nào, 
Không hại đến tay chân, 
Mii tên đã đâm vào, 
Bậc Pháp Chủ Tôi Tôn, 
Khi ta rơi vực sâu, 

Tới đất liên an toàn. 

Ta lặn sâu trong hô, 
Đây man tra, tật dó, 
Sâm trao cử nó vang, 
Thác nước tà tư duy, 
Chúng lôi cuón trôi ta, 


Kháp nơi dòng suôi chảy, 


Ai chán đứng dòng ây? 
Tôn giả hãy làm đê, 
Chớ có đê dòng nước, 


Như dòng nước cuôn сар, 


Cũng vậy ta sợ hãi, 
Khi ây bậc Đạo sư, 
Với bình khí trí tuệ, 
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Như cá ăn môi tuc, 
Chăng khác a-tu-la, 

Bị lưới Dé-thích trói. 
Không sao thoát sâu bị, 
Giúp ta chứng Chánh giác. 
Nói cách hủy hoại chúng, 
Giúp từ bỏ già chết. 

Bị hăng say chi phối, 
Khiến tâm tư cứng rán, 
Bởi lòng tham mạnh mẽ. 
Ba mươi kiến trói buộc, 
Bị áp đè vẫn vững. 

Các tư niệm dao động, 
Như lá bị gió thôi. 

Đốt cháy nhanh ngã sở, 
Ngã hữu từ đây sanh. 

Rút mũi tên cho ta, 
Không dùng dao thăm dò. 
Không dao, không vết thương, 
Rút mũi tên cho ta, 

Trong nội tâm của ta. 
Loại trừ thuốc độc hại, 
Đưa tay giúp đỡ ta, 


Đây bụi bùn không thoát, 
Căng thăng và hôn ám. 
Mây kiết sử bao phủ, 
Liên hệ đến tham dục, 
Vào đại duong tà kiến. 
Cây leo đứng đâm chôi, 
AI chặt đứt cây leo? 
Ngăn chặn những dong suối, 
Do ý sanh cuốn ngài, 
Trôi cây chảy theo dòng. 
Bờ này tìm bờ kia, 

Có Thánh chúng hau hạ, 
Chờ y chỉ cho người. 
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Chiéc cau thang khéo lam, 
Lam bang 161 Chanh phap, 
“Cho có so hài gi!" 


764. Dua ta dang chìm dám, | 
Phát thanh tinh vững chắc, 
Rôi Ngài nói với ta: 


765. Leo lên lầu niệm xứ, Từ đây ta quán sát, 


Loài người ưa thân kiến, Trước đây ta tự hào. 
766. Khi ta thấy con đường, Con thuyên cân leo lên, 

Ta không trú tự ngã, Vì thây bên tôi thượng. 
767. Mül tên khởi tu ngã, Sanh do nhân sanh hữu, 

Ngài dạy đường tôi thượng, Châm dứt các pháp ây. 


An năm trú trong da, 
Loại bỏ mọi độc hại. 


768. | Cột gut đã lâu ngày, 
Đức Phật cởi quáng di, 


8251. KE NGÔN CUA TRUONG LAO RATTHAPALA 

(Ratthapalattheragatha) (Thag. 75; ThagA. III. 33) 

Trong thói đức Phật hiện tai, ngài sanh ra ở xứ Kuru trong thành phó 
Thullakotthita, con của một gia dinh quy tộc tên Ratthapala và được goi theo 
tên gia tộc. Ngài được sóng trong nhung lụa, lớn lên được cưới vợ và sóng nhu 
một thiên thần. Khi đức Phật đến thuyết pháp ở Thullakotthita, Ratthapàla đến 
nghe giảng, khởi lòng tin, xin cha mẹ được xuát gia rát khó khán. Di dén bác 
Dao sư, ngài được tho giới với một Ty-kheo theo lời giới thiệu của đức Phật, 
tu học rất tinh tán, phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. Rồi ngài được 
phép vé thám cha mẹ, đi đến Thullakotthita và di khát thực từng nhà. Đến nhà 
cha mẹ, ngài nhận được cơm chua đã lâu ngày nhưng ngài vẫn ăn như là đồ ăn 
bat tử. Ngày sau, theo lời mời của người cha, ngài đến thám nhà và các người 
vợ trước của ngài, ho án mặc rất đẹp dé, hỏi ngài vì những thiên nữ nào mà ngài 
đã xuất gia. Ngài thuyết pháp cho họ về vô thường... từ khước những hành vi 
cám dỗ của họ: 


769. Hãy xem bóng trang sức, Nhóm vết thương tích tụ, 
Bệnh hoạn nhiêu tham tưởng, Nhung không gi trường cửu. 
770. Hãy nhìn sắc trang sức, Với châu báu, vòng tai, 
Bộ xương da bao phủ, Sáng chói nhờ y phục. 
771. Chân sơn với son, sáp, Mặt thoa với phân bột, 
Chỉ mê hoặc kẻ ngu, Không mê bậc Câu giác. 
772. Tóc được uón tám vòng, Mắt xoa với thuốc son, 


Chỉ mê hoặc kẻ ngu, 


Không mê bậc Câu giác. 


5 Tham chiếu: Thag. v. 1146; M. II. 54, Ratthapalasutta (Kinh Rattha арда), 56 82; Dh. v. 147; Sn. 


6; J. IV. 172; V. 165; Netti. 33, 128; Pháp cu kinh "Lào ma dug 
0565b25); Pháp cu thí du kinh "Lào mao phẩm” Әл) 4122 


ЕЧ) Ж # th (7.04. 0210. 19. 
Zim (7.04. 0211.19. 0592515); Xuát 


4 kinh “Quan phẩm” thfữ#4§##ñh (7.04. 0212.28. 0736506); Pháp tập yếu tung kinh “Quan sát 


hâm” $ 5E ЗЕҢ 


«C ES # dh (7.04. 0213.27. 0791603). 
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Ué than duoc trang diém, 
Không mé bậc Cầu giác. 
Nai khôn không chạm lưới, 
Mặc kẻ bắt nai khóc. 

Nai khôn không chạm lưới, 
Мас kẻ săn nai ап. 


773. Nhu hộp thuốc mới sơn, 
Chỉ mê hoặc kẻ ngu, 

774. Tho săn bày lưới sập, 
Ăn môi xong, ta đi, 

775. Bay thợ săn bi cắt, 
Ăn môi xong, ta đi, 

Rôi Ratthapala di ngang qua hư không đến vườn nai của Vua Koravya và 
ngôi trên một phiến đá. Người cha của ngài cho đóng chốt then cài cả bảy cái 
cửa và cắt đặt người giữ ngài không cho đi, rôi lại lây chiếc y vàng của ngài 
và choàng vào ngài у trăng của người cư sĩ; do vậy, ngài phải đi ngang qua hư 
không. Ебі Vua Koravya nghe ngài đã đến vườn nai, liền chào ngài và hỏi: 
“Thưa Tôn giả, ở đời người ta xuất gia vì một vài tai họa như bệnh hoạn, tai 
họa tu nhà vua, về tài sản, уе gia đình. Ngài không có một tai họa gì, sao ngài 
lại xuất gia?” Vị Trưởng lão trả lời: “Thé giới là vô thường không có gì trường 
cửu. Thé giới không có nơi nương tựa, thiếu thôn, không có thỏa mãn, làm nô 
lệ cho khát ái.” Rồi ngài nói lên những bài kệ như sau: 

776. Та thay người đời giàu, Được tiên, si không cho, 

Vì tham, cất chứa tiền, Chạy theo dục càng nhiều. 


777. Vua dùng lực chiếm đất, Chiém ở đến bờ bién, 
Biên bên này chưa thỏa, Còn muôn biên bờ kia. 


778. Vua và rất nhiều người, Ai chưa chết đã chết, 
Tái sanh bị thiêu thôn, Chúng từ bỏ thân này, 


Nhưng ở đời lòng dục, 

779. Bacon than khóc nó, 
Chúng nói: “Ôi chúng ta, 
Thân trùm vải chúng mang, 


Không bao giờ thỏa mãn. 
Tóc xóa rồi tơ vò, 

Không có được bát tử!” 
Dựng giàn hỏa chúng thiêu. 


780. В! cây dam, cây thọc, 


Chỉ với một tâm vải, 


Nó bị thiêu, bị cháy, 
Từ bỏ mọi tài sản, 


Kẻ chết không nương tựa, Bà con, bạn láng giéng. 
781. Kẻ thừa tự mang di, Tài sản gia nghiệp nó, 
Riêng con người phải di, Theo chỗ nghiệp nó tạo, 
Tài sản không có đi, Đi theo người đã chết, 
Không con trai, không vợ, Không tài sản, quốc độ. 
782. Tài sản không làm sao, Mua được tuói trường thọ, 


Phú quý nào có thê, 
Bậc Có Trí nói răng: 
Thật sự là vô thường, 


6 Kệ 769-75, xem Thag. v. 1019-25, 1160-66. 


Tránh khói duoc già suy. 
Mang sóng này ít бі, 
Luôn luôn bi bién hoại. 
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783. 


784. 


785. 


786. 


787. 


788. 


789. 


790. 


791. 


792. 


793. 


Giau, nghèo déu cám xüc, 
Ké ngu bi ngu dánh, 

Con bậc trí không sợ, 
Do vậy tuệ thắng tài, 
Chưa đạt được cứu cánh, 
Kẻ ngu làm các nghiép, 
Nhập thai sanh đời khác, 
Kẻ ít trí tin tưởng, 

Như kẻ trộm bị bắt 

Do nghiệp tự chính nó, 
Cũng vậy sau khi chết, 
Do nghiệp tự chính nó, 
Cac dục thật đẹp dé, 
Chúng làm tâm đắm say, 
Do thây Sự nguy hiểm, 
Do vậy ta xuất gia, 

Nhu trái cáy rung xuóng, 
Lớn lén và già yêu, 

Thấy vậy ta xuất gia, 
Đời sống Sa-môn hạnh, 
Tín tâm, ta xuất gia, 

Ta xuát gia khóng tói, 
Thay duc nhu lửa hừng, 
Xem nhập thai là khó, 
Thay nguy hiểm như vậy, 
Khi bị đầm, bị thương, 
Và ta tận diệt được, 

Dao su, ta hau ha, 

Gánh nang dat xuóng tháp, 
Vi dích gi xuát gia, 

Muc dich ay ta dat, 


Ngu, trí dóng cám tho, 
Ngá quy nam dài xuóng. 
Đối với mọi cảm xúc. 
Nhờ tuệ đạt viên mãn. 
Đối với hữu, phi hữu, 

Ác độc và bất thiện. 
Luân hỏi tiếp tục sanh, 
Nhập thai sanh đời khác. 
Quả tang khi án trộm, 

BỊ hai theo ác tội, 

Quân chúng trong đời sau, 
BỊ hại theo ác tội. 

VỊ ngọt và khả ái, 

Với sắc và phi sắc. 

Trong các dục công đức, 
Như vậy thưa Đại vương. 
Cũng vậy tuôi thanh niên, 
Rồi thân hoại mạng chung, 
Như vậy thưa Đại vương, 
Chơn thật tốt đẹp hơn. 
Vào Giáo hội bậc Thánh, 
Không nợ ta thọ thực. 
Thây vàng như dao đâm, 
Họa lớn trong địa ngục. 
Ta cảm thây hoảng sợ, 

Ta đạt được tịch tịnh, 

Cả ba loại lậu hoặc. 

Lời Phật dạy làm xong, 
Gốc sanh hữu nhó sạch. 
Bỏ nhà, sống không nhà, 
Mọi kiết sử tận diet. 


7 Xem Thag. v. 604, 656, 687, 891, 918, 1015, 1053, 1091, 1194. 
Xem Thag. v. 136, 380, 605, 657, 1195. 
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§252. KE NGON CUA TRUONG LAO MALUNKYAPUTTA 

(Malunkyaputtattheragathay (Thag. 78; ThagA. Ш. 42) 

Đời sống của ngài được ghi trong kệ ngón ở trën!° khi bác Trưởng lão đã 
chứng quả A-la-hán, nói lên bài kệ để dạy cho các bà con về con đường. Nhưng 
trong những bài kệ này, bậc Trưởng lão chưa chứng quả A-la-hán, hỏi Thế Tôn 
về giáo lý văn tắt và được Thé Tôn trả lời: 

- Này Машакуарийа, ông nghĩ thế nào về những pháp mà ông chưa bao 
010 thay, nghe, ngửi, nêm, cảm xúc va nhận thức; hiện tai ông không có lãnh 
thọ đối với chúng, ông cũng không muốn có cảm thọ và suy tưởng: vậy ông có 
ước muốn tha thiết được chúng hay không? 


— Thưa không, bach Thé Tôn. 


— Ở đây, này Malunkyaputta, khi ông không có cám thọ, cảm tưởng chúng, 
ông chỉ có thọ và tưởng thuần túy; nêu là như vậy, thời ông không có tham, 
sân, si. Do vậy, ở đây hay tại chỗ nào hay đời sau, chính như vậy, như vậy là sự 
châm dứt đau khô. 

Rồi Malunkyaputta cho biết ngài đã hiểu rõ tường tận giáo pháp và diễn đạt 
trong những bài kệ như sau: 


794. Thấy sắc niệm say mê, Nếu tác ý ái tưởng, 
Tâm tham đắm cảm thọ, Tâm nhập và an trú. 
795. Tho người ay tang trưởng, Nhiều loai do sắc sanh, 
Tham hại tâm lớn mạnh, Chúng gia hại tâm nó, 
Khô chất chứa nhu vậy, Rất xa vời Niét-bàn. 
796. Nghe tiếng niệm say mê, Nếu tác ý ái tưởng, 
Tâm tham đăm cảm thọ, Xâm nhập và an trủ. 
797. Thọ người ấy tăng trưởng, Nhiéu loại do tiêng sanh, 
Tham hại tâm lớn mạnh, Chúng gia hại tâm nó, 
Khổ chất chứa như vậy, Rất xa vời Niét-bàn. 
798.  Ngửi hương niệm say mé, Nếu tác ý ái tưởng, 
Tâm tham đăm cảm thọ, Xâm nhập và an trú. 
799. Tho người ấy tăng trưởng, Nhiéu loại do hương sanh, 
Tham hại tâm lớn mạnh, Chúng gia hai tâm nó, 
Khổ chất chứa nhu vậy, Rất xa vời Niết-bàn. 
800. М№ёт vi niệm say mê, Nếu tác ý ái tưởng, 
Tâm tham dám cảm thọ, Хат nhập và an ігі. 


° Bản PTS, Tích Lan, Thái Lan, Campuchia và PTS viết Malunkyaputta. Bàn CST viết Malukyaputta. 
Xem 5. IV. 72, Malunkyaputtasutta (Kinh Malunkyaputta). 


10 Xem Thag. v. 214, Malunkyaputtattheragatha (Kệ ngôn cua Trưởng lão Malunkyaputta). 
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801. 


802. 


803. 


804. 


805. 


806. 


807. 


808. 


809. 


810. 


811. 


812. 


813. 


814. 


815. 


Tho người ấy tăng trưởng, 
Tham hại tâm lớn mạnh, 
Khô chát chứa nhu vậy, 
Cảm xúc niệm say mê, 
Tâm tham đắm cảm thọ, 
Thọ người áy tăng trưởng, 
Tham hại tâm lớn mạnh, 
Khổ chất chứa như vay, 
Biét pháp niém say mé, 
Tám tham dám cám tho, 
Tho nguói áy táng truóng, 
Tham hai tám lón manh, 
Khó chát chira nhu váy, 
Khóng tham nhiém các sác, 
Tâm không tham cam tho, 
Tháy sác nhu thé nào, 

Từ bỏ, không tích lũy, 
Như vậy không chứa khô, 


Không tham nhiễm các tiếng, 


Tâm không tham cảm thọ, 
Nghe tiếng như thé nào, 
Từ bỏ không tích lũy, 
Như vậy không chứa khô, 


Không tham nhiễm các hương, 


Tâm không tham cảm thọ, 
Ngửi hương như thê nào, 
Từ bỏ, không tích lũy, 
Như vậy không chứa khô, 
Không tham nhiễm các vị, 
Tâm không tham cảm thọ, 
Ném vi nhu thé nào, 

Từ bỏ, không tích 10у, 
Như vậy không chứa khô, 
Không tham nhiễm các xúc, 
Tâm không tham cảm thọ, 
Cảm xúc nhu thé nào, 

Từ bỏ, không tích lũy, 
Nhu vậy không chứa khó, 


Nhiều loại do vị sanh, 
Chúng gia hại tâm nó, 

Rất xa vời Niét-bàn. 

Nếu tác ý ái tưởng, 

Xâm nhập và an trú. 

Nhiều loại do xúc sanh, 
Chúng gia hại tâm nó, 

Rất xa vời Niết-bàn. 

Nếu tác ý ái tưởng, 

Xâm nhập và an trú. 

Nhiéu loại do ý sanh, 
Chúng gia hại tâm nó, 

Rất xa vời Niét-bàn. 

Thay sắc giữ chánh niệm, 
Không xâm nhập, an tru. 
Như vậy có cảm thọ, 
Chánh niệm hành trì vậy, 
Được gọi “gần Niết-bàn”, 
Nghe tiếng giữ chánh niệm, 
Không xâm nhập, an trú. 
Như vậy có cảm thọ, 
Chánh niém hành trì vậy, 
Được gọi “gan Niét-bàn." 
Меп hương giữ chánh niệm, 
Không xâm nhập, an trú. 
Như vậy có cảm thọ, 
Chánh niệm hành trì vậy, 
Được gọi “gan Niét-ban.” 
Мет vi giữ chánh niệm, 
Không xâm nhập, an tru. 
Như vậy có cảm thọ, 
Chánh niệm hành trì vậy, 
Được gọi “oan Niét-ban.” 
Cảm xúc giữ chánh niệm, 
Không xâm nhập, an trú. 
Như vậy có cảm thọ, 
Chánh niệm hành trì vậy, 
Được gọi “gån Niét-bàn." 
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816. Không tham nhiễm các pháp, Biết pháp giữ chánh niệm, 


Tâm không tham cảm thọ, Không xâm nhập, an trú. 
817. Cám xúc nhu thé nào, Nhu váy có càm tho, 

Từ bó, không tích lũy, Chánh niệm hành trì vậy, 

Nhu vậy không chứa khó, Được gọi “gần Niết-bàn.” 


Rồi vị Trưởng lão đứng dậy, danh lễ bác Dao sư rồi ra di; không bao lâu sau, 
phát triên thiên quán, ngài chứng quả A-la-hán. 


§253. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO SELA 
(Selattheragatha)'' (Thag. 78; ThagA. ІП. 46) 


Được sanh trong thời đức Phật hiện tại, ở Anguttarapa, trong một gia dinh 
Bà-la-môn, tại một làng Bà-la-môn ở Арапа, ngài được đặt tên là Sela. Khi đến 
tuôi trưởng thành, ngài vẫn sóng ở đây, rất giỏi về ba tập Vệ-đà, các nghệ thuật 
Bà-la-môn và còn day Mantra (than chú) cho ba trăm thanh niên Bà-la-món. 
Lúc bay giờ, Thế Tôn rời Savatthi, dang du hành ở Añguttarapa với một ngàn 
hai trăm năm mươi vị Tỷ-kheo. Biết được tám tánh thuân thục của Sela và các 
đệ tử, đức Phật dừng lại tại một khu rừng. Rồi ân sĩ Keniya, sau khi mời bậc 
Đạo sư và chúng Tỷ-kheo dùng cơm vào ngày hôm sau, đang sửa soạn rất nhiều 
món đồ ăn. Khi ấy, Sela với ba trăm đệ tử đến thăm am thất và hỏi: “Phải chăng 
Keniya dang sửa soạn dé đón mừng vị đại than của vua?” Keniya tra lời: “Ngày 
mai, tôi thỉnh đức Phật, dáng Thé Tôn đến.” Sela cảm thây hết sức xúc cảm với 
chữ “đức Phật”, đã cùng Phật với các thanh niên đệ tử của mình đi деп gáp ngay 
đức Phat. Sau khi nói lên những lời chào don hỏi thám lễ phép, ngôi xuông một 
bên, ngài chiêm ngưỡng các tướng tốt của đức Phật và nghĩ răng: “Một vị có 
những tướng tôt như vậy, một là sẽ thành vị Chuyên Luân Thánh Vương, hai là 
sẽ thành Phật. Ta cũng nghe răng một vi Phật khi nghe tan than về mình sẽ lộ 
rõ chân tướng Phật của mình. Còn nêu chưa thành Phật, khi nghe tán thán vé 
đức Phật sẽ cảm thấy khó chịu và bát mãn.” Rôi ngài quyết định nói lên lời tán 
thán đức Phật như sau: 


818. Than trọn đủ, chói sang, Khéo sanh va đẹp dé, 
Thế Tôn sắc vàng chói, Răng trơn láng, tinh cân. 
819. Đối với người khéo sanh, Những tướng tốt trang trọng, 
Déu có trên thân Ngài, Tất са Đại nhân tướng. 
820. Mat sáng, mặt tràn đây, Cân đi, thăng, hoàn mỹ, 
Gitta Sa-món, Tăng chúng, Ngài chói như mặt trời. 
821. Vi Ty-kheo tướng đẹp, Da sáng nhu vàng chói, 
Với hanh Sa-món Ngài, Cán gi sác tói thuong. 


п Xem M. II. 146, Selasutta (Kinh Sela), só 92; Sn. 102, Selasutta. 
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822.  Ngài xứng bậc Dai Vuong, 


Chuyén luan xa, luán chu, 


Chiến tháng khắp bón phuong, Bậc Chúa Té Diém-phü. 


823. Vuong tóc, hào phu vuong, 


Là vua gitra các vua, 
Hãy ігі vi quóc độ, 


La chu hau của Ngai, 
Là Giáo chủ loài người, 
Tôn gia Gotama! 


Thé Tón hoàn thành uóc nguyén cüa Sela, trà lói: 


824. Sela, Ta là Vua! 
Ta chuyén bánh xe pháp, 
Pham chí Sela nói: 
825.  Ngài tự nhận Giác Ngộ, 
Ta chuyén bánh xe pháp, 
826.  Aisélà tuóng quán? 
Ai theo giữ truyền thông, 
Sau Ngai ai sẽ chuyền, 


Bậc Pháp Vương Vô Thượng, 
Bánh xe chưa từng chuyên. 


Bậc Pháp Vương Vô Thượng, 
Gotama nói vậy. 

Là đệ tử Tôn già? 

Xứng đáng bậc Đạo sư? 

Pháp luân Ngài đã chuyên? 


Tôn giả Sãriputta đang ngôi bên phải Thê Tôn, hào quang ánh vàng rực rỡ. 


Тһе Tôn chi Sàriputta và nói: 


827. [Thé Tôn:] “Này Sela, 
Bánh xe pháp vô thượng, 


Chuyên bánh xe Chánh pháp, 


828. Can biết, Ta đã biết, 
Cân đoạn, Ta đã đoạn, 
Hói này Bà-la-món. 

829. Còn gi nghi 6 Та, 
Hay giai thoát khói chung, 


830. Thay được bác Chánh Giác, 


Вас Chánh Giác ra dói, 
Ta là bác Chánh Giác, 
Hõi này Bà-la-môn. 
831. La Pham thién kho sanh, 
Hàng phuc moi dói nghich, 


Ta chuyén bánh xe pháp, 
Chính Sariputta, 

Thừa tự Như Lai vi. 

Cân tu, Ta đã tu, 

Do vậy Ta là Phật, 


Hãy gác bỏ một bên, 

Hë! này Bà-la-môn. 

That thién nan, van nan, 
That thién nan, уап nan, 
Bac Y Vuong V6 Thuong, 


Nhiép phuc сас ma quan, 
Ta hân hoan không so." 


Bà-la-món Sela hoàn toàn tin tưởng vào Thé Tôn, muôn xuât gia va thưa rang: 


832. Chu Ton gia hay nghe, 
Вас Y Vuong Dai Hùng, 
833. Thay Phạm thiên vô ty, 
Ai lại không tín thành, 
834. Ai muốn, hãy theo ta, 
О day ta xuat gia, 


Nhu bác Có Mat giang, 
Su tử róng trong rừng! 
Nhiép phuc các ma quán, 
Cho dén ké ha tién. 
Không muôn, hãy đi ra, 
Với bậc Tuệ Tôi Thượng. 
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Các thanh niên Bà-la-món, vì đã dat được những điều kiện cần thiết, trả lời: 
835. Nếu Tôn giả tín thành, Giáo pháp bậc Chánh Giác, 
Chúng con cũng xuất gia, Với bậc Tuệ Tối Thăng! 

Sela hoan hy tháy các thanh niên Bà-la-món có cùng chí nguyện với mình, 
đã đưa họ đến trước Thế Tôn và xin được xuất gia: 

836. Ba trăm Phạm chí ấy, Cháp tay xin được phép, 

Chúng con sóng Phạm hanh, Го Thé Tôn lãnh đạo. 

Rôi Thé Tôn quản chiếu biết rõ Sela trong các đời trước cũng là thây của ba 
trăm đệ tử này, đã trồng các hạt giống phước lành và nay trong đời sông cuói 
cùng, thành tựu tuệ quán cho chính minh và cho các dé tử, các nhân duyên xuát 
gia спа ho dà thuần thuc, Ngài nói: 


837. Thế Tôn đáp: “Sela, Phạm hạnh được khéo giảng, 
Thiết thực ngay hiện tại, Vượt khỏi thời gian tính, 
Ở đây sự xuất gia, Không uông công, hoang phí, 
Với ai không phóng dật, Tinh tân chuyên tu học.” 


Thê Tôn nói: “Hãy đến, này các Ty-kheo!” Với thân lực của đức Bồn sư, tất 
cả déu có đây đủ y và binh bat. Ho danh lé đức Phát, bat dau học thiên quán và 
chứng quả A-la-hán vào ngày thứ bảy. 

Ебі các vị áy đến đức Phật, nói lên chánh trí của mình và Sela thưa: 

838. Kính bạch bậc Pháp Nhãn! 


Chúng con đã đến Ngài, 
Thê Tôn trong bảy đêm, 


Đã ché ngự chúng con, 
839. Ngài là bậc Giác Già, 

Ngài là bậc Máu-ni, 

Sau khi đã đoạn trừ, 


Ngài giúp quân sanh này, 


840. Sanh y, Ngài vượt qua, 
Ngài là Sư tử chúa, 
841. Ba trăm Ty-kheo này, 


Ôi, Anh Hùng Chiến Thắng! 


Hãy đê các Đại nhân, 


Cách day trước tám ngày, 
Xin phát nguyện quy y, 

Đã nhiếp phục chúng con, 
Trong giáo lý của Ngài. 
Ngai là bậc Dao sư, 

Đã chiến thắng quân ma, 
Vượt qua bién sanh tử, 
Cùng vượt qua bê khô. 

Lậu hoặc, Ngài nghiên nát, 
Không chấp, không sợ hãi. 
Đồng cháp tay đứng thăng, 
Hãy duói chân bước tới, 
Đảnh lễ bậc Đạo sư! 


8254. KE NGÓN CUA TRUONG LAO BHADDIYA KALIGODHAPUTTA 
(Kàligodhaputtabhaddiyattheragatha)" (Thag. 80; ThagA. III. 52) 
Ngai được sanh ra trong thời đức Phát hiện tai, ở Kapilavatthu, thuộc dòng 
họ Sakya và được đặt tên là Bhaddiya. Khi trưởng thành, ngài từ bó gia dinh 


12 Xem Thag. v. 97; J. VI. 35. 
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cùng với Anuruddha và bón vị hoàng tộc khác xuất gia. Lúc bay giờ, bác Dao 
sư đang ở trong vườn xoài tai Anupiya. Khi vào trong Tăng đoàn tu tập, ngài 
chứng được quả A-la-hán và được đức Phật xác chứng là vị Tỷ-kheo đệ nhất 
trong những vi hoàng tộc. Mỗi khi ngài hưởng lạc giải thoát, lạc Niét-bàn, có 
lúc ở trong rừng, dưới cội cây, hoặc ở nơi văng vẻ tịch tịnh, ngài thường thốt ra 
lời: “Ôi, hạnh phúc làm sao! Ói, hanh phúc làm sao!" Được đức Phát hỏi vi sao 
ngài nói ra lời ay, ngài thua: “Bach Т hé Tôn, khi con tri vi quóc dó, dau duoc 
bảo vệ chat chẽ, con van cám thay sợ hãi, hoảng hốt. Nhung nay từ bó tat cả, 
con không còn trang thái sợ hãi nữa.” Rồi trước Thế Tôn, ngài rỗng lên tiếng 


róng sư tử: 
842. 


843. 
844. 
845. 
846. 
847. 
848. 
849. 
850. 
851. 
852. 
853. 
854. 


855. 


Khi ta ngói có voi, 

Án gao thát ngon thom, 
Nay hién thién, kién tri, 
Thién tu, khóng cháp truóc, 
Áo luom rác, kién tri, 
Thién tu, khóng cháp truóc, 
Thuong khát thuc, kién tri, 
Thién tư, không chấp trước, 
Mặc ba y, kiên trì, 

Thiên tư, không chấp trước, 
Đi từng nhà, kiên trì, 

Thiên tư, không chấp trước, 
Ăn một bữa, kiên trì, 

Thiên tư, không chấp trước, 
Ăn trong bát, kiên trì, 
Thiên tư, không chấp trước, 
Không ăn thêm, kiên trì, 
Thiên tư, không chấp trước, 
Sông trong rừng, kiên ігі, 
Thiên tư, không chấp trước, 
Ngôi gốc cây, kiên trì, 
Thiên tư, không chấp trước, 
Sống ngoài trời, kiên trì, 
Thiên tư, không chấp trước, 
Trú nghĩa địa, kiên trì, 
Thiên tư, không chấp trước, 
Tùy xứ trú, kiên trì, 

Thiên tư, không chấp trước, 


Mang đồ mặc tế nhị, 
Với món thịt khéo nấu. 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Là con của Godha. 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Là con của Godha. 
Vui 46 ăn đặt bát, 
Là con của Godha. 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Là con của Godha. 
Vui 46 ăn đặt bát, 
Là con của Godha. 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Là con của Godha. 
Vui 46 ăn đặt bát, 
Là con của Godha. 
Vui 46 ăn đặt bát, 
Là con của Godha. 
Vui đô ăn đặt bát, 
Là con của Godha. 
Vui đô ăn đặt bát, 
Là con của Godha. 
Vui đô ăn đặt bát, 
Là con của Godha. 
Vui đô ăn đặt bát, 
Là con của Godha. 
Vui đô ăn đặt bát, 
Là con của Godha. 
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856. Song thường ngồi kiên trì, Уш đồ án đặt bát, 
Thiên tư, không châp trước, Là con của Godha. 
857. Ham muôn ít, kiên tri, Vui đô ăn đặt bát, 
Thiên tư, không châp trước, Là con của Godha. 
858. Sông biết đủ, kiên trì, Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiên tư, không châp trước, Là con của Godha. 
859. Hạnh viễn ly, kiên trì, Vui đô ăn đặt bát, 
Thiên tư, không châp trước, Là con của Godha. 
860. Khóng giao du, kién tri, Vui đô ăn đặt bát, 
Thiên tư, không chap trước, — Là con của Godha. 
861. Sáng tinh cân, kiên trì, Vui đô ăn đặt bát, 
Thiên tư, không chap trước, Lacon của Godha. 
862. Tù bỏ bát quý giá, Băng vàng, chạm trăm hình, 
Ta lây bát băng đât, Đây quán dành thứ hai.” 
863. Vong thành cao báo хе, Vong lau cửa kiên có, 
Với lính tay câm gươm, Ta đã sông sợ hãi. 
864. Nay hiền thiện, không sợ, Bỏ run sợ, kinh hãi, 


Là con của Godha. 
Chánh niệm tu tuệ quán, 
Moi kiét sử đoạn diệt. 


Thiền tư, vào rừng sáu, 
865. Ап trú trên giới uân, 
Thứ lớp ta đạt được, 


5255. KE NGON CUA TRUONG LAO ANGULIMALA 

(Angulimalattheragatha)"* (Thag. 80; ThagA. III. 55) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con cua một Bà-la-môn tên 
Bhaggava, giữ chức cô vân té tự cho vua nước Kosala. Trong đêm ngài ra đời, 
các binh khí trong thành phô rực sáng, các binh giáp của vua cũng rực sáng, 
làm cho vua đang năm trên giường, tháy như vậy không thê ngủ được, thao 
thức và sợ hãi. Vị cô van té tự tìm hiểu các vì sao và kết luận con mình đã sanh 


ІЗ Xem Thag. v. 97. 


4 Tham chiếu: Thag. v. 19, 203, 547; M. II. 97, Айешіта!азийа (Kinh Angulimala), số 86; S. I. 25, 
Saddhasutta (Kinh Long tin); Dh. v. 26, 27, 80, 145, 172, 173, 382; Vin. II. 180; Phát thuyét Neuyét 
du kinh (iit A 9] (7.02. 0121. 0544b12); Рһар củ kinh "Phóng. dat phẩm” 3 HUA EMA (7.04. 
0210.10. 0562b19); Pháp си kinh “Minh triệt phâm” ӘН AEA E (7.04. 0210.14. 056324); Phap 
cú kinh “Sa-môn phẩm” ik AY REV PA кі (7.04. 0210.34. 0571c29); Pháp cú thí du kinh “Phon dat 
phẩm” ik 8) SE nir AS PY 8 ци (7.04. 0211.10. 0584а05); Pháp си thí du kinh “Minh triệt phẩm” (AH 
тА ВА TT ñn (7.04. 0211. 14. 0587221); Xuất điệu kinh “Vô phóng dat phàm” H WE 4% $E 3# ña, mm 
0212.4. 0636c29); Xuát điệu kinh “Tạp phàm” HE KÆ Z€ # ih (7.04, 0212.17. 0702b08); Хий dieu k sue 
E SE LH BE АК th (T.04. 0212.18. 0706с07); Pháp tâp yéu tung kinh “Phong dat pham” 

HIR in (7.04. 0213.4. 0779а01); Рһар tap yéu tung kinh “Thanh tinh paom i UT Т " 
n а 0213. 16. 0785215); Pháp tap yếu tung kinh “Thủy dụ phâm” } $E E28 Ak ria (T.04. 
0213.17. 0785c02). 
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tring chóm sao án tróm. Sáng sóm, óng dén chau vua và hói vua пей có an giác 
khóng? Vua trà lói ráng vua пей khóng an giác, vi cá dém tháy áo giáp chói 
sáng và hỏi diém ay là điểm gi? Vi có van tra lời là do mình sanh đứa con mà 
áo giáp cả thành phó đều chói sáng và khi được biết đứa con sau này có thé trở 
thành tên tướng cướp độc thân nhưng có thể chế ngự được, nên vua tha cho 
khỏi bị giết. 

Vì ngài ra đời làm tâm vua phiên muộn nên được gọi là Himsaka nhưng về 
sau không (һау làm hai ai nén được goi là Ahimsaka. Do nghiệp đời trước, ngài 
có suc manh cua bay con voi. Khi hoc vói vi giáo su đầu tiên ở Takkasilà, ngài 
hầu hạ rất thành kính vị giáo sư và bà vợ, nên thường thây ngài bên canh vi 
giáo su và bà vợ trong những bữa ăn. Điêu này khiến các thanh niên Bà-la-món 
khác ganh ghét và xúi giục vị giáo sư chống lại Ahimsaka. Vì học trò mình có 
sức manh phi thường, vi giáo sư tìm một kế dé ám hai băng cách bảo Ahimsaka 
tra tiền học phí cho mình băng một ngàn ngón tay phải. Ông biết rõ rang néu 
Ahimsaka đem lại chỉ một ngón tay thời cũng đủ làm hại đệ tử mình rồi. Lòng 
hung ác chồng chất trong Ahimsaka trỗi dậy, ngài mặc áo giáp đi vào rừng 
Jalini ở Kosala, nap trên một đôi núi, theo dói người đi đường và khi nào tháy 
người di qua, liên chạy xuống chặt ngón tay họ, treo lên cây cho đến khi các 
loài diéu hau ria án hét thit, rói láy các ngón tay làm thành mót vóng hoa, deo 
noi có nén tir do, ngài duoc goi là Angulimala (ke deo vong hoa báng ngón tay). 
Vi hành dóng à ду, đường sa trở nên văng tanh; ngài di vào trong làng thi làng 
trở thành trông không. Vua bèn sai một lực lượng quân đội di bắt Angulimala. 
Me cua Angulimala khuyén chóng. nén di tim Angulimala dé bảo cham dứt 
hành động như vậy, nhưng người chóng từ chối, vì không muốn liên hệ với một 
người con như vậy nên đề mặc nhà vua làm gì tùy ý. Bà mẹ vì thương con, khi 
thay chóng từ chối liền soạn 46, lương thực và đi tìm Angulimala để ngăn chặn 
không cho làm điều ác. 

Lúc bây giờ, đức Thế Tôn suy nghĩ: “Nếu Angulimala gặp mẹ, sẽ giết mẹ 
cho đủ một ngàn ngón tay. Đây là đời sóng cuói cùng của Angulimala, néu Ta 
không can thiệp thời sẽ co thiệt hại lon. Ta sẽ di nói với người ay.” Sau bữa an, 
đức Phật đi trên con đường dẫn đến rừng Jalini dầu có nhiều người ngăn cản. 
Khi ấy, Angulimala thay mẹ, ngài tính lây ngón tay của mẹ cho đủ số một ngàn, 
thời đức Phật đến, đi giữa Angulimala và người mẹ, Angulimala liền bỏ ý dinh 
giết mẹ và quyết định giết vị Sa-môn cho đủ túc số ngón tay. Angulimala liền 
rút gwom đuôi theo đức Phật, nhưng dau ngài сб gắng thé nào cũng không sao 
đuôi kỊp, đức Phật van di khoan thai, nhe nhàng. Angulimäla yêu câu đức Phật 
đứng lại, đức Phat trả lời Ngài đã đứng rôi, chính Angulimala cần phải đứng lại. 
Câu trả lời làm Angulimala khó hiéu, ngài tin ráng các Sa-môn bao giờ cũng nói 
thật nên hỏi đức Phật: 


866. Мау Sa-món, Ngai di, 
Ta dung, Ngai lai nói: 
Sa-môn, ta hỏi Ngai, 
Sao Ngai đã đứng lai, 

Тһе Tôn trả lời: 

867. | Angulimala, 

Vói tát са chüng sanh, 
Còn ông đối hữu tinh, 
Do vậy Ta đã đứng, 
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Lại nói: “Ta đứng rôi.” 

“Sao nhà ngươi chưa đứng?” 
Về ý nghĩa việc này, 

Còn ta lại còn di. 


Ta luôn luôn đã đứng, 
Ta từ bỏ gậy trượng, 
Chưa có tự chế ngự, 
Còn ông thời chưa đứng. 


Trong khi đức Phật đứng như vậy, chói sáng đức hạnh của mình, Angulimala 
nhớ lại những gi mình được nghe về đức Phật, tuệ quán đạt đến mức thuân thục, 
hoan hy thám nhuán toàn thân như một làn nước dâng trào toàn thé giới. Tự nói 
với mình: “Thật lớn thay, tiếng rỗng su tử này. Chắc đây là Sa-món Gotama đã 


đến đây 48 cứu độ ta.” Ngài nói: 
868. Dà lâu con tôn kính, 
Nay bậc Sa-môn này, 
Con nay sẽ sẵn sàng, 
Sau khi nghe kệ Ngài, 


869. Nói xong tên tướng cướp, 


Quáng bỏ cả khí giới, 


Tên tướng cướp đảnh lễ, 


Chính ngay tại chỗ ay, 
870. Бис Phat đại từ bi, 
Dao su cả nhân giói, 
Nói lén những lời này: 
Như vậy đối vị ấy, 


Bậc VI Đại Tiên Nhân, 
Đã bước vào Đại Lâm, 
Từ bỏ ngàn điều ác, 

Liên hệ đến Chánh pháp. 
Liên quăng bỏ cây kiếm, 
Xuống vực núi thâm sâu. 
Dưới chân bậc Thiện Thệ, 
Xin đức Phật xuất gia. 

Là bậc Đại Tiên Nhân, 
Cùng với cả thiên giới, 
“Hãy đến, thiện Tỷ-kheo!” 
Thành tựu Tỷ-kheo tánh. 


Angulimala sau khi xuất gia tu hành, chứng quả và nói lén quả chứng 


của mình: 


871. Аі trước sóng phóng dat, 


Chói sáng thế giới này, 
872. Ai trước làm nghiệp ac, 

Chói sáng thê giới này, 
873. Ai Ty-kheo con trẻ, 

Choi sang thé gidi nay, 


Sau sóng không phóng dat, 
Nhu tráng thoát máy che. 
Nay lây thiện chặn lai, 
Như trăng thoát mây che. 
Chuyên tâm hành Phật dạy, 
Như trăng thoát mây che. 


Như vậy, sống trong lạc giải thoát, ngài đi vào thành khât thực. Có người 
ném đá vào ngài, có người lây gậy đánh vào đầu và ngài về tinh xá với bình 
bát bị bê. Đức Phật khuyên ngài nên nhẫn nại chịu khó, vì nghiệp quả của ngài 
đáng phải thiêu sống ở địa ngục, nhưng nay chỉ chịu khô như vậy thôi. Rồi ngài 
phát tâm từ bi đối với tất cả chúng sanh: 
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874. 


875. 


876. 


877. 


878. 


879. 


880. 


881. 


882. 


883. 


884. 


885. 


886. 


887. 


Mong rang kẻ thù ta, 
Mong rang kẻ thù ta, 
Mong rang kẻ thù ta, 

Ра dat dugc an tinh, 
Mong rang ké thu ta, 
Thuyét giang vé nhan nhuc, 
Va so hanh cua ho, 

Vi chung sanh nhu vay, 
Hay cũng không ám hai, 
Người ây sẽ đạt được, 

Sẽ bảo vệ hộ trì, 

Người trị thủy dẫn nước, 
Người thợ mộc uón gó, 

Có ké duoc diéu phuc, 

Vi áy diéu phuc ta, 

Ta duoc tên Vô Hai, 

Nay ta tén Chon Thát, 
Truóc ta là tén cuóp, 
Chim dám dóng nuóc lón, 
Trước tay ta lâm máu, 

Hay xem, ta quy y, 

Làm xong nhiéu nghiép váy, 
Cam tho nghiép di thuc, 
Những kẻ ngu vô trí, 
Người trí không phóng dật, 
Chớ đam mê phóng dật, 
Không phóng dật, thiền tư, 
Đến ta điều tốt đẹp, 

Lời khuyên bảo cho ta, 
Trong các pháp phân biệt, 
Pháp gi tối thượng nhất, 
Đến ta điều tốt дер, 

Loi khuyén bao cho ta, 

Ba minh ta dat duoc, 
Trong rừng, dưới góc cây, 
Tại chỗ ây ta trú, 


5 Xem Thag. v. 19; Dh. v. 80. 


Được nghe lời Chánh pháp, 
Chuyên tâm lời Phật dạy, 
Thân cận với những người, 
Sống thọ trì Chánh pháp. 
Thời thời được nghe pháp, 
Tán thán về nhu hòa, 

Phù hợp với Chánh pháp. 
Không có ám hại ta, 

Một người khác nào hết, 
Sự an tịnh tôi thượng, 
Người mạnh và kẻ yếu. 

Kẻ làm tên nán tên, 

Bậc trí nhiếp tự than. 

Bởi gậy, móc và roI, 
Không dùng gậy, dùng kiếm. 
Trước có tên Làm Hai, 

Ta không hại một a1. 

Lừng danh “Vòng ngón tay”, 
Cho đến khi quy Phật. 
Lung danh “Vòng ngón tay”, 
Nhó lên góc tái sanh. 

Dẫn đến sanh ác thú, 

Thoát nợ, ta thọ thực. 

Đam mê sông phóng dật, 
Như bảo vệ vật báu. 

Chớ say đăm dục lạc, 

Đạt được lạc tói thượng. 
Không tốt đẹp không đến, 
Không có gì không tốt, 

Có mặt ở trên đời, 

Ta chọn, ta chứng đạt. 
Không tốt đẹp không đến, 
Không có gì không tốt, 

Lời Phật dạy làm xong. 
Hay trên núi, trong hang, 
Tâm tư thật hứng khởi. 
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888. That an lac, ta nam, 
Tám tu thuán an lac, 
Thoát khói cam báy ma, 
889.  Truóc ta sanh Pham chi, 
Nay ta con Thién Тһе, 
890. Аі у khóng cháp thü, 
Doan bó góc tà ác, 
891. Ta hầu ha Dao sư, 
Gánh nang dà dat xuóng, 


Thát an lac, ta dáy, 
Là nép sóng cua ta, 
Ói, Dao su tir màn! 


Hai hé, dóng ho cao, 

Dao su, bác Pháp Vuong. 
Cán hó tri, ché ngu, 

Ta dat làu hoác diét. 

Loi Phát day làm xong, 
Góc sanh hítu nhó sach. 


8256. КЕ NGÓN CUA TRUONG LAO ANURUDDHA 

(Anuruddhattheragatha)"® (Thag. 83; ThagA. ПІ. 64) 

Trong thời đức Phật hiện tai, ngài sanh ở Kapilavatthu, trong hoàng tóc 
Sakya Amitodana và được đặt tên là Anuruddha. Anh của ngài là Sakya 
Mahanama, con người cậu của đức Phật. Ngài được nuôi dưỡng một cách tinh 
té và sang trọng nhất, mỗi mùa ở mỗi lau các khác nhau, có các vũ nữ, vũ sư 
đoanh vây, thọ hưởng sự giàu sang than tiên. Khi được gọi làm người bảo vệ 
cho bậc Đạo sư, ngài đi đên đức Phật trong rừng xoài ở Anupiya, xuất gia, thọ 
giới và trong khi an cư mùa mưa, ngài chứng được Thiên nhăn. Nhận được đề 
mục thiền quán từ Trưởng lão Sariputta, ngài di đến Rừng Trúc phía Đông, 
thực hành thiên quán và chứng được bảy tư duy của một vị Đại nhân, nhưng 
chưa chứng được tư duy thứ tám." Bậc Dao su quán chiếu liên day cho ngài 
quá trình tu chứng của bậc Thánh.'” Ghi nhớ lời dạy này, Anuruddha phát triển 
thiền quán và chứng quả A-la-hán cùng với thăng trí và vô ngại giải thủ thăng. 
Ngài được Thé Tôn án chứng là bậc Thiên nhãn đệ nhất. Ngài sông trong an lạc 
giải thoát, một hôm, quán chiêu quá trinh tu chứng của mình, ngài hoan hy nói 
lên bài kệ sau đây: 


892. Bó cha mẹ, bà con, Bỏ anh em, chị em, 
Bỏ năm dục trưởng dưỡng, A-na-luật tu thiên. 

893. Sống hệ lụy múa ca, Thức dậy, tiếng хар хба, 
Sóng váy không dat được, Cảnh giới dao thanh tịnh, 
Vì răng ta ưa thích, Trong giới vức của ma. 

894. Và ta vượt tat cả, Vui thích lời Phật dạy, 


Vượt mọi loại bộc lưu, 


A-na-luật tu thiên. 


lé Xem D. II. 72, Mahaparinibbanasutta (Kinh Dai Bát-niét-bàn), số 16; D. II. 200, Janavasabhasutta (Kinh 
Xa-ni-sa),8621;S.1.157 ,Parinibbanasutta(Kinh Bát-niét-bàn); АЛУ. 228, Anuruddhamahävitakkasutta 
(Kinh Dai tw niệm cua Tôn giả Anuruddha). 

" Тат tư duy của bậc đại nhân (A. IV. 228) là Chánh pháp dành cho những ai: Ít dục, biết đủ, sống nhàn 
tinh, tinh tân, nội tâm chánh niệm, thiên dinh, có trí tuệ, thích thú giải thoát khỏi сас һу luận. 

в 4. II. 26 viết là biết đủ với ba vật dung cần thiết của Ty-kheo (y, dó ăn khát thực, sàng tọa) với tu tập 
và đoạn trừ. 


1020 % KINH TIÉU ВО 


895. Sắc thanh vi hương xúc, Нар dẫn, rất thích ý, 
Vượt qua tat ca chúng, A-na-luát tu thiên. 

896. Pi khất thực trở vé, Don độc, vi án sĩ, 
Tim vai từ dóng rác, A-na-luát dat duoc, 
Khong con các lau hoac. 

897. Ấn sĩ thâu lượm lay, Giăt, nhuộm va dáp mác, 
Các vai tu đồng Tác, Sáng suốt A -na-luát, 
Khong con các lau hoac. 

898.  Nhiéu duc, không biết đủ, Ua giao du, tháo động, ' 
Những pháp này có mặt, Thuóc tà ác, ué nhiém. 

899, Chánh niém va it duc, Biét dü không não loan, 
Thích viễn ly, hân hoan, Thường tinh cán tinh tán. 

900.  Nhüng pháp này có mặt, Thuán thién Bó-dé phán, 
Vi ấy không lậu hoặc, Bậc Đại Tiên nói vậy. 

901. Biết tâm tư ta vậy, Тһе gian Vô Thượng Sư, 
Với thân do ý tạo, Thân thông đến với ta. 

902. Тау theo ta nghi gi, Ngài thuyết rõ tất cả, 
Phật không ưa hý luận, Ngài thuyết không hý luận. 

903. Ngộ pháp ta hoan hy, Tra trong giáo pháp Ngài, 
Ba minh chimg dat duoc, Loi Phát day làm xong. 

904. Sudt năm mươi làm năm, Ta không bao giờ năm, 
Trong hai mươi lám năm, Đoạn dứt được ngủ nghỉ. 

905. Không thở vô thở ra, Bậc như vậy trú tâm, 
Không tham dục, tịch tịnh, Bậc Có Mắt Niét-bàn. 

906. Уо tâm không dao động, Sông cảm thọ cuói cùng, 


Nhu ngon lửa diét tắt, Tám Ngài được giải thoát. 
Là những pháp cuỗi cùng, 
Của bậc Đại Máu-ni, 
Bậc Chánh Giác Niét-bàn. 
Rồi một thiên nhân, trước kia là người hau cận ngài, thay ngài già va 6m, vì 
lòng thương, thỉnh câu ngài tái sanh ở cõi chư thiên. Ngài trả lời như sau: 
908. Мау không còn tái sanh, Trong thé giới chư thiên, 
Này kẻ gieo cam bay, Dòng sanh tử đoạn tận, 
Nay không còn tái sanh. 


907. Мау chính những pháp này, 
Những cảm xúc thứ năm, 
Sẽ không còn pháp khác, 


? Thiếu thăng băng và tự cao tự đại. 
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Có vi Ty-kheo khác không thay vi thiên nhân, không hiéu bậc Trưởng lão 
nói với ai. Dé nói lên thân thông của mình, ngài nói câu kệ: 


909. 


Ai trong thời gian ngàn, 
Vi áy thật xứng đáng, 
Nhung nay Tỷ-kheo ay, 
Thây được thời gian nào, 


Biết thế giới ngàn cõi, 
Được sống giới Phạm thiên, 
Đây đủ thân thông lực, 

Chư thiên chết và sanh. 


Rôi ngài nói lên nghiệp trước của minh: 


910. 


911. 


912. 


913. 


914. 


915. 


916. 


917. 


918. 


919. 


Doi truóc ta dà sóng, 

Bán cüng phai làm lung, 
Rồi ta đến cúng dường, 
Sa-món với xung danh, 
Ебі ta được sanh trưởng, 
Ta được biết với tên, 

Sống hệ lụy múa ca, 

Ta tháy bậc Chánh Giác, 
Tín tâm khởi nơi Ngài, 

Ta biết các đời trước, 

Gitra cõi Ba Muoi Ва, 

Bay làn làm Nhân chủ,” 
Ta chinh phuc bón phuong, 
Không dùng gay, dùng guom, 
Từ đây hai lần bảy, 

Ta biết được đời sóng, 
Trong thiên định năm chi?! 
Tâm ta được khinh an, 

Ta biết sanh và chết, 

Đời này và đời khác, 

Ta hâu hạ Đạo sư, 

Gánh nặng đã đặt xuống, 
Tại làng Veluva, 

Ta đi đến đoạn diệt, 

Dưới bóng của khóm trúc, 
Không còn có lậu hoặc. 


20 Bay lần giữa chư thiên, 7 lần giữa loài người. 
21 Theo Chú giải, đây không phải chi cho 5 thiền (với sơ thiền chia thành 2) mà chi cho một phan loai 
khác, chia thành: Ну, lạc, tâm, ánh sáng và tướng. 
2 Xem Thag. v. 604, 656, 687, 792, 891, 1015, 1053, 1091, 1194. 


Теп Annabhara, 

Lo nuói sóng tu than, 
Вас Sa-món danh tiéng, 
Ngài Uparittha. 

Trong dóng ho Thích-ca, 
Là Anuruddha, 

Thức day, tiếng хар xóa. 
Вас Dao su vô úy, 

Ta xuát gia, khong nha. 
Truóc ta sóng chó nào, 
Ta sanh làm Dé-thích. 
Ta ігі vi quóc 40, 

Làm chúa châu Diêm-phù, 
Trị vì với Chánh pháp. 
Mười bón lån luân hôi, 
Khi ta trú thiên giới. 
Tâm an tịnh nhất tâm, 
Thiên nhãn ta thanh tinh. 
Chỗ đến đi hữu tình, 

Ta trú thiền năm chỉ. 

Lời Phật dạy làm xong, 
Góc sanh hữu nhó sạch.” 
Gitta dân tộc Уа), 
Chấm dứt dòng sanh tử, 
Ta sẽ nhập Niét-bàn, 
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8257. КЕ NGÔN CUA TRUONG LÀO PARAPARIYA 

(Parapariyattheragatha) (Thag. 84; ThagA. ІП. 73) 

Doi sóng cüa ngài dà duoc nói dén ó trén.? Các ké truóc duoc nói lén khi 
dirc Bón su con hién tién, khi ngài chua chüng qua A-la-hán, vé van dé sáu luc 
(năm căn và ý). Những bài kệ sau đây được nói lén khi đức Bôn su đã viên tịch 
và khi ngài sắp sửa mạng chung. Trong những bài kệ này, ngài nói lên tương lai 


của các Ту-Кһео khi họ theo tà pháp. 


[Câu kệ đầu do các vị kết tập thêm vào:] 


920. Day là những tư tưởng, Của một vị Sa-môn, 
Tại rừng gọi Đại Lâm, Khi rừng đang trô hoa, 
Ngài ngồi chỉ một mình, Viễn ly, tâm thiên định. 
921. Khác thay những uy nghi, Của những vi Ty-kheo, 
Khi bậc Tối Thượng Nhân, Bậc Thé Tôn còn sông, 
Còn nay điều được thây, Thật sai khác đi nhiêu. 
922. Y dé ngăn gió lạnh, Đề che điêu xâu hồ, 
Họ thọ dụng tiết độ, Biết đủ từ đâu đến. 
923. Уі ngon hay vi dở, Được ít hay được nhiêu, 
Họ thọ dụng món ăn, Chỉ cần nuôi mạng sông, 
Tâm không có tham lam, Cũng không có say dám. 
924. Các đô vật dé sóng, Hay các loai duoc phám, 
Ho khóng quá tha thiét, Nhu dói láu hoác diét. 
925.  Duói gốc cây trong rừng, Hay trong hang, trong dóng, 
Chuyén tám tu vién ly, Sóng lay váy ctru cánh. 
926. Sóng khiém tón, gian di, Nhu hóa, y kham nhám, 
Voi cu chi tao nhà, Khong nói nang quàng xién, 
Tam tu huóng loi ich, Cho minh và cho người. 
927. Do váy só hành ho, Thát dé thuong, tót lành, 
Khi ho di, ho án, Khi ho tho dung gi, 
Cu chí uy nghi ho, Nhu dóng dáu tron muót. 
928. Moi lậu hoặc đoạn tận, Đại thiên, đại thiện lợi, 
Nay những Trưởng lão ấy, Đã hoàn toàn Niết- bàn, 
Ngày nay thật Ít уі, Gióng như các vi ду. 
929. Do thiện pháp, trí tuệ, BỊ hao mòn tiêu diệt, 


Lời dạy bậc Chiến Thắng, 


Về dự án hình thức, 


Tông hợp mọi tôi thượng, 
BỊ sụp đô hao mòn. 


3 Xem Thag. v. 249, Parapariyattheragatha (Kệ ngón cua Trưởng lão Parapariya). 


930. 


931. 


932. 


933. 


934. 


935. 


936. 


937. 


938. 


939. 


940. 


941. 


942. 


943. 


944. 


Các pháp thuóc tà ác, 

Đối với ho những vi, 

Hy vọng được chứng ngộ, 
Ué nhiễm họ tăng trưởng, 
Họ hình như chơi giỡn, 
Như bọn quỷ la-sát, 

Bị ué nhiễm chinh phuc, 
Đối với vat ué nhiễm, 
Những đồ vật lây được. 

Từ bỏ Chơn diệu pháp, 

Họ chạy theo tà kiến, 

Từ bỏ, xoay lưng lại, 

Do nhân muỗng đồ xin, 

Họ ăn đến đây bụng, 

Sau khi thức, họ nói, 

Mọi mỹ nghệ thủ công, 

Nội tâm không an tịnh, 

Dat, dau, các loại bột, 

Họ tặng cho cư sĩ, 

Cây tăm dé xia răng, 

Lá hoa đề nhai ăn, 

Cùng các loại trái xoài, 

Với các loại được phẩm, 

Họ làm các công việc, 

Họ trang sức y phục, 

Ho tự tó quyén uy, 

Giả dói và lừa đảo, 

Với rat nhiều thủ đoạn, 

Sử dụng cách lường gat, 
Dùng phương tiện sinh sống, 
Họ quy tụ hội chúng, 

Họ thuyết pháp quân chúng, 
Những người ngoài Tăng đoàn, 
Vë quyên loi Tăng đoàn, 
Họ tự mình nuôi sống, 

Một số thiểu tín thành, 
Mong muốn được kính trong, 
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Thời đại bị ué nhiễm, 

An trú trong viên ly, 

Các Diệu pháp còn lại. 

Ảnh hưởng xâu nhiều người, 
Với những kẻ ngu si, 

Dua giỡn với kẻ điền. 

Chạy theo nhiễm này nọ, 

Họ như người la to, 


Họ cãi lộn với nhau, 

Họ nghĩ: “Đây tốt hơn.” 
Tài sản, con và vợ, 

Họ làm việc không xứng. 
Họ năm phơi ra ngủ, 

Điều bậc Đạo sư trách. 

Họ tôn trọng học tập, 

Bỏ mặc hanh Sa-món. 
Nước, chỗ ngôi, cơm ăn, 
Hy vọng được nhiêu hon. 
Loại trái kapittha, 

Đô khát thực đây đủ, 

Và trái атајака. 

Họ giống như thây thuốc, 
Chăng khác người thé tục, 
Giống như các kỹ nữ, 
Chăng khác người hoàng tộc. 
Nguy chứng và man trá, 
Dé tho huóng tài vát. 
Chay theo những mưu chước, 
Kéo về nhiêu tài sản. 

Vì nghề không vì pháp, 
Vì lợi không vì nghĩa. 

Lại tranh luận, cãi nhau, 
Không tàm quy, liêm sỉ, 
Với quyên lợi kẻ khác. 
Dâu đâu trọc đắp y, 

Ham quyên lợi danh vọng. 
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945. 


946. 


947. 


948. 


Nhu váy nhu hién nay, 
Thát khóng cón dé dàng, 
Hoặc cám xúc chứng đắc, 
Hoặc gìn giữ duy trì, 

Như người không mang giày, 
Luôn luôn giữ chánh niệm, 
Khi đi vào trong làng, 
Nhớ vi tu đời trước, 

Dau nay thời hậu lai, 

Con đường đạo bất tử. 
Như vậy vi Sa-món, 

Các căn có tu tập, 

Phạm chí nhập Niết-bàn, 


Nhiều việc đã đọa lạc, 

Như thời lúc trước nữa, 
Điều chưa được xúc chứng, 
Điều đã được xúc chứng. 
Đi trên chỗ có gai, 

Cũng vậy уі ân sĩ, 

Сап gìn giữ chánh niệm. 
Nhớ nếp sống của họ, 

Vẫn có thê xúc chứng, 


Trong rừng cây sala, 
Nói lên lời như vậy, 
An sĩ đoạn tái sanh. 


CHUONG XVII 


BA MUOI KE 
(TIMSANIPATA) 


§258. KE NGON CUA TRUONG LAO PHUSSA 

(Phussattheragatha)' (Thag. 87; ThagA. Ш. 81) 

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh lam con của một vi vua tri vì một 
tiêu quốc, được đặt tên là Phussa và được giáo dục mọi tài năng của một thanh 
niên hoàng tộc. Nhưng ngài có tâm hướng khác thường, không thiên về thế tục, 
nên khi nghe một vị Trưởng lão thuyết pháp, ngài khởi lòng tin và xuất gia. Tu 
tập thiền định, ngài phát triển thiên quán và sau một thời gian, chứng được Sáu 
tháng trí. 

Một hôm, một ân sĩ tên Pandarassagotta nghe ngài thuyết pháp, tháy xung 
quanh có một só Ty-kheo giới đức nghiêm minh, tu tập chế ngự thân và tâm, vị 
ân sĩ suy nghĩ: “Pháp hành này thật là tót dep, mong cho pháp hành này được 
tôn tại lâu dài trong đời!” Rồi vị åy hỏi ngài vé tương lai sự tiên bộ của các Tý- 
kheo như thế nào. Ngài trả lời với những bài kệ như sau, riêng bài kệ 949 do 
các vị kết tập đặt thêm vào: 


949. Án sĩ Pandara, Thây nhiều vị thành tín, 
Tự ngã có tu tập, Khéo hộ trì chế ngự, 
Ngài mới đặt câu hỏi, Với vị tên Phussa: 
950. “Trong thời gian tương lai, ^ Sẽ có ước muôn gi? 
Sẽ có chí nguyện gi? Sé có cử chỉ gi? 
Mong ngài hãy trả lời, Câu hỏi của chúng tôi.” 
951. Ân sĩPandara, Hãy nghe lời ta nói, 
Hay tho tri can than, Та sé nói tuong lai. 
952.  Phàn nộ và hiém hận, Che đậy và cứng dau, 
Nhiéu lira dáo ganh ti, Tuong lai nhiéu loai váy. 
953. Ho tự cho có trí, Pháp sâu chỉ đến bờ, 


Họ khinh nhờn Chánh pháp, Но không kính trọng nhau. 


! Tham chiếu: DA. v. 9, 10; J. II. 198; V. 40; Pháp cú kinh “Song yêu phẩm” 35 fi) 48 6 E kk (7.04. 
0210.9. 0562411); Xuất diệu kinh ‘ ‘Song yêu pham” ІНШІ НЕЗ ih (7.04. 0212.30. 0747с06); Pháp 
tập yếu tung kinh “Tương ưng phẩm” 15 5€ E 2R AT JH ЙЕ (T.04. 0213. 29. 0792c29). 
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954. 


955. 


956. 


957. 


958. 


959. 


960. 


961. 


962. 


963. 


964. 


965. 


966. 


967. 


968. 


969. 


Nhiều nguy hiểm ở đời, 
Pháp được khéo giảng này, 
Trong Tăng chúng những уі, 
Họ thường hay tuyên bó, 
Kẻ không học, lăm lời, 
Trong Tăng chúng những vi, 
Khi họ có tuyên bó, 

Ho thuóng 0 thé yéu, 

Bac, vàng va dóng ruóng, 
Nô ty nữ và nam, 

Sé tháu nhán tat ca, 

Ké ngu dé nóng gián, 
Kiéu ngao, di dó dáy, 

Ho tró thành tháo dóng, 
Lira dáo và ngoan có, 

Ho bát chuóc, giá bó, 

Vói tóc bói dau lang, 

Dáp y màu tráng nga, 

Y vàng được khéo nhuộm, 
Được các bậc Giải thoát, 
Còn họ chán y vàng, 

Họ trở thành tham lợi, 
Khó sông rừng hoang vu, 
Những ai sợ được lợi, 

Họ học đòi người ay, 
Những ai không được loi, 
Bậc khả kính hiên trí, 
Khinh cờ hiệu của mình, 
Có kẻ mang y trăng, 
Không kính y màu vàng, 
Chờ đợi y màu vàng, 

Bị đau khô chinh phục, 
Chờ đợi đại khủng bó. 
Khi bác Sáu Ngà thây, 

Voi nói lén những Ке, 

“А mặc áo cà-sa, 

Không tự ché, không thật, 


Sẽ xảy ra tương lai, 

Kẻ ngu làm ué nhiễm. 

Có đức hạnh hạ liệt, 

Có tự tín, không sợ, 

Sẽ đứng vào thế mạnh. 

Có giới hạnh tốt đẹp, 
Tuyên bó đúng sự thật, 
Hồ then, thiếu nhiệt thành. 
Đất đai, đê và cừu, 

Kẻ ngu Si vô trí, 

Trong tuong lai là vay. 
Không định tinh trong giới, 
Như thú ưa đánh nhau. 
Thường đắp y màu xanh, 
Lám móm, ăn nói giả, 
Như bậc Thánh thời xưa. 
Dao động, mắt vẽ xanh, 
Họ qua lại trên đường. 

Lá cờ bậc La-hán, 

Dáp mang không nhàm chán, 
Ái luyén đắp màu trắng. 
Biếng nhác, ít tinh cần, 
Thích sóng gan xóm làng. 
Luón luón ua tà mang, 
Than can, khóng tu ché. 
Ho khóng trong, khóng kính, 
Ho khóng có than can. 

Ua thich mau ngoai sac, 
Là cờ hiệu ngoai dao. 
Thói áy ho là váy, 

Khóng phái спа Ty-kheo. 
Bi quán dau tén dám, 

Voi ta khóng nghi nghi. 
Có La-hán khéo nhuóm, 
Lién hé dén muc dích: 
Tâm chưa rời ué truoc, 
Không xứng áo ca-sa. 
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970. Ai rời bỏ ué trược, Giới luật khéo nghiêm trì, 
Tự ché, sống chon thật, Thật xứng áo cà-sa.””? 

971. Pha giới, trí hạ liệt, Không tự chế tham dục, 
Tâm loạn thiếu phân chân, Không xứng áo cà-sa. 

972. Ai day đủ giới hạnh, Ly tham, có định tĩnh, 
Tầm tư thật trinh bạch, VỊ xứng áo cà-sa. 

973. Ai kiêu ngạo, phóng đãng, Ngu si, không giới hạnh, 
Xing đáng mặc áo tráng, Làm рі có cà-sal 

974.  Tỷ-khco, Ty-kheo-ni, Tâm ué, không tin kính, 
Tương lai sẽ ức hiếp, Với vi có tâm từ. 

975. Kė ngu mang y áo, Dâu được Trưởng lão day, 
Liệt trí sẽ không nghe, Không tự chế tham dục. 

976. Ké ngu dàu day vây, Không có kính trong nhau, 
Sé khóng có váng lói, Lói day Giáo tho su, 
Gióng nhu ngua bát kham, Đối với người đánh xe. 

977. Nhu vậy thời tương lai, Hành tung sẽ là vậy, 
Ty-kheo, Ty-kheo-ni, Khi thói tói hau dén,? 
Нау дп hóa thán ái, Нау cung kính làn nhau! 

978. Әлі пап ay chua dén, Truóc khi dai nan dén, 
Нау 6n hóa than ái, Hãy cung kính lẫn nhau! 

979, Hay có tám từ bi, Khéo chế ngự trong giới, 
Chuyên tinh tân nỗ lực, Thường kiên trì phán chán. 

980.  Tháy nguy hiểm phóng dật, Không phóng dat an 6n, 
Hãy tu tắm Thánh đạo, Giác chứng đạo bất tử. 


Như vậy, vị Trưởng lão nói với Tăng chúng của mình. Các bài kệ này là lời 
nói chánh trí của ngài. 


8259. KỆ NGÓN CỦA TRƯỞNG LÃO SARIPUTTA 

(54ғірипайһеғагйіһа) (Thag. 89; ThagA. III. 91) 

Cuộc đời của ngài và cuộc đời của Moggallana gan liền với nhau. Trong 
thời đức Phật hiện tại, Sãriputta sanh tại thành Upatissa, không xa Vương Xá 
(Rajagaha) bao nhiêu, mẹ là RũpasärI; còn Moggallana sanh ở thành Kolita, 
không xa thành Vương Xá (Rajagaha) Бао nhiêu, mẹ là Moggali. Vì са hai là 
con của các уі gia trưởng nên được đặt tên là Upatissa và Kolita. Cả hai đứa 


2 Kệ 969-70, xem Dh. v. 9-10. 
3 Thời tôi hậu chia làm 5 thời ky trong đời sóng của Chánh pháp: Giải thoát, định, giới, đa văn, bó thí. 
Chúng theo thứ tự này cho đên khi chỉ còn hình thức bên ngoài. 
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trẻ được nuôi dưỡng trong giàu sang và thiện xảo mọi kha năng. Trong một hội 
chợ lớn ở Vương Xá (Rajagaha), vì tâm tư thuần thục, cả hai đều thấy tất cả 
quân chúng một trăm năm sau sẽ bi thân chết mang di nên cả hai lo âu di tìm 
con đường giải thoát. Cả hai xuất gia đưới sự dẫn đạo của Sañjaya, hẹn nhau ai 
chứng quả bát tử trước sẽ nói cho người kia biết. 

Dưới sự dẫn đạo của Sañjaya, cả hai không tìm được đạo giải thoát; và sau 
khi tìm hỏi các Sa-món, Bà-la-môn gặp được Assaji; và nhờ Assaji, gặp được 
Thé Tôn, cá hai đều xin xuất gia và được đức Phật độ cho làm Ty-kheo với câu: 
“Thiên lai, Ty-kheo." 

Moggallana chứng được qua Dự lưu nhờ nghe Assaji tóm tắt tinh yêu của giáo 
pháp bang một bài kệ. Bay ngày sau khi xuất gia, tại làng Kallavala ở Magadha, 
sau khi nhiếp phục được hôn trầm thụy miên, và nhờ Тһе Tôn khích lệ, dạy về 
tu các giới, Moggallana chứng được quả A-la-hán. 

Còn Sãriputta, nửa tháng sau khi xuất gia, khi ở cùng đức Bôn sư tại 
hang Sükarakhata ở Vuong Xá (Rajagaha) cũng được chứng quả A-la-han. Về 
sau tại Jetavana, Thế Tôn xác chứng Sariputta là dé tử Đệ nhất về trí tuệ và 
thiền quán; và Sãriputta sau khi được tôn làm Tướng quân Chánh pháp, một 
hôm nói lên chánh trí của mình trước các đệ tử: 

981. Ai tùy theo năng lực, Có giới, tịnh, chánh niệm, 

Không phóng dật, hành trì, Sở hành đúng tư duy, 
Thích hướng nội, khéo định, Đơn độc, biết tri túc, 


Với sở hành như vậy, Vi ay goi Ty-kheo. 
982. Ăn đồ ướt hay khô, Không ăn quá thỏa mãn, 
Bung trông, ăn tiệt độ, Ty-kheo trú chánh niệm.? 
983. Án bốn, năm miếng xong, Rói hày uóng nuóc uóng, 
That đủ tru thoải mái, Với Ty-kheo tinh cân. 
984. Nhân lây đồ hợp pháp, Ү áo đáp nhu câu, | 
That đủ trú thoải mái, Với Ty-kheo tinh cân. 
985. Khi ngôi thé kiét-già, Dau gói khói mưa ướt, 
That du tra thoái mái, Với Ty-kheo tinh cân. 
986. Аі xem lạc là khó, Ai xem khó nhu tén, 
Dung chang gitra ca hai, Do đâu đời năm được?” 


4 Kệ 982-83, xem Miln. 406, Ajagarangapanho (Câu hỏi vé tính chát của loài trăn). 
5 Chú giải giải thích, ai ngồi kiết-già thời mưa không ướt chân. 
6 Xem Miln. 366, Gadrabhaneapañho (Câu hỏi vé tinh chát của loài lừa). 


7 Xem S. IV. 207, Datthabbasutta (Kinh Cần phải quản kiến): It. 47, Dutiyavedanasutta (Kinh thứ hai 
vé các tho). 


987. Khong cho ta ас duc, 
It nghe, khóng tín kính, 
988. Nghe nhiéu, có hién trí, 


Chuyén chu, an chi tám, 


989. Ai chuyên tam hy luận, 
Roi khói, trat Niét-bàn, 
990. Аі từ bó hy luận, 
Di dén duoc Niét-bàn, 
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Biéng nhac, tinh can kém, 
Do đâu đời nắm được?Š 
Khéo định tĩnh trong giới, 
Hãy đứng lên trên dau. 
Như thú ưa hý luận, 

Vô thượng, thoát khô ách. 
Thích đạo phi hý luận, 
Vô thượng, thoát khô ách. 


Rồi vị Trưởng lão, một hôm thây được chô ở của người em Revata? đang ở, 
một khu rừng không nước đây gai góc, ngài tán thán người em và nói: 


991. Tai làng hay trong rừng, 


Chỗ nào La-hán trú, 
992, Khả ái thay núi rừng! 
VỊ ly tham sẽ thích, 


Thung lũng hay đôi cao, 
Dat ay thật khả ái.'? 

Chỗ người phàm không ưa, 
Vì không tim dục lac." 


Rồi vị Trưởng lão với lòng từ mẫn đối với Radha, một Bà-la-món bát hạnh, 
giúp ông xuất gia tu hành. Về sau, khi đang du hành, hài lòng với cử chỉ khiêm 
ton của Radha, ngài khích lệ: 

993. Như người chỉ của chôn, 

Nói điều người trí trách, Hãy gan người trí vậy. 
Thân cận người như vậy, Chỉ tốt hơn không xáu."? 

Một hôm, bậc Dao sư không di đến để giải tán nhóm Tang chung của Assaji 
Punabbasu được tô chức ở đôi Kita, Sãriputta được cử di cùng với Moggallana 
và các đệ tử của mình. Khi lời khuyên của Sariputta không duoc nghe theo, 
ngài nói như sau: 

994. Can phải khuyên, phải dạy, Phải ngăn chặn bát thiện, 

Làm vậy người thiện thương, Người bất thiện không ua." 


Cũng vậy người thây lỗi, 


8 Xem Miln. 396, Migangapanho (Câu hỏi về tinh chát của loài nai). 
? Xem Thag. v. 42, Khadiravaniyattheragatha (Kệ ngôn cua Trưởng lão Khadiravaniya); Thag. v. 244, 
Khadiravaniyarevatattheragatha (Kệ ngón của Trưởng lão Khadiravaniya Revata). 


19 Tham chiếu: S. I. 499, Ramaneyyakasutta (Kinh Khả ái, khả lac); Dh. v. 98; J. HI. 169; Pháp си 
kinh “La-han phâm” 2x fJ#Š 2E 1& dà (7.04. 0210.15. 0564a28); Pháp cú thí du kinh “La-hán phâm” Ҙ; 
п) SE tạ ЖЕЗ th (7.04. 0211.15. 0588b10); Xuất điệu kinh “Song yêu phẩm” НЕ 8 E nh (7.04. 
0212.30. 0747c06). 

!! Tham chiếu: Dh. v. 98; Pháp cú kinh “La-han phẩm” 15 74 Ej th (7.04. 0210.15. 0564a28); Pháp 
cú thi du kinh “La-han phám" 1X ñJ "ir 4Š 28 1Š nn (7.04. 0211,15. 0588b10); Xuát điệu kinh “Song yêu 
phẩm” HH WE X 8£ 3E nà (7.04. 0212.30. 0747c06); Pháp tập yếu tụng kinh “Tương ung phám" 15 Ж = 
ЖЕНЕ ñủ (7.04. 0213.29. 0792c29). 

2 Tham chiếu: Dh. v. 76; Pháp cú kinh “Minh triết phẩm” ў: tJ% BH #9 ñ (7.04. 0210.14. 0563c24); 
Xuát diéu kinh " Ac hành pa HABE AS E ÍT dn (7.04. 0212.29. 0741524); Pháp tập yêu tung kinh “Tội 
chướng phám" Z 8 28 4 3E lữ ñn (7.04. 0213.28. 0792a17). 

5 Tham chiếu: Dh. v. 77; Xuất điệu kinh “Niệm phám" HEA (7.04. 0212.6. 0649206); Pháp tập 
yêu tụng kinh “Ai lac pham” ‡š fE 2842 9 ра (7.04. 0213.5. 0779c23). 
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Khi các Ty-kheo nói ráng chính du si Dighanakha, duoc Thé Tôn giảng day, 
được sửa soạn bởi hành động quá khứ, có thé làm nhiệm vụ ây, Sariputta can 
thiệp nói răng không phải: 


995. Thé Tôn, bậc Có Mắt, 


Khi pháp được thuyết giảng, 


996. Та nghe không uống phí, 
Không cân biết đời trước, 

997. Ta không có phát nguyện, 
Biết chúng sanh sóng chết, 


Thuyết pháp cho người khác, 
Ta lăng tai nhiệt tình. 

Giải thoát không lậu hoặc, 
Không cân được thiên nhãn.“ 
Chứng được Tha tâm thông, 
Hay nhi giới thanh tịnh. 


Ba câu kệ tiếp được nói lên về ngài, khi Sãriputta trú ở tinh xá Hang Bồ 
Câu, không có bị thương khi bị quỷ dạ-xoa đánh: 
998. Ngôi dưới một gốc cây, Đâu troc, dap dai y, 


Truóng lào Tué dé nhát, Upatissa tu thién. 
999, Day đủ thiền Vô tám, Dé tử bậc Chánh Giác, 
Với im lặng bậc Thánh, Ngay lúc ay dat йиос.!° 
1000. Giống như ngọn núi đá, Không động, khéo vững trú, 
Cũng vậy уі Ту-Кһео, Đã đoạn diệt sĩ ám, 


Vị áy như ngọn núi, Không có bị dao động.” 
Một hôm, bậc Trưởng lão không chú tâm, dé tám y rơi xuóng. Мбі Sa-di 
i: “Thưa Tôn giá, у cân phải dap xung quanh thân minh.” Tôn gia tan than 
loi nói của người Sa-di va đắp lai tam y trên thân. Và nói lên điều lỗi của minh, 
ngài nói bài kệ: 
1001. Người không có ué nhiễm, 
Ác nhẹ như đâu lông, 
Rồi ngài nêu rõ sự xả ly của ngài đôi với van dé sông chết: 
1002. Ta không hoan hy chết, 
Та sẽ bỏ thân này, 
1003. Ta không hoan hy chết, 
Ta sẽ bỏ thân này, 
Rôi khi thuyết pháp, ngài nói lên những bài kệ: 


Luôn tâm cau thanh tinh, 
Xem nặng như mây trời. 


Ta không hoan hỷ sống, 
Tỉnh giác và chánh niệm.'Š 
Ta không hoan hy sóng, 
Nhu thợ làm việc xong. 


^ Xem Ку. 256, Yathakammiipagatananakatha (Van dé Thiên nhãn minh và hạnh nghiệp chúng sanh). 
5 Chỉ cho Thiên thứ tu. 


10 Tham chiếu: Thag. v. 650; Ud. 27, Sariputtasutta (Kinh Sariputta); Xuát diéu kinh “Sa- mon ын 
HUE RE IP P dà (7.04. 0212. 33 0764c15); Pháp tập yếu tung kinh “Bật-sô phám" Ж 5k ЗЕҢ Ira Hh 
(T.04. 0213. 32. 0796516). 


'7 Xem Thag. v. 651; J. Ш. 308; S. I. 440, Gandhatthenasutta (Kinh Kẻ trộm hương). 
18 Xem Thag. v. 196, 606, 655. 


1004. Са hai, chết không chết, 
Нау dán thán tién buóc, 
Dáu mót khác sát-na, 

1005. Nhu ngói thành bién dia, 
Nhu vay ho tu nga, 
Sat-na qua sáu muón, 
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Sau đời hay trước doi,” 
Chó dé hu uóng phi, 

Chó dé uóng phí qua.” 
Duoc bao vé trong ngoài, 
Chó dé phí sát-na, 

Chiu khó trong dia nguc. 


Rói mót hóm, tháy Tôn gia Mahakotthita, ngài nói lén ba cầu kệ tán than 


kha năng tốt dep của Mahakotthita: 
1006. Dat tịch tinh, chi tức, 
Quét sach các ác pháp, 
1007. Dat tịch tinh, chỉ tức, 
Gat ngoài các ác pháp, 
Dat tich tinh an láng, 
Bậc trì giới tron lành, 


Đọc chú, không công cao, 


Như gió quét lá cây. 


Đọc chú, không công cao, 


Như gió quét lá cây. 


Y trong sáng không nhiễm, 
Có thê dứt đau khô. 


Câu kệ tiếp nói về các Tỷ-kheo xứ Vajji tin tuóng ở Devadatta và chap nhận 


giáo lý của Devadatta: 
1008. Có người không ai tin, 
Những ai trước là tot, 


Hoác truóc là nguói xáu, 
1009. Hang Ty-kheo tham duc, 


Trao cử và nghi ngờ, 
1010. Với ai, đối cả hai, 


Thiên định không dao động, 


1011. Thiên tư luôn kiên trì, 
Ưa thích châp thủ diệt, 


Tại gia hay xuất gia, 

Về sau trở thành xáu, 

Sau trở thành người tốt. 

Sống hôn trầm thụy miên, 
Tâm đủ năm phiên não.?! 
Được trọng, không được trọng, 
An trú không phóng dật. 

Tuệ quán kiến té nhị, 

Vị ay gọi chân nhân.” 


Đê phân biệt sự sai khác, lây Bôn sư và mình làm thí dụ, ngài nói lên những 


bài kệ như sau: 
1012. Biển lớn và đất lớn, 
Không ví dụ sánh được, 


Núi và các phương trời, 


Phật, giải thoát thù tháng. 


1013. Trưởng lão chuyển pháp luân, Bậc Đại trí thiên định, 
Như đât, nước và lửa, Không tham, không ghét bỏ. 


19 Đứng giữa đời sống, nhìn vé phía trước khi còn trẻ, nhìn vé phía sau khi sẽ già. 

20 Tham chiêu: Thag. v. 645; Thig. v. 5; A. IV. 225, Akkhanasutta (Kinh Không phải thời); Dh. v. 315; 
Sn. 57, Utthanasutta (Kinh Đứng dậy); Pháp cu kinh “Dia ngục phám" 3š АЈА Hh AK ип (7.04. 0210.30. 
0570205); Xuat điều kinh ` Niệm рһат” Ш #Š 2 т (7.04. 0212.6. 0649206); Pháp tập yêu tung kinh 
“Ai lạc phâm” 3 Ж EAR 2 8 in (7.04. 0213.5. 0779с23). 

21 Xem Thag. v. 74; A. V. 16, Paficangasutta (Kinh Năm chi phán). 

2 Xem S. II. 231, Sagathakasutta (Kinh Có kệ); It. 73, Sakkarasutta (Kinh Cung kính). 
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1014. Dat được tuệ tôi tháng, Dai giác, dai Mau-ni, 
Không chậm, tỏ chậm chap,” Thường sông thật thanh lương. 
Dé nêu rõ bón phận của mình đã làm xong, ngài nói: 
1015. Ta hau hạ Bồn sư, | Lời Phật dạy làm xong, 
Gánh nặng đã đặt xuóng, Góc sanh hữu nho sạch.“ 
Và khi sắp nhập Niết-bàn, ngài giảng dạy các Tý-kheo đang tụ họp xung 
quanh như sau: 
1016. Tinh cần, chớ phóng dat, Day 101 giáo huán Та! 
Ta sé пһар Niét-ban, Та thoát moi sanh y.? 


§260. KE NGON CUA TRUONG LAO ANANDA 

(Anandattheragatha) (Thag. 91; ThagA. III. 109) 

Trong thoi dirc Phat hién tai, ngai sanh trong gia dinh Thich-ca Amitedana. 
Vi các bà con nói ngài sanh ra dem dén su hoan hy cho gia dinh nén duoc dat 
tén là Ananda (Khánh Hy). Khi lón lén, các su kién xuát gia, giác ngó, chuyén 
pháp luan duoc dién ra; và sau khi Thé Tón viéng thám Kapilavatthu, ngài xuát 
gia vói Bhaddiya cüng các nguói khác và duoc Thé Tón té 40 cho. Sau khi nghe 
bài thuyết pháp спа Punna Mantiniputta, ngài chứng được So qua. 

Trong hai mươi năm đầu, Thé Tôn không có thị giả riêng, khi thi Nãgasamäla, 
Nagita, Upavana, Sunakkhatta, khi thi Sa-di Cunda, Sagata, Meghiya. Thé Tón 
không có lựa chon ai làm thi gia đặc biệt. Sau khi Thé Tón dà nám muoi sáu 
tuói, gol y muón có mót thi gia thuóng truc, có Ty-kheo dé nghi Ananda; và 
Ananda chi пһап lói néu Thé Tón chiu tir chói bón viéc và cháp nhán bón viéc. 
Từ chối không cho Ananda: Y, đồ ăn, một phóng riêng và mời án; vi nêu không 
từ chối thoi Ananda bị hiệu lầm là hau ha Thé Tôn dé được y, đồ ăn khát thực, 
phòng xá và mời ăn. Chấp nhận cho Ananda bốn việc: Néu Ananda được mời 
ăn, Thế Tôn bang lòng đi du; Thé Tôn băng lòng gặp những người từ xa đi đến 
và do Ananda giới thiệu; Thế Tôn chap nhận cho Ananda yết kiên néu Ananda 
gặp phân vân khó xử; Thé Tôn sẽ giảng lại những giáo ly Ngài dạy khi Ananda 
váng mát. Néu Thé Tón khóng chấp nhận bón điêu này, thói sự hau ha спа 
Ananda khóng dem lai thién quà gi. Thé Tón chap nhán diéu Ananda yéu cau. 


Từ hôm ấy, Ananda hau ha Thé Tôn, dem nước, dem tám xia răng, rửa chân, 
di theo Thé Tón, quét phòng cho Thé Tón. Ban прау, Ananda ở một bên đức 
Phật, nhac nhở những điều cần làm; ban đêm câm đèn và gậy đi xung quanh 
phòng đức Phật, sẵn sàng đáp ứng nếu Thê Tôn có gọi. Thế Tôn ở tại Jetavana, 
xác chứng Ananda là vị Tỷ-kheo đệ nhất về năm phương diện: Đa văn, tâm tư 


3 Vi Ngài sóng gián di nén có vé cham chap. 
^ Xem Thag. v. 604, 656, 687, 792, 891, 918, 1053, 1091, 1194. 
2 Xem Thag. v. 658. 
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cánh giác, sức manh di bộ, long kiên trì và sự hau hạ chu đáo. Nhu váy, Ananda, 
sau khi Thé Tón nháp diệt vẫn chưa chứng quả A- la-hán; và đêm trước khi kỳ 
kết tập thứ nhát được tô chức, ngài phát tâm tình cán, tinh tán thién quán suót 
dém trong mái hién, nhung van chua có hiéu qua. Ебі ngài vào phóng ngói trén 
giuóng, muón nám xuóng và khi dau chua dung chiéc gói, chán chua rói khói 
dát, trong khoáng thói gian ay, ngài chứng được quả A-la-hán. Ебі ngài bước 
vào phòng kết tập. 

Các câu kệ của ngài được góp thâu lại và dé vào trong tập Trưởng lão Tăng 
kệ, khi Khuddaka Nikãya (Kinh Tiếu bộ) được tung doc. 

Những bài kệ dau được nói lên, khi ngài khuyên các Ty-kheo thường thân 
cận với Ке theo Devadatta: 


1017. Hai lưỡi và phẫn nộ, Xan tham, thích phá hoại, 
Вас trí khóng giao du, Ке ác, bạn kẻ xâu.? 

1018. Với bác tín dé thương, Với bậc trí nghe nhiều, 
Bậc hién trí giao du, Kẻ thiện, ban chân nhàn.” 


Các bài kệ sau được nói lên cho nữ cư sĩ Uttara, vì cô đẹp nên thiên vê dục 
vọng và được nói lén dé cô thay sự móng manh của thân có. Có người nói các 
bài kệ này nói lén cho những ai dám say Ambapali: 


1019. Нау xem bóng trang sức, Nhóm vết thương tích tụ, 

Bệnh hoạn nhiều tham tưởng, Nhưng không gi trường cửu. 
1020. Hãy nhìn sắc trang sức, Với châu báu vòng tai, 

Bộ xương, da bao phủ, Sáng chói nhờ y phục. 
1021-23 Chân sơn với son, sáp, Mặt thoa với phần bột, 

Chỉ mê hoặc kẻ ngu, Không mê bậc Câu giác... 


Hai câu kệ tiếp được vị Trưởng lão nói lên khi chứng quà A-la-hán đêm ay 
trên giường của mình: 
1024. Nghe nhiều, diễn thuyết giỏi, Thi gia bậc Giác Gia, 


Ganh nang da dat xuóng, Ràng buóc duoc thoát ly, 
Bác ho Gotama, Đặt lung năm xuống nghỉ. 
1025. Các lậu hoặc đoạn tận, Ràng buộc được thoát ly, 
Mọi chấp trước vượt qua, Khéo đạt được thanh lương, 
Gánh vác thân cuôi cùng, Đến bờ kia sanh tử.? 
1026. Pháp an trú trong ây, Phật, Bà Con Mặt Trời, 
Trên đường đến Niết-bàn, Gotama an trú. 


? Tham chiếu: Xuất điệu kinh ue 2 Ш Кп (7.04. 0212.26. 0727509); Pháp tập yêu tụng 
kinh “Thiên hữu phẩm” 15 R EAR 3 K nh (7.04. 0213.25. 0789с25). 


? Như trên. 
28 Ba van kệ này đã được dé cập phía trên (771-73) và phía dưới (1162-64). 
29 Kệ 1019-25, xem Thag. v. 769-75, 1160-66. 
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Một hôm, Moggallana người chán bó, hỏi ngài lời day của đức Phật là gi, 
có bao nhiêu giáo lý tat cả. Vi Trưởng lão trả lời: 
1027. Ta nhận từ đức Phật, Tám mươi hai ngàn pháp, 
Con nhan tir Ty-kheo, Thêm hai ngàn pháp nữa, 
Là pháp ta chuyén van. 
Một hôm, vị Trưởng lão nói cho một người sóng bé tha phóng đãng về sự 
nguy hiểm của một đời sống không có văn hóa, giáo dục: 
1028. Nguoi it nghe, ít học, Lớn già nhu con bó, 
Những thịt nó lớn lên, Trí tuệ nó không 101.59 
Những bài kệ tiếp nói cho vi Ty-kheo khinh khi những người ít học, 
thua mình: 


1029. Nguoi học nhiều khinh miệt Kẻ hoc ít về học, 
Như người mù mang đèn, Ta có ý là vậy. 
1030. Hãy kính người nghe nhiêu Chó hại điều sở học, 
Day cội góc Pham hạnh, Do vậy hãy trì pháp. 
1031. Biết câu trước câu sau, Biết nghĩa, giỏi từ cú, 
Nắm giữ điều khéo năm, Suy tìm trên nghĩa lý. 
1032. Chính nhờ đức kham nhẫn Sö nguyện được tác thành, 
Sau khi đã tinh tấn, Vị ấy lại cân nhắc, 
Đúng thời ra nỗ lực, Nội tâm khéo định tinh. 
1033. Nghe nhiều, thọ trì pháp, Có tuệ, đệ tử Phật, 
Chờ đợi thức tri pháp, Nên thân cận vị &y. 
1034. Nghe nhiéu, tho tri pháp, Hộ tang Dai Ап Si, 
Сар mát toàn thé giói, Нау lé vi nghe nhiéu. 
1035. Ua pháp, vui thích pháp, Luón suy tu Chánh pháp, 


Ty-kheo nhớ niệm pháp, 


Diệu pháp không tón giám.?! 


Một hôm, ngài đốc thúc vị Tý-kheo dao động, biếng nhac như sau: 


1036. 


Thân ích kỷ nặng chăng, 
Thời gian mòn mỏi qua, 
Tham đăm theo thân lạc, 


Không có ưa hoạt động, 
Không thê đứng dậy sao? 
Từ đâu Sa-môn lạc? 


Những câu kệ sau, Trưởng lão Ananda đọc lên khi nghe tin Sariputta 
mạng chung: 


3° Tham chiêu: Dh. v. 152, 364; It. 81, Dhammanudhammapatipannasutta (Kinh Ti ийп tự hành trì giáo 
pháp); Pháp си kinh “Lão mao pham” }& 974 Æ un (7.04. 0210.19. 0565b25); Pháp cu thí du kinh 
“Quảng diễn phâm” 2 tJ SE tú) ЖЕЛЕДІ ñn (7.04. 0211.29. 0598a24). 

31 Tham chiếu; Dh. v. 364; It. 81; Pháp cú kinh “Sa-môn phẩm” 98) РЧ dà (T.04. 0210.34. 
0571c29); Xuát diệu kinh “Sa-môn phâm” Ш 17 PA (7.04. 0212.33. 0764c15); Pháp tập yếu 
tụng kinh “Bat-s6 phâm” z Ж ZAAL E $3 ии (7.04. 0213.32. 0796b16). 


1037. Moi phuong déu mo mit, 
Người bạn tốt đã di, 
1038. Người bạn đã ді qua, 
Bạn như vậy không còn, 
1039. Các vi xưa đã qua, 
Nay một mình ta thiên, 
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Pháp không khởi nơi ta, 
Tối tăm dường lan khắp. 
Đạo sư đã đi qua, 

Như quán thân hành niệm. 
VỊ mới, ta không hạp, 
Nhu chim khi mưa dén. 


Câu kệ tiếp là của bác Dao su. Câu tiếp là của Ananda hoan hy làm theo lời 


vị Đạo sư: 
1040. Từ các địa phương khác, 
Chớ ngăn họ nghe pháp, 
1041. Từ các địa phương khác, 
Dé được yết kiên Ngài, 
Từ chối ngăn chặn ai. 


Nhiều người yết kiến Ta, 
Nay thời họ gặp Ta. 

Bôn su cho họ dịp, 

Bác Có Mat không có, 


Năm câu kệ tiếp nêu rõ ngài là bậc Thị giả đệ nhất: 


1042. Trải hai mươi lắm năm, 


Dục tưởng không khởi lên, 


1043. Trai hai mươi lam năm, 


Sân tưởng không khởi lên, 


1044. Trai hai mươi lam năm, 
Với thân nghiệp từ hòa, 
1045. Trải hai mươi lăm năm, 
Với khâu nghiệp từ hòa, 
1046. Trải hai mươi lam năm, 
Với ý nghiệp từ hòa, 
1047. Khi đức Phật kinh hành, 


Khi pháp được thuyết giảng, 


1048. Ta vẫn còn là người, 
Ta chỉ là Hữu học, 
Đạo sư nhập Niêt-bàn, 


1049. Như vậy thật khủng khiếp, 


Khi bậc Toàn Tuyệt Hảo, 


Ta chỉ là Hữu học, 

Hãy xem pháp, pháp tánh. 
Ta chỉ là Hữu học, 

Hãy xem pháp, pháp tánh. 
Ta hâu hạ Thê Tôn, 

Như bóng không rời hình. 
Ta hau hạ Thé Tôn, 

Như bóng không rời hình. 
Ta hầu hạ Тһе Tôn, 


Như bóng không rời hình. 


Ta đi theo sau lưng, 
Trí khởi lên nơi ta. 

Có việc cần phải làm, 
Tâm ý chưa chứng đạt, 
Ai sẽ từ mẫn ta! 


Như vậy thật kinh hoàng, 


Đại Giác nhập Niét-bàn!? 


Ba câu kệ tiếp, do các vị dự kỳ kết tập thêm vào để tán thán Trưởng 


lão Ananda: 
1050. Nghe nhiều, thọ trì pháp, 
Cặp mát toàn thê giới, 


Hộ tạng Đại Ап Sĩ, 
Ananda nhập Niết-bàn. 


32 Xem D. П. 72, Mahaparinibbanasutta (Kinh Dai Bát-niét-bàn), só 16; S. I. 157, Parinibbanasutta 
(Kinh Bat-niét-ban); J. VI. 481, Vessantarajataka (Chuyện Dai vương Vessantara), sô $547. 
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1051. Nghe nhiéu, tho tri pháp, H6 tang Dai An Si, 
Cap mat toan thé gidi, Doan ám chó tói tam. 
1052. Ngài là bác An si, Vói hành vi tuyét háo, 
Với chánh niệm tuyệt hảo, Với kiên trì tuyệt hảo, 
Thọ trì Chơn diệu pháp, Là Trưởng lão Ananda, 
Là kho tàng sống động, Đây châu báu ngọc ngà. 


Câu kệ này được Ananda nói lên khi nam trên giường trong giờ phút 
cudi cùng: 
1053. Ta hau hạ Bôn sư, Lời Phật dạy làm xong, 
Gánh nặng đã đặt xuống, Gốc sanh hữu nhô sạch. 


CHUONG XVIII 
BON MUOI KE 
(CATTALISANIPATA) 


§261. KE NGON CUA TRUONG LAO MAHAKASSAPA 

(Mahakassapattheragatha) (Thag. 94; ThagA. ІП. 121) 

Bậc Dao su đã ra đời, đang chuyên pháp luân và ở tại Rajagaha (Vuong 
Ха); khi ấy, tại làng Bà-la-món Mahatittha ở Rãjagaha, ngài ra đời tên là 
Pippalimanava, con ba vợ chính cua Bà-la-món Kapila. Pippalimanava không 
chịu lập gia đình, xin ở nhà dé hau ha cha me, sau khi cha mẹ chết sẽ xuất gia. 
Đề làm cho bà mẹ bang lòng, ngai cho lam tượng một thiêu nữ trẻ đẹp mặc áo 
đỏ và đeo đồ trang sức và nói với bà mẹ rằng nêu bà tìm cho được một thiêu 
nữ nhu vậy, ngài sẽ chịu lập gia đình. Bà mẹ sai các người Bà-la-món đem 
theo tượng ay và tim cho được một thiêu nữ gióng nhu váy. Ho dén Sagala, dat 
tượng trên bờ sông va ngói xuống xa bức tượng. 

Người vú của Bhaddà, sau khi tám cho Bhadda lại xuống sông tắm cho 
minh, thây bức tượng tưởng là Bhadda và nói Bhadda sao lại thiểu giáo dục 
như vậy, đánh cô nơi má và biết được đó không phải là Bhadda mà chỉ là một 
bức tượng băng vàng. Các Bà-la-món được đưa vé nhà, được thấy Bhadda, 
nhận ra Bhaddà giống như bức tượng và dua tin vé nhà Kapila. Nhung cả hai 
Pippalimanava và Bhaddà đều không muôn lập gia dinh, nên cả hai viết thư 
cho nhau nói rõ quyết định của mình. Hai người đưa thư gặp nhau giữa đường, 
đưa thư cho nhau coi, đánh tráo hai bức thư khác, và do vậy đám cưới được cử 
hành. Nhưng đêm tân hôn, hai người năm cách nhau với một giấy hoa. Khi cha 
mẹ mạng chung, cả hai quyết định cùng nhau xuất gia. 

Hai người cùng mặc y vàng, cắt tóc, mang bình bát, trước cùng đi với nhau, 
sau thay bất tiện nên từ giã nhau, Pippalimànava đi phía mặt, Bhadda đi phía 
đường bên phía trải. Trước giới đức như vậy, quả đất rung động và Thé Tôn biết 
được nguyên nhàn nén ra ngôi giữa đường từ Nalanda đến Rajagaha. Gặp Thé 
Tôn, Mahàkassapa dành lễ Thé Tôn, tôn Thé Tôn là bậc Thay, tự nhận minh làm 
đệ tử. Ca hai về lại Magadha và Маһакаѕѕара tu tập mười ba hạnh Đầu-đà. Đến 
ngày thứ tám, ngài chứng quà A-la-hán. Bậc Đạo sư tuyên dương ngài là Dáu- 
đà đệ nhất. Và ngài nói lên kinh nghiệm của minh dé giáo huấn các vị Ty-kheo. 
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I 


Тһау các Ty-kheo ua sóng vói quán chüng và hay dén các nhà cu si, ngài nói: 


1054. Chó du hành di đầu, 
Тат y bi loan dóng, 
Quan ching tu là khó, 
1055. Bác Ап sĩ không đi, 
Tam y bi loan dóng, 
Ai háng say tham vi, 
1056. Dành lễ cúng dường này, 
Nên biết họ thực sự, 
Như mũi tên tế nhị, 
Kẻ xấu rất khó lòng, 
П 


Do quán chüng tón xung, 
Thién dinh khó tu chứng, 
Thây vậy, tránh quân chúng. 
Đi đến các gia đình, 

Thiên dinh khó tu chứng, 
Bỏ đích đem an lạc. 

Xuất phát từ gia đình, 

Như vũng bùn, sa lay. 

Rất khó rút ra khỏi, 

Từ bỏ sự cung kính.! 


Một lời khuyên các Ту- -kheo hãy biết đủ với bốn vật dụng cân thiết: 


1057. Từ trú xu bước xuóng, 
Ta cán thán dén gán, 
1058. Với bàn tay lở loét, 
Khi bỏ vào muỗng ây, 
1059. Dựa vào một chân tường, 
Đang ăn và ăn xong, 
1060. Miếng ăn đứng nhận được, 
Chỗ năm dưới gốc cây, 
А1 thọ dụng chúng được, 


HII 


Ta vào thành khát thuc, 

Một người cùi dang ăn.? 

Nó bỏ vào một muỗng, 
Ngón tay rời rơi vào. 

Ta ăn miếng ăn ây, 

Ta không cảm ghé tóm. 

Xem như thuốc tiêu hôi, 

Và y từ đồng rác, 

Được gọi người bốn phương. 


Về sau, khi được hỏi tại sao ngài già như vậy lại có thé hăng ngày leo lên 


đôi núi, ngài trả lời: 

1061. Khi họ leo núi dá, 

Thừa tự bậc Giác Ngộ, 

Dựa trên sức thần lực, 
1062. Đi khất thực trở vé, 

Ngồi thiền, không chấp thủ, 
1063. Đi khất thực trở vẻ, 

Ngôi thiên, không chấp thủ, 
1064. Đi khát thực trở vé, 

Ngôi thiền, không chap thủ, 


! Xem Thag. v. 126, 495. 


Mot số bi mạng chung, 
Tỉnh giác và chánh niệm, 
Kassapa leo nui. 

Ca-diép leo tang dá, 

Doan sợ hãi, kinh hoàng. 
Ca-diép leo tang da, 

ра đốt cháy, thanh lương. 
Ca-diép leo tảng đá, 

Xong việc, không lậu hoặc. 


2 Kệ 157-59, xem Miln. 395, Jarasigalangapanho (Cau hỏi về tính chất của loài chó rừng già). 


IV 
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Sau khi duoc hói thém, vi sao khi lón tuói ngài vẫn ở trên núi rừng, Trúc 
Lâm hay các tinh ха không làm cho ngài thích ý chăng? Ngài trả lời: 


1065. 


1066. 


1067. 


1068. 


1069. 


1079. 


1071. 


1072. 


1073. 


1074. 


Khu đất thật khả ái, 
Hoa tên Kareri,’ 
Với voi ru khả y, 


Những hồ nước trong mát, 


Che kín bởi loài bọ, 
Những ngọn núi đá ây, 
Giống đôi mây xanh biếc, 
Với vượn hú khả ý, 

Dat bang thật kha ái, 

Dói nui duoc án si, 

Vang lén tiéng chim cóng, 
Vira du, ta chánh niém, 
Vừa đủ, ta Ty-kheo, 

Vira du, ta Ty-kheo, 

Vừa đủ, ta Ty-kheo, 

Tràn dáy hoa cáy gai, 
Day moi loài chim choc, 


Không đông chung gia chủ, 


Đây mọi loài chim chóc, 
Dưới vách đá, tảng đá, 
Có khi và có nai, 

Co cây bao trùm nước, 


Người vậy không ưa thích, 


Khi đã được nhất tâm, 


V 


Với những vòng tràng hoa, 
Trải rộng ra cùng khắp, 
Đồi núi ấy ta thích. 

Tuyệt đẹp màu mây xanh, 
Теп “kẻ chán Inda”.! 

Làm tâm ta thích thú. 

Ví tháp đẹp, lâu đài, 

Đổi núi ấy ta thích. 

Được mưa ướt thám nhuán, 
Làm thành nơi trú xứ, 
Đồi núi ấy ta thích. 

Hang hái muốn tu thiên, 
Hăng hái muốn phước lợi. 
Hăng hái muốn an lạc, 
Háng hái tu Du-già. 

Nhu trói phu làn máy, 
Dói nüi áy ta thích. 

Chỗ trú xứ đoàn thú, 

Đôi núi ấy ta thích. 

Có nước suối trong chảy, 
Lai văng sông gan bên, 
Đôi núi ây ta thích. 


Са năm loại nhac khí, 
Chon chánh thiên quán phap.° 


Khi khuyên báo các Ty-kheo thích thu các tuc su và tham các vat cúng 
duóng cán thiét cho su sóng, ngài nói: 


1075. 


Chó làm quá nhiéu viéc, 
Nguoói siéng tham dám vi, 


Tránh quán chüng dua tranh, 
Во dich dem an lac.’ 


3 Một loại hoa hay một loai cây leo, leo lên các ngon cây cao rói thong xuống với nhiều chùm hoa. 
4 Một loại bọ тау có tên là “người chán Inda." 
5 Xem Thag. v. 113, 601. 

6 Xem Thag. v. 398. 

7 Xem Thag. v. 494. 
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1076. Cho làm nhiều công việc, Tranh viéc khéng loi nay, 
Thân cực nhọc mệt mỏi, Người khó, khong an chi. 
VI 
Các câu kệ sau được nói lén dé khuyên bảo trong một vài trường hop: 
1077. Chỉ lắp bắp cái môi, Không thấy được tự ngã, 
Cô cứng đờ, nó đi, Nó nghĩ: “Та tốt hơn.” 
1078. Không hơn nghĩ tốt hơn, Kẻ ngu nghĩ tự ngã, 
Bậc trí không tán thán, Người có trí cứng đờ. 
1079. Та tốt hon hay là, Ta không được tốt hơn, 
Hay là ta dở hơn, Ta cũng tốt như vậy, 
AI không có dao động, Trong các loại mạn này. 
1080. Có tuệ nói như thật, Khéo định tĩnh trong giới, 
Đạt được tâm an chỉ, Người ay, bac tri khen. 
1081. AI giữa đồng Phạm hạnh, Không có được kính trọng, 
Vị áy xa Diệu pháp, Như đất xa bau trời.? 
1082. Những ai có tàm quý, Thường chơn chánh an trú, 
Phạm hạnh được tăng trưởng, Но đoạn duoc tái sanh.” 
1083. Ту-Кһео cống cao, động, Dâu đắp y đồng rác, 
Nhu con khi đội lót, Với da con su tử, 
Người vậy không có thé, Chói sáng nhờ y ây. 
1084. Không công cao, không động, Than trong, cán ché ngu, 
Chói sáng vói tám y, Duoc luom tir dóng rác, 
Chang khác con su tử, Trong hang động nui rừng. 
ҮП 


Khi thay chư Pham thiên dành lễ ngài Sariputta và thay Trưởng lão Kappina 
mim Cười, ngài nói: 


1085. Rất nhiều chư thiên này, Có thân thông, lừng danh, 
Cả mười ngàn chư thiên, Tat ca Phạm chúng thiên. 
1086. Đứng dành lễ, cháp tay, Đôi ngài X4-loi-phat, 


Vị Tướng quán Chánh pháp, Sáng suốt đại thiền định: 
1087. “Banh lễ bậc Thượng sanh, Danh lễ bậc Tối thượng. 
Dựa vào gi thiên tu, Chúng tôi không thăng trí.'° 


5 Xem Thag. v. 278. 
? Xem It. 36, Sukkadhammasutta (Kinh Pháp tráng). 
10 Xem 5. III. 86, Khajjaniyasutta (Kinh Dang được ап); A. V. 322, Saddhasutta (Kinh Saddha). 
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1088. Ky diéu thay chu Phat! Hành xu Ngai thám sau, 
Chúng con không nghi duoc, Dau chúng con hội đủ, 
Tài nghệ người bắn cung, Có thé ché sợi tóc.” 

1089. Khi thấy Xá-lợi-phất, Xứng đáng được đảnh lễ, 
Được Phạm thiên chúng ду, — Dành lễ, kính nhu vậy, 
Tôn giả Kappina, Liên mỉm cười vui vẻ. 

VIII 

Trưởng lão Kassapa róng lén tiếng róng su tử của minh: 

1090. Trong dám ruóng dé tu, Những vi theo đức Phat, 
Ngoại trừ bác Tối Tôn, Đại Ấn Sĩ Mâu-ni, 
Ta ưu việt Đầu-đà, Không ai băng ta được. 

1091. Ta hầu hạ Bốn su, Lời Phật dạy làm xong, 
Gánh nặng đã đặt xuống, Gốc sanh hữu nhó sạch." 


1092. Không nhiễm dính y phục, Chỗ năm và đồ ăn, 
Không thê trắc lường được, Là con bậc Gotamal 


Như hoa sen trong sạch, Không thé dính nước vào, 
Ý thiên về xuất ly, Thoát ly cả ba giới. 

1093. Với bậc Đại An sĩ, Có dung trên niệm xứ, 
Tay dựa trên đức tin, Với đầu là trí tuệ, 
Bậc Đại trí luôn luôn, Hành trì thật thanh lương. 


П Xem Thag. v. 604, 656, 687, 792, 891, 918, 1015, 1053, 1194. 


СНСОМС ХІХ 
NAM MƯƠI KE 
(PANNASANIPATA) 


§262. KE NGON CUA TRUONG LAO TALAPUTA 

(Talaputattheragatha)' (Thag. 97; ThagA. Ш. 144) 

Trong thời đức Phat hiện tại, ngài sanh trong một gia đình kịch sĩ, trở thành 
thiện xảo trong nghề diễn kịch, thích hợp với người trong gia tộc và trở thành 
lừng danh khắp Ап Độ, là nhà lãnh đạo một ban hát với năm trăm nữ nhân. Với 
sự huy hoàng của nghệ kịch, ngài dự các lễ ở làng, ở thị trân, ở cung điện vua, 
rat được sting ái và danh tiếng. 

Khi ngài trình diễn ở Rãjagaha với nhiều thành công, ngài đến yết kiến 
đức Phật và hỏi có phải một kịch sĩ khi trên sân khấu già danh sự thật, làm cho 
khán giả ưa thích, vui cười, người ây sau khi chết được sanh vào chư thiên hay 
cười. Đức Phật ban đầu không trả lời. Đến khi hỏi lần thứ tư, đức Phật trả lời 
những ai khiến cho con người thiên về tình dục, tiêu cực tâm tư, hoang mang, 
khiến người ta mát nhiệt tình, người như vậy sau khi chết sẽ sanh vào địa ngục. 
Nhưng nếu có tà kiến thời bị sanh vào địa ngục và súc sanh. Talaputa khóc 
không phải vì đức Phật nói chỗ tái sanh, chỉ vì bị các kịch sĩ xưa lừa dói nói 
răng kịch sĩ sẽ được sanh trong một đời sóng hạnh phúc. 

Ебі Talaputa nghe lời đức Phật thuyết pháp, khởi lòng tin, xuất gia và sau 
một thời gian tu tập, chứng quả A-la-hán. Rôi nêu rõ với nhiều chỉ tiết, như thé 
nảo ngài chế ngự và làm cho trong sạch tâm tư đi đến chỗ giác ngộ thâm sâu, 
ngài nói lên những câu kệ như sau: 


1094. Khi nào ta sẽ đến, Một mình không có hai, 
Ở trong những hang động, Của các loại núi rừng, 
Ta quán mọi sanh hữu, Tat cả là vô thường, 
Nay ta là như vậy, Khi nào ta sẽ vậy? 
1095. Khi nào ta sẽ là, An sĩ mang y vá, 
Mang y vài màu vàng, Khóng cua ta, khóng ái, 


! Tham chiêu: Thag. v. 77; Dh. v. 326; Pháp cú kinh “Tượng du | phẩm” JE HAE # lãi (7.04. 0210.31. 
0570b10); Pháp cu thí du kinh “Tượng pham” 1 fJ 8E tì #Š Пп (7.04. 0211.31. 0599c02); Xuất điệu 
kinh “Tâm ý phẩm” Н 1 жин (7.04. 0212.32. 0758с12); Pháp tập yếu tung kinh “Hộ tâm phẩm” 
ik © ERAT SEU (Т.04. 0213.31. 0795b06). 
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1096. 


1097. 


1098. 


1099. 


1100. 


1101. 


1102. 


1103. 


1104. 


1105. 


Doan trừ, diệt tham tam, 
Ta di đến khu rừng, 

Khi nào ta thay được, 
Bi chết già ap bức, 

Ta sé tru trong rumg, 
Khi nào sé là váy? 

Khi nào ta sé láy, 

Chat day leo khát ái, 
Sanh khói lén so hài, 
Khi nào sé là váy? 

Khi nào ta sé là, 

Guom do tué tao thành, 
Với sức manh đập tan, 
Trên chỗ ngôi sư tử, 
Khi nào ta sẽ được, 
Được thấy giữa các vị, 
Tỉnh cần với các vị, 
Chiến thắng được các căn, 
Khi nào nhác, đói khát, 
Sẽ không não hại ta, 
Đang lo đến tự ngã, 

Khi nào ta có thể, 

Hiểu được với trí tuệ, 
Bởi bậc Đại Ấn Sĩ, 

Khi nào ta sẽ chuyên, 
Thây được với trí tuệ, 
Các pháp vô thường пау, 
Khi nào ta sẽ vậy? 

Khi nào ta bi nói, 
Khóng vi ly do áy, 

Khi duoc lói tán thán, 
Tâm tu được thỏa man, 
Khi nào nhiêu như củi, 
Ta cân nhắc binh dáng, 
Nội pháp và ngoai pháp, 
Khi nào máy dem mua, 
Lam uót y ao ta, 

Con đường án sĩ di, 


Doan luón ca san, si, 
Sé tru trong an lac. 
Than пау là v6 thuong, 
O giét chóc, bénh tat, 
Một minh quán vô uy, 


Gươm sắc bén trí tuệ, 
Với nhiêu dây chăng chịt, 
Mang đên sự khô đau, 


Có sức mạnh rút guom, 
Là lửa sáng ấn sĩ, 

Ác ma với ma quân, 

Khi nào sẽ là vậy? 

Hội tụ với bậc thiện, 

Đảm nhận các trọng pháp, 
Thay su vat nhu that, 

Khi nào sé là vay? 

Gió, nóng, trùng, bò sát, 

Ở Giribbaja, 

Khi nào sẽ là vậy? 

Chánh niệm, ngã dinh tinh, 
Bốn sự thật khéo giảng, 
Khi nào sẽ là vậy? 

Chu tám vào an chi, 

Sác, thanh, huong, vi, xüc, 
Nhu lửa cháy hừng do, 


Với lời nói thô ác, 

Tâm trí bị thất vong. 
Không vi ly do ấy, 

Khi nào ta sé váy? 

Co, cay leo, than cay, 
Những pháp vô lượng này, 
Khi nào ta sé vậy? 

Voi nước mới trong rừng, 
1a đi trên đường ướt, 

Khi nào sẽ là vậy? 


1106. 


1107. 


1108. 


1109. 


1110. 


1111. 


1112. 


1113. 


1114. 


1115. 


Khi nào nghe trong rung, 
Chim cóng có mao dau, 

Ta an tru suy tu, 

Khi nào ta sé vay? 

Khi nào vói thán thóng, 
Khóng chim, khóng so hài, 
sóng Sarassati, 

Үбі nước xoáy, vực sâu, 
Khi nào nhu con voi, 

Ta sé phá tan tành, 


Chuyên chú trong thién định, 


Khi nào sẽ là vậy? 

Khi nào như người nghèo, 
BỊ kẻ giàu thúc bách, 

Ta sẽ được thoải mái, 

Của vị Đại Ấn Sĩ, 

Nhiều năm ta được ngươi, 
“Như vậy là vừa ròi, 

Nay ta đã xuất gia, 

Do vi ly do gi, 

Này tam, phai chang nguoi, 
“Tai Giribbaja, 

Don chào vói tiéng kéu, 
Hay lam vi ay vul, 

Trong gia dinh, ban Бе, 
Các du hy ở đời, 

Tat cả đều từ bỏ, 

Hói này tâm, ngươi không, 
Việc này chỉ vì ta, 

Khi đến thời vũ trang, 
Thé giới này toàn động, 
Nên ta đã ra di, 

Vị nói điều khó nói, 

Bậc Y Vương vĩ đại, 

Với tâm không tham dục, 
Người khó lòng chế ngự, 
Vọng động như con vượn. 
Các dục có nhiều vẻ, 

Ở đây, hàng phàm phu, 
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Tiếng kêu của loài chim, 
Trong hang động núi rừng, 
Dé dat quả bát tử, 


Ta có thé vuot qua, 

sóng Háng, Yamuna, 

Với cửa sóng hãi hung, 

Khi nào sẽ là vậy? 

Trên chiến trường tân công, 
Lòng dục đôi dục cảnh, 

Từ bỏ mọi tịnh tướng, 


Mắc nợ chưa trả được, 
Tìm ra được của chôn, 
Học được lời giảng dạy, 
Khi nào sé được vậy? 
Yêu cau làm như sau: 
Ngươi sóng đời gia đình”, 
Do vậy hỡi này tâm, 
Ngươi không có chuyên tâm? 
Yêu cầu ta như sau: 

Loài chìm có lông sáng, 
Sâm của Đại Indra, 

Đang tu thiên trong rừng.” 
Người yêu và bà con, 

Các dói tuong cüa duc, 

Ta chấp nhận thé này. 
Băng lòng với ta chăng? 
Đây không vì người khác, 
Sao lại còn than khóc? 
Chờ đợi là như vậy, 

Tìm câu đạo bát tử. 

Tối thượng loài hai chân, 
Đánh xe Điêu ngu người, 
Ngài khéo chế ngự được, 
Chế ngự được tâm người, 


Diu ngọt rât khả y, 
V6 tri, bi trói buóc, 
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1116. 


1117. 


1118. 


1119. 


1120. 


1121. 


1122. 


1123. 


1124. 


Ho muón chiu dau khó, 
Dat dẫn bởi tâm ho, 
Trong khu rừng vang lên, 
Chỗ trú xứ ưu tiên, 
Ngươi sống tại chỗ ấy, 
Chớ có quá đam mê. 

Hãy khuyên ta như trước. 
Hãy tu thiền, căn, lực, 
Hãy giác chứng Ba minh, 
Này tâm, hãy khích lệ, 
Hãy tu tập con đường, 
Đường đưa đến thể nhập, 
Con đường có tám ngành, 
Này tâm, hãy khích lệ, 
Hãy như lý quản sát, 

Hãy từ bỏ xa ngươi, 
Ngay trong thời hiện tại, 
Này tâm, hãy khích lệ, 
Hãy nhu ly tuệ quán, 

Là không, là vô ngã, 

Hãy chế ngự tâm ngươi, 
Này tâm, hãy khích lệ, 
Troc dau và xáu sắc, 

Khi khát thực gia dinh, 
Nay nguoi có chü tám, 
Vào lời Dai Ап si, 

Háy khuyén ta nhu truóc. 
Нау di trén con duóng, 
Gitta các nha, tam y, 
Nhu tráng vào thang tron, 
Nay tam, hay khích lệ, 
Hay song trong rimg nui, 
Séng tai ché nghia dia, 
Chi có ngôi không năm, 
Này tâm, hãy khích lệ, 
Như người đã trông cây, 
Nay ngươi ước muôn trái, 
Này tâm, thật giống như, 
Khi ngươi khích lệ ta, 


Khi họ tìm tái sanh, 

Họ chết trong địa ngục. 
Tiếng chim công, chim cò, 
Của loài beo, loài cọp, 
Chớ chờ đợi vé thân, 

Này tâm, hãy khích lệ, 


Hãy tu định giác chi, 
Trong lời dạy đức Phat. 
Hãy khuyên ta như trước. 
Dé đạt được bát tử, 

Chỗ đoạn diệt mọi khô, 
Rửa sạch mọi ué nhiễm. 
Hãy khuyên ta như trước. 
Các uán là đau khó, 


Những nguyên nhân dau khó, 


Hãy cham dứt đau khó. 
Hãy khuyên ta như trước. 
Là vô thường, là khó, 

Là tà ác, sát hại, 

Chớ đề nó chạy loạn. 
Hãy khuyên ta như trước. 
Đi đến bị nguyễn rủa, 
Tay cầm hình đâu lâu, 
Vào lời dạy Bồn sư, 

Này tâm, hãy khích lệ, 


Tự ngã khéo chế ngự, 
Không ái luyến các dục, 
Không có bợn mây mù, 
Hãy khuyên ta như trước. 
Ăn đồ án khát thực, 

Mặc у шот dóng rác, 
Luón vui hanh Dau-da. 
Нау khuyén ta nhu truóc. 
Lién tim cho duoc trái, 
Há chát ré cáy sao? 

Ví du nguoi dà làm, 
Trong vó thuóng dao dóng. 


1125. 


1126. 


1127. 


1128. 


1129. 


1130. 


1131. 


1132. 


1133. 


Nguoi vó sác, сб dóc, 
Nay ta sé khóng làm, 

Các duc là khó dau, 

Tám huóng vong Niét-bàn, 
Ta di tói xuát gia, 

Không đùa vô liêm si, 
Không bi dày ді xa, 

Khi ta dà bang long, 

Ít duc duoc tán duong, 

Ké cá doan gia dối, 

Như vậy hỡi này tâm, 

Còn nay ngươi di ngược, 
Khát ái và vô minh, 

Sắc đẹp và lạc thọ, 

Tất cả đã quăng bỏ, 

Đi đến một lần nữa, 

Này tâm, khắp mọi nơi, 
Trải qua nhiều đời sóng, 
Và thân nội sanh này, 

Trên đường luân hôi dài, 
Này tâm, chính ngươi làm, 
Chính ngươi làm ta thành, 
Thành vua chúa hoàng tộc, 
Ngày kia thành nô ty, 

Tất cả đều do ngươi, 
Chính do nhân nhà ngươi, 
Chính do ngươi tác thành, 
Một thời thành súc sanh, 
Tất са đều do ngươi, 
Ngươi sẽ không lửa ta, 
Như những người phù thủy, 
Ngươi chơi lừa phỉnh ta, 
Này tâm, hãy nói ta, 
Trước tâm này lang thang, 
Chạy chỗ nó ưa thích, 
Nay ta chế ngự tâm, 

Như câu móc chê ngự, 


? Xem Thag. v. 77. 
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Kẻ lữ hành từ xa, 

Theo lời nói của ngươi. 
Cay đăng, sợ hãi lớn, 

Ta sẽ bước đi tới. 

Không phải vì bất hạnh, 
Không vì duyên tâm hứng, 
Không vì nhân mạng sống, 
Này tâm đối với ngươi. 
Bởi những bậc chân nhân, 
Và an tịnh đau khô. 

Khi ngươi khích lệ ta, 
Điều ngươi trước quen làm. 
Đảng thương và đáng ghét, 
Dục trưởng dưỡng hấp dẫn, 
Ta không có cô găng, 
Những đô đã quăng bỏ. 


Ta làm theo lời ngươi, 
Ngươi không tức giận ta, 
Là lòng ngươi biết ơn, 
Khô do chính ngươi tao. 
Tác thành con người ta, 
Thành mót Bà-la-món, 
Một ngày là người buôn, 
Hoặc thành loại chư thiên. 
Chính do ngươi tác thành. 
Chúng ta thành tu-la, 

Ta rơi đáy địa ngục, 

Một thời thành nga quỷ. 
Chính do ngươi tác thành. 
Nhiéu lần, nhiều thời nữa, 
Bày các trò ảo thuật, 

Như chơi với người điên. 
Chỗ nào ta lỗi làm. 

Chạy chỗ này chỗ khác, 
Chạy chỗ nó vui sướng, 
Với như lý tư duy, 

Nhiếp phục con voi rừng.? 
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1134. 


1135. 


1136. 


1137. 


1138. 


1139. 


1140. 


1141. 


1142. 


1143. 


Với ta, bac Dao su, 

Doi khóng có truóng cuu, 
Này tám, háy dáy ta, 
Khién ta vượt bộc lưu, 
Điều này đôi với tâm, 

Ta không thể trở lại, 

Ta nay đã xuất gia, 
Những người giống như ta, 
Rừng, bién, sóng, dát lién, 
Tát cá là vó thuóng, 

Này tam, hay di dau, 

Kia, kia, hói này tam, 
Nguoi sé làm duoc gi, 
Nay tam, ta dau con, 
Không ai chiu xúc cham, 
Góm ghiéc thay cái vat, 
Oi, nguoi sé ua sóng, 

Chỗ ở dàn heo, nai, 

Hay trong núi rừng sâu, 
Tại đây ngươi sẽ thích, 
Loài chim lông cô đẹp, 
Với lông nhiều màu sắc, 
Với tiếng kêu diu ngọt, 
Ngươi tu tập thiền định, 
Khi trời dó mưa xuống, 
Và trong rừng nở hoa, 
Giữa rừng ta sẽ năm, 

Đối ta rất mềm dịu, 

Như vậy ta sẽ làm, 
Những gi ta nhận được, 
Nhu thợ da không nhác, 
Cái bị băng da mèo. 

Như vậy ta sẽ làm, 
Những gi ta nhận được, 
Tinh tân ta dẫn ngươi, 
Nhu voi say bị nài, 

Vói nguoi khéo nhiép phuc, 
Nhu nguói huán luyén ngua, 


Xác dinh dói vó thuóng, 
Dói khóng có kién thuc. 
Nháy vào lói Phát day, 
Rất khó được vượt qua. 
Không như trước đây nữa, 
Đề bị người khống ché. 
Trong pháp Đại Ап Sĩ, 
Không chấp nhận tôn thất. 
Bốn phương, phụ trên dưới, 
Ba hữu là hoạn nạn. 
Ngươi sẽ hưởng an lạc? 
Đích ta thật vững chắc, 
Khién ta phải quay lại. 
Тау thuộc thế lực ngươi, 
Cái bị có hai miệng, 

Day chin dòng chảy nước. 
Trên đỉnh sườn núi cao, 
Hay cảnh đẹp thiên nhiên, 
Thâm mát mưa nước mới, 
Ngươi lây hang làm nhà. 
Với mào đẹp, cánh đẹp, 
Đón chào tiếng sắm vang, 
Chúng sẽ làm ngươi thích, 
Trong núi rừng thâm sâu. 
Trên đám cỏ bón phân, 
Với đầu hoa như mây, 
Chăng khác gì khúc cây, 
Thật gióng như giường bóng. 
Giống như người chủ nhà, 
Ta xem là vừa đủ, 

Khéo làm cho nhuan nhuyễn, 


Giống như người chủ nhà, 
Ta xem là vừa đủ, 

Rơi vào thê lực ta, 

Khéo dùng móc chê ngự. 
Khéo an tru vững vàng, 
Үбі con ngựa thuần thục, 


1144. 


1145. 


1146. 


1147. 


1148. 


Та có thé dán bước, 

Con đường được những vi, 
Ta sẽ trói chặt ngươi, 

Nhu con voi bị dây, 

Ta khéo hộ tri ngươi, 

Nhờ vậy ngươi sẽ thành, 
Với tuệ chặt tà đạo, 

Tháy tập khởi, diệt, sanh, 


Bậc thuyết pháp tối thượng. 


Này tâm, ngươi dẫn ta, 
Khién trú vào thé lực, 
Hãy đến, theo vị ây, 
Bậc có tâm đại bị, 

Như loài thú tự do, 
Ngươi vào núi xinh đẹp, 
Tại đây không có người, 
Này tâm, chắc chán vậy, 
Những ai còn rơi vào, 
Nam nhân và nữ nhân, 
Không trí bị rơi vào, 

A1 ưa thích sanh hữu, 
Нбі này tám của ta. 
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Trên con đường an lành, 
Hộ trì tâm thường dùng. 
Vào đối tượng cần thiết, 
Trói chặt vào cây cột. 
Khéo luyện với chánh niệm, 
Không dựa mọi sanh hữu. 
Với lực chặn hướng chánh, 
Nguoi sẽ là thừa tự, 


Đến ngôi làng thô 16, 
Của bốn tưởng điên đảo. 
Vị chặt đứt kiết sử, 

Bậc Máu-ni vĩ đại. 
Trong khu rừng đẹp đề, 
Có mây làm vòng hoa, 
Trong rừng ngươi sẽ thích. 
Ngươi sẽ đến bờ kia. 
Thế lực ý muốn ngươi, 
Hưởng an lạc ngươi cho, 
Trong thế lực Ác ma, 

Sẽ là thuộc hạ ngươi, 


CHUONG ХХ 
SAU MUOI KE 
(SATTHINIPATA) 


§263. KE NGON CUA TRUONG LAO MAHAMOGGALLANA 
(Mahamoggallanattheragatha) (Thag. 103; ThagA. ІП. 162) 


Cuộc đời của ngài được Кё với cuộc đời của ngài Sãriputta.! Sau khi xuất 
gia một tuân, ở gần lang Kallaväla tại Magadha, trong khi du hành ngài bị hôn 
tram thuy miên và được Thế Tôn dạy: “Này Moggallana, biếng nhac không 
gióng với im lặng của bác Thánh.” Ngài liền tinh tán ché ngự sự yếu đuối của 
mình. Khi chỉ nghe đề tài về các giới do đức Phật giảng dạy, ngài chứng được 
quả A-la-hán. Một thời, Тһе Tôn ở tại J etavana đã xác chứng ngài là bậc Thân 


thông đệ nhât. Các bài kệ của ngài được kêt tập như dưới đây: 


Khích lệ các Ty-kheo: 

1149. Chúng ta người ở rừng, 
Bang lòng với miếng án, 
Phá nát ma, ma quân, 


1150. Chúng ta người ở rừng, 
Băng lòng với miếng ăn, 
Dẹp sạch ma, ma quân, 


1151. Chúng ta ở góc сау, 
Băng lòng với miéng ăn, 
Phá nát ma, ma quân, 

1152. Chúng ta ó góc сау, 
Bang long vói miéng án, 
Dep sach ma, ma quán, 


Với một kỹ nữ muôn cám 40 ngài: 


! Xem Thag. 89; ThagA. Ill. 91, Sariputtattheragatha (Kệ ngón cua Trưởng lão Sariputta), số 8259. 


I 


П 


Sông đồ ăn khát thực, 
Được bỏ rơi trong bát, 
Nếu nội tâm khéo định. 
Sông 46 ăn khát thực, 
Được bó rơi trong bát, 
Nhu voi phá nhà lau. 
Nhẫn nai, tám kiên tri, 
Được bó roi trong bát, 
Néu nói tam khéo dinh. 
Nhán nai, tám kién tri, 
Duoc bó roi trong bát, 
Nhu voi phá nhà lau. 
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1153. Vóithánsuón bang xuong, Мау dính vói gan thit, 
Góm thay day hói thói! Mang tay chán người khác, 
Làm thán thé cüa minh! 
1154. Cái bi dung dáy phán, Duoc da bao boc lai, 
Ói, con quy cái kia! Үбі уй bi ung nhot, 
Thân ngươi chin dòng nước, Luôn luôn được tuón cháy. 
1155. Thân ngươi chín dòng nước, Hôi thôi tạo trói buộc, 
Ty-kheo tránh thân ấy, Như kẻ sạch tránh phân. 
1156. Nếu người khác biết ngươi, Như ta biết được nguoi, 
Người ay tránh xa nguoi, Nhu khi mua tránh phán. 


Người dàn bà ay cảm thay hô then, dành lễ уі Trưởng lão rói thua: 


1157. 


That là vay, Dai hung, 
“О day, có Ке dám, 


Bac Trưởng lão: 


Như Sa-môn, ngài nói: 
Như bò già trong bùn.” 


1158. Ai nghĩ có thê nhuộm, Bau troi VỚI mau nghé, 
Hoác voi mau sac khác, Kẻ ay chi that bại. 
1159. Tám ta gióng trói ay, Nội tâm khéo định tinh, 
Chớ đem ác tâm đên, Nhu chim rơi đông lửa. 
1160. Hãy xem bóng trang sức, Nhóm vết thương tích tụ, 
Bệnh hoạn nhiêu tham tưởng, Nhung không gi trường cuu? 
1161. Hãy nhìn sắc trang sức, Với châu báu, vòng tai, 
Bộ xương, da bao phủ, Sáng chói nhờ y phục. 
1162. Chân sơn với son, sáp, Mặt thoa với phân bột, 
Chỉ mê hoặc kẻ ngu, Không mê bậc Câu giác. 
1163. Tóc được uốn tám vòng, Mát xoa vói thuóc son, 
Chi më hoác Ке ngu, Khóng mé bac Cau giác. 
1164. Nhu hóp thuóc mói son, Ué thán duoc trang diém, 
Chỉ mê hoặc kẻ ngu, Không те bậc Câu giác. 
1165. Tho sán bày luói sáp, Nai khón khóng cham luói, 
An mói xong, ta di, Мас Ке sán nai khóc. 
1166. Bay tho san bi cát, Nai khôn không chạm lưới, 


Ап môi xong, ta di, Mặc kẻ săn nai sâu. 


2 Tham chiếu: Thag. v. 769-75, 1019-25; M. II. 54, Ratthapalasutta (Kinh Ratthapdla), sô 82; Dh. v. 
147; Pháp cú kinh “Lão mao phâm” 3 н) да (T.04. 0210.19. 0565b25); Pháp cú thí du kinh 
“Lão mạo phẩm” 1X tJ SE tạ 55 Æ ih (7.04. 0211.19. 0592b15); Xuất điệu kinh “Quán phẩm” Н & 
ЖІ (7.04. 0212.28. 0736b06); Pháp tập yêu tụng kinh “Quán sát phâm” ЖАНЕ s m (7.04. 
0213.27. 0791b03). 
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IH 
Khi duoc tin Truóng lào Sariputta vién tich: 
1167. Ôi, thật hãi hùng thay! Ôi, lông tÓc dựng ngược! 
Bậc đủ nhiêu đức tánh, X4-loi-phat nhập diệt. 
1168. Các hành là vô thường, Có sanh phải có diệt, 
Sau khi sanh, chúng diệt, Nhiép chúng là an lac.’ 
IV 
Khi được tin Trưởng lão Sãriputta viên tịch: 
1169. Những ai thây năm uân, Là khác, không phải ngã, 
Họ quán thâu tính tường, Như tên đầm ngọn tóc. 
1170. Những ai thay cac hanh, Га khác, không phải ngã, 
Họ quán thâu thuân thục, Như tên dám ngọn tóc. 
V 


Nói vë Truóng láo Vaddhamana: 
1171. Nhu bi kiém chém xuóng, Nhu bi lira cháy dau, 


Vi Ty-kheo xuát gia, Chánh niệm đoạn tham duc.‘ 
1172. Như bị kiếm chém xuống, Như bị lửa cháy dau, 
VỊ Ту-Кһео xuât gia, Chánh niệm đoạn tham hữu. 
VỊ 
Tuyên bó liên hệ đến Kinh Разайакатрапа:5 
1173. Được khuyên bảo bởi vi, Đã tu tập tự ngã, 
Mang thân này tôi hậu, Với ngón chân ta làm, 
Rung chuyên cả lâu đài, Migaramatu.°® 
VII 


Nói liên hệ với một Ty-kheo: 
1174. Không với nhu nhược này, Không với ít lực này, 


Có thể chứng Niết-bàn, Giải thoát mọi buộc rang.’ 
1175. Vi Ty-kheo trẻ nay, Con người tôi thượng này, 
Chiên thăng ma, ma quân, Mang thân này tôi hậu. 


? Xem D. II. 72, Mahaparinibbanasutta (Kinh Đại Bát-niét-bàn), số 16; D. II. 169, Mahasudassanasutta 
(Kinh Dai Thiện Kiên vương), sô 17; S. І. 5, Nandanasutta (Kinh Vườn Hoan Hy); S. II. 190, 
Vepullapabbatasutta (Kinh Nui Vepulla); S. 1. 157, Parinibbanasutta (Kinh Bat-niét-ban); J. І. 392, 
Mahasudassanajataka (Chuyén Vua Dai Thién Kién), só $95. 


* Xem Thag. v. 39, 40; S. I. 27, Sakalikasutta (Kinh Miéng đá vụn); S. I. 53, Vasudattasutta (Kinh 
Vasudatta). 


5 Xem S. V. 269. 
6 Xem 5. V. 269. 
7 Kệ 1174-75 xem S. II. 277, Мауазийа (Kinh Тап Ty-kheo). 
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Vill 


Về đời sông viên ly của minh: 


1176. 


Giữa đôi Vebhara, 
Sét đánh vào hang động, 
Đã đi vào hang núi, 
IX 


Giữa đôi Pandava, 
Con bậc Vô Ту ay, 
Đang ngôi nhập thiên định. 


Đi vào Rajagaha (Vương Ха) dé khát thực, ngài khuyên giáo người cháu 
của Sariputta, một Bà-la-môn có tà kiến, người này thây Ngài Đại Ca-diép, сат 
thay ghé tóm nhu thấy một nữ than bát hanh: 


1177. 


1178. 


1179. 


1180. 


1181. 


1182. 


An tinh và thoải mái, 
Thừa tự Phật tối tháng, 
Hói này Bà-la-món, 
Ngài là con thừa tự, 
Ấn sĩ trú vùng xa, 
Vị trải trăm đời sống, 
Học giả giỏi Vệ-đà, 
Dâu là bậc Giáo sư, 
Đảnh lễ vị như vậy, 
Vị ây trước bữa ăn, 
Thuận hướng và nghịch hướng, 
Chó có đến tan công, 
Нбі này Bà-la-môn, 
Hãy khởi ý tín nhiệm, 
Chap tay dành lễ gap, 
X 


An sĩ trú vùng xa, 

Được Phạm thiên tán thán. 
Hãy đánh lễ Ca-diép, 

Bậc Giác Ngộ Tôi Thắng, 
An tịnh và thoải mái. 

Déu thuộc dòng Phạm chí, 
Sanh tiếp tục làm người. 
Thâu triệt ba Vệ-đà, 

Chỉ giá một mười sáu. 
Thây được tám giải thoát. 
Ебі mới di khát thuc. 

Mot Ty-kheo nhu vay, 
Chó có dào tu ngà, 

Vi La-hán nhu vay, 

Chớ dé dau ông hong. 


Khi khuyén giáo mót Ty-kheo tén Potthila: 


1183. 


Người khong thay Diệu pháp, 
Chay theo huóng ta dao, 


1184. Nhu con sáu dính phan, 


Dám sáu vào loi danh, 
XI 


Tán than T6n gia Sariputta: 


1185. 


1186. 


Hãy xem Tôn giả này, 

Giải thoát cả hai phân, 
Không bị tên khát а, 

Ba minh đã đạt được, 

Dang được người cúng dường, 


Dan dau về luân hôi, 
Đường cong không nén di. 
Say mê theo các hành, 
Trống rỗng, hỡi Potthi. 


Xá-lợi-phât đẹp sắc, 

Nội tâm khéo định tĩnh. 
Các kiết sử đoạn tận, 

Sát hại xong thần chết, 

Là ruộng phước vô thượng. 
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XII 
Do ngai Sariputta nói 101 tan than Moggallana: 
1187. Có nhiều chư thiên này, Có than luc danh xung, 
Dén mudi ngàn chu thién, Tát cá Pham Phu thién. 
Họ đứng chap hai tay, Dành lễ Muc-kién-lién: 
1188. “Đánh lễ Thượng sanh nhân! Đảnh lễ Vô thượng nhân! 
Lậu hoặc Ngài đã đoạn, Ngài xứng được cúng dường.”° 


1189. Được trời, người danh lễ, Đã sanh, bậc thăng chết, 
Như sen không dính nước, Ngài không dính các hành. 


1190. VỊ trong một sát-na, Biết đời dưới ngàn cách, 
Chăng khác Đại Phạm thiên, Ту-Кһео ây thiên tử, 
Đây đủ than thông lực, Thay được những thói co, 
Chết sóng của moi loài.° 

XIII 

Mahamoggallana nói lén, xác nhan kha nang cua minh: 

1191. Xá-lgi-phát vói tué, Giói hanh, an tinh tám, 
Tỷ-kheo đến bờ kia, Vị ấy thật tối thượng. 

1192. Nhưng ta ngay giây phút, Đến trăm ngàn triệu lần, 
Biến hóa tự thân được, Ta thiện xảo bién hóa, 
Thuân thục với thân thông. 

1193. Dòng họ Moggallana, Sống thiền định, trí tuệ, 
Đi đến bờ bên kia, Khong ái, giáo pháp đạt. 
Hién trí, các cán tinh, Chat đứt các trói buộc, 
Nhu voi but đứt ngang, Dây leo đã muc nat. 

1194. Ta hau ha Bón su, Loi Phát day làm xong, 
Gánh nang da dat xuóng, Góc sanh hữu nhó sạch.!9 

1195. Sanh của ta đã tận, Chiến Thắng dạy làm xong, 
Lưới danh được đoạn diệt, Góc sanh hữu nhỏ lên, 
Mục đích hạnh xuất gia, Bó nhà, sóng khóng nhà, 
Dích áy dà dat dugc, Moi kiét sử diệt xong.!! 

XIV 


La mang Mara đã vào và ra khói bung ngài: 


5 Xem Thag. v. 620, Sunitattheragatha (Kệ ngón của Trưởng lão Sunita). 
? Xem Thag. v. 909. 

10 Xem Thag. v. 604, 656, 687, 792, 891, 918, 1015, 1053, 1091. 

п Xem Thag. v. 135-36, 380, 605, 657, 793. 


1196. 


1197. 


1198. 


1199. 


1200. 


1201. 


1202. 


1203. 


1204. 


1205. 


1206. 


1207. 


1208. 


1209. 


1210. 
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Dia nguc ay thé nao, 

Vi danh Vidhura, 

Có tram loai coc sát, 
Dia nguc là nhu váy, 

Vi dánh Vidhura, 
Ty-kheo dé tir Phat, 

Vi nguoi danh Ty-kheo, 
Dựng lên giữa bién cá, 
Băng ngọc chói lưu ly, 
Tiên nữ múa tại đây, 
Tỷ-kheo đệ tử Phật, 

Vi ngươi đánh Ty-kheo, 


Ai Thê Tôn khuyên khích, 
Với ngón chân rung chuyên, 


Tỷ-kheo đệ tử Phật, 
Vì ngươi đánh Ty-kheo, 


Với ngón chân rung chuyên, 


Đây đủ thân thông lực, 
Ty-kheo đệ tử Phát, 

Vì ngươi đánh Tỷ-kheo, 
AI hỏi vị Sakka, 

*Hién giả, ngươi có biết, 
Sakka đã chân thành, 
Ty-kheo đệ tử Phật, 

Vi ngươi đánh Ty-kheo, 
Ai từng hỏi Phạm thiên, 
“Hiền giả nay vẫn chấp, 
Có thây cảnh huy hoàng, 
Вгаһта đã chân thành, 
“Tôn giả tôi không chap, 
Tôi thây sự huy hoàng, 
Sao nay tôi nói được, 
Tỷ-kheo đệ tử Phật, 

Vi ngươi đánh Ty-kheo, 


Düsi bị nấu sôi, 

Đệ tử Kakusandha.!? 

Tự cảm thọ riêng biệt, 

Düsi bị nâu sôi, 

Đệ tử Kakusandha. 

Hiểu biết rõ như vậy, 
Kanha chịu khó thọ. 

Cung điện trải nhiều kiếp, 
Huy hoàng cùng chiếu diệu, 
Trang sức màu di biệt. 

Hiểu biết rõ như vậy, 
Kanha chịu khô thọ. 

Chúng Ty-kheo chứng kiến, 
Lầu mẹ Migara. 

Hiểu biết rõ nhu váy, 
Kanha chịu khô thọ. 

Lâu Vejayanta, 

Chư thiên cũng hoảng sợ. 
Hiéu biết rõ như vậy, 
Kanha chịu khó thọ. 

Tại lầu Vejayan(ta): 

Ai tận, được giải thoát?” 
Trả lời câu được hỏi. 

Hiểu biết rõ như vay, 
Kanha chiu khé tho. 

Tại hội chúng Thiện Pháp: 
Các tà kiến thuở xưa, 

Phạm thiên, cảnh thiên giới?” 
Tiếp tục đáp câu hỏi: 

Các tà kiến thuở xưa. 

Phạm thiên, cảnh thiên giới, 
Tôi thường hăng, thường tại?” 
Hiểu biết rõ như vậy, 
Kanha chịu khó tho. 


2 Xem M. I. 332, Maratajjaniyasutta (Kinh Hàng та), só 50. 


1211. 


1212. 


1213. 


1214. 


1215. 


1216. 


1217. 


AI với su giải thoát, 
Rừng Đông Videha, 
Tỷ-kheo đệ tử Phật, 

Vi ngươi đánh Ty-kheo, 
Thật sự lửa không nghĩ: 
Kẻ ngu đột kích lửa, 
Cũng vậy này Ác ma, 
Tự đốt mình, cháy mình, 
Ác ma tạo ác nghiệp, 
Ngươi nghĩ chăng Ác ma, 
Điều ác, Ác ma làm, 

Ác ma hãy tránh Phật, 
Tỷ-kheo chống Ác ma, 
Vị dạ-xoa thất vong, 
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Cam хас Cao son dành, 
Và người nam trên dat. 
Hiểu biết rõ như vậy, 
Kanha chịu khó tho. 

“Та đốt cháy kẻ ngu”, 
Tự mình bị thiêu cháy. 
Ngươi đột kích Nhu Lai, 
Nhu ké ngu cham lua. 
Do nhiéu hai Nhu Lai, 
Ác quà khóng dén ta? 
Chat chứa dà lâu rói, 
Chó vong tuóng Ty-kheo. 
Tai rừng Bhesakala, 
Bién mát tai chó áy. 


Nhu vậy, Tôn gia Mahamoggallana nói lén những bài kệ. 


CHUONG ХХІ 


DAI TAP- BAY MUOI MOT KE 
(MAHANIPATA) 


§264. KE NGON CUA TRUONG LAO VANGISA 

(Vangisattheragatha) (Thag. 109; ThagA. III. 180) 

Trong thời đức Phat hiện tai, ngài sanh ở Savatthi trong một gia dinh Ba-la- 
mon, duoc dat tén la Vangisa va duoc day ba tap Vé-da. Ngai duoc trong vong 
cung duong nho vào viéc ngài gó trén so nguói và biết được noi tái sanh của 
nguoi ay. Các Bà-la-món thấy Vangisa là một nguón lợi duóng nén dem ngài 
đi chỗ này chỗ khác. Trong ba năm, Vangisa doan noi tai sanh cua nguoi da 
mat trén сас so nguoi duoc mang dén va lay tién khoáng một trăm, một ngàn 
kahapana (đông | tiền vàng) môi dau người. Ngài nghe danh tiếng của Thé Tôn, 
muốn đến yết kiến Thé Tôn | nhung các Bà-la-món ngăn lai. 


Vangisa khóng nghe, van di yet kiên đức Phật. Khi đức Phật hỏi Vangisa 
biết được nghé gi, ngài trả lời có thé đoán được so người băng cách lây móng 
tay gõ trên sọ và đoán được số mệnh người ây trong ba năm. Thế Tôn bảo 
Vangisa doán so nguói sanh vào dia nguc, vào loài nguói, hàng chu thién và 
mót vi giải thoát. Vangisa có thé đoán sô mạng, ba hạng người kia nhưng đối với 
vị đã giải thoát thời không thể nói được gì. Cuói cùng, ngài yêu cầu Thé Tôn và 
được trả lời như sau: 


Ai biết thật hoàn toàn, Sự sanh diệt chúng sanh, 
Không tham trước, Thiện Thé, Giác ngộ dat Chánh giác, 
Vi áy Ta mói goi, Chánh danh Bà-la-món. 
Thién, nhán, càn-thát-bà, Không biết chó sở thú, 
Lau hoặc được đoạn trừ, Bậc Ứng Cüng, La-hán, 
Vi áy Ta mói goi, Chánh danh Bà-la-món.! 


Sau khi nghe xong, Vangisa yêu cau đức Phật day cho con đường dat dén 
dích à ay, xin xuất gia và đức Phat bảo Trưởng lão Nigrodha Kappa độ cho xuất 
gia, гбі dạy cho pháp quán ba mươi hai bộ phận của thân và tuệ quán. Сибі 
cùng, ngài chứng quả A-la-hán, từ bỏ các Bà-la-món cũ, dùng nhiêu lời tan than 
Thé Tôn? và đức Phật xác chứng ngài là vị Ty-kheo Đệ nhất về thuyết pháp. 


! Xem M. II. 196, Vasetthasutta (Kinh Vasettha), só 98; Sn. v. 643-44. 
2 Xem S. I. 185, Nikkhantasutta (Kinh Xuất ly). 
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Những điều ngài nói lén trước và sau khi chứng qua A-la-hán được kết tập bởi 
ngài Ananda và các уі khác trong Ку kêt tập thứ nhât như sau: 
І 
Khi con là Sa-di, sau khi bị anh hưởng vi tháy nhiều thiếu nữ mặc áo đẹp. 
ngài nói lên những cảm thọ được nhiép phục của ngài: 


1218. Với ta đã xuất gia, Bỏ nhà, sóng không nhà, 
Tư tưởng này chạy loạn, Khởi lên từ hắc ám. 
1219. Nhà bắn cung thiện xảo, Thượng sanh giỏi cung pháp, 
Ngàn người băn khắp phía, Không nao núng chút nào. 
1220. Nếu phụ nữ có đến, Dâu nhiều hay đông hơn, 
Sẽ không dao động ta, Vì ta trú Chánh pháp. 
1221. Chính ta từng được nghe, Phật, Dòng Họ Mặt Trời, 
Giảng đạo hướng Niết bàn, Ó đây ý ta thích. 


1222. Như vậy ta an trú, 
Ta sẽ làm như vậy, 


П 


Ac ma, nguoi có dén, 
Nguoi khóng tháy duóng ta. 


Duoc nói khi nhiép phuc các cam tho cua minh nhu san han, v.v... 


Ta bó lac, bát lac, 

Khóng tao mót chó nào, 
Ai thoát rừng ly tham, 
1224. Pham dia giới, không giới, 
Déu bién hoại vô thường, 


1223. 


1225. Chúng sanh thường chấp trước, 


Đôi vật họ thây nghe, 

Ở đây, ai đoạn dục, 

Không mắc dính chỗ này, 
1226. Đối sáu mươi hai kiến, 

Không học phái tà chấp, 
1227. Ven toàn tâm thường định, 

Ly ái, vi Mau-ni, 

Tùy duyên nhập Niét-bàn, 


HII 


Moi tám tu gia su, 

Thành co só tham duc, 
Mới xứng danh Ty-kheo. 
Cả sắc giới trong đời, 
Hiểu vậy, sóng liéu tri. 
Dói vói các sanh y, 

Ho xüc cham suy tu. 
Tám tu khóng nhiém 6, 
Vi ay danh Máu-ni. 
Thuóc phàm phu phi pháp, 
Vi áy chon Ty-kheo. 
Khóng dói trá thán trong, 
Chứng đạt đường an tinh, 
Vị ấy chờ thời đến. 


Được nói lên khi ngài nhiép phục hành vi của mình có liên quan деп lời nói: 


1228. Đệ tử Gotama, 
Trên con đường kiêu mạn, 
Ham mé đường kiêu mạn, 


3 Xem S. I. 186, Aratisutta (Kinh Bất lạc). 


Hãy từ bỏ kiêu mạn, 
Hãy tránh né hoàn toàn, 
Sẽ hôi trách dài dài. 


1229. Bi lừa bởi Ша dối, 
Loài người roi dia ngục, 
Bị hại về kiêu mạn, 
1230. Không bao giờ sầu muộn, 
Chơn chánh dán thân bước, 
Như thật được tên gọi, 
1231. Do vậy ở đời này, 
Đoạn trién cái thanh tịnh, 
Với minh tâm an tịnh, 
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Bi hai boi kiéu man, 
Chúng sau khó lâu dai, 

Ho phai sanh dia nguc. 
Ty-kheo chién thang dao, 
Huong danh dy an lac, 

La “Вас dà thay pháp." 
Khong tho lau, khong kiéu, 
Doan kiéu man khong du, 
Bac doan tan khé dau. 


IV 

Khi còn là Sa-di, ngài hầu Tôn gia Ananda, khi Tôn giả được một vị dai 

thần của vua mời đến thăm, Tôn giả và ngài được vây quanh với những nữ nhân 

trang sức đẹp dé, những người này kính lễ Tôn giả, hỏi thăm và nghe Tôn giả 

thuyết pháp. Nhung Vangisa lại bi kích thích và tham dục khởi lên. Ngài nghi 

như vậy là không tốt cho hiện tại và tương lai của ngài. Ngài nói lên tâm trạng 
của mình cho Tôn giá Ananda: 
1232. Dục ái đốt cháy tôi, 
Lành thay Gotama, 

Pháp tiêu diệt lửa hừng. 
1233. Chính vì điên đảo tưởng, 


Tâm tôi bị thiêu cháy. 
Vi lòng tü nói lên, 


Tâm ông bị thiêu đốt, 


Hãy từ bỏ tịnh tướng, Hệ lụy đến tham dục. 
1234. Nhìn các hành vô thường, Khó đau không phải ngã, 

Бар tắt đại tham dục, Chó dé bị cháy dài, 

Hãy tu tâm bất tịnh, Nhứt tâm khéo định tĩnh, 


Hành hạnh nhiều yếm ly.‘ 
Đoạn diệt mạn, tùy miên, 
Hạnh ông sẽ an tịnh. 


Tu tập thân hành niệm, 
1235. Нау tập hạnh vô tướng, 
Nhờ quán sân, kiêu mạn, 
V 
Được nói lén sau khi Thé Tôn day Kinh Sw vát duoc khéo nói, tán thán 
Thé Tôn: 
1236. Lói áy khóng khó minh, 
Lời ay là thiện thuyét.° 


AI nói lên lời gì, 

Lời không làm hại người, 
Lời nói khiến hoan hy, 
Lời nói là ái ngữ. 


1237. Ai nói lời ái ngữ, 
Lời nói không ác độc, 


4 Xem Ap. II. 608, Abhirüpanandatheriapadàna (Ky sự vé Trưởng lão Ni Abhiripananda). 

5 Ке 1236-37, tham chiéu: S. I. 188, Subhasitasutta (Kinh Khéo nói); Sn. 78, Subhasitasutta; Pháp cu 
kinh “Ngôn ngữ phám" 5 ЈА zi iin (7.04. 0210.8. 0561c15); Xuát điệu kinh “Phi bang рһаш” 
А Е fh (7.04. 0212.9. 0663c18); Pháp tập yếu tung kinh “Ngữ ngôn phẩm” Ү Ф SE SN ӘНЕ 
(T.04. 0213.8. 0781603). 
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1238. 


1239. 


Nói lén dé tán than Tôn giả Sãriputta: 


1240. 


1241. 


1242. 


Lời chon, lời bat tử, 
Thiện nhân trú trên chơn, 
Lời đức Phật nói lên, 
Châm dứt mọi khô đau, 
VỊ 


Trí tuệ thâm, trí giả, 
Xá-lợi-phât Đại trí, 
Ngài giảng cách tóm tắt, 
Như tiéng chim Salika, 
Lời ngài giảng tuôn trào, 
Với giọng điệu 41 luyên, 
Họ lăng tai nghe pháp, 
ҮП 


Thuong pháp xua là vay, 
Trên nghĩa và trên pháp. 
Đạt an ón Niét-bàn, 

Thật nói lời 101 thượng. 


Thiện xảo đạo, phi đạo, 
Thuyết pháp chúng Tý-kheo.? 
Ngài cũng thuyết rộng rãi, 
Tiếng ngài được nói lên. 
Tiếng ngài nghe ngọt lịm, 
Ém tai và mỹ diệu, 

Tâm phán khởi, hoan hy. 


Nói lên sau khi Thé Tôn thuyết trong Kinh Рауағапа (Tự tứ): 


1243. 


1244. 


1245. 


1246. 


1247. 


1248. 


1249. 


1250. 


Nay ngày ram thanh tinh, 
Bác Thánh doan kiét phược, 
Như vua Chuyên Luân Vương, 
Du hành khắp bốn phương, 
Như vậy các đệ tử, 

Sát hại được tử thân, 

Bậc Thắng Trận Chiến Trường, 
Tat cả con Thé Tôn, 

Xin chí thành đảnh lễ, 

Xin tâm thành cung kính, 
Hơn một ngàn Ту-Кһео, 
Ngài thuyết vô câu pháp, 

Họ nghe pháp rộng lớn, 

Bậc Chánh Спас chói sáng, 
Bạch Thế Tôn, Thiện Thệ, 
Bậc Ап Sĩ Thứ Bảy, 

Ngài trở thành mây lớn, 

Con từ nghỉ trưa đến, 

Ôi, bậc Đại Anh Hùng! 

Con tên Vangisa, 


Năm trăm Ту-Кһео họp, 
Vô phiên dứt tái sanh. 

Đại thân hầu xung quanh, 
Đất này đến hải biên. 

Đã chứng được Ba minh, 
Những vị này hâu hạ, 

Vô Thượng Lữ Hành Chủ. 
Không ai là vô dụng, 

Bậc МҺб Tên Khát Ái, 

Bậc Dòng Họ Mặt Trời. 
Hau ha bậc Thiện Thé, 
Niết-bàn, vô bô úy. 

Bậc Chánh Giác thuyết giảng, 
Chúng Ту-Кһео vây quanh. 
Ngài thật bậc Long Tượng, 
Trong các vị Ап Sĩ, 

Mưa móc ban đệ tử. 

Muốn yét kién Dao su, 
Con là dé tử Ngai, 

Dành lé duói chan Ngai. 


6 Ке 1238-39, xem S. I. 188, Subhasitasutta (Kinh Khéo nói); Sn. 78, Subhasitasutta. 


7 Kệ 1240-42, xem S. L. 189, Sariputtasutta (Kinh Sariputta); Miln. 3, Bahirakatha (Phan ngoại thuyét). 


Rói Thé Tón hói: 
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— Nay Vangisa, những bài kệ này cua ông, có phải ông suy nghi từ trước hay 


được khởi lên tại chỗ? 


— Bạch Thé Tôn, những bài kệ này của con, không phải suy nghi từ trước, 


chính được khởi lên tại chỗ. 


- Vậy này Vangisa, hãy cho nhiều bài kệ nữa, không suy nghĩ từ trước, 


được khởi lên tại chỗ! 


— Thưa vâng, bach Thé Tôn. 


Tôn giả Vangisa vâng đáp Thé Tôn, nói lên những bài kệ tán than Thé Tôn, 


những bài kệ không suy nghĩ từ trước: 


1251. Thăng Ác ma, tà đạo, 
Hãy (һау bậc Giải Thoát, 
Không y trước phân tích, 
1252. Ngài nói lén con đường, 
Giüp moi người vượt qua, 
Chính trên pháp bắt tử, 
Chúng con, bậc Pháp kiến, 
1253. 
Tháy duoc chó vuot qua, 
Sau khi biét và chimg, 
Pháp nhu vay khéo giang, 
Khi được biết pháp ây, 
Do vậy trong giáo pháp, 


1254. 


Luôn luôn không phóng dật, 
IX 


Вас Tao Dựng Quanh Minh, 


Ngài sống chướng ngại đoạn, 
Thoát ly mọi hệ phược, 

Thành từng phân rõ ràng. 
Nhiéu pháp môn khác biệt, 
Dòng bộc lưu nguy hiểm, 

Được Ngài thường tuyên thuyết, 
Vững trú, không thói chuyền. 


Ngài thâm nhập các pháp, 
Tất cả mọi kiến XU, 

Ngài thuyét tói thuong xú. 
Ai có thé phóng dát, 

Pháp khéo giáng nhu váy. 

Düc Thé Tón, Thién Thé, 

Нау dành lễ, tu hoc. 


Nói lén dé tán thán Tón giả Afia Kondañña (A-nhà Kiéu-trán-nhu): 


1255. Sau đức Phật hiện tại, 
Chính là Kondañña, 
Chứng được an lạc tru, 
Thực hành lời Sư dạy, 
Tất cả ngài chứng được, 


1256. 


1257. Đại uy lực Ва minh, 


Phật tử Kondañña, 


X 


Truong lào duoc Chánh giác, 
Nhiét tám và tinh cán, 

Sống viễn ly liên tục. 

Đệ tử chứng được øì, 

Nhờ tu học tỉnh tân. 

Thiện xảo tâm tư người, 
Đảnh lễ chân Đạo sư. 


Nói lén dé tán than Tôn giả Moggallàna trước mặt Thế Tôn, khi Tôn giả 


Mogøallana nhận thây tâm của năm trăm vị La-hán hội họp tại Hắc sơn, trên 
sườn nui Isigili, Rajagaha, đêu giải thoát khỏi tai sanh: 
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1258. Сао trên sườn đôi núi, 
Những уі đoạn tử thân, 
Bậc Thánh Già Mâu-n1, 


1259. Đại thân lực Mục-liên, 
Biết họ được giải thoát, 

1260. Như vậy họ háu hạ, 
Ngài vượt qua dau khó, 


Mọi đức tanh ven toàn. 


XI 


Những vi chứng Ba minh, 
Các dé tir hau ha, 

Đã vượt qua dau khổ. 
Quán tâm các vị ấy, 
Không còn có sanh у. 
Gotama Mau-ni, 

Moi sở hành day đủ, 


Nói lén dé tan than Thế Tôn chói sáng với dung sắc huy hoàng của minh, 
khi Thé Tôn được chúng Tang và cu sĩ bao váy xung quanh tại hô sen Gaggara 


ở Campa: 


1261. Nhu mặt tráng giữa trời, 


Chói sáng nhu mát trói, 
Cüng vay Ngai that là, 


Danh xung Ngai sang choi, 


XII 


Máy mù được quét sach, 

Thanh tịnh không cấu ué. 
Dai Mâu-ni Hiền Thánh, 

Vượt qua mọi thé giới. 


Nói lên khi ngài mới chứng quả A-la-hán, suy tư trên kinh nghiệm của minh 


và vé Bon sư: 
1262. Thuở trước ta mé thơ, 
Từ làng này, thành này, 


Ta thây bậc Chánh Giác, 


1263. Bậc Mâu-ni thoát khô, 
Nghe pháp ta tín thành, 
Ta nghe lời Ngài dạy, 
Sau khi biết, xuất gia, 
Vì hạnh phúc số đông, 
Ngài tạo ra giải pháp, 
Vì hạnh phúc của họ, 
Ngài tháy luật chi phôi, 


1264. 
1265. 
1266. 


1267. 
Bói уі Có Con Mát, 


5 Xem 5. I. 194, Moggallanasutta (Kinh Moggallana). 


Vi lóng thuong chüng sanh, 


Bộ hành khắp mọi noi, 
Qua làng khác, thành khác, 
Đạt bờ kia mọi pháp. 

Đã thuyết pháp cho ta 
Tín khởi lên nơi ta. 

Về uán, xứ và giới, 

Bỏ nhà, sống không nhà. 
Như Lai sanh ở đời, 

Cho nữ nhân, nam nhân. 
Mâu-ni chứng B6-dé, 
Ty-kheo, Ty-kheo-ni. 
Bốn su thật khéo thuyết, 
Phật, Bà Con Mặt Trời. 
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1268. Ngài thuyét khó, khó táp, Su vuot qua dau khó, 
Con duóng dao tám ngành, Dua dén khó an chi.? 
1269. Nhu váy là những điều, Duoc nói lén nhu thát, 
Va ta được tháy ho, Dung nhu that la vay, 
Ta dat duoc muc dich, Loi Phat day lam xong. 
1270. That tót thay cho ta! Được sóng gan đức Phat, 
Trong cac phap phan tich, Pháp tối thượng ta đến. 
1271. Đại thắng trí tuyệt đích, Thé giới được thanh tịnh, 


Dat Ba minh than lực, 


XIII 
Hói Giáo tho su cüa minh là Nigrodha Kappa có nháp Niét-bàn khi 


mang chung: 


1272. Con hói bác Dao su, Bác Trí Tué Téi Tháng, 

Tai Aggalava, Ty-kheo đã mang chung, 

Có danh vong danh xung, Nhập Niết-bàn tịch tinh.'? 
1273. Nigrodha Карра, Chính là tén vi Ay, 

Chính Thé Tôn đặt tên, Cho vị Phạm chí ấy. 

Vị ấy đảnh lễ Ngài, Sống tầm cau giải thoát, 

Tinh cân và tinh tán, Kién có tháy Chánh pháp. 
1274. Bach Thích-ca, chüng con, Đệ tử Ngài tat cá, 

Chúng con đều muốn biết, Thưa bậc Nhãn Biến Tri! 

An trú tai chúng con, Sẵn sàng dé được nghe, 

Ngài Dao su chüng con, Ngài là bác Vó thuong. 
1275. Hãy đoạn nghi chung con, Hãy nói con, vi ay, 

Da duoc tich tinh chua? Вас Trí іше róng lón! 

Hãy nói giữa chung con, Bác Có Mat cüng kháp, 

Nhu Thiên chủ Dé-thích, Lánh dao ngàn chu thién. 
1276. Phàm những cột gut gi, Ở đây, đường si ám, 

Dự phân VỚI VÔ trí, Tra xứ cho nghi hoặc, 

Gặp được đức Nhu Lai, Họ đều không còn nữa, 

Mắt này mắt tối thắng, Giữa cặp mắt loài người. 
1277. Nếu không có người nào, Đoạn trừ các phiên não, 


Như gió thôi tiêu tan, 


Thiện xảo biệt tâm người. 


Các tâng mây dưới thấp, 


? Tham chiêu: 7g. v. 182, 291, 312; S. II. 185, Puggalasutta (Kinh Người); Dh. v. 191; It. 17, 
Atthipufijasutta (Kinh Đông xuong); Pháp cú kinh “Thuật Phát pham” 3% 4) Ж [jp na (7.04. 0210.22. 
0567201); Pháp cú thí du kinh “Ai duc phâm” 3E ñJ Ë tì XÃ Z 3X ñn (T.04. 0211.32. 0600c22); Хий 
điệu kinh “Quan phâm” НЕНІ (7.04. 0212.28. 0736b06); Pháp tập yêu tung kinh “Quán sát 
pham” $ RARA Z i (7.04. 0213.27. 0791503). 

10 Kệ 1272-87, tham chiếu: Sn. 59, Vangisasutta (Kinh Vangisa). 
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1278. 


1279. 


1280. 


1281. 


1282. 


1283. 


Man đêm tức bao trum, 
Những bac Có hào quang, 
Вас trí là nhüng vi, 

Con xem Ngài nhu váy, 
Chúng con đều cùng đến, 
Gitta hội chúng chúng con, 
Hãy рар phát tiếng lên, 
Nhu con chim thiên nga, 
Phát âm từng tiếng một, 
Tất cả bọn chúng con, 

VỊ đoạn tận sanh tử, 

Vi tay sach phién nao, 

Kẻ phàm phu không thé, 
Bậc Như Lai làm được, 
Câu trả lời của Ngài, 
Được chơn chánh nắm giữ, 
Hãy cháp tay cuói cùng, 
Chó làm con si ám, 

Sau khi đã được biết, 

Chó làm con si ám, 

Nhu vào giữa mua he, 


Chüng con ngóng tróng lói, 


Kappa sóng Pham hanh, 
Phai chang sóng nhu váy, 
Vị ây chứng tịch tịnh, 
Được giải thoát thé nào, 


[Thé Tôn:] 


1284. 


Vi ấy trên danh sac, 
Thé Tôn ở nơi đây, 
Vượt qua được già chết, 
Тһе Tôn nói như vậy, 


[ Vangisa: | 


1285. 


1286. 


Nghe váy, con tinh tín, 
Bậc An Sĩ thứ bay, 
Không phải là vô ích, 
Không có lừa dỗi con. 
Nói gi thời làm vậy, 
Chặt đứt lưới rộng chắc, 


Tất cả toàn thé giới, 
Không có thé chói sáng. 
Tạo ra những ánh sáng, 
Ôi, bậc trí sáng suốt! 

Bậc tu hành thiền quán, 
Hãy nói về Kappal 

Tiếng âm thanh vi diệu, 
Giương có lên dé hát, 

Với giọng khéo ngân пра, 
Trực tâm nghe lời Ngài. 
Không còn chút dư tàn, 
Con câu Ngài thuyết pháp, 
Làm theo điều nó muốn, 
Điều được ước định làm. 
Thật đây đủ trọn vẹn, 

Bậc Chánh trực trí tuệ, 
Con khéo vái chào Ngài, 
Bậc Trí tuệ 101 cao! 

Thánh pháp thượng và hạ, 
Bậc Tinh tán tói cao, 
Nóng bức khát khao nước, 
Hãy mưu sự hiểu biết! 
Nép sóng có mục đích, 
Là sóng không uóng phí! 
Hay cón du tàn lai, 

Hày nói chüng con nghe? 


Da doan tan tham ái, 

Đã trả lời nhu vậy, 

Không còn có dư tản, 

Bậc Tối Tháng Năm Pháp. 


Với lời nói của Ngài, 
Va lời hot của con, 
Và vị Bà-la-môn, 


Thật xứng đệ tử Phật, 
Của thân chêt xảo quyệt. 


1287. 


1288. 


Ói, Thé Tón, Kappa! 
That su dà vuot qua, 
Thé lực thật khó vượt. 
Ngai lớn hon chư thiên, 
Con đảnh lễ con Ngài! 
Bậc hau duệ Đại Hung, 
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Thây căn nguyên chấp thủ, 
Thê lực của Ma vương, 


Con đảnh lễ kính Ngài! 
Bậc Tôi Thượng Hai Chân, 
Bac Long Tượng đích tôn! 


TRUONG LÀO NI KỆ 
(Therigatha) 


о» 


Dich gia 
Hòa thượng THICH MINH CHAU 


TRÍCH LOI GIOI THIEU TRUONG LÀO NI КЕ 
CUA HOA THUONG THÍCH MINH CHAU 


Quyền Các bài kệ của Trưởng lão Ni (Therigatha) ghi chép những bai kệ 
(gatha) của 73 Ty-kheo-ni. Những bài kệ này được xem là do các Ty-kheo-ni 
nói lên, hoặc nói lên quả chứng của mình, hoặc nói lên sự sung sướng phán khởi 
của mình khi chứng được đạo quả, hoặc nói lên những phương pháp tu hành 
minh đã tự thực hành dé được giác ngộ, giải thoát. Bài kệ cũng nói lên những 
khó khăn đã được vượt qua, những khó khăn cán phải đối tri, dé cuối cùng được 
giác ngộ, giải thoát. Bảy mươi ba vị Ty-kheo-ni này déu là những vi đã chứng 
quả A-la-han do các nghiệp lành đời trước, do sự tinh tân tu hành hiện tại, và 
đánh 46 thành kiến cho rằng nữ nhân không thê chứng được qua vị A-la-han. 
Mỗi Ty-kheo-ni là một hinh ảnh tích cực tu hành, tinh tân, đôi trị với những 
cám dỗ của dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu; đối trị với các thành kiến 
xã hội đè nặng lên giới nữ, làm nói bật thành quả các nữ nhân vẫn có thê giác 
ngộ, giải thoát, néu các vị này kiên trì tu hành, cương quyết di theo con đường 
Giới - Định - Tuệ của đạo Phật. 

Quyền Trưởng lão Мі kệ góm có 16 chương, từ chương | kệ cho dén chuong 
40 kệ và con số các bài kệ lên đến 524 bài kệ tat cả. 

Trong các bài kệ và sự tích, chúng tôi dịch chữ “nàng”, thực sự có gò ép, vì 
dé chi các vị này khi còn là cư sĩ, khi còn trẻ, cho đến khi Xu gia, khi thành vi 
Ty-kheo-ni, khi thành Trưởng lão Ni. 

Ngoài ra, con số 73 Trưởng lão Ni không nhất thiết là chỉ có 73 vị, vi khi nói 
đến Patacara và các đệ tử của Patacara lên đến hon 500 vị, nhưng chỉ Ке đơn vị 
đệ tử của Patacara là một vi mà thôi. 


(Lời Giới thiệu Trưởng lão Ni kệ, 1982) 


DAN LUẬN TRUONG LÀO NI КЕ 
(THERIGATHA) 


Vé tir ngít và bán dich 

Truong lao Ni Ке (P. Therigatha, S. Sthavirigatha, H. RE JE fi) là ban van 
thứ 9 của Kinh Tié іби bộ (Khuddaka Nikaya, ЛУ): thuộc hé thông Kinh tạng 
Pali, là hợp tuyến thi са gồm 524 bài thi kệ tu tập và chứng đắc của 73 Trưởng 
lão NI. Trưởng lão Мі kệ được xem là tuyên tập thi ca băng văn bản sớm nhát 
của cộng đông phụ nữ Ấn Độ trong thời cô đại. 


Gọi là 73 Trưởng lão Ni chỉ là cách nói tượng trưng. Trên thực tế, số lượng 
các Trưởng lão Ni trong Truong lão Ni kệ có hon 600 vi, vì có những kệ ngôn 
theo nhóm Ty-kheo-ni của nữ Tôn giả Patacara 30 vị (Thig. V: 117-21); có 
nhóm 500 vị (Thig. VI: 127-32). Có một số Trưởng lão Мі không rõ danh tánh, 
khác với Trưởng lão Tăng kệ, các kệ ngôn đều được xác định danh tanh của 
nguoi nói. 


Khái niệm “bài kệ” (15 5€, kệ tập) trong văn hoc Pali là “сала”, thường 
được dịch trong Hán Việt là “tụng thi" (FF), “kệ tụng” (18 28), hoặc “kệ 
ngôn” (18 zi). Theo câu trúc thi ca trong văn hoc Pali, mỗi bài kệ thường có 4 
hoặc 6 câu (pada). Mỗi câu có só âm tiết khác biệt, thông thường là 8, 9, 10, 11 
hoặc 13 âm tiết. 

Bán dịch tiếng Anh đâu tiên của Trưởng lão Ni kệ là Psalms of the Early 
Buddhist, |. Psalms of the Sisters (Thành vinh cua Phát giáo nguyên thủy, 
Thánh vinh cua các vi Ni), do C. A. F. Rhys Davids dich (London: PTS, 1909). 
Quyên thứ hai có tựa dé là Elders’ Verses: Therigatha (Thi kệ của các Trưởng 
lao Ni), còn được goi là “Thi kệ cua chư Ni Phát giáo Nguyên thuy" (Poems 
of Early Buddhist Nuns), do K. R. Norman dich (London: PTS, 1971). Quyén 
The First Buddhist Women: Translations and Commentaries on the Therigatha 
(Các phụ nữ Phật giáo dau tiên: Các bán dich và chú thích vé Trưởng lão Ni 
ké) do Susan Murcott dich (Berkey: Parallax press, 1991). Quyén Selections 
from Songs of the Elder Sisters (Бао ca cua các Trưởng lão Ni) do Francis 
Booth dich, 2009. 


! Tác phẩm tuong tự bên Tăng đoàn là “Trưởng lão kë” (Theragatha, R #18) còn goi là Trưởng lão 
Tăng kệ (& fé 18). 
2 Cách ghi chú trong ban này là chuong, sau dó là só thir tu bài ké. Vi du trén, chuong VI, kë 117 dén 121. 
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Ban dịch tiếng Anh của nhóm Access to Insight có tựa dé: Therigatha: 
Verses of the Elder Nuns (Therigatha: Các thi kệ cua Trưởng lão Ni), 2013. 
Quyén Poems of the Elders: An Anthology from the Theragatha & Therigatha 
(Thi ca cua các Trưởng lão: Tuyển tập từ Trưởng lão Tang kệ và Trưởng lão 
Мі kệ) do Bhikkhu Thanissaro dịch năm 2015 thực chất chỉ tuyên chọn 32 
kinh thơ của Trưởng lão Ni kệ và 88 kinh tho của Trưởng lão Tăng kệ. Quyên 
Therigatha: Poems of the First Buddhist Women (Trưởng lão Ni kệ: Thi ca 
của những phu nữ Phát giáo dau tiên) do Charles Hallisey dich (Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University, 2015). 


Quyén Voices of Early Buddhist Nuns: A Dharmalogical Approach to the 
Therigàthà (Tiếng nói của các Ty-kheo-ni đầu tiên: Tiếp cán từ pháp ngữ Trưởng 
lao Мі kệ), Luận văn Thạc sĩ của Meg Doshin Gawler đệ trinh tại Institute of 
Buddhist Studies, Berkeley-California, 2017. Quyên Therigathapali - Book of 
Verses of Elder Bhikkhunis (Trưởng lão Ni kệ: Тар thơ cua các Trưởng lão Ni) 
do Anagarika Mahendra dich (Roslindale, MA: Dhamma Publishers, 2017). 
Quyên Verses of the Senior Nuns (Thi kệ của Trưởng lão Ni) do Bhikkhu Sujato 
và Jessica Walton dich, 2019. 


Vë bàn dịch tiếng Việt, ngoài bán dich thi ca của Hóa thượng Thich Minh 
Châu xuất bản năm 1982 có tựa đề Trưởng lão Мі kệ, được sử dụng chính trong 
Tam tạng Thánh điển Phát giáo Việt Nam, còn có bản dịch văn xuôi Trưởng lão 
Мі kệ của Ty-khuu Indacanda, 2011.4 

Về tác giả và niên đại 

Về tác già, phân lớn các bài thi kệ trong Trưởng lão Ni kệ là của các Trưởng 
lão Ni trong thời đức Phật, bao gồm các vị Thánh đệ tử Tỳ-kheo-ni lớn từ thời 
đức Phật đên kỳ kết tập kinh điển lần thứ HI dưới triều Vua Asoka. Bắt nguồn 
từ tiếng Magadhi băng khâu truyén, các kệ tụng xướng ngâm này phản ánh 
cuộc đời và kinh nghiệm tu học của Мі đoàn Phật giáo sớm nhất trong lịch sử 
văn minh nhân loại. 

Trong số 10 vị Thánh Ni lớn của đức Phật, 7rưởng lão Мі kệ chỉ có 9 vị, 
không dé cáp nữ Tôn giả Yasodharà, mẹ của Tôn giả Rahula. Nói tiếng nhất 
giữa các Trưởng lão Ni có nữ Tôn giả Mahapajapati Gotami (77g. VỊ: 157-62), 
vốn là Hoàng hậu của Vua Suddhodana (Tịnh Phạn), mẹ kế của đức Phật, vị Tỷ- 
kheo-m dau tiên nhiêu ha lap nhất trong Ni đoàn, là một bậc Thánh Ni gương 
mẫu. Nữ Tôn giả Khema (71g. VI: 139-44) vốn là ái phi của Vua Bimbisara 
(Tán-bà-sa-la) nước Magadha (Ma-kiệt-đà), nói tiéng vé trí tuệ đệ nhất như 
Ngài Sariputta (Xá-lợi-phât). Nữ Tôn giả Uppalavanna (Lién Hoa Sac) (T hig. 
XI: 224-35) có nhan sac tuyét дер, khi xuát gia nói tiéng vé than thong dé nhát 


> Xem https://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/thag/ (truy cập ngày 01/5/2021). 
* Xem http://tamtangpaliviet.net/VHoc/31b/Thig 00.htm (truy cáp ngày 01/5/2021). 
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nhu Ngài Moggallana (Muc-kién- Пеп). Ма Tón già Dhammadinna (Phap Lac) 
von la nguoi vo xinh dep, hiển thục của Trưởng già Visakha, khi xuất gia nói 
tiéng vé thuyét pháp dé nhát (Thig. I: 12) nhu Ngai Punna Mantaniputta (Phú- 
lâu-na). Nữ Tôn giả Patacara (Тір. V: 112-16) von là con gái của một thương 
gia phú hộ ở Savatthi, nước Kosala, khi xuất gia nói tiếng về trì luật đệ nhất 
như Ngài Upali, và thường an ủi, chia sẻ bang cả tam lòng đến với những phu 
nữ có hoàn cánh bi thuong, bát hanh. Nữ Tôn gia Kisa Gotami là một người mẹ 
từng bị khô đau khi con trai mát (Thig. X: 2213-23), sau khi xuất gia nói tiéng vé 
hạnh mặc thô y. Nữ Tôn gia Bhaddà Kundalakesa (Thig. V: 107-11)6 nói tiếng 
đệ nhất vé tháng trí nhạy bén. Nữ Tôn giả Sona (Thig. V: 102-06)’ vốn sanh 
trong gia dinh quý tộc ở Savatthi, nữ Tôn giả có đến 10 người con, sau đó bị con 
cái hát hủi, khinh rẻ, thất vọng, chán chường nên xuất gia, khi đi tu nói tiếng 
vé đệ nhất tinh tán. Nữ Tôn giá Sundari Nanda vốn là công chúa xinh đẹp của 
dong họ Thích-ca, khi xuất gia nói tiếng về thiền dinh đệ nhất (Thig. V: 82-6). 

Cũng có một vải bài kệ của các nữ Tôn giả do nghiệp lực đời quá khứ, trước 
khi đi tu từng sống bằng nghề kỹ nữ, nhung khi xuất gia trở thành bậc Thánh 
Ni đắc dao như nữ Tôn giả Addhakasi (77g. I: 25-6), nữ Tôn gia Vimalà (Thig. 
V: 72-6), nữ Tôn giả Ambapali (Thig. XIII: 252-70). 

Trong Trưởng lão Ni kệ có một vài nữ Tôn giả nói lên những kệ ngôn giống 
nhau như kệ 19 của nữ Tôn giả Abhirũpa Nandã giống với kệ 82 của nữ Tôn 
giả Sundari Nanda; kệ 21 của nữ Tôn già Jentà giống với kệ 45 của nữ Tôn 
giả Uttama khác; kệ 22 của nữ Tôn giả Jenta giống với kệ 160 của nữ Tôn giá 
Mahapajapati Gotami; kệ 42 của nữ Tôn giả Uttama giống với kệ 169 của nữ 
Tôn giả Vijaya; hai kệ 52, 53 của nữ Tôn gia Ubbiri giống với kệ 131, 132 của 
500 nữ Tôn giả dưới sự dẫn dắt của nữ Tôn gia Patacara; hai kệ 58, 59 của nữ 
Tôn gia Sela giông với kệ 141, 142 của nữ Tôn giả Кһета và kệ 234, 235 của 
nữ Tôn giả Patacara; các kệ 59, 62, 142, 235 của các nữ Tôn gia Sela, Soma, 
Khema, Uppalavannà giống nhau; các Ке 188, 195, 203 của các nữ Tôn giả 
Cala, Upacala, Sisupacala giống nhau và ba nữ Tôn giả còn có 3 kệ khác gióng 
nhau là 187, 194, 202; kệ 117 của 30 nữ Tôn giả dưới sự lãnh đạo của nữ Топ 
già Patacara gióng với kệ 175 của nữ Tôn giả Uttara; kệ 186 của nữ Топ giả 
Cala giống với kệ 193 của nữ Tôn giả Upacala. Có nhiêu bài kệ khá gióng nhau, 
chỉ khác nhau 1 hoặc 2 từ trong câu; hoặc có những bài kệ có nội dung giỗng 
với câu kệ trên một ít, hoặc gióng cau Ке duói mót it. 

Cũng có nhiều nữ Tôn giả tring tên nói các bài kệ khác nhau nhu các nữ 
Tôn giả Мина, Tissa, Punnä, Sama, Uttama, Subha. Một số kệ ngôn là lời dạy 
của đức Phật đối với các nữ Tôn gia, được các vi Truong lão Ni thường doc lai, 
Xem Dh. v. 278. 


6 Xem A. I. 25. 
7 Xem Dh. v. 115. 
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lay dó làm pháp tu cua riéng minh (Thig. I: 1-6, 8-10, 14, 16; Thig. II: 19- 20, 
35-6; Thig. III: 51; Thig. IV: 82-5; Thig. VI: 163-8; Thig. XIII: 364-6. Có mót 
số bài kệ là lời của thiên nhân tán than hạnh thuyết pháp tuyệt diệu của nữ Tôn 
giả Sukka (Thig. Ш: 54-5). Cũng có một số bài kệ (Thig. Ш: 57, 60; Thig. VI: 
139; Thig. VII: 183, 190; Thig. VIII: 197; Thig. XI: 230) do Ác ma nói vói các 
Truong lão Ni vi muón ngán chán, chóng phá sự tu tập của các vị và một số kệ 
là lời giáo hóa của các vị Trưởng lão Ni cho Ác ma (Tig. Ш: 58, 59, 61, 62; 
Thig. VỊ: 140-4; Thig. VII: 184-8, 191-5; Thig. VII: 198-203; Thig. XI: 231-5). 
Có những bài kệ diễn ta cuộc đối thoai giữa nữ Tôn giá Subhà và thanh niên án 
chơi уі say mê sắc đẹp của vị Thánh Ni nên chặn đường trêu ghẹo (Thig. XIV: 
368-401). 

Trong Trưởng lão Мі kệ, dù không nhiều nhưng cũng có một vài bài kệ 
với xuất xứ khá đặc biệt, như bài kệ do Trưởng lão Tăng Abhaya thuyết pháp 
cho mẹ và bà xuất gia, chứng Thánh quả, sau đó được nữ Tôn giả thuật lại 
(Thig. II: 33). Hay như những bài kệ là lời khiến trách của người mẹ đã chứng 
Thánh quả khi người con trai đến tinh xá thăm mẹ, và người con trai sau đó 
cũng chứng Thánh quả, đến gặp mẹ và nói lên những lời kệ tán thán mẹ mình 
(Thig. IX: 204-12). Cũng có những bài kệ là lời đối đáp của một nữ nô lệ và 
ông chủ Bà-la-môn, nhờ khuyên ông chủ Bà-la-môn của mình tin theo Chánh 
pháp, quy y với đức Phật nên sau đó được thoát khỏi kiếp nô lệ, được ông chủ 
cho đi xuất gia, thành tựu tam minh, chứng quả A-la-hán, còn ông chủ sau này 
cũng xuất gia và thành tựu được tam minh (Thig. XII: 236-51). Có những bài 
kệ là lời của đôi vợ chóng Upaka và Сара trước và sau khi đi xuất gia (Thig. 
XIII: 292-312). Có những bài kệ do các nữ Tôn giả thuật lại lời nói trước kia 
của cha, của mẹ, của vị hôn phu, trong đó, có người cũng đã xuất ø1a và chứng 
đắc Thánh quả, nhưng cũng có người còn sóng đời tai gia (Thig. XIII: 271-3, 
286-7, 289-91), (Thig. XIII: 3 13-4, 317, 320-38), (Thig. XVI: 464-6, 485-6). 
Có những bài kệ được các vi kết tập sáng tác dé giới thiệu thêm vé tiểu sử của 
Trưởng lão Ni, nêu duyên khởi của thi kệ được ra đời (Тріо. XV: 402-4), và 
còn có bài kệ do các vị Tỷ-kheo thêm vào dé tán dương Thiên chủ Sakka đã 
đến đảnh lễ nữ Tôn giả Subhà, con người thợ vàng (Thig. XIII: 367). 

Có thé khăng định rang Trưởng lão Ni kệ được biên tập và bó sung suốt 
300 năm ké từ khi đức Phật nhập Vô dư Niết-bàn, nén các nữ Tôn gia trong tác 
phẩm bao góm các Thánh Ni thời đức Phát cho đến thời Dai dé Asoka. 


Một số bai thi kệ trong 7 ruong lao Ni Ке xuất hiện trong phan thứ 5 
спа Kinh Tuong ung bó, cu thé la phan “Các bai kinh co lién һе Ty-kheo-ni 
(Bhikkhuni Samyutta). Một sô bài thi kệ khác xuất hiện trong tác phẩm Thánh 
nhân ký sự (Apadana) thuộc Kinh Tiểu bó, theo đó, phần viết vé nữ Tôn giả 
Theriapadana (Trưởng lão Ni ky sự) chứa các bài kệ của 40 Ту-Кһео-пі кё 
vé сас cáu chuyén kiép truóc. Phám Nguoi tói tháng (Etadaggavagga) trong 
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Kinh Tang chi bó (Anguttara Nikaya) cüng có пей cóng hanh nói bát cüa 13 
Tôn gia Ty-kheo-ni. 

Về số lượng và nội dung của các bài thi kệ 

Cũng gióng với cấu trúc của 7rưởng lão Tăng kệ, các bài kệ trong Trưởng 
lão Ni kệ được sắp xếp thành các nhóm có cùng số lượng. Với 524 bài kệ được 
phân bó trong 16 chương, mỗi chương có sé lượng bài kệ khác nhau. 

Các nữ Tôn giả chỉ có 1 thi kệ được xếp trong chương I. Tương tự, các nữ 
Tôn giả có 2 thi kệ được xếp trong chương II; cứ như thé, 3 thi kệ xếp trong 
chương III, cho đến 9 thi kệ được xếp trong chương IX. Không có nhóm 10 
kệ, 13 kệ, 14 kệ, 15 kệ, cho nên, chương Х là nhóm 11 thi kệ, chương ХІ là 
nhóm 12 thi kệ, chương XII là nhóm 16 thi kệ. Chương XIII là nhóm 20 thi kệ, 
chương XIV là nhóm 30 thi kệ, chương XV là nhóm 40 thi kệ. Lưu ý, đối VỚI 
các nhóm 20, 30, 40 thi kệ chỉ có tính tương đối và gộp chung là chính yếu, 
không nhất thiết tương ứng với số lượng các thi kệ trực thuộc trong nhóm đó. 
Chương XVI có 75 kệ, đây là nhóm lớn có nhiêu thi kệ nhất. 

Về nội dung, giống với Kinh Pháp cú, Kinh Phật thuyết như vậy, Kinh tập, 
Trưởng lão Tăng kệ, các bài kệ trong Trưởng lão Мі kệ được xem là những giáo 


lý Phật giáo ít bị biên tập nhất, phản ánh trung thành với triết học ứng dụng của 
đức Phật nhất. 


Về thế giới quan, một số bài kệ nói về thuyết duyên khởi, tương quan, 
tương duyên, tương thuộc, không có nguyên nhân đâu tiên. Về nhân sinh quan, 
một sô bài Ке nói vé tâm quan trọng của việc làm người, con người chịu trách 
nhiệm về những gi mình đã làm, dang làm và sẽ làm. 

Về xã hội quan, các thi kệ thé hiện chủ trương công băng, dân chủ, bình 
đăng giai cáp và binh dáng 0101. Vé dao düc quan, mót số bài kệ dạy về cách 
ngăn ngừa và từ bỏ điều ác, phát triển điều thiện, giữ tâm ý thanh tịnh, tinh than 
vị tha. 

Về giải thoát quan, các thi kệ trình bày kinh nghiệm tu tập hóa giải khô đau, 
giác ngộ, giải thoát của các nữ Tôn giả, chứng đắc quả Thánh A-la-hán như các 
vị Trưởng lão Tăng. 

Trưởng lão Мі kệ còn phản ảnh nỗi khó đau của con người, đặc biệt là người 
phụ nữ trước sự sanh lão bệnh tử của kiếp con người. Khi vô thường đến, mát 
đi những người thân yêu của mình, họ đau khó, tuyệt vọng đến điên loạn. Song, 
nhờ thiện nghiệp đã gieo trồng từ nhiều kiếp trước nên họ gặp được Phật pháp, 
xuất gia và sau khi trở thành các vị Ty-kheo-ni thì nói khó đau đó cham dứt. Ho 
trở nên năng động trong học Phật, tu Phật, làm Phật sự và giáo hóa nhân sinh. 

Đọc Trưởng lão Мі kệ giúp chúng ta tôn trọng tiềm năng và năng lực tâm 
linh cũng như những đóng góp to lớn của Ni đoàn nói chung và phụ nữ Phật 
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giáo nói riêng. 7rưởng lão Ni kệ là minh chứng hùng hôn vé chủ trương binh 
đăng giới của đức Phật, góp phần giải phóng phụ nữ ra khỏi văn hóa “trọng nam 
khinh nữ” trong tôn giáo và xã hội Ап Độ cô đại. 

Mỗi vi trong tổng số 73 vị Trưởng lão Ni là tâm gương chói sáng về trải 
nghiệm tâm linh và kinh nghiệm tu tập. Các vị đã làm chủ và vượt qua bản 
thân, đứt trừ nỗi khổ niềm đau, tu luyện và phát triển trọn ven ba giá trị cao 
quy (trí tuệ, đạo đức và thiền định). Nhờ đó, người nữ trở vé và sóng với nhân 
phám cao quy cüa minh, góp phán mang lai hanh phüc cüng nhu dóng góp to 
lón cho gia dinh, cóng dóng, ха hói, quóc gia, cháu luc và toàn cáu. 


TP. Hó Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2021 
TT. TS. Thích Nhát Tir 
(Dóng Tóng Bién táp Tam tang Thánh dién Phát giáo Viét Nam) 


CHUONG I 
MOT KÉ 
(EKAKANIPÁTA) 


81. KE NGON CUA MOT TRUONG LAO NI KHONG ВІЕТ TEN 
(ARRataratherigatha) (Thig. 123; ThigA. 1) 


1. Hãy ngủ trong an lạc, Hỡi cô thân day đà, 
Бар phủ trong tâm у, Chính mình tự làm lây, 
Lòng tham cô lăng dịu, Nhu ghé khô trong lò. 


Trong thời đức Phật hiện tại, cô được sanh trong một gia đình ở Vesali 
(Ту- xá-ly). Vi thân hình day dà, cô được goi là “nàng day dà." Cô trở thành 
người vợ trung thành của một người quý tộc. Khi bậc Đạo sư đến Vesäli, cô tin 
tưởng giáo pháp của đức Phật và trở thành một nữ cư sĩ. Khi cô nghe Trưởng 
lão NI Маһара) арай Gotami thuyét pháp, có muón xuat gia va thua voi chong 
ý nguyện cua có. Người chông không cho nên cô tiếp tục làm tròn bón phán, 
suy tư đến những lời day vi điệu của giáo pháp và chú tâm đến thiền quán. Ебі 
một ngày kia, khi đang ở trong bếp và nâu món ăn, một ngọn lửa manh birn 
cháy và thiéu tát cà món án voi những tiéng cháy xèo xèo, cô lây đó làm đê 
mục dé thiên quán về tánh vô thường của sự vật và chứng được quả Bắt lai. Rôi 
cô không đeo các dó trang sức nữa. Người chóng hỏi duyên со, cô trả lời răng 
cô không thé sóng trong gia đình được nữa. Người. chông đưa cô đến Trưởng 
lão Ni Маһара) арай Gotami và bang long dé сб xuát gia. Mahapajapati lam lé 
xuát gia cho có và dua có dén yét kién dürc Phát. Bác Dao su giái thích vé dé 
muc thién quán cüa có và nói lén bài ké này. 

Khi chứng quả A-la-hán, có lặp lai bài kệ này và bài kệ trở thành bài kệ 
của minh. 


§2. KỆ NGON CUA TRUONG LAO NI MUTTA 
(Muttatherigathay (Thig. 123; ThigA. 8) 
Bài ké này Thé Tón thuóng nói lén dé khích lé Muttà khi có cón dang hoc tap: 
2: Нёл này giải thoát Мі, Hay giai thoát các ach, 
Nhu mặt tráng thoát khỏi, Miệng hàm cua Rahu, 


! Xem Ap. II. 514, Mandapadayikatheriapadana (Ký sự vé Trưởng lão Ni Mandapadayika). 
2 Xem Ар. II. 514, Sankamanatthatheriapadana (Ky sw vé Trưởng lão Ni Sahkamanatthä). 
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Voi tam tu giai thoát, Khoi no nan trói buộc, 
Hay tho huóng món án, Do khát thuc dem lai. 


Đây là bài kệ của Giới hoc nữ Mutta. Trong thời đức Phật hiện tại, có được 
sanh làm con gái của một Bả-la-môn có danh vọng ở Savatthi. Đến năm hai mươi 
tuói, các điêu kiện đã chín muói, cô xuất gia dưới sự hướng dẫn của Mahapajapati 
Gotami và học tập thiên quán. Một hôm, sau khi khát thực và đã làm các phận 
sự đối với các Trưởng lão Мі xong, cô tìm một chỗ thanh văng dé ngôi thiền, tập 
trung tư tưởng vào nội tâm. Rồi bậc Dao sư ngôi trong huong phòng ở tinh xá 
phóng ra hào quang, xuất hiện trước mặt cô và nói lên bài kệ trên. Còn cô vững 
tin với lời giáo giới ду, không bao lâu sau chứng được quả A-la-han và khi chứng 
quả nói lên lại bài kệ này. Sau khi tu hành thành đạt, được đề nghị lên hàng giáo 
phẩm và có đã đọc bài kệ này khi sắp sửa mang chung. 


83. KỆ NGÓN CỦA TRƯỞNG LÀO NI PUNNA 

(Punnatherigatha) (Thig. 123; ThigA. 9) 

Trong thoi đức Phát hiện tai, cô được sanh làm con một gia dinh trưởng giả 
ở Savatthi và tên là Punna. Khi cô đến hai mươi tuôi và nghiệp duyên thuân 
thục, cô nghe Маһара)арай thuyết pháp và xuất gia. Sau khi trở thành một Giới 
hoc nữ, cô bắt dau tu tập thiền quán, va bác Dao su từ nơi hương phòng của 
Ngài phóng hào quang và nói lên bài kệ này: 


3. Hói này thành mãn Ni, Háy tràn dáy Chánh pháp, 
Nhu mát tráng trón dáy, Trong ngày rám tráng trón, 
Hay tran day trí tué, Phá tan khói si ám. 


Sau khi nghe bài kệ này, thiền quán được tăng trưởng và cô chứng quả A-la- 
hán. Bài kệ này nói lên lòng phần khởi và xác chứng chánh trí của cô. 


84. KỆ NGÓN CUA TRƯỞNG LÀO NI TISSA 

(Tissathertgatha) (Thig. 123; ThigA. 11) 

Bài kệ sau này là của Tissa, một Gidi hoc nữ trái qua nhiéu thói düc Phát 
đã tích lũy các công đức; và trong thời đức Phật hiện tại, cô được tái sanh ở 
Kapilavatthu (Ca-ty-la-vé) trong gia dinh quý tộc Thich-ca, được tuyển vào nội 
cung của Bồ-tát. Cô cùng với Mahapajapati xuất gia và tu tập thiên quán. Bậc 
Đạo sư hiện ra trước cô và nói lên bài kệ: 


4. Tissa, hãy học tap, Học trong những học pháp, 
Chớ dé cho các ách, Vượt khỏi chi phối có. 
Hãy sông không liên hệ, Mọi ách không trói buộc, 
Sống giữa thé giới này, Không có các lậu hoặc. 


Và có nghe bài kệ này, được tăng trưởng thiền quán và chứng qua A-la-hán. 
Sau đó cô thường đọc lên bài kệ này. 
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$5. KE NGON CUA MOT TRUONG LAO NI TISSÀ KHÁC 
(Annhataratissatherigatha) (Thig. 123; ThigA. 12) 


5. Tissa, hãy cột tam, Tap trung trén cac phap, 
Chó dé timg sát-na, Uóng phí vuot khói có. 
Những sat-na đã qua, Ho sáu muón, dau khó, 
Khi ho bi roi vào, Trong cánh gidi dia nguc. 


86. KE NGON CUA TRUONG LAO NI DHIRA 
(Dhiratherigatha) (Thig. 124; ThigA. 12) 
6. Dhira, hay cám xúc, Những cảm chứng đoạn diệt, 
Tinh chí các vọng tưởng, Là chon chánh an lac, 
Нау thuán huóng Niét-bàn, Ách an ón vó thuong. 


87. KE NGÓN CUA MOT TRUONG LÀO NI DHIRA KHÁC 
(ARRatadhirütherigathày (Thig. 124; ThigA. 13) 


7. Dhira, hay kién tri, Nám giít các thién pháp, 
Hói này Ty-kheo-ni, Cac căn được tu tap. 
Hay mang cai than nay, Là cai than cuói cüng, 
Sau khi dà chién tháng, Ác ma nữ quân lực, 
Sau khi đã chiến thăng, Ác ma với quân lực. 


58. КЕ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO NI МІТТА 
(Mittatherigatha) (Thig. 124; ThigA. 13) 


8. Hói này Mitta ban, Vói lóng tin xuát gia, 
Hay tu tap rén luyén, Hân hoan với ban lành, 
Hãy tu tập rèn luyện, Trong các pháp hiên thiện, 
Cô gang dat cho duoc, An 6n khói ach nan. 


§9. KE NGON CUA TRUONG LAO NI BHADRA 
(Bhadratherigatha) (Thig. 124; ThigA. 13) 


9, Hói Bhadrà hién thién, Vói lóng tin xuát gia, 
Нау sóng vui hoan hy, Trong các pháp hién thién. 
Hày tu táp rén luyén, Trong các pháp chí thién, 
Cô găng đạt cho được, An ôn khỏi ách nạn. 


3 Từ kệ 5-10, xem ThigA. 12. Tham chiêu: Thag. v. 981; Dh. v. 315; Pháp си kinh ° Dia nguc phám" 
Мау A Hb BR nh (T.04. 0210.30. 0570205); Xuát diéu kinh “Niém phám" ЕЕ шї (T.04. 0212.6. 
0649206); Pháp tập yếu tung kinh “Ai lac phám" i Ж 'Z?H/6 32 S£ th (7.04. 0213.5. 0779c23). 


4 Ban CST viết Viratherigatha. Bàn PTS viét Aññatadhirä. 
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$10. KE NGON CUA TRUONG LÀO NI UPASAMA 
(Upasamatherigatha) (Thig. 124; ThigA. 13) 


10. Hói Upasama, Hày vuot dóng nuóc manh, 
Dóng nuóc khó vuot qua, Bi thán chét chi phói. 
Нау mang cai than nay, Là cai than cuói cing, 
Sau khi đã chiến thăng, Ác ma với quân lực. 


Sáu Ty-kheo-ni này, câu chuyện gióng như Tissà (54) trừ Dhira, được gọi là 
một Dhira khác. Cô không được bài kệ nào doc cho cô, nhung cô cảm thây đao 
động khi được nghe lời Phật dạy. Dựa trên những lời dạy này, cô tinh tân thiền 
quán, và khi chứng được quả A-la-hán, cô nói lên niém hoan hy của mình. Các 
Ty-kheo-ni khác cũng tương tự như vậy. 


§11. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÀO NI MUTTA 

(Muttatherigatha) (Thig. 123; Тіс А. 13) 

Nhờ tích lũy các thiện nghiệp dưới thời các đức Phật khác, Mutta được 
sanh ở Kosala, con gái của một Bà-la-môn nghèo tên là Oghãtaka. Khi đến tuổi 
trưởng thành, cô phải làm vợ một người Bả-la-môn còm, nhưng cô thưa với 
chóng ráng có khóng thé sóng trong gia dinh và duoc chóng báng lóng cho xuát 
gia. Trong khi tu táp thién quán, tám tu có vàn chay theo các dói tượng ở ngoài. 
Do vậy, cô kiên trì tự ché ngu và doc lên bài kệ cua mình. Cô tinh tán thién quán 
cho đến khi chứng được quả A-la-hán. Ебі han hoan, cô lặp lại bài kệ: 


11. Lành thay giải thoát Ni! Ta thật khéo giải thoát, 
Cải thoát ra khói duoc, Ba vật còm và cong, 
Thoát сбі xay, cái chày, Thoát ông chóng lung cóm. 
Нол này, giải thoát Ni! Ta thoát duoc sóng chét, 
Những gi dẫn tái sanh, Được nhó lên tán góc. 


812. KE NGON CUA TRUONG LÀO NI DHAMMADINNA 

(Dhammadinnatherigathay (Thig. 124; ThigA. 15) 

Trong thói đức Phat hiện tai, có được sanh trong một gia dinh ở Rajagaha 
(Vương Ха) và trở thành vợ của Visakha, một người có dia vi trong xã hội. 
Một ngày kia, chồng cô đi nghe đức Phật thuyết pháp, chứng được quả Bát 
lai. Khi Visakha уе, Dhammadinna đưa tay ra đỡ chóng lén gác nhưng người 
chóng không nắm tay và không nói gì với cô trong bữa ăn chiêu. Cô hỏi chông 
duyên cớ, người chóng nói không phải vì lỗi của có, nhung nay vì đã hiểu 
được Chánh pháp nên không còn những cử chỉ như trước nữa. Người chóng 
trả quyên tự do cho cô, một là ở lại gia đình chóng, hai là lay tiền bạc rồi vé lại 
gia dinh cha me; nhung cô không chiu và xin được xuất gia. Visakha đưa có 


? Xem Ap. II. 567, Dhammadinnatheriapadana (Ky sw уе Trưởng lão Ni Dhammadinna). 
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dén chó các Ty-kheo-ni trong mót chiéc kigu vàng. Duge cho phép xuát gia, 
cô xin sóng nhập that, không muôn sóng chung dung ôn ào và di dén một tinh 
xá ở làng. Tại day, nhờ những thiện nghiệp quá khứ, có ché ngự thân, miệng, 
ý, chứng được quả A-la-hán với tứ vô ngại giải: Nghĩa vô ngại giải, pháp vô 
ngai giái, từ vô ngai giai, biện tài vô ngại giải. 

Rồi cô di vé Rajagaha (Vương Xá) với các Ty-kheo-ni. Visakha, chồng cũ 
của cô đến hỏi pháp cô như đã được diễn ta trong Tiểu kinh Phuong quảng.Š có 
trả lời rât rõ ràng, đúng dán các câu hoi cua Visakha và được đức Phật tán than. 
Cô trở thành vị Thuyết pháp đệ nhất trong hàng Ty-kheo-ni. Chính trong khi cô 
ở lại một tinh xá trong làng và cô nói lên bài kệ này: 


12. Trong ai lóng uóc muón, Dat duoc qua V6 sanh, 
Được sanh khói tỏa rộng, Đây tràn cả tâm ý, 
Tâm không bị trói buộc, Trong các dục chi phối, 
Vị áy được tên goi, Là bậc Vào dòng trên.’ 


§13. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO NI УІЗАКНА 

(Visakhatherigatha) (Thig. 124; ThigA. 20) 

Cau chuyện của Visakha cũng gióng nhu cáu chuyện của Dhira. Sau khi 
chứng quả A-la-hán, cô suy tư trên lạc giải thoát và nói lên chánh trí của mình 
đã chứng được dé khuyến khích ban đồng tu. 


13. Hãy làm, hãy thực hành, Đúng theo lời Phật dạy, 
Và sau khi lam xong, Không có lòng ăn пап, 
Hãy gâp rửa chân sạch, Và ngôi xuông một bên. 


§14. КЕ NGÓN CUA TRUONG LAO NI SUMANA 

(Sumanatherigatha) (Thig. 124; ThigA. 20) 

Сап chuyén сйа có gióng nhu chuyén cüa Tissa. Әйс Phát phóng hào quang, 
hién ra ngói trước mát cô và nói lên bài kệ này: 


14. Sau khi thấy các giới, Với cái nhìn đau khô, 
Chớ có đi trở lại, Vào con đường tái sanh. 
Hãy từ bỏ, xả ly, Lòng dục trong sanh hữu, 
Sống đời sông hành trì, Ta mát lạnh tịch tịnh. 


§15. КЕ NGON CUA TRUONG LAO NI UTTARA 

(Uttaratherigatha) (Thig. 125; ThigA. 21) 

Câu chuyện của Uttara cũng giống nhu câu chuyện của Tissa ($4). Và khi 
cô chứng quả A-la-hán, cô nói lên bài kệ này: 


6 Xem M. I. 299, Culavedallasutta (Tiéu kinh Phuong quáng), só 45. 


7 Những vi đã đoạn tận 5 ha phan kiết sử, được hóa sanh vào các tang trời cao hon cho đến khi lên được 
Sắc Cứu Cánh thiên rồi từ đây nhập Niết- bàn. 
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15. Ta đã ché ngu duoc, Thán, miéng và tám tu, 
Ta chinh phuc khát ái, Cho дёп tán góc ге, 
Ta sóng duoc mát lanh, Trong tich tinh, an láng. 


516. KE NGÔN CUA TRUONG LÀO NI SUMANA XUẤT GIA KHI 
TUOI GIA (Vuddhapabbajitasumanatherigatha) (Thig. 125; ThigA. 22) 
Trong thời đức Phat hiện tại, cô sanh ở Savatthi, là chị của vua xứ Kosala. 

Sau khi nghe đức Phật thuyết pháp, bắt đầu với bốn chữ: “Có bón loại trẻ tuôi 

không nên khinh thường...”,Š cô khởi lên lòng tin, thọ tam quy và ngũ giới. Vi 

mắc hau ha bà ngoại, cô không xuất gia được. Sau khi bà ngoại mát, cô cùng di 

với vua tới tỉnh xá, đem theo nhiều màn, nhiều vải cúng đường Giáo hội. Nghe 

bậc Đạo sư thuyết pháp, cô chứng được quả Bắt hoàn và xin được xuất gia. Thế 

Tôn thây được sự trưởng thành trong trí tuệ của cô nên nói lên bài kệ này: 


16.  Hỡi này, lão Ni kia, Hãy an lạc nằm nghỉ, 
Бар phủ trong tâm y, Chính tự mình làm lây, 
Lòng tham người an tịnh, Người mát lạnh tịch tinh. 


Khi đức Phật nói xong, cô chứng được quả A-la-hán với thấu triệt pháp, 
thấu triệt nghĩa. Trong sự sung sướng nội tâm, cô lặp lại những câu kệ này và 
chúng trở thành lời tuyên bố chánh trí của cô. Rồi cô được xuất gia ngay. 


817. KỆ NGÓN CUA TRUONG LAO МІ DHAMMA 
(Dhammatherigatha) (Thig. 125; ThigA. 23) 


Sau khi chát chứa công đức trong nhiều đời, cô được sanh trong một gia 
đình quyền quý đưới thời đức Phật hiện tại. Sau khi lây chóng, сб duoc cám hóa 
theo dao Phát, xin xuát gla nhung người chóng không bang long. Có chó cho 
dén khi nguoi chóng mát mói xuát gia. Mót hóm, sau khi khát thuc, trén con 
duóng vé tinh ха, có mát tháng bang bi ngà. Dung su kién áy dé thién quán, có 
chüng duoc quà A-la-hán vói pháp tín tho và nghia tín tho. Trong su vui suóng, 
cô nói lên bài kệ: 


17. Sau khi khất thực xong, Yêu sức, chóng trên gậy, 
Với chân tay run rây, Ta ngã trên mặt đât, 
Thây nguy hiém của thân, Tâm ta được giải thoát. 


818. KỆ NGON CUA TRUONG LÀO NI SANGHA 

(Sanghatherigatha) (Thig. 125; ThigA. 24) 

Cuộc đời của có gióng nhu cuộc đời của Ty-kheo-ni Dhira, nhưng bài kệ 
của cô như sau: 


8 Xem S. I. 68. 


18. 


Вб gia dinh xuát gia, 

Từ bỏ gia suc quy, 

Còn đôi với vô minh, 
Sau khi chinh phuc được, 
Ta duoc sóng mát lanh, 
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Ta tir bó con cái, 

TU bó tham và sán, 
Ta sóng hanh vién ly. 
Tàn góc са tham 21, 
Tich tinh và an láng. 


СНСОМСП 
HAI KÉ 
(DUKANIPATA) 


§19. KE NGON CUA TRUONG LAO NI ABHIRUPA NANDA 

(Abhiriipanandatherigatha)!' (Thig. 125; ThigA. 24) 

Trong thời đức Phật hiện tai, cô được sanh ở Kapilavatthu, con gái vợ chính 
của Vua Khemaka, dòng họ Thích-ca (Sakya), tên là Nanda. Vi cô rat dep nén 
được tên là Abhirũpa Nandã (Nandà đẹp). Ngày cô lua Carabhüta làm chóng, 
thời Carabhüta mạng chung và cha mẹ cưỡng bức cô xuất gia. Sau khi đã xuất 
gia, cô vẫn tự kiêu với sắc đẹp của mình, và sợ bậc Đạo sư quở trách, cô lẫn 
tránh Ngài. Thế Tôn biết được hanh cô đã thuân thuc nên bảo Mahapajapati 
quy tụ mọi Tý-kheo-ni lại để Ngài dạy bảo, cô nhờ người khác đi thế. Đức Phật 
không chấp nhận nên cô phải đến dự. Đức Phật hóa sanh một nữ nhân rất đẹp, 
nhưng dân dân bị già nua, yếu hèn và cô bị xúc động mạnh. Rồi đức Phật nói 
với cô những bài kệ như sau: 


19. Này Nanda, hãy nhìn, Tâm thân chỗ quy tụ, 
Nhiéu bệnh hoạn, bát tịnh, Đây hôi hám, thối nát, 
Tâm cô hãy tu tập, Quán tri tánh bất tịnh, 
Đạt cho được nhất tâm, Tâm tư khéo thiền định. 

20. Hãy tu tập vô tướng, Hãy bỏ mạn, tùy miên,? 
Do thắng tri được mạn, Cô sẽ sông an tinh. 


Khi Thê Tôn nói xong, cô chứng quả A-la-hán. Ngài nói lại cho cô những 
bài kệ này, cô xem các bài kệ là lời tuyên bô chánh trí của mình. 


520. KỆ NGÔN CUA TRUONG LÀO МІ JENTA 

(Jentatherigatha) (Тір. 125; ThigA. 27) 

Câu chuyện vé đời sóng quá khứ và hiện tai của cô gióng như câu chuyện 
của Nanda xinh đẹp nhung cô sanh ở Vesali, trong một gia đình hoàng 
tộc Licchavi. Cô chứng quả A-la-hán khi nghe bậc Đạo sư thuyết pháp. Và khi 
suy nghĩ đến sự bién đổi trên tự thân, cô sung sướng nói lên bài kệ này: 


! Xem Thig. v. 82; Ap. II. 543, 608. 
ˆ Có 7 tùy miên: Tham, sân, kiến, nghi, mạn, hữu ái, vô minh. 
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21. Chính bảy giác chi? này, Là duóng dat Niét-bàn, 
Tát cá, ta tu táp, Nhu lời đức Phat dạy. 

22. Ta tháy được Thé Tôn, Đây thân ta cudi cùng, 
Vòng sanh tử đoạn tận, Nay không còn tái sanh.° 


821. KỆ NGÓN CỦA TRƯỞNG LÀO NI ME CỦA SUMANGALA 

(Sumangalamatatherigatha) (Thig. 126; ThigA. 28) 

Trong thời đức Phát hiện tai, cô được sanh vào một gia dinh nghèo và được 
ga lay một người dan máy làm chóng. Cô sanh được một người con trai tên 
Sumangala, sau trở thành bậc Trưởng lão và chứng quả A-la-hán. Cô không 
được biết tên và được gọi là một Trưởng lão Ni không có tên hay mẹ của 
Sumangala. Cô trở thành một Tỷ-kheo-ni và một hôm, nghĩ đến sự đau khó khi 
còn là cu sĩ, cô cam thay xúc động: và với thiên quán được phát triển, có chứng 
quả A-la-hán với pháp tín thọ, nghĩa tín thọ, cô nói lên bài kệ như sau: 


23. Hü! thiện giải thoát Ni, Lành thay khéo giài thoát! 
Ta được khéo giải thoát, Khỏi cái chày giã gạo, 
Ta không còn xấu hó, Với ông chồng đan dù, 
Với xoong chao nau ăn, Với nghèo đói tôi tàn. 

24. Chặt đứt được tham sân, Ta sông không tham sân, 
Ta đi đến gốc cây, Ôi, an lạc ta thiền! 


822. KỆ NGÓN CUA TRUONG LAO NI ADDHAKASI 

(Addhakasitherigathay (Thig. 126; ThigA. 30) 

Trong thời đức Phát hiện tai, cô được sanh ở xứ Kasi, con của một công dán 
giàu có và danh tiếng. Nhưng vi anh hưởng khẩu nghiệp của đời trước, cô trở 
thành một kỹ nữ. Về sau, cô xuất gia và được làm lễ xuất gia với một vị đại diện 
đặc biệt, duoc ghi trong tập Cü/avagga (Tiểu phẩm). 

Cô muốn đi đến Savatthi dé được xuất gia nhưng bị dân ăn chơi ở Benares chặn 
đường không cho cô đi. Cô cho người đến hỏi ý kiến Thế Tôn và Thế Tôn cho 
phép cô được xuất gia với một vị đại diện đặc biệt. Rôi cô nhứt tâm quán tưởng 
và không bao lâu chứng quả A-la-hán với pháp tín thọ, nghĩa tín thọ. Ебі cô nói 
lên bài kệ như sau: 

25. Tiên lạc thú của ta, Không thua thuê Kasi, 

Sau khi so sánh giá, Thôn trưởng định giá vậy. 


3 Bay giác chi: Niệm, trạch pháp, tinh tán, hy, khinh an, dinh, xả giác chi. 

^ Xem Thig. v. 45. 

> Хет Thig. v. 160. 

6 Xem Ар. II. 610, Addhakasitheriapadana (Ky sự vé Trưởng lão Ni Addhakasi). 


26. Nay ta lai nhàm chán, 
Ta chán ngây sac ay, 
Ta khóng cón lién tuc, 
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Chính sác dep сйа ta, 
Ta khóng cón luyén tiéc. 
Chay theo vóng luán hói, 


Ba minh’ ta chimg duoc, Thành tựu lời Phat dạy. 
§23. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO NI СІТТА 

(Cittatherigatha)® (Thig. 126; ThigA. 33) 

Cô được sanh vào một gia dinh ưu tú ở Rajagaha (Vuong Xá). Khi đến tuói 
trưởng thành, cô nghe bậc Đạo sư thuyết pháp ở cửa thành Rãjagaha, trở thành 
một tín nữ và được Mahapajapati cho xuát gia. Sau khi cô về già, trong khi leo 
núi Linh Thứu, với thiền quán được phát triên, cô chứng quả A-la-hán. Suy nghĩ 


đến kết quả này, cô nói lên bài kệ: 
27. Dau ta có moi mét, 
Dua ігеп gay, ta di, 
28. Vói dai y vát ngang, 
Ta dua minh táng dá, 


Bénh hoan, quá yéu duói, 
Ta leo lén dinh nüi. 

Với binh bat lộn ngược, 
Phá tan khối si ám. 


824. КЕ NGÓN СОА TRUÓNG LÀO NI МЕТТІКА 

(Mettikatherigüthay (Thig. 126; ThigA. 35) 

Cô được sanh làm con một gia đình Bà-la-món quyên quý ở Rajagaha. Đời 
cô cũng giống như đời của Città, chỉ khác là cô leo một ngọn núi khác, đối diện 
với núi Linh Thứu. Suy tư trên quả chứng của mình, cô nói lên bài kệ: 


29. | Dâu ta có đau đớn, 
Dựa trên gậy, ta di, 


SỨC yêu, tuói trẻ qua, 
Ta leo lên đỉnh nui. 


30. Với đại y vắt ngang, Với binh bát lộn ngược, 
Ta ngôi trên tảng đá, Tâm ta được giải thoát, 
Ba minh chứng đạt được, Thành tựu lời Phật dạy. 


825. KE NGÔN CUA TRUONG LÀO NI МІТТА 

(Mittatherigatha)? (Thig. 126; ThigA. 36) 

Cô được sanh ra trong gia dinh Công chúa Sakya (Thich-ca) ở Kapilavatthu, 
từ bó gia đình, xuất gia cùng với Mahapajapati. Ебі sau những năm tháng tu 


7 Тас mang minh: Nhớ lại các đời trước; Thiên nhãn minh: Thấy được sự sóng chết của chúng sanh; 
Lậu tận minh: Đoạn tận lậu hoặc. 

8 Xem Ap. II. 515, Nalamalikatheriapadana (Ký sự vé Trưởng lão Ni Nalamälikä). 

? Xem Ар. II. 513, Mekhaladayikatheriapadana (Ky sự vé Trưởng lão Мі Mekhalàdayika). 

10 Xem 5. I. 209, Sanusutta (Kinh Sanu); A. I. 142, Catumaharajasutta (Kinh Bốn bậc Đại vương); A. 
I. 143, Dutiyacatumaharajasutta (Kinh thứ hai vé bón bác Đại vương); Vv. 15, 23, 26, 28, 29, 30, 54, 
77; Ру. 83, Revatipetavatthu (Chuyện nga quy Кеуай); Ap. П. 515, Ekapindapatadayikatheriapadana 
(Ky sự vé Trưởng lão Ni Ekapindapatadayika); J. ТУ. 97, 139. 
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hành cán man, có chimg duoc qua A-la-hán. Nghi dén thành qua сйа minh, có 
hoan hy nói lén nhitng bài ké này: 
31. Ngày mười bón, ngày ram, Ngày tám mỗi nửa tháng, 
Ngày than túc nguyệt phán, Та tho tri tám giới. 


32. Ta gin рій trai giới, Khién chu thién hoan hy, 
Môi ngày ăn một bữa, Cao đâu, dáp đại y, 
Ta dau muôn thiên giới, Ta nhiép phục tâm khô. 


826. KỆ NGÓN CỦA TRUÓNG LÀO NI MẸ CUA АВНАҮА 

(Abhayamatutherigatha)" (Thig. 127; ThigA. 39) 

Trong thời đức Phật hiện tại, cô được sanh làm một hoa khôi ở Ujjeni, tên 
là Padumavati. Vua Bimbisara ở Magadha nghe tiếng và muốn gặp cô. Với sự 
отар đỡ của vi giáo sĩ của vua, vua được gặp cô và cô có thai với vua. Vua bảo 
khi nào đứa trẻ lớn thì đưa vào cung. Cô sinh được một đứa con trai, đặt tên 
là Abhaya (Vô Uy). Khi được bay tuói, có gửi con trai đến Vua Bimbisara; vua 
thương yêu và nuôi dưỡng đứa trẻ với các người con khác của vua. Sau này đứa 
trẻ lớn lên tin theo đạo Phật, xuất gia như đã được tường trinh trong Tưởng 
lao Tăng kệ. Về sau, mẹ của Abhayà nghe Abhaya thuyết pháp, cũng xin xuất 
gia và sau một thời gian tu hành, chứng duoc quả A-la-hán với pháp tín thọ và 
nghĩa tín thọ. Cô nhớ lại những câu kệ do con cô giảng cho cô và thêm vào 
những bài kệ của chính cô: 


33. | Hỡi thân máu thân yêu! Từ bàn chân trở lên, 
Từ đầu tóc trở xuóng, Hãy quản sát thân này, 
Thân này thật bát tịnh, Thật hôi hám thôi tha. 
34. Ta an trú như vậy, Moi tham duc nhó sạch, 
Nhiệt não duoc đoạn trừ, Ta mát lạnh, tịch tịnh. 


§27. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO NI АВНАҮА 

(АБһауйіһетейіһа) (Thig. 127; ThigA. 41) 

Trong thoi đức Phật hiện tai, có được sanh ở Ujjeni, tại một gia dinh 
quyên quý và trở thành bạn thân với mẹ của Abhaya. Khi nghe mẹ của Abhaya 
xuất gia, Abhaya vi thương quý bà của cô nên cùng xuất gia theo, cùng ở tại 
Rajagaha (Vuong Xá). Một hôm, cô đi đến một khu vườn dé quán bát tịnh. 
Bác Dao sư ở tại huong phòng, Ngài hiện cho cô thay đối tượng cô muốn thiền 
quán. Thay hình ảnh ấy, cô hột hoảng. Bậc Dao su phóng hào quang hiện ra 
như ngôi trước mặt cô và nói lên bài kệ: 


п Xem Ap. П. 516, Katacchubhikkhadayikatheriapadana (Ky sự về Trưởng lão Ni Katacchubhikkhadayika). 
2 Xem Ap. II. 517, Saffuppalamalikätheriapadäna (Ky sự về Trưởng lão Ni Sattuppalamálika). 
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35. Hói nay V6 Uy Ni! Than nay that mong manh, 
Chinh 6 day pham phu, Ua thích, thuóng tham dám. 
Ta sé bó thán này, Tinh giác và chánh niém, 
36. Chu tam khóng phóng dat, Ta gang thoát pháp khó, 
Ai diệt, ta chứng đạt, Thành tựu lời Phật dạy. 


Khi bậc Dao sư nói xong, cô chứng quả A-la-hán; hoan hy, cô hướng các 
bài kệ vé nội tâm nhu là những bài kệ nói lén cho minh. 


§28. KỆ NGÓN CUA TRUONG LÀO NI SAMA 

(Samatherigatha) (Thi ơ. 127; ThigA. 44) 

Do làm các thiện sự trong các đời trước, nên trong thời đức Phật hiện tại, 
cô được sanh ở Kosambi, trong một gia dinh có danh vọng. Khi Samavati, ban 
thân của cô chết, vi quá dau khó cô xuất gia. Nhưng vì không nhiếp phuc được 
nói đau khó đỗi với cái chết của ban, có không hiểu rõ được con đường Thánh 
đạo. Một hôm, khi ngồi nghe Tôn giả Ananda thuyết pháp, cô chứng được pháp 
nhãn và bảy ngày sau cô chứng quả A-la-hán với pháp tín thọ và nghĩa tín thọ. 

Suy tư đến quả chứng của mình, cô nói lên những bài kệ này: 

37. Bốn lần và năm lần, Ta ra khỏi tinh xá, 

Nhưng tâm không an tịnh, Không nhiếp phục được tâm. 

38. Nhưng đến đêm mùng tám, Ái được ta nhồ sạch, 

Chú tâm không phóng dat, Та găng thoát pháp khó, 
Ái diệt, ta chứng đạt, Thành tựu lời Phật dạy. 


3 Xem Từng. v. 42, 169. 


CHUONG III 


BA KÉ 
(ТІКАМІРАТА) 


529. КЕ NGÔN CUA MOT TRUONG LÀO МІ SAMA KHÁC 

(Aparasamatherigüthà) (Thig. 127; ThigA. 45) 

Trong thoi đức Phật hiện tai, cô được sanh trong một gia dinh quy tộc ở 
Kosambi, cô cũng trở thành người ban của Samavati; khi Samavati chết đi, vì 
quá dau khó cô xuất gia. Trong hai mươi lăm năm, cô không nhiếp phục được 
tâm cô, cho đến khi trở về già, cô nghe được một bài thuyết pháp, tu tập thiền 
quán, chứng quả A-la-hán với pháp tín thọ và nghĩa tín thọ. Suy tư đến quả 
chứng này, cô nói lên bài kệ: 


39. Đã được hăm lám năm, Từ khi ta xuất gia, 
Ta không thăng tri tâm, Không được tâm thăng bang. 
40. Tâm không được an tịnh, Không nhiếp phục được tâm, 
Do vậy ta dao động, Nhớ đến lời Phật dạy. 
41. Chú tâm không phóng dật, Ta găng thoát pháp khó, 
Ái diệt, ta chứng đạt, Thành tựu lời Phật dạy, 
Hôm nay đêm mùng bảy, Khát ái được khó cạn. 


530. KỆ NGÔN CUA TRUONG LÀO NI UTTAMA 

(Uttamütherigathay (Thig. 128; ThigA. 46) 

Sau nhiéu dói làm viéc lành, có duoc sanh trong nhà một triệu phú ở 
Savatthi, trong thời đức Phật hiện tại. Khi lớn tuói, сб nghe Patacara thuyét 
pháp và xin xuất gia. Cô rất nó lực nhưng chưa chứng được qua vi thiên quán. 
Patacara biết được tâm trạng của cô, nên thuyết giảng cho cô và nhờ vậy cô 
chứng quả A-la-hán với pháp tín thọ và nghĩa tín thọ. Suy tư trên quả chứng, cô 
nói lên sự hoan hỷ của cô. 

42. Bồn lân và năm lân, Та ra khỏi tinh xá, 

Nhung tâm không an tinh, Không nhiếp phuc được tâm. 


! Xem Ap. II. 524, Salalapupphikatheriapadana (Ky sự vé Trưởng lão Ni Salalapupphika). 
2 Xem Ap. II. 522, Ekiiposathikatheriapadãäna (Ky sự về Trưởng lão Ni Ekuposathika). 
? Xem Tig. v. 37, 169. 
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43. Ta dén Ty-kheo-ni, Với ta đồng tín nữ, 


Cô thuyết pháp cho ta, Với uán, xứ và giới. 
44. Nghe xong pháp cô thuyết, Như cô đã dạy ta, 
Bảy ngày ngôi kiét-già, Ta thọ hưởng hỷ lạc, 


Mung tám ta duôi chan, Phá tan khói si ám. 


Bài kệ trở thành lời tuyên bó vé chánh trí của cô. 


§31. KỆ NGÓN CUA MỘT TRUONG LÀO NI UTTAMA KHÁC 
(Aparduttamatherigatha)* (Thig. 128; ThigA. 49) 
Trong thói đức Phật hiện tại, cô được sanh vào gia dinh Bà-la-món có danh 
tiếng ở Kosala. Đến tuôi trưởng thành, khi đang 41 ở làng quê, cô nghe bậc Đạo 
sư thuyết pháp, cô xuất gia chứng được quả A-la-hán với pháp tín thọ và nghĩa 
tín thọ. Suy tư trên quả chứng, cô nói lên bài kệ: 


45. Вау pháp giác chi này, 
Tat ca, ta tu tap, 


46. Do quan khóng, vó tuóng, 


Ta thành con gái Phát, 
Luón luón ta hoan hy, 


47. Moi duc duoc doan diét, 


Con duóng dat Niét-bàn, 
Nhu lời đức Phật day? 
Ta đạt quả mong muốn, 
Sanh ra từ miệng Ngài, 
Trong an lạc Niét-bàn. 
Dục trời và dục người, 


Vòng sanh hữu đoạn tận, Nay không còn tái sanh. 
832. KỆ NGON CUA TRUONG LÀO NI DANTIKA 

(Dantikatherigathay (Thig. 128; ThigA. 51) 

Trong thời đức Phat hiện tai, có được sanh ở Savatthi, trong gia đình vi 
giáo sĩ nhà vua. Khi đến tuôi trưởng thành, cô trở thành tín nữ ở Jetavana (Kỳ 
Viên) và vé sau xuất gia, dưới sự chỉ đạo của Mahapajapati. Một thời, khi dang 
Ó Ка) agaha (Vuong Ха), có leo lên núi Linh Thứu; và sau buói án, khi dang cón 
ngồi nghi, cô thay một người nai điều khiển một con voi, và nhờ vậy có chứng 
quả A-la-hán với pháp tín thọ và nghĩa tín thọ. Về sau, vô cùng hân hoan với 
quả chứng của minh, có nói lên bài kệ nhu sau: 


48. Ra khỏi ngôi tinh xá, 


Trên đỉnh núi Linh Thin, 


Dâm nước xong ởi lên, 


49. Một người câm cái móc, 


Con voi duói chân ra, 


Dé nghi trua ban ngày, 
Ta tháy mót con voi, 
Trén bó mót con sóng. 
Yêu cầu dua chân lên, 
Và người leo lên voi. 


4 Xem Ар. II. 525, Modakadayikatheriapadana (Ký sự về Trưởng lão Ni Modakadayika). 


Xem Thig. v. 21. 


6 Xem Ap. II. 528, Nalamalikatheriapadana (Ky sự về Trưởng lão Мі Nalamalika). 


50. Tháy voi chua nhiép phuc, 


Ta tháy nó váng chiu, 
Nhu váy ta dinh tam, 
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Di dén duoc nhiép phuc, 
Theo quyên lực của người, 
ĐI vào trong rừng ây. 


§33. KỆ NGÓN CỦA TRƯỞNG LÀO NI UBBIRI 

(Ubbiritherigatha)! (Thig. 129; ThigA. 53) 

Trong thoi đức Phật hiện tai, có duoc sanh ở Savatthi, trong một gia đình 
khá giả quyên quy. Cô rat đẹp và sanh được người con gái cũng rat dep, đặt tên 
là Луй. Vua thay đứa con gái, rất lay làm hài lòng và đưa cô lên làm hoàng hậu. 
Nhưng rồi đứa con gái Jivà bị chết, và bà me ngày nào cũng di dén nghia dia 
dé than khóc. Mót hóm, có di dén yét kién bác Dao su, nhung гбі cô đi ra bờ 
sông Асігауай và đứng than khóc. Bác Dao su thay vậy liền деп với cô và hỏi: 


— Tại sao cô khóc? 
Cô đáp: 


— Bạch Thê Tôn, con khóc đứa con gái của con. 


Тһе Tôn nói: 


— Tại nghĩa địa này có đên tắm vạn bôn ngàn con gái của cô bị thiêu. Vậy 


cô khóc than cho ai! 


Rôi chi cho cô thay chỗ dat các người bi chét, Thé Tôn nói lén bài kệ: 


51. | Hóicó ып, 
Khóc than: “Оі Луй, 
Hãy tự minh hôi tinh, 
Trong bãi đốt thân này, 
Người đồng tên Луй, 


Cô khóc trong rừng sâu, 
Con gái thân của tôi!” 
Hë! này Ubbiri! 

Tát cá tám van tu, 

Có khóc Jiva nao? 


Cô suy tư với trí tuệ trên pháp bậc Dao su day. Nhờ thiền quán được tác 
động từ những lời dạy tôt đẹp của bậc Đạo sư và tự minh đạt được những điêu 
kiện cân thiệt, cô chứng được quả cao nhát, quả A-la-hán và trinh bày quả vi tôi 


thượng đạt được, cô nói lên bài kệ sau: 


52. | Mũi tên khó nhìn thay, 


Chắc chắn đã được Ngài, 


Sâu muộn vì con gal, 
53. Мау mũi tên được nhỏ, 

Ta đi đến quy y, 

Quy y Ba ngôi bau, 


Đâm dính nơi tâm ta, 

Nhô lên khỏi tâm ta, 

Đã được cham dứt hắn.° 
Mọi ham muốn lắng dịu, 
Bậc Mâu-ni Ấn Sĩ, 

Phật, Pháp và chúng Tang.’ 


1 Xem Ap. II. 525, Ekasanadayikatheriapadana (Ky sự уе Trưởng lão Ni Nalamálika). 


5 Xem Thig. v. 131. 
? Xem Tig. v. 132. 
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834. КЕ NGON CUA TRUONG LÀO NI SUKKA 

(Sukkatherigatha)" (Thig. 129; ThigA. 57) 

Trong thói đức Phát hiện tại, có được sanh vào một gia dinh quyên quy 
ở Вајараһа (Vương Ха) và được đặt tên là Sukka (Sáng Suốt). Khi đến tuói 
trưởng thành, cô phát tâm tin Phật ở trong gia đình của cô và trở thành một tín 
nữ. Về sau, cô được nghe Dhammadinna thuyết pháp và quá cảm xúc bởi bài 
thuyết pháp, cô xuất gia với Dhammadinna. Sau khi tu thiền quán, cô chứng 
được quả A-la-hán với pháp tín tho và nghĩa tín tho. 

Huóng dàn cho nám trám Ty-kheo-ni bén canh tu hoc, có tró thành mót 
vi thuyét pháp giói. Mót ngày kia, sau khi di vào Vuong Xá khát thuc, án 
xong, toàn thé Ni chúng trở vé tinh xá của Ty-kheo-ni. Tại day, Sukkã thuyết 
pháp cho toàn thé Ni chúng, thuyết hay đến nỗi các Tỷ-kheo-ni như cảm tháy 
được nhận từ cô những lời pháp mật ngọt thám nhuân với nước bát tử. Tất 
cả đều ngôi nghe, hoàn toàn im lặng, nhiệt tâm tín thành. Ебі một vị than 
cây, đứng ở cuói sân nghe pháp, quá xúc động bởi lời thuyết giảng, nên di ra 
khỏi Vương Xá, vừa đi vừa tán thán hạnh thuyết pháp tuyệt diệu của cô và 
nói như sau: 


54.  Hỡi nay người Vương Ха, Các người đã làm gi, 
Gióng như người nam mé, Bi say vì uống mát, 
Các người không hâu hạ, Sukkã thuyết lời Phật. 

55. Chung tói nghi bac trí, Uống được nước cam lồ, 
Dòng nước thật thuần tịnh, Không gì chướng ngại nói, 
Cháng khác ké di duóng, Dón nhán nuóc trói mua. 


Khi nghe thán cáy nói váy, dán chüng láy làm phán khói và di dén chám chü 
nghe cô thuyết pháp. Sau một thời gian vào cuối cuộc đời, khi đang sửa soạn từ 
giã cuộc đời, cô muốn nói lên pháp môn cô day đưa đến giải thoát nhu thé nào, 
cô tuyên bố như sau về chánh trí của cô: 


56. Hói này có Sukka, Người con của ánh sáng! 
Duoc ly tham, dinh tinh, Nho ánh sáng Chánh pháp, 
Mang than này cuói cung, Sau khi tháng ma quán. 


835. KE NGÓN CUA TRUÓNG LÀO NI SELA 

(Selatherigatha)" (Thig. 129; ThigA. 61) 

Trong thời đức Phật hiện tại, cô được sanh làm công chúa con vua nước Alavi, 
tên là Selā. Cô cũng được biết với tên là Alavika (người nước Alavi). Khi đến 
tuôi trưởng thành, bậc Đạo sư cảm hóa được vua cha, làm lễ xuất gia cho vua và 


1? Xem S. I. 212, Pathamasukkasutta (Kinh thứ nhát vé Sukka); Ap. II. 605, Sukkatheriapadana (Ky sự 
vé Trưởng lão Ni Sukka). 
п Xem Ap. П. 527, Paricadipikatheriapadàna (Ky sw vé Trưởng lão Ni Pañcadipikä). 
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cùng đi đến Alavi. Sela chưa lập gia đình, cùng đi với phụ vương nghe thuyết 
pháp và trở thành một tín nữ. Về sau cô xuất gia, chuyên tu thiên quản và cuôi 
cùng nhờ thiện duyên tốt đẹp, nhờ trí tuệ được triên khai, cô nhiếp phục được 
thân hành, khâu hành, ý hành và chứng được quả A-la-hán. 

Về sau trở thành một Trưởng lão Ni, cô ở Savatthi. Một hôm, cô di ra 
khói Savatthi dé nghỉ ban ngày tại Andhavana và ngôi dưới một gốc cây. Ác ma 
muốn phá sự an tịnh độc cư của cô, dưới hình thức là một người lạ mặt, đến với 
cô và nói như sau: 


57. Cô sẽ không thoát khỏi, Thoát ly khỏi đời này, 
Như vậy hạnh viễn ly, Cô dùng đê làm gì? 
Hãy thọ hưởng dục lạc, Chớ bứt rứt về sau. 


Rồi cô suy nghĩ: “Đây là Ac ma muôn ngăn chán ta không được hưởng 
Niét-ban. Nó không biệt ta đã chứng quả A-la-han. Vậy nay ta hãy làm cho nó 
mở mặt” và cô nói lên bài kệ: 


58. Các dục giống риот giáo, Chém nát các uân ta, 
Những dục mà ngươi ĐỌI, Là lạc thú cuộc đời. 

59. Ngày nay dục lac à ay, Với ta không hap dàn," 
Ó tát cá moi noi, Hy lac duoc doan tan, 
Khói tối tám mù ám, Đã bi làm tan nát. 
Hỡi này kẻ Ác ma! Ngươi hãy biết như vậy, 
Ngươi chính là Ác ma, Ngươi đã bi bại trân.” 


536. KỆ NGÔN CUA TRUONG LÀO NI SOMA 

(Somatherigatha)" (Thig. 129; ThigA. 66) 

Trong thoi đức Phật hiện tai, cô sanh ra là con gái vi giáo si của Vua 
Bimbisara (Binh-sa) và được dat tên là Soma. Khi dén tuói truóng thành, có 
trở thành một tin nữ, vé sau cô xuất gia, và nhờ trién khai thiền quán, cô chứng 
được quả A-la-hán với pháp tín thọ và nghĩa tín thọ. 


Ở tại Savatthi, một ngày kia, cô di vào rừng Andhavana để nghỉ ban ngày và 
ngôi dưới một gốc cây. Ác ma đến và muôn phá sự an tịnh độc cư của cô, tàng 
hình không cho cô thây và nói lên như sau: 

60. Dia vi khó chứng đạt, Chỉ Thánh nhân chứng đạt, 

Trí nữ nhân hai ngón,” Sao hy vọng chứng dat. 

Rôi cô quở trách Ác ma: 


2 Xem 771g. у. 141, 234. 

ІЗ Xem Thig. v. 61-2, 142, 188, 195, 203, 235. 

4 Xem S. I. 129, Somasutta (Kinh Soma). 

5 Nữ nhân lúc náu cơm và muốn biết com chín hay chưa, liền lây hai ngón tay bóp hột com, nên ở đây 
dùng từ “hai ngón” theo nghĩa này vậy. 
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61-62. Nit tanh chuóng ngai gi, Khi tám khéo thién dinh, 
Khi trí tué trién khai, Chánh quán pháp vi diéu, 
Ó tát cá moi noi, Hy lac duoc doan tán, 
Khối tôi tám mù mit, Đã bị làm tan nát. 
Hỡi пау kẻ Ác ma! Ngươi hãy biết như vậy, 
Ngươi chính là Ác ma, Nguoi đã bi bại trận. '° 


!* Kệ 61-2, xem Thig. v. 59, 142, 188, 195, 203, 235. 


CHUONG IV 


BÓN КЕ 
(CATUKKANIPÁTA) 


$37. КЕ NGÓN CUA TRUONG LAO NI BHADDA KAPILANI 
(Bhaddakapilànitherigatha)! (Thig. 130; ThigA. 67) 


Trong thời đức Phật hiện tai, có được sanh trong gia dinh Bà-la-món, dong 
ho Ковіуа, ở Sagala.’ Sống trong giàu sang, lớn lên cô được gả làm vợ một nhà 
quý tộc tên là Pipphali, ở làng Mahätittha. Khi người chồng xuất gia, cô cũng 
giao lại tài san cho bà con ròi đi xuất gia. Cô trú tại Titthiyarama năm năm, sau 
đó được Mahapajapati cho thọ Đại giới. Nhờ triển khai thiền quán, cô chứng 
được quả A-la-han. Về sau, cô trở thành một vị Ni có trí tuệ đặc biệt nhớ về các 
đời sông quá khứ do có hạnh nguyện trong quá khứ. Trong khi bậc Đạo sư ở 
Jetavana (Kỳ Viên) án chứng cho các Tỷ-kheo-ni, cô được Ngài tán thán là vị Ni 
có biệt tài đệ nhất nhớ biết về đời sông quá khứ. Một ngày kia, cô nói lên những 
bài kệ về kinh nghiệm quá khứ và tán thán công hạnh của Trưởng lão Kassapa: 


63. Con được thừa tự Phat, Ca-diép? khéo thiền định, 
Biết được đời quá khứ, Thây cõi trời, đọa xứ. 

64. Ап sĩ đoạn diệt sanh, Thăng trí được thành tựu, 
Cùng với Ba minh này, Là Phạm chí Ba minh. 

65. Cũng vậy cô Bhadda, Người xứ Kaplla, 
Cô là bậc Ba minh, Đã đoạn được sự chết, 
Mang thân này cuối cùng, Sau khi thăng ma quân. 

66. Tháy nguy hai ở đời, Hai chúng tôi xuất gia. 
Chúng tôi ché ngu duoc, Doan tan các lau hoác, 
Cam xuc thanh mat lanh, Duoc tich tinh giai thoát. 


! Xem M. II. 133, Brahmayusutta (Kinh Brahmayu), só 91; M. II. 196, Vasetthasutta (Kinh Vasettha), 

sô 98; S. I. 166, Aggikasutta (Kinh Nguoi tho lira); S. 1. 173, Devahitasutta (Kinh Devahita); A. 1. 163, 

Tikannasutta (Kinh Tikanna); Dh. v. 423; It. 98, Tevijjasutta (Kinh Ва minh); Sn. 115, Vasetthasutta 

(Kinh Vasettha); Ap. II. 578, Bhaddakapilanitheriapadana (Ky sự vé Trưởng lão Ni Bhadda Kapilani); 

Рһар cu kinh “Pham chi phám" ЖП) 3525 mh (7.04. 0210.35. 0572b20); Xuất diệu kinh “Pham chí 

es Hi #67 (7.04. 0212.34. 0768c14); Pháp tập yếu tung kinh “Phạm chí phẩm” 9853608 
AG PE nh ии (7.04. 0213.33. 0798а01). 


? Sagala, đây là kinh đô của dân tộc Madda. 
3 Theo tập Apadana, Mahakassapa tức là Pippali chồng cô và cũng là chồng luôn trong ba đời nên cô 
mới đê cập đên Kassapa trong bài kệ của cô. 


CHUONG V 
NAM КЕ 
(PANCAKANIPATA) 


838. КЕ NGÓN CUA МОТ TRUONG LÀO KHONG BIÉT TEN 

(Annataratherigatha)! (Thig. 130; ThigA. 75) 

Trong thời đức Phat hiện tại, cô sanh ở Devadaha va trở thành người nữ 
điều dưỡng cho Mahapajapati. Cô tên là Vàddhesi nhưng tên gia tộc cô không 
được biết đến. Khi chủ cô xuất gia, cô cũng xin xuất gia theo. Nhưng trong 
hai mươi lăm năm, cô bị các dục chi phối ám ảnh, không thiền định được 
dầu cho đến một sát-na. Cô than van tinh trạng của cô cho đến khi cô được 
nghe Dhammadinnà thuyết pháp. Rồi tâm cô xa lánh các dục, cô tu tập thiền 
định và cuối cùng chứng được Sáu tháng trí. Suy tư trên quà chứng của minh, 
cô nói lên bài kệ: 


67. Đã được hai lăm năm, Từ khi ta xuất gia, 
Cho dén büng ngón tay, Tám ta khóng láng diu. 
68. Tâm không được an tinh, Vi dày ứ duc tham, 
Ta gio tay khóc than, Ta di vào tinh xá. 
69. Ta dén vi Ni ay, Dóng tín nữ với ta, 
Cô thuyết pháp cho ta, Về uán, xứ và giới. 
70. | Nghe pháp cô giảng day, Ta ngôi vào một bên, 
Ta biết đời quá khứ, Thiên nhãn được thanh tịnh, 
Với trí biết tâm người, Lỗ tai được thanh tịnh.? 
71. Ta chứng Thân túc thông, Ta đạt được Lậu tận, 
Sáu tháng trí ta chứng, Lời Phật dạy đã làm. 


§39. KE NGON CUA TRUONG LAO NI VIMALA 

(Vimalatherigatha) (Thig. 131; ThigA. 76) 

Trong thoi đức Phat hiện tai, cô được sanh ở Vesali, làm con gái một người 
ban sắc đẹp sinh sóng. Cô được đặt tên là Vimalã. Khi cô lớn lên, suy tư với 


! Xem Thag. v. 405. 
? Kệ 70-1, xem Thig. v. 227-28. 
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những tư tưởng ué nhiễm, сб thay Tôn giả Mahamoggallana đang di khát thực 
ở Vesàli, cô cảm thay thương yêu Tôn giả và di theo về tinh xá dé cám dỗ. Có 
người nói cô duoc các ngoai dao xúi giuc nên làm nhu vậy. (Tôn giả chỉ trích 
hành động không tốt đẹp của có và thuyết pháp cho cô như đã được ghi trong 
Trưởng lão Tăng kệ,` cô cảm thây xâu hồ và trở thành một tín nữ). Về sau, cô 
xuất gia, tinh tán tu tập và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Nghi đến quả 
chứng của mình, cô phân khởi nói lên bài kệ: 
12. Say mé vói giai cáp, Vói dung sác tuói xuán, 
Vói danh xung, danh vong, Ta y lai tuói tré, 
Đối với những người khác, Ta khinh Ы, khinh thường. 


73. Thân này ta trang điểm, Ta khéu gợi kẻ ngu, 
Ta đứng trong khung cửa, Tại cửa hàng buôn sắc, 
Như thợ săn ác độc, Đang gieo đặt bẫy môi. 
74. Та khoa trương trang sức, Phô bày nhiều chỗ kín, 
Dé châm biếm nhiều người, Та làm nhiều ảo thuật. 
75. Hóm пау ta khát thuc, Dàu troc, dáp dai y, 
Ta ngói duói góc cáy, Ta chimg dinh Khóng tám. 
76. Moi khó ách doan tán, Са cõi trời, cõi người, 
Quăng bỏ mọi lậu hoặc, Ta mát lạnh, tịch tịnh. 


540. KỆ NGÓN CỦA TRƯỞNG LÀO МІ SIHA 

(Sthatherigatha) (Thig. 131; ThigA. 78) 

Trong thói đức Phật hiện tại, có được sanh ở Vesali, con gái một người 
chị của võ tướng Stha. Do vậy, cô được đặt tên là Siha, như tên người cậu 
của cô. Khi đến tuói trưởng thành, cô nghe bậc Dao sư thuyết pháp cho người 
cậu Sihà, trở thành một tín nữ và được phép cha mẹ cho xuất gia. Khi cô tu tập 
thiên quán, cô không thé chặn đứng tâm tư cô chay theo những ngoại vật khả 
ý. Bảy năm bị giày vò, cô kết luận: “Làm sao ta thoát khỏi пер sông ué nhiễm 
này! Ta hãy chết tốt hơn!” Ебі cô cột sợi dây trên cây, đưa cô vào thòng lọng 
đề thắt có chết. Trong giây phút cuối cùng, VỚI tât cả kết quả tích lũy từ những 
nỗ lực từ trước cho dén nay, cô tap trung trién khai thién quán. Dói vói có, dói 
sóng hiện tai that sự là đời sóng cuói cùng. Trong giờ phút cuói cùng, trí tué cô 
được viên mãn và với nội tâm thiên quán, cô chứng được quả A-la-hán với pháp 
tín thọ và nghĩa tín thọ. Mở thòng lọng ra, cô trở về lai tinh xá. Được thành một 
vị A-la-hán, cô sung sướng phân khởi nói lên bài kệ: 

77. Khóng nhu ly tác y, Bi duc tham ám ành, 

Ta truóc bi dao dóng, Khóng ché ngu được tam. 


3 Xem Thag. v. 1150-57. 
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78. Bi phién nao chi phói, Lac tuóng ngu tri ta, 
Tám ta khóng tháng báng, Bi tham tám chi phói. 

79. Báy nám sóng óm yéu, Vàng da, dung sác xáu, 
Dém ngày khóng an lac, Ta sóng chiu khó dau. 

80. Do váy ta láy day, Di vao gitra khu rimg, 
Tét hon, ta treo cé, Con hon sóng ha liét. 


81. Làm chác dáy thóng long, | Ta cót © cành сау, 
Quang thong long quanh có, Tám ta liên giải thoát. 


541. KE NGÔN CUA TRUONG LAO NI SUNDARI NANDA 

(Sundarinandatherigatha)* (Thig. 132; ThigA. 80) 

Trong thời đức Phat hiện tai, cô duoc sanh trong một gia dinh quy tộc 
thudc dong ho Thích-ca, duoc dat tén là Nanda. Có con có danh xung la Nanda 
hoa khói. Khi düc Thé Tón giác ngó, Ngài tró vé Kapilavatthu dó cho Nanda 
và Rahula xuát gia. Lai khi Vua Suddhodana (Tinh Phan) mang chung, bà 
Mahapajapati xuat gia, Nanda ty nghi: “Anh truong cua ta da chối từ, không 
thừa tự quốc độ, xuất gia và trở thành đẳng Thế Tôn, một bậc Siêu Nhân. Con 
của Ngài là Rãhula cũng xuất gia. Anh của ta là Vua Nanda cũng xuất gia. Mẹ 
của ta, Mahapajapati và chị của ta, mẹ Rahula cũng xuất gia. Vậy ta ở nhà làm 
gi? Ta hãy xuất gia!” Nhu vậy, cô xuất gia không phải vì lòng tin mà chính vì 
lòng thương yêu bà con trong gia dinh. Cô xuất gia như vậy và sau khi từ bỏ gia 
đình, cô vân tự kiêu với sắc đẹp của mình, không chỊu đên yết kién đức Phật vi 
sợ đức Phật quở trách cô. Trường hợp của cô cũng giống như trường hợp với 
Tỷ-kheo-ni Abhirũpa Nanda nhưng với sự sai khác là khi có thay hóa thân của 
một nữ nhân do đức Phật hiện ra, nữ nhân ây dân dán trở thành già xấu, tâm của 
cô dựa trên tanh vô thường va đau khó, hướng đến thiên định. 

Rôi đức Phật thuyết pháp cho cô như sau: 


82. Nanda, hãy nhìn thân! Bệnh bát tịnh, hôi thói, 
Hãy tu tâm bắt tịnh, Nhất tâm khéo định tĩnh. 
83. Nhu thân nay thân ây, Như thân áy thân này, 
Hói thói và rữa nát, Chi ké ngu thích thü. 
84. Nhu váy quán than nay, Ngày dém khóng mét mói, 
Với trí tuệ của con, Do vậy hãy thoát ly, 
Với trí tuệ của con, Thoát khỏi kiêu sác đẹp, 
Và người si nhìn thấy, Với cái nhìn như thật. 


^ Xem Thig. v. 19, Abhirupanandatherigatha (Kệ ngón cua Trưởng lão Ni Abhirüpa Nanda); Ap. ЇЇ. 
572, Nandatheriapadana (Ky sự vé Truong lao Ni Nanda). 
> Như trên. 
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Ебі có nghe theo lời day, với trí tué an trú vững chắc trên quả thứ nhất. 
Muôn отар cô đạt được những quả уі cao hơn, Тһе Tôn dạy thêm cho cô: “Này 
Nanda, trong cái thân này không có một chút gi là tinh túy, chỉ là một đồng 
xương và thịt bị già chết chi phối.” Nhu đã được nói trong Kinh Pháp cú: 

85. Thành này làm báng xuong, Quét tó báng máu thit, 

Ó dáy già và chét, Man, lừa dao chát chira.° 

Khi đức Phat nói xong, có liên chứng qua A-la-han. Va nghĩ đến sự chiến 
thắng của minh, cô sung sướng với lời day của đức Bon Su và nói thêm: 

86. | Với tâm không phóng dat, Như lý quán thân ây, 


Tánh như thật thân này, Được thây trong và ngoài. 
Ta nhàm chán thân thê, Nội tâm được ly tham, 
Không phóng dật, ly hệ, Ta an bình tịch tịnh. 


542. КЕ МСОМ CUA TRUÓNG LÀO NI NANDUTTARA 
(Nanduttaratherigatha) (Thig. 132; ThigA. 87) 


lrong thời đức Phật hiện tại, cô sanh trong một gia dinh Bà-la-môn, 
nước Kuru, thành Kammasadamma. Sau khi học hỏi ngoai đạo, cô xuất gia theo 
phái Ni-kiền-tử và vì cô thuyết pháp giỏi, cô cầm cành cây Diêm-phù và di khắp 
xứ Ап Độ nhu có Bhadda.’ Cô gặp Tôn giả Mahamoggallàna và bi Ngài chiến 
tháng trong cuộc tranh luận. Cô nghe theo lời dạy của Tôn giá Moggallana, 
xuất gia trong giáo pháp đức Bồn Su va không bao lâu chứng quả A-la-han với 
pháp tín thọ và nghĩa tín thọ. Suy tư trên chiến thắng của mình, cô sung sướng 
nói lên bài kệ: 


87. Trước ta danh lễ lửa, Trăng, mặt trời, chư thiên, 
Та đi đến bén sóng, Ta xuống nước, lễ tắm. 
88. Сһар nhán nhiéu giói cám, Ta chi cao ntra dau, 
Ta năm ngủ dưới dat, Cơm tôi ta không ăn. 
89. Thích trang điểm trang strc, — Ua tám rửa, xoa bóp, 
Thân này ta cung dưỡng, Thỏa mãn các dục tham. 
90. Tù khi được lòng tin, Không nhà, ta xuất gia, 
Ta thây thân như Phật, Nhờ sạch các dục tham. 
91. Mọi sanh hữu chặt đứt, Са ham muôn hy câu, 
Mọi ách nạn giải tỏa, Ta đạt tâm an tịnh. 


6 Xem Dh. v. 150. 
"Хет Thig. 134, (46) Bhaddakundalakesatherigatha (Kệ ngón cua Trưởng lao Ni Bhadda Kundalakesa). 
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843. KE NGÔN CUA TRUONG LAO NI MITTAKALI 

(Mittakalitherigatha) (Thig. 132; ThigA. 89) 

Trong thời đức Phat hiện tai, cô được sanh trong một gia dinh Bà-la-món ở 
xứ dân chúng Kuru, tại thành Kammasadamma. Khi đến tuổi trưởng thành, cô 
được nghe giảng về bốn niệm xứ và xuất gia làm Tỷ-kheo-ni. Trong bảy năm, 
cô ưa thích được củng dường, được trọng vọng và thường hay gây lộn cãi vã; 
vé sau, cô biết nhu lý tác ý triển khai thiền quán và chứng được quả A-la-hán 
với pháp tín thọ và nghĩa tín thọ. Nghĩ đến sự chiến thắng của mình, cô nói lên 
sự phán khởi của cô như sau: 


92. Vi lóng tin, xuát gia, Bó nhà, sóng khóng nhà, 
Ta sóng tám huóng manh, Theo loi duóng cung kính. 
93. Tir bó dich tối thượng, Phục vu dich ha liệt, 
Bi phién não ngự trị, Bỏ đích Sa-môn hạnh. 
94. Ngôi trong phòng tinh xá, Ta cảm bị dao động, 
Ta đi vào tà đạo, Khát ái ngu tri ta. 
95. — Ngắn ngủi sinh mạng ta, Già, bénh dang dé náng, 
Trước khi thân hủy diệt, Gió phóng dật không còn. 
96, Như thật ta quán sát, Sinh diệt của các uán, 
Tâm giải thoát, ta chứng, Lời Phật dạy làm xong. 


844. KỆ NGON CUA TRUONG LÀO NI SAKULA 

(Sakulatherigathay (Thig. 133; ThigA. 91) 

Trong thoi đức Phat hiện tại, có được sanh làm Ba-la-m6n ở SAvatthi, tên 
là Sakulà. Khi đức Phat nhận tinh xá Jetavana, có trở thành người tín nữ, và vé 
sau được nghe một уі A-la-hán thuyết pháp, cô phát nguyện xuất gia, tinh cán 
triển khai thiên quán và cuối cùng chứng quả A-la-hán. Về sau tùy theo lời phát 
nguyện, cô được Thế Tôn tán thán là Thiên nhãn đệ nhất. Sau khi suy tư đến 
quả chứng của minh, cô phán khói hoan hy và nói lên bài kệ: 


97. Khi sông ở gia đình, Nghe Ty-kheo thuyết pháp, 
Ta tháy pháp vó ué, Dao Niét-bàn bát tử. 
98. Tu bó con trai, gái, Са tài san lua gao, 
Cao tóc ta xuát gia, Sống đời sóng không nhà. 
99, Ta làm người Học nữ, Tu tập con đường chánh, 
Đoạn tận tham và sân, Đoạn từng lậu hoặc một. 
100. Tho giới Ty-kheo-ni, Ta nhớ đời quá khứ, 
Thiên nhãn ta thanh tịnh, Không ué, khéo tu tập. 


8 Xem Ap. II. 570, Sakulatheriapadana (Ký sự về Trưởng lão Мі Sakulà). 
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101. Tháy các hàng ngoai dién, Do nhán sanh bién hoai, 
Ta đoạn mọi lậu hoặc, Ta mát lạnh, tịch tịnh. 


§45. KE NGON CUA TRUONG LAO NI SONA 

(Sonütherigatha) (Thig. 133; ThigA. 95) 

Trong thời đức Phật hiện tai, cô được sanh trong một gia dinh quy tóc 
ở Savatthi. Sau khi lập gia đình, cô sanh được mười người con trai, con gái 
và được biệt danh là “người nhiễu con.” Khi người chóng xuất gia, cô giao lại 
cho các con trai, con gái cai quản gia đình và giao cả gia sản cho các con trai, 
khóng gift gi cho than minh. Các con trai và con dau nuói duóng có, khong 
bao lâu trở mặt khinh rẻ cô. Có buôn cho thái độ các dâu con, xuất gia trở 
thành Tỷ-kheo-ni. Cô suy nghĩ, cô đã lớn tuôi mới xuất gia, nên hết sức tinh 
cán, tinh tán. Trong khi hầu һа các Trưởng lão Ni, cô thức đêm tu học, cô kiên 
trì học tập, không biếng nhác, không xao nhãng, như người chụp năm các cột 
trong mái hiện, hay chụp năm cành cây trong đêm tối dé tránh đầu khỏi va 
cham. Hanh tinh tán của cô được moi người biết, và bậc Đạo sư biết được trí 
tuệ của cô đã chín muói nén phóng hào quang hóa hiện trước mặt cô và nói 
lên bài kệ: 


Ai sông một trăm năm, Không thấy câu bát tử, 
Tôt hơn, sông một ngày, Thây được câu bât tử.? 


Khi đức Phật nói câu này xong, cô chứng được quả A-la-hán. Thế Tôn tán 
thán là Ty-kheo-ni Tinh tân đệ nhât. Một hôm, suy tư đên quả chứng của minh, 
cô phân khởi nói lên những bài kệ: 


102. Ta sanh được mười con, Trong thân chất chứa này, 
Do vậy ta già yếu, Ta đến Tỷ-kheo-ni. 

103. Сӧ thuyết pháp cho ta, Về uán, xứ và giới, 
Nghe pháp cô thuyết giảng, Cắt tóc, ta xuất gia. 

104. Ta học lời cô dạy, Thiên nhăn ta thanh tinh, 
Ta biết các đời trước, Chỗ ta sóng đời trước.!0 

105. Ta tu pháp vô tướng, Nhất tâm khéo thiên tịnh, 
Tức thời ta giải thoát, Không chấp thủ, tịch tịnh. 

106. Năm идр được liễu tri, Đứng lại, gốc bị cắt, 
Tham dục, ta không có, Căn cứ địa kiên trì, 
Từ nay ta không còn, Van dé phải tái sanh. 

? Xem Dh. v. 114. 


10 Xem Thig. v. 331. 
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§46. KE NGON CUA TRUONG LAO NI BHADDA KUNDALAKESA 

(Bhaddakundalakesatherigatha)" (Thig. 134; ThigA. 99) 

Trong thời đức Phat hiện tai, cô sanh ra ở Rajagaha (Vuong X4), trong gia 
dinh vị thủ khó của nhà vua và được đặt tên là Bhadda. Từ nhỏ đến lớn lên, 
cô luôn luôn có người hầu hạ. Một hôm, ngang qua khe cửa, cô thây Satthuka, 
con vị giáo sĩ của vua, một Ке cướp bị dẫn đi hành hình theo lệnh của vua. Cô 
bỗng yêu Satthuka và năm trên giường cô nói: “Nếu ta không có được chàng, 
ta sẽ chết.” Người cha vì thương cô nên hối lộ cho những người lính và đưa 
Satthuka đến gặp cô. Satthuka khởi lòng tham đồ trang sức của cô nên nói với 
cô: "Bhaddã, khi ta bị dẫn đi ngang “hòn núi của kẻ trộm”, ta có nguyện răng 
néu ta duoc tha, ta sé làm lé cüng ta on. Có có sán lóng giup ta viéc nay chang?" 
Muốn được Satthuka băng lòng, cô vâng theo ý muôn của anh ta, tự trang 
điểm với các 46 trang sức, lên xe với Satthuka và cùng đi đến “hòn núi của kẻ 
trộm.” Satthuka không cho người hầu đi theo, lây đồ trang sức cúng đường và 
leo lên núi một mình với có, nhưng không nói lời thân ái với có. Do thái độ 
của Satthuka, cô nhận ra được mưu kế của anh ta. Rồi Satthuka bảo cô cởi áo 
ngoài ra, dùng áo gói dó trang strc có dang mang theo, có hói Satthuka rang có 
có làm diéu gi sai cháng, và Satthuka tra loi: “Co that ngu si, ta деп day сб phai 
dé làm lễ cúng dường đâu! Ta chỉ đến đây dé lay 46 trang sức của cô.” Cô nói: 
“Này anh yêu, các đồ trang sức này của ai, và đồ trang sức nào thuộc của em.” 
Satthuka nói: “Ta không biết gì về sự phân chia này.” Cô nói: “Thôi được, anh 
thân yêu, nhưng anh cho em một ước nguyện, cho em mang đồ trang sức vả 
được hôn anh!” Satthuka băng lòng và cô ôm hôn anh đăng trước, rồi ôm hôn 
đăng sau và trong khi â ây xô anh ta nga xuống vực núi. Một thiên nhân ở trên 
núi thay có làm vậy liền khen rang: 


Không phải là lúc nào, Đàn ông cũng khôn hơn! 
Nữ nhân khi lanh lẹ, Cũng tỏ khôn ngoan hơn, 
Không phải là lúc nào, Đàn ông cũng khôn hơn. 


Nữ nhân cũng khôn ngoan, Chỉ nghĩ một phút giây! 

Ебі Bhadda suy nghi: “Nay ta không thé vé nhà được khi sự việc đã хау ra 
như vậy. Vay từ đây ta sẽ xuất gia.” Ебі cô xuất gia theo phái Ni- kién- tử. Ho 
hỏi cô: “Cô ưng xuất gia đến mức độ nào?" Cô tra lời: “Tôi muón xuất gia vào 
hạng tôi thượng!” Rồi họ nhô tóc của cô và khi tóc cô dài và quăn lại, cô được 
goi là Bhadda tóc quán. Nhung trong khi co tap su hoc hoi giáo ly cua phái Ni- 
kiên-tử, cô biết rang giáo ly ây không có .gi đặc biệt. Cô từ giã chúng Ni- kién- 
tử, tim hoc những bậc minh sư có danh tiếng và сибі cùng không ai có thé tranh 
luận với cô. Cô vun lên một đông cát gần cửa đi vào làng, trồng lên một nhánh 
cây Diêm-phù, báo máy đứa con nít xem ai nhó lên nhánh cây áy. Sau một tuần, 
không có ai nhó lên cành cây, cô liên đem cành cây áy đi một noi khác. 


" Xem Ap. II. 560, Kundalakesatheriapadana (Ky sự về Trưởng lão Ni Kundalakesa). 
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Thé Tón trong khi di thuyét giang, dén tinh x4 Jetavana gan Savatthi, ding 
luc Bhadda toc quan trong nhánh cay ay tai cửa thành Savatthi. Ton gia Sariputta 
vao thanh, thay cành cây ấy, muốn nhiép phuc cô, bảo các đứa con nít giâm lên 
cành cây ay. Mó dau cuộc tranh luận, có nghi rang cuộc tranh luận sé khóng có 
kết quả nếu không có quan chúng đỡ dau, vì váy có quy tụ một số đông quân 
chúng đến chứng kiến cuộc tranh luận giữa cô và Tôn giả Sariputta. Trước hết 
Tôn giả Sariputta dé cho cô hỏi và Tôn giả trả lời, cho đến khi cô không còn gi 
để hỏi nữa và ngôi im lặng. 

Rồi Tôn giả hỏi cô: “Thế nào gọi là môt?” Cô Bhaddã tóc quán thú nhận 
không thể trả lời được. Tôn giả nói: “Một chút như vậy mà cô không trả lời 
được thì có có thé biết thêm được gì?” Rồi Tôn giả giáo giới cho cô và cô xin 
quy y Tôn giả. Tôn giả Sariputta khuyên nén quy y Thế Tôn, bậc Đạo sư loài 
trời và người. Cô vâng lời, chiều lại đi đến yêt kiến Thế Tôn khi Ngài đang 
thuyết pháp. Sau khi dành lễ, cô đứng một bên, Thế Tôn thấy căn cơ cô đã thuần 
thục liên nói: 


Dầu nói ngàn câu kệ, Nhưng không chút lợi ích, 
Tôt hơn nói một câu, Nghe xong được tinh lac." 


Khi đức Phat nói xong bài kệ này, cô chứng duoc диа A-la-han với pháp tín 
thọ, nghĩa tín thọ. Cô xuất gia, thọ giới với qua A-la-hán và chính đức Phật trao 
Đại giới cho cô. Rồi cô đi đến tinh xá Ty-kheo-ni, sóng an lạc hạnh phúc. Cô 
sung sướng phân khởi nói lên những bài kệ: 


107. Trước ta sông một y, Tóc cạo, thân mang bùn, 
Không lỗi, xem có lỗi, Có lỗi, xem là không. 
108. Ban ngày rời tinh ха, Trên ngọn núi Linh Thứu, 
Ta tháy Phật vô ué, Dẫn đâu chúng Ty-kheo. 
109. Quy gói ta dành lễ, Đối diện ta chắp tay, 
“Hãy đến, này Bhadda!" Ta được thọ Đại giới. 
110.  Tadi khắp Anga, Magadha, Уа), 
Quốc độ Kosala, Mười lăm năm không nợ, 
Ăn 46 ăn quốc độ. 
111. Làm được nhiều công đức, Тіп nam này có tuệ, 
Cho Bhaddà chiếc у, Thoát khói moi trién phugc. 


847. КЕ NGÓN CUA TRUONG LAO NI PATACARA 
(Pafacaratherigatha)? (Thig. 134; Тіс А. 108) 
Trong thói duc Phát hign tai, có sanh trong gia dinh vi thü ngan khó nhà vua 
ở Savatthi. Khi đến tuói trưởng thành, có giao du với một người day tớ trong 


l2 Xem Dh. v. 101. 
з Xem Ap. II. 557, Patacaratheriapadana (Ky sự vé Trưởng lão Ni Patacara). 
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nhà. Khi cha mẹ cô dinh ngày ga cô cho một chàng trai xứng đôi, сб trón đi với 
người tình nhân và sông tại một ngôi làng nhỏ. Khi cô sắp sanh, cô bảo chồng 
đưa cô về nhà cha mẹ, vì ở đây không có ai săn sóc có, nhưng chóng có cu hen 
lán hen hói cho dén khi có biét chóng có khóng muón di về. Cô liền chờ chồng 
đi văng, sắp đặt công việc, tin cho người lắng giêng biết rồi có bó vé nhà cha 
mẹ. Khi người chóng về, người chóng lién duói theo, so có khóng có người săn 
sóc. Chồng cô bắt gặp cô và giữa đường cô sinh được người con, rôi hai vợ 
chóng lại đi trở vé làng. 


Đến kỳ sinh nở thứ hai, sự việc xảy ra như lần trước, , nhung có diém khác biét 
nhu sau: Giữa đường mua to gió lớn nói lén, nguói chóng tim lá và cáy làm cái 
chói cho có tránh mua, nhung bi con rán tir go moi bo ra cán chóng có chét tai 
chó. Trong con dau khó chó doi chóng, cô bóng đứa con trên ngực và giữa mua 
to gió lớn, cô năm phục xuống dát dé che chó cho hai đứa con, trái qua mót dém 
nhu váy cho dén sáng. Dén sáng, có di tim chóng và tháy chóng bi rán cán chét 
rói, cô khóc than suôt đêm. Vi mưa to, nước sóng dâng lên đến đầu gối, cô lại 
quá yếu nên không thể bông hai đứa con lội qua sông, cô 46 đứa lớn ở bờ bên này 
và bông đứa nhỏ lội qua sông. Ебі cô đặt đứa nhỏ năm trên khăn trùm đầu, dùng 
cành cây che lại dé nó trên bờ, còn cô lội | qua sông lại 46 đem đứa lớn qua. Nhưng 
đến giữa dóng, quay minh tró lai thói tháy mót con diéu háu, tưởng đứa con nít là 
một miêng thịt, nên bay xuóng tha đứa nhỏ di. Dau cho người me có xua đuổi và 
la lén nhung vi quá xa nén khóng làm gi duoc. Cón dira lón bén bó bén này, nghe 
tiéng me la tưởng là mẹ kêu, liên lội xuông nước di qua và bị nước cuốn trôi. Thế 
là hai đứa con và cả người chóng bi chét. Có уйа khóc vira di vé thành Savatthi, 
lại được tin hôi hôm mưa to gió lớn làm sụp đồ cán nhà của cha me cô, giết chết 
cả cha mẹ và em cô, lễ hỏa táng vừa làm xong. Trong con dau khó khüng khiép 
chóng chát, có hóa dién dai, án mác hó hang, có vira khóc vira than: 


Hai con ta da chét, Chóng ta cüng chét luón, 
Rôi trên giàn hoa tang, Cha ta và mẹ ta, 
Cùng đứa em trai ta, Vừa làm lê thiêu đôt. 


Rôi cô đi lang thang đây đó, khóc than nỗi đau khô của cô, và vì cô mang 
xiém áo tả tơi, cô được gọi là Patacara (kẻ mang xiém áo). Người di đường thay 
cô, gọi cô là người điên, có kẻ ném đá, có người thì quăng đồ nhớp bụi bặm 
trên cô. 

Bậc Đạo sư ở Jetavana đang thuyết pháp, thây cô đi lang thang như vậy và 
biết căn cơ trí tuệ của cô đã chín muôi, ngăn cản không cho người ta xua đuôi 
cô và cho phép lại gan, khién có hói tinh lai, và cám tháy xáu hó vói cách án 
mác cua minh, có nám phuc xuóng dat. Một người quáng cho có mót tám y, có 
quán y vào minh và thỉnh Phật cứu độ cho cô, và сб Кё lại than phận của cô: 
“Thế Tôn hãy cứu độ cho con! Một đứa con bi chim diều hau mang đi; một đứa 
con bi nước cuón trói; cón chóng con bi rán cán chét; cha me, em con bi cán nhà 
sup dó giét chét và bi hóa táng." 
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Đức Phat nói: “Nay Patacara, đừng nghi răng cô đến với một người có thé 
cứu độ cho cô. Như nay cô than khóc vì con chết, v.v... Cũng vậy, cô đã khóc 
than kiếp luân hồi của có vì rang con bị chết, v.v... còn nhiều hơn nước sông 
bón bién." 

Nuóc bón bién ít hon, Nước mát của loài nguói, 
Khóc than vi dau khó, Vay sao có hüy hoai, 
Sanh mang của chính minh, Trong khóc than sáu khó! 

Nghe Thé Tôn dạy về con đường không thé diệt khó, nói dau khó của cô 
được nhe dan. Rôi đức Phát khuyén thém: “Ôi Patacara, một người mạng chung 
thì con cháu, bà con không có thé làm chỗ nuong tua. Cho dén hién tai, ho cüng 
không giúp đỡ được gi. Do vậy, người có trí sóng đời sóng giới đức thanh tịnh, 
thành tựu con đường hướng đến Niết-bàn.” Ебі đức Phật đạy: 


Các con, cha, bà con, Không phải chỗ nương tựa, 
Khi thân hoại mạng chung, Bà con huyết thông cô, 
Không thê che chở cô, Thay được sự that nay, 

Kẻ trí sóng 2101 duc, Và mau chóng thành tuu, 


Con duóng huóng Niét-bàn. 

Khi bậc Dao sư nói xong, có chứng quả Dự luu và xin được xuất gia. Đức 
Phật đưa cô đến chúng Tỷ-kheo-ni và cho phép cô được xuất gia. 

Ебі cô tinh tán tu hành, có gang thành đạt những quả vi cao hơn. Một hôm 
lay nước trong bát rửa chán, khi cô dó nước, thời nước chảy đến một khoảng 
đường ngắn rói bién mát. Cô đô thêm nước, con đường nước cháy dài hon và 
lan thứ ba, cô lại dó nước, con đường nước chảy còn dai hơn trước khi bién mát. 
Dựa trên sự kiện này làm nên tang suy tư, cô nghĩ: “Cũng vậy là loài người, chết 
trẻ, chết nửa chừng và chết già.” Và đức Phật ở tại hương phòng của Ngài phóng 
hào quang, hiện ra trước mặt cô và dạy răng: “Hỡi cô Patacara, như vậy là cuộc 
sống của loài người, cuói cùng cũng phải mạng chung. Vậy tốt hơn là sông như 
thé nào dé thây sự sanh diệt của năm uân, dâu cho chỉ thây được một ngày hay 
chỉ một sát-na, còn hơn sông một trăm năm mà khong thay được sự that ay.” 

Người sóng một trăm năm, Không thây pháp sanh diệt, 
Tốt hơn, sông một ngày, Thay được pháp sanh diệt. !“ 

Khi Thé Tôn nói xong, Patäcärã chứng được quả A-la-hán với pháp tín 
thọ, nghĩa tín thọ. Suy tư đến quả chứng của minh, khi còn là một Học nữ, có 
tán thân sự kiện đã giúp сб chứng duoc quả vi cao hơn và cô nói lên bài kệ: 


112. Với roi, cày, ruộng đất, Gieo hạt giống trên dat, 
Loài người được tài sản, Nuôi dưỡng vợ và con. 
113. Sao ta, giới đây đủ, Làm theo Đạo su day, 


Lại không chứng Niết-bàn, Không nhác, không dao động. 


I4 Xem Dh. v. 113. 


114. Khi ta đang rửa chân, 


Thay được nước rửa chan, 
Nhờ vậy tâm được định, 


115. Rồi ta cám cây đèn, 


Năm trên chiéc giường nhỏ, 


116. Rồi lay cây kim nhỏ, 
Thây cây đèn Niét-bàn, 
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Làm cho dòng nước chảy, 
Từ cao chảy xuống thấp, 
Như ngựa hiền khéo luyện. 
Bước vào ngôi tinh xá, 

Ta nhìn quán ngọn đèn. 
Dìm tim đèn xuông dân, 
Tâm ta được giải thoát. 


§48. KỆ NGÔN CỦA BA MƯƠI TRƯỞNG LÃO NI DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO 
CUA PATACARA (Timsamattatherigatha) (Thig. 135; ThigA. 118) 
Trong thời đức Phật hiện tai, họ được sanh trong nhiều gia đình khác nhau, 

khi nghe Patacara thuyết pháp, trở thành tín nữ và cuôi cùng xuất gia. Trong khi 

ho làm trọn những phận sự của minh và sóng đây đủ giới hanh, cô thuyết cho 
họ lời giáo huán như sau: 


117. Тоді người trong tuôi trẻ, Cám chày giã lúa gạo, 


Loài người được tài sản, 


118. Нау hành lời Phật dạy, 
Rửa chân thật mau lẹ, 
Chu tâm tu tam chi, 


Nuôi dưỡng vợ va con.!° 
Không làm gi nhiệt não, 
Hãy ngồi хабар một bên, 
Làm theo lời Phật dạy. 


Ебі các Tý-kheo-ni ấy nghe theo lời dạy của Patäcärã, an trú trên thiền 
quán, tu tập trí tuệ cho đến khi căn cơ thuần thục, chứng được quả A-la-hán 
với pháp tín thọ, nghĩa tín thọ. Rôi suy nghĩ trên quả chứng, họ phân khởi sung 
sướng và họ thêm vào các bài kệ của Patacara với những bài kệ của minh: 


119. Sau khi nghe lời day, 
Sau khi rửa chân xong, 


Lời Patacara, 
Họ vào ngôi một bên, 


Chú tâm tu tịnh chỉ, Làm theo lời Phật dạy. 
120. Trong đêm canh thứ nhất, Họ nhớ đời quá khứ, 
Trong đêm canh chặng giữa, Thiên nhãn được thanh tịnh, 


Trong đêm canh cuôi cùng, Khôi si ám phá tan.” 


121. Đứng dậy, họ lễ chân, VỊ giáo giới cho họ, 
Như chư thiên Băm Ba, Dành lé уі Sakka, 
Vi Khóng bi dánh bai, Ó lai chó chién truóng. 
Dat Patacara, Vào hàng bậc Lãnh dao, 


Chüng tói sé duoc sóng, Ba minh, không lậu һойс.!” 


5 Xem Thig. v. 175. 
l6 Xem Thig. v. 172-73, 179-80. 
U Xem Thig. v. 181. 
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549. KE NGÔN CUA TRUONG LAO NI CANDA 
(Candatherigatha) (Thig. 135; ThigA. 120) 


Trong thời đức Phật hiện tại, cô làm con của một vi Bả-la-môn ít được 
người biết đến, tại một làng Bà-la-món. Từ lúc nhỏ, gia đình bi mát hết tài sản 
và cô lớn lên trong điều kiện rất thiếu thốn. 


Trong gia đình, một bệnh thời khí phát ra giét hai cá nhà và có phai di xin 
nhà này qua nhà khác với một cái bát vỡ. Một ngày kia, cô đến chỗ Tý-kheo-ni 
Patacara khi уі này vừa ăn xong. Các Ty-kheo- ni tháy có trong tinh cánh dáng 
thuong hai, tiép có vói lóng tir màn và cho cô ăn. Sung sướng được thây hạnh 
phúc tốt đẹp của các Ty-kheo-ni, cô đến gân Patacara đảnh lễ, cô ngôi xuống 
một bên dé nghe pháp. Cô nghe với tâm hôn phân khởi, và lo lắng vì kiếp sông 
luân hôi, cô xuất gia. Cô theo lời giáo giới của các vi Ty-kheo-ni, cô an trú thiền 
quán, nhiệt tâm tinh cân; ròi với nghi lực, lời phát nguyện và sự chín muôi của 
trí tuệ, không bao lâu cô chứng được quà A-la-hán với pháp tín thọ, nghĩa tín 
thọ. Suy tư đến quả chứng của mình, cô phân khởi nói lên bài kệ: 


122. Trước ta sống bát hạnh, Không chồng và không con, 
Không bè bạn, bà con, Không có cơm có áo. 
123. Ta cầm gậy binh bát, Di án xin timg nhà, 
Bi lanh nóng dày doa, Вау nám ta sóng vay. 
124. Thay duoc Ty-kheo-ni, Ta nhan dó án udng, 
Sau khi dén, ta xin, Duoc xuát gia, khóng nhà. 
125. Cô Patacara, Thuong ta cho xuát gia, 
Rói giáng day cho ta, Huóng dàn dén chon dé. 


126. Nghe xong lời người giảng, Ta làm theo lời dạy, 
Lời giảng bậc Tôn Мі, Không phải lời trông không, 
Ta chứng được Ba minh, Ta không còn lậu hoặc. 


CHUONG VI 
SAU KE 
(CHAKKANIPATA) 


§50. KE NGON CUA NAM TRAM TRUONG LAO NI DUOI SU LANH 


DAO CUA PATACARA 


(Pancasatamattatherigatha) (Thig. 136; Т hig. 122) 


Trong thời đức Phat hiện tai, các cô gái đến tuói trưởng thành trong những 
gia đình khá giả tại nhiêu chỗ khác nhau, lây chóng, có con, sông lo việc bếp 
núc trong gia đình. Họ đều chịu sự đau khó khi con của họ bị chết. Rồi họ đi 
tìm đến Patacara, dành lé cô, ngôi xuống một bên và nói cho cô biết nỗi đau khổ 
của họ. Patacara, làm cho họ vơi bớt sự đau khó, nói lên những bài kệ như sau: 


127. Có không biết con đường, 


Từ đâu hữu tình đến, 
128. Và khi biết con đường, 

Cô khóc nó làm gi, 
129. Không có ai yêu câu, 

Không có ai cho phép, 

Từ đâu, nó đến đây, 
130. Ти chỗ này, nó đến, 

Nó đến một con đường, 


Mạng chung, hình sắc người, 


Đến vậy, đi như kia, 


Nó đến hay nó đi, 

Cô lại khóc: “Con tôi.” 
Nó đến hay nó đi, 
Pháp hữu tình là vậy! 
Từ chỗ kia, nó đến, 

Từ chỗ này, nó đi, 
Được sông bây nhiêu ngày! 
Từ chó kia, nó di, 

Nó đi một con đường, 
Luân hôi, nó sẽ đi. 

Ở đây, khóc than gì? 


Sau khi nghe cô giảng, họ đều cảm thây dao động và xin xuất gia dưới sự 
hướng dẫn của Patacara. Sau khi tinh cân triển khai thiên quán, họ chứng dat 
được quả A-la-hán với pháp tín thọ, nghĩa tín thọ. Suy tư trên quả chứng của 
mình, các vi ây lặp lại bài kệ giáo hóa của Patacara và cộng thêm những bài kệ 


của chính minh như sau: 
131. Cây tên khó thay được, 
Cô diệt sâu vì con, 


! Xem Tig. v. 52. 


TU tim ta nhó lén, 
Sau ay ám anh ta.! 
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132. 


Мау cây tên được nhó, 
Ta quy y An sĩ, 


Không dục cầu, tịch tịnh, 
Phát, Pháp và chúng Tang.’ 


Về sau, năm trăm Ty-kheo-ni này rât giỏi về lời dạy của Patacara, nên họ 
được gọi theo tên của Patacara. 


§51. KỆ NGÓN CUA TRUONG LÀO NI VASETTHI 

(Vasetthitherigatha) (Thig. 136; ThigA. 124) 

Trong thời đức Phát hiện tai, có được sanh làm con của một nhà quyén quy 
ở Vesali. Lon lén, cô duoc ga cho một người chóng tuong xứng và cô sóng vui 
vé voi nguói chóng. Khi có dugc dira con vira mói tap chay, nó chét di và có 
quá dau khó. Trong lic các nguói bà con chita bénh cho chóng, có bó trón và 
lang thang khắp đó đây, cho đến khi có đến Mithila. Tai đây, cô thay đức Phat 
đang di trên đường, tự tại, tự điều phục, làm chủ các căn. Nhìn tháy bác Dao su 
và nhó Phat luc, có láy lai duoc su binh tinh rói bác Dao su thuyét pháp ván tát 
cho có, có xin duoc xuát gia và bác Dao su cháp nhán. Ебі sau khi làm tát сӛ 
các bón phận của minh, cô an trú vào thién quán; và với su có gắng vượt buc, 
với trí tuệ chin тібі, có chứng quả А- la-hán voi pháp tín tho, nghia tín tho. Suy 
tu trén quà chung, có sung suóng nói lén niém han hoan của minh: 


133.  Tasáu muón vi con, Khó, tam cuóng tuóng loan, 
Loa thé, tóc rôi ren, Đời sông vậy, ta sông. 
134. Lang thang đường, đống rác, Nghĩa địa, đường xe đi, 
Ba năm ta đã sông, Kham khô, chịu đói khát. 
135. Rôi ta (һау Thiện Тһе, Dén thành Mithila, 
Diéu ngu Ке chua diéu, Bác Giac Ngộ Vô Uy. 
136. Тау lại tâm binh tĩnh, Ta dén gan, danh lé, 
Thuong ta, Gotama, Ngai thuyét phap cho ta. 
137. Nghe Ngài thuyết pháp xong, Ta xuất gia, không nhà, 
Tùy hành lời Đạo sư, Ta chứng đạo an ôn. 
138. Moi sầu muộn chat đứt, Đoạn tận được châm dứt, 


Ta liễu tri nền gốc, Từ đây sâu muộn sanh. 
§52. KE NGÓN CUA TRUONG LAO NI KHEMA 

(Khematherigathay (Thig. 137; ThigA. 126) 

Trong thoi đức Phật hiện tại, cô được sanh tại nước Magadha (Ma-kiét- 
dà) ở Sagala, thuộc gia đình hoàng tộc, tên là Khema. Nhan sac дер dé, với 
làn da như vàng, cô trở thành Hoàng hậu của Vua Bimbisãra. Khi Thé Tôn ở 


? Xem Thig. v. 53. 
з Xem Ap. II. 543, Khematheriapadana (Ky sự về Trưởng lão Ni Кһета). 
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tại Veluvana (Trúc Lâm), có không di đến yết kiến đức Phát vì sợ Thé Tôn chỉ 
trích lỗi của mình. Vua muốn cô đi thăm Trúc Lâm nên nhờ người tán thán ngôi 
vườn này, và cuối cùng cô băng lòng cùng vua đi đến tinh xá, không thây Thé 
Tôn, nhưng vua muôn cô thay cho được Thé Tôn, dau phải bắt cô ở lại. Khi cô 
sắp sửa từ giã tinh xá mà chưa gặp được Thé Ton, các người hâu cận giữ cô ở 
lại và đưa cô đến gặp đức Thế Tôn một cách miễn cưỡng. Đức Thê Tôn dùng 
thần lực hóa hiện một tiên nữ rất đẹp đang đứng quạt cho Ngài, sắc đẹp thắng 
xa sắc đẹp của cô rất nhiều. Rồi trước mặt cô, nữ nhân được hóa hiện ây lớn 
lên, trở thành giả yếu, răng rụng, tóc bạc, da nhăn và ngã xuống dát với chiếc 
quạt. Khema thay vay, tự hỏi không biết thân mình có chịu hoàn cảnh tuong tự 
hay không. Thé Tôn biết được tâm trạng của cô bèn nói lên bài kệ: 

Người đắm say các dục, Tự lao mình xuống dòng, 

Như nhện sa lưới dệt, Người trí cắt trừ nó, 

Bỏ mọi khó, không màng.“ 

Chu giải ghi chép, khi bậc Dao sư nói xong, có chứng quả A-la-hán với 

pháp tin thọ. Nhung theo tập Apadana, cô chỉ mới chứng qua Dự lưu và sau khi 
được phép vua cho xuất gia, cô xuất gia và trở thành A-la-hán. 


Sau đó, cô tu tập thiền quán, có danh tiếng vé pháp tu này, và đức Phật khi 
ở Jetavana (Kỳ Viên) đã tán than cô là vị Ni Thiền quán đệ nhất. 

Một ngày kia, cô ngôi nghỉ trưa dưới một gốc cây, Ác ma hiện lên dưới hình 
thức một thanh niên và cám dỗ cô với lòng dục như sau: 


139. Cô vừa trẻ vừa đẹp, Ta vừa trẻ vừa xuân, 
Với cung đàn năm điệu, Hãy vui hưởng, Khemal 
Cô trả lời: 
140. Với thân hôi thói này, Bệnh hoạn và mong manh, 
Ta nhàm chán ghét bỏ, Dục ái đã nhô lên. 
141. Dục ví như gươm giáo, Các uân đoạn đâu đài, 
Điêu người nói dục lạc, Nay ta đã ха Па? 
142. Mọi nơi, һу duyệt đoạn, Khối sỉ ám tan tành, 
Hãy biết vậy, Ас ma! Ngươi bị hai, Ma vuong.’ 
143. Nguoi dành lễ vàng sao, Ngươi thờ lửa rừng sáu, 
Ngươi không biệt như thật, Kẻ ngu nghĩ răng tịnh. 
144. Con ta, ta danh lễ, Bậc Giác Ngộ, Thượng Nhân, 
Cải thoát mọi khô đau, Hành lời Đạo sư dạy. 


^ Xem Dh. v. 347. 
> Xem Thig. v. 58, 234. 
6 Xem Thig. v. 59, 61-2, 188, 195, 203, 235. 
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853. KE NGON CUA TRUONG LAO NI SUJATA 

(Sujatatherigatha) (Thig. 137; ThigA. 136) 

Trong thói đức Phat hiện tại, cô sanh ở Saketa, trong gia dinh thủ khô của 
nhà vua. Được gả chóng là con vị thủ khó tương xứng với gia đình, cô sông 
hạnh phúc với chóng. Một hôm, sau khi đi dự lễ Sao, cô đi về với những người 
hầu hạ và thấy bậc Đạo sư ở vườn Añjana. Cô cảm thay bi hap dan, dén gan 
danh 16 Ngai va nghe Ngai thuyết pháp. Bậc Dao su biết cán cơ cô đã chin mudi 
nén dác biét thuyét pháp cho сб, và thuyét pháp xong, có chung duoc quà A-la- 
hán vói pháp tín tho và nghia tín tho. Dành lé bác Dao su, vé nhà có duoc chóng 
và cha me cháp thuán, và vói su dóng y cua bậc Dao su, cô được xuát gia làm 
Ty-kheo-ni. Suy tư đến quả chứng của minh, cô sung sướng nói lén nhu sau: 


145. Trang sức, mặc áo đẹp, Vòng hoa, xức chiên-đàn, 
Đeo mọi loại nữ trang, Dẫn đầu chúng nữ tỳ. 

146. Mang theo 46 ăn uóng, Nhiều món ăn cứng mềm, 
Từ nhà ta di ra, Đi đến vườn thưởng ngoạn. 

147. Tai đây ta vui chơi, Rồi ta đi về nhà, 
Ta thay ngôi tinh xá, Khi ta bước vào rừng, 
Rừng tên AñJana, Tại xứ Saketa. 


148. Thay Hào Quang Thé Giói, ^ Dành lễ, ta tới gan, 
Thuong ta, bác Pháp Nhàn, Ngai thuyét pháp cho ta. 


149. Nghe xong bac Dai Tién, Ta thé nháp chan ly, 
Tai đây ta chứng Pháp, Ly tran tạo bát tử. 
150. Do liễu tri Diệu phap, Ta xuat gia, khong nha, 
Ba minh ta dat dugc, Không trông rỗng lời Phát. 


854. KE NGÓN CUA TRUONG LAO МІ ANOPAMA 

(Anopamatherigatha) (Thig. 138; ThigA. 138) 

Trong thói duc Phát hién tai, có sanh 0 Saketa, trong gia dinh cua vi thu 
kho Majjha. Vi có rat dep, nén có duoc tén là Anopama (khóng ai sánh nói). 
Khi có đến tuói trưởng thành, nhiều con nhà giàu, các quan chức nhà vua, các 
hoàng tử cử các sứ giá đến xin cưới cô. . Nghe tin vậy, cô lại có tâm nguyện khác, 
cô muôn sông đời sóng không có gi hét, nén có tim dén bác Dao su, nghe Ngài 
thuyết pháp, nhờ trí tuệ chín mudi, nhờ nhớ đến lời Ngài day, nhờ nhiệt tâm thiên 
quán, cô chứng được quả thứ ba, quả Bắt lai. Xin phép bậc Đạo sư cho xuất gia, 
cô được nhận làm Tý-kheo-ni. Và đến ngày thứ bảy, cô chứng được quả A-la- 
hán. Suy tư trên quả chứng, cô sung sướng nói lên sự phán khởi của minh: 

151. Sanh gia dinh cao quý, Nhiéu châu báu, tài sản, 

Đây đủ dung sắc đẹp, Con gái cưng Majjha. 
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152. Được con vua câu hôn, Con phú gia xin cưới, 
Sứ giả đến cha ta, Cho tôi Anopama. 

153. Cong chúa, con gái ngài, Cân nặng như thê nào, 
Tôi sẽ tặng tám lần, Băng vàng ròng châu báu. 

154. Та thấy dáng Giác Ngộ, Bậc Thế Tôn Vô Thượng, 
Ta đánh lễ chân Ngài, Đến gân, ngòi một bên. 

15S. Thương ta, Gotama, Ngài thuyết pháp cho ta, 
Ngay tại chỗ ngôi ay, Ta chứng quả thứ ba. 

156. Вӧі ta cao bỏ tóc, Xuất gia, sóng khóng nhà, 
Hom nay dém thir bay, Khát ái duoc got sach. 


855. КЕ NGÓN CUA TRUONG LAO NI MAHAPAJAPATI GOTAMI 

(Mahapajapatigotamitherigatha)’ (Thig. 138; ThigA. 140) 

Trước khi bac Dao su га đời, có được sanh ở Devadaha, trong gia dinh 
Mahasuppabuddha. Теп gia dinh cua có là Gotama và có là em gái cua 
Маһатауа. Các thay đoán tướng tiên đoán rang các người con của hai chị em 
sẽ là vị Chuyén Luân Vương. Vua Suddhodana, khi đến tuói trưởng thành cưới 
cả hai chị em. Sau đó, bậc Đạo sư đản sanh, và trong khi chuyên pháp luân, 
Ngài du hóa đến Vesali, phụ vương của Ngài chứng được quả A-la-hán trước 
khi mạng chung. 

Ебі Mahapaj арай muón xuát gia, xin phép bác Dao su nhung khóng duoc 
chap nhan. Có tu cát tóc, dap y, và sau thói giáng kinh vé su tinh cán nó luc, có 
ra di với năm trăm Thích-ca nữ mà các người chóng đã xuất gia, di đến Vesali 
và xin bậc Đạo sư cho xuất gia. Với sự thỉnh cầu của Tôn giả Апапда, bậc Đạo 
sư cháp nhận và day tám kinh pháp cho các Ty-kheo-ni. 

Sau khi xuất gia, Mahapajapati đến yết kiến đức Phát và đứng một bên; 
Ngài thuyết pháp cho cô, và cô tinh cân tinh tán chứng được quả A-la-hán 
với trí tuệ trực giác và phân tích. Năm trăm Ty-kheo-ni, sau khi nghe Tôn giả 
Nandaka giáo giới, chứng được Sáu thắng trí. 

Một ngày kia, khi bậc Đạo sư ngồi giữa Thánh chúng tại tinh xá Jetavana (Ку 
Viên), Ngài án chứng Mahapajapati là vị Ni Kinh nghiệm đệ nhất, sóng hưởng 
tho an lạc giải thoát, Niét-bàn. Dé nói lên lòng biết ơn của mình, Mahapajapati 
tuyên bó chánh trí của mình trước mặt Thé Tôn, tán thán hạnh đức của Ngài đã 
giúp đỡ hộ tri cho cô mà trước day cô không được gap: 

157. Вас Giác Ngộ, Anh Hùng! Con xin đảnh lễ Ngài, 

Ngài là bậc Tối Thượng, Gitta moi loài chúng sanh, 
Ngài giải khó cho con, Cùng rat nhiều người khác. 


7 Xem Thag. v. 350, Vakkalittheragatha (Kệ ngôn cua Trưởng lão Vakkali); Ap. П. 529, 
Mahapajapatigotamitheriapadàna (Ку sự vé Trưởng lão Ni Маһара/арай Gotam!). 


1118 % KINH TIÉU ВО 


158.  Liéutri moi dau khó, Gót sach пһап khát ái, 
Con đường Thánh tám ngành, Doan diệt, ta chứng ngộ. 
159. Trước, ta sóng là me, Là con, là cha, anh, 


160. 


Là ông nội, ông ngoai, 
Không rõ biết như thật, 
Nay ta thây Thê Tôn, 
Sanh tử được đoạn tận, 


Đời sông trước là vậy, 
Luân hồi tìm không gặp. 
Thân này thân tôi hau, 
Nay không còn tái sanh.’ 


161.  Siêng tinh cân nỗ lực, Thường kiên tri tinh tân, 
Hãy thắng, đệ tử Phật, Hòa hợp, dành lễ Ngài. 
162. Уі hạnh phúc nhiều người, Maya sanh Cu-dam, 


Giai (да khói khó dau, 


Cho người bi bệnh, chết. 


856. KE NGÓN CUA TRUONG LAO NI GUTTA 
(Guttatherigathay (Thig. 139; ThigA. 157) 


Trong thoi đức Phat hiện tai, có được sanh ở Savatthi trong một gia dinh 
Bà-la-món và tên là Gutta. Khi đến tuói trưởng thành, có nhàm chán đời sóng 
gia đình và được phép gia dinh cho xuất gia dưới sự lãnh đạo của Mahapajapatt. 
Sau đó, dầu cô hành trì với tín tâm, nhưng tâm của cô cứ chạy theo ngoại cảnh 
và do vậy cô không thiền định được. Rồi bậc Đạo sư muốn khích lệ cô, phóng 
hào quang, hiện ra trước mặt cô và nói lên bài kệ như sau: 


163. Уі mục đích tôi thuong, Gutta, nguói xuát gia, 
Ти bó са con cái, Cho dén bàn thán minh, 
Нау nhiét tám hành tri, Chó dé tám chi phói. 
164. Тат Ша dáo chüng sanh, Ua Ác ma lành dia, 
Luán hói nhiéu dói sóng, Chüng rong ruói, si mé. 
165. Duc vong va san han, Ké cả với than kiến, 
Cộng thêm giới câm thủ, Với nghi hoặc thứ năm. 
166.  Hỡi này, Ty-kheo-ni, Từ bỏ kiết sử này, 
Là hạ phân kiết sử, Ngươi hết lại đời này. 
167. Hãy tránh xa tham, mạn, Vô minh và trao cử, 
Chặt đứt kiết sử xong, Ngươi sẽ dứt đau khô. 
168. Quang bỏ vòng sanh tử, Liễu tri sự tái sanh, 


Hiện tại không ước vọng, 


5 Xem Thig. v. 22. 
? Tham chiéu: Dh. v. 153; Pháp cu kinh “Lao mao 


Pháp cu thí du kinh “Quang diễn phâm” #5 fJ $ vans 


Nguoi sé sóng an tinh. 


ham” } HAE 4 Æ mh (7.04. 0210.19. 056525); 
МЕТ dh (7.04. 0211.29. 0598a24); Xuất điệu kinh 


“Tam y phẩm” EKUO Жип (7.04. 0212.32. 0758c12); Pháp tập yéu tung kinh “Hộ tâm phám" 15 # 
3E ARCA ГУ (7.04. 0213.31. 0795606). 
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857. KE NGÓN CUA TRUONG LÀO NI VIJAYA 

(Vijayatherigatha) (Thig. 139; ThigA. 159) 

Trong thời đức Phật hiện tại, có sanh ở Ка)араһа (Vuong Xá), trong một 
gia đình thường dân, lớn lên cô trở thành bạn của Khema, và Кһета đưa cô 
đi xuất gia, trở thành Trưởng lão NI. Khi ay còn là nữ cu sĩ, nghe Khema xuất 
gia, cô nói: "Khema là Hoàng hậu còn xuất gia được, huóng nữa là ta.” Cô đi 
đến Khema, va Кһета biết tâm nguyện, căn co của cô nên thuyết pháp, khiến cô 
Suy tư đến sanh-lão-bệnh-tử và tìm được sự an 6n trong đạo pháp. Rồi Khema 
cho cô xuất gia, theo học hoi, làm tron bón phận của mình, tu tập thiên quán và 
khi trí tuệ thuân thục, cô chứng được quả A-la-hán với pháp tín thọ, nghĩa tín 
thọ. Rồi suy tư trên quả chứng của mình, cô nói lên sự sung sướng, phán khởi: 


169. Bón lần và năm lần, Ta ra khỏi tinh xã, 
Tâm không duoc an tinh, Không chê ngu được tam.'° 
170. Ta đến Ту-Кһео-пі, Та hói, dàm luận pháp, 
Cô thuyêt pháp cho ta, Về giới và về xứ. 
171. Bốn sự thật bậc Thánh, Về các căn, các lực, 
Giác chi, tám đường chánh, Đạt đạo tôi thượng nghĩa. 
172. Nghe lời vị ду day, | Та làm theo giáo huán, 
Trong dém canh thir nhat, Ta nhớ дёп đời trudc." 
173. Trong dém canh cháng giữa, Thiên nhãn được thanh tịnh, 
Trong đêm canh cuôi cùng, Khôi si ám tan tành. 
174. Tü day ta duoc sóng, Bién mán thán hy lac, 


Dém thu bay, duói chan, 


10 Xem Thig. v. 37, 42. 
П Xem Thig. v. 120, 179-80. 


Khôi si ám tan tanh. 


CHUONG VII 
BAY КЕ 
(SATTAKANIPÁTA) 


558. КЕ NGÔN CUA TRUONG LAO NI ОТТАВА 

(Uttaratherigatha) (Thig. 140; ThigA. 161) 

Trong thời đức Phát hiện tai, cô sanh ở Savatthi, trong một gia đình thường 
dân, tên là Uttara. Khi đến tuôi trưởng thành, cô nghe Patacara thuyết pháp, trở 
thành một tín nữ, sau đó xuất gia và trở thành vi A-la-hán. Rồi suy tư trên quả 
chứng của mình, cô phẫn khởi nói lên bài kệ: 


175. 


176. 


177. 


178. 


179. 


180. 


181. 


Loài người trong tuói trẻ, 
Tuôi trẻ được tài sản, 

Hãy hành lời Phật dạy, 
Rửa chân thật mau lẹ, 

Sau khi an trú tâm, 

Hãy quán sát các hành, 

Ta nghe lời giáo huấn, 

Sau khi ta rửa chân, 

Trong đêm canh thứ nhất, 
Trong đêm canh chặng giữa, 
Trong đêm canh сибі cùng, 
Từ Ba minh đứng dậy, 
Như Thiên chủ Sakka, 
Không bao giờ bại trận, 

Ta sống tôn xưng Ngài, 

Та chứng được Ba minh, 


Câm chày giã lúa gạo, 

Nuôi dưỡng vợ và con.! 
Không làm gì nhiệt não, 
Hãy ngôi xuống một bên.? 
Nhất tâm khéo định tinh, 
Thuộc ngoại, không thuộc ngã. 
Lời Patacara, 

Bước vào ngôi một bên. 

Ta nhớ đời quá khứ, 

Thiên nhãn được thanh tịnh.” 
Khôi si ám tan tành, 

Giáo huán Ngài làm xong. 

Ở cõi trời Băm Ba, 

Ở tại các chiến trường, 

Là bậc Thây lãnh đạo, 

Ta không còn lậu hoặc.? 


Một hôm, cô tu tập thiên quán dưới sự hướng dẫn của Patacara, ngồi trong 
phòng của mình, cô suy nghĩ: “Та sẽ không đứng dậy nêu tâm ta không giải 
thoát khói các lậu hoặc.” Quyét tâm nhu vậy, cô trién khai trí tuệ thiên quán, 


! Xem Từng. v. 117. 

2 Xem Thig. v. 13. 

3 Xem Tig. v. 120, 172-73. 
^ Xem Tig. v. 121. 
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chứng được quả A-la-hán với sức manh trực giác và thâu triệt Chánh pháp. Sau 
khi бёр tuc quán mười chín dé mục với ý thức “Không biết ta có làm đủ những 
điều cân phải làm chăng?”, cô nói lên sự sung sướng của cô với những bài kệ 
ghi ở trên và có duói chán ra. Khi trời rạng đông và đêm đã sáng, cô tìm gặp vị 
Ty-kheo-ni và lặp lại những bài kệ của có. 


859. KỆ NGÓN CUA TRUONG LAO NI CALA 

(Calatherigatha) (Thig. 141; ThigA. 162) 

Trong thời đức Phật hiện tại, cô sanh ở Magadha, tai làng Nalaka, con cua 
một nữ Bà-la-món tên là Surũpasãr1. Khi đến tuôi đặt tên, cô được goi là Cala. 
Em gái cô tên là Upacala, em nhỏ nhất tên là Sisupacala và cả ba là em gái của 
Tôn giả Sãriputta. Khi ba đứa em nghe người anh xuất gia trở thành vị Ty-kheo, 
họ suy nghĩ: “Đây không phải là một giáo pháp thường tình, một sự xuất gia 
thường tình, vì một người như anh chúng ta đã quyết tâm tu hành theo”; ba cô 
cũng xuất gia dầu cho gia đình than khóc. Với sự tinh tân, tinh cần, cả ba tu 
hành chứng quả A-la-hán và sông an lạc, giải thoát. 

Ебі Ty-kheo-ni Cala, sau khi di khát thuc, di vào rừng Andha dé nghi trua 
và tại day, Ac ma hiện ra dé cám dỗ cô. Trong kinh có dé cập đến van dé này. 

Ty-kheo-ni Cala, sau khi di khát thuc ở Savatthi, di vào trong rừng dé nghi 
trưa. Di vào rừng Andha, cô ngồi xuống một gốc сау, Ас ma đến dé lung lạc cô 
và hỏi cô những câu trong các bài kệ của cô. Sau khi cô nói lên những đức hạnh 
của vi Dao sư và sức mạnh của Chánh pháp, có làm cho Ác ma thây ГО su vô 
ích của mình khi muốn cám dỗ có và Ác ma thất vọng bién mát. Rồi có nói lên 
Sự sung sướng, phân khởi của cô và câu chuyện với Ác ma như sau: 


182. Sau khi an trú niệm, Ty-kheo-ni luyện cán, 
Thé nháp dao an tinh, An lac tinh các hành. 

[Ác ma:] 

183. — Viai, nguoi dáu troc, Hién tuóng Sa-món Ni? 
Khóng theo hé phái nào, Sao sóng si mé váy? 

[| Cala: | 

184. Cac hệ phái ngoại đạo, Nương tựa trên tà kiến, 
Ho không hiéu Chánh pháp, Но không thuân thục pháp. 

185. Sanh gia tộc Thích-ca, Đức Phật, bậc Vô Tỷ, 
Ngài thuyết pháp cho ta, Vượt qua các tà kién. 


5 Tham chiêu: Thag. v. 1209; Thig. v. 189, 291, 312; S. II. 185, Puggalasutta (Kinh NETON): Dh. v. 191; 
It. 17, Atthipuñjasutta (Kinh Dóng Xương); Pháp ‹ cú kinh “Thuật Phật phâm” жа A VR Bb i (T. 04. 
0210. 22. 0567а01); Pháp cu thi du kinh “Ai duc phám ” » t] # n ACE BK nh (T.04. 0211.32. 0600с22); 
Xuất diệu kinh "Quán phám" НЕ #9 th (7.04. 0212.28. 0736506); Pháp tập yếu tụng kinh “Quan sát 
phám" $ F! EE ñu (7.04. 0213.27. 0791b03). 


$ Xem Thig. v. 192. 


TRUGNG LAO NI KE # 1123 


186. Ngài thuyết tám Thánh dao, 
Vé vuot qua dau khó, 

187.  Tanghe lói Phát day, 
Ba minh dà dat duoc, 

188. Moi noi, hy duyét doan, 
Hày biét vay, Ac ma! 


Vé khó, nguyén nhan khó, 
Và con duóng khó diét.’ 
Sóng vui thích giáo pháp, 
Lời Phật day làm xong.Š 
Khôi si ám tan tanh. 
Ngươi bi hai, Ma vuong.? 


§60. KỆ NGÓN CỦA TRƯỞNG LÀO NI UPACALA 
(Upacalathertgatha)? (Thig. 141; ThigA. 165) 
Câu chuyện của Trưởng lão Ni Upacala gióng nhu câu chuyện trên. Như 
Trưởng lão Ni Cala, cô chứng quả A-la-hán và bị Ác ma cám dỗ, nhưng Ac ma 
đã thất bại: 


189. Trú niệm, có pháp nhãn, 
Тһе nhập đạo an tịnh, 

[Ác ma:] 

190. Sao ngươi không thích sanh? 
Hãy hưởng thọ dục lạc, 

[Upacala: | 

191. Đã sanh thời bị chết, 
Ві giét, trói, phiên não, 

192. Sanh gia tộc Thích-ca, 
Ngài thuyết pháp cho ta, 

193. Ngai thuyét tam Thanh dao, 


Về vượt qua dau khó, 
194. Ta nghe lời Ngài dạy, 

Ba minh đã đạt được, 
195. Mọi noi, hy duyệt đoạn, 

Hãy biệt vậy, Ac ma! 


Ty-kheo-ni luyện cán, 
Bac Thuong nhan hành tri. 


Có sanh mới hưởng dục, 
Cho hôi пёс vé sau. 


Tay chân bị đứt đoạn, 

Sau đưa đến khổ đau. 

Đức Phật không chiến bại, 
Vượt qua khỏi sự sanh." 
Vë khó, nguyên nhân khó, 
Và con đường khô diệt. 
Sóng vui thích giáo pháp, 
Lời Phật dạy làm xong." 
Khỗi si ám tan tành, 
Nguoi bi hai, Ma vuong.” 


7 Xem Тїр. v. 193, 311, 322. 
5 Xem Thig. v. 194, 202. 
? Xem Thig. v. 59, 61-2, 142, 195, 203, 235. 


19 Tham chiếu: Thag. v. 1209; Thig. v. 189, 291, 312; S. I. 132, Calasutta (Kinh Cala); S. II. 185, 
Puggalasutta (Kinh Nguoi); Dh. v. 191; It. 17, Atthipunjasutta (Kinh Đông xương); Pháp cu kinh 
“Thuật Phật phâm” 1X 4) && vh Bb in (7.04. 0210.22. 0567301); Pháp cú thi du kinh “Ai dục pham” 
A BJ ËF AE 8Xún (7.04. 0211,32. 0600c22); Xuát điệu kinh “Quán phẩm” НЕ #1 (7.04. 
0212.28. 0736b06); Pháp tập yêu tụng kinh “Quan sát pham” 1X fE EAR AT Ж (T.04. 0213.27. 
0791b03). 

!! Kệ 192-94, xem Tig. v. 185-87. 

12 Xem Thig. v. 187, 202. 


! Xem Thig. v. 59, 61-2, 142, 188, 203, 235. 


CHUONG VIII 
ТАМ КЕ 
(АТТНАКАМІРАТА) 


861. КЕ NGÓN CUA TRUONG LAO NI SISUPACALA 
(Sisapacalatherigatha) (Thig. 142; ThigA. 168) 
Câu chuyện gióng nhu hai câu chuyện trước. Cô theo guong người anh, 
xuất gia và chứng quả A-la-hán. Hưởng thọ sự an lạc, cô suy tu đến quả chứng, 
đã làm những điều cần làm và nói lên sự sung sướng của cô: 


196. Ту-Кһео-пі g1ữ giới, Khéo hộ trì các căn, 
Đạt được đạo an tịnh, Nước cam 16 thuần tinh. 

[Ác ma:] 

197. Chu thiên cõi Ba Ва, Da-ma và Dáu-suát, 
Chu thién trói Hóa Lac, Chu thién cói Tu Tai, 
Háy huóng tám chó áy, Chó xua kia có sóng. 


Khi Trưởng lão Ni nghe váy, liên nói: “Нау dừng lại, Ас ma! Dục giới mà 
ngươi nói đến, cho đến ca thé giới vũ trụ déu bi lửa tham, lửa sân, lửa si đốt 
cháy. Tại chỗ ay, người có trí không ua thích.” Nêu rõ cho Ác ma thay tâm của 
mình đã xa lìa ma giới, cô trách măng Ác ma như sau: 


198. Chư thiên cõi Ba Ba, Da-ma và Dáu-suát, 
Chu thiên trời Hóa Lac, Chu thién сбі Tu Tai. 
199. Đời này đến đời khác, Hữu này đến hữu khác, 
Chúng déu bị thân kiến, Lãnh đạo và chi phối, 
Chúng không vượt thân kiến, Luân chuyên vòng sanh tử. 
200. Toàn thé giới bốc cháy, Toàn thé giới đồng cháy, 
Toàn thé giới bừng cháy, Toàn thê giới rung động. 
201. Phật thuyết pháp cho ta, Pháp bất động vô tỷ, 
Pháp ấy không thê hành, Bởi các người phàm phu, 
Pháp áy tâm ý ta, Hân hoan và ưa thích. 


! Xem S. I. 133, Upacalasutta (Kinh Upacala). 
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202. Ta nghe lời vị ду, 
Ba minh da dat duoc, 
203. Mọi chó hy duyệt đoạn, 
Нау biét vày, Ас ma! 


2 Xem Tig. v. 187, 194. 
> Xem Thig. v. 59, 61-2, 142, 188, 195, 235. 


Sống vui trong giáo pháp, 
Lời Phat day làm xong.? 
Khói si ám tan tành, 
Nguoi bi hai, Ma vuong.? 


CHUONG IX 
CHÍN КЕ 
(NAVAKANIPATA) 


§62. KE NGON CUA TRUONG LAO NI ME CUA VADDHA 

(Vaddhamatutherigatha) (Thig. 142; ThigA.171) 

Trong thời đức Phật hiện tai, có được sanh ra ở thành phố Bharukaccha, 
trong một gia đình thường dân. Sau khi lập gia đình, cô sanh được một người 
con, đặt tên là Vaddha và cô được biết là mẹ Vaddha. Khi nghe một Tỷ-kheo 
thuyết pháp, cô trở thành một tín nữ, và giao lại con cho bà con, cô đi đến các 
Ty-kheo-ni và xuát gia.' Vaddha di thám me, di một minh vào tinh ха Ty-kheo- 


ni và bi me khién trách nhu sau: 
204.  Vaddha, chó bao gió, 


Này con, chó chia phán, 


205. Hanh phúc là án sĩ, 


Sóng mát lanh, ché ngu, 


206. Ар sï ây hành trì, 
Châm dứt su khô dau, 


Rơi vào cõi tham dục, 
Trong đau khô liên tục. 
Không tham, nghi đoạn tận, 
Không còn các lậu hoặc. 
Con đường đạt chánh kiến, 
Vaddha, hãy tiến tu! 


Ебі Vaddha suy nghĩ: “Mẹ ta chắc đã chứng quả A-la-hán”, nên nói nhu sau: 


207. Với tự tín me nói, 


Mẹ thân! Con nghĩ răng, 


208. Vaddha! Phàm hành gi, 
Một tí nhỏ tham dục, 

209. Ta đoạn moi lậu hoặc, 
Ba minh đã đạt được, 


Mục đích này cho con, 
Mẹ không còn tham dục. 
Thấp, cao hay bậc trung, 
Không có ở nơi ta. 

Không phóng dát, thiền tu, 
Làm xong lời Phật dạy. 


Người con dùng lời khuyên của mẹ dé tự sách tán, đi vào tinh xá, ngồi trên 
chó mình thường ngôi, triên khai thiên quán và chứng quả A-la-hán. Suy tu 
trên hạnh phúc về quả chứng của mình, Vaddha đi đên mẹ và nói lên chánh trí 


của mình: 


! Chỗ này có thêm câu chuyện về Trưởng lão Vaddha được dé cập trong ThagA. II. 141, 
Vaddhattheragathavannana (Chu giải Kệ ngôn của Trưởng lão Vaddha). 
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210. Уі diệu thay, me ta! | Khích lệ, thúc đây ta, 

Những kệ thuộc chơn đê, Với lòng từ thương tưởng. 
211. Ta nghe lời mẹ day, Lời giáo giói mẹ hién, 

Ta hành pháp cám kích, Dat an ón khó ách. 
212.  Tatinh tán tinh cán, Ngày dém khóng biéng nhác, 


Duoc me khéo khích lé, Ta chứng tinh tôi thượng. 


CHUONG X 
MUOI MOT KE 
(EKADASANIPATA) 


§63. KE NGON CUA TRUONG LAO NI KISA GOTAMI 

(Kisdgotamitherigatha)' (Thig. 143; ThigA. 174) 

Trong thói đức Phat hiện tai, có được sanh ở Savatthi, trong một gia đình 
nghèo khó, tên là Gotami, và vi cô yếu đuôi nên được gọi là Kisà Gotami 
(Gotami 6m yêu). Khi lập gia đình, cô bị khinh thường và được gọi là con gái 
của một người không có gi, nhung khi có con, cô được kính trong. Đứa con 
lớn lên khi có thê chạy được thì bị chết, cô cảm thây đau khó và nhớ đến su 
đối xử với mình được thay 4бі khi sinh đứa con. Cô nghĩ: “Họ sẽ mang đứa 
con của ta ra nghĩa địa.” Rồi cô ôm đứa con đã chết vào lòng và đi vào từng 
nhà xin: “Hãy cho con tôi thuốc!” Và được trả lời: “Nay thuốc còn dùng được 
gi nữa?” Nhung cô không hiểu. Có người thương xót khuyên cô đến đức Phát 
dé xin thuốc, cô đi đến tinh xá và xin đức Phật: “Hãy cho con tôi thuốc!” Bậc 
Dao sư tháy được sự hy vong tu chứng noi cô bèn nói: “Hãy đi đến nhà nào 
không có người chết và đem lại một hột cải!” Cô vâng lời, đi đến nhà đầu tiên 
và yêu câu như váy, nhưng bị từ chói vì trong nhà có người chết. Cô đi đến 
nhiêu nhà khác cũng được trả lời như vậy và cô nghĩ: “Đây có thê là bậc Dao 
sư dạy khéo cho ta”, nén cô mang đặt con cô ở nghĩa dia và nói: 

Pháp này không riêng làng, Không riêng thành, gia tộc, 


Không riêng cho một ai, Cho đến toàn thế giới, 
Kê cả các chư thiên, О tại mọi tâng trời, 
Pháp nhĩ là như vậy, Tât cả là vô thường. 


Rôi cô đi đên bậc Đạo sư và khi Ngài hỏi có tìm được hột cải không, cô trả 
lời: “Việc làm уе hột cải đã xong. Hãy xác chứng cho соп!” 
Thê Tôn nói: 


Tâm còn bị đăm say, Con cái và súc vật, 
Tử thân bát người ây, Như lụt trôi làng ngủ.? 


! Xem Ap. II. 564, Kisagotamitheriapadana (Ky sự vé Trưởng lão Ni Kisa Gotami). 
“ Xem Dh. v. 287. 
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Khi đức Phat nói xong, có chứng được Sơ qua (qua Du lưu) và xin được 
xuất gia. Đức Phát chap nhận và cô được các Ty-kheo-ni cho thọ giới. Sau đó 
không bao lâu, cô quán chiếu về nguyên nhân của sự vật khiến thiền quán tăng 
trưởng. Rói bậc Dao su nói lên bài kệ: 

Người sống một trăm năm, Không thây pháp sanh diệt, 
Tốt hơn, sống một ngày, Thay được pháp sanh diét.3 

Khi đức Phật nói xong, cô chứng quả A-la-hán. Vì cô đặc biệt tu hạnh 
khắc khó nên cô mặc thô y, và đức Phật ngòi tại tinh xá Kỳ Viên án chứng 
cho cô là vị Мі có hạnh Mặc thô y đệ nhất. Suy tư trên quả chứng của mình, 
cô nói lên những bài kệ này trước mặt Thế Tôn, những bài kệ tán thán sự thân 
cận với các bậc Hiền Thánh: 


213. Ban lành được án sĩ, Kháp thé giới ngợi khen, 
Thân cận với bạn lành, Kẻ ngu thành người trí. 
214. Hãy thân bậc chân nhân, Thân vậy trí tang trưởng, 
Thân cận bậc chân nhân, Mọi khô đau được thoát. 
215. Hay biết bốn Thánh dé, Khổ và khó tập khởi, 
Biết vé đau khó diệt, Và đường Thánh tám ngành. 
216.  Khó thay phận nữ nhân, Chính Ngài đã nói lên, 
Bậc Đánh Xe Điều Ngự, Những ai đáng điều ngự, 
Khô thay phận chóng chung,  Nhiêu người một lần sanh. 
217. Trong đau khô, đâm họng, Mẹ yêu uống thuốc độc, 
Trường hợp gặp bào thai, Bị chết khi đang sanh, 
Cả hai mẹ và con, Đều cùng gap tai nan. 
218. Khi mang thai đi vé, Ta thây chông chết đường, 
Và khi ta sanh đẻ, Ta không về đến nhà. 
219. Hai con đều bị chết, Chóng nữ nhân khốn khó, 
Lại bị chết giữa đường, Mẹ, cha và cả anh, 
Đều cùng bị thiêu đốt, Dôn chung trên đồng lửa. 
220. Ôi nữ nhân khốn khó, Sanh gia cánh khón cüng, 
Người phải chịu khó dau, Vô lượng không kê xiết. 
Nước mắt người đã khóc, Trải nhiêu ngàn làn sanh. 
221. Ta thấy giữa nghĩa trang, Thịt con ta bi ăn, 
Gia dinh bi tàn hai, BỊ mọi người khinh bi, 
Tuy vậy, người chết chóng, Dat duoc su bat tir. 
222. Tatu tập Thánh đạo, Duong tám ngành bát tir, 


Ta chứng được Niét-ban, 


3 Xem Dh. v. 113. 


Tháy duoc guong Chánh pháp. 


223. 


Trên ta, mũi tên đâm, 
Gánh nặng đã đặt xuống, 
Ta là Trưởng lão Мі, 

Với tâm khẻo giải thoát, 
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Đã được rút ra khỏi, 
Việc nên làm đã làm, 
Kisa Gotami, 

Ta nói lên lời này. 


CHUONG ХІ 
MƯỜI HAI KE 
(DVADASAKANIPATA) 


864. КЕ NGON CUA TRUONG LAO NI UPPALAVANNA 

(Uppalavannatherigatha)' (Thig. 144; ThigA. 182) 

Trong thói düc Phát hién tai, có dugc sanh 6 Savatthi, con gái cua vi truóng 
kho bac. Vi da có mau tim cua sen xanh, nén có duoc goi là Uppalavanna. Khi сб 
dén tuói trưởng thành, vua và thường dân giành nhau đến cưới cô. Vị trưởng kho 
bạc không thê làm cho mọi người băng lòng, bèn nghĩ đến một kế để giái quyết. 
Ông cho goi Uppalavanna và yêu câu cô xuất gia. Vì căn cơ đã thuân thục, cô 
nhận lời ngay, và cô được đưa đến tinh xá Tỷ-kheo-ni dé xuất gia. 

Sau một thời gian, khi cô phụ trách công việc dọn dẹp phòng làm lễ Bó- 
tát, có tháp ngon dén dé quét phòng, ròi lay ngon деп làm tuóng dé thién 
quán, không bao lâu cô chứng được quà A-la-hán. Cô trở thành vị Ni Than 
thông đệ nhất. 

Và bậc Đạo sư ngôi giữa đại chúng ở Jetavana ân chứng cho cô là Thân 
thông đệ nhất. Cô sông an lạc với thiên, Thánh quả và Niết-bàn. Một ngày nọ, 
khi đang quán sát sự nguy hiểm, hạ liệt và ué nhiễm của các dục, cô thốt lên 
những lời kệ với trưởng lão bên bờ sông Háng vé nỗi đau buôn khi mẹ và con 
gái phai sóng chung chóng: 


I 
224. Hai, me và con gái, Chüng tói sóng mót chóng, 
Loi có dà nói lén, Làm ta xúc động manh, 
Cảnh ngộ thật hy hữu, Làm tóc lông dựng ngược. 
225. Dang ngán thay các duc, Bắt tịnh, hôi, nhiều gai, 
Ó dáy, me, con gái, Chüng tói lay một chóng. 


226. Thay nguy hiém trong duc, Vién ly, an бп vững, 
Cô xuât gia Vương Ха, Bỏ nhà, sông không nhà. 


' Xem S. I. 131, Uppalavannasutta (Kinh Uppalavanna); Ap. II. 551, Uppalavannatheriapadana (Ky 
sw vé Truóng lào Ni Uppalavanna). 
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II 


Sung sướng cô nói lén qua chứng của minh: 


227. Ta biết các đời trước, 
Trí biêt được tâm người, 
228. Та chứng được than thông, 
Та chứng Sáu thăng trí, 
ПІ 


Thién nhàn duoc thanh tinh, 
Nhi giới được trong sạch. 
Lậu tận ta đạt được, 

Lời Phật dạy làm xong. 


Cô hiện lên một thân thông với sự châp thuận của bậc Đạo sư và nói như sau: 


229. Do hóa hiện than thông, 
Ta dành lễ chân Phật, 


IV 


Ta đến xe bốn ngựa, 
Thê Giới Chủ Quang Vĩnh. 


Cô bị Ác ma đến quấy phá tại rừng cây Sãla và trách móc Ác ma. 


[Ác ma:] 

230. Cô đi đến góc cây, 
Cô đến, đứng một mình, 
Cô đến chỉ một mình, 
Sao cô lại không sợ, 

[Có:] 

231. Tram ngàn người cám dé, 
Máy lóng ta khóng dóng, 
Ác ma làm gi ta, 

232. Ta có thé bién mát, 
Та đứng giữa hàng mi, 

233. Với tâm khéo nhiếp phuc, 
Sáu thắng trí ta chứng, 

234. Сас dục gióng guom giáo, 
Những duc mà nguoi goi, 
Ngày nay duc lac ду, 

235. О tất cá moi поі, 
Khối tối tăm mù ám, 
Hỡi này kẻ Ác mail 
Ngươi chính là Ác ma, 


2 Xem Thig. v. 70-1. 
? Xem Thig. v. 58, 141. 
4 Хет Thig. v. 59, 61-2, 142, 188, 195, 203. 


Dang nó hoa tuyét dep, 
Duói góc cáy có hoa. 
Này ké dai khó kia, 

Có ké cám dó có! 


Có dén dáy nhu nguoi, 
Ta khóng gi hoang hót, 
Khi nguoi dén mót minh? 
Hay vào bung nhà nguoi, 
Nguoi không thay ta đứng. 
Than tic khéo tu tri, 

Loi Phat day lam xong. 
Chém nát các uân ta, 

Là lạc thú cuộc đời, 

Với ta không hấp dẫn. 
Hỷ lạc được đoạn tận, 

Đã bi làm tan nat. 

Ngươi hãy biết như vậy, 
Nguoi đã bi bại trận.“ 


CHUONG XII 
MUOI SAU KE 
(SOLASANIPATA) 


§65. KE NGON CUA TRUONG LAO NI PUNNA 

(Punnatherigatha)' (Thig. 146; ThigA. 199) 

Trong thói đức Phật hiện tai, có được sanh ở Savatthi trong gia đình 
ông Anathapindika (Сар Cô Độc), con gái của một người nô lệ. Cô chứng được 
quá Dự lưu khi nghe Kinh Sư tử hóng.? Về sau, khi cô hóa độ được một Bà- 
la-môn tin tưởng nhờ nước làm cho thanh tịnh, được cảm tỉnh của ông chủ, cô 
được thoát khỏi giới nô lệ, và với sự băng lòng của ông chủ, cô được xuất gia. 
Và nhờ triển khai thiền quán, cô chứng quả A-la-hán với pháp tín thọ và nghĩa 
tín thọ. Suy tư trên quả chứng của mình, cô nói lên những bài kệ như sau: 


236.  — Mua đông ta mang nước, Luôn luôn xuống dòng nước, 
Ta sợ các hình phạt, Lời trách móc các bà. 
237. — Hỡi này Bà-la-món, Ngươi sợ hãi vi ai, 


Luôn luôn xuống dòng nước, Tay chân run cầm cập. 
Ngươi phải chịu cảm thọ, Rét lanh quá độ vậy? 


238. — Và cô có biết chăng, Hỡi này Punnikà, 

Sao cô lại đến hỏi, VỊ làm các nghiệp lành, 

VỊ đã chặn đứng lại, Các nghiệp ác bát thiện. 
239. Vị ây già hay trẻ, Làm các nghiệp ác độc, 

Người ây nhờ rảy nước, Được giải thoát ác nghiệp. 
240. — Ai nói với nguoi vậy, Kẻ ngu với Ке ngu, 

Người tin nhờ ray nước, Được giải thoát ас nghiệp. 
241. Tất cả những ếch, rùa, Sẽ được lên cõi trời, 

Cùng các rán, cá sáu, Và các thuy vat khác. 


' Còn được gọi là Pupnika. Xem Ap. II, 611, Punnikatheriapadana (Ky sự vé Truóng lào Ni РиппіКа); 
J. V. 264, Samkiccajataka (Chuyén Hién già Samkicca), só 5530. 

? Xem M. I. 63, Cülasthanadasutta ( Tiéu kinh Su ti hóng), só 11; M. I. 67, Mahasihanadasutta (Dai 
kinh Sư tử hong), sô 12. 
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242. 


243. 


244. 


245. 


246. 


247. 


248. 


249. 


250. 


251. 


Kẻ giết bò, giết heo, 

Các kẻ cướp giết người, 
Họ nhờ có rảy nước, 

Nếu những con sông này, 
Ác nghiệp xưa ngươi làm, 
Các thiện nghiệp ngươi làm, 
Phạm chí vì cái gì, 

Cái áy chớ có làm, 

— Ta đi theo tà đạo, 

Thưa cô, ta cho cô, 

— Ngươi giữ cái áo lại, 
Nếu ngươi sợ đau khó, 
Chớ làm các điều ác, 

Nếu ngươi làm, sẽ làm, 
Ngươi không thoát đau khô, 
Nếu ngươi sợ đau khó, 
Hãy đến quy y Phật, 

Hãy chấp nhận giới luật, 
— Ta đến quy y Phật, 

Ta chấp nhận giới luật, 
Trước ta là bà con, 

Nay ta là Phạm chí, 

Ta chứng ngộ Ba minh, 
Ап ón đến với ta, 


Ке đánh cá, san thú, 

Các người làm ác khác, 

Có thê thoát ác nghiệp. 

Có thé làm trôi mát, 

Chúng cũng làm trôi luôn, 
Khién ngươi thành rỗng không. 
Ngươi sợ phải xuóng nước, 
Chớ dé lạnh hai da? 

Có huóng ta Thánh dao, 
Cái áo thám nuóc này. 

Ta khóng muón cái áo! 
Néu nguoi khóng thích khó. 
Cóng khai hay kín dáo, 
Làm các diéu ác nghiép. 
Dáu tháy dén, nguoi chay, 
Khóng ua thích dau khó. 
Quy y Pháp và Táng, 
Ngươi sé được lợi ich. 

Quy y Pháp và Tăng, 

Ta sẽ được lợi ích. 

Với tộc họ Phạm thiên, 
Chơn thật là như vậy, 

Đây đủ trí Vệ-đà, 

Tâm tư được gột sạch. 


Vị Bà-la-môn quy y và thọ năm giới. Về sau được nghe bậc Đạo sư thuyết 
pháp, trở thành một thiện nam và xuất gia. Nhờ tinh cần tu tap, khóng bao lau 
chứng được Ba minh, và nghĩ đến qua chứng của minh, nói lên bài kệ này. Và 
vị Tỷ-kheo-ni lặp lại bài kệ ấy, trở thành bài kệ của mình. 


3 Kệ 248-51, xem Thig. v. 288-91. 


CHUONG XIII 


HAI MUOI KÉ 
(VISATINIPATA) 


§66. KE NGON CUA TRUONG LAO NI AMBAPALI 
(Ambapailitherigatha)' (Thig. 147; ThigA. 206) 


Trong thời đức Phat hiện tai, cô được sanh dưới một gốc cây xoài trong 
vườn của vua xứ Vesali và được gọi là Ambapali. Cô rất đẹp nên đến khi lớn 
lên, nhiều vương tôn công tử cạnh tranh dé chiếm đoạt cô. Về sau, dé tránh 
những canh tranh áy và cũng do nghiệp lực của cô, cô trở thành một kỹ nữ. Vi 
lòng tin đôi với bậc Đạo sư, cô xây dựng một tỉnh xá trong ngôi vườn của cô 
và cúng cho đức Phật và chúng Tăng. Khi cô nghe con cô, tức là Trưởng lão 
Vimala Kondañña thuyết pháp, cô triển khai thiền quán về lý vô thường nhu 


thân cô, cô chứng tam minh và nói lên những bài kệ sau đây: 


252. 


253. 


254. 


255. 


256. 


Den nhu sác con ong, 
Nay bién dói vi già, 

Dung nhu lói giang day, 
Thom nhu hóp uóp huong, 
Nay bién dói vi già, 

Dung nhu lói giang day, 
Nhu rimg khéo vun tróng, 
Nay bién dói vi già, 

Dung nhu 101 giang day, 
Trang diém vói bén tóc, 
Tóc mém mai ém diu, 
Nay bién dói vi già, 

Dung nhu 101 giang day, 
Truóc long may cua ta, 
Nay bién dói vi già, 

Dung nhu lời giảng day, 


Tóc dài ta khéo uón, 
Nhu vai gai, vo cay, 

Cua bac Noi Su That. 
Đâu ta day những hoa, 
Hói nhu lóng con tho, 
Cua bac Nói Su That. 
Lược trầm cài chói sáng, 
Tóc lơ thơ rơi rụng, 

Của bậc Nói Sự Thật. 
Sáng chói nữ trang vàng, 
Thom ngat với mùi hương, 
Rơi rụng đầu sói trọc, 
Của bậc Nói Sự Thật. 
Chói sáng Кһео tô vẽ, 
Nhán nheo rơi suy sup, 
Cua bac Nói Su That. 


! Xem Ap. II. 613, Ambapálitheriapadàna (Ky sw vé Trưởng lão Ni Ambapáli). 
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257. 


258. 


259. 


260. 


261. 


262. 


263. 


264. 


265. 


266. 


267. 


268. 


Mát ta xanh và dài, 

Nay bién dói vi già, 
Dung nhu 101 giang day, 
Lỗ mũi mềm và thon, 
Nay bién đôi vì già, 
Đúng như lời giảng dạy, 
Trước tai ta sáng chói, 
Nay bién đôi vi già, 
Dung nhu 101 giang day, 
Truóc ráng ta sáng chói, 
Nay bién dói vi già, 
Düng nhu 101 giáng day, 
Ngot là giong noi ta, 
Nay bién dói vi già, 
Dung nhu loi giang day, 
Truóc có ta chói sáng, 
Nay bién dói vi già, 
Dung nhu 101 giang day, 
Truóc cánh tay cua ta, 
Nay bién dói vi già, 
Dung nhu lói giang day, 
Truóc bàn tay cua ta, 
Sang nhu nữ trang vàng, 
Nhu ré сау khó can, 
Dung nhu lời giảng day, 
Truóc vu ta sang choi, 
Nay bién dói vi già, 
Nhu tui da hét nuóc, 
Dung nhu lói giang day, 
Truóc than ta choi sáng, 
Nay bién dói vi già, 
Dung nhu 101 giáng day, 
Truóc báp vé cüa ta, 
Nay bién dói vi già, 
Dung nhu 101 giáng day, 
Trước ông chán của ta, 
Nay bién dói vì già, 
Đúng như lời giảng day, 


Sáng đẹp như châu báu, 
Hu hại không chói sáng, 
Của bậc Nói Sự Thật. 
Sáng chói và trẻ măng, 
Héo khô và tàn tạ, 

Của bậc Nói Sự Thật. 

Như vàng vòng khéo làm, 
Nhăn nheo cháy хе хабар, 
Của bậc Nói Sự Thật. 

Như búp nụ chuỗi hoa, 

Bê gãy, vàng như lúa, 

Của bậc Nói Sự Thật. 

Như chim cu rừng hót, 
Tiếng bé bi đứt đoạn, 

Của bậc Nói Sự Thật. 
Mềm, đây đặn, nhu nhuyén, 
Nhiều ngán và khô căn, 
Của bậc Nói Sự Thật. 
Sáng như hai cột tròn, 
Như hoa kèn yết ớt, 

Của bậc Nói Sự Thật. 
Mèm mại như cành hoa, 
Nay bién đôi vi già, 

Nhăn nheo và thô nhám, 
Của bậc Nói Sự Thật. 
Căng, thăng và tròn đây, 
Trống rỗng treo lủng lăng, 


Trồng không, không căng tròn, 


Của bậc Nói Sự Thật. 

Như giáp vàng đánh bóng, 
Đây vết nhăn nhỏ xíu, 

Của bậc Nói Sự Thật. 
Sáng chói như vói voi, 
Giống như những Ống tre, 
Của bậc Nói Sự Thật. 
Mềm mại điểm vòng vàng, 
Chăng khác gậy cây mè, 
Của bậc Nói Sự Thật. 
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269. Trước chân ta choi sáng, Vói lóng mém nhu bóng, 


Nay bién dói vi già, Nứt né day đường nhăn, 
Đúng như lời giảng dạy, Của bậc Nói Sự Thật. 
270. Thân này là như vậy, Nay già chứa nhiều khó, 
Ngôi nhà đã cũ kỹ, Vôi trét tường rơi xuống, 
Đúng như lời giảng dạy, Của bậc Nói Sự Thật. 


Và vị Trưởng lão Ni tháy được những hình tướng vô thường trên thân của 
mình, nhận thức được tánh vô thường của ba giới: Dục giới, Sắc giới và Vô sắc 
giới, tâm tư quán triệt tánh vô thường, khô, vô ngã và phát triển tuệ quán trên 
con đường tu tập, chứng được quả A-la-hán. 


§67. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO NI КОНІМІ 

(Rohinitherigatha) (Thig. 150; ThigA. 214) 

Trong thói dirc Phát hién tai, có sanh 6 Vesali, trong nha mot phü gia Bà- 
la-món và duoc dat tén là Rohini (con bó nau 40). Dén tuói trưởng thành, khi 
đức Phat còn ở Vesali, có đến nghe pháp, chứng được quả Dự lưu. Rồi có 
giảng pháp cho cha mẹ, cha mẹ chấp nhận pháp và cho phép cô xuất gia. Cô 
khai triển thiền quán và không bao lâu chứng quả A-la-hán với pháp tín thọ và 
nghĩa tín thọ. 

Suy tư đến một cuộc đàm thoại về pháp với phụ thân khi cô mới chứng quả 
Dự lưu, cô nói lên sự phán khởi của cô với những bài kệ sau đây vé nội dung 
cuộc đàm thoại: 


271. — Cô chỉ cho ta thay, Đây là một Sa-môn, 
Cô thức ta tỉnh dậy, Đây là một Sa-môn, 
Cô khen tặng Sa-món, Muôn thành nữ Sa-môn. 
272. Cô tim cho Sa-môn, Rất nhiều đồ ăn uống, 
Này hỡi Rohini, Sao cô quy Sa-món? 
273. Họ nhác, không thích làm, Sống với 46 người cho, 
Họ ham lợi, thích ngọt, Sao cô quý Sa-môn? 
274.  — Cha thân, đã lâu rôi, Cha hỏi về Sa-môn, 
Con sẽ tán thán họ, Tuệ, giới hạnh tinh cần. 
275. Họ thích làm, không nhác, Họ làm việc tôi thắng, 
Họ trừ bỏ tham, sân, Vì vậy con quý họ. 
276. Ba cội góc diéu ác, Ho quét sach, thanh tinh, 
Moi diéu ác doan tán, Vi vay con quy ho. 
277. Thân nghiệp ho trong sạch, Khau nghiép ho cüng váy, 


Y nghiép ho trong sach, 


Do vay con quy ho. 
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278. Không cau ué, giải thoát, Nhu vó бс trong sach, 
Trong sach cá bén trong, Trong sach са bén ngoài, 
Công đức ho tráng tinh, Do váy con quy ho. 

279. Nghe nhiéu, tho tri pháp, Mang sóng düng Chánh pháp, 
Ho thuyét nghia, thuyét pháp, Do váy con quy ho. 

280-81. Nghe nhiéu, tho tri pháp, Mang sóng düng Chánh pháp, 
Nhát tám giữ chánh niém, Lời sảng suốt khiêm nhường, 
Họ châm dứt đau khó, Do vậy con quý họ. 

282. Tir làng họ ra di, Không nhìn ngó vật gì, 
Họ đi không mong chờ, Do vậy con quý họ. 

283. Không tám cầu kho tàng, Không kho chứa, kho cất, 
Ho tám cau cứu cánh, Do vậy con quý họ. 

284. Но không nắm giữ tiền, Không nắm vàng, năm bạc, 
Họ sống với hiện tại, Do vậy con quý họ. 

285. Tw gia đình, quóc 46, Но xuát gia khác nhau, 
Nhung ho thuong kính nhau, Do vay con quy ho. 

286. -Нбі này Rohini, Có sanh trong gia dinh, 
Có dem lai hanh phüc, Cho gia đình chúng tôi, 
Cô tin Phật, Pháp, Tăng, Lòng tín kính sắc bén. 

287. Cô biết rõ cái này, Là ruộng phước vô thượng, 
Chúng tôi cùng tín kính, Các vị Sa-môn này, 

288. Tế đàn thiết lập đây, Đối với tôi rất lớn. 
- Nếu cha sợ đau khó, Nếu cha không thích khô, 

289. Hãy quy y Phát-dà, Quy y Pháp và Tăng, 
Hãy chấp nhận giới đức, Cha sẽ được hạnh phúc. 

290.  — Tôi quy y Phật-đà, Quy y Pháp và Tăng, 
Tôi chap nhận giới luật, Tôi sẽ được hạnh phúc. 

291. Luc trước ta chi là, Bà con của Phạm thiên, 
Nay ta thật chính là, Một vị Bà-la-món, 
Ta chứng đạt Ba minh, Được an toàn yên ồn, 


Ba Vé-da chứng ngộ, 


Ta tám rửa thật sạch.? 


Và уі Bà-la-món sau khi quy y và tho các giới, xin xuât gia và chứng quả 
A-la-hán. Nghĩ dén sự chứng quả vi này nói lên những câu kệ cuói cùng đê tỏ 
lộ sung sướng của mình. 


? Kệ 288-91, xem Thig. v. 248-51. 
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868. KE NGON CUA TRUONG LAO NI САРА 
(Capatherigathay (Thig. 151; ThigA. 220) 


Trong thời đức Phật hiện tai, cô được sanh ở xứ Vankahara, trong làng 
những người thợ săn đặt bay môi, con người chủ thợ săn và được đặt tên là 
Сара. Trong lúc ấy, Upaka một ân sĩ khô hạnh gặp bậc Đạo sư khi Ngài đi từ 
Bỏ-đề đạo tràng đến Ba-la-nai dé chuyển pháp luân và hỏi Ngài: “Này Ngài, 
hình như Ngài được dói dao sức khỏe. Da của Ngài that trong sáng. Này Ngài, 
Ngài từ ai xuất gia? Vị đạo sư của Ngài là ai? Hay Ngài tin tưởng giáo lý gì?” 
Và bậc Đạo sư trả lời như sau: 


Ta chinh phục tất cả, Mọi sự việc, Ta biết, 

Sống giữa vật không nhiễm, Ta từ bỏ tất cả, 

Mạng chung, ác đoạn tận, Kiến thâm sâu, Ta chứng, 
Ta chỉ ai cho ông, Ta không có Bồn su, 

Trên đời đứng một mình, Không ai sánh bang Ta. 
Nay Ta đang đi đến, Thành phó Ba-la-nai, 

Dé van chuyén pháp luán, Quay bánh xe Chánh pháp, 
Thüc tinh và huóng dán, Quân chúng dang mé muội, 
Đánh tiếng trồng bát tử, Rưới cam lô giải thoát. 


via an sĩ, biết được sự giác ngộ va sứ mang của Ngài nén nói: “Này Ngài, 
mong rằng sự việc sẽ như Ngài nói, Ngài xứng đáng là bậc Chiến | Tháng Bát 
Diệt.” Rồi Upaka di con đường tắt đến Vankahara, và sóng gan chỗ các người 
thợ săn. Người chủ thợ săn lo cung phụng cho Upaka. Một hôm, người chủ 
đoàn thợ săn đi săn băn xa үді các con trai và anh em, bao Сара lo cúng dường 
cho Upaka. Nhưng Сара rât đẹp và khi ГраКа đến tai nhà dé khát thuc, Upaka 
mé say sac dep cua có đến nói ăn không được, phải đem thức ăn vé nhà và 
nguyện thà chịu chết nêu không lây được Сара. Sau бау ngày, người chủ thợ 
săn trở về hỏi vị A-la-hán của mình ở đâu, và được biết Upaka chỉ đến nhà mình 
một làn rói thôi không đến nữa. Người thợ săn tìm đến Upaka và ОраКа than 
khóc thú nhận sự dám say của mình. Người thợ săn hỏi Upaka có biết nghé gi 
không, Upaka trả lời là không và chịu di lượm các loài chim thú bi bát duoc 
dem bán. Người (һо săn băng lòng, cho Upaka một cái áo khoác ngoài, dua vé 
nhà và ра Сара cho. Sau một thời gian, Сара sanh được một người con trai và 
đặt tên là Subhadda. Khi đứa con khóc, Сара liên hát lên như sau dé chế nhao 
chóng mình: “Con của Upaka! Con của vi ân si! Con Ке bán đô săn! Chớ khóc, 
chớ khóc này con.’ ' Cuói cùng, Upaka tức quá trả lời: “Này Сара, đừng nghĩ 
răng không có ai che chó cho ta! Ta có một người bạn, một vị Chiến Thắng Bát 


3 Tham chiều: Thag. v. 1209; Thig. v. 189, 291, 312; S. II. 185, Puggalasutta (Kinh Nguoi): Dh. v. 191; 

It. 17, Atthipuñjasutta (Kinh Dóng Xương); Pháp cú kinh * “Thuật Phật phâm” iX ££ ЖОЖ (Т.04. 

0210. 22. 0567a01); Pháp cú thí du kinh “Ai duc рһат” 15 £8 nội 4ð ЕК И (T.04. 0211.32. 0600c22); 

d diéu kinh “Quan pham” up rg (T.04. 0212.28. 0736506); Pháp tap yéu tung kinh “Quan sát 
ham” 25 SE EAR Ж, (T.04. 0213.27. 0791503). 
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Diệt, ta sẽ đến với người bạn ấy.” Capa biết chóng mình tức giận, nhung van 
trêu chọc chông. Cho đên một hôm, Upaka cương quyết ra đi, cô сб cản ngăn 
nhưng không được và cuối cùng Upaka ra đi để gặp Thế Tôn ở Sãvatthi. Thế 
Tôn dặn các Tỷ-kheo khi nào có ai đến hỏi: “Vị Chiến Thăng Bát Diệt ây О 
đâu?”, thời đưa người áy vào gặp đức Phát. Khi Upaka đến tinh xá và hỏi: “Vi 
Chiến Thăng Bát Diệt ду ở đâu?”, các Ty-kheo đưa Upaka đến gặp đức Phật. 
Đức Phát cho Upaka xuất gia và cuối cùng Upaka chứng được qua Bát lai. Sau 
khi mang chung, Upaka được sanh lên cõi trời Aviha; và sau khi tái sanh, Upaka 
chứng được quả A-la-hán. 

Còn Сара đau buôn vì chóng bỏ đi, giao con lại cho ông ngoại rôi di theo 
Upaka, xin được xuất gia và chứng được quà A-la-hán. Và lay bài kệ của Upaka 
hợp chung với bài kệ của cô, cô nói lên sự phân khởi của mình: 


Upaka nói: 
292. Ta trước tay cầm gậy, Nay ta thành thợ săn, 
Sa đâm lây khôn cùng, Ta không đên bờ kia. 


293. Capa chọc đứa con, Mia mai ta say dám, 
Chat trói buóc Capa, Ta nay da xuát gia. 
Сара nói: 
294. Chó có tức gián em, Hói bác Dai chién tháng, 
Chó có tức gián em, Hỡi bác Dai án sĩ, 
Ké bi gián chi phói, Khó hanh khó thanh tinh. 
295,  — Ta sẽ rời Nala! AI ở lại Nala, 
Khi nếp sóng đúng pháp, Tại đây vị Sa-môn, 
Bị sắc đẹp nữ nhân, Trói buộc vào quyến rũ. 
296.  — Hãy trở lại thua chàng, Chàng mắt đen của thiếp, 
Hãy hưởng thọ dục lạc, Như trước chàng đã hưởng, 
Thiép xin phục tùng chàng, Lai cón bà con thiép. 
297. — Này Сара, phán tu, Diéu có dà nói lén, 
Đối kẻ say mé cô, Có thê thành lớn mạnh. 
298.  — Chàng mát đen của thiếp, Thiép cháng dep hay sao, 
Nhu cáy luu này mám, Nó hoa trên dau núi, 
Nhu day leo giang hoa, Hay nhu bóng thói Кеп, 
Trong nói dia hoang dao, Нау nhin sac dep thiép. 
299. Ướp thom với mùi huong, Huong chién-dàn dó thám, 
Thiếp mặc lua Kasi, Lua Kasi tối thượng, 
Thiép dep nhu thé này, Sao chàng bó roi thióp. 
300. -—Nhu tho săn bát chim, Muón düng mói bát chim, 


Dau bua giáng sac dep, 


Cô không ngăn ta được! 


301. 


302. 


303. 


304. 


305. 


306. 


307. 


308. 


309. 


310. 


311. 


31). 


— Con dura con trai nay, 
Chang mát den của thiếp, 
Dira con trai cüa thiép, 

- Bac trí bó con trai, 

Bác Dai hüng xuát gia, 

— Con trai này cüa chàng, 
Dánh ngá nó trén dát, 

Vi sâu muộn đứa con, 

- Nếu cô quăng con trai, 
Kẻ sanh con trai ta, 

Cô sẽ không làm được, 

- Nay mong chàng tốt lành, 
Chàng sẽ đi đến đâu? 
Chàng đi thành phố nào? 

- Xưa đời sống chúng tôi, 
Không phải là Sa-môn, 
Chúng tôi sông bộ hành, 
Sống trong những thành phó, 
Nay Phật, Thế Tôn này, 
Ngài thuyết giảng Chánh pháp, 
Đoạn tận moi khó đau, 
Ngai sẽ là Dao sư, 

- Nay chàng đi đảnh lễ, 

Đi hữu nhiễu quanh Ngài, 
- Сара, như cô nói, 

Nay ta thay mặt cô, 

Đi hữu nhiễu quanh Ngài, 
Roi Nala ra di, 

Thấy bậc Chánh Đăng Giác, 
Thuyết khó, khó tập khởi, 


Thuyết đường Thánh tám ngành, 


Đảnh lễ chân Ngài xong, 
Trình lên lời ước nguyện, 
Ебі chàng xin xuất gia, 
Chứng đạt được Ba minh, 


“Хет Thig. v. 186, 193, 322. 
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Do chàng, thiép sanh ra, 
Sao chàng lai tir bó, 

Dua con trai спа chàng. 
Bo ba con, tài san, 

Nhu voi biết trói buộc. 
Nay thiếp dùng gậy dao, 
Hãy tự cứu con chàng, 
Chàng không thê bỏ đi. 
Cho chó sói, loài chó, 
Không động lòng trắc ân, 
Khién ta quay trở lại. 
Chàng mắt đen của thiếp, 
Làng nào, thị trân nào? 
Chàng 41 kinh đô nào? 
Tổ chức thành đô chúng, 
Chúng tôi tưởng Sa-món. 
Làng này qua làng khác, 
Cũng như tại thủ đô. 

Doc bờ sông Ni-lién, 
Cho các loài hữu tinh, 

Ta nay đi đến Ngài, 

Đạo sư của chúng ta. 

Bậc Thé Tôn Vô Thượng, 
Dâng Ngài lòng cung kính! 
Lợi ích cả hai ta, 

Lễ Thé Tôn Vô Thượng, 
Ta dâng lòng cung kính! 
Doc sông Ni-lién-thién, 
Thuyết pháp dao bát tử. 
Vượt qua sự dau khó, 
Đưa đến khó tịnh chi.* 
Hữu nhiễu quanh Ngài xong, 
Của Сара vợ chàng. 
Sống đời không gia đình, 
Làm xong lời Phật dạy. 
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569. КЕ NGÓN CUA TRUONG LAO NI SUNDARI 

(Sundaritherigathay (Thig. 153; ThigA. 228) 

Trong thời đức Phát hiện tai, cô sanh ở Benares (Ba-la-nai), con của Sujata, 
một Bà-la-môn. Vi thân có dep dé, cô được goi là Sundari. Khi cô lớn, em trai 
cô chết, cha cô quá đau khó đi lang thang và gặp Trưởng lão Мі Vasitthi. Khi 
Trưởng lão Ni hỏi cha cô bị đau khó gi, cha cô trả lời bằng hai câu kệ đầu. Dé 
làm nhẹ bớt đau khó, Trưởng lão Ni nói hai câu kệ tiếp và nói lên tâm trạng giải 
thoát khỏi dau khó của chính cô. Vị Bà-la-môn hỏi làm sao Trưởng lão Ni lại 
được giải thoát khỏi đau khổ như vậy, vị Trưởng lão Ni trả lời về Ba ngôi báu 
và sự quy y. Khi được biết bậc Đạo sư nay ở Mithila, vị Bà-la-môn đánh xe đến 
Mithila yết kiến đức Phật. Đức Phật thuyết pháp, vị Bà-la-môn khởi lòng tin, 
xin xuất gia, vào ngày thứ ba chứng quả A-la-hán sau khi tinh tán, tinh cần phát 
triển thiền quán. 

Người đánh xe, đánh xe về nhà vị Bà-la-môn và nói cho nữ Bà-la-môn sự 
việc đã xảy ra. Sundari nghe váy, cô xin mẹ xuất gia. Bà me nói nay toàn thé tài 
sản đều thuộc của cô, hãy thọ hưởng tài sản ấy. Sundari nói răng tài sản không 
có nghĩa gi đối với cô, cô chỉ muốn xuất ø1a. Sau khi được bà mẹ băng lòng, cô 
bỏ cả tài sản như những vật vô giá trị. Nhờ tinh cán tinh tán, nhờ chủng tử tốt 
lành, nhờ trí tuệ chin mudi, không bao lâu cô chứng quả A-la-hán với pháp tín 
thọ và nghĩa tín thọ. 

Sống trong sự an lạc giải thoát, cô nghĩ: “Ta sẽ róng lên tiếng rồng con sư tử 
trước mặt bậc Đạo sư!” Sau khi xin phép vị Thây của mình, cô rời khỏi Benares 
với một sô đông Ty-kheo-ni, và cuối cùng đến Savatthi yết kiến đức Phật, dành 
lễ Ngài rôi đứng một bên. Đứng một bên, cô nói lên chánh trí của cô, xem mình 
như là con gái được sanh ra từ miệng đức Bốn Sư. Và tất cả bà con cô, bắt đầu 
từ mẹ cô và các người hau cận đều xuất gia. Suy nghĩ đến quả chứng của minh 
và dùng lời tuyên bó của người cha, cô nói lên sự phán khởi của cô nhu sau: 


[ Sujata: ] 

313. Hoi nữ Bà-la-môn, Những con có đã chét, 
Trong thói gian quá khu, Than chét án nghién ching, 
Ca ngay va ca dém, Khó dau nung nau có. 

314. Nay có dén báy con, Bi than chét vó lay, 
Nhung này Vasitthi, Chính vi ly do gi, 
Có khóng bi dau khó, Não hại và nung nâu? 


5 Tham chiếu: T; hag. v. 1209; Thig. v. 189, 291, 312; S. II. 185, Puggalasutta (Kinh Сл Dh. v. 191; 
It. 17, Айрірийјаѕийа (Kinh Đông xương); Pháp cú kinh “Thuật Phát phâm” z£ 4) A032 jb du (T.04. 
0210.22. 0567201); Pháp cú thí du kinh “Ai dục phầm” 1& f: $ lì 4Š € AK nu (7.04. 0211.32. 0600с22); 
Xuất điệu kinh “Quan phàm” HER th (7.04. 0212.28. 0736b06); Pháp tập yếu tung kinh “Quán sát 
phâm” Ж 32 2R AE Bí 3X ih (7.04. 0213.27. 0791503). 


[ Vasitthi: | 


315. 


Nhiéu trám con trai ta, 
Da bi than chét an, 


316. Ta biét duóng giái thoát, 
Ta khóng sáu, khóng khóc, 
[ Sujata: | 
317.  Hỡi cô Vasitthi, 
Có biét pháp cua ai, 
[ Маз: | 
318. Нё nay, Bà-la-món, 
Ó thành Mithila, 
Chánh pháp that vi diéu, 
319. — Hói này Bà-la-món, 
Thuyét pháp khóng sanh y, 
Ta biét pháp vi diéu, 
[ Sujata: ] 
320. Con sẽ di ngay đến, 
Mong bậc Thé Tôn ây, 
Bà-la-món thay Phát, 
321.  Bà-la-món tháy Phát, 
Bác Máu-ni Vuot Khó, 
322.  Thuyét khó, khó táp khói, 
Thuyét Thánh dao tám ngành, 
323. Ở đây hiểu Diệu pháp, 
Sujata ba đêm, 
324. Hay di, người đánh xe, 
Chúc nữ Bà-la-môn, 
Và nói vị Pham chí, 
Sujata ba dém, 
325. Nguoi đánh xe lây xe, 


Chúc nữ Bà-la-món, 
Và nói vị Phạm chí, 
Sujata ba đêm, 


[Me cua Sundari: | 


326. 


Hói này người đánh xe, 
Khi nghe уі Phạm chí, 
Ta cho ngươi đây bát, 


é Xem Thig. v. 186, 193, 311. 
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Hàng trám chüng bà con, 
Cua ta va của ngươi! 
Khỏi sanh và khỏi chết, 
Ta không bị nung nau. 


Vi diệu thay, lời người! 
Cô nói được như vậy? 


Bậc Chánh Đăng Giác này, 
Ngài thuyết cho hữu tình, 
Đoạn tận mọi khô đau. 

Ta nghe La-hán ấy, 

Ở đây, nhờ hiểu гб, 

Sâu vì con quét sạch. 


Thành phó Mithila! 

Giüp con thoát moi khó, 
Bậc Giải Thoát Moi Khô. 
Bậc Giải Thoát Vô Sanh, 
Thuyết pháp cho vị ду. 

Vượt qua sự đau khô, 

Con đường lăng dịu khó. 
Hoan hý chọn xuất gia, 
Chứng đạt được Ba minh. 
Đánh xe này về nhà, 

Được sức khỏe, không bệnh, 
Nay đã xuất gia гбі, 

Chứng đạt được Ba minh. 
Cùng với ngàn đông tiên, 
Được sức khỏe, không bệnh, 
Nay đã xuất gia rôi, 

Chứng đạt được Ba minh. 


Xe ngựa, ngàn tiên này, 
Đã đạt được Ba minh, 
Cả xe và ngàn tiên. 
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327. 


328. 


329. 


330. 


— Hỡi nit Bà-la-món! 
Xe ngua và ngàn tiên, 
Sống thân cận gan gũi, 


— Voi, trâu bó và ngựa, 
Những gi làm gia tài, 
Cha con dà xuát gia, 
Này con Sundari, 

Нау tho huóng tài sán, 

— Voi, tráu bó và ngua, 
Những gi làm gia tài, 
Sâu khó vi đứa con, 

Đã từ bó tat cả, 

Con nay sẽ xuất gia, 

— Hói пау Sundari, 
Mong răng tầm tư ay, 
Nuôi sóng bang 46 ăn, 
Y áo duoc tác thành, 
Nhítng nép sóng nhu váy, 
Khién lậu hoặc đoạn tận, 


[Sundari: | 


331. 


332. 


333. 


334. 


335. 


Kính thưa Trưởng lão Ni, 
Thiên nhãn được thanh tịnh, 
Tại chỗ con được sóng, 
Nho Ni su, con duoc, 
Bác Sáng chói tót dep, 
Ba minh 4а chüng dat, 
Ni su háy cho phép, 

Con sé róng vang lén, 
Trước mặt bác Giac Ngộ, 
— Hói nay Sundari, 

Màu da sắc màu vàng, 


Bậc Chánh Đăng Chánh Giác, 


Bậc Đã Điều Phục Được, 
Đang đi đến trước Ngài, 
Ly tham, không hệ lụy, 
Đã làm việc phải làm, 


/ Xem Tig. v. 104. 


Нау giữ lai cho ngươi, 
Тбі sé ді xuát gia, 

Bác Trí Tué Tói Tháng. 
Cháu báu và vóng vàng, 
Tró nén giàu со này, 

Đã bỏ lai tất cả... 

Con thừa tự gia đình, 

Của đại gia đình này. 
Châu Бап và vòng vàng, 
Trở nên cám dỗ cô, 

Cha con đã xuất gia, 

Gia sản sự nghiệp này, 
Sâu khó vì anh con. 

Nếu đây ước nguyện con, 
Được thành tựu viên mãn, 
Tích lũy nhờ khát thực, 
Với miéng vài luom ІЗІ, 
Duoc thành tuu vién man. 
Trong thé giới đời sau. 


Con đã học, tu tập, 
Con biết các đời trước, 
Trước kia như thé nào.” 
Ôi, bạn lành của con! 
Trong chúng Trưởng lão NI. 
Lời Phật dạy làm xong. 
Con đi đến Xá-vệ, 

Tiếng rồng con su tử, 
Phật-đà, bậc Tối Thượng. 
Cô thay bac Dao su, 

Nhu vàng rong sang chói! 
Khóng diéu gi so hai, 

Ке chua duoc diéu phuc. 
Ngài tháy Sundari! 

Giải thoát, không sanh у, 
Không còn các lậu hoặc. 


336. 


337. 


338. 


Từ thành Ba-la-nai, 

Con dén bác Dai Hüng, 
Con chính dé tu Ngai, 
Ngài là bậc Giác Ngộ, 
Con là con gái Ngài, 
Con sanh từ miệng Ngài, 
Không còn có lậu hoặc, 
— Hiền nữ, Ta mừng con, 
Như vậy bậc Tự điều, 
Bậc Ly Tham, Ly Hệ, 
Đã làm việc phải làm, 
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Con đã bước ra di, 

Con là Sundari, 

Con dành lé chan Ngai. 
Ngài là bác Dao su, 

Ói, bác Bà-la-món! 

Đã làm việc phải làm, 
Con là Sundari. 

Duong cón lai khóng xa, 
Dành lễ chán Dao su, 
Không hé luy trói buộc, 
Không còn các lậu hoặc. 


§70. KỆ NGÓN CỦA TRƯỞNG LÃO NI SUBHA, CON NGƯỜI THỢ 
VANG (Subhakammaradhitutherigathà) (Thig. 156; ThigA. 236) 


339. 


340. 


341. 


342. 


343. 


344. 


345. 


346. 


347. 


348. 


Ta truóc mác áo tráng, 
Do ta không phóng dat, 
Nho vay dói moi duc, 
Thay so hai than kién, 

Та bó chung ba con, 
Lang ruộng dat phi nhiêu, 
Từ bỏ, ta xuất gia, 


Nhờ Diệu pháp khéo thuyết, 


Ta không thé hy cau, 
Vàng bạc ta đã bỏ, 

Vàng bạc không giác ngộ, 
Không hop hạnh Sa-món, 
Chính vàng hay bạc này, 
Làm con người ngu Si, 
Nguy hiém nhiéu uu n&o, 
Day loài nguói tham dám, 
Chóng đối, thù dich nhau, 
Giét hai, trói, tra tán, 
Những ai chim trong duc, 
Vi sao bà con ta, 

Lai ігбі buóc ta vào, 

Нау biét ta xuát gia, 


Duoc nghe giang Chánh pháp, 
Chứng tri duoc chân ly. 
Khóng cón tham muón lón, 
Ta mong muón vién ly. 

Bỏ lao công, nô ty, 

Khién người thích hân hoan. 
Gia sản dau có Ít, 

Ra di với lòng tin. 

Vat gi thuán gia san, 

Sao lai di dén chüng? 
Không làm người an tinh, 
Không phải tài sản Thánh. 
Làm tham ái, đắm Say, 

Làm táng truóng bui trán, 
Day không gi trường cửu. 
Phóng dật, tâm ué nhiễm, 
Rộng đường, đầu tranh nhau. 
Hao tài, sâu, ưu tư, 

Gặp phải nhiêu tai họa. 
Gióng như kẻ thù ta, 

Trong vòng các dục lạc, 

Vì thây dục đáng sợ. 
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349. 


350. 


351. 


352. 


353. 


354. 


355. 


356. 


357. 


358. 


359. 


360. 


361. 


362. 


363. 


364. 


Bac, vàng khóng có thé, 
Các duc là thu dich, 
Chung là Ке oan thu, 

Vi sao ba con ta, 

Lai trói buộc ta vào, 
Hãy biết ta xuất gia, 
Nuôi sống bằng đồ ăn, 
Y áo được tác thành, 
Sông vậy thích hợp ta, 
Dục, Đại sĩ từ bỏ, 

Trú an ôn, giải thoát, 
Chớ 42 ta đến dục, 
Dục, thù địch sát nhân, 
Đường hiểm đây so hãi, 


Tham ái đường gập ghênh, 


Tai họa đây hãi hùng, 

Kẻ ngu thích thú dục, 
Chúng sanh chìm bùn đục, 
Họ không có rõ biệt, 

Loài người vì nhân dục, 
Phân nhiêu đi đường ây, 
Như vậy dục sanh thù, 
Dục thuộc vé thê vật, 

Dục làm cho điên cuông, 


Làm uê nhiêm chúng sanh, 
Dục nguy hiém khôn cùng, 


Ngọt ít, tạo dau tranh, 

Ta quyết định như vậy, 
Tác thành điều bát hạnh, 
Quyết dau tranh với duc, 
Sẽ sóng không phóng dật, 
Ta đi theo đường ấy, 
Không sâu, không câu ué, 
— Hãy xem Subha này, 
Con gái một thợ vàng, 
Ngồi hành trì thiên định, 


Đoạn được các lậu hoặc, 
Sát nhân, chuyên giết hại, 
Là mũi tên, dây trói. 
Giống như kẻ thù ta, 
Trong vòng các dục lạc, 
Cao tóc dap dai y. 

Tích lũy nhờ khát thực, 
Với miéng vai lượm lặt, 
Cơ bản, sống không nhà. 
Dục loài trời, loài người, 
Không dao động, an lạc. 
Trong dục không an toàn, 
Gây khó dụ đồng lửa. 
Day khó hoạn, gai góc, 
Cội căn lớn của si. 

Các dục dụ đầu răn, 

Kẻ mù lòa, phàm phu. 
Những kẻ không thấy đời, 
Sự chấm dứt sanh tử. 

Con đường đến ác thú, 
Khiến tự ngã bệnh hoạn. 
Nung nấu, làm ué nhiễm, 
Trói người vào tử vong. 
Loạn ngôn, tâm thác loạn, 
Sắp rơi bẫy Ác ma. 

Nhiều khó, thuốc độc lớn, 
Нео tàn ngày tươi sáng. 
Không trở Іш dục nhân, 
Luôn vui hưởng Niét-bàn. 
Chờ đợi mát, lắng diu, 
Doan diét kiét str duc. 
Duong Dai si di qua, 

An 6n thang tam nganh. 
An trú trên Chánh pháp, 
Dat duoc khóng tham duc, 
Ó dưới một gốc cây. 


365. Hôm пау, ngày mung tam, 


Vói lóng dáy tin tuóng, 

Uppalavanna, 

Cô chứng được Ba minh, 
366. Có tu mình giải thoát, 

Là vi Ty-kheo-ni, 

Ly hé moi khó ách, 

Đối với các lậu hoặc, 
367. Sakka đến với cô, 

Với thần thông diệu dụng, 

Cô chỉ là con gái, 

Nhưng nay là Hội chủ, 
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Từ khi cô xuất gia, 

Sáng chói Chơn diệu pháp, 
Huân luyện, giảng đạy cô, 
Vượt qua được thần chết. 
Không còn có nợ nán, 

Các căn được tu tập, 

Việc cần làm làm xong, 
Có doan diét hoàn toàn. 
Cüng vói chúng chu thién, 
Chüng dành lé Subha, 
Con một người thợ vàng, 
Của mọi loài chúng sanh. 


Vào ngày thứ tám sau khi cô đã thọ giới, cô chứng quả A-la-han. Thế Tôn 
ngôi dưới một cành cây, nói lên bài kệ (364- 66) dé tán duong cô và chỉ cô cho 
các Ty-kheo biét. Cáu ké cuói cüng do các Ty-kheo thém vào dé tán duong 
Sakka đã đến đảnh lễ cô. 


CHUONG XIV 


BA MUOI KÉ 
(TIMSANIPATA) 


§71. KE NGON CUA TRUONG LAO NI SUBHA O VUON XOAI CUA 
JIVAKA (Subhajtvakambavanikathertgatha) (Thig. 159; ThigA. 245) 


Trong thời đức Phật hiện tại, có được sanh ở Rajagaha (Vuong Ха), trong 
gia đình một Bà-la-món nỗi tiếng và được đặt tên là Subhà. Chính vi thân thé 
của cô tuyệt đẹp, nhất là tay chân, nên được gọi là Subhã (Người Đẹp). Khi 
bậc Dao sư ở Rajagaha (Vương Xá), cô khởi lòng tin và trở thành một nữ cư 
sĩ. Về sau, cô nghĩ đến kiếp người, Һау su nguy hiém cüa các duc lac và tháy 
duoc su an tinh trong nép sóng vién ly, сб xuát gia vói su huóng dán cüa bà 
Mahapajapati. Cô đã phát triển thiền quán và chứng được quả Bát lai. 


Một hôm, một thanh niên trẻ tuói án chơi ở Rajagaha đứng noi Vườn xoài 
của ЛуаКа và thấy cô di vào vườn dé nghỉ trưa. Người thanh niên chán đường 
cô lại và xin thỏa mãn dục lạc. Cô nói pháp, dạy cho người thanh niên biết với 
nhiêu bài kệ về sự nguy hiểm của dục lạc và sự lựa chọn của cô đối với đời 

sông viễn ly, nhưng người thanh niên không nghe cô nói, vẫn đòi thỏa mãn dục 
lạc. VỊ Trưởng lão Мі, lúc này không dùng những lời khuyên nhủ nữa, thây 
người thanh niên mê say con mắt của minh, liên móc một con mắt đưa cho 
người thanh niên và nói đây là con mắt có tội của cô. Người thanh niên hoảng 
sợ, khủng khiếp và xin lỗi cô. Cô đi đến trước vị Đạo sư và khi thấy Ngài, con 
mắt của cô được chữa lành như cũ. Do vậy, trước đức Тһе Tôn, cô chân động, 
hoan hỷ tột cùng. Bậc Đạo sư biết được tâm trạng của cô nên khích lệ và giúp 
cô đạt được quả уі cao nhất. Điều phục tâm hoan hỷ của mình, cô phát triển 
thiền quán, chứng được quả A-la-hán với pháp tín thọ và nghĩa tín thọ. Sau đó, 
an trú trong an lạc Niết-bàn, cô nghĩ đến những gì đã chứng được và nói lên 
câu chuyện của mình với người thanh niên ăn chơi băng những bài kệ như sau: 


368. Trong rừng xoài tươi dep, Cua ông Jivaka, 
Ty-kheo-ni Subha, Dang bộ hành di tới. 
Co chang tré án choi, Ngan chan Subha Ізі, 
Cô nói với người ấy, Những lời nói như sau: 

369.  — Ta đã xúc phạm gi, Đề ông đứng chặn ta? 
Thật là không xứng đáng, Đề một người đàn ông, 


Xúc phạm nữ xuât gia, Hë! Hiên giả, hiéu cho. 
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370. 


371. 


372. 


373. 


374. 


375. 


376. 


377. 


378. 


379. 


380. 


381. 


382. 


383. 


Bậc Tôn su ta day, 

Được bậc Thiện Thệ thuyết, 
Không có cáu ué nào, 
Tam ta that thanh tinh, 
Tâm người day tham ái, 
Mọi nơi ý giải thoát, 

— Cô trẻ, không ác pháp, 
Hãy bỏ áo ca-sa! 

Toàn hoa tỏa hương ngát, 
Xem tuói xuân, tuôi trẻ, 
Hãy đến thọ hưởng lạc, 
Con đường dưới vòm hoa, 
Cô được lạc thú gì, 

Trú xứ chúng thú đữ, 
Rừng lớn trông không người, 
Cô lại muốn di vào, 

Như búp bê vàng chói, 

Cô dap vai Kasi, 

Ta sóng nó 18 có, 

Khóng mót sanh loai nào, 
Hói có mát diu hién, 

Néu có theo lói ta, 

Hanh phüc sóng gia dinh, 
Sông có các nữ nhân, 
Mang lụa min Kasi, 

Та làm nhiêu trang sức, 
Cô leo lên giường quy, 
Che màn đẹp tinh sạch, 
Như sen vươn từ nước, 
Như vậy cô Phạm hạnh, 

— Ở đây là cái gi, 

Trong nghĩa địa ứ đây, 
Ông được thây cái gì, 

Khi ông thốt ra lời, 

— Chính mắt như son dương, 
Ta thây con mắt cô, 


Chính học pháp như vậy, 
Là con đường thanh tịnh, 
Sao ông đứng chặn ta? 
Tâm người không thanh tịnh, 
Ta không tham, không ué, 
Sao ông đứng chặn ta? 
Cô xuất gia làm gì? 

Đến lạc hưởng rừng hoa. 
Cây rưới bụi muôn hoa, 
Là thời tiết hạnh phúc, 
Trong rừng nở trăm hoa. 
Xào xạc gió lay động, 
Khi một mình vào rừng? 
Vang tiếng voi rồng dục, 
Nhiéu hiện tượng hãi hùng, 
Không một ai bạn đường. 
Giỗng tiên nữ vườn trời, 
Dep min, sáng chói cô. 
Nếu cô sóng ở rừng, 

Mà ta yêu hơn cô, 

Như mắt Kinnari. 

Cô sẽ được hạnh phúc, 
Sống lâu đài che gió, 

Hau hạ phuc vụ cô. 

Dùng vòng hoa, sáp đỏ, 
Vàng, châu báu, ngọc ngà. 
(56 chiên-đàn lõi thơm, 
Trải nệm mới lông dài. 
Phục vụ cho phi nhân, 
Sống toàn hảo đến già. 
Ông xem là tuyệt diệu, 
Tran day những thân xác, 
Trong than xác hủy hoại, 
Si mê, vô у thức? 

Như Kinnari giữa rừng, 
Dục lạc liên tăng trưởng. 


384. 


385. 


386. 


387. 


388. 


389. 


390. 


391. 


392. 


393. 


394. 


395. 


396. 


397. 


Trong guong mát khóng ué, 
Cháng khác gi hoa sen, 
Tháy con mát cüa có, 

Tuy xa ta vàn nhó, 

Khóng gi ta yéu hon, 

— Óng muón düng phi dao, 
Muón nháy qua Meru, 
Trén dói này, сбі trói, 

Ta không biết người ấy, 
Đường đạo đã giết sạch, 
Quăng đi như hồ than, 
Đánh giá như thuốc độc, 
Ta không biết nguoi ay, 
Duong dao dà giét sach, 


Hay cám 46 nit nhán, 
Hay Dao su nguói ay, 
Ong mê hoặc người ду, 


Còn ta đã chánh niệm, 
Biết hữu vi bất tịnh, 
Ta là đệ tử NI, 

Ta đã dán thân bước, 
Mũi tên đã nhỗ lên, 

Ta đi đến nhà trống, 


Ta đã được thây nó, 

Với truc quay gó mới, 

Büp bé ay nhay mua, 

Day que ay dugc rut, 

Thanh tróng khong, miéng nhó, 
Than ta vi du vay, 

Không bộ phận, không động, 
Như thây một bức vẽ, 

Cải thây ông đảo lộn, 

Ảo thuật xem tói thượng, 
Mù lòa người chạy theo, 
Như cái trò múa rồi, 

Mắt tựa như hòn bị, 

Chính giữa là con ngươi, 
Nơi đó sanh mủ ghén, 
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Sáng chói như vàng ròng, 
Đặt chính giữa đài sen, 
Lòng dục liền tăng trưởng. 
Lông mi dài tuyệt đẹp, 
Mắt Kinnari của cô. 

Tìm mặt trăng mà chơi, 
Muốn tìm đến con Phát. 
Ta nay không tham ái, 
Người ấy nhu thé nào, 
Giết hại tận gốc rễ. 

Than hừng đang cháy đỏ, 
Đang xâm nhập đến thân, 
Người â ây như thê nào, 
Giét hai tan góc ré. 


Khong có biét quán sát, 
Dang cón phái hoc táp, 
Làm hai được người ду. 
Đối khen chê, lạc khó, 
Bám chát tư tưởng áy. 

Cua bac Dai Thién Тһе, 
Trén duóng dao tám ngành, 
Khóng cón các làu hoác, 
Tám tu ta hoan hy. 

Một búp bê khéo vẽ, 

Khéo cột với dây que, 
Nhiều điệu múa khác nhau. 
Mở lòng rời phân tán, 

Chỗ nào ý say đăm? 
Không bộ phận, không động, 
Chỗ nào ý say đắm? 


Tô màu đỏ trên tường, 

Vi trí người thiểu sót. 

Như cây vàng trong mộng, 
Cái trông không, không thật, 
Được xem giữa quân chúng. 
Được đặt trong cái hóc, 

Có nước mát uon ướt, 

Và mắt xoay nhiêu dạng. 
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398. 


399. 


400. 


401. 


Thiéu nit дер tuyét áy, 
Bóc mót con mát có, 

Và nói hay cám lay, 

Khi ay tham lién diét, 
Mong rang Pham hanh Ni, 
Tôi sẽ không còn dam, 
Hai hạng người thé này, 
Tôi như nắm rắn độc, 
Thoát khói bi xúc pham, 
Tir day di dén gan, 

Thay được tướng công đức, 
Mắt của cô hồi phục, 


Với tâm không chấp trước, 
Trao liên cho người áy, 
Con mắt này của ngươi. 
Ông khân cầu xin lỗi, 
Được an 6n trở lại, 

Хат phạm thé này nữa. 
Chăng khác ôm lửa hừng, 
Mong an Ôn tha thứ. 

Vị Ty-kheo-ni ду, 

Bậc Giác Ngộ Thù Thắng, 
Tốt đẹp và thù thắng, 
Được trở lại như xưa. 


CHUONG ХУ 


BON MUOI KE 
(CATTALISANIPATA) 


872. KE NGON CUA TRUONG LAO NI ISIDASI 

(Usidasitherigatha) (Thig. 163; ThigA. 260) 

Trong thời đức Phat hiện tai, cô được sanh ở Ujjeni, con gái cua một thương 
gia có giới đức, được kính trong và giàu có, va cô được đặt tên là Isidāsī. Khi 
đến tuôi trưởng thành, người cha ра cô cho con trai của một người thương gia 
xứng đôi vừa lứa. Trong một tháng, cô sóng với chồng đúng với bón phận của 
một người vợ trung thành. Nhưng vì nghiệp đời trước của cô, người chông trở 
nên lạnh nhạt và đuôi cô ra khỏi nhà. (Sự việc này được ghi rõ trong nguyên 
bản Pali). Cô buôn chán bởi vì không muôn hết lây người chồng này đến nguoi 
chóng khác và khi được cha cho phép, cô đã xuất gia tu tập dưới sự hướng dẫn 
của Trưởng lão Ni Jinadatta. Sau khi tu tập thiên quán, không bao lâu cô chứng 
quả A-la-hán với pháp tín thọ và nghĩa tín thọ. 

Trú trong sự an lạc Niét- bàn, mót hóm, sau khi di khát thuc trong thành 
Patna và án xong, cô ngồi bên bà cát sóng Hang và đáp lời hỏi của Trưởng lão 
Ni Bodhi, cô nói lén kinh nghiệm tu tập của minh ngang qua những bài kệ này. 
Và để cho có sự liên hệ giữa các câu trả lời trước và sau, có bài kệ được các vị 
kết tập về sau thêm vào: 


402. Trong thành được đặt tên, Tên chỉ một đóa hoa, 
"Pataliputta, Con của đóa bóng kèn”, 
Sống hai Ту-Кһео-пі, Có giới hạnh tốt đẹp, 
Thuộc gia đình Thích-ca, Gia đình cao quyên quý. 
403. Một Isidasi, Thứ hai tên Bodhi, 
Cả hai có giới hạnh, Ưa thích tu thiên định, 
Được nghe kinh điển nhiều, Кіб sử được trừ bỏ. 
404. Ho di khát thuc xong, Án xong, bát rita sach, 
Ngói huóng lac vién ly, Nói lén nhítng lói này: 
405.  —HoiIsidasi, Сап cô thật thoải mai, 
Tuói thọ chưa tón giám, Cô thay khuyết điểm gi, 


Khién tâm chú trọng nhiều, Đến hạnh nguyện xuất ly. 
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406. 


407. 


408. 


409. 


410. 


411. 


412. 


413. 


414. 


415. 


416. 


417. 


418. 


419. 


420. 


Nhu váy sóng vién ly, 
Isidàsi thuyết, 

— Háy nghe, này Bodhi, 
Tai thành phó thù tháng, 
Cha ta là triéu phü, 

Ta là con gái mót, 

Ти thành Saketa, 

Mot gia dinh quyén quy, 
Triéu phu bén ga ta, 

Sang va chiéu ta dén, 

Cui dau danh lé chán, 

Với chị, với em anh, 

Thay một người bước vào, 
Về 46 ăn, uống, nhai, 

Ta thết đãi cho ăn, 

Ta thức dậy đúng thời, 
Rôi chà rửa chân tay, 

Câm theo lược, trang liệu, 
Ta trang điểm chóng ta, 
Ta tu náu don com, 

Nhu me dói vói con, 

Nhu váy phuc vu chóng, 
Day sớm không biếng nhac, 
Với giới hạnh tốt đẹp, 
Chông ta nói mẹ cha: 

Với Isidasi, 

Cùng dưới một mái nhà, 
“Chớ nói vậy, này conl 
Thông minh, biết dậy sớm, 
“Cô không hại gi con, 

Có thé sóng chung được, 
Con ghét cay, chán ngây, 
Được nghe lời chóng nol, 
“Làm gi xúc pham chóng? 
“Con không xúc pham gi! 
Với lời nói khó chịu, 

Tuy vậy chóng của con, 


Thiện xảo về thuyết pháp, 
Lời nói nhu thé này: 

Ta xuất gia thế nào. 

Đặt tên Ujjeni, 

Có đức độ giới hạnh, 
Được cha thương yêu quý. 
Một người dạm hỏi đến, 
Hỏi ta cho con trai, 

Lam dâu người giàu ду. 
Đảnh lễ cha mẹ chồng, 
Như ta được dạy bảo. 

Với bà con chông ta, 

Та e sợ mời ngồi. 

Được cất giữ có chỗ, 
Thích hợp từng người một. 
Đi vòng quanh khắp nhà, 
Ta đến lễ chồng ta. 

Thuốc xoa mắt, gương nhỏ, 


Như thị tỳ hầu hạ. 
Ta tự rửa chén bát, 
Ta hâu chông như vậy. 


Với phục vụ tôi thượng, 
Với tâm tư khiêm tốn, 
Nhưng chông ác cảm ta. 
“Xin phép con sẽ di! 

Con khóng thé sóng chung, 
Con không thé cùng ở.” 
Vợ con, người có trí, 

Sao con không hoan hy?" 
Nhung con không bao gIỜ, 
Với Isidast, 

Xin phép con sé di!” 

Cha me chóng hói ta: 

Нау tháng thán nói thát." 
Khóng hai, khóng muu tính. 
Có thé làm gi duoc? 

Lai ác cám chóng con." 


421. 


422. 


423. 


424. 


425. 


426. 


427. 


428. 


429. 


430. 


431. 


432. 


433. 


Ho dua ta vé nhà, 

Vói tám tu khó náo, 
Khóng muón mát con trai, 
Ói, chüng ta bai trán, 
Cha ta lai gà ta, 

Một gia đình giàu có, 
Là tiên gả bán ta. 

Ta chỉ sống một tháng, 
Vi ấy trả lui ta, 

Chăng khác người nô lệ, 
Cha ta nói khât sĩ, 
“Ngươi hãy làm ré ta, 
Vị ây sông nửa tháng, 
“Hãy trả lại áo rách, 
Con nay muốn sóng lại, 
Cha mẹ, toàn bà con, 
“Ở đây có cái gì, 

Hãy nói gấp cái gì, 
Được nói vậy, vị ay, 
“Nếu đối với tự ngã, 


Nhưng con không chung sông, 


Từ giã, vị ây đi, 

Ta đến dé xin phép, 

Ебі Jinadatta, 

Trong khi di khát thuc, 
Vi tho tri giới luật, 
Tháy Ni su, chüng tói, 
Và ta liền sửa soạn, 
Ngồi xuống ta dành lễ, 
LỄ xong ta cúng dường, 
Các món ăn, uống, nhat, 
Làm NI sư thỏa mãn, 
Nay ta muốn xuất gia, 
Cha ta nói với ta: 

Hành trì đúng Chánh pháp, 
Hãy làm cho thỏa mãn, 
Vừa nói, ta khóc lóc, 
“Với điều ác con làm, 


TRUONG LAO NI KỆ # 1157 


Nhà thân phụ của ta, 
Sửng sốt và bối rỗi, 
Họ muốn bảo vệ nó, 
Bởi nữ thân may rủi! 
Cho gia đình thứ hai, 
Băng lòng nửa số tiền, 


Trong gia đình vị ấy, 
Dâu ta tận tụy làm, 
Không lỗi lầm, có đức. 
Sóng điều phuc ché ngự, 
Bỏ áo rách, ghé bình!” 
Rôi nói với cha ta, 

Ghè bình và bình bát, 
Nghề khát sĩ của con.” 
Liền nói với vị ấy: 

Làm con không băng lòng? 
Làm con không vừa y?" 
Liền trả lời như sau: 
Con có thé bang lòng, 
Với Isidasi!" 

Một mình ta suy nghĩ: 
Hoặc chết hay xuất gia. 
Vị Ni sư ấy đến, 

Đến gia đình cha ta, 
Nghe nhiều, có giới hạnh. 
Déu đứng lên kính cán, 
Chỗ ngôi cho Ni sư, 
Dưới chân bậc NI sư, 
Các đồ ăn, đồ uống. 

Tại đây được dự trữ, 

Ta thưa với NI su, 

Sống đời không gia đình, 
“Này con, hãy ở đây! 
Với đồ ăn 46 uống, 
Sa-môn, hai lần sanh.” 
Chắp tay vái cha ta: 

Con sẽ tiêu nghiệp ấy.” 
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434. 


435. 


436. 


437. 


438. 


439. 


440. 


441. 


442. 


443. 


444. 


445. 


446. 


447. 


448. 


449. 


Cha ta nói vói ta: 

Và Chánh pháp tối thượng! 
Đã được Lưỡng Тас Топ, 
Ta đảnh lễ mẹ cha, 

Sau bảy ngày xuất gia, 
Ta biết bảy đời trước, 

Ta sẽ nói cho bạn, 

Tại thành phố đặt tên, 

Ta sống là thợ vàng, 

Say dám với tuôi trẻ, 

Do vậy sau khi chết, 

Ta bị đốt nung nâu, 

Thoát khỏi sự nung đốt, 
Bảy ngày từ khi sanh, 
Đây là quả của nghiệp, 
Từ đây ta chết đi, 

Sanh trong bung con dé, 
Mười hai năm bi thién, 
бап trüng án vó bung, 
Tir day ta chét di, 

Cua mót lái buón bó, 

Khi được mười hai tháng, 
Rôi ta lại kéo cày, 

Mù, lo lắng, vô dụng, 

Từ đây chết được sanh, 
Không là nữ không nam, 
Đến tuôi ba mươi lăm, 
Sanh làm người con gái, 
Nghèo khô, ít tài sản, 

Do tiên nợ tăng trưởng, 
Kéo ta, đầu ta khóc, 

Khi ta mười sáu tuôi, 
Con trai thương gia ấy, 
Nhưng nó có vợ khác, 
Lại biết thương mến chông, 
Do quả của nghiệp này, 
Dâu ta như nô tỳ, 

Nhưng nay ta châm dứt, 


“Hãy chứng ngộ Bé-dé, 
Hãy chứng đắc Niét-bàn, 
Thành tựu và chứng đạt!” 
Cùng tất cả bà con, 

Ta chứng được Ba minh. 
Quả gi nay thành thục, 
Hãy một lòng lăng nghe. 
Erakaccha, 

Tài sản thật phong phú. 
Ta xâm phạm vợ người, 
Trong cảnh giới địa ngục, 
Trong một thời gian dài, 
Ta sanh trong bung khi. 
Ta bị khi chúa thiên, 

Do đi đến vợ người. 
Mạng chung rừng Sindha, 
Một mắt và què quặt. 
Mang nặng những đứa con, 
Do đi đến vợ người. 
Sanh làm con bò cái, 
Con nghé màu đỏ sám, 
Lại bỊ người ta thiên. 
Kéo xe cho chúng nó, 
Do di lại vo người. 

Nhà nữ ty gan đường, 
Do di lai vợ người. 

Bi chét, ta duoc sanh, 
Gia đình người đánh xe, 
Rơi vào tay vay lãi. 
Chủ lữ đoàn bắt ta, 

Lôi ta ra khỏi nhà. 

Lớn lên thành thiêu nữ, 
Bắt ta lay làm vợ. 

Có giới đức, danh xưng, 
Chính ta tạo thù hàn. 
Họ khinh ghét chống ta, 
Hau ha phuc vu ho, 

Moi su viéc nhu trén. 


CHUONG XVI 


ĐẠI ТАР 
(МАНАМІРАТА) 


873. KE NGÓN CUA TRUONG LAO МІ SUMEDHA 

(Sumedhatherigatha)' (Thig. 167; ThigA. 272) 

Trong thời đức Phật hiện tại, cô được sanh ở thành Mantavati, con gái của 
Vua Койса và được đặt tên là Sumedhà. Khi đến tuói trưởng thành, cha me cô 
bang long dé Anikadatta, vua xứ Varanavati xem mát có. Nhưng từ lúc nhỏ, 
trong một thời gian dài, có thường đi cùng với các công chúa trang lứa và 
những người hâu đến tinh xá nghe các Tỷ-kheo-ni thuyết pháp, vì chí nguyện 
từ lúc còn nhỏ nên cô sợ hãi sự sanh tử luân hôi, tâm tu thiên vé dói sóng xuát 
gia, khóng ua thích các duc lac. Khi nghe quyét dinh спа cha me và bà con, có 
nói: *Bón phan cüa con khóng phái ó trong doi sóng gia dinh, con sé xin xuát 
gia" và cha me, bà con khóng thé khuyên cô từ bỏ quyết định của cô. Cô suy 
nghĩ: “Như vậy, ta sẽ được phép xuất gia” và cương quyết theo chí nguyện của 
mình, cô cắt tóc và dùng tóc làm 46 mục quán chiêu như phương pháp thiên 
quán của các Ty-kheo- -ni thường thực tập. Cô chú tâm vào tanh bát tinh của sắc 
đẹp than xác và chứng được So thiên. Khi cô ở trong định Sơ thiền, cha mẹ và 
bà con đến phòng 46 nói chuyện gả chông, nhưng cô khiến cho mọi nguoi, ке 
cả người hau cận của vua đến để rước cô уе cüng tin vào dao pháp. Rói cô tir bó 
gia dinh, di dén tinh xá Ty-kheo- ni dé xuát gia. Sau khi tu tap thién quán chín 
mudi, cô chứng qua A-la-hán với pháp tín thọ và nghĩa tín thọ. Quán chiêu đến 
thành quả của mình, cô nói lên sự phân khởi, hoan hỷ: 

450. Con gái Vua Koñca, Với hoàng hậu chánh ngôi, 

Tại Mantavatt, Được sanh Sumedha, 
Hân hoan gang thuc hanh, Loi day bac Dao su. 
451.  Gióihanhthuyétgiáng khéo, Nghe nhiêu, khéo huấn luyện, 


Theo lời đức Phật dạy, Cô dén cha mẹ cô, 

Nói răng: “Thưa mẹ cha, Са hai, hãy nghe соп! 
452. Con hân hoan Niét-bàn, Dau sanh hữu chư thiên, 

Sanh hữu ây vô thường, Giá trị gì các dục, 

Trống không, vị ngọt ít, Còn tàn hại thời nhiêu. 


' Xem Ap. П. 512, Sumedhatheriapadana (Ky sự về Trưởng lão Ni Зитеаһа). 
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453. 


454. 


455. 


456. 


457. 


458. 


459. 


460. 


461. 


462. 


463. 


464. 


465. 


Các duc thát cay dáng, 

Ké ngu mói tham dám, 
Những ai tho hưởng duc, 
Bi khó dau dia nguc, 
Những kẻ làm nghiệp ac, 
Bị đau đớn sâu khó, 

Kẻ ngu thường không nhiếp, 
Kẻ ngu có liệt tuệ, 

Không ngăn chặn khó tập, 
Không biết lo học hỏi, 
Những sự thật, thưa mẹ, 
Phan lớn chúng quân sanh, 
Họ hoan hy tái sanh, 

Sanh thiên không thường tru, 
Kẻ ngu không sợ hãi, 

Bị sanh bỗn đọa xứ, 

Được chúng khó khăn thay, 
Trong cảnh giới địa ngục, 
Mong cả hai cha mẹ, 

Trong giáo pháp thuyết giảng, 
Sống thong dong nhàn hạ, 
Sao con ưa tái sanh, 

Thân tróng rỗng, không lõi, 
Tham ái được tái sanh, 

Nay thời Phật ra đời, 

Thời cơ nay đã đến, 

Con không làm tôn thương, 
Sumedha nói vậy, 

“Con nguyện không ăn uóng, 
Ó dáy con sán sàng, 

Me sáu khó khóc than, 

Ho gáng thuyét phuc ta, 
“Này, con hay đứng day! 
Khi con duoc ca nuóc, 
Anikadatta, 

Con sé la hoang hau, 

Nay con, that khó thay! 

Giữ gin các giới luật, 


Ví như nọc rắn độc, 

Trong các loại dục áy. 
Trong một thời gian dài, 
Hành hạ và tàn hại. 
Những Ке tâm trí ас, 
Trong cảnh giới đọa xứ. 
Chế ngự thân, khẩu, ý. 
Không tư duy quyết định, 
Khi có thời thuyết pháp, 
Không giác tri Thánh đề. 
Phật thù thắng thuyết giảng, 
Không hiểu sự thật ây, 
Ước muôn sanh thiên giới. 


Sanh hữu là vô thường, 
Luôn luôn phải tải sanh. 
Được sanh thiên, nhân giới, 
Những ai rơi doa xử, 
Không có sự xuất gia. 
Cho con được xuất gia, 
Của bậc chứng Mười lực, 
Nỗ lực đoạn sanh tử. 

Với thân tội lỗi này, 

Vi mục đích đoạn diệt, 
Xin cho con xuất gia. 

Phi thời đã từ bỏ, 

Cho đến trọn đời con, 
Giói luật và Pham ha 

CÓ lai thua me cha: 

Khi con là cu si, 

Cho chét dén vói con.” 
Cha hoàn toàn sửng sốt, 
Năm dưới đất lâu dài. 

Có gì là sáu khó, 
Varanavati, 

Dep trai, xứng đôi con. 
Vo chính Anika! 

Đời sóng vi xuất gia, 
Sóng dói sóng Pham hanh. 


466. 


467. 


468. 


469. 


470. 


471. 


472. 


473. 


474. 


475. 


476. 


477. 


478. 


479. 


480. 


Uy luc cua vi vua, 

бап nghiép và hanh phic, 
Нау tho huóng duc lac, 
Sumedha thưa rang: 

Ho di dén tai sanh, 

Hoặc xuất gia hoặc chết, 
Sá gi thân hôi nhóp, 

Bao da dung xác chét, 

Sá gi thán ta biét, 

Chỗ chứa đựng loài giòi, 
Thân xác này là vậy, 

Thân thê bỏ nghĩa địa, 
Như khúc gỗ quăng bỏ, 
Thân ду quăng nghĩa địa, 
Trước chúng tắm rửa sạch, 
Cha mẹ còn như vậy, 

Họ mê thân không lõi, 

Đây nuóc miéng, nuóc mát, 
Néu thán duoc mó хе, 
Chính те phái ghé tóm, 
Chính do uán, xứ, g101, 
Góc tái sanh, dau khó, 
Hoàn toàn khóng vui thích. 
Từng ngày tram ngon giáo, 
Dau bi hai tram nam, 

Vi khó ду cuói cùng, 
Người trí quyết băng lòng, 
Bậc Đạo sư dạy răng: 

Với tâm tư giết hại, 

Trong cảnh giới trời, người, 
Nga quy và địa ngục, 
Trong địa ngục rất nhiêu, 
Chỗ trú án thiên giới, 
Những ai đạt Niết-bàn, 
Với những lời thuyết dạy, 
Thong dong, không rộn ràng, 
Thưa cha ngày hôm nay, 
Những tài sản rỗng không, 
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Tiên của và quyên thế, 
Với tuôi trẻ thanh xuân, 
Hãy nhận lời lây chông!” 
“Thôi đừng sự việc Ây, 
Họ trông không, không lõi, 
Con chỉ cưới như vậy. 
Phát mùi gây sợ hãi, 

Ri chảy đô bát tinh. 

Ghé tóm, lám mau thit, 
Môi ăn cho chim choc, 
Nay dem dén cho ai? 
Không lâu mát thức tri, 
Bà con đều ghê tởm. 
Làm mòi ăn kẻ khác, 
Nay chúng sanh ghé tóm, 
Nói gì đến quân chúng. 
Rang buộc bởi gan xương, 
Đây phân tiéu hôi ham. 
Lột nội phân ra ngoài, 
Khóng chiu nói müi hói. 
Tác thành các than nay, 
Chüng nhu ly nói lén, 
Vay ai, con muón cưới? 
Luón luón dam vào than, 
Nhu váy cón tót hon, 
Ебі cũng được tiêu diệt. 
Sự giết hại như trên, 

“Họ luân hôi dài dài, 
Liên tục nỗi tiếp nhau. 
Bàng sanh, a-tu-la, 

Chịu giết hại vô lượng. 
Kẻ tâm ué doa lạc, 
Không có lạc Niét-bàn.' 
Họ liên hệ mật thiết, 

Của bậc Du Mười Luc, 
Nỗ lực đoạn sanh tử. 
Con quyết tâm ra đi, 
Không có giá ігі gì, 
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482. 


483. 


484. 


485. 


486. 


487. 


488. 


489. 


490. 


491. 


492. 


493. 


494. 


Con ghé tóm các duc, 
Chüng dà duoc tác thành, 
Cô trả lời phụ than, 
Anikaratta, 

Đi đến gần xin cưới, 

Mai tóc den, dày min, 
Cửa lầu được đóng lại, 
Cô sống trong cảnh thiên, 
Sumedha trong cung, 
Trong khi có tác y, 

Trang sức vàng chau bau, 
Нау tri vi ачбс 40, 

Với tài san, hanh phúc, 
Hãy thọ hưởng các dục, 
Ta giao nàng vương quốc, 
Nàng chớ có buôn nắn, 
Sumedha trả lời, 

Đối với cô, các duc, 

Chớ hoan hỷ các dục, 
Mandhata là vua, 

Duc lac áy tói thuong, 
Cũng chưa được thỏa mãn, 
Dâu có mười bảy báu, 
Không có dục thỏa mãn, 
Các dục ví guom giáo, 

Ví như bó đuốc cháy, 

Các dục không thường còn, 
Khổ nhiều, thuốc độc lớn, 
Nguồn gốc của bát hạnh, 
Duc như trái của cây, 


Gióng như mộng như huyén, 


Dục như gươm, như cọc, 
Bất hạnh và dao động, 
Nguón gốc của bát hanh, 
Nhu váy duc nhiéu khó, 
Нау di, tir bó ібі, 

Thời dói với tự ngã, 


Con chán ngây các dục, 
Như thân cây tala." 

Với lời nói như vậy. 

Được hứa gả công chúa, 
Theo như giờ hẹn định. 
Với gươm, cô cắt ngang, 
Cô chứng được sơ thiên. 
Anika đến thành, 

Tu tập tưởng vô thường. 
Vua bước lên tam cấp, 
Cháp tay câu xin cô. 

Với tiên của, uy quyên, 
Với tuói trẻ thanh xuân, 
Thật khó kiếm ở đời. 
Hưởng tài sản, bó thí, 
Khién mẹ cha khó đau. 
Үбі vua timg ván dé, 
Khóng cáu, khóng si mé, 
Нау tháy duc nguy hiém. 
Chia bón cháu huóng duc, 
Tuy váy, khi vua chét, 
Ước vong chưa day đủ. 
Khắp mười phương đây tràn, 
Người chết chưa thỏa mãn. 
Các dục ví đâu rắn, 

Gióng xương gặm tron tru. 
Cüng khóng có thuóng hang, 
Nhu hon dan cháy do, 
Két quà là dau khó. 
Nhu miéng thit, khó luy, 
Duc nhu cua vay muon. 
Bénh tat va cuc buóu, 
Vi như hồ than hùng, 
So hai và tàn sát. 

Duoc goi chuóng ngai pháp, 
Khi tôi còn tái sanh, 
Tôi không có lòng tin. 


495. 


496. 


497. 


498. 


499. 


500. 


501. 


502. 


503. 


504. 


505. 


506. 


507. 


508. 


Ai giúp gi tôi được, 

Khi già, chết bám sát, 
Đối với tàn hại ấy! 
Không đi dén gần cửa, 
Và Vua Anika, 

Thây vậy cô tỏ lời, 

“Kẻ ngu đã lâu rôi, 

Từ vô thi đến nay, 

Khóc anh em bị giết, 
Hãy nhớ tü vô thi, 

Tuôn chảy theo luân hôi, 
Hãy nhớ các chúng sanh, 
Hãy nhớ tràn bón biên, 
Hãy nhớ xương một kiếp, 
Hãy nhớ từ vô thi, 
Không đủ 46 làm thành, 
Của người mẹ luân hôi. 
Hãy nhớ từ vô thi, 
Không đủ 46 làm thành, 
Chúa người cha luân hôi. 
Hãy nhớ tới hình ảnh, 
Cho đâu nó lọt vào, 

Dé nói lên ví dụ, 

Hãy nhớ than sắc người, 
Đây cả những bất hạnh, 
Hãy thấy uán vô thường! 
Hãy nhớ nghĩa địa lớn, 
Nhớ sợ hãi thuóng luóng, 
Nước bát tử có đây, 

Tat ca các dục lạc, 

Nước bất tử có đây, 

Mọi dục lạc đốt cháy, 
Đây không có kẻ thu, 
Vua, lửa, trộm, nước, oán, 
Ở đây có giải thoát, 
Trong dục có giết trói, 


TRƯỞNG LÀO NI KỆ # 1163 


Khi đầu tôi đang chảy, 
Tôi cân phải nỗ lực, 


Cô thây mẹ và cha, 

Ngôi dưới đất khóc than, 
Thưa mọi người như sau: 
Khóc luân hài nói tiếp, 
Khóc phải bị mạng chung, 
Khóc tự mình bị giết. 
Nước mắt, sữa và máu, 
Khóng bao gió dung nghi, 
Luán hói xuong chát dóng. 
Day nuóc mát, sita, máu, 
Cao báng Vipula. 

Cá dát nuóc Diém-phü, 
Những nám mô hột táo, 


Những cỏ cây cành lá, 
Những ghé bón ngón tay, 


Con rùa mù bién Đông, 

Lỗ hông khúc cây trôi, 
Được làm người khó vậy. 
Được ví bong bóng nước, 
Trống không, không có lõi, 
Nhớ địa ngục nhiều họa. 
Do tái sanh tiếp tục, 

Hãy nhớ bốn sự thật. 

Sao người uống trăm dáng, 
Thật trăm cay ngàn đắng. 
бао người ưa dục não, 

Sôi sting suc nung nau. 
Sao thích dục thù địch! 
Thù chung thật là nhiều. 
Sao để dục giết trói! 

Mê dục nhiều khổ đau. 
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Duóc có dang cháy ruc, 
Duc ví nhu bó duóc, 

Chó nhán duc lac nhó, 
Chó nhu cá nuót cáu, 

Háy nhiép phuc trong duc, 
Chó dé duc án nguoi, 

Khó thát là vó luong, 
Nguoi hé luy уді duc, 

Ó dáy, khóng có già, 

Moi sanh 6 kháp noi, 

Рау khóng già, khóng chét, 
Không chết, không sáu não, 
Không vấp ngã sợ hãi, 
Đích này nhiều người đạt, 
Nay cán phải chứng được, 
Nếu không có nỗ lực, 
Sumedha nói vậy, 

Cô thuyết phục được vua, 
Đứng dậy Anika, 

Hãy cho Sumedha, 

Đề cho cô thây được, 

Mẹ cha cho xuất gia, 

Sáu thắng trí chứng đạt, 
Dâu còn là Học nữ. 

Thật vi diệu, hy hữu! 

Lại đạt được Niết-bàn! 
“Thoi trước đời cuói cùng. 
Trong thời đức Thế Tôn, 
Trong trú xứ mới làm, 
Với bạn là ba người, 
Mười lần, một trăm lân, 
Chúng tôi sanh chư thiên, 
Gitta chư thiên, chúng tôi, 
Còn nói gi chúng tôi, 

Ta hoàng hậu, bảy báu! 


Nắm không thả, bị đốt, 
Đốt cháy ai không thoát. 
Bỏ lạc lớn rộng rãi, 

Sau phải chịu hoạn nạn. 
Như chó bị dây cột, 

Như dân đói ăn chó. 
Khiến tâm nhiều ưu tư, 
Hãy bỏ dục vô thường! 
Sao theo dục bi già! 

Bi bénh chét chi phói. 
Day con duóng khong già, 
Không thù dich trói buộc, 
Không nung nau doa day. 
Dich nay là bát tử, 

Ai nhu ly chu tam, 

Không sao chứng dat duoc." 
Khóng thích di dén thành, 
Vói tóc quáng trén dát. 
Cháp tay xin cha có, 

Duoc xuát gia tu hoc, 

Giai thoát và chan ly. 
Thoát sáu, so, khiép dám, 
Ching luón qua tói thuong, 


Một công chúa con vua, 
Cô nói lên như sau: 


Konagamana! 

Tai canh Tang gia-lam, 
Chung tói cung tinh xa. 
Mười trăm, trăm trăm lân, 
Còn nói gi làm người. 

Có được thân lực lớn, 
Khi được làm thân người, 
Ta chính là nữ báu. 


523. Day là nhân, là nguón, 
Kham nhẫn lời Dao su, 
Dáy chính là Niét-bàn, 
524. Nhu vậy với long tin, 
Loi nói day tri tué, 
Ho chan ghét tái sanh, 
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Day chính là cán góc, 
Day day chuyén thir nhát, 
Nếu chúng ta mến pháp.” 
Họ thuyết rõ nên lời, 

Thù tháng và tối thượng, 
Do chán ghét, tham diệt. 


2 Kệ 520-3, xem Ap. II. 512, Sumedhatheriapadanam (Ký sự vé Sumedha). 
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QUY CÁCH BIÉN ТАР 
TAM TANG THÁNH DIEN THUONG TOA ВО 


1. DÁNH SÓ THEO PHIÉN BÁN CST 

Các bản kinh được đánh số lại theo hệ thông của Chattha Sangäyana 
Tipitaka (CST) nhằm hỗ trợ cho các học giả dé dàng tra cứu khi đối chiếu các 
văn bản: Pali, Anh, Việt hoặc các ngôn ngữ khác. Nguồn: www.tipitaka.org. 

2. NGUÓN THAM KHẢO, DOI CHIEU HÁN VAN 

Nhăm hỗ trợ việc nghiên cứu các bản kinh, hoặc các đoạn kinh tương đương 
giữa bàn Pali và bản Hán, bộ Dai Chánh tán tu Đại tạng kinh (DCT) được sử 
dung làm tài liệu chính dé tham chiếu. Nguồn: http://cbeta.org/. 


3. ТОМ ТКОМС ÂM VẬN VÙNG MIÉN УА ĐẶC NGỮ CUA МОТ 
SÓ DỊCH GIÁ 

Ban Biên tập giữ nguyên âm vận và cách phiên âm do một sô dịch giả có 
thâm quyên. sử dụng. Ví dụ: “Bản sư”, "chính niệm”, “chúng sinh”... đối với các 
dịch giả miễn Bac; “Bôn sư”, “chánh niệm”, “chúng sanh”... đôi với các dich 
giả miền Nam; Ту-Кһео (đôi w Бап dich спа Hóa thuong Thích Minh Châu), 
Tỳ-kheo (đối với bán dịch của Hóa thượng Thích Tri Tinh, Hòa thượng Thích 
Tuệ Sỹ), Tỳ-khưu (đối với bản dịch của Thượng toa Chánh Thân), Ty-khiéu (đôi 
với các dịch giả miền Bắc); Niết-bàn (đối với các dich giả Bắc truyền), Nip-ban 
(đối với một số dich giả Nam truyện). 

4. CHUAN HÓA QUY CÁCH VIET HOA, VIET THUONG, 
PHIEN AM 

An ban lần này vẫn giữ nguyên van từ, văn khí, văn mach của dich giả, chi 
hiệu chỉnh chính ta, dẫu cham câu; đồng thời chuẩn hóa quy cách viết hoa, viết 
thường, іп nghiêng, cách sử dụng số từ, cách chú thích từ nguyên, từ phiên âm, 
dịch nghĩa. 

4.1. Thuật ngữ, giai vị, giới phẩm, địa vị, chức vụ 
4.1.1. Các thuật ngữ, thành ngữ, phương ngữ, khái niệm, học thuyết 
- Viết thường toàn bộ các thuật ngữ. Ví dụ: phiên não, ` báo, tâm, 

tâm sở, năm uân, năm thủ uán, nám trién cái, muói phién nao, v.v.. 
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- Viết thường các số tử đứng trước thuật ngữ Phật học. Ví dụ: nhị đề, tam 
độc, tứ sinh, tứ niệm xứ, ngũ uân, ngũ căn, lục căn, lục độ, thát bảo, thất giác 
chi, bát công đức thủy, bát Thánh đạo, cửu thiên, thập pháp giới, v.v.. 


- Viết hoa chữ đâu của một học — Ví du: luán thuyét “Vô nhân 
luận”, thuyết “Luân hôi tinh hóa”, v.v.. 


4.1.2. Các khái niệm, thuật ngữ từ tiếng nước ngoài: Viết thường và 
in nghieng toàn bộ các thành tó. Vi du: tâm (citta), ý (mana), thức (vififiana), 
giới (sila), dinh (samadhi), tuệ (pañña), v.v.. 


4.1.3. Các thuat ngit phién à ám tir tiéng nước ngoài: Viết thường toàn 
bó các thành tố và giữa chúng có gạch nói. Ví dụ: na-do-tha, do-tuan, yét-ma, 
thién-na, đàn-việt, dàn-tín, kiét-già, v.v.. 


4.1.4. Các danh tir riéng vira phiên à ám vira dich nghia: Viét hoa thành 
tó dau và giữa chúng có gạch nói. Ví du: Ni-kién-tir, Xá-lợi-tử, v.v.. 


4.1.5. Các từ chi qua vị đặc biệt, giai vi, địa vị, chức VỤ, học vị: Viết 
hoa thành tô đầu. Ví du: Chánh dáng giác, Nhat lai, Tôn giả, Hiển різ, Thiên su, 
Pháp su, Hòa thượng, Thượng tọa, Dai đức, Su cô, Trụ tri, Giáo su, v.v.. . Nếu 
các từ được phiên âm từ tiếng nước ngoài thì giữa các thành tô có gạch nối. Ví 
dụ: Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Vô đư Niết-bàn, v.v.. 

4.1.6. Đại từ chí đức Phật, Bo-tat như Ta, Người, Ngai được viết hoa. 
Ví dụ: “Này các yee Ta nhắc các ông rang... 

4.1.7. Viết hoa các đức hiệu của Phật. Ví dụ: Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ,.. 


4.2. Danh từ riêng 


4.2.1. Nhân danh, địa danh: Viết hoa toàn bộ các thành 16 nhân danh, 
dia danh, địa vực, địa dư, địa chính trị, phương vi. Các tir chỉ loại hinh địa danh 
thì viết thường. Ví dụ: Đại sư Trí Quang, thành phô Lạc Dương, vùng đất Giao 
Châu, châu Âu, miền Tây Nam, hướng Đông Bác, үш Вас. 


4.2.2. Nhàn danh, dia danh уа (еп mót 50 сау, Іоаі һоа, сһіт ачу 
đặc biệt được phiên âm từ tiếng nước ngoài: Viết hoa thành 16 dau va giữa 
chúng có gạch nôi. Ví dụ: Phật Thích-ca, Bo- tat Di-lác, Dai Ca-diép, Ton giá 
А-пап, thành Xá-vệ, nước Ma-ki¢t-da, cội B6-dé, Sa-la song thọ, hoa Mạn-thù- 
sa, chim Ca-lăng-tân-già,.. 


4.2.3. Nhán danh, địa danh do phiên âm hoặc dịch nghĩa được đặt trong 
dâu ngoặc đơn ngay sau nhân danh, địa danh có nguôn gốc từ tiếng nước ngoài. Ví 
dụ: Khi đêm đã gần mãn, Pañcasikha (Ngũ Ké) thuộc gandhabba (càn-thát-bà) dén 
thăm đức Phát tai Jetavana (Kỳ-đà Lam), vườn ông Anathapindika (Сар Cô Độc). 

4.2.4. Các danh từ phiên âm bị tỉnh lược “tiếp đầu ngữ” được viết 
lại chuẩn mực dé không bi phản nghĩa hoặc sai nghĩa (ngoại trừ làm thuận van 
trong thi kệ). Ví du: “Di-đà” sửa thành “A-di-đà”. 
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4.3. Mao tir tón xung 

Viét thường các mạo từ tôn xung nhu “đức”, “bậc”, "dáng", thuóng 
dung truóc hóng danh Phật và Bo-tat. Ví du: đức Phát, đức Thê Tôn, đâng Toàn 
Слас, bác Chánh Đăng Слас, bậc Vượt Bờ, bậc Chiên Thăng, bậc Thiện Тһе, 
bậc Đã Thay Đã Biệt. 

4.4. Tựa kinh và tựa tác phẩm 

4.4.1. Tựa kinh trong một bà: Viết hoa chữ đầu và іп nghiêng. Ví dụ: 
Kinh Căn bản pháp môn, Kinh Du hành. 

4.4.2. Tác phẩm: Viết hoa chữ đầu và danh từ riêng, đồng thời in 
nghiêng. Ví dụ: Kinh Trường bộ, Kinh Dược Sw, Kinh A-di-dà, Luận Duy 
thức tam tháp tụng, Бис Phát và Phát pháp, Ап Nam chỉ lược. 

4.4.3. Tác phẩm tiếng nước ngoài: Viết hoa các thực từ (danh từ, tính 
từ, động từ) và viét thường các hư từ (mạo từ, giới từ, liên từ). Ví dụ: The 
Buddha and His Teachings, Buddhist Psychological Ethics (A Translation of 
the Dhammasangani). 

5. CÁCH VIÉT CHÜ VÀ SÓ TRONG VÀN BÁN 

5.1. Viết bang chữ các số trong chánh văn. Ví du: Tám tháng xứ, mười 
ba già-nạn, một ngàn hai trăm năm mươi vi Ty-kheo. 

5.2. Viết bằng số ở cước chú và trong các bài dẫn luận. Ví dụ: Có 15 
pháp, tức là 5 cán (tín, tân, niệm, định, tuệ) được thanh tinh theo 3 cách. 

5.3. Áp dụng số Á-ráp dói với ngày, tháng, năm sinh, năm mát của người 
và gitra ngày, tháng, năm có gạch nôi ngăn. Ví du: Ngày 15-4-1963. 

_ 3.4. Ghi дау Ай các con số chi năm sinh và năm mát của người. Ví du: 

Bô-tát Thích Quảng Đức (1897-1963). 

5.5. Tinh lược phan trùng lặp dau đối với các con số chỉ khoảng thời 
gian trong cùng một thé ky hay thiên niên ky. Vi dụ: Không việt 1930-1932, 
mà viêt 1930-32. 

5.6. Tỉnh lược số kệ, số trang (trong cước chú) 

- Các kệ từ 108-115 được viết 108-15. 

- Trang 254-256 được viết là 254-56. 

- M. I. 276-278 được viết là M. I. 276-78. 


6. CÁCH CHU THÍCH 
6.1. Chá thích theo án bán Pali cüa PTS 
6.1.1. Теп tập + (số tập) + số trang. 
- S. I. 70 (Samyutta Nikaya, tập I, trang 70). 
- $n. 140 (Suttanipata, trang 140). 
- J. I. 389 (Jataka, tap I, trang 389). 
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- Vin. II. 287 (Vinaya, tap II, trang 287). 
- Vbh. 351 (Vibhanga, trang 351). 
- Kv. 401 (Kathavatthu, trang 401). 
- DA. I. 41-2 (Digha Nikaya Atthakatha, tap I, trang 41 dén 42). 
6.1.2. Теп tập + số kệ 
- Dh. v. 10 (Dhammapada, kệ só 10). 
- Sn. v. 600 (Suttanipata, kệ só 600). 
- Thag. v. 1196 (Theragathà, kệ só 1196). 
6.1.3. Tên tập + nhóm + số thứ tw kinh + đoạn 
- 5. 56.25: 1 (Samyutta Nikaya, nhóm 56, kinh 25, đoạn 1). 
6.2. Chú thích theo ấn bản tiếng Anh 
Tất cả bản kinh, luật, luận băng tiếng Anh được ghi trong Thánh điển Phật 
giáo Thượng Tọa bộ đêu do PTS xuât bản. Các thông tin vê người dịch, nơi xuât 
bản, nhà xuât bản, năm xuât bản, tham khảo ở phân Phụ lục. 
- GS. II. 42 nghĩa là The Book of the Gradual Sayings, vol. II, p. 42. 
- PC. 338, n. 1 nghia là Points of Controversy (A Translation of the 
Kathavatthu), p. 338, note 1. 
6.3. Chü thích tén bài kinh két hgp vói tén táp kinh cüng vói 
(chương) + phẩm và số hiệu của bài kinh 
Kinh Tham ái (It. 1.1. $1) nghĩa là Kinh Tham ai này nám trong Kinh Phát 
thuyét như vay, chương I, pham I, kinh sô 1. 
Kinh Châu báu (Sn. П. 51) nghĩa là Kinh Châu báu này nam trong Kinh 
tap, phầm II, kinh sô 1. 
Kinh Bahiya (Ud. 1. $10) nghĩa là Kinh Bahiya này năm trong Kinh Phật 
tw thuyết, phầm I, kinh sô 10. 
6.4. Chú thích tên kinh: Kết hợp án ban Pali và tiếng Việt 
- D. 22. Mahasatipatthana Sutta (Kinh Dai niệm xứ). Nghia là Т ruong bó, 
kinh sô 22, tên kinh trong tiéng Pali là Mahasatipatthana Sutta, tên tiêng Việt 
là “Kinh Dai niệm xw." 
- D. 1. 113, Sonadanda Sutta (Kinh Chung Duc). Nghĩa là Trưởng bó, tập 
I, trang 113, Kinh Sonadanda Sutta bang tiéng Pali và Kinh Chung Duc bang 
tiéng Viét. 
6.5. Trật tự của chú thích trong kinh có nguồn góc Pali 
. Pali (viết tat là P.), Sanskrit (viết tắt là S.), Hán (viết tat là H.), Anh (viết 
tat là E.). Ví dụ: Quang Am thiên (P. Abhassara, S. Abhasvara, Н. 6 i$ Ж, Е. 
The Radian gods). 
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6.6. Chü thích theo Hán ván 

6.6.1. Теп kinh biét dich duoc néu ra truóc 

- Phạm võng luc tháp nhị kiến kinh 7+ (T.01. 0021. 
0264220). Nghia là kinh này thuộc DCT} tập 01; 0021 là số hiệu của kinh biệt 
dịch trên; trang 0264, cột a, dòng thứ 20. 

- Phật thuyết Nguyệt du kinh {bi А 1 (T.02. 0121. 0544b12). Nghĩa 
là kinh này thuộc DCT, tập 02; 0121 là số hiệu của kinh biệt dịch trên; trang 
0544, cột b, dòng thứ 12. 

6.6.2. Tên kinh trong bó được nêu ra trước. Phan lớn áp dụng cho bộ 
Trường A-hàm kinh và Trung A-hàm kinh. 

- Phạm động kinh 368) (T.01. 0001.21. 0088b12). Nghĩa là kinh này 
thuộc РСТ, tập 01; 0001 là số hiệu của bộ 7rường A-hàm kinh, 21 là só thứ tự 
của kinh trong bộ Truong A-hàm kinh; trang 0088, cột b, dòng thứ 12. 

- Câu pháp kinh 1 (T.01. 0026.88. 0569c23). Nghĩa là kinh này 
thuộc DCT, tập 01; 0026 là số hiệu của bộ Trung A-hàm kinh, 88 là số thử tự của 
kinh trong bộ Trung A-ham kinh; trang 0569, cột c, dòng thứ 23. 

6.6.3. Tên bộ kinh được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho các bộ 
Tạp А-һат, Biệt dịch Т, ар 4- ham, Tang nhát A-hàm, vi noi dung kinh chi dé cáp 
đến số thứ tu, không có tựa dé kinh. 

- Тар. *& (T.02. 0099.1136. 0299c06). Nghĩa là kinh này thuộc DCT, tập 
02; 0099 là số hiệu của bộ Тар A-ham kinh, 1136 là số thứ tự của kinh trong bộ 
Тар А-һат kinh; trang 0299, cột c, dòng thứ 06. 

- Biệt Tap. ЗЇ (T.02. 0100.111. 0414a18). Nghĩa là kinh này thuộc 
DCT, tập 02; 0100 là số hiệu của bộ Biệt dich Tạp A-hàm kinh, 111 là só 
thứ tự của kinh trong bộ Biét dich Тар A-hàm kinh; trang 0414, cột a, dòng 
thứ 18. 

6.6.4. Tên kinh và phẩm được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho các 
bộ kinh có nhiêu phám như Pháp cú kinh hoặc các bộ kinh Đại thừa. 

- Pháp cú kinh “Nê-hoàn phẩm” #170818 mh (7.04. 0210.36. 
0573a23). Nghia là kinh này thuộc DCT, tập 04, 0210 là só hiệu của Pháp cú 
kinh, “Né-hoan phẩm” thứ 36, trang 0573, cột a, dòng thứ 23. 

6.6.5. Tên bộ luận được nêu ra trước. Phan lớn áp dụng cho các 
bộ luận. 

- A-ty-dat-ma Tập di món túc luận М Bb E BS Ж E PIE ag (7.26. 1536.12. 
0416222). Nghia là bộ luận này thuộc DCT, tập 26; 1536 là sô hiệu của 4-0)- 
dat-ma Тар di môn túc luận, phẩm thứ 12; trang 0416, cột a, FOU thir 22. 

6.6.6. Chú thích hai kinh liên tiếp và chi tiết hóa số dong 


- Tăng. Pñ (T.02. 0125.11.7-8. 0566c22-0567a04). Nghĩa là kinh này 
thuộc DCT, tập 02; 0125 là số hiệu của Tăng nhất A-hàm kinh, 11 là số thứ tự 


1172 & KINH TIEU ВО 


của “Bat đãi phẩm”, số 7-8 là kinh số 7 và kinh số 8; 0566с22-0567а04 tức là 
từ trang 0566, cột с, dòng 22 đến trang 0567, cột a, dòng 4. 
- Tạp. Ж (7.02. 0099.9-10. 0002a02-12). Nghĩa là kinh này thuộc DCT, 

tập 02; 0099 là số hiệu của bộ Tap A-hàm kinh, 9-10 là kinh số 9 và kinh số 10; 
0002a02-12 tức là trang 0002, cột a, từ dòng 2 đến dòng 12. 

7. NHUẬN SẮC VÀ HIỆU CHÍNH 

Bộ phận dò Thánh tạng nhuận sắc và bô túc thêm một số từ, ngữ, đoạn vào 
chánh văn do đánh máy thiểu hoặc nhằm. Các từ, ngữ, đoạn được bó túc cũng 
dựa theo cách dụng ngữ của chính dich giả trong dịch phẩm. 

Một số từ, đoạn được dịch giả thêm vào cho rõ ý nghĩa trước đây được đặt 


trong ngoặc đơn, nay Ban Biên tập thông nhất đặt chúng trong ngoặc vuông [ ] 
để phân biệt giữa kinh văn gốc và các từ, đoạn được thêm vào sau này. 


Các chú thích có sẵn trong dịch phám vốn được dich từ bản dich tiếng Anh 
do các dịch giả РТ5 thực hiện được hiệu chỉnh cho đây đủ, đồng thời cũng có 
bó sung thêm nguồn tham khảo chữ Hán từ Dai Chánh tạng và Nam truyén 
Đại tạng kinh. 

Trong mỗi bộ đều có tài liệu tham khảo ở phần Phụ lục, nhằm giúp các nhà 
nghiên cứu xác định được nguôn dịch và tham chiếu của các cước chú. 

Về từ “Pali” (theo hệ thống Кассауапа) hoặc Pali (theo hệ thông Moggallàna) 
đều được sử dụng trong Тат tạng Thánh điển Phật giáo Thượng Tọa bộ. Các 
nhà nghiên cứu và biên tập Tam tang tại Tích Lan và PTS phán lớn đều dùng 
“Pali” theo hệ thống đầu. Hòa thượng Thích Minh Châu cũng dùng “Pali”. Dé 
nhất quán, chư Tôn đức Phát giáo Việt Nam sử dụng từ “Pali” cho tat cả các bài 
liên hệ, riêng trong các dịch phẩm của Tỳ-khưu Indacanda, vẫn giữ cách dùng 
từ “Pali” của dich giả. 

Tuy đã cân trọng nhưng không sao tránh khỏi sai sót, kính mong các bậc 
thức giả hoan hy rộng lượng chi giáo, góp phân cho sự hoàn thiện TTTDPGVN. 

Moi sự góp ý, xin gói vé dia chỉ email của Viện: vncphvn@gmail.com. 

Trân trọng cảm ơn. 

BAN BIỂN TẬP 


PHU LUC 2 


DANH MUC TIEU BO (KHUDDAKA NIKAYA) CUA CAC AN BAN 


VIET NAM TICH LAN MIEN ĐIỆN, THÁI LAN & CBETA 
(16 TAP) (17 TAP) PTS & CST CAMPUCHIA (15 TAP) 
I : (18 TẬP) (15 TẬP) ; 


Khuddakapatha Khuddhakapatha 


Itivuttaka 
Suttanipata AX Ж 
Vimanavatthu 
Petavatthu Е 

Therigatha 
Jataka 
Niddesa 
Patisambhidamagga 
Apadana 
Buddhavamsa (ЕЕ 
Cariyapitaka ТЕ 


Dhammapada Dhammapada 


Udana 


Kinh Phat thuyét 
nhu vay 


Kinh tap Suttanipata 
nm Chuyện Thiên cung | Vimanavatthu 
Chuyện Ngạ quỷ Petavatthu 


Itivuttaka 


Trưởng lão Tăng kệ | Theragatha 


Trưởng lão NI kệ Therigatha 


Chuyén Tién than Jataka 


Diễn giải Niddesa 


Therigatha 


Jataka 


Niddesa 
12 | Phan tich dao Patisambhidamagga | Patisambhidamagga 


13 | Thánh nhán kysu | Apadana Apadana 


14 | Phật sử Buddhavamsa 


Cariyapitaka 


i 
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PHU LUC 3 
KINH PHÁT TU THUYET 


KINH PHÁT TU THUYÉT (UDANA, ÈR, VERSES OF UPLIFT) 
PHAM THU ХНАТ: a ENLIGHTEN-  |Ud.I. §1-10 | 1-10 
: i BODHIVAGGA tim 
GIÁC NGỘ moms | Shem | MENT CHAPTE (10 kinh) (10 ké) 
Kinh thir nhát vé 
cội Bó-dé er 
Ud. I. 82 2 


a i i И 


— 


Pathamabodhisutta 


Kinh thir hai vé cói 
Bó-dé 


Dutiyabodhisutta 


Kinh thứ ba vé cội 
Bó-dé 


ө 


Tatiyabodhisutta 


ШШ! 
ШЕ 
ШШ 
ШЕ! 


PHAM THU HAI: EL EUR MUCALINDA Ud. II. 81-10 | 11-20 
MUCALINDAVAGGA m 
MUCALINDA PE шп CHAPTER (10 kinh) (10 k&) 


K mw — [mem J fi ° ii 2 i 


IV. 
V. 
Vi. 
RIEN TERN: 


17 


1176 % KINH TIEU ВО 


=== = E р 
ә рге р of 

р 
——sss 
Rd ВА: | NANDAVAGGA ERE н di is xr | A 
ue р E 
= e [E F rex 
ме M [E F re 
= = E Ee 


Маһа Па tt Ud. III. $5 
Kinh Pilindavaccha | Pilindavacchasutta Ud. III. $6 
Kinh Cam hứng của : 
а . III. 2 
Kinh Người có hanh | .. - 7 


РНАМ THU TU: MEGHIYA Ud. IV.§ 1-10 | 31-40 
MEGHIYA со СНАРТЕВ 


(10 Кіпһ) (10 kệ) 


Kinh Cu si nam Upasakasutta 


Kinh Tháo dóng Uddhatasutta z Ud. IV. §2 32 


41-50 
(10 kệ) 


Kinh Cái đánh cúa 
da-xoa 


Kinh su an tinh cua 


. Sariputtaupasamasutta 
Sariputta P P 


PHAM THU NAM: EE 
TRUÓNG LÀO SONAVAGGA = E 
SONA Ед 


Kinh Tho mang ngắn | Appayukasutta 


Kinh Người hui 


О 


em 

= 

< 
Н 


Suppabuddhakutthisutta 


Suppabuddha 


H | "i 


Sonasutta 7 
mm: 


vi 
- ` i i 
chüng 


Kinh Lời nhiếc mang | Sadhayamanasutta JU Ud. V. $9 49 
Kinh Cülapanthaka | Cülapanthakasutta =O) Ud. V. §10 50 


Kinh Chia ré Tang Sanghabhedasutta 


чм 
ld 
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РНАМ THÜ SÁU: 


JACCANDHA Ud. УІ.51-10 | 51-60 
CHAPTER (10 kinh) (10 ké) 


SANH RA DÀ MU JACCANDHAVAGGA 


Kinh Từ bó thọ hành | Ayusankharossajjanasutta 
Kinh Báy vi Беп tóc | Sattajatilasutta 


Kinh thứ nhất vé 
ngoại đạo 


л 


Pathamananatitthiyasutta 


Ud. VI. 84 


Kinh thir hai vé 


Dutiyananatitthiyasutta 
ngoai dao y y 


Kinh thú ba vë 
ngoai dao 


PHAM THU BAY: CÜLAVAGGA ља, 
NHÓ 


Kinh thứ nhất 
về Lakundaka 
Bhaddiya 


Tatiyananatitthiyasutta 


` 
⁄ 


FH m ІҢ | | | ; ЕҢ IH НЕ 
zt 


= e 


THE LITTLE 61-70 


CHAPTER 10 ké 
(10 kinh) Чол) 


Га. УП. $1 


Pathamalakundaka- 
bhaddiyasutta 


кта 


Kinh thứ hai 
vé Lakundaka 
Bhaddiya 


Dutiyalakundaka- 
bhaddiyasutta 


Kinh thir nhát vé 


chüng sanh ° 


ы 


Pathamasattasutta 


Kinh thir hai vé 
chüng sanh 


е 


No 


4 


Dutiyasattasuta 


Ud. VII. $ 


Ud. VII. §5 


Kinh khác vé 
Lakundaka 
Bhaddiya 


Kinh Ái được diệt | Tanhasankhayasutta 


Aparalakundaka- 
bhaddiyasutta 


ON 
CA 


Ud. VII. 8 


Kinh Doan diét 
chuóng ngai 


Kinh Giéng nuóc 
Kinh Udena 


PHAM THU ТАМ: 
DAN LANG 
PATALI 


Kinh thir nhát lién 
hé dén Niét-bàn 
Kinh thứ hai liên hệ 
đến Niết-bàn 

Kinh thứ ba liên hệ 


đến Niết-bàn 


Kinh thứ tư liên hệ 
đến Niết-bàn 


Kinh Cunda 


Kinh Dân làng 
Patali 


Kinh Con đường ré | Dvidhapathasutta 


Kinh Visakha 


Kinh thứ nhất vé 
Dabba 


Kinh thir hai vé 
Dabba 


Luu y: 


Papaficakhayasutta 


Udapanasutta 


PATALIGAMIYAVAGGA 


HP] 


Pathamanibbanapati- 
samyuttasutta 


Dutiyanibbanapati- 
samyuttasutta 


Tatiyanibbanapati- 
samyuttasutta 


Catutthanibbanapati- 
samyuttasutta 


Gmm [s 


Pataligamiyasutta Ж 


Visakhasutta 


Pathamadabbasutta 


` 
7L 
s 


Dutiyadabbasutta 


viii. 


PATALIGAMA 
CHAPTER 


| 
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Ud. VII. 87 
Ud. VII. 58 


67 


Ud. VII. 89 
Ud. VII. 810 


Ud. VIII. 
51-10 
(10 Кіпһ) 


70 


71-80 
(10 Ке) 


71 
72 
73 


74 


7 
7 
7 


5 
6 
7 
78 


NO 


* Tën kinh tiéng Pali dua theo bàn CST. 
* Теп kinh tiéng Hán dua theo СВЕТА (N.26. 0010. 0057a05-0172a12). 


* Tên kinh tiếng Anh dựa theo ban dich: The Minor Anthologies of the Pali Canon (Part II): 
Udana: Verses of Uplift and Itivuttaka: As It Was Said, tr. by F. L. Woodward (London: PTS, 1948). 


PHU LUC 4 
KINH PHÁT THUYÉT NHU VAY 


KINH PHẬT THUYÉT NHƯ VAY (ITIVUTTAKA, WẸ, AS IT WAS SAID) 
CHUONG THÜ NHÁT I. THE ONES TH aa 

PHAM THU NHAT eee E SURE 1-10 
мез Je LI I 
fame m E RI 
== e Lr ke ВИ 
mue e кк ШІН 
== = к р 
СИИ > кү MI 
Maven 2 F e] 
шлем am À POR ү 
=——=—__—.._- 


CHAPTER II: It. I. II. $1-10 


PHAM THU HAI DUTIYAVAGGA 


11-20 


(10 kinh) 


CENE | | š : ді i 
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Kinh Liéu tri phán nó 
Kinh Liéu tri giém pha 
Kinh Vó minh trién cái 
Kinh Ai kiét str 

Kinh thứ nhất vé hữu hoc 
Kinh thứ hai vé hữu hoc 


Kinh Phá hóa hop Táng 


Kinh Hóa hop Táng 


Kinh Tám dóc ác 


РНАМ THÜ BA 


Kinh Tinh thién 
Kinh Tám tir 

Kinh Hai loi ích 
Kinh Đồng xương 
Kinh Nói láo 

Kinh Bồ thí 

Kinh Tu tập tâm tü 


CHƯƠNG THỨ HAI 


PHAM THỨ NHAT 


Kinh Trú khó 


Kinh Trú lạc 


Kodhaparififiasutta 
Makkhaparififiasutta 


Tanhasamyojanasutta 
Pathamasekhasutta PAM 
Dutiyasekhasutta pe | 


38 
Sanghabhedasutta 
JU 


Sanghasamaggisutta m 
Padutthacittasutta 


/ 
TATIYAVAGGA Ж 


N 

\ 

Mettasutta 
Ubhayatthasutta 
Atthipufijasutta 
Musavadasutta 


Mettabhàvanasutta d 


DUKANIPATA E 


š 


IV 


V. 


i 
i 


V 
V 


i 


viii. 


X. 


1 
1 


V 


(шеші 


II. THE TWOS 


CHAPTER I 


It. I. III. 81-7 


(7 kinh) 


It. I. II 81 


It. I. Ul 


I. HI. 82 


It. II. §1-10 


(22 kinh) 


It. II. I. 51-10 
(10 kinh) 


It. II. I. 81 
It. IL I. 82 


iD 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21-27 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 


28-49 


bho 
9% 
GJ 
(5 


28 


29 


PHU LUC 4 & 1183 


puasa 
кп thu nhất vé không | Pathamanakuhana- di 
Ша dói 
=== F ee 
lira dói 
Kinh Nhiéu nu lac Sowas — _ солае oe Е It. IT. I. $10 иын [m 


It. II. II. 81-12 


PHAM THU HAI DUTIYAVAGGA CHAPTER II 


(12 kinh) 


== е | | HO 
rem == [=e pane _ 
ке m Ƒ eem СЕН 
Errem тетти ЕЕ ЕТТЕ CNN 
шемен T К NN CIEN CN 
== же [к CIC СЕН 
mara 
— mas 


Kinh Doa lac vào khó Же eer eer xi 
cánh pay | 
Kinh Та kién Ditthigatasutta —— xii. It. IT. IT. 812 
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HI. THE 


It. HI.I. 81-50 
(50 kinh) 


CHUONG THÜ BA TIKANIPATA 
It. ILI. 51-10 


THREES 
РНАМ THÜ МНАТ РАТНАМАУАССА 


ШОШ 
prem [one [nn 
pese eae ТЕН E ГИГ 
БІТІПТІ ІСТЕ (ЕЕ CNN ТИГ 
pe ien [ [5 ПІ: 
: 
ке e |р ee | 


Kinh Thé luc сйа Аста | Maradheyyasutta 


It. HI.II.§1-10 
(10 kinh) 


прв 60-69 


PHAM THU HAI DUTIYAVAGGA 


: 7 Pufifiakiri tthu- 
Kinh Phuóc nghiép su анасы - | 
sutta 


It. II. II. $1 


«о [emus [a 


\ 
O 
Kinh Thoi gian Addhasutta It. III. IT. 54 63 
Ж 
Е 


PHU LUC 4 & 1185 


It. III. II. 89 
It. III. II. 810 


e 


ul 
О 


>< 


Kinh thit nhát vé tham Pathamaragasutta 


Kinh thứ hai vé tham Dutiyaragasutta 


ч ; It. III.IH.§ 1-10 
PHAM THU ВА 3 


TATIYAVAGGA CHAPTER III 


(10 kinh) 


ШШ 
ШЖ 
ШЕ: 
ШЖ 
ШШ: 
ШЖ 
" т 


It. Ш.Ш. $9 


It. Ш.Ш. $10 |79 


It. ШАУ. § 1-10 


Kinh Xuát ly Nissaraniyasutta 
Kinh An tinh hon Santatarasutta 


< 


Puttasutta 
Avutthikasutta 
Sukhapatthanasutta 
Bhidurasut 


< 


Kinh Ta kién Micchaditthikasutta 
Kinh Chanh kién Sammaditthikasutta 


cr 


. аі. pmd o . 
° мі» . . ° 


Kinh Kết giao tùy theo | Dhãtusosamsandana- 


N 
оо 


ж 


Бап chát sutta 


РНАМ THÜ TU CATUTTHAVAGGA 


Kinh Suy tàm It. III. IV. 81 
Kinh Cung kính - Í «mig |н 


Kinh Nám tuóng xuát Paficapubbanimitta- It. III. IV. 84 83 


hiện trước sutta 
It. III. IV. $5 84 
Kinh Tùy quán bát tịnh | Asubhãnupassisutta It. III. IV. 56 85 


Kinh uan tu hành tri số It. II IV. 87 
giáo pháp patipannasutta 


00 5, | CHAPTER IV 80-89 


(10 kinh) 


ZN 

um 
= 
m 
= 


Kinh Loi ích cho nhiéu 
nguói 


Bahujanahitasutta 
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Kinh Tác thành mu Andhakaranasutta 
Kinh Cấu ué trong thân | Antaramalasutta 
Kinh Devadatta Devadattasutta 


/N 


viii. It. II. IV.88 |87 
It. IIT. IV. $59 |88 
It. III. IV. 810 


> 


It. Ш.У. 51-10 


PANCAMAVAGGA |Т 


Kinh Tín thành tối thượng | Aggappasädasutta 
Kinh Nghề nuôi sống Jivikasutta 
Kinh Vién y Táng-già-lé | Sanghatikannasutta 


PHAM THU МАМ 


CHAPTER V 90-99 


(10 kinh) 


ШШ 
ШЕ 
ШЕШ: 
ШЕ: 
ШЕ 
" 97 


| 


< 


Upaparikkhasutta 
Kamupapattisutta 
Kamayogasutta 


V 


_ 
кез 


“ 
: E ; 


ZN 


Kinh Giói tót lành Kalyanasilasutta 
Kinh Bô thi Danasutta 


O 


ІХ 


FH 


It. IV. 81-13 


CHUONG THU TU |CATUKKANIPATA | [U4 100-112 


(13 kinh) 


Кп Pháp té tu Bà-la- iu a It. IV. 81 100 

mon yagasutta 

Kinh Được loi dé dàng | Sulabhasutta = j It. IV. §2 
la-môn sutta 

Kinh Ái sanh ee lt. TV. 86 


PHU LUC 4 & 1187 


mf 
= (ән fe 
ы” 
ы” 


=== фе T F 
=u |= "|, |ы 
юше ше P F 
mm: 
ЕШ! 
= 
EN" 


It. IV. 812 
Luu y: 


* Tên kinh tiếng Pali dua theo bán CST. 


* Теп kinh tiéng Hán dua theo СВЕТА (N.26. 0011. 0173a05-0290a09). 


* Tên kinh tiếng Anh dựa theo ban dich: The Minor Anthologies of the Pali Canon (Part II): 
Udana: Verses of Uplift and Itivuttaka: As It Was Said, tr. by F. L. Woodward (London: PTS, 1948). 


PHU LUC 5 
KINH ТАР 


KINH TAP (SUTTANIPATA, Ж , ANTHOLOGY OF DISCOURSES) 
PHÁM THÜ NHÁT THE SERPENT Sn. I. 81-12. | 1-223 
URAGAVAGGA 
- PHÁM RÁN =. sa CHAPTER (12 kinh) (223 kệ) 
А With the Cattle- 
| | i ЕЕ AS | | 18-34 


The Rhino Horn: 
Sn. I. $3 35-75 
Pt HI 2 PE FB 


A Teaching for the 
Hermit-minded 


Who Is th 

Vasalasutta két ro Sn. I. §7 116-142 
Outcaste? 

Kinh Tâm từ Mettasutta Же Loving-Kindness Sn. I. $8 143-152 


The Buddha 
Si GC XC) 4 


Teaches Satagira 
and Hemavata the 
Kinh Alavaka НЕН (Tk X ) 26 


HH 


Kinh Con tê 


есік Khaggavisanasutta 
nguu một sừng 


Kinh 
Kasibharadvaja 


The Farmer 
Bharadvaja 


Kasibharadvajasutta 


Kinh Ké ban пеп 


153-182 


Sn. I. 810 183-194 
Sn. I. 811 195-208 


Kinh Hemavata Hemavatasutta 


Yakkhas 


With the Yakkha 
Alavaka 


Victory over 
Fascination with 
Bodies 


Kinh Tháng trán 


1190 & KINH TIÉU ВО 
The Sage Inwardly 


Kinh An si Munisutta BE қ 
Silent 
PHAM THU HAI- CÜLAVAGGA THE LESSER Sn. Hộ 1-14 . Hà, 
PHAM NHO CHAPTER (14 kinh) (183 kệ) 
Kinh Châu báu TRY The Threefold Gem | Sn. II. $1 224-241 
Food and the 
True Meaning of Sn. II. $2 242-255 
“Stench” 
Sn. П. §3 256-260 
Sn. II. §4 261-272 
Sn. II. $5 273-275 


276-285 


Sn. II. 87 286-317 


What Is Good 
DESEAS — Sn.I.§9 | 326-332 
Wake up! Make an 


Conduct? 
D Ae ОП. I 
Teaching Rahula Sn. II. $11 337-344 


Sn. П. $12 345-360 


SnIL§12 |209-223 


Kinh Hôi thối Amagandhasutta 


Kinh Diém lành hay ied 
Kinh Süciloma Е MAS 


Kinh Hành Chánh 
pháp 


*Conscience" and 
so on 


Kinh Xáu hó 


The Greatest Good 
Fortune 


To the Yakkha 
Süciloma 


Wrong Conduct in 


Dhammacariyasutta the Bhikkhu's Life 


How Brahmins 
Lived by the 
Dharma 


Kinh Theo pháp Bà- 
la-món 


Brahmanadhammika- 
sutta 


X ЕН АА 


Vangisa's Questions, 
Buddha's Answer 


Perfection in the 
Wandering Life 


Kinh Du hành chon | ЅаттарапЫбајаптуа- 


JUL 81 ]- 
Pure Hearkeners' 


Kinh Dhammika Dhammikasutta E pup Sn. II. 814 378-406 
Conduct 
PHAM THU BA - " THE GREAT Sn. ІП81-12 | 407-771 
А : MAHÄVAGGA Н И 
РНАМ LÓN Ша хап СНАРТЕВ (12 Кіпһ) 


The Leaving Home 


To Dhammika: The 


(365 ké) 


Kinh Xuát gia Pabbajjasutta 


Sn. III. §1 |407-426 


of Gotama 


PHU LUC 5 # 1191 


5 The Strivi f 
Kinh Tinh càn Padhãnasutta EODEM Sn. Ш. 82 | 427-451 
Gotama 
Kinh Khéo thuyết | Subhãsitasutta RAT The Well-Spoken Sn. III. 83 452-456 


TTA To Sundarika- 
z pè Fil jin 2 z 
FRE Fil n E RE Sn. Ш. §4 | 457-490 


Bharadvaja on 
р | 
EGRE Offerings 
Kinh Марһа Maghasutta BE AS Sn. Ш. 55 491-514 


Kinh Sabhiya Sabhiyasutta Be EL EB AR Sabhiya’s Questions | Sn. III. §6 515-552 


To Sela and His 
Kinh Sela Selasutta A Praise of the Sn. III. $7 553-578 
Buddha 


To Vasetth Wh 

Kinh Vasettha Vasetthasutta d v. А ich i Sn. III. 89 599-66] 
Is a Brahmin 

Kinh Кокаһуа Kokaliyasutta Sn. HI §10 | 662-683 


Kinh Nalaka Sn. Ш. §11 | 684-728 
T = ` 
Kinh Hai pháp tùy | Dvayatanupassana Sn. Ш.$12 | 729-771 


quán sutta 
Sn. IV. 


81-16 


Kinh Sundarika 
Bharadvaja 


Sundarikabharadvaja- 
sutta 


To Magha оп 
Giving 


BE Al, ME AE 


To Kokaliya on the 
Results of Slander 


Thị 11 Fl] HE AE 


The Sages Asita 
and Nalaka and the 
Buddha’s Advice 


AB Ут AE 


Observation of 
Dualities 


PHAM THU TU - 24 ТНЕ СНАРТЕВ 
А À . |ATTHAKAVAGGA NIS н 
PHAM NHÓM TÁM | ^! ЛВ т ОҒ EIGHTS 
| 
Guhatthakasutta Ж /\ 18 2% 


Dutthatthakasutta Е /\ 428 


шегі BL XE 


772-981 


(lo hinh) |С 


Objects, Desires and 
Pleasures 


Kinh vé duc Sn. IV. 81 7122712 


Sn. IV.§2 | 778-785 


Sn.IV.83 | 786-793 
Sn.IV.§4 | 794-801 
Sn. IV. 85 | 802-809 


Kinh Hang dóng 
tám Ке 


The Eight on the 
Body as a Cave 


The Eight on the 
Corruptions of the 
Mind 


Kinh Sai lac tám Ке 


Kinh Thanh tinh 
tám ké 


Suddhatthakasutta # /\ 18 28 The Eight on Purity 


Kinh Тбі thang 
tam ké 


The Eight on the 
Ultimate 


Paramatthakasutta B — /\ 184% 
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To Tissametteyya on 
ЖІ | the Disadvantages 
of Sex 


810-819 


Kinh Tissa 


Tissametteyyasutta Sn. IV. 87 820-829 


Metteyya 


Being Overbold, the 
Disadvantages of 
Debate 


Kinh Pasüra Pasürasutta Ж Ее Sn. IV. 88 830-840 


Magandiya Learns 


| арапа! арапа! A . IV. - 
Kinh Magandiya Magandiyasutta ЖЕҢЕҢ? tho Мн. Sn. IV. $9 841-853 
"Before Breaking- 
inh Truóc khi bi Au . 
EU 0v E am ZA EAS up”: A Muni's Sn.IV. 810 | 854-867 


hüy hoai 


Qualities 


Arguments and 


Disputes 
Kinh Nhimg van dé 


Smaller Discourse 
ulabyü . IV. 812 - 
nhó bé К аш оп Quarrelling 8 PIRAN 
img van dé Greater Di 
u hho ns «| барарын KAS о" ‚ту. 813 | 901-920 
to lón on Quarrelling 


Kinh Tranh luan Kalahavivadasutta Sn. IV. 811 868-883 


AES TOTE EGR AE The Quick Way Sn. IV. 814 | 921-940 
mau chóng 
“Assuming 
Kinh Chap truong | Attadandasutta EAL AG Forcefulness” and .IV. 815  |941- 960 
so on 


Sariputta Asks the 
Buddha 


a6. dd... 7... 
PARAYANAVAGGA | ЖӘН aan (16 câu hói, | 1155 
3 bài ке) (174 kệ) 
Hr AB 


aes 982- 
Vatthugatha  . . Sn. V. 81 1037 


Kinh Sariputta Sariputtasutta 2 Fil 3 2 .IV. 816 | 961-981 


PHAM THU МАМ 
- PHAM CON 
DUONG DI DEN 
BO KIA 


The Prologue 


Bai k¢ mo dau Telling the Story 


Cau hoi cüa thanh ° ШЕ; E3 m ! 1038- 
KH noua ği Ajitamanavapuccha BI dâu Ajita’s Questions Sn. V. $2 1045 


Tissametteyya- 3/18 878 ж | Tissamettaya's 
mãnavapucchä РТ &] Questions 


Cáu hói cüa thanh 1046- 
SAM Sn. V. 53 

nién Tissa Metteyya 1048 

1049- 

1054 


Cau hoi спа thanh РиппаКатапауа- Punnaka's 


Questions 


nién Punnaka puccha 


Câu hỏi của thanh 
niên Mettagü 


Câu hỏi của thanh 
niên Dhotaka 


Câu hỏi của thanh 
niên Upasiva 


Câu hỏi của thanh 
niên Nanda 


Câu hỏi của thanh 
niên Hemaka 


Câu hỏi của thanh 
niên Todeyya 


Câu hỏi của thanh 
niên Kappa 


Câu hỏi của thanh 
niên Jatukanni 


Câu hỏi của thanh 
niên Bhadravudha 


Câu hỏi của thanh 
niên Udaya 


Câu hỏi của thanh 
niên Posala 


Câu hỏi của thanh 
niên Mogharaja 


Câu hỏi của thanh 
niên Pingiya 


Các kệ ngôn kết 
luận tán thán con 
đường đi đến bờ kia 


Các kệ ngôn tường 
thuật con đường di 
đến bờ kia 


Lưu ý: 


Mettagümanava- 
puccha 


Dhotakamanava- 
puccha 


Upasivamànava- 
puccha 


Nandamanavapuccha 


Hemakamanava- 
puccha 


Todeyyamaànava- 
puccha 


Карратапауариссһа 


Jatukannimanava- 
puccha 


Bhadravudhamanava- 
puccha 


Одауатапауариссһа 


Posalamanavapuccha 


Mogharajamanava- 
puccha 


Pingiyamanava- 


puccha 


Parayanatthutigatha 


Parayananugitigatha 


25КЕ 
РТ] 


ЖШ 
РТ] 


ЖАНЕ 
Pr [8] 


ЖЕРЕ ЛЕ 38$ TT [А] 
ІШ EE ш ER 5 
ЛАШ 

7) te HB = 
Fir fe] 
BD E P f] 
Bãi Ấp tố, H SE 8 
Fit fe] 


BBE E 1 Pe SR 
Æ P fe] 


T BE RE ER ae 
ДАШ 


KA ЖЕ lá] A BE 
ДАШ 


5i ACHE S5 E 


* Tên kinh tiếng Pali dựa theo ban CST. 


* Tên kinh tiếng Hán dựa theo СВЕТА (М.27. 0012. 0001a05-0320a03). 


Mettagü's Questions 


Dhotaka's 
Questions 


Upasiva's Questions 


Nanda's Questions 


Hemaka's Questions 


Todeyya's 
Questions 


Kappa's Question 


Jatukanni’s 
Questions 


Bhadravudha’s 
Question 


Udaya’s Questions 


Posala's Question 


Mogharaja’s 
Question 


Pingiya’s Question 


Epilogue: In Praise 
of the Way to the 
Beyond 


Pingiya’s Song 
of the Way to the 
Beyond 


. V. 85 


. V. 86 


.V.§7 


У. 88 


У. 89 


. V. 810 


М. 811 


. V. 812 


. V. 813 


. V. 814 


. V. 815 


. V. 816 


. V. 817 


„М. 818 


‚М. 819 


PHU LUC 5 & 1193 


1055- 
1066 


1067- 
1074 


1075- 
1082 


1083- 
1089 


1090- 
1093 


1094- 
1097 


1098- 
1101 


1102- 
1106 


1107- 
1110 


1111- 
1117 


1118- 
1121 


1122- 
1125 


1126- 
1129 


1130- 
1136 


1137- 
1155 


* Tên kinh tiếng Anh dựa theo bản dich: Anthology of Discourses (Sutta Nipata), tr. by Laurence 
Khantipalo Mills (SuttaCentral, 2015). 


PHU LUC 6 


CHUYEN THIEN CUNG 


CHUYÊN THIÊN CUNG (VIMANAVATTHU, KE, STORIES OF THE MANSION) 
856 


A. LAU DAI NU GIOI 


I. PHAM SANG TOA 


Chuyén thir nhat vé 
Lau dai co sang toa 


Chuyện thứ hai vé 
Lau dài có sang toa 


Chuyện thứ ba vé 
Lau dài có sàng toa 


Chuyện thứ tư vé 
Lâu đài có sàng tọa 


Chuyện lâu đài có 
con voi 


Chuyện thứ nhất 
về Lâu đài có chiếc 
thuyền 


Chuyện thứ hai về 
Lâu đài có chiếc 
thuyền 

Chuyện thứ ba về 
Lâu đài có chiếc 
thuyền 


Chuyện lâu đài có 
ngọn đèn 


ITTHIVIMANA 


РІТНАУАССА 


Pathamapithavimana- 
vatthu 


Dutiyapithavimàna- 
vatthu 


Tatiyapithavimana- 
vatthu 


Catutthapithavimana- 
vatthu 


Kufijaravimanavatthu 


Pathamanavavimana- 
vatthu 


Dutiyanavavimana- 
vatthu 


Tatryanavavimana- 
vatthu 


Dipavimanavatthu 


Vv. § 1-50 
(50 chuyén) 


Vv. I. §1-17 
(17 chuyén) 


First Chair 
Mansion 


Second Chair 
Mansion 


Third Chair 
Mansion 


Fourth Chair 
Mansion 


Elephant 
Mansion 


Boat Mansion 


Second Boat 
Mansion 


Third Boat 
Mansion 


Lamp 
Mansion 


1196 % KINH TIÉU ВО 


Gift of Sesame 
Mansion 


Chuyện lâu dài do | Tiladakkhinavimàna- 


ЖЕСЕ 


cüng mé vatthu 


Vv.I.§10 [85-92 


Т Chuyén thứ nhất về Pathamapatibbatä- eon eRe Devoted Wife |і "T Баба 
Lau dài trinh phu vimanavatthu Mansion 
қ бесопа 
huyện thứ hai vê | Duti tibbata- А 
te parve i Dutyapdtiboata AMARAL | Devoted Wife |Vv.L§12 | 101-107 
Lâu dài trinh phu vimanavatthu I 
Mansion 
Chuyện thứ nhất vë | Pathamasunisà- " Daughter-in- 
>> . Vv. І. $13 108-115 
Lau dài nàng dau vimanavatthu HUS ACE Law Mansion VS 


Second 
Daughter-in- 
Law Mansion 


Chuyện thứ hai vé 
Láu dài nàng dáu 


Dutiyasunisavimàna- 
vatthu 


I tú A E — 


Vv. HIS 18-28 | 157-285 
(11 chuyén) | (129 Ке) 


huvén láu dài ct | Slave-Wi : 
шола а ТЕ OE use Tn 8| 57:172 
nit ty Mansion 
Chuyén và đài của | Lakhumavimana- НЕДЕН Lakhuma’s Vv. II. 819 173-184 
Lakhuma vatthu Mansion 
Chuyện lâu dai của Pe ee КҮК Rice-Scum- 
tín nữ cúng váng Á RIGA ЖАН | Giver’s Vv. П. §20 | 185-194 

) vatthu 

cháo Mansion 
Chuyén láu dài cüa ТЕ 

í yt MER Candalivimanavatthu | habe ZE& XE | Chandali’s Vv. II. 821 195-205 
nàng Chién-dà-la Mansion 


Chuyện lâu đài của | Bhadditthivimana- E, 28 #11 “ Bhadda’s 
phu nhân Khả Ai | vatthu XH Mansion Vv. II. 822 | 206-216 


Chuyện lâu đài của | Sonadinnävimäna- B RYT BÉ Z= Sonadinna’s 


Uttara’s 
Mansion 


Chuyện lâu đài của 
Uttara 


(л 


ӘКЕ 


H Fl] E Z X< Eí 


i ELK 


Uttaravimànavatthu 


Sirima’s 
Mansion 


Chuyén lau dai cüa 
Sirima 


Sirimavimanavatthu 


e 


Kesakãri”s 
Mansion 


Chuyén lau dài cüa 
Kesakari 


Kesakarivimanavatthu 


_ 
NJ 


_ = _ = 
+. 


II. PHAM CITTALATA | CITTALATAVAGGA | Z&#hjv fi [Es] dh 


Vv. II. 823 | 217-228 


Sonadinnà vatthu RA Mansion 


Chuyên lâu dài cua | U thāvimāna- Ei Я О а” 
uyện lâu dài của | Uposathavimana RUE WEK posatha 6 уу IL §24 | 229-245 
Uposatha vatthu x= Mansion 


Chuyén làu dài cU i ; T» Nidda’ 
Ny Au da oua | Niddavimanavatthu |ЖЖ ЖИ | 18 3 Vv. IL. 825 | 246-257 
Nidda Mansion 


Chuyện lâu đài của ` ak A AL AB Z 
Sunidda Suniddavimanavatthu X 


Chuyén thtr nhát vé 
Lau dai cua thí chu 
cüng mon khát thuc 


Pathamabhikkha- 


10 ыы у. 
dayikavimanavatthu 


TUE I A E 


Chuyện thứ hai 

về Lâu đài của thi | Dutiyabhikkhadayikà- 
chủ cúng món khất | vimãnavatthu 

thực 


11 


VAGGA 


Chuyện lâu dài hu 
: ys y Ularavimanavatthu 
hoàng 
Chuyén lau dài спа | Ucchudayikavimana- 
tín nữ cúng mía vatthu 


Chuyén làu dài có 
chiéc truóng ky 


Pallankavimanavatthu 


Chuyện lâu dai của 
Lata 


Latavimànavatthu 


Chuyén lau dài спа 


) Guttilavimana 
Guttila 


Chuyện lâu dài 
ruc rỡ 


Daddallavimanavatthu 


al > Bu a x 


RE 
REAR WAKE 


Chuyện lâu đài của 
Pesavati 


Pesavativimanavatthu 


Chuyén láu dài спа 


ikavima tt 
Mallika Mallikavimanavatthu 
Chuyện lâu đài của | Visalakkhivimàna- 
Visalakkhi vatthu RARE 
10 chen lau dai сау | Paricchattakavimana- SRRA 
san hô vatthu 
š ` MANJITTHAKA- ees 
IV. PHAM DO SAM VAGGA 


Chuyện lâu dai do | Mañjitthaka- 


sam vimanavatthu 


la 


Sunidda’s 
Mansion 


Almsgiving 
Mansion 


Second 
Almsgiver’s 
Mansion 


Splendid 
Mansion 


Sugarcane 
Mansion 


Couch 
Mansion 


Lata’s 
Mansion 


Guttila’s 
Mansion 


Dazzling 
Mansion 


Pesavati’s 
Mansion 


Mallika’s 
Mansion 


Large-Eye’s 
Mansion 


Coral-Tree 
Mansion 


Crimson 
Mansion 


PHU LUC 6 # 1197 


Vv. II. §26 


Vv. П. §27 


Vv. II. 828 


Уу. Ш. 
929-38 
(10 сһиуеп) 


Vv. III. 829 


Vv. III. 830 


Vv. Ш. 831 


Vv. III. §32 


Vv. III. 533 


Vv. III. 834 


Vv. III. 835 


Vv. II. 836 


Vv. Ш. 837 


Vv. III. 838 


Vv. IV. 
539-50 
(12 chuyén) 


Vv. IV. 539 


258-269 


270-277 


278-285 


286-688 


(403 Ке) 


689-856 
(168 ké) 


689-696 


1198 % KINH TIÉU ВО 


Chuyén láu dài 
sáng chói 


Chuyện lâu dài con 
vol 


Chuyén lau dài 
Aloma 


Chuyện lâu đài của 
tín nữ cúng chảo 
gạo 


Chuyện lâu đài 
tinh xá 


Chuyện lâu đài bón 
nữ nhân 

Chuyện lâu dài 
vuon xoài 

Chuyện lâu 421 


hoàng kim 


Chuyện lâu đài do 
cúng mía 


Ф 


Chuyén lau dài do 
su dành lé 


Chuyén lau dài 
Rajjumàla 


nN 


а 


B. LÀU РАІ МАМ GIÓI 


V. PHÁM DAI XA 


Chuyén lau dài 
thiên tử nhái 


Chuyện lau dài của 
Кеуай 


Chuyén lau dài спа 
Chatta, nam tử Bà- 
la-món 


Chuyén lau dai спа 
của người cúng 
món cháo cua 


Pabhassara- 
vimanavatthu 


Nàgavimanavatthu 


Alomavimäanavatthu 


Kafijikadayikavimana- 
vatthu 


Viharavimanavatthu 


Caturitthivimana- 
vatthu 


Ambavimanavatthu 


Pitavimanavatthu 


Ucchuvimaànavatthu 


Vandanavimaànavatthu 


Rajyumalavim4na- 
vatthu 


PURISAVIMANA 


MAHARATHA- 


VAGGA 


Mandükadevaputta- 
vimanavatthu 


Revativimdnavatthu 


Chattamanavaka- 
vimanavatthu 


Kakkatakarasadayaka- 
vimanavatthu 


MOCK Eí 


RRA 


ESRA 


RAAR E 


BLAKE 


SKA KA 


Shining 
Mansion 


Elephant 
Mansion 


Aloma’s 
Mansion 


Rice-Gruel- 
Giver’s 
Mansion 


Monastery 
Mansion 


Four Women 
Mansion 


Mango 
Mansion 


Yellow 
Mansion 


Sugarcane 
Mansion 


Worshipping 
Mansion 


Cord-Wreath 
Mansion 


Mansion 


Revati 
Mansion 


Young 
Chatta’s 
Mansion 


Crab Mansion 


Great Chariot 


Vv. IV. §40 


Vv. IV. 841 


Vv. IV. 842 


Vv. IV. 843 


Vv. IV. 844 


Vv. IV. 845 


Vv. IV. 846 


Vv. IV. 847 


Vv. IV. 548 


Vv. IV. 849 


Vv. IV. 850 


Vv. 851-85 
(35 chuyén) 


Vv. V. 


851-64 
(14 chuyén) 


Vv. V. 851 


Vv. V. 852 


Vv. V. $54 


697-704 


705-710 


711-718 


719-728 


729-754 


755-782 


783-794 


795-807 


808-818 


819-825 


826-856 


433 
thi ké 


857- 


1047 
(191 ké) 


857-860 


861-885 


886-909 


910-917 


PHU LUC 6 & 1199 


Dvarapala- Doork ; 
Шан + pe Re |209 CP [yy vgss | 918-925 
vimanavatthu Mansion 


Chuyện lâu đài của 
người рїї cửa 


Chuyện thứ nhất 
về Lâu đài do công 
đức nên làm 


Pathamakaraniya- 
vimanavatthu 


Should-Be- 
meka | 9° |у у 656 |926-934 
Done Mansion 
t 
iun Vv.V.857 | 935-943 
Mansion 


Chuyén thir hai vé 
Lau dài do cóng 
đức nên làm 


Dutiyakarantya- 
vimànavatthu 


MEERE 


Chuyên thir nhát 
vè Lâu đài do cúng 
cây kim 


Pathamasücivimana- 
vatthu 


Needl 
` | TỔ ndi 
Mansion 


Second 
£X E Needle Vv. V. $59 952-960 
Mansion 
huyen thú nhất vé | Pathamanägavimäna- SRA First Elephant Vv. V. 860 961-967 
Lau dài con voi vatthu Mansion 


Second 
RRA Elephant 
Mansion 
Third 

RRAZ Elephant 
Mansion 

Little Chariot 981- 

DER Е Mansion Шы 1014 
Maharathavimana- Great Chariot 1015- 
vatthu KERE Mansion Mà. 1047 


Vy, VI. 8048- 
. PHẨM PAYASI PAYASIVAGGA ШІН Hồ PS пп УІ. 565-74 1113 
(10 chuyén) | (66 k&) 
Home 1048- 
— . VI. 
Dutiyaagariyavimana- RRR Vv. VI. 866 
vatthu 


Phaladayakavimana- 
x REKE Vv. VI. 867 
vatthu 
en thir nhát vé NUN 
ce | m .. | Pathamaupassaya- ЕЕЕ < 
Lâu dài cua người Š ty 
} М à dayakavimanavatthu | #— 
cúng chó cu trú 


Chuyën thú hai vë 
Láu dài do cúng 
сау kim 


Dutiyasticivimana- 
vatthu 


= 


Chuyén thir hai vé 
Lâu dài con voi 


Dutiyanagavimana- 


968-975 
vatthu 


Chuyén thir ba vé 
Lau dài con voi 


Tatiyanagavimana- 
vatthu 


r3 


Vv.V.862  |976-980 


Cülarathavimana- 
vatthu 


Chuyện lâu dài có 
cô xe nhỏ 


шш 
99) 


Chuyén lau dài có 


_ 
A 


có xe lón 


_ _ _ J 
= 


Chuyén thú nhát vé 
Lau dài спа gia chu 


Pathamaagariya- 
vimanavatthu 


1054- 
1059 


Second Home 
Mansion 


Chuyén thir hai vé 
Lau dai спа gia chu 


1060- 
1068 


Fruit-Giver’s 
Mansion 


Chuyện lâu dai của 
người cúng trái cây 


1069- 
1074 


Asylum 


. VI. §68 
Mansion VENES 


1200 % KINH TIÉU ВО 


n 
Ф 


ҮП. 


Chuyện thứ hai vé 
Lâu đài của người 
cúng chỗ cư trú 


Chuyện lâu đài của 
người cúng món 
khát thực 


Chuyện lâu đài của 
người giữ lúa mạch 


Chuyện thứ nhất về 
Lâu đài của vị thiên 
tử đeo vòng tai 


Chuyện thứ hai về 
Lâu đài của vị thiên 
tử đeo vòng tai 
Chuyện lâu đài của 
Uttara, thời Vua 


Payasi 


PHAM DO KHEO 


SAP BAY 


Nandana 


Chuyén lau dai 
Cittalata 


Chuyén lau dai 


Chuyện lâu đài có 
trụ ngọc 


Chuyện lâu đài 
băng vàng 


Chuyện lâu đài 


VƯỜn Xoài 


Chuyện lâu đải của 
người chăn bò 


Chuyện lâu đài của 


ngựa Kiên-trắc 


Chuyện lâu đài có 
nhiêu màu sắc 


Second 
Asylum 
Mansion 


Dutiyaupassaya- 
dayakavimanavatthu 


Bhikkhadayaka- 


vimanavatthu Mansion 


Barley- 
Watcher’s 
Mansion 


Yavapalakavimana- 
vatthu 


Pathamakundal- 
vimanavatthu 


Earrings 
Mansion 


Second 


Dutiyakundalivimana- Р 
Earrings 


vatthu : 
Mansion 


Northern 
Mansion 


Uttara 
Payasivimanavatthu 


SUNIKKHITTA- 


п 
УАССА йїп 


УП. 


Varied 
Creeper 
Mansion 


FL BLAUE 


Cittalatavimanavatthu 


Nandana 
Mansion 


Nandanavimana- 


BUR Bl < = 
vatthu 


Manithünavimana- 
vatthu 


BE JE E 


Mansion 


Golden 
Mansion 


Suvannavimana- 
vatthu 


me | Mango 


Ambavimanavatthu ; 
Mansion 


The 
Cowherd's 


Mansion 


BERE 


Gopālavimānavatthu 


Kanthaka’s 
Mansion 


Kandakavimana- 
vatthu 


ERE 


The Multi- 
Coloured 
Mansion 


Anekavannavimana- 
vatthu 


EERE 


Almsgiver’s 


Jewel-Pillar 


Vv. VI. §69 


Vv. VI. §70 


Vv. VI. §71 


Vv. VI. §72 


Vv. VI. 873 


Vv. VI. 874 


Vv. VII. 
875-85 
(11 chuyén) 


Vv. VII. 875 


Vv. VII. 576 


Vv. VII. 877 


Vv. VII. 578 


Vv. VII. 879 


Vv. VII. 880 


Vv. VII. 881 


Vv. VII. 582 


1075- 
1080 


1081- 
1086 


1087- 
1093 


1094- 
1100 


1101- 
1107 


1108- 
1113 


1114- 


1289 
(176 ké) 


1114- 
1119 


1120- 
1125 


1126- 
1133 


1134- 
1145 


1146- 
1158 


1159- 
1170 


1171- 
1198 


1199- 
1206 


PHU LUC 6 & 1201 


Chuyén lau dài 
HM Matthakundal- E Matth IT - 
của vi thiện tudeo: | eee Bus H78 | Matthakundalt | vự yy, авз | 1207 
: us ,. | vimanavatthu Mansion 1227 
vóng tai sáng chói 


10 oe lâu đài cua | Serissakavimana- X Serisaka’s Vv. VIL 584 
Serissaka vatthu Mansion 

1 пуп tà đài do | Sunikkhittavimàna- ET Sunikkhitta’s Vv. VIL 585 
khéo sáp bày vatthu Mansion 


Luu y: 
* Tén kinh tiéng Pali dua theo bán CST. 
* Теп kinh tiéng Hán dua theo СВЕТА (М.27. 0013. 0322a05-0432a10). 


* Tên kinh tiếng Anh dựa theo ban dich: The Minor Anthologies of the Pali Canon (Part IV): 
Vimana Vatthu: Stories of the Mansions and Peta Vatthu: Stories of the Departed, tr. by Jean Kennedy, 
and Henry S. Gehman; ed. by Mrs. Rhys Davids (London: PTS, 1942). 


PHU LUC 7 
CHUYEN NGA QUY 


CHUYEN МСА QUY (PETAVATTHU, R$, THE DEPARTED SPIRIT) 

PHAM THU NHÁT - Pv. I. 81-12 1-94 

3 RAGAVAGGA 
Chuyén nga quy thí | Khettüpamapeta- Likeness to Pv. I. 81 1-3 
dụ phước điền vatthu Fields = | 
Соу nga quy Sükaramukhapeta- корш The Boar Pv. I. 82 
móm lon vatthu 

Р 

apar | Реа of the Ру. I. 83 


Putrid Mouth 
Pv. I. $4 


жн 


Н 
= 


A 
ON 


(ені ~J 
' 1 
T o 
кә 
ол 


Chuyén nga quy có 


ẤN очей Pütimukhapetavatthu 
móm hói thói 


The Biscuit 
Doll 


Chuyén nga quy 
hinh nhán báng bót 


Pitthadhitalikapeta- 


Khi АЯН 


10-13 


Outside the 
Wall 


Chuyén nga quy 
ngoài bức tường 


Tirokuttapetavathu | P 4} à SE 


Devourer of 
Five Children 


Chuyén nga quy án | Paficaputtakhada- 
thịt năm đứa bé petivatthu 


Bt А — 26-34 


Chuyện nga quy án | Sattaputtakhadapeti- Devourer of 


thit bày dira bé АЛЯН | уел Children |У 
Chuyen nga quy bo ^F RH Pv. I. 88 46-53 


The Master 
Pv. I. - 


The 
Baldheaded 
Woman 


11 | Chuyén nga quy voi | Nàgapetavatthu pap: The Elephant | Pv. I. $11 73- 84 


vatthu ie 


Chuyện nga quy và | Mahaàpesakarapeti- 
óng chü tho dét vatthu 


Chuyén nga quy 
sói dàu 


TIR F 


= 


Khallatiyapetivatthu Pv. I. $10 58-72 
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Chuyén nga quy rán | Uragapetavatthu earo The Snake Pv. I. §12 85-94 


Ру. II. 813-25 | 95-2398 


(13 chuyén) (292 k&) 


Chuyén nga quy 
tim giai thoát khói 
vóng luán hói 


Release in 
Transmigration 


Samsaramocakapeti- 
vatthu 


КЁ 26 55 
РНАМ THỨ HAI - `. 
ERAN UBBARIVAGGA BA ZI in 

ИЕЛИ 2 SE 


@ Fill ВЕ 


Ру. II. 513 95-115 


Ру. II. 514 


Chuyén nga quy 
me cua Trưởng lão 
Sariputta 


Sariputtattheramatu- 
petivatthu 


Sariputta’s 


Mother 116-133 


Chuyén nga quy 
Matta 


Ж 
Mattapetivatthu Peti Matta Pv. II. 515 134-167 
Ж 
2) 


* 
ES 
Рей Nanda 
Я 
DTI 
dd 


Chuyén nga quy 
Nanda 


Nandãpetivatthu Pv. II. $16 168-185 


Chuyén nga quy deo 
vóng tai sáng chói 


Matthakundalipeta- 


vatthu RARI 


Mattakundali Pv. II. §17 186-206 


Chuyén nga quy 
Dai vuong Kanha 


Kanhapetavatthu Pv. IT. 518 207-226 


Dhanapala 
đệ fal Pa, =E Cilasetthi 
31H 68 


Chuyén nga quy 
chủ ngân khó 
Dhanapala 


Dhanapalasetthipeta- 


227-245 
vatthu 


Pv. II. 819 


Chuyén nga quy 
tiêu chủ ngân khó 


246-256 


Ру. II. 821 257-330 


Pv. II. 822 


Cülasetthipetavatthu Pv. II. $20 


Chuyén nga quy 
Ankura 


Ankurapetavatthu Ankura 


Uttara's 
Mother 


The Thread Pv. II. 523 341-347 
Peti 
. II. 624 š 
Kannamunda АВА 348-367 
ar BEFAR | Ubbari 
Hoàng hâu Ubbari 
PHÁM THÜ BA - NHÓ | CÜLAVAGGA мш PAT 5 
(10 chuyén) 


Chuyén nga quy 
me cua Uttara 


Uttaramätupetivatthu 331-340 


Chuyện ngạ quỷ 
cuộn chỉ 


Suttapetavatthu 


Chuyện пра quỷ 9 
hồ Kannamunda 


Kannamundapeti- 
vatthu 


Ubbaripetavatthu Pv. II. $25 368-386 


387-516 


(130 ké) 


Couysn ngg quy Abhijjamanapeta 
không chim trong ime d ЛЕТ | Not Sinking Ру. Ш. 526 387-407 
nuóc 


PHU LUC 7 & 1205 


huyé уб | Sanavasitherapeta- 
c uyện nga quỷ ở Sanavasitherapeta be ЭЖ BL PH vsum Pv. III. 827 РТ 
núi Sanavasi vatthu LE: 
Ch ^ 5 2 | 

` T най quy Ç Rathakarapetivatthu | u# # 9à 34 Rathakara Ру. ІП. 828 439-446 
hó Rathakara 


Chuyén nga quy 
rom tráu 


Bhusapetavatthu 


E: 447-452 
eee nga quy Serinipetavatthu Ж JE А Ж 464-477 
The Deer- 


Hunter 
Pv. III. $33 


Chuyén nga quy 


А Kumarapetavatthu 
chàng trai 


Chuyén nga quy 
người san nai 


Migaluddakapeta- 


478-487 
vatthu 


Chuyén thir hai 
vé nga quy người 
sán nai 


Second 
Huntsman 


Dutiyamigaluddaka- 


488-498 
petavatthu 


Fraudulent 
Decisions 


Chuyén nga quy do 
phán quyét gian dói 


Kuütavinicchayika- 
petavatthu 


Pv. III. $34 499-506 


Chuyén nga quy do 


NUR 
khinh khi Xá-lợi асан 
| : ! | Ру. IV. 536-51 | 517-814 

PHAM THU TU - LÓN | MAHAVAGGA IV. 
SIRVE RTI Pv. IV. §36 | 517-603 
З 


Dhatuvivannapeta- 
vatthu 


Contempt for 
Relics 


10 Pv. III. $35 507-516 


Chuyén nga quy 
Vua Ambasakkara 


Ambasakkarapeta- 
vatthu 


Chuyén nga quy 
Serissaka 


Serissakapetavatthu 


п 
қ | 
Ж 
EE pe ym 18 SE Pv. IV. 838 658-713 


Chuyén nga quy 
Nandaka 


Nandakapetavatthu 


Chuyén nga quy 
Revati 


Revatipetavatthu 


Chuyén nga quy 


a Ucchupetavatthu 
cáy mía 


Н Тһе Sugarcane | Ру. IV. 540 737-745 
LAXE Pv. IV. 841 746-752 
Е 505433 | TheRajah'son | Pv. IV. $42 753-765 


Chuyén nga quy 
các vuong tir 


Kumarapetavatthu 


Chuyén nga quy vi 
vuong tu 


Rajaputtapetavatthu 
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Chuyén nga quy án | Güthakhadakapeta- The Dung- 


phán vatthu Eaters | 
huyé y à uthakhadakapeta- The Dung- 
Chuyện Đẹp quý ăn |GDthaknadekepeta- | va ni Ubris Pv. IV. §44 | 774-781 
phân vatthu Eaters (2) 
Chuyên bay nga quy | Ganapetavatthu BYR 1# Pv. IV. §45 782-792 
Chuyén nga quy `: VN 
11 | Р tavatth Pataliputt Pv. IV. $46 3- 
] thành Pátaliputta Ataliputtapetavatthu | ÆT ДА ataliputta V 5 793-795 
Һ ^ ° ? 
ү ЕТ Ambavanapetavatthu | Ж % # | The Mangoes | Pv. IV. $47 796-799 
vuon xoài 
huyé у Akkharukkhapeta- The Axl 
13 Chuyén nga quy arukkhapeta PLE: e Axle and Pv. IV. 848 800 
truc xe và cay gó vatthu the Tree 
Chuyén nga quy Bhogasamharapeta- Collecting of 
14 Pv. IV. 84 
" thu góp tài sán vatthu ERES Wealth Шы d 
INE DERI | The Guild- 
15 | các nam tử của nhà | Setthiputtapetavatthu | rjf %2 S Pv. IV. 850 802-805 
id | Leader's Sons 
triệu phú 
huyệ y Sixty Th d 
16 | шуба nER QUY | Satthikūtapetavatthu | неза | MY Thousand | p, ру кр | 806-814 
уб1 sáu van cai búa Hammers 


Lưu ý: 
ж Tên kinh tiếng Pàli dựa theo bản CST. 
* Tên kinh tiếng Hán dựa theo СВЕТА (N.28. 0014. 0001a05-0075a06). 


* Tên kinh tiếng Anh dựa theo bản dich: The Minor Anthologies of the Pali Canon (Part IV): 
Vimana Vatthu: Stories of the Mansions апа Peta Кайли: Stories of the Departed, tr. by Jean Kennedy, 
and Henry S. Gehman; ed. by Mrs. Rhys Davids (London: PTS, 1942). 


PHU LUC 8 
TRUONG LAO TANG KE 


TRUONG LAO TANG КЕ (THERAGATHA, 48, PSALMS OF THE BRETHREN) 


Canton I. Psal Thag. I. 
nton I. m 
Chương Mót Kê | Ekakanipata anion. SMS | 81-120 (120 | 1-120 
of Single Verses v3 
Trưởng lão) 
Thag. I. 4-10 


I. Pham thứ nhất ; i |Par(l 
am thir nha 1. Pathamavagga ar (10 Trưởng lão) 


Kệ ngôn của 


Minen 
Trưới lo Бове | РР шарана 


Subhüti Thag. I. $1 


1- 
E 
Ж 


Kệ ngôn cua 
Trưởng lão 
Mahakotthita 


Mahakotthikattheragatha Kotthita the Great 


Kankha-Revata 
(Revata the 
Doubter) 


Kệ ngôn cua 
Trưởng lão 
Kankharevata 


Kankharevatattheragatha 


Punna of the 
Mantanis 


Ке ngón cua 
Trưởng lão Punna 


Punnattheragatha 


Dabba 
(of the Mallas) 


Ké ngón cua 
Trưởng lão Dabba 


Dabbattheragatha 


Thag. I. 55 


Thag. I. $6 


Ке ngón cua 
Truong lao 
Sitavaniya 


Sitavaniyattheragatha Sita-Vaniya 


Ке ngón cua 
Trưởng lão Bhalliya 


Bhalliyattheragatha Bhalliya Thag. I. 87 


Vira Thag. I. $8 


Ке ngón спа 
Truóng lào Vira 


Virattheragatha 
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Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Pilindavaccha 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Punnamasa 


II. Phám thir hai 


Ké ngón cüa 
Truóng lào 
Cülagavaccha 


Ке ngón cua 
Truóng lào 
Mahagavaccha 


Ке ngón cua 
Trưởng lão 
Vanavaccha 


Kệ ngôn của Tôn 


giả Sivaka, vị Sa-di 


phục vụ cho Trưởng 
lão Vanavaccha 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Kundadhana 


Ке ngón cua 
Trưởng lão 
Belatthasisa 


Kệ ngôn của 


Trưởng lão Dãsaka 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Singalapitu 
Kệ ngôn cua 


Trưởng lão Kula 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ajita 


Pilindavacchattheragatha Pilinda-Vaccha 


Thag. I. $9 


Part II Thag. I. §11-20 
(10 Trưởng lão) 


Thag. I. §11 


Punnamasattheragatha 


_— 
e 


кә — — — — — 


Dutiyavagga 11-20 


RK HL AM BL 
11 fe #18 
18 


BE in] ГМ, 
im RES 
18 


— 


Cülagavacchattheragatha Gavaccha the Less 


Gavaccha 
the Great 


[2 PLE 


ЕЖ2> | Ѕ1уака (а Novice 
IE Attending Brother 
(Р m) | Vanavaccha) 


"E 18 

Hit 

be fe 18 | Belatthasisa Thag. I. §16 
{18 

RÆ |Dasaka Thag. I. 817 
JE 18 


a lu tt 
WE REB 
18 


Маһасауассһайһега- 


12 
gatha 


Thag. I. §12 


UJ 


Vanavacchattheragatha 


Sivakasamanttheragatha Thag. I. $14 


Kundadhanattheragatha 


— 


Belatthasisattheragatha 


кеті 
~“ 


Dasakattheragatha 


оо 


Singalapituttheragatha singala-Pitar Thag. I. $18 


© 


Kulattheragatha 


© 


Ajitattheragāthā 


CA 
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А : : Thag. I. 821-30 
HI. Pham thứ b Part ІП 
Ké ngón cua КӘНЕ 
| Ni _ Bow T 
Trưởng lão Nigrodha igrodhattheragatha RAIS igrodha Thag. I. §21 
{1% 
ЕЛІ 
RZE | Citaka Thag. I. §22 
Jt 1ã 
ESSE 
RÆ | Gosäla Thag. I. §23 
Jt18 


Kệ ngón của 

Trưởng lão Sugandhattheragatha Sugandha Thag. I. $24 
Sugandha 

HR | 

IB IV {8 Nandiya Thag. I. $25 
4gr HH 

`. Abhaya 


ІНІН 13 
Lomasakangiya 


21-30 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Cittaka 


t2 
кә 


Cittakattheragatha 


Kệ ngôn cua 
Trưởng lão Соѕаја 


No 


Gosalattheragatha 


NO 
+> 


G2 М мә t2 t2 
кә — з ON G3 _— 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Nandiya 


Nandiyattheragatha 


Ке ngón cua 
Trưởng lão Abhaya 


Abhayattheragatha Thag. I. §26 


EA PE k0 Қ 
1 RE 
Jt 18 


Ké ngón cua 
Trưởng lão 
Lomasakangiya 


Lomasakangiyatthera- 


gatha Thag. I. §27 


Кеша Jambugamikaputtatthera REN HH 
Truóng ldo con trai ы j ^E RÆ | Jambugamika'Son 


atha 
сйа Jambugamika ere "E 48 
СИ 
IV. Pham thir tu Catutthavagga "n Part IV Thag: ae 
(10 Trưởng lão) 


A Ek TE AL 
Thag. I. 831 


Fe Fil HE 
Suppiya Thag. I. $32 


Мә 
оо 


Thag. І. $28 


Кё ngón спа 
Truong lão Harita 


© 


Haritattheragatha Thag. I. $29 


NO 
л 


Кё ngón cua 
Trưởng lão Uttiya 


© 


Uttiyattheragāthā 


= 


‚1. 830 


31-40 


Ке ngón cua 
Truong lao 
Gahvaratiriya 


ө 


Gahvaratiriyattheragatha Gahvaratiriya 


RER 
18 


FABRE 
HỆ: f 


Ké ngón cua 
Truong lao Suppiya 


G2 


SuppIyattheragatha 
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Kệ ngón của 
Trưởng lão Sopaka 


Sopaka (а Boy- 
Bhikkhu) 


Sopakattheragatha Thag. I. §33 


Wis 
HỆ: yb 18 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Posiya 


чө 


Posiyattheragatha Posiya Thag. I. $34 


UE S JE um 
JE REB 
Jt 18 


Ké ngón cüa 
Truong lao 
Samafifiakani 


„ө 
л 


Samafifiakani 


Kuma'Son 


Samafifiakanittheragatha Thag. I. §35 


Kệ ngôn cua 
Trưởng lão con của 
Kuma 


ә 
о 


+ UJ Go 95) G3 
— С© N A ы 


Kumaputtattheragatha Thag. I. $36 


Jt BE 


(Ер < 
Kệ ngôn của 718B 
Diae Kumaàputtasahayakat- (HERE) The Comrade of 
T | Thag. I. 
2. pence theragatha ne 18 E | Kuma’s Son Ы 
zz 
#18 


142) 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Gavampati 


ERE 
HỆ CAS 


Gavampatittheragatha Gavampati Thag. I. $38 


TARE 
IB JUS 


Ке ngôn của 
Trưởng lão Ті55а 


© 


Tissattheragatha Tissa Thag. I. $39 


[ЮЕ Hỗ AB 
REN 


Ке ngón cua 
Truong lao 
Vaddhamana 


Vaddhamana 


4 


Vaddhamanattheragatha Thag. I. $40 0 


Thag. 1.5 41-50 


V. Pham thir nam Paficamavagga Part V 41-50 


(10 Truong lão) 


Kệ ngón cua 
Trưởng lão 
Sirivaddha 


Sirivaddhattheragatha Sirivaddha Thag. I. §41 


Ké ngón cua 
Trưởng lão 
Khadiravaniya 


Khadira-Vaniya 


Khadiravaniyattheragatha (Revata) 


Thag. I. §42 


Ке ngón cua 
Trưởng lão 
Sumangala 


+> 
G2 


Sumangalattheragatha Sumangala Thag. I. §43 


+. 
NO 
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ЖЕЖ 
IB 18 


Ке ngón cua 
Trưởng lão Sanu 


Sanuttheragatha Sanu Thag. I. §44 


n] ЖУ JE HE 
BỲ Hồ | 
k1 
Jt 48 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Ramantyavihari 


Ramantyaviharitthera- 
gatha 


л 


Ramaniyaviharin 


Samiddhi 
REI 


Sañjaya 
{18 
Ке ngón cüa БТН 
Trưởng lão Ramaneyyakattheragatha | 4 18 | Ramaneyyaka Thag. I. §49 
Rãmaneyyaka Нв 
5 Thag. 1. $51-60 
j А Ẫ а Р І 
УІ. Phám thit sáu Chatthavagga Г ЭБЧ Т (10 Trưởng lão) 
Godhika Thag. I. $51 
SIN RE - 
nL ABS Subahu Thag. I. §52 
F ШЕ 
МаШуа Thag. I. $53 


RZE 

№18 

e um 

k1 [Uttiya Thag. I. 554 
Jt 48 

З RIBBER 

{ER EN 
{1% 


Thag. I. 545 


Kệ ngôn спа 
Trưởng lão Samiddhi 


Samiddhittheragathà Thag. 1. §46 |46 


Kệ ngón của 
Trưởng lão Ujjaya 


Ujjayattheragatha Thag. I. $47 


ШЕНІ 


Kệ ngôn cua 
Trưởng lão Safijaya 


+. 
oo 


Safijayattheragatha Thag. I. §48 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Vimala 


сл 


Vimalattheragatha 


A 
¬ 


51-60 


Kệ ngôn cua 
Trưởng lão Godhika 


Godhikattheragatha 


Kệ ngôn cua 
Trướng lão Subahu 


Subahuttheragatha 


Ке ngón cua 
Truong lao УаШуа 


ол 
92 


Valliyattheragatha 


CA CA > A LA 


Мә 


Ке ngón спа 
Truong lao Uttiya 


ол 


Uttiyattheragatha 


Ке ngón спа 
Truong lao 


Afijanavantyattheragatha Afijana- Vaniya Thag. I. $55 


Afijanavaniya 


Kệ ngôn спа 
Trưởng lão 
Кипуіһаг 


CA 


Kutiviharittheragatha Kutiviharin Thag. I. §56 


CA 
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Kệ ngôn thứ hai 
của Trưởng lão 
Kutivihari 


N 


Kutiviharittheragatha Kutiviharin (2) Thag. I. §57 


Ке ngón cua 
Trưởng lão 
Ramaniyakutika 


Ramaniyakutikatthera- 
gatha 


л 
оо 


Ramaniyakutika Thag. I. §58 


Hi pi НЕ 
REN 
№18 


Кё ngón cua 
Truóng lào 
Kosalavihari 


Kosalaviharittheragatha Kosalaviharin Thag. I. §59 


Ке ngón cua 
Truong lão Sivali 


Sivalittheragatha Sivali Thag. I. §60 


ЕЯ: 


Thag. 1.5 61-70 


УП. Pham thứ bảy | Sattamavagga Part VII 


(10 Trưởng lão) ere 


Ké ngón cüa EE RE 
I Vappattheragatha V Thag. I. 
Trượng ЖЕТЕН appattheragatha — appa hag. I. $61 


Ке ngón спа 
Trưởng lão 
Уа) риба 


ON 


Vajjiputtattheragatha Vajji-Putta Thag. I. §62 


fx 3M fe 
"B yb fS 


Ké ngón cüa 
Trưởng lão Pakkha 


Pakkha (the 
Cripple) 


Pakkhattheragatha Thag. I. $63 


(ед 


E ar Re E 
ІН 5 


Kệ ngón cua 
Trưởng lão Vimala 
Kondañña 


Vimalakondafifiatthera- 
gatha 


ON 
+. 


о сл 
сл S N = 


Vimala-Kondafifia | Thag. I. §64 


Ké ngón cua Truong 
lao Ukkhepakata 
Vaccha 


Ukkhepakatavaccha- 
ttheragatha 


Ukkhepakata- 
Vaccha 


ON 


Thag. I. §65 


HERE 
ПЕН 18 


Ке ngón cua 
Truóng lào Meghiya 


Meghiyattheragatha Meghiya Thag. I. $66 


Ке ngón cua 
Trưởng lão 
Ekadhammasavaniya 


Ekadhamma- 
Ѕауаптуа 


Ekadhammasavaniyat- 
theragatha 


ON 
м 


Thag. I. $67 


HE JE BE Jë 
Kệ ngôn của Ар. (— 
Trưởng lão Ekudaniyattheragatha REAR) | Ekudaniya Thag. I. §68 
Ekudaniya TB 

It 18 


HERE 
"E 18 


Ké ngon cua 


Channattheragatha Channa Thag. I. §69 


Trưởng lão Channa 


PHU LUC 8 % 1213 


Kê ngôn сі 
ç ^ icis Punnattheragatha Punna Thag. I. §70 70 
Truong lao Punna 


ҮШ. Pham thir tam | Atthamavagga Part УІП Thag. I.§ 71-80 | 71-80 


Ке ngón cua 


Trưởng lão Vacchapalattheragatha Vacchapäla Thag. I. $71 71 


Vacchapala 


` Е » gi Atumattheragatha Atuma Thag. I. 872 
Truóng láo Atuma 
Ке ngón cüa BARE]. 

i Mā ttheragāthā M Thag. I. §73 
Truóng láo Māņava тканына ПЕ tt 48 : m ag. 1.5 
Ке ngón сйа АҢ BE AL 
Truóng lao Suyamanattheragatha RZ | Suyämana Thag. I. §74 
Suyamana Jt 48 
Kệ ngôn của AR bie ee 

adn I Susaradattheragatha RZ | Susarada Thag. L. 875 
Truóng lào Susarada m 


Ке ngón cua 
Truóng lào Piyafijahattheragatha Piyafijaha Thag. I. 876 
Piyafijaha 


N 
N 


--4 


¬ 


Hattharoha-Putta 
Trưởng lão (Elephant-Rider's | Thag. I. 877 
Hattharohaputta Son) 


Ké ngón cua 
Trưởng lão Mendasirattheragatha Mendasira Thag. I. 578 
Mendasira 


Ké ngón cua 
i Rakkhitattheragāthā Rakkhit Thag. I. §79 
DE mE T 


Ké ngón cüa SE un E ë 
i tth atha U Thag. I. §80 
Trưởng lão Ugga Saa HN "E {18 ed urs 


be eA 
ВЕ fe 48 | Samitigutta Thag. I. 581 81 
WERE 


Kê ngôn cúa 
ae Hattharohaputtat- 


theragathà 


ә 


С© 


--4 
NO 


81-90 


N ~“ ¬ ~ 
о CA +> 95) 


Ké ngón cua 
Trưởng lão 
Samitigutta 


Samitiguttattheragatha 


18 


Кё ngón спа 
Trưởng lão Kassapa 


Kassapattheragatha 
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MFT RE 
ІНІН 8 


Kệ ngón cua 
Trưởng lão Stha 


Sthattheragatha Stha Thag. I. §83 


өле) 
чө 


EERE 
"B 18 


Ке ngón cua 
Trưởng lão Nita 


NIta 


оо 
A 


Nitattheragatha Thag. I. $84 


Ке ngón cua 
Trưởng lão Sunaga 


оо 
ол 


Sunagattheragatha Thag. I. $85 


Ké ngón cua 
Trưởng lão Nagita 


Nagitattheragatha Nagita Thag. I. §86 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Pavittha 


Pavitthattheragatha Pavittha Thag. I. §87 


д Thag. I. 
X. Pham thứ mười | Dasamavagga T § D 00 


Ké ngón cüa Efi FF SE 
Truóng lào Paripunnakattheragatha | ЛЕ #18 | Paripunnaka Thag. I. $91 
Paripunnaka 189 
от ви Vijayattheragatha Vijaya Thag. I. 592 
Trưởng lão Vijaya nh : = es 
Kç i ps Erakattheragatha Eraka Thag. I. §93 
Truong lao Eraka 
Ке ngón cua » - 

| Mettajittheragatha Mett Thag. I. §94 
Kệ ngôn спа R: 
Trưởng lão Cakkhupalattheragäthä Cakkhupala Thag. І. 595 
Cakkhupala 


Ké ngón cua 
Trưởng lão Ajjuna 


oo 
оо 


Ajjunattheragatha 


Te BL p E 
TER 
{1% 


Кё ngón cua 
Trưởng lão 
Devasabha (thứ nhất) 


Pathamadevasabhatthera- 
gatha 


Ké ngón cüa 7) 21866 
Trưởng lão Samidattattheragatha R ZI 


Sāmidatta 


91-100 


oo 


к5 


сл G2 — 


Кө) 


Кө) 
A 


PHU LUC 8 & 1215 


Ké ngón cua 
Truóng lào 
Khandasumana 


Khandasumanatthera- 


AE Khandasumana 
gatha 


Thag. I. $96 


Ké ngón cüa ЕЖ 


Trưởng lão Tissa 


© 
м 


Tissattheragatha Tissa Thag. I. §97 


ІҢ НЕ 


Ке ngón cüa ERREZ 


h h āthā Abh 2 
Truóng lão Abhaya ¿2 D на IË 8 ауа (2) 


Thag. I. 598 


Ке ngón cua 


Uttiyattheragatha 
Trưởng lão Uttiya КЕИ 


Uttiya Thag. I. $99 


Kê ngôn ck | BOR ЖЕ} 
inii Dutiyadevasabhatthera- : 25 ы 


А Devasabha (2) 
Devasabha (thứ hai) 5 112) 


Thag. I. 8100 |100 


Thag. I. 


XI. Phám тиді mót | Ekadasamavagga Part XI 101-110 


$101- 110 


Kệ ngôn cua 
Trưởng lão 
Belatthanika 


Belatthanikattheragatha Belatthanika Thag. I. $101 101 


Kệ ngôn спа 
Trưởng lão Setuccha 


Setucchattheragatha Setuccha Thag. I. $102 | 102 


Kệ ngôn cua 
Trưởng lão 
Bandhura 


Bandhurattheragatha Bandhura Thag. I. $103 | 103 


Ké ngón cua 


Khitak 
Trưởng lão Khitaka o 


Khitakattheragatha Thag. I. 8104 | 104 


BE RUE đã 
E REUS 
{1% 


Кё ngón cua 
Truóng lào 
Malitavambha 


Malitavambhattheragatha Malitavambha Thag. 1. 8105 |105 


Ке ngón cua 
Truong lao 
Suhemanta 


Suhemantattheragatha Suhemanta Thag. I. 8106 | 106 


Kệ ngôn cua 
Trưởng lão 
Dhammasava 


Dhammasavattheragatha Dhammasava Thag. 1. $107 | 107 


Ке ngón cua 
Truong lao phu than 
cua Dhammasava 


Dhammasava’s 
Father 


Dhammasavapitutthera- 


Thag. I. §1 1 
оза ар. І. $108 08 
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Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Sangharakkhita 


Kệ ngôn спа 
Trưởng lão Usabha 


XII. Phẩm mười hai 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Jenta 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Vacchagotta 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Vanavaccha 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Adhimutta 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Mahanama 


Ké ngón спа 
Trưởng lão 
Parapariya 


Ké ngon cua 
Truong lao Yasa 


Kệ ngón của 
Trưởng lão Kimbila 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Vajjiputta 


Ке ngón cua 
Trưởng lão Isidatta 


Sangharakkhitatthera- 
gathã 


Usabhattheragatha 


Dvadasamavagga 


Jentattheragatha 


Vacchagottattheragatha 


Vanavacchattheragatha 


Adhimuttattheragatha 


Mahanamattheragatha 


Parapariyattheragatha 


Yasattheragatha 


Kimbilattheragatha 


Vajjiputtattheragatha 


Isidattattheragatha 


7S —un 


Sangha-Rakkhita | Thag. I. $109 


Usabha Thag. 1. $110 | 110 


Thag. I. 


Part XII 111-121 


§I11- 120 


Jenta Thag. I. $111 111 


Vacchagotta Thag. I. $112 | 112 


Vanavaccha Thag.I. $113 |113 


Pl te H Z 
TR 
Jt 48 


Adhimutta Thag. I. $114 |114 


BE n] AB ЖЕ 
TER 
18 


Маһапата Thag. 1. $115 |115 


HB fe #18 
{1% 


Рагарапуа Thag. 1. $116 | 116 


MERE 
HỆ Jt 45 


Yasa Thag. I. $117 |117 


Kimbila Thag. 1. $118 |118 


Vajji-Putta Thag. 1. $119 |119 


Isidatta Thag. I. $120 |120 


Chương II - Hai kệ 


I. Phẩm thứ nhất 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Uttara 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Pindola 
Bharadvaja 


Kệ ngón của 
Trưởng lão Valliya 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Gangatiriya 


Kệ ngôn cua 
Trưởng lão Ajina 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Melajina 


Kệ ngôn của Trưởng 
lão Radha 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Suradha 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Gotama 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Vasabha 


Dukanipata 


Pathamavagga 


Uttarattheragatha 


Pindolabharadvajatthera- 
gatha 


Valliyattheragatha 


Gangatiriyattheragatha 


Ajinattheragatha 


Melajinattheragatha 


Radhattheragatha 


Suradhattheragatha 


Gotamattheragatha 


Vasabhattheragatha 
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Canto II. Psalms 
of Two Verses 


Uttara 


Pindola- 
Bharadvaja 


Gangatiriya 


PHU LUC 8 


Thag. П. 
8121-218 
(49 Truong lão) 


Thag. II. 
8121-130 
(10 Truong lão) 


II. 8126 


Thag. II. $127 
Thag. II. 8128 
Thag. II. $129 


Thag. II. $130 


% 1217 


121-219 
(98 Ке) 


121-140 
(20 kệ) 


121-122 


123-124 


125-126 


127-128 


129-130 


131-132 


133-134 


135-136 


137-138 


139-140 
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II. Pham thir hai Dutiyavagga 


Ке ngón спа 
Trưởng lão 
Mahãcunda 


Mahacundattheragatha 


Ке ngón cua 


Jotidasatth atha 
Trưởng lão Jotidasa uod ыны 


Ке ngón спа 
Truong lao 
Herafifiakani 


Herafifiakanittheragatha 


Ке ngón cua 
Truóng lào 
Somamitta 


Somamittattheragatha 


Ке подп cua 
Trưởng lão 
Sabbamitta 


Sabbamittattheragatha 


Ке ngón cua 
Truóng lào 
Mahakala 


Mahakalattheragatha 


Kệ ngôn cua 
Trưởng lão Ті55а 


Tissattheragatha 


Ké ngón cua 
Truóng lào Kimbila 


Kimbilattheragatha 


Ке ngón cua 
Truóng lào Nanda 


Nandattheragatha 


Ке ngón cua 


Ж Sirimattheragatha 
Trưởng lão Sirima ЕЯ 


Ш. Phám thit ba Tatiyavagga 


Ké ngón cua 
Truong lao Uttara 


Uttarattheragatha 


BE su] Яр 
RB 
ДЕ 18 
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Part II 


Cunda the Great 


Jotidasa 


Herafifiakani 


Somamitta 


Sabbamitta 


Mahakala 


Tissa 


Kimbila 


Nanda 


Sirimat 


Part Ш 


Uttara 


Thag. II. 


§131-140 
(10 Trưởng lão) 


Thag. II. 5131 


Thag. II. 5132 


Thag. II. $139 
Thag. IT. $140 


Thag. II. 


8141-150 
(10 Truóng láo) 


Thag. II. $141 


141-160 
(20 ке) 


141-142 


143-144 


145-146 


147-148 


149-150 


151-152 


153-154 


155-156 


157-158 


159-160 


161-180 
(20 Ке) 


161-162 


Ké ngón спа 
Truong lào Bhaddaji 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Sobhita 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Valliya 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Vitasoka 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Punnamasa 


Ке ngón cua 
Trưởng lão Nandaka 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Bharata 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Bharadvaja 


Ке ngón cua 
Truong lao 
Kanhadinna 


IV. Phẩm thứ tư 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Migasira 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Sivaka 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Upavana 


Bhaddajittheragatha 


Sobhitattheragatha 


Valliyattheragatha 


Vitasokattheragatha 


Punnamasattheragatha 


Nandakattheragatha 


Bharatattheragatha 


Bharadvajattheragatha 


Kanhadinnattheragatha 


Catutthavagga 


Migasirattheragatha 


Sivakattheragatha 


Upavanattheragatha 


BLA BB E 
B WI 
ДЕ 18 


REB wn 
4:18 
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ERZE 
118 


ЖЕЛЕРІ 


ЖЕБЕЛІ 
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18 


Bhaddaji 
Valliya 


Bharadvaja 


PHU LUC 8 # 1219 


Thag. П. 5142 | 163-164 
Thag. II. §143 | 165-166 
Thag. II. §144 | 167-168 


171-172 
173-174 
175-176 
177-178 
179-180 


Thag. II. 


181-200 
(20 k&) 


8151-160 
(10 Truóng 140) 


Thag. II. $151 | 181-182 
Thag. II. 8152 | 183-184 


Thag. II. $153 | 185-186 
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Ké ngón cua 


` Isidinnattheragatha 
Trưởng lão Isidinna ss ыы 


Ке ngón cua 
Truóng láo Sambula 
Kaccana 


Sambulakaccanatthera- 
gatha 


Ке ngón cua 
Trưởng lão Khitaka 


Khitakattheragatha 


Ке ngón спа 
Truong lao 
Sonapotiriya 


Sonapotiriyattheragatha 


Ké ngón cua 


Nisabhatth atha 
Truong lao Nisabha ае 


Кё ngón сда 


bhattheragathà 
Trưởng lão Usabha шы ы 


Kệ ngôn cua 
Trưởng lão 
Kappatakura 


Kappatakurattheragatha 


V. Pham thir nam Paficamavagga 


Ке ngón cua 
Truong lao Kumara 
Kassapa 


Kumarakassapatthera- 
gatha 


Ке ngón cua 
Truóng lao 
Dhammapala 


Dhammapalattheragatha 


Ké ngón cua 


Brahmalittheragatha 
Trưởng lão Brahmali шыныны ы 


Ке ngón спа 
Truóng láo Mogharaja 


Mogharajattheragatha 


Kệ ngôn cua 
Trưởng lão Visakha, 
con của РайсаП 


Visakhapaficalaputtat- 
theragathà 


1# vu ps AB 
RB 
+18 
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Sambula-Kaccana 


Sona-Potiriya 


Kappata-Kura 


Kumara-Kassapa 
Dhammapäla 


MogharäJan 


Visakha the 
Paficali’s Son 


Thag. II. $154 


Thag. II. 5155 


Thag. II. 5156 


Thag. II. 5157 


Thag. II. 5158 


Thag. II. $159 


Thag. II. $160 


Thag. II. 


5161-1069 
(9 Trưởng lão) 


Thag. II. $161 


Thag. IT. $162 


Thag. II. 8163 


Thag. II. 5164 


Thag. II. 5165 


187-188 


189-190 


191-192 


193-194 


195-196 


197-198 


199-200 


201-218 
(18 k&) 


201-202 


203-204 


205-206 


207-208 


209-210 


Ке ngón спа 
Trưởng lão Cülaka 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Апйрата 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Vajjita 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Sandhita 


Chương ІП - Ва kệ 


Kệ ngón cua Truong 
lão Anganika 
Bharadvaja 


Ке ngón cua 
Truong lao Paccaya 


Ке ngón cua 
Trưởng lão Bakula 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Dhaniya 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão con của 
Matanga 


Kệ ngôn cua 
Trưởng lão Khujja 
Sobhita 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Varana 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Passika 


Cüulakattheragatha 


Anüpamattheragatha 


Vajjitattheragatha 


Sandhitattheragatha 


Tikanipata 


Anganikabharadvayjat- 
theragatha 


Paccayattheragatha 


Bakulattheragatha 


Dhaniyattheragatha 


Matangaputtattheragatha 


Khujjasobhitattheragatha 


Varanattheragatha 


Passikattheragatha 
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Canto III. Psalms 


of Three Verses 


Anganika- 
Bharadvaja 


Matanga’s Son 


Khujja-Sobhita 


PHU LUC 8 & 1221 


211-212 
213-214 
215-216 


Thag. III. 
8170-185 
(16 Trưởng lão) 


222-224 
225-227 
228-230 


Thag. III. 5174 | 231-233 


Thag. III. 8175 | 234-236 


219-266 
(48 k&) 


Thag. III. $176 | 237-239 


Thag. III. $177 | 240-242 
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Ке ngón спа 
Truóng láo Yasoja 


Ké ngón cua 
Truóng lào 
Satimattiya 


Kệ ngón của 
Trưởng lão Upali 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão 


Uttarapala 
Kệ ngón của 


Trưởng lão 
Abhibhüta 


Kệ ngón của 
Trưởng lão Gotama 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Harita 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Vimala 


Chương ІУ - Bốn kệ 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Nàgasamàla 


Ке ngón cua 
Truong lao Bhagu 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Sabhiya 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Nandaka 


Yasojattheragatha 


Satimattiyattheragatha 


Upalittheragatha 


Uttarapalattheragatha 


Abhibhitattheragatha 


Gotamattheragatha 


Haritattheragatha 


Vimalattheragatha 


Catukkanipata 


Naàgasamalattheragatha 


Bhaguttheragatha 


Sabhiyattheragatha 


Nandakattheragatha 


HE UR Fl] E 
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Yasoja 


Satimattiya 


Орап 


Uttarapala 


Abhibhüta 


Gotama 


Harita 


Vimala 


Canto IV. Psalms 


of Four Verses 


Nagasamala 


Bhagu 


Sabhiya 


Nandaka 


Thag. III. 5178 


Thag. III. 8183 


Thag. III. $184 
Thag. III. $185 


Thag. IV. 
§ 186-197 
(12 Trưởng lão) 


Thag. IV. 5186 
Thag. IV. §187 


Thag. IV. §188 
Thag. IV. $189 


243-245 


246-248 


249-25] 


252-254 


255-257] 


258-260 


261-263 


264-266 


267-314 
(48 k&) 


267-2770 


271-274 


275-278 


279-282 


Ке ngón спа 
Trưởng lão Jambuka 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Senaka 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Sambhita 


Ке ngón cua 
Trưởng lão Rahula 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Candana 


Kệ ngôn của 
Truong lão 
Dhammika 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Sappaka 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Mudita 


Chương V - Năm kệ 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Rajadatta 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Subhüta 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Girimananda 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Sumana 


Jambukattheragatha 


Senakattheragatha 


Sambhitattheragatha 


Rahulattheragatha 


Candanattheragatha 


Dhammikattheragatha 


Sappakattheragatha 


Muditattheragatha 


Paficakanipata 


Rajadattattheragatha 


Subhitattheragatha 


Girimanandattheragatha 


Sumanattheragatha 
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Sappaka 


Canto V. Psalms 


of Five Verses 


Girimananda 


Sumana 


PHU LUC 8 


Thag. IV. $196 
Thag. 


IV. §197 


Thag. V. 
§ 198-209 
(12 Trưởng lão) 


t 1223 


283-286 


287-290 


291-294 


295-298 


299-302 


303-306 


307-310 


311-314 


315-374 
(60 kệ) 


315-319 


320-324 


325-329 


330-334 
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Ке ngón спа 
Truóng lào Vaddha 


Ке ngón cua 
Trưởng lão 
Nadikassapa 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Gayakassapa 


Ке ngón cua 
Trưởng lão Vakkali 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Vijitasena 


Ке ngón cua 
Truóng lào Yasadatta 


Ке ngón cua 
Trưởng lão 
Sonakutikanna 


Ке ngón спа 
Truóng lào Kosiya 


Chuong VI- Sáu ké 


Ке ngón cua 
Truong lao Uruvela 
Kassapa 


Ké ngon cua 
Trưởng lão 
Tekicchakari 


Kệ ngôn cua 
Trưởng lão 
Mahanaga 


Ке ngón cua 
Truong lao Kulla 


Vaddhattheragatha 


Nadikassapattheragatha 


Gayakassapattheragatha 


Vakkalittheragatha 


Vijitasenattheragatha 


Yasadattattheragatha 


Sonakutikannatthera- 
gatha 


Kosiyattheragatha 


Chakkanipata 


Uruvelakassapatthera- 
gatha 


Tekicchakarittheragatha 


Mahanagattheragatha 


Kullattheragatha 
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Kassapa of Gaya 


Sona-Kutikanna 


Canto VI. Psalms 
of Six Verses 


Kassapa of 
Uruvelà 


Tekicchakari 


Maha-Naga 


Thag. V. §202 


Thag. V. §203 


Thag. V. §204 


Thag. V. §205 


Thag. V. §206 


Thag. V. §207 


Thag. V. §208 


Thag. V. §209 


Thag. VI. 
§210-223 
(14 Truong lão) 


Thag. VI. §210 


Thag. VI. §211 


Thag. VI. §212 


Thag. VI. $213 


335-339 


340-344 


345-349 


350-354 


355-359 


360-364 


365-369 


370-374 


375-458 
(84 Ке) 


375-380 


381-386 


387-392 


393-398 


Ké ngón cua 
Truong lao 
Malunkyaputta 


Ké ngón cua 
Trưởng lão 
Sappadasa 


Ké ngón cüa 
Truóng lào Katiyana 


Ké ngón cüa 
Truóng láo Migajala 


Ké ngón cua 
Trưởng lão Jenta, 
con của Purohita 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Sumana 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Nhatakamuni 


Ké ngón cua 
Trưởng lão 
Brahmadatta 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Sirimanda 


Ké ngón спа 
Trưởng lão 
Sabbakami 


Chuong VII - 
Bay kệ 


Ké ngón спа 
Trưởng lão Sundara 
Samudda 


Malunkyaputtatthera- 
gatha 


Sappadasattheragatha 


Katiyanattheragatha 


Migajalattheragatha 


Purohitaputtajentatthera- 
gatha 


Sumanattheragatha 


Nhatakamunittheragatha 


Brahmadattattheragatha 


Sirimandattheragatha 


Sabbakamittheragatha 


Sattakanipata 


Sundarasamuddatthera- 
gatha 


Ер 
REB 
ze 15 


1 agi BB AB 
RB 
ДЕ 18 


REESE E 


zB 
ze 18 


Gn ÿ# 1Š 3t 
# J E 
8 on 
ze 18 


fad 1 Bie 
fe WE On 
EIS 


БЕ FE TP 
AE BE É 
ЖТА АП 
х: {8 


Malunkya’s Son 


Sappadasa 


Katiyana 


Migajala 


Jenta (the 
Chaplain’s Son) 


Sumana 


Nhàtakamuni 


Brahmadatta 


Sirimanda 


Sabbakami 


Canto VII. 
Psalms of Seven 
Verses 


Sundara-Samudda 


PHU LUC 8 


Thag. VI. $214 


Thag. VI. 8215 


Thag. VI. $216 


Thag. VI. 8217 


Thag. VI. 5218 


Thag. VI. 8219 


Thag. VI. $220 


Thag. VI. $221 


Thag. VI. $222 


Thag. VI. $223 


Thag. VII. 
8224-228 
(5 Truong lão) 


Thag. VII. §224 


% 1225 


399-404 


405-410 


411-416 


417-422 


423-428 


429-434 


435-440 


441-446 


447-452 


453-458 


459-493 
(35 ké) 


459-465 


1226 % KINH TIEU BO 


Ж Ee Pe um 
(Ek he HE) 
RB 
fe 18 


Ké ngón cua Truóng 
lao Lakundaka 
Bhaddiya 


Lakundakabhaddiyat- 
theragatha 


Lakuntaka- 
Bhaddiya 


Bhadda 


Sarabhanga Thag. VII. $228 


Canto VIII. Thag. VIII. 


Thag. VII. 5225 | 466-472 


Ké ngón cua 


| 473-479 
Truóng láo Bhadda 


Bhaddattheragatha Thag. VII. 5226 


Ке ngón спа 
Trưởng lão Sopaka 


Sopakattheragatha 480-486 


1 ЕЛІ 


Ké ngón cua 


Trưởng lão Sarabhangattheragatha i » 487-493 
| REB 
Sarabhanga d 
18 


494-517 
(24 Ке) 


Chuong VIII - 


Atthakanipa 
Tám ké tthakanipata 


Psalms of Eight 8229231 
Verses (3 Truong lão) 


ЖЕ ИІ) 
ДЕ  Z IB 
ШЕҢ 


Ке ngón спа 
Trưởng lão 
Mahakaccayana 


МаһаКассауапайһега- 
gatha 


Kaccayana the 
Great 


Panthaka Major 


Thag. VIII. 
5229 


494-501 


RIE Be: 
RZA 
ДЕ 18 


Ке ngón cua 
Truong lão Sirimitta 


Thag. VIII. 


5230 502-509 


Sirimittattheragatha 


Ке ngón cua 
Truong lao 
Mahapanthaka 


Thag. VIII. 
§231 


Mahapanthakattheragatha 510-517 


Canto ІХ. Psalms | Thag. ГХ.5232 | 518-526 
of Nine Verses (1 Trưởng lão) | (9 kệ) 


Thag. X. 
8233-239 


Chuong IX- Chínké | Navakanipata Juf Ë 


Ке ngón cua 


E А 518-526 
Trưởng lão Вһ (а 


Bhütattheragatha 


Canto X. Psalms 
of Ten Verses 


Ka]udàyin 


527-596 


Chương X- Mười kệ | Davakanipata 152 (70 kệ) 


(7 Truong lão) 


1 РЕ 55 
REB 
хе 18 


Kệ ngón cua 
Trưởng lão Kaludayi 


Kaludayittheragatha Thag. X. 5233 | 527-536 


Hp m hau 


Ке ngón cua 


п. AGG Е | Ekavihariya 
ong 1а Е а atha Thag. X. §234 -54 
mune iag kavihariyattheragatha P (Tissa-Kumara) ag. X. $234 | 537-546 
Ekavihariya 2g 
ж 


PHU LUC 8 & 1227 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Mahakappinattheragatha Kappina the Great | Thag. X. §235 | 547-556 
Mahakappina 
^ ^ 2 +» 
А " Cülapanthakattheragathà Cüla-Penthaka | рар x 8236 | 557-566 
ond eer te ee ü (Roadling Minor) a | 
Thag. X. 8237 | 567-576 
JE fe ZI 


AD Ze 48 

Thag. X. 5238 | 577-586 
An Ze 48 
Ке ngón cua mot 
Truóng lào Gotama | Aparagotamattheragatha Gotama Thag. X. 5239 | 587-596 
khác 


Chuong XI - Ekad m Psalm of Eleven | Thag. XL.§240 | 597-607 
Mười một kệ ақыра TP. Verses (1 Trưởng lão) | (11 kệ) 


Cülapanthaka 


Kệ ngôn cua 


K ttheragatha 
Truóng lào Kappa i 


ЖС 
ER ЯТ 


Kệ ngôn cua 
Trưởng lão Upasena, 
con спа Vanganta 


Vangantaputtaupasenat- 
theragatha 


Upasena, 
Vanganta's Son 


Ке ngón cua 
Truong lào Samkiccattheragatha 
Samkicca 


Samkicca Thag. XI. $240 | 597-607 


Thag. XII. 
6241-242 
(2 Truong lão) 


Thag. XI. 5241 | 608-619 
Thag. XII. 5242 | 620-631 


Thag. XIII. 
5243 
(1 Trưởng lão) 


Kệ ngôn của BOIS A 
| BE > M Thag. XIII. 
Truóng lão Soņakolivisattheragāthā 7 А is Sona-Kolivisa d 632-644 
ҚИ ЖЕ АП $243 
Sonakolivisa v 
AE 


608-631 
(24 Ке) 


Chuong XII - Psalms of Twelve 


Mười hai kệ Dvadasakanipata 


Verses 


Ке ngón cua 
Trưởng lão Silava 


Silavattheragatha 


ЖЕЕ 
zB Hl 
18 


Кё ngón cua 


Sunitattheragatha 
Trưởng lão Sunita xL PP 


632-644 
(13 kệ) 


Psalm of Thirteen 


Chương XIII - 


Terasanipata = 
Mười ba kệ 2 TRE 


Verses 


1228 % KINH TIÉU ВО 


Thag. XIV. 
8244-245 
(2 Truóng 180) 


Thag. XIV. 
Revat 45-658 
evata 5244 645-65 
Thag. XIV. 
-672 
Godatta 5245 659-67 


645-672 
(28 Ке) 


Psalms of 


Chuong XIV - 


Я ipa ШІ 
Mười bốn kệ Cuddasakanipata HUE 


Fourteen Verses 


Kê ngôn cúa 
Truóng lão 
Khadiravaniya Revata 


Khadiravaniyarevatat- 
theragāthā 


{h3#ÊE R 
zB on 
2213 


Kệ ngôn của 


Godattattheragatha 
Trưởng lão Godatta a ы ан 


Thag. ХУ. 
Chương ХУ - = Psalms of Sixteen S 673-704 
NR 6262 Solasakanipata 6246-247 ` 
Mười sáu kệ Verses E . .[(32 kệ) 
(2 Trưởng lão) 


Bay ЕЖ 
in E #18 
"in Eg 


Kệ ngôn спа 
Trưởng lão 
Aññãkondañña 


лғы ғы == 


Affiakondafifiatthera- 
gatha 


673-688 


Afifia-K ondafifia 


Psalms of Twenty 


Thag. XV. §246 


ЕЕЕ 
ЖЕЛЕ 
ДЕ 18 


Kệ ngôn của 


dayitth atha Udayi Thag. XV. $247 | 689-704 
Trưởng lão Udayi Udayittheragatha ayin ag § 


Thag. XVI. 
§ 248-257 
(10 Truong lão) 


Chuong XVI - 


Hai mươi kệ Visatinipata +8 


Verses 


Parapariya 


ЕН Z 
REB 
4:18 

ЖЕЖ 
HB RB 
in zi 48 


Kệ ngôn cua 
Trưởng lão 
Adhimutta 


Thag. XVI. 


-725 
$248 705-7 


Adhimuttattheragatha 


Ке ngón cua 
Truóng lào 
Parapariya 


Thag. XVI. 
§249 


Thag. XVI. 
Telakani s 747-768 
- Thag. XVI. 
Ratthapala 8251 769-793 


Thag. XVI. 
Maluikyaputta |, a 794-817 


Thag. XVI. 
| 18-841 
= М 


Parapariyattheragatha 726-746 


‡ SU 
RB 
4:18 


Kệ ngón cua 


. | Telakanittheragatha 
Trưởng lão Telakani аа ыды. 


Kệ ngôn cua 
Truong lão 
Ratthapala 


Ratthapalattheragathà 


МЕн ЇЧ RE 
РЕ 

(SET) 
Б 218 ЯП 
zB 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Malunkyaputta 


Malunkyaputtatthera- 
gatha 


Ке ngón cua 
Truong lào Sela 


Selattheragatha 
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Bhaddiya Thag. 
Kaligodha’s son | 8254 842-865 


1 ‡I| 8 3Š 
ZF ЮЖ 
HÉ fe EB 
ЖП 415 


Ке прдп cua 
Truóng lào Bhaddiya 
Kaligodha 


Kaligodhàputtabhaddiyat- 
theragatha 


Ке ngón cua 


Trưởng lão 
Angulimäla 


Angulimalattheragatha 


Ке ngón cüa Bay Se ERE 


XVI. 
`. Thag. XVI. 
Angulimala 8255 866-89] 
Thag. XVI. 
Truóng lào Anuruddhattheragatha | #8 4n | Anuruddha : Bội 892-919 
Anuruddha fe (8 
Ỳ 2 | 
2. ЕЕЕ Thag. XVI. 
Нр 218 | Parapariya 920-948 
An X 48 ЖА 


Thag. XVII. 
8258-260 (105 ké) 


Ке ngón спа 
Trưởng lão Parapariyattheragatha 


Рагарапуа 


Chuong XVII - 


Psalms of Thirty 


Timsanipata ZHR Verses 


Ва muoi Ке 


(3 Truóng 180) 


Ке ngón спа ae Thag. XVII 
Ph t th Ph 949-980 


CST: 
981- 
| 
саа Sariputtattheragatha a Sàriputta DUE ae 
Trưởng lão Sariputta i z Ж т 4 5259 СВЕТА: 
де 1® 
981- 
1017 
Kệ ngôn cua š А š Thag. XVII. 
j i h Anand 
Trưởng lão Ananda шы $260 


Thag. ХУШ. 
5261 (40 Ке) 
(1 Truong 180) 


Chuong XVIII - 
Bon muoi 


. Psalm of Forty 
Cattalisanipata 
Verses 


JEE бар ЗЕ 
Б 18 АП 
+18 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão 
Mahakassapa 


Thag. XVIII. 


x. atha 
Mahakassapattheragatha §261 


Kassapa the Great 


1230 & KINH TIEU ВО 


Thag. XIX. 
$262 (55 kệ) 
(1 Truóng 180) 


Chuong XIX - 
Năm mươi kệ 


Psalm of Fifty 
Verses 


Paffiasanipata 


Ке ngón cua 
Truong lão Talaputa 


Thag. XIX. 


Talaputattheragatha Talaputa 5262 


Thag. ХХ. 
52063 (69 Ке) 
(1 Truóng 180) 


Chuong XX - Safthinipat Psalm of Sixty 
Sáu muoi ké nipata Verses 


Ane E 
Mahamoggallanatthera- | ÆW Н ## | Mahamoggallana 
gatha i EB | the Great 

ДЕР! 


Ке ngón спа 
Truóng lào 
Mahamoggallana 


Chương ХХІ - Psalm of Sevent ыы. 
Dai tap - Bay muoi | Mahanipata ` | §264 (71 kệ) 


jM - One Verses 
mot ké (1 Truong 180) 


Ке ngón cua 


Trưởng lão Vangisa Vangisattheragatha Vangisa 


Luu y: 
* Tén kinh tiéng Pali dua theo ban CST. 
* Tên kinh tiếng Hán dựa theo СВЕТА (N.28. 0015. 0077a05-0236a13). 


* Tên kinh tiếng Anh dựa theo ban dich: Psalms of the Brethren (A Translation of the Theragatha), 
tr. by C. A. F. Rhys Davids (London: PTS, 1913). 


PHU LUC 9 
TRUONG LAO NI KE 


TRUONG LAO NI KỆ (THERIGATHA, EJE Ë, PSALMS OF THE SISTERS) 


Canton I. Thig. I. §1-18 
EKAKANIPATA Psalms of (18 Truóng 
Single Verses | lão Ni) 


CHUONG MOT - 
MOT KE 


Verse uttered 
by a certain 
Sister, a 
Bhikkhuni 
of Name 
Unknown 


Verse 
wherewith the 
M one th ШЕР | Exalted One 
Ké ngón cua MR ` = 
Trưởng lão Ni Ми Muttatherigatha ASK XPEJE., | frequently Thig. I 
E AULE A J 45 | exhorted 
Muttà while а 
Student 


. 82 
коа Punnatherigatha Thig. 1. §3 
Trưởng lão Ni Punna y ° T 
Ké ngón cüa = 
u | Т ath Y atha = Th z I. 4 
Trưởng lão Ni Tissa я 


SS npon CHA по! Another Sister 
Trưởng lão Ni Tissà | Afifiataratissatherigatha | 9 — 5 28JE. 2% Thig. I. 55 
; Tissa 
khac 
Ké ngón cua 
i Dhiratherigatha Thig. I. 
Trưởng lão Ni Dis | 1118988 TẾ 1g. 1736 


келиш Another Sister 
Trưởng lão Ni Dhira | Afifiatadhiratherigatha ЯЕ [8] J Did Thig. I. 57 
khác 


Ке ngón cüa mót АМЕ RE 
Trưởng lão Ni Afifiataratherigatha FE Fr JE "B hn 
khóng biét tén 4:18 


Thig. I. 81 
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Ке прдп спа 
Truong lao Ni Mitta 


Mittatherigatha 


ЕЖ Thig. I. 88 


Visakha 


Sumana 


Ké ngon cua 
Trưởng lão Ni 
Bhadra 


Bhadratherigatha 


Kệ ngôn cua 
Trưởng lão NI 
Upasama 


Upasamatherigatha 


Kệ ngôn спа 
Trưởng lão Мі 
Мийа 


Muttatherigatha 


— — 
N „ө — с 


Ке ngón cua 
Trưởng lão Ni 
Dhammadinna 


3& BE Hb [А] AB 
GE We JE) 


— 
N 


Dhammadinnatherigatha 


Ké ngón cua 
Trưởng lão Мі 
Visakha 


кеші 


Visakhatherigatha 


Thig. I. 813 
Thig. I. 514 


Thig. I. 516 


Kệ ngôn cua 
Trưởng lão Мі 
Sumana 


— 
+ 


Sumanatherigatha 


Ке ngón cua 
Truong lao Ni Uttara 


ма 


Uttaratherigatha 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Мі 

Sumanà xuất gia khi 
tuói già 


. 
. 
. 
. 


Vuddhapabbajitasumana- 
therigatha 


ON 


Ке ngón спа 
Trưởng lão Мі 
Dhamma 


(9 Е, Sangha Thig. I. §18 
Thig. II. 
Canton II. 
CHUONG II - Є 
И DUKANIPATA TE Psalms of 
HAI KE 
°. Two Verses 


$19-28 
(10 Truong 
lao Ni) 
One th AE 
PEK X EE B; A 
ñ LA 


кеі 
N 


=== — 
oO 


Dhammatherigatha 


Kệ ngôn cua 
Trưởng lão Мі 
Sangha 


Sanghatherigatha 


19-38 


Kệ ngôn của Trưởng 
lão Ni Abhirüpa 
Nanda 


Abhirüpanandatheri- 
gatha 


Abhirüpa- 
Nanda 


Thig. II. §19 


19-20 


PHU LUC 9 % 1233 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Ni Jenta 


Jentatherigatha RUN J Jenti (or Jenta) | Thig. II. §20 | 21-22 


Ке ngón cua 
Truóng lào Ni me 
спа Sumangala 


ПАФ — 
ЖЕДЕ 


Sumangalamatatheri- 
gatha 


Sumangala's 
Mother 


Addhakasi 
XE (Ü) Thig. II. §23 | 27-28 


AF te wl (Ж/Б) Thig. II. §24 


Ff PLEBS Be 
(FER Bb) JE 


Thig.II. $21 | 23-24 


Ке ngón cua 
Trưởng lão Ni 
Addhakasi 


Bay ;& pupa 
CE 3n P? Jg) 


No 
A 
NO 
ON 


Addhakasitherigatha Тізе. II. 822 


Kệ ngôn cua 
Trưởng lão Мі Cittã 


Cittatherigatha 


Ке ngôn của 
Trưởng lão Мі 
Mettika 


Mettikatherigatha 29-30 


Ке ngón cua 
Truong lao Ni Mitta 


Mittatherigatha Thig. II. §25 | 31-32 


Ке ngón cua 
Truong lao Ni me 
спа Abhaya 


Abhaya’s 


Mother ш 


Abhayamatutherigatha Thig. II. $26 


Kệ ngôn cua 
Trưởng lão Мі 
Abhaya 


ГЕ (SER) 
REE 


Canton П. 
CHUONG III - Е 
BA KE TIKANIPATA ZAR Psalms of тая 
Ç Three Verses ( SUE 
láo Ni) 
Hf Z ESE Thig. III. §29 


did 
Another 

This. ІП. 
TỪ 


Abhayatherigatha Abhaya Thig. П. $27 | 35-36 


Ке ngón cua 
Truong lao Ni Sama 


Io» 
T 
ө 
С© 


Samatherigatha Sama 


Thig. II. 528 


Thig. II. 
829-36 


39-62 


Ке ngón cua mót 
Truong lao Ni Sama 
khác 


Aparasamatherigatha 39-41 


Ке ngón cua 
Truong lao Ni 
Uttama 


Uttamatherigatha 42-44 


Ке ngón спа mót 
Trưởng lão Ni 
Uttama khác 


Aparauttamatherigatha 
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Ке ngón cua 
Truóng lào Ni 
Dantika 


Dantikatherigatha 


Kệ ngón của is 

| | . _ | Ubbiritherigatha 
Truong lao Ni Ubbiri i mật 
Ке ngón cua 
Trưởng lão Ni Sukka 


Sukkatherigatha 


Ке прдп cua 
Truong lão Ni Sela 


Selatherigatha 


Ке ngón cua 
Truong lao Ni Soma 


Somatherigatha 


CHUONG IV - ж 
BÓN КЕ CATUKKANIPATA 
Ке ngón спа Truóng 
lão Ni Bhadda 
Kapilani 


Bhaddakapilanitheri- 
gatha 


PANCAKANIPATA 


Ке прдп cua mot 
Truong lao Ni 
khóng biét tén 


Afifiataratherigatha 


Kệ ngôn cua 
Trưởng lão Мі 
Vimala 


Vimalatherigatha 


Ке ngón cua 
Trưởng lão Ni Stha 


Sihatherigatha 


Ké ngón спа 
Truóng lào Ni Sundarinandatherigatha 
Sundari Nanda 


Ке ngón cua 
Truóng lào Ni Nanduttaratherigatha 
Nanduttara 


Ке ngón cua 
Trưởng lão Мі 
Mittakalt 


Mittakalitherigatha 


Pa he 3M EG ZE JE 


116% 


М — LH 
Е.Ж 


E 
UR F JE) 


HE PC SD BE HE e 
2242 


# pe um Fi J 


Canton IV. 
Psalm of 
Four Verses 


Bhadda of the 
Kapilas 


Canton V. 


Psalms of 
Five Verses 


An 
Anonymous 
Sister 


Vimala 
(formerly a 
courtesan) 


Sihà 


Sundari- 
Nanda 


Nanduttara 


Mittakali 


Thig. III. 532 


Thig. III. 533 


Thig. III. 534 


Thig. III. 835 


Thig. Ш. 836 


This. IV. $37 
(1 Truóng 
lão Ni) 


Thig. IV. 837 


Thig. V. 538 


Thig. V. 539 


Thig. V. $40 


Thig. V. 541 


Thig. V. 842 


Thig. V. 843 


48-50 


51-53 


54-56 


57-59 


60-62 


63-66 


63-66 


67-126 


67-7] 


72-76 


77-81 


82-86 


87-91 


92-96 
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Kệ ngôn của 
Trưởng lão Мі 
бакша 


Sakulatherigatha e THỊ A J Sakulà Thig. V. 544 | 97-101 


Ке ngón cua 
Trưởng lão Ni Sona 


Sonatherigatha fan AB J Sona Thig. V. 545 | 102-106 


Bhadda 
Kundalakesa, 
the Ex-Jain 


Ке прдп cua Truong 
lao Ni Bhadda 
Kundalakesa 


IRE Sc T Z |: 
Bi be Je. 


Bhaddakundalakesatheri- 


107-111 
gatha 


Thig. V. §46 


Ке ngón cua 
Trưởng lão Ni 
Patacara 


Patacaratherigatha UE FEE AB JE Patacara Thig. V. 547 | 112-116 


Thirty 
Sisters under 
Patacara 
Declare Their 
Añña 


Wi (A Jo) Thig. V. §49 


Canton П. 
CHAKKANIPATA KAE Psalms of Six 127-174 
Verses 


Kê ngôn сйа 30 == А 
Trưởng lão Ni dưới = J S Tk ЕИ 
sự lãnh đạo của AB JE Bii А 

Patacara БП 


Timsamattatherigatha Thig. V. 848 | 117-121 


Kệ ngôn cua 
Trưởng lão Мі 
Candã 


CandatherIgatha 122-126 


CHUONG VI - 
SAU KE 


Ке ngón cua 500 
Truóng lào Ni duói 
su lánh dao cua 

Patacara 


{Ж EVE AR | Patacara's 
d h BE Five Hundred 


Bay 1V {Ж БЕ JE Thĩg. VI. §54 


Paficasatamattatherigatha Thig. VI. §50 | 127-132 


Ке прдп cua 
Truong lao Ni 
Vasetthi 


Vasetthitherigatha Thig. VI. $51 | 133-138 


Ке ngón cua 
Truong lao Ni 
Khema 


Khematherigatha 139-144 


Kệ ngôn cua 
Trưởng lão NI 
sujata 


Sujatatherigatha 145-150 


Kệ ngôn cua 
Trưởng lão Мі 
Anopama 


Anopamatherigatha 151-156 
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Ке ngón спа Truóng 
lão Мі Маһарајарай 
Gotami 


Mahaàpajapatigotami- 
therigatha 


Ké ngón cua 
Trưởng lão Ni Gutta 


Guttatherigatha 


Ке ngón cua 
Truong lao Ni Vijayatherigatha 
Vijayà 


CHUONG VII - 


BÁY KE SATTAKANIPATA 


Ке ngón спа 
| . Uttaratherigatha 
Truong lao Ni Uttara шын GQ 
Ке ngón спа 

i . Calatherigatha 
Trưởng lão Ni Cala ee 
Ке ngón cua 
Truong lao Ni Upacalathertgatha 
Upacala 


CHUONG VIII - 
TAM KE 


ATTHAKANIPATA 


Ке ngón cua 
Truóng lào Ni 
Sisüpacala 


Sisupacalatherigatha 


CHUONG IX - 


CHIN KE NAVAKANIPATA 


Ке ngón cua 
Truong lao Ni me Vaddhamatutherigatha 
cua Vaddha 


CHUONG X - EKADASANIPATA 


MUOI MOT KE 


Ке ngôn của 


Trưởng lão Ni Kisa | Kisagotamitherigatha 
Gotami 


BE d К ТЕ] ihe 
[XE 


РЕ bed HE JE. 


Lf Ë 


ТОЕ RE JE, 


®ъЖ® 


HI SE US F 
EUER 2 
TR U45 


Маһара)арай 
the Gotamid 


Canton VII. 
Psalms of 
Seven Verses 


Upacala 


Canton VIII. 
Psalm of 
Eight Verses 


Sisüpacala 


Canton IX. 
Psalm of 
Nine Verses 


Vaddha's 
Mother 


Canton 
X. Psalm 
of Elevent 
Verses 


Kisa-Gotami 


Thig. VI. 555 
Thig. VI. 556 


Thig. VI. 857 


Thig. VII. 
558-60 
(3 Truong 
lao Ni) 


Thig. VII. 558 
Thig. VII. 559 


Thig. VII. 860 


Thig. VIII. 
561 

(1 Truóng 
lão Ni) 


Thig. VIII. 561 


Thig. IX. $62 
(1 Truong 
lao Ni) 


Thig. I. 862 


Thig. X. $63 
(1 Truong 
lão Ni) 


Thig. 1. 563 


157-162 


163-168 


169-174 


175-195 


175-181 


182-188 


189-195 


196-203 


196-203 


204-212 


204-212 


213-223 


213-223 
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аа Canton ХІ. Thig. ХІ. 564 
не DVADASAKANIPATA | -/8# Psalm of (1 Truóng 224-235 
š Twelve Verses | lão Ni) 
LET TE 
Uppalavanna | Thig. XI. 564 | 224-235 
(Ж ЗЕ {а J) рр п g. XI. $ 
Canton XII. | Thig. XII.§65 
CHUONG XII - = Es EDU 
MURS UT SOLASANIPATA HAKE Psalm of a Truóng 236-251 
: Sixxten Verses | lão Ni) 
KE DBOR CHa Punnatherigatha 25 EWE, Pupil Thig. XII. 565 | 236-251 
Truóng lào Ni Punna £ 5 (or Punnikà) po 
Thig. XIII. 
Canton XIII. 
CHUONG XIII - ` ` z 866-70 
HAI MUOI KE VISATINIPATA + Psalms of (5 Trưởng 252-367 
Twenty Verses| _ ... 
lão МІ) 
Ambapali Thig. XIII. 866 | 252-270 
CST: 


ЕЕ 


Sundari 


Ке ngón cua 
Trưởng lão Ni Uppalavannatherigatha 
Uppalavanna 


Kệ ngôn cua 
Trưởng lão Мі 
Ambapälr 


Ambapälitherigathä ЖЕТЕ, 


271-291 
PTS/ 

CBETA: 
271-290 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Мі Rohini 


Rohinitherigatha # X Jë ЈЕ, 


CST: 
292-312 
PTS/ 

CBETA: 
291-311 


Kệ ngôn của 
Trưởng lão Мі Сара 


Capatherigatha SABE FI JE Thig. XIII. §68 


CST: 
313-338 
PTS/ 

CBETA: 
312-337 


Ке ngón cua 
Truóng lào Ni 
Sundari 


Sundaritherigatha 


CST: 


Ке ngón cua 


i Subhā (the 339-367 
yng lão N hāk aradhitu- 
И i е Goldsmith’s | Thig. хш. $70 | PTS/ 
i : x Daughter) CBETA: 


ALIE 338-365 
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Canton XIV. | Thig. XIV.§71 
TIMSANIPATA Psalm of (1 Truóng 368-401 
Thirty Verses | lão Ni) 


CHUONG XIV - 
BA MUOI KE 


CST: 
Subhà of 368-401 
Javaka's Thig. XIV. $71 | PTS/ 
Mango-Grove CBETA: 

366-399 


Kệ ngôn cua 

Trưởng lão Мі Subhajtvakambavanika- 
Subha 6 vuón xoài | therigatha 

cua Jivaka 


Canton ХУ. | То, XV. §72 
CATTALISANIPATA |ІЛ-ҒЛИН2ФЕ | Psalm of (1 Trưởng 402-449 
Forty Verses | lão Ni) 


CHUONG XV - 
BÓN MUOI КЕ 


CST: 
Ке ngón спа 402-449 
Truóng lào Ni Isidasitherigatha Bt gi i£ РЧ Je Isidasi Thig. XV. §72 | PTS/ 
Isidasi CBETA: 

400-447 


Canton XVI. | Thig. XVI. 
Psalm of 573 

the Great (1 Truóng 
Chapter lào Ni) 


CST: 
Kệ ngôn cua 450-524 
Trưởng lão Мі Sumedhatherigatha * < J Sumedha Thig. XVI. §73 | PTS/ 


CHUONG XVI - 


DAI TÀP MAHANIPATA 


450-524 


Sumedha CBETA: 


448-522 


Luu y: 
* Tên kinh tiếng Pali dựa theo ban CST. 
* Tên kinh tiếng Hán dựa theo СВЕТА (N.28. 0016. 0239a07-0304a10). 


* Tên kinh tiếng Anh dựa theo ban dich: Psalms of the Sisters (A Translation of the Therigatha), 
tr. by C. A. F. Rhys Davids (London: PTS, 1909). 


PHU LUC 10 


TAI LIEU THAM KHAO PALI & TIENG ANH 
(Duoc su dung trong bó Tam tang Thanh dién Phát giao Thuong Toa bộ) 


A. NGUYEN BAN PALI 


Anguttara Nikaya, 6 vols., ed. by Morris, R., Hardy, E., Hunt, M. and Mrs. 
Rhys Davids, C. A. F. (London: PTS, 1885-1910). 


Anguttara Nikaya Atthakatha (Manoratthapürani), 5 vols., ed. by Walleser, M. 
and Kopp, H. (London: PTS, 1924, etc.). 


Apadana, 2 vols., ed. by Lilley, M. E. (London: PTS, 1925-27). 


Apadana Atthakatha (Visuddhajanavilasini), ed. by Godakumbura, C. E. 
(London: PTS, 1954). 


Buddhavamsa, ed. by Jayawickrama, N. A. (London: PTS, 1974). 
Buddhavamsa Atthakatha, ed. by Horner, I. B. (London: PTS, 1946). 
Cariyapitaka, ed. by Jayawickrama, М. A. (London: PTS, 1974). 

Cariyapitaka Atthakatha, ed. by Barua, D. L. (London: PTS, 1939). 
Cülaniddesa, ed. by Stede, W. (London: PTS, 1918). 

Cülavamsa, ed. by Geiger, W. (London: PTS, 1925-27). 

Dhammapada, ed. by Sumangala, Venerable Suriyagoda (London: PTS, 1914). 


Dhammapada Atthakatha, 5 vols., ed. by Smith, H., Norman, H. C., and Tailang, 
L. S. (London: PTS, 1906, etc.). 


Dhammnapdla s Paramattha Dipani (Part III), Being the Commentary on the 
Peta Vatthu, tr. by Hardy, E. (London: PTS, 1894). 


Dhammapdla s Paramattha Dipani (Part IV), Being the Commentary on the 
Vimana Vatthu, tr. by Hardy, E. (London: PTS, 1901). 


Dhammasangani, ed. by Müller, E. (London: PTS, 1985). 

Dhammasangani Commentary, ed. by Müller, E. (London: PTS, 1985). 

Digha Nikaya, 3 vols., ed. by Rhys Davids, T. W. and Carpenter, J. E. (London: 
PTS, 1889-1910). 

Digha Nikaya Atthakatha (Sumangalavilasini), 3 vols., ed. by Rhys David, 
T. W. and Carpenter, J. E. (London: PTS, 1929-32). 
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Dipavamsa, ed. and tr. Бу Oldenberg, H. (London: Williams and Norgate, 1879). 
Шуийака, ed. by Windisch, E. (London: PTS, 1889). 

Itivuttaka Atthakatha, 2 vols., ed. by Bose, M. M. (London: PTS, 1934-36). 
Jataka, 6 vols., ed. by Fausbóll, V. (London: PTS, 1877-96). 

Kathavatthu, 2 vols., ed. by Taylor, А. C. (London: PTS, 1894-97). 
Kathavatthu Atthakatha, ed. by Jayawickrama, N. A. (London: PTS, 1979). 
Khuddakapatha, ed. by Smith, H. (London: PTS, 1915). 

Mahavamsa, ed. by Geiger, W. (London: PTS, 1908). 

Majjhima Nikaya, 3 vols., ed. by Trenckner, V. (London: PTS, 1888-99). 


Majjhima Nikaya Atthakatha (Papaficasudani), 5 vols., ed. by Woods, J. H., 
Kosambi, D., and Horner, I. B. (London: PTS, 1922-38). 


Mahaniddesa, 2 vols., ed. by Poussin, L. De La Vallée and Thomas, E. J. 
(London: PTS, 1916-17). 


Milindapañha - Milinda Tika, ed. by Trenckner, V. (London: PTS, 1880). 
Nettipakarana, ed. by Hardy, E. (London: PTS, 1902). 


Niddesa Tika (Saddhammapajjotika), 3 vols., ed. by Buddhadatta, Mahathera 
A. P. (London: PTS, 1939-40). 


Тһе Khuddaka Patha (Paramatthajotika Т), ed. by Smith, Helmer and Hunt, 
Mabel (London: PTS, 1915). 


Patisambhidamagga, 2 vols., ed. by Taylor, A. C. (London: PTS, 1905-07). 


Patisambhidamagga Atthakatha (Saddhammappakasini), 3 vols., ed. by Joshi, 
C. V. (London: PTS, 1933-47). 


Райһапа, ed. by Mrs. Rhys Davids, C. A. F. (London: PTS, 1908). 
Petavatthu, ed. by Minayeff (London: PTS, 1888). 

Vimanavatthu, ed. by Gooneratne, E. R. (London: PTS, 1886). 
Puggalapannatti, ed. by Moriss, R. (London: PTS, 1883). 


Puggalapafifíatti Atthakatha, ed. by Landsberg, G. and Mrs. Rhys Davids, C. 
A. F. (London: PTS, 1914). 


Samyutta Nikaya, 5 vols. and index, ed. by Peer, L. and Rhys Davids, C. A. F. 
(London: PTS, 1884-1904). 


Samyutta Nikaya Atthakatha (Sarattappakasini), 3 vols., ed. by Woodward, F. L. 
(London: PTS, 1929-37). 


Suttanipata, ed. by Andersen, D. and Smith, H. (London: PTS, 1913). 


Suttanipata Atthakatha (Paramatthajotika П), 3 vols., ed. by Smith, H. (London: 
PTS, 1916-18). 
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Theragatha - Therigatha, ed. by Oldenberg, H., and Pischel, R. (London: 
PTS, 1883). 


Theragatha Atthakatha (Paramatthajotika V), 3 vols., ed. by Woodward, F. 
L. (London: PTS, 1940-59). 


Therigatha Atthakatha (Paramatthajotika V1), ed. by Müller, E. (London: 
PTS, 1893). 


Udana, ed. by Steinthal, P. (London: PTS, 1885). 

Udana Atthakatha, ed. by Woodward, F. L. (London: PTS, 1926). 

Vinaya Pitaka, 5 vols., ed. by Oldenberg, H. (London: PTS, 1879-83). 
Vibhanga, ed. by Rhys David, C. A. F. (London: PTS, 1904). 

Vibhanga Atthakatha, ed. by Buddhadatta, Mahathera A. P. (London: PTS, 1923). 


B. BÁN DICH TIÉNG ANH 

A Buddhist Manual of Psychological Ethics, tr. by Mrs. Rhys Davids, C. A. F. 
(London: PTS, 1900). 

Buddhist Birth Stories, tr. by Rhys Davids, T. W. (London: Trübner and Co., 1880). 

Compendium of Philosophy (The Summary of the Topics of Abhidhamma and 
Exposition of the Topics of Abhidhamma), tr. by Aung. S. Z. and Mrs. Rhys 
Davids, C. A. F. (London: PTS, 1910). 

Cülavamsa (Translation), 2 vols., tr. by Mrs. Rickmers, C. Mabel (London: 
PTS, 1929-30). 

Dialogues of the Buddha, tr. by Rhys Davids, T. W., and Mrs. Rhys Davids, 
C. A. F. (London: PTS, 1899). 

Піууауаайпа, ed. by Cowell, E. B. and Neil, R. A. (Cambridge: The University 
Press, 1886). 

Points of Controversy (A Translation of the Kathavatthu), tr. by Aung. S. Z. and 
Mrs. Rhys Davids, C. A. F. (London: PTS, 1915). 

Psalms of the Early Buddhists I - Psalms of the Sisters (A Translation of the 
Therigatha), tr. by Mrs. Rhys Davids, C. A. F. (London: PTS, 1909). 

Psalms of the Early Buddhists ЇЇ - Psalms of the Brethren (A Translation of the 
Theragatha), tr. by Mrs. Rhys Davids, C. A. F. (London: PTS, 1913). 

Anthology of Discourses (Sutta Nipata), tr. by Mills, Laurence Khantipalo 
(SuttaCentral, 2015). 

The Book of the Discipline (A Translation of the Greater Part of the Vinaya 
Pitaka), tr. by Horner, I. B. (London: PTS, 1881). 

The Book of the Kindred Sayings, 5 vols., tr. by Mrs. Rhys Davids, C. A. F. and 
Woodward, F. L. (London: PTS, 1917-30). 
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The Book of the Gradual Sayings, 5 vols., tr. by Woodward, F. L. and Hare, E. 
M. (London: PTS, 1932-36). 


The Collection of the Middle Length Sayings, 3 vols., tr. by Horner, I. B. 
(London: PTS, 1954-59). 


The Jataka or Stories of the Buddha s Former Births (A Translation of the Jataka), 
6 vols. and Index, tr. by Chalmers, R., Rouse, W. H. D., Francis, H. T., Neil, R. 
A., Cowell, E. B., and ed. by Cowell, E. B. (London: PTS, 1895-1913). 


The Minor Anthologies of the Pali Canon (Part I): Dhammapada: Verses on 
Dhamma and Khuddaka Patha: The Text of the Minor Sayings, Re-Ed and tr. 
by Mrs. Rhys Davids (London: PTS, 1931). 


The Minor Anthologies of the Pali Canon (Part II): Udana: Verses of Uplift and 
Itivuttaka: As It Was Said, tr. by Woodward, F. L. (London: PTS, 1948). 


The Minor Anthologies of the Pali Canon (Part IV): Vimana Vatthu: Stories of 
the Mansions and Peta Vatthu: Stories of the Departed, tr. by Kennedy, Jean 
and Gehman, Henry S; ed. by Mrs. Rhys Davids (London: PTS, 1942). 


The Path of Purity, 3 vols., tr. by Pe, Maung Tin (London: PTS, 1922-31). 

The Questions of King Milinda, tr. by Rhys Davids, T. W. (Oxford: The 
Clarendon Press, 1890). 

С. SACH УА TAP CHI TIENG ANH 

Rhys Davids, C. A. F., A Manual of Buddhism (London: Sheldon Press, 1932). 

Rhys Davids, C. A. F., Buddhism: A Study of the Buddhist Norm (London: 
PTS, 1912). 

Rhys Davids, C. A. F., Buddhism (London: PTS, 1912). 

Rhys Davids, T. W., American Lectures on Buddhism (New York: G. P. 
Putnam’son, 1896). 


Rhys Davids, T. W., Buddhist India (New York: G. P. Putnam’son; London: 
T. Fisher Unwin, 1903). 

Taranatha, History of Buddhism in India, tr. by Chipa, Lama; Chattopadhyaya, 
Alaka (from Tibetan), ed. by Chattopadhyaya, Debiprasad (Delhi: Motilal 
Banarsidass Publishers PVT. LTD., 1990 reprinted). 

Warren, Henry Clarke, Buddhism in Translations (Cambridge Massachusetts: 
Hardvard University, 1922). 


Journal of the Pali Text Society, ed. by Rhys Davids, T. W. (London: PTS, 
1882, etc.). 


Journal of the Royal Asiatic Society (London: Cambridge University 
Press, 1824). 
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D. TU DIEN 


Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary, by Edgerton, Franklin (Connecticut: 
Yale University, 1953). 


Dictionary of the Pali Language, by Childers, R. C. (London: PTS, 1874). 

A Critical Pali Dictionary, ed. by Trenckner, Vilhelm and Chalmers, Robert 
(Copenhagen Commissioner: Munksgaard, 1924). 

Dictionary of Pali Proper Names, 2 vols., by Malalasekera, G. P. (London: 
John Murray, 1937-38). 

Encyclopaedia of Buddhism, 6 vols., ed. by Malalasekera, G. P., Buswell, R. E., 
Weeraratne, W. G. and others (Government of Ceylon, 1961-99). 

Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. by Hastings, James (Edinburgh: T&T 
Clark, 1908-27). 

English-Pali Dictionary, ed. by Buddhadatta, Mahathera A. P. (Ceylon: Colombo 
Apothecaries, 1955). 


Pali-English Dictionary, ed. by Rhys Davids, T. W. and Stede, William (London: 
PTS, 1921-25). 


SACH DAN TIENG VIET 


An Độ 22, 73, 95, 99, 300, 444, 831, 832, 
1073, 1078 

An si Tu-dà 385 

ac danh 987 

ác dao 73, 282 

ас duc 59, 204, 228, 263, 303, 304, 344, 380, 1029 

ác gidi 71, 203, 223, 249, 250, 987 

ac hanh 222, 223, 731, 774, 776 

ác hạnh 71, 74, 84, 184, 269, 272, 311, 312, 382, 
607, 685, 692, 694, 709, 712, 716, 720, 
727, 729, 738, 739, 745, 749, 752, 763, 
772, 779, 804, 807, 813, 814, 815, 822, 
882, 901, 902, 929 

ác kién 51, 80, 203, 223 

Ác ma 36, 67, 117, 159, 162, 163, 240, 241, 243, 
245, 256, 257, 258, 268, 290, 291, 292, 
313, 329, 331, 343, 360, 361, 377, 433, 
831, 840, 841, 849, 860, 861, 926, 952, 
956, 1044, 1049, 1057, 1060, 1063, 1076, 
1081, 1082, 1097, 1098, 1115, 1118, 1122, 
1123, 1125, 1126, 1134, 1148, 1184 

ác nghiép 45, 46, 218, 326, 340, 359, 458, 460, 
471, 503, 505, 607, 664, 675, 676, 677, 
682, 685, 698, 703, 710, 716, 717, 718, 
719, 729, 730, 731, 732, 735, 166, 768, 
773, 779, 782, 784, 785, 796, 807, 810, 
822, 900, 902, 1057, 1135, 1136 

ác ngữ 328, 716, 720 

ác pháp 65, 66, 107, 108, 143, 144, 151, 154, 249, 
250, 276, 374, 624, 868, 898, 1031, 1152 

ác sở hành 344 

ác trién 246 


ba ác hanh 244 

Бас A-la-hán 4, 110, 116, 155, 164, 193, 195, 
197, 200, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 
213, 214, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 
223; 224, 225, 229: 230; 231, 232, 233, 


А 


ác trược 316 

ác tư duy 304, 344 

ác tuệ 44, 48 

ác uy nghi 344 

ác xứ 185 

ái biệt ly 59 

ái căn 964 

ái diệt 56, 106, 228, 265, 992 

ai đoạn diệt 114 

ái dục 68, 69, 75, 76, 84, 91, 102, 174, 267, 296, 
304, 349, 393, 398, 611, 859 

ai hữu 240, 369 

ái kiết sử 212 

ái lac 13, 39, 47, 59, 72, 117, 118, 147, 188, 349, 
387, 993, 1029, 1031, 1081 

áily 1019 

ái nhiém 40, 92, 102, 169, 424, 425 

ái niém 950 

ái phược 110 

ái sanh 279, 293, 310, 313, 343, 405, 980 

ái tận 1056 

ái trién 240, 427, 888, 939 

ái tưởng 1009, 1010 

am-ba 792 

A-na-luật 107, 712, 714, 742, 827, 830, 1019, 1020 

an cư mùa mưa 126, 156, 157, 467, 596, 621, 
688, 692, 693, 697, 862, 1019 

А-пһа Kiéu-trán-nhu 1063 

ап trü pháp hành 784 

A-tu-dà 291, 384, 386 

a-tu-la 130, 152, 153, 268, 347, 384, 1005, 1161 

A-ty 263, 685, 762, 909, 1171 


234, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 
245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 
253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 
262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 
211, 212, 215, 276, 271, 218, 219, 280, 
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282, 283, 284, 303, 338, 427, 636, 637, 
683, 925, 999 

bác A-la-hán Chánh Dáng Giác 111, 145, 156, 
170, 227, 228, 281 

bac Anh Hing 506, 975 

bac An Nhién 505 

bác An Sĩ Chân Danh 976 

bác An Si Thứ Bay 1062 

bac Ba Con Mat Troi 412, 850 

bậc Ban Phúc Cao Thuong 11, 339 

bác Bién Nhàn 429, 432, 437 

bac Biét Phap Cao Thuong 11, 339 

bac Cao Tang 649 

bac Cao Thugng 11, 339 

bac Cau giác 1006, 1007, 1033, 1052 

bác Chánh dáng Chánh giác 238, 268 

bác Chánh Dang Giác 1169 

bác Chánh Giác 36, 56, 281, 330, 421, 860, 910, 
913, 936, 949, 971, 976, 993, 1000, 1012, 
1013, 1021, 1030, 1064 

bác Chánh Giác Niét-bàn 1020 

bác Chánh truc trí tué. 1066 

bác Chién Tháng 194, 284, 386, 457, 965, 989, 
1022, 1141, 1169 

bác Chién Tháng Toàn Dién 334 

bác Chứng Mười Luc 1160 

bác Có Hào Quang Lón 936 

bậc Có Mat 295, 423, 435, 437, 957, 1012, 
1020, 1030 

bậc Có Pháp Nhãn 377 

bậc Cü-dàm Quảng Trí 438 

bậc Cù-đàm Quảng Tuệ 438 

bậc Cứu Độ 965 

bậc Đã Điều Phục Được 1146 

bậc Đã Đoạn Lậu Hoặc 330 

bậc Đại ân sĩ 1142 

bậc Đại chiến thăng 1142 

bậc Đại Hùng 625, 654, 1147 

bậc đại Máu-ni 1032 

bậc Đại nhân 76, 224, 568, 1013 

bậc Đại Phạm thiên 428 

bậc Đại Si Toàn Diện 319 

bậc Đại Tiên Nhân 1017 

bậc Đại trí 251, 1031 

bậc Đại trí nhân 623 

bậc Dẫn Đầu Lữ Hành 259 

bậc Đáng Kính 849 

bậc Đánh Xe 898 

bậc Đánh Xe Điều Ngự 1130 


bậc Đánh Xe Tối Thang 321 

bậc Đạo sư 372, 881, 889, 920, 946, 947, 978, 
981, 1137 

bậc Dat Được Bo Kia 999 

bác Dà Tháng Ттап 948 

bàc Da ván 663, 796 

bậc Ба Vượt Bộc Lưu 330 

bậc Điểm Lành 881 

bậc Đoạn Tận Tất Cả 246 

bậc Dòng Họ Mặt Trời 1062 

bậc Điều Ngự Trượng Phu 259 

bậc Đủ Mười Lực 1161 

bậc Giác Giả 1013, 1033 

bậc Giác Ngộ 227, 332, 367, 420, 569, 1038, 
1146, 1147 

bậc Giác Ngộ Thù Thăng 1154 

bậc Giác Ngộ Trí Giả 284 

bậc Giải Thoát Mọi Khổ 1145 

bậc Giải Thoát Vô Sanh 1145 

bậc Giới Tuệ 988 

bậc Hành thiền đệ nhất 838 

bậc Hiền Hòa 368 

bậc Khéo thiện hạnh 959 

bậc Không Ai Sánh Được 976 

bậc Lãnh Đạo Không Dục 437 

bậc Lãnh Đạo Nhiếp Chúng 936 

bậc Lãnh Đạo Thế Giới 420 

bậc Long Tượng 377, 427, 433, 1062, 1067 

bậc Ly Tham, Ly Не 1147 

bậc Mau-ni Dao si 86 

bác Máu-ni Vuot Khó 1145 

bác Minh Hanh 821 

bác Nguu Vuong 420 

bác Мһап Bién Tri 1065 

bác Nhàn Quang 489, 511, 512, 514, 515, 572 

bác Nhó Tén Khát Ái 1062 

bác Niét-bàn An Tinh 437 

bác Nói Su That 1137, 1138, 1139 

bác Pháp Chü Tói Tón 1005 

bác Pháp kién 1063 

bác Pháp Nhàn 312, 1013, 1116 

bác Pháp Nhàn Bién Tri 351 

bác Pháp Vuong 1019 

bác Pháp Vuong Vó Thuong 1012 

bác Quang Tué 438 

bác Sáu Ngà 1026 

bác Siéu Thién 967 

Бас Su Tử 377 

bác Su Та V6 Thuong 284 


bác Tao Dung Quanh Minh 1063 

bác Táy sach 86 

bác Tháng Trán Chién Truóng 1062 

bậc Thánh câu 345 

bac Thánh Gia Máu-ni 1064 

bac Than Tóc Mat Troi 580, 648 

bác Than thông đệ nhất 1051 

bác Thé Gian Giái 259 

bác Thé Tón Vó Thuong 1117, 1143 

Бас Thích Ті 428 

bác Thién Nhon Su 259 

bác Тінеп Тһе 9, 10, 68, 111, 161, 162, 163, 177, 
182, 189, 259, 260, 272, 280, 312, 334, 
337, 356, 362, 381, 388, 389, 433, 586, 
609, 658, 668, 724, 775, 777, 914, 939, 
1002, 1017, 1019, 1059, 1062, 1063, 1114, 
1152, 1153, 1168, 1169 

bác Tinh hanh 31, 83, 959 

bác Tói Tháng Nám Pháp 1066 

bác Tói Tháng Vó Thuong 898 

bác Trí Nhân Viên Giác 499 

bậc Y Vương 600 

bậc Y Vương Đại Hùng 1012 

bậc Y Vương Vô Thượng 1012 

ba kiết sử 149 

ba lạc 251, 987 

Ba-la-nai 454, 495, 496, 500, 501, 577, 578, 579, 
580, 604, 606, 676, 678, 689, 695, 699, 
700, 702, 704, 710, 712, 714, 719, 721, 
731, 732, 750, 751, 759, 760, 762, 767, 
806, 822, 840, 891, 898, 924, 931, 952, 
1141, 1144, 1147 

ba lau hoác 239, 240 

ba loai cam tho 8 

ba loai lua 204, 268 

Ba minh 127, 272, 273, 841, 871, 889, 891, 898, 
944, 1046, 1062, 1063, 1064, 1065, 1099, 
1112, 1121, 1136, 1140, 1143, 1145, 
1149, 1158 

ba muoi hai phán 495 

ba muoi kién 1005 

Ba ngôi bau 4, 884, 918, 1095, 1144 

bàng sanh 268, 93] 

ba nói ué 262 

bao tuong lién hoa 466 

ba Phi diệu pháp 263 

ba phước nghiệp sự 242 
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ba quả dị thục 265 

ba tầm ác 136 

ba tầm bát thiện 261 

ba tầm cầu 206, 239 

ba tầm tư bát thiện 255 

Ba tạng 869, 887, 901 

ba thanh tinh 245 

ba thién hanh 244 

ba thién tam 261 

bát kha ái 992 

bát khà y 406 

bát khó bát lac tho 197, 238 

Bat-ky 786 

bátlac 118, 197, 238, 361, 390, 416, 819, 1060 

bát quan trai 488, 502, 507, 509, 510, 512, 514, 
515, 523, 524, 571, 572, 608, 804, 808 

ba trầm lặng 245 

bat thién nghiép 722 

bat tir giói 775, 777 

bat tir v6 duyén sanh 494 

bát tử vô sanh 805 

Ba-tư-nặc 459, 686, 820, 841 

Ба xuát ly giói 248 

bay Bó-dé phan 256 

Бау giác chi 108, 155, 959, 1088 

bay loại trói buộc 269 

bảy pháp giác chi 196, 271 

biện tài vô ngại giải 1083 

biệt trú 377, 378 

bi màn 509, 627, 651, 652, 682, 710, 728, 754, 779 

Binh-sa vuong 290, 359, 837, 850, 860, 862, 
890, 943 

bộc luu 80, 306, 330, 332, 335, 366, 369, 373, 
396, 401, 414, 427, 429, 430, 431, 432, 
433, 438, 845, 879, 980, 992, 998, 1019, 
1048, 1063 

Bó-dé 89, 99, 105, 106, 133, 227, 254, 255, 256, 
271, 290, 292, 385, 386, 922, 944, 975, 
1020, 1064, 1141, 1158, 1168, 1175 

bón ach phuge 92, 169 

bón chánh càn 155 

bón dao 265, 805 

bón dé 67 

bón dói tám vi 265 

bón nhu y tüc 155, 161 

bón niệm xứ 908, 947, 1105 

bón quà 265, 635, 805, 839 
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Bốn sư 149, 885, 888, 891, 893, 896, 911, 926, 


949, 978, 1013, 1022, 1028, 1031, 1032, 
1035, 1036, 1041, 1046, 1055, 1064, 
1141, 1167 


bón su that 218, 243, 827, 842, 854, 886, 891, 


997, 1163 


bón tâm vô lượng 952 
bốn Thánh dé 56, 473, 1130 
Bố-tát 152, 327, 473, 488, 502, 509, 510, 512, 


514, 515, 523, 524, 571, 608, 620, 644, 
658, 707, 724, 808, 1133 


bó thí 5, 12, 13, 54, 64, 100, 131, 149, 184, 203, 


205, 217, 219, 242, 250, 251, 258, 266, 
271, 275, 305, 332, 339, 340, 365, 368, 


các ách 248, 1079, 1080 
các cán 29, 41, 111, 138, 156, 194, 195, 209, 221, 


222, 231, 243, 266, 267, 341, 373, 599, 
631, 763, 804, 822, 897, 919, 1003, 1044, 
1055, 1114, 1119, 1125 


các duc 7, 15, 33, 39, 83, 91, 113, 149, 158, 174, 


190, 194, 248, 249, 250, 266, 267, 268, 
269, 281, 315, 327, 328, 329, 339, 343, 
347, 352, 353, 361, 365, 367, 372, 395, 
396, 404, 405, 424, 425, 433, 488, 502, 
510, 512, 514, 515, 810, 881, 884, 890, 
898, 899, 962, 985, 999, 1008, 1046, 1083, 
1101, 1104, 1115, 1133, 1147, 1148, 1151, 
1159, 1162, 1163 


các luc 995, 1119 
các uán 80, 849, 878, 907, 1097, 1105, 1134 
cám tho 8, 39, 91, 115, 117, 118, 125, 195, 196, 


197, 23], 238, 317, 375, 390, 398, 399, 
400, 423, 876, 883, 884, 888, 895, 952, 
956, 1003, 1008, 1009, 1010, 1011, 1020, 
1056, 1060, 1135 


cán Бап giói 80 

cánh Diém cóng 732 

cán hó tri 386 

cán món 891 

càn-thát-bà 86, 908, 1059, 1168 
Cao son 504, 582, 743, 810, 1057 
Cáp Có Dóc 982, 1168 
Ca-ty-la-vé 653, 839, 892, 915,916, 955, 1080 
Cáu-hy-la 838 

Cáu-làu 771 

Cáu-thi-na 778 


369, 370, 378, 447, 454, 456, 457, 459, 
460, 465, 473, 475, 476, 477, 483, 485, 
490, 508, 510, 512, 513, 515, 519, 524, 
561, 562, 563, 564, 583, 585, 604, 605, 
607, 621, 622, 642, 646, 656, 675, 671, 
678, 679, 691, 698, 707, 712, 713, 718, 
720, 722, 729, 730, 731, 732, 734, 731, 
739, 740, 741, 742, 743, 754, 760, 761, 
770, 772, 789, 802, 804, 807, 837, 849, 
865, 924, 991, 1027, 1162 

bó thí dé nhát 837 

bó thí pháp 205, 271, 275 

bó thí tài vàt 271, 275 


cáu ué 63, 65, 83, 177, 230, 238, 249, 355, 366, 
374, 416, 713, 715, 872, 883, 958, 973, 
1064, 1140, 1148, 1152 

chán dé 317, 335 

chánh hanh 30, 53, 136, 137, 162, 196, 270, 283, 
348, 355, 561, 586, 635, 640, 641 

chánh kién 10, 15, 27, 59, 72, 113, 138, 247, 248, 
260, 272, 319, 324, 327, 338, 390, 600, 
659, 860, 910, 1127 

chánh ly 905, 937 

chánh mang 27 

chánh ngữ 27, 248 

chánh niém 27, 31, 41, 48, 55, 74, 80, 100, 101, 
102, 108, 123, 131, 138, 142, 163, 175, 
181, 183, 195, 197, 204, 206, 212, 213, 
220, 224, 229, 233, 260, 267, 279, 291, 
297, 302, 307, 308, 314, 317, 321, 330, 
334, 344, 359, 361, 365, 370, 373, 392, 
404, 412, 414, 416, 417, 423, 424, 425, 
426, 427, 428, 429, 431, 432, 433, 434, 
435, 438, 843, 847, 853, 858, 870, 883, 
884, 901, 904, 908, 915, 916, 928, 948, 
986, 992, 994, 998, 1010, 1011, 1019, 
1024, 1028, 1030, 1036, 1038, 1039, 
1049, 1091, 1140, 1153, 1167 

Chánh pháp tói thượng 265, 266, 881, 936, 1158 

chánh quán 256, 1098 

chánh tinh tán 27, 884 

chánh tri kién 56, 954 

chánh tu duy 27, 138 

Chan-na 654 

chấp thủ 27, 30, 40, 76, 99, 112, 125, 134, 173, 


197, 256, 265, 269, 296, 297, 305, 306, 
308, 329, 352, 353, 356, 366, 377, 391, 
392, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 
403, 404, 406, 407, 408, 410, 411, 412, 
433, 956, 968, 973, 992, 997, 1019, 1031, 
1038, 1067, 1106 

Chién-dà 448, 505, 506, 507, 727, 761, 1196 

chién-dàn 36, 164, 498, 567, 576, 593, 606, 609, 
629, 656, 722, 777, 781, 783, 806, 933, 
1116, 1142, 1152, 1168 

chi tinh khó 277 

chỉ tức 838, 1031 

chỉ và quán 83, 114, 874, 885, 886, 906 

chon dé 1112, 1128 

Chon diéu pháp 33, 37, 348, 1023, 1036, 1149 

chon giải thoát 36, 41, 906 

chán ly 59, 1116, 1147, 1164 

chü nghia Hu vó 340 

chuóng ngai pháp 1162 

chu thién Quang Àm 57, 216 


Da-ma 35, 613, 701, 703, 763, 773, 813, 814, 815, 
822, 1125 

danh sác 4, 61, 79, 91, 105, 229, 352, 375, 393, 
415, 1066 

danh than 429 

danh và sác 406, 424, 433 

Ба-ха 856 

da-xoa 13, 90, 100, 109, 139, 140, 205, 303, 327, 
328, 329, 330, 331, 343, 344, 362, 407, 605, 
659, 660, 662, 685, 702, 724, 734, 735, 
736, 737, 738, 783, 784, 788, 791, 793, 795, 
805, 817, 858, 859, 973, 1030, 1057, 1177 

Diém-la 772, 773, 791 

Diém-phü 459, 1012, 1021, 1104, 1107, 1163 

diét ai 76, 134, 317 

diét 46 162, 163, 183, 592, 622, 642, 659, 744, 
778, 799, 926, 1000 

duc ai 59, 240, 1061, 1115 

duc giói 33, 80, 1125, 1139 

duc hữu 330, 427, 432 

duc lac 31, 35, 42, 56, 76, 83, 90, 164, 169, 316, 
495, 522, 595, 679, 681, 774, 813, 814, 820, 


dai bi 505, 769, 1049 

Dai Ca-chién-dién 107, 622, 744, 893 

Dai Ca-diép 107, 503, 622, 901, 902, 908, 1054 
Dai Cau-thi-la 107 
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Chuyén Luan Vuong 13, 504, 581, 1062, 1117 

chuyén pháp luán 291, 384, 569, 689, 840, 867, 
951, 1004, 1031, 1032, 1037, 1117, 1141 

cõi trời Ba Muoi Ва 124, 150, 186, 443, 444, 
446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 
454, 455, 456, 457, 460, 465, 467, 469, 
471, 474, 475, 476, 477, 479, 488, 501, 
503, 506, 508, 510, 516, 520, 521, 523, 
527, 563, 567, 569, 572, 575, 576, 578, 
579, 581, 583, 587, 591, 592, 596, 598, 
603, 604, 605, 609, 612, 613, 616, 617, 
618, 620, 626, 627, 633, 635, 636, 638, 
639, 640, 642, 644, 646, 647, 648, 650, 
655, 656, 667, 675, 678, 734, 809 

cói Tu Tai 1125 

con duóng dua dén khó diét 197, 198, 276, 
277, 388 

cuc lac 500, 578, 601 

cu tri сап 243 

Cuu-ma-la Ca-diép 642, 659 


859, 976, 980, 1004, 1018, 1029, 1097, 
1115, 1123, 1134, 1142, 1147, 1148, 1151, 
1159, 1161, 1163, 1164 

duc làu 240, 1071 

duc tà 488, 502, 510, 512, 514, 515 

duc tam 136, 204, 206, 261, 282 

duc tám cáu 239 

duc tham 65, 307, 325, 611, 810, 846, 873, 941, 
955, 964, 1101, 1102, 1104 

duc tuong 330, 890 

Du-già 199, 1039 

Du luu 35, 54, 101, 149, 155, 178, 201, 265, 473, 
488, 489, 494, 496, 498, 501, 510, 513, 566, 
570, 5778, 597, 604, 611, 631, 689, 695, 728, 
754, 821, 850, 905, 909, 914, 938, 958, 959, 
966, 1028, 1110, 1115, 1130, 1135, 1139 

duyén khói 91, 99, 105, 106, 248, 391, 827, 
1076, 1077 

duyén sanh 105, 106, 494, 896, 957 

duyén sanh y 91, 115, 134, 389, 426 

duyén tham ái 1003 


Dai Kiép-tán-na 107 

Dai Làm 601, 1017 

dai luc 477, 493, 506, 578, 619, 626, 655, 666, 
668, 710, 714, 733, 735, 736, 788, 799 
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Dai Muc-kién-lién 809, 827 

Dai si Cu-dam 431 

Dai Thién vuong 524, 525, 662, 795 

Dai Thuán-dà 107 

dáng Bà Con Mat Troi 315 

dang Ly Sau 604 

dáng Ngoc Hoàng 653 

dáng Pháp Vuong 594 

dáng Siéu Nhán 494, 804 

dáng Thuong Doi 712 

dáng Toàn Giác Thé Tón 743 

dáng Toàn Tri Kién 743 

dao bat tử 848, 1024, 1027, 1045, 1143 

dao tich tinh 68, 843 

Dáu-suát 148, 415, 1125 

da ván 100, 193, 304, 640, 641, 721, 792, 1027 

Dé-ba-dat-da 731,918 

Đệ nhất mặc y thô sơ 920 

Đệ nhất vé trí tuệ và thiền quán 1028 

Dé-thích 348, 373, 384, 423, 459, 496, 503, 523, 
596, 666, 798 

dia dai 846 

Ша nguc Chào Sát 821 

dia nguc Vó Gián 685, 762 

dia than 660, 671, 674, 677, 678, 679, 682, 697, 
702, 781, 793, 819 

diéu than 48, 727, 761, 775, 776, 785, 804, 811, 847 

dinh “Dai bi" 505, 656, 704 

dinh giac chi 1046 

dinh gidi 988 

dinh hóa giói 90, 102, 189, 190 

dinh Khóng tam 92, 169, 1102 

dinh tám 233, 494, 861, 921, 963, 991, 1095 

dinh tánh 316, 354, 379, 949 

dinh tinh 91, 138, 163, 194, 195, 205, 266, 267, 
281, 283, 334, 350, 365, 366, 370, 374, 
417, 838, 861, 862, 863, 864, 869, 870, 
934, 943, 959, 1000, 1026, 1027, 1029, 
1034, 1040, 1044, 1052, 1054, 1061, 
1096, 1103, 1121 


giác chi 8, 40, 108, 155, 196, 271, 907, 908, 947, 
959, 983, 995, 1002, 1046, 1088, 1094, 1168 

già-chét-sáu-bi-khó-uu-náo 105, 106, 266 

giác ngộ 4, 14, 19, 41, 85, 99, 100, 102, 108, 136, 
137, 194, 195, 196, 204, 205, 284, 293, 
295, 305, 307, 329, 348, 370, 388, 416, 
497, 624, 653, 654, 673, 689, 832, 836, 


dinh uán 278 

doan ái 85, 422, 433 

doan nghi 351, 1065 

doan tan lau hoác 354, 469, 478, 989 

doan tan san 137 

doan tan tham 137, 352, 371, 1066 

doan tham duc 856, 1053 

doan tham hitu 856, 1053 

doan tir than 1064 

Doc Giác Phat 746, 762, 811, 991 

düc có Phát 622 

đức Như Lai Chánh Đăng Giác 459 

đức Phật Ca-diếp 928 

đức Phật Chánh Giác 910 

đức Phật-đà 513, 581, 625, 631, 668, 700, 743,771 

duc Phát Toàn Giác 472, 688 

düc Thé Tón 199, 200, 320, 362, 414, 425, 
426, 427, 459, 467, 469, 470, 471, 472, 
473, 475, 476, 480, 489, 492, 493, 494, 
495, 497, 498, 500, 502, 505, 507, 508, 
509, 516, 525, 527, 561, 564, 565, 566, 
567, 569, 570, 572, 575, 576, 577, 578, 
579, 580, 581, 582, 583, 587, 590, 592, 
596, 597, 599, 603, 604, 608, 611, 613, 
614, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 
627, 632, 633, 634, 635, 636, 638, 640, 
642, 644, 646, 647, 648, 650, 652, 655, 
656, 659, 667, 683, 684, 686, 687, 688, 
689, 690, 691, 693, 699, 700, 702, 704, 
709, 731, 742, 754, 760, 762, 766, 769, 
770, 771, 778, 781, 808, 810, 814, 816, 
818, 820, 821, 832, 840, 865, 870, 875, 
878, 881, 898, 913, 922, 930, 948, 954, 
969, 982, 988, 1016, 1103, 1115, 1151, 
1164, 1169 

đức Tối Thượng Như Lai 494 

đường Thánh tám ngành 4, 56, 218, 827, 855, 
957, 1118, 1130, 1143 

duóng trung dao 741 


908, 924, 946, 975, 991, 998, 1032, 1043, 
1071, 1077, 1103, 1141, 1147 

giác sát 317 

giác tinh 61, 69, 1003 

giác tri 1160 

giái thoát bát dóng 913 

giai thoát trí 277 


giái thoát tri kién 100, 136, 137, 278, 352, 839 

giái thoát uán 278 

giáo giói 112, 278, 350, 610, 869, 877, 888, 890, 
896, 898, 902, 903, 917, 921, 922, 925, 929, 
994, 1080, 1108, 1111, 1112, 1117, 1128 

Giáo hói 748, 764, 766, 810, 840, 878, 886, 887, 
893, 976, 1008, 1084 

Giáo thọ sư 156, 157, 230, 350, 351, 871, 944, 
949, 958, 1027, 1065 

Giói bón 136, 137, 142, 151, 152, 196, 270, 283, 
350, 929, 961, 970, 982 

giói cám 66, 71, 169, 259, 295, 321, 396, 398, 
399, 403, 410, 416, 430, 431, 945, 965, 
1003, 1104 

giói cám tha 10, 80, 306, 338, 992, 1118 


Нас son 1063 

hai tam 136, 204, 206, 261, 282 

Háng Hà 745, 897, 909 

hanh án si 298, 335, 387, 388 

hanh Dáu-dà 142, 941, 981, 1037 

hanh nhát pháp 925 

hành pháp 30, 348, 436, 938, 1128 

hanh tinh cu 981 

hành tuóng 261 

hanh vién ly 317, 395, 1015 

hanh vó tuóng 1061 

hành xứ 880, 1040 

hanh xuất gia 70, 304, 359, 899, 1055 

hành xú không 880 

ha phân kiét sử 80, 845, 992, 1118 

Hién kiép 688 

Hién Thánh 66, 74, 278, 975, 1064, 1130 

hoa Bat-tát-ca 80 

Hóa Lac thién 452, 503, 561, 562, 585,655, 719, 722 

hóa ігі 999 

Hoc nit 1105, 1110, 1164 

hó giói 987 

hói trách 1060 

hón ám 1005 

hó thán niém 840 

hó tri cán 341 

hộ trì giới 55 

Hư không vô biên xứ 93, 102, 179 

hữu ái 85, 134, 611, 945 

Hữu học 35, 173, 213, 232, 243, 253, 254, 259, 
276, 417, 424, 924, 958, 1035 

hữu kiết sử 195, 231, 243, 259 

hữu lậu 239, 240, 366, 1071 
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giới đức 59, 103, 164, 208, 304, 348, 361, 397, 398, 
456, 507, 536, 577, 685, 721, 897, 902, 927, 
1025, 1037, 1110, 1140, 1155, 1158 

giới hạnh 410, 983, 1055, 1159 

Giới học nữ 1080 

giới hương 36 

giới luật 136, 137, 145, 403, 494, 507, 524, 586, 
608, 610, 611, 620, 630, 644, 647, 648, 
653, 684, 786, 808, 837, 848, 849, 859, 
872, 874, 880, 899, 923, 961, 983, 1136, 
1140, 1157, 1160 

giói tai gia 627, 787 

giói thanh tinh 876, 1030 

giói uán 278, 1015 


hữu tam cầu 239 

hữu vi 38, 93, 180, 265, 424, 1153 

hy ái 59, 433 

hy cáu 85, 353, 1104, 1147 

hy duyét 376, 1115, 1123, 1126 

hy hitu 118, 136, 140, 144, 148, 152, 164, 177, 
182, 373, 384, 472, 659, 724, 750, 979, 
987, 1133, 1164 

hy lac 57, 75, 119, 120, 203, 291, 373, 385, 520, 
521, 523, 524, 590, 596, 630, 733, 886, 
895, 947, 959, 974, 1094, 1119, 1183 

Hy Lac vién 460, 465, 500, 512, 523, 572, 577, 
594, 595, 601, 650, 761, 766 

hy luán 56, 64, 102, 302, 316, 334, 375, 412, 973, 
1019, 1020, 1029 

Hy-mã-lạp son 914, 923 

hy man 922 

hy tam 64, 373, 461, 462, 463, 464, 466, 468, 
469, 472, 474, 476, 477, 478, 479, 480, 
488, 499, 501, 510, 511, 513, 515, 517, 
518, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 
535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 
543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 
551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 
559, 560, 580, 581, 587, 588, 589, 590, 
591, 596, 612, 614, 615, 616, 617, 618, 
619, 620, 630, 633, 634, 635, 636, 637, 
638, 639, 640, 641, 642, 644, 645, 646, 
648, 649, 651, 653, 655, 668 

hy tho 952 

hy uu 317 

hy xà 411 
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két táp kinh dién 19, 505, 507, 572, 594, 605, 608, 
627, 642, 660, 666, 668, 700, 710, 721, 
739, 744, 745, 755, 759, 760, 763, 768, 
710, 771, 773, 781, 787, 799, 832, 1074 

kha ái 13, 42, 75, 99, 111, 117, 124, 131, 132, 
135, 140, 156, 161, 182, 188, 216, 281, 
304, 327, 341, 362, 363, 404, 416, 422, 
431, 524, 526, 583, 681, 766, 799, 800, 
810, 861, 915, 916, 959, 992, 1000, 1003, 
1008, 1029, 1039 

kha hy 216 

kha lac 216, 394, 1029 

kham nhẫn 115, 120, 140, 157, 165, 167, 332, 
410, 1034 

khang ап 489, 497, 523, 596 

khát ái 239, 240, 265, 279, 320, 396, 402, 428, 
431, 434, 436, 937, 955, 972, 980, 983, 
1007, 1044, 1054, 1084, 1118 

khà tín 111 

khát si 48, 163, 322, 359, 386, 701, 734, 1157 

kháu nghiép 684, 1035, 1088 

khá y 117, 195, 216, 231, 394, 406, 1039, 1045, 1102 

khinh man 14, 327 

khó ách 162, 214, 224, 281, 319, 360, 853, 871, 
956, 1029, 1102, 1128, 1149 

khó diét 83, 197, 198, 276, 277, 388, 494, 579, 
982, 1123, 1130 

khó hanh 38, 55, 76, 99, 169, 341, 410, 625, 684, 
685, 688, 689, 727, 731, 750, 756, 751, 
763, 867, 897, 901, 920, 923, 925, 928, 
935, 988, 989, 997, 1141 

khó não 56, 658, 663, 723, 796, 1157 

khóng giói 234, 365, 403, 1027, 1060 

khóng tuóng 378 

khó tap 56, 197, 198, 218, 276, 277, 388, 968, 
1065, 1130, 1143, 1145, 1160 

khó, táp, diét, dao 149 

khó thọ 47, 196, 197, 238, 390, 1056, 1057 

khó tinh chi 218, 1143 

khó uán 57, 105, 106, 204, 266, 876 


lạc giải thoát 105, 106, 107, 113, 838, 841, 843, 
856, 860, 870, 884, 905, 915, 919, 931, 
933, 935, 936, 940, 949, 953, 977, 994, 
1001, 1014, 1017, 1019, 1083, 1117, 1144 
lac khó 195, 231, 1153 


kién hién thién 203, 223 

kién thanh tinh 67 

Kién-trác 457, 653, 668, 1200 

kiến xứ 239, 1063 

Kiép-tán-na 107, 712, 714 

kiét-già 105, 106, 107, 113, 123, 128, 129, 130, 
133, 142, 145, 158, 159, 169, 176, 189, 
190, 972, 978, 1028, 1094, 1168 

kiét phược 1062 

kiét str 32, 61, 80, 83, 84, 149, 174, 195, 197, 
203, 205, 212, 213, 218, 220, 231, 233, 
238, 243, 255, 259, 277, 281, 316, 317, 
318, 330, 353, 354, 366, 369, 374, 390, 
391, 435, 840, 845, 882, 899, 901, 910, 
913, 952, 957, 959, 974, 986, 992, 994, 
999, 1001, 1005, 1008, 1015, 1049, 1054, 
1055, 1083, 1118, 1148, 1182 

kiéu man 106, 133, 137, 168, 202, 209, 228, 232, 
270, 295, 309, 340, 349, 350, 354, 365, 
366, 369, 376, 386, 397, 402, 404, 409, 
868, 879, 885, 920, 931, 957, 958, 1060, 
1061, 1181 

Kiéu-tát-la 459, 663, 795, 810, 820 

Kiéu-trán-nhu 867, 1063 

Kim Sí diéu 958 

kim tháp 565, 667, 668 

kinh hành 111, 457, 933, 934, 956, 977, 1035 

Kinh tang 3, 28, 96, 299, 300, 302, 443, 444, 
572, 671, 734, 741, 827, 829, 869, 909, 
953, 1073 

Ky-dà Lam 107, 1168 

ky két tap thir nhat 193, 926, 1033, 1060 

Ky Vién 447, 459, 475, 498, 507, 509, 523, 524, 
561, 565, 572, 575, 578, 582, 597, 608, 
614, 618, 627, 640, 644, 646, 652, 655, 
656, 667, 685, 695, 702, 704, 715, 720, 
771, 781, 809, 811, 812, 820, 837, 857, 
861, 881, 882, 888, 890, 897, 902, 903, 
905, 913, 928, 938, 997, 1094, 1099, 1115, 
1117, 1130 


lac tho 196, 197, 238, 242, 390, 1047 

lạc tối thượng 57, 113, 1004, 1018 

lac ігі 118, 478, 488, 502, 510, 512, 514, 515, 
571, 661, 794, 1063 

lac trong 1103 


La-hán 41, 42, 51, 86, 325, 332, 376, 379, 505, 
704, 937, 944, 958, 960, 1026, 1029, 1054, 
1059, 1063, 1145 

Lám-ty-ni 291, 384 

la-sát 246, 281, 347, 1023 

lau hoác 40, 41, 61, 64, 66, 108, 112, 125, 145, 
173, 195, 196, 197, 205, 225, 227, 231, 
237, 239, 240, 245, 249, 257, 259, 270, 
271, 273, 276, 284, 320, 328, 354, 367, 
369, 376, 377, 392, 394, 411, 433, 434, 
437, 469, 476, 478, 479, 480, 490, 506, 
517, 518, 618, 639, 658, 724, 860, 880, 
883, 884, 891, 896, 898, 907, 917, 919, 
922, 936, 937, 944, 945, 948, 959, 962, 
974, 977, 982, 983, 989, 1000, 1008, 
1019, 1020, 1021, 1022, 1030, 1033, 
1038, 1080, 1089, 1099, 1102, 1105, 
1106, 1112, 1121, 1127, 1146, 1147, 1148, 
1149, 1153, 1184, 1186 

lậu tận 86, 1089, 1101, 1134 

16 Quán dành 409, 883, 923, 936, 1015 

lễ Tự tứ 485, 596, 876 

liét sanh 249, 250 

liét tri 1027 

liệt tuệ 247, 409, 1160 

liễu tri 41, 203, 209, 210, 211, 225, 235, 237, 243, 


Ma giói 194, 284 

Ma-kiét-dà 359, 565, 568, 611, 660, 688, 793, 
857, 881, 887, 889, 895, 901, 914, 920, 
921, 928, 945, 1074, 1114, 1168 

man trá 130, 303, 321, 324, 349, 365, 369, 397, 
404, 413, 414, 415, 419, 420, 1005, 1023 


nám ái 80, 845 

nam cán 80, 155, 195, 231, 350, 845, 947, 959, 
992, 1003, 1022 

nám duc táng truóng 281 

năm duc trưởng dưỡng 304, 329, 345, 350, 930, 1019 

пат giói 455, 791, 792, 1136 

nam ha phán kiét str 205, 281, 1083 

nam luc 155, 845, 947, 948, 959, 1004 

năm pháp thượng nhân 845 

Nam sơn 887 

năm thăng trí 944, 988 

năm thượng pháp 992 

năm thủ uán 876, 949, 1167 

năm tối thượng 80 
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249, 333, 363, 376, 390, 393, 396, 414, 
907, 960, 973, 1060, 1106, 1114, 1116 

Lộc Uyên 579, 604, 887 

luân hồi 41, 70, 85, 174, 269, 270, 279, 374, 487, 
674, 709, 803, 870, 875, 878, 884, 922, 
931, 1021, 1047, 1054, 1089, 1110, 1112, 
1159, 1161, 1163, 1204 

Luan tang 3, 831, 869, 909 

Luát tang 3, 96, 831, 840, 869, 901, 929, 945 

ly ái 76, 240, 391, 404, 968, 1060 

Ly-bà-da 107, 561 

ly cáu 149 

ly duc 10, 77, 248, 338, 415, 609, 721, 786 

ly duyén khói 91, 105, 106, 827 

ly hé 284, 1149 

ly man 61 

ly ngón 59 

ly phan nó 370 

ly san 77, 310, 786, 943 

ly si 77, 310, 943 

ly tham 9, 42, 76, 77, 106, 136, 137, 204, 209, 
210, 211, 234, 235, 265, 337, 365, 370, 
375, 389, 390, 391, 392, 398, 400, 427, 
429, 599, 727, 786, 791, 792, 863, 864, 
925, 931, 943, 997, 1029, 1060, 1096, 1104 

ly tran 83, 654, 1116 


M 


N 


Mat-loi 821 

Ma vuong 43, 134, 138, 161, 162, 246, 352, 930, 
944, 1067, 1115, 1123, 1126 

minh giải thoát 866 

Minh Hanh Tüc 259, 1168 

mười tà pháp 937 


năm trién cái 311, 317, 873, 909, 980, 1167 
пат uán 876, 1053, 1110, 1167 

nam vi khó hanh 689 

nao hai 115, 116, 117, 120, 902, 995, 1044 
niém thó vào thó ra 978 

ngà dinh tinh 1044 

ngã hữu 1005 

Ngài Tháng Bậc Bát Thắng 976 

Ngài Thân Tộc Của Vâng Ô 512 

Ngài Thích Tử 625 

Ngài Viên Giác 506, 599, 804 

Ngài Vô Thượng 625 

ngã mạn 113, 536, 687,811 

nga quy nuong 692, 693, 698, 709, 772 
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ngã sở 123, 130, 133, 369, 427, 1002, 1005 

nghia tin tho 947, 969, 1084, 1088, 1090, 1091, 
1093, 1094, 1096, 1097, 1102, 1104, 1105, 
1108, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1116, 
1119, 1135, 1139, 1144, 1151, 1155, 1159 

nghia v6 ngai giai 1083 

nghiép ac 53, 150, 223, 234, 267, 325, 334, 
383, 566, 671, 672, 676, 704, 902, 1017, 
1135, 1160 

nghiép chanh 248 

nghiép chu 382 

nghiép dithuc 1018 

nghiép gian ta 665, 753, 797 

nghiép lanh 222, 244, 505, 509, 520, 860, 
1071, 1135 

nghiép luc 611, 712, 715, 1075, 1137 

nghiép qua 460, 566, 588, 607, 610, 663, 671, 
672, 710, 714, 719, 721, 745, 746, 784, 
785, 807, 813, 814, 815, 822, 957, 1017 

nghiệp sanh hữu 957 

nghiệp tà 247, 809 

nghiệp thiện 444 

nghiệp tịnh 30, 67 

ngoại pháp 412, 1044 

ngoại thọ 390, 434 

ngoại trần 197, 205, 269 

ngũ giới 477, 488, 495, 498, 499, 501, 502, 507, 
509, 511, 512, 514, 515, 523, 524, 572, 
608, 610, 625, 646, 659, 666, 707, 724, 
798, 1084 

ngữ thiện hạnh 244 

nguyên nhân khổ 205, 305, 1123 

nhẫn nai 181, 227, 476, 982, 1017 

nhán nhuc 304, 345, 346, 597, 1018 

nhán quà 206, 444, 458, 663, 671, 672, 679, 796 

nháp dinh 89, 90, 102, 128, 139, 169, 189, 190, 
505, 840 

Nháp luu dao 695 

nhất hướng 136, 137 

Nhát lai 155, 178, 265, 488, 502, 905, 1168 

nhát tàm 145, 195, 206, 233, 267, 283, 416, 505, 
954, 955, 1021, 1039, 1087 

nhiễm ác 194, 195, 266, 267 

nhiém 6 52, 64, 76, 494, 885, 899, 1060 

nhiém truóc 85, 366, 369, 397 

nhiệt não 41, 133, 145, 221, 222, 229, 1111, 1121 

nhiéu ích pháp 271, 275 

nhiéu ích tài vàt 275 

nhi giói 1134 


Nhi qua 866 

nhuc nhán 242 

Nhu Lai 9, 55, 56, 64, 67, 77, 90, 118, 150, 152, 
154, 161, 163, 165, 170, 171, 177, 181, 
182, 183, 194, 195, 227, 228, 231, 246, 
258, 259, 263, 265, 275, 281, 284, 320, 
337, 351, 352, 365, 366, 423, 435, 459, 
494, 594, 599, 600, 601, 604, 610, 611, 
658, 724, 731, 733, 771, 838, 856, 935, 
945, 966, 967, 971, 1012, 1057, 1064, 
1065, 1066, 1168 

nhu ly 933, 934, 938, 942, 955, 964, 1104 

nhu ly nó luc 225 

nhu ly quán sát 946, 1046 

nhu ly tác y 213, 905, 1102, 1105 

nhu ly tinh cán 225 

nhu ly tư duy 874, 1047 

nhứt da hiền giả 850 

như thật trí 388 

như thị 950 

như thực 957 

niệm hơi thở 137, 260 

niệm luyến ái 682 

niệm pháp 1034 

niệm Pháp vô lượng 952 

niệm Phật vô lượng 952 

niệm Tăng vô lượng 952 

niệm thân 350, 992 

niệm tuệ 860 

niệm xứ 155, 884, 908, 1006, 1041, 1105, 
1168, 1170 

Niét-bàn 9, 11, 13, 27, 31, 32, 38, 40, 46, 47, 55, 
57, 59, 61, 68, 73, 80, 89, 91, 92, 93, 101, 
102, 112, 117, 118, 129, 134, 136, 137, 
145, 163, 176, 179, 180, 183, 189, 190, 
194, 196, 200, 204, 205, 224, 225, 229, 
232, 261, 265, 268, 269, 277, 283, 284, 
297, 304, 305, 307, 321, 332, 333, 338, 
339, 342, 350, 351, 353, 363, 393, 394, 
401, 414, 427, 428, 429, 431, 432, 434, 
494, 566, 567, 569, 579, 600, 611, 672, 
688, 775, 777, 831, 832, 836, 840, 872, 
878, 880, 882, 892, 899, 905, 907, 912, 
915, 921, 925, 928, 931, 933, 948, 949, 
953, 956, 968, 976, 981, 992, 994, 995, 
997, 999, 1000, 1002, 1009, 1010, 1011, 
1014, 1020, 1021, 1022, 1024, 1029, 1032, 
1033, 1035, 1047, 1053, 1060, 1062, 1065, 
1076, 1081, 1083, 1088, 1094, 1097, 1105, 


1110, 1111, 1117, 1130, 1133, 1148, 1151, 
1155, 1158, 1159, 1161, 1164, 1165, 1167, 
1168, 1179, 1183 

Niét-bàn giói có du y 195,231 

Niét-bàn giới không có du y 154, 195, 231 

Niét-bàn khóng có du y 284 

Niét-bàn vô du y 566, 567 

Niét-bàn vó làu 948, 949, 981, 995 

Ni-kiền-tử 163, 355, 850, 878, 1104, 1107, 1168 

Ni-lién-thién 360, 945, 1143 

nói chi phán 213 

nội đối thủ 204, 262 


Phạm Chúng thiên 1040 

Phạm hanh 9, 15, 48, 50, 66, 71, 90, 107, 112, 121, 
123, 124, 125, 133, 143, 145, 148, 151, 
154, 155, 156, 158, 162, 163, 169, 175, 
187, 195, 203, 224, 225, 230, 231, 233, 
239, 258, 259, 280, 282, 292, 304, 312, 
320, 342, 344, 345, 346, 349, 352, 356, 
357, 360, 365, 369, 371, 373, 385, 386, 
387, 417, 425, 435, 437, 495, 563, 663, 
665, 795, 797, 802, 840, 843, 844, 848, 
888, 904, 905, 908, 910, 911, 916, 926, 934, 
940, 953, 961, 988, 989, 998, 1001, 1013, 
1034, 1040, 1066, 1152, 1154, 1160 

Pham ngữ 107 

Pham Phu thién 1055 

Pham thién 43, 62, 176, 181, 194, 205, 217, 227, 
246, 258, 279, 280, 284, 294, 320, 325, 
331, 340, 343, 345, 347, 367, 371, 374, 
380, 381, 393, 423, 428, 435, 486, 487, 
496, 521, 594, 609, 624, 676, 757, 902, 
918, 922, 928, 988, 989, 997, 1012, 1021, 
1040, 1041, 1054, 1055, 1056, 1136, 
1140, 1187 

Pham thién dao 999 

Pham ігі 993 

pháp ái 992 

Pháp báo 25, 610 

pháp bát dóng vó ty 1125 

pháp bát thién 34, 100, 101, 165, 228 

pháp cán bàn 80 

pháp chon 232, 526, 789 

pháp den 40, 375 

pháp hanh 11, 338, 344 

pháp hítu tinh 378, 979, 1113 

pháp hy 39, 77 
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nói nghia 950 

nói pháp 1044 

nội sat nhân 204, 262 

nói tam an tinh 378 

nói tho 390 

nói thu dich 204, 262 

nói tinh 403 

nói tran 197, 205 

nói ué 204, 262 

núi Linh Thứu 218, 683, 685, 777, 822, 946, 947, 
991, 1089, 1094, 1108 


pháp luán 291, 384, 386, 569, 689, 840, 867,951, 
997, 1004, 1031, 1032, 1037, 1117, 1141 

pháp nhãn 149, 242, 654, 683, 691, 1091, 1123 

pháp nhi 933, 934, 936, 938, 942, 955, 964 

pháp thí 77 

pháp thù điệu 9, 337 

pháp tín thọ 947, 969, 1084, 1088, 1090, 1091, 
1093, 1094, 1096, 1097, 1102, 1104, 
1105, 1108, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 
1115, 1116, 1119, 1135, 1139, 1144, 1151, 
1155, 1159 

pháp tráng 40, 229, 230 

pháp tru 65 

pháp vi 77 

pháp vi diéu 152, 153, 154, 155, 258, 330, 332, 
364, 880, 1098, 1145 

pháp vó luong 1044 

pháp уд ngai giai 1083 

pháp vó ué 1105 

Phát giói 55, 296 

Phật tôi thượng 265, 355, 935 

Phé-xá 154, 294, 347 

phi ái 353 

phi dao 84, 1062, 1153 

phi hữu 67, 100, 122, 133, 235, 240, 309, 369, 
373, 396, 397, 399, 405, 406, 407, 410, 
427, 428, 995, 1008 

phi hữu ái 240 

phi hy luận 1029 

phi kha ai 362 

phi ngã 297, 393, 397 

phi sic 315, 1008 

phi sanh hữu 234 

phi Thánh 861 

Phi tưởng phi phi tưởng 93, 102, 179, 931 
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phóng dát 7, 9, 26, 30, 31, 32, 36, 53, 69, 71, 73, 
75, 80, 91, 117, 120, 125, 127, 142, 175, 
184, 185, 203, 217, 220, 224, 232, 256, 
260, 272, 273, 276, 290, 294, 304, 308, 
316, 317, 320, 328, 332, 334, 335, 342, 
348, 349, 350, 357, 360, 361, 371, 388, 
389, 396, 413, 414, 424, 425, 427, 436, 
438, 607, 608, 788, 807, 808, 810, 839, 
852, 857, 858, 863, 865, 870, 877, 916, 
922, 925, 930, 937, 944, 954, 955, 956, 
961, 969, 992, 994, 1004, 1013, 1015, 
1017, 1018, 1027, 1028, 1031, 1032, 1063, 
1091, 1093, 1104, 1105, 1127, 1147, 1148 


quà Bát hoàn 388, 389, 1084 

qua Bat lai 197, 204, 232, 233, 489, 918, 1079, 
1082, 1116, 1142, 1151 

qua bát tir 319, 944, 1028, 1045 

quá di thục 37, 216, 217, 219, 265 

quán bát tinh 29, 953, 961, 980, 1090 

Quang Hàn 650, 726 

quán khóng 1094 

quán sán 1061 

quán tàm 1064 

quán pháp 954, 1039 

quán thán bát tinh 840 

quán than hành niém 1035 

quán thán niém 69 


ring Mát 840 
rừng Trúc 849, 860, 1019 


sắc giới 80, 237, 393, 1139 

sic phap 249, 392, 436, 883 

sic than 70, 148, 232, 492, 495, 498, 563 

sắc, thanh, hương, vị, xúc 1044 

sắc tưởng 434 

Sa-di 4, 702, 839, 850, 859, 865, 867, 870, 881, 
888, 895, 898, 906, 919, 959, 1001, 1030, 
1032, 1060, 1061 

sám hói 671, 769, 860, 961 

Sa-món quà 371, 489, 502 

sán hán 27, 57, 64, 80, 130, 194, 195, 202, 207, 
210, 217, 266, 267, 268, 305, 310, 314, 
317, 349, 364, 371, 372, 376, 487, 606, 
607, 786, 806, 807, 861, 873, 943, 993, 
1060, 1118, 1181 


Phú-lâu-na 830, 871, 1075 

phuóc báu 100, 444, 446, 580, 586, 610, 656, 
737, 744, 777, 780, 783, 792, 819 

phuóc dién 459, 460, 471, 478, 565, 570, 586, 
673, 682, 683, 741, 742, 980, 1203 

phuóc dién vó thuong 568, 601 

phước đức 13, 14, 242, 367, 368, 369, 370, 386, 
564, 566, 585, 605, 631, 655, 663, 664, 
683, 700, 731, 773, 796, 797, 817, 927 

phuóc duyén 560, 816 

phuóc lac 509, 594, 651 

phước nghiệp sự 219, 242, 754 


quán ігі 105, 197, 198, 229, 233, 249, 271, 277, 416 

quán từ bi 960 

quả Sa-món 792 

quả vị thượng thủ 881 

quả Vô sanh 1083 

quyết định tánh 316, 354, 949 

quỷ thần 671, 673, 676, 677, 678, 679, 746, 741, 
751, 754, 766, 768, 774, 777, 781, 784, 
785, 787, 788, 793, 816, 817,818 

quy y Pháp 7, 149, 249, 250, 320, 326, 347, 
368, 610 

quy y Phát 7, 249, 250, 625, 659, 724, 791, 792, 
1136, 1140 

quy y Táng 7, 249, 250 


ruóng phuóc cóng düc 266 
ruộng phước vô thượng 265, 1054, 1140 


sanh chủng 347, 958 

sanh hữu 11, 91, 92, 134, 163, 173, 204, 209, 
229, 231, 234, 235, 275, 279, 296, 302, 
304, 309, 317, 333, 339, 353, 390, 396, 
403, 413, 425, 427, 437, 856, 878, 883, 
896, 899, 905, 930, 931, 945, 957, 960, 
981, 986, 994, 999, 1001, 1002, 1006, 
1008, 1019, 1021, 1032, 1036, 1041, 
1043, 1049, 1055, 1083, 1094, 1104, 1159 

sanh tha 178, 190, 283, 370, 421, 504, 571, 585, 
912,922 

sanh у 85,91, 115, 134, 158, 178, 219, 220, 237, 
240, 246, 249, 252, 258, 284, 296, 313, 
353, 354, 377, 389, 397, 420, 426, 427, 


431, 786, 904, 939, 968, 972, 994, 1032, 
1060, 1064, 1145, 1146 

бап tàm 136, 204, 206, 261, 282 

sán tuóng 1035 

sáu diéu ác tói trong 10, 338 

sáu lực 1022 

sáu mươi hai kiến 1060 

sáu nội xứ 83, 205, 281 

Sáu thắng trí 840, 841, 848, 850, 851, 861, 872, 
874, 876, 882, 886, 887, 889, 892, 893, 
895, 896, 901, 906, 907, 908, 909, 910, 
913, 914, 919, 920, 922, 923, 926, 927, 
928, 931, 938, 954, 958, 960, 963, 965, 
1025, 1101, 1117, 1134 

sáu xứ 105 

sáu xúc xứ 891, 1005 

siám 185, 246, 263, 310, 328, 351, 352, 435, 
897, 989, 1030, 1065, 1066, 1080, 1089, 
1094, 1111, 1115, 1119, 1121, 1123, 1126 


tác thành minh 278 

tác thành quang 278 

tác y 105, 106, 127, 130, 149, 151, 157, 179, 183, 
203, 213, 324, 345, 498, 905, 933, 934, 938, 
955, 964, 1009, 1010, 1102, 1105, 1162 

tà dục 524, 572, 624, 663, 796 

tà hanh 7, 30, 53, 249, 250, 610, 749, 753, 923, 
928, 935 

Tai Cut 676, 749 

tà kién 15, 53, 72, 75, 84, 101, 138, 169, 171, 
176, 204, 234, 247, 2772, 295, 296, 297, 
303, 306, 324, 327, 396, 397, 411, 470, 
519, 621, 642, 659, 663, 674, 678, 697, 
709, 728, 734, 778, 781, 789, 796, 799, 
803, 805, 936, 945, 992, 997, 1005, 1023, 
1043, 1054, 1056, 1122 

tà mang 355, 1026 

tám cấp độ giải thoát 14 

tâm chỉ 283, 889 

tâm diễn khởi 982 

tâm định 64, 139, 256 

tâm giải thoát 30, 100, 136, 137, 203, 388, 389 

tám giới 1090 

tam hoang vu 311 

tam huóng chánh 34 

tam huóng ngoai 260 

tam huóng nói 330 

tam huóng tà 34, 100 
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si mé 27, 202, 203, 208, 211, 268, 282, 305, 316, 
318, 325, 357, 366, 395, 396, 404, 437, 
611, 917, 930, 943, 945, 992, 994, 1118, 
1122, 1162, 1181 

Si-dat-ta 653 

sở duyên 93, 102, 179, 366, 429 

sở kiến 256, 365 

sông Hang 152, 154, 187, 331, 343, 508, 676, 
699, 745, 746, 749, 750, 759, 767, 893, 
897, 907, 909, 978, 1133, 1155 

Song Tho 569, 575, 778, 1168 

So quà 473, 494, 495, 496, 689, 821, 861, 865, 
876, 997, 1032, 1130 

So thién 954, 1159 

so thién 259, 280 

suy tàm 227, 261, 343 


tam khóng dóng 9, 342 

tám kinh pháp 1117 

tam minh 1076, 1137 

tam quy 495, 498, 501, 507, 608, 625, 659, 748, 
805, 1084 

tàm quy 303, 325, 1023, 1040 

tám tán loan 138, 194, 266, 267 

tám tháng báng 1093 

tám Thánh dao 1027, 1123 

tám thanh tinh 467, 787 

Tam Tháp Tam thién 496, 500, 508, 521, 523, 
561, 569, 579, 596, 601, 658, 723, 762 

tám thién chimg 988 

tầm tư 137, 138, 204, 255, 309 

tam tir 974 

tám tirái 757 

tâm từ bi 201, 371, 927, 1017, 1027 

tám ué 1147, 1161 

tám vô sở hữu 419 

Tán-bà-sa-la 677, 713, 759, 777, 987, 1074 

Táng-già-lé 194, 204, 267, 356, 363, 949, 956, 
981, 1186 

tà nghiép 701, 730 

tang thượng man 405 

tăng thượng tâm 55, 142, 982 

tà ngữ 247 

tánh bát tinh 268 

tánh duyén sanh 896 
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tánh ngà só 1002 

tánh sanh diét 138 

tà tâm 782, 789, 803 

tật đỗ 340, 348, 488, 718, 901, 1005 

tà tư 30 

tà tư duy 1005 

tà ý 935 

tham ác 414,971 

tham ái 14, 15, 27, 50, 59, 75, 84, 85, 99, 100, 
102, 108, 145, 176, 177, 194, 202, 203, 
204, 205, 207, 210, 230, 235, 266, 267, 
296, 302, 303, 306, 307, 308, 309, 316, 
318, 326, 327, 328, 334, 341, 350, 352, 
361, 369, 370, 410, 413, 414, 415, 417, 
426, 427, 428, 433, 494, 907, 914, 915, 
924, 940, 943, 1003, 1066, 1085, 1147, 
1152, 1153, 1181 

tham duc 154, 297, 302, 305, 306, 309, 310, 
311, 333, 353, 354, 365, 366, 382, 401, 
727, 791, 792, 856, 881, 905, 953, 998, 
1005, 1020, 1027, 1031, 1045, 1053, 
1060, 1061, 1090, 1127, 1148 

tham hai tam 1009, 1010 

tham hiru 911 

tham nhiém 35, 1010, 1011 

thám sát 66, 137, 401 

tham tàm 1044, 1103 

tham truóc 405, 1059 

tham tuóng 1006, 1033, 1052 

thán ác hanh 244 

tháng tri 38, 169, 170, 197, 203, 209, 210, 211, 
216, 225, 238, 267, 268, 269, 278, 320, 
390, 393, 412, 424, 425, 427, 435, 898, 
1087, 1093 

tháng tuệ 356 

than hành niém 92, 129, 176, 964, 1035, 1061 

Thánh chüng 564, 609, 698, 1005, 1117 

Thánh dao tám ngành 8, 155, 983, 1145 

Thánh dé 8, 9, 10, 56, 338, 342, 395, 399, 400, 
401, 423, 473, 488, 502, 509, 511, 512, 514, 
515, 572, 600, 631, 728, 922, 1130, 1160 

Thánh dia 63 

Thánh dién 5, 22, 26, 28, 103, 202, 206, 301, 
308, 427, 443, 458, 679, 830, 836, 1074, 
1078, 1170, 1172, 1239 

Thánh giói 944 

Thánh nhan 56, 58, 67, 100, 219, 444, 526, 1076, 
1097, 1173 


Thánh pháp 352, 397, 995, 1066 

Thánh quà 59, 846, 849, 851, 852, 867, 870, 906, 
1076, 1133 

Thánh Táng 446, 447, 449, 674, 699, 764, 766, 
792, 830, 832 

Thánh trí tué 229, 280 

Thanh ván 14 

Thánh xit 186 

thán kién 80, 1006, 1118, 1125, 1147 

than nghiép 1035, 1139 

thán nói sanh 1047 

than sac 113, 257, 1002, 1163 

thán thanh tinh 245 

thân thiện hạnh 244 

thần thông lực 784, 886, 1021, 1055, 1056 

thần thông song hành 853, 854, 862, 907, 914, 
922, 927, 930, 947 

Thân túc thông 856, 886, 1101 

Tha tâm thông 841, 886, 1030 

thất nệm 138, 194, 266, 267, 283 

thiền chứng 175, 945, 988 

thiện hành 219, 494, 500, 601, 611, 663, 736, 
762, 775, 776,784, 785, 795, 796, 993 

thiện hạnh 272, 493, 498, 577,611 

thiên nhãn 110, 140, 186, 205, 242, 272, 273, 
475, 682, 854, 856, 1030 

thiên nhĩ 131, 140, 864, 951 

thiện pháp tánh 330, 332, 965, 967 

thiên phước 720 

thiên tư 256, 860, 874, 909, 1018 

thiên Vô tam 1030 

thiết thực hiện tại 426, 438 

thiểu dục 900 

thoát ly trần 665, 797 

thọ Đại giới 320, 368, 377, 378, 940, 949, 965, 
967, 1099, 1108 

thọ hành 89, 91, 101, 163 

thọ mạng 119, 258, 505, 513, 516, 520, 588, 614, 
624, 664, 743, 797, 1001 

tho tri pháp 1034, 1035, 1036, 1140 

tho tưởng 194, 397, 398, 399, 400, 404, 408, 410 

thừa tự pháp 195, 275 

thức tri 92, 99, 112, 194, 284, 349, 387, 436, 1161 

thüc tri pháp 1034 

thức trú 435 

Thức vô biên xứ 93, 102, 179 

Thü-dà 154, 294, 347, 727 

Thugng sanh nhán 1055 


thuy mién 138, 224, 283, 361, 414, 873, 1028, 
1031, 1051 

tich diét 50, 570, 936 

Tịch diét vô dư 625 

tiết độ 29, 55, 203, 221, 222, 306, 319, 350, 
488, 502, 510, 512, 514, 515, 571, 896, 
1022, 1028 

tín giải 439 

tinh cần tinh tấn 100, 281, 282, 283, 319, 360, 
908, 1020, 1117, 1144 

tịnh chỉ 197, 204, 218, 226, 230, 231, 232, 267, 
268, 390, 914, 919, 927, 934, 943, 982, 
991, 1111, 1143 

Tinh Cu thién 918, 934 

Tinh Phan 384, 654, 870, 905, 976, 1074, 1103 

tinh quán 80 

tinh tán lực 1003 

tinh thức 15, 51, 204, 233, 304, 307, 327, 413 

tinh tin 272, 352, 357, 361, 439, 454, 455, 457, 
676, 677, 679, 1066 

tinh tói thang 292, 385, 959 

tịnh tướng 29, 350, 1045, 1061 

tinh xá Hang Вб Câu 1030 

tinh ха Ty-kheo-ni 1108, 1127, 1133, 1159 

toan kién 194, 284 

toan tri 194, 284 

tóc Thích-ca 608, 653, 804, 849, 869, 878, 883, 
884, 892, 904, 1080, 1122, 1123 

tôi tháng tinh 284 

tôi thượng hạnh 344 

tối thượng xứ 1063 

trạch pháp 48, 1088 

trai giới 101, 151, 158, 159, 327, 357, 388, 450, 
473, 488, 507, 509, 523, 524, 526, 527, 
533, 534, 570, 571, 572, 630, 644, 677, 
707, 777, 804, 929, 936, 1090, 1177 

trao cir 80, 254, 413, 992, 1005, 1118 

trao hối 283, 367, 873 

trí an nhién 466 

ігі сап 243 

tri giói 13, 40, 55, 58, 68, 149, 251, 466, 488, 
497, 502, 508, 509, 510, 512, 513, 514, 
515, 571, 666, 799, 821, 987, 1031, 1157 

trí đức 328, 329, 367 

trién ách 213 

trién cái 203, 212, 311, 317, 377, 416, 873, 909, 
980, 1061, 1167, 1182 

trién phược 343, 398, 405, 411, 414, 956, 1108 
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triéu Khóng Tuóc 799 

trí giác 873 

trí khinh an 703 

tri kiến chánh trực 971 

tri kiến Phật-đà 770 

tri kiến tác thành 295, 411 

trí kim cang 957 

trì pháp 40, 65, 162, 280, 316, 512, 950, 1034, 
1035, 1036, 1140 

trí quang 775, 776 

trí tối cao 786 

ігі túc 113, 626, 659, 663, 666, 724, 796, 799, 
900, 1028 

trí tuệ Bát-nhã 225 

trí tuệ giải thoát 389 

trí tuệ lực 843 

trời Đao-lợi 521, 594, 655, 656 

trực hạnh 805 

Trúc Lâm 108, 145, 169, 189, 371, 372, 455, 464, 
480, 489, 502, 519, 611, 613, 616, 617, 
619, 620, 621, 633, 634, 636, 638, 648, 
650, 681, 683, 684, 709, 712, 731, 759, 
762, 774, 775, 777, 808, 809, 820, 822, 
839, 848,911, 934, 941, 975, 1039, 1115 

truc tàm 351, 1066 

truc tánh 14, 326 

Trüng Các 472, 473, 652 

trü xà 260, 297, 318, 373, 404 

Тас mang thóng 908 

Tu-di 384, 985 

tu duy pháp 999 

tué giai thoát 
388, 389 

tué пһап 242 

tué quán 67, 398, 496, 498, 884, 944, 998, 1013, 
1015, 1017, 1046, 1059, 1139 

tué uán 278 

tự ngã 51, 100, 147, 167, 176, 195, 234, 245, 
259, 263, 278, 297, 304, 325, 345, 356, 
363, 366, 396, 397, 398, 400, 412, 415, 
416, 851, 892, 900, 906, 908, 909, 931, 
994, 1006, 1031, 1040, 1044, 1053, 1054, 
1148, 1157, 1162 

tu niém 69, 79, 861, 1005, 1019 

tưởng luyén ái 883, 884 

tưởng vô sắc 92, 169 

tưởng vô thường 137, 1162 

tư sát 194, 284, 424 


1255-196, 205,227; 271; 213; 


1260 % KINH TIÉU ВО 


tu ізі 41, 354, 832, 936, 954, 1114 

từ tâm giải thoát 219, 220 

Tu Thién vuong 686 

tự tín 149, 162, 1026, 1127 

tir vô ngại giải 14, 1083 

Tuyét son 280, 360, 745, 749, 750, 766, 810 

tüy һу 186, 187, 329, 357, 478, 482, 516, 519, 
561, 576, 638, 639, 640, 686, 690, 699, 
809, 967,971 

tùy miên 75, 84, 260, 269, 310, 350, 353, 377, 
611, 866, 980, 1061, 1087 

tüy niém pháp 260 

tùy niệm Phat 947 


uán, xit và giói 1064, 1094, 1101, 1106 

ué nhiém 9, 63, 107, 204, 219, 257, 263, 342, 
344, 349, 365, 373, 382, 424, 879, 885, 
890, 895, 934, 936, 959, 994, 1020, 1023, 
1026, 1030, 1046, 1102, 1133, 1147, 1148 

ué trược 29, 30, 1026, 1027 


Vé-dà 1136 

Vé-xá 727 

vi Chién Tháng Bát Diét 1141 

vi Chién Tháng Huy Hoàng 610 

vi Có Con Mát 1064 

vị Độc Giác Phat 678 

vị Đại Anh Hùng 898 

vị Đại long tượng 140 

vị Đại thuần lương 959 

vị Đã Tháy 867 

vị Vô Thượng Chí Tôn 654 

Vi-dé-ha 819 

vi Khuyén giáo Ty-kheo, Ty-kheo-ni dé nhát 935 
vi Thuyét pháp lanh loi dé nhát 918 

vi tri duong tri сап 243 

vị Truong Lữ Doan 898 

vi Tuóng quán Chánh pháp 120, 1040 
vị Ty-kheo Dé nhất vé hanh từ vô lượng 837 
vi Ty-kheo Dé nhát vé thuyét pháp 1059 
vi Ty-kheo-ni Tinh tán dé nhát 1106 

V6 du Bat-niét-ban 625 

vô hai tam 261 

V6 hoc dinh uán 241 

Vô học giới uán 241 

Vô học tuệ uân 241 

vô hữu tưởng 407 


tùy pháp 30, 90, 112, 149, 162, 260, 347, 348, 
416, 436, 879, 923, 950 

tùy quán bát tịnh 260 

tùy quán pháp 388, 389, 390, 391, 392 

tùy quán thanh tịnh 397 

tùy quán vô thường 260 

tùy sanh 249, 250, 296, 333, 334 

tự ý tác 942 

tùy trí 375 

ty liệt mạn 958 

Ty-sa-món 524, 525, 605, 804 

Ty-xá-khu 459 

Ty-xá-ly 781, 783, 787, 792, 1079 


uc niém 349 

Uong-gia 689 

uu nao 30, 37, 189, 205, 221, 222, 229, 281, 377, 
916, 928, 960, 961, 998, 1147 

ưu sanh 249 


vô lậu hoặc 476, 479, 480, 506, 517, 518, 618, 
639, 658, 724 

Vô lậu tâm giải thoát 125, 196, 205, 257, 271, 273 

vô lậu Thánh Tăng 463, 464 

vô minh 80, 84,91, 100, 105, 106, 134, 169, 176, 
203, 212, 228, 229, 245, 246, 260, 269, 
272, 273, 304, 308, 333, 344, 389, 421, 
424, 426, 434, 654, 851, 901, 935, 977, 
980, 992, 1047, 1085, 1087 

vô minh lậu 239, 240, 1071 

vô ngã 27, 67, 92, 102, 137, 179, 297, 412, 496, 
679, 786, 827, 831, 870, 983, 997, 998, 
1046, 1139 

vong ngón 401, 477, 487 

vong ngir 54, 406, 769, 778 

vong tín 404 

vong tuóng 412, 778, 1057, 1081 

vó nhán sanh 167 

vó sác 80, 112, 237, 248, 249, 392, 393, 931, 
992. 1047 

уб sac gidi 80, 237, 1139 

vô sân 487, 527, 992, 1000 

vó sán tám 261 

vósi 1000 

Vô sở hữu xu 93, 102, 179 

vó tham 1000 


Vô thượng cứu cánh 125, 175 

Vô thượng giác 282, 283 

vô thường tưởng 137 

vô trí 351, 957, 1018, 1026, 1065 

vô tướng 41, 350, 880, 1061, 1087, 1094, 1106 
vô ưu 600 

Vô Uy Ni 1091 

vó vi 41, 231, 265, 1002 

Vua A-duc 827, 831, 909 

Vua A-xà-thé 453, 570, 592, 672, 731, 778 
Vua Tệ-túc 643 

vuong quóc An Lac 799 


Xa-loi 453, 455, 457, 570, 592, 622, 627, 667, 


677, 712, 778, 779, 780, 1168, 1205 


Xá-loi-phát 92, 107, 415, 568, 649, 710, 712, 
714, 715, 827, 830, 895, 1040, 1041, 


1053, 1054, 1055, 1062, 1074 
xả ly 41, 249, 492, 1030, 1083 
xà niệm 434 
xanlàn 382,405 


xan tham 61, 219, 250, 275, 303, 325, 353, 396, 
400, 404, 405, 413, 414, 415, 424, 454, 
526, 563, 565, 605, 606, 607, 608, 663, 
666, 678, 697, 698, 703, 720, 722, 729, 
741, 746, 788, 789, 796, 798, 803, 806, 


807, 808, 813, 814, 815 


y ác hanh 244 

y cám xüc 59 
yémly 1061 

y kham nhám 1022 
y nghiép 349, 1035 
y phan tao 205, 276 


X 
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Vuong Xá 90, 108, 167, 169, 189, 193, 359, 
372, 444, 447, 448, 449, 452, 453, 454, 
455, 456, 457, 462, 489, 502, 571, 673, 
674, 677, 679, 681, 683, 684, 687, 712, 
713, 731, 732, 774, 776, 779, 808, 820, 
837, 839, 840, 857, 859, 860, 861, 862, 
879, 883, 889, 891, 895, 896, 898, 899, 
904, 907, 911, 913, 918, 925, 934, 941, 
943, 959, 963, 967, 970, 977, 987, 988, 
910, 991, 1027, 1028, 1037, 1054, 1082, 
1083, 1089, 1090, 1094, 1096, 1107, 
1119, 1133, 1151 


Xá-vệ 107, 421, 444, 447, 448, 449, 452, 453, 
454, 455, 456, 457, 459, 467, 584, 685, 
691, 693, 695, 697, 699, 704, 715, 720, 
733, 766, 768, 769, 810, 820, 841, 857, 
858, 861, 869, 882, 886, 896, 905, 920, 
953, 1146, 1168 

xuát ly 93, 133, 149, 180, 196, 205, 230, 248, 
281, 433, 875, 961, 992, 1001, 1003, 
1041, 1155 

xuát thé 665, 687, 787, 797 

xüc chüng 1024 

Xứ Vàng 816, 817 


y thanh tinh 29, 156, 245, 1077 
y thién hanh 244 

y trám láng 245 

y tu duy 194, 195, 266, 267, 779 
y tu sát 194, 284 


SÁCH DAN PALI 


A 

Anupubbabhisamayakatha 338 

Anuruddha 107, 583, 587, 712, 742, 827, 830, 
835, 849, 850, 904, 929, 933, 958, 959, 
1014, 1019, 1021, 1229 

Anuttaro Bhisakko 195 

apana 89 

Aparalakundakabhaddiyasutta 102, 175 

Appamadasutta 217 

Appamadavagga 26 

Appassutasutta 175 

Appayukasutta 101, 148, 1177 

Arahantavagga 26 

Ariyasaccappakasanapathamabhümi 
401, 423 

Ariyasaccappakasapathamabhümi 400 

Ariyavamsasutta 175 

Asatarüpajataka 118 

Asita 291, 384, 385, 386, 867, 1191 

Assaka 419, 622, 623 

Asubhanupassisutta 204, 260, 1185 

Atapaniyasutta 203, 222, 1183 

Atapisutta 203, 224, 1183 

Atata 381 

Atharva 293, 413 

Attadanda 298 

Attadandasutta 306, 414, 1192 

Attavagga 26 

atthacchariyam 97, 98 

Atthakavagga 289, 299, 300, 305, 949 

Atthangatasikkhapadam 98 

Atthipufyasutta 203, 218, 1065, 1122, 1123, 
1141, 1144, 1182 


Ababa 381 

Abbuda 381,382 

Abhidhamma 193, 194, 1241 

Aciravati 152, 154, 614, 928, 1095 

Addhasutta 243, 1184 

Aggàlava 350, 351, 1065 

Aggappasadasutta 204, 265, 1186 

Aggikabharadvaja 324 

Aggikasutta 319, 367, 379, 1099 

Aggisutta 205, 268, 1186 

Ahaha 381 

Ajakalapaka 99, 109, 1175 

Ajakalapakasutta 99, 108, 1175 

Ajapala 107 

Ajapalakatha 97 

Ajatasutta 204, 230, 1183 

Ajita Kesakambali 372 

Ajitamanavapuccha 307, 373, 423, 1192 

Akkulo pakkulo 109 

Alaka 419, 422 

Alavakasutta 330, 332 

Anathapindika 8, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 
115, 116, 117, 123, 126, 128, 129, 131, 
132, 142, 143, 145, 148, 150, 155, 157, 
158, 159, 165, 167, 169, 170, 173, 174, 
175, 176, 179, 190, 321, 324, 342, 344, 
354, 362, 379, 459, 686, 837, 845, 970, 
982, 1135, 1168 

Andhakaranasutta 204, 261, 1186 

anirakatajjhana 232 

Afifianakatha 338 

Aññatakondañña 176 

aññatam 108 

Antaramalasutta 204, 262, 1186 

antimadehadharo 195 

Anupiya 121 


395, 399, 


Avitakkamsamadhi 92 
Avutthikasutta 250, 1185 
ayyaputta 124 


А 


Akankhasutta 283 
Alavaka 303, 330, 331, 332, 1189 
Alavakasutta 303, 330, 1189 


Alavi 330, 332, 350, 1096, 1097 
Amagandhasutta 303, 339, 1190 


Ananda 107, 126, 127, 128, 148, 151, 157, 158, 
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159, 161, 162, 170, 171, 177, 181, 182, Anefijasappayasuttam 98 

183, 186, 193, 200, 213, 214, 359, 425,  Apàyikasutta 204, 233, 379, 1183 

471, 566, 580, 676, 725, 762, 827, 830, Asavakkhayasutta 205, 276, 1186 

836, 845, 892, 926, 936, 961, 965, 1032, Ауаѓапа 93 

1033, 1034, 1035, 1036, 1060, 1061, ^ Ayusankhàravossajanasuttam 97 

1091, 1117, 1229 Ayusankharossajjanasutta 101, 161 
Anandasuttam 97 


I 
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